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Nam-mó Bản Sư Thích-ca Máu-ni Phát 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật di nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (ËL —— £x, P V $8 2; lã), nghĩa là đức Phật luôn dùng tât 
cả hóa thân của mình, ở mọi noi mọi chôn chuyền bánh xe pháp. 

Thật hoan hỷ, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quà. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng dán cho Viện Nghiên cứu Phát học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, án tống Kinh, Luật, Luận, Sớ giải có nguồn góc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoăng truyén kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tám, di tự tám vi trí đăng chiếu kinh и chi" (VA 
tới ES Hj] S RR li Eo, DA BD Bí GB ЖЕКИ Et), nghĩa là lây Phát pháp làm 
tám guong sáng soi vào tu tám, láy tự tâm làm ngon đèn trí soi tỏ chó thám sáu 
của kinh điển. Những Phát sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật day, thành tựu nhiều kết quả hon. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên duói 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời ky 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đông hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tóc." Chính vi vậy, những Phật sự của chu 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thé gian mà còn góp phần làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nôi truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sú mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Nhu Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thê giới hóa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mó Hoan Hy Tạng BÓ-tát, tác đại chứng minh. 


Vesak Lién Hop Quóc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LỜI GIỚI THIEU 


Косе Шс 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tang Thánh điển Phát giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dich, biên tập và án hành bộ Thánh điển thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
có) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


Ts mặt Hội đồng Trị su Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đôi cụm từ “Đại 
lạng kinh Việt Nam”, vón chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phó bién của cộng đông Phật giáo thé giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tang kinh” chi dé cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, Н. #8 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. f##Ä, Luật tạng), kho tàng Triết hoc tám (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. ï Ek., Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Affhakatha), Văn 
học Phụ chú giải (P. 77ka), Văn học Tuc tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Toa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phải, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn hoc Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điện Phật giáo" là khái niệm chi cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phát giáo Nam truyén) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3%, Pháp), Dao đức 
(P=S. Vinaya, Н. ЖЕ, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, H. #8 ELE , Vô ty pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyén, được 
cho là bằng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thé kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dipavamsa) và Dai sử 
(Маћауатѕа) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bát đầu viết 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gìn và truyén bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thê kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tôn 
tại với án bán Sanskrit, phân lớn văn hoc Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán có, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiêng Tây Tang có, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Vë phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dung Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán có và cho đến những thé ký sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quóc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết dinh 
phiên dich kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh dé phó bién lời Phát day 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không doc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên địch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nói bát trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán có sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thuong Thích Trí Tinh (Ma-ha Bát-nhà, Hoa 
Nghiêm, Dai Báo Tích, Niét-bàn, Pháp Ноа); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Dai Bát-nhà); và chư vi Hóa thượng Thích Thanh Từ, Hóa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhát A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hóa thượng Thích Tuệ Sy, Thượng toa Thích Trí 
Thành (Trưởng A-hàm, Tap A-hàm), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dich từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tang Pali. Hóa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tang Pali và Hòa thuong Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Сап đây, Thượng toa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiêu bộ và Luật tạng Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyén,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phán làm phong phú kho tàng Luật tang Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội | đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hinh thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở di. Vào giữa năm 2018, Hội đông Quản tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam, 
tién hành đối chiêu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông muc lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tật, biên tập và xuất bán Tam tang Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sở giải, Lục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điện Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyén thóng Phát giáo Nam truyén và Bác truyén 
déu có Thánh dién Phát giáo báng tiéng me đẻ của họ tử lâu. Tại các nước Phật 
giáo Nam truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ân bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dich Thánh điển Phật giáo bằng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Dai thừa, Trung Quốc là nuóc đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước 


! Hóa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân 
hành Kinh Truong bó từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập ID, 1972 (tập III và IV). Các năm kế tiếp, Hòa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bo: 1973 (tập I), 1974 (tập II, IIT). 


2 Còn thiếu 5 quyên trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ky sự, Phát sử và Hạnh tang. 


xiv Œ KINH TIỂU BỘ 


Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phát giáo Trung Quốc déu có ân bàn 
Đại tang kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bàn Cao Ly Đại tang kinh (LES К 4), hay 
còn goi là Bát van Đại tang kinh (NE X ES), có cáu trüc muc luc khác vói 
các Dai tang kinh Trung Quốc, góm Tam tang Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phám khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bán có Thiên Hải tang (RÙ) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đâu thê ky XX, Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh CK E ЖТ 
\ X EAE, 1924-1934) do các hoc giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyên, trong đó, 55 
tập đầu góm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phát giáo Trung Quốc, 
Nhật Bàn. Đây là án bán Dai tang kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thông về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bó phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguồn góc từ Trường Dai học Nalanda nói tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyén đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thây trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 


Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiêng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dich Kinh điển của GHPGVNTN hinh thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât một 
nửa chặng đường phiên dich. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cán có Tam tạng Thánh điền Phát 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các có ngữ Phát giáo, có 
thể tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhằm dat được trí tuệ do nghe chân 
lý Phát (P. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chán lý Phát (Р. 
Cintãmayapaññaä, Tư tuệ) và trên nén tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thuc hành thiên chỉ, thiền quán (P. 8hãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 

Dé tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dich và Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bán hoàn chinh Tam tang Thánh điển 
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Phát giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu goi quy mạnh thường quân và 
quy Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài dé công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bàn Tam tang Thánh điền Phát giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bàn Tam tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam không chi là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn Š triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bằng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khổ đau, đông thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, manh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nên tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời ky, càng lüc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thám đượm noi tâm hón con người nói chung, tâm 
hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam tü thời khởi nguyên đã có mỗi nỗi kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đâu từ rât sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng vói sức mạnh chuyển hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát trién, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tê trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điền Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát trién, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phát giáo Việt Nam vé phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


T: tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nói dung của Tam tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và trién khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuéch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thé hệ này 
sang thé hệ khác băng phương pháp khâu truyén. Thé ky III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamittà của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thé kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan  Vattagamani 
Abhaya, Thánh điển được bién chép và bó sung phán Chu giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuói thé ky I đến đầu thé ky H, 
Thánh dién duoc viét xuóng băng ngón ngữ Sanskrit. Nhu váy, cả hai hệ thống 
kinh dién tiép tuc được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyên. 


Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn йду 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thê truyền thừa đường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa dung trong Thánh dién Phát 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thé giới cả phương Đông lẫn phuong 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Päli do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamani Abhaya vào thé ky I TTL, cóng 
trình trùng tụng, bién chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phó Matale, với 500 nhân su chuyên trách. 

Tang Pali duoc xem là Thánh điển Phát giáo chính thống của các nước thuộc 
hệ thống Nam truyén như Ап Độ, Tích Lan, Міёр Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luán su Buddhaghosa vi dai cüa thé ky V dà có cóng lón dói vói Thánh 
tang Pali. Nửa cuối thé ky XIX, Miễn Điện tô chức kết tập Tam tang, trùng tung, 
học thuộc Thánh điền, và nồi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra dói vói muc tiéu là bién táp, án hành nguyén bán Pali và phién dich sang tiéng 
Anh. Dáu thé ky XX, cóng trinh phién dich Thánh tang quy mó tir tiéng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua e thứ V. 

Ngoài tang Pali và tang Sanskrit, khi nói vé phương diện đâu nguôn, cô kính 
và thám quyên, cán ghi nhận rằng Thánh tạng tiếng Hán có có truyện thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tám châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tát cả 25 bản Dai tạng, riêng nhà Tống đã có dén 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gÓ dày dú dàu tiën cüa Trung Quóc duoc dàt tën 
là Khai Bảo tang, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế ky 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Dai tang kinh) nỗi tiếng với trên 81.000 phiên gỗ, khác vào thé ky XI, 
đang được bảo tôn cán trong tai Hải Ап tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguón Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tang. Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh (Taisho Shinshü 
Daizokyo, k EREK IR) do Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tâp, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông CÓ và Тау Tang đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Тау Tạng cũng đã trải qua 12 lần khác bản, được in án khác nhau và bộ hiện 
nay rát lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tang) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điềm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao góm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Dinh đã bắt đầu việc khác kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khác mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phán vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cáp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyền trì dao mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dich và án hành Dai tang kinh Việt Nam có biéu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiên âm thầm thực hiện. 

Lich sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chán 
hưng Phật giáo giữa thé ky XX. Việc phiên dịch, án hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dich giả nói tiếng cũng xuất hiện nhu 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phẩm, quy cu sĩ thiện hữu trí thức tiên bối và đương thời nỗi tiếp công việc 
phiên dich các bộ Kinh, Luật, Luận, Só giải, như quy Ngài: Hóa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hóa thượng Thích Huệ Hung, Hóa thượng Thích Dóng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sy, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Tháng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cu 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phương Lan,.. 

Như vậy, nội Mai bộ Tam tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đầy đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cá hai hệ thông 
và được bô cục lại. Dôi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Toa bộ), cấu trúc 
duoc рїй nguyên nhu trong hé thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đối với Bác truyền, cấu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, duoc bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
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Nguôn tư liệu này dua vào Đại Chánh tán tu Đại tang kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiéng Anh và một só ngôn ngữ khác. 
Phần Tục tạng của Jam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thé hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nói tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dâu ân cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản vé ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thé hệ. Những dich giá 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Dao An, Cưu-ma-la-thập, Huyện Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tang Pali cũng không ngoại lệ, khi dua vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in án. May thay, với sự tién bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam tang Thánh điễn 
Phát giao Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguón tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam tang Thánh điền Phát giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bô sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đêu góp phân đáng kế cho tính hệ thông, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Viét Nam. 


lam tang Thánh điển Phát gido Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền dé cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cáp, thiết ké mẫu mực, kỹ thuật in án tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 
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Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam та đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiêu thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu.. 
Hình ánh các Ngài an nhàn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh: 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đôi khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm pháy, dé đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguôn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức ây dang án tàng trong từng con chữ, trong số nhiêu chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam lần này thật bát khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yêm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cu sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phuong chư Phật, chư Tôn BÓ-tát, liệt vị Tô sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quôc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lac. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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Puggalapafifiatti Atthakatha (Chú giải Nhân thi thiết) 
Petavatthu (Nga quỷ sự / Chuyện Nga quy) 

Petavatthu Atthakatha 
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Samyutta Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tương ưng bó) 
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Therigatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Ni kệ) 
Thüpavamsa (Biên miên sw chua tháp Tích Lan) 

Udàna (Kinh Phát tự thuyết / Cám hứng ngữ) 

Udana Atthakatha | 

(Chu giải Kinh Phát tự thuyét / Chu giải Cám hứng ngữ) 
Upasakajanalankara (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Vibhanga (Phán tích) 

Vibhanga Atthakatha (Chu giải Phân tích) 

Vinaya Pitaka (Luát tang) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tang) 
Visuddhimagga (Thanh tinh dao) 

Vimanavatthu (Thiên cung sự / Chuyện Thiên cung) 
Vimanavatthu Atthakatha 

(Chu giải Thiên cung sự / Chu giải Chuyện Thiên cung) 
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đực Phát giáo) 
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Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bó) 
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KS. Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bó) 

MB. A Manual of Buddhism (Cám nang Phát gido) 
MLS. Middle Length Sayings (Kinh Trung bó) 
ОКМ. Questions of King Milinda (Milinda vấn đạo) 
PC. Points of Controversy (Những điểm di biệt) 


Pss. Breth. | Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng kệ) 
Pss. Sis. Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 


SBB. Sacred Books of the Buddhists (Thánh dién Phát giáo) 

SBE. The Sacred Books of the East (Thánh điền phương Đông) 
TÁC PHẨM TIÉNG VIỆT 

TTTDPGVN. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 

TTPV. Tam tang Pali-Viét 


KINH THEO DAI CHÁNH TANG 


DCI/Bgi/T. Đại Chánh tán tu Đại tang kinh CK E ТАЕ K EK E) 

N. Nam truyén Dai tạng kinh (HIFK W 8) 

Biệt Tap. ° Biệt dich Tạp A-hàm kinh (8 3 Sl fs] @ &&) 

Tăng./EÄ. Tăng nhất A-hàm kinh (3 EMEK, Ekottarikagama) 
Tạp./SA. Tap A-hàm kinh (ZEW & $&, Samyuktãgama) 

Trung./ МА. Trung A-hàm kinh (F P&E &, Madhyamagama) 
Trường./ DA. Trường A-hàm kinh (RIME &, Dirghagama) 


TU DIEN 

BHSD. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Tw dién Phát giáo Sanskrit 

hôn hợp) 
CPD. Critical Pali Dictionary (Từ dién Biện giải Pal 
DPPN. Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
EB. Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phát giáo) 
EPD. English-Pàli Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 
ERE. Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 


giáo và Đạo duc) 
PED. Päli-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 
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CST. Chattha Sangayana Tipitaka (Tam tạng kết tập làn thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hói Thánh dién Pali) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thién quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tap chí Hội Thánh điển Pāli) 

JRAS. Journal of the Royal Asiatic Society (Tap chí Hội Hoàng gia Á cháu) 
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Tiếng Việt 

S. Tiéng Sanskrit P. Tiếng Pali 

H. Tiếng Hán E. Tiéng Anh 

ТТІ. trước Tây lịch DL. Duong lich 

PL. Phật lịch tr. trang 

Sdd. Sách dà dàn NXB. Nhà xuát bàn 
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HT. Hóa thuong LT. Thuong toa 

DD. Đại đức NS. Ni su 

SC. Su có TS. Tién si 

ThS. Thạc sĩ ND. Người dịch 

BBT. Ban Biên tập 

Tiếng Anh 


AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 

ed. (by) 

edn. (edition) 

etc. (et cetera) 

f/ ff. (following pages) 
fig. 

ibid. (ibidem) 

n. (note) 

Op. cit (opere citato) 
р./ pp. (page/ pages) 


Cóng nguyén 

trước Công nguyên 

Tham chiều, so sánh 

biên tập (bởi) 

ân bản 

vân уап... (v.v...) 

trang Кё tiếp / các trang kế tiếp 
hình minh họa 

cùng trang đã dẫn / như trên 
chú thích 

sách đã dẫn 

trang / các trang 
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tr. (by) dịch bởi 
trans. (translation) bàn dich 
v. (verse) bài kệ, khô kệ, kệ ngôn 


vol./ vols. (volume/ volumes) tập, quyên / các tập, các quyền 


TÔNG QUAN KINH TIỂU BỘ 


1. Khái niệm “Kinh Tiểu bộ” 

“Kinh Tiểu bổ” (Khuddaka Nikaya, ЛУ) dịch sát nghĩa là “Hợp tuyển 
các tập kinh ngắn ” (The Collection of Little Texts, Minor Collection), là tuyên 
tập (nikãya) điện tịch thứ năm trong năm bó kinh thuộc kho tàng kinh điển Pāli 
(Sutta Pitaka, ET X <) của Phật giáo Thượng Tọa bộ (E E 38120), 
còn gọi là Phật giáo Nam truyền (EifÄ#{#‡Ÿ) hoặc Phật giáo Thượng Tọa bộ 
Nam truyền (ТЖ ЕЖЕ И ЖО). Bộ này gồm 16 tập kinh chứa đựng nhiều bài 
kinh lẻ, thi kệ, đoạn kinh ngăn về chân lý, lộ trình tu tập, đạo đức sống và tư 
liệu lich sử, phần lớn do đức Phật giảng và một số do các Thánh Tăng A-la-hán 
giảng hay biên tập. 

Từ "Khuddaka" trong tiếng Pāli có nghĩa là “tiểu” (Лу) hay “tạp” (##), 
tương duong trong tiếng Sanskrit là *Ksudraka." Trong văn hoc Hán tạng, chữ 
*Nikaya" thường được phiên âm là “Ni-kha-da” (JE HE), tương đương với từ 
“Agama” trong tiếng Sanskrit mà Phật giáo Đại thừa thường sử dụng và được 
phiên ám trong Hán ngữ là *A-hàm" (MÆ) hoặc “A-câp-ma” (fuf & JE). 

Cụm từ "Khuddaka Nikaya" (Л) được phiên âm trong Hán ngữ là 
*Khuát-dà-ca Ni-kha-da” (Ji RÈ 3m JE Jg HB). Thiện Kiến luật Ty-bà-sa (Ж Я 
FLUE Y^) gọi Tiểu bộ kinh là “Khuât-đà-ca kinh” (JE FE 3f &f).! Bộ tương duong 
với Khuát-dà-ca kinh gọi là “Khuât-đà-già A-hàm" (JE ВЕ ë). Tổng hợp 
vừa dịch nghĩa vừa phiên âm, *Khuddaka Nikaya" trong tiếng Pali và từ tương 
duong *Ksudraka Agama” trong tiéng Sanskrit thường được dich trong tiếng 
Hán là “Tiểu Ni-kha-da” (/| E fj] BB), trong đó “tiêu” có nghĩa là nhỏ, *Ni-kha- 
da" là từ phiên âm Hán Việt. Phật-đà-thập (Buddhajrva) và Trúc Dao Sinh trong 
Ngũ phán luật (1576) gọi là “Tạp tang" (###Ä).? còn Ngài Huyễn Trang dịch 
là “Tạp loại А-сар-та” (#9092 E). 
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Về từ nguyên, “Nikaya” có nghĩa là: (i) Giáo phái (#06, school), bộ phái 
(BYK, sect), (ii) Đoàn thé (Bil 8, body, assembly), nhóm (Я, group),* (iii) 
Bộ sưu tập hay tuyến tập các bài kinh (1%, collection) Trong ngữ cánh 
văn hoc Pali, *Nikaya" được hiểu là tuyến tập các bài kinh Phật (collection оў 
Buddhist suttas). Theo từ dién Pali-English Dictionary, tựa đề Kinh Tiểu bộ 
phát xuất từ thực tế rằng đây là tuyên tập các bài kinh ngắn so với bốn bộ kinh 
Pãli. Theo tác phẩm Chú giải Tiêu tụng (Paramatthajotika), tựa đề Kinh Tiểu 
bó là do 15 bản văn của tuyến tập kinh điển này, chứa đựng nhiều chủ đề và 
sác thái Phật học khác nhau.” 


Phật Quang đại từ điển cho rằng: “Sở đĩ bộ kinh này có tên gọi là Kinh Tiểu 
bộ vì tuyên tập này tập hợp các truyền thuyết, kệ tụng và cách ngôn trong bón 
bộ kinh Pali góm Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Tương ưng bộ và Kinh 
Tăng chi bộ thành các bài kinh ngán."* Quan điểm này chi đúng một phán, vi 
trén thuc té có nhiéu bài kinh, chuong, doan và thi ké trong Kinh Tiéu bó hoàn 
toàn độc lập với bón bộ kinh nêu trên. Từ góc độ nội dung, 15 bản văn kết hợp 
với bản Milinda vấn đạo (trong án bản TTTDPGVN này) của Kinh Tiểu bộ là 
kho tàng văn học Phật giáo về những gì chưa được đề cập hoặc đã đề cập một 
phân trong bón bộ kinh Pali, chứa đựng các bản văn giai đoạn đầu và giai đoạn 
sau.? Đây chính là một trong những đóng góp quan trọng của Kinh Tiểu bộ 
trong văn học Kinh tang Pali. 


2. Thể tài văn học của Kinh Tiểu bộ 
Về thé loại, Kinh Tiểu bộ là tuyên tập hỗn hợp hay tạp kinh (#E X, 
miscellaneous collection) góm thé tài ván xuói và phân lớn là thi kệ (gatha, 18 
AH, verse). Bén canh mót só chuong và phám được thê hiện dưới dạng văn xuôi, 
nhiều nội dung của 16 tập kinh này là thi kệ, bao hàm các bài kệ thơ ngăn gọn, 
đa dạng, đặc sắc, thê hiện tính văn học và triết học Phật giáo sâu sắc. 


Các tập kinh trong Kinh Tiểu bộ có độ dài ngăn không đồng nhất. Ngăn nhất 


^ Xem muc từ “Мікауа” trong Từ điển Pali - Hán (E, ig] t.) của Bhikkhu Mahañano, cũng như án bản 

tương tự do Tôn giá Minh Pháp (HH RTA) hiệu đính. 

5 Xem mục từ “Nikaya” trong từ điển Pali-English DicHonary của Hội Thánh điển Pali (Pali Text 
Society) và tương tự muc từ *Nikaya" trong từ điên Concise Pali-English Dictionary của A. P. 

Buddhadatta Mahathera, tr. 170. 

* Nguyên tác: “The name Khuddaka Nikaya is taken from the fact that it is a collection of books-short, 

that is as compared with the Four Nikayas." The Anagatavamsa (JPTS. 1886), p. 35; The Gandhavamsa 
(JPTS. 1886), p. 57. 

7 Xem H. Smith, (ed), The Khuddaka-Patha Together with Its Commentary Paramatthajotika I 
(London: PTS, 1915), p. 12. 

X py tác: lá EH E, "b, HE, срј UR HD Е, (ВАА, Bu ЕТО, HAS AU. QU 
BID HP o 

? Hirakawa Akira, А History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers, 1993), p. 128: “It has been suggested that the Khuddaka Nikaya was the repository for 
materials that were left out of the four Nikãyas (the Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya 
and Anguttara Nikaya) and thus included both early and late texts." 
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là Tiểu tung, chưa dày 10 trang Pali trong án bản của PTS, trong khi Chuyén 
Tiên thân với 547 câu chuyện có số trang lên đến cả ngàn. Trong mỗi tập kinh, 
có những bài kinh vài trang, nhưng cũng có những bài kinh rất ngăn với 4-5 
hàng Pali, chứa đựng những lời dạy minh triết mang tính tri liệu cao. 


3. Vị trí của Kinh Tiểu bó trong các thé tài kinh 

Tam tạng Pali (Tipitaka) phân loại 9 thé tài kinh,? vón được Thượng Toa bộ 
chü truong và duoc su cháp nhận cao trong Phật giáo bộ phái. Tam tang Phật giáo 
Đại thừa phán loại thành 12 thé tài kinh (S. dvadasanga-dharma-pravacana)," 
vốn bắt nguồn từ Cán Bán Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Ty-nai-da tap sw QR 
88 —- Ut BE BL ZS EE RE E)? và được chấp nhận trong Pháp Tạng bộ GEX, S. 
Dharmaguptaka, P. Dhammaguptaka), Hóa Địa bộ (1b 1}, S. Mahisasaka, P. 
Mahisasaka) và Dai Chúng bộ CK X iib, S. Mahasarnghika, P. Mahasanghika). 


Thứ tự vé 9 thé tài kinh? và 12 thé tài kinh!* được tim thấy khác nhau trong 
văn hoc Kinh tang chữ Hán nhu sau: 


1. Kinh (££, S. Sūtra, P. Sutta) hoặc Khé kinh (3241), hay Trường hàng 
(617), phiên ám là Tu-da-la (122 2), chỉ chung các bài kinh do Phật 
thuyêt giảng. 


2. Trùng tụng (Œ, S. Geya, Р. Geyya) còn dịch là Ung tụng (JE 38), 
phiên âm là Ky-da (7), loại kệ tụng có nhiêu câu được lặp lại. 


10 Còn gọi là 9 phận giáo (ЛЮ), 9 bộ kinh (JUS A), 9 bộ pháp (ЛЖ), 9 kinh (7L#Š). Tham chiếu 
danh mục chín thê tài kinh trong Phát Quang đại từ điển: 

https://www.fgs.org.tw/fgs book/fgs drser.aspx/ (truy cáp ngày 11/02/2021). 

п Còn go oi là thập nhị bộ kinh (+t — B £), thập nhị phân giáo (t — 2#), thập nhị phần Thánh giáo 
(†+~ 3 8380, thập nhị phần kinh (4.47). Tham chiếu danh mục 12 thể tài kinh trong Phát 
Quang đại từ điên: https://www. "fgs. org.tw/fgs book/fgs drser.aspx/ (truy cáp ngày 11/02/2021). 

Tham chiếu: Thanh tinh kinh W8 (T.01. 0001.17. 0074b19-23); Tăng. 1 (T.02. 0125. 49.1. 

0794b14); Dai trí độ luận Xi s (T.25. 1509.33. 0306c17- -19): BER, IR, ZR, DUE, 

Яр, А, aj JEFE BE, ЕЕЕ, ЖЕЕ, ERR, ЖОНЕ, заан. Cách dung ngữ 'không 
chính xác trong cước chú trên và trong cước chú này đã gây ngộ nhận cho nhiều độc giả khi chưa 
hiểu bản chát của 9 hoặc 12 thé loại văn học. 


E WU 1451.38. 0398c25-27): 322, ЖАЯ, WJI, AA, H un, Н, ЖЕ, ЖЕ, 77 S, Ж Н, ЖОЙ, 


з Ma-ha- а 9 luật БЕЗИ IË K£ (T.22. 1425.1. 0227611): Ин Дурт ЕРА, ^H AXE 33 56 +f J 
HEEL ТД, Pru. ME, ERER, iu, ЖЕ, JES, REAK . Е, T PY 
ЖЕ BH A Ж, A TRR DE a Ж 335, T MATCH RERAIE, Trật tự tron Luật tạn ko 
sau: (EAIA: AAA ОВТ, лга ЈЕВ, MEN, АЕА TAE 
HIKER, NONAS, PAI, (BAV, HIRAI, Н ЖЕШ, RAAR, 2S, кыт 
d 2#, КЕК X. 
^ Tap. ЖЕ (7.02. 0099.1138. 0300c05): 1% f ШЕ. 2141820041264 DR KX 
ЯБ, EÈ ЯБ, БУКВЕ, РН #0, RI, Bm AE, Е ЖЕГЕ, GE ep a. Trát tu tron 
Ti phán luit (W45 T.22. 1428.1. 056903): RESF. TUS JE Dh, BE BB. I ROSE 
TER. SUIS, BEES lệ FERAT, 18/6, JA, ERAT, ЖОЕ НАК Эл ЖЕ DRE AU, ВАС BE 
ЧЕ ЕШ. MEER KR ERR 27 %/8, ARCH AV, А ERAR, AK, 1h 640, 
К ЕЛЕДЕ, HERBERT, spit hn SHE. Tron Ngũ phản ый 1L 0E (T2 22. 1421.1. 000125): 
2105. hid ир тей. MXN RA hà. m XB RE XU, Shi, D 
dig EER, B ZE ЖЖ, RACER, ЖЕН, MERR, ERES, D MENDA 45— i, 


‚ Suo, MPE, ВЕ 


Ду: 
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3. Ký thuyết (50, S. Vyakarana, P. Veyyakarana) còn gọi là Thọ ký (5 
HL), phiên âm là Hoa-già-la-na (#21 ЖЯ) hay Hòa-già-la-na (FII 58 BB), bao 
gôm lời Phật chứng nhận cho các đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai. 

4. Kệ-đà (18 КЕ, S=P. Ga/ha) thường dich là Phüng tụng (#24) hay Ку 
chú (st it), góm những bài thi kệ không có văn xuôi ở trước. 

5. Tự thuyết ( Hifi, S-P. Udana) còn gọi là Vô vân tự thuyết (4 [5] B #9) 
hoặc Tán һап kinh (38 EX 4$), phiên âm là Uu-dà-na (Æ PEAR), вот những bài 
kinh đức Phật giảng do cảm hứng tự nhiên, không có người thỉnh câu. 

6. Nhân duyên (1%, S. Nidãna) còn dịch là Quảng thuyết (Ж Bm), phiên 
âm là Ni-dà-na (JE PÈ JB), gồm những bài kinh giảng về nhân duyên thuyết pháp. 


7. Thí dụ (EK tì, S. 4vadana) còn gọi là Diễn thuyết giải ngộ kinh (iE ifo Wë: 
=), phiên âm là A-ba-đà-na (PJ Y% PEAR), góm những kinh chứa nhiêu thí dụ, 
ân du, ngu ngôn để giải thích chân lý cho dé hiểu hơn. 

8. Như thị ngữ (Шейн, S. Itivrttaka, P. Itivuttaka) còn gọi là Bốn sự 
kinh (4), phiên âm là Y-đê-mục-đa-già (Ж тр H ZM), góm những bài 
kinh nói pháp tu tập của các đệ tử Thánh trong quá khứ và vi lai. 

9. Bốn sanh kinh (Е, S=P. Jataka), phiên âm là Xà-đà-già (ëj РЕЛШ) 
gôm các bài kinh nói về tiên thân của đức Phật Thích-ca. 


10. Phương quảng (7; Jë) còn goi là Phương đăng (77 &, S. Vaipulya, Р. 
Vedalla) hoặc Quảng kinh (9), phiên âm là Tỳ-phật-lược (ЮЕ 5), gòm các 
bài kinh do đức Phật hay các đệ tử Thánh trao đôi, giảng giải, trién khai sâu 
rộng với các vi Tăng, NI hay cu sĩ. 

11. Vị tăng hữu ( Ж, S. Adbhutadharma, P. Abbhutadhamma) còn goi 
là Hy pháp (Æ #), phiên âm là A-phü-dà-dat-ma (P3 1$ EË ë EE), gồm các kinh 
nói vé thán luc siéu phàm của đức Phát mà người đời khó hiéu duoc. 

12. Luận nghị (58, S. Upadesa) còn goi là Cận sự thỉnh vẫn kinh (3 3 
A [8] £), phiên âm là Uu-ba-dé-xá (##ÿ#‡##3), gồm các bài kinh thiên nặng vé 
lý luận và phân tích chi tiết các khái niệm Phật hoc. 

Danh mục 9 thé tài kinh trong văn hoc Pali góm co: l. 2 5.4 5.6. 9. 10; 
11, tức không bao gồm ba thé loại “Nhân duyên” (thứ 6), “Thí dụ” (thứ 7) và 
“Luận nghị” (thứ 12) như trong văn học Phật giáo Đại thừa. Kinh Ví đụ con 
rán", 56 22, trong Trung bó và một só kinh khác trong Tăng chi bộ, Luật tang 
và Luận tạng đều thông nhất một danh sách 9 thé loại văn hoc: Kinh (Sutta), 
Ứng tụng (Geyya), Ký thuyết (Veyyakarana), Kệ tụng (Сата), Cảm hứng 
ngữ (Udana), Như thị ngữ (Itivuttaka), Bôn sanh (Jataka), Vi tăng hữu pháp 
(Abbhutadhamma), Phương quảng (Vedalla)." 


! Xem A. II. 6, 103, 177; Vin. III. 8; Pug. 43. 
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Có thé nói, ván hoc Kinh Tiéu bó bao góm tát cà 9 thé tài ván hoc này. Các 
thé tài văn học “Nhân duyên”, “Thí dụ” và “Luận nghi" tuy không được đề cập 
trong văn học Thượng Tọa bộ, nhưng trên thực té, văn hoc Kinh tang Pali đều 
có các nội dung nảy. Do đó, có thé kháng dinh ráng 16 táp trong Kinh Tiéu bó 
có mối quan hé mật thiết với hai hệ thông thé tài văn học của Thượng Toa bộ 
và Đại thừa. 


4. Niên đại và tác giá của Kinh Tiểu bộ 
Đại Chúng bộ, Hóa Dia bộ và Pháp Tang bộ châp nhận đưa Kinh Tiếu bộ 
vào danh mục Kinh tạng của mình, đang khi một sô bộ phái chí cháp nhán bón 


bó kinh Pali. Ó chừng mực nào đó, Kinh Tiếu bộ của Phật giáo Thượng Tọa bộ 
là ví dụ mở rộng của Tiểu tạng (Khuddaka Pifaka).!5 


Dựa vào văn bản học, chúng ta có thể truy nguyên niên đại của Kinh Tiểu bộ 
góm giai đoạn đầu và giai đoạn sau khác nhau." Sáu tuyén táp cüa Kinh Tiểu bộ 
được ra đời trong giai đoạn đầu gôm Kinh Pháp cú, Kinh Phật tự thuyết, Kinh 
Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ. Tuyền 
tập ra đời trong giai đoạn sau gồm Chuyện Thiên cung, Chuyện Nga quỷ, Diễn 
giải (Nghĩa thích), Phân tích đạo (Vô ngại giải đạo), Thánh nhân kỷ sự, Phát 
sử, Hanh tạng, Tiểu tung và sau nhất là Milinda vấn đạo. Riêng Chuyện Tiên 
thán có hơn 500 cầu chuyện ra đời trong giai đoạn đầu và một só câu chuyện 
được bô sung trong giai đoạn sau. 


Về niên đại ra đời, Giáo sư Oliver Abeynayaka cho răng Kinh Tiểu bộ được 
ra đời gân với giai đoạn hinh thành văn học A-ty-dat-ma.!5 Kinh Tiếu bộ được 
hình thành và phát triển trong khoảng thời gian dài, bắt đầu từ thời đức Phật 
qua hình thức khâu truyền cho đến Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 3 (The 
Third Buddhist Council) vào thé ky III TTL tai Pataliputta, thủ phü cüa Dai dé 
Asoka." Giáo su Rhys Davids dựa vào việc sử dung khái nệm “người thông 
suốt năm bộ kinh Pali" (paricanekayika) trên các chi dụ vào thé ky III TTL, 
gián tiếp chứng minh răng Kinh Tiểu bộ ra đời vào thé ky III TTL.? 


! Xem chỉ tiết trong Hirakawa Akira, 4 History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 1993), p. 128: “Though Buddhist schools such as the Mahisasaka, 
Dharmaguptaka and Mahãsarnghika included а Khuddaka Pitaka in their canons, the Khuddaka Nikaya 
of the Theravada school is the only extant example of such a Khuddaka Pitaka." 


! Giáo su Oliver Abeynayake, “A Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya" (Phán 
tích phương diện lich sw và văn bản cua Kinh Tiéu bó) (Colombo: Tisara Press, 1984), p. 113, dua 
ra luận điểm này với nhiều dẫn chứng thuyết phuc: “The Khuddaka Nikaya can easily be divided 
into two strata, one being early and the other late. The texts Sutta Nipata, Itivuttaka, Dhammapada, 
Therigatha, T. heragáthà, Udana and Jataka belong to the early stratum and the texts Khuddakapàtha, 
Vimaànavatthu, Petavatthu, Niddesa, Patisambhida, Apadana, Buddhavamsa and Cariyapitaka can be 
categorized in the later stratum." 


18 Xem Oliver Abeynayaka, А Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikãya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 116. 


ә Xem chi tiết tại sách, Charles Willemen, Bart Dessein, Collett Cox, Sarvāstivāda Buddhist 
Scholasticism (Handbuch Der Orientalistik) (Leiden: Brill, 1998), p. 45. 


2 Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India (London: G. P. Putnam's Sons, 1903), p. 168. 
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Về tác giả, phân lớn các học giả Phật giáo Nam truyền đều cho ràng đức 
Phật và một số vị A-la-hán là tác giả truyền miệng của 15 tập kinh đầu, đang 
khi hai tập 16-17 do Ngài Kaccana (Ca-chiên-diên) làm tác giá, và tập 182! do 
Ngài Nãgasena trước tác. Băng phương pháp phân tích văn bản học, Giáo sư 
Oliver Abeynayaka chứng minh răng nêu bón bộ kinh điển Pali là do đức Phật 
thuyết giảng thì các bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ do các vị đệ tử Thánh của đức 
Phật thuyết giảng hoặc biên táp.? Giáo su A. K. Warder cho răng tính tác giả 
của Kinh Tiểu bộ rất khó chứng minh rõ ràng. Có nhiều bài kinh do đức Phật 
giảng, đang khi nhiêu bài kinh khác có thể do các vị đệ tử Thánh thuyết giảng 
hoặc biên tập.” 


5. Phân loại và số lượng bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ 
Có bón phân loại chính về Kinh Tiểu bộ: Bộ 14 tập, 15 tập, 17 tập và 18 tập. 


Theo Thiện Kiến luật Ty-ba-sa (Ж Fi BLUE P) quyền 1, Kinh Tiểu bó chi có 
14 tập, không bao gồm Tiểu tung (Khuddakapatha, /| 0) 2 


Căn cứ theo Chú giải Luật tạng (Samantapasadika) bàn Pali, cũng như lời 
tựa của bản Chú giải Kinh Trường bộ (Sumangalavilasin) bàn Pali, do có bó 
sung Tiểu tung nén Kinh Tiểu bộ gôm có 15 tập.? Só dais tuyén táp này tuong 
ứng với phán loai Tam tang Phật giáo Thái Lan (45 Bl Br E Я] = ЖЖ). Theo 
Étienne Lamotte, Kinh Tiéu bó góm 15 tập kinh thuộc Phật giáo Thượng Toa 
bộ, trường phái Phật giáo duy nhất có đầy đủ Kinh Tiểu bó.25 


Căn cứ vào Lời tựa của án bản đầu trong Chủ giải Kinh Trường bộ do Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) biên soạn vào thê kỷ V, các nhà đọc tụng Kinh Trường 
bộ (Digha-bhànaka, й, Fe BB SW BB) chỉ hệt dán ra các tập 2-12 trong 
Kinh Tiểu bộ, trong khi các nhà đọc tung Kinh Trung bó (Majjhima-bhanaka, 


21 Theo cách phân loai Tam tang của Phát giáo Miên Điện, Tiêu bó có tât cả 18 tập, trong đó tập 16 là 
Chỉ đạo luận hay còn gọi là Cam nang học Phát (Nettipakarana) và tập 17 là Tạng thích hay còn goi 
là Chu thích Kinh tạng (Petakopadesa). 

2 Xem Oliver Abeynayaka, А Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 16: “It is believed that the first four Nikayas contain discourses preached by the 
Buddha, whereas the texts of the Khuddaka Nikaya are compositions of the disciples." 


2 Xem A. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), p. 202-03. 


24 Thiện Kiến luật Ty-bà-sa Ж ЯДЕ BLUE (T.04. 1462.1 0676a07- 7-10): ik], tạ, Ж PCIE, DNA 
um E, BERF, Zip, F, finit, ЖЕ, 3W, SCA BEIC, WAER, ENRE, Ж 

E PE 

25 Tác phám Samantapāsādikā, còn có tên khác là Parajikakanda-atthakathà (pathamo bhāgo). Chú 
giải chương Ba-la-di, phân mở đâu đã nêu: “Khuddakapatha-dhammapada-udäna-itivuttaka-suttanipäta- 
vimanavatthu-petavatthu- theragatha-therigatha-jataka-niddesa-patisambhida- apadäna- buddhavamsa- 
cariyäpitakavasena pannarasappabhedo khuddakanikäyoti.” Bản Hán dịch tác phẩm này cũng ghi nhận 
tương tự như vậy. Xem Nhát thiết Thiện Kiến luật chú tự —tJ] ЖЫР (N.70. 0036.1. 0019a06- 08): 
H /]\ EAE, ik n] £, E X94Š, AEREAS, MR, ER RARR RARR, ББЛ FEK, 
36 TERT, n EAE 18 AT Е, SE tị dt ‚ ЖЕШ, ИТТЕ, ANUS S Trong doan này cüng CÓ su 
nhằm lẫn nhỏ, dịch giả xưa đã thêm “Tiểu kinh” C$) vào danh sách Kinh Tiếu bộ này, và góp ““Trưởng 
lão Tăng Кё” và “Trưởng lão Ni kể” thành một. 


6 Étienne Lamotte, (1956) *Problémes Concernant les Textes Canoniques Mineurs", Journal Asiatique, 
só 244, tr. 249-64. 
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"xui, АЙЕ) liệt dẫn ra 14 tập gồm 2-15 trong Kinh Tiểu bộ. Bản 
Chủ giải Luật tạng (Samantapasadika)" giới thiệu Kinh Tiểu bộ gồm tập 1-15 
như ân bản chúng ta có hiện nay, đang khi tác phẩm Chu giải A-ty-dat-ma 
(Atthasàliniy? dé cập chi có 14 bản văn, không có Tiểu tung (Khuddakapàatha).? 

Chú giải vé Lời tựa Kinh Trường bộ băng tiêng Pali cho răng chỉ có sự khác 
biệt vé cách phân loai só luong các táp kinh truc thuóc, hoàn toàn khóng khác 
biét vé nói dung của Kinh Tiểu bó. Sở di có sự khác biệt về số lượng các tập 
kinh trong Kinh Tiéu bó là do tinh trang góp lai của một só tập kinh, trong khi 
một số nhà đọc tụng Kinh Trường bó và Kinh Trung bó có khuynh hướng tách 
lập các bộ kinh riêng biét. Chăng hạn các nhà đọc tụng Kinh Trường bộ đề cập 
đên việc trùng tuyên 11 bản văn (ngoại trừ Tiéu tung, Thánh nhán ky sự, Phát 
sử và Hạnh tạng). Trên thực té, các bản văn này đã được góp vào trong án bản 
của 11 bản văn truóc.? 


Theo phân loại của Tam tạng Phật giáo Tích Lan, Kinh Tiểu bộ có 17 tập 
kinh do bó sung hai tuyến tập gôm “Chí dao luận” hay còn gọi là “Cẩm nang 
hoc Phát" (Nettippakarana, 183938) và “T. ang thích" hay “Giải thích kinh” 
(Petakopadesa, Wë). Tam tang Phát giáo Mién Dién bó sung tập Milindapafiha 
(Milinda уйп dao), tức bản tiếng Hán *Di-lan vuong vån” (A # + lñ]) hay Di- 
lan-đà vấn (3888 ЁЁ [f]) nên Kinh Tiểu bộ của Miễn Điện гот 18 táp.?! 


Ấn bản Kinh Tiểu bộ góm 18 tập của Phật giáo Miễn Điện được biên tập 
trong Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần thứ 5 (Paficamasamgayana, 
The Fifth Buddhist Council) tại thành phó Mandalay, Miễn Điện vào năm 1871, 
dưới sự bảo trợ của Vua Mindon.? Tại Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần 
thứ 6 (Chattha Sangayana, The Sixth Buddhist Council) vào năm 1954 tại chùa 
Kaba Aye, thành phó Yangon, Mién Điện, nhân địp nước này kỷ niệm 2500 
năm đức Phật nhập Niét-bàn, Tam tạng Thánh điển Pali được thông nhất một 
lân nữa, từ đó Chattha Sangayana Tipitaka (CST) chính thức ra đời, và Kinh 
Tiểu bộ cũng có 18 tập. 


27 J. Takakusu and M. Nagai (eds.), Samantapasadika: Buddhaghosa s Commentary on the Vinaya 
Pitaka, 8 vols, (London: PTS, 1947-75), p. 12-15. 


?3 Edward Müller (ed.), The Atthasalinr: Buddhaghosa s Commentary оп the Dhammasangini (London: 
PTS, 1979), p. 26. 


29 Xem Oskar von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 
p. 42. 


3° Tham chiếu: T. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter and W. Stede (eds.), The Sumangalavilàasinr: 
Buddhaghosa s Commentary on the Digha Nikaya, vol. I. (London: PTS, 1886-1932), p. 15. 


?! Trong tác phám An Introduction to Pali Literature (Calcutta, India: Punthi Pustak, 1964), p. 43, S. C. 
Banerji cho răng: “Kinh Tiêu bó theo truyền thông Miên Điện có tât cà 19 tập, bao góm 15 tập trên và 
các táp sau: Y Milindapanha. 2) Suttasamgaha, 3) Petakopadesa, 4) Netti hay Nettipakarana." Phát 
© апе đại từ điển cũng cho răng án bản Kinh Tiểu bộ của Phật giáo Miễn Điện gồm có 19 tập (1-7L 

), tức là tính thêm bộ Suttasamgaha (#Š Ж). Tham chiếu tại đường dẫn: http: //buddhaspace. org/dict/ 
fk/data/ (truy cập ngày 13/01/2021). 


? Xem thông tin chỉ tiết trong sách: Mendelson, Sangha and State in Burma (Tăng đoàn và Nhà nước 
tại Miên Điện), (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1975), pp. 2761. 
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Tựa tiếng Việt, Pali, Hán Tiếng Anh 
PTS, Tích 
The Short Lan, Thái Lan, 
Passages Mién Điện, 
CST, CBETA 


(3) Kinh Phát tự thuyết (Udana, B ist) Inspired Utterances 


(1) Tiểu tung (Khuddakapatha, 1) 


(4) Kinh Phật thuyết như vậy | 
ES I -nt- 
(Jtivuttaka, WI йй TUR SEEMS i 
et Group of 
3 ZR - nt - 
(6) Chuyén Thién cung Stories of Heavenly mue 
(Vimanavatthu, RE 3&) Abodes 
' i Н 
(7) Chuyện Nga quỷ (Petavatthu, R h S) ш - nt - 
Ghosts 
(rone lao dete Dieraeama: je d f) 56 оти HE 
Elders 
— HÀ — Verses of the 
(9) Trưởng lão Ni kệ (Therigatha, R 218) Female Elders 
(10) Chuyện Tiên thân (Jãtaka, №) 
(11) Diễn giải (Niddesa, 3Š) 


(12) Phán tích đạo Way of Analysis 


(Patisambhidamagga, 28 W Wë 18 ) 


M Lineage of the 
(14) Phát sit (Buddhavamsa, †Èš WE) Buddhas 
(15) Hạnh tang (Cariyãpitaka, {т Ж) Basket of Conduct 


PTS, Tích 
(16) Chi dao luận (Nettipakarana, #88) | The Guide 


Lan, Mién 
Điện và CST 
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PTS, Tích 
(17) Tang thích (Petakopadesa, Ў) Pitaka Disclosure | Lan, Miễn 
Điện và CST 


(18) Milinda vấn dao Questions of PTS, Mién 
(Milindapañnha, 1 Bãi + [5]) Milinda Điện và CST 


Ké thira viéc bó sung và chon loc án bán Kinh Tiéu bó cüa các nuóc Phát 
giáo Nam truyền, Ban Biên tập đã thông nhất ân bàn Kinh Tiểu bộ thuộc Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có 16 tập, gồm 15 tập đầu theo truyền 
thống chú giải của Phật giáo Thượng Tọa bộ từ thời Ngài Buddhaghosa và thêm 
tập thứ 18 như án bản PTS, Miễn Điện và Ấn Độ (CST) ngày nay. 


6. Dịch giá, bản dich và nguyên tác Kinh Tiểu bó 

Trong bộ này có tất са 16 tuyên tập, với ba dịch giả: Hòa thượng Thích 
Minh Châu, cư sĩ Nguyên Tâm — Trần Phương Lan và Tỳ-khưu Indacanda. 

(1) Hòa thuong Thích Minh Châu dịch 7 tập, gồm: Tiểu tung, Kinh Pháp си, 
Kinh Phật tự thuyết, Kinh Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Ni kệ và 120 câu chuyện đầu của Chuyện Tiên thân. 

Đối với Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ, Hòa thượng dựa vào bản 
Chu giải (Atthakatha) của hai bản kinh này đề dịch và có tham khảo bản tiếng 
Anh “Psalms of the Early Buddhist" do Bà Rhys Davids dịch, PTS xuất bản 
năm 1909 (Psalms of the Sisters) và 1913 (Psalms of the Brethren). 

(2) Cư sĩ Nguyên Tám - Trần Phuong Lan đã tham gia công tác phiên dich 
cao quy này với hai tuyên tập Chuyện Thiên cung (Thiên cung sự), Chuyện Nga 
quy (Nga quy sự) và 427 câu chuyện tiên thân còn lại từ nguyên tác tiếng Anh, 
vốn duoc dich từ Chú giải. 

Về bản dịch Chuyện Thiên cung và Chuyện Ngạ quỷ, dịch giả dựa vào bản 
dịch tiếng Anh: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV) - Vimàna 
Vatthu: Stories of Mansion, Peta Vatthu: Stories of the Departed của Jean 
Kennedy và Henry S. Gehman, do Bà Rhys Davids bién táp và viét lói giói 
thiệu, PTS xuất bán năm 1942. 

Tập Chuyện Tiên thân đức Phát (Bôn sanh) gồm 547 câu chuyện, được 
Robert Chalmers, W. H. D. Rouse, H. T. Francis, R. A. Neil, E. B. Cowell 
dịch sang Anh ngữ và được E. B. Cowell biên tập thành 6 tập, do PTS xuát 
bàn nám 1895. 


Diém luu y khác, bán dich cüa Hóa thuong Thích Minh Cháu và cu si 
Nguyên Tâm – Trân Phuong Lan dựa vào nguyên tác Pali của Hội PTS ân hành. 
Ban Biên tập đã đánh sô bàn dịch Việt theo CST, đông bộ với 4 bó đã ân hành 
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dé tiện việc tra cứu. Nhiều thi kệ trong tập Chuyên Tiên thân của ân bản trước 
bị tỉnh lược và dịch ra Việt văn bằng văn xuôi, Ban Biên tập thống nhất dịch 
đủ và đúng theo thé văn vần nhu trong nguyên tác vốn có, dé giữ được tính thi 
ca trong văn hoc Pali, đồng thời bó sung thêm những câu, đoạn bị thiêu, hoặc 
đánh máy nhâm, sai sót. 

(3) VỊ thứ ba đóng vai trò khá quan trọng trong việc hoàn thiện Tam tạng 
Thánh điền Pali này là Tỳ-khưu Indacanda. Với sự nhẫn nại, kiên trì và hoài 
bão đóng góp cho kho tàng Pháp bảo Phật giáo Việt Nam, Ty-khuu Indacanda 
đã và dang dịch các kinh, luật, luận, chú giải chưa được dich sang tiếng Viét.? 
Đối với Kinh tạng của bộ TTTDPGVN này, có 6 dịch phẩm. của Ty-khuu 
Indacanda được đưa vào: Diễn giải (Đại diễn giải và Tiểu diễn giải), Phán 
tích dao, Thánh nhán ky sự, Phát sw, Hanh tạng và Milinda ván dao. Trong 
6 bản dich này, với tính đặc thù của nguyên tác Pali Tích Lan, Ban Biên tập 
giữ nguyên theo cách chữ đậm, chữ nghiêng, đánh số bản dịch của địch giả. 

Nội dung khái lược của từng tập trong bộ này được giới thiệu trước mỗi tập 
trong Tam tang Thánh điển Phát giáo Việt Nam. 


Cần chí, 
Mùa An cư PL. 2565 — DL. 2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đông Tống Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


33 Xem các bản dich Tam tang Päji- Việt của Tỳ-khưu Indacanda (Sri Lanka: Buddhist Cultural Center), 
xuất bàn từ năm 2007-2018, hoặc https://www.tamtangpaliviet.net/. 
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Chúng tôi bát đầu dich tập Jataka (Bồn sanh hay Chuyện Tiên thân) này, 
theo cách phán loại, đây là tập thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikaya (Kinh Tiếu bộ). 
Những kinh đã duoc dịch là: Dhammapada (Kinh Pháp cú, sô 2); Udana (Kinh 
Phát tự thuyét, sô 3); Itivuttaka (Kinh Phát thuyết nhu váy, só 4); Suttanipata 
(Kinh tập, sô 5); Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ, sô 8); Therigathä (Trưởng 
lão Ni kệ, sô 9); nay dịch tập Jataka (Bôn sanh, sô I5) 


Theo tập Jataka băng chữ Pali, thời con số cui cùng là 547 mẫu chuyện. 
Nhưng ở bản dịch tiếng Anh ghi là 550 chuyện, chia thành 22 chương (nipata). 
Phân loại này phân lớn dựa trên sô kệ (gatha) trong mỗi chuyện. Ví như chương 
một có 150 mẫu chuyện, mỗi mẫu chuyện có một bài kệ. Chương hai góm 
100 mẫu chuyện, mỗi mẫu chuyện có hai bài kệ. Chương ba, chương bốn, mỗi 
chương gôm 50 chuyện, môi chuyện có ba và bốn bài kệ. Cho đến chương hai 
mươi mốt có 5 câu chuyện, môi chuyện có 80 bài kệ. Chương hai mươi hai có 10 
câu chuyện, với một só kệ nhiêu hơn. Mỗi Jataka (Bồn sanh) góm có bón phần: 


1) Paccuppannavatthu (Câu chuyện hiện tar): Một câu chuyện được xem 
là xảy ra trong thời đức Phật tại thế, nên gọi là câu chuyện hiện tại, và vì câu 
chuyện này, đức Phật Кё ra một câu chuyện quá khứ. 

2) Atitavatthu: Câu chuyện quá khứ có liên hệ đến những nhân vật trong 
câu chuyện hiện tại. Trong câu chuyện quá khứ, luôn luôn có sự hiện diện của 
Bồ-tát (là tiền thân của đức Phật) trong một vai trò nào đó. Có một hay nhiều 
bài kệ, khi thi do Bó-tát nói, khi thì do đức Phật nói, phân lớn dưới hình thức 
một bài dạy đạo đức. 

3) Veyyakarana: Giải thích bài kệ hay một vài danh từ trong câu chuyện 
quá khứ. 

4) Samodhãna (Phần kết hợp): Đức Phật kết hợp hai mẫu chuyện hiện tại 
và quá khứ, có khi thêm một bài thuyết pháp, kết quả của bài á ây và cuói cùng 
là phần nhận diện Bôn sanh, chỉ rõ sự liên hệ giữa những nhân vật chính trong 
hai câu chuyện quá khứ và hiện tại. 


Theo truyền thông Tích Lan, câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, lời 
giải thích và phần kết hợp gồm thành tập Jataka Atthakathà (Bồn sanh só giải). 
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Tập này được dịch sang tiếng Sinhala (Tích Lan), trừ các bài kệ vẫn giữ tiếng 
Pali. Tập Jataka Afthakathä băng tiéng Sinhala lại được dich qua tiếng Pali với 
danh từ là Jatakassa Atthavannana, mà nay chúng tôi dang dich ra tiéng Việt. 
Truyền thống cho răng chính Buddhaghosa đã dịch từ tiếng Sinhala ra tiếng 
Pali, nhưng truyền thống này chưa được các học giả đồng y. 

Chúng tôi không dich phán III, Veyyäkaranä, vi phân này có tánh cách 
SỞ р1а1. 

Vì chỉ mới dịch có 120 mẫu chuyện..., nên chúng tôi chỉ có thê dựa vào số 
120 mẫu chuyện này dé phân tích và đưa đến một vài kết luận hay nhận xét cho 
riêng 120 mẫu chuyện mà thôi... 

Trước hết là nhận xét về trú xứ của câu chuyện hiện tại và câu chuyện 
quá khứ: 

Dựa theo những công trình của các vị học giả đã nghiên cứu trước, chúng 
ta nhận thấy các câu chuyện quá khứ được xảy ra phần lớn về phương Bắc và 
phương Tây nước Ấn Độ. Còn các câu chuyện hiện tại được xảy ra phân lớn về 
phương Đông Ấn Độ. Ví du, trong các câu chuyện quá khứ, Ba-la-nai được dé 
cập đến 428 lần, Gandhàra 25 lần; còn trong câu chuyện hiện tại, Kosala được 
dé cập 428 lần và Magadha 58 lần... Riêng trong 120 mẫu chuyện hiện được 
phiên dịch, trong các câu chuyện hiện tại, Ky Viên được nói đến 83 lần, Trúc 
Lâm 10 lần, Xá-vệ 6 lần, v.v... 

Jãtaka hay Bốn sanh là những mẫu chuyện diễn tả các đời sông trước (tiền 
thân) của đức Phật và danh từ dùng trong các câu chuyện quá khứ là Bô-tát. 
Chúng ta phải xác nhận ở nơi đây, danh từ Bô-tát trong các chuyện Bổn sanh chỉ 
cho tiền nhân của đức Phật trong những đời sông quá khứ, khi làm chư thiên, 
khi làm thú vật, khi làm vua, khi làm hoàng tử, v.v... Trong các câu chuyện quá 
khứ, nhân vật nói bật nhất luôn luôn là Bô-tát, thường đóng vai trò linh động 
nhất hay quan trọng nhất. 


Phân tích 120 câu chuyện quá khứ đâu tiên..., chúng tôi xin ghi nhận nơi 
đây những vai trò Bô-tát đã đóng như sau: 26 lần Bồ-tát làm chim làm thú: 1 lần 
làm chó, 2 lần làm ngựa, 4 lần làm bò đực, 1 lần làm voi, 2 lân làm cá, 5 lần làm 
nai, 3 lần làm khi và 8 lần làm chim. Về các loài chim: ngóng trời 1 lần, cun cút 
3 lần, chim trĩ 1 lần, chim chúa 2 lần, chim bó câu 1 làn. 

Bồ-tát làm vua 6 lần, làm con vua 6 lần, làm đại thân 7 lần, làm triệu phú 
10 lần, làm địa chủ 1 lần, làm Bà-la-môn 4 lần, làm VỊ Hiên trí 11 lần, làm Sư 
trưởng 8 lần, làm à ân sĩ 6 làn. Bô-tát hành nghé cũng rất rộng rãi và da dang: làm 
trưởng đoản lữ hành 3 lần, làm nghê đi buôn 2 lần, làm người сау ruộng 1 lần, 
làm người đánh trồng. 1 lần, làm người thói tù và 1 lần, làm thầy thuốc 1 lần, làm 
tho hớt tóc 1 lần, nghề nhào lộn 2 lần, làm con trai một gia đình 2 làn. Ngoài ra, 
chúng ta còn ghi nhận thêm: Bô-tát làm chu thiên 5 lần, làm thân cây 8 lần. 
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Nhìn chung, chúng ta cũng thây vai trò của vị Bó-tát thật là đa dạng, thật là 
phong phú, và vì đóng vai trò tiền thân của đức Phật, phong cách đạo đức của 
Bồ-tát thật hoàn toàn tuyệt diệu từ lời nói, từ suy tư cho đến việc làm. 


Mỗi chuyện tiên thân có một bài kệ, phân lớn do Bó-tát nói, có khi đức Phật 
nói. Những bài kệ này có thê là một lời phê bình khi nhận xét những sự việc đã 
xảy ra, có khi là một lời cảnh cáo những nhân vật trọng yếu, sai trái, có khi là 
một lời khuyên giáo đạo đức, dựa trên câu chuyện đã xảy ra. Nghiên cứu các bài 
kệ này cũng là một nguón cảm hứng đặc biệt, và các bài kệ được xem là phần 
cô kính nhất của tập Bổn sanh này. 


Phân tích 120 câu chuyện hiện tại trong Bồn sanh này, chúng ta nhận Шау 
những dé tài được dé cập liên hé trực tiếp với đức Phật, với các vị Trưởng lão 
kë cận đức Phật, với các vị Ty-kheo, và một số cư sĩ liên hệ nhiều với đạo Phật. 
Ngoài ra, có đề cập những đề tài thông thường như đồ ăn cho người chết, lễ 
cúng dường khi câu nguyện, các chòi lá bi cháy, v.v.. . Dé tài sau này chiếm ty 
lé rât tháp. 

Những dé tài liên hé trực tiếp đến đức Phật như thân thông song hành (29), 
Devadatta luôn tìm cách hại Phật (11, 21, 26, 57, 58, 72, 113), nữ Bà-la-món 
Сіћса vu oan đức Phật (120), đức Phật nhập Niết-bàn (95). Tiếp đến là một 
số Trưởng lão thân cận với đức Phật như Ananda (92, 95), Rahula (số 16), 
sariputta (37, 69), Cullapanthaka (4), Laludayi (5), v.v.. . Tiếp đến nữa là dé сар 
một sô Ty-kheo có các hạnh không được tốt đẹp và cần đức Phật giáo giới, dé 
tài này có thé nói là chiếm đa só. Nhu Tý-kheo thôi thát tinh tán (2, 3, 23, 24, 
51, 52, 55), Ty-kheo có nhiêu đô vật (6, 32), Ty-kheo khó nói (15, 43, 48, 59, 
60, 82, 104, 116), Ty-kheo bị ài luyén (30, 61, 63, 66, 85, 106), Ty- -kheo nói 
khoác (80), Ty-kheo ném con ngóng trời (107), Ty-kheo làm ôn phi thời (119), 
Tỷ-kheo uóng nước không có lọc (31). Tiép theo là các dé tài lién hé dén các 
đệ tử cu sĩ của đức Phật hay của các vị Trưởng lão. Ông Cấp Cô Độc được nói 
dén khá nhiêu (1, 40, 45, 83, 90, 103), đệ tử cua Sariputta (25, 39). Lai có một 
só dé tài có thé xem là không liên hệ đến đạo Phật như đồ ăn cho người chết 
(18), lễ cũng dường khi câu nguyện ( 19), làm lợi ích cho bà con (12), cái chòi 
lá bị cháy (36), các cơn mộng (77) và dé tài liên hệ đến nữ nhân (61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67). 


Dua trén các dé tài duoc dé cáp trong các cáu chuyén hién tai, chüng ta có 
thé nói, những dé tài phần lớn dé cập đến Giáo hội trong thói đức Phật còn tại 
thê và khoảng 100 năm sau khi đức Phật nhập Niét-bàn, nhát là mót só té trang 
các Ty-kheo gặp phải sau khi đạo Phát được truyền bá khắp xứ Án Độ và khi 
bậc Đạo sư không còn nữa. Các dé tài và các mẫu chuyện cũng giúp chúng ta 
hiểu được một sô nét về tình trạng xã hội đương thời. 


Ở đây, một vấn dé cần phải được đặt ra là: “Ai là tác giả các tập Jataka 
này?” Tuy bộ này duoc phân loại vào Khuddaka Nikaya (Kinh Tiêu bó), tức là 
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một trong năm bộ Nikaya (Kinh tang), và mỗi câu chuyện đều được diễn tả như 
là đức Phật đã kê lại, chúng ta có những lý do xác đáng để khăng định tác giả 
các tập này phải là các vị Tỷ-kheo, hoặc sông trong thời đức Phật, hoặc sau đó 
khoảng vài chục năm. Vì chỉ có những vị này mới thông hiểu được tô chức của 
Giáo hội và hiểu được những mẫu chuyện dân gian của Ấn Độ. Vì chỉ những 
người am hiểu dân tình, đồng quê xứ sở Ап Độ mới có thé ghi nhận và trình bày 
được. Bài giới thiệu không cho phép chúng tôi đi sâu vào vẫn dé tác giả của các 
mẫu chuyện Bồn sanh này. Nhưng căn cứ trên ngôn ngữ học, trên cách hành 
văn, trên các danh từ được dùng trong các câu chuyện, các giáo lý được đề cập, 
đức Phật được diễn tả, pháp môn được tu tập, v.v... chúng ta có những lý do dé 
kháng định tập Jataka này mở một ky nguyên mới trong văn học Phật giáo và 
trong cung cách truyền bá đạo Phật, được diễn ra sau khi Phật nhập Niét-bàn. 

Tuy váy, chúng ta phải xác nhận răng nén văn hoc JZ/aka này có tác dung 
råt lớn, ảnh hưởng đến nền văn học Phật giáo, ảnh hưởng đến việc truyền bá 
đạo Phật, trong quá khứ cũng nhu trong hiện tại, ở Ап Độ cũng như ngoài Án 
Độ, không những trong lãnh vực văn học mà còn lan rộng đến lãnh vực nghệ 
thuật, kiên trúc,... đời sông xã hội nhân dân. 


Trước hết, một só mẫu chuyện Jataka được khắc trên những tác phẩm điêu 
khắc tại các chùa, các tháp như ở Sanchi, Amaravafi, đặc biệt Bharhut, Ấn Độ. 
Tại đây, tên các Játaka được khắc rõ ràng. Ngày nay, một só công trình điêu 
khắc ây vẫn còn được giữ khá nguyên ven tại các di tích Phát giáo Án Độ. 
Những công trình điêu khắc ây chứng tỏ các câu chuyện tiền thân đã được 
biết đến rất nhiều vào thé ky III TTL. Pháp Hiên, nhà chiêm bái Trung Quốc, 
khi đến thăm Tích Lan vào thé ky IV, đã chứng kiên tại ngôi chùa Adhayagiri, 
sự trình diễn 500 chuyện tiên thân của đức Phật khi Ngài còn là BÓ-tát, dưới 
hình thức con voi, con nai, v.v... Chúng tôi khi còn ở Tích Lan, nhân ngày Phật 
đản, có chứng kiến các tâm pandal rất lớn vé các mẫu chuyện Jataka dé dân 
chúng đên xem và chiêm ngưỡng. Và tại các pandal áy, có diễn xuất các vở 
kịch mẫu chuyện Jataka nữa. Vi vậy, ngày lễ Phát đản ở Tích Lan là ngày mà 
rất đông dân chúng di tu pandal này qua pandal khác, vira du lé vira xem dién 
các vở kịch vé Jataka; dán chúng vui chơi một đêm trong ngày hội lớn. Các 
mẫu chuyện này cũng được dùng làm đề tài thuyết pháp trong các dip lễ, dân 
chúng đến nghe suốt đêm, nghe các vị sư Tích Lan ké chuyện tiên thân Jataka 
mà không biết mệt. 

Một ảnh hưởng nữa mà các câu chuyện này đem lại, nhất là các mẫu chuyện 
vé súc vật, nhiêu khi vượt qua biên giới tôn giáo Ấn Độ và trở thành những 
chuyện cô tích dân gian, nửa thân thoại, nửa thực té, không lệ thuộc tôn giáo nào 
hay хї só nào. Chüng tói tin ráng có mót só chuyện cô tích Việt Nam duoc bát 
nguôn từ những chuyện Jataka này như chuyện Tâm Cám chăng hạn. Những 
mẫu chuyện có tích này đã trở thành gia tài chung của nên văn hóa dân gian, 
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phản ánh được những tính chất bình thường của dân chúng dưới mọi chân trời, 
trong đời sống hăng ngày của dân chúng, khi phải tiếp xúc với những gì tốt hoặc 
xâu của cuộc đời. Chính vì vậy mà các tập Jataka này rát được phó biến, không 
những trong giới Phật tử mà còn lan tràn khắp moi địa phương, mọi dân tộc. 

Qua việc dịch tập Jataka, chúng tôi gặp phải một thể văn hoàn toàn khác 
với các bản Nikãya, danh từ khác lạ, rất phong phú, rất nhiều chữ mới. Đó là thé 
văn ké chuyện, trực tiếp ghi chép các cuộc dói thoai, nén vừa dài vừa linh dóng, 
dich cho gon và cho sát với nguyên bản thật là cả một ván dé. 


Mua An cw năm 1980 — Canh Thán 
Ty-kheo Thích Minh Châu 
(Viện trưởng Viện Phật hoc Van Hanh) 
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Chuyện Tiên thân (Jãtaka), còn được gọi là Bổn sanh (AE), là tuyên tập 
thứ 10 trong Kinh Tiểu bộ gồm 16 tập thuộc Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Viét Nam. Chuyén Tién thán khoi dáy cám xüc tích cuc và hién thién trong tâm 
hồn của người nghe cũng như người đọc, đồng thời xây dựng, củng cô niềm 
tin nơi Phật pháp và làm cho những thông điệp về từ bi và trí tuệ của Phật giáo 
lan xa tỏa rộng. Mặt khác, Chuyện Tiên thân còn là nguôn tư liệu giá tri về đời 
sông kinh té, chính tri, tập quán, văn hóa, tôn giáo và xã hội của đât nước và 
con người Ап Độ thời có đại.! 


I.NHỮNG NÉT LỚN 
1. Từ nguyên 

Từ “Bồn sanh” hay “Tiền thân” có góc Pali và Sanskrit là Jataka. Ngữ cán 
“73/4” có nghĩa là “đã được sanh ra" + “ka” có nghĩa là “liên quan đến việc 
đã được sanh ra." Jataka có ba nghĩa: (1) “Câu chuyện” được tìm thấy trong 
những tập sách có trước thời Phật. Trong pham vi ngữ nghĩa này, Jataka là câu 
chuyện ké lại kiếp sóng trong quá khứ của đức Phật, một mâu người hiên trí của 
đời trước; (2) Câu chuyện của kiếp quá khứ, trong những kiếp đó, tiền thân của 
đức Phật có thé trong hinh hài của bát kỳ một sinh thé nào, từ con người cho đến 
con nai hay con chó rừng, v.v... Theo nghĩa này, các câu chuyện tiên thân được 
tìm thây không nhiều trong 4 bộ Nikaya đầu tiên, nhưng lại có mặt nhiều Ở 
Bharhut, một di tích có kính hàng đầu của Phát giáo có niên dai vào khoảng thể 
ky III TTL, và có mặt háu hét trong mói cáu chuyén cua táp Jataka; (3) Jataka 
là tựa dé của tuyên tập thứ 10 trong Tiểu bộ gồm 547 câu chuyện.? Trong các thé 
loại văn học, Jataka là một trong 9 thé loại áy? và được đức Phật thỉnh thoảng 
sử dụng trong quá trình giáo hóa. Về mặt từ vựng, Ananda Salgadu Kulasuriya 
có một bài nghiên cứu chuyên sáu hơn về thuật ngữ Jataka.^ 


! Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. 1 (New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), 
p. 311. 

? T. W. Rhys Davids & William Stede, Pali-English Dictionary (New Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers Pvt. Ltd., 1921), p. 281. 

? Tham chiéu: HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung bó trong TTTDPGVN (tập 2), (Hà Nói: NXB. 
Hồng Đức, 2020), tr. 161: “... một sô thiện nam tử học pháp nhu Kinh, Ung tung, Ký thuyết, Kệ tung, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bôn sanh, Vị tăng hữu pháp, Phuong quáng.' 

4 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), 
p. 3-7. 
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2. Саи trúc của một câu chuyện tiền thân 

T. W. Rhys Davids cho răng câu trúc của một Chuyện Tiên thân gồm có 4 
mục: “Trước hết chúng ta có một khung ngoại vi gồm (1) một đoạn giới thiệu 
và (2) một đoạn nhận diện tiên thân. Bên trong khung ngoại vi chúng ta có (3) 
câu chuyện tiên thân đơn thuần “câu chuyện của quá khứ” như cách mà nó được 
goi trong văn hoc Pali. Câu chuyện đó, chúng ta lai có trong tập Jataka đang có 
mặt trong Chánh tạng, (4) hạt nhán của toàn thé, khô kệ tung.” 


Lại có cách phân loại khác, cho rằng cầu trúc của một Chuyện Tiên thân hoàn 
chỉnh góm 5 muc, hay 6 muc: (1) Câu chuyện hiện tại (Paccuppannavatthu) là 
duyên dé đức Phật ké lại chuyện kiếp trước; (2) Câu chuyện quá khứ (Atitavatthu) 
được đức Phật ké lại; (3) Kệ tụng ( Gatha) là một thành tố của câu chuyện quá 
khứ nhưng cũng thường xuyên là thành tó của câu chuyện hiện tại; (4) Chú giải 
(Veyyakarana) làm sáng tỏ hơn y nghĩa của những từ ngữ trong mục kệ tụng: 
(5) Mỗi liên quan (Samodhana) thường được goi là mục nhận điện tiền thân,’ 
trong đó đức Phật nói về những nhân vật trong câu chuyện hiện tại đã từng là 
nhân vật nào trong câu chuyện quá khi; (6) Tựa đê. 


Tuy có các cách phân chia như vậy nhưng khuôn mẫu 4 mục gồm 2 mục 
ngoại vi và 2 mục cốt lõi mà T. W. Rhys Davids chủ trương đã phản ánh đúng 
thực té và có tính thuyết phuc cao. 

3. Cầu trúc của tuyến tập JZfaka 

Nhìn tông thé, tập Jataka tiêng Việt hiện tại là một bộ sưu tập gôm 547 câu 
chuyện tiên thân phân bó thành 22 chuong hay tiêu tập (nipata) với 6.644 khổ 
kê.? Nguyên tác phân bó mang tính sô học, chương I có 150 câu chuyện tiên 
thân, trong đó mỗi câu chuyện có 1 khó kệ. Chương II có 100 câu chuyện, mỗi 
cầu chuyện có 2 khó kệ. Cũng vậy, chương III có 50 câu chuyện, môi chuyện 
có 3 khó kệ... cho dén chương 22, theo nguyên tác. sé hàm chứa những câu 
chuyện có 22 khổ kệ. Chương số hiệu lớn dân thì số lượng chuyện tiên thân 
trong chuong â ây càng nhỏ dán. Tuy phân lớn sự phân bó tuân theo nguyên tác 
nhưng vân có độ linh hoạt nhất dinh. Ví dụ như chương VI, câu chuyện ít nhất 
có 6 khó kệ và nhiều nhất 18 khó kệ; chương XXI tuy là chương 80 kệ nhưng 
số khó kệ dao động từ 81-124. Chương XIV gọi là “Tạp kệ”, có câu chuyện ít 


5 “Mỗi một hạng mục nhu vậy có một lịch sử riêng biệt” là điều được nhấn mạnh. Xem T. W. Rhys 
Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 194. 

° Cũng có trường hop ngoai lệ, nhu Chuyện tượng vương ó hô Chaddama, só $514, không có phần 
nhận diện tiên thân này. 

7 Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), 
p. 311; Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 
111; G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), 
p. 13. 

8 Oskar von Hinüber, А Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers 
Pvt. Ltd, 1996), p. 56. 


? Xem Phụ lục 3: Thống kê và đối chiếu số kệ Chuyện Tiên thân giữa 3 bản (CST, PTS và Tích Lan). 
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kệ nhất là 16 và nhiều nhất là 48 khô kệ. Riêng chương XXII có 10 câu chuyện, 
chuyện Ít nhất có 122 khô kệ và nhiêu nhất có 786 khô kệ. Trong một số trường 
hop thi khó kệ được gán vào câu chuyện tiên thân theo cầu trúc chung gồm 4 
mục mà không phải là thành tó hữu cơ mật thiết với mạch lạc của câu chuyện.'° 
4. Các phiên bản của tuyến tập Jataka 

Con số 550!! chuyện tiền thân chi là phiên bản chính của bộ sưu tập. Có 
khoảng thời gian tập Jataka ây thất lạc 3 câu chuyện nên còn lại 547. Cán kë 
hơn, con số 547 cũng không phải là con số chính xác nên Maurice Winternitz 
đã cán thận khi dùng cum từ “trên 500 Jataka", bởi vì có trường hợp, nhiêu 
câu chuyện được ghép lại với nhau, có trường hợp chỉ là những dẫn chiếu 
đến các câu chuyện tiền thân sau đó, cũng có trường hợp cùng một câu 
chuyện nhưng xuất hiện nhiều lần dưới hình thức dị bán.? Theo Chú giải Luật 
fang của Theraväda, Ngài Buddhaghosa (Phật Ат) trong phán mở đâu của 
Parajikakanda-atthakatha (pathamo bhago) có nói ráng: " Apannakajatakadini 
paññasadhikani parica jatakasatani jatakanti veditabbam` nghĩa là nói chính 
xác về tập Jataka thì có khoảng 505 Jataka hoặc có mối liên hệ với Jataka được 
biết đến. 

Ngoài phiên bản 500 câu chuyện tiền thân, còn có nhiều phiên bản khác, 
nhu 560 hay 565'^ câu chuyện cùng với những thông tin liên quan. Phiên bản có 
thé xem là nhỏ nhất của Jataka có mặt ở Sài Gòn 3 năm 1954 tựa là La Version 
Móne du Narada Jataka (Bản dịch tiếng Móne vé chuyện tiên thân Nàrada) 
do École Francaise d'Extréme Orient xuất bản.! Từ lâu Jataka đã trở thành 
một hinh thái, bộ loại hay thê loại văn học riêng với những quy phạm và đặc 
sắc riêng có. Ngoài bản Jataka này, chúng ta còn có một bộ sưu tập Jataka nói 
trội tên là Jatakamàla (Bồn sanh man, $Æ. &), nghĩa là Tràng hoa những câu 
chuyện tiên thân với 34 câu chuyện; một phiên bản khác có 35 câu chuyện và 
một phiên bản lớn hơn có 100 câu chuyên.” 


!9 E. B. Cowell (ed.), The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1895), p. xxiii; Bimala Churn Law, A History of Pali Literature 
(Varanasi: Indica Books, 1933), p. 274; Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New 
Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), p. 311-12; Oskar von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature 
(New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1996), p. 54. 

!! G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 24. 
? Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 119. 
2 E. B. Cowell (ed.), The Jataka or Stories of the Buddhas Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1895), p. xxii; G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, 
vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 20. 

14 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 
20 và p. 24. 

5 Ngày nay là một khu vực lớn thuộc địa phận Thành phó Hó Chí Minh. 

16 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 20. 
" Pierre Dupont, La Version Móne du Narada-Jataka (Saigon: École Frangaise d'Extréme Orient, 
1954); G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), 
p. 24. 
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Phiên bản 100 câu chuyện có từ câu chuyện kế về hành trạng của một vi 
Dao sư thuở xa xưa tên là Aryasüra (Thánh Dũng, 3 5) do sử gia Tãranatha'? 
ké lại. Thuở á ây, những câu chuyện tiên thân được lưu truyền băng nhiều cách 
như nghe người khác kể, ghi nhớ, tích tập trong ký ức và thuật lại. Tất cả những 
phương thức ây déu thuân là truyền khâu. Truyền thông Jataka chữ viết bát đâu 
bàng câu chuyện Đạo sư Aryašüura lập dự án cho công trình chọn lọc và viết 
xuống thành văn tự những câu chuyện tiền thân để tôn vinh mười Ba-la-mật 
của đức Phật. Mỗi một Ba-la-mật được tôn vinh băng mười câu chuyện, như 
vậy tông số sẽ là 100 câu chuyện. Tiếc thay, khi viết xong câu chuyện thứ 34 
thì Aryasüra mệnh chung. 


Một thân tích ké răng trong thời gian việt Jãtakamala, Aryasüra quán chiêu 
về hạnh bó thí của vị Bó- tát, cu thé là vi Bó-tát Thái tử Maha Satva (Ma-ha Tát- 
dóa, PE Mmj EE BE) đã hy hiến thân thể của mình cho bày hồ đói. Khi quán chiếu 
như vậy, Агуа$йга khởi phát tâm cao thượng hướng đến Ba-la-mật và nhận га 
răng hanh bó thí như vậy không quá khó, ngay bản thân mình cũng có thê thực 
hiện được. Lúc â ау, Aryasüra tháy mót con hó me và bây con đang đói là, sắp 
chết. Thoạt đâu, rya§ñra chưa quyết định hy hién cho đến khi phát khởi độ 
thâm tín viên mãn và mạnh mẽ nơi đức Phật, khi â ây cũng là lúc Ngài đang sử 
dụng dòng máu của bản thân dé viết xuống những câu chuyện tiền thân. Việc 
dùng máu làm mực đã là nếp quen của môi ngảy, song giờ đây, Arya$üra cüng 
dùng chính dòng máu của bản thân à ау nhưng không phải dé viét tiếp mà là đê 
bó thí cho nhüng con hồ đói khát. Lúc ây, những con hồ tinh dàn và hồi phục 
sức lực thì cũng chính là lúc Aryašüra hy sinh thân thé. Tập Jatakamala vi vậy 
mà kết thúc với 34 câu chuyện thay vì 100 câu chuyện như dự án ban đầu của 
Aryasüra.'? 


Noi phát tích của những câu chuyện tiền thân đầu tiên là Bác Ấn, cụ thé 
hơn là ở một xứ sở có tên là Madhyadesa (Quốc độ trung tâm),” và từ đó trải 
rộng tâm ảnh hưởng rộng khắp nhiêu châu lục, liên tục bô sung tir nhiéu nguón 
ván hoc qua viéc giao thoa chia sẻ với và được chia sẻ từ các nên văn hóa khác 
nhau. Các học giả hàng đầu đều nhận định răng hâu hết những câu chuyện tiền 
thân đều có nguôn gốc từ văn học dân gian lưu hành ở Bắc Ấn. “' Mặt khác, bộ 
sưu tập Jataka này không bao hàm hết những câu chuyện tiên thân đang hiện 
hữu ngay trong thời kỳ nguyên sơ của Phật giáo Bắc Ấn.? Trên thực té, bản 
Jãtaka không bao gồm những câu chuyện tiền thân được ghi lại trong 7) гиопе 


!8 Taranatha, History of Buddhism in India, tr. by Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya (from 
Tibetan), ed. by Debiprasad Chattopadhyaya (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 
reprinted). Tác phám này cüng duoc V. Vasil'ev dich sang tiéng Nga và Schiefner dich sang tiéng Đức 
xuât bản năm 1869. 


19 Các học giả không dé dàng đồng thuận với con số 34 Jataka theo cách như váy. 

? Bimala Churn Law, 4 History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), p. 237; Kanai Lal 
Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), p. 311. 

21 Bimala Churn Law, А History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), p. 274. 

2 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 8. 
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bộ như Kinh Cứu-la-đàn-đầu (só 5), Kinh Đại Thiện Kién VƯƠNg (số 17) và 
trong Trung bó nhu Kinh Ghatikara (só 81), Kinh Makhadeva (só 83). 


Từ lúc phát tích đến lúc định hinh vững chắc và cho ra đời những bộ sưu 
tập như chúng ta thây ngày nay là một quá trình kéo dải hàng ngàn năm. Xuất 
phát là những cầu chuyện đầu tiên có mặt ngay thời đức Phật còn tại thê, sau 
đó là những câu chuyện xuất hiện trong hình thức phù điêu và những dòng chữ 
được chạm khắc vào đá ở di tích Bharhut và Sanchi có niên đại vào thé kỷ III 
TTL, cuói cüng là só lượng lớn những câu chuyện năm trong những bộ sưu tập, 
cụ thé là bộ sưu tập vào thé ky У tức bản Jataka này. 


Công trình kéo dài cả ngàn năm như vậy được thực hiện bởi những người 
học thuộc lòng và ké lại, những người phiên tả, những tác gia, những nhà sưu 
tâm, biên tập, sao chép, dịch thuật... thuộc nhiêu thế hệ, có khoảng cách khác 
biệt rất xa với nhau về thời đại, bối cảnh đời sống và về nhiêu phương diện 
khác. Những người tham gia góp phân vào công trình này thuộc nhiêu thành 
phân khác nhau, có cả tu sĩ lẫn cư sĩ, sông và làm việc trong các môi trường địa 
ly, chính trị, kinh té, văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng và xã hội khác nhau. Những 
khác biệt ây đã dé lại dẫu vết trong bộ sưu tập được đưa vào Chánh tang, đó là 
tập Chuyện Tiên thân mà chúng ta đang có. 

5. Các thể loại câu chuyện tiền thân trong tuyến tập Jataka 

Truóc hét chúng ta cần nhận thức răng những đoạn văn vần trong Chuyên 
Tiên thân cô kính hơn so với những thiên sử thị hay thê loại trường ca cùng loại. 
Tuy nhiên, sự cán trọng trong nghiên cứu cho biết rằng chúng ta không thé xác 
quyết độ cô kính của những câu chuyện ngang qua hình thái câu chữ có khớp 
với thời gian thật trong lịch sử hay không.“ Chuyện Tiên thân với hơn 500 câu 
chuyện chứa đựng trong đó tát cả hinh thái, bộ loại, thé thức của dòng thơ ca. 
Maurice Winternitz cho răng có 5 thé loai? nhu sau: 


1) Dang phó quát là một mach chuyện dưới dạng văn xuôi, thỉnh thoảng 
được ngắt quãng băng những đoạn văn vân. Có khi mạch chuyện được dừng 
lại để đan xen vào một bài thơ ngụ ngôn hay những khó kệ Кё chuyện đời xưa. 
Cũng có khi mạch chuyện được diém xuyết bởi một câu nói đạo lý thâm trâm. 
Thé nén, tho và văn xuôi, chuyện dang diễn ra và chuyện đã diễn ra đan bện và 
tông hóa vào nhau tao thành một thực thé thám mỹ vừa có kính vừa thanh tân. 


2) Dạng kịch thơ, như Chuyên tượng vương ó hó Chaddanta (số §5 14) với 
tựa dé góc là “Ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trần” có đoạn đàm thoại bằng thơ 
giữa nhà Vua và Hoàng hậu Subhadda như sau: 


2 Sdd. tr. 7. 

^ Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 119. 
2 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 119-20; 
G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 15. 
26 M. L. Feer năm 1895 đã nghiên cứu cặn kẽ Chuyện tượng vương ở hô Chaddanta dựa trên việc so 
sánh 5 phiên bản khác nhau: 2 phiên bản Pali, 1 phiên bản Sanskrit và 2 phiên bản chữ Hán. 
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Khi nghe tin nàng bị bệnh, Vua vội vào hậu cung ngôi bên vương sàng vuốt 
nhe lưng nàng và ngâm vần kệ đâu tiên: 

Ai hậu mát nhung đẹp tuyệt trần, 
Nàng xanh xao quá, dáng dau buôn, 
Như tràng hoa dưới chán giày xéo, 
Vi cớ sao nàng héo úa dán? 

Nghe lời này, nàng liền đáp băng уап kệ thứ hai: 
Dường như chuyện thấy ở trong mo, 
Thân thiếp hằng mong mỏi thiết tha, 
Mộng ước hão huyén e khó dat, 
Cho nên lòng thiếp mãi buôn lo. 

Vua nghe thé lại ngâm ván kệ nữa: 
Những lạc thú nào ở thé gian, 
Con người khao khát tận tám can, 
Điêu gi mong trám dem ban tặng, 
Hãy nói trám nghe ước nguyện nàng! 

Ở thê thức kịch thơ, người đọc cần phân biệt hai loại thơ kệ. Một, những 
dòng thơ đàm thoại như vừa nêu ở trên. Hai, những dòng thơ của người kê 
chuyện. Người ké chuyện ở đây chính là đức Phật, danh xưng trong câu chuyện 
là bậc Đạo sư. Trong câu chuyện trên, bậc Đạo sư nói lên bài kệ vé cái hó và 
mũi tên mà con người giăng ra để chờ bắt con voi trắng như sau: 

Che hồ trước tiên đậy ván đày, 
Bước vào, cung nắm ở trong tay, 
Vira khi bạch tượng đi qua đó, 
Kẻ ác cho tên ай vut bay. 

3) Dạng chuyện dài bắt đầu băng thé văn xuôi và nói theo băng thơ, cũng 
có khi mạch chuyện theo thé văn xuôi được ngắt nhịp bằng những khó thơ Кё 
chuyện hay những khó thơ đàm thoại; trong trường hợp nhu vậy thi mạch văn 
xuôi không thé không có. Tuy nhiên, mạch văn xuôi trong Chuyện Tiên thân 
thuộc dạng thứ ba này? không phải nguyên góc xa xưa mà vốn là đã được viết 
thêm và hiệu đính nhiều lần với những đoạn chú giải được chèn vào. 

4) Dạng chùm những câu châm ngôn về một chủ đề nào đó. 


5) Dạng trường ca hay một phân khúc của trường ca. Trong hai dạng 4 và 5, 
Maurice Winternitz cho ràng phân văn xuôi hâu hết là những chú giải thừa thải 
và nhat nhẽo.?# Người viết lai cho ràng, nhiều câu chuyện văn xuôi cũng rất thú 
vi và ly giải sâu sắc và tinh té được nội dung được trình bày trong thi kệ. 


27 Tên gốc trong tang Pali là Jatakatthavannana (Chú giải Chuyện Tiên thân). 
28 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 120. 
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6. Nội dung của các câu chuyện trong tuyên tập Jàtaka 
Tổng quan vé nói dung, Maurice Winternitz? liệt kê 7 mục nhu sau: 


(1) Chuyện ngụ ngôn, háu hết đều gióng với ngu ngón Ап Độ nói vé những 
diéu khón khéo trong cuóc sóng thé gian, chi có mót ít chuyén mang thién 
hướng đạo đức trong hinh thái thơ kệ của những vi ân sĩ. Còn lại là những 
chuyện ngụ ngôn nguyên chât Phật giáo. 

‚ (2) Chuyện thần tiên hay cô tích, trong đó nhân vật là những con vật, hâu 
hêt аёо có sắc thái tuong tự như những chuyện thân tiên lưu hành rộng rãi ở 
châu Au, không liên hệ nhiêu đên Phát giáo. Một sô chuyện được bô sung thêm 
ý hướng của Phật giáo hay cải biên thành chuyện nhà Phật. Một sô chuyện khác 
đĩ nhiên là những sáng tác thuân chât Phật giáo. 

(3) Những đoản cú hóm hinh hay ứng đôi chớp nhoáng linh mẫn nhưng 
không liên hệ nhiêu đên Phật giáo. 

(4) Chuyện ngăn, chuyện dài hay tiểu thuyết, những сап chuyện này có khi 
kế lại những chuyến phiêu lưu, có khi chứa đựng một số ít hay nhiều những 
câu chuyện khác đan kết lại với nhau. Đó là những câu chuyện không liên quan 
nhiêu đên Phật giáo ngoại trừ nhân vật chính diện là vị Bô-tát. 

(5) Những câu chuyện đạo ly. 

(6) Một số câu châm ngôn. 

(7) Một số thân tích nói về tâm lòng chí thành chí kính trong giới Phật giáo, 
sô nhiều hơn là những thân tích khác thuộc về nén thơ ca của giới án sĩ Án Độ. 


II. KÉT САП LÕI VÀ KHUN G NGOẠI VI - PHUON G THỨC HINH 
THANH MỘT CHUYEN TIEN THAN CHUAN 


1. Câu trúc bón phần của một Chuyện Tiên thân 
Một trong những Jataka chuẩn mực là Chuyện con nai Nigrodha (số §12) 
gồm 4 phần được đánh số (1) đến (4) như sau: 


(1) Sau sự có một vị Ty-kheo-ni có thai và bị Dé- bà-đạt-đa tân xuất, đức 
Phật làm mọi chuyện trở nên rõ ràng và chúng minh ràng vi Ty-kheo-ni áy 
Pham hanh thanh tinh. Đề làm nỗi bật đạo lý trong câu chuyện á ây, Thé Tôn kê 
lại câu chuyện quá khứ. 


(2) Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô- tát sanh làm một 
con nai. Khi từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vang, mắt của nó gióng 
nhu hòn cháu Баи, sing mau trắng bạc, miệng dó như tám màn nhung, móng 
chân láng tron nhu màu sơn mài, đuôi gióng như đuôi con trâu rừng, thân to 
lớn bằng con nghé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với năm trăm con 
nai và được gọi là “nai chúa Nigrodha. ` Không xa bao nhiêu, có môt con nai 


? Sdd, tr. 120-21. 
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khác với năm trăm con nai їйу tùng và được gọi là nai Sakha, nai này cũng 
màu sắc vàng. 

Lúc bấy giờ, vua xứ Ba-la-nai thường hay săn bán nai, không có thịt nai thì 
không ăn cơm. Hàng ngày, vua triệu tập tất cả dân chúng từ thành thị đến nông 
thôn lại, đình chỉ công việc của mọi người vì khoanh vùng cho vua đi săn bắn. 
Mọi người suy nghi. - "Nay vua dinh chỉ công việc của chúng ta; chúng ta hãy 
gieo bây môi và đặt nước uóng cho các con nai trong vườn, đuôi nhiễu nai vào 
trong ấy, đóng cửa lai và bắt dán Chúng đến vua. ” 


Như vậy, họ gieo có làm bây môi, đặt nước uóng khắp vườn, cho sắp đặt 
cửa, dem theo những người trong thành, tay cám côn, gậy và các loại binh khí 
khác di vào rừng tim nai; họ bao một vòng váy khoảng độ một do-tuán dé bắt 
đàn nai bị váy ở giữa, và như váy, họ váy quanh chỗ ở của dàn nai Nigrodha 
và dàn nai Sakha. 


Khi thấy đàn nai, họ bắt đầu lây gây đập cây, đập bụi, đập đất duói dàn nai 
ra khỏi chó ở của chúng, khua động các loại vũ khí nhw gwom, giáo, cung, la 
hét và đuôi dàn nai vào khu vườn. Rói họ đóng cua lại, di đên gặp vua và thưa: 


— Thưa Đại vương, vì luôn luôn đi săn nai, Đại Vương phá hoại công việc 
của thân dán. Nay chúng thân đã dán dàn nai rừng vào dáy cả khu vườn của 
Dai vương. Từ nay trở di, Đại vương có thé ăn thịt chúng. 


Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ di. Nhà vua nghe họ nói, di dén khu 
vườn, nhìn các con nai, tháy hai con nai vang, lién tha chét cho chúng. Từ đây 
về sau, có khi nhà vua tự di bán mót con nai rói dem về, có khi người dáu bép di 
dén bán nai rói dem vé. Các con nai tháy cây cung liên run ráy vi sợ chết nên bỏ 
chay. Nhưng khi bị hai, ba vết thương, chúng mệt mỏi, bị bệnh và bị giết. Đàn 
nai báo sự việc như vậy lên Bồ-tát. Bó-tát cho gọi Sakha và nói: 

— Này bạn, nhiễu con nai bị hại, dâu thé nào chúng cũng phải chết. Bắt даи 
từ nay trở di, chớ dé các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để các con nai 
thay phiên nhau đi đến chỗ phải chết. Một ngày là phiên dàn nai của tôi, một 
ngày là phiên đàn nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ di дёп, năm 
xuóng, đặt йди vào chỗ phải chết. Làm váy, các con nai khác khỏi bị thương. 


Con nai Sákha chấp thuận. Từ ду trở di, theo phiên mình, một con nai di 
dén, năm xuông đặt cô vào chó bi giét. Người dáu bêp dén, bát con nai năm 
đây rói dem di. 

Một hôm, đến phiên một con nai cái có mang ở trong dàn nai Sàkha. Con 
nai cdi дёп gặp Sakha và thua: 

— Thưa chúa té, tôi có thai, sắp sanh con, như váy dàn có hai mang sóng 
dén phién, hày cho qua phién cua tói! 

Nai Sakha nói: 


DẪN LUẬN CHUYÉN TIỀN THÂN # liii 


— Không thể bảo những con nai khác thé phiên cho ngươi được. Ngươi hãy 
chịu những gi sẽ dén voi ngươi, hãy di di! 

Con nai cái ду không được nai Sakha chấp thuận, liên đi đến Bồ-tát và 
trinh bày sự việc. Bó-tát nghe xong liên nói: 

— Риос, hãy di di! Та sẽ bó qua phiên cua nguoi. 

Rôi nai chúa tự mình di дёп, đặt đâu vào chỗ chết nằm chờ. Người йди bếp 
tháy vậy liên nói: 

~ Con nai chúa đã được tha khỏi chết, nay lại năm ở chỗ chết này. Sự việc 
này là cớ sao? 

Rói kẻ ấy di báo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, đi đến với đoàn 
tuy tùng đông dao, tháy Вӧ-іаі liên nói: 

— Này ban nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho ngươi. Sao nay ngươi nám 
ở đáy? 

— Thưa Đại vương, một con nai cải đến gdp tói, yéu cáu mót con khác thay 
phién cho nó. Tói khóng có thé bắt mót con nào khác chiu dau dón vi bi chét 


được. Tôi quyết dinh cho con nai cải ду mạng sóng của tôi, nhận lấy cái chết 
thay cho con nai cái nên năm ở đây, Đại vương chớ có nghỉ ngờ gì khác! 


Vua nói: 


— Hỡi nai chúa sắc vàng, từ trước, ta chưa bao giờ thấy giữa loài người, 
có ai đây đủ kham nhân, hòa di, từ bi như ngươi. Do vậy, ta thật băng lòng với 
ngươi. Hãy đứng dáy, ta sé cho ngươi và con nai cải áy thoát khỏi sợ hãi! 


— Thưa bậc Nhán chu, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, dàn nai còn 
lại thi thê nào? 


— Này nai chúa, ta sẽ cho dàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi. 


— Thưa Đại vương, nhu váy, các con nai trong khu vườn này được thoát 
khỏi sự sợ hãi nhưng các con nai khác thì sao? 


— Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 


— Thưa Đại vương, các con nai được thoát khỏi sự sợ hãi nhưng các loài 
sinh vật bôn chán khác thì sao? 


— Này nai chua, ta cũng cho chung thoát khỏi sợ hãi. 

— Thưa Đại vương, các loài bón chán được thoát khỏi sợ hãi nhưng các dàn 
chim thì thê nào? 

— Này nai chua, ta cũng sẽ cho chung thoat khỏi sợ hãi. 


— Thưa Đại vương, các loài chim nhu vậy được thoát khỏi sợ hãi nhưng còn 
đàn са sông ở trong nước thì thê nào? 
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— Này nai chua, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Như vậy, con 
nai chua đã xin vua cho tát cà chúng sanh được thoát khỏi sợ hãi; dung dậy, 
khuyên nhà vua thọ năm giới và nói: 

— Thưa Đại vương, hãy sống theo Chánh pháp! Hãy xử sự đúng Chánh 
pháp đổi với cha mẹ, đổi với con trai, con gái; đối với Bà-la-môn, gia chủ; đối 
với dân chúng thành thị và nông thôn. Hãy tự mình sóng đúng Chánh pháp, khi 
thán hoại mang chung sẽ được sanh lên thiện thu, thiên giới, cõi doi này. 

Sau khi thuyết pháp cho vua với uy lực kỳ điệu cua vi Phát, Bó-tát sóng 
tại khu vườn trong một vài ngày đê khuyên giáo vua, rói cùng với dàn nai váy 
quanh đi vào rừng. Con nai cải đẻ ra mót con nai đực dep như một nu hoa. Nai 
con này di chơi với đàn nai Sakha. Tháy nai minh di chơi với dàn nai Sakha, 
nai mẹ khuyên con minh, Баі dâu từ nay chó di tới Sakha, nên di tới Nigrodha 
và nói lén bài ké: 

(3) Sóng với Nigrodha, Chó sóng với Sàkha. 

Chét với Nigrodha, Hon sóng với Sakha. 

Tir dáy tró di, các con nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dán chúng. Và 
dán chúng nhó răng, các con nai được thoát khỏi sợ hãi, nén không dám đánh 
đáp hay đuôi chung di. Ho tu hop tại sân vua và báo lên vua biét. Vua nói: 

— Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc án. Ta thà mắt nước 
chớ không bỏ lời đã hứa. Hãy đi đi, trong quốc độ của ta, không con nai nào 
bị danh cải 

Nai Nigrodha nghe tin này, liên họp đàn nai lại và bảo: 

— Bắt đầu từ nay, chớ ăn lúa của người khác! 

Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết: 

— Bắt đâu từ nay, những người trông lúa chó rào ruộng lại dé báo vệ lúa, 
chỉ làm dâu băng cách cột la lúa lại. 

Bắt đấu từ đây, theo tin đôn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng 
ruộng. Bắt dáu từ йау, các con nai không vượt qua đồng ruộng có lá lúa cột 
lại. Đáy là nhờ Bồ-tát khuyên giáo chung như váy. Sau khi khuyén giao dàn 
nai, Bó-tát sóng ó dáy cho hét tuói tho, rói cung với dàn nai di theo nghiệp của 
minh. Còn nhà vua nghe lời khuyến giáo của Bó-tát, suốt đời làm các công đức, 
rồi sau đó mang chung di theo nghiệp cua mình. 

(4) Sau khi ké pháp thoại, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phái chỉ nay Ta mới bảo vé Trưởng lão Ni và 
Kumara Kassapa mà thuở trước Ta cũng bảo vệ như váy. 

Rói Ngài thuyết giang bón sw thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết 
hợp chúng với nhau và kêt luận băng cách nhán diện tiên thán như sau: 
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— Thời ấy, con nai Sakha là Devadatta, dàn nai là tùy tùng của Devadatta, 
nai cái là Trưởng lão Ni, nai con là Kumara Kassapa, vua là Ananda, còn nai 
chua Nigrodha là Ta vậy. 


Theo cách trình bày của T. W. Rhys Davids, bó cục hay kết câu của một 
câu chuyện tiền thân gôm có 4 thành phân chính: Hai thành phân thuộc khung 
ngoại vi dé trang hoàng bên ngoài của câu chuyện và hai thành phân thuộc cán 
cốt của câu chuyện được lông vào nhau. Câu chuyện tiên thân Chuyện con nai 
Nigrodha trên đây?° được thuật lại và đánh số từ (1) đến (4) dé minh họa. 

Khung ngoại vi của một câu chuyện tiền thân góm phân 0101 thiệu, đoạn 
(1), và phân nhận diện tiên thân, đoạn (4). Bên trong là phần căn cốt hay “Câu 
chuyện quá khứ”, đoạn (2). Ở giữa đoạn (2) chứa đựng yêu tô hạt nhân hay tinh 
hoa của toàn câu chuyện; trường hợp mẫu như chúng ta đã thây ở trên, phần kệ 
tụng tức là đoạn (3). 


Bàn thảo thêm vé quá trình hinh thành tập Jataka mà chúng ta dang có, T. W. 
Rhys Davids nhân mạnh rằng, mỗi một thành phân như vậy có lịch sử hay câu 
chuyện của riêng nó. 

2. Cầu trúc đơn thuần của một câu chuyện tiền thân có xưa 

Hinh dang có xưa nhát mà bát kỳ Jataka nào cũng có một cách tự nhiên là 
hình dạng của câu chuyện ngụ ngôn hay dụ ngôn đơn giản và không có khung 
ngoại vi. Trường hợp Chuyện con nai Nigrodha trong hinh dạng nguyên sơ sẽ 
không có đoạn (1) và (4), đồng thời cũng không có đoạn (3) tức phân kệ tụng. 


Câu chuyện ngụ ngôn trong bài kinh Kinh Con chim ưng (Sakunagghisutta)" 
thuộc Kinh Tương ưng bộ được đơn cử như là một hinh dang góc hay cô xưa 
nhất của một Jataka: 


“Rồi này các Ty-kheo, con chim cút bị con chim ưng mái bắt, than khóc 
như sau: 

— Như thê này, thật bát hanh cho tôi! Thật thiếu công đức cho tôi! Vì rằng 
tôi đã di vào chỗ không phải hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người 


khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời 
con chim ưng này không thé hơn tôi, néu phải đánh nhau. 


— Này chim cút, thé nào là chỗ hành xứ của ngươi, thé nào là cảnh giới của 
cha mẹ ngươi? 


— Là vat dát được lưỡi cày xói lén. 


Rôi này các Ty-kheo, con chim ung mái Không có siét manh sức manh của 
mình, không có bóp chặt sức manh của mình, thả con chim cut rồi nói: 


30 Một bức phù điêu ở tháp Bharhut phác họa nhiều phân cảnh từ câu chuyện tiền thân này. 
3! Phiên bản trong J. II. 58, Chuyện chim diéu háu (Sakunagghijataka), số $168. 


lvi # KINH TIỂU BỘ 


— Hãy di, này chim сш. Sau khi di tại chỗ аду, ta sẽ không thả ngươi. 

Rói này các Tỷ-kheo, con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày xới lên, leo 
lên một hon đát lớn, đứng trên áy và nói VỚI con chim ưng: 

— Này, hãy đến ta, chim ưng! Này, hãy đến ta, chim ưng! 

Rói này các Tỷ-kheo, con chim ưng mái siét mạnh sức manh của mình, bóp 
chặt sức mạnh của minh, xép cả hai cánh, thình linh vô láy con chim cut. Này các 
Ty-kheo, khi con chim cut biét được: “Con chim ưng này đang vó mạnh xuông 
ta", liên náp sau hon dát áy. Này các Ty-kheo, ở đáy, con chim ung bi bé ngực. 

Cüng váy, này các Ty-kheo, dói vói ai di dén chó khóng phải hành xứ của 

minh, di đến cảnh giới của người khác. Do vậy, này các Ty-kheo, chó có di 
đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các 
Tỷ-kheo, di đến chỗ không phải hành xi của mình, di đến cảnh giới của người 
khác, thời Ác ma năm được cơ hội, Ác ma năm được đôi tượng. 

Này các Tỷ-kheo, chỗ nào không phải hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là 
cảnh giới cua người khác? Chính là năm duc công đực... `”? 

Câu chuyện ngụ ngôn ở trên với chức năng dẫn khởi đề đi đến lời khuyên 
răn đạo đức là một câu chuyện đơn giản, chỉ có thành phân căn côt mà thôi. Ở 
dang này, câu chuyện không có khung ngoại vi (câu chuyện dân khởi ở đoạn 1 
và phân nhận diện tiên thân đê kêt thúc ở đoạn 4 và cũng không có kệ tụng). Do 
vậy, đây chưa phải là một Jataka chuán định. 

Thế nhưng, một trong những yếu tô định hình một Jataka chính là câu 
chuyện ngụ ngôn ây, phân lớn là khớp với nhau từng lời từng chữ. Câu chuyện 
sau đó được trang hoàng băng một khung ngoại vi gôm câu chuyện dẫn khởi và 
phần nhận diện tiên thân... Đâu là phiên bản cô kính hơn không còn là câu hỏi. 
Câu chuyện tiên thân đã trích xuât từ Kinh Con chim ưng, bài kinh chứa cán côt 
của câu chuyện Jataka trong kho tàng Chánh tạng đã có từ trước. 

Nói cách khác, trong nhiêu trường hợp, những nhà phát triển truyền thống 
Jafaka đã chọn ra và sử dụng một cái lõi hay cái căn côt dưới hình thức một dụ 
ngôn, một câu chuyện ngụ ngôn, hay một minh dụ có sẵn trong Chánh tạng; 
sau đó trang hoàng phân căn cốt ây băng một khung ngoại vi rôi đặt một khó kệ 


tụng làm điểm nhấn và cũng là chủ dé của toàn bộ câu chuyện. Như vậy, một 
Jataka mới duoc hinh thành. 


Đây không phải là trường hợp cá biệt. T. W. Rhys Davids đã liệt kê thêm 9 
trường hợp khác. 


Bảng 01: 


2 HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương ưng bó, Kinh Con chim ung (Sakunagghisutta), 
TITDPGVN, tập 3 (Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2020), tr. 1106-7. 
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| Dựa trên bản dịch Đối chiếu với y X 
— IK của Fausböll Chánh tạng PTS wataka Deng viet 
Apannakajataka Majjhima | IL 342 Chuyện không lỗi lâm 
Makhadevajataka Majjhima | II. 75 Chuyén Vua Makhadeva 
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Những nhân vật chính diện trong Chuyén Vua Makhadeva (só $9) và Chuyện 
Vua Đại Thiện Kiến (só $95) dà có sẵn trong những bàn kinh xưa hon” và được 
nhận diện là tiền thân của đức Phật ở cuỗi câu chuyện. Một sô trường hợp như 
Chuyện đã được thoa (sô §91) và Chuyện Phạm thiên Baka (sô §405), phần kệ 
tụng cũng đã có săn. Những câu chuyện tiên thân còn lại trong bảng danh sách 
trên đều thiêu cả phán kệ tụng lẫn phần nhận diện tiền thân. 


Chuyện Phạm thiên Baka 


Ở trên là những trường hợp dựa vào kinh điển cô kính hơn để có phần căn 
cốt rôi gia công thêm phân khung và phân kệ. Két quả là một chuyện tiên thân 
hoàn chỉnh với đây đủ những thành phân thiệt yêu. Nói cách khác, những nhà 
phát triên Jataka đã khai thác nguón tư liệu xưa hơn, phát hiện những chuyện 
tiền thân chưa hoàn chinh, làm cho hoàn chinh và đưa vào tập Jataka. 

Kế đến là những trường hợp gân như ngược lại, trong nguón tư liệu cỗ kính 
đã có săn những chuyện tiên thân hoàn chỉnh và đã có đây đủ các thành phân. 
Thé nhưng những nhà phát triển Jataka vi lý do nào đó lại không đưa vào tập 
Jataka. Điều thú vi là trước khi có một bộ chuyện được đặt tên là Jataka, những 
câu chuyện trong trường hợp trên đã có tên là Jataka. Kho tàng kinh điển nhà 
Phật từ xưa đã được xếp thành 12 thê loại, xưa hơn nữa xếp thành 9 thé loại. 
Cách phân chia thành 9 thể loại được phì lại trong Trung bộ, Tăng chỉ bộ và Luật 
tang.” Trong cả hai trường hợp déu có thé loại tên là Bốn sanh (Tiền thân). Thé 
loại này bao gồm những đoạn kinh kê vé những chuyện xa xưa ở kiếp trước, 
những đoạn kinh ây phải có trước rôi sự phân chia thê loại mới có sau. Như vậy, 
thê loại Bổn sanh không phải chỉ cho tập Chuyện Tiên thân, đơn giản là vì tập 
Jataka chưa có mặt. Điêu quan trọng chúng ta cán ghi nhận, không có trường 
hợp nào thuộc vé thê loại Bón sanh mà tiên thân của đức Phật được nhận diện là 


33 D. 17, Kinh Đại Thiện Kién vương (Mahasudassanasutta); M. 83, Kinh Makhadeva (Makhadevasutta). 
4T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 196. 
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một con thú. Tiên thân của đức Phật chỉ được nhận diện là những vị Thánh trí, 
những vị Đạo sư trong kiếp trước. Đó là y niệm mà từ vựng Jataka thời nguyên 
SƠ chuyên tải. Những điều mà chúng ta thây trong tập chuyện Jataka ngày nay 
déu năm trong sự phát triển của giai đoạn sau này. 


Hai sự thật quan trọng mà chúng ta có thé nhận ra khi ý thức duoc sự có 
mặt của những chuyện tiên thân nguyên sơ thuộc thé loại Bôn sanh. Một, những 
chuyện tiền thân nguyên sơ ấy hầu hết đều không có khung ngoại vi và không 
có kệ tụng, hoàn toàn băng văn xuôi như những câu chuyện thân tiên, thân 
thoai, thân tích.” Hai, tập chuyện tiên thân mà chúng ta đang có chi là một 
phán được bảo tồn, không phải là tất cả những chuyện tiền thân đang lưu hành 
trong cộng động Phật giáo thuở xa xưa ấy. 


II. DẦU VÉT CỦA NIÊN ĐẠI TRONG VĂN THẺ VÀ DỮ LIỆU LỊCH SỬ 
1. Jataka trong phién bán ké tung 


Ó vach xuát phát, Jataka xuát hiện trong thé văn nào, thé văn xuôi hay thé 
kệ tung, và sau đó tiến triển ra sao vẫn là một câu hỏi khó có câu trả lời | thuyét 
phục. Câu trả lời của Maurice Winternitz được xem khá có thám quyén, cho 
ráng:^ “Phân văn xuôi không thê được xem là xa xưa và nguyên góc khi so VỚI 
phân kệ tụng. Điều này trở nên hiển nhiên khi phần văn xuôi được dịch từ tiếng 
Pali sang tiéng Sinhalese (Tích Lan), sau đó lai duoc dich nguoc tró lai tir tiéng 
Sinhalese vé tiếng Pali; chưa kê trong quá trình dịch xuôi và dịch ngược như 
vậy đã xảy ra nhiều cải biến, thêm thắt, thậm chí là biên tập thành một phiên 
bản hoàn toàn mới. Trong nhiều trường hợp, phân văn xuôi bộc lộ cho chúng 
ta tháy sự không đồng nhất vé phương diện văn chương, rất tuyệt trong những 
cầu chuyện ngụ ngôn hay chuyện thân tiên ngăn và rát nhạt trong những trường 
hợp mà phân văn xuôi tỏ ra không cân thiết. "7 Thậm chí có những phân văn 
xuôi được biên soạn và thêm vào khá trễ sau này, trong đó có nhiêu dẫn chiếu 
đến Tích Lan. 


Hai phần văn xuôi và kệ tụng đôi khi như là bát nhật với nhau, cụ thé là 
trường hợp Chuyện con mèo (số §128), phân kệ tụng gọi là mèo, phân văn xuôi 
gọi là chó rừng. Tuy nhiên, chúng ta có thé hiểu ở một cách khác là cách diễn 
đạt của thời có mượn việc A dé nói việc B, vì tính mưu mẹo, lường gạt kẻ khác 
xem như là thói của con mèo. Ngôn ngữ được sử dụng trong phân kệ tụng là 
dạng ngôn ngữ cô xưa hơn so với ngôn ngữ trong phân văn xuôi. Điều này thêm 
xác quyết khi cho ráng phân kệ tụng của Jataka được giữ nguyên từ thời khởi 
phát, không phải trải qua hai lần dịch xuôi và ngược như phân văn xuôi. 


35 Câu chuyện đạo lý cô xưa với đặc điểm là những con vật có những phẩm chát như con người. 

3 Câu chuyện đạo lý cô xưa với đặc điểm là những con người có những phẩm chất siêu phàm. 

37 Câu chuyện đạo lý cô xưa với đặc điểm là những con người có thật trong lịch sử được thân thánh hóa. 
38 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), р. 115. 
39 Sdd. tr. 116. 
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Tiểu kết: Phần kệ tụng xa xưa hơn, xuất hiện trước và có mặt trong Chánh 
tang trước. Chỉ có phân kệ tụng được chọn ghi chép vào Chánh tang phiên bản 
đầu tiên, còn phân xuôi thì không. Lý do được nêu lên là vì phân kệ tụng đã 
được xác định như vậy, vững chắc và ón định, cứ như vậy được viết xuóng, 
trong khi phán ván xuói bát dinh hon. Nói cách khác, só di phân văn xuôi bát 
định hơn vì tùy vào phong cách thuyết giảng và vốn sông của từng vị giảng sư 
khác nhau, hình thành nên kỹ năng kê chuyện khác nhau, mạch lạc dẫn dắt câu 
chuyện khác nhau, thậm chí thay đôi, thêm hoặc bớt những chi tiết trong câu 
chuyện. Trái lại, như là một truyền thống có định, khi ké chuyện gặp những 
đoạn kệ tung, các vi giảng sư thường có y hướng giữ gin chính xác từng câu, 
từng chữ và ngâm nga lại những câu chữ ây, thậm chí với những làn điệu trầm 
bồng như nhau. Vì vậy, phân kệ tụng có được sự thông nhất, tính đồng thuận 
cao nhất và được đưa vào Chánh tang ngay từ đầu. Phần văn xuôi không được 
như vậy vì bị tùy thuộc nơi ý hướng và cảm xúc thường là rất khác nhau của 
từng vị giảng sư khi thuyết giảng. 

2. Jataka trong phiên bản kệ tung và văn xuôi 

Mặc dù bản Chánh tang đầu tiên của Jataka chỉ có phần kệ tụng nhưng 
điều này không có nghĩa là những câu chuyện tiền thân ở thời nguyên sơ có mặt 
trong Kinh tạng và Luật tạng hay trong nên văn hóa dân gian chỉ có kệ tụng. 
Cán phải nhận thức răng thuở nguyên sơ ду, Jataka là những câu chuyện vừa 
có văn xuôi vừa có kệ tụng đan xen vào nhau. Đó là thê thức phô quát và được 
ưa chuộng trong nén văn học Ап Độ, là nên tảng mà trên đó nên văn hoc Phật 
giáo hình thành và phát triển. Người Ар Độ thời cô đại khi ké chuyện băng văn 
xuôi, thỉnh thoảng đệm vào những câu kệ làm cho câu chuyện thêm sóng động 
và dậy men cảm khái nơi người nghe. Những câu kệ ây có khi là một tiểu kết 
ngăn gon cho những nói dung đã diễn đạt, có khi là một bài học đạo lý rõ ràng 
và súc tích. Mặt khác, khi muôn ngâm nga một câu kệ, người xưa sẽ sử dụng 
câu văn xuôi dé mào đầu như một kỹ thuật trần thiết khung cảnh trước, hay nhu 
một dạng tiền trạm rồi mới đưa những câu kệ vào. 

Ananda salgadu Kulasuriya 40 đã kết luận răng mặc dầu mối quan hé giữa 
phân văn xuôi và phân kệ tụng có mức độ chưa rõ ràng nhưng chúng ta đừng 
quên гапо phân kệ tụng cô điển hon và quan trong hơn so với phân văn XuÔi Ở 
chỗ phân kệ tụng đặt nén móng cho một Jataka và là một thành phân thiết yêu 
của câu chuyện. 

3. Phân loại chỉ tiết các nhóm câu chuyện tiên thân 
Ông Ananda Salgadu Kulasuriya cũng có găng làm rõ hơn mỗi tương quan 


của hai thé loại văn xuôi và kệ tụng thông qua việc xếp Jataka thành những 
nhóm khác nhau như sau: 


^? G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 10. 
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1. Nhóm Jataka là những câu chuyện văn xuôi với một hoặc hai khô kệ, 
hoặc nhiều hơn, được dùng đề chuyển tải bài học đạo lý hay nêu lên đại ý của 
câu chuyện. Nhóm này giữ gìn ở nhiều mức độ nội dung của câu chuyện xa xưa. 

2. Nhóm Jataka là một thé thơ ca tên là сатри," với mạch lạc của câu 
chuyện được ké khi thì bằng văn xuôi khi thi băng kệ tụng. Nhóm này chuyên 
tải một nguyên bản văn xuôi đầu nguôn. 


3. Nhóm Jataka trong phiên bản ngọn nguồn xa xưa chỉ gồm có phần kệ 
tụng. Dạng này lại được chia thành những chùm nhỏ hơn: 


а) Chùm kịch thơ theo thé thức đối thoại băng kệ tụng. 


b) Chùm kịch thơ gồm hai thể thức kệ tụng kết hợp với nhau: Kệ tụng dẫn 
chuyện và kệ tụng đôi thoại. 

c) Chùm những thiên trường ca hay những phân đoạn của thiên trường ca. 

d) Chùm những câu nói dao lý xâu kết lại theo một chủ dé nào đó. 

Trong tất cả trường hợp này, phần văn xuôi chỉ là diễn giải. 
4. Vết tích của Bà-la-môn giáo trong Jataka 

Ngoài những điều trên, T. W. Rhys Davids đã đi thêm một mức và gợi ý 
răng, nhân vật của 10 Jataka nhu đã dé cáp trong bản 01 vốn đã có mặt từ trước 
trong hinh dạng nguyên sơ đã cho chúng ta tháy vết tích của lịch sử thuộc thời 
kỳ tiên Phật giáo. Trong 10 câu chuyện không có chứa điêu gì đặc nét Phật 
giáo, không có nhân vật nào là thuần túy Phật giáo, ngay cả đạo lý mà 10 câu 
chuyện này chuyên tải cũng là đạo lý Ấn Độ, tất cá đều được cải bién dé ít nhiều 
phù hợp với đạo đức nhà Phát." Ngay cả câu chuyện của Vua Đại Thiện Kiến, 
mạch chính vân là một thân thoại của An Độ về tín ngưỡng thờ mặt trời. Chín 
câu chuyện còn lại đêu năm trong kho tàng chuyện kê dân gian An Độ. Chuyện 
dân gian đây những yêu tô mê tín dị đoan. Phật giáo loại bỏ những yêu tó ду. 
Thé thì dâu án Phật giáo năm ở đâu? Câu trả lời là nám ở cách lựa chọn, năm ở 
sự cải bién. Nhu đã nói, sau khi chọn lựa, những nhà phát triển Jataka cũng ra 
sức gia công dé nâng cấp câu chuyện vé cá hinh thức văn chương lẫn nói dung 
tư tưởng. 


5. Jātaka trong các bức điêu khắc bằng sa thạch 


Nhìn vào một bức điêu khắc chứa nhiều phân cảnh của một chuyện tiền 
thân, đối với một người chưa từng biết qua câu chuyện băng văn xuôi, T. W. 
Rhys Davids cho răng người ấy hoàn toàn không thé hiểu nói. Trường hợp 
ngoại lệ là một bức phù điêu không còn nguyên ven có khắc dòng chữ: “Yam 


41 Сатри là tiếng Sanskrit dùng dé chỉ cho một thé loại thơ ca. Xem G. P. Malalasekera (ed.), 
Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 19. 


4 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 197. 
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bãmano aväyesi Jātaka.”® Đây là những chữ khởi đầu trong bài kệ của câu 
chuyện tiền thân Chuyện có gái trên lâu bảy tâng, sô 862. 

Tên gọi của một câu chuyện tiền thân cũng có những bién đối. Từ năm 
1880, T. W. Rhys Davids cho răng cùng là một chuyện tiên thân nhưng được 
goi bằng một tên khác khi năm trong tập chuyện Jataka chuẩn dinh. Ngay cả 
trường hợp của những bức phù điêu vô cùng ха xưa, có khi cũng điêu khắc hai 
tên gọi khác nhau cho cùng một câu chuyện. Một mẫu điêu khắc minh họa cho 
câu chuyện. {һап tiên vé con mèo và con gả. Câu chuyện này được gọi cả hai 
tên trong tiếng Pali: “Chuyện Tiên thân con mèo” và “Chuyện Tiên thán con gà 
trông. 4 Lý do tại sao một câu chuyện tiền thân có thê có nhiều tên cũng đơn 
giản. Trường hợp của câu chuyện tiền thân ké về con sư tử và con chó rừng” dé 
chỉ cho sự ưu tháng của một đức tính tốt, câu chuyện cán có một tên gọi ngắn 
và được gọi là “Chuyện Tiên thân sư t” hay được gọi băng một tên khác là 
“Chuyên Tiên thân chó rừng”, thám chí cũng được goi băng một tên khác nữa là 
“Chuyện Tiên thân vé đức tính tôt.” Khi câu chuyện tiền thân kê về một con rùa 
để chuyên tải đạo lý hậu quả của thói lám 101,46 câu chuyện â ây được gọi tên là 
“Chuyện Tiên thân của kẻ huyện thuyên”, hoặc còn được goi băng tên “Chuyện 
Tiên thân con rùa.” Thé là chỉ có một câu chuyện mà có đến hai tên gọi khác 
nhau. Nhận thức thông thường cho chúng ta biết rằng rất khó nếu không nói là 
không thé trong một khoảnh khắc mà đặt định được một tên gọi nêu bật được 
đạo lý và hành vi của nhân vật khiến cho dao lý áy được chuyên tải. Như vậy, 
những tên gọi khác nhau được đặt định và chúng có thê hoán đôi cho nhau. 
Cũng không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thây trường hợp những từ vựng trọng 
yêu của phân kệ tụng được sử dụng làm tựa hay tên goi cho câu chuyện Jataka. 
May mắn lớn nhất vẫn là việc những từ trọng yêu ây vẫn còn hiện hữu trên đời 
dưới dạng những dòng chữ khắc trên đá ở thé ky III TTL. 


6. Giả thuyết về Jütaka được đưa vào Chánh tạng và tác giả 


Một điều nữa cần được quan tâm là phiên bản gốc hay bản đâu nguồn của 
tập Jataka khi được dua vào Chánh tang như thé nào. Bản góc ду“ rất hiếm 
hoi, hiểm hoi ngay cả dưới dạng bản сао nguyên so chưa biên tập. Vô cùng thú 
vị là việc khám phả ra được tập Jataka phién bàn tinh tuyén, và chüng ta hày 

xem trong phiên bản ấy có nói gì về tên gọi hay tựa dé của Jataka hay không, 
có chứa dị bản nào của phân kệ tụng hay không. 


43 Pali của án bản CST: “Yam brãmano avädesi Jãtaka. ” 
44 Theo án bản Tam tang của chúng ta dang thực hiện, chỉ có Chuyên con mèo (Bilarajataka), số $128. 
Xem J. I. 460. Rát có thê “Chuyện Tiên than con gà tróng" xuât hiện trên các bản điêu khác. 


45 J. TI. 23, Chuyện công đức (Gunajãtaka), sô 8157; Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 199. 


46 J. П. 175, Chuyện con rùa (Kacchapajataka), số 8215. 
*' Táp Jataka thuóc Thánh dién áy trong phién bán tinh tuyén đến độ chỉ chứa kệ tụng, vì vậy mà người 
doc hay người nghe không thê hiệu được khi thiêu phân chú giải hay dién giải. 
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Phiên bản của tập Jataka nói tiếng do Giáo su Fausböll biên tập, cung cấp 
cho chúng ta phán chü giái nhung khóng cho biét vé nién dai. Diéu mà chüng 
ta biết là trước thé ky V, không hé có dang chú giải viết xuống duói dang kinh 
văn nhu vậy, tất cả đều ở duói dạng truyền khẩu.“ 

Phân chú giải này có thé có cùng niên đại, tức là vào thé ky V. Người bién 
soạn đã tự giới thiệu một chút về bản thân trong dòng kệ tụng khởi đầu nhưng 
vẫn không giới thiệu đạo hiệu hay danh tánh. Thay vì nói tên của mình, người 
biên soạn ây đã nói tên ba người thúc đây ông dán thân vào công trình biên soạn, 
và nói thêm rằng. công việc này kê tục theo truyền thông Jataka, một truyén 
thông thé thé truyền thừa trong sơn món Dai tu viện của xứ Anuradhapura (Tích 
Lan). Trong 7 tập lớn của công trình này, người biên soạn đã hai lần gián tiếp 
nhắc đến những vi học giả Tích Lan thuộc thé kỷ П. Mặc dầu người biên soạn 
nhắc tên nhu vậy trong mục ghi chú nhưng như thé là đã khá đủ cho chúng ta di 
đến két luán ráng cóng trinh này duoc thuc hién ó Tích Lan. Giáo su Childers 
nghi ráng người bién soạn chính là Ngài Buddhaghosa, một tác gia nói tiéng 
của nhiều công trình chú giải khác. 


7. Bồi cảnh văn hóa, tôn giáo, chính trị thời tiền Phật giáo tại Án Độ 
trong Jataka 
Liên quan đến niên đại của tập Chú giải, của bôi cảnh cuộc sóng mà tập 
Chú giải phản ánh, của phân kệ tụng và phán văn xuôi... có nhiễu hoc giả 
hàng đầu bàn đến như Lüders, F ick và Hofrath Bühler. Quan diém cüa Hofrath 
Bühler được xem là có thâm quyên và công tâm nhất, cho răng: 


“Điêu chủ yêu cán nghi tói là khi vay muon (cót chuyén) nhu váy những 
nhà Sư Phật giáo có cải biến nhiêu không? Đặc biệt, những miêu tả về cuộc 
sóng mà tập Jataka chứa đựng có được canh tán cho khớp với thời dai khi mà 
Phật giáo đã trở thành một lực lượng ở Ап Độ hay không? Câu trả lời chỉ có 
thé là: Có rất ít dâu vết Phật giáo trong những câu chuyện vay mượn ây và tập 
Jataka không miêu tả bối cảnh đời sóng ở Ấn Độ trong thế kỷ III-IV TTL mà 
là bôi cảnh đời sóng xa xưa hon níta."5! 


Hofrath Bühler nêu ly do: 
“Những miéu tả về bôi cảnh chính trị, tôn giáo và xã hội ây rõ ràng là dẫn 
chiếu tới một thời xa xưa trước khi những vương triều lớn phía Đông trỗi dậy 


như vương t triều Nanda và vương triều Maurya, khi mà Pataliputra đã trở thành 
thủ đô của Án Độ. Những Jataka không dé cập đến vương triều này cũng không 


^5 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 200-01. 


Т. W. Rhys Davids đã bàn thảo vé chi tiết thú vị này năm 1902 trong một bài viết nhan đề: “Người 
cuôi cùng xuât gia" (The Last to Go Forth) đăng trong JRAS, vol. 33, ky 4/10 nám 1901. 


5° T. W. Rhys Davids không nghi nhu Giáo su Childers. Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India 
(Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 201. 


У T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 202. 
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dé cập đến vương triều kia và không nhận thức gi về những vương quốc lớn phủ 
trùm toàn bộ hay phủ trùm những khu vực mênh mông của Ап Độ. Số lượng 
đáng ké là những vương quôc mà nhà vua xuất hiện trong những câu chuyện 
tiền thân, cụ thê là Madra, Pancala, Kosala, Videha, Kasi và Vidarbha. Những 
vuong quóc áy lai khóp với những vương quốc mà nên văn học Vệ-đà đề cập 
đến. Trong khi đó, một số những vương quốc khác như Kalinga và Assaka đã 
được dé cập sớm nhất bởi những Thiên trường ca (Epics) và trong những bài 
kinh Pānini thuộc nén văn học Bà-la-món. Những cái tên đặc biệt như Andhra, 
Pandya và Kerala lại không thấy được dé cập đến. 

Mặc dầu đọc trong Jataka, chúng ta không thấy một trung tâm chính trị 
nhưng có những câu nói liên quan đên việc giáo huấn dành cho những thanh 
niên Bà-la-món và những người cao quy. Việc giáo huấn này cho chúng ta thấy 
rằng có một trung tâm học thuật ở Takkasila, thủ đô của xứ Gandhara... Hơn 
nữa, hầu như chắc chán răng Gandhãra, quê quán của Panini, là một trung tâm 
học thuật vững mạnh của Bà-la-món giáo vào thé kỷ IV-V TTL, thậm chí là xa 
xưa hơn nữa. Những câu nói trong Jataka có liên quan đến bối cảnh tôn giáo 
của Án Độ dẫn chiếu tới một thời kỳ xa xưa như vậy. Cũng giỗng như ba tập 
Vệ-đà là căn bản cho giáo dục cao câp, hoạt động tâm linh thịnh hành thời bây 
giờ là con đường của lễ nghi và té tự. Hai dạng tế lễ nói tiếng là Vajapeya và 
Rajasurya dác biét duoc Jataka nhắc đến nhiêu lần. Song song với giáo dục và 
lễ nghi là những lễ hội dân gian ăn mừng thời khắc Nakshatra? được công bó. 
Tưng bừng rộn rã với những cuộc vui chơi đủ kiêu, những cuộc chè chén say 
sưa với rượu manh surah. Ó một màng sinh hoạt khác, người có tín tâm thì đi lễ 
bái các vi thân, thân cây, thần núi... Đậm chất tám linh siêu phóng là hinh bóng 
của những vi ân sĩ, du sĩ гау đây mai до. Tát cả đều thuộc vé thời ky ban sơ với 
những nét đặc trưng cô đại. Nên văn minh mà Jataka phản ánh mang tính giai 
đoạn so ky vé nhiêu phương diện, dáng chú ý là độ phó bién của kiên trúc gó. 
Chỉ dáu từ những bức phù điêu băng đá cho biết răng kiến trúc gỗ không còn 
thịnh hành và hầu như bién mát vào thé ky III TTL. Thé mà những hoàng cung 
trong các câu chuyện tién thán khi được miêu tả chi tiết thường cho chúng ta 
biết đây là những kiến trúc làm băng gỗ. Như vậy là đủ dé chúng ta thấy độ xa 
xưa của những câu chuyện.” 


Trong bài tựa của tập Jataka cuói cùng, bản thân Giáo su Fausbóll cũng dà 
cho chüng ta tháy điều này. Ngoài ra còn có sự dòng thuận của những học giá 
hàng đầu khác nên chúng ta đủ cơ sở khoa học để xác lập độ cô kính được phản 
ánh trong truyền thông Jataka. Mặt khác, dựa trên những kệ ngón trong Jataka, 
chúng ta có thé loc ra được những thông tin dé làm sử liệu cho một giai đoạn 
hay một thời kỳ trong trường thiên lịch sử Ấn Độ. Vi vậy, chúng ta có thé nói 
răng việc dua vào và lưu giữ Jataka trong Chánh tang xứng dáng nhận một lời 


3 Một dạng thiên văn học của Ấn Độ cổ đại. Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 203. 


Ixiv # KINH TIÉU BỘ 


cảm ơn từ chuyên ngành lịch sử Ấn Độ. Truyén thông Jataka đã bảo tôn thông 
tin về xã hội và chính trị theo ánh nhìn của những người thuộc thế hệ xa xưa 
hơn. Phân kệ tụng trong Jataka, di nhiên, có độ khả tín cao nhật, dụng ngữ của 
nó thuộc về thời kỳ xưa hơn vải ba thé kỷ vé trước. Phân văn xuôi từ trước đến 
nay hán là phần đông hành xuyên suốt với phần kệ tung? và được các bức phù 
điêu minh họa như thê đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta cần nhìn nhận giá 
trị của phân văn xuôi ây một cách tương xứng. 
8. Các giai kỳ biên tập Jataka 

Chúng ta đã ghi nhận một vài điều về niên đại sớm hay muộn của những 
câu chuyện Jataka khi so sánh với nhau và thây ràng có hai giai đoạn riêng biệt 
trong tiên trình hình thành truyền thông Jataka. Toàn bộ những câu chuyện dài, 
có truóng hop dài nhu mót quyén tiéu thuyét ngắn của thời hiện đại, đêu được 
xếp vào trong tập VI của phiên bản Fausbóll tiéng Pali. Những câu chuyện dài 
này thuộc về giai đoạn phát triển hậu ky thé hiện trong phương diện dụng ngữ 
cũng như trong ánh nhìn của chúng về bôi cảnh đời sóng của Ấn Độ cô đại. Tập 
VI có niên đại trễ hơn SO VỚI 5 tập đầu. Tuy có niên đại trễ hơn và trễ nhất so 
với tông thé nhưng một số câu chuyện tiên thân cũng đã kịp có mặt trong những 
bức phù điêu của thê kỷ Ш TTL. Niên đại ду là niên đại của cả hai phân, kệ 
tụng và văn xuôi, bởi vì những bức phù điêu cũng đã dẫn chiêu đến phần văn 
xuôi của câu chuyện. 


О một giai đoạn xa xưa hơn trước đó, chúng ta có thê kết luận rằng một số 
câu chuyện khi được đưa vào Phật giáo” thì bån thân chúng lúc ây vốn đã là 
câu chuyện xa xưa lắm tôi. Như đã nói ở trên, niên đại của một sô trường hợp 
có thê truy ngược thời gian về giai đoạn tập Jataka chưa có mặt. Só trường hợp 
ду chiêm đến 60-70%, chúng còn ở trong hinh dạng đơn thuần và chưa có phân 
kệ tung di kèm theo. Ngày nay trong tập Jataka mà chúng ta hiện có, vẫn còn 
một sô lượng đáng кё những câu chuyện đơn thuán như vậy. Dạng kệ tụng” 
mà chúng ta thây xuất hiện trong những trường hợp này chỉ là phân kệ tụng 
của khung ngoại vi.“ Một dạng kệ tung nữa” xuất hiện trong những trường 
hop khác thực chát chỉ là một đoạn hợp xướng hay một đoạn ca tụng được đặt 
vào miệng của một vi thiên. Từ những « điều trên T. W. Rhys Davids đi đến kết 
luận răng những câu chuyện â ây đã có sẵn trước và trong tinh trang don sơ don 
tuyên không có kệ tụng di theo. Sau đó, những nhà phát triển Jataka đưa chúng 
vào khung chuẩn của một Jataka kiêu mẫu thông qua việc thêm vào phân kệ 


53 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 204. 
5 Dĩ nhiên là khóng thé nào tré hon thé ky III TTL. 


Sở Cân ghi nhán ráng khung ngoai vi nhu dà nói chi là cóng cụ thiết yếu trong tay của những nhà phát 
triển truyền thông Jataka dùng để trang hoàng cho một câu chuyện xưa rôi dựa theo đó mà đưa câu 
chuyện vào truyền thông Phật giáo. 

56 M. Senart đã dé cập điều này trong bài viết của ông đăng trên Journal Asiatique (France: Paris 
Publisher, 1902). 

7 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 205. 
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tụng. Vi vậy, những câu chuyện áy không chỉ thuộc về thời kỳ tiên Phật giáo 
mà chúng còn là di sản văn hóa được kế thừa từ những thời kỳ rất xa xưa, có 
thé nói là quá khứ của quá khứ. 


Mặt khác, chúng ta cũng thây răng chính phương thức có tính tập tục được sử 
dụng trong việc truyện tải những câu chuyện hay những thân tích từ thé hệ tiên 
hiền xuống thé hệ hậu bôi cũng là phương thức của thời tiên Phật giáo. Phật giáo 
dựa trên phương thức â ấy mà truyén thừa di sản Jataka, đó là những mạch chuyện 
truyền miệng băng thể loại văn xuôi, chỉ có phân hội thoại băng thể loại văn vân 
hay kệ tụng. Nói cách khác, di sản tập chuyện Jataka chỉ là một thí du nữa tuy 
mang tâm vóc lớn hơn của hình thái tiền trường ca (pre-epic) văn vån thuộc một 
nén văn học cô đại. Trong nên văn học à ây, có rát nhiêu mảnh di sản khác ngăn hon 
được lưu giữ trong kinh văn thuộc giai kỳ sớm hơn trong Chánh tạng.” 


9. Đúc kết của dai học giá Rhys Davids vé Jataka 
T. W. Rhys Davids tóm tắt những điều ông nói về Jataka trong 15 điều: 
(1) Tập Jataka trong Thánh điền chỉ thuần là kệ tụng được bién soan truóc 
thời Asoka ở Bác An tai Madhyadesa. Tập Jataka này vân chua xuât bản. 


(2) Chắc chăn rằng tập Jataka thuần kệ tụng ngay tù đầu đã được truyền 
thừa song song với tập Chu giải. Tập Chu giải ây chủ yếu là gôm những câu 
chuyện truyền khâu băng văn xuôi. Sở di như vậy là bởi vì néu không có những 
câu chuyện di kèm theo, người ta không thé hiểu được những câu kệ tung. 


(3) Một số những câu chuyện trên đã được những bức phù điêu của thé ky 
III TTL minh họa. Không những vậy, một trong những bức phù điêu â ây còn ghi 
lại phân nửa của một khô kệ. 


(4) Có những câu chuyện tiên thân năm trong Thánh điển, chúng xa xưa 
hơn những câu chuyện tiền thân năm trong tập Jataka. 


(5) Những câu chuyện tiền thân xưa nhất còn giữ được là những dụ ngôn, 
những ngụ ngôn, hay những thân tích; chúng thường không có khung ngoại vi 
và cüng khóng có ké tung. 


(6) lập Jataka mà chúng ta đang có không phải là tập Chánh tạng Jataka 
та là tập Chú giải Jataka; tập Chu giải này hăn là đã được viết xuống vào thé 
ky V ở Tích Lan, tác giả khiếm danh. 


(7) Tập Chu giải này gồm tắt cả những khó kệ tụng và những câu chuyện 
băng văn xuôi với những khô kệ tụng được đan xen vào. Mỗi một câu chuyện 
như vậy được thêm vào một khung ngoại vi góm một đoạn giới thiệu (cho 
biết thời gian, địa điểm và nhân duyên đức Phật ké lai) và một đoạn nhận diện 
tiền thân (nhân vật trong các câu chuyện được nhận diện là đức Phật và những 
người đồng đại với Ngài trong kiếp trước). 


5 Sad, tr. 206. 
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(8) Tập Chú giải này là một bản dịch sang tiếng Pali từ một tập Chú giải 
truyền thừa ở Tích Lan. Bản góc của tập Chu giải trong tiêng Sinhalese (Tích 
Lan) trừ những khô kệ tiéng Pali và đã bị thât lac. 

(9) Những câu chuyện trong tập Chú giải tiếng Pali mà chúng ta dang có đã 
giữ trọn ven truyên thông Jataka của thê ky III TTL. Tuy nhiên, trong một vài 
trường hợp vân có những cải biên đã bị phát hiện. 

(10) Khi gián tiếp đụng chạm đến tình hinh chính trị xã hội, hầu hết những 
câu chuyện tiên thân ây đêu dân chiêu tới tình hình ở Băc An Độ thời Phật và 
trước thời Phật. 

(11) Khi tập Jataka góc dang trong quá trình tiệm tiễn định hình, hầu hết 
những câu chuyện được khai thác nguyên dạng từ kho tàng văn học dân gian 
Bác An Độ. 

(12) Việc xác định niên đại tương đối của những câu chuyện thời ấy phân 
nào đã tiên triển. Những câu chuyện trong tập VI là những câu chuyện dài nhất 


và trễ nhất. Trong đó, một số câu chuyện đã được chọn ra để minh họa bằng 
những bức phù điêu của thé ky III TTL. 


(13) Tất cả những câu chuyện tiền thân â ây đều có kèm theo kệ tụng. Trong 
một vài trường hợp, những khó kệ tụng nằm trong khung ngoai vi mà không 
năm trong bản thân câu chuyện. Những câu chuyện không có kệ tụng ây có lẽ 
đã giữ lại hình dạng góc [của nó] trong kho tàng chuyện dán gian Ап Độ. 


(14) Trong một số trường hợp, những khô kệ tụng mặc dầu thuộc về câu 
chuyện lai chỉ là một dạng đông ca, không tham gia vào làm một phán của mạch 
chuyện. Trong những trường hợp này, chúng ta cớ thê đi đến kết luận tương tự 
[như kết luận ở (13)]. 


(15) Tập Jataka này là bó sưu tập cô xưa nhất, hoàn chỉnh nhất, đáng tin 
cậy nhất của kho tàng chuyện cô tích dân gian mà chúng ta còn giữ được trong 
nên văn học thé giới.” 


IV. GIAO THOA, TIẾP BIÊN VỚI CÁC NÊN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY 
1. Ánh hưởng của các nhà hoằng pháp Phật giáo đối với Jataka 

Trải qua dòng lịch sử của gân. một ngàn năm khởi phát và truyền thừa, bó 
sung và chuẩn hóa ngang qua nhiều địa tầng văn hóa, văn học truyền khẩu và 
văn chương bác học của những nên văn minh Đông Tây tao cho Jataka có diện 
mạo mả chúng ta thây hôm nay, đa dạng về thê loại, phong phú đến kinh ngạc 
về nội dung. Jataka chứa đựng nhiều nội dung đậm đà bản sắc Phát giáo, có 
khi nhạt hơn, thậm chí có khi thiếu hàn. Câu hỏi đặt ra: Tại sao phong phú, đa 
dạng và có sắc thái Phật giáo ở những mức độ cao tháp không đều như vậy? 
Câu trả lời là Phật giáo truyền đến đâu sẽ dung hòa hay dung nhiếp những yếu 
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tố văn hóa ở đó. Thần thánh của những địa phương xa lạ cũng được cải biên để 
trở thành các vị thần hộ pháp; những câu chuyện dân gian của các xứ sở xa xôi 
cũng được cải biên để trở thành những câu chuyện Phật giáo. Đó là điều không 
hé hiểm thây trong nhãn quan của các học giả chuyên ngành đã từng nỗ lực soi 
rọi vào những lớp trầm tích văn hóa cô xưa. 


Những nhà hoàng pháp Phát giáo thường có nguồn gốc xuất thân từ nhiều 
môi trường văn hóa khác nhau, thậm chí từ những tôn giáo khác nhau, đông 
đảo nhất là những vị trước kia là Bà-la-môn, gia chủ. Trước khi xuất gia, những 
nhà hoáng pháp Phật giáo đã sóng trong những khung cảnh khác nhau, hoạt 
động ở những giai tầng xã hội khác nhau, làm việc mưu sinh trong những đoàn 
thể, ngành nghé, chức nghiệp khác nhau. Trong pham vi của mỗi cộng đồng 
nhu vậy lại riêng có những cụm câu chuyện mang phong vi riêng trong giói 
của mình. Sau khi gia nhập vào hàng ngũ Tăng-già, tham gia hoạt động hoáng 
pháp, những vị ду vẫn còn mang theo trong lòng những câu chuyện, điển tích, 
những nét văn hóa và Кё lại sau khi đã tâm sắc thái Phật giáo vào những câu 
chuyện ё ây, nôi trội nhất là hanh bó thí. Nói cách khác, khi giảng thuyết, những 
vị ây thường cô gắng tiếp tục vận dụng những câu chuyện đã từng biết để minh 
họa cho y pháp, làm cho bài thuyết giảng thực té hơn, sóng động và sâu sắc hon. 
Lâu dân, những câu chuyện ây được chọn lọc, biên tập và đưa vào Thánh điển 
thông qua khung cửa của truyền thông Jataka. 

2. Dấu chỉ văn hóa Ар Độ có dai trong Jataka 

Trong Chuyện tiên thân có những chỉ dâu văn hóa của Ар Độ thời có đại, 
cụ thể là những câu chuyện ngụ ngôn như Chuyện con mèo (trong phiên bản 
Jataka là con chó rừng) giả dang tu hành dé ăn đàn chuột, chuyện con sư tử và 
con trâu vốn là bạn bị con dã can làm cho chia lia và giết hại lẫn nhau, chuyện 
con khi khôn ngoan hon so với con cả sâu. Những câu chuyện này vốn đã năm 
sẵn trong những tác phẩm như Tantrakhyayika, Райсаіапіға, v.v... thuộc nén 
văn chương Ấn Độ cô đại. Nói đúng hơn, mô-típ của những câu chuyện này 
có mặt khắp thé giới phương Đông lẫn phương Tây, vì vậy nguón gốc rất khó 
xác định.® 

Sau đây là Chuyện con mèo (Bilarajataka, sô $128), kê lại chuyện con chó 
rừng giả dang tu hành chon chánh dé lừa ăn gần hết đàn chuột. 

Đầu đàn là một con chuột thông minh sáng suốt với thân hình to lớn giỗng 
như heo con. Con chó rừng ma mãnh và kín дао chọn một vi trí không quá xa 
tâm ngắm của đàn chuột rói hàng ngày đứng trên một chân, mặt hướng vê mặt 
trời và hứng gió, ngửi gió, hít gió vào. Con chuột đầu đàn nghĩ đây là bậc có 
giới hạnh nên tiếp cận và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả tên gì? 
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— Ta tên là Dhammika (Nhu Pháp). 

— Sao Tôn giả không đứng trên bón chán mà chi đứng một chân thói? 

— Nếu ta đứng bón chân thì trái đất không thé chở nỗi, do vậy, ta chi đứng 
một chân. 

— Vì sao Tôn giả đứng lại há miệng? 

— Ta không ăn gi khác, ta chỉ án gió mà thói. 

— Tại sao Tôn già đứng hướng mặt vé phía mặt trời? 

— Ta đảnh lễ mặt trời. 

Thốt ra những điều phi thường, siêu việt, con chó rừng lừa được con chuột 
đâu đàn và lựa thê ăn thịt từng con chuột trong đàn. Môi lân ăn xong, nó chùi 
miệng sạch sẽ rói vê đúng vi trí, đứng trên một chân và há miệng như cũ. Đàn 
chuột voi dân, sinh nghi, con chuột đâu đàn chủ động di tìm hiệu và biệt rõ sự 
tình. Một trận đôi đâu đây kịch tính dién ra, bộ mặt thật của con chó rừng, kẻ 
làm xâu đi hình ảnh ngọn cờ Chánh pháp bị phơi bày: 


Ai yêu cờ Chánh pháp, Bí mát làm điều ác, 
Dung y dé luong gạt, Các loài sinh vát khác, 
Giới cám kẻ như váy, Được gọi thỏi con mèo. 


Kết thúc có hậu. Con chó rừng gặt hái những gì mà nó đã gieo. Bậc Đạo sư 
nhận diện tiền thân: Thời ду, con chó rừng là Ty-kheo lừa đảo, còn chuột chúa 
là Ta vậy. 

3. Giao thoa với tác phẩm Tantrakhyayika thuộc nên văn hóa Án Độ có đại 
và Hy Lap?! 

Chuyện lời giém pha (Sandhibhedajataka, só $349) nói vé tinh ban giíta 
một con su tử và một con bò móng sẽ vô cùng bên vững nếu không có con chó 
rừng xuất hiện. Thuở ây, con chó rừng rơi vào tình trạng không có thức ăn nên 
muốn ăn thịt con sư tử và con bò mộng băng cách gây bất hòa giữa hai bên. 
Nó tới háu ha hai con kia và nói những lời giém pha. Hai con vật cãi vã và đâu 
nhau chí mạng. Chờ cho đến khi cả hai đều chết, con chó rừng thong thả ăn thịt 
cả hai. Nhà vua nói lên bài kệ: 

.. Хао gian thủ thuật khéo bay, 
Phân chia bằng hữu lâu ngày kết thân, 
Thú kia hèn kém nhất trán, | 
Nhưng bò, su tit phải thành môi ngon... 

Sau đó, nhà vua nhặt lẫy bờm, da, móng, răng của sư tử rói quay vé kinh 
thành. Bậc Đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân: Bấy giờ, 
Ta là vi vua nọ. 
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“Cáo mượn oai hùm” là một điển tích mà thời nào cũng có, trong thực tiễn 
và cũng háu như không có biên giới giữa các nên văn hóa, tuy có nhiều phiên 
bản khác nhau. Chuyện tám da sư tử (Sthacammajataka, sô $189) nói vê một 
con lừa khoác lên lưng bộ da sư tử và có lợi thê được ăn uóng. Không may, một 
khi cất tiéng kêu, nó liên bị phát hiện, bị đuôi đánh gãy xương và tử vong. 


Tiếng hí này không phải, Tiếng sư tử hay cop, 
Cũng không phải tiéng beo, Con vật ti tiện này, 
Dù trùm da sư tử, Cüng chỉ hi tiéng lửa. 


Sau bài pháp thoại, bác Dao sư nhận diện tiên thân: Lúc báy giờ, con lừa là 
Kokälika (một người tự khen mình), người nông phu hién trí (người đã nhận ra 
đây là con lừa) là Ta vậy. 


Phiên bản Jataka thì đó là da con sư tử, ngoài ra còn có những phiên bản 
khác của phương Đông cũng như phương Tây. Cụ thé, trong 7. antrakhyayika đỗ 
là da con báo đen, trong Paficatantra và Hitopadesa đó là da con hỗ. Điều thú 
vị, Aesop là một người sóng ở Hy Lạp vào thé kỷ VII TTL, chuyên ké những 
câu chuyện ngụ ngôn và có một bộ chuyện ngụ ngôn cùng tên với ông vào thời 
Hy Lạp cô đại. Tác phẩm Ngu ngôn của Aesop áy lại có chứa một phiên bản rất 
gân với phiên bản Jataka: Con lừa khoác lên mình bộ da con su tử. 


Mô-típ “ba-chọn-một” gân như không có biên giới giữa các nền văn hóa. 
Nói rõ hơn: Trong ba người thân chỉ được chọn ra một người để cứu. Ở đây, 
câu trả lời khôn ngoan của người phụ nữ đã cứu mang được са ba. Tác phẩm 
Катауапа thuộc văn hệ Bà-la-món có điểm nhán là một tục ngữ Ап Độ: “Тгёп 
đời mọi thứ khác déu dé có hon so với một người anh em ruột.” Ta có thể nhận 
diện khoảng giao thoa và tiếp bién ván hóa qua cáu chuyện của Herodotus 
trong nên văn học Hy Lạp kế vé người vợ của Intaphernes và câu chuyện của 
Sophocles vé nàng Antigone.? Chia sé cüng một mô-típ ây, Chuyện người đàn 
bà thôn quê (Ucchangajataka, sô $67) nói vé vua xứ Kosala dang chuẩn bị 
hành quyét ba nguói nóng phu bi cáo buóc là dà cuóp phá dàn làng, bóng có 
chuyén khác thuóng xảy ra: Một người phụ nữ chạy đến hoảng cung khóc kế 
thảm thiết xin một cái gì đó dé che thân. Vua sai cho có ây một tám áo, có ây 
không nhận tâm áo mà lại muôn một tám chông và nói răng nguói chóng mói 
thuc su là vàt che thán cho dàn bà; cón người đàn bà nào không có chóng, dù 
cho nàng ây mặc áo quân đáng giá cả ngàn đồng tiên cũng chăng khác gi minh 
trán thán trui. 

Chăng khác dòng sóng suối can khó, 
Cüng váy, minh trán thán lai trui, 

Vi không tùng, trúc canh đào to, 
Nhìn xem quả thật nàng tro troi, 

Dù có mười anh ruột một nhà. 
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Khi nàng nhận diện được ba người thân đang bị nhà vua bắt là người chồng, 
anh trai và con trai, nhà vua ban cho nàng một ân sủng là nàng được chọn để 
cứu một trong ba người kia. Thật hài hước, người mà nàng chon dé cứu không 
phải là tâm chồng như mới đây nàng khóc lóc thảm thiết một mực xin cho được, 
mà người nàng chon lại chính là người anh trai. Đối thoại với nhà vua, nàng 
trình bày lý lẽ rằng hai người kia có thé thay thé, nhung anh trai thì không bao 
giờ có nữa. Rồi nàng lại ngâm nga: 

Tìm kiếm chông con thật dễ dàng, 
Tha hô chon, họ đứng đây đường, 
Song từn đáu được người anh nữa, 
Dù khổ đau cho đến đoạn trường? 

Kết thúc có hậu. Nhà vua dep ý phán: Nàng ây nói chí lý! 

Vua ra lệnh giao ba người đàn ông kia cho nàng, nàng liên đưa cả ba người ra 
về. Bác Đạo sư nhận diện tiền thân: Người dàn bà và ba người đàn ông ngày nay 
cũng là người đàn bà và ba người đàn ông ngày trước và Ta chính là vị vua ấy. 
4. Sự sâu sắc của Jataka và sự gặp gỡ các chuyện có tích Đông Tây 

Hài hước, thâm trầm, u mặc trong câu chuyện dưới đây năm ở chỗ thê giới 
của loài người được nhìn bằng đôi mắt của con khi. Chuyện đáng chỉ trích 
(Garahitajataka, sÓ $219) nói vé một con khi chúa vón là vua của một bày khi 
hoang đã, bi bát, bi giam lỏng và phải phuc vu nhiéu chuc nám trong hoàng 
cung. Một hôm no, nhà vua thả tu do cho nó. Nó quay lại rừng, cả dám khi 
bé tôi vây quanh khi chúa và hỏi thám sự tinh nhu thê nào trong thế giới loài 
người trong ngân ây năm dài. Con khi chúa lắc đầu, xua tay, nó không muốn 
nói nhưng cuối cùng vi áp lực của bây khi nên nó phải nói một vài việc mà loài 
người hay làm nhu sau: “Loài người dù là Sát- dé-ly hay Bà-la-món đều hay 
nói: “Đây là tài sản của tôi!” Họ không hiểu tính vô thường làm cho mọi vật 
bién hoại. Các bạn hãy nghe hành động của những kẻ mù 1да ngu si ду!” Rói 
nó nói lên bài kệ: 


Vàng rong là của tôi! Ngoc quy là của tôi! 

Như vậy suốt ngày đêm, Chúng rêu rao lớn tiếng, 
Những người ngu sỉ йу, Không nhìn đến Chánh pháp. 
Trong nhà có hai chủ, Một chủ không có каи, 

Vu dài, có tóc bén, Hai tai có dám lô, 

Được mua với nhiễu tiên, Làm khó dau moi người. 


Nghe đến đấy bọn khi hết hôn chạy tán loạn, vừa bit tai vừa hét lên: “Chó 
nói nữa, chớ nói nữa, chúng tôi vừa nghe điêu không đáng nghe!” 


Kết thúc có hậu, sau bài pháp thoại â áy, vị Ty-kheo đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo 
sư nhận diện tiên thân: Lúc bây giờ, đàn khi là hội chúng của Như Lai, còn khi 
chúa là Ta vậy. 
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Câu chuyện trên cho thây tháp thoáng chút u mặc của phong hóa Ап Độ, 
pháng phát chüt trám tu của sắc thái Hy Lap, quả thật việc xác dinh Đông hay 
Tây, Ар hay Ну,6 đâu là gốc của câu chuyện là một việc không dé dàng chút 
nào. Tuy nhiên, văn hóa phương Đông trên đại thé vẫn là nền văn hóa chủ dao 
của Jataka. 


Một chỉ dẫu rõ nét khác của nên văn hóa Án Độ là một số nhân vật của nén 
văn hóa cô kính áy xuát hiện và tái xuất hiện trong nên văn học Jataka. Chuyện 
thiên nữ Alambusa (Alambusajataka, só S523) và Chuyện Công chua Nilinika 
(Nilinikajataka, số 8526) kê lại chuyện chàng thanh niên án sĩ Isisiñga thuần 
khiết thanh tán, từ nhỏ đến lớn chưa hé biết đến nữ nhân.“ Lai có một nàng 
thiên nữ Alambusa xinh đẹp, tài năng và khôn khéo. Cả hai nhân vật đã có mặt 
trong thiên trường ca lịch sir Mahabharata và Purana thuộc thé loại kịch thơ 
của nên văn hoc Bà-la-môn cô dai tái xuất hiện trong hình thái kệ tụng và 
được lông vào trong những câu chuyện tiên thân. 


Isisinga là một cậu bé sanh ra từ một con nai trong rừng núi trùng điệp 
hoang vu. Isisinga được vị án sĩ nuôi lớn và truyền dạy các pháp thiên định. Vì 
sanh ra và lớn lên giữa chôn núi rừng hoang văng, chỉ lo công phu thiền định 
không có một ý niệm gì về người khác giới nên dù đã thành niên, ân sĩ Jsisinga 
vẫn là biéu tượng cao nhất của sự trong sáng, tinh khói và thanh khiét düng 
nghia trong thé giói cüa những vi án si. Uy luc cüa su trong sáng, tinh khói và 
thanh khiết ấy gây chán động, đặc biệt sự chán động đã vượt lên mây tầng 
trời, làm rung chuyên và lay động ngai vàng của Vua trời Dé-thích. Cảm thấy bi 
thách thức, Dé-thích ra lệnh cho thiên nữ Alambusà xuống phá hoại công hanh 
của chàng thanh niên. 

. Vậy nàng quả thật đóa hoa khôi, 
Hãy bước lén đường, tó nữ ơi, 
Dùng lực thân kia là mỹ sắc, 

Buộc hiên nhân no phuc oai tròi... 


Thé là giai nhân tuyệt sắc Alambusà nhận nhiệm vu phải tiếp cận và chinh 
phục thanh niên án sĩ Isisinga. Alambusa được trang điêm lộng lẫy và tinh tế 
của một tuyệt thé giai nhân với su yêm trợ của đoàn tùy tùng thiện nghệ, am 
tường và thuân thục trong nhiệm vụ này. Trong rừng núi trùng điệp hoang vu, 
từ buói sáng tinh mo vị án sĩ già đã đi vào rừng thiêng hái thuốc. Isisinga còn 
63 Jataka còn có mặt trong nén văn chương Ả-rập. Xem G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of 


Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 10. 


% Phần dẫn khởi câu chuyện cho chúng ta thây mẹ của cậu là một con nai. Câu chuyện này có niên đại 
rất xa xưa, nó đã xuất hiện trên bức phù điêu ở di tích Bharhut. Một con nai cái sanh em bé và vị ân sĩ 
nhặt vé nuôi. Niên đại của bức phù điêu này vào khoảng thế ky III TTL. 


6 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 142. 


% Uy lực của người thật tu được Dé-thích tiết lộ dé Vua Brahmadatta biết qua câu thoại trong Chuyện 
Công chúa Nilinika (số $526): “Trên vùng Tuyết son, này Đại vuong, có một ân sĩ tên là Isisinga. Vi p 
hành trì khô hạnh hết sức khắc nghiệt, khi trời sắp mưa, ông giận dữ nhìn lên trời khiến mưa ngưng lại.. 
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lại một mình thiền định giữa chốn thảo lư. Chuyện gì phải đến đã đến. Isisinga 
và Alambusã cham mặt, nữ nhân đâu tiên mà án sĩ Isisihga gặp được. Một trải 
nghiệm hoàn toàn mới mé và đây sức mê hoặc đôi với vị thanh niên ân sĩ xưa 
nay sông và tu luyện trong cảnh trí hoang sơ, với tất cả sự hôn nhiên, trong 
sáng, tinh khôi và thanh khiét. Những phút giây gay cần bắt đầu, mỗi một tình 
tiết, mỗi một diễn tiên là mỗi một sự hôi hộp cho người nghe. Isisinga ngâm kệ 
hỏi thiên nữ kiêu diém Alambusã: 

.. Ai đó như tia chớp sáng ngời, 

Rõ ràng như thé ánh sao mai, 

Dói tay deo ngọc, hoa tai diém, 

Láp lánh từ xa rực cả trời? 

Như phấn chiên-đàn tỏa ngát hương, 

Huy hoàng chắng khác ánh triêu dương, 

Yêu kiểu vóc liễu thanh thanh dáng, 

Tuyệt sắc cho ai пейт ngắm nàng. 

Dịu dàng, trong trắng với lưng thon, 

Nhun nháy nhịp nhàng, nhón gót son, 

Yếu điệu thân nàng bao diém lệ, 

Làm ta say đắm cả tâm hôn...” 

Trong muôn loài giữa cõi trán gian, 

Ta cháng thấy ai sánh kịp nàng, 

Thân phu là ai cùng quy tánh, 

1a mong nàng thô lộ cho tưởng. 


Trong lúc vị ân sĩ tán tụng nàng Alambusa từ bàn chân lên đến đỉnh đầu 
không sót đường tơ kẻ tóc nào, nàng vẫn giữ yên lặng. Và khi nghe chàng nói 
lời lẽ dài dòng như vậy, nàng nhận biết tâm trạng của chàng đã dao động đến 
mức nào rói, bèn ngâm nga bài kệ: 

.. Sao chàng mãi hỏi chi vơ vấn, 
Chăng phải đôi ta chỉ một mình?... 

Mạch lạc của câu chuyện lúc êm đềm du dương, lúc kịch tính, lúc vỡ òa. 
Diễn tién của câu chuyện đang tiết điệu nhịp nhàng bỗng chuyên biến rẽ hắn 
sang hướng khác. Kết thúc của câu chuyện y nhi và thám trâm như thế nào chỉ 
có người đọc trực tiếp, nghe trực tiếp thiên trường ca này mới cảm được. Tuy 
nhiên, mẫu số chung vẫn là một kết thúc có hậu với phân nhận diện tiên thân: 
Đến đây, bậc Đạo sư chấm dứt pháp thoại dành cho vị Tỷ-kheo kia và cuỗi 
phần giảng giải các Thánh dé, vị Ty-kheo ду đắc So quả (Dự lưu). Lúc bây 010, 
Alambusa chính là người vợ trước kia, Isisinga là vi Ty-kheo có tâm bát mãn 
này và đại â ân sĩ cha chàng chính là Ta. Câu chuyện Alambusā ở trên là một điển 


67 Những câu kệ kế tiếp vì sắc thái phón thực có đại quá phô bày nên không trích dẫn ở đây. 


DẪN LUẬN CHUYÊN TIÊN THÂN # lxxiii 


hinh cho việc chuyên thé những câu chuyện có sẵn trong nên văn hóa chủ lưu 
Bà-la-môn thời bây gió thành câu chuyện Phật giáo và đưa vào Thánh tạng. 
5. JZfaka mang chức năng như một diễn dàn 

Có những Jataka tạo điều kiện hay làm nên cho những cuộc hội luận về 
triết hoc trong Upanisads (Áo nghĩa thư), những cuộc hội luận về lịch sử trong 
sử thi Mahabharata, một trong hai bộ sử thi băng tiếng Sanskrit nôi tiếng nhất 
của nén văn hoc Bà-la-món thời cô đại. Nói cách khác những JZ/aka này chi 
có chức năng đơn thuân và duy nhất là khung sườn cho một diễn đàn hội luận 
để các nhân vật xuất hiện trò chuyện, tranh luận và giảng thuyết. Chuyện bậc 
Dai trí Nàrada Kassapa (Mahànaradakassapajataka, sô §545) kê lại chuyện 
Vua Arhgati của xứ Videha triệu tập ba vị đại thần dé tham vấn. Đại tướng 
quân Alata chỉ vẽ một cuộc chiến dữ đội và hài hước. Đại thân Sunàma lại báo 
răng không cần thiết phải có một cuộc chiên, tốt hơn là nên thưởng thức những 
tiếng đàn hát du dương, ngám nhìn những. vũ điệu nghê thường và còn có bao 
nhiêu là lạc thú. Đại thần Vijaya lại gợi ý rằng nhà vua nên nghe những lời dao 
lý từ một vị ân sĩ tinh thâm hay một vị Bả-la-môn nói lên. Với những điều mà 
Đại tướng quân gợi ý, nhà vua cùng triều thần đến gặp vị ân sĩ lõa thể Guna 
Kassapa. Guna Kassapa tuyên bó tháng thừng vé giáo lý duy vật: “Không có 
quả báo của hành vi thiện ác, không có đời sau, không có đời trước, không có 
sư trưởng, mọi người đều binh dáng và giống nhau, không có người đáng được 
kính lễ cũng như không có kẻ phải kính lễ người khác, không có các đức tính 
dũng mãnh hoặc can trường trong đời này, sô phận đã an bài từ trước, không 
có bó thí.” Alàta tuyên bô răng ông tín thọ những lời giáo huấn ây và nói: "Ta 
nhớ lai những kiếp xa xưa khi ta là một đô té, một người thợ săn và đã giết rát 
nhiều sanh mang, thé màkiép này ta lại sanh vào một gia dinh danh giá được 
kính trọng và hiện giờ đang là một vị đại tướng. ” Đông thuận với Alata, một 
người nô lệ tên Bijaka dang có mặt ở đó nói: "Trong một kiếp quá khứ tôi là 
một người tót và rộng lượng, thê mà tôi lại tái sanh làm con trai của một kỹ nữ 
và giờ đây là một người nô lệ. Tôi đã thua canh bạc kiếp người, Alata đã chiến 
thăng vì đã khôn khéo khi chơi canh bạc này.” 

Vua Amgati bi thuyét phục bởi những lời nhu vậy nên khói sự một cuộc 
sông. hưởng thụ mọi sự sung sướng, và tâm lúc nào cũng nghĩ đến lạc thú nên 
đã dé vương quóc cho những người khác cai trị. Một nhân vật khác lại xuất 
hiện, đó là Кија, cô con gái tôt bung và thành tâm của nhà vua. Rujà tuyên 
dương Chánh pháp: “Người nào nghe theo kẻ xâu quấy, người đó trở thành xâu 
quây. Giống như chiéc thuyền của một thương nhân chở quá nặng chìm xuóng 
nước, cũng vậy một người chim xuống địa ngục khi đã gánh vác một gánh 


68 Jan Knappert, Indian Mythology (London: Diamond Books, 1995), p. 209-10. Trong tác phẩm này, 
Jan Knappert dà trình bày một phiện bản thú vi khác của câu chuyện về Isisinga. Đây là một phiên bàn 
mang phong vi thuân túy An Độ cô đại, không mang sắc thái Phật giáo. 

© Bản CST số 545. Bản Tích Lan và PTS số 544. 
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quá nặng vì chất đây tội lỗi. Ri Suja ké lại kiếp quá khứ là một người thanh 
niên trẻ tán tỉnh nhiêu phụ nữ, sau đó tái sanh nhiêu lân vào thê giới của người 
nam, của những loài thú và rơi vào địa ngục, chịu đựng hình phạt khốc liệt. 
Lúc â Ấy, từ trên cõi trời, vi thiên tên là Магада hiện xuông, và như Кија, tuyên 
thuyết Chánh pháp: “Có nghiệp và có thé giới khác.” Tuy nhiên, nhà vua nói: 
“Nêu có thế giới khác, ngươi hãy đưa cho ta 500 thỏi vàng và ta sẽ trả lại cho 
ngươi 1000 thỏi vàng trong thế giới khác đó.” Nãrada trả lời: “Ta chắc chán sẽ 
đưa cho ngài 500 thỏi vàng nhưng ai sẽ bảo đảm với ta rằng ngài sẽ hoàn trả 
lại cho ta khi ngài còn phải ở trong địa прис? Ngay cả trong đời này, người ta 
chi cho người dáng tin cậy mượn tiên.” Rôi Nãrada miêu tả cán kẻ cảnh địa 
ngục và những hình phạt trong đó, kết luận bằng một minh dụ răng thân thê 
con người như một cỗ xe. Cuói cùng, Nãrada cảm hóa được nhà vua quay vé 
với Chánh pháp. 


V. JATAKA TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA VÀ SỰ BÁN ĐỊA HÓA 
1. Hình ảnh Bô-tát trong JZ/aka với Phật giáo Đại thừa 

Mối liên quan giữa Jataka và Phật giáo Đại thừa hay Phật giáo phát triển 
đã thu hút sự chú ý của những hoc giả như Bimala Churn Law và Ananda 
Salgadu Kulasuriya. Sự chú ý này phân nào có thé đã được khơi gợi từ ánh 
nhìn của Edward Bytes Cowell vào cuối thé ky XIX. Tập chuyện Jataka do E. 
B. Cowell bién táp nám 1895 viét: “Bản thân Jataka di nhiên là có tác dụng 
gây phân chân vì đó là những biểu mẫu đặc biệt của nên văn học Phật giáo, 
nhưng điều gây phán chán hon cả lại năm ở mối liên quan rất riêng giữa Jataka 
và văn hóa dân gian.”™ Phân chán ở đây có nghĩa là một dạng cảm xúc tôn 
giáo, một dạng năng lượng tích cực và hướng thượng cán được nuôi dưỡng 
hay huân tu thường xuyên. 

Giáo lý dễ trình bày, dễ hiểu, dé tín thọ và dé phụng hành nhất chắc chắn không 
phái là giáo lý Tánh không (Sünyatà) hay Trí tué Bát-nhà (Prajfiaparamita) mà 
là giáo ly Nhán quà duoc trién khai tir nguyén ly Nghiép (Karma), thóng qua 
những hành уі đạo đức (sila) cụ thé. Hành trạng của vi Bô- tát (P. Bodhisatta, S. 
Bodhisatva) trong những kiếp sóng xưa kia được xem là mẫu muc vé đạo đức 
và trí tuệ. Trên cuộc hành trình dài nhiều A- -táng-ky kiép, dé đạt đến Phật quả, 
vị Bô-tát sanh vào đời dù ở hoàn cảnh nào, vị thứ xã hội ra sao vẫn thê hiện 
được những phâm chất như hy sinh, can đảm, tốt bụng, thông minh hay trí tuệ 
đã đạt đến độ siêu phàm. 

VỊ hành giả trong Jataka không canh cánh trong lòng lý tưởng A-la-hán với 
mục tiêu cán đạt đến là cảnh giới Niét-bàn theo nghĩa truyền thống. Vị hành 
giả trong Jataka hướng vé lý tưởng BÓ-tát, cụ thé là cứu cái khó mà vị ду đang 


7? E. B. Cowell (ed.), The Jataka or Stories of the Buddhas Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1895), p. xxv. 
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tiếp xúc, cái khổ đang xảy ra trong thực tế cuộc sống của vạn loại sanh linh, nhà 
Phật gọi là chúng sanh. Thính chúng hay đối tượng của dạng Phật giáo Đại thừa 
hay dạng Phật giáo phát trién phân nào phản ánh qua hình ảnh của đối tượng mà 
vị Bồ-tát cứu độ trong câu chuyện tiền thân nên mặc nhiên đã hình thành mỗi 
dây cảm xúc tuy vô hình mà vững chắc. 


Đức độ được thé hiện qua những hanh lành của vi Bó-tát déu đạt đến độ 
viên mãn nên còn được goi là Ba-la-mật (Paramita); tuy nhiên, hanh bó thí 
vàn nói bát nhát và dé lay động lòng người nhật, đặc biệt đôi với những người 
bình thường của mọi tång lớp xã hội. Điều này góp phân giải thích lý do tại 
sao Phật giáo trong Jataka không mặn mà với tiêu chí nguyên chát hay thuán 
khiết mà lại thiên về dạng Phật giáo phát triển theo thời đại và quốc độ với lý 
tưởng được thê hiện băng tiêu ngữ: “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng 
dường chư Phật.” Hai câu chuyện tiêu biéu cho đỉnh cao của hạnh bó thí là 
Chuyện Đại vương Sivi (Sivijataka, sô 8499) và Chuyện Đại vương Vessantara 
(Wessantarajãtaka, só $547). 


Thính chúng của Phật giáo dân gian là một tập thể bao gồm những nhóm 
người vô cùng đa dạng vé bối cảnh xuất thân, vé nén văn hóa được un đúc 
sàn, vé ngành nghé chức nghiệp và vë địa vị xã hội. Та cả đều là những biến 
sô lớn và vô cùng phức hợp. Để đáp ứng được yêu câu càng lúc càng cao của 
thính chúng, những nhà phát triển Jataka đã tăng dán về số lượng và độ dài 
của những câu chuyện. Càng về sau những câu chuyện càng dài và số kệ tụng 
cũng theo đó mà gia tăng với những con số đáng kinh ngạc. Chuyện Đại vương 
Vessantara có dén 786 khó kệ, nêu tính mỗi khó kệ thông thường có 4 câu, 
chúng ta sẽ có 3.144 câu kệ." Từ những câu chuyện của một vài kiếp chót trong 
kinh tạng truyền thông, tức 4 bộ Nikaya đâu tiên, ở thời điểm xuất phát, Jataka 
đã tăng dân sô lượng của kiếp sông quá khứ trong những thời kỳ sau đó cho 
đên khi số kiếp sông không còn đêm được, hay vô só kiếp liên quan đến tông 
só nhüng câu chuyện tiên thân, nghĩa là con sô 547 hay 550 không phải là con 
số cuói cùng mà chi là con sô tạm dừng vào thời điểm tập Jataka được cơ cáu 
vào Thánh điền. 


Không chỉ có nhu câu tăng sô lượng, tăng độ dài của những câu chuyện mà 
còn có nhu cầu tăng độ phong phủ, đa dạng, đa sắc thái và đa biến hóa liên quan 
tới nhân thân của Bồ-tát. *Düc Có-dàm được gọi là Bô-tát cho đến khi Ngài đạt 
được giác ngộ; không chỉ (là Bồ-tát) trong kiếp chót ở cõi trần mà còn trong vô 
só kiép, những kiếp đó có khi là con người, có khi là con thú, có khi là vị thần, 


7 Như „уду số kệ của câu chuyện khoảng 96,6% so với Truyén Kiểu (3.254 câu). Chúng tôi đếm được 
tông số kệ của bàn PTS là 6.514 khó kệ. Bản Tích Lan do TT. Indacanda dịch sang Việt ngữ có 6.796 
khó kệ. Ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka cũng tại Tích Lan có tới 6.905 khổ kệ. Bàn CST có 6. 644 
khó ké. Tính trung binh mói bài ké chi 4 cáu thi theo bán nào cüng déu dài hon вар 8 lần 7 tuyện Kiêu. 
Néu tính chi tiét hét các bài ké có 6 cáu, 8 câu hoặc 12 câu và các bài kệ dan xen của các tuyên nhân vật 
trong khi đối đáp mà không được đánh số, có lẽ độ dài của nó có thé phải hơn gấp 9 lần Truyện Kiểu. 
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vị Bô-tát đều đã trải qua trước khi Ngài được tái sanh lần cuói vào hoàng cung 
dong họ Thích-ca."" Ananda Salgadu Kulasuriya đã liệt kê những dạng nhân 
vật mà Bô-tát tái sanh vào: Vua chúa, hoàng tử, quan đại thần, thương nhân, gia 
chủ, nông dân, người phiêu lưu hỗ hải và vị khất sĩ du phương: các loài chim, 
các loài thú và các dạng thần rừng, quý, thần, hôn ma sóng trên cây và dưới hó 
nước, hiện thân của chân lý và trí tuệ của các thời đại.” 

2. Jãfaka với Phật giáo quần chúng 

Phật giáo dân gian không ưa chuộng các kiêu lập luận, học thuyết này hay 
triết thuyết kia, không ưa chuộng các mạch suy tư về giáo lý khúc chiết cao 
siêu. Trái lại, Phật giáo dân gian ưa chuộng hình ảnh thực tế, cách diễn bày trực 
tiếp đề tạo nên cảm xúc thánh thiện và thiêng liêng. Đó chính là chỗ đắc địa của 
nghệ thuật tạo hình. Truyền thông Jataka đã cung cáp cho nghệ thuật tạo hinh 
các đề tài đa dạng khác nhau, các hình tượng nhân vật phong phú từ muôn thú 
đến cỏ cây và đủ loại cốt truyện dé các nghệ nhân thỏa sức miêu tả và biéu dat. 
Mục tiêu là giúp con người có thé rời khỏi những thứ binh phàm thường nhật, 
hướng tâm hôn đến cảnh giới thiện lương siêu vượt. Tác động ngược lại, nghệ 
thuật đã làm cho những câu chuyện tiền thân có hình dáng và đường nét, màu 
sắc và phong thái, ăt hắn là sông động hơn để khách hữu duyên vừa thưởng lãm 
cái đẹp của nghệ thuật vừa thâm dân những bài học đạo Пу. Nói gon, Jataka 
dưới hinh thái những câu chuyện được ghi nhớ và kê lai vốn là công cụ chuyên 
tải đạo Phật một cách hữu hiệu; giờ đây Jataka lại được nghệ thuật tạo hinh 
cháp cánh nên càng trở nén trực quan và hữu hiệu hon. 

Các ngành nghệ thuật như phù điêu, bích họa, tạo tượng... cho chúng ta thây 
chỉ dâu của việc bản địa hóa ngay trong giai đoạn xuất phát của dòng lịch sử 
phát triển của Jataka. Nhiều Jataka vón là những câu chuyện năm sẵn nhiều đời 
trong kho tàng văn học của những nên văn minh lớn, cụ thé là nền văn minh Án 
Độ. Phật giáo đã kế thừa, tiếp bién và khai thác từ kho tàng chung ây như chúng 
ta đã biết khi nói về những khoảng giao thoa nơi mà đạo lý Phật giáo vốn là đạo 
lý Án Độ, câu chuyện Phật giáo vón là câu chuyện Ап Độ. 

Về phương diện minh triết, Phật giáo đã nâng đạo lý trong những câu 
chuyện ấy lên tầm cao mới, đạt đến độ viên mãn và vi vậy mà trở thành giáo 
lý đặc trưng của nhà Phật. về phương diện саи chuyện, ngay từ khâu chon lựa, 
Phật giáo đã có những tiêu chí nhát định. Kho tàng chung áy chứa dày những 
yếu tó mê tín, ma quái và thần quyên, như đã nói, khi Phật giáo chon lựa để 
thừa tiếp, những yêu tô ấy bị Phật giáo loại bó. Sau khi chon lựa, những nhà 
phát triển Jataka cũng ra sức gia công dé nâng cáp câu chuyện vé cả hình thức 
văn chương lẫn nội dung tư tưởng. T. W. Rhys Davids trong tác phẩm Buddhist 


7 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 109. 
5 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 19. 
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India xuất bản lần đầu năm 19037 đã trình bày mở rộng những điều mà ông đã 
nói năm 1878:” 

“Tập Jataka mà chúng ta dang có chỉ là một phần của những gi được lưu 
giữ. Tập sách này không chứa tất cả câu chuyện tiền thân đã từng lưu hành 
trong cộng đồng Phật giáo thời kỳ đầu của nên văn hoc Jataka. Chắc chán là 
như thế. Nhưng tôi (T. W. Rhys Davids) mạo muội đi xa hơn một chút và gợi 
lên răng nhân vật trong 10 câu chuyện Jataka đầu tiên này, trong hình dạng 
của phiên bản tiền Jataka, cho phép chúng ta truy ngược dòng lịch sử đến chỗ 
vượt ngoài pham vi của toàn bộ nên văn học Phật giáo. Không có nhân vật nào 
mang đặc nét Phật giáo. Có lẽ, tất cả đều được cải biến ít nhiều cho phù hợp với 
đạo đức Phật giáo. Hầu hết những câu chuyện khác đều nhu váy, ngay са câu 
chuyện Vua Đại Thiện Kiến, mạch lạc chính cũng đơn giản là một thân tích nói 
về việc thờ phụng mặt trời. Những mạch chuyện còn lại thuộc về chuyện dân 
gian tiền Phật giáo. Không có gì đặc nét Phật giáo ngay cả đạo lý mà những 
cầu chuyện này truyền dat. Như vậy, khi nói vé chát Phật liên quan tới những 
саи chuyện ây, trong hình dang xa xưa nhất của chúng, chỉ nói vé cách chọn lựa 
được thực hiện. Nhiều lắm những câu chuyện dân gian khác dĩ nhiên là đây áp 
sắc thái mê tín, sắc thái không được Phật giáo chọn lựa. Đạo lý đĩ nhiên thuộc 
dạng rất giản dị. Đó là sữa cho các em bé. Câu chuyện này rõ ràng có gốc là 
thần tích Vua Đại Thiện Kiến. Trong hinh dang Jataka sau này, câu chuyện có 
trọng tâm là tính chát vô thường của tất cá các pháp thé gian, là bài học cô xưa 
vé tính phù phiém của thé giới. Trong hình dang xa xưa hơn, dạng (nằm trong) 
Thánh điền, câu chuyện còn có trọng tâm là những thiền chứng (jhana), có lẽ 
thuộc thời tiền Phật giáo và các Phạm trú (Brahma vihãra), chắc chăn là đặc nét 
Phật giáo (mặc dù y niệm tuong tự cũng có mát trong Yoga Sutra thời ky sau). 
Đây là những nội dung sâu xa và khó năm bắt hơn nhiêu.” 

3. Jataka với nghệ thuật tạo hình 

Những câu chuyện tiền thân ау đi vào thé giới của nghệ thuật tạo hình, 
chúng ta lại thây chỉ dâu của việc bán địa hóa. Việc chon nội dung cho những 
bức phủ điêu không chỉ là chỉ dâu của việc bản địa hóa mà còn là chỉ dâu của 
tâm thái cận nhân tinh trong môi tương tác giữa Phật giáo với người dân khi 
thực hiện những công trình tín ngưỡng. Tát cả déu có chủ hướng là phục vụ cho 
mục tiêu truyền bá Chánh pháp, dem lại an vui hạnh phúc cho só đông sanh 
loại, hữu hình và vô hình. 


Xa xưa nhất còn ghi nhận được là những bức phù điêu ở di tích Bharhut 
và Sanchi thuộc An Độ cô đại. Những ngôi tháp cô được bao bọc bởi rào chán 
làm băng đá nguyên khôi lớn và kiên cô với nhiêu bức phù điêu miêu tả những 
^ In lại tại Ап Độ năm 1997. 


5T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 189. 
5 Sdd. tr. 196-97. 
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phân cảnh trên đó có tựa đề của những câu chuyện tiền thân được viết băng tự 
dạng của thế kỷ III TTL. Những phù điêu khác không có tựa đề nhưng những 
dóng chữ có cùng tự dạng. Có 27 phù điêu được nhận diện là những phân cánh 
minh hoa cho tập chuyện Jataka đang hiện hành thời ây và 23 phù điêu chưa 
nhận diện được, trong đó chắc chán có những phủ điêu minh hoa cho những câu 
chuyện tiền thân được lưu hành trong dân chúng thuộc địa bàn nhưng không 
được đưa vào Thánh tang." 

4. Jataka trong các bức phù điêu tai di tích Bharhut và các nơi khác 

Năm 1903, T. W. Rhys Davids đã liệt kê dé tựa của 28 phù điêu ở di tích 
Bharhut được khác nói và tên của Jataka tuong ứng trong tập Jataka Pali. 
Chúng ta cũng biết thêm ráng trước đó vào năm 1897 một bảng liệt kê tuong tự 
cũng đã được công bó." 

Thông tin chi tiết vé 28 bức phù điêu gồm (1) Số hiệu của phù điêu theo 
nhà khảo có hoc Cunningham, (2) tựa dé được khác trên phù điêu, (3) só Jataka 
theo phiên bàn Fausbóll, (4) tên câu chuyện theo PTS. Khi (5) tựa Jataka băng 
tiếng Việt tương ứng được đưa vào, chúng ta có bản liệt kê như dưới đây: 


Bảng 02 
Tựa trên y UA 
phù điêu i Tựa theo PTS Tựa tiêng Việt 
Vidhura Pandita | Chuyện bác Dai trí 
Jataka Vidhura 
Nigrodhamiga Chuyén con nai 
Jataka Nigrodha 


Episode in Cáu chuyện dàn bò 
Mahaummagga | trong Chuyện duong 
Jataka hám vi dai 


Mügapakkha Chuyện Vương tử 
Jataka qué cám 
Latukika Jataka | Chuyện chim cut 


Chadanatiya 514 Chaddanta Chuyện tượng vương ở 
Jataka Jataka hó Chaddanta 


Yavamajhakiya 
Jataka 


7 Bimala Churn Law, 4 History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), p. 279. 
18 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 209. 
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Chuyện thiên nữ 
7 |Isisingiya Jataka | 523 | Alambusa Jataka Hẹn А bến 
Alambusa 
Andabhuta Chuyện cô gdi trên láu 
XXVII 
11 


Yam bamano 


avayesi Jataka Jataka báy táng 


ú 
N 


206 m Chuyện con nai núi 
Jataka 
Sandhibheda Lars us 
Chuyện lời giém pha 
Candakinnara Chuyén dói ca 
Jataka thán Canda 
Asadisa Jataka ng Hus 
Asadisa 
Dasaratha Chuyện Đại vương 
Jataka Dasaratha 


Mahakapi 
Jataka 


3 


ü 


32 


Hanasa Jataka 
z 12 | Kinara Jataka 


— 
G2 


4 


— 
Мә 


9 
5 
1 
1 


4 


8 
18 

6 
407 Chuyện đại háu virong 


Cammasataka Chuyén tháy tu mác 
Jataka áo da 


324 


2.8 | Isimigo Jataka 


312 заа Chuyện chủ паі con 
Jataka 

539 Mahajanaka Chuyện Dai vương 
Jataka Mahajanaka 

46&268 Aramadusaka Со. kẻ làm 

Jataka hại Vvưởn 

42 Kapota Jataka Chuyén chim bó cáu 
Dabbhapuppha А 

400 Chuyện Dabbhapuppha 
Dübhiyamakkafa | Chuyện con vượn 

174 M Was 
Jataka lira dói 

352 | Sujāta Jataka Chuyén chàng Sujata 

383 | Kukkuta Jataka | Chuyện kê vương 


Janako Raja 
Sivali devi 


Uda Jataka 


Secha Jataka 


DL 


Sujato Gahuto 
Jataka 


Bidala Jataka 
Kukuta Jataka 
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26 | XLVIII 2 Dia i Í Мо Chuyện Vua Makhadeva 
Jataka Jataka 
Jataka 
28 L 547 [шиша Chuyện Đại vương 
Jataka Vessantara 


Dát nuóc Án Độ vừa là nơi phát tích vừa là một cường quốc Jataka khi đã 
đưa truyền thông Jataka đến khắp noi trong nước với những trọng diém nhu 
Bharhut đã nói ở trên, như Sanchi, Gaya, Amaravati, Ajanta, Ellora; sau đó 
lan tỏa ra thé giới như trường hợp Borobudur ở Java (Indonesia), Pagan (Miễn 
Điện) và Sukhodaya (Thái Lan). Trong Bách khoa Toàn thu Tôn giáo và Đạo 
đực, tập VIL? có đoạn: 


“Quả vậy, những câu chuyện tiên thân đã cung cập nhiêu dé tài cho điêu 
khắc và hội họa xuyên suốt mọi thế kỷ, xuyên qua mọi đất nước Phật giáo. Sự 
thật áy cho chúng ta ау độ bién mãn của Jataka tại Ап Độ như ở Bharhut, 
Sanchi và Bodhgaya vào thé ky Ш-П TTL, ở Amaravati vào thé ky II TTL, sau 
đó là ở Ajanta. Hàng trăm phù điêu với các phân cảnh của Jataka được sử dụng 
đề trang hoàng cho những ngôi đền thờ nói tiếng hầu hết đều dựa trên những 
thần tích trong bộ chuyện Lalitavistara Sütra (Phó Diệu kinh, HERE) nhu 
Borobudur xit Java vào thé ky IX, các ngôi chùa xứ Pagan, dát nuóc Mién Dién 
vào thé ky XIII và xit Sukhodaya ở đất nước Thái Lan vào thé ky XIV." 


5. Ánh hướng của Jataka từ Trung Á đến các nước lân cận 


Nhìn bao quát hơn nữa, chúng ta tháy từ đât nước Ấn Độ, truyền thông 
Jataka đã lan tòa đến những khu vực địa lý rộng lớn từ Trung, А đến Đông 
Nam Á, từ Tây Áu đến Viễn Đông. sẽ Trong đó những nước góp phân đáng 
kế vào việc bảo tôn, truyền bá và ghi dâu ân riêng vào truyền thông Jataka 
là Tích Lan, Міёр Điện, Thái Lan, và những nước, khu vực khác nhu Lào, 
Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Việt Nam. 


Từ Trung Á đến Đông Nam А, từ lây Âu đến Viễn Đông ngày xưa, những 
nơi mà Jataka đã ảnh hưởng đến, có nơi đã ảnh hưởng đến độ thâm đẫm trong 
lòng người dân thời ây. Hình ảnh thường thấy là một đám đông dân chúng 
ngôi xung quanh một nhà Sư đang kế chuyện, câu chuyện thu hút tâm trí của 
họ khiến cho lòng họ đắm chìm vào thé giới linh thánh xa xưa, khi đức Phát 
còn là vị Вӧ- tát. Những câu chuyện а ây được ké trong những đêm trăng rám, 
những ngày BÓ-tát và những lé hội lớn... Nhiéu người ruóm lé khi ngồi quanh 


79 James Hastings (ed.), Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. VII (New York: Charles Scribner's 
Sons, 1915). 

80 Một tác phẩm kinh điển bằng tiếng Sanskrit được cho là thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 
(Sarvastivada). 

5! G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 22. 
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đồng lửa bập bùng thâu đêm nghe câu chuyện hy sinh lay động lòng người 
của vị Bó-tát. Đối với tâm hồn chất phác của những người dân săn tánh thiện 
lương, Chuyện Tiên thân không phải là một thê loại văn chương hay một câu 
chuyện bình phảm mà là những gì vừa hiện thực vừa thánh thiện đang xảy ra 
ngay trong thé gian này. Tuy việc hấp thu có nhiều mức độ khác nhau nhưng 
khi ở mức độ như vậy, những câu chuyện tiên iban có khả năng tác động vào 
tâm hôn, thám vào tận căn côt của mỗi nguói.? 


6. Ảnh hưởng Jataka tại Miễn Điện 


Ở Miền Điện, vô cùng phó bién từ thé ky IV-XIH là một phiên bản hiện dai 
của Naradajataka. Naradajataka được đồng nhất với câu chuyện Bác Đại trí 
Nãrada Kassapa, sô §545. Mặc dầu, câu chuyện thu hút sự chú y của những 
học giả ngang qua nghệ thuật điêu khắc và kiên trúc, nhưng cần ghi nhận răng 
câu chuyện tiên thân này còn được các bia ký đương thời dẫn chiêu tới. Ngoài 
ra, về mặt văn học phải Кё tới một bộ chuyện tiên thân có tên là Paññasajataka 
(Năm mươi Chuyện Tiên thân) phô bién rộng rãi ở Miễn Điện được xem là hoa 
trái của quá trinh địa phương hóa. Lich sử Phật giáo Miễn Điện cho chúng ta 
biết rằng khoảng thời gian 1054-58, Vua Anuruddha (Міёр Điện) chiếm được 
Thaton, thủ đô của người Mon, đã giải vua người Mon là Makuta về Pagan, 
cùng mang về các phiên bản Tam tạng Thánh điển, nhiêu nhà Sư và nghệ nhân. 
Bán tường thuật xưa nhất của người Mon vé tập Jataka lớn được dé cập trên bia 
ký Makuta's Pandit được tìm Шау ở chùa Schwezagon, Thaton.®4 


DI sản văn hóa vật thé và phi vật thê liên quan đến Jataka ó Mién Dién 
bao góm háu hét những hinh thái nghệ thuật biểu đạt có đại gồm có bia đá, 
kiến trúc, điêu khắc, tượng đất nung, bích họa. Nói bàt có khi là nhGng pho 
tuong đất nung, có khi là những bức bích họa vé toàn bó 560 Jataka. Ví dụ, 

“Chuyện không lỗi lâm” (Apannakajataka, sô 81) và “Chuyện bác Hién 
trí Matanga" (Matangajataka, sô $497) ở chùa Ananda, xứ Kyanzittha; 
Matangajataka (sô $497) ở chua Đông Тау Petika; “Chuyên lộc vương Rohanta 
(Rohantamigajataka, sô $501) ở chua Gubyaukgyi xứ Myinpagan; “Chuyên 
ván dáp cua vi thién" (Devatapafihajataka, só $350) ở chua Abeyadana; 

“Chuyên Trwóng lão Samiddhi” (Samiddhijātaka, sô 8167), “Chuyên con vet 
Ràdha" (Rãdhajãtaka, số $198) ở chùa Pyatsa Shwe và “Chuyện lộc VƯƠng 
Rohamta ` (Rohantamigajataka, số §501) ở chùa Mingalazedi. Tập Jataka này 
không những duoc biêu dat băng nghệ thuật điêu khắc hay bích họa mà còn 
kèm theo những đoạn kinh văn, cụ thé như Samiddhijátaka dẫn chiếu tới câu 
chuyện vị Thánh giả là một án sĩ; trong Radhajataka - Ngài là một loài két, và 
trong Rohantamigajataka - vị Phật tương lai là một con nai vàng. 


82 Sdd. tr. 20. 
9 Sdd. tr. 12. 
54 Sad. tr. 20. 
5 Sdd. tr. 20. 
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7. Ảnh hưởng Jütaka tại Tích Lan 

Khi Ар Độ là vùng đất phát tích dé tập Jataka dần dàn hình thành và dat 
đến chuẩn mực Thánh điền thì Tích Lan là vùng đất phong nhiêu kế thừa, góp 
phần cho truyền thống Jataka được giữ gìn và phát huy cao nhất. Vë phương 
diện văn học, như đã duoc trình bày, toàn bộ tập Jataka trong Thánh điển Phật 
giáo hiện nay vốn là tập kinh tiếng Pali được truyền sang đất nước Tích Lan, 
rôi được dich toàn bộ sang tiếng bản địa Sinhalese trừ phân kệ tung; sau đó, lại 
được dịch ngược trở lại tiéng Pali và trở thành tập Jataka mà chúng ta đang có. 
Vì vậy, phần kệ tụng trước và sau khi dịch, lần một và lân hai, đêu không thay 
đối nhung phán văn xuôi có khác. Khả năng xảy ra gần như đương nhiên vi 
trong quá trình của hai lần dich như vậy hán là đã có nhiều cải biến, thêm thắt, 
thậm chí là biên tập lại toàn bộ. 

Vé phương diện quảng bá, cũng nhu các nước Nam Á và Đông Nam Á 
khác, dưới ảnh hưởng sâu đậm của lý tưởng Bồ-tát, người ta thường thấy những 
câu chuyện tiền thân tai các ngôi chùa ở Tích Lan được biéu đạt băng hình thức 
này hay hình thức khác. Không những ở các đô thị lớn, những cộng đồng dân 
cư tập trung đông đảo mà ngay cả ở những vùng nông thôn, làng mạc vẫn có 
những nhà Sư đứng ra chủ trương, dẫn dắt và tạo cảm hứng dé các họa sĩ, nghệ 
nhân địa phương biéu dat hình tượng những vi Bó-tát từ truyền thông Jataka, 
cũng có trường hợp các Tăng sĩ tự tay thực hiện.” Những điều trên làm cho 
chúng ta không cảm thấy ngạc nhiên khi biết răng Pháp Hiên, một trong những 
nhà chiêm bái vượt qua cung đường ngàn dặm từ Trung Hoa đến Tích Lan vào 
năm 400 đã mục kích tại chùa Abhayagiri (Vô Ủy Son), ngôi chùa thờ Xá-lợi 
răng Phật, 500 thân tướng mà vi BÓ-tát từng tái sánh trong tiền kiếp. Pháp Hiên 
ân tượng nhất là vị Bó-tát trong thân tướng một tia chớp, một con voi chúa và 
một con nai. Só lượng lớn những bản thảo Jataka năm гаі rác nơi này nơi kia 
khắp đất nước Tích Lan là một chỉ dáu cho thây độ phó biến của truyền thống 
Jataka. Ngày nay, những chua chiên, tự viện ra công bién chép và in ân Jataka 
cüng nhu kinh dién nói chung, dà góp phán dáng ké vào viéc náng cao thói quen 
doc sách của người аап. 


8. Ảnh hưởng Jataka tại Thái Lan 
Có một khoảng cách địa lý nhất định đôi với đât nước Ấn Độ so với Tích 
Lan và Mién Điện, cho nên việc Thái Lan phát triên Jataka dưới hình thức phù 


3$ Ngài Devaragampola Silvatanna nói tiéng với những bức tranh vé tại tinh xá Malvatu và tỉnh xá 
Degaldoruwa ở Kandy (Tích Lan). 

87 500 thân tướng của vi BÓ-tát có mặt trong đám rước Xá-lợi ráng Phật đến tinh xá Abhayagiri vào thé 
ky V. Xem Oskar von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal 
Publishers Pvt. Ltd, 1996), p. 57. 

55 E. B. Cowell (ed.) The Jataka or Stories of the Buddhas Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1895), tr. xxii. 


*? G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 21. 
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điêu trễ hơn. Tuy nhiên, truyền thông Jataka Thái Lan vẫn có độ phong phú 
đáng ké từ thé kỷ XIV. Hàng trăm bức phù điêu biểu đạt những phân cảnh của 
các câu chuyện tiên thân được dùng dé trang trí cho những ngôi chùa nôi tiếng 
ở nhiều nơi,” nói trội là xứ Sukhodaya vào thé kỷ XIV”! Hầu hết nội dung của 
những bức phù điêu ấy đều dựa vào Lalitavistara Sütra, một tác phẩm thiêng 
liêng bậc nhất viết bằng ngôn ngữ Sanskrit thuộc hệ kinh điển Phương quảng 
của Phật giáo Phát trién.? Sau khi Thánh điển Phật giáo đã hoàn thành, chúng 
ta biết răng văn học Jataka vẫn tiếp tục phát triển với những tập Jataka thời 
hậu Thánh điển, cụ thé như bộ Paññasajataka mà cả ba nước Thái Lan, Lào và 
Campuchia cùng nhau chia sẻ, trong đó đáng chú ý là Sudhanajataka (só 2).° 
Câu chuyện này được học giả Louis Finot nhắc đến trong bài viết “Recherches 
sur la Littérature Laotienne” (Nghiên cứu Văn học Lào) do Viện Viễn Đông Bác 
Cô Hà Nội xuất bản năm 1917. 

Ở Đông Nam Á, trong tác phẩm La Version Móne du Nàrada Jãtaka (Bản 
dịch tiếng Móne của Bồn sanh Nàrada), xuất bản ở Saigon năm 1954, Pierre 
Dupont đã dé cập đến một phiên bản mới của Naradajataka (phiên bản Pali có 
điển là Mahãnãradakassapajataka, só §545), một trong 10 câu chuyện làm nên 
Mahanipatajataka. Dó là những câu chuyện rất phô. bién ở Miễn Điện từ thé ky 
IV-XIII và được chuyên tải thông qua nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc; chúng 
còn được những bia ký thời đại ây đề cập đến. Cân ghi nhận rằng Pagan, kinh 
đô của Miễn Điện từ thế kỷ XI-XIII là nơi mà hầu hết dấu vết của Phật giáo 
Mon được tìm tháy, cụ thé là những bia ký bên cạnh các di tích kiên trúc và điêu 
khắc, tượng đất nung và bích họa. 


9. Ánh hướng JZ/aka tại Lào 


Trong nên văn học Pali ở Lào lại có thêm một tập Jataka bản địa được xem là 
hoa trái của quá trình giao thoa tiếp bién thậm chí là hòa vào nhau giữa văn hóa 
Phật giáo và văn hóa dân gian Đông Nam А. Sự thật, đa phần những câu chuyện 
trong tập Jataka à ây hầu như đều do chế tác mà có nên độ chính thông tông truyền 
rất hạn chế khi so với tập Jataka trong Thánh tạng. Tuy nhiên, điều â ау không làm 
giảm sút giá trị của nhận thức ràng nhüng câu chuyện ây đã là thành tó quan trọng 
của nên văn hoc dân gian và có vai trò vô cùng mật thiết trong việc định hình 
phong thái sống cho người dân cũng như xây dựng một thê giới quan, vũ trụ quan 
cho những cộng đồng dán cư noi mà tập Jataka ây lưu hành.9 


? Xứ Java (Indonesia) vào thé ky IX, xứ Pagan (Miễn Điện) vào thé ky XIII. 

?! Bimala Churn Law, 4 History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), p. 279. 

2 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 278. 
Đó là dị bàn của “Chuyện đôi ca thân Canda” (Candakinnarjätaka, số $485). 

% H. Saddhatissa đã trình bày trong bài viết: Pali Literature from Laos (Nên văn hoc Pali từ đất nước 
Lào)” đăng trong tuyên tập Studies in Pali and Buddhism (Nghiên cứu Pali và Phật giáo), A Memorial 
Volumn in Honor of Bhikkhu Jagdish Kashyap, ed. by A. X. Narain (New Delhi: B. R. Pub. Corp., 1979). 
2 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 21. 
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10. Ảnh hưởng Jataka có tầm châu lục 


Một câu chuyện tiền thân thi vị, “Chuyện con thỏ” (Sasajataka, số 316) có 
độ phố biến hay độ trùng hợp đáng kinh ngạc. Một con thỏ hiên trí đã nhảy vào 
đồng lửa dé tặng thân thé của mình cho người khách: 


“Вау cá hông tôi đã gon mang... 

Chuyện này do bậc Dao sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên vé sự cúng đường 
vát dung cho các Ty-kheo. 

Mót người chủ đất nọ tại Xá-vệ cung cáp йй moi thứ cán thiết cho Т dáng 
đoàn, đứng đấu là đức Phát. Ong ta dựng một cái rạp ở trước cửa nhà ông rồi 
тої các Ty-kheo cùng đức Phát là vi dân đầu, đến ngôi vào chỗ trang nghiêm 
đã chuẩn bị săn và cúng đường các vi đủ mọi thức ăn cao lương thượng hang. 
Ông còn nói: 


— Ngay mai, xin quy vị trở lại. 

Ông khoán đãi ho trọn một tuân và đến ngày thứ bảy, ông dáng cúng đức 
Phật cùng năm trăm vị Tỷ-kheo của Ngài đủ mọi thứ vật dụng cân thiết. Vào 
cuói bữa tiệc, bậc Dao sư nói lời tùy hy công đức: 

— Này cư sĩ, ông tạo sự thỏa lòng mãn y do sự bó thí này, thật là đúng ly. 
Vi dáy là mót fruyén thóng cua hàng trí giá ngay xưa, những vi đã hiển cả thán 
mang minh cho bát cứ kẻ hành khát nào mà ho gặp, họ còn cho những kẻ áy án 
cá thit cua chính ho nita. 

Rói do thỉnh câu của gia chủ, Ngài ké một chuyện đời xưa. 

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là một con 
thỏ sóng trong một khu rừng. Một phía rưng này là chán một ngọn nui, ở phía 
kia là một con sông và ở phía thứ ba là một ngôi làng bién địa. Thỏ có ba bạn: 
Một con khi, một con chó rừng và một con rải са. Bôn con vật khôn ngoan пау 
sống với nhau, môi con săn tim thức ăn của mình trong một khu riêng biệt và 
đến chiêu tôi, chúng đến họp lại với nhau. Thỏ rất thông tuệ, có tài khuyến du, 
thường thuyết chân lý cho ba bạn kia, dạy các bạn ây nên bó thí, nên tuân hành 
luật dao đức và giữ gìn ngày trai giới. Chung đêu tiếp thu 101 khuyến đụ ấy và 
mỗi con đến trú ở chỗ riêng của minh trong khu rừng ду. 


Thời gian trôi qua, một hôm Bồ-tát quan sát báu trời, nhìn mặt trăng và biết 
răng hôm sau là ngày trai giới liên dặn ba ban kia: 

— Ngày mai là trai nhật. Cả ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày 
trai giới. Ai tỏ ra kiên định trong việc thực hiện đạo duc thì việc bó thí sẽ mang 
lại cho vị áy kết quả xứng dáng. Thé thi hé có kẻ nào đến xin ban, bạn hãy cho 
ho ăn băng chính thức ăn của ban. 


Tất cả déu dóng y, rói ai náy vé chó của mình. Tờ mò sáng hôm sau, rái cá 
ra di tìm môi, xuống tới bờ sông Hằng. Báy giờ, có một người đánh cá bắt được 
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bay con cá hông, xáu са vào một sợi máy rôi đem chôn chung dưới cát trên bo 
sóng. Sau đó, ông ta lại xuóng sông đê bát thêm cá. Каі cá dành hơi được máy 
con cá dang được chôn vùi kia, liên Бот cát lên, trông thay cá liên lôi ra và kêu 
lớn lên ba lán: 

— Са của ai дау? 

Không thấy chủ nhân đâu, nó liên lây răng cán xáu cá ду mang vào rừng 


dem về dé vào nơi nó ở, định sẽ ăn vào lúc thích hợp. Thé rôi nó nằm xuống suy 
nghi: "Minh thật dao hanh диа!” 


Con chó rừng cũng ra di kiếm thức án và tim thấy trong tup léu của một 
người trông coi đông ruộng hai xiên thịt nướng, một con răn môi và một lọ sữa 
động. Nó kêu lớn lén ba lán: 

— Các thứ này cua ai дау? 

Sau đó không thấy ai là chủ nhân, nó tròng dây vào cổ mang cái lọ, dùng 
rằng cán con răn môi và hai xiên thịt mang về cát vào hang của nó. Nó tự nghi: 


“Vào lúc thích hop, ta sẽ ăn các thứ này." Rôi nó năm xuống, suy nghĩ vừa rôi 
nó giữ dao hạnh thát tót. 


Con khí cũng vào trong lùm cáy, lượm một cành xoài rôi mang lên cát vào 
khu cua nó trong rừng, định sé ăn các trái xoài ây vào lúc thích hợp. Rồi nó 
năm xuóng, suy nghĩ nó đã giữ dao hạnh thát dung. 

Con Bó-tát vào lúc cán, ra ngoài định ¿n dot non trên bãi có kusa và frong 
lúc năm trong rừng, ngài chot nghi: "Ta chăng có dâu, chăng có cơm, chẳng 
có các thứ nhu thé. Nếu có ai đến đây xin ta, ta đâu có thể lấy có mà cho ho 
được. Nêu có người hành khát nào дёп với ta, ta sẽ cho nguoi ay thịt của chính 
ta vây.” Sự biêu lộ đức hạnh sáng ngời ây làm cho chiếc ngai băng cám thạch 
trăng cua Thiên chủ Đê-thích nóng lên. Đê-thích quán tưởng và khám phá ra 
duyên có, rôi quyét định thử lòng con thỏ chua này. Trước hêt, Thiên chủ giả 
làm một Bà-la-món đên dung гап noi ở cua con rdi са. Каі cá hỏi tại sao Ông 
đựng đó, ông đáp: 

— Này hiên giả, tôi vừa nhịn đói giữ trai giới, nêu có được thứ gi đê ăn, tôi 
sẽ hoàn tát mọi bôn phận của một đạo sĩ. 

Rdi ca noi: 

— Tôt lăm, tôi sẽ cho ngài thức ăn. 

Rôi nó doc bài kệ đâu dé nói với Dé-thich: 

Bảy cả hông tôi đã gon mang, 
Tir dòng nước cả của sông Háng, 
Bà-la-món hỡi, ăn cho thỏa, 

Và ở lại дау chôn nui ngàn. 
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Vi Bà-la-món bảo: 

— Hãy dé dén ngày mai rồi tôi sẽ tính. 

Rói óng dén vói con chó nmg. Khi được hỏi vi sao ông đứng đó, Ông cũng 
trả lời như trước kia. Chó rừng cũng sẵn sàng hứa tặng ông đô ăn và nói với 
ông băng bài kệ thứ hai: 

Người coi đồng dành thức ăn 101, 
Bình sữa kia, răn môi nữa đáy, 
Và hai xiên thịt nướng này, 

Tôi đây trót dại lấy ngay ây mà. 
Có bao nhiêu tôi đà tặng đây, 
Bà-la-môn, xin hãy ăn thôi! 

Nếu ngài hạ cô dén nơi, 

Rừng này ở lại cùng tôi một hồi. 

Vi Bà-la-môn bảo: 

— Hãy dé đến mai rói tôi sẽ tính. 

Rồi ông đến với con khi. Khi được hỏi vì sao Ông đựng đó, ông cũng trả lời 
nhu trước. Khi săn sàng cho ông đô ăn và nói với ông bài kệ thứ ba: 


Dòng nước lạnh với cành xoài mọng, 
Chón rừng xanh rop bóng yên lành, 

Dé ngài vui huóng, sán dành, 

Nếu ngài thỏa y, rừng xanh nương mình. 


VỊ Bà-la-môn bảo: 

— Hãy dé đến mai rôi tôi sẽ tính. 

Rói ông đến con thỏ rừng tỉnh khôn. Khi được hỏi vi sao ông đựng đó, ông 
cũng trả lời như trên. Khi nghe ông ta muốn gì, Bó-tát rát thỏa y, liên nói: 


— Này Bà-la-môn, ngài đến với tôi dé kiếm đô ăn thì thật là đúng lắm. Hôm 
nay, tôi muốn trao tặng một thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ trao lặng và 
ngài sẽ không phải phạm giới sát sinh. Này bằng hữu, khi ngài chất củi và 
nhóm lên một ngọn lửa xong, hãy đến báo cho tôi biết, tôi sẽ nhảy vào trong 
lửa dé hién mang sóng của tôi. Khi thân tôi đã được nướng chín, ngài hãy ăn 
thịt tôi rôi hoàn thành các bón phán đạo sĩ của ngài. 

Rói thỏ nói với ông bài kệ thứ tư: 

Tôi chăng có thức ăn mè, đậu, 

Cùng gạo cơm dé hậu đãi ngài, 

Thịt tôi hãy nướng lửa thôi, 

Nếu ngài sống với chúng tôi chôn này. 


Thiên chủ Dé-thích nghe bảo thê, liên dùng thân lực tạo nên một đồng than 
cháy đỏ rôi дёп báo cho Bó-tát hay, Bó-tát từ chó nằm bằng có kusa đứng lên 
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và đến nơi ấy, ngài lắc mình ba lân để nếu có côn trùng vào năm trong bộ lông 
của ngài rơi ra mà thoát chết. 

Rôi dé hiến dáng toàn cả thân minh, Bó-tát nháy vot lén trong mót niém 
hoan lac tràn trê. Ngài rơi xuống đồng than cháy rực gióng như một con thiên 
nga vương giả đáp xuông cụm hoa sen. Nhưng ngon lửa tắt ngay khi cham dén 
những lỗ chán lông trên toàn thân ngài gióng như ngài roi vào vùng sương giá. 
Ngài liên hỏi Đê-thích: 

— Này Bà-la-môn, ngon lửa ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá, nó chẳng làm 
nóng được các lỗ chân lông trên thân thể tôi. Tại sao thé? 


Đề-thích đáp: 
_— Thưa Hiển giả, ta chẳng phải là một Bà-la-món, ta là Dé-thích, ta đến đây 
đê thứ đức hạnh của ngài. 
BÓó-tát nói: 
— Thưa Dé-thích, không những chỉ riêng ngài mà nếu tắt cả mọi người trên 


thé gian này đến dây dé thử tôi vé Cung cách bó thí nhu thé kia thì họ cũng sẽ 
không bao giờ tháy răng tôi từ bỏ một y định bó thí nào. 


Nói xong, Bó-tát thốt lên tiếng reo sảng khoái như tiếng rồng của sư tử. 
Вау giờ, Đề-thích nói với Bó-tát: 

— Này thỏ hiên trí, mong cho đức hạnh của ngài được tỏa sáng muôn đời. 
Rôi Thiên chủ ép một trái núi, lây nước tỉnh từ đó ra mà vẽ hình một con thỏ 


trên mặt trăng. Sau khi đặt thỏ vào chó nằm bằng có non kusa, Thiên chủ quay 
về cung điện của mình ở trên trời. 


Bồn соп vật khôn ngoan kia sóng hạnh phuc hài hóa bên nhau, giữ tron giới 
luật, tuân hành các ngày trai giới, rôi khi mạng chung di theo nghiệp cua mình. 


Sau khi kế xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết bón chán lý. Ở 
phán kết thúc bón chán ly, người gia trưởng đã cúng dường các vật dung cán 
thiết cho các T Y-kheo kia đắc quả Dự lưu, và bác Dao sw nhận điện tiên thân: 

— Báy giờ Ananda là con rái cá, Muc-kién-lién là con chó rừng, Xá-lợi-phất 
là con khi, còn Та là con thỏ hiên trí йу.” 

Câu chuyện hào sảng này chứa đựng những chi tiết gây phán chân tâm hồn, 
vừa hoành tráng vừa thi vị. Dé kỷ niệm hành động hy hién bản thân của chú 
thỏ, Vua trời Dé-thích đã nhác một hòn núi lên làm bút và vé hình ảnh của chú 
thỏ lên vâng trăng. Những người Phật tử Kalmuks, một trong hai sắc dân lớn 
nhất của người Mông C6, đã gin gi thân tích này với tên gọi: “Thỏ ngọc vâng 
trăng.”° Câu chuyện “Thỏ ngọc” này không chỉ phó bién rộng khắp một vùng 


% T. W. Rhys Davids dé cập chuyện này trong tác phẩm Buddhism (London: Society for Promoting 
Christian Knowledge, 1890). 
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địa lý bao la bao gòm những đất nước và khu vực lớn nhỏ như Ấn Độ,? Tây 
Tạng, Miễn Điện và Nhật Bản mà còn lan tỏa sang Trung Hoa và trở thành một 
nét văn hóa cơ hữu, đặc sắc của dát nước tỷ dân ây. Không dừng ở đó, chú thỏ 
trên vâng trăng còn lan xa đến Âu Mỹ. Chắc chăn, Phật giáo Đại thừa dưới dạng 
những câu chuyện sẽ tiếp tục là nguồn dưỡng chát thánh thiện, cao siêu và trác 
tuyệt, tạo nên tảng cho mặt băng đạo đức và lòng hy hiến nơi những tâm hồn 
hiên thiện và thanh lương. 


VI. PHIÉN BẢN JATAKA TIÉNG VIỆT 
1. Dé bản của JZ/akø tiếng Việt 

Tập Chuyện Tiên thân (2 quyên) trong bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam này, mang số hiệu 06-07, được HT. Thích Minh Châu và cư sĩ Nguyên 
Tâm — Trân Phuong Lan dịch từ tiếng Pali và tiếng Anh sang Việt ngữ. Các 
ân bản tiếng Pali này đều được PTS án hành.” Hòa thượng chỉ dich 120 câu 
chuyện đâu từ tiếng Pāli và cư sĩ Nguyên Tâm - Trần Phuong Lan dich các câu 
chuyện còn lại từ bản tiếng Anh. Phần dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, 
như Lời giới thiệu của Hòa thượng đã nói, là không dich phán Weyyäkarawä, tức 
phân giải thích bài kệ hoặc các danh từ trong câu chuyện quá khứ. 

Cũng cân dé cập ở đây, bản Jataka băng tiếng Pali của PTS do V. Fausbóll 
biên tập đâu tiên với tựa đề: The Jataka Together with Its Commentary Bring 
Tales of the Anterior Births of Gotama Buddha (Jataka két hop với Chu giải 
mang lại những câu chuyện về tiên thân của đức Phát Gotama) gồm 6 tập, 
được PTS xuất bản tại London từ năm 1877-96. Ấn bản này có sự khác biệt rất 
lớn với ân bản Tích Lan và CST, vì gom chung Chánh tang (Mila) và Chú giải 
(Afthakathäã) thành một bản như chúng ta đang ау trong TTTDPGVN, trong 
khi đó, bàn Jataka thuộc Chánh tang của Tích Lan và CST chỉ có các câu kệ 
và các phân còn lại như câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, giảng giải 
các danh từ, giảng rộng nội dung bài kệ, v.v... được trình bày trong Chú giải.” 

T. W. Rhys Davids đã dịch hai tập đâu sang tiếng Anh với tựa dé: Buddhist 
Birth Stories (Những chuyện tiên thân Phát giáo), được PTS xuất bản năm 
1880. Sau đó các hoc giả R. Chalmers, W. H. D. Rouse, H. T. Francis, R. A. 
Neil, E. B. Cowell lán luot dich sang tiéng Anh, và E. B. Cowell biên tập thành 
6 tập với tua dé: The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births, được 
PTS xuát bán tai London tir nám 1895-1913. Trong bàn tiéng Anh này, các dich 


% Đây là câu chuyện có niên đại tiên Phát giáo. Xem Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 
vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 145. 

% Jataka, 6 vols., ed. by V. Fausbóll (London: PTS, 1877-96); The Jataka or Stories of the Buddha s 
Former Births (A Translation of the Jataka), 6 vols., tr. by R. Chalmers, W. H. D. Rouse, H. T. Francis, 
R. A. Neil, E. B. Cowell, and ed. by E. B. Cowell (London: PTS, 1895-1913). 


? Ngoại trừ câu chuyện 536, Chuyện chim chúa Kunála, trong bản Tích Lan và CST vừa có văn xuôi 
vừa có bài kệ. 
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giả chuyên dich từ Pali sang Anh ngữ cũng lược bỏ bớt phân giải thích các danh 
từ và nội dung của bài thi kệ, tức là bỏ phần Veyyäkaranä. 
2. Án bản Jataka tiếng Việt hiện nay 

Trong quá trình nhuận sắc lại bản dịch tiếng Việt, Ban Biên tập có tham 
khảo bản Jataka trong Chánh tạng và Chú giải của ân bản Tam tạng do Táng- 
già Phật giáo Theraväda kết tập lần thứ 6 (Chattha Sangayana Tipitaka) tại 
Miễn Điện. Ấn bản này được Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu 
Thiền quán) tại Án Độ biên tập và đăng tải tại tipitaka.org rất phó bién trong 
g1Ó1 hoc giá ngày nay. 

Về bản dich Chuyện Tiên thân trong án bản TTTĐPGVN, Ban Biên tập 
thông nhật giữ nguyên bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và cư sĩ 
Nguyên Tâm – Trần Phuong Lan, đánh sô kệ theo thứ tự mặc ước trong Chánh 
tang CST, đồng thời bó sung trên 600 bài thi kệ (dịch trên 100 bài kệ, tách kệ đã 
dịch theo bản CST trên 100, và chuyền thi kệ từ văn xuôi đã dịch trên 400 bài). 

Một só dit liệu khác trong bản dịch Việt cũng được điều chỉnh đúng theo 
Chánh tạng và Chú giải Jataka của CST. Tuy nhiên, tiêu dé và các chữ dùng 
trong bản này cũng viết theo PTS và ghi chú sự khác biệt giữa chúng với bản 
CST và ấn bản Tích Lan trong Phụ lục 4. 

Tất cả sự nỗ lực của chư vị Trưởng lão, dich giả tiên bối và Ban Biên tập 
ngày nay đều hướng đến sự hoàn thiện bộ Tam tang Thánh điển Phát giáo Việt 
Nam như hàng triệu trái tim người con Phật Việt Nam trong nước và nước ngoài 
hăng mong đợi. 


Cần bút, 
Mùa An cư kiết hạ PL. 2565 — DL. 2021 
TT.TS. Thích Minh Thành 
(Đông Tông Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 
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CHƯƠNG X 
MƯỜI KỆ 
(DASANIPATA) 


$439. CHUYÊN BÓN CÔNG THÀNH (Catudvàrajátaka)! (J. IV. 1) 

Thành sát này xáy bón cóng cao... 

Chuyén này bác Dao su ké tai Ky Vién vé mót Ty-kheo phóng dát. 

Các chi tiết của câu chuyện đã được nêu trong Chuyên chim thứu” thuộc 
chương IX. O đây, một lân nữa bậc Dao sư hỏi Ty-kheo này: 

— Có đúng như Tăng chúng nói rằng ông bát tuân giới luật? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài bảo: 

— Ngày xưa, cũng vi bất tuân lời dạy bảo của các bậc Trí nhân mà ông phải 
nhận lây một bánh xe sắc như dao cạo. 

Rôi Ngài ké một chuyện quá khứ. 

Жжжж 

Ngày xưa, vào thời đức Phật Каѕѕара (Ca-diép), tại thành Ba-la-nai có một 
thương gia làm chủ tài sản đến tám trăm triệu đồng, nhưng chỉ sinh được một 
cậu con trai tên là Mittavinda. Cha mẹ cậu này đã đi vào hướng Dự lưu, song 
cậu vân là một kẻ theo ác hạnh, không có lòng tin vào đạo. 

Về sau, khi cha cậu mát, mẹ cậu thay thé điều hành sản nghiệp ấy, bà báo con: 

— Này con, thân người khó được, vậy con hãy bó thí, tu tập công đức, giữ 
ngày trai giới và lăng tai nghe pháp! 

Cậu đáp lại: 

— Này mẹ, không có chuyện bó thí, tu tập gì cả với con đâu, đừng bao giờ 
nhắc chúng với con nữa, con sóng thé nào thì ngày sau con sẽ theo nghiệp đó. 

Vào một ngày răm trăng tròn, khi cậu con trai cũng nói như trên, mẹ cậu đáp: 


! Xem J. I. 364, Mittavindajataka (Chuyện chàng trai Mittavinda), số $82; J. 1. 415, Mittavindajataka, số 
$104; J. III. 207, Mittavindajataka, só $369. 
2 Xem J. Ш. 483, Gijjhajátaka (Chuyện chim thứu), số 8427. 
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— Con ơi, ngày hôm nay được dành làm ngày trai giới thanh tịnh. Vậy hôm 
nay, con hãy phát nguyện giữ giới, di viéng tinh xá và láng nghe pháp suót dém, 
rôi khi con trở về, mẹ sẽ cho con một ngàn đông tiền nhé! 


Vì tham số tiền ây, cậu băng lòng ngay. Ngay khi ăn sáng xong, cậu đi đến 
tinh xá, ở lại đó suốt ngày; song từ đâu hôm cho đến lúc canh tàn, chăng một lời 
pháp nào lọt vào tai cậu cả. Cậu di nám mót noi và ngủ thăng giác. Ngày hôm 
sau, mới tảng sáng, cậu rửa mặt và di vé nhà rồi ngôi phich xuông. 


Báy giờ, mẹ cậu nghĩ thâm: “Hôm nay, sau khi nghe pháp, con ta së về từ 
sáng sớm, dẫn theo vị Trưởng lão đã giảng pháp." Vi thé, bà nâu cháo sẵn với 
thức án đủ loại cứng và mém, sửa soạn chỗ ngôi xong rói đợi con vé. Khi bà 
thây con đi vé một minh, bà hỏi: 


— Này con, sao con không đưa vé vị Pháp sư? 

Cậu đáp: 

— Me a, chăng có Pháp su nào giảng cho con cả. 

Bà me bảo: 

— Thé thi con hüp cháo này di. 

Cậu nói: 

— Me dà hứa cho con một ngàn dóng tién, me a. Truóc tién, me hãy trao tién 
cho con rói sau dó con mói hüp cháo. 

— Húp cháo trước di con, rồi con sẽ được tiên kia mà. 

Cậu bảo: 

— Không được, con không muốn húp cháo cho đến khi con được tiền kia. 

Thể là bà mẹ đặt túi tiên một ngàn đồng trước mặt cậu. Cậu liên húp cháo 
xong cậu lây túi tiên một ngàn đông di làm công chuyện của cậu và cứ thê vê 
sau, chăng bao lâu cậu kiêm được hai triệu đồng tiên. Lúc á ау, cậu chợt nghĩ га 


răng cậu muốn tậu lây một con tàu rôi di làm ăn trên đó. Thé là cậu sắm tàu, 
rôi báo me: 


— Me à, con có ý dinh di làm ăn trên tàu. 

Bà me dáp: 

— Con là con dóc nhát cüa me, mà trong nhà minh hién có nhiéu tài sán lám 
rôi, còn bién cả lại đây nguy hiểm, con đừng ổi. 

Song cậu bảo: 

— Con quyết ra đi, mẹ không thê cản con được đâu. 

Bà tiếp: 

— Này, mẹ cứ muôn cản con đây. 

Rồi bà cầm lấy tay cậu, cậu hát tay bà ra khiến bà ngã xuống và trong chốc 
lát, cậu đã mất dạng, vội vã lên đường. 


CHUYÊN TIÊN THÂN & 3 


Vào ngày tháng Bảy, nhân vì có mặt Mittavinda, con tàu cứ đứng bất động 
trên biên sâu. Người ta rút thăm và cả ba lần đều trúng tay Mittavinda. Thế là 
họ cho cậu một chiếc bè và nói: 

— Đừng dé nhiều người phải chết chi vì một người này! 

Rồi họ thả cậu trôi đạt trên đại dương, chỉ thoáng chốc sau, con tàu ây đã lao 
nhanh vùn vut trên bién. Còn cậu con trai trên chiếc bè trôi đến một đảo kia. Tại 
đó, trong một cung điện bằng thủy tinh, cậu chợt thây bốn ma nữ. Trước kia, ma 
chúng thường phải chịu bảy ngày đau khô và hưởng bảy ngày hạnh phúc. Được 
kết bạn với chúng, cậu thọ hưởng khoái lạc thân tiên. Rồi khi đến thời chúng 
phải chịu khó hình, chúng bảo cậu: 


— Thưa công tử, chúng em sắp xa chàng bảy ngày, trong lúc chúng em di 
văng, xin chàng ở lại đây và đừng lo buồn gì cả. 


Nói xong, chúng giá từ. Song cậu con trai, lòng đây khát vọng lại ra khơi 
trên chiếc bè kia và vượt đại dương đến một hòn đảo khác. Tại đây, trong một 
cung điện băng bạc, cậu thây tám ma nữ khác. Cứ như thế, cậu thây trên một 
hòn đảo nữa mười sáu ma nữ trong một cung điện bằng ngọc; rồi trên một hòn 
đảo khác nữa, cậu tháy ba mươi hai ma nữ trong một cung điện bằng vàng. 
Cũng như trước kia, với các ma nữ này, cậu hưởng thọ lạc thú thần tiên, rồi khi 
chúng đi xa dé chịu cực hình, cậu lại ra khơi lần nữa, lênh đênh trên đại dương 
mãi cho đến cuối cùng cậu tháy một kinh thành có bốn công lớn và hào lũy bao 
bọc. Người ta bảo đó là ngục Ussada,3 nơi mà nhiều chúng sanh bị doa dày, phải 
thọ lãnh các nghiệp báo của mình; song đối với Mittavinda, nó lại có vẻ như 
một kinh thành tuyệt mỹ. Cậu suy nghĩ: “Ta muốn vào thăm kinh thành kia và 
làm vua tại đó.” 

Thé là cậu bước vào, vừa tháy một sinh linh đang chịu khó hinh phải mang 
một cái bánh xe sắc như lưỡi dao cao. Song dói vói Mittavinda, duóng nhu 
bánh xe dao ở trên đầu người kia lại giống như đóa hoa sen nở, năm vòng xiêng 
xích ở trên ngực người ây nào khác chiếc áo choàng rực rỡ sang trọng, dòng 
máu nhỏ giọt ở trên đầu nguói áy nhu thé phán bột gó chiên-đàn đỏ thám ngát 
huong, cón tiếng người ấy rên la tựa như tiếng ca êm diu nhất trên đời. Vì váy, 
cậu ёп gân và bảo: 


— Này người kia, anh đã mang cái hoa sen ấy lâu rói, nay hãy đưa cho ta! 
Người ây đáp: 

— Thưa ngài, nó không phải là hoa sen đâu mà nó là bánh xe sắc như dao cạo. 
Cậu trai bảo: 

— À, anh nói vậy vì anh không muốn dua nó cho ta йду thôi. 

Người tội nhân khốn khó liền suy nghĩ: *Át hán các nghiệp quá khứ của ta 


EU (ТАҢЫ, Tăng địa ngục; ЛУН, Tiểu địa ngục), chỉ cho một dia ngục trong núi sắt, núi Thiết Vi 
( ). 
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đã tiêu trừ hết. Rõ ràng người này cũng như ta, đi ёп đây vì да đánh mẹ nó. 
Được rôi ta sẽ đưa cho nó bánh xe dao này.” Người ây liên bảo: 

— Này đây, hãy cầm lẫy hoa sen! 

Сапе với lời nói trên, người ây thả bánh xe dao trên đầu cậu, nó rơi xuống 
đỉnh đâu và nghiến sâu vào đó, lập tức Mittavinda biết ngay đó là bánh xe dao, 
cậu liên nói: 

— Hãy láy bánh xe của anh lại! 


Và cậu gảo thét dữ dội trong cơn đau đớn song người kia đã khuất dang mát 
rói. Vừa lúc â ây, Bó- -tát cùng đoàn tùy tùng đông đảo đang đi kinh lý qua ngục 
Ussada và đến nơi ây, Mittavinda trông thây ngài, vội kêu lên: 
— lâu Thiên chủ, Thượng dé của chư thiên, bánh xe này đang đâm thủng 
và xé nát đầu con như thể cái chày nghiền nát mớ hột cải. Vậy con đã phạm tội 
ác gi? 
Cậu vừa hỏi vừa ngâm hai vần kệ này: 
1. Thành sát này xây bốn công cao, 
Con nay mắc bẫy bước chân vào, 
Chung quanh con lũy hào bao bọc, 
Con đã gây nên ác nghiệp nào? 

2. Gió đây đóng chát các thành món, 
Và bánh xe này hüy diét con, 
Nào khác chim lóng, con bi bát, 
Tai vi sao váy, táu Thién vuong? 
Lúc ây, Thiên chủ ngâm các vân kệ này dé giải thích уап dé cho cậu rõ: 
3. Ngày xua ngài có chuc van dóng, 
Hai mươi lần nữa | đây, Tôn ông, 
Tuy nhiên ngài vẫn không hề muốn, 
Tai lăng nghe bằng hữu nói năng. 

4. Ngài đã vội vàng vượt đại dương, 
Chât đây nguy hiểm dọc đường trường, 
Nữ ma bốn tám, ngài thăm viêng, 
Mười sáu nàng theo kê tám nàng. 

5. Tiếp theo mười sáu đến ba hai, 

Tận hưởng dục tham cứ miỆt mài, 
Nay hãy nhìn đây phân tặng thưởng, 
Bánh xe dục lạc ở đầu ngài. 

6. Ai di đại lộ duc tham đây, 

Con lộ thênh thang rộng lớn thay, 
Vô độ, chúng không hề thỏa mãn, 
Thì phán chúng đội bánh xe này. 
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A Ai cháng mong phán phát bac vàng, 
Chăng câu tìm chánh đạo bình an, 
Cũng không biết phải làm như vậy, 
Phần bánh xe này chúng sẽ mang. 

8. Hãy xem két quả việc ngài làm, 

Gia sản ngài xem thật ngập tràn, 
Đừng ước làm tài chủ bât chính, 
Thực hành điều bạn tốt khuyên răn, 
Về sau chăng có bao giờ nữa, 
Vòng bánh xe này đụng đến thân. 

Nghe vậy, Mittavinda tự nhủ: “VỊ Thiên chủ này vừa giải thích thật chính 
xác những việc ta làm. Chắc chăn ngài cũng biết được mức độ trừng phạt ta.” 
Rồi cậu ngâm vân kệ thứ chín: 

9, Vậy tâu Thiên vuong, dén lüc nào, 

Bánh xe này dính ở trên đầu, 

Máy ngàn năm nữa, xin ngài dạy, 

Đừng dé con hoài sức khán câu? 
Lúc ây, bậc Đại sĩ tuyên bó vấn dé qua vân kệ thứ mười: 
19. Bánh xe này tiếp tuc xoay vån, 

Mà chăng hiện ra vị cứu nhân, 

Nó dính đầu ngài cho đến chết, 

Này Mittavinda hỡi có nghe chăng? 

Nói vậy xong, Thiên chủ trở về cõi của ngài, còn anh ta chìm vào cơn đau 
đớn cùng cực. 

Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ду, Ty-kheo phóng dật này là Mittavinda và Ta chính là Thiên chủ. 


5440. CHUYÊN НАС HIẾN GIÁ (Kanhajütaka)" (J. ТУ. 7) 

Đằng kia, ngắm kẻ sắc đen tuyển... 

Chuyện này bậc Dao sư ké tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) trong vườn Nigrodha 
(Ni-câu-luật) về một nụ cười. 

Thời ây, chuyện ké răng bậc Dao sư đang du hành cùng Tăng chúng trong 
vườn Nigrodha, lúc chiêu xuống tại một chôn kia, Ngài mỉm một nụ cười. 
Trưởng lão Ananda nghĩ: “Nguyên do gi, lý do gì khiến đức Thế Tôn mim 
cười? Đức Như Lai mỉm cười không phải là không có duyên cớ. Vậy ta muôn 
hỏi Ngài.” 


* Xem Miln. 383, Äpangapalha (Câu hỏi vé tính chát của nước). 
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Thé là Tôn giả cúi đầu dành lễ cung kính hỏi về nụ cười kia, bác Đạo sư bảo: 

— Ngày xưa, này Ananda, có một bậc Hiền trí tên là Kanha đã sóng ở nơi 
đây, chuyên tâm thiên tịnh và lạc trú trong thiền dinh nên nhờ uy lực công đức 
của ngài mà cung của Thiên chủ Dé-thích (Sakka) phải rúng động. 


Song vì câu giải thích về nụ cười kia chưa được rõ ràng nên theo lời thỉnh 
câu của vi Trưởng lão, đức Phật kê một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở no, khi Vua Brahmadatta tri уі Ba-la-nai, có một vi Bà-la-môn 
không có con cái, nhưng của cái lên đến tám mươi triệu đông, vị này phát 
nguyện giữ giới đức và câu tự. Trong bụng bà vợ của vị Bà-la-môn này đang 
mang thai Bô-tát. Do màu da đen của ngài, vào ngày lễ đặt tên, cha mẹ đặt tên 
cho ngài là Kanha (Hắc). 


Đến năm mười sáu tuói, ngài đây vé uy nghi như một bức tượng bằng. ngọc 
quý, được phụ thân đưa đến học ở Takkasila. Nơi đây, ngài được dạy đây đủ 
các môn văn học nghệ thuật xong rói trở về nhà. Sau đó, cha ngài lại cưới cho 
ngài một người vợ xứng đôi vừa lứa. Dân dân theo thời gian, ngài hưởng trọn 
gia sản của song thân. 


Bấy giờ, vào một ngày kia, sau khi kiêm tra các kho báu, đang lúc ngôi 
trên một bảo tòa lộng lẫy, ngài cầm trên tay một cái đĩa băng vàng, đọc được 
trên đĩa những hàng chữ do các bậc tiền nhân của ngài ghi lại, rất nhiều tài sản 
do vị này kiếm được, rất nhiêu tiên bạc do vị kia làm ra, v.v... Ngài nghĩ. thâm: 
“Những vi tạo ra vàng bạc này bây giờ không còn nữa, song vàng bạc vân còn 
đó, không ai có thể mang chúng theo khi ra đi khỏi cuộc sông. Ta khóng thé 
buóc vàng bac thành mót bó rói mang theo minh qua thé gIỚI khác. Của cải liên 
hệ đến năm ác dục, còn phân phát bô thí của cải này là việc tót dep hon. Thán 
xác phù du này liên hệ với nhiêu bệnh tật, còn tỏ lòng cung kính và nhân từ với 
những vị đức hạnh đem nhiêu lợi lạc hơn. Cuộc đời tạm bợ phù phiêm này chỉ 
thoáng qua trong chốc lát, còn tinh tân hành trì thiên định là phân cao cả hơn. 
Vậy thì những vàng bac phù phiêm này ta sẽ đem bô thí hết, vì làm nhu thé ta 
sẽ thọ hưởng phước đức nhiêu hơn.” 


Thé là ngài từ chỗ ngôi đứng dậy, sau khi xin đức vua đồng y, ngài bó thí 
rất hào phóng. Đến ngày thứ bảy, thây vàng bạc vẫn không suy giảm, ngài suy 
nghĩ: “Vàng bạc này có nghĩa gi đôi với ta? Trong khi ta chua bi tuói già ché 
ngự, ta muôn ngay bây giờ phát nguyện xuất gia tu hành, ta quyết tu tập các 
thắng trí và các thiền chứng, ta quyết tái sanh lên cõi Phạm thiên.” Thể là ngài 
ra lệnh mở các cửa lớn trong nhà ra, rôi bảo gia nhân láy của cải đem bó thí 
rộng rãi, tránh xa nó như một vật bắt tịnh. Ngài đoạn trừ các đối tượng của 
tham dục, rời khỏi kinh thành đây tiếng khóc than của dân chúng dé vào tận 
vùng, Tuyết Sơn. Tại đó, ngài sông theo lỗi độc cư và khi đi tìm một chôn an 
lạc để trú thân, ngài nhìn thây một khu đất, ngài tới nơi này rồi quyết định ở lại, 
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chọn cây bầu làm nơi ăn chỗn ở, sông dưới góc cây bầu ấy. Không bao giờ cư 
trú tại bìa làng, ngài trở thành một người sóng trong rừng; không bao giờ ngài 
dựng chòi lá mà chỉ ở dưới góc cây, ở ngoài trời, thường an toa, hoặc nêu ngài 
muôn năm thì chỉ năm trên mặt đất. 


Ngài không dùng cái chày mà chỉ dùng hàm răng nghiên nát thức ăn, chỉ ăn 
những thức ăn không nâu băng củi lửa, không bao giờ một thứ hạt còn vỏ nào 
lọt vào miệng ngài, ngài chỉ ăn ngày một lần và chỉ ngồi ăn một lần. Trên mặt 
dát, dường nhu ngài đã hòa cùng với tứ đại làm một, ngài sông hành trì giói 
luật của bậc xuất gia khó hanh. Trong tiền thân ấy, như ta được biết, BÓ-tát rất 
thiểu dục tri túc. 


Vì vậy, chăng bao lâu, ngài đạt các thắng trí (năm thần thông) và các thiền 
chứng (tám câp thiên), ngài sông noi ây trong hý lạc của thiền định. Dù có trái 
cây hay không, ngài cũng không đi nơi nào khác; khi cây có trái, ngài ăn trái; có 
hoa, ăn hoa; có lá, án lá; hết lá, ăn vỏ cây. Một buỗi sáng nọ, ngài hái trái chín 
của cây ây, do không tham lam, ngài không đứng dậy di hải ở chỗ nào khác. 
Ngôi tại chỗ, ngài dang tay ra thu lượm các trái cây trong tâm tay, ngài cứ ăn 
các trái cây có được, không phân biệt là ngon hay dở. 

Ngài vô cùng tri túc và do công năng giới đức của ngài mà chiếc ngai hoàng 
thạch của Thiên chủ Dé-thích nóng rực lên (tương truyén chiếc ngai vàng này 
nóng lên khi Thiên chủ Dé-thích sáp mang chung, hoặc lúc phước đức của ngài 
đã hết và kết thúc, hay khi có một vi Dai sĩ câu nguyện, hay do công năng đức 
độ của các Sa-món, Bà-la-môn đây uy lực). 


Lúc ду, Thiên chủ Dé-thích suy nghĩ: “Kẻ nào muốn làm ta phải rời khỏi 
ngai đây?” Vừa nhìn quanh, ngài tháy ở một nơi kia trong rừng sâu, bậc Hiên 
nhân Kaņha đang sông nhờ nhặt trái rừng. Ngài biết răng đó là một bậc Trí nhân 
hành trì khó hanh cao dó, tát cá các cán déu được điêu phục, ngài suy nghi: “Ta 
muốn đi đến gặp vị ду. Ta muốn bảo vị ду thuyét pháp thật cao giọng, sau khi 
nghe lời giảng pháp đem lại an lạc này, ta sẽ làm vi ây hoan hy vói mót diéu 
uóc và sé làm cho cáy cüa vi áy sinh quà khóng ngừng rôi ta mới trở về đây.” 


Sau đó, nhờ thần thông lực, Thiên chủ vụt xuống trần gian, đứng ngay dưới 
gốc cây sau lưng bậc Hiên nhân. Ngài ngâm vân kệ đâu tiên dé thử xem bậc 
Hiên trí kia có bực tức khi nghe nhắc đến vẻ xâu xí của mình chăng: 

11. Đăng kia, ngăm kẻ sắc đen tuyên, 

Sông ở nơi này cũng đất đen, 
Miéng thit dang án den xám xit, | 
Tâm ta chăng thích dáng người hiện. 

Hiên nhân Kanha nghe ngài nói vậy, hỏi: 

— Ai nói với ta đây? 

_ Và nhờ thân thông lực, ngài nhận ra đó là Thiên chủ Đề-thích nên vẫn không 
cân quay đâu lại, ngài đáp vân kệ thứ hai: 
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12. Dù toàn sắc đen, hỡi Ngọc hoàng, 
Tâm ta chân chính Bà-la-môn, 
Màu da chăng lỗi, nhưng làm ác, 
Khién kẻ phàm nhân đen tôi luôn. 

Và rôi sau đó, khi đã giải thích nhiều loại lỗi lâm và chê trách những lỗi lầm 
đã bién con người thành những kẻ đen tối cùng ca ngợi công đức, ngài thuyết 
giáo cho Thiên chủ Đề-thích chăng khác nào ngài làm mặt trăng mọc lên giữa 
bâu trời. Thiên chủ Dé-thích nghe bài thuyết pháp, lòng vô cùng hoan hy liền 
ban tặng bậc Đại sĩ một điều ước và ngâm vân kệ thứ ba: 

13. Nói náng khón khéo, bác La-món, 

Dién dat cao siéu, tói tháng luón, 
Hãy chọn điều gi ngài ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn! 

Nghe vậy, bậc Đại sĩ nghĩ thâm: “Ta biết thé nào ròi. Vi này muốn thử ta, 
xem ta có giận dữ khi nói đến vẻ xấu xí của ta không nên ngài chê bai màu 
da của ta, thức ăn chốn ở của ta. Khi thây ràng ta không giận thì ngài vui vé, 
ban cho ta một điều ước, chắc ngài tưởng ta hành trì lỗi sóng này vi ước mong 
có thân lực của Thiên chủ Dé-thích hay Pham thiên. Vậy nay dé làm ngài tin 
tưởng, ta sẽ chọn bón điều ước: Ta ước được an tinh, không sân hận đối với 
kẻ xung quanh ta, không tham cánh vinh quang của các vi xung quanh ta, hay 
khóng thém muón duc tinh dói vói các vi xung quanh ta." 


Suy nghi nhu vày xong, dé giải quyết môi nghi hoặc của Thiên chủ, bậc 
Hiên trí ngâm vån kệ thứ tư chon bốn điêu ước này: 

14. Thiên chủ Dé-thích của thé gian, 

Chọn điêu hạnh phúc, lệnh ngài ban, 
Ta mong thoát khỏi lòng cám phán, 
Sân hận, tiêu trừ moi duc, tham, 

Tât cả bón điêu này hạnh phúc, 

Ta thường mơ ước tận tâm can. 

Lúc â ây, Thiên chủ Dé-thích 1 suy nghi: “Hiện giá Kanha khi chọn điều ước đã 
chọn bôn điều an lạc, không lỗi lâm. Bây giờ, ta phải hỏi ngài vé thiện ác liên 
hệ bốn điều này.” Rồi ngài hỏi băng cách ngâm vân kệ thứ năm: 

15. Trong căm phán, dục với tham, sân, 

Này hãy nói đi, hỡi Đạo nhân, 
Ngài thấy điều gì là bát thiện, 
Trả lời ta nhẻ, hãy làm ơn? 

— Vậy hãy nghe đây! 

Bậc Đại sĩ đáp lại và cảm khái ngầm bón уап kệ này: 

16. Сат phẫn được nuôi bởi bất kham, 

Phát sinh từ nhỏ lớn lên dân, 
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Nên lòng tràn ngập niềm đau xót, 
Vì thế ta không muốn phẫn căm. 


17. Cứ vậy thông thường với ác nhân, 
Trước tiên lời nói chạm vào thân, 
Кё đến dám đá, rói cây gây, 
Sau hết lòe ra mũi kiểm trần, 
Khi có ác tâm thường phán nộ, 
Nên lòng ta chăng muốn hờn sân. 

18. Khi người thúc giục bởi tham lam, 
Lira đảo tăng dân với dôi gian, 
Vội đuôi theo tiền tài cướp bóc, 
Vậy nên ta chăng muốn tâm tham. 

19. Trói chặt xiêng gông bởi dục tình, 
Vẫn thường phát triển nảy sinh nhanh, 
Trong tim, làm xót xa đau nhức, 
Ái dục, ta không muốn phận mình. 

Khi các câu hỏi đã được giải thích xong, Thiên chủ Dé-thích báo: 

— Thưa Hiền giả Kanha, nhờ ngài, các câu hỏi của ta đã được giải đáp êm 
đẹp với trí tuệ của một bậc Giác ngộ. Ta rất hoan hỷ vì ngài. Bây giờ, xin ngài 
chọn một điêu ước khác nữa. 

Rồi Thiên chủ ngâm vån kệ thứ mười: 

20. Nói năng chán chính, bậc La-món, 

Diễn đạt cao siêu, tối thắng ngôn, 
Hãy chọn điều gì ngài ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn! 
Lập tức Bô-tát ngâm kệ: 
21. Thiên chủ Dé-thích của trần gian, 
Ngài bảo cho ta một đặc ân, 
Mong chốn núi rừng ta ân náu, 
Nơi nào ta trú ngụ đơn thân, 
Bệnh không làm hại niêm an tịnh, 
Hoặc phá niềm thiên lạc vỡ tan. 

Nghe vậy, Thiên chủ Dé-thích suy nghĩ: “Khi chọn điều ước, Hiền giả 
Kanha không chọn điều gì liên hệ đến thức án mà những gi ngài chọn đều liên 
quan đến đời sóng tu hành.” Tâm càng hoan hy hơn nữa, Thiên chủ lại cho thêm 
một điều ước khác và ngâm kệ: 

22; Nói năng thật khéo, bậc La-món, 

Diễn đạt cao siêu, tôi thắng ngôn, 
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Hãy chọn điều gi ngài ước nguyện, 

Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn! 
Và BÓ-tát khi nói lên điều ước của ngài, đã thuyết pháp trong vån kệ cuối: 
23. Thiên chủ Sakka của tràn gian, 

Ngài bảo cho ta một đặc ân, 

Xin chăng sinh linh nào bị hại, 

Vì ta, dù khâu, ý hay thân. 

Nơi nào cũng vậy, này Thiên chủ, 

Lời nguyện này ta vẫn ước mong. 

Như vậy, trong sáu trường hợp bậc Đại sĩ lựa điều ước, ngài đều chỉ chọn 
những gì liên quan đến đời sông viễn ly. Ngài hiểu rõ thân người phải có bệnh 
và Thiên chủ Dé-thích không thê trừ diét căn bệnh của thân nghiệp cũng không 
thê rửa sạch cho nhân thé trong ba cửa thân, khâu, ý. Mặc dù váy, ngài vẫn chon 
điều ước ấy với mục đích thuyết pháp cho vị Thiên chủ. Sau đó, Thiên chủ Dé- 
thích làm cho cây ấy sinh quả quanh năm, vừa cháp tay lên trán dành lễ ngài 
vừa bảo: 

— Xin Hién giả an trú ở đây không bệnh tật! 

Rồi ngài di về cõi của ngài. Còn BÓ-tát không gián đoạn thiền định nên vé 
sau được sinh lên Phạm thiên giới. 

Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 

— Này Ananda, đây là nơi Ta đã an trú ngày xưa. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ду, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Thiên chủ Dé-thích và Hiền giả 
Kanha chính là Ta. 


§441. CHUYÊN BÓN VỊ СІС TRAI GIỚI 
(Catuposathikajataka) (J. IV. 14) 


Chuyện tiền thân này sẽ được Кё trong Chuyện bậc Đại trí Vidhura.Š 


5442. CHUYÊN BÀ-LA-MÓN SAMKHA (Samkhajataka)° (J. IV. 15) 
La-món Tôn giả, bác uyên thám... 
Chuyện này bác Dao sư Кё khi ở Kỳ Viên vé tử sự cúng dường. 
Chuyện kê răng ở thành Xá-vệ có một nam cư sĩ, sau khi nghe đức Như Lai 


° Xem J. VI, 256, Vidhurapanditajataka (Chuyện bác Dai trí Vidhura), chuyện này trong bản Tích Lan 
và PTS là sô 545, trong bàn CST là sô 546. 


6 Xem Cp. 74, Sankhacariya (Hạnh của đức Bó-tát Sankha). 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 11 


thuyết pháp, tâm rất hoan hy nên đã mời chư Tăng [đến nhà] vào ngày hôm sau. 
Tại cửa nhà, ông dựng lên một cái rạp trang hoàng lộng lẫy rôi hôm sau đi thưa 
trình với đức Như Lai rằng đã đến giờ. Bậc Đạo sư đến nơi với năm trăm vị 
Tỷ-kheo theo sau và ngồi trên sàng tọa đã chuân bị săn dành cho Ngài. Vị cư sĩ 
sau khi đã dâng cúng các lễ vật sang trọng lên hội chúng Ty-kheo với đức Phật 
là vị thượng thủ, lại mời Tăng chúng vào ngày mai, và cứ thê trong bảy ngày 
liền, vị này mời Tăng chúng đến cúng dường. Vào ngày thứ bảy lại cúng dường 
những vật dụng cán thiết, trong buói cúng dường này, ông tặng các đôi hài làm 
lễ vật đặc biệt. Đôi hài dâng lên đức Phật trị giá một ngàn đồng vàng. Hai đôi 
hài cúng hai vi Đại đệ tử (Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién) trị giá năm trăm đồng, 
còn những đôi trị giá hơn một trăm đồng dành cho các vị Ty-kheo khác. 

Sau khi dâng cúng lễ vật đủ các thứ cần thiết cho chư Tăng, ông ngồi xuống 
trước đức Thé Tôn cùng với hội chúng của Ngài. Sau đó, bậc Dao su nói lời tùy 
hỷ công đức băng một giọng vô cùng êm dịu: 

— Này gia chủ, thí vật của ông thật hào phóng biết bao, ông hãy hoan hy! 
Ngày xưa, trước khi đức Phật ra đời, đã có những người nhờ cúng dường một 
đôi hài lên một vị Độc Giác Phật mà kết quả của việc bó thí đó là tìm được chỗ 
an trú trên bién cả không có noi an trú. Và nay Ông vừa cúng dường cho đức 
Phật trước tiên và hội chúng Tỷ-kheo mọi vật dụng cân thiết thì sự việc này sao 
lại không đưa đến an trú khi việc cúng đôi hài kia có kết quả. 


Và theo lời thinh cầu của ông, Ngài kë một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Ngày xưa, thành Ba-la-nai có tên là Мо. Trong lúc Vua Brahmadatta tri 
vi Molini, một người Bả-la-môn tên là Samkha rất giàu có, đã xây bó thí trường 
Ở sáu chỗ, một ở môi công thành, một ở . giữa thành và một ở canh cửa nhà ông. 
Hàng ngày, ông bó thí sáu trăm ngàn đồng tiền cho các kẻ lữ hành cùng kẻ án 
xin rât rộng rãi. 

Một ngày kia, ông suy nghĩ: “Một khi kho của cải hết, ta không còn gi dé 
bó thí nữa. Vậy trong lúc kho chua cạn, ta muôn lây con tàu đi đến xứ Vàng và 
sẽ mang của cải về.” Thế là ông bảo đóng tàu, chất đây hàng hóa và khi từ biệt 
vợ con, ông bảo: 

— Bà và con hãy lo bó thí không ngừng cho đến khi ta trở vé! 

Nói xong, ông cám lây dù, mang giày cùng gia nhân hướng mặt về hải cảng 
rôi đúng ngọ ông khởi hành. Vào lúc ây, một vị Độc Giác Phật ở trên đỉnh núi 
Gandhamadana (Hương Sơn) đang nhập định, thấy vị kia lên đường tìm kiểm 
vàng liền suy nghĩ: “Một bậc Đại sĩ đang vượt biển để tìm vàng. Có gặp gì trên 
bién cả gây trở ngại cho vị này chăng? Rôi sẽ có. Nêu ông ây thấy Ta, sẽ dâng 
Ta đôi giày và chiếc dù. Và kết quả việc cúng dường này là ông sẽ tim được nơi 
an trú khi tàu bị dám trên bién. Ta muôn giúp đỡ ông.” 
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Vì thé bay qua khóng gian, Ngài ha xuống không xa chỗ người lữ hành kia 
ròi tiễn đến gặp ông, giâm chân trên cát nóng, nóng như thê một đồng tro đang 
cháy bỏng trong luóng gió dữ dội và ánh mặt trời gay gắt. VỊ Bà-la-môn nghĩ 
thám: “Đây là co hội để tạo công đức, ta phải gieo một hạt giống ngày hôm nay 
tại chón này.” Lòng vô cùng hoan hy, ông vội vã đi đến dành lễ Ngài. Ông nói: 


— Thưa Tôn giả, xin Tôn giả vui lòng ra khỏi con đường này trong chốc lát, 
đến dưới gốc cây kia. 

Sau đó, khi đến chỗ ngôi dưới góc cây, ông lau phủi hết cát cho Ngài, trải 
thượng y ra mời Ngài ngôi xuống rôi ông dành lễ Ngài; với nước sạch thơm, ông 
rửa chân Ngài, thoa dầu thơm, và từ chân của chính mình, ô ông rút ra đôi hài lau 
sạch, thoa dầu thơm xong mang vào cho Ngài, cúng dường Ngài đôi hài cùng với 
chiếc dù, xin Ngài mang hài và che dù trên đâu khi ngài lên đường. Vị Độc Giác 
Phật muôn làm ông vui lòng nên nhận lễ vật và trong khi vị Bả-la-môn chiêm 
ngưỡng Ngài để tăng trưởng tín tâm, Ngài bay lên vé lại núi Gandhamadana. 
Còn vi Bà-la-môn với tâm đây hoan һу, tiên ra hải cảng và lên thuyền. 


Khi ra đến dai duong vào ngày thứ bảy, con thuyền nứt ra và họ không 
thê tát hết nước được. Tất cả mọi người lo sợ cho mạng sống của mình, đồng 
thanh kêu gào, mỗi người kêu câu một vị thân linh riêng của mình. Bậc Đại 
sĩ chọn một người hầu, thoa dầu khắp mình máy, án một đồng đường mịn hòa 
với bơ tươi cho thỏa thích và cho người kia cùng ăn rói ngài leo lên cột buóm. 
Ngài bảo: 

— Về hướng kia là kinh thành của ta. 

Vừa chi tay về hướng ду, vừa gat bỏ nỗi sợ hãi về các loài rùa, cá, ngài lặn 
xuống cùng với người hầu một khoáng ха chừng hơn một trăm năm mươi cubit. 
Đám người kia chết đuôi са, còn bậc Dai sĩ cùng người hầu ấy bắt đầu tién lên 
trên bién cả. Trong bảy ngày liên, ngài tiếp tục bơi. Ngay cả giờ phút ấy, ngài vẫn 
010 trọn ngày trai 0101, súc miệng với nước mặn. 

Lúc bây gió, một nữ thân tên là Manimekhala (Ngọc Dó!) đã được lệnh của 
Tú Thiên Vương: ' “Nếu gặp tàu chìm và tai họa xảy đến cho người đã quy : 
Tam bào, dày đủ giới đức, hoặc phụng thờ cha mẹ thi nàng phải lo cứu độ.” V 
để bảo vệ cho những người như vậy, nữ thần an trụ trên mặt bién. Nhờ thần in 
của bà, bà không cán canh phóng trong suốt bảy ngày ấy. Song đến ngày thứ 
bảy, nhìn lướt trên mặt bién, bà ау vị Bà-la-món Sarnkha đức độ kia nên suy 
nghĩ: “Người dáng kia đã bị rớt xuống bién đến nay là ngày thứ bảy ròi, nếu 
ông chết đi thì ta mắc phải tội nặng lắm.” Vì thế sinh lòng lo lăng, bà vội đỗ vào 
chiếc đĩa băng vàng đây đủ mọi thức ăn thiên giới, phi nhanh như gió đến phía 
ngài, rói dừng lại trước mặt ngài trên không và bảo: 

— Này Bà-la-môn, ngài không ăn gi đã bảy ngày rói, vậy hãy ăn thức này di! 


7 150 cubit tức khoảng 67m. 
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VỊ Bà-la-môn nhìn bà đáp: 

— Cát thức ăn của nàng di, ta đang giữ giới kiêng ăn. 

Người hầu của ngài không tháy nữ thân mà chi nghe âm thanh nên nghĩ 
thâm: “Vị Bà-la-môn này nói lảm nhảm, ta chắc VÌ CƠ thé ngài yêu đuối lại nhin 
dói dà рау прау nên đang đau đớn và sợ chết, ta muốn an ủi ngài.” Và người ду 
liên ngâm vân kệ đầu: 

39. La-môn Tôn giả, bậc uyên thâm, 

Tôn giả vốn đây đủ thánh tâm, 
Đồ đệ thánh sư, sao lại phải, 
Hoài tâm vô cớ nói làm Бат, 
Trong khi chăng có ai đây cả, 
Đối đáp ngoài tôi, lúc luận đàm? 

Vị Bà-la-môn nghe nói, biết răng người áy không thấy vị thần kia nên bảo: 

— Này hiền hữu, không phải ta sợ chết đâu, song dang có một vị khác ở đây 
dé đàm đạo với ta đó. 

Rồi ngài ngâm уап kệ thứ hai: 

40. Хий hiện thiên thân rực ánh quang, 

Tặng ta tiên phạn để ta ăn, 
Cao sang trên đĩa vàng bày sẵn, 
Ta đáp nàng “không”, dạ lạc hoan. 

Sau đó, người hâu ngâm vân kệ thứ ba: 

41. Nếu như người ау một thiên thân, 

Người hãy yêu câu một đặc ân, 
Xin đứng cháp tay van vị ây, 
Cho hay thiên nữ hoặc phảm nhân? 

VỊ Bà-la-môn bảo: 

— Ban nói phải lắm! 

Rồi ngài hỏi bàng cách ngâm vån kệ thứ tu: 

42. Мапе nhìn ta với vẻ thiết thân, 

Bảo ta câm lấy thức này ăn, 
Hỏi nàng cao cả đây uy lực, 
Là nữ nhi hay một nữ thân? 

Vị nữ thần lập tức ngâm hai vån kệ: 

43. Ta, nữ thân uy lực đại cường, 

Nơi này vội đến giữa trùng dương, 
Tràn đây từ màn, tâm hoan hy, 
Vì cứu ngài trong bước cuối đường. 

44. Nhìn đây thực phẩm, chỗn an lành, 

Nhiéu loại cỗ xe đủ dáng hình, 
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Cho ngài làm chủ quyền tát cả, 
Những gi ao ước tự tim minh. 

Khi vừa nghe váy, bậc Dai sĩ suy nghĩ dán đo: “Đây là nữ thân giữa dai 
dương, bà tặng ta vật này vật nọ, cớ gì bà lại muốn đem tặng chúng cho ta? Có 
phải vi một công đức nào đó của ta hay do quyên lực riêng của bà mà bà làm 
như thế? Được, ta sẽ hỏi.” Và ngài chất vấn điêu này qua vân kệ thứ bảy: 

45. Thưa, vậy tiên nương chính nữ hoàng, 

Nắm quyên bao lễ vật nàng ban, 
Mỹ nương yếu điệu, mày thanh tú, 
Nghiệp quả nào ta tạo đây chăng? 

Vị nữ thần nghe ngài hỏi, nghĩ thâm: “Уі Bà-la-môn này đã hỏi thế, chắc vi 
ngài tưởng ta không biết ngài đã làm việc lành nào. Ta muốn nói ngay cho ngài 
rõ.” Vì vậy, bà đáp ngài qua vån kệ thứ tám: 

46. Trên đường nóng bỏng kẻ đơn thân, 

Khát nước, mệt nhừ, lại nhức chân, 
Ngài đã dừng, mang tài vật cúng, 
Ngày nay lễ ду được hông ân. 

Lúc bậc Đại si nghe thế, ngài nghĩ thầm: “Ô kia, giữa đại duong khó vượt 
qua này, việc cúng dường đôi hài trở thành một đại phước báu cho ta. Ôi, việc 
dâng lễ vật lên một vị Độc Giác Phật thật tốt lành thay!" Rồi trong niềm hân 
hoan, ngài ngâm vân kệ thứ chín: 

47. Xin chiéc thuyén báng ván khéo xáy, 

Thuán buóm xuói gió chay nhu bay, 
Mà không thâm nước trên đường bién, 
Không thể dùng xe cộ chôn đây, 

Xin chở ta vé Molini gấp, 

Làm sao vừa kịp đúng hôm nay. 


Nữ thân rất đẹp ý khi nghe những lời này liên làm phép cho chiếc thuyền 
hiện ra, được làm băng bảy báu ү chiêu dài tám trăm cubit, chiều rộng sáu 
trăm cubit, chiều sâu hai mươi sải;Š có ba cột buóm băng ngọc bích, dây buộc 
băng vàng, cánh buôm bàng bạc, các mái chèo và bánh lái đêu băng vàng ròng. 
Trong thuyên, vị nữ thần chất đây bảy báu vật rồi ôm lấy. vi Bà-la-món đưa lên 
chiếc thuyên huy hoàng kia. Bà không chú ý đến người hầu cận, song vị Bà-la- 
môn vẫn chia phân phước lành cho người ау hưởng. Người hâu rất sung sướng 
và nữ thần kia cũng ôm anh ta đặt lên thuyên. Liên đó, bà đưa thuyền đến kinh 
thành Molinï và sau khi đã chất đầy châu báu vào kho nhà vị Bà-la-môn, bà trở 
về nơi an trú mình. 


Вас Dao sư với trí tuệ tôi thăng đã ngâm vân kệ cuôi cùng: 


8 ] sái = 1,82. 
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48. Thân nữ hân hoan, hạnh phúc tràn, 
Làm cho xuất hiện chiếc thuyền thân, 
Dem Sarhkha với người hâu cận, 
Về đến kinh đô đẹp tuyệt trần. 
Còn vị Bà-la-môn suốt đời ở nhà không ngừng bó thí rộng rãi và giữ giới 
hanh nên khi mạng chung, ngài cùng các gia nhân di lên cộng trú với chư thiên. 


Жжжж 


Khi bác Dao sư châm dứt pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Báy giờ, 
vào lúc kết thúc các sự thật, vị cư sĩ áy chứng đắc So quả (Dự lưu). 


Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 


. — Vào thời ду, Uppalavannã (Liên Hoa Sắc) là nữ thần, Ananda là người 
hâu và Bà-la-môn Samkha chính là Ta. 


8443. CHUYÊN TRÍ GIÁ CULLABODHI (Cullabodhijatakay (J. ТУ. 22) 

Vi thử người ta bắt quy nương... 

Chuyện này do bậc Dao sư ké tại Kỳ Viên về một người tính hay nóng giận. 

Người này, sau khi đã xuất gia tu tập, hành tri giáo pháp đưa đến giải thoát, 
an lạc trọn vẹn, lại không thé chế ngu cơn giận của minh. Ông lòng đây bực tức, 
hiém hận, song lại ít nói nên khi phẫn nộ, bị lôi cuỗn vào cơn nóng giận, ông 
trở nên gay gắt chua cay và khó dạy bảo. Khi nghe nói đến tính hay nóng giận 
của ông, bậc Đạo sư cho gọi ông vào và hỏi có thật là ông hay nôi giận như lời 
đôn chăng. VỊ này đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Tỷ-kheo, tính nóng giận phải được ché ngu, vi mót ké hành ác hanh 
nhu váy khóng thé nào có noi an trú dù trong đời này hoặc đời sau. Tại sao, sau 
khi tu tập pháp môn giải thoát của đức Phật không có lòng sân giận, cớ gì ông lại 
tự mình tỏ ra nóng giận hay phán nộ? Các bậc Trí nhân ngày xưa, ngay cả những 
vị hành trì giáo pháp khác với chúng ta cũng đã kiềm chế được lòng phẫn nộ. 

Rôi Ngài ké một chuyện đời xưa. 


Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta lên ngôi ở Ba-la-nai, trong một thị trần 
ở xứ Kasi со một vị Bả-la-môn rất giàu có vàng bạc, gia sản đô 50, song lai 
khóng có con nén bà vg cáu mong con trai. Vào thói ây, Bô-tát từ cõi Pham 
thiên đi xuông trần, nhập mẫu thai của bà, rói vào ngày lễ đặt tên, cha mẹ chọn 
cho ngài cái tên Bodhi (Giác Ngộ). Khi ngài đến tuói khôn lớn, ngài đi đến 


? Xem. III. 93, Ananusociyajataka (Chuyện không khóc người chết), só $328; Cp. 86, Cülabodhicariya 
(Hanh cua đức Bó-tát Cülabodhi). 
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Takkasilã nghiên cứu đủ các môn học thuật, và sau khi về nhà, dù ngài không 
muốn, cha mẹ ngài vẫn di cưới một thiếu nữ từ một gia dinh cùng chung giai 
cáp vé làm vợ ngài. Nàng â ây cũng xuông cõi trần từ Phạm thiên giói, có nhan 
sác tuyệt thé chăng khác nào một vi tiên nữ. Cả hai trở thành vợ chóng song 
không ai mong muôn chuyện đó cả. Không vị nào phạm vào dâm dục, cũng 
không vi nào liéc mắt nhìn người kia một cách say dám, ngay cả trong giác 
ngü, hai vi cüng khóng có hành dóng tuong tu, cá hai vi déu sóng thanh tinh 
nhu vậy. Sau một thời gian, khi SOng thân déu mát, ngài lo việc tang lễ cho thi 
hài cha mẹ chu đáo. Bậc Đại sĩ gọi vợ đến, bảo nàng: 

— Này quý nương, nàng hãy giữ lây gia sản tám trăm triệu đồng này và sóng 
đời hạnh phúc! 

— Không phải vậy đâu, đó là phán của phu quân. 

Ngài bảo: 

— Ta không cân vàng bạc, ta sẽ lên vùng Tuyết Sơn, trở thành một án sĩ và 
tìm nơi cư trú ở đó. 

— Vậy thua phu quân tôn quý, chỉ nam giới mới được xuất gia tu hành 
thôi chăng? 

Ngài đáp: 

— Không phải vậy, nữ giới cũng được. 

– Vậy thì thiếp cũng không muốn nhận lấy thứ chàng đã phun khỏi miệng, 
vì thiệp cũng không ham thích vàng bạc gì hơn chàng, thiệp cũng muôn thành 
ân sĩ như chàng. 

— Này quý nương, tốt lành thay! 

Rồi hai vị đem phân phát bó thi phàn lón tài sán và xuát gia, dén mót vùng 
đất an lạc dựng am thất, tu hanh án sĩ. Các vị sóng băng trái cây rừng mà các vi 


kiêm được và cứ sông nhu vậy mười năm tròn, song vẫn chưa chứng đặc thiên 
định của bậc Thánh. 


Thé là sau một thời gian sóng tại đó, hưởng hanh phúc của cuộc đời ân dát 
suốt mười năm liên, các vị ra đi ngang qua vùng qué để tìm muối và đồ gia vi 
và thuán duóng đến Ba-la-nai liền vào trú chán trong vườn ngự uyên. 

Bấy giờ, một ngày kia, vua thấy người giữ ngự viên đến dâng một món quà 
trong tay, ngài phán: 

— Trẫm muốn liên hoan trong ngự viên, vậy hãy sắp xếp cho chỉnh té! 

Và khi hoa viên đã được dọn dẹp sạch sẽ sẵn sàng, vua ngự vào đó cùng 
đoàn cận thần hộ tông đông đảo. Lúc đó, cả hai vị ở trên một chỗ trong ngự 
viên, an hưởng lạc thú của cuộc sóng tu hành. Còn vua khi di ngang qua ngự 
viên, thây hai vi ngôi đó, và khi mắt ngài chợt bắt gặp vị nữ nhân diễm lệ khả 
ái kia, ngài say mê ngay. Lòng ngài rúng động vì khát vọng dục tình, ngài quyết 
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định hỏi nàng có liên hệ gì đối với án sĩ kia nên khi đi đến gần Bồ-tát, ngài hỏi 
ngay câu ấy. Bô-tát đáp: 

— Tâu Đại vương, nay nàng ấy chăng có liên hệ gi đối với ta cả, nàng chi 
cùng chung đời sóng tu hành với ta thói, song trước kia khi ta còn sông đời thé 
tục thì nàng ấy đã là vợ ta. 

Nghe vậy, vua thám nghi: “Như vậy, vi này bảo nữ nhân kia chăng là рі đối 
với ông cả, song khi còn sông đời thé tục nàng ây đã là vợ ông. Được rồi, nêu 
ta dùng vương quyên bắt 14у nàng thì ông làm gi được? Cho nên ta muôn chiếm 
lấy nàng.” Và vua vừa đến gân vừa ngâm vân kệ: 

49. Ví thử người ta bắt quý nương, 

Mắt tròn và cướp khỏi Tôn ông, 

Người yêu ngôi đó đang cười nụ, 

Ngài sẽ làm gi, hỡi Đạo nhân? 
Bậc Đại sĩ ngâm vần kệ thứ hai dé đáp lại câu hỏi này: 
50. Khi đã khởi lên, nó chăng rời, 

Cháng bao giờ nữa, suốt đời tôi, 

Như cơn mưa lăng dân tro bụi, 

Dâp tắt nó thời mới nhà thôi. 

Bậc Đại sĩ trả lời như vậy, lớn tiếng như su tử hồng. Song nhà vua dù đã 
nghe thế, vẫn không thê nào chế ngự được con tim say đắm của mình. Do nỗi 
si mé mù quáng, vua liền ra lệnh cho vị cận thân phải bắt nàng kia vào cung. 

Vị cận thân tuân lệnh dẫn nàng di, dù nàng đã thở than khóc lóc răng làm 
ác nghiệp phi pháp là thói thường của thế gian, còn Bô-tát nghe tiếng nàng kêu 
khóc, ngài chỉ nhìn một lần thôi, không nhìn nữa. Vì thé nàng bi dua vào cung 
trong lúc đang kêu gào thê thảm. 

Vua xứ Ba-la-nai không còn chân chờ ở ngự viên nữa mà nhanh chóng trở về 
cung, triệu nàng đến cháu và ban cho nàng nhiéu vinh du cao sang. Song nàng 
bảo những vinh quang đó chăng có giá trỊ gì cả và duy chỉ đời sông độc cư là 
cao thượng nhất. Vua thây không thể dùng cách gì để chinh phục được trái tim 
nàng nên truyền giữ nàng trong một phòng biệt lập và bắt đầu suy nghĩ. “Đây là 
một người dàn bà khó hạnh không mảng mọi thứ vinh quang này, và vi ân sĩ kia 
cũng không hé tỏ ra giận dữ khi nguót | hâu bắt đi một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy. 
Song những â ân sĩ thường có mưu sâu lắm, chắc chăn ông đang lập mưu để hại ta. 
Được rôi, ta muón tró lai gáp óng và tim hiéu tai sao ông vân ngôi dó." Và thé là 
không thé ngôi yên được, vua di vào ngự viên. Lúc ây, Bó-tát đang ngôi vá chiếc 
y. Vua chỉ đi một minh nên đến tận nơi, bước nhẹ nhàng không gây tiếng động. 
BÓ-tát vẫn tiếp tục vá y, chăng nhìn đến vua. Vua nghĩ: “Người này tức giận rôi 
không nói chuyện với ta. Kẻ khó hanh này düng là gà bip bom, truóc tién thét 
lón: *Ta khóng dé su phán nộ khói lên, song nêu nó đã khởi lén, ta sẽ dâp tăt nó 
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ngay’, nhưng giờ đây su phẫn nộ này cứ deo dáng dai dáng nên gã không nói 
chuyện với ta đó!” Với ý nghĩ này, vua ngâm vân kệ thứ ba: 

51. | Ngài lớn tiếng khoe hay, Chừng một lát trước đây, 

Nay lặng thinh vi giận, Ngài ngôi đó vá may. 

Khi bác Đại sĩ nghe thé, ngài hiéu vua tưởng ngài im lặng vì tức giận nên 
muôn tỏ ra là ngài không hé bị lòng phán nộ chi phối, ngài ngâm уап kệ thứ tu: 

52.  Hễ lúc nào sinh khởi nó tôi, 

Chăng bao giờ nó chịu rời tôi, 
Như cơn mưa lắng dân tro bụi, 
Tôi dập nó thời mới nhỏ nhoi. 

Khi nghe những lời này, vua suy nghĩ: “Có phải người này nói đến lòng 
sân hận hay điêu gì khác nữa? Та muốn hỏi ông cho rõ.” Rồi vua ngâm vån kệ 
thứ năm: 

53. | Gì đó mà không thé bỏ ngài, 

Chăng bao giờ hết, suốt trong đời? 
Như cơn mưa lắng dân tro bụi, 
Ngài dập tắt gì lúc nhỏ nhoi? 

VỊ kia đáp: 

— Thưa Đại vương, như thé nỗi sân hận thường đem lại nhiều đau khổ, nhiều 
tai hại, tàn khốc, nó chỉ vừa khởi lên trong ta, song nhờ nuôi đưỡng lòng từ 
màn, ta đã dập tắt được nó. 

Rôi ngài ngâm các vån kệ sau dé thuyết giảng vé nói khó đau vì hiềm hận: 

54. Con người không nó thây minh quang, 

Có nó, mù đui trước nẻo đàng, 

Nó khởi trong ta không thoát được, 

Hán sân nuôi dưỡng bởi si cuóng. 
55. Điều gì làm thích thú cừu nhân, 

Kẻ muốn tám ta phải khó buôn, 

Phát khởi trong ta không thoát được, 

Hán sân nuôi dưỡng bởi si cuóng. 
56. Cái điều néu nói dậy trong minh, 

Che khuát người ta trước hanh lành, 

Đã phát trong ta không thoát được, 

Сат hờn nuôi dưỡng bởi vô minh. 
57. Điều làm tôn phước đức vô song, 

Khién kẻ bị lừa bỏ lập công, 

Mãnh liệt, phá tan, đầy khủng khiếp, 

Không rời ta nữa, ây là sân. 
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58. Ngon lua lén cao sé lón hon, 

Nêu môi nhiên liệu được khơi tròn, 
Bởi vì ngọn lửa lên cao mãi, 
Nhiên liệu tự mình phải cháy luôn. 

59, Cüng váy trong tám trí ké dán, 

Người không thé nhận chán ra răng, 
Phát sinh phẫn nộ từ tranh cãi, 
Bởi vậy thanh danh phải bại tàn. 

60. Phẫn nộ nào tăng tựa lửa hừng, 

Với mồi than củi cháy bừng bừng, 
Như trăng nửa tháng đêm trời tôi, 
Đức hạnh tiêu hao, hủy hoại dán.'? 
61. Người nào ché ngự được lòng sân, 
Nhu lửa mà không có củi than, 
Như trăng nửa tháng trời dần sáng, 
Công đức người kia cứ mãi tăng. 

Khi vua nghe bậc Đại sĩ thuyết pháp xong, lòng rất hoan hy nên ra lệnh cho 
một vị cận thân đi dẫn người đàn bà đến và mời vị ân sĩ vô sân kia cùng ở lại 
với nàng trong ngự viên dé an hưởng lạc thú của cuộc sông độc cư, vua hứa sẽ 
chăm sóc bảo vệ cho hai vi nhu bón phận của minh. Sau đó, nhà vua xin hai vi 
tha thứ lỗi lầm và kính cán từ ta ra vé. Thé là hai vị ấy ở lại đó. 

Dân dân về sau, người đàn bà ấy từ trần và sau khi nàng qua đời, vị ân sĩ trở 
về vùng Tuyết Sơn, tu tập các thăng trí và các thiền chứng làm cho tứ vô lượng 
tàm!! sinh khởi trong lòng nên ngài được sinh vào cõi Phạm thiên. 


Жжжж 


Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Vào 
lúc kêt thúc các sự thật, vị Ty-kheo hay sân hận kia đã được an trú vào Tam quả 
(Bât lai). Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời áy, mẫu thân của Rãhula (La-háu-la) là nữ án sĩ áy. Ananda là vị 
vua kia và vi ân sĩ chính là Ta. 


10 Hai câu kệ 60-61, xem D. III. 180, Singalovadasutta (Kinh Giáo tho Thi-ca-la-viét), só 31; A. II. 19, 
Tatiyaagatisutta (Kinh thứ ba vé sanh thu không nén di). 
II Tú vô lượng tâm (Р. catasso appamanna, S. catvàry SA E Vu # & ;Ù›) còn goi là “tứ Pham trú” 


(P. cattaro brahmavihàràa, S. caturbrahmavihàra, [Ia X), góm có: Từ (P. metta, S. тайт, 2k), bi (P. 
& S. karuna, a), hy (Р. & S. mudità, +), xả (P. upekkhà, S. upeksà, †3). 
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§444. CHUYÊN НАС NHÂN DIPAYANA 

(Kanhadipàyanajàtaka)" (J. IV. 27) 

Bay ngày tám trí thật thong dong... 

Chuyện này bậc Dao su ké tai Ky Vién vé mót Ty-kheo thói thát. 

Câu chuyện này sé được nói rõ trong Chuyện Dai dé Kusa.” 

Khi bác Đạo sư hỏi lời đôn ду có đúng không và vi Ty-kheo ấy đáp là đúng 
thì Ngài bảo: 

— Này Ty-kheo, thuở xưa trước khi đức Phật xuất hiện ở đời, các bậc Trí 
nhân ngay cả những vị hành trì một nếp tu tập không theo Chánh pháp, trong 
suốt hơn năm mươi năm bước đi trong Thánh hạnh mà không thích thú nhiệt 
tâm, song vi bản tính thận trọng khôn ngoan nên không bao giờ nói cho ai hay 
biết là các ông đã thối thất. Còn nay tại sao ông đã hành trì giáo pháp của Ta đưa 
đến giải thoát và ông đang đứng trước mặt một đức Phật Thé Tôn như Ta, sao 
ông dám bộc lộ sự thối thất của ông trước bón hàng đệ tử? Tai sao ông không 
giữ được tính thận trọng e đè? 

Nói xong, Ngài ké một chuyện đời xưa. 

Жжжж 


Ngày xưa, trong quốc độ Varnsa có một vi vua tri vì Kosambi mệnh danh 
là Kosambika. Thời ây, có hai vi Bà-la-món ở một thi trần kia, mỗi vị đều có 
tài sản tám trăm triệu đồng và là bạn thân thiết của nhau. Cả hai ô ông sau khi đã 
nhận thức sự tai hại của tham dục và đã phân chia của cải ra dé bó thí liên từ 
bỏ thé tục ngay giữa tiếng than khóc của nhiêu người thân, khởi hành vé phía 
Tuyét Sơn, dựng am ân si ở đó cho minh. Tai chón áy, trong nám muoi nám 
lién, hai vi sóng dói án si, nuói thán bàng trái cây, củ rừng mà hai vi tinh cờ 
kiếm được, song các vị không thê chứng đắc được thiên định. 


Sau năm mươi năm ду trôi qua, các vị đi du hành qua vùng quê để xin muỗi 
và gia vị, đi đến vương quốc Kasi. Trong một thị trân của quốc độ này có một 
vi gia chủ tên là Mandavya, đã từng là một thân hữu tại gia ngày trước của án 
sĩ Dīpāyana. Hai vị liên đi đến thăm ông Mandavya này. Vừa trông thấy | hai vi, 
ông chủ nhà vô cung thích thủ liên xây cho hai vị một am tranh, cung cáp bón 
loại vật dung cần thiết của cuộc sông ân sĩ. Hai vị ở đó ba bốn mua rôi từ giã 
ông, tién vé Ba-la-nai. Tại đây hai vị vào ở trong nghĩa địa trồng toàn cây tơ 
mành (atimuttaka). Khi Dipayana đã ở lại đó một thời gian nhu y muón, ngài 
trở về nơi người bạn xưa lần nữa, còn ân sĩ Mandavya vẫn ở chỗ cũ. 

Lúc bây gio, một ngày kia, có tên đạo tặc gây стор bóc trong thị trân và 
trở về từ nơi ây cùng một số của cải cướp được. Các g1a chủ, lính canh chạy ra 
cùng la to “kẻ trộm”. Kẻ trộm bi các người này đuổi рар đã thoát thân qua một 


7 Xem Cp. 99, Kanhadipáyanacariya (Hạnh của đức Bó-tát Kanhadipäyana). 
з Xem J. V. 278, Kusajätaka (Chuyện Dai dé Kusa), só $531. 
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ông công và trong lúc đang Chạy quanh gân nghĩa địa, gã làm rơi gói đồ ở cửa 
nhà lá của vị án sĩ ấy. Khi các chủ nhà tháy gói này, đồng kêu to: 


— À, dó khôn kiếp! Anh là quân trộm cướp ban đêm, còn ban ngày anh đi 
quanh quần giả dạng tu hành. 

Rôi vừa phi báng vừa dám dá, ho dem vi này vào yét kién vua. Vua khóng 
bảo điều tra gì cả mà chi nói: 

— Dẫn nó đi ra và đóng cọc vào nó! 

Họ đem ông đến nghĩa địa, đặt ô ông vào Cái coc báng gó cây keo. Song cây 
CỌC không chịu đâm qua thân của vi ân sĩ. Kê đó, họ mang vào cái cọc khác, 
song cái này cũng không đâm thủng ông. Kế đó là cái cọc sắt cũng không thê 
dám thủng thân ông được. Ông tự hỏi hành động nào trong quá khứ của minh 
đã gây nên sự việc này liên quan sát quá khứ, trong tâm ông khởi lên tri kiến về 
các đời trước. Nhờ nhìn lại quá khử, ông thây những việc minh đã làm từ lâu, 
đó chính là việc đâm thủng một con ruôi trên một mảnh gỗ mun. 


Chuyện ké rằng trong một đời trước, ông là con trai một người thợ mộc. 
Một bữa nọ, ông di đến chỗ người cha thường đốn cây và ông đã dùng một 
mánh gỗ mun đâm thủng một con ruói như thé đóng cọc vào nó. Chính ông phát 
giác ra tội ác kia vào gió phút nguy kịch này, ông nhận thức răng không thê nào 
thoát khỏi ác nghiệp cũ được nên bảo các quân hâu của vua: 

— Nếu các ông muốn đóng cọc ta, hãy 18у cái cọc băng gỗ mun! 

Họ làm theo và đóng cọc vào người ông xong, họ dé lại một tên quân canh 
giữ và ra đi. Bọn lính canh từ một nơi ân nâp quan sát mọi việc xảy ra đối với 
ông. Lúc bây gió, Dipayana suy nghi: “Ta đã gặp đạo hữu của ta cách đây lâu 
rôi” liên muôn đi tìm bạn. Khi nghe tin bạn đã bị đóng cọc treo lên suốt ngày 
bên vệ đường, € ông liên đi đến đứng bên ban và hỏi ban đã làm gi. 


Vị ây đáp: 

— Ta không làm gì cả. 

VỊ kia lại hỏi: 

— Thé Hiền hữu có biết cách đối trị với sân hận trong lòng hay không? 

Người bạn đáp: 

– Này Hiên hữu, ta không tháy sân hận gi những người đã bát ta, cũng 
không hiém hận vua, không có nói oán hờn nào trong tâm ta cả. 

— Nếu vậy thì bóng mát của một vi đức độ nhu thê này cũng đủ đem lại an 
lac cho đời ta rói. 


Cùng với những lời này, ông ngôi xuống cạnh cây cọc. Từ thân của 
Mandavya TƠI xuông vài giọt máu trên thân người ban. Vì chúng rơi xuống làn 
da vàng óng và khô di nhu thé các chám den trén dó. Từ đó vé sau, ông có tên 
là Kanhadïpäyana (Hắc Nhân Dipáyana). Và ông cứ ngồi yên tại chỗ suốt đêm. 


Ngày hôm sau, bọn quân canh đến ké mọi chuyện với vua, ngài bảo: 
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— Ta đã hành động quá hấp tấp. 

Rồi vua vội vã đến nơi, hỏi Dipäyana chuyện gi đã khiến ông ngôi bên сау 
CỌC. Ông đáp: 

— Tâu Dai vương, thần ngôi đây dé canh ban. Nhung xin cho biết người này 
đã làm gì, hay bỏ dở việc gì chưa làm mà Đại vương đối xử như vậy? 

Vua giải thích là vẫn dé chua được điều tra. Vi kia đáp: 

— Tâu Đại vương, một vị vua phải hành động cân trọng, một người thé tục 
phóng túng, ham mê dục lạc là điêu không hay. 

Và ông còn khuyên cáo nhà vua thêm những việc tương tự như thé nữa. 

Khi vua thây Mandavya vô tội, ngài ra lệnh nhô cọc lên. Nhưng dù bọn 
chúng gắng hết sức cũng không nhồ lên được. Mandavya bảo: 

— Tâu Đại vương, thần phải chịu mang sự ô nhục này là do một lỗi lầm đã 
phạm thói xa xưa nên không thé nào nhó cọc ra khỏi thân này được. Song nếu 
Đại vương muốn cứu mạng thần, xin bảo đem đến cái cưa, xẻ cái cọc ngang sát 
lớp da. 

Vua bảo. làm như thế nên phân cây cọc năm trong thân ông vẫn còn đó. Vì 
chuyện Кё rằng trước kia có lần ông cầm một viên kim cương nhỏ đâm thủng 
ông mật của một con ruói no dé nó khỏi chết cho đến lúc nó tận số. Nhờ vậy 
ông cũng không chết luôn. Chuyện ké nhu thé. 

Còn nhà vua dành lễ hai vị án sĩ xin thứ lỗi rói mời hai vị vào trú ngụ trong 
ngự viên và chăm sóc hai vị tại chỗ ây. Cũng từ đó, Mandavya được gọi là 
"Mandavya mang cái cọc”, cứ sông ở noi này ейп gũi nhà vua. Phần Dipäyana, 
sau khi chữa lành vết thương cho bạn xong, lại trở về với bạn xưa là gia chủ 
Mandavya. Khi gia nhân nhận thấy vị này đi vào am thất cũ liền đi báo tin với 
gia chủ. Ông chủ nghe tin lòng rất hoan hỷ, cùng với vợ con đem nhiêu hương 
liệu, tràng hoa, dầu, đường đi đến am thất dành lé Dipäyana, rửa chân và thoa 
dâu thơm cho vị này xong đem mời nước uống và ngôi lắng nghe câu chuyện 
ân sĩ Mandavya mang cái cọc. 


„Вау gió, con trai của gia chủ là Yaññadatta dang chơi đùa với quả cầu ó 

cuối mái hiên. Tại đó, có một con rắn sông trong một ó mối. Trái cầu của cậu 
con trai bị nếm xuống đất, chạy tọt vào ô môi kia và rơi nhằm con rắn. Vi 

không biết sự này, cậu thò tay vào lỗ. Con răn tức giận cán tay cậu, khién cáu 
ngá xuóng bát tinh vi noc dóc cüa rán quá : mạnh. Sau đó, cha me cáu thây con 
bị răn căn liền nâng con dậy đem đến vi án sĩ kia, đặt cậu năm dưới chân VỊ 
này và nói: 

— Thưa Tôn giá, các bậc tu hành thường biết các cây thảo dược và bùa chú, 
xin Tôn giả chữa tri cho con chúng tôi. 

— Ta đâu biết gì vé thảo được, ta không làm nghé y sĩ bao giờ. 
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— Thưa Tôn giả, ngài là bác tu hành xin thương xót tháng bé này và thực 
hiện một lời nguyện câu chân thật. 

Vị ân sĩ đáp: 

— Được lắm, ta sẽ thực hiện một lời nguyện câu chân thật. 

Rói vừa đặt tay lên đầu Yaññadatta, ông vừa ngâm vån kệ đầu: 

62. Bảy ngày tâm trí thật thong dong, 

Thanh tịnh sông đời ước lập công, 
Từ đó năm mươi năm án dát, 

Chú tâm ta bộc bạch lời chân, 

Nơi đây ta sống dù không muốn, 
Lời thật này mong tạo phước ân, 
Khién noc độc không còn hiệu lực, 
Cậu trai này sẽ tỉnh lên dân. 

Không bao lâu khi lời nguyện câu chân thật này được thực hiện thì chất độc 
phóng ra từ ngực của Yaññadatta và chui xuóng đất. Cậu bé mở đôi mắt nhìn 
cha mẹ và kêu: 

— Me oi! 

Rồi cậu quay người lại năm im. Lúc ду, Нас Nhân Dipàyana báo người cha: 

— Ta đã dùng hết khả năng của ta, nay đến thời bạn dùng khả năng của 
mình đi. 

Người cha đáp: 

— Vậy tôi sẽ thực hiện lời nguyện câu chân thật! 

Rôi vừa đặt tay lên ngực con trai, ông vừa ngâm vân kệ thứ hai: 

63. Không chút quan tâm vật cúng dường, 

Ta đem đãi mọi khách qua đường, 
Song người Hién trí chưa hé biết, 
Ta đã tự kiềm chế bản thân, 

Dù bồ thí, ta lòng miễn cưỡng, 
Câu mong lời thật tạo hông ân, 
Làm cho nọc độc thành vô hiệu, 
Thăng bé này đây được tỉnh dân. 

Sau khi ông thực hiện lời nguyện câu chân thật này, từ lưng cậu bé nọc độc 
xuất ra và chui xuống đất. Cậu ngôi dậy nhung chưa thê đứng lên được. Lúc ấy, 
người cha bảo người me: 

— Này phu nhân, ta đã dùng hết khả năng của ta, bây giờ chính bà dùng 
năng lực của mình phát lời nguyện câu chân thật dé làm cho con bà đứng lên 
và đi được. 

Bà vợ đáp: 


24 # KINH TIỂU BỘ 


— Tôi cũng có một sự thật muôn nói ra, nhưng trước mặt quy vị tôi không 
thê nói được. 


Ông bảo: 

— Này phu nhân, hãy dùng hết moi phương cách làm cho con ta bình phuc! 
Bà дар: 

- Thé thì tốt lắm! 

Và lời nguyện cầu chân thật của bà được đưa ra trong vần kệ thứ ba: 


64. 


Rắn nọ cắn con mới nãy giờ, 

Năm trong lỗ áy, hỡi con thơ, 

Và cha con đó, này ta bảo, 

Là một, trong tim mẹ hững hờ, 
Mong sự thật này mang phước đức, 
Noc tan, con trẻ tỉnh hôn mo! 


Không bao lâu sau khi lời nguyện cầu chân thật này được thực hiện thì tất 
cả nọc độc đều tuôn ra và chui xuống đất. Yaññadatta đứng dậy, toàn thân cậu 
đã được tây sạch hết chất độc nên cậu bát đầu chơi đùa. Khi cậu bé đã hồi tỉnh 
nhu thé xong, gia chủ Mandavya hỏi vé tâm tư của Dipayana qua vần kệ thứ tư: 


65. 


Người ta xuất thê, trí quang minh, 
Thuần thục, tâm không chút bát bình, 
Trừ bạn Kanha, sao thói thất, 

Chăng mong tiên bước đạo tu hành? 


Dé đáp lại lời này, vi kia ngầm vân kệ thứ năm: 


66. 


Xuất thé rói quay lại cõi trần, 

Chắc người ta nghĩ: “Kẻ ngu dán!" 
Chính điều này khiến ta lùi bước, 
Ta vẫn hành trì đạo Thánh nhân, 
Tuy vậy ta không còn phát nguyện, 
Ta theo Thánh đạo bởi nguyên nhân, 
Được lời khen ngợi từ người trí, 

Là cách người hiên thiện trú thân. 


Sau khi đã giải thích lỗi suy nghĩ của mình như vậy xong, vị này hỏi 
Mandavya lân nữa qua vân kệ thứ sáu: 


67. 


Nhà bạn đây nhu thé quán ăn, 

Chứa đồ âm thực dé cúng dáng, 
La-môn, Trí giả cùng du khách, 

Thỏa mãn cơn khao khát, đói lòng, 
Xong sợ điều gi gây tiếng xâu, 

Nên lòng miễn cưỡng lại cho không? 


Đến lượt Mandavya giải thích ý tưởng mình qua vån kệ thứ bảy: 


68. 
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Сїй gìn Thánh hạnh các cha ông, 

Là thí chủ ban phát rộng lòng, 

Theo gót xưa, ta đây cân trọng, 

Sinh thời đường lỗi của gia tông, 

Sợ mình sẽ biến thành suy thoái, 

Nên miễn cưỡng lòng vẫn biêu không. 


Sau khi nói xong, Mandavya hỏi vợ qua vân kệ thứ tám: 


69. 


Khi còn thiếu nữ trí ngây thơ, 

Ta cưới bà về tự nhạc gia, 

Bà cháng báo lóng ta lành dam, 

Làm sao bà sóng cà dói bà, 

Khóng tinh gán bó, khóng thuong mén, 
Bà đã vi đâu ở lại nhà, 

Hỡi quý phu nhân đây yêu điệu, 

Sống đời lanh lẽo thé cùng ta? 


Bà vợ đáp qua vån kệ thứ chín: 


79. 


Chăng phải là nề nếp có phong, 
Cho người làm vợ lại thay chồng, 
Cháng bao giờ thé nên tôi vẫn, 
Giữ thói lề kia, kẻo ngại rằng, 
Tôi bi người xem là thoái hóa, 
Chính niêm lo sợ tiếng đồn hung, 
Khién tôi ở lại và chung sóng, 
Chăng có tình yêu, vẫn lạnh lòng. 


Sau khi vừa nói điều này Ta xong, mót y nghi chot dén vói bà: *Nay ta dà 
nói diéu bí mát kia vói chóng ta rói, cái diéu bí mát chua hé bao giờ được nói 
ra cá! Chác chàng sẽ giận ta lắm. Vậy ta muốn được xin lỗi chàng ngay trước 
mặt vi án sĩ này vốn là bạn chân tình của nhà ta!” Với mục đích trên, bà ngâm 
vẫn kệ thứ mười: 


71. 


Giờ đây thiếp lỡ nói rôi, 

Những điêu chăng đáng nên lời nói ra, 
Vi con, mong ước thứ tha, 

Không gi hơn được me cha nông tinh, 
'Yaññadatta, con của chúng minh, 
Trước đây đã chết, hôi sinh bây gió! 


Mandavya nói: 


— Thôi phu nhân hãy đứng dậy đi, tôi tha lỗi cho bà rói! Từ nay bà đừng vô 
tinh với tôi nữa, rôi tôi sẽ không bao giờ buôn phiên gi bà đâu. 
Còn BÓó-tát bảo Mandavya: 
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— Trong khi thu thập được nhiêu của cải bát chính rôi bạn lại phân phát bỗ 
thí rộng rãi, song không có lòng tin răng hành động ду là hạt giống an lành 
mang lại di thuc quả, như thé là bạn sai lầm đây. Trong tương lai, bạn hãy tin 
tưởng vào công đức của lễ vật bó thí và bạn hãy bó thí cúng đường! 

Vị gia chủ hứa làm như vậy và nói với Bô-tát: 

— Thưa Tôn giá, chính Tôn giả cũng sai lầm khi nhận lễ vật của chúng tôi 
cúng dường trên bước đường Thánh hạnh mà lòng không phát nguyện tu hành. 
Gió đây đề cho hạnh nghiệp của Tôn giả mang lại nhiêu phước quả dói dào, xin 
tir nay vé sau Tôn giả tién lên trong Thánh đạo với lòng an tịnh thanh thản và 
tràn đây thiên lạc. 


Rồi hai ông bà giã từ bậc Đại sĩ và ra về. Từ đó về sau, bà vợ thuong yêu 
chóng minh, gia chủ Mandavya g1ữ tâm thanh tinh, dem cua cải bó thí vói dày 
đủ lòng tin, còn Bó-tát xua tan hết lòng thối thất và tu tập các thăng trí, thiền 
định nên khi mang chung được sinh lên cõi Phạm thiên. 


Жжжж 
Khi pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Báy gió, 
khi kết thúc các sự thật, vị Ty-kheo thôi thất dà được an trú vào Sơ quả (Du lưu). 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ấy, Ananda là gia chủ Мардаууа, Visakhà (Tỳ-xá-khư) là bà 
vợ, Sariputta (Xá-lợi-phất) là Mandavya mang cái cọc và Hắc Nhân Dipayana 
chính là Ta. 


$445. CHUYEN VUA NIGRODHA (Nigrodhajàataka) (J. IV. 37) 
Người đó là ai, ta chăng hay... 
Chuyện này bậc Đạo sư kê tại Trúc Lâm về Devadatta (Dé-bà-dat-da). 
Một bữa no, các Ty-kheo bảo vi này: 
— Này Hién hữu Đê-bà-đạt-đa, bậc Đạo sư cứu độ Hiên hữu rất nhiều! Từ 
bậc Dao sư, Hiên hữu đã được xuât gia và tho Đại giới, Hiên hữu đã hoc Tam 


lạng là lời nói của đức Phật; Hiên hữu đã làm phát khởi thiên định trong tâm; 
việc nhận được lợi lộc cũng vậy, những điêu ấy là từ dáng Thập Lực. 

Nghe vậy, vi này lién dua lén mót cong có và nói: 

— Ta khóng thây một điều lợi lạc nào mà Sa-môn Gotama đã tạo cho ta cả 
dù chỉ bằng cong cỏ này. 

Tăng chúng bàn tán việc ấy trong pháp đường. Khi bậc Đạo sư bước vào, 
Ngài hỏi các vị ấy đang bàn luận điều gi trong lúc ngôi đó. Các vị trình lên 
Ngài. Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đầu mà từ lâu cũng như bây giờ, 
Dé-bà-dat-da đã vô ơn và phản bội thân hữu. 
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Rồi Ngài Кё cho Tăng chúng nghe một chuyện đời xưa. 
xxx 


Ngày xưa, một vi vua danh hiệu là Magadha (Ma-kiệt-đà) cai trị ở thành 
Rajagaha (Vương Ха). 

Một thương nhân trong thành ấy cưới về nhà cho con trai mình một người 
vợ, đó là con gái của một thương nhân ở thôn quê. Song nàng ây không sinh 
sån gì. Theo thòi gian, vì nguyên có đó, lòng kính trọng đối với nàng giảm di, 
cả nhà thường nói chuyện dé cho nàng có thê nghe được như váy: 


— Khi có một người vợ không sinh sản trong nhà, con trai ta làm sao nói dõi 
tông đường được? 

Chuyện này cứ đến tai nàng mãi, nàng tự nhủ: “Ó, được rôi, ta sẽ 01а vò 
mang thai dé đánh lừa họ.” 

Thé là nàng hỏi nhũ mẫu tốt bụng của nàng: 

— Đàn bà có thai phải làm gi? 

Và khi được chỉ bảo những điều cần làm để giữ gìn thai nhi, nàng giấu kín 
thời kỳ hành kinh của nàng, lại tỏ ý thích ăn các vị chua mới lạ. Vào lúc tay 
chán bắt đâu to lên, nàng nhờ chúng bạn đập vào tay chân và lưng cho đến khi 
chúng sưng phông lên. Dân dân nàng bó quanh người папр băng giẻ vụn và vải 
làm cho thân thể có vẻ lớn dân, lại bôi đen hai đâu vú và chỉ trừ bà nhũ mẫu áy 
ra, không ai được phép ở bên nàng lúc nàng tám rửa. Chồng nàng cũng tỏ ra 
chăm sóc nàng chu đáo cho phù hợp với hoàn cảnh ây. 


Sau chín tháng trôi qua trong cảnh này, nàng tỏ ý muốn trở về nhà sinh con 
trong nhà cha me minh. Vi vậy, nàng từ già cha me chóng, lén xe cüng mót só 
gia nhán tir bó thành Vuong Xá lai dáng sau, tháng tién lén duóng. 


Lúc bây gió, trước mặt nàng có một đoàn xe ngựa đang du hành và lúc nào 
nàng cũng dén vào khoảng giờ ăn điểm tám ở địa điểm mà đoàn xe kia vừa mới 
ra đi. Vào một đêm kia, một người đàn bà nghèo khó trong đoàn xe đã hạ sinh 
một bé trai dưới gốc cây đa và nghĩ răng nêu không có đoàn xe ây thì bà không 
thể đi thêm được nữa; song nêu bà sóng, bà có thé nhận được hài nhi ấy nên bà 
quán nó lại, dé nó năm dưới gốc cây da. Vị thân cây này sẵn sóc cho hài nhi. 
Đó không phải là một đứa bé bình thường mà chính là Bô-tát xuất hiện ở đời 
trong hình thức ây. 

Vào giờ ăn sáng, đoàn lữ hành kia đã đến nơi đó, còn nàng áy cùng nhũ mẫu 
của nàng di riéng ra chó bóng mát cüa cây da dé rửa ráy, chợt thây hài nhi có 
màu vàng chói năm đó. Lát sau, nàng gọi bà nhũ mẫu bảo rằng mục tiêu của họ 
đã đạt được rôi, nàng liên mở các lớp vải quân bung ra, tuyên bó hài nhi ấy là 
con nàng và nàng vừa mới sinh ra nó. 


Các kẻ hâu cận lập tức dựng lều dé dành chó ở riêng cho nảng và уб cùng 
hân hoan gởi một lá thư vé thành Vương Xá. Cha mẹ chóng nàng đáp thư lại 
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răng vì hài nhi đã ra đời nên nàng không, cán phải trở vé nhà cha nàng nita mà 
hãy quay lui. Vi vậy, nàng lập tức trở vé Vương Ха. Và gia dinh chóng thửa 
nhận hài nhi ây nên khi hài nhi được đặt tên, họ đặt tên theo chỗn ra đời là 
Nigrodha (Đa Mộc). 

Cùng ngày hôm ây, cô соп dâu của một thương nhân trên đường về nhà 
cha ruột để sinh con đã cho ra đời một bé trai dưới cành cây nên họ đặt tên là 
Sakha (Nhành). Và cũng cùng ngày hôm đó, vợ của người thợ may làm việc 
cho thương nhân này lại sinh một con trai giữa đông vài vụn của nàng nên họ 
đặt tên là Pottika (Nhói Bông). 

Nhà đại phú thương cho đi tìm hai hài nhi áy về, vì chúng sanh cùng một 
ngày với Nigrodha và nuôi chúng với nhau. 

Các đứa trẻ cùng lớn lên, về sau cùng đi đến Takkasila dé hoàn thành việc 
học tập. Cả hai nam tử con các thương nhân nhận được hai ngàn đồng dé trả hoc 
phí cho thầy giáo, Nigrodha bảo trợ việc học tập cho Pottika. 

Khi việc hoc hành đã hoàn tất, các cậu tir giã thầy giáo và ra đi với ý dinh 
tìm hiểu phong tục dân quê nên cứ ngao du mãi, lúc vừa đến thành Ba-la-nai 
liên năm  xuóng nghi ngoi trong mót ngói dén thó. 


Khi ây, vua xứ Ba-la-nai dà báng hà được bảy ngày, có tiếng trông lệnh loan 
báo khắp kinh thành răng ngày mai sẽ có xe hoa hành lễ. Ba người bạn â ây đang 
năm ngủ dưới gốc cây, vào tảng sáng, Pottika thức dậy, vừa ngôi vừa xoa bóp 
chân cho Nigrodha. Có những con gà trồng đang ở trên cây ây, con gà trên ngọn 
cây làm rơi một cục phân trên con gà ở gân góc cáy.'* Con này hỏi: 


— Cái gi rớt trên ta thé này? 

Con kia дар: 

— Xin Tôn ông đừng giận, ta không có y làm nhu váy. 

— Thé chü tuóng thán ta là chó dé chú thả phân ra hay sao? Chú không biết 
giá tri của ta, điêu ây đã rõ quá! 

Nghe vậy, con gà kia đáp lại: 

— Ô kia, ngài cứ thịnh nộ mãi, dù ta đã nói là ta không có ý làm việc đó. Thé 
xin cho ta biệt giá tri của ngài ra sao? 

— Hé bát ky al giết ta ăn thịt sẽ được một ngàn đông tiền ngay sáng пау. Dó 
không phải là điêu đáng tự hào hay sao? 

Già kia đáp lại: 

— Ui chà! Ui chà! Tự hào gi cái việc vặt vãnh ây! Này, nêu cứ giết ta và ăn 
mỡ của ta thì sẽ trở thành vua ngay sáng nay, còn nêu ai ăn thịt ở bụng sẽ thành 
đại tướng, ai án thit ở ức sẽ thành quan giữ ngân khó. 


14 Xem J. II. 411, Sirijataka (Chuyện vận may), só 8284. 
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Pottika nghe lọt hết mọi chuyện này. Cậu suy nghĩ: “Có một ngàn đồng tiền 
dé làm gi chứ, duoc làm vua là tuyệt nhát!" Thé là nhe nhàng tréo lén cáy, cáu 
nám láy con gà tróng trén ngon cáy, giét nó di và nuóng gà trén than hóng, dem 
mỡ gà cho Nigrodha, thịt bung cho Sakha, còn chính mình ăn thịt quanh xương 
ức. Khi đã ăn xong, cậu bảo: 

— Thưa công tử Nigrodha, hôm nay ngài sẽ làm vua; thưa công tử Sakha, 
hôm nay ngài sé làm đại tướng: còn tôi sẽ làm quan giữ kho báu. 

Hai cậu kia hỏi làm thế nào biết được chuyện ấy, cậu liền kê lại hết. 

Vì vậy, vào khoảng giờ ăn buổi cơm sáng trong ngày, ba cậu vào thành 
Ba-la-nai. Tại nhà một vi Bà-la-món, các cậu được án một bữa cháo gạo với 
bơ tươi và đường rồi từ kinh thành các cậu vào ngự viên. Nigrodha năm xuống 
một phiến đá, hai cậu kia năm bên cạnh. Vừa lúc ấy, dân chúng cử hành lễ 
rước xe hoa cùng với năm biểu tượng của vương quyên'? trên đó. Các chỉ tiết 
câu chuyện này sé được tả trong Chuyện Раі vương Mahajanaka.'° Vương xa 
tién vào và dừng lại, đứng sẵn sàng để các vi bước lên. “Chắc có một bậc Đại 
nhân tài đức ở đây”, viên quan té lễ tự nhủ. Ông bước vào ngự viên, nhìn thây 
cậu thanh niên này, rôi 010 lớp vải dưới bàn chân cậu đề quan sát các dâu hiệu 
trên đó. Ông bảo: 

— Ó kia, người này có sô được làm vua toàn cõi Diêm-phù-đê (Ап Рф), chứ 
nói gi chỉ một thành Ba-la-nai. 

Và ông ra lệnh cho chuông trồng, thanh la nói lên. Nigrodha thức dậy, ném 
tâm vải trùm mặt ra liền thấy. một đảm đông váy quanh cậu. Cậu quay nhìn 
quanh quân, nằm im một lát rôi trở dậy ngôi хёр băng đôi chán. Vi té sư quỳ 
xuông bảo: 


— Tâu Thần nhân, vương quốc này thuộc về ngài. 

Cậu đáp: 

- Được rôi, cứ như vậy. 

Vị té sư liền đặt cậu ngồi trên một đống báu vật ròi làm lễ Quán đảnh” 
phong vương cho cậu. Khi được phong vương nhu vậy rói, vua ban chức Dai 
tướng cho Sàkha, rôi vào kinh thành trong cánh uy nghi trong thé, cón Pottika 
cũng đi vào với hai người. Từ ngày ấy trở vé sau, bậc Đại sĩ cai trị rất đúng 
pháp tại Ba-la-nai. 

Một ngày kia, chợt nhớ đến song thân, ngài bảo tướng Sãkha: 


15 Năm biểu tượng của vương quyền gồm có bảo kiếm, long trắng, vương miện, đôi hài và cái quat 
băng lông đuôi trâu rừng. 

16 Xem J. VI. 30, Mahàjanakajataka (Chuyện Đại vương Mãhajanaka), sô 8539. 

7 Quán dành (P. Abhiseka, S. Abhiseka, Wë TR): Khai tâm, xua tan sự bát tinh, üy quyén. Theo tập tục 
Án Độ cô xưa, vị vua, hoàng hậu, hay thái tử trước khi lên ngôi sẽ được làm lễ Quán dành với nghi 


thức ruói nước lén dàu nhu mót nghi tắc thiêng liêng. Phát giáo Tây Tạng cũng thực hiện nghi lễ 
Quán đánh khi vị ду truyền mật pháp cho đệ tử. 
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— Này hiển hữu, ta không thé sóng thiêu cha me được. Vậy hãy đem một 
đoàn người về tìm song thân ta! 

Song tướng Sakha từ chối. Ông bảo: 

— Đó không phải là việc của ha thân. 

Sau đó, ngài bảo Pottika làm việc ây. Pottika tuân lệnh lên đường, tiến về 
nhà song thân của Vua ‚ Nigrodha, nói cho hai vi biét là con trai của ho đã lên 
làm vua và mong ho dén Ó với ngài. Song ho tù chói, bảo răng ho đã có cả thé 
lực lẫn giàu sang rôi, đây đủ nhu vậy, họ không muốn di nữa. Chàng cũng đi 
mời song thân tướng Sàkha đến triều, nhưng họ cũng chi thích ở lại đây hơn, và 
khi chàng về mời chính song thân, họ bảo: 

— Chúng ta sóng bằng nghề may vá, thé đủ rồi, đủ rồi! 

Và họ cũng từ chói nhu những vị kia. Vì chàng không đáp ứng nguyện vong 
các vi lão thân, chàng đành trở vé Ba-la-nai. Chàng nghĩ răng sẽ vé và nghỉ ngơi 
cho đỡ mệt nhọc vì cuộc hành trinh tai nhà vi đại tướng trước khi vết kiến Vua 
Nigrodha liên đến nhà kia. Chàng bảo người canh cổng: 


— Xin báo cho dai tuóng biét thán hítu Pottika dén dày. 


Người ây tuân lệnh. Song tướng Sakha vẫn mang mỗi hiểm hận đối với 
chàng vì tướng ду cho răng chàng đã giao vuong quyén cho  Nigrodha thay vi 
giao cho minh, cho nén khi nghe lói nhán này, tuóng quán nói con thinh nó: 


— Thân hữu nhu vậy ư? Ai là thân hữu của nó? Nó chỉ là thăng thô tục, hạ 
đăng, ngu ngốc. Hãy tóm lấy nó ngay! 

Thé là chúng đánh đá chàng, nën nhu tử băng chân căng, cùi chỏ một trận 
nên thân rói tóm có chàng quáng ra đường. Chàng suy nghi: "Sakha được chức 
vu Đại tướng nhờ ta, thé mà nay nó phản bội, độc ác, đã đánh đập ta rói quáng 
ta ra duóng. Song cón ban Nigrodha là bác Hiên nhân, biết ân nghĩa và lương 
thiện, ta sẽ đi gặp bạn ấy.” 


Thé là chàng đến cửa cung, dua tin vào nhà vua ràng thân hữu của ngài là 
Pottika đang chờ ở cửa. Vua mời chàng vào, khi Һау chàng đến gần, ngài liên 
đứng dậy, tiên đến đón chàng, chào hỏi rất thân thiết. Ngài ra lệnh cạo râu tóc 
và chăm sóc chàng chu đáo rôi trang điểm cho chàng bằng các loại ngọc vàng, 
đãi tiệc chàng đây đủ thức ăn cao lương mỹ vị. Xong xuôi, nhà vua lại ân cần 
ngôi bên chàng hỏi thăm song thân của mình, chàng tường trình cho ngài biết 
hai vị từ chối việc đến đây ở. 


Lúc bây gió, tướng Sakha nghi răng: “Chắc Pottika sẽ phi báng ta vào tai 
đức vua, song nếu ta dén bên ngài, gã sẽ không thé nói duoc." Vì thé, chàng này 
cũng đến đó. Còn Pottika, dù có Sakha hiện diện, vẫn tâu với vua: 


— Tâu Chúa thuong, khi hạ thân mệt nhọc vì đường xa, đã đến nhà tướng 
Sakha, hy vong nghỉ ngơi tại đó trước rói dén yét kién ngài sau. Song tướng 
Sakha bảo: “Ta chăng biết gã đó!” rói đôi xử tàn tệ với hạ thần và tóm có ha 
thần quáng ra ngoài! Xin Chúa thượng tin lời hạ thân nói. 


Cùng với các lời này, chàng ngâm ba vân kệ: 


72. Người đó là ai, ta chăng hay, 
AI là thân phụ của người đây, 
Nhành còn hỏi: Nó là a1 đó? 
Da hỡi, nghi sao trước việc này? 
73. Dày tớ Nhành kia cử y lời, 
Đâm, thoi, tát, đánh khắp người tôi, 
Rồi còn chụp lây tôi vào cô, 
Từ đó lôi tôi quăng phía ngoài. 
74. | Phản bội như váy đôi với tôi, 
Chỉ người độc ác mới làm thôi, 
Vong ân bạc nghĩa là ô nhục, 
Gà cũng bạn ngài, Chúa thượng ôi! 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 31 


Nghe những lời này, Vua Nigrodha liền ngâm bón уап kệ: 


75. Ta cháng hé nghe cüng cháng hay, 
Một ai từng nói chuyện như váy, 
Xâu xa nhu ban dang tuóng thuát, 
Nhành ду vừa làm tai chón đây. 

76. Bạn cùng ta sống với Nhành, 
Đồng ban chí tình thuở đã qua, 
Bạn đã dành phân cho mỗi một, 


Hướng quyên vương tước tặng hai ta, 


Vịnh quang ta được là nhờ bạn, 
Còn có gi nghi hoặc nữa mà. 

77. Khi hạt ném trong ngọn lửa hồng, 
Cháy rồi, hạt chăng thé gieo tróng, 
Ta làm việc thiện cho người ác, 
Cũng vậy nó tàn lụi diệt vong. 

78. Chúng chăng như nhiêu kẻ biết ơn, 


Những người đức hanh, bậc Hiện luong, 


Đất lành, hạt chăng hé quáng bỏ, 
Như việc làm cho các thiện nhơn. 


Trong khi Vua Nigrodha ngâm kệ trên, tướng Sakha đứng im tai chỗ. Sau 


đó vua hỏi: 


— Này ban Sakha, ban có nhận ra anh chàng Pottika này không? 


Са đành cám lặng. Vua liền truyền lệnh xử gã này qua những lời của vån 


kệ thứ tám: 
79. Tóm tên hén hạ bội ân này, 
Tư tưởng nó đà xâu ác thay, 
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Đâm nó, vì ta cho nó chết, 
Nghĩa gì đời nó với ta đây? 

Sau khi Pottika nghe nói vậy liền suy nghĩ trong lòng: *Chó nên dé kẻ ngu 
si này chết vì ta!" nên chàng ngâm vân kệ thứ chín: 

80. | Đại vương, mong mở lượng từ bi, 

Thật khó tìm đời sóng mát di, 
Chúa thượng dung tha cho nó sông, 
Thân mong thăng khốn chăng sâu chỉ. 

Khi vua nghe vậy, ngài tha tội cho Sakha và ngài muốn ban chức Đại tướng 
cho Pottika, song chàng không nhận. Rồi vua phong chàng chức Chưởng khó, 
và với chức vụ đó, chàng xét xử các thương nhân. Trước kia chăng có chức vụ 
đó, song chức vụ này tồn tại từ đây về sau. Dần dân với thời gian, quan Chưởng 
khó Pottika được phước đây đủ con trai con gái, đã ngâm vân kệ cuối cùng dé 
giáo hóa các con: 

81. Ta cần sóng với Nigrodha, 

Cháng tốt gì hầu hạ Sakha, 
Nếu phải sông cùng Nhành Đại tướng, 
Thà nên chịu chết với Vua Da. 

Жжжж 

Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, các ông thây răng trước kia Đề-bà-đạt-đa cũng 
đã vô ơn bạc nghĩa rôi. 

Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời đó, Dé-bà-dat-da là Sakha, Ananda là Pottika và Nigrodha chính 
là Ta. 


5446. CHUYỆN САҮ HÀNH (Takkalajütaka) (J. IV. 43) 

Cháng rau để luộc, cũng không hành... 

Chuyện này bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về một cư sĩ phụng dưỡng cha minh. 

Chuyện kê răng người này tái sanh vào một gia đình nghèo khó. Sau khi me 
mát, chàng thường dậy sớm vào buói sáng và soạn tăm xỉa răng cùng nuóc SÚC 
miệng, sau đó di làm thuê hay cày ruộng ngoài đông. Chàng thường nấu cháo 
gao nuôi cha theo phong cách phù hợp hoàn cảnh mình. Cha chàng bảo: 

, — Này con, con phải làm mọi việc từ trong nhà ra ngoài đường. Thôi để cha 

kiêm vợ cho con, nàng ây sẽ làm việc nhà thay con. 

Chàng đáp: 


в Xem J. I. 152, Nigrodhamigajátaka (Chuyện con nai Nigrodha), só § 12. 
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- Thưa cha, néu có đàn bà đến nhà này, họ sẽ không làm cha con ta yên tâm 
được đâu. Xin cha đừng mơ tưởng chuyện đó nữa. Khi cha còn sóng, con muốn 
phụng dưỡng cha, và khi cha từ trân, con sẽ biết việc gì cần làm. 

Song người cha đi kiêm về một cô gái dù con mình không muốn, và nàng 
ау lo chăm sóc chóng, cha chóng; tuy vậy, nàng là người hén hạ. Lúc bây 010, 
chóng nàng hài lòng vì nàng đã săn sóc cha chàng, và bát cứ món gi chàng tim 
được dé làm nàng vui lòng, chàng đều đem về cho nàng và nàng dua cho cha 
chóng. Rồi có lúc người dàn bà ấy suy nghi: “Bát cứ cái gi chóng ta kiém được 
đều dem cho ta, chứ không cho cha chàng chút nào cả. Rõ ràng là chàng chăng 
quan tâm gi đến cha. Ta phải tìm cách gây xích mích giữa ông già và chàng rồi 
ta sẽ đuôi ông già ra khỏi nhà.” 

Vì thế từ đó, nàng bắt đầu đem nước quá lạnh hoặc quá nóng cho ông lão, 
thức ăn thì nàng bỏ muối quá nhiều hoặc chăng bỏ chút muối nào, cơm nàng 
nâu cứng ngác hoặc mém nhão, nàng có làm đủ moi thứ nhu vậy để khiêu khích 
ông lão. Rồi khi ông lão tức giận, nàng măng lại: 

— Ai hầu nói một ông già như thé này? 

Nàng vừa nói vừa gây chuyện ôn ào. Nàng khac nhó khắp mặt đất rồi đánh 
thức chồng nàng dậy và bảo: 

— Xem kìa, cha chàng làm thế đó! Thiếp mãi van xin cha đừng làm thế này 
thé nọ mà cha chi nói giận. Hoặc cha chàng, hoặc thiếp phải đi ra khỏi nhà này. 

Lúc ây, người chồng bảo: 

— Này nàng, nàng còn trẻ, nàng muốn ở đâu tùy ý, song cha ta đã già, nếu 
nàng không thích ông cu thì nàng cứ di khói nhà. 

Lời nói ấy khiến nàng khiếp sợ. Nàng quy xuống. chân ông lão xin ông 
thứ lỗi và hứa từ nay sẽ không làm thê nữa ròi lại bắt đâu săn sóc ông lão nhu 
trước kia. 

Vi cư sĩ đáng trọng ấy trước tiên quá lo âu vì cách dói xử của nàng nên bỏ 
việc đến yết kiến bậc Dao sư dé nghe thuyết pháp, song khi nàng đã hồi tám, 
chàng lại đến. Bậc Dao sư hỏi tại sao chàng không dén nghe Ngài thuyết giảng 
bảy tám ngày nay. Chàng ké lại mọi việc xảy ra. Bậc Đạo su bảo: 

— Lần này, ông không chịu nghe vợ và không đuôi cha ra khỏi nhà, nhung 
trong một đời quá khứ, ông làm theo lời vợ bảo, đã đem cha ra bỏ trong một 
nghĩa địa và đào cho ông lão một cái hô. Vào thời ông sắp giết cha, Ta được 
bảy tuôi và nhờ Ta kế công đức cha mẹ và cản ông khỏi tội giết cha. Thời đó, 
ông đã nghe lời Ta và nhờ việc săn sóc cha trong lúc ông lão còn sông mà 
ông được sinh lên thiên giới. Thời ấy, Ta đã thuyết giảng và báo cho ông biết 
trước dé đừng bỏ roi cha khi sinh vào một đời khác, vì duyên cớ này nén ngày 
nay ông không chịu nghe theo lời người đàn bà kia bảo và cha ông không bị 
giét hại. 
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Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của người ду, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, trong một làng kia ở Kasi, 
một gia đình nọ có một con trai duy nhất tên gọi Vasitthaka. Chàng này nuôi 
nâng cha mẹ và sau khi mẹ mất, chàng phụng dưỡng cha như đã tả ở phân đâu. 
Nhưng có chỗ khác ở đây là khi người đàn bà bảo: “Nhìn kia kìa! Cha chàng 
làm thé đó, thiếp cứ mãi van xin cha chàng đừng làm thế này thế nọ, cha chỉ nỗi 
giận.” Nàng lại nói tiếp: 


— Này phu quân, cha chàng hung й, độc ác lắm vi cứ mãi gây sự cãi vã. 
Một lão già lu khu như vậy, lại bị bệnh hoan giày vò sắp chết dén nơi rồi nên 
thiếp không thé ở cùng nhà với ông được. Trước sau gì ông cũng chết giả thôi, 
vậy chàng hãy đem ông ra nghĩa địa, đào hồ ném ông vào và lây cái cuốc đập 
đâu ông đi, khi ông chết rồi hãy xúc đất lắp hồ lại và dé mặc đó! 


Cuói cùng, vi cứ nghe mãi những lời dinh tai nhức óc, chàng báo: 

— Này nàng ơi, giết người là việc hệ trọng, băng cách nào ta có thê làm 
thế được? 

Vợ đáp: 

— Thiệp sẽ chỉ cho chàng một cách. 

— Vậy cứ nói di. 

— Nào phu quân, rạng ngày mai, hãy đến nơi cha chàng ngủ, nói thật lớn với 
ông dé mọi người đều nghe được, răng có một con nợ của cha ở một làng kia 
mà chàng đã đên gặp nhưng gã không chịu trả tiền cho chàng. Nếu ô ông chêt thì 
gã ау chăng bao giờ trả nợ nữa. Vậy hãy nói răng hai cha con sẽ cùng đánh xe 
đến đó vào buói sáng, rôi đến giờ đã định chàng hãy cột đôi bò vào xe, đưa ôn 
đến nghĩa địa. Khi chàng đến đó, hãy chôn ô ông vào cái hó và la to lên như thê 
chàng bị cướp giữa đường và bị thương rói gói đầu mà ra vé. 


Chàng báng lóng làm theo lói bàn áy và sáp sán chiéc xe bó lén duóng. Lüc 
bây giờ, người ây có một con trai lên bảy tuói nhưng rât khôn ngoan và thông 
minh. Cậu bé nghe lọt những chuyện mẹ nói và nghĩ thâm: “Ме ta thật là một 
ác phụ, đang cô thuyết phục cha ta giết ông nội. Ta muốn ngăn cán cha ta khỏi 
tội giết người này.” Cậu ta liên chạy nhanh đến năm cạnh ông nội. Vào giờ phút 
người vợ dặn dò, Vasitthaka đã sắp sẵn chiếc xe bò. Chàng bảo: 


— Cha ơi, dậy di, ta đi đòi nợ. 


Rôi chàng đặt cha ngồi vào xe, song cậu bé ngôi vào xe trước tiên. Vasitthaka 
không thê cản con được nên cùng đem cậu đi ra nghĩa địa với họ. Sau đó, đem 
cha già và con trai ra dé ngói riêng, một nơi với chiéc xe, còn chàng bước xuống 
lây cuốc và cái giỏ đến một nơi, giáu mình cho ho khỏi thây rôi bắt đầu đào môt 
lỗ vuông lớn. Cậu bé đi xuống theo cha và làm nhu thé không biết việc gì đang 
хау ra, cậu ngâm vần kệ đầu tiên dé mở lời: 
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82. Cháng rau dé luóc, cüng khóng hành, 
Cháng bac hà, cáy dé náu canh, 
Néu cháng cán, sao cha bói dát, 
Một mình trong nghĩa dia rừng xanh? 
Rôi cha cậu đáp lại bằng cách ngâm vân kệ thứ hai: 
83. Ông nội già nua, quá yếu gây, 
Do nhiều bệnh hoạn, khó tràn đây, 
Cha chôn ông nội trong mó đó, 
Cha chăng muốn ông sóng thé này. 
Nghe thé, cậu bé đáp lại qua nửa vån kệ: 
Cha câu việc ду, tội đã gây, 
Vì việc làm này độc ác thay! 
Cùng với những lời trên, cậu bé chup lây cái cuốc từ tay cha cậu và bắt đầu 
đào một hó khác không xa đó mây. 


Cha cậu liền đến gần hỏi tại sao con đào hồ đó, cậu đáp lại bằng cách ngâm 
hết vần kệ thứ ba: 

84. | Con sẽ thờ cha lúc tuói già, 
Như cha đối xử với ông nhà, 
Theo phong tục ấy trong gia tộc, 
Con cũng chôn cha đưới hó mà. 

Người cha đáp lại qua vần kệ thứ tư: 

85. Tháng bé nói lời ác nghiệt thay, 
Óng cha sao máng mó nhu váy, 
Nghi ráng con tré rây la bó, 

Với bạn chí tình, tệ lắm đây! 
Khi người cha nói vậy xong, cậu bé khôn ngoan ngâm ba vân kệ, một dé 
đáp lời và hai để làm thành khúc thánh đạo ca: 

86. Con khóng tôi tệ hoặc hung tàn, 
Con đối với cha dạ thiết thân, 
Nhưng việc này cha làm đại ác, 
Sức nào gỡ lại, nêu sai lầm? 

87. Người ác y làm, hỡi Vasitthaka, 
Hai người vô tội, mẹ cùng cha, 
Đến khi người ấy thân vong hoại, 
Địa ngục phải vào chắc chăng xa. 


88. Người dùng cơm nước, hỡi Vasitthaka, 
Dem phụng dưỡng luôn mẹ với cha, 
Người ây đến khi thân hủy hoại, 
Sẽ lên thiên giới hiển nhiên mà. 
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Người cha sau khi nghe con thuyết giáo liền ngâm vân kệ thứ tám: 
89. Tháy con không tàn nhẫn, vong ơn, 

Đối với cha đây dạ mến thương, 

Chính bởi cha vâng lời của mẹ, 

Định làm việc ác thật kinh hôn. 

Khi nghe vậy, cậu bé bảo: 

— Thưa cha, đàn bà hé khi làm việc ác mà không bị khiến trách thì còn tái 
phạm mãi. Vậy cha phải uốn nán me con dé cho me sẽ cháng bao gió làm lai 
mót viéc nhu váy. 

Rồi cậu ngâm vần kệ thứ chín: 

90. Vợ cha là ác phụ vô lương, 

Bà đã sinh con, chính mẹ con, 
Ta hãy đuôi bà ra khỏi cửa, 
Sợ bà gây việc khác cha buôn. 

Nghe lời đứa con khôn ngoan, Vasitthaka rát hoan hy báo: 

— Nào ta di con! 

Chàng lại ngôi vào xe bò với cha và con mình. 

Lúc bây giờ, người đàn bà gây tội ác ду cũng sung sướng lắm vì tưởng răng 
đã tông được con người xui xẻo ra khói nhà rôi. Nàng trét đây phân bò ướt trên 
sản và nâu một mẻ cháo gạo. Song khi nàng ngôi trông ra con đường mà họ sẽ 
trở về, nàng tháy ho đang tién đến: “Kia, chàng ta đã về, lai có lão già xui xéo 
ây nữa.” Nàng suy nghĩ, lòng đây tức giận: *Hir! Dó vô dụng.” Nàng la lớn: 

— Sao đem vé cái của nợ mà chàng đã mang đi vứt ây à? 

Vasitthaka không nói một lời và mở tháo dây chiếc xe bò ra. Rồi chàng bảo: 

— Cô nói gi thé? 

Chàng đánh cho nàng một trận nên thân rôi chụp đầu nàng tống ra khỏi cửa, 
cám nàng đừng bao giờ dén làm bán cửa nhà chàng nữa. Rồi chàng tắm cho cha 
và con, chính chàng cũng tăm luôn và cả ba ngôi ăn cháo gạo. Còn người đàn 
bà độc ác liên đến ở nhà khác vài ngày. 

Sau đó, cậu bé bảo cha: 

— Cha oi, vé viéc này me con chua hiéu dáu. Báy gió, ta thử choc tức bà à ây 
di. Cha tung tin trong làng kia có cô cháu gái của cha, muón sán sóc cha, óng 
và con, vi vày cha dinh dem có ây vé, rói cha lày hoa tuoi và dầu thơm dé lên 
xe và cứ đi quanh vùng suốt ngày đến tôi mới vé nhà. 

Chàng làm theo như vậy. Những bọn đàn bà trong xóm nhà chàng đến 
bảo nàng: 

— Chị có nghe nói chông chị đã đi kiêm một cô vợ khác ở một chỗ nào 
đó chăng? 
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Nàng kêu lên: 

— Ôi, thé là ta tàn đời rồi, chăng còn chỗ nào dành cho ta cá! 

Nhưng nàng muốn hỏi thăm con nàng, vì thế nàng vội vã đi tìm con, sụp 
xuống chân nó, kêu khóc lên: 

— Trừ con ra, mẹ chăng có nơi đâu nương tựa nữa! Tü nay vé sau, mẹ có 
quyết chăm sóc cha con và ông nội như thê chăm sóc ngôi bảo tháp tuyệt đẹp 
vậy. Cho mẹ vào nhà lần nữa đi con! 

Cậu đáp: 

— Vâng, thưa mẹ. Nếu mẹ không làm øì như trước nữa thì con sẽ dé mẹ vào, 
thói mẹ hãy vui lên nào! 

Và khi cha cậu vé, cậu ngâm vần kệ thứ mười: 

91. Bà vợ cha kìa, bạc ác thay, 

Người sinh con trẻ, chính là đây, 
Như voi được luyện rất thuân thục, 
Cho trở lui, người tội lỗi này. 

Cậu nói thé với cha xong liền đi gọi mẹ cậu vào. Nàng làm lành với chồng 
và cha chồng xong, từ đó tánh tình thuân thục, tràn dày đức độ chân chính và 
săn sóc cà cha chóng, chóng cùng con rất chu đáo. Cả hai vợ chóng cuong 
quyết theo lời con khuyên nhủ, chuyên bó thí và làm các thiện sự rồi được sinh 
lên cộng trú với thiên chúng. 

Жжжж 


Sau khi chấm đứt pháp thoại, bậc Dao sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết 
thúc các sự thật, người con hiéu thảo được an trú vào Sơ quả (Du lưu). 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Lúc bây gió, hai cha con và nàng dâu ây cũng là những người này, còn cậu 
bé khôn ngoan ây chính là Ta. 


8447. CHUYÉN ĐẠI NHÂN DHAMMAPALA 

(Mahaàdhammapalajataka) (J. IV. 50) 

Tuc lé nào hay Thánh đạo nào... 

Chuyén này bác Dao su ké sau khi Ngài đã thành bác Chánh Đăng Слас, 
trong chuyến thăm viéng Kapilapura lần đâu tiên. Ngài trú ngụ tại vườn 
Nigrodha (cây đa) và nói về việc phụ vương không chịu tin lời đồn. 

Vào lúc ây, chuyện ké răng Đại vương Suddhodana (Tịnh Phan), sau khi 
cúng dường một bữa cháo sữa đặc kèm bánh tại cung điện của ngài cho đức 
Phật cùng hai mươi ngàn vị Tỷ-kheo, giữa bữa trò chuyện với đức Phật rất vui 
vé Và nói: 
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— Bach Thé Tôn, trong thời gian Thế Tôn hành trì khó hạnh, có vài thần nhân 
đến gặp ta, đứng trên không và bảo: “Thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta), Vương tử 
của Đại vương đã chết đói.” 

Bậc Đạo sư liên hỏi: 

— Tâu Dai vương, thé Đại vương có tin chuyện đó không? 

— Bach Thé Tôn, ta không tin. Ngay cả khi các thân nhân đến, bay lượn trên 
không và bảo ta như vậy ta cũng không tin mà còn bảo răng vương tử của ta 
không thê chết được cho đến khi chứng đắc Chánh đăng Chánh giác dưới gốc 
cây Bó-dé. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Tâu Đại vương, xưa kia vào thời Mahadhammapala, ngay khi mót vi giáo 
su lừng danh thiên hạ đến bảo: “Con ngài đã chết, đây là xương của chàng”, Đại 
vương cũng không tin và bảo: “Trong gia tộc ta, con cháu không bao giờ chết 
trẻ.” Vậy thì làm sao bây giờ Đại vương lại tin được? 

Rồi theo lời thỉnh cầu của phụ vương, bậc Đạo sư ké một chuyện ngày xưa. 


Жжжж 


Một thuở no, khi Vua Brahmadatta làm vua tại Ba-la-nai trong nước Kasi, có 
một ngôi làng tên là Dhammapala (Hộ Pháp), nó mang tên này vi có gia tộc một 
VỊ Dhammapäla cư ngụ tại đó. Do hành trì (duy trì việc thực hành) mười thiện 
nghiệp mà vị Bà-la-môn ấy nỗi tiếng là một vị hộ pháp. Trong nhà vị ấy, ngay cả 
người làm công, tôi tớ cũng bó thí, giữ giới và hành trì các ngày trai giới. 


Thời ấy, Bô-tát tái sanh vào gia đình trên, vị gia chủ đặt tên ngài là 
Dhammapala. Vừa khi dén tuói khón lón, cha chàng trao cho chàng mót ngàn 
đồng tiền vàng và gửi chàng đến học ở Takkasilà. Chàng đến đó, học tập VỚI 
một vị giáo sư lừng danh thê giới và trở thành đệ tử trưởng trong hội chúng gồm 
năm trăm nam tử. 

Vào lúc ấy, trưởng nam của vị giáo sư từ trần và vị giáo sư được các đệ tử 
vây quanh giữa các bà con quyên thuộc, vừa than khóc vừa cử hành tang lễ cho 
con trai trong nghĩa địa. Lúc йу, vi giáo sư cùng thân băng quyến thuộc và tất 
cả các đồ đệ đều than khóc kêu gào, chỉ riêng Dhammapala không khóc cũng 
chăng than. Sau khi năm trám nam tử từ nghĩa địa vé, họ ngôi xuông trước vi 
giáo SƯ và nói: 

— Ói, chàng trai thát tót dep, non tré thé mà phái chia lia cha me trong tuói 
thanh xuán! 

Dhammapala dáp: 

— Non trẻ thay, đúng nhu các Hiền hữu nói! Này, tại sao chàng chết ở tuổi 
thanh xuân? Trẻ con phải chết lúc còn niên thiếu thật là chăng hợp lý chút nào. 

Chúng bạn liên đáp lại: 
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— Này Tôn giá, thế Tôn giả không biết răng những người dù trẻ như vậy 
cũng phải chịu chết sao? 

— Ta biết điều ấy lắm, nhưng lúc còn non trẻ chúng không chết, người ta 
chết lúc người ta già. 

— Thé không phải mọi pháp hữu vi đều giả tạm nhất thời hay sao? 

— Chúng thật là giả tạm, đúng vậy, nhưng lúc tuói còn niên thiêu con người 
không chết, chỉ khi già người ta mới chết thôi. 

— Ô, thế đó là tục lệ trong gia tộc ngài sao? 

— Phải, đó là tuc lệ của gia tộc ta. 

Bọn thanh niên liền ké câu chuyện này cho vi giáo sư áy nghe. Ông cho goi 
Dhammapäla đến, hỏi chàng: 

— Này Dhammapala, có phải trong gia tộc con chăng có người nào chết 
trẻ chăng? 

Chàng đáp: 

— Thưa thây, chính phải, đúng như váy. 

Nghe nói thế, vị giáo sư nghĩ thâm: “Chàng nói chuyện này thật hy hữu lắm 
thay! Ta muôn lên đường tới gặp cha chàng và hỏi chuyện ду, néu quả thực như 
vậy, ta sông theo giới luật chân chánh kia.” 

Thế là sau khi đã làm xong mọi việc cần làm cho cậu trưởng nam, khoảng 
bảy tám ngày sau đó, ông cho gọi Dhammapäla đến bảo: 

— Này con, ta sắp đi xa nhà, vậy lúc ta đi văng, con phải day bảo các đệ tử 
của ta. 

Nói thé xong, ông đi tìm xương của một con dé rừng, rửa sạch và ướp 
hương rồi đặt vào giỏ, sau đó mang theo một chú tiểu đông. Ông rời Takkasilà, 
dàn dân đi đến làng kia, tại đó ông hỏi đường đi đến nhà Dhammapäla và dừng 
lại ở cửa. 

Người đây tớ đầu tiên của vị Bà-la-môn trông thấy vị này, dù đó là ai, cũng 
cất dù từ tay ông, cởi giày, cầm lây túi xách trên tay tiêu đồng. Ông nhờ báo với 
thân phụ chàng rằng đây là giáo sư của Dhammapäla đang đứng ở cửa. 

— Tốt lành thay! 

Ông nhờ báo với thân phụ chàng ràng giáo sư của Dhammapala đang đứng 
ở cửa: “Tốt lành thay!” Các gia nhân nói rôi đi mời vi thân sinh ra gặp ông. Vi 
thân sinh vội vã đến gần cửa và nói: "Xin mời vào!” Và ông dẫn đường vào nhà 
mình, mời khách ngôi xuống sàng tọa, ông làm bón phận của chủ nhân như rửa 
chân vi kia, v.v... Khi vi giáo sư đã dùng cơm xong, hai vi ngôi đàm đạo thân 
thiết với nhau, vị giáo sư bảo: 

— Này Tôn giả Bà-la-món, Dhammapäla của ngài có trí tuệ sáng suốt, tinh 
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thông ba tập Vé-dà và mười tám công trinh hoc thuát, vi rüi ro dá mát mang. 
Các pháp hữu vi déu giả tam, xin ngài chớ đau buôn vi chàng. 

Vi Bà-la-món vô tay cười lớn. Vi giáo su hỏi: 

— Tai sao ngài cười, thưa Tôn già Bà-la-món? 

VỊ này đáp: 

— Bói vì không phải con tôi chết đâu, chắc là người khác. 

VỊ kia nói: 

— Không đâu, thưa Tôn giả Bà-la-môn, chính con trai ngài chết chớ không 
phải người khác. Hãy nhìn kỹ xương chàng đây và tin tôi! 

Nói thé xong, ông gió đông xương ra và nói: 

— Đây là xương con trai ngài. 

Người cha đáp: 

— Có lẽ xương dê rừng hay xương chó, chứ con trai tôi không chết được. 
Trong gia tộc tôi bảy đời nay chưa hê xảy ra chuyện như là chêt lúc tuôi còn 
non. Vậy ngài đang nói sai sự thật. 

Rồi са nhà cùng уб tay và cười lớn. Khi thấy việc kỳ diệu như thế, vị giáo 
su rât hoan hy nói: 

— Thưa Tôn già Bà-la-món, lé lỗi này trong gia tộc ngài không phải là không 
có nguyên nhân, đó là những thanh niên không hé chét yêu. Tại sao các ngài 
không chêt yêu? 

Ông hỏi băng cách ngâm vân kệ đâu: 

92. Tuc lệ nào hay Thánh dao nào, 

Quả này do thiện nghiệp từ đầu, 
Bà-la-môn, nói ta duyên cớ, 
Người trẻ trong dòng chăng chết sao? 

Lúc ấy, vị Bà-la-môn giải thích những công đức gi đã đem lại kết quả là 
trong gia tộc mình không ai chết trẻ cả, ông ngâm các vân kệ sau: 

93. Ta không lời dối, sống hiền chân, 

Moi ác nghiệp xa lánh, chăng gân, 
Điều bát thiện ta đều tránh cả, 
Nên không ai chết giữa thanh xuân. 

94. . Nghe việc người ngu lẫn Trí nhân, 

Việc người ngu trí chắng quan tâm, 
Ta theo bậc Trí, ngu ta bỏ, 
Nên chăng ai người chết giữa xuân. 

05, Truóc khi bố thí, dạ hân hoan, 

Lòng thật vui mừng lúc phát phân, 


96. 


97, 


98. 


99. 


100. 


101. 
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Khi bó thí xong, không hôi tiếc, 
Nên không ai chết giữa thanh xuân. 
Ta mời đoàn lữ khách, La-môn, 
Khát sĩ, Sa-môn, mọi kẻ cân, 

Ta đãi uống ăn, người đói khát, 
Nên không ai chết giữa thanh xuân. 
Cưới vợ, không khao khát vợ người, 
Giữ lời loan phụng đã thê bôi, 

Vợ hiên tiết hanh tòng phu cả, 

Nên các con không sớm bỏ đời. 
Mọi người tránh giết hại chúng sanh, 
Cũng chăng trộm dó ở thé gian, 
Không uống rượu say và nói dói, 
Nên không ai chết giữa thanh xuân. 
Con được sinh từ vợ chính chuyên, 
Tài cao, học rộng, xứng danh hiền, 
Vệ-đà thông thạo, con toàn hảo, 
Nên chăng lìa đời giữa thiếu niên. 
Găng làm chân chánh đạt cao thiên, 
Sóng vậy từ cha đến mẹ hiên, 

Đến moi gái trai, anh chị nữa, 

Nên không ai chết giữa thanh niên. 
Mong câu thiên giới, các gia nhân, 
Trai gái thảy đều sóng thiện lương, 
Ngay bọn nô ty tháp kém nhất, 

Nên không ai chết giữa thanh xuân. 


Và cuói cùng, qua hai vần kệ này, ngài tuyên thuyết thiện nghiệp của những 
người bước trên đường chân chánh: 


102. 


103. 


Chánh đạo cứu ai hướng chánh chán, 
Khéo hành chánh đạo đạt hông ân, 

Phúc này ban tặng người làm chánh, 
Người chánh không vào chón khô thán.'? 
Đạo đức hộ phò bậc chánh nhân, 

Như cây che bóng giữa mưa tràn, 

Con trai sông được nhờ hành thiện, 

Tâm thiện cho người hộ pháp an, 


!, Xem J. IV. 494, Ayogharajätaka (Chuyện Vương tử Thiết Tháp, số 8510; Thag. v. 303, 
Dhammikattheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Dhammika). 
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Còn đó là xương khô kẻ khác, 
Đông xương Tôn giả mới vừa mang. 
Khi nghe vậy, vi giáo sư đáp: 
— Cuộc hành trình của ta thật an lạc lắm thay, nó mang lại nhiều kết quả chứ 
không phải là không có kêt quả! 
Đang lúc lòng đây hoan hy, ông xin lỗi thân sinh Dhammapäla và nói thêm: 
— Ta đến đây và mang theo mình một đồng xương dê rừng có ý dé thử ngài, 
chứ con trai của ngài hiện dang bình yên mạnh khỏe. Xin ngài truyền cho ta 
những điều luật bảo tôn cuộc sông của gia tộc ngài. 


Lúc â ду, vị kia viết quy luật â ау vào một ngọn lá. Sau khi lưu lại chỗ đó vài 
ngày, vị thầy trở vé Takkasilà và khi đã day cho Dhammapäla đủ mọi tài nghệ và 
học thuật xong, ông cho phép chàng ra về cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. 

Жжжж 

Khi bậc Đạo sư đã thuyết pháp thoại như vậy cho Đại vương Suddhodana 
xong, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Bây giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị Dai 
vương được an trú vào Tam quả (Bát lai). 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, người cha và người mẹ là hoàng tộc của Đại vương ngày nay, 
vị giáo su là Sãriputta (Xá-lợi-phất), đoàn tùy tùng là các đệ tử của Như Lai và 
Ta chính là Dhammapala. 


§448. CHUYÊN KẾ VƯƠNG (Kukkutajàtaka) (J. IV. 55) 

Đừng đặt lòng tin bon dói lừa... 

Chuyện này bậc Dao sư ké tai Veluvana (Trúc Lám) vé ván dé mưu toan 
sát hại. Trong pháp đường, các Ty-kheo dang bản luận vé bản tính độc ác của 
Đê-bà-đạt-đa: 

– Này các Hién giá, la quá, Dé-bà-dat-da dang mưu toan sát hại đâng Thập 
Lực băng cách mua chuộc toán xạ thủ và nhiêu người khác. 

Bậc Đạo sư bước vào hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông dang nói chuyện gi trong lúc ngôi với nhau 
tại đây? 

Tăng chúng trình với Ngài, Ngài đáp: 

— Đây không phải là lần đầu người ấy toan hành thích Ta mà ngày xưa cũng 
đã có lân như vậy. 

Rôi Ngài kế cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 
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Một thuở no, tại Kosambi,? có một vi vua cai trị mệnh danh là Kosambaka. 
Vào thời ду, Bó-tát đầu thai làm con của một gà mái sống trong một rừng tre, 
sau đó làm chúa cả đàn gà hàng trăm con ở trong rừng. Không xa nơi đó, có một 
con diéu hâu tìm cơ hội bắt từng con gà trong đàn và ăn thịt, dân dán nó ăn hết 
những con gà, chỉ còn Bó-tát một mình sông sót. Ngài rât thân trọng trong lúc 
kiểm môi và sông trong một rừng tre rậm. Tại đây, diều háu không thé nào đến 
gần được, vì thé nó bắt đầu suy tính lập mưu dé dụ dỗ ngài mà bắt lấy. 

Sau đó, nó đậu trên một cành сау gân đó và got: 

— Này ké Hién hítu, chuyện gi khiến ngài sợ ta? Ta mong muốn kết bạn với 
ngài. Giờ đây, ở một nơi kia (nó nói tên nơi đó) có đây thức ăn, chúng ta hãy 
cùng nhau đến đó ăn và sống bầu bạn với nhau! 

BÓ-tát đáp: 

— Không, thưa Tôn ông tốt bụng! Giữa ngài và ta không thé có tình băng 
hữu được, xin hãy đi đi! 

— Thưa Tôn giả, vi các tội ác trước đây của ta nên ngài không thé tin ta bây 
gió, nhưng ta hứa với ngài rằng ta sẽ chăng bao giờ làm nhu váy nữa. 

— Không, ta không muôn có bạn nhu vậy, hãy đi nơi khác, ta nói rôi đây! 

Đến lần thứ ba, Bó-tát từ chối: 

— Với một người hay vật có những đặc tính như vậy chăng bao giờ nên kết 
tình băng hữu cả. 

Các vị thần hoan nghênh khi ngài khởi ngâm bài pháp, âm vang cả khu rừng: 

104. Đừng đặt lòng tin bọn dối lừa, 

Những ai chỉ biết lợi riêng tư, 
Hoặc người đã phạm nhiều điều ác, 
Những kẻ tỏ ra quá phụng thờ. 
105.  Lăm kẻ bản tâm giống lũ bò, 
Tràn đây khao khát với tham ô, 
Nói lời thành thật nâng niu bạn, 
Song chăng hé hành động thé mà. 
106. Воп chúng chia tay lạnh trông trơn, 
Nói lời che giâu cả tâm hôn, 
Bon người phù phiém ta nên tránh, 
Những kẻ không hé biết nhớ ơn. 
107. Nam nữ nào tâm chóng đôi thay, 
Đừng tin tưởng các bọn người này, 


20 Kosambi (S. Kausambr; T8 TCR, Kiéu-thuóng- di; IR BR TRI, Cáu-thiém-di), một thị tứ của xứ Vamsa 
(còn gọi Vatsa, 8, Bạt-sa) năm bên bờ sông đoạn giao lưu của sóng Yamuna và sông Hằng. Tham 
khảo: MA. II. 740f. AA. I. 170; DhA. І. 164f; Sn. v. 1010-13; Vin. I. 277; П. 184f; PsA. 491. Xem 
Buddhist Birth Stories (Những câu chuyện bón sanh Phát giáo), p. 34. 
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Cũng đừng tin kẻ theo chiêu hướng, 
Làm hiệp ước rôi lại phá ngay. 
108. Người bước theo đường ác vẫn đi, 
Đến làm mọi việc cực gian nguy, 
Liêu thân, vô định, đừng tin nó, 
Kiếm sắc trong bao có khác gì? 
109.  Nhiéu kẻ nói năng thật diu lành, 
Những lời không phải tự tâm thành, 
Lòng tin chớ đặt vào trong chúng, 
Cô lấy lòng nên giả thật tình. 
110. Khi kẻ ác tâm ау пойт xem, 
Thức ăn hoặc lợi nhuận kë bên, 
Nó hành động ác và đi mắt, 
Nhưng nó làm nguy bạn trước tiên. 
Bảy vån kệ này được vị kê vương ngâm lên. Rồi bón vần kệ tiếp theo được 
vi Pháp vương đọc khi đã là bậc Слас ngộ: 
111. Lim kẻ thù ra vẻ thiết thân, 
Ra tay giúp đỡ sẵn sàng luôn, 
Nhu gà rời bỏ diều hâu ấy, 
Tốt nhất nên lìa những ác nhân. 
112. Người nào không nhạy bén nhìn xa, 
Ý nghĩa việc làm diễn biến ra, 
Phải chịu bao cừu nhân chế ngự, 
Ăn nán hôi hận Бибі sau mà?! 
113. Nhanh trí, người nào nhận thây ngay, 
Việc làm mang ý nghĩa nào đây, 
Nhu gà tránh bẫy diều hâu ấy, 
Vậy tránh cừu nhân, phải chạy bay. 
114. Вау đó thông thường lại dối gian, 
Giét người giâu kín giữa rừng hoang, 
Nhu gà xa lánh diéu hâu ấy, 
Người có nhãn quan phải kiếm đàng. 
Và một lần nữa, sau khi ngâm các vån kệ này, gà gọi diều hâu lại khiển trách 
nó và bảo: 
— Nếu ngài tiếp tục ở chón này, ta sẽ biết việc cân phải làm. 


21 Hai câu kệ 112-13, xem J. III. 133, Vanarajataka (Chuyện con khi), số §342; J. IL, 265, Kukkutajataka 
(Chuyện kê vương), sô $383; J. III. 437, Sulasajataka (Chuyện kiéu nữ Sulasa), sô $419. 
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Vì vậy, diêu hầu đành bay đên nơi khác. 
Жжжж 


Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc Dao su báo: 

— Này các Tỷ-kheo, ngày xưa cũng như bây giờ, Dé-bà-dat-da đã mưu toan 
sát hại Ta. 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ấy, Đề-bà-đạt-đa là diều hâu và Ta chính là kê vương. 


§449. CHUYỆN NAM TỬ DEO VÒNG TAI 
(Maftakundalijátaka) (J. IV. 59) 


Sao giữa rừng này có cậu trai... 
Chuyện này bậc Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về một địa chủ có con 
trai mới chết. 


Tại Xá-vệ, người ta truyền ràng thân chết đã cướp mát cậu con trai thân yêu 
của một người địa chủ thường đến cúng dường đức Phật. Quá sâu muộn vì con, 
người ấy chăng rửa mặt mày ăn uông gi cả, cũng chăng di làm công việc của 
mình hay đi phụng sự đức Phật mà chỉ kêu khóc: 

— Ôi! Con yêu quý! Con đã bỏ ta mà đi trước rồi! 

Vào sáng sớm, khi bậc Đạo sư quán chiêu trần gian, Ngài thây cận y duyên 
dé chứng đắc quả Dự lưu của người này. Vì vậy, ngày hôm sau, khi đã dẫn các 
đệ tử đi trong kinh thành Xá-vệ đề khất thực và thọ dụng bữa cơm xong, Ngài 
bảo các đệ tử đi nơi khác, còn Ngài được Tôn giả Ananda theo hàu đi đến noi 
người này Ở. Bọn gia nhân báo tin cho vị địa chủ biết bậc Đạo sư đã đến, sau 
đó họ sáp đặt sàng tọa và mòi bậc Đạo sư ngôi xuống, rồi dẫn chủ nhà đến yết 
kiên bậc Đạo sư. 

Sau khi người ấy đảnh lễ Ngài xong và ngôi xuống một bên, bậc Dao su nói 
băng giọng dịu dàng dày lòng từ mân: 

— Này cu sĩ, có phải ông vẫn đang đau buôn vì đứa con trai duy nhất chăng? 

Ông đáp: 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này cư sĩ, đã lâu, lâu lắm rói, những người có trí di lang thang nặng tu 
đau buôn vì cái chết của đứa con trai, đã nghe được lời các bậc Hiên nhân và 
hiệu rõ răng không gi có thé dem lại người đã mát nên không còn thấy buôn rầu 
nữa dù chỉ một chút thôi. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của nguói ду, bậc Đạo sư kê một chuyện 
quá khứ. 


Жжжж 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang tri vì Ba-la-nai, cậu con trai của một 
vị Bà-la-môn rất giàu có khoảng mười lăm, mười sáu tuói lâm bệnh nặng và 
khi chết được tái sanh vào cõi chư thiên. Từ lúc con trai chết, người Bà-la-môn 
thường đi đến nghĩa dia và than khóc ròi di quanh đông tro tàn, bó các phận sự 
đở dang, ông cứ lang thang với tâm tư nặng trĩu u sâu. 

Một vị thiên tử khi đi dạo thấy vậy liền lập mưu để an ủi khổ đau của người 
kia. Chàng đến nghĩa địa lúc người này đang sâu bi, giả dạng làm chính con trai 
vị ấy và tô điểm đủ mọi thứ trang sức, chàng đứng một bên vừa ôm đầu trong 
hai tay vừa than khóc kêu рдо. Vi Bà-la-môn nghe tiếng động và nhìn lên, lòng 
tràn đầy yêu thương đối với con trai mình liền dừng lại trước chàng và nói: 

— Này con yêu quý, tại sao con đứng khóc giữa nghĩa địa này? 

Ông đặt câu hỏi qua vån kệ sau: 

115. бао giữa rừng này có cậu trai, 

Tràng hoa, vòng ngọc mỗi bên tai, 
Chiên-đàn suc nức, gio tay nọ, 
Sâu khó gi rơi lệ ván dài? 
Lúc áy, chàng trai kë chuyện mình băng cách ngâm vần kệ thứ hai: 
116. Vàng ròng đúc chiêu rực hào quang, 
Xe ây con thường vẫn ngã lưng, 
Đôi bánh này con tim chăng tháy, 
Chắc con buôn khó đến lia trần. 
Vị Bà-la-môn nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ ba: 
117. Băng vàng, dát ngọc, loại gi nào, 
Báng bac, hay dóng, trí nghi sao? 
Cứ nói ra lời, xe được đóng, 
Ta tìm đôi bánh sẽ thêm vảo. 

Sau khi nghe vân kệ do chàng trai ngâm xong, bậc Đạo sư lúc đã là bậc Giác 
Ngộ ngầm câu đầu của một vân kệ, còn phán lại là của chàng trai: 

118. Chàng trai đã đáp Bà-la-món: 

Nhật, nguyệt kia là hai đệ huynh, 
Xe của con bằng vàng rực rỡ, 
Nhờ đôi bánh ây chiều muôn phương. 

Lập tức vị kia tiếp: 

119. Chang thật ngu vì việc đã làm, 

Câu xin chuyện chăng có ai ham, 
Bói vi ta chác chàng nén chét, 
Nhật, nguyệt, đòi sao được hỡi chàng? 

Thé rói: 
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120. Trước mắt, trời, tráng, lặn, mọc dân, 
Sắc màu, đường hướng vẫn không ngừng, 
Còn ai thây được hôn người chết, 
Vậy kẻ nào ngu lúc khóc than? 
Chàng trai nói vậy xong, vị Bà-la-môn tỉnh ngộ liền ngâm kệ: 
121. Giữa ta, hai kẻ khóc than thân, 
Chàng thật khôn, ta thật độn dán, 
Quả đúng, đòi hôn người đã chết, 
Khác nào con trẻ khóc đòi trăng? 
Lúc â ây, vi Bà-la-món được an ủi nhờ lời lé của chàng trai kia liên cám ơn 
chàng băng cách ngâm các vån kệ cuói cùng: 
122. Long ta thiêu đốt nóng bừng, 
Như khi người đồ dầu trong lửa đào, 
Chàng đà đem nước lạnh vào, 
Và chàng dập tắt khát khao, tủi buôn.” 
123. Vi con, bao nói sáu tuón, 
Mũi tên độc cám trong hồn của ta, 
Chàng đà an ủi giải khuây, 
Nỗi niềm bi thiết, nhó ra tên này. 
124. Tên vừa nhó, khỏi dau ngay, 
Giữ tâm thanh thản, ta гау khinh an, 
Nghe lời chân thật hỡi chàng, 
Ta không còn phải khóc than muộn phiên. 
Lúc ау, chàng trai bảo: 
— Này ngài Bà-la-món, ta chính là người con trai mà ngài dang thương 
khóc, ta đã được tái sanh vào cõi chư thiên. Vậy từ đây xin đừng sâu muộn vi 
ta nữa mà hãy bô thí, giữ gìn giới đức và hành trì ngày trai giới! 


Với lời khuyến giáo này, chàng tró vé cói cüa minh. Còn vi Bà-la-môn tuân 
theo lời khuyên của chàng nên sau khi làm nhiều công đức bồ thí cùng các thiện 
sự khác, ông mạng chung và tái sanh vào cõi chư thiên. 


* * K 


Sau khi chám dút pháp thoại này, bậc Dao sư tuyên thuyết các sự thật. 
Báy gió, vào lúc két thüc các su thát, người dia chủ đã duoc an trú vào So 
quà (Du luu). 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời ây, Ta chính là vị thiên tử đã nói lời thuyết giáo này. 

2 Ba câu kệ 122-24, xem J. III. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), số 8352; J. III. 214, 


Migapotakajataka (Chuyện chú nai соп), sô 8372; J. Ш. 389, Somadattajataka (Chuyện voi соп 
Somadatta), sô $410; J. IV. 84, Ghatajataka (Chuyện Trí giả Ghata), sô $454. 
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$450. CHUYÊN PHÚ ÔNG KEO KIÉT BILARI 

(Bilarikosiyajataka) (J. IV. 62) 

Khi món ăn không có giữa nói... 

Chuyện này bậc Đạo sư Кё trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Ty-kheo nhiệt 
tâm bô thí. 

Chuyện kê răng sau khi nghe thuyết pháp, từ lúc hành trì giáo lý, VỊ này rât 
nhiệt tâm bô thí, khát khao bô thí. Chưa bao giờ ông án chén com đây trừ khi 
dá chia phán cho ké khác, ngay cá nuóc cüng khóng uóng néu khóng dem cho 
kẻ khác. Ong chuyên tâm bô thí nhu vậy. 

Thời ây, chúng Ty-kheo bắt đầu nói về các đức tính của ông trong pháp 
đường. Bậc Đạo sư đi vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì khi ngôi tại đây. 
Các vị ây trình Ngài. Ngài cho gọi vị Tỷ-kheo ây đên và hỏi: 

— Này Ty-kheo, có phải đúng như Ta đã nghe là ông nhiệt tâm bồ thí, khát 
khao bô thí chăng? 

Ông đáp: 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư bảo: 


— Này các Ty-kheo, ngày xưa, người này không có tín tâm nên không tin 
tưởng một điều gi, đến như một giọt dầu trên đầu ngọn có cũng không muón 
cho ai. Sau dó, Ta diéu phuc nguói áy, giáo hóa làm cho thuần thục và dạy cho 
kết quả của bó thí nên hy tâm bô thí này không rời người ây ngay cả khi đã sang 
một đời khác. 

Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khu. 

Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sinh vào một gia 
đình giàu có. Khi đến tuổi khôn lớn, ngài được hưởng tài sản và khi thân phụ 
mát đi, ngài tiếp nhận địa vị phú gia của cha ngài. 

Một ngày kia, khi xem xét lại sự giàu sang của mình, ngài suy nghĩ: "Tài 
sản của ta đây dĩ nhiên đây đủ lám, song những vị đã tích lũy tài sản ây nay ở 
đâu ròi? Ta phải phân chia tài sản ra và bô thí.” 


Vì thé, ngài xây một bó thí đường, trong lúc sinh thời, ngài bó thí rộng rãi 
và khi sắp mạng chung liên giao phó cho con trai ngài không được làm gián 
đoạn việc hành tri bó thí, còn ngài tái sanh làm Thiên chủ Dé-thích Ở CỐI trói 
Ba Mươi Ba. Con trai của ngài cũng bó thí như thân phụ đã làm rôi giao trọng 
trách áy cho con trai mình và tái sanh lên làm Canda (thân Mặt trăng) giữa thiên 
chúng. Con trai vị này trở thành Suriya (thân Mặt trời), lại sinh ra một người 
con trở thành thân lái xe Matali. Con trai vị này tái sanh làm Pañcasikha (Ngũ 
Кё), một vi gandhabba (càn-thát-bà), nhạc thân của Thiên chủ. 
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Song người con trai thứ sáu trong dòng họ này lại không có tín tâm, tàn 
nhẫn, không thương người, keo kiệt. Người này phá hủy, đốt cháy hết bó thí 
đường, đánh đập các hành khát, đuôi họ di noi khác làm ăn, chăng hé cho ai 
chút gì dù băng một giọt dầu ở đầu ngọn cỏ. 

Lúc ду, Thiên chủ Dé-thích nhìn lại các việc của ngài trong quá khứ, tự hỏi: 
“Truyền thống bó thí của ta có được tiếp tục chăng?” Suy nghĩ thế, ngài nhận 
xét: “Con trai ta tiếp tục bó thí, tái sanh làm Canda, con trai nó là Suriya, cháu 
nó là Mãtali, và chát nó là Paficasikha, nhưng đứa con thứ sáu trong dòng họ đã 
phá bỏ truyền thống kia.” Lúc ấy, ngài chợt có ý nghĩ này, ngài muốn đi điêu 
phục con người độc ác kia và dạy cho nó kết quả của bó thí. Vi vậy ngài triệu 
tập Canda, Suriya, Matali, Paficasikha dén gáp ngài và báo: 

— Này các Hiền giả, người con thứ sáu trong dòng họ ta đã phá bỏ truyền 
thống gia đình, nó đã đốt bó thí trường, đuôi đánh bon hành khát đi chỗ khác và 
không cho ai chút gì cả. Vậy ta phải điều phục nó. 

Thé là ngài cùng họ lên đường đi đến Ba-la-nai. Vào lúc ду, phú gia kia phải 
đến cháu vua và khi đã trở vé, dang di đi lại lại dưới tháp canh thứ bảy, nhìn 
theo con đường. Thiên chủ bảo các vị thần: 

— Các Hién giả, hãy đợi cho đến khi ta bước vào rồi hãy lần lượt theo sau! 

Cùng với những lời này, ngài bước tới và đứng trước phú gia kia, bảo ông: 

— Này đại phú gia, hãy cho ta ăn với! 

— Này Bà-la-môn, cháng có gì ở đây cho ngài ăn cả, hãy di nơi khác! 

— Này đại phú gia, khi các Bà-la-món khát thực thì chăng nên từ chối. 

— Này Bà-la-môn, trong nhà ta chăng có thức ăn nâu sẵn, cũng chàng có 
thức ăn dé nâu. Hãy di di! 

— Này đại phú gia, ta muốn đọc một câu kệ cho ngài, hãy lăng nghe! 

— Ta chăng muôn nghe kệ gì cả, hãy đi đi, đừng đứng ở đây! 

Nhưng Thiên chủ không dé ý lời ông và ngâm hai vẫn kệ: 

125. Khi món ăn không có giữa nói, 

Thiện nhân tìm, vẫn muốn cho nguói, 
Còn ngài đang nâu thi không tốt, 
Nếu chăng muốn chia sẻ với ai. 
126. Phóng dật, xan tham, kẻ chối từ, 
Cháng hé đem bó thí bao giờ, 
Còn người nào thích làm công hanh, 
Là một Trí nhân, phải biết сһо.23 
Khi người này nghe nói vậy liên đáp: 
— Thôi được, xin vào ngôi đó, ngài sẽ được ăn đôi chút. 


3 Hai câu kệ 126-27, xem S. I. 18, Maccharisutta (Kinh Xan tham). 
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. Thiên chủ Dé-thích vừa bước vào vừa ngâm lại các vần kệ ду và ngồi xuống. 
Kê đó Canda bước lên xin thức ăn. Người đó bảo: 
— Cháng có thức án cho ngài đâu, hãy đi đi! 
VỊ kia đáp: 
— Thưa đại phú gia, có một vị Bà-la-môn ngôi trong đó, ta đoán chắc hắn có 
đọc kinh chúc phúc của Bà-la-môn nên ta cũng bước vào. 
Người đó bảo: 
— Cháng có đọc kinh chúc phúc của Bà-la-món nào cả. Di ngay di! 
Lúc ây, Canda nói: 
— Thưa đại phú gia, xin nghe chừng này. 
Rồi ngài ngâm hai vån kệ: 
127. бо khi khát nước hoặc thèm cơm, 
Khién bon xan tham phái hoáng hón, 
Trong cõi đời này, đời kê nữa, 
Bọn ngu kia phải trả hoàn toàn. 
128. Vậy nên bồ thí, tránh xan tham, 
Rửa sach tâm nho ác dục tràn, 
Trong cõi đời sau, nhiéu thién nghiép, 
Sẽ là nơi trú, tuyệt an toàn. 
Sau khi nghe những lời như vậy xong, ông bảo: 
— Thôi được, xin bước vào và ngài sẽ được ăn một chút. 
Vi kia bước vào ngôi xuóng với Thiên chủ Dé- thích. Sau khi đợi một lát 
nữa, Suriya bước lên và xin ăn bằng cách ngâm hai vần kệ: 
129. Thật khó làm như các thiện nhân, 
Phát ban như các vị đem ban, 
Khó mà kẻ ác làm theo được, 
Theo pháp Hiển nhân chăng dễ dàng.” 
130. V3y thì khi phải giã từ trần, 
Kẻ ác, người hiên bỏ thé gian, 
Kẻ ác tái sanh vào địa ngục, 
Người hiên sinh ở cõi thiên đàng. 
Vị phú gia thấy chăng cách gi thoát được chuyện áy, đành bảo: 


^ Tham chiếu: S. I. 18, Maccharisutta (Kinh Xan tham); S. L. 32, Annasutta (Kinh Đô дп); S. 1. 57, 
Serisutta (Kinh Seri); S. I. 71, Piyasutta (Kinh Thân di); S. 1. 91, Dutiyaaputtakasutta (Kinh thứ hai vé 
không có con); A. II. 41, Kāladānasutta (Kinh Cho đúng thời); cú kinh “Hảo hy phàm” £ #74 
Апа (7.04. 0210.24. 0567c11); Xuát diéu Ни ME HE "ined EAE AO in (7:04. 0212.6. 0649206); 
Pháp tập yếu tung kinh “Ái lac phẩm” 5 5E ЖД u (T.04. 0213.5. 0779c23). 


25 Hai câu kệ 129-30, xem J. П. 86, ‹ s (Chuyện khó cho), só $180; J. VI. 481, 
Vessantarajataka (Chuyện Đại vương Vessantara), sô $547; S. I. 18, Maccharisutta (Kinh Xan tham). 
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— Thôi được, xin bước vào và ngồi với các vị Bà-la-món này, rồi ngài sẽ 
được ăn đôi chút. 

Matali, sau khi chờ đợi một lát nữa, cũng bước lên xin án và được bảo là 
không có thức án. Vừa mới nghe lời ây được thốt lên, vị này liền ngâm уап kệ 
thứ bảy: 

131. Có người ít của vẫn đem ban, 

Có kẻ không cho dẫu của tràn, 
Người ít của cho không thể kém, 
Kẻ kia ban phát cả ngàn làn.26 

Ông bảo vị này: 

— Thôi được, xin vào ngôi xuóng! 

Sau khi đợi thêm một lát, Pañcasikha bước lên xin ăn. Ông đáp: 

— Không có, hãy di di! 

Ngài bảo: 

— Ta đã đến thăm nhiều nhà rôi! О đây chắc phải có bữa cơm cúng đường 
các Bà-la-môn chứ, ta đoán thế. 

Rồi ngài bát đầu nói với ông và ngâm vẫn kệ thứ tám: 

132. Dù sóng chát chiu, phải chánh chân, 

Con nhiều, của ít vẫn đem phân, 
Trám ngàn người cúng ngàn đồng bac, 
Chàng sánh quà con của tiện dân.? 

VỊ phú gia suy nghĩ lại khi nghe lời của Pañcasikha. Rôi ông ngâm vân kệ 
thứ chín dé yêu câu vị áy giải thích giá trị ít oi của các vật bó thí kia: 

133. Sao dôi dào lễ vật cao sang, 

Giá trị không băng vật chánh chân? 
Ngàn bạc từ trắm ngàn phú hộ, 
Sao không băng vật của cùng bán? 

Pañcasikha ngâm vân kệ kết thúc dé đáp lời: 

134.  Nhiêu người sông độc ác hung tàn, 

Đàn áp, giết rói lại phát ban, 
Thí vật chua cay, tàn nhẫn ây, 
Thua xa quà tặng với chân tâm, 
Ngàn bạc từ trắm ngàn phú hộ, 
Chăng sánh quà con của tiện dân. 
Nghe lời thuyết giáo của Pañcasikha xong, ông đáp: 
— Thôi được, xin ngài vào nhà ngôi xuống, ngài sẽ được ăn đôi chút. 


2 Xem S. I. 18, Maccharisutta (Kinh Хап tham); S. І. 20, Sadhusutta (Kinh Lành thay). 
?' Ba câu kệ 132-34, xem S. I. 18, Maccharisutta (Kinh Хап tham). 
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Rôi ông cũng vào ngôi với các vị kia. Sau đó, phú ông keo kiệt Bilàri ra hiệu 
cho một ty nữ, bảo nàng: 

— Hãy dem cho các Bà-la-món đẳng kia một đâu thóc còn vỏ! 

Nàng áy đem thóc đến gần các vi, bảo các vị rằng: 

— Nhận thóc rói đem nơi khác пап mà ăn. 

Các vị đáp: 

— Ta chưa hé đụng đến thóc còn vỏ trâu. 

— Thưa ông chủ, các vi ду bảo chưa hề đụng đến thóc còn vỏ. 

— Được, vậy thì cho các ông gạo đã xay! 

Nàng ây đem gạo đã xay và bảo các vị nhận. Các vị bảo: 

— Chúng ta không nhận thứ gi chưa nâu chín. 

— Vậy thì nấu cho họ một ít thức ăn của bò trong cái nói và dem ra mời khách. 

. Năm vi cám lén mỗi người một miếng và đặt vào móm, song dé nó dính vào 

có hong rói tron mát lén. Các vi bát tinh nám dó nhu chét rói. CÓ nit ty tháy thé 
nghi chắc các vi dà chét, nàng hoảng sợ chay di báo phú ông: 

— Thưa ông chủ, các Bả-la-môn này không nuốt nói thức ăn của bò nên chết 
cả rôi! 

Ông suy nghĩ: “Bây giờ dân chúng sẽ trách mắng ta, bảo gã độc ác này đem 


đống thức ăn của bò cho các Bà-la-môn yếu đuối và các vị ду không nuốt nỗi 
nên đã chết.” Sau đó, ông bảo cô nữ tỳ: 


— Mau đi chôn cất hết thức ăn trong bát của họ, rôi nâu cho họ một ít món 
đủ thứ gạo ngon nhất. 

Nàng tuân lời. Phú ông tìm một só khách qua lại trên con đường gân đó, khi 
đã tập hợp số người ây lại với nhau, ông bảo: 

— Ta đã cúng dường các Bả-la-môn này thức ăn giống như các thức ta vån 
ăn, nhưng các vị tham lam nuốt từng miệng lớn, vì án như vậy nên thức ăn mặc 
ở cô họng và phải chết. Ta mời các ngài đên làm chứng cho ta vô tội. 


Trước đám đông đang tụ tập như vậy, các vị Bà-la-môn đứng dậy, vừa bảo 
vừa nhìn vào đám đông: 

— Các vị hãy xem sự dói trá của phú gia này! Ông bảo cho chúng ta thức ăn 
của ông đây! Một đồng tạp nhap thức ăn của bò là những thứ ông đã đem cho 
chúng ta trước tiên, sau khi chúng ta năm như chết, ông bảo người nhà náu thức 
ăn này đây. 

Rồi các vị ду nhà ra từ miệng những thứ đã ăn, rôi chỉ những thứ đó. Đám 
đông trách măng vị phú gia, hét lớn: 

— Đồ ngu si, mù quáng! Ông đã phá bó phong tục gia đình ông. Ông đốt bó 
thí đường, ông đã năm có các hành khát tống ra đường, giờ đây khi bó thí các 
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Bà-la-môn yêu đuôi này, ông lại cho một đông thức ăn cho bò. Đến lúc ông 
sang thê 0101 bên kia, chắc ông sẽ mang hét tài sản trong nhà buộc thật chặt 
quanh cô đây! 

Vào lúc ây, Thiên chủ Dé-thích bảo đám đông: 

— Các người có biết tài sản này là của ai chăng? 

— Chúng tôi không biết. 

Ngài bảo: 

— Chắc các người có nghe nói một đại phú thương ở Ba-la-nai, ngày xưa 
sống ở thành này đã xây một bó thí đường và bồ thí rất rộng rãi? 

Họ đáp: 

— Thưa có, chúng tôi có nghe nói về ông ấy. 

Ngài bảo: 

— Ta chính là vi thuong gia đó, nhờ các vật tài thí ây ta được làm Thiên 
chủ Dé-thích. con trai ta đã không phá vỡ truyén thóng gia dinh, tró thành thàn 
Canda; con trai nó là Suriya và cháu trai của nó là Paficasikha. Trong các vi 
này, dáng kia là Canda, dó là Suriya và dáy là thần lái xe Mãtali, còn đây nữa 
là Pañcasikha, nhạc thần, ngày xưa là cha của kẻ độc ác đăng kia ây. Bồ thí tạo 
công đức lớn như vậy, cho nên người có trí phải làm công đức. 


Nói vậy xong, với ý định đánh tan các mối nghi hoặc của dân chúng đang 
tụ tập tại đó, các ngài bay lên không gian và đứng vững trên không. Nhờ thân 
lực của các ngài, hiện ra một đoàn tùy tùng đông đảo vây quanh. Toàn thân các 
ngài sáng rực lên, vì thé toàn thé kinh thành như ở trong đồng lửa lớn. Sau đó, 
Thiên chủ Dé-thích bảo đám đông: 


— Chúng ta đã rời thiên giới vinh quang dé đến đây và chúng ta đến chỉ vì 
kẻ độc ác Bilarikosiya này, người cuôi cùng trong dòng họ, người tàn phá cả 
giông nòi của mình. Với lòng lân màn mà chúng ta đến, vì chúng ta biết á ác nhân 
này đã phá bỏ truyền thông gia đình, dót bó thí duóng, nám có hành khát tóng 
ra ngoài, vi pham phong tuc cüa nhà ta và do tir bó bó thí, nó sé tái sanh vào 
dia nguc. 

Ngài thuyết giáo cho đảm đông như vậy xong lại nói về công hạnh của bố 
thí. Bilarikosiya cháp hai tay thỉnh câu và phát nguyện: 


— Tâu Thiên chủ, từ nay trở di, con xin nguyện sẽ không phá bó phong tục 
gia đình nữa mà con sẽ bó thí. Bắt đầu ngay hôm nay, con quyét cháng bao giò 
ăn mà không chia phân cho kẻ khác các vật dụng của riêng con, ngay cả nước 
uống và cả tám xia răng con dùng cũng váy. 


Thiên chủ Dé-thích đã điều phục ó ông ta như vậy, làm cho ông biết xả thân 
và an trú ông trong ngũ giới rôi trở về cõi của ngài. Còn vị phú gia cứ bố thí 
suốt cả đời nên được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. 


Жжжж 
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Sau khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư bảo: 

— Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo này ngày xưa không có tín tâm và 
không bao giờ cho ai chút gi cả, song Ta đã điêu phục ông ta và day cho ông ta 
kết quả của bô thí và tâm lành đó không rời ông ngay cả khi ông ta đã sinh vào 
một đời khác. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời bây giờ, Ty-kheo rộng lượng này là vị phú gia, Sariputta (Xá-lợi- 
phát) là Canda, Moggallana (Muc-kién-lién) là Suriya, Kassapa (Ca-diêp) là 
Matali, Ananda (A-nan) là Paficasikha và Ta là Thién chü Sakka. 


$451. CHUYÊN CHIM HÓNG NGA (Cakkavãkajãfaka)® (J. IV. 70) 
Mau lông tươi dep, dáng thanh tao.. 


Chuyện này bậc Dao su ké trong lúc đang trú tại Kỳ Viên về một Ty-kheo 
tham lam. Chuyện ké rằng, người này bát mãn với bộ y khát sĩ cùng những thứ 
tương tự nên thường đi quanh quân hỏi: 


— Nơi đâu có cơm cho Tăng chúng? Nơi đâu có người mời? 
Và khi nào nghe nói có thịt, ông tỏ ra rất hoan hỷ. Lúc bây 010, có một vi 


Tý-kheo tốt bụng, vi lòng thương tưởng bạn nên đem chuyện ây kê với bậc Dao 
sư. Ngài triệu người ду đến hỏi: 


— Này Tỷ-kheo, có thật đúng như Ta nghe rằng ông tham lam đó chăng? 

— Bach Thé Tôn, đúng thé. 

— Này Ty-kheo, tại sao đã xuất gia tu theo giáo pháp đưa đến giải thoát nhu 
vậy mà ông còn tham lam? Tham tâm này là ác pháp, ngày xưa vi tham dục, 
ông bát mãn với các xác voi chết cùng nhiêu vật thừa khác ở Ba-la-nai nên đã 
đi vào rừng rậm. 


Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, có một con qua tham ăn 
không hài lòng với các xác voi chết ở Ba-la-nai cùng mọi thứ xác chết khác. 
Nó suy nghĩ: “Bây giờ đây ta không biết rừng rám ra sao nhi?" Thé là nó vào 
rừng xanh, song nó cũng không hài lòng với trái cây rừng mà nó tìm được nên 
đi đến sông Háng. 


Khi nó tiễn vé phía sóng Háng, chot tháy mót dói hóng nga, nó suy nghi: 
“Những con chim đăng xa kia tuyét dep, ta chác chúng tim ra nhiéu thit dé án 
trên bờ sóng Háng này. Ta muôn hỏi chúng và nêu ta cũng ăn thịt chúng nữa, 
chắc chăn ta sẽ được màu lông tươi sáng như chúng váy." Thể là khi đậu không 
xa đôi chim ấy, qua hỏi hồng nga bằng cách ngâm hai vân kệ đâu: 


?5 Xem J. Ш. 521, Cakkaväkajätaka (Chuyện chim hông nga), só 8434. 


135. 


136. 
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Màu lông tươi dep, dáng thanh tao, 
Thân thê tròn xinh, ửng sắc đào, 
Này ngóng, đúng là bạn tuyệt mỹ, 
Năm căn và mặt sáng ngời sao! 
Trong khi đậu ở bên sông Háng, 
Cá tráp, cá vên, ngóng vân ăn, 

Cá chép cùng nhiêu loài cá khác, 
Trên dòng sông nước lội tung tăng. 


Hồng nga liên cãi lại qua băng cách ngâm vån kệ thứ ba: 


137. 


Ta chăng ăn bây cá giữa dòng, 
Cũng không năm nghỉ ở trong rừng, 
Mọi loài rong cỏ, ta nuôi sông, 

Này bạn, đó là món ngỗng ăn. 


Lúc ây, qua ngâm hai vân kệ: 


138. 


139. 


Ta chăng tin theo ngóng giãi bày, 
Xác minh thuc phám nó án đây, 

Của ngon trong xóm ngâm dầu muối, 
Là món ta ăn sông môi ngày. 

Món cơm tinh sạch, đẹp làm sao, 

Có kẻ làm xong, lại đỗ vào, 

Món thịt ây, nhưng này bạn ngỗng, 
Sắc ta không giông bạn đâu nào. 


Ngay sau đó hông nga ngâm cho quạ nghe các vần kệ còn lại, nêu rõ lý do 
tại sao quạ có màu lông xâu xí và thuyêt giảng đức tính chân chánh: 


140. 


141. 


142. 


143. 


Ngắm xem tội ác ở lòng nguoi, 
Làm hại, phá tan cả cuộc đời, 

Lo sợ, kinh hoàng, ngươi ám thực, 
Nên ngươi có được sắc này thôi. 
Qua ơi, lâm lạc khắp trên trần, 

Tội ác trong đời trước hóa thân, 
Bạn chăng thích đô ăn uống nữa, 
Chính màu này quạ phải mang luôn. 
Này bạn, vì ta chăng hai ai, 

Cüng khóng lo láng, da an hoài, 
Cüng khóng có viéc gi sáu muón, 
So hài gi do ké dich ngoài. 

Váy ban này nén sóng düng cuóng, 
Già từ đường lối sóng vô lương, 
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Trên đời tién bước không làm hai, 

Tát cả cùng yêu mến tán dương.” 
144. Người nào thân ái với muôn loài, 

Không hại và không bảo hại ai, Н 

Không quây nhiêu, không ai quây nhiêu, 

Không thây gì sân hận vì người.”° 
— Vậy néu bạn muốn được mọi người thương mén, hãy từ bỏ các ái dục! 
Hồng nga này thuyết giảng đạo đức chân chánh, đã nói như vậy. Qua đáp: 
— Đừng nói tám phào với ta vé cách sóng của bạn. 
Xong nó vừa kêu lén “quạ, qua" vừa bay mát qua không gian đến bãi phán 

ở thành Ba-la-nai. 


Жжжж 


Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này xong. Ngài thuyết giảng các sự 
thật. Bây gió, lúc kết thúc các sự thật, vị Ty-kheo tham lam đã được an trú vào 
Tam quả (Bất lai). 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời ду, Ту-Кһео tham lam này là соп quạ, mẹ của La-hâu-la là chim bạn 
của hông nga và Ta chính là hồng nga. 


§452. CHUYÊN VẤN ĐÈ TRÍ TUỆ (Bhñripañhajãfaka)°' (J. IV. 72) 
Chuyện này sé được Кё trong Chuyện duong hâm vi dai.22 


§453. CHUYÊN DIEM LÀNH LỚN (Mahamangalajataka)y (J. IV. 72) 

Hiển bày chân lý, giải nghỉ nan... 

Chuyện này bậc Đạo sư Кё trong lúc trú tại Kỳ Viên về Kinh Điểm lành 
(Tiêu tung, kinh sô 5). 

Tại kinh thành Vương Xá, vì một ly do này nọ, một dám đông tu hop trong 
nhà nghỉ của vua, giữa những người ây có người đứng dậy, bước ra nói: 

— Hôm nay là ngày có điềm lành. 


? Xem Miln. 185, Ahimsaniggahapañha (Câu hỏi về sự không hãm hại và sự trần áp). 

3° Xem A. IV. 150, Mettasutta (Kinh Tám từ); It. 19, Mettabhavanasutta (Kinh Tu tập tám từ). 

31 Xem J. IV. 351, Mahavanijajataka (Chuyện vi dai thương nhân), sô $493; J. V. 232, Mahabodhataka 
(Chuyện Hiên giả Mahabodhi), sô $528; J. VI. 4, Mugapakkhajataka (Chuyén Vương tit qué сат), sô 
$538; J. VI. 262, Vidhurapanditajataka (Chuyện bác Dai trí Vidhura), chuyện này trong bán Tích Lan 
và PTS là só 545, trong bàn CST là só 546. 

? Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka (Chuyện đường hám vĩ đại). Chuyện này trong bán PTS là só 
546. Bàn Tích Lan viét Ummaggajataka, số 546. Bàn CST viết Umarngajàtaka, số 542. Bàn Thái Lan 
và Campuchia viét Mahosadhajataka, só 542. 


33 Xem Ру. 25; PvA. 93, Kanhapetavatthu (Chuyện nga quy Dai vương Kanha). 
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Một người khác nghe được, bảo rằng: “Người kia bước ra và nói đến 
'diém lành’ này, vậy người ду muôn nói gi qua cái gọi là điểm lành này?” 


Người thứ ba bảo: 


— Dấu hiệu gi có vẻ may mắn thì đó là điềm lành, ví dụ một người thức dậy 
sớm và thây một con bò đực toàn trăng hay một người dàn bà có thai, hay con 
cá màu dó, hay cái binh nuóc dáy dén tán miệng, hoặc bo tươi hoặc bơ đặc, 
hoặc y phục mới chưa giặt, hoặc cháo gạo thì chắng có điềm nào tốt hơn nữa. 


Vài kẻ bàng quan bình phẩm lời giải thích này: 

— Nói hay đây! 

Song có người khác chen vào: 

— Ô không, chăng có điểm gi trong. việc ду cả, chỉ lời nói bạn nghe mới là 
điềm. Có người nghe người ta nói: “Đây đủ”, rồi lại nghe “lớn dày đủ” hoặc 


“đang lớn”, hoặc nghe chúng bảo: “Ăn đi” hay “nhai đi” thì chăng có điềm nào 
tốt hơn nữa. 


Một số kẻ bàng quan bảo: 

— Nói hay đây! 

Và họ bình phẩm lời giải thích này. Một người khác lại nói: 

— Chăng có diém gi trong moi chuyén áy cá. Hé vật gi bạn đụng chạm đến 
mới là điềm. Nếu một người thức dậy sớm, đụng vào đất hay cỏ xanh, phân bò 


tươi, chiếc áo sạch, cá màu đỏ, vàng hay bạc, thức ăn... thì chăng có điềm gì tốt 
hơn nữa. 


Ở đây, vài kẻ bàng quan lại tán đồng và bảo là khéo nói. Và sau đó, só người 
theo phái chủ trương các điềm do mắt thấy, điểm về âm thanh, điểm về xúc 
chạm chia làm ba nhóm, không ai thuyết phục ai được. Từ chư thân trên mặt 
đât đến Phạm thiên giới, không ai có thé xác định diém là nhu thé nào. Thiên 
chủ Dé-thích nghĩ thâm: “GIữa chư thiên và loài người, còn ai ngoài đức Thé 
Tón có thé giải dáp đúng vấn dé diém triệu. Ta muôn di đến đức Thé Tôn và đặt 
vân đề với Ngài.” 


Thé là ban đêm Thiên chủ đến thăm đức Thé Tôn, dành lễ Ngài và cháp tay 
vào nhau dé thỉnh cầu, Thiên chủ đặt câu hỏi bắt đầu băng chư thiên và nhân 
loại. Sau đó, bậc Đạo sư dùng mười hai vân kệ nói cho Thiên chủ biết ba mươi 
tám điềm lành lớn. Và trong khi Ngài ngâm những lời kinh điềm lành ấy, lần 
lượt chư thiên lên đến con số một triệu triệu vị đặc Thánh quả A-la-hán, còn 
những vi đắc ba Dao, Quả kia thi không sao kê xiết. Thiên chủ nghe xong các 
điềm lành liên trở về cõi của mình. Khi bậc Đạo sư nói các điềm lành xong, thế 
giới loài người và thiên giới đồng tán thành và bảo: 


— Thật là khéo nói! 
Sau đó trong pháp đường, Tăng chúng bắt đầu bàn luận về công đức của 
đức Nhu Lai: 
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— Này các Hiền giả, vẫn đề điềm triệu vượt pham vi hiểu biết của moi 
người, nhưng Ngài đã tuệ tri tâm của loài người và chư thiên, cùng giải tỏa các 
mỗi nghi của quân chúng như thé Ngài khiến mặt trăng hiện lên trên bầu trời. 
Ôi, đức Như Lai là một bậc Đại Trí, này các Hiền giá! 

Bác Dao su buóc vào hói Táng chüng dang nói chuyén gi trong lüc ngói tai 
dó. Táng chüng trinh vói Ngài, Ngài báo: 

— Này các Tỷ-kheo, chăng vi diệu gi khi Ta giải đáp vân dé điềm lành vi 
nay Ta đã dat trí tuệ tối tháng mà ngay cả khi Ta còn là BÓ-tát trên tràn gian, Ta 
cũng đã giải đáp các môi nghi hoặc của chư thiên và loài người băng cách trả 
lời vẫn dé điềm lành. 

Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thuở no, Bó-tát tái sanh vào một thị trân trong một gia đình Bà-la-môn 
giàu có, cha mẹ đặt tên ngài là Rakkhita (Bảo Hộ). Khi khôn lớn và đã hoàn 
thành việc học tập tai Takkasila, ngài cưới vợ. Sau khi song thân qua đời, ngài 
kiểm tra lại gia sản, suy nghĩ kỹ, ngài phân chia tài sản dé bó thí và điều phuc 
các tham dục rôi ngài trở thành ân sĩ trong vùng Tuyết Sơn. Ở tại đó, ngài tu tập 
các thắng trí và an trú tại một nơi, tự nuôi sông băng các thứ củ quả rừng. Theo 
thời gian, đệ tử của ngài. rất đông, góm năm trăm vị cùng sóng với ngài. Một 
ngày kia, các ân sĩ này đến gần BÓ-tát nói như sau: 


— Bạch Tôn sư, khi mùa mưa đến, xin cho chúng con xuống vùng Tuyết 
Son, di qua đồng băng dé kiếm muỗi và các thứ gia vị, nhờ vậy thân thé chúng 
con sẽ được khỏe manh và chúng con sẽ thành tựu đời sóng tu hành. 

Ngài bảo: 

— Được rói, các con cứ đi. Còn ta sẽ ở lại nơi này. 

Thé là các vị từ giã ngài, đi xuóng từ vùng Tuyết Sơn, tién hành trên lộ trình 
đến tận Ba-la-nai, tại đó các vị trú ngụ ở trong ngự viên. Dân chúng đón tiếp các 
vị rất trọng thể và nông nhiệt. 

Lúc bây giờ, một ngày kia, có dám đông tụ tập trong nhà nghỉ của cung vua 
tại Ba-la-nai và vân dé điểm triệu được đưa ra bàn cãi. Lúc ây, cũng như trước 
kia, đám đông không ау а1 có đủ khả năng đánh tan mỗi hoài nghi của mọi 
người và giải đáp vân dé điềm triệu, vi thé họ di đến ngự viên đặt vẫn dé cùng 
hội chúng Hiền nhân kia. Các Hiên nhân ấy nói với vua: 


— lâu Đại vương, chúng thần không thể giải đáp vân dé này, song Bón su 
của chúng thân, ân sĩ Rakkhita, một bậc đại tuệ sông ở Tuyết Sơn, ngài sẽ giải 
đáp vån đề ây vì ngài thông suốt tư tưởng của chư thiên và loài người. 


Vua đáp: 
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— Này các Hiền giả, Tuyết Sơn quả xa xôi và khó đi lắm đây, chúng ta không 
thé nào dén đó được. Xin các Hiền giả đích thân đi về gặp vị Bôn su và xin hỏi 
ngài vấn đề ấy. Sau khi các vị đã biết rồi, hãy trở lại đây nói cho chúng ta biết 
được chăng? 

Các vi ду hứa sẽ làm như vậy, khi các vị trở về gặp vị Bôn sư, dành lễ ngài 
và sau khi ngài đã hỏi thăm vua cùng các phong tục của dân chúng, các vi кё 
lại cho ngài toàn bộ câu chuyện các điềm triệu như trên từ đầu tới cuói và giải 
thích việc các vị về đây theo lời dặn dò của vua như thé nào dé nghe tận tai lời 
giái dáp ván dé này. Các vi thua: 

— Bạch Tôn sư, giờ đây xin Tôn su giải thích vẫn dé điềm triệu cho chúng 
con rõ và cho chúng con thây chân lý. 

Lúc ấy, vị đệ tử lớn tuói nhất hỏi vị thầy băng cách ngâm vần kệ đầu: 

155. Hiên bày chân lý, giải nghi nan, 

Xin day kinh gi của Thánh nhân, 
Được học hành theo giờ thuận lợi, 
Đời này, đời kế tạo hông ân? 

Khi vị đệ tử lớn nhất đã đặt vấn đề điềm lành qua các lời kệ này, bậc Đại sĩ 
muôn xóa tan moi nỗi nghi ngờ của chư thiên và loài người liên đáp lại: 

— Đây và đây chính là điềm lành! 

Và như vậy, ngài diễn tả các điềm lành với tài thiện xảo của một bậc Giác ngộ: 

156. Mọi Phạm thiên, thân thánh hiên linh, 

Rán róng ta thây giữa quán sinh, 
Trong lòng mãi mãi đầy từ mẫn, 
VỊ ây ban ơn mọi hữu tình. 
Như vậy, bậc Đại sĩ đã thuyết giảng điềm lành thứ nhất rôi tiếp đến thuyết 
giảng điềm lành thứ hai và các điềm lành khác còn lại: 
157. Ке nào khiêm tón với muôn người, 
Yêu mén nữ nam, mọi gái trai, 
Đứng trước lời binh không đáp lại, 
Sẽ mang hạnh phúc đến cho đời. 

158. Сар hiểm nguy, người có trí nhanh, 
Cháng khinh dóng nghiép, ban dóng hành, 
Cháng khoe dóng trí, giàu, gial cáp, 
Hanh phüc cho dói át khói sinh. 

159. Người nào kết bạn thiện, Hiền nhân, 
Được trọng vì móm cháng ác thàm, 
Khóng hai ban, chia đều của cải, 
Chính niềm hạnh phúc giữa thân bằng. 
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160. Vo hiển đồng tuổi, có tình thân, 
Tận tụy, nhân từ, trẻ lại đông, 
Đức hạnh, trung thành, dòng quý tộc, 
Ау niềm hạnh phúc giữa hồng quán. 


161. Vua nào Đại dé giữa thần dân, 

Biết sống thanh cao, đủ khả năng, 

Báo “đấy bạn ta”, không 401 trá, 

Chính niềm hạnh phúc giữa Vương quân. 
162. Thành tín cùng cơm nước cúng dường, 

Vòng hoa tươi tốt, các mùi hương, 

Với tâm thanh tịnh gieo an lạc, 

Áy mang hạnh phúc mọi thiên đường. 

163. Сас Trí nhân thuần thiện, chánh chán, 

Tâm tư rửa sạch, găng tinh cân, 
Theo đời thanh tịnh, người Hiên trí, 
Phúc lạc thay người giữa Thánh nhân! 

Cứ như vậy, bậc Đại sĩ đã đưa bài thuyết pháp lên đến đỉnh cao nhát của 
Thánh quả và sau khi đã giải thích các điềm lành trong tám vân kệ, ngài ngâm 
vân kệ cuói cùng dé tán thân các điềm lành ấy: 

164. Công đức như vây giữa thé gian, 

Được tôn sùng bởi mọi Hiên nhân, 
Người khôn hãy bước di theo chúng, 
Điểm triệu chăng mang tính thật chân. 

Các bậc Hiền trí sau khi nghe các điềm lành này xong còn ở lại bảy tám ngày 
nữa rồi từ giã ngài và lên đường đến chỗ cũ. Vua đến thăm họ và hỏi chuyện kia. 
Các vị giải thích vân đề điềm lành như cách đã được giải thích và trở lại Tuyết 
Sơn. Từ đó vé sau, vấn đề điềm lành đã được thông hiểu trên thé gian. Sau khi 
đã chuyên tâm học tập vẫn dé diém lành, lúc mạng chung, các vị đều lên cộng 
trú với thiên chúng rất đông đảo. Còn Bô-tát tu tập tứ vô lượng tâm và khi mạng 
chung cùng với hội chúng của ngài được tái sanh lên cõi Phạm thiên. 

Жжжж 

Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Ta cũng đã 
giải thích vẫn dé điêm lành. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời áy, hội chúng đệ tử của Nhu Lai là các Hiên nhân kia, Sãriputta 
(Xá-lợi-phất) là vị trưởng đệ tử, người đã hỏi vân dé điềm lành và Ta chính là 
vị Bôn sư. 
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§454. CHUYÊN TRÍ GIÁ GHATA (Gnatajataka) (J. IV. 79) 

Hắc dé Kanha, hãy đứng lên... 

Chuyện này bậc Dao sư ké tại Kỳ Viên về cái chết của một nam tử. Chuyện 
này cũng gióng trong Chuyện nam її deo vòng tai.” 

Ở đây, bậc Đạo sư hỏi vị nam cư sĩ: 

— Này cư sĩ, có phải ông đang phiền muộn chăng? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Phật bảo: 

— Này cư sĩ, ngày xưa, các bậc Trí nghe lời day của các Hiên nhân nén 
không phiền muộn vé cái chết của con mình. 


Và theo lời thỉnh câu của ông, Ngài kê một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, một vi vua có danh hiệu là Mahakamsa tri vì Uttarapatha, trong 
địa hạt Kamsa ở kinh thành AsitañJana. Ông có hai hoàng nam là Kamsa, 
Upakamsa và một công chúa là Devagabbha. Vào ngày sinh nàng, các Bà-la- 
môn tiên đoán tương lai của nàng, bảo: 

— Những hoàng nam do công chúa này sinh ra sẽ phá hoại xứ sở và dòng 
họ Kamsa. 

Vua quá yêu thương con gái nên không thê giết nàng được mà để cho các 
hoàng huynh của nàng lo liệu việc đó, còn ngài khi sống hết đời thì từ trân. Khi 
ngài băng hà, Kamsa lên làm vua và Upakamsa làm phó vuong. 

Hai vi nghi sé có sự phản đối của quần thần néu như bát công chúa phải 
chết, vì thế quyết định không gà nàng cho ai cả mà cứ dé nàng sống không 
có chóng và canh giữ thật kỹ. Các ngài lại xây một cái tháp tròn đơn độc dé 
nàng ở đó. Вау giờ, nàng có một nữ tỳ tên là Nandigopà và chóng nữ ty này là 
Andhakavendu, gã gia nô canh giữ nàng. 

Thời ấy, vị vua danh hiệu Mahãsägara đang trị vi phía Bác Madhurä có hai 
vương tử là Sagara và Upasagara. Vào lúc vua cha băng hà, Sagara lên ngôi vua 
và Upasagara làm phó vương. Vương tử này là bạn của Upakamsa cùng lớn lên 
và cùng học một thầy. Song chàng đã có âm mưu gian díu trong khuê phòng 
của hoàng huynh và bị bại lộ nên phải chạy trón đến với Upakamsa trong dia 
phận Kamsa. Upakamsa tiên cử chàng với vua xứ Kamsa và vua đón tiếp chàng 
rất trọng thê. 

Upasagara trong lúc vào cháu vua thường quan sát cái tháp mà Công chúa 
Devagabbhä trú ngụ và khi hỏi ai ở đó, rôi khi nghe chuyện kia, chàng đem 
lòng yêu nàng. Còn Devagabbhà, một hôm trông thấy chàng khi chàng cùng 


34 Xem J. IV. 60, Maffakundalijataka (Chuyện nam tw đeo vòng tai), số 6449. 
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đi với Upakamsa vào châu vua. Nàng hỏi ai đó và khi được Nandigopä nói đó 
là Upasagara, con của Vua Mahasagara thi nàng cũng yêu chàng ngay. Chàng 
pasägara trao một món quà cho Nandigopa, bảo: 

— Này hiên ty, xin chi thu xếp cho tôi được gặp Devagabbhã. 

— Dé làm! 

Nandigopa bảo và ké lại chuyện áy với công ,chúa. Nàng đã thầm yêu 
chàng nên đông ý ngay. Một đêm kia, Nandigopa sắp đặt một cuộc hẹn hò và 
đem Upasagara lên tháp và chàng ở lại đó với Devagabbha. Vì đôi bên tiếp xúc 
thường xuyên như thế nên Devagabbhä có thai. Dân dán, ai cüng biét nàng có 
thai nên hai vi hoàng huynh cát vân Nandigopa. Nữ ty này xin hai vi tha tội 
cho nàng ròi ké tình tiết của câu chuyện. Khi hai vi nghe chuyện liên suy nghĩ: 
“Ta không thé bảo giết em gái ta được. Nếu em ta sinh con gái, chúng ta sẽ tha 
chết cho hài nhi ấy luôn, còn nếu con trai thì giết nó đi.” 

Và hai vị vua ра Devagabbhà cho Upaságara đem về làm vợ. Đến thời 
mãn nguyệt khai hoa, nàng sinh hạ một cô con gái. Hai vị hoàng huynh nghe 
tin áy rất hoan hy đặt cho hài nhi tên là Công nương Añjanä. Hai vị lại cho các 
em một ngôi làng đề làm tài sản, đặt tên là Bhovaddhamana. Upasagara dem 
Devagabbha đến sống cùng nhau tại ngôi làng ây. 


Devagabbha lại có thai nữa và đúng ngày đó Nandigopà cũng có thai. Khi 
đến kỳ, cả hai lại cùng sinh một ngày. Devagabbha sinh con trai và Nandigopä 
sinh con gái. Song Devagabbhà SQ ráng con trai nàng có thé bi giét nén bí mát 
gởi con đến Nandigopä và nhận con gái của Nandigopä về nuôi. Chúng lại báo 
tin nàng sinh con với hai vi hoàng huynh. Hai vi hỏi: 

— Con trai hay gái? 

Chúng đáp: 

— Con ра. 

Các hoàng huynh báo: 

— Vậy thi lo nuôi nâng nó di. 

Cứ nhu vậy, Devagabbha sinh mười con trai và Nandigopä sinh mười con 
gái. Bọn con trai sông với Nandigopä và bon con gái sông với Devagabbha, 
không một ai biết được bí mật kia. 


Con trai trưởng của Devagabbha được đặt tên là Vasudeva, con trai thứ 
là Baladeva, thứ ba là Candadeva, thứ tư Suriyadeva, thứ năm Aggideva, thứ 
sáu Varunadeva, thứ bảy Ajjuna, thứ tám Pajjunna, thứ chín Ghatapandita, thứ 
mười Añkura. Ai cũng biết chúng là các con trai của gia nô Andhakavendu hay 
mười anh em nô lệ. 

Theo thời gian chúng lớn khôn, rát cường tráng lại hung dữ, bao tàn. Chúng 
đi khắp nơi cướp phá, chúng còn cả gan đến độ cướp lễ vật triều cống dâng vua. 
Dân chúng đến tụ tập ở sân châu của vua, kêu than: 
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— Các con trai của gia nô Andhakavendu, cả mười anh em ấy đang cướp 
phá xứ sở. 

Vì thế, vua triệu Andhakavendu đến, trách mắng y đã để các con mình đi 
cướp bóc. Cứ như vậy, các tiếng kêu than nỗi dậy ba bốn lần, vua hám dọa y. 
Vì lo sợ cho tính mang minh nén y xin vua ban cho y đặc ân được an toàn tính 
mang rôi Кё chuyện bí mật kia, răng chúng không phải là con trai của y như thé 
nào mà là con trai của Upasàgara. Vua hoảng sợ, ngài hỏi quân thân: 

— Làm thé nào bắt chúng nó được? 

Quần thần tâu: 

— Tâu Đại vương, chúng nó là bọn đánh vật, chúng ta hãy tó chức thi đánh 
vật tại kinh thành và khi chúng vào đâu trường, chúng ta sẽ bắt chúng và giết đi. 

Thế là quân thân tìm hai người đánh vật tên là Canura và Mutthika và cho 
loan báo khắp kinh thành băng trông lệnh rắng vào ngày thứ bảy sẽ có một cuộc 
thi đô vật. Đâu trường được chuẩn bị trước hoàng môn, có hàng rào bao quanh 
và trang hoàng rất vui mắt. Cờ chiến thăng được buộc sẵn sàng. Cả kinh thành 
quay cuồng như ở trong cơn lốc. Hàng hàng lớp lớp ghế ngôi chật ních. 


Cãnura và Mutthika bước vào đâu trường, đi nghênh ngang, nhảy nhót, la 
hét, vỗ tay. Mười anh em kia cũng thế, trên đường đi, chúng đã cướp phá phố 
thợ giặt nên phục sức các xiêm y rực rỡ vào, lại cướp nước hoa của các tiệm 
nước hoa thoa dầu thơm khắp người, đeo vòng trên đâu, hoa tai trên tai, chúng 
nghênh ngang bước vào đâu trường, nhảy nhót, la hét, võ tay. 

Vào lúc ây, Canura đang đi quanh và võ tay, Baladeva tháy gã liền suy 
nghĩ: “Ta không muôn đụng kẻ kia với bàn tay ta” nên chàng chụp lây sợi dây 
lớn từ chuông voi, vừa nhảy lên hò hét vừa ném dây quanh bụng Canura, cột 
hai đầu dây lại thật chát rôi tung gã kia lên, quay cuóng gã quanh đâu mình rồi 
đạp gã xuông dát cho lăn ra khỏi đâu trường. Khi Canura đã chết, vua cho gọi 
Mutthika. Mutthika bước lên hò hét, vô tay. Baladeva tát mạnh vào mặt gã và 
trong lúc gã la lớn: 

— Ta không phải kẻ đâu vật! Ta không phải kẻ đâu vật! 

Baladeva cột hai tay gã lại bảo: 

— Đấu vật hay không phải đấu vật đối với ta cũng thé thôi! 

Rồi chàng xô mạnh gã xuống đất, giết gã và ném gã ra ngoài dáu trường. 

Mutthika trong cơn giãy chết, thốt ra lời nguyên: “Ước mong ta thành quy 
dé xé xác nó ra” và gã trở thành con quỷ ở trong rừng có tên gọi là Kalamattika. 
Vua bảo: 

— Bắt mười tên nô lệ này ra ngay! 

Vào lúc ду, Vãsudeva ném một cái bánh xe (một loai binh khí) chặt đứt đâu 
cả hai anh em nhà vua. Đám đông kinh hoàng quỳ xuống chân chàng và xin 
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chàng cứu giúp che chở cho họ. Thế là mười anh em này, sau khi đã giết hai ông 
cậu xong, lên làm vua tại kinh thành Asitafijana và đem cha mẹ về đó ở. 

Lúc bấy giờ, họ bắt đầu dự định chinh phục cả cõi Diêm-phù-đề. Chắng 
mây chốc, ho đi đến kinh thành Ayojjhà, nơi ngự trị của Vua Kalasena. Họ bao 
vây kinh thành, tiêu diệt khu rừng rậm quanh đó, phá vỡ trường thành và bắt 
vua làm tü binh, chiếm vương quóc vào tay ho. 

Sau đó, họ дёп Dvãravati. Bấy ø1ờ, kinh thành này có một phía là biển, một 
phía là núi. Dân chúng dón ràng nơi đó có quỷ hiện. Con quỷ giữ vị trí canh 
phòng, hé tháy quân thù là nó hóa thành con lừa và hí nhu lừa vậy. Lập tức, nhờ 
sức kỳ bí của quỷ, cả kinh thành bay lên không gian đặt trên một hòn đảo giữa 
bién; khi quân thù đi rồi, nó sẽ trở lại và ón định trên vi trí cũ. 


Lân này, cũng như thường lệ, vừa khi con lừa tháy mười anh em kia đến thi 
nó hí lên nhu lửa. Cả kinh thành bay lên không gian và đặt trên hòn đảo kia. Họ 
không thấy kinh thành nữa nên quay lui. Sau đó, kinh thành lại trở về chỗ cũ. 
Bọn họ trở lại, con lừa lại làm như trước, bọn họ không thể nào chiếm lấy thành 
Dvàravati được. Vi thế, họ đến yết kiến vị Hiển giả Kanhadipayana và nói: 


—Thua Tôn giá, chúng tôi đã thất bai trong việc chiếm vương quốc Dvaàravati, 
xin cho chúng tôi biết phải làm cách nào? 

Ông bảo: 

— Trong một cái hào ở nơi kia, có một con lừa đi quanh quán. Nó hí lén khi 
tháy quán thủ nén lập tức kinh thành bay lên không. Các ngài phải ôm lẫy chán 
nó?” mà van xin, đó là cách dé các ngài dat được mục đích. 


Sau đó, họ tạ từ án sĩ và cả mười anh em đi đến con lừa, quỳ xuống chân 
nó và nói: 

— Thưa Tôn ông, chúng ta không nhờ cậy ai được ngoài Tôn ông. Khi chúng 
ta dén chiếm thành, xin đừng hí lên! 


Con lừa đáp: 


— Ta không thé nào không hí được. Song nêu các ngài đến trước, bón nguói 
trong các người dem các cây cày băng sắt thật lớn và đặt bốn cột trụ sắt lớn ở 
dưới đất tại bốn công thành. Khi kinh thành bắt đầu bay lên, nếu các ngài đóng 
vào trụ sắt một dây xích bàng sắt buộc vào cây cày thì kinh thành không thé 
nào bay lên nói. 

Ho cám on con lira và nó khóng kéu mót tiéng khi ho dem dén các cáy cày 
đào hô chôn các cột trụ đưới đất ở bón công thành rói đứng đợi. Sau khi con lừa 
hí, cả kinh thành bát đầu bay lên. Song những người đứng ở bốn công thành với 
bốn cây cày đã đóng vào các cột trụ các dây xích sắt buộc vào các cây cày nên 
kinh thành không thê bay lên được nữa. Thé là mười anh em vào thành giết vua 
và chiêm vương quốc. 


35 Xem J. IV. 27, Kanhadipäyanajätaka (Chuyện Hắc Nhân Dipayana), số 8444. 
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Như vậy, họ chiếm được toàn cõi Diêm-phù- dé và trong sáu mươi ba ngàn 
kinh thành, họ đã dùng bánh xe kia giết sạch tất cả vua của các nước đó тбї sông 
tại Dvaravati, chia vương quốc thành mười phân. Song ho đã quên mát cô chi 
đầu là Công nương Añjanä, vì thế họ bảo: 

— Hãy chia vương quốc ra mười một phán! 

Song Ankura đáp: 

— Hãy cho chị ây phân của tiểu đệ và đệ sẽ làm việc khác mà sông, các vương 
huynh chỉ giám thuế cho đệ ở mỗi vương quốc của các vương huynh thôi! 


Họ đồng ý và đưa phần của chàng cho chị đâu, họ sông chung với nàng tại 
Dvaravati cả chín ông vua, trong khi Ankura đóng tàu đi buôn. Với thời gian, 
các vua ây sinh được nhiều con trai và con gái và lầu sau đó, các bậc cha mẹ của 
họ từ trần. Vào thời ấy, chuyện ké là con người sóng đến hai mươi ngàn tuói. 

Sau đó, vương tử yêu quý của Đại vương Vãsudeva mát di. Vua dó sóng 
đở chết vì sáu muộn nên xao lãng mọi việc, cứ năm than khóc, bám chặt lây 
sàng tọa. Lúc áy, Trí giả Ghata suy nghĩ: “Trừ ta ra không ai đủ khả năng xoa 
diu nỗi buôn của hoàng huynh. Ta muốn tìm phương tiện dé làm giám nỗi ưu 
phiền cho ngài.” Vì thế, chàng làm vẻ điên cuông đi khắp kinh thành, nhìn lên 
bâu trời và kêu lớn: 

— Cho ta một con thỏ! Cho ta một con thỏ! 

Cả kinh thành chân động lên. Họ bảo nhau: 

— Trí giả Ghata nồi điên rồi! 

Vừa lúc ây, một cận thân tên là Rohineyya đi vào yết kiến Vua Vãsudeva và 
mở đâu câu chuyện băng cách ngâm vân kệ đầu tiên: 

165. Нс dé Kanha, hãy đứng lên, 

Sao ngài nhắm mắt ngủ năm yên, 
Kia bào đệ, gió to dang cuón, 
Tâm trí chàng bay mát, hãy nhìn, 
Mắt trí, Ghata móm làm nhảm, 
Hỡi ngài Dai dé tóc đen huyện! 

Khi viên cận thần nói vậy xong, bác Dao sư Һау vua ấy đứng dậy, rồi sau 
khi đã là bậc Giác Ngộ, Ngài ngâm vân kệ thứ hai: 

166.  Chốc lát vua dài tóc Kesava, 

Nghe Rohineyya lớn tiếng gào la, 
Đứng lên Đại dé đây phiền muộn, 
Vì nỗi khô buôn của Ghata. 

Vua đứng lên, vội vàng bước xuống từ cung thất tiên về phía Trí giả Ghata, 

ngài chụp mạnh lây chàng băng cả hai tay và ngâm vần kệ thứ ba hỏi chàng: 
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167. Sao dáng điên rô, đệ bước qua, 
Kháp miền non nước Dvãraka, 
Và kêu “thỏ, thỏ”, này cho biết, 
Ai lây thỏ con của đệ à? 
Trước câu hỏi của vua, chàng chỉ đáp lại băng cách ngâm mãi các lời kệ ду. 
Vua lại ngâm thêm hai vân kệ nữa: 
168. Thỏ làm bàng ngọc hoặc vàng ròng, 
Như đệ ước ao, bạc hoặc đồng, 
Vỏ Ốc, san hô, hay đá cuội, 
Ta làm ngay thỏ, đệ an lòng. 
169. Con có nhiều loài thỏ biết bao, 
Vẫn thường quanh quân chỗn rừng sâu, 
Được mang về nữa, ta đòi bắt, 
Hãy nói, em thích chọn thứ nào? 
Nghe lời vua, Trí giả Ghata đáp lại băng cách ngâm уап kệ thứ sáu: 
170. Em chàng ước ao thỏ thé gian, 
Mà mơ con thỏ ở cung trăng, 
Này Kesava, thỏ kia đem xuống, 
Em chăng đòi thêm một đặc ân. 
“Chắc em ta đã nói điên rồi”, vua suy nghĩ khi nghe nói vậy. Lòng dày sầu 
muộn, ngài ngâm vân kệ thứ bảy: 
171. | Nói thật này, em sé chét thói, 
Néu em cáu khán chuyén kia hoài, 
Em đòi chuyện cháng ai mong ước, 
Con thỏ cung trăng ở cõi trời! 
Trí già Ghata khi nghe vua đáp lại liên đứng yên không nhúc nhích và nói: 
— Này Vương huynh, anh biết răng con người đòi thỏ mặt tráng thì không 
thé nào có được và sẽ phải chết. Vậy tai sao anh phiên muộn vi đứa con trai 
đã mát? 
172. Néu Kanha hiểu chuyện này mau, 
Và giải khuyên người khóc khô đau, 
Anh vẫn cớ sao đang phiên muộn, 
Đứa con trai đã chết từ lâu? 
Rôi chàng nói tiếp khi vẫn đứng trên đường: 
— Này anh, em chỉ câu xin cái có thật, còn anh lại phiên muộn vì cái không 
còn nữa. 
Sau đó, chàng giáo hóa vua băng hai vân kệ sau: 
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173. Conta sinh, ước chăng lia trần, 
Không một người hay cả thánh thân, 
Có thê đạt lời nguyễn kia vậy, 
Sao điêu không có lại câu mong? 
174. Không со bùa thiên hoặc thuốc thân, 
Cháng loài có thuốc hoặc tiên vàng, 
Đủ công năng dé làm cho sóng 
Người chết, Kanha vẫn khóc than. 
Vua nghe vậy đáp: 
— Này hiền đệ, em có mục đích tốt lành lắm. Em đã làm như vậy dé xua tan 
moi phién muón cua ta. 
Sau đó, ngài ngâm bốn vân kệ dé tán thán Trí giá Ghata: 
175.  Trám nghe nhiêu bậc Trí nhân, 
Nhiều người lỗi lạc khuyên toàn điều hay, 
Song Ghata đã khéo thay, 
Mở đôi mắt trẫm từ nay sáng bừng! 
176. Ta đang thiêu đốt trong lòng, 
Nhu khi người đỗ dâu trong lửa đào, 
Em đà mang nước lạnh vào, 
Và em dập tắt khát khao, tủi buồn. 
177. Vi con, bao nỗi sáu tuón, 
Mũi tên độc căm trong hôn của ta, 
Em vừa an ủi khuây khỏa, 
Nỗi niêm bi thiết, nhó ra tên này. 
178. Tên vừa nhó hết đau ngay, 
Сїй tâm thanh thản, ta гау bình an, 
Nghe lời chân lý, hỡi chàng, 
Ta không còn phải khóc than đau buôn. 
Và cuỗi cùng: 
179. Hãy làm như dáng Từ Tám, 
Và như các bậc Trí nhân đại hiền, 
Giải tan các nỗi ưu phiên, 
Như Ghata đã giải khuyên anh minh.? 
Đây là vân kệ của bậc Giác Ngộ. 


36 Ba câu kệ 176-78, xem J. Ш. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), số 8352; J. Ш. 214, 
Migapotakajataka (Chuyện chú nai con), sô §372; J. Ш. 389, Somadattajataka (Chuyện voi con 
Somadatta), sô $410; J. IV. 60, Martakundalijataka (Chuyện nam tử deo vòng tai), só $449. 

37 Xem J. III. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), só $352; Pv. 25; PvA. 93, Kanhapetavatthu 
(Chuyện nga quy Dai vương Kanha). 
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Băng cách ấy, Đại vương Уаѕийеуа đã được Vương tử Ghata an ủi nỗi 
buôn. Sau một thời gian dài vua cai trị vương quốc, các vương tử của mười anh 
em làm vua kia suy nghĩ: 


— Dân chúng đồn rằng Kanhadipayana có thần thông lực. Ta thử xem sao. 

Thé là cá bọn ấy tìm một thanh niên, cho gã phục sức đẹp rồi buộc một 
chiếc gói quanh bụng gã làm như thé gã có thai. Rồi họ dem gã vào yết kiến 
ngài và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, khi nào thì người đàn bà này sinh con? 

Nhà ấn sĩ nhận thấy [nhờ thần lực] rằng mười anh em vương tử này đã đến 
hôi mat vận, rồi khi xem kỹ hạn kỳ mạng sông của chính minh được chừng nào, 
ngài hiểu là ngài phải chết đúng ngày hôm ây. Sau đó, ngài hỏi: 


— Thưa các vị Vương tử, người này là gi của các vi? 

Họ khăng khăng đáp lại: 

— Xin hãy trả lời cho chúng ta ró! 

Ngài đáp: 

— Từ ngày thứ bảy kế từ nay, người này sẽ sinh ra một khúc gỗ keo. Với 


khúc gỗ ây, nó sẽ phá tan dòng ho Vasudeva dù cho các vi có lây thanh gỗ ấy 
và đốt đi rói thả tro xuống sông. 

Họ đáp: 

— A, đạo sĩ này giả hiệu. Đàn ông không thé nào đẻ con được! 

Rồi họ làm một sợi dây thừng giết ngài lập tức. Các vị vua triệu các Vương 
tử vào hỏi tại sao đã giết đạo sĩ. Khi các vị nghe'như vậy déu kinh hãi. Các vi 
cho người canh giữ chàng trai kia và đến ngày thứ Бау, chàng ta lày ra từ trong 
bụng một khúc gỗ keo, ho dem đốt di và thả tro xuóng sóng. Tro ấ ây trôi theo 
dòng nước dính vào một bên bờ chỗ ngõ khuyết bên sóng, từ nơi ấy mọc lên 
một cây eraka. 


Một ngày kia, các vua dé nghi đi du hí dưới sông. Vi thé, các vị ау đến ngõ 
khuyết bên sông này đựng một chiếc rạp lớn và trong cái rạp rực rỡ ây, các vi 
vua ăn uống vui đùa. Sau đó, các vị bắt đầu đâm đá nhau và chia thành hai phe 
gây gó dữ dội. Cuói cùng, một người trong só đó thấy không có gì tôt hon dé 
làm cây gậy liền hái một t ngọn lá eraka chỗ rừng cây ây, ngay sau khi hái, nó 
liền bién thành cái gậy gỗ keo trong tay, người ây dùng gậy đánh nhiều người. 
Rồi các người khác cũng hái nhu vậy, các lá cây mà họ hái đều bién thành gậy 
góc, và bọn người ду dùng gậy đánh nhau cho đến chết. Trong lúc cá bọn tàn sát 
lẫn nhau, chi có bón người là Vàsudeva, Baladeva, Công chúa Añjanã vương ty 
và vị quan té sư nhảy lên xe chay trón, còn cả nhóm kia chết hết không sót ai. 

Вау giờ, bốn vị ấy dùng xe trốn đi đến khu rừng Kalamattika, nơi йу gã 
đầu vật Mutthika tái sanh làm quỷ đúng như lời nguyện của y. Khi y nhìn thây 
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Baladeva, y liền dựng lên một ngôi làng tại đó rồi giả dạng làm người nô bộc 
vừa đi vừa nhảy nhót la hét vừa búng tay một hôi: 

— Ai muốn đâu đây? 

Baladeva mới thây y liền nói: 

— Này anh, em sẽ cô đánh gã này. 

Vàsudeva cô hết sức ngăn cản chàng, song chàng vẫn xuóng xe di dén gà, 
büng tay. Gà kia chup ngay chàng trong lóng bàn tay và nhai chàng педи nghiễn 
như một củ cải. Vasudeva thấy chàng đã chết liền đi suốt đêm cùng chi và vi 
tế sư, rạng ngày sau vừa đến một làng ở biên địa. Vua năm xuống trong chỗ ân 
sau một bui тат, nhờ chị và vị té sư vào làng bảo nâu một ít thức ăn đem đến 
dâng ngài. Một người thợ săn tên là Jara (Lão Niên) thây bụi rậm lay động: 
“Chắc có con lợn rồi!” Người ấy suy nghĩ và đâm một giáo xuyên suốt chân 
ngài. Vasudeva la lớn: 


— Ai đã đâm ta bi thương đó? 

, Người thợ săn thây mình đã đâm nhằm một người nên kinh hoàng bỏ chạy 
trôn. Vua hôi tỉnh đứng lên gọi người thợ săn: 

— Này lão tiêu phu, tới đây đừng so! 

Khi ông đến, Vãsudeva hỏi: 

— Người là a1? 

— Tâu Chúa thượng, tiểu thân là Jara. 

Vua nghĩ thâm: 

— Than ôi! Hễ ai bi J arā đâm bị thương đều phải chết, người xưa vẫn nói như 
vậy. Chắc chăn ta phải chêt hôm nay rói! 

Sau đó, vua bảo: 

— Này lão tiêu phu, xin đừng sợ, đến đây buộc vết thương lại cho ta. 

Khi miệng vết thương buộc lại Xong, vua để ông ta đi. Vết thương khiến 
ngài đau đớn ghé gớm, ngài không thê ăn thứ gi mà các người kia mang đên. 
Sau đó, ngài báo các người kia: 

— Hôm nay ta phải chết. Các người yêu đuôi lắm, không bao giờ có thé có 
nghé gi khác đê sinh sông, vậy hãy học chuyên khoa này của ta! 

Nói xong, ngài day cho hai người học một chuyên khoa rói dé cho ho ra di 
và ngài chét ngay hôm đó. Như vậy, trừ Công nương Afijana, tát cả déu chét 
không ai sông sót. Câu chuyện được kê nhu vậy. 

Жжжж 
Khi bậc Đạo sư đã châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
— Này cư sĩ, như vậy ngày xưa, có người đã thoát khói khô đau vi con chết 
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băng cách nghe theo lời dạy của các bậc Trí nhân. Vậy ông đừng nghĩ đến 
chuyện ây nữa! 

Sau đó Ngài tuyên thuyết các sự thật, vị cư sĩ đã được an trú vào Sơ quả (Dự 
lưu). Và Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ây, Ananda (A-nan) là Rohineyya, Sãriputta (Xá-lợi-phất) là 
Vasudeva, các dé tử của Nhu Lai là các người kia và Ta chính là Trí giả Ghata. 


CHƯƠNG XI 
MƯỜI MỘT KỆ 
(EKADASANIPATA) 


8455. CHUYÊN VOI HIẾU DƯỠNG ME (Mãfiposakajãfaka)' (J. IV. 90) 

Cho du voi chua phải di xa.. 

Chuyén này bác Dao su ké tay lúc trú tại Ky Viên về một Ty-kheo còn mẹ 
phải câp dưỡng. Chuyện này cũng gióng như Chuyện hiểu tir Sama.? Trong dip 
này, bậc Đạo sư nói chuyện với chúng Tăng, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, chó giận Ty-kheo này! Ngày xưa, các bậc Hiên nhân, 
ngay cả lúc sinh ra từ Dụng của loài vật và cách xa mẹ mình, cũng không chịu 
ăn uống øì trong bảy ngày, cứ gây héo mỏi mòn. Dù được cưng cấp đồ ăn vương 
giả, họ cũng chỉ đáp: “Không có mẹ ta thì ta không muốn ăn”, cho đến lúc gặp 
lại me, họ mới chịu ăn như trước. 


Nói váy xong, Ngài ké một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bó- tát duoc sinh làm dai 
tuong vuong о vùng Tuyết Son. Toàn thân voi màu trăng rát đẹp, khả ái, duyên 
dáng, có đủ tướng tốt, là chúa đàn với tám mươi ngàn con voi vây quanh ngài, 
song me ngài bi mù. Ngài thường dua cho bày voi nhitng quà ring thát ngon dé 
dem vé dáng me, nhung chüng cháng dem gi vé dáng cho voi me mà chúng ăn 
hét. Khi ngài hỏi thăm và biết được việc áy, ngài báo: 


— Ta muón rời dàn dé nuôi me ta. 


Thé là một đêm thuận lợi, bây voi không hay biết, ngài đưa mẹ đi đến đỉnh 
núi Candorana (Chiên- dó- gia). Tại đó, ngài dé mẹ ở trong một cái hang ở dưới 
đôi gân một hó nước và nuôi nâng mẹ rất chu đáo. 


Báy gió, một người thợ rừng ở Ba-la-nai di lạc đường và không thé nào tìm 
được lối ra nên bắt đầu than khóc âm 1. Nghe tiếng này Bó-tát thầm nghĩ: “Đó 
là một người đang trong cơn hoạn nạn, khi ta đang ở đây mà người ây gặp tai 
họa thật chăng phải lẽ lẽ.” Vì vậy, ngài đến gần, nhưng người ấy bỏ chạy vì quá 
sợ hãi. Thây thê, voi chúa bảo gã: 


! Xem Cp. 84, Silavanagacariya (Hạnh của tượng vương Silava). 
2 Xem J. VI. 70, Sãmajätaka (Chuyện hiếu tử Sama), sô $540. 
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— Này người kia, anh không cán phải sợ ta, đừng chạy trón, hãy nói tai sao 
anh vừa đi vừa khóc? 

— Tâu chúa té, kẻ hèn này bị lạc đường đã bảy ngày qua. 

Voi chúa đáp: 

— Anh đừng sợ nữa, ta së dua anh ra đường đi của dân chúng. 


Sau đó, ngài bảo người ây leo lên ngôi trên lưng ngài và đưa ra khỏi rừng 
xong ngải quay về. Còn con người độc ác kia quyết vào thành hó báo tin cho 
vua biết. Vi thé, gã đánh dẫu các cây côi, các ngọn đôi rói tién vê Ba-la-nai. Lúc 
ây, vương tượng của đức vua vừa mới từ trần. Ngài cho truyền lệnh băng một hói 
trông: “Nếu kẻ nào Һау ở đâu có con voi xứng đáng dé đức vua ngu du thì hãy 
báo ngay!” 

Sau đó, gã kia đến triều yết kiên vua và tâu: 

— lâu Chúa thượng, tiêu thần đã thấy một con voi tuyệt mỹ, toàn thân màu 
tráng, một con vật tối tháng xứng đáng để Chúa thượng ngự lên. Tiểu thân xin 
chỉ đường, nhưng xin đưa các người quản tượng di theo đê bắt VOI. 


Vua chấp thuận, bảo một người thợ rừng cùng đi với gã áy và một đoàn tùy 
tùng lên đường. Người thợ cùng đi với gã và trông thây Bô- tát đang ăn uông 
trong một hồ nước. Khi Bồ-tát tháy gà thợ rừng, ngài nghĩ: “Hiểm họa này chắc 
chăn không phát xuất từ ai khác ngoài kẻ kia. Nhưng ta rất mạnh, ta có thê đánh 
tan tành cả ngàn con voi trong lúc thịnh nộ, ta lại đủ sức tiêu diệt cả đàn voi ra 
trận của một vương quốc. Tuy nhiên, nếu ta bị lòng phán nó chi phói thi cóng 
düc cüa ta sé bi tón hai. Vi váy, hóm nay ta sé khóng nói gián cho dù có bi guom 
giáo dám vào da thit." Vói quyết định này, ngài cúi đầu đứng bất động. 


Người thợ rừng bước xuống hó sen, khi thây vẻ tuyệt mỹ của các chóp ngà 
voi, gà bảo: 
— Này con, hãy đến đây! 
Rôi nắm lây cái vòi gióng nhu sợi dây thừng băng bạc, gã dẫn voi về thành 
Ba-la-nai trong vong bày ngày. Khi me Bó-tát tháy con mình không trở vé, bà 
đoán chắc hắn ngài bị quan quân nhà vua bát rôi và bà than khóc: 
— Giờ đây cây cối vẫn mọc nhưng con ta đã đi xa ròi. 
Và bà ngâm hai vân kệ: 
1. Dù cho voi chúa phải di xa, 
Dược thảo, nhũ hương vẫn mọc ra, 
Lúa cỏ, trúc đào cùng súng trắng, 
Kèn xanh chỗ khuất vẫn đơm hoa. 

2; Tượng vương hán đến tận phương nao, 
Sung túc nhờ bao kẻ tước cao, 
Trang điểm ngọc vàng, vua chúa cưỡi, 
Oai hùng thắng địch thủ mang bào. 
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Bấy gio, người luyện voi kia đang lúc còn đang di đường dà gửi vé triều 
một tờ sở dâng vua. Nhà vua liền ra lệnh cả kinh thành trang hoàng thật lộng 
lẫy. Người luyện voi dẫn Bó-tát vào một cái chuông được tô điểm bằng các dây 
tua, tràng hoa và được vây quanh với các bức màn đủ màu rực rỡ xong đến trình 
vua. Vua mang các món cao lương mỹ vị ra báo đưa cho Bó-tát, nhưng ngài 
không ăn chút gi cả: 


- Nếu không có mẹ ta, ta không muốn ăn øì đâu. 
Vua van nài ngài án và ngâm vân kệ thứ ba: 
3. Nào ăn đi một miếng, voi này, 
Đừng có buôn chi, chớ héo gây, 
рё phụng sự vua, còn lắm việc, 
Mà voi sẽ đảm trách sau này. 
Nghe vậy, Bồ-tát ngâm vần kệ thứ tư: 
4. Không, trên đỉnh núi Chién-dó-gia, 
Khốn khô bà kia, mắt lại lòa, 
Giám một chân vào góc có thu, 
Vi khóng voi chüa, áy con bà. 
Vua ngâm vân kệ thứ năm dé hỏi ý nghĩa lời ngài: 
5, Ai ở trên đôi Chién-dó-gia, 
Nào ai khốn khó lại mù lòa? 
Giậm chân vào một gốc cây nọ, 
Vì chăng chúa voi, con của bà? 
Bô-tát đáp lời qua vân kệ thứ sáu: 
6. Mẹ ta trên núi Chiên-đô-gia, 
Khón khó mù lòa thật xót xa, 
Giậm một chân vào gốc cô thụ, 
Bởi vì voi chúa ây là ta. 
Khi nghe nói vậy, vua liên cho ngài được tự do và ngâm vân kệ thứ bảy: 
7. Voi hùng phụng dưỡng máu thân minh, 
Nên thả tự do, cứ mặc tình, 
Thôi dé voi đi về với me, 
Và cùng sum họp với gia đình. 
Vân kệ thứ tám và thứ chín là của bậc Giác Ngộ: 
8. Khỏi cảnh giam cám được thoát thân, 
Hết dây ràng buộc, chúa voi rừng, 
Vài lời khuyên nhủ cùng vua ấy, 
Voi lại trở về chôn núi ngàn. 
9, Rồi xuống hồ kia mát lạnh trong, 
Noi này voi vẫn tới bao lần, 
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Dùng vòi hút nước từ hó ấy, 
Tung vẫy khắp mình của mẫu thân. 

Nhung mẹ của BÓ-tát tưởng là trời bắt đầu mua nên ngâm ván kệ thứ mười 
để trách cơn mưa: 

19. A1 đó đem mưa thật trái thời, 

Thân nào độc ác quá, trời ơi! 

Vì nay con trẻ đà đi văng, 

Con trẻ xưa thường phụng dưỡng tôi. 
Lúc ду, Bồ-tát ngâm vần kệ thứ mười một dé trần an mẹ: 
11. Sao mãi năm kia vậy, mẹ oi! 

Này đây con mẹ đã về rồi, 

Ca-thi Đại đề, ngài thông tuệ, 

Cho trẻ bình an được tái hồi. 
Bà mẹ liền đáp lời cảm tạ vua qua vân kệ cuói cùng: 
12. Van tué trường tón, dáng Đại vương! 

Саи ngài đem lại nước hùng cường, 

Tự do ngài trả cho con đó, 

Với mẹ, con tròn vẹn kính thương. 

Vua rất hoan hy vì đức độ của Bồ-tát nên ra lệnh xây một thị trần không xa 
hồ ау và vua thường đến phụng sự Bô-tát cùng mẹ ngài. Sau đó, khi mẹ ngài 
từ trần, ngài đi thật xa đến một tinh xá tên là Karandaka. Tại đây, có năm trăm 
bậc Trí giả an trú và vua thường đến cúng dường các ngài. Vua lại truyện tac 
một tượng bàng đá có hinh BÓ-tát và thường đến chiêm bái dé tỏ lòng ngưỡng 
mỘ ngài. Dân dân, dân chúng khắp cõi Diém-phü-dé (Àn Ðộ) tu tập lại đó cùng 
nhau cử hành ngày hội goi là hội Voi. 

Жжжж 


Khi bậc Đạo sư chấm đứt pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy 
giờ, lúc kết thúc các sự thật, Ty-kheo phụng dưỡng mẹ đã được an trú vào Sơ 
quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ду, Ananda là nhà vua, Mẫu hậu Mahãmäyä là mẹ voi và Ta là 
voi chúa đã nuôi dưỡng mẹ minh. 


5456. CHUYÊN VUONG TU JUNHA (Junhajüàtaka) (J. IV. 95) 

Táu Đại vương, nghe lão nói diéu này... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Ky Viên về các đặc ân mà Tôn 
оза Ananda nhận duoc. 

Suốt trong hai mươi năm đầu Ngài chứng đắc quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, các thị giả đức Thê Tôn không phải chỉ là một người. Khi thì Tôn 
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già Nagasamala, khi thi Nagita, khi thì Upavana, khi thì Sunakkhatta, khi thì 
Cunda, khi thì Nanda, khi thì Sãgata, khi thi Meghiya hầu hạ đức Thé Tôn. Một 
ngày kia, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, nay Ta đã già, và khi Ta bảo chúng ta hãy đi đường này, 
vài người trong Tăng chúng lại đi đường khác, có người làm rơi bình bát và y 
của Ta xuống đường. Vậy hãy chọn một Tỷ-kheo luôn luôn hâu cận Ta! 


Sau đó, Tăng chúng đồng đứng lên, bắt đầu với Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi- 
phất) chắp hai tay lên đầu nói lớn: 

— Bạch Thé Tôn, con xin hầu hạ Thế Tôn, con muốn háu ha Thé Tôn! 

Nhưng Ngài từ chỗi, trả lời: 

— Lời thỉnh câu của các ông đã được Ta biết trước, thôi đủ rồi. 

Sau đó, Tăng chúng nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Hiển giả, Hiền giả hãy xin giữ chức vụ thị giả! 

Tôn giả đáp: 

— Nếu đức Thế Tôn sẽ không ban cho ta chiếc y mà chính Ngài đã nhận, 
nêu Ngài sẽ không ban cho ta đồ ăn khát thực của Ngài, nêu Ngài sẽ không cho 
phớp ta ở cùng trong hương phòng, nêu Ngài sẽ không muốn cho ta cùng Ngài 
đi đến nơi Ngài được mời, nhưng néu đức Thế Tôn sẽ đi với ta đến nơi mà ta 
được mời, nêu ta sẽ được phép giới thiệu hội chúng vào lúc hội chúng từ các 
vùng xa xôi hay các nước ngoài đến yết kiên đức Thé Tôn, néu ta sẽ được gặp 
đức Thế Tôn khi có nghi vẫn khởi lên, hoặc nêu bát cứ khi nào đức Thế Tôn 
thuyết pháp mà ta văng mặt thì Ngài sẽ thuyết pháp lại cho ta ngay lúc trở vé, 
thê thì ta sẽ hầu hạ đức Thế Tôn! 

Tôn giả câu xin tám đặc ân này, bón điều “không” và bốn điều “có”, đức 
Thé Tôn ban tât cả cho Tôn giá. Sau đó, Tôn giả thường xuyên hâu ha bậc Dao 
sư trong hai mươi lám năm liên. Vì vậy, sau khi đã đạt được năm đức tính xuất 
sắc và thành tựu bảy phúc lạc: “Phúc lạc về đạo pháp, phúc lạc vé sự giáo hóa, 
phúc lạc về sự tuệ tri các nhân duyên, phúc lạc về sự quản sát công đức của 
minh, phúc lạc vì được ở trong Thánh chúng, phúc lạc vé nhiệt tâm tinh cân 
được khai sáng, phúc lạc vé khả năng đạt giác ngộ”, vào hâu cận đức Phật, Tôn 
giả nhận được tám đặc ân và trở nên có danh tiếng trong giáo pháp của đức 
Phật. Tôn giả sáng chói chăng khác nào mặt trăng trên bầu trời. 


Một ngày kia, Tăng chúng bắt đầu nói đến chuyện áy trong pháp đường: 

- Này Hiên hữu, đức Như Lai đã làm thỏa nguyện Tôn giả Ananda bằng 
cách ban cho các điêu ước của Tôn giả. 

Bậc Đạo sư ổi vào và hỏi: 

— Này các Ty-kheo, các ông đang nói chuyện gi trong khi ngôi ở đây? 

Tăng chúng thưa với Ngài. Sau đó, Ngài bảo: 
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— Không phải đây là lần đầu tiên, này các Tỷ-kheo, mà thuở xưa cũng nhu 
bây giờ, Ta đã làm thỏa nguyện Ananda với một đặc ân. Ngày xưa cũng như 
bây giờ, bát cứ điều gì ông muốn xin, Ta đều ban cho cả. 

Nói vậy xong, Ngài ké một chuyện quá khử. 


Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, một vương tử của ngài 
là Junha (Nguyệt Quang) dang theo học tại Takkasila. 

Một đêm kia, sau khi lăng nghe kỹ lưỡng lời dạy bảo của vị giáo sư, chàng 
từ giã nhà của thầy trong đêm tối và lên đường về nhà. Một vị Bà-la-môn đi 
khât thực và đang trên đường vé nhà, vương tử vi không thây vị này nên chạy 
đến đụng vào người, vị Bà-la-món ngã xuông và kêu lên. Chàng động lòng 
thương liên quay lại, cầm 18у hai tay vị kia và đỡ dậy. Vi Bà-la-môn nói: 

— Này con, con đã làm vỡ bình bát của ta, vậy hãy cho ta tiền mua một bữa ăn! 

Vương tử đáp: 

— Thưa Tôn giả Bà-la-món, bây giờ tiêu sinh không thê cho ngài tiền bữa ăn 
được, nhưng tiêu sinh là i Vương tử Junha, con vua xứ Kasi, khi tiêu sinh về đến 
vương quốc, ngài có thể gáp tiêu sinh và xin số tiền ấy. 

Khi chàng trai hoàn tất việc học tập, chàng tạ từ thầy dạy và trở về Ba-la- 
nai, trinh vua cha việc học tập của chàng. 

Vua phản: 

— Trám đã thấy được con trước khi từ trần và trám muôn thấy con lên ngôi! 

Sau đó, ngài làm lễ Quán đảnh cho con và phong chàng lên ngôi vua, với 
danh hiệu Đại vương Junha, nhà vua cai trị rât chân chánh. 

Khi vị Bả-la-môn hay tin ây, ông nghĩ răng gió đây minh có thé lây lại tiền 
bữa ăn rói. Thé là ông đến Ba-la-nai, thây toàn thê kinh thành được trang hoàng 
rực rỡ và vua dang ngự du trong lễ rước rât uy nghi hướng vé phía hữu, diễu 
quanh kinh thành. Đứng trên một chỗ cao, vị Bà-la-môn giơ tay kêu lớn: 

— Đại vương toàn tháng! 

Vua đi qua mà không nhìn thấy ông. Khi vị Bà-la-môn tháy mình không 
được chú ý liền ngâm một vån kệ dé xin ngài giải thích: 

13. Tâu Đại vương, nghe lão nói điều này, 

Chăng phải là vô cớ lão về đây, 
Đời thường bảo mình không nên vượt quả, 
Người du sĩ đứng ngay trên đường sá. 

Khi nghe những lời này, vua thúc vương tượng quay lại với cải gậy nạm 
ngọc của ngài và ngâm vân kệ thứ hai: 

14. — Ta đứng nghe, này dao sĩ nói ngay, 

Cớ sao ngài cất bước đến nơi đây? 
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Ngài ao ước một đặc ân nào đó, 
Mà phải tìm, xin nói rõ cho ta. 


Câu chuyện của vua và vi Bà-la-môn hỏi đáp làn nhau được kê lại trong các 
vân kệ sau đây: 


[Bà-la-món:] 


15. 


Xin cho lão năm ngôi làng thượng hang, 
Bảy trăm bò, ty nữ một trăm nàng, 

Hơn một ngàn đồ trang sức bằng vàng, 
Hai người vợ với ta cùng dòng dõi. 


[Quốc Vương: | 


16. 


Dao sĩ ơi, ngài có điều sám hỗi, 

Thật hãi hùng khi phải thô lộ ra, 

Ngài có nhiều thân chú hoặc đạo bùa, 
Hay ma quỷ sẵn sàng tuân mệnh lệnh, 
Hoặc thỉnh cầu vì hầu ta chân chính? 


[Bà-la-môn:] 


17. 


Không ăn năn, chăng thân chú, đạo bùa, 
Không quỷ ma nào tuân lệnh của ta, 
Không đòi thưởng vì công lao giúp đỡ, 
Song trước kia chúng ta đà gặp gỡ. 

Đây chính là sự thật phải trình ra. 


[Quốc vuong: | 


18. 


Trám khóng sao nhó nói thói gian qua, 
Răng trầm đã tương phüng ngài thuở no, 
Trẫm van ngài nói điều này cho rõ, 

Khi gặp nhau nơi chôn thuở xa xưa? 


[Bà-la-món:] 


19. 


20. 


Trong thành đô mỹ lệ chúa Gandhara, 
Tàu Chúa thuong, Takkasilã là chỗn ở, 
Đêm tỗi đen như mực kia, tại đó, 

Lão và ngài cùng vut tới cham vai. 

Khi chúng ta đang đứng đó, thưa ngài, 
Cuộc trò chuyện bắt đầu đây thân thiện, 
Chỉ lần đó chúng ta cùng diện kiến, 
Trước chăng hé và sau đó cũng không. 


[Quốc vương:] 


21. 


Khi Trí nhân đã gặp, hỡi La-môn, 
Thiện nhân giữa đời không nên đê mặc, 


78 # KINH TIỂU BỘ 


Tình bạn xưa nay cô nhân đi khuất, 
Chăng vì đâu, làm việc cũ chăng quên! 
22. | Chính kẻ ngu chối bỏ việc xưa liên, 
Và bỏ mặc tình người xưa chăng nhớ, 
Những người ду chúng có lần gặp gỡ, 
Người ngu làm nhiều việc chàng ra gi, 
Chúng vong ân và chúng cứ quên di. 
23. Song chánh nhân chăng hề quên quá khử, 
Tình băng hữu, người quen luôn găn bó, 
Việc nhỏ nhoi do băng hữu làm nên, 
Cũng cháng hé bị từ chối, lãng quên, 
Chánh nhân tận cuối đời ghi ơn bạn. 
24. Trẫm ban cô nhân năm làng thượng hạng, 
Bảy trăm bò, ty nữ một trăm nàng, 
Hơn một ngàn đồ trang sức băng vàng, 
Hai người vợ với ngài cùng đăng cấp. 
[Bà-la-môn:] 
25. Đại vương ôi, khi thiện nhân hòa hop, 
Như trăng răm ta thây giữa sao trời, 
Như ta đây cũng vậy, Chúa công Ôi, 
Vì ngài đã giữ lời xưa giao ước! 
BÓ-tát liền tỏ thêm niềm quý trọng đối với vị đạo sĩ kia. 
Жжжж 
Khi bậc Dao sư đã châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
— Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu Ta làm Ananda thỏa nguyện 
với các đặc ân mà Ta cũng đã làm như vậy ngày xưa nữa. 
Cùng với các lời này, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ấy, Ananda là vị Bà-la-món và Ta chính là vua. 


8457. CHUYÊN THIÊN TỬ DHAMMA (Dhammajátakay (J. IV. 100) 
Ta hành chánh hanh ở trần gian... 


Chuyện này bậc Đạo sư kê trong khi trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta (Dé- 
bà-đạt-đa) bị nuốt vào lòng đất như thê nào. 


Tăng chúng tụ tập trong pháp đường đàm luận: 
— Này các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa sinh lòng thù nghịch với đức Như Lai và 
đã bị nuót vào lòng đât. 


3XemCp.89,Dhawnadevaputtacariya(HạnhcủathiêntửDhamma); Miln.200, Kusalakusalasamapanha 
(Cáu hoi vé sự băng nhau cua thiện và bat thiện). 
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Bậc Đạo sư đi vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì lúc ngôi ở đó. Tăng 
chúng trình với Ngài, Ngài đáp: 

— Này các Tỷ-kheo, ngày nay kẻ áy bị nuốt vào lòng đất vì đã giáng một đòn 
chóng lại uy lực vinh quang của Ta, ngày xưa kẻ ây cũng đã chóng lại uy lực 
của lẽ phải nên đã bị nuốt vào lòng đất và đọa vào địa ngục. 

Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thói nọ, khi Vua Brahmadatta lên ngôi tại Ba-la-nai, Bó-tát được sinh 
vào cõi dục giới thiên làm một thiên tử có tên là Dhamma (Chánh Pháp), đồng 
thời Đề-bà-đạt-đa lại có tên là Adhamma (Tà Pháp). 

Vào ngày trai giới trăng tròn, buổi chiêu khi cơm nước xong xuôi, dân 
chúng ngôi vui vẻ trước sân nhà minh trong làng, ngoài phố hay trong kinh 
thành. Dhamma xuất hiện trước mặt quân chúng, đứng vững trên không gian, 
cưỡi chiếc thiên xa của ngài và phục sức thiên y rực rỡ giữa hội chúng thiên nữ, 
ngài dạy bảo như sau: 

- Đừng đoạt mang sóng của mọi loài hữu tình và tránh mười ác đạo, hãy 
làm tròn phận sự phụng dưỡng cha mẹ cùng tam nghiệp chân chánh (chánh thân 
nghiệp, chánh khâu nghiệp, chánh ý nghiệp), nhờ thế các người sẽ được tái sanh 
lên thiên giới và hưởng moi vinh quang tuyệt diệu! 

Như vậy, ngài khuyến cáo dân chúng hành trì mười thiện đạo và ngài diễu 
quanh cõi Diêm-phù-đề (An Độ) một vòng thật uy nghiêm hướng vé phía hữu. 
Nhưng Adhamma lại dạy dân chúng: 

— Hãy sát sinh các loài hữu tình! 

Và nhu thé vị này đã xúi giục dân chúng theo mười ác đạo và diễu quanh 
cõi Diêm-phù-đề hướng vé phía tả. Lúc bây gió, thién xa cüa hai vi dói dién 
nhau trên không gian, đoàn tùy tùng của hai vi hỏi nhau: 

— Các ông là tùy tùng của ai? 

Và họ đáp: 

— Chúng ta là tùy tùng của Dhamma. 

— Còn chúng ta là tùy tùng của Adhamma. 

Rôi họ chiếm chỗ làm cho lỗi di được chia hai ra. Nhưng Dhamma bảo 
Adhamma: 

— Này Hiên giả, ngài là Adhamma và ta là Dhamma, ta di về hướng phải, 
vậy hãy quay xe qua một bên nhường lôi cho ta! 

Rôi ngài ngâm vân kệ đầu: 

26. Ta hành chánh hạnh ở trân gian, 

Danh tiếng người đời được tặng ban, 
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Đạo sĩ, Hiền nhân, khen ngoi mái, 
Phân ta đường chánh được tôn süng, 
Đường ta là đó, ta chân chánh, 
Tà Pháp, vậy ngài hãy trảnh đường! 
Đây là các vần kệ tiếp theo: 
[Tà:] 
27. Trong chiếc hùng xa của Pháp Tà, 
Ngự trên ngôi báu ây là ta, 
Đại hùng không kẻ làm kinh hãi, 
Vì vậy ta không tự trước gió, 
Nhường chỗ, sao nay đành nhượng bộ, 
Dé cho Chánh Pháp vượt xe qua? 
[Chánh:] 
28. Chánh Pháp đã bày tỏ trước tiên, 
Là thần ưu thắng, bậc cao niên, 
Tà Pháp trẻ hơn vì đẻ muộn, 
Hậu sinh nhường bước, lệnh bé trên! 
[Tà:] 
29, Dù ngài đức độ hoặc cầu xin, 
Hoặc nêu công bình lẽ tự nhiên, 
Ta quyết cũng không hề nhượng bộ, 
Hôm nay ta dự đâu tranh liên, 
Bất kỳ ai, hễ giành ưu thắng, 
Vị áy được nhường chỗ trước tiên. 
[Chánh:] 
30. Khàp cõi gån xa, ta nói danh, 
Anh hùng vô địch, đại quang vinh, 
Trong ta hình thái này mang đủ, 
Tát cá cóng náng két hop thành, 
Tà Pháp này, ta là Chánh Pháp, 
Làm sao ngài chiến tháng phân mình? 
[Tà:] 
31. Nhờ sắt mà vàng được đập ra, 
Láy vàng đập sắt, tháy bao giờ? 
Nếu Tà đánh Chánh mà Tà tháng, 
Sắt đẹp như vàng chăng kém thua. 
[ Chánh: | 
32. | Nếu ngài chiến đấu thật hùng cường, 
Lời nói ngài dẫu chăng thiện chơn, 
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Ta sẽ thứ tha lời ác ấy, 
Và dù không muốn, phải nhường đường! 
Hai vị ngâm sáu vån kệ trên để đối đáp lẫn nhau. Nhung vừa lúc BÓ-tát 
ngâm vân kệ này, Adhamma không thể nào đứng trên xe được nữa mà ngã nhào 
đầu xuống đất, rơi vào khe nứt của đất và tái sanh vào địa ngục Avici. 


Жжжж 


Đức Thé Tôn hiểu được ý nghĩa này, Ngài ngâm các vàn kệ còn lại sau khi 
đã là bậc Giác Ngộ: 
33. Lói áy vira nghe tu cói cao, 
Pháp Tà kia dà ngà lán nhào, 
Kinh hoàng só phán cho Tà Pháp, 
Dù muốn, Ta không đánh trận nào. 
34. | Vậy Pháp Tà khiêu chiến bạo hung, 
Bại vì Đại sĩ lượng khoan dung, 
Chết vì bị nuốt vào lòng đất, 
Bậc Chánh chân an lạc, đại hùng, 
Bảo vệ cho mình băng chánh lý, 
Ngự lên xa giá vội đăng vân. 
35. — Ở nhà ai chăng kính song thân, 
Giáo sĩ, Hiền nhân, lúc mạng chung, 
Thân hoại, bật tung dây trói buộc, 
Từ đây kẻ ở chón phàm trần, 
Thăng vào địa ngục ngay, nào khác, 
Tà Pháp kia nhào xuóng ngã lăn. 
36. | Ở nhà ai kính trọng song thân, 
Giáo sĩ, Hiền nhân, lúc mạng chung, 
Thân hoại, bật tung dây trói buộc, 
Cõi thiên thắng tién tự phàm trân, 
Như ngài Chánh Pháp trên xa giá, 
Đi đến cung trời của thiện nhân. 
Жжжж 
Khi bậc Đạo sư châm đứt pháp thoại, Ngài bảo: 
— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Dé-bà-dat- 
da đã tán công Ta và đã bị nuốt vào lòng đất. 


Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ây, Đê-bà-đạt-đa là Adhamma, đoàn tùy tùng của Adhamma này 
là tùy tùng của Dé-bà-dat-da, còn Ta là Dhamma và các đệ tử của Nhu Lai là 
tùy tùng của Dhamma vậy. 
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5458. CHUYEN VUA UDAYA (Udayajátaka) (J. IV. 104) 

Dung sác nàng trong sáng, ven toàn... 

Chuyện này bác Dao su ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Ty-kheo thói thát. 

Chuyện này sẽ được giải thích trong Chuyên Dai dé Kusa.‘ 

Bậc Đạo sư hỏi người này: 

— Này Tỷ-kheo, có đúng là ông thói thất như Tăng chúng bảo chăng? 

Người ấy đáp: 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Ngài nói: 

– Này Ty-kheo, tại sao ông xuất gia trong giáo pháp đưa đến giải thoát như 
vậy rôi mà ông lại thôi thât vì tham dục? Các bậc Trí nhân ngày xưa từng làm 
vua tại Surundhana, một kinh thành phôn thịnh rộng mười hai do-tuân môi bé, 
dù suót са bảy trăm năm sông cùng phòng với một nữ nhân diêm lệ như thiên 
nữ cũng không hê bị lôi cuôn vào dục vọng, thậm chí cũng chăng bao giờ đưa 
mát nhìn nàng với lòng ham muôn cả. 

Nói vậy xong, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, khi vua xứ Kasi dang tri vi quốc độ Kasi tại kinh thành 
Surundhana, ngài không có con cái gi cá. Vì thé, ngài ra lénh cho các vuong 
phi câu tự. Bây giờ, Bô-tát từ cõi Phạm thiên xuóng nhập vào mẫu thai của 
chánh hậu. Và do ngài sinh ra đời làm vui lòng đại chúng nên được đặt tên là 
Udayabhadda (Thiện Lai). Vào lúc vương nhi biết đi chập chững thì một người 
khác xuất hiện ở cõi đời này, từ cõi Phạm thiên xuống nhập mẫu thai làm công 
chúa của một bà vương phi khác và nàng cũng được đặt cùng tên Udayabhadda. 

Khi thái tử đến tuôi trưởng thành, chàng tình thông mọi ngành học thuật, 
và hơn nữa, chàng trong sáng đến độ chàng không biết gì về các hành động xác 
thịt, ngay cả trong các giác mơ, tâm chàng cũng không hướng đến ác dục. Vua 
cha ước mong con trai làm lễ Quán đánh phong vương nên ra lệnh: “Ба đến lúc 
thái tử lên ngôi báu huy hoàng, ta sẽ cho người diễn tuông đề thái tử giải trí.” 
Nhưng Bó-tát đáp: 

— Con không thiết ngai vàng, lòng con không hướng vé ái dục. 

Chàng cứ bị nài ép mãi nên đáp lại băng cách bảo tạc một tượng nữ nhân 
băng vàng ròng rồi trình lên song thân với lời tâu: 

— Khi nào hoàng nhi tìm được một nữ nhân như vậy, hoàng nhi sẽ nhận 
ngôi báu. 


^ Xem J. V. 278, Kusajataka (Chuyện Dai dé Kusa), só $531. 
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Quán thần đem bức tượng vàng đi khắp cõi Diêm-phù-đề, nhưng họ không 
tìm ra nữ nhân nào giống như vậy cả. Cuói cùng họ trang điểm cho nàng 
Udayabhaddä thật lộng lẫy ròi đưa nàng ra so với bức tượng, dung sắc nàng còn 
vượt xa khi nàng đứng cạnh nó. Thế là quân thần dem gà nàng cho Bó-tát làm 
vương phi dù cá hai vị đều không muôn vi nàng là Công chúa Udayabhadda, 
em ruột cùng cha khác mẹ với ngài, rồi дийп thân lại làm lễ Quán dành phong 
vương cho пра. 


Cả hai vị cùng nhau sóng một cuộc đời thanh tinh, không vướng dục tình. 
Theo thời gian, khi song thân qua đời, BÓ-tát trị vì vương quốc. Hai vị ở chung 
phòng nhưng từ bỏ duc vọng đên độ không bao giờ nhìn nhau với vé ham muôn. 
Không những thẻ, hai vị còn ước nguyên răng nêu một trong hai vị từ trần trước 
thì sẽ trở lại gặp vi kia từ cõi mới tái sanh dé báo tin: “Ta đã tái sanh ở nơi kia.” 


Thời Бау giờ, từ lúc làm lễ Quán dành, Bô-tát sóng bảy trăm năm ròi từ trần. 
Vì không có vua nào nối ngôi nên có lệnh của Tiên dé Udayabhadda ban bó 
răng triều đình phải lo trị nước. Bô-tát đã trở thành Thiên chủ Sakka (Dé-thích) 
trên cõi trời Ba Mươi Ba, và do cảnh vinh quang này quá huy hoàng nên ngài 
không nhớ đến đời trước trong vòng bảy ngày. Thế là sau bảy trăm năm theo 
ước tính của loài người, ngài nhớ lại và tự nhủ: “Ta muôn trở về gặp Công chúa 
Udayabhadda và sẽ thử lòng nàng băng vàng bạc quý, rồi rồng lên tiếng rông sư 
tử, ta sẽ thuyết giáo, như thé là ta thành tựu lời nguyện ước xưa.” 

Vào thời ây, chuyện ké răng đời sóng con người kéo dài được mười ngàn 
năm. Báy giờ, vào ban đêm, cửa cung khóa chặt, quân canh đã được bó trí cân 
mật và công chúa đang ngôi yên lặng một minh trong cung điện nguy nga ở lâu 
thuong, suy tu vé công hanh của nàng. Lúc ây, Thiên chủ Dé-thích cám một 
chiếc đĩa vàng đựng đây tiền vàng và xuất hiện trong khuê phòng trước mặt 
nàng rôi đứng ra một bên. Ngài bắt đầu ngâm vân kệ thứ nhất với nàng: 

37. Dung sắc nàng trong sáng, vẹn toàn, 

Nàng ngôi lâu thượng, dáng cô đơn, 

Diễm kiều trông tựa như thiên nữ, 

Xin được đêm nay ó với nàng. 
Công chúa đáp lời này qua hai vần kệ sau: 
38. Thành này tường bọc, lũy đào sâu, 

Việc đến gân đây khó biết bao, 

Trong lúc tháp cao và lũy rộng, 

Canh phòng đoàn kết với cung đao. 
39.  Chăng người niên thiếu, bậc anh hùng, 

Có thé vào đây được dé dàng, 

Hãy nói việc gì là cớ sự, 

Cùng ta gặp gỡ chôn thâm cung? 
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Sau đó, Thiên chủ Dé-thích ngâm vân kệ thứ tư: 
40. Đại quỷ là ta, hỡi tó nga, 

Với nàng, ta xuất hiện bây giờ, 

Ban ta ân huệ nàng nương tử, 

Đây đĩa vàng, xin nhận của ta. 
Nghe thế, công chúa liền ngâm vần kệ thứ năm: 
41. Từ thuở Thiện Lai vĩnh biệt trần, 

Ta không đòi, dẫu quỷ hay thân, 

Hoặc người ở cạnh, này thiên tử, 

Đừng đến nữa đây, chớ ở gån! 

Nghe giọng sư tử hồng của nàng, Thiên chủ không còn đứng lại nữa mà làm 
ra vé giã từ nàng rôi lập tức biến mất. Hôm sau cũng vào gió ау, ngài cám cái 
chén bạc dung đây tiền vàng và đến nói với nàng qua vån kệ thứ sáu: 

42. Cực lạc cùng nhau biết rõ rành, 

Hoàn toàn trọn vẹn giữa đôi tình, 
Khiến người đời phạm bao điều ác, 
Ôi quý nương, nàng chớ vội khinh! 
Chén bạc, hãy nhìn, ta kính tặng, 

Hói nàng cười mỉm giá khuynh thành. 

Lúc ây, công chúa suy nghĩ: “Nếu ta cứ đề vị kia nói mãi chuyện nhảm nhí, y 
sẽ đến hoài. Vậy ta không nói gì với y nữa.” Thé là nàng không nói thêm lời nào. 
Thiên chủ Dé-thích thây nàng không có gi dé nói nữa nên bién mát từ chỗ đứng. 

Ngày kế tiếp cũng vào giờ ây, ngài cầm chén sắt đựng đây tiền vàng và bảo: 

— Thưa Công nương, nêu nàng ban cho ta tình yêu của nàng, ta sẽ tặng nàng 
chén sát đây vàng này. 

Khi trông thấy ngài, công chúa ngâm vân kệ thứ bảy: 

43. Nam nhi mong tán tỉnh hồng quân, 

Dem tặng vàng kia cứ mãi tăng, 
Cho đến khi nàng chiều thỏa ý, 
Nhưng ta xét cách của thiên thân, 
Nơi ngài khác hán, nay ngài đến, 
Tặng vật xem ra cứ giảm dần. 

Khi nghe những lời này, bậc Đại sĩ đáp: 

— Thưa công nương, ta là một kẻ đi buôn rất thận trọng. Ta không phung phí 
của cải vô ích đâu. Nếu nàng tăng dân vé xuân sắc, ta sẽ tăng só tặng vật cho nàng, 
nhưng sắc đẹp của nàng đang tản tạ dàn vì thé ta giảm dán số tặng vật đó thôi. 

Nói xong, ngài ngâm ba vần kệ: 

44. Ôi mỹ nhân, xuân sắc tàn phai, 

Hỡi nàng thuc nữ giữa trần ai, 
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Hôm nay nàng phải già hơn trước, 
Nên số vàng ta tặng giảm hoài. 
45. Vậy thua nàng, nữ chúa huy hoàng, 
Trước mắt ta đang ngưỡng mộ nàng, 
Trong lúc ngày đêm qua thám thoát, 
Sắc nàng tươi đẹp sẽ phai tàn. 
46. Song hỡi công nương trí tuyệt trần, 
Nếu như nàng thuận ý băng lòng, 
Сїй gin Thánh đạo và thanh tinh, 
Nàng sé luôn kiều diém bội phân. 
Ngay sau đó, công chúa ngâm một vân kệ khác: 
47. Chu thién cháng gióng các nguól trân, 
Da chăng già, không thấy nếp nhăn, 
Thiên chúng làm sao không thê xác? 
Điều này, đại quý nói cho cùng. 
Lúc ду, Thiên chủ giải thích vấn dé này qua một vân kệ nữa: 
48. Thiên chúng không như người thé gian, 
Chăng già, da chăng thấy đường nhăn, 
Mai đây và mãi về sau nữa, 
Thiên lạc vô ngân, mỹ sắc tăng. 
Khi nàng nghe nói dung sắc trên thiên giới, nàng hỏi con đường lên đó qua 
một vân kệ khác: 
49. Điều gi làm khiếp sợ quân sinh, 
Xin hỏi ở đời, dáng hiên linh, 
Làm sáng tỏ con đường thiện ấy, 
Xin ngài giải thích thật phân minh, 
Làm sao đi hướng về thiên giới, 
Nơi ду chăng còn phải hãi kinh? 
Ké đó, Thiên chủ giải thích vân dé trong một vån kệ nữa: 
50. Ai khéo hộ trì khẩu, ý, căn, 
Chăng ưa làm ác nghiệp về thân, 
Trong nhà ta thấy nhiêu lương thực, 
Ban phát rộng lòng, tín chánh chân, 
Hào phóng, ngọt ngào, đây thiện ý, 
Sẽ sinh thiên giới chăng kinh hoàng. 
Khi công chúa nghe lời ngài xong, nàng cảm tạ ngài qua một vân kệ khác: 


5 Hai câu kệ 49-50, tham chiếu S. I. 42, Bhītāsutta (Kinh Khủng bó); Tap. % (T.02. 0099.1315. 
036109); Biệt Tạp. IŽE (T.02. 0100.314. 0479c03). 
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51. Giống như bà mẹ, giống nhu cha, 
Đại lực thân đang giáo hóa ta, 
Hỡi đại thần oai hùng mỹ diệu, 
Ngài là ai đó, nói ngay ra. 
Liền đó, Bó-tát ngâm kệ: 
52. Ta chính Thiện Lai, hỡi mỹ nhân, 
Vì lời ước hẹn đến bên nàng, 
Giò đây đã nói, ta từ giã, 
Lời hứa ngày xưa hết buộc ràng! 
Công chúa thở dài bảo: 
— Ôi, Chúa thượng, ngài chính là Đại vương Udayabhadda ư? 
Rôi nàng nức nở khóc, nước mắt tuôn như suối chảy: 
— Váng bóng Chúa thượng, thân thiếp "không thể nào sông được. Xin Chúa 
thượng dạy bảo thân thiếp cách nào thiếp có thé sông cùng Chúa thượng mãi mãi! 
Nói xong, nàng lại ngâm kệ khác: 
53. Néu Đại vương là chúa Thiện Lai, 
Đến đây vì nguyện ước không sai, 
Thì xin dạy thiếp, ôi Hoàng thượng, 
Đề sống cùng nhau mãi mãi hoài! 
Tiếp theo, ngài ngâm vån kệ dé giáo hóa nàng: 
54. Thoáng chốc xuân thì vụt quá nhanh, 
Đời không bên vững, mọi loài sinh, 
Chết rồi sông lại đời sau nữa, 
Thói nát thân này thật móng manh, 
Vậy chớ buông lung cùng phóng dát, 
Tiên lên vững bước giữ tâm thành. 
55. Néu cá trán gian moi bac vàng, 
Thuóc quyén cai tri mót anh quán, 
Thánh nhân còn vượt xa vua ây, 
Trong cuộc thi đua giữa сб trần, 
Vậy chớ buông lung cùng phóng dật, 
Tín tâm giữ vững bước lên đàng. 
56. Song thán cüng quyén thuóc, anh em, 
Và vợ [có tiền lại kết duyên], 
Tất са déu ra đi lũ lượt, 
Kẻ này xa kẻ khác luân phiên, 
Vậy đừng sông cuộc đời buông thả, 
Giữ tín tâm bên vững bước lên. 
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57. Thân kia, hãy nhớ sẽ làm thành, 
Thực phẩm cho nhiều loại chúng sanh, 
Hoan lạc cũng như niềm khó não, 
Chỉ là giờ khắc thoáng trôi nhanh, 
Đời này nối tiếp đời sau mãi, 
Vậy chớ buông lung, giữ tín thành! 
Bậc Đại sĩ đã thuyết pháp như vậy. Công chúa rất hoan hỷ với lời giáo hóa 
trên và nàng cảm tạ ngài với vân kệ cuối cùng: 
58. Thiên thân này nói ngọt ngào, 
Thé nhân thấy rõ ngăn sao cuộc đời, 
Đời buôn, ngắn ngủi thê thôi, 
Đi theo đời sống không rời sâu bị, 
Già từ tràn thé ta đi, 
Từ kinh đô xứ Kasi lên dàng. 
Sau khi thuyết giáo như vậy cho nàng xong, BÓ-tát trở lại cõi của ngài. 
Ngày kế tiếp, công chúa liền giao việc trị nước cho các triều thân, còn nàng 
trở thành â ân sĩ ngay trong kinh thành ây, ở hoa viên đây an lạc. Tại đó, nàng vân 
sông theo chánh hạnh cho đến khi mạng chung, nàng được tái sanh ở cõi trời Ba 
Muoi Ba làm thị nữ của Bó-tát. 
Жжжж 


Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các sự thật. Bấy 
giờ, lúc kết thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo thói thất đã được an trú vào Sơ quà (Dự 
lưu). Rói Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ây, thân mẫu La-hâu-la là công chúa và Thiên chủ Dé-thích 
chính là Ta. 


§459. CHUYÊN NGỤM NƯỚC UỐNG (Pānīyajātaka) (J. IV. 113) 

Ngum nước kia là cua ban minh... 

Chuyện này bác Đạo sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên vé sự điều phục các 
ác dục. 

Có một thời, năm trăm dân chúng thành Xá-vệ là gia chủ thân hữu của đức 
Nhu Lai di nghe pháp và xuất gia thọ giới Ty-kheo. Trong khi sóng ở tinh xá 
trên con đường lát vàng (Kỳ Viên), vào ban đêm, các vị chìm dám trong duc 
tưởng [các chi tiết cũng được biết nhu trong chuyện trước]. Theo lệnh của đức 
Thé Tôn, Tôn giá Ananda liên tập hợp Tăng chúng lại. Bậc Đạo sư ngôi xuông 
ở chỗ đã được soạn sẵn và không cân hỏi Tăng chúng: “Có phải các ông chìm 


6 Xem J. III. 397, Kotisimbalijataka (Chuyện thán cáy bóng vải), só $412. 
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dám trong dục tưởng chăng?” mà Ngài day bảo Tăng chúng băng những lời 
tông quát: 

— Này các Tỷ-kheo, không có việc gi được xem là lỗi lâm nhỏ nhặt cá. Một 
Tỷ-kheo phải chế ngự tất cả các dục mỗi khi chúng khởi lên. Các bậc Trí nhân 
thuở xưa, trước khi đức Phật ra đời đã biết điêu phục ác dục và đạt đến trí tuệ 
của một vị Độc Слас Phật. 

Cùng với lời day này, Ngài ké cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thời, khi Vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nai, có hai người ban 
trong một làng kia ở quốc độ Kasi. Hai người ây ra đồng mang theo hai bình 
nước uống, họ đặt khuất bên đường, trong lúc cuôc đất, mỗi khi khát nước lại 
đến đó uống. Một trong hai người ây, khi uống nước đã dé dành nuóc trong 
bình của minh và uông nước trong binh của người kia. Buổi chiều khi ra khói 
rừng, tám rửa xong, người áy đứng suy nghi: “Ta có phạm lỗi gì hôm nay, hoặc 
do thân căn, hoặc do căn nào khác chăng?” Lúc đó, ông nhớ lại đã uông ngụm 
nước trộm như thế nào và buôn phiên kêu lên: 


— Nếu sự thèm khát này khởi lên trong ta, nó sẽ khiến ta phải tái sanh vào 
cõi dữ. Vậy ta quyết nhiép phục lỗi lầm. 

Vì vậy, do chuyện uống ngum nước trộm này mà ông dàn dán dat được 
thiền định và chứng đặc thắng trí của một vị Độc Giác Phật (Pacceka Buddha) 
và Ngài đứng đấy suy nghi vé thăng trí của mình vừa đạt được. 

Bấy giờ, người kia sau khi tắm xong bảo: 

— Này hiên hữu, vé nhà di. 

Ngài đáp: 

— Hiện hữu vé nhà di, nhà cửa chăng có ý nghĩa gì đối với Та nữa! Ta là một 
vị Độc Giác Phật đây! 

— О kia, Độc Giác Phật giống như hiên hữu u? 

— Thé thì các vi ây ra sao? 

— Các vị áy có tóc dài cỡ hai ngón tay, đắp y vàng, sóng ở động Nandamüla 
tận trên vùng Tuyết Sơn. 

Người kia vỗ vào đầu, ngay lập tỨc các dâu vết của một người thé tục bién 
mát, mót cáp y dó dáp quanh minh vi áy, mót dây đai màu vàng như lăn chớp 
cột quanh thắt lưng, tâm thượng y màu son đỏ vắt qua một bên vai, một y phân 
tảo màu đen såm nhu đám mây trời bão năm vặt qua một vai kia, một binh bát 
băng dát màu vàng nâu treo ung lăng trên vai tả. Ông đứng vững trên không, 
sau khi thuyết pháp xong liên bay lên cao và không hê hạ xuống cho đến khi 
bay đến tận hang núi Nandamüla." 


7 Xem J. I. 252, Vedabbhajàtaka (Chuyện Bà-la-môn Vedabbha), só 548. 
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Một người khác cũng sông trong một làng ở Kasi, là một địa chủ, đang ngôi 
trong tiệm tạp hóa thì thây một nguoi по dàn vo di tói. Vira nhin tháy nàng là 
một mỹ nhân dung sắc tuyệt thé, người kia lỡ phá giới đức và liéc nhìn nàng. 
Sau đó à ông suy nghĩ: “Nêu tham dục này tăng trưởng, nó sẽ khiến ta doa vào 
cõi ác.” Ông vừa tu tập tâm vừa làm phát khởi thiên định và đạt thăng trí của 
một vị Độc Giác Phật rồi đứng trên không thuyết pháp, về sau cũng bay đến 
động Nandamüla. 


Lại có hai cha con là dân làng Kasi cùng du hành với nhau. Tại lỗi đi vào 
rừng có nhiêu kẻ cướp trú ân. Những tên cướp này, nêu bắt được cả hai cha con 
thì sẽ giữ người con lại và bát người cha đi vé, bảo: 


— Hãy đem tiền đến chuộc con trai ông! 


Hoặc nếu là hai anh em, chúng sẽ giŭ người em lại và bát người anh di vé; 
néu là hai tháy tró, chúng giŭ ông thầy lại và bắt học trò đi về, người học trò 
muốn học hành sẽ đem tiên đến và chúng sẽ thả ông thây. 


Lúc bấy giờ, khi hai cha con này thấy bọn cướp đang năm chờ, người 
cha bảo: 


— Con đừng goi ta là cha, ta cũng không goi con là con đấy! 


Hai người đồng ý như vậy nên khi quân cướp đi đến, chúng hỏi hai người 
là gì đối với nhau, hai người đáp: 


— Chúng ta chăng là gi đôi với nhau cả. 


Rồi họ nói dôi một điều đã nghĩ sẵn từ trước. Khi hai người ra khỏi rừng và 
nghỉ ngơi sau khi đã tắm rửa buói tôi xong, người con xem xét lại đức hạnh của 
mình và nhớ lời nói dói kia, nghĩ thầm: “Lỗi lầm này néu tăng trưởng sẽ nhân 
chìm ta vào cõi ác. Ta quyết khắc phục lỗi lâm.” Sau đó, người ấy tu tập thiên 
định và đạt tháng trí của một vị Độc Giác Phật, rói đứng trên không thuyét pháp 
cho cha xong cũng đi đến hang Nandamüla. 

Trong một làng ở Kasi cũng có một dia chủ ra lệnh câm sát sinh. Bây 010, 
đến lúc người ta thường dâng lễ tế thân, một đám đông tụ tập lại và nói: 

— Thưa chủ nhân, đây là lúc tế lễ, xin cho chúng tôi giết dê, lợn và những 
súc vật khác dé dâng lễ cúng thân linh. 

Ông bảo: 

— Cứ làm nhu các anh đã làm trước kia. 

Dân làng liên làm một việc đại sát sinh. Khi người ây thây một số lớn cá thit 
liên suy nghĩ. “Người ta đã giết hết các sinh vật này, tât cả cũng chỉ vi lời nói 
của ta mà thôi!” Ông ăn пап hôi hận và khi đứng bên cửa sô, ông tu tập thiên 
định và đạt thắng trí của một vị Độc Слас Phật rói đứng trên không thuyêt pháp 
xong cũng di vé hang động Nandamnla. 

Một người địa chủ khác sông Ó quóc độ Kasi câm bán rượu mạnh. Một đám 
đông đến kêu gào: 
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— Thưa chủ nhân, chúng tôi phải làm sao? Đây là tửu hội được yêu chuộng 
lâu đời rôi mà! 

Người ây đáp: 

— Cứ làm như các anh vẫn làm trước kia. 

Dân chúng tô chức đại hội, uóng rượu mạnh và gây sự lẫn nhau, kẻ gãy tay 
chân, người vỡ đầu sứt tai và phải chịu nhiều hinh phạt vé chuyện này. Người 
địa chủ thây vậy, nghĩ thầm: “Nếu ta không cho phép chuyện này thì dân chúng 
đã không phải chịu khổ sở như vậy.” Ông cảm thấy à ăn năn dù chỉ một việc nhỏ 
nhặt kia. Sau đó, ông tu tập thiền định và đạt thăng trí của một vị Độc Giác Phật, 
đứng trên không thuyết pháp, khuyên bảo dân chúng phải tỉnh giác rôi ông cũng 
đi đến hang Nandamüla. 

Một thời gian sau, năm vị Độc Giác Phật đều giáng lâm tại công thành Ba- 
la-nại để tìm đồ ăn bố thí. Thượng y và hạ y của các Ngài đều được đắp gọn 
ghé, với phong thái ung dung thanh thoát, các Ngài di khât thực đến tận cung 
môn của vua. Vua rất hoan hỷ khi ngăm các vị ây, ngài rước vào cung, rửa chân 
các vị và thoa dâu thơm, dâng lên đủ món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, 
rói ngài ngồi xuống một bên và nói với các vị như sau: 


— Thưa các Tôn giả, các Ngài đang còn thanh xuân mà đã sông đời tu hành, 
thật vi diệu biết bao! Ở tuôi này các Ngài đã là ân sĩ và các Ngài đã nhìn thấy 
nói khó đau của ác dục. Nguyên nhân nào đã đưa đến hành động của các Ngài? 
Các Ngài đáp lại: 
59, Ngum nước kia là của ban mình, 
Ta đà uống trộm, dẫu thân tình, 
Chán chê lâm lỗi ta vừa phạm, 
Phát nguyện về sau sẽ trở thành 
Ấn sĩ, giã từ đời thé tục, 
Vì e tái phạm tội phần mình. 

60. Vo của người kia, lỡ liéc nhìn, 
Trong lòng ta dục vọng bừng lên, 
Chán chê lâm lỗi ta vừa phạm, 
Ta quyết về sau tự phát nguyên, 
Từ giã thé gian làm ân sĩ, 
Vì e tái phạm lỗi lầm trên. 

61-62. Trộm cướp trong rừng bắt phụ thân, 
Ta dành nói với bon kia ràng: 

“Người này chăng phải là thân phụ”, 

Ta biết ngay là nói dỗi gian, 
Chán ghét lỗi lâm ta phạm phải, 
Về sau ta ước nguyện tu thân, 
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Từ giã thé gian làm án sĩ, 
Vì e tái phạm lỗi lâm trên. 
63-64. Người làm tửu hội sát sinh linh, 
Chăng phải là không thuận ý mình, 
Chán ghét lỗi lâm ta đã phạm, 
Về sau ta đã phát tâm thành, 
Từ giã thé gian làm án sĩ, 
Vì e tái phạm lỗi lầm trên. 
65-66. Cà bọn người kia một thuở xưa, 
Cùng nhau chè chén thật say sưa, 
Đánh nhau gây sự nhiều người khó, 
Cháng phải là không thuận ý ta, 
Chán ghét lỗi lầm ta đã phạm, 
Về sau ta ước nguyện ly gia, 
Giã từ thế tục làm tu sĩ, 
Vì sợ ta còn phạm lỗi xưa. 
Các Ngài ngâm làn lượt năm vån kệ trên. 
Khi vua đã nghe xong lời giải thích của mỗi vi, ngài nói lời tán thán: 
— Thưa các Tôn giả, việc tu hành của các Ngài thật xứng đáng lăm thay! 
Vua rất hoan hỷ về bài thuyết pháp của các vị này. Ngài ban tặng các y 
trong, y ngoài cho các vi cüng thuôc men xong xuôi liên để các vị Độc Giác 
Phật ra đi. Các vị ду cảm tạ ngài rồi trở vé nơi đã xuất hành. 


Sau đó, vua sinh chán ghét các dục lạc, ngài ly tham, tuy ngài vẫn dùng các 
món cao lương mỹ vi, song ngài không nói chuyện với bon cung nhân cũng 
không nhìn đến chúng. Nhàm chán khởi lên trong tâm, ngài lui vé cung thất 
nguy nga của ngài, ngôi đó nhìn tháng vào bức tường trăng trước mặt cho đến 
khi nhập thiền định, cảm nhận trong tám lac thọ của thiền dinh. Маі mê trong 
nói hân hoan, ngài ngâm kệ chê bai tham dục: 

67. Ta quyét ly tham, diét duc tham, 

Bốn bé vô vi tựa gai đâm, 
Cháng bao giờ nữa, dù từ trước, 
Ta đã đi theo chuyện lỗi làm, 
Lạc thú như váy ta đã gặp, 

Đây là lạc thú của tham tâm. 

Lúc ây, bà chánh hậu của ngài suy nghĩ thầm: “Đức vua đã nghe lời thuyét 
pháp của các vị Độc Giác Phật và nay ngài tự giam mình với nói chán chường 
trong cung điện nguy nga của ngài. Ta phải chăm sóc ngài mới được.” Vì thế, 
bà đến cung thất của vua và đứng ở cửa nghe rõ những lời cảm hứng dày hoan 
lạc của ngài tỏ ý chê bai dục lạc, bà bảo: 
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— Tâu Hoàng thượng, ngài vừa chê bai dục lạc song chăng có lạc thú nào 
bằng lạc thú của duc lạc êm ái cả. 

Sau đó, đề tán thán dục lạc, bà ngâm một vån kệ khác: 

68. Cực lạc dịu êm thật khó lường, 

Thú nào hơn được thú yêu thương, 
AI theo lạc thú này sau đạt, 
Hạnh phúc trên cao cõi ngọc đường! 

Nghe vậy, vua đáp: 

— Này ác nữ nhân! Thật quái lạ, bà nói gì thế? Dục lạc phát xuất từ đâu đây? 
Có nhiều khó đau tiếp theo sau dé trả giá cho dục lạc. 

Cùng với những lời này, ngài ngâm các vần kệ cuối để bày tỏ sự chê bai 
dục lạc: 

69. Tham dục hôi tanh thật dáng nhóm, 

Cháng còn khó não khóc tàn hon, 
A1 theo ác duc này sau phái, 
Giặt lây sâu bi địa ngục môn. 
70. Thèm muốn khát khao mãi chăng nguôi, 
Còn hơn kiếm sắc khéo tay mài, 
Hơn dao đâm suốt vào lồng ngực, 
Tham duc càng nên phi nhó hoài. 
71. Hó kia sâu đến cỡ thân người, 
Than củi kia đang cháy đỏ tươi, 
Cái lưỡi cày nung ngoài nắng sắt, 
Dục tham còn độc hại hơn thôi. 

72, Thuốc độc nào tàn hại tối đa, 

Dâu nào nguy hiểm với thân ta, 
Ri nào bám chặt đồng hư hoại, 
Tham dục còn hơn chúng nữa mà. 

Bậc Đại sĩ đã thuyết pháp cho bà chánh hậu như vậy. Sau đó, ngài tập hợp 
triéu thần lại và phán: 

— Này các khanh, các khanh hãy cai trị vương quốc! Ta sắp từ giã thé tục. 

Và ngay giữa tiếng khóc lóc kêu gào của quân chúng, ngài vụt lên cao, vừa 
đứng vững trên không vừa thuyết pháp. Rôi theo hướng gió ngài bay dén vùng 
Tuyết Son cao xa nhát, ở một nơi đầy an lạc ngài đựng một am thất, tại đấy 
ngài sóng đời của một bậc Hiên trí cho đến mang chung, ngài được sinh lên cõi 
Phạm thiên. 


Жжжж 
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Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư nói thêm: 

— Này các Ty-kheo, không có gì gọi là lỗi làm nhỏ nhặt cà, ngay đến những 
lỗi nhỏ nhất cũng phải được người trí điều phục. 

Rồi Ngài tuyên thuyết các sự thật. Báy giờ, vào lúc kết thúc bài giảng, năm 
trăm vị Ty-kheo đã được an trú vào Thánh quả (A-la-hán). 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ду, các vị Độc Giác Phật đắc Niét-bàn, mẹ của Rahula (La-háu- 
la) là bà chánh hậu và Ta là vi vua kia. 


$460. CHUYÊN THÁI TỬ YUVANJAYA (Yuvafijayajátakay (J. IV. 119) 

Con xin đảnh lé dáng Quán vương... 

Chuyén này bác Dao su ké trong lúc trú tại Ky Viên về đại sự xuất thế 
của Ngài. Một ngày kia, các Ty-kheo tụ hop trong pháp đường, một vi Ty-kheo 
bảo vị kia: 

— Này Hiền giả, dáng Thập Lực trước kia hắn có thé sông tại gia, có thé 
làm một vị Chuyên Luân Thánh Vương ở giữa đại thê giới đây đủ báu vật, vinh 
quang với bốn thân lực siêu phàm," duoc các vuong tir váy quanh hon ngàn 
vi. Tuy thé, Ngài đã từ bó mọi cánh vinh quang ây khi Ngài nhận thây môi 
nguy hiểm năm trong các dục. Nửa đêm, cùng với Channa (Xa-nặc), Ngài cưỡi 
vương mã Kanthaka (Kién- trác) cüa Ngài và ra di. Trén bó sóng Anoma, dóng 
sông vé vang ấy, Ngài từ giã thé tuc và suốt sáu năm liên, Ngài sóng khó hạnh 
ép xác, sau đó Ngài tự tu tập và chứng đắc Chánh dáng giác. 

Tăng chúng nói với nhau như vậy về công hạnh của đức Phật. Bậc Đạo sư 
bước vào hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, trong lúc ngôi đây, các ông dang nói về vấn dé gì? 

Tăng chúng thưa với Ngài, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai làm dai sự xuất 
thé. Ngày xưa, Nhu Lai cũng đã từ bỏ ngai vàng ở vương quốc Ba-la-nai rộng 
đến mười hai do-tuân. 

Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thuở nọ, có một у] vua mệnh danh là Sabbadatta cai trị thành Катта. 
Kinh thành mà nay ta goi là Ba-la-nai, đã được gọi là thành Surundhana 


Bản Tích Lan và Thái Lan viết Yudhafijaya. Bàn CST viết Yudhaficaya. Xem D. II. 220, 
Mahägovindasutta (Kinh Dai Dién Tôn), sô 19; Cp. 92, Yudhafjayacariya (Hạnh của đức Bồ-tát 
Yudhafijaya). 


? Xem J. IV. 79, Ghatajàtaka (Chuyện Trí giá Ghata), só $454. 
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trong Chuyên Udaya,? là Sudassana trong Chuyện Tiểu Sutasoma," là 
Brahmavaddhana trong Chuyện hai Hiển giả Sona và Nanda,? hay là 
Pupphavati trong Chuyện Khandahala,? hay là Molini trong Chuyện Bà-la- 
môn Sarhkha. ° Còn trong Chuyện Thái tử Yuvafijaya này, nó lại có tên là thành 
Ramma. Như vậy tên đó thay đôi theo nhiều hoàn cảnh. 


Thời ấy, Vua Sabbadatta có một ngàn vương tử và ngài phong chức phó 
vương cho Thái tử YuvañJaya. Một sáng sớm kia, thái tử ngự lên vương xa lộng 
lẫy của chàng trong quang cánh cực ky uy nghi, chàng nhàn du trong vườn 
thượng uyên. Kháp các ngọn cây, ngọn cỏ, đầu cành, trên các mạng nhện giáng 
to qua các đầu ngọn lau, chàng thây các giọt sương lủng lăng như vô sô xâu 
chuỗi ngọc trai. Chàng hỏi: 

— Này hiên hữu quản xa, cái gì đây? 

— Tâu Điện hạ, đây là chất lỏng rơi xuống trong mùa lanh mà người ta goi 
là sương mai. 

Thái tử tiếp tục du ngoạn vui chơi trong ngự viên trọn ngày hôm đó. Về 
chiều, khi chàng quay lại lỗi cũ, chàng không còn thấy hạt sương nào nữa. 
Chàng hỏi: 

— Này hiển hữu quản xa, những hạt sương đâu rồi, nay ta không còn thấy 
chúng nữa? 

VỊ kia đáp: 

— Tâu Điện hạ, khi mặt trời lên cao, sương tan hết và chìm xuống đất. 

Nghe vậy, thái tử thất vọng bảo: 

— Đời người ta cũng được tạo thành chăng khác gì các giọt sương mai trên 
ngọn cỏ. Ta cân phải thoát khỏi gánh nặng bức bách của bệnh tật, tuôi già và 
chết chóc. Ta phải từ giã song thân và rời thé tục. 


Như vậy là do nhân duyên các giọt sương mai, chàng nhận thức ba cõi sinh 
hữu (dục 2101, sắc giới, vô sắc 9101) như thê đang ở trong ngọn lửa cháy bừng. 
Khi chàng về cung, chàng vào yết kiến phụ vương trong [đại] pháp đình nguy 
nga của ngài. Đảnh lễ vua cha xong, chàng đứng sang một bên và ngâm vân kệ 
đầu dé xin phép vua cha được rời thé tục: 

73. Con xin dánh lé dáng Quán vuong, 

Giữa ngu quan, bằng hữu, dai thân, 
Hoàng thượng, con mong rời thé tục, 
Xin Hoàng thượng chăng chối từ con. 


0 Xem J. I. 248, Rohinījātaka (Chuyện nữ ty Rohini), số 845. 
!! Xem J. V. 177, Cullasutasomajätaka (Chuyện Tiểu Sutasoma), só $525. 
о Xem J. V. 312, Sona-Nanda-jàtaka (Chuyện hai Hiên giá Sona và Nanda), số $532. 


!3 Xem J. VI. 257, Vidhurapanditajataka (Chuyện bác Dai trí Vidhura), chuyện này trong bán Tích Lan 
và PTS là sô 545, trong bàn CST là só 546. 


14 Xem J. IV. 15, Sarnkhajataka (Chuyện Bà-la-môn Samkha), số $442. 
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Кё đó, vua ngâm vần kệ thứ hai để khuyên can chàng: 
74. Con có mo gi, hỡi Yuvañ, 
Cha ban tròn vẹn mọi cầu mong, 
Néu ai làm hai, cha che chó, 
Con chó làm tu si án thán. 
Nghe thé, thái tử ngâm vân kệ thứ ba: 
75. Chăng có ai làm hại đến con, 
Ước mơ con đạt được vuông tròn, 
Song con muốn kiếm nơi an trú, 
Mà tuôi già không phá mỏi mòn. 
Bậc Dao sư ngâm nửa vần kệ dé giải thích vẫn đề này: 
76. Thái tử tàu váy với phụ vương, 
Vua cha liền phán bảo cùng con. 
Nửa vân kệ sau đo đức vua ngâm: 
“Đừng rời thé tục, này Vương tử, 
Dân chúng kinh thành thảy khóc thương.” 
Vương tử lại đáp vần kệ này: 
77. Đại dé, đừng làm trẻ phải xa, 
Cuộc đời không tục lụy phù hoa, 
Con e say đăm nhiều tham dục, 
Sé hóa môi ngon của tuói già. 
Khi nghe nói điêu này, vua cha phân vân do dự. Sau đó, mẫu hậu được tin: 
— Tâu Lệnh bà, thái tử dang xin phép hoàng thượng dé xuất gia. 
Bà hỏi: 
— Ngươi nói gi thế? 
Tin ây khiến bà ngạt thở liên ngự vào chiếc kiệu băng vàng, bà bảo đi nhanh 
đến pháp dinh và ngâm vån kệ thứ sáu: 
78. Me van con đó, hỡi con thân, 
Và mẹ mong con phải ở gân, 
Mẹ muôn gặp con hoài, thái tử, 
Con đừng rời bỏ chón phàm trần. 
Khi nghe vậy, thái tử ngâm vân kệ thứ bảy: 
79. | Nhu đâu ngon có dong hơi sương, 
Khi mát trói lén ruc ánh duong, 
Cũng vậy là đời người thé tuc, 
Xin đừng cán bước, mẹ hiền thương. 
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Chàng nói vậy xong, bà vẫn van xin chàng mãi với mục đích ngăn cản 
chàng. Sau đó, bậc Đại sĩ tâu với vua cha vần kệ thứ tám: 

80. Bảo người khiêng kiệu, hãy cùng nâng, 

Đừng dé mẹ già cứ cản ngăn, 
Con trẻ muốn đi vào Thánh đạo, 
Xa đời sinh diệt, tâu Minh quán! 
Khi vua cha nghe con nói, ngài phán: 
— Này Ái hậu, hãy lên kiệu về cung Thường Lạc của ta mà an nghi! 
Trước lệnh của vua, đôi chân vương hậu quy xuống, ròi bà được các cung 
nữ vây quanh dìu về. Khi bước vào hậu cung, đứng nhìn về phía pháp đình, bà 
băn khoăn hỏi tin tức con mình. Sau khi mẫu hậu đi rồi, Bồ-tát lại xin phép vua 
cha lần nữa. Vua không thé từ chối chàng được liên phán: 
— Này Thái tử thân yêu, cứ làm theo ý nguyện của con và từ bó thé tuc. 
Khi vừa nghe cha chấp thuận điều này, tiêu hoàng đệ của Bó-tát là Vương 
tử Yudhitthila đến đảnh lễ vua cha và cũng xin phép theo đời xuất gia như thé, 
vua liên băng lòng ngay. Cả hai vị vương tử từ biệt vua cha, và giờ đây sau khi 
từ bó mọi duc lạc thé gian, hai vi ra di từ pháp đình giữa đại chúng. Chánh hậu 
nhìn theo bậc Đại sĩ và than khóc: 
— Thái tử đã từ giã thé tục, kinh thành Ramma này sẽ trống rỗng. 
Rôi bà ngâm đôi kệ: 
81. Nhanh lên câu hạnh phúc, con ôi! 
Ta chắc Ramma trông vắng thôi, 
Đại đề Sabba vừa chấp thuận, 
Yuvañ Thái tử xuất gia rôi. 

82. Thái tử, đại huynh giữa cả ngàn, 
Hoàng nhi trông dáng thật như vàng, 
Từ đây vương tử oai hùng đã, 
Dáp chiếc y vàng, bó thé gian. 

Bô-tát không di ngay lên đường tu hành, ngài đến từ biệt song thân rồi cùng 
với tiêu đệ là Vương tử Yudhitthila rời kinh thành và bảo đại chúng đang theo 
sau hai vị phải quay về, còn hai vị tiễn lên vùng Tuyết Sơn. Tại đó, hai vị dựng 
lên một thảo am ở một chỗn đây an lạc và hành trì cuộc đời của bậc Hiền nhân 
thanh tịnh, tu tập thiền định hướng thượng. Hai vi sông suốt đời băng các củ 
quả rừng rôi khi mạng chung được sinh lên cõi Phạm thiên. 

Vẫn dé này được giải thích qua vần kệ cuói cùng phát xuất từ trí tuệ tối 
thắng của bậc Giác Ngộ: 

83. Vương tử Yuvañ với Yudhi, 

Sống đời thanh tịnh của Hiền nhân, 
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Giã từ vương phụ và vương mẫu, 
Chặt đứt làm đôi xích tử thân. 
Жжжж 
Khi bậc Đạo sư đã châm dứt pháp thoại, Ngài bảo: 
— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đầu Như Lai từ bỏ vương quốc dé 
đi theo đời tu hành mà ngày xưa cũng đã làm như thê. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Thuở ду, song thân trong hoàng tộc ngày nay là vương phụ và mẫu hậu, 
Ananda là tiêu đệ Yudhitthila và Thái tử Yuvañjaya chính là Ta. 


$461. CHUYÊN ĐẠI VUONG DASARATHA 

(Dasarathajataka) (J. IV. 123) 

Lakkhana hiên đệ lân Si... 

Chuyện này bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về một người địa chủ có cha chết. 

Khi người cha từ trần, lòng người. ây tràn ngập đau buôn, bỏ đở mọi công 
việc của mình, ông chim dám trong nói u sáu. Vào mót buói sáng, bác Dao su 
quán chiéu thé gian, nhận thây người ду đã дёп thời kỳ thuần thục dé đắc quả 
Dự lưu. Hôm â ây, khi đã đi khất thực tại Xá-vệ và thọ thực xong, Ngài bảo các 
Ty-kheo lui vé rôi Ngài dem theo một Tỷ-kheo trẻ đi dén nhà người ây. Ngài 
chào và nói với ông trong lúc Ngài ngôi đó băng những lời ngọt ngào như mật: 

— Này cư sĩ, ông dang sâu muộn phải chăng? 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. Con đang buôn vi cha con mát! 

Bác Dao su báo: 

— Này cu sĩ, các bậc Trí nhân ngày xưa hiểu rõ tám pháp của thê giới này,? 
nên khi cha mát, các ngài không tháy đau buôn dù chỉ là máy may. 

Rôi theo lời thỉnh câu của ông, Ngài kê một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở no, tại Ba-la-nạ1 со một vi đại vương tên là Dasaratha từ bỏ các ác 
đạo và cai tri theo Chánh pháp. Trong số mười sáu ngàn cung phi, vi chánh hậu 
sinh hạ hai vương tử và một công chúa. Thái tử được đặt tên là Ramapandita 
(Trí giả Rama). VỊ thứ hai được đặt tên Lakkhana (Cát Tường) và tên của công 
chúa là Sita (Thanh Lương). 

Theo thời gian, chánh hậu qua đời. Lúc bà từ trần, vua bị nỗi đau buồn xâm 
chiếm trong một thời gian, nhưng khi được triều thần thúc giục, ngài cử hành 
tang lễ bà xong, lại phong cho một vương phi khác lên làm chánh hậu. Bà này 


! Tám pháp của thê giới này chỉ cho được-mât, khen-ché, vui-buón, vinh-nhục. 
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được vua hết sức sung ái. Sau đó bà thu thai, được vua chăm sóc rát án cán chu 
đáo và sinh ha một hoàng nam đặt tên là Bharata (Hộ Luc). 

Vua rất yêu quý vương tử ây và bảo chánh hậu: 

— Này Ái khanh, ta ban cho nàng một ân huệ, nàng hãy chon đi! 

Bà nhận đặc ân trên, nhưng xin vua cho bà hoãn lại sự lựa chọn â ây một thời 
gian. Khi vương nhỉ lên bảy tuôi, bà đến yết kiến vua và tâu: 


— Tàu Thánh thượng, ngài đã hứa ban một đặc ân cho vương tử con của thân 
thiệp, giờ đây xin ngài ban cho thân thiệp được chăng? 

Vua phản: 

— Ái khanh hãy chon đi! 

Bà bảo: 

— Tâu Thánh thượng, xin ban vương quốc này cho con thân thiếp! 

Nghe vậy, vua bát ngờ, sửng sốt liền răn de: 

— Lui ra ngay, này nữ nhân đê tiện! Hai vuong nhi của ta sáng rực như hai 
ngọn lửa hông, ngươi muốn giết chúng đi rồi đòi ngai vàng cho con của ngươi 
đầy chăng? 

Bà hoảng sợ chạy về cung thất nguy nga của bà rồi các ngày tiếp theo lại cô 
xin vua đặc ân ây mãi. Vua không chấp thuận ban cho bà ân huệ ây. Ngài nghĩ 
thâm: “Nữ nhân thường vong ân và phản bội, ác phụ này có thé dùng chiếu chỉ 


giả mạo hay hồi lộ gian trá dé sai giét các con ta." Vi vậy, ngài cho triệu hai con 
đến và ké hết mọi việc cho con nghe rôi phán: 


— Này hai vương nhị, nêu các con ở đây chắc tai họa có thé xảy ra cho các 
con. Vậy hãy qua vương quốc bên cạnh ta, hoặc vào rừng, rói khi thân ta đã được 
hỏa táng, hãy trở vê thừa kế vương vị thuộc về gia tộc của các con! 


Sau đó, ngài triệu các thầy tướng số đến hỏi vé tho mạng của ngài. Ho tâu 
răng ngài có thé sông thêm mười hai năm nữa. Rôi ngài bảo: 

— Này các con, sau mười hai năm các con phải trở vé và giuong cao chiếc 
long của hoàng gia. 

Hai vương tử hứa lời xong và vua di khói cung điện vừa khóc lóc. Công 
nương Sità nói: “Ta cũng sẽ đi cùng hai vương huynh." Nàng vào từ biệt phụ 
vương, vừa ra đi vừa khóc lóc. Cả ba anh em lên đường giữa đám đông dân 
chúng. Ba vi báo dân chüng lui vé rói tién lén cho dén khi di dén tán vüng Tuyết 
Sơn. Tại đó, ở một nơi có nước chảy nhiều và thuận tiện dé hái quả rừng, hai vị 
dung am tu và sóng tại đó bằng quả cây. 

Trí giả Lakkhana và Sità nói với Trí giả Rama: 

— Đại hiên huynh ở địa vị thân phụ của chúng em, vậy xin ở lại trong am và 
chúng em sé đi hái quả về nuôi hiển huynh. 

Chàng đông ý, từ đó Trí giả Rãma ở tại nhà, còn hai em cùng đi hái quả 
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rừng về nuôi chàng. Ba vị sông tại đó như vậy và nuôi thân băng quả rừng 
hoang dai, song Vua Dasaratha héo món vì nhớ các con nên tü trân vào năm thứ 
chín. Trong lúc cử hành tang lễ vua, hoàng hậu ra lệnh giuong chiéc long phong 
vuong cho con trai bà là Vuong tử Bharata. Nhung triéu thân báo: 

— Các vị vương tử chúa té của chiếc long này đang ở trong rừng. 

Nên các vị đại thần không cho phép việc áy. Vương tử Bharata nói: 

— Ta sẽ đi tìm Vương huynh Ràma trong rừng vé và giương chiếc long 
phong vương cho ngài. 

Mang theo năm biểu tượng của vương quyên, chàng lên đường cùng một 
đoàn hộ tông đây đủ bốn đạo quân, 16 đến nơi ba vị đang trú ngụ. Không xa đó 


mây, chàng ra lệnh cám trại rồi cùng vài triều thân đi đến viếng vùng án am vào 
lúc Trí giả Lakkhana cùng Sità đã đi vào rừng. 


Trí giả Rama đang ngồi ở cửa am, vô tư và thanh thản như một pho tượng 
băng vàng rong vüng chắc. Vị vương tử đến gần ngài dành lễ rôi đứng một bên, 
кё cho ngài nghe mọi việc xảy ra Ở vuong quóc, vira quy xuóng chán ngài cüng 
triều thần vừa òa lén khóc nức nở. Trí già Rama không buôn cũng không khóc, 
tâm trí ngài không còn bi xúc động nữa. 

Sau khi Bharata đã hết khóc và ngôi xuống, mãi đến chiều hai vị kia mới trở 
về với mớ quả rừng. Trí giả Rama suy nghĩ: “Hai em kia còn trẻ, chúng không 
có trí tuệ tỉnh | giác nhu ta. Néu thinh linh chüng duoc nghe tin ráng phu vuong 
dà báng hà, nói đau khó sé lớn quá mức chúng chịu đựng, ai biết được tim chúng 
chăng tan nát ra? Vậy ta sẽ dụ chúng bước xuống nước rôi tìm phương tiện tỏ 
bày sự thật.” Rồi vừa chỉ cho hai em một nơi ở phía trước có nước, ngài bảo: 


— Các em di ra ngoài lâu quá, vậy đây là cách để các em hối lỗi. Hãy bước 
xuông vũng nước kia và đứng dó! 
Rồi ngài ngâm nửa vần kệ: 
84. Lakkhana hiên đệ lẫn S13, 
Bước xuống ao kia cả đây mà. 


Chỉ một lời thê là đủ, hai vị bước xuống nước và đứng đó. Lát sau, ngài báo 
tin cho hai em băng cách ngâm nửa vân kệ tiếp: 
Vương tử Bharata vừa nói rõ, 
Dasaratha Đại dé đã băng hà. 


Khi hai vị nghe tin phụ vương đã báng hà liên ngất xiu. Ngài lặp lại tín áy, 
hai vi lai ngát xiu, dén làn thứ ba hai vị vân ngất đi. Các triéu thân liền đỡ ho 
dậy và dem họ ra khỏi nước ròi đặt họ lên chỗ đất khô ráo. Tuy hai vị đã được 
an ủi khuyên lơn nhưng cả hai vẫn ngôi khóc lóc, kêu gào. Lúc ấy Vương tử 
Bharata suy nghĩ: “Vương huynh Lakkhana và Vương ty Sitta không thể nào 
ngăn được nỗi sâu bi khi nghe tin phụ vương từ trân, song Trí giả Rama chẳng 


16 Bốn đạo quân gồm có tượng binh (voi), ky binh (ngựa), xa binh (xe), bộ binh. 
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than khóc kêu gào gì cả. la không biết nguyên nhân gì khiến vương huynh 
chăng sáu muộn, ta sẽ hỏi xem.” Rói chàng ngâm vân kệ thứ hai hỏi: 
85. Cho biết, Rama, bởi lực gì, 
Gặp buồn huynh lại chăng sâu bị, 
Lòng huynh sâu muộn không tràn ngập, 
Dù được tin vương phu mát di? 
Sau đó, Ràma giải thích lý do tại sao ngài không cảm tháy sáu bi băng cách 
đáp lời: 
86. Khi cháng làm sao giữ vật nào, 
Dù cho người ấy có kêu gào, 
Vậy nên người trí đây thông tuệ, 
Phải tự hành mình bởi cớ sao? 
87. Các nhóm thanh nién, ké truóng thành, 
Người ngu cùng với bậc thông minh, 
Giàu, nghèo, kết cuộc đều cầm chắc, 
Phải chết từng người giữa chúng sanh. 
88. | Như ta đứng trước quả cây muói, 
Hay phát sinh niém sợ quả rơi, 
Cũng vậy phát sinh lòng sợ chết, 
Với phàm nhân ở khắp muôn người. 
89. Nhiều kẻ vừa trông thấy Бибі mai, 
Có khi chiều tối đã lia đời, 
Và người được thây khi chiêu xuống, 
Vừa mới sáng mai đã mất rồi. 


90. Nếu người ngu dại hoặc cuóng dién, 
Phúc lạc dó dồn đến tự nhiên, 
Khi nó tự hành bàng nước mắt, 
Bậc hiển làm giống kẻ kia liên. 
91. Cách này đây nó tự hành mình, 
Kẻ ду gây mòn lại tái xanh, 
Nước mắt chăng làm gi ích lợi, 
Chàng làm người chết được hài sinh. 
92. Nhu nhà cháy rực, lửa đang hông, 
Được dập tát liền với nước sông, 
Người mạnh, người hiển, người có trí, 
Những người hiểu giáo lý tinh thông, 
Nỗi buồn đem rắc như bông vải, 
Khi có cuồng phong thói bão bùng. 
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93, Một khi sinh vật phải lìa trần, 
Một kẻ khác liên được thọ thân, 
Kết hợp với nhiều dây trói buộc, 
Có cùng đặc tính một nguồn căn, 
Phước phân mỗi kẻ déu tùy thuộc, 
Vào những dây liên hệ buộc ràng. 

94. — Người mạnh, tinh thông lý nhiệm máu, 
Quán sát đời này lẫn kiếp sau, 
Hiểu bản chất này chung của chúng, 
Cho nên cháng bị nỗi buôn rầu, 
Khién cho tâm trí mình dao dóng, 
Dù có khó đau đến độ nào. 

95. Vậy ta nên công hiến song thân, 
Phụng dưỡng các ngài phẩm vật dâng, 
Ta sẽ bảo tôn đi tích cũ, 
Ау là hành động của Hiên nhân.” 

Trong các vån kệ này, ngài đã giải thích tính vô thường của vạn vật. 

Khi hội chúng nghe pháp thoại này của Trí giả Rama làm sáng tỏ quy luật 
vô thường, họ đều tiêu tan mọi nỗi sầu muộn. Sau đó, Vương tử Bharata kính 
chào Trí giả Вата và van xin ngài nhận lãnh vương quốc ở Ba-la-nai. Trí giả 
Rama bảo: 

— Này Vương đệ, hãy dem Lakkhana và $18 về với Vương đệ và các Vương 
đệ hãy chăm lo cai trị đất nước! 

— Tâu Chúa thượng, không được, xin Chúa thượng đảm nhận quốc độ. 


– Này Vương đệ, Phụ vương đã ban lệnh cho ta nhận lãnh quốc độ sau mười 
hai năm. Nếu ta về bây giờ, ta sẽ không thi hành lệnh vua ban. Vậy ba năm nữa 
ta sẽ vé. 

— Thé ai sẽ trị nước trong thời gian này? 

— Chính Vương đệ. 

— Tiểu đệ không muốn thé. 

— Vậy thì cho đến khi ta vé, đôi hài này sẽ làm việc đó. 

Rãma bảo, rói tháo đôi hài rơm ra, ngài trao chúng cho vương đệ. Thé là ba 
vị nhận lây đôi hài, từ tạ vị Hiền nhân và lên đường vé Ba-la-nai cùng với đoàn 
người hộ tông đông đảo. Trong ba năm liên, đôi hài ây cai trị vương quốc. Triều 
thân đặt chúng lên ngai khi hội chúng xét xử một việc gi. Nếu vụ kiện được xét 
xử sai, đôi hài sẽ đập vào nhau và khi tháy dấu hiệu ấy, sự việc kia được xét lại 
đến khi việc phán xét được đúng dán thì đôi hài năm yên. 


7 Xem J. Ш. 98, Kãlabãhujãtaka (Chuyện con khi Kalabàhu), số §329. 
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Khi thời gian ba năm ấy đã qua, bậc Trí nhân ra khỏi rừng, đi đến Ba-la-nai 
và vào ngự viên. Các vương tử nghe tin ngài đến liền cùng một đoàn hộ tông 
đông đảo đi đến hoa viên và phong Sità lên làm chánh hậu rói làm lễ Quán dành 
cho cá hai. Khi cử hành lễ Quán đảnh như thé xong, bậc Dai sĩ đứng trên chiếc 
vương xa lộng lẫy với một đám đông vây quanh tién vào kinh thành, đi йди 
quanh một vòng theo hướng bên hữu rồi ngự lên thượng lầu vĩ đại của cung 
điện nguy nga Candaka kia. Ngài trị nước tại đó rất chân chánh trong mười sáu 
ngàn năm và về sau đi lên cộng trú cùng hội chúng của chư thiên. 

Văn kệ này là của bậc Giác Ngộ giải thích phần kết thúc câu chuyện: 

96. Trám nám nhán vói sáu muoi lán, 

Một vạn năm thêm, chuyện kê rằng, 
Dai dé Ràma lên ngu tri, 
Có ngài ba ngán, hanh phúc tràn. 


Жжжж 


Khi bác Dao sư chấm dứt pháp thoại này, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Bây 
giờ, lúc kết thúc các sự thật, người địa chủ đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). 


Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 


. = Thời áy, Vua Suddhodana là Vua Dasaratha, Hoàng hậu Mahamaya là 
mâu hậu, mẹ của Rãhula là Sita, Ananda là Bharata và Ta chính là Trí giả Rama. 


8462. CHUYÊN VUONG TỬ SAMVARA (Samvarajataka) (J. IV. 130) 
Quá xưa Thánh thượng đã tinh tưởng... 


Chuyện này bậc Đạo sư kế lại trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo 
không giữ tinh tân. 


Chúng ta đã biết đây là một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe bậc Đạo 
sư thuyết pháp, người này tir bó thé tuc. Trong khi vừa hoàn thành moi nhiệm 
vu do các Giáo su và các vi Giáo tho su dé ra, nguói ау vừa học thuộc lòng các 
chi phân của Giới bón (Patimokkha). Sau năm năm, ông nói: 

— Khi nào ta đã được chi day pháp môn nhập thiên định, ta sẽ vào an trú 
trong rừng. 

Sau đó, ông từ giã các giáo sư, đi vào một làng ở biên địa trong vương quốc 
Kosala. Dân chúng hài lòng với cách ăn ở của ông nên ông dựng am lá ở đó, 
được cung phụng đây đủ. Vào mùa mưa, với nhiệt tâm tinh cán, nỗ lực phân 
đâu, ông cô găng đạt đến thiên định trong vòng ba tháng, song ông không đạt 
được chút gì từ việc này cả. Sau đó, ông suy nghĩ: “Quả thật ta là người đây 
nhiệt tâm dói với các thé gian pháp nhất trong bốn hạng người được bậc Đạo sư 
thuyết giảng. Ta còn làm gì nữa với đời sông trong rừng?” Rôi ông lại nghi: “Ta 
sẽ trở vé Kỳ Viên, trong lúc chiêm ngưỡng hảo tướng của đức Nhu Lai và nghe 
giọng Ngài thuyết pháp dịu ngọt như mật, ta sẽ sông cả đời tại đó.” 
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Thế là người ấy giảm sút sự tinh tấn và lên đường lần hôi đi đến Kỳ Viên. 
Các giáo su và các vi giám hộ của ông cùng bạn bé thân thuộc hỏi ông về 
nguyên nhân trở về đây. Ông bảo cho các vị kia biết, đại chúng đều ché trách 
ông vé việc này và chất vẫn ông tai sao lại làm như vậy. Sau đó, đại chúng dẫn 
ông đến vết kiến bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này các Ty-kheo, tại sao các ông dẫn một Ty-kheo đến đây mà kẻ ấy 
không muốn? 

Tăng chúng đáp: 

— Ty-kheo này đã đến đây vì ông ây đã giảm sút tinh tán. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Việc này có đúng như họ nói với Ta chăng? 

Người ấy đáp: 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Ty-kheo, tại sao ông không còn tinh tán nữa? Đối với một người yêu 
kém và lười biếng, không có quả vị cao cả nào dành cho người ây trong giáo 
pháp này, người ây cũng không thé đạt [được] Thánh quả. Chỉ những kẻ nào nó 
lực tính cân mới hoàn thành việc ây được. Ngày xưa ông đầy đủ dũng lực lại 
dé day bảo và vì thé đù là nhỏ tuôi nhật trong sô một trăm vương tử của vua xứ 
Ba-la-nai, ông cũng đã chiếm được chiếc long tráng nhờ tuân theo đúng lời giáo 
huấn của các bậc Hiên nhân. 


Nói vậy xong, Ngài kê lại một câu chuyện quá khứ. 
ЖЖЖ 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, vị trẻ tuói nhất trong 
sô một trăm vương tử của ngài tên là Samvara (Phòng Hộ). Vua giao mỗi con 
trai ngài cho một vị cận thân đảm trách cùng với lời chỉ dẫn dé dạy mỗi người 
những môn học cân phải học tập. VỊ cận thân day cho Vương tử Sarnvara là Bò- 
tát, ngài thật sáng suốt, học rộng, làm tròn nhiệm vụ như một người cha đôi với 
vương tử kia. Khi các vị vương tử đã học xong, các cận thần đem họ đến trình 
lên vua cha. Ngài ban cho mỗi vị một thị trân và truyền lệnh ra đi nhận chức. 

Khi Vương tử Sarnvara hoàn thành mọi việc học tập, chàng hỏi Bó-tát: 

— Thưa Dưỡng phụ, néu Phụ vương đưa con đến một thị trân thì con phải 
làm gì? 

Ngài đáp: 

— Này con, khi con được ban cho một thị trần, con phải từ chối và tâu: “Tâu 
Phụ vương, con là con út trong nhà nếu đi nữa thì sẽ không còn ai đưới chân 
Phụ vương nên con muốn ở lại nơi đang sóng đây dưới chân Phụ vương thôi.” 
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Rồi một ngày kia, khi Vương tử Sarnvara dén đảnh lễ ngài và đang đứng 
một bên, vua hỏi chàng: 

— Này Vương nhi, con đã học tập xong chưa? 

— Tâu Phụ vương, đã xong. 

— Vậy con hãy lựa chọn một thị trân! 

— Таи Phụ vương, néu vậy thì quanh mình Phụ vương sé trông văng, Vương 
nhi xin ở lại dưới chân Phụ vương chứ không di đầu khác. 

Vua rất hoan hý và băng lòng ngay. 

Sau khi chàng ở lại bên vua cha, chàng hỏi BÓ-tát: 

— Thưa Dưỡng phụ, con phải làm gì nữa? 

Ngài bảo: 

— Hãy xin Vua cha một ngự viên cũ! 

Vương tử đồng ý và xin một hoa viên với số hoa quả trồng tại đó, chàng 


kết bạn cùng những người có thé lực trong kinh thành. Chàng lại hỏi phải làm 
gi nữa, Bó-tát báo: 

— Hãy xin Vua cha cho phép phân phát tiền của khắp kinh thành! 

Chàng làm theo và không bỏ sót một người nào, chàng phân phát tiền của 
khắp kinh thành. Chàng lại hỏi ý kién Bồ-tát, và sau khi xin vua cha chấp thuận, 
chàng phân phát thực phẩm trong cung điện, bọn nô ty, báy ngua và quán lính, 
khóng sót mót noi nào; đối với sứ giả các nước ngoài đến, chàng sắp đặt nơi ăn 
chôn ё ở cho họ, chàng ân định thuế má cho các thương nhân, mọi việc gì cần thu 
xếp, chàng đều làm một mình. 


Như vậy, theo lời khuyên của bậc Đại sĩ, chàng kết bạn với mọi người, từ 
những người sóng trong gia dinh cho dén những người không gia đình, mọi 
người trong kinh thành, các triều thần của quốc độ này cho đến ngoại nhân. 
Nhờ sức thu hút của minh, chàng kết hợp mọi người lại với nhau, đối đãi họ tử 
té và chàng được mọi người yêu mén thiết thân. 


Đến khi vua lâm trọng bệnh trên vương sàng, triều thân hỏi ngài: 
‚ — Tàu Chúa thượng, khi Chúa thượng băng hà, chúng thần sẽ trao chiếc long 
trăng cho a1? 
Ngài đáp: 
, — Này các hiền khanh, các vương tử của ta đều có quyên được chiếc long 
tráng, song các khanh hãy trao nó cho người nào làm hài lòng các khanh! 
Vì vậy, sau khi ngài băng hà và khi lễ tang đã được cử hành xong, vào ngày 
thứ bảy, quân thân tụ họp lại và bảo: 


— Tiên vương ra lệnh cho chúng ta trao chiéc lọng trăng cho người nào làm 
vừa lòng chúng ta. Vậy người mà tâm chúng ta hăng ao ước chính là Vương tử 
Samvara. 
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Cho nên đại chúng giuong chiếc long tráng che lên đầu chàng cùng VỚI các 
dây tua bằng vàng và chàng được cả vương tộc hộ tông lên ngôi. Đại vương 
Samvara tuân thủ lời khuyên răn của BÓ-tát nên cai trị rất đúng Chánh pháp. 
Còn chín mươi chín vị vương tử hay tin vua cha từ trần và chiếc lọng trắng đã 
ø1ương lên cho Vương tử Sarnvara, các vị bảo: 


— Nó là em út trong nhà, chiếc lọng không thuộc về nó được. Chúng ta hãy 
øiương chiếc long lên cho vị huynh trưởng của chúng ta! 


Họ tập hợp mọi lực lượng lại và gởi thư đến Sarnvara, buộc chàng hoàn trả 
chiếc lọng nêu không thi sẽ giao chiên, sau đó, các vi bao vây kinh thành. Vua 
báo tin này với Bó-tát và hỏi phải làm gi bây giờ. Ngài đáp: 


— Này Đại vương, ngài không nên gây chiến VỚI các vuong huynh. Hãy chia 
bac vàng cüa vua cha thành mót trám phán rói gói chín muoi chín phán dén các 
vương huynh cùng thông điệp này: "Xin hãy nhận phân tài sản của phụ vương 
vì tiêu đệ không muốn gây chiến với các vương huynh!” 

Vua liền làm như thé. Sau đó, vị huynh trưởng là Thái tử Uposatha triệu tập 
các vương tử kia lại bảo: 

— Này các hiền đệ, không ai có khả năng chiến tháng vị vua này được và 
đây lại là em út của chúng ta. Mặc dù trước đây, đó là kẻ thù của chúng ta, nay 
không phải như vậy nữa mà em ta gởi vàng bạc đến chúng ta, không muốn 
gây chiên với chúng ta. Giờ đây, chúng ta không thé nào cùng một lúc giuong 
cao chiếc lọng lên cho mọi người được, chúng ta hãy giương lọng lên cho một 
người thôi, hãy dé một mình em út làm vua! Vậy khi вар, chúng ta sẽ giao trả 
vàng bạc của vương tộc cho em chúng ta và trở vé thị trân của mình. 


Sau đó, tất cả các vị ây ngưng việc vây һат kinh thành và di vào trong 
thành, không còn là thù dich nữa. Vua bảo triêu thần ra nghênh tiếp các vị và 
đại chúng đi đón các vương tử ây. Các vương tử cùng đoàn tùy tùng đông đảo 
đi bộ vào, bước lên các bác thêm của cung điện, hết sức khúm núm trước Dai 
Vương Samvara và ngói xuống một chó tháp. Còn Vua Sarhvara ngự trên ngai 
vàng dưới chiếc lọng trăng, trông ngài thật uy nghĩ cao cả và rực rỡ huy hoảng. 
Bát cứ nơi nào ngài nhìn đến, đại chúng đều rúng động toàn thân. 


Thái tử Uposatha chiêm ngưỡng cảnh nguy nga lộng lẫy của Đại vương 
Samvara, nghi thầm: “Ta chắc Phụ vương biết rõ là Vương tử samvara sẽ làm 
vua sau khi ngài băng hà nên ngài đã ban cho chúng ta các thị trân mà chăng 
cho Vương đệ ta vùng nào cả.” Sau đó, chàng ngâm ba vân kệ nói với vua: 
97, Quả xưa Thánh thượng đã tinh tường, 
Bản chất tính tình của Đại vuong, 
Ấn đã ban nhiều vương tử khác, 
Đại vương lại chăng được ban phân. 

98. Chính là Phụ vương lúc sinh thời, 
Hay lúc thành tiên đến cõi trời, 
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99, 


Vì tháy lợi nhiều cho quốc độ, 

Nên vương tộc đã thuận theo lời. 

Hãy nói lực gì, Sarnvara, 

Đại vương vượt hắn cá hoàng gia, 
Sao Vương huynh lại không đoàn kết, 
Đề chiếm ngôi cao của đệ à? 


Nghe vậy, Vua Sarnvara ngâm sáu vân kệ giải thích đặc tính của ngài: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


Ta chăng bao giờ miễn cưỡng dáng, 
Những gi xứng với Đại Hiên nhân, 
Sẵn sàng ban tặng đây trân trọng, 
Đảnh lễ, ta quỳ xuống dưới chân. 
Ta chăng ty hiém, muốn học luôn, 
Mọi điều đức hạnh hợp công băng, 
Các Hiền nhân dạy điêu lương thiện, 
Trong ấy các ngài thấy lạc hoan. 

Ta vẫn thường nghe sự bảo ban, 
Của nhiêu bậc Trí, Đại Hiền nhân, 
Tâm hôn ta hướng về lương thiện, 
Ta chàng coi thường lời day răn. 
Voi chiên cùng nhiều đạo mã xa, 
Bộ binh và vệ sĩ vương gia, 

Ta không hé bớt phân công nhật, 
Mà trả tiền lương đủ mọi nhà. 

Quý tộc danh gia vẫn đến hâu, 
Quân sư tài trí thật là cao, 

Họ thường khen ngợi răng lương thực, 
Quá thật Ba-la-nai rất giàu. 

Thịnh vượng nhu vậy, các lái buôn, 
Từ nhiêu quốc độ tới lui luôn, 

Ta che chở họ, này vương tử, 

Sự thật, hiền huynh đã tỏ tường. 


Thái tử Uposatha nghe kê rõ đức tính của vua liền ngâm hai vån kệ: 


106. 


107. 


Đạo đức vượt hơn gia tộc mình, 
Và em cai tri thật công bình, 
samvara tài trí càng cao trọng, 
Phúc lạc ban déu các đại huynh. 
Vương huynh rày bảo vệ kho tàng, 
Vương đệ sau này sẽ vạn an, 
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Tránh khói quân thù như Dé-thích, 
Minh vàng tránh các La-hâu vương. 
Vua Samvara tiếp đãi các vương huynh rất trong thé. Các vị ở lai cùng vua 
một tháng rưỡi rôi bảo vua: 
— Tâu Đại vương, chúng thân muôn đi xem có trộm cướp nào đặt chân lên 
lãnh thô của chúng thần chăng. Cầu mong triêu đại này được vạn phúc! 
Các vị ấy lại ra về lãnh thô của mình. Còn vua theo lời dạy của Bó-tát nên sau 
khi mạng chung, ngài đi lên cộng trú với hội chúng ở thiên giới. 
Жжжж 
Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài nói thêm: 
— Này Ty-kheo, xưa kia ông đã theo lời day bảo, tại sao nay ông lại không 
tiếp tục nỗ lực tinh cần? 
Rồi Ngài thuyết giảng các sự thật. Báy gió, lúc kết thúc các sự thật, vị Tỷ- 
kheo đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
- Thời ấy, Ty-kheo này là Vua Sarmvara, Sariputta (Xá-lgi-phát) là Thái tử 


Uposatha, các vi trưởng lão cao niên là các vuong huynh kia, các đệ tử của Như 
Lai là đoàn tùy tùng của các vị ây và Ta chính là vị cận thần đã khuyến giáo vua. 


$463. CHUYÊN TRÍ GIÁ SUPPARAKA (Suppãrakajãfaka) (J. ТУ. 136) 

Đảm người kia mũi nhọn như dao... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự viên mãn của trí 
tuệ (trí tuệ Ba-la-mát). 

Một ngày nọ vào buôi tối, các Ty-kheo đang đợi đức Nhu Lai đến thuyết 
pháp cho Tăng chúng, và trong lúc ngôi tại pháp đường, các vi nói với nhau: 


— Này Ty-kheo, quả thật bác Dao sư có trí tuệ vi đại, trí tuệ quảng bác, trí 
tuệ màn tiệp, trí tuệ linh hoạt, trí tuệ tinh xảo, trí tuệ uyên thám, trí tuệ của Ngài 
đáp ứng đúng nơi đúng lúc! Trí bao la như đại địa, sâu như đại dương, rộng 
mênh mông như Бам trời, khắp cả xứ Diém-phü-dé không một vân đề nào khởi 
lên có thé vượt qua dáng Tháp Luc. Như một dot sóng nói lên trên đại dương 
không thê vượt qua. bờ được, vi khi cham vào bờ, sóng kia sé vỡ tan, cũng vậy 
không một vấn dé nào có thé vượt qua dáng Thập Lực vi khi vẫn đề áy đến chân 
bậc Đạo sư thì sẽ vỡ tan. 

Băng những lời ây, Tăng chúng tán thán trí tuệ tôi thăng của dáng Thập 
Lực. Bậc Đạo sư bước vào và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông đang nói gi trong khi ngôi đây? 

Tăng chúng thưa với Ngài, Ngài bảo: 

- Không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đây đủ trí tuệ. Ngày xưa, ngay khi 
trí tuệ chưa viên thành Chánh giác, Như Lai cũng đã sáng suốt thông minh. Mặc 
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dù mù lòa, Như Lai cũng biết các dấu hiệu của đại duong là ở trong dai dương 
có chôn giấu các loại ngọc này ngọc nọ. 


Sau đó, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, một vi vua mệnh danh Bharu trị vi trong quốc độ Bharu. Có 
một thị trân bên hải cảng được đặt tên là Bharukaccha (đầm Bharu). Vào thời â ду, 
Bồ-tát sinh ra trong gia đình một thuyên trưởng ở tại đó, ngài rất khả ái với làn da 
màu vàng nâu. Cha mẹ đặt tên ngài là Ѕиррагака. 

Ngài lớn lên xuất sắc khác thường, và ngay khi chỉ mới được mười sáu tuổi, 
ngài đã hoàn toàn tinh thông nghệ thuật hàng hải. Sau đó, khi thân phụ mát, ngài 
lãnh đạo đoàn thủy thủ và miệt mài với nghề hàng hải. Ngài thật thông minh 
sáng suót, khi ngài lên tàu rói thì không hề có chiếc tàu nào đến làm hại được. 

Theo thời gian, ngài bị thương vì nước mặn nên đôi mắt ngài bị mát thi giác. 
Sau sự kiện ấy, dù ngài là thuyền trưởng của đoản thủy thủ, ngài không còn đeo 
đuổi sự nghiệp thương mãi nữa mà quyết định về phục vụ vua. Ngài đến yết 
kiến vua với mục đích ấy và vua phong cho ngài chức Hội thâm đánh giá các 
báu vật. Từ đó, ngài dinh giá tri voi báu, ngọc báu và châu báu. 


Một hôm, một con voi duoc dem trình lên vua, da voi màu đá den nên có 
thê được làm vương tượng. Vua liếc nhìn con voi rồi ra lệnh đem nó đi đến trình 
diện với bậc Trí giả. Quân hâu liền dẫn con vật đến gặp ngài. Ngài sờ tay lên 
khắp mình voi và bảo: 

— Con voi này không xứng dáng làm vương tượng. Nó có đặc tính của một 
con vật bị dị tật ở phía sau. Khi voi mẹ sinh ra nó đã không đủ sức mang nó lên 
vai nên để nó ngôi xuống đất, vì vậy nó bị tật ở chân sau. 

Họ chát vân những người đem voi đến và những người ấy trả lời rằng bậc 
Trí giả đã nói đúng sự thật. Khi vua nghe nói chuyện kia, lòng rất hoan hý và ra 
lệnh ban cho bậc Trí giả tám đồng tiền vàng. 

Một ngày khác, người ta đem một con ngựa dâng lên để làm vương mã. Con 
vật này cũng được dẫn đến bậc Trí giả. Ngài lây tay sờ khắp mình ngựa ròi nói: 

— Con vật này không thích hợp để làm vương mã cho đức vua ngự. Vào 
ngày nó sinh ra, ngựa mẹ chết di nên do thiêu sữa mẹ, nó lớn lên không đây đủ. 


Lời nói này của ngài cũng đúng sự thật. Khi nghe được chuyện а ây, vua rất 
đẹp ý, phán bảo đem tặng ngài tám đồng tiên nữa. 


Vào một ngày khác, một chiếc xe được đem đến dé làm vương xa. Vua cũng 
đưa xe này đên ngài. Ngài lầy tay rờ kháp xe và bảo: 

— Chiếc xe này được làm băng gỗ rỗng nên không thích hợp với đức vua. 

Lời nói này của ngài cũng đúng nhu các lời khác. Vua lại một phen hài lòng 
khi nghe chuyện này nên ban thêm cho ngài tắm đông tiên nữa. Một lân nữa, có 
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người đem dâng vua một tâm thảm quý có giá trị lớn. Vua liên đưa nó đến ngài 
như lần trước. Ngài sờ khắp tám thám rôi báo: 


— Ó đây có một chỗ mà con chuột đã cắn một lỗ. 


Họ xem kỹ và thấy chỗ đó liền tâu với vua. Vua đẹp ý lại bảo cho ngài tám 
đông tiền nữa. Lúc bây giờ, bậc Trí giả mới suy nghĩ: “Chỉ được có tám đồng 
vàng để xem những việc kỳ diệu như thê đây. Đây là món tiền tặng cho thợ hớt 
tóc, chắc hàn vua này là cậu bé thường hớt tóc! Tại sao ta phải phụng. sự một vi 
vua như thé chứ? Ta sẽ trở vé nhà riêng của minh." Thé là ngài trở vé hải cảng 
Bharukaccha và sống tại đó. 


Lúc ấy, có vài thương nhân chuẩn bị một chiếc thuyén và đang di tìm một 
thuyền trưởng. Họ suy nghĩ: “Trí giả Suppäraka thông minh kia là một bậc Trí 
giả tài ba, có ngài trên tàu thì không con tàu nào đến hại nữa. Dù ngài mù lòa, 
Trí giá Supparaka vẫn là người tuyệt hảo.” Vi thé, họ đi đến ngài và mời ngài 
làm thuyén trưởng. Ngài đáp: 

— Này các hiền hữu, ta mù rôi, làm sao lái thuyền các bạn được? 

Các thương nhân bảo: 

— Thưa Tôn giả, quả ngài mù thật đây, song ngài là người tài giỏi nhất. 

Vì họ cứ năn nỉ ngài mãi không ngớt nên cuối cùng ngài chấp thuận. 

Ngài bảo: 

— Nhu các ban đã nói với ta thì ta sé làm thuyén trưởng của các bạn. 

Sau đó, ngài bước lên chiếc thuyên của ho. Ho lái thuyền ra giữa dai dương. 
Suốt bảy ngày liên, thuyên đi không gặp rủi ro nào, rôi một ngon gió trái mùa 
nói lên. Thuyén trôi dat bón tháng trên vùng đại duong hoang dá cho đến lúc 
vào được một noi goi là bién Khuramali (bãi dao nhọn hoát). Tại đây, loài cá 
có thân như người với mũi nhọn hoắt như lưỡi dao, nhào lộn dưới nước. Các 
thương nhân quan sát loài cá này, vừa hỏi bậc Đại sĩ bién này tên gi vừa ngâm 
vân kệ đầu: 

108. Đám người kia mũi nhọn nhu dao, 

Vừa nhảy lên cao, lại lộn nhào, 
Supparaka hãy nói cho bè bạn, 
Đây gọi tên gì của đại dương? 

Bậc Đại sĩ nghe câu nói này liền ôn lại trong trí các kiên thức thủy thủ của 
ngài rôi đáp qua vån kệ thứ hai: 

109. Này các thương nhân cảng Bharukaccha, 

Di tim vàng bac bán đường xa, 
Đây là bién cá Khuramaàli đó, 
Thuyén của các người đã lạc qua. 

Lúc bây giờ, đại dương này có nhiều kim cương. Bậc Đại sĩ suy nghĩ rằng 

nếu ngài bảo chúng bạn đây là bién kim cương, họ sẽ làm chìm tàu do lòng 
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tham hốt nhiều kim cương. Vì thế, ngài không nói gì cả. Song sau khi đưa 
thuyên đến, ngài lây một sợi dây thừng và thả lưới xuông như thê bắt Cá, VỚI 
dây này, ngài đã hốt được một mớ kim cương và giấu trong thuyên rồi ngài lựa 
những thứ ít giá trị quăng xuống bién. 
Chiếc thuyền di qua vùng bién này đến một bién khác tên là Aggimàli (vũng 
lửa cháy). Biến này tỏa ra ánh sáng như thé một ngon lửa đang bừng cháy, nhu 
mặt trời đúng ngọ. Các thương nhân hỏi han ngài qua vân kệ: 
110. Kia đại duong như ngọn lửa hông, 
Như vâng nhật chiếu, bạn cùng trông, 
Ѕиррагака, hãy nói cho bè bạn, 
Đây gọi tên gi của đại dương? 

Bậc Đại sĩ đáp lại họ qua vån kệ tiếp theo: 

111. Мау các thương nhân cảng Bharukaccha, 
Di tim vàng bạc bán đường xa, 
Đây là bién cá Aggimali đó, 
Thuyền của các người đã lạc qua. 

Bấy gió, bién này chứa dày vàng, cüng nhu truóc, ngài láy lén mót mó 
vàng và cát lén thuyén. Qua khói bién này, con thuyén di dén mót bién cá tén 
là Dadhimali (vũng sữa đông) óng ánh nhu sữa tuoi hay sữa đông. Các thương 
nhân lại hỏi tên của bién qua vân kệ: 

112. Kiabién trăng phau gióng sữa tươi, 

Trăng như nhìn vũng sữa đông ròi, 
Supparaka, hãy nói cho bé bạn, 
Tên goi là gì của bién khơi? 
Bậc Dai sĩ đáp lại chúng ban băng câu kệ tiếp theo: 
113. Này các thương nhân cảng Bharukaccha, 
Di tìm vàng bạc bán đường xa, 
Đây là bién cá Dadhimali đó, 
Thuyên của các người đã lạc qua. 
Trong bién này có rất nhiều bạc. Ngài lây bac theo cách như trước rói cát 
lén tàu. Chiéc thuyén di qua bién này và dén mót dai duong tén là Kusamali 
(thảm có cát tường) có hinh dáng một thảm có cát tường xanh óng hay một cánh 
đồng lúa. Các thương nhân lại hỏi tên bién qua уап kệ: 
114. Kia bién xanh như cỏ cát tường, 
Tưởng như nhìn đám bắp trên đồng, 
Supparaka, hãy nói cho bé bạn, 
Đây gọi tên gì của đại dương? 

Ngài đáp lời qua vần kệ tiếp theo: 
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115. Мау các thương nhân cảng Bharukaccha, 
Di tìm vàng bạc bán đường xa, 
Dai dương đây chính Kusamali đó, 
Thuyên của các người đã lạc qua. 
Bấy giờ trong bién này có rát nhiéu ngoc bích quy. Cüng nhu truóc, ngài lày 
mót mó ngoc và cát trén thuyén. Qua khói bién này, con thuyén di dén mót bién 
tên gọi là Nalamali (bài lau sáy) có hinh dáng một bài lau sậy hay một rừng tre. 
Các thương nhân hỏi tên bién qua vân kệ: 
116. Kia đại duong như một khóm lau, 
Khác nào ta thây rặng tre đâu, 
Supparaka, hãy nói cho bè ban, 
Đây gọi tên gì của đại dương? 

Bậc Đại sĩ đáp lại qua vån kệ sau: 

117. Мау các thương nhân cảng Bharukaccha, 
Di tìm vàng bạc bán đường xa, 
Biến này tên gọi Nalamali đó, 
Thuyền của các người đã lạc qua. 

Báy giờ, bién này dày san hô với màu khóm tre, ngài lại hốt một mó đá quy 
này và cát lên tàu. Sau khi đi qua bién Nalamàli, các thương nhân đến một bién 
có tên là Valabhamukhi'? (hỗ xoáy manh). Ó đây, nước rút đi và dáng lên một 
phía và như vậy nước rút đi ở mọi phía và dâng lên trên các vách đá thăng đứng 
dé lại một vùng như thé cái hó sâu. Một đợt sóng dâng tràn lên một phía chăng 
khác nào một bức tường, tai lại nghe một tiếng gầm thét khủng khiếp tưởng 
chừng làm thủng màng tai hoặc vỡ cả tim ra. Khi thây cảnh này, các thương 
nhân kinh hoảng và hỏi tên bién qua vån kệ: 

118. Này nghe tiếng һе thật kinh hoàng, 

Từ bién cả kia thật di thường, 

Hồ thám, hãy nhìn nhiêu đợt sóng, 
Dâng lén dóc đứng tựa sườn non, 
Suppäraka, hãy nói cho bé bạn, 
Đây gọi tên gì của đại dương? 

Bỏ-tát đáp lại qua vån kệ: 

119. Này các thương nhân cảng Bharukaccha, 
ĐI tìm vàng bạc bán đường xa, 
Valabhamukhi dai dương này đó, 
Thuyên của các người đã lạc qua. 

Ngài nói tiếp: 


!8 Bán Tích Lan và PTS viết Valabhàamukhi. Bán CST viết Balavamukhi. Bán Thái Lan viết Balavamukhr. 


112 # KINH TIỂU BỘ 


— Này các hiên hữu, một khi thuyên vào trong bién Valabhàmukhi này thì 
không thé nào trở về được. Nếu thuyén này vào đó, nó sẽ chìm và tan nát. 

Bấy giờ, có cả bảy trăm mạng người trên thuyền này, họ déu sợ chết nên ho 
đồng thanh thốt lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết cháng khác nào tiếng kêu 
la của những kẻ đang bị đốt cháy trong chón dia ngục tận cùng (dia ngục Vô 
Gián). Bậc Dai sĩ nghĩ thầm: ““Trừ ta ra không at có thể cứu mạng họ được. Ta 
quyết cứu họ băng một lời thé chân lý.” Rói ngài nói lớn: 

— Này các hiên hữu, hãy mau mau tám cho ta băng nước hương thơm, mặc 
y phục mới cho ta, dọn ra một chén nước đây và đưa ta đứng trước con thuyén! 

Cả bọn vội làm như vậy. Bậc Đại sĩ cầm chén nước đây băng cả hai tay và 
đứng trước mũi thuyên thực hiện một lời nguyện cầu chân lý trong khi ngâm 
vân kệ cuỗi cùng: 

120. Tù khi ta nhớ rõ về thân, 

Trí tuệ đầu tiên phát khởi dân, 
Không một người nào ta sát hại, 

Là điều ta đã biết tỉnh tường, 

Nèu lời câu nguyện nảy chân chánh, 
Mong ước thuyén vé chốn van an. 

Bốn tháng qua, con thuyền đã du hành trong những vùng biên xa xôi nay 
dường như được ban cho thân lực siêu phàm nên chỉ trong một ngày nó trở lại 
hải cảng Bharukaccha, vào tận trên đất liền cho đến khi dừng lại trước cửa nhà 
của vị thuyên trưởng kia sau khi nhảy vọt qua một khoảng chừng một ngàn một 
trăm cb¡.!? Bậc Dai sĩ phân phát cho các thương nhân tát cả vàng bạc, trân 
châu, san hô, kim cương và bảo: 

— Số châu báu này là đủ cho các bạn rồi, vậy đừng du hành đường biên nữa! 

Sau đó, ngài thuyết pháp cho họ, đến khi đã làm xong các việc bô thí và 
các thiện sự suốt đời, sau khi mang chung, ngài di lên cộng trú với hội chúng 
ở thiên giói. 

KKK 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Tý-kheo, ngày xưa Nhu Lai cũng rất thông thái như bây giờ vậy. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Thời bây giờ, hội chúng của đức Phật là hội chúng thương nhân và Ta 
chính là Trí già Supparaka. 


1? 1 cubit = 45cm. 


CHUONG XII 
MƯỜI HAI KÉ 
(DVADASANIPÁTA) 


8464. CHUYÊN TIỂU ĐIÊU VUONG KUNALA 
(Cullakunalajataka) (J. IV. 144) 


Chuyện này sé được ké trong chương XXI, Chuyện chim chúa Kunála.! 


$465. CHUYÊN CÓ THU CÁT TƯỜNG SALA 

(Bhaddasalajataka) (J. IV. 144) 

Ngài là ai đựng giữa không gian... 

Chuyện này bậc Đạo sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc thực hành thiện 
sự đối với họ hàng quyến thuộc của mình. 


Tại Xá-vệ, trong nhà ông Anäthapindika (Сар Cô Độc) bao giờ cũng đây 
đủ thực phẩm cho năm trăm vi Tỷ-kheo, tại nhà bà Visakha (Ty-xá-khu) hay 
cung vua xứ Kosala cũng vậy. Nhưng trong cung vua, dù thực phám đây đủ mỹ 
VỊ cao lương, vẫn không ai tó ra thân thiết với Tăng chúng. Do đó, Tăng chúng 
không bao giờ ăn uông tại cung vua mà chỉ đem thực phẩm ra vé, dùng tai nhà 
ông Сар Cô Độc hay tại nhà bà Visakha hay nhà một thân hữu nào đó. 


Một ngày kia, vua bảo: 

— Một tặng vật vừa được mang lại, hãy đem đến cho các Ty-kheo! 

Rôi ngài báo dua nó đến trai đường, song ho tâu ráng không có Tăng chúng 
trong trai đường. Vua hỏi: 

— Thé Tăng chúng đi đâu rói? 

Họ đáp: 

— Tăng chúng đang ngôi ăn uống tại nhà các thân hữu. 

Vi thé, sau khi dùng điểm tâm xong, vua lién dén yét kién bác Dao su và hói: 

— Bach Thé Tôn, loại thực phám nào là tối tháng? 

Ngài dáp: 

— Thua Dai vuong, thuc phám cüa báng hítu là tói tháng, ngay cả món cháo 
thiu được thân hữu dem cho cũng trở thành ngon ngọt. 


! Xem J. V. 413, Kunalajataka (Chuyện chim chúa Kunala), số 9536. 
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— Như váy, bạch Thế Tôn, Tăng chúng tìm được tình băng hữu ở những 
người nào? 

— Thưa Đại vương, với các thân tộc của họ hay các dòng họ Thích-ca 
(Sakya). 

Sau đó, vua suy nghĩ, giá như ngài chọn một thiếu nữ dòng Thích-ca làm 
chánh hậu thì Tăng chúng sẽ là thân hữu của vua, cũng như đối với thân tộc của 
Tăng chúng vậy. Vì thế, ngài đứng dậy trở về cung và gửi thông điệp đến thành 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) với mục đích này: “Hãy dâng cho trám một cô gái 
của quý quôc dé làm cung phi vì trám mong ước được kết thân với dòng họ của 
quý quốc!” 

Khi nhận được thông điệp này, cả dòng họ Thích-ca tập hợp lại và thảo luận 
kỹ lưỡng: 

= Chúng ta hiện sông trong một vùng thuộc quyên của vua xứ Kosala, nếu 
ta từ chối việc gå con gái, ngài sẽ nỗi giận; còn nếu ta đem dâng con thi phong 
tục dòng họ của ta sẽ bị phá vỡ. Vậy ta phải làm gì đây? 

Lúc ду, Vương tử Mahànàma bảo: 

— Xin đừng bận tâm việc này. Ta có một đứa con gái tên là Vasabhakhattiya. 
Me nó là một nô tỳ tên là Nagamunda, nay nó chừng mười sáu tuôi, dung sắc 
mỹ lệ khác thường và tướng mạo tốt lành, lại thuộc dòng dõi quy tộc (Sát-dé-ly) 
vé bên phía họ cha. Chúng ta sẽ dem gà nó như một cô gái chính thông quy tộc. 


Dòng họ Thích-ca cháp thuận và cho mời các sứ giá vào, bảo răng dóng ho 
này săn sàng gà con gái trong gia tóc nên các sứ già có thé mang nàng vé nuóc 
ngay. Song các sứ giả suy nghi: “Các vi [hích-tử này vô cùng kiêu mạn vé vån 
đê dòng họ. Giá sử nhu các ngài gà một cô gái không thuộc dòng họ của các 
ngài và cứ bảo là đúng thé thi sao? Chüng ta sé không nhận nàng nào trừ ra 
người cùng ngôi án chung với các ngài.” Vi thế, các sứ thần đáp: 

— Được tôi, chúng thần sẽ nhận nàng. Song chúng thần sẽ chỉ nhận một 
nàng cùng ngôi dùng bữa với các ngài thôi. 

Dòng họ Thích-ca sắp đặt một chôn ở cho các sứ thân rôi băn khoăn không 
biết phái làm gi. Mahànama bảo: 

— Bây giờ đừng bận tâm gì chuyện ấy nữa, ta sẽ tìm cách. Vào giờ ta dùng 
bữa ăn, hãy dem Vãsabhakhattiyä được phục sức thật lộng lẫy đến đây, rồi ngay 
khi ta đã ăn một miếng hãy đem đến một lá thư và nói: “Tâu Chúa công, có vị 
vua kia gởi thông điệp đến Chúa công, xin Chúa công nghe thông điệp ngay 
bây giờ.” 

Hội chúng đồng ý và khi ông đang dùng bữa, họ phục sức và trang điểm cho 
cô gái kia. Mahanama bảo: 

— Hãy đưa ài nữ của ta vào và cho con ta cùng dùng bữa với ta! 

Họ thưa: 
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— Xin Chúa công đợi một lát, nàng đang được trang điểm thật té chỉnh. 

Và chăng mây chốc họ đưa nàng vào. Nàng mong đợi được dùng cơm với 
vua cha nên đặt tay vào cùng một đĩa thức ăn với cha nàng. Mahanama đã lây 
xong một miếng và đã đưa vào móm, ông vừa đưa tay ra lây miéng khác thì họ 
đem vào một bức thư và nói: 

— Tâu Chúa công, có vị vua kia gói thông điệp đến cho Chúa công, xin Chúa 
công ha có nghe thông điệp ấy ngay bây giờ. 

Mahanäma bảo: 

— Này con yêu quy, con cứ dùng com di nhé! 

Rồi tay phải ông vẫn để trong đĩa, tay trái vừa câm lá thư vừa nhìn vào đó. 
Trong khi ông xem bức thông điệp kia, cô gái vẫn tiếp tục ăn cơm. Khi nàng đã 
ăn xong, ông rửa tay và súc miệng. Các sứ thần tin chắc chắn nàng là con gál VỊ 
vương tử này vì họ không đoán ra điều bí án. 

Do váy, Mahànàma tiễn đưa con gái ra đi vô cùng trọng thé. Các sứ thần dem 
ngay về Xá-vé và báo nàng này là con gái chính thức của Vương tử Mahanàma. 
Vua rất hoan hy, ra lệnh cá kinh thành trang hoàng thật đẹp rói đặt nàng ngồi lên 
một khói châu báu và cử hành lễ Quán dánh phong làm chánh hậu. Nàng được 
vua rất mực sủng ái. Cháng bao lâu hoàng hậu có thai nên vua ra lệnh chăm sóc 
nàng thật chu đáo và sau mười tháng nàng ha sinh một hoàng nam có màu da 
màu hoàng đồng. Vào ngày đặt tên hài nhi, vua gửi chiếu thư đến tó mẫu của 
ngài hỏi: 

— Vasabhakhattiya đã sinh ra một hoàng nam, nàng là công chúa dòng họ 
Thích-ca, vậy sẽ đặt tên hài nhi là gi? 

Lúc bây giờ, viên cận thần mang chiếu thư ấy hơi lãng tai, song lão cũng đi 
trình lại với bà tó mẫu của vua. Khi bà nghe chuyện ây, bà báo: 

— Ngay như khi Vasabhakhattiya chưa từng sinh ra một hoàng nam, nàng 
cũng đã là một người tuyệt thé và nay nàng đã là ái hậu của vua. 

Lão điếc này không nghe rõ tiếng * ài hậu” (vallabha) cho đúng mà cứ 
tưởng bà báo là *Vidüdabha" nên lão vé yết kiến vua, tâu với ngài rằng phải đặt 
tên hoàng tử là Vidũdabha. Vua tưởng đây hăn là tên của một gia tộc cô sơ nào 
đó nên đặt tên con là Vidüdabha. 

Sau đó, hoàng tử ấy lớn lên được nuôi папе đúng nhu cung cách của một 
hoàng tử. Khi hoàng tử lên bảy tuói thường quan sát các vương tử kia nhận 
được quà voi ngựa và nhiêu đô chơi khác ra sao từ các gia tộc bên họ mẹ, cậu 
bảo me: 

- Thưa mẹ, các trẻ kia đều được quà tử bên mẹ của chúng, song không ai 
gui cho con quà gi cả. Vậy mẹ có phải là con côi không? 

Lúc áy, nàng đáp: 
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— Này con, các tó phu cüa con là các vua dóng ho Thích-ca, song các ngài 
ở xa lắm vi thé chàng gói gi cho con cá. 


Một lần nữa, lúc được mười sáu tuói, cậu hỏi: 

- Thưa mẹ, con muôn đi thăm gia tộc của tô phụ. 

Nàng bảo: 

— Thôi con đừng nói đến chuyện ây nữa, con sẽ làm gi khi đến đó? 

Song dù nàng thoái thác, cậu cứ năn nỉ xin nàng mãi, cuỗi cùng mẹ cậu bảo: 
— Thôi được, con cu di. 


Vì vậy, cậu xin vua cha chấp thuận và lên đường cùng một đoàn tủy tùng. 
Vasabhakhattiya gởi thư về nhà trước khi cậu đến với ý định này: 


— Con đang sóng hạnh phúc ở đây, xin các Tôn giả đừng nói cho hoàng tử 
biết chuyện bí mật kia. 


Song dòng họ Thích-ca khi hay tin Vidũdabha đến liền cho các vương tử trẻ 
tuói di về vùng quê. Họ bảo nhau: 


— Ta không thê đón tiếp tháng bé này trinh trong được. 


Khi hoàng tử đến Ca-ty- -la-vệ, dòng họ Thích-ca tập hợp trong nhà nghỉ của 
vua. Vị hoàng tử đến gần nhà nghỉ ngôi đợi. Rồi bọn họ bảo cậu: 


— Đây là ngoại tô của con, đây là quốc cửu. 


Họ chỉ rõ từng vị. Cậu đi đảnh lễ từng người nọ đến người kia, song mặc 
dù cậu đã cúi đầu chào toàn gia tộc đến mỏi cả lưng nhưng chăng ai chịu ha có 
chào lại cậu cả, vì thé cậu hỏi: 


— Sao lại chăng có ai trong gia tộc chào lại con cả thế này? 

Спа tộc Thích-ca đáp: 

— Này con, các tiểu vương tử đi vé quê cả rồi. 

Sau đó, cả gia tộc thiết đãi cậu rât trọng thé. Sau vài ngày ở lại, hoàng tử trở 


vé nhà cùng cả đoàn tùy tùng. Vừa lúc ау, một nô tỳ vừa chùi chiếc ghế mà cậu 
đã dùng trong nhà nghỉ ây với nước sữa vừa nói nhục mạ: 


— Đây là ghé ngôi của con trai nàng Vãsabhakhattiyä, nữ tỳ йу mà. 

Một người háu bỏ quên cây giáo đang đi tìm, nghe thoáng lời lăng ma 
Hoàng tử Vidüdabha. Gà hỏi: 

— Như thé nghĩa là gì? 

Са được ké cho biết là Vasabhakhattiya đã do một nữ tỷ sinh ra với Vương 


tử Mahanama dòng Thích-ca. Gã liên кё chuyện này cho quân lính nghe. Thé là 
tiếng huyên náo vang lên, mọi người liền la lớn: 


— Vasabhakhattiyä là con gái của một nô ty, chúng Dảo thé dáy! 


VỊ vương tử này nghe chuyện à ây, nghĩ thầm: “Được rồi, mặc chúng cứ dó 
sữa trên ghé ta ngôi dé rửa nó đi. Khi ta lên ngôi, ta sẽ rửa chỗ ngôi băng máu 
trong tim chúng.” 
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Khi cậu trở về Xá-vệ, quân thần ké moi chuyện với vua. Vua nôi cơn thịnh 
nộ với dòng họ Thích-ca vì đã đưa con gái của một nô tỳ về làm hoàng hậu của 
ngài, ngài truất hết các khoản tiền đã cáp phát cho Vàsabhakhattiyà và con trai 
nàng, chỉ còn những thứ vừa đủ với hạng gia nô mà thôi. 

Vài ngày sau, bậc Đạo sư đến cung vua và ngôi xuống sàng tọa. Vua đến 
gần Ngài dành lễ và nói: 

— Bạch Thé Tôn, trám nghe ràng thân tộc của Ngài dua con gái của một nô 
tỳ về cho trám làm hoàng hậu. Trẫm đã truất hết phần trợ cấp của chúng, chỉ 
cho chúng những thứ dành cho nô tỳ mà thôi. 

Bậc Đạo sư đáp: 

— Tâu Đại vương, dòng họ Thích-ca đã làm việc trái đạo. Nếu họ dâng 
con gái, đáng lẽ ra họ phải dâng một công chúa thuộc dòng huyết thống của 
họ. Song, thưa Đại vương, Ta nói điều này, Vasabhakhattiyà là con gái của vi 
vương tử và trong cung điện của một vi vua quy tộc Sát-dé-ly, nàng đã nhận lé 
Quán dành; còn Vidüdabha cũng là vương tử của một vi vua quy tộc Sát-dé-ly. 
Các bác Trí nhán ngày xua dà báo: Dóng ho me nào có quan trong, dóng ho 
cha mói là chuán muc. Vói mót người vợ nghèo khó, một người lượm củi, ho 
đã đưa lên địa vị chánh hậu và vị vương tử do bà ây sinh ra được nám vương 
quyên tại Ba-la-nai rộng mười hai do-tuán đã trở thành Vua Katthavähana, hiệu 
là Tiêu Phu. 

Do đó, Ngài Кё cho vua nghe Chuyện nàng lượm củi. 

Khi vua nghe bài thuyết giáo này, lòng rất hoan hỷ nhủ thầm: “Dòng họ cha 
là tiêu chuẩn đo lường một con người.” Rồi vua lại ban những gi phù hop cho 
hai mẹ con nàng như trước. 

Lúc bây giờ, viên đại tướng quân của vua là một người có tên gọi Bandhula. 
Vợ ông ta là Mallika không sinh sản gì nên ông sai đưa nàng đến tán Kusinärã, 
bảo nàng trở về với gia đình nàng. Nàng nói: 

— Ta sẽ đi khi nào ta đã kính bái bậc Dao sư. 

Nàng đi đến Kỳ Viên vái chào đức Như Lai rồi đứng đợi một bên. Ngài hỏi: 

— Bà đi đâu bây giờ? 

Nàng đáp: 

— Bach Thé Tôn, chồng của con báo đưa con về nhà. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Vì cớ gi? 

— Bach Thé Tôn, vi con không sinh sản, con không có con trai. 

Ngài đáp: 


2 Xem J. I. 133, Kafthaharijataka (Chuyện nàng lượm cui), số §7. 
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— Nếu chỉ có vậy thì chẳng có lý do gi bà phải đi cá. Hãy về lại! 

Nàng rất hoan hỷ kính chào bậc Đạo sư rồi trở về nhà. Chồng nàng hỏi tại 
sao nàng lại trở vê, nàng đáp: 

— Đẳng Thập Lực bảo đưa thiếp trở lại, thưa phu quân! 

VỊ đại tướng nói: 

— Thé thi dáng Thập Lực át hàn đã thấy rõ lý do tốt lành rôi. 

Cháng bao lâu sau đó nàng thụ thai. Khi nàng bát đầu những cơn thèm ăn 
của người mang thai, nàng bảo cho ông biết. Ông hỏi: 

— Thé nàng muốn gi? 

Nàng đáp: 

— Thưa phu quân, thiếp muón di tám và uóng nuóc hô ở thành Vesäli (Ty-xá- 
ly), nơi mà các hoàng gia thường lầy nước đê làm lê Quản đảnh phong vương. 

Vị đại tướng hứa sẽ cỗ gắng chiều ý. Câm lây cây cung của ông mạnh băng 
cả ngàn cây cung khác, ông đưa bà vợ lên xe rời thành Xá-vệ và đánh xe đên 
Ty-xá-ly. 

Lúc bây giờ, gần công thành có một người của bộ tóc Licchavi tên là Mahäli 
đã từng được học cùng một vị sư phụ với Đại tướng Bandhula của vua xứ 
Kosala. Người này mù, vẫn thường khuyên các người Licchavi vé những thé sự 
cũng như thánh sự. Khi nghe tiếng xe chạy lóc cóc trên ngưỡng cửa, ông nói: 


— Đây là tiêng xe của Đại tướng Bandhula! Ngày hôm nay các người 
Licchavi có môi lo sợ. 


Bên hó có một đội quân canh gác nghiêm ngặt bên trong lẫn bên ngoài, Ó 
trên lại có lưới sắt, không một con chim nào tim chỗ lọt vào được. Song vi dai 
tướng vừa xuống xe đã tung thanh kiếm ra khiến quân canh bỏ chạy và ông liên 
xông qua lưới sắt vào trong hô cho bà vợ tắm và uống nước. Rồi sau khi chính 
Ông cũng tăm xong, ông đưa Mallikã lên xe rời thành và trở vé báng duóng dà 
dén. Quán canh di thua chuyện VỚI các người Licchavi. Lúc à ду, các vương tử 
của bộ tộc Licchavi nói giận, năm trăm vi leo lên năm trăm cô xe di bát Tướng 
quân Bandhula. Họ báo tin ây cho Mahāli, ông båo: 


— Đừng di, vì kẻ kia sẽ giết hết các ngài đây! 

Song họ bảo: 

- Không, chúng ta muốn đi! 

— Vậy khi nào các ngài đến một nơi mà bánh xe lún xuống tận trục thì phải 
trở vê. Nếu các ngài không trở về lúc ду, các ngài hãy trở vé nơi mà các ngài 


nghe tiếng sâm sét. Nếu các ngài không trở về lúc ấy thì các ngài hãy trở về nơi 
mà các ngài thấy một cái lỗ ở phía trước các xe. Đừng đi xa nữa! 


, song Các người ду không trở lại theo lời ông mà cứ đi tới mãi. Mallikã nhìn 
thây họ và bảo: 
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— Thưa phu quân, có các có xe xuất hiện kia. 

Ông bảo: 

— Vậy hãy nói cho ta biết khi nào tất cả bọn chúng trông giỗng như một có 
xe mà thôi. 

Khi tất cả bọn chúng đứng thành một hàng gióng như một chiếc xe, nàng bảo: 

— Thưa phu quân, thiếp thấy chúng giống nhu thé cái đầu của một có xe 
mà thôi! 

— Vậy hãy cầm lấy dây cương! 

Vi tướng quân bảo và trao dây cương vào tay bà. Ông đứng dậy trên cỗ xe 
và giuong chiếc cung ra. Bánh xe kia lún vào đất đến tận trục xe. Người của 
bộ tóc Licchavi đến tận noi thây thé nhưng không trở lui vé. VỊ tướng quân kia 
tiên lên một đoạn nữa và bật . dây cung lên liên phát ra một tiếng âm như sắm 
dậy. Nhưng đám người kia vån chưa trở lui về mà cứ đuôi theo nữa. Bandhula 
đứng trên xe và băn tên ra, mũi tên làm vỡ đâu cả năm trắm có xe và xuyén qua 
cả năm trăm vương tử ở nơi có buộc dây dai rồi chôn vùi xuống đất. Các vị này 
không biết họ đã bị thương nên cứ tiếp tục đuôi theo nữa và la lớn: 


— Dừng lại! Này, dừng lại! 

Bandhula dừng xe lại, bảo: 

— Các người chết cà rồi! Ta không đánh với người chết đâu! 

Họ bảo: 

— Sao, chúng ta thé này mà chết à? 

Bandhula bảo: 

— Hãy mở dây đai của người đâu tiên ra! 

Bọn kia mở dây đai người ấy, ngay lúc mở dây ra, người kia liền ngã xuống 
chết luôn. Lúc ây vị tướng quân bảo cả bọn: 

— Các người đều bị như vậy cả, hãy về nhà đi, sắp đặt mọi việc gì cán sáp 
đặt, dán dò vo con gia tộc rôi hãy cởi giáp bào ra! 

Ho làm theo nhu váy xong dáu dó cà bon déu trüt hơi thở cuói cùng. 


Sau đó, Tướng quân Bandhula đưa Mallikà về Xá-vệ. Bà sinh ra những 
cáp song nam liên tiếp mười sáu làn, chúng đều lớn lên dũng mãnh anh hùng, 
thành đạt trọn vẹn trong mọi việc. Mỗi người lại có cả ngàn quân tùy tùng và 
khi chúng theo cha vào châu vua, riêng phân chúng đã đứng chật cả sân châu. 


Một ngày kia, một số người thua kiện vi bị vu cáo thấy Bandhula đi đến 
liên lên tiếng kêu than vang dậy và bảo cho ông biết các quan tòa đã hỗ trợ một 
chuyện vu cáo. Vì thé Bandhula vào triều, xử lại vu án rồi cho phân mỗi người 
như cũ. Đám đông hò reo tán thưởng. Vua hỏi việc gì và khi nghe vậy, ngài rất 
hoan hy. Ngài chuyên các quan tòa kia di xa, giao cho Bandhula trọng trách xử 
án, từ đó ông xử rát công minh. Sau đó, các quan tòa kia trở nên nghèo khó vì 
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họ không còn nhận hối lộ nữa nén họ phi Dáng Bandhula đến tận tai vua, kết 
tội vị tướng quân này muốn chiêm đoạt ngai vàng. Vua nghe lời họ, không sao 
tránh khói hoài nghi. Song vua suy nghi dán do: “Nếu lão ấy bị chết tai đây thì 
ta sẽ bị trách cur." Ngài liền ra lệnh cho một số người cướp phá các vùng thị trấn 
ở biên địa rồi mời Bandhula đến và bảo: 

— Biên thùy đang gặp khói lửa, khanh hãy cùng các công tử đi bát bọn 
cướp kia! 

Vua cũng đưa đi một số chiến sĩ düng cảm tài ba rói cán đặn họ giết vị tướng 
quân cùng ba mươi hai công tử, cắt lây đầu đem vê. 

Khi ông lên đường, bọn cướp đánh thuê ду biết tin đại tướng đến liền bỏ 
chạy. VỊ tướng quân định cư lập nghiệp cho dân khu vực ду rôi dẹp yên thành 
phó xong, lên đường vé. Sau đó, khi ông đến gần kinh đô, các tùy tướng kia cắt 
đâu ông cùng các công tử. 

Ngày hôm ấy, Mallikà mời hai vị Đại đệ tử cùng với năm trăm vị Ty-kheo. 
Từ sáng sớm đã có thư đưa vào cho bà báo tin chóng bà và các công tử đã mát 
đâu. Khi nghe vậy, bà không nói với ai một lời, bà nhét thư vào áo và lo dọn 
bữa cơm mời chúng Ty-kheo. Khi các gia nhân của bà đã cúng dường cho các 
Ty-kheo xong, lại mang vào một chén dung bơ tươi, vô y làm vỡ cái chén à ау 
ngay trước Tăng chúng. Lúc ấy, vị Tướng quân Chánh pháp (Sãriputta) bảo: 


- Chén bát được làm ra đề đánh vỡ, xin bà đừng buồn phiên VIỆC ây! 

Vị phu nhân đưa lá thư từ trong nếp áo ra và đáp: 

— Đây, đệ tử được bức thư báo tin phu quân và ba mươi hai con trai của đệ 
tử đã bị cắt đầu. Nêu đệ tử không buôn phiên việc ây, có lẽ nào lại buôn phiên 
khi cái chén bị đánh vỡ? 

Vị Tướng quân Chánh pháp bây giờ bắt đâu nói: 

- Không được ау, không được biết là đời người dưới đây... 

Rồi từ chỗ đứng dậy, ngài thuyết pháp và ra về. 

Phu nhân liên triệu tập ba mươi hai nàng dâu lại bảo: 

— Phu quân của các con mặc dù vô tội nhung đã thọ lãnh nghiệp quả đời 
trước. Các con đừng sâu bi, cũng đừng tao ác nghiệp nặng hơn tội của vua. 

Phu nhân khuyên nhủ như vậy. Bọn thám tử mật của vua nghe lời này, trình 
với vua răng họ chăng oán hận. Sau đó, vua ân hận, đi đên nhà phu nhân câu xin 
Mallika và các con dâu của bà tha thứ và ban một điêu ước. Bà đáp: 

— Xin nhận! 

Bà cử hành tang lễ xong, tám rửa rôi đến yết kién vua. Bà nói: 

— Táu Chúa thượng, Chúa thượng đã ban cho thần thiếp một ân huệ. Thân 


3 Xem Sn. v. 574, Selasutta (Kinh Mái tên). 
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thiếp không xin điều gi ngoài chuyện này, đó là xin Thánh thượng cho phép 
thân thiếp cùng ba mươi hai con dâu trở vê nhà cha mẹ của mình. 


Vua chấp thuận. Bà liền đưa mỗi nàng dâu về nhà cũ xong chính bà cũng 
vé nhà cha me mình ở thành Kusinärä. Rồi vua phong chức Đại tướng cho 
Dighakarayana, con trai của một bà chi Dai tướng Bandhula. Song vi này đi đầu 
cũng vạch tội vua và bảo: 

— Vua đã giết cậu ta. 

Mãi lâu sau vụ giết hại vị tướng quân vô tội Bandhula áy, vua cứ bị hói hận 
giày vò nên tâm hôn không còn thanh thản, ngài không cám thây hứng thú khi 
được làm vua nữa. Thời ây, bậc Đạo sư ở gân một thị trân của dòng họ Thích-ca 
tên là Ulumpa. Vua đến đó đóng trại không xa hoa viên ấy và cùng vài cận thần 
di dén tinh xá dé dành lễ bậc Dao sư. Vua đem trao năm biểu tượng спа vương 
quyền cho Kãrãyana rôi một mình đi vào hương phòng. Mọi việc tiêp theo được 
mô tả như trong Kinh Pháp trang nghiém.^ 

Khi vua bước vào hương phòng của đức Phát, Кагауапа cầm lây năm biéu 
tượng của vương quyên ây và tôn Vidũdabha lên làm vua, chỉ để lại đó cho vua 
cũ một con ngựa và một nữ tỳ rồi đi đến Xá-vệ. 

Sau buói đàm thoại vui vẻ với bậc Dao sư, vua trở vé chăng Һау binh sĩ đầu 
cả, ngài hỏi người nữ tỳ và biết được mọi việc đã xảy ra. Rồi ngài đi đến kinh 
thành Vương Xá, quyết định đem theo người cháu trai cùng ngài đi bắt sống 
Vidüdabha. Khi vua đến kinh thành thi trời đã tôi, công thành đã đóng nên ngài 
năm nghi trong một túp lèu, bị đuối sức vì dãi dầu sương gió, ngài băng hà tại 
đó. Khi đêm vừa sáng dân, cô nữ tỳ bắt đâu рдо khóc: 

— Trời oi! Đại vương xứ Kosala đã vô phuong cứu chữa rôi! 

Có người nghe tiêng kêu than liên đưa tin đến vua xứ ấy (tức Ajãtasattu). 
Vua này liên cử hành tang lễ cho cậu mình rất trọng thé. 

Sau khi Vua Vidüdabha an vi trên ngai vàng, nhớ lại môi thù xưa của mình 
và quyết dinh đi sát hại tật cả dòng họ Thích-ca. Với mục đích trên, vua lên 
đường cùng với đoàn binh sĩ. Sáng tinh sương hôm ду, bác Đạo su quán chiếu 
cối trần, thấy việc tàn sát kia dang hăm dọa thân tộc Ngài, Ngài nghi thầm: “Та 
phải cứu độ thân tộc Ta." 

Vào buói sáng, Ngài ra đi khât thực và sau khi dùng bữa xong, trở về an 
nghỉ với dáng năm như sư tử trong hương phòng của Ngài. Vào buổi chiều, 
sau khi đã bay qua không gian đên một nơi gân Ca-ty-la-vé, Ngài ngôi dưới 
một gốc cây đồ bóng thưa thớt; gần đó, một cây đa không lồ rop bóng sừng 
sững trên biên thùy vương quốc của Vua Vidüdabha. Khi Һау bác Dao sư, Vua 
Vidüdabha đến gân dành lễ Ngài và nói: 


* Xem M. II. 118, Dhammacetiyasutta (Kinh Pháp trang nghiêm), số 89. 
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— Bạch Thé Tôn, tại sao Thé Tôn lại ngôi dưới gốc cây thưa thớt như vậy 
trong báu trời nóng nuc này? 

Ngài đáp: 

— Thưa Đại vương, cứ dé mặc Ta. Bóng cây của thân tóc Ta khién cho Ta 
mát mé. 

Vua suy nghĩ: “Chắc hán bậc Dao sư đến đây dé che chở cho thân tộc Ngài.” 

Vì thế, vua đảnh lễ bậc Đạo sư rồi lại trở về Xá-vệ. Còn bậc Đạo sư đứng 
dậy đi đến Ky Viên. Lần thứ hai, vua nhớ lại mỗi hận thù của mình đối với dòng 
họ Thích-ca, lần thứ hai vua lên đường cũng tháy bác Dao su ngói düng chó cü 
nén vua lai ra vé. 

Lân thứ tư vua ra đi, và bậc Dao su, khi xem xét kỹ những nghiệp quà quá 
khứ của dòng ho Thích-ca, nhận һау răng không thé nào tránh được hậu quả 
của ác nghiệp kia trong việc họ đã thả thuốc độc xuống dòng sông nên Ngài 
không đi đến đó lần thứ tư nữa. Lúc ay, Vua Vidüdabha giết hết đòng họ Thích- 
ca, "bắt đầu từ những hài nhi còn bú, lây máu trong tim chúng và rửa cái ghế 
ngôi rói ra vé. 

Vào ngày mà bậc Dao su ra di lần thứ ba đã trở vé, sau khi du hành khát 
thực và đã dùng bữa xong, Ngài đang năm nghi trong huong phòng, Tăng 
chúng từ mọi nơi tụ tập trong pháp đường. Khi ngôi lại với nhau, Tăng chúng 
bắt đầu nói đến công hạnh của bậc Đạo sư: 

— Này các Hiển giả, bậc Đạo sư chỉ cân xuát hiện và khiến cho vua lui vé 
là giải quyết cho thân tộc Ngài khỏi nỗi sợ chết. Bậc Đạo sư thật là một người 
bạn lành hay cứu giúp gia tộc. 

Bậc Dao sư di vào, hỏi Tăng chúng dang nói chuyện gi trong khi ngôi tai 
đó. Tăng chúng thưa lại với Ngài. Sau đó, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ Như Lai mới hành động vi lợi 
ích của các người thân tộc mà ngày xưa Như Lai cũng đã làm như thê. 

Cùng với lời này, Ngài ké một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại và thực hành thập 
vương pháp (mười đức tính của vị minh quân), ngài nghĩ thâm: “Khắp сб1 
Diêm-phù- đề này, vua chúa đều sống trong các cung điện có nhiều cột trụ 
chóng dó. Vày mót cung dién duoc nhiéu cót tru chóng đỡ chăng ky diệu gì, 
song nếu ta xây một cung điện chỉ có một trụ chóng đỡ thì sao? Lúc áy, ta sẽ 
thành vị dé vương bậc nhất giữa các vị vua!” Do vậy, ngài triệu tập các nhà 
kiến trúc lại, bảo họ xây cất cho ngài một cung điện nguy nga chỉ dựng trên 
một cột trụ thôi. Họ thưa: 

— Xin tuân lệnh! 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 123 


Rồi họ di sâu vào rừng. Tại đó, họ пейт nghía nhiêu cây thắng tắp, cao lớn, 
xứng đáng làm cây cột trụ duy nhất của một cung điện sang trọng như thế. Họ 
bảo nhau: 


— Ở đây có đủ các cây loại này, song đường sá gó ghê, chúng ta chăng thể 
chở chúng theo được, vậy chúng ta phải thỉnh ý đức vua về chuyện đó. 


Khi họ tâu như vậy, vua đáp: 

— Hãy dùng cái móc hay neo mà kéo chúng vé, thé càng nhanh hơn nữa! 

Song ho thua: 

— Cháng cái móc nào làm được việc này cả. 

Vua phán: 

– Vậy thì hãy tìm một cây trong thượng uyễn của trẫm! 

Các nhà xây dung di vào vườn ngu uyén. Tai dó, ho nhin tháy một cây Sala 
dáng vuong giá cao quy, tháng táp, cành lá sum sué, vàn thuóng duoc dán làng, 


thi trán tón süng, ngay cá hoàng tộc cũng thường đến chiêm bái và dâng lễ vật. 
Họ liền tâu lại với vua. Ngài phán. 


— Trong vườn ngự uyén của trám kia, các khanh dà tim ra cho trám mót cáy 
dai thọ. Tốt lắm! Vậy hãy di đốn nó xuống ngay! 


Họ đáp: 

— Xin tuân lệnh! 

Họ đến khu vườn ngự, đôi tay cầm đây các tràng hoa thơm và các hương 
liệu khác, sau đó treo lên cây một tràng hoa năm chùm, cuộn quanh thân cây 


một sợi dây thừng, buộc vào đó một bó hoa thơm rồi vừa tháp hương đèn vừa 
chiêm bái vừa khân rõ: 


- Từ nay đến bảy ngày nữa, chúng tôi sẽ đốn cây xuống theo lệnh vua 
truyện. Câu xin các thân cư ngụ trên cây này hãy đi nơi khác và đó không phải 
là lỗi của chủng tÓ1. 


Vi thân sông trên cây nghe nói vậy, nghĩ thâm: "Những người xây dựng 
này quyết đôn cây xuông và phá hoại chỗ cư ngụ của ta. Nay đời ta lại giới 
hạn bởi nơi cư trú này. Tất cà các cây Sala non ở chung quanh cây này có các 
thân quyến thuộc của ta cư trú thật đông cũng sẽ bị phá hủy. Sự hủy hoại thân 
ta không quan trọng băng sự tiêu diệt các con cháu ta. Vậy ta phải bảo vệ sinh 
mạng của chúng.” Thé là vào lúc nửa đêm, với trang phục huy hoàng, uy nghi, 
vị thân cây bước vào cung thất lộng lẫy của vua, chiêu ánh sáng rực rỡ khắp 
phòng và đứng khóc cạnh chiếc gói của vua. Ngài rất kinh hãi khi thấy vị thần 
liên thốt lên vân kệ đầu: 

13. Ngài là ai đứng giữa không gian, 

Minh khoác xiêm y tựa thánh thân, 
Sao nỗi kinh hoàng kia phát khởi, 
Mắt ngài sao đẫm lệ tuôn tràn? 
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Nghe vậy, vị chúa tế thần cây ngâm hai vân kệ: 


14. 


15. 


Ó trong quóc dó, hói Quán vuong, 
Người biết danh cây Dai Cát Tường, 
Đã sáu mươi ngàn năm vẫn đứng, 
Toàn dân đều cúng bái ta luôn. 

Dù chúng dựng xây lắm thị thành, 
Lâu đài vương xá, các cung đình, 
Tuy nhiên chúng chăng hé phiên nhiễu, 
Cũng chăng gây tai hại thần linh, 

Vì chúng tôn sùng ta đến thé, 

Xin ngài, Chúa thượng cũng tôn vinhl 


Tiép theo, vua ngâm hai vân kệ khác: 


16. 


17. 


Song một thân cây vi đại này, 

Trám chua hé thấy tự xưa nay, 

Chu vi dep cá chiéu cao níta, 

Hùng manh, một cây vững chắc thay! 
Trẫm muôn xây nên mỹ lệ cung, 

Chỉ cân độc nhất trụ làm chân, 

Trẫm muốn đặt ngài vào chỗ đó, 

Đời ngài không ngàn ngủi đâu thân. 


Nghe váy, vị thần chúa ngâm hai vần kệ: 


18. 


19. 


Vì ngài mong muôn dàn cây thần, 
Xin hãy chặt ta nhỏ mỗi phân, 

Và xẻ thân này từng mảnh một, 
Hoặc đừng gi cà, tàu Anh quân! 
Hãy chát trước tiên lây đỉnh đâu, 
Ké là phân giữa, góc vé sau, 

Néu ngài dón duoc ta nhu thé, 
Cái chét cháng cón tao khó sáu. 


Sau đó, vua lại ngâm hai vân kệ: 


20. 


21. 


Trước hết chân tay, kế mũi, tai, 
Khi người lâm nan chửa tàn hơi, 
Cuối cùng thủ cáp này rơi xuống, 
Cái chết này đau đớn rụng rời. 
Cát Tường cô thụ, chúa sơn lâm, 
Lạc thú gì, ngài cảm thấy chăng? 
Sao lý do gì ngài ước muốn, 
Thân cây được xẻ nhỏ từng phân? 


Đại thọ Cát Tường liên đáp lời qua hai vân kệ: 
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22: Vi ly do này cao cá thay, 
Có sao ta muón xé thán này, 
Phân ra từng mảnh, tàu Hoàng thượng, 
Xin lăng nghe lời ta nói đây. 

23. Quanh ta phón thịnh các thân băng, 
Sinh trưởng nhờ nơi trú vẹn toàn, 
Nếu ta ngã mạnh đè tan chúng, 
Nỗi đớn đau kia sẽ ngập tràn. 

Vua nghe vậy xong, lòng đây hoan hỷ: "Vị thân này thật cao cả thay, ngài 
không muốn quyến thuộc của mình phải mát nơi trú án do việc ngài mát chốn 
cư ngụ của riêng ngài. Thế là ngài hành động vì lợi ích của thân tộc mình.” 

Và vua ngâm kệ cuối cùng: 

24. Cát Tường có thụ, chúa rừng xanh, 

Tư tưởng ngài cao cả thật tình, 
Ngài muốn giúp thân bằng quyến thuộc, 
Vậy trẫm cho ngài thoát hãi kinh! 

Vị thần chúa sau khi thuyết giáo vua xong liên ra đi. Còn vua an trú vào lời 
khuyên nhủ của ngài, bó thí và làm nhiều thiện sự khác cho đến khi vua mang 
chung đi lên cộng trú với hội chúng ở cõi trời. 

Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 
. — Này các Tỷ-kheo, như thế là Như Lai vẫn hành động vì lợi ích của thân 
băng quyên thuộc mình. 
Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ду, Ananda là vua kia, các đệ tử của Như Lai là các thân trú thân 
trong các cây con của cây Sala và Ta chính là cô thụ Cát Tường, vi thân chúa. 


5466. CHUYÊN THƯƠNG NHÂN TRÊN BIÊN СА 

(Samuddavanijajataka) (J. IV. 158) 

Người thì gieo hạt, kẻ di cày... 

Chuyện này bác Dao sư ké trong khi trú tại Kỳ Viên vé Devadatta (Dó-bà- 
dat-da), khi óng bi doa xuóng dia ngục kéo theo năm trăm gia dinh bi doa theo. 

Báy gio, lúc hai vi Dai đệ tử là Sariputta (Xá-lợi-phât) và Moggallana 
(Mục-kiên-liên) đưa các Tỷ-kheo đã theo Dé-bà-dat-da trở về cùng minh, ông 
ta không thê chịu đựng nỗi khổ đau nên đã khạc ra máu và lúc sắp từ giã cõi 
đời, ông tự nhủ: “Trong chín tháng ròng ta đã nghĩ xâu về đức Như Lai, song 
trong tâm của đức Nhu Lai không hé có một ác ý đối với ta. Trong tám mươi vị 
Trưởng lão cũng không ai làm gi hai ta, chính vì những hành động của ta mà ta 
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thành kẻ bo vơ lạc lóng. Ta đã bị bậc Dao su từ bỏ, rói đến các Trưởng lão, Tôn 
giả La-hâu trưởng tộc cùng tất cả hoàng tộc dòng họ Thích-ca nên ta muốn đến 
gáp bậc Đạo sư và hòa giải với Ngài.” Vi thé, ra hiệu cho các đệ tử, ông bảo họ 
mang ông trên chiếc cáng rồi du hành suốt ngày đêm đến kinh thành xứ Kosala. 
Trưởng lão Ananda thưa với bậc Dao sư: 

— Họ bảo răng Dé-bà-dat-da dang di đến làm hòa với đức Thé Tôn. 

— Này Ananda, Dé-bà-dat-da không được gặp Ta đâu. 

Một lần nữa, khi ông đã đến thành Xá-vệ, Tôn giả lại thưa trình với bậc Đạo 
sư và đức Thế Tôn cũng trả lời như trước. Khi ông, đến công Kỳ Viên và tién về 
hó Kỳ Viên, tội ác đã đến tột đỉnh, một cơn sốt nói lên trong người khiến ông 
muốn tắm và uống nước vì thế ông ra lệnh cho họ đưa mình ra khỏi cái cáng 
dé có thé uóng nước. Khi ông vừa bước xuống và đứng trên mặt đất thì trước 
khi ông có thé giải khát cho mình, quả đất rộng há miệng ra, một ngọn lửa phát 
xuất từ địa ngục tận cùng Avici (A-tỳ hay Vô Gián) bao phủ lây ông. Trong lúc 
biết các ác nghiệp của mình đã lên đến cực điểm cùng nhớ lại các công đức của 
Như Lai, ông ngâm vân kệ này: 

Nắm xương này đem đến Tối Thượng Nhân, 
Bậc Toàn Tri, đây trăm tướng tốt lành, 

Bậc Điều Ngự Tâm Người hơn Thiên chủ, 
Tâm trí ta bay về Ngài Giác Ngộ. 

Trong khi đang đặt nơi quy ngưỡng qua vân kệ này thì ông bị đọa vào địa 
ngục Avici và có năm trăm gia đình của các đồ đệ ông, những gia đình đã theo 
ông phi báng dáng Tháp Lực (Dasabala), giém pha Ngài nên cũng tái sanh vào 
địa ngục Avici. Như thê ông xuóng dia ngục Avici kéo theo mình cả năm trăm 
gia đình. Vì vậy một ngày kia, Tăng chúng nói chuyện trong pháp đường: 

— Này Hiền hữu Ty-kheo, Dé-bà-dat-da ác dóc vi tham loi duóng dà vó có 
khói lén lóng sán hán vói bác Chánh Dáng Giác và khóng biét dén nói kinh 
hoàng trong tuong lai nên cùng với năm trăm gia dinh bị doa xuống địa ngục. 

Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì. Hội chúng liên 
thưa lại Ngài. Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, Dé-bà-dat-da vì ham lợi dưỡng và danh vọng nên không 
nhìn thây những môi kinh hoảng trong tương lai, và ngày xưa cũng như bây giờ, 
vì không nhìn thây những nỗi khủng khiếp trong tương lai mà kẻ ây cùng các đệ 
tử tham muốn lạc thú hiện tại nên phải chịu hoàn toàn hủy diệt. 


Nói vậy xong, Ngài ké cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 
Жжжж 
Một thời, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, gân thành Ba-la-nai có một 
thị trân lớn của các người thợ mộc gôm một ngàn gia đình. Những thợ mộc từ 
thi trân này thường nói là “chúng tôi sẽ đóng giường, đóng ghé, làm nhà cửa 
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cho quy vị”, nhung sau khi nhận tiên trước của dân chúng lại tỏ ra không có 
năng lực dà làm gi được cả. Dân chúng thường trách măng bất cứ người thợ 
mộc nảo tình cờ họ gặp mặt và gây trở ngại cho họ. Vì thé bọn người mắc nợ 
này gáp phiền nhiễu đến độ không thé nào sóng yên ở đây được nữa. Bon họ 
bảo nhau: 


— Chúng ta hãy di ra xứ khác và kiém một nơi nào đó án thân! 

Thé là họ vào rừng đốn cây làm thuyền lớn phóng xuống sông, đây thuyền 
ra khói thị trán khoảng chừng ba phán tư do-tuân thì kéo thuyén vào bờ. Sau 
đó vào lúc nửa đêm, họ trở về thị trân tìm gia đình của mình đưa lên thuyên rôi 
xuôi dòng tiễn ra bién cả. Họ được thuận buóm xuôi gió cho dén khi cáp vào 
một hòn đảo năm giữa dai duong. 

Lúc bây giờ, trên đảo à ây đã mọc lên nhiều loại cây rừng có trái như lúa gạo, 
cây mía, chuối, xoài, mận, mít, dừa và đủ các loại khác nữa. Trước bon à ây đã có 
một người bị đắm tàu và chiếm lẫy đảo này sông tại đó, ăn lúa gạo và thưởng 
thức cây mía cùng các loại cây khác, nhờ thé gã trở thành lực lưỡng cường 
tráng, gã sóng tràn truóng, ráu tóc dài ra. Bon tho móc suy nghi: “Nếu đáo. có 
loài quy ở thì bon ta chắc phải chết hết vì vậy chúng ta thám hiểm xem sao.” 


Sau đó, bảy thanh niên dan di lực lưỡng trang bị năm thứ vũ КЫ rời thuyền 
di thám hiểm đảo này. Ngay lúc áy, người sông sót trên đảo vừa án sáng xong, 
uóng nước mía và trong lúc sáng khoái năm dựa lưng trên một noi xinh tuoi 
mát mẻ dưới bóng cây trên bãi cát lấp lánh như một cái đĩa bạc, gã suy nghĩ: 
“Những người sông ở cõi Diém-phü-dé dang cày cáy kia khóng thé có được 
niềm hạnh phúc này, còn hòn đảo này đối với ta tuyệt hơn cả cõi Diêm-phù- đề 
nữa. ˆ Gà liên vui mừng trong niềm hoan lạc ấy. 
Bậc Đạo sư ngâm vån kệ đâu dé giải thích việc người sóng trên hoang đảo 
này ca hát vì niềm hoan lạc như thé nào: 
25. Người thi gieo hạt, kẻ di cày, 
Sống với mồ hôi ở cuói mày, 
Chúng chăng hưởng vùng ta được sống, 
Hơn xa Ấn Độ, chính nơi này! 
Những người đi thám thính hòn đảo bắt gặp tiếng hát của gã, bảo nhau: 
— Hinh như ta nghe tiếng người, ta hãy đến làm quen với người đó! 
Theo tiếng hát, họ đi đến gặp người kia, nhưng vẻ bê ngoài của gã làm họ 
kinh hãi. Họ kêu lên: 
— Có phải quy đó chăng? 
Rôi họ tra mũi tên vào cây cung. Khi người kia thấy họ, gã sợ bị thương 
nên la to: 
— Ta không phải quỷ đâu, ta là người đây, các ông ơi, xin tha mang cho ta! 
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Họ bảo: 

— Sao, người ta lại trần truóng và không có gì bảo vệ nhu ngươi ư? 

Họ hỏi ổi hỏi lại mãi cũng chỉ nhận được câu trả lời ду, răng gà là con 
người. Cuối cùng, họ đến gân gã và mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, 
những kẻ mới đến hỏi gã làm sao đến đó được. Gã kê cho họ nghe sự thật về 
việc này. Gã bảo: 

— Do thiện nghiệp của các ban mà các bạn đã đến đây, đảo này là phân 
thưởng của các bạn. Đây là đảo tuyệt hảo. Ở đây các bạn không cân làm VIỆC 
với đôi tay để sinh sông, gạo mía và các loại cây khác ở đây có vô tận, {дї cả 
đều mọc hoang. Các bạn sông ở đây không còn lo ngại gì nữa. 

Họ hỏi: 

— Có gi khác cản trở cuộc sóng của chúng ta ở đây chăng? 

— Không sợ gì cả trừ một điều: Đảo này có loài quy й, lũ quy này sẽ nỗi 
giận khi tháy phân thải ra từ co thé các bạn. Vậy khi các bạn muốn đại tiện, hãy 
đào lỗ trong cát chôn đi. Đó là mỗi nguy hiểm duy nhất, ngoài ra không còn gì 
nữa, chỉ nhớ luôn luôn cần thận điều này. 

Sau đó, họ lên cư ngụ trên đảo này. Song giữa một ngàn gia đình này có hai 
người cai thợ, mỗi người dẫn đầu năm trăm gia dinh. Trong đó, một kẻ ngu si 
tham án món thượng hạng, người kia khôn ngoan và không thích chiém phán 
ưu tháng trong mọi sự đời. 

Theo thời gian, họ tiếp tuc sống tại đó, tất cà đều trở thành lực lưỡng cường 
tráng. Khi đó bọn họ suy nghĩ. “Lâu nay chúng ta không vui chơi gì cả, chúng 
ta muôn làm một ít rượu mạnh với nước mía.” Vì thê họ làm rượu mạnh và say 
sưa ca hát, nhảy múa, vui đùa. Họ vô ý đi đại tiện bừa bãi khắp nơi mà không 
giấu đi nên họ đã làm cho hòn đảo hôi hám thật ghê tởm. Các thân linh tức 
giận vì bọn người này làm nơi giải trí vui chơi thành ô ué. Các thần bàn tính 
kỹ lưỡng: 

— Chúng ta sẽ dâng nước bién lên đảo dé rửa sạch đảo này chăng? Nay là 
nửa tháng tôi trời, cuộc hội họp của ta phải đình hoãn lại. Được rôi, vào ngày 
thứ mười lăm Кё từ nay, vào ngày đầu tiên trăng tròn, vào giờ trăng mọc, chúng 
ta sẽ dáng nước bién lên và tận diệt chúng. 

Như vậy, các thần đã định ngày. Lúc này, một vi thân công chính trong só 
áy suy nghĩ: “Ta không muón các người này chết trước mắt ta.” Vì thế đo lòng 
từ màn, vào lúc bọn người đang ngôi trước cửa trò chuyện vui vé sau buói com 
chiêu, vị này làm cho toàn hòn дао sáng lòa với phuc sức đây vé huy hoàng, 
đứng trên không hướng về phía Bắc và nói với bọn họ như vây: 

— Này các thợ mộc, các thần linh nỗi cơn thịnh nộ vì các ông. Đừng sống О 
đây nữa, vi trong nửa tháng Кё từ hôm nay, các thân sẽ dâng nước bién lên giết 
hết các ông đó. Vậy phải trón khỏi nơi này! 
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Rôi ngài ngâm vân kệ thứ hai: 


26. 


Trong hai tuân nữa thây tròn trăng, 
Từ biển này dâng ngọn sóng thân, 
Tràn ngập đảo to này, hãy vội, 

Di cu dé khỏi hại người dân! 


Cùng với lời khuyên này vi ây trở về nơi ở của mình. Khi vị ây đi ròi, một vi 
thân bạn là một hung thân, Suy nghi: “Có lẽ dân chúng sẽ theo lời vi ây khuyên 
mà trón hết, còn ta muốn cản trở việc chúng di để làm cho chúng phải bị tiêu 
diệt hoàn toàn." Vì vậy, vị thần này trang điểm thật huy hoàng, tỏa ra một luóng 
ánh sáng lón bao trüm khắp hòn đảo ấy, đến gần dai chúng, đứng trên không 
hướng vé phía Nam và hỏi: 


— Có một vị thân vừa đến đây chăng? 

Họ đáp: 

— Thưa có. 

— VỊ áy nói gì với ông? 

Họ đáp: 

— Tâu thân chúa bién cả, những việc nhu váy, nhu váy. 

Lúc áy vị thân bảo: 

— Vị thần này không muốn các ông sóng ở đây nên đã nói như thé trong cơn 
thịnh nộ. Vậy đừng di nơi khác mà cứ ở lại đây! 

Cùng với những lời này, vị thần ngâm hai vần kệ: 


27. 


28. 


Theo nhiều dâu hiệu đã nêu răng, 
Dân chúng nghe tin đợt sóng thân, 
Sé chăng hé tràn lên đảo lớn, 

Vui lên đừng sợ, chớ đau buôn! 
Các ông gặp chỗn rộng nơi đây, 
Các thức uông ăn lại đủ thay, 

Ta thây chăng gi nguy, cứ hưởng, 
Đến đời sau, lạc thú như vây. 


Sau khi nói vậy qua hai vân kệ dé làm nhe nói lo âu của dân chúng, vị thần 
này ra di. Khi ông di rôi, người thợ mộc ngu si cát cao giọng lên và không dé ý 
dén lời nói của vị thân công chính, gã kêu lên: 


— Xin quý ngài nghe theo ta! 
Gà nói với những người thợ mộc băng cách ngâm vần kệ thứ năm: 


29. 


Từ hướng Nam, thân ây hét vang, 
Chúng ta nghe: “Vạn sự bình an”, 
Từ thân này nói là lời thật, 

Sợ hãi, hay không phải hoảng hôn, 
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Vị Bắc thân kia nào có biết, 
Vui lên đừng sợ, chớ lo buồn! 
Khi nghe gã nói, năm trăm người thợ mộc tham hưởng lợi lạc muốn nghe 
theo lời khuyên của gã ngu si dó. Song lüc Ấy, người thợ mộc khôn ngoan 
không chịu nghe theo gã và ngâm bón vân kệ nói với những người thợ móc: 
30. Khi nói ngược nhau, nhị hải thân, 
Một kêu sợ hãi, một an toàn, 
Nghe lời ta dặn, e giây lát, 
Tất cả người đây chết cả đoàn. 

31. Ta cùng xây một dai thương thuyén, 
Thuyền lớn, hành trang cất hết lên, 
Nếu vị Nam thần này nói thật, 
Thân kia nói nhảm nhí, quàng xiên. 

32. Khi cân thuyền sẽ ích cho ta, 

Ta chăng rời ngay đảo â ду mà, 
Song nêu Bắc thân kia nói đúng, 
Thân Nam chỉ nói chuyện điên ró, 
Ta cùng lúc ấy lên thuyên cả, 
Nơi có bình an sẽ vội qua. 
33. Đừng xem ưu, liệt, chuyện vừa nghe, 
Ai để lọt tai cả mọi phe, 
Xét kỹ rói theo phân chính giữa, 
Bên bình an nhât kéo neo vê. 

Sau đó, người ấy lại nói: 

– Này bây 010, chúng ta hãy nghe theo lời cả hai vị thân ây! Ta hãy đóng 
thuyên, rôi nêu lời của vi thân thứ nhất là đúng sự thật thì chúng ta sẽ leo lên 
thuyên và ra đi, nêu lời vị thần thứ hai đúng thì chúng ta sẽ cất thuyền chỗ khác 
và ở lại đây. 

Khi người áy nói vậy xong, người thợ mộc ngu si bảo: 

— Anh cứ di mà xem con cá sâu năm trong chén trà. Anh thật quá ư chậm 
trí! Vị thân thứ nhất nói như vậy vi tức giận chúng ta, còn vi thứ hai nói vi 
thương yêu chúng ta. Nếu chúng ta rời hòn đảo tuyệt hảo này thì chúng ta sẽ đi 
đâu nữa? Song nêu anh cán phải di thì cứ di mà đóng thuyén, bọn ta không cán 
thuyên, bọn ta ở đây! 


Người thợ mộc khôn ngoan cùng những người theo phe mình đóng một con 
thuyên, đặt mọi hành trang lên thuyên rôi cả bọn đứng vào thuyên. Sau đó, vào 
ngày trăng tròn, đúng lúc trắng mọc, từ đại dương dâng lên một ngọn sóng bao 
phủ khắp hòn đảo đến tận đầu gôi. Khi người khôn ngoan ау tháy dot sóng dáng 
lên thì vội thả thuyên ra. Bọn người theo phe người thợ ngu si góm năm trăm 
gia đình cứ ngôi bảo nhau: 
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— Một ngọn sóng đã dâng lên trên đảo nhưng nó sẽ không cao hơn đâu. 

Sau đó, sóng bién dáng cao lén dén thát lung, rồi cao băng đầu người, cao 
tận ngọn cây dua, rồi bảy cây dừa, rồi phủ lên khắp hòn đảo. Con người nhiều 
mưu trí ау biết đủ phương cách, không tham lam các tài vật nên đã ra di an toàn; 
còn người thợ ngu si tham của cải, không thây nỗi kinh hoàng trong tương lai 
nên đã bị hủy diệt cùng năm trám gia dinh nọ. 

Жжжж 

Уа ба vân kệ nữa đây tính cách giáo hóa để làm sáng tỏ vẫn đề trên là kệ 
phát xuât từ trí tuệ tôi thăng của bậc Слас Ngộ: 

34. Do nghiệp làm, như giữa đại dương, 

Thương nhân thoát nạn, hạnh phúc tròn, 
Nên người trí hiểu điều sâu kín, 
Chăng phạm ngày sau lỗi cỏn con. 
35. Kẻ ngu khờ dại nuốt tham lam, 
Chàng hiểu tuong lai hiểm họa tràn, 
Chìm ngập trước nhu câu hiện tại, 
Nhu người tận só giữa trùng dương. 
36. Hãy làm xong việc trước khi cán, 
Đừng dé túng cùng phải khó thân, 
Ai đúng thời làm điêu thiết yếu, 
Cháng hé lâm cảnh ngộ đau buôn! 

Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đầu tiên mà cả ngày xưa nữa, Dé- 
bà-dat-da dà bi mác vào báy duc lac hiện tại mà không nhìn thây tương lai nên 
đã bị hủy diệt cùng đồng bọn của kẻ áy. 

Nói xong, Ngài nhận diện tiên thân: 

- Thời bây giờ, Dé-bà-dat-da là người thợ mộc ngu si, Kokalika là vi ác 
thân đứng ở phương Nam, Sãriputta (Xá-lợi-phất) là vị thần đứng ở phương 
Bắc và Ta chính là người thợ mộc có trí khôn ngoan kia. 


$467. CHUYEN DUC THAM (Kamajataka)° (J. IV. 167) 
Người nào mong ước việc trong lòng... 
Chuyện này | bác Đạo sư kë trong lúc trú ngụ tại Kỳ Viên về một Bà-la-món. 
Chuyện Кё rằng, một vị Bà-la-môn trú ở Xá-vệ, lúc â ау đang đôn cây bên bờ 
sông Aciravati dé tróng trot, cày cáy. Bác Dao su nhin thây rõ nghiệp duyên của 


vị này [về khả năng tu tâp] khi Ngài đến Xá-vệ dé khát thực, Ngài liên bước ra 
khỏi con đường dang đi dé nói chuyện ân cán với ông. Ngài hỏi: 


° Xem J. II. 212, Kamanitajataka (Chuyện Bà-la-món Kaàmanita), số 8228. 
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— Này Bà-la-môn, ông đang làm gì đó? 

Người ấy đáp: 

- Thưa Sa-món Gotama, tôi đang đốn cây ở một khoảng trông dé trồng trot. 

Ngài bảo: 

— Tốt lành thay, này Bà-la-môn, ông tiếp tục công việc di! 

Cứ như vậy bậc Đạo sư đi đến nói chuyện với ông, khi các thân cây đốn 
xong lại được mang đi nơi khác, người kia dọn sạch mâu đất của minh. Và Ngài 


lại đến vào lúc cày cây, hoặc lúc đào những hồ vuông nhỏ dé lây nước. Вау giờ, 
vào ngày gieo hat, vi Bà-la-môn hỏi: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày lễ Hạ điển (lễ Cày bừa) của tôi. 
Khi bắp chín, tôi sẽ cúng đường nhiêu cho Tăng chúng được đức Phật dẫn đầu. 


Bậc Đạo sư nhận lời cúng dường của ông và ra đi. Một ngày khác, Ngài lại 
đến và thấy vị Bà-la-môn đang ngăm đám báp ây. Ngài hỏi: 


— Này Bà-la-môn, ông đang làm gì đó? 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi đang ngắm đám bắp. 

— Này Bà-la-môn, tốt lắm! 

Bậc Đạo sư nói rồi đi thăng. Lúc ау, vị Bà-la-món suy nghĩ: “Tôn giả 
Gotama vẫn thường đi qua đường này. Chắc chắn Ngài cần thực phẩm. Được, 
ta sẽ cúng dường thức ăn cho Ngài.” Vào ngày y tưởng này xuất hiện trong trí 


ông, khi vé nhà, ông cũng thây bậc Đạo sư đến nữa. Từ đó, trong lòng vị Bà-la- 
môn khởi lên một niêm tín thành kỳ diệu. 


Dân dân, bắp đã chín, vị Bà-la-môn quyết định ngày mai sẽ gặt hái. Nhưng 
khi ông ngủ trên giường thì ở khoảng dát trên bờ sông Aciravati mưa như trút 
nước. Lũ lụt kéo đến mang theo cả mùa màng ra bién, vì thé không còn sót một 
cây nào. Khi cơn lũ đã rút, vị Bà-la-món ау hoa màu Ы tàn phá nên không 
còn sức mà đứng nữa, tay ông cứ ôm ngực, vì quá đau khó, ông vừa khóc vừa 
về nhà năm xuông kêu than. Buổi sáng, bậc Đạo su đã thấy vị Bà-la-môn này 
tràn пеар khó đau, Ngài suy nghĩ: “Ta sẽ là nơi nương tựa của người Bà-la- 
món này." 


Thé là hóm sau, khi dà di khát thực quanh Xá-vệ rói, Ngài trở về từ nơi thọ 
dụng thức án, báo các Ty-kheo lui vé tinh xá rói chính Ngài cùng một tiểu thị 
giả đi với Ngài đến nhà ô ông. Khi vị Bà-la-món nghe Ngài dén thi lóng hoan hy, 
nghi thâm: “Chắc һап vị Hiên hữu của ta đến để nói chuyện thân mật.” Ông 
mời Ngài ngồi, bậc Đạo sư bước vào ngồi trên một sàng tọa đã soạn sẵn và hỏi: 

— Này Bà-la-môn, tại sao ông nản lòng? Việc gì xảy ra khiến ông bát mãn? 

— Thưa Sa-môn Gotama, từ lúc tôi đến đây trên bờ sông Aciravati, Ngài 
cũng đã biết tôi làm gì rồi. Tôi đã đi đây đó, và hứa cúng dường Ngài khi hoa 
màu chín, nay cơn lụt đã cuón trôi hết mọi hoa lợi ra bién, cháng còn lai gi cả. 
Вар ngô bị tiêu hủy са đến trăm cỗ xe vi thé tôi đang sáu khó lắm đây. 
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— Này Bà-la-môn, của mát mát có thê trở lại nhờ than khóc không? 

— Thưa Sa-môn Gotama, nó không trở lại được. 

- Nếu vậy tại sao ông sáu khó? Sự giàu sang của người đời, hay thóc lúa, khi 
còn đó thì chúng có mặt và khi mát rồi thi thôi. Cháng có vật hữu hinh nào không 
chịu hoại diệt, thôi ông đừng sâu muộn vì nó nữa! 

An ủi ông ta như thé xong, Ngài nhắc lại Kinh Tham duc$ vì thích hợp với 
hoàn cánh này. Khi Ngài kết thúc bài Kinh Tham duc ây, vị Bà-la-môn buồn 
khô đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Sau khi làm tan bién nỗi buôn của ông, 
bậc Đạo sư đứng dậy từ chỗ ngôi và trở về tinh xá. Cả thị trán đều nghe tin bậc 
Đạo su đã di tìm vi Bà-la-món dang bị dau khó hành ha nhu thé nào rồi an ủi 
ông và an trú ông vào quả Dự lưu ra sao. 

Tăng chúng nói đến việc áy tại pháp đường: 

— Này các Hiên giả, dáng Thập Lực đã kết bạn với một vị Bà-la-môn ngày 
càng thân thiết, đã tạo cơ hội thuyết pháp cho ông đang lúc ông gặp cơn đau khổ 
xé nát cõi lòng. Ngài an ủi cho vơi niềm dau khó rồi an trú ông vào quả Dự lưu. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông dang nói chuyện gi khi ngôi lại đây? 

Tăng chúng thưa lại với Ngài. Ngài đáp: 

— Đây không phải là lần đâu tiên, này các Ty-kheo, mà Ta chữa lành nói dau 
buôn của kẻ ây, song ngày xưa đã lâu lắm, Ta cũng làm như vậy. 


Và cùng với những lời này, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thời, Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, vua có hai vương tử. Ngài 
phong chức Phó vương cho thái tử, còn vi thứ hai làm Đại tướng quân. Sau đó, 
khi Vua Brahmadatta băng hà, triéu thần phong vương cho thái tử bằng nghi lễ 
Quán dành. Song chàng bảo: 

— Ta chăng màng giang son quốc độ, hãy dé Vương đệ ta trị nước! 

Đại chúng van xin cầu khán thái tử, song chàng chắng muốn chuyện đó nén 
vị vương đệ được quán đảnh phong vương. Thái tử cũng không màng ngôi vi 
Phó vương hay chức tước gì cả, khi triêu thân xin chàng ở lại sinh sống trên 
mảnh đất trù phú này, chàng đáp: 


— Không, ta không làm gì được trong kinh thành này cả. 


Rôi chàng ra đi rời khỏi Ba-la-nai, chàng dén vüng bién dia và sóng vói mót 
gia dinh thuong gla giàu có, làm việc băng đôi tay của mình. Những người này 
sau một thời gian biệt được chàng là thái tử nên không để cho chàng làm việc 
nữa, họ hâu ha chàng như thé một vương tử phải được cung phụng váy. 


5 Xem Sn. v. 776, Kamasutta (Kinh Về duc). 
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Bây giờ, sau một thời gian, triéu thân dén làng đó dé vẽ họa đô đồng ruộng. 
Lúc ây, người lái buôn nói với vương tử: 

— Tâu Điện hạ, vì công lao chúng thân phụng dưỡng ngài, mong ngài gửi 
về vương đệ của ngài một bức thư để xin giùm cho chúng thần được miễn 
giảm thuê. 

Chàng đông ý làm việc ây và viết như sau: “Ta đang sông với một gia đình 
thương nhân nọ, ta xin vương đệ vì ta mà miễn thuê cho ho." Vua chấp thuận 
và làm y theo như vậy. Từ đó, dân làng và dân cả vùng ấy đến gặp chàng bảo: 

— Hãy xin cho chúng thần được miễn thuế rôi chúng thân sẽ đóng thuê 
cho ngài! 

Chàng làm thỉnh nguyện thư cho họ và xin cho họ miễn thuê. Sau đó dân 
chúng trả thuế cho chàng. Lúc ấy, lợi tức và danh tiếng chàng rất lớn, cùng 
với lợi danh này, lòng tham của chàng cũng khởi lên, vì thê dần dân chàng đòi 
cả thị trần, chàng đòi chức phó vương cũ và vương đệ ban cho chàng tát cả. 
Lúc ấy, lòng tham của chàng cứ tăng trưởng, chàng không hài lòng với chức 
vị phó vương và quyết định chiếm lại ngai vàng. Nhắm mục đích ấy, chàng lên 
đường cùng với một đoàn người, đóng tại ngoại ô kinh thành và gửi thư vào 
cho vương đệ: 

— Hãy trao quốc độ cho ta, không thì giao chiến! 

Vi vương đệ suy nghĩ: “Ngày trước kẻ ngu sĩ này đã từ chối ngai vàng, địa 
vị phó vương và tật cả, nay lại bảo muốn đánh chiếm lại. Nếu ta giết anh ta 
trong chiến trận thì đó là điêu ô nhục cho ta, vậy ta cần øì làm vua nữa?” Vì thé, 
chàng gii chiéu chi: 

— Tiéu đệ không muôn gây binh dao, xin Vương huynh cứ Іду ngai vàng! 

Vị vương huynh chấp thuận VIỆC ây và phong vị vương đệ làm phó vương. 

Từ đó, chàng cai tri vương quốc. Nhưng chàng tham lam như vậy nên một 
vương quốc chưa làm chàng thỏa mãn mà chàng muôn hai vương quốc rói ba, 
tuy thé, vẫn thấy lòng tham vô tận. 

Thời bây giờ, Thiên chủ Sakka (Dé-thích) nhìn ra ngoài, ngài suy nghi: “Ai 
là người chăm lo phụng dưỡng cha me đây? Ai là người bó thí và làm điêu thiện 
đây? Ai là người bị tham dục chi phối?” Ngài suy nghĩ: “Kẻ ngu si này không 
hài lòng tri vi Ba-la-nai. Được, ta sẽ dạy cho y một bài hoc." Vi vậy, ngài giả 
dạng một thanh niên Bà-la-môn đứng ở cửa cung rồi đưa tin rằng có một thanh 
niên lanh lợi đang đứng ở cửa. Chàng được phép vào châu liền tung hô chúc 
tung van tué vua xong xuôi vua hỏi: 

— Tại sao công tử đến đây? 

Chàng đáp: 

— Tâu Đại vương, tiểu sinh có chuyện cân tâu với Đại vương, song tiểu sinh 
muôn được ол bí mật. 
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Nhờ thần lực của Thiên chủ Dé-thích, ngay lúc áy, mọi người rút lui cả. Sau 
đó, chàng thanh niên nói: 

— Tâu Đại vương, tiểu sinh biết ba kinh thành trù phú, đông dân, quân đội 
và chiến mã đều hùng cường. Tiểu sinh nhờ quyên lực của mình sẽ làm chủ ba 
kinh thành áy và sẽ dâng tặng Đại vương. Song Đại vương không được trì hoãn 
mà phải đi liên lập tức. 

Vua đầy lòng tham nên đồng ý ngay. Song vì thần lực của Dé-thích ngăn 
cản nên vua không hỏi: “Thế công tử là ai, từ đâu đến? Công tử sẽ nhận lại cái 
gi?" Thiên chủ Dé-thích nói vậy xong, trở về cõi trời Ba Muoi Ba. 

Sau đó, vua triệu quân thần lại và bảo họ: 

— Một thanh niên vừa đến đây, hứa sẽ láy và dáng cho trẫm thống tri ba 
vương quốc. Các khanh hãy đi tìm kẻ ấy, ra lệnh đánh trống khắp kinh thành, 
triệu tập quân sĩ, không được trì hoãn vì trám sắp chiếm ba vương quốc kia đấy! 

Quân thân đáp: 

— Tâu Đại vương, thê Đại vương có tiếp đãi thanh niên ау hoặc hỏi xem 
chàng ở đầu chăng? 

— Ô không, không, trẫm không tiếp đãi chàng cũng không hỏi chàng ở đâu 
cả. Vậy cứ đi tìm chàng! 

Quân thân đi tìm, song không thể tìm ra chàng khắp kinh thành này. Nghe 
vậy, vua buôn bực: 

— Quyên cai trị ba kinh thành đã mất rồi! 

Vua lại suy nghĩ liên miên: “Ta bị tước mát vinh quang tột bậc, chắc chán 
thanh niên ду bỏ di, bực tức ta lắm vì chăng ban cho chàng tiền lộ phí cũng 
chăng cấp nơi cư trú.” Sau đó, trong cơ thê vua nóng như thiêu đốt, trong khi cơ 
thể nóng bừng như vậy thì ruột vua mắc bệnh kiết ly ra máu, thức ăn đưa vào lại 
chảy ra hết, các y sĩ không thể nào chữa trị được nên vua kiệt sức. Bệnh trạng 
vua được đôn đãi khắp kinh thành. 

Lúc ду, Bó-tát từ Takkasilà trở vé nhà cha me ở Ba-la-nai sau khi đã tinh 
thông mọi ngành học thuật. Ngài được tin về vua liền đi đến cung môn với ý 
định chữa bệnh cho vua nên gửi vào một tờ sớ tâu răng có một thanh niên đang 
sàn sàng trị bệnh cho đức vua. Vua phán: 

— Các đại danh y lừng lẫy khắp gần xa còn chưa chữa nói căn bệnh của 
trầm, một thanh niên làm gi được? Thôi trả tiền lộ phí cho gã rồi bảo gã ra vé! 

Thanh niên ây đáp: 

— Ta không cần chi phí chữa bệnh, song ta sẽ chữa lành bệnh cho vua, ngài 
chỉ cần trả tiền cho ta món thuốc chữa bệnh mà thôi. 

. Khi vua nghe vậy liền chấp thuận cho chàng vào. Chàng thanh niên kính 
lê vua: 
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— Tâu Đại vương, chó sợ gi! Thân sẽ trị lành bệnh của Đại vuong, song xin 
Đại vương nói cho thân nghe nguyên có căn bệnh của ngài. 
Vua nôi thịnh nộ đáp: 
— Ngươi hỏi thé dé làm gi chứ? Cứ làm món thuốc chữa trị di! 
Chàng bảo: 
- Tâu Đại vương, đây là phương cách của y sĩ, trước tiên phải biết vì sao 
sinh bệnh tật, sau đó mới làm thuốc chữa cho thích hợp. 
Vua phán bảo: 
- Thôi được ròi, chú bé. 
Và vua bắt đầu kê nguón góc căn bệnh từ lúc người thanh niên hứa hẹn răng 
chàng ta sẽ giành lẫy và dâng lên vua quyên thống trị ba kinh thành. 
— Như vậy, này bé con, căn bệnh sinh ra từ lòng tham, chú có giỏi thì chữa đi. 
Chàng đáp: 
— Sao, tâu Đại vương, có chiếm được các kinh thành ây nhờ buôn phiên chăng? 
— Ó không đâu, bé con. 
- Nêu vậy thì tại sao Đại vương lại buôn phiền? Mọi vật dù vô tri hay có tri 
giác đều phải bị hủy diệt, bỏ lại tật cả, ngay cả thân xác của mình. Dù cho Đại 
vương có cai trị cá bón kinh thành đi nữa, Đại vương cũng không thể cùng một 
lúc ăn bón mâm cơm, ngủ bốn sàng tọa, mặc bón bó y phục. Đại vương không 
nên làm nô lệ cho tham dục, vì khi tham dục tăng trưởng thì ta không thê thoát 
được bón cảnh khó. 
Sau khi khuyên giáo như vậy xong, bậc Dai sĩ thuyết pháp qua các vân 
kệ sau: 
37. Người nào mong ước việc trong lòng, 
Khi ước nguyện kia được vẹn toàn, 
Chắc chán tâm tràn đây hỷ lạc, 
Vi nay đã đạt được cầu mong. 

38. | Người nào ước vọng việc trong lòng, 
Khi ước vọng kia được vẹn tròn, 
Ước vọng tràn vào tâm trí mãi, 
Nhu dang con khát gặp oi nóng. 

39. Trong loai bò trâu có mọc sừng, 
Sừng kia càng lớn cứ to dân, 
Cũng như tám dia người vô trí, 
Cháng biết chút gì, chăng biệt phân, 
Trong lúc người kia càng lớn tuói, 
Thì niêm khát vọng cứ gia tăng. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Dem hết lúa ngô ở cõi đời, 

Bò trâu, nô lệ, ngựa cho người, 

Vẫn chưa đây đủ, này nên biết, 

Và giữ đường công chính mãi thôi. 
Một vua chinh phục cả phàm trần, 
Trần thế trải mình tận đại dương, 

Ở phía bên này chưa thỏa mãn, 

Vật ngoài khơi vẫn thấy thèm thuông. 
Dục tham áp ủ ở trong tim, 

Tri túc chăng hé phát khởi lên, 


Người tránh dục tham tìm đúng thuốc, 


Người nào tri túc, trí như nguyên. 
Tối ưu là trí tuệ đây tràn, 

Tham dục không hè đốt cháy tan, 
Chăng có bao giờ người trí tuệ, 

Lại làm nô lệ của lòng tham. 

Thiéu duc phá tan moi duc tham, 
Cháng ham chiém doat cá trám phán, 
Người kia cũng giống như lòng bién, 
Cháng bị đốt thiêu bởi duc tâm, 

Như thợ giày luôn bào guốc, đép, 
Hợp làn da bọc ở bàn chân. 

Cứ mỗi dục tham được bỏ đi, 

Một niềm hạnh phúc đến liền khi, 
Người nào muôn hưởng tròn an lạc, 
Phải bỏ mọi tham dục tức thì. 
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Nhưng trong khi Bó-tát ngâm các vân kệ này, tâm ngài chuyên chú vào 
chiếc lọng trắng của vua nên khởi lên sự hý lạc của thiên định đạt được qua 
ánh sáng trăng (một pháp thiên kasina). Riêng phân vua được bình phục khỏe 
khoăn liền hoan hý đứng lên từ chỗ ngôi và nói VỚI ngài: 

— Trong khi các y sĩ kia không thê chữa lành cho trẫm thì một thanh niên 
Hiên trí làm cho trẫm khỏe mạnh nhờ phương thuốc trí tuệ. 


Rôi vua ngâm vân kệ thứ mười: 


46. 


Nghe vậy, bậc Dai sĩ ngâm vân kệ thứ mười một: 


Tám khúc chàng ngâm đáng tám ngàn, 


Ngàn vàng mỗi khúc, đại La-môn, 
Xin chàng nhận sô vàng, vi lẽ, 
Lời nói chàng nay thật dịu dàng. 
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47. Dù có ngàn, muôn, triệu, triệu lần, 
Ngàn vàng ta cũng chàng mo màng, 
Như lời kệ cuối vừa ngâm ấy, 
Tham dục tâm ta đã lụi tàn. 

Vua càng hân hoan hơn nữa liền ngâm vån kệ cuói cùng dé tán thán bậc 
Đại si: 

48. Quả thiêu sinh này, thiện Trí nhân, 

Am tường mọi kiên thức trân gian, 
Dục tham kia chính là sinh mâu, 
Của khó đau, chàng mới vạch trần. 

Bó-tát lại báo: 

— Táu Dai vuong, ngài phái biét tinh cán và buóc vào chánh dao. 

Thuyét giáo cho vua xong, ngài bay qua khóng gian dén Tuyét Son và sóng 
suôt đời làm một ân sĩ tu hành. Ngài chuyên chú hành tri tứ vô lượng tâm và khi 
mạng chung được sinh lên cõi Phạm thiên. 

Жжжж 


Khi pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 
— Này các Ty-kheo, ngày xưa cũng như bây giờ, Ta đã làm Bà-la-môn này 
lành bệnh. 
Nói xong, Ngài nhận diện tiền thân: 
.— Vào thời ây, Bà-la-môn này là vị vua kia và Ta chính là chàng thanh niên 
Hiên trí. 


$468. CHUYEN DAI VƯƠNG JANASANDHA 

(Janasandhajütaka) (J. ТУ. 176) 

Chúa té Jana nói thé này... 

Chuyện này bác Dao su Кё trong lúc trú ngụ tại Kỳ Viên vé việc giáo hóa 
quốc vương xứ Kosala. 

Có một thời, dán chúng bảo răng vua mé đắm quyền lực, buông mình vào 
các ác dục, không trị nước công minh và ngày càng xao lãng việc đến yết kiến 
đức Phật. Một ngày kia, vua nhớ đến dáng Thập Lực liền suy nghĩ: “Ta phải dén 
viéng Ngài.” Vi vậy sau khi điểm tâm, vua ngự lên chiếc vương xa lộng lẫy tiến 
vé tinh xá, dành lễ Ngài và ngòi xuống. Đức Phật hỏi: 

— Thưa Đại vương, thé nào? Đã lâu Đại vương không đến đây? 

Vua đáp: 

— Bạch Thế Tôn, trẫm quá bận việc nên không có dip đến đây hầu cán 
Thê Tôn. 
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Đức Phật bảo: 

- Thưa Đại vương, xao lãng việc đến gặp các bậc Chánh Dáng Giác nhu 
Ta thật là không đúng, Ta là một vi Phật ở ngay trong một tinh xá trước mặt, có 
thê khuyến giáo Đại vương. Một vị vua phải cai trị sáng suốt trong mọi phận sự 
quân vương, đối với thần dán như cha mẹ đối với con, từ bó moi ác dao, không 
bao giờ quên lãng thập vương pháp (mười đức tính của vị minh quân). Khi một 
vị vua chán chính, các triều thân vây quanh cũng chân chính noi gương. Thật 
thế, nêu theo lời giáo huán cüa Ta mà Dai vương đã cai tri chán chính thì cũng 
không lạ gi. Còn những bậc Hiền tài ngày xưa, ngay khi cả thời chưa có một bậc 
Đạo su dé giáo hóa vua chúa nhưng nhờ vào tri kiễn riêng của chính mình, các 
vua đó đã được an trú vào việc thực hành ba thiện nghiệp, thuyết pháp cho đám 
đông dân chúng và cùng các tùy tùng lên cộng trú với các hội chúng ở cõi trời. 

Cùng với các lời này, theo sự thỉnh câu của vua, bậc Dao sư ké một chuyện 
quá khử. 

Жжжж 


Một thời, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sinh ra làm vị vương 
tử của chánh hậu. Cha mẹ ngài đặt tên ngài là Vương tử Janasandha. 

Bấy giờ, khi đến tuôi trưởng thành và trở về từ Takkasilã, nơi ngài đã hoàn 
tất việc học tập, vua ra lệnh đại xá cho các tü nhân và phong ngài chức phó 
vương. Sau đó, khi vua cha băng hà, ngải lên ngôi vua và ra lệnh xây sáu bố 
thí đường ở bốn công thành, giữa thành và tại cũng môn. Cứ mỗi ba ngày, ngài 
phân phát sáu trăm ngàn đồng tiền và làm chân động toàn cõi Diêm-phù- đề vì 
việc đại bô thí của ngài. Ngài mở cửa ngục ra thả hết tội nhân, phá bỏ những 
pháp trường, ngài che chở cho mọi người băng bốn thiện pháp.” Ngài giữ ngũ 
giới, hành trì ngày trai giới và cai trị rất công chính. Thỉnh thoảng ngài hội họp 
quân thân lại và thuyết pháp cho họ: 

— Các khanh hãy bó thí, trì giới, tu tâm, lo làm ăn buôn bán, lúc còn trẻ lo 
học nghé, tích lũy của cải, đừng làm gi lừa đảo dân làng hoặc nói lời đâm thoc, 
đừng hung dữ thô ác, hãy làm bón phận với cha mẹ, sóng trong gia đình hãy tôn 
trọng các bậc trưởng thượng! 

Như vậy, ngài khuyến khích quân chúng giữ chánh mạng. Vào một ngày 
trai giới trăng tròn kia, sau khi đã hành tri ngày trai giới tron vẹn, ngài tự nhủ: 
“Ta sẽ thuyết pháp cho đại chúng dé luôn luôn làm tăng trưởng lợi lạc cho họ và 
khiến họ tinh cần trong cuộc sóng." Sau đó, ngài ra lệnh đánh tróng lên, bắt đầu 
VỚI Các cung phi, sau đó toàn thé dân chúng trong thành tụ tập lại. Tại sân cháu, 
ngài ngự trên một sàng tọa lộng lẫy đặt riêng biệt trong một ngôi dinh được tô 
điểm toàn châu báu và thuyết pháp bằng những lời này: 


7 Bốn thiện pháp gồm bó thí, thân ái, công bình và thiện trị. 
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— Hói dán chüng trong kinh thành, trám sé tuyén thuyét cho các nguoi nghe 
những việc gi làm cho các nguoi đau khó và những việc gi không làm cho các 
ngươi đau khô. Hãy tinh giác, chú tâm nghe và khéo tác y! 


Жжжж 


Bậc Đạo sư mở khuôn miệng là khuôn vàng thước ngọc, chứa đây chân lý, 
thuyết rõ bài pháp với giọng ngọt ngào như mật cho vua xứ Kosala: 
49. Chúa té Jana nói thé này, 
Có mười điều đúng thật như vây, 
Nếu người quên việc thi hành chúng, 
Thì kẻ đó liên chịu khó ngay. 
50. Không tạo, chăng tích trữ đúng thời, 
Lòng kia giày xéo khó đau hoài, 
Về sau hồi tiếc vi suy nghĩ, 
“Không kiếm giàu sang thuở trước rôi.” 


51. Với người không học, sông gian lao, 
Suy nghĩ, án пап, nó khó sâu, 
Kiến thức mà nay cần sử dụng, 
Nó không thèm học trước đi nào. 
52. Hai lưỡi ngày xưa chăng thật thà, 
Vọng ngôn, y ngữ cháng nhân từ, 
Xưa ta độc ác và cay nghiệt, 
Nay thây nhân duyên khó đó mà. 
53. Xưa ta sát hại thật hung tàn, 
Chăng chúng sanh nào được phát ban, 
Vì việc đáng khinh này [tự nhủ], 
Nay ta phải chịu lám buôn than. 
54. — Nó nghĩ xưa ta lắm thiếp thê, 
Ta đành mắc nợ những người kia, 
Vì ta bỏ chúng theo nàng khác, 
Việc ây nay ta hôi tiếc ghê. 
5S. Xưa đã chứa đây thức uống ăn, 
Nay buồn nó hôi tiếc vô ngần, 
Nghĩ răng nó chăng bao giờ cà 
Thuở trước đem ban bó một lần. 
56. — Nó khô vì khi có thé làm, 
Nó không lo phụng dưỡng chăm nom, 
Mẹ cha nay đã thành già yêu, 
Tuói trẻ ngày nay đã lui tàn. 
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57. Vi dà khinh thuóng vi giáo su, 
Những người khuyên bảo hoặc ông cha, 
Cô làm nó đạt tròn tâm nguyện, 
Việc ду gây dau khó xót xa. 

58. Dói vói Sa-món quá hững hờ, 

Nhiéu nhà tu khó hạnh ngày xưa, 
Sóng dói thánh thién và thóng thái, 
Khién nó án năn tự bấy giờ. 

59. Khổ hanh thực thi thật tốt lành, 

Thiện nhân thường vån được tôn vinh, 
Trước kia nó chàng làm điều đó, 
Nay phải buôn khi kê chuyện minh. 

60. Mười điều nhờ trí tuệ khôn ngoan, 

Người thực hiện cho được vẹn toàn, 
Đỗi với moi người làm phận sự, 
Sẽ không hê phải chịu ăn năn. 

Như váy, cứ mỗi tháng hai lần, bậc Dai sĩ thuyết giáo theo đường lỗi ấy cho 
đại chúng. Và đại chúng được an trú vào giáo pháp của ngài, hoàn thành mười 
thiện pháp này nên được sinh lên thiên giới. 

Жжжж 

Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Thưa Đại vương, như vậy, các bậc Trí nhân ngày xưa dù chưa được dạy 
bảo mà chỉ do trí tuệ riêng của mình đã thuyết pháp và an trú đại chúng vào con 
đường đưa đến thiên giới. 

Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ây, các đệ tử của Như Lai là dân chúng và Ta chính là Vua 
Janasandha. 


5469. CHUYÊN ĐẠI НАС THIÊN CÂU (Mahakanhajataka) (J. IV. 180) 

Chó săn đen sâm buộc năm đây... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú ngụ tại Kỳ Viên về sự sống vì lợi 
lạc cho cõi đời. 

Chuyện ké răng, một ngày kia, trong lúc các Ty-kheo ngồi tại pháp đường, 
họ nói chuyện với nhau. Một vi báo: 

— Này các Hiên giả, bậc Dao su bao giờ cũng thực hành tir tâm đối với số 
đông nên đã rời bỏ nơi an trú của Ngài và sông chỉ vì lợi lạc cho người đời. 
Ngài đã đạt Tối thượng trí, song Ngài tự nguyện mang y bát du hành cả mười 
tám do-tuân hoặc nhiêu hơn nữa. Vì năm vị Trưởng lão ấy (nhóm Tôn giả 
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Kondañña) Ngài đã chuyên bánh xe pháp, vào ngày mùng năm trong nửa tháng 
ду, Ngài thuyết Kinh Vô ngã twóng? và làm cho các vị kia đều đắc Thánh quả 
A-la-hán. Ngài lại đến Uruvelà (Ưu-lâu-tân-loa) và trước các đạo sĩ khó hạnh 
bện tóc này (các Tôn giả Kassapa), Ngài thị hiện cho ba ngàn rưỡi vi thây các 
phép thân thông cùng thuyết giáo cho các vị ây gia nhập Tăng chúng. Và tại 
Gayasisa," Ngài đã thuyết pháp về lửa khiến cho cả ngàn nhà tu khổ hạnh trong 
số này đắc Thánh quả A- -la-hán. Với Mahakassapa (Đại Ca-diép), sau khi Ngài 
di cá ba dám!? dé gặp vị ây và thuyết ba pháp thoại, Ngài đã truyền Đại gió! cho 
vị ấy. Rồi một minh sau buổi tho trai, Ngài ra đi đến bốn mươi lám do-tuân dé 
đưa một thiện gia nam tử là Pukkusa vào Tam quả. (Bất lai). Ngài lại phải đi xa 
cả hai ngàn do- tuân dé gặp Mahãkappina (Đại Kiếp- -tân-na) và làm cho vi này 
đắc Thánh quả. Rôi một mình Ngài удо Бибі chiêu di ba mươi do-tuần dé đưa 
con người độc ác tàn bạo là Angulimala (tướng cướp đeo vòng ngón tay) vào 
Thánh quả. Ngài di ba mươi do-tuán nữa, đưa Alavaka (một con quý ăn thịt 
nguói) vào Sơ quả (Dự lưu) và cùng lúc cứu vi hoàng tử thoát nạn [khói bi quy 
kia ăn thit]. 

Ngài an trú trên cõi trời Ba Mươi Ba suốt ba tháng và giảng toàn bộ giáo 
pháp cho tám trăm triệu thiên tử. Ngài lên cõi trời Phạm thiên và phá tan tà 
thuyết của Phạm thiên Baka," làm cho mười ngàn vị Phạm thiên đắc Thánh 
quả. Mỗi năm, Ngài du hóa trong ba khu vực và đối với những ai có đủ cán co 
hiéu dao, Ngài truyền day tam quy, ngũ giới và các quả vi khác nhau tùy mức 
độ khả năng. Ngài còn hành đạo vi lợi lạc của loài rắn rồng (naga) hoặc Kim 
Sí điều (Garula) hoặc nhiều loài khác nữa theo nhiều phương tiện khác nhau. 


Với những lời như trên, các Ty- -kheo tán thán công đức trong đời sông của 
đẳng Thập Lực vì lợi lạc của cõi trần gian này. Bậc Đạo sư bước vào và hỏi 
Tăng chúng đang nói chuyện gi trong lúc ngôi tại đây. Tăng chúng thưa với 
Ngài. Ngài bảo: 


— Này các Ty-kheo, ngày nay Ta đã đạt thắng trí viên mãn và sông vì lợi ích 
của chúng sanh thi cũng chăng lạ gì, vì ngay cả xưa kia khi Ta còn tham dục, Ta 
cũng đã sông vì lợi lạc của chúng sanh. 


Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở nọ, trong thời đức Phật Chánh Đăng Giác Kassapa (Ca-diép) có 
một vi vua mệnh danh là Usinara. Một thời gian rât lâu, sau khi đức Phật Ca- 
diép tuyén thuyét tứ dé (bón sự thật) và giải thoát cho nhiêu hội chúng khỏi 
khô ách, cuối cùng đã nhập vào hội chúng chư Phật an trú trong Niết-bàn (Đại 


8 Xem S. III. 66, Anattalakkhanasutta (Kinh Vô ngã tướng). 

° Một ngọn núi gån Gayã, nay là Brahmäyoni. 

! 1 dám (gavuta) = 5.12 km = М do-tuán. 

п Xem J. III. 358, Bakabrahmajätaka (Chuyện Phạm thiên Baka), số §405. 
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diệt độ) thì giáo pháp đã suy tàn. Tăng chúng tìm kế sinh nhai băng hai mươi 
môt cách phi pháp, họ kêt giao với các Ty-kheo-ni và sinh ra nhiêu con cái. 
Các Ty-kheo xao lãng phận sự của Ty-kheo. Ty-kheo-ni cũng xao lãng phận 
sự của Ty-kheo-ni. Nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng vậy. Các Bà-la-món không còn 
giữ phận sự của Bà-la-môn. Phân đông dân chúng theo mười ác đạo, vì vậy khi 
mạng chung, họ đều phải vào các đọa xứ thật đông đảo. 


Lúc ấy, Thiên chủ Dé-thích nhận thấy không có vị thiên tử nào mới xuất 
hiện, ngài nhìn ra cõi trần gian và tháy loài người bị doa vào các cõi dữ như thé 
nào, còn giáo pháp của đức Phật đã suy tàn. Ngài tự hỏi: “Ta phải làm gì?” “Ta 
nghĩ ra rôi, ta sẽ đe dọa loài người làm cho đại chúng kinh hãi và khi đại chúng 
đã kinh hãi, ta sẽ trần an đại chúng và thuyết pháp, ta sẽ chán hưng giáo pháp 
đã suy tàn, ta sẽ làm giáo pháp tôn tại một ngàn năm nữa!” 


Cùng với quyết định này, ngài bién vị thân lái xe của ngài là Matali thành 
một con chó sàn den dui không 10, loài chó thuần chủng có bốn nanh lớn như 
quả chuối, hình thù gớm ghiéc với cái bung bự nhu đàn bà sắp sinh con. Ngài 
cột con chó bằng sợi xích nắm vong, cột tràng hoa đỏ lên mình nó và dẫn nó 
di băng một sợi dây. Chính ngài mặc y phuc màu vàng, buộc tóc ra dáng sau, 
quân tràng hoa đỏ rôi cám một cây cung không lồ với dây cung màu san hô, lắc 
lư trong tay một cây lao có đầu mũi gắn hạt kim cương, ngài giả dạng một sơn 
nhân di xuông một địa điểm cách kinh thành một do-tuân. 


— Trần gian đang bị tiêu diệt! Trần gian dang bị tiêu diệt! 


Ngài thét lớn ba làn dé de dọa mọi người và khi vào đến kinh thành, ngài 
lại thét lên như vậy. Dân chúng thây con chó săn liên kinh hoảng bỏ chạy vào 
thành tâu trình với vua mọi việc. Vua vội vã truyên lệnh đóng các công kinh 
thành. Song Thiên chủ Dé-thích nhảy qua bức thành cao mười tám сирій? cùng 
con chó săn, đứng bên trong kinh thành. Dán chúng hoảng hốt chạy vào nhà 
đóng cửa thật chặt. Con chó đen không 10 rượt theo người nào nó gặp phải và 
dọa nạt họ, cuối cùng vào đến tận cung vua. Trong cơn khủng khiếp, dân chúng 
di án náu khắp sân châu, vào tận cung điện và đóng cửa lại. 


Còn vua cùng các vương phi đi lên thượng lầu. Hắc thiên cầu đưa chân 
đặt vào cửa sô và rồng lên thật kinh hoàng. Tiêng rông vang dội từ địa ngục 
lên đến tận trời xanh cao ngất, cả vũ trụ vang rên tiếng rông đó. Có ba tiêng 
rồng lớn từng vang dậy khắp cõi Diém-phü-dé là: Tiếng rông của vua dạ-xoa 
Punnaka trong Chuyện bác Đại trí Widhura, ` tiếng rồng của Vua Kusa trong 
Chuyện Vương tứ Kusa, tiếng rồng của long vương Sudassana trong Chuyén 
bậc Dai trí Bhüridatta'^ và tiêng rông này trong Chuyện đại hắc thiên cáu.!5 


12 1 cubit = 45cm. 


э Xem J. VI. 256, Vidhurapanditajataka (Chuyện bậc Dai trí Vidhura), chuyện này trong bản Tích Lan 
và PTS là só 545, trong bàn CST là só 546. 


4 Xem J. VI. 157, Bhüridattajataka (Chuyện bác Dai trí Bhüridatta), só 8543. 
5 Xem J. IV. 180, Mahakanhajataka (Chuyện dai hắc thiên cấu), sô $469. 
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Vua thu hết can đảm đến gân cửa só, kêu lớn vào Thiên chủ: 

— Này thợ săn kia, sao con chó của ngươi rỗng lên thế? 

— Vì nó đói. 

Vua bảo: 

— Được, trám sé ra lệnh đem thức ăn cho nó. 

Thé là vua ra lệnh đem thức ăn ngự thiện của ngài cùng thức ăn trong cả 
cung điện. Con chó hình như chỉ ngoạm một miếng là hết tất cả xong lại gào 
thét. Vua hỏi nữa, Thiên chủ đáp: 

— Con chó còn đói. 

Sau đó, vua báo đem thức án của voi, ngựa ra cho nó. Nó cũng án hết lập 
tức, vua lại phải lây hêt thức ăn trong kinh thành ra cho nó, con chó cứ nuôt 
chứng hêt như vậy rôi gào thét nữa. Vua bảo: 

— Đây không phải chó, chắc chán là con quy dữ. Ta muốn xem nó từ đâu đến. 

Lòng kinh hãi, vua ngâm vần kệ đầu hỏi: 

61. Chó săn đen sám buộc năm dây, 

Nanh trắng nhe ra cả miệng này, 

Oai vệ gây kinh hoàng đữ dội, 

Nó làm gi được với người đây? 
Nghe vậy, Thiên chủ Dé-thích ngâm vån kệ thứ hai: 
62. Chó đen chăng đến để săn môi, 

Song nó làm công dung tri người, 

Đại dé Usinara này phải biệt, 

Khi ta thả lỏng nó ra thôi. 

Lúc ấy, vua bảo: 

— Sao, thợ săn, con chó này sẽ xé xác hết mọi người hay chỉ xé những kẻ 
thù của ngươi thôi? 

— Таџ Đại vương, chỉ những kẻ thù của tiéu thân thôi. 

— Vậy ai là kẻ thù của ngươi? 

— Tâu Đại vương, những kẻ nào thích gian tà và theo đường ác. 

Vua bảo: 

— Hãy tả bọn chúng cho ta nghe! 

Vị Thiên chủ liền tả bọn chúng qua các vân kệ: 

63. Giá làm Tăng chúng, bát trong tay, 

Minh khoác chiéc y, сао tóc пау, 
Lai muón theo nghé cày ruóng dát, 
Thi ta sẽ thả chó den ngay. 
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64. khi nào Ni chúng Giáo doàn này, 
Dáp mót chiéc y, cao tóc vây, 
Lại thây đua chen đời thé tục, 
Thì ta sẽ thả chó đen đây. 


65. Khi nhà tu lại muốn cho vay, 
Nàng lãi, môi trên cháu thật dài, 
Cả miệng răng hôi, đầu tóc bân, 
Thì ta sẽ thả chó đen này. 

66. Giáo sĩ không kinh thánh, lễ dàn, 
Lại dùng hết cả mọi tài năng, 
Tế đàn vì chỉ ham tiên của, 
Lúc ấy ta liền thả chó săn. 

67. | Nay đã già nua, nhi lão thân, 
Đến thời tàn tạ hết ngày xuân, 
Nó không cấp dưỡng dù dư sức, 
Chống nó, ta liền thả chó săn. 

68. Kë nào đôi với mẹ cha già, 
Nay đến lúc tàn xuân đã qua, 
Kêu: “Các người kia, đồ ngốc dại!” 
Chống y, ta thả chó săn ra. 

69. Khi đàn ông tán vợ người ta, 
Vợ của thây, hay của bạn nhà, 
Em của cha mình, hay vợ cậu, 
Thì ta liên thả chó đen ra. 

70. Khi mộc trên vai, kiếm dưới tay, 
Làm quân cường đạo, vũ trang đây, 
Chiến trường giết hại và ăn cướp, 
Ta sẽ thả ra hắc câu này. 


71. Con trai bà góa dưỡng da ngà, 
Уб dụng, không tài giói việc nhà, 
Lực lưỡng, chỉ gây trò đánh lộn, 
Thì ta sẽ thả chó săn ra. 
72. Khi tâm người chứa ráy ý tà, 
Những kẻ dói gian, cháng thật thà, 
Quanh quán vào ra trong thé giới, 
Thì ta sẽ thả chó đen mà. 
Như vậy, khi Thiên chủ bảo: “Những người này là kẻ thù của ta, tâu Đại 
vương”, ngài làm thé như sắp thả chó xông ra xé những kẻ nào làm các hành 
động của cừu nhân. Song trong lúc cả đám đông đang kinh hoàng, ngài cầm lây 
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dây xích chó làm như thé buộc chặt nó vào chỗ đó rồi ngài trút bó bộ dạng thợ 
săn, dùng thân lực bay lên đứng trên không, sáng rực rỡ và bảo: 

— Này Đại vương, ta là Thiên chủ Dé-thích, vì tháy trần gian sắp bị hủy 
diệt nên ta đến đây. Quả thật bây giờ người chết đọa vào các cõi khó đây rẫy vì 
chúng làm toàn chuyện độc ác, còn thiên giới thì trông văng. Ти nay ta sẽ biết 
cách trừng tri bon gian ác, song các người phải cô găng tinh cân. 

Rôi sau khi thuyết pháp trong bốn vån kệ đáng ghi nhớ và hướng dẫn dân 
chúng vào các công đức thiện sự như bó thí, ngài tăng cường uy luc của giáo 
pháp đang suy tàn dé giáo pháp được tón tại thêm một ngàn năm nữa rồi ngài 
cùng thân Matali trở lại cõi của ngài. 


ЖЖЖ 
Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này. Ngài nói thêm: 
— Này các Ty-kheo, như vậy ngày xưa cũng như nay, Ta đã sống vì lợi lạc 
cua сб đời. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
- Vào thời đó, Ananda là Matali và Ta là Thiên chủ Dé-thích. 


§470. CHUYỆN PHÚ ÔNG KEO KIỆT KOSIYA 

(Kosiyajataka) (J. IV. 186) 

Chuyện phú ông keo kiệt Kosiya sẽ được kê trong Chuyện thực phẩm 
thiên giới.» 


8471. CHUYÊN CON DÊ (Mendakajataka) (J. IV. 186) 
Chuyện con dé sẽ được kê trong Chuyện đường һат vi đại." 


§472. CHUYÊN VƯƠNG TÚ PADUMA VÍ ĐẠI 

(Mahapadumajataka) (J. IV. 187) 

Vua chàng nên trừng phat tội hinh... 

Chuyện này bậc Dao sư Кё trong khi trú tại Kỳ Viên vé Сійсатапауіка 
[người đã vu сао đức Phật về việc thông gian]. 

Khi đâng Thập Lực mới đạt Vô thượng Chánh đăng giác, sau đó chúng đệ 
tử này càng đông đảo, vô số chư thiên và loài người đã được sinh lên thiên giới, 
hạt giống duyên lành gieo rác khắp nơi nên Ngài được uy danh lừng lẫy và lễ 
vật cúng dường cao trọng. Bọn ngoai đạo tà giáo chàng khác nào bây dom dóm 


16 Xem J. V. 382, Sudhàbhojanajàtaka (Chuyện thực phẩm thiên giới), số $535. 


7 Хет J. VI. 330, Maháummaggajataka (Chuyén đường hâm yi dai). Chuyện này trong bàn PTS là só 
546. Bán Tích Lan viét Ummaggajataka, só 546. Bàn CST viét Umangajataka, só 542. Bàn Thái Lan 
và Campuchia viét Mahosadhajataka, só 542. 
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sau buổi bình minh, họ chàng còn danh vọng, lợi dưỡng cúng dường nữa. Ho 
liên ra giữa đường hét lớn vào đám đông: 

— Sao, Sa-món Gotama là bậc Giác Ngó à? Chüng ta cũng là những bậc 
giác ngộ. Chỉ có các lễ vật cũng duong cho vị ây mới mang lại kết quả lớn sao? 
Những vật cúng dường cho chúng ta cũng mang lại kết quả lớn cho các người. 
Vậy các người hãy cúng dường cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta nữa chứ? 

Song dù họ kêu gào mãi, họ cũng chăng hưởng được danh vọng, lợi dưỡng 
nào cả. Sau đó, họ bí mật họp nhau lại và bàn bạc vấn kế: 

— Làm thê nào chúng ta có thé gây ô nhục cho Sa-môn Gotama trước mặt 
công chúng dé cham dứt danh vong, lợi dưỡng cúng dường của ông ây đây? 

Lúc "bấy giờ, tại Xá-vệ có một cô gái tên là Ciñcamanavikã đẹp tuyệt trân, 
đáng kiều diễm, mảnh mai như một nữ thần, ánh sáng như tỏa ra từ thân thê cô. 
Có người bày mưu ké ác độc nhu sau: 

— Nhờ Cificamanavikà giúp sức, chúng ta có thé gây ó nhục cho Sa-môn 
Gotama và châm dứt danh vọng, lợi dưỡng mà ông đang hưởng. 

Cả bọn đồng ý: 

— Phải lắm, chúng ta sẽ làm theo cách áy! 

Khi cô ду đến chỗ tu hành của bọn ngoại đạo tà giáo, dành lễ họ rồi đứng 
vên, bọn tà đạo sư không nói gì với cô cả. Cô hỏi: 

— Con có lỗi gì chăng? Con đã chào các Tôn giả ba lần rói. 

Cô lại bảo: 

— Thưa các Tôn giả, tại sao các vị không nói gì với con? 

Họ đáp: 

— Này chị, chị có biết Sa-môn Gotama đang du hành qua đây và làm hại 
chúng ta, làm mất hết mọi danh vọng, lợi dưỡng cúng dường mà chúng ta đã 
được hưởng trước kia chăng? 

— Thưa các Tôn giả, con không biết việc đó, nhưng con có thê làm gì được? 

— Này chị, néu chị muôn chúng ta được tốt lành thì hãy tự minh gây ô nhục 
cho Sa-món Gotama dé châm dứt danh vọng, lợi dưỡng mà vi áy đang hưởng! 

Cô đáp: 

— Thưa các Tôn giả, được lắm, xin để việc ây cho con, đừng lo lắng gi nữa! 

Nói vậy xong, cô từ giã ra di. Sau đó, cô dùng mọi xảo thuật của nữ nhân 
dé đánh lừa người đời. Khi dân chúng ở Xá-vệ nghe pháp xong và ra vé từ Kỳ 
Viên, cô lại thường đi về phía Kỳ Viên, khoác chiếc y nhuộm màu đỏ yên chị, 
tay cầm vong hoa thơm ngắt. Khi có ai hỏi cô đi đâu vào giờ này, cô thường trả 
lời: “Các vi có liên quan gi đến việc tôi đi, tôi về mà hỏi?” 

Cô cứ ở lại ban đêm trong am thất của bọn tà đạo sư ấy sát gần Kỳ Viên, rồi 
đến sáng sớm mai, khi các cư sĩ cận sự của Tăng chúng từ kinh thành đến dành 
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lễ Tăng chúng. buổi sáng, cô thường hay gặp gỡ họ như thê cô đã ở lại ban đêm 
tại Kỳ Viên rôi đi về kinh thành. Nếu có ai hỏi cô đã ở lại nơi đâu, cô liên trả 
lời: “Tôi ở lại nơi đâu thì có việc gì đến các vị?” Song sau chừng sáu tuần lễ, 
cô đáp: “Тӧ ở ban đêm tại Kỳ Viên với Sa-món Gotama trong hương phòng.” 

Các người ngoại đạo bắt đầu thắc mắc không biết việc ấy có đúng vậy 
chăng. Sau chừng ba bốn tháng, cô lại quân nhiều lớp vải quanh bụng, làm ra 
vé như thé cô đang có thai và khoác áo choàng đỏ ra ngoài rôi cô tuyên bó là 
cô có thai với Sa-môn Gotama khiến cho nhiêu người ngu si mù quáng tin theo 
lời. Sau chừng tám chín tháng, cô cột quanh người những miếng gỗ cuộn thành 
bó, khoác áo đỏ phủ lên, lây xương hàm của bò đập vào tay chân, thân thé cho 
sưng phông to và làm ra dáng mệt mỏi. 

Một buổi chiều, khi đức Như Lai đang ngồi trên bảo tòa thuyết pháp, cô 
bước vào giữa hội chúng, đứng trước mặt đức Nhu Lai và nói: 

— Này Đại Sa-môn, quả thực Ngài đang thuyết pháp cho nhiều hội chúng. 
Giọng nói của Ngài thật êm dịu, đôi môi che hàm răng Ngài thật êm ái, nhung 
Ngài đã làm cho tiện thiếp có thai và ngày sanh đã gån kè, tuy thế Ngài không 
sắp đặt phòng bảo sanh cho thiếp, Ngài không cho thiếp bơ tươi hay dầu ăn gì 
cả. Những việc tự Ngài không muốn làm, Ngài cũng không nhờ một người cư 
sĩ nào làm thay thé như vua xứ Kosala, ông Сар Cô Độc hay nữ cán sự Visakha. 
Tại sao Ngài không bảo một người trong các vị ду làm những việc cần cho 
thiếp? Ngài biết cách hưởng đục lạc, song lại không biết cách chăm sóc kết quả 
sẽ phát sinh từ đó. 

Thé là cô ta phi báng đức Như Lai giữa đại chúng như một người cô ném 
bùn làm váy bán mặt tráng. Đức Nhu Lai ngưng thuyết giảng và thét lên như 
tiếng rồng sư tử vang dội khắp nơi: 

— Này chị, những điều chị vừa nói đúng hay sai, chỉ mình Ta và chị biết thôi. 

Cô đáp: 

— Đúng thé, quả thực vậy, việc này xảy ra nhu thé nào chỉ mình Ngài và 
thiệp biết thôi. 

Ngay lúc ду, chiếc ngai vàng của Thiên chủ Dé-thích nóng rực lén. Khi 
xem xét kỹ, ngài thây rõ lý do: *Cificamanavikà đang vu cáo đức Như Lai vé 
một việc không có thuc." Ngài quyết định làm sáng tỏ vẫn đề này liền cùng bốn 
thiên thần đi đến đó. Các thiên thân giả dạng bây chuột đồng lập tức căn sợi 
dây cột bó gỗ kia rói một con gió thói tóc lên chiếc y đỏ cô đang mặc, bó gỗ lộ 
ra và rơi xuống chân cô, các ngón chân cô đêu bị đứt lia cả. Đại chúng la lớn: 

— Một con mu phù thủy đang vu cáo bác Chánh Đăng Giác! 

Đại chúng liên khac nhó lên đâu cô, lây gậy góc, đất đá xua đuổi cô ra khỏi 
tinh xá Kỳ Viên. Khi cô đi khuất tám mát của đức Như Lai, đại địa liền há 
miệng ra thành một đường nứt không 10, ngon lửa từ duói địa ngục thấp nhất 
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bốc lên khiến cô bị bao vây giữa đám lửa như thê trong chiếc hông y hôn lễ mà 
nhóm bạn phủ lén cô, rôi cô rơi xuông táng địa ngục tháp nhât và tái sanh tại 
đó. Danh vọng và lợi dưỡng của các tà sư tiêu tan, còn danh vọng và lợi dưỡng 
của dáng Thập Luc lại tăng trưởng dôi dào hơn nữa. 

Ngày hôm sau, Tăng chúng bàn luận trong pháp đường: 

— Này các Hiền hữu Tỷ-kheo, Cificamapavika đã vu cáo đức Phật Chánh 
Giác với công đức cao cả xứng đáng mọi lê vật cúng dường và đã bị doa dày 
khủng khiêp. 

Bậc Đạo sư đi vào và hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gi khi ngôi tại đây. 
Đại chúng trình với Ngài. Ngài bảo: 

— Không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới vu cáo Ta ròi bị tiêu diệt thám 
khôc mà ngày xưa cũng vậy. 

Nói xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 

* * * 

Ngày xua, khi Vua Brahmadatta trỊ VÌ Ba-la-nai, Bồ-tát sinh làm vương tử 
của chánh hậu. Vì thây dung mạo của Bô-tát đây đủ phước lành như đóa sen nở, 
vua đặt tên ngài là Paduma (Liên Hoa). Khi lớn lên, ngài được dạy đây đủ mọi 
ngành học thuật. Lúc đó, bà chánh hậu qua đời, vua lại sắc phong một vương 
hậu khác và phong cho ngài làm phó vương. 

Sau đó, vua sắp sửa lên đường di đẹp loạn ở biên địa liên phán bảo vương hậu: 

— Này Ái khanh, hãy ở lại đây trong lúc trầm di dep loạn biên cương! 

Song nàng đáp: 

-T âu Chúa thượng, không được đâu, thiếp không muón ở lại mà thiếp xin 
di theo hâu Chúa thuong. 

Vua lién chi cho nàng tháy nói nguy hiém ó chién truóng và nói thém: 

— Nàng hãy ở lại đây, đừng lo buôn gi cho đến khi тат hói cung, trám sé 
giao phó Thái tử Paduma trọng trách chăm sóc mọi việc cân làm cho A1 khanh 
rói trâm sẽ di! 

Nói vậy xong, vua lên đường. Khi ngài đã đánh tan kẻ thù, bình định dát 
nước, ngài trở vé cám trai ngoài kinh thành. BÓ-tát biét tin vua cha tró vé lién 
trang hoàng kinh thành thật rực rỡ rôi canh phòng cần mật cung điện, xong xuôi 
một mình ngài lên đường đón phụ vương. Vương hậu quan sát diện mạo khôi 
ngô của ngài liên đem lòng say mê ngài. Khi giã từ vương hậu, ngài bảo: 

— Tâu Mẫu hậu, Vương nhi có thé làm gì cho Mẫu hậu được chăng? 

Nàng bảo: 

— Chàng gọi thiếp là Mẫu hậu ư? 

Rôi nàng đứng lên nắm hai tay ngài bảo: 


150 # KINH TIỂU BỘ 


— Chàng hãy năm trên vương sàng của thiếp! 

Ngài hỏi: 

— Đề làm gi? 

— Chúng ta hãy tận hưởng lạc thú ái án cho đến khi đức vua trở vé! 

— Tâu Mẫu hậu, Mẫu hậu là mẹ của thân nhi và Mẫu hậu đang còn có Phụ 
vương đây. Chưa bao giờ thân nhi nghe chuyện một nữ nhân, một kế mẫu lại 


phá bỏ đạo lý, đi theo dục lạc xác thịt như thé. Làm sao thần nhi có thé pham 
tội lỗi ô ué như vậy với Mẫu hậu được? 


Nàng nài nỉ ngài hai ba lần, ngài vẫn từ chối, nàng liên bảo: 

— Thé ngươi không chịu làm nhu ta bảo u? 

— Quả thật thần nhi không chịu! 

— Vậy thì ta sẽ tâu trình Đại vương ra lệnh chém đầu nguoi di! 

Bó-tát bảo: 

— Xin cứ làm như ý Mẫu hậu! 

Rồi ngài bỏ di, dé nàng lại đó lòng đây hó then nhục nhã. Rồi trong lúc quá 


kinh hoàng, nảng Suy nghi: “Nếu vương tử di nói chuyện VỚI vua cha trước ta 
thì ta sẽ không sông nôi đâu. Vậy chính ta phải lo nói trước với ngài.” 


Thé là nàng không đụng tới các món ngự thiện mà khoác vào chiếc hoàng y 
lắm lem, lại lấy móng tay cào xước cả người rồi ra lệnh cho cung nữ: 


- Hễ khi nảo đức Vua hỏi Vương hậu с ở đầu thì hãy tâu là “Lệnh bà bị bệnh!” 


Rôi nàng nằm xuống giả vờ đau à ốm. Lúc bây оло, vua uy nghi diéu quanh 
kinh thành theo hướng bên hữu rồi vào cung thất. Khi ngài không thấy nàng, 
ngài hỏi: 


— Chánh hậu đâu rồi? 

Chúng đáp: 

— Muôn tâu, Lệnh bà đang bị bệnh. 

Ngài liên vào nội cung, hỏi nàng: 

— Ái hậu có việc gì bất an chăng? 

Nàng cứ làm nhu thé không nghe gi cả. Vua hỏi đến đôi ba lần nàng mới đáp: 

— Таџ Đại vương, ngài hỏi làm рі thé? Xin Đại vương hãy im lặng! Phụ nữ 
xuất giá déu phải chịu cảnh như thân thiếp cả. 

Vua bảo: 

_ — Ai đã làm phiền lòng Ái hậu? Nói nhanh lên rôi trám sẽ hạ lệnh chém 

đầu nó. 

— Thé Đại vương đã dé lại kẻ nào thay Đại vương trong kinh thành này khi 
Đại vương ra di? 

— Vương tử Paduma. 
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Nàng nói tiếp: 

— Và thé là vương tử vào phòng của thiếp, thiếp liền hỏi: “Này vương nhi 
đừng làm vậy, ta là mẫu hậu của vương nhi." Nhưng vương tử kêu lên: “Không 
ai là đức vua ở đây trừ ta. Vậy ta sẽ đưa nàng về cung thất của ta và hưởng ái ân 
với nàng.” Rồi vương tử năm lấy tóc thiếp cứ kéo nhô ra mãi và do thiếp không 
chiều theo ý vương tử nên vương tử đánh đập thiếp trọng thương rồi bỏ đi. 

Vua không cần điều tra sự việc mà nói cơn thịnh nộ lén như con mãnh xà 
liền ra lệnh cho quân sĩ: 

— Bây hãy đi trói Vương tử Paduma rói đem lại đây cho trám! 

Họ liên đi đến cung thất của ngài, đông đảo lũ lượt kéo qua kinh thành, trói 
ngài lại, đánh đập, cột chặt hai tay ngài ra sau lưng, quán quanh có ngài một 
vòng hoa đỏ của một tên tử tội rôi dẫn ngài đến cung, vừa đi vừa đánh đập. Ngài 
biết rõ việc này là do vương hậu gây ra nên trong khi ngài vừa đi vừa kêu lớn: 

— Này các ngươi, ta không làm tội gì chóng lại đức vua cả. Ta vô tội. 

Cả kinh thành vang đội tin dữ: “Chúng bảo vua sắp hành hình thái tử theo 
lệnh một nữ nhân đây!” Dân chúng ùa tới quỳ dưới chân thái tử mà kêu khóc 
vang lừng: 

— Chúa công ơi! Ngài không dáng bị trừng phạt nhu thế này! 

Cuói cùng, họ đem ngài đến trước vua. Vừa chợt tháy mặt ngài, vua không 
đè nén được những gi dang chát chứa trong lòng liền kêu lớn: 

— Kẻ này không phái là vua, song đã làm thé công việc của vua cha rất hoàn 
hảo, đó là vương nhi của ta, tuy vậy nó đã xúc phạm vương hậu. Bây hãy lôi cô 
nó, đem thả xuống vực của bọn trộm cướp cho nó chết đi! 

Nhưng vương tử tâu: 

— Tâu Phụ vương, con không hé phạm tội ấy. Xin đừng giết con vì lời của 
một nữ nhân. 

Vua vẫn không nghe theo ngài, ròi toàn thé mười sáu ngàn cung phi ở chốn 
hậu cung đông cát tiéng khóc than vang đội: 

— Ôi, Vương tử Paduma thân yêu, Vương tử Paduma hùng dũng, ngài không 
đáng bị dói xử như thé này! 

Кё đó, tất cả các tướng quân và các lãnh chúa cùng các vị đại thần đều 
kêu lớn: 

— Tâu Chúa thượng, vương tử là người hiền thiện và đức hạnh, vẫn giữ đúng 
truyền thông của dòng dõi, là bậc kế vị trên ngai. Xin đừng giết ngài theo lời 
một nữ nhân mà không chịu nghe tâu trinh gi cả. Phận sự một minh quân là phải 
hành động hết sức cán trọng. 

Nói vậy xong, hội chúng liên ngâm bảy vån kệ: 


152 # KINH TIỂU BỘ 


106. Vua cháng nên trừng phạt tội hinh, 
Mà không nghe lý lẽ phân minh, 
Cũng không tự xét suy cho kỹ, 
Moi mặt, dù to nhỏ thật tinh. 

107. Tướng quân trừng phạt lỗi lầm sai, 
Trước lúc đem ra xử hăn hòi, 
Giống kẻ sinh ra mù cặp mắt, 
Án toàn xương xâu lẫn đàn ruồi. 

108. А: phạt kẻ không có tói gi, 

рё người có tội lọt qua di, 

Khác gì hơn một người mù mắt, 

Bước trên đường cái quá gó ghé. 
109. Người xét xem toàn thé sự tình, 

Trong việc dù to nhỏ thật rành, 

Cai trị nước nhà theo cách ấy, 

Xứng ngôi chúa té giữa quân sinh. 

110. Người nào ở dia vi cao sang, 

Xử sự không nên quá dễ dàng, 
Cũng cháng nén làm khe khát quá, 
Song song thuc hién cá dói dàng. 
111. Quá dé dàng hay bị miệt khinh, 
Khát khe thuóng nói trán lói dinh, 
Giữa hai điều ду cán thông hiểu, 
Và giữ đường trung chính hop tinh. 
112. Người đang nỗi giận, hỡi Quân vương, 
Cũng nói nhiều như kẻ bất lương, 
Và thế là đừng vì phụ nữ, 
Giết vương nhi nỗi dõi tông đường. 

Song dü nói hết mọi cách, quân thần vẫn không thuyết phục được vua theo 
lời ho. Bó-tát cũng váy, đã dùng hết mọi lời lẽ van xin nhưng không làm vua 
cha nghe theo ngài. “Không”, vua thật ngu si mü quáng phán bảo: 

— Lôi có nó đi thả xuống vực sâu dành cho bọn trộm cướp! 

Rôi vua ngâm vân kệ thứ tám: 

113. Cå nước này dang đứng một bên, 

Bên kia ái hậu một mình riêng, 
Với nàng, tuy vậy ta khăng khít, 
Thả nó vào hang, hãy cút liên! 
Nghe các lời lẽ ây, không ai giữa mười sáu ngàn phi tần đứng yên được, 
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trong khi toàn thể thần dân đưa tay lên vò đâu bứt tóc và kêu than khóc lóc. 
Vua phản: 

— Đừng dé bọn này cản trở việc quăng tên kia xuống vực sâu! 

Rôi giữa quân thần và dân chúng vây quanh than khóc, vua cứ ra lệnh tóm 
lây vương tử quăng lộn nhào xuống vực sâu. Lúc ấy, vị thần trú ngụ ở trên đôi 
ây dùng uy lực nhân từ an ủi vương tử, bảo: 

— Hài Vương tử Paduma, xin ngài đừng sợ hãi! 

Vị thần đưa cả hai tay ra đón lây ngài, ôm chặt ngài vào lóng minh, truyền 
qua thân thể ngài một niêm xúc động kỳ diệu, đem ngài vào nơi cư trú của bây 
rán góm tám loai dưới quyên của vị xà vương. Vi răn chúa đón Bó-tát vào hang 
rắn, song lại chia cho ngài một nửa giang sơn vinh hiển và ngài ở đó một năm 
tròn rôi sau đó ngài bảo: 

— Ta muôn trở về cõi nhân gian. 

Chúng hỏi: 

- Đến nơi đâu? 

- Đến Tuyết Sơn, nơi ta muôn sông đời tu hành. 

Xà vương chấp thuận, mang ngài đi đến tận nơi có loài người di qua lại, trao 
cho ngài đủ mọi vật dụng cân thiệt của đời tu hành rôi trở vé chôn cũ. Thé là 
ngài tiên lên vùng Tuyết Sơn, đi theo cuộc đời đạo hạnh, tu tập năng lực thiên 
định đem dén an lạc, ngài ở đó nuôi sóng mình băng các thứ củ quả rừng. 

Lúc bây giờ, có một người kiểm lâm ở Ba-la-nai đi đến chốn ấy và nhận ra 
bậc Đại sĩ. Gã bảo: 

— Tâu Chúa công, có phải chăng ngài là Thái tử Paduma vĩ đại? 

Ngài đáp: 

— Chính phải, thưa ông. 

Kẻ kia đảnh lễ ngài và ở lại chơi vài ngày. Sau đó, y trở vé Ba-la-nai trinh 
VỚI vua: 

— Таџ Chúa thượng, thái tử đã theo cuộc đời tu hành ở vùng Tuyết Sơn, hiện 
đang sóng trong am lá. Hạ thân dà dên tận đó ở với ngài và trở vé đây. 

Vua hỏi: 

— Nguoi có chính mắt trông thấy thái tử chăng? 

— Tâu Chúa thượng, chính phải. 

Vua liên cùng đám đông tùy tùng đến đó, đóng trại ở ven rừng rói cùng vài 
cận thân đi đến đánh lễ bậc Đại sĩ lúc â ây đang ngôi ở ngưỡng cửa am trong vẻ 
uy nghi rực rỡ, còn vua ngôi xuống một bên; các cận thần cũng dành lễ ngài với 


lời lẽ rất thân ái xong cùng ngôi một bên cả. Về phân bậc Đại sĩ, ngài mời vua 
dùng trái rừng và đàm đạo rất vui vẻ với vua. Sau đó, vua hỏi: 
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— Này Vương nhi, con bị ta thả xuống vực sâu, làm cách nào mà còn sóng 
sót được? 

Và vua ngâm vån kệ thứ chín dé hỏi chuyện đó: 

114. Con bi thả vào miệng vực sâu, 

Bên sườn núi dựng, dốc đèo cao, 
Chăng ai cứu giúp, rừng dừa rậm, 
Con vẫn bình an bởi cách nào? 

Sau đây là những câu kệ còn lại góm năm vân xen kẽ nhau, ba kệ do Bồ-tát 
ngâm và hai kệ do vua ngâm. 

115. ` Một mãnh xà kia đủ lực hùng, 

Sinh ra sóng dưới đất trong rừng, 
Bắt con cuộn lẫy trong mình răn, 
Con được binh an, thoát tử thần. 
116. Cha sẽ đưa con, hỡi thiếu nhi, 
Quay về cung điện của cha đi, 
Con làm gi nữa trong rừng núi, 
Hạnh phúc con nay sé tri vì. 

117. Kė nào đã nuốt móc mòi câu, 

Khi kéo móc ra, máu đỏ trào, 

Kéo được móc ròi là hạnh phúc, 

Lòng con hỷ lạc tuyệt thanh cao. 
118. Sao con nói đến móc môi câu, 

Con nói vậy sao đến máu đào, 

Con lại nói sao về rút móc, 

Cha nay muôn biết việc kia nào? 

119. Dục tham là chính móc môi câu, 

Con nói ngựa voi, chính máu đào, 
Con rút ra nhờ lia thé tục, 
Cha cân biết chuyện ду, muôn tâu! 

— Tâu Đại vương, như vậy việc làm vua không có nghĩa gì đối với con cả. 
Song Đại vương phải chú tâm đừng vi phạm thập vương pháp mà phải từ bó các 
ác nghiệp và tri dân thật chán chính. 

Bậc Đại sĩ khuyến giáo vua cha qua những lời đó. Vua vừa than khóc vừa 
từ giã ra đi, và trên đường vé kinh, vua hỏi các cận thân: 

— Vi ai mà ta phải chia lia với một người con đức độ nhu thé? 

Hội chúng đáp: 

— Chính vì vương hậu. 
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Vua liền ra lệnh bắt vương hậu thả xuống vực sâu dành cho bọn trộm cướp 
ròi vào thành cai trị theo đúng Chánh pháp. 
Жжжж 
Khi bậc Đạo sư chấm đứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
— Này các Ty-kheo, nhu vậy, nữ nhân này đã vu cáo Ta thuở xưa và phải 
chịu hủy diệt thương đau. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân bằng cách ngâm vân kệ cuỗi cùng: 
120. Kế mẫu của Ta là Сійся, 
Dé-bà-dat-da chính vua cha, 
Ta là Thái tir Lién Hoa no, 
Cón vi thán non thuó ây là, 
Xá-lợi-phất giờ đây Trưởng lão, 
Thiện xà chúa no A-nan-đà, 
Và này Tăng chúng, Ta tuyên bó, 
Kết thúc tiên thân ây của Ta. 


8473. CHUYÊN BAN VÀ THU (Mittümittajátaka) (J. IV. 196) 

Làm sao nguoi trí phái tinh cán... 

Chuyén này bác Dao su ké trong khi trú tại Ky Viên vé một vi đại thần 
chính trực của vua xứ Kosala. 

Tương truyền răng, vị quan này rât có công với vua, và sau đó vua ban tặng 
ông sự vinh hiên tôt bực. Các vị quan khác không thể nào chịu đựng được việc 
ау nên vu cáo với vua ông đã làm những việc xúc phạm đến vua. Vua cho điều 
tra vé vị ду và thây ông không có lỗi gi cả liên suy nghĩ: “Ta không thây người 
này phạm lỗi gì cả, làm sao ta biết được đó là bạn hay thù?” Rôi vua lại nghĩ: 
“Không có ai ngoài đức Như Lai có đủ khả năng quyết đoán vấn dé này, vậy ta 
di tham vẫn Ngài xem sao.” Thé là sau khi dùng điểm tám xong, vua đến viếng 
bậc Đạo sư và thưa: 


— Bạch Thé Tôn, làm sao có thé phân biệt một người là bạn hay thù? 
Lúc bây giờ, bậc Đạo sư đáp: 
– Này Đại vương, những người khôn ngoan ngày xưa đã suy nghĩ về vẫn dé 


này và đã hỏi các bậc Hiên trí, rói theo lời khuyến giáo của các vi ây mà tim ra 
chân lý, lánh xa các cừu nhân và chú tâm đến các ban lành. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của vua, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
Жжжж 
Một thuở no, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bô-tát là vị cận thần 
khuyên giáo vua về thê sự cũng như thánh sự. Thời ây, nhóm triêu thân kia vu 
cáo một vi quan chính trực. Vua tháy vi ây không có lôi gi liên hỏi bậc Dai sĩ: 
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— Này, bằng cách nào ta có thé phân biệt ban và thù? 
Rói ngài ngâm vần kệ thứ nhất: 
121. Làm sao người trí phải tinh cán, 
Phân biệt làm sao được thực chân, 
Những việc làm nào tai mát thây, 
Tỏ rằng kẻ ấy chính cừu nhân? 
Lúc Ây, bậc Đại sĩ ngầm năm vån kệ này dé giải thích các dáu hiéu cüa mót 
kẻ thù: 
122. Khi ngài thăm, nó chăng tươi cười, 
Nó chăng tỏ ra muốn đón mời, 
Nó chàng quay nhìn theo cách ấy, 
Và trả lời “không có” với ngài. 
123. K thù ngài, nó lại tôn vinh, 
Bạn thiết của ngài, nó miệt khinh, 
Nó cản người khen ngài tốt đẹp, 
Những người phi báng, nó hoan nghênh. 
124. Nó cháng hé tâm sự máy may, 
Chuyện ngài tâm sự, nó phơi bày, 
Việc ngài làm chăng hề khen tốt, 
Cũng chăng hè khen trí tuệ ngài. 
125. Khi ngài hạnh phúc nó không mừng, 
Ô nhục ngài mang, nó thỏa lòng, 
Nếu được món ngon không nghĩ tới, 
Tên ngài trong dạ chắng buôn thương, 
Cũng không kêu lớn: Ô, này bạn, 
Ta ước bạn ta cũng có phân! 
126. Mười sáu điều trên cớ rõ ràng, 
Cho ngài thây được một cừu nhân, 
Nếu người có trí nào nghe thấy, 
Sẽ biết kẻ thù để nhận chân. 
Sau khi ngâm năm vần kệ này, Bó-tát lại nói: 
127. Làm sao người trí phải tinh cán, 
Phân biệt làm sao được thực chân, 
Các việc làm nào tai mát tháy, 
Tó ra người ду chính thân bằng? 
Khi được hỏi qua lời kệ trên, vi quan liền ngâm các ván kệ còn lại: 
128. Kė ấy nhớ người lúc vắng xa, 
Mừng vui khi bạn trở về nhà, 


129. 


130. 


131. 


132. 


Trong lòng hoan hy lên cao độ, 
Chàng cât tiêng liên đón rước ta. 


Chàng chăng tôn vinh kẻ chống ngài, 


Chỉ ưa phụng sự bạn ngài thôi, 
Những ai phi bảng, chàng ngăn cản, 
Ai tán tụng ngài, lại thây vui. 
Chàng kê nhiều tâm sự với ngài, 
Chuyện ngài tâm sự chăng phơi bày, 
Đề cao những việc ngài làm được, 
Khen ngợi tài năng bạn thật hay. 
Chàng vui khi nghe ban an lành, 
Chàng khô lòng khi bạn ô danh, 
Nếu được gì cao lương mỹ vị, 
Chàng liên nghĩ đến bạn thân mình, 


Cảm thương ngài quá, chàng kêu lớn, 


Ta ước ao phân bạn được dành, 
Mười sáu điều trên áy chứng minh, 
Rõ ràng xác định bạn thân tình, 
Nếu người có trí nào nghe thấy, 

Có thé nói ngay ban chí thành. 
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Vua hoan hỷ nghe lời thuyết giảng của bậc Đại sĩ nên ban tặng ngài vinh 
quang tột đỉnh. 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 


Жжжж 


- Thưa Đại vương, nhu vậy vấn dé này nảy sinh từ ngàn xưa và các bậc 
Trí nhân day bảo nhờ ba mươi hai biéu hiện trên mà Ta có thé biết được ban 


hay thù. 
Cùng với các lời này Ngài nhận diện tiền thân: 


— Vào thời ây, Ananda là vua và Ta chính là vị đại thần Hiên trí. 


CHUONG XIII 
MƯỜI BA KỆ 
(TERASANIPT4) 


8474. CHUYÊN TRÁI XOÀI (Ambajátaka) (J. IV. 200) 

Trước kia, khi trám báo chàng trai... 

Chuyén này bác Dao su ké trong lúc trú tại Ky Viên về Devadatta (Dé-bà- 
dat-da). Dé-bà-dat-da không thừa nhận bậc Dao su của minh và bảo: 

— Chính ta sẽ là bác Chánh Đăng Giác và Sa-món Gotama không phải là bậc 
Đạo sư hướng dân của ta. 

‚ Vị vậy, khi xuất định, ông gây chia rẽ trong Tăng chúng. Sau đó, dàn dà ông 
tiên vé Xá-vệ, ở bên ngoài tinh xá Kỳ Viên thì mát дағ há miéng, ông roi vào 
dia ngục Avici.! Lúc ây, tât cả Tăng chúng déu nói chuyện ây tại pháp đường: 

- Này các Hiện hữu, Dé-bà-dat-da đã xa rời bậc Dao sư và bị hủy diệt 
khủng khiêp, đó là sinh vào một đời sông khác trong dia ngục Avici sâu thám. 

Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì, hội chúng thưa 
với Ngài. Ngài bảo: 

— Không phải chỉ bây giờ mà са ngày xưa cũng nhu nay, Dé-bà-dat-da đã 
xa rời bác Dao sư của mình và bi hủy diệt khủng khiép. 

Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thời, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, са gia đình của vi té sư 
trong triều bị bệnh dịch hạch tiêu diệt, chỉ một người con trai duy nhật phá được 
tường nhà trón thoát đi xa. Chàng đến Takkasilà và học tập đủ các kỹ năng nghệ 
thuật với một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp. thiên hạ. Sau đó, chàng từ giã 
sư phụ và ra di với y định chu du khắp nhiều miễn. Trên ước giang hô, chàng 
đến một làng ở biên địa, gần đó là một làng của giai cấp hèn hạ Chiên-đà-la 
(Cangaia). Thời đó, Bó-tát cư ngụ trong làng này và ngài là một bậc Hiên trí. 
Ngài biết một thần chú làm cho quả trên cây mọc rộ lên trong lúc trái mùa. 


! Avici, phiên âm là A-ty ( &), dịch nghĩa là Vô Gián (Ж È): Liên miên, không đứt đoạn. О đây chi 
cho địa ngục Vô Gián, người bi doa trong địa ngục này chịu khô hành ha khóc liệt, triên miên, không 
ngơi nghỉ. 
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Một buổi sáng kia, ngài mang đòn gánh di ra khỏi làng mãi đến tận cây xoài 
mọc trong rừng, khi đứng cách đó bảy bước, ngài doc thân chú và rảy một bụm 
nước vào cây đó. Trong chớp mắt, lớp lá khô rụng hết, lớp lá non mọc mầm, hoa 
nở rói hoa tàn rụng, các trái xoài nhú ra. Song chỉ trong chốc lát chúng đã chín 
mọng, ngọt ngào thơm ngát, xoài lớn nhanh như loại trái thần rồi rụng xuống 
đất. Bậc Dai sĩ chọn ăn tùy thích rồi chất đây hai giỏ trên đòn gánh, đem trái đi 
bán và kiếm tiền nuôi vợ con. 


Lúc bấy giờ, một chàng trai Bả-la-môn thây bậc Đại sĩ bán xoài chín trái 
mùa. Chàng suy nghĩ: “Chắc hán phải nhờ công năng của một loại thân chú nào 
đó xoài ây mới mọc được. Người này có thé dạy ta một thân chú vô giá.” Chàng 
rình ngăm kỹ cách thức bậc Đại sĩ hóa phép ra các thứ xoài của ngài và phát 
hiện việc này một cách chính xác. Sau đó, chàng di đến nhà bậc Đại sĩ lúc ngài 
chưa trở vé từ khu rừng ấy, rói làm nhu thé chưa biết gi cả, chàng hỏi người vợ 
của bậc Đại sĩ: 


— Đại sư đâu rồi? 

Bà đáp: 

— Đã vào rừng. 

Chàng đợi cho đến khi ngài về liền tién tới phía ngoài, đỡ lây đòn gánh và 
đôi thúng từ vai ngài, đem hêt đô đạc vào nhà và đặt ở đó. 

Bậc Đại sĩ nhìn chàng trai rồi bảo vợ: 


— Này hiên thê, chàng trai này đến đây dé được dạy thân chú, song chắng có 
thân chú nào ở lâu với gã ду cả vi gã là người không tốt đâu. 


Còn chàng trai nghĩ thâm: “Ta sẽ học được thân chú băng cách làm tôi tớ 
cho Һау ta.” Thé là từ đó chàng làm mọi công việc trong nhà như gánh củi, giá 
gạo, nâu nướng, mang đến thầy đủ các thứ cán thiết dé rửa mặt rửa chân. 

Một ngày kia, bậc Dai sĩ bảo chàng: 

— Này con, dem cho ta một cái ghé đầu dé gác chân. 

Chàng ta chăng còn cách nào khác liền dé hai chân của bậc Dai sĩ lên đùi 
mình suốt đêm. Sau đó, bà vợ của ngài sinh hạ một con trai, chàng lại làm đủ 
mọi việc phục dịch trong thời kỳ bà ây sinh sản. Một ngày nọ, bà vợ bảo bậc 
Đại sĩ: 

— Này phu quân, chàng trai dù là ở giai cấp quý tộc lại hạ mình làm mọi việc 
tôi đòi, phục dịch cho nhà ta chỉ vì muôn có được thân chú. Vậy phu quân hãy 
dạy thân chú cho cậu áy đi, dù thần chú có chịu ở với cậu áy hay không. 

Ngài đồng ý việc đó liền dạy thân chú cho chàng trai và bảo thê này: 

— Con a, đây là thần chú vô giá, con nhờ nó sé được vinh quang phú quy 
tót buc. Nhung hé khi nào đức vua hoặc vi dai thân của ngài có hỏi ai là thây 
dạy con thì con đừng giấu tên ta, vì nếu con hồ then vé chuyện người dạy 
con câu thân chú là một người ha dáng và con bảo rằng tháy dạy con là một 
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vị Bà-la-môn quyên cao chức trọng thì con sẽ chăng được kết quả gì do thần 
chú đem đến са đâu. 

— Tại sao con lại phải giấu tên của sư phụ kia chứ? Khi nào con được ai hỏi 
thì con sẽ nói chính sư phụ đây. 

Sau đó, chàng kính lễ Һау rồi từ giã thôn làng ha dáng kia, chàng vừa ra di 
vừa suy nghĩ mãi về thần chú áy, kip lúc đến Ba-la-nai. Tại đó, chàng bán xoài 
và thu duoc nhiéu tién bac. 

Báy gió, mót ngày kia, người git vườn ngu uyén dáng vua mót trái xoài gà 
mới mua từ chàng trai ду. Sau khi ăn xoài, vua hỏi gã kiêm được ở đâu ra trái 
xoài ngon ngọt như thế. Gã đáp: 

— Tàu Chúa thuong, có một chàng trai mang xoài trái mùa tới bán. Tiểu thần 
đã mua được từ chàng ây. 

Vua bảo: 

— Hãy đặn cậu ta từ nay mang xoài đến đây cho trám! 

Người ấy làm y lời dặn, từ đó chàng đem xoài đến cung vua. Vua mời chàng 
đến phục vụ ngài, từ đó chàng trở thành bê tôi phục dịch vua, được hưởng đại 
phú quý, dán dán chàng được vua rất tin cậy. Một ngày nọ vua hỏi chàng: 

— Này thiếu sinh, khanh kiểm ra xoài trái mùa này ở đâu mà ngon ngọt, 
thơm ngạt ngào và màu sắc tươi đẹp thế? Có phải một vi long vương, Kim Sí 
điều hay thân linh nào đó ban thưởng cho khanh, hoặc đây là phép tiên chăng? 

Chàng trai đáp: 

— lâu Đại vương, chăng ai cho tiêu sinh cả, song tiêu sinh có một thân chú 
vô giá và đây là thần lực của chú ду. 


— Được, thé khanh có định biéu diễn cho trám xem thần lực của chú này một 
ngày nào đó chăng? 

Chàng đáp: 

— Tâu Chúa thượng, tiêu sinh xin sẵn sàng thực hiện điều đó hầu Chúa thượng. 

Hôm sau, vua cùng chàng ta vào vườn ngự uyén và ngài phán báo chàng 
hãy biểu diễn thân chú. Chàng trai vâng da và di đến gần cây xoài, đứng cách 
chừng bảy bước, đọc thần chú và гау nước vào cây. Trong chốc lát, cây xoài 
sinh trái như cách đã tả trên đây. Một mó xoài rụng xuông ào ào nhu con bão, 
những người xem vô cùng thích thú, vung váy khăn dé hoan nghênh. Còn vua 
dùng xoài xong, thưởng công chàng hậu hi rôi bảo: 

— Này thiếu sinh, ai đã dạy khanh thân chú kỳ diệu này? 

Báy giờ, chàng nghi thám: “Nếu ta bảo một kẻ Chién-dà-la ha đăng đã dạy 
ta thi ta sẽ bị làm nhục, hội chúng sẽ ché giễu khinh thị ta. Nay ta đã thuộc lòng 
thần chú này, ta không bao giờ có thé mát nó. Được rôi, ta sẽ nói đó là một giáo 
sư lẫy lừng thiên hạ.” Vì thé, chàng nói dối và báo: 
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— Tiểu thần đã học được tai Takkasilà từ một danh sư lẫy lừng thiên ha. 

Khi chàng nói những lời phủ nhận thây dạy mình như thế, lập tức thần chú 
bién mát. Còn vua rất hoan hy cùng chàng trở vé kinh thành. 

Một ngày kia, vua muôn ăn xoài liền đi vào ngự uyén ngồi trên ghé đá nơi 
thường dùng vào những dip quốc lễ, ngài ra lệnh chàng trai dem xoài dáng ngài. 
Chàng trai tuân lệnh đi đến cây xoài, đứng xa bảy bước bắt đầu đọc thần chú, 
song thần chú không công hiệu. Lúc ấy, chàng biết mình đã mất thần chú nên 
đứng im đây hỗ thẹn. Còn vua suy nghĩ: “Trước kia chàng này đã dâng xoài ào 
ào như mưa dông ngay giữa đám đông người, nay chàng đứng như trời trông, 
vì nguyên cớ nào đây?” Vì thé, ngài ngâm vân kệ đầu hỏi chuyện ấy: 

1. Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai, 

Lớn nhỏ chàng đem đủ loại xoài, 
Nay trái trên cây không xuất hiện, 
Dù chàng vẫn đọc chú kia hoài. 

Khi nghe vậy, chàng trai nghĩ thầm răng nếu chàng bảo hôm nay trái cây 
không thé có được thi vua sẽ tức giận. Vì thé, chàng nghi cách nói dối dé lừa 
vua liền ngâm vân kệ thứ hai: 

2. Thời gian không hợp, đợi khi nào, 

Kết hop hành tinh giữa cõi cao, 
Gặp gỡ đúng thời, giây phút đến, 
Së dâng xoài chín thật đồi dào! 

“Cái gì thé này?” Vua tự hỏi. “Chàng trai này trước kia chăng hé nói chuyện 
hành tinh gặp gỡ gì са.” Ngài liên ngâm vân kệ dé điều tra vẫn dé này: 

3. Bữa trước chàng không nói lúc nào, 

Hay mùa gặp gỡ các vì sao, 

Song xoài thơm ngắt, ngon thanh vi, 

Màu đẹp, chàng dâng trẫm biết bao. 
4. Buói no chàng phó dién trái cáy, 

Nhờ câu thân chú thật tài thay, 

Nay không làm được, dù chàng đọc, 

Trám muốn hỏi chàng ý nghĩa đây? 

Nghe thé chàng trai suy nghĩ: “Không nên lừa phỉnh vua băng lời dối trá. 
Nếu như khi ta nói sự thật mà ngài trừng phạt ta thì cứ để ngài trừng phạt, song 
ta phải nói sự thật này.” Rói chàng ngâm hai vân kệ: 

5. Một người hạ dàng chính là thây, 

Dạy đúng chú thần hữu hiệu đây, 
Bảo: “Được hỏi tên thây, chủng tộc, 


Ị?? 


Con đừng giấu, kẻo chú thân bay! 
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6. Thân được hỏi thăm bởi Đại vuong, 
Dù thân đã biết thật tinh tường, 
Vẫn mong lừa phỉnh, thần khai dõi: 
“Thần chú kia là của đạo nhân.” 
Thân nói di, nay đành mất chủ, 
Đăng cay lòng tiếc việc sỉ cuồng. 


Nghe chàng nói điều này, vua tự nhủ: “Kẻ độc ác này không biết giữ gìn 
một kho báu vĩ đại dường ây! Khi nguoi ta có báu vát vó giá thi nguón góc gia 
tộc có liên quan gi đến báu vật đó đâu.” Trong cơn thịnh nộ, ngài ngâm các vån 
kệ sau: 

1. Cây nimba, hồng phượng hoặc thâu dầu, 

Bắt cứ loại cây gỗ thê nào, 
Nơi đó thấy tâng ong mát ngot, 
Người xem cây ây tôt hàng đầu. 


8. Dù là dao si, Khattiya, 
Vessa, Sudda, Candala, 
Pukkusa, người ta hoc tập, 
Tháy đều tôi thượng với đời ta. 
9. Trung phat ойї con tệ bạc пау, 
Hoặc lôi có nó giết di ngay, 
Kho tàng đã được bao công khó, 
Lại vứt vì tâm ngã mạn đây! 
Quân sĩ của vua theo lời, bảo: 
— Hãy trở lại Һау dạy anh và хіп ngài tha thứ, rói nêu anh học được thân 
chú lần nữa thì hãy về đây, còn nếu không thì đừng bao giờ hòng dé mắt đến 
xử này nữal 


Nói thé xong, họ đuôi chàng đi. Chàng trai hoàn toàn bơ vơ lạc lõng. Chàn 
nghĩ thâm: "Cháng có noi nào cho ta nuong tua trừ tháy ta ra. Ta quyết trở về 
với thầy ta, xin thây tha tội cho, Tôi xin học lại thân chú.” Vậy là chàng vừa 
than khóc vừa tiễn vé phía làng ду. Bậc Dai sĩ tháy chàng đến liên chỉ cho vợ 
và bảo bà: 


— Này hiên thê, hãy nhìn gã kia trở lai nhưng thần chú đã bién mất ròi! 
Chàng đến gần bậc Đại sĩ, kính lễ ngài và ngôi xuống một bên. Ngài hỏi: 
— Tại sao con đến đây? 
Chàng đáp: 
— Thưa su phụ, con đã nói dối, chối bỏ vé vị su phụ của mình nên nay con 
hoàn toàn tiêu tan sự nghiệp. 
. бай đó, chàng kê lại lỗi lâm của mình trong một bài kệ và xin thần chú 
lân nữa: 
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10. 


Kẻ nào nghĩ mặt đất san băng, 
Đang trải dài ra dưới gót chân, 
Liên ngã vào hang, hồ, vực thắm, 
Bãi lây cây ngã mục hư thân, 

Vật gióng sợi dây, kẻ giám lên, 
Hóa ra con rắn sắc den huyén, 

Ké kia sa cáng vào trong lua, 

Vì mát mù không thé xét xem. 
Con phạm tội nên mát chú thân, 
Nhưng còn sư phụ, bậc Hiền nhân, 
Xin thầy tha thứ cho lần nữa, 
Nhìn tận mắt thầy, hưởng đặc ân! 


Nhưng sư phụ chàng đáp: 


— Sao, con bảo gì vậy? Chỉ cân ra dâu cho kẻ mù lòa là nó tránh được ao 
hô đủ thứ rôi, còn ta đây đã dạy thân chú cho con một lân, con lại muôn gi nữa 


đây chứ? 


Rôi ngài ngâm các vân kệ sau: 


11. 


12. 


13. 


Đúng cách ta từng dạy bảo ngươi, 
Chú kia ngươi học đúng theo thời, 
Ta đà giảng đủ phân tinh túy, 
Ngươi khéo làm hay, chú chăng rời. 
AI đây cực nhọc, hỡi ngu nhân, 
Học chú thân gian khó, khó khăn, 
Đối với loài người trên ha giới, 

Rôi khi kẻ ngóc đã làm ăn, 

Cuói cùng nó lại đem quãng bỏ, 
Cũng chỉ vì mồm nói dói gian. 


Với kẻ ngu si muốn dối gian, 
Người không tự chế, kẻ vong ân, 
Cút ngay, đừng hỏi gì ta nữa, 

Ta chăng còn cho nó chú thân! 


Bị thầy dạy đuôi như vậy, chàng trai nghĩ thầm: “Đời còn có nghĩa lý gì với 
ta nta!” Rôi chàng vào rừng sâu và chêt bo vơ một mình ở đó. 


Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 
. — Không phải chỉ bây giờ, này các Ty-kheo, Đê-bà-đạt-đa mới chối bỏ vị 
Шау dạy của minh và phải сми tiêu diệt thảm khóc. 


Nói xong, Ngài nhận diện tiền thân: 
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- Thời ау, Dé-bà-dat-da là kẻ vong ân bội nghĩa kia, A-nan là vua và Ta 
chính là người Chién-dà-la hạ đăng. 


8475. CHUYÊN CÂY НОМС PHƯỢNG VÍ (Phandanajãfaka) (J. IV. 207) 

Người đứng cám riu ở dưới tay... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trên bờ sóng Rohini vé mót viéc tranh cháp, cái 
co trong thán tóc. 

Hoàn cánh câu chuyện này sẽ được mô tà đây đủ trong Chuyện chim chúa 
Kunala.? Vào dip này, bậc Đạo sư gọi những người thân tộc dén và kê răng: 


Жжжж 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, bên ngoài kinh thành là 
một làng thợ mộc. Trong làng có một người Bà-la-môn làm nghé kiếm sống 
băng cách mang gó từ rừng vé đóng xe kéo. 


Vào thói ây, có một cây hồng phượng vĩ đại thọ ở vùng Tuyết Sơn. Một 
con hắc sư tử thường đến nằm dưới gốc cây ấy săn môi. Một ngày kia, gió 
dánh manh vào cáy khién mót cành cáy khó roi xuống trúng vai sư tử, đập 
mạnh vào khiến cho nó đau đớn vùng lên chạy trón vì sợ hãi, sau đó, nó quay 
lui nhìn con đường vừa mới chạy qua, khi chăng thây có gì cả, nó suy nghĩ: 
“Chăng có sư tử, cọp, beo hay con gì nữa đuôi theo ta ở đây, ta chắc rằng vi 
thần cây không chịu cho ta nằm ở đó. Ta muốn xem có đúng vậy không?” Suy 
nghĩ thế nó liên giận dữ thật vô lý, vừa đánh vào cây vừa thét lên: 

— Ta chăng ăn một ngọn lá nào bẻ trên cây của ông cũng chăng bẻ gãy cành 
nào, thê sao ông chịu cho các loài vật khác ở đây mà ông không chịu cho ta ở? 
Ta có làm gì sai trái đâu, cứ đợi vài ngày nữa ta sẽ phá nát gốc rễ, cành lá của 
ông, ta sẽ làm ông tan tác từng mảnh! 

Sư tử màng rủa vị thân cây như vậy, rôi bỏ đi tìm một nguói. 

Lúc йу, người thợ mộc Bà-la-môn nói trên cùng với hai, ba người khác đã 
dùng xe đi đến vùng lân cận ây dé kiêm gô đóng xe. Gã dé chiếc xe một nơi rôi 
câm búa rìu trong tay đi tìm cây gó, gà chot đến gân cây hông phượng vĩ. Con 
sư tử thấy gã liên đi đến đứng dưới gốc cây vì nó nghi thám: “Hôm nay ta phải 
trừ khử kẻ thù của ta mới được.” Người kia thấy nó và vội chạy trốn ra khỏi 
rừng cây đó. Sư tử nghĩ thầm: “Ta phải nói chuyện với kẻ đó trước khi nó chạy 
đi mát." Rồi nó ngâm vân kệ đầu: 

14. Người đứng cám riu ở dưới tay, 

Đi lui, đi tới chón rừng này, 
Mau lên nói rõ cho ta biết, 
Ông muôn cây gì ở chôn đây? 


2 Xem J. V. 413, Kunälajãtaka (Chuyện chim chúa Kunála), só §536. 
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Khi nghe lời ấy, người kia nghĩ: “Ô kìa, thật là kỳ diệu! Ta chưa bao giờ 
nghe thấy súc vật nói được tiếng người. Chắc chắn nó sẽ biết rõ loài cây nào có 
gó tốt dé đóng xe. Ta muốn hỏi nó.” Rồi gã liên ngâm ván kệ thứ hai: 

15. Trên đôi, dưới vực, khắp đồng băng, 

Làm chúa, ngài đi khắp núi rừng, 
Nói thật cho nghe, ta muốn hỏi, 
Cây gì tốt dé bánh xe lăn? 

Sư tử nghe vậy, nghĩ thầm: “Bây giờ ta đã được toai nguyện ròi!” Nó liên 
ngâm vån kệ thứ ba: 

16. Chăng keo, tai ngựa, chăng chiên-đàn, 

Chăng bụi cây nào tốt gỗ hơn, 
Cây ây, phượng hông như vẫy gọi, 
Làm xe gó tót nhát trán gian. 

Kẻ kia nghe vậy rất hài lòng, nghi thầm: “Thật là một ngày tốt lành đưa ta 
vào rừng. Đây là một vị nào mang lót thú vật chi báo cho ta cây gỗ tót dé ta làm 
bánh xe. Kỳ lạ thật, song lại tuyệt quá!” Vì vậy, gã hỏi sư tử qua vån kệ thứ tư: 
17. Сапһ lá cây kia kiêu thé nào, 

Thân cây trông thấy, loại ra sao, 
Mong ngài nói thật, ta xin hỏi, 
Đề biết loài cây ду ở đâu? 
Sư tử ngâm hai vẫn kệ đáp lời: 
18. Мау cây cành rũ thấy là đà, 
Cong xuống song không gãy trước giờ, 
Cây hông phượng vĩ này đây bạn, 
Gốc cây thường đứng nhà của ta. 


19. Pé làm vành trục hoặc khung càn, 
Đôi bánh, hay bát cứ moi phân, 
Cây giống như váy đều ích lợi, 
Cho người khi đóng chiếc xe lăn. 

Sau khi tuyên bó nhu vậy, sư tử đứng xích ra một bên, lòng mừng kháp 
khởi. Còn người thợ mộc bát đầu dán cây. Lúc ấy, vị thân cây nghĩ thâm: “Ta 
không hé làm rớt cành nào trên con thú kia mả nó lại nói cơn thịnh nộ thật phi 
thời, bây giờ nó lại đang muôn phá nhà của ta và ta cũng sẽ bị hủy diệt nữa. Vậy 
ta phải tim cách đập tan oai lực của nó.” Vi thê, vị thần này giả dạng tiéu phu, 
đến gân gã thợ mộc kia bảo: 

— Này người kia, anh kiếm được cây này đẹp quá! Thé anh định làm gi khi 
chặt nó đây? 

— Làm bánh xe. 

— Sao, có kẻ nào bảo anh là cây ấy làm bánh xe tốt lắm ư? 
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— Đúng thé, một con hắc sư tử. 

— Tốt lăm, hắc sư tử khéo nói lắm. Song, này ta bảo anh là lột được da cô sư 
tử màu đen rói phủ lên quanh vành ngoài của bánh xe như một tâm chăn bằng 
sắt, chỉ một mảnh rộng chừng bốn lóng tay thôi thì bánh xe vững vàng lắm, anh 
sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ đó. 

— Nhưng làm sao ta kiếm được da sư tử bây giờ? 

Thân cây nói cơn thịnh nó: 

— Sao anh ngu thế? Cây này đứng trong rừng, nó chạy đi đâu được. Anh cứ di 
tìm sư tử kia đã chỉ bảo cho anh cây này và hỏi nó xem phải chặt phân cây nào, 
rồi đem nó về đây. Sau đó, nó chăng nghi ngờ gi cả và chỉ nơi này nơi no, cứ chờ 
lúc nó nhe hàm răng ra thì lây chiéc riu bén nhát đập nó trong khi nó dang nói, 
giết nó di mà lột da ra, ăn phân thịt ngon nhất rồi hãy chặt cây tùy thích. 


Жжжж 


рё олат thích vẫn dé này, bậc Đạo sư ngâm các vần kệ sau: 
20. Cây kia lập tức bảo như váy, 

Ý nguyện ước ao được tỏ bày, 

“Та cũng có điêu này muốn nói, 

Này Bharadvaja hỡi, hãy nghe đây! 


21. — Từ bên vai chúa té khu rừng, 
Anh hãy cát ra rộng bón phân, 
Bao phủ da quanh vành gỗ ду, 
Rôi xe sẽ mạnh gấp đôi lần.” 
22. Сау kia phút chốc nói lôi đình, 
Trút xuông loài sư tử đã sinh, 
Cả với loài chưa xuất hiện nữa, 
Gây ra tàn sát khién hồn kinh. 
Người thợ làm xe nghe theo lời chỉ dẫn của thần cây, kêu to: 
— Ôi, hôm nay thật là một ngày may mắn cho ta! 
Rồi gã đi giết sư tử, chặt cây xuống và di vé. 
Dé giải thích vân dé này, bậc Dao sư ngâm các vân kệ sau: 
23 Cây phượng vĩ tranh đâu chúa rừng, 
Chúa rừng tranh đâu với cây thân, 
Mỗi bên tranh chấp nhau như vậy, 
Dem lại bên kia hoa tử vong. 
24. Vậy giữa người, noi có hận hiém, 
Hoặc là cãi cọ nồi hăng lên, 
Khác nào thú dit và cây gð, 
Chúng nhảy như loài công múa men. 
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25. | Đây này ta bảo, chính điều lành, 
Là lúc các ông thuận ý tỉnh, 
Hãy giữ đồng tâm đừng cãi vã, 
Như cây và thú đã thi hành. 

26. Nên tập bình an với moi người, 
Điều này bậc Trí tán dương hoài, 
Ai mong an ôn và chân chánh, 
Tối hậu bình an sẽ đạt thôi. 

Khi nhóm người ây nghe lời khuyến giáo của vi vua tộc Thích-ca, ho lién 

giải hóa với nhau. 
Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ấy, Ta là vị thần sông trong rừng kia và đã chứng kiến toàn bó 
câu chuyện này. 


§476. CHUYỆN THIÊN NGA CHÚA THẢN TÓC 

(Javanahamsajataka) (J. IV. 211) 

Chúa thiên nga, đến đậu noi đây... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về Kinh Thí dụ các lực sĩ hay 
Kinh Vua Dalhadhamma (Dalhadhammasuttanta)-? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này các Ty-kheo, giá sử có bốn thiện xạ đứng с ở bốn hướng, là người khéo 
huấn luyện, rát tài giỏi, thiện xảo nghề cung tên; rôi có một người đến bảo: “Та 
sẽ bát láy các mũi tên được băn ra từ bôn thiện xạ đứng ở bốn hướng, là những 
người khéo huấn luyện, rất tài giỏi, thiện xảo nghề cung tên, trước khi các mũi 
tên này chạm đât, và mang lại đây.” Phải chăng rõ ràng các ông déu dóng y 
răng kẻ đó là một người rất nhanh nhẹn và chính là hiện thân của tóc lực tuyệt 
vời? Nhưng này các Tý-kheo, dù tôc lực của người kia nhanh đến đâu đi nữa, 
dù cho thần kỳ như tốc lực của mặt trăng, mặt trời, cũng còn cái khác nhanh 
hơn. Này các Tý-kheo, Ta bảo tốc lực của người kia dù cho thần kỳ đến đâu đi 
nữa, dù nhiêu vị thiên bay nhanh hơn cả mặt trăng, mặt trời, vẫn còn có cái khác 
nhanh hơn chư thiên ây nữa. Này các Tỷ-kheo, tốc lực của người kia thần diệu 
là dường ây... (như trên). Tuy thê, còn nhanh hon cả chư thiên biết bay là sự 
bién hoại của tứ đại hợp thành sự sông. Do vậy, này các Tý-kheo, các ông phải 
học tập điều này, phải tinh cần. Thật vậy, Ta bảo các ông phải học tập điêu này! 


Hai ngày sau lời giáo huấn này, Tăng chúng bàn luận chuyện đó trong 
pháp đường: 


? Xem J. III. 384, Dalhadhammajataka (Chuyện Vua Dalhadhamma), só $409. 
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— Này các Hiển hữu Tỷ-kheo, bậc Đạo sư trong địa vị tôi thượng của một 
bậc Chánh Đăng Giác đã chứng minh bản chất của những gì tác hợp nên sự 
sống, chỉ rõ đời sông thật là giả tạm và yếu ớt mỏng manh khiến cho Tăng 
chúng lẫn người ngoại đạo phải hết sức kinh hoàng. Ôi, thần diệu thay uy lực 
của đức Phật! 

Bậc Dao sư bước vào, hỏi Tăng chúng đang bàn luận điêu gì. Các vị thưa 
với Ngài. Ngài bảo: 

– Này các Ty-kheo, nay Ta đạt trí tuệ viên mãn mà dùng lời khuyến giáo để 
báo trước cho Tăng chúng tháy rõ tứ đại thật là giả tạm thì cũng chăng kỳ diệu 
gì. Ngay cá khi Ta hóa sinh thành một chim thiên nga, Ta cüng dà chung tó tính 
cách giả tam của tứ dai trong đời sống và bằng giáo pháp của Ta, đã gây kinh 
hoàng cho cả triều đình một vị vua cùng với chín vi vua ở Ba-la-nai nữa. 


Nói xong, Ngài ké một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thời, khi Vua Brahmadatta lên ngôi ở Ba-la-nal, Bồ-tát được sinh làm 
một chim thiên nga chúa có thân tóc, sông ở đỉnh Cittaküta, dẫn đầu một đoàn 
góm chín mươi ngàn chim thiên nga khác. Một ngày kia, sau khi cùng cả đoàn 
đi ăn lúa mọc hoang trong cái hồ © vùng đồng băng Ở XỨ Diém-phü-dé, ngài 
bay qua không gian nhu thé một tâm thảm vàng óng ánh trải dài từ đâu nọ đến 
đâu kia của kinh thành Ba-la-nai và lượn châm chậm như đùa chơi vé phía đỉnh 
Cittaküta. Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nai trông thây ngài liên bảo các triều thần: 

— Con chim dáng kia át hắn là chim chúa nhu trám đây. 

Vua sinh lòng yêu mén chim chúa nên đã đem vòng hoa, hương liệu và dâu 
thơm di tìm BÓ-tát và bảo trình diễn đủ loại âm nhac cho ngài nghe. Khi Bô-tát 
thây vua tôn vinh ngài như vậy, ngài hỏi các chim thiên nga kia: 

— Khi một ông vua muôn tôn vinh ta như vậy, vua ду muôn gi chăng? 

— Tàu Chúa thượng, ngài muôn bầu bạn với Chúa thượng. 

— Được tôi, thé thì ta bầu bạn với vua Ây. 

Ngài bảo như vậy và ngài làm bạn với vua, rói sau đó bay vé tó. 

Một ngày kia, sau việc két ban này, vua vào ngu uyén và di dén hó 
Anotatta, chim chüa bay dén gán vua vói mót cánh mang dày nuóc và cánh 
kia mang bót gó chién-dàn, chim ráy nuóc lén minh vua và rác bót gó chién- 
dàn cho vua nữa. Trong lúc hội chúng dang nhìn theo, ngài lai cùng với dàn 
chim bay về dinh Cittaküta. Từ lúc ây vé sau, vua cứ mong ngóng Bô-tát mãi, 
ngài thường пап ná chờ đợi vừa nhìn con đường BÓ-tát đến và nghĩ thám: 
“Hôm nay thân hữu ta sẽ đến.” 


Lúc bây gió, hai con thiên nga non trẻ nhất trong đàn của Bó-tát quyết định 


thi đua với mặt trời, vì vậy chúng xin phép Bô-tát thử sức bay qua với mặt trời. 
Ngài bảo: 
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— Này các chü, tốc lực mặt trời rất thần ky, các chú không bao giờ có thể 
thi đua với mặt trời đâu. Các chú sẽ chết tiêu tan trong cuộc thi tài ấy. Vậy các 
chú đừng di! 

Lần thứ hai chúng xin phép, rói lần thứ ba, song Bồ-tát phản đối chúng đến 
lần thứ ba chúng xin. Tuy nhiên, chúng vẫn khăng khăng giữ ý định đó, không 
tự lượng sức mình, rôi cương quyết bay đua với mặt trời mà không tâu trình với 
chim chúa. Vì thê, trước lúc rạng đông, chúng đã đậu trên đỉnh núi Yugandhara, 
một trong bảy rặng núi lớn quanh núi Sineru (Tu-di). 

Bô-tát thấy vắng chúng liên hỏi chúng đi đâu. Khi ngài nghe những việc 
xảy ra, ngài nghi thâm: “Chúng sẽ chàng bao giờ đủ sức bay đua với mặt trời và 
chúng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc so tài áy. Ta phải cứu mạng chúng mới được.” 
Vi vậy, ngài bay đến đỉnh núi Yugandhara và đậu bên cạnh chúng. Khi vàng nhật 
xuất hiện trên đường chân trời, đôi tiểu thiên nga vùng lên lao tới đẳng trước theo 
mặt trời, Bó-tát cũng bay theo chúng. Con chim bé nhất bay tới trước giờ ngo thì 
ngất xiu. Bên trong khớp xương đôi cánh nó cảm thấy như thé đang bị lửa đốt. 
Rôi nó ra hiệu cho Bó-tát: 

— Thưa đại huynh, tiêu đệ không tiếp tục được nữa. 

Bồ-tát bảo: 

— Đừng sợ, ta sẽ cứu chú. 

Rồi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình, ngải an ủi nó, đưa nó về 
dinh Cittaküta, đặt nó xuống giữa dàn thiên nga, sau đó ngài lại bay đi bắt kip 
mặt trời đến bên cạnh chim kia. Con chim à ây bay đua với mặt trời cho đến gần 
đúng ngo thì ngất ngư và thấy nhu thé lửa dang thiéu đốt trong khớp xương ở 
đôi cánh của nó. Nó vừa làm dâu cho Bô-tát vừa kêu lên: 

— Thưa đại huynh, tiểu đệ không thé tiếp tục được nữa. 

Ngài cũng an ủi nó như trên, rôi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình, 
ngài đưa nó về đỉnh Cittaküta. Vào lúc ду mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Bó-tát 
suy nghĩ: “Hôm nay ta sẽ thử xem uy lực của mặt trời ra sao.” Thê là chỉ cần 
phóng lui một vòng, ngài đã đậu trên dinh Yugandhara. Sau đó, vừa tung cánh 
lên là ngài bắt kịp mặt trời, ngài bay đi, lúc tiễn vé phía trước, lúc lùi lại phía 
sau. Ngài nghĩ thâm: “Đối với ta thì chuyện bay đua với mặt trời thật là vô ích, 
chỉ do trí ngu sĩ mà ra cả, nó có nghĩa ly gi đôi với ta đâu. Ta muôn bay đến 
Ba-la-nai, nói cho thân hữu của ta là vua ây một lời khuyên giáo về công bình 
và chân chá 


Rôi quay lại trước khi mát trời dân di xuóng giữa không gian, ngài bay qua 
toàn cõi thê giới từ đâu chí cuỗi xong, ngài giảm dân tốc lực, bay từ đầu nọ đến 
đầu kia toàn xứ Diém-phü-dé, cuối cùng đến thành Ba-la-nai. Cá kinh thành 
này với chu vi chừng mười hai do-tuán nhu thé đang năm dưới bóng chim chúa, 
không có một khe hở nào lộ ra; rôi tóc lực giảm dân, những lỗ trông, kẽ hở lại 
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xuất hiện trên bầu trời. Bó-tát bay chằm chậm rồi đáp xuống từ không trung, ha 
cánh trước song cửa. Vua vui mừng reo lớn: 

— Thân hữu của ta đang đến kia! 

Rôi đặt chiếc bảo tòa bằng vàng cho chim đậu, vua phán: 

— Xin Hiển hữu vào đây, an tọa tại nơi này. 

Và ngài ngâm vân kệ đầu: 

27. Chúa thiên nga, đến đậu nơi đây, 

Lòng trâm thiệt tha diện kiên ngài, 
Hãy chọn thứ gì ngài thây được, 
Nay ngài là chúa tê nơi này. 

Bỏ-tát đậu trên bảo tòa băng vàng. Vua thoa vào dưới đôi cánh của ngài 
những loại dâu thom đã lọc sạch cả trăm lần hay còn hơn thé nữa, cá ngàn lân, 
ban cho ngài thứ gạo mêm mại và nước đường trong cái đĩa bằng vàng, rôi nói 
chuyện với ngài băng giong ngọt ngào như mật: 

— Này Hiền hữu, ngài đến đây một minh, vậy ngài từ đâu lại? 

Chim chúa ké hết mọi việc. Sau đó vua bảo ngài: 

— Này Hiền hữu, xin ngài lần nữa biểu diễn tốc lực của ngài so với mặt 
trời kia. 

— Thưa Đại vương, tốc lực áy không thé phô diễn được. 

— Vậy xin ngài biéu diễn một việc tương tự như thé. 

— Được lắm, thưa Đại vương, ta sẽ biểu diễn một việc tương tự như vậy. Xin 
triệu tập các xạ thủ băn nhanh như chớp lại đây! 

Vua liên ra lệnh triệu tập họ. Bó-tát lựa bón người rôi cùng họ từ cung điện 
đến sân châu. Nơi đó, ngài bảo dung một trụ đá và buộc vào cô ngài một cái 
chuông nhỏ. Sau đó, ngài đậu trên đỉnh trụ đá, đặt bốn xạ thủ quay lưng từ trụ 
đá hướng ra bôn phía, bảo: 

— Thưa Đại vương, xin ra lệnh cho bón xạ thủ bắn ra cùng một lúc bón mũi 
tên về bốn hướng và ta sẽ chụp lây bốn mỗi tên ây trước khi chúng chạm mặt 
đât rôi đặt xuóng chân các xạ thủ. Đại vương sẽ biệt khi nào ta di nhặt các mũi 
tên nhờ tiêng chuông reng reng, song Đại vương chăng trông thây được ta đâu. 

Sau đó, đồng loạt các xạ thủ bắn bốn mũi tên ra, ngài liên chụp lây chúng 
và đặt dưới chân toán xạ thủ kia, còn mọi người thây ngài đang đậu trên trụ đá. 

— Thưa Đại vương, ngài đã thây tóc lực của ta chăng? 

Rôi ngài nói tiếp: 

– Thưa Đại vương, tóc lực ау không phải là tóc lực bậc nhất của ta đâu, 
cũng không phải là tôc lực bậc trung mà là tôc lực kém nhât trong các tôc lực 
thâp kém. Thê mà nó đã chứng tỏ cho Đại vương thây ta nhanh nhẹn đên mức 
độ nào. 
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Sau đó, vua hỏi ngài: 
— Này Hiền hữu, thé có tốc lực nào nhanh hơn tóc lực của ngài chăng? 
- Thưa Hiền hữu, có chứ. Nhanh hơn tốc lực của ta đến trăm lần, à không, 
cả ngàn lần, là sự biến hoại của tứ đại trong đời sông của loài hữu tình. Chúng 
tan rã như vậy đó, chúng bị tiêu diệt như vậy đó. 
Băng cách ấy, ngài đã làm sáng tỏ cách thế giới hữu hình hoại vong như thé 
nào, bi hủy diệt nhu thé nào trong từng giây, từng phút. Khi nghe nói vậy, vua 
sợ chết, không còn giữ binh tinh được nữa mà ngất xiu di. Cả hội chúng kinh 
hoàng, rảy nước vào mặt vua khiến ngài hồi tỉnh. Sau đó, Bồ-tát nói với vua: 
— Thưa Đại vương, chớ sợ hãi, nhưng hãy nhớ đến thân chết! Hãy tiến lên 
trong đường công chính, bó thí và làm thiện sự, phải có gắng tinh cân! 
Lúc ây, vua đáp lại: 
— Thưa ngài, nêu không có một Dao sư Hiên trí như ngài, trẫm không thé 
nào sóng được, vậy xin ngài đừng trở vé đỉnh Cittaküta mà hãy ở lại đây day 
bảo trám. Xin hãy làm dao sư dé giáo hóa trầm! 
Rồi vua ngâm hai vân kệ thinh cầu ngài: 
28. Nhờ nghe nói đến người mình yêu mến, 
Mà tình yêu thương được dưỡng nuôi hoài, 
Lòng nhớ nhung người vắng bóng dán phai, 
Vi nghe thấy khiến người sinh lưu luyến, 
Xin hãy cho ta đặc ân diện kiến. 

29. Giọng nói ngài thật thân ái bên ta, 
Diện kiên ngài còn thăm thiết hơn xa, 
Vì ta thích được cùng ngài diện kiến, 
Thiên nga hỡi, ở cùng ta, xin đến! 

BÓ-tát đáp: 

30. Ví dù ta ở lại với Quân vương, 

Trong cánh vinh quang dường áy được ban, 
Song ngày kia, choáng men nông, Chúa thượng, 
Có thé truyền: “Бет chúa chim ra nướng!” 

Vua nói: 

— Không đâu, lúc có ngài ở bên canh, trầm sẽ không bao giờ dung đến men 
rượu nông nữa. 

Rồi vua cam kết hứa hẹn điều này qua vần kệ sau: 

31. Thức uống ăn kia thật đáng rủa nguyên, 

Nếu trẫm quý yêu hơn cả bạn hiên, 
Trẫm không nêm dầu giọt nào hay ngum, 
Bao lâu ngài ở lại đây cùng trẫm. 
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Sau vân kệ này, Bó-tát ngâm sáu vân kệ khác: 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Tiếng loài sơn cầu, tiếng chim muông, 
Cũng rất dễ dàng được cảm thông, 
Tiếng nói người đời tuy rõ thé, 

Vô cùng tôi nghĩa, hỡi Quân vương! 
Con người thường nghĩ: “Bạn thân mình, 
Quyên thuộc là đây, ban chí tình.” 
Song tình băng hữu thường hay mát, 
Сат hận, oán thù lại khởi sinh. 

A1 được ngài thương cũng quý ngài, 
Gân ngài dù ở tận phương trời, 

Song người sóng cận kê ngài đó, 

Lòng ngài hờ hững cũng xa vời. 

Ai ở nhà ngài dạ тёп thương, 

Vẫn ân cán dẫu cách trùng dương, 
Nhà ngài ai ở, tâm thù nghịch, 

Xa cách trùng dương vẫn oán hờn! 
Những người thủ nghịch, Chúa công ôi! 
Dù ở gân nhau vẫn cách vời, 

Song hỡi Đại vương, nuôi quốc độ, 
Các Hiền nhân kết hợp nhau hoài. 

Ai ở quá lâu sẽ thây răng, 

Thân băng có lúc hóa cừu nhân, 
Trước khi dé mát tình thân hữu, 

Ta giã biệt ngài, cát bước chán. 


Sau dó, vua nói với ngài: 


38. 


Dù trám cháp tay lại cô nài, 

Ngài không hề chịu để vào tai, 
Chăng dành lời nói cho băng hữu, 
Tha thiết cầu mong giúp đỡ hoài, 
Trám khát khao ngài ban đặc huệ, 
Trở vé đây viếng trám nay mai. 


Thé rôi, Bó-tát đáp lời: 


39. 


Nếu không gi gián đoạn dong đời, 
Ví thử ngài, ta, Chúa thượng ôi! 
Còn sông, hỡi người nuôi đại chúng, 
Ta bay về lại chôn đây thôi, 

Rôi ta còn dip lành tương kiến, 
Trong lúc ngày đêm lờ lững trôi. 
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Với lời nhắn nhủ vua xong, Bó-tát lên đường vé đỉnh Cittaküta. 
Жжжж 

Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, ngày xưa, ngay cả khi Ta được sinh vào loài 
súc vật, Ta đã chứng minh tính cách mong manh của tứ đại trong cuộc sông và 
tuyên thuyêt Chánh pháp. 

Nói vậy xong, Ngài nhận diện tiền thân: 

.— Мао thời ây, Ananda là vua, Moggallàna (Muc-kién-lién) là con chim tré 
nhát, Sariputta (Xá-lợi-phât) là chim non thứ hai, hội chúng của Nhu Lai là tát 
cả thiên nga và Ta chính là thiên nga chúa có thân tóc. 


§477. CHUYÊN TIỂU ĐẠO SĨ NARADA 

(Cwllanãradajãfaka)° (J. IV. 219) 

Không có củi nào được bồ ra... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về các trò quyến rũ của 
một cô gái thô tục. 

Chuyện kë răng có một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuói, con của một 
người dân ở thành Xá-vệ, là một cô gái có thể đem vận may đến cho đàn ông, 
song chăng có nam nhân nào chọn nàng cả. Vì vậy, mẹ nàng nghĩ thầm: “Con 
gái ta đã đên tuôi trưởng thành, song chăng ai chon nó cả. Ta muôn dùng nó nhu 
miếng môi câu cá, khiên cho một vị xuất gia tu hành trong dòng họ Thích-ca 
phải hoàn tục và nó sông nương nhờ vị ây.” 


Lúc bấy giờ, có một thiện gia nam tử ở Xá-vệ đã quyết tâm tu hành và gia 
nhập Tăng chúng. Nhưng từ khi chàng đã thọ Đại giới xong, chàng lại mát cả 
ước vọng tu tập và cứ sóng chuyên lo tô điểm bản thân. 


Người nữ cư sĩ này thường hay dọn sẵn cháo gạo trong nhà và nhiêu thức án 
loại cứng, loại mém rói đứng ở cửa trong khi Tăng chúng đi ngang qua đường 
phô và cô tình xem ai là người có thê bị lòng thèm ăn của ngon vật lạ lôi cuốn. 
Tuần tự trên đường là những vi hành tri Tam tang Kinh, Luật, Luận, song bà 
không tìm được ai có thể mắc vào môi của bà cả. Giữa các vị mang bình bát, 
đắp y kia là những vị Pháp sư thuyết giáo với giọng ngọt ngào như mật, họ nhận 
đô khất thực nhanh gọn như mưa dông chợt đến chợt đi. 

Song cuối cùng, bà chợt thấy một nam nhân tiến tới, khóe mắt thoa dầu 
thơm, tóc Duông xóa, mang chiéc y trong băng thứ lụa mượt mà, chiếc y ngoài 
được giặt giù sạch sẽ, binh bát có màu sắc dep nhu loai báo châu, chiếc dù thật 
vừa ý; một con người buông thả các căn theo sở thích, toàn thân một màu đồng 


^ Xem J. Ш. 524, Haliddiragajataka (Chuyện ибс mơ chóng phai tàn), sô 8435; Min. 403, 
Gharakapotangapanha (Câu hỏi vé tính chát của loài bó cáu nhà). 
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vàng bóng lộn. “Đây chính là người mà ta có thé bắt lây”, bà nghĩ thầm và dành 
lễ vị kia, bà đến cầm lây binh bát và mời ông vào nhà. 

Bà dọn chỗ ngôi cho ông, đưa cháo gạo và các thức ăn khác. Rồi sau bữa 
ăn, bà yêu câu ông ghé nhà bà làm nơi nghi chân lui tới trong tương lai. Vì thế, 
ông thường viêng thăm nhà đó. Về sau, dân dân với thời gian trở nên thân thiết. 


Một ngày kia, bà cư sĩ áy nói cót cho ông nghe: 

— Trong nhà này, chúng ta sung sướng lắm, duy chỉ một điều là ta chăng có 
con trai hay con ré dé bảo tôn gia sản thôi. 

Ông nghe được, tự hỏi không biết lý do gi bà lại nói váy. Cháng máy chốc 
dường như việc đó đã dám sâu vào tim ông. Bà ta bảo con gái: 

— Con hãy quyến rũ người này đi, hãy tìm cách điều khiển chàng. theo y con! 

Vi thé sau dó, có gái tó diém dáy minh dü loai trang sức và quyến rũ vi kia, 
dùng đủ mánh lới xảo quyệt của nữ nhân. Ta phải hiểu rằng một cô gái thô tục 
đây không có nghĩa là thân hình mập mạp, nhưng dù mập hay gây, cô ta cũng 
bi goi là “cô gái thô tục” vì mãnh lực năm thứ dục tình của cô ta. 

Sau đó, nam tử kia còn trẻ lại bị dục tinh chi phối nên lòng thầm nghĩ: “Nay 
ta không thê nào tu theo giáo pháp của đức Phật được nữa." Và ông di dên tinh 
xá đặt y bát xuông, nói với các vi Giáo tho su của mình: 

— Tâm con đang thối thất. 

Rói các Tý-kheo ấy dẫn ông đến bậc Dao sư và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo này đang thói thất. 

Ngài hỏi: 

— Này Ty-kheo, ho bảo ràng tâm ông dang thói thất. Có đúng vậy không? 

— Bach Thé Tôn, quả thật nhu vậy. 

— Thé việc gì khiến ông nhu vậy? 

— Bach Thé Tôn, một có gái thó tuc. 

Ngài bảo: 

— Này Ty-kheo, ngày xưa lâu lắm rồi khi ông ở trong rừng, chính cô gái này 


đã cán trở đời thanh tịnh của ông và đã làm hại ông rát nhiều. Thé thì tại sao 
ông lại sinh thôi thất vì cô ta nữa? 


Rôi theo lời thỉnh cầu của Tăng chúng, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thời kia, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bô-tát được sinh vào 
một gia đình Bà-la-món rất giàu có. Sau khi thành dat việc học vấn, ngài vé 
điều hành cả tài sản. Kế đó, bà vợ ngài sinh một con trai rồi qua đời. Ngài suy 
nghĩ: “Cũng như vợ yêu quý của ta, cái chết sẽ không chua ta đâu, vậy gia đình 
có nghĩa gì với ta nữa? Ta muốn xuất gia tu hành.” Vì thé, ngài từ bỏ mọi tham 
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dục cùng con trai đi vào vùng Tuyết Sơn, ở đó cùng sông đời ân si, tu tập thiền 
định và thắng trí, cư trú trong rừng, sinh sông bằng trái cây và củ rừng. 


Vào thời ду, dân chúng ở biên địa cướp phá xứ sở. Sau khi tân công một thị 
trần và bắt các tù nhân, bọn chúng chất đây chiến lợi phẩm rồi trở về vùng biên 
dia. Trong số ấy có một có gái tuyệt dep, song đầy mánh khóe giả dối. Cô ta 
nghi thám: “Những người đàn ông này khi mang chúng ta đi xa nhà sẽ bién bon 
ta thành nô lệ, ta quyêt tim cách trón thoát.” Vì vậy, cô ta bảo: 

— Thưa chủ nhân, thiếp muốn nghỉ chán, vậy cho thiếp nghỉ chân một lát. 

Nàng đánh lừa bọn cướp nhu thé rồi trón đi. 

Lúc bây gIỜ, Bô-tát đã di vào rừng tìm củ quả, dé con trai ở lại am lá. Trong 
khi ngài đi văng, cô gái đang lang thang trong rừng, bước đến am này vào sáng 
sớm, quyến rũ chàng trai băng dục tình, phá hủy công đức của chàng và chinh 
phục chàng theo ý mình. Nàng bảo chàng: 

— Sao chàng lại ở trong rừng này? Đôi ta cùng về một làng kia làm nhà riêng 
cho chúng ta ở. Tại đó đôi ta dé dàng tận hưởng mọi lạc thú ái tình. 

Chàng băng lòng và bảo: 

— Nay cha ta đang ở trong rừng kiểm trái cây, khi nào gặp lai cha ta thì 
chúng ta sẽ cùng nhau di xa. 

Lúc à ây, cô gái thầm nghĩ: “Cậu trai khó dại này chăng biết gi cả, song còn 
cha cậu át hán đã xuất gia tu hành lúc tuôi già. Khi ông ây về nhà, ông ay sé biét 
ta làm gi ở đây và đánh đập ta, lôi cô, kéo căng ta ra, quãng ta vào rừng sâu. Vậy 
ta muôn di ngay trước khi 6 ông ду về.” Rồi chỉ rõ dẫu hiệu di đường xong, nàng 
liên đi ngay. Sau khi nàng vira khuát bóng, chàng trai trở nén buôn bã, không 
làm phận sự hàng ngày như thường lệ mà trùm kín từ đâu tới chân, năm dài ra 
trong am lá, u sâu phiên muộn. 

khi bậc Đại sĩ đem mớ quả rừng về nhà, ngài quan sát dâu chân cô gái: 
“Đây là dâu chân một nữ nhân” , ngài nghĩ thâm: “Át hắn công đức của con trai 
ta đã mát rồi.” Sau đó, ngài bước vào am đặt mó quả rừng xuóng và ngâm vân 
kệ đâu hỏi con trai ngài: 

40. Không có củi nào được bó ra, 

Và không kéo nước tự ao hô, 
Cũng không có lửa nào con nhóm, 
ро dàn năm, sao giống kẻ rô? 

Nghe giọng của cha, chàng trai vùng dậy đảnh lễ cha và hết sức cung kính, 
chàng thô lộ răng chàng không thê nào chịu được cuộc sông trong rừng nữa và 
chàng ngâm đôi vân kệ: 

41. Con không thé sông ở sơn lâm, 

Cuộc sống trong rừng thật khó khăn, 
Con quyết điều này, Ca-diếp hỡi, 
Con mong trở lại chốn phàm nhân. 


42. 


CHUYEN TIỀN THÂN # 177 


Xin Dai sĩ ơi, hãy dạy con, 

Khi con từ giã, bước lên đường, 
Thé nào phong tục trong toàn quốc, 
Con phải biết cho thật tỏ tường? 


Bậc Đại sĩ bảo: 


— Này con, được lám, ta sẽ day con mọi phong tục trong nước! 


Và ngài ngâm đôi vân kệ: 


43. 


44. 


Nếu con đã quyết chí xa rời, 

Các trái cây rừng với sán khoai, 
Về sóng thi thành, nghe day bào, 
Làm sao phong cách hop theo đời. 
Tránh noi vách dá, chón hang sáu, 
Thuốc độc rời xa, dẫu loai nào, 
Bước thận trọng nơi loài rán ở, 
Đống bùn nhơ bân chớ sa vào. 


Con trai vi ân sĩ không hiệu được lời khuyên côt lõi ду liên hỏi: 


45. 


Vách đá, đốc cao ây có gi, 

Liên quan đến thánh đạo ta đi, 
Bùn nhơ, thuốc độc cùng loài rắn, 
Xin nói điều này với tiểu nhi. 


Vi ду đáp lời giải thích: 


46. 


47. 


48. 


49. 


Có thuốc uống kia ở cõi trần, 

Mà người ta gọi rượu, con thân, 
Thơm tho như mật ong ngon ngọt, 
Giá rẻ, dày hương vi dịu dàng, 

Cái áy Nãrada, bậc Trí, 

Bảo là thuốc độc đôi Hiên nhân. 

Và bon nữ nhân ở cõi trân, 

Làm người ngu trí phải điên cuồng, 
Chúng lôi đám trẻ người non da, 
Như bão dưới đường bắt hạt bông, 
Ta nói vực sâu là đây nhé, 

Đang nằm ngay trước mặt Hiển nhân. 
Được đời trao tặng đại vinh quang, 
Ап sủng, lộc nhiều, tiếng tốt vang, 
Này đó Магада, bùn câu иё, 

Có cơ làm bán các Hiền nhân. 

Đề vương cùng với các quân thân, 
Dang ngự trong cung chốn thé nhân, 
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Này đó Narada, đều chức trọng, 
Mỗi vua là một chúa oai hùng. 

50. Trước chân vua chúa, các quân vương, 
Con nhớ đừng nên chọn bước đường, 
Vì đó Nãrada, là rán cả, 
Những người ta đã nói, con thương. 

51. Ngôi nhà con đến dé xin ăn, 

Khi mọi người an tọa trước bàn, 
Nếu thấy tốt lành trong chỗ ấy, 
Thì con ăn uống thỏa thuê lòng. 
52. Khi người kia dọn bữa mời con, 
Thực hiện điều này lúc uống ăn, 
Đừng uống quá chừng, ăn quá độ, 
Tránh xa nguồn dục lạc phàm trần. 
53. Rượu chè, chuyện phiêm, bạn tà gian, 
Các tiệm bán buôn của tho vàng, 
Con hãy tránh xa như những kẻ, 
Đi trên đường lộ chăng bình an. 

Trong khi người cha cứ tiếp tục nói mãi, nói mãi bên tai, chàng trai dần dần 
hôi tỉnh và nói: 

— Thưa phụ thân, con đã chán chê cõi phàm trần rồi. 

Sau đó, người cha dạy cho chàng tu tập từ tâm và các thiện pháp khác. 
Người con nghe theo lời cha dạy bảo, chăng bao lâu phát khởi thiên định trong 
tâm trí chàng. Và cả hai cha con không bao giờ gián đoạn thiền định nên được 
tái sanh vào cõi Phạm thiên. 

Жжжж 

Khi bậc Dao sư chấm dut pháp thoại, Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ấy, cô gái thô tục này là thiếu nữ kia, Ty-kheo thôi thất là con trai 
vị án sĩ và Ta chính là người cha. 


8478. CHUYÊN SỬ GIÁ (Dütajàtakay (J. IV. 224) 

Trâm tư bên bên nước sông Hằng... 

Chuyện này bậc Đạo sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên vé việc tán thán trí tuệ 
của Ngài. 

Trong pháp đường, Tăng chúng đang bàn luận: 


5 Xem J. IV. 212, Javanaharhsajätaka (Chuyện thiên nga chúa thân tốc), số $476. 
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— Này các Hiền hữu Ty-kheo, tài trí của dáng Thập Lực thật đôi dào, phương 
tiện thiện xảo biết bao! Ngài đã chỉ cho Vương tử Nanda (em trai của Ngài) 
thây các thiên nữ xong, khiến vị ây đắc Thánh quả. Ngài lại trao tâm vải cho 
Cullapanthaka, vị ду chứng quả A-la-hán và bốn vô ngại giải. Ngài chỉ đóa hoa 
sen cho người thợ rèn no khiên người áy đạt Thánh quà. Quả thật Ngài đang hóa 
độ chúng sanh với muôn vàn phương tiện khác nhau! 

Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang ngôi bàn luận chuyện gi. Các vị 
trình với Ngài, Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đầu tiên Như Lai có đủ phương tiện thiện xảo và 
tài trí dé biết rõ việc gì sẽ dem lại kết quả nhu ý mà ngày xưa Như Lai cũng đã 
đây đủ tài trí. 

Nói vậy xong, Ngài ké một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, са nước đó không có 
vàng vì vua áp bức toàn dân và lây hết kho vàng. Vào thời йу, Bó-tát sinh vào 
một gia đình Bà-la-môn ở một làng nọ trong xứ Kasi. Khi ngài đến tuổi khôn 
lớn, ngài đến Takkasila và nghĩ thầm: 

— Ta sẽ kiếm tiên đề trả học phí cho sư phụ ta sau bằng phương pháp xin của 
bô thí một cách kín đáo. 

Ngài đi đến thọ giáo và khi đã hoàn thành việc học tập, ngài nói: 

— Thưa sư phụ, con sẽ dùng hết năng lực tinh cần của con dé đem vé dâng 
sư phụ số tiên xứng đáng với việc sư phụ dạy bảo. 


Thé là xin phép từ già thây dạy, ngài ra đi tát cả vùng đó dé cầu bó thí. Sau 
khi ngài đã kiếm được vài lang vàng theo đúng cách chân chánh và ngay thăng, 
rôi trên đường đi đã dùng thuyên vượt qua sóng Háng, ngài ra về định trao tận 
tay thầy minh. Khi con thuyên tròng trành trên mặt nước, sô vàng dy roi mát. 
Ngài suy nghĩ: “Xứ này thật khó kiêm vàng, néu ta lại đi lần nữa để kiếm tiên 
trả thầy ta thì sẽ chậm trễ lăm. Vậy nêu ta cứ ngôi tuyệt thực bên bờ sông Hăng 
thì sao? Dàn dán cũng có lúc đức vua biết được việc ta ngồi đây và vua sẽ phái 
một vài cận thần đến, nhưng ta sẽ chăng nói gi với ho. Sau đó, chính đức vua sẽ 
đến và nhờ đó ta sẽ kiếm được tiền học phí trả tháy ta.” 

Vi vậy, ngài đắp thượng y lên mình, đặt sợi dây tê đàn ra ngoài và ngôi bên 
bó sóng Hàng nhu thé một pho tuong vàng trên vùng cát bạc. Đám động di 
ngang qua thây ngài ngôi đó không ăn thứ gì cả liên hỏi tại sao ngài ngôi như 
vậy, nhưng ngài không nói lời nào với dân chúng. Hôm sau, dân làng kê cận hay 
tin ngài ngôi đó cũng đến hỏi han nhưng ngài cũng không nói gì. Dân chúng 
Һау ngài kiệt sức như vậy thì vừa bỏ đi vừa thương xót than vån. 


Ngày thứ ba, dân từ kinh thành kéo đến, ngày thứ tư là các bậc quyên cao 
chức trong trong kinh thành, ngày thứ năm là các triêu thân quanh vua, ngày thứ 
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sáu vua sai các đại thân dén nhưng ngài chăng hé nói với ai điêu gi. Ngày thứ 


bảy, vua lo ngại đến gặp ngài và xin ngài giải thích qua vần kệ đầu: 
54. Trâm tu bên bén nước sóng Hằng, 
Và tại sao chàng chăng nói năng, 
Dé trả lời ta truyền nhăn hỏi, 
Hay chàng giâu chuyện khó đau chăng? 
Nghe lời này, bậc Dai sĩ đáp: 


— Tâu Chúa thuong, nỗi sâu của thần chỉ được thổ lộ cho nguói có thé vứt 


bó nó di chứ không nói với ai khác được. 

Rồi ngài ngâm bảy vân kệ: 

55. Но Đại vương nuôi xứ Каз! 
Số ngài ví thử gặp sâu bị, 
Nỗi sâu chớ lộ cho người khác, 
Nếu kẻ này không có ích gì. 

56. Song nếu ai san sẻ một phân, 
Nói sâu, nhờ thé lực quyền năng, 
Thì con người ây đang sâu muộn, 
Nói rõ người kia mọi ước mong. 

57. Tiếng loài sơn câu, tiếng chim muông, 
Cũng rất dễ dàng được cảm thông, 
Tiếng nói người đời tuy rõ thé, 
Vô cùng khó hiểu, hỡi Quân vương! 

58. Con người thường nghĩ: “Bạn thân minh, 
Quyến thuộc bà con, bạn chí tinh." 
Song môi tình thân thường bién mát, 
Oán thù, căm hận lại dân sinh. 

59. Người không được hỏi gặng nhiều làn, 
Nói chẳng đúng thời nỗi khó tâm, 
Chác chắn làm phiên lòng bạn hữu, 
Mong mình an бп, phải than van. 

60. Tim kiém co may dé nói náng, 
Biết người Hiên trí lại đông lòng, 
Bạn hiền tỏ nỗi ưu cùng bạn, 
Ý nghĩa năm sau tiếng dịu dàng. 

61. Song nếu Trí nhân tháy rõ ràng, 
Không gi giải được nói gian truân, 
Điều gi đem nói cho người biết, 
Cũng chăng đạt thành quả ước mong, 
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Bậc Trí một mình đành nín lặng, 
E dé nhẫn nhục đến sau cùng. 
Bậc Đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua bảy vân kệ trên dé giáo hóa vua rôi 
ngâm thêm bốn vần nữa dé kë chuyện ngài đi kiếm tiền trả cho thầy day: 
62. Dai vương! Thân đã phải lang thang, 
Nhiêu nước, kinh thành, môi quôc vương, 
Thị trấn, thôn làng, cầu bó thí, 
Bởi vì học phí quyết lòng mang. 
63. Đến trước thêm ai, mọi chủ nhà, 
Triéu thán, dao si hoác thuong gia, 
Cầu xin một ít vàng, thân được, 
Chừng một hay hai lạng â ây mà, 
Chúa thượng, số vàng nay đã mắt, 
Nên thân buôn bã thật sâu xa. 
64. Các sứ giả không thé lực gi, 
Làm thần thoát khỏi nỗi sâu bị, 
Thân đà cân nhắc hoài cho kỹ, 
Chúa thượng, thần không giải thích chi. 
65. Song ngài uy lực đủ, Anh quân! 
Giải thoát cho thân nỗi khó thân, 
Vì xét kỹ ngài nhiều đức độ, 
Thân cho ngài biết thật tinh tường. 
Khi vua nghe lời cảm khái ây liên đáp: 
— Này chàng Bà-la-môn, thôi đừng phiên muộn nữa. Trẫm sẽ tặng hoc phí 
cho chàng đem trả sư phụ. 
Rồi vua hoàn lại gấp đôi số vàng cũ. 
Жжжж 


Đề làm sáng tó vẫn dé này, bậc Đạo sư ngầm vần kệ cuối cùng: 
66. Đại vương nuôi dưỡng cả giang san, 
Hoàn lại người kia một sô vàng, 
[Tròn vẹn với lòng tin tưởng nhát] 
Trước chàng đã có, gâp đôi lân. 
Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
— Như vậy, này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đầy đủ 
phương tiện thiện xảo, xưa kia Như Lai cũng như vậy. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ây Ananda (A-nan) là vua, Sariputta (Xá-lợi-phât) là vị giáo sư 
và Ta là chàng thanh niên kia. 
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8479. CHUYÊN VUA KALINGA VÀ CÂY BÓ-DË 
(Kalingabodhijaátaka) (J. IV. 228) 


Kalihga Thánh dé, Chuyển Luân Vương... 
Chuyện này bậc Đạo sư kế trong khi trú tại Kỳ Viên về việc Tôn giả Ananda 
cử hành lễ cúng dường cây Bó-dé. 


Trong lúc đức Như Lai đi du hành vì mục đích thâu nhận những người đủ 
CƠ duyên đề giáo hóa, dân chúng thành Xá-vé tién đến Kỳ Viên, tay câm rất 
nhiêu vòng hoa thơm ngát, tháy khóng có noi nào khác dé tó lòng ngưỡng mộ 
sung kính liền đặt hoa bên công vào hương phòng của đức Phật rôi ra đi. Việc 
này đã gây được niềm hoan hỷ rât lớn. Song trưởng giả Anathapipdika (Cấp Cô 
Độc) nghe được chuyện â Ấy, khi đức Như Lai trở vë, vi trưởng giả liền đến thăm 
Tôn giả Ananda và nói với ngài: 

— Thưa Tôn giả, tinh xá này không được cúng dường trong lúc đức Nhu Lai 
du hóa và không có nơi nào cho dân chúng dâng hoa thơm đê tỏ lòng sùng bái. 
Xin Tôn giả từ bi thưa với đức Như Lai về vẫn dé này, để Ngài cho biết xem có 
thé tìm được noi nào düng vào muc dích này cháng. 

Tôn giả sẵn sàng làm theo liên thưa với đức Phật: 

— Bạch Thé Tôn, có bao nhiêu loại bảo tháp? 

— Này Ananda, có ba loại. 

— Bach Thé Tón, dó là các loai nào? 

— Báo tháp thờ kim thân, bảo tháp thờ các vật thường dùng hay mang trên 
người và bảo tháp thờ các ky vật (ảnh tượng). 

— Trong lúc Thé Tôn còn tai thé, có thé xây một bảo tháp duoc chăng? 

- Không được, này Ananda, không thể xây một bảo tháp thờ kim thân, loại 
tháp đó chỉ được xây khi nào một đức Phật diệt độ [đắc Niét-bàn Vô dư y]. Một 
bảo tháp thờ kỷ vật cũng không đúng vì mối liên hệ chỉ tùy thuộc vào tâm tưởng 


mà thôi. Còn cây Đại Bồ-đề đã được chư Phật sử dụng nên rất đáng làm nơi 
chiêm bái, dù chư Phật còn tại thé hay diệt độ. 


— Bach Thé Tôn, trong thời gian Thé Tón du hóa xa xói, ngôi tinh xá Ky 
Vién này khóng noi nuong tua và dán chüng khóng có noi nào dé có thé tó bày 
lòng quy ngưỡng. Xin Thé Tón cho phép con trồng một hat gióng từ cây Dai 
Bó-dé (ở Bó-dé Dao tràng) ngay trước công tinh xá này được chăng? 

— Dĩ nhiên nén làm như vậy lắm, này Ananda, và nó cũng sẽ là một nơi an 
trú cho Ta như trước kia. 

Tôn giả nói lại chuyện â ây với trưởng giả Cấp Cô Độc, bà VIsakhã và Vua 
Pasenadi. Sau đó, tai công tinh xá Ky Viên, Tôn giá đảo một lỗ dé trồng cây 
Bó-dë và nói với Đại Trưởng lão Moggallàna (Muc-kién-lién): 

— Tiéu đệ muốn trồng một cây BÓ-dé trước tinh xá Kỳ Viên, xin Tôn huynh 
kiếm cho tiéu đệ một quả Bó-dé có được chăng? 
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VỊ Trưởng lão sẵn sàng đông y ý liền bay qua không gian đến tận vùng đất có 
cây Bó-dé ấy. Ngài lấy đặt dưới tâm y một quả Bó-dé đang rụng ra khỏi thân 
cây nhưng không rớt xuống đất và mang nó vé giao cho Tôn giá . Ananda. Vi 
Tôn giả này báo tin cho vua xứ Kosala biét là minh sáp tróng cáy Bó-dé. Vi thé, 
buói chiều vua đến cùng với đông đảo tùy tùng, sau đó ông Cấp Có Độc và bà 
Visakhã cũng đến cùng một nhóm người mộ đạo nữa. 

Ở chỗ cây Bồ-đề sắp được trồng, Tôn giả Ananda đặt một chiếc binh vàng 
duói đáy có lỗ, dung đây đất tắm nước hương thơm ngát. Tôn giả bảo: 

— Tâu Đại vương, xin hãy trồng hạt giống Bó- dé này! 

Và Tôn giá trao hat ду cho vua, song vua nghi ráng vuong quốc. này không 
ở trong tay mình mãi được nên dé cho ông Cáp Cô Độc trông, liền giao hat 
gióng cho vi trưởng giả đại phú kia. Sau đó, ông Сар Cô Độc xới đât thơm lên 
và thả hạt giông vào. Vừa lúc hat rơi ra khói tay vi ây, ngay trước mắt mọi người 
vọt lên một cây Bô-đề con to cỡ bằng đầu lưỡi сау, сао chừng năm mươi cubit, 
tứ phía nảy ra năm cành lớn dài năm mươi cubit như thân cây ấy. Cây đứng 
sừng sững nhu thé quả là một chúa té rừng xanh, một phép lạ hy hữu thần ky! 

Vua tưới quanh thân cây những bình băng vàng, bằng bạc, tất cả tám trăm 
bình đựng đây nước tỏa hương thơm ngắt, tươi đẹp với vô sô hoa sen xanh. Bao 
giờ cũng vậy, vua ra lệnh tất cả mang một dãy dài bình bát đựng đây thực phẩm 
và một sàng tọa làm bằng bảy báu vật có lớp nhủ vàng ráy lên, rói dựng một 
bức tường bao quanh vùng ây, lại xây một nhà canh công làm băng bảy báu vật. 
Vua bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt như vậy đối với cây Bó-dé. 

Trưởng lão Ananda đến gần đức Nhu Lai và thưa với Ngài: 

— Bạch đức Thé Tôn, vi lợi lac của chúng sanh, xin Thé Tôn an toa, thi hiện 
ngay dưới cây Bó-dé con vừa mới trồng này sự chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác mà Thé Tôn đã thành tựu dưới gốc cây Bó-dé trước kia. 

— Này Ananda, Ông nói gi thé? Khóng có noi nào khác có thé chiu dung nói 
sức manh của Ta nêu Ta ngôi nơi đó để chứng đắc quả vị mà Ta đã chứng đắc 
trong khu vực có cây Đại Bó-dé trước kia cả đâu. 

Tôn giá Ananda lại nói: 

— Bạch Thé Tôn, xin Thé Tôn vì lợi lạc của chúng sanh mà dùng cây Bó-dé 
này làm nơi nhập đại định, bao lâu mặt đất chôn này đủ sức chịu đựng sức mạnh 
của Thé Tôn. 

Bác Dao sư liên sử dung nơi mới trồng cây Bó-dé áy đề nhập dai định suốt 
một đêm. Tôn giả Ananda liền thông báo với vua và mọi người khác, TÔI goi 
buổi dáng cúng hoa, vật thơm đến cây Bó-dé là hội Bô-đề. Và cây này do Tôn 
giả Ananda trồng nén được đặt tên là “Cây Bó-dé của Ananda." 

Vào thời ду, Tăng chúng bắt đầu nói đến việc trên tại pháp đường: 

— Này Hiên hữu, ngay khi đức Như Lai còn tại thế, Tôn giả Ananda đã xin 
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trông một cây Bó-dé và cử hành đại lễ cúng đường cây ấy. Uy lực của Tôn giả 
thật cao cả thay! 

Bậc Đạo sư đi vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với 
Ngài, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa Ananda cũng đã 
hướng dẫn hội chúng loài người trên khắp bón cháu thé giới cùng các tùy tùng 
đông đảo mang đến vô số vòng hoa thơm, v.v... và mở hội Bó-dé trong vùng 
đạo tràng quanh cây Bó-dé. 


Nói xong, Ngài ké một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở no, trong vương quốc Kalinga tại kinh thành Dantapura có một vị 
vua mệnh danh là Kalinga cai tri. Vua có hai vương tử tên là Mahakalinga và 
Cullakãlinga. Thời ấy, các nhà tiên tri đã đoán răng vị thái tử sẽ cai trị sau khi 
vua cha băng hà, còn vi vương đệ sẽ trở thành nhà tu khô hạnh, sông đời khát si; 
tuy thé, con trai vị này sau này sẽ làm một dáng Chuyên Luân Thánh Vuong. 

Thời gian trôi qua và khi vua cha băng hà, thái tử lén ngôi báu, còn vương 
đệ làm phó vương. Vị vương đệ cứ nghĩ rằng con trai minh sau này sẽ là một 
Chuyên Luân Vuong nên sinh lòng kiêu mạn về cớ đó. Vua không chịu được 
chuyện này liền ra lệnh cho một vị sứ thân truy bắt Phó vương Cullakalinga. Vi 
sứ giả kia đi đến bảo: 

— Tâu Điện ha, Đại vương muốn sai bắt ngài, vậy ngài hãy lo cứu mạng mình! 

Vương tử này liên chỉ cho vị sứ thân được giao trọng trách này thấy chiếc 
nhãn có dâu hiệu riêng của mình, một tâm thảm thật đẹp và một cây kiếm, có 
ba bảo vật їйї cả, ròi vi vương đệ bảo: 

— Khanh phải nhận ra được vương nhi của ta nhờ những tín vật này và phò 
vương nhi lên ngôi báu. 

Cùng với những lời dặn dò này, vương tử vội trón vào rừng. Tại đó, chàng 
dựng một am thất ở một nơi dep, vừa y và sống như người tu khô hạnh trên một 
bờ sông. 

Lúc bây giờ, trong vương quốc Madda ở kinh thành Sagala, vua xứ Madda 
vừa ha sinh một công chua. Vë phân công chúa này cũng như vương tử kia, các 
nhà tiên tri đoán răng nàng sẽ phải làm nhà tu khô hạnh, song con trai nàng lại 
sẽ thành một vi Chuyên Luân Vương. Các vi vua ở Diêm-phù- đề nghe tin đồn 
ду liền đồng một lúc đến bao vây kinh thành. Vua nghĩ thám: “Nay ta gà con 
gái ta cho một quốc vương nào thi các vị vua kia sẽ nói giận. Vậy ta phải có 


6 Chuyển Luân Thánh Vương (P. Cakkavattiraja, S. Cakravartiraja, {$a Œ +), vị vua có dày đủ 4 đức 
(sông lâu, không bệnh, dung mạo tót đẹp, kho báu sung mãn), thông nhât bón châu Tu-di, lây chánh 
pháp tri vì, dát nước thái hòa, dân chúng an vui. Vua có 7 báu (xe báu, voi báu, ngựa báu, ma-ni báu, 
ngọc nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu). 
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găng cửu mạng con gái ta.” Vì thé, vua cùng hoàng hậu và công chúa cải trang 
trón vào rừng. Và sau khi dựng một am thất hơi xa bờ sông, phía trên thảo am 
của Vương tử Cullakalinga, họ cùng sống tại đó như người tu khổ hạnh, ăn toàn 
những thứ trái cây lượm hái được. 


Hai vị cha mẹ muôn con gái được an ón nén dé nàng ở lại trong am, rồi di 
ra hái trái rừng. Trong lúc hai vi di vắng, nàng lượm đủ các loại hoa kết thành 
vòng hoa. Báy giờ, trên bờ sóng Háng có một cây xoài nó hoa đẹp, tao thành 
một cái thang thiên nhiên. Nàng trèo lên đó đùa chơi và tìm cách thả vòng hoa 
xuống nước. 

Một ngày kia, Vương tử Cullakalinga vừa bước ra khỏi nước sau khi tám thi 
vòng hoa nọ vướng lên tóc chàng. Chàng nhìn hoa và bảo: 

— Một nữ nhân nào đã kết hoa này, song đó không phải là một người đàn bà 
trưởng thành mà là một cô gái còn thơ dại. Ta phải kiêm nàng mới được. 

Thế là chàng đâm ra si tình, di lên phía thượng lưu sông Hàng cho dén khi 
chàng nghe nàng ca hát báng mót giong ngọt ngào trong lúc ngôi trên cây xoài. 
Chàng đến gần gốc cây, vừa thấy nàng liền bảo: 

— Này giai nhân, nàng là loài gi thế? 

Nàng đáp: 

— Thưa công tử, thiếp là người. 

Chàng bảo: 

— Thé thì hãy xuống đi! 

— Thưa công tử, không được, vì thuộc dòng dõi Sát-đề-ly. 

— Thưa công nương, ta cũng vậy, xin nàng bước xuống! 

— Thưa công tử, không được, thiếp không xuống đầu. Lời nói không làm 
nên một Sát- dé- ly, nêu quả thật ngài là một vi Sát- dé-ly, xin hãy ké cho thiếp 
nghe những điều bí mật của nghi lễ truyền thông kia! 

Sau đó, hai người nói cho nhau nghe những điều bí mật truyền kỳ trong 
dòng họ. Rồi công chúa bước xuóng và hai bén két giao vói nhau. Khi cha 
me nàng trở vé, nàng kê cho hai vị nghe chuyén vuong tử của Vua Kalinga, vì 
sao chàng vào rừng với đây đủ moi chi tiét. Hai vi bằng lòng dem ра папр cho 
chàng. Trong thời gian sông chung sắc cám hòa hợp, công chua thụ thai và sau 
mười tháng hạ sinh một nam tử đây đủ tướng mạo tốt lành, phước đức và đặt 
tên là Kalinga. Chàng trai lớn lên, học tập đủ mọi nghệ thuật tài năng từ thân 
sinh và tó phụ của chàng. 


Vë sau, cha chàng nhìn cách kết hợp của ngôi sao và biết được vương 
huynh đã băng hà. Vì thế, ông gọi con trai vào và bảo: 


— Này con, con không nén phí cuộc đời trong rừng già. buôn tẻ vì vương 


huynh ta, Đại vương Kalinga à ây đã qua đời. Vậy con phải về Dantapura và kế 
vị vương quyên của dòng họ ta! 
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Sau đó, người cha trao cho con các vật mang theo mình: Chiếc nhẫn có tín 
hiệu, tâm thảm và thanh kiểm rói bảo: 


– Này con, trong kinh thành Dantapura, ở phía kia có một vị đại thần vốn 
là bé tôi thân tín của cha. Con hãy đến nhà vị ду, đi thăng vào phòng riêng, đưa 
cho ông ta thây ba vật này rồi nói cho ông biết con là con của ta. Ông ta sẽ đưa 
con lên ngai vàng! 


Chàng trai giã từ cha mẹ, ông bà, và nhờ thần lực công đức của chàng, 
chàng bay qua không gian, xuống nhà vị đại thần nọ, di thăng vào phòng riêng 
của vi ây. VỊ quan hỏi: 

— Công tử là a1? 

Chàng đáp: 

— Ta là con trai của Cullakälinga. 

Rồi chàng rút ba tín vật ây ra. Vi quan liền báo tin cho cả hoàng cung, các 
triều thần liên tran hoàng kinh thành và giương chiếc lọng hoàng gia lên đầu 
chàng. Sau đó, vị té sư của triều đình tên là Kalingabharadvaja dạy chàng mười 
pháp mà một vị Chuyên Luân Thánh Vuong phải thành tựu và chàng học tất cả 
mười phận sự ây. Thé rồi vào một ngày rám, tức là ngày trai giới, từ Cakkadaha 
xuất hiện cho vua bánh xe báu (bảo luân), từ dòng họ Uposatha xuất hiện voi 
báu, từ gióng quý tộc Valaha xuất hiện ngựa báu, từ Vepulla xuất hiện bảo châu, 
kế là nữ vương báu cùng gia chủ báu và tướng quân báu dân dân xuất hiện. Sau 
đó vua thống trị toàn cõi địa cầu. 


Một ngày kia, ngài được đoàn tùy tùng hộ tông suốt ba mươi sáu do-tuán, 
ngự trên bảo tượng toàn trắng cao như dinh nui Kelasa. Trong cánh uy nghi 
lóng lẫy, ngài trở về thăm song thân ở chốn cũ. Nhưng khi muốn vượt qua vùng 
đất quanh cây Đại Bó-dé, bảo tòa vinh quang của chu Phật, nơi đã trở thành tâm 
điểm của vũ trụ thì voi báu không thể nào qua được. Vua cứ thúc voi mãi, song 
voi vẫn không thê nào vượt qua. 


Жжжж 


рё giải thích việc này, bậc Dao sư ngầm vân kệ đầu: 
67. | Kalinga Thánh đế, Chuyên Luân Vương, 
Chân chánh, ngài cai tri cõi trần, 
Một thuở đến Bó-dé dai tho, 
Trên mình voi báu, đại oai thân. 

Do đó, vị tế sư của triều đình cùng du hành với vua thầm nghĩ: “Trên không 
gian chăng có gì cản trở cả, tại sao đức vua không giục voi qua được? Ta muôn 
đến xem sao." Từ trên không hạ xuống, vi này chiêm ngưỡng bảo tòa vinh 
quang của chư Phật và khu vực quanh cây Dai Bó-dé. 


Thời ấy, tương truyền ràng, trong khoảng chừng một dặm vuông ау không 
bao giờ có một ngọn cỏ mọc dü chỉ bàng một sợi lông nhỏ; mặt đất nhu thé cát 
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min, bón bé là thảo mộc, dây leo và dai thọ chắng khác nào chúa tế sơn lâm 
sung sing nhu đang chiêm ngưỡng, đâu quay mặt về hướng bảo tòa Bó-dé. Khi 
vị tê sư Bà-la-môn quan sát chỗ này lại suy nghĩ: “Đây là nơi chư Phật đã đoạn 
tận mọi dục tham của trần thê nên không ai có thé vượt qua được dù cho đó 
chính là Thiên chủ Dé-thích di nữa.” Và tiễn vé phía đức vua, vi tế sư tâu với 
ngài các đặc tính của địa phận quanh cây Bó-dé cùng thỉnh cầu vị Chuyên Luân 
Vương ngự xuống voi. 
Đề giải thích vẫn dé này, bậc Đạo sư ngâm các vần kệ sau: 
68. — Vị tế sư tâu với Thánh vương, 
Là con nhà khó hạnh hiền nhơn, 
Khi ngài chuyên vận xa luân báu, 
Đảnh lễ ngài xong, hướng dẫn đường. 
69. | “Đây các thi nhân vẫn tán dương, 
Xin ngài ngự xuống, tâu Hùng vương, 
Nơi đây chư Phật-đà vô thượng, 
Chánh Giác viên thành tỏa ánh quang. 
70. Tương truyén răng ở chốn phàm trân, 
Đây chính là linh địa Thánh thân, 
Thảo mộc, cát đăng cùng đại thọ, 
Đứng quanh trong dáng điệu tôn sùng. 
71. Xuông đây, xin dành lễ trang nghiêm, 
Vì đến miễn xa tận hải biên, 
Trên đại địa cầu nuôi vạn vật, 
Noi này là đất Thánh thiêng liêng. 
72. Đại vương đây đủ moi loài voi, 
Thuân chúng nhờ cha me tót đôi, 
Ngự giá đến đây, voi vån muôn, 
Song không thé tién bước gần nơi. 
73. Ngu trên mình bảo tượng thuần nói, 
Thánh y tùy nghi cứ thúc voi, 
Song chăng cách nào voi bước nữa, 
Đến đây voi phải đứng yên thôi.” 
74. Vua nghe lời nói vi tiên tri, 
Vừa phán truyền cho bảo tượng đi, 
Vừa thúc gậy sâu vào bảo tượng, 
“Nếu vây ta sẽ thây liền khi.” 
75. Bi thúc voi kêu thét tựa kèn, 
Như còi lanh lảnh, hạc vang rên, 
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Chuyên rung liên ngã vì hùng lực, 
Đè nặng sườn không thê đứng lên. 

Vì cứ bị đức vua thúc mãi, voi không thê nào chịu được cơn đau đớn nên 
phải chết ngay. Song đức vua không biết là voi đã chết, cứ điềm nhiên ngự trên 
lưng voi. Một lát sau, Té sư Kalingabhàradvàja nói: 

— Tâu Thánh thượng, vương tượng đã chết rói, xin Thánh thượng ngự qua 
voi khác. 

LE E 
Bậc Dao su ngâm vần kệ thứ mười dé giải thích việc này: 
76. Quốc sư lo sợ lúc nhìn voi, 
Đã chết, lòng kinh động thốt lời, 
“Xin tim voi khác, tàu Hoàng thượng, 
Báo tuong ngài nay bó mang rói." 

Nhờ công đức và thần lực của vi Thánh vương, một con voi khác thuộc 
chủng loại Uposatha xuất hiện trước đức vua và đưa lưng ra mời, vua ngự trên 
lưng nó. Lúc ấy, thi thể vương tượng kia liền ngã xuống đất. 

Bậc Đạo sư ngâm vần kệ dé giải thích việc này: 

77. Vua hãi kinh nghe tấu việc này, 

Ngự lên voi khác, bỗng liên ngay, 
Thi hài bảo tượng kia nhào xuống, 
Lời thật tiên tri đã hiển bày. 

Lập tức vua ngự xuống từ trên không trung và chiêm ngưỡng vùng đất 
quanh cây Bó-dé. Trước việc thân kỳ kia vừa thị hiện xong, đức vua tán thán vị 
Tế sư Bhàradvàja qua vân kệ: 

78. Thé này vói vi té su minh, 

Dai dé Kalinga bảo: “Thực tinh, 
Moi việc khanh am tường thâu suốt, 
Hiên khanh ау tất cả duyên sinh." 

Bấy giờ, vị Bà-la-môn kia không muôn nhận lời tán thán trên mà vẫn giữ 
sự khiêm tôn của mình, ông tán һап công đức chư Phát và ca tung các Ngài 
hết lời. 

Bác Dao su lại ngâm kệ dé giải thích vấn dé: 

79. Quốc su từ chối su tuyên duong, 

Và tâu như vây với Thánh vương, 
“Thân chỉ biết điềm vùng tướng triệu, 
Còn chư Phật giác ngộ hoàn toàn. 

90. Phật-đà tri kiến đạt toàn chân, 

Điểm triệu các Ngài chăng chú tâm, 
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Chư Phật toàn tri nhờ tuệ quán, 
Thân là học giả chăng uyên thâm.” 

Vua nghe nói vé công đức của chu Phật nên lòng đây hoan hy liên ban lệnh 
cho những người trần thế đem thật nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường vùng 
đất quanh linh tho Bó-dé suót báy ngày dém lién. 

Bác Dao su ngám dói vàn ké dé giái thích viéc này: 

81. Thánh thọ Bồ-đề, Chúa cúng dường, 

Với bao âm nhạc thật du dương, 
Các vòng hoa đẹp thơm ngào ngạt, 
Ngài lại xây quanh một bức tường. 

82. Thé rồi Thánh dé ngự ra vé, 

Mang dén hoa dáy sáu van xe, 
Làm lé cúng dường vi Dai dé, 
Kãliñga sùng Thánh địa Bó-dé. 

Sau khi đã làm lễ cúng dường trong thé cây Dai Bó-dé nhu trên, đức vua 
thám song thân rói ruóc hai vj vé thành Dantapura sông cùng ngài. Tại đấy, ngài 
chuyên bó thí và làm các phận sự khác cho đến khi mang chung, ngài được tái 
sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. 


Жжжж 


Sau khi chấm đứt pháp thoại trên, bậc Đạo sư bảo: 

– Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đâu tiên Ananda làm lễ cúng 
dường cây Bó-dé mà ngày xưa cũng vậy. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, Ananda là Vua Kaliñga và Ta chính là vị Té su 
Kalingabharadvaja. 


8480. CHUYÊN HIẾN GIÁ AKITTI (Akittijataka)! (J. IV. 236) 

Sakka, Chúa té của quán sinh... 

Chuyện này bậc Dao sư ké trong khi trú tại Ky Viên vé một dai thí chủ rát 
rộng lượng sóng ở Xá-vệ. 

Chuyện кё rằng, người này mời bậc Đạo sư đến nhà và suốt bảy ngày đã 
cúng dường rất nhiêu thí vật cho Tăng chúng di theo Ngài. Vào ngày cuôi cùng 


lại cúng dường Thánh chúng đủ các vật dụng cân thiết, sau đó bậc Đạo sư nói 
lời tùy hỷ với ông: 


? Xem J. Ш. 39, Khantivadijataka (Chuyện đạo ly kham nhán), só $313; J. VI. 481, Vessantarajataka 
(Chuyện Dai vương Vessantarq), sô $547; Ру. 32, Ankurapetavatthu (Chuyện nga quỷ Ankura); Cp. 73, 
Akitticariya (Hạnh của đức Bô-tát Akitti). 
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E Này nam cu sĩ, công đức bó thí của ông thật là rộng lớn, ông đã thực hành 
một việc khó lắm thay. Вӧ thí là tục lệ của các bậc Hiên trí ngày xưa, thí vật phải 
được phân phát dù người còn tại gia hay xuất gia. Các bậc Trí giả ngày xưa, ngay 
khi đã rời thế tục vào sông ở trong rừng, khi chỉ ăn lá kara гау nước mà không 
có thứ gia vi nào cả, cũng vẫn đem cho những người khát thực đi qua đó dé đáp 
ứng nhu câu của các vị ду và vẫn an trú trong hy lạc của bản thân minh. 


Gia chủ kia đáp: 

— Bạch Thé Tôn, việc cúng dường mọi vật dụng cân thiết áy cho Tăng 
chúng thật rõ ràng, dé hiệu. Song lời day của Thé Tôn chúng con chưa được гб. 
Xin Thé Tôn giải thích cho chúng con. 

Rồi theo lời thỉnh cầu trên, Ngài kế một chuyện quá khử. 


Жжжж 


Một thuở no, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, BÓ-tát được sinh trong 
một gia dinh đại phú Bà-la-môn có tài sản lén tới tám trăm triệu. Ngài được 
đặt tên là Akitti. Khi ngài vừa biết đi thì một bé gái được sinh ra đời với tên 
Yasavati. 

Lúc mười sáu tuói, bậc Dai sĩ di đến Takkasilà học tập cho đến lúc thành dat 
rôi về. Sau đó, cha mẹ ngài qua đời. Khi ngài cử hành tang lễ cho song thân đã 
khuất xong, ngài xem xét lại kho tàng của gia tộc, trong danh muc ghi rõ: “Các 
vị này, vi kia đã tích trữ những tài sản lớn như vậy rôi qua đời, kế đến là các 
vị khác cũng tích trữ nhiều như vậy...” Khi thấy chuyện này, ngài phiền muộn 
trong trí và nghĩ thâm: “Kho báu пау! ai cũng thây cả, song những vi tích trữ tài 
sản thi không còn nữa. Các vị đã ra di dé lại kho báu dáng sau minh, nhung khi 
ta từ trần, ta muốn đem theo bảo vật.” Vi vậy, ngài cho tim em gái đến và bảo: 


— Hiên muội, hãy trông nom kho báu này! 

— Y hiên huynh là thé nào? 

Ngài đáp: 

— Ta muốn làm người tu khó hạnh. 

Nàng дар: 

— Này hiên huynh, tiêu muội không muốn đội lên đâu những thứ mà hiện 


huynh đã nhó ra khỏi miệng, tiêu muội chăng muốn thứ gi cả mà chỉ muốn sóng 
đời khó hanh thói. 


Rồi sau khi xin phép vua, ngài báo đánh tróng vang dội khắp kinh thành, bố 
cáo cho moi người rõ: 

— Toàn dân lăng nghe này, ai muốn có tiền bạc cứ đến nhà Hiền nhân kia! 

Suốt bảy ngày, ngài phân phát những kho tài sản lớn, tuy thé kho báu vẫn 


chưa hết, ngài lại nghi thám: “Tứ đại trong thân ta đang tan rã, ta còn muôn cái 
trò phân phát tài sản này nữa sao? Thôi, ai muốn lây cứ lấy đi!” 
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Thé là ngài từ giã ngôi nhà đầy châu báu, giữa các gia nhân, thân quyến 
khóc lóc xung quanh, ngài cùng em gái ra đi. Và công thành Ba-la-nai, nơi ngài 
di qua được gọi là công Akitti, còn bén đò ngài bước xuống bến sông cũng được 
đặt tên là bến đò Akitti. 

Ngài băng qua ba do-tuần đến một nơi mát mẻ dễ chịu thì dựng lên một am 
lá và cùng em gái sóng tu khó hạnh. Sau thời gian từ bỏ thé tục, nhiều người 
khác cũng làm như váy, dân ở thôn qué, thị trân, hoặc ở kinh thành có dày đủ 
cả. Hội chúng thật đông đảo, các vị ây nhận được nhiều vật cúng dường cùng sự 
tôn trọng sùng kính chăng khác nào thời có một đức Phật xuât hiện ở đời. Lúc 
ây, bậc Dai sĩ thám nghĩ: “Ó đây thật nhiều vinh quang trong vọng cùng với vô 
số thí vật và hội chúng đông đảo, song ta phải độc cư.” 

Vì thé, vào một lúc không ai ngờ được và cũng không báo trước cho cô 
em gái, ngài ra đi một mình, dàn dân đến tận vương quốc Damila [ở cực Nam 
của Ấn Đội, sông trên một hoa viên sát trên vùng Kavirapattana, ngài tu tập 
thiền định và thắng trí. Tại đó, ngài cũng nhận được sự ngưỡng mộ và vô sô 
thí vật của dán. Điều áy không thích hợp với ngài, ngài liền từ bỏ hết và phi 
hành qua không gian ròi đến tận đảo Кагайтра [thuộc bờ bién Bác Tích Lan]. 
Vào thời ấy, Kàradipa được gọi là Ahidipa hay đảo Rán Róng. Tại đó, ngài 
xây một án am cạnh một cây kãra lớn và an trú. Song việc ngài ở đó không 
ai hay biết cả. 

Lúc bấy giờ, em gái ngài di tìm anh, dàn dán đến tận vương quốc Damila, 
vẫn không gặp ngài, nàng lại ở ngay chính nơi ngài đã ở, song nàng không thể 
phát khởi thiền định. 

Còn bậc Đại sĩ sông thiêu dục đến độ ngài không di đầu cả mà cứ vào mùa 
có trái cây chín, ngài chỉ sống băng trái cây đó, còn vào mùa lá trô bông thì 
ngài ăn lá đó luộc với ít nước lã. Nhờ ngọn lửa công đức của ngài mà chiếc 
ngai báu băng câm thạch của Thiên chủ Sakka nóng rực lên. Thiên chủ nghĩ: 
“Ai đã khiến ta phải bước xuống khỏi chiếc ngai ta đang ngu?" Ngài nhận xét 
và tháy bậc Hiền nhân này, ngài nghĩ thâm: “Tại cớ gì vị tu khô hạnh kia hộ trì 
công đức? Có phải vi ây muôn lên ngôi Thiên chủ chăng, hay vi một duyên có 
nào khác? Ta muôn thử vi ây xem. VỊ ây sông rất khô cực, chỉ ăn lá kara luộc 
với nước thôi. Nêu vị đó ước muốn làm Thiên chủ, vị ây sẽ nhường cho ta mó 
lá cây luộc với nước của mình, còn néu không thì vị ду sẽ không dua." Sau đó, 
Thiên chủ giá dang một Bà-la-môn đến gặp Bó-tát. 

Bồ-tát đang ngồi ở cửa thảo am, sau khi luộc lá và đem xuống, ngài nghĩ: 
“Khi nào nguội xong ta sẽ ăn.” Vào lúc ây, Thiên chủ Sakka đứng trước mặt 
ngài và xin bó thí. Khi BÓ-tát nhìn ау Thiên chủ, lòng rất hoan hy, ngài nghi 
thám: “Thật là một niém hanh phúc cho ta, ta thây một vị khát thuc, hóm nay ta 
sẽ dat được tâm nguyện và ta sẽ bó thí.” Lúc món ăn đã sẵn sàng, ngài liền múc 
vào bát và vừa tiên về phía Thiên chủ vừa nói: 
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— Đây là vật cúng dường của ta, ước mong răng đây là phương tiện dé ta đạt 
Chánh giác Tôi thượng. 

Rồi chăng dé lại chút gi cho mình, ngài đặt hết thức ăn vào binh bát của 
Thiên chủ. Vị Bà-la-môn này câm lẫy, vừa đi một khoảng ngăn thì biến mắt. 
Còn bậc Đại sĩ, sau khi cúng dường cũng không nâu thêm thứ gì nữa mà cứ ngôi 
an tịnh trong niềm hy lạc. Hôm sau, ngài cũng luộc lá và ngôi trước cửa am như 
cũ. Thiên chủ Sakka lại đến giả dạng một Bà-la-môn và bậc Đại sĩ cũng bó thí 
rồi tiếp tục an trú vào hy lạc. Vào ngày thứ ba, ngài lại bố thí như trước và bảo: 

— Ngài hãy xem phân phước lac dành cho ta nhiều biết bao! Chỉ một ít lá 
kara đã mang lại công đức lớn cho ta rồi. 

Trong niêm hý lac phát. xuát tán dáy lóng nhu váy, ngài thây yêu người vi 
thiểu à án đã ba ngày, ngài liền ra khói am đúng lúc ngo và ngôi trước cửa, suy 
nghĩ về tặng vật ngài đã đem cúng dường. 

Còn Thiên chủ Sakka nghĩ thầm: “Vị đạo sĩ Bà-la-môn này nhịn ăn đã ba 
ngày, yếu ớt thế kia song vẫn nhường cho ta và tìm an lạc trong việc bó thí. 
Trong tư tưởng vị này không còn y dinh nào khác. Ta không hiểu vị йу ao ước 
điều gi và tại sao lại bó thí như vậy nên ta phải hỏi dé hiểu vị ду muốn gi và biết 
được nguyên nhân việc bồ thí trên.” 

Vì thế, Thiên chủ chờ đợi đến quá giờ ngọ và trong vẻ huy hoàng oai nghi 
tột bực, ngài xuất hiện trước mặt bậc Đại sĩ, sáng chói như mặt trời ban mai. 
Vừa đứng trước bậc Đại sĩ, Thiên chủ hỏi: 

— Này dao sĩ, tai sao ngài hành trì khó hạnh trong rừng này, xung quanh là 
bién mặn bao bọc với những con gió nóng hung huc đang hắt manh vào người? 

Bậc Dao sư ngâm vần kệ đầu dé giải thích vân dé này: 

83. Sakka, Chúa tế của quân sinh, 

Trông thây Akitti đáng kính danh, 
Liên hỏi: “Tại sao, này Dai si, 
Trú đây trời huc nắng vàng hanh?" 

Khi bậc Đại sĩ nghe vậy và thấy vị đó chính là Sakka, ngài đáp: 

— Ta không ước ao đạt đến những cảnh giới trên kia mà chỉ ao ước chứng 
đắc Chánh giác Tối thượng nên ta đã sóng đời khó hanh ở đây. 

Ngài ngâm vần kệ thứ hai dé làm sáng tỏ điêu này: 

84. Thân hoại, tái sanh, tử biệt tràn, 

Mê lầm, tất cả chính đau buôn, 
Thiên chủ Sakka, nay vì vậy, 
Ta vẫn trú đây được vạn an. 

Nghe những lời này, Thiên chủ Sakka hoan hy trong lòng và thâm nghĩ: 

“Vi ду không ham thích bát cứ sinh loại hữu tinh nào và vì muốn chứng đắc 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 193 


Niét-bàn nén vào an trú ở trong rừng. Ta muôn ban cho vi ây một điêu ước.” 
Thê là Thiên chủ mời ngài chọn một điêu ước qua lời kệ thứ ba: 


85. 


Kassapa khéo dién chán ngón, 
Ngài nói lên lời tói thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây lời ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


Bậc Đại sĩ ngâm vân kệ thứ tư nói lên điêu ngài ước mong: 


86. 


Thiên chủ Sakka của chúng sanh, 
Ban cho ta hưởng một ân lành, 
Vợ con, vàng bạc cùng kho lúa, 
Dù có du, ta vẫn bát bình, 

Ta ước những điều tham dục ду, 
Cháng còn trú án ở tâm minh. 


Lúc ây, Thiên chủ Sakka vô cùng hoan hy, ban cho ngài thêm nhiêu đặc ân 
khác nữa và bậc Dai sĩ nhận lãnh, môi vi lân lượt ngâm một vân kệ nhu sau: 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


Kassapa khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 
Chúa té muôn loài chính Sakka, 

Ап lành, ngài muốn tặng cho ta, 
Ruóng, vàng, của cải, tôi đòi, ngựa, 
Trâu, chó, ngay sau phải chết già, 
Ta ước sẽ không còn gióng chúng, 
Ta mong nhược điểm ду rời ta. 
Kassapa khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tôi thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 
Sakka, Thiên chủ ngự trên trân, 
Ban tặng cho ta một đặc ân, 

Ước cháng nghe nhìn người độn trí, 
Kẻ kia chăng sống với ta cùng, 
Chăng ham trò chuyện người vô trí, 
Chăng kết bạn cùng kẻ độn căn. 

Kẻ ây làm gì, Kassapa, 

Cho ngài, xin hãy nói ngay ra, 

Tại sao bầu bạn người vô trí, 

Ngài chắng ưa, này, hãy bảo ta? 


194 # KINH TIỂU BỘ 


92. Hành động người ngu thật bạo tàn, 
Buộc ràng gánh nặng chăng ai mang, 
Thực hành ác nghiệp, đích mong muốn, 
Nỗi giận khi nghe nói thật chân, 
Nó chăng biết gì là chánh hạnh, 
Nên ta không muốn kẻ ngu gân. 
93. Kassapa khéo diễn chán ngôn, 
Ngài nói lên lời 101 thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 
94. Sakka, Thiên chủ của quân sinh, 
Ban tặng cho ta một phước lành, 
Ta ước nghe nhìn người có trí, 
Ước mong vị ây ở cùng mình, 
Ta mong đàm luận cùng người trí, 
Được kết giao cùng bậc Trí minh. 
95. Bậc Trí làm gi, Kassapa, 
Cho ngài, xin hãy nói ngay ra, 
Sao ngài ao ƯỚC noi ngài Ở, 
Người trí cùng chung sông một nhà? 
96. | Hành động tốt lành, bậc Trí nhân, 
Chăng ràng buộc gánh khô vào thân, 
Chuyên tâm, bậc Trí làm ân phước, 
Chăng giận khi nghe nói thật chân, 
Thông hiểu chánh hành, và bởi vậy, 
Lành thay bậc Trí sống chung cùng. 
97, Kassapa khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tôi thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. 
98. Sakka, Thiên chủ của quân sinh, 
Ban tặng cho ta một phước lành, 
Mong giải thoát ngoài vòng а dục, 
Và khi vâng nhật chiếu binh minh, 
Mong chư Thánh giả du hành đến, 
Dem thực phẩm thiên giới tặng minh. 
99, Mong táng nó khóng giám süt dán, 
Ta không hôi tiếc việc ta làm, 
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Mong lòng hoan hỷ lúc phân phát, 
Ta chọn ước kia dé hưởng phân. 
100. Kassapa khéo diễn chân ngón, 
Ngài nói lên lời tôi thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. 
101. Sakka, Thiên chủ của quân sinh, 
Ngài đã ban ta một phước lành, 
Thiên chủ, xin đừng thăm viéng nữa, 
Điều này khao khát tự tim mình. 
102. Song các nam nhân, các nữ nhân, 
Những người đang sóng thật hiển lương, 
Đều ước ao cùng ta điện kiến, 
Việc này có tác hai gi chăng? 
103. | Dung mạo ngài muôn vẻ thiện toàn, 
Vô cùng hoan hỷ, đại vinh quang, 
Thấy ngài, xao lãng điều tâm nguyện, 
Nguy hại là trông thây Ngọc hoàng. 
Thiên chủ đáp: 
— Thôi được rôi, thưa Tôn giá, ta quyết sẽ chăng bao giờ viếng thăm ngài nữa. 
Và vừa đảnh lễ ngài vừa xin ngài thứ lỗi, Thiên chủ ra đi. Từ đó, bậc Đại sĩ 
an trú tal noi ây suốt đời, tu tập tứ vô lượng tâm và khi mạng chung được sinh 
lên cõi Phạm thiên. 
Жжжж 


Sau khi châm đứt pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ấy, Ananda (A-nan) là Thiên chủ Sakka và Ta chính là Trí già 
Akitti. 


8481. CHUYÊN HIẾN GIÁ TAKKARIYA (Takkãriyajãtaka) (J. IV. 242) 

Ta nói điên cuóng tựa énh ương... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về Ty-kheo Kokälika. 

Trong một thời an cư mùa mua, hai vi Dai đệ tử Sariputta (Xá-lợi-phât) và 
Moggallana (Mục-kiên-liên) muôn rời hội chúng và sống độc cư nên từ giã bậc 
Dao su, di vào vuong quốc nơi có Kokalika trú ngu. Các vị đến nhà Kokalika 
và nói vói óng nhu váy: 

– Này Hién hữu Kokalika, vì chúng tôi thích sóng với Hiền hữu và Hiền 
hữu cũng thích sông với chúng tôi nên chúng tôi muôn ở lại đây ba tháng. 

VỊ kia hỏi: 
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— Các Tôn giả hoan hy khi an trú với tiểu đệ theo cách nào? 

Hai vi đáp: 

— Nếu Hiền hữu không nói với ai răng hai Đại đệ tử dang с ở đây thi chúng tôi 
sẽ rất hoan hỷ, đó là niềm an lạc của chúng tôi khi sóng vói Hién hítu. 

— Thé còn tiéu đệ được hoan hy như thé nào khi sóng chung với các Tôn giả? 

— Chúng tôi sẽ thuyết pháp cho Hiền hữu trong ba tháng tại nhà Hiền hữu. 
Chúng tôi sẽ giảng giáo lý cho Hiền hữu và việc đó là niềm hoan lạc của Hiền 
hữu khi sống với chúng tôi. 

— Xin các Tôn giả Hiền huynh hãy an trú tại đây bao lâu các Hiền huynh muốn! 

Rôi ông dành một nơi cư trú an lạc cho các ngài. Các ngài an trú tại đó trong 
quả vị của các thiền chứng và không ai biết về việc các ngài an trủ tại nƠI ây. 

Sau khi hai vị đã trải qua mùa mưa như vậy, hai vị bảo ông ấy: 

— Này Hiền hữu, nay chúng tôi đã ở với Hiền hữu xong, chúng tôi muốn trở 
lại với bậc Đạo sư. 

Và hai vị từ giã lên đường. Ông chấp thuận cùng với hai vị lên đường đi 
khát thực vào một làng đối diện nơi đã ở. Sau buói cơm, các vị Ty-kheo Trưởng 
lão rời làng ấy, còn Kokalika từ giã các vị xong, trở vé nói với dân chúng: 

— Này các cư si, các ông thật giống loài thú hoang sơ. Đây là hai vị Đại đệ 
tử của đức Phật đã an cư suốt ba tháng trong một tính xá đối diện nơi này, thé 
mà các ông không hay biết gì cả, nay các ngài đã đi rồi. 

Dân chúng hỏi: 

— Thưa Tôn giả, tại sao ngài không nói cho chúng tôi gì cả? 

Rồi họ đem bơ tươi, thuốc men và y phục đến gần các vị Trưởng lão, kính 
lễ các vị và nói: 

— Bạch các Tôn giả, xin các Tôn giả tha thứ cho chúng con. Chúng con 
không biết các ngài là Đại đệ tử, chúng con chỉ mới biết điều ây do lời của Tôn 
giả Kokalika. Xin các ngài từ bi đối với chúng con và nhận các thuóc men, у 
phục này. 

Kokalika cùng dân chúng di theo các Trưởng lão vì ông suy nghi: “Các Tôn 
giả này sống rất đạm bạc và thiêu dục, các ngài sẽ không nhận các vật dụng này 
ròi sẽ đem chúng cho ta." Nhưng hai vị Trưởng lão không nhận các vật dụng ây 
cho phán mình cũng không cho Kokälika, lý do là các vật ду được cúng đường 
theo lời xúi giuc của một Ty- -kheo. Lüc áy, các cu si lién nói: 

— Bach các Tón giá, néu các ngài khóng nhán các món này, xin dén dáy làn 
nita dé ban phuóc cho chüng con. 

Hai Trưởng lão chấp thuận hứa lời xong rói di vé yết kiên bác Dao sư. 

Lúc bây giờ, Kokälika tức giận vì hai Trưởng lão không nhận vật cúng 
dường cho phần mình mà cũng không đem cho vị này. Còn hai vị Trưởng lão, 
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sau khi ở lại một thời gian ngắn với bậc Đạo sư liền chọn năm trăm Ty-kheo 
làm đoàn tùy tùng cho mỗi vi, rói cùng cá ngàn Ty-kheo này du hóa khát thuc 
đến tận xứ sở của Kokalika. Các cư sĩ ra đường đón Tăng chúng và dẫn họ đến 
tinh xá trước kia cùng bày tỏ lòng ngưỡng mộ hàng ngày đối với các vị. Dân 
chúng cúng dường Tăng chúng cá kho lớn y phục và thuốc men. Các Ty-kheo 
đi khât thực cùng hai vị Trưởng lão phân phát y phục cho tất cả các Tỷ-kheo đã 
đến đây, song không chia cho Kokälika cái nào cả, và hai vị Trưởng lão cũng 
không cho ông chút gì. Kokalika không nhận được y phục nên bắt đầu phi báng, 
mạ ly hai vi Trưởng lão: 

— Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién thật tràn đây ác dục, trước kia đã không 
nhận các lễ vật cúng dường nhưng nay lại nhận hết. Chăng có gì làm thỏa mãn 
hai vị này cả. Các vị không thương tưởng đến kẻ khác. 

Nhung hai vị Trưởng lão nhận thấy ông đang nuôi ác tâm đối với mình nén 
các vị cùng đồ chúng ra di, các vị cũng không muôn trở lại dù dân chúng van 
nài các vị hãy ở lại thêm vài ngày nữa. Lúc ду, một vị Tỷ-kheo trẻ hỏi: 

— Hai vị Trưởng lão sẽ không ở lại đâu, này các cư sĩ. VỊ Tỷ-kheo khó tính 
của các ông không muốn các ngài ở lại đây. 

Sau đó, dân chúng đi đến gặp Kokälika và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, chúng con được nghe nói Tôn giả không muốn hai vị 
Trưởng lão ở lại đây. Xin hãy đi ngay, hoặc là khuyên giải các ngài và đưa các 
ngài trở lại đây, hoặc là Tôn giả cũng đi tìm chỗ khác mà ở! 

Vì sợ dân chúng, vị này đi thỉnh câu các Trưởng lão. Các vị đáp: 

— Này Hiên hữu, hãy đi vé! Chúng ta không trở lại đâu! 

Thé là ông không thé thuyết phục hai vị, phải trở vé tinh xá. Sau đó, các cư 
sĩ hỏi ông các Trưởng lão có trở lại nữa không. Ông đáp: 

— Ta không thê thuyết phục các ngài trở lại được. 

— Tại sao không, thưa Tôn giả? 

Và ho bắt đầu suy nghĩ chắc hán không có thiện Tỷ-kheo nào muốn ở đó 
nữa vì người này sông theo tà hạnh và họ phải tông xuất ông đi. Họ liên bảo: 

— Thưa Tôn giả, xin đừng lại ở đây, chúng con chăng cung cấp gì cho Tôn 
giả nữa đâu. 

Bị hội chúng làm ô nhục như vậy, vị ây cầm bình bát, đắp y và đi đến Kỳ 
Viên. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo sư, ông nói: 

— Bạch Thé Tôn, các Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên tràn đầy ác duc, 
hai vi dang bi ác dục ché ngu. 

Bậc Dao su đáp: 


– Này Kokalika, đừng nói vậy, này Kokalika, ông hãy có từ tâm đối với Xá- 
lợi-phất và Mục-kiên-liên, phải biết rằng đó là các thiện Ty-kheo! 
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Kokalika nói: 

— Bach Thé Tón, Thé Tón tin tuóng hai vj Dai dé tir cüa Thé Tón, cón con 
tháy tận mắt hai vi dang có ác dục, hai vị có những việc riêng tu trong lòng, hai 
vị ây là các ác nhân. 

Người ду nói như váy ba lần [mặc dù bác Đạo sư đã ngăn cản] rồi đứng dậy 
ra đi. Ngay khi đang đi trên đường, khắp thân thể ông mọc lên các mụt nhọt 
băng hạt cải, sau lớn dân bằng hạt cây vilva chín muói, vỡ ra, máu chảy khắp 
người. Ông rên rỉ ngã xuống bên công ở tinh xá Kỳ Viên, đau đớn điện cuông. 
Bỗng có tiếng kêu lớn vang dội đến cõi trời Phạm thiên: 


— Kokalika đã phi bảng hai vi Đại đệ tử. 

Rồi một vị Phạm thiên tên là Tudu, biết được chuyện này, xuất hiện với ý 
dinh hòa giải các Ty-kheo liên bảo trong lúc đứng vững trên không: 

— Này Kokalika, ông đã làm một việc ác, vậy hãy đi giảng hòa với hai vi 
Đại đệ tử! 

Người ấy hỏi: 

— Hiên hữu là ai thé? 

Vị thân kia đáp: 

— Ta là Phạm thiên Tudu. 

Người này lại bảo: 

— Ngài đã chăng phải được đức Thé Tôn tuyên bó ngài là một vị Bát lai đó 
sao? Chữ ây có nghĩa là một vi không trở lại đời này nữa. Ngài sẽ trở thành một 
con quỷ trên đồng phân đây. 
| Ông lại mạ ly vị Đại Phạm thiên như vậy. Vì không thê thuyết phục người 
ây theo lời khuyên của minh, vi Phạm thiên đáp: 

— Ông sẽ bị hành hạ theo khẩu nghiệp của ông. 

Sau đó, vị thần ду trở về cõi an lạc của ngài. Còn Kokãlika chết đi liền tái 
sanh vào địa ngục Hoa Sen. Việc người này bị tái sanh tại đó được vị Đại Phạm 
thiên chủ đây oai thân Sahampati (Ta-bà chủ) trình đức Như Lai và bậc Đạo sư 
kê lại cho các Ty-kheo. 

Trong pháp đường, Tăng chúng bàn luận vé ác tâm của người áy: 

- Này Hiển hữu, Kokälika đã phi báng Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả 
Muc-kién-lién, và vi lời nói phát xuât từ chính miệng kia mà vi ây đã bi doa 
xuóng dia nguc Hoa Sen. 

Bác Dao su buóc vào và hót: 

— Này các Ty-kheo, các ông dang nói chuyện gi trong lúc ngôi đây? 

Táng chüng trinh Ngài. Ngài báo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Kokälika Ы hủy hoại vì 
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chính khâu nghiệp và bởi chính do miệng mình nên phải bị đày đọa khổ sở mà 
trước kia cũng vậy. 
Rôi Ngài kê một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở no, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, vi té su cüa vua có màu 
da ngám ngám den và mát hét cá hàm răng. Bà vợ của ông thông gian với một 
vi Bà-la-món khác. VỊ sau này cũng gióng nhu vi trước. Nhiéu lần vi té sư có 
tim cách ngăn cán vợ minh nhung không thé được. Rồi ông suy nghĩ: “Đây là 
kẻ thù của ta, ta không thể chính tay giết được mà ta phải lập mưu kế giết nó 
đi.” Thé là ông đến yết kién vua và tâu: 

— Tâu Đại vương, kinh thành của Đại vương là kinh thành trọng yếu nhất 
trong toàn cõi Diém-phü-dé. Dai vuong là vi vua cao trong bác nhát, nhung dù 
Dai vương là vi vua thủ lãnh, hoàng món phía Nam của Dai vương lại có diém 
xáu, nó duoc xáy theo kiéu xui xéo. 

— Được tôi, này té su, ta phải làm gi? 

— Xin Dai vuong dem may mán cho nó và chinh trang nó. 

— Vậy phải làm gi đây? 

— Ta phải hạ công cũ xuống, lấy loại gỗ mới có dâu hiệu may mắn, lập tế 
đàn cúng các vị thần canh giữ hoàng thành rói xây hoàng môn theo cách kết hợp 
tốt lành của các vì sao. 

— Khanh hãy làm như vậy! 

Vào thời â ду, Bô-tát là một trang nam tử tên là Takkãriya đang học tập với vi 
té su này. Báy gió, vi té su ra lénh ha cóng thành cü xuóng làm cóng mói cho 
sán sàng, khi dà xong xuói, óng vào táu trinh vua: 

— Таи Đại vương, công thành đã xong, ngày mai lại có sự kết hợp tốt lành 
của các tinh tú. Vậy trước khi ngày mai trôi qua hết, ta phải làm tế lễ và dựng 
công thành mới. 

— Được rồi, này té sư, phải cần tế lễ như thê nào? 

— Tâu Đại vương, đại hoàng môn đang được các đại thân linh chiếm cứ và 
bảo vệ. Vậy phải giết một Bà-la-môn có da ngăm ngăm đen và không có răng, 
thuần chủng cả hai bên cha me, lây máu thịt vị đó dem ra tế lễ, thân thé đặt phía 
dưới và công dựng lên trên đó. VỊ ây sẽ đem lại vận may cho Đại vương cùng 
cả kinh thành này. 

— Được lắm, này té su, háy tim mót Bà-la-món nhu váy mà giét di rói dung 
hoàng món lén trén dó! 

Vi té sư rát hoan hy, ông bảo: 

— Ngày mai ta sẽ trừ khử được kẻ thù của ta rồi! 
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Lòng đây hãng hái, ông trở về nhà nhưng không thể giữ yên cái miệng được 
liền nói ngay với vg: 

— Này mu già xáu xí kia, rói mu sẽ còn ai dé hú hí nữa chứ? Ngày mai ta sẽ 
giét tinh lang cüa mu và đem té lễ đây! 

— Tại sao ông muốn giết người vô tội? 

- Đức vua ra lệnh cho ta giết một Bà-la-môn có da ngăm đen và dựng công 
thành lên người đó. Tình lang của mụ da cũng ngăm ngăm đen nên ta định giết 
nó dé té lễ. 

Bà vợ liền gởi cho tình quân một lá thư nhắn nhủ: “Chúng bảo đức vua 
muôn giết một Bà-la-môn da ngăm ngăm đen dé tế lễ. Vậy néu chàng muốn 
cứu lây mang mình xin hãy lo đào tâu kịp thời, dem theo cả những người nào 
giống nhu chàng nta.” Người kia làm theo như vậy, tin đó lan khắp kinh thành, 
và những người nào có màu da den déu táu thoát cả. Vi té sư không hé biết gi 
về việc kẻ thù đã chạy trón. Sáng hôm sau vào yết kiến vua thật sớm và tâu: 

— Tâu Đại vương, trong chó kia có một Bà-la-món da ngăm ngăm den, xin 
cho bắt nó lại. 

Vua bảo vài người đến tìm kẻ đó, nhưng họ chăng thấy ai cả liên trở về 
thông báo cho vua răng kẻ áy đã trón thoát rồi. Vua phán: 

— Vậy hãy tìm nơi khác! 

Ho lục soát khắp kinh thành nhưng cháng tìm được ai. Vua phán: 

— Phải kiếm thật nhanh lên! 

Họ đáp: 

— Tâu Đại vương, ngoại trừ vi té sư, chăng còn ai khác nữa. 

Vua phán: 

— Té sư không thé dem ra giết được. 

— Tâu Đại vương, Đại vương đã phán bảo điều gì vậy? Theo lời tê sư này, 
nếu công thành không được dựng hôm nay thì kinh thành sẽ gặp nguy hiểm. Khi 
vị tẾ Sư giải thích việc này, ông ta để ngày này trôi qua thi giờ tốt không trở lại 
nữa cho đến cuói năm. Kinh thành này không có công suốt một năm ròng là cơ 
hội ngàn vàng cho kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải giết một người nào đó và 
làm té lễ nhờ sự trợ lực của một vị Bà-la-môn Hiên trí rồi dựng công thành. 

— Nhung có vi Bà-la-món nào đủ tài trí như sư phụ ta chăng? 

— Tâu Đại vương, có đồ đệ của vị ây, một nam tử tên là Takkariya, xin hãy 
phong vị áy làm Té su và cử hành lễ Cát tường này! 

Vua liên triệu vị nam tử áy vào, ban cho chàng vinh hiển và phong chàng 
làm Tế sư rồi ra lệnh làm mọi sự như đã nói. Vị nam tử ây đi đến hoàng môn 
với một đám đông theo sau. Nhân danh Hoàng dé, họ trói vị té sư cũ và dem 
đến. Bậc Đại sĩ bảo đào một cái hỗ tại nơi hoàng môn sắp được dựng lên, che 
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một cái lèu lên trên đó cùng với sư phụ bước vào lêu. Vị té sư ấy nhìn cái hó, 
thấy không lỗi nào thoát liên bảo bậc Dai sĩ: 


— Mục đích của ta đã thành dat, ta thật là một kẻ ngu si, ta đã không biết giữ 
móm git miệng cho yên mà lại háp tập nói với mụ đàn bà độc ác kia. Ta đã tự 
sát băng chính binh khí của ta. 

Rôi ông ngâm vân kệ đâu: 

104. Ta nói điên cuồng tựa énh ương, 

Trong rừng gọi тёп, ngã nhào luôn, 

Vào trong hỗ, thật vậy Takka hỡi, 

Lời nói phi thời phải tiếc thương! 
Sau đó, vị nam tử đáp lời ông và ngâm vân kệ này: 
105. Người nói phi thời phải diệt vong, 

Như уйу than khóc với đau buôn, 

Xin thây tự trách mình nay phải, 

Nhận lỗ đào này, ấy hồ chôn. 

Cùng với lời ây, ngài nói thêm: 

— Thưa sư phụ, không phải chỉ mình sư phụ mà nhiều người khác nữa, đã 
phải chịu khó đau vì không biết phải giữ lời nói cho kỹ. 

Nói vậy xong, ngài ké một chuyện quá khứ dé minh chứng điều đó. 


Жжжж 


CHUYÊN КҮ МС KALI 

Chuyện kê rằng, ngày xưa tại Ba-la-nai có một cô kỹ nữ sang trọng tên là 
Kali, nàng có một người anh tên là Tundila. Trong một ngày, Kali có thé kiếm 
cả ngàn đồng tiên. Báy giờ, Tundila là một gà trác táng, nghiện rượu, mé cờ 
bạc, hễ nàng cho gã tiên thì gã có được bao nhiêu tiên đều phung phí hết. Nàng 
có sức ngăn cán gã nhưng không thé được. 


Một hôm, gã thua bài xúc xác phải mát cả áo quân đang mặc trên mình. Gà 
vừa mang quanh mình một tám khó rách vừa đi dén nhà em gái. Nhung nàng 
đã ra lệnh cho các ty nữ răng, nếu Tundila có đến thì bọn họ không được cho gã 
cái gi cả mà phải lôi có gã quăng ra ngoài. Vi thé, ho đã làm đúng như vậy. Gà 
liền đứng lại bên thêm và kêu than. 

Báy giờ, có con trai một phú thuong nọ thường vẫn cho Kali cả ngàn đồng 
tiền, hôm ấy tình cờ gặp gã liên hỏi: 

— Tại sao lại khóc lóc vậy, Tundila? 

Gà đáp: 

— Thưa công tử, tôi đã thua bài xúc xắc, đến cầu xin em tôi, bọn nữ tỳ lại 
nắm lây cô tôi lôi ra ngoài. 
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- Được ròi, cứ ở lại đây, ta sẽ nói chuyện với em gái cậu. 

Chàng vào nhà bảo: 

— Anh của nàng đang đứng đợi ngoài kia, chỉ mặc khó rách che thân. Tại sao 
nàng không cho anh áo quân mặc? 

Nàng đáp: 

— Đúng vậy, thiếp cháng muốn cho gi cả, nêu chàng thích anh ta thì chàng 
cho đi. 

Bấy giờ, trong ngôi nhà mang tai tiếng xấu xa kia có tục lệ như vầy: “Cứ 
mỗi một ngàn đồng tiền nhận được thì năm trăm đồng được dùng cho bọn nữ 
nhân, năm trăm đồng để mua săm xiêm y, dầu thơm và vòng hoa. Bọn khách 
làng chơi đến đây nhận áo quân mặc vào, ở lại đêm tại đó, ròi ngày hôm sau cởi 
áo quân ấy ra trả, mặc quân áo của mình và ra đi. Trong dịp ấ ây, con trai vị phú 
thương mặc áo quân mà bọn họ đưa cho chàng và đem áo quân của chàng cho 
Tundila. Gã ây mặc áo quân vào, vừa la hét vừa chạy đến tửu quán. 

Nhung nàng Kali ra lệnh cho bọn nữ tỳ răng khi chàng trai ra vé ngày hôm 
sau, họ phải lây lại áo quán. Vì vậy, khi chàng bước ra, bon họ chay dén tir 
khắp noi như bon cướp, lột hết áo quân trên thân của chàng trân như nhóng, 
rôi bảo: 

— Công tử hãy ra vé đi! 

Họ tông khứ chàng ta như vậy. Chàng ra di trần truóng, bi moi nguói ché 
giéu. Chàng ta hó then than khóc: 

— Đây chính là việc ta gây ra vì ta không giữ được mồm miệng! 

Đề làm sáng tó vân dé này, bậc Đại sĩ ngâm vån kệ thứ ba: 

106. Та! sao lại hỏi chuyện Кап, 

Cu xử thé nào với Tundi? 

Gặp phải tay em, chàng hãy пойт, 
Ао quân ta đã bién bay đi, 

Ta dành trán trui, nhu tai va 

Xảy với thây, sao thật quái kỳ! 


Жжжж 


CHUYỆN CHIM ĐUÔI CHĨA 

Một người khác lại kê chuyện này: Do sự bất cân của người chăn dê, hai 
con dé đực đánh nhau trên đồng có ở Ba-la-nai. Trong lúc đang hăng máu, có 
một con chim đuôi chĩa nghĩ thâm: “Chúng sẽ vỡ đầu ra mà chết mát, ta phải 
ngăn cán chúng mới được!” Thê là nó cô găng ngăn cản băng cách kêu la: 

— Chú oi, đừng đánh nhau nữa! 


Nó chăng nghe chúng nói gì đáp lại. Ngay giữa trận đánh, nó nhảy lên lưng 
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trước, rôi sau nhảy lên đâu, van xin chúng dừng lại nhưng chăng được gi. Cuối 
cùng, nó kêu to: 

— Thé thì cứ đánh nhau di nhưng giết tôi trước dà! 

Và nó đứng chen vào giữa hai cái đầu dê. Chúng vẫn tiếp tục húc nhau văng 
ra xa. Con chim bị nghiền nát như thê bởi cái chày và chịu hủy hoại do chính 
hành động của nó. 

Dé giải thích việc này, bậc Dai sĩ ngâm vân kệ thứ tư: 

107. Chim đuôi chia vội đến bên sườn, 

Hai chú dê rừng lúc đả thương, 
Dù chàng dự phân trong trận đâu, 
Hai đầu dê nghién nát như tuong, 
Ngay liền tại chỗ như thầy vậy, 
Số phận chim kỳ quái lạ thường! 


Жжжж 


CHUYÊN САҮ СО DUA 

Một chuyện khác nữa: Сап một cây со dừa kia, bọn chăn bò cất giấu nhiều 
của cải. Dân chúng Ba-la-nai thấy cây đó liền cho một người leo lên cây hái 
quả. Trong lúc gã đang ném quả xuóng thì một con răn hồ đen bò ra từ một ô 
mối bắt đầu leo lên cây, bọn người đứng phía dưới cô xua đuôi nó băng gậy, đá, 
v.v... nhưng không duoc nên kêu lớn gọi người kia: 

— Con rán dang bò lên cây! 

Gà ây kinh hoảng hét lớn. Những người đứng dưới lây tâm vải thô сат bốn 
góc, bảo gã kia ngã vào tâm vải. Gã gieo mình xuống, rơi vào chính lòng tâm 
vải giữa bón người kia nhanh như gió, khiến bọn người ду không giữ gã được, 
phải đập đầu vào nhau mà chết. 

рё giải thích việc này, bậc Đại sĩ ngâm vân kệ thứ năm: 

108. Bôn người muốn cứu mang anh chàng, 

Bốn góc cám chung mót tám màn, 
Bon chúng vỡ đầu ra chết tiệt, 
Như thây, thật quái lạ kinh hoàng! 


Жжжж 


CHUYÊN СОМ DÊ CÁI 

Đám người khác lại kê chuyện này: Một bọn ăn trộm dê sông ở Ba-la-nai, 
một đêm kia bắt được một con dê cái, định làm một bữa chè chén trong rừng. 
Đề đê khỏi kêu, chúng bit móm nó và cột vào một bui tre. Hôm sau, khi chúng 
đến giết con đê, chúng quên mất con dao phay. 
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Chúng bảo nhau: 

— Này, chúng ta hãy giết dê rồi nâu! Hãy đem con dao phay ra đây! 

Nhưng chăng ai có dao. 

— Nếu không có dao thì chúng ta không thé nào ăn thịt nó được, đù chúng 
ta có giết chết nó. Thôi thả nó ra, việc này cũng do phước phân nào đó của con 
đê đây. 

Vi thế, chúng thả đê ra. Bấy gió, tình cờ có người thợ tre đến trước đó lẫy 
một bó tre. Gã dé quên một con dao của người đan ró, đem giâu dưới dám lá, 
định khi trở vé sẽ lây dàng. Nhưng con dé tưởng mình đã thoát thân nên bát đầu 
vui chơi nhảy nhót dưới bui tre, lây chân sau đánh đá làm sao mà con dao rớt ra. 
Đám ăn trộm nghe tiếng đao rớt, chạy đến nơi thây việc như vậy vô cùng mừng 
rỡ, thế rồi chúng giết dê ăn thịt. 

Như vậy, để giải thích việc con dê đã tự giết mình băng chính hành động 
của nó như thế nào, bậc Đại sĩ ngâm vần kệ thứ sáu: 

109. Dê cải cột trong bụi trúc dày, 

Nhảy quanh làm rớt một dao phay, 
Có dé chúng cắt băng đao ấy, 
Kỳ quái, dé kia giống hệt thây! 

Sau khi kế chuyện này, ngài giải thích: 

— Song còn những kẻ dé dặt trong lời nói, biết giữ gin ngôn ngữ, thường 
thoát khỏi số phận chết chóc đau thương. 

Rôi ngài Кё một chuyện thân tiên của loài kinnara.? 


Жжжж 


CHUYÊN ĐÔI CA THÂN 

Chuyện ké răng, một thợ săn sông ở Ba-la-nai, một bữa nọ vào vùng Tuyết 
Sơn, băng cách nào đó đã bắt được một cặp tiên núi, góm một tiên nữ và lang 
quân của nàng, rồi đem về dâng vua. Vua chưa bao giờ thấy loài hữu tình này 
cả. Vua hỏi: 

— Này thợ săn, chúng là loài gì? 

— Tâu Chúa thượng, chúng có thể hát êm tai và nhảy múa rất đẹp mắt, không 
có con người nào có thê ca múa hay băng chúng được. 

Vua ban thưởng gã thợ sẵn ду гаг hậu hi, rồi ra lệnh cho đôi tiên ca múa. 
Song hai vị nghĩ: “Nêu chúng ta không diễn tả dày dü y nghia bài ca thi bài 
ca sé thát bại, hội chúng sẽ mạ ly và làm thương tón chung ta, và hon nüa, 
người nào nói nhiều thường hay nói 401.” Vi thé, sợ phải dói trá này kia, hai 


s Khán-na-la (P. Kinnara, S. Kirnnara, 296), một loại phi cám có đầu giống người (ЛЯ 8), là ca 
thân của Thiên chủ Sakka. 
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vị không múa hát dù vua nài nỉ thé nào cüng mác. Cuói cüng, vua nói con 
thịnh nộ và báo: 
— Hãy giết bọn này, đem nâu và dâng cho ta dùng! 
Vua ban lệnh này qua vân kệ thứ bảy: 
110. Bon này đây cháng phải là tiên, 
Cũng chăng nhạc thần của cõi thiên, 
Là thú do người kia dẫn đến, 
Vì mong kiếm một túi đây tiên, 
Vậy bây hãy nấu, ta dùng tôi, 
Một đứa, rồi mai một đứa liền! 
Lúc ấy tiên nữ nghi thâm: “Bây giờ vua nói giận, chắc chán ngài sẽ giết 
chúng ta. Vậy đây là lúc nên nói” và lập tức nàng ngâm vån kệ: 
111. Mười vạn khúc ca biéu diễn lầm, 
Cháng bằng một máy khúc kỳ ám, 
Hát tôi có tội nên tiên chúng, 
Cháng dám làm [không bởi hận tâm]. 
Vua rất hoan hy vì tiên nữ, lập tức đáp vån kệ: 
112. Hiy dé nàng đi, bởi nói rồi, 
Cho nàng thây lại Tuyết Sơn thôi, 
Song bây hãy bắt chàng kia giết, 
Bảo nấu, ta dùng bữa sáng mai! 
Trong lúc ây, vị tiên kia suy nghĩ: “Nêu ta giữ yên môm, chăc chăn vua së 
giết ta, vậy đây là lúc phải nói.” Và chàng ngâm vån kệ nữa: 
113. Trâu bò trông cậy đám mây trời, 
Trông cậy bò trâu ây mọi người, 
Còn phận tôi nương nhờ Chúa thượng, 
Hiên thê này lại dựa vào tôi, 
Xin ngài đoán số phán chàng no, 
Trước lúc chàng quay lại núi đồi. 
khi chàng nói lời này xong, chàng ngâm hai vân kệ nữa dé nói rõ cho vua 
răng hai vị yên lặng không phải vì không muôn tuân lệnh vua, song vì hai vị 
nghĩ ràng nói là sai lầm: 
114. Khác người khác cách, táu Minh quán, 
Tránh lỗi cho mình thật khó khăn, 
Điêu được kẻ này khen tôt đẹp, 
Kẻ kia lại thây đó sai lâm. 
115. Có người cho tất cả điên cuồng, 
Tưởng tượng mỗi người vẫn khác luôn, 
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Thật khác nhiêu người nên lắm ý, 
Y người chăng có luật thông thường. 

Vua phản: 

— Chàng ta nói đúng sự thật, đó quả là một vị tiên khôn ngoan. 

Vi thé vua rất hoan hy, ngâm vần kệ cuối cùng: 

116. Đôi vợ chóng tiên giữ lặng thinh, 

Nay chàng cât tiêng bởi hôn kinh, 
Bình an, hạnh phúc, tha chàng bước, 
Vân biệt lời hay tạo phước lành. 

Sau đó, vua đặt đôi tiên núi vào chiếc lòng vàng, truyền đưa người thợ săn 
vào, bảo gã thả hai vi ra ở nơi trước kia gã đã bắt. 

Bậc Đại sĩ nói thêm: 

— Này sư phụ, đôi tiên núi biết phòng hộ lời nói như trên và nhờ nói đúng 
thời nên được thả tự do vì nói năng khéo léo, còn thây do nói năng sai lạc mà 
phải chịu đại họa. 

Rồi sau khi so sánh cho vị tế sư thấy rõ như thế, ngài an ủi ông: 

— Xin sư phụ đừng sợ, con sẽ cứu mạng sư phụ. 

VỊ kia hỏi: 

— Còn có cách nào chăng? Làm thé nào con cứu ta được nữa? 

Ngài đáp: 

— Vì chưa đến đúng lúc các hành tinh gặp gỡ. 

Ngài để cho ngày ây trôi qua, vào canh giữa đêm (canh ba) liên đem đến đó 
một con dê đã chết và nói: 

— Xin thây muốn đi đâu thì di mà sinh sóng. 

Rồi ngài thả cho ông đi ngay, chăng hề có ai hay biết gì cả. Còn ngài làm tế 
lễ với thịt đê ây xong dựng công thành trên đó. 


Жжжж 
Khi bậc Рао sư đã châm dứt pháp thoại, Ngài bảo: 
– Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lân đâu tiên Kokälika bị hủy hoại vì 
chính lời nói của mình mà ngày xưa cũng thê nữa. 
Sau đó, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ду, Kokälika là người té sư da ngám пейт den, còn Ta là Trí giả 
Таккапуа. 
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$482. CHUYEN ГОС VƯƠNG RURU (Rurujataka)° (J. IV. 255) 

Ai mang tin báo trám vé nai... 

Chuyén này bác Dao su ké trong lúc trú tại Trúc Lâm vé Devadatta (Dé-bà- 
dat-da). Có người bảo vi ây: 

— Bác Dao sư dem lai thật nhiều lợi ích cho hién hữu, này Hiền hữu Đề- 
bà-đạt-đa. Hiên hữu đã thọ Đại giới từ đức Như Lai, Hiên hữu đã học với Ngài 
Tam tạng Kinh điên, Hiên hữu đã nhận được nhiêu lợi dưỡng và danh vọng. 

Khi những điều như vậy được nói, người ta thường nghe thuật lại một cách 
đáng tin cậy là vi ây sẽ trả lời: 

— Không đâu Hiền hữu, bác Dao sư chăng làm gi lợi lạc cho ta dù chỉ băng 
một cong cỏ. Ta đã thọ Đại giới của chính ta, ta tự học Tam tạng Kinh điên, ta 
nhận được lợi dưỡng và danh vong do từ bản thân ta chứ không nhờ ai cả. 

Trong pháp đường, Tăng chúng nói vé việc này: 

— Đề-bà-đạt-đa thật là vong ân bội nghĩa, này Hiền hữu, và lại quên cả 
thân tình. 

Bậc Đạo sư bước vào và muốn biết Tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi 
đó. Các vi trình với Ngài. Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, nay không phải là lần đầu Đê-bà-đạt- đa vong ân bội 
nghĩa mà trước kia kẻ ây cũng đã vô ơn. Thuở xưa, kẻ à ây đã được Ta cứu mạng 
nhưng kẻ ây không biết công đức to lớn của Ta. 

Nói vậy xong, Ngài ké lại một câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở no, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, có một vi đại phú thương 
có tài sản tám trăm triệu chỉ sinh được một con trai đặt tên là Mahadhanaka 
(Đại Phú Ông). Nhưng ông không dạy cho con việc gì cả, ông bảo: 

— Con trai ta sẽ thấy việc học làm mệt mỏi tâm thân mà thôi. 

Ngoài việc múa ca, ăn uống, tiệc tùng, cậu ta chăng biết việc gì cá. Khi cậu 
khôn lớn, cha mẹ cưới cho cậu một cô gái xứng đôi với cậu, rôi cả hai vị qua 
đời. Sau khi song thân mất đi, cậu bị nhóm người chơi bời phóng đãng, rượu 
chè cờ bạc vây quanh nên đã tiêu hết tài sản một cách hoang phí. Lúc đó, cậu 
phải vay tiền rồi không trả nôi, bị chủ nợ thúc đòi. Cuôi cùng, cậu nghĩ: “Đời 
ta còn nghĩa lý gi với ta nữa? Ta dang bị bién thành một con người khác rói, thà 
chết sướng hơn.” Sau đó, cậu bảo đám chủ nợ: 

— Hãy đem các giấy nợ đến đây, ta có cả một gia bảo chôn ở bờ sông Háng, 
các ông sẽ được phân đó! 

Họ cùng đi với cậu. Cậu làm như thê chỉ chỗ đây đó là nơi chôn gia sản [lúc 


? Xem Cp. 87, Rurumigarajacariya (Hạnh của con nai chúa Ruru). 
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đó cậu có ý định nhảy xuống sông trâm minh] và cuối cùng cậu ta nhảy xuống 
sông Hăng. Trong lúc nước xoáy cuốn cậu đi ra, cậu kêu to lên đầy kinh hoảng. 


Lúc bây giờ, Bó-tát sinh làm một con nai chúa và sau khi rời đàn, hiện dang 
trú ân tại một khúc sông, chỉ riêng mình nai trong đám cây sala chen lẫn cây 
xoài trổ hoa rất đẹp. Lớp da trên mình nai có màu vàng опе а láng mượt, bàn 
chán truóc và bàn chán sau dó nhu thé nhuóm son, cái đuôi giống như cái đuôi 
bò rừng, cặp sừng như hình xoắn Ốc bằng bạc, đôi mắt nai tựa hô đôi hạt minh 
châu lóng lánh, khi nai quay móm vé hướng nào thi trông cháng khác quả cáu 
băng vải đỏ. Vào khoảng nửa đêm, nai nghe tiếng kêu thê thảm â ây liên nghī 
thầm: “Ta nghe tiếng người kêu. Trong lúc ta dang sông đây, người áy không 
phải chết! Ta sẽ cứu mạng người ау.” 

Rời khói chỗ án náp trong bụi cây, nai bước xuống bờ sông và gọi to bằng 
giong nói an ỦI: 

— Này người kia, đừng sợ, ta sẽ cứu anh sóng! 

Rồi nai rẽ dòng nước mang cậu lên bờ, đến tận nơi nai trú ân. Suốt hai ba 
ngày liền, nai săn sóc và cho cậu ăn trái cây rừng. Sau đó, nai bảo cậu: 

– Này người kia, ta sẽ mang anh ra khói rừng và đặt anh trên đường cái đến 
Ba-la-nai, anh sẽ trở vé binh an. Xong ta yêu cầu anh đừng bị lòng tham tiền 
bạc lôi kéo mà báo cho vua hay một người. quyên thế nào đó biết là trong chỗ 
kia có một con nai vàng бпр cán phải bắt đấy. 


Người kia hứa giữ lời và Bó-tát sau khi được hứa rôi liên để cậu ta trên lưng 
và đưa ra đường cái, hướng vé thành Ba-la-nai rồi trở về đường cũ. 

Vào ngày cậu ta di vé thành Ba-la-nai, hoàng hậu mệnh danh Khema (Thái 
Hòa) năm mộng về sáng tháy mót con nai màu hoàng kim thuyét pháp cho bà 
nén bà suy nghi: *Néu khóng có mót nai thán nhu thé này thi chác hàn ta dà 
khóng nám móng tháy ngài. Hắn nhiên phải có một vi nhu vậy nên ta muốn 
thông báo việc này với đức vua.” Sau đó, bà đến yết kiến vua và thưa: 

— Tâu Đại vuong, thân thiếp đang mong mỏi được nghe bài thuyết pháp 
của một con nai hoàng kim, làm được việc ây thiếp mới sóng, nêu không thiếp 
chăng thiết sông nữa. 


Vua an ủi bà và bảo: 

— Nếu có một con vật nhu thé sống trong cõi trân gian này thì Ái khanh sẽ 
được toại nguyện. 

Rồi vua triệu các Bà-la-môn vào và hỏi: 

— Có loài vật nào như loài nai hoàng kim chăng? 

— Tâu Đại vương, có. 

Vua liền đặt một túi tiền mười ngàn đồng tiền vàng đựng bên trong một cái 


hóp băng vàng lên lưng một con voi đã được trang diém thật lộng lẫy: “Bất kỳ 
ai được tin về một con nai hoàng kim thì vua sẽ chấp thuận trao cho người đó 
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túi tiền mười ngàn đồng tiền | vàng này cùng chiếc hộp băng vàng và cá con voi 
ây nữa hoặc một con khác tốt đẹp hơn.” Vua Ta lệnh khác. một vân kệ trên một 
phiên vàng, giao cho một viên quan trong triéu và bảo vị ấy nhân danh vua hát 
vân kệ ây lên giữa dân chúng toàn thành. Sau đó, vua ngâm vân kệ đầu trong 
chuyện tiền thân này: 


117. Ai mang tin báo trầm vé nai, 

Tôi thượng lộc Vương của cả loài, 
AI được trâm ban phân thưởng quý, 
Ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi? 

Viên triều thần mang phiến vàng ây đi công bố khắp kinh thành. Vừa lúc áy, 
con trai của vi phú thuong đi vào Ba-la-nai, khi nghe lời công bô ây, cậu dén 
gân viên quan và nói: 

— Tiêu sinh có thé đưa tin về một con nai nhu vậy, các ngài hãy dẫn tiểu sinh 
vào yét kiên đức vua! 

Viên quan liền xuống voi, dẫn cậu vào yết kiến vua và tâu: 

— Tâu Đại vương, người này có thé đưa tin tức trinh Đại vương vé con nai kia. 

Vua phán: 

— Có đúng nhu vậy chăng, người kia? 

Cậu đáp: 

— Táu Đại vương, quà đúng như vậy, xin Đại vương cho tiêu thần vinh dự đó. 

Và cậu ngầm vần kệ thứ hai: 

118. Thân tâu Hoàng thượng biết tin nai, 

Tôi thượng lộc vương của cả loài, 
Xin Đại vương ban phân thưởng quy, 
Ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi! 

Vua rất hoan hy khi nghe những lời này của tên phản bạn. Vua phán: 

— Này mau lên! Phải tìm con nai này ở đâu thế? 

Gà đáp: 

— Tâu Đại vương, ở chỗ như váy. 

Và gã chỉ rõ đường đi. Cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, vua ra lệnh tên 
phản bội dân ngài đên nơi ây, rôi gã bảo: 

— Xin ra lệnh cho đoàn quân sĩ dừng lại. 

Khi quân sĩ đã được lệnh dừng, gã chỉ tay nói tiếp: 

— Noi có con nai vàng ánh ở chón dáng xa xa kia kia. 

Và gã ngâm vån kệ thứ ba: 

119. Bụi cây xoài ở phía đàng xa, 

Cùng dám sala nở rộ hoa, 
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Đất tựa yên chi màu đỏ thám, 
Nai này có thê được tìm ra. 

Khi vua nghe những lời này, ngài bảo các cận thân: 

— Đừng dé nai chay thoát mà phải lập tức bủa vây quanh bụi cây này, còn 
binh sĩ cầm binh khí trong tay. 

Họ làm theo lệnh ây và đồng thanh la lớn. Vua cùng một số người khác 
đứng riêng ra, song gã đó cũng không đứng xa mây. Bô-tát nghe tiếng kêu ấy, 
nghi thầm: “Đây là tiếng thét của một đoàn người đông đảo, vậy ta phải dé 
phòng họ mới được.” Ngài đứng lên và khi nhìn cả một đoàn người, ngài nhận 
thấy nơi vua đứng, ngài nghĩ thâm: “Nơi nào vua đứng, ta sẽ được bình an, vậy 
ta phải đến đó.” Rồi ngài chạy về phía vua. Khi vua thây ngài chạy đến liền bảo: 

— Một con vật mạnh như voi có thê quật moi thứ trên đường di của nó. Ta 
muốn giuong cung lên doa con nai này. Néu nó chay, ta sé bán cho nó yéu di 
rồi ta mới bát nó được. 

Sau đó, vua giương cung lên ngay trước mặt Bô-tát. 

Жжжж 

рё giải thích việc này, bậc Dao sư ngâm đôi vân kệ: 
120. Nai tiến lên, cung đã được giuong, 

Mũi tên nằm ở sợi dây trương, 

Đăng xa, vì vậy nai kêu lớn, 

Ngay lúc nai nhìn thấy Đại vương. 
121. “Dai vương, chúa té của vương xa, 

Xin đứng yên và chớ bắn ta, 

Ai đã mang tin Hoàng thượng biết, 

Nơi này nai sẽ được tìm ra?” 

Vua say mê giọng ngọt như mật của ngài liên thả cung đứng yên chiêm 
ngưỡng ngài. Lúc ấy, Bó-tát bước lén chó vua, nói chuyén vui vẻ với vua và 
đứng một bên. Cả đoàn tùy tùng cũng ha binh khí xuóng, bước lên vây quanh 
vua. Vào lúc ấy, Bò-tát hỏi vua với giọng êm ái như tiếng chuông vàng rung 
nhè nhẹ: 

— Ai dem tin đến cho ngài rằng nơi đây sẽ tìm được nai vàng? 

Vừa lúc ấy, con người gian ác kia bước lại gần và đứng nghe lỏm. Vua chỉ 
gã và nói: 

— Đó là người báo tin cho trám. 

Rồi vua ngâm vân kệ thứ sáu: 

122. Kë ác kia, băng hữu của ta, 

Con người đang đứng ở đẳng xa, 
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Mang tin nó đã cho ta biết, 
Ràng ở đây nai được tháy mà. 
Nghe vậy, Bồ-tát trách mắng người ban phản bội kia và ngâm vån kệ thứ 
bảy nói với vua: 
123.  Nhiéu người ở cõi thé gian này, 
Tục ngữ thường hay nói đúng thay, 
“Thà vớt gỗ trôi sông còn tốt, 
Hơn là cứu một kẻ như mày!” 
Khi vua nghe lời kệ này liền ngâm уап kệ khác: 
124. Muôn trách người có thé hỏi nai? 
Là chim, là thú hoặc là ai? 
Lòng ta đây nỗi lo vô hạn, 
Khi tiếng nai nghe giống tiếng người! 
Đến đây, Вӧ-(а đáp lại: 
— Tâu Đại vương, ta không trách một thú vật hay chim chóc nào cả mà ta 
trách một người. 
рё giải thích việc пау, ngài ngâm vần kệ thứ chín: 
125. Ta cứu gã kia đã một lần, 
Khi gần như gã phải chìm dân, 
Trên dòng chảy xiết dìm thân gã, 
Vì đó nay đành phải khô thân, 
Ngài cứ đi cùng phường độc ác, 
Ngày sau chắc chắn sẽ ăn năn. 


Khi vua nghe vậy liền nói giận lôi đình với gã kia. Vua phán: 


— Sao? Ngươi không nhìn nhận công đức của ngài sau một việc cứu vớt đây 
nhân từ như vậy u? Ta muón bán chét gà kia ngay. 
Vua liền ngâm vân kệ thứ mười: 
126. Та sẽ đâm tên bón cánh này, 
Xuyên vào tim nó, bỏ thân ngay, 
Ác nhân này đã đây tâm phản, 
Chăng đội ơn sâu cứu giúp vậy! 
Lúc ду, Bó-tát suy nghĩ: “Ta không muốn nó chết vì ta” nên ngài ngâm vån 
kệ thứ mười một: 
127. Người ngu dáng then, tâu Minh quân, 
Song việc giết người, bậc thiện nhân, 
Chăng tán thành, xin tha kẻ khốn, 
Và ban cho gã thưởng toàn phân, 
Những øì ngài hứa, còn ta sẽ, 
Phục vụ Quân vương những lúc cán. 


212 # KINH TIỂU BỘ 


Vua hoan hy khi nghe lời này nên ngâm vân kệ tiếp dé tán thán ngài: 
128. Nai này quả thật có lòng nhân, 
Không trả hận sân với hận sân, 
Tống gã hèn ngay! Ta thưởng nó, 
Làm tròn lời hứa đã từng ban, 
Còn nai đi đến nơi tùy ý, 
Xin chúc ngài luôn được vạn an! 
Nghe lời này, Bô-tát đáp: 
— Tâu Đại vương, người ta có thê miệng nói một đường mà làm một nẻo. 
Và ngài ngâm hai vần kệ dé giải thích điều đó: 
129. Tiếng loài sơn câu, tiếng chim muông, 
Thường cũng dễ dàng được cảm thông, 
Còn tiếng người đời tuy rõ thế, 
Vô cùng khó hiểu, tâu Quân vương! 

130. Con người thường nghi: “Bạn thân minh, 
Quyền thuộc là đây, bạn chí tình.” 
Tuy thé tình thân thường bién mát, 
Oán thü, cám hán lai dán sinh. 

Khi vua nghe lói này, ngài dáp: 

— Này lộc vương, xin đừng nghĩ rằng ta thuộc loại người nhu váy. Vi ta 
quyết sẽ không chối từ đặc ân mà ta đã ban cho ngài, dù ta có mất cả quốc độ 
vì chuyện đó. Hãy tin tưởng vào ta! 

Rồi vua cho ngài chọn điêu ước. Bó-tát nhận đặc ân này và ước mong rằng 
tât са các loài vật từ chính ngài trở đi đều được bình an thoát khỏi mọi tai họa. 
Vua thuận cho ngài điều ước ây rôi đem ngài về thành Ba-la-nai, và sau khi 
trang hoàng cả kinh thành lộng lẫy, lại tô điểm luôn cả Bồ-tát nữa. Vua тол ngài 
thuyết pháp cho bà chánh hậu, sau đó vua và triêu đình nghe băng thứ tiếng của 
loài người ngọt ngào như mật. Ngài khuyên giáo vua hành trì thập vương pháp 
(mười đức tính của vi minh quân) và khích lệ hội chúng đông đảo áy xong liền 
trở về chốn núi rừng nơi ngài sóng chung với bây nai. 

Vua ra lệnh đánh trỗng khắp kinh thành cùng lời loan báo: 

— Hoàng thượng bảo vệ mọi loài thú vật! 

Từ đó về sau, không ai dám giơ tay giết hại thú vật hay chim muông cả. 
Nhưng nhiêu đàn nai phá hoại mùa màng của người và không ai đủ sức xua 
đuôi chúng đi. Một đám đông tụ tập trước sân châu, kêu than với vua. 

Жжжж 


Рё làm sáng tỏ việc này, bậc Đạo sư ngâm vân kệ sau: 
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131. Dân thành thi theo với tiện dân, 
Đều di thăng đến táu vương quán, 
“Đàn nai ăn hết mùa màng cả, 
Chúa thượng, việc này phải cản ngăn.” 
Nghe vậy, vua ngâm đôi vån kệ: 
132. Dân chúng dù mong muốn hoặc không, 
Ví dù đất nước trám tiêu vong, 
Trẫm không thê hại đàn nai được, 
Trẫm hứa cho nai sóng ven toàn. 
133. Thần dân có thé bó rơi ta, 
Hủy bỏ vương quyền của thê gia, 
Lời ước ta đà ban lộc chúa, 
Ta không hề chối bỏ đâu mà. 
Dân chúng nghe lời vua phán bảo, tháy minh khóng thé nói gi duoc nữa, 
dành ra vé. Lời vua phán lan ra khắp noi. Bó-tát nghe được tin ду liền tập hợp 
cả dàn nai lai và ra lệnh cho chúng: 


— Từ nay vé sau, các con không được phá hoại mùa màng của loài người nữa. 
Ngài đã gởi thông báo cho dân chúng hay răng mỗi người phải dựng một 


tâm bảng hiệu lên vùng đất của mình. Dân chúng làm theo và nhờ dẫu hiệu ấy 
cho đến nay, loài nai không phá hoại mùa màng nữa. 


Жжжж 
Khi bậc Рао sư chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
— Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Dé-bà-dat-da vong ân 
bội nghĩa. 
Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ây, Devadatta (Dé-bà-dat-da) là con trai nhà phú thương, Ananda 
(A-nan) là vua và Ta chính là nai chua. 


$483. CHUYEN LỌC VUONG SARABHA 
(Sarabhamigajataka)'? (J. IV. 263) 


Си hy vong, nguoi oi, là bác Trí... 
Chuyén này bác Dao su ké trong khi trú tại Ky Viên dé giải thích dày đủ 


mót cáu hói do Ngài néu ra mót cách tóng quát cho vi Tuóng quán Chánh pháp 
(Sariputta). 


10 Xem J. I. 267, Mahasilavajataka (Chuyén Vua Silavà vi dai), số 851; J. VI. 35, Mahajanakajataka 

(Chuyện Đại vương Mahajanaka), sô $539; J. V. 21, Jayaddisajataka (Chuyện Vương tử Jayaddisa), 

só $513; Dh. v. 337; Thag, v. 399; Miln. 172, Rukkhacetanabhüvapanha (Cáu hói vé bàn thé suy tw cua 

ET D Pháp cú kinh “Ái dục phám m" ARE #Х (T.04. 0210.32. 0570c16); Xuất điệu kinh “Ái 
hàm" Н 8 3 th (7.04. 0212.3. 0632b21). 
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Vào thời ây, bậc Đạo sư nêu văn tắt câu hỏi với Trưởng lão ây. Đây là 
câu chuyện đây đủ chi tiết vé nguón góc của một sô chu thiên. Khi Tôn giả 
Pindolabhãradvãja dùng thần thông dé lây được cái binh bát bằng gỗ chiên-đàn 
trước sự hiện diện của vi đại phú thương ở thành Rãjagaha (Vương Xá), bậc 
Dao su cám các Tý-kheo sử dụng thân thông lực. 


Lúc ду, các Ty-kheo ly khai Giáo hội suy nghĩ: “Sa-môn Gotama đã cám 
Su dung thân thông lực. Nay chính vị áy cũng sẽ không sử dụng thân thông lực 
nữa.” Đám đệ tử của các vị ly khai Giáo hội lo lăng, nói với họ: 


— Tại sao các Tôn giả không dùng thần thông lực lây cái bát kia? 
Họ đáp: 


— Này Hiền hữu, việc này không khó gì đối với chúng ta. Song chúng ta 
nghĩ: “Ai lại muốn thị hiện thân thông cao quy vi diệu của mình trước người thế 
tục chỉ vi cái bình bát băng gỗ nhỏ mọn kia chứ? Do thé, chúng ta không lây nó 
xuóng. Các Sa-món dóng ho Thích-ca dà láy nó xuóng và thi hién thán thóng 
chỉ vi tham lam ngu xuân mà thôi. Đừng tưởng biến hóa thân thông là việc khó 
khăn gì với chúng ta đầu. Сла sử ta đừng kê дёп các đệ tử của Sa-món Gotama, 
nếu chúng ta muôn, chúng ta sẽ biến hóa thần thông với chính Sa-món Gotama 
nữa kia. Nêu Sa-môn Gotama thị hiện một phép thần thông thì chúng ta sẽ thị 
hiện một phép khác kỳ diệu gấp hai lần.” 


Tăng chúng nghe chuyện này liên thưa với đức Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các Ty-kheo ly khai Giáo hội nói ho muốn thị hiện thần 
thông lực. 

Bậc Đạo sư bảo: 

- Cứ đề họ làm đi, Ta cũng sẽ làm việc ây. 

Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la) nghe vậy, đi đến hỏi đức Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Ngài định thị hiện thân thông lực chăng? 

— Thưa Đại vương, phải. 

— Bạch Thé Tôn, chăng phải là có lệnh cám về vẫn dé này rói sao? 

— Thưa Dai vương, lệnh áy dành cho các đệ tử của Ta chứ không có lệnh nào 


có thê ngăn cản chư Phật. Cũng như hoa quả trong vườn ngự uyên là của cám 
đối với kẻ khác chứ không hé áp dụng luật này đối với Dai vương. 


— Bach Thé Tôn, vậy Ngài sé thị hiện phép thân thông ở nơi đâu? 

— Tai Xá-vệ, dưới một cây xoài có cuc nu. 

— Vậy trám sẽ làm gì lúc đó? 

— Thưa Đại vương, chăng cân làm gi cả. 

Ngày kế đó, sau khi điểm tâm xong, bậc Dao su di khát thuc. Dán chúng hỏi: 
- Bậc Đạo sư đi đâu thế? 

Các Tỷ-kheo đáp lại: 
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-Ở công thành Xá-vệ, dưới một góc cây xoài có cục nu, Ngài sẽ thị hiện 
một phép thân thông Song hành" dé đánh bại những kẻ ly khai Giáo hội. 

Đám người ду nói: 

— Phép thân thông này sẽ là tuyệt tác nên chúng ta muốn di xem. 

Sau khi rời nhà, dán chúng di theo bậc Dao su và vài kẻ ly khai Giáo hội 
cũng đi theo Ngài cùng với nhóm đệ tử của họ. Họ nói: 

— Chúng ta sẽ thị hiện một phép thân thông ở nơi mà Sa-môn Gotama sắp 
thị hiện phép thân thông của mình. 

Dân dân, bác Dao sư đi đến Xá-vệ. Vua hỏi Ngài: 

. — Bach Thé Tôn, có đúng là Ngài sắp thị hiện thần thông luc như chúng 

đôn chăng? 


Ngài đáp: 
— Quả đúng vậy. 
Vua hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, khi nào? 

— Ngày thứ bảy kê từ đây, vào đúng rằm tháng sáu trăng tròn. 

— Bach Thé Tôn, thé trám có cán dựng lên một ngôi đình chăng? 

— Đại vương cứ an tâm, ở ngay nơi mà Та sắp thị hiện thần thông, Thiên chủ 
Sakka sẽ dung lên một ngôi đình băng châu ngọc có chu vi mười hai do-tuân. 

— Bach Thé Tôn, trầm có cán loan báo việc này khắp kinh thành chăng? 

— Đại vương cứ loan báo. 

Vua liên đặt người thông tin Chánh pháp này trên một con voi được trang 
hoàng thật lộng lây, đi công bô như sau: 

— Hãy nghe tin này! Bậc Đạo su sắp thị hiện thân thông dé đánh bại những 
kẻ ly khai Giáo hội trước công thành Xá-vệ, dưới gôc cây xoải có cục nu trong 
bảy ngày nữa kê từ ngày hôm nay. 

Cứ mỗi ngày họ lại báo tin này. Khi những người ly khai nghe tin rằng phép 
lạ sẽ được thị hiện dưới một gôc cây xoài có cục nu, họ liên ra lệnh chát hét mọi 
cây xoài gân thành Xá-vệ rôi đên tiên bạc cho các chủ vườn xoài. 

Vào đêm trăng tròn, người thông tin Chánh pháp ây công bó: 

— Hôm nay vào buói sáng, phép thần kỳ sẽ xuất hiện. 

. Nhờ oai lực của chư thiên, người người khắp cõi Diêm-phù-đề đường như 
déu ra đứng ở cửa và nghe tin báo ây. Bát cứ người nào trong lòng có ý muôn di 
xem, đêu thây mình đên tại Xá-vệ. Dân chúng chiêm khoảng mười hai do-tuân. 


" Yamakapatihariya. Yamaka (— €, một đôi); patihariya (t8 S $838, bién hóa thần thông): Phép thần 
thông bién hóa trên thân ra lửa, dưới thân ra nước và ngược lai. 
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Từ sáng sớm, bậc Đạo sư đi khát thực. Viên quan giữ ngự uyên tên là Ganda 
(Cục Nu), sắp đem đi dâng vua một trái xoài chín trông thật đẹp, lớn băng cái 
gia đựng lúa, vừa độ chín muói thi ông tháy bậc Dao su tại công thành liền nghĩ: 

— Trái xoài này thật xứng đáng với bậc Đạo sư. 

Rồi ông dâng xoài lên Ngài. Bậc Đạo sư cầm lây, ngôi xuống một bên công, 
dùng trái xoài. Khi đã thọ thực xong, Ngài bảo: 

— Này Ananda, dua cho người giữ vườn hột xoài này dé trông ngay chỗ này, 
nó sẽ thành cây xoài có cục nu. 

Tôn giả tuân lệnh. Người giữ vườn đào một lỗ dưới đất, trông hạt xoài ấy. 
Trong chốc lát, hạt xoài nứt ra, rễ đâm ra và nhú lên một mầm đỏ cao băng cái 
chày, ngay khi dám đông dang tró mát nhìn, nó lớn dần thành một cây xoài cao 
cả trăm cubit"" với thân cây cao năm mươi cubit, những cành lá cũng cao năm 
mươi cubit, cùng lúc hoa nở rộ, trái chín dán, cây vẫn đứng choáng rop cả bầu 
trời, có dàn ong vây quanh, cành sai nặng tru quả vàng óng. Khi có làn gió thôi, 
trái ngọt roi xuông, các Ty-kheo đến lượm lây xoài, ăn xong ra về. Vào buôi 
chiều, Thiên chủ Sakka suy xét, nhận thây mình có bôn phận dựng lên một ngôi 
đình gồm bảy báu vật, chu vi rộng mười hai do-tuân, che kín mọi nơi bằng hoa 
sen xanh. Như vậy, chư thiên của mười ngàn thê giới tụ tập tại đây. 

Sau khi đã thị hiện phép thần thông vô cùng kỳ diệu trước các đệ tử của 
Ngài dé đánh bại những người ly khai Giáo hội, bậc Dao su làm phát khởi lòng 
tin trong các hội chúng xong, Ngài đứng lên, ngự trên bảo tòa dành cho đức 
Phật và thuyết pháp. Hàng trăm triệu chúng sanh uống được nguôn nước trường 
sinh. Sau đó, Ngài nhận định dé biết rõ chu Phật quá khứ đi vê đâu sau khi đã 
thực hiện một phép thần thông và nhận tháy chính là về cõi trời Ba Mươi Ba, 
Ngài liên rời khỏi bảo tòa, chân phải Ngài đặt lên đỉnh Yugandhara, chân trái 
Ngài bước qua đỉnh Sineru (Tu-di), Ngài bắt đầu an cư vào mùa mưa đưới cây 
Pàricchattakamüle (San Hô), an tọa trên chiếc ngai hoàng thạch và suốt thời 
gian ba tháng, Ngài thuyết Tháng pháp (Abhidhamma) siêu phàm cho chư thiên. 

Dân chúng không biết bậc Đạo sư đi đâu, họ nhìn nhau bảo: “Thôi ta về 
nhà”, và an trú tại nơi đó suốt ba tháng mùa mưa. 

Khi [mùa an cư gần chám dứt] ngày đại lễ Tự tứ cận kë, Đại Trưởng lão 
Moggallàna đi thông báo với đức Thế Tôn. Ngài hỏi: 

— Sariputta nay ở đâu? 

— Bach Thé Tôn, sau khi phép thân thông làm cho Tôn giả hoan hy, vị ду 
đã ở lại cùng năm trăm vị Ty-kheo trong kinh thành Sankassa và vẫn còn an trú 
tại đó. 

— Này Moggallàna, vào ngày thứ bảy ké từ hôm nay, Ta sé xuóng hạ giới 


12 ] cubit = 45cm. 
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băng công thành Sañkassa.! Vậy kẻ nào muốn chiêm ngưỡng Nhu Lai hãy tụ 
tập tại thành Sankassal 

Trưởng lão này đồng ý đi báo cho dân chúng hay. Tôn giả mang toàn thể 
hội chúng từ Xá-vệ đến Sankassa cách xa nhau са ba mươi do-tuán chỉ trong 
chớp mắt. 

Khi mùa an cu trai giới qua rói, đại lé Tự tứ đã được cử hành xong, bậc Đạo 
sư bảo Thiên chủ Sakka rằng Ngài sắp trở về cõi nhân thế. Sau đó, Thiên chủ 
cho triệu thần xây dựng Vissakamma vào và bảo: 

— Hãy làm một cầu thang dé dáng Thập Lực bước xuống cõi trần! 

Vị này đặt cầu thang trên đỉnh Sineru, chân năm trên công thành Sankassa; 
Ó g1ữa, vi ду làm ba bậc thang liên nhau, một bậc băng ngọc, một bậc băng bạc 
và một bậc băng vàng, còn lan can và mái làm băng bảy báu vật. 

Sau khi bác Dao su thị hiện thần thông dé cứu độ cõi thé gian, Ngài bước 
xuống bậc thang chính giữa làm băng ngọc. Thiên chủ Sakka câm chiếc bình 
bát và chiếc у, Suyäma cám cái quạt băng đuôi trâu rừng (yak), Phạm thiên chủ 
mang chiếc lọng và chư thiên trong mười ngàn thế giới đồng chiêm bái Ngài 
với các vòng hoa trời và các hương liệu. 

Khi bậc Dao su đã đứng ở chân câu thang, vị Đệ nhất Trưởng lão Sãriputta 
đảnh lễ Ngài, sau đó là toàn thê hội chúng. Ở giữa hội chúng này, bậc Đạo sư 
suy nghĩ: “Moggallana đã chứng tỏ đây đủ thân thông lực, Upali là người tinh 
thông giới luật của bậc Thánh, song đặc tính đại trí tuệ của Sãriputta lại chưa 
được dip tỏ bày. Trừ một minh Ta, chăng ai dat trí tuệ đầy đủ trọn vẹn như vậy 
nên Ta muốn tỏ bày năng lực trí tuệ của vị này cho hội chúng biết rõ.” 

Trước tiên, Ngài đặt câu hỏi thông thường cho những người phàm phu 
không biết gi cả. Cùng cách йу, Ngài lần lượt đặt câu hỏi vừa tâm hiểu biết 
của những vị Nhất lai, Bất lai và các vị A-la-hán, các vị Thánh đệ tử trong 
từng trường hợp; những vi nào dưới cấp bậc áy lần lượt không trả lời được, chi 
những vị ở trên cấp bậc áy mới có thé trả lời. Sau đó, Ngài đặt câu hỏi trong khả 
năng hiểu biết của Tôn giả Sãriputta thì chỉ Trưởng lão này trả lời được, còn các 
vị khác không thê. Dân chúng hỏi nhau: 


— Vị Trưởng lão trà lời bác Đạo su là ai thế? 

Họ được bảo đó là vị Tướng quân Chánh pháp tên goi Sariputta. Họ bảo nhau: 

— Ôi, trí tuệ của ngài thật cao cả thay! 

Từ đó về sau, đặc tính đại trí tuệ của Truóng lão này vang dội khắp chư 
thiên và loài người. Lúc ây, bậc Dao sư nói với vi này: 
'° Sahkassa (S. Sanka§ya, 31017, Tang-già-sa; cô dịch âm: (iht, Tăng-già-thi, u), Táng-ca- 
thi, fifa RIS, Táng-kha-xa), mót thi tit cách thành Savatthi (Xá-vệ) 30 do-tuân. Đây là nơi ghi! nhán buóc 


chân của đức Phật chạm trên mặt đất, sau khi Ngài thuyết Vi diệu pháp (4bhidhamma) ở cõi trời Tam 
Tháp Tam (Tãvatirnsa) trở về. Tham khảo: DhA. III. 224; SnA. II. 570; Vism. 391. 
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Người này thử thách phải di qua, 
Kẻ khác đạt rói mục đích xa, 

Tu cách khác nhau déu hiển lộ, 
Vì ông biết rõ hết kia mà. 

Như váy, sau khi hỏi một câu thuộc pham vi hiểu biết của một vị Phật, Ngài 
hỏi thêm: 

— Đây là vẫn dé được đặt ra tổng quát sơ lược, còn đâu là ý nghĩa của vấn 
dé trong mọi phương diện? 

Vị Trưởng lão xem xét уйп dé. Vi ду suy nghĩ: “Bậc Đạo sư hỏi về đường 
lỗi tu tập thích hợp cho Tăng chúng tinh tân tăng trưởng, gồm cả những người 
mới đạt được những quả vị thấp lẫn những bậc Thánh A-la-hán đó chăng?” Về 
vân đề tông quát, Tôn giả này không có điều gì nghi hoặc. Nhưng rồi Tôn giả 
suy xét: “Đường lỗi tu tập thích hợp có thé được diễn tả băng nhiều cách nói 
theo ngũ uân trong mỗi vị hữu tình, khởi đâu là như vậy, song bây giờ làm sao 
ta có thé đáp đúng ý nghĩa của bậc Dao sư?” Tôn giá hoài nghị VỆ ý nghĩa â ду. 


Вас Đạo sư nghĩ thâm: “Sãriputta không hoài nghi gì vé vân dé tông quát, 
song còn nghi hoặc vé khía cạnh đặc biệt của уап dé mà Ta đang xem xét. Nêu 
Ta không đưa ra lời gợi ý hướng dẫn thì ông áy không thé nào giải đáp được. 
Vậy Ta phải gợi ý cho ông ау.” Rồi Ngài đưa lời gợi ý băng cách hỏi: 

— Này Sariputta, ông có cháp nhận điều này là đúng chăng? 

[Ngài nói một vẫn dé nào đó]. Tôn già Sàriputta chấp nhận vấn đề ấy. Gợi ý 
như vậy xong, Ngài biết Tôn giả Sariputta đã năm vững ý nghĩa và sẽ giải đáp 
đây đủ bắt đầu từ ngũ uán trong mỗi vị hữu tình. Sau đó, vẫn dé hiện ra rõ ràng 
trước mắt vị Trưởng lão như có cả trăm ngàn lời gợi ý. Ô không! Cả ngàn lời 
nữa, và theo lời hướng dẫn của đức Phật, Tôn giả giải đáp vẫn dé kia thuộc vé 
tri kiến Phật. 

Bậc Đạo sư thuyết pháp cho cả hội chúng khắp cả mười hai do-tuán. Ba 
trăm triệu vi hữu tinh uóng được nguồn nước trường sinh. Khi hội chúng ra về, 
bậc Dao su lại du hành khát thực, dần dần đến Xá-vệ. Ngày hôm sau, khi đã 
khất thực tại Xá-vệ xong, Ngài trở về và dạy bảo các Tỷ-kheo giữ phận sự của 
mình rồi bước vào hương phòng. Vào Бибі tôi, các Tỷ-kheo bàn luận đến đức 
tính cao cả của Trưởng lão Sãriputta trong lúc Tăng chúng ngôi tại pháp đường: 

— Này các Hiền giả, Tôn giả Sariputta thật là bác đại trí tuệ, Tôn giả có trí 
tuệ quảng bác, trí tuệ mẫn tiệp, trí tuệ tinh xảo, trí tuệ lanh lợi. Bậc Dao sư đặt 
câu hỏi tổng quát, Tôn giả đã trả lời thật đầy đủ sâu rộng. 

Bậc Dao sư bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận gi trong lúc ngôi đó. 
Các vi trình với Ngài, Ngài bảo: 

— Này các Tý-kheo, đây không phải là lần đầu vị ду trả lời rộng rãi một vẫn 
dé được nêu tông quát mà ngày xưa cũng đã làm như váy. 
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Và Ngài kê câu chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thời, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bó-tát được sinh làm một 
con nai sông trong rừng. Bây giờ, vua thích săn băn, và vua lại là một người đầy 
uy lực, ngài cho răng không có ai xứng danh con người cả. 

Một ngày kia, lúc ngài đi săn, ngài bảo các cận thân: 

— Hé ai dé thoát một con nai vì mình thì sẽ bị trừng phạt như váy, nhu vây... 

Bọn họ suy nghĩ: “Người ta có thể đứng trong nhà mà không tìm thấy vựa 
lúa. Khi một con nai bị vây bắt băng cái móc hay gậy cong, ta phải lùa nó đến 
nơi đức vua đứng.” 

Bon họ liên giao ước với nhau dé thực hiện điều này và sắp đặt vua đứng ở 
cuối đường. Sau đó, ho váy quanh một hang lớn và bát đầu lấy айі cui, gậy góc 
đập lên mặt đất. Con vật đâu tiên bị vây bắt chính là nai vàng. Ba lần nai nhìn 
quanh bụi cây tim cơ hội trón thoát. Nai thấy khắp nơi người ta đứng chật ních 
chen tay, cung kë cung, chỉ có nơi vua đứng là nai thấy may ra còn có dịp. Với 
đôi mắt chiêu sáng lòa, nai vụt đến phía vua làm chói mắt vua như thê tung cát 
bụi vào đôi mắt ау. Lập tức vua thấy nai, băn tên ngay và hụt mắt. 


Ta phải biết răng loài nai rất thông minh, tránh được các mũi tên. Khi các 
mũi tên vụt thăng vào chúng, chúng đứng yên để tên bay đi; nếu tên vụt tới 
phía sau, nai sẽ vụt chạy nhanh hơn; nếu tên bay xuống từ phía trên chúng cong 
lưng lại; nêu từ phía sườn, nai nghiêng mình một tí; nêu tên nhắm vào bụng, nai 
lăn một vòng: khi tên đã lướt qua rôi thì nai vụt nhanh như gió cuỗn mây Day. 
Vi vậy, khi vua thấy nai lăn qua, tưởng nai đã bị thương liên kêu lên một tiếng 
“ô này!” Nai vùng đứng dậy, vụt nhanh như gió, phá được vòng vây của đám 
người kia. Các triều thân ở cả hai phía nhìn thấy con nai chạy thoát liền tụ tập 
lại với nhau và hỏi: 

— Nai tiên vé chỗ của ai thé? 

— Chỗ của Chúa thượng. 

— Song Chúa thượng đã la lớn: “Ta băn được nai rồi” kia mà! 

— Vậy Chúa thượng băn được cái gì? Tôi dám chác với quy vị, Chúa thượng 
bắn hụt ròi! Chúa thượng băn mặt đất đấy! 

Như vậy, hội chúng ché nhạo vua khóng ngót. Vua nghi thám: “Bọn này 
đang ché nhao ta, chúng không biết sợ ta.” Rôi khi nai nit thắt lưng, vua đi bộ, 
cám kiếm trong tay, vừa đi thật nhanh vừa la to: 

— Ta sẽ đi bát nai! 

Vua nhìn sát theo nai và đuôi nai chừng ba do-tuán. Nai tiễn sáu vào rừng, 
vua cũng tiến theo. Lúc bấy giờ, trên đường nai di có một cái hó thật lớn với 
một cây đã mục nát sâu chừng sáu mươi cubit dày nước lên đến ba mươi cubit, 


220 # KINH TIỂU BỘ 


đám có dại mọc che phía trên. Nai ngửi được mùi nước, thây đó là cái hó nên 
nghiêng minh qua một bên tránh đường. Song vua cứ di thắng lên nên ngã vào 
hó. Nai không còn nghe tiếng chân vua nữa liên quay lại. Thây không có ai, nai 
biết là vua hăn đã rơi xuông hó. Vi thé, nai đến gần nhìn vào, Һау vua trong 
tình cảnh nguy khón, vùng vẫy trong nước sáu. Song nai không dé lòng oán hận 
đôi với việc ác mà vua đã làm, còn thương hại nghĩ thầm: “Không được dé vua 
này chết trước mắt ta, ta sẽ cứu vua qua khỏi cơn hoạn nạn này.” 

Vừa đứng trên miệng hó, nai vừa kêu lớn: 

— Đại vương đừng sợ, ta sẽ cứu thoát ngài khỏi cảnh hiểm nguy này. 

Rồi dùng hết sức lực, sốt sáng thiết tha như thê cứu láy đứa con yêu quý của 
mình, nai đỡ vua lên dốc đá, chính vua kia đã đuôi theo nai dé giết hại đó. Nai 
kéo vua ra khỏi hỗ sâu sáu mươi cubit và nói lời an ủi vua ròi đặt vua lên lưng 
mình mang vua ra khỏi rừng, đặt vua xuống không xa đám quân sĩ mấy. Sau 
đó, nai thuyết giáo cho vua và an trú vua vào ngũ giới. Tuy nhiên, vua không 
thé rời Bồ-tát được mà báo: 

— Này lộc vương, xin hãy cùng ta đến Ba-la-nai vi ta muốn nhường ngôi 
cho ngài tại Ba-la-nai, một kinh thành trải rộng khắp mười hai do-tuán dé ngài 
ngu tri toàn quóc dó ây! 

Song ngài đáp: 

— Thưa Đại vương, ta là thú vật, ta không muón chiếm vương quốc nào cả. 
Nếu ngài có lòng thương mến ta, xin hãy giữ ngũ giới mà ta đã dạy ngài, rồi 
ngài dạy cho quân thân của ngài cũng giữ giới nữa! 

Cùng với lời khuyên này, ngài trở về rừng. Còn vua đến gặp quân sĩ và 
trong khi hôi tưởng những đức tính cao thượng của nai kia, mát vua đẫm lệ. 
Vừa được đoàn binh sĩ hộ tống, vua ngự khắp kinh thành trong hôi trồng ban 
lệnh vang rên, truyền rao lời bó cáo này: 

— Từ nay vé sau, dân chúng toàn thành hãy giữ ngũ giới! 

Song vua không nói với ai về lòng nhân từ mà BÓ-tát dà ban cho ngài. 
Sau khi dùng xong các món cao luong mỹ vi, vé Бибі chiêu tối, vua an nghỉ 
trên vương sàng lộng lẫy. “Sáng sớm hôm sau, vua nhớ lại những đức tính cao 
thượng của Bồ-tát, ngài liên trở dậy và ngôi chéo chân trên vương tọa, tâm tran 
đây hân hoan, ngài cất tiếng ca lên nguyện vọng của ngài qua sáu vân kệ: 

134. СЫ cần hy vọng hỡi người oi, 

Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
Vì bản thân ta nhìn thây rõ, 
Muốn gi sẽ trở thành váy thói! 
135. Chi cần hy vọng hỡi người ơi, 
Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
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Vì bản thân ta nhìn tháy rõ, 
Vượt từ biển nước ta lên bờ. 
136. Chi cán cô găng hỡi người ơi, 
Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
Vì bản thân ta nhìn thấy rõ, 
Muôn gì sẽ trở thành váy thôi! 
137. Chỉ cần cô gắng hỡi người ơi, 
Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
Vì bản thân ta nhìn thây rõ, 
Vượt từ biển nước ta lên bờ. 
138. Вас Trí nhân dù gặp dau thương, 
Cũng không tắt ước vọng an khương, 
Nhiều lần trải nghiệm lạc, không lạc, 
Khi cháng suy tâm chịu mạng vong. 

139. Có việc ta không nghĩ lại sanh, 

Việc ta nghĩ đến thì không thành, 
Những người nam, nữ được tài sản, 
Chăng phải do suy nghĩ đắc nhanh. 

Trong lúc vua đang ca khúc hát này, mặt trời cũng vừa lên. Còn vị té sư của 
ngài cũng dậy sớm, vào vån an sức khỏe của ngài. Lúc đang đứng ở cửa, vi này 
nghe tiéng ca ду, nghĩ thâm: “Hôm qua đức vua ổi săn. Chắc ngài đã hụt mát 
con nai và khi bị quân thần chế nhạo, ngài phán răng ngài sẽ đích thân đuôi bắt 
con môi và giết di. Sau đó, hán ngài săn đuôi theo nai, vì bị lòng kiêu mạn của 
một chiên sĩ thúc đây nên bị roi vào cái hó sâu sáu mươi cubit. Rôi nai có từ tâm 
chắc hăn đã kéo ngài lên mà không hê có chút ý nghĩ gì đến tội ác của đức vua 
đối với mình. Chắc vi thé nên đức vua hát lên khúc tụng ca này đây.” 


Như vậy, vi Bả-la-môn пау nghe hết lời ca của khúc hát kia và những việc gì 
đã xảy ra giữa vua với nai đều rõ ràng như một khuôn mặt phản chiếu trong chiếc 
gương được lau chùi thật kỹ. Ông lây đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa. Vua hỏi: 

— Ai dó? 

— Tâu Đại vương, hạ thân là té sư đây. 

— Này Sư trưởng, cứ vào di. 

Vua bảo rôi mở cửa. Vi ау bước vào, tung hô vạn tué đức vua và đứng sang 
một bên. Sau đó, ông thưa: 

— Таџ Đại vương, hạ thần biết những việc đã xảy ra với Dai Vương о trong 
rừng. Trong lúc đuôi theo con nai, Đại vương rớt vào hồ và con nai dựa vào 
sườn đá bên hó mà kéo Đại vương lên. Vì vậy, Đại vương nhớ lại đặc tính cao 
cả của nai và hát một bài tụng ca. 

Rồi ông ngâm hai vân kệ: 
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140. Bên sườn non nọ có con nai, 
Trước đó là con thịt của ngài, 
Dũng cảm nai ban ngài cuộc sông, 
Vì ly tham hận hết trong đời. 

141. Khói hó dáng kinh, vuốt tử thân, 
Dựa vào tảng đá, bạn khi cân, 
Chúa nai cứu mạng nên ngài bảo, 
“Trí tuệ nai vàng vượt hận sân.” 

“Ô kìa!” Vua suy nghĩ khi nghe lời trên: “Người này không cùng đi săn với 
ta, tuy thế lại biết hết mọi sự. Làm sao lại biết được thế? Ta muốn hỏi vị ây.” Và 
vua ngâm vån kệ thứ chín: 

142. Рао sĩ, hôm kia có mặt chăng? 

Hoặc nghe từ một kẻ bàng nhân? 
Tâm màn tham dục ngài đã vén, 
Trí tuệ ngài làm trám hãi hùng! 

Song vị Bà-la-môn đáp: 

— Hạ thân không phải là một vị Phật toàn tri đâu, hạ thân chỉ nghe lóm khúc 
tụng ca của Đại vương vừa hát đó thói mà không bỏ sót y nghĩa nên mọi việc 
trở nên rõ ràng trước mắt hạ thân. 

Dé giải thích điều này, ông ngâm vån kệ thứ mười: 

143. Таџ Đại vương! Việc ây thân chăng nghe, 

Không vào rừng dé chứng kiến ngày kia, 
Song từ khúc kệ ngài ca êm diu, 
Việc ra sao, Trí nhân đà thấu hiểu. 

Vua rất hoan hy nên ban thưởng à ông một tặng phẩm quy giá. Từ đó vé sau, 
vua chuyên tâm bô thí và làm các thiện sự, dân chúng cũng đem hết lòng làm 
thiện sự nên khi mạng chung được sinh lên cùng thiên chúng thật đông đảo. 

Lúc bây giờ, vua di vào thượng uyên cùng với vị té sư dé bán bia. Thời ấy, 
Thiên chủ Sakka đang suy gâm xem những tiên đồng ngọc nữ kia mới từ đâu 
đến mà ngài thây thật đông đảo chung, quanh ngài như thê. Khi xét kỹ, ngài chọt 
hiĉu toàn câu chuyện: Vua đã được nai cứu thoát khỏi cái hỗ như thế nào, vua đã 
được an trú vào gIỚI đức, nhờ uy lực của vua ra sao mà dân chúng đã làm nhiêu 
thiện sự nên thiên giới trở thành đông đúc nhu thé, và nay vua lai vào ngự uyén 
dé bán mót cái bia. Vi thé, Thién chü cüng dén noi dó. Vói giong su tir hóng, 
ngài tuyén thuyét tính cao thượng của nai và báo cho biết ngài chính là Thiên 
chủ Sakka rôi đứng vững trên không mà thuyết pháp, nêu rõ công đức của lòng 
từ bi và ngũ giới xong, ngài trở vé. Báy gió, vua dự dinh bán bia, giuong chiéc 
cung và lắp mũi tên vào dây. Ngay lúc ây, Thiên chủ Sakka dùng thân lực hóa 
hiện ra con nai đứng giữa vua và tâm bia, vua tháy vậy không băn tên nữa. Lúc 
ây, Thiên chủ nhập vào thân của vị tê sư ngâm kệ này cho vua nghe: 
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144. Tên ngài giết lắm vật oai hùng, 
Sao lại cầm tên lặng giữa cung? 
Hãy băn tên bay vào lộc ấy, 
Đó là ngự thiện, tâu Minh vương! 

Vua đáp lại qua ván kệ: 

145. Té sư, trám thâu suốt hơn ngài, 

Trám biết dáng vua chính thịt nai, 

Song trám nhớ ơn đà cứu giúp, 

Trám dừng tay chăng hại đời ai. 
Sau đó, Thiên chủ Sakka ngâm đôi vån kệ: 
146. Chàng phải là nai, tâu Đại vương, 

Mà đây là một tu-la thân, 

Ngài là chúa té nơi trần thé, 

Giét nó, ngài lén dáng Ngọc hoàng! 

147. Nếu ngài do dự, tâu Anh quân, 

Khi giết nai vì chính bạn thân, 
Sẽ vào sông lạnh Diêm vương phủ, 
Cùng vợ con ngài xuống cõi âm. 
Nghe thé, vua liền ngâm hai vần kệ: 
148. Cú vậy Diêm vương với tử hà, 
Dua ta dén đủ cả toàn gia, 
Cùng thân bằng nữa, ta không thé, 
Tự giết nai băng tay của ta. 
149. Đây rẫy rừng sâu nỗi hãi hùng, 
Chính nai đã cứu khỏi tai ương, 
Sao ta muốn vị ban ân chết, 
Sau việc thi ân ây đã mang? 

Lúc ду, Thiên chủ Sakka xuất ra khỏi thân của vị té su, hiện đúng hinh dáng 
của ngài và đứng vững trên không, ngâm hai vån kệ nêu rõ đức tính cao thượng 
Của vua: 

150. Thiên hữu muôn năm ở cõi trần, 

Dạy đời lương thiện, lý toàn chân, 
Rồi thiên nữ sẽ theo hầu ha, 
Ngài chính Inda" giữa các thân. 

151.  Thoát dục tâm minh mãi trú an, 

Khi nhiều người lạ đến kêu van, 


14 P. Inda; S. Indra; AI pt ZÆ (Nhân-đà-la), 77## (Dé-thích), RE (Thiên chủ), chỉ cho Thiên chủ Dé- 
thích (Sakka), vua của chư thiên. Tham khảo: D. I. 85; П. 261; Ш. 197f; A. V. 325. 
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Hãy cho chúng những øì cần thiết, 
Vì Đại vương đây đủ khả năng - 
Hãy sông phân minh không phạm lôi, 
Ngày sau thiên giới sẽ dành phân. 
Nói vậy xong, Thiên chủ tiếp tục như sau: 
— Ta đến đây dé thử ngài, này Dai vương, và ngài đã không đồng ý với ta. 
Ta xin ngài hãy găng tinh cân та! 
Cùng với lời khuyên này, ngài trở vé cõi của minh. 
Жжжж 
Khi bác Đạo sư châm dứt pháp thoại, Ngài bảo: 
— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đầu tiên Sariputta hiểu đầy đủ 
những điều được nói tông quát mà ngày xưa cũng vậy. 
Rói Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ду, Ananda (А-пап) là vua, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là vi té sư và 
Ta chính là nai chúa. 


CHƯƠNG XIV 
TẠP KỆ 
(РАКІММАКАМІРАТА) 


$484. CHUYÊN CÁNH ĐÔNG LÚA SALI (Salikedàrajataka) (J. ТУ. 276) 

Mua lúa chiêm vàng thật đẹp thay... 

Chuyện này bậc Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Ty-kheo phụng 
dưỡng me mình. Chuyện này sẽ được giải thích trong Chuyện hiểu tử Sama.! 

Lúc ây, bậc Dao su cho goi Ty-kheo này đến và hỏi: 

— Này Ty-kheo, Ta nghe nói ông cáp đưỡng người thé tục, có đúng vậy chăng? 

— Bach Thé Tôn, đúng vậy. 

— Ho là ai thế? 

— Bạch Thế Tôn, chính là song thân của con. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Ty-kheo, tốt lành thay! Các Trí nhân ngày xưa, ngay khi còn mang 
thân thú vật hạ liệt, dù chỉ sinh làm loài anh vũ, nhung khi cha mẹ già yêu, đã 


đem cha mẹ vào tô và nuôi nâng băng chính thức ăn mà chúng ngậm về trong 
mỏ của mình. 


Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở no, vi vua mệnh danh là Đại vương Magadha (Ma-kiét-dà) trị vì 
Rajagaha (Vương Xá). Thời à ây, có một làng Bà-la-môn tên là Salindiya* ở phía 
Đông Bắc kinh thành này. Vùng Đông Bắc này là địa phận thuộc về nước Ma- 
kiệt-đả. Có một Bà-la-môn sông ở Salindiya tên là Kosiyagotta, chiếm giữ điền 
sản cả ngàn mẫu đất để trồng lúa. Khi vụ mùa đến, ông làm một hàng rào vững 
chắc, giao dát cho các gia nhân, có người được năm mươi mẫu, người khác sáu 
mươi mẫu, và cứ như váy, vị dia chủ chia khoảng năm trăm mẫu đất cho các 
ø1a nhân. 


Còn năm trăm mẫu kia, Ông giao cho một người làm thuê lây công, người 
ây dựng túp léu và ở đó suốt ngày đêm. Lúc bây giờ, vé phía Đông Bắc vùng 


! Xem J. VI. 68, Sãmajãtaka (Chuyện hiểu tử Sãma), số 8540. 
? Bán CST viết Saliddiya. 
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đồng ruộng này là một khu rừng cây bông vải rộng lớn mọc trên một ngọn đôi 
băng phăng, trong rừng này có một đàn chim anh vũ (chim két) rất đông. 


Vào thời ây, Bó-tát sinh vào dàn chim anh vũ này, làm vương tử của chúa 
anh vũ. Ngài lớn lên đẹp và khỏe mạnh, thân lớn băng cái trục bánh xe. Khi 
chim chúa đã già, bảo ngài: 

— Nay ta không thé nào bay ra đông được nữa, con hãy chăm sóc cá đàn 
chìm này! 

Và phong cho ngài chức chim chúa. Từ hôm sau, ngài không chịu để cha 
me đi kiếm mài nữa mà ngài cùng cả đàn bay vé vùng Tuyết Sơn, và sau khi ăn 
lúa no nê từ đám ruộng mọc hoang tại đó, ngài trở về mang đây đủ thức ăn để 
nuôi cha mẹ. Một ngày kia, đàn chim anh vũ hỏi ngài một chuyện. Chúng nói: 

— Trước đây, vào lúc này lúa đã chín trong nóng trai ở Ma-kiệt-đà, bây giờ 
lúa có được trồng nữa chăng? 

Ngài đáp: 

— Cứ di xem! 

Rồi ngài bảo hai chim anh vũ di tìm hiểu. Đôi chim anh vũ bay di và ha 
cánh xuống đồng bằng xứ Ma-kiét-dà ở phân dát được người làm mướn canh 
giữ, chúng ăn lúa rói mang một cong lúa vé rừng, thả xuông trước đôi chân của 
Вӧ-(а và nói: 


— Lúa này mọc tại đó. 

Hôm sau, ngài bay đến nông trại đó và hạ xuóng cùng với cá dàn chim. 
Người làm công ây cứ chay đăng này đến chạy đăng kia cô xua đuôi đàn chim, 
song không thể nào đuôi chúng được. Cả đàn anh vũ ăn lúa xong, ra đi với 
những mỏ trỗng không, nhung chim anh vũ chúa thu lượm một số lúa mang vé 
cho cha me. 


Hôm sau, bây anh vũ lại đến đó ăn lúa lần nữa và hôm sau nữa cũng vậy. 
Lúc ây người kia bắt đầu suy nghĩ: “Nêu những con vật này cứ tiếp tục ăn thêm 
vài ngày nữa thì ta chăng còn chút gì. VỊ Bà-la-môn kia sẽ định giá cả cho cả 
đám lúa này và sẽ phạt tiên ta. Ta phải đi báo cho ô ông ây biết.” Vừa cầm lây một 
năm lúa và một món quà kèm theo, gã đi đến gặp vị Bà-la-môn kia, kính chào 


vị áy và đứng sang một bên. Ông chủ bảo: 

— Nào, anh bạn, có được mùa lúa chăng? 

— Thưa Tôn giả Bà-la-môn, được mua lăm! 

Са đáp và ngâm hai ván kệ: 

1. Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay, 
Song tôi xin nói đê ngài hay, 
Đàn anh vũ phá tan đông lúa, 
Tôi chăng làm sao đuôi chúng bay. 
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2. Có mót chim kia dep nhát dàn, 
Trước tiên tim lúa chín mà ăn, 
Rồi mang một năm vào trong mỏ, 
Đề sẵn mai sau những lúc cán. 
Khi vị Bà-la-môn nghe chuyện này, lòng phát sinh mỗi tình thương cảm đối 
với chim anh vũ chúa. Ông hỏi: 
— Này chú, thé chú có biết cách đặt bẫy chăng? 
— Thưa Tôn giả, tôi có biết. 
Ông chủ ấy liền nói với gã qua vẫn kệ này: 
3. Đặt bày lông đuôi ngựa thé này, 
Chim kia rôi cũng bị sa ngay, 
Bắt cho cân thận, chim còn sông, 
Rồi lấy chim về gặp lão đây. 


Người giữ ruộng rất vui mừng vì ông chủ không định giá tiền về đám lúa 
kia và không ai nhác gì đến nợ пап cả. Gà di ngay và làm một cái bây băng 
lông đuôi ngựa. Sau đó, gã tìm hiểu xem lúc nào dàn chim sắp đáp xuống ngày 
hôm ấy, ròi gã thây được nơi chim anh vũ chúa đậu. Hôm sau, từ sáng sớm gã 
làm một cái lông to cỡ bằng cái bình nước và đặt bẫy rôi ngôi trong léu đợi đàn 
chim đến. 


Chim chúa đến giữa đàn và chim không tỏ chút gì tham ăn, vừa bước xuống 
đúng nơi đã đậu ngày hôm qua thì chân đặt ngay vào chiếc thòng lọng. Khi 
chim thây chân bi siết chặt liên nghĩ thám: “Nếu bây giờ ta thốt lên tiếng kêu 
của con chim mắc bẫy thi dàn chim thân thuộc của ta sẽ kinh hoàng và chay 
trón mà chưa ăn được gì. Vậy ta hãy chịu đựng cho đến khi chúng án xong!" 

Cuói cùng, khi chim chúa tháy chúng đã no né, mới lo sợ cho tính mạng của 
mình mà thót lên ba lần tiêng kêu của con chim bi nạn. Cả dàn chim bay trón 
mát. Lúc ây, chim anh vũ chúa bảo: 

— Cả dàn chim bà con quyên thuộc của ta đây, chăng con nào quay lại nhìn 
ta nữa! Ta đã phạm tội gì vậy? 

Và chim cảm hứng ngâm vân kệ quở trách chúng: 

4. Bây chim ăn uống thật no say, 

Rôi chúng liên tung cánh vút bay, 
Bị bắt minh ta vào chiếc bấy, 
Ta đà gây tội lỗi gì đây? 

Người giữ ruộng chợt nghe tiếng kêu của chim chúa và âm thanh của cả 
dàn chim kia bay qua không gian. “Cái gì đó?” Gà nghi thám. Gà đứng dậy ra 
khỏi lêu và đi về phía cái bẫy, gã thây chim chúa ở đó. “Đúng là con chim mà ta 
muôn đặt bẫy đã bị bắt.” Gã kêu lên mừng rỡ vô cùng, gã lây con chim ra khỏi 
báy, buộc đôi chân vào nhau và đi vé phía làng Salindiya, gã giao chim cho vi 
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Bà-la-môn. Vị này với tình cám đậm đà dành cho BÓ-tát, ôm ngài trong đôi tay, 
đặt ngài trên đùi mình và nói chuyện với ngài qua hai vân kệ sau: 
5. Bung chim lón vuot các chim kia, 
Trước hết chim ăn bữa thỏa thuê, 
Sau đó ngậm thêm đây mỏ nữa, 
Trước khi giương cánh rộng bay vé. 
6. Chim có một kho phải 40 vào, 
Và chim ghét lão dáng cay sao? 
Lão đòi chìm phải trình cho đúng, 
Chim dé kho kia ở chốn nào? 
Nghe lời này, chim anh vũ chúa đáp lời, ngâm vân kệ thứ bảy bằng giọng 
người ngọt ngào như mật: 
p? Ta cháng ghét ngài, Kosiya, 
Ta khóng hé có vua kho nhà, 
Khi vào rừng ở, ta hoàn nợ, 
Và cũng cho vay mượn nữa mà, 
Nơi đó ta dồn kho báu mãi, 
Đây là câu giải đáp phân ta. 
Tiếp theo, vị Bà-la-môn hỏi chim chúa: 
8. Món nào chim lai muón cho vay? 
Gi đó là công phải trả đây? 
Cho biết kho nào đang tích trữ? 
Rôi ta sẽ thả tự do bay. 
Chim anh vũ chúa vừa đáp lời vị Bà-la-môn yêu câu vừa giải thích ý định 
của mình qua bốn vân kệ: 
9, Lũ chim non nớt ở nhà ta, 
Đôi cánh còn chưa mọc đủ ra, 
Chúng sẽ nuôi ta mai môt nọ, 
Nay ta cho chúng mượn vay mà. 
10. Mẹ cha già yếu cả song thân, 
Hai vị xa dần hạn tuổi xuân, 
Với lúa ta mang trong chiếc mỏ, 
Đem về dâng trả các ân nhân. 
11. Còn lắm chim đang sống lẻ đơn, 
Bây chim yếu đuôi lại nhiêu hơn, 
Ta cho bọn chúng vì từ mẫn, 
Đây chỗ Hién nhân gọi trữ tôn. 
12. Đây là phần nợ muốn cho vay, 
Đấy lại là công phải trả đây, 
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Nơi nọ là kho đang tích trữ, 
Giờ ta phân giải hết lời này. 

Vị Bà-la-môn rất hoan hy khi nghe bài thuyết giáo hợp dao lý này của Bó- 
tát liền ngâm hai vân kệ: 

13. Рао lý cuộc đời tói thượng thay! 

Làm bao công đức chính chim này, 
Từ móm nhiêu kẻ trên trần thé, 
Cháng có hé nghe luật lệ vây. 

14. Ăn cho vừa ý thật no nê, 

Và mọi chim thân cũng thỏa thuê, 
Anh vũ, rồi ta còn gặp lại, 
Ta yêu hinh bóng bạn quay vé. 

Cùng với những lời này, ông nhìn Bồ-tát với lòng trìu mến như thể nhìn 
đứa con yêu quý nhất của mình, rói thả dây trói khỏi chán chim, ông thoa lên 
đôi chân ây một loại dầu quy đã lọc kỹ cả trăm lần và đặt chim lên một bảo tòa 
rât sang trọng, đãi chim ăn món bắp ngọt trên một cái đĩa vàng và uống nước 
đường. Sau đó, chim anh vũ chúa vừa khuyên nhủ vi Bà-la-món tinh cần vừa 
ngâm kệ này: 

15. Trong nhà ngài đấy, Kosiya, 

Ta uóng án, tinh ban thiét tha, 

Xin hãy cúng dường cho những vi, 
Trong đời gánh nặng đã quăng xa, 

Và xin phụng dưỡng song thân đủ, 
Khi các ngài kia đã xế tà. 

Lúc ấy, vị Bà-la-môn vô cùng hân hoan trong lòng, thốt lời cảm hứng của 
mình qua vân kệ này: 

16. — Thần nữ Cát Tường hàn đến đây, 

Khi ta nhìn thây chúa chim này, 

Ta nguyên thực hiện nhiêu công đức, 
Cháng có bao giờ muốn nghi tay, 

Vì giọng chim thân nay lành lót, 

Ta vừa nghe thật tuyệt vời thay! 

Kế đó, Bô-tát không chiu nhận cả ngàn mẫu ruộng do vị Bà-la-môn tặng 
ngài mà chỉ nhận tám mẫu thôi. Vị ây cho chôn các trụ đá làm ranh giới dé dành 
riêng điên sản cho ngài ròi lai dâng ngài vòng hoa thơm... rất cung kính và nói: 

— Xin Chúa công thượng lộ binh an và mau về khuyên dỗ song thân đang 
ràn rụa nước mắt than khóc! 

Xong ông tiễn ngài bay đi. Ngài rất đẹp ý, ngậm một cong lúa dem vé cho 
cha mẹ, rói vừa thả cong lúa trước song thân vừa bảo: 
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— Nào dậy di thôi, cha mẹ thân yêu của con! 

Hai vị nghe lời ngài liền vùng dậy, mắt nhòa lệ thảm. Sau đó, cả đàn anh vũ 
kia lục tục kéo đến hỏi thăm: 

— Tâu Chúa thượng, ngài làm sao thoát thân được? 

Ngài ké cho chúng nghe toàn câu chuyện từ đầu đến cuối. Còn gia chủ 
Kosiya nghe lời khuyên nhủ của chim anh vũ chúa, dem phân phát nhiều của 
cải, bô thí cúng dường các vi chân nhân, các ân sĩ khô hạnh cùng các Bà-la-món. 

Уап kệ cuối cùng do bậc Đạo sư ngâm đề giåi thích việc này: 

17. Kosiya này với đại hân hoan, 

Thực phâm làm phong phú ngập tràn, 
Đãi uông ăn La-môn, Thánh giả, 
Bản thân vi ây thật hiên luong. 

Жжжж 

Khi bác Đạo sư châm đứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, phụng dưỡng me cha minh là một mỹ tục có 
truyền của các bậc Trí nhân và thiện nhân. 

Sau đó, Ngài thuyết giảng các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ, vào 
lúc kêt thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo đó đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). 

— Vào thời ду, các đệ tử Phật là dàn anh vũ; phụ hoàng, mẫu hậu ngày nay 
là cha mẹ chim chúa; Channa (Xa-nặc) là người giữ ruộng: Ananda là vi Bà-la- 
món và Ta chính là chim anh vũ chúa kia. 


§485. CHUYỆN ĐÔI CA THÂN CANDA 

(Candakinnarajataka) (J. IV. 282) 

Chắc hàn đời ta sắp sửa tàn... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại vườn Nigrodha gần Kapilavatthu 
(Ca-tỳ-la-vệ) về thân mẫu của Rãhula (La-hâu-la) khi bà còn ở trong cung. 

Tiên thân này phải được kê bắt đầu từ thời quá khứ xa xưa của tiền thân đức 
Phát? Song câu chuyện vé các thời kỳ này, bát đầu từ tiếng sư tử hông của Tôn 
giả Uruvela Kassapa (Uu-láu-tán-loa Ca-diép) tại Latthivana (Rừng Mía, gần 
Trúc Lâm), đã được Кё trước kia trong Chuyện không lỗi lâm.* Phần tiếp theo 
chuyện cho đến khi Ngài trở về Kapilavatthu sẽ được nói rõ trong Chuyện Đại 
vương Vessantara? 


Xem Buddhist Birth Stories (Những câu chuyện bồn sanh Phật giáo). pp. 2, 58; Buddhism in Translations 
(Các dich phám Phát giáo), pp. 38, 82. 

4 Xem J. I. 1, Apannakajataka (Chuyện không lỗi lâm), só 81. 

5 Xem J. VI. 479, Vessantarajàtaka (Chuyện Đại vương Vessantara), sô 8547. 
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Đang lúc Ngài ngồi trong cung phụ vương, trong buói ăn, bậc Dao sư ké 
Chuyện Đại nhân Dhammapäia,S và sau khi buói ăn đã xong, Ngài nói: 

— Ta muôn tán thán những đức tính cao quý của thân mẫu Rãhula ngay ở 
cung thất của bà băng cách kê Chuyện đôi ca thân Canda này. 


Rôi vừa trao binh bát cho vua cha, Ngài cùng hai vị Đại đệ tử bước qua 
cung thất của mẫu thân Rãhula. Thời á ây, có bón mươi ngàn cung nữ giỏi ca múa 
hay đến báu bạn với bà, trong đó có một ngàn chín mươi nàng là con gái dòng 
Sát-dé-ly. Khi bà nghe báo tin đức Như Lai đến viéng, bà ra lệnh tất cả cung nữ 
này dáp y vàng và hội chúng tuân lệnh. 

Bậc Đạo sư bước vào, ngòi xuống chó đã được dành sẵn cho Ngài. Lúc ấy, 
cả hội chúng nữ nhân đều kéu lên một tiếng và than khóc rên rĩ. Sau khi để mặc 
dòng lệ tuôn tràn, thân mẫu Rahula có dẹp nỗi sáu riêng, đứng lên đảnh lễ bậc 
Đạo sư và ngồi xuống. với vẻ vô cùng tôn kính dành cho một vị vua. Lúc ây, phụ 
vương của Ngài bắt đâu Кё đức hạnh của bà: 

- Bạch Thế Tôn, xin hãy nghe đây! Khi nàng hay tin Thế Tôn đã đắp y 
vàng, nàng cũng đắp y vàng. Thé Tôn bó hét các vóng hoa và dó trang sức, nàng 
cüng bó hết mọi thứ và chỉ năm, ngồi dưới đất. Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng 
liên trở thành cô phụ và từ chôi mọi tặng vật mà các vương tử khác gửi đến 
nàng. Lòng nàng bao giờ cũng trung thành với Thé Tôn. 

Nhu thé, phụ vương của Ngài đã ké hết đức hạnh của nàng trong nhiều 
cách, bậc Đạo sư liên bảo: 

— Thưa Phụ vương, thật không lạ gì ngày nay trong đời cuói cùng của Như 
Lai, công chúa này đã yêu thương, gìn giữ lòng trung thành đôi với Như Lai và 
chỉ muốn được một mình Nhu Lai diu dắt mà thôi. Quả vậy, ngay cá khi được 
sinh làm loài phi nhân, bà cũng giữ dạ thủy chung với phu quân của mình mà thói. 


Rồi theo lời thinh câu của vua cha, Ngài Кё một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thời, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, Bồ-tát được sinh trong vùng 
Tuyết Son làm một vị tiên kinnara (khán-na-la, ca thần) tên là Canda (Nguyệt 
Lang), vợ ngài là Candà (Nguyệt Nga). Cá hai vị sóng cùng nhau trên một dày 
núi bạc tên là Canda (Nguyệt Sơn). 

Thời Ây, vua xứ Ba-la-nai giao phó việc triều chính cho các quan đại thân, 
một mình vua khoác hai chiếc hoàng bảo, trang bị năm thứ vũ khí và tiễn về 
vùng Tuyết Sơn. 

Trong lúc đang thưởng thức món sơn hào, vua chợt nhớ nơi có con suói 
nhó nén bát dáu leo lén dói. Thói báy gió, dói tién sóng trén dinh Nguyét Son 
thường ở trong núi vào mùa mưa và chi xuống núi vào mùa năng. Vừa lúc â ду, 


6 Xem J. IV. 50, Mahadhammapalajataka (Chuyện Đại nhân Dhammapála), số 8447. 
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tiên nam Canda cùng vợ xuóng núi và di quanh quán. Dói tién tám nuóc hoa, án 
phán hoa, mác xiém y bén trong lẫn bên ngoài đều bằng thứ lụa sa dệt từ bông 
hoa, vừa lắc lư trong đám cát đăng (dây leo) vừa vui đùa ca hát bằng một giọng 
ngọt ngào như mật. 

Vị tiên nam tién dàn đến con suói này, và tại một chỗ dừng chân bên suối 
chàng bước xuóng, vừa cùng vợ rắc hoa khắp mặt suối vừa vui đùa dưới nước. 
Khi cả hai vị đã mặc lại xiêm y băng hoa xong, trên một khoảng cát trăng sáng 
láng như một tám bạc, hai vi trái hoa làm sàng tọa và năm xuống. Lượm được 
một khúc cây trúc, vị tiên nam bắt đầu thôi sáo, thỉnh thoảng ca hát ngọt ngào 
như mật rót vào tai, trong lúc tiên nữ uốn lượn đôi tay mềm mại, vừa nhảy vừa 
hát ca gân đó. 

Nhà vua nghe tiếng hát liền đi rón rén dé đừng ai nghe lọt bước chân, vừa 
đến gần ngám nghía đôi tiên từ một nơi ân náp kín đáo. Vua bỗng nhiên sinh 
ra si tình tiên nữ và nghi thầm: “Ta muốn bán chàng kia và sống ở đây với vợ 
chàng.” Sau đó, vua liên nhắm bán trọng thuong vị tiên nam Canda. Chàng đau 
đớn thốt lên bón уап kệ: 

18. | Chắc hắn đời ta sắp sửa tàn, 

Máu ta dang chảy xiét, tuôn tràn, 
Ta dán mát hét nguón sinh luc, 
Hơi thở dang thoi thóp, hỡi nàng! 

19. Ta đang chìm ngập với dau thương, 

Lòng dạ ta đang đốt cháy bừng, 
Song bởi chính nàng sâu, Canda hỡi, 
Mà tim ta cảm xúc khôn lường. 

20. Như cỏ cây, ta cứ lụi tàn, 

Héo hon như suối cạn khô dân, 
Lòng dày xúc cảm, Candã hỡi, 
Vì nỗi buôn đau của chính nàng. 

21. Dong lệ tuôn từ cặp mắt ta, 

Như mưa chân núi chảy vào hô, 
Bởi vì lòng dạ đây thương cảm, 
Cho nỗi sâu nàng, hỡi Canda! 

Bó-tát than khóc nhu vậy qua bón vân kệ trong khi quăn quại trên sảng tọa 
băng hoa rồi bát tỉnh quay mặt đi. Nhà vua vẫn đứng ở noi đã náp. Còn tiên nữ 
không | biết Bô-tát bị thương, ngay khi ngài than khóc như thê, nàng cũng không 
hay biết vì nàng đang say sưa với niềm hoan lạc của minh. Nhung khi thấy ngài 
quay đi và năm bất động, nàng bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với vị phu 
quân. Vội đến рап quan sát chóng, nàng thấy máu đang chảy ra từ miệng vết 
thương nên không thé nào chịu đựng nói con đau đớn khủng khiếp trước tình 
cảnh phu quân yêu quý của mình, nàng kêu gào thât thanh. 
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“Vi tiên nam àt hắn đã chết”, vua thầm nghi và bước ra lộ điện. Khi tiên nữ 
Candã Һау vua, nàng nghĩ thàm: “Đây hăn là kẻ cướp đã giết chông yêu quý 
của ta” và nàng run rây chạy trón. Khi đã đứng trên đỉnh đôi, nàng kết tội vua 
quyết liệt qua năm vân kệ: 

22. Ôi khó thân ta, chúa bao tàn, 

Nhà ngươi đã băn trọng thương chàng, 
Nay chàng năm đó trên đất lạnh, 
Dưới một gốc cây giữa núi ngàn. 
23. Vương tử, sâu đau xé ruột này, 
Ta mong thái hậu phải dén thay! 
Môi sâu đang bóp tim tan nát, 
Khi thấy chàng yêu đã chết đây. 
24. Vương tử, sâu đau xé ruột này, 
Ta mong vương hậu phải đền thay! 
Mối sâu đang bóp tim tan nát, 
Khi tháy chàng yêu đã chết đây. 

25. Mong thái hậu nay khóc phụ hoàng, 
Và sau lại phải khóc hoàng nam, 
Kẻ vì tham dục đang làm ác, 
Cho chính chóng ta thật uóng oan. 

26. | Uóc mong vương hậu phải chờ trông, 

Tinh cảnh mát con lẫn mát chóng, 
Là ké vi tham làm viéc ác, 
Cho chàng vô tội, chính phu quán. 

Sau khi nàng kêu gào than khóc nhu vậy qua năm vån kê trên, nhà vua vira 
đứng trên đỉnh núi vừa cất tiếng an ủi nàng qua một vân kệ khác: 

2]; Thôi đừng than khóc, chó sâu thuong, 

Ta chắc rừng đêm quáng mắt nàng, 
Cung điện vua ban nàng diễm phúc, 
Nàng làm hoàng hậu của quân vương! 

— Nguoi vừa nói gi thé? 

Tiên nữ Canda thét lén khi nghe lời này và nàng cát giọng su tử hóng hùng 
hôn đáp lời: 

28. Không, ta dành két liễu cuộc đời, 

Ta chăng bao giờ muốn lây ngươi, 
Ngươi giết chóng ta nào có tội, 
Tất cả vì tham ái ta thôi! 

Khi nghe lời này, lòng say mê của vua đối với nàng đều tan hết, sau đó, vua 

liên ngâm một vân kệ khác nữa: 
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29. Sóng cho thóa nguyén, hói tién nuong, 
Thôi hãy quay vé đỉnh Tuyết Sơn, 
Ta biết có nhiều loài thú vật, 
Án toàn hoa cỏ, mén rừng hoang. 

Cùng với những lời này, vua bình thản bỏ di. Ngay khi Candđã biết vua đi 
ròi, nàng bước đến ôm lây Bồ-tát đem tận đỉnh đồi và đặt ngài năm trên một 
chỗ đất bằng phăng. Tại đó, vừa kê đầu ngài lên lòng nàng, nàng vừa than thở 
qua mười hai vån kệ sau: 

30. — Đây giữa vùng đôi núi đỉnh cao, 

Trong nhiều thung lũng, dưới hang sâu, 
Thiệp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 
Vì bóng chàng nay thiếp thây đâu? 

31. Thú rừng lang bạt khắp nơi nơi, 

Lá trải trên nhiều chốn đẹp tươi, 
Thiếp phải làm gì, Canda hỡi, 
Vì nay chàng vắng bóng trên đời? 

32. Dã thú tung hoành, hoa ngắt hương, 

Lan tràn bao chón đẹp hoang đường, 
Thiép làm gi nữa, chàng tiên hỡi, 
Vì chăng còn đâu thấy bóng chàng? 
33. Trong veo nhiéu suói cháy ven dói, 
Hoa dai muôn ngàn phủ khắp nơi, 
Thiếp phải làm gì, Canda hỡi, 
Vì nay chàng bỏ thiếp đơn côi? 

34. Xanh thăm là đồi núi Tuyết Son, 
Khi nhìn đôi núi đẹp vô vàn, 
Thiệp làm gi nữa, chàng tiên hỡi, 
Vì chăng còn đâu thấy bóng chàng? 

35. Bao đỉnh Tuyết Sơn nhuộm ánh vàng, 

Nhìn xem đôi núi đẹp huy hoàng, 
Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 
Vì thiếp còn đâu tháy bóng chàng? 
36. Dói nüi Tuyét Son dó ruc lén, 
Nüi dói tuyệt diệu lúc nhìn xem, 
Thiép làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 
Vì thiếp còn đâu thây bóng tiên? 
37. Tuyết Sơn đỉnh nhọn vút trời cao, 
Đôi núi nhìn xem đẹp biết bao! 
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Thiếp sẽ làm gi, Canda hỡi, 

Vì nay thiếp chăng thây chàng đâu? 
38. Láp lánh Tuyết Sơn dinh tráng ngân, 

Nhìn xem đổi núi đẹp muôn phân, 

Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 

Vì chăng còn trông thây phu quân? 


39. Tuyết Sơn lại đôi sắc câu vóng, 
Tuyệt diệu là khi đứng ngắm trông, 
Thiếp phải làm gì, Canda hỡi, 
Vì không còn được thấy lang quân? 
40. _ Đôi Hương thân thiết với yêu ma, 
Kháp chốn phủ đây vạn có hoa, 
Thiếp phải làm gi, Canda hỡi, 
Vì đâu còn thây bóng phu quân? 

41. Thân tiên yêu тёп ngọn đôi Hương, 
Cây cỏ bao quanh khắp nẻo đường, 
Thiếp sẽ làm gì, Canda hỡi, 
Vì đâu còn tháy bóng chàng thương? 

Nàng cứ than thở mãi như vậy, rồi khi cám tay Bó-tát đặt lên ngực nàng, 
nàng thây tay ngài còn âm. Nàng nghĩ thâm: “Сапаа còn sông đây, ta quyết 
khiêu khích các thân linh cho đến khi chàng được sông lại!” Rôi nàng lớn tiêng 
quở trách các thân: 


— Chăng có vị thân nào cai trị cói trần hay sao? Các ngài đi ngao du ở đầu 
cả rồi? Chắc hăn các ngài chết hết rồi nên chăng còn ai cứu mạng chồng yêu 
quý của ta đây! 

Vì uy lực nói khó đau thông thiết của nàng, chiếc ngai của Thiên chủ Dé- 
thích nóng rực lên. Khi xét kỹ, ngài thây rõ nguyên nhân liên giả dạng một vi 
Bà-la-môn đên gân nàng, câm bình nước thần dược rảy lên mình Bồ-tát. Trong 
chốc lát, thuốc độc mất công hiệu, sắc mặt ngài trở lai tươi tỉnh, ngài cũng 
không còn biết gì đến chỗ bị thương nữa. Bồ-tát đứng dậy hoàn toàn hôi phục. 
Khi Candã tháy vi phu quân muôn vàn yêu quy của minh đã hoàn toàn bình an, 
nàng hân hoan quy xuông chân của Thiên chủ Dé-thích và tán thán ngài qua 
vân kệ: 

42. La-môn Thánh giả đáng tôn vinh, 

Cho phận thiếp đây kém phước lành, 

Được tháy phu quán đây ái kính, 

Ráy lên chàng thánh được hôi sinh! 
Sau đó, Thiên chủ Dé-thích khuyên nhủ: 
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— Từ nay vé sau, hai vi dung xuống khỏi đỉnh Nguyệt Son ra giữa đường di 
của loài người nữa mà cứ ở chôn đây thôi. 
Ngài lặp lại câu này hai lần ròi trở về cõi của ngài. Còn Candã hỏi chóng nàng: 
— Này phu quân, sao ta lại ở chỗn đây nguy hiểm này? Ta hãy mau vé dinh 
Nguyệt Sơn. 
Rôi nàng ngâm vân kệ cuói cùng: 
43. Ta hãy lui vé dinh Nguyệt Son, 
Nơi khe suói diém lé tuón tràn, 
Suói khe phủ ngập dày hoa lá, 
Mãi mãi chôn kia, gió nhẹ nhàng, 
Thâm thì len qua ngàn cô thụ, 
Ма mê trò chuyện, phút binh an. 
Жжжж 
Khi bậc Рао sư chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
- Không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa cũng thế, công chúa luôn luôn tận 
tuy và g1ữ lòng trung thành với Ta. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ấy, Anuruddha (A-na-luật-đà) là vua, thân mẫu của Rãhula là 
tiên nữ Сапая và Ta chính là vi tiên nam Canda. 


$486. CHUYÊN CHIM UNG CHUA (Mahãukkusajãtaka) (J. IV. 288) 

Dán chung dang nhen lửa дао này... 

Chuyện này bậc Đạo sư ké trong lúc trú tại Ky Viên về cư sĩ Mittagandhaka 
(người kết giao nhiều băng hữu). Tương truyền, người này là con cháu một 
dòng ho đã suy tàn ở Sävatthi (Xá-vệ), phải nhờ một người bạn đi câu hôn một 
thiêu nữ sang trọng. Nhà kia hỏi: 

— Thế cậu ấy có ban bè thân thích nào dé có thê giải quyết công việc cán lo 
liệu chăng? 

Nhà trai đáp: 

- Không, chăng có ai cả. 

Bên kia bảo: 

— Thé thì trước tiên phải kiếm bạn đã. 

Người ây nghe lời khuyên này đi báu bạn với bón người giữ cổng thành. 
Sau đó, chàng dàn dán kết ban vói nhüng người giữ thành, những nhà thiên 
văn, nhiều người quy tộc trong triéu, ngay cả vị tướng lãnh và phó vương. Nhờ 
giao thiệp với những người này, chàng trở thành bạn thân thiết của vua, rồi sau 
đó là đạo hữu của tám mươi vị Trưởng lão; và nhờ Trưởng lão Ananda, chàng 
đến yết kiên đức Nhu Lai. Lúc ây, bậc Dao sư an trú cả gia đình chàng vào tam 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 237 


quy và ngũ giới, vua lại phong cho một chức vụ cao và chàng được biệt danh 
“Mittagandhaka"". 

Vua còn ban cho chàng một dinh cơ lớn rôi ra lệnh cử hành hôn lễ cho 
chàng nên tất cả mọi người từ vua chúa trở xuông đều mang táng vát dén nhà. 
Lúc ây, vợ chàng nhận được một tặng vật của vua ban, rói tặng vật của vi đại 
tướng quân, tặng vật của vi phó vương, cu thé dán chüng toàn thành déu dén 
nhà nàng. Vào ngày thứ bảy, đôi tân hôn à ây tô chức đại lễ để mời đắng Thập 
Lực. Nhiều phẩm vật cúng dường cao sang được đem dâng đức Phật và Tăng 
chúng lên đến năm trăm vi Ty-kheo. Cuói buói lễ, đôi tân hôn nhận lời tùy hy 
công đức từ đức Phật và được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). 

Trong pháp đường, hội chúng nói đến chuyện này: 

— Này các Hiên giá, cư sĩ Mittagandhaka theo lời vợ khuyên nhủ và nhờ 
nàng, đã trở thành bạn của mọi người, được vinh quang tột bực từ vua ban; và 
sau khi thành thân hữu của bậc Đạo sư, đôi vợ chóng đã được an trú vào Sơ quả. 

Bậc Dao su di vào và hỏi Tăng chúng dang bàn luận gi. Các vi thưa với 
Ngài. Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đầu tiên, này các Tý-kheo, người này nhận được 
vinh quang nhờ nữ nhân kia. Ngày xưa, khi còn là súc sinh, nhờ lời khuyên của 
nàng nén vị ду đã kết bạn rất nhiều và thoát khỏi sự lo âu về tính mạng của dàn 
con trẻ. 


Nói vậy xong, Ngài ké lại một câu chuyện quá khứ. 
Жжжж 

Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, một số người ó vùng 
biên địa thường cư trú tại nơi nào họ có thé tìm kiếm thực phẩm nhiều nhất nhu 
sông trong rừng và bắn giết những loài thú vật đông đúc tại đó để lây thịt cho 
họ và gia đình họ. Không xa làng của họ là một cái hô rộng, vé phía Nam bờ hó 
dó có mót chim ung tróng; phía Táy là mót chim ung mái; phía Bác là mót su 
tử, chúa của mọi loài dã thú; phía Đông là một chim ung bién (đại bàng), chúa 
loài chim; và ở giữa là một con rùa sông trong một cái hô. 

Chim ưng tróng đến hỏi chim ung mái làm vợ. Chim mái báo: 

— Chàng có ban bé nào khóng? 

Chim tróng dáp: 

— Thưa có nương, không. 

— Chúng ta cán phải có vài chim bạn dé bảo vệ cho chúng ta chông lại mọi 
hiểm nguy hay chuyện rắc rối có thé xảy ra, vậy chàng phải đi kiếm vài chim bạn! 

— Ta phải làm bạn với ai dày? 


— Ó kia, với dai bàng chúa sóng trên bờ phía Đông chứ còn ai nữa, rói với 
sư tử ở phía Bắc và rùa ở giữa hó này. 
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Chàng theo lời khuyên của nàng và làm như vậy. Sau đó, đôi chim sóng với 
nhau trong một cái tô do chúng xây lây; cũng cân nói thêm rằng trên một đảo 
nhỏ trong hô này có một cây kadamba? mọc, bón phía là nước bao quanh. Sau 
đó, chúng sinh được hai chim trống. 

Một ngày kia, khi lông cánh đôi chim non còn non nớt, có vải trai làng di 
săn môi khắp rừng suốt ngày mà cháng kiêm được gi cả. Vì không muôn trở 
về làng tay không, họ đi xuống hồ bắt rùa, cá; họ lên đảo, năm dưới bóng cây 
kadamba và đang lúc bị ruói, muỗi, bọ chích đốt thật khó sở, họ nhóm lửa lên 
đuôi muỗi móng băng cách chà xát củi khô vào nhau dé hun khói. Khói dün lên 
làm bầy chim khó chịu, khiến đôi chim non kêu lên chiêm chiếp. 

Đám dân làng bảo nhau: 

— Kia, có tiếng chim! 

— Nào đốt lửa nhanh lên! Chúng ta không thé nằm nhịn đói ở đây, trước khi 
năm ngủ, chúng ta phải ăn một bữa thịt chim rừng chứ! 

Họ nhóm lửa làm cho ngọn lửa cao dân. Song chim mẹ nghe tiếng động ду, 
nghĩ thầm: “Những người này muốn án con ta. Ta phải kiếm ban dé cứu nhà ta 
thoát khói hiểm hoa này. Ta muốn báo chim trông di đến chim đại bàng chúa 
kia.” Rồi chim mái bảo: 

— Này chàng, hãy đi báo cho chim đại bàng chúa biết môi nguy hiểm dang 
đe dọa các con ta! 

Và nó ngâm vân kệ này: 

44. Dân chúng đang nhen lửa đảo này, 

Dé ăn đàn trẻ chốc liên đây, 
Hói chàng, mau báo cung bè bạn, 
Nguy hiém con ta cáp báo ngay! 


Chim tróng liền bay hết tốc lực đến chỗ kia và kêu lên đề báo hiệu nó đến. 
Khi được phép, nó đên gân đại bàng chúa và kính chào. Chim đại bàng chúa bảo: 
— Tại sao bạn đến? 
Chim trồng liền ngâm vân kệ thứ hai: 
45. Chim chua là ngài, hỡi chúa công, 
Nay ta tìm chôn chúa an thân, 
Dân làng săn muôn bát dàn trẻ, 
Xin chúa ban cho bạn nôi mừng. 
Chim đại bàng chúa bảo chim ưng trồng: 
— Dung sợi 
Vừa an ủi, nó vừa ngâm vân kệ thứ ba: 


7 P. Kadamba, 3 ñ 8] (Ca-lan-bà thọ), E. Anthocephalus cadamba: Cây gáo tròn hay còn gọi cây 
gáo vàng. 
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46. Đúng lúc hay không, bậc Trí nhân, 
Kết giao cùng bảo vệ thân băng, 
Vì chim ưng hỡi, ta hành động, 
Bạn thiện giúp nhau những lúc cán. 
Sau đó, chim đại bàng chúa hỏi tiếp: 
— Này bạn, thê dân làng đã trèo lên cây chưa? 
— Ho chưa trèo lên, họ chỉ mới chất củi lên dé đốt lửa. 
— Vậy ban nên trở vé mau và an ủi hiển thê của bạn ròi nói ta sẽ đến ngay. 
Chim ưng làm theo lời. Chim đại bàng chúa cũng đi, và từ một nơi gần cây 
kadamba, nó đậu trên một ngọn cây và nhìn nhiều người ấy leo lên cây. Ngay 
khi một người trèo lên đến gần tô, chim đại bàng chúa liền nhào xuống hó, 
dùng đôi cánh và mỏ ráy nước lên đám lửa đang chảy khiến chúng tắt hết. Đám 
người ây tréo xuóng, nhóm ngon lửa khác dé nâu bày chim, rồi khi chúng trèo 
lên, chim đại bàng chúa lại dập tắt ngọn lửa lần nữa. Cứ thế, khi lửa được nhóm 
lên là chim dập їйї di. Cho дёп nửa đêm, chim đại bàng chúa đã kiệt sức, lớp 
da dưới bụng trầy ra xơ xác dàn, đôi mắt rướm máu. Tháy thé, chim mái bảo 
chim trống: 
— Này phu quân, đại bàng chúa đã mệt là rồi, hãy đi đến báo cho bạn rùa, dé 
chim đại bàng chúa được nghi ngoi! 
Khi nghe vậy, chim ung tróng đến рап chim đại bàng chúa, ngâm kệ bảo bạn: 
47. Вап thiện giúp nhau à ây việc cán, 
Ngài làm vì xót bạn gian nan, 
Bình an con trẻ, ngài còn sống, 
Cân thận, đừng cho thể lực tàn. 
Khi nghe lời này, chim đại bàng chúa cát cao giọng sư tử hông ngâm vån 
kệ thứ năm: 
48. Khi ta canh giữ ở cây này, 
Ta chăng lo răng nêu chăng may, 
Ta mát mạng mình vì chúng bạn, 
Thiện nhân hành động vẫn như vây. 
Thé nên bạn hãy làm vì bạn, 
Dù chính đời mình kết liễu ngay. 
Còn ván kệ thứ sáu này do bậc Đạo sư ngâm, phát xuất từ trí tuệ tối tháng 
của Ngài khi Ngài tán thán công đức của chim đại bàng chúa: 
49. Vuong điều noãn sanh lượn cõi không, 
Đã làm một việc khó vô cùng, 
Chúa ưng, trước lúc màn đêm xuóng, 
Canh giữ bây chim nhỏ vạn an. 
Sau đó, chim ưng trông nói: 
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- Xin hiền hữu chúa chim đại bàng hãy nghỉ ngơi chốc lát! 

Rôi nó bay đi đến con rùa, đánh thức rùa dậy. Rùa hỏi: 

— Này bạn, bạn đến có việc gi vậy? 

— Có môi hiểm nguy nhu vậy xảy ra với chúng tôi và chim đại bàng chúa 
đã chịu khó nhọc hết sức từ canh một, nay gần kiệt lực cho nên tôi phải đến 
gặp bạn. 

Cùng với những lời này, nó ngâm vån kệ thứ bảy: 

50. Cho dâu những kẻ bị sa chân, 

Qua lăm việc làm ác, bất nhân, 
Cũng có cơ vươn mình tiễn được, 
Nếu xin nhờ giúp đỡ khi cán. 
Các con ta gặp khi nguy khốn, 
Ta chăng bay ngay đến bạn vàng, 
Нол bạn ngâm minh trong đáy nước, 
Giúp nhà tôi, hãy vội lên đàng! 
Khi nghe vậy, rùa ngâm vân kệ khác: 
51. Thiện nhân đối với một thân băng, 
Cho cả đồ dùng lẫn bản thân, 
Vì bạn, hỡi ưng, ta hành động, 
Thiện nhân giúp đỡ bạn khi cân. 
Chú rùa con năm không xa đó, nghe tiếng cha nói liền suy nghĩ: “Ta không 
muốn cha ta phải nhọc sức mà ta sẽ lãnh phân của cha ta.” Vì vậy, chú ngâm 
vân kệ thứ chín: 
52. Xin cha an dưỡng, hỡi cha thân, 
Việc của cha, con sẽ lãnh phán. 
Con phụng sự cha là tốt nhất, 
Con đi cứu cả tô chim băng. 

Rùa cha đáp lời con qua vân kệ: 

53. Cứ làm việc thiện, hỡi туа con, 
Con phải giúp cha thật chánh chơn, 
Song chúng chỉ tha đàn trẻ nhỏ, 
Vì cha, người thây lớn khôn ngoan. 

Cùng với những lời này, rùa bảo chim ưng bay về và nói thêm: 

— Này ban oi, đừng so! Ban cứ di trước rói ta sé theo sau lập tức. 

Rùa lặn xuống nước, lượm một ít bùn, đến đảo dập tắt ngọn lửa và năm im. 
Lúc ây, dân làng kêu lên: 

— Này, tai sao phải nhọc công về bầy chim ưng con thé kia? Ta hãy lật con 
rùa dáng ghét này lên mà giết nó cũng vừa đủ cho cả bọn ta mà! 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 241 


Vì thê, họ hái Ít dây leo bén thành sợi dây, nhưng khi họ đã buộc chặt dây ở 
chỗ này chỗ kia rồi và xé cả áo quân để dùng vào việc này thi họ lại không thê 
lật con rùa lên được. Con rùa cu lôi họ di theo nó Tôi nhào xuống nước sâu. Bọn 
người ду nôn nóng bắt rùa đến độ cũng nhào xuống theo, lội bi bóm, bán nước 
lên tung tóe và uóng nước đây bung. Họ bảo nhau: 
— Này cứ xem di, chim đại bàng chúa cứ làm tắt ngọn lửa của ta đến nửa 
đêm, nay thì con rùa làm ta rớt xuông nước và uông nước nhiêu, thật quá khó sở. 
Thôi, ta có nhen ngon lửa khác, rôi dén sáng mai sé án duoc bày chim ung con. 
Sau dó, ho lai bát dáu nhóm lira. Chim ung mái nghe tiéng ón ào cüa bon 
người này liên bảo: 
— Này chàng, sớm muộn gi bọn người này cũng xé xác các con ta rói mới 
chịu đi. Vậy chàng hãy đến báo cho bạn sư tử biết chuyện! 
Lập tức, chàng chim ưng đến gặp sư tử, sư tử này hỏi tại sao chim ưng đến 
giờ bất thường như vậy. Chim ưng liên ké cho sư tử nghe mọi việc từ đầu và 
ngâm vân kệ thứ mười mót: 
54. Oai hùng bậc nhất của muôn loài, 
Loài thú vật kia lẫn mọi người, 
Chạy đến anh hùng lúc hoảng sợ, 
Chim non gặp nạn, giúp nhà tôi, 
Ngài là chúa tế muôn loài đó, 
Vì thế nên tôi phải đến nơi. 

Nghe nói vậy, sư tử ngâm уап kệ nữa: 

55. Ta giúp chim ngay, hỡi ban ung! 
Mau, ta di giết bọn cừu nhân, 
Hiên nhiên bậc Trí nhiều thông hiểu, 
Cân găng công che chở bạn thân. 

Nói váy xong, sư tử báo chim ung ra về, còn dán thêm: 

— Thôi, bây giờ hãy vé đi và an ủi các con dại! 

Rồi sư tử tién lên, đập tung tóe nước hó trong suốt. Khi dân làng thấy sư tử 
đến gân, họ sợ chết khiếp liên kêu lên: 

— Chim đại bàng chúa thôi tắt củi lửa của ta, con rùa làm ta mát quân áo 
đang mặc, song giờ đây ta tàn đời rồi! Con sư tử này sẽ giết chết chúng ta 
lập tức. 

Họ liên chạy tứ tán. Khi sư tử đến gốc cây, chẳng còn thấy gi nữa. Sau đó, 
chim đại bàng chúa, chim ưng trông, con rùa déu tiễn lên vây quanh su tử. Su 
tử bảo cho chúng biết ích lợi của tình băng hữu và nói: 


— Từ nay vé sau, hãy cân thận đừng dé tan vỡ môi tình băng hữu thân ái! 
Với lời khuyên này, sư tử ra di. Rôi bon kia cũng vé chôn ở của riêng minh. 
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Chim ưng mái nhìn con tự nghĩ: “Nhờ tình băng hữu mà các con ta được 
trả lại cho ta." Và trong lúc chim mái vui mừng, nó vừa nói với chim trồng vừa 
ngâm ván kệ nêu rõ hiệu lực của tình bàng hữu: 

56. Rõ ràng kết bạn hữu đây nhà, 

Сар bạn hiển, hoan lạc hiện ra, 
Tên bắn trên quân bào bát lợi, 
Ta mừng, an ón các con ta. 
57. Nhờ công giúp của bạn chân tinh, 
Chim bạn đến mong góp sức mình, 
Đối đáp, chim non kêu ríu rít, 
Làm say lòng mẹ với âm thanh. 
58. Nguoi khón nhó ban giüp bàn tay, 
Sống với dàn con hanh phúc đây, 
Ta với chóng con cùng đứng vững, 
Vì thân băng hữu mến thương lây. 


59, Dân cần bảo vệ bởi vua quan, 
Những vi tình thân hữu ven toàn, 
Hạnh phúc chàng mong, uy lực đủ, 
Là người hưng thịnh, lám thân băng. 


60. Này ung, cán phái kiém thán báng, 
Dù ban nghèo hèn hoặc yêu non, 
Nay hãy xem, nhờ tình thắm thiết, 
Ta và gia quyến tháy bình an. 

61. Chim ưng tìm được bậc anh hùng, 
Đề đóng vai chim bạn thiết thân, 
Ung hỡi, như đôi ta hạnh phúc, 
Chim kia cũng hạnh phúc trong lòng. 

Như vậy, chim mái nêu rõ đặc tính của tình bằng hữu qua sáu vần kệ. Từ đó, 
dám bạn hữu sông với nhau suốt đời không làm đứt đoạn sợi dây thân ái, rôi lúc 
mạng chung chúng đều đi theo nghiệp của minh. 

Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại, bậc Рао sư Бао: 

— Này các Ty-kheo, đây không phái lần đầu tiên người này được hạnh phúc 
nhờ vợ mình mà trước kia cũng vậy. 

Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời áy, đôi vợ chóng này là đôi chim đại bảng, Каһша (La-hâu-la) 
là rùa con, Moggallaàna (Muc-kién-lién) là rùa cha, Sariputta (Xá-lợi-phât) là 
chim đại bàng chúa và Ta chính là sư tử kia. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 243 


§487. CHUYÊN NAM ТО UDDALAKA (Uđđãïlakaj/ãfaka)° (J. IV. 296) 

Hàm răng bán, áo da dé, tóc bện... 

Chuyện này bác Dao sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người gian dối. 

Người này, mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào giáo pháp đưa đến giải thoát, 
nhưng trong lúc muôn kiêm lợi dưỡng cân dùng đê sông, đã hành động lừa dôi 
cả ba mặt. Tăng chúng đêu rõ ra những ác hạnh của người này trong lúc bàn 
luận tại pháp đường: 

— Này các Hiên giá, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào giáo 
pháp của đức Phật đưa tới giải thoát, lại sóng lừa dói kẻ khác. 

Bậc Đạo sư bước vào và muốn biết Tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. 
Tăng chúng trình với Ngài, Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đầu tiên, kẻ ấy trước kia cũng đã lừa dối rồi. 

Nói vậy xong, Ngài Кё một chuyện quá khứ. 

Жжжж 
Một thuở no, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là một vi té sư rất 


thông thái. Một ngày kia, ngài vào vườn hoa dé giải trí, chợt ау một cô gái có 
sắc đẹp lắng lơ, đâm say mê nàng và dem nàng vé nhà mình chung sóng. 


Khi tháy minh tho thai, nàng liền bảo ngài: 

— Thưa đại quan, thiếp đã có thai, khi sinh con, thiếp sẽ đặt tên cho nó là gi? 

Ngài suy nghĩ: *Cháng bao gió tên họ của một dòng quý tộc lại đặt cho đứa 
con hoang của một nô ty." Vi thê, ngài bảo: 

— Này ái nương, cây này tên là uddala (qué), nàng có thé đặt tên con là 
Uddalaka vi nó thọ thai ở góc cây này. 

Sau đó, ngài cho nàng một chiếc nhẫn có dâu hiệu riêng và bảo: 

— Nêu nó là con gái, hãy dùng chiếc nhẫn này mà nuôi dưỡng nó cho lớn 
khôn, còn nếu là con trai thì hãy đem đến cho ta lúc nó trưởng thành! 

Đến kỳ hạn, nàng sinh hạ một con trai và đặt tên là Uddalaka. Khi chàng 
trai lớn lên, chàng hỏi mẹ: 

— Me ơi, cha con là ai thé? 

— Là vi té su dáy con a. 

— Nếu vậy, con sẽ học các kinh Thánh. 


Thé là khi nhận được chiếc nhẫn từ tay me và số học phí dành cho thây giáo, 
chàng lên đường đi đến Takkasilà và hoc ở đó với một giáo sư lừng danh thé 
giới. Trong thời gian học tập, chàng thấy một nhóm người tu khổ hạnh. Chảng 
suy nghĩ: “Những người kia chắc chắn phải có kiến thức vẹn toàn, vậy ta muốn 
học hỏi ở họ.” Vì thé, chàng từ giã thé tục, và vi chàng ước mong có được kiến 


5 Xem J. III. 232, Setaketujataka (Chuyện Bà-la-môn Setaketu), só 5377. 
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thức nên làm việc phục dich các vi này, chỉ yêu cầu Các vl ây dạy lại cho chàng 
những kiên thức thông thái của họ. Thé rồi, các vị ду day cho chàng mọi điều 
hiểu biết, song g1ữa năm trăm người ây, chăng có ai vượt chàng về kiến thức cả, 
chàng là người thông thái nhất. 


Sau đó, những người ấy tập hợp lại và bầu chàng làm thầy. Chàng bảo họ: 

— Thưa các Tôn giả, các ngài sông suốt đời ở trong rừng ăn toàn hoa quả, củ 
rừng. Tại sao các ngài không di dén chó của người thê tuc? 

— Thưa Tôn giả, người đời muốn cúng dường chúng ta nhưng lại muôn 


chúng ta trå on băng cách thuyét pháp, họ hay hỏi chúng ta nhiều chuyện lắm. 
Vì sợ điều này nên chúng ta không muốn đến sông giữa người đời. 

Chàng đáp: 

— Thưa các Tôn giả, néu các ngài có ta cùng di thì cứ dé một vị Chuyên 
Luân Vương cát vân, một minh ta sẽ giải đáp ón thỏa, đừng sợ gi cả! 

Thế là chàng cùng hội chúng di du hành khát thuc dé sống và cuối cùng 
đến Ba-la-nai, trú ngu trong vườn ngự uyén. Hôm sau, cùng với những người 
ây, chàng khát thực ở một làng trước công thành. Dân chúng bó thí rất nhiều. 
Ngày hôm sau nữa, các nhà tu khó hanh di qua kinh thành, dân chúng lai bó thí 
rát nhiéu. Vị khó hanh Uddalaka nói lời tùy hy công đức rồi giải đáp những lời 
chất vẫn. Dân chúng rất hoan hý và lại cúng dường phong phú cho hội chúng 
mọi thứ cần dùng. Toàn kinh thành vang đậy tin đồn: 


— Một vi giáo sư thông thái mới đến, một vị Thánh nhân khổ hạnh. 

Và vua nghe được tin đó. Nhà vua hỏi: 

— Các vị áy đang ở đâu? 

Dân chúng tâu: 

— Trong ngự uyén. 

Nhà vua bào: 

— Tốt lắm, hôm nay ta sẽ đi thám các vi ду. 

Một người di báo với Uddalaka: 

— Đức vua sẽ đến viéng các Tôn già hôm nay. 

Chàng gọi hội chúng lại và bảo: 

— Này các Tôn giả, đức vua sắp đến, hãy chiếm cho được ân vua trong một 
ngày cũng đủ cho cả đời người! 

— Vậy ta phải làm gi, thưa Sư trưởng? 

Chàng đáp: 

— Một vài vị phải chịu khó hinh treo người lủng lăng,° vài vị ngôi xóm dưới 
đất, vài vi nữa năm trên giường chóng, vài vị khác chịu khó hạnh với năm ngon 


° Xem JPTS. 1884, p. 95. 
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lửa, thêm vài vị ngâm mình xuống nước và vài vị tụng Thánh kinh ở chỗ này 
chỗ nọ. 

Các vị ду làm у lời. Chính chàng cùng độ mười vị Hiền giả ngồi trên một chỗ 
đã soạn sẵn có lót gói dua, bàn luận với nhau; có một quyền sách đẹp cân xứng 
nằm trên một cái giá mực sang trọng bên cạnh chàng và thính chúng váy quanh. 

Lúc ấy, vua và vị té sư cùng với đoàn tùy tùng đông đảo bước vào ngự uyén, 
và khi vua thấy tất cả hội chúng ở đây đang chuyên chú trong dáng điệu khó 
hạnh như vậy, vua rất hoan hy, nghĩ Һат: “Các vị này déu giải thoát khỏi nỗi 
lo âu vé các cõi dữ ở đời sau rồi.” Khi đến gần Uddalaka, vua ân cần dành lễ 
và ngôi xuống một bên. Rôi với lòng hân hoan, vua bắt đầu nói chuyện với vị 
té sư và ngâm vân kệ đâu: 

62. Hàm гапо bán, áo da dê, tóc bện, 

Miệng thì thâm lời Thánh đạo bình an, 
Chàng từ nan nhiêu phương tiện Hiển nhân, 
Chắc đã đạt chân như và giải thoát. 

Nghe vậy, vị tế sư nghĩ: 

- Đức vua hoan hỷ ở một chỗ đáng lẽ không nên hoan hỷ, vậy ta không 
được giữ yén lặng. 

Rồi ngài ngâm vân kệ: 

63. Một Trí nhân có thé làm ác hanh, 

Một Trí nhân có thê chăng chánh chân, 
Ngàn câu Vệ-đà chăng tạo an toàn, 
Khi việc hỏng, hoặc cứu người lâm nạn. 

Khi Uddalaka nghe những lời này liền nghĩ thầm: “Vua hài lòng về những 
vị khó hạnh này, song vị tế sư lại đụng ngay vào móm con bò khi chay quá 
nhanh, làm roi dó do vào dia com dà dọn săn. Ta phải nói chuyện với vi ây mới 
được.” Vì thé, chàng đáp lời ngài qua vân kệ thứ ba: 

64. | Ngàn câu Vệ-đà chăng tạo an toàn, 

Khi việc hỏng, hoặc cứu người nguy khôn, 
Kinh Vệ-đà hàn là đồ vô dung, 
Chánh đạo là làm chánh, tự điều thân. 
Vị tế sư nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ tư: 
65. Không phải thé, Vệ-đà không vô dụng, 
Dù tự điều thân là đạo chánh chân, 
Học Vệ-đà vẫn mang lại vinh quang, 
Song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. 

Báy giờ, Uddãlaka suy nghĩ: “Gây gỗ với vi này sẽ không bao giờ ích lợi 
đâu. Nếu ta bảo ngài ta chính là con trai của ngài, ngài phải thương yêu ta. Vậy ta 
phải quyết cho ngài biết ta là con của ngài.” Thé rồi chàng ngâm уап kệ thứ năm: 
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66. Cha mẹ và thân quyên họ hàng, 
Đòi ta chăm sóc với yêu thương, 
Mẹ cha là bản thân con đó, 
Con Uddala chính búp non, 
Từ gốc rễ nhà ngài quý tộc, 
Thưa ngài, Tôn giả Bà-la-môn. 
Ngài hỏi: 
— Thé con chính là Uddalaka đây u? 
Chàng đáp: 
— Thưa, chính phải. 
Sau đó, ngài hỏi: 
— Trước kia, ta đã cho mẹ con một vật làm tin, nay nó đâu rồi? 
Chàng đáp: 
— Thưa Tôn giả Bà-la-môn, chính nó đây! 
Rôi chàng trao chiếc nhàn cho ngài. Ngài nhận ra chiếc nhẫn ấy rồi báo: 
— Con là một Bà-la-món hăn nhiên rồi, song có biết phận sự của một Bà-la- 
môn chăng? 
Ngài hỏi vé các phận su này qua vần kệ thứ sáu: 
67. Diéu gi thành tuu mót La-món, 
Vi ây làm sao được thiện toàn, 
Hãy nói thé nào người chánh hanh, 
Làm sao đạt hạnh phúc Niét-bàn? 
Uddälaka giải thích việc ду qua vân kệ thứ bảy: 
68. | Bỏ đời, sùng bái lửa thiêng hông, 
Vung gậy tế đàn, ráy nước trong, 
Phận sự làm xong, người tán tụng, 
La-môn như vậy được an lòng. 
Vị tế sư lắng nghe chàng kế các phận sự của một vị Bà-la-môn như vậy 
xong, ngài ngâm vần kệ thứ tám đề phê bình chuyện ấy như sau: 
69. Кау nước không làm sạch đạo nhân, 
Thiện toàn chăng phải việc đăng đàn, 
Cũng không an ôn và thân ái, 
Chăng đạt tôi cao lạc Niết-bàn. 
Nghe thế, Uddalaka lại hỏi: 
— Nếu việc này không làm thành một Bà-la-món, thé thì việc gi? 
Và chàng ngâm vân kệ thứ chín: 


CHUYEN TIÊN THÂN # 247 


70. Điều øì thành tựu hạnh La-môn, 
VỊ ây làm sao được thiện toàn, 
Xin bảo thé nào người chánh hạnh, 
Làm sao thành tựu lạc Niét-bàn? 
Vị tế sư đáp lời qua vân kệ khác: 
71. Người không của cải, chăng nương đồng, 
Không có họ hàng, chăng ước mong, 
Cháng thiét cuóc dói, khóng ái duc, 
Hoặc không ác hanh, Һау đều không. 
Đạo nhân vậy đạt tâm thanh tịnh, 
Giữ phận chánh chân, được tán đồng. 
Sau đó, Uddalaka lại ngâm kệ nữa: 
72: Cóng, nóng, giáo si, dén vua quan, 
Nó lệ, chiên-đà, các tiện dân, 
Tất cả những người đây trắc ân, 
Déu thành tựu cực lạc Niét-bàn, 
Vậy ai cao trọng, ai hén kém, 
Giữa các Thánh hiền tôi thượng chăng? 
Khi đó, vị Bà-la-môn kia ngâm vần kệ nêu rõ ràng không có ai cao, ai thâp 
khi đã đạt Thánh quả: 
73. Cóng, nóng, giáo si, dén vua quan, 
Nó lệ, chién-dà, các tiện dân, 
Tát cả những người đây trắc án, 
Déu thành tựu cuc lạc Niét-bàn, 
Cháng ai cao trong, ai hén kém, 
Giữa các bác Hiên thánh đại nhân. 
Song Uddālaka phê bình điểm này bằng cách ngâm vân kệ: 
74-75. Công, nông, giáo sĩ, đến vua quan, 
Nô lệ, chiên-đà, các tiện dân, 
Tât cả những người này đức hạnh, 
Déu thành tựu cực lạc Niét-bàn, 
Cháng ai cao trong, ai hén kém, 
Giữa các bậc Hién thánh đại nhân, 
Giáo sĩ, vậy ngài vô tích sự, 
Hư danh địa vị, hăn rồi chăng? 
Đến đây, vị té sư ngâm đôi vån kệ nữa cùng với một ví dụ: 
76. Với tâm vải thô nhuộm đủ màu, 
Ngôi đình được dựng, mái đình cao, 
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Đỉnh tròn rực rỡ đây màu sắc, 
Bóng đô một màu vẫn gióng nhau. 

71. Vậy khi nhiều kẻ đạt thanh tâm, 

Tại chính nơi đây, giữa cõi trần, 
Người thiện tháy toàn là bậc Thánh, 
Chăng hé hỏi huyết thông nguôn cán. 

Báy giờ, Uddàlaka không còn nói gi được nữa nén chàng ngôi yên lặng. 
Lúc Ây, vị té sư Bà-la-món nói với vua: 

— Tâu Đại vương, tất cá bọn này đều là phường dói trá, toàn cõi Diêm-phù- 
dé sẽ bị suy tàn vì nạn lừa dói kia. Xin Đại vương hãy khuyến dụ Uddalaka từ 
bỏ việc hành trì khổ hạnh của nó và làm tế sư theo gót hạ thân, lại cho phép 
những người này khỏi phải tu tập khổ hạnh rồi cho chúng đủ gươm, giáo, mộc 
để làm tùy tùng của Đại vương. 

Vua chấp nhận, làm theo lời ngài dạy và tất cả những người ấy đều đến 
phụng sự vua. 

Жжжж 

Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đâu tiên mà kẻ này trước kia cũng 
đã làm một tên lừa đảo. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, Ty-kheo gian dối này là Uddalaka, Ananda là vua và Ta 
chính là vi té su. 


8488. CHUYÊN CU SEN (Bhisajataka)'? (J. IV. 304) 
Mong nhiễu trâu ngựa, lắm kim ngân... 

, Chuyện này do bậc Dao sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên vé mót Ty-kheo 
thói thát. Trường hop này cũng sẽ xuât hiện trong Chuyện Dai dé Kusa.!! О đây, 
một lân nữa, bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Ty-kheo, có đúng là ông đã thói thất chăng? 

— Bạch Thé Tôn, quả đúng vậy. 

— Vi có gì? 

- Bạch Thê Tôn, vì ác dục. 

— Này Ty-kheo, tại sao đã xuất gia trong giáo pháp đưa đến giải thoát như 
vậy mà ông lại thôi thât chỉ VÌ áC dục? Ngày xưa, trước khi đức Phật ra đời, 
những bậc Trí nhân khởi đâu cuộc sóng tu hành, ngay cả những vi ngoại dao 


!9 Xem Cp. 94, Bhisacariya (Hạnh của đức Bó-tát Bhisa). 
п Xem J. V. 278, Kusajätaka (Chuyện Đại dé Kusa), sô $531. 
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cũng đã phát hạnh nguyện và đoạn trừ ngay các tưởng khởi lên có liên hệ đên 
các dục hoặc sức cám dó của dục. 
Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, BÓ-tát được sinh làm 
con trai của một đại danh gia Bà-la-môn có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiên. 
Gia đình đặt tên ngài là Mahākañcana (Đại Hoàng Kim). Vào lúc ngài mới biết 
đi chập chững, một bé trai khác lại được sinh ra trong nhà vị Bà-la-món ây và 
đặt tên là Upakaficana (Tiéu Hoàng Kim). Cit nhu váy, báy nam nhi lién tiép 
ra đời và cuói cùng là một quy nữ, được đặt tên là Kañcanadevi (Công nương 
Hoàng Кіт). 

Khi Mahakañcana lớn lên, ngài di hoc tập tại Takkasila đây đủ mọi môn 
học thuật rồi trở vé nhà. Lúc ду, song thân ngài muốn lập cho ngài một gia thất 
riêng. Hai vi bảo: 

— Cha me sẽ tìm cho con một thiếu nữ nhà lành dé kết ban xứng đáng với 
con ròi con sẽ yên bê gia thất. 


Song ngài đáp: 
— Thưa cha mẹ, con không muôn lập gia đình. Đối với con, ba cõi sinh hữu 
đều như lửa đốt, bị trói buộc xiéng xích như ngục tù, dáng ghê tóm tựa đồng 


phân. Con cháng hé có ý nghĩ gi vé việc đó dù chỉ là trong giâc mộng. Cha mẹ 
có các con trai kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho con yên thân. 


Dù hai vị van nài ngài : nhiều làn, nhờ bạn hữu của ngài đến пап nỉ ngài tha 
thiết, ngài cũng chăng muốn øì về việc ây cả. Sau đó, bạn bè hỏi ngài: 


— Này Hiền hữu, thé bạn muôn gi mà bạn chàng thiết tha đến việc tận hưởng 
tình yêu và lạc thú? 

Ngài bảo họ, ngài đã từ bỏ thê tục. Khi song thân hiểu việc này, hai vị 
để nghị việc kia với các con trai thứ, nhưng chăng ai chịu nghe cá, ngay cả 
Kañcanadevi cũng không. Dân dà cha me qua đời, Trí giả Mahakaficana làm 
lễ an táng song thân xong, với kho tảng tám trăm triệu ây, ngài phân phát hào 
phóng cho tât cả những người hành khât và du sĩ rôi đem sáu em trai cùng em 
gái, một gia nhân và một nữ tỳ cùng một người bạn đường làm một đại sự. Họ 
xuất gia và sóng án dát trong dãy Tuyết Sơn. 


Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần một hó sen, các vị xây một khu am thất 
ân cư tu hành và ăn toàn trải cây, củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi từng người 
một, nêu có vị nào tháy trái cáy hay lá rau gi lién goi các vi kia. Và tai dó, vua 
báo nhau những diéu gi nghe tháy được, các vị vừa thu lượm các thức án sẵn 
có, chăng khác gì cái chợ nhỏ trong làng. Song bác Su truóng, vi khó hanh 
Mahakaficana lai nghĩ thâm: * “Ta đã bó qua cả gia sản tám trăm triệu và sông đời 
tu hành rôi dé ham di quanh quán kiếm trái rừng, thật chăng hợp lý. Từ nay, ta 
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muôn một mình ta đi lượm trái rừng thôi.” Sau đó trở về nhà, buổi tối ngài tập 
hợp mọi người lại và nói cho họ biét ý định của ngài: 

— Các em cứ ở đây và tu tập đời án sĩ, dé ta đi hái quả cho các em. 

Nghe vậy, Upakañcana và các người kia ngắt lời: 

— Chúng tiêu dé đã theo hiền huynh di tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở 
nhà và tu tập đời ân sĩ, hiên muội cũng ở nhà cùng với nữ ty. Tám người chúng 
em thay phiên nhau đi hái quả, còn ba người ở nhà khỏi làm việc ây. 

Ngài đồng ý. Từ đó, tám người này thay phiên nhau đem trái cây vé từng 
người một. Các người kia nhận được phân chia trong só kiêm được và mang đi 
vé am thất của mình rồi Ở trong lêu tranh riêng của mỗi nguòi. Nhu vây, các vi 
ây không gặp gỡ nhau nêu không có duyên cớ. Người nào đến phiên mang thức 
ăn vào để ở một khu đất có rào thì đặt trên một phiên đá phăng, chia ra mười 
một phân rồi đánh công lên, sau đó lây phân mình đi về chỗ của mình. Khi nghe 
tiếng công các vị kia đến, không chen lấn nhau mà theo đúng. lễ nghi trật tự, 
nhận phán minh đã được chia từ các thức kiếm duoc rói trở về chỗ của minh 
mới ngôi ăn và sau đó lại tiếp tuc hành thiên, tu tập khó hạnh. 

Sau một thời gian, họ lượm các củ sen dé ăn và sóng tại đó, tự hành xác với 
lửa nóng như thiêu như đốt và các loại cực hình khác nên các giác quan đều 
tê liệt cả trong khi họ có hết sức dé nhập định. Vì công hanh sáng chói của ho, 
chiếc ngai của Thiên chủ Dé-thích nóng rực lên. Ngài báo: 


— Các vi này chi thoát khỏi tham dục thôi, hay họ là các vi Hiên nhân rồi? 
Họ có phải Hiền nhân chăng? Nay ta muốn tìm hiểu xem sao. 


Thé là nhờ thần lực của minh, suốt ba ngày Thiên chủ làm cho phán thuc 
phám của Bó-tát bién mát. Ngày đầu tiên, khi không tháy phân của minh, ngài 
nghĩ: “Có lẽ phân của ta đã bị quên mất." ' Vào ngày thứ hai: *Chác hàn ta có lỗi 
lầm nào. Chính là vì muốn nhắc nhở ta về điều này một cách cung kính mà người 
đó không chia phân cho ta.” Vào ngày thứ ba: “lại sao họ lại không chia phân 
cho ta như thê được? Nếu ta có gi lỗi làm thì ta phải hòa giải phần minh trước.” 


Vi thế, Бибі tói ngài đánh công lên. Tất cả đều đến và hỏi ai đã đánh công. 
— Này các hiên đệ, chính ta đánh. 

— Thưa Tôn sư, tại sao vậy? 

— Này các hiên đệ, trong ba ngày qua, ai đem thức án vào? 

Một người đứng dậy nói: 

— Chính tiêu đệ. 

Rồi vị áy vẫn đứng yên rát cung kính. 

— Khi hiền đệ chia phán, có dé dành phân cho ta chăng? 

— Có chứ, thưa Tôn sư, đó là phán của vị Su trưởng. 

— Còn ai mang vé thuc phâm hôm qua? 
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Một người khác đứng lên và nói: 

- Chính tiểu đệ. 

Rôi vị áy kính cán đứng chờ. 

— Thé hiển đệ có nhớ phân ta chăng? 

— Tiểu đệ đã dé phân Sư trưởng cho hiên huynh đây. 

— Thế hôm nay ai đem thực phám vé? 

Một người nữa đứng dậy và kính cân đứng chờ. 

— Hiển đệ có nhớ chia phán cho ta không? 

— Tiểu đệ đã dé phần Sư trưởng cho hiền huynh đây. 

Ngài liền bảo: 

— Này các hiên đệ, hôm nay là ngày thứ ba ta không có phân à ăn. Ngày đầu 
tiên ta không thây phán của minh, ta nghi người nào chia phân đã quên ta. Ngày 
thứ hai, ta nghĩ chắc ta đã phạm lỗi làm gi. Song hôm nay, ta quyết định răng 
nếu có lỗi lầm gi, ta sẽ hòa giải và vi thé ta đánh công triệu tập các hiền đệ. Các 
hiền đệ bảo đã để các phân củ sen cho ta mà ta chăng có được chút gì cá. Ta phải 
tim hiéu xem ai đã lây trộm và ăn hét phán đó. Khi ta đã từ bỏ cuộc đời và mọi 
tham dục ở đời rôi thì lây trộm là chuyện không đúng đăn dù chỉ là một củ sen. 

Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu to: 

— Ôi, thật là một việc ác! 

Và tát cả các vị đều lo lăng vô cung. 

Lüc báy gió, M thân trú trên cây gần am thất ấy, đó là cây cô thụ lớn nhất 
rừng, bước ra ngôi giữa các vị. Cũng vậy, có một con voi, không thể nào chịu 
nói sự huán luyén mà khóng dau dón nén phá chiéc coc Ở noi nó bi trói vào rói 
chạy trón vào rừng. Thinh thoảng, voi thường đi dén kính lé các vi Hiên giá này 
nén báy gió nó cüng dén đứng mót bén. Có mót con khi dà duoc huán luyện dé 
làm trò với bây гап, cũng chạy trón thoát khói tay người luyện : rán vào trong 
rừng, nó ở tại vùng am thất áy nén hôm nay nó cũng đến kính lễ các Hién giá 
và đứng sang một bên. Thiên chủ Dé-thích quyết tâm thử các vị ân sĩ nảy nên 
cũng tàng hình đứng cạnh hội chúng. 


. Lúc ду, vị em kế của BÓ-tát, ân sĩ Upakañcana từ chỗ ngôi đứng dậy, dành 
lê ngài rôi cúi chào khắp hội chúng và nói như sau: 
— Bạch Tôn sư, không ké đến các người kia, tiểu đệ xin được phép thanh 
minh cho mình khỏi tội này được chăng? 
— Này hiên đệ, được lắm! 
Vị ây đứng lên giữa các Hiên nhân và nói: 
— Néu đệ đã ăn các củ sen của Tôn sư, đệ sé thành một người như уду, như váy. 
Và vi áy trang nghiém phát nguyén qua ván ké dáu: 
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78. Mong nhiều trâu ngựa, lăm kim ngân, 
Vợ quý, nó giữ gìn luyến thương, 
Mong nó sinh nhiêu trai gái đủ, 
Kẻ ăn phán trộm của La-món! 
Nghe thế, các vị tu khô hạnh kia đều đặt tay lên hai tai và kêu to: 
— Không, không, thưa Tôn sư, lời thê nguyễn ây quả thật nặng né lắm! 
Và BÓ-tát cũng nói: 
– Này hiền đệ, lời nguyén của em nặng lắm đây! Em không ăn phần đó, thói 
ngôi xuông nệm rơm di. 
Vị ấy sau khi thề nguyện xong liền ngôi xuống. Người em thứ hai đứng lên 
dành lễ bác Dai sĩ và ngâm vân kệ thứ hai dé thanh minh cho minh: 
79, Mong nó nhiều con, lắm áo quân, 
Vòng hoa tay khoác, ngát chiên-đàn, 
Tâm tư sôi sục đây tham dục, 
Kẻ trộm phân ngài, hỡi đạo nhân! 
Khi vị ду ngồi xuống, các vi kia lần lượt ngâm vân kệ. 
[Vi thứ ba:] 
80. Mong nó nhiéu danh vong, ruộng vườn, 
Nhà kho, con cái, sẵn sàng dâng, 
Nó không hiểu tháng năm dân mát, 
Kẻ trộm phân ngài, hỡi đạo nhân! 
[ VỊ thứ tư:] 
81. Mong nó lừng danh đại tướng quân, 
Đề vuong tói thuong ngu huy hoàng, 
Thé gian bón cõi đều phân nó, 
Kẻ trộm phân ngài, hỡi đạo nhân! 
[Vi thứ năm:] 
82. Mong nó tró thành mót dao nhán, 
Mà không ché ngu duoc tham sán, 
Chi tin tinh tú, ngày lành tốt, 
Được hién vinh nhờ các dé vương, 
Ấn thưởng, kẻ ăn phân trộm đó, 
Hói ngài, Tôn giả Bà-la-món! 
[Vi thứ sáu:] 
83. Vệ-đà, mong nó hoc uyên thám, 
Người quy trong đức độ Thánh nhân, 
Mong nó được muôn người bái phục, 
Kẻ ăn phân trộm, hỡi La-món! 
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[Người bạn đường: | 

84. — Ơn trời cho nó được ngôi làng, 
Có đủ giàu sang bón loại hàng, 
Khi chết, dục tham không chế ngự, 
Kẻ ăn phân trộm, hỡi La-môn! 

[Сла nhân: | 

85. М№ làm lý trưởng, bạn quây quán, 
Vũ khúc, hoan ca, nhạc đắm hôn, 
Sẽ chiu rủi ro nào của chúa, 
Kẻ ăn phân trộm, hỡi La-môn! 

[Tiểu muói:] 

86. Mong nàng làm tuyét thé giai nhán, 
Chúa té thé gian chon má hông, 
Chánh hậu giữa muôn người toại y, 
Kẻ ăn phân trộm, hỡi La-môn! 

[Nó tỷ:] 

87. Khi moi nữ ty tập hop xong, 
Mong nàng oai vé ngu ngai vàng, 
Cao luong mỹ vi đây ngon ngọt, 
Kiêu hãnh vì ân phước của nàng, 
Người đã lây phân ăn trộm đó, 
Hói ngài, Tôn giả Bà-la-món! 

[Thân cây:] 

88. Mong nó bảo tôn viện Kajañ, 
Trùng tu quang cảnh đã tiêu tàn, 
Hàng ngày làm cửa song nhà mới, 
Kẻ trộm phân ngài, hỡi đại nhân! 

[Con voi:] 

89. Mong nó bị người bắt lây thân, 
Sáu trăm dây trói tự rừng hoang, 
Mang về thành, bị người vây đánh, 
Băng gậy, giáo, риот, phải phát cuóng, 
Kẻ đã lây phân ăn trộm đó, 
HỡI ngài, Tôn giả Bà-la-món! 

[Con khi:] 

90. Vòng hoa trên có, chi deo tai, 
Mong nó đi đường, khiếp sợ oai, 
Chiếc gậy luyện chơi gần lũ răn, 
Kẻ ăn phần trộm аду, thưa ngài! 
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Khi cả hội cùng thé nguyện xong qua mười ba vân kệ này, Bó-tát suy nghi: 
“Có lẽ chúng tưởng chính ta nói dôi răng không có phân ă ăn để đó trong khi nó 
vẫn có”, vì thé ngài cũng thé nguyén phân minh qua vân kệ thứ mười bón: 


91. 


Ai thé thực phẩm bién đi rồi, 

Mà nêu không mát mát, vậy thời, 
Mong nó hưởng tràn đây dục lạc, 
Và mang kết quả việc kia hoài, 
Ước mong cái chết dày phàm tục, 
Số phận dành cho nó cuói đời, 
Điều ấy cũng dành cho quý vị, 
Nếu bây giờ quý vị nghi tôi! 


Khi các bậc Hiền nhân đã thé nguyễn như thé xong, Thiên chủ Dé.thích 
nghi thâm: “Đừng SỢ gì cả. Ta đã làm cho các củ sen kia bién mát dé thử các 
người này và nay các vi áy déu thé nguyên cả, lại đều ghê tởm hành động ấy 
như thé một cục đờm phải nhó. Nay ta muốn hỏi các vị tai sao lai ghé tóm dục 
tham nhu váy." Thiên chủ đặt câu hỏi này dé chất vẫn BÓ-tát trong vẫn kệ tiếp, 
sau khi Thiên chủ đã hiện nguyên hình: 


92. 


Người kiếm tìm luôn ở cõi tràn, 

Cái điều vui đẹp, thiết thân lòng, 

Được nhiều kẻ ước mong mê тап, 
Như vậy, vì sao các Thánh nhân, 

Lại chăng tán dương nhiều sự việc, 
Vẫn thường ham muốn bởi phàm nhân? 


Dé trả lời câu hỏi này, Bô-tát ngâm hai vân kệ: 


93. 


94. 


Tham dục là tai họa chết người, 

Là dây xiêng xích trói trên đời, 

Ở trong ác dục, ta tìm ау, 

Dau khó và kinh hãi cả thôi, 

Khi bi dục tham nào cám dỗ, 

Vua thuóng pham tói, dám say hoài. 
Phải vào địa ngục, các phàm nhân, 
Gây tội khi tan rã nhục thân, 

Vì biết khô đau trong ác dục, 

Bậc Hiên ché trách, chăng đông lòng. 


Khi Thiên chủ Dé-thích nghe Bồ-tát giải thích xong, lòng đây xúc động nên 
ngài ngâm vân kệ này: 


95. 


Chính ta trộm, thử các Hiên nhân, 

Ta đặt bên hó các thức án, 

Bậc Trí thật hiên lương thánh thiện, 
Hói người Pham hạnh, hãy nhìn phán! 
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Nghe thé, Bô-tát liên ngâm kệ nữa: 
96. Chúng ta không múa rỗi vui chơi, 
Làm các trò tiêu khiến với ngài, 
Chăng quyến thuộc ngài, hay bạn hữu, 
Tại sao vậy thế, hỡi Vua trời? 
Thưa ngài Ngàn mắt, sao ngài nghĩ, 
Bậc Trí bày trò giải trí thôi? 
Thiên chủ Dé-thích ngâm vân kệ thứ hai mươi dé làm lành với ngài: 
97. Ngài chính là Sư trưởng đại nhân, 
Chính ngài là một vi cha thân, 
Chở che cho trám đà sai pham, 
Xin hãy thứ tha trót lỗi lầm, 
Cháng có bao giờ, thưa Thánh giả, 
Bậc Hiên lại phát khởi lòng sân! 
Bậc Đại sĩ liên tha thứ cho Thiên chủ Dé-thích, và vé phán ngài, dé hòa giải 
với các Thánh nhân kia, ngài ngâm vån kệ nữa: 
98. An lạc một đêm với Thánh nhân, 
Chúng ta hội kiến đẳng Thiên vương, 
Chư hiên, hãy đẹp lòng khi thây, 
Thực phám mát nay được phục hoàn. 
Thiên chủ Dé-thích liền dành lễ hội chúng Hiên nhân rồi trở về thiên BIỚI. 
Còn các vị ду đã làm cho phát khởi thiên dinh và các thăng trí trong tâm nên vé 
sau được sinh lên cõi Phạm thiên. 


Жжжж 

Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy các bậc Trí ngày xưa đã phát hạnh nguyện và 
từ bỏ ác dục. 

Nói xong, Ngài thuyết giảng các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị Ty- 
kheo thôi that kia đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Và Ngài ngâm ba vån kệ 
này dé nhận diện tiền thân: 

99,  Mục-liên, Xá-lợi-phất và Ta, 

Ca-diép, A-na-luật, Phú-lâu-na, 
Cùng với A-nan-đà!? thuở ấy, 
Thát hiên huynh đệ chón kia mà. 


2 Tôn giả Mahãmo оа апа (A Н REE, Dai Muc-kién-lién), Tón giá Sàriputta (EF, Xá-loi- ji-phát), 
Tôn già Kassapa (33, Ca-diễp), Tôn giả Anuruddha (Ж, A-na-luật), Tôn già Puñña (Ei 4& 3f, 
Phú-lâu-na), Tôn già Ananda ( В, A-nan-dà). 
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100. Liên Hoa Săc,” tiêu muội ngày xưa, 
Tỳ nữ Khujju,'* thuở bây giờ, 
Có thụ thân kia, Sata!5 đó, 
Citta!° gia chủ chính gia nô. 

101. Con voi ngày trước chính Pāri,” 
Con khi là Madhuva?? đây, 
Dé-thích là Каји! thuở ấy, 
Chúng Tăng giờ hiểu tiền thân này. 


$489. CHUYÊN ĐẠI VUONG SURUCI (Surucijataka)? (J. IV. 314) 
Thiép là chánh hậu Chúa Suruci... 


Chuyện này do bậc Đạo sư Кё lúc trú gần Xá-vệ, trong tòa nhà của Lộc Mẫu 
về việc nữ cư sĩ đệ nhất Visakha đã được Ngài ban tám điều nguyện ước nhu 
thê nào. 


Một buổi nọ, bà ấy nghe thuyết pháp ở Kỳ Viên xong rôi trở về nhà sau 
khi thỉnh đức Phật và chúng đệ tử của Ngài đến nhà vào ngày hôm sau. Nhưng 
khuya hôm ấy, một cơn cuông phong đữ đội hoành hành cả bốn châu thiên hạ, 
đức Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 


— Khi mua roi ở Kỳ Viên, này các Ty-kheo, mua cüng roi kháp bón cháu 
thé giới. Các ông hãy thâm nhuân ơn mưa móc đến tận thịt đa, vì đây là cơn đại 
cuồng phong cuỗi cùng của Ta thói khắp thé giới! 


Rôi cùng với các Ty-kheo thân minh đã thám ướt nước mưa, Ngài dùng 
thân lực bién mát khỏi Kỳ Viên và xuất hiện trong gian phòng khách của tòa 
nhà bà Visakha. Bà kêu lên: 


із Nữ Tôn giả Uppalavannä (Ж 3€ €, Liên Hoa Sắc) được đức Phật khen ngợi là vị “Đệ nhất về thần 
thông” trong hàng Ni giói. Tham khảo: S. I. 1316 A. I. 25; Thig. v. 234-5; Vin. Ш. 208f. 

^ Nit cu sĩ Khujju, viết đủ: Khujjuttarà (có dịch âm: А 8$ Z Æ, Cửu-thọ-đa-la) được đức Phật khen 
ngợi là vị “Đệ nhất về nghe nhiều” trong hàng nữ cư sĩ. Cô đã trùng tuyên lại 112 bài kinh, được kết tập 
thành tuyên tập /vuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) thuộc Khuddaka Nikãya (Kinh Tiểu bộ). Tham 
khảo: A. I. 26, 89; П. 164; IV. 347; AA. I. 226, 232, 237; ПА. 23f; PsA. 498f. 

15 Sata, viết đủ là Sãtãgira, một dạ-xoa rất kính ngưỡng Tam báo. Tham khảo: D. Ш. 204; АА. I. 134, 
221; SA. I. 199; ОАА. 64. 

!6 Citta, viết đủ: Cittagahapati (có dich âm: Ë £ ##, Chát-da-la), một cu sĩ triệu phú ở Macchikasanda 
thuộc nước Kasi, sau khi học Phật, giữ giới, tu tập và đặc quà Bát lai (4nagami). 

!7 Con voi Pāri, viết tên đầy đủ là Parileyya. Tên này cũng trùng với tên gọi của thôn Pãrileyya, ngoại 
thành Kosambi. Voi Pärileyya đã hộ trì vật thuc và tim suôi nước nóng cho đức Phật khi Ngài rời nhóm 
Ty-kheo cãi cọ ôn ào, một mình vào trú ở trong rừng Parileyya. Tham khảo: M. I. 320; S. III. 95; Ud. 
IV. 5; Vin. I. 352f. 

I5 Con khi Madhuva, chỉ cho con khi đã mang mát vé cúng đường đức Phát khi Ngài rời nhóm Ty-kheo 
cái cọ бп ào, một mình vào trú ở trong rừng Pãärileyya. Không lâu, sau khi cúng dường, khi bi roi từ cây 
cao xuông mà chét và được tái sanh vào cõi trời Tam Tháp Tam. 

? Kalu, viết đủ: Kã]udãyi (có dich âm: 4m 8 §È X, Ca-lưu-đà-di). 

20 Xem J. VI. 95, Nimijataka (Chuyện Đại vương Nimi), số 8541; S. I. 209, Sanusutta (Kinh Sānu); A. I. 
142, Catumaharajasutta (Kinh Bôn bác Dai vương); A. Y. 143, Dutiyacatumaharajasutta (Kinh thứ hai 
vê bón bác Dai vương); Thig. v. 31, Mittatherigatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Ni Мійа). 
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- Thật hy hữu thay! Thật linh diệu thay là thân thông lực của đức Như Lai 
thị hiện! Nước ngập lụt dên tận đâu gói, nước ngập lụt dén tận thất lưng nhưng 
không có bàn chân hay chiéc y của một Ty-kheo nào bi ướt cả! 

Trong nói hân hoan tràn ngập ây, bà cùng các tín nữ phục vụ đức Phật và 
Tăng chúng. Sau buôi thọ thực, bà thưa với đức Phật: 

— Thật tình con ước ao nhận được nhiều thỉnh nguyện từ đức Thê Tôn. 

— Này Visakha, các đức Nhu Lai có vô lượng ân lành. 

. — Song những diéu thinh nguyén này xin dugc ban cho chüng con, nhüng 
diéu này khóng lói làm! 

— Này Visakha, cứ nói di! 

— Con ước ao răng suốt đời con được quyên dâng áo khoác về mùa mưa cho 
Tăng chúng, thực phầm cho các vị khách đên thăm nhà, thực phâm cho Tăng 
chúng du hóa đường xa, thực phám cho các vi bi bệnh, thực phâm cho những vi 
Ty-kheo phục vụ các bệnh nhân, thuôc men cho các bệnh nhân, thường xuyên 
cúng dường cháo gạo và suôt đời cúng dường y phuc cho các Ty-kheo-ni khi 
đi tăm. 

Bậc Dao sư đáp: 

— Này Visàkha, bà dự dinh làm công đức gi khi bà thỉnh cầu Nhu Lai tám 
nguyén uóc này? 

Bà liên thưa với Ngài những lợi lac mà bà mong có được và Ngài đáp: 

— Lành thay, lành thay, này Visäkha, thật tốt lành thay là điều lợi lạc mà bà 
mong sẽ được khi thỉnh câu Nhu Lai tám nguyện ước này! 

Rôi Ngài bảo: 

— Này Visakhã, Ta ban cho bà tám đặc ân này đó. 

Sau khi ban cho bà tám thỉnh nguyện ây xong và nói lời tùy hý công đức, 
Ngài ra vê. 

Một hôm, khi bậc Đạo sư đang trú tại Đông Viên, Tăng chúng bắt đầu bàn 
luận việc này trong pháp đường: 

— Này Hiền hữu, nữ thí chủ Уіѕакћа, dù là nữ nhân, đã được chính dáng 
Thập Lực ban cho tám thỉnh nguyện. Công đức của bà ây thật cao cả thay! 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng 
thưa với Ngài. Ngài bảo: 

— Đây không phải là lân đâu tiên nữ nhân này nhận được những thỉnh nguyện 
từ Ta vì bà ây xưa kia cũng đã nhận được như vậy. 

Rồi Ngài ké cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 
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Một thời, có vị Vua Suruci trị vi Mithila. Vua này có một vương tử đặt tên là 
suruci (Huy Hoàng). Khi chàng lớn lên, chàng quyết định đi học tại TakkasH, 
vì thế chàng đến đó và ngôi nghỉ ở một sảnh đường tại công thành. Вау gió, 
vuong tử của vua xứ Ba-la-nai tên là Vương tử Brahmadatta cũng di đến đó và 
ngôi nghỉ trên cùng một chiếc ghế dài mà Vương tử Suruci đã ngôi. Hai người 
trò chuyện và kết bạn với nhau rồi cả hai cùng đi đến vị giáo sư kia. Hai chàng 
trả hoc phí và học tập, chăng bao lâu việc hoc đã hoàn tất. Rồi hai chàng từ giã 
thầy dạy và cùng nhau lên đường. Sau khi đi một đoạn ngăn, họ dừng lại ở một 
nơi có ngà rẽ, cả hai ôm nhau từ biệt, và dé giit mãi tinh ban thám thiét, hai vi 
giao uóc vói nhau: 

— Néu ta có con trai và ban có con gái hoác ban có con trai và ta có con gái 
thi chüng ta sé két dói cho chüng. 

Khi hai vi lén ngôi, Vua Suruci sinh ha một vương tử và cũng đặt tên vương 
tử là Suruci. Còn Vua Brahmadatta sinh con gái đặt tên là Sumedhà (Thiện Trí). 

Vào đúng thời lớn khôn, Vương tử Suruci đi đến Takkasilã dé học tập và khi 
việc hoc hoàn tắt, lại trở vé. Sau đó, vua cha muôn phong vương cho con mình 
băng lễ Quán đảnh và nghĩ thâm: “Bạn ta là vua xứ Ba-la-nai đã sinh con gái, 
ta nghe nói vậy. Nay ta muôn cưới nàng áy làm vương hậu cho con ta.” Vì mục 
đích trên, vua phái sứ thần đem các sính lễ rất trang trọng ra đi. Song trước khi 
sứ thần đến noi, vua xứ Ba-la-nai hỏi bà chánh hậu điều này: 

— Này Ái hậu, điều gi là nỗi khó đau nhất đôi với một nữ nhân? 

— Muôn tâu, đó là việc tranh chấp với các thê thiếp khác của chồng mình. 

— Vậy thi, này Аі hậu, dé tránh cho con gái duy nhất của ta là Công chúa 
Sumedhä khỏi nỗi khó đau ấy, ta sẽ chàng gà con cho một ai, ngoại trừ người 
nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không có thê thiếp khác. 

Vì vậy, khi các sứ thần đến và nêu danh hiệu công chúa để câu hôn, vua 
bảo họ: 

— Này các Hiền hữu, quả thực ta đã hứa gà con gái ta cho con của vi vua 
thân bằng của ta ngày xưa. Song chúng ta không muốn thả con gái vào giữa các 
nữ nhân. Vì vậy, chúng ta muốn gả con gái cho vị vua nào chỉ cưới một mình 
nàng, chứ không thêm ai khác. 

Các sứ giả đem thông điệp ấy về tâu với vua. Nhưng vua này phật ý, bảo: 

— Nước ta là một đại vương quốc với kinh thành Mithilà chiêm bảy do-tuán, 
toàn thé dát nuóc góm cá ba trám do-tuán. Mót vi dai vuong nhu váy phái có cá 
mười sáu ngàn cung phi là ít nhất. 

Còn Vương tử Suruci vừa nghe danh tiéng dung sắc tuyệt mỹ của Công 
chúa Sumedhà liên dám ra si tình công chúa, dù chỉ là nghe đôn thôi nên chàng 
nhờ thưa lại song thân là: 
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— Con quyết sẽ cưới một mình nàng chứ không thêm ai khác nữa. Con có 
cân gi các nữ nhân kia. Xin đi cưới nàng vé ngay! 


Hai vị không cản trở ước vọng của chàng liền gửi sính lễ trang trọng cùng 
đông đảo sứ thân đi rước nàng vé cung. Thé là nàng được phong làm vương 
hậu và cá hai người đều được tôn lên ngôi băng lễ Quán đánh. Chàng trở thành 
Quốc vương Suruci, cai tri rát đúng pháp và sóng rát hanh phüc vói hoàng hậu. 
Song dù nàng đã về sóng ở nhà chóng dén mười ngàn năm, nàng chăng hé sinh 
ha con trai hay con gái gi cá. 


Sau đó, dân chúng tu tập lại trước sân châu với những lời trách móc. Vua hỏi: 

— Có chuyện gi thé? 

Dàn chüng táu: 

— Chüng thán chăng thây lỗi lầm nào ngoại trừ việc này, đó là Chúa thượng 
không có con trai dé nói dõi. Chúa thượng chỉ có một chánh hậu, tuy nhiên một 
quôc vương phải có it nhát là mười sáu ngàn cung tán. Xin Chúa thượng hãy 


tuyên một số phi tån mỹ nữ, rồi một thứ phi xứng đáng sẽ hạ sinh cho Chúa 
thượng một hoàng nam! 


— Này, các hiền hữu nói điều gì thé? Ta đã hứa không cưới ai khác ngoài 
hoảng hậu và theo những điều kiện thỏa thuận trên mà ta đã chiêm được nàng 
làm vợ. Ta không thê nuốt lời được, ta không cần các nữ nhân đầu! 


Nhu thé vua từ chỗi lời thỉnh cầu của dân chúng nén họ ra vê. Song Sumedha 
nghe được câu chuyện. Bà nghĩ thâm: “Đức vua từ chối việc tuyển chọn cung 
phi vì lòng trung tín của ngài, được rói, ta sẽ tìm thê thiếp khác cho ngài.” Bà 
vừa đóng vai người mẹ cùng vai người vợ đối với vua nên bà tự nguyện tuyên 
một ngàn công nương thuộc dòng Sát- dé-ly, một ngàn tiêu thư con của các quan 
trong triều, một ngàn thiếu nữ nhà lành, một ngàn vũ nữ đủ loại, tông cộng bón 
ngàn, rôi đem dâng vua. 

Các nàng ây sóng trong cung suốt mười ngàn năm cũng chăng hề sinh con 
cái gi cả. Cử theo cách à &y, ba lân nữa, bà dáng vua bón ngàn cung nữ, song họ 
chăng sinh được con cái gì. Như vậy, bà đã dâng vua cả mười sáu ngàn cung tán 
mỹ nữ. Bốn mươi ngàn năm trôi qua, nghĩa là năm mươi ngàn năm tất cá, tính 
luôn mười ngàn nám vua đã chỉ sống với một mình hoàng hậu thôi. Sau đó, dân 
chúng lại tụ tập với những lời trách móc, vua hỏi: 

— Cải gi đầy nữa? 

— Tâu Chúa thượng, xin ngài ra lệnh cho các cung phi cầu tự. 

Từ đó dé câu tự, các nàng cúng bái đủ các loại thần linh và thé nguyén khán 
khứa đủ mọi cách, tuy thế vẫn không có vương tử nào xuất hiện. Rồi vua ra lệnh 
cho bà Sumedhà cũng phải cầu tự, hoàng hậu đồng thuận. 

Vào dịp lễ trai giới ngày mười lăm (răm) trong tháng, hoàng hậu giữ hạnh 
nguyện bát quan trai giới và ngôi trầm tư về các công đức trong một cung 
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thất lộng lẫy trên một sàng tọa êm ái. Các cung nữ khác đều ở trong ngự uyên 
câu nguyện sẽ cúng tế đủ loại dê, bò. Vì công đức sáng chói của Hoàng hậu 
Sumedhã nén cung điện của Thiên chủ Sakka rúng động. 

Thiên chủ Dé-thích suy xét và hiểu răng bà Sumedhã đang cầu tự. “Được 
rôi, bà sẽ được một hoàng nam. Song ta không thê ban cho bà một hoàng nam 
này hay một hoàng nam nọ một cách thiếu quan tâm mà ta muón di tìm một vị 
nào xứng đáng.” Rôi ngài tháy một thiên tử còn trẻ tên là Nalakara (người dan 
giỏ). Chàng có đây đủ đức độ thiện hạnh, trong một đời trước đó sống ở Ba- 
la-nai thì chuyện này xảy ra cho chàng. Vào mùa gieo hạt, khi chàng ra đồng, 
chàng gặp một vị Độc Giác Phật. Chàng bảo các tá điền gieo hạt, cúng dường 
một bữa ăn rói dẫn vị áy trở lại bờ sông Háng. Chàng cùng con trai dựng túp 
lèu, tru bàng thân cây sung và đan kết lau sậy làm vách tường, gắn cửa vào và 
don một lỗi đi. Chàng mời vị Độc Giác Phật ở đó suốt ba tháng và khi hết mùa 
mưa, hai cha con chàng dáp lén Ngài ba chiéc y rói dé Ngài ra di. Cung cách à ду, 
hai cha соп thiết đãi đồ âm thực bảy vị Độc Giác Phật trong túp lều ду rồi cúng 
dường mỗi vị ba chiếc y xong dé các vị ai đi đường пау. 


Vì vậy, dân chúng vẫn kê chuyện hai cha con làm nghê đan giỏ tìm các cây 
liễu trên bờ sông Hàng (dé lây gỗ dan giỏ), và hé khi nào tháy một vị Độc Giác 
Phật thì họ cúng dường như trước đã nói. Lúc mạng chung, họ được tái sanh 
vào cõi trời Ba Mươi Ba và cứ an trú sáu tầng trời cõi dục liên tục tới lui theo 
vòng luân hôi sinh tử, tận hưởng vinh quang tôt đỉnh giữa chư thiên. 

Hai vị áy sau khi mạng chung ở cõi này lại ước mong được lên các cõi trời 
cao hơn. Thiên chủ Dé-thích nhận thức răng một trong hai vị thiên tử này sẽ 
thành đức Như Lai nên Thiên chủ đến cửa cung của hai vị, đảnh lễ vị ду khi vị 
ây đứng lên chào đón Thiên chủ và bảo: 

— Thưa Tôn giả, ngài nên sinh vào thé giới loài người. 

Song vi thiên tử bảo: 

— Tâu Đại vương, thé giới loài người dày hận thù dáng kinh tóm. Những 
người ở đó làm thiện sự và bô thí cũng đều ước mong được lên thiên giới. Vậy 
thân xuông đó làm gi chứ? 

— Thưa Tôn giả, ngài sé được hưởng trọn vẹn moi lạc thú có thể hưởng được 
trong nhân giới. Ngài sẽ ngự trong một cung điện làm toàn băng bảo ngọc, cao 
hai mươi lám do-tuân. Xin ngài đông ý cho! 

__ Vị thiên tử liền chấp thuận. Khi Thiên chủ Dé-thích đã được vị ấy hứa lời 
rôi liên giả dạng một Hiên nhân giáng xuông ngự viên, xuât lộ nguyên hình vừa 
bay lượn trên đâu các cung phi này vừa ca hát: 

— Ta sé ban diễm phúc cho ai được một nam tử đây? Ai mong được diễm 
phúc có một nam tử đây? 

— Thưa ngài, xin cho con, xin cho con! 
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Hàng ngàn cảnh tay giơ lên. Sau đó, Thiên chủ bảo: 

— Ta sẽ ban các nam tử cho những người đức độ. Vậy về công đức các nàng 
làm được những gi? Cuộc đời các nàng, lôi sông các nàng ra sao? 

Họ déu ha tay xuống và thưa: 

— Nếu ngài muốn thưởng công cho người đức hạnh thì xin ngài đi tìm chánh 
hậu Sumedha. 

Ngài liền bay qua không gian và dừng lại ở cửa số cung thất của bà. Khi đó, 
các cung nữ đên trình với bà: 

— Tàu Lệnh bà, một vị Thiên chủ đã bay qua không gian và đứng ngay tại 
cửa sô cung thât của Lệnh bà đê ban cho Lệnh bà diém phúc được một vương tử. 

Bà liền đến đó đón ngài vô cùng trọng thể. Vừa mở cửa sô ra, bà vừa hỏi: 

— Tâu Thiên chủ, tiện thiếp trộm nghe răng ngài sẽ ban diém phúc cho một 
nữ nhân đức hạnh được một nam tử, có đúng vậy chăng? 

— Đúng váy, ta sẽ làm nhu thé. 

— Vậy xin ngài làm on ban cho tiện thiếp diễm phúc ду. 

— Hãy cho ta biết, chánh hậu đã tao được công đức gi, néu chánh hậu làm 
đẹp ý ta, ta sẽ ban cho diễm phúc ây! 


Bà liên ngâm mười lăm vân kệ này nêu rõ công đức của mình: 

102.  Thiếp là chánh hậu Chúa Suruci, 
Vuong háu dáu tién chúa cưới về, 
Với Chúa Suruci van tué, 
Thiép đã sóng trọn đạo hiên thê. 

103.  Suruci Chúa tế Mithilã, 
Là chính kinh thành của quốc gia, 
Thiệp chăng hé xem thường thánh ý, 
Chăng chê ngài tháp kém, sai ngoa, 
Dù sau lưng chúa, hay ngoài mặt, 
Vë khẩu, ý, thân, đủ cà ba. 

104. Thánh giả, điều này nếu thật chân, 
Câu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Вау mảnh đầu này phải vỡ tan. 

105. Phu hoàng, mẫu hậu của vương quân, 
Hai dáng sinh thành ngu tri dán, 
Trong lüc các ngài cón tai thé, 
Vẫn thường day thiếp đạo Hién nhân. 

106. Thiép uóc khóng làm hai mang ai, 
Quyét lóng hành dóng chánh chán hoài, 
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Ап сап tận tụy hâu hai vị, 
Không mệt mỏi cho dẫu tối ngày. 

107. Thánh giả, điều này nếu thật chân, 
Саи mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Вау mảnh đâu này phải vỡ tan. 

108. Thú phi sau thiếp cứ tăng dân, 
Mười sáu ngàn không thiêu một nàng, 
Tuy thé, chăng hé, thưa Thánh giả, 
Xảy hờn ghen giữa đám hồng quân. 

109. Thiếp mừng khi chúng được an lành, 
Với mọi cung phi, thắm thiết tình, 
Lòng thiếp nhân từ cùng tất cả, 
Khác nào đối với bản thân mình. 

110. Thanh giả, điều này nếu thật chân, 
Cầu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Вау mảnh đầu này phải vỡ tan. 

111.  Nô ty, thị giả, moi gia nhân, 
Tất cả nơi đây ở hợp quân, 
Thiệp đôi ân cần, ban thực phẩm, 
Tươi cười nét mặt tạo hân hoan. 

112. Thánh giả, điêu này nếu thật chân, 
Câu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Bảy mảnh đâu này phải vỡ tan. 

113. Сас nhà án si, Bà-la-môn, 
Hễ thấy người nào đến khẩn van, 
Thiết đãi uống ăn đều khắp cả, 
Đôi bàn tay rửa sạch hoàn toàn. 

114. Thánh giả, diéu này nếu thật chân, 
Саи mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiệp toàn hư vọng, 
Вау mảnh đâu này phải vỡ tan. 

115. Vào ngày móng tám, nửa tuân trăng, 
Mười bốn, mười lám, các buói rám, 
Thiếp vẫn chuyên tâm trì giới luật, 
Bước theo Thánh đạo của Hiền nhân. 


116. 
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Thánh giả, điều này nếu thật chân, 
Cầu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


Quả thật, dù cả trăm, cả ngàn câu kệ cũng không đủ lời tán thán mọi công 
đức của bà; tuy thế, Thiên chủ Dé-thích cứ dé cho bà tự tán thán trong mười lám 
vân kệ. Ngài cũng không ngắt ngang câu chuyện, mặc dù ngài còn nhiều việc 
phải làm ở nơi khác. Sau đó, ngài bảo: 

— Công đức của chánh hậu thật là kỳ diệu và sung mãn tràn tré thay! 

Rồi ngài ngâm hai vån kệ ca ngợi bà: 


117. 


118. 


Nương nương hỡi, Chánh hậu Suruci, 
Công đức này cao trọng thập toàn, 
Déu tháy trong nàng, này Chánh hậu, 
Chính nàng ca ngợi đại danh nàng. 
Một hoàng nam chính thông cao sang, 
Muôn vẻ vinh quang, trí vẹn toàn, 
Đại dé Videha chánh trực, 

Sắp ra đời đó chính con nàng. 


Khi bà nghe những lời này, bà vô cùng hoan hỷ ngâm hai vần kệ để hỏi 


Thiên chủ: 
119. 


120. 


Bui bán, lám lem tóc rồi bóng, 
Hinh ngài lo lửng ở trên không, 
Nói băng một giọng đây thân ái, 
Làm thiếp cảm rung tận cõi lòng. 
Có phải ngài Thiên dé đại hùng, 
Trên trời ngài ngự, hỡi Hiền nhân? 
Xin cho thiếp biết từ đâu đến, 

Cho biết là ai đó giáng trân? 


Thiên chủ đáp lời bà qua sáu vân kệ: 


121. 


122. 


123. 


“Thiên nhãn Sakka” nàng thấy đây, 

Vì thiên chúng vẫn gọi như vây, 

Khi thiên chúng lễ ta, đoàn tụ, 

Trong Thiện Pháp đường mỹ diệu thay. 
Khi nữ nhân hiền đức vẹn toàn, 

Tại đây được thấy giữa trần gian, 
Chánh chân nội tướng đây nhân ái, 
Với me chóng nhu phận sự nàng. 

Khi chu thién biét mót hóng nhan, 
Lóng trí cao minh, nghiép thién toàn, 
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Dù nữ nhi mà từ thượng giới, 
Thiên chúng đích thân đến với nàng. 

124. Giữ đời đức hạnh, hỡi nương nương, 

Nhờ tích trữ toàn việc thiện lương, 
Công chúa xuất thân đà đạt được, 
Trọn niềm hạnh phúc vẫn cầu mong. 
125. Vậy nàng gặt hái nghiệp duyên nàng, 
Băng cánh huy hoàng ở thé gian, 
Công chúa về sau trên thượng giới, 
Tái sanh nàng được hóa thiên thân. 

126. Nü nhi hiên đức hưởng hông ân, 

Cứ sóng giữ gìn hạnh chánh chân, 
Nay lúc ta cần về thượng giới, 
Vui mừng vì điện kiến tôn nhan. 

Ngài bảo: 

— Ta còn việc phải làm trên thiên giới. Vậy ta đi đây, còn nàng hãy chuyên 
tâm tinh cần! 

Cùng với lời khuyên nhủ này, ngài ra về. Tảng sáng hôm ấy, thiên tử 
Nalakàra được nhập mẫu thai của hoàng hậu. Khi bà biết chuyện ду, bà liền tâu 
với vua. Vua làm đủ mọi việc cán thiết cho một thai phụ. Sau mười tháng, bà 
sinh hạ một vương tử, hai vi đặt tên là Mahapanada. Toàn dân của hai quốc độ 
đều đến kêu lên: 

— Tàu Chúa thượng, chúng hạ thân xin mang tiền mua sữa tới tặng hoàng 
thái tử. 

Rồi mỗi người thả một đồng vàng vào trong sân châu thành một đồng tiền 
lớn. Vua không muốn nhận tiền này, nhưng dân chúng không chịu lây lại và tâu 
với vua khi họ ra về: 

— Tâu Chúa thượng, số tiền này dé dành cấp dưỡng vương tử khi ngài lớn lên. 

Vương tử lớn lên giữa cảnh huy hoàng và khi chàng đến tuổi trưởng thành, 
không quá mười sáu, chàng đã kiện toàn tát cả mọi môn học thuật. Vua nghi dén 
tuói trưởng thành của chàng, bảo hoàng hậu: 

— Này Ái hậu, khi đến thời làm lễ Quán dành cho hoàng nhi, ta hãy xây cho 
con ta một cung điện tuyệt đẹp vào dip dó! 

Bà hoàn toàn đồng thuận. Vua liên cho triệu những người có tài đoán biết 
nơi chỗn an lành để xây cung điện và bảo họ: 

— Này các hiên hữu, hãy tìm một kiến trúc sư thượng thủ và xây cho ta một 
cung điện không xa cung của ta! Cung này dành cho hoàng tử mà chúng ta sắp 
phong vương dé ké vị ta đó. 
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Họ tâu ràng việc ấy tốt lành thay và bắt đầu đi vào khảo sát mặt đất. Lúc ấy, 
chiếc ngai của Thiên chủ Dé-thích nóng rực lên. Nhận thấy điều này, Thiên chủ 
lập tức triệu Vissakamma, vi thiên thân chuyên xây dựng đến và bảo: 

— Này Hiên giả Vissakamma, hãy xây cho Vương tử Mahàpanada một cung 
điện dài chín do-tuân, rộng tám do-tuân và cao hai mươi lăm dám, toàn băng 
bảo ngọc! 

Vissakamma liền giả dạng thợ hồ đi đến gân đám thợ kia bảo: 

— Hãy di ăn sáng xong rồi trở vé đây! 

Sau khi họ đi khuất cả rồi, vị áy lầy cây gậy đập xuống đất, lập tức một cung 
điện hiện ra cao bảy tâng đúng kích thước như trên. 

Báy giờ, triều dinh cử hành liên tiếp ba đại lễ cho Mahapanada: Lễ Khánh 
thành cung điện, lễ Phong vương giuong chiéc long hoàng gia trén đầu chàng 
và lễ Thành hôn cho chàng. Trong thời gian hành lễ, toàn dân cả hai xứ tụ tập lại 
tó chức hội hè yến tiệc suốt bảy năm mà vua cũng không giải tán quân chúng. 
Xiêm y, dó trang suc, đồ ám thực và moi thứ khác hoàng gia đều cung cấp đây 
đủ cả. Sau bảy năm ấy, dân chúng bắt đâu càu nhàu than phiền và Vua Suruci 
hỏi tại sao, họ đáp: 

— Tâu Đại vương, trong lúc chúng hạ thân mãi vui chơi hội hé đình đám thì 
bảy năm đã trôi qua. Thế khi nào thì lễ hội này mới châm dứt? 

Vua đáp: 

— Này các hiển hữu, suốt thời gian qua, vương nhi chưa hề một lần nào cười 
cả. Vậy khi nào vương nhi cười thi ta sẽ giải tán. 

Sau đó, dân chúng đi đánh trồng và tập hợp các người làm trò múa rỗi, nhào 
lộn lại với nhau. Hàng ngàn người diễn trò kéo đến và chia nhau thành bảy ban 
ca múa, nhưng họ không thể nào làm cho vương tử cười được. Rõ ràng chàng là 
một người đã từng xem múa hát của các vũ thân chốn thiên đình rói thì không 
thê nào ham thích được các vũ công hạ giới như thế này. 


Sau đó, hai tên hề múa rối lanh lợi xuất hiện, đó là Bhandukanna (Tai Cụt) 
và Pandukamna (Tai Vàng). Chúng tâu: 

— Chúng tiêu thân sẽ làm cho hoàng tử cười. 

Bhandukanna liên hóa phép ra một cây xoài vĩ dai mà gã gọi là “Vô song 
địch”, mọc lên trước cửa cung, sau đó gã ném ra một cuộn dây làm cho nó mắc 
vào một cành xoài rói gã tréo lên cây xoài Vô song địch ду. 

Thời bây giờ người ta bảo cây xoài Vô song địch á ây là của Vessavana (Ty- 
sa-môn Thiên vương). Bọn nô lệ của {һап Vessavana bắt lây gà, như thường lệ 
chặt ra từng khúc và thả xuống dát. Bon người làm trò ảo thuật kia ghép các 
khúc đó lại và tưới nước lên. Gã đó liền choàng mớ xiêm y cả bên trong lẫn 
bên ngoài đều kết băng hoa rồi đứng dậy bắt đầu ca múa như cũ. Ngay cái cảnh 
tượng ky di này cũng không làm vương tử cười được. 
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Sau đó, Pandukanna chất dầu củi đốt lửa lên trước sân chàu và nhảy vào 
lửa với đông bọn múa rôi ду. Khi lửa tan hết, người ta tưới nước vào đó, 
Pandukanna cùng cả bon lại vùng dậy ca múa với đủ xiêm y từ trong ra ngoài 
kết băng hoa. Khi dân chúng thấy họ không thê làm cho vương tử cười được 
thì họ bực tức lăm. 


Thiên chủ Dé-thích nhận thấy việc này liên phái xuóng một vũ công trên 
trời, bảo vị ây làm cho Mahapanada cười. Thé rồi vị ау đứng lơ lửng giữa 
không gian trên sân châu và biểu diễn một điệu múa goi là vũ khúc bán thân, 
chỉ một tay, một chân, một mắt, một răng nhảy múa rung rinh, lắc lư qua lại, 
còn mọi phân kia vẫn tro như đá. Khi Mahapanada thây thé thi chàng hơi nhéch 
mép cười một chút thôi. Còn dân chúng đêu cười rộ lên từng tràng dài và không 
thê nào kiêm chế chân tay được nữa nên họ cứ lăn quay long lóc khắp cả sân 
rông. Thé là kết thúc hội hè. Phân còn lại: 

Đại dé Panäda, chúa đại hùng, 
Cung điện của dai dé bàng vàng ròng... 

Đã được giải thích trong Chuyện Đại vương Маћарапада.?! 

Vua Mahäpanäda chuyên tâm làm thiện sự và bó thí nên lúc mạng chung 
được sinh lên thiên giới. 

Жжжж 

Khi bậc Рао sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, Visakha đã nhận được điều ước Ta ban thuở 
trước kia. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời Бау giờ, Bhaddaji là Маһарапада, Visākhā là Hoàng hậu Sumedha, 
Ananda là Vissakamma và Ta chính là Thiên chủ Dé-thích. 


5490. CHUYÊN МАМ VỊ HÀNH TRI TRAI GIỚI 

(Paficüposathajataka) (J. IV. 325) 

Ta chắc giờ chim thiếu duc rôi... 

Chuyện này bác Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về năm trăm cư si giữ 
hanh trai giới. Thời đó, người ta nói là bác Dao sư ngôi trên bào tòa dành cho 
đức Phật trong pháp đường, giữa tử chúng, nhìn quanh hội chúng với từ tâm, 
Ngài ау răng hôm nay bài thuyết giảng sẽ quay vé dé tài chuyện các nam cư 
sĩ. Sau đó, Ngài hỏi hội chúng: 


— Các nam cu sĩ có giữ hanh trai giới (Uposatha) chăng? 
Họ đáp: 
— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


?! Xem J. II. 331, Mahàpanadajataka (Chuyện Đại vương Mahäpanada), sô §264. 
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— Lành thay, việc hành trì ngày trai giới là tập tục của các Trí nhân từ thuở 
хиа! Ta báo là các bậc Trí từ ngàn xưa đã hành trì trai giới đê nhiép phuc các 
tham dục. 

Rôi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, có một khu rừng lớn ngăn chia vương quốc Magadha (Ma-kiệt- 
đà) với hai vương quốc giáp với nó. Bô-tát sinh ra ở Ma-kiệt-đà trong một gia 
đình Bà-la-môn sang trọng. Khi ngài lớn lên, ngài từ bỏ các tham dục, đi vào 
rừng dựng lên một ân am và sông tại đó. Bấy giờ, không xa nơi am thất â ду có 
một con bó câu rừng sống cùng chim mái, trong một ô môi kia có con rán, trong 
bui rám no có con chó rừng làm hang ó và trong một bui rám khác lại có con gáu. 
Cá bón con vát này thuóng dén viéng vi Hién nhán và nghe ngài thuyét pháp. 

Một ngày kia, bó câu cùng vợ rời tô di kiếm thức ăn. Chim mái bay sau và 
khi nó dang bay, một con chim ưng thình linh chụp bắt 14у nó và tha di. Nghe 
tiếng kêu thét của chim mái, chim trống quay lại nhìn và thấy chim ưng đang 
tha vợ nó đi. Chim ưng giết chết chim mái ngay khi nó đang kêu cứu và xé xác 
ăn ngay. Bây giờ, lòng chim tróng nóng như lửa đốt vì thương tiếc chim mái 
phải bị chia lia đột ngột với nó như vậy. Rôi chim suy nghĩ: “Аі dục này xâu xé 
lòng ta đau đớn quá sức chịu đựng. Ta không còn muốn đi tìm môi cho đến khi 
nào ta thấy được cách nhiếp phục nỗi đau. ' Thé là chim bó ngang việc kiếm ăn, 
bay đến tận nhà tu khó hạnh kia, quyết tâm giữ hạnh nguyện nhiếp phục tham 
ái và năm xuống một bên. 

Con răn cũng nghĩ rằng nó muốn kiếm ăn nên bò ra khỏi lỗ và kiếm được 
chút gì đó trên lỗi nó bò đi gân một làng ở biên địa. Vừa lúc ây, một con bò 
đực của người lý trưởng, một con vật tuyệt đẹp toàn màu trắng, sau khi gám 
cỏ Xong, quỳ mọp xuông gân một ó mối, lây sừng hát tung đất lên dé đùa chơi. 
Con răn kinh hoảng khi nghe tiếng móng bò sột soạt, phóng đến án mình trong 
một ó mối. Con bò tình cờ giám lên con гап, làm con rắn tức giận căn con bò 
và con bò chết tại chỗ. Khi dân làng khám phá ra con bò đã chết, họ vừa chạy 
vừa khóc than, đem cúng vòng hoa cho bò rất trọng thê rói mới chôn nó xuóng 
mó và tró vé nhà. Khi dân chúng đã di hết, con rắn bò ra và suy nghĩ. “Vì giận 
dit, ta đã đoạt mang sông của con vật này và đã gây bao đau buôn cho nhiều 
người. Ta chăng bao giờ muốn di ra kiếm môi nữa cho đến khi ta học được cách 
nhiếp phục sân hận.” Vi thé, nó quay về thảo am của ân sĩ kia và quyết giữ hạnh 
nguyện nhiếp phục sân hận, nó năm xuống một bên. 


Con chó rừng cũng đi kiếm môi và thây một con voi đã chết.2 Nó vui 
mừng quá: 
— Thức ăn nhiêu lắm đây rôi! 


2 Xem J. I. 502, Sigalajataka (Chuyện con chó rừng), số §148. 
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Nó kêu lên và cắn một miếng vào thân vol, cháng khác nào căn vào một 
thân cây. Nó thấy chăng thích thú gi cả nên căn vào chiếc vòi cứ như thé là cán 
vào hòn đá. Nó thử căn cái bụng, cũng nhu là cái thúng vậy nén nó nhào vào 
đuôi voi, giống như cái bát sắt. Rói nó chóm lên mông voi, và ô kia, chiếc mông 
mềm như chiếc bánh sữa. Nó thích thú quá nên cứ án sâu vào trong. Rồi ở đó ăn 
mãi khi đói, còn khi khát thì uóng máu voi. Khi nằm xuống, nó trải phần trong 
ruột và ngực voi ra như cái giường dé ngã lưng. Nó suy nghi: “Ở đây ta đã tìm 
được thức ăn uống và giường năm rồi, vậy còn đi đâu làm gì nữa. 


Thé là nó ở lì đó, lòng rất thỏa mãn trong cái bụng VOI Và chăng hé chui ra 
ngoài lần nào cả. Dần dán, xác voi khó cứng dưới sức năng gió, cái chỗ hở phía 
sau mông voi khớp kín lại. Con chó rừng quán quai bên trong mát dân máu thịt, 
thân thé võ vàng, song không tìm được cách thoát ra ngoài. Rồi một ngày kia, 
có cơn bão rớt thình linh, cái lỗ hở ду thám nước và mèm ra, bắt đầu hé miệng. 
Khi tháy khe hở, chó rừng kêu lên: 

— Lâu nay ta đã bị hành hạ quá nhiều, giờ đây ta phải thoát ra bằng lỗ này. 

Rôi nó đi ra lễ đó bàng cái đầu trước tiên. Вау giỜ cái lỗ còn hẹp mà nó ra 
mau quá nên thân thé bám dập và lông lá rung xuóng đât. Khi ra ngoài được 
rói, nó trần trụi như khúc thân dừa, không còn một sợi lông nào nữa. Nó suy 
nghĩ: “À, vì tham ăn mà ta chịu nói cuc khó này. Ta chăng bao giờ muốn di 
ra kiếm mói nữa cho đến khi ta học được cách ché ngự dục tham trong ta.” 
Sau đó, nó đi đến án am kia, quyết giữ hạnh nguyện ché ngu duc tham và nám 
xuóng mót bén. 

Phần con gâu ra khói rừng và vi lòng tham ăn thúc đây nó di vé phía làng 
biên địa của quốc độ Mallã. 

— Ô, con gáu đây này! 

Toàn dân làng la to lên, họ bước ra trang bị đây cung, gậy, giáo và nhiều 
thứ khác nữa, vây quanh bụi cây mà gáu đang năm. Nó thây minh bi cá dám 
người vây quanh thi vut chay trốn di. Vừa chay vừa bị dám người ấy đánh cho 
một trận nhừ tử bằng cung gậy, về đến hang, nó bị dập đầu và chảy máu. Nó 
nghi thám: “À, chính vì lòng tham ăn thái quá đã gây cho ta tai họa này. Thôi ta 
chăng bao giờ muốn đi ra kiếm môi nữa cho đến khi học được cách nhiếp phục 
lòng tham ây.” Vì thế nó đi đến thảo am, quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục tính 
tham lam và năm xuống một bên. 

Còn vị tu khó hạnh này không thé phát khởi thiên định được vì ngài vốn vẫn 
tràn đầy kiêu mạn về dòng dõi quy tộc của ngài. Một vị Độc Giác Phật nhận 
thây ngài đang bi ngã mạn chi phối, tuy vậy, vị này biết rõ ngài không phải là 
người tám thường. Vị ду suy nghi: “Người này sẽ thành bậc Chánh Giác và 
ngay trong hiện kiếp này người ây sẽ đạt tôi thăng trí. Ta muốn giúp người ду 
nhiếp phục ngã mạn và khiến người ấy tu tập các thiên chứng.” 
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Vi vậy, trong khi ngài đang ngôi trong thảo am, vị Độc Giác Phật kia từ 
vùng thượng Tuyết Sơn đi xuóng và an toa trén mót phién dá cüa nhà tu khó 
hanh. Vị này bước ra, tháy vi Phật ngôi trên sàng tọa của minh thì do lòng đầy 
kiêu mạn, ngài không tự chủ được nữa, ngài bước lên búng ngón tay vào mặt 
v] kia và kêu to: 

— Dó vô tích sự xáu xa kia, thật đáng nguyên rủa, quân giả dối troc đầu. tại 
sao ngươi đám ngôi trên sàng tọa của ta? 

Vi kia đáp: 

— Bạch Thánh giả, tai sao ngài dày lòng kiêu man thế kia? Ta đã đạt trí tuệ 
của một vị Độc Giác Phật nên Ta bảo cho ngài biết rằng ngay trong chính hiện 
kiếp này, ngài sẽ được hoàn toàn giác ngộ. Ngài đã đủ cơ duyên thành Phật. Khi 
ngài đã thành tựu thập hạnh Ba-la-mật và sau một thời gian dài băng thời kỳ đó 
trôi qua, ngài sẽ thành bậc Chánh Спас, danh hiệu là Siddhattha. 

Sau đó, vị ây mới cho ngài biết vé danh tánh, đòng họ, gia tộc, các đệ tử, 
V.V... Và nói thêm: 

— Vậy thì bây giờ tại sao ngài quá kiêu man và sân hận như vậy? Việc áy 
không xứng đáng với ngài. 

Đó là lời khuyên của vị Độc Giác Phật. Nghe những lời này, nhà khô hạnh 
chăng nói gì nữa cũng chăng đảnh lễ vị kia, chắng hỏi xem nơi đâu, bao giờ, và 
băng cách nào minh sẽ thành Phật. Sau đó, vị khách lại bảo: 

— Ngài hãy học cách đánh giá dòng dõi của ngài và thần lực của Ta qua việc 
này, nêu làm được thì hãy bay lên không như Ta đây! 

Nói vậy xong, vi này bay lên khóng, hát tung bui bám trén dói chán minh 
vào cuón tóc trên đầu nhà khó hạnh, rôi lại trở vé vùng thượng Tuyết Sơn. 


Khi vị ây đi rồi, lòng nhà khó hanh tràn ngập đau buôn. Ngài nghĩ: “Đó là 
một bậc Thánh, với tâm thân nặng như thé kia mà có thé bay qua khóng gian 
nhu mót hat bóng bi gió cuón. Mót vi Dóc Giác Phát nhu vậy mà ta chăng hề 
hôn chân Ngài, vì ta đây kiêu mạn về dòng dõi của ta nên cũng không hỏi Ngài 
xem bao gió ta sẽ thành Phật. Cái dòng dõi này có làm gì được cho ta đã chứ? 
Trong thé 0101 này, CUỘC sóng thuán thién chính là mót cách thé hién uy luc, 
còn lòng kiêu man của ta chỉ đưa ta đến địa ngục thôi. Vậy ta sẽ chăng bao giờ 
đi kiếm trái rừng nữa cho đến khi nào ta học được cách nhiếp phục lòng kiêu 
man của ta." 

Sau dó, ngài vào tháo am và quyết giữ hanh nguyện nhiếp phục lòng kiêu 
mạn. Khi tĩnh tọa trên tâm đệm rơm, bậc Trí giả quý tộc kia nhiếp phục được 
lòng kiêu mạn rôi làm phát khởi thiền định, tu tập các thắng trí và các thiền 
chứng xong liên bước ra ngôi trên phiến đá cuối mái hiên. 


Lúc bây giờ, chim bô câu và các con vật kia đứng lên dành lễ ngài rồi ngồi 
xuống một bên, bậc Dai sĩ hỏi bó câu: 
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— Các ngày kia chim chăng hé đến đây vào giờ này mà chim đi kiếm mòi. 
Vậy hôm nay chim giữ trai giới đó chăng? 

— Thưa Tôn giả, chính vậy. 

Ngài hỏi: 


— Tại sao thê? 


Và ngài ngâm vân kệ đâu: 


127. 


Ta chắc giờ chim thiêu dục rôi, 
Nay bô câu chăng muốn tìm môi, 
Tại sao đành chịu năm thèm khát, 
Sao nguyện theo trai giới hỡi ngài? 


Bô câu đáp lời qua hai vân kệ: 


128. 


129. 


Xưa dày tham dám, cặp uyên ương, 
Đùa giỡn quanh đây tựa phượng loan, 
Ung ác chup nàng bay bién mát, 

Chia lia duyén kiép dà tan hoang. 


Con biét su mát mát phü phảng, 
Bao tàn, khóc liệt biét dường bao, 
Con nhìn mọi vật lòng dau đớn, 
Vi thé con tìm đến náu nương, 
Nhờ giới hạnh, thé nguyên ái dục, 
Cháng bao giờ trở lại lòng con. 


Khi bô câu đã tán thán hành động của mình liên quan đến hạnh nguyện ấy, 
Bó-tát lại hỏi câu đó với con гап và lần lượt các con vật kia. Mỗi con trong bọn 
chúng déu nêu lên sự việc nhu đã xảy ra: 

[Bô-tát:] 


130. 


Vật ở cây, bò sát cuộn mình, 

Đây răng nhọn hoắt, noc truyền nhanh, 
Rán sao muốn giữ truyện trai giới, 

Sao đói khát cam chịu cô tình? 


[Con răn:] 


131. 


132. 


Con bò thôn trưởng thật oai hùng, 
Dáng đẹp, lung gù cứ chuyên rung, 
Bò giàm lên, con hờn cán nó, 

Đau đớn bò chết ngã lăn đùng. 
Dân làng mọi kẻ dó ra đường, 
Than khóc vì trông tháy tận tường, 
Vì vậy con nương nhờ giới hạnh, 
Thé sân hận cháng trở vé con. 
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[Bó-tát:] 

133. Хас chết, thức án quý sẵn đây, 
Năm trong nghĩa địa rã tan thây, 
Chó rừng sao chiu đành thèm khát, 
Sao lại thé tuân giới hạnh này? 

[Chó rừng:] 

134. Tim duoc voi và thích thịt ngon, 
Con vào bung nó ở li luôn, 
Song nhiều gió mạnh, trời gay gắt, 
Làm héo khó khe hở chó chui. 

135. Tôn già, con vàng võ, ôm gây, 

Vì không lối thoát phải năm đây, 
Rôi cơn bão nọ bùng vang dội, 
Làm ướt mèm đi ngã hậu này. 
136. Рё thoát ra, con chăng chậm đâu, 
Nhu trăng thoát khỏi vuốt La-háu, 
Nên con chạy đến nhờ trai giới, 
Con nguyện tham tâm tránh chạy mau. 
[Bó-tát:] 
137. Ngài có thói xưa vån kiếm môi, 
Năm trên ó mỗi, ойи ông ƠI, 
Sao nay lại chịu năm thèm khát, 
Sao muôn thê nguyên trai giới thôi? 
[Con gâu:] 
138. Bỏ nhà vi quá đói trong lòng, 
Con dén Mallà, chạy vội vàng, 
Dân chúng trong làng đêu dó đến, 
Dùng cung, Bây, chúng đánh hung tàn. 
139. Minh con vậy máu, vỡ tan đâu, 
Con chay vé nơi trú ân mau, 
Vì vậy con nguyên theo giới hạnh, 
Dục tham chăng kéo đến ngày sau. 

Nhu vậy, cả bón con vật đều tán thán hành động của chúng trong việc quyết 
tâm giữ hanh trai giới xong, vừa đứng lên dành lễ Bồ-tát, chúng vừa hỏi ngài 
câu này: 

— Thưa Tôn giả, các ngày trước ngài ra đi kiếm trái rừng vào giờ này. Tại 
sao hôm nay ngài không đi mà lại hành trì trai giới? 

Chúng liên ngâm vân kệ này: 
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140. Điềuâ ду, ngài mong muôn giãi Dày, 
Moi điều con biết đã thưa thây, 
Song nay đến lượt mình xin hỏi, 
Tôn giả sao theo hạnh nguyện này? 

Bô-tát giải thích cho chúng: 

141. Một vị Độc Giác Phật qua đây, 
Chốc lát trong am đã giãi bày, 
Mọi việc vãng lai, danh tiếng, hiệu, 
Gia đình và đạo lộ sau này. 

142. Ta không quỳ, bởi quá kiêu căng, 
Ở trước chân Ngài, chẳng hỏi han, 
Vi thé, ta nương vào giới hanh, 
Đề kiêu căng ấy chăng đeo gần. 

Băng cách ấy, Bó-tát giải thích việc hành trì hạnh nguyện của minh. Sau đó, 
ngài thuyết giáo cho chúng, bảo chúng ra đi và ngài bước vào thảo am. Các con 
vật kia trở vé chôn ở của minh. BÓ-tát không hé gián đoạn thiền định nén được 
sinh vào cõi Phạm thiên. Còn các con vật ây tuân hành lời thuyết giáo của ngài 
nên đã lên cộng trú đông đảo với thiên chúng. 

Жжжж 

Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 

— Nhu vậy, này các cu sĩ, giữ hạnh nguyện trai giới là một tập tục của các 
bậc Trí ngày xưa và nay các ông phải biết hành trì. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời áy, Anuruddha (A-na-luật-đà) là chim bó câu, Kassapa (Ca-diép) 
là con gáu, Muc-kién-lién là chó rừng, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là con rắn và Ta 
chính là nhà tu khó hanh kia. 


$491. CHUYÊN ĐẠI KHÓNG ТООС (Mahàmorajütakay? (J. IV. 332) 

Bát ta ban sé duoc ngàn vàng... 

Chuyện này bậc Dao su ké trong lúc trú tại Ky Viên về một Ty-kheo thôi thất. 

Bậc Đạo sư bảo vi Ty-kheo này: 

— Có đúng như Ta nghe nói là ông đã thối thát chăng? 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn, quả đúng vậy. 

Ngài liên nói: 

— Này Ty-kheo, chăng lé lòng ua thích dục lạc này sẽ không lay động một 
người như ông sao? Trận lôc xoáy thôi quanh núi Sineru (Tu-di) thì kê gì một 


3 Xem J. II. 33, Morajataka (Chuyện con công), số $159. 
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ngọn lá khô. Ngày xưa tham dục này cũng đã lay động các bậc thanh tịnh, là 
những vi đã lánh xa bảy ngàn năm khỏi mọi tham dục khởi lên trong tâm minh. 
Cùng với những lời này, Ngài кё một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh vào 
bung một con công mái ở một vùng bién dia. Khi thai ky đã mãn, công mẹ sinh 
trứng ở một nơi nó kiếm môi và bỏ đi xa. Lúc bây gió, trứng chim công khỏe 
mạnh chăng bi tai nan gi néu không có những môi hiểm nguy từ loài rắn hay 
các loài bọ tai hại tương tự như thê. 


Vì vậy, cái trứng công này có màu vàng óng như chói cây kanikara.^ Khi 
nó đã đủ thuân. thục thì tự nó nứt ra và một con công xuất hiện có màu vàng óng 
ánh với con mát nhu hat gufijà,? chiếc mỏ màu san hô và ba soc đỏ chay quanh 
có xuóng đến giữa lưng. Khi chim lớn lên, thân mình to băng chiếc xe đây của 
người bán hàng trông thật đẹp mắt nên cả đàn công màu đen tụ tập lại chung 
quanh bầu chim công này làm chim đầu đàn. 

Một hôm, chim công đang uống nước trong hó, nhìn thây vé đẹp của minh 
liên suy nghĩ: “Ta đẹp nhất trong đàn công. Nếu ta ở chung với chúng giữa mọi 
nẻo đường đời, ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn đi xa đến vùng Tuyết Son và Ở 
đó một minh tai một noi vira ý.” Thé là vé đêm, khi cả dàn cóng lui vé noi trü 
án riéng biét kín dáo, cóng ra di mà khóng ai biét, vé phía khu vuc Tuyét Son. 
Sau khi băng qua ba rặng núi, công vào án thân tai rặng thứ tư. Đây là khu rừng 
mà công khám phá ra một hô thiên nhiên rộng bát ngát phủ đầy hoa sen, không 
xa một cây đa cạnh một ngọn đôi, chim công chúa đậu trên cành cây này. Trong 
lòng ngọn đôi này có một hang động kỳ thú và vì muôn ở đó nên chim công 
chúa đậu trên một vùng đất phăng ngay trước miệng hang. 


Lúc bây giờ, không ai có thê trèo đến chỗn này được dù từ dưới lên hay 
từ trên xuông, cho nên nó tránh khỏi mọi nói lo sợ vé chim muóng, mèo rừng, 
răn rít hay loài người. Công suy nghĩ: “Đây là một nơi thích hop dành cho ta." 
Hôm ây, công ở đó và sáng hôm sau bước ra khỏi hang, công đậu trên đỉnh đôi 
hướng vé phía Đông. Khi thấy mặt trời lên, công tự nhắc mình trong ngày sắp 
đến băng cách đọc câu ca: 


— Ngài đã hiện kia, dáng Toàn tri. 

Sau đó công di kiếm môi. Buổi chiêu, công lại trở vê đậu trên đỉnh đồi 
hướng về phía Tây, và khi nhìn Һау mặt trời biên mất dạng, công tự nhắc mình 
trước màn đêm sắp buông xuống bằng cách đọc câu ca: 


^ Капікага hoặc kannikãra (ЭЛ J Jl, ca-ni-ca; 1 45,18], hoàng hoa thọ; tên khoa học là Pterospermum 
Acerifolium, Cathartocarpus F istula), cây có hoa vàng, chỉ cho cây lòng mán lá phong, cây muông 
hoàng yên. 

25 Guñja, & Hj & € (dược dung mạn thảo), HEF (tương tu tử), ETF (hương tư tử), Abrus 
Precatorius: Cam thảo dây. 
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— Ngài đã lặn kia, dáng Toàn tri. 

Băng cách ấy, cuộc đời công cứ trôi qua. (Xem lại Chuyện con cóng?). 

Song một hôm, có người thợ săn ở trong rừng bát chợt thấy công đang 
đậu trên đỉnh đôi ду và trở về nhà. Khi lão sắp chết, lão bảo với con trai vé 
chuyện ду: 

— Này con, trong rặng núi thứ tư của dãy núi trong rừng, có một con công 
màu vàng ánh. Nếu nhà vua muốn có một con công như vậy thì con biết nơi 
kiếm nó rôi đây. 

Một ngày kia, chánh hậu của vua xứ Ba-la-nai tên là Khemà (Thái Hòa) 
năm mộng vào lúc tảng sáng và giấc mộng diễn ra như thế này: Một con công 
màu vàng óng đang thuyết pháp và bà chăm chú nghe rất hoan hy. Khi công đã 
thuyết pháp xong liền bay lên ra đi, bà vội kêu to: “Kia chim công chúa đang 
chạy thoát, hãy bắt công lại ngay!” Và trong khi bà thốt lên các lời này, bà liền 
thức dậy. Khi tỉnh lại, bà biết đó chi là giác mộng và suy nghĩ: “Nếu ta trình đức 
vua đó là cơn mộng thì ngài sẽ chăng quan tâm đến, song nêu ta bảo đó là niềm 
mong ước của một thai phụ thì ngài sẽ lưu ý ngay.” 

Thé là bà liền giả bộ làm như thé bà dang khao khát một thứ gì đó theo cách 
thông thường của một thai phu và năm xuống. Nhà vua đến viếng bà và hỏi bà 
đau bệnh gi. Bà đáp: 

— Thân thiếp dang có một niềm khát vọng. 

— Аі khanh ao ước điều gì thé? 

- Tâu Chúa thượng, thân thiếp ước ao nghe lời thuyết pháp của một con 
chim công màu vàng ánh. 

— Song, này Ái khanh, ta tìm đâu ra được một con chim như vậy? 

— Nhu vậy thi tâu Chúa thượng, thân thiệp sẽ chết mát. 

— Này Аі khanh, đừng lo buồn chuyện ау, néu noi nào có con chim như vậy 
thì nó sẽ được bắt về cho Ái khanh. 

Nhà vua an ủi bà như vậy rồi đi ra ngoài ngôi xuống, hỏi các triều thần: 

— Này các khanh, chánh hậu ao ước nghe lời thuyết pháp của một con chim 
công vàng ánh. Vậy có loại công vàng ánh ây chăng? 

— Tâu Chúa thượng, các Bà-la-môn biết chuyện đó. 

Nhà vua hỏi các Bà-la-môn. Họ đáp như vây: 

— Tâu Đại vương, theo những vân kệ nói vé diém lành của chúng thần thi 
trong loài thủy tộc có cá, rùa, cua; trong các loài thú rừng thì có hươu, nai, thiên 
nga, công, trĩ... Các loài đó cùng loài người, đều có thê sinh ra với sắc vàng ánh. 

Sau đó, nhà vua triệu tập tật cả thợ săn trong quốc độ lại và hỏi họ có từng 
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thây con công vàng ánh bao gió chưa. Bọn họ đều trả lời không, trừ người thanh 
niên đã được cha mách bảo về chuyện ông ta đã thây. Gã đáp: 

— Chính hạ {һап chưa thấy, song thân phụ hạ thân đã bảo cho thân biết một 
nơi có thê tìm ra một chim công chúa vàng ánh. 

Nhà vua liền bảo: 

— Này hiển hữu, đây là chuyện sóng chết của trám và chánh hậu. Vậy hãy 
có bắt lẫy công ấy đem về đây. 


Nhà vua cho gã thật nhiều tiền bạc và bảo gã ra đi. Gà ду đem tiên vé cho 
vợ con rồi đi đến nơi kia. Gà thấy Bó-tát, gã đặt bẫy bắt ngài. Mỗi ngày gã tự 
nhủ thầm là chắc chăn sẽ bắt được chim công, tuy nhiên gã chết đi mà chưa bắt 
được chim công ấy. Rồi chánh hậu cũng từ trần mà không thỏa tâm nguyện. 
Nhà vua nói trận lôi dinh và ngài phán: 

— Ái hậu của trám đã qua đời vi chim công này! 

Rồi nhà vua truyền lệnh chép câu chuyện â ây vào một phiến vàng, kó răng 
trong rặng thứ tư của khu vực Tuyết Sơn có con chim công vàng ánh sóng ra 
sao, hé ai án được thịt nó sẽ trường sinh bát tử. Nhà vua đặt phiên vàng ấy trong 
kho báu và sau đó qua đời. 


Kế vị vua ấy, một vua khác lên ngôi, đọc lời lẽ câu chuyện ghi trên phiến 
vàng nên ước mong được trường sinh bất tử liên cho người thợ săn di bát chim 
công: song nhà vua ấy cũng chết trước khi mãn nguyện giống nhu vua kia. 

Cùng cách ау, sáu vị vua kê tiếp qua đời và sáu người thiện xạ chết đi mà 
không được kết quả gì ở khu vực Tuyết Sơn cả. Song người thợ săn thứ bảy, 
được nhà vua thứ bảy phái đi không thé nào bắt được chim suốt bảy năm liên, 
mặc dù mỗi ngày gã déu mong đợi chuyện áy nên bắt đầu suy nghĩ không biết 
tại sao lại không thê bắt được đôi chân chim sa vào bẫy. 

Vì thế gã ngăm nghía chim, thấy chim câu nguyện để được phù hộ mỗi 
buổi sáng, tôi đều đặn và gã lý luận vé trường hợp này nhu sau: “Không có con 
chim công nảo khác ở vùng này, rõ ràng đây đúng là chim công sông đời thanh 
tịnh. Chính uy lực đời sông thanh tinh của chim ây cùng uy lực của thân chú hộ 
mệnh đã khiến cho đôi chân chim không bao giờ sa vào báy của ta được.” Khi 
kết luận như vậy TÔI, gã di đến vùng biên địa bắt một con công mái, gã luyện 
cho nó hót tiếng gáy mỗi khi gã búng tay và xòe cảnh múa môi khi gã vô tay. 


Gã đem chim mái trở về rôi đặt bẫy trước khi BÓ-tát doc thán chú hộ mệnh, 
gà bung tay và làm cho công mái gáy. Công trồng nghe tiếng gáy ây lập tức ác 
dục đã ngủ yên suốt bảy ngàn năm bỗng vùng dậy như con răn hô mang giuong 
mào lén khi bi dánh. Bi ác duc làm cho mé muói, chim cóng khóng thé nào doc 
thán chü hó ménh duoc níta mà vói vàng bay vé phía chim mái; tir trén khóng, 
chim hạ cánh xuống đặt đôi chân ngay vào bày. Chiếc bẫy kia suốt bảy ngàn 
năm không đủ uy lực bắt chim nay đã kẹp chặt lây chán chim thân. 
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Khi người thợ săn thấy chim năm tòn ten ở cuối sợi dây, gã nghĩ thầm: “Sáu 
người thợ săn trước đã không thé bát được chim công chúa này và trong bảy 
năm liên ta cũng không bắt được nó. Nhưng hôm nay, ngay khi chim đâm si 
tinh chim mái thì nó không đọc thần chú được nên sa vào bẫy và bị bắt, nó đang 
năm tòn ten với cái đầu lộn ngược kia kia. Ôi sinh vật mà ta đã làm hai kia thật 
là đức hạnh! Nếu ta giao một linh vật như vậy cho một người khác chỉ vì bị mua 
chuộc tiên bạc thì thật là không xứng đáng. Danh vọng của vua chúa có nghĩa 
gì đối với ta chứ? Ta muốn thả chim ấy bay đi.” 

Nhưng rồi gã lại nghĩ: “Đó là một thân điều kỳ dị phi thường, nếu ta đến 
gån nó, , nó SẼ tưởng ta đến dé giết nó, nó sẽ lo sợ cho tính mạng của minh mà 
vüng váy thi có thể gãy chân hay cánh. Vậy ta không muón đến gần nó mà chi 
đứng ân mình và cắt đứt cái thòng lọng băng một mũi tên bắn ra. Sau đó, chim 
muốn đi đâu tùy ý.” Thé là gã đứng án minh, giương cung lên lắp một mũi tên 
vào dây và kéo ra sau. 

Bây giờ, chim công trồng suy nghĩ: “Người thợ săn này đã làm ta mê mệt 
vi ái dục và khi tháy ta bị sa bẫy rồi lại không còn quan tâm đến ta nữa. Са ấy ở 
đâu kia?" Chim công cứ nhìn hướng này, hướng no và thấy người kia đứng với 
cây cung sẵn sảng băn. “Chắc chán gã muốn giết ta rồi ra di", chim công chúa 
suy nghĩ và sợ chết nên ngâm vần kệ đầu xin tha mạng: 

143. Bắt ta ban sẽ được ngàn vàng, 

Bắt sống, xin đừng bắn bị thương, 
Van bạn đem ta về chúa thượng, 
Chắc ngài sẽ thưởng thật giàu sang. 
Nghe vậy, người thợ săn suy nghĩ: “Đại không tước này tưởng ta sắp bán 
nó băng mũi tên đây. Ta phải trân an nó mới được.” Vi mục đích ấy, gã ngâm 
уап kệ thứ hai: 
144. Trên cung ta chăng ráp tên này, 
Đề băn chim công chúa, ở đây, 
Ta muốn cắt dây thòng lọng ấy, 
Dé chim tùy ý, hãy xa bay! 

Nghe lời này, chim công chúa đáp qua hai vàn ké: 

145. Bảy năm theo đuôi, thợ săn này, 
Đói khát bạn cam chịu tháng ngày, 
Bạn muốn gi, nay ta mắc bẩy, 
Vi sao muốn thả dé ta bay? 

146. Hiên nhiên mọi vật được an lành, 
Bạn nguyện từ đây bỏ sát sinh, 
Mắc bày thân ta tuy thé bạn, 
Muốn ta được thả dé bay nhanh! 
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[Thợ săn nói tiếp:] 
147. Khi người từ bó sát quán sinh, 
Nhờ nó muôn loài thoát hãi kinh, 
Phước đức nào đời sau sẽ đến, 
Việc này không tước đáp cho minh. 
[Công chua: | 
148. | Nhó nó muôn loài thoát hãi kinh, 
Khi người thé chăng sát quân sinh, 
Đời này nó được nhiêu ca ngợi, 
Thiên giới đời sau hưởng phước lành. 
[Tho săn: | 
149. Nhiều người nói chăng có thiên thân, 
Cực lạc đời này có thê mang, 
Sinh quả dữ lành ngay hiện tại, 
Vì nhiều bậc Thánh đã cho răng, 
Thi ân là việc đây ngu xuân, 
Vi thé tôi thường đánh bẫy săn, 
Chim thú, giờ đây tôi muốn hỏi, 
Lời kia xứng đáng dé tin chăng? 
Lúc áy, Bó-tát quyét dinh giảng cho người này biết quả thực có đời Sau nên 
trong lúc ngài đang năm lủng lăng ở cuối sợi dây, đầu lộn ngược xuống đất, 
ngài ngâm vân kệ: 
150. Đôi vâng nhật nguyệt rõ ràng ràng, 
Đi khắp trời cao tỏa sáng quang, 
Người gọi là gi nơi hạ giới, 
Thuộc về cõi khác hoặc trần gian? 
Người thợ săn ngâm vân kệ đáp lại: 
151. Rõ ràng nhật nguyệt thây đôi vâng, 
Đi khắp trời cao, tỏa ảnh quang, 
Chúng chàng thuóc vë noi ha 0101, 
Mà về cõi khác, miệng người trân. 
Lúc ду, Bô-tát bảo gã: 
152. Vậy chúng đều sai lạc hết đây, 
Những người gian dỗi nói như vây, 
Chăng vì duyên cớ gì đi nữa, 
Lại bảo chỉ riêng thê giới này, 
Mang nghiệp quả lành hay quả đữ, 
Còn xem bồ thí việc ngu thay! 
Trong khi Bó-tát nói, người thợ săn suy nghĩ rôi ngâm hai vân kệ: 
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153. 


154. 


Điều này ngài nói quả là chân, 
Sao có người kia lai báo ráng? 
“Bồ thí không mang về kết quả, 
Răng đây, ngay ở cõi phàm trân. 
Người ta gặt quả lành hay ай, 

Bồ thí là công việc độn dán." 
Cách nào nên sóng, phải làm gi? 
Thánh dao là đâu phải bước di? 
Công chúa, xin ngài cho lão biết, 
Pháp món khó hạnh phải hành trì, 
Cầu mong lão được chim công chúa, 
Cứu khỏi không vào địa ngục kia! 


Khi nghe vậy, BÓ-tát suy nghĩ: “Nêu ta giải đáp vẫn dé này cho gã thi cả thé 
giói này đối với gã thành ra tróng rỗng và hư vọng. Lần này, ta sẽ nói cho gã 
biết bản chất của các Thánh giả Bà-la-món chân chính.” Với ý định trên, ngài 
ngâm hai уап kệ: 


155. 


156. 


Người truyén khó hanh ở tràn gian, 
Cháng ở nhà đâu, đắp áo vàng, 
Sáng sớm di ra đường khát thực, 
Không đi chiều tối chính Hiền nhân. 
Đúng thời thăm các thiện nhân vây, 
Bạn sẽ vui lòng dẫu hỏi ai, 

Giải vẫn dé, vi chu vị biết, 

Cõi trên kia với cõi đời này. 


Khi nói nhu vậy, ngài muón cho nguoi ây phải biết kinh sợ cảnh giới dia 
ngục. Còn người ây đã đạt đến tri kiên viên mãn của một vị Độc Слас Phật, vì 
người ấy đã sống đến độ tri kiến sắp thành thục như búp hoa sen tròn đây sung 
mãn đợi chờ các tia năng chiếu vào. Trong lúc người ау nghe bài thuyết pháp 
của ngài, ngay tại chỗ đang đứng, người ây lập tức hiểu mọi yêu tô câu tạo 
nên các vật hữu hình (tứ đại), thâu suốt cả ba đặc tính căn bản của chúng (vô 
thường, khó, vô ngã) và thâm nhập tri kiên của một Độc Giác Phật. Tri kiến trên 
của vị này cùng với việc giải thoát Bô-tát khỏi cái bẫy kia xảy ra cùng một lúc. 
VỊ Độc Giác Phật, sau khi đã đoạn diệt mọi dục tham của mình, đang đứng trên 
bờ sinh tử cuối cùng liên thốt lên cám thán nguyện trong vån kệ này: 


157. 


Nhu rán lót quáng lóp vó tàn, 
Lá khô cây trút lúc xanh dân, 
Hôm nay ta bỏ nghề săn bán, 
Mãi mãi xa lìa nghiệp thợ săn. 


Sau khi thôt lén ý nguyện cao cả của minh, vi ду suy nghĩ: “Ta vừa được 
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giải thoát khỏi các dây trói buộc của ác dục, song ở nhà ta còn rất nhiêu chim 
đang bị giam cám. Vậy làm thé nào ta giải thoát cho chúng đây?” Vi thé, vị ấy 
hỏi Bô-tát: 

— Này chim công chúa, còn giam cám nhiêu chim tại nhà, làm sao giải thoát 
cho chúng được? 

Lúc bấy giờ, Bó-tát là bậc Toàn tri, có tri kiến tinh thông mọi đường lỗi và 
phương tiện hon cả một vị Độc Спас Phật nên ngài bảo: 

— Khi Ngài đã phá vỡ sức chi phôi của tham duc và thâm nhập tri kiến của 
một vị Độc Giác Phật, nhờ lẽ đó Ngài hãy tuyên thệ điều chân lý thì trong toàn 
cõi Diêm phù-đề sẽ không còn sinh vật nào bị giam câm nữa cả! 


Sau đó, vi ây vừa đi vào băng cánh cửa mà Bó-tát mở ra nhu vậy, vừa ngâm 
vån kệ này tuyên thé một hành động chân lý: 
158. Tất cả chim nào Ta đã giam, 
Trong nhà Ta có đến hàng trăm, 
Nay Ta trả cuộc đời cho chúng 
Về tô, bầy chim được thoát nạn! 


Lúc ấy, nhờ hành động thê nguyên chân lý kia, dù đã muộn, tát cá bây chim 
cüng duoc thoát cánh giam câm, ríu rít líu lo bay vé tô của minh. Cùng lúc ấy, 
khắp cõi Diêm-phù-đề, tất cả mọi sinh vật đã bi bắt đều được thả tự đo, không 
còn con vật nào sót lại trong cảnh giam cám cả, dù chỉ là con mèo. 


Vi Độc Giác Phật à ây giơ tay lên vừa xoa trán minh, lập tức các dâu vết của 
đòng họ cũ bién mát và dâu hiệu của bác tu hành xuất hiện vào chó â ду. Lúc bây 
giờ, vị này trông gióng như một Trưởng lão Ty-kheo đã sáu mươi tuói đắp y dày 
đủ, mang tám vật cân thiết (bình bát, ba y, đai lưng, dao cạo, cây kim và cái lọc 
nước), cung kính đảnh lễ chim công chúa và di nhiễu quanh ngài, thân hướng 
vé phía hữu, rồi bay vut lên không gian đến động Nandamüla. Chim công chúa 
cũng bay ra khỏi cái báy, kiêm môi và trở vé chôn ở của minh. 

Vàn kệ cuói cùng do bậc Đạo sư ngâm, kê chuyện trong suốt Dảy nắm trời 
người thợ săn quanh quần với chiếc bẫy trong tay và sau đó được giải thoát khỏi 
khó đau nhờ chim công chúa nhu thé nào: 

159. Thợ săn xuyên suốt khắp rừng cây 

Tìm kiếm chúa công, bẫy dưới tay, 
Đã giải thoát đau cho không tước, 
Khi vừa bi bát gióng ta đây. 


Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật, vị Ty- 
kheo thối thất kia đã đắc Thánh quả (A-la-hán). Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 


— Vào thói ây, Ta là chim công chúa kia. 
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8492. CHUYÊN LỢN RUNG TACCHA (Tacchasükarajatakay" (J. IV. 342) 

Lang thang tìm kiêm khắp ха ейп... 

Chuyện này bác Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên vé hai Trưởng lão. 

Người ta đồn răng khi Vua Mahäkosala (Đại vương xử Kiéu-tát-la) gả con 
gái cho Vua Bimbisara (Tân-bà- sa-la), ngài đã chia phần nàng một ngôi làng ở 
Kasi dé nàng lây tiền mua dâu thơm tăm gói. Sau khi Vua Ajãtasattu (A-xà-thé) 
sát hại vua cha Bimbisara, Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), con của Vua Mahàkosala 
phá hủy ngôi làng â ây. Trong các trận chiến xảy ra giữa hai nước vé chuyện này, 
ban đầu chiến thăng thuộc về Ajãtasattu, còn vua xứ Kosala thua trận liên hỏi 
các vi quán sư: 


— Ta lập mưu gi dé bắt được A-xà-thé? 

Các vị ду đáp: 

— Tâu Đại vương, Tăng chúng có đại tài về thần chú. Hãy phái sứ giá đến 
hỏi ý kiến của Tăng chúng tại tỉnh xá! 


Vua đồng ý việc này. Vì thế, vua truyền quân hâu tới bảo họ đi đến đó, ân 
mình ở nơi kín để nghe lóm câu chuyện giữa Tăng chúng. 


Bây gió, tai Ky Vién, có mót số đại thần của nhiêu vua chúa đã từ giã thé 
tục xuât gia. Hai người trong số йу là hai Trưởng lão sóng trong một thảo am ở 
bên ngoài tinh xá, một vi tên là Trưởng lão Dhanuggahatissa, vi kia là Truóng 
lão Mantidatta. Hai vị đã ngủ suốt đêm và thức dậy khi vâng đông vừa hé. 


Trưởng lão Dhanuggahatissa bảo trong khi nhóm lửa: 

— Thưa Hiên giả Ty-kheo Datta. 

— Thưa vâng, Hiên giả báo gi? 

— Hiên giả đang ngủ chăng? 

— Thưa không, tôi không ngủ. Ta phải làm gì bây giò? 

— Này, vua хи Kosala thật là một kẻ ngu ngóc Бат sinh, vua ây chỉ biết một 
chuyện là ăn cả đông thức ăn tạp nhạp. 

— Thưa Hiền giả muốn nói gi thế? 

— Vua áy đã dé cho Vua Ajatasattu đánh bại, mà Ajatasattu có hon gi con 
giun trong bung vua ây đã chứ? 

— Vậy thi vua ây phải làm gì đây? 

— Này Truong lão Datta, Hiên giả phải biết có ba cách bày binh bó trận: Bày 
binh hình chiếc xe, bày binh hình bánh xe và bày binh hình hoa sen. Chính là 
cách bày binh hình chiếc xe ấy, vua kia phải sử dụng dé bắt Ajãtasattu. Vua ây 
phải bó trí các dũng sĩ hai bên cạnh mình trên dinh đôi rói dàn đạo binh chính 


yêu ra trước mặt trận. Một khi vua kia lọt vào giữa rói và vira nháy ra vua hét 
lớn thì ho bát ngay vua kia nhu cá năm trong gió. Đó là cách bát Ajãtasattu đây! 


27 Xem J. II. 402, Vaddhakisükarajataka (Chuyện con heo rừng của người thợ móc), só $283. 
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Các sứ giả này nghe hết mọi chuyện và trở vé tâu trình với vua mình, vua 
lập tức đem một dao quân lớn ra, bát được Ajãtasattu làm tù binh và trói lại bằng 
các dây xích xiéng. Sau khi trừng phạt như vậy vài ngày, vua này thả vua kia ra, 
khuyên không nên làm chuyện như trước nữa. Và dé an ủi Vua Ajatasattu, vua 
lại dem chính con gái là Công chúa Vajra gá cho Vua Ajatasattu rôi tién dua vé 
nuóc rát trong thé. 

Giữa Tăng chúng có lời bàn tán chuyện này гаї nhiêu: 

— Ajãtasattu đã bị vua xứ Kosala bắt sóng theo lời chi dẫn của Trưởng lão 
Dhanuggahatissa. 

Tăng chúng cũng đàm luận việc này tại pháp đường và khi bác Dao su di 
vào, Ngài hói Táng chüng dang nói chuyén gi. Táng chüng trinh vói Ngài. Sau 
đó, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu Dhanuggahatissa biéu lộ tài 
nghệ về chiên lược đâu. 

Và Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, có một người | thợ mộc sóng trong ngôi làng gần công thành 
Ba-la-nai di vào rừng đốn củi. Ông tìm được một con lợn rừng đực rớt xuống 
hồ liền đem vé nhà nuôi nâng và đặt tên là “Lon rừng của người thợ mộc.” Con 
lợn rừng trở thành tên đây tớ của ông. Nó nhó bật cây cối lên băng chiếc mõm 
và đem về nhà cho ông, nó buộc cái dây đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rói 
tim tháy cái riu, cái duc, cái vó ngám trong miéng. 


Khi lợn rừng khôn lớn, nó thành một con vật lực lưỡng di thường, người 
thợ mộc thương yêu nó nhu con ruột của minh và sợ có ai làm hại nó nên thả 
nó vào rừng. Con lợn rừng suy nghĩ: “Ta không thé sóng một mình bo vơ trong 
rừng này. Nếu ta kiêm bà con và ở với chúng chăng hay lắm sao?" Vì thé, nó 
tìm bây lợn khắp rừng cây cho đến khi gặp được cả đàn, nó rất vui mừng liền 
ngâm ba vân kệ: 

160. Lang thang tim kiém kháp xa gàn, 

Dói nüi chung quanh, các khóm rừng, 
Tho thán ta di tim quyén thuóc, 
Kia ta tim tháy các thán báng! 
161. Đây củ quả rừng phong phú sao, 
Với kho thực phẩm thật dôi dào, 
Núi đôi khe suối xinh tươi quá, 
Sống ở đây đời đẹp biết bao! 
162. Ta sống đây toàn quyến thuộc thân, 
Hưởng thư nhàn chăng phải bán khoăn, 
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Cũng không lo lăng và kinh hãi, 

Dù chuyện gi do phía địch quân. 
Bây lợn rừng kia nghe vån kệ này liền đáp lời qua vån kệ thứ tư: 
163. Сїтї dich là đây, ở chốn nào, 

Xin tìm đường lỗi ân thân vào, 

Nó thường giết hại, này Taccha, 

Lon dep nhát dàn, loai tói cao! 

[Hỏi]: 

164. Kë thù các bạn ấy đâu đây? 

Nói thật cho ta, hạnh ngộ thay, 
Kẻ giết họ hàng, ai đó vậy? 
Dù là chưa giết trọn luôn bây. 
[Dáp:] 
165. Đó chính là vua của thú rừng, 
Với răng dé cán, sọc đen vẫn, 
Ау là mãnh thú oai hùng quá, 
Thường giết lợn ưu tú nhất đàn. 

[Hỏi:] 

166. Thân thể ta tàn hết lực chăng? 
Thé sao ta lại chăng nhe răng? 
Nếu ta chung sức thì nhờ vậy, 
Ta sẽ tháng ngay chú cop văn! 

[Dàp:] 

167. ІФ nói này nghe tuyệt diệu thay! 
Taccha, ta thích nói nhu váy, 
Đừng cho chú lợn nào đi trốn, 
Hoặc bị giết sau trận đâu này. 

Bấy giờ, lợn rừng của người thợ mộc đã làm cho cả đàn lợn đồng tâm nhất 
trí liên nói: 

— Khi nào cop sẽ đến? 

— Hóm nay nó dà dén sóm và bát mát mót con lon rói, ngày mai nó lai sé 
đến sớm đây. 

Lon rừng rất thiện chiến và biết lợi thé dé tán công vi vậy có thé đạt được 
chiến thăng. Lợn rừng nhìn quanh tìm một nơi, bảo cả đàn ăn uống khi đêm 
chưa đến rôi tảng sáng hôm sau nó giải thích cho cả đàn nghe cách bày binh 
góm ba kiểu: Đội hình theo chiếc xe, v.v... 

Sau đó, nó bày bình hình hoa sen theo cách trên. Ở giữa, nó đặt bây lợn 
con đang còn bú, chung quanh là mẹ chúng, ké đó là bây lợn cái không sinh 
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sản, kế nữa là một vòng góm các lợn mới lớn mập map, tiếp đến là bày lợn có 
răng nanh mới nhú, tiếp nữa là bày lợn có răng nanh đã lớn, còn dám lợn rừng 
đực già cả ở ngoài cùng. Rồi nó bó trí những tiêu đội chừng mười, hai mươi, 
ba mươi quân rải rác đây đó. Nó lại bảo chúng đào cho chính nó một cái hó và 
một hồ cho con cop roi vào có hinh cái ró sàng. GIữa hai hó đó có dé một dải 
dát nhỏ cho nó đứng. Sau đó, nó cùng đám lợn đực thiện chiến hùng dũng di 
khắp nơi khích lệ cà đàn. 
Trong khi nó bận rộn như thế thì mặt trời mọc. Con cọp vừa ra khỏi vùng 
thảo am của một nhà khó hanh giả danh và xuất hiện trên đỉnh đôi. Bày lợn 
rừng kêu to: 
— Thưa chúa công, kẻ thù của chúng ta đã đến. 
Lợn rừng bảo: 
— Đừng sợ, hé nó làm gì, các bạn cứ làm lại hệt như thé! 
Con cọp rùng mình thật mạnh làm như thé sắp đi tiểu tiện, bây lợn cũng 
làm theo nhu thé. Con cop nhìn báy lợn rừng và gầm một tiếng thật lớn, 
bọn chúng cũng làm y như vậy. Nhìn thái độ của chúng, con cọp nghĩ thâm: 
“Chúng có vẻ thay đôi, hôm nay chúng đối diện với ta như những kẻ thù trong 
hàng ngũ chỉnh tê, chắc có một tên thiện chiến nào đó đã tập hợp chúng lại 
đây, ta không nên đến gân chúng hôm nay.” Vì sợ chết, cọp cụp đuôi chạy vội 
vé nhà vị tu hành giả mạo kia, và vi này khi tháy con cop di vé tay không liền 
ngâm vån kệ thứ chín: 
168. Сор thê bỏ giết mọi loài chăng? 
Cọp đã cho muôn vật vạn toàn, 
Chắc hăn hàm răng không bén nữa, 
Đàn heo đã gặp, lai xin ăn? 

Nghe thé, cop ngám ba ván ké dáp lói: 

169. Ring của ta không căn được rôi, 
Sức ta đà kiệt quệ mà thôi, 
Cùng nhau chúng đứng toàn huynh đệ, 
Vì thế ta phiêu bạt lẻ loi. 

170. Xua chúng ngược xuôi bai tâu nhanh, 
Tìm hang tháo chạy phách hôn kinh, 
Nhưng nay chúng rồng vòng vây chặt, 
Vô địch đấu tranh giáp mặt minh. 

171. Вау giờ chúng thỏa thuận đông tám, 
Chúng đã bầu lên một tướng quân, 
Chúng hại thân này khi hiệp lực, 
Nên ta thấy chúng, cũng không cân! 
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Nghe lời này, vị tu khó hạnh giả hiệu đáp lời qua vån kệ sau: 
172. Diëu hâu đơn độc giết dàn chim, 
Chiến tháng la thần bởi Dé thiên, 
Khi mãnh hó nhìn bây đã thú, 
Lựa con đẹp nhất giết êm liên. 
Sau đó, cọp ngâm kệ: 
173. Cháng diéu, cháng hô, chúa son lâm, 
Thiên chủ, làm sao đủ lực thân, 
Khóng ché cá bày heo đánh hó, 
Họ hàng hiệp lực dé tranh hùng. 
Nghe vậy, vi tu hành ола hiệu lại ngâm hai vần kệ dé thúc отус nó: 
174. Con chim bé bỏng phủ đây lông, 
Bay nhảy từng đàn lũ thật đông, 
Tụ tập trên cao thành đám lớn, 
Cùng nhau lướt nhẹ khoảng trời không. 
175. Một mình đáp xuống, chú diều һап, 
Trong lúc cả bây chúng giỡn nhau, 
Tàn sát chúng ngay như ý muốn, 
Đó là cách hó phải theo mau. 
Nói xong, ông còn khuyến khích cọp thêm: 
— Này cop chúa, ngài chưa biết oai lực của ngài đâu. Chỉ một tiếng gầm, một 
bước phóng mình thôi là ta dám chắc không sống sót đến hai con lợn nữa đấy! 
Con cọp làm theo đúng như vậy. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ dé làm sáng tỏ vẫn dé này: 
176. Vói con mát ác độc thèm ăn, 
Cọp tưởng lời này quả thật chân, 
Can đảm móm nhe răng nhọn hoát, 
Nhảy vào đám lợn cũng đây răng. 
Vậy là con cọp quay trở lại và đứng một lát trên đôi. Báy lợn rừng báo cho 
lợn rừng của người thợ mộc biết rằng con cọp lại đến, lợn rừng bảo: 
— Đừng sợi 
Lon trân an chúng và đến đứng bên bờ giữa hai cái hỗ. Cop phóng nhanh 
vé phía chú lợn rừng. Song lợn rừng lăn quay vào hỗ đầu tiên. Cop không kiểm 
hãm được sức phóng của nó, ngã gọn vào trong cái hó có hình cái rô sàng. Lập 
tức, lợn rừng nhảy lên đâm sâu ráng nanh vào sườn cop thâu tận tim nó, nhét 
nó vào hó bên kia và kêu to: 
— Đó, cứ ăn thịt tên khốn kiếp di! 
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Con lợn nào đến trước được ăn thịt cọp thỏa thê, những con đến sau cứ đi 
quanh mà hỏi: 

— Này, thịt cop mùi vi ra sao đó? 

Lợn rừng của người thợ mộc nhảy ra khỏi hó nhìn quanh cả bọn và hỏi: 

— Nào, các bạn chăng thích thịt đó sao? 

Song bọn kia đáp: 

— Там chúa công, chúa công đã trừ được cop, đó mới là một tên, tuy thé còn 
một tên nữa nguy hiểm рар mười lần cop áy! 

— Xin nói ró dó là ai thé? 

— Một vị tu khó hạnh giả hiệu thường ăn thịt mà cop kia vẫn đem đến. 

— Vậy thì ta sẽ đi bắt nó mau lên! 

Thé là cả bọn cùng ra di. Вау giờ, vị khô hạnh già hiệu kia dang trông ngóng 
ra con đường, chờ mong cọp đến từng phút. Song vị ây có ау gi ngoài bây lợn 
rừng đâu. “Chúng đã giết cop ròi, chắc thé, và nay chúng lại đến giết ta!” Vi ấy 
vội chạy trón và leo lên một cây sung dại. Bây lợn rừng báo cho chủ tướng: 

— Nó đã leo lên cây rồi! 

— Được lắm, chúng ta sẽ bắt nó tức thi! 

Lon rừng bảo bày lợn con ủi đất ra khỏi rễ cây và bày lợn cái hút thật nhiều 
nước trong móm đem về cho đến khi đứng trơ trụi tận gốc rễ. Sau đó, lợn rừng 
báo bon kia lui ra rói chü quy xuóng láy ráng nanh dám vào ré cây, chủ cắt 
ngang cả rễ nhu cái riu vậy, cây liền ngã xuống: song người kia cháng bao giờ 
đặt chân xuống đất được vì đã bị chúng xé tan từng mảnh mà ăn thịt trên đường 
vé. Vừa chứng kiên việc kỳ diệu hy hữu này, vi thân cây vừa ngâm kệ: 

177. Bạn bè hiệp lực tựa cây rừng, 

Đó thật là quang cảnh đáng mừng, 
Bây lợn hợp quân làm nhiệm vụ 
Giết ngay cọp chúa trọn thành công. 


Жжжж 
Và bậc Đạo sư прат một vần kệ nữa nói về cách cả hai (con người và con 
vật này) bị tiêu diệt như thê nào: 

178. Вау lợn thé là đã diệt tan, 

Bà-la-môn với cọp đen văn, 

Rôi gầm thét chúng la vang dội, 

Trong nỗi lòng vui sướng ngập tràn. 
Lân nữa, lợn rừng Taccha lại hỏi: 
— Thé các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng? 
— Tâu chúa công, không. 
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Sau đó, chúng đề nghị làm lễ Quán дап phong vương cho lợn rừng. Chúng 
liên đi tìm nước. Khi Шау vỏ óc mà vị ân sĩ giả hiệu ây dùng dé uóng, dó là 
chiéc vỏ sò rất quy với hướng xoắn óc vé phía hữu, chúng liền đồ đầy nước 
vào vỏ sò và làm lễ phong vương cho lợn rừng của người thợ mộc ngay dưới 
góc cây sung ấy, và tại đó, nước dùng làm lễ Quán đánh được гау lên đầu lợn 
rừng. Một ả lợn cái son trẻ được chúng. bầu làm vương phi. Từ đó, xuất hiện 
một phong tục còn thịnh hành mãi cho đến nay là khi làm lễ tân phong cho một 
VỊ vua, quân thân đặt vua lên ngự trên một chiếc ngai bằng gỗ sung và ráy nước 
lén mót cái vó óc có đường xoăn hướng về phía hữu, đó là một vật rất hiếm và 
đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong vương. 

Bậc Dao sư cũng giải thích việc này băng cách ngâm vån kệ cuối cùng: 

179. Bây heo ở dưới gốc sung rừng, 

Đồ nước thánh đây dé tán phong, 
Chú lợn rừng con người thợ mộc, 
Đông hô: “Chúa tế của thân dân!” 


Жжжж 


Khi châm dứt pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 

— Không đâu, này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Trưởng 
lão Dhanuggahatissa chứng tỏ mình có tài tinh thông chiên lược mà trước kia 
cũng váy. 

Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ду, Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) là vị khổ hạnh già danh, 
Dhanuggahatissa là lợn rừng của người tho mộc và Ta chính là thân cây. 


$493. CHUYÊN VỊ ĐẠI THƯƠNG NHÁN(Mahavanijajátakay* (J. IV. 350) 

Từ nhiêu quốc độ, các thương nhân... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên vé những người thuong 
nhân sông ở Xá-vệ. Tương truyền răng, những người này lúc đi buôn bán xa đã 
đem lễ vật cúng dường bậc Đạo sư và được an trú vào tam quy, ngũ giới. Họ nói: 

. —Bach Thé Tôn, nếu chúng con trở vé binh an, chúng con sẽ hôn chán đảnh 
lê Thê Tôn. 

Họ lên đường cùng với năm trăm cỗ xe chất đầy hàng hóa, chăng bao lâu 
di vào rừng hoang dã, họ không thây đường nào di nữa. BỊ lạc đường, không 


? Tham chiếu: J. IV. 72, Bhüriparhajataka (Chuyện уйп dé trí tuệ), số §452; J. V. 232, Mahäbodhijätaka 
(Chuyện Hiên giả Mahabodhi), sô $528; J. VỊ. 4, Mügapakkhajataka (Chuyện Vương tử qué cám), 
sô $538; J. VI. 262, Vidhurapanditajataka (Chuyện bác Dai trí Vidhura), chuyện này trong bản 
Tích Lan và PTS là sô 545, trong bàn CST là sô 546; Ap. 1. 14, Sariputtattheraapadana (Ky sự 
vé Trưởng lão Sariputta), Ap. I. 37, Upalittheraapadana (Ky sw vé Trưởng lão Ораі?); Ap. 1. 70, 
Upavanattheraapadana (Ky sự vé Trưởng lão Upavana); Ap. П. 413, Manipüjakattheraapadana (Ky 
sự vé Trưởng lão Manipüjaka). 
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nước uống thức ăn, họ băng qua rừng cho đến khi thấy một cây đa không 10 
có loài rán án náu, họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngói xuóng dó. Nhin 
lén dám lá, ho tháy chüng sáng loáng nhu thé thám nuóc, cón cành cáy nhu 
mong đây nước làm cho cá bon suy nghi: "Duong nhu nuóc dang cháy trong 
thán cáy này. Ta hãy cắt lây một nhánh trở về hướng Đông xem sao. Chác là 
có nước dé uóng.' 


Một người tréo lên cây chặt một cành, từ đó một dòng nước chảy ra sén 
sét nhu nuóc trong thán cáy thót nót, ho lây nước rửa mát và uóng. Кё đó, họ 
chặt một cành ở hướng Nam, từ đó xuất hiện đủ loại cao lương mỹ vị, họ liên 
ăn uống. Rồi họ chặt một cành ở hướng Tây liên hiện ra các nữ nhân xinh đẹp 
trang sức lộng lẫy, họ vui chơi hưởng lạc với các nữ nhân kia. Cuối cùng, họ 
chặt một nhánh ở hướng Bắc, từ đó rớt tung tóc bảy báu vật, họ lượm láy chất 
đây năm trăm có xe ngựa và trở về Xá-vệ. 


Tại đó, họ cho người báo vé tài vật råt cán thận. Rồi tay mang vòng hoa, 
hương liệu đủ loại, họ đi đến Kỳ Viên đảnh lễ bậc Đạo sư và cúng dường Ngài 
xong liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy, họ nghe thuyết pháp và hôm sau 
họ đem dâng lễ vật rất hào phóng mà lại khước từ công đức kia. Họ thưa: 

— Bach Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi 
hướng đến vị thần cây đã ban cho chúng con tát cả tài vật đó. 

Khi cơm nước xong, bậc Đạo sư hỏi: 

— Các ông muôn hồi hướng công đức này cho thân cây nào? 

Các thương nhân trinh đức Như Lai việc ho đã được cây đa cho kho báu 
như thé nào, bậc Dao sư báo: 

— Các ông đã nhận được kho báu vật ây vì cách sóng tiết độ của các ông và 
các ông không buông minh cho dục lạc chi phối; song ngày xưa, có những người 
không tiết duc và bị duc tham chi phối nên chúng mát cả tài sản lẫn tính mạng. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của ho, Ngài kê cho họ nghe một chuyện quá khử. 


Жжжж 


Ngày xưa, gân bên thành Ba-la-nai cũng có chính khu rừng hoang này cùng 
cây đa này, một nhóm thương nhân di lạc đường và chợt thây cây đa ây. 


Với trí tuệ viên mãn của Ngài, bậc Đạo sư giải thích vân đề qua các vần 
kệ sau: 
180. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân, 
Đến họp cùng nhau cả một đoàn, 
Bầu chọn trưởng đoàn và thăng tiên, 
Lên đường tìm kiếm một kho tàng. 
181. Đoàn lữ hành kia thiếu thức ăn, 
Đến rừng khô cháy năng oi nông, 
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Chợt nhìn thây góc đa hùng vĩ, 
Với bóng cây che mát dịu lòng. 
182. Thé rói dưới tán lá cây che, 
Cả bọn thương nhân thảy dựa kë. 
Lý luận như vây vì ám độn, 
Nghéo nàn trí tuệ hóa u mê. 
183. “Сау này đây âm ướt bên trong, 
Từ đó hình như nước có dòng, 
Ta hãy chặt từ cây một nhánh, 
Cành nào đã mọc hướng về Đông.” 
184. Сапһ kia được chặt nước tuôn dòng, 
Từng giọt tinh nguyên thật sáng trong, 
Cả bọn thương nhân cùng tắm rửa, 
Uống cho đến lúc thỏa thuê lòng. 
185. Lai vì trí tuệ chúng nghèo nàn, 
Vì sự ngu s1 đã cản ngăn, 
Chúng bảo: “Phía Nam còn một nhánh, 
Chúng ta hãy đến cắt nhanh chân.” 
186.  Cành này vừa chặt xuống liền mang, 
Lúa gạo, thức ăn cứ chảy tràn, 
Cháo đặc, nghệ gừng cùng súp đậu, 
Và nhiều món khác thật vô vàn. 
187. Воп thương nhân uống uống ăn ăn, 
Chúng nhét vào đây bụng thật căng, 
Rôi bảo với lòng đây ám độn, 
Và vì trí tuệ quá nghèo nàn: 
“Mau lên các bạn phú thương này, 
Ta hãy cắt cành lá phía Tây”, 
Mỹ nữ các nàng йа tú phía, 
Xiêm y lộng lẫy diễm kiêu thay! 
188-89. Kia xiêm y có đủ muôn màu, 
Lüng láng vóng vàng vói báo cháu, 
Trong số cả trăm người mỗi một, 
Mỗi chàng chiếm một gái xinh sao! 
Cùng đứng bên nhau cả bọn nảy, 
Quây quân dưới bóng mát tàng cây, 
Đám thương nhân tháy đều vào giữa, 
Đùa giỡn bày trò thích thú thay! 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 289 


190. Lai vi trí tuệ chúng nghèo nàn, 
Vi sự ngu si đã cản ngăn, 
Chúng bảo: “Bắc phương còn một nhánh, 
Chúng ta hãy chặt xuống lìa thân.” 

191. Khi cành hướng Bác chát vừa xong, 
Vàng bóng tuón ra cá mót dóng, 
Bac cháy dáy tay và thàm quy, 
Báo ngoc, trán cháu nói cháng cüng. 

192. Trang phuc Ba-la-nai mượt mà, 
Chán màn dày móng thuc xa hoa, 
Thương nhân lúc ấy liền hành sự, 
Cuộn hết thành bao lớp lụa là. 

193. Cũng vì ngu muội với s1 mê, 
Chúng lại bảo nhau như trước kia: 
“Ta hãy chặt cây từ gốc ré, 
Chắc càng thâu của cải tràn tré. 


À 99 


194. Kia vội đứng lén vi trưởng đoàn, 
Cái đầu cung kính lại thưa răng: 
“Cây đa làm hai gì chu vi, 
Mong ước trời cho hưởng phước phân! 
195. Сапһ hướng Đông cho nước chảy tràn, 
Cành Nam cho thực phẩm ta ăn, 
Cành Tây cho các nàng kiêu nữ, 
Cành Bắc cho tơ lụa bạc vàng, 
Cây đó hại gi cho quy vi, 
Câu chư vị hưởng phước trời ban! 
196. Сау này cho bóng mát an nhàn, 
Năm nghi, ngồi choi những lúc cân, 
Không được phá tan cành đô hết, 
Hành vi bừa bãi thực hung tàn!” 

197. Song ngài chỉ một, chúng nhiều thay, 
Tiếng nói ngài sao cán chúng đây, 
Chúng nện những dao rìu sắc bén, 
Vào phân gốc dé đốn thân cây. 

Lúc ấy, linh xà vương thây bọn chúng đến gân góc dé đồn ngã cây liên nghĩ 
thâm: “Ta đã cho bọn này nước dé uống khi khát, lại cho thức ăn thần tiên, bac 
chát đây năm trăm cỗ xe mà giờ đây chúng bảo nhau hãy chặt cây đến tận góc 
ré. Chúng thật tham lam vô độ, và trừ vị trưởng đoàn ra, chúng đêu phải chết!” 
Thé là răn chúa tập hợp quân đội răn ngay: 
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— Ta truyén thật nhiêu quân sĩ hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận; thật 
nhiều xạ thủ hãy mang cung, kiếm và móc che thân sẵn sàng chiến đấu! 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

198.  Rắn mặc giáp bào đủ bách quân, 
Đứng lên cùng g1ữ vững sa trường, 
Ba trăm xạ thủ, sáu ngàn nữa, 
Trang bị mộc khiên với kiếm thân. 

Vân kệ sau đây do rắn chúa ngâm: 

199. Bán hạ bon kia, trói chát mau, 
Cháng tha mang sóng mót tén nào, 
Đốt thành tro bui trừ đoàn trưởng, 
Nhu thé hoàn thành việc đã giao. 

Bây rắn thân làm đúng như vậy. Sau đó, chúng chất đầy các tám thảm từ 
cành phuong Băc và mọi vât kia lên năm trăm chiếc xe, rồi di chuyển đoàn xe 
cùng vi trưởng đoản lữ hành về Ba-la-nai, cất hết hàng hóa vào nhà ngài rồi trở 
về nơi trú ngụ của loài răn. 

Khi bậc Đạo sư đã chứng kiến việc này, Ngài ngâm vân kệ khuyên giáo: 

200. Vậy Trí nhân nên thây thiện hành, 

Cháng bao giờ dé bàn tâm thành, 
Tôi đòi nô lệ lòng tham duc, 
Phá vỡ mục tiêu đôi thủ mình. 
201. Bậc Trí khi xem việc ác làm, 
Khổ đau bắt rễ tự lòng tham, 
Đoạn trừ tham dục và dây trói,” 
Phát nguyện sông đời thanh tịnh tâm. 


Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, ngày xưa các thương nhân bi duc tham trân áp nén đã 
bị hủy diệt tàn khốc, vậy các ông đừng chiều theo lửa dục. 

Rồi Ngài thuyết giảng các sự thật. Bây 010, vào lúc kết thúc các sự thật, các 
thương nhân kia đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ấy Sãriputta (Xá-lợi-phât) là linh xà vương và Ta là vị trưởng 
đoàn lữ hành. 


? Xem А. II. 10, Zanhuppadasutta (Kinh Ái sanh); It. 8, Tanhãsamyojanasutta (Kinh Ái kiết sử); It. 109, 
Tanhuppadasutta (Kinh Ai sanh); Sn. 139, Dvayatanupassanasutta (Kinh Hai pháp tùy quán). 
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$494. CHUYÊN ĐẠI VƯƠNG SADHINA (Sadhinajatakay? (J. IV. 355) 

Viéc la trén trán dà duoc xem... 

Chuyện này bác Dao su kê trong lúc trú tại Ky Viên vé các nam cu sĩ giữ 
hạnh nguyện trai giới. Nhân dip này, bậc Dao su báo: 

— Này các cư sĩ, các Trí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện 
trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và an trú ở đó thật lâu dài. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, Vua Sadhina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn 
công thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây sáu bó thí 
duóng, và cóng đức bó thí cüa ngài làm chán dóng kháp cói Diém-phü- dé (Àn 
Độ). Mỗi ngày, ngài bố thí sáu trăm ngàn đồng tiền. Ngài giữ ngũ giới, hành tri 
hạnh nguyện các ngày trai giới, còn dân trong kinh thành cũng theo lời khuyên 
cáo của ngài bố thí và làm thiện sự nên lúc mạng chung đều tái sanh cõi thiên. 


Các vị thiên tử khi ngôi tụ họp tại Thiện Pháp đường của Thiên chủ Dé- 
thích dòng tán thán đời sông đạo hạnh và công đức của Vua Sàdhina. Lời đôn 
dai vé vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt ngài. Thiên chủ 
Dé-thích biết được tâm tư của các vị liên nói: 


— Các hiền hữu ước ao diện kiến Vua Sadhina phải chăng? 

Các vị đồng thanh đáp phải, Thiên chủ ra lệnh cho thần Mãtali: 

- Khanh hãy đến điện Vejayanta (Tôi Tháng) của trẫm, tháng ngựa vào 
thiên xa và đi đón Vua Sadhina lên đây! 

Vị kia tuân lệnh và di thăng ngựa vào thiên xa dé xuóng vương quốc Videha. 

. Đó là một ngày trăng tròn. Vào lúc dân chúng dùng cơm chiêu xong, đang 
ngôi nhàn nhã trước cửa nhà, thân Matali lái thiên xa song hành bên cạnh váng 
trăng đỏ. Dân chúng đông reo lớn: 

— Xem kia, có hai mát trăng trên trời! 

Nhưng khi họ thây thiên xa vượt qua mặt trăng và tiễn về phía hạ giới, họ 
lại kêu lên: 

— Không phải mặt trăng mà là chiếc xe, hình như có vị thiên tử nào đó. Ngài 
đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuân chủng, những linh vật ở 
trong trí tưởng tượng, vậy xe đến đón ai đây? Há không phải là để đón đức vua 
của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh! 


Trong nối vui mừng tột độ, họ cháp tay cung kính vái chào và đứng lên 
ngâm vân kệ đầu: 


3 Xem J. VI. 35, Mahajanakajataka (Chuyện Đại vương Mahajanaka), số $539; J. VI. 97, Nimijataka 
(Chuyện Đại vương Nimi), sô $541; J. VI. 481, Vessantarajataka (Chuyện Đại vương Vessantara), sô 
$547; Vv. 77, Revativimánavatthu (Chuyện lâu đài của Revati); Pv. 83, Revatipetavatthu (Chuyén nga 
quy Revati). 
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202. Việc lạ trên tràn đã được xem, 
Làm cho dựng đứng tóc người lên, 
Vì mời Đại dé Vi-dé quốc, 
Phái xuóng thiên xa tự cõi thiên. 

Thiên sứ Mãtali lái thiên xa xuống dân, trong lúc dân chúng chiêm bái với 
vòng hoa và hương liệu, vị thân này lái ba vòng kinh thành hướng về phía hữu. 
Sau đó, vị ду tién đến cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sô phía Tây, 
tỏ ý muốn di lên. Lúc bây giờ là ngày vua đích thân quan sát các bó thí đường 
và đã ra lệnh cho các cận thân phải phân chia ra sao. Khi xong việc, ngài phát 
nguyện giữ ngày trai giới và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ây, ngài 
đang ngôi trên một chiếc ngai lộng lẫy hướng ra cửa só phía Đông với các triều 
thần vây quanh, ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào 
thời điểm này, Mãtali đến mời đức vua ngự lên thiên xa và khi đã xong xuôi, 
thần cùng ra đi với ngài. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm сас vần kệ sau đây dé giải thích ván dé này: 
203. Thiên sứ Matali dai cường, 
Vi thán diéu ngu áy vira mang, 
Lói truyén dén tán Vi-dé quóc, 
Ngay tại kinh thành triệu quốc vương. 
204. “Xin tâu Đại vương, bậc Thánh quân, 
Ngự trên xa giá để theo thân, 
Inda Thiên chủ cùng thiên chúng, 
Tam Thập Tam thiên giới lẫy lừng, 
Chu vi giờ này đang hội hop, 
Và đồng mơ tưởng đến Hiên nhân.” 
205. Раі để Sãdhi nguóc mắt lên, 
Và liền ngự giá chiếc xe tiên, 
Thân xa được cả ngàn thiên mã, 
Đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. 
206. Chu thiên chiêm ngưỡng dáng anh quân, 
Thượng khách lên chơi, vội đón mừng: 
“Đại dé", đồng hô lời chúc tụng, 
“Thât là hạnh ngộ cuộc tao phùng! 
Trên ngai vàng cạnh ngai Thiên chủ, 
An tọa xin mời dáng Thánh nhân!” 
207. Sakka chào đón chúa Vi-dé, 
Ngự tri kinh thành tại Mỹ-thi, 
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Thiên chủ ban ngài ngàn lạc thú, 
Thinh ngài an tọa thật uy nghi. 
208. “Giữa các dé vương ở cõi trân, 
Chào mừng Thánh thượng đến thiên cung, 
Đại vương an trú cùng thiên chúng, 
Được phi ước nguyên đúng lệnh ban, 
Xin hưởng lạc thiên đường bát tận, 
Trên trời Đao-lợi, cảnh thiên dàng!" 
Thiên chủ Dé-thích ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên rộng 
mười ngàn do-tuân, nửa sô hai mươi lăm triệu thiên nữ và nửa cung điện 
Vejayanta. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt bảy trăm năm theo ước tính 
của loài người. Rói khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ду ở thiên giới, 
nói bát mãn khởi lên trong lòng, ngài liên ngâm kệ nói lời này với Thiên chủ 
Đế-thích: 
209. Ta hưởng từ khi đến ngọc đường, 
Đàn ca, vũ khúc, nhạc du dương. 
Nay ta chăng thấy niềm hoan lạc, 
Lâm mạng chung thời đến phải chăng, 
Hay chính là vì lòng ám độn, 
Làm ta sợ hãi, tâu Thiên hoàng? 

Lúc ây, Thiên chủ Dé-thích đáp lời ngài: 

210. Đời ngài chưa hết, chăng lâm chung, 
Ngài chăng cuông sĩ, hỡi Đại vương, 
Song thiện nghiệp ngài nay đã tận, 
Giờ công đức trước hưởng xong phân. 

211. Song cử ở đây, hỡi Đại vương, 

Bởi quyên tối thượng của ta ban, 
Hưởng di thiên lạc cùng thiên chúng, 
Tam Thập Tam thiên giới trú an. 
Tuy nhiên, Bô-tát chói từ và đáp lại Thiên chủ: 
212. Nhu lúc thiên xa đã giáng trần, 
Hoặc khi phước lộc được dành phân, 
Chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, 
Do bởi bàn tay khác thưởng ân. 

213. Ta chăng cầu mong nhận phước phân, 
Do bàn tay kẻ khác thi ân, 
Chính nhờ thiện nghiệp phân ta tạo, 
Thiện sự riêng ta đứng vững chân. 
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214. Ta sẽ ra di tạo việc lành, 

Phát ban cả nước, khắp quân sinh, 
Tuân theo giới hạnh và tu tập, 

Điều phục thân tâm quyết thực hành, 
Người biết làm vây là hạnh phúc, 
Chàng ăn пап hôi tiếc phân mình. 

Nghe thế, Thiên chủ Dé-thích liền ra lệnh cho Mãtali: 

— Này hiền khanh, hãy đưa Vua Sadhina vé lại Mithilà và đặt đức vua xuóng 
vuón ngu uyén! 

Vị thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước di thơ thân trong vườn ngự 
uyên. Người giữ vườn trông thấy ngài và sau khi hỏi ngài là ai liên mang tin ây 
về tâu trình với đương kim Hoàng dé Narada. Khi vua này biết tin Tiên dé trở 
vé tràn liền ra lệnh cho người giữ vườn: 

— Nguoi cứ di trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho Tiên dé và một 
dành cho trẫm. 

Người ấy tuân lệnh. Sau đó, đức Vua Sadhina hỏi: 

— Ngươi soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây? 

— Muôn tâu, một chiếc dành cho Hoàng thượng và một chiếc dành cho đức 
vua của chúng thân. 

Lúc ду, Dai dé Sàdhina bảo: 

— Còn ai khác dám ngôi trước mặt ta chứ? 

Rôi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Nàrada 
dén gân, sau khi dánh lễ đưới chân ngài liền ngôi xuống một bên. Вау 010, theo 
truyén thuyét, vua này là vi vua thứ bảy trong dòng dõi chính thông của ngài, 
và thời áy, tuôi thọ của con người chỉ là một trăm năm. Còn Bô-tát đã trường 
thọ như thé là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cám lây tay Vua Магада 
dạo bước quanh vườn ngự uyên và ngâm ba vân kệ này: 

215. Lãnh thô là đây, tô quốc ta, 

Máng tròn dẫn nước suối băng qua, 
Có xanh bao phủ đây nơi chốn, 
Khe nhỏ, lạch ngòi vẫn chảy ra. 
216. Các hô diễm lệ lăng nghe vang, 
Khi đám hông nga réo goi dàn, 
Bao đóa sen xanh chen lẫn tráng, 
Cây hinh đá bién mọc lan tràn, 
Song người yêu cảnh cùng ta trước, 
Nay ở đâu, lòng ta muốn hỏi han? 
217. Đây là điên thô ruộng cùng nương, 
Đồng lúa lạc viên, chính có huong, 
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Song chăng ду đâu người quyên thuộc, 
Tưởng chừng sa mạc quá thê lương! 

Nghe vậy, Vua Narada đáp: 

— Tâu Hoàng Tó phụ, từ khi Tó phu thăng thiên giới đến nay đã bảy trăm 
năm trôi qua, giờ đây hoàng tôn là cháu bảy đời của Tô phụ, các vị quan cận 
thần của Tó phụ đều đã hóa ra người thiên có. Nhưng đây chính là vương quốc 
của Tó phụ, hoàng tôn xin Tô phụ nhận lại đất nước. 

Đức vua đáp: 

— Này Hoàng tôn Narada, ta không đến đây dé rồi lên làm vua nữa đâu mà 
ta dén đây dé làm thiện sự và ta sẽ làm thiện sự thôi. 

Rôi ngài ngâm kệ như sau: 

218. Ta đã nhìn cung điện cõi trời, 

Huy hoàng chiéu sáng khắp muôn noi, 
Chư thiên ở cõi trời Dao-loi, 
Thiên chủ cùng ta diện kiến ròi. 
219. Ta hưởng bao hoan lạc tuyệt trần, 
Ngôi nhà thiên giới để riêng phân, 
Tràn dày tất cả điều tâm nguyện, 
lam Thập Tam thiên của Ngọc hoàng. 
220. Ta ngắm xong và đã tái hôi, 
Dé thi hành thiện sự mà thôi, 
Và ta sẽ sông đời thanh tịnh, 
Ta chăng màng gi đến chiếc ngôi. 
221. Đạo này không dẫn đến đau buôn, 
Chánh đạo mà chư Phật chỉ đường, 
Đường đó giờ đây ta tién bước, 
Là đường bậc Thánh vẫn theo luôn. 

BÓ-tát đã nói như vậy với trí tuệ tôi thăng của ngài và làm cô đọng tất са 
ý nghi qua các vân kệ trên. Sau đó, Vua Nãrada một lần nữa lại thưa với ngài: 

— Xin Hoàng Tó phụ nhận lẫy quyên cai trị vương quốc. 

Và ngài дар: 

— Này Hoàng tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn 
phân phát trong vòng bày ngày tất cả tài vật cần được bó thí trong bảy năm qua. 

Vua Nãrada lãnh ý và làm như ngài yêu câu, truyền chuẩn bị vô số của cải 
dé phân phát rộng rãi. Đức Tiên dé bó thí trong bảy ngày xong xuôi, vào ngày 
thứ bảy, ngài băng hà và tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. 


Жжжж 
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Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 
— Việc hành trì hạnh nguyện ngày trai giới là bón phận cân phải giữ gin. 
| Và Ngài tuyên thuyết các sự thật. Báy gió, vào lúc kết thúc các SU thát, mót 
só nam cu sĩ đắc So quả (Dự lưu), một sô khác дас Nhi quả (Nhất lai). Ngài 
nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ду, Ananda là Vua Nãrada, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Thiên 
chủ Đê-thích và Ta chính là Vua Sadhina. 


5495. CHUYÊN MƯỜI HANG BÀ-LA-MÓN 

(Dasabrahmanajataka) (J. IV. 360) 

Chua thượng Yudhi thật chánh chán... 

Chuyén này bác Dao su ké trong lúc trú tai Ky Viên vé mót lé vát cüng 
dường tôi thượng. Chuyện này đã được giải thích trong chương VIII, Chuyên 
ngọn lửa đốt cháy?! 

Ta biết rằng nhà vua trong lúc thực hiện việc cúng dường này đã quan sát 
kỹ lưỡng năm trăm vi Ty-kheo với đức Phật là vị thượng thủ và đã dâng lễ vật 
lên các bậc Thánh cao trọng nhất trong Tăng chúng. Sau đó, Tăng chúng ngồi 
trong pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau: 

— Này Hiền hữu Tỷ-kheo, vị vua này trong lúc dáng lễ vật tôi thượng đã 
cúng dường các vi đạo cao đức trong. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi các vi bàn luận gi trong lúc ngôi tại đây, các vi 
trình với Ngài. Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, thật không kỳ diệu gì khi ngày nay vua xứ Kosala đã 
là đệ tử của bậc Đạo sư như Ta lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các 
bậc Hiền trí xưa kia, trước khi Như Lai xuất hiện ở đời cũng đã cúng đường có 
phân biệt. 

Cùng với những lời này, Ngài kê một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thuở nọ, trong vương quốc Kuru và kinh thành Indapatta có Vua 
Koravya cai trị, thuộc dòng dói Yuddhitthila. Còn quốc sư vé thé sự cũng nhu 
thánh sự của vua là vị đại thần mệnh danh Vidhüra (Hiền Trí). Vua thực hành 
đại bó thí làm chán động khắp cõi Diém-phü-dé, nhưng trong số những người 
thọ hưởng các thí vật này không có ai là người рі đúng ngũ giới, tât cả họ đều 
độc ác trên phương diện làm người nên việc bó thí của vua không làm tâm ngài 
thỏa mãn. Ngài suy nghĩ: “Kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật là vĩ 
đại thay!” Và với lòng ước ao cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết 


31 Xem J. Ш. 469, Adittajataka (Chuyện ngọn lửa đốt cháy), số §424. 
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định hỏi ý kiến bậc Hiền nhân Vidhüra. Vi thé khi Quốc su Vidhüra vào cháu 
vua, ngài mói vi này ngói xuóng và dua ván dé ra hói vi này. 


Dé trả lời việc này, bậc Đạo sư ngâm nửa vân kệ đầu. (Phân sau là phân vân 
đáp giữa nhà vua và Vidhüra:) 


222. 


223. 


Chúa thượng Yuddhi thật chánh chán, 
Một hôm hỏi ý bậc Hiên nhân, 

Vidhü tìm các La-môn thiện, 

Những bậc Hiên nhân trí tuệ tràn. 
Những người đoạn ác nghiệp, ly dâm, 
Ao ước chư Hiên thọ thức ăn, 

Trẫm nguyện cúng như vây, thiện hữu, 
Đề ngày sau hái quá an toàn. 


[Trí già Vidhüra nói: ] 


224. 


225. 


226. 


221. 


Thật khó tìm Hiền thánh thé này, 
La-môn trí đức đủ như vây, 

Những người giữ trọn tâm ly duc, 
Dé thọ hưởng phần phẩm thực đây. 
Giữa đời mười loại Bà-la-món, 

Xin hãy lắng nghe, tâu Đại vương, 
Trong lúc hạ thân phân biệt họ, 
Thân xin nói rõ họ hoàn toàn. 

Vài người mang túi xách trên lưng, 
Củ, rễ chât đây buộc thật căng, 
Những kẻ góp gom cây cỏ thuôc, 
Tăm mình, tụng chú thuật, bùa thân. 
Bọn họ như thây thuốc, Đại vuong, 
Cüng déu duoc goi Bà-la-món, 
Nay ngài biét loai này tuóng tán, 
Ta có nén tim hang áy cháng? 


[Dai vuong Koravya dáp:] 


228. 


229. 


Họ không chân chánh với danh xung, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiêu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 

Những người đoạn ác nghiệp, ly dâm, 
Ао ước chư Hiền thọ thức án, 

Trẫm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 
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[Trí giả Vidhüra nói:] 


230. 


231. 


Bon người di trước lai mang chuông, 
Trong lúc vừa đi họ réo vang, 

Họ biết lái xe đầy khéo léo, 

Thư từ thông điệp họ đều mang. 

Họ chăng khác nào đám dịch nhân, 
Cũng đều được goi Bà-la-món, 

Nay ngài biết loai này tường tận, 

Ta có nên tim hạng ấy chăng? 


[Dai vương Koravya đáp: ] 


232. 


233. 


Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiêm, Vidhü, nhiều vi khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 
Những người đoạn ác nghiệp, ly dâm, 
Ao ước chư Hiên thọ thức án, 

Trám nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


[Trí già Vidhüra nói:] 


234. 


235. 


Với binh nước uóng, gậy cong cong, 
Họ chạy đuôi theo kịp quóc vuong, 
Qua các thôn làng cùng thi trán, 
Trong khi theo duói lai ca ráng: 

“Та không di nữa dù rừng, phó, 

Cho đến khi Hoàng thượng cúng dường.” 
Họ quấy rây nhu các thé nhân, 
Cũng đều được gọi Bà-la-môn, 
Nay ngài biết loại này tường tận, 
Ta có nên tìm hạng áy chăng? 


[Dai vương Koravya dáp:] 


236. 


237. 


Ho khóng chán chánh vói danh xung, 
Pham hanh thanh cao, ho diét vong, 
Háy kiém, Vidhü, nhiéu vj khác, 

Tràn dáy trí tué vói hién luong. 
Những người đoạn ác nghiệp, ly dâm, 
Ao ước chư Hién thọ thức án, 

Trẫm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


[Trí giả Vidhüra пот: | 

238. Móng dài, lông rám cả tay chân, 
Tóc bện và hôi thôi miệng Tăng, 
Bui bặm bám đây người bán thiu, 
Họ đi đường tựa bọn xin ăn. 

239. Là bọn tiêu phu, táu Đại vương! 
Cũng đều được gọi Bà-la-môn, 
Nay ngài biết loại này tường tận, 
Ta có nên tìm hạng ây chăng? 

[Dai vương Koravya đáp: ] 

240. Но không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiều vị khác, 
Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 

241. Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư Hiên thọ thức ăn, 
Trám nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 

[Trí giả Vidhüra nói: | 

242. Kha tử, ly gai, đào đỏ hông, 
Sa kê, xoài chín, trái chùi răng, 
Bầu nâu, trái vibhitaka, 
Cùng với số nhiêu trái táo ta. 

243. Hộp mía, trái må- -са, mật ong, 
Thuốc tra nhỏ mắt, ông khói xông, 
Món nhiêu đủ thứ như đi bán, 
Tâu Chúa thượng xem, họ bán hàng. 

244. Chúa thượng, khác nào bọn lái buôn, 
Cũng đều được goi Bà-la-món, 
Nay ngài biết loại này tường tận, 
Ta có nên tìm hạng ấy chăng? 

[Dai vương Koravya đáp: | 

245. Но không chân chánh với danh xung, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiêu vị khác, 
Tràn đây trí tuệ với hiên lương. 

246. Những người đoạn ác nghiệp, ly dám, 
Ao ước chư Hiên thọ thức ăn, 
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Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


[Trí giả Vidhira nói:] 


247. 


248. 


Những người làm ruộng hoặc di buôn, 
Nuôi lắm dàn dê ở trại chuông, 

Trao đối cưới xin làm sính lễ, 

Bán các con gái dé mua vàng. 

Giống bọn con lai, đám tiện dân, 
Cũng đều được gọi Bà-la-môn, 

Nay ngài biết loại này tường tận, 

Ta có nên tìm loại ây chăng? 


[Dai vương Koravya đáp: | 


249. 


250. 


Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiều vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 

Những người đoạn ác nghiệp, ly dám, 
Ao ước chư Hiền thọ thức ăn, 

Trẫm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


[Trí giả Vidhüra nói: | 


251. 


252. 


Bon thây cúng tế, đoán điềm hên, 
Thiên, lựa bò, dê dé lây tiên, 

Dân chúng mời vé, thường ở lại, 
Có đây thực phâm được dâng lên, 
Noi kia bò cái, bê, bò thién, 

Dé, lợn đều đem giết lắm phen. 
Bọn họ như hàng thịt hạ tâng, 
Cũng đều được goi Bà-la-môn, 
Nay ngài biết loại này tường tận, 
Ta có nén tim loại ду chăng? 


[Dai vương Koravya đáp: | 


253. 


254. 


Ho không chán chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiêu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiên lương. 
Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư Hiên thọ thức án, 


Trám nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


[Trí già Vidhüra nói:] 


255. 


256. 


Bọn mang gươm, giáo, mộc che mình, 
Tay lại cám riu tựa chiên binh, 

Họ đứng trước đoàn thương khách no, 
Sẵn sàng hướng dẫn nhóm du hành. 
Như mục phu, quân cướp bạo gan, 
Cũng đều được gọi Bà-la-môn, 

Nay ngài biết loại này tường tận, 

Ta có nên tìm loại áy chăng? 


[Đại vương Koravya đáp:] 


257. 


258. 


Ho khóng chán chánh vói danh xung, 
Pham hanh thanh cao, ho diét vong, 
Hãy kiếm, Vidhü, nhiều vi khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 

Chư vị đoạn tham dục, ác hành, 

Đề dùng thực phẩm của triều đình, 
Trám mong dâng cúng người hiên thiện, 
Đề chính mình sau gặt quả lành. 


[Trí giả Vidhüra nói:] 


259. 


200. 


Có bọn xây lêu đặt bẫy giăng, 

Bát kỳ nơi chỗn ở trong rừng, 

Bắt loại cá, tôm cùng rùa, trạch, 
Mèo, thỏ, tắc kè, mọi thú hoang. 
Tâu Đại vương, đây chính thợ săn, 
Cũng déu được gọi Bà-la-món, 
Nay ngài biết loại này tường tận, 
Ta có nên tìm loại ây chăng? 


[Đại vương Koravya dáp:] 


261. 


262. 


Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiêu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 

Chư vị đoạn tham dục, ác hành, 

Đề dùng thực phẩm của triều đình, 
Trám nguyện cúng dâng chư Hiên giá, 
Đề chính mình sau gặt quả lành. 
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[Trí giả Vidhüra nói:] 


263. 


264. 


Lại có bọn ham chuộng bạc vàng, 

Chịu năm xuống dưới chiếc vương sàng, 
Đề vua tắm rửa trên đầu họ, 

Trong lễ Soma rảy tế đàn. 

Thợ cao khác gi, tâu Đại vuong, 

Cüng déu duoc goi Bà-la-món, 

Nay ngài biết loại này tường tận, 

Ta có nên tìm loại ây chăng? 


[Dai vương Koravya đáp: | 


265. 


266. 


Như vậy, sau khi miêu tả các loại Bà-la-môn chỉ mang hư danh mà thôi, 
bậc Trí giả nói tiép đê miêu tả các vị Bà-la-môn theo đúng ý nghĩa cao cả nhât 


Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhũ, nhiều vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiền lương. 

Chư vị đoạn tham dục, ác hành, 

Đề dùng thực phẩm của triều đình, 
Trám nguyện cúng dâng người nhu váy, 
Đề chính mình sau gặt quả lành. 


trong hai vân kệ: 


267. 


268. 


Song các La-môn, táu Đại vương, 
Những người đại trí tuệ, hiền lương, 
Đoạn trừ mọi ác hạnh, tham dục, 

Đề thọ thức ăn được cúng dường. 
Chư vị chỉ dùng một bữa ăn, 

Chăng bao giờ đụng rượu men nông, 
Đại vương biết rõ người như vậy, 

Ta có nên tìm các vị không? 


Khi vua nghe các lời này liên hỏi: 


— Này Hiên hữu Vidhüra, các vị Bà-la-món này xứng đáng cúng dường tối 


thượng ở đời, hiện nay các vị đang ở đâu? 


— Таи Đại vương, ở trên dãy Tuyết Sơn xa xôi kia, trong hang động Nandamũia. 
— Vậy thi, này bậc Trí giả, hãy dùng uy luc của ngài mang các vi Bà-la-món 


ây đến ngay đây cho trám! 


Rồi trong nỗi hân hoan tột độ, vua ngâm vần kệ này: 
269. 


Quốc sư đem hết сас La-môn, 
Thanh tịnh tràn đây, trí chánh chơn, 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 303 


Mời các ngài ngay, hiên sĩ hỡi, 
Chân chờ gì nữa, hãy lên đường! 

Bậc Đại sĩ chấp thuận làm theo lời vua yêu câu và nói thêm: 

— Bây giờ, tâu Đại vương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, 
loan báo răng toàn thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bó thí và hành 
trì ngày trai giới, nguyện giữ mình đức độ, và chính Đại vương cùng cả triéu 
đình cũng phát nguyện giữ ngày trai giới! 

Còn chính ngài, ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong liên phát nguyện 
giit ngày trai giới; dén chiéu, ngài bảo dem dén một giỏ hoa lài, rồi cùng vua 
dành lễ với năm phân thân thé sát dát và khi ngài vừa nhớ lại những công đức 
của các vị Độc Giác Phật, ngài vừa khân vái lời này: 

— Kính thỉnh năm trăm vị Độc Giác Phát đang trú trong vùng Bắc Tuyết 
Son, hang động Nandamüla, ngày mai xin các Ngài hạ có hưởng tho thực phẩm 
của triéu đình. 

Ngài thả tám nắm tay đây hoa lên không gian, lập tức các hoa này rơi trên 
năm trăm vị Độc Giác Phật vào đúng nơi các Ngài dang an trú. Các Ngài ду suy 
xét và tháy ngay sự việc kia liền nhận lời mời và bảo nhau: 

— Này các Tôn giả, chúng ta được vị Hiên nhân Vidhura mời đến, vị này 
không phải người phàm tục đâu, ngài có hạt giông Phật trong mình nên ngay 
trong kiếp này, ngài sẽ thành Phật. Chúng ta hãy tỏ lòng kính mến đặc biệt 
VỚI ngài! 

Bậc Dai sĩ hiểu các Ngài đã chấp thuận lời mời, băng chứng là các hoa kia 
không bay trở lại. Sau đó, ngài bảo: 

- Tâu Đại vương, ngày mai các vị Độc Giác Phật sẽ đến, vậy hãy lo cung 
thỉnh các vị trọng thể và dâng lễ cúng dường! 

Ngày hôm sau, đức vua đón tiếp các Ngài vô cùng trong thể, sửa soạn bảo 
tòa để các Ngài ngôi trên một cái bệ uy nghi cao cả. Các vị Độc Giác Phật ở 
hô Anotatta đợi cho đến lúc cảm tháy đói bụng liên du hành qua không gian và 
giáng hạ ngay sân châu của hoàng cung. Vua cùng Bó-tát đây lòng thành tín, 
đón lây các bình bát từ tay các Ngài và thỉnh các Ngài đi lên chiếc bệ đài hoa 
kia, mời an tọa, rảy nước cúng dường lên tay các Ngài rôi phục vụ các Ngài 
thực phẩm thượng hạng, đủ loại cứng và loại mém. Sau buói thọ thực, vua lại 
mời các Ngài đến vào ngày hôm sau và cứ thé trong bảy ngày liền, dâng cúng 
các Ngài nhiêu lễ vật, và vào ngày thứ bảy, vua cúng dường đủ mọi vật cân 
thiết. Lúc ấy, chư vị nói lời tùy hỷ với vua xong liền bay qua không gian trở về 
nơi trú ngụ cũ, còn các vật cúng dường cũng đều bay theo các Ngài. 

xxx 


Sau khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo su bảo: 
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— Này các Ty-kheo, thật chăng kỳ lạ gì việc vua xứ Kosala nay là đệ tử của 
Ta đã cúng dường Ta lê vật tôi thượng vì các bậc Trí nhân ngày xưa ở thời chưa 
có đức Phật cũng đã làm như thê. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ây, Ananda là vua và bậc Trí giả Vidhüra chính là Ta. 


$496. CHUYÊN CUNG THỰC PHÁM ĐỨNG САР ВАС 

(Bhikkhaparamparajataka) (J. IV. 369) 

Ta trông ngài xứng dáng ngôi cao... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về một vị điền chủ. 
Người ấy là một tín đồ mộ đạo, thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể đức 
Nhu Lai và Tăng chúng. Một hôm, ông suy nghi như sau: “Ta thường xuyên tỏ 
lòng cung kính trọng thé đức Phật là ngôi báu và Tăng chúng là một ngôi báu 
nữa băng cách cúng dường thực phâm thượng vị và y phục. Nay ta muôn tỏ 
lòng cung kính trọng thé Pháp báo. Song làm cách nào dé cüng dường ngôi báu 
åy?” Vì vậy, ông đem nhiều vòng hoa thơm và hương liệu di vé phía Kỳ Viên, 
đảnh lễ bậc Đạo sư và hỏi Ngài: 

— Bạch Thé Tôn, ước nguyện của con là cúng dường Pháp bảo, vậy làm sao 
một người có thê thực hiện việc ау? 

Bậc Đạo sư đáp: 


— Nếu tâm nguyện của ông là cúng dường trọng thê ngôi Pháp bảo thì 
ông hãy cúng dường trong thé cho Ananda, vị Thủ kho Chánh pháp (Dhamma 
Bhandagarika)! 

— Lành thay! 

Ông đáp và xin hứa sẽ thực hiện việc ду. Ông đi mời Tôn giả Ananda đến 
viêng nhà mình, rồi hôm sau rước Tôn già vé nhà với lễ nghi vô cùng huy hoàng 
trọng thê. Ông mời Tôn giả ngôi trên một bảo tòa lộng lẫy và cũng dường Tôn 
giả vòng hoa thơm cùng hương liệu, rôi thiết đãi đủ loại cao lương mỹ vị, lại 
dâng loại vải vóc rât sang trọng vừa đủ cho ba y. Tôn giả liên suy nghĩ: “Vinh 
dự này dành cho Pháp bảo, nó không thích hợp với ta mà thích hợp với vi 
Tướng quân Chánh pháp (Dhamma Senapati)." 

Thé là đặt thực phâm vào binh bát và cầm vải vóc, Tôn giả đem đến tinh xá 
tặng lễ vật cho Tôn giả Sãriputta. Tôn giả này cũng nghĩ như vậy: “Vinh dự này 
dành cho ngôi Pháp bảo, nó không thích hợp với ta mà nó chỉ thích hợp duy 
nhật với bậc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, dáng Pháp Vương. " Và Tôn 
giá dáng nó lén dáng Tháp Lực. Bậc Dao su thây không còn ai trên Ngài nữa 
nên thọ hưởng thực phám và nhận sô vải vóc dé làm ba y. 


Sau đó, Tăng chúng bàn luận việc này trong pháp đường: 
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— Này các Hiên giả Ty-kheo, thé là vị điên chủ kia muôn tỏ lòng cung kính, 
trọng vọng đôi với Chánh pháp nên cúng dường Tôn giả Ananda là vị Thủ kho 
Chánh pháp. Tôn giả này nghĩ mình chưa xứng đáng với lễ vật ây nên trao lại 
vị Tướng quân Chánh pháp. Tôn giả này cũng nghĩ mình không xứng đáng nên 
dâng lên đức Như Lai. Đức Như Lai tháy không còn ai trên Ngài, biết rằng Ngài 
xứng đáng với lễ vật ау ở vị trí dáng Pháp Vương nén Ngài đã thọ hưởng thực 
phẩm và nhận số vải để làm ba y kia. Như vậy, thực phẩm cúng dường đã tìm 
được chủ nhân nhờ đi đến đúng người có quyên thọ hưởng. 


Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận gì khi ngôi ở đây. Các 
vị trình với Ngài. Ngài bảo: 

– Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm cúng dường 
đến đúng vào phần của người xứng đáng băng những cấp bậc tiến lên tuân tự 
mà ngày xưa trước thời Như Lai cũng thê. 

Cùng với những lời này, Ngài kê một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thói, Vua Brahmadatta trị vì rất chân chánh tại Ba-la-nai sau khi đã 
đoạn trừ các ác nghiệp và hành trì thập vương pháp. Vì thế, tòa án xử kiện của 
vua trở nên trông rồng, vua muôn tìm kiêm cho ra lỗi lầm của mình, cứ hỏi han 
mọi người bắt đâu với những người ở chung quanh ngài, nhưng không nơi nào 
dù trong các hậu cung, trong kinh thành hay các thôn làng lân cận, ngài tìm 
được người nói một lỗi gi cho ngài cả. Sau đó, ngài quyết định đi thăm dò dân 
chúng vùng quê. Vì thế, sau khi giao quyên trị nước cho các triều thân, ngài 
đem vị té sư đi theo ngài. Hai vi cải trang du hành xuyên qua quốc độ Каѕі. Tuy 
thê, ngài cũng không thấy ai nói vé ngài vì một lỗi nào cả. 


Cuói cùng, ngài dén một làng ở biên địa, ngôi ở một sảnh đường ngoài công 
thành. Thời đó, một vị điền chủ của làng ấy là một phú ô Ông giàu có, có đến tảm 
trăm triệu đông tiền, đi cùng một đoàn tùy tùng đông đảo dén mót bén tám, tháy 
vua ngói trong sánh đường kia với thân tướng cao sang và sắc da vàng бпр. Ông 
sinh lòng yêu mến ngài liên đi vào sảnh đường và bảo: 

— Hãy ngồi đây một lát! 

Sau đó ông về nhà, bảo soạn sẵn đủ loại thực phẩm thượng vi rôi trở lại với 
đoàn tùy tùng đông đảo mang theo các bình bát đựng thức ăn. 

Cùng lúc ây, một vị tu khô hạnh từ vùng Tuyết Sơn đi xuống cũng ngôi 
xuống đó, vị này đã chứng được năm thắng trí. Và một vị Độc Giác Phật cũng 
từ hang động Nandamüla hạ sơn đến ngôi đó. Vị điền chủ kia đưa nước cho vua 
rửa tay rôi dọn một đĩa thức án thuong hang đủ loai huong vi thơm ngon và đặt 
trước mặt vua. Ngài nhận và trao cho vi té sư Bà-la-môn, vị té sư cầm lên trao 
cho nhà tu khó hạnh. Nhà tu khó hạnh bước đến gân vị Độc Слас Phát, tay trái 
câm bình đựng thức ăn, tay phải cầm bình nước, trước tiên rót nước cúng đường 
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(như chuyện trước), rôi đặt thức ăn vào bát vị này. VỊ ау liền ăn ngay, không mời 


ai cùng chia phần với mình hay xin phép gì cả. 


Khi bữa xong, vị điền chủ suy nghĩ: “Ta dâng thức ăn lên đức vua, ngài 
trao cho vị té sư, vi té su trao cho vị tu khó hanh, vị tu khó hạnh lại trao cho 
vị Độc Giác Phật, và vị Độc Giác Phật đã thọ thực ngay mà không xin phép ai 
nữa. Việc cúng dường này có ý nghĩa gì chăng? Tại sao vị cuói cùng tho thực 
và không cần xin phép ai hay nhờ ai cho phép? Ta sẽ hỏi lần lượt các vị này.” 

Rồi vị ấy lần lượt đến gần mỗi người, dành lễ xong liên nói câu ây và được 


các vị trả lời. VỊ điện chủ hỏi: 


270. 


271. 


272. 


Ta trông ngài xứng dáng ngôi cao, 
Ngài đến từ cung điện xứ nào, 

Sa mạc vùng này hoang vắng quá, 
Dáng hình ngài quả thật thanh tao? 
Vì mến thương ngài, ta đã dâng, 
Cao lương khéo chọn lựa vừa ăn, 
Món cơm kia được tài người khéo, 
Nấu đồ lên trên món thịt hầm. 
Thực phâm ngài câm lại chăng ăn, 
Ngài đem tặng vi Bà-la-món, 
Lòng dày cung kính, nay xin hỏi, 
Việc mới làm mang y nghĩa chăng? 


[Đức vua đáp: | 


273. 


Sư trưởng ta đây thật nhiệt thành, 
Việc dù lớn nhỏ vẫn thi hành, 
Nên ta phải tặng phân cơm cúng, 
Xứng đáng quốc sư, quả thật tình. 


[Vị điền chủ hỏi:] 


274. 


275. 


Dù vua cũng trọng Bà-la-môn, 

Xin nói, sao ngài lại chăng ăn, 

Một đĩa cao lương tài nấu khéo, 

Người dó đây trên món thịt ngon? 

Ngài chăng hiểu thông nghĩa cúng dường, 
Song ngài đem tặng vị Hiền nhân, 

Với lòng kính trong, nay xin hỏi, 

Việc ây ngài làm có nghĩa chăng? 


[Tế sư đáp:] 


276. 


Ta có gia đình với vợ con, 
Ta thường cư trú tai gia món, 


277. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 307 


Dục tham vua chúa, ta điều phục, 
Tham dục riêng ta vẫn đắm hôn. 
Với người khô hạnh, bậc Hiền nhân, 
Xưa ở trong rừng vẫn trú thân, 

Già cá, thực hành theo giáo ly, 

Nén ta cám thuc phám dem dáng. 


[Vi dién chü hói:] 


278. 


2779. 


Мау ta xin hỏi bác Hiền nhân, 

Ở dưới da ngài lộ rõ gân, 

Vói móng mọc dài, đầu tóc rỗi, 

Cái đầu dơ bần lẫn hàm răng. 

Ngài chăng màng đời sóng thé gian, 
Hói người đơn độc trú rừng hoang, 
Tôn sư nay có gì ưu tháng, 

Mà phải đem lương thực cúng dâng? 


[Vị khó hạnh dáp:] 


280. 


281. 


282. 


Та дао củ cải, tỏi, hành hoang, 

Cỏ, lá, bạc hà, vẫn kiêm luôn, 

Nhặt hạt cải đen, rung lúa dại, 

Trải ra phơi năng thật khô giòn. 

Ngó sen, dược thảo, táo, chà là, 
Am-lặc, mật ong, miếng thịt thừa, 
Là của ta dành phân kiếm được, 

Rôi làm thành món hợp cho ta. 

Ngài không, lão nâu, lão nhiêu hàng, 
Ngài chăng có chi, lão buộc ràng, 
Thé sự bao điều, Ngài giải thoát, 
Món cơm Ngài hưởng đúng công băng. 


[Vị điền chủ hỏi:] 


283. 


284. 


Xin hỏi ngôi kia bậc Trí hiên, 

Mọi nguôn dục vọng thảy nằm yên, 
Món cơm nâu khéo đây ngon ngọt, 
Có kẻ đem phân thịt đồ lên. 

Ngài nhận và ngon miệng uống ăn, 
Chăng mời ai đến dé chia phần, 
Đây lòng kính trọng, nay xin hỏi, 
Việc ây Ngài làm có nghĩa chăng? 
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[Độc Giác Phật đáp: | 

285. Không náu cũng không bảo nâu giùm, 
Nay không làm hại, trước không làm, 
Vị kia biết rõ Ta không của, 
Ta quyết đoạn trừ mọi dục tham. 

286. Тау phải vi kia nám chiếc binh, 
Thức ăn cầm phía trái bên mình, 
Cho Ta món thịt hàm người đặt, 
Trên bát cơm ngon thật tốt lành. 

287. Chúng nhiều tài sản, lắm kim ngân, 
Bồn phận là đem của phát phân, 
AI bảo người cho cùng thọ hưởng, 
Áy là thù địch, chớ phân vân. 

Khi nghe những lời này, vị điên chủ vô cùng hoan hy ngâm hai vån kệ 
сибі cùng: 

288.  Thátlà ta được một duyên may, 

Hạnh ngộ quân vương ngự tói гау, 
Thuở trước ta không hè biết rõ, 
Cúng dường mang phước quả tràn đây. 

289. Đề vương với các Bà-la-môn, 

Trị nước mà tâm ác dục tràn, 
Các Trí nhân tìm cây quả dại, 
Bậc tu hành giải thoát lòng tham. 

Khi vị Độc Giác Phật thuyết giáo cho vị kia xong liên trở về cõi của Ngài và 
vị tu khó hạnh cũng thé. Còn nhà vua, sau vài ngày ở lại với vị điền chủ cũng 
trở vé Ba-la-nai. 

Жжжж 


Khi bác Dao sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phái là lần đầu tiên thực phẩm đến tay người 
xứng dáng mà trước kia cũng vậy. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời áy, người điền chủ đã tôn trọng cúng dường Pháp là người điền 
chủ trong chuyện này, Ananda là vua, Sariputta là vi té sư và Ta chính là vị tu 
khô hạnh trên vùng Tuyết Son. 


CHƯƠNG XV 


HAI MƯƠI KỆ 
(VISATINIPATA) 


5497. CHUYÊN ВАС HIÉN TRÍ MATANGA 

(Matanrgajátaka)! (J. IV. 375) 

Lão từ đâu đến, đắp y do... 

Chuyện nảy bậc Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về Vua Udena. 

Vào thời áy, Tôn giả Pindola Bharadvaja phi hành từ Ky Vién qua khóng 
gian, thường đến tránh cơn nóng ban ngày trong vườn ngự uyên của Vua Udena, 
nước Kosambi. Chuyện ké ràng, Tôn giả này trong một đời trước đã làm vua và 
một thời gian dài thọ hưởng cảnh vinh hoa phú quy trong chính vườn ngự uyén 
kia cùng những người һай cận. Nay nhờ công đức thiện nghiệp ông đã tạo được 
nên ông thường đên tọa thiên tại đây, tránh cơn nóng ban ngày và hưởng lạc trong 
[Thánh] quả nhập thiên. 

Một hôm, ông vào chỗ đó ngôi dưới một cây sala đang trỗ dày hoa thì Vua 
Udena đi vào vườn với một đoàn tùy tùng đông đảo. Suốt bảy ngày trước, vua 
uống rượu say nên muốn vào ngự viên giải trí. Vua năm trên vương sàng, trên 
cánh tay của một nàng cung nữ và được dỗ dành cho mau chóng ngủ thiếp 
đi. Sau đó, các nữ nhạc công ngôi ca hát quanh vua đặt nhạc khí xuông, vừa 
đi quanh quân trong vườn ngự uyên vừa nhặt hoa trái. Họ thây у! Trưởng lão 
ây nên bước đến đảnh lễ vị ây và ngôi xuống. Vi Trưởng lão ngôi tại chỗ đó 
thuyết pháp cho ho nghe. Nàng cung nữ kia đôi cánh tay dé đánh thức vua dậy, 
vua hỏi: 

— Các tiện nữ kia đi đâu cả rói? 

Nàng đáp: 

— Họ đang ngôi vòng quanh một nhà tu khó hạnh. 

Vua nói cơn thịnh nộ, đi đến gặp vị Truóng lão và mạ ly, phi báng: 

— Đi ngay, ta muôn kẻ kia phải bi bây kiến xé xác ra! 

Thé là trong cơn thịnh nộ, vua truyền đem một thúng kiến đỏ đến rải tung 
trên thân thể vị Trưởng lão. Song vị này đã bay lên không gian và thuyết giáo 


! Xem S. I. 13, 165, Jafasutta (Kinh Trién рћиос); S. I. 235, Sattharavandanasutta (Kinh Đảnh lé bác 
Dao sư); Cp. 88, Matangacariya (Hanh cua đức Bó-tát Matanga). 
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cho vua, sau đó trở về Kỳ Viên hạ xuống trước công hương phòng. Đức Như 
Lai hỏi: 

— Ông từ đâu đến? 

Trưởng lão ây Кё lại sự việc trên. Ngài bảo: 

— Này Bhãradvãja, đây không phải là lần đầu tiên Vua Udena nôi sân hận và 
lăng mạ người tu hành mà trước kia cũng đã như thê. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kế một chuyện quá khứ. 

Жжжж 

Một thời, khi Vua Brahmadatta lên ngôi tại Ba-la-nai, bậc Dai sĩ sinh làm 
con trai của một người Chién-dà-la^ ở ngoai thành, họ đặt tên ngài là Matanga 
(chú voi). Sau đó, ngài thông dat trí tuệ, danh tiêng lan truyén kháp noi được 
gọi là Hiên trí Matanga. 

Lúc bây giờ, có môt nàng tên là Ditthamangalikà (người ау các điềm lành), 
là con gái của một vi thương nhân ở thành Ba-la-nai, cứ một hoặc hai tháng một 
lần, cô thường vào ngự viên vui đùa cùng đông đảo bạn đồng hành. 


Một ngày kia, bậc Đại sĩ đi vào thành liên gặp Ditthamangalikã, ngài bước 
sang một bên rôi ước muốn và đứng đó. Từ sau bức màn, Ditthamangalikã 
trông thấy ngài và hỏi: 


— AI đó? 
— Thưa cô nương, một kẻ Chién-dà-la. 
Nàng đáp: 
— Hi, ta đã tháy nhám mót vát mang diém xui xéo. 
Rôi nàng rửa mát bàng nước hoa và quay đi. Những người đi với nàng la lớn: 
_— Này tên bân cùng hèn hạ kia, mày đã làm chúng ta mất phần cơm rượu 
miền phí hôm пау. 
, lrong cơn giận dữ, họ lây tay chân đâm đá Hiền trí Mãtanga, khiến cho ngài 
bát tinh rôi bỏ di. Sau một lát, ngài hôi tinh và nghĩ thâm: “Đám người di theo 


Ditthamangalika đã vô có đánh đập ta, một kẻ vô tội. Ta quyết sẽ có gắng cho 
đến khi ta chiếm được nàng, chăng để mắt nàng.” 

Với quyết định này, ngài bước đi đến trước cửa nhà cha nàng và năm xuống. 
Khi dám gia nhân hỏi tại sao ngài năm đó, ngài đáp: 

— Ta chỉ muốn được nàng Ditthamangalikà mà thôi. 

Một ngày trôi qua, rôi hai, ba, bốn, năm, sáu, quyét định của chư BÓ-tát 
thường thường không sao lay chuyên được, vì thê vào ngày thứ bảy, họ phải 
đem cô gái ra trao cho ngài. Sau đó, nàng bảo: 

— Nào đứng lên chàng ơi, ta cùng đi vé nhà chàng đi! 


2 Chiên-đà-la (P. Сараја, S. Candala, Ў ##), thuộc giai cáp hạ dáng, tiện dân. 
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Song ngài đáp: 

— Cô nương ôi, ta vừa bị bọn người nhà nàng đánh đập cả người, giờ ta yêu 
lắm, nàng hãy cóng ta trên lưng và mang đi! 

Nàng làm theo lời ду ngay trước mặt mọi người dân trong thành và nàng cứ 
tiên dần từ thành đô đi đến vùng tiện dân Chiên-đà-la cư trú. 

Ở đó trong vài ngày, bậc Đại sĩ giữ nàng lại mà không chút nào xâm phạm 
các luật lệ của giai cấp. Rồi ngải suy nghi: "Chi băng cách từ bó thé tục, chứ 
không còn cách nào khác dé ta mới có thé cho cô nương này tháy cánh vinh 
hiển tột bậc và làm cho nàng hưởng những lé vật cao sang nhất.” Vi thé, ngài 
bảo nàng: 


— Này nương tử, néu ta không vào rừng kiếm ăn thi chúng ta không thê sông 
được. Vậy ta muôn vào rừng, nàng hãy đợi cho đến khi ta vé, đừng có lo âu gi cả! 


Ngài ra lệnh cho gia nhân không được xao nhàng đối VỚI nàng, rôi đi vào 
rừng, sông cuộc đời của người tu hành, rất nhiệt tâm tinh tán. Vì vậy, trong bày 
ngày, ngài tu tập và thành tựu tám thiền chứng và năm tháng. trí. Sau dó, ngài 
suy nghi: *Nay ta dà có thé bào vé Ditthamangalika được ró1. 


Nhờ thân thông lực, ngài trở về và ha xuóng cóng làng Chién-dà-la, từ đó di 
đến nhà Ditthamangalika. Khi nghe tin ngài trở vé, nàng bước ra và òa lên khóc: 


— Tai sao chàng bó thiép và di tu khó hanh? 

Ngài dáp: 

— Này nương tử, dung lo gi cả. Nay ta có thé làm cho nàng vinh quang hơn 
trước kia nữa. Vậy папр có chịu nói lên giữa mọi người đúng lời này: “Phu 
quân ta không phải là Hiên trí Matanga mà là một dáng Đại Phạm thiên chăng?” 


— Thưa phu quân được, thiếp sẽ nói điều áy. 


— Tốt lành thay! Khi dán chüng hỏi: “Chông nàng đâu?” Nàng trả lời: 
“Chàng đã đi lên Phạm thiên ĐIỚI. ” Nêu họ lại hỏi: “Thế khi nào chàng vé?" 
Nàng phải đáp. “Trong bảy ngày nữa chàng sẽ về, xuyên qua mặt trăng tròn đây 
của đêm гат.’ 

Nói xong những lời này, ngài di vào vùng Tuyết Sơn. Lúc bây giờ, 
Ditthamangalika nói những diéu nàng đã được cán dán tại kháp nơi ở Ba-la-nai, 
giữa quân chúng đông đảo. Dân chúng tin ngay lời ây, bảo nhau: 

—Ngài là đẳng Đại Phạm thiên nên đã không đến thăm viếng Ditthamangalika, 
nhung moi viéc sé nhu váy, nhu vậy. 


Vào đêm trăng rám, trong lúc vâng tráng dang lên giữa bầu trời, Bó- tát hóa 
thành một vị Pham thiên ở giữa luóng ánh sáng tràn ngập vương quốc Kasi và 
kinh thành Ba-la-nại đến mười hai do-tuân, băng ngang qua mặt trăng và giáng 
trân. Ngài đi vòng quanh kinh thành Ba-la-nai ba lán, duoc rát nhiéu dán chüng 
tó lóng sung bái băng các vòng hoa thơm và hương liệu khác rồi quay mặt về 
hướng ngôi làng Chién-dà-la. 
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Những người ngưỡng mộ Phạm thiên tụ tập cùng nhau đi về phía làng 
Chiên-đà-la ây. Họ bao phủ căn nhà của Ditthamangalika băng màu vải trăng 
tinh, lau sàn nhà băng bón loại hương thơm, rải hoa khắp nơi, đốt trầm huong, 
trương một tâm vải làm mái che, đặt một bảo tòa rực rỡ, thắp đèn dầu thơm, rắc 
lớp cát mịn như phiến bạc rồi treo đèn, kết hoa và cờ xí гор trời. 

Trước gian nhà được trang hoàng lộng lẫy thê kia, bậc Đại sĩ bước vào và 
ngôi một lát trên bảo tòa. Lúc ấy, Ditthamangalikà dang kỳ kinh nguyệt. Ngài 
lây ngón tay trỏ rờ vào rỗn nàng và nàng thụ thai. Sau đó, bậc Đại sĩ bảo nàng: 

— Này hiên thê, nàng đã thụ thai, nàng sẽ sinh ra một con trai. Nàng và con 
trai nàng sẽ được phú quý tột bậc. Nước rửa chân nàng sẽ được vua chúa dùng 
làm lễ Quán đảnh phong vương ở cõi Diêm-phù- -dé (Án Dó). Nước nàng tăm sẽ 
là thứ tiên được trường sinh bát tử,  nguói nào гау nước đó lên đâu sẽ thoát khỏi 
mọi thứ bệnh tật và không gặp điềm xui xéo. Những người nào được đặt đầu 
dưới chân nàng và kính lễ nàng sẽ dâng lên một ngàn đông tiên vàng. Những 
người nào được đứng gån đủ dé có thé nghe nàng nói và kính lễ nàng sẽ dâng 
lên một trăm đồng. Những người nào được đứng để trông thây nàng và kính lễ 
nàng sẽ dâng một đồng kahãpana.3 Vậy nàng hãy tỉnh giác giữ minh cân thận! 


Cùng với lời khuyên giáo này, trước mặt một đám đông, ngài đứng dậy và 
lại đi vào mặt trăng. Những người sùng bái Phạm thiên tụ tập nhau lại và đứng 
đó suốt đêm. Sáng hôm sau, họ mời nàng lên chiếc kiệu bằng vàng và đội nàng 
lên đầu, rước nàng vào kinh đô. Một đám đông dân chúng chạy đến phía nàng 
kêu lớn: 

— Kia, hoàng hậu của đẳng Phạm thiên! 

Rồi họ cúng bái nàng với các thứ hoa thơm và nhiêu thứ nữa, những người 
nào được phép đặt đầu dưới chân nàng và kính lễ đêu dâng lên túi tiền một ngàn 
đồng. Người nào đứng gân nàng và kính lễ thì dâng một trăm. Người nào đứng 
đủ nhìn thây được nàng và kính lễ thì dâng một đông kahapana. Cứ vậy, họ tiên 
dần khắp thành Ba-la-nai rộng mười hai do-tuân và thu được tông số một trăm 
tám chục triệu đông. 

Sau khi đi xung quanh thành như vậy, họ rước nàng vào nội thành, dựng lên 
một ngôi đình lớn vây màn chung quanh, mời nàng yên nghỉ tại đó giữa cảnh 
huy hoàng vinh quang nhu thé. Tới ngôi dinh, họ bắt đầu xây bảy thành lũy và 
dựng một lâu đài bảy tâng, họ đã tạo được nhiều công đức. 

Cũng trong ngôi đình ây, Ditthamangalikà sinh ha con trai. Vào ngày đặt 
tên hài nhi, các Bà-la-món tu hop nhau và đặt tên nó là Mandavya (Trung 
Dinh), vì nó duoc sinh ra tại đó. Độ mười tháng, lâu dài kia đã được xây xong, 
từ đó nàng vào ở trong lâu đài vô cùng vinh hiển và Vương tử Mandavya lớn 
lên giữa cảnh huy hoàng tột bực. 


3 Đồng tiền Án Độ trị giá khoảng 5 đông shilling của Anh. 
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Khi hài nhi được bảy tuói, những bậc tháy danh tiếng nhất khắp toàn cõi 
Diêm-phù-đề tập hợp lại và dạy cậu ba tập Vệ-đà. Từ lúc mười sáu tuôi, cậu 
đã cúng dường thực phẩm cho các vị Bà-la-môn và thường xuyên có mười sáu 
ngàn Bà-la-môn thọ thực; các vị Bà-la-món được cúng dường phẩm vật tại 
thành lũy thứ tư. 

Bấy giò vào một ngày hội lớn, dân chúng chuẩn bị một lượng lớn cháo sữa, 
rồi mười sáu ngàn Bà-la-môn ngồi tại thành lũy thứ tư dùng món cháo ấy cùng 
với món bơ tươi màu vàng óng ánh, nước đường pha mật ong đặc. Và chính vị 
vương tử trang điểm ngọc châu sáng rực rỡ, mang đôi hài vàng đưới chân, cám 
chiếc gậy vàng ròng trong tay, vừa đi quanh vừa chỉ dẫn: 

— Này bơ đây, mật ong đây! 

Vào lúc ấy, Hiền trí Matanga đang ngôi trong thảo am ở vùng Tuyết Sơn, 
và hướng tâm tứ vào việc xem xét những gì xảy ra cho con trai của nàng 
Ditthamangalika. Khi nhận thấy cậu con trai dang di lạc vào tà đạo, ngài suy 
nghĩ: “Hôm nay ta sẽ di giáo hóa cho cậu bé kia và day cho nó biết cúng dường 
như thé nào dé lễ vật bó thí ây sẽ mang lại kết quả lớn.” 

Ngài liền bay qua không gian đến hô Anotatta, rửa mặt và súc miệng. Rồi 
khi đứng tại Manosilatala (thuộc vùng Tuyết Sơn), ngài khoác đôi tâm y được 
nhuộm vào, quán thắt lưng quanh người rói đắp phán tảo y (áo may báng vài 
cũ do lượm ở bài rác hoặc mộ dia) ra ngoài, cám binh bát dát, phi hành qua 
không gian đến thành lũy thứ tư ấy, tại nơi đó ngài ha xuống ngay cạnh bố thí 
đường và đứng một bên. Dang lúc Mandavya nhìn quanh quần, chợt thấy ngài 
liên kêu to: 

— Lão từ đâu đến đây, hỡi kẻ khó hanh kia, lão giống một thứ yêu quỷ rác 
ruói, xâu xí như vậy? 

Rồi cậu ngâm vần kệ đầu: 

1. Lão từ đâu đến, đắp y dơ, 

Người ngợm tôi tàn tựa quý ma, 
Gié rách làm y quảng trước ngực, 
Lão là aI, chăng xứng phân quả? 

Bậc Dai sĩ lăng nghe, ròi với lòng từ mẫn, ngài đáp lời cậu qua vån kệ thứ hai: 

2. Vương tử, thức ăn đã sẵn bày, 

Mọi người ăn uống hưởng no say, 

Bọn ta, ngài biết thường sinh sông, 

Băng thứ tìm ra bởi gặp may, 

Xin hãy ban cho người hạ tiện, 

Hưởng phân thực phẩm còn thừa đây! 
Tiếp theo Mandavya ngâm vån kệ thứ ba: 
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3. Phân các La-môn hưởng phước ân, 
Này đây thực phám chính tay dâng, 
Bản thân lợi ích, thí thành kính, 
Lão đứng chi đây? Hãy сш nhanh! 
Chăng có phân cho người hạ tiện, 
Kẻ hèn kia hãy bước di luôn! 
Vì nghe thế, bậc Đại sĩ ngâm vån kệ: 
4. Moi noi cao tháp họ gieo trồng, 
Mong gặt quả trên đám ruộng đông, 
Chánh đạo này đây, xin bô thí, 
Sau ngài xứng đáng hưởng phán công. 
Sau đó, Mandavya đáp kệ: 
5. Ta biét dát ta muón cáy tróng, 
Những vùng xứng dáng hạt dám bóng, 
La-môn quý tộc, thông kinh thánh, 
Là đất lành phong phú ruộng đồng. 
Rồi bậc Đại sĩ lại ngâm hai vần kệ: 
6. Ngao mạn giống dòng quá tự kiêu, 
Tham sân si, uống rượu say nhiều, 
Người tâm chứa đủ sai lầm ấy, 
Là đất hoang cán dé hạt gieo. 
7. Ngạo man gióng dóng quá tự kiêu, 
Tham sân si, uóng rượu say nhiêu, 
Người tâm không chứa sai lâm ây, 
Là đất tốt mềm dé hạt gieo. 
Bậc Đại sĩ cứ ngâm đi ngâm lại những lời kệ ау mãi nên cậu trai nỗi giận 
và kêu lớn: 
— Lão này nói quàng xiên quá nhiêu rồi, những người gác công đi đâu са 
mà không tông cô lão ra? 
Rồi cậu ngâm kệ: 
8. Này Bhandakucchi,^ hỡi Upajjhaya! 
Ta báo, dáu rói Upajotiya, 
Trừng phạt lão này băng gậy góc, 
Tên hèn hạ, tông cô ngay ra! 
Bọn gia nhân nghe tiếng cậu gọi liền chạy đến ngay, kính lễ cậu rôi hỏi: 
— Tâu chúa công, chúng tiểu nô phải làm gì đây? 
— Thé các ngươi không thấy tên hạ liệt tôi tàn này sao? 


* Bán CST viết Gandakucchi. 
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,— Таи chúa công, không, chúng tiêu nô không biết lão đã tới đây lúc nào, 
chác chăn lão là tên lừa Ыр xảo trá rôi! 
— Vậy sao các ngươi còn đứng đó? 
— Tâu chúa công, vậy chúng tiểu nô phải làm gì đây? 
—Phái và vào тот, bé hàm lão ra, lây roi gây đánh cho nát lung, trừng phạt 
lão đi. Tóm láy tên khốn kiếp này, quăng lão xuống, tống ra khỏi đây ngay! 


Song trước khi bọn chúng đến gân ngài, bậc Đại sĩ đã bay lên không, vừa 
đứng vững ở đó vừa ngâm kệ: 
9, Phi báng Hiên nhân lợi ích bàng, 
Với khi nuốt ngọn lửa đang hông, 
Hay là sắt cứng đưa răng căn, 
Đào núi mà dùng móng vuốt không. 
Sau khi nói xong những lời này, bậc Đại si vut lén cao trong khi cậu trai và 
các Bà-la-món ngơ ngác nhìn theo. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ dé giải thích việc này: 
10. Nói vậy, Matanga Trí nhân, 
Ап tu, nỗ lực đạt thuần chán, 
Rồi ngài bay bồng trên không khí, 
Trước mắt Bà-la-môn dõi theo. 

Ngài quay mặt vé hướng Đông, hạ xuống một đường phó với y định làm 
cho dâu chân ngài được nhìn thây nên ngài khất thực gần Đông môn. Lúc ду, 
sau khi đã nhận được một số thực phẩm đủ loại, ngài ngôi xuống một sảnh 
đường và bắt dáu ăn. 

Song các thân linh trong kinh thành chợt đến, tháy rằng người này đã nói 
năng nhu vậy làm phiền nhiễu vị Hiền nhân của họ là điều không thé dung thứ 
được nên vi thần cao niên nhât chụp lây cô Mandavya và vặn tréo, các quỷ kia 
lại chụp lây có các Bà-la-môn ấy và vặn luôn. Song vì thương cảm BÓ-tát, các 
vị ây không giết Mandavya, các vị bảo: 

— Đó là con trai của ngài. 

Và các vị chỉ hành hạ cậu ta thôi. Đầu của Mandavya bi vặn tréo ra dáng sau 
vai, tay chán cậu cứng dà, mắt trợn trừng như thê chết rồi, cậu năm rũ liệt tại 
đó. Các Bà-la-môn kia quay cuóng vật vã, móm chảy nước miéng tràn ra. Dân 
chúng đến báo tin cho Ditthamangalika: 


— Thua phu nhán, có chuyén cháng lành xáy ra cho vuong tit! 
Bà vội chay đến thây cậu con trai liền kêu lớn: 
— Ôi, sao lại thé này? 
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Rôi bà ngâm kệ: 

11. Văn tréo đầu con khỏi bả vai, 

Kia sao con duỗi cánh tay dài, 

Bơ vơ mắt trăng dường như chết, 

Kẻ hại con mình đó chính a1? 
Khi ấy, những người đứng ngoài xem liên ngâm kệ nói cho bà biết chuyện kia: 
12. Аһ sĩ đây khoác áo do, 

Tôi tàn người ngợm tợ yêu ma, 

Y băng gié rách quàng ngang ngực, 

Chính kẻ hành hung quý tử bà. 

Nghe vậy, bà suy nghĩ: “Chắc chăn đó là Hiền trí Matanga, không ai khác 
có thân lực như vậy. Song một người thủy chung và đây thiện ý đối với mọi 
loài, chăng bao gió lại bỏ di dé cho những người này phải chịu sự hành hạ thế 
kia, nay không biết ngài đã đi hướng nào?" Bà hỏi câu này qua vân kệ sau: 

13. Vë hướng di nào, bậc Trí nhân? 

Trả lời ta, hỡi các vương tôn! 
Chúng ta đi chuộc cho làm lỗi, 
Đề giúp con ta được tỉnh hôn. 
Các chàng trai kia đáp lời bà theo cách này: 
14. Bâc Hiền vụt hiện giữa không gian, 
Như thể vâng trăng giữa tôi rằm, 
Đẹp mặt thay, ngài sùng chánh đạo, 
Phương Đông theo hướng áy lén dàng. 

Khi họ đáp như thê, bà liên bảo: 

— Ta quyết sẽ đi tìm phu quân ta. 

Bà ra lệnh đem theo nhiêu binh vàng và chén vàng, rồi được một nhóm tỳ 
nữ vây quanh, bà ra di, tim tháy nơi có dâu chân của ngài đã in xuống đất, bà cứ 
theo dâu chân này cho đến khi gặp ngài đang ngôi trên một chó kia và ăn com. 
Đi đến gân ngài, bà dành lễ rồi đứng im. Khi thây bà, ngài đặt miếng cơm vào 
bát. Ditthamangalikà rót nước lên tay ngài từ chiếc binh vàng, ngài lập tức rửa 
tay và súc miệng. Sau đó bà hỏi: 

— Ai đã làm việc tàn ác này cho con trai của thiệp? 

Và bà ngâm kệ: 

15. Ván tréo đầu con khói bả vai, 

Kia sao con duói cánh tay dài, 
Bo vo mát tráng duóng nhu chét, 
Kẻ hại con mình đó chính a1? 
Các vån kệ sau đây là lời đối đáp xen kẽ nhau giữa hai vị: 
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[Hiên trí Mãtanga:] 
16. Dạ-xoa có đại lực uy thân, 
Theo án sĩ nào hạnh tốt lành, 
Chúng thây con nàng sân, ác ý, 
Khién cho như vậy đối con nàng. 
[Ditthamangalika: | 
17. Chính các da-xoa tao việc này, 
Xin ngài dung gián thiép noi dáy, 
Thiếp đây sâu khô vì con trẻ, 
Theo đến, quy y dưới gót ngài. 
[Hiên trí Mãtanga:] 
18. Tâm ta, hãy biết, chăng tiềm tàng, 
Từ trước đến giờ, ý hận sân, 
Con trẻ không thông ba Thánh điển, 
Vì đây vọng tưởng, ngập kiêu căng. 
[Ditthamangalika: | 
19. Con người có thé, hỡi Hiền nhân, 
Bóng chốc trí khôn hóa tối tăm, 
Tha lỗi thiếp này, thưa Trí giả, 
Bậc Hiền không dé khởi hờn căm. 
Bậc Dai sĩ được bà xoa diu băng lời lẽ như vậy liền đáp: 
— Được, ta sẽ cho nàng thứ tiên dược trường sinh bát tử dé đuôi bon quy ma 
ây đi xa. 
Rôi ngài ngâm kệ: 
20. Chút của thừa này, hãy lây mang, 
Cho Manda khôn khó phán ăn, 
Con nàng sé manh, mau binh phuc, 
Bon quy tha môi, được thoát thân. 
Khi bà nghe những lời này của bậc Đại sĩ liên đưa chiếc bình bát vàng ra 
Và nói: 
— Xin phu quân hãy cho thiếp thuốc tiên bất tử ấy! 
Bậc Đại sĩ dó vào đó một ít cháo còn lại và báo: 
- Hãy dó một nửa cháo này vào miệng con nàng, còn lại thì trộn với nước 
rồi dó vào miệng các Bà-la-môn kia, chúng sẽ được bình phục! 
Rôi ngài đứng lên đi về phía Tuyết Sơn. Bà mang bình ấy trên đầu và kêu: 
— Ta đã được thuốc tiên bát tử rói. 
Khi về đến nhà, trước hết bà dó một ít cháo vào miệng con trai bà. Dạ-xoa 
liền chạy trốn. 
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Mandavya đứng dậy, phüi bụi bám rôi hỏi: 

— Cái gi đây mẹ? 

— Con sẽ hiểu rõ những việc con đã làm. Này con, hãy lại đây xem tình cánh 
của những người đáng cúng dường của con kia! 

Khi cậu nhìn thấy họ, lòng cậu dày ân hận. Rồi mẹ cậu bảo: 

— Này Mandavya yêu quy, con thực là kẻ ngu si, không biết bó thí cách nào 
để của bó thí áy mang lại kết quả tốt. Bon này không xứng đáng với lòng hào 
phóng của соп đâu, chỉ những vi nào nhu bậc Hiên trí Mãtahga mới xứng đáng 
thôi. Từ nay về sau, đừng đem cho những người kém giới như bọn này mà chỉ 
nên bó thí cúng dường những người đức hanh. 

Rồi bà ngâm kệ: 

21. Mandavya, tiéu trí ngu dán, 

Cháng hiéu ró gi là phuóc dién, 

Con cúng dường bao người trong tội, 

Lü người ó nhiễm, không điều thân. 
22. Xiêm áo da dê, bên tóc dày, 

Miệng như giếng cũ, dé râu dài, 

Hãy nhìn tư cách không lành thiện, 

Đừng cúng kẻ ngu, trang phục vây. 
23. VỊ nào dứt ái dục, s1, sân, 

Thành bậc A-la-hán, lậu dừng, 

Nếu cúng Hiển nhân thanh tịnh ây, 

Người này hưởng quả lớn riêng phân. 

Vậy từ nay vé sau, con đừng bó thí cho hạng người thiếu giới hanh như thé 
này mà chỉ nén bó thí cúng dường những người nào ở trên đời này đạt tám thiền 
chứng, là những nhà tu khô hạnh, các Sa-môn, Bà-la-môn chân chính đã chứng 
năm tháng trí, các vị Độc Giác Phật. Này con, dé me dua loại thuốc tiên bát tử 
này cho bọn gia nhân của ta đây và làm chúng bình phục. 

Nói vậy xong, bà lây miéng cháo thừa ây dó vào một bình nước và гау 
lên miệng mười sáu ngàn Bà-la-món kia. Mọi người đều đứng dậy và phủi 
hết bụi bặm. 


Sau đó, vì các Bả-la-môn này đã phải. nêm thức án thừa của một kẻ Chiên- 
dà-la nên bi các Bà-la-môn khác tông. xuất ra khỏi giai cấp ау. Đầy ó nhục, họ 
rời thành Ba-la-nai và di về vương quốc Mejjha, tại đây họ ở chung với vua xứ 
đó. Còn Mandavya vẫn ở chốn cũ. 


Vào thời đó, có một Bà-la-món tên là Jatimanta, là một người tu hành ở gân 
kinh thành Vettavati trên bờ sông có cùng tên ây, ông là kẻ rất kiêu mạn về dòng 
dõi của mình. Bậc Đại sĩ liền đên đó, quyết đập tan lòng kiêu mạn của ông ta. 
Ngài dung am trú ngụ gân đó, sông ở phía thượng nguón con sông. 
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Một hôm, sau khi xia răng xong, ngài thả cây tám xuống dòng nước, cô ý 
để cho nó vướng vào búi tóc của Jatimanta. Vì vậy, trong khi ông ây dang tắm 
trong dòng nước sông, cây tám ây vướng vào büi tóc ông. “Đô súc sinh!” Ông 
nói trong khi thây cây tăm: “Nó từ đâu dén đây, cái đô phá hoại này. Ta phải 
tìm hiéu xem." 

Ông liền đi ngược dòng, khi thấy bậc Dai si liền hỏi: 

— Ông thuộc giai cáp nào? 

— Ta là một Chién-dà-la. 

— Có phải ông đã thả cây tăm xuống dòng sông chăng? 

— Chính phải. 

- Đô súc sinh, quân tôi tàn ha dáng! Dó mác dich, ngươi không được ở đây 
mà phải đi xuông chó hạ lưu kia! 

Song khi ngài xuống ở vùng hạ lưu, cây tăm ngài thả trôi ngược dòng nước 
vẫn vướng vào tóc J atimanta. Ong ta máng: 

— Quân dáng nguyén rủa! Nếu nguoi ở đây trong bảy ngày nữa, đầu ngươi 
sẽ tan thành bảy mảnh. 

Bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nếu ta buông mình theo cơn thịnh nộ với người này 
thi ta không giữ được công đức, song ta sé tìm cách phá tan lòng kiêu man của 
ông ta." 

Vào ngày thứ bảy, ngài ngăn cán mặt trời mọc, cả trần gian đều tối tăm nên 
dán chúng kéo dén vi tu khó hanh Jatimanta và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, có phải chính ngài ngăn cản mát trời mọc chăng? 

Ông ta đáp: 

— Việc đó không phái do ta làm mà có một lão Chiên-đà-la sông gân bờ 
sông, chắc lão ây làm đây. 

Sau đó, dân chúng đến gặp bậc Đại sĩ và hỏi lại: 

— Thưa Tôn giả, có phải chính Tôn giả ngăn cản mặt trời mọc chăng? 

Ngài đáp: 

— Này các Hiên hữu, chính phải! 

Họ hỏi: 

— Tại sao thế? 

— Vị tu khó hạnh được các Hiên hữu quy mén đã phi báng ta, một người vô 
tội, vậy khi nào vi đó đên quỳ dưới chân ta dé xin thương xót thi ta mới đê cho 
mặt trời mọc lên. 

, Dân chúng di kéo lê ông ta rói thả ông xuóng trước chân bậc Đại sĩ và vừa 
cô sức vô vé ngài vừa nói: 

— Thưa Tôn giả, xin cho mặt trời mọc. 


320 # KINH TIỂU BỘ 


Song ngài đáp: 

— Ta không thé dé mặt trời mọc được, vì néu ta làm như thé, đầu kẻ này sẽ 
vỡ thành bảy mảnh. 

Họ hỏi: 

— Thưa Tôn giả, vậy chúng tôi phải làm gi? 

— Hãy đem cho ta một cục đât! 

Họ đem lại một cục đất. 

— Nào, hãy đặt cục đất lên đầu người khó hạnh này, rồi kéo ông ta xuống nước! 

Sau khi sắp đặt việc này xong, ngài dé cho mặt trời mọc lên. Vira khi mặt 
trời được di chuyên tự do, cục đât nứt thành bảy mảnh, còn người tu khô hạnh 
nhảy tùm xuông nước. 

Sau khi đã hàng phục ông ta như vậy, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Mười sáu ngàn 
Bà-la-môn kia hiện ở đâu?” Ngài nhận ra họ đang ‹ Ở với vua xứ Mejjha và quyết 


định đi hàng phục họ nên dùng thân lực, ngài hạ xuống vùng ngoại thành, câm 
binh bát trong tay đi khát thực. Khi các Bà-la-môn Һау ngài, họ bảo nhau: 


— Chỉ dé lão ở đây hai ngày thôi là lão sẽ làm ta mất nơi nương tựa! 

Họ vội vàng chạy đến yết kiến vua và kêu to: 

— Tâu Đại vương, có một lão khoác lác đại bip đến đây, xin hãy bỏ tù lão! 

Vua rất sẵn sàng. Còn bậc Đại sĩ với bát thức ăn đủ loại đang ngôi ăn bên 
cạnh bức thành trên một chiéc ghé dài. Tại đó, trong khi ngài đang ăn, dám thị 
vé của vua tìm đên, lây kiêm đánh ngài rôi giét di. Sau khi mạng chung, ngài 
tái sanh lên cõi Phạm thiên. 

Chuyện Кё răng, trong kiếp này Bồ-tát là một người chuyên điêu phục 
những kẻ thô ác và ngài phải chịu chêt vi công việc này. Các vị thân nôi giận 
liên trút xuông toàn vương quôc Mejjha một trận lửa tro nóng rực, phá hủy toàn 
bộ nước ây. 

Vì thế có lời lưu truyền: 

Người ta kế chuyện cả non sông, 

Của xứ Mejjha phải diệt vong, 

Nước kia bị xóa tan bờ cõi, 

Vì giết Matanga, bậc lẫy lừng. 
Жжжж 

Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này. Ngài bảo: 

– Đây không phải là lân đâu tiên Vua Udena phi báng các vị tu khó hạnh 
mà xưa kia cũng thê. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ду, Vua Udena là Mandavya và Ta chính là Hiên trí Mãtahga. 
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8498. CHUYÊN ĐÔI BAN CITTA VÀ SAMBHÜTA 
(Citta-Sambhüta-jaàtakay (J. IV. 390) 


Các nghiép nguoi làm, quà sé mang... 
Chuyén này bác Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai người bạn đồng 
tu của Tôn giá Маһакаѕѕара (Đại Ca-diép) sống rất hòa hợp với nhau. 


Chuyện кё rằng. đôi bạn này vô cùng thân thiết, phân chia mọi thứ cùng 
nhau hết suc công bằng, ngay cả khi đi khất thực, hai vị cũng cùng đi và cùng 
trở về với nhau, hai vị không hé rời nhau. 


Trong pháp đường, Tăng chúng đang ngồi tán thán vé tình bằng hữu ấy thì 
bậc Đạo sư bước vào, hỏi các vi dang bàn luận chuyện gi khi ngôi tại đó. Tăng 
chúng trình với Ngài. Ngài đáp: 


— Này các Ty-kheo, tinh ban này chi trong mót dói sóng cháng có gi ky la 
cả, vì các bậc Trí nhân ngày xưa đã giữ được tình băng hữu vững bên suốt cả 
ba, bón đời. 


Nói váy xong, Ngài kế cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở nọ, trong quốc độ Avanti, tại kinh thành Ujjeni, Đại vương Avanti 
dang trị vì dán chúng. Lúc ấy, Bó-tát ra đời tại một làng Сардаа (Chiên-đà- la) 
Ó ngoai thành UJjeni. Một người khác được sinh làm con trai bà dì của ngài. 
Một cậu bé tên là Citta, cậu kia tên là Sambhita. Khi hai cậu trưởng thành thì 
đã học được nghề gọi là quét băng chối của dòng họ Chiên-đà-la. Một ngày nọ, 
hai cậu nghĩ răng minh sẽ đi trinh diễn nghệ này tại công thành Ujjeni, thé là 
một cậu biểu diễn tại Bác môn, một cậu tại Đông món. 


Báy giờ, trong kinh thành này có hai có gái giói nghë xem tuóng, mót có 
là con gái của một thương nhân và cô kia là con của một vị tế sư. Hai cô gái ду 
di vui trong cóng viên, sau khi bảo gia nhân dem theo thực phẩm đủ loại cứng, 
loại mêm, vòng hoa hương liệu, ngâu nhiên một cô di ra công phía Bắc và một 
cô ra công phía Đông. Khi thấy hai thanh niên Chiên-đà-la đang biểu diễn tài 
nghệ, hai cô hỏi: 

— Chúng là ai đây? 

Rói hai cô được cho biết đó là hai kẻ Chiên-đà-la. Hai cô bảo: 

— Thầy điềm này xui xéo lắm! 

Và sau khi rửa mắt băng nước hương thơm, cả hai đều đi về. Sau đó, dân 
chúng la lớn: 

— Này bọn hạ đăng tôi tàn kia, chúng bây đã làm chúng ta mát phán com 
rượu dáng lẽ được hưởng miễn phí đây! 


? Xem. IV. 476, Hatthipalajataka (Chuyện Hiên giả Hatthipàla), số $509; D. II. 220, Mahàgovindasutta 
(Kinh Đại Điền Tôn), só 19; S. I. 2, Upaniyasutta (Kinh Dua đến đoạn tận); S. I. 54, Uttarasutta (Kinh 
Uttara), A. I. 155, Pathamadvebrahmanasutta (Kinh thứ nhất vé hai Bà-la-món). 
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Chúng đánh đập hai anh em cùng ho ây một trận nhừ tử, làm cả hai đau đớn 
ë ché. Khi hai người tỉnh đậy liên đi tìm nhau và ké cho nhau nghe tai họa đã 
đến cho mình, rồi lại kêu gào và cô nghĩ cách xem phải làm gì đây. Cả hai suy 
nghĩ: “Tất cả những sự dau khô này đã giáng xuóng chúng ta chỉ vì dòng giống 
ta sinh ra. Chúng ta sẽ chăng bao giờ làm kẻ Chién-dà-la nữa mà chúng ta phải 
giấu tung tích đòng ho dé rói đi tới Takkasilà, giả dang các nam tử Bà-la-môn 
và học tập tại đó.” 

Sau khi đã quyết định như vậy, cả hai cùng đến đó học tập với một vi giáo 
sư danh tiếng lẫy lừng. Thiên hạ đồn vang khắp cõi Diém-phü-dé (Ấn Ðộ) rằng 
có hai nam tử Chién-dà-la đang làm thư sinh và giáu giém tung tích gia tộc 
mình. Trí giả Citta học tập thành công, song chàng Sambhuta thì không được 
như vậy. 

Một ngày kia, có người dân làng mời vi giáo sư ây với ý định cúng dường 
thực phẩm cho các Bà-la-môn. Bấy giờ, do ngẫu nhiên, mưa suốt đêm ấy làm 
ngập lụt mọi hang động trên đường di. Sáng sớm hôm sau, vi giáo sư gọi Trí 
giả Citta vào và bảo: 

— Này con, hôm nay thây không di được, vậy con đi cùng các nam tử kia, 
rồi làm lễ chúc phước lành và khi con ăn thực phẩm của mình xong, hãy mang 
về những món dé dành cho thây! 

Do đó, chàng đem các thanh niên Bà-la-môn khác cùng lên đường. Trong 
khi các thanh niên tắm rửa và súc miệng, dân chúng dọn món cháo gạo đã 
chuẩn bị sẵn để mời khách quý và bảo: 

— Đề cho nó nguội di. 

Trước khi cháo nguội, các thanh niên đã đến ngôi xuống. Dân chúng dâng 
nước cúng dường, rói đặt các bát cháo trước mặt họ. Trí óc Sambhüta có hơi trì 
độn nên tưởng cháo đã nguội liên múc một hớp bỏ vào miệng, song nó như viên 
sắt rực dó làm phỏng miệng chàng. Trong lúc hoảng sợ, chàng quên mát vai trò 
của mình liền liéc qua Trí giá Citta và nói bằng ngôn ngữ của dân Chién-dà-la: 


— Phỏng rôi, phỏng rồi! 

Chàng kia quên mát bản thân minh nên đáp lại theo ngôn ngữ của họ: 

— Nhồ ra, nhó ra mau! 

Nghe thé, các thanh nién nhin nhau báo: 

— Loại ngôn ngữ gi thé này? 

Lúc ây, Trí già Citta nói lời chúc lành cho tật cả. Khi các chàng trai kia về 
nhà, họ tụ tập thành tụm năm, tụm ba và ngôi bàn luận vê những từ ngữ đã được 
dùng kia. Khi nhận ra đó là ngôn ngữ của bọn Chiên-đà-la, họ kêu to: 

— Quán hạ đăng tôi tàn kia! Chúng bây đã lừa đối cả bọn ta, lâu nay cứ giá 
dạng làm Bà-la-môn! 
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Rồi họ đánh đập hai vị ду. Có một người tốt bụng xua đuôi hai vi ra và nói: 
- Đi ngay, vét nhuc n&m trong huyét thóng kia! Phài di ngay, dén dáu dó mà 
làm án si khó hanh! 


Rồi các thanh niên Bà-la-món trình với vi giáo su Tăng đây là hai kẻ Chiên- 
đà-la giả dạng. Hai chàng đi vào rừng, sóng đời sóng khó hanh tại đó, sau 
một thời gian chết di, họ tái sanh làm hai chú nai con bên bờ sóng Nerafijarà 
(Ni-lién-thién). Từ lúc sinh ra, chúng luôn luôn ở bên nhau. Một ngày kia, sau 
khi chúng à ăn xong, một người thợ săn chợt thây chúng dưới một gôc cây đang 
ngôi nhai lại [thức ăn], âu yêm vuốt ve nhau rât hạnh phúc, đầu sát đầu, móm 
kê móm, sừng bên sung. Gà liền phóng lao tới, giết trọn luôn cả hai bằng nhát 
lao ấy. 


Sau đó, chúng tái sanh làm con của chim ung bién trên bờ Nerbudda (Ni iét- 
bút). Cũng tại đó, chúng lớn lên, sau khi ăn xong, lại ôm áp, đầu sát đầu, mỏ kà 
mỏ. Một kẻ bẫy chim trông thấy, bắt cả hai và giết đi. 


Sau đó, Trí già Citta tái sanh tại Kosambi, làm con vi té sư, còn Trí giả 
Sambhüta tái sanh làm vương tử của Vua Uttarapañcala. Ngay từ ngày được 
đặt tên, hai hài nhi ây đã có khả năng nhớ lại các đời trước của mình. Song Trí 
giá Sambhüta không thé nào nhớ hết tất cả mà không bi gián đoạn, cậu chỉ nhớ 
đời thứ tư hoặc đời Chiên-đà-la thôi, còn Trí giả Citta lại nhớ đủ cả bốn đời 
theo thứ tự. 


Khi Citta được mười sáu tuói, chàng xuất gia làm à ân sĩ khó hanh ở vùng 
Tuyết Son, tu tập làm phát khởi thăng trí do thiền định và an trú trong hy lạc 
thiên định. Còn Trí giả Sambhüta, sau khi phu vương băng hà liên được phong 
chiếc lọng trắng trên đâu. Vào ngày lễ phong vương, giữa quân thân đông đảo, 
ngài làm một bài ca tức vị rói rung cảm ngâm lên hai đoạn. 

Khi quân thần nghe xong, các cung phi và nhạc công đều ca hát, bảo nhau: 

— Đây là khúc đăng quang của đức vua chúng ta! 

Dân dà với thời gian, dân chúng déu ca khúc hát â ây vì đó là đạo ca được 
vua yêu thích. Trí giả Citta đang an trú ở vùng Tuyết Sơn, tự hỏi không biết 
hiền đệ Sambhüta của ngài đã duoc giuong chiéc long trắng ây chưa. Khi nhận 
thây việc đã xong, ngài suy nghĩ, “Та không đủ sức giáo hóa một vi tân vương 


còn trẻ, song khi nào em ta già rôi, ta sẽ dén thăm và khuyên nhủ em ta di làm 
ân sĩ khổ hạnh.” 


Suốt năm mươi năm ngài không hé di thăm viếng, và trong thời gian ду, vua 
có đông con cái lên dân. Về sau nhờ thân lực của mình, Trí giả Citta phi hành 
дёп vườn ngự uyên, đáp xuống ngồi trên bảo tòa, oai nghi như một bức tượng 
băng vàng. 


Vừa lúc áy, một chàng trai kiêm củi vừa làm việc vừa hát khúc đạo ca ду. 


Trí già Citta gọi chàng trai lại gân, chàng tién đến cung kính dành lễ rồi đứng 
chờ. Trí giả Citta bảo chàng: 
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— Từ sáng đến giờ, cậu chỉ hát khúc đạo ca ấy, thế cậu không biết khúc nào 
nữa chăng? 

— Thưa Tôn giá, có chứ, con biết nhiều khúc ca lắm, song đây là những lời 
ca được đức vua yêu chuộng, vì thế con không hát khúc nào khác. 

— Thé không có ai biết hát một điệp khúc đáp lại khúc ca của đức vua chăng? 

— Thưa Tôn giả, con biết hát néu con được dạy khúc ca ây. 

- Thế thì được, hễ khi nào đức vua hát hai khúc trên thì cậu hát khúc này 
làm khúc thứ ba đấy. 

Rôi ngài ngâm một khúc và bảo: 

— Bây giờ cậu hãy đi hát khúc này trước mặt đức vua, ngài sẽ hài lòng và 
quý trọng cậu lám! 

Chàng trai vội vàng chạy về tìm mẹ, bảo mẹ mặc cho chàng y phục thật té 
chinh rói đến cửa cung vua, nhờ người tâu lên răng có một chàng trai xin được 
yết kiến dé hát một khúc ca đáp lại lời đức vua. Vua bảo: 

— Cho nó vào. 

Khi chàng trai tiễn lên, đảnh lễ xong, vua phán: 

— Họ tâu răng cậu muốn hát một khúc đáp lại lời trám có phải chăng? 

Chàng trai đáp: 

— Tâu Chúa thượng, đúng vậy, xin ngài triệu tập quán thân dé cùng nghe! 

Ngay khi quân thần tụ họp xong, chàng tâu: 

, — Tâu Chúa thượng, xin ca khúc hát của ngài trước, rôi thần sẽ xin hát lời 
đôi lại. 

Vua liền ngâm đôi vân kệ: 

24. Các nghiệp người làm, quả sẽ mang, 

Và còn tích tập qua thời gian, 
Nghiệp nào mà lại không sinh quả, 
Thây Sambhüta đại lực tràn, 
Điêu ау dat thành do quả phước, 
Sinh từ các nghiệp bản thần mình. 
25. Các nghiệp người làm, quả sẽ mang, 
Và còn tích tập qua thời gian, 
Nghiệp nào mà lại không sinh quả, 
Citta cũng y vậy phải chăng? 
Tâm ý người này được thỏa mãn, 
Giống nhu tâm ý trầm từng thành? 
Khúc đạo ca trên vừa châm dứt, chàng trai liên đáp vån thứ ba: 
26. Thiện nghiệp chóng cháy đều dat quả, 
Nghiệp nào mà chăng quả lai sinh, 


Không gì vô ích tâu Hoàng thượng, 
Xin пейт Citta tại cổng thành, 
Chăng khác quân vương, tâm vị ây, 
Đã đem hý lạc đến cho mình. 
Nghe lời này, vua lại ngâm vân kệ thứ tư: 
27. Vậy có phải chăng chính Citta, 
Hay chàng nghe được chuyện ngày xưa, 
Từ ngài, hay một người nào khác? 
Ôi ngọt ngào thay khúc thánh ca! 
Ta chăng sợ øì, ta sẽ thưởng, 
Ngôi làng hay tặng vật làm quà. 
Tiếp theo, chàng trai ngâm vân kệ thứ năm: 
28. Hạ thân nào có phải Citta, 
Song chuyện ây thần được biết qua, 
Chính một Hiện nhân vừa day bảo: 
“Đi ngâm lời hát đôi dâng vua, 
Rôi chàng sẽ được ngài ban thưởng, 
Tay của ngài ân nghĩa đậm dà." 
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Nghe lời này, vua suy nghĩ: “Chắc hăn đó là hiền huynh Citta của ta rồi, ta 
muôn di tìm ngài ngay." Thé là vua ra lệnh cho quân thân qua hai vân kệ sau: 


29. Các vương xa hãy thắng yên Cương, 
Cham tró tinh vi, đẹp tuyệt trần, 
Dem buóc cán dai vào báo tuong, 
Diém trang vóng có sáng huy hoàng. 
30. Quân thân hãy đánh trồng liên hoan, 
Báo thói tù và, óc dậy vang, 
Chuán bi vuong xa nhanh bác nhát, 
Bói vi trám muôn sớm lên dàng, 
Hóm nay tim tháo am có tich, 
Yết kiến Hiên nhân trước tọa sàng. 


Vua nói vậy xong liên ngự lên vương xa lộng lây và vài vàng dén ngay cóng 
ngu vién. Tai dó, ngài dung xa giá và đến gần Trí giả Citta, dành lé rát cung kính 
rôi ngôi xuóng một bên, lòng tràn ngập hân hoan, ngài ngâm vân kệ thứ tám: 


31. Thật quý thay là thánh khúc xưa, 
Trẫm từng ca hát thật say sưa, 
Trong khi dán chúng đông dón dập, 
Quán tụ chung quanh chật cả nhà, 
Nay đến đây xin chào thánh giả, 
Hân hoan, hạnh phúc ngập tâm ta. 
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Từ lúc tái ngộ Trí giả Citta, vua hoan hý ra lệnh làm mọi sự cân thiết và 
truyện chuán bị bảo tòa dành cho vi hiên huynh, rôi ngài ngâm vân kệ thứ chín: 


32. 


Đúng pháp là đem lễ cúng dâng, 
sàng tọa, nước mát, dầu xoa chân, 
Và thêm thực phâm cùng nhiêu món, 
Ngài thọ nhận cho, trám ân cân! 


Sau lời mời ngọt ngào này, vua ngâm vân kệ khác đê tặng bạn hiên một nửa 
giang san của minh: 


33. 


Hãy dé họ làm chỗ trú thân, 

Cho ngài trú thoải mái nhiều hơn, 
Hãy cho phép nữ tỳ hầu hạ, 

Cơ hội này ngài hãy đỡ nâng, 

Và cả hai ta cùng góp sức, 

Háu cai trị nước, giúp muôn dân. 


Khi nghe những lời này, Trí giả Citta thuyết giáo cho vua qua sáu vần kệ: 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


Нол Đại vương, nhìn quả ác hành, 
Tháy bao lợi lạc thiện hành sinh, 
Ta mong điều ngự thân tu tập, 
Con, của, không lôi cuốn trí mình. 
Trăm năm tròn cuộc sông người đời, 
Năm tháng theo nhau kế tiếp trôi, 
Khi đến hạn kỳ, người héo úa, 
Tựa hô lau sậy nát tan thôi. 

Thê nghĩa gi hoan lạc, а án, 
Nghĩa gì săn đuôi cảnh giàu sang? 
Nhiều con, nghĩa lý gi nên biết, 
Hë! Dai vương, ta thoát buộc ràng. 
Ta biết vì đây chính thật chân, 

Ta không qua khỏi tử ma thân, 
Nghĩa gì vàng bạc và án ái, 

Khi bạn đến thời phải mạng vong? 
Dòng giông hạ đăng bước hai chân, 
Hạ liệt Chiên-đà nhất thế nhân, 
Do chính nghiệp mình tạo xâu ác, 
Nhập thai hạ tiện, đó tiên thân. 

Tại Avanti, bạn trẻ Chiên-đà, 

Là cặp nai vàng bến nước xưa, 
Đôi chú chim ưng bờ Niét-büt, 
Gió đây giáo sĩ đó làm vua. 
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Sau khi đã nói rõ các tiền thân hạ liệt của mình trong quá khứ như vậy, tại 
đây trong đời hiện tại này, ngài tuyên thuyết tính vô thường của mọi pháp hữu 
vi và ngâm bốn vân kệ làm phát khởi tinh tân lực: 


40. 


41. 


42. 


43. 


Đời người ngán ngủi, chết cùng đường, 
Già cả không nơi chôn náu nương, 
Này hỡi Paficala thực hiện, 

Những øì ta khuyến nhủ Quân vương, 
Tránh xa tất cả hành vi ác, 

Đưa đây vào đau khô đoạn trường. 
Đời người ngắn ngủi, chết sau cùng, 
Già cả không nơi chỗn trú thân, 

Này hỡi Pañcäla, thực hiện, 

Những gi ta khuyến nhủ Quân vương, 
Tránh xa tất cả hành vi ác, 

Mang đến khó đau, quà chăng lường. 
Nhân thê ngắn sao, chết cuói cùng, 
Người già không chốn dé nương thân, 
Paricala hỡi, xin thành tựu, 

Những việc ta khuyên nhủ Đại vương, 
Xin hãy xa lia bao vọng nghiệp, 
Nhiễm 6, toàn ác dục tham sân. 

Đời người ngắn ngủi, chết vong thân, 
Bệnh, lão làm suy thế lực dân, 

Ta chăng làm sao ra thoát được, 
Paficala xin thực hiện lời rán, 

Tránh xa tát cả hành không thiện, 

Đưa đây vào trong quả khó đau. 


Vua rất hoan hy khi nghe bậc Đại sĩ khuyến giáo liên đáp lời qua ba vàn kệ: 


44. 


45. 


46. 


Lời kia Tôn giá, quả toàn chân, 
Ngài dạy lời như bậc Thánh nhân, 
Song dục tham ta đêu khó bỏ, 

Với người như trẫm, chúng vô cùng. 
Như voi chìm xuống vũng bùn nhơ, 
Không thể bò lên dẫu thấy bờ, 

Trám cũng lún sâu bùn dục lạc, 

Nên không theo nói dao Ty-kheo! 
Như mẹ như cha dạy bảo con, 
Thành người sông hạnh phúc, hiền lương, 
Dạy ta hạnh phúc làm sao đạt, 

Xin chỉ cho ta bước đúng đường. 
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Sau đó, bậc Đại sĩ bảo nhà vua: 
47. | Ngài không thé bỏ, hỡi Quân vương, 
Các dục tham đây cũng thế thường, 
Vậy chớ bắt dân nhiều thuế nặng, 
Trị sao dân chúng thấy công bằng. 
48. | Gửi sứ thần đi khắp bón phuong, 
Mời Sa-môn với Bà-la-món, 
Cúng dường thức uống ăn dáy đủ, 
Y áo và nơi nghỉ ngơi an. 
49. Рет thức uống ăn dé đãi đăng, 
Các Sa-môn với Bà-la-môn, 
Tâm dày thành tín khi dâng cúng, 
Ban phát, hưởng phân theo khả năng. 
Người ду sẽ không gây lầm lỗi, 
Sau này lên đến cõi thiên đàng. 
50. Song néu váy quanh bói má hóng, 
Duc tham ngài thây quá say nóng, 
Trong tám hãy nhớ vân thi kệ, 
Và hát hò lên giữa đám đông. 
51. “Dưới trời không mái để che thân, 
Bây chó xưa cùng nó ngủ lăn, 
Mẹ nó cho ăn lúc bước vội, 
Mà nay làm một vi vương quán." 
Đó là lời khuyến giáo của bậc Dai sĩ, rôi ngài lại bảo: 
— Ta đã khuyên nhủ Đại vương rôi. Bây giờ Đại vương có muôn làm người 
tu khô hạnh hay không là tùy ý Đại vương, song ta sẽ tiếp tục theo đúng nghiệp 
quả của chính ta làm. 


Sau đó, ngài bay vut lên không di vé vùng Tuyết Sơn, bụi bặm trên đôi chân 
ngài rơi rớt trên đầu vua. Còn phân vua trông thây cảnh nảy, lòng vô cùng xúc 
động liền giao quốc độ cho thái tử, triệu tập quân sĩ tháng tiên vé vùng Tuyết Sơn. 
Khi bậc Dai sĩ nghe vua đến liên bước ra cùng những Hiên nhân đô đệ của ngài 
đón tiếp vua và truyền giới cho vua sóng đời Pham hạnh, rói dạy vua phương tiện 
bién xứ (kasina) làm phát khởi thiên định. Vua tu tập chứng đắc thân thông do 
thiên định, vì vậy cả hai vi đều cùng được sinh lên cõi Phạm thiên khi mạng chung. 


Жжжж 


Sau khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: 


6 P. kasina, S. krtsna, — 1] (nhất thiết), 3ã (bién), 3š J£ (bién xứ): Dé mục thiền quán. Tham khảo: D. 
33; M. 77; Vism. [V-V; Asl. I. 248. 
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– Như vậy, này các Ty-kheo, các bậc Trí nhân ngày xưa рії vững tình băng 
hữu lâu dài qua ba, bôn đời. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, Ananda là Trí giả Sambhüta và Ta chính là Trí già Citta. 


$499. CHUYÊN ĐẠI VUONG SIVI (Sivijataka)! (J. IV. 401) 

Chăng có mát nên chính lão già... 

Chuyện này bác Dao sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên vé lễ vât cúng dường 
tối thượng. Trường hợp này đã được ké dày đủ trong chuyện tiền thân của Sivi, 
thuộc chương VIII, Chuyện các căn.Š Song tại đây vào ngày thứ bảy, vua dâng đủ 
tất cả các vật cúng dường và thỉnh câu lời tùy hy; tuy nhiên, bậc Dao sư ra đi mà 
không tán thán công đức của vua. Sau buói điểm tâm, vua đi đến tinh xá và hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, vì cớ gì Thé Tôn không đáp lời tùy hy hôm ây? 

Bậc Đạo sư nói: 

— Thưa Đại vương, hội chúng kia không thanh tịnh. 

Ngài lại tiếp tục thuyết pháp, ngâm vân kệ bắt đầu băng câu: “Người hạ tiện 
sẽ không lên thiên giói."? Vua dày hoan hy, bày tỏ lòng tôn kính đôi với đức 
Như Lai bàng cách dâng cúng chiếc thượng y của xứ Sivi trị giá một ngàn 
đồng tiền, sau đó vua trở về thành. 

Ngày hôm sau trong pháp đường, Tăng chúng nói về chuyện ấy: 

— Này các Hiền giá, vua xứ Kosala đã cúng dường lễ vật tối thượng và chưa 
hài lòng với việc ấy nên sau khi đẳng Thập Lực thuyết giáo cho vua, vua liên 
dâng cúng chiếc y của xứ Sivi trị giá một ngàn đông tiên. Quả thật vua không 
hé thỏa mãn với việc cúng dường. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi các vị đang bàn việc gì khi ngôi đó. Tăng 
chúng trình với Ngài. Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, bó thí ngoai tài quả thật là điều có thé thực hiện tốt, 
song các bậc Trí nhân ngày xưa đã bó thí cho dén kháp cà Diém-phu- dé, mói 
ngày bó thí cả sáu trăm ngàn đồng tiền mà vẫn chua thỏa mãn với việc bó thi 
ngoai tài và ho nghi: “Khi cho di cái gi yêu quy thi sẽ nhận được sự yêu quý”, 
cho nên các vi ây đã móc đôi mát minh ra tặng những ai đòi xin chúng. 

Cùng với những lời này, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


1 Xem Vv. 123. Matthakundalivimanavatthu (Chuyện lâu đài của vị thiên tử deo vòng tai sáng chói); Pv. 
24, Matthakundalipetavatthu (Chuyện nga quy Matthakundali); Ap. I. 108, Paricadipakattheraapadana 
(Ky sự vé Trưởng lão Pancadipaka); Ap. П. 373, Ekadipiyattheraapadana (Ky sự vé Trưởng lão 
Ekadipiya); Cp. 77, Sivirajacariya (Hanh cua duc Vua Sivi). 

8 Xem J. Ш. 461, Indriyajãtaka (Chuyện các căn), số 8423. 

? Xem Dh. v. 177. 
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Một thuở nọ, khi Đại dé Sivi cai tri tại kinh thành Aritthapura trong quốc độ 
Sivi, bậc Đại sĩ sinh ra làm vương tử, triều thân đặt tên ngài là Vương tử Sivi. 
Khi ngài lớn lên, ngài đi đến Takkasilà học tập tại đó xong, trở vé chứng tỏ tài 
năng, kiên thức của ngài trước vua cha nên được phong làm phó vương. 

Lúc phụ vương băng hà, ngài lên ngôi vua và từ bỏ các ác đạo, ngài hành 
trì thập vương pháp và trị dân rất chân chánh. Ngài truyền xây sáu bó thí đường 
tại bốn công thành, giữa kinh thành và ngay cửa cung của ngài. Ngài bó thí rất 
hào phóng, mỗi ngày sáu trám ngàn đồng tiền. Vào các ngày mùng tám, mười 
bốn và | ngày rằm, ngài chăng hề quên thăm viếng các bó thí đường dé xem xét 
việc bó thí được thực hành ra sao. 

Vào một ngày trăng tròn kia, chiếc lọng hoàng gia đã được giương lên từ 
sáng sớm và ngài ngự trên ngai vàng, suy ngẫm về các thí vật ngài đã ban phát. 
Ngài tự nghi: "Trong tát cả các tài vật bên ngoài, chăng có món gì ta không đem 
cho hết, song cách bó thí này chưa làm ta hài lòng. Ta muôn bỗ thí vật gì thuộc 
về bản thân ta. Được rồi, hôm nay ta sẽ đến bô thí đường phát nguyện răng, 
néu có người nào không xin một vật gì đó ngoài thân ta, lại nói rõ tên một phân 
thân thé ta. Nêu người áy muốn nói đến chính quả tim ta, ta sẽ quyết lây đao 
xẻ phăng lồng ngực ta và chăng khác nào ta nhô lên một cọng sen từ hồ nước 
phăng lặng, ta sẽ móc lấy quả tim ta đang chảy máu từng cục dem cho người 
ây. Nếu người ây muốn xin thịt ta, ta sẽ xẻ thịt ra từ thân thể và cho nó như thé 
ta düng cái dao mà khác cham tám thán này. Người đó có nói đến máu của ta, 
ta sẽ lây máu ta nhỏ từng giọt vào miệng người đó, hoặc đồ đây một chén rói 
dem cho. Hoặc nữa, giả sử có ai bảo: “Hạ thân không làm nồi việc nhà, xin hãy 
dén làm gia nô tại nhà hạ thần”, ta nhận mình là nô lệ và ta sẽ làm hết các việc 
nô dịch. Hoặc giả có ai đó xin đôi mắt ta, ta sẽ móc mắt ra cho như người ta lẫy 
lõi của cây dừa nước.” Ngài nghĩ thâm như vậy. 

Nếu thí tài gì thuộc thê nhân, 

Dẫu là đôi mắt chăng hé ban, 

Giờ đây ta sẽ dem ban bó, 

Lòng chăng hãi kinh, thật vững vàng. 

Thé rồi, ngài tắm mình với mười sáu bình nước hoa thơm, trang sức cực kỳ 
lộng lẫy và sau một buôi cơm đây cao lương mỹ vi, ngài ngự lên một con voi 
được tô điểm cân đai rất rực rỡ đưa ngài đến bó thí đường. 

Khi Thiên chủ Dé-thích nhận thây quyết tâm của ngài liền suy nghĩ: “Vua 
Sivi đã cương quyết đem đôi mắt của ngài bó thí cho kẻ nào ngẫu nhiên đến xin 
ngài. Thé nhưng ngài có đủ hùng luc dé thực hiện việc đó hay chăng?” 

Thiên chủ quyết định đi thử thách ngài nên giả dạng một Bà-la-môn già 
mù mắt. Thiên chủ đứng trên một chỗ cao, khi đức vua bước vào bồ thí đường, 
Thiên chủ đưa tay ra, kêu lớn: 

— Van tué Đại vương! 
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Lúc ây, vua hướng vương tượng về phía Thiên chủ và bảo: 

— Này Bà-la-môn, ông nói gi vậy? 

Thiên chủ đáp: 

— Таџ Đại vương, trên cõi thé gian này không noi nào không vang dậy 
phuong danh vé từ tâm hào phóng bó thí của Đại vương. Nay lão đã mù lóa, 
còn Đại vương có đủ hai mắt. 

Rồi Thiên chủ ngâm vần kệ đầu đề xin một con mắt: 

52. Chàng có mắt nên chính lão già, 

Đến xin con mắt, tự phương xa, 
Lão cầu Chúa thượng ban con mắt, 
Một mắt cùng nhau mỗi chúng ta. 

Khi bậc Đại sĩ nghe lời này, ngài suy nghĩ: “Chính đó là chuyện mà ta suy 
nghi ở hậu cung trước khi ta đến đây! Ó, cơ duyên đến mới tuyệt diệu làm sao! 
Tâm nguyện của ta hôm nay sẽ được thành tựu, ta sẽ bó thí một tài vật mà chua 
một người thé tuc nào từng ban phát", và ngài ngâm vần kệ thứ hai: 

53. Ai đã dạy ông bước đến đây 

Đề xin một mắt, lão ăn mày? 
Đây phán thân thê người cao trọng, 
Chúng bảo xa lìa khó lắm thay! 

Các vån kệ sau là do hai vị ngâm dé đối đáp với nhau. 

[Lào Bà-la-món:] 

54. Sujampati phu tuóng, chính noi dáy, 

Người gọi Maghava cũng hiệu này, 
Ngài dạy lão về đây yết kiến, 
Van nài cho được một mắt ngay. 

55. Thí tài tói trong dai, mong cáu, 

Chúa thượng ban già một bảo cháu, 
Xin chớ chói từ già một mát, 
Thí tài tôi trọng đứng hàng đầu, 
Như lời thế tục thường hay nói: 
“Thât khó cho người dứt bó sao!" 
[Vua Sivi:] 
56. (Оос nguyện làm ông đến tận đây, 
Trong lòng ông khởi ước như vây, 
Câu mong nguyện ước kia thành tựu, 
Dao sĩ cám đôi mắt trầm này! 
57. Óng chi xin ta mót mát thói, 
Nhin xem, ta bó thí trón dói, 
Hãy di với nhàn quang hoàn hảo, 
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Trước mắt nhìn theo của mọi nguói, 
Vậy ước nguyện ông mong thực hiện, 
Giờ đây hán đã đạt thành rồi! 

Đức vua đã nói nhiều như thé. Song nghĩ răng nếu ngài tự móc mắt của 
minh ra mà tặng ngay tại đó vào lúc ду thì không thích hợp nên ngài đem vi Bà- 
la-môn cùng vảo nội cung với ngài. Và khi ngự lên ngai vàng, ngài truyền lệnh 
triệu một vị phẫu thuật sư tên là Sivaka vào châu rói ngài phán: 

— Khanh hãy lẫy mắt trám ra! 

Lúc bấy giờ, cả kinh thành vang dậy nguôn tin rằng đức vua muốn lây 
đôi mắt ngài ra dé bó thí cho một lão Bà-la-môn. Sau đó, vị đại tướng quân 
cùng với các viên quan khác và những người thân thuộc của vua từ trong kinh 
thành lẫn hậu cung đều té tựu cùng nhau và ngâm Ба vån kệ dé xin vua từ bỏ 
ý định trên: 

58. Xin đừng cho mát, tâu Minh quân! 

Chúa thượng ôi, đừng bỏ chúng thân! 
Bồ thí san hô, tiền, bảo ngọc, 
Và nhiều vật khác quý vô ngần. 
59. Cho bây tuán mã đủ yên cương, 
Báo kéo đoàn xa giá xuóng đường, 
Chúa thượng truyén xua đoàn bảo tượng, 
Cân đai tuyệt mỹ rặt toàn vàng. 
60. Các vật này xin Chúa thượng ban, 
Chúng thân mong hộ Chúa bình an, 
Toàn dân trung tín cùng xa pháp, 
Tê tựu quanh vương vị xếp hàng. 
Vua lập tức đáp lời, ngâm ba vần kệ: 
61. Tâm kẻ muốn ban bó, phát nguyên, 
Về sau lại thây chăng trung kiên, 
Cô mình tự đặt vào thòng lọng, 
Che giấu năm sâu dưới đất liên. 
62. Tâm nào đã thé nguyện thi ân, 
Sau lại thây lòng chăng thủy chung, 
Thật lỗi lâm hơn là tội ác, 
Phải đày đọa ngục Dạ-ma cung. 

63. | Đừng cho gì nếu chăng ai xin, 
Cũng chớ cho ai thứ cháng thèm, 
Vậy vật này đây hành khât muốn, 
Cầu xin, trầm bó thí ngay liền. 
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Lúc ấy, triều thần hỏi: “Vậy Chúa thượng ước nguyện điều gi khi bó thí cặp 
mắt của Chúa thượng?” 

Họ ngâm vân kệ: 

64. Thọ mạng, sắc, quyền lực, lạc hoan, 

Đâu là phán thưởng, táu Minh quân? 
Lực nào thúc giục ngài hành động, 
Chúa thượng Sivi của quốc dán, 

Sao lợi øì cho đời ké vậy, 

Ngài đành bỏ cặp mắt mình vàng? 

Vua đáp lại hội chúng qua vân kệ: 

65. Như vậy trong khi muốn cúng dường, 

Đích ta chăng nhăm đạt vinh quang, 
Nhiều con, nhiều của, nhiều vương quốc, 
Đề nắm quyền cai tri thé gian, 

Đây chính là con đường thánh thiện, 

Từ xưa của các bậc Hiền nhân, 

Tâm ta nồng nhiệt hăng mong ước, 

Dem mọi thí tài dé phát ban. 

Trước lời lẽ của bậc Đại sĩ, quân thần không đáp được nữa, vì thế bậc Đại 
sĩ ngâm kệ bảo STvaka, vị phẫu thuật sư: 

66. Вап hiên chí thiết Sivaka, 

Xin hãy làm theo lệnh của ta, 
Bạn có đây tài năng kỹ xảo, 

Xin đem liên cặp mắt ta ra, 

Vì đây là chính điều tâm nguyện, 
Và tặng vào tay khất sĩ già. 

Song Sivaka đáp: 

— Tàu Chúa thuong, xin Chúa thượng suy nghi lai, dem cho cặp mát khóng 
phái là chuyén tám thuóng dáu. 

— Này Sivaka, trám đã suy xét kỹ rói. Xin đừng trì hoãn hay nói chuyện gi 
nhiêu trước mặt trẫm nữa. 

Lúc ấy, Sivaka suy nghĩ: “Một phẫu thuật sư như ta lại lây lưỡi dao đâm 
thủng cặp mắt một bậc quân vương thật không hợp lý chút nào." Vì vậy, vi ây 
giã một ít cây thuộc, chà xát một đóa sen xanh với thứ bột â ây rôi thoa khắp lên 
mắt phải của vua, con mắt liền đảo lộn tròng, hết sức đau đớn. 

— Таи Đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, hạ thần có thé làm cho mắt binh 
phục được ngay! 

— Này hiên hữu, cứ làm tiếp đi, xin đừng tri hoãn nữa! 
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VỊ ау lại xát thứ bột kia vào mắt và xoa bóp cho thuốc thám. Con mắt bát 
ra khói ló, nói dau dón lai càng khóc liét hon truóc nita. 

. — Таџ Đại vương, xin ngài hãy suy nghi lại, ha thần vẫn có khả năng phuc 
hôi con mặt ngài như cũ! 

— Khanh hãy làm việc nhanh lên! 

Lần thứ ba, vị phẫu thuật sư thoa một thứ bột mạnh hơn nữa và xát vào, nhờ 
công hiệu của thuóc này, con mát đảo lộn và lăn ra ngoài lô mát, dính lủng lăng 
ở đâu sợi dây gân. 

— Tâu Dai vương, xin ngài hãy suy nghĩ lần nữa, nay hạ thân vẫn có thể 
phục hôi con mắt lại như trước. 

— Thôi nhanh lên! 

Nỗi đau đớn đến tột độ, máu chảy từng giọt, hoàng bảo của vua váy toàn 
máu dó. Các cung tán cüng triéu thán quy xuóng kéu van: 

— Tâu Chúa thượng, xin đừng hy sinh đôi mát của Chúa thượng! 

Mọi người kêu gào thảm thiết. Vua cô chịu đựng đau đớn và bảo: 

— Này hiên hữu, hãy nhanh lên! 

— Xin vâng, tâu Chúa thượng. 

Phẫu thuật sư đáp, tay trái сат láy tròng mắt, tay phải cầm dao cắt đứt sợi 
gân và đặt con mặt vào bàn tay của bậc Đại sĩ. 

Ngài nhìn con mắt phải ấy băng mắt trái vừa cô chịu đau vừa phán: 

— Này Bà-la-môn, hãy đến đây! 

Khi vị Bà-la-môn đến gân, ngài nói tiếp: 

— Nhãn quan Chánh giác còn thân thiết hơn nhãn quan nảy cả trăm lân, à 
không, cả ngàn lân kia. Đây, các người đã hiệu lý do trầm hành động như vậy. 

Rồi ngài trao mát cho vị Bà-la-món. Lão liên đưa tay ra đón lấy mắt, đặt 


ngay vào chỗ mắt mình. Nhờ thần lực của vị ây, con mắt dính chặt vào đó chăng 
khác nào đóa sen xanh nở ra. 

khi bậc Đại sĩ dùng mắt trái nhìn thây con mắt kia trên mặt của vị Bà-la- 
môn, ngài kêu lớn: 

— Ôi, tốt lành thay là việc bó thí con mát này của ta! 

Rồi nỗi hân hoan sinh khởi trong tâm ngài làm rung động toàn thân, ngay 
giây phút à ây ngài lại bó thí luôn con mắt kia. Thiên chủ Dé-thích cũng đặt con 
mắt này vào lỗ mắt của minh, và từ cung vua, Thiên chủ ra di, sau đó rời khói 
kinh thành trước ánh mát kinh ngạc của mọi người nhìn theo rôi trở vé thiên giới. 


Жжжж 


Рё giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm một vân kệ rưỡi: 
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67. Vua Sivi giuc Sivaka, 
Hoàn tất mong cầu của đức vua, 
Trao tặng Bà-la-môn thí vật, 
Y sư lây cặp mắt ngài ra, 
Bà-la-môn có liên đôi mắt, 
Chúa thượng giờ đây phải tói lòa. 
Жжжж 


Chăng bao lâu, đôi mắt vua bắt đầu mọc lại, trong lúc chúng. xuất hiện từ từ 
và trước khi lên đến đỉnh cao của hai lỗ mắt, một cục thịt lớn dân bên trong lỗ 
như thê trái câu băng lông thú, tựa hó đôi mắt trên hinh đứa trẻ nhói bông, song 
nỗi đau đớn đã châm dứt. Bậc Đại sĩ an nghỉ trong cung thất ít ngày. Sau đó, 
ngải suy nghi: “Một kẻ mù lòa còn dính líu gì đến việc trị nước nữa. Ta muốn 
giao quốc độ cho các triều thần rồi vào ngự viên, thành kẻ khó hạnh sống đời 
thanh tịnh.” 

Ngài liền triệu tập quán thân, nói cho hội chúng nghe những việc ngài du 
định làm. Ngài phán: 

— Một người sẽ ở bên ta dé rửa mặt, chăm sóc ta, làm những gì cán thiết và 
phải buộc một sợi dây dé dắt ta đi về nơi án dật. 

Sau đó, ngài truyén gọi viên quan đánh xe của ngài đến và ra lệnh cho người 
ây chuân bị vương xa. Song triều thần không muôn ngài ra đi băng xe ngựa, 
họ đưa ngài lên đường trong chiếc kiệu băng vàng và đặt ngài xuông bên cạnh 
bờ hô, đứng vây quanh ngài, canh phòng cân thận xong lại ra về. Còn vua ngôi 
trong kiệu suy nghi đến việc bó thí của mình. 

Lúc â ду, chiếc ngai của Thiên chủ Dé-thích nóng rực lên. Thiên chủ xem xét 
và nhận thây lý do kia: “Ta sẽ ban thưởng cho vua một điều ước” , ngài suy nghĩ 
và làm đôi mát của vua binh phục trở lại. Vi thé, Thiên chủ đến chỗ ây. Khi 
không còn cách xa bậc Đại sĩ mây, Thiên chủ cất bước đi đi lại lại quanh đó. 


Жжжж 


рё giải thích việc này, bậc Рао sư ngâm các vån kệ sau: 
68. Vài ngày qua cặp mắt vừa lành, 
Bình phục dân nên lại hiện hình, 
Dai dé Sivi nuôi quốc độ, 
Triệu quan điều ngự của riêng mình. 
69. “Ngự quan, chuẩn bị chiếc vương xa, 
Rôi đến đây trinh báo với ta, 
Ta muôn vào khu rừng thượng uyên, 
Đây hó sen, súng mọc chen hoa.” 
70. Quan đặt vua vào chiếc kiệu hoa, 
Và đây, dừng kiệu ở bên bờ, 
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Suja phu tướng, ngài Thiên chủ, 
Xuất hiện chính là đại Sakka. 
Bậc Đại sĩ kêu lên khi ngài nghe tiếng bước chân kia: 
— Ai đó? 
Thiên chủ Dé-thích liền ngâm vân kệ: 
71. Chính ta là Thiên chủ Sakka, 
Ta đến đây tham kiến nhà vua, 
Hãy chọn hông ân, này thánh chúa, 
Điều gi ngài ước, nói cùng ta! 

Vua đáp lời qua vån kệ khác: 

72. Sinh lực, kho vô tận báo châu, 
Ta đều bỏ lại hết đẳng sau, 
Thiên hoàng, ta cháng mong gi nữa, 
Trừ chết, vì ta có mắt đâu! 

Sau đó, Thiên chủ hỏi: 

— Này Đại vương Sivi, ngài cầu mong cái chết vì ngài muón chết hay vì 
ngài mù lòa? 

— Tâu Thiên chủ, vì ta mù lòa. 

- Này Đại vương, tài vật bô thí tự nó không phải là hoàn toàn đầy đủ ý 
nghĩa mà nó phải được bó thí với một cái nhìn hướng về đời sau. Tuy thế, vẫn 
còn có duyên cớ liên quan đến cuộc đời hiện tại này. Trước đây, người kia xin 
ngài chỉ một mắt, ngài lại cho cả hai, vậy ngài hãy phát nguyện nói lời chân 
thật về việc đó! 

Rôi Thiên chủ ngâm kệ: 

73. Chúa tế của loài lưỡng túc nhân, 

Hãy nguyên nói đúng lẽ toàn chân, 
Nếu ngài tuyên bó lời chân thật, 
Đôi mắt ngài nay sẽ phục hoàn. 

Nghe lời này, bậc Dai sĩ đáp: 

— Таи Thiên chủ, nêu ngài muôn ban cho trầm con mát thì xin đừng cô tim 
phương tiện gì khác nữa mà hãy làm cho mắt trầm phục hồi như là kết quả hạnh 
bó thí của trám thôi! 

Thiên chủ bảo: 

— Này Đại vương, dù ta được chúng gọi là Dé-thích, chúa té chư thiên, ta 
cũng không thé đem con mắt cho ai được cả. Tuy thé, nhờ thiện quả tir hạnh bó 
thí của Đại vương, chứ chăng phải do việc gì khác mà mắt của Đại vương sẽ 
được phục hôi đó thói. 
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Tiếp theo, vua ngâm kệ xác nhận việc bó thí của mình đã được thực hiện 
tôt đẹp chân chánh: 


14. 


Loài nào bát kê, muốn cầu ân, 

Hễ có ai nài nỉ lại gån, 

Ai đến bát kỳ xin bó thí, 

Lòng ta cũng thây thật thương thân, 
Nếu lời đại nguyện này chân thật, 
Cầu mắt ta nay sẽ hiện dân! 


Ngay khi ngài vừa thôt những lời này, một con mặt của ngài xuât hiện ra 
trong 10 mát. Sau đó, ngài ngâm đôi vân kệ dé xin phục hôi con mặt kia: 


75. 


76. 


Một đạo sĩ kia đến viéng ta, 

Chi cán xin mót mát thói mà, 

Ta dà dem tron dói con mát, 

Bồ thí La-món khát sĩ già. 

Hoan hy càng nhiéu, lac tho táng, 
Chính hành dóng áy dà ban phàn, 
Nếu lời nguyện ước này chân thật, 
Mong được mắt kia cũng phục hoàn! 


Lập tức con mắt thứ hai xuất hiện, song đôi mắt này không phải là tự 
nhiên hay của thần linh nào. Con mắt do Thiên chủ Dé-thích giá dang Bà-la- 
môn ban cho không thể là con mắt tự nhiên mà có được. Còn về phương điện 
khác thì một con mắt thân linh không thê hóa hiện ra bất cứ sinh vật nào đã 
bị thương tật, nhưng thật sự cặp mắt này được gọi là nhãn quan toàn chân và 


tôi thăng. 


Vào lúc chúng xuất hiện, toàn thé triều thân té tựu lại nhờ thần lực của 
Thiên chủ Đê-thích, và Thiên chủ Đê-thích đứng giữa hội chúng cảm hứng 
ngâm đôi vân kệ tán thán đức vua: 


TT. 


78. 


Dai dé Sivi báo dưỡng dán, 

Bài ca thánh thiện của Minh quân, 

Cho ngài được hưởng phân ân huệ, 

Vô giá này đây cặp mắt thân. 

Xuyên qua tường, núi, đá, đồng băng, 
Bát cứ vật gì đứng cán ngăn, 

Đôi mắt ngài đây đều thấy suốt, 

Khoảng chừng trăm dặm ở mười phương. 


Khi ngâm kệ xong, ngài vụt đứng trên không trước hội chúng này cùng với 
lời khuyên giáo bậc Dai sĩ phải tỉnh giác tu tập, rôi Thiên chủ trở vé thiên giới. 
Còn bậc Đại sĩ được các tùy tùng vây quanh, ngự xa giá về kinh thành 
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trong cánh uy nghi trong thé và ngài bước vào cung điện mệnh danh Candaka!° 
(Không Tước nhãn, con mắt chim công). 

Nguôn tin đức vua đã được phục hồi cáp mát vang dày kháp vuong quóc 
Sivi. Toàn dân tâp hợp lại dé yết kiên ngài cùng với các công vật trong tay. Bậc 
Đại sĩ suy nghĩ: “Giờ đây hội chúng này đã tụ họp đông đủ, ta sẽ tán thán việc 
bó thí vừa rói đã làm.” Ngài truyền lệnh dựng lên một ngôi đình ngay công 
thành, nơi đó ngài ngự trên một vương tòa với chiếc lọng trắng hoàng gia che 
trên đâu ngài, triệu tập các hội đoàn, dân chúng, quân sĩ lại, rôi ngài phán: 

— Này dân chúng Sivi, nay các người đã nhìn thấy cặp thiên nhãn này thi 
đừng bao giờ ăn thứ gì mà không đem bồ thí đi một ít! 

Rồi ngài ngâm bốn vân kệ tuyên thuyết pháp lành: 

79. Nếu mình được gợi ý thi ân, 

Nào ai có từ chói được chăng, 
Dù đó là phần cao quý nhất, 
Của mình bảo vật giá vô ngắn. 
Dân chúng Sivi hội họp đoàn, 
Đến đây nhìn cặp mắt trời ban! 
80. Xuyên qua tường, núi, đá, đồng bàng, 
Bắt cứ vật gì đứng cản ngăn, 
Đôi mát ta déu trông thấy suốt, 
Một trăm dặm trải khắp mười phương. 

81. Tù bỏ thân mình giữa thé nhân, 

Là điều cao quý nhất trên trần, 

Ta đem bồ thí mặt phàm tục, 

Nên được trời cho cặp mắt thân. 
82. | Dân chúng này xem, hãy phát ban, 

Nhường phân cho kẻ khác khi ăn, 

Nếu làm việc ấy đầy tâm thiện, 

Người sẽ sinh thiên, chüng lỗi lầm! 

Đức vua thuyết pháp qua bón vån kệ này, về sau cứ mỗi nửa tháng vào ngày 
trai giói và môi ngay răm, ngài lai thuyết pháp qua các vân kệ trên liên tục trước 
dân chúng quây quân đông đảo. Nghe lời áy, dân chúng bó thí và làm nhiều 
thiện sự, cho nên đã di lên gia nhập hội chúng cõi trời thật đông đúc. 

Жжжж 


Sau khi bác Dao sư châm dứt pháp thoại này, Ngài báo: 


10 Bán CST viết Sucandaka. 
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— Như vậy, này các Ty-kheo, сас bậc Trí nhân ngày xưa không thỏa mãn 
VIỆC bó thí ngoai tài nén đã bó thí cho bát cứ người nào ngẫu nhiên đến xin cá 
đôi mát của chính minh lẫy từ đâu ra nữa. 

Rói Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, Ananda là phẫu thuật su Sivaka, Anuruddha (A-na-luật-đà) 
là Thiên chủ Dé-thích, hội chúng của Như Lai là toàn dân và Ta chính là Vua 
Sivi. 


5500. CHUYÊN THAN МС CÁT TƯỜNG (Sirimandajataka) (J. IV. 412) 
_ Chuyện thân nữ Cát Tường này sẽ được kê đầy đủ trong Chuyện đường 
рат vĩ даі.!! 


$501. CHUYEN LỘC VUONG ROHANTA 

(Rohantamigajütaka) (J. IV. 413) 

Hài kinh thán chét, hói Citta... 

Câu chuyện này bác Dao su kê trong lúc trú tại Trúc Lâm (Veluvana) vé 
Tôn giá Ananda (A-nan) đã hy sinh tính mang mình. Sự hy sinh này được 
miêu tả trong chương XXI, Chuyện tiểu thiên nga, chuyện điều phuc con voi 
Dhanapala (Tài Hộ). 

Sau khi Tôn giả đã hy sinh tính mạng mình vì bậc Đạo sư, Tăng chúng bàn 
tán việc ây trong pháp đường: 

— Này các Hiên giả, Tôn giả Ananda, sau khi đạt tri kiến đầy đủ vé con đường 
tu tập giáo pháp, đã hy sinh tính mạng mình vì đẳng Thập Lực (Dasabala). 

Bậc Dao sư bước vào, hỏi Tăng chúng nói chuyện gi trong khi ngòi tại đó. 
Tăng chúng trình bày với Ngài. Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên vị ấy hy sinh tánh mạng 
vì Ta mà trước kia cũng đã làm như vậy. 

Rôi Ngài кё cho hội chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, chánh hậu của vua tên là 
Khemā (Thái Hòa). Thời йу, Bô-tát được sinh làm con hươu ở vùng Tuyết Sơn, 
có màu da vàng óng à tuyệt dep, em trai của ngài là Cittamiga và em gái ngài là 
Sutanà cũng có màu da nhu thé. Bây giờ, Bồ-tát có tên Rohanta (Lỗ-hân), làm 
chúa tế đàn hươu lớn. Ngài băng ngang qua hai ngọn núi lớn nhất dãy Tuyết 


H Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka ( Chuyén đường һат vi đại). Chuyện này trong bản PTS là só 
546. Bàn Tích Lan viét Ummaggajataka, số 546. Bàn CST viết Umangajàtaka, só 542. Bán Thái Lan 
và Campuchia viét Mahosadhajataka, só 542. 


12 Xem J. V. 333, Cullaharnsajátaka (Chuyện tiểu thiên nga), só $533. 
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Sơn, đến giữa ngọn núi thứ ba ngài quyết định sông bên hó Rohanta và duoc cà 
bây hươu nai tắm mươi ngàn con váy quanh hâu ha. Thời ây, ngài phụng dưỡng 
song thân già cả, mù lòa. 

Bây gió, một người thợ săn ở trong một làng thợ săn gân Ba-la-nai đi đến 
vùng Tuyêt Sơn và chợt thây Bô-tát. Lão trở vê làng mình và vào lúc lâm 
chung, lão dán con trai: 

— Này con, ở một noi no trong vùng đất cha săn bắn có một con hươu màu 
vàng óng, nêu khi nào đức vua hỏi thì con hãy tâu trình với ngài vë chuyện đó! 

Một ngày kia, Hoàng hậu Khema trong một giác móng vé sáng, nám mo 
tháy cánh nhu váy: Mót con huou màu vàng óng ngói trén mót chiéc kim dón 
thuyết pháp cho hoàng hậu nghe bằng giọng nói ngọt ngào như mật, chăng khác 
gi tiếng chuông ngân vang. Song trước khi bài giảng châm dứt, con hươu đứng 
lên và chay mát, bà giật mình tỉnh dậy và kêu to: 

— Bắt lây con hươu! 

Các nữ tỳ nghe tiếng bà kêu, bật cười giòn giã: 

— Đây là cung thất đóng kín mọi cửa lớn lẫn cửa số, ngay cả một máy gió 
cũng không lọt vào được, giữa lúc này mà Lệnh bà gọi lớn báo bát con hươu kia. 

Dén khi ây bà mới biết đó chỉ là giác mộng. Song bà tu nhu: “Nếu ta bảo 
đó là giâc mộng thì đức vua sẽ không đê ý. Nhưng nêu ta bảo đó là nỗi ước ao 
của một thai phụ thì ngài sẽ quan tâm lo lăng ngay. Vậy ta quyết phải nghe cho 
được lời thuyết pháp của chính con hươu màu hoàng kim ây!” 

Sau đó, bà liên năm xuông giả vờ ngã bệnh. Vua bước vào, ngài hỏi: 

— Này Ái khanh, có việc gì thế? 

— Ôi tâu Chúa thượng, đó chỉ là nỗi ao ước tự nhiên của thân thiếp. 

— Thé Аі khanh muốn điêu gi? 

— Thân thiếp ước ao được nghe lời thuyết pháp của một con hươu màu 
hoàng kim chân chánh. 

— Кіа Ái khanh, điêu Аі khanh ao ước không hé có, chăng bao giờ có con 
vật nào là loài hươu hoàng kim cả. 

Bà đáp: 

— Nếu thân thiếp không được như ý, thần thiếp sẽ phải chết ngay lập tức. 

Bà liên quay lưng lại về phía vua và nằm im. Vua bảo: 

— Nêu có một con vật như thê trên đời này thi nó sẽ được bắt về ngay. 

. Sau đó, vua hỏi triêu thân và các Bà-la-môn như trong Chuyện con công,” 
đê xem thử có loài vật nào là hươu hoàng kim chăng. Khi được biệt là hiện có, 
ngài triệu tập các thợ sán vào và hỏi: 


з Xem J. II. 33, Morajãtaka (Chuyện con công), số § 159. 
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— Trong các ngươi, ai đã từng thây hoặc nghe nói về một con vật như 
thế chăng? 

Con trai của lão thợ săn mà ta đã nói trên đây liên kê lại câu chuyện gà nghe 
được. Vua phán: 

— Này nguoi, khi nào nguoi dem vé cho trám con hươu kia thì trẫm sé ban 
thưởng cho nguoi rất trọng hậu, vậy nguoi hãy di tim kiếm nó và dem về đây! 


Ngài bảo đưa tiền lộ phí cho gã và bảo gã lui ra. Người thợ săn tâu: 


— Xin Chúa thượng đừng lo, néu như tiểu thần không đem được con hươu 
ây về thì tiểu thần cũng đem được bộ da nó về, néu không đem được da thì cũng 
đem được lông nó về đây. 

Sau đó, người ây trở lại nhà, đưa số tiên vua ban cho gia đình mình rồi ra di 
vào rừng và trông thây lộc vương. Gà suy nghĩ: “Ta phải đặt bẫy ở đâu dé bát 
hươu đây?” Gà thấy ngay cơ hội tốt ở chỗ hươu nai uóng nước. Gã kết một sợi 
dây băng da thật chặt và đặt sợi dây vào một cái sào ở nơi mà BÓ-tát thường 
xuống dé uóng nước. 


Hôm sau, Bồ-tát cùng với tám mươi ngàn con hươu trong lúc tìm kiếm thức 
ăn, đi đến đó dé uống nước tại bén sóng thường lệ. Ngài vừa đặt chân xuống 
liền bi kẹt ngay vào dây thòng long. Ngài suy nghĩ: “Nếu ta rông lên tiếng kêu 
bị nạn thì cá đàn hươu sẽ kinh hoàng chạy trón mà không được ăn uống gi са.’ 
Vi thé, mặc dầu ngài bị siết chát ở đầu cây sào, ngài vẫn đứng giả vờ uóng nước 
như thể đang còn được tự do. 

Khi tám mươi ngàn con hươu đã uống xong và bây giờ chúng đã bước ra 
khỏi nước, ngài liền lắc mạnh cái thòng long ấy ba làn có làm nó đứt ra. Lần đầu 
ngài làm rách đa, lần thứ hai nó dám sâu vào thịt và lần thứ ba làm giãn gân ra, 
vì thê cái thòng lọng siết tới tận xương tủy. Sau đó, vẫn không thê nào phá đứt 
thong long, ngài rồng lên tiếng kêu bị nạn. Cả bây hươu kinh hoàng chạy thoát 
thân thành ba dàn lớn. 

Cittamiga không tim được Bô-tát trong ba đàn ây liên suy nghĩ: “Môi hiểm 
họa nảy vừa xảy ra cho bọn ta đã gieo xuông đại huynh của ta.” Khi quay lại, 
chú hươu em thây ngài đã bị тйс bẫy thật chặt. Bô-tát chợt tháy em mình liền 
kêu lên: 

— Này hiên đệ, đừng đứng đây nữa, ở đây nguy hiểm lám! 

Rồi ngài ngâm kệ, thúc giục em chạy trốn: 

104. Hài kinh thân chết, hỡi Citta, 

Cả đám hươu kia chay thoát xa, 

Hiên đệ hãy di, vì bọn chúng 

Cùng em sẽ sống, chớ chân chờ. 
Ba vån kệ sau do hai anh em đối đáp nhau. 
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[Citta: ] 

105. Em chăng đi đâu, Rohanta, 
Tim em đã kéo bước em gân, 
Cháng lia anh tại nơi này nữa, 
Em sán sàng tir bó tám thán. 

[Rohanta:] 

106. Chàng ai báo dưỡng lại mù lòa, 
Phải chết song thân, mẹ lẫn cha, 
Em hãy vé ngay cùng phụ mẫu, 
Hỡi em đừng nán ná gân ta. 

[Citta:] 

107. Em chăng di đâu, Rohanta, 
Tim em đã kéo bước em gân, 
Chăng rời anh ở nơi này nữa, 
Em sẵn sàng từ bỏ tắm thân. 

Rồi Citta đứng vững làm chỗ dua cho BÓ-tát ở bên phải và có làm vui vẻ dé 

ngài phán khởi tinh thần. 


Còn Sutanã là bé hươu còn non tơ, cứ chạy quanh quán giữa bây hươu, song 
không tìm thây hai anh đầu са, cô bé hươu non suy nghi: “Chắc tai họa đã xảy 
ra cho hai anh của ta rói. ” Bé hươu quay lại, đến chó hai anh. Và khi Bó-tát thấy 
em gái tới liền ngâm ván kệ thứ năm: 

108.  Hươu nhút nhát, mau chạy trón xa, 

Bạo tàn thòng lọng siết chân ta, 
Hãy đi theo chúng đừng lưu luyến, 
Em phải sông cùng với mẹ cha! 
Ba vån kệ sau lại được hai anh em đối đáp như trên. 
[Sutanä: | 
109. Em chăng đi đâu, Rohanta, 
Tim em đã kéo bước em gân, 
Chăng rời anh ở nơi này nữa, 
Em sẵn sàng từ bỏ tâm thân. 

[Rohanta: | 

110. Chàng ai bảo dưỡng lại mù lòa, 
Phải chết song thân, mẹ lẫn cha, 
Em hãy vé ngay cùng phu mẫu, 
Hi em đừng пар па gân ta! 

[Sutanà: | 


111. Em chăng đi đâu, Rohanta, 
Tim em đã kéo bước em гап, 
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Em liều mát mang, song không thé, 
Bỏ mặc anh sa bẫy buộc chân. 

Nhu vậy, nàng hươu non cũng không chiu nghe lời ngài nên cứ đứng bên 
cạnh ngài mà an ủi vỗ về. 

Bấy giờ, người thợ săn tháy bây hươu đã chay trón mát và nghe tiéng kéu 
của con vật mắc nan. *Át hán là hươu chúa đã bi lọt bẫy rồi!” Gã nói xong, nai 
nit dây đai thật kỹ và chay vội di. 

Bò-tát ду gã đến liên ngâm vân kệ thứ chín: 

112. Tho săn hung dữ, giáo trong tay, 

Nhìn gã kìa đang bước đến đây, 
Rồi với mũi tên hay ngon giáo, 
Chúng mình, gã giết nội ngày nay. 

Cittamiga không chạy trón, dù chú hươu này cũng trông thây gã thợ săn. 
Còn bé Sutana không đủ mạnh dạn dé đứng yên, cứ vẫn chay loanh quanh vì sợ 
chết. Rồi nàng hươu bé bóng kia suy nghĩ: “Ta sẽ chạy thoát đi đâu nêu ta bỏ 
mặc các anh của ta?” Thé là có nàng quay lại, đành chịu hy sinh tánh mạng, mặc 
cho tử thần ghi dấu trên đôi mày và đứng yên phía bên trái anh minh. 


Жжжж 
Bậc Đạo sư ngâm уйп kệ thứ mười để giải thích việc này: 
113.  Hươu non mêm yếu quá kinh hoàng, 
Sợ hãi chạy quanh cô kiếm đường, 
Rôi có hành vi đây quyết liệt, 
Vì nàng đành chịu phận đau thương. 
Khi người thợ săn đến nơi, gã thây cả ba sinh vật này đứng bên nhau. Một 
ý tưởng từ mẫn thương xót nỗi lên trong lòng, vì gã đoán chúng là anh em cùng 
một mẹ. Gà suy nghĩ: “Chỉ một mình hươu chúa dàn bi mắc báy, còn hai hươu 
kia thì bị ràng buộc bởi những môi liên hệ thương yêu tôn trọng mà thôi. Thé 
chúng có họ hàng gi với hươu chúa chăng?” Gà hỏi câu ây nhu vây: 
114. Đôi lộc dù không bị buộc chân, 
Là ai, châu chực cạnh tù nhân? 
Không đành bỏ mặc chàng hươu chúa, 
Và chay trôn di dé thoát thân. 
BÓ-tát liên đáp: 
115. Em gái, em trai ây thật là, 
Cùng chung một mẹ đã sinh ra, 
Không đành phận được riêng mình sống, 
Bỏ mặc ta tro troi dày mà. 
Những lời này lại làm cho tim gã mêm dịu, xúc cảm tôt độ. Lộc vương đệ 
Citta nhận thấy lòng gã thợ săn đã trở thành thân ái nhu hòa liền nói: 
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— Này hiền hữu thợ săn, hiền hữu đừng tưởng răng đây là một con hươu tầm 
thường không có gi khác, ngài đây chính là lộc vương của tám mươi ngàn con 
hươu. Ngài đã sống đời đạo hạnh, có từ tâm đối với muôn loài và trí tuệ cao 
minh, ngài đã phụng dưỡng song thân nay đã già cả, mù lòa. Nếu hiền hữu giết 
một bậc chân chánh như vậy tức là giết chết song thân ta, em gái ta và ta nữa, 
luôn năm mạng tất cả. Còn néu hiền hữu tha mạng ngài là hiền hữu đem cuộc 
sông lại cho cả năm mạng chúng ta đó. 

Rôi hươu này ngâm kệ: 

116. Chăng ai chăm sóc lại mù lòa, 

Đành phải chết luôn cả mẹ cha, 
Thiện hữu hãy tha năm mạng ấy, 
Và xin thiện hữu thả anh ta! 

Khi người thợ săn nghe lời thuyết giáo dày hiếu thảo này, lòng gã vô cùng 
hoan hy, gã đáp: 

— Xin chúa hươu đừng sợi 

Rôi gã ngâm tiếp kệ đáp lời: 

117. Thôi được, này xem ta thả ra, 

Chúa hươu hiệu dưỡng mẹ cùng cha, 
Khi nhìn con bảo toàn thân mạng, 
Cha mẹ vui mừng sẽ múa ca. 

Trong khi nói thé, gã suy nghĩ: “Nay ta còn thiết gì đến đức vua cùng các 
danh vọng ngài ban cho nữa? Nếu ta làm hại hươu chúa này thì hoặc là mặt đất 
sẽ há miệng ra nuốt chúng ta, hoặc là thiên lôi sẽ giảng xuống đánh tan xác ta. 
Vậy ta quyết thả hươu này thôi.” Vì thé, gã đến gần BÓ-tát, hạ cây sào xuống 
và cắt sợi dây da. Sau đó, ‚ра ôm lây hươu chúa vào lòng, đặt hươu xuống gân 
mặt nước, nhẹ nhàng từ tốn tháo gỡ nút dây thóng long ra khỏi chân hươu, nói 
các đầu dây gân lại với nhau, làm kín vết thương trên da thịt cùng các mép da 
bị xây xát, lây nước rửa sach máu, ròi cứ thoa bóp khắp mình máy hươu một 
cách đầy thương xót. 

Nhờ uy lực của lòng nhân ái kia cùng với công hạnh viên mãn của Bô-tát 
(thập hanh Ba-la-mật) nên toàn thân ngài binh phuc như trước, đủ gân, da, 
thịt, lông tơ và da non bao phủ căng chân nên không ai đoán biết được chỗ 
nào hươu đã bị trọng thương. Bó-tát đứng tại đó và tràn ngập hạnh phúc trong 
lòng. Cittamiga nhìn ngài vô cùng hoan hy nên ngỏ lời cảm tạ người thợ săn 
qua vẫn kệ này: 

118. Chú thợ, cầu mong phước lộc tràn, 

Ước ao hạnh phúc cả thân băng, 
Như ta hạnh phúc khi nhìn ngám, 
Dai lóc vuong nay duoc thoát nàn. 
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Lúc áy, Bô-tát suy nghĩ: “Phải chăng vi tự ý mà người thợ săn đánh bẫy ta, 
hay do lệnh của một ai khác?” Và ngài hỏi nguyên nhân bắt hươu này. Người 
thợ săn đáp: 

— Thưa chúa hươu, kẻ hèn này không có liên can gi đến chúa hươu cá, chính 
Vương hậu Кһета của đức vua ước mong nghe ngài thuyết giảng Chánh pháp, 
cho nên kẻ hèn này đã đánh bẫy ngài theo lệnh vua truyền. 


— Hiển hữu, bạn đã dám cá gan thả ta ra и? Mau lên, đưa ta vào yết kiến đức 
vua, rồi ta sẽ thuyết giáo trước mặt hoàng hậu. 

— Quả thật, tâu chúa hươu, các vua chúa thường ác độc lắm. Làm sao ai biết 
được chuyện gì sẽ xảy ra? Kẻ hèn này chăng màng thứ công danh gì mà đức vua 
có thê ban cho mình đâu. Vậy ngài hãy ra đi nơi nào như ý! 

Nhưng Bó-tát lại suy nghĩ răng gã thả ngài ra là một việc quá liều lĩnh nên 
ngài phải tìm cơ hội cho gã dat vinh quang, danh vọng đã được vua hứa hen 
trước ấy. Vì thế, ngài bảo: 


— Này hiền hữu, hãy lẫy tay xát mạnh vào lung ta! 

Gã làm y lời, bàn tay gã liền dính đây lông tơ vàng óng. 

— Thưa chúa hươu, kẻ hèn này sẽ làm gi với đám lông to này đây? 

-— Này hiền hữu, hãy dem chúng vé trình lén đức vua cùng hoàng hậu, tâu 
các ngài răng đây là đám lông tơ của hoàng kim lộc vương kia, rôi hãy thay mặt 
ta thuyết giáo cho hai vi ây nghe các lời kệ mà ta sắp ngâm đây! Khi hoàng hậu 


nghe lời hiền hữu nhu thé là cũng đủ làm thỏa mãn niêm khát khao của hoàng 
hậu rôi. 

— Lộc vương, xin ngài hãy thuyết pháp! 

Người thợ săn nói và hươu chúa day cho gã mười vân kệ vé đời sông Thánh 
hanh, trình bày ngũ giới và bảo gà ra di với lời dặn dò, khuyên nhủ gã phải tỉnh 
giác hộ phòng. 

Người thợ sàn cư xử với Bô-tát như cách người ta tôn trọng một bậc Һау 
vậy. Сӣ đi nhiễu quanh ngài Ба lần hướng về phía hữu, dành lễ bón lân rất cung 
kính và gói ghém đám lông to vàng ây trong ngon lá sen rói ra di. Ba anh em 
chúa hươu tiễn đưa gã đi một đoạn đường. Sau khi ăn uóng xong, ba vị liền trở 
vê với cha mẹ. Song thân vội hỏi ngài: 

— Này con yêu Rohanta, cha mẹ đã nghe con bị bát, làm sao con trở vé được 
tự do đây? 

Hai vị hỏi qua vån kệ: 

119. Тат thé nào con được tu do, 

Khi đời con suýt dứt đường tơ, 

Sao người sàn no cho con thoát, 

Chiếc bẫy giáng kia đã phinh lừa? 
Bó-tát ngâm ba vån kệ đáp lời: 
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120. Citta đã giải thoát cho con, 
Băng những lời rung động tâm hôn, 
Mê mán đôi tai, xuyên thâu da, 
Lời đưa trong sáng thật du dương. 
121.  Sutana đã giải thoát cho con, 
Băng những lời rung động tâm hôn, 
Mê mân đôi tai, xuyên thâu da, 
Lời đưa trong sáng thật du dương. 
122. Chú thợ kia đã giải thoát con, 
Khi nghe lời nói thật mê hôn, 
Thâm sâu tâm trí, xuyên vào da, 
Lời lé thanh tao diu ngọt tuón. 
Song thân của ngài bày tỏ lòng cám ơn băng một vån kệ: 
123. Ta chúc người, gia quyến, vợ con, 
Cầu mong các vị phước duyên tròn, 
Như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm, 
Nay Rohanta được thoát nàn. 
Báy giờ, người thợ săn ra khỏi rừng đi về yết kiến vua, gã dành lễ ngài và 
đứng cháu một bên. Khi vua trông thây gã liền bảo: 
124. Lap hộ, mau lên nói trám hay, 
Nhà ngươi có phải muốn thưa vây, 
“Таџ Hoàng thuong, tâm da hươu chúa, 
Nay tiêu thân dâng ngự lãm ngay.” 
Hoặc giả da hươu ngươi chăng có, 
Đề dâng, vì cớ sự gì đây? 
[Tho sàn: | 
125. Chúa hươu đã đến tận tay rôi, 
Vào bẫy năm sâu kín của tôi. 
Bi bắt liên, song đôi lộc khác, 
Thong dong châu chực một bên ngài. 
126. Xót thương, thần rợn cả làn da, 
Từ màn lạ thường mới khói ra: 
“Nếu giết hươu này [thần nghĩ ngợi], 
Đời thân át cũng hóa ra ma!” 
[Nhà vua:] 
127. Lạp hộ, bây hươu áy thé nào, 
Phong tu, cót cách chüng ra sao, 
Màu lông, đặc tính gi trong chúng, 
Xứng đáng lời kia tán tụng cao? 
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Vua cứ hỏi đi hỏi lại câu này mãi như thể một người tràn đây kinh ngạc. Gã 
thợ săn đáp lời qua vân kệ: 

128. Рб sừng như bạc, dáng cao sang, 

Với bộ lông, da sáng rỡ ràng, 
Chân đỏ, mắt ngời sao chói lọi, 
Toàn thân tuyệt mỹ giữa trần gian. 

Trong lúc vừa ngâm kệ, gã vừa đem đặt vào lòng bàn tay vua một năm lông 
tơ vàng ánh của BÓ-tát, và qua một vân kệ khác, gã trình bày sơ lược đặc tính 
của các hươu này: 

129. Phong tư, cốt cách chúng nhu váy, 

Tâu Chúa công, là đám lộc này, 
Chúng vẫn tìm môi nuôi phụ mâu, 
Thân không đem được chúng về đây. 

Qua những lời này, gà miêu tả các đức tính của Bô-tát, chú hươu em Citta 

và cô bé hươu non Sutanã, rồi nói thêm điều này: 


— Tâu Đại vương, hươu chúa cho tiểu thần một nám lông, lại bảo thần thay 
thé địa vị ngài ау mà thuyết pháp trước hoàng hậu qua mười vån kệ vé cách 
thực hành bón phận chân chánh của nhà vua. 

Nghe xong, vua sai người tám gội, thay đô mới cho gã, ròi đặt gã thợ săn 
lên chiếc vương tòa được chạm cần với bảy loại châu báu, còn chính vua cùng 
hoàng hậu ngôi trên một bảo tòa tháp hơn đặt ở một bên, cung kính cháp tay, 
thỉnh câu gã thuyết giảng. Người thợ săn thuyết giảng nhu váy: 

Tâu Hoàng thượng, đối với song thân, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sóng theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 

Với đàn thê tử, tâu Quân vương, 

Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 

Đại vương với thân hữu, quân thân, 
Xin thực hành đường lối chánh chân, 
Nhờ vậy sông theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Trong bước lãng du hoặc chiến trường, 
Thực hành đường lôi sông thuần lương, 
Vi nhờ sông cuộc đời chân chánh, 
Thiên giới sẽ vé, táu Đại vương. 
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Trong làng, thị trần, tâu Quân vương, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sông theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Mọi miễn quốc độ, tâu Quân vương, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Với các Sa môn, Bà-la-món, 

Thực hành đường lối sóng Hiền nhân, 
Vì nhờ sông cuộc đời chân chánh, 
Thiên giới sẽ về, táu Đại vương. 

Với loài cầm thú, táu Quân vương, 
Xin thực hành đường lối chánh chân, 
Nhờ vậy sông theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Từ đây nguón hạnh phúc tuón tràn, 
Nhờ đi theo cuộc đời chân chánh, 
Chúa thượng sẽ lên cõi ngọc đường. 
Hộ phòng tỉnh giác, tâu Quân vương, 
Tiến bước trên đường lối thiện lương, 
Thiên chủ, chư thiên cùng giáo sĩ, 

Từ lâu đã đạt cõi thiên đường. 

Ngàn xưa đây chính các phương ngôn, 
Đi đúng theo đường lỗi Trí nhân, 
Thiên nữ được tràn đây hạnh phúc, 
Tự mình thăng tiên cõi thiên đường. 

Người thợ săn đã thuyết pháp như trên theo cách Bó-tát đã giảng bày cho 
gã với tài năng của một bậc Giác ngộ, chăng khác nào người đem її bầu trời 
xuống tràn thé cả dải thiên hà kia. Hội chúng gồm đủ ngàn giọng nói đồng reo 
hò tán thản. Lòng khát khao của hoàng hậu đã được thỏa mãn lúc bà nghe lời 
thuyết pháp ấy. Vua đây hoan hy liên ngâm các vân kệ này khi ngài ban thưởng 
người thợ săn đại vinh hoa phú quý: 

130. Мат ngọc vòng tai, trẫm muốn ban, 

Tặng khanh cùng với sáu cân vàng, 
Xinh tươi bảo tòa như hoa tâm, 
Với nệm, năm chen cả bốn hàng. 
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131. Hai vợ cùng giai cáp xứng đôi, 
Trâu bò thường đúng một trăm rói, 
Trám nguyén sé tri dán cóng chính, 
Mãi mãi, ân nhân của trẫm ôi! 

132. Cho vay, cày ruộng hoặc kinh doanh, 
Нё đó là nghệ nghiệp của khanh, 
Trẫm thấy khanh không làm việc ác, 
Song nhờ đó cáp dưỡng gia đình. 

Khi nghe vua nói những lời này, người ây đáp: 

— Tiểu thần không có nhà cửa hay gia đình gì nữa, xin Chúa thượng cho 
phép tiểu thân được làm án sĩ khó hạnh. 

Sau khi được vua chấp thuận, người ду đem mọi vật vua ban thưởng trọng 
hậu ấy vé cho vợ con, gia đình xong ròi lại ra di lên vùng Tuyết Sơn. Nơi đây, 
người ây sóng theo đời khó hanh, tu tập tám thiền chứng và được sinh lên cõi 
Phạm thiên. Còn vua vẫn tuân hành lời giáo huấn của Bồ-tát nên vé sau lên 
cộng trú với hội chúng chư thiên dục giới. Lời giáo huấn ấy tôn tại cả ngàn năm 
sau nữa. 

Жжжж 

Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Dao sư báo: 

- Như vậy, này các Ty-kheo, xưa kia cũng như bây giờ, Ananda hy sinh tính 
mạng vi Ta. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Lúc bây giờ, Channa (Xa-nặc) là người thợ săn, Sariputta (Xá-lợi-phất) 
là vua, một Ty-kheo-ni là Hoàng hậu Khema, hai người trong hoàng tộc là mẹ 
cha của hươu chúa, Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) là Sutana, Ananda (A-nan) 
là Citta, dòng họ Sakya (Thích-ca) này là đàn hươu tắm mươi ngàn con và Ta 
chính là lộc vương Rohanta. 


§502. CHUYÊN THIÊN NGA CHÚA (Harnsajütaka)'^ (J. IV. 423) 

Kia dám thiên nga cát cánh bay... 
.. Câu chuyện này bậc Đạo su Кё trong lúc trú tại Trúc Lâm về việc Tôn giả 
Ananda hy sinh tính mạng. 

Lúc ду, Tăng chúng đang bàn luận trong pháp đường vé các đức tính của 
Tôn giả này thì bậc Dao sư bước vào hỏi Tăng chúng dang nói chuyện gi tại đó. 
Rôi Ngài bảo: 


м Xem J. V. 359, Mahàhamsajàtaka (Chuyện đại thiên nga), sô $534. 
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– Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Ananda từ bó tính mang 
vì Ta mà xưa kia cũng đã làm như thé. 
Và Ngài ké cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, có một vi vua ngự trị tại thành Ba-la-nai mệnh danh là 
Bahuputtaka (thân phụ của nhiều vương tử) và chánh cung hoàng hậu của ngài 
là Khemäa (Thái Hoa). 

Thuở ấy, Bó-tát sóng trên dinh Cittaküta, ngài là chúa té của chín mươi ngàn 
con thiên nga sau khi duoc sinh làm chim thiên nga với màu lông vàng ánh. 

Thuở ấy, như đã thuật trước đây, chánh hậu năm mộng và tâu vua răng bà 
đã mang nỗi khát khao của một thai phụ muốn nghe chim kim nga thuyết pháp. 
Khi vua hỏi xem có loài vật nào nhu chim kim nga chăng, và ngài được báo 
tin là hiện có loài ấy trên đỉnh Cittaküta. Sau đó, ngài bảo xây cái hồ đặt tên 
là Khemá, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cóc làm thực phẩm, hàng ngày rao 
truyền khắp tứ phương, ban bó lệnh báo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bát 
thiên nga. 

Người này được phái đi cách nào, người ây canh chừng chim muông ra sao, 
tin tức được tâu trình vua khi bây thiên nga xuất hiện nhu thé nào, cái bẫy được 
giáng theo kiểu gì và Bó-tát bị mắc vào bấy, rồi đại tướng thiên nga Sumukha 
(Su-muc-kha) không thấy ngài trong ba dàn chim kia liền trở về tìm ngài ra sao, 
tất cả những chi tiết này sẽ xuất hiện trong Chuyện đại thiên пра,!5 trong đó 
thiên nga chúa có tên Dhatarattha. 

Báy gió, ngay lúc BÓ-tát bị bát vào thóng long và cây sảo, dù cho ngài dang 
treo lüng láng trong chiéc thóng long ở đâu cây sào, ngài cũng có vươn có ra 
nhìn theo hướng bây chim đã bay trốn và chợt thấy tướng Sumukha quay trở 
lại, ngài suy nghĩ: “Khi chìm tướng đến đây, ta sẽ thử lòng chim tướng ây xem 
sao." Vì thé, khi chim kia đến, Bó-tát ngâm ba vân kệ: 

133. Kia đám thiên nga cát cánh bay, 

Cả bây hốt hoảng hãi kinh đây, 
ĐI ngay, Sư-mục lông vàng óng, 
Khanh muốn gì chăng ở chón này. 
134. Ho hàng ta đã bỏ rơi ta, 
Bọn chúng đêu cao chạy vút xa, 
Đào tâu ngay, không hé nghi lại, 
Sao khanh đơn độc ở đây mà? 

135. Thiên nga cao thượng hãy bay vé, 
То tội, thân không có bạn Бе, 


I5 Nhu trên. 
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Lúc được tự do, Sư-mục hỡi, 

Bay đi, đừng bỏ dịp may kê. 
Nghe vậy, tướng quân Sumukha đáp lời lúc đang đậu trên vũng bùn: 
136. Không, thần sẽ chăng bỏ nga vương, 

Khi đến gần tai họa thảm thuong, 

Song ở lại đây, thân đã quyết, 

Bên ngài dù sống chết không màng. 

Nhu thế, Sumukha đã cất giọng sư tử hồng và chim chúa Dhatarattha đáp 
kệ này: 

137. Những lời khanh nói thật anh hùng, 

Đại tướng Ôi, cao cả tâm lòng, 
Vì muốn thử lòng hiên hữu đó, 
Trẫm đà bảo bạn hãy phi thân! 

Trong lúc hai vị đang trò chuyện với nhau như vậy, người thợ săn vừa tới 
nơi, cầm gậy trong tay, gã chạy như bay hết tốc lực. Sumukha khuyến khích 
chim chúa Dhatarattha cho phán khói tinh thán, rói bay ra đón người thợ săn, 
kính cần đề cao đức hạnh của chim chúa đàn. Lập tức, tâm hồn người thợ săn 
trở nên nhu hòa. Sumukha nhận ау ngay điêu này liền quay lại đứng cạnh 
thiên nga chúa dé khích lệ ngài phán khói tinh thân. Còn người thợ săn tién đến 
gân chim chúa và ngâm vần kệ thứ Sáu: 

138. Bon chúng đều co căng vút bay, 

Bây chim tung cánh giữa trời mây, 
Thiên nga vương giả, sao chim chăng, 
Trông thấy từ xa chiếc bẫy này? 
Bô-tát đáp lại: 
139. Khi đời sắp sửa phút lâm chung, 
Giờ tử thân đang tiến lại gân, 
Dù bạn đứng Кё bên chiếc bẫy, 
Cũng không thây bẫy đặt dây giăng. 

Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa liền ngâm thêm ba 
vần kệ hỏi Sumukha: 

140. Kìa đàn thiên nga cát cánh bay, 

Cả bây hốt hoảng hãi kinh thay, 
Còn thiên nga có sắc vàng óng, 
BỊ bỏ rơi còn nán đợi đây. 

141. Cá đản thiên nga dà uống ăn, 

Rồi bay về hết, chăng quan tâm, 
Qua không gian chúng lao vùn vụt, 
Và bỏ mặc chìm chỉ một thân. 
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142. Có gì quan hệ với chim này, 
Khi cá đàn ruóng ráy vut bay, 
Dù được tu do, chim ở lại, 
Một mình kết bạn kẻ tù đày? 

Sumukha đáp lời: 

143. Chim chúa là đây, bạn chí tình, 

Thiết thân như chính cuộc đời mình, 
Bỏ ngài u, chàng bao giờ có, 
Dù lúc tử thần gọi đích danh! 

Nghe thé, người thợ sán vô cùng hoan hy và nghi thám: “Ví thử ta làm hai 
các sinh vát düc hanh nhu thé này, chắc chán mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt 
chửng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thưởng vua ban nữa. Ta quyết thả chúng 
ra thôi.” Rồi gã ngâm kệ: 

144. Thấy răng vì trọng nghĩa thân bàng, 

Chim sẵn sàng từ bỏ tâm thân, 
Ta thà chúa chim đồng mệnh ду, 
Đề cùng nhau khắp chôn đăng vân. 

Vừa nói lời này xong, gã kéo nga vương Dhatarattha xuống khỏi cây sào, 
nói lỏng dây thong long ra và đem thiên nga tới bờ hó, rửa sach máu trên thân 
chim với lòng đầy xót thương, rồi thoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị trặc 
khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm từ ái của người thợ săn cùng uy lực các công 
hạnh viên mãn của Bô-tát nên lập tức chân ngài lành mạnh như trước, không 
còn một dẫu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Sumukha 
chiêm ngưỡng Bồ-tát với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này: 

145. Lạp hộ cùng thân hữu, họ hàng, 

Cầu mong các vị phước ân tràn, 
Như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm, 
Chim chúa giờ đây thoát buộc ràng. 

Khi người thợ sàn nghe lời này, gà nói: 

— Này Hién hữu, ngài có thé bay đi rói đây. 

Lúc ây, Bó-tát bảo gã: 

— Thưa Hiên giá, thé ngài đã bát ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một 
người khác? 

Gà liền ké cho ngài nghe moi sự. Chim chúa tu hỏi nén trở vé dinh Cittaküta 
hay di vào kinh thành kia. Ngài suy nghĩ: “Nếu ta vào thành thì người thợ săn sẽ 
được vua ban thưởng, nói khao khát của hoàng hậu sé được thỏa mãn, tinh băng 
hữu của Sumukha sẽ được mọi người biết rõ, rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của 
ta, ta sẽ được vua ban thưởng hó Khemà như một đặc án. Vậy ta vào thành thì 
hơn.” Quyết định xong ngài nói: 
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— Này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta trên đòn gánh của bạn, đưa vào yết 
kiên đức vua và nêu ngài muôn, ngài sẽ thả ta ra! 

— Này chúa chim ơi! Tính vua chúa bạo tàn lắm, vậy các ngài cứ đi đường 
của các ngài cho yên thân. 

— Sao thé? Ta đã làm mém lòng một thợ săn như bạn mà ta lại không chiếm 
được ân sủng của vua chúa kia ư? Cứ để việc áy cho ta lo liệu, này bạn hữu, 
phân của bạn là mang chúng ta đến yết kiến đức vua. 

Người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp M 
Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bàng vàng, bảo dem mật ong và hat mé cóc 
rang chín cùng nước đường lên mời đôi chim, sau đó ngài đưa đôi tay lên thỉnh 
câu đôi chim thuyết pháp. Nga vương thây vua tha thiết nghe pháp như thế nên 
trước tiên ngài nói với vua băng những lời lẽ nhu hòa êm ái. 

Sau đây là các vân kệ trình bày câu chuyện giữa vua và thiên nga chúa: 

[Thiên nga: | 

146. Ра vương, ngọc thé có khang an, 

Quý quốc giờ đây có hưởng tràn, 
Hạnh phúc, giàu sang cùng thịnh vượng, 
Và ngài trị nước thật công bằng? 
| Đức упа: | 
147. Thiên nga, đây trẫm được khang an, 
Và bón quốc đây được ven toàn, 
Hạnh phúc, giàu sang cùng thịnh vượng, 
Với nên cai trị thật công băng. 
[Thiên nga: ] 
148.  Triéu dinh ngài chàng pham sai lám, 
Và đám quốc thù vẫn biệt tám, 
Bọn chúng chăng bao giờ xuất hiện, 
Khác nào bóng tôi hướng Nam chăng? 
[Duc vua: | 
149.  Triéu thần trám chăng thấy sai làm, 
Và dám quốc thù vẫn biệt tám, 
Bọn chúng chăng bao giờ xuất hiện, 
Khác nào bóng tôi ở phuong Nam. 
[Thiên пра: | 
150. Phải chăng chánh hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 
Diễm lệ, nhiêu con, danh tiếng tốt, 
Vâng chiều mọi thánh ý chờ mong? 
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[| Đức vua: | 

151. Thưa vâng, chánh hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 
Diễm lệ, nhiều con, danh tiếng tót, 
Váng chiéu moi y trám háng mong. 

[Thiên nga: | 

152. Раі dé nuôi dân, ngài có đông, 
Hoàng nam được dưỡng duc oai phong, 
Thông minh ứng đối, người nhu thuận, 
Bát cứ việc gi cũng gắng công? 

| Đức vua:] 

153. Nga vương, trám có đủ hoàng nam, 
Nỗi tiếng một trăm lé một chàng, 
Dạy bảo chúng làm tròn phận sự, 
Chúng không bỏ dở các lời vàng. 

Nghe diéu này, Bó-tát khuyén giáo hội chúng qua nắm vần kệ: 

154. Ké hoãn tri cho quá muộn màng, 
Thiện hành mà chăng găng công làm, 
Dù nhiều đức tính, dòng cao quý, 
Cũng vẫn chìm sâu xuông dưới dòng. 


155. Người kia tri kiến cứ tàn dân, 
Tôn hại lớn lao, nó lãnh phân, 
Như kẻ quáng gà vì bóng tối, 
Khi nhìn mọi vật hóa phông căng, 
Gấp đôi tâm cỡ thường nơi chúng, 
Vì có nhãn quan chăng vẹn toàn. 
156. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, 
Chăng đạt chút nào trí tuệ thông, 
Nhu thé trên đường đèo lóm chóm, 
Bây hươu nai vẫn té nhào lăn. 
157. Nếu người nào dũng cảm can cường, 
Đức hạnh mến yêu, giữ đúng đường, 
Dù chỉ là người dòng hạ liệt, 
Cũng bừng lên tựa lửa đêm trường. 
158. Cú dùng ngay ví dụ trên này, 
Chân lý Hiên nhân, hãy giãi bày, 
Dưỡng dục hoàng nam thành bậc Trí, 
Như mắm non gặp lúc mưa đây. 
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Bồ-tát đã thuyết giáo như váy cho vua suốt đêm ròng, lòng khao khát của 
hoàng hậu đã được thỏa mãn. Trước buói binh minh, ngài an trú vua vào thập 
vương pháp và khuyên nhủ vua tinh cần tỉnh giác. Sau đó, ngài cùng tướng 
quán Sumukha bay ra khỏi khung cửa số hướng Bác vé dinh Cittaküta. 


Жжжж 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Рао sư bảo: 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mang 
vì Ta. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ду, Channa (Xa-nặc) là người thợ săn, Sãriputta (Xá-lợi-phất) là 
vua, một Ty-kheo-ni là Hoàng hậu Khema, bộ tộc Thích-ca (Sakya) là đàn thiên 
nga, Ananda là Sumukha và Ta chính là thiên nga vương. 


8503. CHUYÊN ANH VŨ SATTIGUMBA (Sattigumbajütaka) 5 (J. IV. 430) 

Vua xứ Pañca với dao quán... 

Câu chuyện này bậc Dao su kế trong lúc trú tại vườn nai Maddakucchi về 
Devadatta (Dé-bà-dat-da). Khi Dé-bà-dat-da xô tảng đá lớn và một mảnh đâm 
vào chân của đức Thê Tôn khiên chân Ngài nhức nhôi, nhiêu nhóm Tăng chúng 
hop lại dén viéng đức Như Lai. 

Báy giờ, lúc đức Thế Tôn thấy quân chúng tụ họp dày đủ, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, nơi đây đông đảo lắm, dân chúng sẽ tụ tập nhiều nữa. 
VỊ nào hãy dùng cái cáng khiêng ta đên Maddakucchi. 

Các Ty-kheo liên làm theo đúng như vậy. Còn Tôn giả Jivaka chữa cho 
chân đức Như Lai bình phục. Khi ngôi trước bậc Đạo sư, Tăng chúng nói về 
chuyện này: 

— Đề-bà-đạt-đa là một kẻ ác và toàn thé hội chung của ông ta đều là bọn 
người ác, kẻ gây ác nghiệp thường thân cận với lũ ác nhân. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này các Ty-kheo, các ông nói chuyện gi vậy? 

Tăng chúng trình với Ngài. Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đầu tiên Đê-bà-đạt-đa thân cận với bọn ác mà xưa 
kia cũng vậy. 

Sau đó, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


! Хет J. V. 317, Sona-Nanda-jataka (Chuyện hai Hiên giả Sona và Nanda), số $532; J. VI. 77, 
Samajataka (Chuyện hiéu tử Sama), sô §540; J. VI. 481, Vessantarajataka (Chuyện Đại vương 
Vessantara), sô $547; J. VI. 221, Mahanaradakassapajataka (Chuyện bác Dai trí Narada Kassapa), 
chuyén này trong bàn Tích Lan và PTS là só 544, trong bán CST là só 545. 
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Một thuở nọ, có một vi vua mệnh danh là Paficala ngự tri trong kinh thành 
Uttarapaficala. Bô-tát được sinh làm vương tử của anh vũ vương trong khóm 
cây bông vải mọc trên cao nguyên giữa lòng một khu rừng rậm, có tất cả hai 
anh em trai. Ngược chiều gió với vùng đôi núi này là một làng trộm cướp có 
năm trăm tên cướp trú ngụ. Thuận chiêu gió núi rừng lại là một vùng ân am với 
năm trăm vị Hiên nhân. 

Vào thời ky loài chim anh vũ thay lông, một con lốc cuón di mát một chim 
anh vũ và rớt vào làng trộm cướp kia, năm giữa đồng vũ khí của bọn cướp và 
do chim rớt vào đó nên bọn chúng gọi nó là Sattigumba (gươm giáo tua tủa). 
Còn con chim kia rơi vào am án sĩ, giữa đám hoa mọc trên chỗ đất cát, vì lý do 
đó nên nó được đặt tên là Pupphaka (hoa điều). Thế là chim Sattigumba lớn lên 
giữa bọn cướp, còn Pupphaka sóng với các vị Hiền nhân. 

Một ngày kia, vua phục sức oai nghi sang trọng, dẫn đầu một đoàn tùy tùng 
đông đảo, ngự trên vương xa lộng lẫy dé đi săn hươu nai. Không xa kinh thành 
máy, vua vào rừng cây xinh tươi tràn dày hoa quả. Vua phán: 


— Nếu kẻ nào dé cho một con nai thoát di do lỗi mình thì phải lãnh trách 
nhiệm ây! 

Sau đó, vua xuống xa giá tìm noi án mình, đứng yên với cung trong tay, 
dưới túp lèu dành cho ngài. Bon người xua đã thú, đập vào các bui rậm dé đuôi 
con môi. Một con hươu liền vùng dậy tìm đường thoát thân, nó thấy một kẽ hở 
ở cạnh vua liền chui lọt qua đó biến mất. Mọi người hỏi nhau: 

— Ai đã dé con hươu chay thoát? Chính là đức vua rôi! 

Nghe vậy cả bọn cười nhạo vua, và vì lòng tự kiêu, ngài không chịu được 
trò dua này: 

— Nay ta phải bắt cho được con hươu! 

Vua kêu lớn và nhảy lên xe. 

— Nhanh lên! 

Ngài bảo người quản xa và ngài vut bién mát theo con hươu. Vua di nhanh 
quả khiến bọn kia không theo kịp ngài, chỉ có vua và viên quản xa, hai người 
này cứ tiên lên đến giữa trưa, song chăng gặp hươu đâu cả. Sau đó, vua trở lại 

và khi tháy canh làng bọn cướp có một thung lũng dep mắt, ngài đi xuống tắm 
rửa, uống nước rồi đi lên khỏi con suói. 


Sau đó, người quản xa lấy tám thảm từ trong vương ха ra trải dưới bóng 
cây, vua năm trên đó, người quản xa ngôi dưới chân vua xoa bóp, vua cứ thức 
ngủ chập chờn. Dân chúng trong làng bọn cướp và cả bọn cướp nữa đêu đã vào 
rừng dé châu vua vi thế trong làng không còn ai ngoài Sattigumba và người đầu 
bếp tên là Patikolamba. 

Vào lúc ấy, Sattigumba bước ra khỏi làng và khi ду vua, nó liền suy nghĩ: 
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“Giá ta giết chết người kia đang năm ngủ và lấy hết đồ trang sức ấy nhỉ?” Vi 
thê, nó trở lai gọi Patikolamba và kê cho gã nghe moi sự việc. 


Жжжж 


рё giải thích việc này, bậc Đạo sư ngầm năm vån kệ: 
159. Vua xứ Райса với đạo quân, 
Lên đường săn bán lũ nai rừng, 
Trong rừng sâu thám vua di lạc, 
Chăng có một ai ở kế gân. 
160. Кіа, ngài trông thây ở trong rừng, 
Bọn cướp đã làm chốn án thân, 
Anh vũ, một chim đang tiến bước, 
Tức thì lời ác nó kêu vang. 
161. “Ngôi trên xe nọ, một nam trang, 
Châu báu nhiều sao, lắm ngọc vàng, 
Vương miện trên đầu vàng óng ánh, 
Chiếu hông như thể ánh trời quang. 
162. Ngự quan cùng chúa ngủ say sưa, 
Năm đó lúc trời năng giữa trưa, 
Ta hãy cướp ngay đồ báu vật, 
Nhanh lên, cất giáu hết bây giờ! 
163. Canh lặng yên như lúc nửa đêm, 
Ngự quan cùng chúa ngủ nằm yên, 
Bạc vàng châu báu, nào ta lấy, 
Giết họ rồi ta chât củi lên!” 
Nghe nói vậy, người kia bước ra khỏi nhà, khi nhìn thây đó chính là vua, gã 
kinh hãi và ngâm kệ này: 
164. Này Satti, có phát điện khùng? 
Lời lé nào nghe mới nói chăng? 
Vua chúa giống như vàng lửa cháy, 
Vô cùng nguy hiểm, nếu ta gần. 
Chim đáp lại qua kệ khác: 
165. Ngu dai Pati nói chuyện này, 
Và ông điên, chăng phải ta đây, 
Mẹ ta trần trụi, sao khinh bị, 
Nghé nghiệp nhà ta sóng thuở rày? 
Báy giờ vua thức dậy và khi nghe chúng nói chuyện với nhau băng tiếng 
người, nhận thấy nguy hiểm, ngài ngâm kệ sau dé đánh thức người lái xe: 
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166. 


Dậy mau hiên hữu quán ха này, 
Vào có xe, nào tháng ngua ngay, 
Chó khác, ta tim noi án náu, 

Vi ta chăng thích chú chim đây. 


Gà liên vùng dậy, tháng đôi ngựa vào xe rói ngầm kệ nữa: 


167. 


Xa mã thắng rôi, tâu Đại Vương, 
Sẵn sàng đã buộc đủ dây cương, 
Đại vương, xin ngu vào xa giá, 
Noi khác ta tim dé náu nuong. 


Vua vừa ngu vào trong xe thì đôi tuân mã thuán chủng đã lao vút nhanh nhu 
gió. Khi chim Sattigumba tháy xe vua di xa rói, lòng dao động nôn nao, nó liên 
ngâm hai vân kệ: 


168. 


169. 


Này đi đâu cả đám râu mày, 

Họ vẫn thường lai vãng chón đây? 
Vua nước Раћса vừa chạy mất, 
Chúng không thây nữa, hãy đi ngay! 
Vua ấy thoát thân có được chăng? 
Hãy cầm lao, giáo với tên, cung, 
Kia Pafica chúa vừa bay mát, 

Này chó cho vua áy thoát thân! 


Con chim nói huyén thuyén nhu thé, dap cánh xào xac bay lui bay tói dày 
vé bón chón. Trong lúc ду, vua vừa kịp thi giờ đến am án sĩ của các Hiền nhân. 
Vào lúc này, các vị ây đã ra đi kiêm củ quả rừng, chỉ còn một mình chim anh vũ 
Pupphaka ở trong am. Khi chim thây vua liên ra chào đón ngài và nói chuyện 
với ngài rất cung kính tao nhã. 


Жжжж 


Lúc ау, bậc Dao sư ngâm bón уап kệ: 


170. 


171. 


172. 


Chim anh vũ với mỏ tươi hông, 
Cung cách ân cân đã nói năng: 

“Van tué Dai vuong, duyén hanh ngó, 
Dua duóng ngài ngu dén dáy cháng? 
Vinh quang Dai dé đây uy lực, 

Chúa thượng cán gi phải giáng lâm? 
Tinduka, piyäla, các lá cây, 

Cùng kasumari quả ngọt ngào thay, 
Dù còn ít 01, tàu Hoàng thuong, 
Chọn thức tối ưu, đó sẵn bày. 

Nước mát từ hang núi thật sâu, 

Ấn mình bên dưới ngọn đôi cao, 


173. 
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Oai hùng Đại dé, tâu ngài ngự, 

Âm thực tùy nghi thỏa khát khao. 
Mọi người đang lượm trải trong rừng, 
Các vị nơi này vẫn trú thân, 

Xin Chúa đích thân cầm ngự thiện, 
Tay thân chăng có dé cúng dâng.” 


Vua rất đẹp ý khi nghe lời nói tao nhã lịch thiệp này liền đáp lời qua đôi 


vân kệ: 


174. 


175. 


Chưa có chim nào ưu tú hơn, 

Trên đời, anh vũ quả thuần chơn, 
Còn chim anh vũ đăng kia ду, 

Đã nói bao điều thật ác ngôn. 
“Đừng dé nhà vua chạy thoát thân, 
Đến mau! Trói giết!” nó kêu vang, 
Trẫm đi tìm đến am tu sĩ, 

Và thây nơi này chốn vạn an. 


Khi được vua bảo như thé, Pupphaka ngâm đôi vân kệ: 


176. 


177. 


Dai dé, chúng thân chính đệ huynh, 
Cùng chung một mẹ đã khai sinh, 
Cưu mang đôi trẻ trên cây nọ, 

Song chôn khác nhau đã trưởng thành. 
Vì Satti đến bọn cường gian, 

Còn tiêu thần đi đến Trí nhân, 

Ác nọ, thiện đây, từ chỗ đó, 

Phát sinh lề thói chăng cùng đàng. 


Sau đó, anh vũ giải thích đây đủ chi tiết những sự khác nhau bàng cách 
ngâm vân kệ: 


178. 


179. 


Đâm chém, xích xiêng, ké bát lương, 
Những hành vi bịp bợm, tôi tàn, 

Bao nhiêu bạo động và xung kích, 
Chính đó là môn nó sở trường. 

Còn đây tiết độ, tự điều thân, 

Nhân ái, công băng với chánh chân, 
Lữ khách uóng ăn cùng trú ân, 

Quây quân thần lớn giữa Hiền nhân. 


Tiếp theo, chim lại thuyết pháp cho vua qua các vần kệ sau: 


180. 


Đôi với ác nhân hoặc thiện nhân, 
Mà người ta kính trọng tôn sùng, 
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181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


Vua rất hoan hỷ với bài thuyết giảng này. Kế đó, các bậc Trí giả từ rừng trở 


Cho dù ас độc hay hiền đức, 

Cũng khiến kẻ kia phải phục tùng. 
Khi ta ngưỡng mộ bạn tâm đồng, 
Như một người tri ky, bạn lòng, 
Người áy sẽ đồng hành, kê cận, 
Bên mình ta đến phút sau cùng. 
Tình bạn kết giao thám nhiễm dân, 
Chuyện này ngài thấy quả là chân, 
Cứ ngâm thuốc độc vào tên bắn, 
Vỏ bọc cũng thành nhiễm độc luôn. 
Người trí tránh bầu bạn ác nhân, 
Vì e ô nhiễm chạm vào thân, 

Cá ươn cứ gói trong chùm cỏ, 

Sẽ thây cỏ kia cũng thối nông, 
Những kẻ kết giao phường trí độn, 
Chính mình cũng sẽ hóa ngu đân. 
Lá kia đem gói gỗ trầm hương, 
Ngọn lá liền thơm ngát diu dàng, 
Cüng vậy nhiêu người thành có trí, 
Khi ngôi cháu các bậc Hiền nhân. 


Nhờ ví dụ này bậc Trí nhân, 

Phải am tường lợi lạc riêng phân, 
Tránh xa bầu bạn phường gian ác, 
Và sánh vai cùng bậc chánh chân, 


Thiên giới đợi chờ người chánh hạnh, 


Doa vào ngục tôi bon tà gian. 


vé. Vua dành lê các vi và nói: 


— Câu mong các Tôn giả tỏ lòng từ bi hạ có đến an trú trong ngự viên của trám. 

Và ngài đã thuyết phục được các vị nhận lời mời. Khi hôi cung, vua liền 
ban bó lệnh thả hết mọi chim anh vũ. Còn các bác Trí nhân vẫn đến yết kiến 
vua. Ngài tặng các vị khu vườn thượng uyên dé trú ngu và chăm nom các vị rất 
chu đáo trong thời gian ngài còn tại thé. Sau khi mang chung, ngài lên cộng trú 
với hội chúng chư thiên, hoàng thái tử của ngài được quân thần giương chiếc 
lọng hoàng gia lên đâu làm lễ phong vương. VỊ tân vương này cũng chăm sóc 
các Hiện nhân, và cứ thé cha truyén con nói suốt bảy đời vua déu bó thí cüng 
dường tất rộng rãi. Còn BÓ-tát an trú trong rừng cho đến khi mang chung liền 


đi theo nghiệp của mình. 


* * * 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Như váy, này các Tỷ-kheo, các ông thây xưa kia Devadatta cũng đã thân 
cận bạn ác như bây giờ. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời áy, Devadatta là Sattigumba, đoàn tùy tùng của kẻ áy là bọn 
cướp, Ananda là vua, hội chúng của Như Lai là các Trí giả và Ta là anh vũ 
Pupphaka. 


$504. CHUYÊN ĐẠI VƯƠNG BHALLATIYA 

(Bhallàtiyajataka)" (J. IV. 437) 

Ngày xưa Đại dé Bhallãfiya... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Ky Viên về Hoàng hậu 
Mallika (Mạt-lợi) [tức Nương. tử Vũ Quy Hoa]. 

Một buôi kia, chuyện ké răng có việc xích mích giữa hoàng hậu và vua về 
quyền lợi trong đời sống nội cung, vua nói giận và không muôn nhìn mặt bà. Bà 
suy nghĩ: “Ta chắc đức Như Lai không biết đức vua đang giận hờn ta.” 

Khi bậc Đạo sư biết chuyện ау, ngày hôm sau, Ngài đi vào khất thực tại 
Ba-la-nai có Tăng chúng theo hầu, rói đến tận cung môn. Vua bước ra đón Ngài 
và câm lấy bình bát của Ngài, rước Ngài lên thượng lâu, mời Tăng chúng ngôi 
theo thứ tự thích hợp, rói dâng nước chào mừng củng với thực phâm thượng vị. 
Sau Бибі cơm, vua ngôi xuống một bên. Bác Đạo sư hỏi: 

— Tại sao Hoàng hậu Mallikà không ёп? 

Vua đáp: 

— [Bạch đức Thé Tôn], chỉ vì lòng kiêu mạn ngu si vé cảnh vinh quang của 
bà ta đây. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Đại vương, xưa kia đã lâu lăm rôi, khi Đại vương còn là một tiên 
nam, Đại vương rời xa bạn đời của mình chỉ một đêm thôi mà về sau cứ mãi 
thương tiếc cả bảy trăm năm đó. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài kê một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, có một vi vua tên là Bhallatiya trị vi Ba-la-nai. Do nói say mé 
món thịt nai rừng bốc khói trên hỏa lò lôi cuỗn, ngài giao phó vương quóc cho 
các đại thân, rói trang bị đủ năm thứ vũ khí cùng một bây chó săn thông minh 
tinh luyện, ngài lên xa giá rời kinh tiễn về vùng Tuyết Sơn. Ngài cứ du hành dọc 
theo sông Hăng mãi đến tận nơi không còn lên cao được nữa liền đi theo một 


Xem Miln. 406, Sappahgapahha (Câu hỏi vé tính chất của loài rắn). 


362 Œ KINH TIỂU BỘ 


phụ lưu thêm vài đoạn đường, vừa giết nai, lợn rừng vừa thưởng thức món thịt 
nướng kia cho đến khi ngài tréo lén tận một đỉnh cao. 

Nơi đó có một con suói đây thi vi chảy xuống khắp vùng, nước cao lên tận 
ngực, song vào các mùa khô ráo chỉ gần đến đầu gối. Lúc ây, các dàn cá, rùa, 
đủ loại tung tăng: dải cát đưới nước sáng loáng nhu bạc; cây côi hai bên bờ гй 
xuống nặng triu hoa trái; chim chóc, ong bướm say sưa hút nước trái chín và 
mật ong, bay lượn dưới bóng cây râm mát. Nơi đây từng đàn hươu nai đủ loại 
vẫn lai vãng luôn. Bấy giờ, trên bờ suói xinh dep này có đôi tiên đang ôm chặt 
nhau, âu yém vuốt ve nhau rói bóng khóc than rên ri vô cùng thảm thiết. 


. Trong lúc vua tréo lên đỉnh Gandhamadana (Hương Sơn) men theo dòng 
suói này, ngài chợt nhận thây đôi tiên kia. “Tại sao họ cứ khóc than rên ri như 
thê này?” Ngài suy nghĩ: “Ta muôn hỏi xem sao.” Ngài chỉ cần liếc bây chó săn 
và búng ngón tay, bây chó thuần chủng thấy dâu hiệu này là hiểu ngay phân 
việc của chúng, liền bò vào dưới bụi тат và nằm sát đất. Vừa khi ngài thấy 
chúng đã khuất dạng, ngài đặt cung tên cùng các vũ khí kia cạnh góc cây gân 
đó và rón rén đi nhẹ nhàng đến gân đôi tiên để khỏi ai nghe lọt bước chân ròi 
ngài cất tiếng hỏi: 

— Tại sao các ngươi than khóc? 

Жжжж 


рё giải thích việc пау, bậc Đạo sư ngâm ba vân kệ: 
186. Ngày xưa Dai dé Bhallätiya, 
Ngài vẫn đi săn băn thật xa, 
Trèo tận Hương Sơn và chợt thấy, 
Đây hoa nở rộ với yêu ma. 
187. Ngài truyền bây chó Шау năm yên, 
Đặt các cung tên xuống đất liền, 
Tiến bước dé đưa lời ибт hỏi, 
Chón kia vừa thấy cặp thân tiên. 
188. “Đông đã qua, sao lại trở vé, 
Hàn huyền tám sự cạnh sơn khé, 
Các ngươi sao giỗng phàm nhân quá, 
Người gọi loài gì, nói trẫm nghe?" 
Nghe vua hỏi, vi tiên nam không nói gi nhưng tiên nữ дар lại nhu sau: 
189. Tam dinh, Hoàng giang, núi Malla, 
Dạo quanh, sông nước mát băng qua, 
Chúng thân là thú nhưng nhân dạng, 
Những thợ săn kêu “nhân điều” kia. 
Кё đó, vua ngâm ba vân kệ: 


190. Các ngươi âu yém tựa tình nhân, 
Song lại khóc than thật não nùng, 
Tiên chúng giống như người thế tục, 
Cớ sao than khóc, hãy phân trần? 

191. Các ngươi mon trón tựa uyên ương, 
Song khóc đây ai oán thảm thương, 
Đôi lứa khác nào người thê tục, 
Sao sâu đau thế, nói cho tường? 

192. Nhu các tình nhân cứ vuốt ve, 
Song lời than khóc thật lê thê, 
Các ngươi trông gióng người tràn tục, 
Sao quá bi ai, nói trám nghe? 

Các vân kệ sau là do đôi bên dói đáp nhau: 

[Tiên nữ:] 

193. Chàng, thiếp một đêm cách biệt nhau, 
Không tình ân ái, nặng u sâu, 
Tương tư, song chăng bao giờ có, 
Đêm ду trở vé được nữa đâu. 

[Quán vương:] 

194. Sao năm đêm ấy quá cô đơn, 
Đã khiến ngươi rên rĩ tiếc thương? 
Đôi trẻ giỗng như người thê tục, 
Mắt tiên, hay lão phụ từ trần? 

[Tiên nữ: | 

195. Đăng kia, bóng mát, suối tuôn ra, 
Giữa đá, rói cơn bão thôi qua, 
Vì quá lo âu tìm kiêm thiếp, 
Nên tình quân đã lội qua bờ. 

196. Trong lúc đôi chân thiếp rộn ràng, 
Thiệp đi tìm cỏ nội hoa ngàn, 
Làm vòng đeo tặng chàng yêu dẫu, 
Và thiếp vừa khi gặp lại chàng. 

197. Két bó chuông vàng, đồng thảo xanh, 
Thủy tiên trắng mát đượm sương lành, 
Cho chàng yêu cả vòng hoa có, 
Cùng thiếp vừa khi gặp bạn tình. 

198. Rồi sau thiếp hái bó hoa hông, 
Là thứ hoa xinh đẹp nhất vùng, 
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Dé kết liên cho chàng với thiếp, 

Vòng hoa đeo cô lúc tương phùng. 
19. Kế hoa là lá, thiếp đi tìm, 

Về trải đây trên mặt đất mém, 

Nơi suốt đêm trường chung gôi mộng, 

Uyên ương thiêm thiếp влас nông êm. 


200. Gỗ qué, trầm hương kế tiếp liên, 
Đặt trên hòn đá, thiếp đâm nghiên, 
Làm hương tâm khắp chàng yêu dấu, 
Và thiếp, mùi nương cực diệu huyền. 


201.  Düng bên bờ suỗi chảy tuôn dòng, 
Thiếp hái hoa sen mãi đến cùng, 
Chiều xuống, suối kia tràn khắp chón, 
Muốn sang bờ nọ, hết chờ mong. 
202. Dành đứng cả hai ở mỗi bờ, 
Nhìn nhau tha thiết, ngóng ngang qua, 
Ôi, bao tiếng khóc cười đôi ngả, 
Đêm ây cùng đau đớn xót xa. 
203. Sáng lại, vừng đông đã mọc cao, 
Khi nhìn con suỗi cạn khô mau, 
Thiếp, chàng vội bước ôm nhau chặt, 
Lập tức cùng cười, khóc với nhau. 
204. Gân bảy trăm năm chỉ thiêu ba, 
Từ khi chàng, thiếp phải chia xa, 
Tim yêu tan nát sáu ly biệt, 
Dăng dặc tưởng chừng trọn kiếp qua. 
[Quán vương: | 
205. Đời người kỳ hạn đến bao giờ? 
Nếu chuyện này truyền lại thuở xưa, 
Hoặc giả theo lời nhiều Trưởng lão, 
Thi đừng sợ hãi, nói cùng ta. 
[Tiên nữ:] 
206. Một ngàn mùa hạ thăm, an khương, 
Chăng chịu nhiều đau khổ đoạn trường, 
Ít gặp ưu sâu, đây cực lạc, 
Suốt đời ngập hạnh phúc yêu đương. 
Khi vua nghe vậy, ngài suy nghĩ: “Các sinh vật này tháp kém còn hon loài 
người, thế mà vẫn khóc than mãi suốt bảy trăm năm ròng chỉ vì một đêm xa 
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cách nhau, huóng hồ ta đây, chúa té cả một quốc độ rộng ba trăm do-tuần, lại 
đành bỏ hết cả vinh quang huy hoàng ду đăng sau dé phiêu bat trong chón núi 
rừng hoang dã. Thật là một sai làm nghiêm trọng.” 

Ngài liền quay về lập tức. Khi đến thành Ba-la-nai, triều thân hỏi ngài có 
ау việc gi hy hữu ở vùng Tuyết Sơn chăng, ngài kế cho hội chúng nghe toàn 
thé câu chuyện ky di kia, rồi từ đó vé sau ngài thực hành bô thí và an hưởng 
cảnh vinh hoa của mình. 


* * * 


Đề giải thích việc này bậc Đạo sư ngâm vần kệ sau: 
207. Nhờ được đôi tiên khuyến bảo váy, 
Đại vương trở lại bước đường ngay, 
Bỏ săn, cấp dưỡng người nghèo túng, 
An hưởng tháng ngày lướt nhẹ bay. 
Và Ngài ngâm thêm hai vån kệ nữa: 
208. Rút ra bài học của tiên kia, 
Đừng cãi nhau mà sửa thói lé, 
Kẻo các ngài sáu như bọn chúng, 
Suốt đời, vì chính bởi lầm mê. 

209. Lấy ngay bài học tự đôi tiên, 

Đừng khâu tranh mà sửa thói quen, 
Kẻo chịu đau buôn như bọn chúng, 
Suốt đời, vì chính lỗi lầm riêng. 

Bây giờ, Hoàng hậu Mallikã đứng dậy từ bảo tòa khi bà nghe đức Nhu Lai 
thuyết giáo, rồi bà chắp hai tay đánh lễ Ngài rát cung kính, trong lúc bà ngâm 
vân kệ cuối cùng: 

210. Giờ đây kính bach Thánh Nhân, 

Với lòng nhu thuận phục tuân sẵn sàng, 
Con nghe được các lời vàng, 

Tràn dày thiện ý, chứa chan nhân từ, 
Muôn vàn phước đức Tôn sư, 

Ngài vừa khuyến nhủ, ưu tư trút liên! 

Từ đó vé sau, vua xứ Kosala chung sống sắc cám hóa hợp với hoàng hậu 
mãi mãi. 

Жжжж 


Khi pháp thoại này chấm đứt, bác Dao su nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ây, vua xứ Kosala là vi tiên nam, Hoàng hậu Mallika là tiên nữ 
và Ta chính là Vua Bhallatiya. 
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8505. CHUYÊN VƯƠNG ТО SOMANASSA 
(Somanassajataka) ° (J. IV. 444) 


Kia ai phá hoại hoặc khinh chê... 
Câu chuyện này bậc Dao su ké trong lúc trú tại Kỳ Viên vé cách Devadatta 
(Đê-bà-đạt-đa) du định sát hại Ngài. Sau đó, bậc Đạo sư bảo: 
— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề-bà-đạt-đa tìm cách 
sát hại Ta mà trước kia cũng đã làm như vậy. 
Rôi Ngài kế cho Tăng chúng nghe một câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở по, trong quốc độ Киги (Câu-lâu), tại kinh thành Uttarapaficala 
có vị vua ngự trị với danh hiệu Renu. Lúc ây, có một ân sĩ khô hạnh tên là 
Maharakkhita sóng ở vùng Tuyết Sơn cùng hội chúng năm trăm vị tu khó hạnh 
khác. Trong lúc xuống vùng đông bằng dé xin muỗi và gia vị, vi tu khó hạnh ду 
đến thành Uttarapaficala và cư trú trong ngự viên. 


Cùng với hội chúng của minh di khát thuc, vi ду đến tận cung môn, và khi 
vua chiêm ngưỡng các Hiền nhân, ngài rát đẹp lòng về cung cách của các vị nên 
mời ngồi trên bảo tòa lộng lẫy, rôi cúng dường cao lương mỹ vi để các vị dùng. 
Vua lại mời các vị an cư trong ngự viên suốt mùa mưa. Ngài TƯỚC các vi vào 
trong vườn ngự, cung cáp đủ nơi chón dé an trú cùng các vật cân dùng cho đời 
sóng tu hành xong rói từ giã. Sau đó, các vị đều ăn uống trong cung vua. Báy 
giờ, vua không có con và đang ước mong sinh được hoàng nam, song chăng có 
vương tử nào ra đời cho ngài cả. 

Khi mùa mưa qua rôi, vị ân sĩ Maharakkhita nói: 

— Nay vùng Tuyết Sơn xinh tươi dễ chịu lắm, ta hãy trở về đó! 

Rói vị ду ta từ vua, ngài liên tỏ bày đủ mọi cách tôn vinh trọng vọng rất hào 
phóng dói VỚI Các Hiền nhân, xong hội chúng ra đi. Trên bước du hành, vào 
đúng ngọ, vị ấy rời đường cái cùng hội chúng của mình ngôi xuống trên thảm 
cỏ êm ái dưới bóng cây râm mát. Các vị khó hanh kia bắt đầu đàm đạo, họ nói: 


— Nay không có hoàng nam trong cung để nói nghiép hoàng gia. Néu vua có 
được một vương tử thì thật là điều vạn phúc dé kế tục vương nghiệp. 

Mahàrakkhita nghe lời hội chúng nói liên suy nghĩ: “Vua này có sinh được 
hoàng nam hay chăng?” Rồi vị này nhận xét thấy răng vua sẽ có một hoàng 
nam liên bảo: 

— Này các Hiên giả, các bạn đừng lo lắng gì, đêm nay lúc rạng đông, một 
dáng thiên tử sẽ giáng trân và sẽ nhập mẫu thai của chánh hậu. 


lš Xem Ср. 92, Somanassacariya (Hạnh cua duc Bồ-tát Somanassa). 
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Một vị tu khó hanh giả danh nghe được chuyện ау, nghĩ thâm: “Nay ta 
muốn trở thành người tâm phúc của hoàng gia. " Khi đến thời hội chúng khó 
hanh phải lên đường, vị ấy liên năm xuống giả vờ lâm bệnh. 

Hội chúng bảo nhau: 

— Mau lên, ta cùng di. 

Người kia đáp: 

— Đệ không đi nỗi. 

Sau đó, Hiền già Mahärakkhita biết được tin vì sao người ду phải năm yên 
tại chỗ. Ngài bảo: 

— Hé khi hiên hữu đi được thì hãy theo chúng ta ngay! 

Rồi ngài cùng các Hiền nhân kia tiến về Tuyết Sơn. 

Báy giờ, kẻ lừa dối ấy liền ra sức chạy thật nhanh đến đứng tại cửa cung, 
dâng só tàu ràng có một người tùy tùng của Hiền giả Mahärakkhita đến châu. 
Kẻ ây được vua triệu vào ngay lập tức và bước lên thượng lâu, ngồi xuống sàng 
tọa đã được mời. Vua chào mừng kẻ â ây rồi ngôi xuống một bên, hỏi thăm sức 
khỏe của kẻ ду. Ngài bảo: 

— Tôn giả trở lại quá sớm. Thé vì nguyên cớ gì Tôn giả vội vàng quay lại đây? 

Kẻ ау đáp: 

— lâu Đại vuong, trong lúc chư Hiền đang ngôi thong dong cùng nhau, hội 
chúng bắt đâu nói chuyện nếu đức vua sinh được hoàng nam để kế nghiệp thì 
thật là điều đại phúc. Khi tiểu thần nghe thé liền suy ngâm xem Đại vuong có 
sinh duoc hoàng nam khóng, nhờ thiên nhãn, thân thây được một vi thiên tử 
vĩ đại sắp giáng trần và vị ây sẽ nhập vào mẫu thai của Chánh hậu sudhamma. 
Rồi thần suy nghĩ: “Nếu ho không biết, ho có thé vô tinh phá hoại bào thai â ду, 
vậy thì ta phải thông báo cho họ biết.” Và thé là, vì dé trình Đại vương vé tin 
ây nên ha thân đến đây, tâu Dai vương. Nay ha thân đã táu trinh xong, xin cho 
hạ thân lên đường. 


— Không, không, này Tôn giả, không thé di như vậy được. 
Vua vô cùng hoan hỷ, đem kẻ lừa gạt kia vào ngự viên ban cho ông một nơi 


an trú. Từ đó về sau, ông sống trong cung vua, được dâng món ngự thiện tại đó 
và được mệnh danh là Dibbacakkhuka (Thiên nhãn Dao nhân). 


Sau đó, BÓ-tát từ cõi trời Ba Mươi Ba giáng tràn, nhập mẫu thai của chánh 
hậu và khi ngài ra đời, triều thần đặt tên ngài là Somanassa (Hoan Lạc), rồi ngài 
được nuôi nâng theo cung cách của vua chúa. 


Báy giờ, vi tu khó hanh giả hiệu Ở trong góc vườn ngu thường trông rau 
đậu, củ, quả rôi đem bán cho người trông rau ở chợ nên kiếm được nhiều tiền 
bạc. Khi Bô-tát lên bảy, ở biên thùy có xảy ra bạo loạn. Vua ra đi dẹp giặc, giao 
phó vị tu khô hạnh Dibbacakkhuka â ây cho thái tử chăm sóc và dặn không được 
xao nhãng vị ây. 
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Một ngày kia, thái tử đến thăm vị ân sĩ. Ngài tháy ông mang cả hai chiếc 
y vàng, buộc chặt thượng y lẫn hạ y, hai tay cầm hai bình nước tưới cây, ngài 
nghĩ thâm: “Lão tu hành giả hiệu này lo làm vườn chứ chăng lo làm phận sự tu 
hành.” Ngài liên hỏi: 

— Ông dang làm gi thế, này kẻ làm vườn phàm tục kia? 

Ngài làm nhục ông như vậy và bỏ về cháng chào hỏi gi ông cả. Ông suy 
nghĩ: “Nay ta đã khiến thăng bé này thành kẻ thù của ta rồi, ai biết được nó sẽ 
làm gì cơ chứ? Ta phải tiêu diệt nó ngay lập tức.” 


Vào lúc vua sắp hôi cung, ông ta ném chiếc trường kỷ băng đá sang một 
bên, đập bề vụn bình bát, rải cỏ rác khắp am thất, lây dầu bôi khắp người rôi vào 
am nằm trên nệm rơi kia, trùm kín mít từ đầu dén chân làm ra vé đau đớn lám. 


Vua đã hồi loan, xa giá diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu, song 
trước khi vào nội cung, ngài đến thăm vị thân hữu Dibbacakkhuka ấy. Vừa đến 
bên cửa am, ngài đã thấy cảnh bừa bãi kia liên bước vào mà không biết việc gi 
đã xảy ra. Còn kẻ đó dang năm dưới đất. Vua xoa bóp chân ông và ngâm уйп 
kệ đầu: 

211.  Kiaai phá hoại hoặc khinh ché, 

Sao khô buôn, ngài quá ủ ê, 

Thương khóc mẹ cha ai đó vậy, 

Đất này ai lại xuống năm lê? 
Nghe lời này, kẻ bịp bợm kia liên vùng dậy rên rỉ đáp vân kệ thứ hai: 
212. Hán hoan thân bái kiến long nhan, 

Xa cách từ lâu, táu Dai vuong, 

Thái tử vừa di thám lão đó, 

Chăng ai khiêu khích lại làm càn. 

Các vân kệ sau đây theo mạch lạc rõ ràng được sắp đặt đúng với diễn biến 
của câu chuyện: 

213. Ó kia, dao phủ, hãy xem nào, 

Thị giả, đưa trường kiếm lại mau, 
Giết chết Soma hoàng thái tử, 
Dem đầu cao quý đến đây giao. 
214. Sú giả nhà vua bước vội vàng, 
Đến cung hoàng tử, họ kêu ran, 
“Phụ vương đã bỏ hoàng nam đó, 
Điện ha ôi, ngài phải chết oan!” 
215. Hoàng tử đứng kia cũng khóc than, 
Vòng đôi tay lại, khán cầu ân, 
“Xin tha mạng trẻ trong giây lát, 
Dem trẻ đi nhìn mặt phụ vương.” 
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216. Nghe lời thỉnh nguyện tự nơi chàng, 
Họ dân hoàng nhi dén phụ hoàng, 
Hoàng tử từ xa nhìn đại dé, 
Chàng liên tâu vậy với nghiêm đường. 
217. “Quán sĩ cứ mang kiếm chém đâu, 
Song nghe con trẻ trước, muôn tâu, 
Xin cho con rõ, tâu Hoàng thượng, 
Con đã làm nên tội lỗi nào?” 
Vua cha đáp: 
— Hoàng triều đang suy sụp điêu tàn, tội của con làm trọng đại lăm. 
Rồi vua giải thích qua vân kệ: 
218. Sáng chiêu kéo nước, bậc Hiên nhân, 
Ngọn lửa chăm nom chăng chút ngừng, 
Hãy trả lời ta, sao lại dám, f 
Gọi ngài thánh thiện ké phàm trân? 
Vương tử đáp: 
— Tâu Chúa thượng, nếu thần nhi gọi một kẻ phàm tục là một kẻ phàm tục 
thì có hại gì đâu? 
Rôi chàng ngâm kệ: 
219. Lão có nhiều cây với trái đây, 
Phụ vương xem đủ săn, khoai này, 
Chăm nom chúng, lão không ngừng nghi, 
Lão chính phàm nhân, trẻ nói ngay. 
Hoàng tử nói tiếp: 
— Và đó là lý do con gọi lão là người phàm tục. Nếu Phụ vương không tin 
con, xin cứ hỏi thăm những người trông rau ở bón công thành thì rỡ. 
Vua cha truyền đi điều tra việc ây. Dân chúng đáp: 
— Thưa vâng, chúng thân dà mua của vị ây đủ loai rau quả. 
Khi vua khám phá ra việc buôn bán rau quả này, ngài công bô cho mọi 


nguói biét. Gia nhân của hoàng tử vào am lão và lục soát được một bó đông tiền 
và đông xu nhỏ là sô tiền bán rau quả kia, họ liên trình vua. 


Lúc â áy, vua biết bậc Đại sĩ vô tội liền ngâm kệ: 
220.  Düng là lão có thật nhiều cây, 
Với các loại rau, củ trái đây, 
Chăm sóc trông nom không chút nghỉ, 
Phàm nhân, quả đúng trẻ tâu bày. 
Sau đó, bậc Dai sĩ suy nghĩ: “Trong khi có một kẻ ngu si ám độn nhu thé 
này ở hoàng cung thì thượng sách là đi vào vùng Tuyết Sơn và sống đời tu tập. 
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Vậy trước tiên ta công bó tội trạng của lão với quân chúng tại đây, sau đó ngay 
hôm nay, ta sẽ xuất gia thành án sĩ.” Thé là ngài củi chào hội chủng và nói lớn: 
221. Này nghe ta nói, hỡi toàn dân, 
Dân chúng thị thành lẫn dã nhân, 
Chúa thượng nghe lời người xuân ngốc, 
Khién người vô tội phải vong thân. 
Nói xong, ngài xin phép thực hiện ước nguyên trên qua vån kệ tiếp theo: 
222. Phu vương, cây tỏa rộng hùng cường, 
Nhành trẻ, con sinh từ phụ vương, 
Con cúi mình đây xin phép được, 
Giá từ thé tục dé lên đường. 
Các vần kệ sau đây thuật lại cuộc trò chuyện giữa vua cha và vương tử. 
[Phụ vương: | 
223. Vuong nhi, hưởng phú quy huy hoàng, 
Ngự trị Câu-lâu chiếc bệ vàng, 
Đừng bó thé gian, gây khó não 
Cho mình, hãy nhận lễ đăng quang! 
[Vương tu: | 
224. Tràn thé này dem lạc thú nào? 
Khi xưa con đã ở trời cao, 
Sắc, thanh, hương, vi và xúc cảm, 
Lòng vẫn thường yêu chuộng biết bao. 
225. Con từ bỏ hết nghiệp duyên xưa, 
Thiên lạc cùng thiên nữ ngọc ngà, 
Với Phụ vương là vua yêu kém, 
Con không muốn ở nữa bây giờ. 
[Phụ vương:] 
226. Né cha kém trí, hỡi hoàng nam, 
Tha thứ cha nay việc đã làm, 
Giả sử cha còn làm việc ấy, 
Cha tùy con định chắng kêu than. 
Sau đó, bậc Đại sĩ ngâm tám vân kệ khuyến giáo vua cha: 
227. | Hành động không suy nghi trước sau, 
Hoặc làm không cân nhắc dài lâu, 
Cũng như sử dụng lầm phương thuốc, 
Hậu quả ắt là phải khô đau. 
228. Hành động nào suy tính thật lâu, 
Khôn ngoan thận trọng tiếp theo sau, 
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Giống nhu vị thuốc nhiêu công hiệu, 
Kết quả tất nhiên phải nhiệm mâu. 
229. Con chán ghét người ở thé gian, 
Buông lung phóng dật, dục tham tràn, 
Người tu khó hạnh hư danh đó, 
Là kẻ dỗi gian lộ rõ ràng. 
Một vi hôn quân thường xử án, 
Cháng hé nghe lý lẽ phân trần, 
Chăng bao giờ gọi là chân chánh, 
Cơn giận bùng lên ở Trí nhân. 
230. Một vi vua xem xét kỹ càng, 
Rồi ban lời phán xử công bằng, 
Khi vua cân nhắc lời phán xử, 
Danh tiếng đời đời mãi vọng vang. 
231. Những hình phạt Chúa thuong truyén ban, 
Phải được dán do thật kỹ càng, 
Những việc làm trong lúc vội và, 
Sẽ gây hối hận lúc thư nhàn, 
Nếu lòng phát nguyện | nhiều điều tốt, 
Sau cháng đau buôn hỗi tiếc mang. 
232. Những người có việc phải thi hành, 
Muôn chăng gây ân hận với mình, 
Thường đăn đo bao điều thận trọng, 
Tạo nên thiện nghiệp thật an lành, 
Làm công đức thỏa lòng Hiên thánh, 
Được tán tụng từ bậc Trí minh. 
233. Cha thét: "Kia đao phủ, hãy mau, 
Di tìm vương tử của ta nào, 
Nơi đâu bây kiếm liền đem giết!” 
Lúc trẻ ngôi bên me dựa đầu, 
Bọn chúng tìm ra con trẻ đó, 
Rồi lôi đi thật bạo tàn sao! 
234. Теё thơ non пої, xử như váy, 
Con thấy chúng tàn nhẫn quá tay, 
Nay thoát cảnh đày thân độc ác, 
Con rời thé, cháng sống nơi đây. 
Khi bậc Đại sĩ đã thuyết giáo như vậy xong, vua phán bảo hoàng hậu: 
235. Vậy vương nhi đó, Sudhamma, 
Vừa thốt lời từ chói lệnh ta, 
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Quy tử Soma bao khả ái, 
Vi ta không mãn nguyện bây giờ, 
Đích thân Hoàng hậu nên xem thử, 
Có chuyền lay lòng trí trẻ thơ. 
Song hoàng hậu thúc giuc vương tử rời bỏ thé tuc: 
236. Нау vui đời Thánh hạnh, hoàng nam, 
Tuân thủ chánh chân, bỏ cõi phàm, 
Ai giữa quân sinh không độc ác, 
Sẽ lên thiên giới, cháng sai lầm! 
Vua ngâm kệ tiếp theo: 
237. Chuyện lạ này nghe tự ái khanh, 
Sâu đang chất ngất ở trong mình, 
Bảo nàng khuyên nhủ con dừng lại, 
Nàng chỉ giuc con phải bước nhanh. 
Hoàng hậu lại ngâm kệ nữa: 
238. Có hạng người không dám duc tham, 
Thoát sâu bi, sống chăng sai lầm, 
Nhiều người đắc Niết-bàn cao thượng, 
Ví thử hoàng nhi muốn dự phân, 
Cùng tién lên con đường Thánh hạnh, 
Thì hoài công cản bước hoàng nam. 
Vua ngâm vần kệ cuối cùng dé đáp lời: 
239. Quả thật là chân chánh thiện tâm, 
Tôn süng bậc Trí tuệ cao thâm, 
Tâm tư siêu việt thường sinh khởi, 
Ái hậu từng nghe các diệu âm, 
Thông hiểu kiến văn nhiều bác Thánh, 
Nên không còn khổ não, tham lam. 

Sau đó, bậc Đại sĩ đảnh lễ song thân, xin hai vị tha thứ cho ngài nêu có lỗi 
lầm gi, ròi vào cung kính vái chào toàn thé hội chúng, ngài quay mặt về hướng 
Tuyết Sơn. Khi dân chúng đã về, ngài cùng với các thiên thân vừa đến đó giả 
dạng người trân, vượt băng qua bảy ngọn đồi cao lên tận Tuyết Sơn. Trong 
chiếc am tranh do vị thiên thần Vissakamma giáng thé xây dựng cho ngài, ngài 
sông đời tu hành. Tại đó, ngài được các thiên thần ây giả dạng làm tùy tùng của 
vị hoàng tử, hầu hạ ngài đến năm lên mười sáu tuói. Còn kẻ tu hành lừa bip kia 
bị dân chúng bao vây đánh chết. Về sau, bậc Đại sĩ tu tập làm phát khởi năng 
lực thiền định và khi mạng chung được sinh lên cõi Phạm thiên. 


Жжжж 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Ty-kheo, như vậy ngày xưa cũng như bây giờ, Кё ду đã dự mưu 
sát hại Ta. 

Và Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, Devadatta là kẻ lừa dối, Mẫu hậu Mayá là vương hậu kia, 
Sàriputta (Xá-lợi-phất) là Hiền giả Maharakkhita và Ta chính là Vương tử 
Somanassa. 


$506. CHUYEN LONG VUONG CAMPEYYA 

(Campeyyajütaka)'? (J. IV. 454) 

Ai đó như tia chớp sáng bừng... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về các hạnh nguyện 
ngày trai giới. Bậc Đạo sư bảo: 

— Lành thay, này các thiện nam tử, các ông đã phát nguyện giữ trai giới! 
Những bậc Trí xưa kia cũng đã từ bỏ ngay cả vinh quang của một long vương 
và sông theo các giới hạnh này. 

Sau đó, theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài Кё một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Một thuở nọ, khi vua xứ Аћра (Ương- già) tri vi quóc độ Anga và vua xứ 
Magadha (Ma-kiét-dà) tri vi Ma-kiét-dà, giữa hai quôc độ Ương-già và Ma- 
kiệt-đà là con sóng Campa (Chiêm-bà), nơi có loài róng răn (nãga) sinh sống, 
được rông chúa Campeyya cầm quyên thông lãnh. 


Đôi khi vua xứ Ma-kiệt-đà chiêm nước Ương-già, và có khi vua xứ Ương- 
già chiêm Ma-kiệt-đà. Một ngày kia, vua xứ Ma-kiệt-đà, sau khi lâm chiên với 
Ương-già và thất bại liên leo lên chiên mã đào tâu và bị quân sĩ Ương-già đuôi 
еар. Khi vua đến sông Campa lại đang mùa lũ lụt, nhưng vua nói: 

— Thà chết chim trong dòng sông này hon là chết trong tay kẻ thù của ta! 

Rồi cá người và ngựa đều nhào xuống dòng sông áy. 

Thời bây gió, long vương đã xây dựng cho minh ở dưới nước một ngôi nhà 
thủy tạ băng châu ngọc, ngay lúc â ау dang ở giữa triéu đãi tiệc say sua, nhung 
vua trên kia cùng chiến mã rớt xuông sông ngay chính trước mặt Tông chúa. 
Rông chúa ngăm vị vua lộng lẫy cao sang này, sinh lòng yêu тёп liên đứng lên 
từ bảo tòa, mời vua ngự lên chính ngai vàng của mình, bảo vua đừng sợ gì cả, 
rôi hỏi tại sao vua lại nhảy xuông sông. Vua kê hết mọi sự xảy ra cho rồng chúa 
nghe. Róng chúa liên bảo: 

— Tâu Đại vương, đừng sợ gi cá! Trám sé làm cho Đại vương trở thành bá 
chủ hai vương quốc ду. 


? Xem J. V. 194, Nalinikajataka (Chuyện Công chúa Nalinikã), só 8526. 
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Rồng chúa an úi vua như vậy và suốt bảy ngày liền tiếp đãi vua vô cùng 
trong thê. Vào ngày thứ bảy, rông chúa cùng vua xử Ma-kiét-dà rời long cung. 
Sau đó, nhờ thân lực của long Vương, vua xứ Ma-kiét-dà chiêm lầy quốc độ 
Ương- -già, giết vua Uong- -già TÔI thóng tri cá hai lành thô ấy. Từ đó trở di, có 
mỗi giao hảo mật thiết giữa vua và rồng chúa. Dần dân, vua truyền lệnh xây 
một ngôi dinh băng. châu báu trên bờ sóng Campa, triều công rông chúa đủ lễ 
vật rất cao sang. Rông chúa cùng đoàn tùy tùng đông đảo xuất hiện từ long 
cung, lên tiếp nhận lễ triều công và mọi người được dịp chiêm ngưỡng cảnh 
vinh quang của rông chúa. 


Thời ấy, Bó- tát sinh trưởng trong một gia dinh nghèo khó, ngài thường đi 
cùng thân dân ấy đến bờ sông. Tại đó, khi trông thây cảnh vinh quang của rông 
chúa, ngài sinh lòng thèm muốn và ngài chét di trong nói khát vong này. Rồi 
bảy ngày sau khi rồng chúa Campeyya ấy từ trần, phán BÓ-tát vì suốt một đời 
đã sống đây đủ đức hạnh và chuyên bồ thí nên được tái sanh vào cung điện của 
rồng chúa ấy trên long sàng kia, thân thé ngài như một chuỗi vũ quý hoa (hoa 
lài) vĩ đại. 

Khi thấy vậy, lòng ngài tràn ngập niềm hồi hận. Ngài bảo: “Ta đã có quyền 
lực dé dành trên sáu cảnh trời dục giới là do kết quá các thiện nghiệp của ta như 
hạt thóc tích trữ trong vựa. Song nay hãy xem đây, ta lại sinh làm thân róng rắn, 
vậy ta còn thiết gì đời sống nữa?” Và vì thế, ngài có ý định kết liễu cuộc đời 
mình. Nhưng có một long nữ tên là Sumanä, trông tháy ngài liền báo tin cho cả 
loài biết: 

— Vị này át hắn là Thiên chủ Dé-thích đây uy lực vừa ra đời tại đây với 
chúng ta! 

Sau đó, long chúng cùng đi đến dâng lễ vật cho ngài với đủ loại đàn ca múa 
hát. Long cung của ngài chăng khác nào cung của Thiên chủ nên ngài không 
còn nghĩ đến chuyện chết nữa, ngài trút bỏ hình tướng róng và ngự lên bảo tòa, 
lộng lẫy xiêm y cùng ngọc vàng trang điểm. Từ đó vé sau, cánh vinh quang của 
ngài thật vĩ đại, ngài thây hồi tiếc ăn nán thâm nghĩ: “Ta còn ham thích gì cái 
thân rồng rắn này nữa? Та muôn sông theo các hạnh nguyện trai giới, ta muốn 
thoát thân khỏi nơi này, ta sẽ ra đi đến giữa loài người học hỏi các chân lý và 
chấm dứt khô đau.” 

Nhưng sau đó, ngài vẫn ở lại trong cung điện ây và thành tựu các hạnh 
nguyện trai giót, rói khi các long nữ trang điểm rực rỡ đến váy quanh ngài, ngài 
lại thường vi phạm giới đức. Về sau, ngài rời bỏ cung điện đi vào ngự viên, 
nhưng bọn chúng theo ngài đến đó, và hạnh nguyện của ngài cũng bị phá bỏ 
như trước kia. Ngài liền suy nghĩ: “Ta phải rời cung này di vào thé giới loài 
người và tại đó, ta phải sóng theo đúng hạnh nguyện của trai giới.” 

Vì thế, vào ngày trai giới, ngài rời cung điện ra đi, vào năm trên nóc ô mỗi 
cạnh đường cái không xa một thôn làng biên địa. Ngài nói: 
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— Ai muốn lây da thịt ta thì cứ lây, hoặc có ai muốn bắt ta làm trò con róng 
nhảy múa thì cứ bát ta đi. 

Như vậy, ngài đã chịu xả thân ra bó thí nên vua thu gon chiéc móng lai, ngài 
vừa năm đó hành trì hanh nguyện trai giới. Nhiều người qua lại trên đường cái 
trông tháy ngài liền cúng đường ngài đủ hương hoa thơm ngát. Và dân chúng 
trong thôn làng biên địa kia xem ngài là rông chúa đại oai lực nên dựng một 
ngôi đình trên chỗ ngài nằm, rải cát trước đó và cúng dường chiêm bái đủ thứ 
hương liệu, nước hoa. 

Bấy giờ, dân chúng bắt đầu cầu tự nhờ ngài giúp sức nên có lòng tín ngưỡng 
Bồ-tát và sùng kính tôn thờ ngài. Tại đó, Bô- tát ци hạnh nguyện удо các прау 
mười bốn, rám giữa tháng, an tọa trên ó mối, rồi đến ngày mông một âm lich, 
ngài lại về long cung và cứ như vậy, ngài giữ tròn hạnh nguyện theo thời gian. 

Một hôm, Vương phi Sumana thưa với ngài: 

— Tâu Chúa thượng, ngài ra đi đến cõi nhân gian để giữ hạnh nguyện trai 
giới, song nhân thê đầy nguy hiểm kinh hoàng. Giả sử có mối nguy cơ nào xảy 
ra cho Chúa thượng thì nay ngài hãy bảo cho thân thiếp biết nhờ dấu hiệu gì dé 
nhận ra việc ấy! 

Sau đó, ngài dẫn vương phi đến bên một hó nước an toàn và bảo: 

— Nếu có ai đánh ta hay làm ta bị thương thì nước hồ sẽ vẫn đục lên. Còn 
nếu có con chim đại bàng nào tha ta đi thì nước hó sẽ bién mát. Nếu có kẻ bỏ 
bùa bắt rắn nào tóm được ta thì hồ sẽ dói thành màu máu. 

Sau khi giải thích ba dâu hiệu này cho vương phi, ngài rời cung điện ra đi, 
giit hanh nguyen trai giói trong ngày mười bón, dén năm trên ô môi, ánh sáng 
trên thân ngài tỏa rực rỡ khắp chỗ đó. Toàn thân ngài tráng ngân như một cuộn 
dây toàn bạc, đầu ngài như một cuộn len đỏ. Trong chuyện tiên thân nảy, thân 
thé BÓ-tát to báng cái đầu lưỡi cày, còn trong Chuyện bậc Dai trí Bhüridatta? 
ngài lớn băng bắp đùi và trong Chuyện long vương Sarikhapala”' thần ngài tròn 
trịa như chiếc xuông đài có móc chèo. 


Thời ây, có một thanh niên Bà-la-món ở Ba-la-nai đến Takkasilà học tập 
dưới sự dạy bảo của một vi giáo sĩ lừng danh thé giới. Nhờ vi này, chàng, ta 
học được bùa chú sai khiến mọi loài hữu tình. Khi vê nhà theo đường cái ấy, 
chàng chăng thấy gi ngoài Bồ-tát. Chàng suy nghĩ: “Ta sẽ bắt con rông này 
và sẽ du hành khắp thôn làng thị trân, kinh thành, bắt nó nhảy múa và tha hồ 
kiếm lợi lớn.” 

Sau đó, chàng lây thứ có thuốc linh dược, đọc thân chú và đến gần rồng 
chúa. Vừa nghe tiếng niệm chú này, tức thì Bó-tát cảm ау hai lỗ tai như bị củi 
đốt cháy đâm thủng, đầu ngài như thê vỡ ra vì bị kiếm đâm vào. Ngài suy nghĩ: 


? Xem J. VI. 157, Bhüridattajataka (Chuyện bậc Dai trí Bhüridatta), số $543. 
?! Xem J. V. 161, Sarnkhapálajataka (Chuyện long vương Sarhkhapala), sô $524. 
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“Ta gặp chuyện gì đây?” Rồi ló đâu ra khỏi chiếc móng, ngài trông thấy người 
bỏ bùa bát гап ду. Ngài liền suy nghĩ: “Nọc độc của ta cực kỳ mãnh liệt, nêu ta 
nói giận và phi hơi độc từ lỗ mũi ra thì thân nó sẽ tan nát ra nhu một năm гап 
vậy, và thế là công đức của ta sẽ bị tiêu diệt hết nên ta không muốn nhìn nó. 
Ngài vừa nhắm mát lại vừa thut đầu vào trong chiéc móng. 


Người Bà-la-món bỏ bùa rắn kia nhai một cây có thuốc, niệm chú rồi nhỏ 
lên mình ngài. Nhờ công hiệu cỏ thuốc và bùa chú nên nơi nào có nước miếng 
của người đó dính vào thì các mụn mủ nỗi lên. Sau đó, chàng ta nắm lây được 
ngài. Chàng ta lấy chiếc gậy hinh chân dé thúc ép ngài cho đến lúc ngài yếu 
sức rôi năm chặt phân đầu ngài mà chà xuống. BÓ-tát há miệng ra, chàng nhỏ 
nước miệng vào, do công hiệu của cỏ thuốc và bùa chú, răng ngài gãy tan hết, 
cái miệng đây cả máu. Song BÓ-tát sợ phải phá hủy công đức của ngài nên ngài 
chịu mọi khó hình này và không hề mở mát ra đủ dé liéc nhìn gã. 

Sau đó, chàng nói: 

— Ta sẽ làm róng chúa này yêu di! 

Chàng ép chặt thân róng chúa từ đâu chí đuôi như thé chàng muốn chà nát 
xương ngài thành bột. Rồi chàng gói ngài trong thứ thường được gọi là mảnh 
vải cuộn, thắt thêm một vật gọi là dây thùng rôi năm đuôi ngài và đâm đá. Thân 
thé của Bó-tát bé bét máu và ngài đau đớn vô cùng. Khi thây róng chúa này đã 
yếu sức, chàng làm cái thúng băng cây liễu gai để đặt rồng chúa vào. 

Sau đó, chàng đem ngài vào làng xóm, bắt ngài làm trò cho dân chúng. Dù 
phải hóa thành màu xanh, den hay màu gi khác nữa; bién ra hình tròn, vuông, 
lớn, nhỏ ra sao; hễ chàng Bà-la-môn muón gi, Bó-tát đều làm cá, vừa nháy 
múa, giương móng quay tít thành thiên hinh vạn trạng. Dân chúng quá thích 
thú nên cho thật nhiều tiền. Trong một ngày chàng đã kiếm được cả ngàn đồng 
Каһарара và nhiêu trò đáng giá cả ngàn đồng khác nữa. 


Lúc đâu, chàng dự định thả ngài ra khi đã kiêm được một ngàn đồng, nhưng 
khi được rói, , chàng lại nghi: “Trong một làng biên dia mà ta đã kiém duoc 
chừng này, néu gặp vua quan thì ta còn mong được biết bao nhiêu của cải nữa.” 


Thế là chàng mua một chiếc xe bò và một chiếc xe du ngoạn. Trong xe bò, 
chàng chất đầy hàng hóa, còn chàng ngồi xe kia. Như vậy, cùng với một đoàn 
tùy tùng hầu cận, chàng đi qua thôn làng thị trân, bắt Bồ-tát làm trò và tiếp tục 
du hành với ý định trình diện ngài trước Vua Uggasena ở Ba-la-nai rói mới thả 
ngài di. 

Chàng ta thường giết ếch nhái và dem cho rồng chúa nhưng rồng từ chối 
mỗi khi chàng ta đưa vậy, để không một sinh vật nào bị chàng ta giết vì ngài 
nữa. Sau đó, chàng ta đem mật và bắp rang cho ngài. Nhưng ngài cũng không 
chịu ăn, vì ngài nghĩ: “Nếu ta án gi thì ta sẽ ở trong giỏ này cho đến chết.” 

Suốt một tháng, người Bà-la-món đến ở Ba-la-nai. Tại đó, chàng kiếm được 
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nhiêu tiên nhờ bảo rông chúa diễn trò trong các thôn làng ngoài công thành. 
Vua cho triệu chàng vào và ra lệnh diễn trò. Chàng hứa sẽ làm vào ngày hôm 
sau, là ngày cuói trong mỗi nửa tháng. Sau đó, vua bảo đánh tróng khắp kinh 
thành, bô cáo ngày mai sẽ có một rông chúa nhảy múa trong sân châu, dán 
chúng được phép tụ tập dé xem thật đông. Hôm sau, sân cháu được trang hoàng 
và người Bà-la-môn được triệu vào. Chàng mang Bô-tát trong cái thúng có dát 
ngọc vàng, trên một tâm thảm rực rỡ, chàng đặt thúng xuông, vua an tọa trên 
ngai vàng giữa thần dân chật ních vây quanh. 


‚ Người Bà-la-môn bắt BÓ-tát ra và bảo nhảy múa. Dân chúng không thể nào 
ngôi yên được. Hàng ngàn chiếc khăn quãng tung váy giữa không gian, bảy loai 
châu báu rớt xuống như mua quanh BÓ-tát. 

Từ khi long vương bị bắt đến nay đã một tháng tròn và suốt thời gian ấy 
ngài chăng ăn uống gi cá. Báy giờ, vương phi Sumana bát đâu suy nghĩ. “Phụ 
quân yêu quý của ta đã ở nán lại trên đó lâu rôi. Cả tháng nay ngài chưa trở về 
chắc có việc gi chăng?” Vi thé, nàng buóc ra xem mát nuóc hó: *Kia, nuóc dó 
như máu!” Thé là nàng biết chắc hăn ngài đã bị hành ha và nàng khóc than. 

Sau đó, nàng vào ngôi làng biên dia kia để hỏi thăm và khi biết hết mọi sự, 
nàng di tháng dén Ba-la-nai, và ngay giữa quán chúng trên khoáng không của 
chính sân châu, nàng cứ đứng than khóc mãi. 

Trong lúc Bồ-tát nhảy múa, ngài chợt nhin lên trên không và tháy nàng, 
ngài hó then, bó ngay vào thúng năm yên. Khi ngài bò vào tháng, vua kêu lớn: 

— Sao, có gì thé này? 

Nhìn quanh quân đâu đó, ngài thây long nữ đứng ở trên không liền ngâm 
vân kệ: 

240. Ai đó như tia chớp sáng bừng, 

Hay vâng tinh tú tỏa hào quang, 
Tu-la thân nữ hay thiên nữ, 
Ta chắc nàng không phải thế nhân? 

Sau đây là câu chuyện giữa hai vi qua các vân kệ. 

[Long nữ:] 

241. Chàng là thiên nữ, tu-la thân, 

Cũng chăng loài người, tâu Đại vương, 
Tiện thiếp chính là long nữ đó, 
Đến đây vì có việc cầu ân. 
[Duc vua:] 
242. Nàng tỏ ra hờn giận, bát bình, 
Mắt nàng mưa lệ cứ tuôn tràn, 
Việc gi, ước vọng nào dua đến, 
Hãy nói, ta mong biết, hỡi nàng! 
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[Long nữ:] 
243.  Rắn rồng bò tựa lửa hung hăng, 
Chúng vẫn gọi ngài thế, bỗng dưng, 
Gã bắt ngài đi vì hám lợi, 
Thiếp cầu Chúa thượng thả long quân! 
[Đức vua:] 
244. Vì sao kẻ ôm đói như váy, 
Bát duoc róng kia mánh luc đây, 
Long nữ, xin nàng cho trám biết, 
Làm sao đánh giá đúng rồng này? 
[Long nữ:] 
245.  Thán lực ngài, ngay cá thị thành, 
Ngài thiêu ra đồng bụi tan tành, 
Song ngài yêu chuộng đường thanh tịnh, 
Khô hạnh đi tìm lại chính danh. 
Sau đó, vua hỏi bằng cách nào chàng kia bắt được ngài, nàng đáp qua vân 
kệ sau: 
246. Vào ngày trai giới, dáng long vương, 
Bốn pháp hành trì hạnh Thánh nhân, 
Gà múa rôi kia tìm bắt được, 
Xin ngài vì thiếp, cứu lang quân! 
Sau những lời trên, nàng lại ngâm hai vần kệ khác xin giải thoát cho ngài: 
247. Mười sáu ngàn, kia dám nữ nhân, 
Rỡ rảng vòng ngọc với kim ngân, 
Dưới dòng nước đã tôn rông thánh, 
Là chúa tê cho chúng ấn thân. 
248. Đại vương, mong rộng lượng công băng, 
Xin chuộc long vương được thoát thân, 
Băng một làng, trăm bò cái chán, 
Thêm vàng, đem phước báu Quân vương. 
Đức vua liền ngâm tiếp ba vân kệ: 
249. Này xem ta chánh dáng, hào hoa, 
Ta chuộc cho róng chüa duoc tha, 
Băng một làng, trăm bò cái chán, 
Thêm vàng, đem phước báu cho ta. 
250. Rôi ітд tặng chàng vóng ngọc trai, 
Vói vàng trám luong cháng hé Sal, 
Sàng toa xinh dep nhu hoa gám, 
Gối nệm năm chen bón dãy dài. 
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251. Bo đực cùng bò cái một trăm, 
Và hai người vợ cũng chung dòng, 
Xin tha róng chúa đây thanh tịnh, 
Việc ấy sẽ đem lăm phước phân. 

Nghe vậy, người bát răn đáp lời: 

252. Thần không câu thưởng, tâu Anh quân, 
Mà dé chúa rông được thoát thân, 
Như vậy, nay thân xin giải phóng, 
Việc này sẽ tạo lắm hông ân. 

Sau lời này, chàng ta đem BÓ-tát ra khói thúng. Long vương từ từ bó ra, tién 
vào trong một cái hoa, tại đó ngài trút bỏ xác cũ và hiện hình một nam tử phục 
sức cực kỳ lộng lẫy. Ngài đứng sừng sững chăng khác nào ngài vừa rẽ mặt dát 
ra và buóc lén. Cón nàng long nit Sumana từ trên trời giáng xuống đứng cạnh 
ngài. Vị rồng chúa đứng cháp tay tỏ vẻ tôn trọng vua lắm. 


Жжжж 


рё giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm hai vần kệ: 
253. Tu do, róng chúa xứ Campa, 
Liên nói như vây với đức vua, 
“Chúa tế Kãsi nuôi quốc độ, 
Câu ngài vinh hiên tự bây giờ, 
Thân xin đảnh lễ ngài cung kính, 
Trước lúc trở vé viéng có gia." 
[Duc vua: | 
254. Đời thường nói các dáng siêu phàm, 
Khó được lòng tin ở thê gian, 
Ví thử chúa rông nay nói thật, 
Long cung đâu, hãy chỉ ngay đàng! 
Nhung Bó-tát muốn vua tin tưởng liền thé nguyên nhu sau qua hai vân kệ: 
255. Dù gió thôi tung cả núi đôi, 
Mặt trời, trăng rớt khỏi bầu trời, 
Suối sông xoáy ngược dòng đang chảy, 
Chúa thượng, thần không thể dối lời. 
256. Ví trời nứt né, hải dương khó, 
Đất mẹ bao la vỡ vụn ra, 
Dù núi Tu-di rung bật gốc, 
Đại vương, thân chăng dối bao giờ. 
Dù có lời cam đoan như vậy, vua vẫn chưa tin Bô-tát và bảo: 
257. Đời thường nói các dáng siêu phàm, 
Khó được lòng tin ở thé gian, 
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Ví thử chúa rồng nay nói thật, 
Long cung đâu, hãy chỉ ngay đàng! 
Một lần nữa, vua ngâm vån kệ trên và thêm: 
— Ngài phải biết ơn ta về các hành động tốt ta đã làm cho ngài đấy. Tuy 
nhiên, ta có tin ngài chân chánh hay không thì việc ây tùy ta định đoạt. 
Vua nói rõ điều này qua vån kệ: 
258. Ngài dày noc độc, đủ quyền năng, 
Chiêu sáng rực trời, chóng nói sân, 
Ngài bi giam, nhờ ta giải thoát, 
Quyên ta là phải được tri ân. 
Bồ-tát liên thé nguyên nhu váy dé vua tin tưởng: 
259. Kẻ nào không muốn đáp ân tình, 
Sẽ chăng làm sao hưởng phước lành, 
Kẻ đó bỏ mình trong rọ nhốt, 
Chịu thiêu trong ngục tối hồn kinh. 
Bấy giờ, vua mới tin ngài và cảm ơn ngài như vây: 
260. Ngài nguyện lời kia quả thật chân, 
Giận hờn tan biến, tránh thù hăn, 
Như ta tránh lửa trong mùa hạ, 
Mong điều vương xa lánh chúa róng. 
Phân ngài, BÓ-tát cũng ngâm kệ nữa dé cám tạ vua: 
261. Nhu mẹ hiền kia muôn bó ân, 
Cho con độc nhất quý vô ngân, 
Đại vương nhân ái cùng rông răn, 
Xin phụng sự vua, mỗi chúng thân. 
Báy gió, vua uóc ao di viéng cảnh giới loài róng nên truyền lệnh cho quân 
sĩ chuẩn bị sẵn sàng lên đường qua vân kệ: 
262. Đoàn vương xa, hãy tháng yên cương, 
Đứng sẵn bây la khéo luyện thuân, 
Vương tượng cân đai vàng chói lọi, 
Ta cùng đi viếng xứ long vương! 
Sau đây là vần kệ phát xuất từ trí tuệ tôi thắng của đức Phật: 
263.  Tróng con, trông lớn, đánh thì thùng, 
Chùm chọc, tù và thối dậy rân, 
Kia ngắm Ugga vương ngự đến, 
Huy hoàng hiện giữa các cung tân. 
Vào lúc vua rời kinh thành, Bó-tát dùng thần lực khiến cảnh giới long 
vuong xuất hiện với môt bức tường thành bao quanh làm băng bảy loại châu 
báu cùng các tháp canh tại công thành. Ngài hóa phép cho các con đường dẫn 
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đến long cung déu được trang hoàng rực rỡ. Theo đường này, vua cùng đoàn 
tùy tùng bước vào cung và trông thây một khung cảnh đây kỳ thú với nhiêu lâu 
dài nguy nga lộng lây cao sang. 


Жжжж 


рё 0141 thích việc này, bậc Dao sư ngâm kệ: 
264. Chúa tế Kãsi thấy đât băng, 
Nơi nơi rải khắp cát như vàng, 
Hoa san hô đẹp trồng quanh chốn, 
Đỉnh tháp bằng vàng ở tứ phương. 
265. Sau đó, đại vương lại đặt chân, 
Ngự vào đại sảnh của long thần, 
Tựa thiên lôi chủy đồng lóe sáng, 
Hay cả vâng hông tỏa ánh quang. 
266. Рёп Campeyya đại sảnh đường, 
Vừa dời gót ngọc, dáng quân vương, 
Ngàn cây đồ bóng che im mát, 
Không khí ngàn mùi tỏa diệu hương. 
267. Trong cung điện chúa Campeyya, 
Dai dé vừa khi ngự đến đây, 
Đàn trỗi khúc thần tiên tuyệt diệu, 
Yêu kiêu long nữ múa như bay. 
268. Ngài được mời lén bảo tòa vàng, 
Nệm êm ái suc nức chién-dàn, 
Cả đoàn kiêu nữ khoan thai lướt, 
Kháp sánh đường theo gót rộn ràng. 

Vừa khi vua an tọa tại đó, quân hầu đã dâng lên đủ thứ cao lương mỹ vị 
thân tiên, họ cũng đem các thứ này mời mười sáu ngàn long nữ kia và toàn thê 
hội chúng ây. Suót bảy ngày, vua cùng đoàn tùy tùng thọ hưởng các thực phẩm 
thân tiên cùng mọi lạc thú khác. Vừa ngự trên bảo tòa, vua vừa ca ngợi cánh 
vinh quang của Bô-tát. Vua hỏi: 


— Này long vương, tai sao ngài bó mọi cánh huy hoàng này để đi năm trên 
ó mỗi giữa cảnh trần thé của con người và hành tri ngày trai giới vậy? 


Bồ-tát Кё cho vua nghe. 
Жжжж 
рё giải thích sự việc này, bậc Dao sư ngâm kệ: 
269.  Chốn kia vua hưởng thú vui tràn, 
Tới Campeyya, chúa hỏi han, 
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“Cung điện ngài đây vinh hiên quá, 
Hồng như vâng nhật tỏa hào quang, 
Trên trần không chỗn nào như vậy, 

Vì cớ sao ngài muốn ân thân? 

270. Đứng đây toàn tuyệt sắc giai nhân, 
Câm lây băng đầu ngón búp măng, 
Chén rượu trong bàn tay ửng đỏ, 
Đai vàng ôm sát ngực và thân, 

Tại sao ngài muốn làm tu sĩ, 
Cháng tháy cảnh kia ở cõi trân? 

271. Suôi, sông, hồ. cá đẹp, trong ngân, 
Déu có bến xây bậc vững vàng, 
Trên trần chăng chốn nào như thé, 
Vì cớ sao ngài muôn ân thân? 

272. Đàn công, sêu hạc với thiên nga, 
Bao vé mê hôn cu gáy са, 

Vi cớ sao ngài làm án sĩ, 
Trên đời đâu thấy cảnh kia mà? 

273. | CÓ xoài, màn do, Шака, sala, 

Hoa qué, hoa chuông nó rộ tràn, 
Cháng tháy cánh này noi dia giói, 
Sao ngài làm án si trán gian? 

274. Nhìn các hô kia, gió thoảng đưa, 
Hương thân tiên tỏa khắp đôi bờ, 
Cảnh này không thấy trên trân giới, 
Vi cớ sao ngài muôn án cư?” 

[Long vương: | 

275.  Cháng vi thọ mạng, của hay con, 
Ta phân đâu vây với bản thân, 

Nếu được, chính lòng ta ước nguyện, 
Tải sanh làm một kẻ phàm nhân. 

Vua lại nói: 

276. | Phục sức cao sang, mắt đỏ ngầu, 
Rộng vai và nhàn nhui đầu râu, 
Chiên-đàn tâm ướt, như Thiên đề, 
Phán bảo toàn dân chúng địa câu. 

271. Luc thân vi đại thật hüng oai, 

Làm chü quyén mo uóc moi loài, 


Rông chúa, xin vui lòng giải đáp, 
Vì sao địa giới vượt long đài? 


Câu hỏi này được róng chúa đáp lai nhu sau: 


278. 


Thanh tịnh, điều thân, chỉ đạt thành, 
Khi người ta sóng giữa quân sinh, 
Nếu làm người, chăng bao giờ nữa, 
Ta tháy tử sinh đến với mình. 


Vua lăng nghe và đáp kệ này: 


279. 


Quả thật là chân chánh thiện tâm, 
Tôn sung bác Trí tué uyén thàm, 
Tám tư siêu việt thường sinh khởi, 


Khi trẫm nay chiêm ngưỡng chúa rông, 


Cùng với cả đàn long nữ ây, 


Trẫm mong làm thiện nghiệp muôn phân. 


Long vương bảo ngài: 


280. 


Quả thật là chân chánh thiện tâm, 
Tôn sùng bậc Trí tuệ uyên thâm, 
Tâm tư siêu việt thường sinh khởi, 
Khi Đại vương nhìn thây tiêu quân, 
Cùng với cả đàn long nữ ấy, 
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Ngài mong thành thiện nghiệp muôn phân. 


Sau buôi đàm đạo ây, Vua Uggasena muôn ra di liên tạ từ ngài và bảo: 


— Này long vương, trâm ở lại đây đã lâu rôi, nay trâm cân phải ra vê. 


Bô-tát liên chỉ các kho báu cho vua xem, vừa tặng bât cứ thứ gì vua muôn 
lây, ngài vừa ngâm kệ: 


281. 


282. 


283. 


Vàng thoi bỏ đó, kế không cùng, 
Bạc chát như cây cả máy táng, 
Ngài lây mà xây tường đá bạc, 
Đem về dựng gác ngọc lầu vàng. 


Ta đoán năm ngàn xe ngọc trai, 

San hô chen giữa ửng hông tươi, 
Lây đi dé trải đầy cung điện, 

Chăng tháy đất do lộ phía ngoài. 

Đại vương, hãy dựng một cung đình, 
Như tiêu quân nay muốn tâu trinh, 
Tại đó xin ngài lén ngự trị, 

Thành Ba-la-nai sé phón vinh, 
Mong ngài cai tri dân hiền đức, 

Và trị nước nhà thật xứng danh! 


384 Œ KINH TIỂU BỘ 


Vua chấp thuận lời dé nghi này. Sau đó, Bô-tát ban lời bố cáo khắp kinh 
thành băng tiếng trỗng lệnh: 

— Hãy dé cho đoàn tùy tùng của đức vua từ nhân giới lây dem vé bát cứ món 
gi trong các kho báu của ta, cả vàng ròng nữa nhu ý muốn! 

Rồi ngài truyền đưa bảo vật đến tặng vua, chất đây hàng trăm cỗ xe. Xong 
xuôi, vua giã từ cảnh giới long cung trong muôn vẻ huy hoàng trọng thé và trở 
vé thành Ba-la-nai. Từ đó vé sau, tục truyền răng đất được lát vàng khắp cả xứ 
Diém-phü-dé. 


Жжж 

Khi pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Nhu vậy, các bậc Trí ngày xưa đã từ giã cánh vinh quang trong thé giới 
loài rông dé hành trì ngày trai 0101. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời áy, Devadatta là người nhử rắn, mẹ của Rãhula (La-hàu-la) là 
nàng Sumana, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là Vua Uggasena và Ta chính là long 
vương Campeyya. 


8507. CHUYÊN SỨC CÁM DÓ MANH (Mahàpalobhanajataka) (J. IV. 468) 
Từ cõi Phạm thiên, một vị thân... 
Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Ky Viên về sự ô nhiễm lậu 
hoặc của các bậc thanh tịnh. Các hoàn cảnh đã được nêu trước kia. 
Tại đây, một lần nữa, bậc Đạo sư bảo: 
— Nữ nhân thường gây câu ué cho cả những người đã dat tâm thanh tinh. 
Rôi Ngài ké một chuyện quá khứ. 
Жжжж 
Một thuở nọ, tại thành Ba-la-nai... Câu chuyện đời xưa này cũng diễn tién 
như trong Chuyện it dục tham.” Вау giờ, một lân nữa, bậc Dai sĩ từ Phạm thiên 
giới giảng trân làm vương tử của vua хи Kasi và ngài có tên là Anitthigandha 
(người ghét nữ nhân). Vương tử hài nhi không muôn ở trong tay bât cứ một nữ 
nhân nào nên họ phải mặc áo quân nam nhân khi cho vương tử bú sữa và chàng 
cứ ở riêng trong một thiên thât, không hê thây bóng một nữ nhân nào cả. 
Жжжж 
рё 0141 thích việc này, bậc Dao sư ngâm bón ván kệ: 
284. Từ cõi Pham thiên, một vị thân, 
Đên đây là thê giới phàm nhân, 


2 Xem J. II. 328, Cullapalobhanajätaka (Chuyện it duc tham), só §263. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 385 


Tái sanh, ngài được làm hoàng tử, 
Mỗi ước mơ là lệnh phải vâng. 
285.  Cháng có nghiệp tình, cõi Phạm thiên, 
Chưa hé nghe nói chuyện tình duyên, 
Gió sinh dục giói này, vương tử, 
Nghe chữ “tình” thôi, chán ngây liên. 
286. О nội cung hoàng tử đã xây, 
Một am thất nhỏ của riêng tây, 
Noi chàng chim dám vào thiên định, 
Don dóc trói qua chuói tháng ngày. 
287. Phu vuong lo láng truóc hoàng nam, 
Khi biét chàng trong áy, khóc than: 
“Trẫm chỉ sinh ra mình thái tử, 
Mà bao dục lạc, trẻ không màng.” 
Văn kệ thứ năm diễn tả lời than vãn của vua cha: 
288. Ai cho trầm biết phải làm gi, 
Ôi, lẽ nào không có cách chi, 
AI đạy con thèm mùi dục lạc, 
Có ai làm thái tử mê ly? 
Một vân kệ rưỡi này là của chính đức Phật: 
289. Có thiếu nữ kia dáng mỹ miéu, 
Làn da trăng muót thật yêu kiéu, 
Nàng thông suốt một trời ca nhạc, 
Và uốn người quay tít thật đều. 
290. Xuân nữ này di tìm Chúa thượng, 
Thé là nàng khởi chuyện tình yêu. 

Nửa vân kệ này do cô gái ngâm: 

Thân thiệp sẽ đi quyên rũ chàng, 

Nếu duyên cám sắc được ngài ban. 
291. Cô gái vừa ngâm như thé rói, 

Đức vua bèn phán lại đôi lời: 

“Găng công cám dỗ cho hoàn mãn, 

Chàng sẽ là vương tử của nàng." 

Bấy gió, vua truyén lệnh tạo ra moi co hội thuận tiện cho nàng và triệu nàng 
vào cháu chực bên mình vương tử. Buói sáng kia, nàng đem cây đàn đến đứng 
ngay bên ngoài tịnh thát của vương tử và cham nhẹ các đầu ngón tay vào đàn, 
cô ra sức quyên rũ chàng băng giọng ca êm ái dịu ngọt làm sao. 


Жжжж 
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Bậc Đạo sư ngâm kệ dé giải thích việc này: 
292.  Kiéu nhi vào tận chốn cung đình, 
Nơi đó nàng riêng đứng một mình, 
Hát khúc ngọt ngào đây khát vọng, 
Xuyên vào tim của bạn chung tinh. 
293. Xuân nữ đứng kia cất tiếng oanh, 
Ông hoàng nghe lọt được âm thanh, 
Tức thi bỗng tháy lòng mê тап, 
Chàng hỏi quân hầu đứng chực quanh. 
294. “Âm thanh nào đó thật du duong, 
Đưa đến phòng ta rõ lạ thường, 
Đâm suốt con tim đầy dục tưởng, 
Bên tai kỳ thú thật khôn lường.” 
295. “Vương tử, nàng kia ngắm tuyệt xinh, 
Biết bao đùa cợt, vẻ đa tình, 
Ví ngài mong hưởng tinh ngon ngọt, 
Thì lạc thú đây, hãy đắm mình!” 
296. “Này, bảo nàng kia hãy đến gần, 
Rồi nàng ca hát thật nhiều lần, 
Đến đây trước mặt ta rôi hát, 
Ngay chính bên trong cánh cửa phòng!” 
207. Cô gái vừa ca ngoài bức tường, 
Đứng kia trong thát của ông hoảng, 
Nàng уау chàng chát nhu voi nọ, 
Bi mặc bẫy giăng giữa núi ngàn. 


298. Chàng hưởng tròn hoan lạc ái ân, 
Kìa xem, tràn ngập nỗi ghen tuông, 
“Không ai được phép yêu nàng cả, 
Chỉ một mình ta được luyén thuong." 
299. “Một minh ta, chăng được người nào" 
Rôi chạy ra, chàng cứ thét gào, 
Cám kiêm lông lên như khát máu, 
Đi tàn sát hết bọn mày râu. 


300. Lâm nguy, dân chúng thét vang lừng, 
Toàn thê phi thân đến hậu cung, 
“Vương tử giết người bất Кё só, 
Cháng ai khiêu khích”, họ kêu rán. 

301. Раі vương truyên bắt lây chàng ngay, 
Khuất mắt phụ vương, phán lệnh đày: 


302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


307. 


308. 


309. 


310. 


“Con chăng được tìm nơi trú ân, 
Trong vùng biên địa nước ta này." 
Chàng dem vợ quy nọ lên đường, 
Cho đến khi dừng cạnh đại dương, 
Tại đó chàng xây léu lợp lá, 

Sống bằng của nhặt ở rừng hoang. 
Một đạo nhân thanh tịnh lướt ngang, 
Bay qua biên cả giữa không gian, 
Đi vào lèu lá, sao vừa lúc, 

Cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. 
Cô nàng kia quyên rũ ngài ngay, 
Xem việc làm sao hạ liệt thay, 


Ngài đọa khỏi con đường Thánh hạnh, 


Moi thân thông lực thảy xa bay. 
Chiều đến khi vương tử trở vé, 
Do chàng thâu nhặt thật tràn tré, 
Quá, rau, mót dóng trén dón gánh, 
Đồ vật rừng hoang dã phủ phê. 
Ấn sĩ nhìn vương tử đến gần, 
Ngài ra bờ bién vội rời chân, 

Ngỡ là hành cước qua không khí, 
Song chỉ chim sâu xuóng bién dán. 
Vương tử vừa khi tháy Trí nhân, 
Vào trong bién cả cứ chìm thân, 
Tu tâm khởi dậy trong vương tử, 
Liên đó chàng ngâm kệ máy vân. 


“Ngài phi hành đến bởi thân thông, 
Trên bién không buóm để ruồi dong, 
Chim xuống giờ đây vì ác phụ, 

Khién ngài chịu nhục nhã tiêu vong. 
Phản bội, hồng quân cám dỗ ta, 
Khién người thanh tịnh nhất sa đà, 
Chúng chìm dân xuống và dân xuống, 
Ai biết hông quân, phải tránh xa! 

Nói ngọt ngào, song khó thỏa lòng, 
Cũng nhu khó đỗ nước đây sông, 
Chúng chìm dân xuống và dân xuống, 
Ai biết nên xa lánh má hồng! 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 387 
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311. Bất kê hông nhan phục vụ ai, 
Hoặc vi tham dục hoặc tiền tài, 
Chúng thiêu chàng rụi như nhiên liệu, 
Được thả cháy trong lửa sáng ngời.” 
312. Ап sï nghe lời thái tử khuyên, 
Chán ché trán thé quà hu huyén, 
Trở vé Thánh đạo xưa thanh tinh, 
Ngay giữa không gian đứng vụt liên. 
313. Vuong tử vừa khi đứng ngắm trông, 
Cách ngài bay bông giữa hư không, 
Buôn phiên, vương tử liên cương quyết, 
Lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. 
314. Chuyến hướng tu hành, quyết đập tan, 
Dục tham và khát vọng nóng nàn, 
Duc tham lắng dịu, chàng thé nguyện: 
“Đến cõi Phạm thiên, tién thăng đàng.” 


Жжжж 


Khi pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm 
thanh tinh cũng vân gây ác nghiệp. 

Rôi Ngài thuyết giảng các sự thật. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị 
Ty-kheo thôi thât kia đã đắc Thánh quả (A-la-hán). 

Sau đó, Ngài nhận điện tiên thân: 

— Vào thời ây, Ta chính là Vương tử Anitthigandha. 


8508. CHUYÊN МАМ VỊ HIẾN N НАМ (Paficapanditajàátaka) (J. IV. 474) 
Chuyện tiền thân vé năm vi Hién nhân sẽ được ké trong Chuyện đường hám 
vĩ đại.” 


$509. CHUYEN HIẾN GIÁ HATTHIPALA (Hatthipàlajataka)^ (J. IV. 473) 
Cuối cùng thấy được Bà-la-món... 
Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại sự xuất thé 
của Ngài. Rôi cùng với các lời sau đây: 
Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka (Chuyện đường һат vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là số 


546. Bản Tích Lan việt Ummaggajataka, sô 546. Bản CST việt Umangajataka, sô 542. Bản Thái Lan 
và Campuchia việt Mahosadhajataka, só 542. 

^ Xem J. IV. 394, Citta-Sambhüta-jàtaka (Chuyện đôi bạn Citta và Sambhüta), só $498; D. II. 220, 
Mahagovindasutta (Kinh Dai Dién Tôn), sô 19; S. I. 3, Accentisutta (Kinh Thoi gian trôi qua); S. 1. 62, 
Nandasutta (Kinh Nanda). 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 389 


. — Này các Tỷ-kheo, không phải đây là lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất 
thê mà xưa kia cũng vậy. 
Bác Đạo sư ké cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thời, tại Ba-la-nai có một vi vua cai trị mệnh danh là Esukari. Vi té sư 
của ngài vôn là bạn đồng môn được ngài yêu chuộng từ thuở niên thiếu. Cả hai 
đều không có con. Một ngày kia, trong lúc hai vị đang ngôi chuyện trò thân 
thiết cùng nhau, hai vị nghĩ thầm: “Chúng ta cùng hưởng cảnh đại vinh quang, 
song chăng hé có con trai, con gái nào cả, vậy phải làm sao bây giờ?” Vua liên 
bảo vị té sư: 

— Này Hiền hữu, néu nhà Hiền hữu sinh được một công tử thì hài nhi đó sau 
này sẽ trở thành chúa tế trong quốc độ ta, song nếu ta sinh được một hoàng nam 
thì đó sẽ là chủ nhân tài sản nhà Hiền hữu váy. 

Cả hai vị giao ước với nhau về các chuyện tiếp theo các điều lệ này. 

Một hôm, vị tế sư đi đến ngôi làng có hoa lợi của mình và vào làng băng 
công phía Nam. Vị này thấy ngoài công làng một người đàn bà cùng khô lại 
sinh nhiều con trai quá, có đến bảy đứa. Tát cả đều cường tráng khỏe mạnh, đứa 
cám nói chảo đi nấu bếp, đứa thì lây chiếu trải giường, đứa này đi trước, đứa nọ 
theo sau, đứa khác nám tay mẹ, đứa kia ngòi trong lòng mẹ, một đứa nữa trèo 
trên vai bà. Vị té sư hỏi: 

— Thé cha đàn trẻ này đâu? 

Bà ду đáp: 

— Thưa ngài, chắc chắn là đàn trẻ chăng có cha nào cả. 

VỊ này hỏi: 

— Vậy thì làm sao bà có được bảy đứa con xinh tốt như thé này? 

Người đàn bà không dé ý đến cả khu rừng rám mà chỉ tay vào cây đa đứng 
cạnh công thành và nói: 

— Thưa ngài, tiện thiếp câu khân vị thần sông ở cây này, VỊ thân ấy đáp lại 
lời cầu xin của thiếp băng cách ban cho bảy đứa bé ấy. 


Vị tế sư liền bảo: 

— Thôi được, bà di di. 

Rồi vị này xuống xe bước lên cây ây, cầm một cành mà lắc mạnh, bảo: 

— Này thân linh, đức vua có thiêu món gi cúng ông, suốt năm nảy qua nắm 
khác ngài cúng ông cả ngàn đồng tiền mà ngược lại ông chắng ban cho ngài 
vị vương tử nào cả. Còn mụ ăn mày kia đã làm gì mà ông cho mụ cả bảy đứa 


con trai? Ông phải cho đức vua một đứa con trai này trong vòng bảy ngày, néu 
không ta sẽ bảo chặt đôn thân ông xuông và xẻ ra từng khúc đây. 
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Khi trách mắng vị thần cây da như thé xong, vị té su ra đi. Suót sáu ngày, 
vị té sư cứ làm như vậy và vào ngày thứ sáu, vừa nắm một cành cây vừa bảo: 

— Này thân cây, chỉ còn một đêm nữa thôi đây, nêu ông không cho đức vua 
một con trai thì thân ông phải ngã xuóng ngay. 

Vị nữ thần trên cây suy nghĩ mãi cho đến khi nàng thấy sự việc ấy rõ ràng 
nhu thé nào. Nàng nghi thám: “Vị Bà-la-món kia sẽ phá tan nhà của ta néu vi 
ây không được đứa con trai. Vậy ta biết cho ngài một đứa con trai bằng cách 
nào đây chứ?” Sau đó nàng yết kiến Tứ Đại Thiên Vương và tâu trình với các 
ngài. Các ngài phản: 

— Này, chúng ta không thé ban cho người ây một đứa con trai được! 

Kế đó, nàng đến gặp hai mươi tám vị thân dạ-xoa (yakkha), các thần kia 
cũng trả lời nàng như vậy. Nàng liên đến yết kiến Thiên chủ Sakka và tâu trình 
VỚI ngài. 

Thiên chủ suy nghĩ trong lòng: “Nhà vua nay có sinh được hoàng nam xứng 
đáng với mình hay chăng?” Rôi ngài nhìn quanh và chợt thấy bốn vị thiên tử 
đức độ. Chuyện кё Tăng, các vi này nguyên là thợ dệt ở Ba-la-nai, trong một 
đời trước, tật са mọi tiền của kiếm được nhờ buôn bán, các vi ây chia làm năm 
phán, bón phán làm cüa riéng mói người, còn phán thứ năm là của chung được 
đem ra bó thí hết. Từ thành ây, chư vị tái sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, sau đó 
lại tái sanh vào cõi trời Yama (Dạ-ma), từ đây cứ tái sanh liên tục lên xuống qua 
về sáu tâng trời cõi dục và hưởng thọ vô số vinh quang. 


Ngay thời bấy giờ là lúc chư vị phải di từ cõi trời Ba Mươi Ва đến cõi trời 
Yama. Thiên chủ Sakka tới chỗ họ và truyén lệnh: “Đến lúc các vị đi xuống cõi 
nhân gian và nhập mẫu thai chánh hậu của Đại vương Esukãri!” 

— Lành thay, tâu Thiên chủ! 

Và các vi cùng nói những lời này: 

— Chúng thân sẽ di, song chúng thân không muôn liên quan gì đến hoảng 
gia cả. Chúng thân sẽ tái sanh vào gia đình vị té sư và ngay khi còn thanh niên, 
chúng thân sé từ giã thé tục. 

Thế là Thiên chủ tán thành với các vị ngay về lời cam kết kia xong ngài trở 
về kë lại mọi chuyện cho nữ thân sóng trên cây đa ây. Nữ thân rất vui mừng, ta 
từ Thiên chủ Sakka và lui về nơi cư ngụ của mình. 

Còn vi té sư ngày hôm sau lại đến cùng với một nhóm người lực lưỡng mà 
vị này đã tập hợp lại, mỗi người cầm một cây rìu thật bén hay một vật tương tự. 
Vi té sư bước gân cây, năm một cành và kêu to: 


– Này thân cây, đây là ngày thứ bảy kế từ khi ta cầu khẩn ông một đặc ân. 
Nay đã đến lúc phá hoại cây rồi đó! 


Vị thần cây dùng dai lực của nàng làm nứt né thân cây và xuất hiện với 
giọng ngọt ngào, bảo vị ấy như váy: 
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— Này vi Bà-la-môn, ngài muốn có một nam tử chăng? Chà, ta sẽ ban cho 
ngài cá bón đứa kia! 

Vi té su báo: 

— Ta khóng muón có con, xin nàng có một đứa con trai cho đức vua của 
ta thói. 

Nàng dáp: 

— Không được đâu, ta chỉ muốn ban cho ngài thôi. 

— Vậy thi nàng hãy ban cho đức vua hai đứa và ta hai đứa di! 

— Không được, đức vua chăng thé nào có con đâu, phân ngài phải có cả bón 
đứa, mà chúng chi được phép ban cho riêng ngài thôi, là vì chúng sẽ không 
muốn sông cuộc đời thé tục tại gia nên ngay lúc tuói còn thanh xuân, chúng sẽ 
từ giã thế tục này. 

Vị áy đáp: 

— Vậy nàng cứ cho ta các đứa con trai ây đi, ta quyết chăm sóc dé bọn chúng 
không tir giã thé tục. 

Như vậy là nữ thần đã chấp thuận lời cầu tự của vị tế sư này và trở về chỗ 
cư ngụ của nàng. Từ đó về sau, nữ thân kia được trọng vọng tôn vinh lắm. 

Bây giờ, vị thiên tử lớn nhất giáng trân, nhập mẫu thai phu nhân của vị 
quốc sư kia. Vào ngày đặt tên, gia dinh ây gọi hài nhi là Hatthipala (nguói quản 
tượng) và dé ngăn cán con trai rời khỏi thé tục này, họ giao hài nhi cho vài 
người giữ voi chăm sóc nên hài nhi lớn lên giữa những người ду. 

Khi hài nhi mới vừa biết đi chập chững thì hài nhi thứ hai ra đời cũng từ phu 
nhân ây. Vào ngày sanh, họ đặt tên hài nhi là Assapäla (người giữ ngựa) và hài 
nhi lớn lên giữa những người giữ ngựa. Hài nhi thứ ba lúc ra đời được đặt tên 
là Gopala (người chăn trâu) và hài nhi lớn lên giữa những muc tử. Còn AJapäla 
(người chán dë) là tên hài nhi thứ tư được gọi lúc ra đời và hài nhi này lớn lên 
giữa những người chăn dê. Khi các trẻ lớn lên, chúng là những nam tử có đây 
đủ tướng mạo tốt lành. 

Lúc bấy giờ, vi lo sợ các con trai từ bỏ thé tục nên những người tu khó hanh 
xuất gia đều bị đuôi ra khỏi quốc độ này. Trong toàn xứ sở Kasi không còn sót 
tu sĩ nào cá. Riêng các nam tử này tính tình thô bạo lám, hé chúng đi trên con 
đường nào là chúng cướp đoạt những lễ vật cúng cáp dáy dó trong vüng. 

Khi Hatthipala lên mười sáu tuói, vua và vi té su tháy dung mao hoàn m$ 
của chàng liên nghĩ thầm: “Các con nay đã khôn lớn mạnh mẽ. Khi đã giương 
lên chiếc long hoàng gia rồi thì ta sẽ làm gi chúng được nữa? Ngay khi làm lễ 
Quán dành cho chüng xong, chüng sé thóng tri tát cá. Các vi tu khó hanh sé dén, 
bon chüng sé tháy các vi dó và cüng sé tró thành các vi tu khó hanh. Mót khi 
chúng hành động nhu thé thì cá nước sẽ loạn lên mát. Vậy trước tiên ta phải thử 
lòng chúng rồi sau đó mới làm lễ Quán dành.” 
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Thé là hai vị này cải trang làm các nhà tu khó hạnh và di khát thực cho đến 
khi vào tận cửa nhà của Hatthipala đang ở. Chàng trai này vui vẻ, thích thú ngay 
khi gặp hai vi liên bước đên gân, dành lé hai vi rât cung kính và ngâm vân kệ: 

337. Cuối cùng thấy được Bà-la-môn, 

Đầu tóc búi to, tựa Thánh thân, 
Răng bán, hôi do đây bụi bặm, 
Lại gông gánh nặng nhọc trên lưng. 

338. Cuối cùng thây được một Hiên nhân, 

Vui thú theo đường lối chánh chân, 
Với vỏ cây làm y phủ kín, 
Và thêm một chiếc nữa màu vàng. 

339. Xin nhận sàng tọa, nước rửa chân, 

Thật là chân chánh lúc đem dâng, 
Tặng nhiều thực phẩm chư hiền khách, 
Xin nhận, vì gia chủ đón mừng. 

Chàng trai lần lượt nói như vậy với hai vị. Rôi vị tế sư bảo: 

— Này Hatthipala con hỡi, con nói diéu này vi con khóng biét chüng ta. Con 
tưởng chúng ta là các bậc Hiền nhân từ vùng Tuyết Sơn xuóng đây ư, song thật 
chúng ta không phải như vậy đâu con a. Đây là Đại vương Esukari và ta là thân 
phụ của con, vị quôc sư đó. 

Chàng trai nói: 

— Thé thi tai sao Dai vuong và thán phu dáp y nhu các bác Hién giả? 

Vị áy đáp: 

— Đề thử lòng các con đó mà! 

Chàng hỏi: 

— Tại sao lại thử con chử? 

_ — Bài vi, nêu con gặp chúng ta mà không muốn từ giã thé tục thì chúng ta 
săn sàng làm lê Quán dành phong vương cho con ngay. 

Chàng đáp: 

— Ó thua phụ thân, con chăng ham vương vị, con muốn rời bó thê tục. 

Thân phụ chàng liên đáp: 

— Này con Hatthipäla, đây chưa phải thời dé rời bó thé tục đâu. 

Rồi vị này giải thích ý định của mình qua vân kệ thứ tư: 

340. Нос Vệ-đà kinh việc trước tiên, 

Làm giàu và cưới vợ vây duyên, 
Nhiều con, hưởng thú vui tràn thê, 
Thanh, sắc cùng huong, vi, xúc êm, 
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Sau đó ân cư rừng khả ái, 
Thé là người trí xứng danh hiên. 

Hatthipàla đáp lại với vân kệ: 

341. Chân lý không sao lại đạt thành, 

Từ vàng bạc hoặc Vé-dà kinh, 
Nhiều con chăng khỏi thành già cả, 
Có lối thoát ra mọi dục tình, 
Như các Trí nhân đều thấu suốt, 
Gieo gì gặt náy kiếp lai sinh. 
Báy giờ, vua ngâm kệ đáp lời chàng trai: 
342. Lời tự móm con quả thật chân, 
Đời sau ta gặt thứ đang trông, 
Hai thân con đó, nay già yếu, 
Song các người mong muốn thây răng, 
Cuộc sống trăm năm đây hạnh phúc, 
An khang cho trẻ hưởng riêng phân. 
— Tâu Chúa thượng, ngài muốn ám chỉ việc gi thé? 
Chàng trai hỏi nhu thé và ngâm hai vân kệ: 
343. Kė nào khi chết, táu Anh quân, 
Có thé tìm ra một bạn thân, 
Đã ký với tuói già thỏa ước, 
Dé cho người ду chăng từ trần, 
Mong lời câu nguyện trên Hoàng thượng, 
Dành bách niên kẻ đó hưởng phân. 

344. Cũng giống như người lái vượt dòng, 
Con thuyén sang bén nọ bên sóng, 
Phàm nhân déu vậy, không sao khỏi, 
Bệnh, lão niên, rôi tử, mạng chung. 

Băng cách trên, chàng trai đã chỉ cho các vị này tháy cuộc sóng thé nhân giả 
tạm phù du ra sao rói thêm lời khuyên nhủ: 

— Táu Đại vương, ngài đứng đó và ngay khi tiêu sinh đang đàm đạo với 
ngài, ngay bây giờ đây, bệnh tật, tuổi già và thần chết đang tiễn gần ta. Vậy xin 
Đại vương hãy tỉnh giác! 

Sau khi vái chào vua và phụ thân, chàng đem theo những người hâu cận 
muôn đi cùng chàng, bỏ lại vương quốc Ba-la-nai đăng sau và lên đường với 
ý định theo đời sống khổ hạnh. Cả một hội chúng đông đảo cùng đi với chàng 
thanh niên Hatthipäla, vì hội chúng bảo: 

— Cuộc sóng tu hành này chắc hàn phải cao thượng lăm! 
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Hội chúng ấy trải dài suốt một do-tuán, chàng nam tử cùng hội chúng tién 
lén cho đến tận bờ sóng Hàng. Tại đó, chàng làm phát khởi thiên định băng 
cách quán sát dòng nước sông Háng. Chàng nghi thám: “Tại đây rói sẽ có hội 
chúng đông lắm. Ba vị hiên đệ của ta sé đến, kê là song thân, đức vua và hoàng 
hậu, tật cả cùng với đoàn tùy tùng sẽ sóng theo đời tu tập. Thành Ba-la-nai sẽ 
tróng văng. Ta sẽ ở đây cho đến khi các VỊ đến đủ.” Thế là chàng ngồi tại đó, 
khích lệ cả đám đông dân chúng đang ngồi. 


Hôm sau, vua và vị té sư suy nghĩ: “Như vậy Vương tử Hatthipala đã thực 
sự rời bỏ quyền làm vua và hiện đang ngòi bên bờ sóng Hàng, từ đó chàng sẽ đi 
theo cuộc sông tu hành cùng với một hội chúng đông đảo ở bên chàng. Song ta 
hãy đi thử Assapàla xem sao, rôi làm lễ Quán dành phong vương cho chàng.” 
Vi thé cũng như trước kia, khoác bộ y phục của nhà tu khô hạnh, hai VỊ cùng 
đi đến cửa nhà chàng. Chàng rất hoan hỷ khi tháy hai vị liên bước tới gần hai 
vị ngâm câu kệ: “Cuỗi cùng...” ду giống nhu anh cả của chàng đã ngâm. Hai 
vị này cũng làm như trước, và báo cho chàng biết nguyên nhân hai vị đến đây. 
Chàng đáp: 

— Tại sao chiếc long trăng hoàng gia lại dành ưu tiên cho phán con, khi con 
có một hoàng huynh như Hatthipala? 

Hai vi đáp: 

— Này con, hoàng huynh con đã ra di dé sông đời tu tập, anh con chăng 
muốn liên hệ gi với hoàng gia nữa. 

Chàng hỏi: 

— Thé bây giờ anh con đâu rói? 

— Hiện đang ngồi bên bờ sông Hăng. 

— Tàu Chua thượng và thân phụ, con cũng chăng màng đến cái thứ mà anh 
con đã nhó khỏi móm. Chi có những kẻ ngu si và thiêu trí mới không đủ năng 
lực vứt bỏ ác dục này, còn con quyết sẽ vứt bỏ nó. 

Sau đó, chàng thuyết pháp cho thân phụ và đức vua qua hai vân kệ được 
chàng ngâm lên: 

345. Duc lạc là bùn bán, ué nho, 

Tham tám gáy chét chóc, sáu tu, 
AI chìm trong vũng bùn vô trí, 
Không thé bước sang đến bén bờ. 

346. Đây là kẻ đã chịu sâu tư, 

Nó bị bắt giam trước đến giờ, 

Tìm lỗi thoát thân nào chàng tháy, 

Dé không làm những chuyện như xưa, 
Từ nay con quyết lòng xây dựng, 
Những bức tường không thể lọt vô. 
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— Tiểu sinh xin thưa Chúa thượng cùng thân phụ hiện đứng chó kia và ngay 
khi tiêu sinh đang trình với hai vị thì bệnh tật, tuôi già và cả thần chết cũng đang 
tién đến gần ta hon. 

Cùng với lời khuyến giáo này, được một đám đông hộ tông kéo dài cả do- 
tuân, chàng ra di tìm gặp Vương tử Hatthipala. Vị vương huynh của chàng liền 
đứng ở trên không và thuyết pháp cho chàng, rôi nói: 

— Này hiển đệ, sau sẽ có một đám đông dân chúng đến đây, vậy hai ta hãy 
cùng ở lai chón này! 

Chàng dóng y ó lai dó ngay. Hóm sau, vua và vi té su cüng theo cách trén 
đến nhà Vương tử Gopäla. Khi được chàng hoan hy chào đón theo như cách 
hai vị vương tử trước. Hai vị giải thích duyên cớ đến đây. Cũng như Hatthipäla, 
chàng từ chỗi lời đề nghị của hai ngài: 

— Tù lâu, con đã ước mong sông đời tu tập như một bò cái bị lạc trong rừng 
vẫn còn di lang thang tim lôi sông. Nay con nhìn thây con đường mà hai vương 
huynh của con đã đi qua, gióng như dâu chán kia của con bò bị lạc nên con cũng 
theo đường ấy mà ra đi. 

Sau đó, chàng ngâm kệ: 

347. Như tìm bò cái lạc trên đường, 

Bối rối, loanh quanh mãi giữa rừng, 
Cũng vậy an vui con đã mát, 

Sao còn do dự với phân vân, 

Tàu Vua Esukari rõ, 

Khi bước di tìm theo dâu chân. 

Hai vị đáp: 

— Nhưng này Gopala thân yêu, con hãy đến ở cùng chúng ta một ngày, hoặc 
đến với chúng ta hai, ba ngày, dé nhà chúng ta được hạnh phúc hân hoan, rồi 
sau đó con hãy rời thé tuc! 

Chàng đáp: 

— Tàu Đại vương, xin đừng bao giờ hoãn lại đến ngày hôm sau chuyện gì 
đáng làm hôm nay. Nếu Đại vương muốn an lành xin hãy hành động ngay hôm 
nay, đừng trì hoàn nita! 

Sau đó, chàng ngâm kệ khác: 

348. “Ngày mai”, kêu lớn gã ngu nhân, 

Gã thét “ngày mai” mãi chăng ngừng, 
“Tho vi lai không còn sự nghiệp”, 
Bậc Hiên nhân vẫn cứ khuyên гап, 
Chàng bao giờ bậc Hiên khinh ré, 
Thiện nghiệp năm ngay đúng với tám. 
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Gopala vừa nói như vậy vừa thuyết pháp qua hai vần kệ trên xong rồi 
nói thêm: 

— Ngay nơi Đại vương đứng đó và ngay lúc con đang thưa trình với Đại 
vương thì bệnh tật, tuổi già và cả thần chết nữa cũng đang tiến tới gần. 


Sau đó, được dân chúng hộ tông cả một do-tuân, chàng ra đi tìm kiếm hai 
vị hiển huynh. Rồi Tôn giả Hatthipala vừa đứng ở trên không vừa thuyết pháp 
cho chàng như trước. 

Ngày kế đó, vua và vị tế sư cũng theo cách trên và đi đến nhà Vương tử 
Ajapàla. Chàng hoan hy đón chào hai vị gióng nhu các vương huynh chàng đã 
làm. Hai vị nói rõ duyên cớ đến đây và dé nghi giương cho chàng chiếc long 
hoàng gia. Vương tử bảo: 

— Thé các vương huynh của con đâu rồi? 

Hai vị đáp: 

— Các vương huynh của con không muôn liên hệ với giang sơn quốc độ này 
nữa, cả ba đã khước từ chiếc lọng tráng và cüng vói mót hói chüng trái róng cà 
ba do-tuán dang ngói trén bó sóng Háng. 


— Thé thi con cũng không muốn đặt lên đầu vật mà các vương huynh dà nhà 
ra khỏi móm và di sống đời tu hành nhu thế, con muốn hành trì đời sống xuất 
gia thói. 

Hai vi báo: 

— Này con, con còn trẻ lăm, hạnh phúc của con là mỗi quan tâm lo lăng của 
hai ta, vậy dé lúc già hơn rói con hãy sông đời tu tập! 

Song chàng trai đáp: 

— Đại vương và thân phụ bảo con điều gì thé kia? Hién nhiên cái chết vẫn 
đến với tuói trẻ cũng như với tuôi giả. Không a1 có dâu hiệu gì trong bản tay 
hay không biết được lúc nào con chết cả vì vậy con muốn rời thé tục ngay bây 
010 đây. 

Rôi chàng ngâm hai vân kệ: 

349. Con thường thây thiêu nữ xinh tươi, 

Mắt sáng, say sưa với cuộc đời, 
Chưa hưởng phân vui xuân mới hé, 
Tử thân mang liễu yếu đi ròi. 

350.  Cüng vậy nhiều nam tử thật sang, 

Khôi ngô, cường tráng tuói xuân quang, 
Bao quanh những chiếc căm đen nhánh, 
Xúm xít chòm râu cứ mọc tràn, 

Con giã biệt đời người thé tục, 

Cùng bao dục lạc của trân gian, 
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Dé làm án sĩ, xin tha thứ, 
Và hãy trở về chôn có hương! 

Sau đó, chàng nói tiếp: 

— Nay Đại vương đứng chó kia và ngay lúc tiêu sinh đang tâu trình với Dai 
vương cùng thân phụ thì bệnh tật, tuói già và thần chết cũng đang tiến tới gần 
tiểu sinh. 

Rồi chàng đảnh lễ cả hai vị, dẫn đầu một hội chúng dài cà do-tuán, chàng 
ra đi đến bờ sông Hăng. Tôn giả Hatthipala cũng đứng ở trên không và thuyết 
pháp cho chàng rồi ngôi xuông đợi đại chúng mà ngài mong gặp. 

Hôm sau, vị tế sư bắt đâu suy tư trầm ngâm trong lúc ngồi trên bảo tòa. Ông 
nghi thám: "Các con ta dà sóng đời tu tập, nay chỉ còn lại một minh ta là lão già 
như gốc cây đã căn cỗi tàn rụi, ta cũng muốn theo cuộc sông tu hành.” 

Rồi ông ngâm kệ với phu nhân mình: 

351. Саі vật kia đâm lộc trổ cành, 

Người ta gọi đó một cây xanh, 
Chặt cành chắng phải là cây nữa, 
Nó chỉ còn trơ trụi khúc mình. 
Người chăng cháu con gì cũng vậy, 
Hói phu nhân quý tộc cao danh, 
Đây là thời điểm dành cho lão, 
Sống cuộc đời tu tập Thánh hành. 

Nói lời này xong, vị tế sư triệu tập các Bà-la-môn vào diện kiến mình. Sáu 
mươi ngàn vị đến nơi. Sau đó, ông hỏi cả hội chúng muốn làm gì. Họ đồng đáp: 

— Ngài là sư phụ của chúng thân. 

Ông bảo: 

— Được lắm, thé thi ta sẽ đi tìm con trai ta và theo đời sóng tu hành! 

Hội chúng đáp: 

- Không chỉ riêng ngài mới thây địa ngục nóng rực lửa, chúng tiểu thần 
cũng sẽ làm y như ngài vậy. 

Vị tế sư liền giao hết kho tàng châu báu cả tám trăm triệu đồng tiền cho bà 
phu nhân, rôi dẫn đầu cả một đoàn Bà-la-môn trải dài suốt một do-tuán, ra di 
dén vùng dát các vị vương tử dang cư trú. Với hội chúng này, cũng như trước, 
Tôn giả Hatthipäla đứng ở trên không và thuyết pháp. 

Ngày hôm sau, bà phu nhân nghĩ thâm: “Bốn nam tử của ta đã từ chối chiếc 
long trắng của hoàng gia để sóng đời tu tập. Truong phu của ta cũng đã dé lại 
kho tài sản và vứt bỏ luôn chức vu té sư của triều đình rồi di theo các con, thế ta 
còn làm gì một thân tro troi nữa? Theo cách các con ta đã di, ta cũng đi luôn.” 

Rồi bà ngâm kệ nói lên ước vọng qua câu tục ngữ: 
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352. Tháng ngày mưa gió đã qua, ` 
Lưới kia đã bi thiên nga phá rôi, 
Tự do bay lượn giữa trời, | 
Như đàn sêu hạc tung đôi cánh liên, 
Vậy ta theo đúng đường thiêng, 
Chông con đã bước, ta tìm tâm minh. 

Bà nhủ thầm: “Vì ta biết rõ điều này, sao ta lại không rời bỏ thé tục?” Với 
dự định trên, bà triệu tập các phu nhân Bà-la-môn lại và bảo: 

— Các phu nhân định làm gi giờ đây? 

Họ bảo bà: 

— Thé phu nhân muốn làm gi? 

— Về phán ta, ta sẽ từ giã thé tục. 

— Váy chüng thán thiép cüng làm viéc áy. 

Nhu thé, bà tir giá moi cánh huy hoàng này, ra di tim các con minh, dem 
theo những nữ nhân trải dài trên một do-tuân. Với hội chúng này, Tôn giả 
Hatthipäla cũng đứng ở trên không và thuyét pháp. 

Hôm sau, vua hỏi: 

— Vi té sư của trẫm đâu rồi? 

Triéu thần đáp: 

— Tàu Chúa thượng, vị té su và phu nhân đã vứt bỏ hết cảnh phú quý lại đẳng 
sau rôi ra di theo các công tử cùng với một hội chúng dài đên hai, ba dám đường. 

Vua phán: 

— Tiên bạc vô chủ đến tay ta rôi! 

Vua truyền lệnh đem tiền bạc từ nhà vị té sư về cung. Lúc bây gió, chánh 
hậu muôn biệt nhà vua đang làm gi, bà được trình báo: 

— Hoàng thượng đang truyền đem vé cả kho báu từ nhà vị té sư. 

Bà hỏi: 

— Thé vi té sư đâu? 

— Tàu Lệnh bà, ngài đã xuất gia làm án sĩ khó hạnh cùng với cả vợ con và 
gia quyền. 

Hoàng hậu nghi: “Thế tại sao Chúa thượng đây lại truyền đem vào nhà 
minh thứ phân uê và nước bọt mà vi Bà-la-môn nảy cùng gia quyên vợ con đã 


nhó ra thé kia? Thật là một kẻ ngu si mê mờ, tham dám làm sao! Ta sẽ khuyên 
bảo ngài qua ví dụ này.” 


Bà truyền lây một mớ thịt đành cho chó, chất thành một đồng giữa sân 
hoàng cung, rói bà đặt một cái bây quanh đó, dé cho lôi ra vào bây mở rộng 
thăng lên trời. Bây kên kên thây thịt, từ xa vội sà xuông. Song những con chim 
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khôn ngoan trong đàn â ây nhận ra cái bẫy đã được giăng quanh đó và tự biết thân 
minh quá nặng né nên không thê bay vụt thăng được liên nôn ra hết mọi thứ 
chúng đã ăn và không dé cho mình bị mắc bẫy, chúng lại vút lên không và bay 
bién mát. Còn những con chim khác vì ngu si mà giáng xuóng, ngón ngáu hét 
các thức mira ra của đàn trước nén quá nặng né không thé nào bay thoát được 
và bị mắc vào bẫy. Quân hầu mang một con chim mắc bẫy vào dâng lên hoàng 
hậu và bà tự mang đến chỗ vua. Bà nói: 


— Tâu Chúa thượng, hãy nhìn xuông, trong sân châu có một cảnh lạ mắt cho 
ta nhìn đây! 
Rôi bà vừa mở cánh cửa sô vừa nói: 


— Tàu Chúa thượng, hãy nhìn đám kên kên kia kia! 


Sau đó, bà ngâm hai vân kệ: 


353. 


354. 


Đám no đã án, dà mửa rồi, 

Tự do bay lượn giữa bầu trời, 

Đám kia ăn nán và luu lại, 

Giờ bị bát giam bởi thiếp rói. 

Vị tế sư nôn hết dục tham, 

Vật kia, Chúa thượng muốn ăn phàm? 
Người ăn đồ mửa, tâu Hoàng thượng, 
Xứng đáng chê bai cực tệ tàn! 


Nghe những lời này, vua tràn đầy ăn năn hối hận, ba cõi sinh hữu đều chăng 
khác nào đám lửa đang cháy bừng bừng nên vua bảo: 


— Ngay chính hôm nay, trám phải từ giã vương vi này và sóng theo đời án 
dật tu hành. 
Lòng nặng trĩu ưu phiên, ngài tán {һап chánh hậu qua vần kệ: 


355. 


Khác nào người lực sĩ can cường, 
Giúp cánh tay vì kẻ yêu hơn, 

Bi chim trong vũng bùn do bán, 

Hay bãi cát lây đã lún thân, 

Chánh hậu Paficali này cũng vậy, 
Nàng vừa giải cứu đâng Quân vương, 
Băng nhiều vần kệ ngâm êm dịu, 

Nhu mật rót tai trám diu dàng! 


Vua vua nói nhu thé xong liên lập tức triệu hói quân thần, lòng nón nóng 
theo đuôi cuộc sóng tu hành, ngài bảo: 


— Còn các khanh sẽ ý sao? Trám sẽ di tim Hatthipäla và trở thành người 


tu hành. 


Quân thân đáp: 
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— Tàu Chúa thượng, vậy chúng thần cũng xin làm việc ду. 
Nhà vua rời bỏ vương quyên khắp Ba-la-nai, kinh thành vĩ đại rộng cả mười 


hai dặm và bảo: 


— Ai muốn thì cứ giuong lên chiếc long trắng vương quyên. 
Sau đó, được các triều thần vây quanh, ngài dẫn đầu một dòng người dài 
cả ba do-tuân, di đên trình diện vi nam tử kia. Với những người này, Tôn giả 


Hatthipala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp. 


Bậc Đạo sư ngâm kệ kế chuyện vua này xuất thé thành tu sĩ ra sao: 


356. 


Ngày hôm sau, dân chúng còn lại trong kinh thành tụ tập lại trước cung món 
xin trình báo với chánh hậu, ròi họ đi vào dành lễ chánh hậu xong liền ngồi sang 


Жжжж 


Nhu уду, Esukàri Đại vương, 
Nắm quyên nhiều lãnh thổ, giang sơn, 
Từ vua, ngài hóa thành tu sĩ, 

Như thể voi vùng đứt bộ cương. 


một bên và ngâm kệ: 


357. 


Bà lăng nghe những lời hội chúng thỉnh nguyện xong, bà liên ngâm các vân 


kệ còn lại: 
358. 


359. 


360. 


An lac thay là dáng Thánh quán, 
Trở thành ân sĩ, bó phàm trân, 
Chúng thân nay nguyện cầu Hoàng hậu, 
Vào ngu trong ngôi vị dé vuong, 
Xin hãy yêu thương toàn quôc độ, 
Được tay phò trợ của quân thân! 


An lạc thay là đâng Thánh quân, 
Trở thành ân sĩ, bó phàm trân, 

Bây giờ hãy biết răng ta quyết, 
Tiến bước đơn thân giữa thé nhân, 
Cùng bao lạc thú đủ toàn phân. 

An lạc thay là đâng Thánh quân, 
Trở thành ân sĩ, bỏ phảm trân, 

Bây giờ hãy biết rằng ta quyết, 
Tiến bước đơn thân giữa thê nhân, 
Bát cứ nơi nào còn ngũ duc, 

Ta đều vứt bỏ chúng toàn phân. 
Thời gian trôi, sáng tôi không ngừng, 
Dung sắc thanh xuân phải úa dân, 
Nay hãy biết rằng ta đã quyết, 
Bước đi đơn độc giữa phàm trần, 
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Giá từ khát vong và tham ái, 
Cùng các thú vui đủ moi phàm. 
361. Thời gian trôi, sáng tối qua dán, 
Dung sắc thanh xuân phải úa dán, 
Nay hãy biết rằng ta quyết chí, 
Bước đi đơn độc giữa phàm trần, 
Nơi nào bát Кё còn tham dục, 
Ta cũng rời xa chúng mọi phán. 
362. Thoi gian trôi, sáng tối xoay vån, 
Dung sắc thanh xuân phải úa dán, 
Nay hãy biết răng ta ước nguyện, 
Bước đi đơn độc giữa phàm trân, 
Mọi đây ràng buộc đều quăng bỏ, 
Cũng chăng còn uy lực dục tâm. 

Qua các vân kệ trên, bà thuyết pháp cho hội chúng đông đảo ây xong tôi 
triệu tập các vi phu nhân của các triêu thân và bảo: 

— Nay các phu nhân muốn làm gi? 

— Tâu Nương nương, thánh ý định thé nào? 

— Ta muốn sóng đời tu tập. 

— Thé thì chúng thần thiếp cũng làm theo Lệnh bà. 

Vậy là chánh hậu mở rộng cửa kho vàng trong cung, bà ra lệnh khắc một 
phiên đá vàng ghi câu: “Nơi ây là cả một đại kho tàng, bát cứ ai muốn đều có 
thể lây về.” Phién vàng ây được bà cho buộc vào một cái trụ trên một đài cao. 
Sau đó, từ giã bao cảnh vinh quang tráng lệ của hoàng cung, bà ra di khói kinh 
thành. Tiếp theo, toàn thành nhón nháo lên với tiếng la hét: 

— Đại vương và chánh hậu đã rời thành đi theo hội chúng tu khô hanh, vậy 
bây giờ ta phải làm gì? 

Từ đó vé sau, dân chúng rời bó nhà cửa cùng các đô vật trong đó và ra di, 
đem theo con cái. Các tiệm buôn bán mở rộng cửa hàng, song chăng ai buôn 
quay lại nhìn chúng nữa, cả kinh thành trống vắng không một bóng người. 

Và chánh hậu cùng với đoàn người hộ tông dài cả ba do-tuán đi đến cùng 
nơi chón nhu các vị trước đây. Với hội chúng này, Tôn giả Hatthipala cũng 
đứng ở trên không và thuyết pháp, rói sau đó cùng toàn thé dân chúng dài mười 
hai do-tuán khởi hành về hướng Tuyết Sơn. 

Toàn quóc độ Kasi náo loan, la hét vang lừng. Câu chuyện nam tử Hatthipala 
đã làm cho kinh thành Ba-la-nai rộng mười hai do-tuán trỗng văng bằng cách 
nào, với hội chúng chàng ra di vé vùng Tuyết Sơn ra sao dé theo sống đời tu khó 
hạnh, dân chúng bảo nhau: 

— Thé thì hiển nhiên chúng ta càng nên làm việc ây! 
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Cuói cùng, hội chúng này cứ tăng dán đến độ chiêm cá ba mươi do-tuán, rồi 
vương tử cùng cả đại chúng ду đi đến Tuyết Sơn. 

Thiên chủ Dé-thích trong lúc xét suy, đã nhận biết mọi việc đang xảy 
ra. Ngài suy nghĩ: “Vương tử Hatthipala đã làm đại sự xuất thế, quán chúng 
đông đúc lăm, như thế họ phải có nơi cư trú.” Ngài liên ra lệnh cho thiên sứ 
Vissakamma (thân xây dựng): 

— Này Hiền hữu, hãy ra đi xây dựng vùng am tu dài ba mươi sáu do- tuân 


và rộng mười lăm do-tuân, rồi thâu góp vé đó tát cả mọi thứ cần dùng cho các 
vị tu hành! 


Vi này tuân lệnh và dựng bên bó sông Hăng một nơi ở mát mẻ, dễ chịu cả 
một vùng am thất theo đúng tám cỡ cân dùng, chuẩn bị trong các am đây đủ 
nệm rơm lót băng cành lá cây, lại dé sẵn sàng mọi vật dung cán thiết cho các 
vị tu hành. Mỗi am đêu có các cửa ra vào, một chốn di dao mát, có chỗ ở riêng 
biệt dùng cho ban ngày và ban đêm, tất cả đều được quét vôi trăng sạch sẽ sáng 
sủa, lại có thêm các trường kỷ dé nghi ngơi. Đó đây rải rác du loại trái cây trô 
hoa chi chít trên cành khoe đủ sác hương ngào ngạt. Cuối mỗi chốn dao chơi 
là một cái giếng dé kéo nước, cạnh đó có cây ăn trái, mỗi cây đều mọc đủ mọi 
thứ. Tất са những thứ này đều nhờ thân lực hóa ra са. 

Khi thiên sứ Vissakamma đã xây xong khu án cư này và cung cấp cho 
các thảo am đủ mọi vật cần thiết, vị ây ghi các hàng chữ băng son dó trên bức 
tường: “Ai muốn sống đời tu tập, xin mời đến chỗ các vật dụng này!” Sau đó, 
vị ây lại dùng thần lực xua đuôi ra khỏi vùng ау mọi thứ tiếng kêu kỳ quái, mọi 
ác điêu và mãnh thú, những loại phi nhân rôi trở vé cõi của mình. 


Tôn giả Hatthipala chot tháy vüng án am này là tặng vật của Thiên chủ 
Dé-thích, ngài di theo con duóng món và tháy phiên đá ghi chữ kia, ngài nghĩ 
thầm: “Thiên chủ Dé-thích hắn đã nhận thây ta vừa làm đại sự xuất thê.” Ngài 
mở một cánh cửa và bước vào am, câm lên những vật dụng dành cho người tu 
khó hạnh; ngài lại bước ra đi doc theo chốn dạo chơi và quanh quân đó đây vài 
lân. Sau đó, ngài thâu nhận cả hội chúng vào nếp sóng tu hành và đi quan sát cả 
vùng án cu ây. Ngài dé dành phán giữa cho phụ nữ có con thơ, phán kế đó cho 
các bà già, phân kế nữa cho những phụ nữ không có con cái, còn các am thất 
khác ở chung quanh déu dành cho nam giới. 

Thé rồi một hôm, vị vua kia nghe tin đồn là không có vua trị vì Ba-la-nai 
liên đi xem và thấy cả kinh thành được trang hoàng rực rỡ với nhiêu báu vật. 
Bước vào cung điện, vua tháy vàng bạc năm ngón ngang từng đồng. Vị ây bảo: 

— Kia, rời bó kinh thành nhu thé này dé trở thành người tu hành ngay khi cơ 
duyên tốt lành vừa đến, thật là một việc cao cả thay! 

Vị vua ây vừa hỏi đường một anh chàng say rượu nào đó liền đi tìm Tôn giả 
Hatthipäla. Khi Hatthipala nhận biết vị vua ду đã dén ven rừng liên bước ra đón 
mừng, vừa đứng trên không vừa thuyết pháp cho toàn hội chúng mới. Sau đó, 
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ngài dẫn những người áy vào rừng án cư, tiếp nhận cả đoàn vào hội chúng tu 
tập. Cùng cách trên, sáu vị vua khác gia nhập vào đây. Вау vị vua này đều từ bỏ 
mọi phú quý vinh quang. Chón án cư này rộng cả ba mươi sáu do-tuán cứ đông 
đúc dân dân. Mỗi khi có một vị đạo nhân nào khởi tư tưởng tham dục hay các 
tưởng tượng như thế, ngài thường thuyết pháp cho vị đó và giảng dạy hội chúng 
tư duy vê các công hạnh viên mãn (các hạnh Ba-la-mật) và thiền định nên dán 
dân các vị này tu tập pháp môn nhập định. Hai phân ba hội chúng được tái sanh 
vào cảnh giới Phạm thiên, còn một phân ba lại được chia ra thành ba nhóm: Một 
nhóm được sanh lên cõi Phạm thiên; một nhóm được sanh vào sáu tầng trời dục 
giới; và một nhóm sau khi hoàn thành sứ mạng của vi kiến giá, được sinh vào 
thé giới loài người. Nhu vậy, mỗi người trong ba nhóm đều được thọ hưởng 
công đức của minh. Thé là việc giáo hóa của Hiên giả Hatthipäla đã cứu độ mọi 
người khói doa dia ngục, súc sinh, nga quy và khỏi trở thành một asura.” 


Жжжж 


Trên đảo Tambapanni (Tích Lan, Ceylon) пау, các vị đã làm đại su 
xuất thé là Trưởng lão Dhammagutta, vị này đã làm cho địa câu chán động; 
Trưởng lão Phussadeva, một thị dân của thành Katakandhakara; Trưởng lão 
Mahãsarngharakkhita từ vùng Uparimandala; Trưởng lão Malayamahadeva từ 
vùng Abhayagiri; Trưởng lão Mahasiva từ vùng Gamantapabbhara; Trưởng lão 
Mahanaga từ vùng Kalavallimandapa; các vi trong hội chúng của ngài Kuddala, 
Mũgapakkha, Cullasuttasoma, của Hiển giả Ayoghara và cuối cùng của tất cả 
hội chúng Hatthipala. 


Do vậy, đức Thế Tôn bảo: 

— Hãy vội làm việc lành, ngăn tâm làm điều ác; ai chậm làm phước lành, ý 
ưa thích điêu ác!“ 

Жжжж 

Khi pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo su bảo: 

— Như vậy, này các Tỷ-kheo, ngày xưa Nhu Lai làm đại sự xuất thé cũng 
như bây gió. 

Nói xong, Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ду, Phụ vương Suddhodana (Tịnh Phan) là Vua Esukari, Mẫu hậu 
Mahamaya là у! chánh hậu kia, Kassapa (Ca-diép) là vi té su, Bhaddakapilani 
là vị phu nhân, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Ajapala, Moggallana (Muc-kién- 
liên) là Gopala, Sariputta (Xá-loi-phát) là Assapala, hội chúng của Nhu Lai là 
toàn thê những người kia và Ta chính là Hiên giả Hatthipala. 


25 Asura (BJ 1 8E, a-tu-la; 12 2E, tu-la), một loai ác thần có tánh nóng nảy, sân hận, thường gây chiến 
với chư thiên cõi trời dục ĐIỚI. 


26 Xem Dh. v. 116. 
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8510. CHUYÊN VƯƠNG TU THIẾT THÁT 
(Ayogharajatakay"! (J. IV. 491) 
Mâm sóng một khi nhập tử cung... 
. Câu chuyện này bậc Đạo sư ké vé dai sự xuất thé của Ngài. Tại đây, một 
lân nữa, Ngài bảo: 
— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Nhu Lai làm đại sự xuất 
thé vì trước kia Như Lai cũng đã làm như thé. 


Và Ngài kế cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở no, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, bà chánh hậu tho thai, 
đến thời mãn nguyệt khai hoa, bà sinh một vương tử ngay sau buôi rạng đông. 
Вау giờ, trong một đời trước, có một phụ nữ khác cũng lây chồng chung với bà, 
đã thốt lời thê răng nàng sẽ tìm cách ăn thịt hài nhi của bà ở đời sau. Chuyện ké 
lại, vì nàng không sinh sản gi nén đem lòng tức giận cả hai mẹ con bà thuở ду 
mới thốt lên lời nguyên như trên. Bởi duyên cớ đó, nảng tải sanh thành một con 
quỷ cái. Còn người mẹ kia nay trở thành chánh hậu và sinh hạ hoàng nam này. 
Con quy cái ây tìm cơ hội hiện hinh khủng khiếp chụp lấy hài nhi ngay trước 
mặt người me và mang di mát. Hoàng hậu thét lên vang lừng: 


— Một con quỷ đã bắt hoàng nam của ta rồi! 


Con quỷ kia nhai ngấu nghién tréu trao đứa hài nhi như án một củ hành 
sông rồi nuốt chứng hết. Sau đó, nó lại bién hóa tay chân ra đủ hình dạng dé de 
doa cho hoàng hậu kinh hoảng lên rồi bién đi. Khi vua hay tin dữ ấy, ngài im 
lặng không nói được gi, ngài suy nghĩ: “Còn biết làm sao chống chọi lại con 
quỷ cái kia chứ?” 

Lân ké tiếp, hoàng hậu lâm bón, vua sắp đặt quán canh phòng bên canh bà. 
Bà hạ sinh một vương tử nữa, con quý ây lại đến vô lây đứa bé ăn thịt rôi biên 
mất. Lân thứ ba, chính là bậc Đại sĩ nhập mẫu thai của chánh hậu. Vua triệu tập 
một số người lại phán: 

— Hé hoàng nhi nào do chánh hậu của trám sinh ra đều bị một con quy cái 
đến vô lây ăn thịt. Vậy phải làm sao bây giờ? 

Sau đó, có người tâu: 

— Bọn quỷ rât sợ lá thốt nốt, Chúa thượng nên cho buộc một ngọn lá ây vào 
tay chán hoàng hậu. 

Một kẻ khác lại tâu: 


27 Tham chiếu: J. IV. 52, Mahadhammapalajataka (Chuyện Dai nhân Dhammapäla), số §447; Cp. 94, 
Ayogharacariya (Hanh của đức Bó-tát Ayoghara); Pe. 1 , Ariyasaccappakasanapathamabhiumi (Phán 
thự nhát vê Tuyên thuyết Thánh để): Thag. v. 303, Dhammikattheragathà (Ké ngón cua Trưởng lão 
Dhammika); Xuất điệu kinh “Vô thường phám" LEE AT ж tứ im (T.04. 0212.1. 0609b22); Pháp tập yêu 
tụng kinh “Hữu vi phẩm” jk f£ 38.2 ETE ип (T.04. 0213.1. 0777202); Buddhist Birth Stories (Những 
cáu chuyén bón sanh Phát giáo), p. 34. 
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— Bọn quy cũng sợ cái nhà băng sắt. Vậy phải dựng lên một cái. 

Nhà vua cháp thuận. Ngài triệu tập tất cả thợ rèn trong quốc độ, ra lệnh 
dựng cho ngài một cái nhà bàng sắt và cho người giám sát công việc của họ. 
Ngay trong kinh thành, tại một địa điểm khả ái, họ xây lên một ngôi nhà có cột 
trụ và mọi bộ phận trong nhà không gì khác ngoài sắt. Trong chín tháng, ngôi 
nhà được hoàn tát, thật là một lâu đài vững chắc kiên có, được đèn chiêu sáng 
suốt ngày đêm không bao gió ngung cả. 


Khi vua biết rằng hoàng hậu sắp mãn nguyệt khai hoa, ngải truyền lệnh sắp 
đặt tiện nghi đây đủ cho tòa nhà sắt rôi rước bà vào trong đó. Bà hạ sinh một 
hoàng nam có dày đủ moi quý tướng tốt lành và hai vị đặt tên con là Ayoghara 
(Thiết Thát, ngôi nhà sát). 

Vua giao hài nhi cho các nhũ mẫu trông nom, lại sắp đặt một đội vệ si hùng 
hậu giữ quanh lâu đài ду, trong khi ngài cùng chánh hậu đi diễu quanh kinh 
thành hướng về phía hữu rói ngu lên thượng lầu nguy nga lộng lẫy của hoàng 
cung. Đông thời, con quỷ cái vì cần uông nước đã đi tìm thứ nước của Thiên 
vương Уеѕѕауара (Tỳ-sa-môn) nên bị giết. 

Trong ngôi nhà sát kia, bậc Dai sĩ lớn lén cùng với trí khôn phát trién dán, 
ngài được day đủ mọi món học thuật cũng tai nơi đó cả. 

Vua hỏi các triêu thần: 

— Nay vương nhi đã mây tuôi rồi? 

Hội chúng đáp: 

— Tàu Chúa thượng, vương tử vừa lên mười sáu. Thật là một trang anh hùng 
đây đũng lực cường tráng, đủ để chế ngự cả ngàn con quỷ kia! 

Vua liên quyết định giao vương quyên vào tay vương tử. Ngài ra lệnh cho 
kinh thành trang hoàng rực rỡ, truyền bảo rước vương tử ra khỏi ngôi nhà 
sát đến triều kiến ngài. Quân thân tuân lệnh. Toàn thành Ba-la-nai được trang 
hoàng rực rỡ, kinh đô vĩ đại ây trải khắp mười hai do-tuân, họ lại tô điểm cho 
vương tượng băng tâm khăn phủ lưng thật lộng lẫy, phục sức cho vương tử cực 
kỳ sang trọng rôi đặt ngài lên lưng vương tượng và tâu: 

— Tâu Điện hạ, xin Điện hạ ngự du một vòng theo phía hữu quanh kinh 
thành đang nô nức mở hội này, đây chính là giang sơn sự nghiệp của Điện hạ, 
sau đó sẽ дёп dành lễ Hoàng thượng là đại vương quốc độ Kasi, vì hôm nay 
chính là ngày Điện hạ đón nhận chiếc lọng trăng. 

Bậc Đại sĩ ngự lễ rước ngài diễu quanh kinh thành theo về phía bên hữu, 
ngài thây các hoa viên tuyệt mỹ, đủ màu sắc xinh tươi với hồ nước, các thửa 
ruộng, vườn cây, nhà cửa phó xá, khắp nơi đều đẹp mắt. Ngài tự nhủ thâm: “Tất 
cả cảnh sắc thê này mà trong bao lâu nay vương phụ lại giam giữ ta rất cán mật, 
chăng hề cho ta thây kinh thành được trang hoàng rực rỡ như thé kia. Ta đã có 
lỗi gì vậy?” Ngài liên đem câu ây hỏi các triêu thân. Hội chúng đáp: 
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— Tâu Điện hạ, ngài chăng có lỗi gi. Song có một con quý cái đã xé xác ăn 
hai vương huynh của ngài mát di nén đức Thượng hoàng cho ngài ở trong ngôi 
nhà sắt và chính ngôi nhà sắt ây đã cứu mạng ngài. 

Những lời này lại làm ngài suy nghĩ: *Suót mười tháng ta đã ở trong bung 
mẹ, chắc chăng có khác gì cái địa ngục hình Chảo Sắt (Thiết Oa) hay địa ngục 
Phân Dơ (Phần Ni) đâu; ròi khi ta ra khỏi bụng mẹ, cả mười sáu năm trời nay ta 
sóng trong ngục thất kia, không bao giờ có cơ hội nhin ra ngoài. Mặc dù ta đã 
thoát được đôi bàn tay của con quỷ kia, ta vẫn không sao thoát được tuôi già và 
thần chết. Vậy ta sẽ xin phép phụ vương đi theo đời sống tu hành và ta sẽ lên 
vùng Tuyết Sơn đề thực hiện ước nguyện.” 

Như vậy, sau khi dự lễ hội rước ngài ngự quanh kinh thành xong, ngài vào 
hoàng cung đảnh lễ phụ vương và đứng chờ lệnh. Vua ngắm dung sắc tuyệt mỹ 
của ngài, lại nhìn đến quân thân với tâm lòng yêu thương mãnh liệt bừng lên 
trong đôi mát. Quân thân hỏi: 

— Tâu Chúa thượng, Chúa thượng muốn truyền cho chúng thần làm gi? 

— Các hiền khanh hãy đưa vương nhi ngự lên một. khối trân châu bảo ngọc, 
làm lễ Quán dành cho vương nhi với nước từ ba vỏ бс xà cir xong ròi giuong 
chiéc long tráng vién tua vàng lén che cho vuong nhi! 

Song bác Đại si dành lé phụ vương và thưa trình: 

— Tâu Phu vương, con không muón liên hé gì với vương triều nữa. Con 
ước ao sóng đời tu tập và con tha thiết cầu mong Phụ vương cho phép con làm 
việc ду. 

— Này Vương nhị, tại sao con lại muốn rời bỏ vương vi và sông theo đời tu 
khó hanh? 

— Táu Phu vuong, suót muói tháng con nám trong bung me cháng khác nào 
dia ngục Phân Do; khi đã sinh ra đời, vi sợ con quy dữ mà con phải sông trong 
cảnh giam cầm, chăng bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Con thây gióng nhu bi 
nhót vào nguc Ussada. Nay dà thoát nan quy cái &y, song con chăng bao gió 
thoát được tuôi già và cái chết, vì không ai có thê chiến tháng thân chét cả. Con 
nhàm chán su sinh ra dói rói. Vậy trước khi già, bệnh, chết kéo đến với con, 
con quyết theo đời sóng tu hành, tién bước trong chánh hanh. Con không muốn 
ngai vàng dành cho con. Тап Phụ vương, xin Phụ vương ban ơn, châp thuận 
cho con di! 

Rồi ngài thuyết pháp cho thân phu nhu vây: 

363. Мат sống một khi nhập tử cung, 

Mới vừa khởi sự bước đầu xong, 
Nó lién tién mái hoài lién tuc, 
Sinh ménh dóng kia cháng thé dimg. 
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364. Không một quyên năng, chăng lực hùng, 
Giüp người tránh lão tử sau cùng, 
Moi loài khó luy vi sinh lão, 
Con quyết tìm thanh tịnh bản thân. 
365. Pai vương chiến thăng bởi hùng binh, 
Bốn đạo quân nhìn thật dáng kinh, 
Song chăng phá tan quân Diêm chúa, 
Nên con nguyễn Phạm hạnh phán mình. 
366. Dù mã, tượng, xa với dao quân, 
Vây quanh, vài kẻ thoát nhanh chân, 
Song không ai thoát tay thân chết, 
Con quyết đời thanh tịnh dé phân. 
367. Уо mã, tượng, xa, các đạo binh, 
Anh hùng tiêu diệt Шау tan tành, 
Song không thấy có người nào đủ, 
Sức mạnh phá tan được tử hinh, 
Vi thé lòng con nay đã quyết, 
Cuộc đời Phạm hạnh để cho mình. 
368. Voi điên, da đẫm ướt trên đường, 
Phó xá giám tan, giết hại dân, 
Song chăng tháy người đây thé lực, 
Giám tan tiêu diệt tử Ma vương, 
Cho nên con quyết lòng tu tập, 
Thanh tịnh đời riêng với bản thân. 
369. Хао đại hùng, thiện xảo thay, 
Bán như tia chớp tự xa bay, 
Song con không thấy người thừa sức, 
Làm tón thương được thân chết này, 
Vì thế lòng con giờ quyết định, 
Theo đời thanh tịnh để phân đây. 
370. Rừng núi, hó sông với thạch bàn, 
Không lâu để sụp đồ điêu tàn, 
Đúng thời vạn vật thành không cả, 
Con quyết đời thanh tịnh bước đàng. 
371.  Gióng như cây ở mé bờ sông, 
Bán áo, người say đôi rượu nông, 
Cuộc sông muôn loài đều khô cả, 
Nên con quyết Phạm hạnh riêng phán. 
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372. 


373. 


374. 


375. 


376. 


377. 


378. 


379. 


Tử dai rã tan, chúng lui dân, 

Trẻ già, nam nữ, cả nhân quân, 

Ngã nhu trái rung vì cây đồ, 

Con quyết đời thanh tịnh bản thân. 
Xuân của thế gian khác nữ thân, 
Ngự trên tinh tú ау сӧ Напр, 

Chăng bao gió tuôi xuân vé nữa, 
Đối với lão niên kiệt qué dân, 

Lạc thú ái ân nào có được, 

Nên con quyết Phạm hạnh riêng phân. 
Ác quỷ, thần tiên lúc nói sân, 

Phun luông khí độc hại phàm nhân, 
Song làn khí độc thân linh â ду, 
Chăng giúp vào xô ngã tử thân. 

Vì vậy lòng con giờ đã quyết, 

Cuộc đời thanh tịnh dé riêng phân. 
Khi ác thần, yêu quái, quy tinh, 

Nói sân được vuốt diu làm lành, 

Do người cúng bái, song không thể, 
Vì vậy giờ con đây quyết định, 
Cuộc đời thanh tịnh để phân mình. 
Những người gây tội ác, hung tàn, 
Khi lộ bị hình phạt chúa ban, 

Song với tử thân không thể phạt, 
Nên con nguyên Phạm hạnh lên đàng, 
Những người gây tội ác đau thương, 
Tìm cách cản tay các đê vương, 
Song với tử thân tay lưỡi hái, 

Việc này xem quả thật vô phương. 
Cho nên con quyết giờ đây chọn, 
Thanh tịnh đời con tién thăng đường. 
Quân vương, võ tướng, Bà-la-môn, 
Những kẻ mang danh vị tôi tôn, 
Những đại phú gia, người thê lực, 
Tử thân cũng chăng rũ lòng thương. 
Cho nén con quyết từ đây sóng, 
Phạm hạnh đời con đã chọn đường. 


Cọp, beo, sư tử chụp con môi, 
Tất cả đều ăn sống, nuốt tươi, 


380. 


381. 


382. 


383. 


384. 


385. 


386. 


Cho dẫu con môi mong giãy giụa, 
Tử thần đâu sợ hó, sư nhai. 

Cho nên con trẻ từ đây quyết, 

Phạm hạnh riêng con sóng cả đời. 

Kẻ xiéc trên sân khẩu lộn sóng, 

Diễn trò lừa bip mát người trông, 
Muốn lừa thần chết, không mưu kế, 
Thánh hạnh đời con đã quyết lòng. 
Noc độc гӣп rồng lúc nỗi sân, 

Tán công giết lập tức người tràn, 
Nọc kia thần chết không hề sợ, 
Thanh tịnh đời con quyết chọn phân. 
Nanh độc rán dùng lúc nôi sân, 

VỊ luong y có đủ tài năng, 

Làm tiêu tan hết xà công lực, 

Song chữa vết thương của tử thân, 
Không một anh hùng nào đủ sức, 
Nên con quyết Phạm hạnh riêng phân. 
Lương y chữa nọc rắn tài tình, 

Đã chết, giờ đây khuất bóng hình, 
BÓ-gia, Vệ-tài, Da-mán nữa, 

Nên con quyết Phạm hạnh cho mình. 
Vài kẻ tinh thông thuật chú thân, 
Tàng hình đi trước mặt tha nhân, 
Tuy nhiên không thể tàng hình mãi, 
Mà tử thân trông thấy vẫn gân. 

Vì vậy lòng con nay quyết định, 
Cuộc đời thanh tinh dé riêng phân. 
Bát cứ ai theo hạnh phúc chánh chân, 
Déu là người được hưởng bình an, 
Khéo hành chánh đạo nhiều công đức, 
Hạnh phúc thay là bậc chánh chân! 
Chăng bao giờ có người chánh hạnh, 
Rơi vào trong đọa xứ đau buôn. 
Đúng chăng nghiệp quả của riêng mình, 
Đêu phải do tà, chánh phát sinh? 

Tà hạnh dẫn người vào địa ngục, 
Chánh chân đưa đến cõi thiên đình. 
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Khi bậc Đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua hai mươi bốn vẫn kệ xong, 
ngài tiếp: 

— Tàu Phụ vương, xin Phụ vương giü quốc độ cho minh, phán con khóng 
màng dén nó chüt nào. Ngay khi con dang táu trinh vói Phu vuong thi bénh 
tật, tuói già và thần chết déu tién đến gần con hon. Xin Phu vương ở lai vương 
VỊ CŨ. 

Sau đó, chăng khác nào con voi điên cuóng bát tung xiéng xích băng sắt, 
hoặc như chú sư tử trẻ sung sức phá vỡ chiếc lồng vàng, ngài đập tan mọi dục 
vọng phàm tục trong lòng và dành lễ song thân rói ra đi. 

Tiếp theo đó, phụ vương của ngài phán: 

— Ta cũng không thiết ngai vàng, quốc độ nữa! 

Rồi vua cha từ giã thế sự, ra đi cùng ngài. Khi các ngài đi rồi, chánh hậu, 
các triều thân Bà-la-môn, gia chủ cùng những người khác trong kinh thành đều 
bỏ nhà cửa ra đi hết. Thế là một đoàn đại chúng trải dài cả mười hai do-tuân, 
cùng với đám đông này, ngài tién vé phía Tuyết Son. 

Khi Thiên chủ Dé-thích biết răng ngài đã xuất gia, liền sai thiên sứ đi xây 
dựng một vùng am thất trải dài cả mười hai do-tuân, bề rộng bảy do-tuân và 
truyền bảo vi ây dem vào đó mọi thứ cân thiét cho cuộc đời tu tập khô hạnh. 
Cách thức bậc Đại sĩ tiếp tục thâu nhận những người này vào hội chúng xuất 
gia của ngài và thuyết giáo cho hội chúng, sau đó hội chúng được sinh lên Phạm 
thiên giới hay chứng đắc quá Tam quả (Bất lai) như thế nào, tất cả đều diễn ra 
gióng như trước kia. 

Жжжж 


Khi pháp thoại này châm đứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Như vậy này các Ty-kheo, trước kia Nhu Lai cũng đã làm dai sự xuất thé. 

Sau đó, Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ду, song thân của vương tử kia là phụ hoàng và mẫu hậu ngày 
nay, hội chúng của Như Lai là các thân dân và Ta chính là Hiên giả Ayoghara. 


CHUONG XVI 


BA MUOI KÉ 
(TIMSATINIPATA) 


8511. CHUYÊN MONG MUÓN СЇ (Kirichandajátaka) (J. V. 1) 

Vi cớ sao ngài ở bên sông... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc hành trì 
ngày trai giới (Uposatha). 

Một ngày no, một số nam nữ cu sĩ đang hành trì ngày trai giới đến nghe 
pháp và ngôi tại pháp đường. Bậc Đạo sư hỏi xem hội chúng có hành trì ngày 
trai giới không và khi họ đáp là có, Ngài nói thêm: 

— Các ông hành tri ngày trai giới, thật tốt lành thay! Ngày xưa, có những 
người chỉ nhờ hành trì nửa ngày trai giới mà dat được vinh quang tột bực. 

Rồi theo lời thỉnh câu của hội chúng, Ngài Кё câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, tai thành Ba-la-nai, Vua Brahmadatta cai trị quốc độ rât đúng 
pháp và là một người sùng đạo, ngài nhiệt tình hành trì mọi thiện sự trong ngày 
trai giới, рїї đúng giới luật và bố thí. Ngài cũng khuyên các cận thần cùng 
nhiêu người khác giữ hạnh nguyện bô thí, làm phước đức, nhưng vị quôc sư 
của ngài là một kẻ xâu miệng, ưa gièm pha, tham của hồi lộ nên xử án bât công. 


, Vào một ngày trai giới kia, vua triệu các cận thân lại và bảo họ giữ giới. Vi 
quóc su này không thi hành phận sự của ngày trai giới. Vi vậy, trong ngày Ấy, 
lão nhận hôi lộ và xử án bất công ròi sau đó dén cháu vua. Sau khi hói mói vi 
cán thân xem có giữ giới không, vua hỏi vị quốc sư: 


— Này Tôn giả, ông có giữ giới không? 

Lão nói dôi là có, rôi rời cung vua. Lúc ây, một vị cận thần khác quở trách lão: 
— Chắc chăn ngài chăng giữ giới. 

Lão đáp: 

— Ta đã ăn từ sáng sớm, nhung khi ta vé nhà sẽ súc miệng và giữ giới luật, 


ta sẽ không ăn рі Бибі chiều và suốt đêm ta sẽ giữ giới luật, như thé ta cũng giữ 
được nửa ngày trai giói. 


Họ đáp: 
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— Thưa Tôn giả, thé thì tốt lắm! 

Lão đi về nhà và làm đúng như vậy. 

Một ngày kia, khi lão đang ngôi xử kiện, một người đàn bà vốn là người giữ 
đúng giới luật đang gặp chuyện thưa kiện và vì không thé vé nhà duoc, bà ау 
nghĩ thâm: “Ta không thé vi phạm hành tri ngày trai 8101. ” Nên lúc đến gần giờ 
trì giới, bà â áy bát đầu súc miệng. Và lúc ấy có người mang vào một mâm xoài 
chín biếu vị tế su Bà-la-món. Lão tháy bà ta đang giữ giới liên bảo: 

— Bà ăn đi rôi ĐIỮ 0101. 

Bà ấy vâng theo. Hạnh nghiệp tốt của vị Bà-la-môn kia chỉ nhiều chừng này. 

Về sau đó, lão chết đi và tái sanh vào vùng Tuyết Sơn trong một nơi phong 
cánh tươi đẹp bên bờ sóng Kosiki, nhánh của sông Hăng, trong một khu rừng 
xoài rộng ba do-tuân, trên một vương sàng nguy nga của một cung điện bằng 
vàng. Lão tái sanh như thé một người vừa thức giác liền được phục sức xiêm 
y, điểm trang lộng lẫy với dung mạo tuyệt vời, lại được mười sáu ngàn tiên nữ 
châu hâu chung quanh. Suốt đêm trường, lão thọ hưởng vinh quang này vì đã 
được sinh làm vị thần trong ma cung, phước lộc của lão cũng tương xứng với 
hạnh nghiệp xưa của lão. 

Vì thế khi bình minh đến, lão vào rừng xoài; ngay lúc vừa bước chân vào, 
thân thé thân tiên của lão bién mát, lão hóa hình thù to lớn như một cây thốt nốt 
cao tám mươi cubit, toàn thân rực sáng như một cây phượng vi đang tró hoa 
đỏ thắm. Lão chỉ có một ngón tay trên mỗi bàn tay nhưng móng lại to như bản 
cuốc; với các móng tay này, lão móc thịt sau lưng, xé thịt mình ra mà ăn rồi đau 
đớn điên cuóng lên, lão cứ khóc rông thật to. Mãi vào lúc mặt trời lặn, thân hình 
này bién mát và phong cách thân tiên của lão hiện ra. Các tiên nữ nhảy múa, 
cám nhiêu nhac cụ trong tay hâu hạ quanh lão; trong lúc hưởng dai vinh hiển 
như vậy, lão bước lên tiên cung trong khu rừng xoài diễm lệ. 

Như vậy là do kết quả việc tặng trái xoài cho người đàn bà đang trì giới, lão 
được hưởng một khu rừng xoài rộng ba dặm. Nhưng vì phải thọ lãnh nghiệp 
quả về việc nhận hỗi lộ và xử án sai lầm, lão phải xé thịt trên lưng ra mà ăn; 
đông thời nhờ việc hành trì nửa ngày trai giới, lão tận hưởng vinh quang mỗi 
đêm cùng với mười sáu ngàn tiên nữ múa hát hâu hạ quanh minh. 

Vào thời â йу, vua xứ Ba-la-nai hiểu rõ tội lỗi do tham dục gây ra nên xuất gia 
tu hành, ân cư trong một thảo am nọ trên một vùng phong cảnh xinh đẹp ở miễn 
ha lưu sông Háng, sóng khó hạnh với những vật ngài kiếm được. 

Một ngày kia, có quả xoài chín trong rừng &y báng cái bát roi xuóng sóng 
Háng, theo dòng sông đến nơi đối diện với chó định cư của vị khó hanh này. 
Trong khi ngài đang súc miệng, chợt Һау trái xoài trôi giữa dòng, ngài liên lội 
qua lây nó mang về am, cất vào nội thất, nơi ngài đốt ngọn lửa thiêng.! Sau đó, 


! Xem Му. I. 24. 
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khi xẻ xoài ra, ngài chi án vừa đủ sông rôi gói phân còn lại băng lá chuối. Ngài 
cứ ăn dân dân trái xoài như vậy cho đến hết. 

Khi đã ăn hết xoài, ngài không thể ăn trái cây nào khác nữa, nhưng bị thói 
tham ăn của ngon trói buộc, ngài thốt lời thê từ nay chỉ ăn xoài chín mà thôi, 
liên đến bờ sông nhìn xuống dòng nước, quyết không bao giờ đứng dậy cho đến 
khi tìm được một trái xoài. Thé là ngài nhịn à án sáu ngày liên, cứ ngôi đó chờ 
mong tìm xoài cho đến khi ngài bị khô héo vì năng gió. 


Đến ngày thứ bảy, một vi nữ thần xem xét sự việc ấy, thây rõ lý do hành động 
của ngài và suy nghĩ: “VỊ tu khó hạnh này bị thói tham ăn câu thúc, cứ ngôi đó 
nhịn đói bảy ngày nhìn xuống sông Hằng. Việc ta chối từ ngài một quả xoài là 
điều sai lâm, vì nêu không có xoài, ngài sẽ chết, vậy ta sẽ cho ngài một trái.” 

Thé là nữ thần liền hiện lên giữa không gian trên sông Hằng và nói với ngài 
vân kệ đầu tiên: 

1. Vì cớ sao ngài ở bến sông, 

Suốt trong mùa hạ năng oi nông, 
Bà-la-môn hỡi, người thâm nguyện, 
Chủ đích gì ngài vẫn ước mong? 
Nhà tu khó hanh nghe thé liền đáp lại chín vân kệ: 
2: Bóng bênh trôi nói ở trên dòng, 
Ta thây xoài kia, hỡi nữ thần, 
Vươn cánh tay dài ta lây quả, 
Đem về nhà cất ở gian trong. 
3. Ngọt ngào huong vi thật thanh tao, 
Ta nghĩ của trời quý giá sao, 
Hình dáng đẹp tươi này sánh với, 
Chiếc bình lớn nhất khác chi nào. 
4. Ta giấu xoài trong lá chuối cây, 
Cắt ra từng lát với dao này, 
Ít oi thực phẩm, phân ăn uống, 
Hợp với đời người đạm bạc đây. 
5, Phần ăn dân hết, bớt thèm thuóng, 
Tuy thé lòng ta vẫn tiếc luôn, 
Trong các trái nào ta kiếm được, 
Ta đều không thấy vị thơm ngon. 
6. Héo hắt ta đà mỏi mắt trông, 
Xoài ngon ta lượm ở bên dòng, 
Sẽ làm ta chết, ta lo sợ, 
Cháng trái cây nào ta ước mong. 
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7. Vì sao giữ giới đã trình nàng, 
Cho dấu ta đang ở cạnh dòng, 
Sóng vỗ chập chùng bao loại cá, 
Đây đàn bơi lội cứ tung tăng. 
§. Nay ta cầu khán nói cho ta, 
Chớ sợ hãi rồi bỏ chạy xa, 
Hỡi nàng tó nữ là ai đó? 
Tại sao nàng lại đến đây mà? 
9, Thị nữ chư thiên đẹp tuyệt vời, 
Khác nào vàng óng ảnh ngời soi, 
Xinh như bây hó còn thơ dai, 
Dọc các sườn non vẫn giỡn chơi. 
10. — Cũng ở nơi đây cõi thé gian, 
Muôn vàn vé đẹp lắm hông nhan, 
Song không ai giữa nhân, thiên ấy, 
Lai dám khoe tươi với nữ hoàng. 
Ta hỏi nữ ар muôn diễm lệ, 
Được trời phú mọi vẻ thiên quang, 
Xin cho ta biết phương danh tánh, 
Nơi chốn xuất thân quý tộc nàng. 
Nữ thân liền đáp tám dòng kệ: 
11. Trên dòng sông nước thật xinh tươi, 
Bên cạnh Hàng giang dao sĩ ngôi, 
Bá chủ ngôi cao ta ngu tri, 
Dưới vùng sáu thám thủy triệu trôi. 
12. Câm quyên ngàn thạch động xung quanh, 
Che phủ rừng cây rậm lá xanh, 
Từ đó bao dòng tràn ngập chảy, 
Hòa theo với sóng nước sông mình. 
13. Mỗi khu rừng, mỗi khóm vườn cây, 
Đưa đến long cung lắm suối đây, 
Đồ xuống bao nguồn nước xanh biéc, 
Ngập dòng bát ngát của ta này. 
14. Lệ thường trên các phụ lưu này, 
Nhiéu trái sinh từ đủ loại cây, 
Đào đỏ, chà là, sung, mít, vả, 
Với xoài, người thấy rõ ràng ngay. 
15. Trái kia đều mọc mỗi bên bờ, 
Rơi xuống vừa tầm với của ta, 
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Ta bảo của trời cho chánh đáng, 
Danh ta, ai có thé giém pha? 

16. — Hiểu thông điều ấy, lắng nghe đây, 
Hë! Đại vương thông tuệ, trí tài, 
Chớ dám tham vào tám dục vong, 
Bỏ ngay lời nguyện dáng ché bai. 

17. Dai vuong xua ngu tri giang son, 
Nay việc ngài, ta cháng tán duong, 
Muón chét giita mùa xuân tuôi trẻ, 
Rõ ràng biểu lộ đại điên cuồng. 

18. Giáo sĩ, chư thần, quý hiên linh, 
Mọi người biết hạnh nghiệp uy danh, 
Của ngài, moi Thánh nhân thanh tinh, 
Dưới thé dà thành tựu hién vinh, 
Quá tháy viéc ngài làm trái dao, 
Hién nhân tất cả biéu đồng thanh. 

Tiếp theo đó, vi tu hành ngâm bốn vần kệ: 

19. — Ai biết đời người thật mỏng manh, 
Mọi loài dục giới thoáng qua nhanh, 
Không hề nghĩ đến điêu sinh sát, 
Mà trú an trong mọi hạnh lành. 

20. Xưa nàng được hội Thánh tôn vinh, 
Là bậc làm công đức sáng danh, 
Nay lại giao du nhiêu kẻ ác, 
Tiếng xâu nàng đang cô tạo thành. 


21. Ví ta chết cạnh bến sông nàng, 
Hói nữ thân dung sắc ven toàn, 
Tiếng xâu trùm lên nàng tất cả, 
Khác nào mây phủ giữa không gian. 
22. Vậy kiêu tiên hỡi, lão van nàng, 
Hãy tránh xa điều á ác, SỢ răng, 
Mặc lão chết đi, rôi hôi tiếc, 
Làm trò đàm tiểu giữa trần gian! 
Nghe nói vậy, nữ thần đáp lại nám vån kê: 
23. Ta biết ngài thầm kín ước mong, 
Và ngài nhẫn nhục thật cam tâm, 
Ta cam đành phận làm tỳ nữ, 
Dem đến xoài ngon tặng đạo nhân. 
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Kia ác dục từ bao thuở trước, 
khó thay bỏ lạc thú phàm trần, 
Ngài đã đạt đến tâm thanh tịnh, 
Và trí bình an phải giữ luôn. 
24. Người nào đã thoát buộc ràng xưa, 
Lại bám xiéng gông trước chuyện thừa, 
Phóng dật bước vào phi thánh đạo, 
Chất chóng ác nghiệp mãi luôn mà. 
25. Ta tặng ngài điều nguyện khát khao, 
Rồi ngài tiêu hết mọi ưu sâu, 
Ta đưa ngài đến nơi êm mát, 
Ngài sống đời an lạc biết bao. 

26. Máy-na, cu gáy, hac, hông nga, 

Say mật quây quân cạnh khóm hoa, 

Từng đám thiên nga cao vút lượn, 

Chim đồng, đàn không tước kiêu sa, 

Cùng nhau hòa tiếng ca êm ái, 

Đánh thức rừng cây tỉnh giấc mơ. 
27. Hoa nghệ, kadamba rộ bông, 

Khác nào rơm rạ ở trên đồng, 

Chà là, thốt nốt nông nàn chín, 

Tô điểm chung quanh lủng lăng chùm, 

Và giữa cây cành đây triu trái, 

Xoài cây sung mãn, hãy nhìn trông! 

Vừa ca tụng thắng cảnh kia, tiên nữ vừa mang nhà tu hành đến đó và mời 
ngài ăn xoài trong rừng này cho đến khi thỏa thích rồi nàng lại ra đi. Nhà ân sĩ 
ăn xoài mãi đến lúc đã hết cơn thèm xong nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó, đi loanh 
quanh thơ thân trong rừng, ngài tháy vị thân kia đang lúc chịu khó sở đau đớn, 
ngài không còn lòng da nào thốt ra lời hỏi han vi ây, nhung khi hoàng hôn đến, 
ngài thấy vị thần kia được các tiên nữ hâu hạ và thọ hưởng vinh quang của tiên 
giới, ngài liên ngâm ba vân kệ: 

28. Suốt đêm hưởng thụ tiệc vui say, 

Khăn đội, đeo vòng tay, có tay, 

Tô điểm thêm tràng hoa đẹp dë, 

Khô đau phải chịu lúc ban ngày. 
29. Hàng ngàn tiên nữ hộ quanh ngài, 

Thân lực ngài kia thật đại tài, 

Kỳ diệu biết bao quyên bién đôi, 

Khô hinh lại hóa cảnh bóng lai! 
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30. Ngài đã làm sao phải doa dày, 
Tội gì ngài hôi tiếc ngày nay, 
Sao tù lung no nay ngài phải, 
Móc thịt mình ăn lại mỗi ngày? 

Vị thần kia nhận ra ngài liền bảo: 

— Đại vương không nhận ra tiểu thần, nhưng ngày xưa tiéu thân là té sư của 
Đại vương. Hạnh phúc này thần được hưởng hăng đêm là nhờ ơn Đại vương. 
Đó là kết quả hành trì nửa ngày trai BIỚI Của thân, còn nỗi thông khó thân phải 
chịu ban ngày là kết quả nghiệp ác mà thân đã làm. Vì khi thần được Dai vuong 
cho ngòi ghé phán quan, thần đã ăn hối lộ và phán xét sai trái, thân lại là kẻ xấu 
miệng, ưa phí báng sau lưng người khác nên kết quả việc ác thần đã tạo những 
ngày đó, nay thân phải chịu khổ đau này. 

Nói xong, vi thần ngâm hai vần kệ: 

31. Xưa thân thọ hưởng thánh tam kinh, 

Song ác nghiệp giam hãm đăm mình, 
Việc ác đã làm cho bạn hữu, 
Bao năm ròng cuộc sóng trôi nhanh. 

32. Kẻ nào phi báng các tha nhân, 

Cứ thích rình mò phá tiếng thơm, 
Phải móc thịt mình ăn lại mãi, 
Như ta việc ây hiện đang làm. 

Nói xong, vị thân hỏi nhà tu khô hạnh tại sao đã đến đây. Vị này liền ké hết 

đầu đuôi câu chuyện của minh. Vị thân lại hỏi: 


— Vậy xin thưa ngài, ngài định ở đây hay lại ra đi? 

— Ta không muốn ở lại, ta muôn trở về am. 

Vị thân đáp: 

— Thưa ngài, lành thay, thân sẽ dâng cúng ngài trái xoài chín thường xuyên 
đây đủ. 

Rồi vị ây dùng thần lực đưa vi vua ân sĩ trở về vùng thảo am, khuyên ngài 
sóng thiêu dục ở đó, yêu cầu ngài phải g1ữ tròn lời nguyễn rôi ra di. Từ đó, vi 
thân kia thường xuyên cung câp xoải cho nhà tu khó hạnh. Ngài thọ hưởng thứ 
trái cây áy, hành trì những pháp món tu tập dé làm phát khởi thiền định và vé 
sau được thọ sanh vào Phạm thiên giới. 


Жжжж 
Bậc Đạo sư sau khi châm dứt pháp thoại với các cư sĩ liền thuyết các sự thật 
và nhận diện tiên thân: 


— Vào thời ấy, nữ thân ấy là Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) và án sĩ khó hanh 
chính là Ta. 
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Vào lúc kết thúc các sự thật một. só người đạt Sơ quả (Dự lưu), một só người 
đạt Nhị quả (Nhất lai), lại có một số người khác đạt Tam quả (Bắt lai). 


§512. CHUYÊN BÌNH RƯỢU (Kumbhajātaka} (J. V. 11) 

Ai từ thiên giới, hiện trên không... 

Câu chuyện này bác Dao sư ké lại trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) vé 
việc năm trăm nữ nhân, các vị thân hữu của bà Visakha (Ty-xá-khu) là những 
kẻ uống rượu nông. 


Lúc bây giờ, chuyện ké răng có một tửu hội được tô chức tại Savatthi (Xá- 
vệ) và năm trăm nữ nhân này, sau khi đem rượu nóng cho các vi phu quán xong, 
vào cuói tửu hội lại suy nghĩ: “Chúng ta cũng muôn du tuu hội." 

Họ liên tìm đến bà Уіѕакћа và bảo: 

— Này Hiền hữu, chúng ta cũng muón dự hội. 

Bà đáp: 

— Đây là một tửu hội, còn ta không muốn uống Tượu nông. 

Họ bảo: 

— Thé Hiền hữu hãy cúng dường đức Phát Chánh Giác, còn chúng tôi muốn 
dự hội này! 

Nàng châp thuận ngay và đề ho di. Sau khi đã cho người thỉnh bác Dao sư 
và cúng dường Ngài trong thé, buôi chiêu bà đi đến Kỳ Viên, cầm nhiều tràng 
hoa thơm cùng các nữ nhân kia dé nghe thuyét pháp. Báy giờ, dám nữ nhân kia 
thèm uống rượu cùng khởi hành với bà nên lúc họ đứng tại công, họ uống rượu 
nóng rôi cùng bà Visakha đến yết kiên bác Dao sư. 


Bà Visakha đánh lé bác Dao su và cung kính ngói qua mót bén. Vài người 
đàn bà trong bọn ây dám múa ca ngay trước mặt bậc Đạo sư, có người lại lây 
tay, chân làm những cử chỉ thô lỗ, có người còn cãi nhau nữa. Bậc Đạo sư muôn 
вау chân động cho họ liên phóng ra một tia hào quang từ chân mày của Ngài. 
Tiếp theo đó bâu trời tôi đen kịt. Bọn nữ nhân kinh hoàng sợ chết vì thế tỉnh 
rượu ngay. 

Bậc Dao su bién mát khỏi bảo tòa Ngài đang ngôi, xuất hiện trên đỉnh núi 
Tu-di và phóng ra một tia hào quang từ giữa chân mày, TỰC rỡ chăng khác nào 
ngàn vâng trăng hiện. Trong lúc đứng đó, bác Dao su nói lên kệ này dé gây kinh 
động cho đám nữ nhân kia: 

О đây nào phải chôn vui cười, 

Lửa dục đốt tan mọi cảnh đời, 

Sao mãi chỉm thân trong bóng tôi, 
Không tìm ngọn đuốc nẻo đường soi. 


2 Xem Kv. 1, Puggalakathà (Vấn dé hiện hữu của một thực пей). 
Xem Dh. v. 146. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 419 


Câu kệ vừa châm dứt, cả năm trăm nữ nhân đều đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo 
sư lại xuất hiện trên bảo tòa dành cho đức Phật chỗ bóng mát của hương phòng. 
Lúc ây, bà Visakha đánh lễ Ngài và hỏi: 

— Bach Thé Tôn, việc uống rượu mạnh phát xuát từ đâu đã phá hỏng tàm và 
quý của con người? 

Dé trả lời bà, Ngài ké lại một câu chuyện quá khử. 

Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì quốc độ Ba-la-nai, có người thợ 
rừng tên goi Sura, sóng ở quốc độ Kãsi, đến vùng Tuyết Sơn đi tìm hàng buôn 
bán. Ở đó, có một cây mọc lên cao vừa tâm vóc người gio hai tay lên đầu và 
chia làm ba nhánh, giữa cái chĩa ba này là một lỗ lớn băng bình rượu, khi trời 
mưa lỗ này đây nước. Chung quanh cây này có hai cây i amalaka (am-ma-lặc) và 
một bui tiêu, khi trái chín được cát xuống lại rơi vào lỗ này. Không xa cây này 
lại có một ruộng lúa tự mọc lên. Chim sé mó lúa ăn đến đậu trên cây này. Trong 
lúc chim ăn, lúa và gạo sạch tráu rơi xuống đó, chỗ â ду nước lên men duói ánh 
năng mặt trời nên có màu đỏ như máu. Mùa năng, từng đàn chim khát nước, 
uống nước ây và say sưa ngã xuống dưới gốc cây, sau khi ngủ một lát lại bay 
đi, kêu chiêm chiếp rất vui tai. Việc này cũng diễn ra với các loài chó hoang, 
khỉ và nhiêu dã thú khác nữa. Người thợ rừng thây vậy nghĩ thâm: “Nếu đây là 
thuốc độc thì chúng chết hết rồi, nhưng còn đây sau một giâc ngủ ngăn, chúng 
bay đi như ý muôn, vậy không phải là thuốc độc.” 


Gã  uóng thứ nước áy và lúc say rượu, gã thây thèm ăn thịt liền nhóm lửa 
lên, giết chim trĩ và gà gô vừa ngã gục dưới gôc cây, gã nướng thịt trên đám lửa 
hông rói một tay gã múa may, tay kia cầm thịt ăn, gã ở lại chỗ đó một, hai ngày. 


Bấy gio, khóng xa noi Ây, có một vi ân sĩ tên gọi Varuna, nhiêu lúc gã thợ 
rừng đến viêng ân sĩ, gã nghĩ thâm: “Ta sẽ uống thứ rượu này với vị ân sĩ ây.” 


Gà đồ đây nước vào một ông sậy cùng một ít thịt nướng, rôi gã đi дёп am 
tranh và bảo: 

— Thưa ngài, xin ngài thử nếm rượu này! 

Hai người cùng uóng rượu và ăn thịt. Vi thứ rượu này do Sura và Varuna 
phát hiện nén được đặt tên theo đó là rượu Sura và Varuni. Cả hai suy nghi: 
“Đây là cách sử dụng rượu này." Ho đồ đây nước vào ông sậy, gánh di đến 
làng lân cận, dâng só tâu vua răng có vài người lái buôn rượu đã đến. Nhà 
vua cho triệu họ vào và họ dâng rượu lên. Nhà vua uống rượu hai, ba lần là 
say mèm. Rượu này chỉ đủ dùng chừng hai, ba ngày, sau đó vua hỏi còn rượu 
không. Họ bảo: 

— Tâu Đại vương, còn. 

— Ó đâu thé? 

— Tàu Đại vương, trong vùng Tuyết Sơn. 
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— Thé đem rượu về đây. 

Họ đi tìm rượu kia chừng hai, ba lần rồi suy nghĩ: “Ta không thê đến đó mãi.” 

Họ nghiên cứu các thành phần chế tạo rượu ây và bắt đầu dùng thứ vỏ cây 
kia, họ đô thêm các thứ kia vào và làm rượu ngay tại kinh thành. Dân trong 
thành uống rượu say, trở thành những kẻ khốn cùng lười biếng. Vùng ấy trở nên 
một kinh thành hoang văng. 

Các lái buôn rượu bỏ đi đến Ba-la-nai, dâng só tâu nhà vua xin trinh báo 
họ đến thành. Nhà vua triệu họ vào, trả tiên cho họ và họ lại làm rượu tại đó. 
Thành ду cũng hoang tàn như kiêu trên. Sau đó, họ đến Saketa, từ Sãketa họ 
đến Xá-vệ. 

Lúc bây giờ, có vị vua mệnh danh Sabbamitta ngự tại Xá-vệ. Nhà vua tỏ ra 
ưu ái họ và hỏi họ muốn gi. Khi họ bảo: “Chúng tiêu thần muôn có các vật liệu 
chính cùng gạo xay và năm trăm chiếc bình”, nhà vua ban đủ mọi thứ họ xin. 

Thé là họ cất rượu trong năm trăm binh kia và họ cột một con mèo vào một 
bình rượu để canh giữ. Khi rượu lên men và bắt đầu phun ra, bày mèo uóng 
rượu manh chảy ra từ trong bình cho đến khi say mèm, chúng năm xuống ngủ, 
bọn chuột đến gám tai, mũi, răng và đuôi mèo. Quân cận thần đến tâu vua: 


— Вау mèo đã chết vì uống rượu. 

Nhà vua phán: 

— Chắc chán hai gã kia đã làm thuốc độc. 

Rồi vua ban lệnh chém đâu họ. Và khi phải chết, họ còn la lớn: 

— Là rượu, tâu Đại vương: là mát lén men, tâu Đại vương! 

Nhà vua sau khi xử tử bọn kia rồi, ra lệnh mở các bình ra. Còn bây mèo, 
khi tác dụng rượu đã hêt, tinh dậy đi lại chơi đùa. Các cận thân thây vậy liên 
tâu vua. Vua bảo: 

— Nếu đó là thuốc độc thì chúng đã chết hết ròi, chắc đây là mật lên men, ta 
phải uông mới được. 

Thé là vua ra lệnh trang trí kinh thành, dựng ngôi đình trong sân châu và 


ngự vào đình nguy nga trên ngai vàng có lọng trăng che đầu với các cận thần 
châu quanh, nhà vua nhập tiệc uông rượu. 


Lúc ấy, Thiên chủ Dé-thích bảo: 

— Có ai dưới trần là những kẻ phụng dưỡng me cha lại tinh cần giữ tron ba 
chánh hạnh chăng? 

Rôi nhìn xuống thê gian, ngải ау nhà vua đang ngôi uống rượu nông, ngài 


nghĩ: “Nêu. vua ду сїт uóng rượu nóng mãi thi toàn cõi Diém-phü- dé sé bị hủy 
diệt, ta muốn аду chắc chán vua không được uống rượu nữa.” 


Thé là đặt bình rượu vào lòng bàn tay, ngài giá dạng một Bà-la-môn, đứng 
trên không ngay trước mặt vua, kêu lớn: 
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— Mua bình này đi, mua bình này đi! 

Vua Sabbamitta Шау ngài đứng trên không và nói nhu vậy liên hỏi: 
— Bà-la-món này từ đâu đến đây? 

Và nhà vua ngâm vân kệ trò chuyện với ngài: 


33. 


34. 


35. 


Ai từ thiên giới, hiện trên không, 
Minh phóng hào quang rực ánh hông, 
Như chớp ngang trời đang lóe sáng, 
Đêm den kit chiếu ánh trăng trong. 
Giữa chốn bao la, lướt nhẹ mình, 

Đi đứng trong khoảng chàng âm thanh, 
Lực thân ngài đạt, ôi vi diệu, 

Chứng tỏ ngài thần thánh hiển linh! 
Đạo sĩ, xin cho biết bậc nào, 

Vật gì trong ây, chiếc bình cao, 

Giữa không trung giáng trần như vậy, 
Chắc muốn bán hàng cho trám sao? 


Lúc ây, Thiên chủ đáp lại: 
— Này nhà vua hãy nghe đây! 
Rồi vừa thuyết giảng mọi đặc điểm xâu xa của rượu nóng, ngài vừa ngâm 


vẫn kệ: 


36. 


37. 


38. 


39. 


Binh khóng dung lac, cháng dầu huong, 
Cháng phái mát ong, cháng mía đường, 
Song chuyện xâu xa không. kế xiết, 
Chứa đây trong bụng quả câu tròn. 

Ai uông, tội thay kẻ dại khờ, 

Sẽ chìm trong hỗ thám den do, 

Đâm đầu trong vũng bùn ghé tóm, 

Ăn phải vật xưa đã nguyện chia, 

Đại dé, xin mua bình rượu nặng, 

Đây lên tận miệng của nhà ta. 

Rượu vào trí đảo lộn quay cuông, 

Như chú bò ăn cỏ lạc đường, 

Tâm trí phiêu diêu người lảo đảo, 

Múa men, ca hát suốt ngày trường, 
Bình ta đây rượu tràn lên miệng, 

Cực mạnh, mua ngay, hỡi Đại vương! 
Người uóng rượu tro trén chay rong 
Kháp thành, nhu án si trán truóng, 
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40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


Đến khuya năm nghi liên dám hoảng, 
Quên cả thì giờ phải ngả lưng, 

Binh rượu ta dày lén tàn miéng, 

Cuc nóng, mua láy, hỡi Quân vương! 
Bom rượu như người hoảng, múa men, 
Ngả nghiêng, dường chăng đứng ngồi yên, 
Tay chân run rây, đầu co giật, 

Nhu nộm гб nhờ tay kéo lên, 

Dai dé, mua di bình rượu đó, 

Đầy lên tận miệng, rượu cay men. 
Bom rượu bị thiêu đốt ruột gan, 

Hoặc làm môi lũ chó rừng hoang, 
Dán thân tù ngục hay thân chết, 

Còn phải chịu hao tốn bạc vàng, 
Binh rượu ta đây lên tận miệng, 

Cực nóng, mua láy, hỡi Quân vương! 
Túy ông mất hết vẻ thanh tao, 

Trò chuyện những điều bán thiu sao, 
Ngôi đứng trân truông cùng dám bạn, 
Mọi đàng ô trọc, bệnh lao đao, 

Bình ta đây rượu tràn lên miệng, 

Cực mạnh, Quân vương, hãy lây vào! 
Kẻ uóng thuóng hay thói tu cao, 
Nhãn quang chăng sáng suốt đâu nào, 
“Thế gian của tớ”, lòng thâm nghĩ, 
Chăng có vua nào sánh kịp đâu! 
Rượu nông là thứ đại kiêu căng, 

Ác quỷ nhát gan tựa nhộng trân, 

Kết hợp đánh nhau và phi báng, 

Áy nhà cho trộm, điểm dung thân. 
Dù gia đình có thật giàu sang, 

Hưởng thọ kho vô số bảo tàng, 

Giữ của trời cho phong phú nhất, 
Rượu này cũng sẽ phá tan hoang. 
Bạc vàng, đồ đạc ở trong nhà, 

Đồng ruộng, trâu bò, thóc vựa kho, 
Ta sợ tiêu vong vì rượu mạnh, 

Là mâm suy sụp của toàn gia. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


CHUYEN TIÊN THÂN # 423 


Túy ông đây nặng tính kiêu căng, 
Phi báng cả hai bậc lão thân, 

Thách đồ bà con cùng máu huyết, 
Dám làm ô ué mối hôn nhân. 

Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng, 
Phi báng chồng mình lẫn phụ thân, 
Bát chấp thanh danh nhà quý tộc, 
Biến thành nô lệ tính điên khùng. 
Bợm rượu gan liêu dám sát nhân, 
Sa-môn chân chính, Ba-la-môn, 

Rôi cùng mọi cõi đời đau khó, 

Hồi tiếc hành vi quá bạo tàn. 

Rượu vào phạm ác nghiệp ba phân, 
Lời nói, việc làm với ý tâm, 

Địa ngục chìm sâu đầy khô não, 

Vì hành động ác tạo sai lầm. 

Có kẻ người nán ni uóng công, 

Dù dem dâng mây đông vàng, song 
Khi say, chúng dụ theo đường chúng, 
Lời dói tuôn ra cũng sẵn lòng. 

Ví người say giữ việc thông tin, 

Gặp cảnh gian nguy đến đột nhiên, 
Hãy xem, kẻ này thê thốt nặng, 

Việc này tâm trí chợt quên liên! 
Ngay người thanh lịch nhất khi say, 
Cũng hóa ra phường tục tử ngay, 

Đệ nhất Trí nhân mà túy lúy, 

Cũng huyén thuyên nói xuân ngu đây. 
Uóng nhiéu, nhin dói, ngã choi voi, 
Đất cứng trần là chó nghi ngơi, 

Lúc nhúc trẽn trơ như lũ lợn, 

Chiu bao nhục nhã nhất trên đời. 
Nhu bò bị đánh ngã trên sàn, 

La liệt năm từng đồng hỗn mang, 
Ngọn lửa chứa trong men rượu nặng, 
Sức người không thê sánh ngang băng. 
Mọi người kinh hoảng vội lùi ra, 
Tránh độc dược kia tựa độc xà, 
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57. 


58. 


59. 


Düng sĩ to gan nào giải khát, 

Cho mình băng rượu giết người ta? 
Ta chắc sau khi uóng rượu nóng, 
Tộc Andhaka với Venda, 

Lang thang bờ bién ròi nhào xuống, 
Vì chiếc chùy kia của họ hàng. 
Tiên say bi doa khói cung trời, 
Thần lực mát liền, Dai dé oi! 

Ai muốn nếm mùi ghé tóm ấy, 
Mua di bình rượu của nhà tôi. 
Chăng phải sữa chua, mật ngọt đây, 
Song ngài luôn nhớ mãi từ nay, 

Cái gì chứa đựng trong bầu ấy, 

Dai dé, xin mua lây rượu này! 


Khi nghe xong bài thuyết giảng trên, vua nhận thấy nỗi thông khổ do rượu 
nông gây ra nên lòng hoan hy, tán thán Thiên dé qua hai vần kệ sau: 


ó0. 


61. 


Cháng song thân dạy khéo như ngài, 
Ngài thật nhân từ, thiện hảo thay, 
Chân lý ngài tìm ra tối thượng, 
Trẫm vâng lời dạy bảo hôm nay. 
Năm đệ nhất thôn của trẫm ban, 
Bảy trăm bò, thị nữ trắm nàng, 
Mười xe tuán mã thuần cao quý, 

Vì lợi ích ngài đã dạy rán. 


Dé-thích nghe vậy liền xuất đầu lộ diện, vừa tru trên không vừa ngâm hai 


vân kệ: 


62. 


63. 


Một trăm thị nữ vẫn nhà ngài, 

Làng mac, dàn bò, cũng mặc a1, 
Cháng ngua xe, dói thuán chüng quy, 
Sakka Thién chü chính danh này. 
Hưởng đủ bo tươi, thịt ướp, com, 
Vui lòng ăn bánh mật men thơm, 
Thích nhiêu chân lý ta vừa dạy, 
Trong sạch cõi thiên đến đúng đường. 


Thiên chủ Dé-thích thuyết giáo cho ngài xong lại trở vê thiên giới. Nhà vua 
liên chừa bỏ rượu mạnh và ra lệnh đập vỡ các bình rượu kia. Sau đó, ngài kiên 
tâm giữ ngũ giới và bó thí, vé sau được sinh vào cõi thiên. 


Nhưng việc uống rượu mạnh dán dán phát triên khắp cõi Diêm-phù-đè. 


Жжжж 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 425 


Bậc Đạo sư châm đứt pháp thoại và nhận diện tiền thân: 
— Vào thói áy, Ananda là nhà vua kia, còn Thiên chủ Dé-thích chính là Ta. 


$513. CHUYÊN VUONG ТО JAYADDISA (Jayaddisajütaka) (J. V. 21) 
Kia, bảy ngày qua chịu đổi lòng... 
Câu chuyện này bậc Dao sư ké về một Ty-kheo phụng dưỡng me mình. 
Phần mở đầu cũng giống như chuyện kế trong Chuyện hiểu tử Sama? 
Nhưng vào dịp này, bậc Đạo sư bảo: 
‚ — Các Hiền nhân ngày xưa đã từ bó chiếc long tráng có các vòng kim hoa 
đê phụng dưỡng song thân. 
Nói xong, Ngài liên kế câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, có một vị vua ở kinh thành Uttarapaficala, trong quốc độ 
Kampilla,? mệnh danh là Pañcala. Hoàng hậu của ngài có thai, sinh được một 
hoàng nam. Trong suốt tiền kiếp xưa, bà có một tình địch trong hậu cung, đang 
trong cơn nóng giận đã thê: 

— Một ngày kia ta sẽ ăn thịt con bà! 

Và dé lời nguyên kia có công hiệu, nàng bién thành một con quy cái. Sau 
đó, ác quy tim cơ hội chup lây hài nhi ngay trước mặt hoàng hậu, nhai ngáu 
nghién nhu miéng thịt tươi rói bién di. Lân thứ hai cũng làm y hệt nhu thé, 
nhưng đến làn thứ ba, khi hoàng hậu đã vào phòng sinh, dám vệ binh liền canh 
gác quanh hoàng cung rất chặt chẽ. Vào ngày bà sinh con, quỷ cái lai xuất hiện 
và chụp lấy hài nhi. Hoàng hậu thét lên: 

— Quy cái! 

Lập tức binh lính cám khí giới chạy đuôi theo con quỷ cái khi nghe báo 
động. Vì không kip á án thit hài nhi, quy cái chay trón, án minh duói cóng. Hài 
nhi nhận quy cái ây làm mẹ, ngậm vú đòi bú và quy cái kia bỗng sinh lòng 
thương hài nhi như mẹ thương con liền đi đến nghĩa địa giấu hài nhi trong hang 
đá và chăm sóc kỹ lưỡng. 


Hài nhi lớn dân, quý cái đem thịt người về cho nó ăn và cả hai đều sống 
băng thức ăn này. Đứa trẻ không biết mình là người, song dù tưởng mình là con 
của quy, cậu bé cũng không thê biến hóa khỏi hình người hay giâu mình được. 
Đề thực hiện việc này, con quỷ đưa cho cậu bé cất một loại ré cây. Nhờ công 
lực của thứ rễ này, cậu bién hinh được và tiếp tục sống băng thịt người. Lúc bấy 
giờ, quy cái có việc đi xa dé cháu dai lực quy vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 


^ Xem Cp. 90, Alinasattacariya (Hạnh của duc Bó-tát Alinasatta). 
5 Xem J. VI. 69, Sãmajätaka (Chuyện hiểu tit Sama), số $540. 
5 Bàn CST viết Kapila. 
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rôi chết luôn tại đó. Còn phần hoàng hậu, lần thứ tư sinh được một hoàng nam 
bình yên vì quý cái đã chết. Và do sự kiện hoàng nam sinh ra chiến thăng kẻ thù 
là quỷ cái kia nên được đặt tên là Jayaddisa (Chiến Thăng). 


Khi hoàng tử khôn lớn, học hành tính thông mọi mặt, chàng lên năm 
vương quyền theo nghi lễ giương chiếc long tráng và trị vì quốc độ. Vào thời 
ду, hoàng hậu của vua sinh hạ Bô-tát và được đặt tên là Alinasattu (Dũng 
Cảm). Khi hoàng tử lớn khôn, tinh thông mọi môn học thuật liền được phong 
làm phó vương. Còn cậu bé làm con của quỷ cái vì bất cần làm hư hỏng rễ 
cây kia nên không thé giấu mình được nữa, phải sóng trong nghĩa địa, ăn thịt 
người nhưng vẫn xuất lộ nguyên hình. Dân chúng tháy vậy sợ hãi, đến kêu 
than với nhà vua: 

— Tâu Đại vương, một con quỷ có hình dạng rõ ràng đang ăn thịt người trên 
nghĩa địa. Dần dán nó sẽ tìm đường vào kinh thành ăn thịt dán. Xin Đại vương 
ra lệnh bắt nó đi! 

Nhà vua châp thuận ngay và ra lệnh bắt quý nọ. Một đạo binh cầm khí giới 
đứng quanh thành. Con quy ây tràn truóng nom thật khủng khiếp, nhưng lai sợ 
chết nên thét to và nhảy vào giữa ba quân. Quân sĩ la lên: 

- Quỷ đây rồi! 

Và họ cũng lo sợ cho mạng sóng của ho nên tan rã thành hai nhóm và bó 
chay. Con quy chạy thoát được và án mình trong rừng, từ đó không dám lai 
vãng ở chỗ có người. 

Nó sống dưới gốc cây đa gần con đường lớn xuyên qua rừng. Khi dân 
chúng qua lại đường đó, nó bắt lây từng người một đem vào rừng giết ăn thịt. 
Lúc bây giờ, có một Bà-la-môn dẫn đầu đoàn bộ hành, đưa một ngàn đồng tiền 
cho nhóm kiêm lâm rôi đi ngang qua đường áy với năm trăm cỗ xe. Con quỷ có 
hình người liên róng lên, nhảy vào đoàn người ây. Họ hốt hoảng chạy trón, ngã 
lăn lóc dưới dát. Quy chụp. lây gã Bà-la-môn, nhưng vì bị mảnh gô gây thương 
tích trong lúc đang chạy trón, lại bị nhóm kiểm lâm đuôi theo rát gắt nén nó thà 
gã Bà-la-môn và đi đến năm dưới gốc cây vẫn thường trú ân. 


Đến ngày thứ bảy, Vua Jayaddisa truyền lệnh đi săn và khởi hành từ kinh 
thành. Ngay lúc nhà vua lên đường, một người dân vùng Takkasila là một Bà- 
la-môn tên gọi Nanda, đang phụng dưỡng cha mẹ, đến yết kiến đức vua, mang 
theo bón bài kệ, mỗi bài trị giá bón trăm đồng tiên. Nhà vua dừng lại dé nghe 
ké và ra lénh làm chó nghi ngoi cho ngài. Trong lüc di sán, ngài báo: 

— Nguói nào dé con huou chay thoát tir phía minh thi phái trá tién cho vi 
Bà-la-món vé các bài ké áy. 

Sau dó, mót con huou sao xuát hién, chay tháng vé phía nhà vua dé thoát 
thân. Các cận thân cười rộ lén. Nhà vua chup lây kiếm, đuôi theo con hươu 
chừng ba do-tuán, bát được nó liên lẫy kiêm xẻ đôi và gánh lên đòn. 


CHUYÊN TIEN THÂN # 427 


Lúc trở về, ngài đi đến chỗ quỷ nhân thường ngôi, nghỉ ngơi một lát trên bãi 
cỏ kusa rôi định tiếp tục đi. Lúc đó quỷ nhân хий! hiện và thốt lên: 
— Dừng lai, ngươi dinh di đâu, nguoi là mói ngon cua ta! 
Rồi chụp lấy tay ngài, quỷ ngâm vån kệ: 
64. Kia, Бау ngày qua chịu đói lòng, 
Môi ngon bỗng xuất hiện sau cùng, 
Phải chăng danh tiéng ngươi lừng lẫy, 
Ta muốn biết tên họ, gióng dòng? 
Nhà vua kinh hoảng khi thây quy nhân nên đứng sững như trời trông, không 
thé chạy trón được, song rồi tinh trí dán, ngài đáp vån kệ thứ hai: 
65. | Nếu ngươi biết Chiến Tháng là vua, 
Của xứ Paficala quốc độ ta, 
Săn băn trong rừng ta lạc bước, 
Xin dùng hươu nọ thả ta ra. 
Con quỷ nghe vậy liền ngâm vân kệ thứ ba: 
66. Muốn cứu mạng, ngài đã hién dâng, 
Môi kia ngon thật đây Quân vương, 
Ta xơi ngài trước và không bỏ, 
Thú ném thịt hươu, chớ nói quàng! 
Khi nhà vua nghe vậy liền nhớ đến Bà-la-môn Nanda và ngâm vân kệ thứ tư: 
67. Ví ta chăng thuộc mạng an toàn, 
Được thả nhu ta khán thiết van, 
Thi hãy cho ta tròn hứa cũ, 
Ta đà giao ước Bà-la-môn, 
Sáng mai cứu được lời danh dự, 
Rôi sẽ trở vé với quý nhân. 
Quỷ nhân nghe vậy, lại ngâm vần kệ thứ năm: 
68. Đến gân chỗ chết chăng an lòng, 
Lo lăng việc gì hỡi Đại vương, 
Nói thật cho ta, rồi có thé, 
Ta băng lòng thả một ngày ròng. 
Nhà vua прат vân kệ thứ sáu dé giải thích sự việc ây: 
69. Ta hứa lời cùng một đạo nhân, 
Nợ kia chưa trả, hứa chưa xong, 
Mong tròn nguyện ước, thanh danh cứu, 
Ta sẽ gặp ngài buói rạng đông. 
Nghe vậy, quỷ nhân đáp vân kệ thứ bảy: 
79. Ngài đã hứa cùng một đạo nhân, 
Nợ kia chưa trả, hứa chưa xong, 
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Mong tròn nguyện ước, thanh danh cứu, 
Rôi trở vé đây buói rạng đông. 

Nói xong, con quy dé cho vua di. Vua được tha về liền bảo: 

— Xin đừng bận tâm vì ta, sáng sớm mai ta sẽ trở lại. 

Rôi ghi nhận một số dâu đường xong, ngài trở lại với đoàn binh sĩ và chúng 
hộ tống ngài về kinh thành. Sau đó, ngài triệu vị Bà-la-môn vào ban tặng bốn 
ngàn đồng tiền. Rồi ngài lại truyền đưa vị Bà-la-môn lên ngồi trên một cỗ xe, 
ra lệnh cho đoàn tùy tùng rước vị này thăng đến Takkasila. Ngày hôm sau, nôn 
nóng đến gặp quỷ nhân, ngài gọi hoàng thái tử đến dán đò. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm hai vån kệ giải thích việc này: 
71. Thoát ác quý kia lại trở vé, 
Nhà yêu, mộng ước đẹp tràn tré, 
Với La-món bạn không sai hứa, 
Song dán Alinasattu quy tử kia. 
72. | Vương nhi nay nhận chức Quân vương, 
Cai trị bạn thù thật chính chân, 
Đừng dé bát cóng làm hai nuóc, 
Cha dành nóp mang chón hung thán. 
Thái tử nghe váy liên ngâm vân kệ thứ mười: 
T3. Hoàng nhi mong biết rõ nguyên nhân, 
Khién trẻ mát ân lộc phụ hoàng, 
Cha phải đưa con lên kế vị, 
Thiéu cha, con chăng thiết ngai vàng. 
Nhà vua nghe vậy, ngâm vån kệ tiếp theo: 
74. Мау con, cha chăng thể tim ra, 
Một ác ngôn hay một nghiỆp tà, 
Song nợ thanh danh giờ trả trọn, 
Còn lời nguyên giữ với yêu ma. 
Thái tử nghe thê liên ngâm vân kệ: 
75. Cha ở lại đây, con sẽ di, 
Trở về an ôn, có mong øì, 
Nếu cha đi nữa, con theo gót, 
Phụ tử cùng nhau chăng sóng chi. 
Nghe lời này, nhà vua đáp kệ: 
76. Vương tử, con theo đúng đạo trời, 
Song cha mắt hết thú yêu đời, 
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Nếu yêu tinh nọ dùng xiên рб, 
Nướng thit con ăn trọn cả đời. 

Nghe vậy, thái tử lại ngâm vần kệ nữa: 

77. Néu cha thoát duoc vuót yéu tinh, 
Vi Phu vuong, con nguyén bó minh, 
Hon nữa, con tràn trè hy lac, 
Duoc dem dói hién dáng sinh thành. 

Nghe vậy, vua nhận thấy đức hiểu thảo của con liền nhận lời cầu mong của 
con và bảo: 

— Tốt lành thay, vương nhi, hãy ra di! 

Thé là thái tử giã từ song thân và rời kinh thành. 

Bậc Đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa vần kệ: 

78. Thái tử anh hùng, xin vĩnh biệt, 

Cúi đầu, ngài dánh lễ song thân. 

Lúc ấy, song thân ngài, em gái ngài, vương phi cùng triều thân tiễn ngài ra 
khỏi kinh thành. Ngài hỏi vua cha lói đi và sau khi sắp xếp mọi việc cân thận 
cùng dặn dò khuyên nhủ những người thân, ngài lên đường tiên về hang quỷ, 
oai hùng nhu con su tử có bòm. Mẹ ngài thấy ngài ra đi, không thể kiềm ché 
được liên ngất lịm. Vua cha giơ hai tay khóc lớn. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa vần kệ: 
Phụ vương khóc lớn gio tay cản, 
Hiền mẫu buôn thương ngã lim dân. 
Như vậy, muôn nêu rõ lời nguyện câu của vua cha và lời thé chân thực của 
mẹ ngài, em ngài cùng vương phi, bậc Dao sư ngâm thêm bón vân kệ: 
79. Khi hình thái tử khuất mờ dán, 
Trước mắt thảm sâu của phụ thân, 
Cầu nguyện chư thân tay cháp khán, 
Varuna với Soma vương, 
Phạm thiên, nhật nguyệt, chư thần nữa, 
“Bảo vệ hoàng nhi được vạn an, 
Nhờ các thân linh này, thái tử, 
Mong con thoát ác quy kinh hoàng!" 
[Mẫu hậu:] 
80. Nhu me Ràma dep dáng người, 
Cứu con nàng dà bặt tám hơi, 
Khi vào rừng rám Dandaka аду, 
Con trẻ ta mong giải thoát thôi, 
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Nhờ khân lời chân thành, ước nguyện, 
Chư thân cho trở lại an vui! 

[Vương muội: | 

81. Hoàng huynh chăng có lỗi lầm gì, 
Dù lộ rõ ràng hoặc giấu che, 
Chứng thực lời này, con nguyện ước, 
Chư thần mang thái tử quay vê! 

[Vương phi:] 

82. Với thiếp, chàng không phạm lỗi lâm, 
Lòng dày yêu dấu, hỡi lang quân, 
Chứng thực lời này, xin ước nguyện, 
Thân thánh cho chàng tron tám thân! 

Về phân thái tử ra di theo lời hướng dẫn của vua cha lên đường đến nơi 
quỷ nhân ở. Song quỷ nhân nghĩ thâm: “Các vua Sát-dé-ly nhiều mưu meo 
lắm, ai biết được việc gi sẽ xảy ra?” Rồi nó trèo lên cây đợi nhà vua đến. Khi 
nhìn thấy thái tử, nó nghĩ: “Người con đã ngăn cản vua cha và tự dẫn thân 
đến. Không có gì phải sợ người ау cá." Và quy trèo xuống, ngôi quay lưng vé 
phía thái tử. Khi đến nơi, thái tử đứng trước quỷ nhân, vừa lúc quỷ nhân này 
ngâm vân kệ: 

83. Chàng từ đâu đến, hỡi hoàng nam, 

Có biết rừng này của quỷ chăng? 
Ai đến thật xem thường tính mang, 
Nơi loài quỷ dữ chiếm làm hang. 
Nghe vậy, thái tử bèn đáp kệ: 
84. Ta biết rõ ngươi, quỷ bạo tàn, 
Chỗn này ngươi ở giữa rừng hoang, 
Ta là đích tử Jaya đề, 
Ăn thịt ta rồi thả phụ vương. 
Quỷ nhân lại ngâm vân kệ: 
85. Ta biết con trai chúa Jaya, 
Dáng chàng dé lộ việc kia mà, 
Thật là gian khô cho chàng quá, 
Phải chết vì thay mạng của cha. 
Thái tử liên đáp kệ nữa: 
86. Nghi ráng cháng phái viéc anh hüng, 
Được chết vi ân phước phụ thân, 
Và mẹ quý yêu khi bỏ mạng, 
Đời đời hưởng cực lạc thiên cung. 
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Nghe váy, quý liên nói: 
— Này thái tử, không có kẻ nào không sợ chết. Thé tại sao chàng lại không sợ? 
Ngài liền nói lý do cho quỷ nghe qua hai vân kệ: 
87. | Nhớ ta không phạm lỗi lâm gi, 
Dù lộ ra ngoài hoặc giấu che, 
Sinh tử ta đều cân nhắc kỹ, 
Dù đây, hay các cõi sau về. 
88. Án thịt ta đây, hỡi quỷ nhân! 
Phải làm công việc ây cho xong, 
Ta buông mình xuống trên cao chết, 
Người cứ ăn ta thỏa nguyện lòng. 
Quỷ kia nghe vậy kinh hoảng liền bảo: 
— Ta không thể ăn thịt người này được. 
Rôi nghĩ mưu ké cho ngài chạy trốn, quy liên bảo: 
89. Nếu chàng tự nguyện muốn liều thân, 
Thái tử đem đời cứu phụ vương, 
Ta bảo chàng rời ngay bước vội, 
Tìm gom củi đốt lửa than hừng. 
Жжжж 


Bậc Рао sư ngâm một vân kệ nữa làm sáng tỏ vấn đề này: 
90. Hoàng nam anh dũng nhặt cây rừng, 
Và chất cao lên một cái giàn, 
Và thét vừa châm: “Bày tiệc sẵn, 
Hãy xem, ta nhóm lửa cho hừng!” 
Khi thấy thái tử trở vé và nhóm lửa, quy nhân nói: 
— Người này thật gan dạ, không sợ chết. Xưa nay ta chưa từng thấy ai can 
đảm như vậy. 
Nó ngôi sững sờ, thỉnh thoảng lại nhìn thái tử. Ngài tháy thái độ quỷ nhân 
như thé liên ngâm vån kệ: 
91. Đừng đứng nhìn ta dáng sững so, 
Ta câu ngươi giết bắt ăn ta, 
Khi đang còn sông ta trù tính, 
Muốn dé ngươi ăn thịt đúng giờ. 
Quỷ nhân nghe vậy liền ngâm kệ: 
92, Một Hiền nhân chánh truc, công băng, 
Chắc chăng bao giờ phải bị ăn, 
Hoặc kẻ nào ăn người át hàn, 
Dàu kia tan nát bày phàn chàng? 
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Thái tử nghe vậy hỏi: 

— Nếu ngươi không muốn ăn ta, tại sao ngươi báo ta bé cành vé nhóm lửa? 

Quỷ nhân nói: 

— Ta muốn thử chàng đó thôi, vì ta chắc chàng sẽ bó chạy trón. 

Thái tử đáp: 

— Bây giờ làm sao ngươi thử ta được, bởi vì lúc còn là súc sinh, ta đã dé cho 
Thiên chủ thử đức hạnh của ta rồi. 

Cùng với lời này, ngài ngâm vân kệ: 

93. Pé Thiên giá dạng một La-món, 

Thỏ lây thịt minh dé cúng dâng, 
Từ đó mặt trăng in dáng thỏ, 
Ta chào nguyệt diện da-xoa thần! 

Quỷ nhân nghe vậy thả cho thái tử đi về và bảo: 

94. — Như trăng thoát vuốt La thân, 

Chiếu giữa đêm rằm tỏa ánh quang, 
Ngài, chúa Kampilla anh dũng đã, 
Thoát tay quy dữ, sáng huy hoảng, 
Ban dang sáu, bóng tung hô dậy, 
Trước mặt ngài xuất hiện vé vang, 
Phu máu thân yêu, ngài cống hién, 
Bao niêm hạnh phúc ngập hân hoan. 

Rôi nó nói thêm: 

— Hỡi dáng anh hùng, hãy di đi! 

Và nó để bậc Đại sĩ lên đường. Sau khi đã hàng phục quỷ nhân xong, ngài 
còn dạy nó ngũ giới và muôn thử xem nó có phải quỷ không, ngài nghĩ thâm: 
“Mặt bon quỷ thường đỏ và không chớp. Chúng không đồ bóng xuông đường 
và không hé biết sợ gì cả. Còn đây không phải quy. Đây là người. Nghe nói, cha 
ta có ba vuong huynh bi quy dữ tha đi, hai người át hàn dà bị ăn thịt rồi, còn 
một người được quỷ cải thương yêu với tình mẹ con. Chắc là đây thôi. Ta phải 
đem vi này vé tâu với vua cha dé đưa lên ngôi báu mới được.” 


Nghĩ vậy, ngài kêu lên: 


— Này Tôn ông, Tôn ông chàng phải là quy даи mà là bào huynh của vua 
cha ta. Xin mời Tôn ông di vé, cùng ta giuong chiếc lọng trắng biểu hiện vương 
quyên trong giang sơn của tó tiên mình. 


Khi quy nhân đáp: 

— Ta không phải là người. 

Thái tử nói: 

— Tôn ông chăng tin ta ư? Vậy kẻ nào cho Tôn ông tin được? 
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Quỷ аар: 
— Có chứ, ở một nơi nọ có một ân sĩ đã thành tựu Thiên nhãn thông. 
Thé là ngài dẫn quỷ đến nơi ду. Vừa trông tháy hai người xuất hiện, vị án 
sĩ hỏi ngay: 
— Hai vi có cùng dòng họ tô tiên, cần gi mà dén đây? 
Nói xong, vị ân sĩ lại nói rõ về liên hệ dòng họ giữa hai người. Con quỷ ăn 
thịt người liên tin ngay và báo: 
— Này hiền hữu cứ về triều đi, phần ta, ta sinh ra với hai bản chất trong một 
hình hài. Ta không muốn làm vua. Ta sẽ di tu làm án sĩ. 
Thé là quy tho giói tu hành với vi án si ду. Sau đó, thái tử đảnh lễ hai vị và 
trở về triêu. 
Жжжж 
Bậc Đạo sư ngâm vân kệ làm sáng tỏ thêm vấn đề này: 
95. Alīnasattu, thái tử anh hùng, 
Nghiéng minh kính lễ quy nhân hung tàn, 
Thêm lần thoát nạn lên đàng, 
Về Kampilla xứ, an toàn tâm thân. 
Ngâm kệ xong, bậc Đạo sư diễn tả những gi dân thành thị, nông thôn đã làm 
khi thái tử trở về thành, qua vân kệ cuối cùng: 
96. Từ thành thi đến thôn trang, 
Nhân dân lũ lượt lên đàng chen chân, 
Kia, đông nô nức hô vang, 
Uy danh thái tử can tràng hùng anh, 
Tượng, xa ngât nghêu đăng trình, 
Реп ngài dành lê, cung nghênh khái hoàn. 
Vua nghe thái tử đã trở về liên đi ra ngoài đón ngài. Thái tử được đám đông 
hộ tông bước đến đảnh lễ vua cha. Vua cha hỏi: 
— Này Vương nhi, làm thé nào con thoát được ác quy kia? 
Ngài dáp: 
- Tàu Phụ vương, vi đó chăng phải quy đâu, chính là bào huynh của Phụ 
vương, là bá phụ của con đây. 
Ngài liên ké mọi chuyện cho vua cha nghe và nói: 
— Vương phu nên di thám bá phu ngay. 
Vua lập, tức ban lệnh khua trông lên rói cùng đoàn tùy tùng lên đường đi 
thám hai vi ân sĩ. Vi án si trưởng ké lai dày đủ chi tiét cáu chuyén hài nhi bi quy 


bát di ra sao; thay vi ăn thịt, quy cái dem hài nhi vé nuói thành quy nhán, vua 
và quy lién hé máu huyét nhu thé nào. Vua liền bảo: 


— Này Hoàng huynh, hãy vé làm vua trị nước! 
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— Xin cảm tạ Đại vương, không được đâu. 

Vua lại nói: 

— Thé thì Hoàng huynh đến ở trong vườn thượng uyén, ta sẽ cung cấp đủ 
bốn thứ vật dụng. 

Nhà â ân sĩ lại từ chôi. Sau đó, vua cho lập ngôi làng trên một ngọn núi không 
xa nơi án cư kia, xây hó, trồng trọt đất đai và đem một ngàn gia dinh cùng nhiều 
của cải đến lập một ngôi làng lớn cùng bó thí, cũng dường cho hai vị án sĩ. Ngôi 
làng lớn dán thành thị trân Cullakammàsadamma. Vùng có quý nhân được bậc 
Đại sĩ Sutasoma điều phục mệnh danh là thị trân Mahäkammäsadamma. 


Жжжж 


Bậc Рао sư châm dut pháp thoại xong liên tuyên thuyết các sự thật và nhận 
diện tiền thân: 

— Vào lúc kết thúc các sự thật, vị Ty-kheo phụng dưỡng mẹ minh đã đắc 
quả Dự lưu. Thời ấy, phụ vương và mẫu hậu là hai thân trong hoàng tộc ngày 
nay, án sĩ là Sãriputta (Xá-lợi-phât), quỷ nhân là Angulimàla, vương muội là 
Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), hoàng hậu là mẹ của Rãhula và Thái tử Alĩnasattu 
chính là Ta. 


8514. CHUYÊN TƯỢNG VUONG Ó HÓ CHADDANTA 

(Chaddantajàtaka)! (J. У. 36) 

Ái háu mát nhung dep tuyét trần... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một 
Ty-kheo-ni ít tuói ha. Mót thién gia tín nữ ở Xá-vệ nhận thây nỗi khô đau của 
cuộc đời thé tục đã xuất gia tu hành. Một ngày kia, nàng cùng các Ty-kheo-ni 
khác đi dén nghe pháp. 

Trong lúc đức Phật ngồi thuyết giảng trên bảo tòa uy nghi, nàng chiêm 
ngưỡng kim thân của Ngài đây đủ vẻ tôi tháng mỹ diệu phát xuất từ công đức 
vô lượng của Ngài, nàng nghĩ thầm: “Ta không biết trong một đời trước nào ta 
từng phụng sự là thê thiếp của bậc Vĩ Nhân này chăng?” 

Ngay lúc ây, nàng chợt nhớ lại các đời trước của nàng: “Vào thời tượng 
vương Chaddanta, ta đã từng làm vợ bậc Vĩ Nhân này." Tâm nàng tràn ngập 
hân hoan hạnh phúc khi nhớ lại việc ây. Trong niềm xúc động sung sướng kia, 
nàng bật cười lớn và nghĩ thầm: “Ít phụ nữ có thiện ý đối với chồng mình, da 
sô đều có ác ý cả. Ta không biết xưa kia ta có thiện y hay ác ý đôi với vị này." 


7 Tham chiếu: J. П. 198, Kasavajataka (Chuyện tám y vàng), sô 8221; Dh. v. 9-10; Miln. 
22]; Chaddantajotipalárabbhapanha (Саи hói vé Chaddanta và Jotipala), .Thag. v. 949-80, 
Phussattheragathà (Kệ ngón của Trưởng lão Phussa); Pháp cú kinh “Son ng yêu phẩm” yx 17 £€ 8£ =, 
(T.04. 0210.9. 0562211); Xuất điệu kinh “Song yêu phẩm” НЕ 6 E ij (7.04. 0212.30. 0747c06); 
Pháp tập yếu tụng kinh “Tương ung phám" 15 Ж SE 28 4Š HJÈ ñin (T.04. 0213.29. 0792c29). 
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Rồi hôi tưởng lại quá khứ, nàng nhận ra là vì cảm thây bị đối xử thờ ơ, lãnh 
đạm nén nàng đã sinh lòng oán hận đại tượng vương Chaddanta có chiêu dài 
một trăm hai mươi cubit,! và nàng đã nhờ thợ săn Sonuttara dùng tên tâm thuốc 
độc băn trọng thương. dé giết ngài. Lúc ау. niềm dau khó khởi lên, lòng nàng 
bón chón nóng rang, rồi không thé kiềm chế xúc động kia, nàng bật tiếng khóc 
nức nở. 


Tháy thé, bác Dao su nó mót nu cuói và khi duoc hói chúng Ty-kheo hỏi: 
— Bạch Thé Tôn, duyén cớ gì khiên Thé Tôn mim cười? 
Ngài bảo: 
— Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni ít tuôi hạ này vừa khóc khi nhớ lại một tội 
ác đã từng phạm đê hại Ta trong một đời trước. 
Nói vậy xong, Ngài kê lại một câu chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Một thuở nọ, có tám ngàn vương tượng nhờ tu luyện thân thông, du hành 
qua không gian đến an trú gân bên hồ Chaddanta ở vùng Tuyết Sơn. Vào thời 
ду, Bô-tát tái sanh làm con của voi chúa, thân ngài thuần trăng, bàn chân đỏ, da 
mặt đỏ hồng. Dân dán lớn khôn, ngài cao dén tám muoi tám cubit và dài mót 
trăm hai mươi cubit. Ngài có cái vòi như cuộn dây thừng bằng bạc dài năm mươi 
tám cubit, bộ ngà có chu vi mười lăm cubit, dài ba mươi cubit, tỏa ánh sáng lục 
sắc. Ngài là chúa đàn voi lớn gồm tám ngàn con, thường tôn kính cúng đường 
các vị Độc Giác Phật. Hai vị chánh cung hoàng hậu của ngài là Cullasubhadda 
(Tiêu Hiền Phi) và Mahasubhadda (Đại Hiên Phi). Tượng vương với дийп thần 
tám ngàn voi sông trong Kim dóng. 


Lüc bây gio, hó Chaddanta dài năm mươi do-tuán và rộng năm mươi do- 
tuân. О giữa hó khoảng mười hai do-tuán không hé có cây seväla hoặc panaka 
nào mọc nên nước trong như khói ngoc thán. Bao quanh vüng nước này, gần đó 
là một dải toàn hoa súng tráng tinh khiết rộng chừng một dặm. Kế đó là một dải 
toàn hoa súng xanh bao bọc rộng chừng một dặm. Tiếp theo đó là loại sen trăng, 
sen hông, đến súng trăng, súng hông và loại súng tráng à án được; dám súng trăng 
chen lẫn các loại súng khác rộng chừng một dặm, сїт mỗi lớp bao quanh các lớp 
trước. Kê tiếp bảy lớp cây này là một đảm súng trăng xen lẫn các loại súng khác 
cũng rộng chừng một do-tuân, bao quanh tât cả các lớp trước. 


Kế đó, trong vùng nước sâu vừa cho voi đứng được là một đám lúa đỏ. Tiếp 
theo, trong vùng nước bao quanh là những khu rừng cây nhỏ đây hoa thơm dịu 
dàng đủ màu vàng, xanh, trăng, đó. Như vậy, mười rừng hoa này rộng chừng 
một do-tuán mỗi thứ. Кё đó là rừng đậu đủ loại. Кё nữa là rừng chen lẫn bìm 
bim, dưa, Ы, báu và nhiêu cây leo khác. Tiếp theo là một rừng mía cao băng cây 
cau. Rồi đến một rừng chuối có quả lớn băng chiếc ngà voi. Kế đó là một ruộng 
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lúa. Rói đến một vườn mít, trái bằng bình nước lớn. Tiếp theo là một vườn me 
đây quả ngon ngọt. Sau đó là vườn táo voi. Rôi đến một rừng cây lớn đủ loại. Kế 
tiếp là một rừng tre. Vào thời áy, phong cảnh vùng này tráng lệ như thế. Vẻ kỳ 
vĩ của thời đó được miêu tả trong Chu giải Tương ung bộ (Samyuttatthakatha). 

Song vùng bao quanh rừng tre lại là bảy ngọn núi. Từ phía ngoài cùng là 
ngọn Tiểu Hắc Sơn. Кё đó là Đại Нас Son, Thủy Sơn, Nguyệt Sơn, Nhật Sơn, 
Ngoc Sơn và núi thứ bảy theo thứ tự là Kim Sơn. Núi này cao bảy do-tuán, vươn 
cao lên quanh hồ Chaddanta như đường viên cái chén, vách núi bên trong màu 
vàng chói. Do ánh sáng tỏa ra từ đó, hó Chaddanta rực rỡ như mặt trời mới mọc. 

Trong só các núi phía ngoài, có một ngon cao sáu do- tuán, mót ngon cao 
nám do-tuán, ngon cao bón do-tuán, ngon cao ba do- tuân, ngọn cao hai do-tuân 
và ngon chỉ cao một do-tuán. Lúc bây giờ, phía Đông Bác góc hồ được bao bọc 
băng bảy ngọn núi như vậy, ở một nơi gió thường thôi trên mặt nước có một 
cây đa lớn mọc lên. Thân cây có chu vi năm do-tuán, cao bảy do-tuân. Bốn cành 
vươn ra bón phía róng sáu do- tuân, những cành mọc tháng lén cao sáu do-tuán. 
Nhu v&y, tu ré đến ngon cao mười ba do-tuán, từ đầu ngọn cành cây phía này 
sang đầu ngọn cành cây phía kia rộng mười hai do- tuân. Cây này sinh ra tám 
ngàn chói mọc thăng tuyệt đẹp cháng khác nào Ngoc Sơn lô lộ kia. 

Song về phía Tây hò Chaddanta trong Kim Sơn có Kim động chừng mười 
hai do-tuần. Tượng vương Chaddanta cùng đoàn tùy tùng tám ngàn voi, về mùa 
mưa thường sóng ở Kim động này; về mùa nóng lại đứng dưới gốc đa lớn kia 
giữa các nhánh cây dé đón gió nhẹ hiu hiu thôi từ mặt hồ nước. 

Một ngày kia, quân thân tâu với ngài: 

— Đại tho Sala vương đang độ nở hoa. 


Thé là được đoàn tùy tùng hộ tống, ngài có y dinh di du ngoạn trong vườn 
Sala, và khi vừa đến nơi ấy, trán ngài đụng vào một cây Sala đang nở rộ hoa. 


Lúc bấy giờ, nàng Cullasubhaddä đứng theo chiêu gió nên một đám cành lá 
khô cùng kiến đỏ rớt xuống thân nàng. Còn nàng Mahàsubhaddà đứng chỗ khuất 
gió nên các hoa tươi cùng phán hoa và cành lá xanh tươi rơi trên thân nàng. 

Cullasubhaddà nghi thám: “Ngài dé rơi trên minh nàng ái phi của ngài đây 
hoa tươi, phân hoa cùng cành lá xanh, còn trên mình ta, ngài lại làm rớt cả một 
mớ cành lá khô cùng bây kiến đỏ lẫn lộn! Được lăm, rói đây ta sẽ biết cách làm 
gi!” Và nàng sinh lòng oán hận Bô-tát từ đó. 

Một ngày kia, tượng vương cùng doàn tùy tùng xuống hó Chaddanta dé 
tăm. Lúc ấy, hai chú voi dùng vòi cám các bó ré cây usira dé háu ngài tám, chà 
xát са thân ngài cao nhu thé núi Kelàsa. Chúng bước ra khói nước, lên đứng 
trước mặt Bô-tát. 

Sau đó, tám ngàn voi kia xuống hô vui đùa thỏa thích trong nước, hái đủ 
loại hoa dưới hồ trang điểm BÓ-tát chăng khác nào một ngôi đền băng bạc. Sau 
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đó, chúng trang diém cả hai hoàng hậu của voi chúa. Lúc áy, có một con voi kia 
bơi quanh hó, hái một đóa sen lớn bảy chói dâng Bó-tát. Ngài dùng vòi cám hoa 
sen тау phân lên trán minh xong đưa tặng hoa cho chánh hậu Mahasubhadda. 
Thấy việc này, nàng tình địch của chánh hậu lại nghĩ: “Hoa sen bảy chòi này 
ngài cũng tặng cho ái hậu của ngài, chứ không phải tặng ta!" Nàng lại càng sinh 
lòng căm hờn ngài thêm nữa. 

Một ngày kia, khi Bồ-tát đã ướp hoa quả ngon cùng ngó sen và củ sen với 
mật ong xong, ngài đem cúng dường năm trăm vi Độc Слас Phật tho thực. Nàng 
Cullasubhaddä cũng đem các thứ quả rừng nàng đã hái dâng cúng các vị Độc 
Giác Phật ấy và nàng cầu nguyện như vây: 


— Từ nay, sau khi con lia trần, ước mong răng con được tái sanh làm Công 
chúa Subhaddà trong hoàng tộc của vua xứ Madda, và khi đến tuôi trưởng 
thành, mong răng con được vinh dự làm hoàng hậu của vua xứ Ba-la-nai. Lúc 
йу, соп sẽ đây vẻ diễm lệ trước mắt ngài, được ngài sủng ái và sẽ có đây đủ 
quyên lực thực hiện điều gi соп ước muốn. Thé là con sẽ tâu đức vua cho người 
thợ săn dùng tên độc băn tử thương voi chúa này. Và như vậy, con ước mong có 
thê bảo chúng đem về dâng con một cặp ngà tỏa hào quang lục sắc kia. 


Từ đó, nàng bỏ ăn uống nên héo mòn dân, chăng bao lâu nàng từ trần rồi tái 
sanh làm con chánh hậu vua xứ Madda và được đặt tên là Subhadda. Khi nàng 
đến tuổi dậy thì, song thân nàng liền se duyên nàng với vua xứ Ba-la-nai. Nàng 
làm đẹp lòng vua và được sủng ái nên được phong làm chánh hậu giữa mười 
sáu ngàn phi tân. 

Khi nhớ lại các đời trước của minh, nàng nghĩ thâm: “Lời nguyện cầu của 
ta đã thành tựu, nay ta phải truyền đem bộ ngà vol ây dâng ta mới được.” Thế 
là nàng thoa dầu khắp người, mặc áo do bán năm lên giường giả vờ bệnh. Nhà 
vua hỏi: 

— Ái hậu Subhaddã của trám đâu rôi? 

Khi nghe tin nàng bị bệnh, ngài vội vào hậu cung, ngôi bên vương sàng, 
vuốt nhẹ lưng nàng và ngâm vân kệ đâu tiên: 

97, Ái hậu mát nhung đẹp tuyệt tràn, 

Nàng xanh xao quá, dáng đau buôn, 
Như tràng hoa dưới chân giày xéo, 
Vi cớ sao nàng héo úa dân? 
Nghe lời này, nàng liên đáp vân kệ thứ hai: 
98. Dường như chuyện tháy ở trong mo, 
Thân thiếp hăng mong mỏi thiết tha, 
Mộng ước hão huyện e khó đạt, 
Cho nên lòng thiếp mãi buôn lo. 
Vua nghe thê, lại ngâm vån kệ nữa: 
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99, Những lac thú nào ở thé gian, 

Con người khao khát tận tâm can, 
Điều gi mong trẫm dem ban tặng, 
Hãy nói trẫm nghe ước nguyện nàng! 

Nghe vậy, hoàng hậu bảo: 

— Tâu Đại vuong, ước nguyện của thiếp thật khó đạt thành, thiếp chưa thể 
nói được ngay báy gió uóc nguyén ау. Xin cho tất cả các tay thiện xạ trong 
nước tụ tập vé đây, lúc â ây thiếp sẽ nói ra giữa toán thiện xạ ây. 

Và nàng ngâm vån kệ dé giải thích ý nàng muốn nói: 

100. Truyên toán thợ săn phụng mệnh ngay, 

Những người cư ngụ nước non này, 
Điều thần thiếp muốn nhờ tay họ, 
Khi diện kiến, xin sẽ giãi bày. 

Vua chấp thuận, và từ hậu cung ngài ban lệnh cho các đại thần: 

— Hãy cho đánh trồng ban lệnh Tăng tát cả các thợ săn trong quốc độ Kãsi 
trải dài ba trăm do-tuán này, phải đến tụ tập tại đây! 

Họ tuân lệnh, cháng bao lâu các thợ săn trong quốc độ Kasi mang tặng vật 
tùy theo phương tiện của họ, nhờ tâu trình vua họ xin bệ kiên. Lúc â ây, họ đến 
chừng sáu mươi ngàn người. Vua nghe tin ấy liên đứng trước cửa sô mở rộng, 
gio tay chi cho hoàng hậu thấy họ đã trình diện, ngài báo: 

101. Nhìn toán thợ săn dũng cảm đây, 

Nghề săn môi lão luyện cao tay, 
Với tài chém giết bây hoang thú, 
Vì trám, sẵn sàng bó mạng ngay. 

Hoàng hậu nghe thê liên ngâm vân kệ bảo họ: 

102. Lạp hộ can trường tụ tập đây, 

Những lời ta nói, lăng nghe vây: 
“Duong như ta thấy trong cơn móng, 
Bach tượng sáu ngà tuyệt mỹ thay, 
Ta ước bộ ngà, lòng khắc khoải, 
Cháng còn gi đáng giá đời này.” 
Toán thợ săn nghe nàng nói, đáp lời: 
103. Các bậc tô tiên thuở đã qua, 
Sáu поа voi tráng tháy bao gió, 
Loài gì thú ấy, xin cho biết, 
Đã hiện trong mơ của Lệnh bà? 


Sau đó, họ lại còn ngâm thêm vân kệ nữa: 
104. Bón phương Nam, Bắc với Tây, Đông, 
Chính giữa bôn miên cũng họp chung, 
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Thiên đỉnh thêm vào Thiên dé nữa, 
Nơi nào trong thập hướng không trung, 
Tượng vương này ở, xin cho biết, 
Xuất hiện trong mơ của chánh cung? 
Nghe nói thé, Hoàng hậu Subhaddä nhìn toàn thê toán thợ săn, thấy trong 
đó có một người chân lớn, "bắp chân phông to như một cái thúng đựng đây lễ 
vật, Xương Sườn, đâu gói déu vam vỡ, bộ râu rậm, hàm răng vàng khè, mát mũi 
méo mó đây sẹo, là người thật xâu xí, đồ sộ, nôi bật lên giữa toán thợ săn tên là 
Sonuttara; trong một đời trước đã từng là kẻ cựu thù của Bô-tát. Nàng liên nghĩ: 
“Người này có thê làm theo lời ta duoc." Và xin phép vua đem gã kia di lên 
thượng lâu của cung điện bảy tâng, nàng mở cửa sô hướng Bắc, chỉ tay thắng 
vé phía Bắc dãy Tuyết Sơn rôi ngâm bón vần kệ: 
105.  Huóng Bắc bên kia dãy Thất Sơn, 
Cuói cùng ta đến vách Non Vàng, 
Đỉnh cao thường có loài ma quỷ, 
Hoa tự chân lên ngọn rỡ ràng. 

106. Dưới núi ma kia lại thấy ngay, 
Xanh um cả khối dáng như mây, 
Một cây đa chúa từ nhiêu gốc, 
Sinh tắm ngàn cành tráng kiện thay. 


107. Trú đây bach tượng mạnh vô song, 
Có sáu ngà, quán đội tám ngàn, 
Ngà tựa càng xe tài thiện chiên, 
Hộ phòng, giao đấu tóc như phong. 
108.  Thở phì, voi đứng mắt trừng trừng, 
Hơi gió nhẹ đưa cũng nỗi sân, 
Nêu chợt tháy người gây máy gió, 
Đùng đùng chúng giẫm nát tan thân. 
Sonuttara nghe tả thé, hồn vía bay lên mây, vội đáp vần kệ: 
109. Lam ngọc sáng ngời hoặc bảo trân, 
Biết bao trang sức với Kim ngân, 
Việc gi Hoàng hậu cán ngà ây, 
Hay Lệnh bà mong giết thợ săn? 
Hoàng hậu lại ngâm vân kệ: 
110. Nung nấu lòng ta rẫy giận hờn, 
Mỗi lân nhớ lại vết đau thương, 
Cho ta, lạp hộ, điều ta ước, 
Làng đẹp năm ngôi sẽ thưởng ơn. 
Nói xong, nàng nói thêm: 
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— Này hiển hữu thiện xạ, ngày trước, khi ta cúng dường các vị Độc Giác 
Phật, ta dâng lời cầu nguyện răng ta muốn có đủ thân lực giết con voi sáu пра 
kia dé chiếm một đôi ngà. Điều này ta không phải chỉ thấy trong giác móng mà 
thôi đâu, đó còn là lời nguyện ta phải thành đạt. Hiền hữu hãy ra đi, đừng lo sợ 
øì cải 

Nàng nói váy dé trân an gã. Gà chấp thuận lời nàng và đáp: 

— Xin tuân lệnh Hoàng hậu, nhưng trước hết xin Lệnh bà chỉ rõ cho thần 
biết voi ду hiện ở đâu. 

Và gã hỏi qua vân kệ: 

111. Voi ở đâu, tìm kiếm chón nào, 

Đường voi đi tắm, hướng ra sao, 
Nơi nào vương tượng thường bơi lội, 
Xin chỉ con đường dé bát mau? 

Lúc ду, nàng hôi tưởng lại đời trước của minh và nhớ rõ địa điểm ấy nên chi 
đường cho gã qua hai vân kệ: 

112. Không xa nơi tắm ấy là bao, 

Thăm thăm hó sâu diễm lệ sao, 
Hoa rộ nở đây ong bướm lượn, 
Бау nơi vương tượng dé tìm сап. 


113. Tám mát, cài sen chiéc miện hoa, 
Hân hoan voi ráo buóc vé nhà, 
Nhu cành sen tráng cao vòi vol, 
Theo gót bà hoàng yêu thiệt tha. 

Sonuttara nghe vậy cháp thuận ngay và thưa: 

— Tâu Lệnh bà, tiêu thần xin đi giết voi này và dem vé dáng cặp ngà. 

Nàng hoan hy ban thưởng gã một ngàn đông tiền vàng và bảo: 

— Hiên khanh cứ trở vé nhà đã, sau bảy ngày nữa hãy khởi hành đến đó! 

Nàng cho gã lui về và triệu tập nhóm thợ rén lại, truyền lệnh: 

— Này các khanh, ta cần một cái riu, một cái xéng, mót cái khoan, mót cái 
büa, dung cụ dé chặt tre, cái пёт cát có, một gậy sát, một cái cọc, một cái chia 
ba băng sát. Hãy làm mọi thứ thật gáp rôi dem dén đây ngay! 

Nàng lại cho triệu tập nhóm thợ đồ da, báo họ: 

— Này các khanh, hãy làm cho ta một cái túi da đủ đựng đồ vật nặng cỡ 
một đâu heo lớn; ta lại cân các dây da, các lưới da, đôi giày lớn vừa cho voi 
mang và một cái dù da đê nhảy xuông. Hãy làm mọi thứ thật câp bách rôi đem 
lại đây ngay! 

Cả hai nhóm thợ rèn và thợ da kia làm сар mọi vật rồi mang lại cho nàng. 
Sau khi có đủ mọi vật dụng cân thiệt cho cuộc hành trình cùng lửa củi đủ loại, 
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nàng đặt mọi món trang bi cần thiết như bánh nướng, lương khô... vào túi da. 
Tất cả nặng cỡ chiếc đầu heo. Còn Sonuttara, sau khi sắp đặt xong xuôi, đến 
ngày thứ bảy, cung kính diện kiến hoàng hậu. Nàng bảo: 

— Này hiền hữu, tất cả mọi hành trang đã hoàn thành, hãy cầm túi da này di! 

Gã này là một tên hạ đăng lực lưỡng gan dạ, mạnh "băng năm con voi nén 
cám chiếc túi kia như thé túi đựng bánh đặt lên sườn rói đứng lên như thé hai 
tay không. Nàng Subhadda trao lương thực cho đoàn tùy tùng của gã và tâu 
trình vua rói truyền gã lui ra. Gà đảnh lễ vua cùng hoàng hậu xong, xuông thêm 
cung điện đặt các vật dụng lên một cỗ xe, khởi hành khỏi kinh thành cùng một 
đoàn tùy tùng đông đảo, гат r, vượt qua vô số thôn làng tới vùng biên địa. 


Lúc ây, gã bảo dân chúng lui về và tiếp tục đi cung dám dán cu ngu trén 
bién giói cho đến khu rừng. Qua khỏi những nơi có người ở, gã lại cho dân biên 
giới lui về và một mình gã tiên lên một khoảng ba mươi do- tuân, băng qua rừng 
có kusa và nhiều có khác rám rạp, những. đám dày đặc rau qué, lau say, cây đậu, 
những khóm gai, mía và cây đủ loại; rôi các rừng rậm toàn lau, mía dày, rậm 
đến độ rắn cũng không thé bò qua được; ròi các rung cây lớn, tre nứa, những bài 
nước lầy, những dãy núi. Gà làn lượt đi qua mười tám vùng tất cả. 


Qua rừng cỏ, gã cắt băng lưỡi liém; qua các đám rau, gai, tre, nua, gã mó 
đường băng dụng cụ để chặt tre; gã chặt các cây lớn băng cái rìu; còn các cây 
cô thụ quá lớn, đâu tiên gã phải đục băng cái khoan. 


Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình, gã làm một cái thang trong rừng tre và tréo 
lén ngon cây, gã đặt một cây tre vừa chát lên trên bui tre kế đó, cứ thế gã bò dần 
qua các đọt tre đên một bãi lây. Gã lại trải một tâm ván khô trên bùn, bước qua 
rôi ném một tâm ván khác ra phía trước và cứ như thê đi băng. qua bãi lây. Sau 
đó, gã lại đóng thuyên để vượt qua một vùng ngập nước, cuôi cùng đến đứng 
đưới chân các ngọn núi. 


Gà buộc cái móc sắt có chĩa ba vào sợi dây, ném lên cao cho nó dính chặt 
vào sườn núi. Leo lên sợi dây, gã khoan núi băng đầu gây có gắn kim cương, 
đóng cọc vào lỗ rôi đứng lên đó. Sau đó gã lại kéo cái móc sát có chia ba ra 
đóng vào sườn núi cao hơn trước. Từ nơi này gã dé dáy da thong xuóng xong gà 
câm dây trèo xuống, buộc dây vào cọc phía dưới. Rôi tay trái cám dây, tay phải 
cám búa, gã đánh vào sợi dây dé kéo cái cọc ra và trèo lên lần nữa. 


Băng cách này gã trèo lên đỉnh núi đầu tiên, rồi bắt đầu đi xuống phía bên 
kia sau khi đóng cọc vào đỉnh núi đầu tiên như trước đây; xong buộc dây vào 
túi da và bao quanh cái сос, gà ngói vào trong tüi da và thà minh xuóng báng 
cách buóng dán cuón dáy nhu thé nhén nhà tơ vậy. Са dé cho cái dù da bát gió 
và ha xuóng nhanh nhu chim. Tuong truyén ít nhát là thé dáy. 


Жжжж 


Nhu vậy, bậc Đạo sư ké chuyện gã thợ săn tuân lệnh nàng Subhaddãä xông 
pha từ kinh thành băng qua mười bảy địa giới khác nhau cho đến khi vào tận 
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miền núi rừng, những cách gà băng rừng vượt qua sáu vùng núi non như thé nào 
để leo lên đỉnh Kim Sơn: 

114. Tho săn nghe lệnh vững can tràng, 

Nai nit cung tên tiên bước dàng, 
Băng vượt bảy táng non bát ngát, 
Cuói cùng đến thượng đỉnh Kim Sơn. 

115. Đến núi cao dày quy ân thân, 

Khối gì trước mắt dáng như vân, 

Chính cây đa chúa thân to lớn, 

Đỡ tám ngàn cành tán trải giáng. 
116. Trú đây bach tượng mạnh vô song, 

Có sáu ngà, quân đội tám ngàn, 

Ngà tựa càng xe, tài thiện chiến, 

Hộ phòng, giao đâu tốc như phong. 

117. Gân đó, hồ kia nước tận bờ, 

Xứng nơi vương tượng lội bơi qua, 
Đôi bờ khả ái muôn hoa đẹp, 
Ong lượn quanh đây tiếng nhỏ to. 

118. Đánh dâu đường đi của tượng vương, 

Những khi bơi lội, chí kiên cường, 
Gã đào hồ, việc làm hèn hạ, 
Хи отус cho vương hậu giận hờn. 

Tiếp theo đây là câu chuyện từ đâu đến cuối. Chuyện ké rằng, sau bảy năm, 
bảy tháng, bảy ngày, khi đến tận nơi cư trú của BÓ-tát theo cách ké trên, gã thợ 
săn ghi dáu kỹ nơi ấy và đào một cái hỗ ở đó, gã bảo: 

— Ta sẽ đứng đây và đâm chết voi chúa. 

Gã sắp đặt công việc như vậy xong, vào rừng chặt cây làm cột trụ cùng 
chuẩn bị một số vật dụng khác. Khi dàn voi đến tám ở noi voi chúa thường 
đứng, gã lại đào một hó vuông băng một cái cuốc lớn, đám đất đào lên gã rải 
khắp mặt nước nhu thé gieo hạt và trên đầu các tảng đá hình cói xay gã trồng 
một trụ, chôn thêm các vật nặng cùng dây da và trải nhiều ván lên trên. Kê đó, 
gã đào lỗ vừa cỡ một mũi tên rồi ném đất đá, rác rên lên nữa, còn một bên gã 
làm lối ra vào cho gã. 

Thé là khi hỗ đã xong xuôi, vào lúc tảng sáng, gã buộc một chùm tóc giả 
trên chỏm, mặc hoàng y vào, cầm cung và mũi tên độc, gã bước xuống đứng 
dưới hồ kia. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích sự việc như sau: 


119. 


120. 


121. 
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Che hô trước tiên đậy ván dày, 

Bước vào cung năm ở trong tay, 

Vừa khi bạch tượng đi qua đó, 

Kẻ ác cho tên dữ vút bay. 

Voi bi thương gầm rỗng thảm thuong, 
Cả đàn đáp lại cũng gầm vang, 

Ngàn cây nghiêng ngả giày tan cỏ, 
Tán loạn đàn voi chạy thăng đường. 
Voi chúa đã gần giết địch nhân, 

Vì chứng đau đớn hóa điên cuông, 
Nhưng kìa, đôi mắt ngài vừa gặp, 
Biéu tuong thanh cao, chiéc áo vàng, 
Bộ áo tu hành bát khá pham, 

Áy diéu suy nghi cüa Hién nhán. 


Bô-tát trong lúc nói chuyện với gã thợ săn, ngâm hai vân kệ này: 


122. 


123. 


Người nào vây phải tội dày thân, 

Chăng chế ngự mình, thiếu thật chân, 

Dù chiếc hoàng y, mình nó mặc, 

Chăng hòng mong đạt tịnh thanh tâm. 
Còn kẻ thoát ra mọi lỗi lầm, 

Đây lòng chân thật, tự điều tâm, 

Vững lòng cương quyết theo công chánh, 
Xứng đáng y vàng khoác tâm thân. 


Nói xong, Bô-tát dập tắt mọi nôi hận sân đôi với gã kia và hỏi: 


— Tại sao ông băn ta bị thương? Có phải vi lợi ích riêng hay vì bị kẻ nào 
mua chuộc? 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 


124. 


Voi trúng tên tàn bạo quy chân, 
Trong lòng bình thản, hỏi cừu nhân: 
“Đích gì khi giết nhằm ta thê, 

Cho biết ai xúi giục, bạn thân?” 


Kế tiếp, gã thợ săn đáp kệ này: 


125. 


Ái hậu Kãsi bậc đại quân, 
Subhaddã bảo đã từng trông, 

Dáng ngài trong mộng và vi thé, 
“Та muốn ngà kia, hãy kiếm dâng!” 
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Nghe gã nói điều này, ngài nhận ra đây là việc làm của nàng Cullasubhadda 
nên ngài nhẫn nhục chịu đựng đau đớn và suy nghĩ: “Nàng шг cần gì đôi ngà 
của ta đâu, nàng bảo gã đi đến đây chỉ vì muốn giết ta đây thôi 

Và dé làm sáng tỏ việc này, ngài ngâm hai vân kệ: 

126. Kho báu ta mang ở bộ ngà, 

Hinh hài di tích của ông cha, 

Điêu này ác phu am tường quá, 

Nén ké khón nhám doat mang ta. 
127.  Truóc khi ta chết, thợ săn ôi, 

Cưa lây bộ ngà của chúa voi, 

Bảo ác phụ kia mừng mãn nguyện, 

“Đây ngà, bạch tượng đã lìa đời.” 

Nghe ngài bảo vậy, gã thợ săn đứng dậy từ noi gã đang ngồi, cám cưa trong 
tay đi đến gân ngài dé cát đôi ngà. Lúc bây gió, vương tượng như một ngọn núi 
cao tám mươi tám cubi? nên không thể cưa được như ý muốn vì gã này không 
thé lên tới tận đôi ngà. Tháy thé, Bô-tát phải cúi mình trước gã, năm xuống kê 
đâu dưới đất. 

Lúc ấy, gã mới trèo lên chiếc vòi của BÓ-tát, giám chân lên đó như thé sợi 
dây thừng bạc rói đứng trên trán ngài nhu thé đỉnh núi Kelàsa. Sau đó, gã nhét 
chân gã vào miệng ngài, đầu gói gã đập vào da thịt trong miệng ngài, gã bò 
xuống từ trán ngài và thọc cây cưa vào miệng ngài. Bó-tát chịu đựng nỗi thông 
khó hành ha và miệng ngài ứa đầy máu. Còn gã thợ săn đi loanh quanh chỗ này 
chó kia vẫn không thé nào dùng cái cưa cát được đôi ngà. Vi thé, Bó-tát dé máu 
rơi ra từ miệng ngài, chịu đựng nỗi đau đớn cực độ, hỏi gã: 

— Này Tôn ông, không cưa được sao? 

Và khi nghe gã bảo: 

— Không. 

Ngài liên lây lại sự bình tĩnh trong tâm, bảo: 

— Vậy thì được rói, vì ta không còn đủ sức đưa chiếc vòi lên, ông hãy nhắc 
nó lên cho ta và nó sẽ cầm một đâu cưa! 

Gã thợ săn làm theo. Bó-tát düng vòi cám phía đầu cưa, đưa lui đưa tới và 
đôi ngà được cắt rời ra ngay như đọt cây. Sau đó, ngài bảo gã cầm lây đôi ngà 
và nÓI: 

— Này hiên hữu lap hộ, không phải ta cho ông đôi ngà này vì ta không quý 
trọng chúng, cũng không phải giông như một người mong ước địa vị của Thiên 
chủ Dé-thích, Ma vương hay Phạm thiên đầu, nhưng đôi ngà toàn giác còn dáng 
quy hơn đối với ta gấp cả trăm lần, ngàn lân, trăm ngàn làn đôi ngà này và ta 


? 88 cubit tức gần 40m. 
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ước mong công đức thiện hành này sẽ làm nhân duyên cho ta chứng đắc quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Vừa khi cho gã đôi ngà, ngài hỏi: 

— Ông đến đây phải đi mát bao lâu? 

— Вау năm, bảy tháng, bảy ngày. 

- Vậy nhờ thân lực của đôi ngà này, ông sẽ về đến Ba-la-nai trong bảy 
ngày thôi. 

, Sau khi ngài bảo gã ra đi và trước khi đàn voi kia cùng Hoàng hậu Subhadda 
dén nơi, ngài dà qua đời. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích sự việc qua vần kệ: 

128.  Rói thợ săn cưa lấy bộ ngà, 

Từ hàm bach tượng tôi cao ra, 
Sáng ngói báo vát vó song áy, 
Gà bước nhanh chân trở lại nhà. 

Khi gã đi rồi, đàn voi không còn thây bóng kẻ thù trở lại nữa. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

129. Kinh hãi nhìn vương tượng bỏ thân, 

Đàn voi vùng tán loạn, hoang mang, 
Cháng tim thấy vết cừu nhân ác, 
Trở lại nhìn vua ngã xuóng đàng. 

Vương hậu Subhaddà cùng đến với đàn voi, tât cá đều đau đớn than khóc, 
từ đó đi yết kiên các vị Độc Giác Phật trước kia thường rất thân thiết với Bó-tát 
và thưa: 

- Bạch các Tôn giả, đức vua thường vẫn cúng dường các Tôn giả mọi vật 
dụng cân thiết đã từ trần vì trúng một mũi tên độc. Xin các Tôn giả đến viéng 
thi hài của ngài đang được quảng tại nơi kia! 

Năm trăm vi Độc Giác Phật liên bay qua không trung, hạ mình xuống vùng 
dát thiêng á ау vào lúc hai chú voi соп lây ngà nâng thi hài của voi chúa lên đê 
thé hiện dâu hiệu sùng kính các vị Độc Giác Phật rói nâng thi hài cao đến tận 
giàn hỏa thiêu và làm lễ hỏa táng. Suót đêm ấy, các vị Độc Giác Phật tụng kinh 
trong thánh địa này. Tám ngàn voi ау, sau khi dập tắt các ngọn lửa liên tắm rửa 
rói cùng Hoàng hậu Subhadda dàn dáu, trở lại nơi cư ngu nhu cũ. 

Bác Đạo sư giải thích vân dé như sau: 

130. Bàn voi khóc lóc lẫn kêu рдо, 

Tất cả chất tro đội dinh đầu, 
Châm chậm trở về nơi cư trú, 
Theo sau hoàng hậu mãi thanh cao. 
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Còn gã Sonuttara trong báy ngày đã vé tới Ba-la-nai cùng với bộ ngà voi. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

131. Thăng đến Kasi, gã thợ săn, 

Vô song tặng vật, gà vừa mang, 
Bộ ngà của chúa voi ngời chiếu, 
Làm mọi tâm hoan với ánh vàng, 
Đến trước bà hoàng kia, gã nói: 
“Đây ngà vương tượng đã từ trần.” 

Bấy giờ khi mang đôi ngà đến dâng hoàng hậu, gã thưa: 

— Tâu Hoàng hậu, chúa voi mà Hoàng hậu mang mối thù hận trong lòng chỉ 
vì một lỗi lầm nhỏ nhặt ấy đã bị tiêu thân giết chết rồi. 

Nàng kêu lớn: 

— Nguoi bảo rằng ngài đã chết rồi u? 

Gã dâng đôi ngà lên và tâu: 

— Hoàng hậu cứ tin chắc rằng ngài đã chết, đây là đôi ngà của ngài. 

Nàng nhận lấy đôi ngà có sáu sắc hào quang ây dé lên chiếc quạt nam 
ngọc của nàng rồi đặt vào lòng, nàng nhìn đôi ngà của voi chúa ngày trước, 
trong một đời trước đã là vị quân vương ái kính của nàng, nàng nghĩ thầm: 
“Gã thợ săn này trở về với đôi ngà gã cưa được từ bảo tượng mà gã đã giết 
băng mũi tên độc.” Rồi nhớ lại Bô-tát, lòng nàng bỗng tràn ngập đau thương 
đến độ nàng không thê chịu đựng được nữa, tim nàng tan nát ra và nàng từ 
trần ngay hôm ây. 

Жжжж 


Вас Đạo sư ngâm vån kệ dé làm sáng tỏ câu chuyện: 
132. Ва hoàng vừa chợt thấy đôi ngà, 

Chúa thượng dấu yêu thuở đã qua, 

Lòng quá đau thương, tim vỡ nát, 

Vì ngài, kẻ ngốc hóa ra ma. 
133. Khi Đại Trí nhân đủ lực thân, 

Mim cười trước mắt các Hiên Tăng, 

Tức thì Thánh chúng liền suy nghĩ: 

“Chư Phật chăng cười chuyện bỗng dưng!” 
134. Ngài bảo: “Các ông ау nữ nhi, 

Làm Sa-di ду, khoác hoàng y, 

Xưa là hoàng hậu và Ta nữa, 

Ngài tiếp: “Là voi chúa mát đi.) 
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135. Kė ác cưa ngà báu tráng tinh, 
Vô song dưới thế, ánh quang minh, 
Dem vé thành phó Ba-la-nai, 
Nay chính Dé-bà-dat dích danh." 
136. — Phát-dà với trí tuệ riêng Ngài, 
Ké lai chuyén xua áy thát dài, 
Đủ mọi nói buôn dau thống thiết, 
Dù Ngài đã thoát hết bi ai. 
137. “Ngày xưa bach tượng chính Ta đây, 
Làm chúa voi đông đảo cả bây, 
Nhu vậy chư Tăng, Ta muốn bảo, 
Các ông hiểu rõ tiền thân này.” 
Các vàn kệ trên được các Trưởng lão ghi nhớ dé lưu tập lời pháp ngợi ca 
đức hạnh của đẳng Thập Luc. 


* * * 


Khi nghe pháp thoại này xong, một số trong đại chúng chứng quả Dự lưu, 
còn vị Tý-kheo-ni ду vé sau nhờ tu tập thiên định đã chứng đắc quả A-la-hán. 


8515. CHUYÊN NAM TỬ SAMBHAVA (Sambhavajütaka)" (J. V. 56) 
Trâm chăng màng ngôi vi dé vương... 
Trong lúc trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké lại câu chuyện này liên quan đến 


sự viên mãn của trí tuệ tôi tháng. Câu chuyện này sé được nêu rõ chi tiết trong 
Chuyện đường hâm vi dai." 


Жжжж 


Ngày xưa, có vị vua danh hiệu DhanañJaya Когаууа їп vì kinh đô Indapatta 
ở quốc độ Kuru (Câu-lâu). Bà-la-môn tên Sucirata là té sư cũng là quốc sư của 
ngài trong mọi уйп dé thé sự cũng nhu thánh sự. Nhà vua cai trị rất đúng pháp, 
thực hành bồ thí cùng nhiều thiện sự khác. Một ngày kia, ngài chuẩn bị một 
câu hỏi liên quan việc phụng su chân lý nên sau khi mời Bà-la-môn Sucirata 
an toa xong, cung kính đảnh lễ vị ây, ngài đưa vẫn dé ra hỏi băng cách ngâm 
bốn vân kệ: 

138.  Trám chăng màng ngôi vị dé vương, 

SucTrata và thông trị giang sơn, 


10 Xem A. Ш. 32, Sumanasutta (Kinh Sumana); Ap. L. 14, Sariputtattheraapadana (Ký sự về Trưởng 
lão Sariputta). 


!! Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka (Chuyén đường hâm yi dai). Chuyện này trong bản PTS là số 
546. Bản Tích Lan việt Ummaggajataka, só 546. Bàn CST viết Umangajàtaka, số 542. Bản Thái Lan 
và Campuchia viết Mahosadhajataka, só 542. 
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Vì mong trám đạt thành cao cả, 
Ngự trị khắp toàn cõi thé gian. 

139. Băng chánh chân thôi, tránh lỗi lầm, 
Bởi vì tất cả đẳng quân vương, 
Ở trên trân thế cân theo đúng, 
Bát cứ điêu chân chánh thiện lương. 

140. Do đó ta xa lánh lỗi làm, 

Đời này và mãi mãi ngàn năm, 
Ta cầu mong được danh vinh hiên, 
Ở giữa chư thiên lẫn thế nhân. 

141. Này hỡi tế sư, hãy biết rằng, 

Những gi chân thiện, trám mong làm, 
Vậy khi được hỏi, xin cho biết, 
Những việc làm nào đúng thiện chân! 

Lúc bây gió, đó là cả vân đề cao siêu thuộc pham vi tri kién cüa mót vi Phát. 
Đó là vẫn dé ta phải đem ra thua trình lên đức Phát Chánh Dáng Chánh Giác, 
hoặc néu không có Ngài thì ta phải trình với một vị Bó-tát dang mong cầu quả 
vi Chánh đăng Chánh giác kia. Còn Sucirata không phải là một vi Bồ-tát nên 
không lý giải được уар dé, vì thé ông không thé làm ra vẻ thông thái mà dành 
thú nhận sự bát tài của mình qua vån kệ sau: 

142. Кһаі tâu Đại vương, chăng có ai, 

Ngoài Vidhura ây đủ thiên tài, 
Nói điều kỳ diệu là chân thiện, 
Chúa thượng hàng mong thực hiện hoài. 

Nhà vua nghe lời này liên phán: 

— Vậy Tôn giả hãy đi ngay! 

Và vua ban một tặng vật dé vị tê sư đem theo, và trong niềm mong mỏi ông 
lên đường, ngài ngâm vân kệ: 

143. Hiền hữu di ngay lây phiến vàng, 

Đến Vidhura ây, trằm nhờ mang, 
Tặng phân xứng Trí nhân ưu tú, 
Dạy trám điêu chân thiện tỏ tường. 

Nói xong, ngài cho ó ong một phiến vàng đáng giá một trăm ngàn đồng tiền 
dùng để viết lời giải đáp vân dé lên trên đó, một xe ngựa dé đi đường, một dao 
binh hộ tống, một tặng vật và bảo ông đi ngay. 

Ông ra khói thành Indapatta ngay và đi đến Ba-la-nai, trước tiên đến thăm 
nhiều nơi chốn các bậc Hiền nhân cư ngụ, vẫn không ду ai trong cả xứ Diém- 
phü-dé có thê giải đáp ván dé được, ông di dán đến Ba-la-nai. Trong khi nghi 
tại đó, ông cùng vài người tùy tùng đến nhà Vidhura vào giờ ăn sáng. Sau khi 
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nhờ thông báo việc đến yết kiến, ông được mời vào và thấy Tế sư Vidhura đang 
dùng điêm tâm tại nhà riêng. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm vån kệ thứ bảy dé giải thích sự việc này: 
144. Bharadvaja vội vã tiên lên dàng, 

Đến gặp Vidhura, thây bạn vàng, 

Ngôi tại nhà riêng, sắp sửa dự, 

Bữa com thanh dam sáng tinh sương. 

Lúc bầy gió, Vidhura là bạn thiếu thời của Sucirata, đã hoc chung tại nhà 
một vi giáo sư nên sau khi cùng án điểm tâm với nhau, Té su Sucirata an tọa và 
được Té sư Vidhura hỏi: 

— Hiên hữu đến đây có việc gi? 

Tế sư Sucirata nêu rõ lý do đến đây và ngâm vân kệ thứ tám: 

145. Рёп vì thánh chỉ chúa Câu-lâu, 

Dòng dõi Yudhitthila, hiện thỉnh câu, 
Hiển hữu Vidhura, cho đệ biết, 
Thiện lương, chân chánh phải là дам? 

Lúc bấy giờ, vị Bà-la-món này dang deo duói cóng viéc suu táp các dóng 
tư tưởng của một só người, việc йу cứ chóng chát lén cao nhu thé nuóc lut sóng 
Hàng dáng tràn, cho nên chăng có thi giờ giải đáp vẫn dé này được nữa. Vi thé, 
ông ngâm vân kệ thứ chín nêu rõ trường hợp mình: 

146. Тар ngập chủ dé quá lớn lao, 

Nhu sông Háng nước lụt tuón trào, 
Ta không thé nói đâu là lẽ, 
Chân thiện, hiền huynh đến thỉnh câu. 

Nói vậy xong, ông lại nói thêm: 

— Ta có một con trai råt thông minh, cháu ду còn mẫn tuệ hơn ta nhiều. Cháu 
sẽ giải thích rõ cho hiên hữu. Vậy hãy đến gặp cháu! 

Và ông ngâm vân kệ thứ mười: 

147. Hiên giờ đệ có một con trai, 

Tên gọi Bhadrakara ở giữa đời, 
Tìm đến chàng ngay, chàng sẽ nói, 
Thiện lương, chân lý rõ cho ngài. 

Nghe điều này, Té su Sucirata liền rời khói nhà vị Té sư Vidhura, đến tu 
thất của Bhadrakära và thấy chàng dang ngôi ăn điểm tâm giữa những nguói 
thân của chàng. 


Жжжж 
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Bác Đạo sư ngâm vån kệ thứ mười một làm sáng tỏ vấn dé này: 
148. Lúc йу, Bharadvaja lại vội vàng 

Đến Вһайгакага gấp tại gia đường, 

Giữa bao băng hữu đang tê tựu, 

An tọa thong dong được thấy chàng. 

Khi đến nơi, vi té sư được chàng thanh niên Bhadrakara tiếp đãi nông hậu, 
mời lên sàng tọa cùng nhiều tặng vật. Vừa khi an tọa và được hỏi nguyên cớ đến 
thăm, ông ngâm vân kệ thứ mười hai: 

149. Đến vi thánh chỉ chúa Câu-lâu, 

Dòng ho Yudhitthila, hiện thỉnh cầu, 
Hiền điệt Bhadrakàra, cho chú biết, 
Thiện lương, chân lý phải là đầu? 

Lúc ду, Bhadrakãra đáp lại: 

— Thưa Tôn giả, ngay bây giờ, cháu đang có dự mưu dan díu với vợ một 
người khác, cho nên trí óc không được thư thái dé giải đáp vấn dé. Song em trai 
cháu tên là Sañjaya còn thông thái hơn cháu nhiều. Xin Tôn giả đi hỏi em cháu, 
vân đề của Tôn giả sẽ được giải đáp. 

Chàng ngâm vân kệ để bảo ông đến đó: 

150. Cháu bỏ thịt nai thật ngọt ngon, 

Và đang theo đuôi tắc kè con, 
Làm sao có thé nào thông hiểu, 
Đâu lẽ thiện lương với thật chơn. 

151. Song có em trai, ngài phải biết, 

Sañjaya tên gọi, hãy lên đường, 
Kiém em cho được, em tuyên thuyết, 
Chân thiện, ngài nghe thật tỏ tường. 

Ông liên đi dén nhà Sañjaya ngay và được chàng tiếp niêm nở, khi được hỏi 
ly do đên đây, ông nói rõ ra. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm hai vån kệ dé giải thích sự việc này: 
152. Lúc ây Bharadvaja phải vội vàng 

Đến Sañjaya gâp tai gia duòng, 

Giữa bao bằng hữu đang tê tựu, 

An tọa thong dong được thây chàng. 
153. Đến vì thánh chỉ chúa Câu-lâu, 

Dòng dõi Yudhitthila, hiện thỉnh câu, 

Hiền điệt Sañcaya, cho chú biết, 

Thiện lương, chân lý phải là đầu? 
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Nhưng Sañjaya cũng đang bận bày mưu tính kế, chàng liền thưa với ông: 
— Thua Tôn giả, cháu đang theo đuôi vợ người khác, và lại sáp đi xuống 
sông Háng dé qua sóng. Sáng tói, trong lúc cháu qua sông thường phải gặp nanh 
vuốt tử thân, cho nén tám trí đang rôi ren, cháu không thé giải đáp vân dé của 
Tôn giả được. Song em trai của cháu là Sambhava, mới lên bảy tuói đã thông 
minh tài trí hơn cháu gấp cả trăm ngàn lần đây. Em cháu sẽ nói chuyện với Tôn 
giả, xin hãy di tìm dé hỏi em cháu ngay! 
Bậc Đạo sư ngâm hai vần kệ dé giải thích sự việc: 
154. То thần há miệng rộng đây chóng, 
Sáng tối chờ con, hỡi thúc ông, 
Làm thế nào con thưa với chú, 
Đâu là chân lý, với hiền lương? 
155. Song có em thơ, chú biết chăng, 
Sambhava tên gọi, hãy lên đường, 
Tim em, thưa chú, em nêu ró, 
Chân ly, thiện lương thật tỏ tường. 
Nghe vậy, Té sư Sucirata nghĩ thâm: “Уап dé này àt là điều kỳ bí nhất trên 
đời. Ta chắc không ai đủ sức giải đáp cả.” Nghĩ vậy, ông ngâm hai vån kệ: 
156-57. Việc lạ lùng này phật y ta, 
Cháng hai con lón, cháng nguoi cha, 
Biét phương giải đáp điều mâu nhiệm. 
Vậy nêu như em cũng chịu thua, 
Thì phải chăng đây là cậu bé, 
Biết gì về sự, lý chân ư? 
Nghe vậy, SañJaya đáp: 
- Thưa Tôn giả, xin ngài đừng tưởng Sambhava chỉ là đứa trẻ thơ dại. Nêu 
không ai giải đáp được vån dé của Tôn giả thì cứ đi hỏi em cháu. 
Rồi chàng ngâm mười hai vân kệ nêu lên những đức tính của cậu bé này qua 
các ví dụ chứng minh trường hợp trên: 
158. Xin ngài hỏi Sambhava, 
Xin ngài chớ vội khinh là trẻ thơ, 
Em đây thông thái tài ba, 
Nói ngay ngài biết đâu là thiện chân. 
159. Khác nào ánh nguyệt trong ngân, 
Sáng bừng vượt hán sao giăng đây trời, 
Ảnh sao le lói mờ soi, 
Chìm dân trong ánh rạng ngời Hăng Nga. 
160. Cũng như bé Sambhava, 
Trí tài kiệt xuát vượt xa tuôi vàng, 
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Hỏi Sambhava, tỏ tường, 

Xin ngài chớ vội khinh thường tuói tho. 
161. Em đây thông thái tài ba, 

Nói rành chân thiện đâu là lẽ ngay, 

Tháng Tư quyền rü dám say, 

Vượt xa tất cả tháng ngày trong năm. 
162. Hoa xuân đâm lộc nảy mâm, 

Màu xanh bát ngát bao trùm rừng cây, 

Bé Sambhava cũng thế này, 

Vượt xa tuôi trẻ, trí tài tuyệt luân. 
163. Nhu trên đỉnh tuyết Hương Sơn, 

Rừng cây bao phủ, các thần ngự an, 

Có thân được, sáng huy hoàng, 

Mùi hương ngào ngạt dán lan toàn miên. 
164. Nhu Sambhava áu niên, 

Sinh ra được phú tué riêng phi thường, 

Hói em, su ly tó tuóng, 

Xin ngài chó vội khinh thường trẻ măng. 
165. Khác nào ngọn lửa hung hăng, 

Cháy tràn lan khắp rừng hoang tung hoành, 

Với cây cột lửa cuộn nhanh, 

Không hé biết thỏa, tan tành có non. 

Đề trơ một lôi đen ngòm, 

Bát kỳ nơi chốn lửa bùng lướt xen. 
166. Khác nào một ngọn lửa thiêng, 

Đốt băng bơ sóng trong đêm tôi trời, 

Gặp cây gỗ quý nhất đời, 

Giuc cơn thèm cháy sáng ngời cao xa. 
167. Cũng vây chú bé Sambhava, 

Thông minh trí tuệ vượt xa tuôi vàng, 

Hỏi Sambhava, chớ coi thường, 

Em thông hiểu, nói tận tường thiện chon. 
168.  Tráu nhờ sức lực tráng cường, 

Ngựa nhờ tốc độ phó trương gióng nói, 

Bò nhờ vắt sữa tuôn vòi, 

Hiên nhân, ta biết nhờ lời khôn ngoan. 
169. Sambhava cũng vậy, mâm non, 

Thông minh trí tuệ vượt hơn tuôi vàng, 
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Hỏi Sambhava, chớ coI thường, 
Em thông thái, hiéu tận tường thiện chân. 

Trong khi SañJaya ca ngợi Sambhava như vậy, Tế sư Sucirata nghĩ thầm: 
“Ta sẽ đặt vân dé với cậu bé này là biệt ngay." 

Ngài hỏi: 

— Thé cháu bé ở đâu rồi? 

Chàng liên mở cửa số, giơ tay chỉ và nói: 

— Ngài nhìn cậu bé đẳng kia, da óng như vàng ròng đang chơi cùng các trẻ 
khác bên đường trước cửa chính đó là em trai của cháu. Xin cứ đên hỏi, em 
cháu sẽ giải đáp vân đê của ngài với moi lý lẽ huyén diệu của bậc Giác ngộ. 

Sucirata nghe thé liên bước xuống. khói dinh đến gần cậu bé vừa đúng lúc 
cậu bé đang đứng, áo дийп xóc xếch vát qua vai, hai tay đang bốc đất. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ giải thích sự việc này: 
170. Lúc ây Bhãradväja lại vội vàng, 

Đến Sambhava gấp, tại gia đường, 

Ở ngoài công lộ, kìa ngay đó, 

Cậu bé đùa chơi thấy rõ ràng. 

Bậc Đại sĩ vừa khi thấy vị Bà-la-môn kia đến đứng trước ngài liền hỏi: 

— Hiên hữu đến đây có việc gì chăng? 

Vi té sư đáp: 

— Này cháu bé, ta đã đi khắp cõi Diém-phü-dé mà không tìm ra được nguói 
nào đủ tài trí giải đáp vân dé ta đặt ra nên nay ta đến đây tìm cháu. 

Cậu bé nghĩ thâm: “Họ bảo đây là vẫn đề khắp cả cõi Diêm-phù-đề chưa 
giải đáp được nên vị này đến tìm ta. Còn ta đã am hiểu thông thạo rồi.” Lúc ấy, 
cậu tháy hó then liền vứt cục đất dang cám trong tay, sửa sang áo quân lại đàng 
hoàng và bảo: 

— Này Tôn giả Bà-la-môn, cứ hỏi di, ta sẽ giải đáp cho ngài với cung cách 
của một bậc Спас ngộ. 

Rôi với trí tuệ tôi tháng, ngài mời vị kia lựa chọn dé tài dé hỏi. Vị Bà-la- 
môn liền hỏi vân đề qua các câu kệ: 

171. Đến vì thánh chỉ chúa Câu-lâu, 

Dòng dõi Yudhitthila, hiện thỉnh câu, 
Hiền điệt Sambhava, cho chú biết, 
Thiện lương, chân lý phải là đâu? 

Vân dé được hỏi kia quá rõ ràng đối với Sambhava nhu thé vàng trăng tròn 

giữa bầu trời cao. Ngài bảo: 
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— Này, hãy nghe lời tal 

Và ngài giải đáp vân dé phụng su chân lý qua các vân kệ: 

172. Hiên hữu, ta nay sẽ bảo ngài, 

Đúng như bậc Trí phải trình bày, 
Vua cân biết rõ điều chân thiện, 
Song việc vua làm, ai có hay? 

Trong khi ngài đứng giữa đường phô thuyết giảng chân lý với giọng ngọt 
như mật, âm thanh vang dội khắp thành Ba-la-nai, mỗi phía vang đến mười 
hai do-tuán. Nhà vua cùng các phó vương và nhiêu vua khác tụ tập lại, bậc 
Đại sĩ liên đứng giữa đám đông ây, tuyên thuyết chân lý. Sau khi đã hứa giải 
đáp vẫn dé qua vån kệ này, giờ đây ngài nêu lời giải đáp vẫn đề phụng sự 
chân lý: 

173. Dáp lại đức vua, hãy tấu ngài: 

“Ngày nay không hán giống ngày mai, 
Thân khuyên Chúa thượng nên thông suốt, 
М№ lẫy thời cơ kịp đến tay." 
174. Ta ước mong Hiên hữu tế su, 
Gợi cho vua biết cách suy tư, 
Nhờ đây tâm trí ngài an lạc, 
Vua phải tránh xa mọi oán thủ, 
Cũng chớ đi theo đường ác độc, 
Như là người độn trí mê mờ. 

175. Đừng gây tội lỗi mát tâm hôn, 

Đừng phạm hành vi bất chánh chơn, 
Đừng có bao giờ theo ác hạnh, 
Đừng đưa huynh đệ bước sai đường. 

176-77. Ai biết hoàn thành đúng chánh chán 

Những điều này, giỗng nguyệt tròn dân, 
Nhu vua danh tiéng tăng lên mãi, 

Làm ánh sáng soi đám bạn thân, 

Yêu тёп họ hàng, khi tận mạng, 

Hiền nhân sẽ đạt đến thiên cung. 

Nhu vậy, chăng khác nào đem vâng trăng soi roi khắp bầu trời, bậc Dai sĩ 
giải đáp vẫn dé của vị Bà-la-môn này với moi vẻ tinh thông của một bậc Giác 
ngộ. Dân chúng reo hò VÕ tay vang dậy. Hàng ngàn tiếng reo tán thưởng cùng 
vô só khăn vẫy lên không và tiếng búng tay lách tách. Họ thả luôn cả đô trang 
sức trên tay. Vua xứ Ba-la-na1 hoan hy tó lòng tôn kính, ngưỡng mộ ngài. Còn 
vị Tế sư Sucirata, sau khi tặng thưởng ngài một ngàn сап vàng liên viết câu giải 
đáp vẫn đề trên bằng son đỏ vào phiến vàng ây và khi đến kinh thành Indapatta, 
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ông tâu trình vua về câu giải đáp phụng sự chân lý như trên. Phân vua nhờ kiên 
tâm hành trì các pháp chân chánh, vé sau được lên thiên giới. 


Жжжж 


Khi châm dứt pháp thoại, bác Dao sư bảo: 


— Này các .Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay từ xa xưa, Như Lai đã 
dùng đại trí để giải đáp mọi vân đề. 


Và Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời bây giờ, Ananda (A-nan) là Vua Dhanañjaya, Anuruddha (A-na- 
luật-đà) là Sucirata, Kassapa (Ca-diép) là Vidhura, Moggallàna (Mục-kiền- 
liên) là Bhadrakãra, Sãriputta (Xá-lợi-phất) là chàng trai trẻ Ѕайјауа và Trí giả 
Sambhava chính là Ta. 


8516. CHUYÊN KHÍ CHÚA (Mahākapijātaka)!? (J. У. 67) 

Tương truyén dai dé xứ Kasi... 

Câu chuyện này được bậc Đạo sư Кё trong lúc trú tại Trúc Lâm vé việc 
Devadatta (Dé-bà-dat- da) ném dá vào Ngài. Vi vày, khi các Ty-kheo quó trách 
Dé-bà-dat-da vé việc xúi giuc các xạ thủ bán cung vào đức Phật và sau đó lại 
ném đá vào Ngài, bậc Đạo sư bảo: 

- Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Đê-bà-đạt-đa cũng đã ném 
đá vào Ta. 

Nói xong, Ngài ké câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, có một nông dân dòng họ 
Bà-la-môn trong làng thuộc xứ Käsi, sau khi cày ruộng xong, thả trâu ra và bắt 
đầu cuốc đất. Đàn trâu trong khi gám lá ở bụi cây dán dán chay vào trong rừng. 
Người ây nhận thấy trời tôi liền đặt cuóc xuống di tìm đàn trâu nhung chắng thấy 
đâu, gã quá buôn khô đi lang thang vào trong rừng tìm chúng, dân dân đến tận 
vùng Tuyết Sơn. Vi lạc mát phương hướng, gã lang thang bảy ngày nhịn đói, 
nhưng khi nhìn tháy cáy tinduka, gà tréo lén hái trái án. Rôi tuột khỏi cây này, gã 
rơi xuông một vực thám nhu địa ngục sâu sáu mươi cubit? và ở đó cả mười ngày. 


Thời bây giờ, Bô-tát sinh làm thân khi, đang lúc ăn trái rừng ngài tháy gà 
kia liên chuyên đời đá và lôi gã ra khỏi vực. Khi năm nơi tảng đá nói răng: “Tôn 
ông mén, tôi mệt nên sé chop mắt một chút, xin hãy canh phòng cho tôi!” Trong 
lúc khi đang ngủ, gã kia đập đâu khi băng một cục đá, Bó-tát biết được việc này 
liên vùng dậy nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to: 


? Tham chiếu: DA. v. 337; Thag. v. 339; Pháp cú kinh “Ái dục phẩm” 15 8J28 1 (T.04. 0210.32. 
0570c16); Xuất diệu kinh “Ái phám" HE «A пи (7.04. 0212.3. 0632b21). 


! 1 cubit = 45cm. 
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— Này Tôn ông, ngài dang đi trên đất băng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên 
ngọn cây này rồi ta sẽ đi ngay. 

Thé là ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã rói bién mát 
trong rừng núi ây. Còn gã kia vì đã gây tội ác VỚI Bồ-tát nên hóa thành tên hủi, 
chăng khác nào nga quy đội lót người trên trần thé. Trong báy nám liên, gã đau 
đớn chất chóng, lang thang hét noi này sang noi khác, gà dén ngu vién Migacira 
(Lóc Uyén) tại thành Ba-la-nai, trải ngọn lá chuỗi trên một góc, gã năm xuóng, 
lòng dau khó điên cuóng. 

Lüc báy gió, vua xir Ba-la-nai dén ngu vién và trong khi dao choi, nhin tháy 
gã liên hỏi: 

— Nguoi là ai và ngươi đã làm gì đến nỗi phải khó như vậy? 

Gã trình bày cho vua nghe toàn câu chuyện với đây đủ chỉ tiết. 


Жжжж 


Вас Đạo sư ngầm vần kệ dé làm sáng tỏ vân dé: 
178. Tương truyền đại dé xứ Kãsi, 
Một thuở Ba-la-nai tri vi, 
Cùng với hiền thân trên đại lộ, 
Vào đến Vườn Nai một bữa kia. 
179. Đăng kia vua thấy gã La-môn, 
Một bộ xương khô bước chập chờn, 
Da trăng vì mang dòng máu hủi, 
Xù xì xương xâu tựa cây mun. 
180.  Ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương, 
Của kẻ không may, nặng khô buôn, 
“Thật tội nghiệp ngươi”, ngài phán hỏi, 
“Tên gi, ác quy phận dành mang? 
181. Giống nhu tuyết tráng cả tay chân, 
Ta chắc đầu nguoi lại trắng hơn, 
Thân thể ngươi tràn đây vết hủi, 
Bệnh kia ghi dâu ân riêng phân. 


182. Lưng ngươi như suót chi giáng hàng, 
Lôi lõm, dài ngoăn lại uốn quãn, 
Đen đúa tay chân như mẫu ĐÔ, 
Chàng hé ai thấy kẻ ngang băng. 
183. Nguoi từ đâu đến, kẻ lang thang, 
Khón khó bơ vo, da bọc xuong, 
Đâu đội năng trời nung bức lửa, 
Chịu bao đói khát quá đau thương? 


184. 


185. 
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Hình hài tàn phá thật kinh hoàng, 
Chăng xứng nhìn lên ánh nhật quang, 
Ngay chính mẹ ngươi chắc cũng chăng, 
Còn mong nhìn trẻ quá tôi tàn. 

Ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây, 

Hay là ngộ sát kẻ nào đây, 

Tội gì ngươi phạm, ta mong biết, 

Хш khiến ngươi mang nỗi khó này?" 


Gà Bà-la-môn đáp lại: 


186. 


187. 


188. 


189. 


190. 


191. 


192. 


193. 


Thân xin thua thật với Tôn quân, 
Hành động đúng như một thiện nhân, 
Vì kẻ không bao giờ dói trá, 

Người hiển khen ngợi giữa phàm trần. 
Xưa kia thân đến một rừng hoang, 
Tìm kiểm đàn trâu tối lạc đàng, 

Băng mãi lỗi mòn rừng rậm rạp, 

Nơi loài voi ở, bước lang thang. 

Lạc trong rừng rậm quá hoang sơ, 
Chịu đói khát, đau khó xót xa, 

Suót báy ngày ròng thân lân quán, 
Chón loài hô dữ móm con thơ. 

Trái độc tối kinh cũng cứ thèm, 

Ó kia, đôi mát bóng bừng lên, 

Cây xinh lắt léo ngang bờ vực, 

Lo lửng trái thơm triu nhánh mêm. 
Những trái rơi theo gió lạnh rung, 
Thân nhai ngáu nghién nuốt thơm lừng, 
Vẫn còn khao khát, thân leo vội, 
Cách ây no nê được vẹn toàn. 

Chưa từng ăn quả chín ngon sao, 
Thân vội giơ tay hái thêm vào, 

Cành lá dựa thân vào gãy dut, 

Như là chặt bởi búa ông tiêu. 

Cành gãy làm cho ngã lộn thân, 
Không gi chặn lại, rớt nhanh dân, 
Trên bờ vực thăm đây tường đá, 
Không thoát khỏi hang vực thăm cùng. 
Nước sâu năm dưới bờ vực kia, 

Cứu mạng không tan nát thảm thê, 
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Rói bát hanh thay, thán tuyét vong, 
Mười đêm năm doi thật dài ghê. 

194.  Cuỗi cùng một chú khi dài đuôi, 
Trú án trong hang đá dén noi, 
Nhảy nhót cành này sang bui nọ, 
На ăn trái chín thật xinh tươi. 

195-96. Chợt thây thân vàng vọt héo khô, 
Động lòng trắc án, khi kêu to: 
“Khốn thay! Та Һау ai năm đó, 
Tuyệt vọng đau thương ngập tận bờ, 
Như vậy, ví như người hoặc quỷ, 
Ông là ai đó, nói nguyên do.” 

197. Thân đây cung kính, vội thua ngay: 
“Một kẻ khốn cùng chính lão đây, 
Song phước đức dành cho khi hết, 
Nếu tìm được cách cứu thân này.” 

198. Chúa khi chuyên cành ở núi cao, 
Mang hòn dá nặng lực anh hào, 
Áy nhờ tu luyện tròn công hạnh, 
Mục đích tỏ bày trọng đại sao. 

199. “Tôn ông, trèo đến chỗ lung này, 
Quanh có ta, ghi chát cánh tay, 
Tức tốc ta đem ông thoát khói, 
Vách tường đá, chính cảnh tủ dày." 

200. Hoan hy, thân ghi nhớ rõ ràng, 
Lời khuyên của chúa khỉ vinh quang, 
Trèo lên lưng nọ, đôi tay bám, 
Quanh cô Trí nhân thật vững vàng. 

201. Chúa khi lúc này thật mạnh thay, 
Kiên cường can đảm đến như vây, 
"Раи răng mệt là vì hao sức, 
Chóc lát đưa lên vách đá dày. 

202. Kéo thần xong, cất tiếng anh hùng: 
“Та mệt nhoài, xin đứng hộ phóng, 
Bên cạnh mình ta, Tôn giả hỡi, 
Trong khi ta ngủ giác say nóng. 

203. Сас thứ nhu beo, gấu, hồ, sư, 
Nếu nhìn ta, Һау quá thờ o, 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


Chüng lién giét hai ta ngay dáy, 
Tôn giả canh phòng, chớ phải lo." 
Trong lúc thân đang đứng hộ phòng, 
Háu vương đánh một giác an thân, 
Một tư tưởng xâu xa nhen nhúm, 
Tiêm án lan dán ở nội tâm. 

“КЫ, thú khác cho người thịt ăn, 
Vậy sao ta chăng giết hầu vương, 
Đỡ cơn đói khát vì phân thịt, 

Cung cáp cho ta món tuyệt tràn? 
Khi no da, cháng muón chán chó, 
Song kiếm thật đây thực phẩm khó, 
Tích trữ cho nhiều ngày våt vả, 

Từ rừng ta sẽ kiếm đường ra.” 
Cám viên đá suýt đánh tan tành, 
Chiếc sọ kia, song bởi phận mình, 
Tay vụng về đưa lên loạng quạng, 
Vung ra yêu ớt chăng nên hình. 
Chúa khi nhanh chân nhảy ngọn cây, 
Toàn thân bê bét máu tuón đây, 

Từ xa trách móc nhìn thần mãi, 
Với cặp mắt tuôn lệ chảy dài. 
“Đừng dói với ta làm thê này, 

Tôn ông, người hỡi, dà làm sai, 
Thật ông có thể ngăn kẻ khác, 

Cho mạng sống không thọ kéo dài. 
Ôi người lầm lỗi đến như vây, 

Sao trả ơn ta cách thế này? 

Vì đã cứu ông ra thoát khỏi, 

Vực kia sâu thăm hãi kinh đây! 

Ta cứu tử, ông phản bội ta, 

Ата mưu sát hại với tâm ma, 

Coi chừng kẻ ác, e đày đọa, 

Khóc liệt xuất từ ác nghiệp kia, 
Dem họa tử vong cho chủ nó, 
Khác nào trái giết gốc tre già. 

Ta chăng còn tin tưởng ở ngươi, 
Vì ngươi làm ác với ta rôi, 
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214. 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222. 


Hãy di tới trước kia cho khéo, 

Cón dé ta nhin tháy bóng thói. 
Thoát bày dã thú đói tìm môi, 
Ngươi trở về nơi người sông đời, 
Thăng tắp con đường dài trước mặt, 
Đi theo như ý muốn nhà ngươi.” 
Nói xong khi nhảy xuống hồ rồi, 
Rửa sạch chiếc đầu dính máu tươi, 
Và khi lau khô dòng lệ ướt, 

Cô leo khỏi núi ây lên đường. 

Từ đây dày đau khô đoạn trường, 
Đốt thiêu, vò xé bởi hầu vương, 

Lê bước thân tàn, thần thất thêu, 
Tìm nơi giải khát cho mình luôn. 
Nhung khi thần đến vũng hó kia, 
Mặt nước déu loang 1ó máu me, 
Một dòng đỏ sám dán dân hiện, 
Thành một dám như lửa lập lóe. 
Mỗi giọt nước kia dính đến thân, 
Hóa thành mut nhọt lớn lên dán, 
Như bầu nâu, trái khô rồi nứt, 
Giỗng hệt sắc da lẫn cỡ tâm. 

Máu mủ tràn ra thật đáng nhờm, 
Nơi nào thần muốn được an thân, 
Dù là thành thị hay thôn dã, 

Dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn. 
Láng tránh vì mùi quá thói tha, 
Trong khi gậy, dá cứ tung ra: 

"Này tén khón nan, dung di dén, 
Gàn chúng ta!” toàn thé hét la. 
Như vậy khô đau thật đáng thương, 
Thân mang theo suốt bảy năm trường, 
Tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, 
Mỗi người đi đến một con đường. 
Thân ước mong chu vi vạn an, 

Moi người, thần gặp gỡ trên dàng, 
Xin đừng phản bạn, ôi hèn hạ, 

Kẻ phạm tội mưu chống bạn vàng. 
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223. Tâtcả những ai với bạn minh, 
Tó ra là kẻ thiếu chân thành, 
Như bây hui phải án пап #61, 
Thân hoại vào trong ngục tái sanh. 

Đây là vân kệ xuất phát từ trí tuệ của bậc Giác Ngộ: “Này các Tý-kheo, 
nghĩa là ở đời này, kẻ nào phản bội, hại băng hữu sẽ bị như vậy.” Và trong lúc 
kẻ kia đang táu trình vua, ngay chính thời điểm áy, mặt đất há miệng rộng ra 
làm gã mát dang và bi tái sanh vào dia nguc. Khi gà bi trái dát nuót xong, vua 
ra khói ngu vién và tró vé thành. 

Жжжж 

Bậc Dao sư châm đứt pháp thoại và bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Devadatta 
cũng đã ném đá vào Ta. 

Và Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thói ây, kẻ phản bạn kia là Devadatta và Ta chính là khi chúa. 


8517. CHUYÊN THỦY THÂN (Dakarakkhasajataka) (J. V. 75) 
224-57. Chuyện này sẽ được trinh bày trong Chuyện đường Айт vĩ đại. 


§518. CHUYEN LONG VUONG PANDARA (Pandarajütaka) (J. V. 75) 
Nguoi nào chuyén bí mát dem phoi... 
| Câu chuyện пау bác Dao su ké trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta 
(Đê-bà-đạt-đa) nói dói và quả đât đã há miệng nuôt sông ông như thê nào. 
Thời đó là lúc Đê-bà-đạt-đa bị chúng Tỷ-kheo quở trách, bậc Đạo sư bảo: 
— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Dé-bà-dat- 
da cũng đã nói dói và đã bị quà đất nuót chửng. 
Nói xong, Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, có năm trám thương nhân 
lên tàu ra khơi. Vào ngày thứ bảy, khi họ đã khuất dạng khỏi đất liên, họ bi dám 
tàu giữa bién và tát cả làm môi cho cá, chỉ trừ một người. Người này nhờ gió 
đây đến bờ Karampiya. Lên bờ, mình trân trụi, gã vô cùng khốn khó, lang thang 
khắp noi khát thực. Dân chúng nghĩ: “Đây là bậc tu hành khó hạnh, thiểu duc 
tri túc.” Và họ tiếp đãi gã rất ân cán. Song gã bảo: 


4 Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka (Chuyén đường hâm yi dai). Chuyện này trong bản PTS là số 
546. Bàn Tích Lan việt Ummaggajataka, số 546. Bàn CST viết Umangajataka, số 542. Bản Thái Lan 
và Campuchia viết Mahosadhajataka, sô 542. 
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— Ta đã có đủ sống rồi. 

Và khi họ cúng dường y trong, y ngoài, gã đều không nhận thứ gì cả. Họ 
bảo nhau: 

— Chàng có bậc khó hạnh nào vượt qua vị này vé phương diện thiểu dục 
tri túc. 

Và lại càng hân hoan vô cùng vì gã, họ xây am ân sĩ cho gã trú ân và gã lây 
danh hiệu là Karampiya đạo si. Trong khi gã ở đó, gã được nhiêu lợi dưỡng vinh 
quang, cả long vương lân Kim Sí điêu vương đêu dén bày tỏ lòng tôn kính gã. 
VỊ long vương này có danh hiệu là Pandara. Một ngày kia, Kim Sí điêu vương 
đến gặp dao sĩ, sau khi dành lễ vị này, ngôi xuống một bên và bảo: 


— Thưa Tôn giả, dân chúng của ta khi tán công loài rồng răn thường hay bi 
chết đuôi. Ta không biết cách nào bắt rồng rắn cho đúng. Nghe nói có điều bí 
ân chi đây. Ngài có thé dỗ dành chúng nói ra điêu bí ân ây chăng? 

Dao si nói: 

— Được tôi. 

Khi điều vương từ giã ra vé, vừa đúng lúc long vương đến tôn kính dành lé 
xong ngôi xuống, gã hỏi: 

— Này long vương, loài Kim Sí diéu nói ráng khi bát loài róng, chüng bi 
giết chết rất nhiều. Thé lúc đánh bát róng rán, làm sao cho chúng được an toàn? 

Long vương đáp: 

— Thưa Tôn giả, đây là điều bí mật của loài ta, néu ta nói ra thì ta sẽ gây tai 
họa tàn sát cả chủng tộc của ta. 

— Sao thé, ngài nghĩ răng ta nói với kẻ nào chăng? Ta chăng nói với ai đâu, 
ta chỉ hỏi cho thỏa thích hiệu ky thôi. Ngài cứ tin ta và nói cho ta biết, đừng e 
Sợ gi са! 

Long vương hứa sẽ nói và từ giã. Ngày hôm sau, ân sĩ lại gạn hỏi, long 
vương cũng không nói ra. Song vào ngày thứ ba, lúc long vương đến và ngôi 
xuống, ấn sĩ bảo ngay: 

— Hôm nay là ngày thứ ba ta hỏi ngài rói. Tai sao ngài không nói? 

— Thưa Tôn giả, ta sợ ngài ké lại cho kẻ khác. 

— Ta sẽ không hé môi với ai cả, nói di, đừng sợ gi! 

Thé là long vương báo án sĩ hứa sẽ không kê lại với ai rói nói: 

— Thưa Tôn giả, loài róng rắn chúng ta nuốt đá lớn cho nặng minh và năm 
sát xuống, rôi loài Kim Sí điều đến, chúng ta há miệng ra, nhe răng nhào đến 
chúng. Chúng chụp lây đâu bon ta và trong khi chúng cô nhác lên mà chúng ta 
lại nặng và năm sát đất, nước tràn lên chúng khiến chúng chết chìm giữa bién. 
Một sô Kim Sí điều chết như vậy. Trong lúc bắt bọn ta, tại sao chúng lại chụp 
lây đầu? Nêu bon ngu xuân kia chụp láy đuôi của chúng ta và đốc ngược đâu 
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xuống, chúng sẽ bắt bọn ta phải nhả ra những hòn đá đã nuốt ây, thé là làm cho 
bon ta nhẹ di và tha bon ta về tô chúng. 

Long vương đã tiết lộ bí mật như vậy với ác nhân này. 

Sau đó, khi long vương ra vë, điều vương lại дёп dành lễ đạo sĩ Karampiya 
xong liên hỏi: 

— Thưa Tôn giá, thé Tôn giả đã biết điều bí mật của long vương chua? 

— Thưa ngài, ta đã biết rồi. 

Và gã ké mọi điều vừa được Кё trên cho gã. Nghe xong, diéu vương bảo: 

— Long vương đã sai lầm nặng né, đáng lẽ không nén nói cho ai biết cách 
tàn sát chủng tộc mình như vậy. 

Thé là vừa nói gió lên, điều vương liền chụp lây đuôi long vương Pandara 
và dộc ngược đầu xuống làm rông chúa nay phải nhả những hòn đá đã nuốt vào 


cô, rồi điều vương mang long vương bay lên không. Rông Pandara, trong lúc bị 
treo ngược đâu lên không như vậy liền than khóc thé thảm: 
— Ta tự gây khó cho ta rồi! 
Và rồng chúa ngâm các vån kệ: 
258. Nguoi nào chuyện bí mật đem phơi, 
Bât cân, lòng không muôn giữ lời, 
Kẻ ngóc bi kinh hoàng trân áp, 
Nhu ta, róng chúa ngã nhào thôi. 
259. Người nào ngu xuán lộ ra ngoài, 
Tư tưởng cân che giáu mặt trời, 
Kinh hoảng ngập tràn vi léo тер, 
Như ta, rông chúa gặp chim môi. 


260. Không nên dé bạn hữu tham gia, 

Ý tưởng thâm trầm nhất của ta, 

Bạn tốt có khi đây xuân ngốc, 

Kẻ khôn lừa dối, phải phóng xa! 
261. Tin tưởng gã, ôi, có phải chăng, 

Chuyên trì khó hanh bậc Hiên nhân, 

Phơi bày bí mật, ta lâm lỗi, 

Ta khóc giờ đây nỗi đoạn trường. 
262. Chuyên riêng tư, gã khốn xen vào, 

Bí mật ta không giù được nào, 

Ta sợ mỗi nguy từ gã đến, 

Giờ ta khóc chính nỗi thương đau. 
263. Tưởng bạn trung thành tận tủy xương, 

Sinh lòng kính sợ, nặng tình thương, 
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Ấn tình tiết lộ cho người khác, 

Ngã gục, người ngu chăng thê vươn. 
264. Ai nói lên cùng đám ác nhân, 

Điêu thám kín phải giữ trong tâm, 

Được xem rán độc nơi trần BIỚI, 


“Kẻ ду, tránh xa!”, chúng thét гап. 


265. Сату, mỹ nữ, gỗ chiên-đàn, 
Hương liệu, vòng hoa, thực phẩm ngon, 
Moi duc ác kia, ta tránh cả, 
Điều vương, nếu đến giúp long vương! 
Rông chúa Pandara đã khóc than như vậy qua tám vân kệ trong khi bị 
dốc ngược trên không. Điều vương nghe tiếng than khóc liền khiến trách long 
vương và bảo: 
— Này long vương, tại sao lại than khóc sau khi đã tiết lộ bí mát cho đạo 
sĩ kia? 
Và điều vương ngâm vån kệ: 
266. Trong chúng ta, ba kẻ sống đây, 
Nói tên ai kẻ dáng trách này? 
Chàng sư, chàng điều, nhưng ngài ngốc, 
Mang hoa long vương nhục nhã dày. 
Nghe vậy, rồng Pandara liên ngâm vån kệ khác: 
267. Đạo sĩ, theo ta, một bạn vàng, 
Chuyên trì khô hạnh, bậc Hiên nhân, 
Án tình ta lộ, ta lầm lỗi, 
Ta khóc, giờ đây chính khô thân. 
Кё đó, điêu vương lại ngâm bốn vån kệ khác nữa: 
268. Nhân sinh trần thé phải lia đời, 
Thánh đạo cho con cháu phải soi, 
Băng tự điều thân, chân chánh hanh, 
Con người thành đạt đích cao vời. 
269. Cháng ai thán thiét vuot song thân, 
Không kẻ thứ ba ái luyén bằng, 
Song ân tình người đừng tỏ lộ, 
Е răng phản bội thật không lường! 
270. Me cha, quyến thuộc khắp ха gân, 
Bạn hữu đồng minh dẫu thiết thân, 
Ấn ý người đừng nên tỏ lộ, 
Về sau phản bội, phải ăn пап. 


271. 


Vợ hiền xinh đẹp tuói còn xuân, 
Chia sẻ đàn con, đám bạn thân, 
Song chớ tỏ bày điều bí ấn, 

E nàng phản bội, phải đề phòng. 


Tiép theo là các vân kệ sau: 


272. 


273. 


274. 


275. 


276. 


Đừng ai dem chuyện kín phơi ra, 
Phải giữ nhu kho báu của nhà, 

Việc tiết lộ ra điều bí mật, 

Hiền nhân chăng muốn ngợi khen mà. 
Bậc Trí không nên lộ tác lóng, 

Với cừu nhân hoặc với hông quán, 
Những người nô lệ cho tài vật, 

Bọn chúng giả vờ dé kết thân. 

Ai hé lộ ra một ân tình, 

Cho người không có trí thông minh, 
Sợ lo phá vỡ bao điều kín, 

Phải chịu người kia không chế mình. 
Những người biết được chuyện riêng tư, 
Mà bạn chăng nên để lộ ra, 

Sẽ khiến bất an tâm trí bạn, 

Vậy đừng tiết lộ chuyện riêng mà. 
Ban ngày, lúc riêng rẻ nơi xa, 

Cứ bạo gan nêu chuyện kín ra, 

Song giữa đêm khuya trời văng vẻ, 
Đừng liêu lĩnh lộ chuyện riêng mà. 
Bởi vì chắc chán ở bên lung, 

Có kẻ lén ta đứng sẵn sàng, 

Lời thoáng đưa đều nghe lọt cả, 

Và rói chuyện mát sẽ tan hoang. 
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Đây là năm vân kệ sé xuât hiện trong Ván dé của năm vi Trí giá của Chuyện 
đường hám vĩ đại. 


Tiép theo là các vân kệ này: 


271. 


278. 


Như cô thành vây bọc tứ phương, 

Với hào, coc sát, chăng thông thuong, 
Cửa song không lắp và tương tự, 

Bí mật người khôn giữ kín luôn. 
Những người dù vội vã nhanh lời, 
Chuyện kín vẫn không hé hở môi, 
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Mà quyết giữ mình luôn vững chắc, 
Thật lòng chân chánh, đây là người, 
Cừu nhân phải tránh như đi trôn, 
Lúc răn độc đang đuôi chạy dài. 
Khi chân lý đã được điều vương tuyên thuyết như vậy, long vương Pandara 
liền ngâm vân kệ: 
279. Lõa thé, cạo đầu, gã xuất gia, 
Lang thang khát thuc kháp qué nhà, 
Ói, dem bí mát khai cüng gà, 
Su, ly tan tành, só phán ta. 
280. Giới hanh nào tu sĩ phải trì, 
Phát nguyên nào, tránh lỗi lầm chi, 
Làm sao thoát ác hành, tham chấp, 
Dé đạt thiên cung cuối hạn ky? 
Điều vương đáp: 
281. Biết tàm, kham nhẫn, tự điều thân, 
Vứt bỏ vu oan với hận sân, 
Tu sĩ đoạn tham chấp, ác nghiệp, 
Sau cùng đạt đến cảnh thiên cung. 
Long vương Pandara nghe điều vương thuyết pháp như vậy liền xin tha 
mang và ngâm уап kệ này: 
282. Nhu trẻ sơ sinh, me ngắm nhìn, 
Kháp người rung động, thú thân tiên, 
Điều vương cũng vậy, xin ban bó, 
Từ ái đàn con, dáng mẹ hiên! 
Sau đó, điều vương tha mạng cho long vương và ngâm vân kệ nữa: 
283. Chúa rông, ta thả bạn bây giờ, 
Thoát chết, cho ngài được tự do, 
Trong các đàn con này chỉ có, 
Con nuôi, con ruột, học trò ta, 
Là ba trẻ hưởng nhiều sung sướng, 
Quả thật ngài là một giữa ba. 
Nói vậy xong, điêu vương hạ cánh từ trên không và đặt long vương xuống 
mặt đất liên. 
Жжжж 


Bậc Dao sư ngâm hai vån kệ dé làm sáng tỏ vẫn dé: 
284. Nói vậy xong, chim chúa thả ngay, 
Kẻ thù, đáp nhẹ địa câu này, 
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Nay ta giải phóng, mau di kiếm, 
An trú xa nơi hiểm họa đây, 
Dù bạn lên bờ hay dưới nước, 
Ta nguyên phòng hộ kỹ từ rày. 
285. Nhu lương y có đủ tài năng, 
Con bệnh hiểm nghèo đã chữa xong, 
Như nước mát trong hô giải khát, 
Cho bao người được thỏa thuê lòng, 
Nhu nhà trú án trời băng giá, 
Ta, chốn bạn nhờ lúc bại vong. 
Diéu vuong lai báo: 
— Xin h&y di ngay! 
Rồi chim ап thả long vương га. Long vương liền bién mát vào cảnh giới 
của loài rồng răn. Còn điều vương trở về nơi cư ngụ của loài Kim Sí điều, tự nhủ: 


— Long vương Pandara đã được ta tin tưởng nhờ lời thê nguyên nên được 
ta thả ra. вау gió, ta phải thử thách xem tinh cảm của vi này đôi với ta ra sao. 
Rồi đi đến cảnh giới của long vương, chim thân này nói cơn thân phong của 
loài Kim Sí diéu lén thát manh. Tháy vậy, long vương tưởng Kim Sí điều vương 
đến bắt mình liên hóa hinh dài cả ngàn såi™ và nuốt cát sỏi cho nặng rôi năm 
sâu xuống, vừa giấu đuôi dưới mình vừa vội giương cao mông lên như thê sẵn 
sàng căn điều vương. Thấy vậy, điều vương liền ngâm vån kệ: 
286. Loài thai sanh trước đã làm lành, 
Với kẻ thù là loài noãn sanh, 
Nay bỗng dưng ngài nanh rộng há, 
Vì đâu ngài phách lạc hồn kinh? 
Nghe lời này, long vương ngâm ba vân kệ: 
287. Phải luôn nghi ngại kẻ thù minh, 
Chớ quá tin ngay bạn chí tình, 
Lòng cả tin sinh niêm sợ hãi, 
Giết ngươi từ gốc đến đầu cành. 
288. Sao đặt lòng tin tưởng một người, 
Trước kia ta dà cãi tranh rôi? 
Hãy lo phòng hộ mình cho kỹ, 
Yêu kẻ dich à? Cháng có ai! 
289. Hãy gây tin tưởng khắp noi noi, 
Song chó tin vào bát cứ ai, 
Đừng dé người nghi ngờ chính bạn, 
Song tâm hướng dén môi nghi hoài. 


15 1 ѕа = 1m82. 
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Người nào thực sự là người trí, 
Cán phải hết lòng găng sức thôi, 
Bản tính mình không hé dé lộ, 
Phoi bày ra trước mặt người đời. 
Hai vị đã trò chuyện với nhau như vậy xong liên hòa giải với nhau và cùng 
nhau thân thiết đi đến am của án sĩ khó hạnh kia. 


Жжжж 

Bậc Đạo sư ngâm vần kệ dé làm sáng tỏ vân đề này: 
290. Này thấy xứng đôi bạn thánh thân, 

Dáng thanh, tâm tịnh, phước băng phân, 

Như đôi tuân mã cùng cương chay, 

Đến Karampiya lõa nhân. 
Về vån dé này, bác Dao sư ngâm thêm một vån kệ nữa: 
291. Long vương đi thăng đến thây tu, 

Rông chúa báo ngay với kẻ thù: 

“Phải biết hôm nay ta thoát nạn, 

Không nhờ tinh thánh giả dành cho!” 
Tiếp theo, vị khô hạnh liền ngâm vần kệ khác: 
292. Trinh trọng ta thê trước điều vương, 

Với ngài, ta nặng trĩu tình thương, 

Hơn bao giờ cả, song rung cảm, 

Vì mối tình thân với đại bàng, 

Ta đã sai lầm vì cô ý, 

Chớ không đo bởi tính si cuóng. 
Nghe vậy, long vương liên ngâm hai vân kệ: 
293. Người thấy đời này lẫn kiếp sau, 

Chăng hê thương ghét nhọc lòng đâu, 

Tu hành đội lót, ngài mong giâu, 

Hành động phi nhân ngược thánh bảo. 
294. Nhuỗm đây ti tiện, dáng cao siêu, 

Khoác áo tu lòng chăng tự điều, 

Bản tính chứa tầm tư hạ liệt, 

Ngài chuyên tạo ác nghiệp bao nhiêu. 
Rồi dé khién trách gà, vi này lại ngâm vån kệ nhiéc mắng: 
295. Chi điểm, dối lừa, muốn giết oan, 

Bạn lành vô tội, vậy ta mong, 

Nhờ đây thé nguyện điều chân thật, 

Вау mảnh đầu ngài phải vỡ tan. 
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Thé là ngay trước mắt long vương, đầu kẻ tu khó hanh kia bị vỡ nát thành 
báy mảnh và mặt đất nứt ra ngay ở nơi gã đang ngồi. Gã bién mát vào lòng đất 
và tái sanh vào địa ngục Avici (A-tỳ hay Vô Gián). Còn long vương và điều 
vương đều trở về cảnh giới của riêng mình. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư làm sáng tỏ sự kiện gã ây đã bị nuốt chứng vào lòng đất băng 
vân kệ sau cùng: 
296. Уі thé Ta nay nhăn nhủ rằng, 
Chớ bao giờ phản bội thân băng, 
Còn gi tôi tệ hơn nhìn ау, 
Một thứ bạn bè già dói chăng, 
Bị nuốt trôi vào lòng đất lạnh, 
Kẻ mồm độc ấy ngã nhào lăn, 
Và người khó hanh nay đành chết, 
Vi chính lời kia của chúa róng. 
Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại và bảo: 
— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả xưa kia nữa, 
Devadatta đã nói dói và bị nuốt chửng vào lòng đất. 


Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ây, ân sĩ là Devadatta, long vương là Sãriputta (Xá-lợi-phất) và 
Kim Sí điêu vương chính là Ta. 


8519. CHUYÊN HOÀNG HẬU SAMBULA (Sambulajàátaka) (J. V. 88) 

Run ráy nép mình dáng hãi kinh... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư ké lai trong lúc Ngài trú tại Ky Viên về Hoàng 
hậu Mallika (Mat-loi). 

Phân khói đầu được ké đây đủ trong Chuyện phán cháo sữa chua.!5 Lúc 
bây giờ, nhờ công đức cúng dường ba phân cháo dâng đức Như Lai, ngay 
hôm ây, bà được sắc phong địa vị chánh hậu, cai quản các cung tân trung tín. 
Bà có đây đủ năm vẻ nữ sắc yêu kiêu, tài trí tột bực, lại là đệ tử của đức Phật, 
là một người vợ hiên tận tụy. Lòng nhiệt tình của bà sáng chói tỏa khắp са 
kinh thành. 

Vi vậy, một ngày kia, các Ty-kheo bắt đầu bàn luận trong pháp đường việc 
Hoàng hậu Mallika là một hiền phụ trung kiên, tận tụy như thế nào. Bậc Đạo 
sư lúc đó đến, liền hỏi các Tỷ-kheo đang bàn luận đề tài gì, và khi được biết, 
Ngài bảo: 


16 Xem J. Ш. 406, Kummasapindajataka (Chuyện phán cháo sữa chua), số 8415. 
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— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay са ngày xưa nữa, bà ây 
cũng là một người vợ hiên tận tụy. 
Nói vậy xong, Ngài ké câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Một thuở nọ, Vua Brahmadatta có một hoàng nam mệnh danh là Sotthisena, 
và lúc đến tuói trưởng thành, chàng được phong làm phó vương. Chánh phi 
của chàng là Sambulà cực kỳ diễm lệ, dung sắc rực rỡ chói loi như thé ánh đèn 
chiêu sáng trong chốn tối tăm. 

Song dân dân, chứng bệnh phong cùi xuất hiện trên mình Phó vương 
Sotthisena và mọi lương y đành bó tay, không thể chữa trị. Khi các vết lở loét 
chảy mủ ra, hôi tanh khủng khiếp đến độ phó vương tuyệt vọng kêu lên: 

— Ngai vàng có ích gi cho ta đâu? Thôi ta vào rừng sáu này chết một minh, 
không cán ban bè cho xong. 

Khi đã cho trình vua cha, chàng rời hậu cung ra đi. Mặc dù chàng cô sức 
ngăn cản, Sambulãä vẫn không chịu trở về, mà bảo: 

— Thiép xin nguyện chăm sóc Chúa công trong rừng thám. 

Rồi nàng cùng chàng từ bỏ kinh thành ra đi. Khi vào rừng, chàng dựng một 
lu cỏ dé trú thân ở một nơi có bóng cây và nước suối, trái rừng đây đủ. Còn 
vương phi săn sóc chàng ra sao? Nàng dậy thật sớm, quét dọn lêu sân, mang 
nuóc dén cho chàng súc miệng. Khi chàng súc miệng xong, nàng nghiên nát 
nhiều loại cỏ thuốc thoa vào các vết lở loét của chàng rói đưa trái cây ngon ngọt 
cho chàng ăn. Khi chàng đã súc miệng, rửa tay, nàng chào chàng và bảo: 

— Xin Chúa công hãy chuyên tâm làm việc thiện! 

Rôi nàng cám cái thúng, cái xéng và cái móc di vào rừng hái trái cây cho 
chàng. Khi chàng án hét, nàng dem nuóc thom cho chàng uóng rói mói án phán 
trái cây của minh. 

Nàng lại sắp đặt một sàng tọa có khăn phủ lén và trong lúc chàng năm trên 
đó, nàng rửa chán cho chàng, thay áo quân, tám gội cho chàng xong nàng đến 
năm xuông cạnh sàng tọa. Nàng chăm sóc chúa công của nàng như vậy đó. 

Một ngày kia, trong lúc đem trái cây về nhà, nàng thấy một hang có con 
suối, nàng liên đặt thúng trên đầu xuống, đứng bên bờ hang rồi bước xuống 
tắm, nàng thoa khắp nguoi VỚI thuốc nhuộm vàng rồi tăm rửa. Xong xuôi, nàng 
bước lên mặc áo quân băng vỏ cây và đứng trên bờ suói. Cả khu rừng sáng rực 
lên vì dung sắc rực rỡ tỏa ra từ thân thê nàng. Lúc â ду, có một con quy dạ-xoa di 
tìm môi, thoạt trông ау nàng liền mê тап ngâm đôi vån kệ sau: 

297. Run гау пёр minh dáng hãi kinh, 

Ai đây đang đứng cạnh hang ghênh, 


Nói di, thục nữ thân bó liễu, 

Quyến thuộc là ai với quy danh? 
298. Nương tử là ai, đẹp rỡ ràng, 

Đâu là dòng giống của nhà nàng, 

Khiến nàng chiếu rực khu rừng sáng, 

Chỗn lạc cư muôn loại thú hoang? 

Yêu quỷ là ta đây kính cân, 


Nghiêng mình bái phục trước tôn nhan! 
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Nghe con quy nói thé, nàng đáp lời qua ba vẫn kệ: 


299, Thái tử Sotthisena kế vị ngai, 
Xứ Kãsi, hãy biết như vây, 
Ta là vương hậu hoàng nam ấy, 
Thường gọi Sambulã chính hiệu này. 
300. Vuong tử Videhaputta, 
Khổ thân bệnh hoạn ở rừng xa, 
Minh ta chăm sóc chàng năm đó, 


Không thé, chắc chàng phải chết mau. 


301. рау miếng thịt nai thật ngọt ngon, 
Ta vừa kiêm được chỗn rừng hoang, 
Dem vé dâng chúa công ta đó, 
Giờ bởi thiêu ăn đã mỏi mòn. 
[Ac quy:] 
302. Chúa công bệnh hoan ích gi chăng? 
Ngài chăng cán vương hậu, hỡi nàng, 
Mà chỉ cần người nuôi bảo hộ, 
Ta mong chiêm địa vị chông nàng. 
[Vương phi:] 
303. Long ta mòn mỏi với ưu sâu, 
Khón khó bo vo, đẹp chăng câu, 
Néu quy vuong tim nuong tir mói, 
Hãy câu nàng khác đẹp dường nào. 
[Ac quy:] 
304. Thé thiếp bón trăm sẵn của ta, 
Tôn vinh lâu các Ở đôi xa, 
Xin nàng chiêu có, ngôi cao ngu, 
Cho thỏa bao nguyên ước thiết tha. 


305. Нё mỹ nhân tươi sáng ánh vàng, 
Những gi nàng quý chuộng cho nàng, 


472 Œ KINH TIỂU BỘ 


306. 


Ta đều ban tặng, xin mời đến, 

Cùng ta tận hưởng thú trần gian. 

Nếu chối tir làm vợ quy vuong, 

Hién nhién nàng hóa miéng mói ngon, 
Cho ta tho dung hóm nay dáy, 

Dé lót lòng ta đã nhịn com. 


[Bác Dao su:] 


307. 


308. 


Ác quỷ mày râu rám bảy chòm, 

Khién cho người thất dám kinh hoàng, 
Thấy nàng lạc lỏng bơ vơ bước, 

Liền năm chặt tay ây của nàng. 


Bi cám giam bởi quý hung tàn, 

Cừu địch nàng kia, ác dục tràn, 

Nàng chỉ khóc thuong chàng văng mặt, 
Cháng hé quên nỗi khó riêng chàng. 


[Vương phi:] 


309. 


310. 


Ta chàng buôn vì số phận ta, 

Làm môi cho quỷ ác căm thù, 

Song vì tình trượng phu tôn quy, 

Ly biệt ta, chàng sẽ khô ưu. 

Chư thân đi vắng cả rói chăng? 
Cháng vi nào cai quan thé gian, 

Dé trán áp hành vi si nhuc, 

Cán ngăn điều phóng đãng dám loàn. 


Lúc ду, cung đình của Thiên chủ Dé-thích rung động vi công năng đức hanh 
của nàng, chiếc ngai băng hoàng thạch của ngài trông có vẻ nóng lên. Ngài suy 
nghi tim ra duyên có, liém cám kim cang chüy phi nhanh dén truóc con quy và 
ngâm ván kệ: 


311. 


Giữa phái quán thoa dé nhát danh, 
Chính nàng toàn hảo, trí thông minh, 
Khác nào ngọn lửa đang bừng sáng, 
Ví thử ngươi ăn thịt gái lành, 

Ác quỷ, đầu ngươi liên vỡ nát, 
Thành ra bảy mảnh phải tan tành. 
Vậy đừng làm hại nàng nên thả, 
Nàng, vợ hiền dâng hiên trọn mình. 


Nghe vậy, con quỷ liên thả Sambulä. Thiên chủ nghĩ thám: “Con quy này sẽ 
còn tái phạm một làn nữa.” Vi thé, ngài lây dây trói, giam lỏng nó trên ngọn núi 
thứ ba cách xa chỗ ấy, dé nó không trở lại đây được, rói nông nhiệt ngợi khen 
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vương phi xong, ngài trở vê thiên đình của ngài. Còn vương phi, sau khi mặt 
trời lặn, phải nhờ ánh trăng trở vé lêu cỏ. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm tám vần kệ giải thích sự việc: 
312. Thoát quy kia, nàng vội lại nhà, 

Nhu chim về tháy chết con thơ, 

Hay bó bi cuóp bé con dai, 

Than khóc nhìn hang ó tróng tro. 
313. Kia Sambula danh tót vang, 

Hoàng phi liền cất giọng kêu than, 

Thất thân, đôi mát mờ mỏi cả, 

Không tháy chàng đâu giữa núi ngàn. 
314. “Tiên thiếp xin quy lay Sa-món, 

La-món, Hiền thánh, Trí nhân từ, 

Nay tìm hoàng tử mà không tháy, 

Thiếp đến thân nhân dé trú nhờ. 
315-16. Cop beo, su tử, chúa sơn lâm, 

Cùng các loài hoang thú giữa rừng, 

Tiện thiếp xin chào kính tất cả, 

Со, dây leo, dược thảo um tüm, 

Xin chào rừng rậm màu xanh ngắt, 

Cùng núi cao dốc đứng chập chùng. 

Hoàng tử thiếp tìm mà chăng thây, 

Nơi này thiếp đến để nhờ nương. 
317. Tiện thiếp xin thi lễ dạ thân, 

Thiên môn chùm, sắc biếc xanh xinh, 

Vòng hoa tinh tú lung linh đẹp, 

Không thấy chàng đâu, thiếp đến nương. 
318.  Thiếp xin thi lễ cả sóng Hàng, 

Là me hién chung hop suói sóng, 

Hoàng tử thiệp tìm mà chăng thây, 

Nơi này thiếp đến dé nhờ nương. 
319. Tiện thiếp xin chào đỉnh Tuyết Sơn, 

Là vua ngự trị mọi sơn lâm, 

Nay tim hoàng tử mà không thây, 

Thiếp đến nơi này dé cậy nương. 
Nhìn tháy nàng dang than khóc nhu thé, Sotthisena nghi thám: *Nàng than 


khóc quá lời. Ta không biết có ý gì đây, nêu nàng lảm thê vì yêu thương ta thì 
tim nàng sẽ tan nát. Thôi ta phải thử nàng xem sao." 
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Chàng liên đi đến ngồi ở cửa lêu. Nàng đến cửa vẫn còn than khóc, dành lễ 
chàng xong, nàng hỏi: 

— Nãy giờ Chúa công ở đâu? 

Chàng đáp: 

– Này Vương phi, ngày thường nàng chưa hé vé nhà giờ này, hôm nay nàng 
về quá trễ. 

Rôi chàng ngâm vân kệ hỏi nàng: 

320. Này Quy phi danh tiéng vong vang, 

Sao nàng vé muón quá chiéu tàn? 
Tinh lang yéu dáu nào dáu hàn, 
Đã giữ nàng lâu hóa trễ tràng? 

Nàng đáp lại: 

— Tâu Chúa công, thiệp dang mang trái cây vé nhà thi gáp mót con quy 
si tinh thiép, năm tay thiếp và bảo: “Nếu nàng không nghe lời ta, ta sẽ ăn thịt 
nàng ngay." 

Và nàng ngâm vần kệ: 

321. Bi cừu dich bắt, nặng sâu tư, 

Thiệp nói lời cùng quý da-xoa: 
“Ta chăng buôn dau vì só phận, 
Làm môi cho ác quy tinh ma, 
Song vi tinh truong phu tôn quy, 
Ly biét ta, chàng sé khó uu." 

Rôi nàng ké hết mọi chuyện cho chàng nghe và nói: 

— Khi thiếp dang bi quy bắt giữ như vậy không thé nào thoát thân được, 
thiếp liền xin sự phó hộ của chư thân nên Thiên chủ Dé-thích hiện ra, cám chùy 
kim сапе trong tay, ở trên không hăm dọa ác quỷ thả thiếp ra. Rồi ngài lại lây 
dây thần trói quỷ trên ngọn núi thứ ba xa chỗ ây xong bién mát. Thé là thiếp đã 
được Thiên chủ Dé-thích cứu mạng. 

Thái tử Sotthisena nghe xong liên bảo: 

— Này Vương phi, chuyện có thê là như vậy. Với nữ nhân thật khó biết được 
sự thật. Trong vùng Tuyết Sơn có nhiều sơn nhân, án sĩ và pháp sư. Ai sẽ tin 
nàng đây? 

Nói vậy xong, chàng ngâm vân kệ: 

322. Các nàng ngọc nữ quá tinh khôn, 

Thật hiểm khi tìm được thật chon, 
Cung cách nữ nhân làm tôi trí, 
Như đường cá lội giữa trùng dương. 
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Nghe vậy, nàng đáp: 
— Tâu Chúa công, dù chàng không tin thiếp, thiếp vẫn nói nhân danh chán 
lý và thiếp sẽ chữa bệnh cho chàng. 
Thé là khi đã rót dày một bình nước dé thực hiện một lời ước nguyện chân 
lý, nàng đồ nước từ trên đầu chàng và ngâm vần kệ: 
323. Ước mong chân lý, chón nương thân, 
Thiếp chăng yêu ai khác Chúa công, 
Thiệp nguyện câu xin nhờ nói thật, 
Bệnh chàng nay được chữa lành chăng? 


Khi nàng thực hiện lời nguyện cầu chân ly â ду xong, nước vừa được гау lên 
đầu Sotthisena thì bệnh hủi liền bién mát nhu thé ri đông gặp cường toan vậy. 
Sau khi ở lại đó vài ngày, hai vị rời khu rừng đi đến Ba-la-nai và vào ngự viên. 

Phụ vương biết chuyện hai con đã về liền vào ngự viên. Ngay tại đó, ngài 
bảo đem chiếc lọng hoàng gia đến che lên đâu Sotthisena làm lễ Quán đảnh, 
sắc phong Sambulä lên ngôi chánh hậu. Sau đó, ngài đưa hai con về thành, và 
chính ngài xuất gia tu hành, lập am trong ngự viên nhưng vẫn thường dùng ngự 
thiện trong cung. 

Còn Vua Sotthisena chi phong Sambula lên ngôi chánh hậu, song chăng ban 
ân huệ gì cho nàng, chàng chăng quan tâm ngay cả đến đời sông của nàng mà 
chỉ ham hưởng lạc thú với những nữ nhân khác. Sambula hờn ghen với dám 
tình địch kia nên gầy mòn bạc nhược, cả thân hình nói gân xanh xao ra dáng 
bệnh hoạn. 

Một ngày kia, phụ hoàng của vua, vi ân sĩ đã xuất gia áy đến dùng ngự 
thiện, nàng liên yết kiến ngài cho khuây khỏa nỗi buôn. Sau khi ngài dùng 
bữa xong, nàng dành lễ ngài và ngôi xuông một bên. Trông thây tình trạng suy 
nhược của nàng, ngài ngâm vân kệ hỏi: 

324. Bảy trăm vương tượng trực bên mình, 

Phòng hộ sẵn sàng khởi chiến binh, 
Thiện xạ hàng trăm ngừa hiểm họa, 
Đâu cừu nhân đến khiến hôn kinh? 

Nghe vậy, nàng đáp lại: 

— Tâu Phụ vương, chúa thượng không còn như xưa đôi với thân thiếp nữa. 

Rôi nàng ngâm năm vân kệ: 

325. Chàng yêu mỹ nữ tựa liên hoa, 

Giọng điệu thiên nga cất tiếng thưa, 
Rung động lòng chàng say đăm đuôi, 
Khi chàng nghe chúng nhịp nhàng ca, 
Thiệp không còn ngự trong tâm tưởng, 
Tình cảm chàng như một thuở xưa. 
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326. 


327. 


328. 


329. 


Khi nàng giải thích cho vi vua ân sĩ hiéu nguyên nhân vì đâu nàng héo món 


Nữ nhân dáng đẹp tựa thiên nga, 
Trang điểm toàn châu báu sáng loa, 
Tuyệt sắc cung tân năm yếu điệu, 
Mê hồn quyến rũ mát vương gia. 


Mong làn nữa lạc bước rừng hoang, 
Kiếm mỗi bữa ăn đỡ dạ chàng, 

Thiếp sẽ được chàng yêu quý lại, 
Rừng xanh ngu tri, bỏ ngai vàng. 

Gám vóc lụa là khoác nữ nhi, 

Cao lương mỹ vị đủ tràn trẻ, 

Diễm kiều, song néu chàng không chuộng, 
Thà kết lụa đào đề chết đi. 

Gái nghèo khốn khó ngủ nệm rom, 
Nếu được yêu thương dưới mắt chóng, 
Cũng hưởng một đôi niềm hạnh phúc, 
Mà người chỉ thiêu tâm tình nông, 
Không hé biết đến, dù dày đủ, 

Tất cả mọi điêu, tấu Phu vương! 


như vậy, ngài liên triệu vua tới và bảo: 


— Này Vương nhi Sotthisena, khi Vương nhi bị bệnh hủi giày vò khốn khó 
phải trôn vào rừng sâu, nàng đã cùng Vương nhi vào rừng, sẵn sóc hầu hạ đủ 
mọi nhu câu cho Vương nhi, lại nhờ thần lực chân lý chữa bệnh cho Vương nhi 
nữa. Bây giờ, sau khi nàng đã làm phương tiện cho Vương nhi ngự trên chiếc 
ngai vàng, Vương nhi không biết đến địa vị của nàng, thật là lỗi đạo lăm! Một 


hành động phản bội bạn hiên như vậy là một tội lớn. 


Rôi ngài ngầm vân kệ: 


330. 


Sau khi khiến trách vương nhi xong, ngài đứng dậy bỏ ra về ngay. Khi 


Khó tìm được vợ chung tình, 

Nam nhi tốt với vợ mình, khó sao, 
Vương phi đức hạnh dường nào, 

Với chóng, nàng lại dạt dào tình thương. 
Vậy giờ đây, hỡi Quân vương, 

Với Sambu, phải trọn đường thủy chung. 


vương phu di rôi, vua triệu Sambula dén và bảo: 


— Này Ái hậu, xin hãy tha thứ lỗi lâm của trầm bây lâu nay! Từ nay về sau, 


trầm giao hết quyên hành cho Аі hậu. 


Và nhà vua ngâm vân kệ cuối cùng: 
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331. Hưởng đây phúc lộc dói dào, 

Ái khanh vẫn cứ xanh xao héo mòn, 
Vi lòng nặng tru ghen hờn, 

Từ nay trẫm với phi tần cung nøa, 

Là người dưới trướng Sambula, 

Sẵn sàng tuân phục Lệnh bà phán sai. 

Từ đó, nhà vua cùng hoàng hậu sông hạnh phúc bên nhau, thực hành bó thí 
và các thiện pháp. Dén khi tir trán, hai vi di theo düng hanh nghiép cüa minh. 
Còn vị án sĩ khó hanh tu tập phát khởi thiền định, vé sau tái sanh vào Phạm 
thiên giới. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại xong, lại bảo: 

— Không chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Mallika đã là người vợ 
thủy chung. 

Rói Ngài nhận diện tiên thân: 

— Lúc bây gio, Sambula là Mallika, Sotthisena là vua xứ Kosala, vi án si 
kia chính là Ta. 


8520. CHUYÊN VI THÂN CÁY TINDU (Gandhatindujátaka)" (J. V. 98) 
Sự tỉnh giác là hướng Niét-bàn... 
Câu chuyện này bậc Đạo sư kế lại trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc giáo hóa 
một ông vua. [ Việc giáo hóa này được kê đây đủ trong Chuyện khuyên dụ Quốc 
vương, ° Chuyện ba con chim."| 


Жжжж 


Ngày xưa tại quốc độ Kampilla, trong kinh thành Uttarapaficala có vi vua 
danh hiệu Pañcala, cai tri bát công vi theo ác đạo và phóng dật buông lung, bởi 
thé quân thần cũng trở nên bất công nhu nhà vua. Dân chúng bị thuê má nặng 
né áp bức liền đem vợ con đi lang thang vào rừng nhu bày dã thú. 

Những vùng trước kia là làng mạc nay hoang vắng cả, dân chúng ban ngày 
thì sợ quân sĩ của nhà vua nên không dám ở trong nhà và lây hàng rào gai bao 
bọc lại; khi trời mới tảng sáng, họ đã vào rừng. Ban ngày họ bị quân lính của 
vua tước đoạt của cải, còn ban đêm lại bi bọn cướp hoành hành. 

Vào thời ду, Bó-tát xuất hiện trong thân hình một vi thần cây tindu ở ngoại 


” Tham chiếu: Dh. v. 21; Pháp cú kinh “Phón ng dát phẩm” 3 TJ jj 3 dà (7.04. 0210.10. 0562b19); 
Xuát diéu kinh “Phón dật phâm” | HARE AEG nh (T.04. 0212.5. 0641c17); Pháp tập yêu tụng kinh, 
“Phóng dật phẩm” ux ZABUR nn (7.04. 0213.4. 0779201). 


18 Xem J. III. 110, Rajovadajataka (Chuyện khuyén du Quóc Vương), só $334. 
? Xem Л. V. 100, 7esakunajätaka (Chuyện ba con chim) só $521. 
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thành, hăng năm nhận được phẩm vật cúng dường của nhà vua trị giá một ngàn 
dóng tiền, ngài nghi thầm: “Nhà vua thật buông lung phóng dật, quôc độ đang 
suy tàn, ngoài ta ra không ai có thê đưa vua trở về chánh đạo. Vua này là kẻ 
ban ơn cho ta, hằng năm lại dâng tặng ta phám vật một ngàn đồng tiền. Vậy 
ta sẽ giáo hóa cho vị vua này.” Thé là đang đêm tôi, ngài vào hậu cung, đứng 
trên không ngay phía đầu vương sàng, phóng ra một luóng hào quang. Vua 
tháy ngài sáng chói nhu mát trói moc lién hói ngài là ai và tir dáu dén. Nghe 
vua hói, ngài dáp: 

— Này Dai vuong, ta là thán cáy cuóm thi thom (gandhatindu) dén dáy 
khuyên nhủ ngài. 

Vua hỏi: 

— Ngài muôn khuyên trẫm điều gi? 

Bậc Đại sĩ đáp: 

— Đại vương buông lung việc trị nước, cả quốc độ đang điêu tàn như thê 
làm môi cho bọn quân thân tay sai. Vua chúa buông lơi việc trị nước không thể 
nào làm chủ vận mệnh quốc gia được. Ngay trong đời này, chính họ sẽ bị suy 
tàn và đời sau phải tái sanh vào địa ngục. Một khi vua chúa buông lơi việc cai 
tri, quán thần bên ngoài lẫn bên trong quốc độ buông loi theo cả, vì thé nhà vua 
phải hết sức lo trị nước. 

Nói xong, ngài ngâm các vân kệ ghi lại một bài học đạo đức: 

332. Sự tỉnh giác là hướng Niét-bàn, 

Buông lung thường dẫn đến vong thân, 
Những người tỉnh giác không hé chết, 
Phóng dật khác nào đã mạng vong. 
333. Sự mê dám tạo ra buông lung, 
Phóng dật sinh hư hỏng, mạng vong, 
Hư hỏng tác thành ra ác nghiệp, 
Đoạn trừ mê đăm, hỡi Anh quân! 
334. Người hùng phóng dật biết bao phen, 
Bi tuóc giang son làn bac tién, 
Dién chü tró thành nguòi thất lạc, 
Chủ nhà, nhà mát khó trién miên. 
335. Khi vua buóng lóng viéc kinh bang, 
Khóng düng theo danh nghia, tiéng vang, 
Ví thử bac vàng déu bién mát, 
Chi còn ô nhục với ông hoàng. 
336.  Buông lung lâu quá, hỡi Quân vương! 
Từ chánh, ngài di lạc bước đường, 
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Quốc độ phón vinh ngày trước ấy, 
Nay làm môi bọn cướp tan hoang. 
337. Hoàng nam chăng hưởng được giang san, 
Vàng bạc, lúa ngô, viện bảo tàng, 
Quốc độ làm môi cho kẻ ác, 
Ngài còn bị tước cảnh vinh quang. 
338. Опе hoàng bị tước đoạt giang san, 
Với các kho châu báu, bạc vàng, 
Chàng được niêm tin yêu thuở trước, 
Của thân bằng quyên thuộc, lân bang. 
339. Quản tượng, má, xa, với bộ binh, 
Bốn quân lúc trước thật hùng anh, 
Khi nhìn vua phải tiêu cơ nghiệp, 
Cũng chăng còn vi né, kính danh. 
340. Ngu xuân sóng đời chăng kỷ cương, 
Bị lời tà dụ đỗ sai đường, 
Người ngu chóng mát vinh quang cü, 
Nhu rán phái quáng lóp vó tàn. 
341. Song kẻ nào thức dậy đúng thời, 
Không hề mỏi mệt, kỷ cương noi, 
Cả đàn gia súc đều tăng trưởng, 
Tài sản người kia lớn mãi hoài. 

342. Раі dé, xin ngài mở rộng tai, 

Lăng nghe dân chúng nói bao lời, 
Nhờ nghe nhìn được điêu chân lý, 
Thành đạt đường theo phước nghiệp ngài. 

Như vậy, bậc Đại sĩ đã giáo hóa vua qua mười một vân kệ rôi bảo: 

— Đại vương hãy đi nuôi dưỡng quốc độ, đừng chậm trễ, chớ dé đất nước 
suy tàn! 

Nói xong, ngài trở lại cõi của ngài. Vua nghe các lời khuyên áy VÔ cùng cảm 
kích, ngay hôm sau, ngài liên giao việc nước cho các vi đại thần và cùng với 
vị té sư của hoàng gia rời kinh thành băng Đông môn và đi được một khoảng 
chừng vài trám mét. Nhăm lúc ây có một ông lão vôn là dân làng, lây những 
cành cây gai trong rừng về đặt quanh nhà, sát cửa lớn rôi cùng vợ con vào rừng. 
Buói chiêu, khi quân lính của vua đã bó di, người ây trở về nhà đến gần cửa, 
bị đâu gai nhọn dám vào chân, lão ngôi vắt chân lên, vừa rút gai ra vừa nguyễn 
гда vua qua vån kệ: 

343. Mong tên trúng ở chiến trường, 

Cho Pañcäla thọ thương khóc thám, 
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Nhu ta nay bị gai đâm, 
Роп đau phải chịu nơi thân của minh. 

Lời nguyên rủa vua này phát ra nhờ thần lực của Bồ-tát, lão già nguyền rủa 
vua như thê một người được Bó-tát nhập vào, hành động này của lão phải được 
hiểu như vậy. Vào lúc đó, vua cùng vi té sư của ngài đang cải trang đứng trước 
mặt lão. Vị tế sư nghe như vậy liên đáp kệ: 

344. Tôn ông nay tuổi đã già, 

Và đôi mát đã yêu nhòa, cho nên, 
Cháng công băng dé xét xem, 
Chính ta đáng bị rủa nguyên đó sao? 
Chúa Brahmadatta biết thé nào, 
Khi chân ông bi gai cào đâm da? 
Nghe lời này, ông lão ngâm ba уап kệ: 
345. Hiển nhiên vì Chúa Brahmadatta, 
Cho nên mới khó thân ta thé này, 
Như dân cô thế thường hay, 
Chiu phán thuế nặng doa dày tám thân. 
346. Ban dém bi tróm án phán, 
Ban ngày gáp lü thué nhân thu tiền, 
Ác nhân đây rẫy toàn miễn, 
Khi tên bạo chúa nắm quyên trong tay. 

347. Khó đau vi sợ nỗi này, 

Dân lành đành phải chạy bay vào rừng, 
Chung quanh nhà, rải lung tung 
Đám gai dé được yên thân phận mình. 

Nghe nói vậy, vua bảo vi té sư: 

- Này Sư trưởng, lão già này nói đúng lắm, đó là lỗi của ta. Vậy ta hãy trở 
về cai trị nước cho đúng pháp! 

Lúc ду, Bồ-tát nhập vào thân của vi té su, đứng trước mặt vua bảo: 

— Tâu Đại vương, ta hãy xem xét vân đề này cho kỹ! 

Rôi từ làng ấy qua một làng khác, hai vi lại nghe lời của một bà giả. Nghe 
nói bà này nghèo khô, có hai con gái đã lớn mà bà không muôn cho hai con vào 
rừng. Nhung chính bà phải tìm củi, lá khó vé cung câp cho hai con. Một ngày 
kia, bà lão tréo lên cây lượm lá, bi té lăn tròn xuông đất liền nguyên rủa vua 
phải chết đi và ngâm vân kệ này: 

348. Khi nào vua ấy chết đi, 

Chao д1, còn chúa tri vi non sông? 
Các con lẻ bóng phòng không, 
Thở than mong kiêm tám chóng hoài hơi. 
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Vị tế sư ngâm vân kệ ngăn lời bà lão: 
349. Nói lời xâu bây, bà oi! 
Khóng thóng chít nghia, kéu trói gào la, 
Làm sao vua kiểm đâu ra, 
Mỗi chóng cho mỗi gái tơ hỡi bà? 
Bà già nghe nói, đáp lại hai vần kệ: 
350.  Lóita chăng phải ác ngôn, 
Ta đây chữ nghĩa cũng thông, thưa ngài, 
Khi còn thất thé dán đen, 
Chịu phần thuế nặng bao phen chết người. 
351. Рёт năm cho trộm làm môi, 
Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phân, 
Ác nhân đầy rẫy non sông, 
Khi quyên cai trị hôn quân năm hoài, 
Thời suy, khó dưỡng vợ thay, 
Nên con gái lớn tìm ai làm chồng? 
Nghe bà lão nói, cá hai vị đều nghĩ: “Bà lão này nói đúng vẫn đề đây!” 
Rồi hai vị đi xa hơn một quãng đường, lại nghe một gã nông dân nói chuyện. 
Trong lúc gã cày ruộng, con bò của gã tên gọi Saliya ngã lăn ra vì bi lưỡi cày 
đụng phải, gã chủ bò liền nguyên rüa vua qua vån kệ: 
352. Саи Paficala ngã lăn, 
Trúng nhăm mỗi giáo của quân thù һап, 
Nhu Saliya ngã xuống đường, 
Thương thay, cày dung bi thương năm do! 
Vị tê sư liền ngâm vần kệ chặn gã lại: 
353. Ngươi hờn Brahmadatta, 
Song ai có thây đâu là nguyên do? 
Chính ngươi phi báng đức vua, 
Trong khi tội ấy đêu là của ngươi. 
Nghe thế, gã nông phu đáp ba vần kệ: 
354. Vi vua, ta cứ giận 501, 
Nên ta cương quyết giữ lời thăng ngay, 
Dân đen thất thế như vây, 
Bị tàn hại bởi thuê dày khắp nơi. 
355. Рёт năm cho trộm làm môi, 
Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phân. 
Toàn miền đây rẫy ác nhân, 
Khi tên bạo chúa tri dán ngang tàng. 
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356. 


Gia nô phải nấu hai lần, 

Rôi mang cơm nước muộn màng cho ta, 
Lúc ta nôn nóng chờ nhà, 

Bò ta bị đụng át là mang toi. 


ĐI xa hon một đoạn nữa, hai vi vào một làng kia. Sáng sớm hôm sau, một 
con bò trở chứng đá người vát sữa ngã nhào, sữa đô tung tóc. Người này liên 
ngâm vân kệ nguyên rủa Vua Brahmadatta: 


357. 


Сам Pañcãla ngã lăn, 

Vì do một mũi kiếm đâm trận tiên, 
Nhu ta, bò đá lăn chiéng, 

Đá luôn thùng sữa đồ liên hôm nay. 


VỊ tê sư ngâm vân kệ đáp: 


358. 


Này, bò đá gậy thúc dai, 

Hay là thùng sữa của ngài đô ra, 

Việc gi đến Chúa Brahmadatta, 

Khiến ngài chịu moi gièm pha thé này? 


Nghe vậy, người vắt sữa bò ngâm ba vân kệ đáp: 


359. 


360. 


361. 


Pañcala dáng trách thay, 

Vi nén cai tri, thua ngài La-món, 
Dân lành cô thé tháy luôn, 

Bị tàn bởi thuế nặng thân rã rời. 

Ban đêm bị trộm rình môi, | 
Ban ngày lũ thuế nhân xoi mát phán. 
Toàn miên đây rẫy ác nhân, 

Khi tên bạo chúa trị dần ngang tàng. 
Hung hăng là thứ bò rừng, 

Việc đem vắt sữa, chưa từng trước đây, 
Ta đành vắt sữa hôm nay, 

Vì nhu câu sữa mỗi ngày một tăng. 


Hai vị bảo nhau: 


— Gà này nói đúng đây. 


Rồi từ làng ду, hai vị đi ra đường cái tién vé kinh thành. Trong một làng no, 
có gã thu thuế giết một con bê con có đốm rói lột da dé làm bao da bọc kiếm, 
khién bó mẹ quá buôn khó vi mát con thơ, bỏ cả án có uóng nước, chỉ lang 
thang kéu khóc. Tháy váy, tré con trong làng nguyén rüa vua: 


362. 


Câu Pañcãla héo món, 

Hoài cóng than khóc mát con nhu váy, 
Bó kia quán trí thuong thay, 

Di tim bé nhó, chay hoài loanh quanh. 
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Vị tế sư liền ngâm vân kệ khác: 

363. Khi bò trâu phải lạc đàn, 

Trước người chán giữ, lang thang kêu gào, 
Vậy thì duyên cớ làm sao, 
Khién ngươi chê trách nhám vào vua ta? 

Lũ trẻ đáp lại hai vần kệ sau: 

364. Tôi tình Brahmadatta, 

Việc này con thấy rõ ra rành rành, 
Bơ vơ khốn đốn dân lành, 
Vẫn thường bị thuế nặng hành khó thôi. 

365. Вап đêm bị trộm rình môi, 

Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phân, 
Ác nhân đây rẫy non sông, 

Khi quyên cai trị hôn quân nắm tròn, 
Có sao bê hãy còn non, 

Phải đem giết bỏ, chỉ cần bao da? 

— Các nguoi nói đúng đây. 

Hai vị nói xong liên ra đi. Trên đường, họ thấy trong một hồ nước khó can, 
bây qua đang lây mỏ bắt ếch nhái ăn thịt. Khi hai vị đến noi, Bồ-tát vận dụng 
thần lực [nguyên rủa vua] qua miệng con nhái: 

366. Cầu Brahmadatta chết chùm, 

Cùng các con cháu ở trong chiên trường, 
Như ta nhái bén rừng hoang, 
Làm môi cho lũ quạ làng hôm nay. 
Nghe vậy, vị té sư ngâm vần kệ nói chuyện với con nhái: 
367.  Nhái này, cân biết rõ ràng, 
Đại vương không thể bảo toàn chúng sanh, 
Việc này vua chăng tội tình, 
Khi bây quạ đớp em anh nhà mày. 
Nghe vậy, nhái đáp lại hai vân kệ: 
368. Tế sư lời nịnh khéo thay, 
Phinh lừa vua chúa như vây ác gian, 
Mặc cho dân bị sát tàn, 
Nhà vua cứ tưởng 101 đàng quốc sư, 
Quả là đệ nhất tài ba, 
Giá như có phúc mọi nhà phôn vinh. 

369. Nước này an lạc, thái binh, 

Qua kia duoc huóng phán minh cuc sang, 
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Có đâu cân phải giết càn, 
Các loài nhỏ mọn như đàn ễnh ương? 

Nghe vậy, vua và vị tế sư đều nghĩ thâm: “Tất cả mọi loài, ngay cả nhái 
rừng đều nguyên rủa ta.” Vì thê, khi về thành, hai vị lo cai trị nước thật đúng 
pháp và hành trì theo lời thuyết giảng của bậc Dai sĩ. Hai vị chuyên tâm bó thí 
và làm các thiện sự khác. 


Жжжж 
Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại với vua xứ Kosala bằng các lời này: 
— Này Đại vương, một vị vua phải dứt bỏ các ác đạo và cai trị đúng pháp. 
Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ду, vị thần cây tindu chính là Ta. 


CHƯƠNG XVII 
BÓN MƯƠI КЁ 
(CATTALISANIPATA) 


$521. CHUYEN BA CON CHIM (Tesakunajütaka)! (J. V. 109) 

Diéu này cha muón hói Vessan... 

Bác Dao su ké chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên về việc giáo gió1 vua 
xứ Kosala. Bây giờ, vị vua này đến nghe thuyết pháp và bậc Đạo sư bảo vua 
như sau: 

— Thưa Đại vương, một vị vua phải cai trị vương quốc chân chánh vi bát cứ 
khi nào các quân vương bất chánh thì quần thần cũng bát chánh theo. 

Và khi giáo giới vua theo chánh dao nhu đã ké trong chương IV, Ngài nêu ra 
những khó đau liên hệ đến việc hành ác đạo, những hạnh phúc liên hệ đến việc 
từ bó ác đạo và trình bày đây đủ chi tiết nỗi bát hạnh phát sinh từ dục lạc, vừa 
so sánh dục lạc với cơn mộng hoặc tương tự như thế, Ngài vừa bảo: 

Trong trường hợp những người ở đời này, 
Không bạc tiền mua chuộc được tử thân, 
Không từ tâm làm lắng dịu ma quân, 

Không ai thắng trong chiến trường thân chết, 
Vì tật cả déu có ngày tiêu diệt. 

Và khi bước sang thé giới bên kia, trừ các thiện nghiệp công đức của riêng 
mình, con người không có một nương tựa vững chắc nào khác. Vi Vậy, con 
người cân phái từ bó các mỗi quan hé hạ liệt và vi thanh danh của minh, con 
người không được buông lung, phóng dật mà phải tinh cán thực hành giới luật 
chân chánh, giỗng như các vị vua ngày xưa, trước khi đức Phật ra đời đã an trú 
vào lời dạy của các bậc Trí, cai trị đúng pháp và lúc từ trần đạt đến cõi trời. 

Và theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài kê một chuyện quả khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai không có con kế vị và lời 
vua cầu xin vương tử hoặc công chúa đêu không được đáp ứng. Bây giờ, một 
hôm, vua cùng đông đảo quân thân hộ tông đến ngự viên, và sau khi vui chơi 


! Xem Miln. 185, Ahimsaniggahapañha (Câu hỏi vé sự không hãm hai và sự trán áp). 
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nửa ngày trong vùng ау, ngài bảo trải sàng tọa cho ngài năm dưới gốc cây sala 
vương già. Sau một giác ngủ trưa ngắn, ngài thức dậy và nhìn lên cây sala, ngài 
thây một tó chim trên đó. Vừa chợt thây nó, một ước muôn chiếm lây tó chim 
kia nảy sinh trong lòng, ngài truyén gọi một vi hầu cận дёп bảo: 

— Hãy trèo lên cây xem thử có gì trong tô không? 

Người ây trèo lên, thây có ba quả trứng trong đó liên trình vua. Ngài phán: 

— Vậy khanh hãy cán thận đừng thôi hơi vào chúng! 

Rồi trải một ít vải trong một cái hộp, ngài dặn người ây di xuóng nhe nhàng 
và đặt trứng vào trong đó. Khi trứng đã được dua xuóng xong, ngài cám cái hộp 
đên hỏi các cận thân xem các trứng này thuộc gióng chim gì. Họ đáp: 

— Chúng thân không biết, song toán thợ săn sẽ biết. 

Vua truyền gọi các thợ săn đến hỏi. Họ đáp: 

— Tâu Đại vương, một trứng chim cú, một trứng khác là chim nhóng và 
trứng thứ ba là chìm anh vũ. 

— Có ba loại trứng khác nhau trong cùng một tô chim u? 

. — Tàu Đại vương, phải, khi không có gi dáng lo ngại thì vật gì được khéo 
sắp đặt sẽ không hư hoại йџос.? 

Vua đẹp ý bảo: 

— Chúng nhất định sẽ là các con trám! 

Rồi vua giao ba quá trứng chim cho ba vị quan trong triều chăm sóc. Ngài bảo: 

— Đây sẽ là các con trẫm. Các khanh hãy cần thận chăm nom chúng và khi 
nào chim non nở ra khỏi vỏ, hãy báo tin cho trám! 

Ва vị chăm sóc trúng chim rất chu đáo. Trước tiên, trứng chim cú được ấp 
nở, vi quan đâu tiên di tìm một người thợ săn và bảo: 

— Hãy xem chim non này thuộc giống gi, nó là chim trông hay mái? 

Khi người áy xem xong, nói đó là chim trông, vi quan đến trình vua: 

— Таџ Đại vương, một vương nhi đã ra đời. 

Vua hài lòng, ban thưởng cho ông nhiêu vàng bạc và bảo: 

— Hãy chăm sóc con trầm cán thận và đặt tên nó là Vessantara! 

Rồi ngài bảo ông ra về. Ông làm những việc được giao. 

Sau đó vài hôm, trứng chim nhóng duoc áp nở; VỊ quan thứ hai cũng vậy, 
sau khi bảo một thợ săn xem xét và nghe nói đó là chim mái liên di tàu trình với 
vua một công chúa ra đời. Vua đẹp ý ban thưởng nhiêu vàng bạc và bảo: 

— Hãy chăm nom con gái trám thật cán thận và đặt tên nó là Kundalini! 


2 О đây, “khéo đặt xuông” nghĩa là môi một chim cứ дёп khéo đẻ trứng; “không có trở ngai” nghĩa là 
không con nào giành tô, không bị mô hư trứng của con khác. 
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Ngài lại bảo ông ra về. Ông cũng làm những việc được giao. 

Sau đó vài hôm nữa, trứng chim anh vũ được áp nở và vi quan thứ ba, sau 
khi được người thợ săn xem xét kỹ, nói đó là chim trông liền di tâu vua một 
vương tử mới ra đời. Vua hoan hy ban thưởng rộng rãi và bảo: 

— Hãy làm lễ tôn vinh vương tử của trám thật long trọng và đặt tên nó là 
Jambukal 

Rồi ngài bảo ông ra về. Ông cũng làm những việc được giao. 

Ba con chim lớn lên trong nhà ba vị quan ấy với mọi lễ nghi thích hợp với 
hoàng gia. Vua thường gọi chúng là “con trai trám, con gái trám." 

Các triều thân thường nói đùa với nhau: 

- Hãy xem Chúa thượng làm kia, ngài cứ đi quanh nói chuyện về bầy chim 
như các con của ngài vậy! 

Vua suy nghĩ: “Quân thần này không biết mức độ trí tuệ của các con ta. Ta 
muốn chứng tỏ việc này cho họ tháy." Vi thé, ngài truyén mót vi cán thán dén 
báo Vessantara: “Phụ vương muôn hỏi vương tử một câu. Vậy khi nào ngài có 
thé đến hỏi được?” 

Vi ây đến chào Vessantara và truyén lại lời của vua. Vessantara mời vị quan 
chăm sóc mình đến và nói: 

— Họ báo Phụ vương ta muốn hỏi ta một câu. Khi ngài đến, chúng ta phải 
bày tỏ tất cà lòng tôn kính đối với ngài. 

Và chim hỏi thêm: 

— Vậy khi nào Phụ vương có thé đến? 

VỊ này đáp: 

— Xin mời Đại vương đến vào ngày thứ bảy ké từ hôm nay. 

Vessantara nghe vậy liên bảo: 

— Xin mời Phụ vương đến vào ngày thứ bảy ké từ hôm nay. 

Cùng với những lời này, chim bảo vị cận thân ra về. Ông đi đến trình vua. 
Vào ngày thứ bảy, vua truyền đánh trồng khắp kinh thành và đi đến nhà vương 
nhi của ngài đang ở. Vessantara tiếp đãi phụ vương vô cùng cung kính và tó ra 
hết lòng quý trọng ngay cả với các nô tỳ và gia nhân. Sau khi vua ngự yén tiệc 
tại nhà Vessantara và thọ hưởng mọi sự chiêu đãi trọng thể, ngài ra về cung thất 
của ngài. Sau đó, ngài truyền dựng một cái đình lớn trong sân châu và truyền 
đánh trông khắp kinh thành báo tin. Ngài ngự vào ngôi dinh nguy nga lộng lẫy 
được đông đảo quân {һап vây quanh, rôi bảo một vi quan đưa Vessantara đến 
yết kiến ngài. Vi ду đặt Vessantara lên một kim đôn, con chim đậu vào lòng phu 
vương và chơi với ngài, sau đó bay qua đậu lên kim đôn ду. 

Rồi giữa quân thân, vua ngâm vân kệ đầu hỏi chim vé phận sự của quân vương: 
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Vessantara không trả lời trực tiép câu hỏi trên mà khiên trách vua cha vé 


Điều này cha muốn hỏi Vessan, 
Cầu chúc con yêu được lạc an, 
Với một vi vua mong tri nước, 
Sóng sao tót dep nhát trán gian? 


tính buông lung phóng dát và ngâm vân kệ thứ hai: 


2. 


Kamsa, chúa té xứ Kãsi, 

Phóng dật buông lung đã lắm khi, 
Thúc giục con, dù đầy nhiệt huyết, 
Phải luôn tỏ nhiệt huyết tràn trê. 


Chim khiên trách vua qua vân kệ này và bảo: 


— Tàu Đại vương, một vi vua phải cai trị dát nước đúng pháp và tuân thủ ba 
chân ly. 

Rôi chim ngâm các vân kệ nói vé phận sự của quân vương: 

3. 


Trước hết vị vua phải vứt đi, 

Moi điều giả dối, giận, khinh khi, 
Phải làm những việc cân hành động, 
Nếu chăng làm xong sẽ lỗi thê. 

Nếu trước kia đi lạc hướng tà, 

Vì tham sân hướng dẫn đường vua, 
Rõ ràng phải sông ăn năn tội, 

Luyện tập để đừng phạm lỗi xưa. 
Khi vua tri nước quá buông lung, 
Đối với thanh danh, chăng thật chân, 
Mọi sự phón vinh đều bién mát, 

Chỉ còn ô nhục với hôn quân. 

Thân nữ Cát Tường với Vận May, 
Khi con hỏi, đã đáp như vây: 
“Chúng ta thích hạng người can đảm, 
Nghi lực, thoát ly tật 40 này.” 

Rủi ro luôn phá hoại phón vinh, 
Thích những người làm các ác hành, 
Những kẻ nhẫn tâm đây độc ác, 
Trong tâm ganh tj cứ dán sinh. 

Thân thiết mọi người, tâu Đại vương, 
Đề cho mọi sự được an toàn, 

Tránh xa vận rủi, song làm chỗ, 

An trú vận may thật vững vàng. 
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9, Con người tốt số lại can trường, 
Ngự trị Kasi, chính phụ vương, 
Tiêu diệt địch quân từ gốc ngọn, 
Hiền nhiên sẽ đạt đại vinh quang. 
10. Thiên chủ Sakka mãi ngắm trông, 
Tâm lòng can đảm ở phàm nhân, 
Vì ngài giữ vững lòng can đảm, 
Nhận thức đó là chánh thiện lương. 
11. — Thát-bà, thiên chúng lẫn loài người, 
Ca ngợi minh quân ây hết lời, 
Các bậc thân linh đều ủng hộ, 
Tán dương nhiệt huyết lẫn anh tài. 
12. Nó lực làm bao việc chánh chân, 
Dù ai phi báng, chăng buông lung, 
Chuyên tám tinh tán làm điều thiện, 
Phóng dật cháng mong đạt phước phân. 
13. Đây là phận sự của quân vương, 
Dạy bảo phụ vương bước đúng đường, 
Đủ đạt phước phân cho thiện hữu, 
Hoặc mang sáu não đến cừu nhân. 


Như thé, chim Vessantara dà khién trách vua phóng dật trong mười một vần 
kệ, rôi ngâm mười một vån kệ nữa dé giảng dao lý, trả lời câu hỏi của vua với 
trí tuệ của một bậc Слас ngộ. Тат quân chúng tràn đây thích thú lẫn kinh ngạc 
chưa từng có và vô só tiếng reo tán thán vang dậy. Vua xúc động với niém hân 
hoan liên hỏi quân thân phải làm gì cho vương tử vì đã nói như vậy. Họ đáp: 

— Tâu Đại vương, vương tử phải được phong chức Đại tướng quân. 

Ngài phản: 

— Tốt lắm, trám ban cho vương tử chức Đại tướng. 

Và ngài bô nhiệm Vessantara vào chức vụ còn trồng ду. Từ đó về sau, ở địa 
vị này, vương tử thực hành mọi ước nguyện của phụ vương. 

Đến đây chấm dứt chuyện về câu hỏi chim Vessantara. 


Жжжж 


Lại nữa, sau vài ngày, cũng như trước kia, vua gởi thông điệp đến Kundalini 
và vào ngày thứ bảy, ngài ngự dén thám chim con rôi trở vé cung, ngự giữa ngôi 
dinh và truyền dua Kundalini đến vết kiến ngài. Khi chim này đã đậu trên kim 
đôn, ngài ngâm vân kệ hỏi chim về phận sự của quân vương: 

14. — Kundalini, ái diéu hoàng gia, 

Con hãy đáp câu hỏi của cha, 
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Kẻ muôn lên ngôi vua tri nước, 
Sông sao tôt nhât cõi người ta? 


Khi vua cha hỏi chim về phận sự của quân vương như thế, chim con đáp: 

— Таи Phụ vương, con chắc Phụ vương muốn thử con vì nghi răng: “Nữ nhi 
có thể bảo ta việc gì nào?” Vậy con xin đáp lời Phụ vương băng cách đặt mọi 
phận sự của quân vương vào đúng hai phương châm. 


Và chim ngâm các vân kệ sau: 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22: 


Vân dé được đặt, hỡi cha thân, 

Trong cặp phương châm thật rõ ràng: 
Gin giữ những gi ta dà đạt, 

Và thành dat nhítng gi chua thành. 
Quốc sư hãy chọn các Hiền nhân, 
Thấy lợi ích vua thật rõ ràng, 

Không gian dôi và không phí phạm, 
Thoát ly cờ bạc, rượu say nông. 
Người vậy hộ phòng vua chánh chân, 
Nhiệt tinh bảo vệ các kho tàng, 

Như người điều ngự vương xa ду, 
Léo lái giang sơn đến phú cường. 
Luôn trị thần dân thật khéo khôn, 
Giữ gìn đúng đắn các kho lương, 
Đừng giao kẻ khác cho vay mượn, 
Phải tự mình làm đúng kỷ cương. 
Những ích lợi hay việc hại minh, 

Đại vương phải biết thật phân minh, 
Phải chê trách kẻ mang lâm lỗi, 
Khen thưởng những người thật xứng danh. 
Và chính bản thân, tâu Đại vuong, 
Day thán dán moi néo hién luong, 
Kéo e quốc độ cùng tài sản, 

Phải hóa môi quan lại ác gian. 

Canh phòng hành động của vua quan, 
Cân thận, đừng nên quá vội vàng, 

Vì kẻ ngu làm không nghĩ ngợi, 

Về sau chác chán sóng ăn пап. 


Ta chăng bao giờ được hận sân, 
Vì chứng sân hận vỡ tràn lan, 
Liên đem nguy hại cho vua chúa, 
Đánh bai bao người, gia tộc tan. 
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23. | Phải biết chắc răng bác Đại vương, 
Đừng dua dán chúng bước sai đường, 
E rằng tất cả người nam nữ, 
Sa doa vào trong bién khó buôn. 
24. Khi vua dứt bó moi lo toan, 
Duc lac là nguón sóng bản thân, 
Tài sản, kho tàng đều mắt hết, 
Chỉ còn ô nhục với hôn quân. 
25. Đây là nhiệm vụ của quân vương, 
Chỉ dạy Phụ vương bước đúng đường, 
Thực hiện chuyên tâm, toàn thiện nghiệp, 
Chóng diéu quá độ, thói hoang tàn, 
Hộ phòng giới hanh, vì lầm lỗi, 
Luôn dẫn đến đau khó, đoạn trường. 
Nhu vậy, Kundalini cũng dạy phận sự của quân vương trong mười một vần 
kệ. Vua thích thú hỏi quân thân: 
— Phải ban thưởng gi cho ái nữ của trẫm vi đã nói nhu vậy? 
— Tâu Đại vương, ban chức Thủ ngân khó. 
Và vua chỉ định Kundalini vào dia vi còn tróng ду. Từ đó, chim này giữ 
chức vụ trên và làm việc cho vua. 
Đến đây châm dứt chuyện về câu hỏi chim Kundalini. 
Жжжж 


Sau chừng vài ngày, cüng như trước kia, vua truyền sứ giả đến gặp trí điều 
Jambuka, rói khi ngài đến viéng nhà con trai vào ngày thứ bảy, đã được chiêu 
đãi trọng thê tại đó, пра! trở vé cung. Và cũng như trên, ngài ngự vào bảo tòa 
giữa cung đình, một vị cận thân đặt trí điều J ambuka lên một kim đôn, rôi đội 
kim đôn trên đâu mình. Chim anh vũ thông thái ngôi trong lòng phụ vương, 
chơi với ngài rôi sau đó đậu trên kim đôn ây. Khi đó, vua ngâm vân kệ hỏi chim: 

26. Chúng ta đã hỏi đủ hoàng huynh,’ 

Và cả Kundalini đẹp xinh, 
Đến lượt Jambuka hãy nói, 
Cho cha biết lực tói cao minh. 

Như váy, trong lúc đặt vån dé với Bô-tát, vua đã không hỏi theo cách vua 
đã hỏi hai chim kia mà hỏi theo một cách đặc biệt. Lúc ду, con chim thông thái 
bảo ngài: 

-. Tốt lắm, tâu Phụ vương, xin hãy lăng nghe kỹ, con sẽ trình Phụ vương 
tât са! 


3 Chỉ cho chim Vessantara, dòng Kosiya. 
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Rôi gióng như một người đặt chiếc túi đựng một ngàn đồng tiền vào một 
bàn tay mở rộng, chim bắt đầu thuyết giảng phận sự của quân vương: 
27. Năm loại lực này ở thé gian, 
Làm cho người vĩ đại muôn phân, 
Ở đây yếu nhất trong năm lực, 
Được Кё là từ lực của thân. 
28. Lực từ của cải, kính thưa ngài, 
Thì đó được xem lực thứ hai, 
Còn lực thứ ba đề cập đến, 
Là lời có vẫn, người khuyên hay. 
29. Lực thứ tư thì chăc chắn răng, 
Xuất thân dòng tộc quý, cao sang, 
Những người có trí vượt qua hết, 
Tất cà mục tiêu ây dé dàng. 
30. Lực tối ưu trong các lực này, 
Khả năng trí tuệ chính là đây, 
Nhờ vào tuệ lực mà người trí, 
Hiểu biết điều lành, lợi ích ngay. 
31. — Ví thử quốc gia đại phú cường, 
Rơi vào tay của một ngu nhân, 
Một người khác sẽ dùng cường bạo, 
Chiếm nước, gây bao nỗi oán hờn. 
32. Dù quân vương quy tộc cao sang, 
Phận sự chính là ngự trị dân, 
Vua ấy quả là rất khó sống, 
Nếu vua chứng tỏ trí ngu đân. 
33. Trí tué xét xem các việc làm, 
Làm cho danh vọng mãi tăng dán, 
Người nào trí tuệ đây thông thái, 
Vẫn thấy vui dù gặp khô buôn. 
34. Không ai sóng phóng dật buông lung, 
Lại có thé nào dat trí thông, 
Nhưng phải theo lời khuyên bậc Trí, 
Nếu không sẽ mãi mãi ngu đân. 
35. A1 dậy sớm, luôn giữ đúng thời, 
Chuyên tâm không mỏi mệt, vui tươi, 
Làm bao phận sự đang mời goi, 
Chắc chăn thành công ở giữa đời. 


36. 


37. 


38. 
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AI hướng tâm vào việc tôn thương, 
Hoặc hành động với trí buông lung, 
Việc gì kẻ áy hòng theo đuôi, 

Cũng chăng thể nào đạt ước mong. 
Song ai không mỏi mệt, chuyên cân, 
Theo đuổi đường đời thật chánh chân, 
Chác chán sẽ đạt thành trọn vẹn, 

Bát kỳ công việc họ dang làm. 

Hộ phòng, bảo vệ các kho tàng, 

Là tao nguón tài lợi lớn dán, 

Đây chính những điều con ước muôn, 
Phụ vương hãy tạc dạ ghi lòng! 

Vì do ác nghiệp, người ngu trí, 

Cũng giống nhà lau sậy rỗng không, 
Sụp đô tan tành trong chốc lát, 

Đăng sau để lại cảnh tiêu vong. 


Như vậy, qua các vân đê này, Bô-tát vừa ca ngợi năm uy lực vừa tán dương 
uy lực của trí tuệ, như người dùng lời nói gó vào mặt trăng, ngài khuyên giáo 
vua trong mười một vân kệ: 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Vói song thán, hói dáng Anh quán, 
Phận su thi hành thật chánh chân, 
Như vậy sông theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Đại vương hỡi, đối vợ con thân, 
Phận sự thi hành thật chánh chân, 
Như vậy sống theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Đại vương đôi bạn, người thân cận, 
Phận sự thi hành thật chánh chân, 
Nhu váy sóng theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Đại vương đôi bộ binh, xa binh, 
Phận sự thi hành thật chánh chân, 
Như vậy sông theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
Đại vương đối thị tứ, làng thôn, 
Phận sự thi hành thật chánh chân, 
Như vậy sông theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
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44. Đại vương đỗi đất nước, vùng biên, 
Phận sự thi hành thật chánh chân, 
Như vậy sông theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
45. Đối Sa-môn với Bà-la-môn, 
Phận sự thi hành thật chánh chân, 
Như vậy sống theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
46. | Đối loài chim, thú, hỡi Quân vương, 
Phận su thi hành thật chánh chân, 
Nhu vậy sóng theo đời chánh truc, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
47. Thực hành chân pháp, hỡi Quân vương, 
Mang lại quả lành, nhiều lạc an, 
Như vậy sông theo đời chánh trực, 
Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 
48. Thực hành chân pháp, hỡi Quân vương, 
Dé-thích, chư thiên và Phạm thiên, 
Đạt cõi trời nhờ hành khéo léo, 
Đại vương theo pháp, chớ khinh thường! 

Sau khi ngâm mười vần kệ về nếp sông chân chánh, ngài lại ngâm vần kệ 
kết thúc đê khuyến giáo vua thêm nữa: 

49. Đây là phận sự của quân vương, 

Dạy bảo Phụ vương bước đúng đường, 
Theo bậc Trí làm người thiện hảo, 
Hiểu điêu chân lý thật hoàn toàn. 

Như váy, Bó-tát đã thuyết pháp với tât cả vẻ kỳ diệu của một bậc Giác ngộ, 
chăng khác nào đem dải thiên hà từ trên trời xuống. Quân thân tỏ ra vô cùng 
kính trọng ngài và vô số tiếng hò reo tán thán vang dậy. Vua hân hoan hỏi các 
quốc sư: 

— Làm sao dé vương tử của trám, trí diéu Jambuka với chiếc mỏ nhu quả 
hông đào tươi mát được phán thưởng vì đã nói như thé? 

— Táu Đại vương, xin ban chức Thống SOáI. 

— Thé thì trám sẽ ban cho con trầm chức vụ ây. 

Vua phán rôi chỉ định vương nhi vào chức vụ còn tróng áy. Từ đó vé sau, ở 
dia vi thóng soái, ngài thi hành các mệnh lệnh của phu vương. 


* Xem J. IV. 412, Rohantamigajätaka (Chuyện lộc vương Rohanta), sô §501. 
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Cả ba chim con đều được tôn vinh trọng thê và cả ba đã khuyến giáo vua 
các vân dé vé thê sự và thánh sự. Vua an trú vào lời giáo giới của Bô-tát, chuyên 
bô thí và làm các thiện sự khác nên được sinh lên thiên giới. 

Sau khi cử hành tang lễ cho vua, quân thân nói với ba con chim con: 

— Tâu Chúa công Jambuka, tiên vương đã ra lệnh giương chiếc long hoàng 
gia lên che cho Chúa công. 

Bỏ-tát đáp: 

— Ta không cán vương quốc, các vị hãy chuyên tâm tỉnh giác lo việc trị nước! 

Sau khi an trú quốc dân vào giới đức, ngài bảo: 

— Hãy thực hành công lý! 

Rôi ngài truyền đem cách xử án công bằng khắc vào một tắm bảng vàng và 


bién mát vào rừng. Lời giáo huấn của ngài tiếp tuc có hiệu lực trong bốn mươi 
ngàn năm. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giảng pháp thoại пау làm phương tiện giáo giới vua và nhận 
diện tiên thân: 
к Thời ду, vua là Ananda (A-nan), Kundalini là Uppalavanna (Lién Hoa 
Sác), Vessantara là Sariputta (Xá-lợi-phât) và chim Jambuka chính là Ta. 


8522. CHUYÊN ĐẠI NHÂN THIỆN XA SARABHANGA 

(Sarabhangajatakay (J. V. 125) 

Vòng vàng, xiém ao thật cao sang... 

Câu chuyện này bậc Dao sư kế trong lúc trú tại Trúc Lâm về sự diệt độ của 
Trưởng lão Mahàmoggallàna (Đại Muc-kién-lién). 

Còn về phân Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất), sau khi được đức Như 
Lai chấp thuận trong lúc Ngài trú tại tinh xá Kỳ Viên, Trưởng lão liên đi đến 
làng Nala và nhập diệt tại đó, ngay chính trong căn phòng xưa kia Trưởng lão 
sinh ra đời.5 Bậc Đạo sư nghe tin Trưởng lão nhập diệt liên đến thành Rãjagaha 
(Vương Ха), trú tại Veluvana (Trúc Lâm). 

Lúc ây, Trưởng lão Mahamoggallàna trú ngay trên sườn núi Isigili (chư tiên 
đọa xứ) tại Hắc Thạch động. Trưởng lão khi đặc Thánh quả, nhờ thần thông có 
thé lên trời hay xuống địa ngục. lrên thiên giới, Trưởng lão thấy các vị đệ tử 
của đức Phật thọ hưởng đại quyên lực. Còn ở hạ giới, Trưởng lão lại thây đệ tử 
của đám ngoại đạo tà giáo chịu dau khó kinh hôn. Nên khi trở về cõi nhân gian, 
Trưởng lão kê cho mọi người nghe chuyện trên một cõi thiên kia có một cận sự 
nam này hay cận sự nữ nọ được tái sinh thọ hưởng vinh quang cao trọng; còn 


5 Xem S. L 226, Araññãyatanaisisutta (Kinh Các án sĩ ở rừng). 
6 Xem J. I. 390, Mahãsudassanajätaka (Chuyện Vua Đại Thiện Kiến), só $95. 
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những kẻ theo ngoại đạo tà giáo lại có người thác sinh vào địa ngục hay các đọa 
xứ đây đau khó khác. 


Dân chúng hoan hỷ với lời dạy của Trưởng lão, bác bỏ tà thuyết ngoại đạo. 
Họ bảy tỏ sự tôn kính rất mực đôi với các đệ tử của đức Phật, còn lòng kính 
trọng đối với các ngoai dao sư giảm dán. Bọn ấy sinh lòng căm hận vị Trưởng 
lão này, bảo nhau: 


— Bao lâu lão này còn sống là còn nhiều chia rẽ giữa các tín đồ của ta, lòng 
tôn trọng đối với ta bị mất dân. Vậy ta phải giết lão đi mới được! 


Họ liên đưa một ngàn đồng tiền cho tên cướp thường canh giữ các ân sĩ để 
giết vị này. Gã liền quyết tâm giết Trưởng lão nên đi đến Hắc Thạch động cùng 
với nhiều đồng bọn. VỊ Trưởng lão khi tháy gã đến liền dùng thần lực bay lên 
không bién mât. Hôm á y, tên cướp không thây Trưởng lão dành trở về nhà rôi 
lại đến trong sáu ngày liền, song Trưởng lão vân dùng thần thông bién mát nhu 
trước. Vào ngày thứ bảy, một tiền nghiệp do Trưởng lão вау ra trong một đời 
trước mang theo hậu quả lâu dài ở đời sau, giờ đây đang có cơ duyên xuất hiện 
để gây tai họa. 

Chuyện kê rằng, một thuở xa xưa, vi nghe theo lời vợ minh xúi giục, vi này 
tim cách làm cho cha me minh chét di, đã dem xe chó cha mẹ minh vào rừng, 
giá và nhu bi bon cuóp tán công rói đánh đập song thân. Do tuôi già mắt kém 
không ау mọi vật rõ ràng, hai vị không nhận ra chính con mình, cứ tưởng có 
bọn cướp thật liên kêu lên: 

— Con oi, bọn cướp đang giết mẹ cha, vậy con hãy trón di! 

Rồi họ chỉ than khóc vì con mình thôi. Vị này liền nghĩ: “Dù cha mẹ ta bị ta 
đánh đập, hai vị chỉ vì ta mà than khóc đó thôi. Ta thật đã làm một việc đáng sỉ 
nhục. ˆ Vi thé, ông an ủi mẹ cha, giả vờ bảo bọn cướp đã bị đánh đuôi đi rồi và 
уб về tay chán cha mẹ, thưa rằng: 


— Xin song thân chớ sợ, bọn | CƯỚP trón cả rôi. 


Sau đó, ông đem cha mẹ về nhà. Hành nghiệp nảy mãi từ lâu không tìm 
được cơ duyên, nhưng vẫn đợi thời như ngọn lửa âp ủ dưới tro tàn, bùng dậy 
bắt lây vị này khi tái sinh lần cuối nên vị Trưởng lão mang nghiệp quả đã chín 
muôi ау không thê nào bay lên không được nữa. Thân thông của Trưởng lão 
này ngày xưa đã có lần nhiếp phuc Nanda cùng Upananda, hai long Vương và 
làm rung chuyên cá điện Vejayanta (Tối Tháng) ở thiên cung, giờ đây vi chịu 
nghiệp quả phải suy yêu đi. Thé là tên cướp đập nát xương ngài ra, băt ngài chịu 
thứ cực hinh gọi là “rơm và bột”, rồi tưởng ngài đã chết nên cùng đồng bon bỏ 
đi. Nhưng khi Trưởng lão tỉnh lại liên dùng định lực bao phủ thân mình như đắp 
y bay lên không, trở vé yết kién bậc Đạo su, dành lễ Ngài và thưa: 


— Bach Thé Tôn, thọ mạng của con đã tận, con sắp tịch diệt. 


Rôi được bậc Đạo sư chấp thuận, Trưởng lão nhập diệt ngay tại chỗ. Vào 
lúc ây, sáu cõi thiên giới cùng nói lén chân động, chư thiên đông nhau khóc: 
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— Thây của chúng ta đã tịch diệt! 

Thiên chúng liên đem hương liệu, tràng hoa ngát mùi hương thiên giới cùng 
gỗ đủ loại đến và giàn hỏa táng được dựng lên băng gỗ chiên-đàn cùng chín 
mươi chín bảo vật. 

Bậc Đạo sư bảo Tăng chúng đặt kim thân Trưởng lão vào địa điểm hành lễ, 
trong lúc Ngài đứng ngay cạnh đó, suốt trong khoảng một do-tuân quanh giàn 
hỏa táng, hoa trời rơi xuống như mưa sa. Chư thiên và loài người cũng đứng 
chen nhau dự lễ, rồi dạ-xoa, càn-thát-bà, rông, Kim Sí điều, khán-na-la đứng 
vào, đến bảo cái, tràng phan. Thánh lễ diễn ra suốt bảy ngày. Bậc Đạo sư bảo 
lượm Xá-lợi của Trưởng lão và dựng đền thờ trong ngôi nhà có nóc nhọn tại 
Trúc Lâm. 

Vào lúc ấy, trong pháp đường, Tăng chúng đưa đề tài ây ra, bảo nhau: 

- Thưa các Hiền hữu, Trưởng lão Xá-lợi-phất vì không diệt độ trong khi 
vết kiến Nhu Lai nên không được hưởng nghi lễ trong thé từ bàn tay đức Phật, 
còn Trưởng lão Mục-kiên-liên vì diệt độ cạnh bậc Đạo sư nên đã được vinh dự 
cao cả như thé. 

Bậc Dao sư đến nơi, hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi đàm luận vån dé gì và khi 
được biết, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Muc-kién- 
liên cũng nhận được đủ vinh dự từ bàn tay Ta. 

Nói xong, Ngài kê câu chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát nhập máu thai phu 
nhân vị quốc sư của hoàng gia. Sau mười tháng, ngài được sinh ra đời vào một 
sáng sớm kia. Lúc ây, một loạt đủ loại binh khí ở kinh thành Ba-la-nai sáng rực 
trong khoảng mười hai do-tuân. Vị quốc sư ấy, vào hôm hài nhi ra đời, bước ra 
khỏi cửa nhìn lên trời dé tiên đoán só mạng của con và biết rằng hài nhi sinh ra 
theo một sự kết hợp của các vì sao ở thiên giới, về sau chắc chắn sẽ làm thủ lĩnh 
thiện xạ toàn cối Diém-phü-dé. 


Vi thé, ông vội di thật sớm đến hoàng cung vân an vua. Khi vua phán: 

— Này quốc sư, làm sao trẫm an khang được, hôm nay một loạt vũ khí sáng 
rực lên trong cung. 

Ông tau: 

— Xin Đại vương chớ sợ, không những chi trong cung mà khắp kinh 


thành déu thấy ánh sáng của binh khí. Đó là do một hài nhi ra đời trong nhà 
chúng thân. 


— Này quốc sư, việc ra đời của một hài nhi trong những cơ duyên như thé 
sẽ đem lại hậu quả gì? 
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— Tâu Đại vương, không hé gi cả, nhưng sau này hải nhì ây sẽ là thủ lĩnh 
của các thiện xạ trong cõi Diém-phü-dé. 

– Tốt lành thay, này quốc sư, hãy khéo chăm sóc hài nhi và khi nó lớn lên, 
hãy dem nó dén trình diện trám! 

Nói xong, vua ra lệnh ban một ngàn đồng tiền dé nuôi dưỡng hài nhi. Vi 
quôc sư nhận lãnh đem vé nhà. Vào ngày đặt tên hài nhi, ông gọi hài nhi là 
Jotipala (Hộ Minh) vì có ánh sáng của các binh khí trong lúc hài nhi ra đời. Hài 
nhi được nuôi dưỡng rât đây đủ và đên năm mười sáu tuôi, chàng có dung sắc 
tuyệt hảo. Thân phụ chàng thây tướng mạo khác thường như vậy liên bảo: 

— Này con, con hãy đi đến thành Takkasilã và thọ giáo moi môn học từ một 
vị danh sư tiêng tăm lây lừng thê giới! 

Chàng tuân lệnh, đem theo học phí, giã từ song thân rói lén duóng dén dó. 
Chàng dâng lên một ngàn đông tiên làm lê nhập học rói bát đâu thọ giáo, chi 
trong vòng bảy ngày đã đạt đên tuyệt đích. 

Vị Tôn sư kia hoan hỷ tặng chàng một bảo kiếm của mình, một chiếc cung 
sừng đê và một bao đựng tên, cả hai được buộc vào nhau thật khéo, một áo giáp 
của ông cùng một chiéc mão rôi bảo chàng: 

— Này con Jotipäla yêu quý, ta đã già, vậy con hãy tập luyện các môn đô này! 

VỊ này lại trao cho chàng năm trăm môn đồ. Bồ-tát nhận lãnh mọi vật xong, 
ta từ su phu, trở vé Ba-la-nai dé thám viéng song thân. 

Thân phụ nhìn thấy chàng cung kính đứng trước mặt liền hỏi: 

— Này, con đã học xong chưa? 

— Thưa cha, đã xong. 

Nghe chàng trả lời thế, người cha liên vào cung và trình vua: 

— Tàu Đại vương, con trai của tiêu thân đã học hành xong, bây giờ phải làm 
gi nữa? 

— Quốc sư hãy đem chàng vào châu ta! 

— Tâu Đại vương, xin ban bóng lộc thé nào? 

— Cứ ban cho chàng mỗi ngày một ngàn đông tiên. 

Vị quốc sư tuân lệnh ngay, trở vé nhà gọi con trai ra bảo: 

— Này con, con phải vào cháu đức vua. 

Từ đó, mỗi ngày chàng hưởng một ngàn đông tiên và lo phụng sự nhà vua. 

Các quan cận thần lộ vẻ bất mãn: 

. — Chúng ta không thấy Jotipäla làm gi cá, thé mà hưởng một ngàn đồng tiền 
môi ngày, ta muôn xem chàng có biệt tài gi. 

Vua nghe họ nói thé liền nói với quốc sư. Ông tâu: 

— Tàu Đại vương, xin vâng lệnh. 
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Rồi ông trở vé nhà nói chuyện VỚI con trai. 
— Thua thán phu, thé thi tót quá, vào прау thứ bảy ké từ nay, con sẽ xin trinh 
dién tài nghệ, xin đức vua triệu tập tất cả xạ thủ trong nước về đây. 


Vi quóc sư di vào cung, tâu vua moi chuyện mà chàng nói. Vua truyén lệnh 
đánh trồng khắp kinh thành triệu tập các xạ thủ. Họ đến rất đông, tính được tật 
cả là sáu mươi ngàn người. Vua nghe họ đã tê tựu liền phán: 

— Dân chúng khắp kinh thành hãy đến chứng kiên tài nghệ của Jotipala! 

Sau khi cho trồng truyền tin ra, ngài ban lệnh chuẩn bị sân châu, rồi được 
đông đảo tùy tùng theo háu, ngài ngu lên bảo tòa nguy nga; vừa khi triệu tập tất 
cả xạ thủ xong, ngài cho mời Jotipala. Dưới lớp y trong, chàng mang cung, bao 
tên, áo giáp và mão, những vật đã được vi sư phụ tặng chàng trước kia. Chàng 
lại bảo mang thanh kiếm cho chàng và đến yết kiến vua trong bộ thường phục 
của chàng rói cung kính đứng sang một bên. 

Các xạ thủ kia suy nghĩ: “Người ta đồn Jotipäla đến đây cho chúng ta thây 
biet tài của chàng, nhung chàng dén mà không mang kiếm chứng tỏ chàng 
muốn nhận kiếm tir tay ta.” Thé rói họ lại thỏa thuận với nhau sẽ không trao 
kiếm cho chàng. Vua bảo Jotipäla: 

— Hãy cho ta thây tài nghệ của khanh! 

Thé là chàng tung ra một tám màn giống túp lều quanh chàng rồi đứng vào 
trong đó, cởi áo khoác ra, nit áo giáp trong xong mang áo giáp ngoài và buộc 
mão lên đâu. Sau đó, chàng lại giuong sợi dây màu san hô trên chiếc cung sửng 
dé, buộc bao tên sau lưng và thanh kiêm bên sườn trái; chàng xoay tít mũi tên 
có đầu nhọn dính kim cương trên móng tay chàng, tung bức màn ra và xuất hiện 
như một vị long vương vọt lên từ lòng đất với trang phục huy hoàng rực rỡ và 
đứng đảnh lễ vua. 

Quân chúng tháy chàng liên nhảy lên reo hò vỗ tay vang dội. Vua bảo: 

— Này Jotipala, hãy trình diễn tài nghệ của khanh! 

Chàng đáp: 

— Таџ Dai vương, trong các xạ thủ này có những người bán tén nhanh nhu 
chớp, ché được cả sợi tóc, hay bán vào một tiếng động mà không cân nhìn thấy, 
hoặc băn gãy một mũi tên đang rơi. Xin triệu bốn vị đó đến đây. 

Vua liên triệu họ ngay. Bậc Đại sĩ dựng rạp trên một khoảng dát vuóng 
trong sán cháu, bón góc chàng dé bón xa thü ау đứng; mỗi уі được phát cho ba 
mươi ngàn mũi tên, bảo người đưa tận tay mỗi vị; còn chính chàng cầm mũi tên 
có gán đâu kim cương ấy đứng giữa rap nói lớn: 

— Tâu Đại vương, xin cho bón xạ thủ này băn tên vào tiêu thần. Tiểu thần sẽ 
gạt hết tên bắn ấy ra ngoài. 

Vua ra lệnh cho họ làm như vậy. Họ đáp: 
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— Tâu Đại vương, chúng thần băn tên nhanh như chớp, lại chẻ được cả sợi 
tóc, hay băn vào một tiếng động mà không cân nhìn thây, hoặc băn gãy mũi tên 
đang rơi; còn Jotipäla chỉ là chàng trai mới lớn, chúng thân không muốn bán 
vào chàng. 

Bậc Đại sĩ bảo: 

— Nếu các ngài băn được ta thì cứ băn. 

— Đồng y! 

Họ báo và đồng loạt bán tên. Bác Dai sĩ gat tên tới tấp băng mũi tên sát của 
chàng, bằng đủ cách làm chúng rớt xuống đất rôi xoay một vòng quanh chúng. 
Chàng chất chúng lên thành một kho đây tên xếp ăn khớp với nhau, cán với cán, 
chuôi với chuôi, lông chim với lông chim, cho đến khi tất cả các mỗi tên của 
toán xạ thủ được dùng hết sạch. Chàng thây vậy mà không muốn đụng vào kho 
tên kia, chàng liền nhảy lên không đến trước vua. Dân chúng reo hò vang dậy, 
la hét nhảy múa võ tay, ném cả áo quân, đồ trang sức thành một đống của cải 
châu báu đến một trăm tám mươi triệu đồng. Lúc ду, vua hỏi: 

— Này Jotipala, khanh gọi xảo thuật này là gì? 

— Tâu Đại vương, đó là cách đỡ tên. 

— Có nhiều người biết cách ду chăng? 

— Tâu Đại vương, không có ai ngoài tiểu thần trong toàn cõi Diêm-phù-đề. 

— Khanh hãy biểu diễn xảo thuật khác di! 

— Tâu Đại vương, bốn xạ thủ kia đứng bón góc không bán trúng tiểu thần 
được. Song nếu họ cứ đứng bốn góc ây, thân sẽ bắn trúng cả bọn họ chỉ bằng 
một mũi tên thôi. 

Bốn xạ thủ kia không dám đứng đó nữa, vì thế bậc Đại sĩ dựng bốn cây 
chuối ở bón góc, buộc mỗi sợi chỉ đỏ tía trên phán gắn lông chim của mũi tên 
rồi chàng bắn mũi tên nhằm vào một cây chuối. Mũi tên đâm vào cây chuối 
xuyên qua dén cây thứ hai, thứ ba, thứ tu rôi trở lại cây đầu tiên mà nó đã vừa 
xuyên thủng rồi trở về trong tay vị xạ thủ, đồng thời các cây chuối đứng vòng 
quanh theo sợi chỉ đỏ. Dân chúng lại hò reo vang dậy. 


Vua hỏi: 

— Хао thuật này gọi là gì, Jotipala hiền hữu? 

— Tâu Đại vương, đó là vòng tròn bị xuyên thủng. 

— Thé khanh tró thêm tài nghệ nữa đi. 

Bậc Dai sĩ liền trình diễn các kiêu bắn tên hình gậy, hình dây thùng, hình 
bên tóc và biêu diễn các xảo thuật khác gol là băn tên hinh cái dài cao, tén hinh 
ngôi dinh, tên hinh bức tường, tên hinh câu thang, tên hình hô nước, tên hinh 
hoa sen nở và băn mưa tên. 
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Như vậy, chàng biểu diễn mười hai tài nghệ vô song và làm gãy bảy vật lớn 
vô địch. Chàng băn thủng một tám ván gỗ sung dày hai tác, một tâm еб asana 
(kha tử) dày một tác, một dia dóng dày nám phân, một đĩa sắt dày hai phân; 
và sau khi băn thủng một trăm tâm ván phép vào nhau, lần lượt chàng bán mũi 
tên vào phía trước, vào các toa xe đựng đây rơm, cát và ván gỗ rôi làm cho tên 
xuyên qua phía sau, rói lại bán phía sau các toa xe và làm cho tên xuyên qua 
phía trước. 


Chàng bắn mũi tên xuyên qua một khoảng độ hai trăm năm mươi mét dưới 
nước và hơn năm trăm mét trên đất liên, chàng lại băn trên chóp quả cà tím cách 
khoảng sáu mươi mét ngay dâu hiệu đầu tiên nó vừa lay động theo gió. BÓ-tát 
tung tên ra, tao thành hinh cái dài cao, v.v... giữa không trung, rói lai dùng một 
mũi tên bắn tan các tên rơi xuống, gọi là phá hình tên. Khi chàng biểu diễn mọi 
kỳ công về tài nghệ này xong, mặt trời vừa lặn. 

Lúc ду, vua hứa ban cho chàng chức Tông lãnh binh và báo: 

— Này Jotipäla, nay đã tôi ròi, ngày mai khanh sẽ nhận vinh dự làm Đại 
tướng quân. Hãy đi cắt tỉa râu tóc và tắm gội! 

Cùng ngày ấy, vua ban cho chàng một trăm ngàn đồng tiền dé chi tiêu. Bác 
Đại sĩ đáp: 

— Tàu Đại vương, tiêu thần không сап tiên. 

Rồi chàng ban tài sản tri giá một trăm tám mươi triệu đồng cho các vi lãnh 
chúa và cùng đông đảo tùy tùng đi ra sông tắm. Sau khi đã tô điểm râu tóc và 
mặc xiêm y với đủ loại trang sức, chàng thưởng thức cao lương mỹ vị xong, đến 
năm nghi trên vương tòa; ngủ duoc hai canh, đến canh cuối cùng chàng thức 
giác, ngói xép băng trên vương tòa, suy nghĩ dén phán khởi đâu, phân giữa và 
phân cuối việc phô diễn kỳ công vé tài nghệ của mình. 


Chàng nghĩ thầm: “Tài nghệ của ta hiển nhiên khởi đâu là chết chóc, phần 
giữa là thọ hưởng ái dục và cuói cùng là tái sanh vào địa ngục. Vi hủy diệt mạng 
sông và buông lung phóng dật trong việc thọ hưởng dục, tội lỗi sẽ đưa đến tái 
sanh vào địa ngục. Vua ban ta chức Đại tướng quân và uy quyên cao trọng sẽ 
về tay ta. Ta sẽ có vợ con nhưng néu các dục lạc cứ tăng mãi thi thật khó thoát 
ra được. Bây giờ, ta bỏ đời sông thé tục dé di vào rừng sống đời án sĩ tu hành 
là đúng đắn nhất.” 


Bậc Đại sĩ đứng lên khỏi vương tòa, không cho ai biết, ngài buóc xuóng từ 
thượng lâu, ra đường bằng cửa hậu, đi vào rừng một mình đên một nơi trên bờ 
sóng Godhaàvari gân rừng Kavittha rộng chung ba do-tuàn. 

Thiên chú Sakka (Dé-thích)nghe tin ngài xuất gia liền triệu thần Vissakamma 
đến và bảo: 

— Này Hiền hữu, Jotipala đã xuất gia và một hội chúng đông đảo sẽ hâu 
ngài. Vậy hãy dựng am ân sĩ bên bờ sông Godhavari gân rừng Kavittha và cung 
câp đủ vật dụng cân thiết cho đời sông tu hành! 


502 # KINH TIỂU BỘ 


Thân Vissakamma tuân lệnh. Còn bậc Đại sĩ khi đến nơi, thây con đường 
vừa cho một người di bộ, nghi thầm: “Chắc đây là nơi dành cho các vị khô hạnh 
trú thân”, rồi di theo con đường đó, ngài không gặp ai liên bước vào lèu cỏ, chợt 
thây vật dụng dành cho đời án sĩ, ngài tự bảo: “Chắc Thiên chủ Sakka biết ta đã 
xuất gia.” Rồi cởi áo khoác, ngài dáp thượng у và ha y bằng sợi vỏ cây đã được 
nhuộm, khoác tâm da hươu lên một bên vai. Ngài buộc các cuộn tóc, khoác lên 
vai túi đựng các vật dụng, cám gậy nhỏ đi đường bước ra khói am, leo lên thêm 
đi kinh hành. 

Nhu vậy, ngài đã làm vinh quang khu rừng báng vé cao dep cüa dói sóng 
khó hanh và sau khi thuc hành pháp món thién dinh dé muc bién xit xong, vào 
ngày thứ bảy ké từ khi xuất gia, ngài chuyên tâm tu tập tám thiền chứng và năm 
tháng trí, theo hạnh độc cư, di khát thực và dùng củ quả rừng. 

Cha mẹ, thân bằng, bà con quyến thuộc không thấy ngài đâu liên đi tìm 
khắp nơi, lòng buồn phiền thất vong. Sau đó, một sơn nhân đã từng gặp và nhận 
ra bậc Dai sĩ trong vùng am thất Kavittha kia liền đi báo với song thân ngài và 
họ tâu trình vua. Vua phán: 

— Này, ta đi thăm chàng ngay. 

Rồi cùng với song thân chàng và một đoàn tùy tùng theo hâu, vua đến bờ 
sông Godhavari theo con đường mà sơn nhân ду đã chi dẫn. Bó-tát đến bờ sông, 
ngôi trên không thuyết pháp cho hội chúng nghe, sau đó dẫn hội chúng vé am, 
ngài cũng ngôi trên không, giảng rõ cho họ nói dau khó vi tham dám dục lạc rói 
day ho Chánh pháp. Tất cả cùng với vua xuất gia tu hành. 


BÓ-tát vàn tiép tuc sóng ở đó cùng hội chúng tu hành chung quanh ngài. Tin 
ngài ân cu tại đó lan rộng khắp cõi Diêm-phù-đê. Vua chúa cùng quân thần đến 
đó sẵn sàng theo lệnh ngài, hội chúng dán dán lên đến hàng ngàn người. Нё ai 
nghĩ dén tham duc, hay muón hai người khác, bác Dai sĩ lién di dén, ngói trén 
không và thuyết pháp cho người ây cùng day pháp môn thiên dé muc bién xứ. 

Вау đại đệ tử của ngài là Salissara, Mendissara, Pabbata, Kaladevala, 
Kisavaccha, Anusissa và Narada. Các vi này nhờ tuân hành lời thuyết giáo của 
ngài, đều đạt tám thiên chứng và thiên định viên mãn. Dân dân, vùng thảo am 
Kavittha trở nên đông đúc, không còn chỗ cho các vị ân sĩ sống nữa. 


Bậc Đại sĩ liền bảo Salissara: 


— Này Salissara, noi này không đủ cho các ân sĩ ở. Vậy Hiền hữu di cùng 
hội chúng này đến án cư gần thị trân Lambacülaka thuộc thành trì của Vua 
Candapajjota. 

Vị này tuân lệnh áy, dem theo hội chúng hàng ngàn người đến cu trú ở đó. 
Nhưng nhiều người vẫn đến gia nhập với hội chúng khó hanh kia nén thảo am 
lại đông dán như trước. BÓ-tát nói với Mendissara: 


1 Xem J. Ш. 463, Indriyajataka (Chuyện các căn), số $423. 
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— Này Mendissara, trên biên giới xứ Surattha có dòng sóng Satodika, Hiền 
hữu hãy đem chúng án sĩ này đến cư trú trên bờ sông ду! 

Và ngài bảo vị ấy ra đi. Cũng cách ấy, lần thứ ba, ngài gọi Pabbata đến bảo: 

— Này Pabbata, trong đại lâm có núi Arafijara, Hiền hữu hãy đến an trú tại đó! 

Lần thứ tư, ngài gọi Kaladevala đến bảo: 

— Phía Nam quốc độ Avanti là núi Ghanasela, Hiên hữu hãy đến an trú 
gân đó! 

Dàn dán, thảo am tai Kavittha lại đông đảo dù đã có năm hội chúng ân sĩ 
đi đến cư trú năm vùng khác nhau, tính được mây ngàn người. Rồi Kisavaccha 
xin phép bậc Đại sĩ đến cư trú trong ngự viên gân vi tông tướng quân tại kinh 
thành Kumbhavati trong quốc độ của Vua Dandaki. Ấn si Nãrada cư trú trong 
địa phận chính của dãy núi Arañjara. Còn Anusissa ở lại cùng bậc Đại sĩ. 

Vào thời ду, Vua Dandaki thất sủng một cung phi mà trước kia vua rát quy 
trọng nên trong lúc buôn phiên, nàng di ngao du đến ngự viên kia; khi tháy án 
sĩ Kisavaccha, nàng liên nghĩ: “Chắc һап йау 1а Ке mang vận xui. Ta phải vứt 
bỏ tội lỗi của ta trên người của kẻ này ròi đi tám rửa.” ` Trước hết, nàng cám cây 
tám xia răng rồi nhó ra một đồng nước bọt ngay | trên nắm tóc bên lại của vị án 
sĩ, nàng còn ném cây tăm trên đâu vị này rồi đi tắm. 


Còn vua khi nhớ đến nàng, lại cho nàng phục chức như cũ. Trong lúc lòng 
say sua cuóng nhiệt, nàng kết luận răng nàng phục hôi vinh dự ấy là do vứt bỏ 
được tội lỗi của mình trên con người xui xẻo kia. Không lâu sau đó, vua lại cách 
chức của vị té sư hoàng gia, lão này cũng đi hỏi nàng cung phi kia nhờ cách gi 
nàng được phuc chức. Nàng ké lại đó là nhờ nàng vứt bỏ tội lỗi trên con người 
xui xéo б trong ngự viên. 

Lão quốc sư cũng đi vứt bỏ tội lỗi của minh theo cách áy và cũng được vua 
phục chức như cũ. Thời ây, dân dân có loạn ở biên giới, vua đem một đoàn quân 
đi đánh trận. Lão quốc sư đang cuông nhiệt mê mờ kia tâu vua: 

— Tâu Đại vương, Đại vương muôn thắng hay bai? 

Vua bảo: 

— Tháng! 

Lào lién nói: 

— Thé thi có nguói xui xéo dang trü ngu trong ngu vién, xin Dai vuong dem 
tội lỗi đến vứt lén đầu gã ấy! 

Vua tán thành ý kiến ấy, phán: 

— Các binh sĩ hãy cùng đi với trám đến ngự viên vứt bỏ tội lỗi lên con người 
xui xẻo kia! 

Khi dén noi, truóc tién vua ngậm cây tám rôi nhô nước bot và thả cây tăm 
rơi trên mớ tóc bện chặt của vị ân sĩ, sau đó còn làm ướt đầu ngài, cả đoàn quân 


504 # KINH TIỂU BỘ 


lính cũng làm theo như vậy. Khi vua di rôi, vi tông tướng quân dén, thây vi ân sĩ 
liên lây cây tám ra khỏi tóc và tăm gội cho vi này thật sạch sẽ xong lại hỏi: 
— Đức vua sau này sẽ ra sao? 


— Thưa ngài, tâm ta không sân hận gì, nhưng chư thân phẫn nộ nén vào 
ngày thứ bảy ké từ hôm nay, quốc độ của ngài sé tan tành, ngài nén mau thoát 
đi nơi khác. 


VỊ tướng quân vô cùng kinh hãi, về tâu vua. Vua không tin, vì thê vị tướng 
quân đem vợ con trón sang quóc độ khác. Bậc Dao sư Sarabhanga (tức Bô-tát 
Jotipàla) nghe tin ấy liền bảo hai án sĩ trẻ tuôi đến dem Kisavaccha trên chiếc 
cáng bay về từ trên không. Còn vua đánh trận xong, đem đám phản loạn làm tù 
binh trở về thành. 

Vào lúc vua trở về, trước hết chư thần làm mưa xuống, các xác chết được 
cơn mưa lũ cuón trôi di hét, lai có trán mua cát tráng tinh khiét, rôi có mua hoa 
trời roi trên lớp cát trắng tinh khiết, trên hoa trời có mưa tiền nhỏ rơi xuống, sau 
đó có mưa tiên lớn, tiếp theo là trận mưa đây châu báu cõi trời. 

Dân chúng hân hoan lượm báu vật bằng vàng ròng. Sau đó, rơi xuống trên 
thân họ một trận mưa đủ loại binh khí đang bừng cháy, dân chúng bi phân thây 
tan tành. Ké đến là trận mưa than hồng nóng bỏng rơi trên người họ và trên các 
đám lửa cao như núi ây rơi xuông một trận mua cát min tràn ngập một khoảng 
rộng chừng sáu mươi cubit5 Một phần quốc độ rộng sáu mươi do- tuân bị tàn 
phá tan tành và tin trận hủy diệt này loan ra khắp toàn cõi Diêm-phù-đê. 

Các lãnh chúa trong các xử chư hầu, ba vị vua xứ Kalinga, Atthaka và 
Bhimaratha nghĩ thám: “Ngày xưa ở Ba-la-nai, vua xứ Kasi là Kalabu? đã pham 
tội với ân sĩ Khantivadi, chuyện kë răng vua ду bị nuốt vào lòng đất; cũng váy, 
Vua Nalikira đem các ân sĩ cho chó ăn thịt; Vua Ajjuna có ngàn cánh tay đã 
phạm tội với Angirasa nên cũng chết như cách trên. Nay Vua Dandaki phạm 
tội với Kisavaccha nên tương truyền cũng bị tan tành quốc độ, bị hủy diệt hết 
thảy. Chúng ta không biết các vị vua ấy tái sanh cõi nào, không ai trừ ngài 
Sarabhanga, Dao sư của chúng ta có thê nói vé điêu này. Vậy chúng ta hãy di 
hỏi ngài!” 

Rồi cả ba vị vua cùng đông đảo tùy tùng đi hỏi chuyện này. Nhưng dù cả ba 
vị vua đã nghe tin đồn như vây như kia cũng không biết thực hư ra sao, mỗi vị 
cú tưởng răng chỉ riêng minh lên đường nên khi không còn cách xa Godhavari 
máy, cá ba vi vua gặp nhau, cùng bước xuóng các vương xa và ngự lên một 
chiếc vương xa duy nhất dé cùng lên đường đến bờ sóng Godhãvar1. 

Vào lúc ây, Thiên chủ ngự trên ngai hoàng cám thạch, xem xét bảy vân đề 
và tự nhủ thám: “Ngoại trừ bác Dao su Sarabhanga, không có ai trên trần thé 


5 | cubit = 45cm. 
? Xem J. III. 40, Khantivadijataka (Chuyện dao lý kham nhân), sô $313. 
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hay thiên giới có thê giải đáp các vẫn đê trên. Vậy ta hãy đi hỏi ngài! Ba vị vua 
kia đã đi đến bờ sông Godhavari dé hỏi bậc Dao sư Sarabhanga. Ta cũng sẽ đến 
hỏi ngài vân dé ba vi kia hỏi.” 

Sau đó, được chư thiên của hai thiên giới hộ tóng, ngài giáng trân. Ngay 
hôm ấy, ân sĩ Kisavaccha từ trần nên lúc cử hành tang lễ có vô só hội chúng ân 
sĩ cư trú ở nhiều nơi khác nhau đến dựng giàn hỏa táng bằng gó chién-dàn dé 
hóa thiêu ngài. Và quanh chỗ hỏa thiêu khoảng chừng nửa do-tuân, hoa trời rơi 
xuống như mưa. 


Bậc Đại sĩ sau khi xem xét việc cát giü phán di cốt của vị đệ tử xong liền 
vào am cùng các ân sĩ theo hầu và ngôi xuông. Khi các vua đến bờ sông, có 
tiếng nhạc quân hành trỗi. Bậc Đại sĩ nghe vậy, bảo â ân sĩ Anusissa: 

— Ông hãy ra xem nhạc ду có ý nghĩa gi? 

Sau khi cám bình nước uống, ân sĩ đến đó, khi thây ba vị vua, ngài ngâm 
vân kệ đâu dé thăm hỏi: 

50. Vòng vàng, xiêm áo thật cao sang, 

Chu vi đeo guom nam bảo trân, 
Trán trong kính chào chu dai tuóng, 
Danh gi cho biết giữa tràn gian? 

Nghe lời ngài hỏi, ba vị vua liên xuống xe đảnh lễ ngài. Trong ba vị, Vua 
Atthaka lên tiếng đáp lời ngài qua vân kệ thứ hai: 

51. — Bhimaratha, danh dé Kalinga, 

Cùng trầm, Atthaka chính hiệu ta, 
Yét kiến chư Hiền nhân khó hạnh, 
Đến đây tham vẫn đủ ba vua. 

Ап sĩ bảo ba vị vua: 

— Thé thi tâu Đại vương, các ngài đã đến tận nơi các ngài muốn. Sau khi 
tám rửa nghỉ ngơi, các ngài vào am dành lễ hội chúng án sĩ rồi đem vấn dé ra 
hỏi Đạo sư Sarabhanga. 

Như vậy, ngài chuyện trò thân mật cùng ba vị vua rồi cầm lấy bình nước và 
lau hết những giọt nước rớt ra ngoài. Ngài nhìn lên thây Thiên chủ Sakka được 
đồng đảo chư thiên hộ tông đang giáng trần ngự trên lưng thiên tượng Eravana, 
ân sĩ liền đối thoại với Thiên chủ qua vân kệ thứ ba: 

52. | Ngài ngự trên cao, giữa сб trỜI, 

Như vâng trăng tỏa ánh vàng soi, 

Đại Thiên thân, dám xin ngài dạy, 

Danh tiếng ngài sao ở cõi đời. 
Nghe thế, Thiên chủ đáp vần kệ thứ tu: 
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53. Sujampati danh tiêng trên trời, 
Tên goi Maghavä ở cõi đời, 
Thiên chủ hôm nay vừa giáng thê, 
Thăm Hiền nhân khô hạnh bao người. 

Lúc áy, án sĩ Anusissa nói với ngài: 

— Tâu Thiên chủ, xin ngài hãy theo chúng thân! 

Rồi cầm bình nước, vị ân sĩ vào am, cất bình nước xong liền đến báo tin cho 
bậc Đại sĩ biết có ba vị vua cùng Thiên chủ giáng thé dé hỏi ngài một số vấn 
đề. Lúc ây, hội chúng án sĩ vây quanh Dao sư Sarabhanga dang an tọa giữa một 
khoảng rộng có rào che. Ba vị vua đến dành lễ chúng ân sĩ rôi ngôi xuống một 
bên. Còn Thiên chủ Sakka đến gần hội chúng, chắp tay vái chào và tán thán hội 
chúng này qua vân kệ thứ năm: 

54. Ап sĩ vang danh đã hội đây, 

Thân thông và đại lực tràn đây, 
Tôi thành tâm dành lễ Hiên thánh, 
Bậc thượng nhân trong thé giới này. 

Thiên chủ Sakka chào hội chúng như vậy xong, liên ngôi riêng ra để tránh 
khỏi sáu cô tật lúc пабі. Sau đó, ân sĩ Anusissa һау ngài ngồi phía dưới hội 
chúng liền ngâm vân kệ thứ sáu: 

55. Ân sĩ xuất gia đã lâu ngày, 

Mùi từ cơ thê gió mang bay, 

Tựa tràng đủ loại hoa thơm ngắt, 

Tôn giả, chúng tôi mong ước thay, 
Hương ấy chư thiên thật muốn có, 

Nên không nhóm gớm mui hương này. 

Nghe nói vậy, Thiên chủ Sakka đáp vân kệ khác: 

56. | Dù các Thánh nhân tuổi đã già, 

Gây mùi xúc phạm mũi người ta, 
Nhiễm 6 luóng khí đưa hương ngát, 
Ta vẫn yêu mùi Thánh bốc ra, 

Hon các tràng hoa thơm rực rỡ, 

Chư thiên chăng ghét chuyện kia mà. 

Nói vậy xong, ngài thêm: 

— Này án sĩ Anusissa, ta gắng công đến đây dé hỏi một số vân dé, xin hãy 
cho phép ta làm việc ây! 

Nghe xong lời Thiên chủ Sakka, án sĩ Anusissa liên từ chỗ ngôi đứng dậy 
ngâm hai vån kệ dé nghị với hội chúng án sĩ: 
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57. Sujam phu tướng,'° Maghava,! 
Thí chủ lừng danh, chúa quy ma, 
Dep lũ yêu tinh, Thiên đề ấy, 
Ước ao được hỏi chuyện cùng ta. 

58. Аі đây trong các bậc Hiền nhân, 
Giải đáp vẫn dé thật khó khăn, 
Cho cả ba vua đang trỊ nước, 
Và Sakka, Chúa tế thiên thần? 

Nghe váy, cả hội chúng án sĩ déu bảo: 

— Này Hiền hữu Anusissa, bạn nói chăng khác nào ban không thây quả đất 
bạn đang ở. Ngoại trừ bậc Đạo sư Sarabhanga của chúng ta, còn ai xứng đáng 
dé trả lời các vẫn dé Kia nữa? 

Nói xong, các vi ау liền ngâm vån kệ khác: 

59.  Sarabhanga, Thánh giả chân hiên, 

Thanh tinh, thoát ly moi trược phiên, 
Pháp tử tinh thông trì giới luật, 
Giải trừ nghi hoặc của nhân, thiên. 

Nói xong, hội chúng bảo án si Anusissa: 

— Thưa Hiển hữu, xin Hiền hữu nhân danh hội chúng đến dành lễ bậc Dao 
sư và tìm cơ hội thưa với ngài về vân đề Thiên chủ đặt ra. 

Vị này chấp thuận ngay rồi tìm được cơ hội liên ngâm tiếp vần kệ khác: 

60. Ngài Kondañña, xin trả lời! 

Thánh hiên án sĩ đang kêu nài, 
Đây là quy luật của người định, 
Bậc trưởng thượng mang bón phán này. 

Bậc Đại sĩ liên chấp thuận và ngâm vân kệ sau: 

61. Cho phép người đem hỏi chuyện gi, 

Thực lòng người vẫn ước mong nghe, 
Đời này, đời kê, ta đều biết, 
Trí chăng nghi nan mọi vẫn dé. 

Sau khi được bậc Đại sĩ cho phép, Thiên chủ đưa ra vån dé ngài chuẩn 
bị hỏi. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ sự việc này: 


10 Sujam, viết đủ: Sujampati (3€ E 3), phu quân của nàng Sujà, tüc chi cho Thién chü Sakka (Dé-thích). 


!! Maghavä, tên của Thiên chủ Sakka trong một tiên kiếp, khi ấy được sanh làm một nam tử ở làng 
Macala thuộc nước Magadha (Ma-kiệt-đà). Tham khảo: $. I. 231; J. 1. 127; Ш. 146; IV. 403; VI. 102, 
481, 573. 
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62. 


63. 


Thiên chủ tim chân ly pháp trân, 

Đến chư Hién giả lượng khoan hông, 
Đề ngài học những điều mong biết, 
Và bát đầu tham vẫn moi phân. 


Cái gì ta phải diệt hoàn toàn, 

Mà chăng bao giờ hồi tiếc không, 
Và cái gì ta cần vứt bỏ, 

Mà người hiền thiện thảy đông lòng? 
Lời ai, ta phải cán kham nhẫn, 

Cho dấu là thô lỗ tận cùng? 

Đây chính là điều ta ước muốn, 
Kondañña Thánh giả nói cho thông. 


Bậc Đại sĩ ngâm kệ giải thích vân dé: 


64. 


Sân hận là tâm phải diệt trừ, 

Mà ta chăng hối tiếc bao giờ, 

Giả nhân, giả nghĩa cần quăng bỏ, 
Được tán đồng ngay bởi bậc từ. 

Ta phải nhịn lời từ mọi phía, 

Dù lời thô lỗ thật vô bờ, 

Lòng kham nhẫn ấy, Hiền nhân bảo, 
Đệ nhất ngôi cao quả thật là. 


Thiên chủ: 


65. 


Những lời thô ác của hai người, 
Ta phải kiên tâm chịu đựng hoài, 
Là bậc trên, người cùng đăng cấp, 
Song làm sao nhẫn nhịn bao lời, 
Của người tháp kém hơn ta nữa, 
Là việc ta mong học hỏi ngài. 


Sarabhanga: 


66. 


Lói ác thó tir các bác trén, 

Ta thường kham nhẫn bởi lòng kiêng, 
Hoặc không tranh cãi người đồng dáng, 
Song nhịn lời thô kẻ thấp hèn, 

Là chính viên thành lòng nhẫn nhục, 
Như lời Hiền thánh vẫn thường khuyên. 


Các vân kệ trên đây là những lời đối đáp giữa hai vị. Khi ngài nói xong, 
Thiên chủ Sakka bảo bậc Đại sĩ: 

— Thưa Thánh giả, trong phân đâu ngài bảo: “Nhẫn nhịn lời thô lỗ của mọi 
người, đó là lòng kiên nhẫn tôi thượng”, song nay ngài lại bảo: “Nhẫn nhịn lời 
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thô lỗ của Кё dưới, đó là lòng kiên nhẫn tôi thượng.” Lời nói sau không ăn khớp 
với lời nói đâu tiên của ngài. 

Lúc ду, bậc Đại sĩ nói với Thiên chủ: 

— Thưa Thiên chủ, lời sau cùng này của ta dành cho một người nhẫn nhịn 
lối nói thô lỗ của một kẻ mà người ấy biết là tháp kém hơn mình, còn lời nói 
đầu tiên của ta là do khi chỉ nhìn bé ngoài, ta không thé biết chắc hoàn cảnh của 
người khác có thấp kém hơn ta hay không. 

Rôi dé nêu rõ thật khó khi chỉ nhìn bé ngoài mà phân biệt người tháp kém 
hay cao sang, trừ phi là phải qua tiếp xúc thân mật, ngài liền ngâm kệ: 

67. Khó nhìn hào nhoáng vé bé ngoài, 

Mà đoán hơn, thường hay giả dạng, 
Tôi tàn xuất hiện ở trong đời. 

Vậy thì bạn hỡi, ta khuyên nhủ, 
Hãy nhin lời thô của mọi người! 

Khi nghe điều này, Thiên chủ đây lòng tín thành, cầu xin ngài: 

— Thưa Tôn giả, xin Tôn giả thuyết giảng cho chúng ta biết lợi lạc của sự 
nhẫn nhục này. 

Bậc Đại sĩ liên ngâm kệ: 

68. Sức mạnh quân vương đến bực nào, 

Cũng không thắng lợi chốn binh dao, 
Băng Hiên nhân tao nhờ kham nhẫn, 
Đại nhẫn xóa tan mọi hận cừu. 

Khi bậc Đại sĩ đã thuyết giảng các công đức do nhân nhục tạo nên như vậy 
xong, các vị vua suy nghĩ: “Thiên chủ Sakka hỏi vân đề của riêng ngài mà lại 
không dé cho chúng ta có cơ hội hỏi vẫn dé của chúng ta.” 


Biết được ước vọng của các vua ây, Thiên chủ dé riêng bón vẫn dé ngài đã 
chuẩn bị trước đây qua một bên, và khi hỏi vé mối hoài nghi của các vị vua kia, 
Thiên chủ ngâm kệ này: 

69. Lời ngài dang dạy thật êm tai, 

Song muôn hỏi thêm một chuyện này, 

Xin hỏi phán Dandaki chúa té, 

Cùng ba tòng phạm lỗi lâm gây, 

Cõi nào phải tái sanh dày doa, 

Vì phá Thánh hiền thế giới đây? 
Bậc Đại sĩ ngâm năm vån kệ giải đáp các vân đề trên: 
70. Thuó no tan tành cá quóc gia, 

Vi làm 6 nhuc Thánh Kisa, 

Dandakti ngã xuóng Kukkula dia, 

Tràn ngập than hừng hóa bui tro. 
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71. Мајікта dày hoảng hốt rơi vào, 
Địa ngục trong nanh vuốt chó ngao, 
Vi nhao báng Hiện nhân, dao sĩ, 
Pháp sư chăng phạm lỗi lầm nào. 
72. Cũng vậy Ајјипа giết ngay, 
Thánh nhân thanh tịnh, luyện tu dày 
ARngirasa nên bị xô đầu xuống, 
Hành hạ thân trong chỗn đọa đày. 
73. | Kalàbu cháy tại Diêm cung, 
Giữa khó dau thé thảm, hài hùng, 
Vi đã hai Hiên nhân đức hanh, 
Bậc thây nhẫn nhục, tiêng vang lừng. 
74. Người trí nghe xong các chuyện trên, 
Vé mién dia nguc khó trién miên, 
Cháng hé hai Dao su Hién trí, 
Nhờ chánh nghiệp, sau đạt cõi thiên. 
Khi bậc Dai sĩ đã nêu rõ các cõi mà bón vị vua kia phải thác sanh về, ba vị 
vua này giải tỏa được hết môi nghi ngờ. Rôi Thiên chủ Sakka ngâm vån kệ dé 
nêu lên bốn vân đề của ngài: 
75. Lời ngài dáng quy trong êm tai, 
Song muón nghe thém mót chuyén này, 
AI được người đời xem đức độ? 
Thé nhân gọi “Trí giả” là ai? 
Người trần xem kẻ nào thành tín? 
Ai kẻ vận may chăng bỏ rơi? 
Bậc Đại sĩ liên ngâm bón vân kệ trả lời: 
76. | Khâu hành chứng tỏ tự điều thân, 
Tư tưởng tránh xa mọi lỗi lầm, 
Chăng dối gian nhăm đích hạ liệt, 
Được xem đức độ giữa nhân quân. 
71. Сла đáp ván dé, trí tuệ thâm, 
Khóng làm diéu ác dóc, vó luong, 
Lời hay đúng lúc đem khuyên nhủ, 
Được mọi người xem đúng Trí nhân. 
78. Biết ơn vì đã nhận ân lành, 
Làm nhẹ buôn đau với nhiệt tình, 
Chứng tỏ bạn hiền lòng vững chắc, 
Mọi người ca ngợi kẻ tâm thành. 
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79. Kẻ nào tài khéo đủ trong tay, 
Chân thật, dịu dàng, rộng lượng thay, 
Ái ngữ, ân cán, người cảm phục, 
Vận may chăng bỏ kẻ như vây. 


Bậc Dai sĩ trả lời bón vẫn đề trên nhu vậy, chăng khác nào làm vâng tráng 
hiện lên bầu trời. Sau đó là những câu hỏi đáp khác nữa: 
[Thiên chủ:] 
80. Lời ngài đáng thán phục êm tai, 
Ao ước nghe thêm một chuyện này, 
Đức hạnh, vận may, hiển trí, thiện, 
Cái nào tôi thăng giữa trần ai? 

81. Người thiện xem Hiền trí tôi cao, 
Như trăng che khuất các vì sao, 
Đức hạnh, hiền lương cùng vận tốt, 
Rõ ràng bậc Trí phải theo mau. 
82. Lời người thân ái thật êm tai, 
Mong ước nghe thêm một chuyện này, 
Muôn đạt thành tâm minh trí tuệ, 
Đường nào hành động phải theo hoài? 
Đâu là Trí đạo xin cho biết, 
Nhờ việc nào người có trí ngay? 
[Bậc Dai si:] 
83. Kết ban người uyên bác lão thành, 
Nhờ tham vân, học trí thông minh, 
Phải nghe theo các lời khuyên tốt, 
Vi vậy con người trí tuệ sinh. 

84. Bậc Trí nhìn tham duc giác quan, 
Thấy dày bệnh khó, lắm vô thường, 
Gita tham, ưu não, gây kinh hãi, 
An tịnh, Hiền nhân dạ chăng màng. 

85. Vậy điều phuc ác nghiệp, ly tham, 

Tu tập từ bi vô lượng tám, 
Với mọi hữu tình đều quý тёп, 
Tâm thanh tịnh đến Phạm thiên cung. 

Trong khi bậc Đại sĩ thuyết giảng như vậy về các tội lỗi do tham dục gây 
ra, ba vị vua cùng với đoàn quân sĩ đều đoạn trừ tham ái nơi ngũ dục lạc nhờ 
từ bỏ yếu tô bát thiện này. Bậc Đại sĩ biết được việc này liền ngâm kệ tán thán 
cả ba vị vua: 
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8ó. Nhờ thân lực nên Chúa Bhimaratha, 
Cùng với ngài, này Chúa Atthaka, 
Dai dé Kalinga hiên hách, 
Đến đây các vị đủ luôn ba, 
Xưa làm nô lệ cho tham dục, 
Nay được tự do giải thoát ra. 
Nghe vậy, cả ba vi đại vương ngâm kệ tán thán bậc Dai sĩ: 
87. Chính ngài là bác Tha tám thóng, 
Nhé váy tir vua dén dao quán, 
Giải thoát khói vòng vây duc vong, 
Xin ngài ban bó một hông ân, 
Chúng ta quả thật đều mong ước, 
Đạt đến niềm an lạc Thánh nhân. 
Sau đó, bậc Đại sĩ ngâm vần kệ khác đề ban cho các vị đặc ân này: 
88. Ta ban điêu các vị mong câu, 
Dé các vị xa ác dục mau, 
Hoan hỷ vô biên, tâm thâm đượm, 
Đạt thành cực lạc ước về sau. 
Nghe vậy các vị ngâm kệ tán đông: 
89. Mọi việc làm theo lệnh của ngài, 
Những øì ngài nghĩ tối ưu thôi, 
Dé tâm thám đượm vô biên hy, 
Đạt đến lạc an, dạ ước hoài. 

Sau đó, bậc Đại sĩ truyền. cho xuất gia dói với đoàn quân sĩ của ba vi vua và 
bảo hội chúng khó hanh ra vé qua vân kệ này: 

90. Đã kính lễ Kisavaccha, 

Giờ đây chu vị hãy đi vé, 

Hỡi chư Tôn đức hạnh tu tốt, 
Hãy trú an trong thiên tịnh kia, 
Hy lac trong đời tu xuất thé, 
Chính là cực lạc tôi cao xa. 

Các Thánh nhân này tán đông ý kiến của ngài băng cách cung kính đánh lễ 
ngài rôi bay lên hư không trở vé nơi cư trú của mình. Còn Thiên chủ Sakka tù 
chỗ ngôi cháp tay dánh lé bác Dai si cháng khác nào tón kính vâng nhật rồi cùng 
hội chúng ra vê. Thây vậy, bậc Đại sĩ ngâm các vån kệ sau: 

91. Nghe thuyết toàn chân lý tối cao, 

Bởi Hiên nhân giọng điệu thanh tao, 
Chư thiên trở lại mièn thiên giới, 
An lạc, án tình thám thiết sao. 
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92. Lời lẽ Thánh hiển dạy lọt tai, 
Mang đây ý nghĩa, giọng thanh bai, 
Ai tinh cân tập trung tâm trí, 
Tâm tứ chuyên dé sẽ tháy ngay, 
Chứng ngộ trước sau sẽ đạt được, 
Đạt xong thoát tử thân quyên oai. 
Жжжж 
Bậc Dao sư đã thuyết giáo như vậy đưa đến quả A-la-hán tôi thượng và bảo: 
— Không phải chỉ ngày nay mà ngay cả ngày xưa nữa, cũng có trận mưa hoa 
trời nơi đài hỏa táng của Muc-kién-lién. 
Rồi Ngài giảng bày các Thánh đề và nhận diện tiền thân: 
93. . Xá-lgi-phát Sãlissara, 
A-na-luát-dà Pabbata, 
Ca-chiên-diên chính Devala, 
Ca-diép là Mendissara. 
94. Và A-nan Anusissa, 
Muc-kién-lién Kisavaccha, 
Sarabhanga chính là Ta, 
Câu chuyện tiền thân hiểu thé này. 


8523. CHUYÊN THIÊN NỮ ALAMBUSA (Alambusajütaka) (J. V. 152) 

Thiên chủ Inda, đẳng vạn năng... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên vé VIỆC một Ty- 
kheo bị mê hoặc bởi người vợ trước đây. Câu chuyện được kê đây đủ trong 
Chuyện các cán." Lúc bầy giờ, bậc Dao sư hỏi vị Ty-kheo: 

— Này Ty-kheo, có thật ông sinh tâm bất mãn chăng? 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn, quả đúng vậy. 

— Do ai gây nên? 

— Bạch Thé Tôn, do người vợ của con ngày trước. 

— Này Ty-kheo, nữ nhân này đã làm hại ông, chính vì kẻ đó mà trước kia 


ông đã mát hết thiền lực và phải năm liệt suốt ba năm ròng trong trạng thái mê 
man bát tỉnh, đến khi hói tỉnh, ô ông đã than khóc thảm thiết. 


Nói xong, Ngài ké cho vị này nghe câu chuyện quá khứ. 
Жжжж 
Ngày xưa, dưới triều Vua Brahmadatta ở Ba-la-nai, BÓ-tát tái sinh vào một 
gia đình Bà-la-môn ở quôc độ Kasi. Khi đên tuói trưởng thành, ngài thông thao 


? Xem J. III. 463, Indriyajataka (Chuyện các căn), số §423. 
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mọi môn học thuật và sau đó ngài xuất gia, vào rừng sóng bằng củ quả rừng. 
Lúc bây gió, một con nai cái sông trong vùng thảo am của vị Bà-la-món này ăn 
có và uóng nước suối có hòa làn tinh dich của ngải, rói lai sinh lóng say mé ngài 
đến độ nó mang thai và từ đó đến trú luôn ở nơi gần nhà của án sĩ. 


Bậc Dai sĩ xem xét kỹ vấn dé và biết được sự thật của trường hợp trên. Về 
sau, nai cái sinh một nam nhi, bậc Dai sĩ chăm sóc hài nhi ây với tình phụ tử. 
Hài nhi được đặt tên là Isisinga (Ấn sĩ Lộc Tử). Khi chàng trai đến tuôi trưởng 
thành, ngài cho chàng thọ giới tu hành; khi ngài đã già, ngài dẫn chàng đến rừng 
Narl và cán dặn: 

— Này con yêu quý, ngay trong vùng Tuyết Sơn này có nhiều nữ nhân tuoi 
đẹp như hoa, chúng thường đem lại tai họa tàn khốc cho những ai rơi vào uy lực 
của chúng. Vậy con đừng dé cho chúng chinh phuc. 

Không bao lâu sau đó, ngài từ trân và sinh lên Phạm thiên giới. Còn án sĩ 
Isisinga trong lúc tham thiền nhập định, an trú tại vùng Tuyết Sơn làm một nhà 
đại khô hạnh khắc nghiệt, hộ trì các căn, tu tập tinh chuyên. Vì uy lực giới đức 
của án sĩ này, cung của Thiên chủ Sakka bị rúng động. Thiên chủ xem xét, tìm 
ra nguyên nhân và suy nghĩ: “Người này sẽ hạ ta xuông khỏi ngôi vị Thiên chủ, 
vậy ta quyết sai một thiên nữ đi phá hoại công đức của vị này.” 

Sau khi quan sát toàn thé giới chư thiên, giữa hai mươi lăm triệu nàng thiên 
nữ cõi trời, ngài thấy ngoai trừ thiên nữ Alambusà, không có ai xứng hợp với 
công việc này hơn cả. Ngài liên triệu nàng đến và ban lệnh cho nàng phải đi phá 
hoại công đức của Thánh nhân thanh tinh kia. 


Жжжж 


Dé giải thích vấn dé này, bậc Đạo sư ngâm vân kệ đầu: 
95. Thiên chủ Inda, dáng van náng, 

Xua kia dà giét Vatra thán, 

Triệu nàng thiên nữ vào cung điện, 

Vì biết nàng mưu chước lẫy lừng. 
96. Thiên nữ Alambusa, Dé-thích truyén, 

Ó trén hói chüng cua chu thién, 

Bảo nàng dén gáp Isisiñga nọ, 

Quyền rũ chàng say dám môi duyên. 


Thiên chủ Sakka ra lệnh cho Alambusa: 
— Nàng hãy tim gặp Isisinga, dùng uy lực của nàng chinh phục và phá hủy 
công đức của chàng! 
Rôi ngài ngâm vân kệ: 
97. Нау theo cám dó sát bên chàng, 
Vì chính chàng là bậc Thánh nhân, 


Trong lúc đi tìm nguôn cực lạc, 
Lại còn chiên thăng cả Thiên hoàng. 


Nghe nói váy, nàng Alambusã đáp hai vân kệ: 


98. 


99, 


Giữa bao thiên nữ, tâu Thiên hoàng, 
Sao chỉ riêng nhìn đến tiện nhan, 
Và bảo phận hèn đi quyền rũ, 

Thánh nhân đe dọa chiếc ngai vàng? 
Vườn Nanda, cực lạc thân tiên, 

Có biết bao thiên nữ diệu huyện, 
Đến lượt một nàng trong số ду, 

Xin giao việc đáng rủa nguyên trên. 


Tiếp theo, Thiên chủ ngâm ba vân kệ: 


100. 


101. 


102. 


Nàng nói đúng thay, ở lạc viên, 
Nandana, trầm biệt vườn tiên, 
Nhiều thiên nữ diém kiêu dung sắc, 


Sánh kịp nàng, thường được ngắm xem. 


Nhưng này, hỡi tuyệt thế tiên nương, 
Cháng có ai dùng kế mỹ nhân, 

Điêu luyện như nàng, hòng quyên rũ, 
Thánh nhân băng mọi cách điên cuồng. 
Vậy nàng quả thật đóa hoa khôi, 

Hãy bước lên đường, tô nữ ôi, 

Dùng lực thân kia là mỹ sắc, 

Buộc Hiên nhân nọ phuc oai trời. 


Nghe lời này, nàng Alambusà ngâm hai vån kệ: 


103. 


104. 


Phán hén sé quyét, táu Thién hoàng, 
Tién buóc lén duóng phung ménh ban, 
Song vẫn lo âu phần thiếp dám, 

Liều mình hại bậc Thánh nghiêm trang. 
Bởi vì lắm kẻ đáng thương thay, 

[Thiép sợ run vi ý nghĩ này | 

Làm hại Thánh hiên nên phải đọa, 

Án năn ngục tôi khô đau đây. 


Các vân kệ này là của bậc Слас Ngộ: 


105. 


Thiên nữ Alambusà nói vậy xong, 
Khởi hành, nàng lướt tốc như phong, 
Đi lôi cuón tịnh nhân lừng lẫy, 

Vào các hành vi bát tịnh nhân. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 515 
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106. Рёп cánh rừng kia nửa dám sâu, 
Thăm tươi đỏ rực các chùm dâu, 
Isisinga trú ân trong rừng ду, 

Nàng bién mình đi chăng thấy đâu. 

107.  Tảng sáng tinh mơ chớm nắng đào, 
Trước khi vâng nhật hiện lên cao, 
Nàng thiên nữ đến gân hiền giả, 
Đang quét thảo am sạch biết bao. 

Lúc ду, vị khô hạnh ngâm kệ hỏi nàng: 

108. Ai đó như tia chớp sáng ngời, 

Rõ ràng như thể ánh sao mai? 
Đôi tay đeo ngọc, hoa tai điểm, 
Lấp lánh từ xa rực cả trời. 

109. Nhu phán chiên-đàn tỏa ngát hương, 
Huy hoàng chăng khác ảnh triêu dương, 
Yêu kiều vóc liễu thanh thanh dáng, 
Tuyệt sắc cho ai được ngắm nàng. 


110. ро dàng, trong tráng với lung thon, 
Nhün nháy nhip nhàng nhón gót son, 
Yếu điệu thân nàng bao diễm lệ, 
Làm ta say đắm cả tâm hôn. 
111. Cặp đùi nàng giống chiếc vòi voi, 
Dài thăng, thon dân thật mảnh mai, 
Mông của nàng êm dém xúc cảm, 
Tròn nhu mặt gỗ dé chơi bài. 
112. Rón nàng dé lộ đám lông mêm, 
Ta tưởng chừng tơ các ngó sen, 
Từ phía xa xa nhìn chỉ thây 
Tựa hồ йду được thủy đen huyền. 
113. Đôi vú sữa như nửa quả bầu, 
Căng phông khoe cả cặp hình câu, 
Săn tròn cho dẫu không cây chóng, 
Chúng thật hoàn toàn chăng dựa đâu. 
114. Môi lưỡi nàng déu đỏ thám tươi, 
Thật là quý tướng hiém hoi ôi! 
Có dài như thé linh dương núi, 
Lại vẽ thêm ba ngán rạch ròi. 
115. Răng nàng dùng chút gỗ lau chùi, 
Trong sạch luôn luôn giữ sáng ngời, 


116. 


117. 


118. 


119. 
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Lấp lánh cả hàm trên lẫn dưới, 
Chiếu đây tia sáng tráng tinh khôi. 
Đôi mắt nàng bâu dục dáng hình, 
Khi nhìn, bao vé dep đa tinh, 

Khác nào đôi trái dâu den láy, 

Tô điểm màu đo đỏ mép vành. 
Bím tóc mướt trơn chăng quá dài, 
Kết thành từng cuốn gọn nhất đời, 
Điểm vàng đầu mút mùi thơm ngát 
Рами phán đàn hương quý tuyệt vời. 
Gita mọi người theo nghiệp bán mua, 
Nuôi bây gia súc hoặc cày bừa, 
Giữa bao án sĩ đây uy lực, 

Nguyện sông đời thanh tịnh ân cư. 
Trong muôn loài giữa cõi trần gian, 
Ta chăng thấy ai sánh kịp nàng, 
Thân phụ là ai, cùng quý tánh, 

Ta mong nàng thổ lộ cho tường. 


Trong lúc vị ân sĩ tán tung nàng Alambusà từ bàn chân lên đến đỉnh đầu 
không sót đường tơ kẽ tóc nào, nàng vẫn giữ lời yên lặng. Và khi nghe chàng 
nói lời lẽ dài dòng như vậy, nàng nhận thây tâm trạng của chàng đang rất dao 
động liên ngâm kệ này: 


120. 


Vạn phúc trời ban đến bạn lành, 
Thời gian, Ca-diép hỡi, trôi nhanh, 
Sao chàng mãi hỏi chi vơ vân, 
Chăng phải đôi ta chỉ một mình? 
Hãy vào am thất, chỗn tu hành, 
Chụp lây ngay cơ hội chứng minh, 
Ngàn thú giao hoan này khét tiếng, 
Ста người süng bái dao si tinh. 


Nói vậy xong, thiên nữ Alambusa nghi thâm: “Nếu ta cứ đứng yên, chàng 
sẽ không đến gân cho ta được dip quyên rũ chàng, vậy ta phải làm nhu thé sắp 
bỏ chạy.” Rôi dùng mỹ nhân ké dé làm dao động quyết tâm của vi án sĩ, nàng 
bó chay về hướng ban пау nàng đã đến. 


Жжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


121. 


Nói xong thiên nữ Alambusa, 
Vội vã tạ từ cât bước xa, 
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Danh sĩ Isisinga, hòng quyên rũ, 
Hiên nhân vướng phải nghiệp dâm tà. 
Vị án sĩ thấy nàng bỏ đi liên kêu lên: 
— Nàng đã đi rói. 
Và chàng nhanh nhẹn chán lỗi nàng, trong khi nàng dang chằm chậm bước 
di rôi lầy tay năm tóc nàng lại. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn dé: 
122. Nhu gió, chàng mau lướt vội vàng, 
Cô ngăn nàng chạy trỗn xa chàng, 
Hăng say đeo đuôi theo thiên nữ, 
Chụp lây йди, cầm bím tóc nàng. 
123. Chính tại nơi chàng đứng lặng yên, 
Hăng nga ôm chặt giữa tay tiên, 
Tức thì công hạnh chàng tiêu hết, 
Biết vậy, nàng tiên thây thỏa nguyên. 
124. Khói niệm, nàng bay dén Ngoc cung, 
Tai Nanda thuong uyén muón trüng, 
Ngoc hoàng hiểu rõ điều nàng ước, 
Phái vội thiên xa lấp lánh vàng. 


125. Che năm mươi lọng ở bên trên, 
Bên dưới cả ngàn tâm trải lên, 
Tại đó, Hiền nhân năm khuất phục, 
Trong tay thiên nữ lắm ngày trường. 
126. Ba năm ròng rã lướt qua đầu, 
Trên cõi trời giây lát bóng câu, 
Cho đến phút sau cùng, ân sĩ, 
Trở mình thức khỏi cánh tay mày. 
127-28. Cáy xanh chàng tháy kháp noi noi, 
Bé lửa thờ năm cạnh đó thôi, 
Thăm thăm ngàn cây vang vọng mãi, 
Tiếng sơn ca lảnh lót ngân dài. 
129. Nhìn quanh, chàng nức nở dau thương, 
Nhỏ lệ đăng cay phận tủi hờn: 
“Та chăng cầu kinh, dâng lễ vật, 
Nơi đây chăng cúng tế đăng đàn. 
130. Та trú rừng hoang vắng, độc thân, 
Nào ai người cám dỗ mình chăng, 
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A1 dùng tà hạnh làm tiêu tán, 

Tất cả lương tâm với trí năng, 

Chàng khác con thuyền đây báu vật, 
Bị chìm đăm giữa chốn trùng dương?” 

Nghe vậy, Alambusà nghĩ thám: “Nếu ta không nói rõ, št chàng sẽ nguyén 
гда ta, vậy ta phải nói cho chàng hay.” Rói nàng hiện hình ra đứng bên cạnh 
chàng ngâm kệ: 

131. Thiên chủ Sakka phái đến đây, 

Nguyện làm tỳ nữ phục tuân ngài, 
Dù vô tình thiếp không hay biết, 
Đã hại người trong cực lạc này. 

Nghe nàng nói vậy, chàng liên nhớ lại lời cha dạy rồi than khóc về việc 
chàng đã bị phá tan hết công hạnh chỉ vì không nghe lời cha và ngâm kệ: 

132.  Ca-diếp, cha ta đã dạy răng: 

“Này con, hãy cảnh giác đề phòng, 
Nữ nhân như đóa hoa sen đẹp, 
Án chứa bên trong hấp lực thân.” 

133. Dë phòng nữ sắc dám mê hôn, 

Hiểm họa đâu đây chực kế sân. 

Do vậy lòng nhân từ thúc đây, 

Nghiêm đường khuyên nhủ trẻ phòng thân. 
134. Phóng dật, ta cam chịu bỏ qua, 

Những lời thông tuệ của cha già, 

Than ôi, đơn độc, ta đau đớn, 

Nay sóng rừng hoang, dạ xót xa! 

135.  Dói cü, ta nguyén rüa lám thay, 

Váng lói cha day ké tir dáy, 
Thà dành vong mang còn hon phải, 
Trở lại đường xưa lôi cũ này. 

Sau đó, chàng từ bó dục lạc và tham thiên nhập định. Còn Alambusa thây 
rõ công đức tu tập của chàng, biết rằng chàng đã đạt thiền chứng liên hoảng sợ 
câu xin chàng tha tội. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm hai vân kệ làm sáng tỏ vån dé này: 
136. Bóng chốc Alam hiểu rõ ràng, 

Lực chàng kiên định, thật can tràng, 

Vội quy dành lễ Hiền nhân ấy, 

Lập tức nàng ôm lây gót chàng: 
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137. “Xin dẹp lôi đình, dáng Thánh minh, 
Thiếp đã gây một chuyện tày đình, 
Khi chư thiên cõi trời vinh hiền, 
Rúng động kinh hoàng nghe đại danh.” 
Sau đó, chàng dé thiên nữ ra đi và bảo: 
— Này thiên nữ, ta tha tội cho nàng, thôi nàng hãy đi nơi nào tùy ý! 
Rôi chàng ngâm kệ: 
138. Tam Thập Tam thiên, hưởng phước lành, 
Cùng Vasava,? chúa té quân sinh, 
Và nàng thiên nữ, xin từ giã, 
Nàng được tự do thỏa nguyện mình. 
Từ tạ chàng xong, nàng trở vé thiên giới trong chiếc xe vàng ấy. 


Жжжж 


Вас Đạo sư ngâm ba vần kệ làm sáng tỏ vân dé này: 
139. Ôm lây đôi chán bậc Trí nhân, 
Đi về phía hữu, nhiễu quanh vòng, 
Cháp tay dáng điệu câu tha tội, 
Nàng hiện hình đi khỏi mắt chàng. 
140. Nang thiên nữ lại cưỡi xe vàng, 
Lộng lẫy yên cương được điểm trang, 
Mọi vẻ huy hoàng khăn ngọc phủ, 
Nàng phi nhanh đến cõi thiên đàng. 
141. Nhu đuốc hông hay chớp lóe ngang, 
Nàng du hành vượt thắng trời quang, 
Sakka Thiên chủ hân hoan phán: 
“Chàng ước nguyện nào trám chăng ban.” 


Жжжж 


Khi nhận được điều ước do ngài ban, nàng ngâm vân kệ kết thúc: 
142. Ví dâu Dé-thích, chúa chư thiên, 

Ban thiếp điều tâm ước nguyện riêng: 

“Xin chăng bao giờ còn cám dỗ, 

Thánh nhân nào phá bỏ lời nguyên.” 


Жжжж 


Đến đây, bậc Đạo sư chấm dứt pháp thoại dành cho vị Tỷ-kheo Кіа và giảng 


з Vàsava (ХЖ E, Thiên Thần vương), một tên của Thiên chủ Sakka (Dé-thích). Tham khảo: D. II. 
260, 274; S. І. 221, 223, 229, 234; DhA. Ш. 270; J. I. 65. 
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giải các Thánh dé cùng nhận diện tiền thân; cuỗi phân các Thánh dé, vị Tỷ-kheo 
йу дас Sơ quả (Dự lưu): 

— Lúc bây giờ, Alambusa chính là người vợ trước kia, Isisinga là vi Ty-kheo 
có tâm bất mãn này và đại ân sĩ cha chàng chính là Ta. 


8524. CHUYÊN LONG VUONG SAMKHAPALA 

(Samkhapalajataka)!* (J. V. 161) 

Рапе điệu thanh tao, tướng dep xinh... 

Câu chuyện này được bác Dao su kê trong lúc trú tại Ky Viên, liên quan đến 
các phận sự trong những ngày trai 0101. 

Lúc bây giờ, nhân dip này bậc Dao sư tán thán một só cư sĩ hành tri trai giới 
và bảo: 

— Các Hiền nhân ngày xưa đã từ bỏ cảnh giới huy hoàng của long vương 
(naga) và hành tri trai g1ới. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của các Ty-kheo, Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, vua xứ Magadha (Ma-kiét-dà) cai trị thành Rajagaha (Vương 
Xá). Thời bấy giờ, Bó- tát sinh làm vương tử của chánh hậu, được đặt tên là 
Duyyodhana. Khi dén tuói trưởng thành, ngài thóng dat các món hoc thuát tai 
Takkasilà và trở về triều thăm vua cha. Phụ vương liên truyền ngôi cho ngài và 
xuất gia tu hành tại ngự viên. 


Cứ ba lân trong ngày, Bó-tát đến yết kiên phụ vương, thời bây 010 đang 
được tôn kính và cung phụng trọng thé. Việc này gây trở ngại khiến vua cha 
không thê thực hành những pháp môn làm phát khởi thiền định nên ngài suy 
nghi: “Ta đang hưởng đây đủ lợi dưỡng cùng với sự tôn sung tột bực, nêu ta còn 
ở đây thì không thê nào đoạn trừ được tham dục. Vậy ta không nói với hoàng 
nhi, cứ việc bỏ di nơi khác." 

Thé là không nói với một ai, ngài rời ngự viên và vượt qua bién giới của 
quốc độ Ma-kiệt-đà, ngài dựng một lêu lá trong quốc độ Mahimsaka, gân núi 
Candaka bên dòng sông Kannapenna bắt nguón từ hó samkhapala. Ngài an trú 
tại nơi đó cho đến khi thành tựu các pháp môn làm phát khởi thiền định, ngài tu 
tập các thắng trí và chỉ thọ dụng những gi ngài kiếm được. Một vi long vương 
thuộc loài róng (пара) có danh hiệu Samkhapala sinh trưởng từ dòng sông 
Kannapennã cùng hội chúng đông đảo loài rông thỉnh thoảng đên yết kiến án sĩ 
nên ngài thuyết pháp cho long vương. 


^ Xem J. VỊ. 262, Vidhurapanditajataka (Chuyện bậc Dai trí Vidhura), chuyện này trong bản Tích Lan 
và PTS là sô 545, trong bàn CST là sô 546; M. II. 54, Ratthapalasutta (Kinh Rafthapala), sô 82; Thag. 
у. 769, Ratthapalattheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Ratthapàala); Cp. 91, Sankhapdlacariya (Hạnh 
cua đức Bô-tát Sankhapala); Vv. 126, Serissakavimanavatthu (Chuyện lâu đài cua Serissaka); Pv. 14, 
Serissakapetavatthu (Chuyén nga quy Serissaka). 
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Lúc bây giờ, vương tử nóng lòng gặp cha nhưng không biết ngài hiện ở đâu 
nên thân hành di tìm. Khi biết được nơi ngài đang cư ngụ như thế, vua cùng 
đoàn tùy tùng đông đảo đến yết kiến ngài. Sau khi dừng lại ở một đoạn đường 
ngăn cách với nơi ây, vua cùng một sô cận thân đi về phía lèu án sĩ. Lúc ấy, long 
vương Samkhapala đang cùng đoàn tùy tùng nghe thuyết pháp, nhưng khi thấy 
vua đến gân liền đứng dậy vái chào ngài rồi từ tạ ra vé. 


Vua đảnh lễ phụ vương và sau các nghi lễ thông thường của đôi bên, vua hỏi: 

— Bạch Tôn giả, vị vua nào vừa yết kiến Tôn giả? 

— Này Vương nhi, đó là long vương Samkhapala. 

Vương tử liền mong ước được viêng thăm cảnh giới rông vì vẻ huy hoàng 
rực rỡ ở đó. Khi ở lại cùng cha vài ngày, ngải cung câp cho phụ vương đủ thực 
phẩm như thường lệ rồi trở về thành. 


Nơi đó, ngài cho xây bó thí đường tại bón công thành, nhờ công đức bó thí 
ây, ngài gây chân động khắp cõi Diém-phü-dé. Vi uóc nguyén dén cánh giói 
róng, ngài luôn hành trì giới luật уа giữ các phận su trong ngày trai giới nên khi 
mạng chung, ngài được tái sanh vào cảnh giới róng làm long vương Sarnkhapäla. 

Dân dân qua thời gian, ngài đâm chán cảnh huy hoàng này nên từ khi ước 
nguyện tái sanh làm người, ngài lại hành tri các ngày trai 9101. Nhưng Ó trong 
cánh giói róng, việc hành tri giới luật không có kết quả gì mà giới đức của ngài 
lại bị hao tón. Từ đó, ngài lìa bỏ cảnh giới rông và đến một nơi không xa dòng 
sóng Kannapenna â ây, cuộn mình quanh ô ô môi giữa đường cái và đường mòn, 
ngài quyết tâm giữ ngày trai giới và thực hành giới đức. Và ngài bảo: 

— Kẻ nào cán da thịt ta thì cứ lây hết di! 

Và nhu vậy theo hạnh bó thí, ngài hy sinh thân minh, năm trên ó mỗi, an 
nghi tai đó trong các ngày mười bón và răm giữa tháng. Ngài trở vé cảnh giới 
rông vào ngày mười sáu và mùng một. 

Một ngày Кіа, ngài vừa thọ trì hạnh đó xong và đang năm nghỉ thì có mười 
sáu nam nhân ở làng bên cạnh, thèm ăn thịt nên lang thang vào rừng, cầm vũ 
khí trong tay. Khi trở vé cháng kiém được thú vật gì, chúng tháy ngài năm trên 
ó mỗi liên nghĩ. “Hôm nay ta chăng bắt được một con tắc kè nhỏ nào, vậy ta 
phải giết rông chúa này mà ăn thịt.” Nhung vi sợ thân mình ngài quá to lớn, 
cho dù chúng có bắt được ngài, ngài cũng sẽ thoát ra nên chúng nghĩ răng phải 
đâm ngài băng các cây cọc ngay khi ngài đang năm cuộn mình ở đó và sau khi 
gây thương tích cho ngài nhu vậy, chúng sẽ bát ngài di. Thé là chúng cầm cọc 
tiên đến gần ngài. 


Lúc bây giờ, Bó-tát bién hinh to lớn như chiếc thuyền rộng cực kỳ xinh 
đẹp, tựa vòng hoa lài đặt trên mặt đất, đôi mắt như hạt cam thảo rừng (1ñJuka), 
cái đầu như hoa ngũ phướng (Jayasumana). Khi nghe tiếng chân của mười sáu 
người kia, ngài ngâng đầu lên từ thân thé cuộn tròn, mở to đôi mắt rực lửa nhìn 
cả bọn đi đến cầm cọc trong tay. Ngài suy nghĩ: “Hôm nay ước nguyện của ta 
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sẽ thành tựu trong lúc ta năm ở đây, vậy ta phải nhát tâm cao độ và hy sinh thân 
mạng ta cho bọn chúng. Khi chúng lây dao đâm ta, вау thương tích đây mình 
ta, ta cũng không được mở mắt ra cám hận nhin chúng.” Rồi dé giữ vững quyết 
tâm này vi sợ phạm giới luật, ngài giấu đâu vào giữa đám mào và năm yên. 


Bọn người kia đến gần ngài, năm lây đuôi kéo lê trên mặt đất. Sau đó lại 
thả ngài xuông, chúng dùng cọc nhọn đâm vào tám chỗ trên thân ngài rôi lấy 
gậy tre màu đen, gai nhọn đủ thứ đâm vào các vết thương đang nứt nẻ xong lại 
bước đi, lôi ngài theo bằng dây thừng buộc vào tám chó ây. Bậc Dai sĩ từ lúc bi 
thương bởi cọc nhọn kia, không hé mó mát hay cám hận nhìn chúng, song khi 
ngài bị kéo lê đi bàng tám sợi dây à ây, đầu ngài trút xuóng đập vào đất. Vi thé, 
khi chüng tháy dàu ngài rü xuóng, chüng dát ngài trén con duóng dóc cao, dám 
qua mũi ngài một chiếc cọc móng, nhắc đầu ngài lên luôn sợi dây vào mũi và 
sau khi buộc đâu dây xong, chúng lại nhắc đâu ngài бёр tục kéo đi. 


Vừa lúc ây, một vị điển chủ tên gọi là À]àra sông ở trong thành Mithilã 
thuộc quốc độ Videha đang ngôi trong một có xe sang trọng du hành cùng năm 
trăm cô xe nữa, trông thây bọn ác nhân đang có lôi BÓ-tát trên đường liên cho 
cả mười sáu người trong bọn chúng mỗi người một con bò, một nắm tiên vàng, 
dày đủ y phục bên trong lẫn bên ngoài, lại cho vợ con chúng đồ kim hoàn dé 
đeo xong bảo chúng thả ngài ra. 


Bô-tát liền trở về cung điện của naga, lập tức dem theo đoàn tùy tùng đông 
đảo đến gặp Alàra; và sau khi tán dương cảnh đẹp của long cung, ngài dem ó ông 
vé đó. Ngài ban tặng đại vinh hoa phú quý cho ông cùng với ba trăm long nữ và 
mời ông thọ hưởng đủ lạc thú thân tiên. Alara sóng một năm tròn tại cung thất 
của пара, hưởng mọi thiên lạc xong liên bảo long vương: 

— Này Hiên hữu, ta muốn trở thành án sĩ tu hành. 

Rôi dem theo đủ mọi thứ cân dùng cho đời án sĩ, ông rời long cung đi đến 
vùng Tuyết Sơn tu hành, an trú tại đó một thời gian dài. Sau đó, ông di đến gân 
thành Ba-la-nai và an trú trong ngự viên. Hôm sau, ông vào thành khát thực, di 
đến cung vua. Vua xứ Ba-la-nai tháy diện mao ông trông thật uy nghi liên cho 
gọi vào yết kiến, đặt ông lên chiéc bảo tòa đặc biệt và ban cho đây đủ cao lương 
mỹ vi, còn vua ngôi trên chiếc bảo tòa thấp hơn, đảnh lễ xong lại đàm đạo với 
ông. Vua ngâm vân kệ đâu: 

143. Dáng điệu thanh tao, tướng đẹp xinh, 

Chắc con đòng thé phiệt trầm anh, 
Niém vui thê tục sao rời bó, 
Khoác áo tu theo luật Thánh hành? 

Các vân kệ sau đây là những lời đối đáp xen kẽ giữa vị án sĩ khó hạnh và vua: 

[Ап sĩ Alàra:] 

144. Tàu Chúa công, ta nhớ rõ rành, 

Cung long vương nọ, dáng oai linh, 
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Quả lành phát xuất từ thanh tịnh, 


Nên nguyện khoác lên áo Thánh hành. 


[Duc vua: | 


145. 


Cháng môi hãi kinh hoặc dục, sân, 
Khién Hiên nhân phải bỏ lời chân, 
Nói cho ta rõ điều mong biết, 
Tịnh tín tâm ta phát triển dân. 


[Ап si Alara:] 


146. 


147. 


Trong lúc bán buôn, tâu Đại vương! 
Ta nhìn thây một bọn trai làng, 
Đang lôi róng lớn, thân dó só, 

Hí hung cười vui trên bước đường. 
Đại vương, ta cảm thây kinh hoàng, 
Lông tóc dựng lên, bảo chúng răng: 
“Sao quái long này bị kéo thế, 

Các ngươi lôi nó đi đâu chăng?” 


[Trai làng: ] 


148. 


149. 


Rông này bị kéo làm đô án, 

Rông lớn có thân hình nở nang, 
Thịt nó ngọt ngon, mèm, rất béo, 
Người Videha rõ chưa từng. 
Chúng tôi đi thăng về nhà xong, 
Mang các dao ra cắt xẻ rồng, 
Thích thú ăn ngon từng miếng thịt, 
Vì róng quả thực kẻ thù chung. 


[Alàra:] 


150. 


Néu kéo vát này làm thức ăn, 
Con rông lớn, phát tướng to thân, 
Tôi cho mười sáu con bò đực, 
Xin hãy thả rồng có được chăng? 


[Trai làng: | 


151. 


Thịt bò nghe quả thật bùi tai, 
Rông răn ê hé thịt bây nay, 
Lời ду, Alàra, ta chấp thuận, 
Từ đây, tình bạn sẽ lâu dài. 


[Alàra:] 


132. 


Chúng thả ngài ra khói sợi dây, 
Buộc xuyên qua 10 mũi căng thay, 


153. 


154. 


155. 


156. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 525 


Chúa rồng thoát được vòng tü tội, 
Hướng mặt về Đông nghỉ lát giây. 
Vẫn nhìn Đông, đã sẵn sàng bay, 
Quay lại ngăm ta, mắt lệ đây, 

Trong lúc ta nhìn theo hướng ấy, 
Như người câu nguyện, cháp dói tay: 
“Nhanh chân chay trốn, hỡi thân băng, 
E lại sa vào lũ địch nhân, 

Tránh bọn bạo tàn, dù thoáng ау, 
Nếu không àt phải họa vào thân.” 
Ngài vội đến hồ nước đẹp trong, 

Đôi bờ lau sậy lẫn đào hồng, 

Trong lòng hoan hy, không còn sợ, 
Lặn xuóng vuc sáu thám mit mùng. 
Vừa khi bién mát, vi long vuong, 
Hién lộ thần thông thực rõ ràng, 
Thái độ ân cân, dày tín cán, 

Lói tri án càm dóng can tràng. 


[Long vuong:| 


157. 


Ngài thân thiết vượt đẳng sinh thành, 
Đã cứu đời ta, bạn chí tình, 

Đến tận tủy xương, nhờ chính bạn, 
Niém hoan lạc trước được hồi sinh, 
А]ага, ngài viếng noi ta ngự, 

Cung điện đầy kho thực phẩm lành, 
Chăng khác Inda thành thượng giới, 
Masakkasara, xứ sở lừng danh. 


— Tâu Đại vương, sau khi nói xong những lời này, long vương còn ca tụng 
thêm cảnh giới của ngài qua hai vân kệ: 


158. 


159. 


[Alãra:] 


Quốc độ ta bao cảnh tuyệt vời, 

Dưới chân có mướt phủ xanh tươi, 
Chăng vương cát bụi trên đường lộ, 
Chón ây ly sáu, hưởng lạc thói. 

Sân băng tường ngọc bích bao quanh, 
Xoài đẹp sum suê tứ diện thành, 
Chùm trái chín muôi khoe sắc thắm, 
Bốn mùa thay đôi suốt năm lành. 
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160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


Giữa rừng xoài áy, điện băng vàng, 
Ngài ngăm, then cài bạc chăn ngang, 
Rực rỡ cung dinh kia nói bật, 

Hơn làn chớp lóe giữa không gian. 
Tô điểm bảo châu đẹp dị thường, 
Biết bao tranh vẽ quý trang hoàng, 
Quân tiên phục sức xa hoa quá, 
Trước ngực đong đưa chuỗi hạt vàng. 
Samkha Đại dé ngu lén mau, 

Làu thuong, quyén uy thát tói cao, 
Được dung lên ngàn hàng cột tru, 
Ау cung hoàng hậu được ngài giao. 
Nhanh nhẹn một tiên nữ lúc này, 
Cầm viên ngọc báu ở trong tay, 
Ngọc lam quý hóa đây thân lực, 

Tự ý mời ta một chiếc ngai. 

Rồng chúa năm tay dẫn đến nơi, 
Sừng sững cao sang một chiếc ngai: 
“Xin ngài an tọa, ta ngôi cạnh, 

Như đẳng sinh thành, thắm thiết thay!” 
Thêm một nàng theo kịp lệnh ngài, 
Đến cùng bình nước ở trong tay, 
Rửa chân, hầu ha ta chu đáo, 

Như chánh hậu châu long đề đây. 
Thêm nàng tiên nữa thật nhanh chân, 
Dâng chén vàng, cơm thập câm ngon, 
Gia vị thơm nông càng cám dỗ, 

Kẻ thèm ăn mỹ vi cao lương. 

Trỗi nhạc lên, nàng hiểu răng, 

Đó là ý chúa chúng hăng mong, 
Chiếm lòng ta, cũng như long dé, 
Dem thú thân tiên dé tán công. 


Rôi vị chúa rông đên gân ta ngâm thêm vân kệ: 


168. 


Ba trăm ty thiếp, hỡi Alàra, 
Trẫm có sẵn đây cả ây mà, 

Tât cả đều lưng thon yêu điệu, 
Yêu kiêu dung sắc vượt liên hoa, 
Kìa xem, chúng chỉ chiêu tôn ý, 


Xin nhận lời ban tặng của ta. 

Alãra nói tiếp: 

169. Một năm thiên lạc hưởng tràn đây, 
Ta hỏi long vương một chuyện này: 
“Sao được tiên cung làm nội thất, 
Làm sao cung điện đến phần ngài? 

170. Tiên cảnh này thành tựu ngẫu nhiên, 
Được ngài xây, tặng vật chư thiên, 
Long vương xin nói điều chân thật, 
Sao đến an nhàn ở cảnh tiên?” 


Sau đây là các vân kệ đôi đáp nhau giữa đôi bên: 


[Long vương:] 
171. Chàng phải tình cờ, chăng tự nhiên, 
Chăng đo ta tạo, hoặc chư thiên, 
Chính nhờ thiện nghiệp ta, ngài biết, 
Nhờ đức hạnh, ta hưởng cảnh tiên. 
[Alãra:] 
172. Ngài hành gì, Pham hạnh ngài gây, 
Ngài khéo làm gi được quả đây, 
Xin nói cho tôi được rõ biết, 
Tại sao cung điện được như vây? 
[Long vuong: | 
173. Xua ta chúa té Magadha, 
Oai lực, danh Duyyodhana, 
Ta biét mang này rât ngắn поді, 
Vô thường, biến hoại, thời mau qua. 


174. Tâm ta thanh tịnh, kính thành dâng, 
Vật thí rất nhiêu, nước, thức ăn, 
Nhà của ta như nguồn giếng nước, 
Toại lòng Sa-môn, Bà-la-môn. 

175. Nơi đó ta thành kính cúng dường, 
Tràng hoa, dâu xức, phân thơm hương, 
Đèn, xe đi chuyên, noi Cư ngụ, 
Vải vóc, uóng ăn, cả ghé giường. 


176. Vậy đó ta hành Phạm hạnh này, 
Khéo làm điêu áy, quả như đây, 
Ta nhờ tạo phước được cung điện, 
Đủ món uóng án, vát thuc đây, 
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Lại có thêm nhiêu điệu múa, hát, 
Hưởng lâu nhưng chăng mãi còn hoài. 


[Alàra:] 


177. 


178. 


Sao ké yêu kia hại đến ngài, 
Một vị oai phong, dai lực vây, 


Ngài có răng nanh làm vũ khí, 


Lại bại kẻ hèn vì cớ chỉ? 

Đại lực tan theo nỗi hãi hùng, 

Răng nanh nọc độc cũng tiêu chăng, 
Sao ngài thân lực dày răng ây, 

Mà phải chiu đau bởi ác nhân? 


[Long vương:] 


179. 


180. 


181. 


Dai lực không tan vì hãi hùng, 

Cũng không bi chúng hủy tiêu vong, 
Ta gìn lời bậc Trí răn dạy, 

Như bién bờ cao, khó vượt tràn. 
Vào ngày mười bôn và mười lăm, 
Trai giới ta thường hành tín tâm, 
Mười sáu trai làng khi đó đến, 

Cầm theo bẫy cứng chắc, dây thừng. 
Bọn ác nhân đâm thủng mũi ta, 
Xuyên dây thừng ấy kéo ta qua, 
Đớn dau ta chịu, 61 dành phận, 

Giữ Thánh nhật cho khói pham mà. 


[Alãra:] 


182. 


Thấy trên đường vắng trái giăng dài, 
Hình đẹp, không lô, đại lực oai, 
“Bậc Trí hiển vinh”, ta thét lớn: 
“Sao nguyên đời khô hạnh, thưa ngài?” 


[Long vương:] 


183. Та chăng cầu con, chăng ước giàu, 
Chăng mong thọ mạng được dài lâu, 
Song trên nhân thế ta mong sông, 
Nỗ lực, anh hùng đạt đích cao. 

[Alàra:] 

184. Тос râu chải chuót, dáng oai hùng, 


Phục sức hoàng y, mát lửa bừng, 
Đỏ thăm chiên-đàn, ngài rực rỡ, 
Xa xa nào khác nhạc thiên thân. 
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185. Huong bao ân huệ lộc trời cho, 
Đây đủ mọi điều dạ ước mơ, 
Ta hỏi long vương, xin nói thật, 
Cói người sao lại muôn an cu? 

[Long vương:] 

186. Không đâu trừ thé giới người đời, 
Thanh tịnh điều thân được thây rói, 
Chi sóng giữa đời người thé tục, 
Đoạn trừ sinh tử kiếp sau thôi. 

[Alàra:] 

187. Dù hưởng dày hoan lac di thuóng, 
Cùng long vương sóng suốt năm trường, 
Giò ta vĩnh biệt, ra đi mãi, 
Không ở vì xa văng cô hương. 

[Long vương: | 

188. Thé nhi trám với những cung nhân, 

Được luyện hầu ngài, lệnh phục tuân, 
Chắc chàng kẻ nào gây xúc pham, 
Vì ngài, trẫm thấy rát thương thân. 
[Alàra:] 
189. Nhu ở gia dinh đủ me cha, 
Con trai duoc mén yêu, chăm lo, 
Nhưng nơi này tốt hơn nơi đó, 
Tâm của ngài, thành tín ở ta. 

[Long vương: | 

190. Bảo châu trẫm có điểm hông vân, 
Dem đại phú cho kẻ thiểu phân, 
Nhận lây vé nhà, khi phú quy, 
Xin đưa trả ngọc lại long quân. 

Ấn sĩ sau khi nói xong những lời này liên tiếp tục như sau: 

— Tàu Đại vương, sau đó ta đáp lời long vương: “Tâu Dai dé, ta khóng màn 
giàu sang, ta chỉ muôn xuất gia tu hành.” Sau khi xin ban đủ mọi vật cân thiết 
cho đời sông tu hành â án sĩ, ta từ giã cảnh giới naga cùng với long vương, và khi 
đã mời ngài trở lui vé, ta vào vùng Tuyét Sơn tu tập. 

Nói xong, án sĩ lại thuyết giáo cho vua và ngâm thêm hai vån kệ: 

191. Duc tham trần thé thoáng qua nhanh, 

Chăng phục tuân quy luật trưởng thành, 
Thây khô phát sinh từ ái dục, 
Tín tâm dẫn bước đến tu hành. 
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192. Người tàn nhu trái rụng tiêu vong, 
Già trẻ, muôn loài rã mục thân, 
Ta chỉ trú an trong Thánh hạnh, 
Tối ưu là thực thê thuần chân. 
Nghe lời này, vua ngầm kệ đáp lời: 
193. Quả thật nên thân cận Trí nhân, 
Bậc suy nghĩ thâu đáo, đa văn, 
Nghe lời ngài nói cùng long đề, 
Trám sẽ làm nhiêu điều thiện lành. 
Vị án sĩ muốn khuyến khích vua tinh tán liền ngâm kệ kết thúc: 
194. — Quả thật nên thân cận Trí nhân, 
Bậc suy nghĩ thấu đáo, đa văn, 
Nghe lời ngài nói cùng long dé, 
Chúa thượng hãy làm điều thiện lành. 

VỊ này thuyét giáo như vậy với vua và sau khi ở lại đó bốn tháng mùa mưa 
liên trở vé Tuyết Sơn sóng và tu tập tứ vô lượng tâm, đến khi mang chung được 
tái sanh lén Phạm thiên giới. 

Còn Vua Sarhkhapäla trong suốt quãng đời còn lại chuyên tám hành trì các 
ngày trai giới, bó thí cùng nhiêu thiện sự khác nên sau khi mạng chung, ngài di 
theo nghiệp của mình. 

Жжжж 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 

- Thời bây giờ, vị vua cha trở thành án sĩ khó hạnh chính là Kassapa (Ca- 
diép), vua xứ Ba-la-nai là Ananda (A-nan), ân sĩ Alàra là Sãriputta (Xá-lợi- 
phât) và long vương Sarnkhapäla chính là Ta. 


8525. CHUYÊN TIỂU SUTASOMA (Cullasutasomajüataka) (J. V. 177) 

Hiên hữu, thân dán tụ tập đây... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự tu tập viên 
mãn hạnh xuât gia của Ngài. Phân đâu câu chuyện tương tự với phân đầu trong 
Chuyện bác Dai trí Narada Kassapa." 

Жжжж 

Ngày xưa, tại thành Ba-la-nai, trước đây là kinh thành Sudassana có Vua 
Brahmadatta trị vi. Chánh hậu của ngài sinh ra Bô-tát. Khuôn mặt ngài sáng 
rực như trăng rắm, vì thê ngài được đặt tên Soma (Nguyệt Cung). Khi ngài đên 


i5 Xem J. VI. 220, Mahanaradakassapajataka (Chuyện bác Dai trí Narada Kassapa), số 8545. 
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tuôi trưởng thành, vì ngài có nhiều kiên thức và thường xuyên học hỏi nên ngài 
được mệnh danh là Sutasoma (Soma thông thái). 

Đến tuôi khôn lớn, ngài được truyền dạy các môn học thuật tại Takkasila và 
sau khi trở về nhà, ngài được vua cha ban chiếc lọng trăng. Ngài trị vì quốc độ 
гає đúng pháp, cai quản cả một lãnh thô rộng lớn cùng mười sáu ngàn cung tần 
với nàng Candã làm chánh hậu. Dân dân, ngài có nhiều hoàng tử, công chúa, 
ngài đâm nhàm chán với cuộc sông gia đình nên lui vào rừng, mong ước thọ trì 
giới luật tu hành. Một ngày kia, ngài triệu người hớt tóc vào, phán bảo: 

— Khi nào khanh tháy sợi tóc bạc trên đâu trẫm, khanh phải nói cho trầm biết! 

Người hót tóc tuân lệnh, sau đó thấy một soi tóc bạc liền tàu với ngài ngay. 
Vua bảo: 

— Vậy khanh hãy nhồ ra và đưa cho trầm! 

Người hót tóc lây cái nhíp vàng nhó ra và đặt vào tay ngài. Bậc Dai sĩ tháy 
sgi tóc bạc, kêu to: 

— Thân ta sắp bi tuôi già tàn phá. 

Rồi ngài kinh hoảng cám sợi tóc bạc bước xuóng lầu, ngự lên ngai đặt trước 
thần dán. Sau đó, ngài triệu tám mươi ngàn triêu thần do vị đại tướng cám đầu 
và sáu mươi ngàn Bà-la-môn do vị tế sư của triều đình lãnh đạo cùng nhiều cận 
thân và dân chúng đến, bảo: 

— Tóc bac đã xuất hiện trên đầu trầm, trẫm đã già rồi, các khanh phải biết 
răng trẫm muốn trở thành án sĩ. 

Rôi ngài ngâm vån kệ đâu: 

195. Ніёп hữu, ап dân tụ tập đây, 

Quân sư tin cán, hãy nghe vây: 
“Giờ đâu tóc bạc ta dân hiện, 
Ta muốn trở thành án sĩ ngay.” 
Nghe vậy, mỗi người trong số đông kia đều thất vọng ngâm vần kệ này: 
196. Bát xứng lời kia đã thốt ra, 
Mũi tên Hoàng thượng thấu tim ta, 
Bảy trăm cung nữ, tâu Hoàng thượng, 
Sẽ thé nào khi Chúa xuất gia? 

Tiếp theo, bậc Đại sĩ ngâm vần kệ thứ ba: 

197. Kẻ khác sẽ khuyên chúng hết buôn, 
Chúng đều kiều diễm, tuôi thanh xuân, 
Còn ta hướng đích lên thiên giới, 
Nên muốn làm tu sĩ án thân. 

Các vi quán sư không thé nào đáp lời vua được liên đi yết kiến thái hậu và 
trình câu chuyện với bà. Thái hậu liên vội vã đi đến hỏi vua: 
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— Này Vương nhi, quân thân bảo rằng Vương nhi muốn làm án sĩ có 
đúng chăng? 
Bà lại ngâm hai vån kệ: 
198. Than ôi! Ngày bất hạnh như váy, 
Ngày được Vương nhi gọi mẹ đây, 
Vì quá vô tình nhìn lệ thảm, 
Con làm án sĩ ké từ nay. 

199, Bac phận, than д1, quả đúng thời, 
Soma con trẻ dà chào đời, 
Vô tinh trước lệ sâu cay dáng, 
Sao quyết tu hành, Vương tử ôi! 

Trong khi thái hậu than khóc như vậy, Bô-tát không thốt lên lời nào. Thái 
hậu vẫn ngôi một minh khóc lóc mãi. Sau đó, quân thần tâu với phu hoàng. 
Ngài đi đến ngâm kệ sau: 

200. Pháp nào đây hướng dẫn Vương nhị, 

Mong ước rời vương quốc biệt ly, 
Bỏ mặc song thân giả quạnh quế, 
Ấn am tìm đến để tu trì? 


Nghe vậy, bậc Đại sĩ liên trân an ngài. Phụ vương lại bảo: 


— Này Vương nhi Sutasoma, cho dù con không thương tiếc gì đến song thân 
nữa nhưng con vân còn nhiều vương tử, công chúa lám. Chüng khóng thé nào 
sóng thiếu con được. Vậy đợi đến khi chúng trưởng thành rồi Vương nhi hãy 
xuất gia tu hành có được chăng? 

Rồi ngài ngâm vân kệ thứ bảy: 

201. Vuong nhi nhiều âu tử, e rằng, 

Нё Шау còn đang độ búp măng, 
Đến lúc Vương nhi vừa vắng bóng, 
Nỗi buôn nào sánh chúng hay chăng? 

Nghe lời này, bậc Đại sĩ đáp vån kệ: 

202. Quả thật thân nhi có lắm con, 

Chúng còn đang độ tuói máng non, 
Dù bao năm sóng gân bên chúng, 
Con phải giờ đây vĩnh biệt luôn. 

Thé là bậc Dai sĩ thuyết pháp cho phụ vương và khi nghe ngài thuyết pháp, 
vua cha binh tâm lại, rói quân thán thóng báo cho báy trám cung phi. Ho từ trên 
thượng lầu bước xuống yết kiến ngài, ôm lây chân ngài và ngâm vân kệ: 

203. Tim chàng có bị vỡ tan ra, 

Hay giả là chàng chăng xót xa? 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 533 


Cát bước vui theo đời án sĩ, 
Khóc than, chúng thiếp mắt lệ nhòa. 

Bậc Đại sĩ nghe họ khóc than như vậy, trong lúc họ ngã mình dưới chân 
ngài và рдо thét, ngài liền ngâm thêm một vân kệ: 

204. Tim ta cũng nát vỡ tan ra, 

Nghĩ đến các nàng, dạ xót xa, 
Vì ước nguyện lên thiên giới ấy, 
Nên ta kiên quyết sẽ ly gia. 

Sau đó, quân thân trình lên chánh cung hoàng hậu. Bà đang mang thai nặng 
nhọc vì ngày sinh cận kë, bà liên đến gân bậc Đại sĩ, đảnh lễ ngài và kính cần 
đứng qua một bên rôi ngâm ba vân kệ: 

205. Than ôi! Bất hạnh chính là ngày, 

Thiếp được se duyên Chúa thượng đây, 
Vì quá vô tình nhìn lệ thảm, 
Đại vương quyết chí xuát gia ngay. 

206. Вас phận, than ôi, đó chính ngày, 

Cùng Soma kết tóc se dây, 

Vì chàng để mặc ai sâu chết, 

Quyết chí theo đời án sĩ đây. 
207. Mãn nguyệt khai hoa đã ké gần, 

Mong chàng ở lại, hỡi Vương quân, 

Khi con sinh hạ, ngày sâu thảm, 

Thiệp biết từ đây mát Chúa công. 
Đến lượt bậc Dai sĩ ngâm vân kệ đáp: 
208. Mãn nguyệt khai hoa đã tới hôi, 

Ta chờ đến lúc trẻ ra đời, 

Rôi ta từ giã ngay vương tử, 

Xuất thé, ta thành án sĩ thôi! 

Nghe ngài nói vậy, bà không thể nào kiềm chế nỗi sầu thảm được nữa liền 
lây hai tay ôm ngực, bảo ngài: 

— Tâu Chúa thượng, từ nay cảnh vinh quang của đôi ta không còn nữa. 

Rồi lau dòng lệ xong, bà lại than khóc thảm thiết. Bậc Đại sĩ ngâm kệ an 
üi bà: 

209. Vương hậu mắt huyện hoa mượt mà, 

Xin nàng đừng khóc nữa vi ta, 
Candá lén thượng lâu an nghi, 
Ta sé di, lóng cháng thiét tha! 

Khóng thé nào chiu đựng những lời nói của ngài được nữa, bà vội bước lén 

thượng lâu ngồi khóc một mình. Lúc ấy, vi thái tử của Bô-tát thấy vậy, hỏi bà: 
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— Tại sao mẫu hậu ngôi khóc ở đây? 

Và chàng ngâm kệ này hỏi mẹ: 

210. Màu hậu, có ai khiến mẹ buôn, 

Cớ sao mẹ khóc, lại nhìn con, 
Ai không thê giết trong hoàng tộc, 
Vi mẹ, con dành giét sạch luôn. 
Hoàng hậu liên ngâm vån kệ đáp: 
211. Không ai dám hại đến người kia, 
Người khiến ta sáu khó não né, 
Vì chính phụ vương con đã nói: 
“Ta không đoái tưởng, sé ra di." 

Nghe lời mẹ, thái tử nói: 

— Tâu máu hậu, sao mẫu hậu lại nói thế? Nếu quả vậy thì chúng con thật 
bơ vơ. 

Chàng liên than khóc và ngâm kệ: 

212. Có lần ta dao khắp hoa viên, 

Nhìn lũ voi giao đầu trận tiên, 
Ví thử phụ vương thành án sĩ, 
Ta làm gi, hỡi kẻ vô duyên? 

Sau đó, một vị vương tử vừa lên bảy, thây anh và mẹ đang khóc liền đến 
gần mẹ hỏi: 

— Mẫu hậu và hoàng huynh ơi, cớ sao lại than khóc? 

Và khi nghe duyên cớ, cậu bé bảo: 

— Thôi được, đừng khóc nữa, con sẽ không dé phụ vương xuất gia đâu. 

Rôi vương tử an ủi hai vị xong, cùng nhũ mẫu bước xuống khỏi thượng lâu, 
đến yết kién phụ vương và thưa: 

— Tâu Phụ vương, thân nhi nghe nói Phụ vương sắp rời bỏ chúng con mà 
xuất gia, mặc dù chúng con không muốn. Vậy con không chịu để Phụ vương 
di tu đầu. 

Rồi ôm chặt lây có vua cha, vương tử ngâm vân kệ: 

213. Mẫu hậu đang ngồi khóc nỉ non, 

Vương huynh cũng muốn giữ cha thương, 
Con ôm vương phụ băng tay vậy, 
Cháng dé cha di trái ý con. 

Bậc Đại sĩ liên suy nghĩ: “Thăng bé này thật là mỗi nguy hiểm cho ta, ta làm 
thê nào đề thoát được nó đây?” Rồi nhìn người nhũ mẫu, ngài bảo: 

— Này hiện nhũ mẫu, hãy nhìn viên ngọc trang sức này, ta cho ngươi đấy, 
chỉ việc đem đứa bé này di nơi khác, đừng dé nó cản trở ta! 
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Vì ngài không thé tự mình tránh được cậu bé đang năm chặt lấy tay ngài, 
ngài hứa ban thưởng cho nhũ mẫu ây và ngâm kệ: 
214. Găng nuôi vương tử lớn lên dân, 
Dem trẻ vui đùa chón khác hơn, 
E trẻ phá tan niêm hý lạc, 
Cán chán ta vội dén thiên đường. 
Nhü mẫu nhận món quà thưởng và dỗ dành cậu bé rói dẫn đi nơi khác. Bà 
vừa than khóc vừa ngâm kệ: 
215. Vita từ khước hat minh châu, 
Ta chăng màng chi, sẽ thé nào, 
Vì Chúa thượng ta làm án si, 
Bảo châu còn có nghĩa gì đâu? 
Lúc ấy, vị đại tướng của ngài suy nghĩ: “Chắc đức vua tưởng ngài chỉ có rất 
Ít bảo vật trong cung thôi. Vậy ta sẽ cho ngài biết ngài có vô số ké.” Vi thế, vị 
này đứng lên đảnh lễ vua và ngâm kệ: 
216. Раі vương đầy áp moi kho tàng, 
Chúa thượng tạo nên đại phú cường, 
Toàn cõi thế gian đều khuất phục, 
Chớ làm án sĩ, sóng thư nhàn. 
Nghe váy, bậc Dai sĩ đáp vån kệ: 
217. Kho tàng đây áp các kim ngân, 
Ta đã tạo nên đại phú cường, 
Toàn cõi thế gian đêu khuất phục, 
Nay làm án sĩ, bỏ phàm trần. 
Khi ây, một vị đại phú thương vừa đi đến có tên là Kulavaddhana, nghe lời 
liên đứng lại đảnh lễ vua và ngâm kệ: 
218. Đại vương, thần tột đỉnh giàu sang, 
Chàng đếm làm sao xiét bạc vàng, 
Xin ngăm hạ thân dâng tất cả, 
Đừng làm ân sĩ, sông thư nhàn. 
Nghe lời này, bậc Đại sĩ đáp vân kệ: 
219. Này hỡi Kula, vẫn biết răng, 
Khanh mong dâng hiên cả kho tàng, 
Song ta hướng đích về thiên giới, 
Nên khước tr nhân giới duc tham. 
Ngay khi Kulavaddhana nghe nói vậy và đi khuất rôi, vua liền bảo Hoàng 
đệ Somadatta: 
- Này Hoàng đệ, ta bât mãn như gà rừng bị nhốt trong lông, ta nhàm chán 
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cuộc sóng gia dinh này lắm rồi. Ngay hôm nay ta sẽ làm án sĩ, vậy hoàng đệ hãy 
đảm nhận trọng trách cai tri nước này! 
Giao phó xong việc cho vi kia, ngài ngâm kệ: 
220. Này Soma, trẫm tháy ngay răng, 
Nhàm chán lạ thường khắp cảm quan, 
Khi nghĩ chát chóng đây ác nghiệp, 
Nay đời án sĩ bước lên đàng. 
Nghe lời này, Hoàng đệ Somadatta cũng muốn thành án sĩ và dé làm sáng 
tỏ vån dé này, chàng ngâm kệ nữa: 
221. Anh hỡi Suta đến án minh, 
Nhu lóng nguyén uóc chón am tranh, 
Cáu mong dé cüng làm tu si, 
Dói cháng nghia gi néu váng anh. 
Vua Sutasoma muốn từ chối lời này liên ngâm nửa vån kệ: 
222. Hoàng đệ đừng di, kéo ngại răng, 
Khắp nơi đời sống thảy đều ngưng. 
Nghe như váy, dân chúng quỳ xuống chân bậc Dai sĩ và than khóc: 
Ví dầu hoàng đệ này đi khuất, 
Rồi sẽ ra sao, phận chúng thân? 
Bậc Đại sĩ liên bảo: 
— Thôi đừng than khóc nữa, du lâu nay ta ở cùng các ngươi, giờ đây ta cũng 
phải xa lia các ngươi, cháng có gì trường tôn trong mọi pháp hữu vi cả. 
Rôi ngài ngâm kệ thuyết pháp cho dân chúng: 
223. Ngày như nước chảy lọc qua sảng, 
Ngắn ngủi, than ôi, lướt vội vàng, 
Đời sống xoay vần trong hạn hẹp, 
Làm sao được phép thiếu siêng năng. 


224. Ngày như nước chảy lọc qua sàng, 
Ngắn ngui, than ó ôi, lướt vội vàng, 
Đời sông xoay vân trong hạn hẹp, 
Chỉ người ngu xuân thiếu siêng năng. 
225.  Đày doa vì xiéng xích duc tham, 
Lăn ranh đọa xứ cứ lan tràn, 
Càng đông nga quỷ, súc sanh giới, 
Hội chúng Ma vương cứ mãi tăng. 
Bậc Dai sĩ thuyết pháp như vậy cho dân chúng rôi bước lên thượng lầu của 
cung Van Hoa, ngài đứng trên tàng thứ bảy, cắt búi tóc và báo: 
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— Bây giờ, ta không là gi nữa đối với các ngươi, vậy các ngươi hãy chon 
một vi vua khác di! 

Cùng với những lời này, ngài ném búi tóc của ngài, khăn đội đâu cùng các 
bảo vật khác xuông giữa quân {һап dân chúng. Quán thân cám láy büi tóc, lán 
lóc trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Rồi một đám bui từ noi ấy tung lên cao, dán 
chúng đứng lùi lại nhìn theo bảo nhau: 

— Có lẽ đức vua đã cắt búi tóc và ném xuông cùng khăn đội đầu đủ cả vào 
dân chúng cho nên mới có đám bụi tung lên gần cung điện. 

Rồi họ khóc than ngâm kệ: 

226.  Nhin đám bui kia chợt tỏa cao, 

Сап hoàng cung Đại Van Hoa lầu, 
Chắc răng Minh đề lừng danh vọng, 
Đã cắt tóc ngài với bảo đao! 

Còn bậc Đại sĩ truyền gọi một quân hâu tìm đủ vật dụng cần thiết của một 
ân sĩ đem đến cho ngài, lại bảo người thợ hớt tóc cạo sạch râu tóc cho ngài. 
Ném chiếc hoàng bào Tực rỡ xuống bảo tòa, ngài cắt bó moi dài lụa màu, đắp 
lên người những miếng vải màu vàng nỗi lại, buộc cái chén đất lên đầu vai trái 
rồi câm chiếc gậy nhỏ đi đường, ngài di lui đi tới trên thượng lâu, sau đó bước 
xuống lâu di ra đường, song không ai nhận ra ngài khi ngài đi xuống cả. 

Còn bảy trăm cung tân bước lên thượng lầu không tìm thấy ngài mà chỉ 
ау đồng xiém y của ngài liền bước xuống bảo mười sáu ngàn cung phi khác: 

— Đại dé Sutasoma, Chúa thượng tôn quý của chúng ta đã trở thành án sĩ rồi. 

Và họ than khóc bước ra. Vừa lúc ây, dân chúng hay tin ngài đã làm án sĩ, 
cả kinh thành chân động hăn lên, dân chúng bảo nhau: 

— Người ta bảo đức vua đã trở thành án sĩ rôi. 

Họ đều tụ tập tại cung môn, kêu lên: 

— Chúa thượng chắc đang ở một noi nào đó. 

Rồi họ đỗ xô ra khắp nơi ngài thường lui tới, song không tìm được ngài. Họ 
đi lang thang đây đó, vừa than khóc vừa ngâm kệ: 

227-42. Này đây cung điện, tháp lầu vàng, 

Lüng lăng vòng hoa tỏa ngát huong, 
Rộn rịp bao cung tân mỹ nữ, 

Ngày xưa Chúa thượng ngự du thường. 
Giăng mắc vòng hoa, dát ngọc vàng, 
Ta nhìn cung điện nóc cao sang, 

Là nơi hoàng tộc châu bên cạnh, 

Dai dé kiêu hùng bước dọc ngang. 
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Đây vườn thượng uyén rực muôn hoa, 
Thay đối quanh năm với các mùa, 

Rộn rịp bao cung tần mỹ nữ, 

Ngày xưa Chúa thượng ngự loan xa. 
Hồ kia phủ khắp đám sen xanh, 

Nơi chôn chim muông đến lượn quanh, 
Tất cả hoàng gia châu cạnh đó, 

Ngày xưa Chúa thượng vẫn du hành. 

Cứ thế, dân chúng vừa đi khắp nơi vừa than khóc rói trở lại sân cháu, ho 
ngâm kệ: 

243. Thật buôn thay, Chúa thượng Soma, 

Đã bó ngai vàng dé xuất gia, 
Mặc chiếc hoàng y, ngài ráo bước, 
Nhu voi đơn độc lạc đường xa. 

Rồi họ ra đi, bỏ hết nhà cửa đồ đạc, dắt theo con cái, cha mẹ và cháu chắt 
di theo Bó-tát. Họ cùng đi theo với mười sáu ngàn cung phi ca múa. Cả kinh 
thành như bãi sa mạc vì dân chúng đi theo nhau cả. Bô-tát và dân chúng chiếm 
cứ một vùng mười hai do-tuán về Tuyết Sơn. 

Lúc ây, Thiên chủ Sakka chú tâm đến đại sự xuất thế của ngài liên bảo 
Vissakamma: 

— Này Hién hữu Vissakamma, Vua Sutasoma đã tir bó thé tục. Ngài phải có 
nơi án cu, vì dân chúng tụ tập quanh ngài rát đông. Hãy di dung am thất án sĩ 
dài ba mươi do-tuán, rộng năm do-tuán trên bờ sông Háng ở vùng Tuyết Son! 

Vị này tuân lệnh, cung cáp các léu án sĩ đây đủ mọi vật dung cần thiết và lại 
làm một con đường dẫn đến đó rôi trở về thiên giới. 

Bậc Đại sĩ theo đường này đến vùng am tranh. Sau khi tự xuất gia trở thành 
ân sĩ, ngài độ cho những người còn lai thành ân sĩ, nhiều người khác cũng 
tu theo, khu vực ba mươi do-tuán này đông đảo người tu. Lúc bây 010, VIỆC 
Vissakamma xây am án si ra sao, dai chüng duoc truyén giói nhu thé nào, vùng 
am thất của Bò-tát được sắp đặt ra sao đã được biết đến trong Chuyện Hiên giả 
Hatthipala.!5 Ó đây, nêu có một dục tưởng hay tà kiến nào khởi lên trong tâm 
bất cứ người nào, bậc Đại sĩ liên đến gân người đó ở trên không, ngôi kiết-già 
giữa không gian và thuyết pháp qua hai vån kệ: 

244. Quên di chuyện ái duc ngày xưa, 

Khi vẻ mặt người vẫn cot đùa, 
Kẻo sợ kinh thành hoan lạc ấy, 
Làm bừng dục vọng, phải tiêu ma. 


16 Xem J. IV. 474, Hatthipalajataka (Chuyện Hiên giả Hatthipàla), só $509. 
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245. Thoát người tham đắm, tự điều thân, 
Thiện ý ngày đêm với thế nhân, 
Ngươi sẽ hưởng ngôi nhà thượng giới, 
Nơi người hành thiện đến chung phân. 
Hội chúng án sĩ này hành tri theo lời giáo huấn của ngài nên được tái sinh 
lên Phạm thiên giới. Câu chuyện được кё giống hệt như trong Chuyên Hiển giả 
Найћіраіа.!' 


Жжжж 

Sau khi bậc Đạo sư châm dứt thời pháp thoại, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai 
đã làm đại sự xuât thê. 

Và Ngài nhận diện tiền thân: 

— Lúc bây giờ, song thân là phụ vương và mẫu hậu trong triều đình, Candà 
là me Rãhula (La-hâu-la), thái tử là Sariputta (Xá-lợi-phất), tiểu vương tử là 
Rãhula, nhũ mẫu là Khujjuttara, vị phú thương Kulavaddhana là Kassapa (Ca- 
diép), vị đại tướng là Moggallana (Muc-kién-lién), Hoàng đệ Somadatta là 
Ananda (A-nan) và Vua Sutasoma chính là Ta. 


U Nhu trén. 


| 
| 


CHƯƠNG XVIII 
МАМ MƯƠI КЁ 
(PANNASANIPATA) 


8526. CHUYÊN CÔNG CHUA NALINIKA (Nalinikajataka)! (J. V. 193) 

Nhin kia, mát dát cháy khó cán... 

Câu chuyện này bậc Dao su ké trong lúc trú tai Ky Viên về việc một Ty- 
kheo bi người vợ trước đây cám dó. 

Khi ké chuyén này, Ngài hói vi Ty-kheo: 

— Vì ai mà ông khởi tâm ham muón. 

Ông đáp: 

— [Bach Thé Tôn], vì người vợ cũ. 

Bậc Đạo sư bảo: 


— Quả vậy, này Ty-kheo, nữ nhân à ây đã làm hại ông. Ngày xưa, chính vì 
nàng ấy mà ông đã sa doa mát hết thiên lực và bị sụp đồ hoàn toàn. 


Nói xong, Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, BÓ-tát tái sinh vào một 
gia đình Bà-la-món giàu có ở phương Bắc. Khi ngài khôn lớn và đã được huấn 
luyện đủ các môn học thuật, ngài xuât gia làm ân sĩ. Sau khi đạt được thân lực 
nhờ tu tập thiền định, ngài vào trú án tại Tuyết Son. 


Giống như câu chuyện được Кё trong Chuyện thiên nữ Alambusä,? một con 
nai cái đã thụ thai vì ngài và hạ sinh một nam tử được đặt tên là Isisinga. Khi 
cậu bé lớn khôn, cha cậu truyền giới cho cậu và dạy cậu đủ mọi pháp môn đưa 
đến thiền định. Nhờ pháp môn nảy, không bao lâu chàng đạt được thân lực và 
hưởng thú cực lạc trong miễn Tuyết Sơn, rói nhờ pháp khó hạnh, chàng trở 
thành mót bác Hién trí chuyên tu khổ hạnh, đến độ cung của Thiên chủ Sakka 
(Dé-thích) bi rúng động vì đức độ của chàng. 


Thiên chủ suy xét, tìm ra nguyên nhân liên suy nghĩ: “Ta phải tìm cách phá 
tan công hạnh của vị này.” Trong khoảng ba năm liên, trời ngưng không đồ mưa 


! Xem J. IV. 459, Campeyyajätaka (Chuyện long vương Campeyya), só $506. 
2 Xem J. V. 152, Alambusajataka (Chuyện thiên nữ Alambusã), số $523. 


542 # KINH TIỂU BỘ 


xuống quốc độ Kasi, xứ sở này bi khô căn nứt nẻ, không một vụ mùa nào có kết 
quả cả. Dân chúng bị nạn đói bức bách liên tụ tập trước sân châu và oán trách 
vua. Đứng trước cửa sô mở rộng, vua hỏi họ có việc gì. Dân chúng tâu: 

— Tâu Thánh thượng, trong ba năm liền, mưa trên trời không rơi xuống, cả 
nước bi khô cháy, dán chúng vô cùng khô sở, xin Thánh thượng hãy câu trời mua! 

Vua phát nguyện giữ đức độ, hành trì ngày trai giới, nhưng vẫn không có 
mưa xung. Rồi vào lúc nửa đêm, Thiên chủ Sakka giáng ha tại hoàng cung, 
vừa chiêu sáng lòa khắp vùng vừa đứng trên không. Vua thấy ngài liền hỏi: 


— Ngài là ai? 

Ngài dáp: 

— Ta là Thiên chủ Sakka. 

— Tại sao ngài giáng thế? 

— Này Đại vương, mưa có rơi trên quốc độ của ngài chăng? 

— Không có mưa rơi. 

— Thé ngài có biết tại sao chăng? 

— Trẫm không biết. 

— Trên vùng Tuyết Sơn, này Đại vương, có một ân sĩ tên là Isisinga. Vi này 
hành trì khó hạnh hêt sức khác nghiệt; khi trời sắp mưa, ông giận dữ nhìn lên 
trời khiên mưa ngưng lại. 

— Vậy phải làm sao đây? 

— Nếu công hanh vị này sụp đô thì mưa sẽ rơi xuống. 

— Nhưng ai có thé chiến tháng đức độ của vị ây? 

— Này Đại vương, Công chúa Nalinika của ngài có thê làm được việc này. 
Xin hãy triệu nàng đên đây và bảo nàng dén nơi đó phá tan công hạnh của vi 
ân sĩ kia! 

Sau khi khuyên bảo vua như thê xong, Thiên chủ trở về cõi của ngài. Ngày 


hôm sau, vua hội ý với quân thân và triệu công chúa đến, bảo nàng qua vån 
kệ đầu: 


1. Nhìn kia, mặt đất cháy khô căn, 
Quốc độ chìm trong cảnh lụi tàn, 
Con hỡi, Nalinikà, đi đến đó, 
Khién La-môn no phải quy hàng. 

Nghe lời này, nàng đáp vân kệ thứ hai: 

2: Làm sao con chịu được gian nan, 
Khi giữa bày voi, lac buóc dàng, 
Trong chón rừng xanh xa văng ây, 
Làm sao cất bước được bình an? 
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Vua cha lại ngâm hai vân kệ: 
3. Con hỡi, đi về mỹ lạc cung, 
Rồi từ đây phải vội rời chân, 
Lên xe gỗ được trang hoàng khéo, 
Ngự giá, công nương tiên thăng đường. 
4. Chiến mã, tượng cùng với bộ bình, 
Chinh té hàng ngũ hãy bao quanh, 
Vói mé hón sác, con cán kíp, 
Khién dao nhán kia quy luy minh. 

Nhu váy, vi muốn bảo vệ quốc độ, vua dà nói với công chúa những việc 
không nên nói bằng những lời trên. Nàng băng lòng tuân theo lệnh cha. Thé là 
sau khi cung cấp cho nàng đủ mọi thứ cân thiết, vua bảo nàng lên đường cùng 
những cận thân kia. 

Họ đi đến gân biên giới và sau khi đóng trại ở đó, họ đưa công chúa đi 
theo con đường do các sơn nhân chỉ dẫn. Rang ngày hóm sau, ho vào đến vùng 
Tuyết Sơn, tiên sát vùng án am ây. Lúc bây giờ, Bó-tát để con trai ở lai thảo am, 
còn ngải đã vào rừng hái quả dại. Các sơn nhân đến gần vùng thảo am, đứng ở 
noi có thé nhìn tháy rõ, vừa chỉ lều cho Nalinikà vừa ngâm kệ: 

5. Nồi bát với hàng chuối lá xanh, 

Giữa äbhujT khóm, lắm cây cành, 

Nhìn xem, lều của Isisinga đây, 

Xinh đẹp hiện ra một mái tranh. 
6. Chắc ràng lám khói ở dáng kia, 

Phát xuất từ trong lửa tỏa ra, 

Được ấp ủ nhờ tay bậc Trí, 

Nỗi danh thân lực thật cao xa. 

Đúng lúc Bồ-tát đã đi vào rừng, các cận thân của vua đã vào bao vây vùng 
ân cư ây và canh chừng kỹ. Họ cho công chúa giả dạng một án sĩ khô hanh, 
khoác lên mình nàng đủ y trong, y ngoài băng vỏ cây đẹp có tô điểm mọi thứ 
trang sức rói bảo nàng cám một quả câu được vẽ màu, buộc vào một sợi dây và 
đưa nàng vào vùng am tranh kia, còn họ đứng canh bên ngoài. Thé là vừa choi 
quả câu, nàng vừa tién vào am thất á Ấy. 


Lúc bây gió, 15151ђра đang ngôi trên phiến đá đặt tại cửa lêu, thoạt trông 
thấy папр tiên đến, chàng kinh hoảng đứng dậy chạy trón vào trong. Nàng cứ 
tiên lại gân cửa lều và tiếp tuc chơi quả câu. 


E E 
Bác Đạo su ngâm ba vân kệ dé làm sáng tỏ việc này: 
7s Tô điêm bảo châu, tiên lại gân, 
Một nàng kiêu nữ sáng huy hoàng, 
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10. 


Isisihga tội nghiệp liền kinh hoảng, 
Vội bước vào am, chón án thân. 
Lúc đứng trước thêm của đạo nhân, 
Công nương đùa với quả câu tròn, 
Thân hình diễm lệ nàng phô diễn, 
Ló lộ hiện ra trước mắt chàng. 


Chàng thây nàng đùa thé thật hay, 
Từ trong, chàng vội phóng ra ngay, 
Vụt nhanh từ túp lều tranh ấy, 
Chàng thốt ra lời lẽ thế này. 

“Quả cây øì đó, dám thưa ngài, 

Dù có tung xa tít tận trời, 

Cũng sẽ quay về ngài như vậy, 
Chăng bao giờ quả bặt tăm hơi?” 


Nàng đáp vân kệ này, nói cho chàng biệt vé cây kia: 


11. 


Dinh Huong Son no, chính qué nhà, 
Vón tu hào khoe chón té gia, 

Có thật nhiều cây sinh quả ау, 

Dù tung cao vút tận trời xa, 

Vẫn còn trở lại tay lần nữa, 

Chăng có bao giờ lạc mất ta. 


Nàng nói dói như vậy, nhưng chàng tin nàng ngay, cứ tưởng đây là một vị 
tu khô hạnh nên chàng ân cần chào đón nàng và ngâm vần kệ này: 


12. 


Xin vào an tọa, hỡi Hiền nhân, 
Nhận thức ăn và nước rửa chân, 
An nghỉ đây, cùng nhau thọ dụng, 
Chùm dâu, khoai ây sẵn lòng dâng. 


Nàng đi vào léu, ngôi trên sàn gỗ, cởi hai lớp y vàng ra, lộ thân trần. Vì chưa 
từng nhìn thây thân thê của nữ nhân nên khi thây vậy, ân sĩ cho là thân thê này 
thật đẹp và nói răng: 


13. 


Cái gi ở giữa hai đùi ông, 

Trông dễ thương và có sắc đen, 
Xin hãy trả lời ta được rõ, 
Bọc trong là của quý phải chăng? 


Rôi nàng nói dôi chàng qua vân kệ: 


14. 


Khi đi tìm củ, quả trong rừng, 
Thiếp đã làm phiền con gấu hung, 
Thiép bi ngã lăn, nó bát duoc, 
Vội cám của quy nhó cho phăng. 


15. 
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Vết thương trở thành rát, ngứa đây, 
Làm thiếp tháy không dễ chịu gi, 
Chàng hãy triệt tiêu cơn ngứa ây, 
Chàng hành hanh Bà-la-món di! 


Ấn sĩ tin lời nói dối kia là sự thật hiên nhiên, chàng nghĩ néu nhu vậy thi 
chàng sẽ thực hiện. Chàng nhìn vào chỗ ây và nói vån kệ: 


16. 


Vét thuong có vé sáu và dó, 
Không có mùi máu mủ thói đâu, 
Ta sẽ làm cho ngài loại thuốc, 
Khiến ngài dễ chịu nhất, không lo! 


Vậy là đúng ý nên nàng ngâm vân kệ: 


17. 


Dùng chú thuật, cao dán, có cây, 

Cũng không vào thám được, thưa ngài, 
Hãy trừ bằng vật mêm chàng có, 

Như thê thiếp đây dễ chịu ngay. 


Chàng cho răng điều nàng nói là thật nên không biết răng giới hanh bị mát 
do việc hành dám, thiên lực thì tiêu tan; chàng đã bị cuốn theo lòng dâm dục 
của nàng vì nàng nói đó là “thuốc trị”, bởi chàng không biết về việc hành đâm 
với nữ nhân chưa từng thây trước đây. Chàng thực hiện hai, ba lần, rồi mệt 
mỏi và đi xuống hó tắm rửa; và khi đã hết cơn mệt, chàng trở về ngồi trong 
lều, vẫn còn tưởng nàng là một ân sĩ; một lần nữa chàng hỏi nàng ở nơi đâu và 
ngâm kệ này: 


18. 


Ngài đã đến đây bởi lối nào, 

Нап ngài thích ở núi ngàn cao, 
Đói lòng ăn trái sim, khoai sắn, 
Song thú săn môi tránh được sao? 


Tiếp theo, Nalinikà đáp bốn vân kệ: 


19. 


20. 


21. 


Hướng Bắc vùng đây, suối Thái Hòa, 
Chảy xuôi từ дау Tuyết Son ra, 
Trên bờ, thắng cảnh ôi kỳ thú, 
Nhìn tháy án am ấy của ta. 

Đây xoài, tilaka với sãla, 

№ rộ hoa kèn với qué hoa, 
Khúc hát yêu tinh văng văng lại, 
Thưa chàng nơi ấy thây nhà ta. 
Ta đoán chà là, củ sắn khoai, 
Nhìn đây đủ loại trải cây tươi, 
Một nơi vui đẹp và thơm ngắt, 
Đã lọt phân ta chiêm hết ròi. 
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22. Mọi thứ mơ, dâu, đậu mọc tràn, 
Ngọt ngào, tươi đẹp ngát hương lan, 
Song ta sợ lũ cường gian đến, 
Sẽ phá nhà ta, chỗn lạc an. 

Chàng án sĩ nghe nói vậy, muốn cám chán nàng lại cho tới khi thân phu 
chàng vé liền ngâm kệ này: 

23. Thân phụ di tìm quả thật xa, 

Mặt trời khuất bóng, sẽ về nhà, 
Khi người trở lại từ rừng ấy, 
Ta sẽ cùng đi viếng đại gia. 

Lúc ấy, nàng suy nghĩ: “Chàng trai này sinh trưởng trong rừng nên không 
biết ta là nữ nhân, chứ cha chàng sẽ biết ngay điều đó khi vừa thấy ta và sẽ 
hỏi ta có việc gì mà đến đây, ngài sẽ đánh vỡ đâu ta với cái đòn gánh của ngài. 
Thôi, chắc ta phải chạy trón trước khi ngài trở vé, vì mục đích ta đến đây đã 
hoàn thành.” Rôi dán chàng cách tìm đường đi đến nhà nàng, nàng ngâm thêm 
một vân kệ nữa: 

24. Ôi! Ta ngại cháng ở lâu hon, 

Song tại nơi này, lám Thánh nhon, 
Xin hỏi một ngài đưa đúng lôi, 
Hân hoan ngài hướng dẫn lên đường. 

Khi nàng nghĩ ra một kế dé thoát thân như vậy, nàng liền rời vùng thảo am 
và báo chàng cứ ở lại nơi này trong lúc chàng khao khát nhìn theo. Nàng trở về 
gáp các triéu thần theo đúng con đường nàng đã đến trước kia, rói họ đưa nàng 
vé trai và VƯỢT qua nhiêu trạm đường, họ đã vé dén thành Ba-la-nai. 


Ngay hôm â ây, Thiên chủ Sakka dep ý dén độ ngài làm mưa rơi xuống trên 
khắp quóc dó này. Nhung cüng ngay khi nàng tu già àn si Isisinga, chàng bóng 
dung nói con nóng sót kháp toàn thân và chàng run ráy buóc vào trong léu dáp 
thém y ngoài báng vó cáy rói nám xuóng rén ri. 

Buói chiều thân phu chàng vé, không thấy chàng liền tự hỏi: “Con ta đi 
đâu rồi?” Ngài vội đặt đòn gánh bước vào trong am và khi tháy chàng năm đó 
liên hỏi: 

— Này con thân, con đau gì vậy? 

Và vừa xoa bóp lưng con, ngài vừa ngâm các vân kệ: 

25. Khóng bó cüi, nuóc chàng gánh vë, 

Lửa không đốt sáng, nói ta nghe, 
Này con sao trẻ người non dạ, 
Mơ mộng suốt ngày mãi thế kia? 
26. Cúi rừng vẫn ché tự xưa nay, 
Lửa đốt, dem nôi nấu đặt ngay, 
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Sắp sẵn sàng tọa ròi lây nước, 
Con làm bón phận thật vui váy. 
27. Nay củi không, mà nước cũng không, 
Lửa không, thức nâu kiếm hoài công, 
Sao con chăng đón mừng cha nữa, 
Con mát gì, sao phải nhọc lòng? 
Nghe cha hỏi, chàng liền ngâm các vẫn kệ giải đáp việc này: 
28. Cha hỡi, hôm nay mót thiếu niên, 
Xinh trai, sang trong, dáng ưa nhìn, 
Chàng khóng tháp quá, khóng cao quá, 
Làn tóc den sao tua hat huyén. 
29. Chàng tré khóng ráu, má min màng, 
Sáng ngời trên có, ngọc trang hoàng, 
Đôi gò bóng đảo phô kiêu diém, 
Sáng tựa kim câu rực ánh quang. 
30. | Mặt chàng tuyệt đẹp, mỗi bên tai, 
Có một vành khuyên lủng lăng cài, 
Chiếc mạng trên đầu chàng tỏa sáng, 
Hào quang khi chuyên nhẹ đôi hài. 
31. Chàng trẻ còn mang đủ bội hoàn, 
Đỏ, xanh trên áo, tóc tai chàng, 
Chàng đi mỗi bước đều rung nhạc, 
Ríu rít như chim gặp nước tràn. 
32. Cháng áo vỏ cây dáng đạo nhân, 
Chăng dây đai cỏ thắt vào thân, 
Lung linh xiêm áo ôm đùi sát, 
Như chớp sáng lòe giữa khoảng không. 
343. Quả cây gi buộc cạnh sườn ai, 
Mém mại, không nhành, chăng CÓ gai, 
Bên áo kết vào, buông lủng lăng, 
Chạm vào nhau lách tách rung hoài. 


34. Tóc đâu chàng kết đẹp phi thường, 
Cuộn tóc hàng trăm, tỏa ngát hương, 
Đôi mái tóc này chàng rẽ giữa, 
Tóc con cũng ước chải như chàng. 
35. Tình cờ chàng thả tóc buông dây, 
Bao vẻ yêu kiều gui gió Day, 
Suc nức léu ta miền thảo đã, 
Nhu mùi sen thoảng gió lung lay. 
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36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42-43. 


44. 


45-46. 


47. 


Người của chàng xinh, ngám mỏi món, 
Thân chàng cao thật khác thân con, 
Bay mùi thoang thoảng cùng nơi chỗn, 
Như khóm hoa hè nở ngát hương. 

Trái chàng sáng đẹp có nhiều màu, 
Trên đất, dù chàng ném thật cao, 

Nó cũng về nơi chàng đứng mãi, 

Trái gì, con muốn hỏi cha nào. 

Răng chàng đều đặn, trăng trong ngân, 
Moi vẻ yêu kiêu sánh bảo trân, 

Chàng hé đôi môi, ôi quyến rũ! 

Thức chàng ăn khác củ, rau rừng. 
Tiếng nói chàng êm dịu, rõ, trong, 
Vào tai âm hưởng tận trong lòng, 
Xuyên vào tim thật du dương điệu, 
Giai khúc sơn ca chăng sánh băng. 
Giọng kia diu xuống, lăng thâm trầm, 
Con chắc dành ngâm tụng chú thân, 
Tuy thé chàng ân cân quyên luyén, 
Cùng chàng con ước kết thân băng. 
Cánh tay chàng âm, sáng kim ngân, 
Như chớp bao lần cuộn lây thân, 
Được phủ lông tơ mêm, các ngón 
Như san hô đỏ ửng, tròn dân. 

Tứ chi mêm diu, tóc buông loi, 

Các móng tay tô đỏ thật dài, 

Với cánh tay mêm ôm siết chặt, 

Trai xinh tạo khoái lạc cho đời. 

Tay ngà như lụa chiêu huỳnh quang, 
Như tâm gương vàng phản ánh dương, 
Chạm nhẹ làm con bừng rúng động, 
Chàng đi, lòng đốt nóng như rang. 
Chàng không gánh thóc lúa bao giờ, 
Tay của chàng không bó cüi ra, 

Cüng cháng dem riu cua gó xuóng, 
Khóng mang coc nhon, dep lóng ta. 


Sang toa bằng lá kết giày vo, 
Chứng kiến đùa vui, trẻ lắm trò, 


48. 


49. 


50. 
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Rôi đến hó kia, con tám mát, 

Xong thèm nghỉ mệt ở trong nhà. 
Thánh kinh, con chăng đọc nay mai, 
Chàng đốt lửa thiêng tế lễ đài, 

Con sẽ nhịn ăn dâu, củ, đậu, 

Đến khi con gặp lại chàng trai. 

Phụ thân, cho biết, hắn am tường, 
Nơi chốn đạo nhân ở cõi trân, 

Con muốn phi thân ngay đến đó, 
Băng không con chết tại tiền đường. 
Nghe rừng chàng nói rực tươi hoa, 
Nhộn suốt ngày chim ríu rít ca, 

Con muốn phi thân nhanh đến đó, 
Bằng không con chết tại đây mà. 


Bậc Dai sĩ nghe chàng trai nói làm nhảm nhu vậy thì hiểu ngay chàng đã 
đánh mát công hanh vì một nữ nhân nào đó nên ngài ngâm sáu vân kệ dé giáo 
huân con mình: 


51. 


52-53. 


54-55. 


56. 


Ngôi nhà xưa của các Hiền nhân, 
Ở gita rừng này ngập ánh quang, 
Nơi ân của chư thân, thánh nữ, 
Chăng hé cảm thây mát an toàn. 


Tình bạn phát sinh sẽ diệt vong, 

Mọi người yêu mên các thân nhân, 
Song kẻ đáng thương nào có biết, 
Nhờ ai, có gốc rễ tình thân. 

Tình bạn kết nhờ ойр gỡ luôn, 

Đoạn giao, tình bạn phải tiêu vong, 
Nếu con nhìn lại chàng trai ấy, 

Như trước cùng trò chuyện thiết thân, 
Như lụt cuốn trôi thóc lúa chín, 

Công năng đức hạnh bại vong dân. 
Ma quy thường đi khắp thé gian, 
Thiên hình giả dạng, hãy coi chừng, 
Hiên nhân chăng kết giao cùng chúng, 
Công hạnh tan hoang néu chúng gần! 


Nghe những lời cha dạy, chàng trai suy nghĩ: “Cha ta bảo nàng ấy là một 


con quy cái! 


1" 


Sau đó, chàng xin cha tha lỗi và nói: 


— Thưa thân phu, xin hãy tha tội cho con, con sẽ không rời nơi này đâu! 


Cha chàng liên an ủi chàng, ngài bảo: 
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— Này con thân, con hãy tu tập tử, bi, hy, ха! 

Và ngài thuyết giảng cho chàng pháp môn đưa đến chứng đắc tứ vô lượng 
tâm này. Từ đó, chàng trai thực hành theo lời dạy bảo trên và tu tập thiền định 
như trước. 


Жжжж 


Khi đã châm dứt pháp thoại, bác Dao sư thuyết giảng các Thánh dé và nhận 
diện tiền thân: 

- Thời ấy, người vợ trước đây của người này là Nalinika, Tỷ-kheo bị cám 
dó là Isisinga và Ta chính là người cha. 

Vào lúc kết thúc các Thánh dé, vị Ty-kheo bi cám dó đã được an trú vào So 
quả (Dự lưu). 


8527. CHUYÊN CÔ GÁI UMMADANTI (Ummadantjatakay (J. V. 209) 

Kia nhà ai đó, hỡi Sunanda, .. 

Cáu chuyén này bác Dao su ké trong lúc trú tại Jetavana (Ky Viên) vé mót 
Tỷ-kheo thói thất. 

Chuyện kë răng, một ngày kia, trong khi di quanh thành Savatthi (Xá-vệ) 
dé khát thực, ông chợt trông thây một nữ nhân tuyệt sắc với xiém y diém lệ liên 
sinh lòng mê mân nàng ау. Khi trở. về tinh xá, ông không thể nào xua tan hình 
bóng nàng ra khỏi tâm tư. Từ lúc â ây, như thê trúng mũi tên độc của dục tỉnh, 
ông mắc bệnh tương tư, gầy gò như chú nai rừng, gân xanh nói khắp mình máy 
và mong manh như cành liễu rũ. 

Ông không tìm thấy an lạc trong bất cứ pháp nào của tứ oai nghi, cũng 
không ham thích trầm tư; một khi xao lãng phận sự đôi với vị Giáo thọ sư, ông 
xao lãng luôn cả việc học hỏi, suy tư và tham thiền nhập định. Các bạn đồng 
Phạm hạnh bảo: 

— Này Hiên giả, trước đây, ban an tịnh và tự tai trong tứ oai nghi. Sao giờ 
đây không như vậy nữa, vì cớ gì? 

Ông đáp: 

— Này các Hiên giả, ta chăng còn ham thích gì nữa. 

Tăng chúng khuyên ông giữ an lạc và báo: 

- Đức Phật thị hiện ở đời thật khó lám thay, được nghe Chánh pháp và làm 
người là chuyện cũng khó như vậy, song trước đây, Hiên giả đã đạt được điều 
này. Và vì mong ước đoạn trừ phiên não, Hiên giả đã để mặc thân nhân khóc lóc 
và trở thành người tu hành sống đời ân sĩ. Tai sao nay Hiển giá lai roi vào vòng 
tham dục? Những tham dục xâu xa này rất thông thường đôi với mọi chúng 


? Xem A. II. 74, Adhammikasutta (Kinh Phi pháp); J. HI. 111 , Rajovadajataka (Chuyén khuyén du Quóc 
vương), SỐ 8334; J. V. 232, Mahabodhijataka (Chuyện Hiên giả Mahabodhi), sô $528. 
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sanh si ám từ loài sâu bọ trở lên. Những tham dục này có góc Ở sắc pháp hữu 
vi, vì thê chúng rất đáng nhàm chán. Tham dục dày phiền não, khó ưu ở đây lại 
tăng trưởng nhiều hơn nữa. Tham dục giống như xương khô, như miếng thịt. 
Tham dục như bó duóc làm băng có khô hay lửa than hông. Tham dục tan bién 
như cơn mơ, hay của nợ, hoặc như trái cây. Tham dục làm đau đớn như mũi 
giáo nhọn hay chiếc đầu rắn. Thé mà Hiền giả, thật vậy, sau khi đã thọ trì giáo 
pháp sáng ngời như thế này và xuất gia tu tập, giờ đây lại rơi vào vòng tham 
dục tai hại kia. 


Khi thấy những lời khuyến giáo của Tăng chúng không làm ông hiểu được 
ý nghĩa, Tăng chúng đưa ông đến yết kiến đức Thê Tôn tại pháp đường. Đức 
Thê Tôn hỏi: 

— Này các Ty-kheo, tại sao các ông dem người này lại đây dù người đó 
không muốn? 

Tăng chúng дар: 

— Bach Thé Tôn, vi Ty-kheo này bị thôi thất. 

Bậc Đạo sư hỏi xem có đúng chăng, khi nghe ông thú nhận quả đúng như 
vậy, Ngài bảo: 

– Này Ty-kheo, các bậc Trí nhân ngày xưa dù đang trị vì một quốc độ, vậy 
mà hé khi nào tham duc khởi lên trong tâm cũng bị chúng chi phối một thời 
gian, nhưng tôi cũng đã có điều phục những tâm tư tán loạn ấy và không còn 
phạm vào tà hạnh bât xứng nữa. 


Nói xong, Ngài kê lại một cầu chuyện quá khứ. 
Жжжж 


Ngày xưa, trong kinh thành Aritthapura của quốc độ Sivi có vi vua tri vì 
mệnh danh là Sivi. Bò- tát sinh ra làm con của chánh hậu và được đặt tên là Sivi. 
Vị đại tướng trong triều cũng sinh con trai đặt tên là Ahipäraka (người vượt qua 
bờ bên kia). Hai thiểu nhi lớn lên trở thành thân hữu; khi được mười sáu tuổi, 
hai vi dén thành Takkasilà hoc táp, thành tài xong lién tró vé nhà. Vua giao 
vương quốc cho vương tử, tân vương này phong ban Ahipàraka làm Đại tướng 
và cai trị rât đúng pháp. 

Trong kinh thành có một phú thương tên gọi Tiritavaccha, gia sản đến tám 
trăm triệu đông, sinh được một con gái rát yêu kiêu diễm lệ, thân nàng có đủ 
mọi tướng tốt của phúc phận mai sau. Đến ngày lễ đặt tên, nàng được gọi là 
Ummadanti (người làm điện đảo say mê). Khi đến mười sáu tuôi, nàng đẹp như 
tiên nữ với một dung sắc siêu phàm. Những phàm nhân nào chiêm ngưỡng nàng 
đều không thê chế ngự được lòng minh, déu say mé папр như thể say rượu nồng 
và mát hăn tính tự chủ, vì thế thân phu nàng đến yết kiên vua và tâu: 


— Tâu Thánh thượng, nhà hạ thần có một nữ báu thật xứng đáng tién cung 
һап hạ Thánh thượng, xin hãy triệu các tiên tri vào! Những vi này biệt cách 
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xem quý tướng trên thân người, dé các vị ây thử xét đoán nàng xong, xin Thánh 
thượng cứ tuyến dung nàng tùy thích! 


Vua chấp thuận, cho triệu các vi Bà-la-món. Rồi họ đi đến nhà phú thương 
ây, được tiếp đón rất trọng thé linh đình và dự tiệc bánh sữa. Vào lúc ấy, 
Ummadanti ra tiếp kiến quan khách với xiêm y lộng lẫy. Thoạt trông thấy nàng, 
họ đều mát hết tự chủ, chăng khác nào bi say rượu mạnh, họ quên mát ràng 
đang ăn tiệc đở dang. Có người cầm chiếc bánh lên nghĩ mình sẽ ăn bánh, lại 
đặt bánh lên đâu. Có người đem bánh kẹp nách, có người lại ném bánh vào 
tường. Mọi người đều nhu mát trí. Nàng tháy bon họ như vậy liền báo: 

— Thé mà ho báo ta răng các người này đến đây dé xem xét các đặc điểm 
của ta. 

Nàng ra lệnh năm gáy cả bọn ném ra ngoài đường. Họ rất bực tức, trở vé 
cung với lòng uất hận Ummadanti và trình: 

— Tâu Thánh thượng, nữ nhân này không xứng với Thánh thượng, đó là một 
tay phù thủy. 

Vua nghĩ thầm: “Họ bảo ta nàng ấy là một phù thủy.” Vì thế, vua không 
triệu nàng vào. Nghe được việc ây, nàng bảo: 

— Ta không được vua tuyên vào làm vương hậu vi họ bảo ta là phù thủy, như 
vậy bọn phù thủy déu giống ta. Được lắm, nếu ta có dip vào yết kiến vua, ta sẽ 
biết cách hành động. 

Nàng lại sinh lòng thù oán vua. Sau đó, cha nàng đem ра nàng cho Ahiparaka 
và nàng rất được vị phu quân yêu quý, say mê. Nguyên nhân gì khiến nàng 
thành diễm lệ như vậy? Đó là nhờ một chiếc áo đỏ. Ngày xưa, đã có một đời 
nàng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Ba-la-nai. Vào một ngày lễ, nàng 
trông thây một vài nữ nhân cao quý phục sức lộng lẫy trong những chiếc y rực 
rỡ nhuộm màu hoa cúc đỏ thắm đang vui đùa, nàng nói với cha mẹ là nàng cũng 
muôn mặc áo nhu vậy dé chơi đùa. Họ bèn bảo: 

— Này con, nhà ta nghèo lám, làm sao kiếm ra áo áy cho con được? 

Nàng đáp: 

— Vậy thi cha mẹ hãy cho con di làm kiếm tiền ở một gia đình giàu có, khi 
nào họ biết đến công lao của con, họ sẽ thưởng cho con một chiếc áo! 

Được cha mẹ chấp thuận, nàng liền đến một gia chủ xin làm công việc phục 
dịch dé lây một chiếc áo đỏ, họ bảo: 

— Sau khi làm việc ba năm, ta sẽ trả công cho nàng một chiếc áo. 

Nàng băng lòng ngay, bắt đầu làm cho họ. Trước khi mãn hạn ba năm, họ 
đã thưởng công nàng một chiếc áo dày nhuộm màu hoa rum cùng với một chiếc 
y khác và đưa nàng ra về, họ bảo: 

— Hãy di tìm các bạn nàng và sau khi tám gội xong, hãy mặc các y này! 
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Thé là nàng cùng các bạn ra đi tám dưới sông, để chiếc áo đỏ trên bờ. Lúc 
ây, một vị đệ tử của đức Phật Kassapa (Ca-diép) vừa DỊ cuóp mất y, đang mặc 
những mảnh lá cây dùng làm y trong và y ngoài đang đi đến chỗ này. 


Thấy vị này, nàng nghĩ: 

— Vị Thánh nhân này chắc bị cướp mát y. Ngày xưa ta cũng vậy, vì không 
có ai cho y nên thật khó kiếm ra một chiếc. 

Nàng liền quyết định chia chiếc y làm đôi, cho vị này một nửa, vì vậy nàng 
bước lên bờ mặc chiéc áo cũ vào và thưa: 

— Xin Thánh giả nán lại. 

Nàng đảnh lễ vị Tỷ-kheo và xé chiếc y đỏ làm đôi, cúng vị kia một nửa. 

Sau đó, vị này đứng nghiêng một bên trong một nơi kín đáo, ném chiếc y 
băng lá cây ra, lây một mảnh áo làm y trong và mảnh kia làm y ngoài rói bước 


ra giữa khoảng không, cả người chói rực lên nhờ màu sắc huy hoàng của chiếc 
y nhu thé vàng dương mới xuất hiện. 


Thấy vậy, nàng suy nghĩ: “VỊ Thánh nhân này trước đây trông không sáng 
chói, thê mà bây giờ ngài rực rỡ như vàng dương mới xuát hiện. Thôi dé ta cúng 
dường ngài thêm cái này nữa.” Nàng liên cúng nửa áo kia và phát nguyện: 

— Thưa Thánh giả, con xin nguyện kiếp sau sé được sắc đẹp tuyệt trần. Hé 
ai Шау con đều không tự chủ được và không nữ nhân nào đẹp hơn con cá! 

Vị Tý-kheo cảm tạ nàng và ra đi. Sau một kiếp luân hồi trong thiên giới, 
nàng tái sanh vào thành Aritthapura và diém lệ như đã được tả trên đây. 

Lúc bây giờ, trong kinh thành, dân chúng mở hội Kattikà vào ngày răm 
trắng tròn tháng Mười âm lich, ho trang hoàng cả kinh thành. Khi Ahipäraka di 
đến trạm canh phòng, chàng dặn dò nàng: 

— Phu nhân Ummadanti, hôm nay là ngày hội Kattika, đức vua dự dám rước 
linh đình khắp kinh thành, trước tiên sẽ dén trước cửa nhà ta. Vậy phu nhân 
đừng lộ diện, e ngài thấy phu nhân sẽ không chê ngự được tâm tư ngài. 

Trong lúc chàng từ giã nàng, nàng đáp: 

— Thiệp xin lưu tâm việc ấy. 

Vừa khi chàng đi khuất, nàng liên ra lệnh nữ tỳ phải báo cho nàng biết ngay 
khi vua tới công nhà nàng. Thé rồi vào lúc mặt trời lặn, mặt trăng hiện lên, đèn 
đuốc sáng rực, khắp kinh thành vừa được trang hoàng như thê một kinh thành 
của chư thiên. Đức vua phục sức vô cùng lộng lẫy, ngự trên vương xa tuyệt đẹp 
do các tuân mã kéo cùng quân thân theo hâu, đi vòng quanh kinh thành với vẻ 
uy nghi cao cả. Trước tiên, ngài đến trước cửa nhà Аһірӣгака. 

Lúc bây giờ, ngôi dinh thự này đứng trong bức tường bao quanh màu son 
đỏ thám với các công cao và tháp canh được trang hoàng rất sang trọng, rực rỡ. 
Vừa khi ấy, nữ ty đưa tin hoàng thượng giáng lâm, nàng Ummadanti ra lệnh 
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đem đến một gió hoa, nàng lại đứng gần bên cửa só ném hoa xuống khắp mình 
vua với tất cá dáng điệu mê hón của một thiên thân. 

Thoạt nhìn lên Һау nàng, vua như ngây ngât điên cuồng và không thé nào 
tự chủ được tám trí nên ngài không còn nhận ra nơi đây là tư thất của Đại tướng 
quân Abhipäraka. Vì vậy, ngài ngâm hai vân kệ hỏi người quản xa: 

57. Kia nhà ai dó, hói Sunanda, 

Bao boc thành cao, tóa ánh vàng, 
Bảo vật này nhu sao sáng rực, 
Hay thiéu quang chiéu dinh cao san? 

58. Chác nàng con gái chón khué món, 

Chính chủ nhà, hay vợ cậu tôn, 
Chỉ một lời, mau cho trẫm biết, 
Có chóng hay chưa được câu hôn? 

Người quản xa đáp lời vua qua hai vân kệ: 

59, Chuyện ấy, Đại vương hỏi hạ thân, 

Đôi bên cha mẹ, thảy am tường, 
Chóng nàng tận tụy ngày đêm vẫn, 
Phụng sự quân vương đủ mọi đường. 
60. Раі thân này chính của Anh quán, 
Phú quý vinh hoa hưởng trọn phân, 
Mệnh phu Ahipäraka lừng lẫy ấy, 
Lot lòng duoc goi Ummadanti. 
Nghe váy, vua ngám ké tán tung tén nàng: 
61. — Trời hỡi! Tên kia thật bát tường, 
Song thân nàng đã đặt cho nàng, 
Ummadanti, từ lúc nàng nhìn trám, 
Trám bỗng hóa ra kẻ dại cuóng. 

Trông tháy vua dao động nhu thé, nàng vội đóng cửa số lại và di thăng vào 
khuê phòng. Còn vua từ lúc trông thấy nàng, chăng còn thiết gì đến việc đi dự 
đám rước linh đình quanh kinh thành nữa. Ngài bảo người quản xa: 

— Này Hiền hữu Sunanda, hãy dừng xe lại! Рат hội này không hợp với ta 
nữa, nó chỉ hợp với Ahipäraka, Đại tướng quân của ta thôi. Ngai vàng cũng 
xứng đáng với vị áy hơn ta. 

Và khi vương xa dừng lại, ngài trở về hoàng cung, vào nằm nghỉ trên long 
sàng và nói huyén thuyén mê mán: 

62. Ngoc nữ mát nai thát diu hién, 

Trăng rám văng vặc mới vira lên, 
Ngắm nàng trong áo bô câu trăng, 
Ta tưởng đôi vâng nguyệt hiện tiên. 
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63. Thu ba gợn sóng mắt long lanh, 
Quyến rũ hôn như sét ái tinh, 
Nào khác yêu tinh trên đỉnh núi, 
Dáng yêu kiều chiêm trọn tim mình. 

64. Tố nga huyền bí thật cao vời, 
Bảo ngọc lung linh dưới mỗi tai, 
Minh chỉ khoác xiêm y độc nhất, 
Rut ré nhu vẻ một con nai. 

65. Các móng tó son, cuón tóc máy, 
Chién-dàn tóa ngát diu dói tay, 
Búp măng duyên dáng, ôi kiêu nữ, 
Đến thuở nào cười với trầm đây? 


66. Bao giờ thục nữ có lưng thon, 
Trước ngực phô trương món bội hoàn, 
Đôi cánh tay mém ôm trẫm chặt, 
Khác nào cát lũy bảm cây rừng? 
67. Nàng điểm châm son sáng rực lên, 
Ngực tròn, ngọc nữ tráng như sen, 
Bao giờ trao nụ hôn cho trẫm, 
Như rượu nóng đưa đến bom ghién. 
68. Nàng đứng kia, ta chợt thấy nàng, 
Cực kỳ diém lệ trước long nhan, 
Không còn tự chủ lòng ta nữa, 
Hôn vía quăng đâu, trí bién tan. 
69. Khi ta chiêm ngưỡng dáng Umma, 
Sáng rực đôi tai điểm ngọc hoa, 
Như kẻ bị đền tiên phạt nặng, 
Ngày đêm chăng chợp mắt phân ta. 
79. Nêu được trời ban, trám ước nguyên, 
Trám làm đại tướng một hai đêm, 
Hưởng đời cùng với Ummadanti áy, 
Đề tướng Ahipäraka trị nước liên. 
Sau đó, các vị cận thân nói với tướng Ahipäraka: 
— Thưa chủ tướng, đức vua đang lúc dự đám rước linh đình khắp kinh thành 
đã đi đến cửa dinh của ngài rôi trở vé cung ngay. 
Ahipàraka liên vé nhà hỏi Ummadanti xem nàng có xuất hiện trước mát vua 
không. Nàng bảo: 
- Thưa phu quân, có một lão bụng bự, răng hô đứng trên vương xa đến 
đây. Tiện thiệp không biết là đức vua hay vương tử, nhưng nghe bảo đó cũng là 
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một v] vuong gia nào đó nên tiện thiếp đang lúc đứng trên cửa só liên ném hoa 
xuống người ây. Sau đó, người áy liên quay xe bó di mát. 

Nghe nói vậy, chàng bảo: 

— Thôi nàng đã hại ta tàn đời rói! 

Sáng sớm hôm sau lên đến cung vua, chàng đứng trước cửa vương thất và 
nghe vua dang nói huyén thuyén vé nàng Ummadanti, chàng suy nghi: “Đức 
vua dang si tinh Ummadanti, nêu khóng chiếm được nàng, ngải sẽ chết mát. 
Vậy bón phận ta là phải cứu sóng ngài, nêu ta làm việc ây mả không gây tội lỗi 
cho ngài hoặc cho ta.” Thế là chàng trở về nhà, gọi một tên gia nô bạo gan đến 
và bảo: 

— Này hiên hữu, ở chón kia có một góc cây thân rỗng, trong ау là dén thờ 
thân. Hiên hữu đừng cho ai biết cả, đợi lúc sâm tối hãy đến ngồi trong bọng 
cây ấy. Ta sẽ đến đó cúng lễ dâng thân thánh và sẽ cầu nguyện như vây: “Tâu 
Thiên vương, đức vua của chúng thân, trong lúc đám rước đang diễu hành, ngài 
đã không dự vào, lại vé cung thất пат nói làm nhảm không đâu, chúng thân 
không hiểu cớ gì. Đức vua đã từng là đại ân nhân của chư thần, hăng năm đã 
chi tiêu vào việc củng té cả ngàn dóng tién vàng. Xin Thién vuong cho biét tai 
sao đức vua lại nói nhám như vậy và xin ban cho chúng thần một điều ước để 
cứu mạng ngài”, ta sé khán nhu vậy, và Hiền hữu hãy nhớ lặp lại những lời này: 
“Này Đại tướng, đức vua chăng bệnh tật gì cả, song ngài đang sĩ tỉnh phu nhân 
Ummadanti dáy. Néu ngài chiém duoc nảng, ngài sẽ sóng, băng không e ngài 
phải chết. Nếu Đại tướng muốn cho ngài sông thì hãy dáng nàng Ummadanti 
cho ngài”, Hiền hữu nhớ nói như vậy! 


Sau khi dặn dò gã ây xong, chàng bảo gã ra đi. Thế là hôm sau, người gia 
nô đến ngôi trong bong cây kia và khi vị đại tướng đến nơi câu khán, gã áy đọc 
lại đủ điều đã nói ở trên. Đại tướng bảo: 

— Tốt lắm! 

Rồi đảnh lễ vị thần xong, đại tướng đến kê chuyện với các vị đại thần của 
vua, sau đó vào cung, gõ cửa cung thất của vua. Vua đã hồi tỉnh và hỏi ai đó. 

— Tâu Thánh thượng, hạ thân là Ahiparaka. 

Rồi chàng mở cửa cung thất, bước vào làm lễ triều kiến vua và ngâm vân kệ: 

71. Quỳ trước đền thiêng, tâu Đại vuong, 

Thân nghe quy nói chuyện phi thường: 
"Ummadanti mé hoác lóng Kim thuong" 
Mong Chúa thỏa tâm nguyện tuyên nàng. 

Vua liên hỏi: 

– Này Hiên hữu Аһірӣгака, ngay các vị thân dạ-xoa cũng biết trám đang nói 
ngông cuóng vì say mê nàng Ummadanti đây ư? 


— Tâu Thánh thượng, quả vậy. 
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Vua nghĩ thâm: “Việc hèn hạ xáu xa kia của trẫm đã bị khắp thé gian biét 
cá rói" và ngài cảm tháy hó then khón cùng. Vừa khi lây lại được sự bình tĩnh 
vững vàng, ngài ngâm vân kệ sau: 

T2. Phước trời chăng hướng, trám đành sa, 

Thé giới đều hay đại tội ta, 
Phải biết lòng khanh đây khó não, 
Nếu khanh chăng gặp lại Umma. 

Các уап kệ sau đây là do hai vị dói đáp xen kẽ: 

[Đại tướng: ] 

73. Trừ Đại vương củng với hạ thần, 

Việc kia ai biết giữa trần gian? 
Umma tặng vật, xin dâng chúa, 
Phi nguyện rói đem trả lại nàng. 

[Quán vương: | 

74. | Kẻ ác nghĩ không một thé nhân, 

Hăn từng chứng kiến tội ta làm, 
Song toàn việc ấy đều hay biết, 
Bởi các Thánh nhân lẫn quỷ thân. 
75. | Dù khanh có bảo chẳng yêu nàng, 
Điêu ây, ai tin giữa thé gian? 
Phải biết lòng khanh đây khó não, 
Nếu khanh chăng gặp lại phu nhân. 
[Đại tướng: | 
76. Nàng quy yéu nhu mang sóng minh, 
Thuc là vg thám thiét bao tinh, 
Song hoàng thuong dén Umma gáp, 
Như hỗ, su vé thạch động nhanh. 
[Quán vương: | 
TT. Bậc Trí dù dau khó ngập tràn, 
Cüng khóng bó viéc tao binh an, 
Kẻ ngu dù dám chim hoan lạc, 
Tội lỗi thé kia cháng dám làm. 
[Dai tuóng:] 
78. Bởi Dai vương là dưỡng phụ thân, 
Là Thiên dé, chúa té thần dân, 
Thê nhi xin hiến làm nô lệ, 
Thánh thượng Sivi, hãy đẹp lòng! 
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[Quân vương: | 
79. Kẻ làm hại bạn chăng ăn năn, 
Bảo chính đây là chúa vạn năng, 
Chỉ nửa đời thôi e khó sông, 
Thánh thần Һау vậy chăng băng lòng. 
[Đại tướng: | 
80. Nếu chánh nhân thâu nhận lễ dâng, 
Do người tình nguyện, tâu Minh quân, 
Vậy người đem tặng cùng người nhận, 
Làm việc thành công, quả lạc an. 
[Quán vương: | 
81. Dù khanh có bảo cháng yêu nàng, 
Điều â ây ai tin giữa thé gian? 
Phải biết lòng khanh dày khó não, 
Ví khanh chăng gáp lại phu nhân. 
[Dai tướng: | 
82. Nang thiết thân nhu mạng sóng thân, 
Thật nàng là vợ quý vô ngân, 
Umma tặng vật, xin dâng hién, 
Thỏa nguyện rồi đem trả lại nàng. 
| Quân vương:] 
83. Làm mình khỏi khó, hại cho người, 
Kẻ khác mát vui, dạ vẫn tươi, 
Chăng cảm niềm đau người khác khổ 
Nhu mình, chăng biết chánh chân rôi. 
[Dai tướng: | 
84-85. Nàng quý như đời sông, Đại vương, 
Thật nàng được ái luyễn khôn lường, 
Thân dâng bảo vật, không hoài của, 
Như vậy người cho đã hưởng phân. 
[Quán vương: | 
86. Ta có thé làm hai bàn thán, 
Vi thèm dục lac của phàm nhân, 
Song ta quyết chăng bao giờ dám, 
Làm hại điêu tàn bậc chánh chân. 
[Đại tướng:] 
87. Ví thử Minh quân phải khước từ, 
Chỉ vì nàng, vợ hạ thần ư? 
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Từ nay giải phóng nàng, từ biệt, 
Xin triệu nô tỳ với chiếu thư. 

[Quán vương: | 

98. Ví dù đại tướng hại thân minh, 
Lia bỏ phu nhân chàng tội tình, 
E phải chịu bao lời khiến trách, 
Cháng hé ai nói đúng công binh. 

[Đại tướng: ] 

89. Mặc lời khiến trách, mặc than phiên, 
Đề mặc lời bình phẩm ngợi khen, 
Trút xuống hạ thân như ý muốn, 
Trước tiên ước chúa thỏa tâm nguyên. 

[Quán vương: | 

90. Kẻ không màng đến việc khen chê, 
Chỉ trích, tuyên dương, chăng sá gì, 
Tài sản, vinh quang đều biến mắt, 
Như cơn lũ rút, đất khô đi. 

[Dai tướng: | 

91. Bát cứ lạc hay khó nảy sinh, 
Vượt qua ngay, hoặc não lòng minh, 
Thân xin đón nhận dù ưu, hy, 
Như đất khoan dung cả dữ, lành. 

[Quán vương: | 

92. Ta chăng muốn người khác khó dau, 
Làm càn cho bạn phải ưu sâu, 
Gánh sầu mang nặng, mình riêng chịu, 
Chân chánh, không làm vướng bận nhau. 

[Đại tướng: | 

93. Thiện hành dẫn dắt tới thiên đường, 
Xin chớ cản chân, tâu Đại vương, 
Tặng vật Umma, thần công hiến, 
Như vua ban thưởng bậc Sa-môn. 

[Quán vuong: | 

94. Khanh dói cung ta thát chí thành, 
Khanh và hién nói, ban chán tinh, 
Dao nhán, thán thánh déu ché trách, 
Nguyén rüa ta mang mái náng minh. 
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[Đại tướng: | 

95. Thàn chắc dân quê đến thị dân, 
Chàng hé than chúa thiêu công băng, 
Vì Umma, chính thân dâng hiên, 
Thỏa nguyện rồi đem trả lại thần. 

[Quán vương:] 

96. Khanh cüng trám quá thát án cán, 
Khanh vói phu nhàn chính ban vàng, 
Chánh nghiép thién nhán vang vong kháp, 
Chánh hành khó vượt, tựa triều dâng. 

[Đại tướng: ] 

97, Tâu Chúa công, ban thưởng hạ thân, 
Những gi thân ước, đại ân nhân, 
Xin hoàn gập bảy quà thân tặng, 
Xin nhận lấy nàng, của biéu không. 

[Quân vương: | 

98. Tri kỷ Ahipàraka quả thật tình, 
Theo đường chân chánh tự xuân xanh, 
Đâu còn ai nữa trong nhân thé, 
№ lực cho ta được tốt lành? 

[Đại tướng: ] 

99, Táu Minh quán, hién hách vó song, 
Thông hiểu chánh hành, Đại Trí nhân, 
Van tué pháp vương đây chánh hạnh, 
Tránh đường tà, dạy bảo cho thân. 

| Quân vương: | 

100. Đến đây, Đại tướng Ahipäraka, 
Hãy lắng nghe lời nói của ta, 
Ta sẽ dạy khanh toàn chánh đạo, 
Thực hành bởi các thiện nhân xưal 

101. Vua câu chánh pháp, được ân trời, 
Bậc Trí tôi ưu giữa mọi người, 
Không phản bạn lành là thiện hảo, 
Tránh đường tà, cực lạc cao vòi. 

102. Робі quyên đức độ của minh quán, 
Như bóng cây che năng trú thân, 
Tất cả thân dân déu lạc nghiệp, 
Hưởng đời phú quý mãi gia tăng. 


103. 
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Việc ác, nào ta có tán dóng, 
Du là vó y vàn sai làm, 

Ngu si là tội ta khinh ghét, 
Nghe ví dụ này khắc tận tâm. 


104-05. Bò già đi lạc giữa dòng sông, 


Cả đám bò con lạc bước luôn, 

Vậy nếu trưởng đoàn di lạc lỗi, 

Mục tiêu hạ liệt lại đưa đường, 

Cả đoàn thấp kém liên theo gót, 

Cả nước than “thời loạn nhiễu nhương.” 


106-07. Song néu bò cha dẫn đúng dòng, 


108. 


Đàn bò thăng tiếp bước sau lưng, 
Vậy khi tướng lãnh theo chân chánh, 
Dân chúng sẽ cùng tránh bát công, 
Thanh tịnh, an bình liên phát khởi, 
Kháp miền cương thổ với non sông. 
Ví dầu trẫm được cả trần gian, 

Cũng chăng làm sao, hỡi tướng quân, 
Trẫm chăng thể nào gây ác nghiệp, 
Mà mong đạt đến cõi thiên đàng. 


109-10. Những gi quy giá giữa nhân gian, 


111. 


NO lệ, bó trâu với bac vàng, 

Tuán má, xiém y, kho của cái, 

Ngoc cháu sáng ruc, gó chién-dàn, 
Mọi noi nhật nguyệt ngày đêm chiếu, 
Đôi lây bát công cũng chàng màng, 
Trẫm vốn Sivi dòng quý tộc, 

Người cai trị chính đáng công bàng. 


Làm cha, lãnh đạo, рїї giang sơn, 
Trám bảo tôn quyên lợi nước non, 
Trẫm quyết trị dân theo chánh đạo, 
Chăng còn ai lệ thuộc riêng phân. 


[Đại tướng:] 


112. 


113. 


Luật pháp Đại vương thật tốt lành, 
Mong ngài ngự tri hưởng trường sinh, 
Dẫn đường đưa nước nhà an lạc, 
Cường thịnh nhờ ngài đại trí minh. 
Hân hoan tràn ngập chúng thân dân, 
Vì Đại vương chân chánh nhiệt tâm, 
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114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


Các bao chúa nào quên chánh dao, 

Từ nay át phải mát ngai vàng. 

Vói xuán huyén là dáng song thán, 
Xin thuc hành chán chánh, Dai vuong, 
Nhờ tién bước lên theo chánh dao, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Với hoàng nam, chánh hậu, cung tân, 
Xin thuc hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tién bước lên theo chánh dao, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Với bao băng hữu, các triều thân, 

Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiễn bước lên theo chánh đạo, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Trong chinh chiến hoặc bước hành trinh, 
Xin Đại vương chân chánh thực hành, 
Nhờ tiễn bước lên theo chánh dao, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Nơi thôn dã hoặc chỗn kinh thành, 
Xin Đại vương chân chánh thực hành, 
Nhờ tiễn bước lên theo chánh đạo, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Mọi miền quốc độ khắp giang sơn, 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiễn bước lên theo chánh đạo, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Với La-món, các bậc Sa-món, 

Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiễn bước lên theo chánh dao, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Với loài súc vật, các chim muóng, 

Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tién bước lên theo chánh dao, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
Thực hành chân chánh, táu Quân vương, 
Do đây nguồn ân phước tưới tràn, 
Nhờ tiên bước lên theo chánh đạo, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 
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123. Chính nhờ tỉnh giác, tâu Quân vương, 
Thiện đạo tiên lên vững bước luôn, 
Giáo sĩ, chư thiên và Dé-thích, 
Từ xưa đã đạt đến thiên đường. 
Khi vua nghe Đại tướng Ahipàraka thuyết pháp nhu vậy xong, ngài đoạn 
trừ hết lòng tham dám dói với nàng Ummadanti. 


Жжжж 


Sau khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư thuyết giảng các Thánh dé và nhận 
diện tiền thân: 

- Thời bây giờ, Ananda (A-nan) là người lái xe Sunanda, Sãriputta (Xá- 
lợi-phất) là Tướng quán Ahipàraka, Uppalavannà (Liên Hoa Săc) là nàng 
Ummadanti, các đệ tử của Nhu Lai là các triều thần và Ta chính là Vua Sivi. 

Vào đoạn kết thúc các Thánh dé, vi Tỷ-kheo kia đã được an trú vào Sơ quả 
(Dự lưu). 


8528. CHUYÊN ШЕМ GIÁ MAHABODHI (Mahüábodhijátakay (J. V. 227) 

Có nghĩa gi chăng những vát này... 

Câu chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự viên mãn của 
trí tuệ tôi thăng. Câu chuyện được nói rõ trong Chuyện duong hâm vi dai? Song 
trong chuyện này, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả xưa kia nữa, Nhu Lai 
cũng đã sáng suôt đánh bại mọi kẻ tranh châp biện luận. 

Nói xong, Ngài ké câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bồ-tát sinh vào một gia 
đình Bà-la-môn giàu có ở phương Bắc, của cải lên đến tám trăm triệu. Cha mẹ 
đặt tên ngài là Bodhi (Bó-dé). Khi ngài lớn khôn, ngài được dạy đủ các môn 
học thuật tại Takkasilã; lúc trở vé nhà, ngài sóng trong sự săn sóc nuông chiều 
của gia đình. 

Dân dân, ngài đoạn trừ mọi ác dục thé gian và lui vé sóng ở vùng Tuyết 
Son, bắt đầu cuộc đời tu hành của một du sĩ khát thực. Ngài ở đó một thời gian 
rát lâu, ăn toàn củ quả rừng. Vào mùa mưa, ngài ha sơn di khât thực, dân dân 
dén gần thành Ba-la-nai. Tại đấy, ngài trú ngu trong vườn ngự uyén. Hóm sau, 
ngài di vào kinh thành khát thuc theo cách thức của một du si khát thuc, ngài 


* Xem D. I. 47, Samaññaphalasutta (Kinh Sa-món quả), só 2. 


` Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka (Chuyén đường hâm vĩ dai). Chuyện này trong bàn PTS 1à só 
546. Bàn Tích Lan viét Ummaggajataka, số 546. Bàn CST viết Umangajataka, só 542. Bản Thái Lan 
và Campuchia viét Mahosadhajataka, só 542. 
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đến gân hoàng môn. Vua đứng bên cửa só trông thây ngài, rát hoan hy trước 
dáng điệu thanh thản của ngài liền mời ngài vào cung và ngồi trên vương tòa. 


Sau một hôi đàm đạo thân hữu, vua được nghe ngài thuyết pháp rồi tiếp đãi 
cúng dường ngài đủ thứ cao luong mỹ vi. Bậc Dai sĩ nhận vật thực và suy nghi: 
“Thật ra vương triều này đây hận thù và cừu địch. Ta không biết ai sẽ giải thoát 
cho ta khỏi nỗi lo sợ đang khởi lên trong lòng ta.” 

Vừa nhìn thấy con chó săn màu hung được vua cung quy đang đứng gån đó, 
ngài láy một miếng thịt tỏ vẻ muốn cho con chó. Vua thấy thé liền truyền dem 
đĩa của con chó lại và bảo ngài lây thức ăn cho con chó. Bậc Đại sĩ cho nó ăn 
rói châm dứt bữa ăn. 

Vua xin ngài chấp nhận việc xây một túp lều tranh cho ngài trong ngự viên 
của hoàng thành, truyền ban tặng ngài đủ vật dụng của một ân sĩ và mời ngài 
an trú tại đó. Mỗi ngày hai ba lần, vua đến thăm tỏ lòng cung kính đối với ngài. 
Đến 010 com, bậc Đại sĩ liên tục được ngôi vào vương tòa thọ dụng các thức 
ngự thiện cùng với vua. Cứ thé mười hai năm liền trôi qua. 

Lúc bây Ø1Ờ, Vua có năm vi cô vân đã day ngài các vân đề về sự và lý. Một 
vị trong số đó không chấp nhận thuyết Nghiệp nhân. Một vị khác tin rằng mọi 
việc đều do một dáng Tối cao sắp đặt. Vi thứ ba chủ trương thuyết Tiền nghiệp. 
Vị thứ tư tin vào thuyết Đoạn diệt sau khi chết. Vị thứ năm chủ trương thuyết 
Giai cấp Sát-dé-ly. Vị không chấp nhận thuyết Nghiệp nhân day dân chúng 
răng: “Con người trong thế gian này sẽ được thanh tịnh hóa nhờ luân hồi.” Vị 
tin vào hành động của dáng Tối cao dạy răng: “Thế giới này do đẳng Tối cao 
sáng tao." VỊ tin vào thuyét Tién nghiép day ráng: “Mọi ưu, lạc ở đời này là kết 
quả của một nghiệp quá khứ.” Vị tin vào thuyết Đoạn diệt dạy răng: “Không ai 
ở đời này tái sanh vào một thé giới khác vì thé giới này sẽ bị đoạn diệt.” Vị chủ 
trương thuyết Giai cáp Sát-dé-ly dạy răng: “Quyên lợi của cá nhân phải được 
thỏa mãn cho dù phải giết са cha me mình.” 

Họ được vua chỉ định ngôi xử án trong triều và vì tham muốn của hồi lộ, họ 
đã tước đoạt tài sản của những người chủ nhân chính đáng. Một ngày kia, có 
một người bi sat nghiệp vì vu án bi xử sai nhìn Һау bậc Đại sĩ đi vào cung khát 
thuc lién dành lé và than thó vói ngài: 

— Thưa Tôn giá, tại sao ngài thọ thuc trong cung điện mà lại thờ o° trước 
việc những vị phán quan cám cán nảy mực của Thánh thượng đang làm tan gia 
bại sản của mọi người vì muốn ăn hồi lộ? Bây giờ, năm vị cô vẫn kia nhận của 
hối lộ từ tay một người vu cáo nên đã tước đoạt hết tài sản của tôi một cách 
VÔ lý. 

Nghe vậy, bậc Đại sĩ động lòng thương hại, di vào triều xử lại bản án cho 
đúng và trả lại tài sản cho người kia. Dân chúng đồng tình, hoan nghênh ngài 


Xem Cv. IV. 78. 
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nhiệt liệt. Vua nghe tiếng ồn ао liên hỏi có việc øì, khi nghe nói vậy vừa lúc bậc 
Đại sĩ dùng cơm xong đên ngôi cạnh ngài, vua hỏi: 

— Này Tôn giả, có thực là ngài vừa xử án như dân chúng đồn chăng? 

— Tâu Đại vương, quả đúng vậy. 

Vua bảo: 

— Nếu ngài xử án, ngài sẽ đem lợi lac cho dân chúng. Vậy từ nay ngài cân 
phải xử án! 

Ngài đáp: 

— Chúng thần là những kẻ tu khô hạnh, việc này không phải là việc của 
chúng thân. 

— Này Tôn giả, ngài phải làm việc đó vì từ tâm đối với dân. Ngài không cân 
xử án suôt ngày mà chỉ khi nào ngài từ vườn ngự uyên đến đây thì hãy đến công 


đường từ sáng sớm dé xử bón vụ án rôi trở vé ngự viên, sau khi tho dụng thức 
ăn xong lại xử bốn vụ nữa. Như vậy, dán chúng sẽ được lợi lac. 

Sau khi nghe nài ni nhiêu lân, ngài nhận lời và từ đó xử án như vậy. Những 
kẻ lừa đảo không còn cơ hội làm ăn nữa, các vi cô vần kia không nhận hôi lộ 
được lâm vào cảnh khôn đôn, nghĩ thâm: “Tùr khi có gã khát thực Bodhi bắt 
đâu xử án, chúng ta chăng được gi cà." Bọn họ gọi ngài là thù địch của vua và 
bảo nhau: 

— Này, chúng ta phải vu cáo nó và làm cho nó chết đi. 

Họ liên đến yết kiến vua và tâu: 

— Tâu Đại vương, gã khát thực Bodhi muốn làm hai Đại vương. 

Vua không tin ho và phán: 

— Không đâu, ngài là bậc thiện nhân uyên bác, ngài không làm như thé đâu. 

Họ lại bảo: 

— Tâu Đại vương, dân chúng déu là người của gã cả, chi có năm chúng thân 
là không ở trong tay gã thôi. Nêu Đại vương không tin chúng thân thì lân sau 
khi gã đên đây, xin Đại vương đê ý đên đoàn tùy tùng của gã. 

Vua ưng thuận, khi đứng bên cửa só nhìn ngài di đến, vua thây đám người 
thưa kiện theo sau ân sĩ Bodhi mà ngài không biết. Vua tưởng đó là tùy tùng 
của ngài liên có thành kiến với ngài ngay nên triệu tập các có vẫn vào hỏi ho: 


— Ta phải làm sao đây? 

Chúng đáp: 

— Xin Đại vương ra lệnh bắt gà lai. 

Vua dáp: 

— Nếu ta không tháy gã vi pham lỗi làm nào hién nhiên, làm sao ta bắt 
gá duoc? 
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— Vậy thì xin Đại vương giảm bớt ân huệ thường dành cho gã, khi gã thấy 
vinh dự bị sa sút, là một khât sĩ khôn ngoan, gà sẽ tự y bỏ đi, không hé răng 
điều gì với ai đâu. 

Vua chấp. thuận lời dé nghị áy và dàn dần giảm bớt mọi sự tôn trọng đôi với 
ngài. Ngày đầu tiên sau đó, bọn họ mời ngài ngôi trên một sảng tọa không có 
nệm. Ngài nhận thấy thế, hiéu ngay là dám kia đã vu cáo ngài với vua nên khi 
trở về ngự viên, ngài định ra đi ngay hôm đó, song ngài lại suy nghĩ: “Khi nào 
biết chắc chán, ta sẽ ra di" nên ngài không bỏ di. 

Ngày hôm sau, khi ngài ngôi vào sàng tọa không nệm lót, quân hầu dâng 
ngự thiện dành cho vua cùng nhiều thực phám khác và đem cho ngài thực phẩm 
trộn lẫn cả hai thứ trên. 

Ngày thứ ba, quân hầu không dé ngài đến gân bệ rồng mà đặt ngài ngồi ở 
đâu bệ rôi chúng đem đến ngài các thức ăn trộn chung lại. Ngài nhận lẫy và trở 
về ngự viên tự làm thức ăn cho mình tại đó. 

Ngày thứ tư, họ đặt ngài trên hiên nhà phía dưới và đem cho ngài cháo bột 
gao, ngài cũng đem vé ngự viên tự don thức ăn lây. Vua bảo: 

— Mặc đù mọi vinh quang dành cho gã đã giảm sút, khát sĩ Bodhi vẫn không 
bỏ đi. Vậy ta phải làm sao đây? 

Họ bảo: 

— Tâu Đại vương, không phải gã đến đây dé khát thực mà vi gã muốn tranh 
quyên bá chủ. Nếu gã đến đây dé khát thực thì gã đã bó di ngay hôm đầu tiên 
gã bi coi khinh. 

— Vậy ta phải làm gì đây? 

— Xin Đại vương truyền lệnh giết gã ngày mai! 

Vua đáp: 

— Được lắm! 

Vua trao kiểm vào tay các vị kia và bảo: 

= Ngày mai khi gã đến đứng trong cửa, hãy chặt đầu gã, và phanh thây gã ra, 
chăng cân nói i gl với ai cá, cứ ném xác gã vào đông phân rói tám rửa và trở về đây! 

Bọn họ sẵn sàng tuân lệnh ngay và tâu: 

— Ngày mai chúng thần xin đến làm như thé! 

Sau khi sắp đặt công việc với nhau, họ trở về tư thất. Còn vua sau buói án 
tôi, năm trên vương tòa nhớ lại mọi công đức của bậc Dai sĩ, nỗi ưu phiên đột 
nhiên kéo đến trong tâm, mô hôi đồ ra khắp thân thé và khóng thé nào nằm yên 
trên giường, vua cứ trăn troc mãi. Lúc bây giờ, chánh hậu năm bên canh vua, 
song vua chăng thốt ra một lời nào với bà. Vì vậy bà hỏi vua: 

— Тао Thánh thượng, tại sao Thánh thượng không nói gì với thần thiếp? 
Thần thiếp có làm điều gì xúc phạm đến Thánh thượng chăng? 
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Vua bảo: 


= Không đâu Ái hậu, nhưng chúng bảo khát si Bodhi trở thành kẻ thủ dich 
của ta rồi nên ta đã ra lệnh cho năm vị có vân ngày mai phải giết gã đi, giết 
xong phải phanh thây gã mà vứt vào đồng phán. Nhung trong suốt mười hai 
năm trường gã đã giảng dạy ta biết bao chân lý. Trước đây, ta không hé thấy gã 
có một điều xúc pham тау may nào mà chi vì do sự хш giuc của kẻ khác, ta đã 
ra lệnh giết di, vì thé ta rất ưu phiên. 

Lúc ây, bà vội an ủi vua: 

— Tâu Thánh thượng, nêu оа là kẻ thù của ta, tại sao Thánh thượng lại buôn 
rầu khi giết gã? Phải giữ gìn thánh thể an khang, dù cho kẻ thù phải giết đi chính 
là vương tử của Thánh thượng. Xin Thánh thượng đừng bận tâm làm gi. 

Lời bà khiến vua an tâm và ngủ thiếp đi. Vào lúc ấy, con chó săn màu hung 
gióng tốt kia nghe được câu chuyện, nghĩ thâm: “Ngày mai ta phải dùng sức 
mạnh của ta để cứu người này." Thé là sáng sớm hôm sau, con chó từ cung điện 
đi xuóng cửa lớn, đặt đầu trên bậc thêm, năm đó canh chừng con đường bậc 
Đại sĩ đi đến. Nhưng năm vi сб vẫn cám kiếm trong tay đã đến từ tảng sáng và 
đứng bên trong cửa lớn. 


Ấn sĩ Bodhi thây đúng giờ, từ ngự viên đi đến cửa cung. Lúc ấy, con chó 
thây ngài liên há miệng nhe bốn răng thật lớn ra và suy nghĩ: “Thưa Tôn giả, tại 
sao Tôn giả không di khát thực noi khác ở cõi Diém-phü- dé? Đức vua đã sắp 
đặt cho năm vị cô vân cám kiêm đứng bên trong cửa chực iét ngài. Xin đừng 
dén cam phận chịu chết mà phải nhanh chân tâu thoát.” Rôi nó sủa lớn tiếng. 
Nhờ biết rõ ý nghĩa mọi thu âm thanh nên ân sĩ Bodhi hiểu có chuyện cháng 
lành liền trở vé ngự viên thu don mọi vật cán thiết dé lên đường. 


Nhưng vua đứng bên cửa só tháy ngài không đến liên nghĩ: “Nếu người này 
là kẻ thù của ta thì gã sẽ trở về ngự viên thu thập mọi lực lượng để sẵn sàng 
hành động. Còn nêu không, chắc chăn gã sẽ lây mọi thứ cần dùng và chuẩn bi 
ra đi. Ta muôn di xem gã sẽ làm gi. ” Khi đến ngự viên. vua thây bậc Đại sĩ ї bước 
ra khỏi am tranh cùng mọi vật dụng cân thiết đặt ở cuối lỗi đi trong am thất, sắp 
sửa lên đường. Vua đảnh lễ ngài rói đứng qua một bên và ngâm vân kệ đâu tiên: 

124. Có nghĩa gi cháng những vật này, 

Lọng, giày, y, gậy lại câm tay, 
Thượng y, bình bát cùng dao quăm, 
Ta muôn hiểu ra cớ sự vây, 

Đến xứ sở nào xa cách lắm, 

Sao ngài nóng vội bỏ đi ngay? 

Nghe vậy, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Ta chắc vua không hiệu mình đã làm gi. Ta 
muôn cho vua biết.” Ngài liên ngâm hai vân kệ này: 

125. Tàu Đại vương, hơn một thập niên, 

Hạ thần an trú chón hoa viên, 
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Từ nay về trước chưa hê thấy, 
Con chó này cất tiếng sủa lên. 
126. Hôm nay chó nọ lại nhe răng, 
Trăng nhón, kiêu căng thật dữ dàn, 
Vì đã nghe ngài cùng chánh hậu, 
Báo cho thân biết, па vang гап. 
Lúc ду, vua đành nhận tội và ngâm vần kệ thứ tư xin ngài tha thứ: 
127. Tội ây của ta thật đúng phân, 
Đích ta đà nhắm giết Tôn nhân, 
Song nay ân huệ ban lần nữa, 
Mong ước Tôn nhân hãy пап chân! 
Nghe lời trên, bậc Dai sĩ đáp: 
— Tâu Đại vương, các bác Trí không ở cùng với một người không nhìn tháy 
sự việc băng chính mắt mình mà lại nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ khác. 
Nói xong, ngài vạch rõ cách xử thế sai lầm của vua như sau: 
128. Thực phẩm ngày xưa sạch, trăng ngân, 
Кё theo màu sắc tạp nham dân, 
Đến nay đã hóa thành nâu sám, 
Chính lúc này ta phải rút chân. 
129. Buổi đầu tọa thực ở trên ngai, 
Ké dó cáu thang, cuói bé dài, 
Trước lúc ta chờ dài có hong, 
Ta dành tir giá chón này thói. 
130. Ngài chớ тёп yêu bạn bát trung, 
Khác gì đâu cái giéng khô cün, 
Dù đào sâu đến bao nhiêu mẫu, 
Dòng nước tuón ra cũng đục bùn. 
131. Phải lo kết nghĩa ban trung can, 
Hãy tránh xa liên ban bất nhân, 
Như kẻ khát đi tìm suỗi nước, 
Bạn vàng trung tín phải theo gần. 
132. Luu luyến bạn thân luyến ái ngài, 
Dem tinh ngài đáp lại tinh ai, 
Ké ruóng bó ban vàng trung tín, 
Duoc ké là nguói dón mat thói. 


1 Tham chiếu: Pháp ci cú kinh “Đốc tín phâm” 1E fg £t $8 (5 (T,04. 0210.4. 056020); Xuát diéu kinh 
n. п ” НИ {ип (7.04. 0212.11. 0672а17); Pháp tập yếu tụng kinh “Chánh tín phẩm” 3š % 3 
#Š IE 18 án (7.04. 0213.10. 0782a19). 
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133. Кё chăng luyén lưu bạn thủy chung, 
Chăng đem tình đáp lại tình thân, 
Giữa đời là kẻ đê hèn nhất, 
Địa vị không hơn lũ khỉ rừng. 

134. Ойр gỡ quá nhiều cũng хап ха, 
Khác nào chăng gặp gỡ bao giờ, 
Hỏi xin ân huệ nào nhanh quá, 
Cũng khiến tình thân hóa nhạt nhòa. 

135. Viéng ban, song đừng dén viéng luôn, 

Cũng không nán па bước dừng chân, 
Đúng thời ta mới câu ân huệ, 
Nhờ thé tình thân chăng lui dán. 

136. Ai cú kéo dài cuộc trú chân, 

Thấy thường băng hữu hóa cừu nhân, 
Trước khi ta mất tình băng hữu, 
Xin giã biệt ngay, tién bước đường. 

Vua bảo: 

137. Dù trẫm cháp tay khán thiết паз, 

Ngài không muốn để lọt vào tai, 
Chàng dành lời nói cho quán chúng, 
Tha thiết cầu ân đức của ngài, 
Trẫm khát khao ngài ban tối huệ, 
Xin về đây viếng trầm nay mai. 
BÓ-tát đáp: 
138. Néu không gi gián đoạn dòng đời, 
Ví thử ngài, ta, Đại để ơi! 
Còn sống, hỡi người nuôi quốc độ, 
Ta bay vé lại chón này thôi, 
Rói ta cón dip lành tuong kién, 
Trong lúc ngày đêm lờ lững trôi. 

Bậc Đại sĩ nói như vậy xong rồi thuyết giáo cho vua, ngài bảo: 

— Xin Đại vương hãy luôn tinh giác! 

Sau khi rời khỏi ngự viên và đi một vòng khát thực trong khu phó của ngài, 
ngài rời thành Ba-la-nai và di dần dán đến một chỗ trong vùng Tuyết Sơn, trú 
tại đó một thời gian rồi ngài hạ sơn đến trú trong một khu rừng gân một thôn 
làng ở vùng biên địa. 

Khi ngài vừa ra đi, các có vẫn lại ngôi xử án, bóc lột dân chúng và suy nghĩ: 
“Nếu gã khát sĩ Mahabodhi trở lại đây, chúng ta sẽ mát ké sinh sóng, vậy chúng 
ta phải làm gi để ngăn cản gã ấy trở lai?" Rồi họ nghĩ đến điều này: “Những 
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người như vậy không thể rời vật mà họ lưu luyén. Vậy vật gì làm gã lưu luyén 
đây?” Khi Шау chắc chăn đó phải là bà chánh hậu của vua, họ suy nghĩ: “Đây 
là lý do khiên gã ây trở vé đây. Chúng ta phải nhanh tay với bọn ho và khiên bà 
ta phải chét." Họ liên nói lại điêu này với vua: 

— Tâu Đại vương, hôm nay có một lời đồn đại lan khắp kinh thành. 

— Đôn đại việc gì? 

— Khát sĩ Mahabodhi và chánh hậu vẫn gửi tin tức cho nhau. 

— Với mục đích gì? 

- Dân chúng bảo, vi ây nhắn tin với chánh hậu như vây: “Lệnh bà có đủ khả 
năng giét đức vua và trao chiéc long tráng cho ta chăng?” Chánh hậu nhăn lại 
vi kia: “Việc giét vua đúng là trong trách của ta, vậy ngài phải đên đây gâp!” 

Bọn họ cứ nói đi nói lại mãi điều này cho đến khi vua tin đó là sự thật liền hỏi: 

— Vậy phải làm gi bây giờ? 

Họ bảo: 

— Ta phải giết chánh hậu đi. 

Rôi không cán tìm hiéu sự thật của chuyện này ra sao, vua phán: 

— Vậy thì giết chánh hậu đi rồi phanh Һау bà ném vào đồng phân! 

Họ tuân lệnh ngay và tin hoàng hậu chết chân động khắp kinh thành. 

Lúc áy bón vương tử bảo nhau: 

— Mẫu hậu ta vô tội đã bị hành hình do lệnh người này. 
| Và bọn họ trở thành cừu địch của vua. Vua vô cùng kinh hãi. Bậc Đại sĩ lúc 
ây đã hay tin sự việc xảy ra liên suy nghĩ: “Lúc này không có ai ngoài ta có thê 
làm dịu lòng các vương tử này và khuyên họ tha tội phụ vương, ta sẽ vê cứu 
mang vua và giải thoát các vương tử khói mục đích tội lôi của ho." 

Vi thé, ngày hôm sau, ngài di vào ngôi làng ở biên địa. Sau khi ăn thịt khi 
do dân làng cúng dường, ngài xin miéng da khi đem vé phơi khô trong am tranh 
cho dén khi hêt mùi hôi rôi làm thành y trong, y ngoài và khoác lên vai. Tại sao 
ngài làm thé? Ngài bảo: “Nó có nhiêu lợi ích cho ta." Khoác tâm da lên, ngài di 
dân vào thành Ba-la-nai, tién lại gần các vương tử và báo họ: 

— Giét phụ thân là một việc ác khủng khiếp, các vương tử không nên làm 
vậy. Làm người không ai thoát khói mang vong chét chóc. Ta phải đên đây đê 
hòa giải các vi, khi ta đưa tin, các vị phải đên gặp ta. 

Sau khi khích 16 các vương tử xong, ngài di vào ngự viên trong kinh 
thành, ngôi trên phiên đá rôi trải miéng da khi lên trên. Khi người giữ vườn 
Һау thê liên vội phi báo cho vua. Vua nghe xong lòng đây hoan hy, bảo năm 
vị có vẫn cùng đi với vua đến dành lễ bậc Đại sĩ rồi ngồi xuống dé chuyện trò 
vui vé Cùng ngài. 
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Bậc Đại sĩ chăng hề đáp lễ thân mật gì cả, cứ tiếp tục vuốt tâm da khi. 
Vua hỏi: 

— Này Tôn giả, tại sao không nói một lời nào với trẫm mà cứ vuốt tám da, 
vậy nó ích lợi cho ngài hơn trám chăng? 

— Tàu Đại vương, chính thé, con khí này hữu dung bậc nhát cho bán dao. 
Khi bán dao di dáy dó, thuóng ngói trén lung nó. Nó mang binh nuóc cho bàn 
dao, nó quét sạch chó ở của bàn đạo. Nó làm đủ mọi việc lặt vặt cho bàn dao. 
Vi tính khờ khao của nó, bán đạo đã ăn thịt nó, lây đa phơi khô rôi trải ra năm 
lên trên. Thật nó rất ích lợi cho bán đạo! 

Ngài nói vậy dé đánh tan luận điệu của dám tà đạo kia, gán mọi việc làm 
của một con khi vào tâm da khi và với muc đích này, ngài đã nói nhu trên. Từ 
việc [khoác tâm da khi] đi lại sinh hoạt, ngài bảo: “Khi [bần đạo] đi đây đó 
thường ngồi trên lưng khi.” Từ việc đắp da lên vai và mang bình nước, ngài 
bảo: “Nó mang bình nước.” Từ việc quét nhà có tâm da, ngài bảo: “Nó quét 
nhà.” Khi ngài năm, lưng ngài đụng vào tâm da; khi ngài bước đi lên tâm da, 
chân ngài đụng vào nó, ngài bảo: “Nó làm đủ mọi việc cho bàn đạo.” Khi ngài 
đói lòng, ngài đã ăn thịt nó, nay ngài bảo: “Nó khó khao như thé nén bán đạo 
đã ăn thịt nó rồi.” 

Nghe уду, các vi có vân suy nghĩ: “Người này mang tội sát sinh. Hãy xem 
hành vi của ân sĩ này, gã bảo gã giết con khi, ăn thịt nó rồi đi khắp nơi mang 
theo da khi", rồi họ vó tay cười chê ngài. 

Bậc Dai sĩ thấy ho làm nhu váy, tự bảo: “Bọn này không biết ta đến đây với 
tâm da này để đánh bại các tà thuyết của chúng. Ta không bảo cho chúng biết 
đâu.” Khi nói chuyện với kẻ không chấp nhận thuyết Nghiệp nhân, ngài hỏi: 

— Tại sao Tôn giả khién trách ta? 

— Vì ngài đã phạm tội phản bạn và sát sinh. 

Lúc áy, bậc Đại sĩ bảo: 

— Nếu người ta tin vào Tôn giả và giáo lý của ngài rồi hành động theo đó thì 
còn gây tội lỗi nào nữa? 

Rồi để đánh bại tà thuyết của lão, ngài nói: 

139. Nếu thuyết ngài cho “thiện, ác hành, 

Déu do duyên cớ tự nhiên sinh”, 
Thì trong các việc làm vô ý, 
Tội lỗi làm sao thây chỗ mình? 

140. Néu lý thuyết này ngài chủ trương, 

Và đây là giáo pháp như chân, 
Thi hành vi của ta là đúng, 
Khi giết khi kia dé hưởng phân. 
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141. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng, 
Đây là lý thuyết thật sai lầm, 
Thì ngài sẽ chăng bao giờ nữa, 
Khién trách việc ta với luận đàm. 

Bậc Đại sĩ đã chỉ trích lão như vậy khiến lão phải im lặng. Vua cảm thấy 
buôn bực ngòi xuống. Còn bậc Đại sĩ, sau khi đánh bại tà thuyết của lão ây lại 
nói với kẻ tin răng mọi việc déu do một đẳng Tối cao tạo ra, ngài bảo: 

— Này Tôn giả, tại sao ngài khiến trách ta khi ngài thực sự tin vào lý thuyết 
cho răng mọi vật đều do một đâng Tôi cao tạo nên? 

Rồi ngài ngâm kệ: 

142. Nếu có Chúa trời đủ van năng, 

Cho người thiện, ác, lạc, ưu tràn, 

Dáng kia quả thật mang đây tội, 

Người theo ý Chúa chỉ chuyên làm. 
143. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 

Và đây là giáo pháp như chân, 

Thì hành vi của ta là đúng, 

Khi giết khi kia dé hưởng phán. 

144. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng, 

Đây là lý thuyết thật sai lầm, 
Thì ngài sẽ chăng bao giờ nữa, 
Khiên trách việc ta với luận đàm. 

Như vậy, chăng khác nào một người đánh ngã cây xoài băng chính cây gậy 
chặt ra từ cây xoài ây, ngài lại nói đã đánh bại người tin vào đâng Tôi cao băng 
chính lý thuyết của lão ta, rói ngài lại nói với người tin vào các nghiệp quá khứ, 
ngài bảo: 

— Này Tôn giả, tại sao ngài ché trách ta khi ngài tin vào lý thuyết cho rằng 
các nghiệp đã có sẵn trong quá khứ? 

Rôi ngài ngâm kệ: 

145. Lạc, ưu, khởi tự nghiệp duyên xưa, 

Khi ду nay дёп tội đã qua, 
Mỗi nghiệp ta làm đêu trả nợ, 
Vậy thì tội lỗi ở đâu ra? 
146. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đây là giáo pháp như chân, 
Thi hành vi của ta là đúng, 
Khi giết khí kia dé hưởng phân. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 573 


147. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng, 
Đây là lý thuyết thật sai lầm, 
Thì ngài sẽ chăng bao giờ nữa, 
Khién trách việc ta với luận đàm. 

Sau khi bác bỏ tà thuyết của người này, ngài quay lại kẻ tin vào thuyết Đoạn 
diệt và bảo: 

— Này Tôn giả, ngài chủ trương là không có thưởng phạt, mọi chúng sinh 
đều phải đoạn diệt ở đời này và không ai tái sinh vào đời sau. Vậy tại sao ngài 
lại trách ta? 

Và ngài ngâm kệ bác bỏ kẻ ấy: 

148. Tú đại hợp thành mỗi loai sinh, 

Mạng chung, mọi bộ phận tan tành, 
Mất đi, nguoi: chết còn đâu nữa, 
Người sóng vẫn theo cuộc sóng mình, 


149. Ví thử thé gian déu hủy diệt, 
Người ngu, bậc Trí thảy đi nhanh, 
Chàng ai tội lỗi dày ó ué, 
Giữa cõi tràn gian đã hoại hình. 

150. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 

Và đây là giáo pháp như chân, 
Thi hành vi của ta là đúng, 
Khi giết khí kia dé hưởng phân. 

151. Song nêu ngài trông thấy. ró ràng, 

Đây là lý thuyết thật sai làm, 
Thi ngài sé cháng bao gió níta, 
Khién trách việc ta với luận đàm. 

Như thế, ngài bác bỏ tà thuyết của kẻ này và tiếp theo với kẻ chủ trương 
thuyết Giai cáp Sát-dé-ly, ngài bảo: 

— Này Tôn giả, ngài chủ trương là con người phải phục vụ quyền. lợi riêng 
của mình đù phải giết cha mẹ mình đi nữa. Nêu ngài đi truyền bá thuyết này, tại 
sao ngài còn trách ta? 

Và ngài ngâm vân kệ này: 

152.  Sát-dé-ly kia vẫn bảo rằng, 

Lũ ngu lại tưởng chúng khôn ngoan, 

Mẹ cha cũng giết, tùy cơ hội, 

Anh chị, vợ con, nêu có cần. 
Như vậy, ngài đã chống lại quan điểm của kẻ kia và nêu ra quan điểm của ngài: 
153. Bóng mát ta ngôi xuống nghi chân, 

Cành cáy ta chát dut lia thán, 
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154. 


155. 


156. 


Tội kia bội nghĩa vong ơn đây, 
Băng hữu dối gian, hãy ghét căm.Š 
Song néu do co hói này sinh, 

Thi ta chát góc, rễ, cây, cảnh, 

Vì cần phục vụ nhu câu đó, 

Nên giết khí kia cũng hợp tinh. 
Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đây là giáo pháp như chân, 
Thi hành vi của ta là đúng, 

Khi giét khi kia dé huóng phán. 
Song nếu ngài trông thấy rõ ràng, 
Đây là lý thuyết thật sai lâm, 

Thì ngài sẽ chăng bao giờ nữa, 
Khién trách việc ta với luận đàm. 


Như vậy, ngài lại bác bỏ luận thuyết của người này. Lúc bây giờ, cả năm vị 
tà sư ngoại đạo kia đều cám lặng, bối rỗi. Ngài lại bảo vua: 

– Таџ Đại vương, những kẻ mà Đại vương đang thân cận đó là những tên 
đại đạo tặc đang cướp bóc toàn quốc độ của Đại Vương. Ôi! Đại vương thật ngu 
si quá, một người thân cận với những kẻ ác như thé kia sẽ phải gặp đại khổ não 
trong đời này lẫn đời sau! 


Nói vậy xong, ngài thuyết pháp cho vua: 


157. 


158. 


Người này quả quyết: *Cháng nguyên nhân”, 
Kẻ khác: “Có Trời, đâng Chí tôn”, 

Kẻ nói: “Nghiệp này do nghiệp trước”, 
Người thì: *Thé giới thảy tiêu vong." 

Người: “Vua chúa với ngoại đạo sư”, 

Tưởng minh có trí giữa người ngu, 

Ác nhân gây tội, khuyên làm ác, 

Truyền bá ác hành tạo khó ưu. 


Rồi ngài giảng rộng bài thuyết pháp băng các ví dụ chứng minh: 


159. 


Sói đội lót cừu một thuở xưa, 

Đến gân chuông nọ, chăng ai ngờ, 
Giết đàn cừu hoảng hôn kinh vía, 
Xông tới đông xanh chạy thăng giò. 


š Xem J. IV. 72, Bhüripafhajataka (Chuyện vấn dé trí tuệ), số 8452; J. IV. 451, Mahavanijajataka 
(Chuyện vị dai thương nhân), sô $493; J. VI. 4, Mügapakkhajataka (Chuyện Vương tử qué cám), sô 
$538; J. VI. 262, Vidhurapanditajataka (Chuyện bác Dai trí Vidhura), chuyện này trong bản Tích Lan 
và PTS là só 545, trong bàn CST là só 546. 
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160. Cũng vậy, Sa-môn hoặc đạo nhân, 
Thường dùng chiếc áo gạt lương dân, 
Kẻ năm trên đất, minh do bán, 
Chóm hóm nguói ngói, ké nhin án, 
Bon thi khóng uóng, bon thi án, 
Theo luật tao ra vẻ thánh thân. 

161. Bọn chúng déu là phường bát thiện, 
Người ngu lại tuóng chúng “hiền nhân”, 
Bọn này không những gây bao tội, 
Chúng lại khuyên người khác lỗi lầm, 
Truyền bá ác hành luôn tạo quả, 
Khô dau và hoan nạn muôn phán? 

162. Báo răng mọi vật chăng nguón cán, 
Chúng phủ nhận luôn mọi nghiệp nhân, 
Xem nhẹ nghiệp mình cùng kẻ khác, 
Nhu là huyén hoặc, hỡi Vương quán! 

163. Вор chúng đều là lũ bất lương, 
Người ngu lại tưởng chúng Hiên nhân, 
Chúng gây tội lỗi còn khuyên ác, 
Truyền bá ác hành tao khó thân. 

164. Nếu chăng nghiệp nhân ở chón nào, 
Cũng không có thiện, ác hành sao, 
Vua thường tuyên thợ đây tài khéo, 
Đề hưởng lợi nhờ kỹ xảo cao? 

165. Vậy cũng chính vi có nghiệp nhân, 
Thiện hành, ác nghiệp có thông thường, 
Nên vua chúa tuyên người tài khéo, 
Đề hưởng lợi nhiều bởi kỹ năng. 

166. Ví thử trăm năm chăng có mưa, 
Tuyết sương chăng rớt đúng theo mùa, 
Ở trong thé giới suy tàn cả, 
Dân chúng diệt vong chàng kẻ chùa. 

167. Song có mưa rơi, với tuyết sương, 
Bốn mùa thay đôi luật thông thường, 
Làm cho thóc lúa dân dân chín, 
Đất nước trải bao thé ky trường. 


? Tham chiêu: Df. v. 141; Pháp cú kinh “Đao truong phâm” 3 ñJ#š 7J t (7.04. 0210.18. 0565a29); 
Pháp cú thí du kinh “Đao truong phàm” ik RJ BE tì 8 JJ cd (7.04. 0211,18. 0591b09); Xuát điệu kinh 
“Phạm chí phâm” HIE £45 55 ñn (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yêu tụng kinh “Phạm chí phẩm” 
ik Ж E DR ANUS du ih (7.04. 0213.33. 0798a01). 
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168. Nếu lúc dàn bò đang vượt sông, 
Con bò đực dẫn đi lòng vòng, 
Thì toàn bộ các con bò cái, 
Cũng sẽ di theo kiểu lòng vòng. 
169. Cüng vậy loài người có khác chị, 
Nếu vua, thủ lĩnh chăng tuân nghi, 
Bất minh, không thực hành theo pháp, 
Dát nước lầm than, dân chúng suy. 
170. Nếu lúc dàn bó đang vượt sông, 
Con bò đực dẫn thăng đường sang, 
Thì toàn bộ các con bò cái, 
Cũng sẽ đi theo thăng một đường. 
171. Nhu vậy con người cũng giống y, 
Quốc vương, chủ tướng chánh chân quy, 
Công minh, gương sáng soi muôn nẻo, 
Đất nước phón vinh, hạnh phúc đây.!° 
172. Kë hái trái còn quá nhỏ nhoi, 
Trước khi trái ây chín cho muói, 
Chính là hủy hoại bao mâm hạt, 
Cháng thé biết đâu quả ngọt bùi. 
173. Cũng vậy người nào trị quốc dân, 
Băng nên cai trị chăng công băng, 
Chăng hê thưởng thức bao mùi ngọt, 
Phát xuất từ đường lôi chánh chân. 
174. Nhung kẻ nào hay dé trái tươi, 
Trên cây, khi trái chín cho muôi, 
Là người giữ được bao mâm hat, 
Biết hưởng trái ngon ngọt tuyệt vời. 
175. Cũng vậy người nào trị quốc dân, 
Băng đường chân chánh giữ giang san, 
Trái cây công ly bao ngon ngọt, 
Có thê hưởng cho thật vẹn tròn. 
176. Quốc vương cai quản cả giang san, 
Dùng bạo quyên trị nước bất công, 
Phải chịu mát đi nhiều thảo móc, 
Dù cho đất kết quả bao phân. 


? Xem. III. 111, Rajovadajàtaka (Chuyện khuyến dụ Quốc vương), só $334; J. V. 209, Ummadantijataka 
(Chuyện cô gái Оттайапӣ), só $527. 


177. 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 
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Nếu vua làm hại các thần dàn, 

Có đủ tài sinh lợi bán buôn, 

Khi lợi tức kia đà giảm sút, 

Kho tàng vua cũng cạn vơi dân. 
Nếu vua quây nhiễu những hùng anh, 
Có tài điều khiến việc đao binh, 
Đội quân sẽ giã từ vua ây, 

Và tước của vua mọi bạo hành. 
Nếu làm sai với Thánh, Hiển nhân, 
Vua áy về sau hưởng xứng phán, 
Dù quý tộc mà gây tội lỗi, 

Cũng đều phải mắt cảnh thiên đàng. 
Nếu hôn quân giết một vương phi, 
Dâu chăng hề gây tội lỗi gì, 

Vua liền bị khô đau xâu xé, 

Bởi các con cùng địa ngục kia. 

Hãy xử công bằng với quốc dân, 
Ấn cán tử té với toàn quân, 

Với thê nhi hãy đây thân ái, 

Dé các Hiền nhân an trú chân. 

VỊ vua như vậy, hỡi Vương quân, 
Giải thoát được bao nỗi hận sân, 
Chăng khác Inda, Thiên chủ ấ ау, 
Tạo nên khiếp phục giữa quân thân. 


Bậc Đại sĩ sau khi giảng pháp cho vua xong liên triệu bốn vương tử lại và 
dạy bảo họ, giải thích cho họ hiểu hành động của vua, rói ngài nói: 


— Hãy xin vua cha tha tội! 


Sau khi thuyết phục vua tha thứ cho họ, ngài bảo: 


— Tâu Đại vương, từ nay xin Đại vương đừng nghe lời các kẻ vu cáo mà 
không cân nhác thuc hư, cũng đừng phạm các tội bạo hành tương tu như thê 
nữa; còn các vương tử, xin đừng phản bội vua cha! 


Nhu vậy, ngài đã thuyết giáo cho cả hai bên. Lúc ду, vua bảo: 


— Thưa Tôn giả, chính vì những kẻ này mà (гат phạm 101 với ngài cùng 
hoàng hậu, chính vì nghe lời chúng mà trẫm gây tội ác, trằm muốn xử tử chúng 
luôn cả nắm tên. 


— Xin Đại vương đừng làm vậy. 


— Thé thì trẫm sẽ ra lệnh chặt tay chân chúng đi. 


— Xin cũng đừng làm việc đó. 
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Vua ung thuận bảo: 

— Thôi cũng được. 

Rồi vua tước bỏ mọi tài sản của họ và hạ nhục họ băng nhiều cách như 
buộc tóc họ thành năm chòm, xiéng họ lai và ráy phân bó lên người ho rói duói 
ra khỏi nước. Còn BÓ-tát, sau khi ở lại thêm vài ngày nữa dé thuyết giáo vua, 
khuyên vua phải tỉnh giác đề phòng, lại ra đi lên vùng Tuyết Sơn tu tập thần 
thông phát xuất từ thiền định, và suót đời ngài thực hành tứ vô lượng tâm nén 
được tái sinh vào Phạm thiên giới. 

Жжжж 

Bác Đạo sư châm dut pháp thoại và bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai 
đã có đại trí đánh bại mọi kẻ tranh luận. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời bây giò, năm vi tà sư đó là Pürana Kassapa, Makkhali Gosala, 
Pakudha Kaccana, Ajita Kesakambalr, Nigantha Nathaputta, con chó màu hung 
là Ananda và khát sĩ Mahabodhi chính là Ta. 


CHƯƠNG XIX 


SÁU MƯƠI KỆ 
(СНАТТНІМІРАТА) 


8529. CHUYÊN HIẾN GIÁ SONAKA (Sonakajütaka) (J. V. 247) 
Một ngàn đồng іғат tặng cho người... 

Câu chuyện này bậc Dao sư кё lại trong lúc Ngài ngụ tại Kỳ Viên về đại sự 
xuất thê viên mãn của Ngài. Lúc bây giờ, bậc Chánh Giác ngôi ở pháp đường 
trong lúc Tăng chúng đang tán thán công hạnh viên mãn của việc Ngài xuât thê. 
Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Nhu Lai 
cũng đã thật sự thoát tục và làm đại sự xuât thê. 
Nói xong, Ngài kê câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Ngày xưa, vua xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cai tri tai thành Rajagaha (Vương 
Xá). Bó-tát được sinh ra làm con của chánh hậu, vào ngày đặt tên, hoàng gia 
gọi ngài là Arindama (Chiến Thăng). Chính vào ngày ngài ra đời, một bé trai 
khác cũng ra đời tại nhà của vi quóc su, được cha mẹ đặt tên là Sonaka (Mộc 
Hó Điệp). 

Hai cậu bé lớn lên, khi đến tuôi khôn lớn đều cực kỳ thanh tú và giống nhau 
như đúc. Họ cùng đi đến Takkasila, sau khi luyện tập xong đủ các học thuật, họ 
ra đi với ý dinh học các nghê thông dụng và xem các tập tục dia phuong, dàn 
dân họ di du hành đến tận Ba-la-nai. 


Tại đó, họ cư ngụ trong ngự viên và hôm sau di vào kinh thành. Chính ngày 
hôm ây, một số người dự định cúng dường thực phẩm cho các vị Bả-la-môn, 
đem ra món cháo và sáp đặt ghế sàn; khi trông thây hai vị nam tử này đến вап 
liền mời ho vào nhà ngôi trên các ghé đã được soạn ra. Trên ghé dành cho Вӧ- 
tát có trái tâm vải trăng, còn ghé dành cho Sonaka trải tám thảm len đỏ. 

khi tháy diém áy, Sonaka hiéu ngay là ngày hóm áy, Arindama ban chàng 
sẽ lên ngôi vua tại Ba-la-nai và phong cho chàng chức Dai tướng. Sau khi án 
xong, hai vị cùng trở vé ngự viên. Lúc bây giờ, đã đến ngày thú báy tü khi vua 
xứ Ba-la-nai băng hà và hoàng gia không có người kế vị. Vì thế, các quân sư 
cùng hoàng tộc sau khi tám rửa gội đầu xong, tụ tập nhau lại và bảo: 
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- Các người hãy đến nhà người xứng đáng lên ngôi vua! 

Họ bắt đầu đánh xe hoa ra đi. Khi ra khỏi thành, xe di dàn đến ngự viên và 
dừng tại công, sẵn sàng đợi một người bước lén xe. Bó-tát đang năm nghỉ trên 
phiến dá dành cho vua với y ngoài đắp quanh đầu, trong khi nam tử Sonaka ngồi 
bên cạnh. Khi nghe tiếng nhạc cụ, Sonaka nghĩ thầm: “Đây là xe hoa đến đón 
Arindama, hôm nay ngài sẽ lên ngôi vua và phong ta chức Đại tướng. Song thật 
ra ta không muốn trị dân, khi ngài đi ròi, ta sẽ rời thé tục và làm án sĩ khó ha 

Thé rói, ngài đứng à ân mình sang một bên. VỊ quốc sư đi vào ngự viên thấy 
bậc Đại sĩ năm đó liên ra lệnh thối kèn lên. Bậc Đại sĩ thức dậy, quay mình năm 
thêm một lát ròi ngôi xếp chân trên phiến đá. Lúc ấy, vị quốc su gio tay ra cầu 
khán ngài: 


— Tàu Đại vương, quốc độ này thuộc quyền ngài. 

— Sao thé, không có kẻ thừa ké ngai vàng u? 

— Quả vậy, tâu Đại vương. 

Ngài bảo: 

— Thé thi được. 

Ho liên làm lễ Quán đảnh phong ngài lên ngôi vua ngay tại đó. Rói dé ngài 
lên xe hoa xong, họ rước ngài vào thành cùng оар tùy tùng гат rộ. Sau lé rước 
thật trong thê quanh kinh thành, ngài di vé hoàng cung. Trong cánh dai huy 
hoàng vinh quang ây, ngài quên băng người bạn trẻ Sonaka. Nhưng khi vua đi 


rôi, Sonaka trở lại ngôi trên phiên đá và một ngon lá úa của cây sala lia cành rơi 
trước mặt ngài, khiên ngài trông thây liền kêu lên: 

— Thân ta rói cũng bị hư hoại như chiếc lá này! 

Và khi chứng đạt được thăng trí nhờ quán sát tính vô thường của các pháp, 
Ngài đắc quả vị Độc Giác Phật. Ngay lúc ây, những đặc tính của con người 
thé tục trong Ngài bién mát và những dâu hiệu của một bậc Chân tu hiện rõ ra. 
Ngài bảo: 

— Ta không còn tái sanh vào đời sau nữa. 

Trong khi thốt lên lời nói này, Ngài khói hành tién về hang Nandamüla. 

Còn bậc Đại sĩ, sau bỗn mươi năm trôi qua, chợt nhớ đến Sonaka và nói: 

— Bạn hữu Sonaka nay ở đâu trên đời này? 

Dân dán mỗi khi nhớ lại thân băng, vua không thây ai báo cho ngài biết: 
“Hạ thân có thây VỊ Ây, hạ thân có nghe nói dén vi Ay." Khi lén ngói xếp băng 
trên ngai vàng đặt trên chiếc bệ nguy nga có đoàn nhạc công và vũ nữ ca kịch 
vây quanh, tận hưởng cảnh vinh hoa phú quý ấy, vua bảo: “Bất ky ai nghe được 
có người nói Sonaka đang ở nơi này nơi nọ và báo tin cho trám, trám hứa sé ban 
tặng một trăm đông tiên. Còn ai thây chàng tán mát và báo cho trẫm, trám hứa 
tặng một ngàn đông tiền.” 
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Rôi ngài thốt lên lời cảm hứng này như khúc ca, ngài ngâm kệ đầu tiên: 
Một ngàn đông trám tặng cho người, 
Trông ау thân băng, bạn trầm chơi, 
Tặng một trăm đồng cho kẻ khác, 
Biết Sonaka ấy, chút tăm hoi. 

Lúc áy, một vũ nữ bát được điệu hát từ miệng vua liền hát lên khúc ca ấy. 
Rồi dần dán một người khác, rói một người nữa hát lên cho đến khi khắp cả hậu 
cung cho rằng đó là điệu hát được vua ưa chuộng nên đồng hát lên. Dân dân, 
dân chúng kháp thi thành đên thôn qué đêu hát bài ây và chính vua cũng thường 
hát bài ấy. Sau năm mươi năm, vua đã sinh hạ nhiều vương tử và công chúa, vị 
thái tử tên là Dighàvu. 

Vào lúc áy, vị Độc Giác Phật Sonaka nghĩ thầm: “Vua Arindama rất nóng 
lòng gặp lại Ta. Ta muốn đi giải thích cho ngài hiểu nỗi khổ đau của tham dục 
và công đức của việc xuất gia, Ta sẽ chỉ cho ngài con đường tu hành án sĩ.” 

Rôi nhờ thân lực, Ngài đến đó ngay và an tọa trong ngự viên. Lúc bây giờ, 
một đứa bé lên bảy đê tóc năm chòm, được me sai đên đây vừa lượm củi khô 
vừa hát đi hát lại bài ấy. Ngài Sonaka gọi cậu bé lại và hỏi: 

— Này con, sao con cứ hát mãi bài ây mà chăng hé hát bài nào khác, con 
không biết bài nào khác hay sao? 

— Thưa Tôn giá, con biết nhiều bài khác nhưng bài này đức vua yêu thích 
lắm, vì thé con cứ hát hoài. 

— Thé có ai hát điệp khúc của bài này không? 

— Thưa Tôn giả, không. 

— Vậy Ta muốn dạy con một điệp khúc rói con đi vé hát cho đức vua nghe. 

— Thưa vâng. 

Thé là Ngài dạy cậu bé điệp khúc: “Một ngàn đồng” và cả đoạn sau, đến khi 
cậu bé hát thật thông thạo, Ngài để cậu bé về và bảo: 

— Này con, con hãy di về hát điệp khúc này trước mặt đức vua, ngài sẽ ban 
cho con nhiều quyên thé. Con cán gì phải lượm củi khô nữa. Thôi hãy đi vé 
nhanh lên! 

— Thé thì tốt lắm! 

Cậu bé đáp sau khi đã thông thạo khúc hát liền từ tạ Tôn giả Sonaka: 

— Thưa Tôn giá, xin Ngài ngôi lại đây cho đến khi con thỉnh đức vua đến. 

Nói xong, cậu vội vàng chạy thật nhanh về gặp mẹ và nói: 

— Mẹ hãy tăm rửa cho con và mặc vào áo quân thật đẹp. Hôm nay mẹ con 
ta sẽ thoát cảnh nghèo hèn! 

Sau khi cậu đã tăm rửa, ăn mặc lịch sự xong, cậu đến cửa cung và nói: 
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‚ — Này ông lão canh công, xin hãy di trình Đại vương biết: “Có một cậu bé 

đên đây, đang đứng ở cửa, chuân bị ca một bài dâng lên Thánh thượng!” 
Người giữ công vội phi báo với vua. Vua triệu cậu bé vào yết kiến và bảo: 
— Này con, muốn hát đối cùng trám chăng? 
— Tâu Đại vương, đúng thé. 
— Vậy thì hát đi. 

‚ — lâu Đại vương, con không muốn hát ở đây, mà con muốn xin cho tiếng 
trông đánh lên khắp kinh thành báo hiệu dân chúng tụ tập tại đây. Con mong 
muôn được hát trước mặt дап chúng. 

_ Vua ra lệnh làm như vậy, rói ngu giữa báo toa dưới một ngôi đình thật lộng 
lây và dành một chô ngôi xứng đáng cho cậu bé, ngài bảo: 
— Bây giờ, hãy hát đi! 
Cậu bé đáp: 
— Tâu Đại vương, xin Đại vương hát trước rôi con sẽ xin hát điệp khúc của 
bài đó. 
Vua liền hát trước tiên vần kệ này: 
1. Một ngàn đồng trầm tặng cho nguòi, 
Trông thây thân băng, bạn trâm chơi, 
Tặng một trăm đông cho kẻ khác, 
Biét Sonaka ây, chút tám hơi. 


Жжжж 


Lúc ду, bác Đạo sư muốn làm sáng tỏ việc cậu bé còn để tóc năm chòm này ca 
điệp khúc do vua khởi xướng và với trí tuệ tối thăng, Ngài ngâm một vẫn kệ rưỡi: 
2. Rôi cậu bé kia bỗng nói răng: 
“Trên đầu còn dé tóc năm chòm, 
Ngàn đông xin tặng cho con thấy, 
Và đã nghe, xin tặng một trăm, 
Con sẽ đưa tin Tôn giá ấy, 
Bạn thân ngày trước của Minh quân.” 
Các vån kệ sau đây do bậc Giác Ngộ ngâm và được hiéu theo tương quan 
diễn tiễn của câu chuyện: 
[Duc vua: | 
3. Thành thị, thôn quê, quốc độ gì, 
Mà con lê mãi bước chân di, 
Thấy đâu Hiền hữu Sonaka ấy, 
Con hãy vui lòng nói trẫm nghe? 
[Đứa bé: | 
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Trong quốc độ này, chính ngự viên, 
Nhiều sala lớn mọc đua chen, 

Xanh tươi cành lá, thân cao vút, 
Phong cảnh đẹp sao trước mắt nhìn. 
Cành lá giao nhau kết thật dày, 
Vươn lên trời tựa các váng mây, 
Sonaka dưới gốc cây thiền định, 

Ly dục, tâm an, thanh tịnh đầy. 


[Bác Đạo su: | 


6. 


Vua lién khói su quyét lén dàng, 

Cüng vói quán binh dóng bón doàn, 

Ré lôi sang băng đường tiến vội, 

Đến nơi trú của Sonaka. 

Quần quanh vườn ngự rộng thênh thang, 
Họ thây Sonaka tọa an, 

Tâm thái tịnh thanh, ly thoát dục, 

Chăng còn thiêu đốt giữa nhân gian. 


Vua không đảnh lễ Ngài mà chỉ ngôi xuống một bên, và bởi lẽ bản thân vua 
đã đăm mình vào nhiễm ô nên cứ tưởng vị cô băng hữu này là một kẻ khôn khó 
bân hàn lắm liền ngâm kệ bảo bạn: 


6. 


10. 


Troc dáu mát cá me cung cha, 
Trám ау người kia khoác áo dà, 
Kẻ khó tu hành đang nhập định, 
Trú minh đây dưới góc sala. 

Nghe thé, Sonaka bảo răng: 
“Chăng là khốn khó, táu Vương quân, 
Kẻ nào biết rõ trong hành động, 
Luôn hướng về điều phải, lẽ chân.” 
Khón hèn là kẻ bỏ điều chân, 

Và lại thực hành chuyện bất nhân, 
Với kẻ ác kia, ngài phải biết, 

Khô dau, mat vận dé dành phân. 


Ngài đã khién trách Bó-tát như vậy. Còn vua giả vờ không biết minh bi 
khiên trách, cứ làm vẻ thân hữu trò chuyện cùng Ngài, nêu rõ danh tánh, gia 
tộc qua vân kệ: 


11. 


Vua Kasi nọ chính là ta, 

Ta mệnh danh là Arindama, 

Từ lúc đến đây, thưa Thánh giả, 
Có điều chi đáng dé vui an? 
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Vị Độc Giác Phật liên đáp: 
- Này Đại vương, không chỉ khi an trú nơi đây mà bất cứ ở nơi nào khác, 
Ta cũng không gặp điều gi gọi là không vui cả. 
Rồi Ngài bắt đầu ngâm kệ nêu lên các phước lạc của bậc tu hành: 
12. Một kẻ xuất gia chăng bạc tiên, 
Được bao phước lạc kê đầu tiên, 
Trong bình, chậu, vựa không tôn trữ, 
Khát thực nhà người, sóng thản nhiên.! 
13-14. Phước lạc tiếp theo dáng tán đồng, 
VỊ này thọ thực chăng sai lầm, 
Thứ ba, hạnh phúc hăng ngày được, 
Tho thực an vui, chăng mếch lòng. 
15-16. Phước lạc thứ tư, chỗn đến đi, 
Thong dong chăng biết luyễn lưu gi, 
Thứ năm ví thử thành kia cháy, 
Người chăng thiệt thói, cháng mát chi. 
17. — Thứ sáu là điều hạnh phúc đây, 
Người tu tính dé phận riêng tây, 
Ví dù quốc độ tàn do cướp, 
Người ду chăng hé thiệt mày may. 


18. — Thứ bảy là điều hạnh phúc kia, 
Vì chưng nghèo khó chăng còn gì, 
Dù bọn cướp chặn đường vây hãm, 
Cừu địch, dù bao kẻ hiểm nguy, 
Bình bát, hoàng y, người Phạm hạnh, 
Bình an vẫn cứ bước chân đi. 
19. Còn đây là hạnh phúc sau cùng, 
Vi áy lang thang khắp mọi vùng, 
Không của, không nhà, không ngóng đợi, 
Lên đường chăng luyến tiếc băn khoăn. 

Như thê, vị Độc Giác Phật Sonaka đã nêu lên tám phước lạc của một tu sĩ, 
rôi hơn thê nữa, Ngài có thê kế cả trăm, cả ngàn, vô lượng phước lạc, nhưng vì 
vua dang tham dám dục lạc nên vội ngắt ngang lời Ngài và bảo: 

— Trám không màng các phước lạc của đời tu hành kia. 

Đề làm sáng tỏ việc mình mê đắm dục lạc ra sao, vua ngâm kệ: 

20-21. Phước lạc Ngài ca, trám chăng màng, 

Trẫm truy tầm lạc thú trân gian, 


! Xem S. I. 235, Sañghavandanasutta (Kinh Đảnh lễ chúng Tăng). 


Nhân, thiên lạc, trẫm đều yêu thích 
Đạt cả hai ngay, hãy chỉ đàng! 


Vị Độc Giác Phật liền đáp lời: 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Ai cú tham lam muốn hưởng tràn, 
Biét bao duc lac cói trán gian, 
Tao nén ác nghiép trong dói sóng, 
Sau phái tái sinh cói khó buón. 
Bỏ ái duc kia lại phía sau, 

Suốt đời vô úy tiên lên mau, 
Tham thiên, đạt đến tâm thanh tịnh, 
Cháng phải luân hói cõi khó đau. 
Ta nói Đại vương ví dụ này, 
Arindama, lăng nghe đây, 

Những người Hién trí nhờ lời dụ, 
Ý nghĩa cao siêu sẽ hiểu ngay. 


Trên sông Hăng sóng thủy triêu dâng, 
Kìa chú quạ ngu thây cuốn phăng, 
Một xác vật gì to quái lạ, 

Tự nhủ thám khi nó nói gân. 


“Vật kia tìm được lớn lao thay, 

Ôi thật là kho thực phẩm dày, 

Dé tận hưởng bao niềm khoái lạc, 
Đây ta sẽ ở suốt đêm ngày.” 

Nhu thé thịt voi qua cứ ăn, 

Uóng thém nuóc mát tu sóng Háng, 
Trong khi trói nói, lo án uóng, 
Không thấy có nhiêu tháp trong rừng. 
Cứ vậy buông lung, chú qua trôi, 
Dám minh trén xác chét tanh hói, 
Sông Háng cuón chú lao đầu thăng, 
Vào chốn hiểm nguy của bién khơi. 


Song lúc thức án đã can di, 

Ôi, chim tội nghiệp cô bay về, 

Đông, Tây, Nam, Bắc nào đâu hướng, 
Cháng thây đất đai, bién bón bé. 

Xa giữa trùng duong đã mệt pho, 
Trước khi chú quạ đến bên bờ, 

Giữa muôn vàn hiểm nguy trên bién, 
Ngã xuống không bay nữa bây giờ. 
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31. Noi chú chim kia khôn khó rơi, 
Cả đàn sâu, thủy quái đang bơi 
Chung quanh, vội đến và xâu xé, 
Tan xác run run của quạ môi. 
32. Cũng vậy, Đại vương với những người 
Tham lam, tìm lạc thú kia hoài, 
Tưởng minh có trí như chim qua, 
Cho đến khi lia bó cuộc đời. 
33. Ví du Ta bày tó thát chán, 
Dai vuong có thé hiéu am tuóng, 
Gió đây tùy thuộc nơi ngài cả, 
Hành được hay không thôi, Đại quán. 
Như vậy, nhờ ví du kia, Ngài đã khuyến giáo vua và dé cho vua ghi nhớ mãi 
điều này, Ngài ngâm kệ: 
34. Vì từ tâm nói một hai lần, 
Nhắc nhở đôi lời dé hộ thân, 
Song chớ nhắc đi nhắc lại mãi, 
Giống gia nô trước chủ nhân ông. 
35. Với trí vô biên, bậc Đại Nhân, 
Sonaka Giác giả dạy vương quán, 
Vừa xong Ngài thăng dàng bay bién, 
Trong khoảng không gian rộng mit mùng. 
Đây là vån kệ của bậc Giác Ngộ. 
Жжжж 


Bó-tát dung ngám Ngài bay qua không gian trong lúc còn nhìn thây hình 
bóng Ngài; song khi Ngài đã khuất dạng, Bô-tát vô cùng xúc động nghĩ thâm: 
“Người Bà-la-món này thuộc dòng gióng tháp kém, thé mà bay lên trên không, 
làm rơi rớt bụi bặm trên bàn chân lên đâu ta, một người xuất thân từ dòng dõi 
quy tộc được ké tục từ đời này qua đời khác. Уау hôm nay ta phải giã từ thê tục 
và thành người tu khô hạnh ngay." Trong niêm ước mong làm ân sĩ, sau khi từ 
bỏ vương quyền, ngài ngâm hai vân kệ: 

36. Các vi quan nào quán dành vua, 

Những người có đủ tài năng đâu? 

Trám không muốn ngự trên ngai nữa, 

Trám sẽ bàn giao chiếc miện vàng. 
37. Ngày mai ta chét, có ai hay? 

Trám mong thọ giới tự hôm nay, 

SQ ráng nhu qua kia ngu dai, 

Ác dục cuốn lôi, trám doa dày. 
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Nghe vua muốn thoái vị như Vậy, các vi có ván táu: 
38. Dai vương có Thái tử Dighàavu, 
Có thé làm hung thinh quóc gia, 
Quán dành suy tôn lén bảo toa, 
Sẽ làm dai dé của triều ta. 
Tiếp theo đây, khởi đầu băng vần kệ do vua ngâm, các câu sau tuân tự được 
hiệu theo diễn tiên câu chuyện: 
39. Маи triệu Dighàvu đến nhanh, 
Bậc làm hưng thịnh quốc gia mình, 
Sắc phong quán dành lên vương vi, 
Ау chính là vua của các khanh. 
40. Khi quân thần dẫn đến Dighàvu, 
Chúa tế tương lai của nước nhà, 
Vương phu bảo cùng hoàng thái tử, 
Con yêu độc nhất quả chàng là. 
[Vua cha: | 
41. Ở đây có sáu vạn thôn làng, 
Mọi thứ đều đây đủ, săn sàng, 
Hãy nhận chúng di, này Thái tử! 
Từ nay trẫm giã biệt giang san. 
42. | Ngày mai ta chết, có ai hay? 
Trẫm muốn hôm nay tu xuất ngay, 
Vi sợ ngu si như chú qua, 
Dám mé ác duc, trám sa láy. 
43. Kia xem vương tượng sáu mươi ngàn, 
Được điểm tô bao vẻ rỡ ràng, 
Với đủ cân đai vàng chói lọi, 
Yên cương kim bảo sáng huy hoàng.? 
44. Quản tượng ngôi lên cưỡi mỗi con, 
Tay câm giáo có móc câu tròn, 
Nhận đi Thái tử, cha ban tặng 
Con, kẻ lên ngôi tri nước non. 
45. Ngày mai ta chết, có ai hay? 
Trám muôn hôm пау tu xuất ngay, 
Vi sợ ngu si như chú qua, 
Dám mé ác duc, trám sa lây. 


? Từ số 43-49, xem J. VI. 35, Mahajanakajataka (Chuyện Đại vương Mahajanaka), số $539; Ap. II. 
351, 354, 365. 
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46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


Kia xem vương mã sáu mươi ngàn, 
Tô điểm yên cương sáng rỡ ràng, 
Tuấn mã Sindh đều dòng giống quy, 
Sức luôn bên bỉ và phi nhanh. 
Chúng đều mang quản mã oai hùng, 
Đầy đủ trong tay với kiếm cung, 
Thái tử nhận đi, cha tặng cả 

Cho con, người ngự tri toàn dân. 
Ngày mai ta chết, có ai hay? 

Trẫm muốn hôm nay tu xuất ngay, 
Vì sợ ngu s1 như chú quạ, 

Đăm mê ác dục, trẫm sa lây. 
Vương xa sáu van đủ yén cương, 
Cờ xí tung bay ngập bón phương, 
Da cọp, da beo bao phủ khắp, 
Điểm tô moi thứ thật huy hoàng. 
Quản xa điều ngự, giáp bào mang, 
Cung tiễn cám tay, tháy vũ trang, 
Thái tử nhận di, cha tặng cả, 

Vi con, người ngự tri giang san. 
Ngày mai ta chết, có ai hay? 

Trám mong được xuất gia hôm nay, 
Sợ răng như quạ kia ngu đại, 

Ác duc dám mê, trám doa dày. 

Sáu van con bó cái dó hóng, 

Cüng dàn bó duc di dáu hàng, 
Nhận di Thái tử, cha ban tặng, 

Vi chính con cai tri quóc dán. 
Ngày mai ta chét, có ai hay? 

Trám muón hóm nay tu xuát ngay, 
Vi sợ ngu si như chủ qua, 

Dám mé ác dục, trám sa lây. 

Sáu van cung phi dep nón nà, 
Đứng kia xiém áo thật xa hoa, 

Đây trang sức đẹp, hoa tai ngọc, 
Cha tặng con, người trị quốc gia. 
Ngày mai ta chết, có ai hay? 

Trẫm mong được xuát gia hôm nay, 
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SỢ răng nhu qua kia ngu dai, 
Ác duc dám mé, trám doa dày. 
[Thái tu: | 
56. Ngay thói tho áu cüa hoàng nhi, 
Con đã nghe Vương mâu mất đi, 
Giờ nếu Phụ vương không ở cạnh, 
Con đây không thiết sống làm chi. 
57. Nhu ở sau lung, sát với cha, 
Voi con thường thây theo voi già, 
Xuyên đèo, xuyên núi hay rừng rậm, 
Băng pháng, gó ghê cũng vượt qua. 
58. Binh bát trong tay, con buóc sau, 
Theo cha dán lói bát ky dáu, 
Cha không tháy gánh con làm nặng, 
Hay phải nuôi con khó nhọc nào. 
[Vua cha:] 
59, Nhu thuong nhân, chủ các con tàu, 
Kiém loi, tim hàng dé bán mau, 
Có thé bi trói vào vuc xoáy, 
Cả thuyén, thủy thủ tháy tiêu hao. 
60. Sợ răng ta gặp bước gian nan, 
Con trẻ gây phiên lụy, cản đàng, 
Làm lễ phong vương trong bảo điện, 
Cho con hưởng lạc thú trân gian. 
61. Các nàng cung nữ vuốt ve chàng, 
Ngời chói đôi tay với ngọc vàng, 
Nhu Dé-thích cüng nhiều thi nữ, 
Từ đây chàng sẽ được hân hoan. 
[Bậc Đạo sư:] 
62. Họ rước Diphävu, Thái tử này, 
Vào cung điện, chỗn lạc hoan đây, 
Vừa nhìn vương tử, đoàn thanh nữ, 
Kiêu diễm liên thưa gửi giãi bày. 
63. Chàng là ai, nhạc sĩ, thiên thân, 
Hay pé- thích danh tiếng lẫy lừng, 
Bồ thí của tiền khắp thị trân, 
Xin cho thiếp biết tộc, danh xưng?3 


? Xem J. V. 317, Sona-Nanda-jataka (Chuyện hại Hién giả Sona và Nanda), số $532; J. VI. 4, 
Mügapakkhajataka (Chuyện Vương tit qué сат), sô $538. 
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64. Ta không nhạc sĩ, chăng thiên thân, 
Cháng Dé-thích danh tiếng lẫy lừng, 
Thái tử của Vua Kãsi ây, 
Dighàvu, khiến thịnh giang san, 
Hãy yêu ta nhé và an lac, 
Ta sắc vương phi đủ moi папе.“ 

65. Rói vói Dighàvu, vi chüa cóng, 
Các nàng kiều nữ lai thưa rằng: 
“Thượng hoàng tìm chỗ nào an trú, 
Và ké từ nay sẽ án thân?” 


[Thái tử:] 
66. Phụ vương đã tránh chôn bùn nhơ, 
Ngài đã bình an ở đât khô, 


Thoát khói chóng gai rừng rám rap, 
Cuói cùng ngài dà thấy đường to. 
67. Còn ta mới cất bước lên đường, 
Dẫn đến nơi dày rẫy khó buôn, 
Qua dám chóng gai rừng rậm rap, 
Tién lén tim só phán kinh hoàng. 
[Cung phi:] 
68. Cung nghénh Thánh thuong dén hoàng cung, 
Nhu hó tim con ó dóng hang, 
Thánh thuong từ đây lén ngu tri, 
Chánh chon thừa kế chiếc ngai vàng. 

Nói xong, cả đoàn cung nữ cùng đánh nhac cụ vang lừng và biéu diễn đủ 
loại ca múa, cảnh vinh quang huy hoàng tuyệt diệu đến độ thái tử say mê quên 
hết mọi sự về phụ vương. Nhưng sau đó, chàng cai trị đúng pháp, rói sau khi 
mạng chung di theo nghiệp của mình. Còn Bó-tát tu tập thiền định làm phát 
khởi thắng trí và khi mạng chung, ngài sanh lên cõi Phạm thiên. 

Жжжж 


Bậc Рао sư châm dứt pháp thoại và bảo: 
— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Nhu 
Lai cũng đã làm dai sự xuát thê. 
Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 
. — Vào thời ду, vị Độc Giác Phật chứng đắc Niét-bàn, thái tử là Rahula (La- 
háu-la), những người còn lại là đô chúng của Nhu Lai và Vua Arindama chính 
là Ta. 


* Xem J. VI. 4, Mügapakkhajataka (Chuyện Vương tử qué cám), só 8538. 
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$530. CHUYÊN HIẾN GIÁ SAMKICCA (Sarikiccajataka) (J. V. 261) 

Vừa thấy Brahmadatta đại vương... 

Câu chuyện này bậc Dao sư ké lại trong khi trú ở vườn xoài của Jivaka vé 
việc mưu sát phụ vương của Vua Ajãätasattu (A-xà-thé). Theo sự xúi giục của 
Devadatta (Đê-bà-đạt-đa), vua ây đã nhờ vị này sát hại phụ vương. 

Nhưng sau khi Tăng chúng chia rẽ xong thì bệnh tật tràn lan trong nhóm 
người ly khai, Devadatta quyết định ra đi và xin đức Như Lai thứ tội. Trong lúc 
đi đường đến Sãvatthi (Xá-vệ), trên một chiếc сапе, vị này bị nuốt vào lòng đất 
ngay tại cổng tinh xá Kỳ Viên. Khi được tin trên, Vua Ajãtasattu suy nghĩ: “Vì 
Devadatta thù nghịch với đức Thé Tôn nên phải bị mát xác vào trong lòng đất 
và doa vào địa ngục Avici (A-ty hay Vô Gián). Vì lão áy mà ta đã can tội giết 
hai phụ vương thánh thiện, vi vua của công lý, chắc chăn ta cũng sẽ bị nuốt vào 
lòng đất.” 

Vì thé, vua kinh hoàng đến độ không còn hứng thú an hưởng cảnh vương 
giả trong triều đình. Và trong khi tưởng răng chỉ năm nghỉ ngơi chốc lát, vua 
đã ngủ thiếp dân, rói tháy mình dường nhu rơi vào một cảnh giới toàn băng sát 
dày chín do-tuân, bị đâm băng cọc sắt nhọn và bị bây chó xâu xé, chúng cứ nhe 
răng dọa nạt ông, làm ông kêu lớn và giật mình tỉnh dậy. 

VÌ vậy, vào ngày lễ hội trăng tròn răm tháng Mười, khi được đám đông 
quân thân vây quanh, ông nghĩ đến cảnh vinh quang của mình, lại thấy cảnh 
vinh quang của phụ vương còn vượt xa hơn mình nữa, mà chỉ vì Devadatta, ông 
đã giết một vị vua chân chính như vậy. Trong khi nghĩ đến điêu này, một cơn sốt 
nôi lên khắp thân thể, mó hôi dó ra như tăm. Rồi ô ông xem xét ai có thé xua tan 
nỗi sợ hãi này khỏi lòng mình, ông kết luận là ngoại trừ dáng Thập Luc không 
cón ai nữa. Óng suy nghĩ: “Ta đã có tội lớn đối với đức Như Lai, vậy ai có thê 
đem ta đến yết kiến đức Thế Tôn?” 

Và xem ra không còn ai ngoài Jivaka, ông tìm cách mời vị này cùng đi đến 
vết kiên đức Phật. Vua thốt ra một tiếng kêu vui mừng. Vua báo: 

— Này hiên khanh, đêm nay tráng sáng đẹp quá, hôm nay ta muốn đi cúng 
dường đảnh lễ một vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có nên chăng? 

Khi nghe các công đức của Pũrana" và các vi đạo sư khác được các đệ tử 
của họ tán thán, vua không quan tám mà chỉ hỏi JTvaka. Khi nghe vi này ké các 
công đức của đức Nhu Lai và tâu: “Xin Thánh thượng hãy đi đảnh lễ đức Thé 
Tôn”, vua ra lệnh cho các tượng xa chuẩn bị đi đến vườn xoài của Jivaka. 

Khi đến gần đức Như Lai, vua đảnh lễ và được đức Phật thân ái đáp lễ lại, 
vua hỏi đức Phật về quả của việc tu hành trong đời này. Sau khi nghe đức Như 
Lai thuyết pháp êm diu về Sa-món quả, cuối bài pháp vua xin làm đệ tử đức 
Phật và ra về sau khi đã sám hối trước đức Phật. 


5 Xem D. I. 47, Sãmaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn quả), số 2. 
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Từ đó, thực hành bó thí và trì giới, vua thường kë cán đức Như Lai, nghe 
Ngài thuyết pháp ё êm diu và nhờ thân cận bậc thiện hữu tri thức, nỗi lo sợ giảm 
bớt và cảm giác kinh hoàng của ông dàn dân bién mát, ông đã được an tâm trở 
lại và hân hoan tu tập tứ nhiếp pháp. 


Một ngày kia, Tăng chúng bắt đầu bàn luận tại pháp đường, bảo nhau: 

— Này các Hiên giả, sau khi giết phụ vương, Vua Ajātasattu quá kinh hoàng, 
không còn muôn hưởng cảnh vương giả nữa, cứ luôn luôn bị cảm giác khô đau 
trong mọi hành động. Sau đó, vua tìm đên đức Như Lai, nhờ thân cận với bậc 
thiện hữu, vua đã quên hét moi nôi lo âu và an hưởng vinh hoa hạnh phúc của 
đời vương giả. 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Ty-kheo, các ông dang bàn luận vấn dé gi? 

Và khi nghe các уі ду nói vẫn dé kia, Ngài bảo: 

— Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, người này sau khi giết cha 
mình đã nhờ Ta mà phục hôi sự thanh thản của tâm trí. 

Rồi Ngài ké câu chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, tai thành Ba-la-nai, Vua Brahmadatta sinh được một con trai và 
cũng đặt tên là Brahmadatta. Vào thời ду, Bó-tát được sinh vào nhà của vị té su. 
Ngày ngài ra đời, họ đặt tên ngài là Samkicca. Hai hài nhi cùng lớn lên trong 
cung vua nên trở thành đôi bạn chí thân. Khi hai vị đến tuói khôn lớn, và sau 
khi dà hoàn tát moi món hoc tai Takkasila liền trở về nhà. Vua phong cho con 
làm phó vương và Bó-tát vẫn sóng chung cùng bạn. 


Một ngày kia, khi vua cha du ngoạn tại lạc viên, phó vương nhìn thây cảnh 
đại vinh quang của ngài, sinh lòng ao ước và nghĩ thâm: “Phụ vương [mạnh] 
như vương huynh của ta, nêu ta đợi chờ vua cha chết thì ta đã già nua khi lên 
ngôi báu. Lúc ấy, ta được giang sơn thì có lợi gì? Ta muốn giết cha và làm vua 
ngay." Chàng liên nói với Bó-tát vé dự dinh sẽ làm gi, Bô-tát phản đối dự tính 
đó và bảo: 

— Này Hiện hữu, giết cha là một tội trọng. Chuyện â ây sẽ đưa đường đến địa 
ngục, xin ngài đừng làm việc ду, xin đừng giết đức vual 


Song phó vương cứ nhắc đi nhác lại chuyện â ây và bị bạn thân phản đối đến 
lân thứ ba. Phó vương liền vấn kế bọn hâu cận, bọn chúng đông ý và lập mưu 
giết vua cha. Khi Bó- tát nghe tin này, nghi thâm: “Та không | muôn thân cận với 
hạng người như thê 5.” Rồi không kịp từ giá song thân, ngài trón đi bàng cửa hậu, 
và sóng cảnh án dật trong vùng Tuyết Sơn. Tại đó, ngài theo đời khô hạnh và 
chứng đắc các thắng trí phát xuất từ thiền định, chỉ nuôi thân bằng các thứ củ 
quả rừng. Còn vương tử, khi bạn bỏ đi rôi, đã mưu giết phụ vương và tận hưởng 
cảnh vinh quang. 
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Nghe tin nam tử Sarhkicca xuất gia tu hành, nhiều thiện gia nam tử cũng 
rời bó thé tục và xin thọ giới với ngài dé sóng đời khó hạnh. Ngài sống tại đó 
với hội chúng đông đảo các vi khô hạnh kia và tất cả đều đạt các thiền chứng. 

Phần vua, sau khi giết cha và hưởng tho duc lạc của đời sóng dé vương 
được một thời gian ngắn, lại thấy lo sợ và tâm bát an như thé một người đã thấy 
rõ hình phạt của minh trong địa ngục. Lúc ấy, vua nhớ đến Bồ-tát liền nghĩ: 
“Bạn ta đã có ngăn cản ta, bảo ràng giết cha là một việc kinh hoàng,’ song đã 
khóng thuyét phục duoc ta nên đã bỏ di dé khói vuóng luy. Néu truóc kia có 
ban ta ở đây, át hán dà không. dé ta pham tội giết cha và đã cứu ta thoát được 
nói kinh hoàng này. Khóng biét báy gió ban ta ở đâu. Nếu ta biết được chàng ở 
đâu, ta sẽ cho mời chàng vé. Ai có thé cho ta biết nơi chàng ở chăng?” 


Từ đó, ở trong hậu cung cũng như ngoài triều đình, vua vẫn thường tán 
dương Bó-tát. Một thời gian lâu sau đó, khi đã sóng ở Tuyết Son cả năm mươi 
năm, Bó-tát nghĩ thâm: “Vua đang nhớ đến ta. Ta phải đi tìm bạn và thuyết pháp 
để bạn ta khói lo sg. ' Thé là được năm trăm vi khó hanh theo hâu, ngài bay qua 
không gian rói hạ xuống hoa viên Dãyapassa và an tọa trên phiến đá với các 
Hiền nhân váy quanh. 

Người giữ vườn ау ngài liên hỏi: 

— Thưa Thánh giá, vị nào là bậc thượng thủ của hội chúng Hiền nhân này? 

Khi được biết đó là Trí giả Sarhkicca và lão cũng nhận ra ngài liền thưa: 

— Thưa Tôn giả, xin ngài ở пап lại đây cho đến khi tôi đi thinh hoàng thượng 
đến. Hoàng thượng đang nóng lòng gặp ngài. 

Dành lễ ngài xong, lão vội đến cung tâu trinh về việc ngài trở về. Vua đến 
thăm ngài và sau khi cung kính dành lễ theo đúng phép xã giao xong liên đưa 
ra ván dé hỏi ngài. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ việc này: 
69. Vừa thây Brahmadatta đại vương, 
Ngôi cao chém ché thật huy hoàng, 
Lão tâu: “Chúa thượng, thân băng cũ, 
Chúa thượng vẫn thường dạ luyến thương. 
70. — Tôn giả Sarhkicca đã đến đây, 
Giữa Hiển nhân, nỗi tiếng vai ау, 
Đại vương, xin vội lên đường sớm, 
Chớ chậm tìm thăm bậc Thánh này." 
71. Vua ngự lên xa giá vội vàng, 
Sẵn sàng theo lệnh của vua ban, 


é Xem JPTS. 1884, p. 76. 
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Triều thân, bạn hữu vây quanh đủ, 
Tìm kiếm Thánh nhân tién tháng đàng. 
72: Cả năm biéu tượng của vương gia, 
VỊ chúa Kasi vội bó ra, 
Lọng, quạt đuôi trâu rừng, mão niệm, 
Đôi hài, bảo kiếm cũng trao qua. 
73. Rôi vua ngự xuống khỏi vương xa, 
Cởi hết bào y rực sáng lòa, 
Đến Dãyapassa ngự uyén, 
Là nơi an tọa Thánh Samkicca. 
T4. Và vua vội vã tién lên gân, 
Đảnh lễ trang nghiêm, lại hỏi thăm, 
Trao đôi đôi câu khi hội ngộ, 
Xong rồi vua lại dời chân sang. 
75. Cạnh bạn, vua an tọa một bên, 
Đến khi dip tốt bát đầu lên, 
Hỏi câu liên hệ bao điều ác, 
Vua vội nêu ra với bạn hiên. 
76. “Sarnkicca, thượng thủ Hiền nhân, 
Tinh tọa ở Dayapassa, 
Phía trước một đoàn nhiêu ân sĩ, 
Bao điều trám muốn hỏi thân băng. 
71. Ra sao, kẻ ác lúc từ trần, 
Cảnh giới nào đâu phải thọ thân? 
Trẫm đã đi sai đường chánh đạo, 
Trẫm mong lời giải của Hiên nhân.” 
Sau khi nghe như vậy, Bó-tát nói răng: “Vậy thi xin Đại vương hãy lăng 
nghe!” rôi cho lời khuyên. 
Жжжж 


Bác Рао sư nói thêm dé làm sáng tó việc này: 
78. Và Samkicca báo Dai vuong, 
Vua Kasi giúp thịnh giang sơn, 
Tại Dãyapassa ngự viên an tọa: 
“Đại dé, lăng nghe sẽ tỏ tường. 
79. | Ví thử ngài đưa lỗi chỉ đường, 
Cho người di lạc bước vô phuong, 
Người kia theo đúng lời khuyên nhủ, 
Chăng gặp chóng gai cản bước chân. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 595 


80. Nếu kẻ kia đi lạc nẻo tà, 
Nếu ngài dẫn dát đúng đường ra, 
Kẻ kia tuân thủ lời khuyên nhủ, 
Sẽ thoát ra bao cảnh khô mà.” 


Жжжж 


Ngài đã khuyến giáo vua như vậy và hơn nữa ngài còn dạy vua pháp lành: 
81. Đường đúng chính là pháp chánh ngay, 
Còn phi pháp chính là đường sai, 
Pháp thì đưa lối lên thiên giới, 
Phi pháp dẫn vào ngục đọa đày. 
82. Kẻ hành phi pháp, hối Quân vương, 
Là kẻ có đời sông bất lương, 
Khi chết đọa vào trong địa ngục, 
Quân vương nghe rõ sẽ am tường, 
83. [Các địa ngục kia được gọi là: ] 
safijiva, Kalasutta, 
Và hai dia nguc Roruva, 
sanghata, Dai Avici, 
Tapana, Patapana, 
84. Tám địa ngục kia tiếng lẫy lừng, 
Rất nhiều kẻ tạo nghiệp hung tàn, 
Thoát thân từ đó đều vô vong, 
Mói nguc báng muói sáu [nguc] Ussada. 
85. Lửa cháy hành hình các tội nhân, 
Tháy đều tạo ác nghiệp vô ngần, 
Kinh hôn, hoảng hốt, đây đau đớn, 
Khô não, hãi hùng ngập bón phuong." 
86. Bôn phía đều xây cửa bón tàng, 
Chia từng khoảng cách, thật cân phân, 
Mái vòm băng sát trên che phủ, 
Tường sát lại còn bao bọc quanh.? 
87. | Nền ngục này băng sắt cả vùng, 
Ngáp tràn lửa dữ, nóng hừng hung, 


^ Xem CNid. 57, Khaggavisanasuttaniddeso (Diễn giải kinh sừng tê ngwu), ММ. 401, 
Attadandasuttaniddeso (Diên giải kinh ué hanh của bản thán). 

° Kệ 86-87, xem M. III. 163, Balapanditasutta (Kinh Hiên ngu), số 129; M. II. 178, Devadūtasutta 
(Kinh Thiên sư), sô 130; A. I. 138, Devadütasutta (Kinh Thiên sư). 
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Dù xa trăm dặm chung quanh đó, 
Cũng tháy nóng lan tỏa chăng ngừng.? 
88. Аі làm thương tốn các Hiền nhân, 
Bậc khó hạnh, gìn giới, chánh chân, 
Rơi chúi đầu vào miễn địa ngục, 
Chăng còn cơ hội dé vươn thân. 
89. Thân thể tả tơi, cảnh hãi hùng, 
Khác nào cá nướng lửa đang nông, 
Cũng vì ác nghiệp chịu nung nâu, 
Đày xuống ngục kia vô số năm. 
90. Thân thê trong ngoài bị bỏng sôi, 
Hành hình làm hoảng sợ con môi, 
Dù mong giải thoát ra ngoài ngục, 
Cũng chăng tìm đâu lối thoát rồi. 
91. Chay tới, chay lui kiểm lỗi di, 
Đông, Tây, Nam, Bắc chăng mong gi, 
Vi chu thần đó ngăn đường lôi, 
Họ có tìm đường có ích chi.'? 
92. Hàng ngàn năm, sô phận đau thương, 
Chúng sống trong miền địa ngục món, 
Với cánh tay vươn lên đợi cứu, 
Khóc than, nói khó ngập tâm hôn. 
93. Cüng nhu rán dóc giét con mói, 
Nói gián hung tàn néu bi khoi, 
Phái tránh tón thuong cho Thánh giá, 
Những người nguyên khó hanh trong đời. 
94. Tộc trưởng Kekaka - Ajjuna, 
Tan tành vì hại Gotama, 
Dù ngàn tay, vóc người cường tráng, 
Thiện xạ lẫy lừng một thuở xưa. 
95. Dandakï!!' ném đồ do vào, 
Bậc vô nhiễm Kisavaccha, 
Như cọ dừa đang bị chặt góc, 
VỊ vua bi hủy diệt kia mà. 


? Xem CNid. 57, Khaggavisanasuttaniddeso (Dién giải kinh sưng té nguu), MNid. 401, 
Attadandasuttaniddeso (Diên giải kinh ué hạnh cua bản thân). 

10 Như trên. 

!! Xem J. V. 126, Sarabhangajataka (Chuyện Đại nhân thiện xạ Sarabhanga), số 8522. 
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96. — Mejjha" hại bậc Trí Matanga, 
Phải rớt từ trên bảo toa kia, 
Đất nước trở thành hoang phé địa, 
Chúa tôi đều phải hóa ra ma. 
97. Dân Vishnu - Andha? tán công 
"трауапа!* Нас Hiên nhân, 
Rôi dùng chày giết nhau tranh bá, 
Phải đến Diêm cung cả hai dân. 
98. Bị mắc lời nguyên của Trí nhân, 
Cecca!’ xưa bước giữa không trung, 
Tương truyền bị nuốt vào lòng đất, 
Biến mắt vào ngày đã định phần. 
99, Do vậy, bậc Hiền trí chăng khen, 
Người nào cứ ham muốn, đua chen, 
Thiện nhân tâm tốt thường cân nhắc, 
Chỉ nói lời gi thuộc chánh chân. 
100. Kẻ nào thường ráp tâm chờ mong, 
Sol mói bậc minh, hanh ven toàn, 
Sẽ bi cuón chìm vào địa nguc, 
Vi tâm ý độc, phải ăn năn. 
101. Kẻ nào lời thô lỗ hung tàn, 
Xông đến bậc tôn trưởng, măng càn, 
Sẽ giống cọ dừa bị chặt góc, 
Cháng con thira ké, phái tàn dán. 
102. Kė nào dám giét Dai Hién nhán, 
Hoặc bác tu hành sóng chánh chon, 
Sé doa Kalasutta nguc, 
Cuc hinh phái chiu lám ngày róng. 
103. Con nếu Maga, một ác vương, 
Muốn làm điên đảo cả giang sơn, 
Mạng chung vào ngục Tapana ấy, 
Phải chịu nhiều dau khó đoạn trường. 
104.  Trăm ngàn năm sóng doa dày thân, 
Như cách chư thiên tính tháng năm, 


? Xem J. IV. 375, Mãfangajãtaka (Chuyện bậc Hiên trí Màtanga), số 8497. 
з Xem J. V. 11, Kumbhajātaka (Chuyện bình rượu), só $512. 

4 Xem J. IV. 80, Ghatajátaka (Chuyện Trí giả Ghata), số 8454. 

5 Xem J. III. 11, Cetiyajataka (Chuyện Quốc vương Ceti), số §422. 
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Mặc áo làm bằng cây lửa đỏ, 

Giữa đau thương địa ngục muôn phân. 
105. Lửa phun lên rực sáng noi nơi, 

Tung tóe từ thân thê tả tơi, 

Chân căng, tóc râu cùng tất cả, 

Chỉ dùng nuôi ngọn lửa làm mồi. 
106. Thân thé trong ngoài cháy thật nhanh, 

Khô dau hành hạ đến tan tành, 

Như voi bị quất băng cây móc, 

Kẻ khón róng lên hết sức minh. 
107. Соке tham sân lại giết cha, 

Ау người hèn hạ, đại олар tà, 

Chịu nhiều thông khó trong hàm nguc, 

Tên Kalasutta mãi mà. 
108. Trong chảo sắt sôi đến lột da, 

Bị đâm tên sắt đến mù lòa, 

Ăn phân, kẻ giết nhăm thân phụ, 

Nước muói chìm thân chuộc tội xưa. 
109. Quy sứ bèn cầm 14у lưỡi cày, 

Đã nung nóng rực trong nhiều ngày, 

Có dây thừng buộc lưỡi cày ây, 

Bọn chúng mở banh miệng kẻ này, 

Và đặt một hòn sắt nóng đỏ, 

Vào nơi miệng của nạn nhân đây. 
110.  Kên kên đây lực, qua, diều hâu, 

Chó mực và chim mỏ sắt vào, 

Phanh lưỡi nó ra từng mảnh nhỏ, 

Nghiên nhai từng miếng, máu tuón trào. 
111. Вау quy theo sau kẻ bị hành, 

Đánh cho thân thê họ tan tành, 

Tựa cây thốt nốt bị thiêu cháy, 

Quy thích vui, người thây khó nàn, 

Ai vào địa ngục chịu như thé, 

Là bởi kiếp này giết phụ thân. 
112. Con nếu kẻ nào giết mẫu thân, 

Đọa ngay vào ngục Dạ-ma quân, 

Đề đền tội phạm hành vi ác, 

Nhận quả khó đau thật xứng phán. 


113-14.Quy dữ năm người giết mẫu thân, 


Dùng đây roi sắt quất nhiêu lần, 
Máu đào rin dó từ cơ thé, 

Tróng tựa đồng tan cháy cá dòng, 
Chúng bèn bát kẻ giết người me 
Uống máu đỏ tươi thỏa khát lòng. 


115-16.Hó máu đỏ kia nó ngập mình, 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


Hít müi xác chét hoác bün, phán, 
Báy sáu khüng khiép düng móm sát, 
Xuyén suót da người chiu cuc hinh, 
Xâu xé thịt kia nhai ngáu nghién, 
Hút ngay máu đỏ thật ngon lành. 
Khi kẻ ấy vào ngục ngập thân, 

Tên là Sataporisa, 

Tức thì chìm đắm trong hôi thối, 
Trăm dặm quanh đây xác hủy phân. 
Bởi chính mùi hôi kinh khủng kia, 
Xưa dù mắt sáng cũng mờ đi, 

Tâu Vua Brahmadatta rõ, 

Kẻ giết me mình phải khó nguy. 
Khi qua ngục Khuradhara, 

Ngục bén nhọn dao khó vượt qua, 
Những kẻ phá thai, sao thoát duoc, 
Sóng kinh khiếp Vetarani. 

Cáy vài có gai sát thát dài, 

Cỡ mười sáu ngón tay người đời, 
Treo hai bên dọc con sông ây, 

Vượt Vetarani khó thay! 

Tát cả nan nhân trong lửa hông, 
Đứng lên bị đốt tựa trời trồng, 
Cháy bùng rực rỡ như cây tháp, 
Cao cả dặm đường giữa cõi không. 


122-23. Trén lửa gai nung, ngục hiện ra, 


Gian phu, dám phu, bọn gian tà, 
Roi da vut xuóng dáu lán lóc, 

Hón loan quay cuóng chay trón xa, 
Toi tà tứ chi nhu nát cả, 

Chúng năm thức đợi suốt đêm qua. 
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124-25. Táng sáng vào nói sắt bỏng thân, 
To như núi, nước lửa bừng bừng, 
Do si vây bọc tâm tánh ấy, 
Bọn ác nhân kia sáng tối ròng, 
Vì ác nghiệp gây từ kiếp trước, 
Nay dén nợ cũ xứng cán phán. 
126. Người vợ được mua với bạc vàng, 
Dem lòng coi rẻ đức lang quân, 
Hoặc nhìn khinh bỉ người thân thích, 
Lưỡi bị móc ra, thống khổ tràn. 
127. Thấy lưỡi căng đây lũ bọ sâu, 
Kêu than chăng thê được đâu nào, 
Âm thâm phải gánh bao hình phạt 
Trong ngục Tapana, chịu khó dau. 
128-29.Kẻ giết heo cừu, bọn thợ săn, ! 
Chài ngư, trộm cướp, lũ tà nhân, 
Xem hành vi thiện là hèn kém, 
Bi dánh báng düi sát, kiém, cung, 
Nhào xuóng cá toán trong sóng nóng, 
Bi tén giáo duói, ngà vào dòng. 
130. Những người lường gạt, suốt ngày đêm 
BỊ búa sắt kia đánh đập mèm, 
Chi sóng băng đồ ăn bân thiu, 
Nhả ra bởi các kẻ đê hèn. 
131. Diêu quạ, kên kên với chó rừng, 
Hàm nhe toàn sắt, sẵn sàng luôn, 
Vô ngay kẻ khốn đang lăn lộn, 
Nuôt sóng vào móm quá hám ăn. 


132. Аі dùng thú dữ giết hươu nai, 
Hoặc giết chim, băng chim bẫy môi, 
Tội lỗi doa vào Ussada, 
Ăn năn vì ác độc, nhơ hôi. 
Như vậy, miêu tả các địa ngục như trên xong rôi, bây giờ ngài mở bày thiên 
giói và miêu tả thiên giới như sau: 
133. Nhờ tích đức trên cõi thê gian, 
Từ xưa, người thiện đến thiên đàng, 
Chư thiên, Phạm chúng, kia Thiên chủ, 
Đạt quả công năng, chín vẹn toàn. 


' Xem Thīg. v. 236. Punnatherigatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Ni Punna). 
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134. Ta bảo ngài cai trị chánh chon, 
Suót trong quôc độ, hỡi Quân vương, 
Đạt thành phước đức nhờ công chánh, 
Hói tiéc vé sau chăng phải mang. 
Nghe xong bài thuyét giáo của bậc Dai sĩ, vua binh tâm lại, còn Bồ-tát sau 
khi ở đó một thời gian nữa liên trở về nơi an trú của mình. 
Жжжж 
Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại уа bảo: 
- Không chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, vua áy cũng đã được Ta làm cho 
an tâm. 
Và Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vào thời bây giờ, nhà vua kia là Vua Ajãtasattu (A-xà-thó), hội chúng của 
vi khô hạnh là các đệ tử của Như Lai và Trí giả Samkicca chính là Ta. 


| 


CHƯƠNG XX 
BẢY MƯƠI KỆ 
(SATTATINIPÁTA) 


8531. CHUYÊN ĐẠI ĐỀ KUSA (Kusajataka) (J. V. 278) 

Quóc dó này hoan lac ngáp tràn... 

Câu chuyện này, bậc Dao sư ké trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một 
Ty-kheo thói thát. 

Chuyén ké ráng VỊ ду thuộc dòng quy tộc, sóng ở Savatthi (Xá-vệ), vi nhiệt 
tâm tin vào Chánh pháp nên ông xuât gia tu tập. 

Một ngày kia, trong lúc vào thành Sãvatthi dé khát thực, ông gặp một nữ 
nhân xinh đẹp liên đem lòng say mê ngay khi mới nhìn thấy nàng. Bi tham duc 
chi phối, ông sóng trong đau khó, dé mặc cho lông, tóc, móng tay, móng chán 
moc dài ra, mác y trong lán y ngoài déu do bán. Và óng cir héo món dán dén độ 
xanh xao chẳng khác nào cây liễu rũ, với các đường gân nói lên khắp mình máy. 


Cüng gióng nhu trén thiên giới, khi một vị thiên tử sắp bị đọa, sắp mãn 
kiếp sông thiên thân, thường dé lộ ra năm dâu hiệu quen thuộc, đó là: Các vòng 
hoa của vị ây mang héo dân, xiém y do bán, thân thé trở nên xáu xí, mó hôi ở 
nách đồ ra và vị ây không còn cám thây lạc thú gi trong thiên cung nữa. 

Trường hợp của các Ty-kheo ở thé gian cũng vậy, khi thói thất tín tâm trong 
Chánh pháp có năm dấu hiệu tương tự hiện ra: Hoa tín tâm héo úa, y giới đức 
do bán, thân thê trở nên xấu xí do bát mãn và ảnh hưởng của sự ô danh, mô hôi 
bát tịnh cứ tuôn ra dám dia, và ho khóng cón cám thây lạc thú gì trong đời sông 
độc cư dưới gốc cây rừng nữa. 

Những dâu hiệu đó đã xuất hiện ở vị này. Vì thé, Tăng chúng đưa ông đến 
vết kiến bậc Đạo sư và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, vị này dang thôi thất. 

Bậc Đạo sư hỏi có đúng không và khi nghe ông thú nhận là đúng, Ngài bảo: 

— Này Ty-kheo, đừng làm nô lệ cho tham dục! Đây là một ác nữ nhân, 
ông hãy chế ngự tham dục của ông đối với kẻ ấy, hãy hân hoan trong Chánh 
pháp! Chính vì mê say một nữ nhân mà các bậc Hiên trí ngày xưa, mặc dù 
có đủ uy lực phi thường cũng đã mất hết quyền năng và phải chịu khốn đốn 
đến suy tàn. 
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Nói vậy xong, Ngài kê lại một câu chuyện quá khu. 
xxx 


Ngày xưa tại quốc độ Malla, trong kinh thành Kusavati,! Vua Okkaka cai tri 
rất chân chánh. Đứng đầu mười sáu ngàn phi tân của ngài là Chánh hậu Silavati. 
Вау gio, bà không sinh con cái gi nên dân chúng trong kinh đô cùng các triều 
thần tụ họp tại cửa cung, than vãn răng quốc độ này sẽ bị diệt vong. 

Vua mở cửa sô ra phán hỏi: 

— Trong triều đại trám, không có ai làm điều gì bất công trái đạo. Tại sao 
các ngươi trách móc trám? 

Họ đáp: 

— Tâu Đại vương, quả đúng vậy, không ai làm gi trái đạo lý cả, nhưng Dai 
vương không có hoàng nam dé nỗi dõi. Kẻ ngoại bang sẽ chiếm lây vương quốc 
và hủy diệt đất nước này. Vậy xin Đại vương hãy câu tự để có hoàng nam trị 
nước cho đúng pháp! 

— Thé khi muốn cầu tự, trám phải làm gi? 

— Trước tiên, xin Dai vương hãy truyền đưa ra đường một đoản cung nữ ca 
múa hạ đăng suốt trong một tuân lễ, xem đó như một lễ cúng tế thần. Rồi nếu 
có một nàng nào sinh được con trai thì tốt lám, néu không thì xin hãy đưa một 
đoàn nữ nhac trung lưu và cuối cùng là đoàn nữ nhạc thượng lưu. Chắc hắn giữa 
số nữ nhân như thé sẽ có một nàng đây đủ đức độ dé sinh con trai! 

Vua liên làm theo lời họ khuyên và cứ đến mỗi ngày thứ bảy trong tuân, 
ngài hỏi thăm những người ду khi họ trở vé cung sau khi đã hưởng thú vui chơi 
thỏa thích, xem có nàng nào đã thọ thai chưa. Và khi tát cá bon họ dáp: 

— Tàu Hoàng thượng, không có ал. 

Báy giờ, vua thất vọng kêu lên: 

— Ta chăng có được hoàng nhi nào cả! 

Dân chúng trong kinh thành lại trách móc vua như trước. Vua bảo: 

— Tai sao các ngươi lại trách trám, theo lời các ngươi thỉnh câu, nhiều nữ 
nhân đã được đưa ra trình diễn ngoài đường nhưng không nàng nào thọ thai cả. 
Vậy trám phải làm sao bây giờ? 

Họ đáp: 

— Tàu Hoàng thượng, chắc һап những nữ nhân này đều vô hạnh và thiếu đức 
cả. Chúng không đủ công đức để sinh con trai. Song vì chúng chưa thọ thai, 
vậy Hoàng thượng đừng пап lòng, Chánh hậu Silavati là một nữ nhân đây đủ 
đức hanh, xin hãy dua Chánh hậu ra đường, Lệnh bà sẽ sinh được hoàng nam! 
! Kusavati là thủ phủ của người dân Malla. Ngày nay có tên goi là Kusinarà (18 J! 3B £&, Câu-thi-na-la). 


Đức Phật đã nhập Niét-bàn tại đây. Tham khảo: D. II. 146f, 573; DA. II. 572f; M. II. 238f; UdA. 238, 
402f; J. I. 392; A. I. 2476 V. 796 Vin. I. 247Í. 
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Vua vui lòng chấp thuận, truyền lệnh đánh trông công bó răng vào ngày 
thứ bảy kế từ hôm ấy, dân chúng phái té tựu lại và vua sẽ đưa Chánh hậu 
Silavati ra đường làm tế lễ. Rồi vào ngày thứ bảy, vua truyền lệnh trang điểm 
cho chánh hậu thật lộng lẫy và rước bà từ trong cung ra đường phố biểu diễn. 
Do uy lực công đức của bà, cung thất của Thiên chủ Sakka (Đế-thích) nóng 
dân lên. Thiên chủ Sakka xem xét việc này có ý nghĩa gì và nhận thấy chánh 
hậu đang khao khát một hoàng nam liên suy nghĩ: “Ta phải ban cho chánh hậu 
một hoàng nam.” 

Rồi trong khi tìm hiểu xem có vị nào trên thiên giới xứng đáng làm con bà 
không, Thiên chủ chợt trông thây Bô-tát. 

Chuyện ké răng, vào thời ấy, sau khi đã hưởng hết thọ mang ở cõi trời Ba 
Mươi Ba, ngài (BÓ-tát) ước mong được tái sinh ở một cảnh giới cao hơn. Thiên 
chủ Sakka đến gần cửa cung của ngài, triệu ngài ra và bảo: 

— Này Hiên giả, ngài sẽ phải đến cõi nhân gian và thọ sinh làm hoàng nam 
của chánh hậu Vua Okkaka. 

Rồi Thiên chủ lại mời được một thiên tử khác đến và bảo: 

— Hiên giả cũng sé làm hoàng nam của chánh hậu. 

Và vì muốn răng không có một nam nhân nào được phép làm tón hai đức 
hạnh của chánh hậu nên Thiên chủ Sakka giả dang làm một lão Bà-la-món, đi 
đến cửa cung. Đám dân chúng sau khi tăm rửa trang điểm cho mình xong, mỗi 
người đều thám mong sẽ chiếm được hoảng hậu nên tê tựu ngay tại hoàng môn, 
nhưng khi tháy Thiên chủ Sakka họ cười âm lên, hỏi ngài tại sao đến đây. Thiên 
chủ bảo: 


— Tại sao lại trách lão? Thân lão già rói song dục tình vẫn không giảm 
xuống nên lão đến đây với hy vọng đưa hoàng hậu về với lão, giả sử lão chiếm 
được bà. 


Cùng với những lời này, Thiên chủ dùng thân lực tiễn lên phía trước đám 
người ây, và vì công đức của ngài tỏa ra nên không ai có thé đứng trước mặt 
ngài được. Ngay lúc chánh hậu vừa mới bước ra khỏi cung, được trang điểm 
cực kỳ rực rỡ uy nghi, ngài liên năm lây tay bà và đưa đi mát. 

Thé rói dám người kia đứng tro ra đó ma ly ngài, bảo: 

— Thật là nhục nhã, một lão Bà-la-môn đã biên đi mất cùng một bà hoàng 
hậu dung sắc tuyệt thế. Lão cũng chăng biết chuyện gi là cân xứng với lão nữa. 


Chánh hậu cũng suy nghĩ: “Một ông già đang bắt ta đi mát đây”, bà nói giận 
và lại cảm thây ghê tởm. Còn vua đứng ở cửa số mở rộng, nhìn ra xem ai sẽ 
cướp được hoàng hậu mang di và khi thây đó là ai ròi thì ngài hết sức bát bình. 

Khi Thiên chủ Sakka vừa cùng bả thoát ra khỏi công thành, ngài liên dùng 


thân lực hóa hiện ra một ngôi nhà ngay gân đó, cửa đã mở sẵn cùng với một bó 
сш khô. Bà hỏi: 
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— Chỗ ở của lão đây chăng? 

— Tâu Lệnh bà, phải! Trước kia lão ở đây chỉ một mình, nay со cả đôi ta. 
Lão sẽ di quanh đây kiêm ít gạo vë, trong lúc ây xin Lệnh bà năm nghỉ trên 
đông củi này. 

Nói vậy xong, ngài vó nhe trén người bà, khiến bà rúng động vì sự tiếp xúc 
với Thiên chủ, rôi ngài đặt bà nám xuóng đó, ngài vừa dung vào người bà là bà 
thiệp di ngay. Sau đó, ngài dùng thân lực siêu phàm đưa bà lên cõi trời Ba Mươi 
Ba và đặt bà xuông trên thiên sàng trong một cung điện lộng lây nguy nga. 

. Vào ngày thứ bảy, ngay khi vừa thức giác, bà ngắm cảnh huy hoảng nảy và 
hiệu răng đây không phải là một Bà-la-món mà chác hàn là Thiên chủ Sakka. 
Vào lúc này, Thiên chủ Sakka dang ngự trên báo tọa dưới cây San Hô, được 
đoàn thiên nữ ca múa vây quanh. Bà liên bước ra khỏi thiên sàng, đi đên gân 
dành lé Thiên chủ và kính cân đứng một bên. Sau đó, Thiên chủ bảo: 

— Ta ban cho bà một điều ước, hãy chọn di! 

— Vậy xin Thiên chủ ban cho thân thiếp một hoàng nam! 

— Này Hoàng hậu, không chỉ một та thôi đâu, Ta sẽ ban hai vương tử cho 
bà. Một người thông minh trí tuệ nhưng xâu xí, người kia đẹp tướng song lại 
ngu đân, bà muôn có đứa con nào trước? 

Bà đáp: 

— Xin Thiên chủ ban cho đứa con thông minh trước! 

Ngài bảo: 

- Được lắm! 

1 Rôi dua cho bà một cong cỏ kusa (cát tường), một chiéc thiên y cùng với 
gó chiên-đàn, một đóa thiên hoa san hô và cây dàn kokanuda màu đỏ cánh sen. 

Sau đó, ngài đưa bà trở lại nội cung của hoàng gia, đặt bà năm xuống trên 
cùng một vương sàng với vua уа ngài lây ngón tay đụng vào lỗ rôn của bà là 
ngay lúc áy Bó-tát nhập mẫu thai, còn Thiên chủ lập tức trở về cõi của ngài. Bà 
hoàng hậu hiên đức biết rằng minh đã thọ thai. 

Lát sau vua tinh giác thây bà liên hỏi ai đã đem bà đi. 

— Tâu Thánh thượng, chính Thiên chủ Sakka. 

— Chính mát тат Һау một lão già Bà-la-món mang nàng di, tại sao nàng 
muôn đánh lừa trầm? 

— Tâu Thánh thượng, xin hãy tin thân thiếp, chính Thiên chủ Sakka đã đưa 
thiệp lên thiên giới! 

— Trám không tin khanh đâu. 

Lúc ду, bà đưa vua xem cong cỏ kusa mà Thiên chủ đã tặng bà và nói: 

— Bây giờ xin Thánh thượng hãy tin lời thân thiếp! 
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Vua nghĩ thầm: “Cỏ kusa hái được khắp nơi”, nên ngài vẫn không tin bà. Bà 
liền đưa cho vua xem các thiên y của bà. Thây vậy, ngài mới tin và bảo: 

— Này Ái hậu, néu Thiên chủ đem nàng di thì nàng đã có thai chưa? 

— Tâu Thánh thượng, thân thiếp đã có thai. 

Vua rât hoan hỷ và truyền lệnh chăm sóc thai phụ. Mười tháng sau, bà hạ 
sinh một hoàng nam, triều đình không đặt tên gì khác ngoài tên theo ngọn cỏ 
kusa. Vào thời gian Vương tử Kusa biết chạy một minh, bà lại có thai một thiên 
tử thứ hai. Đủ mười tháng, bà ha sinh một hoàng nam, họ đặt tên là Jayampati. 
Hai vương tử được nuôi dưỡng theo cung cách cao sang trọng vọng. 

Bồ-tát vô cùng thông minh, không cân học với thây nào cả mà tự khả năng 
ngài đã tài giói, thành thạo mọi món học thuật. Vì vậy khi ngài được mười sáu 
tuói, vua nóng lòng trao quốc độ cho ngài liền bảo chánh hậu: 

– Này Ái hậu, khi trao vương quyền cho vương nhỉ, ta sẽ cử hành lễ thật 
trọng thê, ta muốn nhìn thấy vương nhi được an vị trên ngai vàng khi ta còn 
sông. Nếu có công chúa ở xứ nào trong cõi Diêm-phù- dé mà Ái hậu yêu тёп thì 
rước nàng về đây, ta sẽ phong cho nàng ây làm chánh hậu của vương nhi. Vậy 
hãy thăm dó xem vương nhi có yêu mến công chúa xứ nào chăng? 

Bà ưng thuận ngay và cho một cung nữ đệ trình ván dé ấy lên thái tử dé biết 
ý kiến ngài. Nàng ây đến trình vương tử mọi việc. 

Nghe nói vậy, bậc Dai sĩ liền suy nghĩ: “la không được tốt tướng, hễ một 
công chúa diễm lệ nào được rước về đây làm tân nương của ta thì khi Һау mặt 
ta cũng sẽ nói: “Mình sẽ phải làm gì với một người chóng xấu xí nhu thé này”, 
rói nàng ây trón đi và chúng ta chỉ thêm mang nhục. Vậy ta còn phải cán gi cuóc 
sóng gia dinh thé tuc nữa? Ta muón phụng dưỡng song thân lúc còn sông và khi 
song thân từ trân, ta quyết xuất gia làm ân sĩ.” Vì thế, ngài đáp: 


— Ta có cán gi quốc độ, ngai vàng hay yên tiệc hội hè. Khi song thân ta từ 
trân, ta quyết xuât gia tu hành. 

Nàng cung nữ ấy trở về và kê lại với chánh hậu chuyện ngài vừa nói. Vua råt 
buôn bực, sau vài ngày lại gửi môt chiếu chỉ khác nhưng vương tử vẫn không 
chịu nghe theo. Sau ba lần từ chối lời đề nghị của vua cha, đến lần thứ tư ngài 
suy nghĩ: “Quyết liệt phản đối mẹ cha mãi là điều không hợp lý nên ta muốn 
bày một mưu kế øì đó.” Rôi ngài triệu người trưởng đoàn thợ vàng vào, dua cho 
người ây một sô vàng và bảo làm bức tượng một nữ nhân. Khi người ây đi rồi, 
ngài láy thêm vàng và tự tay ngài nặn hình một nữ nhân. 

Thật vậy, mục đích của chư Phật bao giờ cũng được thành tựu. Bức tượng 
tuyệt đẹp vượt ngoài mọi ngôn ngữ miêu tả của con người. Sau đó, bậc Đại sĩ 
truyền đem xiêm y khoác cho tượng ấy và đặt trong cung thất. Khi thấy bức 
tượng do người trưởng đoàn thợ vàng đem vào, ngài chê bai và bảo: 


— Ngươi hãy đi nhìn xem bức tượng đặt trong hoàng cung! 
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Người thợ ау bước vào, ау bức tượng liên suy nghĩ: “Chắc đây phải là 
một thiên nữ đến hưởng lạc thú cùng với vương tü.” Anh ta bỏ di ra khói phòng 
mà không dám dua tay vé phía bức tượng ấy, rói nói: 


— Таџ Điện ha, trong cung ngài có một thiên nữ cao quý của chư thiên, hạ 
thần không dám đến gần. 

Ngài bảo: 

— Hiền hữu, hãy đi đem bức tượng vàng áy về đây! 

Được bảo đến lần thứ hai, anh ta mới đi mang bức tượng về. Vương tử ra 
lệnh đem bức tượng do người thợ vàng đúc đặt vào trong cung thất, còn bức 
tượng bằng vàng do ngài nặn thì được trang hoàng thật đẹp, đặt lên một chiếc 
xe đem đệ trình mẫu hậu và thưa: 

— Khi nào con tìm ra được một nữ nhân nhu thé này, con xin láy nàng làm vợ. 

Mẫu hậu triệu các quốc sư vào bảo: 

— Này các hiền khanh, vương tử có dày đủ công đức do Thiên chủ Sakka 
ban cho ta, vương tử phải tìm được một công chúa xứng dáng với chàng. Vậy 
các khanh hãy đem bức tượng này đặt vào vương xa phủ kín, đi khắp cõi Diêm- 
phü-dé, hé ау công chúa của vua nào giông với bức tượng thì hãy trao tượng 
cho vua ау уа Бао: “Quốc vương Okkàaka sẽ làm hôn lễ với công chúa của Đại 
vương”, rôi hãy thu xếp ngày trở về nước! 


Họ tuân lệnh rồi đem bức tượng ra đi cùng một đoàn tùy tùng đông đảo. 
Trong cuộc hành trinh ây, dù đén kinh thành nào, vào lúc hoàng hôn, đoàn 
người ây cũng tụ tập lại rôi sau khi trang hoàng xiêm y, vòng hoa, nữ trang cho 
bức tượng, họ đặt tượng lên chiếc vương xa đưa ra bến tắm, còn họ trở lui đứng 
bên vệ đường nghe ngóng người qua lai có bàn tán gi chăng. 

Dân chúng tháy bức tượng vàng, bảo nhau: 

— Bức tượng này là một nữ nhân vô cùng diễm lệ cháng khác mót vi thién 
nữ. Tại sao nàng đến đây, nàng từ đâu lai? Trong kinh thành này của ta, không 
có ai sánh băng nàng được. 

Sau khi tán dương sắc đẹp của tượng vàng, họ lại đi đường của họ. 

Các quóc su bảo: 

— Nếu có một cô gái nào như thé ở đây, dân chúng sẽ bảo: “Bức tượng này 
giống công chúa nọ, hoặc tiểu thư kia”, chắc là tại đây không có cô gái nào như 
vậy cả. 

Họ liên đem bức tượng đi đến kinh thành khác. Cứ lang thang như vậy, dân 
đà họ đến kinh thành Sagala ở quốc độ Madda. Lúc bây giờ, vua xứ Madda có 
tám công chúa xinh đẹp tuyệt vời như những nàng tiên trên trời. Công chúa lớn 
nhất tên là Pabhàvati (Quang Huy), thân nàng chiêu tỏa ra các tia sáng như thé 
ánh binh minh. Khi trói tói, trong cán phóng của nàng rộng chừng bón cubit 
khóng cán tháp dén mà cà cán phóng cüng sáng ruc lén. 
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Lúc bấy giờ, nàng có một bà nhũ mẫu lưng gù, sau khi đã bưng cơm lên hâu 
Pabhavati lại muôn gội đầu cho nàng vào lúc trời sâm tôi, bà ra đi múc nước 
cùng với tám nữ tỳ, mỗi người mang một binh đựng nước đến bến tám; chợt 
tháy bức tượng, bà tưởng đó là Pabhàvati liền kêu lên: 

— Cô bé này tệ thật, cứ giả vờ muốn gội đầu và báo ta đi múc nước, lại lén 
đi trước chúng ta, ra đứng ngoài đường kia kia. 

Đang lúc giận dữ, bà kêu lên: 

— Té quá, nàng làm nhục gia phong, nàng ra dung kia trước cá bọn ta nữa. 
Nếu đức vua biết được, chúng ta sẽ chêt mắt! 


Nói xong, bà dùng tay đánh vào má bức tượng, [khiến cho] lòng bàn tay bà 
bị tốn thuong nhu bị tét ra. Khi biết đó là một bức tượng vàng, bà bật cười đến 
bảo các nữ tỷ: 

— Hãy đến xem ta đã làm gi kia! Ta tưởng đó là con gái của ta nên ta đánh 
nó, bức tượng kia thật có dáng gi néu đem so với con gái ta. Ta chỉ làm đau tay 
ta mà thói! 

Thé là các sứ giả của vua chay ngay lại năm lây bà bảo: 

— Đây là chuyện gi bà bảo cho ta biết, con gái bà đẹp hơn tượng này sao? 

— Ta muốn nói đến Pabhàvati, công chúa của vua xứ Madda, giá trị của 
tượng này không bằng một phần mười sáu của nàng áy. 

Họ vui mừng trong da, tìm lỗi vào cung nhờ người trình vua rằng sứ giả của 
Vua Okkaka dang đứng ở cung món. Vua từ bảo tòa đứng dậy, ra lệnh cho ho 
vào châu. Khi vào, họ đảnh lễ vua và tâu: 

— Tâu Đại vương, Bồn vương của chúng thần xin gui lời hỏi thám ngọc thể 
của ngài có được khang an chăng? 

Họ được tiếp đón nông hậu và khi được hỏi tại sao đến đây, họ đáp: 

- Bôn vương của chúng thân có một hoàng nam là Vương tử Kusa rất 
düng cám, đức vua muón trao quóc độ cho con nên sai chúng thần đến xin Đại 
vương gá duyên Công chúa РаБћауай cho chàng và nhận bức tượng vàng này 
làm sính lễ. 

Nói xong, họ dâng lên tượng vàng ду. Vua rất đẹp y, nghĩ rằng được kết 
thân với một dòng vua cao quy nhu vậy thật là van phúc. Các sứ giả lại tâu: 

— lâu Đại vương, chúng thân không dám chậm trễ ở nán lại đây, chúng 
thân phải vé trình đức vua là chúng thần đã đi cầu hôn công chúa được rồi, ngài 
sẽ đến đón dâu sau. 


Vua châp thuận, tiếp đãi họ rất nông hậu, sau đó dé họ ra vé. Họ vé cung 
trình lại mọi việc lên đức vua và hoàng hậu. Vua cùng đoàn tùy tùng đông đảo 
khởi hành từ Kusävatï dần dán theo thời gian đi đến kinh thành Sagala. 


Vua xứ Madda thân hành đón rước ngài vào thành tiếp đãi rất trong thé. 


610 # KINH TIỂU BỘ 


Hoàng hậu Silavati là một nữ nhân thông thái liên suy nghĩ: “Do nguyên nhân 
øì mà có việc này?” Sau một hai ngày, bà bảo vua: 

— Chúng ta đang mong được gặp tân nương. 

Vua chấp thuận truyền lệnh triệu công chúa vào. Nàng Pabhavati được phuc 
sức cực kỳ lộng lẫy và cung nữ theo hâu, bước ra dánh lễ mẫu hậu tương lai. 
Vừa trông tháy nàng, chánh hậu liền suy nghĩ: “Công chúa này tuyệt đẹp, còn 
con ta lại xấu xí, nêu nàng thây con ta, nàng sẽ không ở dù chỉ một ngày và sẽ 
trón đi ngay. Vậy ta phải bày mưu mới được.” Bà liên nói với vua xứ Madda: 

— Tán nương thực là đẹp đôi với hoàng nhi của ta. Tuy thé hoàng tóc ta có 
một tục lệ cô truyền, nêu nàng tuân theo luật đó, chúng ta sẽ rước nàng vé làm 
hoàng phi. 


— Đó là tuc lệ gi? 

‚ — Trong dòng họ ta, người vợ không duoc phép nhìn chóng ban ngày cho 
dén bao giờ nàng tho thai. Nêu nàng chịu làm theo đúng nhu vậy, chúng ta sẽ 
đón nàng vê. 

Vua hỏi công chúa: 

— Này con yêu quý, con có làm thé được chăng? 
Nàng đáp: 

— Tâu Phụ vương, con làm được. 


Sau đó, Vua Okkaka đem nhiều sính lễ tặng vua xứ Madda và rước nàng 
cùng ra đi. Vua xứ Madda tiễn đưa công chúa về nhà chồng cùng với một đoàn 
hộ tống thật đông đảo. Còn Vua Okkãka khi vừa về tới thành Kusavati liền ban 
lệnh cho kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy, tát cả tù nhân déu được thả ra, và 
sau khi làm lễ Quản đảnh cho tân vương cùng sắc phong nàng Pabhävatï làm 
chánh hậu, ngài truyền đánh trông loan báo triêu đại Vua Kusa ra đời. 

Tất cả các vua toàn cõi Diém-phü-dé có công chúa đều gửi đến triều cống 
Vua Kusa, hoặc có vương tử thì gửi đến làm cận thân dé mong bâu bạn với ngài. 
Bô-tát lại có cả đoàn nữ nhạc đông đảo và trị dân với danh tiếng lan rộng. Tuy 
vậy ngài không được phép nhìn PabhavatIi ban ngày, nàng cũng không được 
nhìn ngài, chỉ ban đêm ngài mới được tự do đi lại với nàng. 

Vào thời ấy, thân thê của nàng Pabhavati tỏa sáng lạ thường, song Bó- tát 
phải rời hậu cung khi trời còn tôi. Vài ngày sau, ngài thưa với mẫu hậu ràng 
ngài muốn nhìn thấy Pabhàvati vào ban ngày. Bà từ chối, bảo ngài: 


— Con không nên ước muốn việc đó, phải đợi đến bao giờ nàng có thai đã. 

Ngài van xin mẹ nhiều lần, vì thé bà báo: 

- Thôi được, con hãy đến chuông voi đứng đó giả làm người quản tượng. 
Me sẽ đem nàng lại đó, con sẽ tha hô ngăm nàng, nhưng hãy cân thận đừng dé 
nàng biét con. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 611 


Ngài thỏa thuận đi đến chuông voi, mẫu hậu truyền làm lễ hội voi và báo 
Pabhävat: 

— Này con, ta hãy cùng di xem bày voi của đức phu quân con. 

Khi đem nàng lại đó, bà chỉ cho nàng tên của voi này voi nọ; trong lúc 
Pabhavati di sau lưng mâu hậu, vua ném vào lưng nàng một cục phân voi. Nàng 
tức giận bảo: 

— Ta sẽ bảo đức vua chặt đâu ngươi. 


Nói xong, nàng lại càu nhàu với mẫu hậu khiến bà phải dỗ dành nàng bằng 
cách xoa lưng nàng. Lần thứ hai, vua mong muốn nhìn Һау hoàng hậu, lai giá 
dang làm người g1ữ ngựa trong chuông ngựa; cũng như lần trước, ngài ném cục 
phân ngựa vào mình nàng và khi nàng bực tức, mẫu hậu lại dỗ dành nàng. 


Một ngày kia, Pabhavati tàu với mẫu hậu là nàng mong muốn nhìn tháy 
bậc Đại sĩ. Bà từ chối lời thỉnh cầu của nàng và bảo: 


— Thôi con đừng ước muốn như vậy nữa. 

Nàng lại cứ паі ni bà mãi, cuối cùng bà bảo: 

- Thôi được, ngày mai hoàng nhi sẽ làm đám rước trọng thé khắp kinh 
thành. Con cứ mở cửa sô mà nhìn. 

Nói xong, hôm sau, bà ra lệnh cho trang hoàng kinh thành rực rỡ rồi truyền 
cho Vương tử Jayampati mặc hoàng bảo, cưỡi voi, cử hành lễ khải hoàn rất 


trọng thé khắp kinh thành. Mẫu hậu cùng đứng noi cửa só với nàng Pabhàvati, 
bảo nàng: 


— Con hãy xem cảnh huy hoàng của đức phu quân con. 

Nàng bảo: 

— Con đã được một đẳng vương quân thật xứng đôi vừa lứa với con. 

Lòng nàng vô cùng hoan hỷ. Song cũng ngày đó, bậc Đại sĩ giả dạng làm 


người quản tượng, ngôi sau Vương tử Jayampati. Khi đã được nhìn tháy Pabhävafi 
cho thỏa lòng ao ước, ngài vui thích dua tay làm điệu bộ trêu gheo nàng. 


Khi con voi đi qua, mẫu hậu hỏi nàng có nhìn thây đức vua chăng, nàng bảo: 


— Tâu mẫu hậu, con có thấy, song sau lưng đức vua là người quản tượng rât 
thô lỗ đã lây tay làm điệu bộ trêu con. Tại sao chúng lại dé một người xâu xí, 
có dáng xui xéo nhu vậy ngôi sau đức vua chứ? 


— Con ạ, chúng muôn phía sau đức vua phải có người cận vệ. 


Nàng suy nghĩ: “Người quản tượng này thật to gan, không tỏ lòng kính 
trọng đức vua tí nào, hay đó chính là Vua Kusa? Chác chán vi düc vua xáu xí 
nén ho khóng muón cho ta ау mặt ngài.” 


Thé là nàng rỉ tai bà nhủ mẫu lưng gù của nàng: 
— Này nhũ mẫu, hãy lập tức di ra xem thử đức vua ngồi trước hay sau! 
— Làm thé nào ta biết được điều đó? 
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— Nếu là đức vua thì ngài sẽ bước xuóng voi trước, nhũ mẫu sẽ biết được 
nhờ dấu hiệu này. 


Bà vú đi ra đứng xa xa nhìn tháy bậc Dai sĩ bước xuông vol trước và sau đó 
là Vuong tu J ayampati. Bậc Đại sĩ nhìn quanh hết phía này đến phía kia, chợt 
trông thây bà lão gù lưng, biết được lý do tại sao bà ta đến liên triệu bả ta lại 
và nghiêm khắc bảo bà áy không được tiết lộ bí mật của ngài rồi cho bà ta vẻ. 


Bà vú về và bảo hoàng hậu: 

— Vị ngôi phía trước đã xuống voi trước tiên. 

Và Pabhavati tin bà ta ngay. Một lần nữa, vua muốn tháy mặt nàng và cầu 
xin mẫu hậu sắp đặt việc ấy. Bà không thể từ chối ngài và bảo: 


— Thôi được rói, con háy vào ngu vién. 


Ngài vào dó giáu minh trong hó sen đến tận có, đứng dưới nước lẫy lá sen 
che đâu và hoa sen che mặt. Và mẫu hậu đem Pabhàvati vào ngự viên lúc trời 
vừa sâm tôi, bảo nàng: 


— Này con hãy nhìn cây này, chim kia, nai nọ.. 


Như thê bà dụ nàng đi mãi cho đến khi nàng tói gân bò hó sen. Khi nàng 
nhìn thấy hó phủ đầy năm loại hoa sen, nàng muón tắm liền bước xuống mé 
nước cùng các cung nữ. Trong lúc vui đùa, nàng thây hoa sen kia liền đưa tay 
ra hái. Lúc đó vua ré lá sen ra, năm láy tay nàng bảo: 

— Ta là Vua Kusa. 

Vừa thây mặt ngài, nàng hét to: 

— Kìa con quỷ đang chụp láy ta. 

Rồi nàng ngất đi ngay, vi thé vua thả tay nàng ra. Khi tỉnh lại, nàng nghĩ 
thám: “Chúng bảo Vua Kusa đã năm lây tay ta, ngài chính là người đã ném vào 
ta một cục phần voi trong chuông voi, rôi một cuc phân ngựa trong chuông 
ngựa, cũng chính là người ngôi sau lưng voi và trêu gheo ta. Ta còn làm gi nữa 
với một người chóng xấu xa di dạng nhu vậy? Nếu ta sóng thì ta phải láy người 
chóng khác mà thôi.” 


Thé là nàng triệu tập các quan đại thân đã hộ giá nàng đến đây và bảo ho: 

— Нау chuán bị vương xa, ngay hôm nay ta phải trón di! 

Họ liền tâu chuyện này cùng đức vua. Ngài nghĩ thâm: “Nếu nàng không 
trón được, lòng nàng sẽ đau khó tan nát. Thôi dé nàng đi, với tài năng của chính 
mình, rồi đây ta sẽ đưa nàng trở lại.” Thé là ngài cho phép nàng ra di, папр liên 


về ngay kinh thành của vua cha nàng. Lúc ấy bậc Đại sĩ đi từ ngự viên về thành 
và bước lên cung điện nguy nga của ngài. 


Thật ra chính là do kết quả một lời nguyên của nàng trong một đời trước mà 
nàng không ưng thuận Bò- tát và cũng vì một nghiệp quá khứ của ngài mà ngài 
phải chịu xấu xí nhu thé. Chuyện ké răng, ngày xưa tai ngoại ó thành Ba-la-nai, 
ở tại phô trên, phố dưới, một gia đình nọ có hai con trai và một gia đình kia có 
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một con gái. Bó-tát là người em trong, hai anh em kia, còn cô gái kết duyên với 
người anh. Người em không có gia thát nên vẫn sóng chung với anh. 


Một ngày kia, nhà này nướng loại bánh hảo hạng, trong lúc Bó-tát còn ở 
trong rừng nên họ dé dành cho ngài một cái rôi chia bánh ra ăn hết. Lúc bây giờ, 
một vị Độc Giác Phật đến khát thực ở nhà ây. Người chị dâu của Bồ-tát nghĩ 
răng nàng sẽ nướng một chiếc bánh khác cho người em nên đem chiếc bánh để 
dành phán cậu cúng cho vi Độc Giác Phật. 


Ngay lúc ây cậu trở về từ khu rừng, nàng bảo: 

— Này chú em, đừng giận tôi đã cúng phân bánh của chú cho vị Độc Giác Phật. 

Cậu em đáp: 

— Chị đã ăn hết phần mình rói lại dem cho phán của ta đi, còn bảo sẽ làm 
cái bánh khác cho ta đây! 

Cậu liền giận dữ bước ra lây lại chiếc bánh từ bình bát của vị khát sĩ. Nàng 
vội trở về nhà mẹ mình lẫy một ít bơ tươi mới tan, có màu như hoa champa 
(hoa sứ) đồ đây vào bình bát ду, nó liền tỏa ra một làn ánh sáng. Tháy vậy nàng 
câu nguyện: 

— Lay Thánh giả, ước gi khi con tái sinh, thân thé con sẽ phát ra một luồng 
ánh sáng, con sẽ được xinh đẹp và không bao giờ ở chung nhà với kẻ đê tiện 
nảy nữa. 

Vì kết quả lời nguyên ngày xưa này, nàng không muốn gặp lại người em 
nữa. Và Bô-tát khi thả chiếc bánh lại vào bình bát, đã khán: 


— Lạy Thánh giả, dù nàng ở cách xa trăm dặm cũng xin cho con có đủ uy 
lực bắt nàng về làm vợ. 

Vì cậu đã giận dữ lẫy chiếc bánh nên kết quả của nghiệp quá khứ ấy là cậu 
bị tái sinh rất xấu xí. 

Phần Vua Kusa vô cùng đau khô khi Pabhavati bỏ ngài ra đi, đến độ các 
cung phi khác dù đã phụng sự ngài đủ mọi cách, ngài cũng không còn lòng dạ 
nào ngó ngàng đến họ. Toàn cung điện ngài thiêu mát Pabhavati trông thật vô 
cùng hiu quạnh. Sau đó ngài nghĩ thâm: “Lúc này chắc nàng đã về đến thành 
Sàgala" và ngay sáng ngày hôm sau, ngài tìm đến mẹ và thưa: 

— Тап Mẫu hậu, con sé đi tim Pabhàvati vé đây. Xin Mẫu hậu trị vì quốc độ 
thay conl 

Và ngài ngâm vân kệ đầu: 

1; Quốc độ này hoan lạc ngập tràn, 

Ngọc vàng châu báu, vật trang hoàng, 
Thay con, Mẫu hậu lên cai trị, 
Con sẽ ra đi dé kiếm nàng.? 


? Xem J. V. 250, Sonakajataka (Chuyện Hiên giả Sonaka), sô §529. 
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Khi nghe ngài nói vậy, mẫu hậu bảo: 
— Này Vương nhi, con phải thật hết sức tỉnh giác, nữ nhân là giống có tâm 
bát tịnh. 


Sau đó, bà dó dày thực phẩm cao lương vào chiếc bát vàng và bảo: 

— Vương nhi dé dành lương thực lúc đi đường. 

Rôi bà từ giã ngài. Cám lây bát thức ăn ây xong, ngài dành lễ mẫu hậu rất 
cung kính rôi nói to: 

— Nếu con còn sóng, con sé có ngày gặp mẹ. 

Và ngài trở về cung thất của mình. Ngài trang bị năm thứ vũ khí cho 
mình, đặt một ngàn đông tiên vào túi xách xong câm cái bát thức ăn, đem 
theo cây đàn kokanuda và rời kinh thành. Ngài là người có sức lực phi thường 
nên đến giữa trưa, ngài đã đi được năm mươi do- tuân. Sau khi ăn xong, còn 


nửa ngày, ngài di thêm năm mươi do- tuân nữa, vì thé chỉ trong vòng một ngày, 
ngài đã đi được cả trăm do-tuân. 


Chiêu tôi, ngài tắm rửa và vào kinh thành Sagala. Khi ngài vừa đến nơi thì 
do uy lực đức độ của ngài nên Pabhavati không thê năm yên trên vuong sàng 
mà phái buóc xuóng năm trên sàn nhà. Bó-tát lúc ду đã mệt là vì cuộc hành 
trình, trong lúc ngài đang lang thang trên đường, ngài gặp một người đàn bà 
mời vào nhà nghỉ ngơi. Sau khi rửa chân xong, bà ây mời ngài đi ngủ. 

Lúc ngài đang ngủ, bà ấy lo dọn cơm cho ngài, rói thúc ngài dậy ăn com. 
Ngài vô cùng đẹp ý nên đã cho bà ây luôn cả ngàn đồng tiền và cái bát vàng. Dé 
lại chỗ đó luôn cả năm loại vũ khí, ngài bảo: 

— Ta сап phải di vài chỗ nữa. 

Khi cám cây dàn lên, ngài đi đến chuông voi và gọi những người quản tượng: 

— Hãy cho ta ở đây và ta sẽ chơi nhạc dé các anh nghe! 

Họ đồng ý. Ngài liền đi ra ngoài và năm xuông. Khi đã hết mệt mỏi, ngài 
đứng dậy mở đàn ra, vừa hát vừa nghĩ: “Dân chúng trong kinh thành sẽ nghe 
tiéng đàn.” 

Trong lúc Pabhavati năm trên sàn nhà, nàng nghe tiếng dàn và suy nghĩ: 
“Tiêng dàn пау không thé của ai khác ngoài vua ây”, nàng biết chắc răng Vua 
Kusa đã đến đây chỉ vì nàng. Vua xứ Madda cũng nghe tiếng đàn liên nghĩ 
thầm: “Người kia chơi đàn thật du dương. Ngày mai ta sé goi người ây vào cho 
làm nhạc công.” Còn BÓ-tát suy nghĩ: “Ta không thé nào tháy Pabhãvatï nếu ta 
ở đây, chỗ này không phải dành cho ta.” 


Sáng hôm sau, ngài dậy thật sớm, ăn điểm tâm trong nhà trọ xong, ngài bỏ 
đàn và đi đến người thợ gôm của vua xin làm thợ học việc. Một ngày kia, sau 
khi đồ đất sét vào đầy nhà, ngài hỏi người kia xem ngài có thé làm một số bình 
dát được chăng, người thợ gôm đáp: “Được”. Ngài liên đặt cục đất lên bánh xe 
quay tròn, khi đã quay được rồi, bánh xe quay đến giữa trưa. Sau khi làm đủ 
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mọi loại bình đất lớn nhỏ, ngài bắt đầu làm một chiếc đặc biệt cho Pabhavati 
với nhiều hình vẽ trên đó. 

Thật vậy, mục đích của chư Phật bao giờ cũng thành tựu. Ngài quyết định 
chỉ một minh Pabhavati được thấy các hình vẽ này thôi. Sau khi ngài phơi khô 
và nung các bình xong, ngôi nhà đây cả đồ gốm. Người thợ gôm ấy đem nhiều 
mẫu hàng đến cung vua. Vua thấy dó gốm liên hỏi ai đã làm ra chúng. 


— Tâu Đại vương, chính hạ thân. 

— Trám chắc không phái ngươi làm được, vậy thi ai làm? 

— Tâu Đại vương, người thợ học việc của hạ thân. 

— Không thê là thợ của ngươi được, phải là thây của ngươi mới đúng. Ngươi 
hãy học nghé với người ây. Từ nay hãy đê người ây làm binh góm cho các công 
chúa của trâm! 

Vua ban cho anh ta một ngàn đồng tiền và bảo: 

— Hãy trao tiền này cho người ду và đưa các bình nhỏ đến cho các công chúa! 

Gã cầm các bình nhỏ đến trao các công chúa và thưa: 

— Những thứ này làm riêng dé các Công nương chơi. 

Các công chúa déu có mặt để nhận quà tặng. Sau đó, người thợ góm trao 
cho Pabhavati cái binh mà bác Dai si dà làm riéng cho nàng. Khi cám lén, nàng 


nhận ra ngay hình vẽ nảng và nhũ mẫu lưng gù, và biết đó là công trình băng 
tay không của ai khác ngoài Vua Kusa, nàng tức giận bảo: 


— Ta không cán cái này, đem cho ai muốn lây nó di! 

Các công chúa kia tháy nàng gián dữ đều cười bảo: 

— Dai tỷ tưởng đó là công trình của Vua Kusa, chính người tho gốm làm nó 
chứ có phải vua ây đâu, hãy nhận di! 


Nàng không bảo cho các em biết VỊ vua ây đã đến đây và làm dó gốm. Còn 
người thợ gôm trao một ngàn đồng tiên ду cho BÓ-tát và báo: 


— Này con, đức vua rát hài lòng về con. Từ nay con phải làm đồ gôm cho 
các công chúa, còn ta sẽ đem chúng đên tặng các nàng. 

Ngài suy nghĩ: “Mặc dù ta ở đây, ta cũng không thé tháy Pabhavati được.” 
Ngài liền trả tiên lại cho người thợ gốm và di đến nhà người dan gió cho vua. 


Sau khi trở thành thợ học việc với người nảy, ngài làm một chiếc quạt bàng 
lá thốt nốt cho Pabhàvati, trên đó ngài vẽ một chiếc lọng trăng (biêu tượng của 
vuong quyên) và lây dé tài một phòng đại tiệc có nhiêu hình người, trong ấy 
ngài vẽ hình Pabhavati đang đứng giữa. 


Người thợ đan gió đem những thứ thủ công do Vua Kusa làm đến cung 
điện. Vua tháy, hói ai làm chüng nhu truóc và ban mót ngàn dóng tién vàng cho 
người này rôi bảo: 


— Hãy trao những mẫu đô đan lát này cho các công chúa! 
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Ngài lại trao chiếc quạt đặc biệt dành cho Pabhàvati. Lân này cũng váy, 
không ai nhận ra các hình vẽ, song Pabhavati khi thây chúng liền hiểu ngay 
công trình của Vua Kusa và bảo: 

— Hãy đưa thứ này cho ai thích nó thì cứ lây di! 

Rói nàng giận dữ ném xuống đất. Các công chúa kia lại cười nàng. Còn 
người thợ đan giỏ đem tiền vé trao cho Bô-tát. Ngài nghi ráng noi này cüng 
khóng phải chỗ dành cho ngài ở được nên ngài trả tiền lại cho người dan gió 
rồi di đến gặp người giữ ngự viên của vua và trở thành thợ học việc. Trong khi 
làm đủ loại vòng hoa, ngài làm một vòng đặc biệt dành cho Pabhavati nôi bật 
với nhiêu hình dáng khác nhau. Người giữ vườn lại đem đến cung điện, khi vua 
tháy, bèn hỏi ai làm các kiểu vòng hoa này. 


— Tâu Đại vương, chính hạ thân. 
— Ta chắc ngươi không thé làm được, vậy là ai? 
— Muôn tâu, chính chú thợ học việc của hạ thân. 


— Kẻ này không thê là thợ của nhà ngươi mà phải là bậc thầy. Ngươi hãy 
học nghề với người này, từ nay người này phải kết vòng hoa cho các công chúa 
và trao cho anh ta một ngàn đông tiền này. 

Khi ban tiền cho người thợ, vua phán: 

— Hãy đem các vòng hoa đến dâng lên các công chúa của trám! 

Còn người giữ vườn lai dáng lên Pabhavati vòng hoa mà Bồ-tát đã làm 
riêng tặng nàng. Ở đây nữa, nàng lại thấy giữa các hình ảnh khác nhau có cả 
hình nàng và vua, nàng lại nhận ra đó là công trình mỹ nghệ của Vua Kusa nên 
nàng lại giận dữ ném xuống đất. Các công chúa em nàng cũng cười nhao nàng 
như trước. Người làm vườn đem một ngàn đồng tiền vé trao cho Bó-tát và ké 
hét moi su tinh dà xáy ra. Ngài suy nghi: *Chó này cüng khóng phái cüa ta." 
Ngài trả lại tiền cho người làm vườn rôi di làm thợ học việc với hóa đầu quân 
của vua. 

Một ngày kia, người đầu bếp đem đủ loại cao lương mỹ vi đến dâng vua, và 
trao cho Bó-tát một miêng thịt để nâu cho phân ngải. Ngài nâu thịt tuyệt khéo 
đến độ mùi thơm bay khắp kinh thành. Vua ngửi mùi thơm, hỏi người đầu bếp 
còn nấu thêm món thịt gì trong bếp chăng. 

— Tâu Đại vương, không. Song hạ thần có trao cho người thợ học việc một 
miếng thịt xương dé nâu, chắc đó là mùi thịt mà Đại vương vừa ngửi. 

Vua truyền dem món thịt ду đến và đặt một miếng lên đầu lưỡi, lập tức nó 
làm bừng dậy và lay động cả bảy ngàn vi giác. Vua say mê lạc thú được thưởng 
thức các cao lương mỹ vị nên trao cho người đầu bếp một ngàn đông tiền và phán: 

— Tu nay ngươi phải đem ngự thiện dâng lên trám và các công chúa do thợ 
học việc của ngươi nâu. Ngươi dem phán của trám đến dâng trẫm, còn thợ học 
việc của ngươi thì đem dâng phân cho các công chúa. 
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Người thợ vé ké lại mọi sự, nghe thé ngài suy nghĩ: “Nay ước vọng của 
ta đã thành tựu. Ta sẽ gặp được PabhavatI. Lòng đây hân hoan, ngài trao một 
ngàn đồng tiền cho người đầu bếp và hôm sau ngài nâu các món ăn đề dâng vua, 
còn chính ngài di lên nội cung nơi Pabhavati dang cư ngụ, gánh theo một gánh 
thức ăn cho các công chúa. 

Pabhavati ау ngài đi lên với gánh nặng nhu vậy liền suy nghĩ: “Ngài dang 
làm công việc của kẻ gia nô phục dịch thật không xứng đáng với ngài chút nào. 
Song nếu ta để yên, ngài sẽ tưởng ta đồng ý như vậy, rói không chịu di nơi khác, 
cứ ở tại đây mà nhìn ta chăm chặp. Ta phải lập tức nhục mạ phi báng ngài và 
đuổi ngài đi, không cho ngài ở lại đây thêm phút nào nữa.” 

Thé là nàng mở hé cửa ra, dé một tay trên cánh cửa, tay kia đè lén then cửa 
và ngâm vân kệ thứ hai: 

2: Kusa, ngài phải chịu ngày đêm, 

Mang gánh nặng này thực chăng nên, 
Đất nước, Kusa mau trở lai, 
Dị hình, ta chăng chút ưa nhìn. 

Ngài liên suy nghĩ: “Ta đã nghe được lời Pabhavati nói rồi.” Lòng mừng 
kháp khởi, ngài vội ngâm ba vân kệ: 

3. Pabhã, say đắm bởi dung nhan, 

Đất nước ta đâu thiết ngó ngàng, 
Mỹ quốc Madda, niềm lạc thú, 
Bỏ ngai, ta sống đề tìm nàng. 

4. Pabha kiêu nữ mắt mơ màng, 

Sao chiếm lòng ta đến dại cuồng? 
Hiểu rõ giang sơn là dát mẹ, 
Dién ró phiêu bạt khắp mười phương. 

5, Minh khoác tâm da rực sáng ngời, 

Vòng lưng đai quân ánh vàng tươi, 
Tình nàng kiêu nữ, ta khao khát, 
Ta cháng màng ngôi báu ở đời. 

Khi ngài đã nói vậy xong, nàng suy nghĩ: “Ta có phi báng ngài chỉ vì muốn 
làm cho ngài uất hận trong lòng, song ngài lại dùng lời lẽ hòa dịu với ta. Nếu 
như ngài bảo: “Ta là Vua Kusa” và bắt lây ta thì có ai cản ngài được. E rồi có kẻ 
nghe lọt được câu chuyện giữa ta và ngài nói đây.” Thé là nàng vội đóng cửa lại 
và cài then kỹ bên trong. Còn ngài сат đòn gánh lên và đem thức ăn đến cho 
các công chúa kia. Pabhavati báo nữ ty lưng gù đem cho nàng các món án do 
Vua Kusa nâu. Bà vú đem lại và bảo: 


— Công chúa án di nào. 
Pabhaàvati nói: 
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— Ta không muôn ăn những thức ăn do vua áy nấu đâu. Bà hãy ăn rồi đi lấy 
thức ăn của bà nâu cho ta và dem lại đây. Song đừng nói cho ai biết Vua Kusa 
đã đến rôi đấy nhé! 

Bà vú lưng gù từ đó đem về ăn phân thức ăn của công chúa và đưa cho nàng 
phân thức ăn của bà ta. Cũng từ đó Vua Kusa không thé nào tháy nàng được, lại 
suy nghĩ: “Ta không biết Pabhavati có thương yêu ta chút nào chăng, ta muốn 
thử nàng xem sao." 

Thé là sau khi đưa thức án đến dáng cho các công chúa kia, ngài lại gánh 
thức ăn lên vai, bước ra đạp chân xuống sàn nhà cạnh cửa khuê phòng của 
Pabhävati, làm cho các đĩa thức ăn đụng nhau kêu loáng xoảng, rồi ngài vừa hét 
lên vừa ngã nhào xuống đất mê man bát tỉnh giữa đồng đồ đạc. 

Khi nghe tiếng ngài kêu lớn, nàng mở cửa phòng ra, nhìn thấy ngài ngã 
quy dưới sức nặng của gánh đồ ngài đang mang di, nàng thám nghĩ: “Đây là 
vi đại vương ngự trị toàn cõi Diém-phü-dé, thé mà vi ta, ngài đã chịu bao khó 
sở ngày đêm. Bói vì trước kia ngài được nâng niu chiều chuộng kỹ lưỡng nén 
nay đã ngã nhào do phải gánh nặng những thức ăn mà ngài đang mang đây. 
Thôi dé ta xem ngài còn sóng hay không.” 


Rồi bước ra khỏi phòng, nàng rướn cô lên nhìn vào miệng ngài xem hơi thở 
ra sao. Ngài phì nước bọt ra đây miệng làm văng cả lên người nàng. Nàng vội 
rút lui vé phòng và phi báng ngài khi nàng đứng bên cửa hé mở. Nàng ngâm 
kệ sau: 

6. Rủi thay phận kẻ mãi mong câu, 

Thây bị chói từ mọi ước ao, 
Như Đại vương theo đòi thăm thiết, 
Tình kia chăng đáp được đâu nào! 

Nhưng vì ngài đang si tình nàng đến độ điên cuóng nên dù bị nàng phi báng, 
mạ ly đến đâu đi nữa, ngài vẫn không tỏ vẻ oán hận mà chỉ ngâm kệ này: 

T: Ai chiêm được người dạ luyén thuong, 

Dù tình đáp lại hoặc đơn phương, 
Chỉ thành công ấy làm khâm phục, 
Thất bại là bi thảm đoạn trường. 

Trong khi ngài nói như vậy, nàng vån không động lòng thương còn đáp lại 
VỚI giong cuong quyết như để xua đuôi ngài đi băng ván kệ sau: 

8. Theo duói nữ nhi chăng thuận lòng, 

Khác nào đào đá táng trên đông, 
Lưỡi cày băng gó giòn mau gây, 
Hay đón gió băng chiếc lưới không. 


Nghe thế, vua ngâm tiếp ba vân kệ nữa: 
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9, Như đá trơ trơ, quả dạ nàng, 
Bé ngoài hién diu tuyét trán gian, 
Không lời thăm hỏi dù ta đến, 
Theo đuôi tình ai vạn dặm đàng. 
10. Nàng cứ cau mày lúc ngắm ta, 
Sa sâm đáng điệu, chúa kiêu sa, 
Còn ta chỉ một tên đầu bếp, 
Trong chốn cung đình xứ Маайа. 
11. Hoàng phi, ví thử xót thương người, 
Ha có ban ta một nụ cười, 
Ta chăng còn làm đâu bếp nữa, 
Kusa chúa té ngự trên đời. 

Nghe ngài nói vậy, nàng nghĩ thầm: “Ông vua này thật cứ nói dai dăng đến 
cùng. Ta phải tìm mưu nói dói dé đuôi ngài di noi khác." Nàng liên ngâm kệ này: 

12. Nếu thây tướng só nói không sai, 

Thì chính tiên tri đúng thế này: 
“Nàng bị chặt ra thành bảy mảnh, 
Khi nàng lây Chúa Cát Tường đây.” 

Nghe vậy, vua cãi lại ngay: 

— Này Ái hậu, ta cũng đã hỏi ý các Шау tướng số ở xứ ta và họ tiên đoán 
chăng ai có thé làm phu quân của Ái hậu trừ vị chúa công có giọng nhu su tử 
là Đại dé Kusa. Và theo trí hiểu biết của ta, ta cũng thấy những điều trên đúng 
như vậy. 

Ngài lại ngâm vân kệ khác: 

13. Né thây tướng số khác cùng ta, 

Nói những lời chân thật, quả là: 
“Nàng chăng tôn ai làm chúa té 
Của nàng, trừ Dai dé Kusa!” 

Nghe ngài nói vậy, nàng tu bảo: “Ta không thé làm nhục ngài được. Vậy dù 
ngài chịu rời bỏ đi hay không thì có nghĩa lý gì đối với ta.” Nàng liền đóng cửa 
lại dé khỏi ló đầu ra nữa. Ngài đành gánh đô đạc lên rôi ra đi. 

Từ ngày ду, ngài không còn trông tháy nàng nữa và ngài trở nén vô cùng 
chán пап với công việc bép núc của ngài. Khi ăn điểm tâm xong, ngài phải chẻ 
củi, rửa bát đĩa, gánh nước rói năm nghỉ ngơi trên đồng thóc. Ngài dậy thật sớm 
lo nâu cháo ròi đem thức án di phục dịch, và ngài chịu đựng mọi sự hành hạ 
thân xác này chỉ vì quá si tình nàng Pabhavati. 

Một ngày kia, ngài thấy bà vú lưng gù đi ngang qua cửa bếp liền chào bà. Vì 
sợ Pabhavati, bà vú không dám дёп gân ngài, chỉ làm ra vẻ đang vội vàng làm. 
Thé là ngài chay ngang đến gân bà ta, bảo: 
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— Này bà già gù! 
Bà vú quay lại hỏi: 
— Ai đây nhi? Già này cháng dám nghe những gi ngài nói đâu! 
Ngài liên báo: 
— Cả hai chủ tớ các người thật quá ngang bướng! Dù ta ở gần các người lâu 
nay, ta cũng chăng nghe già nói gì về ngọc thé của nàng cả. 
Bà gù đáp: 
— Thé ngài có quà gì cho già này chăng? 
Ngài vội đáp: 
— Giả sử ta cho ngươi quà, ngươi có găng sức làm cho Pabhàvati nguôi lòng 
và cho ta gặp mặt nàng chăng? 
Nghe bà vú ưng thuận, ngài bảo: 
- Nếu ngươi làm được việc ấy, ta sẽ chữa cho lưng gù của ngươi thăng lên, 
rồi tặng ngươi một vòng vàng đeo có. 
Rồi để dụ bà vú, ngài ngâm năm vån kệ: 
14. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Kusa xứ sở nhà, 
Ví thử Pabhà thân yêu điệu, 
Rủ lòng hạ có đoái nhìn ta. 
15. — Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Kusa xứ sở nhà, 
Ví thử Pabhà nàng thục nữ, 
Rủ lòng hạ cô nói cùng ta. 
16. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Kusa xứ sở nhà, 
Ví thử Pabha nàng thuc nữ, 
Rủ lòng cười hé nụ cùng ta. 
17. | Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Kusa xứ sở nhà, 
Ví thử Pabhà thân yêu diệu, 
Sẽ tươi cười diện kiến cùng ta. 
18. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Kusa xứ sở nhà, 
Ví thử Pabhã nàng thục nữ, 
Âu yếm đặt tay trong tay ta. 
Nghe lời ngài, bà vú bảo: 
— Thôi xin Đại vương đi cho rói, chỉ trong vài ngày nữa thôi, già này sẽ đưa 
nàng đặt vào tay Đại vương! Đại vương sẽ thây già này đắc lực ra sao. 
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Nói vậy xong, bà già quyết định hành động ngay. Vừa đi đến gặp Pabhavati, 
bà làm bộ lau chùi phòng nàng thật sạch, không còn sót một chút bụi nào, rôi 
cởi đôi hài của nàng ra, bà quét dọn cả phòng nàng. Sau đó, bà già đặt một chiếc 
ghé cao cho bà ở ngay bậc cửa [dé giữ kỹ phía ngoài cửa], rồi trải nệm trên một 
chiếc ghé tháp cho nàng. Bà bảo: 

— Này Công chúa yêu oi, dé già bát cháy trên đầu nàng nhé! 

Bà đặt nàng ngôi đó kê đâu vào lòng bà, xoa nhẹ cho nàng một lát rồi báo: 

— Ó kia, ta bắt được nhiều cháy quá! 

Bà già bát được vài con cháy trên đâu bà đặt lên đầu công chúa, rồi nói vé 
bậc Đại sĩ với lời lẽ yêu thương. Bà ca ngợi ngài qua vần kệ này: 

19. Công nương này chăng thấy lòng vui, 

Nhìn Chúa Kusa chút nữa rói, 
Dù chẳng thiểu gi, ngài phục dịch, 
Kiếm tiền như nâu bếp, tôi đòi. 


Pabhavati liền nỗi giận với bà gù. Thé là bà vú già năm có nàng đây vào 
phòng, còn bà đứng phía ngoài đóng cửa lại, đứng sát vào sợi dây thừng kéo 
cửa. Pabhavati không thể tới gần chụp bà vú được, phải đứng sát cửa và mắng 
nhiéc bà vú qua vân kệ khác: 

20. Mu già nô lệ lung gù này, 

Sao dám buông lời quái di thay, 
Xung đáng được ta truyền cát lưỡi, 
Băng thanh kiêm ngọt nhất đời này! 

Bà già gù cứ đứng sát như vậy vào sợi dây thing buông thả xuống và nói: 

— Này, nàng chi là người vô dụng lại đối xử tàn tệ thé kia, sắc đẹp của nàng 
có ích lợi cho a1 chăng? 

Nói xong, bà già cao giọng nêu rõ mọi công đức của BÓ-tát, vừa thét to 
băng giọng khàn khàn của một người lưng gù qua mười ba vån kệ sau: 

21. Pabha hỡi, chớ quý yêu người, 

Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy găng làm cho ngài đẹp ý, 
Vinh quang ngài vĩ dai cao vời! 
22: Pabha hỡi, chó quý yêu người, 
Vi dáng bé ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Triéu ngài hưng thịnh nhất trên đời! 
23. Pabha hỡi, chó quý yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy có làm cho ngài đẹp y, 
Quyên uy ngài vĩ đại trên đời! 
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24. Pabha hỡi, chớ quý yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Quyên ngài cai trị rộng khắp nơi! 

25. Pabha hỡi, chó quý yêu người, 
Vi dáng bé ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Ngài là vị Dai dé hùng oai! 

26. Pabha hỡi, chớ quý yêu người, 
Vi dáng bé ngoài hảo tướng thôi. 
Giọng của ngài nhu sư tử hồng, 
Hãy làm toại y đẹp lòng пра! 

27. Pabha hỡi, chó quy yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Giong ngài trong tréo vút ngân dài! 

28. Pabha hỡi, chó quý yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Giọng ngài trầm lăng tận lòng ai! 

29. Pabha hỡi, chớ quý yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Giọng ngài êm diu quá, nàng ôi! 

30. Pabha hỡi, chớ quý yêu người, 
Vi dáng bé ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ý, 
Giọng ngài nhu mật rót vào tai! 

31. Pabha hỡi, chớ quý yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy găng làm cho ngài mãn nguyện, 
Vi ngài có cả một trăm tài! 

32; Pabha hỡi, chó quy yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
Hãy găng làm cho ngài mãn nguyện, 
Ngài, vua Sát-dé-ly anh tài! 

33. Pabha hỡi, chó quý yêu người, 
Vì dáng bê ngoài hảo tướng thôi. 
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Hãy găng làm cho ngài đẹp ý, 
Kusa Đại đê chính là ngài! 
Nghe bà vú nói vậy, Pabhavati de dọa: 
– Này mu già gù lung ơi, sao mu la to thé kia? Nếu ta chup được mu thi ta 
sẽ cho mu biệt tay, ta là chủ đây nhé! 
Bà vú đáp: 
— Lâu nay già vị tình nàng nên đã không tâu trình đức vua về việc Vua 
Kusa đên đây. Được rói, hôm nay già sẽ di trinh lên ngài. 
Bà ta cũng cất cao giọng dé hám he nàng. Vi sợ có người nghe lọt chuyện 
này nên nàng dành hòa dịu với bà già gü lưng áy. 
Thé là Bó-tát không còn cách nào nhìn thây nàng được nữa, sau bảy tháng 
ròng rã, ngài đâm chán ngán cảnh giường thô cơm hám. Ngài suy nghĩ: “Ta 
cân gì nàng nữa chứ? Sau bảy tháng ở đây, ta chăng còn cách nào được gặp 


mặt nàng, nàng thật quá nhẫn tâm tàn ác. Thôi, ta quyết đi về thăm song thân 
ta mà thôi!” 


Vào lúc ấy, Thiên chủ Sakka xem xét vẫn dé này và nhận аду Vua Kusa đã 
bát mãn đến độ nào rồi nên ngài suy nghĩ: “Sau bảy tháng Vua Kusa không còn 
biết làm sao gặp mặt Pabhavati, ta cô tìm cách gi dé giúp ngài tháy được nàng." 

Sau đó, Thiên chủ Sakka sai các thiên sứ đi yết kiến bảy vị quốc vương 
khác làm nhu thé vừa từ kinh đô của vua xứ Madda đến và tâu: 

— Nàng Pabhavat đã rời bỏ Vua Kusa và trở vé nhà phụ vương nàng. Vậy 
xin Đại vương hãy đến câu hôn nàng gấp! 

Cứ mỗi vị quốc vương, Thién chủ déu gửi riêng một thông điệp như vậy. 
Mỗi vị vua kia đêu đi đến kinh thành cùng một đoàn tüy tùng đông đảo và déu 
khóng biét ly do dén dáy cüa các vua khác. Các vi lién hói nhau: 

— Tai sao Dai vuong dén dáy? 

Và khi khám phá duoc các su viéc dang dién tién ra sao, các vua áy déu nói 
giận và bảo: 

- Quốc vương này có ý muốn gả một nàng công chúa cho cả bảy chúng ta 
ư? Hãy nhìn xem lão đối xử tôi tệ mức nào. Lão nhạo báng chúng ta khi bảo: 
“Hãy cưới nàng làm vương hậu!” Vậy lão phải gà Pabhävati cho са bảy chúng 
ta hoặc là phải chiến đâu với chúng ta mà thôi. 

Các vua ấy liên gửi thông điệp cho vua xứ Madda về việc này và bao vây 
kinh thành. Khi nghe thông điệp, vua xứ Madda lo ngại và hỏi ý kién quân thân: 

— Ta phải làm sao đây? 

Quân thân đáp: 

— Таџ Chúa thượng, bảy vua này đến đây tìm Công chúa Pabhàvati. Nếu 
Chúa thượng từ khuóc việc gà nàng, các vị áy sẽ phá thành xông vào kinh đô, 
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rôi sau khi tiêu diệt chúng ta xong, họ sẽ chiếm vương quốc của Chúa thượng. 
Vậy trong khi thành chưa bi phá vỡ, ta hãy trao công chúa Pabhàvati cho họ. 
Rồi quân thần ngâm kệ này: 
34. | Như thé bây voi trận vẻ vang, 
Dàn binh sừng sững, giáp bào mang, 
Truóc khi chüng giám tan thành lüy, 
Xin Chüa mau mau giri cóng nàng! 

Vua nghe váy lién phán: 

— Ví thử дт trao Pabhàvati cho bát cứ một vua nào thi các vua kia sẽ 
giao chiến với trám. Vậy không thé nào gà nàng cho bát cứ một ai cả. Sau khi 
bỏ roi vị chúa té tôi cao của toàn cõi Diém-phü- dé, nàng phải nhận lãnh lấy 
phân thưởng do việc nàng trở về nhà. Trẫm sẽ giết nàng và phân thây làm bảy 
mảnh dé tặng cho bảy vị vua này mỗi người một phán. 

Nói xong, vua ngâm kệ khác: 

35. Chặt Pabha bảy khúc cho cán, 

Ау chính lời này của trẫm ban, 
Cho bảy vua kia người một mảnh, 
Những người đến giết phụ vương nàng. 

Lời nói này của vua được truyền vang khắp cung điện. Các tỳ nữ của 
Pabhàvati đến báo nàng: 

— Người ta đồn răng Chúa thượng sẽ truyền chặt công chúa ra bảy mảnh rồi 
gửi cho bảy vị vua ây. 

Nàng kinh hôn bạt vía, vùng đứng lên từ chỗ ngôi, rói được các cô em gái 
hộ tông đến cung thất của mẫu hậu. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ dé giải thích ván dé: 
36. Diễm lệ, dù da nhuóm sắc den, 
Bà hoàng vụt cất bước chân lên, 
Trước đoàn thị nữ theo hâu cận, 
Minh khoác lụa tơ, tiếng khóc rên. 
Nàng bước vào yết kiến mẫu hậu, dành lễ bà xong liên cất lời than уап: 
37. Mặt phân điểm trang nảy SOI gương sáng, 
Khéo рап khung ngà quyên rũ, 010 đây, 
Bao nét tráng trong biéu lộ thơ ngây, 
Sắp bị các vua quăng năm rừng văng. 


38. Làn tóc đen huyền, cuộn tròn duyên dáng, 
Thật dịu mêm, ngào ngạt tỏa chién-dàn, 
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Kên kên tìm, dù che kín rừng hoang, 
Dùng móng vuốt xé tan, tung theo gió. 
39. Đôi tay đầu ngón son màu đồng dó, 
Tám trầm hương suc nức, mịn lông măng, 
Chặt vứt rừng hoang bởi chúa kiêu căng, 
Loài sói chụp tha về hang giấu kín. 
40. | Đầu vú tròn như chà là muói chín, 
Ngát đàn hương người dón ở Kãsi, 
Sơn cầu đến gần chắc sẽ kéo đi, 
Nhu đứa trẻ ôm ghi bầu sữa mẹ. 
41. Đôi mông đây, dáng căng tròn, mạnh khỏe, 
Quân quanh vòng đai rực rỡ vàng ròng, 
Chặt vứt rừng hoang bởi chúa kiêu hùng, 
Loài sói chụp tha về nơi muốn giáu. 


42. Cho dù qua, sài lang, hay son cáu, 
Hoặc bát ky mãnh thú có răng nanh, 
Hé một khi chúng ăn thịt Pabhà, 
Thì không thê chết già gì nữa cả. 
43. Nếu các võ vương đến từ viễn xứ, 
Chặt tắm thân này của nàng thục nữ, 
Xin lây xương con đốt với lửa nồng, 
Ở một nơi nào xa lánh bụi hông. 

44. Rồi mẹ lập một vườn hoa gân đó, 
Mẹ trông khóm kanikãra nhỏ, 
Khi đông tàn, cây ây sẽ đơm hoa, 
Và me ôi, khi mẹ nhớ con thơ, 
Mẹ hãy chỉ vào hoa mà ké lé: 
“Ái nữ Pabhã ngày xưa là thê.” 

Như vậy, nàng quá kinh hoàng vì sợ chết nên cứ than khóc nỉ non với mẹ 
nàng. Còn vua xứ Madda ra lệnh cho đao phủ đến, đem theo cái rìu và tâm thớt. 
Việc đao phủ sắp đến được đôn vang khắp hoàng cung, mẫu hậu nàng nghe tin 
lão đến liên vùng dậy khỏi chiéc bảo tòa của bà và di vào yết kiến vua, lòng 
tràn ngập đau buôn. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân dé: 

45. КЫ nhìn tâm thớt với gwom trần, 
Đã đặt trong vòng tử tội nhân, 
Mẫu hậu như thiên thân đứng dậy, 
Vội đi tìm gặp đẳng Vương quân. 
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Rôi mẫu hậu ngâm kệ sau: 

46. Với gươm này, Chúa té Madda, 
Sẽ giết nàng công chúa nõn nà, 
Rôi gửi tâm thân nàng mỗi mảnh, 
Mỗi vua cừu dich dé làm quà. 
Vua cô trân an bà và phán: 
— Này Ái hậu nói gi thé này? Cóng chüa của Ái hậu đã từ bó vị Dai dé của 
toàn cõi Diêm-phù- đề chỉ vì duyên cớ vua ây xâu xí và cam phận chịu chết 
nên vội trở về nhà trước khi dâu chân nàng được xóa sạch trên con đường 
nàng đã đi qua. Vậy thi nay nàng phải gặt hái lây hậu quả của lòng ganh tị do 
sắc đẹp của nàng gây ra đó thôi! 
Sau khi nghe vua nói, mẫu hậu đến gặp con gái và than thở như vầy: 
47. Con chăng nghe lời nói của ta, 
Đã khuyên con phận đẹp duyên ưa, 
Nay thân con phải vương màu máu, 
Con sẽ chìm vào cõi Yama. 

48. Số phận kia ta phải gánh mang, 
Hoặc chung cùng gặp lắm bi thương, 
Vì làm ngơ trước lời khuyên tốt, 
Bỏ các lời rán của ban vàng. 

49. Ví thử hôm nay con sánh vai, 

Cùng hoàng tử dũng cảm anh tài, 

Đại vương trang điểm toàn vàng ngọc, 
Sinh trưởng Kusa xứ sở ngài, 

Thì hăn bạn bè không hộ tống, 

Con đành mau bước xuóng tuyên đài. 

50. Khi tróng dánh, vuong tuong thét vang, 

Trong cung đình giữa chốn trân gian, 
Còn nơi nào nữa ta tìm thấy, 
Hạnh phúc cao hơn được hỡi nàng? 

51. Khi bây ngựa hí, các ca nhân, 

Rén тї điệu buôn với chúa công, 
Lạc thú như уйу trong bảo điện, 
Còn gì đâu dé sánh ngang băng? 
52. Khi tiéng son ca hóa tiéng cóng, 
Có kêu, hac séu gọi lừng vang, 
Như vây cực lạc sao tìm được, 
Nơi khác hay chăng, mẹ hỏi nàng? 
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Sau khi trò chuyện với nàng như vậy qua các vân kệ này, mẫu hậu suy nghĩ: 
“Nêu như bây giờ có Vua Kusa ở đây thì ngài sẽ đuôi bảy vua kia cao chay xa 
bay và sau khi giải thoát con gái ta khỏi chịu khó hình, lại sẽ rước nàng đi vé 
nước.” Rôi bà ngâm kệ: 

53. Nay ở đâu người giám nát tan, 

Nước thù và chiến thăng cừu nhân? 
Kusa cao thượng đây mưu trí, 
Sẽ cứu nhà ta khỏi đoạn trường! 

Lúc ấy, Pabhāvatī suy nghĩ: “Mẫu hậu không đủ lời lẽ dé tán dương Vua 
Kusa. Ta sẽ cho mẹ ta biết ngài đang ở đây làm hết mọi việc của một kẻ đầu 
bếp” và nàng ngâm kệ này: 

54. Вас chiến thăng tiêu diệt kẻ thù, 

Kìa trông, ngài đã đến nơi này, 
Kusa cao thượng, đây mưu trí, 
Sẽ giết cừu nhân cứu liễu bó! 

Mẫu hậu liền suy nghĩ: “Chắc con ta quá kinh hoàng vi sợ chết nên nói lám 
nhảm đây”, rồi bà ngâm kệ: 

55. Phải chăng con đã hóa điên rô, 

Như kẻ si cuồng nói vẫn vo, 
Vi thử Kusa đà trở lại, 
Thì sao con chăng nói cùng ta? 

Nghe nói lời này, Pabhavati suy nghĩ: “Mẹ ta không tin lời ta. Bà không 
biết là ngài đã đến và đang sông tại đây từ bảy tháng nay. Ta muốn chỉ cho mẹ 
thấy việc này.” Thé là nàng vừa dắt tay mẹ vừa mở cửa số, đưa tay chỉ về phía 
ngài và ngâm kệ: 

56. Mẹ trông, kẻ nâu bếp đăng kia, 

Đai quân ngang lưng thật chỉnh tê, 
Đang cúi rửa nôi niêu, bát đĩa, 
Nơi các công chúa ngu phóng khué. 

Chuyện ké rằng lúc bây giờ, Vua Kusa nghi thâm: “Hôm nay tâm nguyện 
của ta sẽ thành tựu. Thực vậy, Pabhavati đang kinh hoàng vi sợ chết nên sẽ báo 
tin ta đang ở đây. Vậy ta phải rửa bát đĩa và đem cất hết.” Rôi ngài đi lây nước 
vé và bát đầu rửa bát. Lúc ду, me nàng mắng nhiéc nàng qua уйп kệ: 

57. Con hạ tiện dòng dõi phải chăng? 

Đường đường là một vi công nương, 
Hạ mình yêu lây tên nô lệ, 
Điểm nhục Madda tận tủy xương! 

Còn Pabhavati suy nghi: “Chắc mẹ ta không biết răng chỉ vì ta mà ngài đã 
sông khó như thé này bây lâu nay.” Và nàng ngâm kệ nữa: 
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58. Ha tiện con đâu phải giống dòng, 

Con thê chăng điểm nhục hoàng tông, 

May thay ngài chăng là nô lệ, 

Ngài ké vị Okkã Đại vương. 
Báy giờ, nàng nói tiếp dé tán tụng uy danh của ngài: 
59. Наі vạn Sa-môn vẫn cúng dường, 

Chính là Thái tử Okka vương, 

Con thé, ngài chăng là nô lệ, 

Người mẹ thấy đang đứng dưới tường. 

60. | Ngài thăng cân dai hai vạn voi, 

Con thê, ngài chăng phải nô tài, 

Ngài là Vương tử Okka dé, 

Người mẹ thấy đang đứng đó rồi. 
61. Ngài thăng cương hai vạn ngựa nói, 

Con thê, ngài chăng phải tôi đòi, 

Okka Vương tử là ngài đó, 

Người mẹ thây đang đứng giữa trời. 

62. | Ngài vẫn cám cương hai vạn хе, 

Ngài không nô lệ đây con thé, 

Ngài là Vương tử Okka dé, 

Người mẹ thây đang đứng dưới kia. 
Hoàng ngưu hai vạn vẫn câm cương, 
Ngài chăng là nô lệ, tiện dân, 

Mà chính Okkaka Thái tử, 

Là người mẹ tháy đứng bên đường. 

63. Мелі lây sữa tươi hai van bò, 

Con thê, ngài chăng phải gia nô, 
Mà là Thái tử Okkã dé, 
Người mẹ thây đang đứng dưới nhà. 

Nhu thé là cánh huy hoàng của bậc Đại sĩ đã được nàng tán dương qua 
năm vån kệ. Lúc ду, mẫu hậu suy nghĩ: “Con ta nói một cách chắc chán đây tin 
tưởng, hàn là đúng vậy” nên bà tin lời nàng và đem kê cho vua nghe đầu đuôi 
câu chuyện. Vua vội vã đến gặp Pabhävati và hỏi: 

— Có thật là Vua Kusa đã đến đây như chuyện chúng đôn chăng? 

— Tâu Phụ vương, quả đúng vậy, đã bảy tháng nay, ngài làm hỏa đầu quân 
cho các công chúa. 

Vua cha không tin lời nàng liền chát уар bà già lưng gù và khi nghe bà ké 
moi việc trong chuyện này, vua quở trách con gái qua vân kệ này: 
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64. — Như thé voi kia giả énh ương, 
Đến đây thái tử dai hùng cường, 
Con sai lầm quá và khó dai, 
Giâu chuyện, song thân chăng tỏ tường. 

Vua đã quở trách công chúa như vậy xong, vội vã đi tìm Vua Kusa và sau 
các lễ nghi chào hỏi thông thường giữa hai vị, vua nhìn nhận sự xúc phạm của 
mình và ngâm kệ này: 

65. Vi trám không nhìn ау được ngay, 

Đại vương giả dạng đến như vây, 
Toàn gia trám trót làm sai phạm, 
Đành phận xin tha thứ lỗi này! 

Nghe lời này, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nếu ta nói nặng lời với vua cha thì lòng 
ngài sẽ đau đớn nát tan ngay nên ta muốn nói lời an ủi vỗ về ngài thôi”, rồi 
vừa đứng giữa đồng bát đĩa, ngài vừa ngâm kệ: 

66. Hóa đầu quân muốn đóng tròn vai, 

Minh chính đã làm việc trái sai, 
Ví thử thân này ngài chăng biết, 
Yên tâm, lỗi ấy chăng do ngài! 


Sau khi vua cha được nghe những lời ân cân như vậy liền trở về cung triệu 
Pabhävati đến, bảo nàng đi thinh cầu Vua Kusa thứ lỗi và ngài ngâm kệ: 

67. Mau lén, cô bé quá khü kho, 

Саи khán đại vương thứ tội cho, 
Mong ước ngài nguôi cơn thịnh nộ, 
Vui lòng cứu lây mạng đào to! 

Nghe lời vua cha dạy như vậy, nàng liên được cả đoàn công chúa và cung 
nữ hộ tông đi đến gặp ngài. Đúng ngay lúc ngài đang đứng trong bộ áo quân nô 
dịch, tháy nàng tiễn vé phía minh, ngài nghi thâm: “Hôm nay ta quyết đánh tan 
lòng kiêu mạn của Pabhavati và khiến nàng phải năm mọp dưới chân ta trong 
vũng bùn.” Rôi ngài đỗ xuống đất hết са thùng nước mà ngài đã đem đến đó, 
giám chân lên một khoảng rộng băng cái sàn nhà đập lúa, làm thành một vũng 
bùn. Nàng vừa bước tới liền trượt té duói chân ngài, phải năm phủ phuc trong 
vũng bùn mà xin ngài thứ tói. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đề này: 
68. Pabha trong dáng điệu thiên thân, 
Vâng lệnh truyền kia của phụ vương, 
Đâu cúi xuống, tay ôm chặt lấy, 
Đôi chân của chúa tế hùng cường. 


630 # KINH TIỂU BỘ 


Rôi nàng ngâm các vân kệ sau: 


69. 


79. 


71. 


Chuỗi ngày đêm thiếp sóng xa ngài, 
Hoàng thượng, giờ đây đã hết rồi, 
Nhìn thiếp cúi hôn chân Chúa thượng, 
Xin đừng thịnh nộ nữa, ngài 6i! 
Thân thiếp giờ xin hứa với ngài, 
Nếu ngài ha có dé vào tai, 

Chàng bao giờ lại vé sau nữa, 
Thiếp dám làm sai phạm đến trời. 
Song nếu lời xin bị khước từ, 

Phụ vương liền giết mạng con thơ, 
Gui đi từng mảnh thân tan tác, 
Kháp các địch vương để tặng quà. 


Nghe vậy, vua nghĩ thám: “Nếu ta bảo nàng: “Việc này nàng phải tự lo 
liệu đây chứ”, chắc tim nàng phải tan nát mát. Thôi ta chỉ muốn nói lời an ủi 
nàng.” Và Y ngâm các vân kệ đáp lời: 


72. 


73. 


74. 


Ta nguyén váng lénh cüa nàng ban, 
Dem hết tâm can dé cứu nàng, 

Ta chăng tháy lòng hờn gián nữa, 
Pabhà ngọc nữ chớ kinh hoàng! 
Này nghe ta nói, hỡi công nương, 
Ta cũng trao lời hứa thật chơn, 

Ta sẽ không làm gi xúc pham, 
Chăng bao giờ nữa với nàng thuong. 
Ta phải chịu bao nỗi muộn phiên, 
Vi yêu nàng quá, hỡi người tiên, 
Ta nguyên giết hết các vua chúa, 
Cùng với nàng, ta lại đẹp duyên. 


Vua Kusa lúc áy tràn dày niềm tự hào của một bác Dé vương khi thấy nàng 
như thể một thị nữ của Thiên chủ Sakka đang hầu hạ ngài. Ngài nghĩ thầm: 
“Trong lúc ta còn sống đây, kẻ nào dám đến cướp mát giai nhân của ta được 
chứ?” Ngài liền giương oai giữa sân hoàng cung như sư tử, ra lệnh: 


— Hãy truyền cho toàn dán kinh thành biết ta ngự đến đây! 


Rôi ngài nhảy múa, reo hò và vô tay kêu lớn: 


— Nay ta muôn bàt sông chúng, hãy báo quân һап đem bây ngựa đên tháng 
vào các cô xe của tai 


Rôi ngài прат уап kệ sau: 
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75. Di mau tháng tuân mã nhu thuán, 
Vào các có xe khéo diém trang, 
Rồi hãy nhìn ta anh dũng tién, 
Đánh cho tan tác bọn cừu nhân. 

Bây giờ, ngài từ giã Pabhàvati và báo: 

— Việc đi hỏi tội các quốc thù của nàng là trách nhiệm của ta. Còn Ái khanh 
hãy di tắm rửa, điểm trang ròi lén cung của minh mà nghi. 

Vua xứ Madda gửi các quan cô vån đến dé làm vệ sĩ danh dự cho ngài. 
Quân thị vệ buông màn quanh ngài ngay tại cửa bếp và đem bọn thợ hớt tóc 
đên chăm sóc ngài. Khi râu mép và tóc của ngài đã được cát tia, đầu đã được 
gội xong xuôi, ngài được phục sức đây đủ mọi vẻ lộng lẫy cùng với đoàn tùy 
tùng vây quanh. Ngài bảo: 

— Ta muôn bước lên cung điện. 

Vừa nhìn quanh tứ phương, ngài võ tay, hễ ngài nhìn tới nơi nào là mặt đất 
nơi áy rung chuyên và ngài thét lớn: 

— Này hãy xem uy lực của ta! 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn dé này: 

76. Công nương nội điện chúa Madda, 
Chiêm ngưỡng ngài đang đứng phía xa, 
Chàng khác mãnh sư chôm đứng dậy, 
Đôi tay đâm giữa khoảng bao la. 

Sau đó, vua xứ Madda đưa đến cho ngài một con voi đã được huấn luyện 
thuân thục, có thé giữ vững bình tĩnh khi bị tân công và voi ây được trang hoàng 
thật rực rỡ. Vua Kusa ngự lên lưng voi với chiếc lọng trăng che đầu ngài và ra 
lệnh dem Pabhàvati đến đó, đặt nàng lên ngôi sau lưng ngài xong, ngài rời kinh 
thành băng cửa phía Đông được cả đoàn đây đủ bón đạo quân hộ tống. Và ngay 
khi tháy các lực lượng của quân thù, ngài thét lớn: 

— Ta là Vua Kusa, kẻ nào khôn hồn muốn sông hãy năm mop xuống sát đất! 

Rồi ngài rồng lén ba làn tiếng rồng sư tử và hoàn toàn đánh bại dám địch quán. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích vân dé này: 

77: Ngự mình voi, bà hoàng ngôi sau chúa, 

Vua Kusa lâm trận, giọng vang rên, 

78. Muôn loài nghe sư tử rỗng gầm lên, 

Dich vương Шау bàng hoàng vùng tán loan. 

79. Vệ sĩ, bộ binh, pháo, xa, mã, tượng, 

Nghe tiếng Kusa, rủ liệt hãi hùng, 
Chúng rã rời và tháo chạy đường cùng. 
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80. — Dé-thích ngám chiến trường lòng hoan hy, 
Táng Hoàng dé Kusa vién ngoc quy, 
Verocana là mỹ hiệu bảo trân. 

81. Chién tháng rói, vua nhán láy ngoc thán, 
Ngát nghéu ngự minh voi vé thị trân, 

Của Madda, bảy địch vương bị bát. 

82. Bị góng xiéng, đem đến trước phụ vương: 
«Xin Chúa công hãy ngám các cừu nhân, 
Nay năm đó, tùy nghi quyên sinh sát. 

83. Chúng chiến bại đây đăng cay chua chát, 
Nay Chúa công tàn sát cứ thỏa lòng, 

Hay thả ra lần nữa hưởng hồng ân.” 

Quốc vương đáp: 

84. Các địch vương này thuộc về thiên tử, 
Nào phải quyên ta, tùy ngài xử sự, 

Chỉ ngài là chúa tê của thân dân, 
Xin giết đi hoặc thả chúng thoát thân. 

Khi nghe nói vậy, bậc Đại sĩ nghĩ thầm: “Ta còn làm gì được với những 
người này một khi họ chết cả rồi? Không nên để cho họ mất công đến đây mà 
chăng được kết quả gi. Pabhàvati còn có bảy cô em gái đều là công chúa của xứ 
Madda, ta muốn cho họ kết duyên với bảy vương tử này.” Rồi ngài ngâm kệ: 

85. | Bảy nàng công chúa tựa tiên nga, 

Tuyệt thế giai nhân đẹp mắt ta, 
Gà các nàng cho vua bảy nước, 
Đề làm phó mã của vương gia. 

Quốc vương đáp: 

86. Ngự ngôi {бї thượng trước toàn dân, 
Quyết định ngài nay phải vẹn tròn, 
Xin gà công nương theo thánh ý, 
Ngài là chúa té của quân thân. 

Thé rồi quốc vương truyền lệnh trang điểm các công chúa thật dep và cử 
hành hôn lễ cho mỗi nàng được kết duyên với mỗi vị vua kia. 

* * * 


Bậc Đạo sư ngâm năm vån kệ dé làm sáng tó ván dé: 
87. Kusa sư tử hồng vang rên, 

Dem Madda công chúa kết duyên, 

Cả bảy nàng ban phán bảy vị, 

Anh hùng sánh với gái thuyền quyên. 
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88. Hoan hỷ đón bao nỗi ước mơ, 
Từ bàn tay Chúa té Kusa, 
Bảy vương tử nọ liên hôi giá, 
Trở lại triều vua mỗi nước nhà. 


89. Câm lây bảo châu tỏa sáng bừng, 
Xa giá Kusa trở lại cung, 
Rước về ngọc nữ РаБћа ấy, 
Hoàng dé Kusa, bậc đại hùng. 

90. Cùng ngự vào trong một bảo xa, 
Sánh đôi vương giả trở về nhà, 
Chăng ai sáng chói hơn người khác, 
Vi cả hai đông đẹp tuyệt mà. 

91. Mẹ hiên ra đón rước hoàng nhị, 
Từ đó quân vương với ái thê, 
Hạnh phúc lứa đôi cùng tận hưởng, 
Nước nhà hưng thịnh, lạc tràn tré. 

Жжжж 


Khi bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các Thánh dé 
và nhận diện tiền thân; vào lúc kết thúc các Thánh dé, vị Ty-kheo thối thất đã 
chứng Sơ quả (Dự lưu): 

- Thời bây giờ phụ vương và mẫu hậu là song thân trong hoàng gia ngày 
nay, vương đệ là Ananda, bà nhũ mẫu gù lưng là Khujjutarà, nàng Pabhavati là 
thân mẫu của Rãhula, hội chúng ây là hội chúng của Nhu Lai và Đại dé Kusa 
chính là Ta. 


8532. CHUYÊN HAI HIẾN GIÁ SONA VÀ NANDA 

(Sona-Nanda-jatakay (J. V. 312) 

Phải ngài là nhạc thân, thiên nam... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế trong lúc đang trú tại Kỳ Viên về một Tý- 
kheo phụng dưỡng mẹ mình. Chuyện này cũng tuong tự nhu trong Chuyện hiếu 
tit Sama.^ Nhung vào dip này, bậc Dao su bảo: 

— Này các Ty-kheo, chó xúc pham Ty-kheo này. Các bậc Hiên trí thời xưa, 
dù được thỉnh câu thống trj toàn cõi Diém-phü-dé cũng đã từ chối việc ấy và 
phụng dưỡng song thân. 

Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Xem Cp. 95, Sonapanditacariya (Hạnh của vi Hiên trí Sona). 
* Xem J. VI. 70, Samajataka (Chuyện hiếu tử Sama), só 8540. 
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Ngày xưa, thành Ba-la-nai được mệnh danh là Brahmavaddhana. Thời ау, 
Vua Manoja’ tri vì ở đó, có một Bà-la-môn có thé lực và giàu sang với tài sản 
lên đến tám trăm triệu đồng nhưng không có con thừa kế. Bà vợ của Bà-la-môn 
ây vâng lời chông đi cầu tự. 

Lúc ây, Bó-tát từ giã Phạm thiên giới và nhập mẫu thai bà, khi sinh ra đời, 
ngài được gọi tên là Sona. Vào thời áu nhi, khi ngài biết đi, một vị thiên tử khác 
từ giã Phạm thiên giới và cũng nhập mẫu thai bà. Lúc ra đời, vị ду được gọi là 
Nanda. Ngay khi hai vị nam tử đã trưởng thành, được dạy đủ các thánh điển 
Vệ-đà và thông thạo mọi môn học thuật, vị Bà-la-môn nhìn thây hai con trai 
mình đây đủ hảo tướng liên bảo vợ: 

— Này phu nhân, chúng ta cân sắp đặt việc hôn nhân cho nam tử Sona. 

Bà vợ châp thuận ngay và thông báo việc này cho con trai. Chàng đáp: 

— Con sông đời gia đình thế này là vừa đủ rồi. Bao lâu cha mẹ còn sông, 
con muôn phụng dưỡng cha mẹ, đến khi cha mẹ qua đời, con muốn lui về vùng 
Tuyết Son và thành người tu khó hanh. 

Bà mẹ kê chuyện này với vi Bà-la-môn và khi họ nhắc đi nhắc lại nhiều lần 
nhưng không thuyết phục được con liền bảo Nanda: 

— Này con yêu, con hãy yên bé gia thất! 

Chàng đáp: 

— Con không muỗn lượm những vật mà anh con đã vứt bỏ như thé một 
cục đờm. Con cũng nguyện khi cha mẹ từ trần, con cùng anh con gia nhập hội 
chúng khó hạnh. 

Song thân suy nghĩ: “Nêu các con ta dù còn thanh xuân đã từ bỏ mọi dục lạc 
thân xác thì chúng ta lại càng phải sống đời khô hạnh.” Và hai vị bảo: 

— Này con yêu, sao con lại nói chuyện làm người tu khó hạnh sau khi cha 
mẹ qua đời? Cả nhà ta đều muốn cùng phát nguyện xuất gia. 

Khi trình vua về mục đích của mình, họ quyết định phân phát tất cả tài 
sản theo cách bó thí, giải phóng các gia nhân, nó ty và đem tặng những tài sản 
xứng dáng thích hợp cho thân quyến; rôi sau đó cả bón vị khói hành di từ kinh 
thành Brahmavaddhana đến lập thảo am ở vùng Tuyết Sơn, trong một khu 
rừng đây an lạc, cạnh một hô nước được phủ năm loại sen và sông đời khô hạnh. 

Hai anh em cùng săn sóc cha mẹ. Từ sáng sớm, hai vi đưa tám xia răng và 
nước súc miệng cho song thân. Hai vi lại quét don am thất, đem nước uống, 
dâu rừng ngọt ngon dé cha mẹ ăn, nước nóng, nước lạnh dé tắm, kết tóc cha mẹ 
thành từng búi, thoa dầu thơm vào chân cùng phục vụ mọi việc tương tự. Thời 
gian cứ trôi qua như thế, Trí giả Nanda suy nghĩ: “Ta sẽ dâng đây đủ mọi loại 
trải cây làm thức ăn cho cha mẹ.” Thê là bất cứ loại trái cây nào hái được tại chỗ 


5 Xem J. Ш. 322, Manojajätaka (Chuyện sw tử Manoja), sô $397. 
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ây ngày hôm trước và hôm trước đó nữa, vị áy đều đem dâng cha mẹ vào sáng 
sớm hôm sau. Hai vị dùng trái cây xong liền súc miệng và giữ giới kiêng ăn. 

Còn Trí giả Sona đi thật xa dé hái trái chín ngot vé dáng lén cha me. Hai vi 
liên bảo: 

— Này con yêu, chúng ta đã ăn từ sáng các thứ em con mang vé và bây giờ 
chúng ta đang kiêng ăn nên không cân thứ trái cây này nữa. 

Vì thé các thứ trái cây của ngài không được dùng và phải bó phí cả. Ngày 
hôm sau và sau đó nữa cũng vậy. Do đó, ngài đã dùng năm thăng trí đi thật xa 
để đem trái cây về nhưng song thân cũng không ăn. Sau đó, bậc Đại sĩ suy nghĩ: 
“Cha mẹ ta giờ đây rât yêu ớt và Nanda lại đem vé toàn trái cây chưa chín hoặc 
mới chín cho cha mẹ ăn. Nếu thế này mãi, cha mẹ sẽ không sông lâu. Ta quyết 
ngăn cản em ta làm việc này. ” Vì vậy, ngài bảo em: 


— Này Nanda, từ nay về sau, khi em đem trái cây, em phải đợi đến lúc ta về 
và hai chúng ta đều dâng cha mẹ các thức ăn cùng một lân. 


Mặc dù đã được bảo váy, Nanda vẫn muón làm công đức riêng một mình 
nên không quan tâm lời anh dặn. Bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nanda hành động không 
đúng khi bất tuân lời ta. Ta muôn đuôi nó đi xa.” 

Rồi nghĩ rằng tự ngài muốn chăm sóc cha mẹ, ngài bảo: 

— Này Nanda, em đã bỏ qua lời răn day và không lưu tâm đến lời nói của 
bậc Trí. Ta là huynh trưởng, cha mẹ thuộc về trách nhiệm của ta. Ta muốn chỉ 
mình ta săn sóc cha mẹ. Em không thể ở đây được nữa. Hãy đi nơi khác! 

Rôi ngài búng các ngón tay vào mặt em. Sau khi bị đuôi như vậy, Nanda 
không thé nào ở lại trước mặt anh nữa liên đến từ giã cha mẹ và thưa hết mọi 
việc xảy ra. Sau đó lui về am thất riêng, ông chú tâm thiên định và ngay hôm áy, 
ông phát khởi năm thắng trí và tám thiền chúng. Ông suy nghĩ: “Ta có thể đi tìm 
loại cát quy từ chân núi Sineru (Tu-di) vé rải khắp thảo am của anh ta và xin anh 
ta thứ lỗi. Nếu anh ta chưa hồi tâm, ta sẽ đi tìm nước hồ Anotatta về xin anh ta 
thứ lỗi. Nếu anh ta cũng chưa hôi tâm băng cách ây, giả sử vì chư thiên, anh ta 
không tha thứ cho ta thì ta sẽ đem Tứ Thiên Vương và Thiên chủ Sakka ra xin 
anh ta thứ lỗi. Và néu anh ta cũng chưa hôi tâm, ta sẽ mang vị Dai đê Manoja 
của toàn cõi Diém-phü-dé cùng các vương hâu khác ra xin anh ta thứ lỗi. Làm 
như vậy, danh tiếng về đức hạnh của anh ta sẽ vang dậy khắp cả Diém-phü-dé 
và sẽ sáng ngời ở mọi nơi như đôi váng nhật nguyệt.” 

Lúc bấy giờ, nhờ thần lực, ông bay xuống kinh thành Brahmavaddhana đến 
trước cửa cung của vua và dâng sớ lên tâu vua: 

— Có một vị khó hạnh muốn yết kiến Đại vương. 

Vua phán: 

— Một vị khó hạnh muốn gặp ta làm gi chứ? Chác vị ây đến khát thực. 


636 # KINH TIỂU BỘ 


Vua truyền bảo đem com cho ông, nhưng ông không dùng chút nào. Rôi vua 
bảo cho gạo, y phục và các loại củ, khoai môn, nhưng ông cũng không muôn 
gi cả. Cuói cùng vua gửi một sứ giả di hỏi tai sao ông đên, ông nói với sứ giả: 

— Bán đạo đến dé hầu hạ đức vua. 

Khi nghe vậy, vua gửi lời nhắn lại: 

— Ta thiếu gì nô tỳ, bảo vi áy hãy làm phận sự của một án sĩ khó hanh! 

Nghe vậy, ông nói: 

. —Nhờ thân lực riêng, bán dao sẽ được quyên thống trị toàn cõi Diêm-phù- 
đê, xin dâng tât cả lén đại vương của các vi. 
Vua nghe vậy liền suy nghĩ: “Quả thật các vị khó hạnh rất thông thái. Chắc 


chăn các vi ây biết được vài mưu thân.” Sau đó vua triệu ông vào yết kiến, mời 
ông ngồi lên bảo tọa, kính lễ và hỏi: 


— Thưa Thánh giả, chúng tâu với trầm răng ngài sé được quyên thống trị 
toàn cõi Diém-phü-dé và muốn ban quyên ây cho trẫm phải chăng? 

— Tâu Đại vương, thật vậy. 

— Làm thé nào Thánh giả đạt được việc ây? 

— Tâu Đại vương, không cần đỗ một giọt máu của người nào cả, dàu là 
một giọt vừa đủ cho con ruói tí hon hút được, cũng không cán tiêu phí kho 
báu của Đại vương: chỉ cần nhờ thần lực của riêng minh, bán dao sẽ chiếm 
quyên thống trị và dâng hết lên Đại vương. Chỉ cân ngay lập tức không chút trì 
hoãn, Đại vương phải khởi hành ngay hôm nay. 

Vua tin lời áy và khói hành ngay với một dao quân hộ tông. Nếu đạo quân 
gặp trời nóng, Trí giả Nanda dùng thân lực tạo bóng cây khiến cho trời mát. 
Nếu trời mưa, ông không dé cho mưa rơi xuóng đạo quân. Ông ngăn cản luóng 
gió oi nóng. Óng phá bó gai góc trên đường đi cùng các thứ hiểm nguy khác. 
Ông làm cho con đường băng phăng như vòng tròn dùng trong pháp môn thiên 
định đề mục bién xứ, rồi trải một tâm da, ông ngồi kiết-già trên không và cứ thé 
tién dàn vé phía trước đạo quân. 

Theo cách này, trước tiên ông cùng đạo quân trên đến vương quốc Kosala, 
đóng trại gần kinh thành, gửi sớ lên vua xứ Kosala, bảo hoặc tham chiến 
hoặc đâu hàng trước uy lực của ông. Vua nói trận lôi đình, quát: 

— Thé thì trẫm không phải là quốc vương hay sao? Trẫm sẽ chinh phạt 
các ngươi] 

Vua dẫn đâu bón đạo quán và hai phe lâm trận. Trí giả Nanda trải tám da 
hươu ra ngôi giữa hai đạo quân, dùng tâm da bắt hết mọi mũi tên do hai phe 
chiến đâu bán ra nên không có một ai trong dao quân nào bi thương vì trúng 
tên cả. Đến khi tất cả số tên của họ đều dùng hết, hai dao quân đứng ngán ngo 
không còn biết nương tựa vào đâu nữa. 
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Rôi Trí giả Nanda đến yết kién vua xứ Kosala và trấn an vua: 

— Tâu Đại vương, xin đừng lo âu tuyệt vọng, không có nguy cơ nào de dọa 
Đại vương cả! Vương quốc vẫn thuộc vé Đại vương, chỉ cán Đại vương thân 
phuc Vua Manoja thói. 

Vua tin lời ông nói và thỏa thuận điều ду. Sau đó, dẫn vua ấy đến yết kiến 
Vua Manoja, ông thưa: 

— Tâu Đại vương, quốc vương xứ Kosala xin thần phục Đại vương. Hãy dé 
yên quốc độ ấy như cũ! 

Vua Manoja sẵn sàng chấp thuận và nhận sự quy phục â Ấy. Vua cùng hai đạo 
quân tién đến quốc độ Айга và chiếm Anga, sau đó chiếm quốc độ có tên 
Magadha, và nhờ các phương cách này, vua trở thành bá chủ của mọi vương 
quốc trên toàn cõi Diém-phü-dé, rồi được chư hâu hộ tống đi thăng đến thành 
Brahmavaddhana. 

Bấy giờ, vua chiếm được mọi quốc độ từ các vua này trong bảy năm, bảy 
tháng, bảy ngày. Từ mỗi kinh thành, vua truyền đem đủ thức ăn loại cứng, loại 
mêm và mời một trắm lẻ một quôc vương nâng chén rượu khải hoàn suôt bảy 
ngày đại lễ hội. Trí giả Nanda suy nghĩ: “Ta không muôn xuất hiện trước mặt 
vua cho đên khi ngài đã hưởng mọi lạc thú của vương quyên. thông trị trong Бау 
ngày." Rôi khi di khát thực trong xứ Bắc Kuru, ông an trú suốt bảy ngày ở Tuyết 
Sơn, ngay cửa vào Kim động. 


Phần Hoàng dé Manoja, vào ngày thứ bảy, sau khi ngắm cảnh dai vinh 
quang quyên lực của mình, tự nghĩ: “Cảnh huy hoàng này không phải do cha 
me ta hay người khác trao tặng mà nó xuất phát từ ân sĩ Nanda. Và rõ ràng đã 
bảy ngày trôi qua từ khi ta tháy ngài, không biết nay vị Hiền hữu đã ban cho ta 
cảnh huy hoàng này đang ở đâu trên đời này?” Và vua nhớ đến Trí giả Nanda. 

Còn Trí giả Nanda khi biết vua đang nhớ đến mình liên xuất hiện trước vua 
trên không. Vua suy nghi: “Ta không biết vị khô hạnh này là người phàm hay 
thần thánh. Nêu là người phàm, ta sẽ dâng ngài quyên thống trị khắp cõi Diêm- 
phü-dé. Còn nếu ngài là thần thánh, ta sẽ bày tỏ lòng tôn kính xứng đáng với 
ngài.” Và dé thử vị ду, vua ngâm уап kệ đâu: 

92. Phái ngài là nhac thán, thién nam, 

Hay ngẫu nhiên ta gặp Ngoc hoàng, 

Hoặc một người thân thông quảng dai, 

Ngự bao thành, cúng dường, ban tặng, 

Nay ta ao ước ngài cho biết, 

Quý tánh phuong danh thật rõ ràng. 
Nghe lời của vua, Trí giả Nanda ngâm vân kệ thứ hai nêu rõ thân thế mình: 
93. Ta chăng thiên nam, hoặc nhạc thân, 

Cũng không Thiên chủ hoặc Quân vương, 
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Ta là người đủ thân thông lực, 
Sự thật nay ta đã tỏ tường. 

Vua nghe vậy, nghĩ thâm: “Ngài báo ngài là một con người, như vậy ngài đã 
làm nhiều công đức cho ta lắm. Ta sẽ bày tỏ sự tôn kính tôi cao với ngài để 
ngài đẹp ý.” Và vua đáp lời: 

94. Công đức ngài ban bó chúng tôi, 

Làm sao nói hết được nên lời, 
Giữa dòng mưa lỗ tuôn ô at, 
Chàng có trên đầu một giọt roi. 
95. Bóng mát ngài làm cho chúng ta, 
Khi luóng gió dót cháy bay qua, 
Khỏi làn tên ác, ngài bao phủ, 
Giữa biết bao cừu địch quốc gia. 


96. Thật nhiều quốc độ, lạc an tràn, 
Ngài bảo tôn ta Đại dé vương, 
Hon cả một trăm у] lãnh chúa, 
Trở thành tuân phục lệnh ta ban. 
97. Những gi ngài chọn giữa kho tàng, 
Hoan hỷ ta trao nhượng sẵn sàng, 
Xe tháng đàn voi hay tuân mã, 
Cung tần xiêm áo đẹp trang hoàng, 
Vương cung mỹ lệ nào ngài thích, 
Déu sẽ trở thành của đại nhân. 
98. | Nêu muốn ngự cung Magadha, 
Hoặc là quốc độ xứ Anga, 
Avanti, trẫm vui lóng nhuong, 
Hoác dén tri dán Assaka. 
99, Dẫu ngài muôn một nửa giang sơn, 
Trẫm nhượng với tâm hỷ lạc tràn, 
Chỉ nói một lời điều ước muôn, 
Tức thì vật ây của hiền nhơn. 
Nghe vậy, Trí giả Nanda ngâm vån kệ giải thích ước nguyện của mình: 
100. Vuong quốc ta nào có ước ao, 
Kinh thành, lãnh dia chăng mong câu, 
Cũng không tìm kiếm nhiêu tài sản, 
Từ chính bàn tay Đại đề đâu. 
Vi ấy nói tiếp: 
- Nhưng nêu Đại vương có lòng ưu ái ta, xin hãy làm theo lời thỉnh cầu của 
ta về việc duy nhất này: 
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101-02. Dưới quyên ngài, ngụ lão song thân, 
Hưởng cảnh am tranh ở núi rừng, 
Ta chăng được làm gi phước đức, 
Với song thân ây, lão Hiền nhân, 
Nếu ngài nói hộ điều ta muốn, 
Hién giả Sona hết hận sân. 

Vua liền bảo vị ду: 

103. Hoan hy ta xin sé vẹn tròn, 
Lénh ngài, hói vi Bà-la-món, 
Song ai là ké ta cán chon, 
Dé tién hành ngay lénh dai nhon? 

Hiền giả Nanda đáp: 

104. Hon trăm phú hộ, Bà-la-món, 

Võ tướng oai quyên, danh vọng vang, 
Đại dé Manoja, đủ số, 
Làm ta thỏa nguyện ước hoàn toàn. 

Vua lại bảo: 

105. Thắng ngay tượng, mã vào vương xa, 

Từ trụ, càng xe, vẫy ngọn cờ, 
Theo gió ta đi tìm án sĩ, 
Trú nơi xa văng, Kosiya. 

106. Hü giá theo hầu, bón đạo binh, 

Đại vương tiên bước dé đăng trình, 
Đi tìm chôn thảo am tuoi đẹp, 
Án sĩ trú an với hạnh lành. 

Các vân kệ này là của bậc Giác Ngộ. 

Bấy giờ, vào ngày ấy, vua đến vùng thảo am, Trí giả Sona suy nghĩ: “Đã hơn 
bảy năm, bảy tháng, bảy ngày ké từ lúc tiêu đệ ta ra di khói nhà. Không biết bây 
giờ em ta đang ở đâu?” Rồi dùng thiên nhãn, ngài nhìn thây em liên nghĩ thâm: 
“Em ta đang đến đây với một trăm lẻ một vị vua và một đoàn hộ tông gồm hai 
mươi bón dao quân dé xin ta thứ lỗi. Các vua này cùng đoàn tùy tùng đã chứng 
kiên nhiều thân thông do em ta bién hóa, và vì không biết gi về thần lực của ta 
nên họ bảo: “Vị ân sĩ giá mạo này quá tự cao về thần lực của mình và tự sánh 
mình với vị chúa té của chúng ta.' Do lời kiêu mạn này, họ sẽ doa vào dia ngục. 
Vậy ta sẽ cho ho xem một dién hình về phép thân thông của ta.” 

Rôi đặt đòn gánh giữa không gian, không chạm vào vai ngài một khoảng 
chừng bốn phân, cứ thé ngài du hành giữa khoảng không bao la, bay ngang gân 
vua dé đi lây nước từ hô Anotatta. 


640 # KINH TIÉU BỘ 


Nhưng khi Trí giả Nanda thấy ngài đên, lại không có can đảm lộ diện mà 
lập tức bién mát ngay noi vị ấy đang ngôi và án minh trong vüng Tuyét Son. 
Tuy thé, khi Vua Manoja thấy Trí giả Sona đến gần trong dáng điệu uy nghi của 
bậc tu hành liền ngâm kệ này hỏi: 


107. 


AI đi tìm nước giữa không gian, 

Với bước chân kia thật nhịp nhàng, 
Đòn gánh cách xa chừng một tắc, 
Chăng hề đụng chạm tới mình vàng? 


Khi nghe nói vậy, bậc Đại sĩ liên đáp hai vân kệ: 


108. 


109. 


Sona đạo sĩ chăng bao giờ, 

ĐI lạc ra ngoài luật ân cư, 

Phụng dưỡng song thân ta sớm tối, 
Ngày đêm không mỏi mệt, ưu tư. 
Khoai sàn, chùm dâu, ây thức ăn, 
Trong rừng ta kiếm dé đem dâng, 
Đời đời ghi nhớ ơn hai vi, 

Xưa đã cho ta hưởng phước phân. 


Nghe lời này, vua muôn làm bạn với ngài liên ngâm vân kệ khác: 


110. 


Ta mong đến tận chốn am tranh, 
Đạo sĩ Kosiya án mình, 

Ніёп giả Sona xin chỉ lối, 

Dua ta đến tịnh thật an lành. 


Lúc ây, bậc Đại sĩ dùng thân lực vạch ra một con đường mòn đưa dén thảo 
am và ngam vân kệ này: 


111. 


112. 


113. 


114. 


Đây lỗi Đại vương hãy nhớ rành, 
Đăng xa khóm lá đậm màu xanh, 
Giüa lùm mun mọc như rừng nhỏ, 
Nơi ấy thảo am sẽ hiện hình. 

Như vậy bậc Hiên trí đại hùng, 
Chỉ đường cho các vi vương quân, 
Xong ngài vội vã về am thất, 

Lân nữa du hành giữa cõi không. 
Kế đó quét xong chốn thảo am, 

Đi tìm noi án dật nghiêm đường, 
Ngài vừa thức lão Hiền nhân dây, 
Vừa tặng dâng cha một tọa sàng. 
Ngài nói: “Thánh nhân sẽ đến ngay, 
Con xin cha tọa lac noi này, 


115. 


CHUYEN TIÊN THÂN # 641 


Các vua quý tộc danh lừng lẫy, 
Sắp ngự giá qua giữa lỗi này.” 
Nhu vậy sau khi vi lão niên, 
Nghe con đòi hiện diện câu xin, 
Vội vàng chân bước từ am thất, 
An tọa ở bên canh cửa tiên. 


Các vân kệ này là của bậc Giác Ngộ. 


Phân Trí giả Nanda đi yết kiến vua ngay khi BÓ-tát vua vé dén am thát và 
đem nước vé từ hồ Anotatta ròi cám trai không xa am thất ду. 


Sau đó vua tăm rửa và phục sức vô cùng lộng lẫy, được một trăm lẻ một tiểu 
vương hộ tông, vua cùng Trí giả Nanda bước vào am thất trong cảnh huy hoàng 
trọng thé và cầu khán Bó-tát tha thứ cho hiền đệ của ngài. Lúc ду phụ thân của 
Bó-tát ау vua ngự đến gân liên hỏi BÓ-tát và ngài giải thích vẫn đề với cha. 


Жжжж 


Bác Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ việc này: 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


Tháy vua đứng đó đại vinh quang, 
Được hộ tóng quanh bói tiĉu vuong, 
Bậc lão Hièn nhân liền cất tiếng, 
Hỏi thăm con trẻ chuyện trên đường: 
“Ai đến đây trong tiếng rộn ràng, 
Tù và, trông lớn nhỏ lừng vang, 
Ат thanh làm các vua hoan hy, 

Ai đến đây ca khúc khải hoàn?$ 

AI đây đang đến thật huy hoàng, 
Khăn quân đầu cao dệt sợi vàng, 
Như chớp sáng ngời, cung tiễn đủ, 
Anh hùng trẻ tuói thật can tràng? 
Ai đây đang đến thật vinh quang, 
Nét mặt vui tươi tỏa ánh vàng, 

Như đám lửa tàn, cành phượng vĩ, 
Sáng ngời đang cháy ở lò than? 

Ai дёп đây cùng chiếc long cao, 
Được giương lên thật khéo làm sao, 
Lọng che với gọng sườn tô điểm, 
Xua ánh năng gay gắt chói vào? 

Ai kia xòe quạt để phòng thân, 
Quạt kết lông đuôi trâu chúa rừng, 


6 Các câu kệ từ 117-21, xem J. VI. 163, Bhüridattajataka (Chuyện bậc Dai trí Bhüridatta), só S543. 
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122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


Như một vị Hién nhân trí giả, 

Cưỡi lưng voi nọ, dáng oai phong? 
Ai dang đến rực rỡ, huy hoàng, 

Các long giuong cao tráng vẹn toàn, 
Tuân mã giáp bào dòng quy tóc, 
Vây quanh phải trái thật hiên ngang? 
Ai kia đang đến tận nơi đây, 

Được cả hơn trăm lãnh chúa này, 

Hộ tống một đoàn vua quý tộc, 

Sau lưng và trước mặt như vây? 

Các vương xa với một dàn voi, 

Bộ binh cùng với đám ngựa nói, 

Ai đến với oai nghi chiến đấu, 

Bốn đoàn quân bó trận kia rồi? 

Ai đến cùng toàn thé dao quân, 

Theo sau hộ giá nhiều vô cùng, 
Không hé gián đoạn, dài vô tận, 
Nhu sóng đại dương vỗ chập chùng?” 
“Мапоја Dai dé vói Nanda, 

Ngự giá đến đây viếng, hỡi cha, 
Như thể Inda Thiên chủ ấy, 

Đến đây thăm chôn án am ta. 

Hộ tông ngài đang đến cả đoàn, 

Sẵn sàng tuân lệnh, thật hùng cường, 
Không hé gián đoạn, dài vô tận, 
Như sóng chập chùng giữa đại dương.” 


Bậc Đạo sư lại ngâm kệ: 


128. 


Lua tốt cao sang, khoác cám bào, 
Dâu trâm hương ngát điểm tô vào, 
Các vua này đến gân hai vị, 

Thánh giả, dáng cung kính khẩn câu. 


Sau đó Vua Manoja kính lễ xong, ngôi xuống một bên, vira trao dói những 
lời chào hỏi ân cân vua ngâm đôi vân kệ: 


129. 


130. 


Trẫm vẫn tin ráng các Thánh nhân, 
Sống đời thịnh vượng lẫn an khang, 
Kiém nhiêu mé cốc cùng rau trái, 
Phong phú khắp nơi chỗn trú an. 
Hăn các ngài không bị bọ rây, 

Loài bò sát quây nhiễu lâu nay, 
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Các ngài tránh được bao phiên lụy, 
Do thú săn mòi ở chốn đây? 
Các vân kệ sau đây do hai bên đôi đáp nhau: 
[Ар sĩ:] 
131. Xin cám ơn ngài, hỡi Đại vương, 
Chúng ta luôn thịnh vượng, an khương, 
Kiếm nhiều mé cốc cùng rau quả, 
Phong phú khắp nơi chỗn náu nương. 
132. Bàn đạo cũng khóng bi bo ráy, 
Loài bò sát quây nhiễu lâu nay, 
Chúng ta tránh được bao phiên luy, 
Do thú săn môi đến chốn đây. 
133. Các loại cây cao vấn mọc đây, 
Cho người ân sĩ sông như vây, 
Cũng không bệnh tật gây tai hại, 
Từng thây xảy ra ở chỗn này. 


134. Bàn đạo xin nghênh tiếp Đại vương, 
Dip may nào chỉ lỗi đưa đường, 
Trông ngài hùng hậu, vinh quang quá, 
Sứ mệnh gi mang, hãy tỏ tường?” 
135.  Tinduka, piyäla, các lá cây, 
Kasuma chín, ngọt ngào thay, 
Như đường mật, kính dâng ngài ngự, 
Thứ tuyệt hảo nhà có sẵn dáy.? 
136. Và nước mát này ở động sâu, 
Ấn mình trong một ngọn đôi cao, 
Đại vương, xin kính dáng bình nước, 
Ngài ngự cho lòng thỏa khát khao. 
[Đại vương: | 
137.  Trẫm đây cùng tất cả vi vua, 
Xin nhận quà ngài táng chüng ta, 
Song háy lắng nghe lời sắp nói, 
Của Hiển hữu, Trí già Nanda. 


7 Xem J. VI. 77, Samajataka (Chuyện hiéu tử Sama), só $540; J. VI. 481, Vessantarajataka (Chuyén 
Dai vương Vessantara), sô $547. 

8 Hai câu kệ 135-36, xem J. IV. 432, Sattigumbajataka (Chuyện anh vũ Sattigumba), só 8503; J. VI. 
77, Samajataka (Chuyện hiệu tit Sama), sô $540; J. VI. 481, Vessantarajataka (Chuyện Dai vương 
Vessantara), sô $547. 
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138. 


Chúng ta tật cả bước theo һап, 
Hiền giả Nanda, đến khẩn cầu, 
Ngài chiếu có nghe lời Hiền giả, 
Và lời hội chúng sẽ trình sau. 


Nghe nói vậy, Trí giả Nanda đứng dậy từ chỗ ngôi, vừa đảnh lễ cha mẹ và 
huynh trưởng vừa ngâm kệ đàm đạo với đoàn tùy tùng của mình: 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


144. 


145. 


Xin cả toàn dân lé một trăm, 

Những người danh vọng Bà-la-môn, 
Các vua Sát-ly dòng cao quý, 

Sáng chói với tên tuôi lẫy lừng, 
Cùng với Manoja Dai đề, 

Thảy déu công nhận việc cầu ân. 
Dạ-xoa thân ở tháo am này, 

Các vị đang quy tụ ở đây, 

Lão, âu các sơn thân, thô địa, 

Lăng nghe ta nói chuyện như vây: 
“Tiểu nhi xin kính lễ song thân, 

Кё đến xin thưa bậc Thánh nhân, 
Tiểu đệ là em đây thuở trước, 

Ngài xem có mặt tựa tay chân. 

Làm sao phụng dưỡng lão song thân, 
Ấy chính em câu nguyện đặc ân, 
Xin Thánh nhân thôi đừng cản trở, 
Cho em làm thánh sự riêng phân. 
Ап cần phụng dưỡng cả song thân, 
Trước đã được làm bởi Thánh nhân, 
Người thiện tán đồng bao thiện sự, 
Sao phiên tiêu đệ chăng nhường phân? 
Do vây em đạt nhiêu công đức, 

Đạo lộ lên thiên giới sẵn sàng. 
Nhiều người khác biết rõ nơi đây, 
Đạo lộ dành cho phận sự này, 

Ау chính con đường lên thượng giới, 
Xin Hiền nhân nhận thức như vây. 


Song bậc Thánh nhân đã cản ngăn, 
Em làm thiện sự thé này chăng? 
Khi em mong muôn nhờ công đức, 
Dem lại song thân trọn lạc an." 


9 Xem Ap. I. 81, Kundadhanattheraapadäna (Ky sự vé Trưởng lão Kundadhäna). 
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Khi được Trí giả Nanda nói như vậy, bậc Đại sĩ bảo: 
— Các vi đã nghe những lời Nanda nói ra, giờ đây hãy nghe ta! 


Và ngài ngâm các vân kệ sau: 


146. 


147. 


148. 


149. 


Các vi theo hâu tiểu dé ta, 

Hãy nghe ta nói lượt bây giờ, 

Kẻ nào thái độ mà khinh suất, 

Đối với người trong tộc, mẹ cha, 

Phạm tội ác cùng chư Trưởng lão, 

Tái sinh địa ngục đốt tiêu ma. 

Song kẻ tinh thông đạo Thánh nhân, 
Con đường chân lý hiểu tỉnh tường, 

С1й gìn giới luật và công hạnh, 

Quyết sẽ chăng sa cánh khó buôn. 

Anh em cùng các bậc thân sinh, 

Tất cả do đây kết hợp thành, 

Nhiệm vụ suốt đời luôn đặt nặng, 

Trên vai của vị trưởng hiền huynh. 

Làm trưởng huynh, thiên chức nặng sao, 
Hân hoan ta gánh vác đi đầu, 

Như thuyên trưởng hộ phòng thuyén no, 
Chân lý ta không hé lãng xao. 


Khi nghe lời này, tát cả các vua đêu vô cung hoan hy và nói: 


— Hôm nay, chúng ta đều biết được răng toàn thé gia đình là trách nhiệm đặt 
lên người huynh trưởng. 

Rồi các vị rời bỏ Trí giả Nanda và vừa chú tâm hướng về bậc Đại sĩ vừa 
ngâm hai vån kệ tán duong ngài: 


150. 


151. 


Tri kiến tim ra tua lửa bừng, 

Sáng ngời chiếu rọi giữa đêm trường, 
Cũng như Thánh giả Kosi ây, 

Hién lộ cho ta lý chánh chân. 

Như nhật thân kia chiêu ánh quang, 
Sáng ngời khắp mặt bién mênh mang, 
Phô bày hình thê bao sinh vật, 

Dù chúng xâu xa hoặc thiện lương, 
Cũng vậy Kosiya Thánh giả, 

Hiền bày chân lý với quân vương. 


Như vậy là mặc dù từ lâu các vua chúa đã tin tưởng vào Trí giả Nanda vì 
chứng kiên các ky tích thân thông của vi ây, tuy thé bậc Dai sĩ nhờ uy lực của 
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tri kién đã phá hủy lòng tin của họ, khiến họ phải chấp nhận lời ngài. Do vậy tất 
cả đều trở thành những người hầu cận tuân phục ngài nhất trên đời. 

Lúc ây, Trí giá Nanda suy nghĩ: “Đại huynh ta là một bác Trí giả tinh thông 
am tường kinh điển. Ngài đã chinh phục các vị vua này và đưa họ vé phía ngài. 
Ngoài ngai ra, ta không có nơi nương tựa nào khác. Ta chỉ còn biết khán câu 
ngài thôi.” Thế rồi, ông ngâm vân kệ này: 

152. Huynh chăng lưu tâm dáng khẩn câu, 

Cũng không dang rộng cánh tay đâu, 
Em mong làm kẻ hèn nô lệ, 
Đợi lệnh huynh ban, vội đến hầu. 

Dĩ nhiên bậc Đại sĩ không cảm thấy hờn giận hay oán trách gì đối với 
Nanda, nhưng ngài đã hành động như một cách khién trách em dé hạ bớt lòng 
kiêu mạn của vị ấy khi phát biểu tự cao thái quá như vậy. Nhưng bây giờ khi 
nghe những lời em nói ra, ngài vô cùng hoan hy và muôn ban ân huệ cho em. 
Ngài bảo: 

— Nay ta tha thứ hiển đệ rồi và sẽ cho phép hiền đệ chăm sóc cha mẹ. 

Và ngài ngâm kệ nêu rõ đức tính của hiền dé: 

153. Ет thông chánh pháp, hỡi Nanda, 

Như các Thánh nhân đã dạy mà, 
Duy nhất quý cao là thiện sự, 
Em làm dep ý thỏa lòng ta! 
154. Mecha xứng dáng được tôn thờ, 
Em hãy nghe điều ta nói ra, 
Nhiệm vụ phân em lo gánh vác, 
Mà khóng cám tháy náng bao gió. 
155. Me cha, ta bảo dưỡng lâu nay, 
Cüng dé cáu mong hanh phüc váy, 
Đến lượt Nanda nay đã tới, 
Câu xin khúm núm phụng thờ đây. 
156. Vị nào trong nhi Thánh nhân hiền, 
Mong muốn Nanda phụng dưỡng riêng, 
Xin nói một lời và tiểu đệ, 
Phải theo һап vị ду ưu tiên. 

Lúc ấy, mẹ ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và bảo: 

— Sona thân yêu, em con đã vắng nhà lâu nay. Bây giờ rốt cuộc nó đã trở 
vé, ta không đích thân hỏi thăm nó vi chúng ta đêu nương tựa vào con cả. Song 
nêu con cho phép, bây giờ ta xin được ôm lấy nam tử thánh thiện này trong tay 
và hôn lên trán nó. 


Rôi bà ngâm kệ này nêu rõ ý của bà: 


157. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 647 


Sona, cha mẹ dựa con đây, 

Nếu được con cho phép việc này, 
Mẹ sẽ ôm vào lòng của mẹ, 
Nanda thánh thiện, quý cao vây. 


Sau đó, bậc Đại sĩ nói với mẹ: 


– Này mẹ yêu quy, con cho phép mẹ rói, me hãy di ôm láy Nanda con trai 
mẹ, rồi ngửi tóc và hôn lên đầu nó dé xoa diu nói sâu trong lòng mẹ. 


Thé là bà đi đến Trí già Nanda và ôm choàng lẫy con trước toàn thé hội 
chúng và ngửi tóc, hôn lên đâu con, làm tiêu tan mọi nôi khô trong lòng bà và 
bà ngâm kệ nói với bậc Đại sĩ: 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


Giống như cây yêu ớt Bó-dé, 
Rung động vi con gió nặng bé, 
Cũng vậy tim ta vui rộn rã, 
Thây Nanda đã được quay vê. 
Duong nhu ta thấy lai Nanda, 
Cũng chăng khác nào một giấc mơ, 
Hóa dại, vui mừng ta hét lớn: 
“Nanda nay trở lại cùng ta!” 
Song nếu khi tàn giác ngủ mê, 
Tháy Nanda ấy đã ra đi, 

Tâm ta sẽ chịu bao giày xéo, 
Do nỗi buôn đau quá não né. 


Trở lại hôm nay với mẹ cha, 
Nanda rốt cuộc đã vé nhà, 

Thân yêu với mẹ cha đông đăng, 
Con tạo ngôi nhà với chúng ta. 

Dù nghiêm đường quý mén Nanda, 
Hãy dé em con ở tự do, 

Con phục vụ nhu câu lão phụ, 
Nanda cần trọn nghĩa cùng ta. 


Bậc Đại sĩ châp thuận lời mẹ và nói: 


— Con mong được như vậy. 


Và ngài khuyên giáo em: 


- Này Nanda, em đã lãnh phận sự của người anh cả, quả thật mẫu thân 
chính là đại ân nhân của ta. Em hãy thận trọng chăm nom те! 


Ngài lại ngâm hai vân kệ tán Шап công đức của mẹ hiên: 


163. 


Là nơi nương tựa thật ân cân, 
Mẹ đã nuôi ta với sữa nguôn, 
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Mẹ chính là đường lên thượng 9101, 
Me thương hiền đệ nhất trên trần. 


164. Mẹ đã chăm lo bảo dưỡng ta, 
Mẹ nhiều ân huệ phát ban ra, 
Mẹ là đường dẫn lên thiên giới, 
Và mẹ yêu hiền đệ nhất nhà. 
Như vậy, bậc Đại sĩ đã nêu lên công đức của mẹ qua hai vân kệ và khi mẹ 
ngài đã về chỗ ngôi, một lån nữa ngài bảo: 
– Này Nanda, em có một bà mẹ đã chịu đựng nhiêu gian lao khó vượt qua. 
Cả hai ta đã được mẹ nuôi папр rất nhọc nhăn. Em hãy thận trọng chăm sóc mẹ 
và không được dua thứ dâu chua cho me ăn nữa! 
Và để làm sáng tỏ cho hội chúng thây rõ những công việc cực kỳ gian 
khô được dành cho số phận bà mẹ, ngài ngâm kệ: 
165. Cầu nguyện khát khao một đứa con, 
Mẹ quy trước mỗi một dén thần, 
Bốn mùa thay đôi thường quan sát, 
Khảo cứu thiên văn thật tận tường. 
166. Hoài thai theo với khoảng thời gian, 
Mẹ tháy lòng mong doi dịu dàng, 
Thoáng chốc hài nhi vô ý thức, 
Bắt đầu quen biết một thân bằng. 
167.  Suốt khoảng thai kỳ ngót một năm, 
Mẹ chăm chút kỹ một kho tàng, 
Rôi sau sinh hạ con yêu quý, 
Ngày ấy vui lòng tiếng “mẹ” mang. 
168. Убі bầu sữa, me hát ru con, 
Xoa diu hài nhi khóc ni non, 
Ấp ủ trong vòng tay ám áp, 
Nói dau cüa tré duoc xua tan. 
169.  Trông nom trẻ tội nghiệp thơ ngây, 
Sợ năng gió làm hai trẻ đây, 
Được gọi “vú nuôi” thôi cũng được, 
Nâng niu con trẻ cứ như vây. 
170. Tài vật nào cha me có đây, 
Mẹ dành cho trẻ để sau này, 
Bà suy: “Cũng có ngày con hỡi, 
Gia sản may ra đến tận tay.” 
171. “Làm như này, thế nọ, con ơi!” 
Bà mẹ lo âu nhặc thé hoài, 


172. 


173. 


174. 


175. 


176. 


177. 


178. 


179. 
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Khi trẻ thành người trai lực lưỡng, 
Mẹ còn kêu khóc, thở than dài, 
Nó liều lĩnh đám đi tìm gặp, 

Vợ láng giéng nhân lúc tôi trời. 
Bà mẹ buôn râu, đau khó hỏi: 
“Chiều hôm, sao chăng vé, con oi?" 
Nếu được nuôi đây khó nhọc vầy, 
Mà người xao lãng mẹ hiên này, 
Chơi trò gian dối thì ta hỏi, 

Còn đợi gi ngoài ngục doa dày? 
Nếu được nuôi đây khó nhọc vây, 
Mà người xao lãng phụ thân này, 
Chơi trò gian dối thì ta hỏi, 

Còn đợi gì ngoài ngục đọa đày? 
Kẻ nào tài sản quá mé say, 

Tài sản mát đi cũng có ngày, 

Còn kẻ thờ ơ xao lãng mẹ, 

Hối hận vi tai hai đăng cay. 

Kẻ nào tài sản quá mê say, 

Tài sản mát đi cũng có ngày, 

Còn kẻ thờ ơ thân phụ nó, 

Hồi hận vi tai hại dáng cay. 

An vui nhàn nhã với cười dua, 
Giải trí là tài sản tại gia, 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy, 

Mẫu thân khi tuôi tác già nua. 

An vui nhàn nhã với cười đùa, 
Слал trí là tài sản tại gia, 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy, 

Phụ thân khi tuói tác già nua. 

Quà tặng cùng lời nói dễ thương, 
Ап cần phục vụ cạnh song đường, 
Nhiệt tình tâm trí luôn bình đăng, 
Bày tỏ đúng thời, đúng chón luôn. 
Đôi với thé nhân, sự tử té, 

Giống như máu truc bánh xe lăn. 
Nếu như tử tế không tón tai, 

Hiéu tháo me cha cháng CÓ al, 
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Chàng quà dâng biéu, hay tôn trong, 
Chăng kính song thân, chăng đoái hoài. 
180. Do tửtế này, các Hiền nhân, 
Thảy déu quy trọng những ai ngoan, 
Có lòng hiểu thảo cha và mẹ, 
Thành bậc thượng nhân, được tán duong.'? 
181. Song thân hiền phải được tôn vinh, 
Xứng đáng từ con cái của mình, 
Người dưỡng mẹ cha theo chánh hạnh, 
Là người có trí tuệ thông minh. 
182. Рет dâng thức uống với đô ăn, 
Sàng tọa và y phục xứng phân, 
Phải tắm mẹ cha, dầu tâm ướt, 
Rửa cho sạch sẽ cả đôi сһап.!! 
183. Вас Trí tán duong các việc trên, 
Làm con phụng sự mẹ cha hiển, 
Hân hoan tràn ngập trên trần thế, 
Thân hoại, an vui hưởng cõi thién." 
Như vậy, bậc Đại sĩ chấm dứt pháp thoại khác nào làm cho núi Sineru (Tu- 
di) xoay chuyên. Nghe ngài nói, tát cá các quốc vương cùng đoàn tùy tùng phát 
khởi đức tin. Sau đó an trú hội chúng vào ngũ giới và khuyến giáo ho tinh cần 
bó thí, v.v... ngài báo ho ra về. Sau khi cai trj quóc độ một cách chân chánh, vào 
cuối đời, tát cá các vua ду đều đi lên cộng trú với chư thiên. Hai Trí giả Sona và 
Nanda suốt đời sống phụng sự cha mẹ và về sau được sinh lên Phạm thiên giới. 


Жжжж 


Đến đây, bác Dao sư châm dứt pháp thoại và tuyên thuyết các Thánh dé. 
Lúc kết thúc tuyên thuyết các Thánh dé, vi Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ được an 
trú vào Sơ quả (Dự lưu) và Ngài nhận diện tiên thân: 

— Thời áy, song thân là phu mẫu trong hoàng gia, Trí giả Nanda là Ananda, 
Vua Manoja là Sãriputta, một trăm lẻ một vi vua là tám mươi Đại trưởng lão 
và một só vị khác, hai mươi bôn đạo quán là đệ tử Như Lai, còn Trí giả Sona 
chính là Ta. 


10 Các câu kệ 179-80, xem D. III. 180, Singalovadasutta (Kinh Giáo tho Thi-ca-la-viét), só 31; A. II. 
32, Sangahasutta (Kinh Nhiép pháp). 

п Xem A. I. 132, Sabrahmakasutta (Kinh Có Pham thiên); A. П. 70, Brahmasutta (Kinh Pham thiên); 
It. 109, Sabrahmakasutta (Kinh Có Pham thién). 

2 Xem S. I. 181, Matuposakasutta (Kinh Matuposakay, A. 1. 132, Sabrahmakasutta (Kinh Có Pham 
thién); A. II. 70, Brahmasutta (Kinh Pham thiény; It. 109, Sabrahmakasutta (Kinh Có Pham thién). 


CHƯƠNG XXI 


TÁM MƯƠI KỆ 
(ASITINIPATA) 


8533. CHUYÊN TIỂU THIÊN NGA (Cullahamsajataka)! (J. V. 333) 

Bây chim không dé y gi ta... 

Đây là chuyện do bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Veluvana (Trúc Lâm) về 
cách Tôn giả Ananda đã hy sinh tính mạng. 

Khi những người thiện xạ được mua chuộc dé sát hại đức Nhu Lai và người 
đâu tiên được Devadatta (Đề-bà-đạt-đa)? phái đi làm việc này đã trở vé, y nói: 


— Bạch Tôn giả, con không thê đoạt mạng sông của đức Thế Tôn vì Ngài có 
đủ đại thân thông lực. 
Devadatta đáp: 


— Thôi được, ông không cán phải sát hại Sa-món Gotama. Ta sẽ đích thân 
đoạt mạng sông của người ây. 

Thé rói, trong khi đức Như Lai đang đi dao dưới bóng mát ngã về Тау? của 
Gijjhaküta (núi Linh Thứu), Devadatta tréo lên đỉnh núi và ném xuống một tảng 
đá lớn như thể từ chiếc máy lăn đá băn ra và tự nhủ: “Với tảng đá này, ta sẽ giết 
Sa-món Gotama.” Song hai đỉnh núi giao nhau chặn lây tảng đá và một mảnh 
vụn văng ra đụng vào chân của đức Thé Tôn làm chảy máu và gây dau nhức dữ 
đội. Jivaka lây dao cắt rộng miệng vết thương ở chân đức Như Lai để máu độc 
chảy ra và cắt bỏ chỗ thịt sưng rồi thoa thuốc vào vết thương cho lành. 


Bậc Đạo sư đi lại như trước với các vị đại đệ tử hâu cận quanh Ngài trong 
dáng điệu uy nghi của một vị Phật. Vi thé, khi thây Ngài, Devadatta nghĩ thâm: 
“Quả thật không có một kẻ phàm phu nào chiêm ngưỡng dung sắc tôi tháng kim 
thân của Sa-môn Gotama lại dám tới gần vi ду ngoai trừ vương tuong Nã|ãgiri, 
là một mãnh thú hung dữ, chắng biết gi vé các công đức của Phát, Pháp, Tăng. 
Nó sẽ tiêu diệt được Sa-món này." 

Thé là ông liền đi Кё chuyện này với vua. Vua sẵn sàng đồng ý với dé nghị 
này và triệu người quản tượng vào bảo: 

! Xem J. IV. 424, Harnsajataka (Chuyện thiên nga chúa), sô §502. 


? Xem Су. VII. 187ff. 
Xem Су. VII. 193. 


652 # KINH TIỂU BỘ 


— Này khanh, ngày mai khanh phải làm cho Nàlàgiri say rượu đến độ điên 
cuóng và lúc tảng sáng thả nó ra đường phó mà Sa-món Gotama đi qua. 


Devadatta hỏi người quản tượng ngày thường con voi này uóng bao nhiêu 
rượu men và khi y đáp: “Tám vò”, ông bảo: 

— Ngày mai hãy cho nó uóng mười sáu vò rồi thả nó ra về phía con đường 
Sa-món Gotama di qua! 

Người quản tượng dáp: 

- Được lăm! 

Vua truyền đánh trống khắp kinh thành và công bó: 

— Ngày mai Nàlàgiri sẽ say rượu mạnh đến điên cuóng và được thả lỏng 
trong kinh thành. Dân chúng trong thành phải làm mọi việc cán làm vào sáng 
sớm và sau đó không ai được liều lĩnh ra đường phó. 


Devadatta từ cung vua xuống tận chuông voi và bảo những người quản tượng: 


— Này ta bảo cho các ông biết, chúng ta có thê hạ nhục một người từ địa vị 
Cao sang xuống dia vi tháp. hén và náng một người từ dia vi thấp hèn lên dia vi 
cao sang. Nếu các ông muốn danh giá thì sáng sớm ngày mai hãy cho Nalagiri 
uống mười sáu vò rượu mạnh và đúng lúc Sa-món Gotama di đến lối ấy, hãy 
đâm con voi kia với các gậy nhọn, nó sẽ phá chuông nói điên, các ông hãy đuôi 
nó ra về phía con đường Sa-món Gotama thường đi qua và thé là tiêu diệt vị ấy. 


Bọn chúng sẵn sàng làm như vậy. Tiếng đồn vang dậy khắp kinh thành. Các 
đệ tử tại gia thành kính, nhiệt thành, thân tín với Phật, Pháp, Tăng nghe tin ау 
liền đến gần bậc Đạo sư và thưa: 


— Bach Thé Tôn, Devadatta đã âm mưu với vua, ngày mai sẽ cho thả con voi 
Nalagiri ra duóng mà Thé Tôn di qua. Xin Thé Tôn ngày mai đừng vào thành 
khát thực mà cứ ở lai đây. Chúng con sẽ cúng dường thuc phẩm ngay tai tinh xá 
lên Tăng chúng với đức Phật đứng đầu. 


Đức Phật không nói thăng: “Ngày mai Ta sẽ không vào thành khất thực” 
mà Ngài đáp: 

— Ngày mai Ta sẽ thị hiện thần thông dé nhiếp phục Nalagiri và dánh bai tà 
dao. Và vi khóng di khát thuc trong thành Vuong Xá, Ta sẽ rời thành cùng một 
sô Tý-kheo hộ tông di thăng đến Trúc Lâm, rói dân chúng ở Vương Xá sẽ đến 
đó mang theo nhiêu bình bát thực phẩm và ngày mai họ sẽ cúng dường bữa ăn 
tại trai đường của tinh xá ấy. 


Băng cách này, bậc Đạo sư đã chấp thuận lời thỉnh cầu của họ. Khi được 
tin đức Như Lai đã tán đồng nguyện vọng của họ, họ ra đi từ kinh thành, mang 
theo nhiêu bình bát thực phẩm và bảo nhau: 

— Chúng ta sẽ cúng dường lễ vật ngay tại tinh xá áy. 

Bậc Đạo sư thuyết pháp vào canh một, giải đáp các vân đề khó khăn vào 
canh giữa. Đâu canh cuối, Ngài năm nghiêng vé phía hữu như dáng su tử, giữa 
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canh cuối Ngài an trú trong Thánh quả và sau cùng khi Ngài nhập dinh “Đại bi" 
vì nhân loại khô đau, Ngài quán sát tháy moi quyền thuộc của Ngài đã đủ cơ 
duyên thuân thục dé được giáo hóa và nhận thây răng do kết quả của việc nhiếp 
phuc con voi Nalagiri, tám mươi bốn ngàn người sẽ được thông hiểu giáo pháp. 


Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi đã phục vụ mọi nhu cầu của thân thê, 
Ngài nói với Tôn giá Ananda: 

— Này Ananda, hôm nay hãy bảo tất cà Ty-kheo trong mười tám tinh xá 
quanh thành Vương Xá đến hộ tống Ta vào trong thành ду. 


Tôn giả tuân lệnh và tất cả Tăng chúng tập hợp tại Trúc Lâm. Bậc Đạo sư 
được Tăng chúng đông đảo hộ tóng đi vào thành Vương Xá và bọn quản tượng 
tiên hành công việc theo lệnh truyền, còn quán chúng tụ họp thành nhiều nhóm. 
Những người mộ đạo nghĩ thầm: “Hôm nay sẽ có cuộc đại chiến giữa đức Phật 
là Vương Tượng với con voi của thé giới phàm tục này. Chúng ta sẽ chứng kiến 
đức Phật đánh bai Nalagiri nhờ thần lực vô song của Ngài”, rôi họ trèo lên đứng 
trên các lầu thượng và mái nhà cùng nóc nhà. 

Còn những người tà đạo không tin tưởng lại suy nghĩ: “Nalagiri là một con 
dã thú hung hãn, không biết gi về công đức của chu Phật. Hôm nay, nó sẽ giám 
nát hinh thé vinh quang cüa Sa-món Gotama và khién vi áy phái chét. Hóm nay, 
chúng ta sẽ trừ khử địch thủ của chúng ta.” Ho cũng đứng trên các lầu thượng 
và các chỗ cao khác. 

Còn con voi, khi nhìn thấy đức Thế Tôn đến gân, đã làm mọi người kinh 
hoàng băng cách phá sập nhà cửa, giuong vòi ra nghiên nát xe cộ, tai vénh, đuôi 
dựng ngược, hùng hồ chạy như một ngọn núi sừng sững lao về phía đức Thế 
Tôn. Khi Һау nó, Tăng chúng thưa với đức Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Nã|ãgiri là một dã thú hung hàn, là tên sát nhân đang tiên 
đến đường này. Thật ra nó chăng biết gì đến công đức của chư Phật. Xin đức 
Thê Tôn, bậc Thiện Thệ hãy lùi bước! 


— Này các Ty-kheo, đừng sợ. Ta có đủ uy lực nhiếp phục Nã|ãgiri. 

Sau đó, Tôn giả Sãriputta thỉnh cầu đức Phật: 

— Bach Thé Tôn, khi nào có việc gì phải phụng sự phụ thân thì đó là trách 
nhiệm đặt lên vai con trưởng. Con xin nguyện nhiép phục con vật này! 

Bậc Đạo sư lại bảo: 

— Này Sariputta, uy lực của đức Phật là một việc, còn uy lực của các đệ tử 
là một việc khác. 

Ngài từ chối lời dé nghị của Tôn giả và bảo: 

— Ông hãy ở lại đây! 

. Đây cũng là lời thỉnh cầu của tám mươi vị Trưởng lão nhưng Ngài từ chối 

tât cả. Lúc ây, Tôn giả Ananda vi lòng ái kính bậc Dao sư nông nhiệt nên không 
thé cháp nhận việc này và kêu lớn: 
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— Hãy dé con voi này giết con trước tiên! 

Rôi Tôn giả đứng ngay trước bậc Đạo sư, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đức 
Nhu Lai. Vi thé, bác Dao sư bảo vi ду: 

– Này Ananda, di ra ngay, đừng đứng trước mặt Ta! 

VỊ Trưởng lão đáp: 

— Bạch Thé Tôn, con voi này rát hung bao và man rg, đó là một tên sát nhân, 
giống nhu ngọn lửa ở đầu cái vòng. Xin dé nó giết con trước rói sau đó mới đến 
gần đức Thé Tôn. 

Và mặc dù đã được bảo đến lần thứ ba, vị Trưởng lão này vån đứng yên 
tại chỗ và không lui ra. Lúc ấy, đức Thé Tôn dùng thân lực đây vị ấy ra sau và 
đưa Tôn giả vào giữa Tăng chúng. Ngay lúc này, một phụ nữ chợt trông thây 
Nalagiri, quá kinh hoảng vi sợ chết liên chạy làm rơi đứa con mà bả đang bé 
bên hông xuóng khoảng giữa đức Như Lai và con voi rói vội thoát thân. 


Con voi đuôi theo bà, chợt đến gần đứa bé dang khóc lớn. Bậc Dao sư gây 
xúc động với lòng từ bi được trải rộng rất đặc biệt, vừa cất giọng diu ngọt như 
tiếng của Phạm thiên vừa goi con voi Nã|ägiri: 

— Này Nalagiri, những kẻ đã làm ngươi điện cuóng với mười sáu vò rượu 
mạnh không phải dé cho nguoi tán công kẻ khác mà chúng làm vậy vi nghi 
răng ngươi sé tân công Ta. Đừng nhọc công chạy quanh không mục đích mà 
hãy đến đây! 

Khi nghe giọng nói của bậc Đạo sư, con voi mở mắt và nhìn dáng vẻ uy 
nghi của đức Thé Tôn liên xúc động mãnh liệt; và nhờ thân lực của đức Phật, 
công hiệu độc hại của rượu mạnh tan bién mát, vừa hạ vòi và váy tai, nó vừa di 
dén quỳ xuống dưới chân đức Như Lai. Lúc ấy, bậc Dao su báo nó: 

— Này Nalagiri, ngươi là một con voi hung dit, Ta là Vương Tượng đã thành 
Phát. Từ nay ngươi đừng hung dữ và man го nữa, đừng sát nhán mà hãy tu tập 
tâm tü! 

Nói vậy xong, Ngài đưa tay phải ra vỗ về trán voi và thuyết pháp qua các 
vân kệ này: 

Nếu voi dám đánh Chúa Voi này, 
Voi sẽ khóc than kiếp đọa đày, 
Đánh Chúa VoI này, ngươi phải chịu, 
Doa vào khó cảnh kiếp sau hoài. 

Từ bỏ buông lung với dai cuóng, 
Kẻ ngu không đạt đến thiên đường, 
Nếu mong thiên lạc trong đời ké, 
Voi phải lo làm việc thiện luong. 


^ Xem Cv. VII. 194. 
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Toàn thân con voi được thâm nhuân niềm hoan hý và giá như không phải là 
loài vật bôn chân thì nó đã đắc Sơ quả (Dự lưu). Dân chúng chiêm ngưỡng phép 
thân thông này liên reo hò vang dậy và búng ngón tay giòn già. Trong niêm hân 
hoan, ho tung lên đủ mọi trang sức phủ khắp minh voi. Từ đó, Nã|ãgiri được 
mệnh danh là Dhanapälaka (Tài Hộ, giữ kho báu). 

Bấy giờ, vào dip gặp gỡ voi Tài Hộ này, tám vạn bón ngàn chúng sanh được 
uống vị ngọt của pháp bất tử. Bậc Đạo sư đã an trú voi Tài Hộ vào ngũ giới. 
Nó vừa dùng vòi hất bụi bặm từ chân đức Thế Tôn rải lên đầu nó vừa cúi mình 
đi lui rồi đứng đảnh lễ đẳng Thập Lực cho đến khi Ngài khuất dạng, sau đó nó 
quay về chuông voi. Từ đó vè sau, nó hoàn toàn thuần thục và không hại ai cả. 

Bấy giờ, ý nguyện của bậc Đạo sư đã thành tựu nên Ngài quyết định rằng 
kho báu ấy vẫn là tài sản của những người đã ném nó lên con voi, Ngài suy 
nghĩ: “Hôm nay Ta đã thực hiện một đại thần thông. Nếu Ta đi khất thực trong 
kinh thành này thì không thích hợp.” Thé là sau khi đánh bại những người tà 
đạo, Ngài được các Ty-kheo hộ tông đi ra kinh thành như một vị tướng lãnh 
chiến tháng và tién thăng vé phía Trúc Lâm. Dân chúng đem theo một sô cơm 
nước và thức ăn loại cứng di vào tinh xá rói cử hành dai lễ cúng dường. 

Chiều hôm ấy, trong lúc ngòi đông đủ tại pháp đường, Tăng chúng bát đầu 
thảo luận, bảo nhau: 

— Tôn giả Ananda đã thành tựu một việc hy hữu khi sẵn sàng hy sinh tính 
mạng dé cứu đức Như Lai. Vừa trông thây Nalagiri, mặc dù đã bi bậc Dao sư 
bảo ba lần không được ở lại đó, Tôn giả vẫn không chịu đi ra. Này các Hiên giả, 
quả thật Tôn giả ây đã làm một việc hy hữu. 

Bậc Đạo sư suy nghĩ: “Câu chuyện này xoay quanh vẫn đề đức hạnh của 
Ananda, Ta phải hiện diện ở đó mới được.” Ngài liên bước ra khỏi hương 
phòng, đến hỏi hội chúng: 

— Này các Ty-kheo, các ông đang bàn vẫn dé gi trong lúc ngôi tại đây? 

Và khi Tăng chúng đáp: “Vé vấn dé như vây, như vây...” Ngài bảo: 

— Không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, ngay khi còn ở hình hài súc 
sanh, Ananda cũng đã hy sinh tính mạng vì Ta. 

Nói vậy xong, Ngài ké lại một câu chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, trong quốc độ Mahimsaka ở kinh thành Sakula, có vi vua mệnh 
danh Sakula, cai trị vương quốc theo Chánh pháp. Thời ấy, không xa kinh thành 
có một người bày chim ở trong ngôi làng của dân bẫy chim, kiếm sóng băng 
nghề đánh bẫy chim và đem ra phó bán. Сап kinh thành là một hồ sen Mãnusiya 
có chu vi mười hai do-tuân, phủ đây năm loại hoa sen. Một đàn chim đủ loại 
thường đến đó và người thợ kia tha hồ đặt bẫy. Báy giờ, chúa loài thiên nga là 
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Dhatarattha có đoàn tùy tùng gồm chín mươi sáu ngàn thiên nga an trú trong 
Kim động trên dinh Cittaküta và vi đại tướng của dàn là Sumukha (Su-muc-kha). 

Một ngày kia, một dàn thiên nga màu vàng óng à bay đến hồ Mãnusiya 
và sau khi ойт chói sen thỏa thích trong vùng đất phong phú thực phẩm này, 
chúng bay vé dinh Cittaküta mỹ lệ kia và trình báo với chúa chim Dhatarattha: 

— lâu Đại vương, có hó sen tên là Mãnusiya, một vùng đất thực phẩm phong 
phú năm giữa nơi cư trú của loài người. Chúng thân muốn đến nơi đó ăn uống. 


Chúa chim đáp: 
,— Những noi cư trú của loài người đây nguy hiểm. Đừng dé chuyện này lôi 
cuôn các bạn. 
Sau đó, mặc dù không ưng thuận đi, ngài vẫn bị chúng nài nỉ mãi liền bảo: 
— Nếu các ban thích chuyện ây thì chúng ta sẽ di. 
Rồi cùng với đám háu cận, ngài bay đến đó. Vừa đáp xuống từ trên không, 


ngài đã đặt chân vào dây thòng lọng ngay đúng lúc ngài chạm mặt đất. Thé là 
dây ây siết chân ngài nhu thé cái kẹp sát và giữ chân ngài thật chặt. 


Lúc ду, ngài nghi cách phá cái bẫy liền giật mạnh nó, trước tiên da chân 
rách ra, kê đó thịt bi xé ra và cuối cùng dây gân đứt, đến khi cái рау chạm tới 
Xương, máu tuôn xối xả gây đau nhức dÇ dội. Ngài suy nghĩ: “Nếu ta thốt lên 
tiếng kêu bị bắt, đồng loại ta sẽ hốt hoảng và nêu Không được ăn gì chúng sẽ 
nhịn đói bay về và do kiệt sức, chúng sẽ rơi xuống nước.” 


Vi vậy, ngài chịu đau cho đến khi bầy chim thân thuộc đã ăn uống no nê và 
vui đùa theo kiểu của thiên nga, ngài mới cất tiếng kêu của con chim bi nan. 
Nghe váy, cả bây thiên nga kinh hoảng sợ chết liên bay vé phía dinh Cittakũta. 
Ngay khi chúng đã khuất dạng, Sumukha, đại tướng thiên nga suy nghĩ: “Có thể 
đây là một việc khủng khiếp đã xảy ra với đại vương chăng? Ta muôn tim hiểu 
xem sao.” Rồi bay hết tốc lực mà уап không nhìn thấy Bô-tát trong số đàn chim 
thiên nga đang bay vé, chim à ау đi tìm ngài ở đàn chim lớn và cũng Không thây 
ngài đâu cả, nó tự bảo: “Chắc chán có việc gì ghé góm xảy ra rôi.” Khi quay 
lại nó liên Һау Bô-tát bị mắc bẫy, thân đây máu đang chịu đau đớn vô cùng và 
đang năm trên vũng bùn. Chim ây hạ cánh xuống đậu trên mặt dát, vừa cô sức 
an ủi Bồ-tát vừa nói: 

— Xin Đại vương chớ sợ, thân sẽ giải cứu Đại vương khói cái bẫy dù phải 
hy sinh tính mạng của minh. 

Lúc ду, muốn thử lòng chìm bạn, Bồ-tát ngâm vân kệ đầu: 

1. Bây chim không dé ý gi ta, 

Vội vã chúng bay bién thật xa, 
Chim bị giam tìm đâu bạn hữu? 
Bay ngay, đừng ở nán đây mà. 


Tiếp theo đây là các vân kệ đối đáp nhau: 
[Đại tướng: | 
2: Dù có di hay ở với ngài, 
Ngày kia thần cũng phải lia đời, 
Thân theo ngài thuở còn vinh hiền, 
Lúc khó đau không thé bước rời. 
3. Hoặc thân phải chết với quân vương, 
Hoặc sông đời hiu quạnh đoạn trường, 
Thà chết ngay đây thì thật tốt, 
Còn hơn sông đề khóc bi thương. 
4. Bỏ ngài không đúng nghĩa quân thân, 
Khi ở trong tình cảnh đáng buôn, 
Thân sẽ rất hài lòng, mãn nguyện, 
Cùng ngài chung sô phận phong trân. 
[Nga vuong:] 
5. Số phận nào cho chim bi giam, 
Ngoại trừ dây nướng thịt hung tàn, 
Tự do, trí vẫn còn suy nghĩ, 
Sao có thé đành chịu bỏ thân? 
6. Có lợi gì khanh hoặc với ta, 
Từ đây khanh xét tháy, thién nga, 
Loi gi quyén thuóc ta cón sóng, 
Néu cá hai ta phái chét mà? 
7. Kim nga, nghĩa cử của hiền khanh, 
Sẽ bị màn đêm phủ thật nhanh, 
Hành động hy sinh này biểu lộ, 
Đức gi nêu đặt dưới binh minh? 
[Đại tướng: | 
8. Ngài khóng tháy, hói thién nga vuong, 
Hanh phüc theo sau viéc chánh chán? 
Chánh nghia duoc tón süng xüng dáng, 
Day cho nguói thuc chát hién luong. 
9, Tháy chán chánh tát cà viéc lành, 
Có thé từ chán chánh phát sinh, 
Vi dà quy yéu ngài thám thiét, 
Thán hán hoan phóng xá thán minh. 
10. — Nếu biết điều chân chánh, chúng ta 
Không hề bỏ bạn lúc sa cơ, 
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Cho dù phải cứu mình di nữa, 

Bậc Trí khuyên đây chánh nghĩa mà. 
[Nga vương:] 
11. “Chánh nghĩa của khanh đã thực hành, 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Trong khi ta nhận tháy chán tinh, 
Đi ngay néu thật khanh mong muốn, 
Làm việc mà ta rất tán thành. 

Có lẽ các dây thuở đã qua, 

Buộc ràng quyến thuộc dưới quyên ta, 
Kip thời chuyên đến khanh sau đó, 
Với trí tài điều khién vượt xa.” 
Trong khi đôi bạn quý cao này, 
Trao đối tâm tư tuyệt diệu vây, 

Hãy nhìn, gã sàn chim táo bao, 
Hiện ra trước mắt chúa tôi đây, 
Khác gì thần chết đang đi đến, 
Trước kẻ liệt giường khốn khô thay. 
Đôi bạn tháy kia một kẻ thù, 

Nên lòng lo sợ, nặng ưu tư, 

Lặng yên đậu đó, không di chuyền, 
Khi gã đến gân tự nẻo xa. 

Thây bây ngỗng nọ đã tung bay, 
Đây đó, bién dán giữa cõi không, 
Nơi chón đôi chim cao thượng đậu, 
Cừu nhân vội vã tiễn lên gần. 
Trong lúc gã đang vội bước chân, 
Đến nơi định mệnh đã dành phán, 
Thợ săn rung động vì tư tưởng, 
Kêu lớn: “Bây chim bị bắt không?” 
Gã thây một chim trong bẫy giăng, 
Và con chim nọ, gã nhìn sang, 
Chăm lo chim ban dang tù hãm, 
Còn nó không xiéng xích buộc ràng. 
Hoang mang trí óc lẫn hoài nghi, 
Gã ngăm đôi chim cao thượng kia, 
Khôn lớn cả đôi cùng đẹp mã, 

Gà liên cất tiếng, giọng từ bi. 
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[Thợ săn: | 
19. Đành răng chim bị bắt trong dây, 
Không thê bao giờ cất cánh bay, 
Ngươi vẫn tự do và lớn mạnh, 
Sao ngươi quyết ở với chim này? 
20. Với nguoi, chim có ho hàng gi, 
Khi cá dàn kia dà trón di, 
Dầu được tu do, ngươi © lai, 
Bên chim bị bắt một mình kia? 
[Đại tướng: ] 
21. Hói cừu nhân của dàn thiên nga, 
Ngài chính quân vương, vôn bạn mà, 
Thân thiết như đời ta chăng khác, 
Ô không, ta chăng muôn bao giờ, 
Bỏ ngài trong lúc ngài lâm nạn, 
Cho dén khi thân chết gọi ta. 
[Thợ săn:] 
22. Chim này không phát hiện hay sao, 
Chiếc bẫy người giăng kín thê nào? 
Phận sự của anh hùng tướng lãnh, 
Là đề phòng hiểm họa gian lao. 
[Dai tướng: | 
23. Khi người sắp gặp bước suy tàn, 
Giờ tử thần đang tiến lại gần, 
Dù bạn đến кё bên chiếc bẫy, 
Cũng không thây bẫy sập dây giăng! 
[Thợ săn:] 
24. — Bẫy dù đủ loại, hỡi chim thân, 
Đôi lúc đặt ra chỉ uóng công, 
Đến phút cuối cùng do định mệnh, 
Con người bị bày kín, thương vong. 
Như vậy là nhờ đối thoại với người bẫy chim mà đại tướng thiên nga đã xoa 
diu được lòng anh ta và chim ây ngâm vân kệ xin người ду tha mang cho Bồ-tát: 
25. | Có phải đây là kết quả lành, 
Do lời thần thiện với tôn huynh, 
Xin người tha mạng đôi ta với, 
Ta được tự do, giải thoát nhanh. 
Người bẫy chim say mê giọng đôi đáp dịu ngọt của Sumukha liền ngâm kệ: 
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26. 


Này chim, ngươi chăng bị giam mình, 
Hãy chạy di, mau chạy thật nhanh, 

Ta chăng muốn thân ngươi dó máu, 
Bình an, hãy sống chuỗi ngày xanh. 


Tiép theo sau, chim Sumukha ngâm bón vân kệ: 


27. 


28. 


29. 


30. 


Ta khóng tha thiét sóng riéng ta, 
Nếu ban ta đây phải chết mà, 

Xin hãy vui lòng tha vị ду, 

Thịt ta thay thế chúa thiên nga. 
Chúng ta về tuôi tác tương đồng, 
Cùng cỡ rộng dài các căng chân, 
Không mát gi dù người đôi lấy, 
Mang ta thay thé mạng vương quân. 
Hãy xét xem ta với cách này, 
Thỏa lòng thèm muốn với ta đây, 
Trước tiên hãy buộc ta vào bấy, 
Rồi dé chúa chim giải thoát ngay. 
Do đó người thành tựu ước mong, 
Và ta đạt nguyện vọng trong lòng, 
Thiên nga, tôn giả đều hòa hợp, 
Trong lúc đời trôi mãi chàng dừng. 


Vậy là nhờ nghe giảng pháp lành, tim người bẫy chim dịu lại như thê vải 
được nhúng dầu và anh ta giao Bó-tát cho chim ду, khác nào giao nô lệ cho chủ 
nhân, rôi ngâm kệ: 


31. 


32. 


33. 


Xin làm chứng, các bậc Hiền nhân, 
Nô lệ, họ hàng, các bạn thân, 

Do chính một mình ngươi cứu giüp, 
Chúa chim được giải thoát giam câm. 
Ít ai có được một thân băng, 

Như chính ngươi đang thật sẵn sàng, 
Chia sẻ cùng nhau chung số phận, 
Khi chim chúa gặp bẫy vong thân. 
Vậy chúa chim này, ta thả ra, 

Bạn ngươi theo gót cũng bay xa, 
Mau lên giữa dàn chim thân thuộc, 
Ngươi sẽ như sao chiếu sáng lòa. 


Nói vậy xong, người bây chim kia với từ tâm đên gân Bô-tát và cát các sợi 
dáy ra, ôm ngài trong tay, đưa ngài ra khỏi nước và đặt ngài trên dám có xanh 
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tươi bên bờ hó, rồi hết sức dịu dàng, nhe tay nói lỏng chiếc bẫy đã trói chân 
ngài rồi ném nó ra xa. 

Sau đó, phát sinh tình thương mén mãnh liệt đối VỚI BÓ-tát với tâm lòng 
tràn ngập niêm thân ái, người ây lây nước rửa máu ó vết thương của ngài và 
chüi sạch sẽ. Do năng lực của từ tâm ду, vết thương ở chán Bỏ-tát khép lại dán, 
gân nôi liền gân, thịt liền thịt, đa liền đa, da non hiện ra và lông tơ mọc phủ 
lên đó. Bô-tát vẫn giỗng hệt như trước kia, chân ngài như không hé bị sa bẫy 
bao giờ và an toàn theo tư thế bình thường hoan hy. Lúc ấy, Sumukha chiêm 
ngưỡng Bó-tát hanh phúc nhu уду, tát cá déu do hành dóng cüa minh, trong 
niêm vui tràn trè, nó ca tụng người bẫy chim. 

Жжжж 


Bác Dao sư ngâm vån kệ làm sáng tỏ vấn dé: 
34. Hoan hy nhìn chim chúa thoát thân, 
Ngóng làm vinh du dáng minh quân, 
Và êm tai kẻ làm ân phước, 
Băng những lời hay đẹp nhất trần: 
35. “Lạp hộ cùng thân quyến cả nhà, 
Mong chu vi hạnh phúc chan hòa, 
Như ta hạnh phúc khi nhìn thấy, 
Chim chúa thiên nga được thả ra." 

Sau khi tán thán người bẫy chim như vậy, tướng quân Sumukha nói với 
Bồ-tát: 

— Tâu Chúa thượng, người này đã công hiên cho chúng ta một công đức 
thật vĩ đại. Ví thử người ây không nghe lời chúng ta, anh ta có thê được đại phú 
hoặc băng cách luyện tập chúng ta cho мап dé nuôi làm trò tiêu khiển và dem 
dâng cho các vị đại vương nào đó hoặc giết chúng ta dé bán làm thức ăn. Song 
người ây đã nghe theo lời chúng ta mà hoàn toàn không quan tâm đến kế sinh 
nhai của mình. Vậy chúng ta hãy đưa anh ta vào yết kién quốc vương và làm 
cho anh ta được hạnh phúc suốt đời. 

Bó-tát cháp thuận việc này ngay. Sau khi vừa đàm luận với Bó-tát băng 
ngôn ngữ riêng của loài chim xong, tướng quân Sumukha nói với người bẫy 
chim băng tiếng người và hỏi: 

— Này hiện hữu, tai sao hiền hữu đặt bẫy? 

Gà đáp: 

— Dé kiếm lợi. 

Sumukha bảo: 

— Nếu váy thì hiên hữu hãy đưa chúng ta vào thành trình diện với đức vua, 
ta sẽ thuyết phục đức vua ban phú quy cho hiên hữu. 
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Và chim ây ngâm các vân kệ: 

36. Nhanh lên, ta sẽ dạy cho người, 
Phương cách tim ra thật lám lời, 
Khi thây đại danh chim ngóng chúa, 
Cháng mang tì vết nhỏ nhất đời. 

37. Mau đem ta đến chốn triều đường, 
Thân thê bình an được vẹn toàn, 
Đứng ở mỗi đâu, không trói buộc, 
Phía trên đòn gánh của người mang. 

38. Rôi người hãy nói: “Таи Minh quân, 
Thân đến mang theo cặp ngóng hông, 
Một chủ tướng đầu đàn ngóng áy, 
Còn chim kia, chính thiên nga vương.” 

39. Chúa té loài người ду ngắm xem, 
Thiên nga vương giá, sẽ bừng lên, 
Bao niềm hoan hy và sung sướng, 
Sé tặng người vô só bạc tiên. 

Khi chim ấy nói xong, người bẫy chim đáp: 

— Xin các vị đừng mong muốn yết kiến đức vua nữa. Vua chúa quả thật tâm 
tính hay thay đôi. Họ sẽ bắt giữ các vị dé làm trò tiêu khiển hoặc giết chết các 
vị đây. 

Sumukha дар: 

— Này hiền hữu, đừng sợ gi cá. Ta đã thuyết pháp làm dịu lòng một kẻ độc 
ác như bạn và đã khiến bạn quy phục ta, dù người là một kẻ bẫy chim với bàn 
tay váy máu đỏ. Còn các vua chúa thật ra đây nhân từ và trí tuệ, là những người 
có thể phân biệt lời lẽ thiện ác. Vậy hãy mau đưa chúng ta vào yết kiên đức vua 
của hiên hữu! 

Người bày chim nói: 

— Thôi được, xin các vi chớ giận tôi! Nếu việc này làm các vi thật sự thích 
thú thì tôi sẽ đưa các vị đến yết kién đức vua. 

Thé rồi, người ấy đưa đôi chim lên đòn gánh của minh và đi đến triều đình 
xin bệ kiến vua. Khi được vua hỏi chuyện, người bẫy chim trình bày hết sự việc 
theo lẽ thật. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 
40. Vội làm khi gã mới nghe xong, 
Việc các chim mong tận cõi lòng, 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


4T. 


48. 


49. 


Dem cáp hóng nga vào bé kién, 

Binh an, thán thé manh hoàn toàn, 
Đậu kia chàng có gi ràng buộc, 

Trên mỗi đâu đòn gánh gã mang. 

Rồi người ду nói: “Тап Minh quân, 
Thân đến mang theo cặp ngóng hóng, 
Một chủ tướng đầu dàn ngóng ấy, 


Còn chim kia, chính thiên nga vương.” 


“Kìa những chim này mạnh biết bao, 
Trở thành môi bẫy của ngươi sao, 

Sao ngươi bò tới gần bên chúng, 
Chàng khiến chúng kinh hãi tâu đào?” 
“Trong ao hô, khải táu Minh quân, 
Xin hãy ngăm xem báy lưới giáng, 
Trong mọi chón loài chim trú án, 


Báy thường được đặt tạo thương vong. 


Chính trong một bây kín như vầy, 
Thân đã bắt chim chúa ngóng này, 
Chim ban tu do, ngói ké cán, 

Và mong câu chúa thoát tù dày. 
Chim này làm phận sự hơn xa, 
Thành tựu phàm nhân đạt đến mà, 
Cương quyết tập trung toàn nỗ lực, 
Làm cho chim chúa được buông tha. 
Chim đăng kia muốn chịu hy sinh, 


Xứng đáng hưởng thêm cuộc sống mình, 


Ví thử chúa chim này được sông, 
Chúa chim dà được bạn tôn vinh. 
Nghe những lời chim ấy giãi bày, 
Tiêu thân liền đạt phước ân ngay, 
Hân hoan giải phóng chim tù tói, 
Ra lệnh đôi chim cát cánh bay. 
Hoan hỷ nhìn chim chúa thoát thân, 
Ngỗng làm vinh dự đẳng minh quân, 
Và êm tai kẻ làm ân phước, 

Băng những lời hay đẹp nhất trần: 
“Lạp hộ cùng thân quyên họ hàng, 
Mong chư vi hạnh phúc muôn vàn, 
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50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


Như vậy, gã đứng đó tán dương những đức hạnh của Sumukha. Sau đó, Vua 
Saku]a tặng ngóng chúa một bảo tòa sang trọng và Sumukha một kim đôn quý 
giá. Khi đôi chim đã an tọa, vua mời dùng bắp rang, mật ong, mật mía và các 
món tương tự đựng trong các chén đĩa băng vàng. Khi đôi chim đã ăn xong, 
vua cháp hai tay thỉnh câu BÓ-tát thuyết pháp rồi ngồi xuống một kim đôn nữa. 


Theo lời thỉnh cầu ấy, chúa thiên nga đàm đạo đây hứng thú với vua. 


Như ta hạnh phúc khi nhìn thây, 
Chim chúa thiên nga được thoát nàn. 
Nhanh lên, ta sẽ dạy cho người, 
Phương cách tìm ra thật lắm lời, 

Khi tháy dai danh chim ngóng chúa, 
Cháng mang tì vết nhỏ nhất đời. 

Mau đem ta đến chốn triều đường, 
Thân thể bình an được vẹn toàn, 
Đứng ở mỗi đâu không trói buộc, 
Phía trên đòn gánh của người mang. 
Rồi người hãy nói: “Tâu Minh quân, 
Thân đến mang theo cặp ngóng hóng, 
Một chủ tướng đầu dàn ngỗng ấy, 
Còn chim kia chính thiên nga vương. 
Chúa té loài người ấy ngăm xem, 
Thiên nga vương giả, sẽ bừng lên, 
Bao niêm hoan hỷ và sung sướng, 

Sẽ tặng người vô số bạc tiền.” 


° 


Do vậy theo lời chim bào ban, 

Thần đưa đôi ngóng đến triều đường, 
Mặc dù chúng tự do tìm kiếm, 

Nơi trú bình an ở núi ngàn. 

Chim kia có số phận như vây, 

Dù thật chánh chân đến thê này, 

Có thê chuyên lay lòng trắc án, 

Thợ săn hung bạo tựa thân đây. 
Thiên nga này, khải tâu Minh quân, 
Tặng vật tiêu thân đến hiến dâng, 
Giữa những chón người săn đặt bẫy, 
Hiểm khi tim được vật ngang băng.” 


Жжжж 
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Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ mọi việc: 
57. Giờ đây nhìn tháy dáng quân vương, 
An tọa kim đôn sáng rỡ ràng, 

Chim ngỗng dùng âm thanh dịu ngọt, 
Làm êm tai chúa té trần gian. 
[Thiên nga:] 
58. Dai vuong, ngoc thé có khang an, 
Van su Dai vuong tháy ven toàn, 
Quy quóc hán là dang thinh vuong, 
Được ngài cai trị thật công bằng? 
[Quán vương: | 
59. Nga vương, trám vẫn được khang an, 
Van sự trám đây được ven toàn, 
Bồn quốc hiện giờ rất thịnh vượng, 
Hưởng nền cai trị thật công băng. 
[Thiên nga:] 
60. Ngài có triều thân thật chánh chân, 
Biết khuyên nhủ chúa chăng sai lầm, 
Nếu cần, họ sẵn sàng liều chết, 
Vị chánh nghĩa và danh Chúa công? 
[Quán vương: | 
61. Trẫm có triều thần thật chánh chân, 
Biết khuyên nhủ trẫm chăng sai làm, 
Nếu cân, họ sẵn sàng liều chết 
Vì chánh nghĩa và danh quả nhân. 
[Thiên nga:] 
62. Phải chăng hoàng hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 
Diễm lệ, nhiều con, danh tiếng tốt, 
Vâng chiều moi thánh y Minh quân? 
[Quân vương: | 
63. Тат nay có chánh hậu chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 
Diễm lệ, nhiêu con, danh tiếng tốt, 
Vâng chiêu mọi ý trẫm cầu mong. 
Khi Bô-tát đã châm dứt những lời chào hỏi thân hữu xong, vua lại đàm đạo 
củng ngài: 
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[Quán vuong: | 

64. Khi vận rủi kia đưa đây ngài, 
Đến cừu nhân tối hiểm trên đời, 
Khi ngài gặp phải tay người ấy, 
Ngài đã chịu bao thông khô rôi? 

65. Gã kia có đến, gậy trong tay, 
Đánh đập các ngài, nói trẫm hay? 
Với những con người gian ác ấy, 
Trám thường nghe nói cách như váy. 

[Thiên nga: | 

66. Ta không hè gặp Dước gian nan, 
Trong lúc lòng ta vẫn nhớ ơn, 
Kẻ ây chăng bao giờ đối xử, 
Với ta, như những bọn cừu nhơn. 

67. Người bẫy chim run ráy, ngạc nhiên, 
Cầu mong hỏi chuyện của đôi chim, 
Và Sumukha, tướng quân khôn nhất, 
Đã trả lời ngay kẻ ấy liên. 

68. Nghe những lời chim tướng giãi bày, 
Người kia liên đạt phước ân ngay, 
Hân hoan giải thoát ta từ bấy, 
Ra lệnh đôi ta cất cánh bay. 

69. Tâu Đại vương, Sumukha ước mong, 
Đến đây và yết kiên long nhan, 
Nghĩ гапо người bấy chim thân hữu, 
Sẽ kiêm ra vô số bạc vàng. 

| Quân vương: | 

70. Cung nghênh các vi, đúng hoàn toàn, 
Trám thật hân hoan gặp bạn vàng, 
Hiên hữu bẫy chim rôi sẽ nhận, 
Thỏa lòng mọi tặng vật trần gian. 

Nói vậy xong, vua nhìn một vi cận thần và khi vị ây hỏi: 

— Tâu Đại vương, xIn cho biết thánh ý? 

Vua đáp: 

— Khanh hãy đưa người bẫy chim này đi tỉa gọn râu tóc và sau khi người áy 

được tăm rửa, thoa dầu thơm, hãy cho phục sức xiêm y lộng lẫy và đưa người 
ây lại đây. 


CHUYỆN TIEN THÂN # 667 


Khi việc này dà xong và người bây chim được dân dén, vua ban ân cho anh 
ta một ngôi làng hăng năm sinh lợi một trăm ngàn đông tiên và thêm một ngôi 
nhà xây ở vi trí giáp hai mặt đường, một cô xe lộng lây và cả kho vàng ròng. 


Жжжж 


Вас Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 

71. Quân vương rộng lượng đã truyén ban, 
Người bẫy chim vô số bạc vàng, 
Sau đó hồng nga cất tiếng nói, 
Âm thanh mê mẫn cả tâm can. 

Sau đó, Bô-tát thuyết pháp cho vua và khi nghe ngài giảng giải, vua sinh 
tâm hoan hỷ, mong muôn bảy tỏ dâu hiệu kính trọng đôi với vị Pháp sư, vua 
liền tặng ngài chiếc lọng trắng, vừa dâng lên ngài cả quốc độ vừa ngâm các vần 
kệ này: 

72. | Những gi trám có đúng công bằng, 

Những vật trầm đòi hỏi chánh chân, 
Sẽ chuyên qua quyên ngài thọ hưởng, 
Nếu ngài nêu nguyện ước trong tâm. 

73. Одо ngài dem bó thí ban ân, 

Hoặc sử dụng, hay muốn hưởng phân, 
Trẫm nhượng quyền hành cùng tất cả, 
Và giao ngài cả chiếc ngai vàng. 

Bồ-tát liền trao trả chiếc lọng trắng mà vua đã tặng ngài. Rồi vua suy 
nghĩ: “Ta đã nghe pháp do vị chúa hông nga thuyết giảng, song vị tướng quân 
Sumukha này được người bẫy chim tán tụng nhiệt liệt là nói năng diu ngọt nhu 
mật rót vào tai, vậy ta cũng muôn nghe chim à ây thuyết pháp.” Thé là vua ngâm 
vân kệ khác dé đàm đạo với chim ây: 

14. Trí hiên Sumukha thật tỉnh thông, 

Ví thử nói ra tự nguyện lòng, 
Chỉ một hai lời thôi cũng đủ, 
Trẫm đây hạnh phúc bội muôn phân. 

Sau đó, Sumukha đáp: 

75. Xin tâu Chúa thượng, trước Minh quân, 

Đúng phép, tôi không dám nói năng, 

Dù chỉ một đôi lời nhỏ mọn, 

Khác nào vương tử của long thân. 
76. Vi chüa hóng nga hién dién dáy, 

Và ngài, dai dé tói cao váy, 
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Có quyên đòi hỏi đây chân chánh, 
Niém kính trọng, tôi phải tỏ bày. 
Tus Thân tôi hén mon, táu Quán vương, 
Nên chàng dám can thiệp luận bàn, 
Khi nhi Đại vương dang nghi sự, 
Bao điều quan trọng giữa triều đường. 
Vua nghe chim ду nói, lòng đây hoan hy phán bảo: 
— Người bẫy chim nhiệt liệt ca tụng tướng quân, chắc chắn không thé có 
được ai khác như khanh cả, quả thật khanh là vị thuyết pháp êm dịu làm sao! 
Vua ngâm các vân kệ này: 
78. | Người báy chim ca tụng nhiệt tình, 
Chim này trí tuệ, tuyệt thông minh, 
Tinh khôn nhu vậy đâu tìm tháy, 
Ở kẻ trí chưa được học hành. 
79. Trong đàn chim cao quy trám xem, 
Chim này vô địch giữa dàn em, 
Tối cao đức tính chim đây đủ, 
Đệ nhất hữu tình vượt hắn lên. 
80. Hình dáng thanh cao, giọng ngọt ngào, 
Khién lòng mê mẫn biết dường nào, 
Ước mong của trám là hai vi, 
Ở mãi bên mình thỏa ước ao. 
Sau đó, Bô-tát ngâm kệ ca tụng vua: 
81. Ngài đối đãi đây với chúng thân, 
Nhu người đôi với đại thân bằng, 
Này đây Chúa thượng vừa ban phát, 
Hèn mon đôi chim hưởng phước ân. 
82. Song đàn chim quyên thuộc kêu than, 
Xa văng lâu ngày đã bát tăm, 
Và có nhiêu chim đây khô não, 
Vì không còn thây bóng nga vương. 
83. — Vậy dé xua tan nỗi khó này, 
Đại vương, xin thả chúng thân ngay, 
Cúi xin Chúa thượng nay cho phép, 
Gặp lại thân băng, cất cánh bay. 
84. Hôm nay hạnh ngộ đẳng Quân vương, 
Thân thây tâm hoan hý ngập tràn, 
Thân chắc từ nay toàn bạn hữu, 
Cháng còn duyên cớ dé kinh hoàng. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 669 


Khi ngài nói vậy xong, vua mới chịu dé hai vị ra đi. Bó-tát lại thuyết giảng 
cho vua vé nỗi khó đau theo liền sau ngũ dục và niềm hạnh phúc di theo công 
đức, rồi ngài khích lệ vua: 

— Xin Đại vương giữ giới luật và tri dân chân chánh cùng thu phục nhân tâm 
với tứ nhiếp pháp. 

Sau đó, ngài khởi hành bay về đỉnh Cittakũta. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân dé: 
85. — Như váy với chúa té loài người, 
Chim chúa Dhata đã đáp lời, 
Sau đó tìm thân băng quyến thuộc, 
Tung đôi cánh mạnh nhất lên trời. 
86. Nhìn chủ tướng chim được van an, 
Trở về từ cõi chết nhân gian, 
Đàn chim vỗ cánh kêu ầm ï, 
Chào đón chúa chim lại họp đàn. 
87. | Vây quanh chúa té, chúng tôn sùng, 
Tin tưởng, giờ đây đàn ngỗng hồng, 
Kính cần nghiêng mình chào chúa té, 
Hân hoan vì chúa được an thân. 
Trong khi hộ tông chim chúa, bây thiên nga hỏi ngài: 
— Tàu Chua thượng, làm thế nào ngài thoát nạn? 
Bồ-tát thuật cho chúng nghe ngài được giải thoát là nhờ Sumukha giúp đỡ 
và nói vé hành động của Vua Sakula cùng người bẫy chim. 
Nghe vậy cả bày thiên nga hân hoan ca ngợi tất cả các vi: 
— Vạn tué tướng quân Sumukha của đàn thiên nga và Đại vương Sakula 
cùng người bẫy chim. Câu mong các vị được an lạc, hạnh phúc lâu dài! 
Bậc Đạo sư ngâm vân kệ cuói củng để làm sáng tỏ vân dé: 
88. — Ai có từ tâm àt đạt thành, 
Việc gì các vị ây thi hành, 
Như thiên nga trở về băng hữu, 
Lần nữa đôi chim được trọn lành. 


Жжжж 


5 Tứ nhiệp pháp (ca/färi sahgahavarthini, ПАЎ), còn goi “tứ sự nhiếp” (Vd Æ fif) gồm 4 pháp: Bó thí 
(P. dana, Б 6, E. liberality), ái ngữ (P. peyyavajja, 2 š#, E. kindly speech), lợi hành (P. ahacariyä, 
$I] íT, E. a life of usefulness), đông su (P. samanattata, 91%, E. impartiality). Tham chiêu: D. Ш. 152, 
232; A. II. 32, 248; IV. 219, 364. 
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Đến đây bác Dao sư chấm dứt pháp thoai và bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Ananda 
cũng đã hy sinh tính mạng vì Ta. 

Và Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời ây, người báy chim là Channa (Xa-nặc), nhà vua là Sariputta (Xá- 
lợi-phât), Sumukha là Ananda (A-nan), chín mươi ngàn thiên nga là các đệ tử 
đức Nhu Lai và chúa thiên nga chính là Ta. 


8534. CHUYÊN DAI THIÊN NGA (Mahãharisajãtfaka)S (J. V. 355) 

Kia dàn thién nga cát cánh bay... 

Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Trúc Lâm về việc Trưởng lão 
Ananda hy sinh tính mạng. Phần duyên khởi cũng giống hệt như chuyện đã Кё 
trên, nhưng vào dip này, trong lúc bậc Dao sư ké chuyện quá khứ đã tường thuật 
chuyện sau đây. 


Жжжж 


Ngày xưa, ở thành Ba-la-nai, một vị quốc vương mệnh danh là Samyama 
có vị chánh hậu tên là Khemà (Thái Hòa). Thời ấy, Bó-tát cùng đoàn tùy tùng 
chín mươi ngàn con thiên nga trú trên đỉnh Cittaküta. 

Một ngày kia, vào lúc tảng sáng, Hoàng hậu Кћета chiêm bao thây một 
bây thiên nga màu vàng ánh đến đậu trên ngai vua và thuyết pháp với giọng 
ngọt ngào. Trong khi hoàng hậu đang lắng tai nghe và tán thán mà chưa được 
trọn bài thuyết giảng thì bình minh đã dén, bày thiên nga liền châm dứt pháp 
thoại và bay qua cửa số mở rộng. Hoàng hậu vội vàng thức dậy kêu to: 

— Bắt lây chúng, bắt lây bây thiên nga trước khi chúng thoát thân! 

Và trong lúc vừa dang rộng cánh tay, bà tỉnh dậy. Nghe lời bà, các cung 
nữ thưa: 

— Tâu Lệnh bà, bây thiên nga ở đâu? 

Và chúng cười khúc khích. Lúc áy, hoàng hậu biết đó chi là giác mơ và nghi 
thám: “Ta không thé аду một vật không có thật, chắc chán có loài kim nga 
trên đời này, song nếu ta tâu đức vua: “Thiếp mong muôn nghe chim kim nga 
thuyết pháp”, ngài sẽ bảo: “Ta chưa từng ау gióng kim nga nào cả, làm gi có 
chuyén chim kim nga thuyét pháp’ và ngài sẽ không quan tâm đến vân đê đó. 
Tuy nhiên, nếu ta tâu: “Thân thiếp có niềm ao ước áy trong lúc mang һаг’, ngài 
sé cho tim chüng báng moi cách và thé là ta dugc thóa tám nguyen." 


Vi vậy, vừa giả bệnh vừa dán dò các cung nữ xong, bà di năm. Khi vua đã 
ngự lên ngai mà không thấy bà đến yết kiến như thường lệ liền hỏi Hoàng hậu 


е Xem J. IV. 424, Натѕајаіака (Chuyện thiên nga chua), só 8502. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 67] 


Khemà ở đâu và khi nghe bà bị bệnh, vua đến thăm, vừa ngôi một bên giường 
vừa vuốt lưng và hỏi thăm bệnh tình của bà. Bà đáp: 

— Tâu Chúa thượng, thân thiếp không có bệnh gi cả, song thiếp chợt có 
những niềm ao ước của một thai phụ. 

— Này Ái khanh, cứ nói đi, Ái khanh muốn gi, trám sẽ tìm được cho Ái 
khanh ngay. 

— Tàu Chúa thuong, thiép ao uóc nghe chim kim nga thuyết pháp trong lúc 
chim â ау ngự trên ngai vàng có chiếc long che trên đâu, và thiếp mong dâng lên 
chim ây nhiều tràng hoa thơm cùng các lễ vật khác dé tỏ lòng cung kính tán 
thán của thiếp. Nếu thiếp đạt được điều này thi quý biết bao, néu không thiếp 
chăng muốn sông nữa. 


Vua liên an ủi bà và bảo: 

- Nếu có vật ây trên thế giới này thì Ái khanh sẽ được toại nguyện, chớ 
lo buôn. 

Rồi ra khỏi cung thât của hoàng hậu, vua tham vân các vị đại thần và phán: 

— Này các khanh, hãy lưu ý, Hoàng hậu Khema báo: “Nếu thiếp nghe được 
chim kim nga thuyét pháp thì thiệp sẽ sông, nêu không thiệp sẽ chêt.” Vậy hãy 
cho trâm biệt, có loài chim kim nga nào chăng? 

Triều thân đáp: 

— Tâu Chúa thượng, chúng thân chưa từng nghe hoặc thấy loài ấy. 

— Thé ai biết được chuyện này? 

— Tàu Chúa thượng, các Bà-la-món. 

Vua liên triệu tập các Bà-la-môn đến và hỏi: 

— Có chuyện nào như việc loài chim kim nga thuyết pháp chăng? 

— Tàu Đại vương, có. Theo truyền thuyết của chúng thân, các loài cá, cua, 
rùa, nai, công vả thiên nga đều có sắc vàng ánh. Trong sô ây, người ta bảo dòng 


gióng thiên nga Dhatarattha rất tinh khôn, thông thái. Cộng thêm loài người nữa 
là bảy loài sinh vật có màu vàng ảnh. 


Vua vô cùng hoan hy, hỏi: 

— Vậy loài thiên nga Dhatarattha thông thái này cư ngụ ở đâu? 

— Tâu Đại vương, chúng thân không biết. 

- Thê thì ai biết chứ? 

Họ đáp: 

- Tâu Đại vương, những người bẫy chim. 

Vua liền tập hợp tát cá dân bẫy chim từ khắp nước vé và hỏi họ: 

— Này các hiên hữu, các chim kim nga thuộc dòng gióng Dhatarattha cư trú 
ở đâu? 
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Một người bẫy chim đáp: 

— Tâu Đại vương, theo truyền thuyết từ đời nọ sang đời kia, người ta bảo 
chúng cư trú trong dãy Tuyết Sơn, trên đỉnh Cittakũta. 

— Vậy khanh có biết làm cách nào bắt được chúng chăng? 

— Tâu Đại vương, thân không biết. 

Vua liền triệu tập các Bà-la-môn thông thái. Sau khi cho họ biết có loài 
chim kim nga trên đỉnh Cittakũta, vua hỏi họ có cách nào dé bẫy chúng chăng. 
Họ дар: 

— Tàu Đại vương, cán gì chúng thân phải bát chim? Chúng thần sẽ bày mưu 
kế đưa chim về gân kinh thành và bắt chúng. 

- Muu Кё gi vậy? 

- Tâu Đại vương, về phía. Bắc kinh thành, xin Đại vương ra lệnh đảo một 
cái hô rộng ba dặm, một địa điểm thật an toàn, chứa đây nước, trồng đủ loại ngũ 
cốc cùng năm loại hoa sen phủ mặt hó. Rồi giao hồ cho một người bày chim 
thiện xảo chăm sóc, không cho phép ai đến gân hò và phân công nhiêu người 
canh giữ bốn góc, rao truyên cho dân chúng biết đây là hồ bảo tồn chim muông. 
Khi nghe vậy, mọi loài chim sẽ đến đó. Sau đó, các con chim kim nga này nghe 
bọn chúng bảo nhau hó này thật an toàn, tất nhiên sẽ đến thăm hó và Đại vương 
bảo lây thòng long bẫy chúng. 


Vua nghe vậy liền bảo đào hồ như họ miêu tả ở vùng ho nói, rói triéu mót 
người bẫy chim thiện хао đến ban cho gã một ngàn đồng tiền và phán: 


— Từ nay ngươi hãy bỏ nghề cũ, trầm sẽ cáp dưỡng cho vợ con, gia đình 
ngươi. Hãy cân thận canh giữ hó Khema này và buộc mọi người phải tránh xa 
hô! Truyền rao khắp bón phương răng đây là hồ bảo tôn chim muóng, hé có loài 
chim nào lai vãng đến nơi đây đều là của trầm và khi loài chim kim пра đến, 
ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. 

Cùng với những lời khích lệ này, vua giao gã chăm nom hồ bảo tôn. Từ 
ngày ây, gã bẫy chim làm đúng như lệnh vua truyén, canh giữ nơi ây và do gã 
bảo vệ hó được binh an nén được mệnh danh là Khemaka “người bẫy chim ở 
hô Khema.” 

Từ đây, mọi loài chim bay đến đậu nơi ấy, và vì chúng truyén tin cho nhau 
răng hó này binh an ón định nên nhiều loài thiên nga bay đến. Trước hết là 
loài thiên nga màu có xanh, rôi nhờ chúng loan báo, kế đó là loài hoàng nga, 
và theo cách này, gióng thiên nga đỏ tía, thiên nga tráng và thiên nga Paka lần 
lượt bay đến. 


Khi chúng đến, Khemaka trình vua như vây: 


— Tâu Đại vương, năm loài thiên nga đã đến và chúng vẫn đang tiếp tục ăn 
uóng ở hó này. Giờ đây thiên nga Paka đã đến, chi vài ngày nữa là loài kim nga 
sé dén. Xin Dai vuong chó lo áu! 


CHUYÊN ТЕМ THÂN # 673 


Vua nghe vậy liên truyền đánh trông lệnh công bố khắp kinh thành răng 
không ai được phép đến nơi kia, bất cứ kẻ nào bất tuân lệnh sẽ chịu hình phạt 
chặt tay chân và tịch thu gia sản nên từ đó không ai dám đến đó nữa. 


Bây giờ, thiên nga Paka cư trú trong Kim động, không xa đỉnh Cittaküta. 
Loài chim này có sức mạnh phi thường và cũng giông như thiên nga dòng họ 
Dhatarattha, màu sắc thân của chúng rất đặc sắc, còn con gái của thiên nga 
vương Рака lại có màu vàng ánh. Vi thé, vua cha nghĩ rằng nàng xứng đôi với 
thiên nga vương Dhatarattha và gá nàng cho vua chim. Nàng rất được vua chim 
sung ái, nhờ vậy hai dòng họ thiên nga này trở nén thân thiệt nhau. 

Một hôm, bầy thiên nga hầu cận Bó-tát hỏi thiên nga Paka: 

— Hiện giờ, các bạn tìm thức ăn ở đâu? 

— Chúng tôi đang kiếm ăn gần Ba-la-nai, trong một vùng nước an toàn, 
nhưng còn các bạn bay tận đầu? 

Chúng đáp: 

— Đến noi nhu váy, như váy. 

— Sao các ban khóng dén hó báo tón chim muóng? Dó là mót cái hó tuyệt 
đẹp, đủ các loài chim, được năm loại sen bao phủ, có rất nhiều loại ngũ côc và 
quả cây cùng nhiều đàn ong đủ loại bay lượn vo ve. Tại bốn phía đều có người 
canh giữ, công bó hó được vĩnh viễn tránh khỏi hiểm nguy, không ai được phép 
đến gân, lại càng không có việc hại nhau đâu. 

Theo cách này, chúng cứ ca tụng hồ Khema mãi. Khi nghe chuyện thiên nga 
Paka nói, chúng trình với Sumukha (Su-muc-kha): 

— Bây chim kia báo với chúng thân ở gần Ba-la-nai có một hồ Khema như 
vây, dòng họ Paka vẫn thường đi ăn tại đó. Xin tướng quân tâu với đại vuong 
Dhatarattha và nếu ngài cho phép chúng thân thì chúng thần cũng sẽ kiếm mòi 
tại đó. 

Sumukha trình với chúa chim, ngài suy nghĩ: “Loài người quả thật đầy mưu 
thân chước quý. Chắc chán phải có lý do gì đây. Từ xưa tới nay không hé có 
hó như vậy. Chắc hàn bây giờ hó đã được xây dé bắt chúng ta.” Ngài liên bảo 
Sumukha: 

— Khanh đừng tán thành việc đi đến hồ kia. Hó này chăng được họ xây bằng 
thiện ý đâu mà nó được xây dé bắt chúng ta đó. Chắc chắn loài người đây ác 
tâm và mưu mô xảo quyệt. Hãy ở lại chỗ các khanh thường kiếm mòi! 


Lân thứ hai, lần thứ ba, bây kim nga thưa với tướng quân Sumukha răng 
chúng rất nóng lòng đi đến hô Khema và vị ây lại trình nguyện vọng của chúng 
lên Bô-tát. Bó-tát suy nghĩ: “Không nén dé quyền thuộc bất mãn vì ta. Vậy 
chúng ta cùng đến đó.” Vi vậy, được chín mươi ngàn chim thiên nga hộ tông, 
ngài Day đến đó và gám chói non, vui đùa theo cung cách của loài thiên nga 
xong rôi bay vé dinh Cittaküta. 
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Sau khi bầy chim đã ăn uống và giã từ, người bẫy chim Khemaka đi trình 
với vua xứ Ba-la-nai việc chim đã đến. Vua vô cùng hoan hy phán: 

— Này hiền hữu Khemaka, hãy có gắng bắt lây một hai thiên nga, ròi ta sẽ 
ban thưởng vinh hoa phú quy cho khanh! 

Cùng VỚI Các lói này, vua ban bồng lộc cho gã và bảo gã ra về. Khi trở lại 
hó, người bấy chim ngôi giấu mình trong cái thùng rỗng và ngăm các hoạt động 
của bây thiên nga. Các VỊ Bồ-tát quả thật đã thoát ly tham dục vi thé Bò- tát băt 
đầu từ nơi đã hạ cánh xuống, bước di ăn lúa một cách chừng mực, từ tốn. Còn 
các con chim kia đều bay nhảy kiếm mài khắp noi. Do vậy, người bẫy chim 
suy nghĩ. “Thiên nga này đã thoát ly tham dục. Đây chính là con chim ta phải 
bát lấy.” 


Ngày hôm sau, trước khi bây thiên nga hạ cảnh xuống hô, gã đến một noi 
gân đó giấu minh trong cái thùng rỗng, ngôi yên tại đó nhìn qua khe hở của 
thùng. Lúc ây, Bó-tát được chín mươi ngàn chim thiên nga hộ tông đáp xuống 
nơi ngài đã đến hôm trước và đậu ngay tại chỗ ăn hôm qua, tiếp tục ăn lúa. 


Người bẫy chim nhìn qua khe hở của thùng, chú ý ngay vẻ đẹp phi thường 
của chim này và suy nghĩ: “Chim này lớn bàng có xe, lóng vàng ánh và có lai 
có ba khoang đỏ. Ba khoang này chay từ cô xuống dọc theo phán giữa bung, 
trong khi ba khoang khác chạy xuông nói rõ trên lưng, toàn thân tỏa sáng như 
một khối vàng ròng treo trên sợi dây làm băng chỉ đỏ. Đây chắc hăn là chim 
chúa và chính là con chim ta quyết bắt lây.” 


Còn chúa thiên nga, sau khi ăn lúa trên đồng ruộng xong, lại vui đùa trong 
vũng nước và sau đó được dàn chim hộ tông trở vé dinh Cittaküta. Suót sáu 
ngày lién, ngài kiếm mồi theo kiểu áy. Vào ngày thứ bảy, Khemaka kết một sợi 
dây lớn băng lông ngựa đen và buộc dây thòng lọng trên cây sảo, rôi vì biết 
chúa thiên nga sẽ đáp xuống ngày mai vào chỗ cũ, gã đặt cây sào có buộc cái 
bẫy ở trên vào trong vũng nước. 


Hôm sau, chúa thiên nga hạ cảnh xuống liên bị mắc chân vào báy, nó kẹp 
chặt chân chim như sợi dây sắt siết mạnh. Chim chúa muốn phá bẫy nên kéo lê 
nó đi và lây hết sức đạp mạnh vào bẩy. Trước tiên, chỗ da vàng ánh bị bám dập, 
ké dó thit màu dó thám bị rách, rồi gân đứt lia, cuói cùng đáng lẽ chân chim đã 
bi рау, song nghi răng thân thê tàn tật không xứng đáng với một chúa chim nên 
chim không chóng cự nữa. Trong khi các chó đau bắt đâu nhức nhói, chim suy 
nghĩ: “Nếu ta thốt tiéng kêu cứu, quyén thuộc ta sẽ hoảng hót và dù chưa à ấn no 
đủ chúng cũng sẽ chạy trốn thì e còn đói lòng, chúng sẽ roi xuóng nước.” 

Vì thế cô chịu đựng nỗi đau, chim đứng yên trong gọng kìm của chiếc bẫy, 
giả vờ ăn lúa. Nhưng khi đàn chim đã no nê rôi và đang chơi đùa theo kiểu cách 
của thiên nga, chim chúa liền thốt lên tiếng kêu bị nạn. Bây thiên nga nghe vậy 
bay bông lên di mát như đã được tả trước đây. Tướng quán Sumukha cũng xem 
xét mọi việc nhu đã kê rồi bay di tìm quanh quán mà không tháy Bô-tát trong ba 
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đàn thiên nga lớn kia liền suy nghĩ: “Chắc hăn đây là một chuyện khủng khiếp 
đã xảy ra với đức vua”, thé rói Sumukha quay lai và nói: 

— Tâu Chúa thượng, xin đừng sợ, thân sẽ giải cứu Chúa thượng dù phải hy 
sinh tánh mạng của thân! 

Rồi vừa đáp xuống vũng bùn, chim ấy an ủi vỗ vé BÓ-tát. Bồ-tát suy nghĩ: 
“Chín mươi ngàn chim thiên nga đã bỏ ta bay đi mất, chỉ còn chim này một 
minh trở lại đây. Ta không biết khi người bẫy chim đến, Sumukha cũng sẽ bỏ ta 
mà bay đi không.” Rồi dé thử lòng chim kia, ngài dựa minh đây máu vào chiếc 
sào buộc cái bẫy và ngâm ba vân kệ: 

89. Kìa đàn thiên nga cất cánh bay, 

Cả bây hốt hoảng hãi kinh đây, 
ĐI ngay, Sumukha vàng ánh, 
Khanh muốn gi chăng ở chốn này? 
90. Họ hàng ta đã bỏ rơi ta, 
Bọn chúng đều cao chay vút xa, 
Đào táu ngay không hé nghĩ ngợi, 
Sao khanh đơn độc ở đây mà? 

91. Thiên nga cao thượng, hãy bay về, 
TU tội làm sao có bạn bè? 
Lúc được tự do, Sumukha hỡi, 
Bay đi, đừng bó dip may Кё! 

Nghe vậy, Sumukha nghĩ thầm: “Thiên nga vương này không biết bản tính 
của ta, ngài tưởng ta chỉ là thứ bạn nói lời xu nịnh. Ta sẽ tỏ cho ngài thây ta yêu 
quý ngài biết bao”, rồi chim áy ngâm bốn vần kệ: 

92, Không, thân sẽ chăng bỏ nga vương, 

Khi đến gân tai họa thảm thương, 
Song ở lại дау thân đã quyết, 
Bên ngài, dù sống chết không màng. 

93. Khóng, thán sé cháng bó nga vuong, 

Khi dén gân tai họa thảm thương, 
Chăng dự vào hành vi hạ liệt, 
Với bầy chim nọ, chăng theo gương. 
94. Thân đồng tâm hiệp ý cùng ngài, 
Đông bạn vui chơi thuở thiếu thời, 
Giŭa các quân thân, tâu Chúa thượng, 
Nỗi danh là thủ lãnh hùng oai. 

95. Khi vé với quyên thuộc thân băng, 
Thân biết làm sao dé nói năng, 
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Ví thử bó ngài cho số phận, 

Vô tình bay bồng thật nhanh chân? 
Không, thà chịu chết hơn là sông, 
Khi phải đóng vai hạ liệt thân! 


Khi Sumukha đã ngâm bôn vân kệ như giọng sư tử rông, Bô-tát lên tiêng 
nêu rõ đức độ của bạn: 


96. 


97: 


Bản tính khanh, Sumukha tướng quán, 
Vẫn thường an trú ly nhu chân, 
Không bao giờ bỏ rơi vua chúa, 

Thân hữu, hãy tìm cách thoát thân! 
Khi ta nhìn Һау mặt hiền khanh, 
Trong trí ta không khỏi hãi kinh, 

Dù cảnh ngộ buôn, khanh cũng sẽ, 
Tìm đường giải cứu bạn thân mình. 


Trong lúc đôi chim đang đảm luận như vậy, người bày chim đứng trên bờ 
hô thây bây thiên nga bay ré ra thành ba dàn và không biết việc này có ý nghĩa 
øì, gã chợt nhìn đến nơi gã đã đặt bẫy và thây Bồ-tát dựa minh vào cáy gáy có 
cột thóng long. Vô cùng mừng rỡ, gã buộc thắt lung lại, cầm gây vội vàng đến 
gần và đứng trước đôi chim; nhu ngọn lửa ở đâu chiếc vòng, đầu gã vươn cao 
trên đôi chim và gót chân chôn chặt dưới bùn. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng rõ уап đê: 


98. 


99, 


109. 


Đôi chim cao thượng đã trao nhau, 
Tư tưởng như vây, thật quý cao, 
Hãy ngắm kẻ săn chim táo bạo, 

Tay cám chiếc gậy bước chân mau! 
Thây gã đến gân, Sumukha, 

Đứng lên ngay trước chúa thiên nga, 
Hiện ngang khích lệ quân vương ây, 
Đây nỗi lo trong bước sáy sa. 

“Nga vương cao quý, chớ kinh hoàng, 
Kinh hãi chăng là cách đại vương, 
Với lẽ công băng, thân nỗ lực, 
Khán cầu với lý luận khôn ngoan, 
Băng hành động hết lòng can đảm, 
Lần nữa chúa công được thoát nàn.” 


Sumukha an ủi Bô-tát như vây, rói vừa đi đên bên người bẫy chim vừa dùng 
tiêng người thật êm dịu hỏi: 
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— Này hiền hữu, danh tánh của ban là gì? 

Y đáp: 

— Này chúa loài kim nøa, ta có tên là Khemaka. 

Sumukha đáp: 

— Này hiển hữu, đừng tưởng ràng chỉ một thiên nga tầm thường đã bị bắt 
vào bẫy lông ngựa của hiên hữu. Đó chính là chúa công Dhatarattha, lãnh tụ 
của chín mươi ngàn thiên nga đang bi mắc bẩy. Ngài thật là hiền trí, đức hạnh 
và đang sẵn sàng hòa giải. la sẽ làm bát cứ việc gì mà ngài phải làm cho hiền 
hữu. Ta cũng có sắc vàng ánh và ta muốn hy sinh thân mạng mình vì ngài. Nếu 
hiền hữu muốn nhó lông ngài, xin hãy nhó lông ta, hoặc nếu hiển hữu muốn 
làm việc gì khác với da, thịt, gân, xương của ngài, xin cứ lây ra từ thân ta. Hơn 
nữa, già sử hiền hữu muôn luyện ngài thành chim thuân, xin hãy luyện ta, bán 
ta lúc còn sông, hoặc néu muôn kiêm tiền, xin hãy bán ta, chứ đừng giết ngài, 
vì ngài là bậc đây đủ trí tuệ và đức hạnh như thê. Nếu hiền hữu muốn giết ngài, 
hiền hữu sẽ chăng bao giờ thoát khỏi địa ngục hoặc doa xứ khó cánh tương tự! 

Sau khi đe dọa kẻ bẫy chim bằng nỗi kinh hoàng địa ngục khiến y phải nghe 
lời khuyến dụ êm tai của mình, Sumukha lại đến gần đứng cạnh Bồ-tát và an ủi 
ngài. Gã bẫy chim nghe lời ấy, suy nghĩ: “Chỉ là một con chim nhu thé, nó lại 
có thé làm được những gi loài người không thé làm được. Vi loài người không 
chung thủy trong tình bằng hữu. Ôi, đây thật là một chim thân đây trí tuệ và 
biện tài!” Toàn thân gã rúng động với nỗi hoan lạc kỳ diệu, tóc gã dựng đứng vì 
kinh ngạc, gã làm rơi chiếc gậy và chắp hai tay lên trước trán như người kính lễ 
mặt trời. Gã đứng đó tuyên dương công hạnh của Sumukha. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn dé: 
101. Người săn chim no đã nghe lời, 
Chim ấy nói ra với biện tài, 
Tóc dựng đứng lên, tay cháp lại, 
Tôn sùng kính lễ trước chim trời. 
102. Chua được nghe hay thấy trước giờ, 
Chim dùng tiêng nói của người ta, 
Và bàng giọng lưỡi, chim tuyên thuyết, 
Chân lý tôi cao quả thật là! 
103. “Với nguoi, chim có họ hàng gi, 
Khi cá dàn cüng chay trón di, 
Dù duoc tự do, ngươi ở lại, 
Bên chim bị bắt một mình kia?” 
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Khi nghe người bẫy chim độc ác hỏi câu này, Sumukha suy nghĩ: “Kẻ ây đã 
động lòng, ta muôn bày tỏ cho y thấy đức tính của ta dé y hói tâm thêm nữa.” 
Và chim ngâm kệ: 

104. Нео cừu nhân của đàn thiên nga, 

Ngài chúa công, ta đại tướng mà, 
Ta chăng bỏ ngài cho số phận, 
Bình an đào thoát một mình ta. 
105.  Dimg để thiên nga chúa đại hùng, 
Nơi đây phải chết thật đơn thân, 
Bên ngài, hạnh phúc ta tìm thây, 
Ta được ngài như đáng chúa công. 

Khi nghe lời thuyết giáo diu dàng vé cách nhận lãnh trách nhiệm của chim 
kia, người bẫy chim tràn ngập hân hoan và lông tóc dung đứng vi kinh ngạc, 
suy nghĩ: “Giả sử ta giết thiên nga chúa đây đủ đạo hạnh và mọi đức tính này, 
ta sẽ chăng bao giờ thoát khói bón khó hình. Vậy cứ dé vua xứ Ba-la-nai muốn 
làm gi ta cũng mặc, ta sé trao chim mắc bẫy này như quà biéu không cho 
Sumukha và thả chim đi.” Gã liên ngâm kệ: 

106. Nguoi kính điều vương cao quý thay, 

Vi ngươi vẫn sóng với chim này, 
Hãy bay về chón ngươi chung sóng, 
Ta thả tự do hiên chúa ngay. 

Nói váy xong, người bẫy chim đây thiện ý đến gân BÓ-tát, ибп cây sào 
xuống, đặt chim chúa trên bùn và lại nhác sào ra khỏi thóng long. Sau đó gã 
kéo chim ra khỏi hô, vừa đặt chim trên đám cỏ kusa non, gã vừa nhẹ tay tháo 
chiếc bẫy đã kẹp chân chim. Lòng gã dạt dào tình thân mến Bô-tát và với từ 
tâm, gã lây nước rửa sạch máu rói chùi đi chùi lại nhiều lần. Nhờ uy lực của 
từ tâm ấy, gân dính liền gân, thịt liên thịt, da liên da, chân chim lại lành như 
trước, chăng còn gi khác với chân kia, và Bồ-tát ngôi đó hân hoan thu thái vì 
được như xưa. 

Sumukha thây chim chúa hạnh phúc [dường nào] nhờ hành động của 
mình nên vô cùng hoan hỷ, nghĩ thầm: “Người này đã đem lại lợi ích cho ta, 
nhưng ta chưa làm gì cho y cả. Nếu y bắt ta và giao cho các triều thần, y sẽ 
được một số tiền lớn, và néu y bát ta cho chính y, y sé bán ta rói thu loi lón. 
Ta muốn hỏi y đôi điều.” Nhu vậy, do lòng mong ước làm lợi ích cho gã, chim 
ngâm kệ hỏi: 

107. Nếu vi mục đích của riêng tây, 

Ông đã bắt ta, đặt bẫy này, 
Ta được tự do ông trả lại, 
Lòng không lo lăng, nghĩ suy đây. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 679 


108. Song báng không, quả thật to gan, 
Người bày chim tha mang diéu vuong, 
Mà chăng vì ân vua phép nước, 
Hiên nhiên trộm cướp chăng gi hơn. 

Người bẫy chim nghe vậy, bảo: 

— Ta không bắt chim cho ta đâu, ta được Vua Samyama ở Ba-la-nai sai làm. 

Rồi gã ké cho chim nghe toàn thé câu chuyện, từ lúc đầu hoàng hậu năm 
mộng cho đến khi vua nghe có loài thiên nga đến và vua phán răng: “Này hiền 
hữu Khemaka, hãy có bát một hai con thiên nga rôi trầm sẽ ban đại phú quy cho 
khanh!” và cấp lương thực cho gã lên đường. 

Khi nghe váy, Sumukha suy nghĩ: “Người bẫy chim này không kê gi đến kế 
sinh nhai của riêng mình, khi thả chúng ta ra là gây khó khăn cho y. Song nêu từ 
đây ta trở vé dinh Cittaküta thì trí tuệ siêu phàm của thiên nga Dhatarattha cũng 
như hành động vì tình băng hữu của ta đều không được biểu lộ, người bẫy chim 
cũng sẽ không hưởng đại phú quý, nhà vua cũng không được an trú vào ngũ giới 
và ước nguyện của hoàng háu cüng khóng thành tuu." Vi thé, chim áy dáp: 

— Này hién hítu, néu quả thật như vậy thì ông không thé dé cho chúng ta 
đi. Hãy đưa chúng ta đến yết kiên vua và ngải sẽ đôi xử với chúng ta tùy thích. 

Chim ấy lại ngâm vån kệ làm sáng tỏ vẫn dé: 

109. Ông là tôi tớ của quân vương, 

Ý nguyện ngài, ông phải vẹn toàn, 
Tùy thích Vua Samyama định đoạt, 
Với ta, đôi xử hợp tâm can. 

Nghe vậy, người bẫy chim nói: 

— Thưa các ngài, các ngài không nén mong ước diện kiến đức vua. Vua chúa 
quả thật là những người vô cùng nguy hiểm. Họ sẽ luyện các ngài thành chim 
thuân tính hoặc giết đi. 

Sumukha liên đáp: 

— Này hiên hữu bẫy chim, đừng bận lòng vì chúng ta. Nhờ thuyết pháp, ta 
đã khiến cho một người độc ác như ông phát khởi từ tâm. Vậy sao ta không 
làm việc này với vua? Vua chúa đủ trí tuệ dé hiểu lời chân thiện. Hãy mau 
đưa ta đến yết kiên vua. Ông đừng đem chúng ta đi như đôi chim тас bẫy 
mà hãy đặt ta vào chiếc lồng hoa và đưa đi như vậy. Hãy làm chiếc lồng lớn 
phủ sen trắng cho thiên nga Dhatarattha và lông nhỏ hơn phủ sen đỏ cho ta, 
đặt ngài phía trước, ta phía sau, hơi tháp hơn một chút, rồi khán cấp đưa ta di 
vết kiến vua! 


Khi nghe lời Sumukha, người bấy chim suy nghi: “Sumukha đến yết kiến 
đức vua chắc һап mong ta được đại vinh hiên.” Lòng vô cùng hoan hy, gã làm 
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đôi lông băng các cành liêu mêm phủ hoa sen xong liên lên đường cùng với đôi 
chim theo cách đã miêu tả. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ đê làm sáng tỏ vân đê: 


110. 


111. 


Nguói sán chim nám cá hai tay, 
Trong lüc duoc nghe nói thé này, 
Liền đặt vào lông đôi ngóng dó, 
Sác da vàng ánh dep nhu váy. 


Bộ lông ngời sáng, chúa thiên nga, 
Càng đẹp mắt trông với Sumukha, 
Yên Ón trong lồng người đặt bẫy, 
Câm lên cùng với ngỗng đi ra. 


Ngay khi người bày chim lén duóng cüng vói dói ngóng, chim chüa 
Dhatarattha chợt nhớ đên vương hậu của minh là công chúa của thiên nga 
vương Paka; do lòng tham ái chi phôi, chim chúa than thở với Sumukha. 


* * * 


Bậc Dao sư ngâm kệ làm sáng tó vân dë: 


112. 


113. 


Nga vương vira mới được mang ra, 
Liên nói như vây với Sumukha: 
“Vương hậu diễm kiểu đây quý tướng, 
Bây giờ đang khó nào vi ta. 

Néu nàng nghe nói ráng ta chét, 

Ta sợ đời nàng cũng phải sa. 


Như cò hương khóc bạn tình lang, 
Đơn độc bên bờ văng đại dương, 
Ruc rỡ, Suhema' da óng а, 

Sẽ còn thương tiếc mãi quân vương.” 


Nghe vậy, Sumukha suy nghĩ: “Thiên nga này, dù luôn sẵn sảng khuyến 
giáo kẻ khác, lại bị tham dục chi phối, tất cả chỉ vi chim mái nên cứ làm nhảm 
như nước đang sôi sung sục, hoặc chăng khác tiếng bầy chim từ bến bờ vụt 
lên rói sà xuông mô lúa trên ruộng. Hay ta cô dùng trí tuệ nêu rõ cho ngài thây 
những thói xâu của nữ giới và làm ngài tỉnh táo lại.” Rói chim này ngâm kệ: 


114. 


Thiên nga vĩ đại, trí vô song, 
Lãnh đạo anh minh của giống dòng, 
Sao phải ưu phiên vì nữ giới, 
Tó bày bao nhược điểm trong lòng. 


7 Suhemaä chỉ cho tên hoàng hậu thiên nga. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 681 


115. Nhu gió mang di đủ thứ mùi, 
Dù là thơm ngát hoặc tanh hôi, 
Tham lam như trẻ thành mù quáng, 
Ăn thức còn tươi hoặc chín rôi. 
116. Không xét suy chân chánh việc làm, 
Mê mờ, ngài cháng thấy trên dàng, 
Việc gi cân tránh, øì làm được, 
Trong lúc sa cơ gặp hiểm nàn. 
117. Hóa đại, ngài ca tụng má hông, 
Có đây vẻ diễm lệ say lòng, 
Tâm thường, tuy vậy là đa số, 
Chăng khác trà đình của túy ông. 
118. Uu phiên, bệnh tật với tai ương, 
Như xích xiéng, góng, cuc bao tàn, 
Ào ành, dói gian và cam báy, 
Tử thần cát kín tán tâm can. 
Nữ nhân đều thé, ai tin chúng, 
Hạ liệt quả là nhất thê gian! 
Lúc ду, chúa chim Dhatarattha đang say mê nữ giới liên bảo: 
— Hiền hữu không biết các đức tính của phái nữ, nhưng các bậc Hiên trí biết 
rõ, nữ giới không đáng bị chỉ trích đâu. 
Rồi ngài giải thích qua các vån kệ: 
119. Bậc Trí nhìn chân ly rõ ràng, 
Còn ai khiến trách, dám phê bình? 
Nữ nhân sinh ở trong trân thê, 
Dé hưởng đặc quyền với đại danh. 
120. Nhi nữ sinh ra dé cot đùa, 
Tình yêu lạc thú được ban cho, 
Hạt mâm nảy nở trong nhi nữ, 
Nguôn gốc đời ta được hộ phò, 
Từ đó nam nhân bừng nhịp thở, 
Khó lòng khinh thị phái quân thoa. 
121. Riêng khanh, Sumukha có tinh thông, 
Cung cách dung nghi giới má hông, 
Xüc dóng hài kinh, khanh có tháy, 
Trí này sáng suót muón màng khóng? 
122. Khi một nam nhân gặp bát an, 
Giữa tai bién chịu dung can cuóng, 
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123. 


124. 


125. 


Băng cách tán tụng nữ giới, Bó-tát dà làm cho Sumukha phải im lặng, 
nhưng khi tháy vị áy buồn bực như vậy, ngài muốn hòa giải với bạn liền ngâm 


kệ này: 


126. 


Lúc áy, Sumukha suy nghĩ: “Ngài hết sức kinh hãi vì sợ chết, ngài không 
biết uy lực của ta. Sau khi yêt kiên vua xứ Ba-la-nai và đảm đạo đôi điêu với 
vua, ta sé biét cách hành động. Lúc này ta muốn an ủi đại vương của ta.” Rồi 


Trong cơn khủng hoảng, bao Hiên trí, 
Cô sức cho ta được thoát nàn. 

Quân vương muôn gặp bậc anh hùng, 
Đề có người khuyên nhủ hộ phòng, 
Chông nỗi kinh hoàng do nghịch cảnh, 
Сла bày thích dáng cứu nguy vong. 
Ta mong đâu bếp của hoàng gia, 
Đừng nướng thân ta dà xác xơ, 

Như trái cây tre thường giết mẹ, 

Bộ lông vàng cũng giết đời ta. 

Tự do, khanh chăng muón bay di, 
Tu nguyén giam cầm dé cứu nguy, 
Giờ phút hiểm nghèo, đừng nói nữa, 
Hãy hoàn thành sứ mạng nam nhi! 


Găng sức làm sao thật đúng thời, 
Với công băng biện hộ như lời, 
Anh hùng hành động, xin hiền hữu, 
Dem lại cho ta cả cuộc đời. 


vị ây ngâm vân kệ: 


127. 


Trong lúc hai vi dang nói chuyện với nhau bằng tiếng chim như vậy, người 
bẫy chim chăng hiểu lời nào chim nói cả, cứ mang đôi chim trên đôi gánh đi 
vào thành Ba-la-nai. Gà được một đám đông theo sau vi tràn đây thích thú, kinh 
ngạc trước cảnh kỳ di kia, họ đưa hai tay lên trời với dáng điệu nguyện câu. Khi 
đến hoàng môn, người bẫy chim nhờ trình vua vé việc gã đến châu. 


Nga vương cao quý, chớ kinh hoảng, 
Kinh hãi chăng là cách đại vương, 
Với lẽ công băng, thân nỗ lực, 

Khân cầu với lý luận khôn ngoan, 
Băng hành động hết lòng can đảm, 
Lân nữa chúa công được thoát nàn. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân аё: 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 683 


128. Người săn chim đến công hoàng gia, 
Tiến lại gần cùng gánh nặng kia: 
“Trình tâu Đại vương, thân yết kiến, 
Thưa răng đây chính hiệu kim nga.” 

Người canh công di vào trình vua là y đã đến. Vua vô cùng hoan hy, phán: 

— Cho phép y vào cháu tức thì. 

Rồi được triều thần vây quanh, vua ngu lén ngai vàng có long tráng che trên 
đầu, thây Khemaka bước lên bệ với gánh nặng trên vai, vừa khi nhìn đôi thiên 
nga sắc vàng óng ả, vua phán: 

— Ước nguyện của ta đã thành tựu. 

Rồi vua truyền lệnh cho quân thân làm mọi việc xứng đáng dé đền đáp lại 
người báy chim. 

Жжжж 

Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vån dé: 

129. Мп thây đôi chim dáng thánh. thân, 
Tràn đầy quý tướng, đẹp vó ngân, 
Vua Samyama ấy liền lên tiếng, 
Cùng với lời trao các cận thân: 

130. “Ban gã săn chim thức uống ăn, 
Loại mêm, y phục đẹp oai hùng, 
Vàng ròng cả khói màu hông đỏ, 
Ban thật nhiều nhu da ước mong.” 

Lòng vô cùng hân hoan, vua muốn bày tỏ nỗi thích thú của mình liền phán: 

— Hãy di trang diém cho người bẫy chim rôi dua y đến đây! 

Thê là các triều thần đưa người bẫy chim ra khỏi cung, tỉa râu tóc cho y. 
Sau khi y đã tắm rửa, thoa dâu thơm và mặc y phục lộng lẫy, họ đưa y vào yết 
kiến vua. Lúc đó, vua ban cho y hai thôn làng hưởng lợi tức hàng nám một trăm 
ngàn đông tiền, một cỗ xe do bày ngựa thuần chủng kéo, một ngôi nhà rộng rãi 
đây đủ tiện nghi cùng đại phú quý vinh hiển. Khi nhận được dai danh vọng như 
vậy, người bẫy chim tâu trinh để giải thích những việc y đã làm: 

— Tâu Đại vương, thần không dáng Đại vương loại thiên nga binh thường 
đâu. Đây chính là chúa tế của cả đàn chín mươi ngàn thiên nga, mệnh danh 
Dhatarattha và đây là đại tướng Sumukha. 

Sau đó, vua hỏi: 

— Này hiên hữu, làm sao khanh bát được đôi chim ấy? 


Жжжж 
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Bác Đạo sư ngâm kệ giải thích vẫn dé: 

131. Dai vương nhìn thây kẻ đi săn, 
Đẹp ý hân hoan mới phán răng: 
“Hó ây, Khema, dàn ngóng đến, 
Hàng ngàn con dé kiếm đồ ăn. 

132. Giữa cả dàn chim một giống dòng, 
Làm sao khanh cô sức thi công, 
Chọn ra chim chúa này kiều diễm, 
Và bắt thiên nga vẫn sông còn?” 

Người săn chìm đáp lời vua: 

133. Bảy ngày ròng rã, dạ âu lo, 

Thân đã hoài công đánh dâu hò, 
Tìm vết thiên nga này tuyệt đẹp, 
Ấn mình trong một cái lu to. 
134. Hôm nay thân thấy bãi chim ăn, 
Mà chính thiên nga đã đến gân, 
Lập tức chỗ kia thân đặt bẫy, 
Thiên nga phút chốc bị sa chân. 

Khi nghe vậy, vua suy nghĩ: “Kẻ này lúc đứng ở công chỉ kë chuyện chim 
chúa Dhatarattha bay đến, và bây giờ y cũng chỉ nói vé chim này thôi. Thế việc 
này có ý nghĩa gi?" và vua ngâm vân kệ: 

135. Tho săn trình chỉ một chim thôi, 

Nhưng trầm thấy đây đủ cả đôi, 
Nhâm lẫn gi chăng, khanh đến tặng, 
Trẫm đây thêm một chú chim trời? 

Lúc ây, người bẫy chim đáp: 

– Tàu Đại vương, không со gì thay đối trong ý định của thần và thần cũng 
không muôn dáng thiên nga thứ hai này cho ai cả. Hơn nữa, thân chỉ bát được 
một con trong bây thôi. 

Rói y nói tiếp dé giải thích: 

136. Thiên nga có những soc vàng hông, 

Tất cả déu vòng xuống dưới thân, 
Đã bị bắt vào trong chiếc bấy, 
Thân dâng đây đúng lệnh Minh quân. 

137. | Chim tuyệt dep này được tự do, 

Vẫn ngôi bên cạnh bạn sa cơ, 
Dùng lời lẽ thế nhân êm dịu, 
Cô sức làm cho bạn khỏi lo. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 685 


Theo cách này y tuyên dương đức hạnh của Sumukha: 


— Ngay khi biết thiên nga Dhatarattha bị bắt, chim ấy ở lại an ủi bạn và khi 
thân đến Бап, nó liên bay dén gặp thân, đứng giữa không gian vừa đàm luận vui 
vẻ với thân băng tiéng người và nói rõ mọi đức hạnh của chim chúa Dhatarattha. 
Và sau khi đã làm cho lòng thần dịu lại như Vậy, nó liền đến đứng trước bạn 
mình lần nữa. Tâu Đại vương, khi nghe tài hùng biện của Sumukha, thần đã 
được cảm hóa và thả chim Dhatarattha. Do vậy, việc thả chim Dhatarattha khỏi 
bẫy và việc thân đến đây với đôi chim này đều nhờ công Sumukha cả. 
Khi nghe vậy, vua nóng lòng nghe Sumukha thuyết giáo, và trong khi người 
bày chim vân đang cung kính dành lễ vua thì mặt trời vừa lặn, đèn đuốc được 
thắp sáng, một số tướng lãnh và nhiêu người khác tụ họp lại. Hoàng hậu Khema 
được đoàn nữ nhạc hộ tống đến ngự bên phải vua. Ngay lúc ấy vua muốn thuyết 
phục Sumukha cất tiếng nói liên ngâm kệ: 
138. Ѕао ngươi im tiếng, hỡi thiên nga, 
Ta đoán phải chăng bởi sợ ta, 
Đến trước quân vương, ngươi diện kiến, 
Mà sao chăng thốt một lời ra? 
Nghe vậy, Sumukha đáp đề chứng tỏ mình không sợ gì cả: 
139. Ta chăng SQ gl, táu Dai vuong, 
Khi trao lời giữa chón triều đường, 
Nếu cơ hội tốt nào đi đến, 
Ta quyết sẽ không tránh luận bàn. 
Nghe vậy, vua mong ước làm chim ấy nói nhiêu hơn liền ngâm kệ chê bai 
vị tướng chim: 
140. Cháng đoàn xạ thủ mặc quân bào, 
Chăng mão, chăng da bảo hộ nào, 
Không có tùy tùng người hoặc ngựa, 
Cũng không xa, pháo dé theo hâu. 

141. Chàng tháy vàng đâu, chăng thị thành, 
Chăng lâu đài tráng lệ quang vinh, 
Tháp canh không có, phòng xâm phạm, 
Với lũy hào bao bọc bản doanh, 
Do tướng Sumukha xây dựng vậy, 
Không gi đáng sợ ở bên minh. 

Khi vua dùng cách này hỏi chim tại sao không kinh hãi, Sumukha liên 
đáp kệ: 

142.  Chăng ai báo vệ hoặc quân canh, 

Chăng muôn kim ngân hoặc thị thành, 
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Giữa chôn không gian, ta kiếm 101, 
Vân du khắp cả cõi trời xanh. 
143. Nếu ngài an trú lý như chân, 
Ta ước mong tuyên thuyết, Đại vương, 
Bài học giúp cho ngài lợi lạc, 
Băng lời tinh tế lại khôn ngoan. 

144. Song nếu Đại vương chỉ dối gian, 
Một người tâm tính thật tôi tàn, 
Lời người đặt bẫy này hùng biện, 
Chăng ích gì cầu khán Đại vương. 

Nghe vậy, vua liên đáp: 

— Tại sao ngươi dám bảo trám lừa dói tôi tàn? Thế trám đã làm gì chăng? 

Sumukha liền đáp: 

— Vậy Đại vương hãy nghe đây! 

Và chim nói như sau: 

145. Nghe lời các vi Bà-la-món, 

Ngài dung hồ lạc lẫy lừng, 
Và đã truyền rao khắp thập hướng, 
An toàn đây chỗ của chim muông. 
146. Trong chốn hồ này thật tịnh thanh, 
Các dòng nước phăng lặng trong xanh, 
Chim muông thấy thức ăn phong phú, 
Sống cuộc đời an ón trọn lành. 
147. Nghe tiếng đồn này vọng thật xa, 
Chúng ta thám cảnh dep hoàng gia, 
Than ôi! Мас bẫy, ta tim thây, 
Lời hứa quân vương hóa phỉnh phờ. 

148. Song lời dôi trá khéo bao che, 

Hành động tham lam, tội lỗi kia, 
Chăng tái sinh thiên, người thé tục, 
Thăng đường địa ngục sẽ đưa về. 

Nhu vậy, ngay giữa triều thân, chim đã làm vua phải hó then. Sau đó, 
vua phản: 

— Này Sumukha, trẫm không bắt ngươi đề giết và ăn thịt đâu, song nghe 
tiếng ngươi thông tuệ biết bao nên trám muốn tận tai nghe ngươi hùng biện 
đây thôi. 

Rồi vua ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn dé: 


149. 


150. 


Sumukha, trám cháng pham sai lám, 
Trám cháng bát chim bói duc tám, 
Đây chính nguyên nhân gây việc ấy, 
Danh ngươi thông tuệ, trí cao thâm. 
“Nơi đây chắc hán chúng nêu ra, 
Chân thật, những lời ích lợi ta”, 
Nên kẻ bẫy chim, ta hạ lệnh, 

Đem ngươi về đó, hỡi thiên nga! 


Nghe thể, Sumukha đáp: 
— Tâu Đại vương, ngài đã hành động sai lầm. 


Và chim ngâm các vân kệ sau: 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


Ta cháng thé tuyén thuyét thát chán, 
Khi ta kinh hài chét ké gán, 

Cũng không hít thở hơi từ giã, 

Нар hồi phút giây của tử thân. 

Ai muốn lây chim dé bẫy môi, 

Săn môi băng thú dữ tìm tòi, 

Pháp sư đánh bẫy băng bài giảng, 
Kẻ ấy không sao khỏi đọa rồi. 

A1 buông lời lé thật cao sang, 

Du dinh hành vi ha liét tràn, 

Thi ở đời này, đời kế nữa, 

Sa từ hạnh phúc đến đau buôn. 
Đừng say sưa quá phút vinh quang, 
Cũng chớ khô đau lúc hiểm nàn, 
Hãy sửa lỗi làm thành tốt đẹp, 

Hết lòng phân đâu trước tai ương. 
Bác Trí đến khi cuói cuộc đời, 

Đã nhìn thấy đích tử thân rôi, 


Sống trên trần đúng đường chân chánh, 


Theo hướng đi lên đến cõi trời. 

Nghe những lời này, giữ chánh chân, 
Mau mau giải phóng, hỡi Minh quân, 
Dhatarattha ây là chim chúa, 

Tuyệt thê thiên nga giữa cả đàn. 


Nghe vậy, vua phán: 


157. 


Mau hãy di tìm nước rửa chân, 
Dem vào đây cả chiéc kim đôn, 
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Hãy nhìn trám thả từ lông á ау, 
Tối thượng thiên nga ở cõi trần. 


158. Cùng bậc anh hùng đại tướng quân, 
Thật là tài giỏi lai tinh thông, 
Dâu khi hoan nan hay vinh hién, 
Déu day thiết thân với chúa công. 
159. Bậc chân chánh ấy xứng uy danh, 
Theo bước chúa công suốt lộ trình, 
Vì đã sẵn sàng trang bị đủ, 
Với vua chia sẻ tử cùng sinh. 
Nghe lời vua phán, quan hầu đem bảo tòa đến mời đôi chim. Hai vị đậu ở 
đó rửa chân với nước hoa và thoa dầu thơm đã được lọc cả trăm lần. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích ván dé: 

160. Chim chúa ngự trên một chiếc ngai, 
Tám chân ngời chói, đặc vàng thoi, 
Bên ngoài có lua Kasi phủ, 
Quang cảnh này trông thật tuyệt vời. 

161.  Sumukha ngồi bên cạnh điều vương, 

Tướng công trung tín lại can cường, 
Ở trên báo tòa trùm da hô, 
Tât cả đều nguyên cả khối vàng. 

162.  Nhiéu chúa Kasi đựng chén vàng 

Chọn đây thực phâm đủ cao lương, 
Mang vào mời cặp thiên nga ấy, 
Tặng vật cúng dâng của Đại vương. 

Khi thực phàm được đem thiết đãi hai vị như thé, vua xứ Kasi muôn đích 
thân đón tiếp hai vị liên tự tay lây chén vàng mời khách. Hai vị thưởng thức 
mật ong, gạo rang và uống rượu đường. Sau đó, Bó-tát nhận thấy cung cách vua 
thiết đãi thật ân cân như vậy liền đàm đạo thân mật với vua. 


Жжжж 


Вас Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân dé: 

163. Nghĩ thâm lễ vật thật cao sang, 
Chúa tế Kasi đã cúng duong? 
Thông hiểu triệu nghi nén ngóng chua, 
Nhu váy cát tiéng hói quán vuong. 


[Thién nga:] 


164. Раі vương, ngọc thé có khang an, 
Vạn sự Đại vương thảy vẹn toàn, 
Quý quốc hán là đang thịnh vượng, 
Được ngài cai trị thật công bằng? 
[Quân vương: | 
165. Nga vương, trầm vẫn được khang an, 
Van sự trầm đây được vẹn toàn, 
Bồn quốc hiện giờ rất thịnh vượng, 
Hưởng nền cai trị thật công băng. 
[Thiên nga: | 
166. Ngài có triều thân thật chánh chân, 
Biết khuyên nhủ chúa chăng sai lầm, 
Nếu cần, họ sẵn sàng liều chết, 
Vì chánh nghĩa và danh Chúa công? 
[Quán vương: | 
167.  Trám có triều thần thật chánh chân, 
Biết khuyên nhủ trẫm chăng sai làm, 
Nếu cần, họ sẵn sàng liều chết, 
Vì chánh nghĩa và danh quả nhân. 
[Thiên nga:] 
168. Phải chăng hoàng hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 
Diễm lệ, nhiều con, danh tiếng tốt, 
Vâng chiêu mọi thánh ý Minh quân? 
[Quán vương: | 
169. Тат nay có chánh hậu chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, 
Diễm lệ, nhiêu con, danh tiếng tôt, 
Vâng chiĉu mọi ý trăm câu mong. 
[Thiên nga:] 
170. Và nay quốc độ lạc an chăng, 
Thoát được bao đàn áp bạo tàn, 
Chăng chịu độc tài chuyên ché trị, 
Hướng nén cai trị thật công bàng? 
[Quân vương: | 
171. Ngày nay vương quốc trẫm bình an, 
Thoát được bao đàn áp bạo tàn, 
Chăng chịu độc tài chuyên ché trị, 
Hưởng nên cai trị thật công bằng. 
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[Thiên nga:] 

172. Có xua ác đảng khỏi giang san, 
Đưa các thiện nhân đến vẻ vang? 
Ngài có tránh xa điều chánh trực, 
Hoặc theo đường lỗi bọn tà gian? 

[Quân vương: | 

173.  Trẫm xua ác đảng khỏi giang san, 
Đưa các thiện nhân đến vẻ vang: 
Trẫm quyết tránh xa bao ác hạnh, 
Và theo đường lối bậc Hiên lương. 

[Thiên nøa:] 

174. Đại vương có thấy quãng đời mình, 
Đã vụt trôi qua thật quá nhanh, 
Hay mãi say sưa vì vọng tưởng, 
Nhìn thây đời sau chàng hãi kinh? 

[Quán vương:] 

175. Thiên nga, trầm thấy quãng đời mình, 
Đã vụt trôi qua thật quá nhanh, 
Nên vẫn hành trì mười giới hạnh, 
Chăng hè kinh hãi cõi lai sinh. 

176. Bô thí, ăn năn, trí chánh chân, 
Ôn nhu, hiền dịu, chuộng binh an, 
Từ bi, nhàn nhục, đây thân ái, 
Đạo đức không ô nhiễm bụi trần. 

177. Những điều đức hanh tận tâm can, 
Vững chắc vươn lên thấy rõ ràng, 
Từ đó nảy sinh nguôn hạnh phúc 
Hân hoan cho trẫm, quý muôn vàn. 

178. Song dù Sumukha chăng hé hay, 
Tội ác trám đâu có pham này, 
Vẫn cứ vô tình tuôn xôi xà, 
Những lời thô lỗ, giọng nóng cay. 

179. Ta chăng biết chi các việc này, 
Chim kia đồ trách nhiệm lâm đây, 
Nói năng thô lỗ nên ta nghĩ, 
Trí tuệ yêu non đã hiên bày. 

Khi nghe vậy, Sumukha suy nghĩ: "Vi vua đức hanh này đang phán nộ vì ta 

đã khiến trách ngài. Rồi ta sẽ xin ngài tha thứ.” Rói chim ду ngâm kệ: 


180. 


181. 
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Thân đã lỗi làm với Đại vương, 
Nói năng bừa bãi, thật điên cuóng, 
Song khi chim chúa này lâm nan, 
Lòng của hạ thân tựa nát tan. 

Như đất chứa dày mọi chúng sinh, 
Như người cha đối với con mình, 
Đại vương, xin rộng lòng tha thứ, 
Lỗi chúng thân đây phạm đã đành. 


Lúc ây, vua liên nâng chim lên ôm vào lòng và đặt chìm trên một kim đôn. 
Vua châp nhận lời thú nhận lôi lâm kia và phán: 


182. 


Trẫm cám ơn Sumukha tướng quân, 
Khanh không hé giàu tính chon thuân, 
Khanh làm nhut chí ta cương quyết, 
Trám tháy khanh cuong truc, thát chán. 


Cùng với những lời này, vua hết sức hoan hy vé bài thuyết pháp của Bồ-tát 
và lời lẽ cương trực của Sumukha liền suy nghĩ: “Khi ta hoan hy, ta phải hành 
động dé bày tỏ niềm hoan hy của ta.” Rôi muốn nhường cảnh vinh hiển của 
minh cho đôi chim, vua phán: 


183. 


184. 


Những gi châu báu với kim ngân, 
Bảo vật, ngọc trai, hoặc ngọc hông, 
Ó tại Kasi thành của trám, 

Trữ trong kho báu chôn hoàng cung. 
Đông, sắt, vỏ sò với ngọc trai, 

Bảo châu vô số, đám ngà voi, 

Gỗ chiên-đàn quý màu vàng ánh, 

Y phục cao sang, da hô, nai, 

Tất cả kho tàng, quyên trị nước, 
Trẫm xin ban tặng hết cho ngài. 


Cùng với những lời trên, vua làm vinh dự đôi chim bằng chiếc lọng trắng và 
trao vương quóc cho đôi chim. Sau đó, Bô-tát ngầm kệ đàm đạo với vua: 


185. 


186. 


Ngài muốn làm vinh du chúng thần, 
Xin hãy vui lòng, tâu Đại quân, 

Làm đạo sư cho thần học hỏi, 

Mười điều vương pháp để an dân. 
Rồi néu chúng thần được Đại vương, 
Chuân phê đồng ý, lạc an tràn, 
Chúng thân xin phép ngài từ biệt, 
Và trở về thăm viếng họ hàng. 


692 # KINH TIỂU BỘ 


Vua cho phép đôi chim ra đi và trong khi Bó-tát còn đang thuyết pháp, mặt 
trời đã mọc. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích vẫn đề: 

187. Kasi chúa tế suốt đêm thâu, 

Chìm đắm trong tư tướng thật sâu, 
Sau đó vua băng lòng châp thuận, 
Theo lời vương điêu ây yêu câu. 

Khi đã được vua cho phép từ giá, Bó-tát lại nói: 

— Xin Đại vương tỉnh giác và tri nước chân chánh. 

Và ngài an trú vua vào ngũ giới. Vua ban hai vị bắp rang với mật ong và 
nước đường trong đĩa vàng. Khi hai vị đã dùng bữa ăn xong, vua cung kính 
dáng hai vị các hoa thơm và nhiều lễ vật khác, rồi tự tay nâng Bồ-tát lên trong 
chiếc lồng vàng và Hoàng hậu Khema nâng Sumukha lên. Khi mặt trời mới 
mọc, vua và hoàng hậu mở cửa sô và nói: 

— Xin các Tôn giả hãy ra di! 

Rồi hai vị tháo lồng thả đôi chim ra. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ giải thích уап dé: 
188. Cüng vừa lúc ấy mặt trời lên, 
Ngày tỏa sáng dần mất bóng đêm, 
Phút chốc đôi chim vừa khuất bóng, 
Trong vùng sâu thăm của thanh thiên. 
Bô-tát là một trong đôi chim bay ra khỏi lông vàng đứng trên không và bảo: 
— Xin Đại vương chó lo âu, phải luôn tinh giác và an trú vào giáo pháp 
của tai 
Ngài an ủi vua nhu vậy rôi cùng Sumukha bay vé tháng đỉnh Cittakita. 
Chín mươi ngàn thiên nga kia cất cánh bay ra khỏi Kim động, tụ tập trên cao 
nguyên và khi thấy hai vị đến, chúng ra nghênh tiếp và hộ tống hai vị về nhà. 
Như vậy, hai vị được cả đàn chim quyên thuộc đưa về tận cao nguyên Cittakũta. 
Bậc Đạo sư ngâm vân kệ làm sáng tỏ vân dé: 
189. Nhìn chủ tướng chim được vạn an, 
Trở vé từ cõi chết nhân gian, 
Đàn chim vỗ cánh kêu ám i, 
Chào đón chúa chim lại họp đàn. 
190. Vây quanh chúa té chúng tôn sùng, 
Tin tưởng, giờ đây đàn ngóng hông, 
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Kính cân nghiêng mình chào chúa tế, 
Hân hoan vì chúa được an thân. 
Trong khi hộ tống chúa chim, bây thiên nga hỏi ngài: 
— Tâu Đại vương, làm thé nào ngài thoát nạn? 
Bỏ-tát ké cho chúng nghe ngài thoát nạn nhờ Sumukha giúp đỡ và các hành 
động của Vua Samyama cùng triều thân. 
Nghe vậy, bây thiên nga hân hoan ca ngợi các vi: 
_ = Van tué đại tướng Sumukha của chúng ta! Van tué Dai vương và người 
bay chim! Câu mong các vi được hạnh phúc và thoát khói khó đau! 
Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn dé: 
191. Ai có từ tâm át dat thành, 
Việc gì các vị ду thi hành, 
Như thiên nga trở về băng hữu, 
Lần nữa, đôi chim được trọn lành. 
Chuyện này đã được ké đầy đủ trong Chuyện tiếu thiên nga.Š 


Жжжж 


Đến đây, bậc Đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ду, người bẫy chim là Channa (Xa-nặc), Hoàng hậu Khemä 
là Ty-kheo-ni Khemà (Thái Hòa), vua là Sàriputta (Xá-lợi-phất), Sumukha là 
Ananda (A-nan), đoàn tùy tùng của vua là các dé tử Nhu Lai và chúa thiên nga 
Dhatarattha chính là Ta. 


8535. CHUYÊN THỰC PHÁM THIÊN GIỚI 

(Sudhübhojanajàtaka)? (J. V. 382) 

Ta không phải ké bán buôn rong... 

Chuyện này được bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) liên hệ 
đến một Ty-kheo có tâm bó thí hào phóng. 

Tương truyền уі ду là một người thuộc dòng dõi quy tộc ở tại Savatthi (Xá- 
vệ), sau khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp đã xin quy y và sông đời tu hành. Khi 
đã viên mãn giới đức và đây đủ đạo hạnh của người xuát gia, lòng tràn ngập 
thân ái dói với các bạn đồng tu, mỗi ngày ba lần ông nhiệt tâm phụng sự Phật, 
Pháp, Tăng, gương mẫu trong đức hanh và chuyên cán bó thí. Dé thành tựu 
pháp hóa ái, bát cứ vật øì nhận được, ông đều bó thí cả, bao lâu còn người nhận, 
cho đến khi ông chăng còn gì để ăn. 


š Xem J. V. 334, Cullahamsajataka (Chuyện tiểu thiên nga), số 8533. 
? Xem J. IV. 187, Kosiyajataka (Chuyện phú ông keo kiệt Kosiya), số §470. 
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Y nguyện bồ thí và sự chuyên tâm bó thí của ông được đồn đại khắp Tăng 
chúng. Vì vậy, một hôm, câu chuyện bắt đầu trong pháp đường về một Tỷ-kheo 
có tâm hào phóng và chuyên bó thí đến độ dù chỉ nhận được nước uống vừa 
đủ trong lòng bàn tay, ông cũng đem cho các bạn đồng tu với tâm ly tham. Y 
nguyện của vị ây chăng khác gì một vị Bó-tát. Với thiên nhĩ thông, bác Dao 
sư nghe được chuyện Tăng chúng đang nói liên bước ra khỏi hương phòng 
của Ngài, đến gân và hỏi Tăng chúng đang bàn luận chuyện gi. Khi các vị đáp 
chuyện như vây, như vây, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, ngày xưa, vi Ty-kheo này không hề hào phóng, trái lại 
ông ây keo kiệt đến độ không thé cho một giọt dầu trên ngọn cỏ. Vì vậy, Ta đã 
giáo hóa, khiến ông ấy biết hy sinh bản thân và bằng cách tán thán các công đức 
bó thí, Ta đã an trú ông vào hạnh bó thí. Cho nén khi nhận được nước chi vừa đủ 
trong lòng bàn tay, ông cũng nói: “Ta không muốn uống một giọt nào mà không 
cho bớt đôi chút.” Rồi ông nhận được một điều ước Ta ban cho và kết quả của 
việc bó thí kia là ông ây có tâm hào phóng và chuyên bó thí. 

Cùng với những lời này, Ngài kê một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, có một gia chủ giàu có, g1a 
sản đên tám trăm triệu đồng và vua ban cho ông chức giữ ngân khó. Được vua 
ban vinh hiển như thế và được dân chúng vô cùng trọng vọng, một hôm ông 
suy xét về cảnh thịnh vượng của đời mình liền suy nghĩ: “Cảnh vinh quang này 
ta đạt được không phải do lười biếng hay các ác nghiệp trong đời trước mà là 
do thành tựu các công đức. Vậy ta cân phải lo liệu cho cuộc sông tương lai thật 
vững chắc!” Vi thê, ông đến yết kiến vua và thua: 

— Tàu Đại vương, trong nhà hạ thân có kho báu trị giá tám trăm triệu đông, 
хіп Đại vương nhận lấy từ hạ thân. 

Vua đáp: 

— Trẫm không cán tài sản của khanh, trám đã có nhiều tài sản rôi, vậy cứ lây 
của cải làm việc gi tùy thích. 

Ông thưa: 

— Tâu Đại vương, hạ thân có thé đem tiền dé bó thí chăng? 

Vua phán: 

- Cứ làm như khanh muôn. 


Ông liên ra lệnh xây sáu bó thí đường, mỗi ngôi О mỗi công thành, một ngôi 
ở giữa thành phó và một ngôi ở công nhà mình rôi mỗi ngày dem chi tiêu sáu 
trăm ngàn đồng tiền, ông bắt đầu làm đại sự bó thí. Trong lúc sinh thời, ông 
chuyên bó thí và day bảo các con: “Hãy cô chăm lo dé đừng gián đoạn truyền 
thống bó thí này của cha!" Đến lúc mạng chung, ông tái sinh làm Thiên chủ 
Sakka (Dé-thích). 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 695 


Con trai ông cũng bồ thí như vậy và tái sinh làm Canda (Nguyệt thần), con 
của Canda là Suriya? (Nhật thần), con của Suriya là Mãtali (thân lái thiên xa) 
và con của Mãtali là Pañcasikha (Ngũ Kê nhạc thân). 

Вау giờ, con trai của Райсаѕікћа, cháu thứ sáu trong dóng ду, là người thủ 
kho tên là Maccharikosiya'! (triệu phú keo kiệt), tài sản vẫn còn cả tám trăm 
triệu nhưng ông ta nghĩ: “Tô tiên ta thật khờ dại. Các vi ây đã ném bó tài sản do 
công khó góp nhặt, còn ta sẽ giữ gin kho báu. Ta quyết không cho ai cái gi са.” 

Ông liền phá hủy và đốt rui các bó thí đường rôi trở thành kẻ keo kiệt kinh 
niên. Vi thé, những người hành khát tụ tập trước công nhà ông, chìa tay ra và 
kêu lớn: 

— Thưa đại quan thủ kho, xin ngài đừng bỏ tục cô truyền của tô tiên, xin 
ngài hãy bó thí! 

Khi nghe vậy, dân chúng khiến trách ông và bảo: 

— Vị triệu phú bién lận này đã bỏ đi truyền thống gia đình. 

Ông hồ thẹn, bảo canh giữ đ để ngăn những người hành khát đứng ó công nhà 
ông, vì thé họ vô cùng khôn đôn co cực, không còn để mắt vào công ây nữa. 
Từ đó, ông чер tục cuôn tiền lại dé cất, chứ không hưởng thụ phán mình, cũng 
không chia với vợ con. Ông sóng bàng cơm gạo đỏ dọn với tương chua, mặc áo 
quân vải thô, chỉ góm toàn sợi lây từ ré và thân cây dâu, che đầu băng dù lá, di 
chiếc xe cũ op ep do đôi bò tôi tàn kéo. Nhu vậy, tát cả tiền bạc của con người 
độc ác này chắng khác gì con chó nhặt được quả dừa. 


Một hôm. khi sắp vào châu vua, ông nghĩ nên đưa vị phó thủ kho đi cùng, 
và khi đến gân nhà vị kia, ông tháy vị phó thủ.kho đang ngôi giữa vợ con ăn 
cháo gạo nâu với đường mịn, bơ tươi và mật ong. Khi thây Maccharikosiya, vị 
ây đứng dậy bảo: 

— Xin mời Đại quan thủ kho vào ngôi trên sàng tọa này và ăn cháo gạo cùng 
tiêu đệ. 

Vừa trông thấy cháo gạo, miệng ông đã chảy nước miếng và muốn ăn ngay, 
nhưng ông chợt suy nghĩ: “Nếu ta ăn một chút cháo thì khi vị phó thủ kho дёп 
nhà, ta phải đáp lại lòng hiểu khách của y và nhu vậy là sẽ tiêu phí tiền của. Ta 
không muốn ăn đâu.” Sau đó, bị паі ép mãi, ông vẫn từ chói và bảo: 

— Ta đã ăn ròi, ta no lắm! 

song suốt buổi vi phó thủ kho án cháo, ông cú ngôi nhìn và chảy nước 
miếng, rói khi xong bữa, ông cùng vi lây vào cung. 


Khi về nhà, lòng ông tràn ngập nỗi thèm ăn cháo gao nhung lại nghi: “Nếu 


ta nói ta muôn án cháo gạo, nhiều người cũng sẽ muôn ăn theo và sẽ tiêu phí 
một số gạo giã tráng. Thôi ta chăng muốn nói một lời với ai.” Vi thế, suốt đêm 


10 Bản CST viết Süriya. 
п Bán CST viết Macchariyakosiya. 
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ngày, ông cử miên man suy nghĩ không gi khác ngoài cháo, nhung vi sợ tốn 
tiên nên không nói với ai mà chỉ ráng chịu đựng. Tuy thé, không thé nào chịu 
đựng mãi được chuyện â áy, ông dân trở nên xanh xao và do sợ tiêu phí của cải, 
ông không nói với ai và. dân dân ông kiệt sức phải năm liệt giường. Lúc ấy, vợ 
ông đến thăm, lấy tay уб vào lưng ông và hỏi: 


— Phu quân có bệnh chăng? 

Ông kêu to: 

— Bà bệnh áy chứ, ta khỏe lắm mà! 

— Phu quân xanh xao lắm. Phu quán có điều gi lo nghi? Đức vua khóng dep 
ý hay các con đối xử bát kính với chàng? Hay chàng thèm muón vật gi chăng? 

— Phải, ta dang thèm muốn. 

— Phu quán nói cho thiép biét vói. 

— Bà có giữ kín miệng được chăng? 

— Được lắm, thiếp sẽ giữ kín mọi điều thèm muốn cán được giữ kín. 

Nhưng dù vậy, do sợ tiêu phí của cải, ông không có can đảm nói với vợ, 
nhưng sau bị bà thúc giục mãi, ông đáp: 

— Này bà, hôm kia ta tháy vị phó thủ kho ăn cháo gạo nâu với đường mịn, 
bơ tươi và mật ong, từ đây, ta cứ thèm ăn loại cháo như vậy. 

E Thiếp sẽ nâu cháo gạo cho cả dân thành phó Ba-la-nai án mà. 

Lúc ду, ông cám tháy như bị ai đánh cái gậy vào đầu, ông nói con thịnh nộ 
VỚI уо và nói: 

— Ta dư biết bà giàu có lắm. Nếu ở nhà bà thì bà tha hó nâu cháo và cho cả 
thành phô ăn. 

— Thé thì thiếp sẽ nấu vừa đủ cho dán cả một khu phó ăn thôi. 

— Bà có liên hệ gì với chúng cơ chứ? Mặc chúng ăn thứ gì chúng có. 

— Thé thì thiếp sẽ nâu đủ cho bảy gia đình chọn rải rác đâu đó. 

— Chúng là gi của bà vậy? 

— Thé thì thiếp chỉ nâu cho gia nhân trong nhà này thôi. 

— Chúng là gì của bà vậy? 

— Thé thì thiếp chỉ nâu cho gia dinh ta thôi. 

— Chúng là gì của bà vậy? 

— Thé thì thiếp chỉ nâu cho phu quân và thiếp thói. 

— Ôi kìa, bà là ai chớ? Trường hợp bà cũng không được đâu. 

— Vậy thiếp chi nâu cho một mình phu quân thôi. 

— Xin bà đừng nâu cho ta. Nếu bà nấu trong nhà, nhiều người sẽ thây. Chi 


cán cho ta một đầu gao giã tráng, một góc tu lít sữa, một cán đường, một hũ mát 
ong, một cái nói, ta sẽ di vào rừng nâu cháo và ăn. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 697 


Bà vợ làm như vậy. Ông bảo một gia nô đem tất cả những thứ ấy và ông ra 
lệnh gia nô đến đứng ở nơi kia. Sau khi bảo gia nô đi khuất, một mình ông trùm 
kín người, giả dạng đi đến đó và cạnh bờ sông gân bụi rậm, ông bảo làm cái lò, 
đem củi và nước cho ông, rồi dặn kẻ gia nô: 

— Đi ra đứng ở đường kia, néu chú tháy ai hãy ra hiệu cho ta và khi ta gọi, 
chú hãy đến! 

Bảo tên gia nô di xong, ông nhóm lửa và nâu cháo. Lúc ấy, Thiên chủ 
Sakka đang chiêm ngưỡng kinh thành tráng lệ của chư thiên rộng mười ngàn 
do-tuân, con đường lát vàng dài sáu mươi do- tuân, điện Vejayanta (Tôi Thăng) 
cao một ngàn do-tuán, Thiện Pháp đường bao quát năm trăm do- tuần, chiéc 
ngai hoàng thạch rộng sáu mươi do-tuân, chiếc lọng trắng với cành hoa vàng 
chu vi năm do-tuân và bản thân ngài được một đoàn tùy tùng thật huy hoàng 
gôm hai mươi lăm triệu thiên nữ. 

Vừa chiêm ngưỡng moi cánh vinh quang này, ngài vừa suy nghi: “Ta đã làm 
gi dé đạt đến vinh quang này?” Rồi ngài thấy hạnh bố thí mà ngài đã tao nên 
trong thời làm quan thủ kho tại Ba-la-nai và suy nghĩ: “Thế nay các con cháu ta 
tái sinh ở cõi nào?" Vừa xem xét vẫn dé ây, ngài vừa nói: “Con trai Canda của 
ta tái sinh làm thiên tử và con trai nó là Suriya.” Khi dé ý đến việc tái sinh của 
tất са con cháu, ngài kêu lên: “Thế sô phận con trai của Pañcasikha thì sao?” 
Quan sát kỹ, ngài tháy truyền thông dòng dõi đã bị phá hủy và ý tưởng này chợt 
đến với ngài: “Tên hà tiện độc ác này chăng hưởng tài sản cũng chăng cho ai 
cả. Truyền thông gia tộc đã bi nó phá hoại. Khi chết, nó sẽ tái sinh vào địa ngục. 
Băng cách thuyết giáo cho nó và tái lập truyền thống gia đình, ta sẽ chỉ cho nó 
con đường tái sinh thiên 0101.” 

Vi thé, ngài triệu tập Canda và các vi kia rói báo: 

— Này, ta sẽ giáng trần. Truyén thông gia đình ta dà bị Maccharikosiya phá 
hủy, các bô thí đường đã bị đốt sạch và nó chăng hưởng thụ tài sản cũng chàng 
cho ai cả. Song giờ đây nó đang thèm ăn cháo gạo và suy nghĩ: “Nêu nâu cháo 
trong nhà thì cháo phải được đem cho người khác” nên nó vào rừng và nâu cháo 
một mình. Chúng ta sẽ đi giáo hóa nó và dạy nó hiểu kết quả của bó thí. Song 
néu tát cá chüng ta dóng thói xin nó cho cháo gao, nó sé ngà lán düng ra chét tai 
chó. Vậy ta sẽ di trước và khi ta đã xin nó cháo rôi ngồi xuống, các khanh hãy 
đến, lần lượt từng vi giả dạng Bà-la-món xin cháo! 

Nói vậy xong, ngài giả dạng một Bà-la-môn đến gần người triệu phú và 
kêu to: 

— Này, đường nào đi dén Ba-la-nai? 

Maccharikosiya đáp: 

— Lão có mát trí không đây? Lão không biết cả con đường đến Ba-la-nai ư? 
Tại sao lão đến đường này? Hãy từ đây mà đi ral 
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Sakka giả vờ không nghe ông nói, cứ tiễn gần hỏi ông nói gi. Thế rồi, ông 
ta hét lên: 

— Này, Bà-la-môn điếc đặc kia, ta bảo tại sao lão đến đường này? Hãy đi ra 
đường kia! 

Sakka đáp lại: 

_— Tại sao ông hét to thế? Ta thây đây có khói và lửa, cháo gạo lại đang sôi, 
chác là dip thiệt dài các Bà-la-môn đây mà. Khi các Bà-la-món được mời ăn, ta 
cũng muôn hưởng đôi chút. Tại sao ông xua ta di? 

— Ở đây chăng đãi tiệc Bà-la-món nào cả. Lão hãy cút di! 
— Thé tai sao ông nói giận như vậy? Khi ông dùng bữa, tôi muốn xin một chút. 
Lúc ду, ông ta đáp: 
— Ta chăng muôn cho lão dü chỉ một miếng cháo. Món án hiểm hoi này chỉ 
vừa đủ nuôi sóng ta thôi và đây cũng do ta di xin. Lão hãy đi kiêm đô án nơi khác! 
Ông ta nói vậy là muốn nhác đến việc đã xin vợ phần gạo ấy và ngâm kệ: 
192. Та không phải kẻ bán buôn rong, 
Không của cho vay hoặc biéu không, 
Chút cháo thí này rất khó kiếm, 
Chàng vừa dọn đủ cả ta, ông! 
Nghe vậy, Thiên chủ Sakka đáp: 
— Ta cũng sẽ lấy giọng ngọt như mật ngâm kệ đáp lễ ông đây, hãy lăng 
nghe ta! 
Rồi ông có ngăn ngài và bảo: 
— Kệ đối với ta thật chăng có nghĩa lý gi! 
Thiên chủ Sakka vẫn ngâm đôi ván kệ: 
193. Сдай cũng nén bó thí mà, 
Của vừa cũng phải lây cho vừa, 
Của nhiều càng phải cho nhiêu nữa, 
Không thí, vân đề chăng đặt ra. 
194. Kosiya, ta nói một đôi lời, 
Bồ thí của ông một chút thôi, 
Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 
Án riêng chăng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bô thí, ông thăng tiên, 
Đạo lộ thanh cao đến cõi trời. 
Sau khi nghe ngài nói, ông đáp: 
- Này Bà-la-môn, đây là một lời nói nhân từ của lão, thói dé khi cháo chín, 
lão sẽ được ăn một chút. Hãy ngôi xuông đây! 
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Sakka ngôi xuống một bên. Khi ngài vừa ngôi, Canda theo cách này đến 
gần và bát đâu nói chuyện nhu váy, dù ông ta có ngăn chặn, vị này vẫn ngâm 
đôi vân kệ: 

195. Nào có ích chi lễ tế thần, 

Hoài công ước vọng ở trong tâm, 

Nếu ông ăn cháo và không muôn, 

Cho thực khách đây một ít phân. 
196.  Kosiya, ta nói một đôi lời, 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 

Ăn riêng chăng hưởng lạc cao vời, 

Chính nhờ bó thí, ông thăng tiến, 

Đạo lộ thanh cao đến cõi trời. 

Sau khi nghe vị ây nói, kẻ hà tiện miễn cưỡng bảo: 

— Thôi được, hãy ngôi xuống, ông cũng sé được một ít cháo! 

VỊ â áy liên đến ngồi cạnh Sakka. Sau dó, Suriya cũng theo cách này ‹ đến gần 
và bắt đâu nói chuyện nhu vậy, mặc dù kẻ hà tiện có ngăn chặn, vị ấy vẫn ngâm 
đôi vần kệ: 

197. Chân thật ông dâng lễ tế ап, 

Cháng hoài công ước nguyện trong tám, 
Nếu ông không một mình ăn cháo, 
Mà biểu khách đây một ít phân. 
198. Kosiya, ta nói một đôi lời, 
Bô thí của ông một chút thôi, 
Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 
Ăn riêng cháng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bó thí, ông thăng tiến, 
Đạo lộ thanh cao đến cõi trời. 

Nghe lời này, kẻ hà tiện lại càng thêm miễn cưỡng bảo: 

— Thôi được, cứ ngôi xuống và lão sẽ được một ít cháo! 

Suriya đến ngôi cạnh Canda. Lúc ây, Matali theo cách trên cũng đến gần và 
bắt đầu nói chuyện. Mặc dù kẻ hà tiện cô ngăn chán, vi này ván ngâm kệ: 

199. Hô, lach Gayà chảy xiết dòng, 

Ai đem dâng lễ cúng chư thân, 
Đến Timbaru hoặc Dona ấy, 
Sóng nước trôi nhanh lớp chập chùng. 

200. Hưởng kết quà do dâng lễ vật, 

Đạt thành ước nguyện ở trong lòng, 
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Nếu không ngồi một minh ăn cháo, 

Mà biếu khách đây một ít phân. 
201. Kosiya, ta nói một đôi lời, 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 

Ăn riêng chăng hưởng lạc cao vời, 

Chính nhờ bó thí, ông thăng tiên, 

Đạo lộ thanh cao đến cõi trời. 

Nghe lời này, ông bối rối như thé có đỉnh núi đè nặng lên, ông miễn 
Cưỡng nói: 

— Thôi được, cứ ngôi xuống, lão sé được một ít! 

Mãtali đến ngồi cạnh Suriya. Sau đó, Pañcasikha cũng theo cách trên đến 
gân và bắt đầu nói chuyện, dù kẻ hà tiện có ngăn chặn, vị này vẫn ngâm đôi 
vần kệ: 

202. Như cá tham ăn vội nuốt mau, 

Miệng môi buộc ở chiếc cân câu, 
Người ngồi riêng biệt và ăn cháo, 
Khi có khách này ké cán sao? 
203. Kosiya, ta nói một đôi lời, 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 
Ăn riêng chăng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bó thí, ông thăng tiến, 
Đạo lộ thanh cao đến cõi trời. 

Maccharikosiya nghe váy, khó sở rên ri: 

— Thôi được, cứ ngôi xuống, lão sẽ được án một chút! 

Pañcasikha liền đến ngôi canh Matali. Khi năm vi Bà-la-môn đều an tọa, 
cháo cũng đã chín. Lúc ấy, Kosiya nhác cháo ra khỏi lò, bảo các vị Bà-la-món 
đem lá tới. Vẫn ngôi tại chỗ, năm vị vươn tay ra đưa các ngọn lá cây leo hái từ 
Tuyết Sơn. Kosiya thấy vậy, bảo: 

— Ta không thé cho cháo vào các ngon lá to như thé của các vị đâu. Hãy lẫy 
lá сау keo hay các cây tương tu! 

Các vị di luom lá à áy, mỗi lá lớn băng cái mộc của chiến sĩ. Ông lây muỗng 
múc một ít cháo cho tât cả các vi. Vào lúc ông đã múc xong cho vi cuói cung 
vån còn nhiêu cháo trong nôi, sau khi cho năm vị xong, ông câm lây cái nôi rồi 
ngôi xuống. Ngay lúc ây, Pañcasikha đứng lên, bién hinh thành con chó đến 
đứng trước các vi và tiêu tiện. Mỗi vị Bà-la-môn déu lây một ngọn lá che cháo. 
Một giọt nước tiểu của chó rơi vào mu bàn tay của Kosiya. Các vi Bà-la-món 
lây nước trong binh ra trộn với cháo giả vờ án. Kosiya nói: 
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— Cho ta một chút nước, rửa tay xong ta mới ăn cháo. 
Các vị bảo: 
— Hãy đi kiêm nước cho minh và rửa tay! 
— Ta đã cho các vị cháo thì nay hãy cho ta một chút nước. 
— Chúng ta không làm việc trao đôi thí vật. 
— Thé thì giữ giùm ta nói cháo, sau khi rửa tay xong, ta sẽ trở vé. 
Và ông xuống bờ sông. Lúc ấy, con chó tiêu tiện đầy nói. Kosiya thấy chó 
tiêu tiện liền lấy gậy lớn và đến gần hàm dọa nó. Вау giờ, con chó bién thành 
con ngựa thuần chủng và trong khi nó đuôi theo ông ta, nó biến hóa đủ màu, 
khi thì chó màu den, khi thì tráng, khi thì vàng, khi thì lóm dóm, dáng nó khi 
thì cao, khi thì thấp. Nó hiện ra đủ hình dáng khác nhau như vậy và rượt theo 
Kosiya khiến ông sợ chết khiếp, chạy đến gân các Bà-la-môn trong khi các vị 
bay lên đứng trên không. Khi thây thần lực các vị, ông ngâm kệ: 
204. Cac ngài Thánh giả Bà-la-món, 
Đang đứng trên cao giữa cõi không, 
Con chó các ngài sao lạ vậy? 
Thay hình đổi dạng cả ngàn lân, 
Dầu là chỉ một mình con chó, 
Các vi là ai, nói thật chân. 

Nghe vậy, Thiên chủ Sakka đáp: 

205. Ро Canda với Suriya, 
Và nọ Matali quản xa, 
Thiên chủ là ta đây, Dé-thích, 
Ở trên thiên giới Ba Mươi Ba, 
Pañcasikha là thần nhạc, 
Ngũ Кё đuôi nguoi chạy đây mà. 

Và Sakka ngâm kệ ca ngợi danh vọng của Paficasikha: 

206. Tróng to, trông nhỏ ау vang lừng, 

Đánh thức thân dậy khỏi giâc nông, 
Khi tỉnh, nhạc hân hoan trỗi khúc, 
Làm tim chàng rộn rã vui mừng. 

Nghe lời ngài, Kosiya hỏi: 

— Thưa Thiên chủ, nhờ hành động gi, con người dat vinh quang thiên giới 
như vậy? 

— Những người không thực hành bô thí, những kẻ tạo ác nghiệp và keo kiệt 
không thé lên thiên giới mà tái sanh địa ngục. 

Sakka ngâm kệ nêu rõ điêu này: 
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207. Sinh ra keo kiệt, kẻ хап tham, 
Khinh bỉ Bà-la-môn, đạo nhân, 
Khi chết bỏ thân phàm tục ây, 
Phải vào địa ngục trú thân tàn. 

Và ngài ngâm các kệ sau dé chứng tỏ những người Hiên trí theo chánh hạnh 
sẽ đạt thiên giới: 

208. Kiên trì chánh hạnh đạt thiên đàng, 

Bồ thí, điều thân, tránh lỗi lầm, 
Khi chết bỏ thân phàm tục ây, 
Sẽ lên thiên giới sông bình an. 

Sau đó, Sakka lại bảo: 

— Này Kosiya, chúng ta không đến dé xin ăn cháo đây, nhưng vì lòng thương 
xót ngươi mà chúng ta đến. 

Và ngài ngâm kệ nêu rõ việc ây cho ông: 

209. Dù trong đời trước có thân tình, 

Ngươi hận sân, keo kiệt, ác hành, 
Nên chính vì ngươi, ta giáng thế, 
Ngăn ngươi khỏi địa ngục lai sinh. 
Nghe vậy, Kosiya suy nghĩ: “Các ngài nói các ngài có thiện chí đối với ta, 
muốn ta khỏi đọa đày địa ngục và an trú ta vào thiên giới”, và ông vô cùng hoan 
hy ngâm kệ: 
210. Nhu vây ngài thuyết giảng cho ta, 
Chắc chán ngài mong lợi lạc mà, 
Ta sẽ theo lời ngài khuyến giáo, 
Nhu ta hiệu được ý sâu xa. 

211. Tù nay ta bỏ thói xan tham, 
Kiêng ky việc hung ác bạo tàn, 
Bồ thí gia tài cho tất cả, 
Dù là chén nước cũng chia phân. 

212. Sakka, bó thí mãi nhu vây, 

Tài sản nhà ta giảm sút ngay, 
Ta quyết sẽ tu hành xuất thê, 
Tham dục loại nào cũng chạy bay. 

Sau khi cảm hóa Kosiya, Thiên chủ Sakka lại dạy ông các quả báo của hạnh 
bó thí, làm cho ông biết hy sinh quên mình và ngài đã an trú ông vào ngũ giới 
xong liền cùng các vị thiên hầu cận trở về cõi trời. 

Phân Kosiya cũng vào thành Ba-la-nai, sau khi xin phép vua, ông bảo gia 
nhân đi lây tất cả nói chảo mà họ có được, đồ đây vàng bạc từ kho báu đem cho 
hành khất. Bấy giờ, ông khởi hành từ vùng Tuyết Sơn bên phía hữu, ở một nơi 
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giữa sông Hăng và một hó thiên nhiên, ông xây một am thât băng lá, trở thành 
ân sĩ khó hạnh sông bàng củ quả rừng. Vị ân sĩ sóng ở đó một thời gian cho đến 
tuôi già. 

Thời ấy, Thiên chủ Sakka có bón ái nữ là Asa (Hy Vọng), Saddhà (Tín 
Thành), Siri (Vinh Quang) và Hiri (Liêm Sỉ). Các nàng dem theo nhiều tràng 
hoa trời thơm ngát đến hô Anotatta, choi đùa trong nước và sau khi đã chơi thỏa 
thích ở đó lại an tọa trên đỉnh Manosilatala. 

Ngay lúc ấy, án sĩ Bà-la-môn Nãrada lên cung đình cõi trời Ba Mươi Ba 
nghỉ ngơi tránh cơn nàng gắt ban ngày. Sau khi an trú ngay dưới khóm cây 
Cittakũtalata!? trong thiên lạc viên Nandana, ông cám một đóa san hô trong tay 
dé làm long che năng và về Kim động, nơi ông an trú trên dinh Manosilàtala. 
Các thiên nữ thấy đóa hoa trong tay ông liên xin ông cho hoa. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sảng tỏ vân dé: 
213. Trên đỉnh Hương Sơn, chúa núi rừng, 
Sakka ái nữ, các tiên nương, 
Hân hoan nhìn Thánh nhân lừng lẫy, 
Bước đến câm hoa đẹp dị thường. 
214.  Cành hoa trong sáng ngát mùi hương, 
Xứng với thiên tiên, các thánh thân, 
Cháng quy ma hay người thé tục, 
Dám đòi hoa quy giá vô ngàn. 
215. Аза, Siri, với Saddhã, 
Và Ніл, da sáng tựa vàng, 
Bốn tiên nương đều là tuyệt sắc, 
Đứng lên nói với Bà-la-món: 
216. “Cho đóa san hô, hỡi Thánh nhân, 
Nếu cho hoa ấy thuộc oai thân, 
Chúng con kính lễ như Thiên chủ, 
Ngài sẽ được ban mọi phước phân.” 
217. Магада thấy chúng mong câu, 
Liên khởi ngay tranh châp lón lao: 
“Ta chăng cân hoa, ai muôn được, 
Phải là vương hậu các nàng Бам.” 
Bón thiên nữ nghe vậy liền ngâm kệ: 
218. Магада, tôi thượng là ngài, 
Ngài muôn ban ai ước nguyện này, 


? Bản CST viết Cittalatä. 
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Ai được ngài ban quà tặng ấy, 
Sẽ là tiên đẹp nhất trong đàn! 
Narada nghe vậy liên báo: 
219.  Tién nuong, lói áy cháng nhu chán, 
Tu hành nào dáy cuóc tranh phán? 
Hãy tim lập tức ngài Tiên chúa, 
Sẽ biết ai dung sắc tuyệt trân. 


Жжжж 


Lúc ду, bậc Đạo sư ngâm kệ này: 

220.  Kiêu ngạo về sắc dep, phát cuóng, 
Nóng lòng vi bậc Trí tinh khôn, 
Họ đi đến Sakka Thiên chủ, 
Đề biết ai xinh đẹp nhất đàn. 

Các nàng đứng hỏi vậy xong: 

221. Các nàng hăm hở vội đi tim, 
Dé-thích đầy tôn trọng, phán liên, 
“Таг cả tiên nương dèu tuyệt sắc, 
Vậy ai phá hoại sự bình yên?” 

Nghe ngài hỏi vậy, các nàng đáp: 

222. Магада, bậc Đại Hiển nhân, 

Nhẹ bước du hành giữa cõi không, 
Chân lý uyên thâm, chuyên chánh hạnh, 
Như vây đã nói ở Hương Sơn, 

“Hãy tìm Thiên chủ Sakka ây, 

Đề biết ai ưu, liệt giữa đàn.” 

Nghe thé, Thiên chủ Sakka suy nghĩ: “Nếu ta bảo ai trong bốn ái nữ của ta 
đức hạnh vượt lên các nàng kia, chúng sẽ nồi giận. Trường hợp này ta không 
thê quyét định duoc. Ta sẽ dua chúng dén „Ковіуа, vị án sĩ tại Tuyết Sơn, vị ду 
phải quyết định уап dé này cho chúng nó.” Vì thê, ngài bảo: 


— Ta không thé quyết định trường hợp các con được. Trên vùng Tuyết Sơn 
có vị ân sĩ tên là Kosiya. Ta muôn gửi một chén tiên thực tặng vị ây. VỊ ây chàng 
ăn gi mà không chia cho kẻ khác và trong lúc cho, vi ây biểu lộ sự xét đoán 
bằng cách tặng kẻ nào đức hạnh. Ai trong các con nhận được thực phẩm từ tay 
vị kia thì nàng ấy sẽ là nàng tiên tôi thắng. 

Vừa nói vậy, ngài vừa ngâm kệ: 

223.  Hién nhân trú ở khóm rừng xa, 

Chăng đụng thức ăn chưa phát ra, 
Vừa tặng quà, Kosi xét đoán, 
Ai là đệ nhất các tiên nga. 
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Rồi ngài triệu tập Mãtali và bảo vi ду đi đến ân sĩ kia, khi truyền lệnh, ngài 
ngâm kệ sau: 
224.  Trén sườn núi Tuyết, chỗ Hàng hà, 
Xuôi phía Nam, Hiền thánh án cư, 
Tiên thực, Mãtali đến tặng, 
Ngài đang thiêu âm thực đây mà. 
Жжжж 


Lúc ду, bậc Đạo sư ngâm kệ: 
225.  Matali nhận lệnh trời ban, 

Lái chiếc thiên xa ngựa cả ngàn, 

Thoắt đứng giáu minh am án si, 

Và dáng tién thuc táng Hiền nhân. 
Kosiya nhận lây và ngay khi đang đứng, ông ngâm hai vần kệ: 
226. Khi lửa tế đàn lão đốt lên, 

Ngợi ca váng nhật đuôi đêm den, 

Sakka ngự trị trên thiên giới, 

Ai khác trao tay thực phâm tiên? 
227. Nhu hạt ngọc trai tráng tuyệt trần, 

Ngát hương, thanh tịnh, đẹp vô ngân, 

Mắt ta từ trước chưa hé tháy, 

Ai đặt vào tay thực phẩm thân? 
Matali liên đáp: 

228. Ta đến, Sakka hạ lệnh truyện, 

Vội vàng mang thực phẩm thân tiên, 

Cao lương thượng vi, đừng lo sợ, 

Xin hãy ăn đi, hỡi bậc Hiên, 

Ngài tháy Matali trước mắt, 

Quản xa thần ở cõi chư thiên. 

229. Do thọ dụng đây thực phẩm thân, 

Mười hai ác nghiệp thảy tiêu dân, 

Đói com, khát nước, buôn, đau, một, 

Nóng, lạnh, đâu tranh, với hận sân, 

Lười biếng, nộ cuóng, móm phi báng, 

Мол ngài tiên thực, chó phần vân! 
Nghe vậy, Kosiya ngâm kệ giải thích rằng ông đã có lời phát nguyện xưa: 
230. Ăn một minh, ta tháy thát sai, 

Nén xua ta dà nguyén thành lói, 

Ta khóng dung đến thức án nữa, 

Nếu chăng cho ai bớt một vài. 
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Ăn một mình không được tán thành, 
Bởi người có trí tuệ cao minh, 

A1 không san sẻ cho người khác, 
Hạnh phúc làm sao đến với mình. 


Khi Matali hỏi vị này: 

— Thưa Thánh giá, ngài thây điều gì sai trái khi án mà chăng chia phân cho 
kẻ khác nên ngài phát nguyện này? 

Ông đáp: 


231. 


232. 


Những người nào phạm tội tà dâm, 
Hoặc bọn người tàn sát nữ nhân, 

Phi báng, rủa nguyên bao Thánh giả, 
Hoặc người phản bội các thân băng, 
Hoặc tôi tệ nhất, người keo kiệt, 

Ta cháng hé mong xếp hạng chung, 
Nước uống cho dù là một giọt, 

Ta không đụng, nêu chăng chia phân. 
Vật ta đem tặng mãi tuôn tràn, 

Cùng khắp nam nhân lẫn nữ nhân, 
Bậc Trí sẽ tuyên dương những kẻ, 
Phát ban của cải dé thi ân. 

Những ai hào phóng trên trần giới, 
Và tránh xan tham đủ mọi đàng, 

Sẽ được mọi người đồng tán thán, 
Quý yêu như thiện hữu, chân nhân. 


Nghe nói vậy, Matali xuất hiện nguyên hình trước vị này. Vừa lúc ây, bón 
thiên nữ đứng ở bón phuong: Siri ở phía Đông, Asa ở phía Nam, Saddhã ở phía 
Тау và Нит ở phía Bác. 


Жжжж 


Bác Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân dé: 


233. 


234. 


Cả bón tiên nương sắc tựa vàng, 
Tên là Нит với Saddha, 

Asa, Siri, tuân thiên mệnh, 

Bước đến Kosiya án am. 

Thiên nữ hình dung rực lửa hông, 
Mỗi phương đến đứng một cô nàng, 
Trước Matali quản xa thiên, 

Bậc Trí vui mừng vội hỏi han: 
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235. “Là ai, thiên nữ tựa sao mai, 
Chiêu sáng trời Đông khắp moi nơi, 
Minh khoác xiêm y" vàng chói 101, 
Tên gi cho biết, gái nhà trời?” 
236. "Siri, ban quý của người đời, 
Ta bảo vệ người trong sạch thôi, 
Ta đến đây mong câu thực phẩm, 
Xin làm toai nguyện, Thánh nhân ôi! 
237. Ta ban hạnh phúc đến người nào, 
Ta muỗn tâm câu thỏa ước ao, 
Tên gọi Siri, thưa Thánh giả, 
Xin đem tiên thực tặng ta nào!” 
Nghe vậy, Kosiya đáp: 
238. Những người tài đức lai tinh thông, 
Xuất chúng mọi điều trí ước mong, 
Song bói thiéu nàng nén thát bai, 
Viéc này ta trách ác phán nàng. 
239. Kẻ kia tham duc lai cháy lười, 
Di tuóng, con dóng ha liét thói, 
Song được nàng ban cho phú quý, 
Khién người quy tộc hóa nô tài. 
240. Ta thấy nàng hư dối, độn dàn, 
Cuón lôi bọn ngốc, thật liều thân, 
Lại còn đánh bại bao người trí, 
Không có quyên đòi nước, tọa sàng, 
Nói gì thực phẩm thân tiên ấy, 
Đi gấp, ta không chút thích nàng! 
Thế là nàng tiên liền bién mát ngay lập tức. Sau đó, ông nói chuyện với 
nàng Asa: 
241. Nàng là ai, hỡi tiên nga, 
Trong sáng, hàm ráng tráng muot mà, 
Sáng chói vóng vàng, khuyén láp lánh, 
Xiêm y rực rỡ gon thu ba, 
Đâu cài thoa đỏ như màu lửa, 
Được đốt băng chùm cỏ kusa? 
242.  Trông nàng như một chi nai rừng, 
Chạm nhẹ mũi tên của thợ săn, 


5 Xem Су. X. 16. 
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Thơ thần mắt nhìn quanh hốt hoảng, 
Khác nào con vật bị kinh hoàng. 

Hói nàng thiên nữ mắt dịu hiền, 
Nàng có bạn nào ở đây chăng, 

Vi thé lac đường không sợ hãi, 

Một mình phiêu bạt giữa rừng hoang? 

Nàng đáp vân kệ này: 

243. Ta chăng có đây bạn chí thân, 

Từ Sakka điện, chỗn thiên cung, 
МаѕакКаѕаӣга!“ ду là tên goi, 

Ta chính là thiên nữ giáng trân, 
Asà giờ đây đang xuất hiện, 

Đề mong câu thực phẩm thiên thân, 
Xin ngài nghe kỹ, thưa Tôn giả, 

Và tặng ta điều vẫn ước mong. 

Nghe vậy, Kosiya bảo: 

— Người đời vån nói với ta rằng bất cứ ai làm nàng hài lòng, nàng liền ban 
hy vong cho kẻ ду bằng cách hoàn thành kết quả của niềm hy vọng, còn ai 
không làm nàng vui lòng thì nàng không ban cho kẻ ấy. Như thế, thành công 
không đến với kẻ ấy là do nàng tạo ra thát bai. 

Đề chứng minh điều này, ông ngâm kệ: 

244. Lái buôn hy vọng kiếm kho tàng, 

Ra bién lên tàu vượt dai dương, 
Đôi lúc chìm tàu đâu thây nữa, 
Mất vàng, thoát chết cũng kêu than. 

245. Nóng gia cày ruộng vẫn câu mong, 

Gieo hạt, cô làm hết khả năng, 
Song gặp tai ương hay hạn hán, 
Mất mùa gặt hái dé bù công. 


246. Kė thích giàu, hy vọng hết lòng, 
Vi vua chiến đâu thật anh hùng, 
Ngã nhào, địch xiết vòng vây ham, 
Chiến đâu vì vua phải thiệt thân. 

247. Đề vàng, kho lúa tặng bà con, 
Vì lạc thiên đường vẫn ước mong, 
Chịu đựng lâu ngày bao khô hạnh, 
Do tà pháp dẫn đên đau buôn. 


^ Masakkasara là tên gọi cung điện chính của cõi trời Tavatimsa (Ba Muoi Ba). Tham khảo: J. V. 161, 
Samkhapalajataka (Chuyện long vương Samkhapala), só $524. 
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248. Lừa dối thé nhân, ước hào huyén, 
Hãy lìa hư vọng thỏa tâm nguyễn, 
Không quyên đòi hỏi ngay tọa sàng, 
Bình nước, nói gì thực phẩm tiên! 
Ta chăng thích nàng, Asa hỡi, 
Biến đi, nàng hãy biến đi liên! 

Nàng thiên nữ áy cũng bị khuóc từ liền bién mát dang ngay lập tức. Sau đó, 
vị ду lại ngâm kệ trò chuyện với thiên nữ Saddha: 

249. Lừng danh thiên nữ sắc huy hoàng, 

Đứng phía trời Tây, phía thâp thường, 
Minh khoác xiêm y vàng rực rỡ, 
Tên gi cho biết, hỡi tiên nương? 

Nàng liền ngâm kệ đáp: 

250. Saddha, bạn quy của người đời, 

Ta bảo vệ người trong sạch thôi, 
Ta đến đây cầu mong thực phẩm, 
Xin làm toại nguyện, Thánh nhân 6i! 

Kosiya bảo: 

- Những người nào vì tin tưởng từ lời này đến lời khác vẫn hay làm các 
chuyện nọ chuyện kia, thường làm những việc không nên làm hơn là những 
việc nên làm và thực sự tất cả đều do nàng. 

Và vị ây ngâm các vân kệ: 

251. Bó thí rộng tay bởi tín tâm, 

Cử kiêng, điều phục, hộ phòng thân, 
Vi nàng có lúc mát ân phước, 
Trộm cắp, vu oan, lại vọng ngôn. 

252. Với vợ hiên cao quy, thục đoan, 

Đàn ông thường thận trọng, khôn ngoan, 
Dục tình chế ngự đây chu đáo, 
Song đặt lòng tin à bán huong. 

253. Vì nàng lan rộng thói tà dám, 

Nàng bó thién luong, sóng lói làm, 
Không có quyên đòi bình nước uóng, 
Cũng chăng đòi đâu được tọa sàng, 
Nói gi thực phẩm từ thiên giới, 

Đi gấp, ta không chút thích nàng! 

Nàng thiên nữ cũng biến ngay lập tức. Nhưng Kosiya lại trò chuyện với 
nàng Hiri khi nàng đang đứng ở phuong Bắc và ngâm hai vân kệ: 
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254. Bình minh viên rực, bóng đêm tàn, 
Như chóa mắt ta, sắc đẹp nàng, 
Thiên nữ hình dung, ôi tuyệt mỹ, 
Nàng là ai, hãy nói danh xưng? 
255. Nhu một cây mém, dễ mọc ngang, 
Trên vùng đất lửa đốt lan tràn, 
Lá hông theo gió mùa hè rụng, 
Sao cứ nhìn ta, dáng thẹn thuông, 
Như thể có điều рі muôn nói, 
Nhưng yén lặng đứng đó, cô nàng? 
Lúc ây, nàng ngâm kệ đáp: 
256. Hiri là ta, ban chí thân, 
Vẫn thường giúp đỡ các chân nhân, 
Đến đây ta muôn xin tiên thuc, 
Song ước mơ nào dám nói năng, 
Саи khán đáng là điều hồ then, 
Nhất là đối với gái hồng quân. 
Nghe vậy, vi án si ngám hai vần kệ: 
257. Nàng chăng cân đòi hỏi khán van, 
Nhận sao cho hợp với quyên nàng, 
Ta ban điều dám đâu mơ tưởng, 
Hãy nhận món này thỏa ước mong. 
258. Hôm nay dùng tiệc ở trong am, 
Xin hạ cô, thiên nữ sắc vàng, 
Ta thiết đãi nàng bao thượng vi, 
Món án thién giói cüng chia nàng. 
ЖЖЖ 


Những vần kệ sau đây là của bậc Giác Ngộ: 
259-60. Hiri tiên nương thật vẻ vang, 
Được mời làm khách ở trong am, 
Kosiya có nhiêu hoa quả, 
Khe suói quanh năm chảy ngập tràn, 
Lại thấy từng đoàn Hién thánh giả, 
Vẫn thường lui tới các thôn làng. 
261. Ват rạp khóm cây đang tró hoa, 
Piyala, xoài, mít, cạnh Juda, 
Sala, đào đỏ tươi tô điểm, 
Hùng vĩ sung, bàng đỗ bóng xa. 
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262. Theo gió, nhiều hoa tỏa ngát huong, 
Đậu, kê, gạo đủ thứ, kìa trông, 
Nơi nơi buông chuỗi trồng phong phú, 
Tre, sậy chen nhau гат nhất vùng. 
263. Ở về phía Bác, được viên quanh, 
Bờ bến phăng phiu, mát diu lành, 
Khe suối trong ngân tuôn cháy mãi, 
Hãy nhìn hồ nước dáng uy linh. 
264. Đàn cá tung tăng hạnh phúc tràn, 
Tự do nô giỡn thật bình an, 
Giữa bao thực phâm đây phong phú, 
Hưởng thọ sao cho thỏa ước mong. 
265. Вау chim hạnh phúc chốn an bình, 
Thưởng thức cao lương thật thỏa tình, 
Thiên nga, ưng, hạc, chim công quý, 
Cu gáy, ngỗng hông với trĩ xanh. 
266. Сор, beo, sư tử đến từng bây, 
Làm dịu ngay cơn khát chỗn này, 
Gấu, chó, sói rừng thường làng váng, 
Đây là nguón nước uống tràn đây. 


267. Trâu nghé, tê nguu cũng đến đây, 
Linh dương, nai đỏ, lợn từng bây, 
Hươu rừng rất lớn và nhiêu loại, 
Xuất hiện mèo tai thỏ lắm thay. 
268. Các sườn núi rực rỡ muôn hoa, 
Tươi thắm bao màu sắc điểm tô, 
Vang dội tiếng chim muông ríu rít, 
Lượn bay khắp cả chốn rừng thưa. 
Đức Thé Tôn đã ca tụng vùng thảo am của Kosiya nhu vậy. Báy giờ, Ngài 
ngâm kệ dé miêu tả cung cách thiên nữ Hirt di vào am: 
269. Nàng thiên nữ dựa một cây cành, 
Bao phủ quanh băng tán lá xanh, 
Như chớp từ vâng mây sâm sét, 
Nàng vào rực sáng cảnh am tranh. 
sàng toa thanh lịch soạn cho nàng, 
Ó phía trén đầu, nệm thật sang, 
Băng cỏ kusa thơm sực nức, 
Phủ ngoài da quý của linh dương. 
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270. 


271. 


272. 


273. 


Vị Thánh án cư lại bảo ban, 

Cùng nàng Hirī, vi tiên nương, 
“Sang tọa đã soạn cho nàng hưởng, 
Xin hãy an tâm nhận tọa sàng." 

Án sĩ lây ra nước uông trong, 

Dung vào lá mới hái, nhanh chân, 
Biết điều thâm kín nàng mơ ước, 
Hoan hy người trao thực phẩm thần. 
Băng cả hai tay nhận thức ăn, 

Hỷ hoan thiên nữ đáp lời ngài: 

“Giờ đây, thiếp được ngài dâng cúng, 
Người tháng nén đi đến cõi trời.” 
Thiên nữ say kiêu hãnh vẻ vang, 

Với ân huệ yết kiến Thiên hoàng: 
“Hãy nhìn, Thiên dé ngàn con mắt, 
Tiên thực đây, phần thưởng hãy ban!” 
Sakka cùng với chúng thiên thân, 
Kính lễ nàng thiên nữ tuyệt luân, 
Trong lúc nàng ngôi trên bảo tọa, 
Thiên nhân đồng ái mộ dung nhan. 


Trong lúc tôn vinh nàng như vậy, ý tưởng này chợt đến với Thiên chủ 
Sakka: “Vì duyên có gi Kosiya từ chói ban tặng vật cho các nàng kia, lại ban 
thuc phám thân tiên cho nàng này thôi?” Dé xác dinh lý do này, ngài lại triệu 


Mátali đến. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


274. 


Sakka Thiên chủ cõi Ват Ba, 

Phản lệnh Matali quản xa, 

Truyện đến bảo Hiện nhân giải thích, 
Có gì Hiri được ban quà? 


Tuân lệnh ngài, Mãtali cưỡi thiên xa Vejayanta (Tối Thắng xa của Dé- 
thích)? khởi hành đên nơi kia. 
Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả vẫn dé: 


275. 


Vì vậy Matali vội vàng, 

Phóng xe du lịch giữa không gian, 
Phụ tùng mọi thứ đều cân xứng, 
Trong vẻ vinh quang đẹp di thường, 


5 Xem J. I. 203; П. 254; IV. 355; VI. 106. 


276. 


277. 


278. 


279. 


280. 


Càng đúc băng vàng tinh luyện kỹ, 
Khung xe đóng khéo được trang hoàng, 
Câu kỳ đủ các hình tô điểm, 

Tất cả xe đều chạm trô vàng. 

Trên vàng được phát họa chim công, 
Khéo tạo thành con só thật đông, 

Bò, ngựa, hô, voi và báo nữa, 

Linh dương, nhung lộc sắp tranh hùng, 
Ở trong bảo ngọc này déu khác, 

Đàn cưỡng cùng chim khác lượn vòng. 
Xe được thăng thiên mã cả ngàn, 
Mạnh như voi trẻ, sắc kim hoàn, 

Cảnh này xem thực vinh quang quá, 
Ngực chúng đều bao mạng lưới vàng, 
Cùng các tràng hoa treo lủng lăng, 
Được buông lơi lỏng sợi dây cương, 
Vừa khi nghe một lời ra lệnh, 

Chúng lướt nhanh như gió nhẹ nhàng. 
Ngay lúc Matali nhảy vut nhanh, 
Cưỡi thiên xa ấy giữa thiên thanh, 
Âm thanh mười hướng đồng vang dội, 
Qua giữa không gian đã tốc hành, 
Thiên tử làm trần gian chân động, 
Biển, trời, đất với núi rừng xanh. 
Chăng bao lâu đến thảo am kia, 

Mong ước tỏ lòng tôn kính ra, 

Đề một vai trân chào Thánh giả, 
Mãtali lại bắt đầu thưa, 

Với vị Bà-la-môn trí tuệ, 

Tinh thông thánh điển thật cao ха: 
"Nghe đây, Tôn giả Kosiya, 

Lời nói của Thiên chủ Sakka, 

Về việc ngài đang mong muốn biết, 
Kia xem, sú mạng được giao ta, 
“Irong khi Tôn giả không công nhận, 
Quyên của Asa, Saddhà và 

5171, xin hỏi sao Ніл 

Riêng nhận từ tay ây thưởng quà??” 
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Khi nghe những lời này, vị ân sĩ khô hạnh ngâm vân kệ: 


281. 


Matali hỡi, nàng Saddha, 

Là ngọc nữ không được vẹn toàn, 
Trong lúc Siri tâm bất định, 

Hỡi ngài, thiên tử quản xa thân, 
Nàng Аза vẫn thường lừa dối, 
Thích phản bội lời hứa của nàng, 
Hiri riêng minh theo đức hạnh, 
Trú thân trong Thánh đạo bình an. 


Bây giờ, vi ây lại ngâm kệ ca ngợi đức hạnh của nàng: 


282. 


283. 


284. 


Sống ở gia môn, gái má hông, 

Vẫn luôn được bảo vệ, canh phòng, 
Nữ nhân đã quá thời xuân săc, 

Và những kẻ đang sông với chồng, 
Vị thử có khi nào nhục dục, 

Bỗng nhiên phát khởi ở trong lòng, 
Nghe lời nói của nàng Hirt, 

Chế ngu dục tám ha xuống dàn. 
Khi các giáo, tên ở chiên trường, 
Phóng nhanh rào rat tựa mua tuón, 
Trong con trón chay, bao dóng dói, 
Ngã xuống hay đào tâu loan cuóng, 
Nghe duoc lời nàng Ніл nói, 
Nhiéu người dừng chay, dẫu nguy nan, 
Và dâu đang ngập tràn kinh hoảng, 
Lần nữa xông ra chón kiếm thương. 


Giống như bờ bién vẫn thường ngăn, 
Những đợt ba đào giữa đại dương, 
Hiri cũng thường hay trân áp, 

Con đường của những bọn tà g1an. 
Маа! hỡi, mau vé gặp, 

Thiên chủ Inda, nói rõ ràng, 

“Bậc Thánh khắp nơi trên thé giới, 
Thảy déu tôn trong đại danh nàng.” 


Nghe vậy, Mãtali ngâm vân kệ: 


285. 


Kosiya, kẻ ây là ai, 

Đã gợi ý kia đến với ngài, 
Có phải là Inda Đại đề, 
Phạm thiên, hay Pajapati? 
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Nàng Hirt ây, thưa Tôn giả, 

Phải biết được sinh bởi ý trời, 
Thiên chủ Inda trên thượng giới, 
Riêng nàng đức hạnh tôi cao ngôi. 

Trong lúc vị thiên tử nói, ngay chính thời khắc ây, Kosiya sắp phải tái sinh. 
Matali liên bảo: 

— Này Kosiya, thân ngũ uán dang lia Tôn giả. Việc thuc hành hanh bó thí 
đã viên mãn. Tôn giả còn có gi liên hệ với nhân thé nữa đâu? Bây giờ chúng ta 
sẽ lên thiên giói. 

Vừa quyết định đưa vị ây lên trời, thiên tử vừa ngâm kệ: 

286. Thánh nhân, hãy bước đến bây giờ, 

Lập tức lên xe quy của ta, 

Ta sẽ dẫn ngài vé thượng giới, 
Cung dinh ngự trị cõi Bám Ba, 
Inda đang đợi chó Tôn giả, 
Quyến thuộc Inda quả thực là, 
Thiên đạo hôm nay lên cộng trú, 
Ngài thành đạt với Chúa Inda. 

Trong lúc Mãtali đang nói, Kosiya từ trần và hóa sanh vào hàng thiên chúng 
mà không cần qua trung gian cha mẹ, rồi bước lên đứng trên thiên xa. Sau đó, 
Mãtali đưa vị ау đến yết kiên Thiên chủ Sakka. Khi thấy vị ау, Thiên chủ rất 
dep y và thuóng thiên nữ Hirt cho vi ây dua vê làm vương hậu chánh cung, lại 
ban cho vị ây vương quyên cai trị một miễn rộng bao la nữa. 


Hiểu rõ điêu này, bậc Dao sư báo: “Chính hành động của một sô Hiên nhân 
được thanh tịnh theo cách ây.” Và Ngài ngâm vân kệ cuói cùng: 
287. Chính hành động của Thánh, Hiên nhân, 
Đưa đến đời sau quả phước ân, 
Kết quả thiện hành an trú mãi, 
Người nhìn thực phẩm của thiên thân, 
Được đem trao tặng nàng Ніл, 
Thân hoại, trú an với Ngọc hoàng. 
Жжжж 
Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại với những lời này: 
— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Ta cũng đã 
giáo hóa kẻ xan tham này vôn là gã keo kiệt cô hữu. 
Nói xong, Ngài nhận diện tiên thân: 
288. | Uppalavanna là nàng Ніл, 
Ty-kheo bó thí áy Kosiya, 
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Paficasikha là Anuruddha, 
Matali là thị giả Ananda. 
289. Suriya chính Kassapa, 
Canda ngày ấy, Moggallàna, 
Магада là Sãriputta, 
Vua trói Dé-thích chính là Nhu Lai. 


8536. CHUYÊN CHIM CHUA KUNALA (Kunalajataka)!° (J. V. 413) 

Câu chuyện này do bậc Dao su kế trong lúc trú gần hồ Kunäla, liên hệ đến 
năm trăm vị Ty-kheo bị tám bất mãn chi phối. Câu chuyện diễn tiến theo trình 
tự sau đây. 

Hai bộ tộc Sakya (Thích-ca) và Koliya (Câu-Ìy) có con sóng Rohini chảy ở 
giữa hai thành phố Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) và Koliya. Sông này được ngăn 
băng một con đê duy nhất, nhờ đó dân chúng cày bừa gặt hái. Trong tháng 
Jetthamüla (tháng Năm và Sáu), khi lúa bắt đâu {тб bông và rũ xuóng, nông dân 
cư trú ở hai thành này tụ họp lại. Rồi dân chúng Koliya nói: 

— Nếu cả hai bên cùng lây nước thì nước sẽ không đủ cho cá hai thành phó 
chúng ta. Song dân chúng tôi sẽ được mùa to nếu chỉ một bên chúng tôi kéo 
nước, vậy hãy cho chúng tôi nước sông này! 

Dân chúng thành Kapilavatthu đáp: 

— Khi các ông đã chát thóc đây vựa thì chúng tôi không dám cả gan đem 
rubi, vàng ròng, sa-phia, tiền đồng, thúng, giỏ trong tay lai vãng trước cửa nhà 
các ông đâu. Chúng tôi cũng sẽ được mùa to nêu chỉ riêng chúng tôi lây nước, 
vậy hãy cho chúng tôi lây nước này đi! 

Đám người này дар: 

— Ta không muốn cho. 

Đám người kia trả lại: 

— Ta cũng không muốn. 

Trong lúc lời qua tiếng lại ồn ào như vậy, một người trong bọn họ đứng lên 
dám vào một kẻ khác, đến lượt người ây đâm trả một kẻ thứ ba và cứ thế họ dám 
đá nhau và xúc phạm đến nguón gốc hoàng tộc của nhau, làm tăng dán cảnh 
huyén náo ây. Các nông gia Koliya báo: 

— Các người Kapilavatthu, con cháu dòng Sakya hãy cút ngay đi, chúng bây 
là loài câu trệ, lang sói, án ở với chị em gái của mình như súc vật kia. Voi, ngựa, 
giáo, khiên của chúng bây chống lại ta có lợi ích gì? 

Các nông gia Sakya đáp: 


16 Xem J. I. 328, Rukkhadhammajätaka (Chuyện luật cây rừng), só 874. 
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— Này lũ người cùi khôn nạn, hãy cút đi mau với con cháu của bây, một lũ 
tôi tàn, thân phận hèn hạ, chăng khác bây dã thú sóng nơi cây táo. Voi, ngựa, 
giáo, khiên của chúng bây chóng lại ta có ích lợi gì? 


Vì thê, họ đi kê chuyện với các viên chức trong hội đồng phụ trách công 
việc ây và các vị này lại báo cáo với các vị trưởng tộc hoàng gia. Sau đó, các vị 
trưởng tộc Sakya bảo: 

— Phe ta sẽ cho chúng thây những người án ở với chị em gái của mình hùng 
düng nhu thé nào. 

Rồi họ xông ra, sẵn sàng chiên đấu. Còn bộ tộc Koliya báo: 

— Phe ta sẽ cho chúng thây những người sóng trong bong cây táo hùng đũng 
ra sao. 

Và ho cüng xóng tói, sẵn sàng chiến đâu. 

Nhưng một sô Dao su khác lại ké chuyên như vây: “Khi các nữ tỳ của bộ 
tộc Sakya và bộ tộc Koliya ra sông để lây nước, vừa ném xuống đất các vành 
khán họ đội trên đầu vừa ngôi xuống chuyện trò vui vẻ thì một người cầm nhằm 
khăn của người khác vì tưởng đó là khăn của mình. Và khi có tranh cãi do việc 
này вау ra, môi người đều báo khán kia của mình. Dần dán dân chúng của hai 
thành gôm cả nô lệ, nông dân, tùy tùng, thủ lãnh, quan chức, phó vương đều 
xông ra зап sàng chiến đâu.” Tuy thé, bản kinh trước được tìm thấy trong nhiều 
tập Chú giải và được xem là hợp lý, đáng chấp nhận hơn bản sau. 


Bấy gió, vào buói xế chiêu, dân chúng đã xông ra sẵn sàng lâm trận. Thời 
ây, đức Thé Tôn đang trú tại Sāvatthi, lúc rạng đông, trong khi đang quán sát thé 
gian, Ngài tháy ho khói hành ra trận. Ngài tu hỏi nêu Ngài đến đó, trận chiến 
có chấm đứt chăng và Ngài quyết định: “Ta quyết đên đó và dé dập tắt cuộc 
tử chiến này, Ta sẽ kế hai câu chuyện tiên thân dé chứng minh lợi lạc của tình 
đoàn kết. Ta sẽ dạy họ Kinh Chấp frượng'" và sau khi nghe Ta thuyết giảng, dán 
chüng hai thành này sé dua dén dién kién Ta mói bén hai trám nám muoi thanh 
nién, Ta sé nhán ho vào Giáo doàn và hói chüng ngày càng thém dóng Чао.” 


Vì thê, sau khi đã tăm rửa, Ngài đến thành Sãvatthi khát thực. Trở vé sau 
buổi thọ trai, vào xế chiêu, Ngài bước ra từ hương phòng, không báo cho ai một 
101, Ngài cầm y bát, một minh ra di và ngôi kiết-già trên không, giữa hai nhóm 
người ây. Thây răng đây là cơ hội làm quân chúng kinh ngạc, Ngài ngôi đây tỏa 
ra các tia sáng xanh đậm)” từ tóc Ngài khiến һап trời đen tôi. Rôi khi tâm họ lo 
âu, Ngài liền xuất hiện và tỏa ra ánh sáng lục sắc từ thân Phật. 


Dân chúng Kapilavatthu thây đức Thé Tôn liền suy nghĩ: “Đức Thé Tón, vi 
thán tóc cao quy cüa chüng ta dà dén. Có thé Ngài dà Һау phận sự chiến đâu 
đặt trên phe ta chăng? Nay bậc Đạo sư đã đến, ta không thé lao vũ khí chóng kẻ 
thù nào nữa?” Rói họ hạ vũ khí xuóng và nói: 


! Xem Sn. 182, Attadandasutta (Kinh Cháp truong). 
I$ Xem J. I. 327. 
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— Dân Koliya cứ giết chết hay thiêu sông chúng ta di. 

Dân Koliya cũng làm giống như vậy. Lúc áy, đức Thé Tôn giáng lâm và ngự 
trên bảo tọa của đức Phật đặt ở một nơi tuyệt đẹp trên bãi cát, Ngài chiêu hào 
quang vô thượng của một bậc Giác Ngộ. 

Các vi vua dành lễ đức Thé Tôn và an tọa. Sau đó, bác Dao sư hỏi, mặc dù 
Ngài đã biệt rõ sự việc: 

— Thưa các Đại vương, tại sao các vị đến đây? 

– Bach Thé Tón, chúng con đến đây không phải dé ngám dòng sông hay vui 
chơi mà đê chiên đâu. 

— Các Đại vương có tranh chấp về việc gì? 

— Bạch Thé Tôn, về nước sông. 

— Thé nước sông dáng giá bao nhiêu? 

— Bach Thé Tôn, rất ít. 

— Thé đất đai đáng giá bao nhiêu? 

— Bạch Thé Tôn, đất vô giá. 

— Thé các vị tướng quân đáng giá bao nhiêu? 

— Bach Thé Tôn, họ cũng vô giá. 

— Đại vương, thé tai sao chi vì một chút nước chăng ra gi mà các vi phải hủy 
diệt các tướng quân cao quý? Quả thật, cuộc tranh chấp này không có gì đền bù 


được cả, song vì một cuộc tử chiên giữa một vị thần cây và một sư tử đen nên 
một môi thù truyền kiếp đã được tao ra và kéo dài đến tận hiện kiếp này. 

Cùng với những lời trên, Ngài kế cho họ nghe chuyện tiền thân trong Chuyén 
cây hông phượng vi. ? Sau đó, Ngài bảo: 

— Các vị vua không nên đi theo nhau một cách lệ thuộc thế này. Một đoàn 
súc vật bón chân ở vùng Tuyết Son trải dài ba ngàn do-tuân đã nghe lời một con 
thỏ, lân lượt đâm đâu xuóng biên; vi vậy, không nén theo nhau cách này. 

Nói vậy xong, Ngài ké chuyện tiền thân trong Chuyện tiếng động manh.” 

Sau đó, Ngài lại bảo: 

— Đôi khi kẻ yêu nhìn thấy nhược điểm của người mạnh, khi khác người 
manh thây nhược điêm của kẻ yêu nên có lân một con chim cút mái đã giêt một 
VƯƠng tượng. 

Và Ngài ké chuyện tiên thân trong Chuyện chim cúi?! 

Như vậy, để làm dịu cuộc tranh chấp, Ngài đã kế ba câu chuyện tiên thân. 
Và dé chứng minh hiệu quả của sự đoàn két, Ngài kê hai câu chuyện tiên thân: 


? Xem J. IV. 207, Phandanajätaka (Chuyện cây hông phượng vì), só §415. 
20 Xem J. Ш. 77, Daddabhajataka (Chuyện tiéng dóng manh), só 9322. 
?! Xem J. Ш. 174, Latukikajàtaka (Chuyện chim сиг), số 5357. 
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— Trong trường hợp những sinh vật sóng chung đoàn kết, không ai tìm ra kẽ 
hở dé tán công cả. 


Nói vậy xong, Ngài kê chuyện tiền thân trong Chuyện luật cây rừng.” 

Sau đó, Ngài lại nói: 

— Đối với những sinh vật đoàn kết, không ai có thé tim ra lỗ hông dé tán 
cóng, nhung khi chúng đã tranh cháp làn nhau thì một kẻ đi săn nào đó cũng 


có thé tàn phá và tiêu diệt chúng. Quả thật không có phán thưởng gi trong cuộc 
tranh chấp cả. 


Cùng với những lời này, Ngài ké chuyện tiên thân trong Chuyện sóng 
hòa hợp.? Sau khi đã ké năm chuyện tiền thân như váy, Ngài châm dứt băng 
cách thuyết Kinh Chấp truong.” 

Khi đã trở thành những kẻ mộ đạo, các vi vua nói: 

- Nếu bậc Đạo sư không đến, chúng ta đã tàn sát lẫn nhau làm máu chảy 
thành sông. Chính nhờ bậc Đạo sư mà chúng ta còn sông. Nhưng ví thử trước kia 
bậc Đạo sư sống đời thé tục thì giang sơn gồm bón dai châu cùng với hai ngàn 
đảo nhỏ nữa hăn đã vào tay Ngài và hán Ngài đã có hơn một ngàn vương tử. Hơn 
nữa, chắc hắn Ngài đã có một đoàn tùy tùng góm các tướng lãnh quy tộc. Song 
từ bó mọi vinh quang này, Ngài xuất thé và đạt trí tuệ tôi thăng. Вау gió, chúng 
ta hãy tiễn Ngài lên đường cùng một đoàn tùy tùng tướng lãnh quý tộc. 


Thé là dán chüng hai thành mỗi bên tặng Ngài hai trăm năm mươi vi quy 
tộc. Sau khi truyền giới xuất gia cho họ, Ngài di vé một khu rừng lớn. Từ 
ngày hôm sau, được đệ tử hộ tông, Ngài di khát thực ở hai thành, khi thì vào 
Kaptlavatthu, lúc khác lại vào Koliya, dân chúng cả hai thành đều hết sức kính 
trọng Ngài. 

Trong số vương gia quy tóc này, có những v1 thọ giới không do hoan hy mà 
vì kính trọng bậc Dao su nên nói bát mãn trong tâm khói sinh. Những người 
vợ cũ của họ muốn khơi dậy niềm bất mãn của họ, cứ gửi đi những lời nhắn tin 
này no, khién ho lại càng trở nên nản lòng thối chí hơn nữa. Khi quán sát, bậc 
Đạo sư nhận thây tâm họ đã bất mãn như thế nào liền suy nghi: “Các Ty-kheo 
này, dü sóng với một bậc Giác Ngộ nhu Ta, vẫn sinh tâm bát mãn. Ta thử xem 
cách thuyết giảng nào sẽ ích lợi cho họ.” Ngài nghĩ đến pháp thoại vé Kunala. 
Rôi ý tưởng này chợt nảy ra trong trí Ngài: “Ta sẽ đưa các Ty-kheo này đến 
vùng Tuyết Sơn và sau khi chứng minh các ác dục liên hệ đến nữ giới qua câu 
chuyện Kunäla và xóa tan nỗi bất mãn của họ, Ta sẽ làm cho họ đạt Sơ quả 
trong Thánh dao." 


Vi thé sáng sớm Ngài đắp y và cám y bát di khát thực ở thành Kapilavatthu, 
sau khi trở vé và dùng ngo trai đã xong, Ngài báo năm trăm vi Ty-kheo: 


2 Xem J. I. 328, Rukkhadhammajataka (Chuyện luật cây rừng), só 874. 
2 Xem J. I. 213, Vattakajataka (Chuyện con chim си), só 835. 
24 Xem Sn. 182, Attadandasutta (Kinh Cháp trirong). 
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— Các ông đã từng tháy vùng Tuyết Sơn đây lac thú chưa? 

Các vị đáp: 

- Bach Thé Tôn, chua. 

— Thé các óng có muón di chiém bái Tuyét Son cháng? 

— Bach Thé Tôn, chúng con không có thần thông lực, làm sao chúng con 
đi được? 

— Song giả sử có ai đó đưa các ông cùng đi, các ông có muôn đi chăng? 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Bác Đạo sư liền dùng thần lực đưa tất са các vị lên không gian và du hành 
đến vùng Tuyết Sơn. Vừa trụ trên không, Ngài vừa chỉ cho hội chúng xem một 
dãy Tuyết Sơn kỳ diệu với nhiều đỉnh núi như Kim Sơn, Ngân Sơn, Ngọc Sơn, 
Hóng Son, Ánh Son, Binh Địa Son, Thüy Tinh Son, vói nám sóng lón và các 
hồ Kannamundaka, Rathakãra, Sihapapáta, Chaddanta, Tiyaggala, Anotatta và 
Kunäla, tất cả bảy hó. 

Tuyết Sơn là một vùng mênh mông cao năm trăm do- tuân, rộng ba ngàn 
do-tuán. Ngài đã dùng thân thông lực chi cho hội chúng ау cảnh tuyệt mỹ của 
vùng này cùng các chỗ cư trú được xây tại đó và các loài động vật như từng 
đoàn sư tử, cop, voi. Ngài déu chỉ rõ từ nơi này các vùng đất thiêng và nhiêu lạc 
viên khác đây hoa quả sum suê, từng đàn chìm đủ loại và các cây hoa mọc trên 
đất lẫn đưới nước. Bên sườn Đông của Tuyết Sơn là một bình nguyên đất vàng 
và bên sườn Tây là một bình nguyên đất đỏ. 


Thoạt nhìn thấy những vùng kỳ vĩ này, nỗi lòng mong nhớ khát khao của 
các Tỷ-kheo đôi với những người vợ cũ tiêu tan mát. Sau đó, bậc Đạo sư 
cùng các Ty-kheo từ không trung hạ xuóng sườn Tây của Tuyết Sơn, trên cao 
nguyên Manosilatala rộng sáu mươi do- tuân, trong thung lũng dó kéo dài ba 
do-tuân, bên duói cây sala bảy do-tuán sừng sững cả kiệp, bậc Đạo sư được 
Tăng chúng vây quanh, Ngài tỏa hào quang lục sắc làm chân động cả lòng đại 
dương, chiếu sáng như mặt trời, Ngài an tọa và nói với các Tỷ-kheo băng một 
giong ngọt như mật: 


— Này các Ty-kheo, hãy hỏi Ta về các kỳ quan mà các ông chưa từng thây 
о vùng Tuyết Sơn này. 

Lúc ây, hai chim cu cườm ngậm một khúc cây ở hai đầu và ở giữa có đặt 
chim chúa. Tám chim cu ở trước và tám con ở sau, tám con bên phải và tám con 
bên trái, tám con ở dưới và tám con ở trên, cứ thé che bóng cho chim chúa trong 
khi vừa hộ tông chim chúa vừa bay qua không gian. 

Khi tháy dàn chim này, các Ty-kheo hỏi bác Dao sư: 

— Bạch Thé Tôn, bây chim này có ý nghĩa øì chăng? 

— Này các Ty-kheo, đây là một tục lệ cô của gia tộc Ta, một truyền thống do 
Ta tạo ra, thời xưa chúng hộ tông Ta như vậy. Thuở bây giờ, có cả một đàn chim 
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lớn. Ba ngàn năm trăm chim mái son trẻ đã hộ tông Ta. Dần dân chúng tản mát 
và đàn chim còn lại như các ông thây đó. 


— Bạch Thé Tôn, chúng đã hộ tống Thé Tôn trong rừng nhu thé nào? 
Bậc Đạo sư bảo: 
— Này các Tỷ-kheo, hãy nghe đây! 
Ngài hài tưởng chuyện cũ và kë một chuyện quá khứ như váy. 
Жжжж 


Chuyện được tương truyền và được nghe răng: 

Ở một vùng có đây đủ mọi thứ thảo dược, được phủ bởi nhiều khóm hoa, 
có nhiêu loài thú lai vãng nhu voi, bò tót, trâu, nai sao, trâu rừng, hươu sao, tê 
giác, nai lớn, sư tử, hồ, báo, ейп, sói, linh cầu, rái cá, linh dương kadali, mèo 
rừng, thỏ tai dài, có đông đúc các bây thú nhỏ, heo rừng, voi duc, voi cái, lại có 
các loài ойи den, khi, nai sarabha, son duong, nai gió, nai nhiéu màu, nít da-xoa 
móm lừa, nhân điều, da-xoa, la-sát. Có nhiều bui cây đầm chói nảy lộc, hoa 
dom triu cành, hàng trăm con chim chuyên cành nhảy nhót, say sưa hót vang, 
rộn ràng nhu chim ung, gà gó, phượng hoàng, chim công, chim cu gáy, gà lôi, 
Кёп Кёп, chim bách thanh, chim cu rừng. Vùng đất được tô điểm và bao phủ với 
hàng trăm khoáng chát như à áng-ti-mon, thạch tín, hùng hoàng, thán sa, vàng, 
bạc, vàng khối. 

Quả thật, ở khu rừng гат kỳ thú như thé này có một con chim tên là Kunäla 
vô cùng xinh đẹp với bộ lông sặc sỡ, óng ánh. Chim Kunäla này có ba ngàn 
năm trăm chim mái theo hâu. Thời ду, hai con chim mái ngậm một khúc cây 
trong mỏ, đặt chim Kunäla ở giữa và bay lên vì sợ răng nỗi gian lao trong quãng 
đường xa sẽ làm chim này rơi khỏi chỗ đậu. 

Năm trăm chim mái bay phía dưới và chúng suy nghĩ: “Nếu chim Kunala 
này rơi xuống khỏi chỗ đậu thì chúng ta sẽ giữ lây ngài trong đôi cánh của 
chúng ta." 

Năm trăm chim mái bay phía trên vì sợ răng sức nóng làm cháy da chim 
Kunala. 

Năm trăm chim mái bay ở phía hai bên hông dé cán lanh, nóng, cỏ rác, bụi 
Баш, gió, sương đụng vào chim Kunäla. 

Năm trăm chim mái phía trước vi sợ răng bọn chăn trâu bò, chăn dê, những 
người cắt cỏ, những người lượm củi, tiêu phu, kiêm lâm, công kích chim Kunäla 
băng que củi, mảnh sành, năm tay, hòn đất, cây gậy, con dao, hòn sỏi, hoặc lo 
răng chim Кораја sẽ va chạm vào bui cây, dây leo, thân cây, cành cây, cột trụ, 
tảng đá hoặc một con chìm có sức mạnh. 

Năm trăm chim mái bay phía sau, nói những lời dịu dàng, thân ái bàng những 
âm điệu du duong, ngọt ngào vi e ráng chim Kupäla chán nản ở nơi chỗ ngồi. 
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Năm trăm chim mái bay lượn vòng quanh đây đó, mang về đủ loại trái cây 
khác nhau vì sợ răng chim Kunäla phải chịu mệt nhọc vì đói. 

Thời â ây, bây chim mái nhanh nhẹn đưa chim Kunäla đi thưởng ngoạn tir lạc 
viên này đến lạc viên khác, từ khu vườn này đến khu vườn khác, từ bến sông 
này đến bên sông khác, từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, từ vườn xoài này đến 
vườn xoài khác, vườn hồng đào này đến vườn hông đào khác, vườn mít này đến 
vườn mít khác, rừng dừa này đến rừng dừa khác. Cứ thé ngày no sang ngày kia, 
chim Kunala duoc báy chim này hó tóng nhu váy, nhung lai trách máng chüng: 


— Này lũ xấu xa kia, chết đi, chết tiệt cả di, chúng bây là quân trộm cắp, lừa 
đảo, vô tâm, phù phiém, bạc nghĩa vong ân, đi bát cứ nơi nào chúng bây muốn 
như cơn gió! 


Жжжж 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Ty-kheo, hiển nhiên là ngay khi Ta còn ở đời sống súc sinh, Ta đã 
hiểu rõ tính tình vô ơn, độc ác, vô luân của nữ giới. Ngay thời ấy Ta đã không 
rơi vào uy lực của họ và Ta đã đặt họ dưới uy lực của Ta. 

Sau khi xóa tan nỗi bất mãn trong tâm của Tăng chúng băng những lời này, 
Ngài lại giữ im lặng. Vào lúc này, hai chim cu màu đen đến nơi đây, nâng chim 
chúa lên cao trên khúc cây, trong khi mỗi bên có bón chim khác bay phía dưới. 
Thấy chúng, các Tý-kheo lại hỏi bậc Đạo sư về bầy chim và Ngài đáp: 

— Này các Ty-kheo, ngày xưa Ta có ban là một chim cu chúa tên là 
Punnamukha, và truyền thống trong gia tộc chim ấy là nhu váy. 

Đề đáp lại câu hỏi của các Tý-kheo như trước, Ngài bảo: 

— Quả thật, trên sườn Đông của dãy Tuyết Sơn, chúa tế của núi đôi là những 
dòng suói xanh biéc, bát nguồn từ những sườn núi thoai thoải, trong một vùng 
thơm ngát, mê hôn, sáng tươi, diém lệ với hoa sen nở rộ đủ màu như sen xanh, 
sen hông, sen trăng, sen bách diệp, súng trăng và cây hoa thân tiên. Một miên 
bát ngát mỹ miêu với đủ loại kỳ hoa di thảo, cây leo; vang rên tiếng thiên nga, 
vịt, ngóng; có từng đoàn án sĩ khó hanh, những vi có đủ thân thông biến hóa; 
lại có các thần linh, ma quỷ, dạ-xoa, yêu quái, nhạc thân, tiên nữ và mãng xà. 

Chính trong một khu rừng kỳ ảo nhu vậy, chim cu chúa Punnamukha đã cư 
trú. Giọng nó thật du dương êm ái, chính đôi mắt tươi vui áy là đôi mát của con 
chim đang say sưa với nhiêu hoan lạc. Ba ngàn năm trăm chim mái theo hộ tống 
chim chúa Punnamukha này. Cũng vậy, có hai con chim vừa ngậm khúc cây 
trong mỏ và đặt Punnamukha ở giữa vừa bay lên không gian vì sợ chim chúa 
phải chịu mệt nhọc. Thuở ду, chim Punnamukha được dàn chim này hộ tông 
ban ngày, đã ca ngợi chúng như vây: 

— Các hiền muội thật đáng tuyên dương, hành động này của các hiên muội 
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rất phù hợp với các mệnh phụ cao sang vì các hiền muội đã phụng sự chúa 
công mình. 

Lúc ду, thực ra chim Punnamukha đến gân noi chim Kunäla đang đậu. Và 
đàn chim mái hâu cán chim Kunala đã thấy chim kia trong khi chim ấy còn ở 
đăng xa, chúng kéo đến gần chim Punnamukha và câu thân nhu vây: 

— Này hiên hữu Punpamukha, chim Kunäla là một con chim hung bạo với 
giọng lưỡi thô tục. Có lẽ nhờ hiền hữu giúp đỡ, chúng tôi may ra mới nghe được 
lời nói tử té của vị ấy. 

— Thưa các quý nương, có lẽ ta làm được việc ây. 

Nói vậy xong, chim ấy đến gặp chim Kunäla, sau lời chào hỏi ân cần, chim 
ду cung kính đậu một bên và nói với Kunàla nhu váy: 

— Này hiên hữu Kunäla, tai sao hién hữu đối xử tàn tệ với các quý nương 
này mặc dù họ giữ phẩm hạnh tốt đẹp? Hiền hữu Kunäla, ta nên nói lời diu ngọt 
ngay cả với các nữ nhân có lời lẽ thiêu tao nhã, huóng hô dói với các quy nương 
thanh cao thê này. 


Khi chim áy nói vậy xong, Kunala liên phi báng Punpamukha nhu sau: 


– Này quân khốn nan kia, hãy chết đi, chết tiệt cả di! Ai lại giống nhu nguoi 
cứ mêm lòng trước lời van xin của nữ giói? 


Khi bị khiển trách như vậy, chim Punnamukha liền bỏ đi. Rồi chàng bao 
lâu sau đó, Puanamukha lâm bệnh nặng và chịu đau đớn kịch liệt vì chứng xuất 
huyết, làm chim gần chết. Bầy chim hâu cận chim Punnamukha liền suy, nghĩ: 
"Chim Punnamukha này bị bệnh nặng, qua khỏi được căn bệnh này thì tốt.” 


Nghĩ vậy, chúng liên rời đi, bỏ chim ấy một mình và kéo đến gân chim 
Kunala. Kunäla nhìn chúng bay lại từ xa, khi thây chúng liền hỏi: 


— Lũ khôn nan kia, chúa của bây đâu? 

— Hiện hữu Kunäla, chim Punnamukha bị bệnh, qua khỏi được căn bệnh 
này thì tôt. 

Khi chúng nói vậy xong, chim Kunäla nguyên rủa chúng: 

— Hãy chết đi, lũ khôn nạn kia, chết tiệt đi, chúng bây là lũ trộm cắp, lừa 
đảo, vô tâm, phù phiêm, bạc nghĩa vong ân, đi bât cứ nơi nào chúng bây muôn 
nhu con gió! 

Nói vậy xong, chim ấy đến gân noi chim Punanamukha nằm và nói nhu sau: 

— Chào hién híru Punnamukha. 

Chim kia dáp: 

— Chào hiên hữu Kunäla. 

Sau đó, chim Kunäla dùng đôi cánh và mỏ ôm lây Punnamukha và vừa nâng 


ban lên vừa cho uống đủ thứ thuốc. Nhờ thé, bệnh tình của chim Punpamukha 
đã thuyên giảm. Khi chim Punnamukha đã khoẻ manh, bây chim bay trở vé; và 
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Kunàla cho Punnamukha ăn quả rừng trong vài ngày, đến khi bạn đã hỏi sức, 
chìm chúa bảo: 

— Này hiền hữu, nay đã bình phục, hãy tiếp tục sóng với đàn chim hộ tống 
bạn, còn ta sẽ trở vé nơi cư trú của ta! 

Lúc áy, Punnamukha bảo ban: 

— Chúng đã bỏ ta khi ta lâm trọng bệnh và bay đi nơi khác. Ta không cần 
bọn lừa đảo ây nữa! 

Nghe váy, Bồ-tát đáp: 

— Này hiền hữu, ta sẽ ké cho bạn nghe vé tính độc ác của nữ giới. 

Rồi ngài ôm lây Punnamukha và đưa đến Manosilatala trên sườn Tuyết 
Sơn, đậu trên một tảng hồng thạch tín duói gốc cây sala tỏa rộng bảy do- tuân. 
Trong lúc Punnamukha an tọa có đoàn tùy tùng đậu xung quanh, khắp cả vùng 
Tuyết Sơn vang lên lời bố cáo của chư thiên: 

— Hôm nay, điều Vương Kunäla an tọa trên phiến hông thạch tín ở Tuyết 
Son sẽ thuyết pháp với vé kỳ diệu của một bậc Giác ngộ. Xin các vị hãy lăng 
tai nghe ngài! 

Nhờ bố cáo như vậy, lần lượt chư thiên ở sáu tầng trời dục giới đều nghe và 
tụ họp lại; nhiều sơn thân, гап thần, Kim Sí điều (chim thần Cánh Vàng), kên 
kên cũng loan báo sự kiện trên. Thời ấy, thứu vương Ananda cùng với đàn tùy 
tùng mười ngàn kên kên trú ngu tại đỉnh Linh Thứu. Khi nghe tin chán động 
này, chim ấy suy nghĩ: “Ta sẽ đi nghe thuyết pháp”, rồi cùng đàn chim hộ tống 
đến đậu riêng một nơi. 

Ấn sĩ Narada đã đắc năm tháng trí đang ở vùng Tuyết Sơn cùng đoàn đệ tử 
góm mười ngàn ân sĩ, khi nghe tin chư thiên loan truyén liên suy nghĩ: “Chúng 
báo nhau hiên hữu Kunala sé nói về các lỗi lâm của nữ giới, ta cũng phải đi 
nghe bạn thuyết giảng.” Vị áy dùng thân thông du hành đến đó cùng mười ngàn 
ân sĩ và ngôi một bên. Thé là đã có một hội chúng tập hop lại đông như vậy dé 
nghe pháp của bậc Спас ngộ. 

Lúc ấy, Bó-tát với tri kiến của một vị nhớ lại tiền thân của mình, lấy 
Punnamukha làm nhân chứng, kê lại một trường hợp trong tiên kiếp liên hệ đến 
lỗi lầm của nữ giới. 

Жжжж 

Đề làm sáng tỏ vẫn dé, bậc Dao sư nói: 

— Thời ây, chim Kunäla nói với chim Punnamukha vừa mới được khói 
bệnh: “Này hiền hữu Punnamukha, ta đã thây Kanhã, một nữ nhân có hai cha 
và năm chông, lại còn luyễn ái một nam nhân thứ sáu là một gã lùn có đầu thụt 
vào cô và què chân nữa.” 

Ngoài ra, lại có thêm lời này: 
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290. Chuyện có Kanha, được ké răng, 
Cả năm hoàng tử gả cho nàng, 
Tham lam nàng vẫn còn ham muốn, 
Một gã gù lưng, gái điểm đàng! 

Này hiền hữu Punnamukha, ta đã һау trường hợp một nữ tu sĩ khó hạnh tên 
Saccatapavi sóng trong nghĩa địa và bỏ cá buói ăn thứ tư, song lại phạm tội lỗi 
với một người thợ làm vàng. 

Này hiển hữu Punnamukha, ta đã chứng kiến trường hợp nàng Kakati, vợ 


của Vua Venateyya, sông giữa biển cả, tuy thế đã phạm tội lỗi với nhạc công 
Natakuvera.” 

Này hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy nàng tóc vàng Kurangavi, mặc dù 
yêu Elakamara, lại phạm tội lỗi với Chalanga và Dhanantevasi. 

Ta cũng biết chuyện mẹ của Brahmadatta đã bỏ vua xứ Kosala và phạm tội 
lỗi với Paficalacanda ra sao. 

291. Nhiều nữ nhân theo ác duc tình, 

Ta không ca ngợi, đặt lòng tin, 

Ví như quả đất kia bình đăng, 

Các thứ chứa dung, của cải gìn, 

Cam tâm, không động, không dời đôi, 

Nữ vậy, nam nhân chăng được tin! 
292. Sư tử sóng băng máu thịt tươi, 

Dùng năm móng sắc xé con môi, 

Tim vui trong nói đau loài khác, 

Cán thán, nit nhán cüng mót nói! 

Này hiền hữu Punnamukha, thật vậy, những người đàn bà này không phải 
là bọn gái điểm, giang hô, chúng thật ra không là kẻ giam câm, , không là sát 
nhân, tức bọn gái đứng đường buôn huong bán phân. Chúng giống nhu quân 
cường đạo với cuộn tóc vàng kết lại, chúng như thuốc độc, như lũ lái buôn tự 
khoe mình, quanh co như sừng đê, miệng lưỡi độc địa như loài rắn, như cái hó 
có nắp đậy, tham lam vô tận như địa ngục, khó làm thỏa mãn như quỷ cái, ngôn 
ngâu moi loài như Diém vương, tàn phá moi sự nhu ngon lửa, cuón trói moi vát 
ở trước nó như dòng sông, nhu con gió thói tới nơi nào nó muốn, không biết 
phân biệt gi như đỉnh núi Neru,? kết trái quanh năm nhu loài cây độc. 

Ngoài ra, lại có thêm lời này nữa: 

293. Như độc dược, quân cướp bao tàn, 

Quanh co như gạc của sơn dương, 


? Xem J. Ш. 91, Kakatijataka (Chuyện Hoàng hậu Какай), sô 5327. 
% Xem J. III. 328, Nerujataka (Chuyện núi Neru), số 8379. 


726 # KINH TIỂU BỘ 


Mãnh xà hai lưỡi là loại chúng, 

Chực sẵn khoe khoang tựa lái buôn. 
294. Họ giống như là hỗ đậy che, 

Như là vực thăm khó tràn trẻ, 

Như loài quỷ dữ tham vô độ, 

Thân chết mang theo mọi vật kia. 
295.  Ngón ngâu khác đâu ngọn lửa nông, 

Mạnh như hồng thủy hoặc cuóng phong, 

Như Neru đỉnh màu vàng chói, 

Thiện ác không hé biết biệt phân. 

Não hại như cây độc sát nhân, 

Chúng luôn tàn phá cả năm phân, 

Gia tài sự nghiệp đều tiêu tán, 

Phung phí bạc vàng, mọi bảo trân. 


Жжжж 


CHUYỆN CÔNG CHÚA KANHA 


Truyén thuyét ké ráng, thời xưa, Vua Brahmadatta ở xứ Kasi nhờ có quân 
hùng tướng mạnh chiếm quốc độ Kosala, giết vua xứ Kosala và cướp vi chánh 
hậu lúc ây đang, có thai đưa vé Ba-la-nai và phong bà làm vuong phi. về sau bà 
sinh một con gái. Vua này không có con trai hay con gái рі cùng huyết thống 
với mình nên vô cùng hoan hỷ và phán: 


— Này Mỹ hậu, hãy chọn một điều ước trám ban tặng Ái khanh! 

Bà nhận điêu ước nhưng chưa lựa chọn. Bây giờ, họ đặt tên công chúa là 
Kanha. Vừa khi nàng lớn lén, mâu hậu bảo: 

— Này con yêu quy, phụ vương đã ban mẹ một điều ước, mẹ đã nhận song 
còn trì hoãn sự lựa chọn. Nay con hãy chọn điêu gi con thích. 

Do dục tình phát triển đến độ phá tan nỗi e then của một thiếu nữ, nàng nói 
vói me: 

— Con khóng thiêu thứ øì cả. Xin phụ vương hãy triệu tập một đại hội dé 
kén phó má cho con. 

Mẫu hậu kê lại chuyện này với vua. Vua phán: 

— Hãy cho công chúa thứ gì nàng muôn! 

Và vua ban lệnh truyền mở hội kén phò mã. Trong sân châu, nhiều nam nhi 


tụ tập phục sức cực kỳ lộng lẫy. Kanhã câm một giỏ hoa trong tay, đứng nhìn từ 
cánh cửa lâu thượng và không hài lòng về một chàng trai nào cả. 

Lúc ấy, Ajjuna, Nakula, Bhimasena, Yudhitthila, Sahadeva, thuộc dòng 
Vua Pandu, là nắm hoàng tử của vua này, sau khi học tập đủ các học thuật tại 
Takkasilã với một vị giáo sư lừng danh thê giới, đang lãng du đây đó với ý định 
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tìm hiểu thông suốt các phong tục địa phương và vừa đến Ba-la-nai. Khi nghe 
tin loan báo vang dậy kháp kinh thành, và hói thám dé biét chuyén gi dang xáy 
ra, họ liên đến đứng cả năm người thành một hàng, trông hinh dáng như năm 
pho tượng băng vàng. Thoạt nhìn thây họ, Kanhã say mê luôn cả năm liền ném 
vòng hoa lên đâu của năm chàng trai khi họ đứng trước mặt nàng và bảo: 


— Tâu mẫu hậu, con xin chọn cả năm chàng. 

Hoàng hậu trình việc này với vua. Vì vua đã ban cho nàng điều ước nên 
không thé nói: “Con không được làm việc này”, nhưng lòng vua vô cùng phiên 
muộn. Tuy thé, sau khi hỏi | nguồn gốc năm chàng là con ai, và khi biết đó là con 
Vua Pandu, vua nghênh tiép năm chàng vô cùng trọng thé và gà công chúa làm 
vợ cả năm chàng. Nhờ mãnh lực của dục tỉnh nông nhiệt, nàng chiêm được tình 
yêu của năm chàng vương tử trong cung điện bảy tàng của nàng. 

Вау gió, nàng có một kẻ hầu cận vừa øù vừa qué và dù nàng đã chiếm trọn 
con tim của năm vương tử, nhung ngay khi năm chàng ra khói cung, nàng tim 
được cơ hội và bị lửa dục nung nâu nên đã phạm tội lỗi với gã nô lệ lưng gù kia. 

Trong khi trò chuyện với gã, nàng nói: 

— Không có ai được ta yêu quý băng chàng. Ta sẽ giết năm vương tử này và 
lây máu từ có họ xoa vào đôi chân chàng. 

Khi nàng bâu bạn với vị thái tử trong năm vị kia, nàng thường bảo: 

— Chàng thân yêu đối với thiếp hơn bốn chàng kia. Vì chàng, thiếp sẽ hy 
sinh cả đến tính mạng mình. Khi phụ vương băng hà, thiếp sẽ trao quốc độ cho 
riêng chàng. 

Nhung khi bâu bạn với các chàng kia, nàng cũng làm y hệt như vậy. Các 
chàng vô cùng đẹp lòng vì nàng và suy nghĩ: “Nàng thương yêu ta và nhờ đó 
vương vi này sẽ thuộc về ta.” 

Một hôm, nàng bị bệnh, họ tụ tập quanh nàng, một người xoa đâu, kẻ xoa 
tay chân, trong khi gã nô lệ ngôi dưới chân папе. Với vị Vương tử Ajjuna dang 
xoa đầu nàng, nàng lây ı đâu ra hiệu прат báo: “Không ai được thiếp thương yêu 
hơn chàng. Bao lâu thiếp còn sông, thiếp sẽ sông vì chàng và khi phụ vương từ 
trân, thiếp sẽ trao vương quốc cho chàng” và thê là nàng chiếm trọn tim chàng. 


Đối với các người kia, nàng cũng làm dâu băng tay chân với ý nghĩa nhu 
vậy. Nhưng đối với gã gù lưng, nàng làm dáu băng lưỡi với ngu ý: “Chỉ có 
chàng là người duy nhất được ta yêu quý. Ta chỉ sông vì chàng.” 

Nhờ những điều nàng đã nói trước kia, tất cả bon họ đêu hiểu các dẫu hiệu 
này có ý nghĩa gì. Nhung trong khi mỗi người nhận ra dâu hiệu dành riêng cho 
mình, Vương tử Ajjuna vừa thây các dâu hiệu tay, chân và lưỡi ấy liền suy nghĩ: 
“Trong trường hợp ta cũng như với các người khác, chắc phải có điều gì đó 
nàng muốn chứng tỏ băng dấu hiệu kia, vậy đối với gã lưng gù này hán cũng có 
một thân tình nào đây.” Thé rồi vừa đi ra ngoài với các em, chàng hỏi: 
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— Các hoàng đệ có thấy công chúa năm chóng này làm dấu với ta bằng đầu 
nàng chăng? 

— Thưa vâng, có tháy. 

— Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? 

— Thưa không. 

n Y nghĩa của nó là nhu váy, như vây. Thé các em có biết ý nghĩa dẫu hiệu 
băng tay chân của nàng với các em chăng? 

— Thưa vâng, chúng em có biết. 

— Nàng cũng làm dâu cho ta như vậy. Thé các em có biết ý nghĩa dấu hiệu 
nàng bảo gã lưng gù băng lưỡi cháng? 

— Chúng em không biết. 

Chàng liên bảo họ: 

— Nàng cũng phạm tội với gã đó. 

Vì họ không tin chàng, chàng bảo gã lưng gù đến và hỏi gã, gã liền kê cho 
chàng mọi chuyện. Khi họ nghe gã nói, họ đều mát hết lòng say mê đối với 
nàng và bảo nhau: 

= OL, ró ràng gióng đàn bà thật xáu xa tội lỗi! Vừa rời khói các nam nhi như 
chúng ta vôn quý tộc cao sang và đây đủ phúc phận, nàng đã phạm tà hạnh với 
một gã lưng gü góm chiếc, dáng ghê tóm nhu thé này. Ai có trí tuệ lại ham thích 
kêt duyên với nữ nhi vô si, gian tà như vậy? 

Sau khi lần lượt phi бапо nữ nhân nhu trên, năm vương tử suy nghi: “Chúng 
ta đã chán chê đời sống vợ chông rôi.” Các vị lui về ở ân tại vùng Tuyết Sơn, 
và sau khi đã thành tựu pháp môn thiên định dé mục bién xứ, lúc mang chung, 
các vị đi theo nghiệp của mình. 

Chim chúa Kunala là Vương tử Ajjuna, chính vi ly do à ây, khi nêu ra điều 
gì bản thân đã thấy, chim ấy đều bắt đầu câu chuyện với lời: “Ta đã thây.” Khi 
ké lại những việc khác mà chim à ây đã tháy thời xưa, chim áy cũng dùng những 
lời ây. 


xxx 


CHUYÊN МС KHÔ HẠNH SACCATAPAVI 
Sau đây là phân giải thích chuyện thứ hai được nêu ra ở phân khởi đầu: 
Ngày xưa, tương truyền có một nữ khô hạnh bạch y tên là Saccatapàvi xây 
một thảo am ở một nghĩa dia gân Ba-la-nai. Trong lúc sông ở đây, cô nhịn luôn 
bốn bữa ăn trong số năm bữa; khắp kinh thành, danh tiếng của cô sáng chói gần 
xa chăng khác nảo đôi vâng nhật nguyệt. Dân chúng thành Ba-la-nai nếu có hát 
hơi hay уар ngã déu báo: “Cầu phúc cho Зассаѓараут!” 


Вау 010, vào ngày dáu mót lé hói, mót só tho vàng dung lều tại một nơi dân 
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chúng tụ tập và đem theo cá, thịt, rượu mạnh, dầu thơm, tràng hoa, v.v... rói bát 
đầu tiệc rượu say sưa. Lúc ấy, một gã thợ vàng nghiện rượu dang lúc nôn tháo đã 
kêu lên: “Câu phúc cho Saccatapävĩ!” Có người khôn ngoan trong bọn họ bảo: 

— Ói, thật là điên rô mù quáng, chú đang tôn trọng một nữ nhân tính khí thay 
đổi bát thường. Chú thật là đồ điên! 

Gã đáp: 

— Này bạn, đừng nói vậy, nếu không sẽ phạm tội đọa vào địa ngục đây. 

Người khôn ngoan liên bảo: 

- Đồ điên, hãy cám móm lại! Hãy đánh cuộc với ta một ngàn đồng vàng. 
Trong bảy ngày kê từ nay, cu ngói tai chính noi dáy, ta sé giao tàn tay chü có 
Saccatapàvi phuc SỨC diễm lệ cùng liên hoan rượu mạnh và ta cũng sẽ say sưa 
đánh chén với cô ду. Bọn nữ nhi đều tính tình bát định như thé. 

Gà kia đáp: 

— Bạn không thé có khả năng làm việc áy đâu. 

Và gã đánh cuộc một ngàn đồng vàng. Thé rói, thông báo với những 
người thợ vàng kia xong, sáng sớm hôm sau, người khôn ngoan giả dạng một 
vị khó hạnh tiên vào nghĩa địa, không xa nơi cô cư ngụ và đứng chiêm bái mặt 
trời. Cô thấy người ấy lúc bắt đâu di khát thực và suy nghĩ: “Chắc chắn đây 
là một vị khó hanh có thần thông. la ở một bên nghĩa địa, còn ngài ở ngay 
chính giữa. Tâm ngài chắc hàn thuân tịnh như bác Thánh. Ta muốn tỏ lòng 
ngưỡng mộ ngài. ` 

Thé là cô đến gân người ду dành lễ, nhưng anh ta không nhìn cũng không 
nói øì. Ngày hôm sau, anh ta cũng cứ làm như vậy. Nhưng qua ngày thứ ba, khi 
có dành lễ, anh ta nhìn xuống và bảo: 

— Hãy di ngay! 

Qua ngày thứ tư, anh ta ân cán nói với cô: 

— Cô di khát thực có mệt nhọc chăng? 

Cô nghĩ thầm: “Ta đã được chào hỏi ân cán rồi” và hoan hy ra đi. Ngày thứ 
năm, cô lại nhận được một lời chào hỏi ân cần hơn và sau khi ngôi nghỉ chốc 
lát, cô đảnh lễ anh ta và ra đi. Vào ngày thứ sáu, cô lại đến đảnh lễ anh ta khi 
anh ta ngôi đó. Anh ta nói: 

— Này hiền muội, có tiếng gì ôn ào, ca nhạc vang lừng ở Ba-la-nại hôm 
nay thé? 

Cô đáp: 

- Bạch Thánh giả, ngài không biết có mở lễ hội trong thành và đây là tiếng 
những người đang liên hoan tại đó ư? 

Giả vờ không biết, anh ta bảo: 

— Phải, chắc đây là tiếng ôn ta nghe được. 
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Rôi anh ta lại hỏi: 

— Này hiên muội, cô nhịn ăn bao nhiêu bữa? 

— Bạch Thánh giá, bón bữa. Còn Thánh giả nhịn bao nhiêu bữa? 

— Này hiên muội, bảy bữa. 

Nhưng đó là lời nói dối vì anh ta thường ăn suốt ngày đêm. Rồi anh ta 
lại hỏi: 

— Cô đã thọ giới bao nhiêu năm? 

Cô nói: 

— Mười hai năm. Thé Thánh giả xuất gia bao lâu? 

Anh ta đáp: 

— Đây là năm thứ sáu. 

Rôi anh ta lại hỏi: 

— Này hiền muội, cô đã đạt đến sự thanh tịnh của bác Thánh chưa? 

— Bạch Thánh giả, chưa. Còn Thánh giả? 

Anh ta đáp: 

— Chúng ta đều chưa đạt cả. Này hiền muội, chúng ta không hưởng thọ dục 
lạc, cũng không thành tựu viên ly lạc. Vậy thì địa ngục nóng bỏng có nghĩa 
gi với chúng ta chứ? Chúng ta hãy theo con đường của đại chúng di. Ta sẽ trở 
thành gia chủ và vì ta có săn tài sản của mẹ ta, ta sẽ chăng thiệt hại gì cả. 

Khi nghe anh ta nói và do thiéu tinh tín bát dóng, có dem lóng say mé anh 
ta liên nói: 

— Thưa ngài, tiện nữ cũng tháy tâm bát mãn, néu ngài không từ chối, thiếp 
xin theo vê ở nhà cùng ngài. 

Anh ta đáp ngay: 

— Ta không từ chối cô đâu, cô sẽ là vợ ta. 

Sau đó, anh ta đưa cô ta vé thành và sông chung với cô ду. Khi cùng cô đến 
tửu quán, chính anh ta uông rượu và bảo cô dùng tiệc rượu. Vì thê, gã con trai 
kia thua cuộc, mât một ngàn tiên vàng, còn có duoc người thợ vàng này ban cho 
các con trai, con gái. Thời ây, chim Kunala là người thợ vàng và khi kê chuyện 
này, chim bát đâu băng những lời: *Ta đã tháy." 

Chuyện thứ ba là một cô tích được kê đây đủ trong Chuyện Hoàng hậu 
Kakaii thuộc chương IV.” Vào thời ây, Kunala là chim Garula (Kim Sí điêu) 
và vì lý do này, khi chứng minh điêu gi tháy tận mát, chim ây bát đâu băng lời: 
“Ta đã thây.” 


Жжжж 


? Xem J. Ш. 91, Kakatijataka (Chuyện Hoàng hậu Какай), số $327. 
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CHUYỆN CÔNG CHÚA KURANGAVI 


Trong chuyện thứ tư, một thuở nọ, Vua Brahmadatta giết vua xứ Kosala và 
chiêm quốc độ, cướp hoàng hậu đang có thai. Vua trở vé Ba-la-nai, và ай biết rõ 
tình trạng của bà, vua vẫn phong bà làm hoàng hậu. Đến kỳ khai hoa nở nhụy, 
bà sinh một hoàng nam gióng như một bức tượng vàng ròng. 

Bà suy nghĩ: “Khi con ta lớn lên, vua xứ Ba-la-nai sẽ bảo: “Nó là con trai 
của kẻ thù ta. Nó có nghĩa gì với ta đâu!” Và sẽ giết nó. Nhưng không, ta không 
thé dé con ta chết vi tay kẻ thù.” Vì thế, bà bảo nhũ mẫu: 

— Này chị, hãy lây vải thô quán hài nhi này và di quáng vào nhà xác! 

Nhũ mẫu làm theo lời bà và sau khi tắm rửa xong liên vé nhà. 

Còn vua xứ Kosala, sau khi từ trần, tái sinh làm vị thần hộ mạng hài nhì ây 
và do thân lực xui khiến, một con dê cái của môt mục tử đang nuôi đàn dê ở 
vùng này, thấy đứa bé liền đem lòng thương yêu, cho nó bú sữa xong đi quanh 
quân một lát rồi trở về hai, ba hoặc cả bón lần dé cho nó bú. 


Người chăn dê thấy con dê đi quanh đó liền đến nơi, thấy đứa bé cũng đem 
lòng thương yêu và ám nó vé cho vợ. Báy giờ, bà vợ không có con nên không 
có sữa cho bú, vì thế con dê cái tiếp tục cho nó bú. 

Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày déu có hai, ba con dê chết. Người chăn dé suy 
nghĩ: “Nếu đứa bé này được ta tiếp tục chăm sóc thì tất cả dàn dê đều chết. Nó 
có nghĩa gì với ta chứ!” Sau đó, y đặt nó vào một nôi đất, đậy lên một cái nắp và 
thoa lên mặt nó đây bột đậu không chừa một kẽ hở nào rôi thả nó xuống sông. 

Đứa bé do dòng nước cuốn trôi đến bờ thấp gần cung vua thì được một kẻ 
vá đồ cũ hạ đăng trông thây khi đang đứng rửa mặt với vợ. Y vội vàng chạy 
đến kéo cái nôi ra khỏi nước và đặt trên bờ. Y suy nghĩ: “Ta lây được cái gì 
đây?” Vừa mở nói ra, y liền tháy đứa bé. Vợ y cũng không có con nên sinh lòng 
thương yêu nó, vì thế bà đem nó về nhà săn sóc. 

Khi đứa bé lên bảy, tám tuổi, cha mẹ nó thường dem nó theo mỗi khi đến 
cung vua. Lúc được mười sáu tuói, chàng trai thường đến cung vua dé vá đồ 
cũ. Vua và hoàng hậu có một công chua tên Kurangavi, là một cô gái nhan sắc 
phi thường. Từ lúc nàng trông tháy chàng trai, nàng đem lòng luyén ái chàng và 
không còn đề ý đến ai nữa, nàng thường di dén noi chàng làm viéc. Do thường 
xuyên gặp gỡ nhau, họ say mê lẫn nhau và lén lút phạm tà hạnh trong ngự viên. 
Dân dân, bon thi nữ tâu lên vua cha chuyện ду. Vua nỗi trận lôi đình, triệu tập 
các cận thân lại phán: 

— Tên hạ dáng này đã phạm các tội như váy, như váy. Các khanh xem phải 
làm gi dé trị nó đi! 

Các cận thần tâu: 

— Tội nó nặng lắm, sau khi buộc nó chịu mọi hinh phat, ta phải xử tử nó. 
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Thuở â Ấy, cha của chàng trai là vua xứ Kosala đã trở thành vị thần hộ mạng 
của chàng liền nhập vào thân mẹ chàng nên nhờ thần lực ấy, bà đến gần vua 
và thưa: 

— Tâu Đại vương, chàng trai này không phải là kẻ hạ đăng đâu. Nó là con 
trai thiếp sinh ra với vua xứ Kosala. Thiép đã nói dối Đại vương khi bảo răng 
con thiếp đã chết. Vì biết răng nó là con trai kẻ thù của Đại vương nên thiếp đã 
sai một nhũ mẫu đem nó bỏ vào nhà xác. Sau đó, một người chăn dê chăm sóc 
nó, nhưng khi cả bầy dê bắt đầu chết, y đã thả nó xuống sông và do dòng nước 
cuốn đến đây, nó được kẻ ha đăng vá đồ cũ trong cung này tìm thấy và nuôi 
nắng. Nếu Đại vương không tin thiếp, xin cứ gọi những kẻ này vào và hỏi họ. 

Vua triệu những người ấy vào, bắt đầu với nhũ mẫu, khi chất vấn, biết rõ 
các sự kiện do bà kê, vua rất hân hoan thấy chàng trai thuộc dòng quý tộc liền 
ra lệnh cho chàng di tăm rửa, trang điểm thật lộng lẫy và gả công chúa cho 
chàng. Thuở ây, do việc chàng đã gây ra cái chết của đàn đê, chàng được đặt 
tên Elakamara (bả thuốc giết dê). 

Sau đó, vua giao cho chàng xe cộ, một đạo quân và bảo chàng lên đường: 

— Hãy di làm chủ quốc độ của phụ vương con ngày trước! 

Vì thế, chàng ra đi cùng với Kurangavi và được tôn lên ngôi báu. Lúc à áy, 
vua xứ Ba-la-nai suy nghĩ: “Con ta chăng được học hành gì cả” nên truyền 
Chalanga đến làm ау day chàng các môn học thuật. Khi nhận vị này làm Sư 
trưởng, chàng lại phong ông chức Đại tướng. Dân dà, Kuraügavi thông gian 
với ông. Vị đại tướng có một quan hâu cận tên Dhanantevasi và ông nhờ kẻ ấy 
trao các món y phục cùng nữ trang khác cho Kurangavi, nàng cũng thông gian 
với kẻ ду. 

— Bọn ác nữ nhân thật là hư hỏng, vô đạo như vậy nên ta không thể tán 
dương họ. 

Bậc Đại sĩ dạy điều này khi ngài kê một chuyện quá khứ, vì thuở ấy, ngài là 
Chalanga, do đó sự kiện ngài ké là một việc chính mắt ngài ау. 


Жжжж 


CHUYÉN VƯƠNG HẬU XỬ KOSALA 

Trong chuyện thứ năm này, có một thời vua xứ Kosala chiếm quốc độ Ba- 
la-nai và phong bà chánh hậu đang có thai của vua áy lên ngôi chánh cung rồi 
trở về kinh đô của mình. Về sau, bà sinh ra một vương tử. Vì không có con 
riêng của mình nên vua rất yêu quý hài nhi và truyền dạy bảo cho chàng mọi 
món học thuật. Khi chàng trưởng thành, vua cha truyén chàng di làm chủ quốc 
độ thuộc quyên của cha chàng thuở trước. Chàng ra đi ngu trị xứ áy. Sau đó, 
mẫu hậu chàng báo bà nhớ con trai liên xin phép vua xứ Kosala khởi hành đến 
Ba-la-nai cùng một đoàn hộ tông đông đảo và trú chân ở một thị trần giữa hai 
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nước. Tại đây, có một thanh niên Bà-la-môn tuân tú tên goi Pañcalacanda đem 
dâng hoàng hậu một tặng vật. Vừa ау kẻ ду, bà liên say mê và phạm tà dục 
VỚI y. 

Sau khi ở lại đó vài ngày, bà đến Ba-la-nai thám hoàng tử. Lúc trở về, bà lại 
trú chân ở tại thị trấn nọ và sau nhiều ngày thông gian với tình nhân, bà trở vé 
Kosala. Chàng bao lâu sau, bà lây cớ này cớ nọ dé đi thăm con, bà xin phép vua 
và đến ở nửa tháng trong thị trần kia dé thông gian với tình nhân. 

— Bọn nữ nhi đầy tội lỗi và giả абі như vậy đó. 

Trong khi ké chuyện quá khứ này, ngài bắt đầu với những lời: “Chuyện này 
cũng có ý nghĩa ây.” 

Về sau, với nhiều cách biểu lộ sự khéo léo trong khi thuyết pháp, ngài nói: 

— Này hiền hữu Punnamukha, có bốn thứ tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh, 
ta báo bón thứ này không được đặt vào nhà láng giêng, đó là: Bò đực, bò cái, 
cỗ xe và vợ. Một người có trí không nên dé bón loại phuong tién này lia khói 
nhà minh. 

Ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 

296. Chó cho hàng xóm mượn bò xe, 

Chớ gửi vợ ta đến bạn bè, 

Bò đực chết vì làm quá độ, 

Phá xe vì chúng thiểu tay nghé, 
Sữa bò cái vắt cho khô cạn, 

Vợ đến bà con hỏng thói lê. 

Này hiền hữu Punnamukha, có sáu thứ không có lợi ích khi có công việc 
phải làm: 

297.  Chăng có ích gì, những lúc cán, 

Cây cung nhưng chàng có dây cung, 
Thuyền ở bờ kia, xe рау trục, 

Vợ nhà đang sóng chỗ bà con, 

Bè ban khi cán ở chón xa, 

Cóng su cán ké, người xâu ác. 

Này hiên hữu Punnamukha, thật vậy, có tám duyên cớ khiến đàn bà khinh 
bi chồng, đó là: Do nghèo khó, bệnh tật, già cá, nghiện rượu, ngu dán, phóng 
tüng, bón ba đủ moi thứ việc, xao lãng bốn phận đối với vợ. Thật vậy, đàn bà 
khinh bi chóng minh vi tám duyên cớ áy. 

Ở đây lại thêm vân kệ này: 

298.  Bénh, nghèo, già, nghiện rượu, buông lung, 

Việc quá bôn ba, hoặc độn dán, 
Hoặc tháy chóng không lo bón phán, 
Vợ thường chăng trong dáng phu quân. 
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Thật vậy, do chín nguyên nhân này, một nữ nhân phạm lỗi lầm: Nàng thích 
lui tới các công viên, vườn hoa, bờ sông, thích thăm viêng nhà bà con, hoặc 
người xa lạ, ham mê trang điểm trang phục tốt đẹp nhất, hoặc nàng nghiện rượu 
mạnh, ưa nhìn quanh quân bên mình, hoặc đứng tựa cửa; thì này ta bảo do chín 
duyên cớ này, một nữ nhàn phạm lỗi lầm. 
О đây lại thêm vån kệ này: 
299, Đàn bà ưa mặc áo quán sang, 
Nghiện rượu, rong chơi, dạ vẫn ham, 
Vườn cảnh, công viên, trên bén nước, 
Đến nhà người lạ hoặc thân bàng. 

300. Nàng thường đến đứng bên khung cửa, 
Lơ đãng nhìn quanh quần mặt đàng. 
Theo chín cách này hư hỏng sớm, 
Lạc xa đường đức hạnh hiên lương. 


Thật vậy, này hiền hữu Punpamukha, nữ nhân làm xiêu lòng nam nhi băng 
bốn mươi cách khác nhau: Nàng uốn người lên, nàng cong người xuống, nàng 
nhảy tung tăng, nàng làm vẻ e thẹn, nàng lấy móng tay này gõ móng tay kia, 
nàng đặt chân này lên chân kia, nàng lây que cào mặt đất, nàng tung chàng trai 
lên rồi hạ xuống, nàng nô đùa và khiến chàng trai nô đùa, nàng hôn chàng và 
bảo chàng hôn nàng, nàng ăn và cho chàng ăn, nàng trao tặng, hoặc cầu xin vật 
gi đó, nàng nhai lại những gi chàng làm, nàng nói giọng trầm, nàng nói giọng 
bóng, nàng nói chuyện cởi mở, nàng nói có vẻ bí mật, nàng cười cot lôi cuón 
chàng băng múa, ca, đàn địch, băng những giọt nước mắt, hay cách làm dáng, 
hoặc với áo quân lộng lẫy, hay nhìn chờ đợi, nàng lắc hông, hay lắc bộ phận kín 
của người nữ, khoe đùi ra, hoặc che dui lại, nàng khoe ngực, khoe nách, khoe 
rón, nàng nhắm mắt, nàng nhuóng mày, nàng mím môi, nàng lè lưỡi, nàng thả 
lỏng xiêm y, hay kéo sát xiém y, nàng buông loi khăn trùm đầu, hay quán chặt 
khăn trùm đầu. Quá thật nàng lôi cuón nam nhi băng bốn mươi cách này. 


Thật vậy, này hiên hữu Punnamukha, một nữ nhân hư đốn được biết rõ qua 
hai mươi lăm cách khác nhau: Nàng ca ngợi việc chồng nàng vắng mặt, nàng 
không nhớ khi chóng di xa, nàng cháng thích chóng trở vé, nàng chê bai chóng, 
nàng không lên tiếng khen chóng, nàng làm thuong tón chóng, nàng khóng làm 
loi ích chóng, nàng làm những việc có hai cho chóng, nàng khóng muón làm 
gi giüp đỡ chóng, nàng mác cá xiém y lüc di ngủ, nàng năm ngoảnh mặt làm 
ngơ chông, nàng lăn lóc qua lại gây chuyện â ám 1, nàng thó dài suón suot, nàng 
kêu đau nhức minh mây, nàng thường hay đi tiéu tiện, nàng hay chóng đối, hé 
nghe tiéng người lạ nàng lăng tai nghe chăm chú, nàng phung phí tài sản của 
chóng, nàng giao du thân mật với ban hàng xóm, nàng hay đi lang thang ra 
ngoài thơ {һап dạo phó, nàng phạm tội ngoại tinh, vì khinh bi chóng mà nàng 
có nhiêu tu tưởng xáu xa trong lòng, nàng hay đứng nơi cửa, nàng hở bày ngực 
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cùng tay chân và nách, nàng đi khắp nơi trông ngóng. Quả thật, này hiền hữu 
Punnamukha, một nữ nhân hư hỏng được biết qua hai mươi lắm cách này. 

Và đây lại thêm các vån kệ cảm thán: 

301. Đồng tình sự văng mặt phu quân, 
Chàng bước ra đi chăng não lòng, 
Dạ cháng vui mừng chàng trở lai, 
Cháng bao giờ tán thán công chóng, 
Đây là dâu hiệu nêu cho rõ, 
Lễ thói thông thường ác nữ nhân. 

302. Ваг tuân, tính kế hại phu quân, 
Làm việc không nên, bó lợi chóng, 
Mặt ngoảnh di, nàng năm xuống ngủ, 
Bên chàng xiêm áo phủ hoàn toàn, 
Đây là dâu hiệu nàng hư đồn, 
Chắc chăn lộ ra thật rõ ràng. 

303.  Trán troc, cháng nám mót lát vên, 
Thó dài sườn suot, lại kêu rên, 
Hoặc nàng сїт giả vờ đau bung, 
Như muốn tiéu, nàng vẫn đứng lên, 
Các dấu hiệu này người thấy rõ, 
Tính tình của phụ nữ hư hèn. 

304. Độc ác trong hành động của nàng, 
Nàng làm những việc phải can ngăn; 
Nghe lời người lạ cầu ân huệ, 
Tài sản chông, nàng thật phí hoang, 
Dé được ngoại tình là dâu hiệu, 
Moi người thấy rõ tính tà gian. 

305. Bac vàng góp nhặt bởi công chóng, 
Đô đạc chất đây thật khó thân, 
Nàng phí phạm nhanh, cùng lỗi xóm, 
Nàng thần mật quá độ, dần dân, 
Chính nhờ dấu hiệu này ta biết, 
Tính nết gian tà của nữ nhân. 

306. Hãy ngắm nàng di dao phó phường, 
Phü phàng dói xử với phu quân, 
Khinh khi thô lỗ nhất trần thé, 
Chăng ngớt ngoại tình, loạn trí tâm, 
Nhờ dẫu hiệu này ta thấy rõ, 
Bọn hông quân quả thật tà gian. 
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307. Nàng vẫn đứng ngay trước cửa nhà, 
Coi thường mọi phép tắc đoan trang, 
Khoe thân tro trén cho hành khách, 
Buón buc nhin quanh quán moi phuong, 
Các dấu hiệu này cho thấy TỐ, 
Thói tà gian của bọn hông quân. 


308. Nhu rừng cây được gỗ làm thành, 
Nhu các dòng sông chảy uón quanh, 
Vậy cứ tạo thời cơ thuận tiện, 
Nữ nhân đều lạc lỗi vô minh. 
309. Tạo nơi kín đáo, hợp thời co, 
Con đường đức hạnh phải rời xa, 
Nữ nhân tất cả đều hư đốn, 
Nếu có chỗn nơi, lại đúng gió, 
Ví các tình nhân kia chăng đến, 
Chúng liền phạm tội với tên gù. 
310. Đàn bà phuc vụ thú dàn ông, 
Chớ một ai tin bọn nữ nhân, 
Lòng dạ chúng thường thay đôi mãi, 
Dục tham chúng lại cứ buông lung. 
Nữ nhân xứng gọi người cầu lạc, 
Hèn mạt nhất trong đám hạ tâng, 
Chúng vẫn giống như là bến tắm, 
Thường chung chạ với mọi nam nhân. 


Жжжж 


CHUYÉN VƯƠNG HẬU KINNARA 

Ngày xưa tại Ba-la-nai, có vị vua tên là Kandari rât khôi ngô tuán tú. Hăng 
ngày, các cận thân đem đến dâng một ngàn hộp nước hoa. Với nước hoa này, 
họ làm cho cung điện thật cao sang thanh lịch. Sau đó, họ chẻ các hộp ây nhóm 
lửa thơm ngát và nâu thức ăn với lửa ду. 

Bây giờ, vương hậu là một nữ nhân dièm lệ có tên Kinnarã và vị té sư của 
vua là Paficalacanda cùng tuôi với vua và rất thông tuệ. Phía trong bức tường 
cạnh cung vua có một cây hông đào, cành lá sà xuống tận bức tường và một tên 
qué di dạng gớm ghiéc sóng ở dưới bóng cây ây. 

Một hôm, Vương hậu Kinnarä nhìn ra cửa sô tháy gã liên đem lòng say mê 
gã. Ban đêm, sau khi đã chiếm được sự súng ái của vua nhờ các tài quyên rũ của 
bà, vừa khi vua ngủ say, bà thường rón rén đứng dậy sắp đặt mọi thứ cao lương 
mỹ vị vào một cái bát băng vàng và đeo nó bên hông, bà hoàng đu mình qua cửa 
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só nhờ một sợi dây vải, trèo lên cây hòng đào và buông mình xuống bằng một 
nhánh cây, bà đưa cao lương mỹ vị cho gà qué ăn rồi giao hoan với gã xong bà 
lại trèo lên cung điện theo cách bà đã đi xuống. Sau khi tám gội toàn thân bàng 
nước hương, bà liên năm xuống bên canh vua. Theo cách này, bà thường xuyên 
phạm tà hạnh với gã què mà vua không biết gì cả. 

Một ngày kia, sau một lễ hội oai nghi diéu quanh kinh thành, vua di vào 
cung chot tháy tén qué kia, mót sinh vát dáng thuong dang nám duói bóng cáy 
hóng dào và vua báo vi té su: 


— Khanh háy nhin con ma trén dát này. 

— Táu Dai vuong, truyén viéc gi cháng? 

— Này hiển hữu, có thé nào một nữ nhân bi duc tinh kích động lại muốn đến 
gần một sinh vật đáng ghê tởm như thế này chăng? 


Nghe lời vua phán, gã qué tràn đây kiêu mạn suy nghĩ: “Vua này nói gì thế? 
Có lẽ vua không biết ty nào vé việc hoàng hậu đến thăm ta.” Rồi cháp hai tay 
về phía cây hồng đào, gã la to: 


— Tâu vị thân hộ mạng cây này, trừ ngài ra, không ai biết chuyện ấy cả. 

Vị té sư tháy hành vi của gã, nghi thám: “Chắc chắn chánh hậu của vua nhờ 
cây này giúp đi xuống phạm tà hạnh với gã.” Vì thế, vị ấy tâu với vua: 

, - Tàu Đại vương, ban đêm Đại vương tiếp xúc với thân thé chánh hậu thi 

thây như thê nào? 

Vua đáp: 

— Ta không nhận thây gi cá. Song vào canh giữa thân thé bà lạnh lắm. 

— Thé thì tâu Đại vương, dù trường hợp các nữ nhân khác ra sao đi nữa, 
Chánh hậu Kinnarà cũng đã thông gian với gã kia. 

— Hiên hữu nói gi thé này? Lë nào một nữ nhân diém lệ thé kia lại hành lạc 
cùng với con vật góm ghiéc này ư? 

— Vậy thì tâu Đại vương, ta thử tìm chứng cớ chuyện này. 

Nhà vua bảo: 

— Trẫm chấp thuận. 

Và sau buói cơm tối, vua nằm xuống cạnh bà đề thử việc kia. Vào giờ ngủ 
như thường lệ, vua giả vờ ngủ say và bà cũng hành động như trước. Vua muôn 


theo dõi bước chân bà liền đứng пар trong bóng cây hông đào. Tên qué đang 
giận dữ với bà và bảo: 


— Tôi nay nàng đến chậm quá. 

Rồi gã lây tay đánh vào chiếc vòng tai của bà, vì thé bà đáp: 

— Xin lang quân chó giận. Thiếp phái chờ nhà vua ngủ say đã chứ. 

Nói vậy xong, bà làm mọi việc như thé đóng vai một người vợ trong nhà 
gã què. Nhưng khi gã đánh bà, chiếc vòng tai có hình đâu su tử rời khỏi tai bà 
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vệ xuóng chán vua. Nhà vua nghi thám: *Chính cái này sé là vát tuyét diéu cho 

" Rói vua lượm chiếc vòng giâu đi. Sau khi phạm tà dục với tình nhân, bà 
m về như trước và đi vào năm canh vua. Nhà vua khước tir mọi điệu bộ gợi 
tình của bà. Ngày hôm sau, vua truyén lệnh: 


— Hoàng hậu Kinnarà phải đến cháu và mang theo mọi món trang sức trám 
đã ban. 


Bà đáp: 

— Món nữ trang có hình đầu sư tử của ta dang dé ở tiệm vàng. 

Và bà từ chối đi diện kiên. Khi lệnh vua ban ra lần thứ hai, bà đến với một 
chiếc hoa tai độc nhât. Nhà vua hỏi: 

— Hoa tai kia của khanh đâu? 

— Ó chỗ người thợ vàng. 

Vua truyền người thợ vàng đến, phán: 

— Tai sao ngươi không dé hoàng hậu đeo hoa tai? 

— Tâu Đại vương, hạ thần không giữ hoa tai ấy. 

Nhà vua nỗi cơn thịnh nộ, bảo: 

— Này con tiện tỳ hư đốn kia, gã thợ vàng của ngươi chắc hăn là một người 
giống như ta. 

Nói vậy xong, vua ném chiếc hoa tai ây xuống trước mặt bà và bảo vị tế sư: 

— Này hiển hữu, khanh đã nói đúng, hãy di bảo chém đâu nó ngay! 

Vị ây liền dem bà giấu ở một nơi an toàn trong cung và đến tâu trình vua: 

— Тап Đại vương, xin chớ giận Hoàng hậu Кіппага, moi nữ nhân đêu như 
vậy cá. Nếu Đại vương muón thây bọn nữ nhân vô đạo ra sao, hạ thân sẽ chỉ 


cho Dai vương tháy tính gian tà và lừa dói của chúng. Vậy ta hãy cái trang và 
vi hành xuóng thón qué. 


Nhà vua sán sàng cháp thuán, giao vuong quóc cho mẫu hậu rôi lén đường 
ngao du với vị té sư. Khi hai vị đã đi một do-tuán và ngôi bên đường cái thì một 
phủ gia no dang mớ hội rước dâu cho con trai, đã đặt cô dâu ngôi vào một cỗ 
xe đóng | kín và hộ tống nàng với một đoàn tùy tùng тат rộ. Khi thây đám rước 
này, VỊ té sư nói: 

— Nêu Đại vương muốn, ngài có thé làm cho có gái này thông gian VỚI ngài. 

— Này hiền hữu, khanh nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rầm rộ này, làm sao 
có chuyện ây được? 

— Vậy thì xin Đại vương hãy nhìn đây. 


Rồi tiến lên phía trước, ông dựng lên một bức màn gióng như một túp lèu 
không xa duong cái, dé vua ở trong màn, còn chính ông ngôi bên đường khóc 
lóc. Lúc ấy, vị phú ông thấy vậy liên hỏi: 


— Tại sao hiên hữu khóc? 
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Ông đáp: 

— Tiện nội đang thai nghén nặng né nên tiêu đệ lên đường dua nàng vé nhà 
me, đang lúc di đường nàng lên con đau đớn khó Sở trong bức màn kia và nàng 
lại không có người phụ nữ nào ở bên nàng, còn tiêu đệ thì không thê vào đó với 
nàng được. Tiểu đệ không biết việc sẽ ra sao nữa. 


— Nàng phải có một người đàn bà ở bên cạnh. Thôi đừng khóc nữa. Ở đây 
có nhiêu đàn bà lăm, một người trong bọn sẽ đên với nàng. 

— Vậy thì xin dé tiểu thư này vào. Đây sẽ là điềm lành cho tiểu thư. 

Phú ông nghĩ thầm: “Người kia nói đúng đây. Đây. sẽ là việc lành cho con 
dâu ta. Nó sẽ được phước sinh ra vô số con trai, con gái. ” Rói ông đưa nàng vào 
trong đó. Vừa bước vào màn, thoạt trông thây vua, nàng đã say mê và phạm tà 
hạnh với vua, rôi vua tặng nàng một chiéc nhàn có dâu hiệu riêng của minh. 

Khi việc ấy đã xong và nàng bước ra khỏi lèu, chúng bạn hỏi: 

— Bà ấy sinh con gi thé? 

— Một cậu trai sắc vàng óng! 

Thế rồi vị phú ông đem nàng di mát. Vị té sư đến gặp nhà vua và nói: 

— Tâu Đại vương, ngài vừa thây ngay cả một thiêu nữ cũng đã hư hỏng như 


vậy. Còn nói gi các nữ nhân khác càng hư hỏng đến đâu. Xin Đại vương cho 
biệt ngài có ban nàng vật gì không? 


— Có, ta ban nàng chiếc nhẫn có tín hiệu riêng của ta. 

— Hạ thân quyết không cho nàng giữ vật ây đâu. 

Ông liên vội vã chạy theo bắt kịp chiếc xe và khi bọn họ hỏi: 

— Thé này là nghĩa lý gì? 

Ông đáp: 

— Cô tiểu thư này ra đi với chiếc nhân mà tiện nội Bà-la-môn đặt trên gối 
của nàng, vậy tiêu thư hãy trả chiéc nhân lại di. 

Khi trao nhẫn lại, nàng cào vào tay vị Bà-la-món và nói: 

— Hãy cám lây, quân đều giả! 

Như vậy, vị Bà-la-môn này dùng đủ mọi cách nêu cho vua thây nhiều nữ 
nhân khác cũng pham tà dám rôi nói: 

— Tâu Đại vương, thé này là đủ rồi. Chúng ta sẽ di nơi khác thôi! 

Vua đi khắp cõi Diêm-phù- -dé (Ап Độ) và hai vị báo nhau: 

— Tất cả nữ nhân đều giông hệt nhau. Chúng có nghĩa gì với ta đâu. Thôi ta 
hãy quay. về đi! 

Thé rồi, hai vị di tháng về Ba-la-nai. Vi tế sư nói: 

— Tâu Đại vương, mọi nữ nhân déu nhu thé cả, bản chất của chúng đều gian 
tà. Xin ngài tha tội cho chánh hậu Кіппага! 
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Thê theo lời khân cầu của VỊ té su, vua tha tội cho bà, song truyền đuôi bà ra 
khỏi cung. Khi vua đã tông bà ra khỏi cung rồi, vua chọn một vương hậu khác 
và truyền lệnh đuôi luôn tên qué cùng chặt nhánh cây hông đào bỏ đi. 

Vào thời ấy, chim chúa Kunäla là Paficalacanda. Vì thé khi ké lại chuyện 
ngài đã chứng kiến tận mắt, ngài ngâm kệ để chứng minh: 

311. Tù chuyện Kinnarä, Kandari vương, 

Có nhiêu việc tỏ lộ ra răng, 

Nữ nhân tất cả đều không tháy, 
Thích thú trong nhà chúng trủ an. 
Người vợ bó rơi chóng cách ду, 

Dù chóng thám thiết lại hùng cường, 
Vẫn thường đi với đàn ông khác, 
Ngay với gã què cũng lạc đường. 


Жжжж 


CHUYÊN VƯƠNG HẬU РАМСАРАРА 


Đây là một chuyện khác nữa. Ngày xưa, vi vua ở xứ Ba-la-nai mệnh danh là 
Baka cai trị vương quôc đúng Chánh pháp. Thời â ây, một người đàn ô ông nghèo 
khó sông ở cửa Đông thành Ba-la-nai sinh được một người con gái đặt tên là 
Paficapapa. Chuyện кё rằng, trong một đời quả khứ nàng làm con gái nhà nghèo 
nhào trộn đất sét dé аар tường. Lúc â ây, một vị Độc Giác Phật suy nghĩ. “Ta phải 
tìm đất sét ở đâu dé dáp hang núi này cho sach sẽ gọn gàng? Có thé Ta sẽ tìm 
được ó Ba- la-nai." 


Vị ây liền đắp y, cám bình bát trong tay đi vào kinh thành và đứng không 
xa nữ nhân này. Nàng tức giận nhìn vị ây, nghĩ thâm: “Trong tâm địa xâu xa 
của y chắc đang câu xIn cả đât sét lẫn thức ăn.” Vị Độc Giác Phật vån đứng bất 
động. Vì thế, khi nàng thấy vị ây đứng yên, nàng hồi tâm, nhìn vị ấy một lần 
nữa và nói: 

— Bạch Tôn giá, Ngài chua có đất sét. 

Rôi nàng 14у một cục đất lớn đặt vào bình bát, với cục đất sét này, vi áy làm 
cho trong hang duoc gon gàng. Và phân thưởng dành cho cục đất sét ду là thân 
thể nàng trở nên êm dịu lúc tiếp xúc, nhưng hậu quả của nét mặt giận đữ kia là 
tay chân, miệng, mặt, mũi nàng trở nên xâu xí dị dạng, vì thế quân chúng biết 
nàng qua biệt hiệu Pañcapäpã (Ngũ Ác Tật). 


Bây giờ, vua xứ Ba-la-nai có dip du hành quanh kinh thành vào ban đêm, 
khi đi đến chôn này, nàng đang nó dua với các thôn nữ khác, và vì không biết 
đó là vua, nàng năm lây tay vua. Kết quả việc xúc chạm với nàng làm vua mát 
hết tự chủ và như thé bị rúng động vì xúc chạm với thân tiên, lòng rạo rực dục 
tình, vua năm lây tay nàng mặc dù nàng trông thật xâu xí dị dạng, hỏi nàng là 
con gái nhà ai. Nàng đáp: 
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— Con gái một người cu ngụ bên công thành. 

Và khi nghe nàng chưa có chông, vua bảo: 

— Ta sẽ là chóng nàng. Hãy đi xin phép cha mẹ châp thuận! 

Nàng đến gặp cha mẹ và nói: 

— Có một anh chàng muốn cưới con làm vợ. 

Khi cha mẹ đông ý và bảo: 

— Chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm mới muốn cưới cô gái 
như con. 

Nàng đến báo tin cho nhà vua biết cha mẹ nàng đã băng lòng. Thế rôi, vua Ở 
chung với nàng ngay trong chính nhà ấy và tång sáng hôm sau lại tìm vè cung. 
Từ hôm ấy, vua thường cải trang đến đó và không còn quan tâm đến bất cứ nữ 
nhân nào khác. 

Вау giờ, một hôm cha nàng mắc bệnh lên máu. Liễu ибс chữa bệnh cho 
cha là thường xuyên cung cấp cháo nâu với sữa, lạc, mật ong và đường. Song 
vi nhà nghèo, họ không thé kiếm đâu ra món ду. Sau đó, bà mẹ bảo con gái: 

— Này con, chồng con có thé kiêm cho ta một ít cháo này chăng? 

Nàng đáp: 

— Me oi, chóng con chắc còn nghèo hơn ta nữa; song dù vậy, con cũng sẽ 
hỏi chàng, me đừng lo gi. 

Nói thé xong, vào lüc vua tró vé, nàng ngói xuóng nhu thé dang buón buc. 
Khi vua dén hói tai sao nàng buón nhu váy và nghe chuyện ây, vua báo: 

— Này hiền thé, thé khi nào ta sẽ phải đem về món thuốc công hiệu này? 

Rồi vua suy nghĩ: “Ta không thê tiếp tục đến đây băng cách này mãi được, ta 
phải xem xét nôi hiểm nguy vì cứ đi tới đi lui như thé này. Song nêu ta đưa nàng 
vé triều, quân thân không biết nàng có được làn da xúc chạm êm dịu, họ sẽ ché 
nhao ta và nói: “Đức vua dem vé một con quy cái.’ Còn néu ta dé cho cá kinh 
thành biết được xúc giác êm dịu áy của nàng thi ta sé gạt bó hết mọi lời ché bai 
chóng dói ta." Vi thé, vua báo nàng: 

— Này ái thé, thói đừng buồn bực nữa. Ta sẽ dem cho cha nàng một ít cháo ду. 

Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, vua trở về cung. Hôm sau vua 
bảo nâu món cháo như nàng đã tả và lây lá kết thành hai cái giỏ, một gió đựng 
cháo gạo và trong giỏ kia vua đặt một vương miện bàng ngọc rồi buộc chặt 
chúng lại. Ban đêm vua đến bảo nàng: 

— Này ái thê, chúng ta nghèo lắm. Phải khó khăn vất vả lắm ta mới kiếm 
được cháo này. Nàng phải dán cha nàng: “Hôm nay ăn cháo trong gió này, ngày 
mai giò kia." 

Nàng làm theo lời dặn. Còn cha nàng, sau khi án một ít cháo đã thây thỏa 
mãn ngay nhờ các chát bó dưỡng tăng dàn sinh lực, phán còn lại nàng dua cho 
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mẹ và chính nàng cũng ăn một phân nên cả ba ёи сат thấy vô cùng sung 
sướng, còn cái giỏ đựng vương miện băng ngọc ấy, họ để dành cho nhu cầu 
hôm sau. 


Khi về cung thất, vua rửa mặt và bảo: 

— Hãy đem vương miện của trám đến đây! 

Quân hâu đáp: 

— Chúng thần không tim ra vương miện. 

Vua phán: 

— Hãy đi tìm khắp kinh thành! 

Họ di tìm nhưng vẫn không tháy đâu cả. Vua phán: 

— Thôi được, hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các gió 
lá đựng thức ăn! 

Họ di tìm và thấy vương miện bảo châu trong nhà này liền la lên: 

— Cha mẹ của cô nàng này là bọn trộm! 

Họ trói cả hai và đem đến trình vua. Lúc ấy, cha nàng thưa: 


— Tâu Chúa thượng, chúng thần không phải bọn trộm, có một người đã 
mang cho chúng thân bảo vật này. 


Vua hỏi: 

– Аі thé? 

Гао аар: 

— Con тё của thân. 

Khi được hỏi người ây ở đâu, lão đáp: 

— Tiện nữ biết. 

Rôi lão nói chuyện với nàng: 

— Này con, con biết chóng con là ai chứ? 

— Con không biết. 

— Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rôi! 

- Thưa cha, chàng đến lúc trời tói và đi trước khi trời sáng, vì vậy con 
không biệt hinh dáng chàng, nhung con có thê nhận ra chàng băng cách năm 
tay chàng. 

Cha папр Кё việc này với các quan và họ tâu trình vua. Vua giả vờ không 
biết gì về việc này và phán: 


– Được, hãy để nữ nhân này Ở trong bức màn ở sân châu và đục một lỗ trên 
màn lớn băng bàn tay dàn à ông rôi goi dân chúng đến đây dé tìm cho ra tên trộm 
băng cách chạm vào tay nó. 


Quân thân làm theo lệnh vua. Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ 
déu ghé tóm bảo nhau: 
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— Nó là con quỷ cái. 
Trong nỗi ghê tởm, họ không dám dung vào nàng. Nhưng họ cũng đưa nàng 


đặt vào trong bức mản ở sân châu và tập hợp dân chúng lại. Khi cám tay mỗi 
người đến đưa qua lỗ hông, nàng báo: 


— Không phải người này. 


Dân chúng đều say mé vi sự xúc cham thân tiên của nàng nên không thé bỏ 
di được. Họ suy nghĩ: “Nếu nàng ây đáng bị trừng phạt thì dù chúng ta phải lẫy 
ойу đánh nàng, chúng ta cũng săn sàng chịu đựng mọi việc phục dịch của bọn 
tôi đòi vì nàng và rước nàng về nhà làm vợ chánh.” Sau đó, quân hâu của vua 
đánh đuôi bọn họ đi thì tát са quán chúng bắt đâu từ vị phó vương đều làm như 
lũ người điên. Lúc ấy, vua bảo: 


— Thé trẫm có thé là người áy chăng? 

Rồi vua đưa tay qua lỗ hóng. Người dàn bà ấy năm lấy tay vua và la to: 

— Ta dà bắt được tên trộm! 

Vua hỏi quân thân: 

— Khi tay các khanh được nàng ây năm, các khanh nghĩ sao? 

Họ tâu vua giống hệt cảm giác họ đã nhận được. Vì thế, vua phán: 

— Do duyên CỚ này trám đã bảo chúng đưa nàng vé cung. Nếu dán chúng 


không biết gi về xúc giác của nàng, họ sẽ khinh chê trầm. Nay các khanh đã biét 
mọi su thật nhờ trám, váy hãy nói ra nàng ду nên ở nhà ai dé làm vợ? 


Quân thân đáp: 

— Tâu Đại vương, ở cung của Đại vương. 

Thé rồi cử hành lễ Quán dành, vua phong nàng làm chánh hậu và ban cho 
cha mẹ nàng quyên cao chức trong. Từ đó vé sau, vi say mé nàng, vua không 


bảo tiễn hành điều tra về nàng cũng chăng ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. 
Các vương phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến nàng. 


Một hôm, nàng năm mộng thấy điềm nàng làm chánh hậu của hai vị vua 
liền ké giấc mộng ây với vua. Vua triệu các người giải mộng đến hỏi: 


— Giâc mộng chánh hậu thây như vậy có nghĩa gì? 
Báy giờ, bọn họ đã nhận hồi lộ từ các vương phi kia liên thưa: 
— Việc chánh hậu ngôi trên lưng voi toàn trắng là dâu hiệu Đại vương băng 


hà và việc Lệnh bà sò mặt tráng trong khi cưỡi trên lưng voi là dâu hiệu bà đưa 
một vị địch vương đến chóng Dai vuong. 


Vua hỏi: 

— Vậy phải làm gi bây giờ! 

– Đại vương không thé xử tử bà nhưng Đại vương phải đặt bà lên chiếc 
thuyên và đây xuống cho trôi sông. 

Ban đêm, vua sai đặt nàng lên thuyén cùng thức án, áo quần và đồ nữ 
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trang rói dày nàng trói theo dóng. Trong khi nàng duoc dóng nuóc cuón di trén 
thuyén, nàng dén diện kiến Vua Pavariya, lúc ây dang du hí trên dòng sông. VỊ 
đại tướng của vua thấy chiếc thuyên liên hỏi: 


— Chiếc thuyên này thuộc vé ta. 

Vua bảo: 

— Hàng hóa trên thuyền thuộc vé trẫm. 

Khi chiếc thuyền đến gân, hai vị thây nữ nhân kia và vua hỏi: 

— Nguoi là ai mà giống như quý cái thế? 

Nàng mim cười đáp nàng là chánh hậu của Vua Baka rói Кё cho vua nghe 
tát cá chuyện đời nàng, răng nàng lừng danh khắp cõi Diêm- phü-dé vói biét 
hiệu là Paficapapa. Lúc ây, vua năm tay nàng nhấc ra khỏi thuyên, vừa câm bàn 
tay nàng, vua lién tháy rao rực say mê vi sự xúc chạm ấy; bởi thé các cung tán 
mỹ nữ của vua chăng còn được xem là xứng dáng với danh hiệu nữ nhân nữa, 
vua liền tôn nàng lên địa vị chánh hậu và nàng được vua sủng ái như chính bản 
thân của vua vậy. 

Khi Vua Baka nghe mọi chuyện đã xảy ra liền bảo: 

— Ta không cho phép vua áy phong nàng làm chánh hậu đâu. 

Rồi truyền triệu tập quân sĩ, vua đến đóng quân ở một cảng đối diện bên 
kia sông, gửi thông điệp với mục đích là bảo Vua Рауапуа hoặc phải giao trả 
vị chánh hậu của mình hoặc ứng chiến. Vị địch vương kia sẵn sàng lâm trận, 
nhưng các quân sư của cả hai vua đều nói: 

— Không cân phải chết vì một nữ nhân. Bà â áy thuóc vë Vua Baka vi dó là 
phu quân đâu tiên của bà, song bà ấy lại thuộc vé Vua Pavariya vi vua này đã 
cứu bà ra khói chiếc thuyền. Do váy, hãy dé bà áy ở trong khoảng thời gian bảy 
ngày tại cung của mỗi vị vua. 

Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị vua đồng ý quan điểm này 
và cả hai déu vô cùng hoan hy, báo xây kinh thành ở hai bờ đối diện của sông 
ây và ngu đến ở đó, còn nữ nhân ấy nhận dia vi chánh hậu của cả hai vua và cả 
hai đều say mê nàng. 

Bấy giờ, nàng ở bảy ngày cùng một vị vua, rói nàng lén thuyên qua sóng 
đến cung của vị kia, và lúc ở giữa dòng, nàng lại phạm tà hạnh với tên lái 
thuyên là một lão già vừa hói vừa què. 

Thời áy, chúa chim Kunala là Vua Baka nên ngài ké chuyện này là việc do 
chính mắt ngài trông thấy và ngài ngâm kệ để chứng minh điều này: 

312. Pañcapapa chánh hậu Вака vương, 

Tham dục hai vua thật khó lường, 
Tuy thế, nàng kia còn phạm tội, 
Với tên nô lệ của chóng nàng, 
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Vậy còn tên hạ tiện nào khác, 
Nàng lại không mong muôn phạm gian? 


Жжжж 


CHUYÊN VƯƠNG HẬU PINGIYANI 


Tuy nhiên còn một chuyện khác nữa. Ngày xưa, vương hậu của Vua 
Brahmadatta mệnh danh là Pingiyanï mở cửa sô nhìn xuống và thây một người 
giữ ngựa của hoàng gia. Đến khi vua đã ngủ say, nàng trèo xuông qua cửa sô, 
pham tà dục với y rôi lại trèo lên cung điện, tắm rửa toàn thân với đủ loại nước 
hoa và năm xuóng canh vua. Báy gió, mót hóm vua suy nghi: "Ta khóng biét 
vi sao vào lúc nửa đêm, thân thé hoàng hậu luôn giá lạnh, ta muốn xem xét vån 
đề này.” 

Vì thế một ngày kia, vua giả vờ ngủ rôi trở dậy đi theo nàng và thấy nàng 
phạm tà hạnh với gã giữ ngựa. Vua trở vé bước lên nội cung, và nàng cũng vậy, 
sau khi phạm tội ngoại tình liền trở vào năm trên chiếc giường nhỏ. 


Hôm sau, trước mặt quân thân, vua triệu nàng vào cháu rồi công bó tà hạnh 
của nàng và phán: 

~ Tất cả đàn bà du tội lỗi như thé cả. 

Rồi mặc dù tội ây đáng hành hình, tù dày, xéo thịt hoặc phanh thây, vua vẫn 


tha tội cho nàng, nhưng vua lại truất phế nàng khỏi ngôi cao và phong một nữ 
nhân khác làm chánh hậu. 
Vào thời áy, chim chúa Kunala là Vua Brahmadatta, vì thé chính ngài ké 
chuyện này là một việc ngài đã thấy tận mắt và ngâm kë dé chứng minh: 
313.  Kiéu nữ Pingiyani, ái hậu vua, 
Brahmadatta ngu tri sơn hà, 
Tuy nhiên nàng với tên nô lệ, 
Của dáng quân vương phạm dục tà, 
Do bởi hoang dâm, nàng mát hết, 
Cả quân vương lẫn gã gia nô. 
Sau khi kê tội lỗi của nữ giới trong các chuyện đời xưa, ngài lại nói về tà 
hạnh của họ băng cách khác nữa: 
314. Hèn hạ đổi thay ау nữ nhân, 
Chúng còn bội nghĩa với vong ân, 
Nam nhân ví thử không s1 ảm, 
Chăng hạ cô tin chúng nói năng. 
315. Chúng ít quan tâm bón phận mình, 
Hoặc lời kêu gọi của ân tình, 
Vô tâm trước tâm lòng cha me, 
Hoặc mỗi buộc ràng của đệ huynh. 
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Chüng dóng vai nguói khóng hó then, 
Khi vi pham luật lệ công bình, 
Mọi hành vi chúng đều tuân phục, 
Ước vọng trong tâm của chính mình. 
316. Dù ở với chàng bao tháng năm, 
Dù chàng yêu dâu lại ân cán, 
Nông nàn trong dạ và thân thiết, 
Như chính đời chàng quả thật chân, 
Trong lúc gian lao và khốn khó, 
Chúng đành lòng bỏ đức phu quân. 
Về phân ta chăng bao giờ nữa, 
Còn đặt lòng tin bọn nữ nhân. 
317. Tám nữ nhân thường thấy dói thay, 
Như là loài vượn khỉ leo cây, 
Hoặc nhu tàng lá cây soi bóng, 
Trên đỉnh non cao, vực thăm dày. 
Chủ đích ở trong lòng nữ giới, 
Sao cũng chập chờn cứ chuyên lay, 
Như thê bánh xe lăn vút mãi, 
Không hé có lúc nghỉ, ngừng quay. 
318. Khi đã nghi suy thật kỹ càng, 
Chúng nhìn quanh quần kiểm tim đàng, 
Đề di bát một người giàu có, 
Biến gã thành môi của chúng săn. 
Những bọn dại khờ như vậy đó, 
Chúng dùng lời mật ngọt chiêu hàng, 
Nhu chàng giữ ngựa miền Cam-bót, 
Dụ dỗ ngựa rừng với cỏ rêu. 
319. Song nếu nhìn quanh thật kỹ càng, 
Mà không tìm thây được con đường, 
Đề mong chiếm đoạt phân tài sản, 
Biến gã thành mỗi của chúng săn, 
Chúng đuôi gã ngay như một kẻ, 
Đã lên bờ nọ lúc sang ngang, 
Tức thì bỏ mặc thuyén trôi dat, 
Thuyén ây từ đây chúng chăng màng. 
320. Nhu ngọn lửa thiêu đốt bạo hung, 
Chúng ôm phì gã chặt trong lòng, 
Hoặc là đây gã như dòng nước, 
Lũ lụt chảy cuôn cuộn tứ tung, 


321. 


322. 


323. 


324. 


325. 
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Chúng tán tỉnh chàng nào chúng ghét, 
Cũng nhiêu như kẻ chúng tôn sùng, 
Nhu con thuyên vẫn thường kë sát, 
Cả bến bờ xa lẫn bến gân. 

Chúng chăng thuộc về một hoặc hai, 
Chúng như hàng quán mở ra mời, 
Người dùng lưới bắt nhanh làn gió, 
Nhu nữ nhân cám giữ bọn trai. 

Như quán nước, sông suối, mặt đường, 
Hoặc như nhà trọ, sảnh công đường, 
Nữ nhân buông thả cùng tất cả, 

Tội chúng làm sao có thé lường. 

Độc hai như đầu rán hó den, 

Tham mói nhu ngon lira vira nhen, 
Nhu bó lua có ngon lành nhát, 

Chúng muốn tinh lang lám của tiên. 
Tránh loài voi, rán hó đen mun, 

Ngọn lửa tưới băng lạc cháy bùng, 
Người được phong vương và quán đảnh, 
Bọn hông quân, phải chạy nhanh chân. 
Những ai biết sông luôn phòng hộ, 
Xem các thứ này tựa địch quân, 

Quả thật chính là tâm địa chúng, 

Làm sao biết rõ, khó vô cùng. 

Má hông tài trí thật thông minh, 

Hay có hình dung tuyệt đẹp xinh, 

Và dám mày râu thường ái mộ, 

Bọn này ta phải tránh cho nhanh. 

Vợ người hàng xóm, cô nàng kiếm, 
Một phú ông loan phượng hợp thành, 
Năm hạng nữ nhi này tất cả, 

Nam nhân không được kết ân tình. 


Và quả thật, thứu vương Ananda, sau khi biết được phần đâu, phần giữa 
và phân cuôi lời thuyêt giảng của chim chúa Kunala, vào lúc ду đã nói lên lời 


kệ này: 


326. 


Dù một nam nhân chứa bạc vàng, 
Cả trần gian để tặng riêng nàng, 
Mà tim chàng vẫn yêu thương nhất, 
Nàng cũng làm ô nhục đến chàng, 
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327. 


328. 


329. 


330. 


331. 


Nếu có thời co nào thuận tiện. 

Vậy nên cân thận kẻo e răng, 

Bạn sẽ rơi vào tay độc ác, 

Của bọn người hèn hạ dối gian. 
Chàng phô dáng khỏe mạnh hùng cường, 
Không phạm lỗi lầm của thé gian, 
Chàng đến cầu hôn cô thiếu nữ, 
Chàng vừa tuán tú lại yêu thương. 
Gặp con hoạn nạn và đau khó, 

Nàng sẽ rời xa, sé bó chàng, 

Ta chăng bao giờ tin tưởng chúng, 
Phân ta đối với bọn hồng nhan. 
Chàng chớ tin vì cứ nghĩ răng: 
“Nàng yêu ta đó, đúng rói chăng?” 
Chàng đừng tin lẽ thường nhi nữ, 
Trước mặt chàng tuôn lệ ướt đầm. 
Chúng tán tỉnh chàng nào chúng ghét, 
Cũng nhiều như kẻ chúng tôn sùng, 
Nhu con thuyén vẫn thường ké sát, 
Cả bến bờ xa lẫn bến gần. 

Chó tin cái ó lót cành khô, 

Cùng các lá cây tự thuở xưa, 

Người bạn ngày xưa, đừng tín nhiệm, 
Ngày nay có thể hóa người thù. 

Chớ tin vua chú vì suy nghĩ: 

“Người ấy, bạn ta thuở trước giờ.” 
Và chớ tin vào người phụ nữ, 

Dù sinh cho bạn chục con thơ. 

Câu lạc chính là bọn nữ nhân, 

Dục tham sao cứ mãi buông lung, 

Lũ người vi phạm nên luân lý, 

Bọn chúng, bạn đừng có cậy trông. 
Vợ cứ giả vờ trò luyến ái, 

Bao la, vô hạn trước ông chóng, 

Chớ tin nàng ấy vì nhi nữ, 

Chung cha như bao bén tắm sông. 
Sẵn sàng chém giết hoặc phân thây, 
Không có việc gì chăng nhúng tay, 
Khi đã diễn xong trò cắt cô, 

Chúng còn uóng máu của chàng ngay. 
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Bọn mày râu chớ say mê chúng, 
Một lũ dục tham hạ liệt đây, 
Phóng đãng và còn chung chạ nữa, 
Như là bến tắm ở dòng sông. 
332. Lời nói chúng thường chăng biệt phân, 
Giữa điều chân thật với tà gian, 
Nhu bó lựa có ngon lành nhất, 
Chúng kiêm tình nhân lắm bạc vàng. 
333. Du một chàng báng mắt, nụ cười, 
Chàng kia bằng cách bước đi chơi, 
Giả trang lôi cuón vài chàng nữa, 
Đám khác băng câu chuyện ngọt bùi. 
334. Hung bạo, nhẫn tâm, lại bất lương, 
Song lời lé chúng ngọt như đường, 
Không gi bọn nữ nhi không biết, 
Dé gat chàng nào chúng kết hôn. 
335. Quá thật dàn bà ау ác gian, 
Việc ô nhục của chúng không lường, 
Chúng đều tham dám và liêu lĩnh, 
Thiêu đốt nhanh như ngọn lửa bừng. 
336. Nč nhân chăng phải được sinh ra, 
Đề thích người này, ghét kẻ kia, 
Chúng tán chàng nào mà chúng ghét, 
Cũng nhiều như kẻ chúng tôn thờ, 
Như con thuyên vẫn thường kê sát, 
Cả bén bờ gân lẫn bến xa. 
337. Vi phải đầu là chuyện ghét thương, 
Mà ta thường thấy ở hông quân, 
Đàn ông chúng bám vì vàng bạc, 
Như bám vào cây, lũ bọ trùng. 
338. Kė làm nghề đốt xác người ta, 
Hoặc quét hoa khô ở điện thờ, 
Hoặc gã giữ voi hay giữ ngựa, 
Đến cùng là đứa giữ trâu bò, 
Tuy nhiên vì bạc tiền, nhi nữ, 
Vẫn chạy theo phường hạ đăng kia. 
339. Bỏ rơi quý tộc nêu nghèo nàn, 
Nhưng chính tên vô loại, hạ tâng, 
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Như vậy, Ananda, vi thứu vương, dựa theo những su việc do chính ngài 
biết, đã nói về những. tính xâu của nữ giới, rồi giữ im lặng. Còn Nãrada, sau khi 
nghe những gi ngài cân phải nói, cũng dựa theo những việc chính mình biết liên 


Đối với tên này như xác thôi, 
Nêu giàu chúng cũng chạy nhanh chân. 


kê ra những tính xâu của họ. 


Dé diễn tả việc này, bậc Đạo sư bảo: 


— Thật vậy, lúc ây Магада, vị Bà-la-món của thiên giới, khi nghe kê đoạn 
khởi đâu, đoạn giữa và đoạn cuôi lời thuyét giảng của thứu vương Ananda, vào 


lúc áy nói lên những lời kệ này: 


340. 


341. 


342. 


343. 


344. 


345. 


Bốn vật chăng hé biết thỏa thuê, 
Những lời ta nói, lăng tai nghe, 

Đại dương, đạo sĩ và vua chúa, 

Hỡi điều vương và bọn nữ nhi. 

Moi dòng trong dát gáp qué huong, 
Cüng chăng làm đây đủ đại duong, 
Vẫn có cái gì còn thiếu thốn, 

Dù cùng nước bién tháy hòa tan. 
Bà-la-môn thuộc các kinh thơ, 

Tri kiến theo truyén thuyết thuở xưa, 
Thánh kiến, tuy nhiên còn thiếu thốn, 
Và khao khát mãi, mãi chưa vừa. 
VỊ vua chinh phục cõi trần ai, 

Tất cả núi đôi, các bién khơi, 

Có thé gọi kho tàng bát tận, 

Chứa đây tài sản của mình thôi, 
Vẫn mo thé giới bên kia bién, 

Vi nghĩ bên này quá nhỏ nhoi. 
Nhi nữ kết duyên với tám chóng, 
Sẵn sàng tuân phục ý riêng nàng, 
Anh hùng gan dạ đây tài giỏi, 
Nhiệm vụ tình quân thảy vẹn toàn, 
Tuy vậy nàng yêu chàng thứ chín, 
Bởi vì còn thiểu thôn trong lòng. 


Đàn bà như lửa nuốt con môi, 

Như nước lũ tuôn thảy cuốn trôi, 

Tai họa, gai đầm là bọn chúng, 
Chúng thường đi lạc kiếm vàng thôi. 


346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


Chàng kia dùng lưới đón xuân phong, 
Hoặc chỉ một mình tát bién đông, 

Vỗ với một tay, xưa lại dám, 

Đề tâm tư hướng đến giai nhân. 

Các nàng ngọc nữ quá tinh khôn, 
Thật hiểm khi tìm được thật chơn, 
Cung cách nữ nhân làm rôi trí, 

Như đường cá lội giữa trùng dương. 
Nói ngọt ngào, song khó thỏa lòng, 
Cũng như khó đồ nước đây sông, 
Chúng chìm dân xuống và dán xuống, 
Ai biết nên xa lánh má hồng! 

Phản bội, hông quân cám dỗ ta, 
Кёп người thanh tịnh nhất sa đà, 
Chúng chìm dân xuống và dân xuống, 
Ai biết hồng quân phải tránh xa! 

Bát ké hồng nhan phục vụ ai, 

Hoặc vì tham duc hoặc tiền tài, 
Chúng thiêu chàng rụi như nhiên liệu, 
Được thả cháy trong lửa sáng ngời. 
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Khi Магада đã nêu ra các tội lỗi của nữ nhân như vậy, Bô-tát một làn nữa 
dùng những thí dụ đặc biệt chứng minh các tính xâu của họ. 


Жжжж 


Dé làm sáng tỏ việc này, bậc Dao su nói: 


— Thật vậy, chim chúa Kunala, sau khi biết được phán đâu, phần giữa và 
phân kêt thúc câu chuyện của vị thiên Bà-la-môn tên là Магада kê, дёп đây liên 
nói lên những lời kệ này: 


351. 


352. 


353. 


Người khôn dám nói một đôi lời, 
Với quy cám gươm sắc mới mài, 
Đánh đập hung xà, song chớ bạo, 
Chuyện trò với gái một mình thôi. 
Nữ sắc làm mờ trí tục nhân, 

Nói, cười, ca, múa, cánh tay trần, 
Gây phiền lụy những tâm dao động, 
Nhu quỷ dữ xưa giết lái buôn. 

Đắm say rượu thit, cô hoài công, 
Kiém ché con thém, nén duc tám, 
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Như quái vật xưa trong bién cả, 
Nuốt trôi tài sản của nam nhân. 
354. Chúng chiếm riêng tham dục ngũ phán, 
Buông lung kiêu mạn cứ tuôn tràn, 
Nhu sông tìm đại dương di tới, 
Bọn phóng dật làm môi nữ nhân. 
355. Trai tráng được nhi nữ thích ham, 
Động tâm bởi nhục duc tham lam, 
Kẻ kia nung nấu vi cuóng vong, 
Chúng đốt sạch trơn tựa lửa than. 
356. Kẻ nào nếu chúng biết giàu sang, 
Nhào đến cướp di trọn bạc vàng, 
Tay quán chặt chàng bừng lửa duc, 
Như dây leo quán chặt cành sala. 
357. Nhu trái bimba, miệng đỏ tươi, 
Dùng nhiều mưu kế hại con người, 
Khi thì cười lớn, khi cười nụ, 
Như Samvara, chúa bẫy môi. 
358. Nč nhi trang điểm đủ kim hoàn, 
Được họ nhà trai đón thật sang, 
Cho dẫu được canh phòng cần mật, 
Vẫn thường phạm tội phản phu quân, 
Như nàng kiêu nữ ngày xưa ấy, 
Đã được mang trong bụng quỷ nhân.” 
359. Người có trí và thật nói danh, 
Được tôn sùng dưới mắt quân sinh, 
Tuy nhiên sa dưới quyền nhi nữ, 
Sẽ không còn tươi sáng hiển vinh, 
Nhu cả váng trăng vừa bị nuốt, 
Bói La-háu đại lực yêu tinh. 
360. Cim nhân trút hận xuống cừu nhân, 
Hay bạo chúa phô nói hận sân, 
Só phận còn dau hon thé nữa, 
Che mo tát cà bói nguón càn, 
Dục tham nên phải đành sa doa, 
Ở dưới quyên uy của nữ nhân. 


2 Xem J. Ш. 527, Samuggajätaka (Chuyện cái hộp), số 8436. 


361. 


362. 


363. 


364. 


365. 


366. 


367. 


Bi hám cào cáu kháp thán hinh, 
Hoặc nắm tóc lôi kéo khói mình, 
Dọa quất băng roi, hay gậy góc, 
Hoặc là dám đá khắp chung quanh, 
Nữ nhi vẫn chạy đi tìm kiếm, 

Một gã cùng định kết bạn tinh, 

Vi tháy lac hoan trong gá ду, 

Như loài ruồi kiếm xác ươn sình. 


Tránh bọn nữ nhân ở giữa đường, 
Hoặc kinh thành hoặc ở công trường, 
Của vua, thị trần, thôn làng nhỏ, 
Bậc có trí hiền sẽ lạc an, 

Tránh được bẫy đang giăng vậy đó, 
Bởi Namuci, chính Ma vương. 

Kẻ nào buông lỏng luật Sa-món, 
Tập những thói đê tiện, hạ tàng, 
Kẻ khón ngu si đành đôi lẫy, 

Ngục sâu thay thế cảnh thiên đường, 
Gióng như những kẻ nào đem đổi, 
Ngọc có ty thay ngọc ven toàn. 
Đời này, đời kế đáng khinh khi, 

Là kẻ có tâm khó luy vi, 

Bon ác nữ nhân, di lào đảo, 

Ngã nhào liêu lĩnh, thật é ché, 

Nhu con lừa dữ cuóng điên chạy, 
Với chiếc xe lăn lóc mọi bé. 

Hoặc vào rừng lụa lám gươm dao, 
Nguc Patapana phải doa vào, 

Đội lót thú rừng di làng váng, 
Chón ma dói cháng thoát thán nào. 
Trong vuón Hy Lac thü vui choi, 
Cua các thiên tiên ở cõi trời, 
Quyên dai dé vương trên mặt đất, 
Tiêu vong vì nữ giới, than ôi! 


Thói phường phóng dật, buông lung ấy, 


Đi đến sâu, bi, doa xứ thôi. 
Khó đâu thành đạt thú thiên đường, 
Cũng chăng khó quyên lực đê vương, 
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Trải rộng khắp nơi trên cõi đất, 
Các nàng thiên nữ ở lầu vàng, 
Đã thành tựu các điều như vậy, 
Đoạn diệt từ lâu ác dục tham. 
368. Từ dục giới này được hóa thân, 
Đi vào sắc giới đủ quyên năng, 
Tái sinh vào cõi A-la-hán, 
Những vi đã trừ diệt dục tâm. 
369. Cực lạc vượt qua mọi khô đau, 
Không duyên sinh, bất động, thâm sâu, 
Đạt thành bói những người thanh tinh, 
Đắc Niét-bàn ly dục đã lâu. 


Жжжж 


Như vậy, Bó-tát châm dứt pháp thoại sau khi làm cho hội chúng đắc Dai 
Niết-bàn bất diệt. Các loài yêu quỷ, mãnh xà và đồng loại ở vùng Tuyết Sơn 
cùng các vị thần đứng trên không gian đều reo mừng tán thán: 


— Lành thay! Thật là khéo nói với dày đủ vẻ nhiệm mâu của một bậc Giác ngộ! 


Thứu vương Ananda, vị thiên Bà-la-món Narada, chim cu chúa Punnamukha 
và Bó-tát đều trở vé trú xứ của minh. Song các vi kia thỉnh thoảng còn trở lai 
nhận lời chỉ giáo trực tiếp từ Bồ-tát và do tuân thủ giáo pháp của ngài nên được 
tái sinh vào có! trói. 

Жжжж 


Đến đây, bác Đạo sư chấm dứt bài giảng và ngâm vân kệ cuói cùng dé nhận 
diện tiên thân: 

370. Uday! là chim cu chúa, 

Thứu vương chính thuc Ananda, 
Магада là Sariputta, 

Kunala chúa chính là Та. 

Hội chúng ây là đệ tử Như Lai, 
Các người hãy nhớ tiền thân này. 

Báy giờ, các Ty-kheo này khi đến đây, đã đến băng thần thông của bác 
Đạo sư; còn khi về, lại về bằng chính uy lực thân thông của minh. Và ở trong 
Đại Lâm, bậc Đạo sư đã đưa ra đề tài thiền định nên ngay hôm â ау các vị đắc 
quả A-la-hán. Có một số đông chư thiên tụ họp nơi ây nên đức Thế Tôn tuyên 
thuyết cho các vi nghe Kinh Đại hội. 


2 Xem D. II. 253, Mahasamayasutta (Kinh Đại hội), số 20. 
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$537. CHUYEN ĐẠI SUTASOMA (Mahãsufasomajataka)°° (J. V. 456) 

Chuyện này bác Dao su Кё trong lúc trú tai Jetavana (Ky Viên) vé việc điều 
phục Trưởng lão Angulimala (Người đeo vòng ngón tay). Cách vị ây tái sinh, 
xuất gia và thành tựu phải được hiểu như đã được trình bày chi tiết trong Kinh 
Angulimala.°' 

Bấy giờ, từ khi nhờ phát nguyện một hành động nói lời chân thật, ông đã 
cứu sông một người dàn bà sinh khó, rồi ông kiếm được thực : phẩm cúng dường 
thật dé dàng. Sau đó, nhờ tu tập hạnh viễn ly, ông chứng đắc quả A-la-hán và 
được công nhận là một trong tám mươi vi Đại Trưởng lão. 

Báy giờ, Tăng chúng bát đầu nói vé dé tài này, bảo nhau: 

— Này các Hiền giả, thật vi diệu thay là phép. thân thông do đức Thé Tôn thi 
hiện dé giáo hóa nhẹ nhàng nhu vậy, và không cân dùng chút bao lực nào, Ngài 
đã điều phục một tướng cướp hung bạo khát máu như Aủgulimäla! Ôi, quả thật 
chư Phật đã thành tựu những việc hy hữu thay! 

Bậc Đạo sư ngôi trong hương phòng, với thiên nhĩ thông hiểu được chuyện 
đang nói, biết răng hôm nay Ngài đến đó sẽ rất lợi ích và sẽ quảng thuyết giáo 
pháp; nên với oai nghi tői thăng của một bậc Giác Ngộ, Ngài đi đến pháp 
đường, ngôi trên sàng tọa dành cho Ngài và hỏi hội chúng đang thảo luận dé tài 
gi. Khi được trình chuyện áy, Ngài báo: 


— Này các Ty-kheo, thật không ky diệu gì việc Ta giáo hóa vi ây ngày nay 
khi Ta đã chứng đắc Vô thượng Chánh giác. Ta cũng đã điều phục vị ấy khi ta 
còn sống trong một đời trước chỉ với một trình độ tri kiến hạn hẹp mà thôi. 


Sau những lời này, theo lời thưa thỉnh của hội chúng, Ngài ké lại một câu 
chuyện quá khử. 


Жжжж 


Ngày xưa, Vua Koravya cai trị rât đúng pháp tại thành Indapatta trong quốc 
độ Kuru (Cáu-láu). Bô-tát được sanh ra đời làm con của vị chánh hậu. Do ngài 
có nhiều kiên thức và thường xuyên học hỏi nên được đặt tên Sutasoma (Soma 
thông thái). Khi ngài đến tuôi trưởng thành, vua gửi ngài đến Takkasila dé thọ 
giáo với một vị danh sư lẫy lừng khắp thê giới. Thé là khi nhận lãnh học phí dé 
trả cho thây, ngài lên đường đến đó. 

Tại Ba-la-nai, Vương tử Brahmadatta con vua xứ Kasi cũng được cha gửi 
đến đó cùng mục đích như trên và cùng lên đường theo hướng ây. Trong lúc du 
hành, Sutasoma ngôi nghỉ trên ghế dài trong một sảnh đường cạnh công thành. 
Vương tử Brahmadatta cũng đến ngồi xuống cạnh ngài trên ghế đó. Sau khi 
chào hỏi thân hữu xong, Sutasoma hỏi bạn: 


30 Xem J. V. 21, Jayaddisajataka (Chuyện Vương tử Jayaddisa), số 8513; Cp. 100, Sutasomacariya 
(Hanh của đức Bó-tát Sutasoma). 


3! Xem M. II. 98, Angulimálasutta (Kinh Ahgulimäla), só 86. 
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— Này hiền hữu, bạn đã mệt mỏi vì cuộc hành trình. Bạn từ đâu đến? 
VỊ kia đáp: 

— Từ Ba-la-nai. 

Ngài lại hỏi vi kia là con của ai. 

— Con vua xứ Каз]. 

— Quy danh là gi? 

— Vương tử Brahmadatta. 

— Hiền hữu đến đây với mục đích gi? 

— Với mục đích học tập các môn học thuật. 
Sau đó, Vương tử Brahmadatta bảo: 

— Hiền hữu cũng mệt mỏi vì chuyén di này rồi. 

. Và hỏi thăm ngài tuong tự như trên, Sutasoma kế cho bạn nghe mọi chuyện 
vé mình. Cả hai vị déu suy nghĩ: “Chúng ta đêu là các vương tử đi tho giáo các 
món học thuật cùng một vi thây” liên kêt bạn với nhau. 

Khi vào thành, hai vị đến nhà vị giáo sư, đảnh lễ thây và sau khi nêu rõ lai 
lịch danh tánh, hai vi nói mục đích đên đây dé xin thọ giáo các môn học thuật. 
Vị thầy sẵn sàng nhận lời thỉnh cầu ду. Sau khi trao học phí xong, hai vị bắt đầu 


học tập và không chỉ hai vị mà còn nhiều vương tử khác ở xứ Diém-phü-dé thời 
ây, tất cả lên đến hơn một trăm vị cũng xin thọ giáo với vị thầy này. 

Sutasoma là đệ tử lớn, chăng bao lâu đạt đến tài năng giảng dạy, nhưng 
không muốn thăm hỏi các bạn kia. Ngài suy nghĩ: “Đây là thân hữu của ta”, 
ngài chỉ đến với Vương tử Brahmadatta mà thôi và trở thành thây riêng của ban. 
Ngài giáo huấn bạn, trong lúc các vi kia phải từ từ thu thập kiến thức cho mình. 
Các vị áy sau thời gian tinh cán học tập cũng từ giã sư phụ và tập hợp thành 
một đoàn tùy tùng theo Sutasoma lên đường hôi hương. Sau đó, Sutasoma đứng 
trước đám đông dé từ giã ho, báo: 

— Sau khi các vi chứng tỏ tài học của minh trước phụ vương, các vi sẽ ón 
định cuộc đời của mỗi người trong vương quốc của mình. Khi ôn định xong, 
xin nhớ tuân theo lời giáo huân của ta. 


— Thưa Tôn sư, đó là những gi? 

— Vào những ngày trăng non và trăng tròn,” phải giữ trai giới và không 
được sát sinh. 

Chúng bạn déu đồng ý tuân lời dặn ấy. Bô-tát nhờ thân lực tiên tri theo 
tướng mạo môi người, biệt răng đại nạn sẽ xảy đên với vương tử xứ Ba-la-nai 
trong tuong lai, và sau khi giảng dạy đây đủ như vậy, ngài cho ho ra di. 

Các vị ây đều trở về xứ sở và sau khi trình bày việc học hành của mình 


2 Xem J. III. 292; IV. 97. 
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trước phụ vương, các vị ấy lên nối ngôi trong vương quốc của mình. Rôi dé 
thông báo việc này cùng việc tiếp tục tuân thủ lời day của Bồ-tát, các vị vua áy 
gửi thư cùng tặng vật đến Sutasoma. 

Khi biết được tình hình mọi việc, bậc Dai sĩ liên trå lời các thư kia cùng đặn 
đò các vị giữ vững niềm tin. Một trong các vị ау là vua xứ Ba-la-nai, vốn chưa 
bao giờ ăn com mà không có thịt; vì thé, dé giữ ngày trai giới, quân hầu thường 
lây thịt cất riêng một noi. 

Bấy giờ, một hôm thịt được cất riêng như vậy, do người đầu bếp bát cán bị 
bây chó khéo nuôi của hoàng cung ăn hết. Người đầu bếp không tìm ra thịt vội 
cầm một nắm tiền đi quanh quân vẫn không mua được thịt gì cả, tự nhủ: “Nếu 
ta dọn cơm không có thịt, ta sẽ chết mất. Ta phải làm gì đây?” Nhưng lại nghĩ: 
“Còn có một cách”, đến chiêu tôi, y ra nghĩa địa phơi đầy xác chết láy một ít 
thịt đùi của một người mới chết, y nướng thịt thật chín và dọn lên làm thức ăn. 

Khi một lát thịt vừa cham vào đâu lưỡi của vua thì nó gây rung động khắp 
bảy ngàn dây thần kinh vị giác và tiếp tục tạo ra sự xáo trộn toàn thân. Tại sao 
vậy? Đó là do trước kia, vua đã từng dùng thịt này rồi. Vì chuyện ké rằng, trong 
đời sông ngay trước đời này, vua đã là một quỷ dạ-xoa (yakkha) từng ăn nhiều 
thịt người nên nó hợp khẩu vị vua. Vua suy nghĩ: “Nếu ta giữ im lặng mà ăn thịt 
này, y sẽ không nói cho ta biết đó là thịt gì.” Vi thé, khi nhó ra, vua dé rơi một 
miếng thịt xuống đất. Người đầu bếp thưa: 


— Tâu Đại vương, xin ngài dùng thịt này, không sao cả đâu. 

Vua ra lệnh mọi quân háu lui ra và bảo: 

— Trẫm biết rõ lám nhưng đó là thịt gi? 

— Đó là thứ thịt Đại vương đã thưởng thức nhu các làn trước. 

— Chắc chán các lần khác thịt không có mùi thơm này. 

— Tâu Đại vương, hôm nay thịt được nâu kỹ lắm ạ. 

— Chác chắn trước kia ngươi cũng nâu giống thé này chăng? 

Rôi khi thây y im lặng, vua phán: 

— Hoặc là phải nói thật với trám hoặc ngươi phải chết! 

Thé là y cầu khán vua cam đoan không trừng phạt và kê đúng sự thật. Vua báo: 

— Đừng nói gì việc ду nữa. Nguoi sẽ phải ăn thịt nướng thường lệ và chỉ nấu 
thịt người cho trâm. 

— Tâu Đại vương, chắc chán việc này khó lắm ạ. 

- Đừng sợ, chăng có gì khó cả. 

— Thé tiểu thân kiếm đâu ra thường xuyên thứ thịt ду? 

— Chả phải là có bọn tü nhân trong ngục đó sao? 

Từ đó, y làm theo lời vua đặn. Dân dân, khi thiếu tù nhân, y trình: 
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— Tiểu nhân phải làm gì bây giờ? 

Vua phán: 

– Hãy ném xuống đường cái một gói có ngàn đồng tiền rồi bắt láy kẻ nào 
lượm gói ây như kẻ trộm và xử tử nó di. 

Y tuân lệnh. Dân dán, không tim ra kẻ nào có ý nhìn đến gói tiền ây nữa, 
gà thưa: 

— Tiểu thần phải làm sao đây? 

— Vào lúc tróng điểm canh đêm, kinh thành thật đông người. Vậy nguoi "hãy 


xuống vào trong một chỗ nứt ở tường nhà hay ở ngã tư, hạ thủ một người và cắt 
di vài miéng thịt. 


Từ đó, y thường trở về với một ít thịt mỡ và nhiều nơi trong kinh thành phát 
hiện nhiêu xác chết. Tiêng than khóc vang lên: “Tôi dà mát cha, mát me, mát 
anh em rói." Dân trong thành kinh hoàng bảo nhau: 

— Chắc chán su tử, cop beo hay quỷ dữ đã ăn thịt các người này. 

Khi quan sát các tử thi, họ thây có chỗ giông vết thương hở miệng liền nói: 

— Kia, ắt hắn một người nào đó ăn thịt chúng đây. 

Dân chúng tụ tập ở sân châu và kêu than. Nhà vua hỏi: 

— Này các hiền hữu, có chuyện gi thế? 

— lâu Dai vương, trong kinh thành này có kẻ cướp ăn thịt người. Xin ngài 
ra lệnh bắt nó. 

— Làm sao trầm biết đó là ai được? Trám phải di quanh quán kinh thành này 
mà canh giữ chăng? 

Dân chúng bảo nhau: 

— Nhà vua không quan tâm đến kinh thành. Chúng ta sẽ báo cáo việc này 
lên vị Đại tướng Kalahatthi. 

Họ đến trinh vị tướng ây việc này và nói: 

— Xin Đại tướng tìm cho ra tên cướp này. 

Vi ây đáp: 

— Hãy đợi bảy ngày ta sẽ tìm ra tên cướp và giao cho các vỊ. 

Khi giải tán quân chúng xong, ông ra lệnh cho các tướng lãnh: 

— Này các hiền hữu, dân chúng bảo có tên cướp ăn thịt người trong thành 
này. Các hiên hữu, hãy mai phục ở nhiêu nơi và bắt nó. 

Họ đáp: 

- Được lắm! 


Tu ngày ây, họ vây quanh toàn thành. Báy giờ, người đâu bếp đang â ân mình 
trong cái lỗ ở tường nhà kia đã giết một phu nữ và bắt đầu nhét đây thịt này vô 
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giỏ của y. Vì thé, các tướng lãnh chup y, đánh dám túi bụi và vừa trói y ra sau 
vừa la lớn: 
— Chúng ta đã bắt được tên trộm ăn thịt nguói rói! 
Một dám đông vây quanh ho. Rồi vừa đánh đập y một trận toi bòi vừa buộc 
gió thịt trên có y, ho dem y đến trước vị đại tướng. Khi thấy y, vị ду suy nghĩ: 
“Có thể là kẻ này ăn thịt người hay trộn nó với сас thứ thịt khác rôi đem bán, 
hoặc y giết người theo lệnh ai khác chăng?” Và dé hỏi vẫn dé này, ông ngâm 
vần kệ đầu: 
371.  Hói người sành các món cao lương, 
Đòi hỏi gi, sao thật khán truong, 
Đã giuc nguoi làm điều khủng khiếp? 
Chi vi thực phám hoác tién vàng, 
Nguoi tàn sát những người này vậy, 
Hói ké khón kia lac buóc dàng? 

[Đâu bép:] 

372.  Cháng vi thê tử hoặc thân băng, 
Quyên thuộc, bản thân hoặc bạc vàng, 
Thân giết bà này vì chúa thượng, 
VỊ vua ngự tri cả giang san, 
Vẫn ăn thịt ду, {һап gây 101, 
Chính là do lệnh của vua ban. 

[Tưởng quán: | 

373. Néu do mua chuộc dé chiêu lòng 

Thém khát tham tàn của chúa công, 
Ngươi đã phạm hành vi khủng khiếp, 
Vậy ngày mai đến lúc hừng đông, 
Chúng ta tìm chúa công tham kiến, 
Đưa cáo trạng ra trước mặt rông. 

[Đâu bép:] 

374. Kala, Đại tướng dáng tôn sùng, 

Thân sẽ tuân lời của Tướng quân, 
Đến rạng đông thần tìm chúa thượng, 
Và đưa cáo trạng trước sân rông. 

Thê rôi, vị đại tướng bảo đặt y xuóng, trói thát chát. Rang sáng hóm sau, 
ông bàn bạc với các tướng lãnh xong, sau khi tất cả đều đồng y liền cho đóng 
quân canh mọi hướng. Khi đã kiếm soát kinh thành thật kỹ, ông buộc gió thit 
vào cô người đầu bếp và đưa y đến cung điện, khắp kinh thành đều náo động 
cả lên. 
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Vua đã dùng điểm tâm ngày hôm trước nhung đã bỏ cơm tối và suốt đêm 
cu ngói chờ doi người đâu bếp từng giây phút. Vua suy nghĩ: “Hôm nay nữa, gã 
đâu bếp cũng không đến và ta nghe tiếng náo động khắp kinh thành. Chuyện gì 
sắp xảy ra chăng?” Vừa nhìn ra cửa sô, vua thây người ау bị kéo đến đây nhu 
đã tả ở trên và nghi rằng moi sự đã bi phát giác, vua thu hết can đảm đi đến ngồi 
trên ngai. Khi Tướng quán Kalahatthi đến gân hỏi chuyện, vua đáp lời. 


Жжжж 


Bậc Рао sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 
375. Vàng nhật vừa lên, mới rạng đông, 
Dem theo đầu bếp đến sân róng, 
Kala tiến lại gần thiên tử, 
Tâu những lời này với chúa công: 
376. “Hỏa đầu quân, có đúng vậy chăng, 
Đưa lệnh vua ra tận phô phường, 
Tàn sát nam nhi cùng phụ nữ, 
Đề dâng Chúa thượng món cao lương?” 

377. “Điều này thật đúng đây, Kala, 

Việc ấy được làm bởi lệnh ta, 
Sao khiến trách tên đầu bếp nọ, 
Vi làm theo lệnh của ta mà?” 

Khi nghe như vậy, đại tướng suy nghĩ: “Chính miệng nhà vua thú nhận việc 
ây, ôi thật là con người hung bạo! Bấy lâu nay, vua đã và đang ăn thịt người. Ta 
phải ngăn chặn việc này mới được” và ông đáp: 

— Tâu Chúa thượng, chớ làm việc này, xin chớ ăn thịt người! 

— Này Kalahatthi, khanh nói gi thé? Trám không thê ngừng được. 

— Tâu Chúa thượng, nêu ngài không ngừng việc này lại, ngài sẽ hủy diệt cả 
mạng rông cùng giang san này đây. 

— Cho dù vương quốc ta bị tiêu diệt, ta cũng không thể ngừng việc ду 
được đâu. 

Lúc Ây, vị đại tướng muốn làm vua tỉnh trí hơn liền ké một chuyện quá khử 
để chứng minh. 


Жжжж 


CHUYÉN THỦY QUÁI ANANDA 


Ngày xưa, có sáu thủy quái sống ở đại dương. Trong số đó, có Ananda, 
timanda, ajjhohàra, ba con này dài năm trám do-tuân; vàtimingala, timirapingala, 
mahatimirapingala ba con này dài mót ngàn do- tuân; cá bọn chúng tự nuôi sống 
băng rong bién, he nước (seväla) mọc trên đá. 
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Trong bọn có Ananda sông ở một phía đại dương và được nhiều loài thủy 
tộc đến viễng. Một hôm, chúng suy nghĩ: “Các loài vật hai chân và bốn chân 
đều có vua nhưng chúng ta không có. Vậy ta muốn tôn thủy quái này làm vua.’ 
Thé là chúng đồng lòng tôn Ananda lên làm vua, từ đó, sáng chiêu chúng "i 
dén bày tó lóng tón kính vói vua minh. 

Một hôm, Ananda ở trên tảng đá nọ án rong, he nước và vô ý ăn nhằm một 
con cá vì tưởng đó là rong. Thịt nó thật ngon miệng nên thủy quái tự hỏi thứ 
gi та ngọt ngào nhu vậy liền láy ra khỏi mồm và nhìn thấy đó là một miệng 
cá. Nó suy nghĩ: “Bây lâu nay ta không hé biết nên chăng ăn thứ này, mỗi sáng 
chiều loài cá уап thường đến để bày tỏ lòng tôn kính ta, ta sẽ ăn một hai con 
thôi, vì néu khi chúng đang bị ta à ăn và ta lộ rõ mọi việc cho chúng biết thì không 
CÓ con nào dám bén mảng đến gân ta, bon chúng sẽ chuón hết cả.” 


Thé rói năm án mình, thủy quái chụp những con cá nào đang bơi lùi lại phía 
sau và ăn thịt chúng. Khi sô cá giảm dân, chúng suy nghĩ: “Hiểm họa này đe 
dọa chúng ta từ phía nào дау?” Rôi một con cá tinh khón trong bon suy nghi: 
“Ta không hài lòng với việc Änanda đang làm. Ta muốn tìm hiểu тб VỊ ду sắp 
làm gi đây.” Khi bây cá đến kính lễ Ananda, con cá tinh khón kia à án minh trong 
lỗ tai Ananda. Lúc bảo dàn cá quay vé, Ananda vô lây những con nào boi lùi 
phía sau. Con cá khón ngoan thấy việc này, thuật lai cho bọn kia, chúng đều 
kinh hoảng chạy trón hết. 

Từ ngày ấy, Ananda thèm mùi cá, không chịu ăn các thử khác. Khi phát 
bệnh vì đói, nó suy nghĩ: “Đàn cá đi đầu cả trên đời này?" Trong lúc tim chúng, 
nó tháy một ngọn núi và suy nghĩ: “Vì sợ ta, chắc đàn cá đang sóng trong núi 
này. Ta sẽ bao vây núi và canh chừng thật ky." Thể là vừa vây quanh nüi với đâu 
đuôi cuộn tròn cá hai phía, nó suy nghĩ: “Nêu chúng ở đây, chúng sẽ trón thoát.” 


Khi nhìn thây chính đuôi nó cuộn tròn quanh núi, nó lại nghĩ: “Con cá này 
sông gần núi và đang cô tránh ta.” - Trong cơn cuông nộ, nó chụp lây đuôi minh 
dài năm mươi do-tuân mà tưởng là bắt được cá, nó ăn ngẫu nghiền, kêu ken 
két, do đó nó phải chịu đau đớn hành hạ khủng khiếp. Khi ngửi mùi máu, đàn 
cá tụ tập cùng nhau kéo từng mảnh đuôi của Ananda ra ăn hết cho đến tận đầu. 
Vì thân xác không lô nhu vậy, nó không thé nào trở mình được nên phải mạng 
chung. Rói ở đó có một đồng xương cao như núi. 

Các vị nam nhi Thánh già khó hạnh khi du hành qua không gian, trông thấy 
đồng Xương liên kế cho dân chúng nghe nên dân chúng khắp cõi Diêm-phù-đề 
(Ап Độ) đều biết chuyện ấy. 

Kãlahatthi kê chuyện này dé chứng minh và ngâm kệ: 

378.  A-nan ăn cá, biết bao loài, 

Lúc đoàn tùy tùng trón thoát rói, 
Nó căn đuôi mình nhai ngâu nghiền, 
Đến khi thủy quái phải lìa đời. 
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379. Nô lệ duc tham chăng biết gi, 
Thú vui nào khác kẻ ngu si, 
Dui mù, phóng dật gây dau khó, 
Hüy diệt ho hàng cả thiêu nhi, 
Rói bién thán thành mói béo bó, 
Cho lóng tham quái ác ly ky. 
380. Nghe lời thần nói, tâu Quán vương, 
Món thịt người, xin Chúa chớ ăn, 
Việc ác kiêng làm, e ngại phải, 
Cùng chung só phận thật kinh hoàng, 
Của con thủy quái và đành dé 
Dát nước Chúa công phải mat tàn. 
Khi nghe vậy, vua bảo: 
— Này Kãlahatthi, ta cũng biết một ví du như khanh. 
Rôi Кё một chuyện có làm ví dụ chứng minh tính thèm thịt người của minh, 
vua ngâm kệ: 
381. Мат nhi thừa ké Sujãta, 
Đòi quả hông đào, cứ hét la, 
Cậu bé buôn phiền vì mát chúng, 
Phải đành thiệt mạng hóa ra ma. 


382. - Vậy xưa nay, trầm vẫn ăn luôn, 
Những món, Kala hỡi, cực sang, 
Thiếu món thịt người, e có lẽ, 
Không còn đời sông để lo toan. 


Жжжж 


CHUYÊN NAM TỬ СОА PHÚ ÔNG SUJATA 

Tương truyền ngày xưa, một vi địa chủ trưởng giả có tên là Sujata ở Ba-la- 
nại, làm chỗ cư trú trong hoa viên của minh và cung phụng năm trăm vị ân sĩ 
đến đây từ vùng Tuyết Sơn dé tìm muỗi và giám. Trong nhà óng luón có thuc 
phẩm don sẵn mời các vi ау, nhung các vi thỉnh thoảng vẫn đi khất thực trong 
vùng quê và đem về những miếng hông đào lớn để ăn. 

Trong lúc các vị ду dang ăn hồng đào đã dem vé, Ѕијаќа nghi thám: “Hôm 
nay là ngày thứ ba hay thứ tư rói mà các thánh giả này chưa đến nhà ta đây. 
Không biết các ngài đã đi đâu trên đời này?” Thé rói, bảo cậu con trai cám tay 
mình, ông đi đến đó trong lúc các vị ду đang dùng bữa ăn. Lúc ấy, một chú tiêu 
dang đưa nước dé các vị trưởng lão súc miệng và chú đang ăn một miếng đào 
đỏ. Ѕијаќа dành lễ các án sĩ và khi đã an tọa liên hỏi: 

— Thưa các Tôn giả, các ngài đang dùng gi thé? 
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— Thưa gia chủ, những miếng đào đỏ lớn đây. 

Cậu bé nghe vậy cảm thây thèm vi thé vị trưởng chúng án sĩ bảo cho cậu 
một miếng nhỏ. Cậu bé à án đảo và quá say mê mùi vi thơm ngon ау nén cứ nán 
ni đòi các vị cho thêm miếng nữa. Ông phú hộ đang nghe pháp liền bảo: 

— Thôi đừng khóc, khi về nhà, con sẽ được ăn một miễng! 

Ông đánh lừa cậu bé như vậy vì sợ các thánh giả kia sẽ mệt nhọc bói tiêng 
kêu khóc của con. An ủi cậu bé xong, ông từ giã hội chúng ân sĩ và vê nhà. Từ 
lúc đên nhà, cậu bé cứ lài nhải kêu to: 

— Cho con một miếng. 

Còn các án sĩ lại báo: 

— Chúng ta đã ở đây lâu ngày rôi. 

Và họ ra đi về vùng Tuyết Sơn. Vì không thây cậu bé trong hoa viên, các ân 
sĩ gửi cho cậu một món quà gôm nhiêu miêng xoài, đào, mít, chuôi và vài trái 
cây khác nữa; tât cả trộn chung với đường mịn. Món trái cây trộn đường vừa đặt 
lên đâu lưỡi cậu bé liên gây tác dụng như một thứ thuóc độc giét người. Suôt 
bảy ngày cậu không ăn gi được và chét sau đó. 

Vua ké chuyện này như một cách tự chứng minh. Lúc ау Kalahatthi nghi 
thâm: “Ông vua này thật quá tham ăn của ngon vật lạ. Ta sẽ ké nhiều ví du khác 
nữa” và nói: 

— Tàu Đại vương, xin chừa món này di! 

Vua đáp: 

- Không thé được. 

- Nếu ngài không chua được, ngài sé bi gia tộc từ bó dân và tước mắt hết 
vương quyên vinh hiên. Xin hãy nghe đây! 


Жжжж 


CHUYÉN NAM TỬ BÀ-LA-MÓN 

Ngày xưa, cũng tại chính trong kinh thành Ba-la-nai này, có một gia đình 
Bà-la-môn tuân hành ngũ giới. Nhà này chỉ sinh được một con trai độc nhất nên 
được cha mẹ yêu quy và là niềm vui của hai thân, một cậu trai thông minh, am 
hiểu thấu suốt ba tập Vệ-đà. 

Cậu thường di chu du cùng những thanh niên đông tuôi với cậu. Các người 
ây thường ăn cá thịt cùng các thức tương tự và uống rượu mạnh. Còn cậu trai 
này không ăn thịt cũng không uống rượu mạnh. Chúng bạn chợt suy nghĩ: 
“Thăng bé này vi khóng uông rượu mạnh nên không phải trả tiên, ta phải lập 
mưu bắt nó uóng mới được.” 


Thé rồi bon chúng tu tập nhau lại, bảo: 
— Này hiền hữu, chúng ta hãy tô chức đám hội! 
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Càu dáp: 

— Các ban uóng rượu manh nhung ta thì không, vậy các ban cứ di mà không 
có ta. 

— Này hiền hữu, ta sẽ lây sữa dé bạn uống. 

Cậu đồng ý nói: 

— Được rồi. 

Bọn trai lêu lông ду ra vườn lây một ít rượu mạnh buộc vào một ngọn lá làm 
thành cái chén và đặt nó giữa đám lá sen. Thé rói, khi họ bắt đầu uống, họ cho 
cậu trai một ít sữa. Một tên ranh mãnh trong bọn kêu lớn: 

— Hãy dem cho ta một ít mật hoa sen! 

Sau khi đã bảo đem mật ấy vào, y đục một lỗ dưới đáy ngọn lá năm giữa 
đám sen kia và đưa lên miệng hút vào. Bọn kia cũng bảo đem một ít cho họ 
uống. Cậu trai hỏi đó là thức gì và uống một ít rượu mạnh cứ tưởng đó là mật 
hoa sen. Sau đó, họ lai đưa cho cậu một ít thịt hàm và cậu cũng ăn luôn. 

Khi cậu đã say vi uống nhiều ngụm rượu liên tiếp, họ bảo cậu: 

- Đây không phải mật hoa sen đâu. Rượu mạnh đây. 

Cậu đáp: 

— Báy lâu nay ta chưa hé biết vị ngọt là thé nào cả. Này ta bảo, hãy đem cho 
ta thêm rượu mạnh nữa đi! 

Họ mang rượu đến và một lần nữa trao cho cậu vì cậu rất thèm khát. Sau đó, 
khi cậu đòi thêm nữa, họ bảo cậu hêt sạch rượu rôi. Cậu nói: 

— Mau lên, ta bảo kiêm thêm cho ta nữa đi. 


Và cậu đưa cho họ chiếc nhân có tín hiệu của cậu. Sau khi uông với họ suốt 
ngày, cậu say túy lúy, mắt đỏ ngâu như máu, người run TÂY, nói lám nhám, cậu 
vê nhà năm vật xuông. Lúc ау, cha cậu nhận thây cậu đã uống rượu, đến khi 
hiệu lực của rượu đã hết hán, ông bảo cậu: 

— Này con, con đã làm một việc rất sai lầm, là người trong gia tộc Bà-la- 
môn mà con uống rượu mạnh; từ nay đừng bao giờ làm vậy nữa! 

— Cha bảo sao? Suốt đời con, chua bao giờ con nếm được vị gi ngon ngọt 
đến thé. 

V1 Bà-la-món cứ nài ni con chừa rượu. Cậu дар: 

— Con không thé bỏ được. 

Sau đó, vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Nếu như vậy thi truyền thông gia tộc ta sẽ 
bị hủy hoại và tài sản ta cũng tiêu tan.” Ông liên ngâm kệ này: 

383. Nam tử La-môn tộc quy cao, 

Là trai khả ái, lại thanh tao, 
Con đừng uóng vật dày ghê tóm, 
Không một La-môn hưởng thụ nào. 
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Sau những lời này, ông lại bảo: 

— Này con yêu, phải chừa rượu đi, nếu không cha sẽ tông con ra khỏi nhà và 
xin vua đuổi con khỏi vương quốc này. 

Cậu trai đáp: 

— Cho dù vậy, con cũng không thé bỏ rượu mạnh. 

Và cậu ngâm hai vån kệ: 

384. Bởi vi cha muốn cán ngăn con, 

Uống thứ này, hương vi tuyệt ngon, 
Con sẽ di xa bất ké SỐ, 
Tìm nơi đâu rượu vẫn trường tôn. 

385. Con sẽ ra đi vội bước chân, 

Chăng còn ở lại với song thân, 
Vì nay thấy mặt con, e hắn, 
Cha ghét con cay đắng bội phân! 

Cậu lại còn nói thêm: 

— Con quyết sẽ không chừa rượu đâu. Cha cứ làm gì tùy y. 

Lúc ây, vị Bà-la-môn đáp: 

— Được rồi, nêu con từ bó cha mẹ thì cha mẹ cũng từ bỏ con luôn. 

Và ông ngâm vân kệ này: 

386. Ta sẽ tìm vài cậu thiếu niên, 

Đề cho thừa kế mọi kim tiền, 
Cút đi đồ khốn, nơi ta chăng, 
Nghe thấy tên ngươi đáng rủa nguyên! 

Sau đó, đem cậu con ra tòa án, ông truát quyén thira ké cüa cáu và sai duói 
cậu ra khói nhà. Cậu trai vé sau làm kẻ khôn khó bân cùng, mặc áo quân vải thô, 
càm bát khát thực trong tay di lang thang xin án rồi dua vào một bức tường mà 
chết. Kalahatthi kê chuyện này dé làm bài học răn vua và bảo: 

— lâu Đại vương, néu ngài từ chối nghe lời chúng thần thì họ sẽ sai người 
đuổi ngài ra khỏi quốc độ này. 

Nói vậy xong, ông ngâm kệ: 

387. Уау lăng nghe này, tâu Dai vuong, 

Tuân theo lời dặn của ngu thân, 
Nếu không sẽ gióng chàng say rượu, 
Ngài bị đuôi ra khỏi thô cương. 

Ngay sau ví dụ được Kalahatthi dẫn chứng như vậy, vua cũng không thé từ 
bỏ thói quen của mình và kế một chuyện khác để chứng minh: 

388. Dó đệ của chư Đại Thánh hiên, 

SuJata, cô tích lưu truyền, 
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Nhin luôn thuc phám cüng dó uóng, 
Vi dà dám say mót nit tién. 

389. Nhu dáu ngon có dong hoi suong, 
So Với moi nguón nuóc dai duong, 
Cũng vậy tinh người dem sánh với, 
Ái tình dâng tặng một tiên nương. 

390. Vậy xưa nay, trám vẫn ăn luôn, 
Kala hỡi, những món cực sang, 
Thiéu món thịt người, e có lẽ, 
Không còn đời sóng dé lo toan. 


Жжжж 


CHUYÊN PHÚ ÔNG SUJATA 

Chuyện nảy cũng gióng như chuyện đã ké trên. 

Tương truyén, phú ông Sujata này tháy ráng các vi án si kia khóng trở về 
vào thời các vi đang ăn những miệng hồng đào lớn liền nghĩ thầm: “Ta không 
biết tại sao các vị ây không trở vé. Nếu các vị đi nơi khác, ta sẽ đi tìm cho ra, 
hơn nữa, ta lại muốn nghe các vị thuyết pháp.” 


Thế rôi, ông ra hoa viên nghe vị trưởng hội chúng â ây thuyết pháp, và khi 
mặt trời lặn, dù ô ông được báo ra vé, ông vẫn nói: 

— Đệ tử muôn ở lại đây hôm nay. 

Và dành lễ hội chúng Hiền nhân xong, ông vào am tranh của mình năm 
xuông. Ban đêm, Thiên chủ Sakka được cả đoàn thiên nhân hộ tông cùng với 
các thị nữ của ngài đến dành lễ hội chúng Hiên nhân kia khiến cá vùng thảo am 
sáng rực lên. Sujãta không biết chuyện gì, đứng dậy nhìn qua khe hở của am 
tranh, nhìn thây Sakka đến dành lễ hội chúng Hiền nhân và được cả đoàn tùy 
tùng tiên nữ Apsaras hộ tông. Vừa thây các nàng tiên, lòng ông đã bùng lên dục 
vọng như lửa đốt. Thiên chủ Sakka an tọa và sau khi nghe thuyết pháp xong, 
trở về cõi của ngài. 

Hôm sau, vị địa chủ đến đảnh lễ các ân sĩ và hỏi: 

— Bach các Tôn giả, vi nào đêm qua đến dành lễ các vi? 

— Thưa Tôn ông, đó là Thiên chủ Sakka. 

— Thé các vị vây quanh ngài là ai? 

— Đó là các tiên nữ Apsaras. 

Sau khi dành lễ các vị khó hạnh, ông vé nhà và từ lúc đó, ông cứ điên cuồng 
kêu gào: “Cho ta một nàng tiên Apsaras.” Đám quyên thuộc vây quanh ông, tự 
hỏi không biết ông có bị quỷ ám chăng và họ búng tay. Ông bảo: 
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— Không phải ta nói dén chuyện büng tay này đâu mà chuyện các nàng tiên 
Apsaras kia. 

Khi họ mặc y phục chỉnh té và dua vào cho ông một bà vợ hay thậm chí một 
kỹ nữ sang trọng và nói: 

— Đây là một nàng tiên Apsaras. 

Ông đáp: 

— Đây không phải là nàng tiên Apsaras mà là con quỷ cái! 

Rồi ông cứ làm nhảm la hét điên cuồng. 

— Cho ta một nàng tiên Apsaras! 

Sau đó, không chịu ăn uống gi cả, ông chết đi. 

Khi nghe vậy, Kalahatthi tự nhủ: “Ông vua này thật là kẻ đại tham của lạ. 
Ta quyêt làm cho vua tỉnh trí hon lén", rôi ông nói: 

— Những chim kim nga bay qua không gian cũng chết vì ăn thịt đồng loại 
của chúng. 

Và để chứng minh việc này, ông ngâm hai vẫn kệ: 

391. Nhu các thiên nga có sắc vàng, 

Du hành qua giữa cõi không gian, 


Thảy đều phải chết vì sinh sông, 
Băng thực phẩm kia trái lẽ thường. 


392. Cũng vậy xin ngài, hỡi Đại vương, 
Lăng nghe thân nói thật tinh tường, 
Vi ăn thực phẩm này phi pháp, 
Dân sẽ đuôi ngài khói thô cương. 


Жжжж 


CHUYÉN ĐÀN THIÊN NGA 

Tương truyén, ngày xưa chín mươi ngàn thiên nga sông ở Kim động trên 
đỉnh Cittaküta. Suót bón tháng mùa mưa, chúng không di chuyên ra ngoài. Vi 
néu chúng làm vậy, đôi cánh chúng sẽ ướt süng nước, chúng sẽ không thé bay 
ха và sẽ rơi xuống bién. Do đó, chúng không đi ra ngoài. Nhưng khi mùa mưa 
sắp dén, chúng nhặt thóc lúa hoang ở một cái hô thiên nhiên đem vé chất đầy 
hang và sông băng thóc lúa. 

Tuy nhiên, cháng bao lâu sau khi chúng vào hang thi con nhện Unnanäbhi 
to băng cái bánh xe vẫn thường giáng tơ hăng tháng ở cửa hang, mỗi sợi tơ của 
nó to băng sợi dây thừng bò. Đàn thiên nga cho một thiên nga còn trẻ hai phần 
thức ăn vì nghĩ răng nó có thé phá thủng màng nhện kia. Khi trời trở nén quang 
đãng, con thiên nga trẻ này đứng trước chúng, phá hủy màng nhện và cả đoàn 
thoát ra băng cách này. 
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Báy 010, có một mùa mua kéo dài năm tháng nên lương thực của đàn thiên 
nga cạn dân, chúng hỏi ý kiến nhau phải làm gì ròi nói: 


— Nếu muốn sóng, chúng ta phải lây trứng. 


Trước hết, chúng ăn trứng, rồi đến lượt thiên nga con và kế đó là thiên nga 
già. Sau năm tháng mùa mưa châm dứt, con nhện đã giăng năm màng lưới to 
tướng; còn đàn thiên nga vì ăn thịt đồng loại, chúng đã trở nên yêu đuối. Con 
thiên nga trẻ kia đã nhận phân ăn gâp đôi, cô phá vỡ được bôn màng nhện 
nhưng không thê phá nỗi màng thứ năm và bị dính chân vào đó. Thé rói con 
nhện cắt đầu nó và hút máu. Hết thiên nga đầu ròi đến lượt con thứ hai đến phá 
màn nhện, con nhện suy nghĩ: “Đây lại thêm một con thiên nga nữa dính vào 
chó ау” và nó hút máu cả bây. Thời bây giờ, dòng giông thiên nga Dhatarattha 
phải tuyệt diệt, tương truyền như vậy. 

Жжжж 


Vua nôn nóng ké thêm một chuyện chứng minh, nhung các thị dán đứng 
lên nói: 

— Thưa Dai tướng, ngài đề nghị phải làm gì? Ngài sẽ tiên hành ra sao vi nay 
ngài đã bắt được tên ăn thịt người dã man áy? Nếu y không từ bỏ việc ấy, hãy 
sai người đuôi y ra khỏi vương quốc này! 


Và quân chúng không chịu dé cho vua nói lời nào nữa. Khi nghe câu chuyện 
chung của quân chúng, vua kinh hoảng không nói gì thêm. Một làn nữa vị đại 
tướng hỏi vua: 


— Tâu Đại vương, ngài có thé từ bỏ việc ây chăng? 
Vua đáp: 

- Không thê được. 

Thé rói vị đại tướng sắp vào một phía tất cả hậu cung của vua gồm các 
vương tử, công chúa trang sức thật lộng lây và nói: 

— Đại vuong, hãy nhìn toàn bộ quyên thuộc này, các cận thân và cảnh huy 
hoàng vương giả của ngài, xin đừng dé ngài phải tiêu tan tất cả, xin ngài hãy 
ngừng ăn thịt người! 

Vua đáp: 

— Tất cá mọi thứ này không còn thân thiết với ta hon món thịt người. 

— Vậy xin Đại vương hãy ra di khỏi kinh thành và quốc độ này! 

Vua đáp: 


— Kalahatthi, ta không cân quốc độ, ta sẵn lòng ra di nhưng hãy cho ta một 
ân huệ. Hãy cho ta lẫy thanh kiêm và người đầu bép của ta! 


Do đó, ho cho vua lày mót cáy kiêm, một cái nói dé nâu thịt người và một cái 


thùng cùng người đầu bêp; họ đuôi vua ra khỏi xứ sở. Dem theo người đâu bếp, 
vua ra khỏi kinh thành, đi vào rừng làm chỗ cư trú dưới gốc cây đa. Khi sống ở 
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đó, vua thường đứng trên con đường đưa vào rừng, và giết người, đem xác về 
đưa cho người đầu bếp. Y nấu thịt don lên và cả hai đều sóng theo cách ấy. 


Mỗi khi vua xông ra, hét lớn: “Ta đây là tên cướp ăn thịt người!” Không 
ai đứng vững được nữa, họ đều ngã xuống đất. Người nào vua thích thì vua cứ 
tóm lấy, xách chóng ngược chán lên trời hay không déu có thé cả, rồi đưa cho 
người đầu bếp. Một hôm, vua không tìm ra người nào trong rừng cá, khi vé nhà, 
người đầu bếp hỏi: 

— Tâu Dai vương, thé nào đây? 

Vua bảo y đặt nôi lên lò lửa. 

— Nhưng thịt đâu, tâu Đại vương? 

Vua đáp: 

— Ó ta sẽ tìm ra thịt mà! 

Người đầu bếp suy nghĩ: “Thôi chết ta rói!", vừa run ráy y vừa nhóm bếp 
và đặt nôi lên lò. Sau đó, kẻ ăn thịt người giết y với một nhát kiếm và nấu thịt 
ăn. Từ đó, vua hoàn toàn cô độc và phải tự nâu ăn cho mình. 

Tiếng đồn vang dậy khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ): “Kẻ ăn thịt người kia 
giết hai khách qua đường.” Thời áy, có một vị Bà-la-môn giàu có dang đi buôn 
với năm trăm cỗ xe hàng hóa từ Đông sang Tây và suy nghĩ: “Dân chúng đồn 
răng kẻ ăn thịt người ấy giết người trên xa lộ. Ta sẽ đi xuyên qua rừng này băng 
cách trả tiền mãi lộ.” 

Thé là ông trả một ngàn đông tiên cho những người dân sống ở lỗi đi vào 
rừng, dặn họ chở ông an toàn qua khu rừng rôi lên đường cùng với họ. Ông đặt 
cả đoàn xe di trước và sau khi tăm gói, thoa dâu thơm và phục sức lộng lẫy, ông 
ngôi vào chiếc xe êm ái do đôi bò trắng kéo và được cả đoàn hộ tống, ông khởi 
hành cuối cùng. 

Kẻ ăn thịt người trèo lên cây ngôi rình đợi người, mặc dù y không cảm tháy 
thèm ăn bất cứ người nào trong đoàn xe nhưng vừa chợt thây vị Bà-la-môn thì 
nước miệng trong môm y nhỏ ra vì thèm ăn thịt vị ду. Khi vị Bà-la-môn đến 
gân, y xưng danh hiệu thét lớn: 

— Ta là tên cướp ăn thịt người đây! 

Vừa vung kiêm lên gióng nhu một người tung cát mù mắt kẻ khác, y nhào 
tới đoàn người và không ai có khả năng chống cự lại y, tát cả đều ngã sóng SOàI 
xuống đất. Vừa chụp lây chân vị Bà-la-môn đang ngôi trên chiéc xe êm ái kia, 
tên cướp ném ông lên lưng mình, đầu dốc ngược xuống đất, đập manh vào gót 
chán y trong khi kéo ông di xa. Рат người kia đứng dậy kêu nhau: 

— Này bạn, hãy dậy mau lên! Ta đã nhận một ngàn đồng tiền từ tay vi Bà- 
la-món. Ai trong bon ta ra dáng nam nhi đây? Са bọn ta dù mạnh hay yêu, đều 
phải đuôi theo nó một đoạn đường. 
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Họ đuổi theo у và kẻ ăn thịt người dừng lại nhìn lui, khi không thấy ai, lai 
tiếp tuc đi chằm chậm. Lúc ду, một người bạo gan chạy hết tốc lực bắt kip y. 
Khi thấy gã kia, kẻ cướp nhảy lên một hàng rào, giám nhằm một mảnh gỗ cây 
keo nhô ra ở đâu bàn chân khiến y bị thương, phải lê bước trong khi máu rỉ ra 
từ vết thương. Lúc ấy, người đuôi theo thây vậy liền nói: 


— Chắc chán ta đã làm y bi thương, các bạn cứ bám sát theo, ta sẽ bắt được y. 


Họ thấy у yếu sức quá liền hợp sức đuổi bát y. Khi һау minh bị đuổi theo, 
kẻ cướp thả vị Bà-la-môn và tìm cách thoát thân. Đám người hộ tông vị Bà-la- 
môn suy nghĩ ngay khi cứu được ông: “Chúng ta phải làm gì với kẻ cướp này 
nữa?” rôi quay về. Còn kẻ ăn thịt người đi đến gốc đa, năm xuống giữa đám cây 
con và khân vái thần cây này: 


— Lay nữ thân Cây, néu trong báy ngày bà có thê làm lành vết thương của ta 
thì ta nguyện sẽ tâm thân cây băng máu lấy từ cô họng của một trăm lẻ mót vi 
Sát-dé-ly kháp cói Diém-phü-dé và treo ruót gan chüng quanh thán cáy rói dáng 
lé té dàn báng nám loai thit ngon ngot. 

Báy giờ, do y không có gi dé án uống, thân thé y hao mòn dán và trong bảy 
ngày vết thương đã lành. Y nhận thây y lành bệnh là nhờ nữ thân cây đa và chỉ 
trong vài ngày, y phục hôi sức mạnh băng cách ăn thịt người nên y Suy nghi: 
“Vị thân đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ta phải thực hiện lời thê nguyện ау.” Y cám 
kiêm xông ra từ góc cây và lén đường với muc đích đem vé các vi Sát-dé-ly. 


Bấy giờ, một da-xoa đã từng làm ban đường cùng di đây đó với y và cùng 
ăn thịt người, vi trong một tiên kiếp, y cũng đã là một dạ-xoa, chợt trông thây y 
và biét ráng trong mót tién kiép y chính là ban minh lién hói: 

— Này ban có nhán biét ta cháng? 

— Ta khóng biét. 

Sau đó, da-xoa ké cho kẻ cướp nghe một việc mà cả hai đã cùng làm trong 
đời trước, kẻ ăn thịt người nhận ra bạn và chào hỏi ân cân. Khi được hỏi tái 
sinh thời nào, ở đâu, y ké cho bạn nghe noi sinh trưởng của mình, trước kia đã 
bị đuôi ra khỏi vương quốc ra sao và hiện đang ở đâu. Y còn ké thêm cho bạn 
nghe y đã bị thương vì mảnh gỗ như thé nào và bây giờ y đang viễn du dé giải 
lời thê với vị nữ thân cây. Y nói: 

— Ta sẽ phải vượt qua nói gian khó này nhờ sự trợ giúp của bạn, này bạn, 
chúng ta hãy cùng di! 

— Ta không đi được, nhung có việc này ta có thé giúp ban. Ta biết chắc chán 
một lá bùa đặc biệt có lời quý vô giá. Nó giữ vững sức mạnh, tốc độ của đôi 
chân và tắng cường uy lực. Hãy học bùa chú này! 

Y đồng ý ngay và vị quỷ thân trao bùa cho y rồi ra đi. Kẻ ăn thịt người học 
thuộc lòng thần chú ấy, từ đó y đi nhanh như gió và rất gan dạ. Trong vòng 
bảy ngày, y tìm được một trăm lẻ một vi vua đang di trên đường tới ngự viên 
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và nhiều noi khác. Y chóm lén các vi áy nhanh như gió cuón, xung danh hiệu 
xong, y nháy quanh và hét lón khién ho kinh hoảng. Rồi y năm lây chân họ, dốc 
ngược đầu xuông đất, mang đi thật nhanh nhu gió cuốn. Кё đó, y đục lỗ trong 
lòng bàn chân họ và treo họ lên băng dây trên cây đa, gió đánh lên họ khi họ 
vừa chạm đầu ngón chân xuống đất. Họ bị treo lủng lăng trên cây, quay cuồng 
như chuỗi hoa héo trong giỏ. 

Nhưng kẻ ăn thịt người lại suy nghĩ. “Sutasoma là thầy giáo riêng của ta. 
Đừng dé cho toàn cõi Diém-phü-dé phái suy tàn." Vi thé, У không mang vị áy vé. 


Khi có y dinh dâng lễ tế thân cây, y nhóm lửa và ngói xuống mài cọc nhọn. 
Vị nữ thần cây suy nghĩ: “Y chuẩn bi dâng lễ té đàn cho ta, nhưng không phải 
chính ta đã chữa lành vết thương của y. Nay y sắp làm một việc sát sanh trọng 
đại. Phải làm gi đây? Ta không đủ khả năng ngăn cản y." 

Vi thé, bà vội đi kế với Tứ Đại Thiên Vương về sự việc này và xin các vi 
ngăn cản y. Khi các vị đáp không thé làm việc áy, bà đến yết kiến Thiên chủ 
Sakka, kê cho ngài nghe toàn thê câu chuyện và xin ngài ngăn cản y. Ngài nói: 

— Ta không thé làm việc ấy, nhung ta sẽ chi cho ngươi một người có thé 
làm được. 

Bà hỏi: 

— Đó là ai? 

— Trong thé giới chư thiên và loài người, không có ai khác ngoai trừ 
Sutasoma, vương tử xứ Kuru ở trong kinh thành Indapatta. Ngài sẽ giáo hóa 
cho y thuán thục, sẽ điều phục y dé cứu mạng các vua kia, chữa cho y khói bénh 
ăn thịt người và tưới nước cam 1 khắp cõi Diém-phü-dé. Nếu ngươi muốn cứu 
mang các vua kia, hãy bảo y trước tiên phải dem Sutasoma đến rói dâng lễ té 
đàn lên cây. 

Vị thân đáp: 

— Thật chí lý! 

Rồi bà vội vàng ra đi, giả dạng một án sĩ đến gân kẻ ăn thịt người. Nghe 
tiếng chân, y nghĩ thầm: “Một vua nào đó đã trôn thoát được chăng?” Vừa nhìn 
lên thấy vi ân sĩ, y lại nghĩ: “Các án sĩ chắc chán đều là Sát-dé-ly. Nếu ta bắt 
được nó, ta sẽ làm tròn con số một trăm lẻ một vua và dâng lễ.” 

. Y đứng lên, mang kiếm trong tay đuôi theo vi ân sĩ | nhưng dù y đã săn lùng 
vị ду suốt ba do-tuân, y vẫn không bắt kịp vị ấy và mồ hôi đồ ròng ròng khắp 
tứ chi. Y nghĩ thâm: “Trước kia ta từng đuôi theo và bát được voi, ngựa hoặc 
xe chạy hết tốc lực, nhưng hôm nay dù ta đã chạy hết sức mình cũng không thê 
bắt được vị ân sĩ này vẫn đang đi thật tự nhiên. Vi ly do gì vậy?” Rôi y lại nghĩ: 
“Các án sĩ thường có thói quen vâng lời, nêu ta bảo vị ду dừng lại và vị ấy làm 
theo thì ta sẽ bắt lây.” Y liền kêu lớn: 


— Thánh giả, hãy đứng lại! 
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Vị ду đáp: 
— Ta đang đứng đây. Ngươi cũng thử đứng lại nào. 
Y đáp: 
— Ô kìa, các ân sĩ dù có phải cứu mạng mình cũng không nói dối, nhưng 
ngài lai nói đối đấy! 
Và y ngâm kệ: 
393. Mặc dù ta bảo đứng yên ngay, 
Ngài vẫn phóng mình tựa gió bay, 
Ngài lại thét: “Này, ta đứng đó!” 
Chắc là ngài nói dôi ta đây. 
Chuyện này quả thật không phù hợp, 
Ап sĩ ôi, mang lây kiếm này, 
Ngài phải giả làm tên bất hại, 
Điểm lông chim hac tráng, con máy. 
Kế đó vị nữ thần đáp đôi vân kệ: 
394. Ta vẫn lòng theo đạo chánh chân, 
Cháng thay tên họ hoặc thân nhân, 
Cường gian đây sóng đời phù phiém, 
Phút chốc doa vào ngục khó thân. 


395. Can đảm lên đi, hỡi chúa công, 
Bắt Sutasoma vĩ đại anh hùng, 
Dem về đây dé ngài dâng lễ, 
Sẽ đạt thiên đường, có biết không? 
Cùng với những lời này, nữ thân cởi lớp áo giả dạng án sĩ và xuất lộ nguyên 
hình, chói sáng giữa bầu trời như vâng nhật. Kẻ ăn thịt người nghe bà nói và 
ngăm hình dung bà liên hỏi bà là ai. Khi nghe bà đáp bà ra đời làm vị thần cây 
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này, y thích thú nghĩ thầm: “Ta đã trông cay thân hộ mang của ta rồi” và nói: 


— Thưa nữ thần tiên, xin đừng lo ngại vé Sutasoma, mà xin ngài hãy nhập 
vào thân cây lần nữa! 

Vị thân nhập vào thân cây ngay trước mắt y. Vừa lúc ấy, mặt trời lặn và mặt 
trăng lên. Kẻ ăn thịt người vốn tinh thông kinh Vệ-đà và các sách bó sung vào 
kinh ây, lại quen với cách vận hành của các thiên thể nên khi nhìn lên trời, y 
suy nghĩ: “Ngày mai sẽ có chòm sao Phussa xuất hiện, Sutasoma sẽ đến tắm ở 
ngự viên và ta sé ra tay VỚI vua áy. Nhung vi vua ау có một vệ sĩ lực lưỡng уа 
dân chúng khắp cõi Diêm-phù-đề sẽ đến hộ vệ vua trong vòng ba do-tuần, vậy 
vào canh một trước khi vệ sĩ đóng quán, ta sẽ đến ngự viên Migãcira, xuống hó 
hoàng gia và đứng đó.” 

Thé rôi, y xuống hó và đứng đó, che đầu bằng ngon lá sen. Do uy lực vi 
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đại của y, các loài cả, rùa đều lùi lại phía sau và bơi quanh từng đàn lớn bên bờ 
nước. [Ta có thé hỏi:] “Do đâu y lại có uy luc này?” Đó là do lòng mộ đạo của 
y trong đời trước. 

Vào thời đức Phật Kassapa (Ca-diép), y bát đầu phân phát sữa theo phiếu. 
Nhờ vậy, y trở thành người rất có thé lực, và sau khi bảo Tăng chúng dựng sảnh 
đường dé đốt lửa chóng mùa lạnh, y cúng dường lửa, củi và cái rìu chẻ củi. Do 
kết quả của việc này, y rất nói tiếng. Vì thé, bây gió, khi y vào ngự viên, trời 
chỉ vừa rạng đông, quân sĩ đã canh phòng suốt ba do-tuân chung quanh. Còn 
Vua Sutasoma, sau buói điểm tâm lúc sáng sớm, đã ngự lên mình voi được tó 
điểm yên cương thật lộng lẫy với bốn đội quân hùng hậu hộ giá tiến ra khỏi 
kinh thành. 

Ngay lúc â ây, một Bà-la-món tên Nanda di từ Takkasila, mang theo bón vàn 
kệ, mỗi vân dáng giá một trăm đồng tiền, vừa đến kinh thành sau cuộc hành 
trinh dài một trăm hai mươi do-tuán và trú ngụ ở một vùng ngoại ô. 

Vừa rạng đông, vị ây vào thành, thây vua đang ngự xa giá đi qua Đông môn 
liền gio tay lên hô lớn: “Vạn tué Đại vương!” Вау giờ, vua bị viễn thị, trong 
khi đang cưỡi voi, vua Һау cánh tay giơ lên của у! Bả-la-môn đang đứng trên 
một mô dát cao liền tiến đến gần trên mình voi vừa ngâm kệ vừa hỏi như sau: 

396.  Trẫm hỏi ngài sinh ở xứ nào, 

Đến đây, đạo sĩ hỡi, vì sao? 
Nói rồi, nay trẫm liền ban tặng 
Bát cứ điều chi đây nguyện câu. 
Кё đó, vị Bà-la-món đáp lời vua: 
397. Bốn vân thi kệ, táu Quân vương, 
Y nghĩa sâu xa tựa hải duong, 
Mang đến đây, xin nghe thật kỹ, 
Cao siêu, huyền bí thảy am tường. 

Vị ấy tiếp: 

— Tâu Đại vương, bốn vận thị kệ này do đức Phật Kassapa dạy tiêu thân, 
mỗi vân dáng giá một trăm đồng tiền. Sau khi nghe xong, nêu Đại vương muốn 
dâng tế lễ nước trái cây soma, tiêu thân sẽ đến chỉ dẫn Đại vương. 


Vua vô cùng hân hoan phán: 

. — Này Tôn sư, ngài khéo làm việc пау lám, nhưng hôm nay trẫm không trở 
vé triệu được. Hôm nay là ngày giao hội của chòm sao Phussa, là ngày trám đi 
gội đâu. Khi trở vé, trâm sẽ nghe lời ngài. Xin đừng phật ý vi trâm! 

Cùng với những lời này, vua ra lệnh quán thân: 
— Các khanh đến nhà một Bà-la-món nào đó chuẩn bị một sàng tọa và sắp 
đặt một nơi ăn dưới mái hiên. 
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Xong vua di vào ngự viên. Khu vườn được bao bọc bởi một tường thành 
cao mười tám cubi và được bây voi canh phòng chung quanh đứng kë sát 
nhau. Кё tiếp là bây ngựa, đoàn xe, cuối cùng là toán xạ thủ và các bộ binh 
khác; đạo quân được di chuyên đến đây thật giống như cả đại dương dậy sóng. 

Sau khi đã trút bỏ các vật trang sức nặng né và được cạo râu, gội đầu với 
dâu thơm rồi, vua di tắm hó sen trong dáng điệu uy nghi cao quý và khi bước 
ra khỏi nước, vua đứng đó trong bộ áo tắm, quân háu liên đem vòng hoa thơm 
ngát đến trang điểm cho ngài. 

Kẻ ăn thịt người suy nghĩ: “Khi đã phục sức dày đủ, nhà vua hàn sẽ nặng 
lắm. Ta muốn bắt lấy vua khi còn nhẹ dé mang đi.” Thế rói vừa thét lớn vừa 
nhảy quanh và vung kiếm trên đầu nhanh như chớp, y xưng danh hiệu xong 
liên nói to: 

— Này, ta đây là kẻ cướp ăn thit người! 

Rồi đặt ngón tay trên trán vua, y bước ra khỏi nước. Ngay khi nghe tiếng 
thét, các quản tượng cùng đàn voi, các ky mã cùng đàn ngựa, các quản xe cùng 
đoàn xe đều ngã xuông đất, cả đoàn quân sĩ đêu thả vũ khí đang câm và năm 
sát xuống bụng. Kẻ ăn thịt người chụp lây Sutasoma, dựng ngài thăng đứng lên. 
Tát cả các vị vua trước kia, у đều bắt lây từ bàn chân và dốc ngược đâu xuống 
dát, ròi kéo lê họ đi khiến đầu họ đập vào gót chân y; nhưng nay đến gần BÓ-tát, 
y CÚI xuông nhắc ngài lên và đặt trên vai mình. 

Nghĩ răng có lối đi quanh qua công thành, y nhảy lên bức thành cao mười 
tám cubit ngay tại điểm đối diện con đường ấy. Y vừa tiền lên vừa giãm chân 
lên trán bây voi làm rỉ ra chát dịch, lật nhào chúng xuống như thê các đỉnh núi. 
Кё đó, y giám chân lên lưng bây ngựa, dù thường ngày chúng chay nhanh nhu 
gió và quý vô cùng, rồi cũng đạp chúng ngã xuống đất. 

Sau đó, y bước lên mặt trước của các cỗ xe lộng lẫy chăng khác gì người 
quay con vụ (con cù), hay nhu thê người giám nát cây phalaka xanh biéc hay 
đám lá bàng; và thoăt một cái, y đã chạy xa ba do-tuân. 

Rồi muốn biết có ai chạy theo dé cứu Sutasoma không, y nhìn lên và tháy 
không có ai, y lại di chằm chậm. Khi nhận ra những giọt nước roi xuóng minh 
từ tóc Sutasoma, y nghi thâm: "Khóng ai sóng mà không sợ chết. Chắc có lẽ 
Sutasoma cũng đang khóc vì sợ đây” và y ngâm kệ: 

398.  Nhüng bậc uyên thâm, các Trí nhân, 

Tư duy cao cả phát sinh luôn, 
Chăng bao giờ khóc, tìm an trú, 
Bậc Thánh xua tan nỗi khổ buôn. 
399, Có phải vợ con hoặc ho hàng, 
Bản thân, kho thóc, bạc hay vàng, 


33 1 cubit = 45cm. 
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Đã làm lệ cháy, Sutasoma hỡi, 
Dai dé Kuru, dáp ró ràng! 
Sutasoma дар: 
400. Không khóc gi cho chính bản thân, 
Vợ con, đất nước hoặc kho tàng, 
Thánh hạnh ngày xưa ta vẫn giữ, 
Khóc vì lời hứa chăng chu toàn. 
401. Trước một La-môn, đã hứa lời, 
Khi ta tri nước với quyên oai, 
Lời kia ta ước mong gin giù, 
Danh dự cứu xong, trở lại ngài! 
Kẻ ăn thịt người đáp lại: 
402.  Tacháng tin răng có thé nhân, 
Vận may thoát móng tử ma ап, 
Trở về nộp mạng cho cừu địch, 
Nếu dé ngài đi chăng phuc hoàn. 
403. Thoát kẻ sát nhân ác trở vé, | 
Hoàng cung, móng uóc dep tràn tré, 
Cuộc đời thân thiết đây lôi cuón, 
Hỏi phuc cho ngài phải dám mê. 
Vi lý do gì trên thé giới, 
Mà ngài trở lại với ta hê? 
Khi nghe lời này, bậc Đại sĩ vẫn gan dạ như sư tử, đáp: 
404. Vô tội, con người thích chết hơn, 
Sóng mang đây tội đáng khinh nhờn, 
Nếu vì cứu mạng, buông lời dói, 
Người chăng thoát đâu ngục khô buôn. 
405-06. Gió có thê lay chuyền núi cao, 
Trời, trăng rụng xuống cõi trần lao, 
Thưa ngài, và mọi dòng sông cạn, 
Nhung vong ngôn, ta chăng phạm vào. 
Dù ngài nói vậy, kẻ ăn thịt người vẫn không tin ngài. Do đó, Bồ-tát suy 
nghĩ: “Kẻ này không tin ta, ta quyết làm cho y tin bằng một lời thê” và bảo: 
— Thưa hiền hữu ăn thịt người, xin hãy thả ta xuống khói lưng, ta sẽ thé 
nguyên khiến ngài tin ta. 
Sau những lời này, ngài được kẻ ăn thịt người đưa xuống, đặt trên mặt đất 
và ngài phát nguyện: 
407. Này! Khi ta chạm kiêm, đao này, 
Thê nguyện trang nghiêm trước mặt ngài, 
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Hãy thả ta và ta thoát nợ, 
Cứu xong danh dự, trở vé đây. 

Lúc ду, kẻ ăn thịt người nghĩ thám: “Vua Sutasoma này thê chịu hình phạt 
néu vi phạm luật lệ dòng Khattiya (Sát-dé- ly). Ta còn muốn gi với vị ду nữa? 
А, ta cũng là một vua Sát-đế-ly. Ta sẽ lây máu từ chính cánh tay mình và té lễ 
thần cây. Đây thật là một chàng trai rất nhát gan.” Rôi y ngâm kệ: 

408. Trước một La-môn, đã hứa lời, 

Khi ngài trị nước với quyên oai, 
Lời kia, ta phải bắt ngài giữ, 
Danh dự cứu rồi, trở lại thôi. 

Sau đó, bậc Đại sĩ nói: 

— Này hiển hữu, xin chớ phật lòng. Sau khi ta đã nghe bốn vân kệ kia, mỗi 
vân dáng giá một trăm đông tiền và dâng lễ cúng dường vi Pháp su xong, ta sẽ 
trở lại vào lúc rạng đông. 

Và ngài ngâm kệ này: 

409.  Truóc một La-môn đã hứa lời, 

Khi ta trị nước với quyên oai, 
Lời kia ta ước mong gin рїї, 
Danh dự cứu xong, trở lại ngài. 

Kẻ ăn thịt người đáp: 

— Ngài đã thê chịu hình phạt nếu vi phạm phong tục của dòng Sát-dé-ly. 
Ngài hãy cân thận hành động cho đúng phép! 


Ngài nói: 


— Này hiển hữu ăn thịt người, ngài đã biết ta từ bé. Trước kia ta chưa bao 
giờ nói dói dù dé đùa chơi, còn nay ta đã được lén ngai vàng và biết điều phải 
trái thi sao ta lại nói dói được. Hãy tin ta, ta sẽ dâng lễ vật té đàn cho hiền hữu! 


Được thúc giuc phải tin tưởng ngài, y đáp: 


— Thôi được, Đại vương hãy ra di và nêu Đại vương không trở lại thì sẽ 
không có tế lễ và thần cây cũng không chấp nhận lễ nêu không có Đại vương. 
Vậy đừng làm trở ngại việc dâng lễ của ta. 

Rôi y dé bậc Dai sĩ ra đi. Giống như mặt trăng thoát khỏi móng vuốt của 
thân Rahu (La-hâu) và với sức manh như một chú voi còn trẻ, ngài nhanh chân 
về đến kinh thành. Còn đám quân sĩ của ngải suy nghĩ: “Đại Vương Sutasoma 
là bác Hién trí và là vi Pháp sư tuyệt hảo. Nếu ngài có thể nói một hai lời với 
y, ngài sẽ cảm hóa y và trở về như con voi dũng mãnh thoát khỏi mồm sư tử.” 
Rôi họ lại nghĩ: “Dân chúng sẽ khiến trách chúng ta và nói: “Sau khi bỏ mặc 
đức vua của các ông cho kẻ ăn thịt người, các ông còn trở lại với bọn này u?” 


Vì thế, họ cắm trại ngoài kinh thành và khi chợt tháy ngài từ xa đi đến, họ 
bước ra đón ngài, đảnh lễ ân cán và thưa: 
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— Tâu Đại vương, ngài không khiếp sợ kẻ ăn thịt người ấy ư? 

Ngài đáp: 

— Kẻ ăn thịt người áy đã làm một việc khó khăn hon bát cứ việc gi song thân 
ta đã làm. Là một kẻ hung tàn bạo ngược như vậy mà sau khi nghe ta thuyết 
pháp, y đã dé ta đi. 

Sau đó, quân hầu trang điểm xiém y cho ngài xong, đưa ngài lên lung voi 
và hộ tông ngài về kinh. Khi thây ngài, dân chúng hân hoan, và do lòng nhiệt 
thành của ngài đối với pháp, ngài không đi viếng song thân mà lại nghĩ: “Ta sẽ 
thăm cha mẹ sau” và ngài vào cung điện ngự lên ngôi báu. 

Rồi ngài triệu vị Bà-la-môn đến, ra lệnh cạo râu cho ông, sau khi râu tóc 
được tỉa xong, ông được tăm rửa, thoa dầu thơm và phục sức xiêm y lộng lẫy, 
họ đưa ông đến trước mặt vua. Khi vị Bà-la-môn đã được đưa vào vết kiến, 
chính Vua Sutasoma cũng đi tắm gội sau đó và ra lệnh đem ngự thiện của ngài 
dâng vị Bà-la-môn. Đến khi vị Bà-la-môn đã thọ thực xong, chính vua mới 
dùng phân ngự thiện ây. 

Sau đó, ngài đặt vị Bà-la-môn lên một bảo tọa và dé tỏ lòng tôn kính. Ngài 
cúng dường vị ây các tràng hoa thơm cùng các lễ vật tương tự, rồi chính ngài 
ngự trên một bảo tọa thấp hơn và thỉnh câu vị kia: 


— Thưa Tôn sư, chúng ta muốn nghe các vân kệ mà Tôn su đã đem đến cho 
chúng ta. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ dé làm sáng tỏ vân dé: 
410. Thoát tay tàn bạo giết nhân dân, 
Đến đạo sĩ, người bạn thiết thân, 
Ngài bảo: “Chúng ta đều ước muôn, 
Nghe bài thi kệ giá trăm đông, 
Nếu ngài chiêu cô ban lời dạy, 
Lợi lạc chúng ta được hưởng phân.” 

Khi Bồ-tát thỉnh cầu, vị Bà-la-môn liền rửa tay với nước hoa rôi rút ra một 
quyên sách đẹp từ túi xách, câm sách cả hai tay và nói: 

— Tàu Đại vương, xin hãy nghe bón vån kệ của tiểu thần, mỗi vần đáng giá 
một trăm đông tiên. Chúng đã được đức Phật Kassapa day cho tiểu thân. Chúng 
có đặc tính hủy diệt tham đắm, kiêu mạn và các ác hạnh tương tự. Chúng tạo 
cho con người khả năng tiêu trừ dục vọng, an tịnh các căn, thậm chí đưa đến 
Niét-bàn có uy lực vĩnh cửu, đoạn diệt khát ái, chát đứt vòng luân hôi và nhó 
tận góc chấp thủ. 

Cùng với những lời này, ông nhìn vào sách và ngâm các vân kệ sau: 
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411. Нау hòa hợp với Thánh, Hiên nhân, 
Này hỡi Đại vương, chỉ một lần, 
Và chớ bao giờ thân kẻ ác, 
Bình an tràn ngập khắp toàn thân. 

412. Thường xuyên giao kết với Hiên nhân, 

Chỉ nhận Hiện nhân chính bạn thân, 
Học chánh lý từ bao bậc Thánh, 
Mỗi ngày tu tập tốt thêm дап.“ 
413. Nhu các xe vua khéo điểm trang, 
Cũng thành mờ nhạt, sẽ tan hoang, 
Thân ta yêu đuôi càng mòn mỏi, 
Và phải chịu nhanh chóng lui tàn. 
Song đạo Thánh, Hiên nhân vĩnh cửu, 
Cháng hé tàn tạ với thời gian, 
Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện, 
Qua các thời chưa được bảo ban.” 
414. Bầu trời giáng rộng rãi bao la, 
Quả đất trải dài ở dưới ta, 
Lãnh thô bên kia bờ đại hải, 
Chúng ta đều biết thật là xa. 
Song còn vĩ đại hơn muôn vật, 
Tâm mức ây càng tỏa rộng ra, 
Là dao lý vé điêu thiện ác, 
Người hiên, kẻ ác day cho ta. 

Nhu vậy, vị Bà-la-món đã dạy ngài bốn vân kệ, mỗi vån tri già một trám 
dóng, düng nhu truóc kia đã được đức Phật Kassapa thuyết giảng, rồi ông ngồi 
yên lặng. Bác Dai sĩ гаї hoan hy nghe kệ và bảo: 

— Chuyến đi của ta về đây không phải là không được phán thưởng xứng dáng! 

Rồi ngài suy nghĩ: “Những vân kệ này không phải chỉ là lời của một đệ tử 
hay một Thánh nhân, cũng không phải là tác phẩm của một thi sĩ mà đó chính 
là do một dáng Toàn Tri Kiến nói ra. Ta không biết chúng đáng giá ra sao. Dù 
ta có dâng toàn thê giới trải dài lên tận cõi trời Phạm thiên, sau khi chất đây cả 
thê giới ау với bảy báu vật, ta cũng không thê đền đáp xứng đáng. Chắc chán 
ta có thé trao vương quyên cho vi áy tai kinh thành Indapatta rộng bảy do-tuần 


34 Xem S. I. 56, Sivasutta (Kinh Siva). 


35 Tham chiếu: S. I. 71, Jaramaranasutta (Kinh Già chéty; Dh. v. 151; ; Pháp cú kinh “Lão mao phám" 
EEZ (T.04. 0210. 19. 0565b25); Xuất diệu kinh “Vô thường phám" ШЕ Жїн (T.04. 
0212.1. 0609b22); Pháp tập yêu tung kinh “Hữu vi phám" 3# 8 #2 SATB att (T.04. 0213.1. 0777202). 


36 Xem A. II. 50, Suvidürasutta (Kinh Rát xa xăm). 
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trong đất nước Kum trải dài hon ba trăm do-tuán này. Dĩ nhiên số phần vị ấy 
xứng đáng làm vua.” 

Nhưng khi nhìn ông với khả năng tiên đoán tương lai của một người theo 
hình dáng bé ngoài, ngài không thấy các dâu hiệu nhu thế. Rồi ngài lại nghĩ 
đến ô ông với chức vụ đại tướng quân hay những chức vụ tương tự, nhưng cũng 
không thấy ông có tướng cầm đầu dù chỉ là một ngôi làng nhỏ. 

Kê đó, khi xem xét trường hợp hưởng thọ tài sản, bắt đầu từ mười triệu 
đồng, ngài thấy vị ấy đáng được hưởng bốn ngàn đồng và nghi cách làm vinh 
dự vị ây chỉ với số tiền này thôi, ngài ban tặng vị ấy bốn cái túi, một túi đựng 
một ngàn đông tiên và bảo: 

— Thưa Tôn sư, khi ngài day các vương tử khác những vån kệ này, ngài nhận 
được bao nhiêu? 

— Táu Đại vương, mỗi vân một trăm đồng, chúng chỉ đáng giá một trăm thôi. 

Bậc Đại sĩ bảo: 

— Thưa Tôn sư, ngài không biết tính chất vô giá của món hàng mà ngài đem 
bán đâu. Từ nay phải xem là chúng đáng giá một ngàn đồng tiên. 

Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này: 

415. Сас kệ này không chỉ bốn trăm, 

Đúng hơn phải nói giá hàng ngàn, 
Bà-la-môn lây bón ngàn đây, 
Dem chúng di ngay, hãy vội vàng! 

Sau đó, ngài đưa vi ây lên một cỗ xe êm ái và ra lệnh cho quân hậu: 

— Hãy đưa vị Bà-la-môn này vé nhà an toàn! 

Rồi ngài bảo ông di về. Lúc này có tiếng tung hô tán thán nói lên cùng tiếng 
kêu lớn: 

— Hoan hô! Hoan hô! Đại vương Sutasoma đã tôn vinh các vần kệ này rất 
trọng thé, khi nghĩ răng mỗi vån kệ đáng giá một ngàn đồng tiền mà trước kia 
chỉ dáng giá một trăm. 

song thân của vua nghe tiếng ôn nên hỏi chuyện gì, và khi nghe sự thật 
của việc ây, do lòng tham lam, hai vi nói gián vói bác Dai si. Cón ngài, sau khi 
cho vi Bà-la-món ra vé lién dén thám song thán và dành lé hai vi. Sau dó, phu 
vương bảo: 

— Này Vương nhi, con đã thoát khỏi tay của kẻ được xem là tướng cướp 
hung bạo. 

Rôi thay vì lộ vẻ vui mừng khi thấy ngài, nhưng do lòng tham tiền, vua 
cha hỏi: 

— Có thật chúng nói con ban bón ngàn đông tiên vi nghe bốn vần kệ chăng? 
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Khi nghe ngài thú nhận là đúng, vua cha ngâm kệ này: 
416. Кё thường mỗi khúc tám mươi đồng, 

Hoặc đến một trăm, ø1á tận cùng, 

Song hỡi Sutasoma nên tự chủ, 

Một ngàn là giá kệ chưa từng! 

Lúc áy, bác Dai sĩ muôn thúc giuc vua cha nhìn sự vật theo cách khác liền nói: 

— Таи Phụ vương, chính là con không muôn tăng thêm tài sản mà tăng thêm 
kiến thức thôi. 

Và ngài ngâm các kệ này: 

417. Соп mong Thánh kiến cứ tăng dán, 

Bầu bạn thiết thân với Thánh nhân, 
Chàng có sông nào dày bién cả, 
Thiện ngôn con học mãi không cùng. 

418. Nhu lửa khát khao réo củi rom, 

Bién dói sóng lach dó nhiéu hon, 

Hiên nhân cũng váy, tàu Hoàng thuong, 

Khao khát nghe lời nói thiện chon? 
419. Từ miệng nó tỳ, nêu được nghe, 

Tối cao ý nghĩa kệ tràn trẻ, 

Lời kia con nhận đây cung kính, 

Dao lý thiện chân thỏa chăng hé. 

Sau khi nói vậy xong, ngài bảo: 

— Xin Phụ vương đừng chỉ vì tiền mà trách móc con. Con đã về đây, sau khi 
thê nguyên răng con sẽ trở lại đó khi đã nghe pháp xong. Nay con sẽ trở lại với 
quái nhân kia, xin Phụ vương nhận lây vương quyên. 

Ngài trao chủ quyên cho phụ vương và ngâm kệ: 

420.  Dát nước của cha lắm bạc vàng, 

Cân dai, quốc phục, lạc vô ngàn, 
Sao còn khiến trách khi con bó 
Dục lạc, chết vào tay sát nhân? 

Lúc này, tim vua cha nóng rực lên và ngài bảo: 

— Này Vương nhi Sutasoma yêu quý, con nói gì thế? Cha sẽ đi cùng tất cả 
bốn đạo quân và sẽ bắt được kẻ cướp ây. 

Rôi ngài ngâm kệ: 

421. Dũng sĩ đến đây bảo vệ ta, 

Kẻ thì cưỡi tượng, kẻ lên xa, 


? Xem Miln. 380, Samuddahgapañha (Câu hỏi vé tính chát của bién cả). 
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Bộ binh, ky mã đây cung tiễn, 
Thông lãnh đạo quán, giét dich nhà! 

Lüc ду, phụ vương, mẫu hậu ngài mát đẫm lệ, năn nỉ ngài: 

— Này Vương nhi, chớ di, con không thé đi được. 

Rồi mười sáu ngàn cung nữ ca múa cùng các cận thân than khóc: 

— Tâu Đại vương, sao Đại vương nỡ đến đó, bỏ chúng thần bo vo? 

Và khắp kinh thành, không ai giữ được niêm xúc động, họ bảo nhau: 

— Người ta nói ngài đã trở về đây sau khi đã hứa lời với kẻ ăn thịt người. 
Giờ đây ngài đã nghe bôn vân kệ, môi vân đáng giá một trăm đông và đã bày tỏ 
lòng cung kính trọng thê đôi với vị Pháp sư, cùng từ giã song thân, ngài sẽ quay 
lai lân nữa với kẻ ăn thit người ду. 

Rồi cả kinh thành náo động dữ dội. Còn ngài khi nghe cha me bảo thé liên 
ngâm kệ này: 

422. Hành động cừu nhân ăn thit người, 

Bắt con rói thả, thật cao VỜI, 
Khăc ghi thuở trước tỉnh băng hữu, 
Đã hứa làm sao con nuót lời? 
Ngài lai an їп song thân: 
— Phụ vương và Mẫu hậu yêu quý, xin đừng lo âu vì con. Con đã làm một 


việc công đức nên uy quyên nơi sáu tâng trời dục giới không phải là vẫn đề khó 
khăn gi. 


Vừa từ giã song thân, ngài vừa khuyên giáo quân chúng và ra di. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 
423. Lời khéo khuyên, từ biệt lão thân, 
Chân thành nhắn nhủ cả quân, dân, 
Giữ lời thé ước không lừa dối, 
Vội trở về bên kẻ sát nhân. 
*** 


Lúc ây, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: “Nếu Hiển hữu Sutasoma của ta muôn 
trở về thì cứ để bạn trở về, không thé khác được, và mác vi Һар cây muốn làm 
gi tùy ý, còn ta sẽ giết các vuong tử này và dâng lễ tế đàn bằng thịt của chúng 
với năm món ngon ngọt nữa.” Thé rồi, kẻ ду chất đồng củi hỏa thiêu và châm 
lửa, nghĩ răng phải đợi cho đến khi than nóng đỏ lên. Trong lúc y ngồi mài cái 
xiên thịt thì Sutasoma đến. Vừa thấy ngài, kẻ ăn thịt người vui mừng trong lòng 
liền hỏi: 

— Này hiền hữu, bạn đã làm được những gi bạn muốn rồi chứ? 
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Bậc Đại sĩ đáp: 

— Thưa vâng, này Đại vương, ta đã nghe những vån kệ do dáng Tháp Luc 
Kassapa dạy vị Bà-la-món kia, ta đã tỏ lòng tôn kính trọng thê đôi với vị Pháp 
sư và vì thế ta đã trở lại sau khi làm xong việc ta cần làm. 

Đề chứng minh điều này, ngài ngâm kệ: 

424. Trước một La-môn đã hứa lời, 

Khi ta trị nước với quyên oai, 
Nay ta đã trọn lời thé ước, 

Danh dự cứu xong, trở lại TÔI. 
Vậy hãy giết ta và tế lễ, 

Dâng thần cây gỗ của nhà ngài, 
Hay là thỏa mãn lòng tham muốn, 
Độc ác bao hung với thit người! 

Nghe lời vây, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: “Vua này không sợ, vi ây nói lên 
với lòng đã xua tan mọi nỗi kinh hoàng chết chóc. Ta muôn biét uy luc này phát 
xuất từ đâu. Không thé có gì khác được, vi ây nói: “Ta đã nghe các vân kệ mà 
đâng Thập Lực Kassapa dạy. Chắc hán uy lực siêu phàm này phát xuất từ đây. 
Ta sẽ bảo vi ây ngâm kệ này cho ta nghe và do đó ta cũng sẽ thoát khói bất cứ 
nói sợ hãi nào." Khi đã quyết dinh như váy xong, y ngâm kệ này: 

425. Dù ta trì hoãn một hai ngày, 

Lửa vẫn còn làm khói tỏa bay, 
Cháng mát quyên ăn môi thịt ây, 
Thịt quay than nóng thật ngon thay, 
Các vân kệ giá trăm đồng chán, 
Ngài hãy mau lên, đọc kệ ngay! 

Nghe vậy, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Kẻ ăn thịt người này là kẻ phạm tội ác. Ta 
sẽ khiến trách y đôi lời và làm y biết ó nhục vì những lời của ta.” Ngài liền bảo: 

426. Кейп đồng loại, bạo tàn thay, 

Thèm thịt đã rơi khỏi chiếc ngai, 
Vân kệ day cho ta chánh ly, 
Chánh, tà phải kết hợp sao đây? 
427. Уо kẻ cướp hung ác bao tàn, 
Bàn tay đã nhúng máu đây tràn, 
Lợi gì Thánh kiến này đem đến, 
Phát xuất từ đâu lẽ chánh chân? 

Cho dù được nghe nói các lời này, kẻ ăn thịt người cũng không tức giận. Vì 
sao vậy? Đó là do uy lực từ tâm của bậc Đại sĩ. Lúc ấy, y nói: 

— Này Hiền hữu Sutasoma, chỉ một minh ta là bất chánh thôi sao? 

Và y ngâm kệ: 


CHUYÊN TIEN THÂN # 783 


428. Kë nọ di săn bát thú rừng, 

Đê làm thành món thịt thơm lừng, 
Và người kia giết người đồng loại, 
Lây thịt bà con dé nâu ăn, 

Khi chết, cả hai đồng tội lỗi, 

Sao ngài chỉ trách mỗi riêng ta? 

Nghe vậy, bậc Đại sĩ ngâm kệ này dé phá tan tà kién ây: 

429. Trong ngũ thú, loài có móng, ráng, 

Khón ngoan, vương tử cứ dùng án, 
Còn ngài ăn thịt đà kiêng ky, 
Này Đại vương ôi, thật bạo hung! 

Khi nghe lời khiến trách trên, у һау không còn đường nào thoát được cả 
liền có tìm cánh che giấu tội lỗi của mình và ngâm kệ: 

430. Thoát kẻ bao hung nuốt thịt người, 

Về cung, đầy mộng ước xinh tươi, 
Sao còn nộp mạng cho cừu địch, 
Ngài chắc tinh thông đạo lý trời? 

Lúc ây, bậc Đại sĩ đáp: 

— Này hiền hữu, một người như ta chắc hắn phải thông thạo kiến thức 
truyền thông Khattiya. Ta hiểu rõ lám chứ, nhưng ta không hướng dẫn hành 
động của ta theo đó. 

Và ngài ngâm kệ: 

431. Ai thông đạo Khattiya уйу, 

Đều xuông ngục sâu sông đọa đảy, 
Ta vôn ghét căm truyền thông áy, 
Theo lời đã hứa trở vê đây. 
Hãy làm tế lễ và ăn thịt 
Ta trọn, Đại vương khủng khiếp này. 
Kẻ ăn thịt người hỏi: 
432. Đất rộng, cung đình, bò, ngựa, trâu, 
Hương thơm, áo đẹp, lám nàng hầu, 
Đại vương đây đủ bao điều áy, 
Chánh pháp, ngài tìm hạnh phúc đâu? 
Bô-tát đáp lại: 
433. Mọi lạc thú mà cõi thé gian 
Tặng ta, chăng có thú nào hơn, 
Niêm vui Chánh pháp ta tìm thây, 
Ấn sĩ, La-môn vẫn trú an, 
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Trong đạo chánh chân và giải thoát, 
Tử sinh, bờ nọ đến an toàn. 
Như vậy, bậc Đại sĩ đã thuyết giảng cho kẻ ấy vé hạnh phúc trong Chánh 
pháp. Lúc ây, kẻ ăn thịt người nhin vào mặt ngài sáng rực rỡ như đóa sen nở hay 
vâng trăng tròn đây, lại suy nghĩ. “Vua Sutasoma này thấy ta đang sửa soạn một 
đồng than hồng và mài nhọn cái xiên nướng thịt, tuy nhiên không hé tỏ ra chút 
máy may sợ hãi. Có thé đây là thần lực của các vần kệ dáng giá một trăm đồng 
kia hay là nó phát xuất từ một chán lý nào khác? Ta sẽ hỏi vị ду.” Và y ngâm kệ 
theo hình thức câu hỏi: 
434. Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người, 
Về cung, tràn mộng ước xinh tươi, 
Sao còn trở lại thăm thù địch? 
Vương tử chắc không sợ chết rồi, 
Dé giữ trọn lời ngài đã hứa, 
Bỏ qua dục lạc ở trên đời. 

Bậc Đại sĩ đáp lại: 

435. Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, 
Lễ dói dào được danh tiếng lừng vang, 
Đến đời sau, ta giữ thắng con đường, 
Ai sợ chết khi trú an Chánh pháp? 

436. Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, 
Lễ dôi dào được danh vọng vẻ vang, 
Không ăn năn, ta tiên đến thiên đàng, 
Hãy tế lễ và xé môi ăn thịt. 

437. Song thân, ta đã thương yêu kháng khít, 
Ta được khen cai tri tuyệt công bình, 
Đến đời sau ta chọn lỗi quang vinh, 
Ai sợ chết khi trú an Chánh pháp? 
438. Song thân, ta đã phụng thờ chu дао, 
Ta được khen cai tri tuyệt công bình, 
Không ăn nán, ta tiễn dén thiên đình, 
Hãy tế lễ và xé môi ngon ngọt. 

439. Ta phục vụ các thân băng quyến thuộc, 
Cai trị công bình được mọi người khen, 
Đến đời sau ta chọn lôi quang vinh, 
Ai sợ chết khi trú an Chánh pháp? 

440.  Taphuc vụ các thân băng quyến thuộc, 
Cai trị công bình được mọi người khen, 
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Không ăn nán, ta chọn lối thăng thiên, 
Hãy té lễ và xé môi ăn gấp. 


441. Віё bao người, ta cúng dường cung cáp, 
Bà-la-môn, đạo sĩ, Шау hân hoan, 
Đến đời sau, ta chọn lỗi thiên đàng, 
Ai sợ chết khi trú an Chánh pháp? 

442. Віё bao người, ta cúng dường cung cáp, 
Bà-la-môn, đạo sĩ, thảy hân hoan, 
Không ăn năn, ta tiến tới thiên đàng, 
Hãy tế lễ và xé môi ăn thịt. 

Nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: “Vua Sutasoma này là bậc Thiện nhân 
tài trí. Già sử ta ăn thịt vị ây, so đâu ta sẽ vỡ ra bảy mảnh, hoặc quả đất sẽ há 
miệng nuốt ta mát", và y hoảng sợ nói: 

— Này hiển hữu, bạn không phải hạng người mà ta phải ăn thịt đâu. 

Và y ngâm kệ: 

443. Thuốc độc kẻ nào uống chủ tâm, 

Độc xà hung bạo lây tay câm, 
Tan thành bảy mảnh ngay đầu nó, 
Người chăng dối lời, lại đám ăn. 

Y nói với bậc Đại sĩ như vây: 

— Ta chắc bạn như thé là thứ thuốc độc chết người, ai dám ăn bạn chứ? 

Và nóng lòng muôn nghe các vân kệ, y van xin ngài ngâm kệ cho y. Nhưng 
khi muôn tỏ lòng cung kính cao trọng đối với đạo Thánh hiên, lời thỉnh cầu của 
y bị bậc Đại sĩ từ chôi vì lý do răng y không phải là kẻ xứng đáng nhận vân 
kệ đây đạo đức vẹn toàn như vậy. Y tự nhủ: “Khắp cõi Diêm-phù-đề (Ап Độ) 
không có vị Hiền nhân nào nhu thé này, vi khi vi ду thoát được tay ta, vị ау di 
vé nghe ké và sau khi bày tó lóng cung kinh trong thé dói với vi Pháp su, vi ây 
trở lại đây với dâu hiệu của thân chết in trên trán. Các vân kệ này chắc hắn có 
giá trị siêu phàm.” Lòng y vẫn tràn dày ước vong cung kính muón nghe Кё ду, 
y van xin bậc Đại sĩ và ngâm kệ này: 

444. Những người nghe giáo lý như chân 

Thiện, ác sẽ mau chóng biệt phân, 
Có lẽ néu nghe ván ké йу, 
Tâm ta sé hy lạc vô ngàn. 

Lúc ây, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nay kẻ ăn thịt người mong muốn nghe kệ, ta 
sẽ ngâm kệ cho y”, và ngài nói: 

— Thôi được, này hiền hữu, hãy lăng nghe thật kỹ! 

Sau khi đã làm người kia chú ý, ngài ngâm nga các vân kệ đúng như ngài 
đã được Bà-la-môn Nanda thuyết giáo, trong lúc chư thiên thần ở sáu cõi trời 
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dục giới đều đông thanh hô lớn và thiên chúng đều hoan nghênh tán thán. Bác 
Đại sĩ thuyết pháp cho kẻ ăn thịt người như vây: 
445. Hãy hòa hợp với Thánh, Hiền nhân, 
Này hỡi Sutasoma, chỉ một lần, 
Và chớ bao giờ thân kẻ ác, 
Bình an tràn ngập khắp toàn thân. 
446. Thường xuyên giao kết với Hiền nhân, 
Chỉ nhận Hiền nhân chính bạn thân, 
Học chánh lý từ bao bậc Thánh, 
Mỗi ngày tu tập tốt thêm dân. 
447. Nhu các xe vua khéo điểm trang, 
Cũng thành mờ nhạt, sẽ tan hoang, 
Thân ta yếu đuôi càng mòn mỏi, 
Và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. 
Song đạo Thánh, Hiền nhân vĩnh cửu, 
Chàng hë tàn ta vói thói gian, 
Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện, 
Qua các thời chưa được báo ban.?? 
448. Віц trời giáng rộng rãi bao la, 
Quả đất trải dài ở duói ta, 
Lãnh thổ bên kia bờ đại hải, 
Chúng ta déu biết thật là xa. 
Song còn vĩ đại hơn muôn vật, 
Tâm mức ấy càng tỏa rộng ra, 
Là đạo lý vé điều thiện ác, 
Người hiên, kẻ ác dạy cho ta.“ 

Nhờ các vần kệ được bậc Đại sĩ khéo ca tụng và cũng chính vi kẻ ăn thịt 
người có trí khôn ngoan, ông ta nghĩ thầm: “Các vån kệ này giống như lời của 
đức Phật Toàn Tri." Và toàn thân rúng động vì năm thứ hỷ lạc, ông ta cảm thây 
một niềm từ ái đỗi với Bó-tát và nhìn ngài theo cách một người cha sẵn sàng 
ban chiếc lọng trăng của hoàng gia cho con mình. Rồi ông lại nghĩ: “Ta không 
có tặng vật băng vàng ròng đề tặng Sutasoma nhưng ta sẽ ban một điều ước cho 
mỗi vân kệ ấy.” Và ông ngâm kệ: 

449. Y nghĩa chứa chan, giọng sáng trong, 

Lọt tai vương tử, các chân ngôn, 


38 Xem S. I. 56, Sivasutta (Kinh Siva). 


39 Tham chiếu: S. I. 71, Jaramaranasutta (Kinh Già chết); Dh. v. 151; Pháp cú kinh “Lão mao phẩm” 
ik JACI (T.04. 0210. 19. 056525); Xuất điệu kinh “Vô thường phâm” Hit 45 ЖЕЛ ии (7.04. 
0212.1. 0609b22); Pháp tập yêu tụng kinh “Hữu vi phám" z£ ® EMKA 73 ñh (7.04. 0213.1.0777a02). 


4 Xem A. II. 50, Suvidurasutta (Kinh Rất xa xăm). 
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Tâm ta hoan hỷ, ta thích thú, 
Muốn tặng bạn hiền bón đặc ân. 
Lúc ду, bậc Dai sĩ lai диб trách kẻ ду: 
— Này, quả thật còn điều ước nào bạn muốn ban cho ta nữa u? 
Và ngài ngâm kệ: 
450. Người chăng biết gi phận bản thân, 
Điều lành, điều ác chăng hé phân, 
Chăng phân địa ngục cùng thiên giới, 
Nô lệ cho lòng dục hám ăn, 
Sao kẻ đê hèn như bạn vậy, 
Biết ban ân huệ đến tha nhân? 

451. Nếu bảo: “Cho ta ân huệ này”, 
Rôi ngài lây lại lời thé ngay, 
A1 khôn ngoan muón, đành lòng chỊu, 
Liêu lĩnh phân tranh vậy, hỡi ngài? 

Kẻ ăn thịt người tự nhủ: “Vị ấy không tin ta, ta muốn làm vị ấy tin.” Rồi y 
ngâm kệ: 

452. Chăng a1 đòi tặng một hồng ân, 

Rồi lại nuốt lời hứa, giả nhân, 
Bạo dạn chọn hồng ân, hỡi bạn, 
Dù ta mát mạng vẫn ban phân. 

Lúc ду, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Kẻ này nói nhu một vị anh hùng và hứa làm 
những gi ta nói, ta sẽ nhận lời dé nghị của y. Nhưng nếu ta chọn ngay điều ước 
đâu tiên là y phải chừa ăn thịt người, chắc y sẽ đau lòng lám. Vậy trước hết ta 
sẽ chọn ba điều ước khác, sau đó sẽ chọn điều này”, và ngài ngâm kệ: 

453. AI kẻ sông cùng một Thánh nhân, 

Thường xuyên đôi điện với dóng tám, 
Vậy là người trí luôn tin chắc, 

Làm đẹp ý lòng bậc Trí chân, 

Ta nguyện câu ngài luôn tráng kiện, 
Sống lâu đến cả một trăm năm, 

Đây lời cầu nguyện đâu tiên vậy, 

Ta muốn ngài ban tặng đặc ân. 

Kẻ ăn thịt người nghe vậy, suy nghĩ: “Người này, dù ta đã đây ra khỏi 
vương quyên, nay уап cầu chúc trường, thọ cho ta, một kẻ cướp lừng danh thèm 
khát thịt người và muôn làm hại vị áy. Ôi! Thật là một người đây thiện ý đối với 
ta.” Y thấy lòng hân hoan mà không biết rằng lời ước này được chọn để đánh 
lừa y và sẽ có lợi cho ngài, y liền ngâm kệ ban lời ước: 
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454. 


Ai kẻ sống cùng một Thánh nhân, 
Thường xuyên đối diện với đông tâm, 
Vậy là người trí luôn tin chắc, 

Làm đẹp ý lòng bậc Trí chân. 

Ngài nguyện câu ta luôn tráng kiện, 
Sống lâu đến cả một trăm năm, 

Trước lời cầu nguyện đâu tiên ấy, 
Hoan hỷ ta ban tặng đặc ân. 


Tiếp theo, Bô-tát nói: 


455. 


Các vua bị bắt dưới tay ngài, 

Nhiều nước phong vương, quán đảnh rồi, 
Những vị vua hùng trên cõi đất, 

Chó nên ăn thịt, Đại vương д1! 

Đây là điều kế ta cầu khẩn, 

Như một lời nguyén ước thứ hai. 


Như vậy, trong khi lựa chọn đặc ân thứ hai, ngài đã đạt ước nguyện đem lại 
mạng sống cho hơn một trăm у] vua Sát-dé-ly, và kẻ ăn thịt người ngâm kệ ban 
ngài điều ước áy: 


456. 


Các vua bi bát duói tay ta, 

Nhiéu nuóc phong vuong, quán dành xua, 
Những vua hùng mạnh, ta thề nguyện, 

Ta sẽ không ăn thịt nữa mà. 

Ước thứ hai này ta cũng tặng, 

Thé theo lời bạn nguyện câu ta. 


Như thé các vị vua áy có nghe được những gi hai vị này nói chăng? Họ 
chăng nghe được gì cả vì khi kẻ ăn thịt người châm lửa, và sợ khói lửa làm hại 
cây, y bước lùi một khoảng xa cây ây. Bậc Đại sĩ đàm luận với y, ngôi ở khoảng 
giữa cây và đông lửa cho nên các vua không nghe mọi chuyện hai vị nói mà chỉ 
nghe một phán và an ủi lẫn nhau: 


— Thôi đừng sợ hãi, nay Sutasoma đang cải hóa kẻ ăn thịt người! 


Lúc ây, bậc Đại sĩ ngâm kệ: 


457. 


Hon trám vua áy bi ngài giam, 
Déu bi trói tay, lai khóc than, 
Xin trả mỗi người về cô quốc, 
Đệ tam ân huệ, ước ngài ban. 


Như vậy, trong khi chọn. điều ước thứ ba, bậc Dai sĩ xin cho các vi vua được 
quy hài quê quán, mỗi vị về vương quốc minh. Tai sao vậy? Bởi vì kẻ ăn thịt 
người kia, giả sử không ăn thịt ho, nhưng vì sợ các vua thù oán y, sẽ giam cám 
họ lại và bát họ ở trong rừng hoặc giết họ rói phơi thây, hoặc đem họ ra vùng 
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biên địa bán làm nô lệ. Do đó, ngài chọn điều ước cho các vua quy hồi có quốc, 
và kẻ ăn thịt người ngâm kệ chấp thuận lời thỉnh cầu này: 

458. Hơn trăm vua ấy bị ta giam, 

Déu bị trói tay, lại khóc than, 
Ta sẽ quy hồi vé cô quốc, 
Đệ tam ân huệ được ta ban. 
Báy gió, Bồ-tát ngâm kệ chọn điều thứ tư: 
459. Vuong quốc hãi kinh, hóa dai cuóng, 
Trón ngài, dân chúng ân trong hang, 
Thịt người, Chúa thượng, xin kiêng ky, 
Ау nguyện thứ tư, ước được ban. 

Khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người уб tay cười lớn: 

— Này Hiên hữu Sutasoma, quả thật đây là điều bạn muốn nói đúng không? 
Làm sao ta có thê ban cho bạn đặc ân này chứ? Nếu bạn muốn nhận một đặc ân 
khác thì hãy chọn một điều nữa đi. 

Rồi y ngâm kệ này: 

460. Ta thấy món này, hợp vi ta, 

Nếu ta án náu chón rừng già, 
Làm sao lac thú ta kiêng ky, 
Nguyện ước thứ tư, chọn lại mài 

Lúc ду, bậc Đại sĩ nói: 

— Vì ngài thích thịt người nên ngài nói: “Ta không thé từ bó nó được.” 
Người nào làm ác chỉ vì thú vui thì thật là kẻ ngu si. 

Và ngài ngâm kệ: 

461. Vua chúa như ngài chăng được choi, 

Hy sinh cuộc sống chỉ vì vui, 

Hãy tìm ý nghĩa cao siêu nhất, 
Cuộc sông tặng ban quý tuyệt vời, 
Lạc thú vị lai đời kê tiếp, 

Rôi ngài hưởng phước đức này thôi. 

Khi những lời này được bậc Đại sĩ nói xong, kẻ ăn thịt người bị nỗi kinh 
hoàng trân áp và suy nghĩ: “Ta không thê từ chối lời ước mà Sutasoma lựa chọn, 
cũng không thể chừa ăn thịt người. Vậy ta phải làm gì đây?” 

Với đôi mắt đẫm lệ, y ngâm kệ này: 

462. Ngài biết ta yêu thích thịt người, 

Sutasoma đại sĩ, thé này thôi, 
Ta không bỏ nó bao giờ nữa, 
Suy nghĩ chọn điều khác, bạn ôi! 
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BÓ-tát lại đáp: 
463. Người nào luôn hưởng thú vui chơi, 
Hủy diệt cuộc đời để được vui, 
Như kẻ say dùng liêu thuốc độc, 
Về sau phải chịu khó khôn nguôi. 
464. Người quyết tâm chùa lạc thú đời, 
Con đường phận sự khó theo hoài, 
Như người đau uống liều điều trị, 
Sống lại đời sau cực lạc thôi. 
Sau khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người đau đớn khóc than, ngâm vån kệ: 
465. Ngũ lạc phát sinh tự giác quan, 
Ta déu từ bỏ, cả song thân, 
Ta vào rừng ở vì nhân ây, 
Lời bạn ước sao có thê ban? 
Bậc Đại sĩ ngâm kệ đáp: 
466. Trí nhân không thé nói hai lời, 
Ta biết thiện nhân đúng ước thôi: 
“Hiện hữu chọn đi vài nguyện ước” 
Là điều ngài đã bảo ta rồi, 
Gió đây những chuyện ngài đang nói, 
Khó hợp điều này, Chúa thượng ôi! 
Một lần nữa, kẻ ăn thịt người vừa khóc vua прат kệ: 
467. Tón đức, ô danh, khó nhục tràn, 
Tham lam, tà hạnh, tội muôn vàn, 
Ta đều phạm dé ăn đồng loai, 
Lói ban uóc, sao ta phài ban? 
Bậc Dai sĩ lai nói: 
468.  Khóng ai đòi tự nguyện ban ân, 
Rôi lây lại lời, kẻ giả nhân, 
Bạo dạn chọn ân này, bạn hỡi, 
Dù ta mát mạng cũng ban phân. 
Khi ngài đã đưa ra vân kệ do chính kẻ ăn thịt người cám khái thốt lên trong 
giai đoạn đầu, ngài lại ngâm kệ đề khích lệ y can đảm ban điều ước ду: 
469. Thiện nhân đành mất са dòng đời, 
Song giữ lời xưa, dẫu thiệt thòi, 
Chúa thượng, néu ngài ban ước nguyện, 
Làm ngay chuyện ấy, trọn công ngài. 
470. А: đem tài sản cứu tay chân, 
Sẽ bỏ tay chân cứu lây thân, 
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Tài sản, tứ chi, thân sẽ mát, 
Chỉ còn chán lý khẩn cầu ân. 

Như vậy, bậc Đại sĩ dùng nhiêu phương tiện an trú kẻ ăn thịt người vào 
Chánh pháp và bây giờ ngài ngâm kệ dé giải thích việc cần phải tôn trọng danh 
hiệu của ngài: 

471. Міёпр kẻ nào minh chứng thật chân, 

Đoạn nghi nhờ các bậc Hiền nhân, 

Kẻ ấy chính là nơi án trú, 

Chính là điểm tựa, chỗn nương thân. 
Lòng Hiên nhân mén thương người ấy, 
Sẽ chăng bao giờ phải diệt vong. 

Sau khi ngâm kệ xong, ngài bảo: 

— Này hiền hữu ăn thịt người, néu ban vi phạm lời dạy của một bác Dao su 
đức hạnh như vậy thì thật không hợp lẽ phải; và hơn nữa, khi bạn còn trẻ, ta đã 
làm vi trợ giáo cho ban, đã chỉ bảo bạn nhiêu rôi, nay ta dùng uy lực của một 
bậc Giác ngộ ngâm cho bạn nghe các vån kệ trị giá mỗi vân một trăm đồng. Vậy 
bạn hãy vâng lời ta! 

Khi nghe vậy. kẻ ăn thit người suy nghĩ. “Sutasoma đã là thầy dạy ta, vừa là 
bậc đa văn uyên bác và ta đã ban cho vi ây chọn điều ước. Ta phải làm gi đây? 
Cái chết quả thật là một sự đĩ nhiên trong cuộc đời mỗi người. Vậy ta sẽ không 
ăn thịt người nữa nhưng sé ban ân huệ.” 

Với dòng lệ tuôn tràn từ đôi mắt, y đứng lên và quỳ xuống chân Sutasoma, 
ngâm kệ ban ân: 

472. Thực phẩm ngọt ngon, thú vi thay, 

Vì duyên cớ ấy, án rừng cây, 
Nhưng nay bạn bảo ta làm vậy, 
Ta tặng bạn, thầy ân huệ đây. 

Lúc ây, bậc Đại sĩ nói: 

— Này hiền hữu, mong được nhu vậy. Đôi với người đã đứng vững vàng 
trong giới hạnh thì ngay cái chết cũng là một ân huệ. Thưa Đại vương, ta xin 
nhận đặc ân mà ngài đã ban cho ta. Ngay từ hôm nay, ngài được an trú trong 
con đường của một bậc Đạo sư hướng dẫn, và vì vậy, ta xin ngài một đặc ân này 
nữa: Nếu ngài có lòng thương mén ta, xin ngài chấp nhận ngũ giới. 


Y đáp: 

— Tốt lành thay, xin hiền hữu day ta ngũ giới. 

— Xin Đại vương học ngũ 0101 tü ta. 

Thể rôi, y đảnh lễ bậc Đại sĩ với năm phân thân thể sát đất rồi ngôi xuống 
một bên và bậc Đại sĩ an trú y vào ngũ giói. 

Lúc ду, các địa thân tụ họp lại, bảo nhau: 
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— Không ai từ các chúng sinh trong địa ngục Avici (A-tỳ hay Vô Gián) đến 
chư thiên tôi cao trong các cõi vô sắc mà vì lòng thuong mén dói vói bác Dai si 
có thé làm cho kẻ ăn thịt người này từ bó việc sát nhân ấy. Ôi! Sutasoma đã thi 
hiện một phép thân thông vi diệu thay! 
Các vị hoan nghênh làm rừng cây vang dội với những tiêng reo hò lớn và 
khi nghe huyên náo, Tứ Đại Thiên Vương cũng reo lớn như vậy, toàn thế giới 
vang rên tiếng tán thán đến tận cõi Phạm thiên. 
Các vị vua bị treo trên cành cây nghe tiếng náo động reo mừng của chư thân 
và nữ thân cây vẫn còn đứng ở nơi trú ân cũng. thốt ra âm thanh hưởng ứng. 
Như vậy, người ta nghe tiếng reo hò của các vị thân nhưng không thê thấy được 
hinh dáng các vi. 
Khi nghe tiéng reo lón hoan nghénh cüa chu thán, các vi vua suy nghi: 
“Nhờ Sutasoma chúng ta được cứu mang, Sutasoma đã thị hiện phép thân thông 
dé giáo hóa kẻ ăn thịt người йу” và các vị cũng dâng lên lời tán tụng BÓ-tát. 
Còn kẻ ăn thịt người đứng sang một bên sau khi dành lễ dưới chân Bó-tát. 
Bậc Dai sĩ báo y: 
— Này hién hữu, hãy thả các vương tử này! 
Y suy nghĩ: “la là kẻ thù của họ. Nếu họ được ta thả ra, họ sẽ nói: “Hãy 
bát y, y là kẻ thù của chúng ta” và sẽ làm hai ta. Nhưng dù có mát mang sống, 
ta cũng không thé phạm vào giới hanh mà ta đã nhận từ tay Sutasoma. Ta sẽ đi 
cùng ngài và thả họ ra, như thé ta sẽ được bình an." Rôi vừa đánh lễ Bồ-tát, y 
vira nót: 
— Này Sutasoma, chúng ta hãy cùng di thả các vương tử! 
Và y ngầm kệ: 
473. Ngài là thầy giáo của riêng ta, 
Cùng với bạn thân, chỉ một mà. 
Hãy ngăm, thưa ngài, lời bạn bảo, 
Ta vừa mới thực hiện bây giờ. 
Lượt ngài thực hiện lời ta bảo, 
Ta sẽ đi cùng thả các vua. 

Lúc ây, Bó-tát đáp: 

474.  Talàtháy giáo của ngày xưa, 
Cùng với bạn thân, chỉ một mà. 
Quả thật, thưa ngài, lời dạy bảo, 
Ngài vừa mới thực hiện bây gió. 
Lượt ta thực hiện lời ngài bảo, 
Ta sẽ cùng di thả các vua. 

Khi đến gân các vua kia, ngài nói: 
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475. Các ngài bị trói trên cây này, 
Nước mát chảy tuón đã ngập đây, 
Vì ác quỷ này làm hại vậy, 
Song ta vẫn muốn các ngài hay, 
Một lời ước hẹn cùng vua ây, 
Chăng có bao giờ đụng ngón tay. 

Các vị vua đáp liền: 

476. Khóc than vì bị trói trên cây, 

Ác quỷ hại người, đáng ghét thay, 
Tuy thê chúng ta long trọng hứa, 
Nếu còn sống, cháng hại người này. 

Lúc ду, Bó-tát nói: 

— Tốt lành thay, xin hãy hứa lời này với ta! 

Và ngài ngâm kệ: 

477. Nhu với các con, bậc me cha, 

Tỏ tình yêu thăm thiết, bao la, 
Ước mong vua ấy luôn minh chứng, 
Là một người cha đúng nghĩa mà, 
Mong ước các ngài như lũ trẻ, 
Thương yêu vua ду thật sâu xa. 
Lúc ду, các vị vua cũng đều đồng ý việc này và ngâm kệ: 
478. Nhu với các con, bậc me cha, 
Tó tinh yêu thám thiết, bao la, 
Ước mong vua ây luôn minh chứng, 
Là một người cha đúng nghĩa mà, 
Mong ước chúng ta như lũ trẻ, 
Thương yêu vua ấy thật sâu xa. 

Như vậy, bậc Đại sĩ đã đòi các vi ây thé ước xong, ngài gọi kẻ án thit người 
đến và bảo: 

— Hãy đến thả các vương tử này ra! 

Kẻ ăn thịt người cầm kiêm cắt dây trói một vua trong sô đó. Vì vua này đã 
nhịn ăn suốt bảy ngảy, cùng chịu đau khó đến điên cuóng nên vừa được cắt dây 
thả ra, vị áy ngã nhào xuống đất. Bậc Dai sĩ thây vậy động lòng từ bi liên nói: 

— Này hiền hữu ăn thịt người, đừng cắt dây thả họ xuống nhu vậy! 

Rồi ôm lây một vi vua thật chặt trong đôi tay, ngài ôm sát vi ду vào ngực 
mình và nói: 

— Bây giờ hãy cắt dây di! 
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Như vậy, kẻ ăn thịt người cắt dây trói họ với thanh kiếm, và bác Dai sĩ nhờ 
có sức mạnh phi thường liền ô ôm môi vị vua vào ngực và đưa xuống nhẹ nhàng 
như thể đó là con minh rồi đặt vị ду năm sát xuông đất. Cứ vậy, ngài đặt tất cả 
các vị vua xuóng đất và sau khi rửa các vết thương, ngài nhẹ nhàng kéo các dây 
trói khói tay họ gióng như thê sợi dây ở tay trẻ con; ngài chùi sạch máu đông, 
làm cho các vết thương không nhiễm độc rôi ngài bảo kẻ ăn thịt người: 

— Này hiển hữu, hãy giã một ít vỏ cây kia trên hòn đá rồi mang đến cho ta! 

Sau khi ngài bảo y đi tìm vỏ cây về, ngài thực hiện một lời thê chân lý và 
chà xát lòng bàn tay các vua ây thì các vết thương lành lặn ngay lập tức. 


Kẻ ăn thịt người lây một ít gạo đã chà vỏ, nấu thành một thứ thuốc phòng 
bệnh, rôi hai vị đưa cho một trăm lẻ một vị vua Sát-dé-ly uóng nhu thuóc phóng 
bệnh, vì vậy moi người đều hân hoan vừa lúc mặt trời lặn. 

Hôm sau vào lúc rạng đông, giữa trưa và xế chiều, hai vị đều cho họ uống 
nước cháo, nhưng ngày thứ ba, hai vị cho họ ăn cháo gạo và cơm chín, cứ thé 
cho dén khi ho binh phuc. Sau đó, bậc Dai sĩ hỏi xem ho đủ mạnh hán dé vé nhà 
chua và khi ho dáp ho có thé lén duóng, ngài báo: 

— Này hiền hữu án thịt người, chúng ta cùng di vé vương quốc của minh. 

Nhưng y vừa khóc vừa quỳ xuống chân bậc Đại sĩ và kêu to: 

— Xin hiền hữu dem các vua này ra đi, còn ta sẽ tiếp tục ở đây sống bằng 
củ quả rừng. 

— Này hiền hữu, bạn muôn làm gi ở đây thế? Vương quốc ban là nơi dày lạc 
thú. Hãy di vé cai trị ở Ba-la-nai! 

— Này hiền hữu nói gi thế? Ta không thé về đó được. Toàn dân kinh thành 
déu là kẻ thù của ta. Họ sẽ phi báng ta và nói: “Kẻ này đã ăn thịt mẹ, cha ta, hãy 
bắt tên cướp này!”, và họ sẽ láy hòn đất đoạt mạng sóng ta, nhưng còn ta đã 
quyết nhờ hiên hữu an trú vào ngũ giới, ta không thê giết ai được cá cho dù dé 
cứu mạng mình. Ta không muốn đi vì ta từ bỏ thói ăn thịt người, ta sẽ sống bao 
lâu nữa đây? Và giờ đây ta cũng sẽ không còn thây hiền hữu nữa. 

Kẻ ấy vừa khóc vừa nói: 

— Thôi bạn hãy ra di! 

Bậc Đại sĩ vỗ lưng y và bảo: 

— Này hiền hữu, ta tên là Sutasoma. Trước đây, ta vừa cải hóa một người 
độc ác như bạn, và nếu bạn hỏi bạn sẽ phải Кё chuyện gì ở Ba-la-nai, tại sao ta 
muôn an trú bạn ở đó, hoặc chia đôi vương quóc của ta thi ta sẽ giao bạn một 
nửa đất nước ду. 


Y đáp: 
— Trong kinh thành của bạn cũng có những kẻ thù của ta. 
Sutasoma nghĩ thâm: “Khi vâng lời ta, người này đã hoàn thành một nhiệm 
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vụ thật khó khăn. Vậy ta phải dùng phương tiện nào đó đưa y về cảnh vinh 
quang ngày trước.” Và đê chiêu dụ y, ngài ca tụng cảnh huy hoàng, vĩ đại trong 


kinh thành của y như sau: 
479. Thú vật, chim muóng đủ moi noi, 


480. 


481. 


482. 


483. 


Ngày xưa, thịt của chúng ngài xơi, 

Do đầu bếp khéo tài đun nâu, 

Thật đúng cao lương, vi tuyệt vòi, 
Tạo nỗi hân hoan như Dé-thích, 
Hưởng bao tiên thực ở trên trời, 

Tại sao ngài bỏ rơi tất cả, 

Tìm lạc thú rừng văng lẻ loi? 

Cung nữ cao sang, dáng mảnh mai, 
Xiêm y lộng lẫy khoác hình hài, 
Chung quanh chúa thượng ngày xưa ấy, 
Cả đám vây quanh chật ních người, 
Nhu Dé-thích trong thiên chúng no, 
Ngài di lòng hạnh phúc vui tươi, 

Sao ngài lìa bỏ đời như vậy, 

Tìm lạc thú rừng vắng lẻ loi? 

Gita vương sàng rộng rãi mênh mông, 
Ngài ngự ngày xưa, hỡi Chúa công, 
Nhiéu lớp chán màn lông thú quy, 
Chất lên cao, phủ cả mình rÔng, 

Dưới đầu, ngài gói màu hông thám, 
Giường nệm sạch tinh, trắng tựa bông, 
Sao lại giã từ tất cả vậy, 

Tim vui đơn độc ở trong rừng? 

Nơi kia nhiêu lúc giữa đêm thanh, 
Ngài vẫn thường nghe tiếng trồng canh, 
Và những âm thanh siêu thê tục, 

Vẫn thường vang dội đến tai mình, 
Lời ca, tiếng nhạc đồng hòa điệu, 
Khơi dậy tâm tư rộn rã tình, 

Sao lại giã từ tát cả vậy, 

Tìm vui đơn độc giữa rừng xanh? 
Ngài có hoa viên đẹp đăm Say, 

Nơi kia phong phú cỏ hoa đây, 
Migacira vón dà timg danh tiéng, 

Là chón ngự viên đô thị này, 
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Xa pháo dập diu vô số kê, 

Ngựa, voi 10 lượt đứng từng bây, 
Sao ngài lại bỏ rơi tật cả, 

Tìm thú rừng hoang cô độc váy? 

Bậc Dai sĩ suy nghĩ: “Có lẽ khi người này nhớ lại hương vi các món cao 
lương mà y đã thưởng thức ngày xưa, y sẽ mong muôn trở vé với ta.” Vì thê, 
ngài chiêu dụ y trước tiên bằng thức ăn, kế đó là lôi cuón các sắc dục của y, thứ 
ba là ý nghĩ về sàng tọa, thứ tư là ca múa nhạc, thứ năm là gợi lại ngự viên và 
kinh thành. 

Ngài làm cho kẻ ây mê тап với những ý tưởng trên rói nói: 

— Thưa Đại vương, ta sẽ đi cùng ngài về Ba-la-nai và ôn định ngài tại đó xong, 
ta mới trở về vương quốc của ta. Nhưng néu chúng ta thát bại trong việc ón định 
vương quốc Ba-la-nai thi ta sẽ tặng ngài một nửa giang sơn của ta. Ngài còn làm 
gi với cuộc sông ở rừng nữa chứ? Chi cân làm theo lời ta đặn ngài là được. 


Sau khi nghe lời ngài, kẻ ăn thịt người nôn nóng đi với ngài và suy nghĩ: 
“Sutasoma mong muôn ta an lạc, quả thật là người đây nhân từ. Trước tiên, ngài 
đã an trú ta trong giới đức, nay lại bảo sẽ phục hôi vinh quang cũ cho ta và ngài 
có khả năng làm việc đó. Ta cần phải đi với ngài. Ta còn làm gì với rừng hoang 
nữa chứ?” Lòng đây hoan hỷ, y ước mong ca ngợi Sutasoma về đức hạnh của 
ngài liền nói: 

— Này Hiền hữu Sutasoma, không рі tốt đẹp hơn kết giao với bạn hiền, 
không gì xâu xa hơn kết giao với bạn ác. 

484.  Gióng nhu trong nửa tháng đêm đen, 

Mặt nguyệt mỗi ngày một khuyết thêm, 
Cũng vậy kết giao cùng kẻ ác, 
Chịu bao hủy hoại, hỡi vua hiên! 

485. Nhu ta kết ban hỏa đầu quân, 

Kẻ tôi liệt trong bọn hạ tâng, 
Ta dà pham vào bao ác nghiệp, 
Kip thói xuóng địa ngục dày thân. 

486. Уі nhu trong nửa tháng trời quang, 

Mát nguyét ngày thém mót sáng dán, 
Cũng vậy kết giao cùng bậc thiện, 
Đại vương ôi, sẽ chắng suy tàn! 

487. Nhu với bạn, ta được kết đôi, 

Này Sutasoma, phải biết ngay thôi, 
Sau khi thành tựu điều chân chánh, 
Tất cả an vui đến cõi trời. 
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488. Như lũ lụt tràn mặt đất khô, 
Tháy thường tạm bo, chóng trôi qua, 
Cũng váy kết bạn cùng người ác, 
Là việc phù du, nước nỗi mà. 
489. Song nước lụt tràn khắp hải dương, 
Thấy bên lâu ấy chuyện bình thường, 
Cũng như giao kết cùng người thiện, 
Là chuyện lâu dài, hỡi Đại vương. 
490. Giao kết thiện nhân cháng chóng qua, 
Tinh huynh đệ vững suốt đời ta, 
Kết giao kẻ ác mau tàn lụi, 
Kẻ ác thường di lạc hướng tà.^! 

Như vậy, kẻ ăn thịt người ca tụng bậc Đại sĩ qua bảy vần kệ trên. Còn ngài 
đem kẻ ấy và các vua kia đi đến một làng biên địa. Khi thấy bậc Đại sĩ, quần 
chúng vào kinh thành thông báo việc ду. Quán thân của vua đi cùng một đạo 
quân hộ tông bậc Đại sĩ và ngài cùng đoàn tùy tùng này đi vào Vương quốc Ba- 
la-nai. Trén duóng di, dán chüng mang quà đến tháp tùng ngài, thé rồi cả dai 
chúng theo ngài đến Ba-la-nai. 

Thời ấy, vương tử của kẻ ăn thịt người đang làm vua và Kalahatthi vẫn là 
đại tướng quán nên dân kinh thành đến trình vua việc này: 

— Таџ Đại vương, nhiều người ké với chúng thần răng Vua Sutasoma đã 
giáo hóa kẻ ăn thịt người và đang đến đây với y, chúng thân không muốn cho 
phép y vào kinh thành! 

Họ vội vàng đóng công thành và đứng đó với binh khí trong tay. Khi tháy 
công thành đã đóng, bậc Đại sĩ để kẻ ăn thịt người và một trăm lẻ một vua kia 
ở lại rồi cùng với vài cận thân đi kêu lớn: 


— Ta là Vua Sutasoma, hãy mở công ngay! 

Các tướng lãnh đi tâu trình vua và vua ra lệnh mở công thành lập tức để bậc 
Dai sĩ vào thành. Vua cùng vi Đại tướng Kalahatthi ra nghênh tiép ngài và đưa 
ngài cùng lên thượng lâu của cung điện. 

Bậc Đại sĩ an tọa trên ngai vàng, triệu tập bà chánh hậu của kẻ ăn thit người 
cùng các cận thân дёп, rôi ngài báo Kalahatthi: 

— Này Kalahatthi, tai sao khanh không cho vua ây vào thành? 

VỊ này đáp: 

— Đó là một kẻ cùng hung cực ác. Trong khi làm vua cai trị kinh thành này, 


đã ăn thịt nhiêu người, làm điều phi pháp đối với các vị vua Sát-dé-ly và làm 
tan nát toàn cõi Diém-phü-dé. Đó là lý do khiến chúng thần hành động như váy. 


4 Xem A. II. 50, Suvidürasutta (Kinh Rất xa xăm). 
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Ngài đáp: 

— Các khanh chớ nghĩ răng bây giờ kẻ ấy còn hành động như thế nữa. Ta 
đã giáo hóa y và an trú y vào giới đức. Y sẽ không làm tôn hại ai cho đù để cứu 
mạng mình đi nữa. Các khanh không còn gì nguy hiểm do y gây ra cả, vậy các 
khanh đừng hành động như thế. Thực ra các con phải chăm sóc cha mẹ. Ai yêu 
quý cha mẹ sẽ lên thiên giới, còn các người khác sẽ xuông địa ngục. 

Ngài khuyên гап vương tử nhu thé, trong lúc vị ấy ngồi trên một bảo tọa 
thấp bên cạnh ngài. Rồi ngài giáo huấn vị đại tướng: 

— Này Kalahatthi, khanh là bạn thân cũng là tùy tướng của vua, ngày trước 
khanh đã được vua phong quyên cao chức trọng, vậy khanh cũng phải hành 
động vì quyên lợi của vua. 

Ngài lại khuyến giáo vương hậu: 

– Này Vương hậu, bà xuất thân đòng quý tộc và tự tay vua, bà đã đạt ngôi vi 
chánh hậu, lại đây đủ con trai, con gái với vua ấy. Vậy bà cũng phải hành động 
vì quyên lợi của vua. 

Rồi ngài thuyết giáng Chánh pháp dé đưa vân dé này lên hàng đầu: 

491. Không vua nào được quyên chinh phục, 

Người chăng nên xâm phạm suốt đời, 
Không ban nào nén lừa dôi ban, 
Báng hành vi bói bac tinh nguói. 
Nàng nào có y sợ phu quân, 
Ta bảo chăng là vợ chánh chân, 
Khi phụ thân già không cấp dưỡng, 
Làm con chăng đúng với danh xưng. 
492. Chàng phải là nơi chốn hội trường, 
Nếu Hiền nhân chăng vãng lai luôn, 
Những ai không giảng bày chân ly 
Rộng khắp, chăng là bậc Trí nhân. 
Những bậc ly tham dục, hận sân, 
Si mê, là những Thánh, Hiện nhân, 
Cháng hé quén giảng bày chân ly, 
Cho các thế nhân khắp mọi vùng. 


493. Вас Hiên ở giữa dám ngu dán, 
Néu láng thinh, ai biét Trí nhán, 
Vi áy nói lén thi tát cà, 
Nhận ra thây day pháp nhu chán. 


* Hai bài kệ 493-94, xem S. II. 280, Visakhasutta (Kinh Visakha); A. II. 51, Visakhasutta (Kinh Visakha). 
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494. Thuyết giảng, tôn vinh pháp chánh chân, 
Giương cao cờ hiệu của Hiên nhân, 
Thánh nhân biểu tượng là lời thiện, 
Ngài phất ngọn cờ Chánh pháp luôn. 

Vua và vị đại tướng nghe ngài thuyết Chánh pháp đều rất hoan hy liền nói: 

— Chúng ta hãy đi rước Đại vương về đây! 

Sau khi truyền đánh trống báo cáo khắp kinh thành, hai vị triệu tập dân 
chúng lại và bảo: 

— Đừng sợ nữa, chúng ta nghe tin đức vua đã được an trú vào Chánh pháp. 
Chúng ta hãy đi đón ngài về đây! 

Thé rồi, hai vị cùng quán chúng được bậc Dai sĩ dẫn đâu di đảnh lễ vua kia. 
Họ đưa các thợ cạo đến và khi tóc râu được cạo sạch xong, vua ây tăm rửa, mặc 
xiém y sang trọng vào, họ đặt vua ngôi trên một đông bảo ngọc, làm lễ Quán 
dành ròi rước vua vào thành. 

VỊ vua ăn thịt người làm lễ, cung kính chào một trăm lẻ một vua Sát-dé- 
ly và bác Dai si. Kháp cói Diém-phü-dé chán dóng vi tin loan truyén ráng 
Sutasoma, chüa té cüa loài người, đã giáo hóa kẻ ăn thịt người kia và phuc hồi 
vương vi cho y. 

Còn dân chúng thành Indapatta dâng sớ cầu xin vua trở về. Bậc Đại sĩ ở lại 
đó đúng một tháng và thuyết giáo vua kia: 

— Này hiền hữu, chúng ta sắp ra di, hãy chăm lo, tinh cán làm thién pháp và 
truyền xây năm bó thí đường ở các công thành và tại cung vua, tuân hành thập 
vương pháp (mười đức tính của vi minh quân) và tránh xa ác đạo. 

Rôi từ hơn một trăm kinh thành, các đạo quân đông đảo tụ tập lại. Ngài lên 
đường rời khỏi Ba-la-nai cùng với đoàn hộ tông này. Vi vua ăn thịt người cũng 
tiễn đưa ngài đến nửa đường thì dừng lại. Bậc Đại sĩ tặng ngựa của vua cho 
những ai không có ngựa dé cưỡi, rồi cho phép tất cả ra di. Họ trao đôi những 
lời từ giã thân tình với ngài và sau các nghi lễ ôm nhau thăm thiết, họ trở vê xứ 
Sở riêng của mỗi người. 

Bác Dai sĩ cũng về đến thành Indapatta trong cảnh uy nghi trọng thé, kinh 
thành ây được dân chúng trang hoàng giông như kinh thành của chư thiên. Sau 
khi cung kính đảnh lễ song thân và bày tỏ nỗi hân hoan được gặp lại cha mẹ, 
ngài đi lên thượng lâu của hoàng cung. 

Trong thời gian thực hành nên cai trị chân chánh tại vương quốc, tư tưởng 
này chợt nảy ra trong trí ngài: "Vi thân cây thật ích lợi cho ta, ta muôn vị ду 
được cúng dường lễ vật.” 

Vi thé, ngài truyền xây một hồ nước rộng ở gần cây đa và di chuyển nhiều 
gia đình đến đó dựng một ngôi làng. Chăng bao lâu nó trở thành một vùng rộng 
lớn có được tám mươi ngàn tiệm buôn. Và bắt đầu từ mút xa nhất của các cành 
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cây, ngài bảo san băng mặt dát quanh góc cáy và xày mót hành lang bao boc có 
các cửa vòng cung và công ra vào, thé là thần cây được lợi lộc. 


Chính nhờ việc thiết lập ngôi làng trên địa điểm quy ăn thịt người được giáo 
hóa, vùng ấy trở thành thị trân với tên là Kammàsadamma.^ 

Còn các vi vua kia tuân theo lời giáo huấn của bậc Đại sĩ, thực hành các 
thiện sự như bố thí và nhiều việc khác nên về sau được sanh lên thiên giới. 


Жжжж 


Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại và nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ Ta mới cải hóa Angulimala mà 
ngày xưa nữa, vị ây cũng được ta cải hóa. 

Và Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời ấy, vị vua ăn thịt người là Angulimala, Đại tướng Kalahatthi là 
Sãriputta (Xá-lợi-phất), Bà-la-món Nanda là Ananda (A-nan), thần cây là 
Kassapa (Ca-diếp), Thiên chủ Sakka là Anuruddha (A-na-luát-dà), quần thần 
của các vua là hội chúng của Nhu Lai, song thân của vua là các vi trong hoàng 
gia của Đại vương và Vua Sutasoma trong chuyện chính là Ta. 


8 Kammäsadamma ($| E 25 =, Kiém-ma-sát-dàm), noi có quy ăn thịt người. J. V. 21, Jayaddisajataka 
(Chuyén Vwong tw Jayaddisa), sô $513 việt răng có 2 thị trân tên Cullakammäsadamma và 
Маһакаттаѕабатта. Vùng có quỷ nhân là Mahàkammasadamma. Kammasadhamma cón là mót thi 
tứ của nước Kuru (#71&, Câu-lâu). Nhiều kinh quan trong được đức Phát thuyết tại đây. Tham khảo: D. 
II. 55, 290; M. I. 55; II. 26; S. II. 92. 


CHUONG XXII 


DAI РНАМ 
(MAHÁNIPÁTA) 


$538. CHUYÊN VUONG TỬ QUE САМ (Mügapakkhajütaka)! (J. VI. 1) 
Con oi drng lộ trí thông mình... 
Chuyện này bác Dao sư kë tại J etavana (Kỳ Viên) về đại sự xuất thé của Ngài. 
Một ngày nọ, các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường tán thán công hạnh xuất gia 


cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến, hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn 
luận đề tài gì. Và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo: 


— Không đâu, này các Tỷ-kheo, việc xuất thế của Ta ngày nay sau khi từ 
bó ngai vàng, khóng có gi ky diệu khi Ta đã thành tựu đây đủ thập Ba-la-mật 
(mười hạnh viên mãn của Bó-tát). Vì trước kia, ngay khi trí của Ta chua thành 
tuu và Ta dang tinh tán đạt đến các hạnh viên màn, Ta cũng đã rời bỏ ngai vàng 
và xuất thé. 


Rôi theo lời thỉnh câu của các Tỷ-kheo, Ngài ké lại một câu chuyện quá khứ. 
Жжжж 


, Ngày xưa, tại thành Ba-la-nai thuộc xử Kasi, có vi vua tên là Kasi trị vì 
quốc độ rất ‚ đúng pháp. Ngài có mười sáu ngàn phi tân nhưng E bà nào có 
con cả. Quân thân hop lại báo nhau nhu trong Chuyện Dai dé Киѕа? 


— Chúa thượng không có con trai nôi dõi. 


Rôi họ xin nhà vua câu tự như trong Chuyện Đại để Kusa. Nhà vua ra lệnh 
cho mười sáu ngàn phi tân cầu tự nhưng dù họ thờ phượng câu tự thần mặt trăng 
và nhiêu thân linh khác, họ vẫn không có con. 


Lúc bây gio, chánh cung Vuong hậu Сапаа, con gái đức vua thuộc dòng 
họ Madda vôn chuyên tâm làm các việc thiện, vua bảo bà cũng phải câu tự. 
Thé là vào mót ngày rám tráng tròn, bà thọ giới vào ngày trai giới (Uposatha) 
và trong khi năm trên chiếc giường nhỏ suy ngẫm về cuộc đời đức hạnh của bà, 
bà thực hiện một lời cầu nguyện chân lý như sau: “Nếu ta chưa bao giờ phạm 
các giới luật thì hãy vì lòng thành của lời câu nguyện này, xin ban cho ta một 
đứa con trai." 


! Xem Cp. 96, Temiyapanditacariya (Hạnh của vị Hiên trí Temiya). 
2 Xem J. V. 278, Киѕајдіака (Chuyện Đại dé Kusa), só $531. 
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Vi uy lực của lòng thành này, cung thất của Thiên chủ Sakka (Dé-thích) 
nóng rực lên. Thiên chủ Sakka sau khi xem xét và xác định rõ nguyên cớ xong 
liền bảo: 

— Vương hậu Candã đang câu tự, ta sẽ cho bà thỏa nguyện. 

Vì thế, trong khi Thiên chủ tìm một đứa con xứng đáng cho bà, chợt trông 
tháy Bồ-tát. Lúc bây 010, Bồ-tát sau khi trị vì hai mươi năm tại Ba-la-nai, đã 
tái sinh vào ngục Ussada và chịu doa dày trong tám vạn năm, rôi lại hóa sinh 
vào cõi trời Ba Mươi Ba. Sau khi kỳ hạn ở đó đã mãn, ngài mạng chung và ước 
mong lên các thiên giới cao hơn. Thiên chủ Sakka đến bảo ngài: 

— Này Hiên giả, nếu Hiền giả sinh vào thé giới loài người, Hiển giả sẽ thành 
tựu đây đủ các hạnh Ba-la-mật và sẽ làm lợi lạc quân sinh. Hiện nay, Chánh hậu 
Сапаа đang cầu tự, xin hãy nhập máu thai của bà! 

Ngài băng lòng và được năm trăm vị thiên tử hộ tổng, ngài nhập mẫu thai 
của chánh hậu, còn năm trăm vi thiên tử duoc cuu mang trong bào thai các phu 
nhân của các quan đại thần. Tử cung của chánh hậu nhu chứa dáy kim cương. 
Khi nhận tháy thé, bà lién táu chuyện với vua. Vua ra lệnh chăm sóc thật chu 
đáo cho hài nhi sắp chào đời được mọi sự bình an và cuối cùng bà hạ sinh một 
hoàng nam đây đủ mọi tướng tốt lành. Cùng ngày ấy, năm trăm hải nhi quý tộc 
ra đời trong dinh các quan. Vào lúc đó, nhà vua ngự trên bệ rồng, quân thần vây 
quanh thì có kẻ trình lên: 


— Tâu Đại vương, một vương tử vừa ra đời. 

Vua nghe vậy, tinh phu tử khói lên xuyên suốt từ da thịt đến tận xương tủy, 
lòng ngài rộn rã niềm vui, ngài tháy như trẻ lại. Ngài hỏi quân thân: 

— Các khanh có hoan hỷ khi nghe vương tử được sinh ra không? 

Quân thân đều đáp: 

— Sao Đại vương lại hỏi thế? Trước đây chúng thân thật bơ vơ, nay đã có 
nơi nương tựa, chúng thần đã có một vị chúa tê. 

Vua ra lệnh cho vị tế tướng: 

— Hãy chuẩn bị nhiều người hâu cận cho con ta, hãy xem số hài nhi công tử 
vừa ra đời hôm nay là bao nhiêu? 

Vị này xem thây đủ năm trăm liên trình lên. Vua ban năm trăm vương bào 
danh dự cùng năm trăm nhũ mẫu cho năm trăm vương tử ây. 

Ngài lại ban sáu mươi bón nhũ mẫu cho Bó-tát, những người này không 
được có khuyết điểm nào như quá cao, quá gây, v.v... ngực không xệ xuông và 
phải đầy sữa ngọt. Nếu một hài nhi bú sữa trong lòng một nhũ mẫu quá cao thì 
cô hài nhi sẽ bị dài ra, nêu bú sữa trong lòng một nhũ máu quá tháp thì xương 
vai hài nhi sẽ bị co lại, néu nhũ mẫu quá gây thì đùi hài nhi sẽ bị đau nhức, nếu 
quá thô kệch thì hài nhi sẽ bi chân cong, cơ thé của một nhũ mẫu da đen sé quá 
lạnh, cơ thé của nhũ mẫu da tráng sẽ quá nóng, hài nhi nào bú sữa của một nhũ 
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mẫu ngực cao quá thì đầu mũi sẽ bị tet, một số nhũ mẫu lại có sữa chua, sữa 
đăng, v.v... 

Vì vậy, để tránh những khuyết điểm trên, vua gởi đến sáu mươi bốn nhũ 
mẫu có sữa ngọt và không bị khuyết điểm nào. Và sau khi ngợi khen BÓ-tát với 
đủ lời tán tụng, ngài cũng ban cho vương hậu một điều ước. Bà thọ lãnh ân huệ 
đó và ghi nhớ trong lòng. 

Đến ngày đặt tên cho hài nhi, triều thân ca ngợi các vị Bà-la-môn đã thấy 
được những điềm lành khác nhau cùng hỏi xem họ có thây điềm trở ngại nào 
chăng. Các Bà-la-môn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của thân tướng ngài, 
đồng nói: 

— Tâu Hoàng thượng, thái tử có đầy đủ mọi tướng mạo của phúc phận mai 
sau, ngài sẽ có tài cai trị không những một châu mà cả bốn châu trong thiên hạ, 
ngoài ra không có điềm trở ngại nào khác. 

Vua đây hoan hỷ, đặt tên con là Temiya, vì ngày sinh ra vương tử trời mưa 
khắp cả vương quốc Kãsi và vương tử sinh ra đã bị ướt đẫm. 


Khi vương tử đây tháng, ngài được chưng diện thật đẹp và dem vào yết kiến 
vua. Nhìn đứa con yêu, vua liền ôm vào lòng chơi đùa với con. Cùng lúc ấy, có 
bốn tên Cướp được đưa đến trước mặt vua. Một trong bốn tên đó bị ngài xử phạt 
một ngàn roi quán gai nhọn, một tên khác phải bi góng cüm xiéng xích, mót tén 
nữa phải bi đâm băng giáo và tên cuói cùng bị đâm cọc xuyên suốt toàn thân. 
Bồ-tát nghe vua cha nói, kinh hãi nghi thầm: “Ôi, cha ta vì làm vua mà mang 
lây những ác nghiệp khiến cho người phải đọa địa ngục.” 

Ngày hôm sau, ngài được đặt năm trên một chiếc giường lộng lẫy che lọng 
trăng. Khi ngài tỉnh dậy sau một giác ngủ ngắn, mở mát nhìn lén long tráng 
cùng vẻ nguy nga của hoảng cung, nói kinh hài càng tăng lên, ngài tự hỏi: “Từ 
đâu ta lại dén cung này?” Và hồi tưởng lại các đời trước, ngài nhớ ra ráng xua 
kia ngài đã di từ thé giới chu thiên và đã chịu doa dày ở địa ngục, rói ngài cũng 
đã làm vua trong chính kinh thành này. 

Trong lúc ây, ngài suy nghĩ: “Ta đã làm vua hai mươi năm, rói chịu doa dày 
tám vạn năm ở ngục ssada, bây giờ ta lại sinh vào ngôi nhà có trộm cướp này 
và cha ta khi thây bốn tên cướp được đưa vào, đã thốt ra những lời ác độc khiến 
người phải doa dia ngục. Nếu ta làm vua, ta cũng sẽ lại bị đọa vào địa ngục và 
chịu khó hình.” Ngài vô cùng kinh hãi, thân thé vàng óng của ngài tái nhot di 
và héo úa như đóa sen bị giày vò trong tay, ngài năm suy nghĩ tìm cách thoát 
khỏi ngôi nhà đây kẻ cướp này. 

Lúc ây, vị nữ thần trong chiếc lọng, ở một kiếp xa xưa nào đó đã là mẹ của 
ngài, hiện ra an їп ngài: 

— Này con Temiya của ta, con đừng sợ hãi, néu con thật sự muốn thoát khỏi 
đây, con cứ giả vờ qué dù con không thuc qué, cứ giả vờ diéc dù con không 
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thực sự diéc, cứ giá vờ cám dù con không thực sự cám. Си khoác lén mình 
những dị tật đó, đừng lộ chút dâu hiệu thông minh nào са! 
Rồi bà ngâm vân kệ thứ nhất: 
1. Con ơi đừng lộ trí thông minh, 
Cứ giả ngu dán trước chúng sinh, 
Hãy chịu khinh khi từ tất cả, 
Cuỗi cùng con đạt đến quang minh. 
Được lời an ủi của bà, ngài ngâm ván kệ thứ hai: 
2: Con sẽ làm theo ý nữ thân, 
Những lời mẹ dạy quý vô ngần, 
Mẹ hiên ước muón con an lạc, 
Mẹ chỉ mong con hưởng phước ân. 


Vi thé, ngài thực hiện ngay ba ác tật trên. Vua muốn con trai khỏi buôn liền 
bảo đem năm trăm công tử đến bên ngài. Những hải nhi này bắt đầu khóc đòi 
bú, nhung BÓ-tát vì sợ doa địa ngục, nghĩ răng thà chết khát còn hơn làm vua 
nên không khóc. Các nhũ mẫu tâu chuyện đó với vương hậu và lại tâu lên vua, 
vua liền cho mời các Bà-la-môn giỏi tướng số đến hỏi y. Họ đáp: 


— Tàu Bai vuong, xin ngài hãy cho vương tử bú sau thời hạn quy định, 
vương tử sẽ khóc rồi ngậm chặt vú dé bú tùy thích. 


Thế rôi họ cho vương tử bú sau một thời hạn quy định, có khi họ dé thời han 
quy dinh quá một lần, có khi cá ngày họ không cho ngài bú sữa. Nhưng ngài SỢ 
đọa địa ngục nên dù khát sữa cũng không khóc đòi bú. Thê rồi mẹ ngài cùng 
các nhũ mẫu cứ cho ngài bú dù ngài không khóc, họ bảo: 

— Hài nhi đói là rồi. 

Các hài nhi khác khóc la khi chua được bú nhưng ngài không khóc, không 
ngủ, cũng không co duói tay chân, cũng không tỏ ra nghe được tiếng động nào. 
Thé là các nhũ mẫu suy nghi: “Tay chân người qué không gióng thé này, hinh 
dáng quai hàm người cám không giống thé này, hinh dáng tai kẻ diéc cũng 
khóng phái thé này, chắc phải có lý do gì đây, chúng ta phải xem kỹ ra sao!” 


Vì vậy họ quyết định lây sữa thử ngài, cá ngày họ không cho ngài bú, 
nhưng dù khát khô cô họng, ngài vẫn không thốt một tiếng kêu đòi bú. Sau đó 
mẹ ngài nói: 


— Con ta đói lả rồi. Hãy cho nó bú! 

Và bà bảo họ cho ngài bú. Như vậy, thỉnh thoảng họ cho ngài bú dé thử 
ngài suốt cả năm trường nhưng vẫn không khám phá ra chỗ yếu của ngài. Rôi 
họ bảo nhau: ““Trẻ con thường thích bánh kẹo và của ngon vật lạ, ta hãy đem ra 
thử hài nhi này xem." 

Họ đặt năm trăm âu nhi cạnh ngài, dem đủ cao lương mỹ vị dén, bảo các âu 
nhi lựa món ăn tùy thích rồi họ lánh mặt đi. Các trẻ kia gây gó đánh nhau tôi 
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chụp giật bánh kẹo ăn, nhưng Bó- tát tự nhủ: “Này Temiya, cứ án bánh kẹo cùng 
cao lương mỹ vị đó nêu ngươi muôn xuống địa ngục.” Rồi vì sợ doa địa ngục 
nên ngài không muốn nhìn các thức ăn nữa. Và cứ thế, dù họ đem kẹo bánh, 
cao lương mỹ vị ra thử ngài cả năm ròng, họ cũng không khám phá ra chỗ yêu 
của ngài. 

Sau đó, họ lại bảo: “Tré con thường thích đủ loại trái cây. ” Và họ đem đủ 
thứ trái cây ra thử ngài. Các trẻ kia đòi ăn trái cây nhưng ngài không buôn nhìn 
chúng và cứ thê suốt năm ròng, họ dem trái cây đủ loại ra dé thử ngài. 


Rồi họ lại bảo: “Trẻ con thích đồ chơi.” Thé là ho đem đồ chơi băng vàng, 
các hinh voi ngựa, v.v... đến gân ngài. Các trẻ kia giành nhau như thé tranh đoạt 
chiến lợi phẩm nhưng Bô-tát không buôn nhìn đến chúng và cứ thé suốt cả năm 
ròng, họ đem đồ chơi ra thử ngài. 

Rồi họ lại bảo nhau: “Có một thức ăn đặc biệt dói với một đứa trẻ lên bón, 
ta thử xem sao!” Thé là họ đem ra đủ loại thức ăn, các trẻ kia bẻ chúng ra từng 
miếng ăn ngay, nhưng BÓ-tát tự nhủ: “Này Temiya, trong quá khứ đã có vô 
sô kiép mà ngươi chàng được ăn uóng gi cả.” Và vi sợ đọa địa ngục nên ngài 
chăng nhìn các món ăn, cho đến khi lòng mẹ ngài muốn tan nát ra vì đau khổ, 
chính tay bà phải cho ngài ăn. 


Sau đó, họ bảo nhau: “Trẻ con năm tuói thường sợ lửa, ta hãy thử xem sao!" 
Rồi họ bảo làm một ngôi nhà lớn có nhiều cửa, che băng lá cây tala (co dừa), họ 
đặt ngài giữa đám trẻ con rồi nói lửa lên. Đám trẻ la hét chạy trón, nhưng Bó- 
tát tự nhủ thé này cón tót hon các khó hinh ó dia ngục. Vi vậy, ngài hoàn toàn 
ngôi yên như thê vô tri giác nên khi lửa đến gân, họ dành mang ngài đi nơi khác. 


Sau đó, họ bảo nhau: “Trẻ con sáu tuôi thường SQ con voi hung dữ.” Thé 
là ho bảo luyện một con voi cho thuân tính rói ho dé Bô-tát ngôi cùng đám trẻ 
trong sân rông và thả voi ra. Voi rỗng to, lây vòi giám dát thinh thich khién а 
пау khiếp đảm. Đám trẻ chạy tứ tán vì sợ nguy đến tính mang. Riêng Bồ-tát vì 
sợ địa ngục nên vẫn ngồi yên. Con voi đã được huấn luyện kỹ, nhắc ngài lên rồi 
đặt xuông và bỏ đi chứ không hại ngài. 


Đến khi ngài được bảy ` tuôi, lúc ngôi chơi có đám bạn ngôi vây quanh ngài, 
họ thả ra bầy rắn đã bị nhó hết răng và buộc miệng chát lại, bọn trẻ la hét bó 
chay nhung BÓ-tát nhớ lại những nói kinh hoàng ở địa ngục nên vẫn ngôi yên, 
tự nhủ: “Thà chết vì miệng răn độc còn tốt hơn.” Rôi bây rán vây quanh thân 
ngài và cuộn tròn vòng trên đâu ngài nhưng ngài vån ngôi bất động. Cứ thế, họ 
thử ngài mãi nhưng vẫn không khám phá ra chỗ yêu của ngài. 


Sau đó, họ bảo nhau: “Thiếu nhi thường thích hội hè.” Thé là họ đem ngài 
vào sân róng cùng năm trăm đứa trẻ kia và cho một đoàn hé hop lại làm trò. 
Lũ trẻ thấy đoàn hé liền la hét cô vũ và cười đùa vang đội nhung Bó-tát tự nhủ 
thâm, nêu ngải thác sinh vào địa ngục sẽ không bao giờ được một phút cười 
vui nên ngài vẫn ngôi yên, suy nghĩ đến địa ngục và không hé dé mắt đến dám 
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người hề đang nhảy múa. Họ cứ thử ngài như thê mãi, vẫn không tìm ra chỗ 
yêu của ngài. 

Rồi họ bảo nhau: “Ta hãy lây kiếm ra thử xem sao!” Thé là họ đặt ngài 
ngôi giữa sân rông trong khi đám trẻ đang chơi đùa, bỗng một người đàn ông 
chạy vụt qua bọn chúng, vung kiếm sáng loáng như gương vừa nhảy vừa la to: 
“Соп quỷ của vua xứ Kasi đầu TÔI, ta sé cắt đầu nó đây!” Đám trẻ thây vậy kinh 
hãi chạy trốn, la hét ám 1. Nhưng BÓ-tát đã suy nghĩ nhiêu vê những nỗi kinh 
hoàng ở địa ngục nên vẫn ngôi yên bất động như thê vô tri giác, dù người đó 
cọ xát thanh kiếm trên đầu ngài và dọa cất cô cũng không làm ngài kinh hoàng 
nên cuối cùng gã phải bỏ đi. Thé là dù thử ngài nhiều lần nhu thê nhưng họ vẫn 
không tìm ra điểm yếu của ngài. 


Khi ngài lên mười tuói, họ muôn thử xem ngài có điếc thật không liền treo 
một cái màn quanh giường, có đục lỗ bốn phía và đặt ông thôi hơi băng vỏ. óc 
ở dưới đó mà không cho ngài biết. Họ đồng loạt thói qua vỏ óc bật ra một tiếng 
vang âm 1, nhung quần thần dù đứng cả bón phía nhìn xuyên qua những lỗ trên 
màn suốt ngày vẫn không tìm ra được một dâu hiệu cho thây ngài bị rỗi trí hay 
cựa quậy tay chân, ngay cả một cái giật mình cũng không có. 


Một năm ròng trôi qua như vậy, rồi họ lây trống thử một năm nữa vẫn 
không khám phá ra điểm yêu của ngài. Sau đó, họ bảo: “Ta lây đèn ra thử xem!” 
Thế là để thử xem trong đêm tôi ngài có cử động tay chân hay không, họ thắp 
đèn vào trong các bình thủy tinh sau khi đã tắt hết mọi đèn khác. Họ giấu các 
đèn thủy tinh trong bóng tôi một lát rồi thình lình giơ cao các ngọn đèn ấy lên, 
tạo ra một luông sáng lòa đông | loạt dé xem cử chỉ ngài ra sao. Nhưng du họ thử 
ngài như vậy cả năm trời, họ vẫn không thây ngài giật mình lần nào cả. 


Thé rồi, họ bảo nhau: “Ta lây mật mía thử xem sao!” Và họ bôi mật mía 
khắp thân ngài, đặt ngài vào một nơi đây ruôi nhàng rồi xua chúng ra. Chúng 
bu đặc trên thân ngài và chích ngài nhu kim châm nhưng ngài vân năm nhu thê 
vô tri giác. Cu thê suốt năm ròng họ thử ngài nhưng vẫn không khám phá ra 
điểm yêu nào. 


Đến năm ngài lên mười bốn tuôi, họ bảo nhau: “Bây giờ đã lớn rôi, thiểu 
niên này chỉ thích sạch sẽ và ghét dơ bán, vậy ta lày dó do ra thử xem!” Thế 
là từ đó họ không cho ngài tắm rửa, súc miệng hay tây uê thân thé cho đến khi 
ngài bị đây vào một tình cảnh vô cùng khôn khô như tên tù giam lỏng. 

Khi ngài năm đó, mình mây đây ruói nhặng, mọi người vây quanh nhạo 
báng ngài: 

— Này Temiya, ngài đã lớn TÔI, còn ai hầu hạ ngài nữa, ngài không hỗ then 
sao cứ năm đó mãi, hãy dậy và tắm rửa cho sạch sẽ! 

Nhưng ngài nhớ lại những nỗi thông khó doa dày ở địa ngục Gütha (Phân 
Do) nên ngài vân năm bất động trong tình trạng do bán khó sở đó. Suốt cả năm 
trường họ vân không tìm ra điêm yêu nơi ngài. 
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Sau đó, họ đặt những chảo lửa dưới giường ngài và bảo nhau: “Khi vương 
tử bị lửa nóng hành hạ, sẽ không chịu nói và sẽ tỏ dâu hiệu đau đớn quản quai." 
Những vết bóng dường nhu muốn nứt ra trên người ngài nhung ngài vẫn nhàn 
nhục tự nhủ: “Lửa ở địa ngục Avici (A-ty hay Vô Gián) tỏa lan ra cả trăm do- 
tuần, chứ ngon lửa này còn dé chịu hơn trăm, ngàn lần.” Vì thé, ngài năm bất 
động. Vua cha và vương hậu lòng đau như cắt, bảo những người hâu cận trở lại 
đem ngài ra khỏi lửa và năn nỉ ngài: 

— Này Temiya, ta biết con sinh ra không qué quát vì người qué không thé có 
tay chân mặt mũi như con được. Ta đã sinh được con sau bao năm câu tự, vậy 
con đừng làm tuyệt dòng họ ta. Hãy tránh cho ta khói bi sự chê trách của các 
vua trong cõi Jambudipa (Diêm-phù-đề, Ấn Đội: 


Nhưng dù họ van xin thế nào đi nữa, ngài vẫn năm im bất động như không 
nghe thấy gi. Thé là phu vuong và máu háu dành khóc lóc và bó di. Thinh 
thoáng phu vương hay máu hậu trở lại một minh van xin пра như thế suốt cả 
năm ròng nhưng vân không khám phá ra điểm yếu của ngài. 


Đến khi ngài lên mười sáu tuôi, họ suy nghĩ: “Dù què quặt, câm, điếc đi 
nữa, không ai lớn lên lại không thích hưởng lạc, ghét điều bất lạc. Chuyện này 
đến thời hạn thì cũng tự nhiên như hoa nở đó thôi. Vậy ta sẽ bảo đóng tuóng 
cho con ta xem thử!” Vi thé, họ triệu tập một số nữ nhân dep như tiên và giao 
hẹn răng nàng nào làm được cho vương tử cười to hay gây cho ngài khởi lên tư 
tưởng dục vong thì sẽ được tôn làm chánh hậu. Rồi họ tăm cho ngài băng nước 
thơm và trang điểm cho ngài thật đẹp như thiên thân, đặt ngài năm trên long 
sảng ở trong một dãy cung thất trang hoàng như các động tiên. Nội thật của 
ngài được xông sực nức đủ mùi hương hoa, thuốc cao, trám, linh tửu đủ loại... 
và họ rút lui. 

Trong lúc đó, các nữ nhân cứ vây quanh ngài tìm cách làm vui lòng ngài VỚI 
tiếng ca, điệu múa cùng những lời lẽ êm dịu ngọt ngào nhưng ngài nhìn chúng 
băng trí tuệ tôi thắng và bê hết hơi thở vô ra vì sợ chúng dung vào thân ngài, vì 
thé mà cơ thé ngài trở nên cứng đờ. Chúng không thé nào dung vào ngài được 
liên tâu với đức vua: 

— Cơ thé vương tử cứng đờ, ngài không phải là người mà có lẽ là quỷ dữ. 

Như vậy, cha mẹ ngài dù trong mười sáu năm liên thử thách ngài băng mười 
sáu cách ghê rợn cùng nhiêu lỗi thử lặt vặt khác, cũng không thể nào khám 
phá ra điểm yếu của ngài. Thé là vua cha dày phán nộ, cho triệu tập nhiều thầy 
tướng số đến bảo: 


— Khi vương tử ra đời, các ngươi đã bảo là vương tử tốt số có đủ mọi điềm 
lành và không có điềm trở ngại nào. Nhưng vương tử sinh ra đã bị què, câm, 
diéc. Thé là lời các ngươi không đúng sự thật. 


Họ đồng đáp: 
— Tâu Đại vương, không có gi các đạo sư của ngài không tháy cả, nhung 
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chúng thân biết ngài sé buôn khó ghê góm ra sao néu chüng thán nói răng hoàng 
nam do cả triéu câu tự này lại bạc phước, vì thế chúng thân không nói ra điều đó. 

— Vậy phải làm thé nào đây? 

— Таџ Đại vương, néu vương tử ở lại trong cung sẽ có ba mỗi hiểm họa 
đe dọa tính mệnh của Đại vương hoặc ngôi báu của ngài hoặc cho chánh hậu. 
Vậy thì thượng sách là cho vài con ngựa yếu hèn buộc vào một cỗ xe thật tầm 
thường rôi đặt vương tử lên đó, đưa qua cửa Tây và đem chôn vương tử trong 
nghĩa dia. 

Vua đồng ý vì sợ các hiểm hoa sẽ xảy ra. Khi vương hậu hay tin và vội đến 
сар vua: 

— Tâu Chúa thượng, Chúa thượng đã ban cho thần thiếp một lời ước và thần 
thiếp vẫn chưa thỉnh nguyện, vậy giờ đây xin ban cho thiệp ân huệ đó! 

— Ái hậu cứ thỉnh cầu. 

— Xin Chúa thượng hãy trao ngôi báu cho con thiếp. 

— Không thé được, này Ái hậu, con trai của khanh quá bạc phước. 

= Nếu Chúa thượng không ban cho con trai thiếp cả đời thì hãy cho con trai 
thiệp làm vua trong bảy năm. 

— Không thé được đâu, Ái khanh. 

— Vậy thì trong sáu, năm, bón, ba, hai, một năm hoặc bảy tháng, sáu, năm, 
bốn, ba, hai, một tháng hoặc nửa tháng. 

- Không thê được, Ái khanh. 

— Thé thì bảy ngày vậy! 

— Thôi được rói, Ái hậu nhận lây ân huệ này. 

Thế là vương hậu ra lệnh cho các cung nữ trang diém vương tử thật lộng 
lẫy và cả kinh thành phải trưng bày thật đẹp mặt. Rôi một lệnh được truyén di 
cüng vói tiéng trông vang dội: 

— Đây là triéu đại của Thái tử Temiya! 

Và ngài được đặt trên mình voi đi ngât ngưởng khắp kinh thành với chiếc 
long trăng trên đâu. Khi trở vê, ngài được đặt trên long sáng, vương hậu lại van 
xin suôt đêm: 

— Vương tử Temiya con ơi, vi con trong mười sáu năm qua mẹ đã khóc 
than và không hê ngủ. Mắt mẹ đã khô ráo hăn, lòng mẹ đã tan nát vi buón 
phiền. Mẹ biết con không thật qué quát, cám, diéc gi, đừng làm me khôn khó 
tuyệt vong nữa! 

Cứ thé, bà van xin ngài hết ngày này qua ngày khác trong năm hôm liên. 
Qua ngày thứ sáu, vua triệu người quản xa Sunanda dên båo: 

— Sáng sớm mai nguoi hãy cột vài con ngựa thật xâu vào một cỗ xe thật tầm 
thường, bỏ vương tử vào, đem ra cửa Tây và đào một hồ có bốn góc trong nghĩa 
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địa ném nó vào, lây xẻng đập đầu nó và giét chét nó di, rói láp dát lén thành mót 
đồng cao xong tám rửa sach sẽ rói trở vé đây! 


Đêm thứ sáu đó, vương hậu lại van xin: 


— Vương tử con ơi, phụ vương Kasi đã ra lệnh ngày mai đem chôn con vào 
nghĩa địa, ngày mai chắc con phải chết rói con a! 


Khi Bô-tát nghe nói Vậy, ngài nghĩ thầm răng: “Này Temiya, hoạn nạn của 
ngươi trong mười sáu năm đã mãn” và ngải vui mừng lăm, nhưng lòng mẹ ngài 
dường như tan nát thành hai mảnh. Tuy thé, ngài khóng muón nói gi vói bà, so 
ráng uóc nguyện của ngài không thành tựu. Hét đêm đó, mới sáng tỉnh sương, 
người quản xa Sunanda đã đưa có xe đến trước công thành, vào hoàng cung tâu: 


— Xin Vương hậu chó giận dữ, đây là lệnh của Đại vương. 


Nói xong, trong khi vương hậu đang ôm con trong lòng, gã lấy tay đây bà 
ra, nhác hoàng tử lên nhe như một đóa hoa và di ra khỏi cung, còn lại hoàng hậu 
ở trong phòng đâm ngực than khóc thảm thiết. 


Khi đó Bó-tát nhìn mẹ và nghĩ: “Nếu ta không nói thì mẹ ta sẽ chết vì buôn 
phiền.” Dù ngài định nói nhưng ngài lai suy nghi: “Nêu ta nói thì công phu của 
ta trong mười sáu năm sẽ trở thành tro bụi, còn néu ta không nói thì ta sẽ cứu 
duoc chính ta và cả cha me ta nữa.” 


Sau đó, người quản xa nhâc ngài lên xe và bảo: 
— Ta sẽ đánh xe qua cửa Tây. 


Nhưng gã lại đánh xe qua cửa Đông và bánh xe lăn chạm mạnh vào bác 
thêm. Bô-tát nghe tiéng động nhủ thâm: “Ước nguyện của ta đã dat được rồi.” 
Lòng ngài càng hoan hy lên. 


Khi xe ra khỏi kinh thành, nó đã đi được chừng ba do-tuân, nhờ các thân 
trợ lực, đến khoảng cuối một khu rừng mà người đánh xe tưởng là nghĩa địa. Vì 
thé, gà nghĩ răng đây là chỗ thích hợp, gã liên quay xe ra khỏi đường cái, dừng 
lại bên đường, биос xuống lây ` hết đô trang hoàng của Bô-tát cột thành một bó 
đặt xuống đất rồi lẫy xéng ra bắt đầu đào hô. 


Lúc đó, Bó-tát nghĩ: “Đây là lúc ta phải vận dụng sức lực, mười sáu năm 
qua ta không hé cử động tay chân, không biết nay ta có điều khiến chúng được 
chăng?” Thê là ngài đứng dậy, chà xát tay phải với tay trái, tay trái với tay phải, 
chà hai tay vào hai chân rôi quyết định bước ra khỏi xe. Khi chân ngài chạm 
đất, đất đội lên như cái túi da đây khí và ngài sò đuôi xe. Sau khi xuóng xe, di 
lui đi tới vài vòng ngài cảm thây đã dư sức đi như thế này một trăm do-tuần 
trong một ngày. 


Rôi ngài lại nghĩ. “Nêu gã lái xe chóng dói ta, ta có đủ sức chóng lại gã 
chăng?” Vì thé, ngài cầm lây đuôi xe, nhâc nó lên như đồ chơi trẻ con và ngài 
tự nhủ: “Ta đủ sức chống lại gã.” Khi ngài nhận thức điều này, lòng ngài khởi 
lên một ước muôn được trang hoàng cho thật dep. Vào lúc ấy, cung Thiên chủ 
Sakka (Dé-thích) nóng rực lên. Thiên chủ Sakka tim ra duyên cớ liên bảo: 
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- Ước nguyện của Vương tử Temiya đã thành tựu rồi, ngài muốn được 
trang hoàng cho đẹp. Ngài có cần gì đô trang sức của hạ giới? 

Vì thé, Thiên chủ truyền thiên thần Vissakamma đem đồ trang sức thiên 
giới ra tô điểm cho con trai của vua xứ Kasi. Vi này quấn lên mình vương tử cả 
vạn tâm vải vóc tua đỏ và trang điểm ngài băng đủ loại trang sức của thiên đình 
lẫn hạ giới chăng khác nào Thiên chủ Sakka. Vương tử được điểm tô đủ mọi 
oai nghi lộng lẫy của một vị Thiên chủ, đi đến bên bờ hỗ mà người lái xe đang 
đào, vừa đứng vừa ngâm vân kệ thứ ba: 

3. Sao chú lái xe lại vội vàng, 

Bới đào hồ nọ ở bên đàng, 
Trả lời câu hỏi ta thành thật, 
Ngươi muốn làm gì hó ấy chăng? 
Người lái xe vẫn tiếp tục đào hố, không nguóc mát lên nhìn và ngâm vần 
kệ thứ tư: 
4. Chúa thượng của ta thây thiếu nhi, 
BỊ què, câm, điếc, thật ngu Si, 
Nên ta được lệnh đi đào hó, 
Chôn bỏ chàng cho rảnh mắt đi. 

Bồ-tát đáp lời: 

5. Hiền hữu, ta không bị điếc, câm, 
Và ta cũng chăng bị què chân, 
Nếu chôn ta ở trong rừng гат, 
Nguoi sẽ pham vào tội sát nhân. 

6. Hãy ngắm tay chân đây của ta, 
Và nghe giọng nói thốt lời ra, 
Hôm nay ngươi sẽ mang trọng tội, 
Nếu chôn ta ở chón rừng già! 

Lúc đó, người lái xe hỏi: 

— Ai đây? Chỉ từ lúc ta tới đây người mới lộ nguyên hình như người tả. 

Vì thế, gã dừng đào hỗ, ngước mắt lên chiêm ngưỡng dung mạo sáng ngời 
của ngài, gã không biết ngài là người hay thần thánh liên ngâm kệ: 

1. Chàng là nhạc sĩ hoặc thiên ап, 

Hay chính Sakka Thiên chủ chăng? 
Xin nói là con ai đây nhỉ, 
Tên gi ta sẽ goi danh xưng?” 

Lúc ây, Bó-tát vừa lộ diện vừa thuyết pháp và ngâm kệ: 

3 Xem J. V. 317, Sona-Nanda-jätaka (Chuyện hai Hiên giả Sona và Nanda), số §532; Pv. 24, 


Matthakundalipetavatthu (Chuyện nga quy Matthakundall); Pv. 79, Nandakapetavatthu (Chuyện nga 
quy Nandaka); Vv. 90, Tatiyanagavimanavatthu (Chuyện thứ ba vé Lâu dài con voi). 


10. 


11. 
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Chăng là nhạc sĩ hoặc thiên thần, 
Cũng chăng Sakka, dáng Ngọc hoàng, 
Ta chính Kasi vương tử áy, 

Ngươi đem chôn sống thật hung tàn. 
Ta chính con vua triều đại пау,“ 
Ngươi dang phuc vụ hién vinh thay, 
Néu dem ta dén dáy chón sóng, 
Nguoi sẽ pham vào trọng tội ngay. 
Nếu dưới gốc cây ta nghỉ chân, 
Tàng cây dó bóng dé che thân, 

Ta không bẻ một cành dù nhỏ, 

Chỉ kẻ ác làm hại bạn thân.” 

Cây che chỗ ấy chính là vua, 

Ta chính là cành lá tỏa ra, 

Ngươi lái xe là người lữ khách, 
Năm ngôi ở dưới bóng cây mà, 

Tội to giáng xuống đầu ngươi đó, 
Nếu ở rừng này chôn sóng ta. 


Nhưng dù Bồ-tát nói vậy, gã này vẫn không tin ngài. Vì thé, Bô-tát quyết 
định thuyết phục gã nên ngài làm cho cả khu rừng vang dậy tiếng : nói của ngài 
và lời tán thán của chư thiên trong khi ngài bắt đầu ngâm mười vần kệ này dé 
tôn vinh tình băng hữu: 


12. 


13. 


14. 


Một kẻ trung thành với bạn thân, 

Dù đi phiêu bạt khắp xa gân, 

Nhiều người hoan hy đem cung phụng, 
Thực phẩm tât nhiên được hién dâng. 
Dù đất nước nào phiêu bạt qua, 

Kinh thành, thị trân khắp gân xa, 

Kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu, 
Cũng được vinh quang danh vọng mà. 
Không đạo tặc nào dám tôn thương, 
Cũng không võ tướng dám khinh nhờn, 
Người nào trung tín cùng băng hữu, 

Sẽ thoát khỏi bao kẻ oán hờn. 


^ Xem J. V. 250, Sonakajátaka (Chuyén Hién gia Sonaka), sô $529; Vv. 90, Tativanagavimanavatthu 
(Chuyện thứ ba vé Láu dài con voi). 

° Xem J. IV. 72, Bhuripanhajataka (Chuyện vấn dé trí tuệ), số §452; J. IV. 351, _MahavanJataka 
(Chuyện vị đại thương nhán), sô $493; J. V. 232, Mahabodhijataka (Chuyện Hiên giả Mahàbodhi), só 
$528; J. VI. 262, Vidhurapanditajataka (Chuyén bác Đại trí Vidhura), chuyện này trong bán Tích Lan 
và PTS là só 545, trong bàn CST là só 546. 
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15. Người áy hoàn hương, thảy đón chào, 
Lòng không mòn mỏi với ưu sâu, 
Kẻ nào chung thủy cùng băng hữu, 
Giữa những bà con, đệ nhất cao. 

16. Tôn vinh người, lại được tôn vinh, 
Được kính trọng và đáp thịnh tình, 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu, 
Nhận phân vinh hiển khắp quân sinh. 

17. Người nào biết quý trọng người đời, 
Sẽ được mọi người quy trọng thôi, 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu, 
Phần mình được tiếng tốt cao vời. 

18. Kẻ áy giống như lửa cháy bừng, 
Tỏa ra ánh sáng tựa thiên thân, 
Người nào trung tín cùng băng hữu, 
Chiếu ánh huy hoàng rực rỡ luôn. 

19. Trâu bò tăng trưởng thật là nhanh, 
Hạt giống thường xuyên mọc tốt lành, 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu, 
Tất nhiên gặt hái mọi công thành. 

20. Nếu bị rơi từ đỉnh núi cao, 
Hoặc từ cây cối hoặc hang hào, 
Người nào chung thủy cùng băng hữu, 
Cũng thây đất băng vững chắc sao. 


21. Cây đa thách đồ mọi cuông phong, 
Cành lá mọc quanh gốc rễ chung, 
Kẻ biết trung thành cùng bạn hữu, 
Oán hờn cừu dich thảy tiêu vong.? 

Dù ngài đã thuyết pháp như vậy, gã Sunanda vẫn không nhận ra ngài và cứ 
hỏi ngài là ai. Nhưng rồi gã đến gần xe và trước khi thây rõ chiếc xe cùng mọi 
thứ trang sức mà vương tử mang trên người, gã đã nhận ra ngài trong lúc nhìn 
ngài, liên quỳ xuóng chắp tay lại, ngâm kệ: 

22. Đến đây, này hỡi vị Vương gia, 

Tôi sẽ xin đưa trở lại nhà, 

Ngài ngự ngai vàng và tri nước, 

Sao còn tho thần chón rừng già? 
Bác Dai si dáp: 


Xem Ap. II. 343, Dhotakattheraapadana (Ky sw vé Т rưởng lão Dhotaka). 
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23. Ta không màng của cải, ngai vàng, 
Chăng thiết bạn thân hoặc họ hàng, 
Vì chính ngôi vua ta đã đạt, 
Là do những ác nghiệp ta làm. 
Người lái xe nói: 
24. Chén rượu đón mừng, Thái tử ôi, 
Được người chuẩn bị dé chờ ngài, 
Phụ vương, mẫu hậu đây hoan hy, 
Sẽ tặng nhiều quà cho chính tôi. 
25. Cung phi, mỹ nữ, các vương gia, 
Vệ-xá, Bà-la-môn, mọi nhà, 
Trong nỗi hân hoan dày tron ven, 
Sẽ cho tôi hưởng thật nhiều quà. 
26. Các vi cưỡi voi, cưỡi mã xa, 
Bộ binh, vệ sĩ của hoàng gia, 
Sẽ cho tôi hưởng nhiều quà tặng, 
Khi Thái tử quay trở lại nhà. 
27. Thần dân thành thị đến thôn qué, 
Tu tập mừng vui, mở hội hè, 
Sẽ tặng cho tôi nhiêu lễ vật, 
Khi nhìn Thái tử đã quay vê. 
Bậc Dai sĩ đáp: 
28. Ta bị bỏ rơi bởi mẹ cha, 
Kinh thành, thị trân ở gần xa, 
Vương tôn bỏ mặc, ta đành phận, 
Ta chăng có nhà của chính ta. 
29. Mẫu hậu của ta cho phép đi, 
Phụ vương cũng bỏ mặc hoảng nhị, 
Trong rừng hoang văng này đơn độc, 
Ап sĩ ta nguyễn hạnh xuất ly. 


Đang khi nhớ lại các công hạnh của mình, một nói hoan hy khởi lén trong 
lóng ngài và trong niém hanh phúc cao độ, ngài thốt lên khúc đạo ca toàn tháng: 

30. Cũng giỗng những ai chăng vội vàng, 

Đạt thành nguyện ước của tâm can, 

Quản xa hãy biết, hôm nay nhé, 

Thánh hạnh ta thành đạt vẹn toàn. 
31. Cũng giống những ai chăng bước nhanh, 

Tôi cao cứu cánh được viên thành, 
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Ta đi đây đủ tâm thanh tịnh, 
Hoàn thiện sợ gi giữa chúng sinh. 


Người lái xe đáp lại: 


32. 


Những lời ngài nói thật êm tai, 
Chân thật, sáng trong, lý lẽ ngài, 
Tại sao thuở trước đành câm lặng, 
Khi tháy song thân ở cạnh hoài? 


Bậc Đại sĩ bảo: 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39-40. 


Ta cháng qué vi thiéu khóp xuong, 
Cũng không diéc bởi thiếu tai thường, 
Cũng không câm lặng vì không lưỡi, 
Như dáng ta nay hiện rõ ràng. 

Ta vẫn nhớ rành một kiếp xưa, 
Trong tiền thân ấy được làm vua, 
Nhưng từ ngôi báu ta rơi xuống, 

Ta thây mình trong chỗn ngục tù. 
Hai mươi năm sóng cánh xa hoa, 
Trên chiếc ngai vàng chỉ thoáng qua, 
Nhung tám mươi ngàn năm dia ngục, 
Ta dén tội ác đã gây ra. 

Dư vị hoàng gia thuở đã qua, 

Làm kinh hãi ngập cả tâm ta, 

Cho nên ta phải đành câm lặng, 

Dù thây gần bên cạnh mẹ cha. 

Phụ vương bóng bé trẻ vào lòng, 
Nhưng giữa lúc đùa giỡn thiết thân, 
Nghe lệnh vua ban đây khắc nghiệt: 
“Tức thì giết kẻ đại cường gian, 

Hãy cưa xẻ nó ra từng mảnh, 

Đóng cọc tên kia chớ muộn màng!” 
Nghe lời hám dọa thật kinh hôn, 

Ta cô làm qué lại điếc, câm, 

Lăn lóc trong bùn nho khốn khó, 
Làm người ngu dại cũng đành phân. 
Biết rõ cuộc đời ngăn ngủi thay, 
Sâu, bi, khó, não lại tràn dày, 

Ai vì đời sông mà khơi dậy 

Sân hận cho người khác khó lây? 
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41-42. Ai vì đời sóng hại tha nhân, 
Đề mặc cho mình trút hận sân, 
Vì muôn giành quyền cám chánh lý, 
Và mù quáng trước lẽ công băng? 

Lúc đó, gã Sunanda suy nghĩ: “Vương tử này từ bỏ vàng son cung điện như 
thê bỏ thây ma, nay vào rừng cương quyết sông đời â ân 51, thế thì ta còn làm gi 
với cuộc đời khốn nan này nữa? Thôi ta cũng muốn làm án sĩ nhu ngài cho rồi. 
Gà liền ngâm kệ: 

43. Tôi cũng ước mong chọn cuộc đời, 

Của người khó hạnh ở cùng ngài, 
Xin ngài hãy gọi tôi, Vương tử, 
“Ап sĩ”, như ngài muốn vậy thói! 

Khi nghe gã thỉnh câu, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nếu ta nhận ngay gã này làm 
ân sĩ thi cha mẹ ta không đến đây được và nhu thé sẽ chịu thiệt thói, ròi ngựa xe 
và các vật trang sức này sẽ bị hủy hoại. Ta sẽ bi buộc tội vi người đời sẽ bảo: 
“Hắn là quy dữ đã nuốt sống người lái хе.” Vì thé, muốn tránh tiếng xấu cho 
minh và đem lại an lạc cho cha mẹ, ngài giao ngựa xe và các thứ trang sức lại 
cho gã rồi ngâm kệ: 

44. Trước tiên đem trả lại vương xa, 

Ngươi chăng phải người được tự do, 
Trả nợ trước tiên, đời vẫn bảo, 
Rồi sau nguyễn khó hạnh ly gia. 

Người lái xe nghĩ thầm: “Nếu ta về kinh thành trong lúc ngài bỏ đi nơi khác, 
rói khi cha mẹ ngài hay tin ngài còn sóng sẽ cùng đến đây với ta dé gặp ngài mà 
không tìm thấy ngài, họ sẽ trừng phạt ta. Thôi ta phải nói rõ hoàn cảnh này của 
ta cho ngài biết và xin ngài hứa ở lại đây.” 

Vi thé, gà ngâm hai ván ké: 

45. Vi lẽ tôi theo lệnh của ngài, 

Thỉnh câu Vương tử hãy nghe tôi, 
Xin ngài hãy rộng lòng hoan hy, 
Làm những việc tôi sẽ mở lời. 
46. Xin hãy làm ơn nán lại chờ, 
Đến khi tôi thỉnh được vương gia, 
Phụ vương sẽ ngập tràn hoan hỷ, 
Nhìn thây dung nhan Vương tử mà. 
Bậc Đại sĩ đáp: 
47-48. Mong duoc như nguoi nói, quản xa, 
Та đầy hoan hy gặp vua cha, 
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Sau khi nói vậy, bậc Đại sĩ hướng vé thành Ba-la-nai như chiếc phuón 
vàng, phủ phuc năm vóc sát đât kính lé cha mẹ rói truyén lệnh cho người lái xe. 
Người này tuân lệnh, thân phía hữu hướng vê vương tử kính chào từ biệt và lén 


Mau di chào hỏi toàn gia tộc, 
Đặc biệt vân an cha me ta. 


xe thăng tién vé thành. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư nói răng: 


49. 


Vào lúc ây, Vương hậu Canda mở cửa, bà dang bón chôn đợi tin con, cứ 
nhìn ra phía con đường người lái xe trở vê nên khi thây gã vê một mình, bà đâm 


Rồi gã quản xa giám bước chân, 
Tỏ lòng cung kính thật ân cân, 
Bắt đầu công cuộc hành trình ду, 
Như mệnh lệnh ban của chủ nhân. 


ngực than khóc. 
Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 


50. 


S]. 


52-54. 


55. 


Khi ау một mình gã quản ха, 
Chiếc xe trông văng, chợt nhìn ra, 
Tâm hàn tràn ngập niềm lo sợ, 
Mắt mẹ hiền dâng lệ ướt nhòa: 
“Người quản xa kia mới trở vé, 
Con ta bị giết ở đăng kia, 

Rừng hoang hiu quanh con năm đó, 
Bát lại hòa cùng đất phú che. 

Cuu nhân cực ác sẽ hân hoan, 
Tháy kẻ sát nhân được van an, 
Cám, diéc lai qué chán, thir hói, 
Làm sao con cát tiéng kéu van, 
Năm trên nén đất bo vo quá, 

Con chiến đâu sao với sức tàn? 
Tay chân con chăng đủ công năng, 
Xô đây người ra để thoát thân, 
Trong lúc năm trên nên đất lạnh, 
Mặc dù câm, điếc lại qué chân.” 


Người lái xe tâu: 


56. 


Lệnh bà, xin thứ tội cho tôi, 
Xin dé cho tôi được mở lời, 
Tôi sẽ Кё bà nghe tất cả, 
Những gi tôi đã thấy, nghe rôi. 
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Vương hậu đáp: 

57. Ta nay hứa thứ tội cho nguoi, 
Ta dé cho nguoi duoc mó lói, 
Hãy kë cho ta nghe tất cả, 
Những gi ngươi đã tháy, nghe rồi! 

Người lái xe liền tâu: 

58. Ngài không cám, điếc, cháng qué chán, 

Giong nói ngài trói cháy, sáng trong, 
Ngài đóng vai trò kia giả dang, 
Bởi vì ngài sợ chỗn vương cung. 
59. Ngài vẫn nhớ rành một kiếp xưa, 
Trong tiên thân ây được làm vua, 
Nhung từ ngôi báu, ngài rơi xuống, 
Ngài ау mình trong chốn ngục tù. 
60. Hai muoi nám sóng cánh xa hoa, 
Trén chiéc ngai vàng chí thoáng qua, 
Nhung tám muoi ngàn nám dia nguc, 
Ngài dén tói ác dà gáy ra. 
61. Du vi hoàng gia mót thuó xua, 
Làm ngài kinh hãi ngập tâm tu, 
Cho nên ngài phải đành câm lặng, 
Dù thấy gần bên canh me cha. 
62. Thân thê ngài nay được kiện toàn, 
Cao sang tuyệt mỹ, dáng hùng cường, 
Giọng ngài trong sáng, tâm minh mẫn, 
Ngài chọn đời thanh tịnh bước đường. 
63. Nếu Lệnh bà mong muốn gặp con, 
Tức thì hãy đến đó cùng thân, 
Ngám nhìn Vương tử Temiya ây, 
An tịnh, thong dong thật vẹn toàn. 

Nhung khi vương tử cho người lái xe đi rồi, ngài muốn thực hiện ngay lời 
nguyện khó hạnh. Biết được ước nguyện đó, Thiên chủ Sakka truyền gọi thần 
xây dựng Vissakamma và bảo: 

- Vương tử Temiya nguyện khó hạnh, vậy khanh hãy dung cho ngài một 
túp lêu lá với đủ vật dung cán thiết của một ân si! 

Vì thé, vị ау vội га đi và đến một khu rừng rộng chừng ba do-tuần, vị ау 
dựng một am ân sĩ có một gian dành dé ở ban đêm và một gian dé ở ban ngày, 
có một hồ nước, một cái giéng, nhiêu cây ăn trái và chuẩn bị đây đủ mọi vật 
dụng cán thiết cho một vị tu khó hạnh rồi ra vé. 
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Khi Bó-tát thấy cảnh này, ngài biết đây là lễ vật cũng dường của Thiên chủ 
Sakka. Vì thể, ngài bước vào lêu, cởi trang phục của mình ra, mặc vào bộ y 
băng vỏ cây màu đỏ, cả y trên lẫn y dưới và đắp tám da hươu đen một bén vai, 
buộc mó tóc được bện chặt của ngài lai rồi mang đòn gánh lên vai kia, cầm cây 
gậy và bước ra khỏi lều. Ngài đi quanh quán trong bộ y khó hạnh ấy và thốt lên 
lời cảm khái: 

— Оі, an lạc! Ôi, an lạc! 

Rồi trở về lều, ngồi kiết-già trên tâm thảm vải, ngài chứng đắc năm tháng trí 
(năm thần thông). Buói chiều ngài bước ra lượm vài lá cây Кага gần đó nhúng 
vào bình bát nước của Thiên chủ Sakka cúng dường ngài, không có một chút 
muôi, chút bơ hay gia vị gì cả. Ngài ăn lá cây như thé ăn cao lương mỹ vị rói 
trong khi ngài quán sát tứ vô lượng tâm, ngài quyết định an trú ở đó. 

Trong lúc ду, vua xứ Kasi nghe lời gã Sunanda tâu liền triệu tập vi té tướng 
vào, ra lệnh thu xép cuộc hành trình. Vua phán: 

64. Thăng đủ ngựa vào các cỗ xe, 

Buộc cân đai cả đản voi kia, 
Tù và, trồng nhỏ khua vang khắp, 
Đánh dậy trông to cả tứ bê. 


65. Trống cao âm ï tận không gian, 
Trống nhỏ âm vang thật dịu dàng, 
Tất cá kinh thành theo gót trám, 
Ta đi lần nữa đón hoàng nam. 

66. Các vương phi, tất cả hoàng gia, 
Vệ-xá, Bà-la-món trẻ, già, 
Hết thảy thắng cương xe ngựa sẵn, 
Ta đi đón thái tử về nhà. 

67. Các vi Cưỡi voi, cưỡi mã xa, 
Bộ binh, vệ sĩ của hoàng gia, 
Mọi người chuẩn bị lên đường gấp, 
Ta đến đón vương tử lại nhà. 

68. Thàn dân thành thị đến thôn quê, 
Khắp nẻo đường đông đảo tựu tê, 
Tát cả sẵn sàng theo gót trám, 
Ta đi đón thái tử quay về. 

Thé rôi, các quản xa ra lệnh thăng yên cương ngựa xong, đem xa giá đến 

trước cung môn rôi thông báo đê vua biết. 


Bậc Đạo sư tả cảnh này như sau: 
69. Ngựa Sindh dòng giông tuyệt cao sang, 
Nai nit yên cương trước ngo món, 
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Các quản xa trình tin tức đến, 
Cả đoàn chó yét kiên long nhan. 


Khi nghe các quản xa nói xong, nhà vua phán qua nửa vân kệ: 


70. 


“Bây ngựa bát kham hãy loại ra, 
Đừng đem ngựa yếu đến xe ќа!” 
Lệnh vua như vậy vừa ban xuống, 
Tuân phục tức thi các quản xa. 


Quân hâu bảo các quản xa: 


— Đừng đem theo các loại ngựa nhu thé! 


Trước khi đi đón con, vua triệu tập bón đăng cáp trong triều, mười tám hội 
đoàn và toàn quân đội cùng tập hợp trong ba ngày. Vào ngày thứ tư, sau khi đã 
đem tất cả đoàn tùy tùng lên đường, vua ngự giá đến thảo am án sĩ. Ngài được 
vương tử đón tiếp tại đó và đáp lễ với con theo đúng nghi thức. 


Bậc Đạo sư tả cảnh này như sau: 


T1, 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


Lúc ây vương xa đã sẵn sàng, 
Không còn trì hoãn, dáng quân vương, 
Bước lên gọi các bà phi hậu: 

“Tất са cùng ta tién bước đường!” 
Với quạt đuôi trâu, mão đội đầu, 
Lọng vua màu trắng ở trên cao, 
Ngài lên ngự giá vương xa ây, 
Trang điểm ngọc vàng tuyệt mỹ sao. 
Rồi nhà vua lập tức đăng trình, 
Cùng gã quản xa ở cạnh mình, 

Vội vã ngài đi ngay đến chỗn, 
Temiya trú thật thanh bình. 

Vương tử Temiya thây phụ vương, 
Đến đây, lộng lẫy, đại huy hoàng, 
Quanh mình chiến sĩ đoàn háu cán, 
Vì vậy ngài lên tiếng nói răng: 
“Phụ vương con chắc được an bình, 
Cha có đủ tin tức tốt lành, 

Con chắc các vương phi, mẫu hậu, 
Thảy đêu khang kiện ở triều đình?” 
“Này con, cha vẫn được an bình, 
Cha có đủ tin tức tốt lành, 

Tât cả các vương phi, mẫu hậu, 
Quá đều khang kiện ở triều đình.” 
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TT. “Con chắc cha không uóng rượu men, 
Rượu nóng các loại tháy đều kiêng, 
Trí tâm cha vẫn luôn thành khẩn, 
Bồ thí và hành động chính chuyên?” 
78. “Thât vậy, cha không đụng rượu men, 
Rượu nông các loại thảy đều kiêng, 
Trí tâm cha vẫn luôn thành khẩn, 
Bồ thí và hành động chính chuyên.” 
79. “Bây ngựa và voi của Phụ vương, 
Con mong đều mạnh khỏe hùng cường, 
Không con nào phải mang thân bệnh, 
Không có yêu hèn hoặc bát tường?” 
80 “Phải, các bây voi của Phụ vương, 
Và bây ngựa mạnh khỏe, hùng cường, 
Không con nào phải mang thân bệnh, 
Không có yếu hèn hoặc bất tường.” 
81. “Biên thùy cùng dia phận trung ương, 
Tất cả đều trù mật, lạc an, 
Xin hỏi các nơi này có đủ, 
Các ngân khô với các kho tàng?” 
82. — “Biên thủy cùng địa phận trung ương, 
Tất cả đều trù mật, lạc an, 
Các nơi này của cha có đủ, 
Các ngân khô với các kho tàng.” 
83. “Phụ vương, nay trẻ đón chào mừng, 
Hạnh ngộ giờ đây với phụ thân, 
Hãy đặt vương sàng ra tại chó, 
Dé ngài an tọa, hỡi ba quân!” 
Nhà vua vì tỏ lòng cung kính đối với bậc Dai si nên không muôn ngự trên 
long sàng. Bậc Đại sĩ liên nói: 
- Nếu Phụ vương không muốn ngự long sàng, hãy đem sàng tọa kết băng 
lá trải cho прал! 
Rôi ngài ngâm kệ: 
84. Xin hãy ngự trên thảm lá này, 
Trải cho đẹp ý Phụ vương đây, 
Quân hầu lẫy nước nơi này đến, 
Dé rửa tay chân Chúa thượng ngay. 
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Nhưng nhà vua vì lòng cung kính con của ngài nên không chịu ngôi trên 
giường lá mà chỉ ngồi đưới đất. Lúc ду, BÓ-tát vào thảo am lấy ra cây kara, vừa 
mời vua cha vừa ngâm kệ: 
85. Con khóng có muói, lá cáy này, 
Là thuc phám con sóng mói ngày, 
Cha dà dén dáy làm khách quy, 
Xin vui lòng nhận thức án vây. 

Vua cha đáp: 

86. Lá cây không phải món cha ăn, 
Dem đến cho cha chén gạo trong, 
Nấu với thịt hàm thơm diu ngọt, 
Đề làm thành một món canh ngon. 

Ngay lúc ду, Vương hậu Candà được các vương phi hộ tống vừa đến noi 
liền ôm chân con đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đầm đìa nước mắt. Nhà vua 
bảo bà: 

— Này Ái hậu, hãy xem thức ăn của vương nhi! 

Và vua đặt vài ngọn lá trong tay bà cùng các vương phi kia. Các bà này cám 
lá và kêu: 

— Ôi Vương tử, ngài ăn uống như thé kia sao, ngài chịu khó hạnh biết 
dường nào! 

Rồi họ ngôi xuống, lúc ây nhà vua bảo: 

— Ôi Vương nhi, thật kỳ diệu thay! 

Và vua ngâm kệ: 

87. Quá thật diệu kỳ đối với ta, 

Vương nhi cô độc phải lia nhà, 

Sống băng thực phẩm nghèo hèn váy, 

Tuy thé con không đối sắc da. 
Vương tử đáp: 
88. Trên thảm lá này được trải ra, 

Соп năm cô độc ở rừng già, 

Sàng tọa quả thật đây an lạc, 

Vi thé con không đôi sắc da. 

89. Không đoàn vệ sĩ gác canh phóng, 
Bao bọc chung quanh với kiêm trần, 
sàng tọa thật là an lạc quá, 

Nên màu da trẻ vẫn tươi hồng. 

90. Con chăng tiếc thương gi quá khứ, 

Cũng không than khóc chuyện tuong lai, 


822 # KINH TIỂU BỘ 


Con chờ hiện tại đang đi tới, 
Nên sắc da con giữ được hoài. 
91. Khóc than quá khứ đã qua rồi, 
Còn chuyện tương lai bất định thôi, 
Việc ây làm khô sinh lực trẻ, 
Nhu khi người cát cỏ xanh tuoi.” 
Nhà vua nghĩ thám: “Thôi dé ta tán phong cho vương nhi rồi đem con vé 
triéu vói ta." Vi thé, ngài ngám ké mói vuong tir vé chung huóng ngai vàng: 
92. Con hỡi, các báy tượng, mã, xa, 
Bộ binh, ky si của hoàng gia, 
Lâu đài cung điện đây hoan lạc, 
Cha sẽ cho con tất cả mà. 
93. Và các hậu cung cha cũng ban, 
Vói bao vinh hién, moi cao sang, 
Con là vua ở ngôi duy nhát, 
Hãy năm vương quyên, tri nước an! 


94. Mỹ nhân tài giỏi múa, dàn, ca, 
Điêu luyện bao cung cách thướt tha, 
Ru cõi lòng con vào khoái lạc, 
Sao còn thơ thân mãi rừng già? 

95. Con gái của bao vị địch quân, 
Tự hào háu ha canh con luôn, 
Đến khi sinh được nhiều vương tử, 
Con hãy làm tu sĩ án thân. 

96, Con đâu lòng kế vị cha đây, 
Trong tuôi đâu xuân rực rỡ vây, 
Hãy tận hưởng ngai vàng tron vẹn, 
Con làm gì ở thảo am này? 

BÓ-tát đáp lại: 

97, Không, trẻ muốn từ giã thé gian, 
Tránh bao phü phiém ó phàm trán, 
Cuóc dói khó hanh con yéu nhát, 
Khuyên nhủ nhu vây moi Trí nhân. 

98. Không, con trẻ muốn xuất trần gian, 
Ấn sĩ đơn thân ở thảo am, 
Con sẽ đi theo đời khổ hạnh, 
Con không thiết phú quý, ngai vàng. 


7 Hai câu kệ 90-91, xem S. I. 5, Arannasutta (Kinh Rừng núi). 


99, 


100. 


101. 


102. 


103. 
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Con ngắm bé trai, miệng trẻ thơ, 
Vừa kêu bập be “me” cùng “cha”, 
Lớn lén thành một chàng trai tráng, 
Rồi cũng già nua, phải chết mà. 
Cũng уйу thiếu nữ độ hoa cười, 
Vui vẻ, đẹp xinh trước mọi người, 
Phút chốc úa tàn vì lưỡi hái, 

Tử thân cắt bỏ tựa măng tươi. 

Mọi người nam nữ dẫu còn xuân, 
Phút chốc úa tàn, vậy thế nhân, 

Ai đặt lòng tin vào cuộc sống, 

Bi lừa phinh bởi tuói xuân hồng. 
Đêm tàn nhường chỗ ánh bình minh, 
Phút chốc cũng thu ngăn lộ trình, 
Như cá ở vùng khô cạn nước, 
Nghĩa gì tuôi trẻ của nhân sinh? 
Đời này bị đánh ngã, đau thương, 
Luôn bị canh phòng bởi địch quân, 
Chúng mãi di qua đầy ác ý, 

Sao còn nói mão miện, ngai vàng? 


Vua xứ Kasi đáp kệ: 


104. 


Ai dánh ngà dói sóng thé gian, 
Nào ai canh giữ thật hung tàn, 
Nào ai ác y di qua тап, 

Hãy nói chuyện huyền bí rõ ràng? 


Bó-tát thưa: 


105. 


106. 


107. 


Thân chết đánh tan thé giới này, 
Тобі già canh giữ cửa ta đây, 

Chính đêm tôi vẫn trôi qua mãi, 

Đạt thành mục đích chóng hay chây. 
Như khi bà nọ bên khung cửi, 

Ngôi dệt vải trong suốt cả ngày, 
Công việc của bà dân ít lại, 

Đời ta tàn lui cũng như váy. 

Nhu thé dòng sóng cuôn cuộn trôi, 
Vẫn luôn trôi chảy chàng hé lui, 


š Hai câu kệ 101-02, tham chiếu: Xuát điệu kinh “Vô thường oh hâm” НЕ ## 3ý th (T.04. 0212.1. 


0609b22); Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi phẩm” jx Ж E48 & 


Xã un Tử 0213.1. 0777а02). 
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108. 


Dòng đời thé tuc là như vậy, 
Cũng cứ luôn đi tới mãi thôi. 
Như thê dóng sóng cuón thát xa, 
Những cây bát gốc ở đôi bờ, 
Con người cũng chịu lao đâu tới, 
Hủy hoại do thân chết, tuôi già. 


Khi nghe lời thuyét giảng của bậc Dai sĩ, vua sinh nhàm chán cuộc sông thê 
tục chỉ muôn xuát gia liên bảo: 


— Ta không muốn trở về kinh thành nữa, ta sẽ sống đời tu hành tại đây, nếu 
con ta chịu vé, ta sẽ truyền trao cho cây long trăng này. 


Vi thé, vua cô thử mời mọc làn nữa đê vương tử trở lại ngai vàng: 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


Con hỡi, các bày tượng, mã, xa, 

Bộ binh, ky sĩ của hoàng gia, 

Lâu đài cung điện đây hoan lạc, 
Cha sẽ cho con tất cả mà. 

Và các hậu cung, cha cũng ban, 
Với bao vinh hiển mọi cao sang, 
Con là vua ở ngôi duy nhất, 

Hãy nắm vương quyên, trị nước ап! 
Mỹ nhân tài giỏi múa, dàn, ca, 
Điêu luyện bao cung cách thướt tha, 
Ru cõi lòng con vào khoái lạc, 

Sao còn thơ thân mãi rừng già? 
Con gái của bao vị địch quân, 

Tự hào hầu hạ cạnh con luôn, 

Đến khi sinh được nhiêu vương tử, 
Con hãy làm tu sĩ án thân. 

Con đâu lòng ké vị cha đây, 

Trong tuôi đầu xuân rực rỡ váy, 
Hãy tận hưởng ngai vàng trọn ven, 
Con làm gì ở thảo am này? 

Công khó và kho báu của cha, 

Bộ binh, ky mã của hoàng gia, 

Dén đài cung điện đây hoan lạc, 
Cha sẽ cho con tất cả mà. 

Nô lệ từng đoàn phụng sự luôn, 
Vương phi, mỹ hậu dé yêu thuong, 
Ngai vàng tận hưởng đây khang kiện, 
Sao ở mãi đây chỗn thảo đường? 
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Nhung bậc Đại sĩ tỏ ra không chút gi ham thích ngai vàng: 

116. Sao kiểm giàu sang chăng vững bën? 
Sao mong câu, vợ cũng quy tiên? 
Sao suy nghĩ mãi về xuân sắc? 
Thoáng chốc xuân xanh sẽ hết liền, 
Còn lại tuói già hám dọa đó, 

Bao giờ cũng đứng cạnh trién miên. 

117. Đâu lạc thú đem đến cuộc đời, 

Dep giàu, ngự thiện, thú vui chơi, 
Thé nhi có nghĩa gi con nữa, 
Xiéng xích con nay giải thoát rồi. 

118. Điều con biết mọi chón đi đường, 

Số phận luôn canh giữ chăng ngừng, 
Lạc thú sang giàu đâu ích lợi, 
Cho người thấy móng vuốt ma thán.? 

119. Tya như quả chín phải lia cành, 
Nguy hiểm này đây lẽ rõ rành, 

Cũng vậy nguy cơ người gánh chịu, 
Có sanh phải tử áy thường tinh. 

120. Buổi sáng còn trông thấy nhiêu người, 
Tôi về chăng gáp, cháng còn ai, 
Nhüng nguoi buổi tối còn trông thấy, 
Lại chăng tháy ai buói sáng mai. 

121.  Hóm nay làm viéc ban cán làm, 

Ai chác ngày mai có ánh quang? 
Thán chét chính là vién dai tuóng, 
Không cho ai báo đảm an toàn.'? 

122.  Tróm luón rinh ráp láy kho tàng, 
Con dà thoát bao mói buóc ràng, 
Cha hãy trở vé vương vi cũ, 

Con màng gi nữa với giang san! 


? Tham chiếu: J. IV. 126 › Dasarathajataka, (Chuyện Đại Vương Dasaratha), só 8461; Sn. 112, Sallasutta 
(Kinh Mũi tên), Pháp cu kinh “Sanh tử phám" i x п) УЕА (T.04. 0210.37. 0574206); Pháp củ thi du 
kinh “Sanh từ п tử phâm” #ñ)S AN DPA: т (7.04. 0211,37. 0605c18); Xuát điệu kinh “Vô thường hâm” 
ША #t ЕН (7.04. 0212.1. 0609122); Pháp tập yêu tụng kinh “Hữu vi phẩm ? ETE ат. ủủ 
(T.04. 0213.1. 0777a02). 

Xem M.III 187,Bhaddekarattasutta(KinhNhátdaH iéngid),só31; M.III. 189, 4nandabhaddekarattasutta 
(Kinh A-nan Nhát da Hiên giả), sô 132; M. Ш. 192, Mahakaccãnabhaddekarattasutta (Kinh Dai 
Ca-chién-dién Nhát, da Hién giá), só 133; M. III. 199, Lomasakangiyabhaddekarattasutta (Kinh 
Lomasakangiya Nhát dạ Hiên giả), sô 134. 
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Khi bậc Đại sĩ chấm dứt bài giảng đây thực tiễn của ngài, không những chỉ 
nhà vua và vương hậu nghe theo ngài mà cả mười sáu ngàn cung phi cũng muôn 
sông đời tu hành. Rồi vua ban lệnh đi khắp kinh thành cùng với tiếng trống 
vang dậy răng ai muốn làm ân sĩ đều được đi tu với vương tử của ngài. 


Vua bảo mở cửa kho báu ra, truyền viết chiêu chỉ trên một chiếc đĩa vàng, 
dựng trên một cột tre, ban lệnh răng các bình châu báu của vua sẽ được đem 
trưng bày ra nhiều nơi và người nào muốn lây cũng được. 


Dân chúng bỏ nhà, mở hết mọi cửa ngõ như mở hội chợ và ra đường vây 
quanh nhà vua. Vua cùng với dân chúng ây déu thê nguyễn sông khó hanh truóc 
bậc Dai sĩ. Am án si được Thiên chủ Sakka cho dung lên suốt ba do-tuán. Bác 
Dai sĩ bước qua các túp lều làm băng lá cành cây này, chỉ định các lều ở giữa 
dành cho phụ nữ vi họ bản tánh rut rẻ. Còn những lêu bên ngoài dành cho phái 
nam. Vào ngày trai giới, họ đều đứng Ó vùng đât ây, tụ tập lại ăn trái cây do 
Vissakamma trồng trước đây và họ giữ giới luật tu hành. Bác Dai sĩ biết rõ tâm 
người nào đang chim dám vào dục tưởng, sân tưởng hay hại tưởng liền ngồi 
trên không thuyết pháp cho từng người và trong khi nghe pháp, họ nhanh chóng 
tăng trưởng các thắng trí và các thiền chứng. 


Một vị vua láng giêng hay tin vua xứ Kasi đã trở thành vi khô hạnh liền 
quyết định lập Vương quốc của minh tại Ba-la-nai. Vi thé, vua ấy vào kinh 
thành, һау khắp nơi trang hoàng rực rỡ. Vua bước vào cung chiêm ngưỡng đô 
thát bảo và nghĩ thầm chắc phải có chuyện nguy hiểm gi dó quanh ngói báu này. 
Vua bảo di triệu vài kẻ đang say rượu vào và hỏi ho vi vua trước đây rời cung 
điện băng cung món nào. 

Ho táu lén: 

— Tâu Dai vương, băng Đông món. 

Vì thế, vua thân hành ra công thành áy và di thăng tới doc theo bờ sông. 
Bậc Đại sĩ biết vua ấy đên, bước ra đón vua và ngôi trên không thuyết pháp. Rôi 
lúc đó vị vua định chiếm nước này lại nguyện xuất gia cùng với hội chúng của 
mình. Và việc này lại xảy ra một lần nữa cho một vị vua khác. 

Nhu vậy, có cá ba quốc độ không người cai trị, voi ngựa được thả đi lang 
thang khắp các khu rừng. Xe ngựa gãy tan tành vứt trong rừng, tiền bạc trong 
các kho báu nhiêu như cát bụi, tung vãi quanh vùng am ân sĩ. Các cư dân tại đó 
chứng đắc tám thiền chứng và lúc mạng chung đều được sinh lên Phạm thiên 
giói. Ngoài ra, ngay cả ngựa, voi có tâm được an tịnh nhờ chiêm ngưỡng các 
bậc Hiên trí, cuói cùng được tái sinh vào sáu cõi thiên ở dục giới. 

Жжжж 

Khi bậc Đạo sư đã thuyết pháp thoại này xong, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ ngày nay mà ngày xưa kia Ta cũng đã 
từ bỏ ngai vàng và xuất gia sông đời khô hạnh. 
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Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Nữ thân trong chiếc long là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), người lái xe là 
Sãriputta (Xá-lợi-phât), cha me Ta là đại vương và hoàng hậu, triêu đình là hội 
chúng của Như Lai và Trí giả què câm chính là Ta. 


§539. CHUYỆỆN ĐẠI VƯƠNG MAHAJANAKA 
(Маћајапакајаіака)!! (J. VI. 30) 


Chàng là ai, chiên đầu anh hùng... 

Bậc Đạo sư kë chuyện này trong khi đang ở tai Jetavana (Kỳ Viên) vé đại 
sự xuât thê cao cả của Ngài. 

Một ngày kia, các Ty-kheo ngói tai pháp duóng bàn luán vé viéc xuát thé 
của đức Nhu Lai. Bậc Đạo su dén và nghe vân dé này, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai thực hành đại 
sự xuât thê, trước kia Như Lai cũng đã làm như vậy. 

Rồi Ngài ké một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, có một vi vua tên là Mahajanaka trị vi Mithilà trong quốc độ 
Videha. Ngài có hai con trai là Aritthajanaka và Polajanaka. Ngài phong thái 
tử làm vua kế nghiệp và vương tử thứ hai làm dai tướng quân. Sau đó, khi Vua 
Mahajanaka qua đời, Aritthajanaka lên ngôi vua và lại phong vương đệ làm vi 
kê nghiệp. 

Một ngày kia, có một nô lệ vào tâu vua răng vương đệ muôn giết ngài. Nhà 
vua nghe tâu chuyện đó nhiều lần dám ra nghi ngo, ra lệnh cám tü Polajanaka 
trong gông cüm và canh giữ chàng kỹ ở một nơi không xa hoàng cung. Vương 
tử phát nguyện: 

— Nếu ta là kẻ thù của anh ta thì cứ cho các xiéng xích và cửa ngõ không ai 
mở ra được; nêu không thì xin các xiêng xích, cửa ngõ hãy mở ra hết! 

Lập tức các xiêng xích đứt ra từng mảnh và cửa ngõ bật tung. Vương tử liên 
thoát ra, đi đến một làng ở biên địa và sống ở đó. 

Dân chúng nhận ra vương tử liên đến hâu hạ chàng, vì thế nhà vua không 
thể nào ra lệnh bắt chàng được. Dân dà, chàng trở thành người cai trị xóm làng 
ở vùng biên địa ây. Với đoàn tùy tùng đông đảo, chàng nghĩ thâm: “Ngày trước 
ta không phải là kẻ thù của anh ta, nhưng nay ta lại là kẻ thù của anh ta rôi.” 
Thé rôi, chàng trở lại Mithilà với đông đảo người hâu cận đóng quân phía ngoài 
kinh thành. 


н Xem J. I. 267, Mahàsilavajataka (Chuyện Vua Silavà vĩ đại), sô $51; J. IV. 269, Sarabhamigajätaka 
(Chuyện lộc vương Sarabha), sô $483; J. IV. 355, Sadhinajataka (Chuyện Dai vương Sadhina), 
sô $494; J. VI. 481, Vessantarajataka (Chuyện Dai vương Vessantara), só 8547; Ap. П. 354, 
Todeyyattheraapadana (Ky sự vé Trưởng lão Todeyya). 
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Dân chúng hay tin vương tử trở vé liên dem voi ngựa đến đón chàng, và 
dân chúng các thành thị khác cũng đến tụ tập quanh vương tử. Sau đó, chàng 
gửi một thông điệp cho anh của chàng: “Ngày xưa ta không phải là kẻ thù của 
ngươi, nhưng nay ta chính là kẻ thù của ngươi đó. Hãy trao lại ta cây lọng trăng 
của vua, không thì ta gây chiên!” 

Khi vua sắp ra chiến trường, ngài giã từ chánh hậu: 

- Này Ái khanh, không ai biết trước được thắng bại ở sa trường. Nếu ta có 
mệnh hé nào, Ai khanh phải báo vệ vương nhi trong bụng thật cán thận. 

Rồi ngài ra đi và binh lính của Vương tử Polajanaka đã sớm kết liễu đời 
ngài trong chiến địa. Tin nhà vua tử trận gây đại hỗn loạn khắp kinh thành. 
Vương hậu hay tin dữ, vội thu góp tư trang quý giá nhất vào trong một chiếc 
gió, trải khăn và gạo trên mặt, ăn mặc do bán, cải trang, đội giỏ lên đầu và trón 
đi vào lúc nào không ai hay biết. 


Bà đi ra cửa Bắc nhưng không biết đường vì bà chưa hề đi đâu cả, lại không 
biết nhăm hướng địa bàn. Trước kia, bà có nghe nói đến kinh thành Kã|acampä 
nén bà ngôi chờ hỏi thăm xem có ai đi đến Kalacampà không. 


Lúc bây giờ, hài nhi trong bụng bà không phải đứa trẻ tâm thường mà đó là 
bậc Đại sĩ tái thé sau khi đã thành tựu các công hạnh viên mãn (Ba-la-mát) nên 
làm cho Thiên chủ Sakka rúng động vì uy lực của vị ấy. Thiên chủ Sakka xem 
xét duyên có và nghĩ răng có lẽ một bác Dai sĩ tài đức đang được cưu mang 
trong bụng chánh hậu nên ngài phải đi xem sao. Thé là ngài làm phép hiện ra 
một chiếc xe có phủ trần và đặt một chiếc giường lên rồi đứng đợi trước cửa 
ngôi nhà vương hậu đang ngôi, giả dạng làm một lão già lái xe ngựa và hỏi có 
ai muốn đi đến Kã|acampä không. 

— Cha ơi, con muốn đi đến đó! 

— Thé thì leo lên mà ngôi, con gái a! 

— Cha ơi, con có thai gân ngày nên không leo được, con muốn ngồi đăng 
sau, cho con chỗ dé chiếc giỏ này của con thôi! 


— Con gái ơi, nói gì vậy? Không ai biết lái xe như lão đâu, đừng sợ, cứ leo 
lên và ngồi xuống! 

Nhờ thân lực của Thiên chủ, mặt đất trói lên cao đưa bà leo lên dén tận phía 
sau xe. Khi năm trên giường, bà đoán biết đây phải là một vị thân. Vừa đặt mình 
xuống chiếc giường thần, bà liên ngủ ngay. Sau chừng ba mươi do-tuân, Thiên 
chủ Sakka dén một con sóng, đánh thức bà dậy và bảo: 

— Con gái ơi, hãy dậy mà tám sông, đầu giường có một cái áo choàng cứ 
mặc vào, trong xe có bánh cứ án nhé! 

Bà làm theo lời Thiên chủ rồi lại lên giường năm đến chiêu tối. Khi đến 
Кајасатра, bà thây công thành, tháp chuông và thành lũy. Bà hỏi thành này 
tên gi, Thiên chủ đáp: 
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— Thành Кајасатра đó, con gái! 

— Cha nói gi thé, từ kinh thành của con đến Кајасатра không phải sáu 
muoi do-tuán dó sao? 

— Đúng vậy, con gái, nhưng lão biết đường tắt. 

Thé rồi, ngài dé bà xuống xe ở công Nam. 

— Con gái ơi, làng của lão ở đăng kia kìa, con gái cứ vào kinh thành đó. 

Nói xong, Thiên chủ Sakka bién đi, trở lại cõi trời. Vương hậu ngôi xuóng 
một thêm nhà bên đường. Lúc bấy giờ, có một Bà-la-môn day kinh Vệ-đà ở tại 
thành Kalacampà đang cùng năm trăm dé tử đi tắm, chợt ду vương hậu ngồi 
đó, dáng điệu xinh đẹp và thanh lịch. Và nhờ thần lực của bậc Dai sĩ trong bụng 


bà nên người này Һау mến yêu bà như đôi với một cô em gái liền bảo các đô 
đệ đợi bên ngoài, một mình bước lên thêm nhà, hỏi bà: 


— Này cô em, cô ở xóm làng nào? 

Bà đáp: 

— Та là chánh hậu của Vua Aritthajanaka ở kinh thành Mithila. 

— Tại sao bà đến đây? 

— Đức vua vừa mới bi em ngài giết chết, ta sợ quá phải đến đây dé cứu mạng 
đứa con sắp ra đời. 

— Thé bà có họ hàng tại đây không? 

— Không ai cả. 

— Đừng lo рі cá, ta là một Bả-la-môn miễn Bắc thuộc gia đình có thân thế 


lớn. Ta là một đại sư danh tiếng khắp xa gân. Ta sẽ chăm sóc bà như em gái ta 
vậy, hãy gọi ta là anh và ôm chân ta mà khóc la to lên nào! 

Bà liên khóc lóc thảm thiết, gục dưới chân ông ta và ho an ủi lẫn nhau. Các 
đệ tử của vi thây chạy đến hỏi cớ sự ra sao. 

— Đây là em gái út của ta, cô ây sinh ra lúc ta đã đi xa nhà. 

— Ó, Sư phụ đừng buôn, bây giờ Sư phu đã gặp lại sư muội rôi! 

Vị thây liên bảo đem lại một xe lớn có mui trên, mời bà lên ngôi và đưa vé 
nhà minh, dặn ho báo bà vợ ông ta ráng đây là em gái minh và phải đón tiếp tử 
té. Bà vợ vi Bà-la-món này đem nước âm cho bà tám xong, don giuóng cho bà 
năm. Người Bà-la-môn di tám vé, vào giờ cơm ông cho goi cô em gái ra củng 
ăn và chăm sóc bà chu đáo trong nhà ông. 

Chăng bao lâu bà hạ sinh một con trai, họ đặt tên hài nhi theo tên tô phụ là 
Mahàjanaka. Khi lớn lên, cậu bé thường chơi đùa với các thiêu niên khác, và 
khi chúng trêu ghẹo cậu dé khoe dòng dõi chính thông quy tộc (Khattiya) của 


chúng, cậu thường đánh lại chúng băng sức mạnh siêu đăng và lòng dũng cảm 
của minh. 


Khi chúng kêu khóc và được hỏi ai đánh chúng, chúng thường trả lời: 
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— Con bà góa. 

Vương tử suy nghĩ: “Chúng cú gọi ta là con bà góa mãi, ta sẽ hỏi me xem sao." 

Một hôm, cậu hỏi mẹ: 

— Mẹ ơi, con là con của a1? 

Bà nói dói cậu, bảo răng vị Bà-ba-môn là cha cậu. Khi cậu đánh chúng bạn, 
chúng lại gọi cậu là con bà góa, cậu trả lời vị Bà-la-môn là cha của cậu, chúng 
vặn lại: 

— Vi Bà-la-môn là gi của bạn? 

Cậu suy nghĩ: “Máy tên này báo ta: “Vị Bà-la-món là gì của ban?’ Me ta 
không muốn giải thích việc này cho ta, bà không muốn nói thật vì danh dự của 
bà, thôi ta phải xin bà nói sự thật cho ta rõ.” 

Thế rồi khi bú sữa mẹ, cậu cắn vú bà và bảo: 

— Mẹ hãy cho con biết cha con là ai, néu không con sẽ cán đứt vú mẹ đấy! 

Bà không thể dối cậu được nữa, đành đáp: 

— Con ơi, con là con Vua Aritthajanaka ở thành Mithila đó, cha con bị chú 
Polajanaka giết, mẹ phải đem con đến đây dé cứu mang con. Vị Bà-la-món này 
xem mẹ như em gái và săn sóc me chu đáo. 

Từ đó, cậu không tức giận khi ai gọi cậu là con bà góa nữa. Trước năm 
mười sáu tuôi, cậu đã thuộc ba tập kinh Vệ-đà và nhiều môn học khác. Khi đến 
mười sáu tuói, cậu rất khói ngô tuân tú. Cậu nghĩ thâm: “Ta sẽ chiếm lại ngai 
vàng cua cha ta." Thé rói, cáu hói me: 

— Mẹ có tiền không me? Nếu không, con sé di buôn kiếm tiên và giành lại 
ngai vàng của cha con. 

— Con oi, me dén dáy khóng phái hai tay tráng dáu, me có dé dành ngoc ngà, 
châu báu, kim cương, đủ dé chiếm lại ngai vàng. Hãy đem chúng di giành lại 
ngôi vua, đừng tính đi buôn nữa! 

— Thưa mẹ, hãy cho con một nửa số châu báu đó, con sẽ đi đến Suvannabhũmi 
(Xứ Vàng) và làm giàu tại đó, sau đó mới đi lẫy lại ngai vàng. 

Cậu xin bà một nửa số châu báu và cùng với số vốn liéng đi buôn của cậu, 
cậu đi theo chiếc tàu buôn và một só thuong nhán d! đến Suvannabhümi. Cậu 
từ giã mẹ và nói cho bà biét noi cáu sáp dén. 

— Con oi, di bién may ít rủi nhiều, con đừng di! Con có đủ vàng bạc dé 
chiém lai ngói báu mà. 

Nhung cậu nói với mẹ răng cậu muôn di nén cậu từ giã bà và lên tàu ra 
khơi. Cùng ngày ấy, Vua Polajanaka phát trọng bệnh không ngòi dậy được. 
Còn chiếc tàu buôn chở cả bảy đoàn lữ hành cùng đản gia súc của họ, trong 
bảy ngày đi được bảy trăm do-tuán. Nhung vi quá nặng nê không thê chịu 
đựng được nữa, ván tàu nứt ra, nước ùa vào mỗi lúc một cao thêm. Tàu bắt 
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đâu chìm giữa bién cả trong lúc các thủy thủ la khóc thảm thiết và cầu cứu các 
thân linh. 

Riêng bác Dai sĩ không hé kêu khóc câu cứu gì cả. Biết rằng con tàu đã tận 
só, ngài trộn đường với bơ tươi ăn thật no në rôi bôi dầu vào áo quân sạch, thắt 
chặt đồ đạc : quanh mình cậu và đứng dựa cột buôm. Khi con tàu chim, chiéc 
cột buóm vẫn đứng tháng. Người, vật trên tàu đều làm mài cho cá và rùa bién. 
Nước bién nhuộm màu máu cả một vùng. 


Nhưng bậc Đại sĩ đứng trên cột buóm, định hướng thành Mithilà rói bay 
bóng lén tir dinh cót buóm, vận dung hết sức manh báng qua bây cá, rùa biển 
ду và rơi xuống cách con tàu chirng khoáng mót trám bón muoi cubit.? Cüng 
vào ngày dó, Vua Polajanaka tir trán. 


Sau dó, bác Dai si vuot dóng sóng biéc, ré sóng như một khối vàng ròng. 
Một tuân trôi qua như chỉ một ngày. Khi nhận biết ° ‘nay là ngày trăng tròn”, 
ngài liền súc miệng bằng nước muôi và giữ gìn trai giói. Lúc bây gió, tiên nữ 
Manimekhala (N goc Dói) được Bón Thién vuong cai quán thé gian phong làm 
thân giữ bién. Các vi áy bảo nàng: 

- Những con người có đạo hạnh như hiểu thảo với mẹ không đáng bị chết 
chìm dưới bién. Hãy thử tìm và cứu ho! 

Nhưng trong bảy ngày liền, nàng không nhìn ra biển và có người cho là tâm 
trí nàng đã ngân ngơ vì ham hưởng lạc thú thiên giới. Có người lại cho là nàng 
bận đi dự hội ở thiên đình. Tuy thế, đến ngày thứ bảy nàng cũng nhìn ra bién 
và tự nhủ: “Hôm nay là ngày thứ bảy rói ta không nhìn ra bién, ai đang tién tới 
kia?" Khi tháy bậc Dai sĩ, nàng nghĩ thâm: “Nếu Vương tử Mahàjanaka mà chết 
chìm dưới biên thì ta sẽ không được phép dự hội tại thiên đình.” 

Vi thé, nàng hóa hình thật lộng lẫy, đứng trên không gần chỗ Bồ-tát và 
ngâm vân kệ thứ nhất dé thử năng lực của ngài: 

123. Chàng là ai, chiến đâu anh hùng, 

Giữa dai duong xa hàn đất bàng, 
Bạn hữu là ai chàng tín nhiệm, 
Đến bên chàng giúp một tay cùng? 

Bô-tát đáp lời: 

— Đây là ngày thứ bảy ta ở trên đại dương, ngoài ta ra không có bóng người 
thứ hai nào cả. AI đang nói với ta vậy kìa? 

Rôi nhìn lên không trung, ngài ngâm vân kệ thứ hai: 

124. Biết phận sự ta ở cõi trân, 

Khi ta nỗ lực, hỡi thiên thân, 
Nơi đây giữa đại dương xa đất, 
Ta đẳng nam nhi găng hết lòng. 


12 140 cubit tức khoảng 64m. 
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Vì muôn nghe pháp lành, nữ thần liền ngâm vần kệ thứ ba: 


125. 


Đây giữa bién sâu, rộng chàng cùng, 
Bên bờ xa tít mắt vời trông, 

Sức chàng tận dụng thành mây khói, 
Giữa đại dương, chàng gặp tử thân. 


Bó-tát trả lời: 


— Tại sao nàng nói nhu vậy? Nếu ta mát trong lúc ta găng hết sức minh thì 
dâu sao đi nữa ta cũng không bi ai chê trách. 


Rôi ngài ngâm kệ: 


126. 


A1 không có nợ với thân nhân, 
Không nợ chư thiên lẫn phụ thân, 
Phận sự nam nhân đang thực hiện, 
Sau này chăng ân hận trong lòng. 


Kê đó, nữ thân ngâm kệ: 


127. 


Chiến đâu như váy ích lợi sao, 
Phí công vô ích được gì nào? 
Báo đến không có gi thành đạt, 
Chi có tử thân, đối khó dau. 


Thé là Bô-tát ngâm các vån kệ sau dé cho nữ thân tháy nàng nhận xét thiêu 


sáng suót: 


128. 


129. 


130. 


131. 


Ai nghi khóng gi dé dáu tranh, 

Và không chiên đâu hết lòng minh, 
Bại vong là lỗi cân chê trách, 

Vì chính lòng hèn yếu bất thành. 
Con người dự định việc trên đời, 
Làm việc mình xem tốt tuyệt vời, 
Dự định thành công hay thất bại, 
Tương lai chỉ rõ cuối cùng thôi. 
Nữ (Һар chăng tháy đó hay chăng, 
Chính việc ta nay quyết định phân, 
Bao kẻ chết chìm, ta được sống, 
Và nàng đang đứng cạnh trên không. 


Vậy ta chiến đấu hết sức ta, 

Qua giữa đại dương thăng. đến bờ, 
Trong lúc sức tàn ta vẫn gắng, 
Quyết không lùi đến lúc nguy cơ. 


Nữ thần nghe những lời lẽ hùng hồn đó liên ngâm vån kệ tán Шап ngài: 
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132. Chàng đang chiến đấu thật hùng cường, 
Giữa biên mênh mông thật bạo tàn, 
Cháng thôi lui chói từ nhiệm vụ, 
Găng công nơi phận sự chờ chàng, 
Hãy đi đến chón lòng chàng muôn, 
Đừng để gian nan cản bước đường! 

Sau đó, nữ thần hỏi ngài muốn đưa đi đâu, ngài đáp: 

— Tới kinh thành Mithila. 

Nàng lién tung ngài lén khóng nhu mót tráng hoa rói óm ngài vào lòng như 
đứa con thân yêu và vụt lên giữa không gian. Bồ-tát ngủ suốt bảy ngày, thân 
thê ướt đầm nước muỗi và rúng động vi su tiếp xúc với thần tiên này. Rồi nữ 
thân mang ngài đến Mithilã, đặt ngài năm nghiêng bên hữu trên bệ đá dùng dé 
té lé trong một vườn xoài, giao cho các nữ thân trong ngôi vườn phò trợ ngài 
rồi trở vé nơi cũ. 


Lúc bây gio, Vua Polajanaka không có vương tử, chỉ có một công chúa 
thông thái và hiên đức tên là STvalï. Quân thân hỏi nhà vua khi ngài sắp băng hà: 


— Tâu Đại vương, chúng thân sẽ trao ngôi báu cho kẻ nào khi Đại vương 
từ trân? 


Nhà vua bảo: 


— Hãy giao lại cho kẻ nào làm đẹp lòng Công chúa Sīvalī, hoặc người nào 
biết được đâu là phía đâu của chiếc ngự sàng hình vuóng, hoác người nào 
giuong được chiéc cung cán sức mạnh của cả ngàn người, hoặc người nào tim 
ra được mười sáu kho báu. 

— Tâu Đại vương, xin cho chúng thân biết danh sách mười sáu kho báu áy. 

Nhà vua liên nêu danh sách ây: 

Kho báu phuong vàng nhật rạng hồng, 
Kho phương vâng nhật lặn, hoàng hôn, 
Kho tàng trong, với kho ngoài ấy, 

Kho báu không ngoài cũng chăng trong. 
Kho ở noi lên, xuống tượng vương, 

Ó nơi bón tru sala giường, 

Ó đầu răng, với ở đầu đuôi ду, 

Và khoảng ách xe ngựa khắp vòng. 
Kho nơi cô thụ ở đầu cành, 

Ở Kebuka hó nước xanh 

Mười sáu kho châu báu ngọc quý, 

Phải tìm nơi để các kho tàng. 

Chiếc cung cần một ngàn nam tử, 

Làm đẹp lòng công chúa ngự sảng. 
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Ngoài các kho báu trên, vua còn nêu danh sách các kho báu khác. Sau khi 
vua từ trân, các đại thân làm lê tông táng xong, vào ngày thứ бау, họ hội hop 
lại và quyét định: 

— Đại vương ban lệnh chúng ta giao ngôi báu cho kẻ nào làm đẹp lòng con 
gái ngài, nhung ai là kẻ có khả năng làm vừa ý công chúa đây? 

Họ đồng đáp: 

— Viên đại tướng là một kẻ được vua sủng ái. 

Thé rồi, họ cho triệu vi này đên. VỊ này liên dén trước cung món và báo cho 
công chúa biệt ông ta đã dén cháu. Công chúa hiệu duyên cớ gi ông ta đên và 
đê thử xem ông ta có đủ tài trí xứng đáng với chiéc long của hoàng gia không, 
nàng cho triệu ông ta vào. Nghe lệnh công chúa và ước mong làm đẹp lòng 
nàng, ông liên chạy lên bệ rông và đứng cạnh nàng. Muôn thử ông, nàng bảo: 

— Chạy ra ngoài sân, nhanh lên! 

Ông ta vùng lên chạy, tưởng là công chúa hài lòng lăm. Công chúa lại bảo: 

— Đến đây! 

Ông ta vội chạy đến. Công chúa thấy ông ta thiếu hàn tài trí, nàng nói: 

— Đến xoa chân ta! 

Ông ta liền ngồi xuống xoa chân công chúa cho nàng hài lòng. Thé là, nàng 
đá vào ngực ông ta té lăn rôi bảo các thị nữ: 

— Đánh tên khùng mù quáng ngu ngốc này và lôi có nó ra! 

Chúng dạ vâng tuân lệnh. Rôi chúng nói với ông: 

— Thưa Đại tướng... 

Ông ta đáp: 

— Thôi đừng nói nữa, nàng áy không phải là người. 

. Sau đó, viên quan giữ kho tàng đến, nàng cũng làm nhục ông ta như vậy. 
Lân lượt các viên quan giữ kho, giữ lọng, giữ kiêm đêu bị nàng hạ nhục. 

Thé rói, quán thân quyết dinh: 

— Không kẻ nào làm dep lòng công chúa, vậy hãy gà nàng cho kẻ nào 
ø1ương được cây cung cân sức mạnh của cả ngàn người. 

Nhưng không ai giương cung nỗi cả. Sau đó, họ bảo: 

- Hãy gả nàng cho người nào biết được đâu là đầu của chiếc ngự sàng 
hình vuông. 

Nhưng không một ai biết cả. 

— Vậy thì gả nàng cho kẻ nào tìm được mười sáu kho báu. 

Nhưng rồi cũng chăng ai tìm ra. Sau đó, quân thân họp lại bảo nhau: 

— Ngôi báu không thé nào không có vua trị, vậy phải làm gì bây giờ? 
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Lúc đó, vị tế sư của hoàng gia bảo họ: 

— Đừng lo, ta phải đem ra một chiếc xe hoa, hễ vị nào được xe hoa rước về 
thì sẽ có đủ uy lực cai trị cõi Diém-phü-dé. 

Họ chấp thuận, ra lệnh cho cá kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy, cho bón 
con ngựa màu đỏ tía buộc vào chiếc xe hoa, phủ kín màn vải lên chúng, gắn 
năm phù hiệu của hoàng gia vào và một đoàn tùy tùng vây quanh bốn phía xe. 
Bấy giờ, tiếng kèn khua vang dội phía trước xe, chỉ có một người lái xe, ngoài 
ra không có ai ở trong xe cả. Sau đó, vị té sư ra lệnh khua chiêng tróng ở đăng 
sau, và sau khi ráy nước trong chiếc bình bằng vàng lên dây cương và roi ngựa, 
vị này ra lệnh cho xe đi tìm vị vua đủ tài đức cai trị quốc độ. 

Chiếc xe hoa oai vệ đi quanh hoàng cung rói tiên ra đường cái. Vi đại tướng 
cùng nhiều viên quan trong triều đều tưởng rằng xe đang di tới phía nhà mình. 
Nhung rôi xe cứ di tháng ngang qua moi phó phường trang nghiêm, diễu hành 
quanh kinh thành, ra khỏi Đông môn và tiến tới ngự viên. Khi ây xe di quá 
nhanh, những người hầu cận bảo xe dừng lại nhưng vị tế sư bảo: 

— Đừng dừng lại, cứ dé nó đi một trăm do-tuân tùy thích! 

Xe tiễn vào ngự viên, trịnh trọng đi vòng quanh bệ đá và dừng lại như thể 
sẵn sàng cho người bước lên. Vị té su ngám bác Dai si dang năm đó và bảo các 
vị đại thân: 

— Thưa các ngài, ta tháy có người năm noi bệ đá, ta không biết người đó có 
đủ tài trí xứng đáng với chiếc long tráng của hoàng gia không. Nếu vi này là 
người có phước báu thì sẽ không thèm nhìn ta đâu, nhưng nếu đó là một kẻ hạ 
tiện thì sẽ giật mình khiếp sợ khi nhìn tháy ta, vậy hãy đánh chiêng trống lên 
cả nào! 

Vì thế họ khua dậy hàng trăm thứ trồng kèn chăng khác nào tiếng gầm thét 
của biển cả. Bậc Đại sĩ lúc đó thức giâc vì nghe tiếng ồn ào, mở khăn che đầu 
ra nhìn quanh tháy đám đông râm ró. Ngài nghĩ, có lẽ chiếc lọng trăng đã đến 
tay ngài nên lại che đầu và quay sang năm phía bên tả. Vị té sư mở chân ngài ra 
xem, ngắm các tướng mạo của ngài và bảo: 

— Đừng nói một châu thiên ha mà làm gi, vi này có đủ uy lực cai tri cả 
bốn châu. 

Thế là ông ta ra lệnh đánh chiêng trống lại lần nữa. Bậc Đại sĩ mở khăn 
trùm mặt ra, quay người sang bên hữu và nhìn đám đông. VỊ té sư trần an mọi 
người xong, cháp hai tay lại cúi xuống trước ngài, cung kính nói: 


— Xin Đại vương đứng dậy, vương quóc này thuộc quyên ngài rồi. 
BÓ-tát trả lời: 

— Thé đức vua đâu? 

— Vua đã băng hà. 
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— Ngài không có vương tử, vương đệ gì sao? 

— Tâu Đại vương, không. 

— Thôi được, thé thì ta nhận ngai vàng. 

Rồi ngài đứng dậy, ngôi xếp băng trên bệ đá. Quân thân làm lễ Quán dành 
phong vương cho ngài tại đó và thê là ngài trở thành Vua Маћајапака. Rôi ngài 
bước lên xe vé thành với vé uy nghi làm liệt của bậc dé vương. Ngài vào cung, 
bước lên ngai vàng, ban chức tước cho các vi dai thần và các quan lại khác. 

Lúc bây giờ, công chúa muốn thử tài của ngài qua cách xử sự đâu tiên liên 
cho gọi một thị vệ đến bảo: 

— Ngươi hãy tâu với Đại vương là Công chúa Sivali muốn mời ngài đến 
lập tức. 

Vị vua tài trí này làm như không nghe lời gã, cứ tiếp tục phát họa cung điện: 

— Phải thé này mới được! 

Biết không thê nào làm nhà vua chú ý tới mình, gã trở lại tâu công chúa: 

— Tâu Công chúa, Đại vương nghe Công chúa nói vậy mà cứ tiếp tục phát 
họa sơ đồ hoàng cung thôi, ngài chăng quan tâm gì đến Công chúa cả. 

Công chúa tự nhủ: “Đây phải là người có tâm hồn cao cả lắm.” Và nàng cho 
một sứ giả thứ hai, rồi thứ ba đến nữa. Sau cùng, vua vào cung với đáng điệu 
thong dong thư thái, dáng vẻ oai phong như sư tử. Khi ngài đến gân, công chúa 
không thể nào đứng yên được trước vẻ uy nghi của ngài liên bước lên đưa tay 
ra cho ngài vịn. Ngài câm lây tay nàng di lên bệ vàng và sau khi ngự trên vương 
sàng dưới cây long tráng, ngài hỏi các đại thần: 


— Khi Tiên dé băng hà, ngài có chỉ dạy các ngươi điều gì không? 

Họ đáp: 

— Vương quốc phải được giao cho kẻ nào có thé làm đẹp lòng Công chúa. 

— Thé Công chúa đã đưa tay cho ta vin khi ta đến gần nàng, như vậy ta đã 
làm đẹp lòng nàng rôi, còn điều gi khác nữa? 

— Tiên dé bảo vương quóc phải được trao lại cho kẻ biết được phía đâu của 
ngự sàng hình vuông này. 

Vua đáp: 

— Điều này khó nói thật, nhưng cũng có thê biết được nhờ sáng kiến. 

Thé là ngài rút ra một cây kim vàng trên đâu ngài và đưa cho công chúa, bảo: 

— Đặt cái này vào cho đúng chỗ. 

Nàng cám lây kim đặt vào đầu của chiếc ngự sàng. Cũng có chỗ nói răng 
chàng đã đưa nàng thanh kiêm. Nhờ dâu hiệu này, ngài biệt đâu là phía đâu ngu 
sàng nhưng cứ vờ làm như ngài không nghe họ nói. Ngài hỏi họ nói gì và khi 
họ lặp lại câu đó, ngài bảo: 
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— Biết đầu chiếc ngự sàng cũng không kỳ diệu gi. 

Rôi ngài hỏi: 

— Còn gi dé thử tài nữa. 

Họ đáp: 

— lâu Đại vương, Tiên dé ra lệnh trao ngôi báu cho người nào giuong được 
cây cung cân sức mạnh của cả ngàn người. 

. Khi họ đem cây cung đến theo lệnh ngài, ngài giuong nó lên ngay lúc dang 
ngôi trên long sàng như thê đó là cái khung xe chỉ của đàn bà. 

Ngài bảo: 

— Còn gi nữa cứ nói di! 

— Tiên dé ra lệnh trao vương quốc cho kẻ nào tim ra được mười sáu kho tàng. 

— Danh sách đâu? 

Các đại thân ké lại danh sách đã nói trên. Trong lúc nghe ho nói, ngài thây 
ý nghĩa dân dân sáng tỏ ra như thê trắng hiện lên trên bâu trời. 

— Hôm nay chưa phải lúc, dé ngày mai ta sẽ đi láy các kho báu. 

Ngày hôm sau, ngài họp quân thân lại và hỏi: 

— Tiên dé trước đây có cúng dường các vị Độc Giác Phật không? 

Khi nghe họ bảo có, ngài nghĩ thầm: “Mặt trời ở đây không phải là mặt trời 
thật mà các vị Độc Giác Phật thường được gọi là mặt trời vì hình dáng tương 
tự như thê. Vậy kho tàng phải ở nơi Tiên đê thường đên gặp các vi này.” Rôi 
ngài bảo họ: 

— Khi các vị Độc Giác Phật đến, Tiên dé thường gặp các Ngài ở đâu? 

Họ tâu lại nơi này nơi nọ. Ngài ra lệnh đào chỗ đó lên và tìm ra kho tàng. 

— Thé khi Tiên dé tiễn các vị Độc Giác Phật ra vé, ngài đứng ở đâu dé ta từ? 

Họ tâu lại và ngài ra lệnh đào chỗ đó lên. Quân thân reo hò vang dây tỏ lòng 
hân hoan, đông nói: 

, — Khi nghe nói chỗ mặt trời mọc, dân chúng trước kia đã quanh quần đào 
đât vê phía mặt trời mọc thật. Rôi khi nghe phía mặt trời lặn, họ lại đào đât phía 
đó, nhưng đây mới đúng là kho tàng châu báu, thật là kỳ diệu! 

Khi họ bảo: 

— Kho tàng bên trong. 

Ngài liên cho đào lên kho tàng ở bậc thêm nhà bên trong đại môn của 
hoàng cung. 

— Kho tàng bên ngoài. 

Ngài liên cho đào kho tàng ở bên ngoài thêm. 

— Không ở trong cũng không ở ngoài. 
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Ngài cho đào kho tàng ở dưới thêm. 

— Ó nơi bước lên. 

Ngài cho đào kho tàng ở nơi đặt chiếc thang băng vàng dé nhà vua ngự lên 
vuong tượng. 

— О nơi bước xuống. 

Ngài cho lây ra kho tàng ở nơi nhà vua ngự xuống từ vương tượng. 

— Ở bón cột trụ lớn băng gó sala. 

Có bón chân chóng lớn dưới vương sàng làm băng gó sala nơi triều thân 
phủ phục trên sân châu, từ đó ngài cho lây ra bôn bình đây châu báu. 

— Khoảng ách xe ngựa khắp vòng. 

Lúc bây giờ, yojana là ách xe ngựa, thê là ngài cho đào quanh long sàng cỡ 
băng một ách xe ngựa, ròi lẫy ra các bình châu báu. 

— Kho tàng ở đâu răng. 

Ở nơi vương tượng đứng, ngài lẫy ra hai bình châu báu ngay trước hai 
ngà vol. 

— Ó mút đuôi. 

Từ nơi vương mã đứng, ngài lây ra những binh châu báu năm chỗ đối diện 
với cải đuôi của vương mã. 

— Trong nước kebuka. 

Lúc bây giờ, nước được gọi là kebuka, thé là ngài cho tát hết nước trong hó 
của hoàng cung và lây lên kho báu. 

— Kho báu ở ngọn cây. 

Ngài lây ra các bình báu vật chôn trong khoảng tàng cây sala che bóng trưa 
giữa vườn ngự uyên. Như vậy, ngài đã lây ra đủ mười sáu kho báu và hỏi xem 
còn nữa không, họ đông đáp: 

— Không còn. 

Dân chúng vô cùng hoan hỷ. Nhà vua lại bảo: 

— Ta sé đem châu báu này ra bó thí. 

Thé là ngài bảo dựng lên năm sảnh đường bó thí giữa kinh thành và tại các 
cung môn rôi ban lệnh đại chân tê. Sau đó, ngài truyền đi mời mẹ ngài và vi 
Bà-la-môn từ Кајасатра vé tuyên dương, tán Шап công đức của hai vi. 

Trong những ngày đâu tiên trị nước, Vua Mahajanaka, con trai của Vua 
AritthaJanaka, cai trị khắp mọi quôc độ ở Videha. Dân chúng bảo nhau: 

— Hoàng dé thật tài đức, chúng ta muốn yết kiến long nhan. 

Thê là cả kinh thành xôn xao muôn yết kiên tân vương, đem đến kinh đô 
đủ lé vật từ khắp nơi. Họ chuân bi đại lé tai kinh đô, phủ lên hào lũy của hoàng 
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cung một lớp hó vữa in dâu tay của họ, treo đây hương liệu và tràng hoa, tung 
vãi ngũ côc rang, hoa, hương trâm mù mit са bầu trời và soạn sẵn đủ loại thức 
ăn nước uóng. Khi mang lễ vật vào dâng lên vua, họ đứng vây quanh với đủ loại 
phám vật cứng, mêm, mọi thức uóng, trái cây. 


Các đại thần ngôi một bên, một bên là các Bà-la-môn, một phía nữa là các 
thương nhân giàu có, một phía nữa là các vũ nữ xinh đẹp. Các Bà-la-môn danh 
ca có tài về lễ nhạc, hát vang những khúc hoan ca với hàng trắm nhạc cụ được 
khua động, vì vậy hoàng cung vang dậy lên âm thanh âm í như giữa lòng đại 
duong Yugandhara. Khi vua nhìn quanh mọi nơi, hết thảy déu rúng động. 

Bồ-tát ngồi dưới cây lọng trắng, ngăm cảnh huy hoàng rực rỡ chăng khác 
nào cung của Thiên chủ Sakka và ngài hồi tưởng những chiến đầu gian nan của 
ngài trên đại dương: “Dũng cảm là điều chính dáng cán phải biéu dương, nếu 
ta không biểu lộ lòng dũng cảm trên đại duong thì làm sao ta được huy hoàng 
nhu ngày nay?” Một nỗi hoan hy khởi lên trong lòng ngài trong lúc hồi tưởng 
quá khứ, khiến ngài lập tức bật lên lời cảm hứng: 

133. Chi cần hy vọng hỡi người ơi, 

Bậc Trí sẽ không пап ở đời, 
Vì bản thân ta nhìn thấy rõ, 
Muốn gi sẽ trở thành váy thói! 
134. Chỉ cần hy vọng hỡi người ơi, 
Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
Vì bản thân ta nhìn tháy rõ, 
Vượt từ bién nước ta lên bờ. 
135. Chi cán có găng hỡi người ơi, 
Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
Vì bản thân ta nhìn tháy rõ, 
Muốn gi sẽ trở thành váy thói! 
136. Chi cán có gắng hỡi người ơi, 
Bậc Trí sẽ không nản ở đời, 
Vi bản thân ta nhìn thây гб, 
Vượt từ biển nước ta lên bờ. 
137. Bâc Trí nhân dù gặp đau thương, 
Cũng không tắt ước vọng an khương, 
Nhiều lần trải nghiệm lạc, không lạc, 
Khi chăng suy tâm chịu mạng vong. 
138. Có việc ta không nghi lại sanh, 
Việc ta nghĩ dén thì không thành, 
Những người nam, nữ được tài sản, 
Chàng phải do suy nghĩ đắc nhanh. 
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Sau đó, ngài hoàn thành thập vương pháp (mười đức tính của vi minh quân), 
cai trị rát đúng pháp và thường cúng dường các vị Độc Giác Phật. Cùng với thời 
gian này, Hoàng hậu Sivali hạ sinh một hoàng nam có đây đủ các tướng tốt lành 
và được đặt tên là Dighavu (Trường Tho). Khi hoàng tử lớn lên, nhà vua phong 
con làm phó vương và đã trị vì đất nước bảy ngàn năm. 

Một ngày kia, người рій vườn ngu uyễn đem dâng vua đủ loại hoa quả. Vua 
rất đẹp ý và muốn làm vinh dự cho gã, ngài bảo gã trang hoàng ngôi vườn ngự 
uyén rồi ngài sẽ đến viéng. Người giữ vườn vâng lời ngài day xong liền tâu vua. 
Ngài liền ngự trên vương tượng có cận thân theo hâu, di vào công ngự viên. 


Bấy 210, gân đó có hai cây xoài xanh tươi, . một cây không trái, còn một cây 
đây trái rất ngon ngọt. Trước đây, vua chưa ném trái nào nên không ai dám hái 
cả. Ngay khi nhà vua di ngang qua trên minh voi, ngài hái một trái ăn thử. Lúc 
quả xoài đụng đầu lưỡi ngài, một mùi hương tuyệt diệu xông lên khiến ngài 
nghĩ thầm: “Khi trở về, ta sẽ hái thêm nhiều trái nữa.” Nhưng khi được biết vua 
đã ném trái đầu tiên rồi thì mọi người từ thái tử đến các người quản tượng đều 
tụ tập lại ăn xoài, còn những người không ăn trái thì lại lây gậy phá cây, ngắt 
lá cho đến lúc cây tơi tả, xơ xác, trong lúc cây kia vẫn đứng sững tươi đẹp như 
một ngọn núi ngọc bích. Khi ra khỏi ngự viên, thây vậy vua liền hỏi các đại 
thân. Họ tâu: 

— Khi đám người này thấy Hoàng thượng đã “ngự” trái đầu tiên rồi thì họ 
phá cây. 

— Nhưng cây kia không mát một ngọn lá nào. 

— Nó không thiệt hại gì vì nó không có quả. 

Vua vô cùng xúc động liên nghĩ: “Cây này giữ được màu xanh tươi vì nó 
không có quả, trong lúc cây bạn nó bị tan tành vì có quả. Vương quốc này 
cũng như cây có quả kia, còn đời người tu hành chăng khác nào cây không 
trái. Chính người có của cải mới sợ hãi, chứ kẻ mình trân thân trụi thì chăng 
phải sợ gì. Ta sẽ giỗng như cây không trái kia, chứ chăng giống cây có trái nọ. 
Ta quyết sẽ từ bỏ tất cả cảnh huy hoàng lại, từ bỏ thê gian và trở thành vị khổ 
hạnh.” Quyết định vậy xong, ngài mới vào thành, đứng ở cửa cung, cho mời vị 
đại tướng vào bảo: 

— Này tướng quân, từ hôm nay đừng cho ai yết kiến ta, trừ một thị giả dem 
cơm cho ta, một thị giả khác đem nước và bàn chải cho ta súc miệng. Còn 
khanh hãy cùng các chánh phán quan lão thần trong triều lo cai trị nước. Từ 
nay, ta sẽ sông đời tu sĩ trên tầng thượng của hoàng cung. 

Nói xong, ngài đi lên tầng thượng của hoàng cung một mình và sống đời 
tu sĩ. Thời gian qua, dân chúng tụ tập trong sân châu mà không yết kiến Bồ-tát 
được, họ bảo nhau: 

— Ngài chăng gióng Đại vương của chúng ta ngày trước. 
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Rôi họ ngâm kệ: 

139. Chúa thuong, Đại vương cõi thé gian, 
Dói thay thát khác truóc hoàn toàn, 
Hoan ca, ngài chăng lưu tâm đến, 
Vũ nữ, ngài không thiết ngó ngàng. 

140.  Hươu nai, ngự uyên, đàn thiên nga, 
Chăng quyến rũ, đôi mắt hững hờ, 
Tĩnh tọa, ngài thành câm lặng quá, 
Đề bao việc nước cứ trôi qua. 

Họ lại hỏi thị giả và người hầu cận của vua: 

— Đại vương có bao gió nói chuyện với quý vi không? 

Họ đáp: 


— Không bao giờ cá! 


Rồi họ ké lại chuyện đức vua với tâm trí luôn luôn trầm mặc, xa rời mọi dục 
lạc. Ngài nhớ lại các bậc Hiền hữu của ngài, các vị Độc Giác Phật và tự nhủ: 
“Ai có thé chỉ cho ta biết nơi an trú của các Hiền nhân đã giải thoát mọi tham 
ái và đầy đủ mọi công đức này?” 


Rôi ngài cảm khái ngâm lớn ba vân kệ: 


141. 


142. 


143. 


Tránh ngoai cảnh, chuyên chú lạc tâm, 
Thoát ràng buộc, sợ hãi phàm trần, 
Đâu vườn tiên giói, già cùng trẻ, 
Đông trú bao Hiên thánh, Trí nhân? 
Bỏ lại đăng sau mọi dục tham, 

Ta tôn sùng các Thánh vinh quang, 
Giữa đời điên đảo vi cuóng vong, 
Chu vi ly tham, bước tinh an. 

Các Ngài phá hét luói Ma thán, 

Cam bẫy kẻ lừa dôi dà giáng, 

Thoát mọi buộc ràng thanh thản bước, 
Ai đưa ta dén chỗ Ngài chăng? 


Ngài sông đời ân sĩ tu hành trong cung vua được bốn tháng, cuối cùng 
ngài quyết tâm từ bỏ đời thé tục. Ngài thây cung vua chăng khác nảo một 
tâng địa ngục ở giữa các thế gian và ba cõi sinh hữu (dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới) đang bốc cháy. Trong tâm trạng ây, ngài bỗng phát họa cảnh kinh thành 
Mithilà cùng với ý tưởng: “Bao gió thi đến lúc ta từ giã kinh thành Mithila 
huy hoàng rực rỡ như cung trời Sakka (Đê-thích) này dé đi vào dãy Tuyêt Sơn 
khoác áo khô hạnh?” 
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14A. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


132. 


153. 


Biét dén bao gió ta xuát gia, 

Rói thành phón thinh Mithilà, 
Cóng trinh cán dói, chia nhiéu cáp, 
Ói, biét khi nào thóa nguyén ta? 
Biét dén bao gió ta xuát gia, 

Rời thành phón thịnh Mithilā, 
Công trình rộng lớn, huy hoàng khắp, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Roi thành phôn thịnh Mithila, 

Nơi nhiều thành vách, cung môn đẹp, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Воі thành phón thịnh Mithilà, 

Nơi đồn lũy, tháp canh bên chắc, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời thành phôn thịnh Мі, 
Phân chia đại lộ thật đều đặn, 

Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Roi thành phôn thịnh Mithilã, 
Phân chia phó, tiệm, chợ đều đẹp, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời thành phón thịnh Mithilà, 

Nơi trâu, bò, ngựa, xe đông đúc, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Roi thành phón thịnh Mithilà, 

Có hoa viên thắm, rừng cây quý, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Воі thành phôn thịnh Mithilä, 

Có vườn thượng uyên rừng hoa dep, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Воі thành phón thịnh Mithilà, 


154. 


155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


Юду cung điện với rừng xanh mướt, 


Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Воі thành phón thịnh Mithilã, 
Tường thành ba lớp, có hoàng tộc, 
Được tạo bởi Somanassa, 

Vua xứ Videha danh tiếng, 

Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời quê hưng thịnh Videha, 

Kho tàng đây áp, hộ theo pháp, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời quê hưng thịnh Videha, 

Hùng cường vô địch, hộ theo pháp, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 


Rời hoàng cung lộng lẫy, nguy nga, 


Chia dinh thự khéo, đo cân đôi, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời hoàng cung lộng lẫy, nguy nga, 
Tường tó đất sét, vôi màu trắng, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 


Biết đến bao giờ ta xuất gia, 


Rời hoàng cung lộng lẫy, nguy nga, 
Mùi hương tinh khiét bay thoang thoảng, 


Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết dén bao giờ ta xuất gia, 
Giã từ các mái tháp gân xa, 
Chia từng phán khéo, đo cân đối, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đên bao giờ ta xuât ола, 

Giã từ các mái tháp gần xa, 
Tường tô đất sét, vôi màu trăng, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 
Giá từ các mái tháp gán xa, 
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163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


Müi huong tinh khiét bay thoang thoáng, 
Ói, biét khi nào thóa nguyén ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giã từ các mái tháp gần xa, 
Chiên-đàn tâm ướp, hương thoang thoảng, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời long sàng quý dát băng vàng, 
Phía trên trải thảm lông dài min, 

Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Колі long sàng khám ma-ni sang, 
Phía trên trải thảm lông dài mỊn, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Rời y bông vải, lanh Khoma, 

Gâm Kodumba cùng tơ lụa, 

Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Roi hó nước mát xinh xinh kia, 
Thiên nga hông lượn kêu nhau suốt, 
Hồ phủ đây sen súng như váy, 

Nói bát sen hóng, hoa süng biéc, 

Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 


168-69. Biết đến bao giờ ta xuất gia, 


170-71. 


Già từ vương tượng cả bình đoàn, 
Có dai, cương ánh vàng, trang sức, 
Điều tượng sư trên thân tọa an, 
Tay giữ thuong, tay kia рії móc, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giò ta xuát gia, 

Giá từ ngựa chiến cả binh dàn, 
Gióng thuán Sindh hiém, phi nhanh le, 
Tô điểm rất nhiêu món phuc trang, 
Điều mã sư mang cung với kiêm, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 


172-73. Biết đến bao giờ ta xuất gia, 


Giá từ xa chiên cả binh đoàn, 


174-75. 


176-77. 


178-79. 


180-81. 


182-83. 


184-85. 


Có giăng cờ hiệu, diém tô dep, 
Trang bị, da beo hó trải sảng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Già từ, rời hán các kim xa, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hô trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Già từ xa bac ánh cao sang, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hó trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, ао giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
Biét dén bao gió ta xuát gia, 

Giá từ những chiếc mã xa kia, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hồ trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giã từ những chiếc lạc đà xa, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hồ trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo рлар, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giã từ hắn những chiếc ngưu xa, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hồ trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo gláp, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết dén bao giờ ta xuất gia, 

Giã từ những chiếc xe dê kia, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hó trải sảng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
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186-87. Biết đến bao giờ ta xuất gia, 


Giã từ những chiếc xe cừu kia, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hô trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 


188-89. Biét dén bao gió ta xuát gia, 


190. 


191. 


192. 


193. 


194. 


Giá từ những chiếc xe nai kia, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bi, da beo hô trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
Biét dén bao gió ta xuát gia, 

Già từ điều tượng su hùng anh, 
Họ mang áo giáp xanh oal vệ, 

Tô điểm trên mình các phục trang, 
Tay giữ thương, tay kia giữ móc, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giã từ điều mã sư hùng anh, 

Họ mang áo giáp xanh oai vé, 

Tô điểm trên minh các phuc trang, 
Tay giữ cung, tay kia giữ kiếm, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ viên quản xa hùng anh, 

Họ mang áo giáp xanh oai vệ, 

Tô điểm trên mình các phục trang, 
Tay giữ cung, tay tên một bó, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ những xạ thủ hùng anh, 

Họ mang áo giáp xanh oai vệ, 

Tô điểm trên minh các phuc trang, 
Tay giữ cung, tay tên một bó, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ những hoàng tử hùng anh, 
Họ mang áo giáp nhiều màu đẹp, 
Tô điểm trên mình các phục trang, 


195. 


196. 


197. 


198. 


199. 


200. 


Đầu đội vòng hoa vàng óng ánh, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Già từ các giáo sĩ thanh cao, 
Chuyên lo các lễ nghi tôn giáo, 
Phục sức, tâm chiên-đàn loại vàng, 
Mặc vải Kàsi chát lượng nhất. 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giã từ các đại thần, thân quan, 
Họ di phía trước, rất anh dũng, 
Tô điểm trên mình áo giáp vàng, 
Lại có mang thêm trang sức quy, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
Biết дёп bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ phi, hậu, bảy trăm bà, 
Điểm tô đủ mọi trang sức đẹp, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ phi, hậu, bảy trăm bà, 
Đảm đang, hiểu biết, vòng eo nhỏ, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ phi, hậu, bảy trăm bà, 

Ấn cán, niềm nở, lời hiền điệu, 
Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
Biết đến bao giờ ta xuất gia, 

Giá từ bát nặng trám pala, 


Làm băng vàng, khắc trăm hình ảnh, 


Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 


201-02. Biết đến khi nào ta tién ra, 


Cả đoàn binh tượng không theo ta, 
Có dai, cương ánh vàng, trang sức, 
Điều tượng sư trên thân tọa an, 
Tay giữ thương, tay kia рії móc, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 


203-04. Biết đến bao giờ ta tiễn ra, 


Са đoàn ngựa chiên không theo ta, 
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Giông thuần Sindh hiểm, phi nhanh lẹ, 
Tô điểm rất nhiều món phục trang, 
Điêu mã sư mang cung với kiếm, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
205-06. Biết đến bao giờ ta tién ra, 
Cả đoàn xa chiến không theo ta, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bi, da beo hó trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo рлар, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
207-08. Biết đến bao giờ ta tién ra, 
Đoàn kim xa cũng không theo ta, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hồ trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
209-10. Biết đến bao giờ ta tién ra, 
Cả đoàn xa bạc không theo ta, 
Có рійпр cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hồ trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
211-12. Biét dén bao gió ta tién ra, 
Doàn xa má cüng khóng theo ta, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hồ trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo рлар, 
Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
213-14. Biết đến bao giờ ta tiến ra, 
Lạc đà xa cũng không theo ta, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bị, da beo hô trải sàng, 
Viên quản xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
215-16. Biét dén bao gió ta tién ra, 
Doàn nguu xa cüng khóng theo ta, 
Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 
Trang bi, da beo hó trải sàng, 
Vién quán xa mang cung, áo giáp, 
Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
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217-18. Biết đến bao giờ ta tiến ra, 

Đoàn xe dé cũng không theo ta, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 

Trang bị, da beo hồ trải sàng, 

Viên quản xa mang cung, áo giáp, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
219-20. Biết đến bao giờ ta tién ra, 

Đoàn xe cừu cũng không theo ta, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 

Trang bị, da beo hô trải sàng, 

Viên quản xa mang cung, áo giáp, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
221-22. Biết đến bao giờ ta tiến ra, 

Đoàn xe nai cũng không theo ta, 

Có giăng cờ hiệu, điểm tô đẹp, 

Trang bị, da beo hó trải sàng, 

Viên quản xa mang cung, áo giáp, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
223.  Biét đến bao giờ ta tiễn ra, 

Các viên điều tượng không theo ta, 

Họ mang áo giáp xanh oal vệ, 

Tô điểm trên mình các phục trang, 

Tay giữ thuong, tay kia рії móc, 

Ói, khi nào thóa nguyén cho ta? 
224.  Biét đến bao giờ ta tién ra, 

Các viên điêu mã không theo ta, 

Ho mang áo giáp xanh oai vệ, 

Tô điểm trên minh các phuc trang, 

Tay giữ cung, tay kia giữ kiêm, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
225.  Biét đến bao gió ta tiên ra, 

Quản xa sư cũng không theo ta, 

Ho mang áo giáp xanh oai vệ, 

Tô điểm trên mình các phuc trang, 

Tay giữ cung, tay tên một bó, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
226.  Biét đến bao giờ ta tiễn ra, 

Những người xạ thủ không theo ta, 

Họ mang áo giáp xanh oai vệ, 

Tô điểm trên minh các phục trang, 
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Tay giữ cung, tay tên một bó, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
227.  Biét đến bao giờ ta tiễn ra, 

Những hoàng tử cũng không theo ta, 

Họ mang áo giáp nhiêu màu đẹp, 

Tô điểm trên mình các phục trang, 

Đầu đội vòng hoa vàng óng ánh, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
228.  Biét đến bao giờ ta tiên ra, 

Mà đoàn giáo sĩ không theo ta, 

Họ chuyên các lễ nghi tôn giáo, 

Phục sức, tâm chiên-đàn loại vàng, 

Mặc vải Kasi chát lượng nhất. 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
229.  Biét đến bao giờ ta tiễn ra, 

Đại thần thân cận không theo ta, 

Họ đi phía trước, rất anh đũng, 

Tô điểm trên mình áo giáp vàng, 

Lại có mang thêm trang sức quý, 

Ôi, khi nào thỏa nguyện cho ta? 
230.  Biét đến bao giờ ta tiễn ra, 

Bảy trăm phi, hậu không theo ta, 

Họ mang đủ mọi trang sức đẹp, 

Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
231.  Biét đến bao giờ ta tiên ra, 

Bảy trám phi, hậu không theo ta, 

Họ nhiều hiểu biết, vòng eo nhỏ, 

Ôi, đến khi nào thỏa nguyện ta? 
232. Biết đến bao giờ ta tiên ra, 

Bảy trăm phi, hậu không theo ta, 

Họ luôn niềm nở, lời hiển diệu, 

Ôi, biết khi nào thỏa nguyện ta? 
233.  Biét đến bao giờ có bát rôi, 

Đâu ta đã сао, дар у đôi, 

Ta di khát thực ở nhiêu chó, 

Biết đến bao giờ thỏa nguyện, ôi! 
234. Bao giờ sẽ có y đôi thường, 

Từ các mảnh vải bân bên đường, 
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Làm y phán tảo ta dùng mặc, 

Ôi, biết khi nào thỏa ước mong? 
235. Bao giờ sẽ có trận mưa dai, 

Mưa đồ suốt trong cả bảy ngày, 

Ta khất thực mang y âm ướt, 

Ôi, khi nào có việc như này? 


236. Khi nào ta sé đi muôn phương, 

Qua các cội cây, các cánh rừng, 
Trong dạ không còn những ước vọng, 
Ôi, điều này sẽ xảy ra bao giờ? 

237.  Biét đến bao giờ ta độc hành, 

Qua đôi núi hiểm trở, loanh quanh, 
Không còn nỗi hãi kinh, lo lắng, 
Ôi, biết khi nào việc trở thành? 

238. Biết lúc nào tu trực hạnh tâm, 

Như người nghệ sĩ thất huyền cám, 
Đàn hòa tuyệt dịu nghe thanh thoát, 
Ôi, biết khi nào việc trở thành? 

239. Đoạn lúc nào thì kiết sử rời, 

Chính dây dục trói cõi người, trời, 
Giống như thợ mộc thật nhuân nhuyễn, 
Got láng sach quanh guóc gỗ rôi? 

Lúc bấy giờ, ngài sinh vào thời kỳ con người thọ đến một muôn tuổi. Vi 
vậy, sau khi trị nước bảy ngàn năm, ngải làm ân sĩ, ngài còn ba ngàn năm nữa 
và lúc bắt đầu sông đời khô hạnh, ngài vẫn còn ở hoàng cung bón tháng ké từ 
ngày thây cây xoài nhưng rồi ngài tự nhủ ở am án sĩ tốt hơn ở hoàng cung. 


Thé là ngài bí mật bảo người háu cận tim cho ngài vài chiếc y vàng và một 
bình bát băng đất bán ở chợ. Ngài cho mời người thợ hớt tóc vào cạo bỏ râu tóc 
ngài, mặc một y vàng bên trong, một y vàng bên ngoài, đắp một y nữa lên vai. 
Rôi cầm chiếc gậy, ngài đi lui đi tới nhiều lần trên gác hoàng cung với những 
bước chân ngát ngưởng của một vị Độc Giác Phật. Ngày hôm ây ngài còn ở 
đây, nhưng sáng sớm hôm sau, ngài bát đầu đi xuống. 

Hoàng hậu Sivali cho gọi bảy trăm cung nữ được súng ái vào bảo: 

— Đã lâu lắm rói, cả bón tháng tròn ké từ khi chúng ta gặp Thánh thượng lần 
cuối, hôm nay chúng ta sẽ giáp được mặt rồng. Vậy các nàng hãy trang điểm 
cho mình thật đẹp, làm sao cô mê hoặc Thánh thượng dé ngài tham dám dục lạc 
không thoát ra nồi! 

Được các cung nữ trang sức lộng lẫy hộ бпр, hoàng hậu bước lên hoàng 
cung đề yết kiên vua. Nhưng dù thấy ngài di xuóng, bà không nhận ra ngài, cứ 
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tưởng đó là một vị Độc Giác Phật đến giáo hóa vua. Bà dành lé và đứng qua 
một bên, rồi BÓ-tát bước xuóng khói hoàng cung. Nhung hoàng hậu khi lên lầu 
ngắm các lọn tóc của vua màu ong nghệ rớt trên long sàng cùng các vật dụng 
tăm rửa của ngài liền thét lên: 
— Đó không phải vị Độc Giác Phật đâu, có lẽ đó là Thánh thượng tôn quý 
của ta rôi. Thôi ta phải van xin ngài trở lại! 
Thế là từ gác hoàng cung đi xuống sân rồng, hoàng hậu cùng các cung phi 
xóa tóc rũ rugi trên lưng, đâm ngực đi theo nhà vua than khóc thảm thiết: 
— Ôi, Đại vương, sao ngài nỡ làm vậy? 
Cả kinh thành náo động lên, dân chúng ùa theo đức vua khóc lóc: 
— Thánh thượng đã làm án sĩ rói, ta còn tìm đâu ra một vi anh quân như 
vậy nữa? 
Lúc ду, bậc Đạo sư tả cảnh các cung phi khóc lóc và nhà vua cứ bỏ mặc họ 
mà di, đã ngâm kệ này: 
240. Вау trăm nàng hậu với phi tán, 
Tô điểm trên người mọi phục trang, 
Tay hướng lên cao, than khóc lớn: 
“Sao ngài nỡ bỏ thiếp lên đàng?” 
241. Вау trăm nàng hậu với phi tán, 
Họ có eo thon, rất đảm đang, 
Tay hướng lên cao, than khóc lớn: 
“Sao ngài nỡ bỏ thiếp lên đàng?” 
242. Вау trăm nàng hậu với phi tân, 
Niém nở, ân cân, lời diu ngoan, 
Tay hướng lên cao, than khóc lớn: 
“Sao ngài nỡ bỏ thiếp lên đàng? 
243. Сари, hậu, bảy trám nàng, 
Tô điểm trên người mọi phục trang, 
Đại đề lên đường rời chỗ ây, 
Ngài luôn trọng cắt ái, ly gia. 
244. Già từ phi, hậu, bảy trăm nàng, 
Họ có eo thon, rất đảm đang, 
Dai dé lên đường rời chỗ ây, 
Ngài luôn trọng cắt ái, ly gia. 
245. Già từ phi, hậu, bảy trám nàng, 
Niềm nở, ân cân, lời địu ngoan, 
Đại dé lên đường rời chỗ ấy, 
Ngài luôn trọng cắt ái, ly gia. 
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246. Gi từ chén rượu lễ đăng quang, 

Dâu xưa vương giá cánh huy hoàng, 
Hôm nay ngài lấy bình bằng đất, 
Sự nghiệp mới dang phải khói đường.'? 

Hoàng hậu Sivali thây khóc than không thé cản bước vua được liền nghi 
một cách khác. Bà cho triệu viên đại tướng quân đến, ra lệnh đốt lửa trước mặt 
vua, giữa những cán nhà hoang phê năm trên hướng vua đi tới, chất cao có rác 
thành từng đống, khói tỏa mịt mù khắp nơi. Vị này tuân lệnh. Rồi bà chạy đến 
bên chân vua, quỳ xuống đưới chân ngài, tâu rằng kinh thành Mithilã đang bốc 
cháy qua hai vân kệ này: 

247. Thật là khủng khiếp, lửa hoành hành, 

Kho báu, kho hàng cháy thật nhanh, 
Vàng, bạc, ngọc, sò lần lượt cháy, 
Thảy déu tiêu hủy đến tan tành. 

248. Xiêm y lộng lẫy, ngà, da, đồng, 

Tất са gặp chung phận phü phàng, 
Tâu Chúa thượng, xin mau trở lại, 
Cứu tài sản trước lúc tiêu vong! 

Bồ-tát trả lời: 

— Ô hay, Hoàng hậu nói gì vậy? Kẻ nào có của cải mới lo bị đốt cháy, chứ 
ta có gì đầu? 

249. Ta chăng có đâu của cải gì, 

Sống không lo lăng hoặc sâu bị, 
МІША có nguy cơ cháy, 
Ta cũng chăng còn cháy vật chỉ!“ 

Nói xong, ngài đi ra phía Bắc môn, các cung phi cũng theo sau. Hoàng hậu 
S1valI ra lệnh bảo ho chỉ cho ngài xem các làng mạc bị tàn phá, đất bị bỏ hoang 
và họ lại chỉ cho ngài thây nhiều người mang khí giới chạy đi cướp bóc khắp 
nơi, trong khi một sô người khác được phết sơn đỏ lên người và khiêng đi trên 
các tám ván như thê bị thương hay đã chết rôi. Dân chúng la hét lên: 

— Tâu Đại vương, trong khi ngài gìn giữ giang sơn, chúng phá phách giết 
hại đồng bào như vậy đó. 

Thê là hoàng hậu ngâm vần kệ van xin vua trở về: 


3 Xem Thag. v. 97, 892. 

^ Tham chiếu: Dh. v. 200; S. I. 113, Pindasutta (Kinh Khát thực): Pháp cú kinh “An ninh phẩm” ik 
#Š 2 9€ in (T.04. 0210.23. 056717); Pháp cú thí du kinh “An ninh phẩm” 3 £i] 8E tạ 4Š 2 88 nh (7.04. 
0211.23. 0594c07); Хий: điệu kinh “Lạc pham” НЕ 4 рд (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yêu 
tụng kinh “Lạc phầm” #5 E 2RAS 85 im (T.04. 0213.30. 0794a16). 
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250. Bọn giữ rừng dang bỏ đất hoang, 
Xin ngài về cứu độ toàn dân, 
Giang sơn đừng dé ngài không tri, 
Đành sụp đô vô vọng nát tan. 

Nhà vua suy nghĩ: “Khi ta đang cai trị, không có cướp bóc nào nói lên phá 
hoại đất nước cả, chắc đây là trò bia đặt của Hoàng hậu S1valï.” Vì vậy, ngài 
ngâm các vân kệ này như thể ngài không biết bà nói gì: 

251. Ta chăng có đâu của cải gi, 

Sóng khóng lo láng hoác sáu bi, 
Giang son có thé nám hoang váng, 
Nhung chính ta khóng thiét hai chi. 
252. Chúng ta không có của gi riêng, 
Sóng chăng lo âu, chăng muộn phiên, 
Thọ hưởng niềm vui trong cực lạc, 
Khác gì một vị Quang Âm thiên. 

Dù ngài nói vậy, dân chúng vẫn đi theo ngài, ngài tự nhủ: “Họ không muốn 
trở về, vậy ta phải buộc họ trở về.” Rồi khi ngài đi được chừng nửa dặm, ngài 
quay lui hỏi vị đại thân: 

— Đất nước này của ai đây? 

— Tâu Đại vương, đất nước của Đại Vương. 

— Vậy thì hãy trừng phạt kẻ nào vượt khỏi ranh giới này. 

Nói xong, ngài vạch một lăn ranh băng cây gậy của ngài. Không một kẻ nào 
dám vi phạm ranh giới này cho nên dân chúng đứng sau lăn ranh la khóc âm 1. 
Hoàng hậu cũng không thể vượt lăn ranh, chỉ biết nhìn theo nhà vua dang di xa 
dàn, quay lung vé phía bà. Rôi bà không ngăn được sâu khó, đâm ngực khóc 
lóc, ngã xuông, cô vượt qua khỏi lăn ranh. Dân chúng la to: 

— Quân canh giữ đã phá lăn ranh rồi. 

Thể là họ theo gương hoàng hậu bước qua. 

Bậc Đại sĩ đi về phía bắc dãy Himavanta (Tuyết Sơn), hoàng hậu cũng đi 
theo ngài, kéo theo cả binh sĩ cùng đàn voi ngựa dé cưỡi. Vua không ngăn chặn 
họ được nên cứ tiếp tục cuộc hành trình chừng sáu mươi do-tuán nữa. 

Lúc bây giờ, có một án sĩ tên gọi Магада ở trong Kim động thuộc dãy 
Himavanta đã chứng được năm thăng trí. Sau bảy ngày nhập dinh, vị ду xuất 
thiên và đắc thắng reo lên: 

— Ôi, cực lạc! Ôi, cực lạc! 

Rồi trong khi vị ấy dùng thiên nhãn nhìn xem со ai trong cõi Diêm-phù- đề 
này dang di tim cực lac như vậy không, chợt vi ây thây Bó-tát Mahajanaka. Vi 
ây nghĩ: “Ông vua này đã làm dai sự xuất thé nhung lại không ngăn được dám 
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đông dân chúng do Hoàng hậu Sivali dẫn đường, ho có thé gây cản trở cho ngài. 
Vậy ta phải khích lệ sao cho nhà vua giữ chí nguyện vững vàng hơn nữa.” 
Rồi vị ây dùng thần lực đứng trên không trước mặt vua ngâm kệ dé giúp 
tăng cường quyết tâm của ngài: 
253. Ро đâu huyén náo ở đăng Кіа, 
Như thể là đình đám hội hè, 
Sao đám đông này đang tụ tập, 
Xin ngài ân sĩ nói cho nghe? 
Vua liên đáp: 
254. Ta đã vượt ranh giới, xuât gia, 
Cho nên dân chúng đến đây mà, 
Ta xa đời với lòng an lạc, 
Người đã biết ròi, sao hỏi ta? 
Vị ân sĩ ngâm vån kệ dé xác nhận ý chí của vua: 
255. Đừng nghĩ ràng ngài đã vượt ranh, 
Vẫn còn dao động ở trong mình, 
Vẫn còn chướng ngại ngay đăng trước, 
Chiến thăng ngài chưa thê đạt thành. 
Bậc Đại sĩ lớn tiếng tuyên bố: 
256.  Khóng dục lạc dâu thuộc loại nào, 
Làm sờn ý chí vững bên đâu, 
Cừu nhân nào cản đường ta được, 
Trong lúc ta đang tới đích mau? 
Sau đó, án si ngâm vân kệ nêu rõ các chướng ngại: 
257. Hôn trầm, phóng dật theo tham dục, 
Mê đắm, tám bát mãn, hận sân, 
Thân đón bọn này như khách quy, 
Tất nhiêu chướng ngại phải đa mang. 
Bậc Đại sĩ liền khen ngợi vị áy qua vần kệ: 
258. Đạo sĩ, lời khuyên dáng bậc Hiền, 
Cám ơn người đã nói lời trên, 
Trả lời ta hỏi như người muốn, 
Xin nói là ai đó, họ tên? 
Ấn sĩ đáp: 
259. Ta đây danh hiệu Narada, 
Từ chốn án cư tiên giới, ta 
Vừa đến nói điều này với bạn, 
Kết giao bậc Trí tối ưu mà. 
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260. Thuc hành bón pháp tôi cao thay, 
Tìm cực lạc trong Thánh đạo này, 
Dù thiếu thứ gì ngài cũng mặc, 
Sống băng nhẫn nhục, tinh an đầy. 

261. Мей tưởng dù là thấp hoặc cao, 
Déu không xứng với bậc Hiền đâu, 
Hãy xem giới luật và tri kiến, 
Pháp bảo hộ cho cuộc Thánh câu. 

Rói Магада bay vé cõi an trú của minh. Sau đó, một án sĩ khác tên Migãjina 
vừa mới xuất thiền định, đang chiêm ngưỡng bậc Đại sĩ và quyết định khuyến 
khích ngài bảo dân chúng ra về nên vị này hiện ra trên không trước mặt ngài và 
ngâm các vån kệ sau: 

262. Các đàn ngựa, voi, các có xe, 

Thán dán thành thi làn thón qué, 
Mahajanaka dà lia xa chüng, 
Binh bát dát làm ngài thóa thué. 
263. Нау nói, phải chăng các dai thần, 
Chư hầu, quyên thuộc hoặc thân băng, 
Làm ngài thương tón vi lừa phản, 
Ngài chọn đây làm chỗ trú chân? 
Bậc Dai sĩ đáp: 
264.  Hién nhân, không thé có khi nào, 
Bất cứ nơi nào, hoặc cớ sao, 
Ta đã làm sai cho quyến thuộc, 
Hoặc là họ khiến ta buôn đau. 

Sau khi bác lại câu hỏi như vậy, giờ ngài nói vần kệ này dé chỉ гб nguyên 
nhân di tu: 

265.  Tháy dói bi nghién nát dau thuong, 

Tám tối vì ô nhiễm, bụi bùn, 
Thấy nạn nhân gông xiêng, giết chết, 
Người đời dính mắc dục phàm trân, 
Lây đây ví dụ cho mình vậy, 
Khát sĩ từ đây khởi bước đường. 
Vị khó hạnh muốn nghe thêm nữa liền hỏi ngài: 
266. Không ai muôn khô hạnh lang thang, 
Nếu chăng Đạo sư chỉ lỗi đường, 
Dù cách thực hành hay lý thuyết, 
AI là sư phụ nói cho tường? 
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Bậc Đại sĩ đáp: 
267. Ніёп giả, chưa hề trước đến gió, 
Ta nghe lời nói động tâm ta, 
Từ môi đạo sĩ hay du sĩ, 
Khuyên bảo ta làm khô hạnh gia. 
Bậc Đại sĩ nói cho vị ду dày đủ chi tiết lý do ngài xuất thé: 
268. Ta đã nhàn du chón ngự viên, 
Một ngày mùa hạ đại trang nghiêm, 
Với bao ca khúc và đàn địch, 
Tràn ngập không gian khắp mọi miên. 
269. Nơi kia ta thây một cây xoài, 
Đứng cạnh bức tường gốc rễ phơi, 
Vì bọn phàm nhân tìm hái trái, 
Toàn thân xơ xác, lá tơi bời. 
270. Giật mình rời cảnh tượng oai hùng, 
Dừng bước ngắm cây, mắt lạ lùng, 
So sánh cây xoài này có trải, 
Với cây không trái mọc ké gần. 


271. Cây có trái kia đứng lụi tàn, 

Mọi cành trơ trụi lá tan hoang, 

Cây không trái đứng xanh, cường tráng, 

Tán lá vẫy trong gió nhẹ nhàng. 
272. Cây đây trái cũng giống nhu vua, 

Lám địch thủ mong giết hai ta, 

Và cướp của ta bao trải ngọt, 

Trong thời gian ngăn phô bày ra. 
273. Voi bị giết vì chính bộ ngà, 

Cọp beo bị giết bởi vì da, 

Bơ vơ, không cửa nhà, băng hữu, 

Người đại phú sau rót hiểu ra: 

Tài sản chính là tai họa lớn, 

Hai cây xoài ây chính thây ta, 

Từ hai cây ấy ta tim được 

Bài học dạy ta sóng xuất gia. 

Án si Migajina nghe vua nói nhu vậy liên khuyên nhủ ngải nên nhất tâm rói 
trở vé nơi trú của minh. Khi án sĩ đi rồi, Hoàng hậu Sivali liền quỳ xuống chân 
vua và tâu: 

274. О trên vương tượng hoặc vương xa, 

Ky mã, bộ binh khắp mọi nhà, 
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Tát cả thân dân déu khóc lớn: 
“Đại vương đã xuất thê ly gia!” 

275. Xin trần an lòng chúng trĩu buồn, 
Hoàng nhi, ngài hãy đợi phong vương, 
Rói xa trần thé như ngài muôn, 
Khô hạnh đơn thân tiên bước đường. 

BÓ-tát đáp: 

276. Ta bỏ đăng sau những cận thân, 

Thân bằng, quyền thuộc khắp non sông, 
Nhưng còn vương tộc Vi-dé áy, 

Huấn luyện Dighàvu trị dân, 

Hoàng hậu Mithila chớ sợ, 

Quân thân sẽ hỗ trợ Кё gån! 

Hoàng hậu kêu lên: 

— Tàu Đại vương, Đại vương đã làm án sĩ, vậy thân thiếp phải làm gì bây giờ? 

Nhà vua liền bảo: 

— Ta khuyên Hoàng hậu thé này, hãy gắng thực hiện lời ta! 

Rôi ngài nói với bà như sau: 

277-78. Nêu dạy hoàng nhi lúc trị dân, 

Sai lầm trong ý tưởng, lời, thân, 
Sau nàng sẽ gặp nhiều đau khô, 
Vận mạng này đây đã định phân. 
Vật bó thí dành cho khát sĩ, 

Bậc Hiền bảo đây chúng ta cân. 

Ngài khuyên nhủ hoàng hậu như thé xong rói cùng đảm đạo với bà trên 
đường đi cho đến khi mặt trời lặn. Hoàng hậu cho căm trại vào một nơi thích 
hợp, còn nhà vua đến một góc cây ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, khi tăm rửa 
xong, ngài lại tiếp tục ra đi. Hoàng hậu ra lệnh cho binh lính phải đi theo và bà 
cũng di theo ngài. 

Vào giờ khất thực, họ đến kinh thành Thũna. Lúc đó, có một người đàn ông 
mua một miếng thịt lớn ở hàng thịt xong, đem nướng chín trên vĩ và đặt trên 
một tâm thớt chờ nguội. Nhưng trong khi gã bận rộn làm việc khác thì một con 
chó đến tha thịt đi mật. Người ây đuôi theo đến cửa Nam kinh thành nhưng vì 
mệt quá phải dừng lại. 

Vua và hoàng hậu đang đi đến trước mặt con chó, nó hoảng sợ khi thấy hai 
vị nên làm rơi miếng thịt và chay mát. Bậc Dai sĩ thấy vậy liên nghĩ: “Nó đã làm 
rớt miéng thịt và chay trón, không màng đến thịt nữa mà chủ nhân thì không 
biết là ai, thật không có của bó thí nào tốt hơn cái này, ta phải ăn mới được.” 
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Thé ròi ngài lấy bình bát đất ra, cầm miếng thịt lên phủi bui do đặt vào binh bát, 
tìm một noi dé chịu mát mẻ có nước chảy rói ăn thịt. 

Hoàng hậu nghĩ thầm: “Nêu đức vua xứng đáng ngôi trên ngai vàng thì ngài 
đã không ăn vật thừa đầy bụi bám của chó, thật bây giờ ngài không còn là quân 
vương của ta nữa.” Rói bà nói to: 

— Đại vương ôi! Ngài ăn miếng thịt ghé tóm như vậy sao? 

— Áy chính sự ngu dại mù quáng của nàng làm cho nàng không thấy được 
giá trị đặc biệt của vật bó thí này. 

Rồi ngài thận trọng quan sát chỗ miếng thịt đã rơi xuống và ăn thịt ngon 
lành như thé cao lương mỹ vị của thần tiên xong rửa miệng và tay chân. 

Lúc ấy, hoàng hậu nói giọng khién trách ngài: 

279. Tứ thời ăn cứ đến xoay vân, 

Nếu nhịn ăn, người phải bỏ thân, 
Tuy thé một người dòng quy tộc, 
Sẽ không nếm vật bần kinh hôn. 


Ngài đã làm đây việc trái sai, 

Đại vương ôi, đáng thẹn cho ngài, 
Lây ăn đồ vật thừa từ chó, 

Việc bất xứng kia đã phạm rồi. 

Bậc Đại sĩ đáp: 

280. Vật thừa từ chó hoặc từ người, 

Ta chắc chăng là của câm ai, 
Nếu được vật kia theo đúng pháp, 
Thức ăn hợp ly, sạch mà thôi. 

Đang lúc nói chuyện, vua và hoàng hậu đi dén công thành. Trẻ con đang 
chơi đùa ở đó, một cô bé đang sáy cát trong một cái sản sáy thóc nhỏ. Trên tay 
cô bé có một chiếc vòng không gây tiéng động nào, còn tay kia có hai chiếc 
vòng kêu reng reng. Nhà vua thây vậy nghĩ thầm: *Sivali cứ di theo ta mãi, кё 
khô hạnh còn có vợ thật là tai hại, người đời sẽ chê trách ta và bảo răng ngay 
cá khi ta dà xa lia thé tuc mà ta lai không xa vợ được. Vậy néu cô gái nảy khôn 
ngoan, cô bé có thé nói cho Sivali hiểu tại sao nàng phải quay vé và xa lia ta 
cho rôi. Ta sé nghe chuyện cô bé này và bảo Sivali phải di ngay.” Rôi ngài báo: 

281. Cô bé nép mình dưới mẹ hiển, 

Với vòng nho nhỏ áy đeo trên, 
Vì sao chỉ một tay rung nhạc, 
Trong lúc tay kia mãi lặng yên? 
Cô bé đáp: 
282. Hai vòng đeo ở cánh tay tôi, 
Chăng phải một vòng, khát sĩ ôi! 
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Vì xúc phạm nhau gây tiếng động, 

Việc này do chính chiếc vòng đôi. 
283. Nhưng chú y xem tay phía này, 

Chiếc vòng độc nhất nó đeo váy 

Đứng yên tai chỗ không lên tiếng, 

Im lặng chỉ vì chăng có hai. 
284. Chính chiếc vòng đôi tạo tiếng Ôn, 

Một vòng độc nhất ấy thì không, 

Ngài tìm hạnh phúc nên đơn độc, 

Hạnh phúc chỉ người sông độc thân. 
Nghe lời cô gái, ngài hiểu ý và bào hoàng hậu: 
285. Нау nghe lời nói của cô này, 

Cô gái làm ta hồ thẹn đây, 

Ví thử nghe lời nàng thỉnh nguyện, 

Lỗi lâm chính kẻ thứ hai gây. 
286-87. Đây hai đường, chọn một cho nàng, 

Còn 161 kia, ta chọn chính ta, 

Đừng gọi ta là chồng vậy nữa, 

Nàng không còn vợ, hãy chia xa! 
Hoàng hậu nghe ngài nói thé liền xin ngài đi rẽ về phía tay phải tốt hơn, còn 

bà đi vé phía trái. Nhưng chỉ di được một đoạn, bà không ngăn chặn được sầu 
khó liên trở lại với ngài và cùng ngài di vào thành. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích chuyện này уа nói như sau: 
Cùng với những lời này trên môi, 
Hai vi di vào thành Thüna. 

Sau khi đã vào thành, Bó-tát tiếp tục di khát thực, đến cửa nhà một người 
làm cung tên, trong khi đó hoàng hậu đứng một bên. Bấy giờ, người thợ đang 
nung đỏ mũi tên trên một lò than rồi nhúng ướt tên đó trong một ít bột hó chua, 
nheo một mắt lại, còn mắt kia nhám mũi tên cho tháng. Bồ-tát nghĩ: “Nếu người 
này khôn ngoan thì có thể giải thích cho ta rõ chuyện này. Đề ta hỏi gã thử 
xem!” Rồi ngài đến gần gã. 

Bậc Đạo sư tả cảnh này qua vån kệ: 

288. Đến nhà khát thực kẻ làm tên, 

Người ду nheo con mát đứng lên, 

Và với mắt kia nhìn một hướng, 

Dé làm cho tháng mũi tên rèn. 
Lúc йу, bậc Đại sĩ bảo gã: 
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289. Một mắt sao ngươi cứ nhắm hoài, 
Chỉ nhìn một mắt chăng hề sai, 
Xin ngươi giải thích hành vi ду, 
Ngươi nghĩ nó hoàn thiện mắt ngươi? 

Gà đáp lại: 

290. Тат mắt hai tròng mở rộng ra, 

Chỉ làm lạc hướng nhãn quang ta, 
Không nhìn thây được chỗ cong veo, 
Cháng tao duoc tén nào tháng ngay. 

291. Khi mót mát vira nhám lai xong, 

Chi düng mót mát ngám noi cong, 
Mói nhin tháy ró chó sai khác, 
Tao duoc chiéc tén tháng uóc mong. 

292. Có kẻ thứ hai có cãi tranh, 

Một người thì cài với ai đành? 
Nếu ngài muốn cõi phúc, thiên giới, 
Hãy mến ưa đơn độc, găng hành! 

Sau máy lời khuyên nhủ này, gã yên lặng. Bậc Đại sĩ lại tiếp tục đi khất 
thực, khi đã thọ lãnh đủ loại thức ăn, ngải liền đi ra khỏi thành tìm chỗ mát 
mé có nước chảy ngôi xuống. Khi đã ăn uóng xong xuôi, ngài cát bình bát vào 
chiếc bị và bảo Hoàng hậu Sivali: 

293. Nàng nghe lời gã nhắm tên vây, 

Chăng khác gì cô gái trước đây, 
Gà sẽ làm cho ta rôi trí, 
Với bao hô thẹn ngập đâu này, 
Nếu ta nhượng bộ nàng câu thỉnh, 
Gây lỗi chính là kẻ thứ hai. 
294-95. Đây hai đường, chọn một cho nàng, 
Còn lỗi kia, ta chọn chính ta, 
Đừng gọi ta là chóng vậy nữa, 
Ta không có vợ, giã từ nàng! 

Dù nghe lời ngài nói vậy, hoàng hậu vån đi theo ngài nhung bà hiểu bà 
không thê nào thuyết phục vua quay trở vé được nữa, còn dán chúng cũng cứ 
tiếp tục theo sau bà. Lúc bây giờ, có một khu rừng không xa đó mây, bậc Đại sĩ 
thây bóng cây đồ xuống tôi mờ, ngài muôn bảo hoàng hậu quay về nên khi thấy 
cỏ muñja mọc bên lề đường, ngài ngắt một cong có, bảo bà: 

— Này Sivali, thân cây có này không thé nói lai được nữa, vậy từ nay môi 
liên lạc giữa ta và nàng cũng không bao giờ nối lại được nữa đâu. 
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Rôi ngài ngâm lớn nửa ván kệ: 
Nhu có mufija đã lớn này, 
S1vaÏI, độc trú từ đây. 
Khi hoàng hậu nghe thé, bà nói: 
— Từ nay ta cũng không liên lạc gì với Vua Mahajanaka nữa. 
Rôi không thé ngăn được sáu khó, bà dám ngực la khóc và ngất xiu bên vệ 
đường. Bậc Dai sĩ Һау bà đã bát tinh mé man, lập tức di sâu vào rừng, cân thận 


xóa mờ dâu chân của ngài. Các quan đại thần chạy đến гау nước vào thân thé 
hoàng hậu, xoa bóp tay chân của bà một lát thì bà hôi tỉnh. Bà hỏi: 

— Đại vương đâu rồi? 

Họ tâu: 

— Thé Hoàng hậu không biết sao? 

Hoàng hậu bảo họ: 

— Bi tim Hoàng thượng ngay! 

Nhung dù ho di quanh quán khắp noi, họ cũng không tim thấy ngài đâu. Vi 
thé bà than khóc thảm thiết, và sau khi bào dung dén thờ nơi ngài đứng trước 
kia, bà cúng đường huong hoa rồi trở vé. 

Bậc Đại sĩ ở trong Tuyết Sơn, trong bảy ngày ngài chứng đắc năm thắng trí 
và tám thiên chứng rói ngài không trở lại cõi đời này nữa. Hoàng hậu báo dựng 
đến thờ ở các nơi ngài đã đến và nói chuyện với người thợ làm tên, với cô bé 
gái, nơi ngài đã ăn miếng thịt, nơi ngài nói chuyện với hai án sĩ Migãjina và 
Магада xong, bà làm lễ cúng dường huong hoa. 

Rói được binh lính hộ tống, bà vào thành Mithilã cử hành lễ phong vương 
cho hoàng tử trong vườn xoài và ra lệnh dem hoàng tử cùng binh lính vào 
thành. Còn phân bà, sau khi chọn đời khô hạnh của một nữ ân sĩ, bà sống ở 
trong vườn xoài và hành trì các pháp môn đưa đến thiên định cho đến khi bà 
chứng đắc thiền định và được sinh vào cảnh giới của Phạm thiên. 


Жжжж 


Sau khi kê pháp thoại này xong, bậc Đạo su nói với các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải lần đầu tiên Nhu Lai làm đại sự xuất 
thế mà xưa kia Như Lai cũng đã làm như vậy. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Lúc ду, vị nữ hải thân là Uppalavaqnã (Liên Hoa Sắc), Hiền giả Магада là 
Sãriputta (Xá-lợi-phât), Hiền giả Migäjina là Moggallana (Muc-kién-lién), cô 
gái là Ty-kheo-ni Khema, người làm tên là Ananda (A-nan), Hoàng hậu Sivali 
là me của Rãhula, Hoàng tử Dighávu là Rahula (La-hâu-la), cha me của Bó-tát 
là hai vi trong vuong tóc ngày nay và Vua Mahajanaka chính là Ta. 
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§540. CHUYÊN HIẾU TU SAMA (Samajataka)!š (J. VI. 68) 

Ai dó dang mai phuc bán minh... 

Cáu chuyén này bác Dao su ké tai Ky Vién vé mót Ty-kheo phung duóng me. 

Chuyén ké ráng có một thuong nhân giàu có tại thành Xá-vệ, của cải lén 
đến một trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất được yêu quý. 
Một ngày nọ, cậu con trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường, khi thấy đám 
đông dân chúng dang di đến Kỳ Viên, tay cám huong hoa cüng duóng dé nghe 
thuyét pháp, cậu báo răng cậu cũng muôn đi. Cậu truyền đem hương hoa lại, rôi 
cậu đi đến tinh xá cúng dường y phục, dược phâm cùng các thức ăn uống cho 
chúng Ty-kheo ở đó, và đảnh lễ đức Thé Tôn với hương hoa rồi ngôi xuống 
một bên. 


Sau khi nghe thuyết pháp, cậu nhận thức được các quả ác do tham dục gây 
ra và những quả phúc do đời sóng tu hành mang lại. Rói khi hội chúng ra vé, 
cậu xin đức Thế Tôn cho cậu thọ giới. Nhưng đức Như Lai bảo cậu răng Ngài 
không truyền giới cho ai khi chưa xin phép cha mẹ. Vì thế cậu ra về, nhịn ăn 
một tuân, cuối cùng được cha mẹ chấp thuận, cậu trở lại và xin thọ giới. Thé 
Tôn bảo một Ty-kheo làm lễ xuất gia cho cậu. 

Sau đó, vị Ty-kheo mới này được tán thán và đạt nhiều công hạnh, được 
sự ái mộ của các vi Sư trưởng và Giáo tho sư; và khi đã thọ Đại giới, ông tinh 
thông giáo pháp trong vòng năm năm. Rồi vị Tỷ-kheo này nghĩ: “Ta sống viễn 
ly ở chón này thật không thích hợp với ta.” Và ông nóng lòng dat cứu cánh của 
thiên định. Thé là sau khi nghe lời dạy của vi Giáo thọ su về thiền định, ông đi 
дёп một làng ở biên địa sông trong rừng sâu hành trì thiên định, nhưng không 
dat được y niệm nào đặc biệt dù ông đã tinh cân tu tập trong mười hai năm liền 
mà tâm vân không được định tĩnh. 

Cũng trong thời gian này, cha mẹ của Ty-kheo này trở nên nghèo túng vi 
những người thuê đất hay bán hàng cho nhà này thấy trong nhà không có con 
em gi đến buộc họ trả nợ cho nên đã chiém đoạt hết những của cải nào rơi vào 
tay ho và tha hô chạy trốn, gia nhân tôi tớ trong nhà lại trộm vàng bạc trốn đi. 
Vi thé cuối cùng hai người lâm vào cánh khốn cùng, không còn đến cái binh 
đựng nước, phải bán nhà đi lang thang hết sức cùng cực, phải đi ăn xin, mặc áo 
rách rưới và mang chiếc bình mẻ trong tay. 

Lúc bây giờ, có một Trưởng lão Ty-kheo từ Ky Viên đến nơi cư trú của 
người con trai ây, Ông tiếp đón ân cân vị khách kia xong, ngói yén láng hói thám 
khách từ đâu đến. Khi được biết từ Ky Viên, ông hỏi thăm sức khỏe của bác Dao 
sư cùng các vị đại đệ tử của Ngài xong rồi hỏi thăm tin tức cha mẹ mình. 

- Thưa Tôn giả, xin Tôn giả cho biết tình cảnh của một gia đình thương 
nhân ở Xá-vệ! 


5 Xem Cp. 101, Suvannasamacariya (Hạnh cua đức Bó-tát $иуаппаѕата). 


864 Œ KINH TIỂU BỘ 


— Này Hién hữu, đừng hỏi thăm tin tức gia dinh áy nữa! 
— Tại sao thé, thưa Tôn giả? 
— Người ta nói gia đình ây có một cậu con trai nhưng cậu ta đã đi tu theo 


đạo pháp, và từ khi cậu ấy xuát gia thi gia đình cậu bi sat nghiệp, lúc này cả hai 
ông bà lão đang lâm vào tình cảnh rất thê thảm và phải di ăn xin. 


Khi ông nghe khách nói xong, không thé nào cám lòng được, nước mát cứ 
ràn rua, và khi khách hỏi tại sao lại khóc, ông đáp: 

— Thưa Tôn giả, đó chính là cha mẹ tôi, tôi là con của các vị ây. 

— Này Hiên hữu, cha mẹ bạn đã sat nghiệp vì bạn, vậy hãy về phụng dưỡng 
các v1! 

Ông liền nghĩ: “Trong mười hai năm liền ta tinh cán tu tập mà không thé 
nào đạt dao hay đắc quả, có lẽ ta vô tài trí. Vậy ta có làm gì được với đời sóng 
Pham hanh nay? Chi báng ta trở vé làm một gia chủ phụng dưỡng cha me già và 
bó thí của cải. Như váy, cuối cùng ta cũng sẽ được sinh lên thiên giới.” Quyết 
định xong, ông nhường chỗ cư trú của mình trong rừng cho vị Trưởng lão kia. 

Hôm sau ông ra đi, qua nhiêu chặng đường thì tới tinh xá phía sau Kỳ Viên 
không xa thành Xá-vệ mây. Tại đó ông thấy hai con đường, một đường dẫn đến 
Kỳ Viên, một đường dẫn đến Xá-vệ. Khi đứng đó, vị Ty-kheo này suy nghi: 
“Ta đến viéng cha mẹ ta trước hay đức Phật trước?” Rôi ông tự nhủ: “Ngày xưa 
ta gặp cha mẹ ta luôn, từ đây ta sẽ ít có dịp yết kiến đức Phật, vậy ta hãy dén yết 
kiên bậc Chánh Đăng Giác ngày hôm nay và nghe thuyết pháp rồi ngày mai ta 
sẽ di thám cha те.’ 


Thé là ông bó con đường di Xá-vệ và di đến Kỳ Viên vào lúc chiêu tôi. Vào 
ngày đó, lúc tảng sáng, bậc Đạo sư quan sát thé gian đã tháy được tiềm lực ngộ 
đạo của vị này nên khi ông đến yết kiến Thé Tôn, Ngài tán thán công đức của 
cha mẹ theo như trong Chuyện voi hiếu dưỡng me.) Trong khi đứng ở cuối hội 
chúng Tỷ-kheo và nghe thuyết pháp, ông nghĩ: “Nêu ta trở thành người gia chủ, 
ta có thé phụng dưỡng cha me ta, nhưng bậc Dao sư cũng dạy: “Một người con 
đi xuất gia vån có thé giúp đỡ cha me mình. Trước kia, khi ta rời bỏ thé tục mà 
không đến yết kiến đức Thế Tôn và ta đã thát bai trong sự tho giới không tron 
ven nhu váy. Bây giờ, ta muốn phung dưỡng cha mẹ ta mà vẫn duy tri đời sóng 
tu hành chứ không làm một người gia chủ.” 


Ông đi đến nơi phát thẻ, nhận thẻ phát vật thực và cháo của mình, cảm thấy 
như thé mình đã phạm trọng tội dáng bị khai trừ sau mười hai năm làm Tỷ-kheo 
tu trong rừng. Sáng hôm sau, ông đi đến Xá-vệ và nghĩ thầm: “ Ta nên đi lây 
cháo trước hay thăm cha mẹ ta trước đây?” Ông nghĩ lại và thấy răng đi thăm 
cha mẹ trong lúc cha mẹ nghèo khô mà không có gì trong tay dé biéu thì thật là 
không phải dao. Vi thé, ông đi lẫy cháo trước rồi đến trước cửa nhà cũ, vừa tháy 


16 Xem J. IV. 90, Mãtiposakajätaka (Chuyện voi hiểu dưỡng те), số 8455. 
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cha mẹ ngồi cạnh bức tường đối diện. Sau khi đã đi một vòng khất thực được 
cháo lỏng, ông đứng không cách xa họ mây và bỗng thây nỗi sâu thương trỗi 
lên, mát đẫm lệ. Còn họ thấy ông nhưng không nhận ra, rồi bà mẹ tưởng ráng 
đó là một kẻ đang chờ của bó thí liền nói: 

— Chúng ta không có gì dé bô thí cho người cả, người chịu khó di nơi khác. 

Nghe bà me nói vậy, ông có nén nỗi buồn đang trào dáng trong lòng, đứng 
yên mắt đẫm lệ. Và khi được bảo lần thứ hai, lần thứ ba, ông vẫn đứng yên. 
Cuói cùng, ông cha bảo bà mẹ: 

— Bà đến xem thử có phải con trai bà đó không? 

Bà vùng dậy chạy đến nhìn ra con, gục xuông chân mà than khóc, người cha 
cũng khóc theo, bao nỗi sâu khô đều tuôn ra hết. Gáp lại cha mẹ, ông không thể 
kìm nén được lòng mình cũng bật khóc. Sau cơn xúc động, ông nói: 

— Đừng buôn nữa cha me ôi, con sẽ phụng dưỡng cha me! 

Thé là sau khi an ủi cha mẹ và cho họ húp nước cháo rồi ngồi xuống bên 
đường, ông lại ra di khất thực đem về cho cha mẹ dùng, sau đó mới di khất thực 
cho chính mình. Xong bữa ăn, ông liên đi tìm nơi trú chân không xa đó mấy. Từ 
ngày ấy về sau, ông chăm sóc cha mẹ bằng cách này, ông đem cho cha mẹ đồ 
khất thực dành cho mình, luôn cả những vật dụng bô thí mỗi nửa tháng một lần, 
và ông di khát thực nhiều lần dé tho dụng. Còn những vật thực dành cho mùa 
mưa cũng đều đem cho cha mẹ dùng, trong khi ông đem áo quân rách của cha 
mẹ về đóng kín cửa mà nhuộm lại để mặc. Nhưng rất ít ngày ông đi khất thực 
được đồ dùng, phần nhiều là chăng được gì cả nên y trong cũng như y ngoài 
đêu rách tà tơi cả. Trong thời gian chăm sóc cha mẹ như thế, ông dàn dán trở 
nên xanh xao рду ôm. Bạn hữu ау vậy, bảo: 

— Da dé bạn trước đây tươi sáng nhưng nay bạn xanh xao quá, hàn có bệnh gi? 

Ông đáp: 

— Ta không có bệnh gì cả, nhưng ta đang gặp một chướng ngại. 

Rồi ông ké cho ho nghe câu chuyện nhà. Họ đáp: 

— Thưa Hiên giả, bậc Dao sư không cho phép chúng ta phí phạm lễ vật cúng 
dường của các thí chủ, bạn đã làm việc trái phép khi đem lễ vật cúng dường của 
thí chủ cho người thé tục. 

Nghe nói vậy, ông hô thẹn cúi gàm mặt xuống, nhưng vẫn chưa thỏa dạ, họ 
đem chuyện kê với bậc Đạo sư: 

- Bạch Thé Tôn, người này đã phí phạm lễ vật cúng đường và đem cho 
người thé tục. 

Bậc Đạo sư cho gọi vị Tỷ-kheo trẻ ây đến và hỏi: 

— Có phải ông đã xuất gia mà còn lây vật cúng đường của thí chủ đem cho 
người thế tục không? 
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Ông thú nhận là có. Rồi bậc Đạo sư muón ngợi khen việc làm của ông và 
nói về một việc cũ của Ngài liên hỏi: 

— Thé ông phụng dưỡng người thé tuc nào đó? 

Ông đáp: 

— Bach Thé Tôn, chính cha mẹ của con. 

Lúc đó, Thế Tôn muốn khuyên khích việc làm của ông hơn nữa, Ngài bảo 
ba lân: 

— Tốt lành thay! T бї lành thay! Ông đang đi con đường ngày xưa Ta đã đi 
qua, ngày xưa khi di khát thực, Ta cũng phụng dưỡng cha mẹ Ta. 

Như thế, vị Tỷ-kheo được Ngài khích lệ vì việc đó. Rôi theo lời thỉnh cầu 
của chúng Ty-kheo, bậc Dao sư kê chuyện quá khứ đê cho biét các nghiệp đời 
trước của Ngài. 

Жжжж 


Ngày xưa, không xa thành Ba-la-nai, ở phía bên này sông có một làng thợ 
săn và một làng nữa ở bên kia sông, mỗi làng có chừng năm trăm gia đình cư 
trú. Lúc bây giờ, có hai nhà thiện xạ trong hai làng đó là đôi bạn thân thích, họ 
giao ước với nhau từ thời trẻ răng, nêu đôi bên sinh con trai và con gái thì sé gà 
con cho nhau. Theo thời gian trôi, một cậu trai được hạ sinh trong nhà thiện xạ 
bên này sông và một cô gái được sinh vào nhà thiện xạ kia. Cậu bé được đặt tên 
là Dukülaka" vì khi sinh ra đời cậu được quán trong lớp tà lót thật dep. Cô gái 
được đặt tên là Рапка vì cô sinh ra bên kia sóng. Cả hai đều xinh đẹp với làn da 
óng ả như vàng và mặc dù được sinh ra trong làng săn băn nhưng chúng không 
hé sát sinh hại mang. Khi cậu bé lên mười sáu tuổi, cha mẹ cậu báo: 

— Này con, cha mẹ sẽ cưới vợ cho con. 

Nhưng cậu là một người thanh tịnh từ Phạm thiên giới mới xuống đây cho 
nên cậu bịt tai lại bảo: 

— Con không muốn ở trong nhà, đừng nói chuyện áy với con! 

Rồi mặc dù cha mẹ cậu nói chuyện đó đến ba lần, cậu không tỏ ý ham thích 
chút nào. Còn nàng Рапка cũng vậy, khi cha mẹ nàng bảo: 

— Con trai của ông bạn nhà ta thật khôi ngô với làn da óng à nhu vàng, cha 
mẹ định gả con cho cậu ду đây. 

Nàng cũng bịt tai lại và trả lời như chàng trai kia vì chính nàng cũng xuống 
đây từ Phạm thiên giới. Cậu Dukülaka bí mật gửi cho cô gái một lời nhăn nhủ: 
“Nếu nàng muốn sông đời vợ chóng thì hãy tim đến một gia đình khác, vì ta 
không muôn như vậy.” Và nàng cũng gửi cậu một lời nhắn nhủ tương tự nhu 
thé. Nhưng dù họ không đồng ý, cha mẹ họ vẫn cử hành hôn lễ. Thé là cả hai 
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nguói sóng riéng lé nhu các vi Pham thién, khóng hé sa vào bé ái duc. Dukülaka 
không hé giết cá hay nai hươu cũng không hé bán các thứ cá mà người khác 
mang dén cho cáu. Cuói cùng, cha me cậu bảo: 

— Con sinh ra trong gia đình săn bán mà con lại không thích sóng trong nhà, 
cũng không sát sinh hại vật, vậy con muốn gi? 

Cậu đáp: 

— Nếu cha mẹ cho phép, chúng con xin làm ân sĩ ngay ngày hôm nay. 

Cha mẹ họ déu cho phép ho ngay láp tuc. Thé là ho tir giá cha me ra di 
doc theo bó sóng Hàng, rồi rời bỏ sông Hăng, họ đi lên núi doc theo sóng 
Migasammatä. Lúc bấy giờ, cung của Thiên chủ Sakka bóng nóng rực lên. 
Thiên chủ Sakka sau khi xác định duyên cớ liên bảo thần Vissakamma: 

— Này Vissakamma, có hai bậc Đại nhân đã xuất thế và đang đi vào Tuyết 
Sơn, chúng ta phải tìm nơi trú ân cho họ. Vậy ông hãy đi dựng am lá và cung 
cấp mọi vật dụng cần thiết cho cuộc đời tu hành của họ ở một nơi cách sông 
Migasammatà chừng một phán tư dặm đường xong rồi trở lại đây. 

Thé là vị này đi chuẩn bị đủ mọi vật dụng giống như được mô tả trong 
Chuyện Vương tử qué cám," ròi trở về sau khi đã xua hết mọi súc vật có thê gây 
ôn ào khó chịu trong rừng và mở một con đường mòn sân đó. Hai vị ân sĩ Һау 
có đường mòn liên theo đó đến am. Khi Dukũlaka bước vào trong ат, thây đủ 
mọi vật dụng cán thiết liền kêu lên: 

— Đây chính là lễ vật của Thiên chủ Sakka cúng dường ta. 

Thé rôi Dukülaka cởi áo ngoài ra, mặc vào chiếc у màu vỏ dà, đắp tâm da 
hươu qua một bên vai, cột túm tóc lại ra dáng một vi khô hạnh, rồi cũng làm 
lễ truyền giới cho Pãrikã như vậy; xong ròi họ sóng ở đó, tu tập lòng tir thuộc 
về cõi đục. Nhờ ảnh hưởng lòng từ của họ dói với mọi vật, chim muông và thú 
rừng cũng khởi lên lòng từ ái đối với nhau, không hê làm hại lẫn nhau. 

Рагіка lo kiếm nước và thức ăn, quét dọn am, làm đủ mọi việc cân thiết, rồi 
cả hai người đi kiêm đủ loại trái cây vé ăn. Sau đó, họ vào ở trong thảo am riêng 
của mình, hành trì đủ mọi giới luật của đời Phạm hạnh. Thiên chủ Sakka cung 
сар đủ moi nhu cầu của họ. 

Một ngày kia, ngài tiên tri được một hiểm họa sắp xảy ra cho họ, họ sẽ mất 
thị giác. Vi thế, ngài tìm đến Dukülaka, dành lễ xong, ngôi xuống một bên, 
ngài bảo: 

— Thưa Tôn giả, ta tháy trước một hiểm hoa sắp đe dọa các Tôn giả, vậy các 
Tôn giả phải sinh một đứa con trai để phụng dưỡng các vị sau này, hãy đi theo 
đường lỗi của thé gian! 

— Thưa Thiên chủ, tại sao ngài lại bảo vậy? Ngay cả khi còn ở chung một 
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868 # KINH TIỂU BỘ 


nhà trước kia, chúng ta cũng đã chán ghét ái dục, giờ đây làm sao thực hiện điêu 
ây được khi chúng ta đã vào rừng sóng đời Phạm hạnh của kẻ xuất gia? 

— Được rồi, nêu Tôn giả không muốn làm như ta nói thì đợi đến lúc thuận 
tiện hãy lây tay sờ rón của Parika. 

Dukülaka ưng thuận làm theo. Thiên chủ Sakka tir giã ra về. Dukülaka kể 
chuyện ấy với Pãrikã và đến lúc thời cơ thuận lợi, lẫy tay sờ vào rón Pãrikã. 
Ngay lúc áy, Bó-tát từ thiên giới xuống nhập vào bụng bà và bà mang thai từ 
đó. Sau mười tháng, bà ha sinh một hài nhi da vàng óng, vi thé nên họ đặt tên 
là Suvannasama (Hoàng Кіт). 

Lúc bấy giờ, các nữ thần kinnara'? ở núi bên kia đến chăm sóc Рагіка lúc 
bà lâm bón. Đôi cha me này tăm rửa hài nhi xong, đặt vào chói lá và di kiém 
đủ loại trái cây. Trong khi ho ra ngoài, các nữ thân kinnara dem hài nhi vào 
động của họ, tăm rửa và đem lên đỉnh núi, trang hoàng cho hài nhi đủ loai hoa, 
lây chát sơn vàng đỏ xanh làm dấu đặc biệt trên thân thé rồi đem vé dé lại trên 
giường trong chòi lá, sau đó Рагіка về chòi cho con bú. 

Họ yêu quy con, nâng niu chăm sóc con cho đến năm mười sáu tuổi. Họ 
thường dé con ở trong chòi rôi di vào rừng kiêm củ và trái cây. Bô-tát suy nghĩ: 
“Mỗi hiểm họa một ngày kia sẽ xảy ra.” Ngài thường canh chừng con đường 
cha mẹ ngài di ra. 

Một ngày kia, họ trở về lúc chiều tối sau khi đã nhặt củ và trái cây. Vừa dén 
gần chòi thì một đám mây lớn kéo tới. Họ vội ân mình dưới gốc cây trên một ô 
môi. Trong ó ó mỗi này có một con răn độc. Lúc bây giờ, nước trên thân họ nhỏ 
giọt xuóng mang theo mùi mô hôi xông đên mũi con rắn làm nó tức giận, thôi 
phà hơi độc lúc họ đứng đó dé tán cóng ho, khiến cho cá hai đều bị mù, không 
nhìn thây nhau được nữa. Dukülaka gọi lớn Рагіка: 

— Mắt ta mù ròi, ta không ау nàng nữa. 

Họ bảo nhau trong khi quó quang di quanh, khóc lóc và không sao tìm được 
lỗi vé. “Đời trước ta đã phạm tội gi?", họ nhủ thầm như vậy. Thuở tiền kiếp, 
họ sinh vào gia đình một y sĩ. Vị y sĩ đó chữa bệnh mắt cho một người giàu có 
nhưng người này không chịu trả y phí, vi y sĩ tức giận nói với vợ: 

— Ta phải làm sao đây? 

Bà vợ cũng tức giận bảo: 

— Ta không cán tiền của nó, cứ ché ra một thứ thuốc rồi bảo đó là thuốc chữa 
bệnh và ta làm mù mắt nó đi. 

Vị y sĩ đồng ý làm theo lời vợ và chính vì tội này mà giờ đây cả hai đều bị 
mù lòa. 


? Khán-na-la (P. kinnara, S. kirnnara, Z Я), một loại phi cầm có đầu giống người (A BR 5), là ca 
thần của Thiên chủ Sakka. 
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Lúc ấy, bậc Dai sĩ suy nghĩ: “Trước đây cha mẹ ta thường vé vào giờ này, 
ta chăng biết chuyện gì xảy ra cho cha mẹ ta, ta phải di tìm mới được.” Vì thé, 
ngài ra đi tìm họ và gây nên một tiêng động. Họ nhận ra tiếng động ду nên cũng 
làm một tiếng động đáp lại và vì lòng thương con, họ bảo con: 

— Sama ơi, ở đây nguy hiểm lám, con đừng tới gàn! 

Vi thế, ngài dua cho cha mẹ một cây gậy dài, bảo họ cám lấy đầu cây gậy 
rôi đi lần về phía ngài. Ngài bảo với họ: 

— Cha mẹ bị mù mắt vì duyên cớ gi? 

— Khi trời mưa chúng ta núp dưới gốc cây trên một ô mối, thé là chúng ta 
bị mù mắt. 

Nghe thé ngài biết ngay sự việc đã xảy ra. “Có lẽ ở đó có răn độc, đang lúc 
nói giận, nó phun noc độc ra dáy." Khi ngài nhin cha me, ngài bát khóc rói lai 
bát cuói. Cha me ngài hói tai sao, ngài dáp: 

— Con khóc vi cha me bi mù lúc còn trẻ nhung con lại cười vì từ đây con 
sẽ phụng dưỡng cha mẹ, cha mẹ đừng buôn, con sẽ chăm nom cha mẹ chu đáo. 

Thé rói ngài dẫn họ vé chòi, buộc dây thừng tứ phía, phân chia các gian dé 
ở ban ngày và ban đêm, các trai phòng và các phòng khác nữa. Từ ngày ây, ngài 
bảo cha mẹ ở nhà, còn ngài đi kiểm củ và trái rừng. Buói sáng, ngài c dọn dẹp nhà 
cửa, đi lây nước sông Mi gasammata vé nâu thức ăn và nước, rói lây nước rửa 
mặt đánh răng cho cha mẹ, đem đến cho cha mẹ đủ loại trái cây ngon ngọt. Khi 
cha mẹ súc miệng xong, ngài mới dùng. Ăn xong, ngài chào cha mẹ rói được 
một đàn nai hộ tông, ngài vào rừng hái quả. 

Sau khi hái quả cùng với các nữ thần kinnara trên núi, ngài trở về lúc chiều 
tôi, nâu nước nóng tăm rửa chân tay cho cha mẹ rói mang lại một mé chậu than 
hồng ho ám tay chân cha mẹ. Ngài đem đủ loại trái cây cho cha mẹ dùng, sau 
đó ngài mới ăn phân mình và cất dọn các thứ còn lại. Cứ thé, ngài chăm sóc cha 
mẹ mỗi ngày. 

Lúc ду, có một уі vua tên Piliyakkha? trị vi Ba-la-nai. Vi này rất thích thịt 
thú rừng nên đã giao việc triều chính cho mẹ rôi nai nit năm loại vũ khí di vào 
Tuyết Sơn săn băn hươu nai dé ăn thịt, tiến lần đến con sóng Migasammatä và 
cuối cùng tới nơi Sama thường xuống тїс nước. Thây có vết chân hươu nai, 
vua dựng chỗ trú ân dưới các bụi cây màu ngọc bích, lây tên tâm thuốc độc vào, 
sẵn sàng giuong lên và năm mai phuc. 

Buổi chiều, bậc Đại sĩ đã hái trái cây xong, đem về lều, chào hỏi cha mẹ 
rói nói: 

— Con sé đi tám và múc ít nước. 

Ngài cám binh, cá mót dàn nai váy quanh, ngài chi chon ra hai con buóc 
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binh vào lưng chúng ròi dẫn chúng đến nơi tắm sông. Nhà vua thấy ngài đến 
gân tự nhủ: “Suốt thời gian ta di quanh quần nƠI đầy, ta chưa hé tháy bóng 
người nào cả, vậy đó là thiên thân hay răn thân? Bây giờ nếu ta đến gân hỏi nó 
át nó sẽ bay lên trời nếu đó là thiên thân, hoặc sẽ độn thô nêu đó là rán thân. 
Nhưng ta có ở Tuyết Sơn này mãi đâu, một ngày kia ta sẽ trở vé Ba-la-nai. Lúc 
đó, các quan đại thân sẽ hỏi ta có thây được việc gì kỳ lạ trong thời gian ta lang 
bạt ở đây không. Nếu ta bảo họ ta có thây một người như vây như vây thì họ sẽ 
gan hỏi ta tên nó là gi, néu ta trả lời không biết thì họ sẽ chê trách ta. Vậy thì ta 
cứ bán nó cho bị thương rói hỏi nó sau.” 

Vừa lúc ấy, bây nai di xuông trước để uống nước rồi bước lén khói chỗ 
tám. Sau đó, Bò-tát chằm chậm bước xuống nước nhu thé một vị đại Trưởng 
lão dày đủ giới luật uy nghi đang chuyên tâm đạt đại định, khoác bộ áo bằng 
уо cây và đắp tâm y bàng da nai qua một bên vai, nhác binh lén müc dáy nuóc 
rói đặt trên vai trái. Ngay lúc này, vua thây răng dà đến thời liền bán mũi tên 
tâm thuốc độc, làm bậc Đại sĩ bị thương ở sườn bên phải rồi mũi tên xuyên 
qua sườn bên trái. 

Bây nai thấy ngài bị thương, kinh hãi chạy trốn, nhưng Ѕиуапраѕата mặc 
dù bị thương nặng, vẫn hết sức giữ bình nước cho vững và có định thần, ngài 
chằm chậm bước ra khỏi nước. Ngài đảo cát chất lên một ụ cao, kê đầu lên 
hướng về phía chòi của cha mẹ và ngài. năm xuống chăng khác nào một bức 
tượng vàng trên bãi cát màu sáng bạc. Rôi hôi tưởng lại, ngài suy xét mọi việc 
đã xảy ra: “Ta không có kẻ thù nào trong vùng Tuyết Sơn này, ta cũng không 
thù oán ai cà.” Khi ngài nói nhu vậy, máu từ miệng ngài tuôn ra và vì không 
nhìn thây vua, ngài liên ngâm kệ: 

296.  Aidó đang mai phục bán mình, 

Khi ta đã múc nước đây bình, 
Bà-la-món, quy tộc, nô lệ, 
Ai ám hại ta chăng biết danh? 

Rồi ngài ngâm thêm một vần kệ cho biết thịt của ngài vô dụng, không làm 
thức ăn được: 

297. Người chăng thé nào ăn thịt ta, 

Cũng không thé sử dung bao da, 

Sao nguói nghi láy ta làm dích, 

Người đã tưởng đâu tháng lợi mà? 
Ngài lại ngâm thêm một vần kệ khác hỏi họ tên của vua: 
298. Người là ai, hãy nói con ai, 

Là gi ta sẽ goi tên người, 

Tại sao người lại năm mai phục, 

Thành thật xin người hãy trả lời? 
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Khi nghe vậy, vua tự nhủ: “Mặc dù kẻ này đã bị ta bắn trọng thương băng 
tên độc vẫn không mạ ly ta, oán trách ta, lại còn nói năng dịu dàng như thể ru 
lòng ta vậy. Thôi ta đến xem sao!” Thế là vua đến gần bên ngài và ngâm kệ: 

299, Chúa tế Kasi quốc chính ta, 

Đại vương danh hiệu Piliyakkha, 
Ta rời ngôi báu vì thèm thịt, 
Thơ thân tìm nai rừng núi xa. 

300. Tài thiện xa ta thật khéo thay, 

Tâm ta can đảm chăng lung lay, 

Chăng róng rán thoát tén ta duoc, 

Khi nó đã vào tầm bắn đây. 
Sau khi tự khen ngợi tài năng mình nhu vậy, vua hỏi gia thé của ngài: 
301. Ngươi là ai đó vậy, con ai, 

Là gi ta sẽ goi tên nguoi, 

Và tên thân phụ cùng gia tộc, 

Tên của nhà ngươi, hãy trả lời? 

Bậc Dai sĩ suy nghĩ: “Nêu ta bảo rằng ta là thiên thần hay dòng dõi các nữ 
thân kinnara, hoặc bảo ta là một Sát-dé-ly hay thuóc mót quy tóc tuong tu, vi 
này sé tin ngay, nhung ta phái nói su thát." Vi thé, ngài nói: 

302. Lúc ta sinh được goi Sama, 

Con tho sán cüng khó chính ta, 
Nay ở đây năm trên đất lạnh, 
Người nhìn ta đã gặp nguy cơ. 
303. Tên độc của người bán trọng thuong, 
Ta năm đơn độc tựa linh dương, 
Nạn nhân người giết nhờ tài nghệ, 
Lăn lóc ta nay nhuộm máu hường. 
304. Tên của người xuyên suốt thịt da, 
Theo từng hơi thở máu trào ra, 
Ngát ngư, ta vẫn còn than hỏi, 
Người muốn gì, mai phục bắn ta? 
305. Người chàng thé nào ăn thịt ta, 
Cũng không thé sử dung bao da, 
Sao người nghi láy ta làm đích, 
Người đã tưởng đâu thắng lợi mà? 

Khi vua nghe vậy, biết răng không thê nói thật được liền bịa một câu chuyện 
như sau: 

306. Một nai đã đến đúng vừa tâm, 

Ta nghĩ răng ta sắp hưởng phân, 
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Nhưng thây ngươi, nai kinh hoảng chạy, 
Với ngươi, ta chăng có lòng sân. 
Bậc Đại sĩ đáp: 
— Tại sao Đại vương nói như vậy được? Cả vùng Tuyết Son này không có 
con nai nào thây ta mà bỏ chạy. 
307-10. Từ khi ta mới biết suy tư, 
Nhớ lại thời xưa mãi đến giờ, 
Không thú môi hay nai chạy trốn, 
Kinh hoàng khi gặp bước ta qua. 
Tù lúc ta mang áo vỏ cây, 
Bỏ đăng sau chuỗi ngày thơ ngây, 
Không nai hay thú môi đào tâu, 
Khi thây ta qua các lối này. 
Các thú hoang kia chính bạn minh, 
Cùng ta phiêu bạt khắp rừng xanh, 
Nai này sao lại như người nói, 
Khi tháy ta liền chay hãi kinh? 
Khi vua nghe nói liền nghĩ thầm: “Ta đã làm trọng thương con người vô tội 
này và lại còn nói dói, thói ta phải thú tội mới được.” Nghi vậy, vua nói: 
311. Chàng có nai nào thấy Sama, 
Sao ta nói dói quá dư thừa? 
Lòng ta tràn ngập niềm tham, hận, 
Và băn đầu tên ây, chính ta. 
Rồi vua nghĩ: “Suvannasama không thể sông một mình trong rừng được, 
chắc phải có thân thích ở đây, dé ta thử hỏi xem.” Vi thé, vua ngâm kệ: 
312. Sáng sớm từ đâu đến, ban lành, 
Ai người bảo bạn phải cầm bình, 
Dó dày nước múc bờ sông ấy, 
Mang gánh nặng lui bước lộ trình? 
Nghe váy, bác Dai sĩ cảm thấy một nói đau đớn vô cùng và ngâm vån kệ 
trong khi máu trào ra từ miệng: 
313. Cha mẹ sống rừng văng phía xa, 
Mù lòa chỉ lệ thuộc con thơ, 
Vì hai thân, đến bên bờ nước, 
Ta đồ đây bình nước của ta. 
Rồi ngài tiếp tục than khóc só phận của cha me: 
314. Đời sông chi nhu lửa chập chòn, 
Một tuân thực phẩm trữ không hơn, 


315. 


31ó. 


317. 


318. 


319. 


320. 


Nếu không có nước ta đem lại, 

Yếu đuối, mù Іда chết thảm thương. 
Ta cháng sợ đau khó tử vong, 

Ау là số phán mọi loài chung, 

Sống không còn được nhìn thân mẫu, 
Điều ây khiến tâm trí hãi hùng. 

Ta chăng sợ dau khó tử vong, 

Ау là số phận mọi loài chung, 

Sống không còn được nhìn thân phụ, 
Điều ây khiến tâm trí hãi hùng. 

Thời khác lê thê nặng khó buôn, 

Me ta áp ú nỗi sáu thương, 

Nửa đêm và cả khi trời sáng, 

Dòng lệ chảy như suối nước tuôn. 
Thời khắc lê thê nặng khô buôn, 
Cha ta áp ú nỗi sáu thương, 

Nửa đêm và cả khi trời sáng, 

Dòng lệ chảy như suối nước tuôn. 
Họ lang thang khắp chốn rừng hoang, 
Than vẫn con đi quá muộn màng, 
Chờ đợi hoài công nghe tiếng bước, 
Hay chờ ta vuốt tâm thân tàn. 

Ý tưởng này, tên độc thứ hai, 

Ра sâu hơn trước nữa, than ôi! 

Vì ta năm tại đây chờ chết, 

Không thể nhìn cha mẹ nữa rồi! 
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Nhà vua nghe ngài than khóc, nghĩ thầm: “Người này phụng dưỡng cha mẹ 
hết lòng hiểu thảo tận tuy, ngay bây giờ đang lúc đau đớn mà cũng chi nghĩ đến 
cha me, ta thật đã gây tội ác với một Thánh nhân như vậy, làm sao ta an їп được 
người đây? Khi ta đọa xuống địa ngục rôi thì ngai vàng có ích gì cho ta? Thôi ta 
nguyện phụng dưỡng cha mẹ người như người đã phụng dưỡng họ. Như thé cái 
chét cüa nguói khóng ánh huóng máy dén ho." Lién sau dó, vua nói lén quyét 
tâm của minh qua các vân kệ sau: 


321. 


322. 


Này hỡi Sama dáng cát tường, 


Chớ nên tuyệt vọng ngập tâm hôn, 
Vì ta phụng dưỡng hai thân lão, 
Trong cánh có đơn nặng khó buôn. 
Ta nay thành thao vói cáy cung, 
Lời hứa ta cương quyết thủy chung, 
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Ta sẽ thay người và phụng dưỡng, 

Mẹ cha người sống ở trong rừng. 
323. Ta sẽ đitìm miéng thit nai, 

Đủ dùng củ ré, trái cây tươi, 

Rồi ta hầu hạ hai thân lão, 

Ta chính gia nô của các ngài. 
324.  Hién nay hai vi ở rừng nào? 

Này hỡi Sãma, hãy nói maul 

Ta thê bảo vệ, nuôi hai vị, 

Như chính người làm tự bấy lâu. 

Bậc Đại sĩ đáp: 

— Thé thì tốt quá, xin Đại vương nuôi nâng cha mẹ ta giùm! 

Rồi ngài chỉ đường cho vua: 

325. Nơi chốn đầu ta đặt ở đây, 

Hai trăm tầm chạy giữa rừng cây, 
Con đường dẫn dén léu cha me, 
Xin đến làm ơn phụng dưỡng thay. 

Sau khi chỉ đường và kiên nhãn chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp vì lòng 
thương yêu cha mẹ, ngài kính cân chắp tay lại, thỉnh cầu vua một lần cuối hãy 
nuôi dưỡng cha mẹ thay mình: 

326. Cung kính lễ ngài, bậc Đại vương, 

Ngài di như vậy đúng con đường, 
Mu lòa, cha me ta đơn độc, 
Xin bảo vệ, nuôi dưỡng, đoái thương! 

327. Kinh lễ Kasi Chúa thượng ôi! 

Hai tay ta cháp khẩn câu ngài, 
Nhân danh ta gửi về cha mẹ, 
Lời nhắn nhủ ta đã nói rôi. 

Vua nhận lời ủy thác, và bậc Đại sĩ sau khi nói xong lời nhăn nhủ cuối cùng 
liên bắt tỉnh. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

328.  Sàma với vé mặt hiền lương, 
Đã nói lời này với Đại vương, 
Rồi ngất lim dán vì thuộc độc, 
Năm mê man tựa bỏ thân tàn.?! 


21 Xem Miln. 198, Mettanisamsapanha (Câu hỏi về lợi ích của tâm fir). 
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Từ trước đến giờ ngài cô găng thốt ra những lời lẽ trên như thê người bị hụt 
hoi nhưng đến đây tiếng nói đã đứt quãng vi toàn thân, tim óc, sinh lực của ngài 
đều lần lượt chịu sự tác động dữ đội của thuốc độc nên miệng và mắt ngài khép 
lại, tay chân cứng đờ, toàn thân đẫm máu. Vua kêu lên: 
— Người này dang nói với ta cho đến giờ phút này, bỗng dưng tại sao lại hết 
thở vô ra rồi kìa? Các cơ quan đã ngưng hoạt động, thân thê đã cứng đờ, chắc 
chán Sama đã chết rồi! 
Và không thé nào ngăn được sáu thương, vua đâm vào đâu than khóc 
thảm thiết. 
Đến đây, bậc Dao sư ngâm kệ dé làm sáng tỏ vẫn dé này: 
329. Dau đớn nhà vua đã khóc than: 
“Trước kia chưa xảy đến tai nàn, 
Ta không hé biết già rồi chết, 
Trời hỡi, giờ ta biết rõ ràng! 

330. Nay thấy mọi người phải chết thôi, 
Chính Sàma cũng chết, than ôi! 
Chàng vừa khuyên nhủ, lời trăn trôi, 
Khi håp hồi từ giã cõi đời. 

331. Bia ngục dày, ta doa hién nhién, 
Thánh nhán bi giét dó, nám yén, 
Moi người thôn xóm nào ta gặp, 
Sẽ nói đồng thanh tội lỗi trên. 

332-33. Sông ở rừng hoang văng vẻ này, 

Họ tên ta có kẻ nào hay? 
Đây miễn hiu quạnh không người ở, 
Ai sẽ nhắc ta mỗi nhục này?” 


Lúc bây 010, có một nữ thần tên goi Bahusodari ở tại núi Gandhamädana 
(Hương Sơn) đã là mẹ của Bô-tát cách đây bảy đời trước, vẫn thường tưởng 
nhớ đến ngài với tình mẹ thương con, nhưng ngày hôm đó vì ham hưởng lạc 
thú thiên giới nên bà không nhớ đến ngài như thường lệ. Các băng hữu của bà 
lại báo bà đã đi dự hội trên thiên giới cho nên đã không nói gi. 

Bóng nhiên, bà nghĩ đến ngài đúng lúc ngài đang bát tinh. Bà tự nhủ: “Việc 
gì đã xảy ra cho con ta?” và bà nhìn thây Vua Piliyakkha đã giết ngài bằng mũi 
tên tâm thuốc độc bên bờ sông Migasammata. Ngài đang năm trên bó cát, còn 
nhà vua đang than khóc thảm thiết. Bà nghĩ: “Nếu ta không đến đó thì con ta sẽ 
chết, vua sẽ đau đớn lắm, còn cha me Sama sẽ chết đói, chết khát. Nhưng nếu ta 
đến thì vua sẽ mang bình nước lại cho cha mẹ của con ta. Sau khi nghe họ nói, 
vua sẽ dẫn họ đến gặp con, rói ta và họ sẽ cùng thành tâm thực hiện lời nguyên 
trang nghiêm dé đánh tan chất độc trong thân thé Sàma, làm cho con ta sóng 
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lại. Cha mẹ của con ta lai được sáng mát ra và sau đó khi đã nghe Sama thuyết 
giảng, vua sẽ làm bó thí lớn và được tái sinh lên cõi trời, vậy ta phải đi liền!” 
Thé rôi, bà đến bờ sông Migasammatà và ân mình đứng trên không, thuyết 
pháp cho vua nghe. 
Đến đây, bậc Đạo sư ngâm kệ dé làm sáng tỏ vẫn dé này: 
334. Thàn nữ ân mình giữa cõi không, 
Ở trên thượng đỉnh của Hương Sơn, 
Rót vài câu kệ vào tai nọ, 
Vì bởi xót thuong vi chúa công: 
335. “Ngài đã tạo ra một ác hành, 
Tội kia đè nặng ở trên mình, 
Mẹ, cha, con thảy đều vô tôi, 
Mũi tên ngài giết cả gia đình.” 
336. Đến đây ta bảo với ngài nào: 
“Tìm chỗ trú an nương tựa vào, 
Cấp dưỡng người mù rừng vắng no, 
Tâm ngài sẽ hạnh phúc dường bao!” 


Nghe nữ thần dạy bảo, vua tin lời bà ngay, ràng nếu đi phụng dưỡng hai 
người mù lòa đó, vua sẽ được lên thiên giới. Vì thế, vua quyết định: “Ta còn 
cân gi ngai vàng nữa, ta sẽ bó đi và hết lòng phụng dưỡng họ.” Sau một hồi tuón 
trào lời than khóc, vua có nén nỗi sáu bi vì cho răng Sàma đã chết thật rồi. Vua 
làm lễ cung kính thi thê ngài với đủ loại hoa thơm, ‚тау nước lên thi thê ngài, 
đi nhiễu quanh ba vòng, thân phía bên hữu hướng về thi thé và lễ bái khắp bón 
phương. Rồi vua cám bình nước đã được giao và di vé hướng Nam, lòng nặng 
triu u sâu. 

Đến đây, bậc Đạo sư giải thích thêm qua уап kệ: 

337. Sau một hôi tuón lệ khóc than, 

Thương chàng xâu số nửa chừng xuân, 
Vua liền tiễn lại cầm bình nước, 
Và hướng mặt đi dén phía Nam. 

Nhà vua vốn là người mạnh khỏe nên câm bình nước, Cương. quyết băng 
rừng đến am ân sĩ và cuói cùng cũng đến trước cửa am của bậc Hiên giả. Hiền 
giả Dukülaka đang ngôi trong am, nghe tiếng chân người đến gần, phân vân 
không biết là ai liên thốt lên lời kệ: 

338. Ta đang nghe các bước chân này, 

Một kẻ nào đi đến lôi đây, 
Không phải tiếng chân Sama bước, 
Này người, cho hỏi người là a1? 
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339. Sama con lão đi êm, lặng, 

Lúc đặt bàn chân rất nhẹ nhàng, 
Tiếng bước chán này không phải nó, 
Này người, cho hỏi là ai sang? 

Vua nghe nói liên suy nghĩ: “Nếu ta bảo thật cho ông lão biết ta đã giết con 
ông và không nói rõ ta là vua thì họ sẽ phẫn nộ và mắng chửi ta và lòng sân hận 
của ta sẽ nôi lên khiến ta xúc phạm đến họ, lại càng gây thêm tội ác. Nhưng 
thường tình ai gặp vua mà lại không kinh sợ, vậy ta phải nói cho họ biết.” Vì 
thé, vua đặt bình nước vào đúng chỗ rồi đứng trước cửa am nói to: 

340. Kasi Chúa té chính là ta, 

Tên được gọi là Piliyakkha, 
Từ giã ngôi vì thèm món thịt, 
Săn nai, phiêu bạt chốn rừng già. 
341. Có tài thiện xa chính ta đây, 
Cương quyết lòng ta chăng chuyên lay, 
Chăng rắn thân nào hòng thoát khỏi, 
Một khi đã đến trong tầm tay. 
Lão Hiên nhân chào mừng vua với tình thân hữu và đáp lời: 
342. Kính mừng vạn tuế, đẳng Quân vương! 
Hạnh ngộ ngài đi lạc bước đường, 
Chúa thượng vinh quang và vĩ đại, 
Sứ mạng øì xIn được tỏ tường?” 
343. Tinduka, piyāla, các lá cây, 
Kasumari trái ngọt ngào thay, 
Du còn chỉ ít o1 đôi chút, 
Chọn thứ thiệt ngon có sẵn dáy.? 
344. Nước mát này từ dưới động sáu, 
Ап mình trên một ngọn đôi cao, 
Kính mời Chúa thượng, xIn ngài ngự, 
Cám lây uóng vào thỏa ước ao. 

Vua nghe lời tung hô nọ liên nghĩ: “Nếu ta nói ngay với ông lão rằng ta vừa 
giết chết con lão thì thật là thât sách. Vậy ta phải khởi đầu câu chuyện như ta 
chăng biết gì cả rồi sẽ nói sau.” Vì thé, vua hỏi: 

345. бао người mù lân quán rừng hoang, 

Các trái này đây, ai đã mang? 


2 Xem J. V. 317, Sona-Nanda-jãtaka (Chuyện hai Hiên giả Sona và Nanda), só 8532; J. VI. 481, 
Vessantarajataka (Chuyện Đại vương Vessantara), sô $547. 


23 Hai câu kệ 343-44, xem J. VI. 481, Vessantarajátaka (Chuyện Đại vương Vessantara), số 8547. 
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Người ấy phải là người sáng mắt, 
Hái nhiêu loại tích trữ kho hàng. 
Lão Hiên nhân ngâm hai vân kệ sau cho biết hai vợ chồng lão không đi hái 
trái mà là con trai đã mang vé: 
346. Sama con trẻ tuôi hoa niên, 
Tâm thước đẹp sao mắt ngăm xem, 
Tóc dài đen nhánh quanh đầu nọ, 
Cứ cuộn tròn trông thật tự nhiên. 
347. Рет trái cây rói lại bước ra, 
Vội di dó nước đây binh ta, 
Sẽ quay trở lại tức thì đó, 
Đường đến bờ sông cũng chăng xa. 
Vua đáp lời: 
348-49. Sama hiểu tử của hai người, 
Người tả đẹp sao, tốt tuyệt уол, 
Ta đã giết chàng năm ở đó, 
Tóc đen kia nhuộm máu hông rồi! 
Choi lá của Рагіка gần đó, trong lúc bà ngôi. nghe giọng nói của vua, bà lo 
ngại không biết việc gì đã xảy ra và khi đi đến gân men theo sợi dây thừng đến 
trước Hiền giả Dukülaka, bà kêu lên: 
350. Cho biết là ai, Duküla, 
Nói rằng con bị giết, Sàma, 
Sàma đã chết, đây tin dữ, 
Như xẻ làm đôi tim của ta! 
351. Nhu thé chói cây sung trẻ non, 
Bi con gió manh xé lia tan, 
Sàma đã chết, nghe tin áy, 
Dau khó làm ta nát ruót gan. 
Lào nhán khuyén nhu bà: 
352. Đây là chúa té nước Kasi, 
Cung ác của ngài đã giết đi, 
Con của chúng ta bên bến nước, 
Song ta đừng có rủa nguyễn gi. 
Parika đáp lại: 
353. Chỗ dựa, con yêu độc nhất đời, 
Trông mong, chờ đợi mãi không thôi, 
Sao tâm chứa đủ niềm căm hận, 
Với kẻ ra tay giết hại người? 
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Lão nhân nói lớn: 

354. Chỗ dựa, con yêu độc nhất đời, 
Trông mong, chờ đợi mãi không thôi, 
Nhưng Hiền nhân cám ta căm hận, 
Với kẻ ra tay giết hại người! 

Rồi cả hai ông bà đều lớn tiếng than khóc, dám ngực tán thán công đức của 
Bó-tát. Lúc đó, vua có hết sức an ủi hai vi: 

355. Thôi đừng khóc nữa, ta van người, 

Vì trẻ Sama bạc phận rôi, 
Ta sẽ phụng thờ hai vi mãi, 
Đừng buôn nhu thé quá đơn côi. 
356. Ta đây thành thạo với cây cung, 
Lời hứa ta cương quyết thủy chung, 
Ta sẽ hâu bên hai vị mãi, 
Và nuôi hai vi ở trong rừng. 

357. Ta sẽ đi tìm miếng thịt nai, 
Đủ dùng củ, rễ, trái cây tươi, 
Rồi ta hầu hạ bên hai vị, 
Ta chính gia nô của các người. 

Hai ông bà lão liền phản đối vua: 

358. Chuyện này cháng phải đạo, Quân vương, 
Chăng thích hợp đâu, trái lẽ thường, 
Ngài chính là quán vương hop pháp, 
Chúng thân xin dành lễ đôi chân. 

Khi nghe vậy, vua rát hoan hy nghi thám: “Thật ky diéu thay! Ho dà khóng 
mở lời hung hăng trách màng ta là kẻ gây tội lỗi, lại còn tiếp đón ta thật ân cán." 
Rồi vua ngâm kệ: 

359. Sơn nhân tuyên bó lẽ công bằng, 

Tiếp đón như vây thật chí thân, 
Ngài chính từ đây cha của trẫm, 
Và bà là mẹ của thân dân. 

Cả hai ông bà đều cung kính giơ tay lên trời thỉnh cầu vua: 

— Chúng tôi không dám nhờ Đại vương phụng dưỡng, chi mong Đại vương 
câm đầu cây gậy dẫn chúng tôi đến chó Sama năm. 

Rồi họ ngâm hai vån kệ: 

360. Kasi chúa tế thật huy hoàng! 

Ngài sẽ làm dân tộc phú cường, 
Xin hãy đưa ta đi đến chỗ, 
Sãma yêu quý của ta năm. 
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361. Та đó, ta quy xuống dưới chân, 
Chúng ta sờ mắt, mũi, toàn thân, 
Chúng ta quyết đợi chờ thân chết, 
Kiên nhẫn bên con mãi đến cùng. 

Trong lúc họ đang nói chuyện thì mặt trời lặn. Vua nghĩ thầm: “Bây gió nếu 
ta đưa họ đến đó, họ sẽ tan nát cõi lòng trước cảnh đau thương và nếu ba mạng 
nguói chét vi ta thi chác chán ta sé doa vào dia ngục. Thôi ta đừng dẫn ho đến 
đó nữa!” Thé rồi, vua ngâm ba vần kệ này: 

362. Một vùng đây dã thú săn môi, 

Như tận cùng biên giới cõi đời, 
Chính chỗ Sàma năm hiện tại, 
Như vâng trăng rụng xuống trần rồi. 

363. Một vùng đây dã thú săn môi, 

Như tận cùng biên giới cõi đời, 
Chính chỗ Sàma năm hiện tại, 
Như vâng dương rụng xuống trần rôi. 

364. Một vùng dày dã thú săn môi, 

Như tận cùng biên giới cõi đời, 
Chính chỗ Sàma năm hiện tại, 
Bao nhiêu bụi đất phủ lên rồi. 

365. Một vùng dày dã thú săn môi, 

Như tận cùng biên giới cõi đời, 

Chính chỗ Sàma năm hiện tại, 

Xin hai vi ở lại am thôi! 
Hai ông bà đáp lời chứng tỏ lòng gan dạ của họ: 
366. Mic loài dà thú phá tan hoang, 

Hàng van triệu con cứ ngập tràn, 

Ta chăng sợ đâu bây dã thú, 

Chúng không thê hại đến thân tàn. 

Nhu thé, vua khóng thé ngăn cản ho được, dành phải cám tay dát ho dén dó. 

Жжжж 


Рё làm rõ ý nghĩa này, bậc Đạo sư ngâm [vân kệ]: 
367. Рё dẫn người mù Іда bước chung, 
Đến nơi rừng lớn đây gian truân, 
Vua Kasi phải cám tay họ, 
Diu tận chó Sama mạng vong. 
Khi đến nơi, vua bảo: 
— Con trai của hai vị năm đây rói. 
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Ông lão liền ấp đầu vào lòng con và bà mẹ gục đầu xuống chân con khóc 
lóc thảm thiết. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ này dé làm sáng tỏ vẫn dé: 

368-71. Lám bụi và tan nát ruột gan, 

Vừa nhin cảnh tượng Sãma năm, 

Họ quỳ xuống giống như nhìn tháy, 
Váng nhát nguyét roi rung xuóng trán, 
Cha me gio cao dói tay ho, 

Khóc than thát thóng thiét muón phán. 

372-76. Phải chăng con ngủ hỡi Sama, 

Con giận hờn, quên cả mẹ cha, 

Hãy nói việc gì làm mệt trí, 

Кһіёп con năm chăng trả lời ta? 
371. Ai sẽ bây giờ kết tóc ta, 

Rôi ai sẽ phủi bui trong nhà, 

Khi Sama chàng còn đây nữa, 

Ó lại chỉ hai kẻ mắt lòa? 
378-80. Ai sẽ quét sàn cho chúng ta, 

Ai đem nước nóng, lạnh bây gió, 

Ai tìm củ, quả rừng về nữa, 

Cô độc, già, mù cả mẹ cha? 

Bà mẹ đâm ngực than khóc hôi lâu rồi suy xét kỹ nỗi sâu thương của mình, 
bà tự nhủ: “Tất cả chuyện đau thương này là do con ta bị hôn mê vì chất độc 
quá mạnh, vậy ta phải thành khán thê nguyên dé giải độc cho con.” Nghĩ vậy 
rôi, bà trang nghiêm tuyên thè. 

Жжжж 

Bậc Đạo sư nói rõ về điều này: 

381. Khi biết Sama ngã gục năm, 

Bao nhiêu bụi đất phủ trên thân, 
Muộn sâu, khôn khó thương con trẻ, 
Người mẹ bèn tuyên lời thật chân: 

382. “Ооа thật Sama con trẻ đây, 

Là người theo pháp, chăng hé sai, 
Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién chát độc kia tiêu mát ngay. 

383. Quả thật Sama con trẻ tôi, 

Thực hành Pham hạnh, cháng buông loi, 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién chất độc kia tiêu mát thôi. 
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384. 


385. 


386. 


387. 


388. 


Quả thật Sama con trẻ đây, 

Lời luôn chân chánh, chăng đơn sai, 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khiến chất độc kia tiêu mất ngay. 
Quả thật Sama con trẻ đây, 

Chăm lo cha mẹ quá tròn đây, 

Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khiến chất độc kia tiêu mất ngay. 
Quả thật Sama con trẻ đây, 

Kính cung bậc trưởng thượng, hay thay! 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khiến chất độc kia tiêu mất ngay. 
Quả thật Sama con trẻ ngoan, 

Mẹ luôn yêu quý hơn sinh mạng, 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién chất độc kia lập tức tan. 

Việc phước thiện nào cha mẹ hay, 
Trước giờ tích tạo đến hôm nay, 
Cầu mong thiện sự bao nhiêu йу, 
Khién chất độc kia tiêu mát ngay." 


Sau khi bà me trang nghiêm thê nguyên như vậy qua bảy vân kệ, Sama 
bông nghiêng mình và năm lại. Rôi người cha nghĩ: “Con trai ta còn sông, ta 
cũng sẽ trang nghiêm thê nguyên”, và ông thành khân thê nguyên tương tự. 


Жжжж 


Вас Đạo sư nói rõ về điêu này: 


389. 


390. 


391. 


Khi biết Sama ngã gục năm, 

Bao nhiêu bụi đất phủ trên thân, 
Muón sáu, khốn khó thuong con tré, 
Cha cậu bèn tuyên lời thật chân: 
“Quả thật Sama con trẻ đây, 

Là người theo pháp, chăng hê sai, 
Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién chất độc kia tiêu mát ngay. 
Quả thật Sama con trẻ tôi, 

Thực hành Pham hạnh, chăng buông loi, 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién chất độc kia tiêu mát thôi. 


392. 


393. 


394. 


395. 


396. 
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Quả thật Sama con trẻ đây, 

Lời luôn chân chánh, chăng đơn sai, 
Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khiến chất độc kia tiêu mất ngay. 
Quả thật Sama con trẻ đây, 

Chăm lo cha mẹ quả tròn đây, 

Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khiến chất độc kia tiêu mất ngay. 
Quả thật Sama con trẻ đây, 

Kính cung bậc trưởng thượng, hay thay! 
Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién chất độc kia tiêu mát ngay. 
Quà thật Sama con trẻ ngoan, 

Cha luôn yêu quý hơn sinh mạng, 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khiến chất độc kia lập tức tan. 

Việc phước thiện nào cha mẹ hay, 
Trước giờ tích tạo đến hôm nay, 
Cầu mong thiện sự bao nhiêu ấy, 
Khién chất độc kia tiêu mát ngay.” 


Sau khi người cha tuyên bố những lời chân thật này thì Bồ-tát xoay người 
sang phía bên kia rôi năm lại. Kê đên, nữ thân cũng thê nguyên trang nghiêm 


lân thứ ba. 


Жжжж 


Вас Đạo sư giải thích rõ vê điêu này: 


397. 


398. 


399. 


Thân nữ án mình giữa cõi không, 

Ở trên thượng đỉnh của Hương Sơn, 
Thực hành tuyên bó lời chân thật, 
Vì với Sama đạ xót thương: 

“Ở lâu trên thượng đỉnh Hương Sơn, 
sama là người ta quy hon, 

Cầu mong lời thật tôi vừa nói, 
Кёп độc trong Sama bién tan. 

Tát cả rừng cây ở Hương Sơn, 

Tháy déu lan tỏa ngát mùi thơm, 
Câu mong lời thật tôi vừa nói, 
Khién độc trong Sama bién tan.” 


884 # KINH TIỂU BỘ 


400. 


Trong khi thương xót, họ thay phiên, 
Chứng thực trang nghiêm, họ phát nguyên, 
Kia thấy Sama vùng đứng dậy, 

Xinh tươi, cường tráng, thật hồn nhiên. 


Thé là bậc Dai sĩ đã phục hồi khỏi vết trọng thương, cha mẹ ngài cũng phục 
hôi lại thị giác vừa lúc bình minh xuất hiện. Các phép lạ ây xảy ra cùng một lúc 
tại chỗn am tranh nhờ thần lực của nữ thân. Đôi cha mẹ déu vui mừng không 
sao Кё xiết khi tháy mình được sáng mắt ra và con trai đã được hài sinh. Lúc 
ây, Sama ngâm kệ này: 


401. 


402. 


403. 


404. 


Con chính Sama được van an, 

Nhìn con trước mặt, hãy hân hoan, 
Hãy lau khô hết đôi dòng lệ, 

Và đón chào con, hạnh phúc tràn! 
Vạn tuế, cầu mong bậc Đại vương, 
Phước phán phuc vu lénh ngài luón, 
Ngài là chúa té thân dân đó, 

Ước nguyện gì xin hãy tỏ tường! 
Tinduka, piyala, madhuka tươi, 
Trái cáy quy hiém nhát, xin mói, 
Dâng lén thượng khách, ngon nhu mát, 
Ngài ngự dùng cho thỏa ý thôi. 
Nước mát дау từ dưới động sâu, 

Ап mình trên một ngọn đôi cao, 
Suối trong làm dịu ngay cơn khát, 
Ngài ngự dùng cho thỏa khát khao. 


Vua nhìn cánh tượng kỳ diệu này liền nói to: 


405. 


Ta lạ lùng kinh ngạc biết bao, 

Ta không thé nói hướng phương nào, 
Một giờ trước tháy chàng năm chết, 
Nay sông dậy đây, thật nhiệm máu! 


Sàma nghĩ thâm: “Vua tưởng ta đã chết, vậy ta phải giải thích rõ là ta vẫn 
còn sông”, và ngài nói: 
406-07. Một người đầy đủ các công năng, 


Tình cảm, tâm tư chăng thoát thân, 
Vì bất tỉnh là ngưng hoạt động, 
Người ngoài tưởng kẻ ấy từ trân. 


Rôi muôn cho hiểu rõ ý nghĩa thật sự của chuyện này, ngài ngâm kệ 
thuyét pháp: 
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408. Сас thé nhân theo pháp chánh chân, 
Chăm nuôi cha me lúc gian truân, 
Chư thiên nhìn thấy lòng con hiểu, 
Và đến chữa lành các bệnh luôn. 

409. Сас thé nhân theo pháp chánh chân, 
Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân, 
Chư thiên thê giới này ca tụng, 
Đời kế cõi thiên hưởng phước phân. 

Vua nghe vậy nghĩ thâm: “Thật kỳ diệu thay, ngay cả các thiên thần cũng 
xuống trần chữa lành bệnh cho người phụng thờ cha mẹ khi người này bị bệnh 
hoan, chàng Sama này thật vinh quang vượt бас!” 

Rồi vua ngâm kệ: 

410. Ta la lùng kinh ngạc biết bao, 

Ta không thé thấy hướng phương nào, 
Sàma, ta đến nhờ chàng giúp, 
Chàng chính là nơi ta trú vào. 

Lúc ây, bậc Đại sĩ nói: 

— Tâu Đại vương, nêu Đại vuong muôn lên thiên giới và hưởng an lạc ở đó 
thì Đại vương phải thực hành mười phận sự như sau. 

Rồi ngài ngâm kệ vé vẫn dé này: 

411. Trước tiên là đối với song thân, 

Ngài phải làm tròn phận sự luôn, 
Phận sự hoàn thành trên cõi đất, 
Sẽ đưa ngài đến cõi thiên nhân. 

412. Đối với vương phi, với các con, 

Phải làm tròn phận sự, Quân vương, 
Phận sự hoàn thành trên cõi đất, 
Sẽ đưa ngài đến cõi thiên nhân. 

413-16. Với thân băng và các triêu thân, 

Binh sĩ trong tất cả đạo quân, 
Với các thôn làng và thị trần, 
Giang sơn ngài, với mọi tùy tùng. 

417-19. Với người thanh tịnh, Bà-la-môn, 

Ấn sĩ, thú, chim, hỡi Chúa công, 
Phận sự hoàn thành trên cõi đất, 
Sẽ đưa ngài đến cõi thiên thân. 

420. Phân sự tròn đem lại phước ân, 

Phạm thiên, Dé-thích, các thiên thân, 
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Nhờ làm phận sự đây an lạc, 
Vậy phải hoàn thành phận thé nhân. 

Sau khi thuyết giảng thập vương pháp cho vua xong, bậc Đại sĩ còn thuyết 
giảng thêm nhiều pháp nữa và dạy vua giữ năm giới. Vua cúi đầu tín thọ lời 
thuyết giảng và sau khi cung kính từ tạ ra vé liên trở lại Ba-la-nai thực hành 
đại bố thí cùng nhiêu công đức khác rôi sau khi mạng chung đi theo nghiệp của 
mình, cùng với triều thần gia nhập hội chúng thiên giới. Còn Bồ-tát cùng với 
cha mẹ ngài đều đạt các thăng trí và nhiều cấp độ thiền chứng khác nhau, rồi đi 
lên cõi Phạm thiên. 

Жжжж 


Sau khi thuyết giảng xong, bậc Рао sư bảo: 

— Này các Tý-kheo, người hiền phụng dưỡng cha mẹ là một phong tục 
tối cô. 

Rồi Ngài tuyên thuyết các sự thật, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ đắc quả Dự 
lưu. Sau đó, Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời ấy, vua là Ananda (A-nan), nữ thân là Uppalavanna (Liên Hoa 
Sắc), Thiên chủ Sakka là Anuruddha (A-na-luật-đà), người cha là Mahãkassapa 
(Đại Ca-diép), người mẹ là Bhaddakapilani và Sama chính là Ta. 


5541. CHUYÉEN ĐẠI VUONG NIMI (Nimijátaka)^ (J. VI. 95) 

Quá thát diéu ky ó thé gian... 

Câu chuyện này bậc Dao su ké trong lúc trú tại vườn xoài của Vua 
Makhàdeva? gân thành Mithilã về một nụ cười. 

Một buôi chiêu nọ, bậc Đạo sư cùng hội chúng đông đảo Tỷ-kheo đang 
đạo chơi trong vườn xoài, Ngài chợt thấy một nơi hợp ý. Vì muốn ké lại hành 
nghiệp của mình ở thời quá khứ, Ngài liên dé lộ một nụ cười trên khuôn mặt 
cho hội chúng chiêm ngưỡng. Khi Tôn giá Ananda hỏi tại sao, Ngài đáp: 

— Này Ananda, ở chó kia, ngày xưa Ta đã nhập thiền định vào thời Vua 
Makhadeva. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của Tôn giá, đức Thé Tôn ngôi xuống noi Tôn giả 
mời Ngài và ké câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


24 Tham chiếu: J. I. 138, Makhadevajataka (Chuyén Vua Makhadeva), só 89; M. II. 74, Makhadevasutta 
(Kinh Makhadeva), sô 83; Đại Thiên nại lâm kinh ККЕ (T.01. 0026.67. 0511c21); Tăng. ‡Ä 
(7.02. 0125.1.1. 0549b09); 7ăng. 18 (T.02. 0125.50.4. 0806c21); Ma-diéu Vương kinh  # + #Š (T.03. 
152.87. 0048b25); Pháp cú kinh “Đao-lợi phâm” 3 &) A ë п (T.04. 0210.38. 0574b16); Pháp cú thí 
du kinh “Đao-lợi phám" 8 9] S tị 4Š 38 AI] ñ (7.04. 0211.38. 0606b16); Phát thuyét Trừ khủng tai hoan 
kinh bas Vs X Ж RAS (T.17. 744. 0553b01). 

? Bán CST viết Maghadeva. 
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Thuở xưa, ở quốc độ Videha, trong kinh thành Mithilà có một vị vua tên 
là Makhadeva. Khi còn thanh xuân, vua hưởng thọ dục lạc trong khoảng tám 
mươi bốn ngàn năm, ké đó ngài làm phó vương trong tám mươi bón ngàn năm, 
rôi lên làm vua trong tám mươi bón ngàn năm nữa. 


Lúc bấy giờ, ngài bảo người thợ hớt tóc phải báo cho ngài biết ngay khi gã 
thấy sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu ngài. Thói gian qua, khi người ây tháy sợi tóc 
bạc liên tâu với vua, vua bảo gã lây nhíp nhó ra dé lên tay ngài; ngài thấy nhu 
thé thần chết đang bám vào trán ngài vậy. Ngài nghi thâm: “Bây giờ đã đến lúc 
ta phải rời khói thé tục.” Vì thé, ngài cho phép người thợ hớt tóc lựa chọn một 
ngôi làng theo ý muốn, còn ngài cho triệu thái tử đến giao việc triều chính vì 
ngài sẽ xuất gia. 

Thái tử hỏi: 

— Tâu Phụ vương, tại sao vậy? 

Ngài дар: 

Kìa tóc bạc trên đầu hiện ra, 

Cướp dân đời sống tháng năm qua, 
Chúng là thiên sứ nhắc ta nhớ, 
Nay đến thời ta phải xuất gia. 

Cùng với những lời này, ngài phong Vương cho con theo nghi lễ Quán đảnh, 
huấn dạy tân vương phớp trị nước rôi ngài rời kinh thành theo đời sông của một 
ân sĩ. Suốt tám mươi bón ngàn năm ngài tu tập tứ vô lượng tâm, rồi ngài được 
sinh lên Phạm thiên giới. 

Con của ngài cũng theo gương cha. Các hoàng tử vé sau cũng vậy, cứ lần 
lượt tám mươi bón ngàn vị, khi thây sợi tóc bạc đâu tiên xuất hiện, họ liền 
xuất gia, án cu trong vườn xoài, hành trì tứ vô lượng tâm và được sinh lên 
Phạm thiên giới. Là vị vua đầu tiên trong hoàng tộc được sinh cõi này, Vua 
Makhadeva đứng trên Phạm thiên giới nhìn xuóng hoàng tộc của mình, ngài rât 
hoan hỷ khi thây tám mươi bón ngàn hoàng tử thiêu hai vị đã xuất gia. Ngài suy 
nghĩ: “Sẽ có Niét-bàn bây giờ hay không?” Ngài thây là không thé có được nên 
ngài quyết định chính ngài chứ không ai khác nữa phải kế tục sự nghiệp hoàng 
gia. Vi thé, ngài từ thiên g1ới xuống nhập mẫu thai hoàng hậu của vị vua thành 
Mithila. 

Vào ngày đặt tên, các nhà tiên tri nhìn tướng mạo của hài nhi, đồng tâu: 

— Tâu Đại vương, vương tử này ra đời dé kê tục sự nghiệp hoàng gia. Từ 
đây vé sau, hoàng tộc của ngài sẽ không còn là hoàng tộc án sĩ nữa. 


Nghe vậy, vua bảo: 
— Hài nhi này ra đời dé nói nghiệp hoàng gia như thé chiếc vành bánh xe váy. 
Vì thế, ngài đặt tên con là Nimi (Xa Luân). 
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Từ thuở ấu thơ, vương tử này đã chuyên tâm bó thí, làm các công đức, giữ 
5101 vào ngày trai giói (Uposatha). Khi vua cha theo lệ thường, trông thấy sợi 
tóc bạc đầu tiên liền ban một ngôi làng cho người hớt tóc, phong vương cho con 
rồi trở thành ân sĩ trong vườn xoài và được sinh lên Phạm thiên giới. 

Còn Vua Nimi chuyên tâm bó thí nên đã lập năm bó thí đường tai bốn 
công thành và ngay chính giữa thành dé thực hành đại bó thí. Trong mỗi bó thí 
đường, ngài ban phát một trăm ngàn đồng tiên, thế là ngài phát ra năm (гат 
ngàn đồng tiền mỗi ngày. Ngài thường xuyên giữ ngũ giới, vào các ngày rám 
ngài giữ giới hanh BÓ-tát. Ngài khuyến khích dân chúng bó thí và làm các công 
đức, chỉ dạy cho họ con đường đi lên thiên giới, khiến họ thấy kinh sợ thần chết 
rồi ngài thuyết pháp cho họ nghe. Dân chúng tin theo lời thuyết giáo của ngài, 
bó thí, làm thiện sự nên khi từ trân đều lần lượt được sinh lên thiên giới, vì thé 
thiên giới trở nên đông đảo, còn địa ngục như thé trống văng. 

Lúc ấy, ở cõi trời Ba Mươi Ba, chư thiên đang tụ họp tại Thiện Pháp 
(Sudhamm8) đường đồng thanh hô to: 

— Hoan nghênh bậc Sư trưởng của chúng ta, Đại vương Nimi vạn tué! Chính 
nhờ ngài hành thiện nghiệp, nhờ tri kiến Phật của ngài mà chúng ta đã đạt được 
an lạc vô biên ở thiên giới này. 

Như thế họ tán thán công đức của bậc Đại sĩ. Ngay trong cõi nhân gian, 
tiếng tán thán cũng lan tràn khắp nơi như dâu loang trên mặt biển cả. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này cho hội chúng Tý-kheo qua các vần kệ sau: 

421. Ооа thật diệu kỳ ở thê gian, 

Các Hiền nhân đã được vinh thăng, 
Vào thói Minh chúa Nimi áy, 
Thánh giả, Hiền nhân đã ngập tràn. 

422.  Videha Dai dé ngày xưa, 

Bậc chiến thắng bao kẻ địch thù, 
Trong lúc ngài thi hành bô thí, 
Vẫn thường sinh khởi mỗi suy tư: 
“Điều gì đem lại nhiều thành quả, 
Bồ thí, tu hành, ai bảo cho?” 

Lúc ấy, cung của Thiên chủ Sakka (Dé-thích) bỗng nóng rực lên. Thiên chủ 
tìm hiểu lý do, tháy vua dang suy nghĩ như vậy, ngài nói: 

— Ta sẽ giải quyết vẫn đề này. 

Rồi ngài ra di, bỗng chốc đã bién hoàng cung thành một vùng sáng lòa, ngài 
bước vào cung điện, sừng sững tỏa hào quang rực rỡ và theo lời thỉnh cầu của 
vua, ngài làm sáng tỏ moi việc. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
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423. Dai dé chư thiên, dáng van náng, 
Là ngài Thiên Nhãn“ tỏa hào quang, 
Nhận ra tư tưởng trong vua ấy, 
Trước ánh sáng ngài bóng tối tan. 
424. Đại dé Nimi rởn thịt da, 
Уфі tàu Thiên chủ Vãsava: 
“Thiên hay càn-thát-bà, cho biết, 
Nhu Dé-thích, Purindada? 
425. Hào quang nhu vậy ở trên trân, 
Tôi chăng từng nghe tháy một làn, 
Tôn giả, xin người hãy nói rõ, 
Thế nào? Ta muốn biết nguyên nhân.” 
426. Dà ау đức vua rón thịt da, 
VỊ Thiên chủ nói Nimi là: 
“Та đây Dé-thích, vị Thiên chủ, 
Đã đến thăm ngài chăng ngai xa. 
Hỏi điều ngài muốn, kia Hoàng thượng, 
Chớ sợ hãi và rớn thịt da!" 


427. Sakka Thiên chủ, đẳng toàn năng, 
Giải quyết cho ta nỗi khó khăn, 
Bồ thí hay tu hành Thánh hạnh, 
Việc gì đem kết quả nhiều hơn? 
428.  Rói Vãsa lại bảo Nimi, 
Giải quyết cho vua chính vẫn dé, 
Nói quả tu hành đời Thánh hạnh, 
Cho nhà vua ây được liễu tri: 
429. Người sinh làm một Khattiya, 
Kẻ sống đời thanh tịnh bậc ba, 
Một vị thiên thân vào bậc giữa, 
Thánh hiền bậc nhất đạt tinh hoa. 
430. Nhờ bố thí thôi khó đạt thành, 
Như vây những quả vị an lành, 
Những gi bậc Thánh nhân xuất thé, 
Chứng đắc nhờ tu tập khó hành. 
Qua các vân kệ này, ngài làm sáng tỏ thành quả vĩ đại của đời tu hành rồi 
ngài đọc các bài kệ khác nêu tên các vị vua trong quá khứ đã không thê vượt 
qua dục giới nhờ thực hành đại bó thí, đó là các vị vua: 


26 Sahassanetta: Ngàn mắt; còn được viết: Sahassakkha (#8), Thiên Nhãn Dé-thích, một danh 
hiệu của vị Thiên chủ cõi trời Távatimsa (Z +=, Tam Thập Tam, Ba Mươi Ba). 
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431. Роатра, Sàgara, Sela, 
Mucalinda, Bhagirasa, 
Usinara và Atthaka, 
Assaka và Puthujjana. 

432. Các vua, giáo si, Khattiya, 
Và biét bao nhiéu ké dà qua, 
Vi chỉ chuyên thi hành té lễ, 
Không ai vượt khói cánh quy ma. 
Sau khi giải thích thành quả của đời sóng tu hành cao hon hắn thành quả của 
bó thí như vậy, ngài nêu rõ những vi án sĩ nhờ sóng đời Thánh hạnh đã vượt qua 
thé giới ma quy (peta) và được sinh lên Phạm thiên giới, rồi ngài nói: 
433-34. Và đây bảy án sĩ Hiền nhân, 
Những vị đã siêu thoát cõi trần, 
Yamahanu, Ѕотауара, ^ 
Manojava, Samudda, 
Magha, Bharata, Kalikara.” 

[Còn có bón Hiên nhân khác nữa]: 
Angirasa, Kassapa, 
Kisavaccha, Akitti, 
Thảy déu lên cõi Phạm thiên thân. 

Từ trước đến giờ, ngài theo truyền thuyết mô tả thành quả vĩ đại của đời 
Thánh hạnh, bây giờ ngài чер tục tuyên bó những gi chính ngài đã thấy: 

435. Sida phương Bác, mót truóng giang, 

Sáu thám, thuyén bé khó vuot ngang, 
Quanh nó gióng nhu rừng lửa sậy, 
Sáng ngói các dóc nüi màu vàng. 
436.  Cátdáng bao phủ ở quanh vùng, 
Thơm ngát cây trên núi, dưới sông, 
Ở đó mười ngàn nhà ấn sĩ, 
Một thời đã trú ngụ tu thân. 
437. Ta giữ lời nguyên của Thánh nhân, 
Chuyên tâm tiết dục, tự điều thân, 
Thực hành bồ thí, đời đơn độc, 
Chăm sóc tâm từng bước vững vàng. 

438. Båt cứ ở trong đăng cáp nào, 

Phải tìm bậc Thánh đề theo hâu, 


? Bán CST viết Ѕотауӣта. 
28 Kãlikara, viết đủ là Kalikarakkhiya. 
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Vi con người tháy đều ràng buộc, 
Do chính mọi hành nghiệp bây lâu. 

439. Xa chánh đạo tất phải đọa thân, 

Vào miễn địa ngục moi giai tàng, 
Moi giai tàng trở thành thanh tịnh, 
Nếu tạo thiện hành, sông chánh chân. 

Sau đó, ngài bảo: 

— Tuy nhiên, này Đại vương, mặc dù đời tu hành đạt kết quả cao hơn bó thí 
nhiều nhưng các bậc đại nhân đều phải lưu tâm đến cả hai việc này: Bồ thí và 
giữ giới hạnh. 

Sau lời nhắn nhủ này, Thiên chủ trở về cảnh giới của ngài. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc ấy răng: 

440. Vua khi Dé-thích dứt lời này, 

Đối Videha dé chi bày, 
Thién dé, chóng Sujà cát buóc, 
Quay vé lại cõi chúng thiên ngay. 

Lúc ây, hội chúng chư thiên liền hỏi ngài: 

— Tàu Thiên chủ, lâu nay chúng con không được yết kiến Thiên chủ, chăng 
hay ngài ở đầu vậy? 

— Này các Hiên giả, Vua Nimi ở thành Mithilà đang có mối hoài nghi trong 
lòng nên ta phải đi giải quyết vân dé dé vua khỏi nghi ngờ nữa. 

Rồi ngài tả sự việc qua các vån kệ: 

441. Này chư thiên, hãy lăng nghe ta, 

Tất cả đây té tựu nãy giờ, 
Các bậc chánh nhân đều khác һап, 
Cả về đăng cấp lẫn tài hoa. 

442. Nimi chúa té ở phàm trần, 

Là bậc Trí hiên đức, chánh chán, 
Vua nước Vi-dé chuyên bó thí, 
Là người chiến thăng các cừu nhân. 

443. Trong lúc ngài ban phát rộng tay, 

Khởi sinh trong trí mỗi nghi này: 
“Điều gì kết quả nhiều hon hàn, 
Bồ thí, tu hành, ai có hay?” 

Sau đó, ngài ké lai các đức tính của vua khóng sót diéu gi, khién chu thién 
mong ước được gặp vua liên nói: 

— Tâu Thiên chủ, Vua Nimi là bậc Sư trưởng của chúng con, nhờ lời day 
bảo của ngài cùng các phương tiện của ngài, chúng con đã đạt được niềm an lạc 
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trên thiên giới. Chúng con ao ước được gặp ngài. Vậy xin Thiên chủ hãy cho 
mời ngài dén dé chúng con được bái yết ngài! 

Thiên chủ Sakka chấp thuận, truyền gọi thần Mãtali đến: 

- Này hiên hữu, hãy buộc ngựa vào xa giá của ta, rồi xuống kinh thành 
Mithilà rước Vua Nimi lên thiên xa và đem ngài vé đây! 

Thân Matali vâng lệnh ra đi. Trong khi Thiên chủ Sakka đàm đạo với chư 
thiên và ra lệnh cho Matali dem xe xuống trân, tính ra ở hạ giới đã một tháng 
trôi qua. Lúc đó, đúng ngày trai giới trăng tròn, Vua Nimi mở cửa sô hướng 
Đông, ngôi trên lầu cùng các triều thần vây quanh, suy прат đến công hạnh của 
mình. Vừa lúc trăng lên ở hướng Đông thì thiên xa xuất hiện. Dân chúng đã ăn 
cơm tôi xong, đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ trước cửa, họ kêu lên: 

— Ó kia! Sao hôm nay lai có đến hai vâng trăng thé? 

Trong lúc họ đang bàn tán thì chiếc xe lộ rõ dân: 

— Ó không phải vâng tráng mà là chiếc xe ngựa! 

Lúc đó, đoàn tuân mã cả ngàn con của thân Маай cùng xe của Thiên chủ 
Sakka xuất hiện, dán chúng tự hỏi: “Xe này dành cho ai đây? Phải rôi, vua của 
chúng ta thật anh minh, chắc Thiên chủ Sakka dành xe này cho vua của chúng 
ta rôi, chắc Thiên chủ muôn gặp vua.” 

Vì thế, họ hoan hy reo hò: 

444. Một việc diệu kỳ ở thé gian, 

Làm ta rợn рау bởi hân hoan, 
Vì Vi-dé đại vương vinh hiên, 
Nên chiếc thiên xa xuống cõi phàm! 

Trong lúc dân chúng dang mải mê bàn tán như vậy thi nhanh như gió, 
Matali quay xe lai, dừng xe bên song cửa hoàng cung, mời vua lên xe. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc пау như sau: 
445-46. Matali, đại lực thiên thân, 
Điều ngự thiên xa của Ngọc hoàng, 
Đến thỉnh Videha chúa té, 
Ở Mithilà điện: “Tâu Minh quân, 
Chúa công dưới thé lên xa giá, 
Thiên chủ Inda với các thân, 
Ở cõi Băm Ba, cung Thiện Pháp, 
Dang chờ dé yết kiến tôn nhan.” 
Vua suy nghĩ: “Ta sắp viếng cõi trời mà ta chưa từng biết, vậy ta phải tỏ 
lòng tri ân đối với thân Mãtali.” Thé rôi, ngài báo các cung phi cùng thân dân: 
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“Chăng bao lâu ta sẽ trở về trần thê, vậy các người phải chuyên tâm làm việc 
thiện và bó thí.” Rôi ngài lên xe. 
Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
447-48. Khi ду, Videha dai quân, 
Vội vàng tiên đến chiếc xe thân, 
Bước vào, khi Đại vương an tọa, 
Thần lái thiên xa lại hỏi răng: 
“Thánh chúa, đường nào ngài muốn chọn, 
Nơi người ác ở hoặc Hiền nhân?” 
Nghe nói váy, vua liền nghĩ: “Са hai chón này ta đều chưa hé thấy bao giờ 
cả, vậy ta muốn xem cả hai.” Ngài đáp lại: 
449.  Mãtali, hỡi quản xa thân! 
Hai chỗ ta đều muốn ngăm trông, 
Noi chón bác Hién nhán trü ngu, 
Và nơi kẻ ác doa dày thân. 
Mãtali suy nghĩ: “Không thé đi xem cà hai nơi cùng một lúc được, vậy ta 
phải hỏi lại vua xem sao.” Rồi thần ngâm kệ: 
450. Chó nào đi trước, Dai minh quân, 
Nơi trước tiên ngài muốn ngắm trông, 
Nơi chốn bậc Hiền nhân trú ngu, 
Hay nơi kẻ ác doa dày thân? 
Vua suy nghĩ thé nào ngài cũng sẽ lên thiên giới và ngài lại ước mong thây 
địa ngục nên ngài ngâm kệ: 
451. Та muốn xem nơi của tội nhân, 
Hãy đưa ta đến ngục sau cùng, 
Nơi người đã pham hành vi ác, 
Nơi kẻ ác nay đang trú thân. 
Lúc áy, Matali chi cho vua tháy đòng sóng ở địa ngục tên goi Vetarani. 
Bậc Đạo sư giải thích việc này: 
452.  Thán lái thiên xa chỉ chúa công, 
Dòng sông hôi thối Vetarani, 
Chứa đây chất nước đang thiêu hủy, 
Nóng bỏng, phủ toàn lửa cháy bừng. 
Vua kinh hoàng khi nhìn thấy những tội nhân bị hành ha đau đớn trong dòng 
sông Vetarani, ngài liên hỏi Mãtali họ đã mặc những tội gì, Mãtali liền kë lai. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
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453. 


454. 


455. 


Vua Nimi tháy tói nhán sa xuóng, 
Dóng sóng sáu lién hói Matali: 

“Та kinh hoàng tháy cảnh tượng dáng kia, 
Những kẻ này phạm #01 gi, xin nói, 
Mà nay bi sa xuống sông Vetarani." 
Vừa được hỏi, Шап khiến thiên xa đáp, 
Giải thích cho Nimi hiểu tường minh, 
Ác nghiệp nào đã tạo tác ra sao, 

Déu tró quả, ai làm thì phải gánh. 

“Ai trong đời y sức mạnh riêng minh, 
Lại ức hiếp kẻ nghèo hèn, yếu đuôi, 
Kẻ ác kia đã gây bao tội lỗi, 

BỊ thả vào dòng nước Vetarani." 


Matali đáp lời vua như vậy. Khi vua đã thây địa ngục Vetarani rôi, Mãtali 
liên làm cho cảnh này biến mất rồi lái xe đến xem nơi tội nhân bị các loài chó 
và ác thú khác xâu xé. Vua kinh sợ, thắc mắc và thần Matali trả lời. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này: 


456. 


457. 


458. 


“Bây chó den, dàn kên kén cùng qua, 
Dang đợi môi kinh khủng, lúc ta trông, 
Matali, ta kinh hài trong lòng, 

Tội lỗi gì họ gây ra, xin nói, 

Qua rinh ai? Matali hãy дар!” 

Vira duoc hói, thán khién thién xa dáp, 
Giải thích cho Nimi hiểu tường minh, 
Ác nghiệp nào đã tạo tác ra sao, 

Déu tró quả, ai làm thì phải gánh. 
“Những kẻ xan tham, sân hận, nói xàm, 
Làm tôn hại Bà-la-môn, ân sĩ, 

Những kẻ ác đã gây bao tội thê, 

Nay làm mói cho diêu qua, ngài xem!” 


Những câu hỏi khác của vua cũng déu được thân Matali đáp lại tương tu 


như trên. 
459, 


Minh rực lửa khi họ năm phủ phục, 
Đồng than hông vùi dập lúc ta trông, 
Matali, ta hoảng sợ trong lòng, 

Tội lỗi gì các kẻ này phạm phải, 

Thần quản xa nói cho ta biết với, 

Nay năm vùi dập đưới đồng than hồng? 


160. 


461. 


462. 


463. 


464. 


465. 


466. 


467. 


468. 


Nghe hỏi vậy Matali đáp vội, 

Thân điều xa giải thích thật rõ ràng, 
Nói những điều mình thật sự am tường, 
Tội lỗi chín mang liền nhiều quả khó: 
Sống ở đời ai có tánh bạo hung, 

Giây phiên hại nữ, nam nhân hiên hậu, 
Họ thật đúng là người tâm rất хаи, 

Tạo ác xong bị khói sắt дар cùng. 
“Những người khác năm hó than vật vã, 
Сат thét lên, thân cháy lúc ta trông, 
Mãtali, ta hoảng sợ trong lòng, 

Bọn này phạm tội gì cho ta rõ, 

Ai năm vẫy vùng trong hầm lửa đỏ?” 
Nghe hỏi vậy Matali đáp vội, 

Thân điều xa giải thích thật rõ ràng, 
Nói những điều mình thật sự am tường, 
Tội lỗi chín mang liền nhiều quả khó: 
Kẻ nào vi tài sản thuộc nghiệp đoàn, 
Đã làm chứng xong rôi lật lọng nợ, 

Họ làm hại số đông, táu Bệ ha, 

Kẻ xáu xa này phạm tội bát nhân, 

Nay nằm đó vẫy vùng trong hồ lửa. 
“Ánh lửa rực vạc đồng đang cháy đỏ, 
Ta thây kìa một vạc lớn gớm ghê, 

Khi ta nhìn lòng sợ hãi tràn tré, 

Matali nói cho ta biết rõ, 

Những kẻ ày tội gì đã tạo đó, 

Nay chúc đầu vào vac đồng không lồ?” 
Nghe hỏi vậy Matali đáp vội, 

Thân điều xa giải thích thật rõ ràng, 
Nói những điều mình thật sự am tường, 
Tội lỗi chín mang liên nhiêu quả khó: 
Kẻ làm hại Bà-la-món, Sa-món, 

Kẻ xâu xa làm hại các thiện nhân, 


Những ác nhân mang ác nghiệp vào thân, 


Nay phải chúi đầu vào vạc đồng lớn. 


“Cô bị tóm quay tròn, nhúng nước nóng, 


Nước đang sôi sùng sục thật kinh hôn, 
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469. 


470. 


Matali, ta sợ hài từng con, 

Những kẻ ấy tội gi pham, lầm lạc, 
Giờ đây đầu bị đứt, năm chịu phạt? 
Nghe hỏi vậy Matali đáp vội, 

Thần điêu xa giải thích thật rõ ràng, 
Nói những điêu mình thật sự am tường, 
Tội lỗi chín mang liền nhiều quả khó: 
Đó là những ác nhân trên hạ giới, 

Bắt chim muông rôi sát hại tiêu vong, 
Và sát sinh như vậy, hỡi Quân vương, 
Kẻ nghiệp хаш đã gây bao tội lỗi, 
Nay năm đó với đâu bị chặt khỏi. 


471-72. Dòng sông kia sâu thăm, bờ nông cạn, 


473-74. 


475. 


476-77. 


Dë di qua bờ bên ấy, thé nhân, 

Nóng như thiêu liên uống, nhưng vừa dùng, 
Nước thành tráu lửa khi ta nhìn tháy, 
Matali, lòng ta đây kinh hài, 

Nói cho ta tội lỗi của thé nhân, 

Sao uống vào, nước hóa trâu cháy bừng? 
Matali, thân quản xa đáp lại, 

Nêu tội chín muói và nay mang trái: 

Đây những người trộn gạo với tráu tro, 
Dem bán gian cho những kẻ di mua, 

Nên giờ phải chịu khát thiêu cô họng, 
Nhưng uống vào nước hóa ra trâu nóng. 
Bao gươm giáo cung tên đâm xuyên thủng, 
Hai bên sườn những kẻ no thét gào, 
Matali, ta kinh hài, nói mau, 

Tội lỗi gi các kẻ kia đã tạo, 

Nên ngày nay chịu biết bao gươm giáo, 
Phải năm kia hứng lẫy mọi cung tên? 


Matali, thần điều ngự đáp liên, 

Tả tội chín muôi và nay mang quả: 

Kia những thé nhân lòng đây gian trá, 
Đã lây của người để sông giàu sang, 
Trâu, dê, cừu, ngựa, thóc, lúa, bạc, vàng, 
Những ác nhân này gieo trông tội báo, 
Nên giờ đây năm hứng bao gươm giáo. 
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478. Những kẻ này bị cột cô là ai, 
Kẻ xé thịt, người chặt xương từng mảnh, 
Matali, lòng ta đây kinh hoảng, 
Nói cho ta tội tạo bởi chúng sinh, 
Đang năm kia thân bị xé tan tành? 
479-80. Matali, thần quản xa đáp lại, 
Nêu tội chín muôi và nay mang trái: 
Dân chài, hàng thịt, săn băn hươu nai, 
Kẻ giết trâu, dê đem bán ở đời, 
Những ác nhân đã gây bao tội ác, 
Nay năm kia với tâm thân tan nát. 
481. Hồ hôi đầy phân bán ở đăng kia, 
Mùi thối xông lên, bao người chết đói, 
Ăn đồ dơ, lòng ta đây kinh hãi, 
Khi ta nhìn, hãy nói, Matali, 
Các thế nhân kia mắc tội lỗi gì, 
Nay ta thấy ăn toàn đô dơ thối? 
482-83. Mätali, thần quản xa đáp lại, 
Nêu tội chín muôi nay quả phải mang: 
Những kẻ tinh ma ích ky hại nhân, 
Sống với bạn mà đem lòng hại bạn, 
Những ác nhân này đã gây nghiệp chướng, 
Nay ăn đồ do bán tội tình thay. 
484. Hó đăng kia dày máu mủ hôi tanh, 
Mùi thôi xông lên, kìa đám sinh linh, 
Khát thiêu họng, uống vào, ta kinh hãi, 
Khi ta nhìn, Matali hãy nói, 
Bọn người kia đã tạo lỗi lâm gi, 
Nên bây giờ phái uống dòng máu kia? 
485-86. Matali, thân quản xa đáp lại, 
Nêu tội chín muôi và nay mang trái: 
Những kẻ này đã giết mẹ hoặc cha, 
Chúng phải tôn sùng, tội ngỗ nghịch mà, 
Bọn ác này đã tạo ra trọng tội, 
Chúng đang uống đăng kia dòng máu thói. 
487-88. Kìa lưỡi xuyên ngang băng cái móc câu, 
Như trăm mũi gai trên gỗ cắm vào, 
Ai vẫy vùng như cá năm trên cạn, 
Khi thây người dang thét рдо lắm nhàm, 
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Ta kinh hoàng, hãy nói, Matali, 

Tội lỗi gì pham bởi dám người kia, 

Nay năm đó nuốt móc câu như vậy? 
489-91. Matali, thân lái xe đáp lại, 

Nêu tội chín muói và quả phải mang: 

Những thế nhân kia buôn bán chợ hàng, 

Tranh giành mua rẻ vì tham tư lợi, 

Tưởng đâu che được bao trò gian dối, 

Như người câu cá, những kẻ dối đời, 

Phải lâm nguy bởi nghiệp cũ theo hoài, 

Bọn gian ác này đã gây tội ду, 

Đang năm Кіа nuốt móc câu như vậy. 


492-93. Những nữ nhân tơi tả, đứng gio tay, 
Gào thét lên, khôn khổ, máu bôi đây, 
Như thú trong lò, thân vùi đến ngực, 
Còn nửa người trên lửa thiêu rừng rực, 
Ta kinh hoàng, cho biết, Matali, 
Đám nữ nhân kia phạm tội ác gi, 
Nay phải đứng chôn vùi trên mặt đất, 
Nửa người trên lửa đang thiêu rừng rực, 
Phần năm sâu dưới đất đến nửa người? 
494-95, Mãtali khi ду vội đáp lời, 
Nêu tội chín muói và nay mang trái: 
Những kẻ kia cao sang trên thê giới, 
Đời sông dâm 6, gây nghiệp bất nhân, 
Phản bội, trốn chồng làm việc vô luân, 
Đề thỏa mãn những tâm lòng tham dục, 
Họ phung phí cuộc đời trong trụy lạc, 
Giờ đây mình rực lửa đứng chôn thân. 
496. Sao những kẻ kia bị người lôi căng, 
Và thả vào dòng nước Naraka? 
Lòng kinh hoàng, Matali nói ra, 
Tội lỗi gì những thé nhân tao vậy, 
Nên ngày nay trôi vào dòng sông ây? 
497-99, Mãtali, thân điều ngự đáp lời, 
Nêu nghiệp nhân mang quá đã chín muôi: 
Những kẻ kia trên thế gian độc ác, 
Trộm báu vật, tư thông vợ người khác, 
Nên giờ đây bị thả xuống dòng sông, 
Chịu khó hinh trong dia nguc muón nám, 
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Không an lạc cho người gây tội lỗi, 
Vi nó luôn bi nghiệp minh theo dõi, 
Những ác nhân này gây tạo lỗi làm, 
Nên ngày nay bị thả xuống dòng sông. 

Nói xong, Matali làm cho cảnh địa ngục bién mát rồi tiếp tục lái xe tiến lên, 
chỉ cho vua xem địa ngục hành hình kẻ theo tà giáo. Theo lời vua yêu câu, thần 
Matali giải thích: 

500.  Tachüng kiến bao nghiệp nhân gây quả, 

Thật kinh hoàng trong địa ngục, khi trông, 
Matali, ta sợ hãi trong lòng, 

Tội lỗi gì những thế nhân phạm phải, 

Nên ngày nay bị trầm luân khó ải, 

Rất đau thương, thống thiết, khó vượt qua? 

501-02. Matali, thân điều ngự đáp vua, 

Nêu tội chín muói và nay mang trái: 

Bọn ác tà kiến kia trên thé 0101, 

Đặt lòng tin vào vọng tưởng hư danh, 
Buộc tha nhân phải tín ngưỡng theo mình, 
Vì tà kiến đã gây bao tội lỗi, 

Nên ngày nay phải chịu bao khó ài, 

Rất đau thương, thống thiết, khó vượt qua. 

Bây 010 trên thiên giới, chư thiên đang tụ tập tại Thiện Pháp đường chờ đợi 
nhà vua đến. Thiên chủ Sakka nghĩ thâm: “Mãtali đã đi lâu lắm rồi”, và khi xét 
thây lý do, ngài bảo: 

— Matali đang đi vòng quanh làm vị hướng dán chỉ các cảnh giới địa ngục 
cho nhà vua xem và giải thích các tội lỗi đã đưa đường dén mỗi địa ngục ду. 

Rồi cho goi một vi thiên đồng trẻ tuói nhanh nhẹn, ngài bảo vi này: 

— Hãy đi báo Mãtali mang nhà vua đến đây ngay! Vi åy đang tiêu phí hết 
cuộc đời của nhà vua đây, không nên di quanh các địa ngục quá lầu như vậy! 

Lập tức vị thiên đồng ra đi, truyền lệnh của Thiên chủ cho Matali. Nghe 
xong, Matali đáp: 

— Chúng tôi không dám chậm trễ nữa. 

Rôi trong một thoáng nhanh như chớp, thần Matali chỉ tất cả mọi cảnh giới 
địa ngục rộng lớn khắp bốn phương cho vua xem và ngâm kệ sau: 

503. Giờ Đại vương đã chứng kiến nhiêu nơi, 

Của thê nhân mắc tội lỗi trên đời, 
Nên đọa đày và đây Minh quân hỡi, 
Nhanh lên thăm Dai dé của cõi trời. 
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Nói xong, thân quay xe lên thiên giới. Khi áy, vua thây trên không tòa lâu 
đài của một thiên nữ tên là BTrapï với các đỉnh tháp dày ngọc vàng, được trang 
hoàng thật lộng lẫy, có hoa viên và hô hoa sen, hoa súng củng những cây quý 
bao quanh xứng đáng với cảnh đẹp ấy. Thiên nữ này ngôi trên sàng tọa trong 
căn phòng có đỉnh tháp hướng ra phía trước và được cả ngàn tiên nữ hâu hạ 
chung quanh, bà đang nhìn ra cửa sô. Vua liền hỏi Mãtali nữ thần ấy là ai và 
Matali giải thích: 

504-05. Ngắm lâu đài kia với năm dinh tháp, 

Đây tràng hoa tô điểm, ngự tọa sàng, 

Một nữ thân thật diễm lệ huy hoàng, 
Muôn vẻ uy nghi, muôn phân kỳ lực, 
Matali, lòng ta vui náo nức, 

Nói ta nghe những thiện nghiệp của nàng, 
Khién nàng nay hạnh phúc ở thiên đàng? 

506-07. Mãtali, thân quản xa đáp lại, 

Nêu thiện nghiệp chín muói nay mang trái: 
Ngài nghe chăng ở xứ Birani, 

Một Bà-la-món có một nô ty, 

Tiếp một khách đúng thời, lòng niềm nở, 
Như mẹ đón con mình nên từ đó, 

Cao sang, trong sạch, sống hưởng lâu đài. 

Nói xong, Mãtali lái xe tiên lên và chỉ vua xem Бау tòa lâu đài băng vàng 
của thiên tử Sonadinna. Vua thây cảnh tượng huy hoàng của thiên tử này liên 
xin Matali giải thích: 

508-09. Kia bảy lâu đài sáng ngời chói loi, 

Một thiên nhân đang ngự tri huy hoàng, 
Cùng các vợ tiên trú ngụ thiên đường, 
Ta hoan hy nhìn, Matali hỡi, 

Thiện nghiệp nào thé nhân kia vun xới, 
Mà bây giờ lạc trú cảnh thiên đình? 

510-14. Mãtali, thân điều ngự lại trình, 

Tuyên thiện nghiệp chín muôi và mang quả: 
Sonadinna trước làm vua đã, 

Dem cúng dường với đại luong quân vương, 
Bảy am tu cùng tát cả đồ dùng, 

Cung cấp đủ tâm thành và vật thực, 

Sàng tọa, đèn, hương cùng nhiêu y phục, 
Hoan hỷ, tâm thành với các chánh nhân, 
Ngài giữ ngày trai giới mỗi hai tuân, 

Mông tám, mười tu, ngày rằm trăng sáng, 
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Thanh tịnh bước đường, điều thân, độ lượng, 
Nên bây giờ tận hưởng lạc thiên cung.” 

Matali kê rõ các thiện nghiệp của thiên tử Sonadinna xong liền lái xe tiễn 
tới nữa. Rói thần lại chỉ một tòa lâu đài băng pha lê cao đến hai mươi lăm do- 
tuân có hàng trăm cột trụ làm băng thất bảo, hàng trăm đỉnh tháp, rải rác các 
rèm treo và chuông nhỏ. Một lá cờ băng bạc và vàng đang phất phới, cạnh đó 
là một công viên đây hoa lá tốt tươi, có một hô thả hoa súng xinh xinh, các nữ 
thần yêu kiểu ca hát muôn điệu nhạc. Khi vua thấy cảnh này liền hỏi các nữ 
thần này đã tạo những thiện nghiệp gì và Маай đáp: 

515-16. Kia cung pha lé sáng ngời rực rỡ, 

Các đỉnh cao chát ngất đến tàng máy, 
Thức uống, йд án la liệt đủ đây, 

Thiên nữ kỳ tài cả đoàn tuyệt sắc, 
Đang trình diễn múa ca cùng tiếng hát, 
Ta hân hoan, hãy nói, Matali, 

Các nữ nhân này đã tạo nghiệp gi, 
Nay an trú lâu đài đây hoan lạc? 

517-18. Mãtali, thần quản xa liên đáp, 

Tả những thiện duyên mang lại quả lành: 
Các nữ nhân này Thánh hạnh tu hành, 

Tín nữ tai gia рїї ngày trai giới, 

Rộng lượng, điều thân, tịnh tâm, tỉnh giác, 
Nên giờ đây hanh phúc ở thiên cung, 

Mà Đại vương đã tận mắt ngám trông. 

Rồi thân lái xe tién lên, chỉ cho vua một tòa lâu đài băng ngọc bích, sừng 
sững trên một nơi đất băng phăng, hùng vĩ như ngọn núi ngọc bích sáng ngời, 
các thiên tử đang nô đùa ca hát khúc nhạc thiên đường. Thây cảnh này, vua liền 
hỏi vé các thiện nghiệp của các thiên tử này và vị kia đáp lại: 

519-22. Lâu đài ngọc kia tỏa đây ánh sáng, 

Cảnh nguy nga, tráng lệ, thật huy hoàng, 
Nhạc du dương đang trỗi khúc thiên đường, 
Đàn, ca, trồng âm vang theo vũ khúc, 

Ta chưa từng nhìn cảnh nào ngoạn muc, 
Âm thanh kia êm diu chăng hé nghe, 

Lòng hân hoan, hãy nói, Matali, 


? Xem S. I. 209, Sanusutta (Kinh Sanu); A. I. 142, Catumaharajasutta (Kinh Bón bác Dai vương); A. I. 
143, Dutiyacatumaharajasutta (Kinh thứ hai vé bón bác Dai vương); Vv. 26, Bhadditthivimanavatthu 
(Chuyện lâu dài của phu nhán Khả Ai); Vv. 28, Sonadinnavimanavatthu (Chuyện lâu đài của Sonadinna); 
Vv. 29. Uposathàvimanavatthu (Chuyện lâu dài của Uposatha); Vv. 30, Niddavimanavatthu (Chuyện 
lâu dài cua Мааа); Vv. 54. Visalakkhivimanavatthu (Chuyện lâu dài cua Visalakkhi); Thig. v. 31, 
Mittatherigatha (Ké ngón cua Truong lào Ni Mitta). 
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Nghiệp lành nào những vi này tạo tác, 
Nay hạnh phúc trong thiên cung hoan lạc? 

523-27. Mãtali, thân điều ngự đáp lời, 

Nêu thiện duyên nay đem quả chín muôi: 

Đây các vi tại gia trong đời trước, 

Bồ thí nhiều vườn cây và giêng nước, 

Kéo nước và thành tín cúng Thánh nhân, 

Y phục, thức ăn, tọa cụ, vật cân, 

Lòng hoan hy cùng chân nhân chính trực, 

Cứ mỗi hai tuân giữ ngày trai giới, 

Müng tám, mười tư cùng với ngày гат, 

Rộng lượng, điều thân theo bước Thánh nhân, 
Nay an trú trong lâu đài hoan lạc. 

Như váy, khi đã nêu các thiện nghiệp của các vị thiên tử kia, Matali liền lái 
xe đến một tòa lâu đài pha lê khác với nhiều đỉnh tháp, hoa thơm cỏ lạ và cây 
cối xinh đẹp mọc khắp nơi, vang dội muôn tiếng chim ca hát bên cạnh một dòng 
sông trong vắt. Đó là nơi cư ngụ của một vị hữu phước có cả một đoàn tiên nữ 
hầu ha quanh mình. Thấy cảnh tượng này, nhà vua lại hỏi vé các nghiệp quả của 
VỊ ây và được Matali giải thích: 

528-30. Kia cung pha lê chói ngời ánh sáng, 

Các dinh cao chát ngất đến từng máy, 
Thức uống đô ăn la liệt, cả đoàn 
Thiên nữ diễm kiêu đủ tài múa hát, 
Bao hoa lá viền đôi bờ sông mát, 
Ta hân hoan, hãy nói, Matali, 
Nam nhân này đã tạo nghiệp lành gi, 
Nay thọ hưởng lâu đài đây thiên lạc? 
531-35. Mãtali, thần lái xe liền đáp, 
Nêu nghiệp lành nay quả tốt sinh ra: 
Một chủ nhà ở tại Kimbila, 
Hào phóng cúng các vườn cây, giếng nước, 
Kéo nước dâng Thánh nhân lòng thành thực, 
Y phục, thức ăn, tọa cụ, vật cân, 
Lòng hân hoan cùng các bậc chánh nhân, 
Ngày trai giới giữ hai lần nửa tháng, 
Mùng tám, mười tư, ngày răm trăng sáng, 
Điều thân, rộng lượng, theo bước Thánh hành, 
Nay trú an trong lạc thú thiên dinh. 

Nhu váy, sau khi tả nghiệp lành của vị này xong, thân lái xe di nữa, rói thần 

chỉ cho vua một tòa lâu đài pha lê khác. Lâu đài này lại còn nhiêu cỏ cây hoa 
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trái muôn màu bao quanh hơn các lâu đài trước nữa. Thây vậy, vua liền hỏi các 
thiện nghiệp của vi thiên thân đây diém phúc kia và Matali дар: 


536-39. 


540-44. 


Kia ngoc cung dang tóa dáy ánh sáng, 

Các dinh cao chát ngát dén tirng máy, 
Thuc uóng, dó án la liét, các nàng 

Thiên nữ diễm kiêu đủ tài múa hát, 

Bao hoa lá viền đôi bờ sông mát, 

Sala, xoài, mà-ca, táo rừng cao, 

Piyala, cườm thị, đào đỏ ngọt ngào, 

Vườn cây trái mọi nơi sinh quả quy, 
Matali nói di, ta hoan hy, 

Thiên nhân này đã tạo nghiệp lành gi, 

Nay hưởng lâu đài thiên lạc tràn trê? 
Matali, thân lái xe đáp lại, 

Nêu thiện nghiệp chín muói và mang trái: 
Một chủ nhà ở tại Mithilā, 

Hào phóng đem cho giếng nước, vườn hoa, 
Kéo nước cúng Thánh nhân lòng ngưỡng mộ, 
Y phục, thức uống ăn và tọa cụ, 

Mọi nhu câu, hòa hợp với chánh nhân, 
Người giữ ngày trai giới mỗi hai tuân, 
Mông tảm, mười tư, ngày rám tráng sáng, 
Thanh tinh buóc duóng, diéu thán, dó luong, 
Nên giờ đây an trú lạc thiên cung. 


Tả xong thiện nghiệp của vị này như vậy, thân tiếp tục lái xe đi đến một lâu 
đài băng ngọc giống lâu đài đầu tiên, và vua lại yêu cầu thần Кё các hành nghiệp 
của vị thiên thân đang hưởng lạc tại đây: 

545-48. Kìa ngọc cung đang chiêu đây ánh sáng, 


549-53. 


Cảnh nguy nga tráng lệ thật huy hoàng, 
Nhac du duong dang trói khüc thién duóng, 
Dàn ca tróng ám vang theo vü khüc, 

Ta chua từng tháy cảnh nào ngoạn muc, 
Ат thanh êm dịu quá chăng hé nghe. 
Lòng hân hoan, hãy nói, Matali, 

Các nghiệp lành những vi này tạo tác, 
Nay hạnh phúc trong thiên cung hoan lạc? 
Matali, thần điều ngự đáp lời, 

Nêu thiện duyên nay mang quả chín muôi, 
Một vi tại gia ở thành Ba-la-nai, 

Bồ thí nhiều vườn cây cùng giếng nước, 
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Kéo nước và dâng cúng Thánh nhân, 

Y phục, thức ăn, tọa cụ, vật cân, 

Lòng hòa hợp cùng thiện nhân chánh trực, 
Mỗi tháng hai lân giữ ngày trai 9101, 

Mông tám, mười tư cùng với ngày rám, 

Róng luong, diéu thán theo buóc Thánh nhán, 
Nay an trú trong lâu đài an lạc. 

Vừa lái thiên xa tiên lên, thần vừa chỉ một lâu dài băng vàng như mặt trời 
đang tỏa ánh sáng và theo lời thỉnh câu của nhà vua, thần ké các thiện nghiệp 
của vị thiên nhân đang an trú ở đây: 

554-55. Ngăm lâu đài kia sáng ngời ánh lửa, 

Đỏ như mặt trời đang lúc lên cao, 
Matali, lòng hoan hy nói mau, 

Thiện nghiệp gi thé nhân này vun xới, 
Nay an trú hưởng lâu đài trên thiên giới? 

556-60. Matali, thần điêu ngự đáp lời, 

Nêu thiện duyên nay mang quả chín muôi, 
Một chủ nhà xưa ở thành Xá-vệ, 

Giêng nước, vườn cây, rộng lòng bồ thí, 

Kéo nước dâng các Thánh với tín tâm, 

Thức uóng ăn và y phuc, tọa sàng, 

Vật cần thiết, tâm hòa, người chảnh trực, 

Mỗi tháng hai lần giữ ngày trai giới, 

Mùng tám, mười tư cùng với ngày răm, 

Rộng lượng, điều thân theo bước Thánh nhân, 
Nay an trú lâu đài dày hoan lạc. 

Trong khi thần Matali tả cảnh tám lâu đài này, Thiên chủ Sakka, Dai dé 
của chư thiên nghĩ răng Matali còn lâu lám mới trở vé nên đã phái một thiên tử 
nhanh chân khác di đưa tin triệu hồi. Matali nghe lệnh, һау không thé nào trì 
hoãn được nữa liền trong một thoáng nhanh như chớp, thân chỉ một lượt nhiều 
lâu đài và nêu cho vua thây những thiện nghiệp của các thiên nhân ở trong đó: 

561-62. Nhìn những lâu đài rực sáng trên không, 

Như tia chớp xuyên qua đám mây hông. 
Lòng hoan hy, Matali, hãy nói, 

Thiện nghiệp gi các vi này vun XỚI, 

Nén báy gió an huóng cánh thién duóng? 

563-64. Mãtali đáp lai dáng quân vương, 

Nêu thiện nghiệp chín muôi và mang quả, 
Sống hướng thiện, tín thành và thức giả, 
Thị hành những lời dạy của Đạo sư, 
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Nhờ sông như Phật Đại Giác dạy cho, 
Nay lên các thiên cung ngài đang ngắm. 

Sau khi đã chi cho nhà vua các lâu đài trên không, thần lên đường trở về yết 
kiến Thiên chủ Sakka với những lời này: 

565. Ngài đã thấy cảnh người lành, kẻ dữ, 

Giờ ta mau bái yết dáng Thiên Hoàng. 
Nói xong, thân tiếp tục lái xe đi và chi cho nhà vua xem bảy ngọn đôi bao 
quanh núi Sineru (Tu-di) làm thành một vòng tròn, rồi để giải thích cách vua 
hỏi Matali khi thây cảnh này, bậc Đạo sư nói: 
566. Khi Đại vương du hành lên thiên giới, 
Ngự thiên xa ngàn thiên mã kéo đi, 
Thấy những đỉnh non cao ngất đăng kia, 
Trên bién cả Sidà, ngài liền hỏi: 
“Núi đôi này là gi xin hãy nói?" 

567. Vừa được hỏi, thần khiến thiên xa đáp, 
Giải thích cho Nimi hiểu tận tường, 
Thiện nghiệp nào đã tạo tác ra sao, 
Déu trổ quả, ai làm thì được hưởng. 


568.  Nhiéu núi hùng vi Sudassana, 
Karavika, Isadhara, 
Yugandhaka,Nemindhara, 

Vinataka, Assakanna. 

569. Những núi này giữa bién cả Sida, 
Theo lớp hàng sừng sững núi dán cao, 
Là nơi chốn các Đại vương đang trú, 
Ngài tận mắt đang ngắm nhìn tuân tự. 

Rồi thân chỉ thiên giới của Tứ Đại Thiên Vương và tiếp tục đi cho đến lúc 
tháy các tượng thần Inda đứng sừng sững quanh dai thiên môn Cittaküta ở cõi 
trời Ba Mươi Ba. Thây cảnh tượng này, vua liên hỏi và Mãtali đáp lại. 

570-71. Cảnh đẹp tinh vi, tráng lệ, huy hoảng, 

Tượng thân Inda sừng sững thiên môn, 
Như thân hỗ đứng canh, ta nhìn kỹ, 
Matali, lòng ta đây hoan hy, 

Nói cho ta tên cảnh đẹp tuyệt vời? 

572-74. Màtali, thần điêu ngự đáp lời, 

Nêu thiện nghiệp chín muói nay mang trái: 
Cittaküta, nơi ngài chiêm bái, 

Công di vào cung Đại dé Thiên Hoàng, 
Đây đại môn quan của ngọn Mỹ Sơn, 
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Diễm lệ, huy hoàng, bao quanh sừng sững, 
Với tuong Inda như bây hó đứng. 
Mời Hiền vương vào chốn thanh tinh này! 
Nói xong, Matali dẫn vua vào trong và việc ây được tả lại như sau: 
575. Khi Đại vương ngự giá chiếc thiên xa, 
Được cả ngàn tuán mã kéo di qua, 
Nhà vua ngăm nơi chư thiên hội họp. 
Trong khi ngài đi ngang qua, ngăm nơi chư thiên hội họp tại Thiện Pháp 
đường, ngài liên hỏi và Mãtali đáp lại. 
576-77. Như mùa thu, trời cả một màu xanh, 
Tòa lâu đài ngọc bích hiện nguyên hình, 
Lòng hoan hy, Matali, hãy nói, 
Tên lâu dài mà ta dang chiêm bái? 
578-81. Mãtali, thân điều ngự đáp lời, 
Nêu thiện duyên đem quả tốt chín muôi: 
Đây Thiện Pháp đường chư thiên tụ tập, 
Trụ đứng nguy nga, công trình mỹ thuật, 
Tám bé xây băng ngọc bích, bảo trân, 
Tam Thập Tam thiên với dáng Ngoc hoàng, 
Dai dé Inda câu mong lạc phước, 
Cho trời, người mời Dai vương hãy bước, 
Chón diễm kiều, nơi trú ngu chư thiên! 


Các vị thiên lúc ấy đang ngôi đợi vua đến. Khi nghe tin, họ bước ra đón ngài 
với hoa huong cõi trời thơm tỏa ngào ngạt dén tận công Cittaküta ấy và mời 
ngài vào Thiện Pháp đường. Vua xuông xe vào sảnh đường, chư thiên mời ngài 
ngôi và Thiên chủ Sakka cũng ban tặng ngài đủ mọi hoan lạc của thiên giới. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc пау như sau: 
582. Chư thiên ngắm đức Vua vừa mới đến, 
Đông chào mừng vị khách quý Minh quân: 
Cung nghênh ngài! Thiên chủ га hân hoan, 
Được diện kiên, bên Sakka Thiên chủ, 
Chúng thiên đồng kính mời Minh quân ngự. 
583. Thiên chủ mời Đại để Videha, 
VỊ Minh quân ngự tri Mithilä, 
Vàsava liền tặng ngài tất cả, 
Thiên lạc và thỉnh Minh quân an tọa. 
584. Giữa các quân vương cai tri cõi đời, 
Xin cung nghênh Chúa té đến cung trời, 
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An trú với chư thiên, này Chúa té, 
Ngài sẽ được mọi ước nguyên như ý, 
Hưởng trường xuân nơi Tam Thập Tam thiên. 

Như vậy, Thiên chủ Sakka ban ngài các thiên lạc nhưng vua từ chối khéo 
và đáp lại: 

585. Ми khi ta được ngự giá xe tiên, 

Được tặng thêm bao của báu, bạc tiền, 
Những vật áy đều như đồ vay mượn, 
Do người khác ban cho minh thọ hưởng. 

586. Ta không màng những phúc lạc đặc ân, 

Nhận từ tay do kẻ khác phát phân, 

Các thiện nghiệp đều của ta duy nhất, 

Trên các nghiệp riêng, ta luôn vững chắc. 
587. Ta sẽ đi làm thiện nghiệp cho người, 

Bồ thí cúng dường ở khắp mọi nơi, 

Ta sẽ bước theo con đường giới đức, 

Tập phòng hộ và tự thân điều phục, 

Người thực hành như vậy sẽ hân hoan, 

Không còn lo phải gặp lúc ăn năn.”° 

Như vậy, bậc Đại sĩ thuyết pháp cho chư thiên với âm thanh ngọt như mật. 
Ngài ở lại đó bảy ngày theo ước tính của loài người, đem đến niêm hân hoan 
cho thiên chúng. Rôi đứng giữa các vị thiên thân, ngài nêu rõ công đức của 
Matali: 

588.  Matali, thần quản xa thiên giới, 

Là vị thân đặc biệt đã ban ân, 
Vị áy chi cho ta tháy rõ ràng, 
Nơi kẻ đữ, người lành đang cu trú. 

Rồi vua từ giã Thiên chủ Sakka, nói răng ngài muốn trở về hạ giới. Sau đó, 
Thiên chủ bảo: 

— Này hiền hữu Matali, hãy rước Đại vương Nimi vé thành Mithilã ngay 
lập tức! 

Xa giá đã sẵn sàng và vua đáp lại những lời chúc tụng thân hữu của chư 
thiên rôi từ tạ lên xe. Mãtali lái xe vé hướng Đông, đến thành Mithila. Dân 
chúng thây thiên xa, hoan hy biết vua đã trở về. Nhiều người vây quanh vua 
và hỏi ngài cảnh thiên giới. Ngài tả cho họ nghe cảnh an lạc của chư thiên 
và Thiên chủ Sakka, rồi khuyến dụ họ làm lành, bố thí để được tái sinh lên 
CỐI trỜI. 


30 Xem J. IV. 355, Sadhinajataka (Chuyện Đại vương Sadhina), số 8494; Vv. 71. Revativimanavatthu 
(Chuyện Іди dài cua Revaf); Pv. 83, Revatipetavatthu (Chuyện nga quy Revatt). 
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Sau đó, khi người thợ hớt tóc tháy sợi tóc bạc đầu tiên và báo cho ngài hay, 
ngài liền bảo gã cát sợi tóc bạc ây, rói ban cho gã một ngôi làng. Ngài muôn 
rời thé tục nên phong vương cho con ngài. Khi được hỏi tại sao ngài muốn xuất 
thé, ngài doc câu kệ: 

Kia tóc bạc trên đầu hiện ra, 

Cướp dán đời sóng tháng năm qua, 
Chúng là thiên sứ nhắc ta nhớ, 
Nay đến thời ta phải xuất gia. 

Và cũng như các vua trước, ngài xuất gia, vào sông trong vườn xoài, tu tập 
tứ vô lượng tâm rói khi mạng chung được sinh lên cõi Phạm thiên. 

Việc xuất ø1a của ngài được bậc Đạo sư tả trong vân kệ cuói cùng: 

589. Nimi, chúa tế Mithilā, 

Khi đã làm đại sự xuất gia, 
Ngài bước vào con đường Thánh hạnh. 
Bản thân chế ngự với thiên-na. 
Và con ngài, Vua Kāļārajanaka cũng xuất gia, châm dứt triéu đại của ngài. 
Жжжж 

Khi bậc Đạo sư thuyết giảng xong, Ngài nói: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai xuất thé mà Nhu 
Lai đã xuất thê trong đời trước. 

Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Lúc bây giò, Thiên chủ Sakka là Anuruddha (A-na-luật-đà), Matali là 
Ananda (A-nan), tám mươi bón vị vua là đệ tử đức Nhu Lai và Vua Nimi chính 
là Ta vậy. 


8542. CHUYÊN ĐƯỜNG НАМ VÍ ĐẠI 
(Mahãurmrmnagøajãfaka)°' (J. VI. 329) 


Vua Brahmadatta đến từ xa... 

Trong khi trú tại Ky Viên, bác Dao sư ké chuyện này liên quan đến sự viên 
mãn của trí tuê.?? 

Một ngày kia, các Ty-kheo ngồi tại pháp đường, tán duong sự viên mãn trí 
tuệ của đức Phật: 

— Này các Hiền giả, đức Phật Chánh Đăng Giác có trí tuệ thật quảng bác, 
thâm thúy, tinh tế, linh lợi, sắc sảo, đánh tan mọi tà thuyết. Chính nhờ thân lực 
đại trí của Ngài, sau khi quy phuc Bà-la-món Kütadanta và nhiều Bà-la-món 


3! Bán Tích Lan viết Ummaggajataka, sô 546. Bàn PTS viết Mahaummaggajataka, số 546. Bán Thái 
Lan và Campuchia viét Mahosadhajataka, só 542. Bán CST viét Umangajataka, só 542. 


32 Раййарағаті ( 33 18 SË 2x, trí tuệ ba-la-mật): Trí tuệ viên mãn. 
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khác, ân sĩ Sabhiya và nhiêu án sĩ khác, cường đạo Angulimàla cùng nhiều 
cường. đạo khác, dạ-xoa Alavaka cùng nhiều dạ-xoa khác, Thiên chủ Sakka 
cùng nhiều Thiên chủ khác, Bà-la-môn Baka cùng nhiều Bả-la-môn khác, v.v... 
khiên họ trở nên thuân hòa, không kiêu mạn. Ngài lại truyên Đại giới cho một 
sô đông ân sĩ và an trú họ vào Đạo và Quả. 

Bậc Đạo sư đi đến hỏi các Ty-kheo đang bàn luận gi, khi các vi nói cho 
Ngài biết, Ngài Бао: 

— Này các Ty-kheo, không phải bây giờ Nhu Lai mới có trí tuệ viên mãn mà 
ngày xưa, trước khi có được trí tuệ viên mãn, Như Lai cũng đã có đủ đại trí vào 
thời kỳ còn dang di tìm tué giác. 

Sau đó, Ngài kế một chuyện quá khứ. 

Жжжж 


Ngày xưa, có vị vua danh hiệu Vedeha trị vì Mithilà trong quốc độ Videha. 
Ngài được bón vị Hiền trí dạy về sự và lý, đó là Senaka, Pukkusa, Kävinda và 
Devinda. 

Lúc bây giờ, Bó-tát còn ở trong mẫu thai, vào một Бибі sáng sớm, vua 
chiêm bao tháy mộng như sau: Bốn cột lửa bừng sáng ở bốn góc hoàng cung 
cao như bức tường thành, ở giữa nỗi lên một tia lửa băng con đom đóm, bỗng 
chốc nó vượt cao quá bón ngon lửa kia và bùng lên đến tận Pham thiên 0101, 
soi sáng toàn cõi thé gian, прау đến một hột cải cũng được thấy rõ. Nhân giới 
và thiên giới liên đưa hương hoa ra cung kính cúng dường ngọn lửa ấy, rồi một 
đám đông đi xuyên qua ngọn lửa nhưng không bị cháy sợi tóc nào. Vua thây 
cảnh tượng ấy, giật mình kinh hãi ngồi dậy, suy đoán những điềm sắp xảy ra 
và đợi trời sáng. 

Bốn vị Hiển trí sáng hôm sau đến vẫn an vua, hỏi ngài có được an giác 
chăng. Ngài bảo: 

— Làm sao mà trám an giác được khi trẫm chiêm bao như vậy! 

Trí giả Senaka tâu: 

— Xin Đại vương đừng ngại, đó là móng lành, Đại vương sẽ được vinh quang. 

Rôi khi được yêu câu giải thích rõ, ông nói: 

— Tâu Đại vương, một vi Hiền trí thứ năm sắp ra đời sẽ vượt hăn chúng 
thân. Chúng thân nay nhu bốn cột lửa, nhưng ở giữa chúng thần sẽ phát ra cột 
lửa thứ năm là bậc Vô Thượng Si, chiêm vị trí tôi cao trong cõi nhân thiên. 

— Thé vị áy bây giờ ở đâu? 

— Tàu Dai vương, уі ду hoặc sẽ xuất hiện hoặc sẽ sinh ra từ mẫu thai. 

Vị này nói nhu vậy dựa vào tài nghệ của minh, y nhu đã tháy băng Thiên 
nhãn thông nên tir đó vua nhớ kỹ những lời ây. 
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Lúc bây gió, Ó bôn công thành Mithila có bón thi trán goi là Dóng trán, 
Nam trấn, Tây trân và Bác trán. Ở Đông trân có một phú thương tên gọi 
Sirivaddhaka? và bà vợ tên là Sumanadevi."* Vào ngày vua nám móng ây, bậc 
Dai sĩ từ cõi trời Ba Mươi Ba xuống nhập thai mẹ và một ngàn vị thiên tử cũng 
từ thiên giới xuống đầu thai vào gia đình các phú thương ở trong làng ấy. 


Sau mười tháng, bà Sumanàdevi sinh một người con trai có màu da như 
vàng ròng. Lúc ây, Thiên chủ Sakka phóng tầm mặt nhìn xuống thê gian, thấy 
bậc Đại sĩ ra đời, ngài nghĩ răng phải thông báo cho khắp cõi nhân thiên biết 
vị Phật tương lai đã ra đời. Ngài liền xuất hiện khi hài nhi vừa sinh ra, đặt một 
nhánh cỏ thuốc vào tay hài nhi rôi trở vé thiên giới. Bậc Đại sĩ năm chặt nhánh 
có trong tay và khi ngài ra đời từ bụng mẹ, mẹ ngài không tháy đau đớn chút 
nào cả, ngài ra đời nhẹ nhàng như nước tuôn ra từ bình thánh lễ. Khi mẹ ngài 
trông tháy nhánh cỏ thuốc trong tay ngài, bà liên nói: 

— Này con, con cám vật gi thé? 

Ngài đáp: 

— Thưa mẹ, đó là cỏ thuốc. 

Ngài đặt nó vào tay mẹ và bảo bà cát lây dé dành cho bát cứ người nào bị 
bệnh, dù đó là bệnh gì. Lòng đây hoan hỷ, bà mẹ liền nói chuyện này với phú 
thương Sirivaddhaka vốn đã bị bệnh nhức đầu trong bảy năm qua. Ông sung 
sướng tự nhủ: “Hài nhi này sinh ra từ bụng mẹ đã cầm cây thuốc và vừa ra đời 
đã trò chuyện cùng mẹ. Cây thuóc do một bác tài trí siêu phàm như vậy trao cho 
chắc phải có đại công lực.” 

Thé là ông chà cây thuốc vào hòn đá mài rói thoa một ít lên trán, lập tức 
chứng nhức đâu deo đăng ông trong bảy năm qua liên tiêu tan như nước lăn 
khỏi lá sen. Vô cùng sung sướng, ông kêu to: 

— Đây là cây thuốc thân! 

Tin tức lan truyền khắp nơi răng bậc Đại sĩ ra đời với cây thuốc thân trong 
tay, khiến bệnh nhân kéo đến tấp пар tại nhà vị phú thuong xin thuốc. Họ lây 
một ít đem cho các bệnh nhân, chà lên đá mài, trộn với nước, hé thân của bệnh 
nhân nào đụng đến thuốc thân déu lành bệnh cá nên các bệnh nhân hân hoan 


ra đi loan truyền tin về công lực kỳ điệu của thần dược trong nhà phú thương 
Sirivaddhaka. 


Vào ngày đặt tên hài nhi, vi phú thương nghĩ thâm: “Con ta không cán 
phải được đặt tên theo dòng họ tó tiên mà lúc được sanh ra đã câm cây thuốc, 
vậy phải để con ta mang tên cây thuôc mới được”, và ông liền đặt tên con là 
Mahosadha (Đại Dược Thảo). Rói ông lại nghĩ thầm: “Con ta có được đại công 
đức như thế, chắc không ra đời một mình đâu, chắc còn có nhiều hài nhi khác 


33 Bán CST viết Sirivaddhana. 
Bản CST viết Sumanadevi. 
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cũng ra đời củng một lượt.” Khi hỏi thăm, phú ông nghe được cả ngàn hải nhì 
khác cùng ra đời một lượt với con mình, ông liên gởi cho chúng y phục đẹp, gởi 
chúng cho nhũ mẫu và quyết định rằng những hài nhi kia sẽ là người hầu cận 
của con ông. Ông cử hành một đại lễ dành cho bậc Đại sĩ cùng các hài nhi kia, 
diém trang cho chüng thát dep và ngày ngày dén choi düa vói ngài. Bác Dai si 
vui đùa và lớn lén cùng với các trẻ kia. 

Khi được bảy tuôi, ngài xinh đẹp như một pho tượng băng vàng. Những lúc 
ngài chơi đùa với đám trẻ trong làng, các bây voi, ngựa thường đi ngang qua 
cản trở trò chơi, hoặc đôi khi đám trẻ bị mệt nhọc vì mưa năng. Một ngày kia 
khi họ đang vui chơi, thình lình một cơn bão trái mùa chợt đến, bậc Đại sĩ lúc 
ây manh nhu voi, thấy vậy vội chạy vào nhà, đám trẻ kia chạy theo vào, va váp 
chán nhau, té ngã sưng trây đầu gói, v.v.. . Ngài liền nghĩ thâm: “Ta phải xây 
một giải trí trường tại đây, ta không thể chơi kiểu này mãi được.” Ngài liền bảo 
đám trẻ kia: 

— Ta hãy xây một giải trí trường tại đây dé có thé vào đó đứng, năm, ngồi 
những lúc mưa gió, oi nông. Vậy các bạn hãy đem mỗi người một đông tiền 
lại đây! 

Đám trẻ kia vâng lời và bậc Đại sĩ mời một thợ cả đến trao số tiên một ngàn 
đồng và nhờ ô ông ta xây một sảnh đường tại đó. Người thợ cả nhận lời, lây một 
ngàn đồng, đồn cây, dám nén, san bằng mặt đất, dựng cột và giăng dây do. Bậc 
Đại sĩ không hài lòng với cách giáng dây này nên ngài phải dặn người thợ cả 
giăng dây thê nào cho phù hợp ý ngài. Người ây nói: 

— Lão giăng dây theo kinh nghiệm hành nghê của lão thôi, chứ lão không 
biết làm cách khác. 

— Nêu lão không biết nhiêu như vậy thì làm sao lão nhận tiền của ta mà xây 
nhà cho được? Vậy lão hãy mang dây lại đây, ta sẽ giăng và chỉ cho lão thây! 

Ngài bảo ông mang dây lại rói chính ngài tự giăng lấy nhu thé thiên tử 
Vissakamma đã thực hiện trước đây vậy. Xong ngài hỏi người thợ mộc: 

— Thé lão có biết giăng cách này không? 

— Thưa ngài, lão không biết. 

— Thé lão có thé làm theo lời ta chỉ dẫn không? 

— Thưa ngài, được. 

Bậc Đại sĩ liên sắp đặt sảnh đường có một phân là nơi cư trú cho những 
người không chốn nương thân, một phân là nơi cư trú cho các phụ nữ nghèo 
khó sanh con, một phán là nơi cư trú cho các khách là Sa-món, Bà-la-môn, một 
phân khác dành cho các khách nam nhân, một phân khác dành cho các khách 
thương buôn đến sắp xếp hàng hóa. Mỗi phòng đều có cửa lớn thông ra ngoài. 
Bậc Dai sĩ cho làm sân choi tròn dành cho các trò giải trí, một nơi phân xử và 
một phòng lớn dé làm thánh lễ. 
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Khi công việc đã hoàn tật, ngài triệu tập các họa sĩ lại và chính ngài xem 
họ họa hình thật đẹp để trang hoàng sảnh đường chăng khác nào thiên cung 
Sudhamma [của Thiên chủ Sakka]. Ngài vẫn nghĩ rằng cung điện ây chưa hoàn 
hảo: “Ta phải cho xây một hồ nước mới được.” Ngài liền ra lệnh đào đất và bàn 
luận việc này với một kiến trúc su. Sau đó, ngài trao tiền bảo ông ta xây một 
hồ nước có một ngàn lỗi di và một trăm bến tám. Mặt hó phủ đầy năm loại hoa 
sen rực rỡ chăng khác nào hồ Nanda. Trên bờ, ngài trông nhiều loại cây đang 
đơm hoa kết trái và hoa viên trông chăng khác nào vườn thiên lạc Nandana. 
Gần sánh đường, ngài dung lên một nơi dé cúng dường các bác tu hành dù là 
Sa-môn hay Bà-la-môn cùng các lữ khách hay dân chúng từ các làng lân cận. 

Những việc làm của ngài gây tiếng vang khắp nơi, khiến dân chúng tụ tập 
tại sánh đường. Bậc Đại sĩ thường ngôi đó bàn luận chánh tà trong các việc 
thiện ác của các đoàn người đến xin ở lại đây. Ngài phán xét từng trường hợp 
và thời kỳ ду chăng khác nào thời một đức Phật xuất hiện tại thế gian. 

Lúc bây giờ, khi mãn hạn bảy năm, Vua Vedeha nhớ lại bốn vị Hiền trí 
đã bảo răng một vị Hiền trí thứ năm sẽ ra đời vượt lên hắn bốn vị ây về tài trí, 
và tự nhủ: “Thế vị này hiện nay ở đâu?” Vua liền phái bốn vị cận thần ra bốn 
công thành, ban lệnh cho họ di tìm vị Hiên trí ду. Khi họ ra ba công thành kia, 
họ không tìm thây bậc Đại sĩ; nhưng khi ra phía Đông môn, vị cận thần thấy 
sảnh đường ду cùng nhiều tòa nhà khác nén tin chắc rằng chỉ có bậc Hiền trí 
mới xây dựng lâu đài này hoặc bảo dân chúng xây dựng lên như vậy liền hỏi 
công chúng: 

— Vị kiên trúc sư nào đã xây lên sảnh đường này? 

Dân chúng đáp: 

— Sành đường này không phải do một kiến trúc sư nào xây mà do sự hướng 
dẫn băng tuệ lực của bản thân bậc Trí già Mahosadha, con trai của phú thương 
Sirivaddhaka. 

— Bậc Trí giả ây bao nhiêu tuôi? 

— Cậu áy vừa tròn bảy tuói. 

Vị cận thân suy xét lại mọi biến cỗ xảy ra từ ngày vua chiêm bao đến nay 
và tự nhủ: “Chuyện này ứng với chiêm bao của vua rói, đây quả là bậc Trí giả 
ây” liền sai sứ giả dâng sớ trình vua: 

— Tâu Bé ha, bậc Trí giả Mahosadha, con trai của phú thuong Sirivaddhaka 
ở ngôi làng Yavamaj JJhaka phía Đông, nay lên bảy tuói, đã thiết ké, bảo xây một 
sảnh đường cùng hoa viên và hô nước như vậy; tiêu thần đem cậu bé ây đến yết 
kiên Đại vương được chăng? 

Khi nghe váy, vua vô cùng hoan hy, truyén mời Senaka đến. Sau khi ké lại 
sự việc, vua hỏi ông xem có nên triệu vị Trí giả ây đến chăng. Nhưng ông ganh 
tị với vị Trí giả ây liên đáp: 
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— Таџ Đại vương, ta không nén gọi một người nào là “trí giá" chỉ vì người 
ây ra lệnh bảo xây những sảnh đường, v.v... Ai cũng có thể ra lệnh xây như vậy 
cả. Đó chỉ là việc nhỏ! 

Khi vua nghe vậy, nhủ thâm: “Chắc phải có lý do nào đây”, rồi ngài im 
lặng. Ngài gửi tin đặn vị cận thần phải ở lại nơi ấy một thời gian và quan sát vị 
Trí giả ду thật kỹ lưỡng. Vị cận thân ở lại đó thăm dò mọi hành vi của vị Trí giả. 

Và sau đây là một loạt các cách thử tài hay cuộc thăm dò. 


I. DO TÀI CẬU BÉ BẢY TUỔI 

1. MIÉNG THIT 

Một ngày kia, khi bậc Dai si di dén giải trí trường, một con dièu hâu tha đi 
một miéng thịt từ chiếc bàn đồ té bay vụt lên không, vài người thây vậy định bắt 
nó thả miếng thịt xuống nên đuôi theo nó. Con diều hâu bay đủ hướng, khiến 
họ nhìn lên đuổi theo nó, vấp vào đá, v.v... trượt ngã, mệt nhoài. Bậc Trí giả 
liền bảo họ: 

— Ta sẽ làm cho nó thả miếng thịt xuống. 

Họ liền yêu cầu ngài làm ngay. Ngài bảo họ nhìn lên rồi chính ngài cũng 
nhìn lên và chạy nhanh như gió giám lén bóng con diều hâu, võ tay thật lớn. 
Nhờ uy lực của ngài, âm thanh ấy dường như xuyên thủng bụng dièu háu khiến 
nó kinh hoàng thả miếng thịt xuống. Bậc Đại sĩ canh chừng theo cái bóng nó 
rớt xuống, chụp lây miếng thịt ở trên không trước khi nó chạm dát. Dân chúng 
Һау việc hy hữu như vậy, reo hò vỗ tay vang dội. 

Vi cận thần nghe tin ấy liền gởi só về dâng vua, Кё chuyện vi Trí giả dùng 
phương tiện bát con dièu hâu thả miếng thịt. Vua được tin, hỏi Senaka có nên 
triệu hồi bậc Trí giả vé triều không. Senaka suy nghĩ: “Nếu nó về đây, ta sẽ mát 
hết vinh quang và đức vua sẽ quên ta mát. Thôi, ta không thé dé đức vua mang 
nó về đây duoc!” Thê là vì ganh tỊ, ông bảo: 

- Không thê gọi là “trí giả” chỉ vì một việc như vậy, đó chỉ là việc nhỏ. 

Vua muốn thật chí công vô tư liền ra lệnh nhăn vị cận thân phải thử thách 
ngài thêm nữa. 


2. ĐÀN BÒ 


Một người dân ở làng Yavamajjhaka phía Đông mua một sô con bò từ làng 
bên cạnh đem về nhà. Hôm sau, người ây dem dàn bò ra đông cho ăn có ròi cưỡi 
một con dạo chơi. Khi mệt mỏi, anh ta ngôi xuống đất ngủ say, một tên trộm 
xuất hiện mang đàn bò đi mát. Khi thức dậy chăng thây đàn bò đâu, nhưng khi 
nhìn quanh, người ấy thấy tên trộm dang chạy trốn. Anh ta nhảy tới kêu одо: 


— Ngươi đem đàn bò của ta đi đâu? 
— Đây là đàn bò của ta, ta muón đem đi đâu mặc ta. 
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Một đám người xúm lại nghe đâu khẩu. Bậc Trí giả nghe tiếng ón ào lúc 
bọn ho đi ngang qua cửa sảnh đường, ngài cho mời họ vào. Khi ngài thây dáng 
điệu của họ, ngài biết ngay a1 là tên trộm còn a1 là chủ nhân thật sự của đàn bò. 
Nhung dù ngài biệt chắc nhu vậy, ngài vân hỏi ho dang tranh cãi điều gì. Chủ 
nhân đàn bò bảo: 

— Tôi mua đàn bò của người kia ở một làng nọ, tôi đem chúng vé nhà rói 
cho ra đông ăn cỏ. lên trộm này thây tôi không canh chừng kỹ liên đên dát nó 
di. Nhìn quanh tôi thây gã liên chay theo bát lây. Dân ở làng kia biết tôi mua 
bò và mang vê. 

Tên trộm đáp: 

— Người này nói dói, dàn bò sinh ra trong nhà tôi. 

Bậc Trí giá nói: 

— Ta sẽ xử vụ này công bình, các anh có nghe ta xử chăng? 

Họ đều hứa sẽ tuân theo. Thé là tự nhủ răng ngài sẽ chiếm được lòng dân 
chúng, ngài hỏi tên trộm trước tiên: 

— Anh cho đàn bò ăn thức gì? 

— Chúng uống nước cháo cùng ăn bột mè và đậu. 

Ngài lại hỏi chủ nhân thật sự, người này đáp: 

— Thưa Tôn ông, nhà nghèo như kẻ hèn đây, làm gi có cháo cùng các thức 
kia, kẻ hèn chỉ cho bò ăn cỏ. 

Bậc Trí giả liên triệu tập một đám người lại, bảo họ đem lá kê vàng đến, 


nghiên nát trong cối, trộn VỚI nuóc rói cho bò ăn, chúng liền nôn ra toàn cỏ. 
Ngài chỉ cho đám đông thấy rồi hỏi tên trộm: 


— Anh có phải kẻ trộm hay không? 

Gã liên thú nhận mình chính là tên trộm. Ngài bảo gã: 

— Thôi, từ nay đừng phạm tội như thế nữa! 

Nhưng quân hâu của Bó-tát mang gã ra ngoài và đập tay chân, làm cho gã 
kiệt sức. Ngài liên khuyên răn thêm: 

- Nỗi khô đau này đến với anh trong đời hiện tại nhưng đời sau anh sẽ chịu 
cực hình ở nhiêu địa ngục nữa. Vậy từ nay, anh phải từ bó ác hanh như vậy di! 

Rôi ngài day gã ngũ giới. 

Vị cận thân dâng sớ tâu việc này, vua lại hỏi ý Senaka nhưng ông khuyên 
vua nên chờ đợi: 

— Đây chỉ là việc nhỏ về việc đàn bò, ai cũng có thé xử được. 

Vì muốn công bình, vua ban lệnh như trước. 


Các trường hợp sau đây cũng được hiểu như vậy, ta cứ theo thứ tự từng 
chuyén mót. 
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3. DAY DEO BẰNG CHÍ 

Một người đàn bà nghèo buộc nhiều sợi chỉ màu lại làm thành sợi dây 
phục sức deo có. Bà cởi nó ra dé trên áo quân khi xuống tám trong hồ mà bậc 
Trí giả đã cho đào. Một cô gái tháy vậy đem lòng thèm muốn, cám sợi dây 
lên bảo: 

— Me ơi, dây deo có này đẹp quá, giá bao nhiều, con muón làm cho con mót 
sợi. Me cho con deo thử ở cô dé biết chắc cỡ nào nha mẹ? 


Bà kia cho phép cô gái, cô liền đeo vào và chay mát. Bà già vội nhảy ra khói 
nước, mặc áo quần đuôi theo cô gái, chụp lây áo cô ta, thét lên: 

— Cô lây sợi dây phục sức của ta mà chay đi đâu? 

Cô kia đáp: 

— Tôi không lấy cái gì của bà са, dây này tôi vẫn đeo trên cô lâu nay. 

Một đám đông tụ lại xem khi nghe chuyện cãi cọ. Bậc Trí giả đang nô đùa 
cùng lũ trẻ, nghe họ cãi nhau khi đi ngang qua sảnh đường liền hỏi chuyện gì 
gây ôn ào. Khi biết nguyên nhân vụ cãi cọ, ngài cho gọi cả hai vào, nhìn dáng 
điệu ngài biết ngay ai là kẻ cắp liền hỏi họ có chịu nghe theo ngài xét xử không. 
Cả hai đều bằng lòng, ngài hỏi kẻ cắp: 

— Cô dùng hương gi dé tâm vào sợi dây deo cô này? 

Cô gái đáp: 

— Tiện nữ luôn luôn dùng hương tông hợp gồm nhiều thứ huong pha trộn 
(sabbasamhäraka) dé tâm vào nó. 

Rôi ngài lại hỏi bà kia, bà liên đáp: 

— Một người nghèo như lão làm gì có hương tông hợp đó? Lão chi tám nó 
với huong hoa pIyangu (cây kê vàng) mà thôi. 

Bậc Trí giả bảo đem dén một bình nước và thả dây vào trong, rói ngài cho 
goi một người bán nước hoa đến ngửi bình nước dé nhận ra mùi gi, gã liền nhận 
ra ngay mùi hoa piyangu và đọc bài kệ đã từng dua ra trong chương I, Cáu hỏi 
về hôn hợp đủ loại hương:°Š 

Chàng có mùi hương của bá hoa, 
Chỉ kangu cứ thoảng bay ra, 

Nữ nhân ác độc kia gian dối, 

Bà lão nhà quê nói thật thà. 

Bậc Đại sĩ nhờ người công bố cho dân chúng biết sự việc như thế xong hỏi: 
"Chi là kẻ cáp phải không?” Rồi ngài bắt cô gái kia phải nhận tội. Từ đó, ngài 
nói tiéng là khôn ngoan, tài trí. 


35 Xem J. I. 424, Sabbasarhhärakapañha (Câu hỏi vé hỗn hợp đủ loại hương), số $110. 
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4. SỢI CHÍ 

Một người đàn bà kia thường đứng canh ruộng bông vải. Một bữa nọ, chị 
ta lây một ít SỢI đẹp cuộn thành quả câu, dệt trên vat áo. Lúc di vé làng, chi ta 
nghi thám: “Ta xuóng tám trong hô của bậc Trí giả mới được”, rôi chi ta đặt 
quả câu trên áo, bước xuông hô tăm. Một người đàn bà khác thây vậy sinh lòng 
thèm muôn, bảo: 

— Quả cầu chỉ này đẹp quá, chị cuộn lây phải không? 

f Chita bát nhẹ ngón tay, đặt quả cầu trên vạt áo nhu thé muôn xem thật kỹ 
rôi bó đi. Phân còn lại [của chuyện này | cũng theo cách thức như các chuyện 
trước đây. 

Bậc Trí giả hỏi kẻ cắp: 

— Khi cuộn quả câu này, chị bỏ gi vào trong đó? 

Chị ta trả lời: 

— Thưa ngài, một hột bông vải. 

Rồi ngài hỏi người kia, chi ta đáp: 

— Thưa ngài, một hột timbaru (cây cuóm thi). 

Khi đám đông đã nghe hai người nói xong, ngải tháo quả câu, lây ra một hột 
timbaru bên trong, khién cho kẻ cáp phải thú nhận tội. Đám đông vui vẻ reo hò 
trước cảnh xử kiện của bậc Trí giả. 

5. ĐỨA CON TRAI 

, Một người đàn bà kia dem con trai di xuống hó của bậc Trí giả tăm rửa. Khi 
tắm con xong, chị đặt con năm trên áo minh rôi di tăm. Lúc ây, một nữ quy da- 
xoa thây đứa bé nên muôn ăn thịt liên пат áo người đàn bà và hỏi: 

— Này chi bạn, cháu xinh quá, con trai chị đây phải không? 

Rồi nó hỏi xem nó có thé cho đứa bé bú không. Khi người me băng lòng, 
nó liên ám đứa bé lén chơi đùa một lát rôi chay mát. Bà mẹ rượt theo chụp lây 
nó, la lên: 

— Này chi, chi mang con tôi đi đâu? 

Con quỷ cái дар: 

— Sao chị dám đụng vào đứa bé này? Nó là con tôi mà. 

. Họ vừa cãi cọ vừa di ngang qua cửa sảnh đường, bậc Trí giá nghe tiếng 
ôn ào liên cho gọi họ và hỏi chuyện. Nghe xong, mặc du nhìn thây đôi mát đỏ 
không chớp của nữ yêu tinh, bác Trí giả biệt ngay ai là con quy cái, ngài cũng 
hỏi họ có chịu nghe theo lời ngài xét xử chăng. Khi họ đông ý nghe theo, ngài 


liền vẽ một đường thăng, đặt đứa bé lên, bảo con quỷ năm tay đứa bé và người 
mẹ nắm chân nó. Rồi ngài báo: 


— Năm lây nó mà lôi di, kẻ nào lôi được nó vé phía mình là con của mình. 
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Cả hai đều lôi kéo, đứa bé bị đau òa khóc to. Người me đau lòng nhu cắt 
đành đê đứa bé bị lôi đi và đứng khóc. Bậc Trí giả hỏi đám đông: 

— Này, chính lòng mẹ mới thương yêu con mình hay lòng của kẻ không phải 
là mẹ? 

Họ đáp: 

— Chính lòng mẹ mới yêu thương con mình. 

— Thé người năm chặt đứa bé là me nó hay người dé cho nó bị lôi di là 
mẹ nó? 

Họ đáp: 

— Người dé cho nó bị lôi di, thưa bậc Trí giả. 

— Các nguoi có biết kẻ trộm đứa bé là ai chăng? 

— Thưa bậc Trí giả, chúng tôi không được biết. 

— Nó là con quy cái bắt trẻ con dé ăn thịt. 

Họ hỏi làm thé nào ngài biết được như vậy, ngài đáp: 

— Ta nhìn tháy đôi mắt đỏ của nó, nó lại không dó bóng xuống đường, tính 
tình táo tợn và tàn nhân nữa. 

Rồi ngài hỏi nó là ai, nó thú nhận chính là quy cái. 

— Tại sao ngươi bắt đứa bé? 

— Thưa ngài, để ăn thịt. 

— Ngươi thật ngu muội quá, đời trước ngươi đã phạm tội nên phải sinh làm 
yêu quy, nay lại vân tiép tục gây tội, thật mê mờ quá! 

Rôi ngài day nó giữ ngũ giới và khuyên: “Từ nay trở di, ngươi đừng tạo 
nghiệp ác nữa” xong thả cho nó di, còn người mẹ nhận được đứa con thì chúc 
tụng ngài: 

— Xin câu chúc ngài trường thọ! 

Rồi chị ám con vé. 


6. NGƯỜI LUN 

Có một người đàn ông tên gọi Сојака[а? (người lùn den). “Gola” nghĩa là 
người lùn bé bởi vì thân hình lùn tit và “kala” vì màu da den bóng. Người ây làm 
việc trong nhà kia bảy năm liên, cưới được cô vợ tên là Dighatala (cây bôi cao). 

Một ngày kia, anh ta bảo vợ: 

— Này hiển thé, nàng hãy làm bánh, thức ăn rồi chúng ta về thăm cha me. 

Lúc đầu, người vợ phản đôi dự định này, bảo chóng: 

— Cha me chàng bi làm sao à? 


36 Bán CST viết Gotakàla. 
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Nhưng sau khi người chồng nài ni ba lần, cũng bảo được vợ làm bánh, thức 
ăn, đem thêm một sô thuc phám đi đường và quà biếu rói cùng vợ lên đường. 
Trên đường đi, anh ta đến một dòng sông không sâu lắm nhưng cả hai đều sợ 
nước nên không dám lội qua, chỉ đứng trên bờ. 


Вау 010, CÓ mót người nghèo khô tên Dighapitthi (lưng dài) đi dọc bờ sông 
đến nơi này, họ liền hỏi người ấy sông sâu hay cạn. Thây họ sợ nước, anh ta bảo: 


— Sâu lắm và đây loài cá ăn thịt. 

— Thé làm sao ông qua sông được? 

— Ta đã kết bạn với cá sâu và thủy quái ở đây nên chúng không hại ta. 

Họ bảo: 

— Vậy xin Tôn ông đem chúng tôi qua sông với. 

Khi người áy bằng lòng, họ cho anh ta bữa com. Xong bữa, anh ta hỏi họ sẽ 
đem ai qua trước. Golakala bảo: 

— Xin đem tiểu muội qua trước rôi tiểu đệ sẽ qua sau. 

Người ây nhận lời, đặt nàng ngồi trên vai, câm lẫy thực phẩm đi đường, quả 
biéu và bước xuống dòng sông. Khi đã đi được một lát, anh ta cúi người ngôi 
хир xuông và lom khom đi. Golakala đứng trên bờ thấy vậy, nghĩ thầm: “Dòng 
sông này chắc phải sâu lắm, một người cao như anh ta mà còn khó khăn vậy 


thay, huóng gi ta chắc không thé nào qua được.” Khi người kia đem người dàn 
bà ra đến giữa dòng, anh ta bảo nàng: 


— Nương tử ơi, ta sẽ yêu quy nàng, nàng sẽ sông đời cao sang, mặc gám vóc 
lụa là, đeo nữ trang ngọc vàng, có kẻ hâu người hạ, chứ gã lùn tit kia làm gi cho 
nàng được? Xin nàng hãy nghe tai 

Nàng nghe anh ta nói êm tai nên không còn yêu chóng nữa mà mê mán ngay 
kẻ xa la này, nàng băng lòng và bảo: 

— Néu chàng khóng bó thiép, thiép xin váng lói chàng. 

— Nương tử ơi, dù nàng có nói gi ta cũng sé yêu thuong nàng. 

Thé là khi họ sang bờ bên kia, họ vui thú cùng nhau, bỏ roi Golakala bên 


bờ. Trong lúc anh ta đứng trông chừng thì họ án hết lương thực và ra đi. Anh 
ta thấy vậy liên nghĩ: 


— Chúng đã kết bạn với nhau và bỏ ta mà chạy trốn! 

, Trong khi chay lui chạy tới, anh ta mới bước xuống nước một khoảng liền 
thói lui vi sợ hãi, nhung vì lòng cám giận cách ăn ở của bon kia, anh ta tuyệt 
vọng nhảy ùm xuông nước và bảo: 

— Một là sống, hai là chết! 

Và khi xuóng nuóc rói anh ta mói biét nuóc quá can. Thé là anh ta lói qua, 
vừa đuôi theo chúng vừa la to: 

- Tên trộm khốn nạn kia, ngươi đem vợ ta đi đâu? 
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Người kia đáp: 

— Này gã lùn khốn nạn, sao lại vợ ngươi? Vợ ta chứ! 

Rôi năm có người lùn ném ra xa. Người lùn chup tay Dighatala hét to: 

— Ngừng lại, nàng đi đâu đây! Nàng là vợ ta, ta cưới được nàng sau bảy năm 
làm lụng tại nhà kia mà. 

Họ đang cãi cọ như vậy thì vừa đến sảnh đường, một dám đông tu lại xem. 
Bậc Trí giả hỏi chuyện gì gây ôn ào, ngài hỏi họ có chịu nghe ngài xử kiện 
chăng. Khi họ đều băng lòng, ngài gọi Dighapitthi lại hỏi tên xong hỏi tên vợ 
nhưng người này không biết nên nói một tên khác. Rôi ngài hỏi tên cha mẹ, anh 
ta đáp được nhưng khi ngài hỏi tên cha mẹ vợ thì anh ta cũng không biết nên 
đã nói một tên khác. 

Ngài sắp đặt câu chuyện của người này xong và cho lui ra. Rồi ngài cho goi 
người lùn vào và cũng hỏi tên họ như vậy. Người này biết hết nên trả lời đúng 
cả. Ngài lại bảo anh ta lui ra rồi cho gọi Dighatala vào hỏi tên nàng, nàng đáp 
được nhưng khi hỏi tên chồng, nàng không biết nên nói sai. Khi hỏi tên cha 
nàng, nàng đáp đúng nhưng khi được hỏi tên cha mẹ chóng, nàng đáp bừa và 
nói sai. Sau đó, bậc Trí giả cho gọi hai người vào và hỏi đám đông: 

— Câu chuyện của người đàn bà này hợp với Dighapitthi hay Golakala? 

Họ đáp: 

— Hợp với Golakala, thưa bậc Trí giả. 

Rôi ngài tuyên án: 

— Người này là chóng chị ta, người kia là kẻ trộm. 

Khi ngài hỏi lại gã: “Ngươi là kẻ trộm phải không?” Gã thú nhận: “Dạ phải, 
thưa ngài, con là kẻ trộm.” Sau khi nhận được người vợ của mình nhờ sự phân 
xử của bậc Trí giả, Golakala ca ngợi bác Dai sĩ rôi đem vợ đi. Bậc Trí già bảo 
Dighapitthi đừng làm như vậy nữa. 


7. CÓ XE 


Một ngày nọ, một người dàn ông dang ngôi trên xe ngựa bước xuóng dát 
dé rửa mặt. Vừa lúc à Ấy, Thiên chủ Sakka đang xem xét thê gian, khi ngài thây 
bậc Trí giả liền quyết định làm cho thế nhân biết được uy lực và tài trí của 
Mahosadha, đức Phật trong thời vi lai. Vi thê, ngài giáng thé, già dang dàn óng 
theo sau chiếc xe, giữ phán đuôi xe. Người ngôi trên xe hỏi: 


— Anh đến đây làm gi? 

Ngài đáp: 

— Thưa Tôn ông, dé hầu hạ Tôn ông. 

Người ây băng lòng ngay và xuống xe, qua bên đường đi tiêu tiện. Lập tức 


Thiên chủ Sakka lên xe phóng di mát. Người chủ xe xong việc trở lại, thây 
Thiên chủ Sakka phóng xe chạy trốn liên đuôi theo và la to: 
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— Ngừng lại, ngừng lại, anh đem xe của ta đi đầu? 

Thiên chủ đáp: 

— Xe của ông là cái nào kia chứ, đây là xe của ta mà! 

Vừa cãi cọ, họ vừa chạy ngang qua cửa sảnh đường. Bậc Trí giả hỏi: 

— Chuyện gi thế? 

Và ngài cho mời Thiên chủ vào. Khi Thiên chủ vào, nhìn dáng điệu oai vệ 


và đôi mặt không chớp của ngài, bậc Trí giả biết ngay là Thiên chủ Sakka và kẻ 
kia là chủ xe. Tuy thế, ngài vẫn hỏi nguyên do cuộc cãi vã và bảo họ: 


— Các vi có chịu nghe ta xét xử chăng? 

Họ đông đáp: 

— Thưa vâng. 

Ngài tiếp tục nói: 

— Ta sẽ làm cho xe chay, cả hai vi đều phải giữ phần sau xe và chạy theo, 
người nào là chủ chiéc xe sẽ không buông ra, còn người kia sẽ buông. 

Xong ngài bảo một người lái xe, còn hai người kia giữ phần sau xe và chạy 
theo. Chủ xe chạy được một quãng thì buông ra và dừng lại, còn Thiên chủ 


Sakka vẫn tiếp tục chạy theo xe và còn quay về cùng xe. Bậc Trí giả bảo với 
đám đông: 


— Người này mới chạy một lát đã buông ra và dừng lại, còn người kia chạy 
đến cùng với chiếc xe rồi còn quay vé cùng xe nữa mà lại chăng đô một giọt mô 
hôi nào trên thân, không thở dốc, không sợ sệt gì cả, đôi mắt lại không chớp. 
Đây chính là Thiên chủ Sakka, Dai dé của chư thiên. 


Rôi ngài hỏi: 

— Thưa ngài, có phải ngài là Thiên chủ chăng? 

— Chính phải, thưa bậc Trí giả. 

— Thé ngài đến đây làm gì? 

— Dé làm rang danh tài trí của ngài, thưa bậc Trí giả. 

Ngài khuyên: 

— Vậy thì xin Thiên chủ chó làm như vậy nữal 

Bấy giờ, Thiên chủ Sakka xuất lộ oai thân bằng cách đứng lơ lửng trên 
không, tán thán bậc Trí giả: 

— Thật là một lối xét xử đây tài trí! 

Rôi ngài trở về thiên giới. Lúc ấy, vị cận thân không đợi lệnh vua triệu tập, 
vội trở về triều đình: 


— Táu Đại vương, việc cỗ xe áy đã quyết định được rói. Ngay đến Thiên 
chủ Sakka còn chịu khuất phục trước ngài ây nữa, cớ sao Đại vương không chịu 
thừa nhận tính siêu phàm ở thế nhân? 
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Nhà vua hỏi Senaka: 

— Khanh nghĩ sao Senaka, ta có nên đem bậc Trí giả về triều chăng? 

Senaka tâu: 

— Việc đó cũng chưa hăn quyết định một bậc Trí giả, tâu Đại vương, ta cứ 
đi thử tài vị này rồi sẽ biết. 

Chấm dut phân Đọ tài cậu bé bảy tuổi. 


II. VẤN ĐÈ VË CON LỪA 
8. KHÚC CÂY 
Thế rồi một ngày kia, với mục đích thử tài bậc Trí giả, họ bảo người mang 


đến khúc cây keo cao, cắt độ một gang tay, cho gọi thợ tiện déo thật láng rói 
đưa vé làng Yavamajjhaka phía Đông với lời rao: 


– Dân làng Yavamajjhaka phía Đông пау nói danh tài trí, vậy hãy tìm cho 
ra phía nào là đầu ngọn, phía nào là gôc của cành cây này. Nếu không biết sẽ bị 
phạt một ngàn đồng tiền. 

Dân chúng tụ tập lại nhưng không ai tìm ra được liên nói với chủ của họ: 

— Có lẽ Trí già Mahosadha sẽ biết, ta mời ngài hỏi xem. 

Người chủ cho mời bậc Trí giả đang ở ngoài sân chơi, ké chuyện dó xong 
rôi hỏi: “Con à, chúng ta không thê biệt nhưng con thi có thê, đúng không?” 
Nghe xong, bậc Trí giả nghi thám: “Đức vua chăng lợi gi khi biết góc ngọn cây 
ây, chắc chăn ngài dua nó đến đây dé thử tài ta.” Ngài báo: 

— Xin hãy mang nó lại đây, con sẽ biết, thua cha! 

Khi cám trong tay, ngài biết đầu là ngọn, đầu là góc. Tuy nhiên, dé làm vui 
lòng mọi người, ngài cho đem đên một chậu nước, buộc một sợi dây ở giữa 
khúc cây keo cao rôi câm đâu dây, thả khúc cây vào mặt nước. Phía gôc nặng 
hơn nên chìm trước. Ngài hỏi dân chúng: 

— Gốc cây nặng hơn hay ngọn cây nặng hơn? 

— Thưa Trí giả, góc cây nặng hon. 

— Vậy hãy nhìn đây, phần này chìm trước vậy là góc. 

Nhờ dáu hiệu này, ngài đã phân biệt được góc ngọn. Dân chúng trình khúc 
cây lên vua đã phân biệt phía nào góc, phía nào ngon. Vua hoan hy hỏi: 

— A1 đã tìm ra? 

Họ đáp: 

— Tàu Đại vương, chính Trí giả Mahosadha, con trai của phú thuong 
Sirivaddhaka. 

— Này Senaka, thé ta triéu vi ây về triéu được chăng? 

— Tâu Đại vương, xin cứ chờ đợi dé chúng thân thử tài vi ау băng cách 
khác nữa. 
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9. CHIẾC РАО NGƯỜI 
- Một ngày kia, hai chiếc đầu người được mang đến đề phân biệt chiếc nào là 
đâu đàn bà, chiếc nào là đầu dàn ông. Nêu không tìm ra được, họ phải chịu phat 
một ngàn đồng tiền. Dân chúng không đoán được liên mời Trí giả. Ngài nhận 
ra vì người ta thường nói đường khớp trên xương đâu đàn ông thì thăng, còn 
đường khớp trên xương đầu đàn bà thì cong. Nhờ dấu hiệu này, ngài phân biệt 
được ngay và dân chúng trình lên vua. Phân cuói nhu các chuyện trên. 


10. CON RAN 


Một ngày nọ, một con rán duc và một con rắn cái được dua đến cho dân 
làng đoán thử, họ không, biết nên hỏi Trí giả. Ngài biết ngay khi thấy rắn, vì 
đuôi rán đực dày, đuôi rắn cái mỏng; đâu rắn duc rộng, đâu rắn cái hẹp; mắt 
răn đực lớn, mắt răn cái nhỏ; vảy răn đực khít, liên tiếp nhau, váy rán cái khóng 
khít, bi đứt quãng. Nhờ những dẫu hiệu này mà ngài phân biệt con đực với con 
cái. Phần cuối như các chuyện trên. 


11. CON GÀ TRÓNG 

Ngày nọ, vua ban lệnh xuống: “Dân chúng ở làng Yavamaj jhaka phía Đông 
hãy đưa về triêu một con bò đực, có sừng trên chân, cục bướu trên đầu, rông lên 
không quá ba thời [một ngày], nêu không sẽ phải bi phạt một ngàn đông tiên!” 

Dân chúng không biết làm sao liên hỏi Trí giả. Ngài đáp: 

— Nhà vua đòi các ông gửi dâng ngài con gà tróng đây. Con gà trông có 
sừng trên chân đó là cái cựa, cục bướu trên đầu đó là mào và rỗng lên không quá 
ba thời là cất giọng gáy đúng ba làn. Do đó, hãy dáng vua con gà trông như váy! 


Họ liên gửi dâng vua. 


12. VIÊN NGỌC 

Viên ngọc này do Thiên chủ Sakka tặng Vua Kusa có hình bát giác. Sợi 
dây đeo ngọc bị đứt nhưng không ai lây được sợi dây cũ ra để xâu dây mới vào. 

Một ngày kia, họ đem viên ngọc đến bảo dân làng lẫy sợi dây cũ ra để xâu 
dây mới vào. Dân làng không làm gi được dành đem chuyện khó khăn này ké 
lại với bậc Trí giả. Ngài bảo họ đừng lo sợ gì cả, bảo đem đến một cục mật. 
Ngài thoa mật vào hai lỗ của hạt ngọc, rôi se một sợi len, thoa mật vào một đầu 
dây, đây đầu dây vào một chút trong lỗ của hạt ngọc xong đặt viên ngọc vào noi 
kiên thường di qua. Bây kiến nghe mùi mật bò ra, căn hết sợi dây cũ rồi căn sợi 
dây len kéo qua tận lỗ bên kia. 

Khi ngài thấy lỗ đã thông, ngài bảo dân làng trình lên vua, khiến vua rất dep 
lòng khi nghe câu chuyện sợi dây được xâu như vậy. 


13. BÓ DUC РЕ CON 
Một ngày kia, con bó đực của nhà vua được cho án quá nhiêu trong vòng 
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máy tháng nén bung nó trương lên, sừng nó phó phac, nó phải được thoa dáu, 
tám nghệ, rói họ đem nó đến dân làng với lệnh vua ban: 

— Nghe các khanh thật tài trí, vậy đây là con bò đực của đức vua đang có 
chửa, hãy giúp nó sinh con rồi dẫn về triều có cả bò con. Nếu không sẽ chịu 
phạt vạ một ngàn đồng tiên! 

Dân làng chàng biết làm sao liên vẫn ké bậc Trí giả, ngài nghĩ nên đặt một 
câu hỏi trùng hợp với câu kia và hỏi: 

— Các ông có thé tìm ra một người bao gan dám đôi đáp với đức vua chăng? 

Họ đáp chuyện áy không khó gì, rồi họ đem một người đến. Bác Dai sĩ bảo: 

— Này anh ban, anh hãy xóa tóc xuống vai đi đến hoàng môn khóc lóc kêu 
than thật thống thiết. Ai hỏi gì cũng không trả lời mà chỉ kêu khóc, trừ khi đức 
vua hỏi. Nếu đức vua bảo đem anh vào dé hói tai sao than khóc, anh cir táu: 
“Bảy ngày nay cha của thân [đang lâm bón] nhung khóng thé nào sinh con 
được, xin cứu thần với. Xin nói cho thần biết làm cách nào giúp cha thân sinh 
con?” Đức vua sẽ bảo: “Ngươi nói nhảm gi vậy? Điều này thật là vô lý! Làm 
sao đàn ông có thê sinh con được?” Lúc ấy, anh sẽ đáp: “Nếu quả thật như 
thé thì làm sao dân làng Yavamajjhaka phía Đông có thé giúp bò đực của Đại 
vương sinh bò con được?” 

Người ấy nhận lời và cứ thế mà thi hành. Vua hỏi ai nghĩ ra cách trả lời 
phản công lại như vậy và khi nghe nói chính là Trí giả Mahosadha, ngài rất 
đẹp lòng. 


14. МАО COM 

Một ngày kia, dé thử tài bậc Trí giả, lệnh vua phán ra: 

— Dân làng Yavamajjhaka phía Đông phải dâng vé kinh một thứ cơm náu 
theo tám điêu kiện sau: Không gạo, không nước, không nôi, không lò, không 
lửa, không củi, không nhờ đàn ông hay đàn bà, không di băng đường cái. Nêu 
không làm được phải chịu phạt một ngàn đồng tiên! 

Dân làng bối rối không biết làm sao nên vân ké bậc Trí giả. Ngài bảo: 

— Đừng lo gi, hãy đem một ít tâm lại đây vi nó không phải gạo, đem tuyết 
vì nó không phải nước, đem đến một cái bát đât vì nó không phải nói, chặt 14у 
các khúc gỗ kê quanh vì đó không phải là cái lò, nhóm lửa băng cách cọ xát 
chứ không dùng môi lửa thật, đốt lá thay vì gỗ. Маи cơm xong dé vào một chậu 
khác, niêm phong lại, đặt trên đầu của một người bi hoan vì người này phi nam 
phi nữ, bỏ đường cái mà di theo đường mòn đem lên dâng vua. 

Dân chúng làm như vậy và vua rát dep lòng khi nghe chuyện nhờ bậc Trí 
giả Mahosadha mà vẫn dé đã được giải quyết. 


15. CÁT 
Một ngày kia, dé thử tài của bậc Trí giá, lệnh vua ban xuống cho dân làng này: 
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— Đức vua rất thích năm võng mà võng cũ đã bị đứt. Vậy các ngươi hãy làm 
một chiếc võng băng cát. Nêu không phải chịu phạt уа một ngàn đồng tiên! 


Dân làng phải câu cứu bậc Trí giả. Ngài tháy đây cũng là chuyện đặt vân 
đề phản công lại. Ngài trân an dân chúng rôi đi tìm hai ba người đối đáp thật 
thông minh lanh lợi đến và ngài bảo họ dén trinh lên vua: "Tàu Dai vuong, dán 
làng chúng thần không biết chiếc võng cát phải dày hay mỏng, vậy xin cho 
chúng thần một mảnh chiếc võng cũ, dài độ một gang tay hay chừng bốn ngón 
tay, chúng thân sẽ nhìn theo đó mà bén đúng cỡ đó.” Nếu đức vua đáp: “Trấm 
chăng hé có chiếc võng cát trong cung” thì họ phải tâu ngay: “Nêu Dai vuong 
không thé làm võng băng cát thì làm sao dân làng Yavamajjhaka phía Đông có 
thê làm được!” 


Dân làng vâng theo lời nói như vậy và vua rất hài lòng khi nghe bậc Trí giả 
Mahosadha đã nghĩ ra cách đối đáp phản công lại như trên. 


16. HÓ NƯỚC 

Một ngày kia, đề thử tài của bậc Trí giả, lệnh vua ban xuống cho dân làng này: 

— Đức vua muốn vui choi dưới nước, các ngươi phải đem dâng ngài một hó 
nước có đủ năm loại sen súng, nêu không phải chịu phạt một ngàn đồng tiền! 


Dân làng ké chuyện với bậc Trí giả, ngài thây đây cũng cân đối đáp phản 
công lại. Ngài cho gọi nhiều người đôi đáp lanh lợi đên rói bảo họ: 


— Hãy lội xuống nước chơi đùa cho đỏ cả mắt, rồi đi đến hoảng môn với 
tóc tai, áo quân lâm bé bét, tay cám dày thừng, gậy góc, đất đá, nhờ người tâu 
trình với đức vua răng các ông đã đến châu, và khi các ông được phép vào 
cung, hãy tâu với ngài: “Таи Dai vuong, vi Dai vuong ban lénh cho dán làng 
Yavamaj jhaka phía Dóng dâng ngài một hó nước, chúng thân đã mang đến đây 
một hô nước thật lớn dé dep y Đại vương nhưng hồ này quen sông ở rừng nên 
vừa thấy thị thành với công, tường, hào lũy, tháp canh thì nó sợ hãi bức tung 
dây thừng chạy trón vào rừng. Chúng thân đã ném đất đá vào nó, lây gậy gộc 
đánh đập nó nhưng cũng không bắt nó trở lại được. Vậy xin cho chúng thân cái 
hó cũ mà chúng thân nghe nói Đại vương đã mang từ rừng về, chúng thân sẽ 
buộc chủng chung với nhau để mang cái hó kia trở lại đây.” Đức vua sẽ bảo: 
“Trầm không hé bảo ai dem hó từ rung vé đây cả và cũng không hé bảo buộc 
hó lại rôi đem hô kia vé đây.” Khi ду các ông sẽ phải tâu: “Тап Đại vương, nêu 
vậy thì làm sao dân làng Yavamajjhaka phía Đông dâng Đại vương một hó 
nước được?” 


Họ y theo vậy mả làm khiến đức vua rất đẹp lòng khi nghe nói bậc Trí giả 
đã nghĩ ra chuyện ду. 

17. HOA VIÊN 

Lại một ngày kia, vua ban lệnh: 

— Trẫm muốn giải trí trong hoa viên và hoa viên của trầm đã xưa cũ gãy đô. 
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Dân làng Yavamajjhaka phía Đông phải dâng trầm một hoa viên mới dày đủ 
kỳ hoa dị thảo! 

Dân làng kê chuyện với bậc Trí giả, ngài tháy đây cũng cân đôi đáp phản 
công lại nên trần an dân chúng, ròi cho người đi đối đáp với vua như trên. 


18. VÉT KIÊN VUA VỚI CON LỪA 

Lúc ду, vua rất hoan hy bảo Senaka: 

— Này Senaka, thế ta triệu vị Trí giá này vé triéu duoc cháng? 

Nhưng ông ta ganh ghét khi thấy kẻ khác được vinh hién liền tâu: 

— Tâu Đại vương, nhu thế chăng có gi phải goi là “trí giả” cả, ta hãy chó xem! 

Nghe vậy, vua nghi thàm: “Bậc Trí giả Mahosadha khiến ta rất ái mộ qua 
các lần đọ tài cậu bé bảy tuổi. Trong những cuộc thử thách đây bí hiểm và 
những lần đối đáp phản công vừa qua, vị này đã ứng dói như một vị Phật. Tuy 
nhiên, một người tài trí như vậy thì Senaka lại không muốn ta triệu về triều. 
Vậy ta cần gì Senaka nữa chứ? Ta cứ triệu vị ây về đây.” 


Thé là vua cùng với một đám đông tùy tùng khói hành đến ngôi làng ấy và 
vua ngự trên vương mã. Nhưng lúc đang đi con ngựa Sup hó gãy chân, vua phải 
trở về cung. Senaka liên vào cung yết kiến vua và nói: 


— Tâu Đại vương, phải chăng Đại vương đã đi đến làng Yavamajjhaka phía 
Đông dé đem bậc Trí giả vào triêu? 

— Chính phải, hiền khanh. 

Senaka lai tàu: 

— Đại vương xem tiêu thần cháng vào đâu cả. Tiểu thần xin Dai vương chờ 
đợi một ít lâu, nhưng Đại vương cứ vội ra di và do đi trước mà vương mã đã bi 
gãy chân. 

Vua không nói gì với ông ta nữa. Một ngày kia, vua lại hỏi Senaka: 

— Này Senaka, thé ta triệu vị Trí giá này vé triéu duoc cháng? 

— Таџ Dai vương, néu váy xin Dai vương đừng tự thân hành ngự di mà chi 
cân cho sứ giả đến bảo: “Này Trí giả, trầm đã thân hành di triệu hôi ngài và con 
ngựa của trầm bi рау chân. Vậy hãy tiên cung một con ngựa tốt hơn và một đại 
tuân mã.' ' Nêu vị ày chon tién con ngua tót hon, vi ây sẽ đích thân vé triều; nếu 
chọn tién đại tuân mã, vị ấy sẽ nhờ thân phụ di thé. Nhu vậy cũng là việc dé thử 
thách vi ây nữa. 


Vua băng lòng, rồi cho sú giả đem lệnh à ây ra đi. Bậc Trí giả khi nghe vậy, 
hiểu ngay răng vua mong muôn gặp ngài và phụ thân ngài. Ngài liên đi tìm phụ 
thân và chào hỏi: 

— Thưa phụ thân, đức vua muôn gặp cha con ta. Xin phụ thân lên đường 
trước cùng đoàn tùy tùng gôm cả ngàn thương nhân. Khi đi đường, phụ thân 
đừng đi tay không mà đem theo một hộp băng gỗ đàn hương đựng đây bơ tươi. 
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Đức vua sẽ ân cần chào hỏi phụ thân và mời phụ thân ngôi ghé gia chủ, xin phụ 
thân cứ ngôi xuống. Khi ду con sẽ đến, đức vua cũng lại ân cân chào đón con 
và mời con ngồi một ghế như vậy. Rồi con sẽ nhìn phụ thân, phụ thân biết ý và 
đứng lên bảo: “Nam tử Mahosadha, hãy ngôi xuống ghé này đi!” Vẫn dé lúc ấy 
sẽ chín muói dé con giải quyết. 


Thân phụ ngài làm theo như vậy. Khi đến cung, ông xin trình vua là họ đã 
đến, rói được vua cho vào. Ông đến thi lễ, tung hô chúc tụng vua xong và đứng 
sang một bên. Vua ân cán chào đón ông và hỏi thám Trí giả Mahosadha, nam 
tử của ông đâu. 

— Таи Đại vương, hiền nhi sẽ đến Sau. 

Vua hài lóng khi nghe Trí già sáp dén lién mời thân phu ngài ngôi xuống 
một nơi thích hợp. Ông ngôi xuóng. Trong lúc ау, bậc Dai si được trang sức 
xiêm y lộng lẫy cùng với một ngàn nhi đồng theo hâu, ngồi trên chiếc xe trang 
hoàng dep dé. Khi dén kinh thành, ngài tháy một con lừa đứng cạnh một cái hó 
liền báo máy người bạo dạn buộc miệng con lừa lại dé cho nó khỏi kêu xong 
lây chiếu bó, lây tám trải bọc nó lại và vác lên vai. Họ làm như vậy, rồi Bó-tát 
vào cung với đoàn tùy tùng đông đảo của ngài. Dân chúng nhìn theo, không 
ngớt tán thán ngài: 

— Nghe nói đây là Trí giả Mahosadha, con của phú thương Sirivaddhaka. 
Người ta bảo ngài sinh ra có cây thuốc chữa bệnh trong tay, chính ngài đã biết 
cách giải đáp mọi vẫn dé được đặt ra dé thử tài ngài. 

Khi đến trước cung, ngài bảo trình vua ngài đã đến. Vua rất đẹp ý liền bảo: 

— Hãy mời Trí giả Mahosadha của trẫm mau vào cháu! 

Vi thé, ngài liên vào cung cùng một ngàn tùy tùng. Thi lễ, tung hô vua xong, 
ngài đứng sang một bên. Vua rát hoan hỷ khi trông thây ngài nên nói giọng rât 
ngọt ngào, ban lệnh cho ngài tìm một nơi thích hợp mà ngồi. Ngài liên nhìn cha, 
ông ау ám hiệu liền đứng dậy mời con ngôi chỗ ấy, ngài liên ngồi ngay. Thé 
là các kẻ ngu si đăng kia như Senaka, Pukkusa, Kavinda, Devinda cùng nhiêu 
kẻ khác nữa, thấy ngài ngôi như vậy liên võ tay cười rộ lên và báo: 


— Đây là thăng ngốc đui mù mà chúng bảo là bậc Trí giả. Nó bảo cha nó đứng 
dậy dé nó ngồi vào chỗ ấy. Chắc chắn không thé goi nó là bậc Trí giả được. 


Vua cũng bát bình, mặt mày tiu nghiu. Bác Trí giả liên hỏi: 

— Tâu Đại vương, Đại Vương không đẹp ý chăng? 

— Đúng vậy, này Trí giả, trẫm buôn lắm. Trước đây trám rất hoan hy khi 
nghe nói về khanh, nhưng nay gặp khanh trẫm lại không được vừa lòng. 

— Tại sao như vậy, thưa Đại vương? 

— Chỉ vì khanh bảo thân phụ khanh đứng dậy dé khanh ngôi vào chỗ ấy. 

— Таи Đại vương, ngài cho răng lúc nào cha ông cũng hơn con cái cả hay sao? 

— Đúng vậy, này Trí giải 
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BÓ-tát nói: 

= Thé không phải Đại vương đã ban lệnh cho tiêu thần tiễn dáng một тийп 
mã tôt hơn nữa hoặc một đại tuân mã ưu tú nhât đó sao? 

Nói xong, ngài đứng dậy nhìn các nhi đồng theo hâu ngài và bảo: 

— Dem con lừa của các bạn vào đây. 

Đặt con lừa trước mặt vua, ngài tiếp tục hỏi: 

— Tâu Đại vương, con lừa này đáng giá bao nhiêu? 

Vua đáp: 

- Nếu dùng được thì nó đáng giá tám đồng tiên. 

— Nhưng néu nó tạo được một con la con với một ngựa cái thuần giỗng 
Sindh thì giá con la sẽ bao nhiêu? 

— Thé thì nó vô giá. 

— Tâu Đại vương, tại sao ngài lại nói vậy? Ngài chăng vừa bảo là bát cứ lúc 
nào ông cha cũng hơn con cái cả hay sao? Theo như ngài nói thì con lừa phải 
dáng giá hơn con la chứ! Các trí giả của ngài lại vó tay cười chê nhạo tiêu thân 
chỉ vì họ không biệt điêu ây sao? Vậy tài trí của các trí giả ây ở đâu chứ? Dai 
vương đã tìm họ ở đâu ra vậy? 

Rồi tỏ vẻ khinh thường cả bón vị kia, ngài đọc bài kệ này trong chương I, 
Саи hỏi về con lira,” trinh vua: 

Tâu Đại vương, ngài vẫn nghĩ răng, 
Con luôn thua kém bậc cha ông? 
Thé thi lừa phải hơn la chứ, 

Lua ây với la chính phụ thân! 

Sau đó, ngài tiếp tục nói: 

— Таи Đại vuong, nêu ông cha phải hơn con cái thì xin Đại vương hãy sử dụng 
thân phụ của tiêu thân, còn nêu con cái hơn ông cha thì xin sử dụng tiểu thân. 

Vua rất đẹp ý và їйї cả quân thân reo hò nhiệt liệt tán thán cả ngàn lân: 

— Bậc Trí giả giải quyết vân dé thật vi diệu thay! 

Tiếng уб tay vang dậy và cả ngàn chiếc khăn quàng giơ lên vẫy tưng bừng 
khién bón vi kia tiu nghỉu. 

Thật sự không ai hiểu rõ hơn Bô-tát vé giá trị của phụ mẫu mình. Nếu ai hỏi 
lúc ây tại sao ngài lại làm như vậy thì đó không phải là vì ngài xem thường thân 
phụ ngài, nhưng chỉ vì khi vua ban lệnh tiễn dâng một tuần mã tốt hơn hoặc một 


tuân mã ưu tú đệ nhật, ngài phải làm nhu thé đề giải quyết vẫn đề vua đặt ra, dé 
làm hiên lộ tài trí của ngài vượt hăn bón vị trí giả kia. 


Châm dứt Ván dé vé con lửa. 


37 Xem J. 1. 424, Gadrabhapañha (Câu hỏi vé con lừa), số $111. 
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III. VẤN DÉ THỨ MƯỜI CHÍN 

Vua rất hoan hy, cầm chiếc binh vàng đựng nước hương, rót nước lên bàn 
tay của vi phú thương kia và phán: 

— Khanh hãy thọ hưởng làng Yavamajjhaka phía Đông là tặng vật trẫm ban 
thưởng cho khanh. Các phú thương trong vùng phải phuc vu vi này! 

Sau đó, vua lai ban thuóng máu thân của Bô-tát đầy đủ các loại nữ trang. Vì 


đẹp ý trước cách Bó-tát giải quyết vấn dé con lừa, vua ước mong nhận Bô-tát 
làm con mình liên nói với cha của ngài: 


— Này hiên khanh, hãy dé bậc Dai trí làm con trám! 

Ông đáp: 

— Tâu Đại vương, nay con của tiêu thần còn quá thơ dại, miệng còn hôi sữa; 
nhung khi lớn khôn, tiêu nhi sẽ đên hâu ha Đại vương. 

Tuy thé, vua vẫn phán: 

— Này ] hiền khanh, từ nay đừng lưu luyén cậu bé này nữa, từ hôm nay nó là 
con của trầm. Trám có thé nuôi папр соп của trám, vậy khanh hãy đi vé! 


Rồi vua ban lệnh cho ông ra vé, Ông tuân lệnh vua, ôm con vào lòng võ về, 
hôn lên đầu và nhắn nhủ con tiết chế, điêu độ. Cậu bé giã biệt phụ thân, khuyên 
cha chớ lo âu rồi để cha ra đi. 


Sau đó, vua hỏi bậc Trí giả muôn dùng cơm bên trong cung hay ở ngoài. 
Ngài nghĩ ràng với đoàn tùy tùng đông đảo như vậy, tốt nhất nên ăn uống bên 
ngoải cung điện nên tâu trình vua mục đích â ây. Vua liên ban cho ngài một ngôi 
nhà thích hợp, cung cấp vật dụng dày đủ cho một ngàn nhi đồng ăn ở tại chỗ. 
Từ đó, bậc Trí giả phụng sự cho vua. 


19. VIÊN BẢO NGỌC 


Lúc bây giờ, vua lại muôn thử tài ngài. Thời đó, có một viên bảo châu năm 
trong tó qua trên cây thốt nốt (tãla) bên bờ hỗ cạnh Nam môn và ảnh của viên 
bảo ngọc thường phản chiếu trên mặt hồ. Dân chúng trình vua rằng có viên bảo 
ngọc dưới hô. Vua liên triệu Senaka đến bảo: 


— Dân chúng bảo có viên bảo ngọc dưới hô, làm thé nào dé lây lên được? 
Senaka tâu: 
— Cách tốt nhất là tát cạn nước. 


Vua bảo ông thi hành, ông liền tập hợp một đám người tát nước và lây bùn 
ra, rôi đào đất dưới dày hó, nhung cháng tháy ngọc đâu. Thé mà khi hô đây 
nước lại, ánh ngọc vẫn phản chiéu trên hô như cũ. Senaka lại cho tát nước nữa 
và cũng không tìm thấy ngọc. Sau đó, vua triệu bậc Trí giả và báo: 

— Dân chúng có thây viên ngọc trong hô, Senaka đã cho tát nước bùn ra và 
đào đất lên mà chăng thây ngọc đâu, nhưng vừa khi nước hồ dày thì ngọc lại 
hiện lên, hiền nhi có thé lây ngọc lên chăng? 
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— Tàu Phụ vương, chuyện đó không khó gi, thần nhi xin đi lây ngoc vé dáng 
Phu vuong. 

Vua rát dep y khi nghe ngài hua, ròi cùng một dám đông cán thân theo hầu, 
Vua ngự ra hó, sẵn sàng chúng kiến oai lực đại trí của bậc Trí giả. Bậc Dai sĩ 
đứng trên hồ quan sắt, ngải biết răng ngọc không ở trong hồ mà ở trong tó qua 
trên cây thốt nốt nên ngài nói to: 


— Tàu Phụ vương, ngọc không có trong hó. 

— Thây ngọc dưới nước mà, không phải sao? 

Thé là ngài bảo đem đến một thùng nước và nói: 

— Tâu Phụ vương, đây chăng phải là ta thấy ngọc trong thùng nước và cả 
trong hô sao? 

— Thé thì ngọc ở đâu? 

— Tâu Phụ vương, đây chỉ là ánh ngọc phản chiếu trong hó nuóc lẫn trong 


thùng chứ không phải прос, còn ngọc ở trong tổ qua ở trên cây thốt nốt kia. Xin 
Phụ vương cho người lên lẫy ngọc và đem xuống đây. 

Vua y lời, cho người đem ngọc xuống và bậc Trí giả đặt viên ngọc vào tay 
vua. Mọi người tán dương bậc Trí giả và nhạo báng Senaka: 

— Viên bảo ngọc nằm trong tô qua trên cây, thé mà Senaka ngốc lại bảo dám 
người đào hồ. Chắc chăn một bậc Trí giả phải như Mahosadha này! 


Họ cứ ca ngợi bậc Đại sĩ như vậy, còn vua thì rất đẹp y, ban cho ngài xâu 
chuỗi прос trai mà vua đang deo trên cô và ban đủ chuỗi ngọc trai cho cả ngàn 
nhi đông kia, lại cho phép từ nay, ngài và đoàn tùy tùng của ngài vào cháu vua 
được miễn lễ. 

Châm dứt Уап dé thứ mười chín. 


IV. VẤN ВЕ CON ТАС KE 


Một ngày kia, vua cùng bậc Trí giá bước vào ngu viên thi một con tắc kè ó 
trên chiếc công vòng cung trông ду vua liên bò xuống năm sát đất. Vua thấy 
vậy, hỏi: 


— Này bác Trí giả, con tắc kè này làm gi vậy? 

— Tâu Phụ vương, nó tỏ lòng cung kính đối với Phụ vương. 

- Nêu vậy, ta chăng nên bỏ qua việc nó cung kính mà không thưởng nó, hãy 
cho nó thật nhiêu tặng vật! 

— Táu Phụ vương, tặng vật chăng ích lợi gi cho nó, cái nó cân là thức ăn. 

— Vậy nó ăn gì? 

— Tâu Phụ vương, thịt. 

— Nó cán ăn độ bao nhiêu? 

— Chừng một xu, tâu Phụ vương. 
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Vua bảo: 

— Chỉ đáng một xu thì chắng xứng quà thưởng của vua ban. 

Rôi ngài truyền cho một người đến, ban lệnh đem cho con tắc kè đều đều 
mỗi ngày năm xu thịt. Việc này được thi hành sau đó. Nhưng vào ngày trai giới 
không có sát sinh, người đó không kiếm ra thịt nên gã đục một lỗ qua đông 
nửa hào và buộc vào có con tắc kè băng sợi dây. Việc áy làm con tác kè sinh 
lòng kiêu mạn. 

Một ngày kia, vua lại vào ngự viên cùng với Mahosadha, nhưng con tắc kè 
tháy vua đến gân, mà nó đang kiêu mạn vì cho rằng nó cũng nhiều của cải như 
vua, nó nghĩ thâm: , Này Dai vuong Vedeha, Dai vuong giàu có. lám, nhung ta 
đây cũng уду. ' Thé là nó không bò xuống mà cứ năm yên trên công vòng cung 
gõ nhịp chiếc đầu. Vua thấy vậy liên hỏi: 

— Này bậc Trí giả, hôm nay con vật kia không xuống đây như lệ thường, cớ 
sao vậy? 

Rồi ngài ngâm vân kệ đầu tiên: 

Tắc kè thuở trước chăng bò lên 
Khung cửa vòng cung, bậc Trí hiển, 
Hãy giải thích ngay cho trẫm гб, 
Tắc kè sao cứng cô như trên? 

Bậc Trí giả nhận tháy răng có lẽ gã kia không kiếm đâu ra thịt vào ngày trai 
giới cám sát sinh nên con vật này sinh lòng kiêu man vì đồng tiền buộc vào có 
nó. Bởi thê, ngài ngâm kệ này: 

Con tắc kè kia được thưởng cho, 
Món tiền nó chăng có bao giờ, 
Nửa hào nên nó không tôn trọng, 
Đại dé trị vi Mithilã. 

Vua truyền triệu gã kia đến hỏi chuyện và gã ké mọi sự đúng như vậy. Vua 
lại càng dep y về bậc Trí giả hơn nữa vì hình như ngài biết được ý con tắc kè 
mà chàng cân hỏi han рі, thật tài trí chăng khác nào trí tuệ tôi thắng của một VỊ 
Phật. Vì thê, vua cho phép ngài thu lợi tức cả bón cửa thành. Vua giận con tác 
kè, muôn gián đoạn việc ban thưởng cho nó, nhung bác Trí giả bảo đó là việc 
không nên làm và khuyên can vua. 

Chấm dứt Vấn dé con tắc kè. 


V. VẤN РЕ DAI PHƯỚC УА ВАТ HẠNH 


Thời bây giờ, một thiểu sinh tên gọi Pinguttara ở thành Mithilà đến Takkasilã 
học với một danh sư. Sau thời ky tinh cán học tập đã viên mãn, chàng ta tü su 
phu ra về. Nhung trong gia tộc của danh Su này có tục lệ nêu con gái đến tuôi 
láy chóng thì phải ра cho môn đồ lớn tuôi nhất. Vi danh sư này có cô con gái 
đẹp như tiên, do đó bảo môn đô: 
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— Này đệ tử, ta sé gà con gái ta cho đệ tử, vậy con hãy dem con ta cùng di 
về với con! 

Lúc ây, cậu thiếu sinh thật là kẻ bát hạnh, thiếu may mắn, còn cô gái kia 
thật có phước lớn. Khi chàng ta thây nàng, chàng chăng hé quan tâm đến nàng, 
nhưng nghe ау Бао vậy, chàng cũng đông ý vì không muốn xem thường lời 
dạy của thây. Thé là vị Bà-la-môn này gà con gái cho chàng. Đêm động phòng 
hoa chúc, chàng lên giường năm, nàng vừa mới leo lên giường thi chàng сай 
nhàu leo xuống đất, nàng cũng bước xuống năm cạnh chàng. Chàng liên đứng 
dậy leo lên giường lại, nàng cũng bước lên giường, chàng lại bước xuống, vì kẻ 
bát hạnh không đi đôi với người đại phước được. Thể là cô gái năm trên giường, 
cậu trai nằm dưới đất. Cứ thế bảy ngày trôi qua. 

Sau đó, chàng trai ta từ sư phụ và ra đi với vợ chàng. Trên đường di, chăng 
có gi hon ngoài vài câu chuyện trao đôi giữa hai vợ chóng. Cả hai đều buồn khó 
đi đến thành Mithilà. Không xa thành máy, Piñguttara thấy một cây sung đầy 
trái và đang lúc đói bung, chàng tréo lên cây hái vài quả ăn. Cô gái cũng đói 
bụng đến gốc cây gọi lên: 

— Xin chàng ném xuống cho thiếp vài quả. 

Chàng bảo: 

— Ô hay, nàng không có tay chân sao? Trèo lên mà tự hái lây. 

Nàng đành trèo lên hái sung ăn. Chàng vừa thấy nàng trèo lên liền nhanh 
chân trèo xuống, chất gai góc quanh gốc cây và bỏ đi, tự nhủ thầm: “Nay ta đã 
thoát được người đàn bà tôi tệ này rôi.” Nàng không leo xuống được đành ngồi 
trên cây. 

Lúc bây giờ, vua đang vui chơi trong rừng đến chiều rồi ngự lên vương 
tượng trở vé thành. Khi tháy nàng, vua đem lòng yêu ngay, vì thé vua cho người 
hỏi nàng có chông chưa, nàng đáp: 

— Tiện thiệp đã có chóng do gia đình gà cho, nhưng người áy đã ra đi và bỏ 
tiện thiếp lại đây một mình. 

Vị cận thân trình chuyện với vua, ngài bảo: 

— Thật là bảo vật vô chủ đưa vé tay vua. 

Nàng liền được mang xuống, đặt lên voi chở về triều. Tại đây, nàng được 
rảy nước phong chức Hoàng hậu. Nàng được vua rất sủng ái và được mệnh 
danh là Udumbaradevi (Hoàng hậu Cây Sung) vì vua thây nàng trên cây sung 
lân đầu tiên. 

Một ngày nọ, dân chúng ở cạnh công kinh thành phải dọn đường cho vua 
ngự du vào hoa viên và Pinguttara phải đi kiêm ăn nên cũng xăn áo quân lên và 
dùng cái cào dọn đường. Trước khi đường sá dọn dẹp xong, vua cùng Hoàng 
hậu Udumbarà đã ngự đến trên vương xa, hoàng hậu trông thấy kẻ khốn khó ấy 
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đang dọn đường, không giữ được vẻ đắc thăng, nàng nhìn chàng ta mỉm cười. 
Vua nôi giận khi nàng mỉm cười liên hỏi tại sao. 

Nàng đáp: 

— Tâu Đại vương, kẻ dọn đường kia là chồng cũ của thân thiếp, người đã bắt 
thân thiếp trèo lên cây sung rôi chất gai quanh góc cây xong lai bỏ di. Bây giờ 
gặp lại gã, thần thiếp không sao khỏi һау đắc tháng về số phận may mắn của 
thân thiếp và mỉm cười khi gặp gã đăng kia. 

Vua bảo: 

— Ngươi nói láo, ngươi cười với một kẻ khác, ta sẽ giết ngươi! 

Và vua rút kiếm ra. Nàng hoảng hốt kêu lên: 

— Tàu Đại vương, xin Đại vương vẫn ý các vị hiền thần của Đại vương. 

Vua hỏi Senaka xem ông có tin lời nàng hay chăng. Ông đáp: 

— Tàu Đại vương, thân không tin được vi ai có thé bỏ một mỹ nhân dep thé 
kia mà đi? 

. Nàng nghe vậy càng run sợ hơn nữa. Nhung vua nghi thâm: “Senaka làm sao 

biệt được chuyện này, đê ta hỏi bác Trí giả xem sao." Rôi vua ngâm kệ hỏi ngài: 
Một nữ nhi đức hạnh, diêm kiêu, 
Nhưng nam nhân ấy chàng thương yêu, 
Hiên khanh có thé tin không chứ? 
Mahosadha hãy nói nào! 

Bậc Trí giả đáp: 

Thân vẫn tin điều áy, Bai vuong, 
Kẻ kia thật bát hanh bàn cùng, 
Người nhiều ân phước và vô phước, 
Chăng có bao giờ kết bạn chung. 

Những lời này làm dịu cơn thịnh nộ của vua, lòng ngài bình tinh lại và rát 
hân hoan, ngài bảo: 

— Này bậc Tri giả, nếu khanh không ở đây, ắt hán trám đã nghe lời kẻ ngu 
si Senaka kia và mát nữ báu này, khanh đã cứu hoàng hậu cho trâm. 

. Vua liền ban thưởng bác Trí giả một ngàn đông tiên. Rói hoàng hậu kính 
cân táu với vua: 

— Tâu Đại vương, chính nhờ bậc Hiện trí này mà thần thiếp được cứu sông. 
Vậy xin Đại vương ban cho thân thiệp một ân huệ: Đó là cho phép thân thiệp 
đôi xử với bậc Trí giả như một tiêu đệ. 

— Được, này Ái khanh, trám chấp thuận ban ân huệ ду. 

E: Tàu Dai vuong, néu duoc nhu vậy, bát dáu tir hóm nay thần thiếp không 
thê dùng cao lương mỹ vị mà không có tiêu đệ. Từ nay, đúng mùa hay trái mùa, 
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thiếp đêu mở cửa cung dem bánh trái cho tiểu đệ, thần thiếp tha thiết ước ao 
như vậy. 

Vua bảo: 

— Ái khanh cũng được toại nguyện nữa. 

Chấm dứt Vấn dé đại phước và bát hạnh. 


VI. VẤN ĐÈ CON DÉ 

Một ngày kia, sau bữa điểm tâm, vua dạo chơi trên lối di bộ, chợt thây qua 
bậc cửa một con đê và một con chó đang kết bạn với nhau. Lúc bây giờ, con dé 
có thói quen ăn cỏ ném cho báy voi cạnh chuông voi trước khi voi ăn, cho nên 
những người quản tượng đánh đuôi con dê đi. Trong khi nó vừa chạy vừa kêu 
be be thì một người rượt theo lây gậy đánh vào lưng nó. Con dê ойр lưng lại vì 
đau đớn, chạy đến nằm cạnh bức tường lớn của hoàng cung. 

Lúc bấy giờ, có một con chó đã ăn hết xương, da và vật thừa trong nhà bếp 
của hoàng cung. Cùng ngày hôm ấy, người đầu bếp đã nâu nướng thức ăn xong, 
để vào đĩa hăn hoi. Trong khi gã đang lau mô hôi trên minh thi con chó nghe 
mùi thơm của cá thịt, chịu không nói liên vào bếp gió nắp đậy ra và bắt đầu ăn 
thịt. Người đầu bếp nghe tiếng bát đĩa rón ràng liền chạy vào tháy chó dang ăn 
thịt, gã đóng cửa lai, lây đá và gậy đánh nó. Con chó thả miệng thịt vừa chay 
vừa la áng ăng. Người đầu bếp tháy nó chạy còn rượt theo đánh một gậy đích 
đáng vào lung. Con chó cong lưng lại co rút một chán lên, chạy đến noi con dé 
đang năm. Con dê hỏi: 

— Này bạn, tại sao bạn cong lưng lại, bạn đau bụng chăng? 

Con chó đáp: 

— Bạn cũng dang cong lung lại đây chứ, bạn cũng dau bụng chăng? 

Con chó liên kế chuyện của nó xong, con dê hỏi thêm: 

— Thé ban có vào nhà bếp được nữa không? 

- Không, chuyện này cũng đáng đời ta lăm rôi, thế bạn có đến chuồng voi 
được nữa chăng? 

— Cũng chăng hơn gi bạn, chuyện đó cũng đáng đời ta lám rôi. 

Thế rồi, chúng bắt đầu băn khoăn không biết làm cách nào dé sông. Dê nói: 

— Hay là ta cùng chung sóng được chăng? Tôi có ý kiến này. 

— Xin cho ta biết ngay! 

— Này ban, bạn hãy đi đến chuông voi, những người quản tượng sẽ không 
dé ý đến ban vì họ nghĩ răng chó không ăn cỏ đâu, thé là ban mang cỏ vé cho 
tôi. Tôi sẽ đến nhà bếp và người đầu bếp sẽ không chú ý đến tôi vì nghĩ rằng tôi 
không ăn cá thịt được đâu. Thé là tôi sẽ đem thịt vé cho ban. 

Con chó đáp: 
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— Thật là diệu kế! 

Rồi chúng giao hẹn, con chó đến chuồng voi tha về một năm cỏ trong mồm, 
đặt cạnh bức tường lớn, và con dê vào nhà bếp mang ra một miếng thịt lớn đặt 
vào cùng chỗ ây. Con chó ăn thịt và con dé ăn có. Theo cách này, chúng sóng 
chung hòa hợp cạnh bức tường lớn. 

Khi vua thấy tình bằng hữu của chúng, ngài suy nghi: "Truóc kia, ta chưa 
từng thấy một việc kỳ lạ như thé. Hai kẻ thù truyén kiếp lại sóng chung dáy 
thân tinh với nhau. Ta sé đưa câu chuyện này thành một vấn dé bàn cãi cho các 
hiền thần của ta. Nếu họ không hiểu nói, ta sẽ đuôi họ ra khỏi triều, còn nếu ai 
đoán được, ta sẽ tuyên dương là bậc Trí giả vô thượng và sẽ tỏ lòng tôn kính vi 
ây. Hiện nay không có việc, nhưng ngày mai khi họ đến châu ta, ta sẽ đem vẫn 
dé ra hỏi.” Thé là hôm sau, khi các hiên thân vào cháu vua, ngài liền đặt уйп dé 
qua vân kệ: 

Hai kẻ thù theo lẽ tự nhiên, 

Chưa từng bảy bước đứng Кё bên, 
Trở thành bạn thiết không rời nữa, 
Duyên cớ là đâu, các bậc Hiền? 

Sau đó, vua ngâm thêm một vân kệ: 

Nếu không giải đáp trước trưa nay, 
Trẫm sẽ đuôi luôn nhóm người này, 
Trẫm không cán những người ngu nữa, 
Vậy hãy tìm lời giải đáp ngay! 

Lúc bây gió, Senaka ngôi trên chiếc cám đôn hàng đầu. Bậc Trí giả ngồi 
trên chiếc câm đôn cuôi cùng, ngài tự nhủ thâm: “Đức vua chậm hiểu không tự 
nghi ra cách giải quyết vẫn dé này, chắc ngài phải thây một chuyện gi đây. Nêu 
ta được gia hạn một ngày, ta sẽ giải quyết xong việc này. Senaka chắc chăn sẽ 
tìm kế hoãn lại một ngày. Còn bón vị kia chăng thây việc gi cả, chăng khác nào 
như ở trong phòng tối.” Senaka nhìn BÓ-tát xem ngài sẽ làm gì, BÓ-tát liền nhìn 
lại Senaka. Nhìn vẻ mặt bậc Trí giả Mahosadha, Senaka hiểu được tâm trạng 
ngài. Ông thây ràng ngay cả bậc Trí giả cũng không hiểu vân dé, ngài chưa giải 
đáp được hôm nay mà cân gia hạn thêm một ngày nữa ngài sẽ hoàn thành việc 
giao ước này. Thé là ông cười to dé trân an và nói: 


— Táu Dai vuong, Dai vuong sé duói chüng thán néu chüng thán khóng giái 
đáp được vân dé này chăng? 

— Chính phải, hiền khanh. 

— Đại vương biết đây là một vân dé rắc rôi, chúng thân không thê giải đáp 
nói, vậy xin Dai vương đợi một thời gian. Một vân dé rác rói khóng thé giải 
quyết giữa dám đông. Xin cho chúng thần suy nghi thật kỹ rồi sẽ giải đáp sau. 
Xin hãy cho chúng thân một cơ hội! 
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Ông nói vậy vì tin tưởng bậc Dai sĩ, rói ngâm hai vần kệ: 
Giữa đám đông, nhiều người tập trung, 
Thật ôn ào quá, trí mông lung, 
Không sao tập hợp tư duy được, 
Dé giải đáp ngay, tâu Đại vương. 
Nhưng hề khi nào được độc cư, 
Bình tâm tĩnh trí dé suy tư, 
Vẫn đề xem xét cho tường tận, 
Sẽ giải đáp ngay, hãy đợi chó! 

Mặc dù nỗi giận khi nghe lời này, vua vẫn đáp lại giọng đe dọa: 

. – Được lăm, các khanh cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời trẫm, nếu không được, 
trâm sẽ đuôi hét di! 

Bốn vị hiền thân rời triều ra về, Senaka bảo ba vi kia: 

— Chư hiền, đức vua đặt một vẫn dé gay go, nêu chúng ta không giải quyết 
nói thì thật đại họa cho chúng ta. Vi vậy, ta hãy ăn uống no say rôi suy nghĩ 
cho kỹ. 

Sau đó mỗi vị về tư dinh, còn bậc Trí giả đi tìm Hoàng hậu Udumbarä và 
thưa bà: 

— Tâu Hoàng hậu, hôm qua và hôm nay Thánh thượng thường ở đâu? 

— Này bác Trí giả, ngài dạo chơi trên lỗi di và nhìn ra cửa sô. 

Bỏ-tát liền nghĩ: “Ó, thé thì phải thấy chuyện gi đó.” Bó-tát liên đến nơi ду 
nhìn ra và Һау việc làm của con chó và con dé. “Vận dé của đức vua đã được 
giải quyết rồi”, ngài kết luận và đi về nhà. 

Ва vị hiển thân kia chăng tìm Һау gi liên đi đến Senaka, ông hỏi: 

— Các vị đã tim ra уап dé ây chưa? 

— Thưa ngài, chưa. 

— Nếu vậy, đức vua sẽ đuôi chúng ta, các vị tính sao đây? 

— Còn ngài đã nghĩ ra chưa? 

— Cũng chưa nghĩ ra. 

— Ngài còn chưa tìm ra, huông hồ chúng tôi. Chúng ta đã róng lén nhu su 
tử trước mát đức vua là xin dé chúng ta suy nghĩ rói sẽ giải quyết, nay ta làm 
không được ắt vua sẽ tức giận. Vậy ta phải làm thế nào đây? 


— Vân dé này chúng ta giải quyết không được đâu. Chắc chăn bậc Trí giả đã 
giải quyết cả trăm cách rói. 

— Thé thi ta đi đến ngài xem sao. 

Cả bốn vị kéo nhau đến trước cửa nhà Bô-tát, nhờ thông báo việc họ đến 
gặp ngài rồi bước vào kính cán chào ngài xong, họ đứng sang một bên hỏi bậc 
Đại sĩ: 
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— Thưa ngài, ngài đã nhìn ra vẫn dé ду chưa? 

— Nếu ta chua nghi ra thì còn ai nghĩ ra đó chứ. Dĩ nhiên ta đã nghi ra rồi. 

— Vậy xin ngài cho chúng tôi biết với. 

Ngài nghĩ thám: “Nếu ta không nói cho họ biết, đức vua sẽ đuôi họ và ban 
thưởng cho ta bảy báu vật, nhưng thôi, chớ đê những tên ngu sĩ kia tàn đời, ta sẽ 
cho họ biết.” Rồi ngài bảo họ ngôi xuống ghé thấp, đưa tay lên chào ngải. Sau 
đó, không nói thăng cho họ biết những gì vua đã thây tận mắt, ngài chỉ làm bốn 
vân kệ, day cho môi vi một vân bằng tiếng Pali dé đọc lên trình vua khi được 
hỏi đến rói cho họ ra vé. 

Ngày hôm sau, khi họ vào châu vua rồi ngôi xuống chỗ được vua cho phép, 
vua liên hỏi Senaka: 

— Hiền khanh đã giải đáp уап dé được chua Senaka? 

— Tâu Dai vương, nếu thần không giải đáp được thì còn ai nữa chứ? 

— Vậy nói cho trẫm biết. 

— Xin Đại vương nghe đây. 

Rồi vị này đọc bài kệ đã học được: 

Bọn hành khất trẻ, các ông hoàng, 
Rât thích thịt dê đực ngọt ngon, 

Thịt chó, họ đều không thọ dụng, 
Nhung dé, chó giữ mối thân băng. 


Mặc dù Senaka đọc kệ, ông vẫn chăng hiểu ý nghĩ gì, còn phân vua lại hiểu, 
vì ngài đã chứng kiến sự việc ấy. Ngài nghĩ: “Senaka đã tìm ra rồi.” Ngài liên 
quay sang hỏi Pukkusa, và ông ta hỏi lại: “Tại sao thé tâu Đại vương, tiêu thần 
không phải là người có trí chăng?” rói đọc bài kệ đã học được: 

Họ lây da dê phía núi rừng, 

Phủ che ngựa quý ở trên lưng, 
Còn da của chó không dùng được, 
Nhưng chó, dê cùng kết bạn thân. 

Ông này cũng chăng hiểu chuyện gi, nhưng vua tưởng ông hiểu vi chính 

ngài đã chứng kiến sự việc. Rôi ngài lại hỏi Kãminda và ông cũng đọc vân kệ: 
Cặp sừng cong xoăn, chú dê rừng, 
Nhưng chó lại không có cặp sung, 
Một con ăn cỏ, con ăn thịt, 
Tuy thé chó, dé kết bạn thân. 

“Vi này cũng tìm ra rồi.” Vua nghĩ thầm rồi hỏi đến Devinda, ông ta cũng 

nhu các vi kia, đọc lên bài kệ đã hoc duoc: 
Cừu dê ăn cỏ, lá cây luôn, 
Cỏ, lá thì con chó chăng ăn, 
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Chó thích ăn mèo hay thịt thỏ, 
Nhung dé, chó giữ môi thân băng. 

Кё đó, vua hỏi bậc Trí giả. 

— Này vương nhi, con có hiểu vẫn dé này chăng? 

— Таи Đại vương, từ địa ngục Аутсі?° cho đến tâng trời Bhavagøa,” còn ai 
khác ngoài con hiểu được vẫn dé này? 

— Vậy thì hãy nói cho trám! 

— Xin Phụ vương nghe đây. 

Rồi ngài nói rõ sự hiểu biết vân đề của ngài qua hai bài kệ này: 

Con đê cao tám tác dùng chán, 

Tám móng, không ai thây vội mang, 
Món thịt về cho con chó ấy, 

Chó đem cỏ đến chú dê rừng. 
Vedeha, chúa toàn dân chúng, 
Đứng tại thượng lầu tận mắt trông, 
Việc lây thức ăn trao đối ấy, 

Giữa dê, chó kết mối thân băng. 

Vua không hiểu các vi kia đã biết câu chuyện nhờ Bồ-tát nên rất hoan hy 
cho rằng cả năm vị đều tìm ra câu giải đáp vấn đề nhờ tài trí riêng của minh, và 
ngài cũng ngâm kệ: 

Trẫm có các bậc Hiền ола tại triều, 
Thật là ích lợi biết bao nhiêu, 

Vẫn dé té nhị và uyên áo, 

Họ thấu triệt, lời lẽ tôi ưu. 

Rồi ngài bảo họ răng kẻ có công sẽ được đền đáp xứng đáng. Và ngài ân 
thưởng qua câu kệ: 

Cứ mỗi hiên khanh, trẫm thưởng ban, 
Một xe, la cái, một ngôi làng, 
Giàu sang thượng hạng cho người trí, 
Trẫm thích thú lời lẽ ngọc vàng! 
Rồi ngài ban thưởng tất cả các thứ ây cho họ. 
Châm dứt Vấn dé con dé trong chương XII. 


Жжжж 


38 Дутсі, phiên âm là A-tỳ (Fs &), dịch nghĩa là Vô Gián (2 ÏE]): Liên miên, không đứt đoạn. О đây chi 
cho địa ngục Vô Giản, người bi doa trong địa ngục này chịu khô hành ha khóc liệt, triên miên, không 
ngơi nghi. Dia ngục Avici là cõi tháp nhât trong 31 cõi dục giới và sắc giới. 

з Bhavagga (Ж ТЕ Ж, Hữu Dành thiên) còn gọi là Atthakathä (A # Ж, Sắc Cứu Cánh thiên) là cõi 
trời cao nhát trong 31 cõi dục giới và sắc giới. Tham khảo: Vbh. 426; Mil. 132, 336; J. IV. 182; VI. 354. 
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Nhưng Hoàng hậu Udumbarä biết rõ các kẻ kia hiểu được vẫn dé nhờ bậc 
Trí giả, bà nghĩ thầm: “Đức vua ban thưởng giống nhau cho cả năm vị, chăng 
khác nào một kẻ không phân biệt được đậu nhỏ và đậu lớn, chắc chắn hiền đệ 
của ta phải được phán thưởng đặc biệt hon." 

Rôi bà đến hỏi vua: 

— Tàu Đại vương, ai đã giải đáp câu đồ ây cho Đại vương? 

— Này Ái khanh, cả năm hiên giả. 

— Nhưng tâu Đại vương, nhờ ai mà bón vị kia biết được? 

— Ái khanh, trẫm không rõ. 

— Tâu Đại vương, các vi kia biét gi? Chính bác Trí giá muôn các vị ây khỏi 
bi suy tàn vi ngài nên cho họ biết vân đề ấy. Thé mà Dai vương ban thưởng 
cho cả năm vị giống nhau. Như vậy không công băng, Đại vương nên có phần 
thưởng đặc biệt cho bậc Trí giả. 

Vua rất đẹp ý vì bậc Trí giả không tiết lộ chuyện các vị kia biết được là nhờ 
ngài và muôn ân thưởng thật trọng hậu cho ngài, vua nghĩ: “Không hé gi, ta sẽ 
hỏi con ta một vẫn dé nữa, néu con ta đáp đúng ta sẽ hậu thưởng.” Nghi vậy 
xong, vua đặt ra ván dé giàu nghèo. 


VII. GIÀU VÀ NGHÈO 
Một ngày kia, năm vi hiền thân vào châu vua và khi họ đã an toa, vua hỏi: 
— Senaka, ta sẽ hỏi hién khanh một chuyện. 
— Таи Đại vương, xin cử hỏi! 
Vua liền đọc vân kệ đầu trong vân dé giàu nghèo: 
Có trí khôn nhưng thiếu bạc vàng, 
Hoặc giàu tiên lại kém khôn ngoan, 
Senaka, trẫm hỏi khanh nhé, 
Bậc Trí gọi ai tốt đẹp hơn? 
Lúc bấy giờ, ván dé này được truyền lại từ đời này sang đời khác trong gia 
tộc Senaka nên ông đáp ngay: 
Quả thật, kẻ ngu hoặc Trí nhân, 
Уб văn phàm tục hoặc đa văn, 
Déu háu hạ những người giàu có, 
Dù họ cao sang hoặc hạ tâng, 
Nhìn ду điều này, thân mới nói, 
Trí nhân thua kém kẻ giàu sang. 
Vua nghe đáp xong, không nói gi thêm với ba vi kia mà nói với bậc Trí giả 
Mahosadha ngôi bên cạnh: 
Ta cũng hỏi con, Đại Trí nhân, 
Bậc tinh thông vạn pháp trên trần, 
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Kẻ ngu lám của, người khôn khó, 
Bậc Trí gọi ai tốt bội phán? 

Bậc Đại sĩ đáp: 

— Xin Đại vương nghe đây! 

Người ngu phạm tội, nghĩ suy răng: 
Trên cõi đời, ta tháng thé hơn, 

Họ thấy đời này không cõi kế, 

Nên mang tai họa cả hai đường. 
Điều này con thấy nên con nói, 

Bậc Trí hơn xa troc phú dán. 

Nghe nói váy, vua nhin Senaka và nói: 

— Này hién khanh, có tháy Mahosadha báo bác Trí nhán là cao hon cá 
dáy cháng? 

Senaka dáp: 

— Tâu Đại vương, Mahosadha chỉ là một trẻ tho miệng còn hôi sữa dà biết øì? 

Và ông ngâm kệ: 

Kiến thức không dem lại bạc vàng, 
Cũng không gia thế hoặc dung nhan, 
Hãy nhìn Goravinda ngốc, 

Đang hưởng vinh hoa, đại phú cường, 
Vi đại vận chiêu người hạ tiện, 

Điều này thân tháy mới thưa ràng: 
Bậc Hién trí chịu phân hèn mọn, 

Còn kẻ giàu tiền thắng thé hơn. 

Nghe vậy, vua bảo: 

— Này Vương nhi Mahosadha, bây giờ con nghĩ sao? 

Ngài đáp: 

— Tâu Phụ vương, Senaka có biết gì! Lão chỉ như con quạ thây nơi nào có 
thóc vãi, hay như con chó cô liếm cho hết sữa, chi tháy minh mà không thấy 
chiếc gậy đang sẵn sàng giáng xuống đầu. Xin Phụ vương hãy nghe đây! 

Một người tiêu trí hóa mê man, 

BỊ nhiễm độc khi hưởng bạc vàng, 
Nếu gặp tai ương thành ngó ngân, 
Rủi may số phận đến không lường, 
Nó vùng như cá phơi ngoài năng, 
Khi thây điều trên trẻ nói rằng: 
Người trí hơn xa người có của, 
Giàu tiên nhưng trí óc ngu đân. 
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— Này Senaka, thê thì sao? 
Vua bảo khi nghe ngài nói vậy, Senaka liên đáp: 
— Tâu Đại vương, cậu ây nào biết gi! Cháng nói gi dén nguói mà ngay cá 
chim chóc cũng bay đến đậu trên các cây tốt tươi trong rừng, mang đây quả ngọt. 
Rồi ông ngâm kệ: 
Trong rừng, chim chóc tự mười phương, 
Tụ tập trên cây có trải ngon, 
Cũng vậy người nhiều tiền lắm của, 
Đám đông hám lợi đến quây quân. 
Thấy vây thân nói, người Hiên trí, 
Hèn kém, kẻ giàu tháng thé hon. 
Vua hỏi: 
— Này vương nhi, bây giờ con nghi sao? 
Bậc Trí giả đáp: 
— Lão bụng bự ấy nào có biết gi, xin Phụ vương nghe đây! 
Rồi ngài ngâm kệ: 
Kẻ ngu quyên thế, chăng hiền lương, 
Dùng bạo lực khi chiếm bạc vàng, 
Nó rồng thật to tùy ý thích, 
Quỷ nhân kéo nó xuông âm cung. 
Tháy điêu này, tiêu nhi xin nói, 
Bậc Trí hơn xa trọc phú đân. 
Vua lại bảo: 
— Này Senaka, thé nào? 
Senaka lién dáp: 
Moi dóng nuóc dó xuóng sóng Háng, 
Đêu mất tánh danh với giông dòng, 
Đồ xuống bién, sóng Háng cüng sé, 
Không còn phán biệt được thành phân. 
Vậy đời phục vụ người giảu của, 
Nhìn thấy điều trên thần nói rằng: 
Người có trí chịu phán thấp kém, 
Còn người giàu của chiêm phân hơn. 
Vua lại bảo: 
— Này bậc Trí giả nghĩ sao? 
Ngài liên đáp: 
— Xin Phụ vương nghe đây! 
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Rôi ngài ngâm vån kệ: 
Biển cả, người kia nói lệ thường, 
Muôn sông đồ xuống, đập không ngừng, 
Vào bờ nhưng chăng bao giờ vượt 
Bờ nọ, dù hùng vĩ đại dương. 
Cũng vậy lời người ngu nhảm nhí, 
Phôn vinh không thé vượt Hiên nhân, 
Thây điêu này tiểu nhi xin nói, 
Người trí hơn xa troc phú dán. 

Vua hỏi: 

— Khanh nghĩ sao, Senaka? 

— Xin Đại vương nghe đây! 

Ông đáp và ngâm vân kệ: 
Người giàu ở địa vi cao sang, 
Có thé thiếu phòng hộ bản thân, 
Nhưng nếu nói gì cùng kẻ khác, 
Lời kia giá trị giữa nhân quân. 
Trí khôn không thé gây uy tín, 
Cho kẻ nào không có bạc vàng, 
Thây vây thân nói, người Hiền trí, 
Tháp kém, người giàu thăng thé hon. 

Vua hỏi: 

— Con nghĩ sao? 

— Tâu Phụ vương, xin nghe đây. Kẻ ngu si Senaka áy nào có biết gi! 

Rôi ngài ngâm vân kệ: 
Vì kẻ khác hay chính bản thân, 
Kẻ ngu thường chăng nói chân ngôn, 
Chịu ô nhục giữa nơi quân chúng, 
Đời kế nó roi cảnh khó buôn. 
Vì tháy điều này, con trẻ nói, 
Trí nhân hơn trọc phú ngu đân. 

Sau đó, Senaka lại ngầm vån kệ: 
Cho dù người đại trí khôn ngoan, 
Thiéu gạo thóc lâm cảnh khỗn nàn, 
Nếu có nói điêu gi phải trái, 
Cũng không giá trị giữa thân nhân, 
Phón vinh không đến nhờ tri kiến, 
Nhìn thấy điều trên, thân nói răng: 
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Người trí phải chịu phân thấp kém, 
Còn người giàu của thắng phân hơn. 
Vua lại hỏi: 
— Vương nhi nói sao vé việc này? 
Bậc Trí đáp: 
— Senaka nào có biết gì! Lão chỉ nhìn đời này, chứ không thây đời sau. 
Và ngài ngâm vần kệ: 
Chàng vì mình cũng chàng vì người, 
Bậc Đại Trí nhân phải dối lời, 
Người được tôn sùng trong hội chúng, 
Đời sau hưởng hạnh phúc an vui, 
Thây điêu này trẻ thơ xIn nói, 
Bậc Trí hơn người trọc phú thôi. 
Кё đó, Senaka lại ngâm vẫn kệ: 
Voi, ngựa, bò, vòng ngọc, nữ nhân, 
Tháy nhiéu trong các hó giàu sang, 
Dé dành cho các nguói giàu huóng, 
Mà cháng cán uy luc thánh thán, 
Nhin tháy diéu này thán dám nói, 
Bác Hién tháp kém, phü gia hon. 
Bậc Trí giả đáp: 
— Lão ấy nào có biết gi! 
Rôi ngài ngâm kệ, tiếp tục giải thích vẫn dé: 
Người ngu hành động. thiêu suy tư, 
Nói những lời ngu xuân, dại rô, 
V6 trí bị quáng vì đại vận, 
Như con rắn bỏ lớp da khô, 
Thây điều này, trẻ tho xin nói, 
Bậc Trí hơn xa phú hộ ngu. 
Vua hỏi: 
— Khanh nghĩ sao? 
Senaka liên đáp: 
— Tâu Đại vương, trẻ thơ này nào biết gi, xin Đại vương nghe đây! 
Rồi lão ngâm kệ vì tưởng răng sé làm cho bác Trí giả không nói thêm gi 
được nữa: 
Năm Trí nhân là bọn chúng thân, 
Тһау đêu hầu cận đâng Tôn quân, 
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Hết lòng kính trọng ngài là chúa, 

Là chủ nhân ông của thứ dân, 

Nhu Dé-thích là vua vạn vật, 

Chính là chúa té của thiên nhân, 
Tháy váy thân nói, người Hiển trí, 
Thấp kém, người giàu thăng thế hơn. 

Khi vua nghe vậy liền nghĩ thầm: “Điều ây đã được Senaka nói thăng ra, ta 
không biết con ta có bác bỏ được và nói gì thêm không đây.” Vi thé, vua hỏi: 

— Này, bậc Trí giả nghĩ sao đây? 

Tuy nhiên, lý luận này của Senaka không ai bác bó được ngoại trừ Bô-tát, 
thé là bậc Đại sĩ liền bác bỏ ngay, ngài đáp: 

— Tàu Phụ vương, kẻ ngu ngốc kia nào biết gì! Lão chỉ nhìn thấy mình mà 
không biết đến tính siêu việt của trí tuệ, xin Phụ vương hãy nghe đây! 

Rồi ngài ngâm kệ: 

Người ngu nô lệ của người hiên, 
Khi vấn dé này phát khởi lên, 
Bậc Trí giải đề khôn khéo lắm, 
Kẻ ngu rôi trí tựa cuồng điên. 
Thây điêu này, trẻ thơ xin nói, 
Bác Trí hơn xa kẻ lắm tiền. 

Bậc Dai sĩ đưa ra lý luận này biểu lộ dai trí của ngài, cháng khác nào ngài 
đào được cát vàng dưới chân núi Tu-di hay đem váng trăng tròn sáng tỏ lên 
bầu trời. 

— Này Senaka, nêu được thi khanh cứ đối đáp lại di! 

Nhưng Senaka đã tiêu hoang hết những kiến thức như kẻ dùng hết thóc gạo 
đã được đặt trong kho, ông ngôi yên, râu ri, lòng phiền muộn không nói nàng gi 
được nữa. Nếu à ông tìm ra được một lý luận khác, chắc cả ngàn câu kệ nữa cũng 
chưa hết chuyện tiền thân này. Nhung khi ông áy không trả lời được nữa, bậc 
Đại sĩ lại tiếp tục ngâm kệ tán thán trí tuệ, chăng khác nào ngài để dòng hồng 
thủy tuôn tràn: 

Trí tuệ được sùng bởi thiện nhân, 

Bạc vàng được chuộng bởi người trần, 
Dám say huóng thu bao tham duc, 

Tri kiến Phật đà thật tuyệt luân, 

Vàng bạc chăng bao giờ vượt quá 

Trí cao siêu việt, táu Vương quân. 

Nghe xong vua rât hoan hy với cách giải đáp vẫn đề của bậc Dai sĩ đến độ 
vua ban thưởng ngài vô số tài sản và ngâm kệ: 
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Con đáp mọi câu hỏi của ta, 
Vị tháy toàn pháp, Mahosadha, 
Ngàn bò cái, một voi, bò đực, 
Tuấn mã kéo mười cỗ đại xa, 
Mười sáu ngôi làng giàu đẹp nhất, 
Hân hoan ta tặng thưởng con thơ. 
Chấm dứt Vấn dé Giàu và nghèo trong chương XX. 


VIII. CON ĐƯỜNG BÍ MẬT 

Từ ngày ấy, vinh quang của BÓ-tát thật lẫy lừng và Hoàng hậu Udumbarà 
điều hành mọi việc cho ngài. Khi ngài được mười sáu tuôi, bà nghĩ thâm: “Tiểu 
đệ đã lớn, danh vọng thật lẫy lừng, vậy ta phải tìm nơi se duyên cho tiêu đệ.” 
Bà liền tâu chuyện này với vua và vua rất hài lòng: 


— Tốt lắm, Ái khanh cứ nói chuyện cho vương nhi biết. 

Bà nói với ngài chuyện ấy, ngài ưng thuận và bà nói: 

— Vậy dé ta tìm tân nương cho em. 

Bậc Đại sĩ nghĩ thâm: “Có lẽ ta sẽ không vừa ý nếu họ chọn vợ cho ta, thà 
ta tự chọn 14у.” Ngài liên đáp: 

— Tàu Hoàng hậu, khoan nói chuyện này với Thánh thượng trong vài ngày 
nữa. Xin dé tiêu đệ tự đi tìm vợ cho hợp ý mình rồi tiểu đệ sẽ tâu trình sau! 


— Được rồi, em cứ làm như vậy. 


Ngài từ giá hoàng hậu, di vé nhà thông báo cho các thân hữu. Rồi ngài tìm 
cách kiêm được bộ đô của người thợ may, cải trang và một minh di ra cửa Bắc, 
tiên vào làng Yavamajjhaka ở phía Bác. 

Lúc bây giờ, ở đó có một gia dinh thương nhân lâu đời bị suy sup, là gia 
đình của cô gái tên là Атага (Bát Tử) rất xinh đẹp, khả ái, thanh tú, có phước 
lành, có đủ mọi tướng tót. Sáng sớm hôm ây, cô gái đi dén nơi cha nàng đang 
cày ruộng dé đem cháo nàng nâu cho cha, tình cờ nàng cũng đi trên con đường 
ду. Khi Bô-tát thấy nàng đi đến, ngài tự nhủ: “Một nữ nhân đủ mọi tướng tốt 
lành thay! Nếu nàng chưa có gia thất, nàng làm vợ ta là hợp đây.” Còn nàng khi 
vừa trông thấy ngài cũng tự nhủ: “Nếu ta được sóng với một nam nhân như váy, 
ta có thê khôi phục gia sản.” 

Bậc Đại sĩ nghĩ thâm: "Ta không biết nàng có gia thất chưa, vậy ta sẽ hỏi 
nàng băng cách ra dấu tay và néu папр thông minh, nàng sẽ hiểu; nêu không, 
nàng sẽ không hiểu và ta sẽ rời đi.” Thé là đứng dàng xa, ngài năm chặt tay lại. 
Nàng hiểu răng ngài hỏi nàng có chóng chưa liên xòe tay ra. Thế ròi ngài vội di 
đến hỏi tên nàng. Nàng đáp: 

— Tên thiếp là cái hiện nay không có, trước đã không có và sau này cũng sẽ 
không có được. 
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— Thưa ái nương, trên đời này không có cái goi là bát tử, vậy chắc hàn tên 
nàng là Amara phải chăng? 

— Đúng vậy, thưa công tử. 

— Ái nương đem cháo cho ai? 

— Cho vị thần ngày xưa. 

— Các thần ngày xưa là cha mẹ. Vậy chắc ái nương đem cháo cho phụ thân? 

— Đúng vậy, thưa công tử. 

— Quý thân phụ hiện đang làm gi? 

— Người đang làm một thành hai. 

— Làm một thành hai goi là cày ruộng. Phụ thân cày ruộng chăng, hỡi ái nương? 

— Thưa công tử, phải. 

— Thé ruộng người cày ở đâu? 

— Ở nơi người ra di nhưng không trở lại nữa. 

— Nơi người ra đi không trở lại là nghĩa địa, vậy người đang cày ruộng gần 
nghĩa địa? 

— Đúng thé, thưa công tử. 

— Ái nương có trở lại đây nữa chăng? 

— Nếu nó đến thì thiếp không đến, còn nếu nó không đến thì thiếp sẽ đến, 
thưa công tử. 

— Có lẽ quý thân phụ cày ruộng cạnh bờ sông nên nêu nước dâng thì ái 
nương không trở lại được, còn nước không dâng thì nàng sẽ trở lại phải không? 

Sau cuộc trò chuyện trao đối này, nàng Amarä mời ngài uống nước cháo. 
Bậc Dai sĩ nghĩ, nêu từ chôi thi khiêm nhã nên ngài nhã nhặn xin nàng một ít. 
Khi nàng đê bình nước cháo xuóng đât, ngài nghĩ thâm: “Nêu nàng mời ta mà 
không rửa cái hũ và cho ta nước rửa tay, ta sẽ từ giã nàng ra di." 

Nhung nàng lây nước trong hũ đưa ngài rửa tay rôi đặt chiếc hũ không 


xuống đât chứ không đưa ngài câm, khuấy nước cháo trong bình xong, nàng đồ 
đây vào hũ. Nhưng thấy rất nhiều gạo nâu trong nước cháo, ngài bảo: 


— Này ái nương, cháo đặc quá! 

— Thưa công tử, trước đây chúng tôi không có nước. 

— Ái nương muốn bảo là không có nước nơi cánh đồng chăng? 

— Đúng vậy, thưa công tử. 

Rồi nàng dé lại một ít nước cháo cho cha và mời Bó-tát một ít. Ngài uống 
xong, súc miệng và hỏi: 

— Thưa ái nương, ta muốn đến thám nhà nàng, xin nàng làm ơn chỉ đường. 

Nàng chỉ đường cho ngài bàng cách đọc bài kệ đã được đưa ra trong chương I: 
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Nhờ món bánh và cháo nâu nhừ, 
Cùng cây song điệp trô muôn hoa, 
Hướng bàn tay thiếp dùng dâng cúng, 
Chăng phải bàn tay thiếp bỏ qua, 
Đó chính là đường di thị trấn, 
Con đường bí mật phải tìm ra. 

Chấm dứt Ván dé con đường bí mát. 


IX. VIỆC THAM DO NÀNG AMARA 

Ngài đến nhà nàng theo con đường đã chỉ dẫn, me nàng Amara thấy ngài 
liên mời ngài ngồi: 

— Ta muốn mời công tử dùng cháo, được chăng? 

— Xin cám ơn hiền mẫu, hiền muội Amara đã cho tiêu sinh ăn cháo rồi. 

Bà mẹ liền nhận ra ngay là chắc hăn ngài đến đây vì ái nữ của bà. Bậc Đại 
sĩ thấy cảnh nghèo túng của họ, lại nói: 

— Thưa hiền mẫu, tiểu sinh làm nghề thợ may, hiền mẫu cần may vá gì không? 

— Thưa công tử, có chứ, nhưng không có tiền dé trả công. 

– Thưa hiên mẫu, không cần phải trả công, hiền mẫu cứ đem các thứ ra đây 
cho tiểu sinh may vá. 

Bà liên đem áo quân cũ ra, Bó-tát vá từng thứ, công việc của người có trí 
bao giờ cũng trôi chảy, và ngài lại bảo bà: 

— Hiền mẫu đi báo cho dân chúng ngoài đường biết nhé. 

Bà liên thông báo khắp làng, chỉ một ngày nhờ công việc may vá, bậc Đại sĩ 
kiêm được một ngàn đông tiên. Bà lão nâu cơm trưa cho ngài ăn và buổi chiêu 
bà hỏi cần náu bao nhiều nữa. 

— Thưa hiên mẫu, nâu đủ cho mọi người trong nhà thói. 

Bà liền đi nâu nhiều cơm với cà-ri và các món ăn. 

Buổi xế chiêu, Атага từ khu rừng trở về nhà, mang theo một bó củi trên 
đâu và bó lá quanh hông. Nàng dé củi xuống ở cửa trước và di vào cửa sau. Cha 
nàng cũng vé sau đó. Bậc Dai sĩ ăn một bữa cơm thật ngon miệng. Cô gái hâu 


com cha mẹ trước khi ăn rói rửa chán cho cha me cùng BÓ-tát. Ngài ở đó vài 
ngày thăm dò nàng. Rồi một ngày kia, dé thử nàng, ngài bảo: 


- Ái nương ơi, đem nửa đầu thóc ra làm cho ta một cái bánh, một nôi cháo 
và một nôi cơm. 

Nàng băng lòng ngay, đi sàng gao sach tráu, lây hột lớn nâu cơm, hột vừa 
nâu cháo, hột nhỏ gãy làm bánh, nâu thêm các món ăn kèm. Nàng đem cháo 
đã nêm gia vi mời bậc Dai sĩ. Ngài vừa dé một miéng vào miệng đã cảm thấy 
VỊ ngon lan khắp bảy ngàn tế bào vị giác và dong lại. Tuy nhiên dé thử nàng, 
ngài bảo: 
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— Ái nương ơi, néu nàng không biết nâu, sao nàng lại làm hỏng gạo của ta? 

Rồi ngài nhồ cháo, đồ xuống đất như đang bực bội, nhưng nàng không hề 
giận, chỉ trao bánh cho ngài và bảo: 

— Thưa công tử, néu cháo không ngon thì xin hãy án bánh! 

Với các bánh kia ngài cũng làm nhu thé. Nàng dua cơm và nói: 

— Thưa công tử, néu bánh không ngon thì xin hãy án cơm! 

Với món cơm, ngài cũng làm nhu thé và bảo: 

— Nếu nàng không biết nâu nướng sao lại phí phạm của cải của ta? 

Rồi như thể giận dữ lắm, ngài trộn cả ba thứ với nhau bôi khắp người nàng 
từ đâu đên chân, bảo nàng đi ra ngôi xuông bậc cửa. 

— Hay lắm, thưa công tử. 

Nàng vâng lời ngôi xuống, không tỏ vé giận dữ gì. Thấy nàng không có vé 
cao ngạo, ngài bảo: 

— Ái nương ơi, đến đây. 

Vừa nghe ngài gọi tiếng đâu, nàng đã đến ngay. Khi Đại sĩ đến đây, ngài 
có đem theo một ngản đồng tiên vàng và một bộ trang phục trong giỏ cau trâu. 
Bấy glo, ngài láy nó ra dua cho nàng và báo: 


— Ái nương ơi, hãy cùng ban hữu di tắm, mặc trang phục này vào và đến 
đây với ta. 

Nàng vâng lời. Bậc Trí giá trao cho cha mẹ nàng tất cả số tiền ngài dem theo 
và vừa kiêm được, khuyến họ an lòng, rôi xin phép đem nàng lên kinh thành. 


Tại đây, ngài muốn thử nàng liên bảo nàng ngồi trong, nhà người canh công, 
nói cho bà vợ người canh công biết mưu kế của ngài rôi về nhà ngài. Tại đó, 
ngài cho gọi các quân háu của ngài đến và bảo: 

— Ta có đề lại một nữ nhân ở nhà kia, hãy đem một ngàn đông tiên đến thử 
nàng xeml 

Ngài đưa tiền và bảo họ đi. Họ làm theo lời ngài dặn. Nàng từ chối, bảo: 

— Số tiền này không dáng giá băng đất bụi bám trên chân của chóng ta. 

Các quân hầu trở về kê lại cho ngài nghe kết quả cuộc thử. Ngài lại bảo họ 
đi lần nữa, đến lần thứ ba, thứ tư, rôi báo họ nắm tay kéo nàng di. Họ vâng theo 
và khi nàng nhìn thây bậc Đại sĩ uy nghi rực rỡ, nàng không nhận ra ngài mà 
chỉ cười rồi khóc khi nhìn ngài. Tháy thé, ngài hỏi cớ sao, nàng đáp: 

— Thưa công tử, thiếp mỉm cười khi ngắm vé huy hoàng của công tử và nghĩ 
răng công tử được hưởng cảnh huy hoàng này không phải là không có nhân 
duyên mà là do thiện nghiệp của công tử đã làm trong đời trước. Ô, thật đúng 
là quả phước báu! Thiệp nghĩ vậy và mỉm cười. Nhưng ròi thiếp khóc khi nghi 
răng công tử sẽ gây tội ác phá hại tài sản mà kẻ khác trông nom, chăm sóc và 
sẽ xuống địa ngục nên vì thương cảm, thiếp phải khóc. 
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Sau lần thử này, ngài biết nàng rất tiết hạnh nên bảo họ đem nàng về chỗ cũ. 
Ngài giá dang người thợ may, trở về với nàng và ở lại đêm đó. 

Sáng hôm sau, ngài trở vé cung, ké mọi chuyện với Hoàng hậu Udumbara. 
Bà báo cho vua biết, sau đó trang điểm cho Amara với đủ loại trang sức, đặt 
nàng ngói trén mót có xe sang trong, dày vé uy nghi, vinh hién ruóc nàng vé 
cung cüa bác Dai si và làm lé cuói. 

Vua ban thưởng Bó-tát món quà dáng giá một ngàn đông tiên, dán chúng 
trong thành đem quả đến dâng, từ người рїї cửa trở di. Nàng Amara chia quà 
vua ban làm hai phân, gửi lại một phán dâng lên vua. Các món quà dán chúng 
táng, nàng cũng chia nhu vậy, trả vë cho họ một nửa, vi thê rât được lòng dân. 
Từ ngày ây, bậc Đại sĩ cùng nàng sống rất hạnh phúc và chỉ bảo cho vua mọi 
thê sự cũng như thánh sự. 


Châm đứt Việc thăm dò nàng Amara. 


X. VIỆC TRỘM CÁC BẢO УАТ 

Một ngày kia, Senaka bảo ba người kia nhân lúc họ đến thăm: 

— Này các hiền hữu, chúng ta chưa đâu trí nói với Mahosadha, con nhà nông 
này. Nay nó tìm được vợ khôn lanh hơn cả nó nữa, làm sao chúng ta kiêm kê ly 
gián nó với đức vua đây? 

— Thưa Tôn sư, làm sao chúng tiêu đệ biết được? Chuyện đó tùy ngài định đoạt. 

— Được rói đừng lo gì, ta đã có cách. Ta sẽ trộm hạt bảo châu trên vương 
miện của đức vua, hiền hữu Pukkusa trộm chuỗi deo có bằng vàng, hiền hữu 
Kãvinda trộm chiếc áo lông và hiền hữu Devinda lây đôi hài băng vàng của 
ngài. Ngay sau khi đem vê nhà mình thì chúng ta gửi sang nhà của con trai anh 
nhà nông này. 

Cả bốn người áy cùng làm như vậy. Senaka dé hạt báo châu vào bình sữa 
bơ, bảo một tỳ nữ: 

— Nếu ai mua bình sữa bo này, ngươi đều từ chối, chỉ bán cho người nhà 
Mahosadha mà thôi đưa luôn cái bình. 

Người tỳ nữ đến cửa nhà vị Trí giả đi lên đi xuống và rao: 

— Mua sữa bơ di! Mua sữa bo di! 

Nhưng nàng Amara đứng bên cửa nhìn ау rõ, nàng nhận xét cô nữ tỳ nọ 
không di nơi nào khác ngoài nhà nàng, chắc phải có điều gì bên trong chuyện này. 
Nàng liền ra dâu cho ty nữ của nàng lại gån, còn chính nàng kêu to gọi cô gái: 

— Đến đây cô bé, ta muốn mua sữa bo. 

Khi cô gái đến, nàng gọi các nữ tỳ ra, nhưng không có ai trả lời cả nên phải 


nhờ cô gái đi kiêm hộ. Khi cô gái di rôi, nàng thọc tay vào bình tìm ra hạt bảo 
châu. Khi cô gái trở lại, nàng liên hỏi: 


- Cô là tỳ nữ nhà ai? 
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— Thưa phu nhân, là tỳ nữ của Trí giả Senaka. 

Nàng liên hỏi tên họ tỳ nữ cùng tên me cô gái rói bảo: 

— Sữa bơ này bao nhiêu? 

— Thưa phu nhân, bón ông. 

— Vậy thì hãy đưa ta sữa bơ này. 

— Thưa phu nhân, nêu bà cán thì cứ lây cả bình, con không lây tiền đâu. 

— Vậy thì cô về di! 

Amara bảo người ty nữ ra về rôi nàng viết trên một chiếc lá: Vào ngày ây 


tháng â ây, đại sư Senaka gửi đến một hạt bảo châu trên vương miện của đức vua 
dé làm quà tặng do một nữ tỳ tên họ â ây đem đến. 


Pukkusa gửi đến chuỗi deo có băng vàng giấu trong gió hoa lài, Kavinda 
gui dén chiéc áo lóng giáu trong gió rau, Devinda gửi dén dói hài báng vàng để 
trong bó lúa mạch. Nàng nhận tât cả và viết tên họ vào các chiếc lá, cất đi rồi 
Кё lại cho bậc Đại sĩ nghe mọi chuyện. 

Khi bốn vị trí giả kia vào cung liền hỏi vua: 

— Tâu Đại vương, sao Đại vương không đội vương miện có bảo châu? 

Vua bảo: 

— Được, dem nó ra đây cho trẫm đội vào! 

Nhưng họ không kiêm ra viên báo châu và các thứ kia. Thé là cả bốn vị bảo: 

— Tâu Đại vương, các vật trang sức của Đại vương đều năm trong nhà 
Mahosadha, gã ду đang dùng chúng đây, gã con trai nhà nông ấy chính là kẻ 
thu của Đại vương. 

Họ vu cáo cho ngài như vậy. Sau đó, những người tốt bụng đi tìm Mahosadha 
kế chuyện cho ngài, ngài bảo: 

— Ta đến yết kiên đức vua rồi àt sẽ biết. 

Ngài đến châu vua. Đang cơn thịnh nộ, vua phán: 

— Ai mà biết tiểu tử kia sẽ trở thành gì nữa, sé làm gì nữa? 

Vua không cho phép ngài vào trân tình. Khi Trí già biét vua dang con thinh 
nộ, ngài trở vé nhà. Vua ban lệnh bắt ngài và ngài biết được nhờ những người 
tốt bụng nên báo cho Amara biết đã đến lúc ngài phải ra đi, rồi ngài bí mật trón 
ra khỏi kinh thành, đến làng YavamajJhaka phía Nam, làm công việc của thợ 
gốm. Cả kinh thành loan tin ngài ĐỎ trón. 

Khi Senaka và ba vi kia hay tin áy, mói người liên gửi cho phu nhân Amara 
một bức thư mà không cho ba vị kia biết, nhăn tin với nàng: “Xin phu nhân 
đừng ngại gi, chüng ta khóng phài là nhüng trí già hay sao?" 

Nàng cát cá bốn bức thu rói trà lời cho mói vj dén gáp nàng vào một ngày 
gió nào đó. Rôi nảng cho đào một cái hó, đỗ đây vô đó phân và nước, đậy phía 
trên bằng các tâm ván bẫy, che phủ lại hoàn chỉnh. 
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Vào buổi chiều, Senaka tăm gói, trang sức đẹp dé, ăn các loại cao lương 
mỹ vị xong, đi đến nhà của Bô-tát. Khi tới cửa, vị này báo cho biết là mình đã 
đến. Nàng liền nói: “Mời vào, thưa Đại sư.” Vị này đến đứng gần nàng. Nàng 
nói răng: “Thưa ngài, giờ đây thiếp vâng theo sự định đoạt của ngài, nêu chưa 
tám rửa minh máy mà đi ngủ thì không hay cho lắm!” Vi áy nghe nàng nói nhu 
váy lién báng lóng. Nàng di ra, láy cái binh dày nuóc mà vira rác nuóc vira gol: 
“Hãy đến đây Dai su! Hãy bước lên các tám ván mà tám!" Vị ду di vô nhà, ngay 
lúc bước lên trên tám ván dé đứng đó thì té xuống hồ phân. 

Pukkusa cũng vậy, vào buổi chiều, sau khi tắm gội, trang sức dep dë, án các 
loại cao luong mỹ vị xong, đi đến nhà của BÓ-tát. Khi tới cửa, vị này báo cho 
biết là mình đã đến. Các cô hàu gái liên trình cho Amara. Nghe xong, nàng nói: 
“Mời vào, thưa Đại su, néu chưa tắm rửa minh máy mà đi ngủ thi không hay 
cho lắm!” Vị ây nghe nàng nói như vậy liên băng lòng. Nàng đi ra, lấy cái bình 
đây nước mà vừa rắc nước vừa gọi: “Hãy đến đây Đại sư, hãy bước lên các tâm 
ván mà tăm!” Vị ây đi vô nhà, ngay lúc bước lên trên tâm ván đề đứng đó thì té 
ngay xuống hó phân. 

Senaka hỏi Pukkusa: 

— Ai đây? 

— Tôi là Pukkusa. 

— Ông tên là gi? 

— Tôi là Senaka. 

Họ đứng hỏi nhau như vậy. Và hai người kia cũng bị té xuống đó. Tất cả 
bọn họ đứng dưới hỗ phân nhờm gớm. Sáng ra, nàng cho người lây dao cạo râu 
tóc bốn người sạch nhàn, lây gạo trộn nước dem giã, nâu thành cháo đặc thêm 
bột tám thơm, quét lai, йар са người lên đến đâu họ, lây len rắc lên, hành hạ họ 
thật khó sở, rôi 14у chiếu quán bên trong, đặt họ năm xuống bọc lại và thông 
báo cho vua biết. Nàng đem họ cùng bốn bảo vật đến cung đình, thi lễ, tung hô 
vua xong, ngôi xuông một bên, nàng nói: 

— Tâu Đại vương, xin hãy nạp thọ món quà lớn goi là khi tráng! 

Nói rồi, nàng cho người d đặt dưới chân vua bốn bó chiếu. Vua cho người mở 
ra thì nhận thấy bón phân giống con КЫ trăng ây là bón con người. Tất са mọi 
người déu thốt: 

— Ôi, chưa từng thấy! Ôi, khi trăng lớn! 

Họ cười phá lên. Bón người kia vô cùng hồ then. Lúc này, nàng Amara tâu 
vua vé sự vô tội của chóng minh: 

— Tâu Đại vương, Trí giả Mahosadha không phải là kẻ trộm mà chính đây 
là các kẻ trộm: Senaka trộm bảo cháu, Pukkusa trộm dây chuyên vàng, Kàvinda 
trộm chiếc á áo lông, Devinda trộm đôi giày mạ băng vàng. Các vụ trộm này vào 
những ngày áy, tháng ấy, do tay của những nữ tỳ ấy, các vật này được gửi đến 
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làm quà tặng. Xin Đại vương nhìn chiếc lá này và nhận lại các bảo vật rồi thả 
các kẻ trộm ra. 

Làm cho các vị kia chịu muôn phân sỉ nhục như thế xong, nàng lễ vua rói 
ra VỀ. Tuy nhiên, vua lại bối rối trước chuyện này, vì lúc đó Bô- tát đã ra di, bón 
hién thân kia thì không có mặt, ngài không nói gì với họ, chỉ truyền bảo họ tắm 
rửa rồi ra về. Bốn vị áy chịu nhục nhã ê ché, lễ vua và ra vé. 


Châm dut Việc trộm các bảo våt. 


XI. CÀU HỎI VÉ CON DOM ĐÓM 

Lüc bây gió, vị thiên ở trong chiếc lọng hoàng gia không được nghe giọng 
Bô-tát thuyết pháp, không hiểu nguyên nhân gi và khi vị ấy biết được liền quyết 
định đem bậc Trí giả trở vê. 

Vì thế ban đêm, vị ây hiện ra từ một cái lỗ quanh lọng, hỏi vua bón vân dé 
được tìm tháy trong chương IV, Chuyện vấn dé của vị thiên với các vần kệ bát 
đầu: “Kẻ ау đánh băng chân lẫn tay.” Vua không trả lời được, nhưng hứa sẽ hỏi 
các vị hiền thần và xin gia hạn một ngày. 

Hôm sau, vua ban lệnh triệu hôi ho, nhưng họ đều đáp: 

— Chúng thân hồ then nêu xuất hiện trước công chúng, vì chúng thân bị cao 
râu tóc sạch nhẫn. 

Thé là ngài gửi cho họ bốn chiếc mão đội đầu (dân chúng cho rằng đó là 
nguồn góc các chiếc mão). Khi họ dén, họ được mời ngồi xong, vua bảo: 

— Này Senaka, đêm qua vị thiên ở trong chiếc long của trẫm hỏi trẫm bốn 
vân đề mà trẫm không giải đáp được nên phải bảo là trẫm sẽ hỏi các hiền thân. 
Vậy các khanh hãy giải đáp cho trám! 

Và ngài đọc bài kệ thứ nhất: 

Kẻ áy đánh băng chân làn tay, 
Đánh luôn cả mặt, mũi, tai, mày, 
Tuy nhiên kẻ ấy, tâu Hoàng thuong, 
Thân thiết hơn chồng nữa, lạ thay! 

Senaka lắp bắp các chữ đầu: 

— Đánh làm sao, đánh ai đã chứ? 

Rồi ông chăng tìm ra đầu đuôi gi cả. Ba vi kia đều im lặng. Vua hết sức 
túng thé. Đêm đến, vị thiên lại hỏi ngài đã giải đáp câu hỏi được chưa, ngài bảo: 

— Trám đã hỏi bón hiền thân mà không ai nói được cả. 

Vi thiên đáp: 

— Họ có biết gì chứ, trừ Trí giả Mahosadha, chăng ai giải đáp được cả. 
Nếu Đại vương không triệu ngài về giải đáp các vấn đề này, ta sẽ chặt đầu Đại 
vương với lưỡi dao oan nghiệt này. 
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Sau khi dọa vua như vậy, vị ây nói tiếp: 

— Tâu Đại vương, khi Đại vương cần lửa đừng thôi con đom đóm, khi cần 
sữa đừng vắt cái sừng bò. 

Rồi vị thiên lặp lại Chuyện con con dom dóm trong chương V: 

Người nào trong lúc có cây đèn, 
Đang muốn di tim lửa dé nhen, 
Trông tháy giữa đêm dom đóm nhỏ, 
Nghĩ rằng ắt hắn lửa đây chăng? 
Người này bèn lây vụn phân bò, 
Cùng với có khô vò dé vô, 

Nghĩ suy chăng đúng nên không thể, 
Làm cháy cỏ, phân, thành lửa to. 
Tương tự, ta dùng cách thức sai, 

Sẽ không đạt lợi ích gi đây, 

Con bò ta vắt từ sừng nó, 

Chăng được sữa chi, chỉ phí hoài! 
Người trẻ đang thu lợi ích thêm, 

Từ nhiêu cách thức hinh thành nên, 
Người không thân thiện thì rày trách, 
Bạn hữu chở che, nâng đỡ lên. 

Nhờ thu phục được tướng, ba quân, 
Nhờ diệu kê từ các cận thân, 

Mà những vi vua trên thé giới, 

Ngự toàn cõi hưởng báu châu tràn. 

Các vị vua ây chăng gióng Dai vuong dang thói con dom dóm và tuóng dó 
là lửa. Đại vương gióng nhu người thói con dom dóm khi ngon lửa dang sán 
sàng bên cạnh, nhu người ném cái cán xuống và đo lường băng tay, như người 
cân sữa vắt sừng bò khi ngài dem các vân dé sâu xa như vậy mà hỏi Senaka và 
những kẻ tương tự lão ду, chúng có biết gì đâu chứ? Chúng chỉ là những con 
dom đóm, còn Mahosadha sáng ngời trí tuệ mới là ngon lửa vĩ dai đang cháy 
bùng rực rỡ. Nếu Đại vương không tìm ra lời giải đáp vẫn đề này, Đại vương 
sẽ là cái xác không hôn. 

Sau khi dọa cho vua khiếp sợ như thê, vị ау biến mắt. 

Chấm dứt Câu hỏi vé con dom йот. 


XII. CÂU HỎI TRÍ TUỆ 


khi Ấy, vua kinh hoảng vi sợ chết. Sáng hôm sau, vua ra lệnh bốn cận thần 
lên bốn cỗ xe đi ra bốn cửa thành và bất kỳ nơi nào họ tìm được vương tử, Trí 
giả Mahosadha, déu phải đón chào ngài thật trọng thê ròi lập tức rước ngài vé 
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hoàng cung. Bốn vị ây mỗi vị ra một cửa thành. Ba vị trong só này không tim 
được Trí giả, nhưng vị thứ tư di ra phía Nam môn tim tháy bậc Đại sĩ ở làng 
Yavamaijhaka phía Nam, lúc ấy đang ngồi trên bó rơm lắm lem bùn đất, ăn 
những vát com và ít thức ăn sau khi đã kiếm xong đất sét và quay bánh xe cho 
chủ lò gồm. Ngài làm như vậy là vì ngài nghĩ răng vua có thé nghi ngờ ngài 
muốn lên câm vương quyên, nhưng nêu vua hay tin ngài đang sông băng nghề 
thợ góm thì môi nghi ky sẽ tan ngay. Khi ngài trông thấy vị cận thân, ngài hiéu 
ông đi đến tìm ngài, ngài hiểu ràng vinh quang của ngài đã được phục hỏi, ngài 
sẽ được thưởng thức mọi cao lương mỹ vị do phu nhân Amarádevi dọn ra thiết 
đãi, vì thé ngài thả vắt cơm dang cám và đứng dậy súc miệng. Vừa lúc ấy, vị 
cận thần đi đến, đây là một người trong vây cánh của Senaka, nói với ngài một 
cách thô lỗ như sau: 

— Này Trí giả, những lời mà hiển giả Senaka nói déu là những điều báo 
trước rât hữu ích cho ngài. Vĩnh quang của ngài đã mát, tài trí của ngài chả ích 
lợi gì. Bây giờ đây, ngài ngồi trên đồng rơm bê bết bùn đất mà ăn cơm như 
vậy đó. 

Rôi gã này đọc bài kệ trong chương X, Chuyện уйп dé trí tué: 

Có thật ngài là bậc Trí nhân, 

Như người đôn có trí uyên thâm, 

Vậy tài trí, đại vinh quang ấy, 

Chăng phục vụ ngài đúng nghĩa chăng, 
Và đã trở thành không y nghĩa, 

Trong khi ngài nuốt chút cơm hâm? 

Bậc Đại sĩ liên đáp lại: 

— Tên ngu si mê muội kia, nhờ tài trí của ta, khi nào ta muón phục hôi vinh 
quang đều được cả. 

Rôi ngài ngâm hai vân kệ: 

Vinh quang ta tạo bởi gian truán, 
Đúng lúc, trái thời, ta biệt phân, 
Dé án náu minh theo ý muốn, 
Mở toang các cửa lợi vô ngân, 
Cho nên ta biết điều tri túc, 

Với chút cơm hầm vẫn muốn ăn. 
Khi ta nhận thây đúng thời cơ, 
Nỗ lực tạo thành mỗi lợi to, 
Theo kế hoạch, ta liền chịu đựng, 
Giống như sư tử, khí anh hào, 
Và nhờ năng lực oai hùng ấy, 
Ông sẽ thây ta trở lại mà. 
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Lúc ây, vị cận thân đáp: 
— Thưa bậc Trí giả, vị thiên ở trong chiếc lọng hoàng gia đặt một câu hỏi 


cho đức vua, ngài liên hỏi cá bón vi trí giả nhung không ai giải đáp nói, vì thé 
đức vua ra lệnh tiểu thần di rước ngài vé. 


Bậc Dai sĩ đáp: 

— Trong trường hop nhu thé mà ông chưa thấy được uy lực của trí tuệ hay 
sao? Những lúc như vậy của cải nào có ích gì, chỉ có trí tuệ là hữu ích. 

Ngài tán Шап năng lực của trí tuệ nhu vậy. Sau đó, vi cận thân trao cho bác 
Đại sĩ một ngàn đồng tiền đề hậu tạ nơi ngài đang ở và giã từ. Người chủ lò gốm 
kinh hãi vì đã thật sự sai khiến bậc Trí già Mahosadha như người giúp việc của 
lão. Tuy nhiên, bậc Đại sĩ đã trần an lão: 

— Tôn ông đừng sợ, ông đã cứu giúp ta, thật quý giá vô cùng! 

Rồi ngài tặng lão một ngàn đồng tiền và với thân mình còn lắm lem bùn 
đất, ngài đã leo lên xe về kinh thành ngay. Viên cận thần báo tin cho vua biết 
ngài đã vé. 

— Này hiên khanh, khanh đã tìm ra Trí già ở đâu? 

— Tâu Đại vương, vương tử đang sông băng nghề làm dó gôm ở làng 
Yavamajjhaka phía Nam, nhưng vừa được tin Đại vương triệu ngài vé là ngài 
về ngay chăng đợi tắm rửa gi, đất còn lắm lem cả người. 


Vua nghĩ thầm: “Nếu nó là kẻ thù của ta thì nó đã trở về trong cảnh xa hoa 
long trọng, có tùy tùng hâu hạ kia chứ. Như vậy, nó chăng phải là đối thủ của 
ta rôi.” Vua liền ban lệnh đưa ngài vé tư thát tắm rửa, trang sức cho ngài rồi trở 
lại châu vua với lễ nghi rực rỡ long trọng mà vua đã ban. Khi mọi việc xong 
xuôi, ngài trở vào triều, thi lễ, tung hô vua xong liên đứng sang một bên. Vua 
nói năng ôn tồn chào đón ngài, rồi muốn thử ngài, ông ngâm kệ này: 

Lám kẻ không gây tạo lỗi lầm, 

Bởi vì họ đã được giàu sang, 

Nhưng nhiều người chăng gây làm lỗi, 
Vi sợ bùn nho câu ué tâm, 

Con đủ tài năng làm sự nghiệp, 

Sao con không hãm hại vương quán? 

Bô-tát đáp lại: 

Bậc Trí giả không tạo lỗi lầm, 

Chỉ vì lạc thú hưởng giàu sang, 
Thiện nhân dù gặp cơn tai họa, 
Và bị lâm vào cảnh khốn nàn, 
Cháng vì thân hữu hay thù hận, 
Mà phải khước từ đạo chánh chân. 
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Vua lại đọc bài kệ này, là những lời dày y nghĩa, kinh nghiệm của một vi 


Sát-dé-ly: 


Người nào vi bát cứ nguyên nhân, 
Dù nhỏ, dù to với bản thân, 

Đưa chính mình lên từ chỗ thấp, 
Về sau tiễn bước đạo như chân. 


Bậc Đại sĩ đọc kệ này, lây ví du cái cây dé minh họa: 


Dưới một góc cáy bóng mát lành, 
Néu ta ngói xuóng nghi thân minh, 
Chit cành lá ây là làm phản, 

Bon già dói, ta phái ghét khinh. 


Rồi ngài tiếp tục: 


— Tàu Đại vương, nêu chặt cành của một cây mà ta đã hưởng lợi lạc là 
chuyện phản bội thì còn nói gì đến kẻ sát nhân? Đại vương đã ban cho phụ thân 
tiêu thân hưởng đại phú quy và súng ái tiêu thần phúc lộc tràn trè, làm sao tiểu 
thần có thé phản trắc làm hại Đại vương được? 


Sau khi bày tỏ lòng trung thành của mình, ngài lại khiển trách vua về lầm 


lôi ây: 


Nếu một người khai đạo chánh chân, 
Đánh tan nghi hoặc của tha nhân, 
Người này thành một nơi nương tựa, 
Và bảo hộ cho chính bản thân, 

Bậc Trí không bao giờ hủy diệt, 

Mỗi dây này kết hợp thân bằng. 


Bây giờ, đê khuyên giáo vua, ngài ngâm hai vân kệ: 


Ta ghét thê nhân đăm dục tình, 

Giả tu là dói gạt rành rành, 

Hón quán xir án khóng nghe tháy, 
Sân hận người hiên chàng bién minh. 
VỊ vua thận trọng suy tư kỹ, 

Xử án đây suy xét tận tình, 

Vua chúa suy tư phán xử đúng, 

Đời đời danh vọng mãi quang vinh. 


Châm dứt Cáu hỏi trí tué. 
XIII. CÂU HỎI ССА VỊ THIÊN 


Khi vua nghe xong liên mời bậc Đại sĩ ngôi ` lên ngai vàng dưới chiếc lọng 
hoàng gia màu trắng mở rộng, còn chính vua ngôi xuống một ghé tháp và nói: 
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— Thưa Trí giả, vị thiên ở trong chiếc long trắng này hỏi trẫm bốn câu. Trám 
đã hỏi ý bốn vị trí giả mà không ai tìm ra lời giải đáp. Vậy xin vương nhi giải 
đáp cho trám. 

— Táu Đại vương, dù là vị thiên trong chiếc long, hay Bốn Đại Thiên Vương, 
hoặc dù ai đi nữa, xin cứ hỏi, tiêu thân sẽ giải đáp. 

Vua liền đưa câu hỏi vị thiên đã đọc ra và nói: 

Kẻ ấy đánh băng chân lẫn tay, 
Đánh luôn cả mặt, mũi, tai, mày, 
Tuy nhiên kẻ ấy, tâu Hoàng thượng, 
Thân thiết hon chóng nữa, lạ thay! 

Khi bác Đại sĩ nghe câu hỏi xong, ngài tháy ý nghĩa rõ ràng chăng khác nào 
trăng răm giữa trời. Ngài nói: 

- Xin Đại vương nghe đây! Khi đứa bé ngôi trong lòng mẹ sung sướng 
chơi đùa lây tay đánh mẹ nó, kéo tóc mẹ nó, năm tay lại đâm mẹ nó, mẹ nó 
bảo: “Này ranh con, sao dám đánh mẹ?” Rói bà âu yếm ôm sát con vào ngực và 
không nén được lòng thương yêu con, bà mẹ hôn hít con, vào lúc đó đứa con 
thân thiết với bà còn hơn là cha nó nữa. 

Ngài đã làm sáng tỏ vẫn dé như thê vâng nhật đang hiện lên giữa bầu trời. 
Nghe xong, vi thiên hiện nửa thân qua kë hở của chiếc lọng và tán thành một 
giong diu dàng: 

— Câu hỏi đã được Trí giả giải đáp thỏa đáng. 

Sau đó, vi ây tặng bậc Dai sĩ một gió đây hoa tiên và hương thần ròi bién 
mất. Vua cũng ban thưởng ngài các loại hương hoa như vậy rồi đọc câu kệ thứ 
hai, hỏi vân dé thứ hai: 

Bà măng kẻ kia thật tệ tàn, 

Nhung bà muốn nó ở Кё gân, 

Kẻ kia, tuy vậy, tâu Hoàng thượng, 
Còn thiết thân hơn chính cả chóng. 

Bậc Đại sĩ: 

— Tâu Đại vương, đứa bé lên bảy, có thé làm theo lời me đặn. Khi bà bảo 
nó ra đồng hay đến tiệm tạp hóa, nó đáp: “Nếu mẹ cho con bánh kẹo con sẽ đi.” 
Bà mẹ bảo: “Bánh kẹo đây con”, rôi đưa bánh kẹo cho nó. Nó ăn xong lại nói: 
“Này mẹ, mẹ ngôi trong nhà im mát mà con lại phải đi ra ngoài làm công việc 
cho mẹ.” Nó nhăn mặt làm bộ điệu ché nhao mẹ nó rồi không chiu đi. Bà nói 
giận chup lây chiếc gậy la lên: “Mày ăn các thứ ta cho mày rói lai không chịu 
ra dóng làm việc cho ta." Bà doa nó, nó vut chạy thật nhanh, bà theo không kip 
lién la lén: *Di di cho ké tróm xé xác mày ra." Thé là bà máng nhiếc nó thật 
thậm tệ, nhưng dù miệng nói gi đi nữa, bà cũng không muốn thé chút nào, bà 
chỉ muốn nó ở gần bà. Nó đi chơi lang thang suốt ngày, đến tối không dám trở 
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vé nhà, nó đến nhà bà con. Bà mẹ trông ra đường chờ nó vé mà không thấy, 
nghĩ răng nó không dám vé, lòng bà đau đớn, nước mắt giàn giụa, bà đi đến nhà 
các quyên thuộc tìm nó. Khi thấy con, bà ôm nó hôn hít, kéo nó sát vào lòng và 
tháy thương yêu nó hon bao giờ hết, bà kêu lên: “Con tưởng mẹ nói thật sao?" 
Thé là, tâu Đại Vương, lúc giận người mẹ lại thương con hơn trước nữa. 

Ngài giải đáp уап dé thứ hai như vậy. Vi thiên lại tặng thưởng ngài như lần 

trước và vua cũng thê. Sau đó, vua hỏi ngài vân dé thứ ba qua một vân kệ khác: 
Nàng măng nhiếc chàng chăng lý do, 
Và nàng trách móc thật vu vơ, 
Tuy nhiên, chàng ấy, tâu Hoàng thượng, 
Thân thiết hơn chồng nữa, la chua! 

Bậc Đại sĩ đáp: 

— Tâu Đại vương, khi một đôi uyên ương lén lút hưởng lạc thú ái tình, người 
nọ bảo người kia: “Người chẳng hé dé y y đến ta, ta biết tâm hôn người dé tận đâu 
đâu.” Tât cả đều nguy tạo và không có lý do gì cả, họ la màng trách móc lẫn 
nhau rồi họ càng thân thiết nhau hơn. Đó là ý nghĩa câu hỏi trên. 


Vi thiên lại tặng quà cho ngài và vua cũng vậy. Sau đó, vua lại hỏi câu nữa 

qua vån kệ thứ tư: 
Lây đồ uóng án, y, tọa sàng, 
Thiện nhân mang mọi vật lên đàng, 
Tuy nhiên, các vi, tàu Hoàng thuong, 
Còn thiết thân hon chính cả chóng. 

Ngài đáp: 

— Tâu Đại vương, vân dé này liên hệ đến các khát sĩ Bà-la-môn chán chính. 
Các gia đình sung đạo tin tưởng vào đời này và đời sau thường cúng dường các 
vị này và hoan hỷ lúc cúng dường. Khi họ thây các Bà-la-môn nhận vật cún 
dường và ăn uống liền nghĩ thâm: “Chính các vi này dén nhà ta khát thuc dé 
tho dung" nén ho càng táng mỗi cảm tình đối với các vị này. Thật vậy, các vl 
này nhận phẩm vật, đặt lên vai mọi vật cúng dường và trở thành thân thiết với 
gia chủ. 


Khi ngài giải đáp xong vấn dé này, vị thiên bày tỏ sự tán һап băng tặng vật 
như trước và đặt dưới chân bậc Đại sĩ một gió quy đựng đây bảy báu vật, xin 
ngài nhận lây. Vua cũng hoan hỷ phong ngài làm Đại tướng. Từ đó, vinh quang 
của bậc Đại sĩ càng chói lọi, huy hoàng hơn nữa. 


Chấm dứt Câu hỏi của vị thiên. 
XIV. VẤN ĐÈ CỦA NĂM VỊ TRÍ GIÁ 
Bón vị trí giả lại bảo nhau: 


— Này, con trai của gã thường dân lại càng cao danh vong hơn nữa, ta phải 
làm sao đây? 
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Senaka bảo họ: 

— Được tôi, ta đã có kế! Ta cứ đến gặp con trai của gã thường dân ây và hỏi: 
“Ta nên nói chuyện bí mật với ai?” Nêu gã bảo: “Không nên nói với ai cả”, ta 
sẽ nói xâu với đức vua đê hại gã và bảo gã là tên phản bội. 

Cả bón vị liên kéo đến nhà bác Trí giả và chào ngài xong liền bảo: 

— Thưa bậc Trí giả, ta muón hỏi ngài một chuyện. 

Ngài bảo: 

— Xin cứ nói ngay. 

Senaka nói: 

— Thưa bậc Trí giá, con người phải an trú vững chắc ở đâu? 

— Ở chân lý. 

— Xong rói còn phải làm gì nữa? 

— Phải tạo sự nghiệp. 

— Rồi phải làm gi nữa? 

— Phải học hỏi các lời khuyến thiện. 

— Và sau đó nữa? 

— Đừng nói với ai chuyện bí mật của mình. 

— Hay thay, bậc Trí giá! 

Họ nói xong, sung sướng ra về và nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ tông cô con trai của 
gã thường dân di khuât mát." Rôi ho vào уё kiên vua và tàu: 

— Tâu Đại vương, con trai của gã thường dân áy là tên phản bội Đại vương. 

Vua đáp: 

— Trẫm không tin các khanh đâu, bậc Trí giả không bao giờ phản bội trẫm. 

— Tâu Đại vương, xin hãy tin chúng thân vi đó là sự thật. Nếu Đại vương 
không tin, xin cứ hỏi gà: "Ta nên nói điêu bí mật với ai?” Nêu gã không phản 
bội, gã sẽ bảo nói với người này người nọ, còn nêu gã phản bội, gã sẽ bảo: 
“Không nên nói điêu bí mật với ai cả. Khi nguyện ước đã thành tựu rôi mới 
được nói." Xin Đại vương hãy tin chúng thân, đừng nghi ngờ gi nita! 

Vua đồng ý. Thế là một ngày kia, khi cùng ngôi với các cận thân, vua đọc 
bài kệ đầu trong chương XV, Vân dé cua năm vi Trí gia: 

Năm vị Trí nhân họp buôi nay, 
Vân đê trâm chợt nghĩ, nghe đây: 
Cùng al, bí mật nên bày tỏ, 
Dù tôt xâu, hay dở, nói ngay! 
Senaka muôn kéo vua vé phe mình liền ngâm kệ: 
Xin Đại vương cho biết ý trời, 
Muôn tâu Chúa thượng ở trên đời, 
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Là người bảo hộ, cưu mang nặng, 
Năm trí giả mong hiểu ý ngài, 
Cùng sở thích ngài, xin hãy nói, 
Muôn tâu Chúa tế cõi trần ai! 
Vua vốn bản chất yêu đuối liền ngâm kệ: 
Nếu nữ nhân đức hạnh phục tùng, 
Tuân theo ý nguyện của phu quân, 
Đây tình thân ái thì nên nói, 
Điều bí mật, hay dó mặc lòng! 
“Nhà vua theo phe ta rồi”, Senaka nghĩ thâm, sung sướng đọc câu kệ nói rõ 
lỗi xử thé của mình: 
AI bảo vệ người bệnh khón cüng, 
Là nguồn cáp dưỡng, chón nương thân, 
Thì nên bày tỏ cùng thân hữu, 
Điều bí mật, hay dở mặc lòng. 
Rói vua lại hỏi Pukkusa: 
- Hiền khanh nghi sao, Pukkusa? Phải nói chuyện bí mật với ai? 
Pukkusa liền ngâm kệ: 
Dù già hay trẻ, hoặc trung niên, 
Nếu chú em đức hạnh đáng khen, 
Với chú em này, điều bí mật, 
Dù là tốt xâu, hãy nêu lên. 
Кё đó, vua hỏi Kãvinda và ông ngâm kệ: 
Khi đứa con vâng phục ý cha, 
Con trai thành thật, trí cao xa, 
Với con như vậy thì nên nói, 
Điều bí mát, dù tốt xâu mà. 
Sau đó, vua hỏi Devinda và ông ngâm kệ: 
Muôn tâu Chúa tế của quân sinh, 
Nếu mẹ yêu con thật tận tình, 
Đối với mẹ này, điều bí mật, 
Dở hay có thể nói cho rành. 
Sau khi hỏi bọn ho xong, vua hỏi Trí giả: 
— Này Trí giả, con nghi sao, có nên nói bí mật với ai không? 
— Tâu Đại vương, bản thân người không muôn tiết lộ thì bậc Trí giả sẽ thuận 
theo, sẽ không nói với một ai. 
Và ngài ngâm kệ: 
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Сїй gin bí mật chính là hay, 

Cháng dáng khen co mát tó bày, 
Người khôn phái giữ điều thầm kín, 
Khi việc chưa thành tựu, khéo thay! 
Sau lúc thực hành điều bí mật, 

Khi muốn có thé nêu ngay. 

Khi bậc Trí giả nói xong, vua phật ý nên nhìn Senaka và Senaka cũng nhìn 
lại vua. Bó-tát tháy ngay diéu này và nhận rõ su thật là trước kia bốn kẻ này đã 
vu cáo ngài với vua, còn ván dé này át hắn cũng được đặt ra dé thử ngài. 

Lúc bây giờ, trong lúc họ đang đàm luận thì mặt trời đã lặn, đèn đã được 
thắp sáng. Ngài nghĩ thám: “Cung cách vua chúa thật khó lám thay, chăng ai 
còn biết sẽ xảy ra chuyện gi nữa, thôi ta phải lo nhanh chân tâu thoát mới được.” 

Thé là ngài liên đứng dậy, vái chào vua rồi ra về và nghĩ thâm: “Trong bốn 
vị này, người thì bảo phải nói với bạn, người thì bảo nói với anh em, người thì 
bảo với con trai, người thì báo nói với mẹ, chắc hán họ đã làm hay thấy cái gi 
rói, hoặc ta chắc chán rằng ho đã nghe các kẻ kia Кё những điều đã trông thấy. 
Thôi được rói, ta phải tìm ra nội trong hôm nay." 

Lúc bây giờ, vào các ngày khác, khi bốn vị này ra khỏi cung, thường ngồi 
trên ông dẫn nước ở cửa cung, bàn bạc mưu kế trước khi về nhà, vì thế bậc Trí 
giả nghĩ ràng ngài phái núp dưới ông dẫn nước đó mới có thê biết được những 
chuyện bí mật của ho. Do vậy, ngài gió ống dẫn nước lên, trải một tám nệm 
phía dưới và bó vào, ra lệnh cho quân hâu của ngài tìm ngài khi bón vị kia ra 
về sau cuộc bàn bạc. 

Đám quân hâu tuân lệnh ra di. Trong lúc ду, Senaka tâu với vua: 

— Tâu Đại vương, ngài không tin chúng thân, bây giờ Đại vương tính sao? 

Vua liền công nhận lời của các kẻ gây hận thù này mà không cán tìm hiệu 
điều tra gì cá, hốt hoảng hỏi: 

— Hiên khanh Senaka, bây giờ phải làm sao đây? 

— Таи Đại vương, phải giết con trai của gia chủ йу đi, không được trì hoãn, 
không được tiết lộ với ai. 

— Này Senaka, không ai lưu tâm đến quyên lợi của trám ngoài hiền khanh. 
Vậy hiên khanh hãy đem thân hữu đến đợi ở cửa, sáng mai con trai của gia chủ 
đến châu trám, hãy lây kiếm chặt đầu gã đi! 

Nói xong, vua trao cho họ thanh bảo kiếm của mình. 

— Tâu Đại vương, tuyệt quá! Đại vương chớ sợ gì, chúng thần quyết giết nó 
cho được. 

Họ đồng bước ra và nói: 

— Chúng ta đã tông có được kẻ thù đi rồi. 
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Và họ ngôi trên ống dẫn nước. Rôi Senaka hỏi: 

— Này các hiền hữu, ai sẽ hạ thủ thăng con trai của gia chủ đó? 
Các vị kia đáp: 

— Thưa Đại sư, chính ngài, hãy hạ thủ! 

Họ giao trách nhiệm cho lão. senaka lai hói: 


— Này các hiền hữu, các vi đã nói răng nên tiết lộ bí mật với người nọ người 
kia, vậy các vị đã làm hay nghe tháy chuyện đó chăng? 


— Thưa Đại sư, đừng ngại gi, khi ngài bảo nên tiết lộ bí mật với một thân 
hữu, vậy chính ngài đã làm điêu đó chăng? 

Lão hỏi: 

— Điều ấy có liên quan gi đến các vị đâu? 

Họ đồng đáp: 

— Xin Đại su cho chúng tiểu đệ biết với! 

Lão дар: 

— Giá như đức vua biết chuyện này thì đời ta phải tiêu ma. 

— Xin Dai su đừng sợ, không ai ở đây tiết lộ bí mật của ngài đâu, xin Đại sư 
cho chúng tiêu đệ biết với! 

Senaka liền dùng móng tay gõ vào ống dẫn nước và bảo: 

- Nếu thăng nhà quê ау núp duói này thì sao? 

— Thưa Đại su, thăng nhài à ây đang hưởng vinh hoa, đời nào lại bò xuống 


dưới chỗ này làm gì? Chắc nó đang mê màn trong cảnh phú quý ròi, xin Đại sư 
nói di! 


Senaka lién ké bí mát cua minh ra: 

— Các vi có biét có à bán phán no trong kinh thành này cháng? 
— Thưa Bai sư, chúng đệ có biết. 

— Giờ đây có ai thây à chăng? 

— Thưa Đại sư, không. 


— Trong khóm sala kia, ta đã ân ái cùng à, sau đó giết à đi dé lẫy nữ trang, 
ta đã buộc thành một gói đem về nhà treo trên chiếc ngà voi dé trong phòng kia 
của tâng lâu no, nhung ta chua düng chüng được cho đến khi câu chuyện chìm 
đi, ta đã tiết lộ tội ác này với một người bạn. Người này không nói với ai nữa 
nên ta mới bảo là có thê tiết lộ bí mật với bạn. 

Bậc Trí giả nghe chuyện bí mật của Senaka liên ghi nhớ thật kỹ. Sau đó, 
Pukkusa kê bí mật của lão: 

— Trên dui đệ có một vết hủi lở. Buói sáng, em trai của dé rửa гау nó xong, 
bôi thuốc rôi băng lại mà cháng hé nói với ai. Những khi đức vua yếu lòng, ngài 
kêu lên: “Này Pukkusa đến đây!” Và ngài thường đặt đầu lên đùi của đệ, nhưng 
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nêu ngài biết, chắc ngài giết đệ mát. Chàng ai biết trừ em trai của đệ, vi thé đệ 
nói: “Có thé ké chuyện bí mật với anh em.” 

Kavinda lại ké chuyện bí mật của lão: 

— Về phán đệ, trong nửa tháng tối trời vào ngày trai giới, một con yêu quy 
tên Naradeva cứ căn lây dé và đệ sủa như chó dại. Đệ ké chuyện với con trai đệ 
nên con trai đệ mỗi khi thây đệ bi quy ám lién trói dé trong nhà rói dóng cua lai, 
tó chức đám hội đông đảo dé che lấp tiếng sủa ón ào của đệ. Vi thé, đệ mới nói 
là có thê tiết lộ bí mật với con trai. 

Sau đó, cả ba vị hỏi Devinda và ông tiết lộ bí mật: 

— Đệ là viên tuân tra các đồ trang sức của đức vua và đệ đã trộm một viên 
ngoc thán ban phúc lộc, đó là tặng vật của Thiên chủ Sakka ban cho Vua Kusa 
và đệ đã đem về cho mẹ. Mỗi khi đệ vào cung, mẹ của đệ lại trao cho đệ mà 
không nói với ai. Nhờ có viên ngọc ду, đệ tràn đầy phúc phận mỗi khi vào cung. 
Đức vua ban phát cho đệ trước các vị, mỗi ngày cho đệ tiêu dùng tám, hoặc 
mười sáu, hoặc ba mươi hai, hoặc sáu mươi bón đồng tiền. Nếu đức vua biết đệ 
lây viên ngọc ду, chắc đệ phải chết mất! Vì lẽ đó, đệ bảo chuyện bí mật có thể 
nói với mẹ. 

Bậc Đại sĩ ghi nhớ cân thận mọi chuyện bí mật của họ. Còn bọn họ, sau 
khi tiết lộ bí mật như thể mó bụng phơi bày gan ruột rói liền đứng dậy đi vé, 
bảo nhau: 

— Chắc chăn chúng ta phải đến sớm mà giết tháng khốn đó mới được! 

Khi họ đi rôi, quán háu cüa bác Trí giả dén lật ông dẫn nước lén đưa bậc 
Đại sĩ về nhà. Ngài tắm rửa thay áo quân, ăn uóng xong xuôi và ngài biết răng 
chị ngài, Hoàng hậu Udumbarä ngày hôm ду sẽ gửi cho ngài một thông điệp tử 
hoàng cung nên ngải cử người thân tín ra canh chừng, bảo người ây thây ai tù 
hoàng cung đến phải đưa vào trong lập tức. Rôi ngài năm ngủ trên giường. 


Lúc ấy, vua cũng năm trên vương sàng nhớ lại công đức của bậc Trí giả: 
“Trí giả Mahosadha đã phụng sự ta từ khi mới bảy tuói, chưa bao giờ làm gi sai 
trái cả. Khi vị thiên nam hỏi ta, giá như không có Trí giả thì ta đã chết rôi. Nay 
ta tin theo lời các kẻ báo thù, trao kiếm cho chúng rói ra lệnh giết bậc Trí giả 
vô thượng, thật là chuyện ta chăng nén làm, từ ngày mai ta cháng cón tháy bác 
Trí giả nữa.” Ngài buồn bã, mô hôi đồ ra như tám, lòng nặng triu ưu phiên, ngài 
cảm thấy bất an. Hoàng hậu Udumbarä ở bên cạnh ngài trên vương sàng, thấy 
tâm trạng ngài như vậy liên hỏi: 


- Tâu Đại vương, thân thiếp có làm gì xúc phạm đến Đại vương chăng? 
Chăng hay việc gì khiến Đại vương sáu muộn? 
Rồi bà ngâm kệ: 
VÌ sao lo lăng, tâu Quân vương? 
Thân thiép chăng nghe giọng Chúa công, 
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Hoàng thượng nghĩ gi sinh khó não, 
Có gì làm lỗi, thiếp làm chăng? 
Vua liên ngâm kệ: 
Lệnh mai, Trí giả Mahosadha, 
Phải bị giết ngay vì đức vua, 
Dé nhất Hiền nhân, ta xử trám, 
Khi ta nghĩ vậy, trí buôn lo, 
Không gi lầm lỗi từ khanh cả, 
Hỡi Ái hậu yêu dáu của ta! 
— Nghĩ đến việc này, trăm buôn phiên lắm, ái khanh không có lỗi gì! 
Nghe xong, nói sáu muộn âu lo vi bậc Dai sĩ dé lén nặng bà nhu dá tảng, bà 
nghi thám: “Ta biết kế an ủi đức vua rói, khi ngài ngủ ta sẽ gửi thông điệp cho 
em ta.” Bà liên thưa: 


— lâu Đại vương, chính nhờ Đại vương trọng dung mà gã thường dân à ây 
được lên đài vinh quang, Đại vương phong gã làm Tổng tư lệnh. Bây giờ, họ 
bảo gã đã trở thành kẻ thù của Đại vương. Không có kẻ thù nào không đáng ké 
đâu, phải giết gã đi, vậy xin Đại vương đừng ưu phiên! 

Nàng cứ thé an ủi vua, khiến nỗi buôn của vua voi dân và ngài ngủ thiếp 
đi, Hoàng hậu Udumbarā liền trở dậy về phòng, bà viết thư báo tin như sau: 
“Mahosadha, bốn vi trí giả đã vu cáo hiền đệ khiến đức vua phán nộ, ngày mai 
ra lệnh giết hiền dé tại cửa cung. Vậy đừng vào cung sáng mai, hoặc hiên dé 
có đến thì phải đặt toàn kinh thành dưới quyên điều khién của hiên đệ.” Bà đặt 
thư trong gói kẹo, buộc dây, bó vào một cái bình mới, gói xong dán kín lại, trao 
cho một nữ ty và dặn: 

— Dem gói kẹo này cho em ta. 

Nàng ду tuân lệnh. Không có gì dáng nghi chuyện nàng ây ra khỏi cung ban 
đêm, vì vua đã ban đặc ân này cho hoàng hậu nên không a1 cản trỞ nàng. BÓ-tát 
nhận được quà tặng ây rôi bảo ty nữ ra về. Nàng này vé tường trình việc đã giao 
xong, lúc â ây hoàng hậu trở lại nám canh vua. Bó-tát mở gói kẹo, đọc thư xong 
hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi tính toán mọi việc phải làm, ngài đi nghỉ. 


Sáng hôm sau, bốn vị trí giả cám kiếm đứng ở cung môn, nhưng không thây 
bậc Trí giả, họ thất vọng buôn bã đi vào yết kiến vua. Vua hỏi: 

— Này, tên khốn kiếp ấy đã bị giết chưa? 

Họ đáp: 

— Tàu Dai vương, chúng thân không thây gã đâu cả. 

Còn bậc Đại sĩ, lúc tảng sáng, năm toàn binh lực trong tay, cử quân bảo vệ 
khắp nơi, rói ngài lên xe cùng đoàn tùy tùng rầm rộ uy nghi tién vào cung món. 


Vua đứng nhìn ra từ cửa só. Khi à ây, bậc Đại sĩ xuống xe liên vái chào vua và 
vua nghĩ thâm: “Nếu gã là kẻ thù của ta thì gã đã không vái chào ta.” Rồi vua 
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cho mời ngài vào xong ngôi trên ngai. Bậc Đại sĩ bước vào, ngôi qua một bên, 
bốn vị hiền thần cũng ngồi xuống đó. Vua làm như thé không biết chuyện gi 
cả, ngài bảo: 

— Này vương nhi, hôm qua vương nhi bỏ ra về, hôm nay lại đến đây, tại sao 
vương nhi thờ o đối với ta như vậy? 

Rôi vua ngâm kệ: 

Chiều tôi hôm qua, con đã di, 
Bây giờ lại đến, hỡi vương nhi! 
Điều gi lo sợ trong tâm trí, 

Hoặc già con nghe nói những gi? 
Ai báo con làm, này Trí già, 

Nào ta láng doi, nói ngay di! 

Bậc Dai si bảo: 

— Táu Đại vương, Đại vương đã nghe lời bón vi trí giả này, ra lệnh giết tiểu 
thần vi thé tiểu thần không đến. 

Rồi ngài ngâm kệ trách vua: 

Bậc Hiên trí Mahosadha, 

Phải bị giết ngay, nêu tối qua, 

Ngài kế chuyện này cho chánh hậu, 
Thì điều bí mật bị phơi ra! 

Vua nghe vậy giận dữ nhìn hoàng hậu, cho ràng có lẽ bà đã nhắn tin này cho 
ngài. Thây vậy, bậc Đại sĩ bảo: 

— Tâu Đại vương, tại sao Đại vương nôi thịnh nộ với hoàng hậu? Tiểu thân 
biết việc quá khứ, hiện tại và vị lai mà. Giả sử hoàng hậu tiết lộ bí mật của Đại 
vương thi ai tiết lộ bí mật của các vi Senaka, Pukkusa và đồng bọn? Nhưng tiêu 
thân đều biết hết cả. 

Rồi ngài kê chuyện bí mật của Senaka qua câu kệ: 

Tội ác bạo tàn Senaka, 

Đã làm trong bụi rậm sala, 
Lão cho bạn biết nơi thầm kín, 
Thân đã nghe cơ mật lộ ra. 


Nhìn Senaka, vua hỏi: 
— Có thật không Senaka? 
— Таџ Đại vương, có thật. 
Vua ra lệnh bắt giam lão lại. Rồi bác Trí giá ké chuyện bí mật của Pukkusa 
qua vân kệ: 
Trong người này, lão Pukkusa, 
Có một bệnh không thích hợp cho, 
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Một đẳng quân vương nào đụng chạm, 
Lão dem bí mật nói riêng tư, 
Cho em mình biệt điêu thâm kín, 
Thân đã nghe được tiết lộ ra. 
Vua nhìn lão và hỏi: 
— Có đúng không Pukkusa? 
— Tâu Đại vương, đúng. 
Vua lại bắt giam lão. Rồi bậc Trí giả ké bí mật của Kãvinda qua vân kệ: 
Kẻ kia bệnh hoạn, tính tà gian, 
Bi quy Nara ám ảnh tâm, 
Lão nói cho con điều bí mật, 
Thân nghe bí mật bị phơi trân. 
Vua hỏi: 
— Có đúng không Kãvinda? 
Lão đáp: 
— Tâu Đại vương, đúng. 
Vua lại bắt giam lão. Вау giờ, bậc Trí giả nói chuyện bí mật của Devinda 
qua vân kệ: 
Bát giác ngọc Шап ау thuở xưa, 
Thượng hoàng được tặng bởi Sakka, 
Devinda giữ trong tay lão, 
Lão kê chuyện kia với mẹ già, 
Trong chỗ kín thần nghe thây được, 
Điều cơ mật ây được phơi ra. 
Vua hỏi: 
— Có đúng không Devinda? 
Lão đáp: 
— Tâu Đại vương, đúng. 
| Thê là vua bát giam lão. Như vậy, những kẻ âm mưu giết Bó-tát đều bị giam 
cám. Bô-tát lại nói: 
– Тап Đại vương, vì thê tiéu thân bảo là ta không nên tiết lộ bí mật với ai cả. 
Kẻ nào bảo phải tiệt lộ bí mật, kẻ đó sẽ bị tôn thát nghiêm trọng. 
Rồi ngài ngâm các vån kệ tuyên thuyết đạo lý cao siêu hơn: 
Giữ điều bí mật mới là hay, 
Bí mật không nên được tỏ bày, 
Người trí phải duy trì bí mật, 
Khi người thành tựu mục tiêu này, 
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Thì người hãy nói như mình muốn, 
Vậy chớ phơi ra bí mật vây, 
Phải giữ nó như kho bảo vật, 
Người khôn chăng lộ việc riêng tư, 
Người trí chăng nên nói lộ ra, 
Một điều bí mật với đàn bà, 
Với cừu địch, người ham tư lợi, 
Hoặc bởi tình thân ái thiết tha. 
Người tiết lộ ra điều bí mật, 
Vi lo sợ ban chăng tin ta, 
Về sau phải chịu làm nô lệ, 
Cho chính kẻ kia, thật dại khó! 
Càng nhiều người biết chuyện riêng tư, 
Càng có thêm nhiều mỗi sợ lo, 
Vậy chăng nên phơi bày bí mật, 
Ban ngày hãy đến một nơi xa, 
Nói điều bí mật, còn đêm tối, 
Hãy nói giọng nho nhỏ áy mà, 
Vì lắm người nghe lời nói ấy, 
Nên lời ây thoáng chốc tuôn ra. 
Khi vua nghe bậc Đại sĩ nói xong liền nỗi trận lôi đình và nghĩ thâm: “Các 
tên kia phản bội quân vương mà lại bảo bậc Trí giả phản bội ta.” Vua liền bảo: 


— Рет chúng ra khỏi thành đóng coc qua thân chúng hay chặt đầu đi! 

Bậc Trí giả thưa: 

— Tâu Đại vương, họ là những cựu đại thân của Đại vương, xin tha tội cho họ! 

Vua chấp thuận, cho họ làm nô lệ, rôi phóng thích họ ra. Vua lại bảo: 

— Thôi, chúng không được sóng trong quốc độ ta nữa! 

Rôi vua ban lệnh đuôi họ đi. Nhưng bậc Trí giả van xin vua tha tội lỗi mù 
quáng của ho, ngài xoa diu vua và thuyét phuc vua cho ho phuc hồi chức vi 
cũ. Vua rât đẹp M vì bậc Trí giả đối với các kẻ thù ngài mà ngài từ bi như vậy, 


huóng gi đối với các người khác. Từ đó, bón vị trí giả kia như rắn mát răng, noc 
độc đã hết nên không còn nói gi được nữa. 


Chấm dứt Vấn dé của năm vi Trí giả và Chuyện chia ré. 


XV. THUA TRAN 


Sau thói ky này, bậc Trí giả thường khuyên cáo vua vé thé sự cũng nhu 
thánh sự, ngài nghĩ thầm: “Ta thật đúng là chiếc lọng trăng của đức vua, chính 
ta điều khién việc nước. Vậy ta phải cảnh giác mới được.” 

Ngài truyền xây thành lũy quanh kinh thành. Dọc theo tường thành là các 
tháp canh. Tại cửa thành giữa các tháp canh, ngài cho đào ba hào, một hào nước, 
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một hào đất sét và một hào khô. Bên trong kinh thành ngài bảo trùng tu các ngôi 
nhà xưa cũ, dáp bờ đê thật lớn, làm hó chứa nước, kho vựa chứa đây thóc. Các 
bậc khô hạnh thân tín phải đem đất sét và hột gióng sen án được từ vùng Tuyết 
Son vé. Các ông nước được chùi rửa sạch sẽ, nhà cửa cũ ở ngoài thành cũng 
được trùng tu. Mọi việc đó được làm để đề phòng hiểm họa trong tương lai. Các 
thương nhân từ mọi nơi đến đây đêu được hỏi họ từ đâu lại, khi họ nói xong, họ 
được hỏi vua của họ thích gi, họ lại được ân cân tiếp đãi trước khi ra đi. 


Rồi ngài cho triệu một trăm lẻ một quân sĩ đến bảo họ: 


— Hỡi các binh sĩ của ta, các bạn hãy đem các tặng vật này dén mót trám lé 
mót kinh thành, dáng lên các vị vua ở đó dé làm đẹp lòng các ngài. Hãy ở lại 
đó hầu hạ các ngài, làm theo công việc và kế hoạch của các ngài, và nhắn tin về 
cho ta rõ. Ta sẽ chăm sóc vợ con các bạn! 


Ngài trao cho người này các hoa tai, người nọ đôi hài bằng vàng, vòng đeo 
cô bằng vàng có khắc chữ lên đó mà ngài định sẽ cho chúng lộ ra khi cần phù 
hợp với mục đích của ngài. Đám quân sĩ ra đi mọi nơi, đem tặng vật dâng các 
quôc Vương và tâu răng họ đến dé phụng sự các ngài. Khi được hỏi ho từ đâu 
đến, họ nói tên của các kinh thành khác với nơi họ đã thực sự ra đi. Lễ vật được 
nhận xong xuôi, họ ở lại đó phục dich và cô рду dựng lòng tin. 


Lúc bấy giờ, tại quốc độ Ekabala'" có vị vua danh hiệu Sarhkhapäla!' đang 
chiêu mộ binh khí và tập hợp binh chủng. Người di su đến yết kiến vua này liền 
gửi thông điệp về cho bậc Trí giả, nói: “Ở đây hiện có tin loan nhu vậy, nhưng 
vị vua này dự mưu gi thì tiêu thân chưa rõ, xin ngài phái người đến tìm hiểu sự 
thật của vân đê này.” 

Bậc Đại sĩ liên gọi một con két và bảo: 

- Hiền hữu hãy đi tìm xem Vua Sarhkhapäla đang làm gì ở Ekabala rôi chu 
du qua khắp cõi Diém-phü-dé (Ấn Ðộ) và dem tin vé cho ta. 


Ngài cho nó ăn mật ong và hạt đậu, uỗng nước ngọt, thoa dâu vào các khớp 
xương cánh băng một loại dâu thơm đã lọc cả trăm ngàn lân rói ngài đứng bên 
cửa sô hướng Đông thả nó di. Con két di đến nơi ây và tim ra sự thật. Khi nó 
bay vé, nó bay ngang qua toàn cõi Diêm-phù- dé đến kinh thành Uttarapañcäla 
thuóc quóc dó Kampilla. 


Vj vua cai trị xir này danh hiệu là Cülanibrahmadatta có một quán sư vé 
thé su và thánh sự là một Bả-la-môn tên Kevatta, một bác Trí giả thông thái. Vi 
Bà-la-môn ấy, một buói sáng sớm thức dậy nhìn quanh tư thất tráng lệ của mình 
dưới ánh sáng ngọn hoa đăng và trong khi nhìn vẻ nguy nga của tư thất, ông 
nghĩ thầm: “Cảnh huy hoảng này thuộc quyên ai? Chăng ai hết ngoại trừ Vua 
Cũlanibrahmadatta. Một vị vua ban cảnh huy hoàng như thé này phải làm Đại 
Hoàng dé toàn cõi Diém-phü-dé và ta sẽ là Đại Sư trưởng của ngài. 


* Bán CST viết Kapila. 
4! Bán CST viết Sankhabalaka. 
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Thé là ông di châu vua thật sớm, sau khi vẫn an vua có được ngon giác 
chăng, ông thưa: 

— Tâu Dai vương, tiêu thân có điều này xin tâu trình Đại vương. 

— Đại sư cứ nói đi. 

— Tâu Đại vương, chuyện bí mật không nên tiết lộ giữa kinh thành, xin hãy 
vào ngự viên! 

— Được rồi, Đại su. 

Vua đi đến ngự viên cùng ông, dé quân hâu ở ngoài, vào hoa viên xong, 
ngài ngồi xuống vương tọa. Con két trông thấy vậy, nghĩ chắc phải có điều gì 
dưới kia: “Hôm nay, ta sẽ nghe được câu chuyện dé nhăn tin vé bậc Trí giả, chủ 
nhân của ta.” Thé là nó bay vào hoa viên đậu giữa dám lá sala của hoàng cung. 
Vua vừa bảo: 

— Nói di, Đại sư. 

Ông đáp: 

— Tâu Đại vương, xin Đại vương cúi xuống đây, kế này chỉ vừa cho bón tai 
nghe thói. Néu Dai vuong chiu nghe lói tiểu thần khuyên nhủ, tiéu thần sẽ tôn 
Đại vương lên làm Đại Hoàng dé toàn cõi Diêm-phù-đề. 

Vua nón nóng nghe nén hoan hy đáp: 

— Dai su nói di, trám sé làm theo ngay. 

— Tâu Dai vương, ta hãy khởi binh, trước tiên tán công một kinh thành băng 
cửa hậu và bảo vua ở đó: “Này Đại vương, Đại vương có chiên đầu cũng cháng 
ích gi, hãy về phe tiêu thân, quốc độ của Dai vương xin cu giữ lây, còn néu 
Đại vương chông lại binh hùng tướng mạnh của. tiêu thần thì Đại vương sẽ đại 
bại.” Nếu vị vua đó làm theo lời khuyên của tiêu thần, ta sẽ thâu nhận vị ấy. 
Nếu không ta sẽ đánh và giết đi, rôi với hai đạo binh ta sẽ đi đánh chiếm một 
kinh thành khác, rồi một kinh thành khác nữa. Cứ thé ta sẽ thâu nhập giang son 
toàn cõi Diém-phü- đề và nâng chén rượu khải hoàn. Rồi ta sẽ đem cả trăm lẻ 
một vị vua về thành của ta, xây tửu điểm trong ngự viên, bát các vua ây vào 
đó uóng độc dược, giết toàn thé và quăng thây xuống sông Hàng. Ta sẽ năm 
được cả trăm lẻ một kinh thành trong tay và Đại vương sẽ là chúa té của toàn 
cõi Diém-phü-dé. 

Vua đáp: 

— Này Đại sư, thật là diệu kế, ta sẽ làm như vậy. 

— Tâu Dai vương, kế này chỉ cho bón tai nghe mà thôi, không ai được biết 
đến, không nên trì hoãn mà phái tiễn hành ngay lập tức. 

Vua rất đẹp ý về lời khuyên này nên quyết định làm ngay. Nghe xong câu 
chuyện này, con két làm rớt cuc phân trên đầu Kevatta nhu thé từ trên cành cây. 

— Cái gì thé này? 
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Lão vừa kêu vừa nhìn lên, há hóc mồm, con két lại thả thêm một cuc phân 
vào môm lão vừa bay vụt đi vừa kêu: 

— Két két, này Kevatta, ông tưởng kế của ông chi có bốn tai nghe thôi ư, 
nhưng bây giờ là sáu tai nghe rôi, dần dân sẽ đến tám tai và còn cả trăm tai nữa. 

— Bát láy nó, bắt lây nó! 

Ho la lén, nhung nhanh nhu gió, két dà bay vé kinh thành Mithilà và vào 
cung thất của bác Trí giả. Lúc bây giờ, két có thói quen nhu váy: Nếu là tin 
riêng từ bát cứ nơi nào chỉ dành cho bậc Trí giả mà thôi thì nó sẽ đậu trên vai 
ngài, néu phu nhân Атага cũng nghe được thì nó đậu trên lòng ngài, nếu cả hội 
chúng nghe được thì nó đậu duói đất. Lần này, nó đậu trên vai ngài, thấy dẫu 
hiệu ây, hội chúng của ngài đều rút lui, biết là chuyện bí mật. 


Bậc Trí giả đem nó lên thượng lầu và hỏi: 

— Này két yêu quý, bạn đã nghe tháy gi? 

Nó đáp: 

— Thưa Chúa công, tiểu thần không thây hiểm họa từ vị vua nào trên toàn 
cõi Diêm-phù-đê, nhưng chỉ có Kevatta, quân sư của Vua Cülanibrahmadatta tại 


kinh thành Uttarapañcala, dem vua vào ngự viên bàn mưu tính kế riêng giữa hai 
người. Tiểu thần đậu trên cành cây thả cuc phán vào móm lão và bay về đây! 


Rồi nó ké cho bậc Trí giá mọi điêu nó đã nghe thây. Ngài hỏi: 
— Thé vua có chấp thuận chăng? 

Con két đáp: 

— Thưa có. 


Sau đó, bậc Trí giả chăm sóc con két thật chu đáo, đặt nó vào cái lông vàng 
trải thảm thật êm. Ngài nghĩ thâm: “Chăc Kevatta không hè biết ta là Trí giả 
Mahosadha, ta không dé cho lão hoàn tất mưu kế được đâu.” Ngài liên đưa đám 
người nghèo khó ra khỏi kinh thành và đem về từ khắp nơi trong nước, từ thôn 
quê, ngoại thành đến kinh đô, định cư cho những gia đình giàu có thé lực và thu 
góp thật nhiêu thóc lúa. 

Còn Vua Cülanibrahmadatta làm theo mưu kế của Kevatta, dem binh đi 
tân công một kinh thành. Như lão đã đưa y kiến, lão vào thành giải thích sự 
việc cho vua tại đó và chinh phục vi vua ây. Rồi nhập hai đạo binh lại, Vua 
Cülanibrahmadatta theo lời quân sư Kevatta tiến vào một quốc độ khác, cho 
đến khi thâu phục hết các vua chúa trên toàn cõi Diém- phü-dé dưới quyền 
mình, trừ Vua Vedeha. Quân hâu của BÓ-tát vẫn tiếp tuc thông báo tin cho 
ngài rõ: “Vua Cülanibrahmadatta đã chiêm các kinh thành kia, xin canh phòng 
nghiêm mật.” Ngài đáp lại: “Ta vẫn canh phòng ở đây, các người hãy cần thận, 
giữ mình đừng vô tâm, xao lãng.” Trong bảy năm bảy tháng bảy ngày, Vua 
Cũlanibrahmadatta xâm chiếm toàn cõi Diém-phü-dé, trừ quốc độ Videha. Lúc 
ây, vua bảo Kevatta: 
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— Này Đại su, chúng ta hãy đánh chiếm quốc độ Videha ngay chỗ thành 
Mithila. 

Lão đáp: 

— Tâu Đại vương, chúng ta sé chăng bao gió chiém duoc kinh thành bác Trí 
giả Mahosadha dang ở, vị ây dày tài trí và rất mưu lược. 


Rồi lão ké dóng dài vé tài đức của bậc Dai sĩ như thé vẽ vòng trên mặt trăng. 
Lúc bấy giờ, chính lão ta cũng dày mưu trí nên lão nói: 

— Kinh thành Mithilã quá nhỏ bé, toàn cõi Diém-phü-dé cũng đủ cho ta 
lắm rôi. 

Lão an ủi như vậy. Nhung các vương hầu Кіа bảo: 

— Không, ta sẽ đánh chiếm thành Mithilà rồi hãy nâng chén rượu khái hoàn! 

Kevatta lại phải ngăn cản họ, lão bảo: 

— Chiém quóc dó Videha nào có ích gi? Vua dó là chu hầu của ta rồi, trở 
lui đi! 

Lão khuyến cáo họ như vậy. Họ đành nghe theo và rút lui. Quân hầu của 
bậc Đại sĩ báo cho ngài biết Vua Brahmadatta cùng một trăm lẻ một vị vua khác 
đang tiến tới Mithilã đã rút lui về kinh thành của họ. Ngài trả lời, bảo họ phải 
quan sát kỹ những việc mà vua này làm. 

Lúc bây giờ, Vua Brahmadatta bàn tính với Kevatta những việc làm kế tiếp. 
Đây hy vọng sẽ nâng chén rượu khải hoàn, họ trang hoàng ngự viên, cho thị vệ 
đem rượu cả ngàn bình bày yên tiệc linh đình đây sơn hào hải vị. Quân của bậc 
Trí giả cũng báo tin này cho ngài biệt mưu kê đầu độc các vua bại trận, nhưng 
bậc Đại sĩ đã biết nhờ con két kê lại với ngài. Ngài liên gui lệnh bảo họ phải báo 
cho ngài biết ngày tó chức đại lễ. Họ tuân lệnh. Lúc ấy, ngài nghĩ thâm: “Nhiều 
vị vua phải chêt như vậy trong lúc một kẻ có trí như ta còn sông là điều không 
hop lý. Ta phải cứu giúp họ mới được.” Ngài cho một ngàn chiên sĩ cùng quê 
với ngài đến và bảo họ: 

— Này các hiền hữu, có người cho ta biết vào ngày kia Vua Cülanibrahmadatta 
muốn trang hoàng ngự viên dé đôi âm cùng một trăm lẻ một vị vua khác. Các 
hiền hữu hãy đến đó và trước khi có người nào ngôi xuông bảo tọa dành cho 
các vi vua, các vị hãy chiễm lây chó danh dự kế Vua Cülanibrahmadatta, bảo: 
“Chỗ này dành cho Đại vương của chúng thân.” Khi họ hỏi các bạn là người 
của ai, xin cứ bảo với họ là người của Vua Vedeha. Họ sẽ la lớn lên: “Sao, trong 
bảy năm bảy tháng bảy ngày, chúng ta đã chinh phuc moi quốc độ mà chưa lân 
nào chúng ta tháy Dai vương Vedeha của các người. VỊ vua ây ra sao? Hãy di 
tim chó vua ấy ở cuói bàn tiệc!” Các bạn phải la ầm ó lên và bảo: “Trừ Vua 
Brahmadatta ra, không vị vua nào cao hơn Đại vương của chúng ta cả. Nếu 
chúng ta không tìm được bảo tọa cho Đại vương của chúng ta thì chúng ta sẽ 
không dé yên cho quy Đại vương hưởng yến tiệc đâu!” Rôi cứ thé la hét nhảy 
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nhót khắp nơi, lây gậy lớn đập các bình rượu, làm vung vãi thức ăn ra dé không 
thé nào án được nữa, cứ chạy vùn vụt qua lại đảm tiệc ау gây пао loan như thê 
các thần asura đánh chiêm kinh thành của chư thiên và gọi to lên: “Chúng ta là 
người của bậc Trí giả Mahosadha ở thành Mithilà, có giỏi thì cứ bắt chúng ta 
đi.” Nhu thé cho họ biết các hiền hữu đã đến đó, rồi trở vé đây. 

Họ tuân lệnh ra đi, đem đủ năm loại vũ khí và khởi hành. Họ vào ngự viên 
đã được trang hoàng chăng khác nào vườn Nandana trên thiên 8101, пойт mọi 
cảnh nguy nga lộng lẫy, các bảo tọa dành cho một trăm lẻ một vi vua, các long 
trắng được giương lên cùng nhiều bảo vật khác. Họ làm theo lời dặn của bậc 
Đại sĩ, sau khi gây náo loạn giữa đám tiệc xong, họ trở về Mithilã. 


Thị vệ của nhà vua tâu trình mọi sự việc xảy ra, Vua Cülanibrahmadatta 
nói trận lôi đình vì mưu kế đầu độc các quốc vương kia đã hỏng, trong khi các 
quốc vương kia lại thịnh nộ vì không được uống chén rượu khải hoàn, quân sĩ 
cũng thịnh nộ vì lỡ dịp chè chén thỏa thích. Vì vậy, Vua Brahmadatta bảo các 
quốc vương kia: 

— Này các hiền hữu, ta hãy cùng đến thành Mithilã chém đầu vua xứ Videha, 
đạp chân lên đầu nó rồi trở về nâng chén khải hoàn, bảo ba quân hãy sẵn sàng! 

Rồi vị vua này di nói riêng với Kevatta: 

— Này, ta sẽ bắt 14у ké thù đã phá hoại diệu Кё này với một trăm lẻ một quốc 
vương và mười tám đạo binh hùng hậu, ta sẽ đánh chiếm kinh thành đó. Mau 
lên Đại sư! 

Nhưng lão Bà-la-món này đủ trí khôn dé hiểu răng họ sẽ không bao giờ bát 
được bậc Trí giả Mahosadha mà chỉ chuốc lây nhục nhã thôi, phải can gián vua 
mới được. Vì thế, lão nói: 

— Tàu Đại vương, vua xú Videha này không tài hùng trí dũng đâu, mọi việc 
trị dân đều ở trong tay bậc Trí giả Mahosadha, vị này rất thé lực. Thành Mithilà 
được vị này bảo vệ chăng khác nào con sư tử bảo vệ hang động của nó, không 
ai chiếm được đâu. Chúng ta sẽ chuốc lây nhục nhã mà thôi. Đại vương đừng 
suy nghĩ đến việc đi đánh nữa! 

Nhưng vua này đang bị kích động do tánh kiêu ngạo của Sát-dé-ly liên nói: 

— Gà ây làm gi được? 

Rồi vua tiên lên cùng với một trăm lẻ một vi quốc vương và mười tắm đạo 
binh hùng hậu. Kevatta không thê nào thuyết phục được vua nghe theo mình và 
cho răng cản trở vua cũng hoài công nên đành đi theo. 

Nhưng một đêm kia, các chiến sĩ về đến thành Mithilà tường trình với bậc 
Trí giả mọi việc đã xảy ra. Và các quân hâu mà ngài đã gửi đi phục dịch trước 
kia cũng nhăn tin răng: “Vua Cülanibrahmadatta đang cùng một trăm lẻ một vi 
quốc vương tiễn lên đánh bát vua xứ Videha, Trí giả phải dé phòng cán mật!” 
Hôm nay vua đang ở chón này, hóm nay ho dà dén chó kia, hóm nay ho sé dén 
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kinh thành. Các thông điệp gửi về cho Trí giả tới tấp. Nghe vậy, bậc Đại sĩ tăng 
cường phòng vệ gâp đôi. Vua xứ Videha nghe tin đồn đãi khắp nơi rằng Vua 
Brahmadatta đang tién quân đến chiêm kinh thành. 


Bây giờ, trời mới sâm tối, Vua Brahmadatta bao vây kinh thành băng ánh 
sáng cả trăm ngàn ngon duóc. Vua này lai xiét chặt vòng vây bằng những hàng 
rào voi ngựa, chiến xa và sắp đặt từng đoàn quân sĩ vào những khoảng cách đều 
nhau. Họ đứng đó la hét, búng tay, reo hò, nhảy múa, kêu gào dưới ánh sáng 
của ngọn đuốc và ánh phản chiếu của vũ khí. Toàn kinh thành Mithilã như một 
dám lửa bừng sáng suôt bảy do- tuân, tiếng voi ngựa, xe pháo và người ta ầm ї 
làm mặt đất cũng muốn nứt ra. Bốn vị trí giả nghe những tiếng âm thanh vang 
dội như thế, không biết phải xử trí ra sao liền yết kiên vua: 

— Tâu Đại vương, có cảnh tượng đại náo loạn mà chúng thần không biết 
chuyện gi, xin Đại vương hỏi xem sao? 

Nghe váy, vua nghĩ: “Chắc chán Cülanibrahmadatta đã đến.” Ngài mở cửa 
só nhìn ra, khi ngài thấy vị vua kia đã đến thật thì hốt hoảng bảo họ: 

— Chúng ta sắp chết rồi, ngày mai, chắc chăn chúng sẽ giết sạch chúng ta! 

Vua quan cú ngôi bàn bạc như vậy. Còn bậc Đại sĩ khi tháy vua kia dà dén, 
ngài oai dũng nhu con su tử, sắp đặt quân phòng vệ khắp kinh thành rồi đi lên 
cung điện trân an vua. Vái chào vua xong, ngài đứng sang một bên. Vua phân 
khởi khi thấy ngài, nghĩ thâm: “Không ai có thể cứu ta được ngoại trừ bậc Trí 
giả Mahosadha.” Rồi vua nói với ngài như sau: 

590. Vua Brahmadatta đến từ xa, 

Cùng với đạo binh xứ Paficala, 
Tất cả ho, lượng nhiều vô sô kê, 
Hãy nhìn xem, này Mahosadhal 
591. Bộ binh đông đúc sắp thành hàng, 
Thiện chiến dày công các chiên trường, 
Hò hét, xông pha, hừng hực khí, 
Tü và, tiếng trỗng, giục rên vang. 
592. Áo giáp và binh khí sáng ngời, 
Tả thi có tượng, ky binh, ky, 
Họ rành tài nghệ nơi chinh chiến, 
Dũng sĩ đông nhiều, bố trận hay. 

593. Trí giả có mười vi ở đây, 

Uyên thâm, mưu lược thật sâu dày, 
Có thêm thái hậu, vị mười một, 
Có vân đạo quân Pañcäla. 

594. Một trăm lẻ một Khattiya, 

Là các vương hầu vang tiếng xa, 
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Nước bị chiếm và bị thống trị, 
Dưới quyên lực của Pañcäla. 

595. Но theo phó trợ cho quân vương, 
Miễn cưỡng dù lời ngài dễ thương, 
Bị buộc theo háu vua nước ду, 
Vi giờ họ dưới truóng, don phuong. 

596. Рао quân ау đến Mithilä, 

Các phía sắp bày ba đợt vây, 
Thành của Videha thất thủ, 
Đạo quân tién đánh khắp thành đây. 

507. Các hướng bị vây phủ tân công, 

Tựa muôn sao sáng ở trên không, 
Này Mahosadha, khanh nghĩ, 
Xem có cách nào giải cho xong? 

Khi bậc Đại sĩ nghe vậy, ngài nghi thám: “Vua này quá lo sợ cho mạng sóng 
của mình. Lương y là nơi an trú của bệnh nhân, thức ăn là nơi an trú của người 
đói, thức uống là nơi an trú của người khát, nhưng chỉ mình ta là nơi an trú của 
vua này, ta phải trán an ngài mới được.” Rồi chăng khác nào con sư tử gầm thét 
trên cao nguyên Hồng Thó (Manosilata) ở Tuyết Sơn, ngài la to: 

— Xin Đại vương chó sợ, xin cứ an hưởng cảnh cung đình. Như tiểu thần 
thường ném hòn đất dọa con quạ, lây cung dọa con khi, thần sẽ giải tán đạo 
quân ây, cho chúng không còn một manh giáp nữa. 

Rồi ngài ngâm kệ: 

598 Đại vương hãy duỗi thăng đôi chân, 

MO hội vui chơi, tiệc uóng án, 
Chóc lát Brahma, vua dich ау, 
Sé đào táu bỏ mặc binh hùng. 

Sau khi trân an vua, bậc Trí giả ra ngoài ban lệnh đánh trồng hội khắp kinh 
thành cùng với lời huấn dụ: 

— Nghe đây, toàn dân chớ kinh sợ. Hãy sắm sửa tràng hoa, hương trâm, 
nước hoa, thức ăn uống mở hội trong bảy ngày. Dân chúng muốn ở đâu tùy ý, 
uóng rượu thật say sua, ca múa vui chơi, gào thét, nô đùa, búng tay tùy thích, 
mọi phí tôn ta sẽ chịu hết. Ta là Trí giả Mahosadha, hãy xem oai lực của ta đây! 


Cứ thế ngài khích lệ toàn dân. Họ vâng lệnh ngài, người bên ngoài nghe 
tiếng ca nhạc tưng bừng, người ta ra vào băng cửa hậu. Lúc bấy giờ, họ không 
có tục lệ bắt kẻ lạ mặt trừ ra kẻ thù địch cho nên lỗi ra vào mở ngỏ. Do đó, những 
kẻ này thấy dân chúng dang mái mé vui đùa ca hát, còn Vua Cülanibrahmadatta 
nghe tiếng ôn ào trong kinh thành liền bảo quân thần: 
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— Này các khanh, xem đây quân ta bao váy kinh thành này với mười tám 
dao binh hùng hậu, thé mà dán chüng khóng tó vé lo àu so hài, lai cón vui choi 
thỏa thích, ca hát, búng tay, nhảy nhót tung bừng, thé là nghĩa lý gi? 

Lúc ấy, các quân háu được ngài gửi đi phục dịch ở nước ngoài trước đây 
liền nói dôi như sau: 

— Tâu Đại vương, chúng thần có việc vào thành băng cửa hậu, thây dân 
chúng đang mài mé vui chơi đã hỏi: “Tai sao các người quá vô tâm chênh mảng 
trong khi tất cả quân vương toàn cõi Diém-phü- đề đang bao vây kinh thành của 
các ngươi?” Họ liên đáp: “Khi quốc vương của chúng ta còn bé, ngài có ước 
nguyện tô chức hội hè khi nào tât cả quóc vương toàn cõi Diêm-phù- dé dén bao 
vây kinh thành. Bây giờ ước nguyện đã thành nén ngài liên ban lệnh khắp nơi 
và chính ngài cũng tô chức hội hè ở trong cung.” 

Nghe vậy, vi vua này nôi trận lôi đình, 201 một đoàn quân ra ban lệnh: 

— Hãy phán tán ra khắp kinh thành, lắp hào phá thành, san băng tháp canh, 
vào thành chặt đầu vua xứ Videha đem đên đây cho ta! 

Thé là các chiến sĩ dũng cảm trang bi đủ loại vũ khí, гіт rộ tién vào công 
thành, nhưng bị đàn áp phải lui lại vì quân của bậc Trí giả với vũ khí nóng đỏ 
rực, ném bùn, đá như mưa rào. Khi họ đứng dưới hào phá tường, quân lính trên 
tháp canh chống trả băng cung tên, lao, giáo bắn xuống. Quân của bậc Trí giả 
vừa chế nhạo quân của Vua Brahmadatta băng bộ điệu tay chân vừa la lớn: 


— Nêu các ngươi không bắt được ta thì hãy ăn uóng một tí nào! 

Họ giơ ra những chén rượu nồng và xiên cá thịt mà họ đang ăn uống dạo 
chơi quanh tường. Quân địch không làm gì được, đành trở về trình với Vua 
Cülani: 

— Tâu Dai vương, chăng ai vào thành được trừ khi kẻ có thân thông. 

Vua kia đợi bốn, năm ngày không tìm được kế gì chiếm thành như ý muốn, 
lại hỏi Kevatta: 

— Này Đại sư, ta không thé chiếm thành này, không ai có thé đến gần thành 
được cả, làm sao bây giờ? 

— Tâu Chúa thượng, đừng ngại gì, kinh thành này lây nước từ bên ngoài, ta 
sẽ cắt nguôn nước và chiếm được thành. Chúng sẽ kiệt quệ vì thiêu nước và sẽ 
mở cửa thành. 

Vua đáp: 

— Thật là diệu kế! 

Sau đó, ho cản trở dân chúng đến gần nguồn nước. Quân do thám của bậc 
Trí giả viết tin trên một ngọn lá buộc vào mũi tên bắn đi nhăn cùng ngài rõ. 
Lúc bây giờ, ngài đã ra lệnh hé ai tháy ngon lá buộc vào mũi tên phải dem dâng 
ngài. Một người thây vật này liên đem trình bậc Trí giả. Ngài đọc tin xong, nghĩ 
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thâm: “Vua ấy không biết ta là bậc Trí.” Ngài cho lây những thanh tre dài chừng 
sáu mươi cubit”? ché đôi ra, bỏ hêt các mặt, làm sach sẽ trăng trẻo rôi cột lại, bọc 
da bên ngoài và trét bùn lên. 

Ngài lại cho lây đất và hột sen do các án si dem vé tir Tuyét Son tróng trong 
bün bên canh hó nước, đặt tre lén và đô đầy nước vào. Qua một đêm sen mọc và 
trô hoa, cao hơn đọt tre chừng ba tâc. Ngài nhô lên đưa cho quân hâu mang đên 
dâng Vua Cülanibrahmadatta. Họ cuộn tròn cong sen lại пет qua thành, kêu to: 

— Này quân hàu của Vua Brahmadatta, đừng dé chết đói vì thiêu lương thực. 
Đây ta cho các ngươi mang hoa lên và ăn ngó sen vào cho đây bụng. 

Một người trong đám quân do thám của bậc Trí giả lượm cọng sen mang 
vào dâng vua: 

— Tâu Đại vương, đây là cong sen, chưa bao giờ có cong sen dài như thé 
này cả. 

Vua bảo: 

— Đo thử xem. 

Những người của bậc Trí giả do cong sen sáu mươi cubit thành tám mươi 
cubit. Vua hỏi: 

— Sen này mọc ở đâu? 

Một người bia chuyện đáp: 

— Tàu Đại vương, một ngày no vì thèm rượu, tiêu thần vào thành băng cửa 
hậu và thây các hô nước lớn được đào cho dân chúng vui chơi. Có một dám 
người trên thuyên đang hái sen. Cây sen này mọc canh bó hô, chứ còn những 
cây mọc dưới nước sâu chắc phải cao cả trăm cubit. 

Nghe váy, vua bảo Kevatta: 

— Này Dai sư, ta không thé chiếm thành băng cách cát nguón nước đâu, thôi 
đừng có đánh chiêm thành này nữa. 

Lão đáp: 

— Thôi được, ta sẽ chiêm thành băng cách cắt nguồn lương thực vì kinh 
thành này lây lương thực từ ngoài vào. 

— Này Dal sư, cứ như vậy! 

Bậc Trí giả đã biết trước việc này nên nghĩ thầm: " Bà-la-món Kevatta ау 
không biệt ta là bậc Trí.” Doc theo tường thành, ngài đô đât bùn và trông lúa. 
Ước nguyện của Bô-tát bao giờ cũng đạt thành nên qua một đêm lúa mọc vượt 
lên cả tường thành. Vua Cülanibrahmadatta Шау vậy liên hỏi: 

— Này hiền hữu, cây gì mọc xanh um trên cá tường thành vậy? 
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Quân do thám của bậc Trí giả đáp lại ngay như thé chụp lây lời nói của vi 
vua này: 

— lâu Đại vương, bậc Trí giả Mahosadha là con nhà nông, đã thấy trước tai 
họa sắp đến nén đã thu góp thóc khắp nơi về chứa đây kho vựa, ném đồ dư thừa 
trên tường thành, chắc chăn lúa này gặp đủ năng mưa nên mọc cây rất nhanh. 
Một bữa no, chính tiêu thần có việc vào thành băng cửa hậu, lượm một năm 
thóc trong đồng thóc trên thành vãi ra đường liền bị dán chúng ché nhao, la lên: 
“Chắc anh đói lắm, vậy hãy lây một ít thóc buộc vào chéo vạt áo mà dem vé nhà 
nâu án!" Nghe vậy, vua bảo Kevatta: 

— Này Đại sư, cắt nguón luong thực ta cũng không chiếm được thành này 
đâu, việc đó không đúng cách. 

— Таи Đại vương, thé thi ta sẽ chiêm thành băng cách cắt nguồn cung cấp 
than củi từ bên ngoài. 

- Được rồi, Đại sư. 

Trí giả cũng đã biết trước chuyện này nên ngài cho chặt củi thành đồng, сао 
hơn cả lúa nơi tường thành. Người của Trí giả lại chê nhạo quân lính của Vua 
Cülanibrahmadatta, bảo: 

— Nếu các anh đói thì láy củi này mà nâu nướng thức ăn. 

Vừa nói, họ vừa ném những thanh củi lớn xuống. Vua hỏi: 

— Cüi nào chát cao hơn cả tường thành vậy? 

Các thám tử đáp: 

— VỊ này con nhà nóng thây được hiểm họa sáp đến nên thu góp than củi 
chất đồng trước mọi nhà, còn thừa ngài chất bên lề thành đó. 

Vua bảo Kevatta: 

, — Này Dai su, ta cũng không thé chiém thành báng cát nguón than cüi dáu, 
kê này chăng cân thiệt nữa. 

— Тао Dai vương chớ ngại, tiểu thân đã có cách khác. 

- Kế gì vậy Đại sư? Trẫm thây các mưu ké của khanh đều không có kết quả 
gi, ta không thé chiếm được thành Videha đâu. Thôi ta hãy rút quân vé! 


— Tâu Đại vương, nếu có ai bảo Vua Cũlanibrahmadatta cùng một trăm lẻ 
một vị quốc vương không chiếm nỗi thành Videha thì chúng ta sẽ mang nhục 
mà thôi. Mahosadha không phải là một trí già duy nhật trên đời vì tiểu thân 
cũng là trí giả, tiểu thần sẽ dùng mưu lược. 


— Mưu gi vậy, Đại su? 

— Chúng ta sẽ bày trận pháp chiến. 

— Thé nào gọi là pháp chiến? 

— lâu Đại vương, là không cân đánh trận nào cả, chỉ có hai trí giả của hai vị 
vua đên một noi nào đó, và kẻ nào cúi chào người kia sẽ bi bại trận. Mahosadha 
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không biết у định này, tiêu thân già hơn, gã ấy trẻ tuôi hơn nên khi gã thấy tiêu 
thần, gã sẽ chào trước, khi ây nước Videha sẽ thua. Sau khi chinh phục được 
nước Videha, ta sẽ hồi hương và như vậy ta mới khói bị nhục. Đó là pháp chiến 
mà tiéu thân muốn tâu trình. 

Nhung Trí giả đã biết trước chuyện bí mật này rồi: “Nếu ta dé cho Kevatta 
tháng ta như vậy thi ta đâu phải là người có trí.” Còn Vua Cülanibrahmadatta bảo: 

- Thật là đại diệu kế! 

Rôi vua viết thông điệp gửi cho Vua Vedeha băng cửa hậu, báo tin: “Ngày 
mai sẽ có trận pháp chiến giữa hai vị trí giả, vị nào không chịu tham chiến được 
xem như bại trận.” 

Nhận được thông điệp này, Vua Vedeha cho triệu bậc Trí giả đến ké chuyện, 
ngài đáp: 

— Hay lắm, tâu Đại vương, xin Dai vương truyền sứ giả đưa tin chuẩn bị 


sẵn sàng nơi chốn dành cho trận pháp chiến bên công Tây, sáng sớm mai sẽ dàn 
binh ở dó! 


Rồi ngài trao bức thông điệp cho sứ giả và hôm sau chuẩn bị nơi dành cho 
trận pháp chiến ở công Tây để chứng kiên cảnh thám bại của Kevatta. Nhung 
cả một trăm lẻ một vị quốc vương không biết chuyện sẽ xảy ra nên vây quanh 
Kevatta để bảo vệ lão. Một trăm lẻ một vua này đến nơi chiến địa, đứng nhìn 
về phía Đông, nơi Trí giả Kevatta đã đến. Sáng hôm đó, Bó-tát đã tắm rửa nước 
thơm, mặc cám bào Kasi trị giá cả trám ngàn đông tiền, trang sức lộng lẫy và 
sau bữa diém tâm thịnh soạn, ngài cùng doàn tùy tùng đông đảo di dén cửa 
cung. Khi được triệu vào, ngài vái chào vua xong, rôi ngôi sang một bên. 

Vua hỏi: 

— Vương nhi định đi đâu? 

Ngài đáp: 

— Tàu Đại vương, tiêu thần sắp ra chỗ lâm chiên. 

— Thé có cân gì không? 

= Tàu Đại vương, tiêu thần muôn dụ Kevatta băng viên bảo ngọc nên tiêu 
thân cân có viên bảo ngọc bát giác ây. 

— Vương nhi cứ lây đi. 

Ngài nhận lây bảo ngọc, tạ từ vua ra đi, có cả một ngàn chiên sĩ vây quanh, 
đó là các thân hữu từ thuở bé của ngài. Ngài ngôi vào chiếc bảo xa do đàn bạch 
mã идр giống kéo. Vào giờ điểm tâm, ngài đến trước công thành. 

Kevatta đứng chờ ngài đến và bảo: 

— Kia gã đến, kia gà dén! 

Lão vừa nghénh có đài ra, ướt mồ hôi dưới ánh năng gay gắt. Bậc Đại sĩ 
cùng đoàn tùy tùng như bién dậy sóng, như su tử vươn mình khiến người khiếp 
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sợ nói gai óc, oai nghi trám tinh, ngài ban lệnh mở cửa thành. Ra khỏi kinh 
thành xong, ngài xuông xe như con sư tử vùng dậy rảo bước. Cả trăm lẻ một vị 
quốc vương chiêm ngưỡng vẻ uy nghi của ngài liên reo hò tung hô vang dây: 

— Đây bậc Trí giả Mahosadha, con trai của phú thương Sirivaddhaka, người 
có trí tuệ vô song trong toàn cõi Diém-phü-dé! 

Chăng khác nào Thiên chủ Sakka được chư thiên vây quanh, trong vẻ 
huy hoàng cao cả, ngài cầm viên bảo ngọc trong tay đứng trước Kevatta. Còn 
Kevatta vừa trông tháy ngài đã không thé nào đứng yên được mà tiến lên đón 
ngài và bảo: 

— Này bậc Trí giả Mahosadha, hai ta đều là trí giả và dù xưa nay ta ở gần 
ngài, ngài chưa hé gửi tặng ta vật nào cả, vì cớ gì vậy? 

Bậc Đại sĩ bảo: 

— Thưa bậc Trí giả, tiéu đệ đã có công kiếm một tặng vật thật xứng đáng với 
ngài và hôm nay tiêu đệ tìm ra viên ngọc bảo châu này, xin bậc Trí giả nhận lẫy 
vì không có viên ngọc thứ hai như vậy trên đời. 

Vị kia thây viên bảo ngọc sáng ngời trong tay ngài, tưởng răng ngài muốn 
đưa ra tặng liên bảo: 

— Vậy thi xin trao ngọc cho ta! 

Rồi lão đưa tay ra xin nhận lây. Bậc Đại sĩ vừa nói: “Hãy cầm lấy, Đại sư!” 
vừa hất rớt viên ngọc trên các ngón tay của bàn tay lão đang dang ra. Bà-la- 
món không giữ được viên ngọc nặng trong các ngón tay nên nó tuột xuống và 
lăn tới chán bậc Dai si. Lão lai quá thèm viên ngọc nên cúi xuống chân ngài dé 
nhặt lây. Lúc ây, bác Dai sĩ không dé cho lão ngáng lên, dùng một tay án vai 
lão xuông và tay kia chộp đai lưng lão, kêu to: 

— Này Đại sư, ngáng lên chứ, ngáng lên chứ, ta trẻ hơn ngài nhiêu, chỉ dáng 
cháu chắt ngài, đừng cúi chào ta chứ! 

Ngài vừa nói vậy mãi vừa chà mặt mũi lão xuống đất đến chảy máu rồi 
lại bảo: 

— Này tên ngu sĩ mê muội kia, ngươi tưởng sẽ được ta cúi đầu chào ngươi 
hay sao? 

Ngài chụp lây có áo lão ném thật xa. Lão văng ra xa cả một trăm bón mươi 
cubit? mới bò đậy chạy trón mất. Lúc ây, quân hâu của bậc Đại sĩ lượm viên bảo 
ngọc lên, nhưng âm thanh của lời Bó-tát: *Ngáng lên đi, đừng cúi đầu chào ta 
như vậy”, vang đội át cả tiếng reo hò của đám đông. Dân chúng reo hò nhất loạt: 

— Bà-la-món Kevatta cúi chào chân của Mahosadha! 

Tắt cả các vua, từ Brahmadatta đến các vi vua kia déu thây Kevatta cúi đầu 
xuống chân bậc Đại sĩ. Họ đều nghĩ thầm: “Bậc Trí giả của chúng ta đã cúi đầu 
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chào Mahosadha, chúng ta thua trận rôi. Ngài sẽ giết hết bọn ta bây giờ.” Ai 
пау đều lên ngựa chạy trốn về đến thành Uttarapañcãla. Quân của Bó-tát thây 
họ chạy trón, lại la hét vang trời: 

— Vua Cülanibrahmadatta đang tâu thoát cùng một trăm lẻ một vị vương һам. 

Nghe vậy, các vương hầu càng hoảng hốt chạy dài, tan rã cả đại đạo binh 
trong khi quân của Bó-tát reo hò mỗi lúc càng vang dậy hơn. Bậc Dai sĩ cùng 
đoàn tùy tùng trở về kinh thành trong khi dao binh của Vua Cülanibrahmadatta 
tháo chay tán loan suót ba do-tuán. 

Kevatta lén ngua gáp dao binh lién chüi vét máu trén trán, la lén: 

— Này dimg chay, ta có cüi dáu chào tháng khón kiép dó dáu. Dimg lai, 
dừng lai! 

Nhung dao binh khóng nghe cón ché nhao, phi báng lào: 

— Này lão Bà-la-môn khốn nạn kia, lão là kẻ có tội, lão bày ra trận pháp 
chiến rồi lại cúi đầu chào thăng trẻ ranh chi đáng cháu chát lão, chuyện ấy 
chăng đáng đời lão hay sao? 

Họ không còn nghe lão nữa và cứ tiếp tục đi về. Lão chạy vụt vào đám quân 
lính, kêu lên: 

— Này các người phải nghe ta, ta có cúi chào nó đâu, nó lẫy viên ngọc lừa 
ta mà. 

Rói lão dùng đủ mọi cách thuyết phục các vị vương háu tin lời lão và thu 
thập đám tàn quân. Lúc báy giờ, đám quân này quá đông đảo, ví thử mỗi nguoi 
trong đó lượm được một hòn dá hay năm đất ném vào hào cũng đủ láp dày hào 
và cón chát dóng cao lén báng tuóng thành. Nhung hé là ý nguyện của Bô-tát 
thi bao gió cüng sé dat thành nén khóng có a1 ném dát đó vào kinh thành cả. Ho 
rút lui vé vi trí cũ, rói vua hói Kevatta: 

— Này Đại su, ta phải làm gi bây giờ? 

— Tàu Đại vương, ta đừng cho ai ra cửa hậu nữa và cát mọi mối giao thông. 
Dân chúng không ra vào được sẽ sinh chán nản và mở cửa thành. Lúc ây, ta sẽ 
bắt được quân thù. 


Bậc Trí giả cũng được báo tin về vân dé này như trước nên ngài nghĩ thâm: 
“Nếu họ đóng quân ở đây lâu thi chúng ta không sông у ôn được, vậy ta hãy 
tìm cách tông họ di, ta sẽ sắp đặt chiến lược để đuôi họ vè.” 


Thê là ngài đi tìm một người thông thạo các việc này và kiếm được một Bà- 
la-món tên là Anukevatta. Ngài bảo ông này: 

— Này Đại sư, ta có một việc muốn nhờ ông thi hành. 

— Thưa Trí giả, tiêu thần phải làm gi, xin cho biết? 

— Ông hãy đứng trên tường thành, thừa lúc quân ta vô ý, hãy lập tức ném 
kẹo bánh, cá thịt và các thức ăn khác xuóng cho quân của Brahmadatta rồi bảo: 
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“Này ăn đi, đừng ngã lòng, gắng ở đây thêm ít hôm nữa, chàng máy chốc dân 
chúng như gà mái trong rọ sẽ tự mở công thành, rói các người vào mà bắt lây 
Vua Vedeha và gã con trai nông dân khốn kiếp kia!" Quân ta nghe vậy sẽ măng 
nhiéc ông tàn tệ rôi trói tay chán ô ông lại trước quân của Brahmadatta và giả bộ 
lây gậy tre đập ông, kéo ông xuông, buộc tóc ông thành năm chòm, phết dát 
bùn lên người ông, deo chùm hoa trúc đào (kanavira) dành cho tử tội vào cô 
ông, quất ông vun vút cho đến khi nói lăn roi trên lưng à ông rôi lại đem ông lên 
tường thành trói ông lại, thòng dây thừng thả ông xuông chỗ đóng quân của 
Cülanibrahmadatta, thét to: “Cút di, quân phản bội!” 


Lúc ấy, ông sẽ được dẫn đến trước vua ây. Vua này sẽ hỏi ông về việc SỈ 
nhục kia, ông phải trình bày với vua ây: “Tâu Đại vương, ngày xưa tiêu thân 
đã được nhiêu vinh hiên nhung gã con trai nhà nông ду đã vu cáo tiểu thần 
phản bội đức vua nên tiểu thần bị tước đoạt tất cả giàu sang danh vọng. Tiểu 
thân sẽ lây đầu gã con trai nhà nông đã phá hoại thanh danh của mình và vì 
thương tưởng quân của Đại vương đang thói chí nản lòng nên dem cho ho thức 
ăn uông. Đã tạo môi thù hận cũ trong lòng tiêu thần nhiều như vậy mà gã còn 
làm tiéu thần thân tàn ma dai như thé này. Таи Đại vương, quân của Đại vương 
đêu biết rõ chuyện này. " Nhu vậy, băng moi cách ô ông phải chiếm được lòng tin 
của vua ròi lai tàu với vua ấy: “Tàu Đại vương, bây giờ đã có tiêu thân, xin Dai 
vương chớ lo âu nữa. Vua Vedeha và gã con trai nông dân kia phải chết thôi! 
Thân biết rõ mọi yếu điểm cùng nhược điểm của bức tuong thành này. Tiéu 
thần biết nơi nào dưới hào có cá sáu, nơi nào không, Cháng máy chốc, tiểu thân 
xin dáng tron kinh thành này vào tay Dai vuong.” 


Vua ây sẽ tin tưởng và quy trọng ông, giao cho ông thông lãnh đạo binh. 
Sau đó, ông phải đưa đạo binh xuông nơi đây răn rít, cá sâu, chúng sợ hãi sẽ 
không chịu xuống. Lúc ấy, ông phải trình vua: “Tâu Đại vuong, quân sĩ của 
Đại vương đã bị gã con trai nhà nông ây làm tan rã mát rói, không còn người 
nào, thậm chí cả Dai sư Kevatta và các vương һам đêu bị mua chuóc. Họ chỉ 
rảo quanh quần rinh ráp Đại vương thôi, chữ họ thành người tay chân của gã 
nông dân áy cả rói, chi còn một mình tiêu thân là tôi trung của Đại vương, nêu 
Đại vương không tin tiêu thân, xin Đại vương ban lệnh cho các vương hầu mặc 
triéu phục đến châu Dai vương. Sau đó, Đại vương quan sát y phục của ho, đồ 
trang sức, cung kiếm của họ xem, tháy đều do gã con trai nhà nóng dân ây tặng 
và khác tên gã vào ròi ngài sẽ biết chắc mọi việc. 


Vua â ây sẽ y lời và tin chắc như vậy nên lo sợ, phải đuôi các vương hầu về 
xứ. Rói vua y sé hỏi: «Ké dó phái làm gi?" Ông phải đáp: “Tâu Dai vương, 
gã nông dân ây đầy mưu lược tài trí, nêu Đại vương còn ở đây vài ngày nữa, 
gã sẽ chiếm cá đạo quân và bắt lây Dai vương. Vậy xin Đại vương chớ chậm 
trễ, ngay đêm nay vào canh giữa, ta hãy lây ngựa lên đường, đừng để phải chết 
trong tay kẻ thù.” Vua â ây sẽ nghe theo lời khuyên của ông và trong khi vua ấy 
đào tâu, ông hãy trở lui báo cho dân chúng ta ró. 
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Nghe vậy, Anukevatta đáp: 

— Thưa bậc Trí giả, được lắm, tiểu thần xin nghe theo lời của ngài! 

— Vậy thì xin ông ráng chịu vài cái dám đá. 

— Thưa bậc Trí giả, ngài muốn làm gi tâm thân hèn này cũng được, chi xin 
tha mạng và toàn gia được an lành. 

Thé là sau khi tỏ lòng ân cần quý trọng gia quyén Anukevatfa, ngài ban 
lệnh đem ông ây ra hành hạ tàn tệ như trên rôi mang giao cho quân của Vua 
Brahmadatta. Vua này thử lòng ông xong lại tin dùng, quy trọng và giao cho 
ông việc điều khiến đạo binh. Ông liền mang quân sĩ đến những nơi đây rán rÍt, 
cá sâu, khiến họ kinh hoảng, rôi lại bị tên, giáo, lao trên pháo đải băn xuống bị 
thương nên sau đó không còn ai đám cả gan đến gần nữa. 

Lúc ду, Anukevatta yết kiến vua và nói: 

— Tâu Đại vương, không còn ai chiến đâu cho Đại vương nữa rồi, tất cả 
đều bị mua chuộc. Nếu Đại vương không tin tiêu thần, xin Đại vương triệu các 
vương hâu đến châu rồi xem chữ khắc trên quân phục và quân trang của họ. 

Vua y lời và khi tháy những chữ khắc trên quân phuc và quân trang của họ, 
ông tin chắc họ đều bị mua chuộc cả nên ông hỏi: 

— Đại sư, vậy phải làm gì bây giờ? 

— Tâu Đại vương, không còn làm gì được nữa cả. Nếu Đại vương chậm 
trễ, gà nông dân ây sẽ bát lây Đại vương mất thôi. Tâu Đại vuong, néu Dai su 
Kevatta phải ra đường với vết thương trên trán, đại sư cũng đã lây của đút lót, 
đại sư đã nhận viên bảo ngọc ây khiến Đại vương phải tìm đường tâu thoát suôt 
cả ba do-tuán, rói lại được Dai vương tin cậy và rước Đại vương trở về. Đó là 
một phản thần! Tiêu thần không thê tuân lệnh lão ây dù chỉ một đêm, vậy ngay 
đêm nay vào canh giữa, Đại vương phải tâu thoát. Đại vương không còn ai là 
thân hữu trừ tiểu thân cả. 

— Này Đại su, vậy thì khanh phải đem ngựa và xe của trám đến đây sẵn sàng. 

Thấy vua đã quyết tâm đào tâu, ông liền trân an vua bảo đừng lo sợ gì rồi đi 
tìm các thám tử bảo răng vua sẽ đào tâu đêm nay, họ đừng tính chuyện ngủ nghỉ 
nữa. Kế đó, ông lại chuẩn bị vương mã, sắp đặt dây cương sẵn sàng dé cho vua 
càng kéo dây thì ngựa càng chạy nhanh hơn. Vào nửa đêm, ông tâu: 

— Tâu Đại vương, vương mã đã sẵn sàng, đã đến giờ khởi hành rồi! 

Vua liền lên ngựa tâu thoát. Anukevatta cũng lên ngựa như thể tháp tùng 
vua, nhung chỉ được một khoảng ông trở lui và vương mã theo sự sắp xép 
dây cương sàn sàng, đã phi thật nhanh khi vua kéo dây thúc ngựa. Sau đó, 
Anukevatta đến giữa ba quân thét vang: 

— Vua Cülanibrahmadatta đã táu thoát! 

Các thám tử và tùy tùng déu thét lén nhu vậy. Các vương hâu kia nghe tiếng 
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ôn ào, hoảng hốt nghĩ thám: “Bậc Trí giả Mahosadha &t hắn đã mở công thành, 
chúng ta sẽ chét mát thói." 

Họ chi còn nhìn thoáng các vật dung cùng các món giải trí rồi chay trón. 
Đám người kia lại la to hơn: 

— Các vương háu đã їди thoát! 

Nghe tiếng ón ào, các quân sĩ đang ở công thành và các tháp canh la hét, vỗ 
tay ầm ï. Rồi toàn thé nội thành cũng như ngoại thành đêu hô vang dậy như thê 
quả đất nứt nẻ ra hay đại đương tan tành, trong khi vô số quân sĩ của đạo binh 
hùng mạnh kia kinh hoảng vi sợ chết, lại không nơi nương tựa hay án náu liên 
thét vang: 

— Vua Brahmadatta đã bị bậc Trí giả Mahosadha bắt đi cùng với một trắm 
lẻ một vị vương hâu rôi! 

Họ liền tháo chạy tán loạn, ném bỏ cả tâm khô quanh lưng. Chiến trường bị 
bỏ hoang, Vua Cũ|anibrahdatta vé kinh thành của mình cùng với một trăm lẻ 
một vi tướng lãnh vương hâu kia. 

Sáng hôm sau, quân sĩ mở cửa thành di vào, tháy đủ các chiến lợi phám liền 
trình với bậc Dai sĩ và hỏi y những việc phải làm. Ngài bảo: 

— Các vật dung họ dé lại đều là của ta. Các ngươi hãy dâng đức vua những 
vật dụng của các vương hâu, dem cho ta những vật dụng của Kevatta và của 
những tướng lãnh khác, còn lại bao nhiêu đê cho dân chúng lây đi. 

Cả nửa tháng ròng mới lây hết các châu báu và vật dụng quý giá, bốn 
tháng sau mới thu dọn hết mọi đô vật khác. Bậc Đại sĩ ban tặng dai vinh hiển 
cho Anukevatta. Từ đó, dân chúng Mithila có vô sô vàng ngọc. Còn Vua 
Brahmadatta cùng các vương háu ау sông một năm ở kinh thành Uttarapañcala. 

Châm dứt phán Thua trận của Brahmadatta. 


XVI. CON КЕТ 


Một ngày kia, Kevatta nhìn bóng minh trong gương, thây vết sẹo trên trán, 
nghĩ thâm: “Cái này là do gã con trai người nông dân ây gây ra, gã khiến ta bị 
nhục nhã trước các vương hâu ây.” Lão Һау uất hận tràn ngập trong lòng, lão 
nghĩ thầm: “Làm sao trừ khử nó? Ó mưu ké này đây. Công chúa của vua ta là 
Paficalacandi có nhan sắc tuyệt thê, chăng khác nào tiên nữ trên trời. Ta sẽ cho 
Vua Vedeha thấy nàng. Vua ây sẽ say mé nàng như thé cá mặc câu. Ta sẽ bát 
lây vua cùng gã Mahosadha và giết trọn cá hai, rôi nâng chén rượu mừng chiến 
thăng.” Quyết định như thê xong, lão đến châu vua: 

— Tâu Đại vương, thân xin dâng kế sách này. 

— Này Đại sư, kế sách của khanh đã làm trám không còn mảnh vải che thân. 
Bây giờ khanh còn muốn gì nữa đây? Hãy bình tâm lại! 

— Tâu Dai vương, chua bao giờ có mưu kế nào sánh với kế này được. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 983 


— Vậy khanh hãy nói di! 

— Таи Раі vương, xin chỉ nói riêng giữa Đại vương và tiêu thân. 

— Thì hán là vậy. 

Lão Bà-la-môn liền đưa vua lên thượng lâu và nói: 

— Tàu Đại vương, thân sẽ lôi cuốn vua xứ Videha băng tham dục dé đem 
cho được vua ấy về đây và giết đi. 

— Này Đại sư, thật là diệu ké. nhung phài làm sao dé goi tham duc cüa vua 
ây được? 

— Tâu Đại vương, Công chúa Paficalacandi có nhan sắc tuyệt thé. Ta sẽ báo 
các thi sĩ ca tụng nhan sắc và đức hạnh của nàng băng thi ca rồi phô bién các bài 
ca đó tại thành Mithilà. Khi nào biết vua ду đã nghe, bị lôi cuón và nghi rằng: 
“Nếu vị Anh quân Vedeha không chiếm được nữ báu này thì ngai vàng và quôc 
độ này còn nghĩa ly gi nữa!” Khi vua ây đã bị lôi cuốn vào tư tưởng kia, thần sẽ 
đi định ngày sính lễ, vào ngày đã định, vua ây sẽ dén. Như cá nuốt câu, gà nóng 
dân kia cũng đến với vua, thé là ta sẽ nuốt trọn. 

Vua nghe vậy đẹp ý và chấp nhận ngay. 

— Này Đại sư, thật là diệu kế, ta sẽ làm như vậy. 

Nhung có một con chim nhóng đứng bên cạnh vương sàng đã ghi nhận sự 
việc trên. Sau đó, vua cho gọi các thi sĩ tài hoa, ban tiên bạc rất hậu hi, cho họ 
được chiêm ngưỡng công chúa rói bảo họ làm thơ ca tụng nhan sắc của nàng 
nén họ làm những bài ca vô cùng du dương rói ngâm tho cho vua nghe. Vua 
lại ban thưởng họ гаї trọng hậu. Các nhạc sĩ học các bài ca này từ các thi sĩ kia, 
đem ra hát giữa dân chúng, nhờ vậy chúng được truyền bá rát nhanh ra ngoai 
thành. Khi chúng đã lan rộng khắp nơi, vua cho triệu các ca sĩ vào và phán: 

— Này các con, ban đêm hãy trèo lên cây cùng với chim chóc và ca hát, rói 
sáng mai, buộc chuông lục lạc vào cô chúng, thả chúng bay đi xong, trèo xuống. 

Vua cho thi hành việc này dé thé nhân có thé báo chính chư thiên ca tụng sắc 
đẹp của công chúa con vua xứ Pañcala. Vua lại triệu các thi sĩ kia vào và phán: 

— Này các con, hãy làm tho đưa tin này: “Công chúa diém lệ kia không dành 
cho vua nào ở cõi Diém-phü-dé trừ Vua Vedeha ở thành Mithila." Các con hãy 
ca tung oai danh của vua ây cùng nhan sắc của công chúa. 

Họ vâng theo rói tuóng trinh cóng viéc ду, vua ban thưởng họ rất hậu, 
sau đó bảo họ đi Mithilã, ca hát trên đường và tán tụng như trên. Họ liền đến 
Миша. Dân chúng tụ tập lại nghe hát rât đông và hoan hô nhiệt liệt. Ban đêm 
họ tréo lên cáy ca hát, buói sáng ho lai buóc chuóng luc lac vào có chim rói mói 
tréo xuóng. 

Dân chúng nghe tiếng lục lạc trên không, rói khắp kinh thành vang dậy tin 
đôn răng chính các thiên thần dang tán tụng nhan sắc diém kiều của công chúa 
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con vua xứ Pañcala. Vua hay tin cho triệu các ca sĩ vào và mở hội ngay trong 
cung điện. Vua tưởng răng họ muôn dâng công chúa diém lệ vô song của Vua 
Cũlam cho ngài nên ngài ban thưởng họ rât hậu. Sau đó vé nước, họ trình Vua 
Brahmadatta, Kevatta liên thưa: 

— Tâu Đại vương, đã đến lúc thần đi định ngày sính lễ. 

— Này Đại sư, thật là tuyệt diệu, khanh muốn đem theo vật gi? 

— Xin cho thân một tặng vật nhỏ! 

Vua liên ban nó ngay. Lão đem quả di cùng với một đoàn tùy tùng đông 
đảo hộ tống đến xứ Videha. Khi lão cho báo tin lão đã đến, cả thành chán động: 


— Nghe nói hai Vua Cülani và Vedeha sẽ kết tình thân hữu. Vua Cülani sẽ 
gả công chúa cho Đại vương của chúng ta và Kevatta đến đây định ngày sính lễ. 


Vua Vedeha nghe tin này và bậc Dai sĩ cũng nghe tin lién nghi thâm: “Ta 
không thích lão ây đến đây, ta phải tìm hiểu xem chuyện này hư thực thé nào. 
Thé là ngài thông tin với các thám tử đang ở tại nước của Vua Culani. Ho trả lời: 


— Chúng thần không hiểu rõ việc này. Vua cùng Kevatta ngồi đàm dao riêng 
trong vương thất, nhưng có con chim nhóng đứng cạnh bên vương sàng hiểu 
TỐ VIỆC này. 


Nghe vậy, bậc Đại sĩ nghĩ thầm: “Muôn cho kẻ thù ta không đắc tháng, ta 
phải ngăn chia kinh thành ra từng phán và trang hoàng cho đẹp, nhưng đừng 
cho Kevatta thây được.” Thé là từ công thành đến cung điện và từ cung điện 
đến tư dinh của ngài, hai bên đường ngài cho dựng hàng rào lưới, phủ thảm lên 
trên, treo đây tranh ảnh, rải hoa khắp mặt đường, đặt bình nước khắp noi, cà xí 
rop trời. Khi Kevatta vào thành, lão không thé tháy moi viéc sáp dát nhu trén, 
lão tưởng vua trang hoàng kinh thành dé đón lão, chứ không hiéu người ta làm 
vậy đề che mắt lão. Khi lão yết kiến vua, lão dâng tặng vật, cung kính chúc tụng 
rôi ngôi xuông một bên. 

Sau khi được đón tiếp trọng thé, lão đọc hai vần kệ tuyên bó ly do xin 
yét kién: 

599.  Mót vị vua muôn kết thân băng, 

Tặng bảo vật này đến Đại Vương, 
Mong các sứ thần lời êm địu, 
Từ nơi chốn no chóng lên đường. 

600.  Uớc mong lời lẽ họ ôn hóa, 

Dem lại hân hoan cho chúng ta, 
Mong ước dân Videha quốc, 
Hòa đồng với tộc Paficala. 

Lão lại tiếp tục nói: 

— Tâu Đại vương, đáng lẽ quốc vương của thân sai kẻ khác di thay thần 
nhưng ngài đã phái thân di vì tin chắc răng không ai nói chuyện này dễ nghe 
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cho băng thân. Ngài bảo: “Này Đại sư, Đại sư hãy đi | thuyét phuc düc vua áy 
xem xét chuyện này thật thuận lợi và rước đức vua ау vé đây!” Vậy tàu Dai 
vương, xin Đại vương ngự lên xa giá, Đại vương sẽ đón vé một công chúa tuyệt 
tràn diém lệ và tình thân hữu sẽ được tạo lập giữa Đại vương và quốc vương 
của thân! 


Vua rât đẹp y khi nghe lời tâu trình này, ông say sưa vi y tưởng sắp đón về 
một công chúa điễm lệ vô song liên phán: 


— Này Dai sư, trước kia có môi bát hòa giữa Dai sư và bậc Trí giả Mahosadha 
tại trận pháp chiên. Nay Đại sư hãy đi gặp vương tử của trẫm, hai vi trí giả hãy 
hòa giải và sau khi đàm đạo cùng nhau, xin trở lại đây! 

Lão Kevatta hứa đi hội kiến bác Trí giả rói lui ra. Ngày ау, bậc Đại sĩ quyết 
dinh tránh mọi việc дат luận với con người độc ác kia nên buói sáng ngài uông 
một chút bơ tươi rồi bảo quân hâu bôi phân bò ướt trên sàn nhà, bôi dầu vào cột 
nhà, đẹp hết mọi ghế ngôi, sàng tọa trừ một sàng tọa nhỏ hẹp vừa cho ngài năm. 
Ngài ra lệnh cho quân hậu: 

— Khi lão Bà-la-môn ấy bắt đầu nói, các ngươi hãy bảo: “Thưa Tôn sư Bà-la- 
môn, xin ngải đừng trò chuyện với bậc Trí giả, hôm nay bậc Trí giả đã dùng một 
liều bơ tươi.” Và khi ta làm như thé muốn trò chuyện với lão thì phải ngăn lại và 
bảo: “Tàu Chúa công, ngài đã dùng một liều bơ tươi, xin đừng nói chuyện nữa!” 


Sau khi căn dặn họ, bậc Đại sĩ khoác hồng y năm trên sảng tọa, cùng sắp 
đặt quân hâu ở bảy tháp canh xong xuôi. Khi Kevatta дёп công thành thứ nhât 
liên hỏi bậc Dai sĩ ở đâu, các quân hâu trả lời: 


— Thưa Tôn giả Bà-la-môn, xin đừng вау tiếng ón ào, nếu ngài muôn vào 
thành, xin giữ yên lặng! Hôm nay bậc Trí giả đùng bơ tươi nên cử tiéng ôn. 


Khi đến các công thành kia, họ cũng bảo như vậy. Đến công thứ bảy, lão hội 
kiên bậc Đại sĩ và ngài ra vẻ muôn nói chuyện, quân hâu liền thưa: 


— Thưa Chúa công, ngài vừa uóng một liêu bơ tươi thật manh, cớ sao ngài 
lại trò chuyện với lão Bà-la-môn khôn nạn này? 

Thê là họ ngăn ngài lại. Khi lão kia bước vào, lão không tìm được chỗ ngôi 
cũng không có chỗ nào đứng bên sàng tọa của ngài được, lão liên bước qua lớp 
phân bò âm ướt ròi đứng lại. Lúc ду, một kẻ nhìn thấy lão liền dui mắt, một kẻ 
nhướng mày và một kẻ gãi cùi chỏ. Lão thây vậy, bực mình bảo: 


— Thưa bậc Trí giả, ta đi đây. 

Một kẻ khác đáp: 

— Ô hay, tên Bà-la-môn khốn nan kia, đừng làm ôn ào, nếu không ta sẽ bé 
gãy xương của nguoi га! 

Lão hoảng hốt nhìn lui thì một kẻ lây gậy đánh lưng lão, kẻ khác nám có lão 


đây ra, kẻ khác đâm vào lưng lão cho đến lúc lão kinh hoàng bỏ chạy như con 
hươu trong miệng hó báo và trở về cung. 
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Lúc bây giờ, vua nghi thầm: “Hôm nay vương nhi sé hài lòng khi được tin 
này. Hai bậc Trí giả sẽ đàm đạo tương đắc biết bao về đạo pháp. Hôm nay họ 
sẽ giải hòa và ta sẽ là người tháng cuộc.” Vì thé, khi vua thấy Kevatta, ông liên 
ngâm kệ hỏi vé cuộc йат đạo ду: 

601. Việc ngài hội kiến Mahosadha, 

Diễn tiến ra sao, Kevatta, 
Xin hãy nói ngay cho trám biét, 
Mahosadha có muón cáu hóa? 

Kevatta dáp lai: 

— Táu Dai vuong, Dai vuong nghi dó là bác Trí giá, nhung thát cháng có ké 
nào tôi tệ hon nữa. 

Và lão ngâm kệ: 

602. Kẻ kia bản chất thật gian tà, 

Tâu Đại vương, ngoan có, xáu xa, 
Khó chịu. tính tinh đây độc ác, 
Như người câm điếc, chăng lời ra. 

Lời này không làm vừa lòng vua, nhưng vua cũng không bắt bẻ gì được. 
Vua liền ban cho Kevatta cùng các người hâu cận mọi thứ cân dùng và một ngôi 
nhà dé ở ròi bảo lão lui vé an nghỉ. Sau khi lão đi rồi, vua nghĩ thám: “Vương 
nhi là bậc Trí, biết rõ cách cư xử nhã nhặn, tuy thê vương nhi lại không muôn 
nói chuyện lịch sự với lão này cũng không muôn thấy lão, chắc hắn vương nhi 
đã thây nguyên cớ bất an sau này rôi.” Và ông ngâm kệ: 

603. Quyét định này sao khó hiểu váy, 

Một nguyên nhân thật rõ ràng thay, 
Được người dũng cảm này tiên đoán, 
Vi vậy thân ta rung động đây, 

AI sẽ là người mát tính mạng, 

Và rơi vào địch thủ cao tay? 

Chắc chán vương nhi đã tháy mói nguy hai nào dó trong cuóc viéng thám 
của lão Bà-la-môn này. Lão chăng đến đây vì mục đích thân hữu đâu. At hán 
lão muốn lôi kéo ta băng sắc dục, khiến ta phải đến kinh thành của lão rôi bắt 
lây ta. Bậc Trí giả chắc thây trước nguy cơ nào đó sắp xảy ra? 

Trong lúc vua đang quay cuóng lo lăng với những ý nghĩ trong đầu thì bón 
hiên thần bước vào. Ông bảo Senaka: 

— Này Senaka, khanh nghĩ trám có nên đến thành Uttarapaficala và câu hôn 
công chúa của Vua Culani chăng? 

Senaka đáp: 

— Tâu Đại vương, sao Đại vương lại nói vậy? Khi duyên lành đến với Đại 
vương, ai dám xua đuôi nó được? Nêu Đại vương đến đó và câu hôn công chúa 
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thì cháng có vị vua nào sánh băng Đại vương trong toàn cõi Diêm-phù-đề trừ 
Vua Cülanibrahmadatta vì Đại vương đã kết duyên được với công chúa của vi 
Đại dé đệ nhất. Dai dé kia biết các vương tử khác đều chi là chư hầu của ngài, 
chỉ duy nhất Vua Vedeha có thé sánh băng ngài thôi nên mới mong gà công 
chúa diễm lệ vô song ấy. Xin Đại vương cứ làm theo lời ngài và chúng thân 
cũng sẽ được ban tặng y phục cùng các vật trang hoàng! 

Khi vua hỏi các vị kia, họ cũng đều trả lời như vậy. Trong lúc họ đang đàm 
dao thì lão Bà-la-môn Kevatta từ tư dinh đến ta từ vua dé ra về, lão nói: 


— Тао Đại vương, thần không thé ở lại đây được nữa, xin cho phép thân 
ra vê! 

Vua trọng đãi lão, rồi cho lão ra về. Khi bậc Đại sĩ hay tin lão di rói, ngài 
tám rửa, thay quán áo và vào cháu vua, cung kính bái vua rói ngói qua mót bén. 
Vua nghi thâm: “Vương nhi Mahosadha là bậc Trí giả vi đại, đầy tài ứng biến, 
thông hiểu quá khứ hiện tại và vị lai, vậy sẽ biết được ta nên đi hay không.” 
Tuy thế, do bị mê mờ vì tham dục, vua không giữ được quyết định đầu tiên và 
ngâm kệ: 

604. Sáu người một ý thật hòa đồng, 

Là các bậc Hiên trí thượng nhân, 
ĐI, hoặc không di và ở lai, 
Mahosadha hãy nói ta cùng! 

Lúc ду, bậc Trí giả nghĩ thầm: “Vua này ham đắm sắc duc quá độ nên mù 
quáng điên rô nghe theo lời bón vị hiền thân kia. Ta sẽ bảo cho vua biết việc ra 
di tai hại dường nào và can gián ngài.’ ' Thé là ngài ngâm bón vàn ké sau: 

605. Ngài có biết chăng, tâu Đại vương, 

Cülani thé lực hüng cuóng, 
Vua kia muón giét ngài nhu thé, 
Lạp hộ bát nai với lúa hương! 
606. Nhu cá tham ăn không nhận thây, 
Lưỡi câu giáu kín dưới môi ngon, 
Một người đời chăng hé trông thấy, 
Bóng dáng đâu đây của tử thân. 
607. Cũng vậy đây tham dục, Đại vương, 
Không sao nhận thây vị công nương, 
Con Саја dé là thần chết, 
Vì chính ngài là một thê nhân. 
608. Раі vương cứ đến Pañcäla, 
Và tự diệt vong chốc lát mà, 
Như chú nai kia lâm đại nạn, 
Trên con đường no bi sa cơ. 
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Nghe lời диб trách nặng né nhu thé, vua nói cơn thịnh nộ: “Са này tưởng 
ta là nô lệ của gà." Ông nghĩ thám: “Gã quên răng ta là vị chúa té, gã biết răng 
vị Dai dé kia nhăn gà công chúa cho ta mà không nói ra được một lời chúc tụng 
tốt lành nào, lại dám tiên đoán ta sẽ bị bắt rói bị giết nhu con nai ngu xuán hay 
con cá mắc câu hoặc con hươu bị bắt trên đường.” Lập tức, vua ngâm kệ: 

609.  Trẫm thật điếc, cám, ngu đại thay, 

Hỏi ngươi những việc tôi cao уду, 
Làm sao ngươi hiệu như người khác, 
Khi đã lớn lên bám lưỡi cày? 

Cùng với những lời thóa mạ này, vua phán: 

— Gà con trai người nóng dân này dang cán trở duyên may của trẫm, hãy 
cút đi! 

Rói ông ngâm kệ dé tống ngài ra: 

610.  Bátláy gã này, tóm có mau, 

Tống ra khói xứ sở ta nào, 
Con người dám nói hóng ngăn cán, 
Việc trầm sắp đi lẫy bảo châu! 

Nhưng ngài thấy vua thịnh nộ liền nghĩ thầm: “Nếu có kẻ nào tuân lệnh 
vua lôi cô, năm tay ta hay đụng vào thân ta, ta sẽ b1 ô nhục đến ngày tàn, vậy ta 
muốn tự mình ra đi mà thôi.” Thế là ngài từ tạ vua về tư dinh. 

Lúc bây gió, vua chí nói thé trong con thinh nó, nhung vi kính né bác Dai 
si nên ông không ra lệnh cho at thi hành diéu ду са. Bậc Đại sĩ lại nghĩ thầm: 
“Vua này thật ngu muội, không biết chuyện lợi hại cho mình. Vua lại đang sĩ 
tinh nên dinh đi đón công chúa về mà không thây hiểm họa đang kë gần sẽ đi 
đến chỗ diệt vong. Ta không nên bận tâm đến lời lẽ của vua. Đó là Đại ân nhân 
của ta, đã hậu đãi ta lâu nay. Ta phải tỏ lòng trung thành với vua, nhưng trước 
hết ta phải cho 801 chim két vào và tìm hiểu sự thật rồi ta sẽ đích thân đi việc 
này." Thé là ngài cho gọi chim két. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

611. Sau đó ngài đi khuất mát vua, 
Nói cùng chim két Mathara: 
“Đến đây, anh vũ màu xanh lục, 
Bạn hãy làm công việc giüp ta! 

612. Райса Dai dé có chim nhóng, 
Nó giữ canh sàng của đại vương, 
Hỏi nó ngọn nguồn điều cơ mật, 
Về Kosiya nó am tường.” 
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613-15. Mathara trí điều nghe rồi, 
Két lục bay đi đến tận nơi, 
Trú ngụ chim nhông kia quý tộc, 
Mãthara trí điều trao lời, | 
Với chim nhóng giọng du dương ду, 
Trong chiếc lồng son đẹp tuyệt vời. 
616. “Bạn ơi, bạn có được khang an, 
Trong chiếc lông vàng của bạn chăng? 
Hạnh phúc có tràn đây, V6-xá, 
Ho cho ban dü mát, ngó rang?" 

617-18. *Em dáy an lac, hói Tón óng, 

Quả thật noi đây hanh phúc tròn, 
Họ tặng em ngô rang, mật ngọt, 
Hói anh vũ có trí tinh thông, 

Sao ngài đến vậy, ai sai đến, 

Em chăng hê nghe thây quý ông?” 

Khi nghe vậy, két nghĩ thám: “Nếu ta bảo ta từ Mithilà đến, chắc nó chẳng 
bao giờ tin cậy ta vì lo bảo vệ sinh mạng mình. Trên đường đi ta có thấy kinh 
thành Aritthapura trong quốc độ Sivi. Vậy ta sẽ bịa chuyện nói là Vua Sivi phái 
ta đến đây.” Két bảo: 

619. Ta là thị già Chúa Sivi, 

Ở chính trong cung điện xú kia, 
Từ đó vị minh quân giải thoát, 
Các tù nhân được tự do di. 

Chim nhóng liền cho két bắp rang tâm mật cùng nước mật dé sẵn cho nó 
trên đĩa vàng rôi bảo: 

— Thưa Tôn ông, ngài từ phuong xa đến, ngài mang theo những vật gi? 

Két bịa chuyện vì muốn biết điều bí mật và đáp: 

620. Một thuở chim nhóng là vợ ta, 

Du dương tiếng hót rât ngân nga, 
Rồi chim ung nọ vô nàng chét, 
Mang xác nàng đi trước mát ta. 

Chim nhóng hói: 

— Làm thé nào diêu hâu giết hại hiền ty được? 

Két liên ké câu chuyện này: 

— Cô nương hãy nghe đây. Một ngày no, vua ta cho phép ta dự tiệc nước 
của ngài. Ta và hiên thê cùng đến nô đùa. Buôi chiều tối, chúng ta cùng vua 
trở vê cung, muốn cho lông khô ráo, ta cùng hiền thê bay ra đậu trên nóc cung 
điện. Lúc ây, một con diéu hâu sà xuóng chụp lây chúng ta khi chúng ta vừa rời 
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nóc hoàng cung. Ta kinh hoảng bay nhanh dé bảo vệ tính mang, còn hiển thé ta 
dang thai nghén nén khóng bay nhanh duoc, thé là nó giét hai nàng ngay truóc 
mắt ta và tha di. Đức vua thây ta thương khóc vì mất nàng nên hỏi nguyên do. 
Khi nghe sự việc xảy ra, ngài phán: “Thôi hiền hữu, thế là đủ rồi đừng khóc 
nữa, hiển hữu hãy di tim vợ khác!” Ta đáp: “Таи Chúa công, tiểu thần đâu cần 
cưới một vợ khác độc ác xấu xa. Tiểu thần sông một mình tốt hơn.” Ngài bảo: 
“Này hiền hữu, trầm biết một con chim đức hanh như vợ bạn, cận thân của Vua 
Cüulani, cũng là một chim nhóng nhu vợ bạn vậy. Нау đi cầu hôn nàng, xin nàng 
dáp lai. Néu nàng ung thuán, háy đến nói cho trám rõ, trám hoặc hoàng hậu sẽ 
đi cưới nàng về thật trọng thé!" Nói xong, ngài phái ta đi, vì thé ta đến đây. 

Két lại nói: 

621. Yêu quý vợ hiền, ta đến đây, 

Nếu nàng cho phép, tự hôm nay, 
Chúng ta có thể cùng nhau hưởng, 
Cuộc sông lứa đôi hạnh phúc thay. 

Lời này khiến chim nhóng vô cùng đẹp ý nhưng không muốn lộ ra, nàng 
đáp như thể không ưng thuận: 

622. Anh vũ phải yêu anh vũ thôi, 

Chim nhông kết hợp chim nhông hoài, 
Làm sao có thé dem hóa hợp, 
Anh vũ, chim nhông cho đẹp đôi? 

Két nghe vậy nghi thám: “Nàng đâu khước tir ta, nàng chỉ làm ra vẻ quan 
trọng thé thôi, chắc chán nàng yêu ta thật tình rói. Ta sé tìm lời ví von cho nàng 
tin tưởng ta.” Vì thế, két bảo: 

623. Khi kẻ sĩ tinh yêu quy ai, 

Dù Chiên-đà hạ liệt mà thôi, 

Họ đêu đồng dáng bên nhau cả, 

Trong ái tình không có khác sai. 
Nói xong, két lại tiếp tục nói về mức độ khác nhau trong dòng giống loài người: 
624. Mẫu thân của Chúa thuong Sivi, 

Tên goi là Jambavati, 

Bà đã được lên ngôi chánh hậu, 

Vāsu Hắc dé vẫn yêu vì. 

Lúc bây giờ, mẫu hậu của Vua Sivi, bà Jambāvatī thuộc dòng Chién-dà-la, 
là ái hậu của Vua Vãsudeva, một vị vua trong bộ tộc Kanhãyana, vị thái tử trong 
sô mười hoàng tử. Chuyện ké răng, một ngày nọ ngài từ cung Dvàravati di vào 
ngự viên, trên đường ngài gặp một kiêu nữ đứng bên vệ đường trong lúc nàng 
di công việc từ làng Chién-dà-la của nàng đến thị trân, vua yêu nàng ngay rôi 
hỏi góc gác nàng. Khi nghe nàng là một người Chién-dà-la, vua rất buôn phiên, 
song khi biết nàng chưa có chóng, ngài liên mang nàng vé cung và trang điểm 
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cho nàng với đủ loại trân bảo rôi phong nàng làm chánh hậu. Nàng sinh hạ được 
một hoàng nam là Sivi sau đó cai trị thần dán Dvàravati khi vua cha mát. 


Sau khi nêu gương ấy xong, két lại tiếp tục: 

- Như vậy, ngay một vương tử như vua kia còn sánh duyên với một thiếu 
nữ Chiên-đà-la, huóng hó chúng ta chỉ ở thé giới loài vật? Nếu chúng ta muôn 
sánh duyên với nhau thì chăng có gì phải nói thêm nữa. 

Và két đưa ra một gương khác như sau: 

625.  Rathavati nọ, một tiên nga, 

Cũng đã từng yêu quý Vaccha, 
Người ấy đã yêu loài thú vật, 
Trong tình yêu chăng khác nhau mà. 

Vaccha là một án sĩ và cách chàng yêu nàng như sau: Ngày xưa, một Bà- 
la-môn thây rõ những tội lỗi của tham dục nên từ bỏ cảnh phú quý xuất gia tu 
hành, sống trong vùng Tuyết Sơn dưới túp léu lá tự xây. Không xa lèu này có 
nhiều nàng tiên (nửa người nửa thú) sóng trong hang đá, cùng nơi ấy lại có một 
con nhện. Con nhện này thường giáng tơ đâm thủng đâu các tiên nữ này dé hút 
máu. Lúc bấy giờ, các tiên nữ thì yêu đuối và nhút nhát, còn con nhện thì hung 
bạo độc ác nên họ không làm gì chống lại nó được liền đến gáp vi án si. Dánh 
lé xong, ho ké cho óng nghe cáu chuyén con nhén dang tàn phá ho nhu thé nào 
và ho bo vơ không ai giúp đỡ nên họ xin ông giết con nhện đề cứu họ. Nhưng 
vị ân sĩ đuôi họ ra và la lên: 

— Người như ta không sát sinh! 

Một tiên nữ trong số này tên là Rathavati chưa chóng và họ trang điểm cho 
nàng thật diễm lệ rôi đem đến vi án sĩ, bảo: 

— Xin cho nàng này làm thị nữ của ngài và xin ngài giết kẻ thù của chúng 
tiện nữ! 

Khi vị án sĩ thây nàng, đem lòng yêu ngay và giữ nàng ở lại với mình rôi 
năm đợi con nhện ở miệng hang, khi nó bò ra kiêm môi liên lây gậy giết nó. 
Sau đó, vị này sóng với nàng tiên nữ, sinh con đẻ cái với nàng rồi qua đời, như 
vậy tiên nữ đã yêu vi này. 

Con két ké gương này xong liên báo: 

— Ấn si Vaccha dù là người vẫn sống với một tiên nữ thuộc nói giống loài 
vật. Thé thi sao chúng ta lại không làm như vậy khi chúng ta đều là loài chim? 

Nghe xong, nàng đáp lại: 

- Thưa Tôn ông, con tim không phải lúc nào cũng chung thủy, em rất sợ 
cảnh chia ly với bạn tình. 

Nhưng két ta là con vật khôn ngoan hiểu rõ mọi trò quyến rũ của nữ giới 
nên ngâm kệ này thử nàng thêm nữa: 
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626. 


Quá thát ta gán cát cánh xa, 

Hỡi nàng thánh thót giọng ngân nga, 
Đây là lời chối từ ta đây, 

Chắc chắn nàng đang khinh bỉ ta. 


Nghe vậy, nàng tháy tim dường như muốn vỡ ra, nhưng trước mắt chàng, 
nàng làm như thé đang bừng cháy lên một tình yêu mới mẻ đối với chàng liền 
ngâm một vân kệ rưỡi như sau: 


627. 


Không phước lành cho kẻ vội vàng, 
Mathara, két lục khôn ngoan, 

Ở đây cho đến khi triều kiến, 

Chúa thượng và nghe tiếng dậy vang, 
Của các trông chiêng khua đủ loại, 
Và nhìn Dai dé đẹp huy hoàng. 


Thé rói lúc hoàng hôn xuống, chúng hưởng niém vui đôi lứa, hóa hợp, hàn 
hoan thích thú. Lúc ây, két nghĩ thâm: “Nay nàng không giâu bí mật với ta nữa, 
ta phải hỏi nàng rôi ra đi.” 

Chàng bảo: 

— Này nàng nhông hỡi! 

— Thưa chàng, có việc gì? 


— Ta muôn hỏi nàng một vài chuyện, có nên nói chăng? 


— Xin chàng cứ nói! 


— Thôi được, không hé gi, hôm nay là ngày hội, dé ngày kia sẽ xem lai sao. 


— Nêu thuận tiện trong ngày hội xin chàng cú nói, còn nêu không thi thói 
đừng nói nữa, thưa chàng. 


— Đúng ra chuyện này thuận tiện trong ngày hội. 


— Vậy xin chàng nói di! 


— Nêu nàng muôn nghe, ta mới nói. 


Rôi két hỏi chuyện bí mật trong một vân kệ rưỡi như sau: 


628. 


Tiếng đôn này thật lớn truyền ra, 
Kháp cả miễn đất nước của ta, 
Công chúa Pañcala Dai đề, 

Như sao rực sảng, được vua cha, 
Gà cho vua xứ Videha, 

Lễ thành hôn sắp đến đây mà. 


Nghe vậy, nàng bảo: 


— Này chàng ơi, trong ngày hội này mà chàng nói chuyện xui xẻo quá! 


— Ta cho đó là chuyện may mán, sao nàng lại bảo xui xẻo, thê là nghĩa gì? 
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— Thưa chàng, em không nói được đâu! 
— Cô nương ơi, từ giờ phút nàng từ chối cho ta rõ bí mật mà nàng biết thì 
cuộc sóng hóa hợp của đôi ta chắc phải đứt đoạn. 
Nghe chàng nài nỉ, nàng liên đáp: 
— Vậy thì chàng hãy nghe đây: 
629. Dung để cho ai, dẫu kẻ thù, 
Tác thành hôn lễ, Máthara, 
Giống nhu cách của hai vua áy, 
Paficala và Vedeha. 
Két hỏi: 
— Cô nương ôi, tại sao nàng bảo như vậy? 
Nàng đáp: 
— Xin hãy nghe đây, em sẽ nói mọi tai hại của việc này! 
Rồi nàng ngâm kệ: 
630. Vua hùng của xứ Pañcala, 
Sẽ quyền rũ Vua Vedeha, 
Và sẽ giét vua kia lập tức, 
Nàng đây chăng phải bạn đâu mà. 
Nàng kê mọi chuyện bí mật cho két khôn ngoan và con két khôn ngoan 
nghe vậy cứ khen ngợi Kevatta hết lời: 
— Vi Đại sư thật là đa mưu túc ké. giết vua kia như vậy thật là diệu kế. 
Nhưng việc rủi ro nào sẽ xảy ra cho ta đây? 
— Vậy giữ yên lặng là thượng sách. 
Thể là cuộc hành trình của két đã đạt kết quả. Sau khi ở lại đó một đêm với 
nàng, két bảo: 
— Cô nương oi, ta phải về xứ Vua Sivi và tâu trinh vua là ta đã tim được 
một ái thê! 
Rói két từ giã nàng qua câu kệ: 
631. Nay xin từ giã bảy đêm trường, 
Ta sẽ tâu trình với Đại vương, 
Của xứ Sivi, ta đã gặp, 
Nàng nhóng và lập tó uyên ương. 
Lúc bây giờ, chim nhóng dù không muốn ха két cũng không thể nào từ chối 
được liên ngâm kệ sau: 
632. Ет dé chàng di trong bảy đêm, 
Sau nêu chàng không trở lại em, 
Em sé tự mình tìm nám mộ, 
Chàng về em cũng sẽ quy tiên! 
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Két đáp lại: 

— Cô nương ơi, sao nàng lại nói thé, nêu sau bảy ngày ta không gặp nàng, 
làm sao ta sống được? 

Miệng nói thé nhưng trong lòng két nghĩ thầm: “Nàng sống hay chết ta đầu 
có quan tâm đến làm gì!” Két vươn cao đôi cánh, sau khi bay một khoảng ngăn 
vé phía xứ Sivi, nó quay lại về hướng thành Mithilã rói đứng trên vai của bác 
Trí giả. Khi bậc Dai sĩ dem nó lên thượng lâu và hỏi tin tức, nó Кё với ngài tất 
cả. Ngài ban thưởng nó trọng thê như trước kia. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích chuyện này như sau: 
633. Rồi Mathara két khôn ngoan, 

Từ đó bay về ké ngọn nguôn, 

Trình rõ Mahosadha biết, 

Những lời đã được tỏ từ nhóng. 
Chấm dứt phần Con két. 


XVII. ĐƯỜNG HAM VĨ ĐẠI 


Nghe xong, bậc Dai sĩ nghĩ thầm: “Nhà vua sẽ đi dù ta không muốn, và néu 
ngài đi, ngài sẽ bị tiêu diệt ngay. Còn nếu ta cứ oán hận một vị vua đã ban cho ta 
nhiều phú quý vinh hoa như vậy mà không giúp ích ngài thì thật đáng hồ thẹn. 
Khi tim được một người tài trí như ta, làm sao người bi tàn hai được? Ta sẽ khởi 
hành trước vua và sẽ gặp Vua Cülani, ta sẽ sắp đặt mọi việc chu đáo. Ta sẽ xây 
một kinh thành cho Vua Vedeha ngự với một lôi đi nhỏ hon dài một dăm“ và 
một đường hâm lớn dài nửa do-tuán.9 Ta sẽ làm lễ sác phong công chúa của 
Vua Cülani làm vương hậu của vua ta, rồi ngay khi kinh thành bị một trăm lẻ 
một vương hầu cùng đạo binh mười tám dao quân bao vây, ta sẽ cứu chúa nhu 
thé mặt trăng được cứu khỏi móng vuốt của thần Rahu rồi đưa ngài về nước. 
Việc ngài hôi cung chỉ ở trong tay ta." 

Khi ngài nghi như уду, nỗi hân hoan tràn ngập khắp châu thân, rói do niém 
hân hoan thúc đây, ngài thót lên ước nguyện này: 

634. Con người luôn phải thực hành, 

Vì quyên lợi của người mình thọ ân. 

Sau đó, ngài tắm rửa, phục sức sang trọng đi vào cung, kính lễ vua rôi đứng 
sang một bên, tâu: 

— Tàu Chúa thượng, Chúa thượng sắp đến kinh thành Uttarapaficala chăng? 


— Phải đây vương nhi, nếu trám không chiêm được công chúa Paficalacandi 
thì vương quốc này có nghĩa gi đối với trám? Vương nhi đừng rời trám nữa, hãy 


^ ] gavuta = 5,12km. 
5 1 addhayojana = 1⁄2 yojana = 2 gàvuta = 10,24km. 
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cùng đi với trám! Đến đó, trám sẽ được hai môi lợi lớn, trám sẽ được đệ nhất 
nữ báu và kêt thân với vi vua kia. 
Bậc Đại trí liền đáp: 
— Tâu Chúa thượng, tiêu thân sẽ đi trước xây cung điện cho Chúa thượng 
ngự, Chúa thượng sẽ дёп khi nào tiêu thần tâu trình vé. 
Nói xong, ngài ngâm hai vân kệ: 
Thân sẽ ra đi trước Đại vương, 
Đên kinh thành tráng lệ huy hoàng, 
Pañcala đê xây cung điện, 
Dâng Chúa Vedeha vẻ vang. 
635. Khi nào thần đã dựng xây xong, 
Dâng Chúa Vedeha mỹ lệ cung, 
Thân sẽ tâu trình ngài đên ngự, 
Hói vị Chúa tê đại anh hùng! 
Vua nghe vậy rất đẹp lòng vì tháy ngài không bỏ mặc ông nên bảo: 
— Này vương nhi, nếu con đi trước, con có cân gi chăng? 
— Tâu Đại vương, tiểu thần cần một đạo binh. 
— Vương nhi muốn dem bao nhiêu cứ tùy ý. 
Bậc Trí giả nói tiếp: 
— Tàu Chúa thượng, xin cho mở bón nguc thát, phá xiéng xích cho các ké 
cướp bóc và cho họ cùng di với tiêu thân. 
Vua bảo: 
— Vương nhi cứ làm như ý muốn. 
. Bậc Đại sĩ cho mở các cửa ngục, dem ra những kẻ anh hùng, dũng mãnh có 
thê làm phận sự khi được giao và báo họ phụng sự ngài. Ngài trọng đãi những 
người này và đem theo mười tám đoàn thợ hô, thợ rèn, thợ mộc, thợ sơn, những 


người có tài thủ xảo, mỹ thuật, trang bị dày đủ lưỡi dao, riu, xéng cuốc và nhiều 
dụng cụ khác. Với đoàn tùy tùng râm rộ như vậy, ngài rời khỏi kinh thành. 


Жжжж 


Bậc Рао sư diễn tả việc này qua vần kệ sau: 
636. Вас Dai trí liền cất bước ra, 
Đến thành hoa lệ Pañcäla, 
рё xây dựng được nhiều cung điện, 
Dâng chúa vinh quang Vedeha. 
Trên đường di, bậc Dai si xây làng ở mỗi dám đường, giao cho một viên 
quan ở lại đảm trách mỗi ngôi làng với lời căn đặn: 
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- pé du phóng viéc vua hói cung cùng Công chúa Paficalacandi, các ông 
phải chuẩn bị voi ngựa, chiến xa dé đánh đuổi quân thù rồi tức tốc đưa đức vua 
về thành Mithilã. 

Khi đến bờ sông Háng, ngài goi nam tử Ananda đến và báo: 

— Này Ananda, hãy đem ba trăm thợ mộc đến thượng lưu sông Háng tim 
loại gỗ thật tốt đóng ba trăm chiếc thuyên, bảo họ chặt thật nhiều gó tích trữ cho 
kinh thành, chó gỗ nhe cho dày thuyền và mang vé đây. 

Ngài cüng dích thán di thuyén vượt qua sông Háng, tir chó ngài cập bén, 
ngài tính khoảng cách và nghi thám: “Khoảng cách này chừng nửa do-tuán 
phải có một đường hâm lớn. Chỗ này phải xây thành cho vua ngự, từ chỗ này 
vé cung xa chừng một do-tuán phải có lỗi đi nhỏ.” Ngài đánh dâu chỗ đó xong 
rói vào thành. 


Khi Vua Cülani nghe tin Bô-tát dén, ông rất hài lòng vì ông nghĩ. “Bây 
gió tâm nguyện của ta đã thỏa mãn, gã ау đã đến, chàng bao lâu Vua Vedeha 
cũng đến. Thế là ta giết trọn cả hai và biến toàn cõi Diêm-phù-đề thành một 
quốc độ.” Cả kinh thành sôi động lên: “Nghe nói đấy là bậc Trí giả Mahosadha, 
người đã đánh đuôi một trăm lẻ một vị vương hâu nhu thé con qua bị ném hòn 
đá cho hoảng sợ bay di." 

Bác Đại sĩ tiến vào công thành trong lúc dân chúng chiêm ngưỡng dung 
mạo tuyệt đẹp của ngài, rồi ngài xuống xe, nhờ người trình vua. Vua bảo: 

— Đưa vị ây vào! 

Và ngài vào cung triều bái vua rồi ngồi xuống một bên. Vua chào đón ngài 
ân cân rồi hỏi: 

— Này Vương tử, khi nào Đại vương đến? 

— Tâu Chúa thượng, khi nào tiêu thần thỉnh cầu ngài. 

— Nhung cớ sao Vương tử đến đây? 

— Thân đến dé xây cung điện cho Đại vương của thân ngự, tâu Chúa thượng. 

— Này Vương tử, thé thì tôt lãm! 

Vua liền cho đãi đăng binh sĩ, trọng đãi bậc Đại sĩ rất hậu hĩ, ban cho ngài 
một tư thật rồi phán: 

— Này Vương tử, cứ ở đây cho đến khi Đại vương ngự đến, nhưng đừng ăn 
không ngôi rôi mà phải làm những việc đáng làm. 

Ngay khi ngài vào cung, đứng М bậc thang gác, ngài quan sát và nghĩ thâm: 
“Ở đây phải làm cửa hàm nhỏ ây.” Ngài lại nghĩ đến điều này: “Nhà vua này 
bảo ta phải làm những việc cần làm, vậy ta phải cân thận dé thang gác này khỏi 
sập trong khi ta đang đào hầm.” Rồi ngài tâu vua: 

— Tâu Chúa thượng, khi tiêu thần bước vào đứng bên chân cầu thang nhìn 
vào công trình mới xây này, tiểu thân thây một khuyết điểm trong cầu thang 
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lớn này. Nếu Chúa thượng ưng thuận, xin phán báo cho phép tiêu thần lây gỗ 
về sửa sang lại cho đẹp. 

— Này bác Trí giả, tốt lắm, cứ làm đi! 

Ngài quan sát chỗ áy cán thận, định nơi làm lỗi ra của đường hâm rồi ngài 
dòi câu thang đi nơi khác và để cho đất chỗ ây khỏi sụp, ngài đặt một sàn gỗ 
giữ cầu thang thật chắc chán cho nó khỏi sụp. Nhà vua vô tình tưởng ngài làm 
việc này vì thiện y cho mình. Bậc Dai sĩ ở đó một ngày xem xét việc sửa chữa 
rói hôm sau trinh vua: 


— lâu Chua thượng, nếu tiêu thân được biết Đại vương của tiểu thần sẽ phải 
ngự ở đâu, tiểu thần sẽ xin thu xếp chu đáo việc đó. 

— Này bậc Trí giá, tốt lắm, ngài cứ chọn nơi nào ngài muôn trong kinh thành 
này trừ cung điện trám ra thôi. 

— Tàu Đại vương, chúng thần là ngoại nhân, Đại vương có nhiều binh sĩ, 
nêu chúng thân chiêm tư dinh của họ, họ sẽ gây chiến với chúng thần. Vậy 
chúng thân phải làm sao đây? 

— Này bậc Trí giả, đừng nghe họ, cứ chọn nơi nào vừa ý ngài là được! 

— Tàu Đại vương, họ sé đến kêu nài với Đại vương mãi, việc ấy sẽ không 
làm Đại vương hài lòng. Song néu Dai vương ban phép, chúng thần sẽ đến canh 
giữ cho đến khi chiếm xong các tư thật ду, họ sẽ không di ra cửa được rói phải 
bỏ đi thôi. Như vậy, cả Đại vương lẫn chúng thần đều được toại ý. 


Vua chấp thuận. Bậc Đại sĩ liên cho quân hàu canh ở chân và đầu câu thang, 
ở đại hoàng món và kháp noi, rói ra lénh không cho ai qua lại. Ngài lại ra lệnh 
cho quân hâu đến cung của thái hậu, làm như thê sắp phá cung. Khi họ bắt đầu 
gỡ ngói, gạch, đất sét khỏi công và tường, thái hậu nghe tin vội hỏi: 


— Này các ngươi, sao lại phá sập cung của ta? 

— Bậc Trí già Mahosadha muốn phá cung này để xây cung khác cho đức 
vua của ngài ngự. 

— Nếu vậy thi các ngươi cứ ở cung này cũng được. 

— Doàn tùy tùng của Đại vương chúng thân rất đông đảo, cung này không 
đủ, chúng thần phải xây cung rộng hơn cho ngài. 

— Các ngươi không biết ta u, ta là Thái hậu. ta sẽ di báo cho vương nhi biết. 

— Chúng thần dang thi hành lệnh vua, néu Lệnh bà ngăn cán được thì cứ làm. 

Thái hậu nói giận bảo: 

— Dé ta xem cách gi trị các ngươi đây. 

Rôi bà đến cung môn, nhung ho không dé bà di vào. 

— Này các khanh, ta là Thái hậu mà. 

— Chúng thân không biết điều ây, đức Vua ra lệnh không cho ai vào cá. Xin 
Lệnh bà lui ra. 
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Bà không vào cung được đành quay vé đứng nhìn cung của mình. Một tên 
quân hâu bảo: 

— Lệnh bà làm gì ở đây, xin lui ra! 

Gã năm lây có bà ném xuống đất. Bà nghi thâm: “Chắc chắn phải có lệnh 
vua, nêu không chúng không dám làm vậy đâu. Ta phải tìm gặp bậc Trí giả mới 
được.” Bà hỏi ngài: 

— Này Vương tử Mahosadha, tại sao Vương tử phả sập cung của ta? 

Song ngài không nói chuyện với bà. Một người đứng cạnh đó hỏi: 

— Tâu Lệnh bà nói gì? 

— Này nam tử, tại sao bậc Trí giả phá sập cung của ta? 

— Рё xây cung cho Vua Vedeha ngự. 


— Có sao vậy này nam tử, trong kinh thành rộng lớn này ngài không tim 
được một cung thất nào để vua ngự sao? Hãy nhận lễ vật mọn này, một trăm 
ngàn đồng tiền và thưa với ngài đi xây dựng cung khác! 

— Tâu Lệnh bà, thé thì tốt lắm, chúng thân sẽ dé vên cung của Lệnh bà, 
nhung xin Lệnh bà chớ cho ai biết việc nhận lễ vật này dé họ khói lo lót cho 
chúng thân dé yên nhà của ho. 

— Này nam tử, nếu ho kháo nhau răng thái hậu phải cần lo lót thì nhục nhã 
cho ta biết bao! Ta không cho ai hay đâu. 

Người kia băng lòng nhận một trăm ngàn đồng tiền rồi rời cung. Sau đó, gã 
đến cung của Kevatta. Lão này vừa đến cửa cung đã bị cây tre quát vào lưng tét 
cả da thịt mà cũng không vào cung được nên cũng lo lót một trăm ngàn đông 
tiên. Cứ băng cách này, họ chiếm nhà khắp kinh thành dé đòi của đút lót, họ thu 
được chín mươi triệu đồng tiền vàng. Sau đó, bậc Dai sĩ đi khắp kinh thành, rồi 
trở về cung. Vua hỏi ngài đã tìm ra chỗ chưa. Ngài bảo: 

— Tâu Đại vương, dân chúng déu muón dáng nhà cửa, nhưng khi chúng thần 
đến nhận gia sản, họ hết sức âu sâu, chúng thần không muốn gây nên sự bất 
mãn. Ngoài kinh thành khoảng một dặm, giữa kinh thành và sông Hăng có một 
nơi chúng thân có thê xây cung điện cho Đại vương của chúng thân. 

Vua nghe vậy liền đẹp ý, rồi ông nghĩ thầm: “Đánh nhau trong kinh thành 
thật nguy hiểm vì khó phân biệt bạn thù, chứ ngoại thành thì dễ đánh, vậy ta sẽ 
đánh giết chúng ở ngoai thành.” Thé là vua báo: 

— Được lắm, bác Trí giả, cứ xây cung ở chó đã tìm được! 

— lâu Đại vương, xin vâng lệnh. Nhưng dân chúng không được đến nơi 
chúng thần xây cát đê kiếm củi hay cây thuốc, néu không chắc chắn sẽ có tranh 
chấp cãi cọ không hay gì cho Đại vương lẫn chúng thân. 


— Tôt lăm, bậc Trí giả, cứ cầm hét lôi ra vào phía ây. 
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— Tàu Đại vương, bây voi của chúng thần thích vui đùa dưới nước, néu nước 
sông bị khuáy duc bán bùn và dân chúng than phiền vì Trí giả Mahosadha đến 
đây mà họ không có nước sach dé uống thì xin Đại vương lượng thứ việc ду. 

Vua đáp: 

— Được, cứ cho voi xuống vui choi! 

Rồi vua truyền đánh trông ra lệnh: 

— Kẻ nào đến chỗ bậc Trí giả Mahosadha đang xây cung điện sẽ bị phạt một 
ngàn đồng tiên. 

Sau đó, bác Dai sĩ tạ từ vua cùng đoàn tùy tùng ra ngoài thành bát đầu xây 
một thành trì ở nơi đã được dành riêng ra. Bên kia sông Hăng, ngài đã xây một 
ngôi làng đặt tên là Gaggali, nơi đó ngài dự trữ voi ngựa, xe pháo, trâu, bò. 
Chính ngài đích thân thiết kế thành á ау và giao cho mói người một phận sự. Khi 
đã phân chia nhiệm vụ xong, ngài bắt đầu xây đường hàm lớn, miệng hàm ở 
trên bờ sông Hằng, có sáu ngàn quân sĩ дао hâm. Họ bỏ đất mới đào vào các 
bao da vứt xuông sông, hễ nơi nào đất được thả xuống thì bây voi đến рідт 
lên, khiến sông Háng vân duc cả bùn. Dân chúng than phiền răng từ khi ngài 
Mahosadha dén đây, họ không có nước sach dé uóng, dòng chảy của sóng Hăng 
bị khuây động, vây bùn, chuyện này là sao đây? Quân thám tử của bậc Đại sĩ 
bảo họ răng bày voi của ngài dang chơi đùa dưới nước làm khuây bùn lên cho 
nên nước mới đục. 

Lúc bây gió, moi dự dinh cua Bồ-tát đều được thành tựu, vi thé trong hầm 
mới, các rễ cây, khúc cây, sỏi đá đều chìm xuông đất. Lỗi vào đường hàm nhỏ ở 
bên trong kinh thành. Có ba trăm quân đang đào đường hâm, họ mang đất băng 
bao da đồ vào thành, mỗi lần mang đến một đồng, ho lại trộn với nước dé xây 
tường thành hoặc dùng vào việc khác. 


Còn lối vào đường hầm lớn năm trong kinh thành có cửa vào, cao mười tám 
khuyu tay, có máy móc dé khi bám một nút thì cửa áy đóng chặt, bâm một nút 
thì cửa áy mở ra. Hai bên hàm được xây băng gạch và hồ vữa, mái lợp ván, trét 
hô vữa và son tráng. Bên trong có tám mươi cửa lớn và sáu mươi bốn cửa nhỏ, 
tât cả đều được đóng lại hoặc mở ra băng một nút bám. Hai bên có hàng trăm ó 
den trang bi máy móc, dé khi mót dén duoc bát sáng thi tát cá déu bát, khi mót 
đèn được tắt thì tất cả đều tắt. 

Mỗi phía có một trăm lẻ một gian phòng cho một trăm lẻ một chiến vuong 
(Khattiya). Trong mói phóng dát mót sàng toa du màu, trong dó lai có mót 
trường kỷ lớn duoc che băng lọng trăng, môi phòng lại có một chiếc ngai đặt 
gân trường ky lớn à ây một tượng mỹ nhân, néu không sờ tay vào thì không ai có 
thé biết các tượng đó không phải người thật. 

Ngoài ra, trong mọi phía hầm, các họa sĩ tinh xảo đã vẽ đủ loại tranh: Cảnh 
huy hoàng của Thiên chủ Sakka, các miễn núi Sineru, vũ trụ, các biển cả cùng 
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đại dương bốn châu, dãy Tuyết Sơn, hó Anotatta, núi Hồng Thổ, mặt trăng, mặt 
trời, cõi Tú Thiên Vương với sáu tâng trời cối dục và các thành phần trong đó. 
Tất cả đều hiện ra trong đường hám này, nên đất rải cát trắng như một phiến 
bạc, nói bật các hoa sen tươi thắm ở phía trên. Hai bên có lêu quán đủ loại, rải 
rác các rèm hoa lơ lửng tỏa mùi thơm ngát. Như vậy, họ trang hoàng đường 
hâm rực rỡ chăng khác nào thiên đình Sudhammä.* 

Lúc bây gió, sau khi ba trăm thợ đóng ba trăm chiếc thuyên xong, họ lièn 
chát đầy thuyền moi dung cụ sẵn sàng lúc cân đến rồi đem xuống sông Hằng 
và trình với bậc Trí giả. Ngài hướng dẫn họ cách sử dụng ở kinh thành, bảo họ 
giấu chúng ở một nơi bí mật dé đưa chúng ra khi có lệnh ngài. 

Trong kinh thành ngài cho đào ba hào, đó là hào nước, hào bùn và hào khô. 
Tường thành cao mười tám cubit, hoàng môn, tháp canh, cung thất cho vương tử 
và nhà dân chúng, chuông voi, hồ nước đêu đã xong xuôi. Như vậy, đường hầm 
lớn và đường hầm nhỏ cùng toàn kinh thành được xây xong trong bón tháng. Sau 
đó, bậc Dai sĩ gửi só trình xin vua đến ngự. 

рё giải thích điều này, bậc Đạo sư đã ngâm ván kệ: 

637.  Vuong cung hoàn tát dựng xây nhanh, 

Cho Vedeha rất nói danh, 
Dai sĩ cho người dâng só thỉnh, 
Vua dang ở Mithila thành: 
“Đại vương, đã dung xong cung thát, 
Kính thinh gió này, xin khói hành!" 
Bậc Dao su giải thích việc này nhu sau: 
638. Vị Đại vương cùng bốn đạo binh, 
Bây giờ liên ngự giá du hành, 
Cùng vô sô cỗ xe hâu cận, 
Đến viéng Kampilla hiên vinh. 

Vào giờ đã định, vua đến sông Hăng, bậc Đại sĩ ra lệnh đón vua vào kinh 
thành ngài vừa xây xong. Vua vào cung hưởng một bữa tiệc cao lương mỹ vị 
và sau khi nghỉ ngơi một lát xong, vào buói chiêu, vua gửi thông điệp báo cho 
Vua Cülani biết ông đã đến. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

639-40. Khi đến nơi, vua nhắn gửi lời, 

Với Brahma: “Kính lễ chân ngài, 
Xin ban công chúa làm vương hậu, 
Nữ báu dung nhan thật tuyệt vời, 


4 Sudhamma, còn goi là Sudhammäsälã (3& 7X +, Thiệp Pháp đường), một cung điện lớn ở cõi trời 
Tàvatimsa (Tam Thập Tam), nơi hội hop của chư thiên, thảo luận vé các việc thiện ác ở cõi người và 
cõi trời. Tham khảo: VvA. 258. 
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Trang sức băng vàng, trọn khả ái, 
Được đoàn thi nữ hộ lên ngôi.” 

Vua Cülani hoan hy nhận được thông điệp, nghĩ thâm: “Các quốc thù của 
ta sẽ đến đây. Ta sẽ chặt đầu chúng ra và nâng chén khái hoàn." Nhưng ông chỉ 
làm ra vẻ hân hoan tiếp đón sứ giả rát trong thé rồi ngâm kệ sau: 

641. Cung nghênh Đại chúa Vedeha, 

Hạnh ngộ ngày nay quả thật là, 

Hãy chọn giờ lành mang hạnh phúc, 
Trẫm đem công chúa tặng vương gia, 
Nàng đây vẻ đẹp yêu kiêu à ây, 

Được các cung tán hộ tóng ra. 

Sứ giả liền đi vé trình Vua Vedeha: 

— Tâu Chúa công, Đại vương truyền: “Hãy chon giờ lành cho mối lương 
duyên này và trầm sẽ kết duyên công chúa cho ngài.” 

Vua gửi sứ giả trở lại tâu: 

— Hôm nay chính là giờ lành! 

Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

642-43. Vedeha chọn giờ lành xong, 

Trình Brahmadatta Đại vương: 
“Xin gả công nương làm ái hậu, 
Nữ nhân diễm lệ tuyệt trần gian, 
Phục trang vàng, trọn yêu kiêu áy, 
Được các cung phi hộ tông nàng.” 

Dai dé Cülani đáp lại: 

644. Ta ban ngài nữ báu siêu phàm, 

Tô diém nhiều trang sức rực vàng, 
Mọi vẻ yêu kiểu, đây khả ái, 
Được đoàn thị nữ hộ cho nàng. 

Nhưng khi vua bảo: ""Trám sẽ đưa công chúa vu quy ngay bây giờ”, vua đã 
nói dói và ông ra lệnh cho một trăm lẻ một vi vương hâu kia: “Hãy chuẩn bị sẵn 
sàng ra trận với mười tám dao binh của các vi và tiễn lên, ta sẽ chặt đầu hai kẻ thù 
của ta và nâng chén khái hoàn!" Vua dé Thái hậu Caläkã ở lại trong cung cùng 
Hoàng hậu Nanda, Hoàng tử Pañcalacanda, Công chúa PañcãlacandI rói ra di. 

Bô-tát tiếp đãi rất nóng hậu đoàn đại binh cùng đến với Vua Vedeha, kẻ 
uống rượu, người ăn thịt, có kẻ năm nghỉ mệt vì đường xa. Còn Vua Vedeha 
cung với Senaka và các vi kia ngói trên báo tọa cùng với các cận thân. Nhung 
Vua Cülani đã bao vây thành bốn vòng trong ba khoảng cách, thắp hàng trăm 
ngàn ngọn đuốc rực trời sẵn sàng chiêm lây kinh thành ấy khi mặt trời mọc. 
Hay tin này, bậc Đại sĩ ra lệnh cho ba trăm chiến sĩ của ngài: 
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— Các ngươi hãy đi theo đường hâm nhỏ đưa thái hậu, hoàng hậu, hoàng tử 
và công chúa vé đây qua đường hâm lớn, nhưng đừng để cho các vị ау га ngoài 
băng cửa hâm lớn, mà phải bảo vé các v1 ây an toàn trong đường hâm cho đến 
khi ta tới, ròi hãy dem các уі ду ra khói hầm và dẫn các vị ấy vào dai sảnh! 


Khi họ nhận chỉ thị xong, họ đi dọc đường hâm nhỏ, đây tám sàng dưới câu 
thang, bắt lây quân canh ở đầu và chân câu thang, trên thượng lâu, những tên 
gù cùng nhiều người khác, trói tay chân lại, nhét giẻ vào môm họ rôi giâu họ 
rải rác đây đó xong ăn một số thức ăn được chuẩn bị cho vua, phá hủy số thức 
ăn còn lại rồi lên thượng lâu. 

Lúc ây, Thái hậu Calākā không, biết VIỆC gì sẽ xảy ra nên đã bảo Hoàng hậu 
Nanda cùng hoảng tử, công chúa đến năm với bà trên giường. Ba chiến sĩ đứng 
ở cửa phòng gọi họ. Bà bước ra bảo: 


— Việc gi thé các con? 

Но đáp: 

— Tàu Lệnh bà, Đại vương đã giết Vua Vedeha và Mahosadha, rồi bién toàn 
cõi Diém-phü-dé thành một dé quốc. Ngài đang được một trăm lẻ một vị vương 


hâu vây quanh nâng chén đại khải hoàn. Vì thế, ngài phái chúng thần đến đây 
rước Lệnh bà cüng các vi kia dén cùng ngài. 

Các vị ây đi xuống tới chân câu thang. Khi quân sĩ đem họ vào hàm, họ bảo: 

— Suốt đời ta sóng ở đây, chưa từng đi đường này bao giờ. 

Quân sĩ đáp: 

— Người ta thường ít đi đường hâm này, đây là con đường hưởng lạc, vì hôm 
nay là ngày hội vui chơi nên Đại vương bảo chúng thân đưa các vị về lỗi này. 

Họ tin lời ngay. Sau đó, vài quân sĩ dẫn bón người đi, còn các người khác 
trở lại cung vua, phá cửa kho tàng mang di hết mọi báu vật họ muốn lây. Bốn vi 
kia đi vào đường hâm lớn, һау chăng khác nào sảnh đường huy hoàng của chư 
thiên nên cứ tưởng nơi này dành cho vua. Rói họ được đưa đến một nơi không 
xa dòng sóng, vào một cung thất đẹp trong đường hàm. Vài quân sĩ canh chừng 
họ, còn các kẻ khác đi tâu trình với Bô-tát răng họ đã đến. 

Ngài nghĩ thâm: “Nay tâm nguyện của ta sẽ được viên mãn.” Lòng đây 
hoan hy, ngài bước vào yết kiên vua rôi đứng qua một bên. Vua đang nôn nao 
khát vọng, nghĩ thâm: “Ngay bây giờ ngài sẽ đưa công chúa của ta đến, ngay 
Dây gió ngài sẽ đưa công chúa của ta đến!” Rôi vua đứng dậy nhìn qua cửa sô. 
Lúc bấy giờ, cả kinh thành đang rực sáng trong hàng ngàn bó đuốc và bị bao 
vây trong đạo binh гат rộ ghê hôn. Đây kinh hãi và nghi hoặc, vua kêu lên: 

— Cái gì thế? 

Và ông ngâm kệ với các Trí giả: 

645. Voi, ngựa, có xe, các đạo quân, 

Mang bào giáp đứng cả đoàn đông, 
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Rực trời ánh đuốc đang bừng cháy, 
Ý nghĩa gì chăng, các Trí nhân? 

Senaka đáp: 

— Xin Đại vương chớ sợ! Đám đuốc cháy rực, thân đoán là đức vua dang 
đem công chúa đến cho Đại vương. 

Pukkusa lại nói: 

— Chác chán vua ấy muốn đón Đại vương thật trọng thé nên đã đến đây với 
đoàn hộ tống. 

Họ mặc tình tâu vua những điều họ thích. Nhưng vua nghe các hiệu lệnh: 

— Đề một chi đội ở đây, một đội phòng vệ đăng kia, hãy canh phòng cán mật! 

Vua lại thấy quân sĩ cầm khí giới nên ông sợ mát hồn, mong nghe được một 
lời gi của bậc Dai si liên ngâm kệ lần nữa: 

646. Voi, ngựa, cỗ xe, các đạo quân, 

Mang bào giáp đứng cả đoàn đông, 
Rực trời ánh duóc đang bừng cháy, 
Họ dinh làm gi, các Trí nhân? 

Lúc ду, bác Dai sĩ nghĩ thầm: “Trước hết ta phải làm cho hôn quân si ám này 
khiếp đảm một hồi đã ròi ta sẽ tỏ oai lực của ta và trấn an sau.” Ngài liền nói: 

647. Hoàng dé Cülani đại cường, 

Dang vây ngài chặt, táu Minh quán, 
Brahmadatta chính người gian trá, 
Vua ây sẽ tàn sát Đại vương! 

Nghi thé, mọi người déu kinh hoảng dén mát vía, có họng của vua khô cứng 
lại không còn nước bot nữa, co thể ông như đang bị thiêu đột, hoảng hôn nhu 
sắp chết, ông rên rỉ ngâm hai vân kệ sau: 

648. Tim ta hôi hộp, miệng khô rang, 

Lòng dạ ta nay thật bát an, 
Ta gióng một người bị đốt lửa, 
Rôi đem phơi dưới nắng chang chang. 

649. Như cháy bên trong lửa thợ rèn, 

Bên ngoài chăng có thé nào xem, 
Lòng ta cũng vậy đang bừng cháy, 
Nhưng chăng một ai có thê nhìn. 

Khi bậc Đại sĩ nghe lời than thở ây, ngài nghĩ thầm: “Hôn quân ngu muội 
này thường chẳng nghe lời ta lúc trước, nay ta phải trừng phạt thêm nữa mới 
được.” Ngài liên nói: 

650. Ngài bị dám say, hỡi Đại vương! 

Không theo khuyên cáo, thiểu khôn ngoan, 
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651. 


652. 


653. 


654. 


655. 


656. 


Сло đây xin các quân su giüp, 

Tài trí hộ ngài thoát hiểm luôn. 
Ngài chăng theo lời của đại thân, 
Một người vì nghĩa, lợi Anh quân, 
VỊ vua thích thú theo bản ngã, 
Cũng giống nhu nai dính bẫy rừng. 
Như cá lúc nhìn thấy lưỡi câu, 

Bọc ngoài miếng thịt, có ngờ đâu, 
Cá kia ham muốn thịt tươi mới, 
Chàng biết là môi, phải chết mau. 
Cũng y như thế, tâu Đại vương, 
Ngài chăng biết rằng công chúa nương, 
Соп của Vua СШатуа, 

Khién ngài chết tựa cá dau thương! 
Nếu ngài đến xứ Райсаја, 

Sẽ bỏ mạng này, phút chốc sa, 
Cũng tựa chú nai rong ruôi mãi, 
Bên đường gặp đại nạn, nguy cơ. 
Người nào có vẻ không hién lành, 
Như rắn bên hông, sẽ căn mình, 
Bậc Trí không làm bạn kẻ áy, 

Nếu thân kẻ xáu, khó dau nhanh. 
Đại vương dò xem, biết người nào, 
Có đức hạnh đây, trí rộng sâu, 

Bậc Trí nên làm bạn với họ, 

Nếu thân người tốt, an vui mau. 


Rôi để nhẫn mạnh sự khiến trách một người không nên đối xử với kẻ khác 
như thê, ngài nhắc lại những lời lé mà vua đã nói trước kia và nói бёр: 


657. 


658. 


Ngài diéc cám, ngu muói, Dai vuong, 
Khinh lời khuyên tôi thượng từ thân, 
Hỏi sao thần hiểu như người khác, 
Khi lớn lên cày cây ruộng đông? 
“Bắt lây gã kia, tóm có mau, 

Tóng ra khói xit só ta nào, 

Con người dám nói hóng ngắn cản, 


Г"? 


Việc trâm sắp đi lây bảo châu! 


Sau khi ngâm hai vân kệ xong, ngài báo: 
— Tâu Đại vương, làm sao một kẻ nông dân như thần lại biết được chuyện 
gi là tót là hay như Senaka và các trí giả kia được? Chuyện đó không phải là tài 
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nghệ của thân, thân chỉ biết nghé cày sâu cuóc bẫm, còn chuyện này thì Senaka 
và phe nhóm của lão biết rõ lắm, họ là những trí giả. Vậy hôm nay xin dé họ 
ø1ải thoát ngài khỏi trùng vây của mười tám đạo quân hùng manh kia đang bao 
quanh ngài và xin ra lệnh cho họ tóm cô thần vứt đi, tại cớ sao Đại vương lại 
hỏi han đến thân? 

Ngài trách móc vua không tiếc lời như vậy. Vua nghe xong nghĩ thầm: “Bậc 
Trí giả đang kế lại những việc sai trái mà ta đã làm. Trước kia, ngài đã biết 
trước tai họa sáp đến nên nay ngài mới trách cứ ta gay gắt như vậy. Nhưng chắc 
ngài không bỏ phí thời giờ một cách phù phiếm đâu, chắc hăn ngài đã sắp xếp 
cho ta được an toàn.” Vì thé, vua ngâm kệ khiến trách ngài: 

659. Вас Trí không nhai chuyện đã qua, 

Giữa hàm răng, hỡi Mahosadha, 
Cớ sao khanh cứ rây rà trẫm, 
Như ngựa bị dây trói chặt à? 
660. Nếu һау được đường lối giải váy, 
Cách an toàn thoát nan gió này, 
Hãy mau làm trám yên lòng nhé, 
Sao trút chuyện xưa xuống trám đây? 
Lúc ây, bác Dai sĩ nghĩ thám: “Vua này rát mê muội mù quáng, cháng phân 
biệt được các hạng người trên đời. Vậy ta phải hành hạ một hồi rồi sẽ giải cứu 
vua.” Và ngài đáp: 
661. Hành động giờ đây quá muộn màng, 
Vô cùng nguy hiểm lại gian nan, 
Thân không giải cứu Quân vương được, 
Ngài phải tự lo liệu só phân. 

662. Có giống voi bay giữa cõi không, 
Lực thân đây đủ thật vinh quang, 
Người nào có được loài voi ấy, 
Có thê bay cùng chúng thoát thân. 

663. Có giống ngựa bay giữa cõi không, 

Lực thân đây đủ thật vinh quang, 
Người nào có được loài phi mã, 
Có thé bay cùng chúng thoát nàn. 

664-66. Có các loài chim hoặc quỷ thân, 

Đủ tài bay bóng giữa không gian, 
Còn nay quá muộn nên người tục, 
Không thể làm vì quá khó khăn, 
Thân chăng thể nào cứu Đại vương, 
Ngài cân quyết định việc riêng phân. 
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Nghe vậy, vua ngồi yên lặng không thốt một lời, nhưng Senaka nghĩ thầm: 
“Không ai cứu giúp được vua và bon ta trừ bậc Trí giả. Tuy thé, vua ląi quá 
kinh sợ nên không đáp lời ngài được. Vậy ta sẽ hỏi ngài xem.” Rôi lão câu xin 
ngài qua hai vân kệ: 

667. Một người không thé Һау bờ xa, 

Ở giữa đại dương rộng lớn mà, 
Khi nó tìm ra nơi trú ngu, 
Đủ đây hạnh phúc với hoan ca. 
668.  Cüng vậy với quân si, Đại vương, 
Ngài là đất trú ngụ an toàn, 
Ngài là tôi thượng quân sư báu, 
Xin giải cứu toàn thé thoát nàn! 

Bậc Đại sĩ quở trách lão qua vân kệ: 

669. Hành động giờ đây quá muộn màng, 
Vô cùng nguy hiểm lại gian nan, 
Ta không giải cứu cho ngài được, 
Ngài phải tự lo liệu số phân. 

Vua không tim được lỗi thoát và quá khiếp sợ cho mạng sông của mình nên 
không thé nói được lời gì với bậc Dai sĩ cả mà chỉ nghĩ rằng chắc lão Senaka 
có mưu kế liền ngâm kệ này: 

670. Hãy lắng nghe lời trầm nói váy, 

Khanh nhìn thây mối hiểm nguy này, 
Senaka, trẫm hỏi khanh nhé, 
Khanh nghĩ làm gì được ở đây? 

Senaka nghĩ thâm: “Nhà vua hỏi mưu kê, thôi dù hay dù đở, ta cũng phải 
nói ra một kế cho ngài.” Lão liên ngâm kệ: 

671. Ta hãy đốt lên ngon lửa cao, 

Ở bên cửa lớn lây gươm dao, 
Chúng ta cùng đả thương nhau chết, 
Chốc lát ta không sóng nữa nào, 
Đừng dé Brahmadatta áy, 

Giết ta băng cái chết dài lâu! 

Vua nghe vậy nói cơn thịnh nộ, nghi thám: “Cái đó thật xứng làm giàn hóa 
cho ngươi cùng con cháu ngươi.” Ngài lại hỏi Pukkusa và các người kia, kẻ nào 
cũng déu thưa trình theo kiểu ngu ngốc của minh, và đây là câu chuyện của ho. 
Vua hỏi: 

672. Нау lắng nghe lời trăm nói vây, 

Khanh nhìn thây mối hiểm nguy này, 
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Pukkusa, trẫm hỏi khanh nhé, 
Khanh nghĩ làm gì được ở đây? 
[Pukkusa đáp: ] 
673. Chúng ta uống thuốc độc từ tràn, 
Chốc lát ta không phải sống còn, 
Đừng dé Brahmadatta ду, 
Giết ta bằng cái chết dần mòn! 
[Vua hói:] 
674. Hãy lắng nghe lời trầm nói vây, 
Khanh nhìn ау môi hiểm nguy này, 
Kãvinda, trẫm hỏi khanh nhé, 
Khanh nghi làm gi được ở đây? 
[Kãvinda đáp: | 
675. Chúng ta thắt có họng lìa đời, 
Chốc lát ta không sông nữa rói, 
Đừng dé Brahmadatta ду, 
Giét ta báng cái chét làn hói! 
[Vua hói:] 
676. Hãy lăng nghe lời trám nói váy, 
Khanh nhìn һау môi hiểm nguy này, 
Devinda, trẫm hỏi khanh nhé, 
Khanh nghĩ làm gì được ở đây? 
[Devinda đáp: ] 
677. Ta hãy đốt lên ngon lửa cao, 
Ó bên cửa lớn lây риот dao, 
Chúng ta cùng đả thương nhau chết, 
Chóc lát ta không sông nữa nào, 
Thần không thé cứu nguy chu vi, 
Chi Đại Trí nhân có phép mâu! 
Devinda nghi thám: “Nhà vua dang làm gì thé? Ngọn lửa đây mà ngài lại 
di thôi con dom dóm! Trừ Mahosadha ra, không ai giải cứu được chúng ta. Thé 
mà nhà vua lại bỏ ngài và hỏi kê chúng ta, làm sao chúng ta biết được?” 
Nghi thé xong, lào khóng tháy ai có mưu Кё gi, lão liền lặp lại mưu kế 
Senaka đã đưa ra, rói ca ngợi bậc Dai sĩ qua hai câu. Trong đó, thé hiện mong 
muốn này: 


— Tâu Đại vương, thần muốn tát cả chúng ta hỏi bậc Trí giả. Nếu như trong 


lúc hỏi mà Mahosadha không thé giải vây an toàn cho chúng ta thì khi ấy chúng 
ta sẽ làm theo lời của Senaka vậy. 
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Nghe vậy, vua nhớ lai minh đã bac đãi Bồ-tát trước kia nên không thể nói 
øì thêm với ngài nữa, chỉ than thở khi lão nói vậy thôi: 
678-79. Gióng kẻ di tìm chát nhựa thông, 
Ó trong cây chuỗi hoặc cây bóng, 
Nên không thây nhựa, như ta vậy, 
Không thê tìm lời giải khó khăn. 
680. Chó trú ta đây thật hãi hùng, 
Như bầy voi ở chốn khó cán, 
Với người vô dụng và ngu xuán, 
Chăng biết làm gi dé thoát thân. 
681. Tim ta hồi hộp, miệng khó rang, 
Lòng da ta nay thật bất an, 
Ta gióng một người bị đốt lửa, 
Rôi đem phơi đưới nắng chang chang. 
682. Nhu cháy bên trong, lửa thợ rèn, 
Bên ngoài chăng có thê nào xem, 
Lòng ta cũng vậy đang bừng cháy, 
Nhưng cháng một ai có thê nhìn! 
Nghe vậy, bậc Trí giả nghĩ thầm: “Nhà vua đã vô cùng lo so, néu ta không 
trân an ngài, chắc ngài sẽ vỡ tim ra mà chết.” Thé là ngài trán an vua. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tá cảnh này qua các vân kệ: 
683.  Rói Trí giả Mahosadha, 
Bác can dám, thién huóng bao la, 
Khi ngài tháy mặt vua sâu thảm, 
Ngài nói như vây với đức vua: 
684. "Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 
Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 
Như trăng ra khỏi miệng La thân. 
685. Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa té đoàn xa mã đại hùng, 
Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 
Như vâng đương khỏi miệng La thân. 
686. Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 
Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 
Như voi khỏi lún chôn nhơ bùn. 


687. 


688. 


689. 


690. 


691. 


692. 


Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 

Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 
Giống như giải răn khỏi nơi thùng. 
Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 

Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 


Như chim được thoát khỏi nơi lông. 


Xin đừng sợ hãi, táu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 

Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 
Giống như cá thoát lưới nơi sông. 
Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 

Thân sẽ giải vây, phò Chúa thượng, 


Cùng đoàn xa, tượng, mã, đoàn quân. 


Xin đừng sợ hãi, tâu Anh quân, 
Chúa tế đoàn xa mã đại hùng, 
Thân sẽ đuôi Vua Pañcäla, 

Nhu cám đất ném quạ, chim ưng. 
Có ích lợi gi tuệ thé kia, 


Hoặc quân sư thuộc hạng tầm thường, 


Không tài giải cứu, phò Minh chúa, 


Ra khói khó nguy, bước cuôi đường? 
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Vua nghe vậy an lòng ngay: "Thé là ta được bình an rôi”, ông nghĩ thâm. 
Moi người đêu hoan hy khi Bô-tát nói lớn nhu sư tử rông. Lúc ây, Senaka hỏi: 

— Thưa bậc Trí giả, làm thé nào ngài thoát ra cùng chúng thần đây? 

Ngài bảo: 


— Băng một đường hàm duoc trang hoàng thật đẹp. Hãy chuẩn bị sẵn sàng! 
Nói xong, ngài ra lệnh cho quân hầu mở đường hàm này. Có kệ rằng: 


693. 


Hỡi các chàng trai, đến, khởi công! 
Làm cho hầm tôi duoc khai thông, 
Vua Vedeha, quân thân thoát, 

Băng lỗi hàm này, vượt trọn xong. 


Họ đứng lên mở cửa hầm, toàn đường hầm sáng ngời như cung điện được 
trang hoàng của chư thiên. 
Bậc Đạo sư giải thích chuyện này như sau: 
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694. Lăng nghe lời ây của Trí nhân, 
Tât cả quân hâu vội nhanh chân, 
Đi dén cửa hâm tìm cách mở, 
Bật tung chôt cô máy gài ngang. 
Họ trình bậc Đại sĩ răng cửa đã mở và ngài bảo vua: 
— Tâu Đại vương, đã đến thời, xin bước xuống khỏi thượng lầu! 
Vua liền bước xuống và Senaka cởi khăn trùm đầu, buông áo ra. Bậc Dai sĩ 
hỏi lão làm gi, lão đáp: 
- Thưa bậc Trí giả, khi di qua đường hâm, ta phải cởi khăn trùm đầu và 
buộc áo quân quanh mình cho chặt. 
Ngài đáp: 
— Này Senaka, đừng tưởng là ông phải bò lết suốt đường Һат, nếu ông 


muốn cưỡi voi thì си Cưỡi, hâm của ta cao ngất mười tám khuyu tay, cửa rộng 
rãi, cứ mặc xiém y tốt dep vào như ông muốn rói đi trước đức vua. 


Nói xong, Bó-tát bảo Senaka đi trước, vua đi giữa, ngài di cuói cung. Ly 
do là gi? Vi néu vua lo ngám nhin đường hầm được trang hoàng rât đẹp thì sẽ 
không đến nơi nhanh được. Trong hâm là cả một thé giới đồ âm thực, người ta 
vừa ăn uống vừa ngám đường hầm. Nhưng bậc Dai sĩ di sau vua, thúc giục ông 
bước nhanh, trong lúc ông chiêm ngưỡng đường hầm được trang hoàng đẹp 
như cung điện của chư thiên. 

Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

695.  Vitruóc tiên là Senaka, 

Sau cùng là Mahosadha, 
Vua Vedeha ngu noi giữa, 
Các dai thân thi quanh đức vua. 

Bây 010, khi được biết vua đã đến nơi, quân hầu đem thái hậu, hoàng hậu, 
hoàng tử, công chúa của vua kia ra khỏi đường hầm, dé họ ở trước sân cháu 
rộng lớn. Vừa lúc ду, vua cùng Bô-tát bước ra khỏi hầm. Khi bón vị kia trông 
tháy vua và bậc Trí giả, họ kinh hoàng đến chết cứng, hoảng sợ thét lên: 

— Chắc chán ta đã ở trong tay địch rồi, chắc chăn quán sĩ của bậc Trí giả 
đến bát ta đây! 

Còn Vua Cũlam sợ Vua Vedeha trón thoát, lúc bây giờ, Vua Cũlam đang 
ở cách sông Háng khoảng một đặm, nghe tiếng họ thét to trong đêm vắng, ông 
muôn bảo: “Hình như giọng của Hoàng hậu Nanda.” Nhưng ông sợ bị cười 
nhạo vi nghi quán nhu thé nên không nói gi. 

Lüc áy, bậc Đại sĩ đặt Công chúa Paficalacandi trên một khói trân bảo và ra 
lệnh rảy nước thánh lễ trong khi ngài nói: 

— Tâu Đại vương, vi nữ nhân này, Đại vương đến đây. Vậy xin sắc phong 
nàng làm vương hậu! 
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Họ mang dén ba trăm chiéc thuyén, vua bước ra khỏi sân châu rộng lớn, 
ngự lên một chiéc thuyên được trang hoàng lộng lây và bón vi kia cùng bước 
lên với vua. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
696. Vira khỏi đường hàm, theo lối riêng, 
Vua Vedeha ngự lén thuyén, 

Sau khi biết được vua an vị, 
Mahosadha mới nhủ khuyên. 

697. “Tàu Chúa thượng! Đây là quốc công, 
Đây là quốc mẫu, tâu Quân vương! 
Thé nào mẫu hậu được tôn quy, 
Thế ду đáp đền quốc mẫu nương. 

698. Xin tâu Chúa tế đoàn binh xa, 

Hãy quý Pañcalacanda, 
Như thé em trai của Chúa thượng, 
Người em cùng một me và cha. 

699. Đây là Paficalacandi, 

Công chúa mà ngài ước moi khi, 
Vương hậu là nàng, xin ái kính, 
Xa binh Chúa té, hãy luôn ghi!" 

Vua cháp thuận ngay, nhung tai sao bậc Đại sĩ không nói gi đến thái hậu? 
Chỉ vì bà ây cũng đã già. Bô-tát nãy giờ đứng trên bờ nói đủ mọi việc như thê. 
Vua vừa thoát khỏi dai nan chỉ muốn ra khỏi ngay liên nói: 

— Vương nhi nói chuyện mà vẫn đứng trên bờ thé? 

Rồi vua ngâm kệ: 

700. Nào hãy nhanh chân bước xuống đò, 

Sao vương nhi mãi đứng trên bờ, 
Ta vừa thoát được nơi nguy hiểm, 
Ta hãy đi mau, Mahosadhal 

Bậc Đại sĩ дар: 

— Tâu Đại vương, thần đi cùng Đại vương thì chăng thuận tiện. 

Rôi ngài ngâm kệ: 

701-02. Việc này không đúng, táu Quân vương, 

Thân thủ lãnh toàn thê đạo quân, 
Nếu bỏ đoàn quân và tâu thoát, 
Vậy toàn quân lính ở trong làng, 
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Rôi đây thân sẽ đem về cả, 
Nêu được lệnh Brahma thượng hoàng. 


— Trong đám quân sĩ đi đường xa đến này, có kẻ mệt quá nên ngủ thiếp, có 
kẻ đang ăn uống, không biết ta khởi hành và có kẻ bị bệnh. Nhiều người ở đây 
đã làm việc cùng thân bốn tháng nay, họ giúp đỡ thần. Thần không thể bỏ lại một 
tên lính nào mà đi cả nên thân sẽ trở lui. Thần sẽ mang đi toàn quân sĩ ây theo 
lệnh của Vua Brahmadatta mà không cần một trận đánh nào, xin Đại vương hãy 
lên đường thật nhanh, không được trì hoãn ở nơi nào! Thần đã sắp đặt những 
trạm voi và xe ngựa trên lộ trình nên Đại vương có thé dé lại những con vật nào 
mỏi mệt, còn những voi, ngựa manh khỏe sẽ trở vé Mithilà nhanh chóng. 


Lúc ây, vua ngâm kệ: 


703. 


Một đoàn quân quá nhỏ nhoi, 

Làm sao thăng nỗi đoàn người đông hơn? 
Đoàn quân yếu bị diệt vong, 

Bởi đoàn quân mạnh, Trí nhân hỡi ngài! 


BÓ-tát ngâm kệ tiếp: 


704. 


Một đoàn quán quá ít òi, 

Có minh sư vẫn tháng người đông hon, 
Họ không có vị dẫn đường, 

Một vua thăng lăm quốc vương lẽ thường, 
Khác gì với ánh triêu dương, 

Đánh tan bóng tối, vinh quang mọi nhà. 


Nói lời này xong, bậc Đại sĩ vái chào vua và tiễn ngài lên đường. Vua nhớ 
lại minh đã được giải cứu khỏi bàn tay kẻ thù như thé nào và chiếm được công 
chúa là đã đạt được tâm nguyện. Suy xét kỹ dén công đức của BÓ-tát, vua hán 
hoan diễn tả cho Senaka nghe những công đức áy của bậc Trí giả qua vần kệ sau: 


705. 


Quốc sư hỡi, Senaka, 

Sống cùng người trí thật là lạc hoan! 
Nhu chim thoát khỏi lông giam, 
Nhu con cá thoát lưới càng vui thay, 
Mahosadha cứu ta đây, 

Khi ta còn ở trong tay quân thù. 


Senaka ngâm kệ khác vừa đáp lời vua vừa tán dương bậc Trí giả: 


706. 


Muôn tâu Chúa thượng, chúng ta, 
Sống cùng người trí thật lạc hoan! 
Như chim thoát khỏi lông giam, 
Nhu con cá thoát lưới càng vui thay, 
Mahosadha cứu ta đây, 

Khi ta còn ở trong tay quân thù. 
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Lúc â ау, Vua Vedeha đã qua sông cách chừng một do-tuân. Ông thây ngôi 
làng mà Bó-tát đã dựng sẵn, quân hầu do Bó-tát giao nhiệm vụ tại đó cung cáp 
voi, ngựa và các phương tiện chuyên chó khác rồi dáng thức án uống. Vua giao 
lại những voi, ngựa chuyên chó nào đã mệt mỏi ròi nhận các thứ khác và đi đến 
làng ké cận, cứ thé ông vượt qua cuộc hành trình dài hàng trắm do-tuán và sáng 
hóm sau vé dén Mithila. 

Còn BÓ-tát khi di đến công đường hâm, rút kiêm đeo trên vai ra đem giáu 
trong cát rồi ngài trở vào đường hầm đi đến kinh thành, tám gội nước thơm, 
ăn uống cao lương mỹ vị xong, nghỉ ngơi trên bảo tọa, sung sướng nghĩ rằng 
tâm nguyện của ngài đã đạt thành. Khi đêm tàn, Vua Cülani ra lệnh quân si 
vào kinh thành. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

707. | Hoàng dé Cülani dai cuóng, 

Đã canh giữ kỹ suốt đêm trường, 
Rang đông vừa đến thành Upaka, 
Đang ngự trên lưng của tượng vương. 
708-09. Mãnh tượng sáu mươi tuói đã già, 
Đại vương hùng dũng Pañcala, 
Quân trang vũ khí toàn châu báu, 
Cung năm trong tay cất tiếng ra. 
Sau đó, vua miều tả chúng đủ loại: 
710.  Truyén lệnh đại quân té tựu ngay, 
Lên voi vệ sĩ chiến xa này, 
Các người thiện xạ và cung thủ, 
Tât са cùng nhau tụ họp đây. 
Bây giờ, vua ra lệnh họ bát sóng Vua Vedeha: 
711. Đưa hết các voi chiến có ngà, 
Sáu mươi tuói tho, giám tan ra, 
Kinh thành mới dựng cao sang ấy, 
Do chính Đại vương Vedeha. 
712. Hãy bán tên ra mọi phía này, 
Từ bao cung nọ đám tên bay, 
Như ràng bò nghé đầu tên nhọn, 
Đâm thủng tận xương bọn chúng ngay. 

713. Anh hùng tiến tới, giáp bào mang, 

Vü khí cám tay khéo diém trang, 
Dũng mãnh, can trường và tu nguyện, 
Sẵn sàng đối diện với voi đàn. 
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714. 


715. 


716. 


Các gươm giáo được tám dâu trong, 
Đâu nhọn lung linh tựa lửa hồng, 
Láp lánh như chùm sao hội tụ, 

Cả trăm tinh tú giữa hư không. 

Khi các anh hùng ấy tân công, 
Mang bào giáp, vũ khí hiên ngang, 
Không hé tháo chay bao giờ cả, 
Làm sao Vedeha vương ấy, 

Có thé tìm con đường tâu thoát, 
Cho dù bay lượn tựa chim muông? 
Ва van chín ngàn chiên sĩ ta, 

Ta chưa từng thấy thé bao giờ, 
Toàn quân được chọn rất tinh nhuệ, 
Tât cá hùng quân của nước nhà. 


717-18.Hày nhìn voi mạnh đủ đôi ngà, 


719. 


Tô điểm cân đai đẹp mắt ta, 

Tuổi thọ sáu mươi, lưng ngất nguóng, 
Các vương tử rực rỡ, xa hoa, 

Trang hoàng lộng lẫy bao xiêm áo, 
Như các thiên thân Nandana. 

Guom màu cá bạc tám dầu trơn, 

Lấp lánh, anh hùng năm vững vàng, 
Bén nhọn, sáng ngời, hoàn hảo quả, 
Được làm băng thép luyện nhiều lần. 


720-21.Guom manh do bao dũng sĩ cám, 


722. 


723. 


Những người chiến đâu mãi không ngừng, 
Kim hoàn vàng ánh, bao màu đỏ, 

Guom sáng lung linh lúc vẫy vùng, 

Như chớp lòe trong mây xám ngắt, 

Anh hùng mang giáp vẫy cờ tung, 

Có tài dùng kiếm và khiên mộc, 

Năm chặt chuôi gươm, thiện chiến quân. 
BỊ vây bởi chiến sĩ anh hùng, 

Nhu vậy trên lưng voi tán công, 

Ngươi chăng có noi nào táu thoát, 

Ta không thây một lực oai thân, 

Giúp ngươi trở lại kinh thành cũ, 

О Mithilà, ngươi biết chăng? 
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Vua này hăm dọa Vua Vedeha như vậy, nghĩ rằng sẽ bắt được vua kia lúc 
ây ngay tại chỗ nên thúc voi đi nhanh hơn, ban lệnh quân sĩ bắt được là đánh và 
giết đi. Vua Cülani tiễn vào thành Upakãri như dòng thác lũ. 

Lúc ây, các thám tử của bậc Đại sĩ nghĩ thâm: “Ai biết được chuyện gi sé 
хау та?” và những người hâu cán xúm xít quanh ngài. Ngay lúc nảy, Bô-tát 
đứng dậy khỏi sàng tọa, quân hâu giúp ngài tăm rửa xong, ngài dùng điểm tâm 
rôi mặc xiêm y Kasi їп giá cả {тат ngàn đông, hông y khoác lên một bên vai, 
mang gậy biểu thị tước vị của ngài có gắn bảy bảo vật. Đôi hài vàng mang ở 
chân, phe phây quạt sơn ngưu như một thiên thần được phục trang rực rỡ, bước 
lên thượng lầu được trang hoàng đẹp dé, mở cửa sô xuất hiện trước Vua Cülani, 
đi di lại lại với dáng điệu uy nghi của một vị Thiên chủ. 

Còn Vua Cülani trông thấy dung sắc của ngài, không thé nào giữ được lòng 
bình thản mà vội lao lên mình voi, tưởng răng có thê bắt được ngài ngay lúc đó. 
Bậc Trí già nghi thầm: “Vua ấy vội đến chó kia vì tưởng Vua Vedeha sẽ bị bắt, 
mà không biết răng chính các hoàng tử, công chúa đã bị bắt, còn Đại vương ta 
đã đi rồi. Ta sẽ xuất hiện như một tâm gương vàng chói và trực diện nói chuyện 
với vua này." Thé là đứng ở cửa sô, ngài thôt lên những lời này với giọng ngọt 
ngào như mật: 

724-25.Sao ngài thúc giuc mãi con voi, 

Ngài dén vói khuón mát thát tuoi, 
Ngài nghi là ngài trón uóc muón, 
Ném cung ây xuóng, ném tên thói, 
Cói ngay bào giáp kia ngói sáng, 
Cùng với san hô, các ngọc trai. 

Khi vua nghe lời ây của ngài, ông nghĩ thâm: “Tên nông dân kia đang ché 
nhao ta, hôm пау ta sẽ chứng kiến điêu cán làm cho gã ây.” Rồi ông nói giọng 
hăm dọa: 

726.  Tróng ngươi có dáng điệu vui tươi, 

Ngươi nói lời ra với nụ Cười, 
Giờ chết của ngươi nay sắp đến, 
Cho nên vẻ đẹp hiện ra ngoài! 

Khi hai vị đang nói chuyện như trên, các quân sĩ chú ý đến tướng hảo của 
bậc Đại sĩ liên bảo nhau: 

— Đại vương đang đàm đạo với bậc Trí giả Mahosadha. Các ngài đang bàn 
luận gì đây? Ta thử nghe xem sao. 

Rôi họ đến gân vua, nhưng bậc Trí giả khi nghe vua nói xong liền đáp lại: 

— Đại vương không biết ta là Trí giả Mahosadha, ta không dé Đại vương 
giết ta đâu. Mưu kế Đại vương đã hỏng, những điều Đại vương cùng Kevatta đã 
nghĩ trong tâm không xảy ra đâu mà chỉ được nói đầu môi chót lưỡi. 
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Rôi ngài giải thích sự việc như sau: 


727. 


728. 


Sám sét cúa ngài thát uóng cóng, 
Âm mưu đã hỏng, hỡi Quân vương! 
Vua ta khó bắt cho ngài quá, 

Như tuân mã so với ngựa thường. 
Vua ta đã vượt quá sông Hàng, 
Vào tói qua cüng các cán thàn, 

Ngài sẽ giông nhu con qua nọ, 

Cô công săn bắt thiên nga vương! 


Một lân nữa, như con sư tử giương bờm đũng mãnh, ngài phát họa một ảnh 
dụ qua các lời sau: 


729. 


730. 


731. 


Chó rừng đang ở giữa đêm trường, 
Nhìn thây hoa cây phượng đỏ hồng, 
Cứ tưởng hoa kia là miếng thịt, 

Súc sinh hạ liệt họp từng đàn. 

Khi các canh khuya áy đã qua, 

Mặt trời đã xuất hiện dán ra, 

Chó nhìn cây phượng dày hoa nó, 
Thát vong, süc sinh thát xáu xa! 
Hói Dai vuong, cüng gióng các vua, 
Dà bao váy Chüa Vedeha, 

Sé tan hy vong và di mát, 

Như lũ chó rừng tránh phuong hoa. 


Khi vua nghe những lời lề can trường như vậy, nghĩ thâm: “Tên nông dân 
này nói năng thật bao dạn, chắc chán Vua Vedeha đã trốn thoát.” Vua liên nói 
cơn thịnh nộ, nghĩ thâm: “Xưa kia vì tên nông dân này mà ta chắng còn mảnh 
vài che thân, nay cũng vì gã mà kẻ thù đã làm hại ta quá nhiêu, ta phải trả thù 
gã cả hai chuyện mới được.” Vua liên ban lệnh như sau: 


732-33. Cắt hết tay chân, tai mũi ra, 


Vì tên kia thả Vedeha, 

Kẻ thù đã thoát tay ta đó, 

Xẻo thịt đem chiên nấu chín mà, 
Vi tên kia thả Vedeha, 

Kẻ thủ đã thoát khỏi tay ta! 


734-35. Nhu tâm da trâu trải đất bằng, 


Hoặc da sư, hồ được đem căng, 
Băng cây cọc, vậy ta mong muôn, 
Căng nọc nó và lây giáo đâm, 

Vì thả Vedeha Chúa té, 

Kẻ thù ta thoát khỏi giam cám! 
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Nghe vậy, bậc Đại sĩ mỉm cười nghĩ thầm: “Vua này không biết là hoàng 
hậu và hoàng gia đã được ta chở về Mithilà rôi nên mới ra lệnh bát ta như váy. 
Nhưng trong cơn thịnh nộ, vua ây có thê lây cung tên đâm xuyên thân ta, hay 
làm một chuyện gì đó cho hả dạ. Vậy ta phải làm cho vua ây hoảng hốt đau 
buôn rói ngât xiu trên lưng voi khi ta Кё chuyện cho vua nghe mới được.” Ngài 
liền nói: 

736-39. Nếu chặt tay chân, tai mũi ta, 

Vedeha sẽ chặt Canda, 
Candi, Hoàng hậu Nandã nữa, 
Công chúa cùng hoàng tử cả nhài 
740-43. Nếu xéo ta rồi xiên thịt ta, 
Vedeha sẽ xéo Canda, 
Candi, Hoàng hậu Nandã nữa, 
Công chúa và hoàng tử cả nhà! 
744-47. Néu đóng cọc ta, đâm giáo ta, 
Vedeha đóng cọc Canda, 
Candi, Hoàng hậu Nanda nữa, 
Công chúa và hoàng tử cả nhà! 
Vi việc kia đã được mật bàn, 
Gita ta và chính Vedeha. 
748. Giống nhu tám chán băng da thuộc, 
Dày một trám tàng được khéo làm, 
Bởi các thợ da, là vật dụng, 
Đề phòng tên nọ băn xuyên ngang. 
749. Ta mang hạnh phúc tránh đau buôn, 
Cho Chúa Vedeha vẻ vang, 
Ta thoát âm mưu ngài dự tính, 
Như khiên tránh khỏi mũi tên đâm. 

Nghe thé, vua nghi thâm: “Тёп nông dân này nói gi thé, nêu ta làm gi gã thì 
Vua Vedeha cũng sẽ làm thế cho gia quyên ta ư? Gã chăng biết ta đã cho canh 
phòng thê tử ta rât cân mật nên cứ dọa ta như thé vì sợ chết ngay đây, ta không 
tin lời gã nói đâu.” Bậc Dai sĩ đoán biết rằng vua tưởng ngài nói thé vì sợ chết 
nên ngài quyết định giải thích rõ. Ngài nói: 

750. Đại vương xin hãy bước vào trong, 

Các nội cung đều đã trỗng không, 
Hoàng hậu, hoàng nhi cùng thải hậu, 
Tháy đều được dẫn xuống đường hâm, 
Chiến vương hỡi, họ được giao phó, 
Vedeha giám sát hộ phòng! 
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Lúc ây, vua nghĩ thầm: “Bậc Trí giả này nói có vẻ chắc chán, ta đã nghe 
đêm qua bên sông Hàng có giọng của Hoàng hậu Nanda, bậc Trí giả này thật 
là tài tình, chắc đang nói sự thật đây.” Vua thốt nhiên đau khô ghê gớm, nhưng 
cô thu hết can đảm giấu nỗi buôn phiên, phán bảo thị vệ đi điều tra tin tức và 
ngâm bài kệ này: 

751. Mau bước vào trong các nội cung, 

Xem lời tên nọ đúng hay không? 

Tên thị giả cùng quân hâu đi ra mở cửa cung bước vào, ở đó toàn kẻ tay 
chán bị trói, nhét giẻ vào móm, treo trên coc. Gà thây quân canh hậu cung, 
những tên lùn, gü lưng déu bị như thé, chén bát đỗ vỡ vung vãi khắp nơi cùng 
với thức ăn uống, cửa kho tàng đều bị mở tung, kho đã bị cướp phá sạch, các 
phòng ngủ mở toang cửa, bầy quạ bay qua cửa số mở vào trong chăng khác nào 
một làng bỏ hoang hay bãi tha ma. 

Gã thấy cung điện trong cảnh tiêu điều ấy liền báo tin cho vua: 

752. Mahosadha đúng, Minh quân, 

Nội điện hoàng cung đã trông không, 
Như một làng bên bờ bến nước, 
Được bày qua trú án nương thân. 

Vua run rây, buôn rầu sợ mát những người thân yêu liền nói: 

— Ta gặp nỗi đau buôn này cũng do gã nóng dân kia. 

Rồi giống nhu con гап bị đánh một gậy, ông hết sức phẫn nộ với Bồ-tát. 
Khi bậc Đại sĩ thấy dáng điệu của vua như vậy, ngài nghĩ thâm: “Nhà vua này 
đang được đại vinh hiền, nếu trong cơn thịnh nộ liên nói: “Ta phải làm gì trước 
những việc như thé?” Vì lòng kiêu mạn của chiên sĩ, vua ду có thé làm hại ta. 
Giả sử ta tả sắc đẹp của Hoàng hậu Nanda cho vua nghe, làm như thé ông chua 
từng gặp duoc hoàng hậu, ông sẽ thuong nhớ bà và hiểu răng ông sẽ không bao 
giờ thây lại được nữ báu ây neu giết ta di. Nhu váy, vì thương yêu hoàng hậu, 
vua sẽ không làm hai ta nữa.” 

Như được đứng trên thượng lầu dé ø1ữ minh được an toàn, ngài khoát cánh 
tay sắc vàng бпр từ duói vạt hông у của ngài lên và chỉ về hướng hoàng hậu đã 
ra đi, ngài tả dung sắc của hoàng hậu như vây: 

753. Giai nhân có sắc đẹp toàn thân, 

Đã bước lôi này, hỡi Đại vương, 
Giọng nói bà thiên nga trỗi nhạc, 
Mông dày tựa tâm kosambha (gỗ dâu dâu). 

754. Giai nhân có sắc đẹp toàn thân, 

Được dẫn lối này, hỡi Đại vương, 
Đã khoác y hoàng kim lụa sám, 
Dai lung sáng ruc két vàng róng. 
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755. Đôi chân hông đỏ trông kiêu diễm, 
Đai kết vàng ròng với bảo trân, 
Đôi mắt bô câu, hình yêu điệu, 
Đôi môi như trải bimba rừng. 

756. Lung eo thon nhỏ, dáng cao sang, 
Như một cây leo giống cát đăng, 
Hoặc cột trụ vàng cao, giữa hẹp, 
Tóc dài đen nhánh, dưới cong cong. 
757. Nhu nai tơ thuộc dòng cao quý, 
Như ngọn lửa hông giữa tiết đông, 
Sông ân mình bên sườn núi đá, 
Trong tre rừng, bé nhỏ xanh non. 

758. Tuyệt sắc giai nhân hoàn hảo quá, 
Ngực dày như trái tinduka (cuóm thi), 
Cüng khóng ngán quá, khóng dài quá, 
Cüng cháng nhiéu lóng, chăng trụi lông. 

Trong lúc bậc Đại sĩ ca tụng dung sắc diễm kiêu của bà như уду, vua cảm 
tháy nhu thé minh chưa gặp bà bao giờ cả, một tinh yêu thương mãnh liệt khởi 
lên trong lòng ông. Bậc Đại sĩ nhận thây thé, lại ngâm kệ sau: 

759. Vậy ngài, Dai dé vinh quang, 

Tháy Nanda chết, hân hoan trong lòng, 
Thì Nanda sẽ cùng thân, 
Đến trình diện trước Diêm vương bây giờ! 

Bậc Dai sĩ ca tụng Hoàng hậu Nandã nhu vậy, chứ không ca tung ba người 
kia, lý do là người ta không thương yêu ai băng ái thê của mình. Ngài chỉ ca 
tụng bà, vi ngài nghĩ nêu vua nhớ đến bà, ông cũng sẽ nhớ đến mẫu hậu hoặc 
các con. Trong lúc bậc Đại sĩ đây trí tuệ ca tụng bà băng giọng ngọt như mật, 
Hoàng hậu Nanda như thê hiên hiện toàn thân ra trước mắt vua. Lúc ау, ông 
nghĩ thâm: “Không ai ngoài Mahosadha có thé dem Ái háu vé cho ta." Nhó dén 
bà, nói dau buón lai dáng lén trong lóng óng. Bác Dai si nói: 

— Táu Đại vương, xin đừng sáu khó, hoàng hậu, hoàng tử và thái hậu sẽ 
trở về đây với điều kiện duy nhất là thân được trở về trước, xin Đại vương 
hãy an lòng! 

Ngài trần an vua, và vua nói: 

— Ta canh phòng kinh thành của ta thật cán mật, ta đã bao vây thành 
Upakári này với đoàn quân sĩ thật đông đảo, thé mà kẻ tài trí này vẫn dem ra 
khỏi thành được canh giữ kỹ kia toàn thê hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, thái 
hậu và đưa họ đến thành của Vua Vedeha. Trong lúc ta đang vây hãm thành 
này mà không một ai hay biết kẻ này lại đưa Vua Vedeha thoát đi cùng quân sĩ 


1020 # KINH TIỂU BỘ 


và voi ngựa chuyên chó. Có thé răng ké này có thần thông hay là có cách làm 
mờ mắt ta chăng? 

Và ông hỏi ngài như sau: 

760. Nhà ngươi có pháp thuật u, 

Hay là ngươi đã làm mờ mắt ta, 
Nên ngươi cứu Vedeha, 
Kẻ thù ta thoát tay ta giam cầm? 

Nghe thế, bậc Đại sĩ đáp: 

— Tâu Đại vương, tiêu thần có thần thông biến hóa, vì các trí giả học được 
phép thân thông sẽ giải cứu luôn bản thân cùng các người khác khi tai họa đến. 

761. Tau Đại vương, các Trí nhân, 

Vẫn thường học phép thân thông ở đời, 
Trí nhân đây đủ kế tài, 
Bản thân giải thoát ra ngoài gian lao. 

762.  Tiéuthán có các quân һап, 

Khéo tài phá vỡ các hào lũy ra, 
Họ làm cách ây giúp vua, 
Vedeha đến Mithilã thành. 

Câu này ám chỉ vua kia đã ra đi băng đường hầm được trang hoàng như 
trên, vì thế vua hỏi: 

— Đường hàm ấy ra sao? 

Và vua muốn xem nó. Bậc Đại sĩ thây vẻ mặt vua, biết răng đây là chuyện 
vua muốn biết nên ngài sẵn sàng chỉ nó cho vua xem: 

763. Đường hầm xây thật tài tình, 

Ngự du, xin hãy thân hành, Đại vương! 
Hâm to đủ chứa voi đàn, 

Đoàn xe, bây ngựa, hàng hàng lục quân, 
Bên trong đèn thắp sáng trưng, 

Một đường hầm quả kỳ công thực là! 

Rôi ngài tiếp tục nói: 

— lâu Đại vương, xin ngự làm đường hâm do trí tuệ thần xây dựng nên, 
sáng ngời như thê đôi vâng nhật nguyệt mọc lên trong đó, được trang hoàng thật 
lộng lẫy với tảm mươi cửa lớn và sáu mươi bốn cửa nhỏ, một trăm lẻ một loan 
phòng, hăng trăm ó đèn. Xin Đại vương hoan hy ngu giá cùng tiểu thần và quân 
cận vệ di vào kinh thành Upakari! 

Nói xong, ngài bào mó toang cóng thành và vua cùng một trăm lẻ một vi 
vương hâu ngự vào. Bậc Đại sĩ bước xuông khỏi thượng lầu, triều bái vua và 
đưa ngài cùng đoàn tùy tùng vào trong đường hâm. Khi vua thấy đường hâm 
đẹp nhu kinh thành được trang hoàng của chư thiên, vua liên ca tụng BÓ-tát: 
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764. Го thay Chúa Vedcha, 

Có nhiều người trí trong nhà như khanh, 
Hoặc trong đất nước của mình, 
Mahosadha thông minh tuyệt trần! 

Sau đó, bậc Đại sĩ chỉ cho vua tháy mót trám lé mót loan phóng, hé mó mót 
cửa thì tất cá đều mở và một cửa đóng thi tất cả đều đóng lại. Vua bước vào 
trước, chiêm ngưỡng đường hầm, bậc Đại sĩ theo sau, rồi tất cả quân sĩ đều vào 
trong hằm. Nhưng khi bậc Trí giả biết vua đã ra khỏi đường hầm, ngài liền ngăn 
đám người kia bước ra băng cách đi đến một nút bám và đóng cửa hầm lại. Thế 
là tám mươi cửa lớn và sáu mươi bốn cửa nhỏ, các cửa của cả trăm lẻ một loan 
phòng và cửa của hàng trăm ó đèn déu đóng chặt lại, toàn thê đường hàm tối 
den nhu địa ngục. Tất cả đám người đông đảo ấy đều kinh hoảng. 

Вау giờ, bậc Dai sĩ tuốt kiếm ra, cây kiêm mà ngài đã giấu dưới cát hôm 
qua khi ngài vào đường hàm. Từ dưới đất, ngài phóng mình lên không chừng 
mười tám cubit” rồi hạ xuống chụp lây cánh tay của vua, vung kiếm ra và thét 
lên hăm dọa: 

— Này Đại vương, tất cả vương quốc ở cõi Diêm-phù-đề thuộc vé ai? 

— Thưa bác Trí giả, của khanh tất cả, xin tha mạng trám! 

Ngài đáp: 

— Xin Đại vương chó sợ, thần không có ý gì lây kiếm ra sát hai Đại vương 
đâu mà chi dé bày tỏ trí khôn của thân đó thôi. 

Rồi ngài trao kiếm cho vua, khi vua đã cầm kiếm xong, ngài lại nói: 

— Tâu Đại vương, néu ngài muốn giết thân xin hãy lây kiếm này giết đi, còn 
nêu muốn tha cho thân, xin hãy tha cho! 

Vua đáp: 

— Này bậc Trí giả đừng sợ, trám hứa báo toàn tánh mạng của khanh. 

Thé là khi vua giơ kiếm lên, cá hai déu kết tình bằng hữu rất chân thật. Rồi 
vua bảo Bồ-tát: 

– Này bậc Trí giả, hiền khanh thật nhiêu tài trí, tại sao khanh không chiếm 
lây vương quốc này? 

— Таџ Đại vương, nêu thân muốn, chỉ nội hôm nay thân có thể thu trọn tật 
cả vương quốc ở cõi Diém-phü-dé này và giết hại tất са vị vua, nhưng một Hiền 
nhân không đạt vinh quang bằng cách giết hại kẻ khác. 

— Này bậc Trí giả, đám đông đang khó sở vì không đi ra được, vậy khanh 
hãy mở cửa đường hầm và tha mạng cho hết thảy. 

Ngài mở cửa, cá đường hầm sáng lòa, mọi người đều binh tâm trở lại, vua 


7 18 cubit tức khoảng 8m. 
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chúa cùng các đoàn tùy tùng bước ra đến gân bậc Trí giả đang đứng giữa sân 
châu rộng lớn với vua, rồi các vua này bảo: 

— Thưa bậc Trí giả, ngài đã tha mạng cho tật cả chúng ta, néu cửa đường 
hầm đóng lâu hơn chốc nữa, chắc cá đám chết hết rồi. 

— Tâu các vị Chúa công, đây không phải lần đầu tiên các ngài được thần 
cứu giá đâu. 

— Thé thì khi nào nữa, thưa bậc Trí giá? 

— Các ngài còn nhớ khi tật cả vương quốc ở cõi | Diém-phà- -dé déu bi chinh 
phuc trừ kinh thành của tiểu thần và khi các VỊ đến thành Uttarapaficala sẵn 
sàng nâng chén khải hoàn trong vườn thượng uyên chăng? 

— Thưa bậc Trí giả, còn nhớ. 

— Lúc ây, chính vua này cùng lão Kevatta đã dùng độc kế đầu độc thức ăn, 
thức uống và mưu toan sát hại các vị, nhưng tiêu thần lại không muốn để các vị 
chịu một cái chết ngu si như vậy trước mát thần nên thần cho người vào đánh 
vỡ hết chén bát nôi niêu, phá hỏng kế hoạch của họ, cứu mang các vi dáy! 

Các vua déu kinh hài hói lai Vua Cülani: 

— Таип Đại vương, có thật vậy chăng? 

— Thật vậy, các việc ta làm đều do lời bàn của Kevatta. Bậc Trí giả nói đúng 
thật đây. 

Thé là các vua đều ôm lây bậc Đại sĩ và bảo: 

— Thưa bậc Trí giả, ngài là vi cứu tinh của chúng ta, ngài đã giải cứu chúng ta. 

Các vua ấy ban tặng vật trang sức cho ngài đề tỏ lòng quý trọng. 

Bậc Đại sĩ nói với Vua Саг: 

— Xin Đại vương chớ sợ, lỗi lâm này do kết giao với một kẻ ác! Xin Đại 
vương yêu câu các vua kia lượng thứ cho! 

Vua bảo: 

— Ta đã làm như vậy vì một kẻ ác, đó là lỗi lâm của ta, xin các vị hãy khoan 
dung, ta không bao giờ tái phạm điêu ây nita! 

Vua này liên được các vua kia tha thứ, tát cả đều thú tội cho nhau nghe và 
trở thành thân hữu. Sau đó, vua truyền đem đến đủ thứ sơn hào hải vị, hương 
thơm, tràng hoa và suót bảy ngày liên, họ liên hoan trong đường hâm, rôi vào 
kinh thành ban dai vinh hiển cho bác Dai sĩ. Vua ngự trên ngai vàng, có cả một 
trăm lẻ một vị vương hâu vây quanh. Và ước mong giữ bậc Trí giả ở lại triều 
đình này, vua liên bảo: 

765. Tràm ban thé lực vinh quang, 

Gấp đôi thực phẩm tiền lương công thân, 
Và thêm nhiều thứ đặc ân, 
Mong khanh hưởng thụ toàn phân tự do, 
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Đừng về với Vedeha, 
Vua kia làm được gì cho khanh à? 
Nhưng bậc Trí giả tìm lời lẽ chối từ: 
766-67.Đại vương, rời bỏ chủ ta, 
Chỉ vì lợi lộc thật là nhục thay, 
Cho người kia lẫn ta đây, 
Trong đời Vedeha này tri dán, 
Thân không hâu hạ tha nhân, 
Thân không thé sóng giang sơn người ngoài. 

Lúc ду, vua bảo ngài: 

— Này bác Trí giả, được ròi, khi nào Đại vương của khanh lên cháu trời, xin 
hiền khanh hãy hứa đến đây với trầm! 

— Tâu Đại vương, néu thần còn sóng, thàn xin dén dáy. 

Thé là vua tiép dài ngài trong thé trong báy ngày. Sau dó, khi ngài ta tir, vua 
ngâm kệ hứa hen ban tặng ngài thứ no thứ kia: 

768. Ban khanh ngàn nén vàng thoi, 

Ở Kasi đủ tám mươi ngôi làng, 

Bốn trăm tỳ nữ gia nhân, 

Một trăm thê thiếp, trám ban trọn phán, 
Rôi đem tất cả đoàn quân, 

Mahosadha lên đường bình an! 

— Khi đức vua của thân trở về bón quốc, thân có tâu ngài phải tiếp đãi Mẫu 
hậu Nandã nhu mẹ ngài, Hoàng tử Pañcälacanda như vương đệ của ngài và thân 
đã kết duyên công chúa cho ngài băng nghi lé гау nước thánh. Cháng bao lâu 
nữa thân xin đưa thái hậu cùng hoàng hậu, hoàng tử trở vê. 

— Tốt lắm! 

Vua phán truyền ban hôi môn cho công chúa cùng thị vệ, nữ tỳ, xiém y, nữ 
trang, ngọc vàng trân bảo, voi ngựa, vương xa trang hoàng rực rỡ. Rồi vua ra 
lệnh cho quân sĩ thi hành: 

769. Hãy cho bây ngựa, voi đàn, 

Gấp đôi số thực phẩm ban ngày, 

Toàn quân mở tiệc liên hoan, 

Quản xa, lính bộ uông ăn thỏa lòng! 
Nói vậy xong, vua truyén bậc Trí giả ra về với những lời này: 
770. Lên đường, hỡi bậc Trí nhân, 

Đoàn xe, voi ngựa, lục quân ra về, 

Dé cho Chúa Vedeha, 

Thây khanh trở lại Mithilà thành. 
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Vua tiễn đưa bậc Trí giả vô cùng trọng thê như thế. Cả một trăm lẻ một vi 
vương hâu cùng đưa tiễn ngài linh đình và trao quà tặng vô số. 


Các thám tử theo phụng sự các vương hâu kia cũng đến vây quanh bậc Trí 
giả. Ngài rầm rộ lên đường, trên lộ trình ngài gửi người | hâu đi thu lợi tức Ở các 
ngôi làng mà Vua Cülani đã ban cho ngài ròi ngài trở về vương quốc Videha. 


Báy giờ, Senaka đã phái một người hầu lén đường dé rinh xem Vua Cülani 
có dén hay khóng và phi báo cho lào biét bát ky ai dén. Gà kia tróng tháy bác 
Dai si cách ba do-tuán lién tró vé báo cho lão biét bác Trí giá dang cùng đoàn 
tùy tùng đông đảo rám TỘ trở VỀ. Được tin ây, lão liên đến hoàng cung. Vua 
cũng nhìn ra cửa số trên thượng lầu tháy một dám dóng rám ró thi dám hoáng 
sợ: “Đoàn tùy tùng của Trí giả Mahosadha ít lám, còn dám này lại quá đông, 
phải chăng đích thân Vua Cülani đến đây?” Ngài liền hỏi như sau: 

771. Моџа voi, xe pháo, bộ binh, 

Đạo quân rám rộ hiện hình trước ta, 
Bốn đoàn khủng khiếp lộ ra, 
Việc này có y nghĩa là sao đây? 

Senaka đáp: 

772. Hân hoan lớn nhất đời này, 

Đại vương còn thấy vui vây nào hơn? 


Mahosadha bình an, 
Trở vê cùng cả đoàn quân của ngài. 
Vua bảo: 


— Này Senaka, quân sĩ của bác Trí giả ít lắm mà đám này lại quá đông? 
— Tâu Đại vương, át hăn Vua Cülani dep ý vì ngài áy lắm nên đã ban cho 
ngài áy đoàn tùy tùng đông nhu vậy. 
Vua liền cho lệnh truyền đi khắp nơi trong kinh thành băng tiếng trống: 
— Cả kinh thành hãy trang hoàng dé nghênh đón bậc Trí giả trở vé! 
Dân chúng tuân lệnh, bậc Trí già vé thành lién vào cung vua. Lúc ду, vua 
đứng dậy ôm hôn ngài rồi lui về ngai và hoan hỷ bảo ngài: 
773-74.Giỗng như có bón người trai, 
Quăng thi thể nọ ở ngoài nghĩa trang, 
Chúng ta dé bậc Trí nhân, 
Tại Kampilla ấy, nhanh chân trở vé, 
Nhung khanh có đặc tính gi, 
Lập mưu, phuong tiện, cứu nguy an toàn? 
Bậc Đại sĩ đáp: 
775.  Vedeha, tâu Đại vương, 
Thân nhờ một đích phá tan địch thủ, 
Dùng quân cơ thắng quân cơ, 
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Và thần vây hãm vi vua đại cường, 
Nhu là bién lớn, chiến vương, 
Bao vây khắp cả giang sơn Diêm-phù. 
Nghe thé vua rất đẹp lòng. Rồi bác Dai sĩ ké cho vua nghe những tặng vật 
mà Vua Cülani đã ban: 
776. Được ban ngàn nén vàng thoi, 
Ở Kasi đủ tám mươi ngôi làng, 
Bốn trăm tỳ nữ g1a nhân, 
Một trăm thê thiếp được ban cho thân, 
Rồi cùng tất cả đoàn quân, 
Tiểu thân trở lại qué huong an toàn. 
Lúc ấy, vua hết sức vui mừng, hoan hý thốt lời ca ngợi tán thán đầy cung 
kính trước tài đức của bậc Đại sĩ: 
777. Thật là hạnh phúc muôn vàn, 
Khi ta được sống cùng hàng Trí nhân, 
Như chim thoát khỏi lồng giam, 
Nhu cá thoát lưới lòng càng vui thay, 
Mahosadha giải vây, 
Khi ta còn ở trong tay quân thù. 
Senaka đáp lại như sau: 
778. Muôn tâu Chúa thượng, chúng ta, 
Sống cùng bậc Trí thật là lạc quan, 
Như chim thoát khỏi lông giam, 
Nhu con cá thoát lưới càng vui thay, 
Mahosadha giải vây, 
Khi ta còn ở trong tay quân thu. 
Sau đó, vua cho trống hội đánh khắp kinh thành: 
— Hãy làm hội hé trong bảy ngày, những kẻ nào có thiện ý với trám thì hãy 
phụng sự cung kính bậc Trí giả! 
779. Нау trỗi lên đi mọi sáo đàn, 
Cùng bao trỗng lớn, nhỏ, rên vang, 
Thôi tù và xứ Magadha, 
Thêm trông định âm, tâu nhịp nhàng! 
Dân chúng từ thành thị đến thôn quê đêu ước ao tỏ lòng tôn kính bậc Đại sĩ, 
khi nghe công bó như vậy liên mở hội liên hoan cho thỏa thích. 


Жжжж 
Bậc Рао sư diễn tả việc này như sau: 
780. Công nương, hoàng tử mọi nhà, 
Thương gia cùng vợ, các Bà-la-món, 
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Dem đây đủ thức uóng ăn, 
Đến dâng lên bậc Trí nhân làm quà. 
781-83. Quản tượng, vệ sĩ, quản xa, 
Bộ binh, tất cả đem quà đến dâng, 
Toàn dân làng xã hợp quân, 
Người người vui thấy Trí nhân khải hoàn, 
Trong khi tiếp đón chào mừng, 
Trên không phất phới khăn quàng vẫy tung. 

Khi tan hội hè, bậc Dai sĩ vào cung và thưa: 

— Tâu Đại vương, mẫu hậu, hoàng hậu và hoàng nam của Vua Cülani phải 
được đưa về nước ngay lập tức. 

— Vương nhi, tốt lắm, con hãy đưa họ trở về! 

Ngài liên cư xử rất cung kính với ba người kia và tiếp đãi ân cần những tùy 
tùng đã đi theo ngài. Rồi ngài đưa ba vị ây về nước với đầy đủ đoàn hầu cận 
của ngài cùng một trăm thê thiếp và bốn trăm nữ tỳ mà vua kia đã ban cho ngài, 
ngài đều dua vé theo Hoàng hậu Nanda, và đoàn quán sĩ đã đến đây với ngài, 
ngài cũng cho về luôn. 

Khi đoàn dai binh này đến thành Uttarapaficala, vua hỏi mẫu hậu: 

— Тап Mẫu hậu, Vua Vedeha có tiếp đãi Mẫu hậu nông nhiệt chăng? 

— Này Hoàng nhi, con hỏi sao vậy? Ngài đã tiếp đãi ta vinh dự chăng khác 
nào đón tiên nữ trên trời. 

Rói bà lại Кё Hoàng hậu Nandà được tiếp đãi nhu bà mẹ ra sao và 
Pañcalacanda như một vương đệ thế nào. Việc này khiến vua rất hài lòng và 
truyền gui nhiêu tặng vật rát hậu hi. Từ đó, hai nước sóng trong tinh thân hữu 
mật thiệt. 

Châm dứt phán Đường hâm vĩ dai. 


XVIII. THỦY THÂN 

Lúc bấy giờ, Hoàng hậu Paficalacandi rất được vua xứ Videha yêu quý. 
Năm sau nàng hạ sinh được một vương tử. Mười năm sau, Vua Vedeha từ trân. 
Bô-tát giwong chiêc lọng hoàng gia lên cho vương tử rôi xin giã từ ra vê đê đi 
đên với tô phụ của vương tử là Vua Cülani. Vương tử bảo: 

— Thưa bậc Trí giả, xin đừng bỏ trám lúc còn thơ âu. trám sẽ tôn trọng ngài 
như cha trâm vậy! 

Hoàng hậu Paficalacandi lại bảo: 

— Thưa bậc Trí giả, xin đừng đi, không có ai bảo vệ mẹ con ta nêu ngài ra di! 

Nhung ngài dáp: 

— Thân đã hứa lời với vua của thân, vậy thân phải ra đi. 
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Thế là giữa đám đông kêu than thảm thiết, ngài ra di cüng những người hâu 
cận đến thành Uttarapaficala. Vua này hay tin ngài đến liên ra đón tiép, đưa ngài 
vào thành rất trong thé, ban cho ngài dinh cơ rộng lớn, ngoài tám mươi làng đã 
ban trước kia, lại ban thêm tặng vật khác và từ đó ngài phụng sự vua này. 

Thời ấy, có một nữ tu sĩ tên là Bheri ván thuóng düng com trong cung. 
Bà này thông thái tài trí và chưa hê tiếp kiến bậc Đại sĩ, nay nghe báo tin bậc 
Trí giả Mahosadha đang phụng sự vua. Ngài cũng chưa hé thấy bà bao giờ cả, 
nhưng ngài nghe răng một nữ tu sĩ tên là BherT thường án cơm cùng vua. 


Lúc bây giờ, Hoàng hậu Nanda không hài lòng BÓ-tát vì ngài đã làm bà mát 
tình yêu của vua khiến bà sinh lòng phiên muộn nên bà cho gọi năm tỳ nữ thân 
tín đến và dặn: 

— Các ngươi rinh tìm cho được lỗi lầm của bậc Trí giá, rôi ta có làm cho gã 
bị thất sủng. 

Thé là họ đi tìm cơ hội chóng phá ngài. Một hôm, vị nữ tu sĩ ấy sau buổi ăn, 
đang đi ra ngoài thì gặp BÓ-tát trên sân châu đến yết kiên vua. Ngài vái chào bà 
rôi đứng yên. Bà nghi thám: “Họ bảo đây là một trí giả, vậy ta thử xem ngài có 
thật là một trí giả hay không. ” Bà liên hỏi ngài băng cách ra dẫu năm tay lại rồi 
bà nhìn về phía Bồ-tát và mở bàn tay ra. Ý bà muôn hỏi vua có ân cân chu đáo 
với bậc Trí giả mà vua đã đưa vé từ ngoại quốc chăng. Khi BÓ-tát tháy bà hói 
ngài băng cách ra dấu, ngài đáp băng cách năm tay lại, ý ngài muốn nói: “Thưa 
hiền ty, nhà vua đem ta vé đây dé làm tròn một lời hứa, nay ngài nám chặt tay 
lại, chăng cho ta gi са.” Bà hiệu y у, gio tay ra xoa đầu như muốn nói: “Hiển giá, 
nêu ngài không toai ý, cớ sao ngài không di làm tu sĩ như ta." Thây thê, bậc Đại 
sĩ уб bung như muôn bảo: “Hiên tỷ, ta còn phải cáp dưỡng nhiều người nên ta 
chưa làm tu sĩ được.” Sau lần chất vẫn không lời ây, bà trở về nơi ân cư. Bậc 
Dai sĩ chào bà và dén yết kiến vua. 


Lúc bây giờ, các kẻ tâm phúc của Hoàng hậu Nanda thây rõ cảnh trên từ 
cửa sô nên dén trình vua: 


— Tàu Hoàng thượng, ngài Mahosadha dang âm mưu với nữ tu sĩ Bheri dé 
chiêm vương quốc này, đó chính là kẻ thù của ngài. 

Rôi họ vu không cho ngài. Vua hỏi: 

— Các nguoi đã nghe thấy gì? 

Họ đáp: 

— Tâu Hoàng thượng, khi nữ tu sĩ ra vé sau buói ăn, thây bậc Dai sĩ, bà mở 
bàn tay ra như muôn bảo: “Ngài không thể đè bep nhà vua như lòng bàn tay 
này hay cái sản đập lúa ròi chiêm lây vuong quôc này cho ngài sao?” Và ngài 
Mahosadha năm tay lại như thé cám thanh kiém và báo: "Vài ngày nữa ta sẽ 
chém đầu vua và cám quyền.” Bà ra dấu: “Hãy chém đầu уџа!”, băng cách lây 
tay xoa đầu. Bậc Đại sĩ lại ra dẫu: “Ta sẽ chặt vua làm đôi!”, băng cách xoa 
bụng. Xin Hoàng thượng hãy đề phòng, phải giết Mahosadha ngay mới được! 
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Vua nghe vậy, nghĩ thâm: “Ta không thể làm hại bậc Trí già được, ta phải hỏi 
lại nữ tu sĩ kia.” Vì thế ngày hôm sau, lúc bà đang dùng cơm, vua liền đến hỏi: 

— Này, hiền tỷ có gặp Trí giả Mahosadha chăng? 

— Tâu Đại vương, hôm qua sau khi dùng com xong, thân có gặp. 

— Thé các vi có đàm luận gì với nhau chăng? 

— Рат luận u? Thưa không, nhung vi thân nghe nói về tài trí của ngài nên 
dé thử tài ngài, thần đã ra dấu hỏi ngài bằng cách năm tay lại, xem thử đức vua 
có rộng rãi hay hẹp hoi đối với ngài, đức vua có ân cần đôi với ngài chăng? Ngài 
nám tay lai, ám chi răng đức vua đã bảo ngài đến dày dé làm tròn một lời hứa, 
nay chăng ban cho ngài gì cả. Sau đó, thân xoa đầu dé hỏi tại sao ngài không 
xuát gia tu hành néu ngài khóng toai y. Ngài уб bụng muôn bảo là ngài còn phải 
cấp dưỡng nhiều người và nuôi họ ăn uóng đây đủ nên chưa xuất gia được. 

— Thé Mahosadha có phải là bậc Trí giả chăng? 

— Quả thật vậy, tâu Đại vương, khắp thé gian này chàng có ai tài trí như 
ngài áy cả. 

Sau khi nghe bà tường thuật, vua cho bà lui ra. Sau khi bà đi về, bậc Trí giả 
vào châu. Vua hỏi: 

— Này bậc Trí giả, khanh đã gặp nữ tu sĩ BherT chưa? 

— Tâu Dai vương, thần gặp bà áy hôm qua trên đường vé, bà hỏi thần băng 
cách ra dâu, thần trả lời bà ду ngay. 

Rồi ngài ké lại câu chuyện như bà ây đã ké trước đây. Vua đẹp lòng, ngay 
hôm áy phong cho ngài chức Đại tướng quân và giao một mình ngài đảm trách 
chức vụ áy. Vinh quang của ngài thật lừng lẫy, chỉ đứng sau vua mà thôi. 

Ngài nghi thám: “Nhà vua bỗng dưng ban cho ta vinh quang tột bực lẫy 
lừng, đây là chuyện vua chúa thường làm ngay cả khi họ muôn sát hai ai. Dé ta 
thử xem nhà vua có thiện ý với ta hay không. Không ai có thê làm việc này trừ 
nữ tu sĩ Bheri đây tài trí áy và bà ây sẽ có cách.” 

Thế là ngài đem hương hoa đến thăm nữ tu sĩ, sau khi vái chào bà liền bảo: 

- Thưa hiền tỷ, từ khi hiển tỷ khen ngợi tài năng của ta với đức vua, ngài 
liên ban tặng ta nhiều bảo vật, nhưng ngài có thuc tâm không thi ta chưa rõ. Vậy 
nếu hiền tỷ chịu khó tìm hiểu giùm cho ta vé tâm ý đức vua thi hay quá. 

Bà hứa sé làm thé và hôm sau bà vào cung, bà chợt nghĩ дёп câu chuyện 
thủy thần Dakarakkhasa. Lúc ây, bà suy nghĩ: “Ta không nên làm như một thám 
tử, ta phải tim cơ hội hỏi chuyện này xem đức vua có thiện ý với bậc Trí giả 
chăng?” Rồi bà di vào, sau buôi à ăn bà ngôi yên. Vua vái chào bà và ngôi sang 
một bên, bà nghĩ thâm: “Nêu đức vua có ác ý với bậc Trí giả và khi ngài được 
hỏi vân dé kia, ngài bày tỏ ác ý của ngài trước mặt nhiều người, điều áy không 
có lợi gì, vậy ta phải hỏi riêng mới được.” Bà liên bảo: 
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— Tâu Hoàng thượng, thân ao ước được đàm luận riêng với ngài. 
Vua liên bảo cận thân lui ra, bà nói: 
- Thần mong muốn hỏi Hoàng thượng một điều. 
— Hiên ty cứ hỏi, néu ta biết, ta sẽ đáp ngay. 
Bà liên đọc vần kệ thứ nhất về chuyện thủy thần Dakarakkhasa: 
Bảy người thân của hoàng cung, 
Ngự du trên chốn ngàn trùng dai dương, 
Quỷ thân đòi hỏi tế đàn, 
Khi vừa chụp lấy thuyền vàng của vua, 
Những ai ngài sẽ đưa ra, 
Dân theo thứ tự dé mà cứu nguy? 
Vua liền đáp kệ hết sức chân thành: 
Trước tiên mẫu hậu tức thì, 
Кё là Hoàng hậu chánh phi Nanda, 
Tiếp theo tiêu đệ hoàng gia, 
Thứ tư thân hữu, năm Bà-la-môn, 
Chính ta thứ sáu bản thân, 
Nhưng ta không hiến Trí nhân của minh! 


Nhu thé, nữ tu sĩ đã ау rõ thiện tâm của vua dói với bậc Dai sĩ, nhưng 
tài trí của ngài chưa được công bố cho mọi người rõ nên bà liền nghĩ đến một 
chuyện khác nữa: “Trước công chúng, ta sẽ ca ngợi tài đức của nhiều người 
khác và dé đức vua tán dương tài trí của bậc Trí giá, như vậy tài trí của ngài sẽ 
sáng tỏ như mặt trăng trên trời.” Bà liên tập hợp tất cả mọi người ở trong hậu 
cung, trước mặt họ, bà cũng hỏi câu trên và được đáp lại như thé, rói bà nói: 

— Tâu Hoàng thượng, ngài bảo sẽ đem thái hậu ra té lễ trước tiên, nhưng 
một bà mẹ có thật nhiều công đức. Hơn nữa, thái hậu lại chăng giỗng các bà mẹ 


khác, thái hậu thật đắc dụng. 
Rồi bà kë công đức của thái hậu trong hai vån kệ sau: 
Lệnh bà dưỡng dục sinh thành, 
Bao năm tận tụy nhiệt tình với con, 
Khi Chambhi hại hoàng nam, 
Khôn ngoan bà ау việc làm lợi vua, 
Đem người thế chỗ vương gia, 
Nên ngài đã được chính bà cứu nguy, 
Mẹ cho đời sống từ bi, 
Chính bà mang nặng hoàng nhi trong lòng, 
Vì đâu là các lỗi lâm, 
Ngài đem hiển mẫu hiển dâng thủy thân? 
Nghe vậy, vua liên đáp: 
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— Mau hậu rât nhiêu tài đức, trâm thừa nhận mâu hậu có nhiêu công đức với 


trầm nhưng lỗi lầm của bà còn nhiêu hơn nữa. 

Rồi vua tả các lỗi lầm của mẹ trong hai vần kệ: 
Giống như thiếu nữ còn xuân, 
Bà đeo các món bội hoàn nữ trang, 
Mà bà già chăng nên mang, 
Phi thời bà chế nhạo quân canh phòng, 
Lại thường gửi điệp địch vương, 
Mà không được lệnh của hoàng gia đây, 
Chính vì các lỗi lầm này, 
Nên ta đem hiến bà ngay thủy thân! 


— Тао Hoàng thượng, đã đành vậy, nhưng hoàng hậu cũng có nhiêu tài đức. 


Và bà ké tài đức của hoàng hậu: 
Lệnh bà đệ nhất hòng quân, 
Cực kỳ diễm lệ, nói năng ân cân, 
Tràn đầy đức hạnh, nhiệt tâm, 
Kê bên hoàng hậu uyên ương bóng hình, 
Cháng hé giận dói bát bình, 
Khón ngoan, thàn trong, chán thành loi vua, 
Vậy vì lâm lỗi đâu mà, 
Ngài đem hoàng hậu hiến dâng thủy thần? 
Vua liền Кё các lỗi lầm của bà: 
Nhờ bao vẻ đẹp mê hôn, 
Bà hoàng đã khién vương quán phục tòng, 
Chịu nhiêu ảnh hưởng bát nhân, 
Và đòi những thứ bà không nên đòi, 
Dành cho con của bà thôi, 
Vì ta say đăm ban hoài đặc ân, 
Ta ban những vật khó ban, 
Về sau hồi hận muôn vàn dáng cay, 
Chính vi các lỗi làm này, 
Ta đem hoàng hậu tế ngay thủy thân! 
Nữ tu sĩ đáp: 


— Đã dành vậy, nhưng còn Hoàng đệ Tikhinamanti rất lợi ích cho Hoàng 


thượng. Vì lỗi gì ngài đem chàng cho thủy quái? 
Và bà ngâm kệ: 
Chàng đem phôn thịnh cho dân, 
Khi ngài đang ở tha phuong xu người, 
Chàng đưa Hoàng thượng tái hôi, 
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Chàng không hé bị cuốn lôi bac vàng, 
Anh hùng thiện xạ vô song, 
Tikhinamanti tinh thông muôn phân, 
Vậy đâu là các lỗi lâm, 
Ngài đem hoàng đệ tế dâng thủy thân? 
Vua ké lỗi lầm của chàng: 
“Ta đem phôn thịnh cho dân, 
Khi ngài đang ở tha phuong xú người, 
Ta đưa hoàng thượng tái hồi, 
Ta không hé bị cuón lôi bac vàng, 
Ta là thiện xa vô song, 
Anh hüng vó dich tinh thóng trí tài, 
Та tôn hoàng thượng lên ngôi.” 
Chàng suy nghi vậy, thé rói vé sau, 
Chàng khóng di dén cung cháu, 
Nhu thường thuở trước chàng hâu bên ta, 
Chính vì làm lỗi kia mà, 
Ta đem hoàng đệ tế dâng thủy tê! 
Nữ tu sĩ bảo: 
— Hoàng đệ nhiều lỗi lầm như thé, nhưng còn Hoàng tử Dhanusekha thương 
yêu ngài, rât tận tụy lại гає hữu ích. 
Bà tả tài đức của chàng: 
Ngài và Dhanusekha, 
Cùng mang tên tộc Pañcala mà, 
Một đêm hai vi sinh ra, 
Vừa là thân hữu vừa là đồng món, 
Suốt đời hầu cận minh quân, 
Đông cam cộng khó vui buôn bên nhau. 
Nhiệt tình, thận trọng bấy lâu, 
Hết lòng phuc vụ ké đâu đêm ngày, 
Vậy thì lâm lỗi nào đây, 
Ngài đem thân hữu tế ngay thủy thân? 
Vua liên tả lỗi lầm của chàng: 
Suốt đời, thưa nữ đạo nhân, 
Chàng thường vui thú chung cùng bên ta, 
Chính vì duyên cớ áy mà, 
Nay chàng hành động quá là tự do, 
Nếu ta nói chuyện riêng tư, 
Cùng hoàng hậu, cứ xông vô phi thời, 
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Mà không có lệnh ta đòi, 

Cũng không thông báo cho người nào hay. 
Nếu cho chàng một dip may, 

Làm điều bất kính, nhục đây xâu xa, 

Chính vì lầm lỗi ây mà, 

Ta đem thân hữu hiến cho thủy thân! 

Nữ tu sĩ đáp: 

— Lỗi lầm của chàng thật nhiều đây, song còn vị tế sư rất hữu dụng cho 
Hoàng thượng. 

Bà liền tả tài đức của vị này: 

Tế sư quả thật tinh khôn, 

Biết nhiêu điềm triệu, thanh âm ở đời, 
Chuyên môn đoán mộng vàng lai, 
Am tường dâu hiệu đất trời, trăng sao, 
Vậy thì do lỗi lâm nào, 

Đại vương đem dao sĩ trao thủy thân? 

Vua giải thích lỗi lầm của vị ây: 

Dù ngay ở giữa quân thân, 

Lão thường mở mắt trừng trừng nhìn ta, 
Nên ta muốn hiến lão già, 

Nhăn mày quy quái ấy cho thủy thân! 

Lúc ду, v1 nữ tu si nói: 

— Tâu Hoàng thượng, ngài phán rằng ngài sẽ đem năm người này cho thủy 
quái và sẽ hy sinh thân mình cho bậc Trí giả Mahosadha mà không nghĩ gì đến 
ngai vàng vinh hiển của mình. Vậy Hoàng thượng thây vị ây có tài đức gi? 

Và bà ngâm các vân kệ này: 

Đại vương ở giữa triều thân, 

Trong cháu lục lớn, ngàn trùng bién xanh, 
Thay vì thành lũy bao quanh, 

Ngự trên dé quốc hùng anh đại cường, 
Độc tôn Hoàng dé trần gian, 

Thật là vĩ đại vinh quang vô vàn! 

Nữ nhi một vạn sáu ngàn, 

Điểm tô châu ngọc, nữ trang sáng ngời, 
Giai nhân từ khắp mọi nơi, 

Khác nào tiên nữ cao vời thiên cung. 
Được dâng mọi thứ cân . dùng, 

Moi điều ước nguyện cầu mong ven toàn, 
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Đại vương đã sống trường tôn, 

Trong niềm hạnh phúc hân hoan tột cùng. 
Đâu là duyên cớ nguyên nhân, 

Hy sinh ngọc thể hộ phòng Trí nhân? 

Nghe vậy, vua ngâm các vần kệ này ca tụng đức hạnh của bậc Trí giả: 

Thưa bà, Trí giả đại thân, 

Từ khi đến ở kế gần bên ta, 

Ta không hé tháy bao giờ, 

Con người khí phách tạo ra lỗi lầm, 
Dù là một mảy cỏn con, 

Nếu ta chết trước Trí nhân lúc nào, 
Người đem hạnh phúc biết bao, 

Cho đàn con cháu mai sau lâu dài, 
Người thông minh mọi việc trên đời, 
Dù là quá khứ, tương lai xa gần, 
Người này không có lỗi làm, 

Ta không muốn tế thủy thân, quỷ ma. 

Như vậy, chuyện tiền thân này đã đến hồi kết thúc tốt đẹp. Lúc ấy, vị nữ tu 
sĩ suy nghĩ: “Chuyện này vẫn chưa đủ dé bày tỏ đức độ của bậc Trí giả, ta sẽ cho 
dán chúng khắp kinh thành biết rõ công đức của ngài như người ta ráy dầu thơm 
trên mặt bién." Thé là bà mời vua cùng bà đi xuóng khỏi cung, soạn bảo tọa trên 
sân châu, mời vua ngự lên rôi triệu tập dân chúng lại, bà hỏi vua một lần nữa về 
chuyện thủy thần từ đầu, và khi vua trả lời như ở trên, bà liền bảo dân chúng: 

Thân dán xứ Pañcäla, 

Nghe lời пау của Vua Cülani, 

Bảo toàn bậc Trí giả kia, 

Đức vua nào có kê chi mình vàng. 

Cuộc đời của chính mẫu hoàng, 

Em trai, hoàng hậu, thân băng, bản thân, 
Vua Райса ау sẵn lòng, 

Hy sinh tất cả hién dâng thủy thân. 


Diệu ky thay trí lực hùng, 
Thông minh tài giói vô song nhu váy, 
Chi vi ích lợi đời này, 


Cùng là hanh phúc lâu dài đời sau! 
‚ Nhu vậy, bà đã đạt đỉnh cao trong sự chứng minh tài đức của bậc Đại sĩ, 
chăng khác nào người ta đặt ngọn tháp cao chót vót lên một đông bảo vật. 
Châm dứt phân Câu hỏi về thủy thân. 


Жжжж 


1034 # KINH TIỂU BỘ 


Sau khi giảng xong pháp thoại, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải bây giờ Như Lai mới có đại trí mà trước 
đây Ta cũng đã có đại trí. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: Uppalavanna là nữ tu sĩ BherI, Suddhodana 
trước đây là người cha, Маһатауа là người me, Bimbasundari (tức Yasodhara) 
là Атага, Ananda là con két, Sãriputta là Cülani, Devadatta là Kevatta, 
Thullanandini là Calaka, Sundari là Pañcalacandi, Мака là chim nhóng, 
Ambattha là Kaminda, Potthapada là Pukkusa, Pilotika là Devinda, Kassapa là 
Senaka, Madgalikã là Hoàng hậu Udumbaraà và Laludayi là Vedeha, Mahosadha 
là Ta. Tiền thân này được hiểu nhu vậy. 


§543. CHUYÊN ВАС ĐẠI TRÍ BHÜRIDATTA 

(Bhüridattajataka)" (J. VI. 157) 

Bát ky moi báo ngoc kim ngán... 

Cáu chuyén này bác Dao su ké trong lúc Ngài trú tại thành Xá-vệ về việc 
các cư sĩ hành trì trai giới. Vào ngày trai giới, họ thức dậy thật sớm, phát 
nguyện hành trì giới luật, bó thí và sau khi tho trai, ho dem huong hoa dén tinh 
xá Ky Vién, gáp thói thuyét pháp, ho déu ngôi xuông một bên nghe giảng. 


Bác Đạo sư đến tai pháp đường, ngói xuống sàng tọa được trang hoàng 
dành cho Ngài xong liên quan sát hội chúng Ty-kheo. Lúc bây giờ, đức Nhu 
Lai thường muôn đàm đạo với một vài vi này hay vi kia trong hội chúng khi bài 
thuyết giảng có liên quan đến họ. Vì thế, vào dip này, Ngài biết răng bài pháp 
thoại liên quan đến các bậc Đạo sư ngày xưa sắp được thuyết giảng cho các cư 
sĩ nên trong khi đàm đạo với họ, Ngài hỏi: 

— Này các cư sĩ, сас ông có hành tri trai giới chăng? 

Khi các cư sĩ đông thanh đáp có, Ngài bảo: 

— Tốt lành thay! Này các cư sĩ, các ông đã làm rất tốt! Tuy nhiên, việc các 
ông có một vị Phật làm Đạo sư như Ta và hành trì trai giới thì không phải là 
chuyện lạ gì, vì các bậc Hiên trí ngày xưa chưa có bậc Đạo sư nào cũng đã từ 
bỏ mọi vinh quang của thé tuc và giữ gin ngày trai giới. 

Nói xong, theo lời thỉnh câu của các cư sĩ, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


I. THÁI TỬ BRAHMADATTA VÀ LONG NỌ 

Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi thành Ba-la-nai, ngài phong cho con 
trai làm phó vương. Nhưng khi ngài thây thái tử dat vinh quang lừng lẫy, ngài 
lại đâm ra hoài nghi một ngày kia thái tử sẽ chiếm trọn giang sơn. Vì thế, ngài 
bảo con: 


48 Xem Cp. 85, Bhüridattacariya (Hạnh của дис Bó-tát Bhüridatta). 
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— Vương nhi hãy ra di tìm chỗ cư trú nào mà thây hợp ý trong lúc này, đến 
khi ta băng hà hãy vé đây ké thừa vương nghiệp! 

Thái tử vâng lệnh, giã từ Vương phụ ra di dén vùng núi Yamuna, dựng một 
cái chòi lá gần chỗ dòng sông giáp bờ biển và sông băng rau quả qua ngày. 


Lúc bấy giờ, có một long nữ dòng giống пага ở dưới bién, mới mát chóng, 
lòng khao khát dục tình khi nhìn thây các long nữ khác an vui cảnh chồng con 
nên bỏ lên địa giới, đi lang thang trên bờ bién, chợt thấy dấu chân của thái tử 
liền theo lối mòn đi đến chòi lá. Lúc ây, thái tử đã đi ra ngoài kiếm trái cây. 
Long nữ bước vào chòi, Һау chiếc giường gỗ và đồ đạc trong chòi, nhủ thâm: 
“Đây là nơi cư trú của một ân sĩ, dé ta thử xem vi này có thật là một vi chân tu 
không. Nếu vị đó là bậc chân tu, sống khác ky, vị áy sẽ không chịu nhận chiếc 
giường trang hoàng lộng lẫy của ta. Còn nêu đó là người với tâm tư mê đắm dục 
lạc, không phải là bậc chân tu tịnh tín thì vị đó sẽ năm trên chiếc giường của ta 
rồi ta sẽ lây vị đó làm chóng và ở lai đây.” 


Vì thê, long nữ vội trở về cõi của mình, góp nhặt hương hoa thần tiên, trang 
hoảng một sàng tọa toàn băng hoa. Sau khi làm lé cúng hương hoa, rác phân 
hương kháp chòi và trang hoàng cái chòi thật đẹp, nàng đi vé cõi mình trú ngụ. 
Buôi chiêu, khi thái tử trở vé, chàng vào chói thây mọi vật như thê liên nói: 

— Ai đã sắm sửa sàng tọa này? 

Khi chàng ăn đủ loại trái cây xong, chàng lại kêu lên: 

— Ôi, hoa thơm ngào ngạt, sàng tọa này êm ái quá! 

Lòng chàng đây hân hoan vi thật tâm chàng không phải là bậc chân tu khó 
hanh, chàng liên năm xuống giường hoa và ngủ thiếp đi. 


Sáng hôm sau, chàng thức dậy và cũng đi kiểm trái cây, chăng nhớ quét don 
chòi lá. Vào lúc ду, long nữ xuất hiện, ау hoa héo úa liền hiểu ngay: “Kẻ này 
còn tham dục lạc, không phải là bậc chân tu, ta có thê bắt lây được rồi.” Thé là 
nàng lượm hết hoa cũ, đem hoa khác đến trải lên sàng tọa thật đẹp, trang hoàng 
cái chòi lá, rải hương hoa như trước trên thêm nhà rồi trở về cõi mình cư ngụ. 

Thái tử lại ngủ một đêm nữa trên giường hoa và sáng hôm sau chàng tự 
nghĩ: “Ai đã trang hoàng chiếc chói này?" Vì thé, chàng không đi hái trái nữa, 
đứng án mình không ха túp lều. Long nữ thu lượm hoa xong đi đến lèu của 
chàng. Thái tử chiêm ngưỡng dung nhan cực kỳ lộng lẫy của long nữ liên say 
mê nàng ngay và chàng lăng lặng đi vào chòi trong khi nàng đang trang hoàng 
sàng tọa, và hỏi nàng là ai. 

— Tâu đức ông, tiện thiếp là long nữ. 

— Cháng hay nàng đã có gia thất chưa? 

— Tâu đức ông, trước đây tiện thiếp đã có gia thất, hiện giờ tiện thiếp là 
sương phụ không có chóng, chăng hay chàng ở đâu? 
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— Ta là Thái tử Brahmadatta, con vua tại thành Ba-la-nai, nhưng còn nàng, 
tại sao lại đi phiêu bat rời bỏ xứ sở của dòng gióng nàga? 

— lâu đức ông, chỉ vì tiện thiếp trông tháy hạnh phúc của các nàng long nữ 
đã yên bé gia thất nên lòng chưa thỏa mãn vé đường tình duyên đứt gánh, phải 
lang bạt đó đây tim bóng tùng quân dé nương tựa tâm thân bó liễu. 


— Ta cũng không phải là vị chân tu mà ta đến trú ngụ nơi đây chỉ vì cha 
ta đuổi ta đi. Vậy nêu nàng không ché ta, ta xin nguyện cùng nàng làm đôi vợ 
chóng sóng hóa hợp ở nơi đây. 

Tức thì long nữ bằng lòng và từ đó họ chung sông hòa hợp ở nơi ấy. Nhờ 
thân lực của long nữ, nàng bién hóa ra một ngôi nhà sang trọng có sàng tọa quy 
giá trong khuê phòng lộng lẫy. Từ đó, chàng không còn phải ăn hoa quả nữa 
mà được hưởng toàn cao lương mỹ vị của thân tiên. Sau một thời gian, nàng 
thụ thai và sinh được một con trai, họ đặt tên là Sagara Brahmadatta. Khi âu nhi 
đã chập chững biết đi, nàng lại hạ sinh được một con gái trên bờ biển nên được 
đặt tên là Samuddaja. 

Lúc bây gió, một sơn nhân trú tại thành Ba-la-nại tình cờ đến nơi đây, gặp 
thái tử, chào hỏi xong thì nhận ra chàng nên sau khi ở lại đó vài ngày, gã nói: 

— Tàu Thái tử, tiểu thần xin về thông báo với vương tộc biết ngài dang cư 
trú nơi đây. 

Thế rồi gã ra về kinh thành. Lúc ấy, vua vừa băng hà, các đại thần làm lễ 
tang cho vua xong liền hội họp nhau lại sau đó bảy ngày, rói họ quyết định: 

— Đất nước không thê một ngày không có vua, nay chúng ta chăng biết thái 
tử trü ngụ phuong nào, còn sông hay chăng, để chúng ta đưa vương xa đến đón 
ngài vê làm vua. 


Vừa khi ấy, gã sơn nhân về thành, hay tin đó vội ёп tìm các đại thân, báo 
cho họ biết trước khi đến đây, gã đã ở gân thái tử máy ngày. Các đại Шап rất 
trọng đãi gã rồi đi theo lời gã chỉ dẫn đến gặp thái tử. Sau khi chào hỏi thân tình 
xong, họ báo cho thái tử biết đức vua vừa băng hà và mời chàng về kê vị, chàng 
nghi thám: “Ta muốn biết long nữ tính sao đây?” Chàng liền bảo vợ: 


— Này hiên thé, vua cha ta vừa băng hà, các đại thân đã đến giương chiếc 
lọng hoàng gia lên cho ta, vậy đôi ta cùng đi vé trị vi Ba-la-nai rộng mười hai 
do-tuán, nàng sẽ thành chánh hậu trong sô mười sáu ngàn cung phi ây. 

— Phu quân ôi, thiếp không thé nào đi theo chàng được. 

— Tại sao vậy? 

— Dòng gióng của thiếp có thứ độc dược giết người và tánh khí lai dé nóng 
giận vì chuyện không đâu, huống chi là việc hờn ghen trong cung cám là chuyén 
hé trong, nêu thiép gặp việc gi bất bình và chỉ cân đưa mắt giận dữ nhìn, tức 
thì tia mát bán ra như nắm trâu, vi thế thiếp không thé nào di theo chàng được. 


Ngày hôm sau, thái tử lại bảo nàng cùng đi, nàng đáp: 
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— Thiệp không thé nào đi được, nhung các con của thiếp lại không phải 
thuộc nói gióng naga, chúng là con của chàng, thuộc gióng nguói, néu chàng 
cón thuong thiép xin hày chám sóc lây chúng! Nhung vì chúng quen thói ở 
nước, rất yêu đuối, chúng sẽ chết nếu di đường chịu dãi dầu năng gió, vì vậy 
thiếp xin làm một con thuyên đồ nước vào dé chúng chơi đùa trong nước và 
khi đến kinh thành, xin chàng cho lệnh đào một hô nước cạnh hoàng cung cho 
chúng, nhu thé chúng mới khỏi khó được. 

Nói xong, nàng cung kính chào giã từ thái tử, đi vòng quanh chàng một 
cách kính cân, ôm các con vào lòng, hôn đầu chúng và giao con lại cho chàng, 
khóc lóc một hôi và bién đi vé cảnh giới của nàga. Thái tử cũng nặng trĩu u sáu, 
giàn giụa nước mát liền đến gặp các đại thân. Tức thì họ rảy nước thánh lên đầu 
chàng làm lễ phong vương và thưa: 

— Tâu Đại vương, xin Đại vương trở về thành. 

Chàng ra lệnh cho họ đóng thuyén xong đặt lên xe và dó nước vào: 

— Hãy ráy hương hoa đủ màu sắc trên mặt nước vì các con ta tính ưa nước, 
thích vui đùa trong nước. 

Các đại thần tuân lệnh. Khi tân vương vé đến thành Ba-la-nai, ngài vào 
tháy kinh thành trang hoàng rực rỡ liền bước lên lầu an nghỉ, có mười sáu ngàn 
mỹ nữ ca múa vây quanh cùng các cận thân. Ngài cho mở đại yến trong bảy 
ngày xong, ra lệnh đào hồ nước cho các vương nhi dé các vương nhi chơi đùa 
suốt ngày. 

Nhưng một ngày kia, khi nước được dẫn vào hồ, một con rùa trôi vào theo, 
rôi không tìm thây lôi ra, nó lội trên mặt nước. Trong khi các vương nhi nô đùa, 
rùa hiện ra, thò đầu nhìn đám trẻ rôi lại lặn xuóng nuóc. Dám tré tháy rüa, so 
hãi chay di báo với vua cha: 

— Phụ vương ôi, một con da-xoa trong hó làm chúng con sợ quá. 


Vua ra lệnh bát con rùa và một người thả lưới xuống bắt được rùa đem lại 
trình vua. Khi các vương nhi trông thây rùa liên la to: 


— Phụ vương ôi, nó là con quỷ. 

Vi vua thương yêu con nén nói giận với con rùa, ra lệnh cho quân hầu trừng 
trị nó. Một người bảo: 

— Nó là quân thù của Đại vương, vậy phải bỏ nó vào côi mà giã nát ra 
thành cám. 

Kẻ khác nói: 

— Dem nấu nhừ ra mà ăn. 

Kẻ khác nữa lại bảo: 

— Dem nó nướng than di. 

Và ké khác nói: 
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— Bỏ nó vào nói và đốt lò. 

Nhưng có một đại thần rất sợ nước, bảo: 

— Ném nó xuống vực xoáy của sóng Yamunä, nó sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, 
không còn hình phạt nào nặng hơn nữa. 

Rùa nghe thé liền rut có lại bảo: 

— Này hiền hữu, ta đã phạm tội gì khiến ông nói đến một hinh phạt nặng né 
như vậy dành cho ta? Các hình phạt kia ta còn chịu được, chứ hình phạt này thật 
vô cùng tàn bạo, xin ông đừng nhắc đến nữa. 


Khi vua nghe được, ngài bảo: 
— Phải hành hinh nó như thé. 
Và ngài ra lệnh ném nó vào vực xoáy của sông Yamuna, nơi đây nó tim ra 


dòng nước đưa nó đến động nàga. Lúc bây giờ, có vài tiêu long thuộc dòng vua 
rông Dhatarattha đang nô đùa trên dòng nước, thấy rùa liền báo nhau: 


— Bắt lây tên tiểu nó kia! 


Rùa nghi thám: “Ta vừa thoát khỏi tay vua xứ Ba-la-nai lại rơi vào tay bọn 
quý пага hung ác này, làm sao thoát được đây?” Nó liên nghĩ ra một Кё, bia ra 
một chuyện và bảo chúng: 


— Tại sao các long tử thuộc dòng dõi triều dinh Vua Dhatarattha lại nói năng 
như vậy? Ta là linh quy tên Cittacüla, sứ giả của vua xu Ba-la-nai đến yết kiến 
Vua Dhatarattha, đức vua của ta muốn gà công chúa của ngài cho long vương 
Dhatarattha, vậy hãy cho ta được bái yết ngài! 

Chúng băng lòng dẫn rùa dén, nhưng khi thây rùa, vua không đẹp y, bảo: 

— Những kẻ có hình thù tôi tàn như vậy không thé nào làm sứ giả được. 

Rùa nghe vậy liên đáp lại, nêu rõ các đức tính của nó cho vua biết: 

— Tại sao Đại vương lai cần sứ già cao như cây dừa làm gì? Hình dạng nhỏ 
bé hay cao lớn đâu có gì quan trọng? Điều quan trọng là khả năng hoàn thành 
sứ mạng được giao phó. Таи Đại vương, vua của chúng thân có rất nhiều sứ 
giá. Con người thi làm việc trên đất liên, chim chóc thì làm việc trên không, 
tiêu thân thì ở dưới nước. Vì tiêu thân là kẻ được đức vua sủng ải tên gọi là 
Cittacüla, tiểu thần giữ một chức vụ đặc biệt, xin đừng nhao báng tiểu thân. 


Sau đó, Vua Dhatarattha hỏi rùa tại sao được vua bảo đến đây, nó liên đáp: 


— Đức vua của tiêu thần muôn bày tỏ tình thân hữu với mọi đức vua trên cõi 
Diém-phü-dé và nay ngài muôn gà Công chúa Samuddaja đề tỏ tình thân hữu 
VỚI long vương Dhatarattha, vậy xin Dai vuong chớ chậm trễ, hãy lập tức gửi 
Sứ già di cùng tiêu thân định ngày hôn lễ và đón công chúa vê! 


Vua róng vó cüng dep y, tán tung rüa hét lói và ra lénh cho bón long tử 
cùng di với rùa dinh ngày hôn lễ sau khi gặp vua kia rôi trở vé xứ. Bón chàng 
long tử cùng rùa từ giã động chúa rồng пара. Rua trông tháy một hô sen giữa 
sông Үатипа và kinh thành Ba-la-nai nên muốn trốn đi liền bày kế nói: 
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— Này các long tử, đức vua cùng vương hậu, vương tử của ta đã thấy ta xuất 
hiện trên mặt nước khi ta đến cung vua nên các ngài bảo ta dâng lên vài hoa sen 
và củ sen, vậy ta phải đi hái đã. Các long tử hãy dé ta đi một lát, hé không tháy 
ta vé thì cứ đi tháng vào xin yết kiên đức vua, ta sẽ đến đó dé gặp các chàng sau. 

Họ tin lời dé rùa ra đi, nó liên trón biệt. Các chàng tiểu long không thấy rùa 
trở lại tưởng răng nó đã đến châu vua liền đi đến hoàng cung giả dang các thanh 
niên. Đức vua tiếp đãi ân cần và hỏi họ từ đâu đến. Họ bảo: 

— Tâu Chúa thượng, từ Dhatarattha. 

— Các công tử đến đây có việc gi chăng? 

— Tâu Chúa thượng, chúng thân là sứ giả của long vương Dhatarattha, xin 
kính chúc Chúa thượng ngọc thé an khang và đức vua của chúng thần xin kính 
tặng Chúa thượng bất cứ bảo vật nào Chúa thượng đẹp ý. Đức vua của chúng 
thân cũng cầu xin Chúa thượng gà Công chúa Samuddajà dé làm vương hậu 
của ngài. 

Rồi họ ngâm vân kệ thứ nhất dé giải thích việc này: 

784.  Bátky mọi bảo ngọc kim ngân, 

Tích trữ trong cung điện chúng thân, 
Déu của Đại vương, tùy thánh ý, 
Xin trao công chúa đến long quân. 

Vua nghe vậy liên đáp vån kệ thứ hai: 

785. Từ trước chăng hé có thé nhân, 

Kết duyên con gái với long quân, 
sánh đôi vậy thật không tuong xứng, 
Sao trám nghĩ ra chuyện lạ lùng? 

Các chàng tiêu long bảo: 

— Nếu như việc kết giao với long vương Dhatarattha không xứng đáng thì 
tại sao Chúa thượng lại sai sứ thần linh quy Cittacüla đến yết kiến Đại vương 
của chúng thân và ngỏ lời muốn gà Công chúa Samuddajä? Sau khi đã gửi sứ 
thân đi như vậy, Chúa thượng lại tỏ ra khinh mạn Đại vương của chúng thân. 
Nay chúng thân sẽ biết cách đối phó xứng đáng với thái độ khinh mạn ây. 

Nói xong, họ ngâm hai vån kệ dé hàm doa: 

786. | Ngài sẽ bỏ thân, hỡi Đại vương, 

Ngài và dát nước nghĩa gì chăng? 

Trước cơn thịnh nộ từ long chúa, 

Vinh hiên thé nhân sẽ úa tàn. 
787. | Ngài kẻ yếu hèn, một thế nhân, 

Phải suy tàn bởi tính kiêu căng, 

Dám khinh Thái tử Yamuna, 

Con của Varuna Đại vương. 
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Vua liên đáp hai vân kệ: 

788. Ta chăng hé khinh bi Đại vương 
Dhatarattha hiển hách danh lừng, 
Là vua bó tộc naga ау, 
Thừa hưởng vương quyền đúng lẽ chán. 

789. Song dù ngài vĩ dai cao sang, 

Sát-dé-ly dòng dõi xuất thân, 
Chính thông Videha quý tộc, 
Ngài đừng mơ tưởng đến công nương. 

Mặc dầu các chàng tiêu long muốn giết vua ngay lập tức băng một luóng 
khí dóc, ho kip suy nghi lai ráng ho duoc phái di dén đây dinh ngày hôn lễ, cho 
nên giết vua rôi bó di thì thật không phải lẽ, vì thế họ bảo: 

— Chúng thân xin từ ta dé vé tâu lại Đại vương của chúng thân rõ! 

Rồi họ bién mát. Khi vé, vua hỏi xem họ đã rước được công chúa chưa, họ 
giận dữ đáp: 

— Tâu Đại vương, tại sao Đại vương lại phái chúng thần dén dó mà cháng 
có duyên cớ gì cá. Ví du Đại vương muôn giết chúng thân, xin giết ngay tại đây 
cho thỏa dạ. Vua nước ấy mạ ly, phi báng Đại vương, tôn con gái mình lên tột 
đỉnh và kiêu mạn về đòng dõi vương gia. 

Cứ thé, họ thêu dệt thêm câu chuyện khiến vua nói giận, ban lệnh hop quân 
thân binh lính lại, bảo: 

790. Này Kambalassatara, 

Đứng lên báo cho chúng màng xà, 
Tiến đến Ba-la-nai khuây động, 
Song đừng làm hại trẻ hay già. 
Các naga hỏi: 
— Nếu không cán phải hại ai са thì chúng thần đến đó dé làm gi? 
Vua liên ngâm kệ bảo họ phải làm như sau: 
791. Ó trên hồ nước, các hoàng thành, 
Đường xá và trên các ngọn cành, 
Trên các cung môn cân kết dải, 
Dong dua theo gió nhe, treo minh. 

792. Mào tráng và thân tráng màng xà, 
Bao quanh thành thi của nhà vua, 
Vòng váy ta xiét dán dán chặt, 
Dân xứ Kasi sé sợ ta. 

Binh lính nàga tuân lệnh. 


Жжжж 
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Bậc Đạo sư diễn tả quang cảnh xảy ra: 

793. Nghe xong mệnh lệnh của long vương, 
Các răn đủ màu đã khẩn trương, 
Hiện đến Ba-la-nai khuáy dóng, 
Và không giết hại một dân thường. 

794. Chúng treo mình khắp các ngôi nhà, 

Hó nước, 101 di, các ngã ba, 

Bò tới ngọn cây thòng lủng lắng, 

Trườn lên vòm công, rướn mình ra. 
795. Thấy bao nhiêu răn hiện buông lơi, 

Những phụ nữ la khóc khắp nơi, 

Nhìn các гап giuong mào trỗi dậy, 

Hoàng kinh, họ thở dập dòn hoi. 
796. Thành Ba-la-nai rôi thé lương, 

Đã bi bủa vây rất thám thương, 

Dân chúng gio tay lên khóc thét, 

“Xin ban công chúa cho long vương!” 

Trong lúc vua đang ngự trên long sàng, ngài nghe tiếng kêu khóc của các 
vương phi cùng nhiêu thần dân khác và chính ngài cũng sợ chết vì những lời 
hàm dọa của bón tiêu long kia nên ngài kêu to ba lần: 

— Ta sé gà Công chúa Samuddaja cho Vua Dhataratthal 

Khi các chúa nàga nghe được lời ấy liền rút quân lùi lại cách khoảng ba dám 
đường và căm trai tại đó, xây dựng lên một kinh thành gióng cảnh của chư thiên 
rôi cho người mang lễ vật cầu hôn đến nhà vua: 

— Xin Hoàng thuong gà công chúa như đã hứa! 

Vua nhận lễ vật xong, ra lệnh cho các người đem lễ vật ây lui về và ngài bảo: 

— Các ngươi hãy ra vé, trăm sẽ cho các đại thần đưa công chúa đến! 

Rồi ngài triệu công chúa lại, dua nàng lên thượng lâu, mở cửa sô ra bảo nàng: 

— Này Công chúa, con hãy ngám kinh thành tráng lệ kia, vua nọ cầu hôn con 
vé làm chánh hậu tại đó. Kinh thành ây không xa máy, bao giờ con thấy nhớ nhà 
cứ vé thám cha, nhưng bây giờ con phải vu quy. 

Sau đó, vua ra lệnh các cung nữ gội đầu, trang điểm cho công chúa đủ ngọc 
ngà trân bảo rôi đưa nàng lên loan xa che kín, có các đại thần hộ tông. Các chúa 
naga ngự ra đón nàng theo lễ nghi rát trọng thể. Các đại thần vào thành, tiễn 
biệt công chúa và ra vé được tặng vô số ngọc vàng. Công chúa được đưa vào 
hoàng cung, đặt năm trên sàng tọa tráng lệ như cảnh tiên, và các thiếu nữ naga 
cải dạng có lưng gù cùng những dị tật khác hâu ha quanh nàng như thé thị nữ 
ở cõi nhân gian vậy. Khi công chúa vừa đặt lưng xuóng sàng tọa thần tiên này, 
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nàng cảm thây êm dịu lạ lùng và ngủ thiếp đi. Vua Dhatarattha mang nàng biến 
khỏi chỗ đó cùng với hội chúng róng vé hiện nơi cảnh giới của loài пара. 


Khi công chúa thức dậy và thây sàng toa thán tién trong cung dién xáy 
báng ngoc vàng cháu báu cüng các hoa vién và hó nuóc trong cánh giới naga 
chăng khác nào kinh thành tráng lệ của thiên giới, nàng hỏi các thị nữ gù lưng 
quanh nàng: 

— Kinh thành này thật tuyệt diệu, chăng giống kinh thành của ta, vậy nó là 
của ai thế? 

— Tâu Lệnh bà, đó là kinh thành thuộc quyền Chúa thượng của Lệnh bà, 
những kẻ thiếu đức không thé nào hưởng được cảnh vinh quang như thé này. 
Lệnh bà đã được vinh quang như vậy là nhờ công đức cao trọng của Lệnh bà. 

Sau đó, Vua Dhatarattha ra lệnh đánh chiêng trông khắp hoàng thành rộng 
năm trăm do-tuán, bó cáo với thần dân răng kẻ nào đê lộ tướng rông tinh cho 
Công chúa Samuddajà thấy sẽ bị trừng trị ngay. Vì thé, không ai dám xuất hiện 
nguyên hình trước mặt nàng. Cho nên nàng hưởng cuộc sóng rất êm ám hòa 
hợp với nhà vua vì tưởng rằng đấy là cảnh giới nhân gian. 


Жжжж 


П. ВАС ĐẠI TRÍ DATTA 

Theo thời gian, Vương hậu Dhatarattha thụ thai và sinh hạ một vương tử có 
dung mạo khôi ngô nên được đặt tên là Sudassana. Sau đó, bà lại sinh hạ vương 
tử thứ hai đặt tên là Datta, đó chính là Bó-tát. Rồi bà lại sinh vương tử thứ ba 
đặt tên là Subhaga và vương tử thứ tư tên Arittha. Dù đã sinh hạ bốn vương tử, 
bà vẫn chưa hé biết đây là cảnh giới của naga. Nhưng một ngày kia, có người 
bào Arittha: 

— Vương hậu là gióng người chứ không phải gióng naga. 

Arittha tự nhủ: “Đề ta thử mẹ xem sao." Một ngày kia, trong lúc đang bú 
sữa mẹ, vương tử xuất lộ nguyên hình гап róng, lây đuôi ve lưng bàn chân mẹ. 
Khi hoàng hậu Һау rông, kinh hãi thét lên ném con xuống đất, lẫy móng tay 
cào vào mắt con đến chảy máu ra. Vua nghe tiếng thét hỏi lý do và khi vua nghe 
chuyện Arittha làm ra, ngài bước đến hăm dọa: 

— Dem tên tiêu nô này giết di! 

Công chúa biết bản tính nóng nảy của vua liên lên tiếng bênh vực con: 

— Tâu Chúa thượng, thân thiếp đã đánh vào mắt vương nhi rồi, xin Chúa 
thượng tha tội cho nó. 

Vua nghe vương hậu nói vậy liên tha: 

— Thôi, trám còn làm sao được nữa! 

Rôi vua tha thứ cho con. Từ ngày đó, hoàng hậu mới biết đây là xứ rồng 
naga và cũng từ đó Arittha được gọi là Kanarittha (Độc Nhãn Arittha). 
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Báy giờ, các vương tử đã đến tuôi trưởng thành. Vua cha giao cho mỗi vị 
một vuong quốc rộng chừng một trăm do-tuân vuông, vinh quang lừng lẫy và 
mỗi vị có mười sáu ngàn long nữ hâu hạ trong cung đình. Vương quôc của vua 
cha cũng chỉ một trăm do-tuán vuông. Các vương tử hăng tháng đều đến vân 
an đức vua cùng hoàng hậu. Nhưng Bô- tát cú núa tháng ląi yêt kiến cha mẹ 
một lân, ngài vẫn thường đưa ra một só vẫn dé xảy ra ở cảnh giới nàga và vẫn 
thường cùng vua cha đến yết kiến Đại Thiên vương Virukkha” (Quảng Mục 
Thiên vương) dé đàm dao các vẫn đề ду. 


Một ngày kia, Đại Thiên vương Virukkha cùng với hội chúng naga lên 
cảnh giới chư thiên dé chầu Thiên chủ Sakka, một vân dé được đưa ra đàm đạo 
nhưng không có ai trong chư thiên giải đáp được trừ bậc Dai sĩ lúc ду đang ngồi 
trên bảo tọa. Thế rói, Thiên chủ tỏ lòng hâm mộ ngài, đem tặng hoa quả của cõi 
trời và bảo ngài: 

— Này Hiền giả Datta, ngài có dai trí lớn như quả dia cầu, từ nay ta xin goi 
ngài là Bhüridatta (Dai trí Datta). 

Và Thiên chủ ban cho ngài danh hiệu áy. Sau đó, bậc Đại sĩ bái vết Thiên 
chủ Sakka để tỏ lòng sùng kính và khi ngài ngăm vẻ huy hoảng tột đỉnh của 
thiên triều cùng các thiên nữ, ngài mơ ước được lên thiên giới: “Ta còn làm gì 
được với tướng naga chuyển ăn ếch nhái này nữa? Thôi ta nguyện trở về thế 
giới nàga hành tri trai giới, tu tập công hạnh dé được sinh lên cõi chư thiên.” 


Suy nghĩ như vậy xong, khi trở về xứ nãøa, ngài liên xin cha mẹ: 
— Tâu Phụ vương cùng Mẫu hậu, con nguyện hành trì trai giới. 
— Này Vương nhi, con hãy hành trì, nhưng trong lúc hành trì con chớ ra 


ngoài, chỉ ở trong cung điện trông văng trong xứ rông ở đây thôi, vì khi ra ngoài 
loài róng sẽ gặp sự kinh sợ. 


Ngài tuân lệnh, từ đó ngài chỉ trì giới trong hoa viên của cung naga váng 
vé. Nhung các long nữ vẫn cứ châu chuc quanh ngài, đàn ca múa hát mãi, khiến 
ngài nghĩ thầm: “Nếu ta ở đây, việc trì giới của ta sẽ không bao giờ thành tựu, 
vậy ta sẽ dén cõi nhân gian mà trì giới mới được.” Rồi ngài sợ bị сап ngăn néu 
đem việc đó tâu với vua cha nên ngài bảo vương phi: 

— Này Vương phi, nếu ta lên cõi nhân gian sẽ dén một cây đa trên bờ sông 
Yamunä, ta sẽ cuộn mình trên gò mối gần đó mà hành trì giới luật đủ bón 
phép, ròi ta sẽ năm đó tu tập, trì giới suốt đêm. Sau đó, Vương phi hãy phái thị 
nữ cứ mỗi buổi sáng, lúc rạng đông, đến trang hoàng hương hoa cho ta rồi dàn 
ca múa hát rước ta vé lại cảnh giới nàga. 

Nói xong, ngài cuộn mình trên gò mỗi và nói to: 

— Kẻ nào muốn cứ đến lấy máu thịt, xương da ta đi. 


? Bán CST ghi Virüpakkha. 
5? Giới luật đủ bón phép gồm có không đồ ky, không uống rượu, không tham duc và không sân hận. 
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Rôi ngài trì giới gòm bốn phép, năm đó với thân tướng chỉ gôm có đâu đuôi 
mà thôi. Đến rạng sáng ngày hôm sau, các long nữ đến và làm theo lệnh ngài 
đã ban, đưa ngài về lại cảnh giới naga nhu cü và cứ thê, ngài trì giới trong suốt 
một thời gian dài. 


Жжжж 


Ш. HAI CHA CON BÀ-LA-MÓN SÁN THÚ 

Lúc bây giờ, có một người Bà-la-môn sóng ở một làng gần công thành Ba- 
la-nai, thường cùng con trai tên gọi Somadatta vào rừng đặt bẫy chóng bắt thú 
rừng rồi gánh thịt đi bán để sinh nhai. Một ngày kia, gã chẳng bắt được con thú 
nào đù chỉ là một con tắc kè nhỏ, gã bảo con trai: 

— Nếu ta vé nhà tay không, me con sẽ giận dữ, vậy ta cứ bắt lây con øì 
cũng được. 

Thé là gã đi về phía gò mối noi Bó-tát dang tĩnh tọa và quan sát dấu chân 
nai thường xuống dòng sông Yamunà dé uống nước, gã báo: 

— Này con, đây là hang nai, con hãy đợi trong lúc cha bắt nai đến uóng nước. 

Và gã giương cung đứng dưới gốc cây chờ nai đến. Vào buổi chiều, một 
con nai đến uống nước liền bị bắn trọng thương, tuy nhiên nó chưa ngã xuống 
ngay nhưng vi mũi tên làm máu tuôn xối xả, nó liên chạy trón. Hai cha con đuôi 
theo đến tận noi nó ngã xuống, bát 18у nó rói ra khỏi rừng đến gốc cây da thì 
mặt trời vừa lặn. 

— Lúc này di xa thì bát tiện lám, thôi ta ở lại đây. 

Nói xong, họ đặt con nai qua một bên rói tréo lén cáy, năm trên cành. Gà 
Bà-la-môn thức giấc lúc rạng đông, có nghe ngóng tiếng động của nai, vừa lúc 
đó các long nữ đên dâng sàng tọa hương hoa cho Bồ-tát. . Ngài đã bó xác róng và 
hiện hình thiên thần mang đủ bảo vật trang nghiêm ngôi trên sàng tọa suc nức 
hương hoa trong dáng điệu uy nghi của Thiên chủ Sakka. 

Các long nữ thành kính cúng dường ngài vô sô huong hoa rói trỗi khúc nhac 
thiên đường, đồng thanh ca múa. Khi gã Bà-la-môn nghe tiếng nhạc, gã tự hỏi: 
“Ai đây, ta phải xem sao mới được!” Gã liên gọi con trai nhưng cậu bé vẫn cứ 
ngủ say. Gã tự nhủ: “Thôi dé nó ngủ. Nó còn mệt thì ta đi một minh vậy.” Gà 
leo xuống đất tiễn đến gân ngài. Các long nữ thây gã liên độn thô ngay cùng các 
nhạc khí, trở về cảnh giới naga, chỉ còn Bô-tát ngôi lại một mình. Са Bà-la-món 
đứng gån ngài ngâm hai vân kệ hỏi ngài: 

797.  Hóng nhãn thiếu sinh được thây đây, 

Là ai, tỏa rộng đôi bờ vai, 
Mười nàng xuân nữ vây quanh nọ, 
Đeo xuyến vàng, xiêm áo đẹp thay? 


798. 
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Chàng là ai ở giữa rừng xanh, 
Nhu lửa thêm dầu mỡ mới tinh, 
Có phải Sakka, {һап đại lực, 
Hay là rồng chúa đại oai danh? 


Bậc Đại sĩ nghe vậy thầm nghĩ: “Nếu ta bảo là một vị Dé-thích, gà sẽ tin 
ngay vì gã là một Bà-la-món, nhung ta phải nói sự thật. Thé là ngài nói vé nói 
gióng nàga của ngài: 


799. 


800. 


Ta chúa nàga, lực dai hùng, 

Với luóng khí độc manh vô song, 
Đất nước phón vinh, dân lớn bé, 
Ta đây nỗi giận giết tiêu vong. 
Mẫu thân ta chính Samuddajä, 
Chúa té Dhatarattha, thân phụ ta, 
Em của Sudassana thái tử, 

Tên ta là Bhüridatta. 


Nhưng khi bậc Đại sĩ nói xong, ngài liên nghĩ: “Bà-la-môn này hung ас, 
gã có thể phản ta, tiết lộ ta với người bắt rán và thé là cản trở việc trì giói của 
ta. Vậy ta dua gã về vương quốc nàga, tiếp đãi gã trọng thé tại đó, nhu thé ta vẫn 
không gián đoạn việc hành trì giới luật.” Thé là ngài bảo gã: 

— Này hiền hữu Bà-la-môn, ta muốn tiếp đãi ông thật trọng thé, vậy bây giờ 
hãy theo ta đến xứ sở nãga đây lạc thú! 

— Tàu Chúa thượng, hạ thần còn một con trai, nếu hạ thần có đi, xin cho con 


trẻ đi cùng! 


BÓ-tát đáp: 
— Hiền hữu cứ di tìm hiên điệt lại đây! 


Rôi ngài tả nơi cư ngụ của ngài cho gã biết: 


801. 


802. 


Hỗ kia u tôi thật kinh hoàng, 

Sóng nước không ngừng, bão tô dâng, 
Nhà của ta, thần dân trú ngu, 

Còn a1 dám trái lệnh ta ban. 

Hày lán chim trong làn sóng xanh, 
Dàn cóng, dàn hac goi dóng thanh, 
Xuóng đây tận hưởng niềm hoan lạc, 
Dành sẵn cho ai giữ giới hành. 


Gà Bà-la-môn di tìm con, kê chuyện cho con nghe rôi đem con trở lai và bậc 
Dai sĩ liên dua họ дёп bên bờ sông Yamuna. Khi đứng đó, ngài bảo: 


803. 


Hiên hữu cùng con chớ ngại ngüng, 
Theo lời ta bảo, sông ung dung, 
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Vinh quang hạnh phúc trong cung điện, 
Lạc thú ta ban đủ mọi phân. 

Nói xong, bậc Đại sĩ dùng thân lực đưa hai cha con đến cảnh giới naga, noi 
đây họ hưởng cuộc sông thân tiên. Ngài ban cho họ phúc lạc của tiên giới, mỗi 
người có đến bốn trăm thiêu nữ naga háu hạ, vinh hoa phú quý thật không sao 
kế xiết. Bó-tát vẫn tinh tán hành trì giới luật, cứ nửa tháng ngài đi bái yết phụ 
vương, mẫu hậu và thuyết pháp; còn khi đên thăm gã Bà-la-môn, ngài thường 
vẫn an gã và báo: 

- Hiền hữu cần gi cứ nói cho ta biết, xin cứ hưởng lạc thú, đừng dé bát toal 
diéu gi! 

Rồi sau khi chào hỏi Somadatta ân cán, ngài trở vé tu thất của ngài. Gà Bà- 
la-món sau khi sóng trong cảnh giới naga được một năm, do trước đây thiểu tu 
tập công đức, dần dần cảm thây không toai ý, chỉ muôn trở về nhân gian. Cảnh 
9101 naga. đối với gã chăng khác nào địa ngục. Cung điện được trang hoàng lộng 
lẫy chỉ giỗng như nhà tù, các cung nữ naga được điểm trang vàng ngọc cũng tựa 
như bầy quy cái. Gà nghĩ thầm: “Ta chán lắm rói, dé ta hỏi thử xem Somadatta 
nghi sao." Gà tim con trai và hỏi: 

— Con có duoc toai nguyện chăng? 

— Làm sao con lại bát mãn được? Cha con ta không nén nghĩ nhu vậy. Còn 
thân phu không toai nguyện chăng? 

— Đúng vậy! 

— Tại sao thé? 

— Vì ta không gặp được mẹ con cùng anh em con, thôi ta cùng đi về xứ. 

Người con bảo không muốn di vé, nhưng vi bị cha nài mãi nên cuói cùng 
cũng thuận. Gã Bà-la-môn nghĩ thâm: “Con ta đã ưng thuận ra đi, nhưng nếu ta 
bảo với Hoàng tử Bhüridatta răng ta không toại nguyện, hoàng tử sẽ ban cho ta 
thật nhiều ân huệ khác nữa và thé là ta không thé đi về. Mục đích của ta chỉ đạt 
được băng một cách này thôi: Ta sẽ tả cảnh huy hoàng của ngài rói hỏi ngài: 
"Tai sao ngài rời bỏ mọi vinh quang dé lên nhân thé hành trì trai gió17' Khi ngài 
đáp: “Để được lên thiên giới”, ta sẽ bảo ngài: Chúng thân lại càng phải nên tu 
tập như thé hon nữa vi chúng thàn dà sóng báng nghé sát sinh hai mang. Thán 


cüng muốn trở lại trần thé dé thám quyến thuộc xong rói sẽ xuất gia sông đời 
khó hanh.” Thé là ngài sẽ phải dé ta đi!” 


Sau khi quyết định xong, một ngày kia, Bó-tát đến hỏi thăm gã xem có gi 
chưa toại ý chăng, gã liền VỘI trân an ngài răng không có điều gì gã mơ ước mà 
ngài không ban cho gã, rồi không hê nói gì đến ý định ra đi, trước tiên gã chỉ 
ngâm kệ tả cảnh phôn vinh thịnh vượng của xứ ngài: 

804. Đất bằng trải rộng khắp noi nơi, 

Hoa trăng tagara nở rợp trời, 
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Tổ bọ yên chi màu đỏ thám, 

Rừng xanh rực rỡ phủ nên tươi. 
S05. Đên đài linh hiển khắp trong rừng, 

Hó lắm thiên nga dám mắt trần, 

Tô điểm lá sen tàn rải rác, 

Khác nào các tám thảm đang năm. 

806. Cung đình ngàn cột tru nguy nga, 

Tiên nữ bao nàng rộn mua ca, 
Cột tru dát toàn cháu ngọc quy, 
Tứ bé phản chiếu ánh trời xa. 
807. Ngài có cung đình thật hiển vinh, 
Chính nhờ công đức đã hoàn thành, 
Mọi niềm ước nguyện đều viên mãn, 
Ngay khi nguyện ước mới thành hình. 
808. Ngài chăng ước mơ điện Ngọc hoàng, 
Thiên triều tráng lệ sánh sao ngang, 
Cung ngài vinh hiên còn hơn thé, 
Với cảnh huy hoàng chiếu ánh quang. 

Bậc Đại sĩ đáp: 

— Này hiên hữu Bà-la-món, đừng nói thé, cánh vinh quang của ta so với 
Thiên chủ Sakka chỉ như hạt cải bên cạnh núi Sineru (Tu-di). Chúng ta không 
băng được quân thần của ngài nữa. 

Rôi ngài ngâm kệ: 

809. Y dấu tối cao chàng dám mo, 

Vinh quang ngôi vi của Sakka, 
Bốn Thiên vương ở trong triéu dai, 
Mỗi vị một miễn được dinh ra. 

Khi ngài nghe gà lặp lại: “Cung điện của ngài chăng khác nào cung Thiên 
chủ Sakka”, ngài đáp: 

— Ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, chính vi ta muốn lên điện Vejayanta 
(Tối Thăng) mà ta thực hành sự tu tập trai giới. 

Rôi ngài ngâm kệ nói rõ tâm nguyện mình: 

810. Та mong tha thiết cảnh cao đường, 

Của các bậc tiên thánh vĩnh hăng, 
Vì thế ta ngôi trên ó mỗi, 
Hành trì giới hạnh mãi không ngừng. 

Gã Bà-la-môn nghe vậy thâm nghĩ: “Nay ta đã có cơ hội rồi đây”, và với 
lòng hân hoan, gã ngâm kệ xin phép ngài ra di: 
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811. Thân đã cùng con trẻ bắt hươu, 
Ngày xưa bôn tâu chỗn rừng sâu, 
Bạn bè để lại nhà không biết, 

Sống chết thần nay hiện ở đâu. 

812.  Bhüridatta, thần muốn đi, 

Hói ngài minh chúa tộc Kasi, 
Chúng thân cất bước thăm lân nữa, 
Quyền thuộc thân bằng ở chỗn quê. 

BÓ-tát đáp: 

813. Та muốn các ngài ở chốn đây, 
Cùng ta hưởng hạnh phúc bao ngày, 
Nơi nào trên chỗn nhân gian йу, 
Ngài thây bình an giống cảnh này? 

814. Nhung nếu ngài mong ở chốn kia, 
Thì ngài hãy hưởng lạc tràn trè, 
Rồi sau sẽ giã từ đi nhé, 

Hạnh phúc ngài mong gặp bạn bè. 
| Rồi ngài suy nghĩ: “Nếu gã nhờ ta mà có được hạnh phúc chắc gã sẽ không 
tiết lộ ta với ai đâu, ta sẽ cho gã viên ngọc nhu ý (ban mọi điều ước).” Ngài liền 
tặng gã viên ngọc rói bảo: 

815. Kẻ được mang viên bảo ngọc thân, 
Ngắm đàn con cháu với gia trang, 
La-môn lây ngọc và đi nhé, 

Chăng có bao giờ gặp bất an. 

Gà Bà-la-môn đáp: 

816. Hạ thân hiểu rõ những lời ngài, 
Ngài thấy thân nay đã lão lai, 

Thân sẽ đi theo đời khó hanh, 
Nghĩa gi lạc thú ở trên đời? 

BÓ-tát nói: 

817. Nếu ngài chàng giữ trọn lời thé, 
Tìm thú thế nhân lần nữa kia, 

Thì hãy đến tìm ta lại nhé, 
Ta ban ngài lạc thú tràn trê. 
Gà Bà-la-môn đáp: 
818.  Bhüridatta, cảm tạ muôn vàn, 
Ап huệ mà ngài đã phát ban, 
Ví thử {һап tìm cơ hội tốt, 
Sé vé mong được hưởng hông ân. 
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Bậc Đại sĩ Һау răng gã không còn muốn ở lại đây nữa nên ngài ra lệnh bốn 
đồng tử naga dẫn gã trở lại cõi trân. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
819. — Bhüridatta lệnh truyén ban: 
Bôn tiêu long thân, hãy bước chân, 
Dem vi La-món ta üy thác, 
Dân người trở lai chôn người mong. 
820. Nghe lời xong, các vi long thân, 
Lập tức lệnh ngài được phục tuân, 
Họ dân Bà-la-môn đên chôn, 
Rôi đi để lại gã đơn thân. 
Trên đường vé, lão Bà-la-môn bảo con: 
— Này Somadatta, ta sẽ giết được con nai chỗ này và con lợn chỗ kia. 
Rồi thây một hồ nước, gã kêu lên: 
E Này Somadatta, xuóng tám di! 
Thé là cá hai cha con cói hét á áo quân thân tiên ra cuộn thành một bó đặt trên 
bờ, xuống hó tắm. Lập tức, áo quân bién mát vé cánh giới naga, chi còn bộ áo 


quân nghèo khó màu vàng xưa kia của ho mang lên người cùng với cung, tên, 
giáo hiện ra như ngày xưa ду. 


— Cha ơi, cơ nghiệp tiêu tan hết rói! 

Somadatta kêu gào lên thé. Nhung cha cậu vội an üi: 

— Đừng lo gi, hé còn hươu nai trong rừng là ta còn có kế sinh nhai. 

Mẹ Somadatta nghe họ về, vội chạy ra đón vào nhà, thiết đãi cơm rượu thỏa 
thuê. Khi gã Bà-la-món đã ăn xong và di ngủ, người mẹ hỏi con: 

— Lâu nay hai cha con di đâu thé? 


— Thưa mẹ, cha con và con được vua naga là Bhüridatta mang đến xứ naga 
thân tiên, nhưng vẫn không toại nguyện nén nay lại trở vé. 


— Thé con có mang vé được món châu báu nào không? 
— Thua me, khóng. 
— Thé vi vua dó khóng cho con món cháu báu nào sao? 


— Thua me, Vua Bhüridatta dà táng cho cha con mót vién ngoc ban moi diéu 
uóc, nhung cha con tit chói. 


— Mi có sao? 
— Cha con báo là muôn làm ân sĩ tu hành. 


— Sao lâu nay đã vứt lại cho ta cả một gánh nặng con cái và di ở xứ naga, 
bây giờ lão đòi làm ân sĩ à? 
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Thé là bà nói con thinh nó, đập vào lưng gã băng chiếc thìa lâu nay vẫn 
dùng nó chiên cơm ròi mắng gã xôi xả: 

— Ông thật là thứ Bà-la-môn ác độc, tai sao ông bảo là sắp đi tu làm án sĩ và 
từ chối báu vật? Rồi tại sao ông còn vác mặt về nhà mà không thực hiện nguyện 
ước tu hành? Hãy cút ra khỏi nhà ta ngay! 

Nhưng gã bảo vợ: 

— Này hiền thé, xin nàng chớ vội thịnh nộ, hé còn hươu nai trong rừng là ta 
còn cấp dưỡng mẹ con nàng. 

Thé là ngày hôm sau, gã cùng con trai vào rừng tiếp tục tìm kế sinh nhai 
băng nghề cũ. 


IV. VIÊN NGOC THÂN VÀ GÀ ВАТ RÁN 


Lüc báy giờ, có một con chim Сагија”' sóng trong cáy bóng vải ở vùng 
Tuyết Sơn gân đại dương miền Nam, bay lượn trên mặt nước rồi sà xuống 
vùng Tuyết Sơn chụp lây đầu của một chúa róng. Đây là thời kỳ chim Garula 
chua biét cách bát róng. [Chüng biét cách bát này trong Chuyện long vương 
Pandarz”]. Vi thé, dù đã chụp được đầu rông mà không làm băn nước tung tóe, 
nó lại mang rồng toòng teng đến đỉnh núi Tuyết. 


Một Bà-la-môn trước đây là dán xứ Kãsi, sóng án dát trên núi này trong một 
chói lá, cuói lói di có mái che là một cây da lớn nên ban ngày ông vân cu ngụ 
dưới góc cây. Chim Garula mang rồng đến ngọn cây da, con róng cô thoát ra 
nên cuộn đuôi quanh một cành. Chim Garula không biết việc này, láy toàn luc 
bay vụt lên trời mang theo cây da bật góc. Chim thân mang róng dén cáy bóng 
vài, düng mó phanh bung róng ra, án hét mó rói ném xác xuóng bién. 


Cáy da rót xuóng đánh ầm, chim thần không biết vi sao có tiếng động lớn 
như vậy liên nhìn xuóng thây cây đa, nó tự hỏi: “Cây này ta mang từ đâu lại?” 
Rồi nhận ra đó là cây đa ở cuói lôi đi có mái che của ân sĩ 1 kia, nó suy nghĩ: “Cây 
đa rất ích lợi cho vị ду, không biết có tai họa gì giáng xuống cho ta chăng? Ta 
thử đi hỏi ông xem sao!” 

Rôi nó giả dạng làm một tiêu sinh đến gặp ân sĩ trong lúc ô ông đang đập dát 
cho băng phăng lại. Thé là vương điều dành lễ à ân sĩ xong, ngồi qua một bên, 
hỏi thăm sự tình như thê nó không biết gì những việc đã xảy ra: 


— Cây gi đã mọc ở chỗ áy? 

Vị ân sĩ đáp: 

— Một con chim Garula mang một con róng di án thit, con róng quán duói 
quanh một cành cây dé có trón thoát, nhung con chim manh quá bay vút lên 
không làm cây bật góc theo và đây là nơi cây đã bật lén. 


5l Garula (4: 38 5, Kim Sí điều): Chim thân Cánh Vàng. 
? Xem J. V. 75, Pandarajataka (Chuyện long vương Pandara), só 8518. 
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— Thé con chim mắc phải tội gi? 

— Nêu nó không biết việc nó làm thì đó chi là vô ý thức, không phải tội lỗi. 

— Thé còn trường hợp của róng thì sao? 

— Nó không cuộn vào cây với ý định làm hư hại cây, cho nên nó cũng không 
có tỘI. 

Chim chúa Garula hài lòng với lời giải thích của ân sĩ liên nói: 

— Này hiên hữu, ta chính là vương điều Garula, ta rất hài lòng vói lỜI giải 
thích vấn đề của ông. Nay ông sông trong rừng này và ta lại biết thần chú 


Alambayana (thần chú bắt rồng rắn) quý vô giá. Ta sẽ tặng nó cho ông dé đền 
đáp công ơn ông đã giải thích cho ta, mong ông nhận nó. 


— Ta cũng đã biệt nhiêu thân chú ат, hiên hữu cứ an tâm ra di. 
Nhưng chim chúa cứ паі ép mãi cuối cùng cũng năn nỉ được vị ân sĩ nhận 
lời nên nó trao bùa và chỉ những dược thảo cân thiết rồi tạ từ. 


Lúc bây gio, ở Ba-la-nai có một Bả-la-môn nghèo khó nợ nàn tứ tung và bi 
các chủ nợ giày vò mãi, gã tự nhủ: “Sao ta lại cứ sông mãi như thế này? Ta thà 
vào rừng mà chết còn hơn!” Thé là gã bó nhà di vào rừng, cử di nhu vậy cho 
đến khi gã đến lều án sĩ. Gà vào xin ở lai và được à ân sĩ vui lòng nhận vì gã siêng 
năng làm mọi phận sự. VỊ â ân sĩ tự nhủ: “Gã Bà-la-môn пау giúp đỡ ta rát nhiều, 
vậy ta sẽ cho gã thân chú thiêng mà chim chúa đã cho ta.” 


Vì thế, ông bảo gã: 


— Này hiền hữu Bà-la-món, ta biết һап chú Alambayana, ta sẽ cho ông, 
mong ông nhận lây. 

Gà đáp: 

— Hiên hữu hãy an tâm, ta chăng cân bùa chú gi cả. 

Nhung vị án sĩ nài ép mãi, cuối cùng cũng thuyết phục gã kia lẫy bùa ròi chỉ 
bảo cho gã những loại cây thuốc cán thiết và cách sử dụng bùa. Gà Bà-la-môn 
tự nhủ: “Ta đã có Кё sinh nhai rói!" Thé là sau khi ở lai thêm vài ngày, gã lẫy cớ 
bị chứng phong tháp và sau khi xin vi án sĩ thứ lỗi, gã kính cán từ giá và di khỏi 
khu rung. Qua nhiéu chán đường, gã đến bờ sóng Yamuna, đi doc theo đường 
cái, miệng lầm thám câu thân chú. 


Ngay lúc bây giờ, cả ngàn tiêu đồng naga, vón là thị già của Bhüridatta dang 
mang viên báo châu như y ây. Họ đã ra khói cảnh giới naga, ngôi nghỉ chân và 
đặt bảo ngọc trên một đụn cát, rôi sau khi nô đùa suốt đêm dưới làn nước nhờ 
ánh sáng tỏa ra từ viên bảo châu ây, họ mang hết mọi món trang sức lên mình 
lúc trời mới tảng sáng, thâu hào quang của bảo châu lại và ngôi canh chừng. 

Gã Bà-la-môn đến đó ngay lúc gã đang lầm thám câu thần chú, dám tiêu 
đồng nghe thân chú hoảng sợ vì tưởng đó là vương điều Garula liên độn thổ vé 
cảnh giới naga mà quên lây viên bảo ngọc. Gà Bà-la-món thấy bảo ngọc liền 
kêu to: 
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— Thân chú của ta đã linh nghiệm tức thì. 
Са уш mừng lượm bảo ngoc ra di. Ngay lúc à áy, gà tho sán Bà-la-món dang 
cùng với Somadatta đi săn nai, chợt thấy viên bảo ngọc trong tay gã kia liên 
bảo con: 
— Đó phải chăng chính là viên bảo ngọc mà Bhüridatta cho ta? 
Người con дар: 
— Vâng, chính phải. 
— Được, thé thì ta sẽ nói cho gã kia biết những tính tai hại của viên ngọc rồi 
đánh lừa gã để dành viên ngọc cho ta. 
— Thưa cha, trước kia cha đã không lấy viên bảo ngọc khi Bhüridatta tặng 
cha, nay vị Bà-la-món này chắc chán sẽ 401 gat được cha cho mà xem. Cha nén 
уёп lặng thì hon. 
— Cứ thé, con sẽ thấy ai dối gạt được ai hay nhất, gã ấy hay cha. 
Rồi gã tiến đến gần Alambayana và bảo gã kia: 
821. Tù đâu ông có bảo châu này, 
Của báu tốt lành, như ý đây, 
Viên đá có nhiều đặc tính quý, 
Mà ông nắm giữ ở trên tay? 

Alambàyana đáp vân kệ sau: 

822. Sáng nay ta ráo buóc trén duóng, 
Ta tháy ngoc ngay chó nó nàm, 
Vệ sĩ mát hồng ngàn dua chạy, 
Đề cho ta được miệng môi ngon. 
Gà thợ săn Bà-la-môn muốn đánh lừa gã kia liền nói thêm ba vần kệ ké 
những tai hại của viên bảo ngọc vì muốn giành phần cho mình: 
823. Nếu được nâng niu, quý trọng nhiều, 
Đề dành cần thận, hoặc thường đeo, 
Ngọc làm toại nguyện cho người chủ, 
Dù lớn bao nhiêu đủ mọi điêu. 

824. Với người bát cân, chăng lưu tâm, 
Lúc bảo quản hay đeo ở thân, 
Khi ду bảo châu thành đá cuội, 
Và mang tón thát bởi sai lâm. 

825. Nay ông chăng có việc cán dùng, 
Cũng chăng có tài giữ bảo châu, 
Vậy hãy đưa ta và đôi lây, 
Vàng ròng đây chán một trăm cân. 


Alambäyana liên đáp kệ: 
826.  Tasé không đem bán bảo châu, 
Dù bò hay ngọc quý ông trao, 
Các điềm của nó ta tường tận, 
Nó chăng bao giờ bán được đâu. 
Gà Bà-la-môn nói: 
827. Nếu ngọc hay bò chàng thé mua, 
Ngoc kia ông có được bây gió, 
Giá nào ông bán ra viên ngọc, 
Hãy nói ta nghe rõ thật thà. 
Alambäyana đáp: 
828. Ai bảo cho ta biết chốn nào, 
Tìm ra rông chúa đại anh hào, 
Ta cho người ду ngay viên ngọc, 
Tỏa sáng bốn bề rực rỡ sao. 
Gà Bà-la-môn hỏi: 
829. Có lẽ nào đây chính điều vương, 
Hôm nay giả dạng Bà-la-môn, 
Đi tìm dấu vết săn môi thịt, 
Đề bắt long vương lây món ngon? 
Alambäyana đáp: 
830. Ta quả thật không phải diéu vương, 
Mắt ta chăng thấy bóng chim thân, 
Danh y, đạo sĩ là ta đây, 
Nọc rắn rông là việc sở trường. 
Gà Bà-la-môn nói: 
831. Phải chăng ông có luc thân nào, 
Hay đã học hành kỹ thuật cao, 
Việc ây khiên ông không nhiễm độc, 
Khi câm nọc rắn giết người sao? 
Gà miêu tả năng lực của mình như sau: 
832. Kosiya án sĩ chốn rừng hoang, 
Khổ hạnh dài lâu giữ vững vàng, 
Chim chúa sau cùng đem tiết 10, 
Cho ngài bùa chú bắt long thân. 
833. Вас Thánh tối cao sóng ân thân, 
Trên sườn núi nọ thật cô đơn, 
Nhiệt tình hầu hạ ngài, ta đã 


Phụng sự ngày đêm chàng nhọc nhàn. 
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834. Уі vậy, cuối cùng để thưởng công, 
Cho ta hầu hạ những năm ròng, 
Đạo sư khả kính ta tôn quý, 
Tiết lộ cho ta mật chú thân. 

835. Tin vào chú thuật vạn quyên năng, 
Ta chăng sợ rồng rắn cực hung, 
Những nọc giết người, ta giải hết, 
Ta là Trí giả Alambayana. 

Trong khi nghe gã này nói, gã thợ săn Bà-la-món nghi thám: “Gà Alambayana 
này sẵn sàng trao bảo ngọc cho kẻ nào chỉ chỗ chúa rông, vậy ta chỉ chỗ của 
long vương Bhüridatta cho gã rói láy bảo ngọc.” Thé là gã ngâm kệ hỏi ý kiến 
con trai: 

836. Con hỡi, ta tranh láy báo cháu, 

Soma, ta háy vài di mau, 
Đừng làm lỡ vận nhu người dai, 
Đập đĩa cơm băng gậy bây lâu. 


Somadatta đáp: 
837. Mọi hiển vinh ngài đã phát ban, 
Khi cha đi đên ở tha phương, 


Nay cha trở mặt và ăn cướp, 
Như vậy là đền nghĩa đáp ân? 
838. Ví dù cha muỗn được giàu sang, 
Di tim như trước ở long vương, 
Xin ngài, ngài sé vui lòng tặng, 
Mọi thứ cha mong ước thỏa lòng. 
Gà Bà-la-môn đáp: 
839.  Nhíüng thứ được do bởi vận may, 
Chén cơm nằm sẵn ở trong tay, 
Án ngay đừng hỏi gì thêm nữa, 
Con sẽ mắt phân tặng thưởng này. 
Somadatta nói: 
840. Ра này đang há miệng chờ trông, 
Lửa địa ngục nung nâu cực nông, 
Chờ đợi sau cùng người phản bội, 
Hay cơn đói lả xé tan lòng, 
Sống tàn, chết dở, con người ấy, 
Kẻ dối lừa ngay bạn chí thân. 
841. Hãy đi cầu Bhüridatta, 
Nếu muốn giàu sang, ngài sẽ cho, 
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Điều nguyện ước hăng mong thỏa mãn, 
Song cha gây tội lỗi này ra, 
Con e tội ây không lâu sẽ 
Phát lộ cha ngay, thật đây mà! 
Gà Bà-la-môn đáp: 
842. Song nhờ tế lễ thật cao sang, 
Tội ác La-môn có thể mang, 
Tuy thế về sau đều rửa sạch, 
Chúng ta dâng đại lễ đăng đàn, 
Như vây sẽ được làm thanh tịnh, 
Giải thoát tội kia thật dễ dàng! 
Somadatta nói: 
843. Cha hãy ngưng lời nói xâu xa, 
Con không ở lại nữa bây giờ, 
Lúc này chính lúc con từ biệt, 
Con chăng cùng cha bước nữa mà, 
Vì sự đê hèn này câu xé, 
Đang làm thối nát trái tim cha. 
Nói xong, chàng trai hiên đức kia bác bỏ lời cha dụ dó, thét vang lën bàng 
giọng sang sáng làm chân động cả chư thân quanh vùng ấy: 


— Ta không thé đồng hành với một kẻ tội lỗi nhu thé được! 

Rôi chàng bó di ngay trong khi người cha đứng lặng nhìn theo, sau đó 
chàng di sáu vào rừng Tuyét Sơn, trở thành một ân sĩ, tu tập rôi chứng đắc các 
tháng trí cùng các thiên chứng, sau được sinh lén Phạm thiên giới. 


Жжжж 


Bậc Рао sư diễn tả việc này qua các vån kệ sau: 
844. Chàng trai cao thượng áy Soma, 
Khién trách cha dang đứng phía xa, 
Làm rung dóng chu thán chón áy, 
Rôi nhanh chân bước khói rừng già. 
Gã thợ săn Bà-la-môn nghĩ thầm: “Soma đi đâu nêu không phải là về nhà?” 
Rôi khi tháy Alambàyana hơi phật ý, gã vội bảo: 
- Này Alambäyana đừng ngại gì, ta sẽ đưa ông đến chỗ long vương 
Bhüridatta. 
Thé là gã dem Alambàyana đến nơi chúa róng dang trì giới và khi thấy ngài 
đang năm cuộn tròn trên gò mối, đầu thu lại, gã đứng tránh sang một bên, đưa 
tay chỉ ngài và đọc kệ sau: 
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845. Bát chúa rồng nơi chón nó nằm, 
Chụp ngay viên ngọc quý muôn vàn, 
Hào quang đỏ rực màu tươi sáng, 
Như mão miệng trên chóp phượng hoàng. 

846.  Hàáy nhìn gò mỗi ở dáng xa, 

Rông chúa năm kia, trải TỘng Ta, 
Không có ý gì lo sợ cả, 

Giáng minh như một đông bông tơ, 
Noi kia bắt lẫy ngay rông ду, 
Trước lúc nó hay bạn đến mà. 

Bậc Đại sĩ mở mắt ra nhìn gã thợ săn Bà-la-món kia, ngài suy nghĩ: “Việc 
này sẽ gây tai hại cho ngày trai giới của ta, ta đã đem gã ау đến cung thất паса 
rôi cho gã hưởng vinh hoa tột bực. Gã không nhận viên bảo ngọc ta ban cho, 
thé mà giờ đây gã trở lại với người bát rắn. Tuy nhiên, nếu ta phán nộ với gã vi 
việc làm phản trắc này thì công đức của ta bị suy giám. Giờ đây bón phận tôi 
cao của ta là giữ ngày trai giới đủ bốn phép không được vi phạm, cho nên, ví dù 
gã Alambàyana kia có phân thân ta ra từng mảnh hay dem ta nâu chín hoặc lây 
xiên đâm ta và nướng di, ta cũng không được căm hận gã về những việc ду.” 

Thé ròi, ngài nhắm mát lại, quyết giữ nhất tâm cao độ, ngài đặt đầu giữa 
đám mào rói năm hoàn toàn bát động. 


Жжж 


У. ВАС ĐẠI TRÍ DATTA ВІ ВАТ 

Lúc ду, gà thợ săn Bà-la-môn kêu lên: 

— Này Älambãyana, ông hãy bát rồng này ngay rồi trao viên ngọc cho ta! 

Gà Ālambāyana quá sung sướng khi nhìn thấy rồng chúa nên không chút 
lưu tâm dén viên bảo ngọc nữa, gã ném ngọc vào tay gã thợ sàn bảo: 

— Này hiên hữu Bà-la-món, lây ngọc đi! 

Nhưng viên ngọc tuột ra khỏi tay gã và khi vừa rớt xuống đất liền bién mát 
vào cảnh giới nàga. Gã Bà-la-môn tháy mình mát hết cá ba thứ: Viên bảo cháu, 
tình thân hữu với Bhüridatta và cả con trai nữa. Gà vừa di vé nhà vừa lớn tiếng 
khóc than: 

— Ta mát hết cả rói, ta đã không nghe lời con ta. 

Còn gã Alambäyana trước hết bôi khắp thân mình các loại thuốc thân, nhai 
một chút thuốc rồi phun lên mình, vừa đọc thân chú vừa đến cạnh Bó- tát, năm 
lây đuôi kéo đầu ghi thật chặt, mở miệng ngài ra, phun vào nước miệng sau khi 
nhai thuốc. Rông chúa naga bản tính thuân tịnh không dé cho minh nói sân hận 
vì sợ vi phạm giới luật công hạnh, ngài cũng không trừng to mắt. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 1057 


Sau khi gã dùng thuốc và đọc thần chú, gã năm đuôi rông, đầu dốc ngược, 
lắc mạnh cho rông phun những thức ăn đã nuốt vào. Gã căng róng nằm dài trên 
mặt đất rói lây tay đè mạnh thân rông. như thê đè chiếc gối. Gã chà xát cả bộ 
xương ngài, năm đuôi, nén ngài nhu thé đập tâm vải. Bác Đại sĩ không phẫn nộ 
mặc dù ngài đang chịu đau đớn như vậy. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tả việc này qua kệ sau: 
847. Nhờ các thuốc men đủ lực thân, 
Đọc thần chú có ác công năng, 
Gã cầm rồng chúa không kinh hãi, 
Và bắt buộc ngài phải phục tuân. 
Sau khi làm bậc Đại sĩ tơi tả như vậy, gã sửa soạn một cái gió đựng cây leo 
bỏ ngài vào, lúc đầu thân mình đồ sộ của ngài không vảo lọt trong giỏ, nhưng 


sau khi đá vài cái, gã cô nhét ngài vào. Rồi đến một làng kia, gã đặt giỏ giữa 
làng rao to: 


— A1 muôn xem rông chúa thì ra mà xeml 


Cả làng, đồ xô ra vây quanh. Gã liền gọi chúa rồng ra. Bậc Đại sĩ suy nghĩ: 
“Tốt hơn hết là hôm nay ta nên múa để làm hài lòng dân chúng, có lé gã kiếm 
được nhiều tiền sẽ thả ta ra, thôi gã bảo ta làm gi ta cũng làm са.” Thé là khi gã 
Alambayana đem ngài ra khỏi giỏ, bảo ngài phinh ra, ngài liền phinh lớn thân, 
khi gã bảo ngài thu nhỏ hay cuộn tròn hiện giáp sắt, hoặc hiện ra một mào, hai 
mào, ba mào, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi, năm mươi mào, một trăm mào, hoặc hiện minh cao tháp, hữu hình, vô 
hình, hoặc biến thành xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, hoặc phun nước hay phun 
khói cùng nước, ngài đều hiện đủ mọi hình dáng như gã ra lệnh và biểu diễn đủ 
tài nhảy mua. Nguoi đứng xem không ai cám được nước mắt và dân chúng dem 
tiền, vàng bạc, áo quân, dó trang sức đủ loại nên chỉ trong làng ây gã đã kiếm 
được cả một ngàn đông tiên. 


Lúc bây giờ, thoạt đầu mới bắt được bậc Dai si, gã có y định thả ngài ra sau 
khi đã kiếm được một ngàn đông tiên, nhung khi đã kiếm được nhiêu như thé, 
gà lại nói: 


— Chi trong một ngôi làng nhỏ mà ta đã kiêm được chừng này, huống hó đến 
kinh thành ta còn kiếm được bao nhiéu níta. 

Thé là sau khi dé gia quyến ở lai đó, gã trang hoàng một cái gió băng ngọc 
vàng thật đẹp, ném bậc Dai sĩ vào trong, gã lên một chiếc Xe ngựa sang trọng 
cùng một đoàn tùy tùng rám rộ. Cứ dén mỗi làng mac, thị trân, gà déu bát ngài 
nháy múa, sau cùng h họ đến thành Ba-la-nai. Gã cho rồng chúa ăn mật và hạt 
ngũ cốc rang, lại giết ếch nhái cho ngài ăn, nhưng ngài không ăn vì sợ gã không 
chịu thả ngài ra. Nhưng dù ngài không ăn gi, gã уап bắt ngài diễn trò, bát đầu 
tại bón làng gân công thành, họ ở lại đó cả tháng ròng. 
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Rồi vào ngày rám trai giới, gà tâu trình với vua rằng gã sẽ cho biểu diễn 
tài múa rông háu vua ngự lãm. Vi thé, vua ban lệnh bàng một hôi tróng cho 
dán chúng tu táp lai dóng dú và nhüng tàng ghé sân khâu được dung lên trước 
sân châu. 


Жжжж 


VI. ВАС ĐẠI TRÍ DATTA ĐƯỢC GIẢI СОО 


Nhưng vào ngày. BÓ-tát bị Alambäyana bắt, mẹ của BÓ-tát nằm mơ thấy 
một người da đen mắt. đỏ vung kiếm cắt tay bà mang di, máu chảy ròng ròng. 
Bà kinh hoàng tỉnh giác, sờ tay phải mới biết minh nằm mo. Rồi bà suy nghĩ: 
“Ta đã thấy một giác mơ hãi hùng, nó báo trước một tai họa nào đó sắp xây ra 
hoặc cho bón con ta, hoặc cho Đại vương Dhãtarattha, hoặc cho chính ta.” 


Nhưng lập tức bà liên tưởng ngay đến BÓ-tát: “Hiện nay tát cả các con ta 
đều ở cảnh giới naga trừ Bhüridatta lén cõi nhân gian quyết tâm hành trì giới 
luật với lời nguyện giŭ ngày trai giói nên ta lo lăng không biết có kẻ bắt rắn hay 
chim Garula nào bắt con ta chăng.” 


Bà cứ băn khoăn mãi về ngài như thế, nửa tháng trôi qua, bà rất u sáu, tự 
nghĩ: “Con ta khôn thé nào sóng xa ta trong nua tháng duoc, chác có tai nan gi 
xảy ra cho con ta rôi.” Một tháng trôi qua khóng biét bao nhiéu lé sáu dà tuón 
ra từ mắt bà trong cơn đau buôn ây, bà cứ ngôi nhìn con đường ngài thường trở 
về nhà, nói không ngớt: 

— Chắc chăn bây giờ con ta phải trở vé nhà, chắc chăn bây giờ con ta phải 
trở vé nhà! 

Lúc ây, Thái tử Sudassana cùng một đoàn tùy tùng đông đảo đến yết kiến 
phụ vương và mẫu hậu sau một tháng xa cách. Sau khi để đoàn tùy tùng đứng 
ngoài điện, chàng bước lên nội cung đảnh lễ mẹ xong, đứng sang một bên, 
nhưng vi dang lo buón chuyện Bhüridatta, bà không nói với chàng một lời nào 
cả. Chàng nghĩ thâm: “Trước kia, bất cứ khi nào ta về thăm mẹ, mẹ ta đều vui 
mừng tiếp đón ân cần niềm nở, thế sao hôm nay mẹ ta lại buôn thảm quá như 
vậy, vì cớ gi?" Thé là chàng hỏi mẹ: 

848. Mẹ thây con về đủ chiến công, 

Mọi điêu ước nguyện đã vuông tròn, 
Tuy nhiên chăng tỏ bày vui vẻ, 
Khuôn mặt mẹ đây vẻ tối sâm. 

849. Nhu hoa sen được hái thô so, 

Rũ xuống trong tay, chóng héo khô, 
Có phải đây là cách mẹ đón, 
Khi con trở lại tự phương xa? 

Nghe hỏi vậy mà bà không nói gì. Sudassana nghĩ: “Không biết có ai làm 

cho me giận hay đau lòng gi không?” Chàng ngâm kệ khác hỏi mẹ thêm: 
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850. Có kė nào la mắng mẹ không, 
Hay là mẹ khó não trong lòng, 
Khiến cho mẹ mặt mày u ám, 
Khi mẹ thây con trở lại chăng? 

Bà mẹ đáp như sau: 

851. Me đã thấy cơn ác móng váy, 
Cách đây một tháng đúng hôm nay, 
Một người đến cắt lìa tay phải, 
Khi mẹ năm sàng tọa ngủ say, 
Rồi nó kéo di tay váy máu, 
Lệ ta chăng cản được người này. 

852.  Tràn ngập lòng ta nỗi hãi hùng, 

Từ khi tháy cảnh tượng hung tàn, 
Đêm ngày ta chàng hé hay biết, 
Một phút mừng vui hoặc lạc an. 
Nói xong, bà lớn tiếng khóc than: 
— Ta không biết con yêu quý của ta giờ đây ở đâu, chác lại có tai họa gì xảy 
ra cho em con tôi. 
Và bà nói to lên: 
853. Vuong nhi, bao mỹ nữ thanh xuân, 
Ngày trước thường kiêu hành Кё gån, 
Trang điểm lưới vàng, tóc óng ả, 
Datta con hỡi, văng long quân! 

854. Quanh chàng bao chiến sĩ oai hùng, 
Lẫm liệt tuốt ươm, các hạ thần, 
Như khóm kanikara hoa chói sáng, 
Ôi! Ta tìm kiểm đã hoài công! 

855. Ta phải di theo dấu vết chân, 

Tìm nơi chàng đã định nương thân, 
Hoàn thành nguyện ước đời tu sĩ, 
Và tự biết chàng có vạn an. 

Nói xong, bà cùng các thị vệ của chàng và các cung nữ của bà đi ra ngoài. 
Lúc bây gió, các vương phi của Bhüridatta không thây ngài trên gò mối liền 
nghĩ răng ngài về thăm mẹ nên họ không lo lăng, nhưng khi được tin bà đang 
khóc lóc vì không thây con đâu, họ đều chay ra đón bà và quỳ xuống chán bà 
đồng lớn tiếng kêu than: 

— Ôi Mẫu hậu, cả tháng nay chúng thân thiếp chưa gặp đức phu quân. 


Жжжж 
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Bậc Dao sư dién tả lại cảnh ây nhu sau: 


856. 


857. 


Các vương phi của vi long vương, 
Nhìn mẫu hậu đang bước đến gân, 

Họ khóc than vô cùng thảm thiết, 

Và dang tay trước mặt bà hoàng. 
“Long quân danh tiếng Bhüridatta, 
Đi văng nơi đâu một tháng qua, 

Sóng thác, chúng thân không thé biết, 
Trong lòng tuyệt vọng, nói sao gió." 


Me của Bhũridatta cùng các vương phi than khóc ở giữa đường rôi cùng 
nhau bước vào cung, nói sâu khô của bà tuôn ra không nguôi khi bà nhìn thây 
sảng tọa của con. 


858. 


859. 


860. 


861. 


Gióng nhu chim me quá don cói, 
Nhin tó váng, con bi giét rói, 

Cüng váy sáu dáng hoài da me, 
Bhüridatta bát tăm hơi. 

Gióng chim ó bién quá don cói, 
Nhin tó váng, con bi giét rói, 

Cũng vậy sâu dâng hoài dạ mẹ, 
Bhüridatta bát tăm hơi. 

Và gióng nhu con ngỗng sắc hung, 
Noi hó nhó can nuóc khó khan, 
Cüng váy sáu dáng hoài da me, 
Bhüridatta vẫn bặt tám. 

Thám noi da me nói bi thuong, 
Thiêu đốt lửa dang nóng đỏ bừng, 
Như thể lò rèn của chú thợ, 

Ngoài không tháy cháy, trong hừng hừng. 


Trong lúc bà than khóc nhu vậy, cung thất của Bhüridatta vang đội lên 
một âm thanh như tiếng biển cả đang động. Không một ai có thể đứng yên. 
Cả cung thất như rừng cây sala bị rung chuyền trong cơn bão thói từ dãy núi 
Yugandhara. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tả quang cảnh như sau: 


862. 


Nhu sala ngã dưới con dóng, 
Cành lá gãy lia, rễ bật tung, 

Cũng vậy vợ con vả mẹ nữa, 

Năm trong nhà vắng vẻ tan hoang. 
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Cá hai hoàng đệ Arittha và Subhaga đến phụng dưỡng cha mẹ, nghe tiếng 
động này vội chay vào cung của Bhüridatta và trân an mẫu thân. 
Bậc Dao sư diễn tả cánh à ây như sau: 
863. — Ariftha với Subhaga, 
Nón nóng dén an üi me già, 
Nghe tiếng khóc than rén thảm thiết, 
Tai nhà của Bhüridatta. 
864. Xin mẹ an lòng, dứt khóc than, 
Đây là số phận của trần gian, 
Moi loài đều phải qua sinh tử, 
Quy luật vô thường vạn vật mang. 
Samuddaja đáp: 
865. Con ơi, mẹ biết luật rành rành, 
Đây số phận muôn loại chúng sinh, 
Nhưng mẹ muộn sáu, tâm chán dóng, 
Khi không nhìn thấy Bhüridatta. 
866. Ооа thật, néu khóng tháy duoc con, 
Báo cháu dem hy lac tám hón, 
Bhüridatta Dai trí thi ta sẽ, 
Kết liễu đêm nay cuộc sông buôn! 
Các vương tử vội bảo: 
867. Dung quá sâu bi, hỡi mẹ hiên, 
Hãy làm dịu bớt nỗi u phiên, 
Chúng con sẽ đón về vương đệ, 
Xuyên suốt qua toàn cõi đất liên, 
Ở khắp mọi nơi và mọi hướng, 
Chúng con theo dõi vết chân em. 
868. Băng qua đôi núi hoặc đồng bàng, 
Thị trân và khắp các xóm làng, 
Cho đến khi tìm ra tiêu đệ, 
Chỉ trong độ khoảng mươi ngày dàng, 
Chúng con xin hứa cùng hiền mẫu, 
Đem tiêu đệ về được vạn an. 
Lúc đó, Sudassana suy nghĩ: “Nêu cả ba anh em ta cùng đi về một hướng 
e răng chậm trễ mắt, vậy chúng ta phải đi về ba xứ khác nhau: Một lên cõi 
thiên thân, một đến Tuyết Sơn, một lên cõi nhân gian. Nhưng néu Kanarittha 
lên cõi nhân gian, em ta sẽ đốt hết làng xóm, thị trân nào mà em ta tìm ra được 
Bhüridatta vi em ta bản tính độc ác, không nén dé em ta lên đó.” 


Thé là chàng bảo em: 
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— Vương đệ Arittha, hãy lên cõi trời, xem có phải chăng Thiên chủ triệu 
vương đệ Bhüridatta dé thuyết pháp cho các ngài thì hãy đưa vương đệ trở vé. 

Chàng lại bảo Subhaga: 

— Vương đệ, hãy lên T uyết Son tìm Bhüridatta trong cả năm con sông và 
đem vé đây. 

Còn chàng quyết định phần mình lên cõi nhân gian. Chàng suy nghi: “Nếu 
ta già dang kim dóng, dán chüng sé phi báng ta, thói ta phái giả dạng một án sĩ 
vì.các vị khô hạnh thường được người đời quý trọng, niêm nở chào đón.” Thế 
là chàng cải trang làm một vi ân sĩ khô hạnh, từ giá mẹ ra di. 

Lüc báy gió, Bó-tát có một có em gái khác mẹ, tên gọi Accimukhi, rát yêu 
thương Bô-tát. Khi nàng thấy Sudassana ra đi, nàng bảo: 

— Vương huynh ôi, em rất lo ngại, cho em di với! 

Chàng dáp: 

— Hiên muội, hiền muội không thé đi với ta được vì ta đã cải trang làm án 
sĩ rôi. 

— Thé thì tiểu muội xin bién thành con ếch nhỏ năm trong mớ tóc bện lại 
của vương huynh. 

Chàng ưng thuận, thé là nàng bién thành ếch con năm trong mớ tóc bén lại 
của chàng. Sudassana quyết đi tìm em ngay từ manh mỗi đầu cho nên chàng hỏi 
vương phi xem vương đệ hành trì trai giới ở đâu dé đi ngay đến đó. Khi chàng 
Һау vết máu ở noi BÓ-tát bi Alambayana bát và noi Alambãyana đã làm giỏ 
cây leo dé đựng ngài, chàng chắc chắn răng Bô-tát đã bị người bắt rắn mang đi 
nên lòng chàng nặng trĩu u sâu, mát đẫm lệ đi theo dâu chân Alambàyana. 

Khi chàng đến ngôi làng đầu tiên Bô-tát biểu diễn tài múa, chàng hỏi dán 
chúng xem có phải một người bắt rắn đã dién trò với một con róng như vây chăng. 

- Đúng váy, cách đây một tháng, Alambayana đã diễn trò như vậy. 

— Thé gã có kiếm được gi lợi chăng? 

— Gà kiêm được một ngàn đồng tiên chỉ nội nơi này. 

— Thé bây giờ gã đi đâu? 

— Gà đã đi dén làng nọ tôi. 

Chàng lại ra đi, vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng chàng đến cung môn. 
Ngay lúc ây, Alambayana đã đến noi, tám rửa, xức dâu thơm xong, mặc áo dài 
sang trọng rôi bảo người cung món mang gió đựng rông được trang hoàng vàng 
ngọc ấy ra. Dân chúng tụ tập rất đông, một chiếc câm đôn đặt sẵn dành cho vua 
và trong khi còn ở trong cung, vua đã truyện lệnh: 

— Trám sắp giá đáo, hãy bảo long vương diễn trò đi! 

Lúc ду, gã Alambàyana đặt cái gió đính châu ngọc ấy trên một tám thảm sặc 
sỡ đủ màu, ra dấu hiệu bảo: 
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— Róng chúa, ra đây! 

Sudassana đang đứng trong đám đông lúc bậc Đại sĩ ngâng đầu lên nhìn 
quanh dân chúng. Thời bây giờ, loài пага nhìn đám người váy quanh vi hai 
lý do: Một là dé xem có chim Garula nguy hai nào, hay là có người thân nào 
không. Nếu thấy chim Garula thì chúng sẽ không múa vì sợ hãi, còn néu có 
người thân nào thì chúng cũng không múa vì hó then. 

Trong lúc nhìn quanh như thé, bác Dai sĩ tháy anh mình trong đám đông 
liền có ngăn dòng lệ đang tràn mi và bò ra khỏi giỏ, tién đến anh mình. Đám 
đông thấy ngài dén gần, hoảng sợ bó chay, chỉ còn lại một mình Sudassana, vi 
thế ngài đến gân anh, đặt đầu lên chân anh và khóc, Sudassana cũng khóc theo. 
Khóc xong, bậc Đại sĩ trở về chỗ và bò vào gió như cũ. 

Alambàyana nhủ thầm: “Chắc rồng này đã căn án sĩ kia, vậy ta phải an ủi 
vị đó mới được.” Gã đến gân chàng và bảo: 

869.  Rông vừa tuột khỏi bàn tay, 

Chụp lấy chân ngài thật mạnh thay, 

Nó cán ngài chua? Xin chớ sợ, 

Không gi độc hai noc rồng này. 
Sudassana muôn nói chuyện với gã, vì vậy chàng đáp: 
870. Rồng của ngài không thê hại ta, 

Ta đây xứng hợp với róng mà, 

Hãy tìm khắp chôn, ngài không ау, 

Một kẻ nhử rông rắn giống ta. 

Alambàyana không biết chàng là ai, vì vậy gã nói giận nói: 

871. Сапау giả dạng Bà-la-món, 

Thử thách lão đòi chuyện thiệt hon, 
Tất cả đám đông nghe lão nói, 
Xử cho hai phía thật công băng. 

Sudassana liên đáp kệ: 

872. | Vô địch của ta chính nhái con, 

Rông kia vô địch của Tôn ông, 
Hãy đem đánh cuộc năm ngàn chán, 
Đề bọn chúng ta trợ lực hùng. 
Alambàyana bát bé: 
873. Ta giàu phuong tiện thật cao sang, 
Mat ván óng qué kéch xó làng, 
AI người làm chứng phe ông đó, 
Và số tiên đâu đặt xuống bàn? 
874. Có phân bảo đảm của ta đây, 
Tiền cuộc, nếu ta mất vận may, 
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Năm ngàn đồng sẽ nêu uy lực, 
Việc thử thách kia, đáp ứng ngay. 

Sudassana nghe vậy liên bảo: 

— Nào ta thử tró tài dé được năm ngàn đồng tiên! 

Và chàng không nao núng bước vào cung vua, yết kiến đức vua chính là 
cửu phụ (cậu) của chàng và ngâm kệ: 

875. Muôn tâu Chúa thượng, nghe lời thân, 

Đừng bỏ dịp may hưởng phước phân, 
Mong Chúa thượng vì thân bảo chứng, 
Dem ra đánh cuộc giá năm ngàn! 
Vua nghi thám: “Ап sĩ này đòi một số tiền quá lớn, thé là nghĩa gi?" Vi thé, 
ngài liên đáp: 
876.  Thàn phụ ngài trao lại nợ đời, 
Hay là món nợ của riêng ngài, 
Khiến ngài phải đến đây đòi trẫm, 
Một món nợ nghe thật la tai? 

Sudassana ngám hai vàn ké: 

877. Alam muón cuóc vói long vuong, 
Đánh bai ha thần lập chiến công, 
Thân chỉ có đây con nhái bén, 
Phá tan kiêu mạn Bà-la-môn. 

878. Chúa thượng, xin ngài hãy giáng lâm, 
Ngu du cùng với đoàn tủy tùng, 
Và nhìn chiến cuộc nơi này nhé, 
Đang doi gã kia đầu với thân. 
Vua ưng thuận ra đi cùng với vị ân sĩ. Khi Alambàyana nhìn thây vua, gã 
liền nghĩ: “Ар sĩ này kéo được nhà vua vào phe mình, chắc phải là thân hữu của 
vương gia rôi.” Gã bỗng sinh ra sợ hãi, vội chạy theo chàng và nói: 
879. Ta cháng muón dáu ha nhuc ngài, 
Ta không một chút muốn khoe tài, 
Nhưng ngài khinh thị róng này quá, 
Kiêu man sẽ làm thất bại thôi. 

Sudassana đáp hai vẫn kệ: 

880. Ta chăng cầu mong hạ nhục nguoi, 
Cũng không khinh kẻ muôn khoe tài, 
Nhưng sao ngươi phỉnh phờ dân chúng, 
Băng loại róng không giết hại ai? 


881. Ví thử người ta biết tướng chân, 
Như ta thây nó rõ ràng ràng, 


Nói gì đến chuyện vàng hay bạc, 
Ngươi chỉ được ăn một bữa xoàng! 
Alambàyana nói giận đáp: 
882. Nhà nguoi khát thực khoác da lừa, 
Dơ bân và trông vẻ xác xơ, 
Ngươi dám khinh khi rồng của lão, 
Nói rồng không biết căn bao giờ! 
883. Đến đây và thử việc rồng làm, 
Học hỏi băng kinh nghiệm nếu cần, 
Ta bảo đảm dù không độc hại, 
Noc róng sẽ bién bạn thành than! 
Sudassana lién ngám ké ché nhao gà: 
884. Chuột hay rắn nước cán người nào, 
Chọc giận nó phun nọc độc sao, 
Rồng đỏ đâu này không có hại, 
Nó không căn, dẫu biết phun cao. 


Alambayana đáp hai vân kệ: 
885. Ta đã được bao vi Thánh nhân, 


Thực hành pháp khó hanh khóng ngung, 


Bảo người bó thí trong đời sóng, 
Sẽ đến cõi thiên lúc mạng chung. 


886. Ta khuyên ngươi bó thí ngay liên, 
Nêu thực ngươi còn chút của tiên, 
Rông sẽ biến ngươi thành cát bụi, 
Ngươi không có thê sông lâu bên. 

Sudassana lại nói: 

887. Ta cũng nghe từ các Thánh nhân, 
Những người bồ thí đến thiên cung, 
Vậy mau bó thí khi còn sông, 
Nếu có vật gì để phát phân. 

888-89. Nhái của ta không phải loại thường, 
Sẽ làm ngươi hạ giọng kiêu căng, 
Là công chúa của long vương đó, 
Nàng ấy là bào muội chính tông, 
Móm của Acci phun ngon lửa, 
Hoi nàng cuc dóc, tiéng vang limg. 

Rói chàng đứng giữa dám đông goi to: 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 1065 


— Này hiên muội Accimukhi, em hãy ra khỏi tóc ta và ở trên tay ta! 
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Chàng đưa tay ra và khi nàng nghe chàng bảo liên thốt lên tiếng kêu ba lần 
như loài éch lúc còn nằm trong tóc chàng, rôi nàng nhảy ra vai chàng, phun 
ra ba giọt nọc độc trên lòng bàn tay chàng. rôi trở lại mái tóc chàng như cũ. 
Sudassana đứng cám noc rắn áy nói lớn ba lần: 

— Xứ này sẽ bị tiêu hủy! 

Âm vang rên khắp Ba-la-nai đến mười hai do-tuân. Vua nghe tiếng ây 
bèn hỏi: 

— Tại sao xứ này sẽ bị tiêu hủy? 

— Tâu Đại vương, thần chăng thấy chó nào có thé thả noc này xuống duoc. 

— Đất này rộng lắm, cứ thả xuống đất di! 

— Tâu Đại vương, không thé thả xuống đất này được! 

Chàng đáp băng уап kệ sau: 

890. Nếu thần thả nó xuống đồng bằng, 

Tâu Đại vương, nghe kỹ hạ thân, 
Đám cỏ, cây leo và dược thảo, 
Thảy déu tiêu diệt cháy khô căn. 

— Vậy thì hãy ném lên trời! 

— Cũng không được! 

Chàng đáp băng vån kệ sau: 

891. Nếu hạ thần nghe lệnh Đại vương, 

Ném tung noc độc giữa không gian, 
Trời không còn đô mưa, rơi tuyết, 
Trong khoảng thời gian đên bảy năm. 

— Vậy thì hãy ném xuống nước! 

— Cũng không được! 

Chàng đáp băng vân kệ sau: 

892. Nếu vào trong nước, nọc này roi, 

Tâu Đại vương, nghe kỹ mây lời, 
Tất cả cá, rùa đêu phải chết, 
Muôn loài thủy tộc sông ngoài khơi. 

Vua kêu lên: 

— Trẫm cũng chăng biết làm sao nữa! Ngài hãy chỉ cho trám cách nào dé đât 
nước khỏi bị tiêu diệt. 

— Tâu Dai vương, xin cho đào ba hó liên nhau. 

Vua ra lệnh làm ngay. Sudassana đỗ dày thuóc dóc vào hó giữa, phân bò 
vào hồ thứ hai và thần dược vào hỗ thứ ba, rói chàng thả noc độc vào hỗ giữa, 
một ngọn lửa đây khói bùng lên lan qua hồ phân bò, bùng lên lân nữa rôi lan 
qua hó thuốc độc, thiêu rui hết thuốc rồi mới tắt. Alambayana đứng gån hồ ây, 
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bi hơi nóng của noc độc bắt phải, màu da liên biến dạng và gã thành tên hủi 
trăng. Gã kinh hoàng la lên ba lân: 

— Ta sẽ thả róng chúa ra! 

Nghe thé, Bó-tát liên bước ra khói gió dát ngọc vàng ấy, hiện hinh sáng lòa 
mang đây châu ngọc, sừng sững uy nghi trong dáng điệu của Thiên chủ Inda. 
Sudassana và Accimukhi cũng đứng nơi ду. 

Lúc đó, Sudassana hỏi vua: 

— Đại vương có biết đây là các con của ai chăng? 

— Trầm không được biết. 

— Đại vương không biết chúng thân, nhưng Đại vương biết chuyện vua xứ 
Kasi gà Công chúa Samuddaja cho rông chúa Dhatarattha chứ? 

— Trẫm biết rõ lắm, đó là tiểu vương muội của trẫm. 

— Chúng thân là các con của công chúa ấy, Đại vương là cửu phụ của 
chúng thân. 

Thé rôi, vua ôm lây các cháu, hôn lên đâu và khóc xong lại đưa các cháu 
vào cung tiệp đãi rât trong thé. Trong khi vua ân cân đón tiép Bhũridatta, vua 
hỏi Bó-tát băng cách nào Alambayana đã bát được ngài trong khi ngài có noc 
thần vô địch như váy. Sudassana liền ké hết đầu đuôi câu chuyện rồi báo: 


— Tâu Đại vương, một vị vua phải trị vì quốc độ nhu thé này. 

Chàng lién thuyét pháp cho vua rói chàng báo: 

— Tàu cửu phụ, mẫu hậu đang héo mòn vì văng bóng Bhüridatta, chúng tiéu 
điệt không dám ở lâu hon nữa. 

— Phải lắm, các hiền điệt cứ ra về, nhưng trẫm cũng muôn gặp vương muội, 
vậy làm cách nào? 

— Tâu cửu phụ, thê tô phu, Đại vương Каѕі đâu ròi? 

— Ngài không thé sóng thiểu vương muội nên ngài đã rời ngôi báu, di làm 
ân sĩ, hiện đang sông trong rừng kia. 


— Tâu cửu phụ, mẫu hậu cũng đang ao ước được gặp tó phu cùng cửu phu. 
Chüng tiéu điệt xin dua mẫu hậu đến lêu án sĩ của tó phụ, lúc ду cửu phu sẽ gặp 
luôn mẫu hậu tại đó. 


Thể là họ định ngày xong và rời khỏi cung. Sau khi từ giã các cháu trai, vua 
khóc lóc trở vào, còn họ liên độn thô ra di vê cảnh giới nàga. 
Жжжж 
VII. GÀ THỢ SÁN ВІ TRỪNG РНАТ 


Khi bậc Đại sĩ trở về với dân chúng nhu vậy, cả kinh thành đang rên vang 
những lời than khóc khắp nơi. Chính ngài cũng mệt mỏi vì cả tháng trời ở trong 
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gió nên đi năm dưỡng bệnh và thân dân пара tấp пар đến viéng thăm ngài đông 
vô số, khiến ngài lại mệt thêm vì phải chuyện trò cùng họ. 

Trong lúc â ду, Kanarittha lên thiên giới tìm không gặp bậc Đại sĩ, là người 
trở về đầu tiên nên chàng được phân công làm thần canh cửa của bậc Đại sĩ, vì 
chàng được xem là người có tính tình nóng nảy, có thể xua tan hết đám đông 
naga ду. 

Phần Subhaga, sau khi tìm khắp vùng Tuyết Sơn, cả đại dương cùng các sông 
ngòi mả cũng không gặp liền phiêu bạt đến vùng sóng Yamunaà dé tìm kiếm. Lúc 
bây giờ, gã thợ săn Bà-la-môn thấy Alambayana đã hóa thành người hủi, nghi 
thám: “Gã ây hóa hủi chỉ vì quây phá Bhüridatta; nay ta cũng vậy, chi vì tham 
ngọc báu mà phản bội ngài dù ngài là ân nhân của ta, tội này ta sẽ phải mang. 
Vậy trước khi họa đến, ta phải xuống dòng sóng Yamunã rửa sạch tội trong chỗ 
tây uê linh thiêng này.” 

Thế rồi gã xuống sông, tự cho là sẽ rửa sạch tội phản bội kia. Vừa lúc ấy, 
Subhaga đến nơi, nghe gã nói liền nghĩ thầm: “Gã khốn nạn tồi tệ này chỉ vì 
tham bảo ngọc mà phản bội anh ta, ngài đã ban cho gã mọi phú quý vinh hoa, 
ta không thể nào tha mạng gã duoc.” Vì vậy, chàng cuộn đuôi quanh chân gã, 
kéo gã dìm xuống nước đến khi gã ngạt thở, chàng dé yên gã một lát, gã ngáng 
đâu lên, chàng lại dìm xuống, nhiều lần như thé cho đến cuói cùng gã thợ săn 
Bà-la-môn kia ngâng đâu lên nói: 

893. Ta đang tây tịnh chốn thiêng này, 

Bãi Payäga linh hiển thay, 
Hỡi kẻ nào lôi ta kéo xuống, 
Chim vào sóng nước Yamuna? 

Subhaga đáp lời gã qua vân kệ sau: 

894. Chuyên kê ngày xưa CÓ VỊ thần, 

Đến Kasi đất nước kiêu căng, 

Long vương thật hiển vinh danh vong, 
Hùng dũng cuộn tròn khắp núi sông, 
Ta chính con ngài đang chụp lão, 

Tên Subha, hỡi Bà-la-món! 

Са Bà-la-món nghĩ thầm: “Em trai của rồng chúa Bhüridatta không muốn 
tha chết cho ta, nhưng ta thử làm động từ tâm của vị này băng cách tán tụng phụ 
mẫu của họ rồi xin tha mạng xem sao!" Thé là gã ngâm kệ sau: 

895. Каѕ vương tử thật oal linh, 

Mẫu hậu sinh dòng giống hiển linh, 
Ngài chớ dé nô tài hạ đăng, 
Chết chìm trong sóng nước vô tình. 
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Subhaga nghĩ thầm: “Gã Bả-la-môn độc ác này cô đánh lừa ta để ta xiêu 
lòng mà tha nó, nhưng ta chăng tha nó đâu.” Thé là chàng đáp, nhác lại các 
hành động của gã: 


896. 


897. 


898. 


899, 


900-01. 


Một nai khát nước đến dòng sông, 
Từ bụi cây, ngươi núp băn cung, 
Kinh hãi, đau thương nai chạy trốn, 
Bỗng dưng tai họa giáng vào thân. 
Ngươi tháy trong rừng nai ngã ra, 
Ngươi đem đòn gánh vác nai qua, 
Đến cây đa mọc đây cành lá, 
Chăng chịt bao quanh gốc rễ cha. 
Sơn ca trỗi khúc nhạc du dương, 
Anh vũ trên cây nhảy rộn ràng, 
Dát trải có xanh nhu thám lót, 
Hoàng hón mói nghi buóc an nhàn. 
Mát nguoi dóc ác tháy anh ta, 
Dang án minh trong dám lá da, 
Mang sắc áo hè tươi rực rỡ, 

Уш đùa cùng với các cung nga. 
Hoan hỷ, anh ta chăng hai ai, 

Sao nguoi dóc ác giét oan ngài, 
Nan nhân vô tội, nhìn đây nhé, 
Tội ây trên đầu ngươi tái lai, 

Ta chăng tha ngươi dù phút chốc, 
Ngươi đành trả hận tôi cao này. 


Gã Bà-la-môn nghĩ thầm: “Vị này quyết không tha mạng ta, song ta phải 
tìm mọi cách thoát đi mới được.” Rói gã ngầm kệ sau: 


902. 


Học hành, câu nguyện dé cúng dáng, 
Làm té lé trong ngon lua thán, 

Ba việc khién La-môn được sóng, 
Không ai xúc phạm dẫu hờn căm. 


Subhaga nghe gã nói đâm ra do dự, chàng nghĩ thâm: “Ta sẽ mang nó về 
cảnh giới naga hỏi các vương huynh ra sao." Và chàng ngâm hai vân kệ: 


903. 


Dưới dòng sông thánh Yamunä, 
Trải tận chân đèo núi Tuyết xa, 
Thủ phủ nàga chìm đáy nước, 
Là nơi ngu tri chúa Dhatta. 
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904. Cũng là cung thât các vương huynh, 
Ta sẽ đưa lời ngươi biện minh, 
Tùy các vương huynh quyên định đoạt, 
Xử ngươi tôi hậu thật công bình. 
Chàng liên lôi có gã đi xénh xệch cùng lớn tiếng lăng mạ, phi бапо gã cho 
đến cung môn của bậc Đại sĩ. 


Жжжж 


УШ. ВАС ĐẠI TRÍ ВАС ВО УЁ-РА 

Kanparittha đã trở thành thân giữ cửa đang ngôi đó, thấy gã kia bị kéo lôi di 
một cách thô bao như thé liên ra ойр họ và bảo: 

— Này Subhaga, đừng làm gã bị thương, tất cả Bà-la-môn đều là con của 
dáng Đại Phạm thiên. Nếu ngài biết ta làm con ngài bi thương, ngài sé nói gián 
và tiêu diệt thé giới naga của ta. Trên thé gian này các Bà-la-môn có địa vị cao 
nhất và thụ hưởng đại vinh danh, vương huynh chưa biết uy danh của họ, nhưng 
tiêu đệ đã biết rõ lắm. 

Vì chuyện ké rằng Капага trong tiên kiếp ngay trước đời này đã sinh ra 
làm một Bà-la-món té tự nên chàng mới nói quả quyết như vậy. Hơn nữa, nhờ 
kinh nghiệm của đời trước, chàng rât thông thạo việc tê tự cho nên chàng bảo 
Subhaga cùng hội chúng naga: 

- Đến đây nào các bạn, ta sẽ giải thích cho các bạn biết đặc tính cao quý của 
các vị thực hiện tế lễ. 

Rôi chàng bắt đầu ca ngoi VIỆC té lễ: 

905. Các Vệ-đà và lễ té đàn, 

Những uy lực lớn ở trân gian, 

Thuộc vé sô ít La-món à ây, 

Người chăng thê cười họ, nhạo khinh. 
Và nếu kẻ nào chê trách họ, 

Sẽ tiêu tài, phạm luật, không an. 

Rồi Kãnãrittha hỏi Subhaga có biết ai tạo ra thé giới này không, khi Subhaga 
bảo không biết, chàng liền ngâm kệ bảo răng thê giới được tạo ra bởi dáng 
Phạm thiên, là vị tô của các Bà-la-môn: 

906. Ngài tạo La-món dé hoc hành, 

Tạo dòng Sát-dé-ly điêu binh, 

Cày bừa Vệ-xá, và ngài tạo, 

Nô lệ Thủ-đà phụng mệnh trên. 

Như vậy, Chúa trời ban thượng lệnh, 
Từ thời nguyên thủy đã hình thành. 
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Kế đó, chàng bảo: 

— Các Bà-la-món này có rất nhiêu uy lực, ai thân cận với họ và cúng đường 
họ nhiều lễ vật thì sẽ được ngài định số phận cho khỏi tái sinh mà được lên ngay 
thiên 0101. 

Rôi chàng đọc kệ sau: 

907.  Kuvera, Soma, Varuna các thần, 

Dhata, Vidhata cùng trời, tráng, 
Bao phen dà cir hành dàn té, 
Ban các La-món moi phước ân. 

908. Ајуипа vi đại giáng tai ương, 

Chi chít ngàn tay mọc khắp thân, 

Mỗi cáp tay cám cung doa nat, 

Dâng thân lửa lễ vật dày tràn. 
Chàng. tiếp tục tả, ca ngợi các vi Bà-la-món qua vàn kệ: 
909. Có vị vua xưa đã cúng dâng, 

Lâu đài, đầy đủ vật uống ăn, 

Với tâm tịnh tín và tùy hỷ, 

Nên đã trở thành một vị thân. 

Rồi chàng lại đọc vần kệ diễn tả việc thực hiện cúng dâng của vi vua này: 

910. Vua Мија cúng thân lửa bơ, 

Thân hảo sắc dung, nhận lượng to, 
Nhờ việc dâng thần kính quý ấy, 
Vua này đạt cõi thiên cao vòi. 

Rôi chàng ngâm các vân kệ này dé chứng minh bài thuyết giáo của chàng: 

911.  Dujipa sóng trọn ngàn năm, 

Xe ngựa, quân hâu thảy phục tuân, 

Ngài chọn cuói cùng đời ân sĩ, 

Từ am tranh đã đến thiên cung. 
912.  Sàgara chiến thăng khắp trần gian, 

Dựng trụ vàng dâng lễ tế đàn, 

Không ai thờ lửa hơn ngài cả, 

Ngài cũng thăng thiên hóa vị thân. 

913. Sữa, lạc, Айга chua Kasi, 

Сапе dâng liên tục tưới tràn trè, 
Làm ngập sông Háng thành bién cả, 
Cuói cùng triều Dé-thích ngài vé. 

914. Раі để Sakka có tướng quân, 

Dâng Soma tửu được vinh thăng, 
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Nay ngài năm giữ bao thân lực, 
Từ số phận như mọi thé nhân. 


915. Pham thiên, dai tao hóa thành hình, 
Ranh giói nüi non tai té dinh, 
Tuán lénh ngài, sóng Háng cháy xuóng, 
Vinh quang ngài đạt bởi hy sinh. 

916. Nguoi đời đã nói rõ nguyên nhân, 
Malàgiri và Tuyết Sơn, 
Linh Thứu cùng Sudassana, 
Nisabha với Kakaneru, 
Cộng các núi cao hùng vĩ khác, 
Là nhờ các tế sư hình thành. 

Rồi chàng hỏi anh: 

— Này vương huynh, anh có biết tai sao bién cá thành muối mặn không uống 
được chăng? 

— Hiền dé Arittha, ta không được biết. 

— Vương huynh chỉ biết làm tôn hại các Bà-la-môn thôi, này hãy nghe đây! 

Rôi chàng ngâm vân kệ: 

917. Chuyện ké một Hiền thánh thuở xưa, 

Dang khi câu nguyện ở bên bờ, 

Bi chìm xuóng bién, từ thời đó, 

Nước bién không sao uóng dén gió! 
Tát cá các Bà-la-món déu nhu thé dáy. Rói chàng doc kệ khác: 
918.  Dé-thích xua thành dáng Ngoc hoàng, 

Dác án chiéu xuóng Bà-la-món, 

Dóng, Táy, Nam, Bác dóng dáng lé, 

Nên được Vệ-đà, họ hưởng phân. 

Cứ thế Arittha miêu tả các Bà-la-môn cùng các tế lễ hy sinh và kinh Vệ-đà 
cho hội chúng nãga. Nghe vậy, nhiều nãga tìm đến thăm BÓ-tát bên giường 
bệnh và bảo nhau: 

— Vương tử đang kê chuyện có tích. 

Rồi đường như có nguy cơ là họ chấp nhận tà thuyết ấy. 

Lúc bấy giờ, Bó-tát đang năm trên giường bệnh nghe hết câu chuyện xong, 
hội chúng naga lại kê cho ngài nghe, ngải suy nghĩ: "Arittha đang kế một chuyện 
cô sai lạc, ta phải ngắt lời thuyết giảng của em ta và đem chánh kiến lai cho hội 
chúng này.” Rồi ngài trở dậy tắm rửa, trang hoàng châu báu xong liên ngôi trên 
bảo tọa, tụ tập hội chúng naga lại. Ngài cho gọi Arittha đến bảo: 
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— Này Arittha, hiền đệ đã nói lời sai lầm khi diễn tả các Bà-la-môn và kinh 
Vệ-đà, vì các tế lễ hy sinh theo nghi thức của kinh Vệ-đà không phải là điều 
đáng mơ tưởng và nó không thê đưa lối đến thiên giới. Hãy nhìn kỹ đây những 
gi hư vọng trong lời nói của hiên dé! 

Thé rôi ngài ngâm các vần kệ này miêu tả các loại tế lễ hy sinh khác nhau: 

919.  Vệ-đà là bẫy kẻ khôn ngoan, 

Lôi cuón làm hư hỏng nạn nhân, 
Ảo ảnh tạo mê lầm mắt tục, 
Song bao bậc Trí vượt an toản. 

920. Kinh Vệ-đà không bí lực thân, 

Cứu người hèn, phản bội, vô luân, 
Lửa kia dù thắp bao năm tháng, 
Vô vọng cuối cùng tên chủ nhân. 
921. Dü cây toàn cõi đất chóng cao, 
Đề thỏa nguyện thân lửa khát khao, 
Nó vẫn thèm thuóng, khao khát mãi, 
Naga mong đáp ứng làm sao. 

922. Sữa thường cứ thế biến dàn lên, 
Bơ, sữa đông là chuyện tự nhiên, 
Khao khát đôi thay vây ngọn lửa, 
Càng khơi động, nó mãi cao lên. 

923-24. Lửa không cháy tự gỗ tươi, khô, 
Lửa cần nhen nhúm mới bùng to, 
Gỗ tươi, khô nêu déu bừng cháy, 
Át hàn rừng xanh hóa hỏa lò! 

925. Kė chất củi, rơm đốt lửa cao, 

Đạt nhiều công đức, khác đâu nào, 

Đầu bếp nhen lò, hay thợ nguội, 

Hoặc người thiêu xác chết kia sao. 
926. Chàng ai cầu nguyện, dẫu thành tâm, 

Hoặc chất môi lên đốt lửa hông, 

Được phước đức gì nhờ té lễ, 

Lửa cao ngất khói cũng tàn dân. 

927. Lửa mà ban nghi dáng tôn vinh, 

Vậy phải ở cùng rác thói tanh, 
Ăn xác chết, hân hoan độc ác, 
Moi người kinh tóm vội quay nhanh. 

928. Có người tôn kính lửa như thân, 

Giống bon man di trọng nước sóng, 
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929. 


930. 


931. 


932. 


933. 


934. 


Bọn chúng lạc та ngoài chánh đạo, 
Déu không xứng được gọi thần nhân. 
Thờ lửa, tôi đòi của thê nhân, 

Vô tình, mù điếc trước lời than, 
Sóng đời ích kỷ dày lầm lỗi, 

Mo tưởng thiên đường có được chăng? 
Bà-la-môn ấy muôn làm ăn, 

Nên bảo Phạm thiên cúng lửa thân, 
Sao tạo hóa làm ra vạn vật, 

Lại thờ tạo vật chính tay làm? 

Vì muốn được tôn kính, cao ngai, 
Nên xưa họ thuyết ly khôi hải, 

Hão huyền, khó hiéu vé giai cấp, 
Trước khi họ đạt lợi danh hoài. 


“La-môn cao quý học hành chuyên, 
Sát-ly làm vua năm lực quyên, 
Vệ-xá lo cày bừa ruộng đất, 
Thủ-đà phuc vụ cho người siêng, 
Tâng nảo phụ trách nơi tầng ау, 
Dáng tói cao từng tao vậy nén." 

Và thuyét này xem là ly chán, 

Nhu điều đã nói bởi La-môn, 
Cháng sanh hoàng tóc, ngai không được, 
Chăng phải La-môn, chú chăng rành, 
Người khác không cày, chỉ Vệ-xá, 
Thủ-đà phục dịch người luôn tuân. 
Vọng ngữ, tham lam thuyết đảo điên, 
Kẻ ngu tin tưởng chuyện hư huyền, 
Ai người có mắt nhìn toàn cảnh, 

Sao chăng công bình, hỡi Phạm thiên? 


935-36. Nếu quyên vô hạn khắp noi nơi, 


Sao chính tay ban phúc hiếm hoi, 
Sao vật ngài sinh đêu chịu khô, 
Sao không ban phúc đên muôn loài? 


937-38. Lira dói, ngu si ở khắp nơi, 


Tràn đây hư vọng, chánh chân vơi, 
Phạm thiên là vị bât công quá, 
Đã tạo thé gian lám trái sai. 


939. 


940. 


94]. 


942. 


Những kẻ được xem là tráng trong, 
Tha hó giết nhái, răn, trùng, ong, 
Tục này man rợ, ta khinh ghét, 

Như thê Kambo, bộ lạc rừng. 

Nếu kẻ giết kia được trăng trong, 
Nạn nhân cũng được đến thiên đàng, 
La-môn hãy giết La-môn sạch, 

Như vậy bọn này được lạc an, 

Và cả những ai nghe thật kỹ, 

Những lời chúng nói thật tà gian. 
Chăng thây bò, dê muôn thiệt thân, 
Dé mong có cuộc sóng cao hơn, 
Chúng miễn cưỡng đi vào chỗ chết, 
Vẫy vùng tuyệt vọng trút hơi tàn. 
Bao phủ tế đàn chuyện sát sinh, 
Тибр lời bóng bây tuyệt tài tình, 

“Tế đàn nhu thé con bò mập, 

Bảo đảm bao tâm nguyện đạt thành.” 


943-44. Nêu củi chất quanh vật tế thần, 


945. 


Chứa đây kho báu, họ ca vang, 

Bạc, vàng, châu, ngọc cho ta hưởng, 
Cùng lạc thiên cung sẽ ngập tràn, 
Hán họ té đàn riêng họ hưởng, 

C1ữ cho mình sản nghiệp giàu sang. 
Bọn dói lừa, ngu xuán, ác gian, 
Chuyện dài thêu dệt phỉnh ngu dân, 
“Dâng tiên, cát móng và râu tóc, 


Người sẽ được như nguyện thỏa lòng.” 


946-47. Thí chủ ngây ngô sẵn nhiệt tình, 


Với hầu bao đến, chúng vây nhanh, 
Như bây quạ xúm quanh chim cú, 
Tâm hướng về bao chuyện ác hành, 
Khiên nạn nhân kia thành sạt nghiệp, 
Cuói cüng bi lót sach sành sanh, 
Đồng tiền chác chán người kia có, 
Đổi lây hứa suông chăng thực hành. 


948-49. Như bọn lạ tham được lệnh vua, 


Tịch thu tài sản của nóng gia, 
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Bọn này cướp chỗ nào rình rập, 
Tìm của với con mắt ác tà, 
Không luật lệ nào lên án chúng, 
Tuy nhiên chúng phải chết là vừa! 
950-51. Té sư phải năm gậy palãsa, 
Làm lễ tế đàn tự trước kia, 
Nó được gọi thay Thiên chủ đây, 
Thé nhung néu thát vậy từ xưa, 
Phải chăng Thiên chủ Inda đã, 
Chiến thăng được yêu quỷ địch thù, 
Tay của trời cho ngài ích lợi, 
Có đâu làm quỷ sợ vu vơ? 
952. Người đời đã nói rõ nguyên nhân, 
Malàgiri và Tuyết Sơn, 
Linh Thứu cùng Sudassana, 
Nisabha với Kakaneru, 
Cộng các núi cao hùng vĩ khác, 
Là nhờ các té sư hinh thành. 
953. Mỗi rặng núi trong quốc độ kia, 
Chính là lễ vật tự ngàn xưa, 
Đặt lên đàn tế thành từng đồng, 
Tín chủ đưa tay nhẫn nại ra, 
Chất lễ vật lên cao tựa núi, 
Tuân theo lệnh Đại Phạm thiên mà. 
954.  Nüi được chát cao với lễ dâng, 
Nói như vậy đó các La-môn, 
Khoe khoang huyén hoặc, ôi ô nhục! 
Đống gạch kia dù kiêm hết lòng, 
Cũng chăng chứa đâu nguôn mạch sắt, 
Đề người thợ mỏ phải hoài công. 
955. Chuyên kê một Hiên thánh thuở xưa, 
Dang khi câu nguyện ở bên bờ, 
Bi chìm xuống bién, từ thời đó, 
Nước bién không sao uóng đến gió! 
956. Sóng đã nhận chim các Thánh hiên, 
Hăng trăm, mà nước vẫn bình yên, 
Xuôi dòng chảy mãi không hè thôi, 
Sao chỉ bién xanh giữ hận hiêm? 


957. 


958. 


959 


960. 


961. 


962. 


963. 


964. 


Giêng nước người đào ở thé gian, 
Theo dòng, có nước mặn tuôn trản, 
Phải đâu kéo xuống vào trong йу, 
Những vi La-món, bởi lời đồn, 
Thé mà loài rán kia đã nói, 

Nước này không thé uóng vào đâu. 
Trước tiên chăng có nữ, nam nhân, 
Trí óc làm nhân loại sáng dân, 
Dòng giống ban đâu binh đăng cả, 
Nhưng vì thành bại đã bao lân, 
Làm con người бі thay ngôi thứ, 
Cháng phải vì xưa thiêu phước ân, 
Những lỗi lầm ngày nay đã khiến, 
Họ thành ưu thắng hoặc cùng bân. 
Kẻ hạ đăng kia dùng trí khôn, 

Đọc kinh này, trí chăng cao hơn, 
La-môn tạo Vệ-đà làm hại, 

Khi các tha nhân đạt trí thông. 
Như vẹt, câu ca được thuộc lòng, 
Khó quên vì nhịp điệu du duong, 
Tối tám ý nghĩa làm mê тап, 

Ngu trí nuốt trôi thật bốc đồng. 
Bà-la-môn chăng giống thú hoang, 
Sư tử, cọp, beo của núi ngàn, 
Chúng với tráu, bò đông một loại, 
Khác loài nhưng trí vẫn ngu đân. 
Nếu vua thăng trận dứt đao binh, 
Và sông binh an với bạn minh, 
Chê ngự dục tham, theo chánh đạo, 
Muôn dán hạnh phúc sóng phôn vinh. 
Vệ-đà, Sát-dé-ly cầm quyên, 

Độc đoán cả hai, lại hão huyền, 
Mù quáng, chúng lần mò tién bước, 


Trên đường hông thủy ngập liên miên. 


Vệ-đà, Sát-ly năm quyên năng, 
Thâm nghĩa, chúng ta thảy nhận chân, 
Rót cuộc nhục vinh hay được mắt, 
Cùng chung sô phận bốn giai tầng. 
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965. 


966. 


Bậc Dai sĩ đánh tan moi luận thuyết của họ như vậy và chứng tỏ luận thuyết 
của mình. Khi hội chúng nãøa nghe ngài thuyêt giảng, tâm họ tràn đây hoan hỷ. 
Bậc Dai sĩ cho thả tên thợ săn Bà-la-món ra khói cảnh giới naga mà không hé 


Như các chủ nhà muốn kiếm ăn, 
Tính bao nghề tốt đẹp. an toàn, 
La-môn nay gặp ngày tản mạt, 
Tìm kế sinh nhai đủ mọi đàng. 
Chủ nhà lầm lạc bởi tham vàng, 
Mù quáng đi theo dục dẫn đàng, 
Bày đủ mọi trò lừa đảo ấy, 

Kẻ ngu phải đọa, khác người khôn. 


đá động gi đến gã, dù chỉ băng một lời nói khinh miệt. 


Vua Sàgara Brahmadatta cũng không lỗi hẹn, vội ngự du cùng binh lính đến 


nơi trú ngụ của vua cha. 


Sau khi đánh trông báo cho thần dân biết ngài sẽ đi thám ngoại tó phụ và 
quôc cửu, bậc Đại sĩ du hành qua sông Yamuna với vẻ long trọng huy hoàng. 
Trước tiên, ngài ngự дёп am ân sĩ của tô phu, theo sau ngài có đây đủ các vương 


tử cùng phụ vương, mâu hậu của ngài. 


Lúc ду, Vua Sagara Brahmadatta chưa nhận ra bác Dai sĩ khi ngài tiễn đến 


cùng đoàn tùy tùng liền hỏi vua cha: 


967. 


968. 


969. 


970. 


"3 Các câu kệ từ 967-71, xem J. V. 317, Sona-Nanda-jataka (Chuyện hai Hiên giả Sona và Nanda), 


sô $532. 


Chiéng tróng nào dáy, tiéng nói vang, 
Trầm hùng hóa điệu giữa không gian, 
Làm tâm Thánh thượng đây hoan hỷ, 
Đàn sáo, tù và, tiếng trống con??? 

AI là nam tử bước hiên ngang, 

Nai nịt cung tên được điểm trang, 
Vương miện quanh đầu đang chiếu sáng, 
Khác nào ảnh chớp tỏa hào quang? 

Ai đó uy nghi bước đến gân, 

Sáng ngời tướng mạo dáng thanh xuân, 
Như cành phượng vi đang hông đỏ, 

Lò thợ rèn kia cháy sáng bừng? 

Chiếc lọng của ai sáng sắc vàng, 

Có khung sườn đẹp xinh cao sang, 

Che tia ngo nhật dang soi chiéu, 

Ai đến hào quang tỏa rỡ ràng? 
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971. Аі người dày phước báu dày sáu, 
Có cả hai bên những kẻ һап, 
Cám quạt đuôi trâu rừng mịn tốt, 
Che ai đôi phía ở trên đầu? 
972-74. Gậy vàng vung váy các đuôi công, 
Hòa đủ màu bên cạnh mặt rông, 
Rực rỡ vòng tai tô điểm tóc, 
Khác nào tia chớp lóe không trung? 
975-76. Hào kiệt nào đây mắt sáng trong, 
Mão long đội giữa đôi mày cong, 
Răng tráng như chói hoa, vỏ óc, 
Hoàn toàn đêu đặn, thăng ngay hàng? 
977-78. Bàn tay hồng đỏ tựa sơn son, 
Như đóa bimba thắm nở tròn, 
Chàng trẻ sáng ngời như mặt nhật, 
Như sala nở rộ đầu non, 
Inda Thiên chủ mang bào giáp, 
Chiến thắng kẻ thù, (Һау dep tan. 
979. Ai vừa hiện trước nhãn quang ta, 
Mở ví bên sườn, tuốt kiếm ra, 
Chuôi nạm ngọc vàng đây kỹ xảo, 
Huy hoàng chiêu sáng dưới tay ngà? 
980. Ai cởi hài vàng khỏi gót chân, 
Hài thêu dệt gâm thật cao sang, 
Cúi đầu trịnh trọng trang nghiêm lễ, 
Bày tỏ lòng tôn kính Trí nhân? 
Khi nghe con của ngài là Vua Sàgara Brahmadatta hỏi như váy, vị án sĩ xuất 
gia đã chứng đắc thăng trí cùng các thân thông liên trả lời: 
— Này Vương nhi, đó là các vương tử của Vua Dhatarattha, các naga con 
của bào muội con đó. 
Rôi ngài ngâm kệ sau: 
981.  Dhatarattha vương tử các chàng đây, 
Uy lực, vinh quang vĩ đại thay, 
Tất cả đều tôn sùng chấp nhận, 
Samuddajä mẫu hậu chung này. 
Trong lúc các vị đang đàm đạo, hội chúng naga đến nơi, dành lễ dưới chân 
vị ân sĩ rôi ngôi xuông một bên. Công chúa Samuddaja cũng đảnh lễ cha xong, 
khóc lóc một hôi rói từ ta, cùng hội chúng naga trở lại thé giới của mình. Quốc 
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vương Sagara ở lại đó vài hôm rôi trở vé thành Ba-la-nại. Còn Công chúa 
Samuddajä về sau qua đời tai thé giới naga. 

Phân Bồ-tát vẫn giữ giới suốt đời và tu tập đủ mọi công hạnh trong ngày 
trai giới nén khi mạng chung, ngài cùng với hội chúng nàga di lên thiên giới 
thật đông đảo. 


* * * 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư đạy: 

— Như vậy các vị thiện nam, các bậc Hiền nhân ngày xưa, trước khi đức 
Phật ra đời, đã từ bỏ mọi vinh quang của quốc độ nàga và trang nghiêm hành tri 
các công hạnh trong ngày trai giói. 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ây, gia tộc của Đại vương là cha mẹ Ta, gã thợ săn Bà-la- 
món là Devadatta (Dé-bà-dat-da), Somadatta là Ananda (A-nan), Accimukhi là 
Uppalavanna (Lién Hoa Sác), Sudassana là Sãriputta (Xá-lợi-phât), Subhaga là 
Moggallàna (Muc-kién-lién), Kanàrittha là Sunakkhatta và Bhüridatta chính là 
Ta, bác Chánh Dáng Chánh Giác. 


$544. CHUYÊN CANDAKUMARA (Candakumáarajataka)^ (J. VI. 129) 

Ngay xưa có một vị hôn quán... 

Trong lúc trú tại Gijjhakuta (núi Linh Thứu), bậc Đạo su đã ké câu chuyện 
này liên quan дёп Devadatta (Đêề-bà-đạt-đa). 

Nội dung câu chuyện có trong Chương kẻ phá hóa hợp Tăng chúng [thuộc 
Tạng luật]. Chuyện được Nhu Lai nói rõ kê từ khi vi này xuât gia dén khi mưu 
sát Vua Bimbisara (Tân-bả-sa-la). Ngay sau khi Devadatta đã lập mưu sát hai 
vua này, ông liên di tim Vua Ajatasattu (A-xà-thê) và nói: 

— Táu Đại vương, y nguyện của ngài đã thành, nhung y nguyện của ta 
chưa thành. 

Vua trả lời: 

— Ngài muốn gi? 

— Thật sự ta muốn cho người giết dáng Thập Lực và ta sẽ trở thành đức Phát. 

— Vậy thì ta phải làm sao đây? 

— Ta phải tập hợp các tay thiện xạ lại. 

Vua chấp thuận, truyền triệu tập năm trắm người thiện xa có thé băn cung 
nhanh như chớp, trong sô đó chỉ lựa ra ba mươi môt người, đưa họ đên gặp 
Devadatta và bảo ho phải tuân lệnh ông. Ong gọi người trưởng đoàn ra dán: 


“ Câu chuyện này trong bản Tích Lan và PTS: Khandahálajataka, số 542; trong bản CST: 
CandakumäraJãtaka, sô 544. Tham khảo: Cp. 77, Candakumaracariya (Hạnh của Hoàng tử Canda). 
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— Này hiên hữu, Sa-món Gotama đang sông trên núi Linh Thứu, hằng ngày 
Ngài thường kinh hành trong tịnh thát vào một thời điểm nào đó. Vậy bạn hãy 
đến đó băn Ngài với tên tâm thuốc độc, khi đã giết hại Ngài xong, hãy trở về 
băng con đường này! 

Rồi ông lại cho hai người thiện xạ đi theo con đường kia, bảo họ: 

— Các vi sẽ gặp một người trên đường đi, hãy giết người ду và trở về băng 
con đường này! 

Ông lai cho bón người thiện xa đi đường kia với lời dặn dò như vậy. Sau đó, 
ông lại đặn thêm tám người, rồi mười sáu người thiện xạ như trên. Tại sao ông 
làm như vậy? Chính là dé che giấu sự thâm độc của mình. 

Thế rồi, người trưởng đoàn thiện xạ buộc kiếm bên sườn trái, bao đựng 
tên bên lưng, câm lây chiếc cung làm bằng sừng đê và đi đến chỗ đức Như Lai 
trú ngụ. Nhưng sau khi ông giương cung lên và nhăm mũi tên dé bắn Ngài, lai 
không thể thả dây cung được, toàn thân cứng đờ như thê bị đè bẹp. Ông cứ đứng 
đó kinh hoàng với nỗi sợ chết. 


Khi bác Đạo sư nhìn thấy ông, Ngài liên nói với giọng dịu dàng: 

— Đừng sợ, hãy đến đây! 

Ông lập tức ném vũ khí và vừa nói vừa sụp người xuống dành lễ chân Thế Tôn: 

— Bạch đức Thé Tôn, tội lỗi đã trân áp con như một đứa trẻ, như một tên 
khùng hoặc một tên tội nhân. Trước đây con không biết công hạnh của Ngài, 


con đã đến theo lệnh của lão già điên rồ mù quáng Devadatta dé lẫy mạng của 
Ngài, con xin Ngài tha mang cho! 


Ông lay câu xin tha tội và ngôi qua một bên. Lúc ду, bậc Đạo sư tuyên 
thuyết các sự thật cho ông nghe, khién ông chứng quả Dự lưu. Ngài bảo ông trở 
vé băng con đường khác với con đường mà Devadatta đã dặn. Còn Ngài bước 
ra khỏi lỗi di có mái che và ngôi xuống một góc cây. 


Trong khi người bán cung thứ nhất chưa trở vé, hai người kia đi trên con 
đường dự định gặp người này và băn khoăn không hiểu tại sao ông lại chậm trễ 
như vậy, cuối cùng họ nhìn thấy đức Phật. Khi đến dành lễ đức Phật xong, họ 
ngôi xuóng bén Ngài. Ngài lai tuyén thuyét các su thát cho ho nghe khién cá 
hai người cùng chứng quả Dự luu. Rói Ngài báo họ trở vé băng con đường khác 
với con đường mà Devadatta đã ra lệnh. Cứ như thé những tay thiện xa kia lần 
lượt đi đến, ngồi xuống nghe Ngài thuyết pháp, được an trú vào quả Dự lưu và 
được Ngài bảo đi về băng một con đường khác. 

Rồi khi người thiện xạ đầu tiên trở về gáp Devadatta, ông nói: 

— Bach Sư trưởng, tôi không thê nào giết bậc Toàn Giác được, Ngài là đẳng 
Toàn Năng, đức Thé Tôn dày đủ mọi uy lực siêu phàm. 


Như vậy, cả toán thiện xạ nhận ra là họ đã thoát chết nhờ bậc Toàn Giác nên 
họ xuât gia sông đời tu hành theo Ngài và trở thành các bậc A-la-hán. Sự kiện 
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này được cả hội chúng Ty-kheo biết và một ngày kia họ bắt đầu nói đến chuyện 
này trong pháp đường: 

~ Này các Ty-kheo, các vi có nghe chuyện Devadatta, vì thù ghét một người 
là đức Thế Tôn mà đã quyết tâm làm thiệt mạng nhiều người và rồi những 
người này lại được chính đức Thế Tôn cứu mang nhu thé nào không? 


Lúc йу, bậc Đạo sư bước vào hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi nói chuyện gì đây? 

Khi chúng Tỷ-kheo đáp lại, Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đầu tiên mà trước đây kẻ áy cũng đã quyết hai 
nhiêu mạng người chỉ vì thù ghét Ta. 

Rồi Ngài kê câu chuyện quá khứ. 

xk k 

Ngày xua, thành Bà-la-nai có tên là Pupphavati. Thái tử của Vua Vasavatti 
lên ngôi trị vì tại đó tên là Ekarāja và con của vua là Vương tử Canda làm phó 
vương. Một Bà-la-món tên gọi Khandahala là vi té sư của vương tộc. Ong 
làm cô vân cho vua trong mọi vân dé thé sự cũng như thánh sự và vua rât tôn 
trọng tài trí của ông nên đê ông làm phán quan. Nhưng ông lại thích hôi lộ, 
thường nhận của đút lót và tước đoạt tài sản của nhiêu người trao cho người 
khác làm chủ. 

Một ngày kia, có người thua kiện, bước ra khỏi tòa án lớn tiếng than phiên, 


khi tháy Vương tử Canda di ngang qua dé bái yết vua cha, gã liền quỳ xuống. 
Vương tử hỏi sự tình, gã đáp: 


= Tàu Chúa công, Khandahala bóc lột các ké thưa kiện khi ông ta xử án, 
thân đã thua kiện mặc dù thân đã hôi lộ ông ta rôi. 

Vương tử bảo gã đừng sợ, rồi khi dẫn gã đến tòa án, chàng trả lại quyền sở 
hữu về các tài sản bị tranh tụng cho gã. Dân chúng reo hò hoan nghênh vang 
đội. Khi vua nghe được, hỏi lý do, họ đáp: 

, — Vương tử đã xử án phân minh một vụ kiện mà Khandahala đã xử sai, vì 
thê có tiêng reo hò như vậy. 

Khi vương tử đến chúc tụng, vua bảo: 

— Này Vương nhi, dán chúng bảo con vừa xử án phán minh? 

— Tâu Phụ vương, chính phải. 

Vua liền trao tòa án cho vương tử và dặn vương tử từ nay được quyền xử 
án. Lợi lộc của Khandahala giám sút dân, từ đó ông ta sinh lòng thù ghét vương 
tử và rình rập cô tìm lôi của chàng. 

Lúc bây gió, vua rât ít tu tập nội tâm. Một buổi sảng kia, khi вап thức аду, 
vua mo Шау cõi trời Ва Muoi Ba với mái dinh trang hoàng lộng lây, đường 
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sá lót vàng, cao cả ngàn do-tuán, được điểm tô băng cung Vejayanta và nhiều 
cung khác cùng với tất cả vé huy hoàng của lạc viên Nandana và nhiễu cánh 
rừng khác với hó Nanda và nhiêu hồ khác nữa, khắp nơi đông đảo chư thiên. 
Vua muốn lên cõi trời và nghĩ thám: “Khi Sư trưởng Khandahala đến, ta sẽ hỏi 
ngài con đường lên thiên giới và ta sẽ lên đó nhờ con đường ngài chỉ dẫn.” 

Sáng sớm hôm ây, Khandahala vào cung và vân an vua xem ngài có được 
hưởng một đêm đây mộng đẹp chăng. Vua liên truyền đem câm đôn cho ông ta 
ngôi rôi hỏi ngay vân đê ây. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

982. Ngày xưa có một vị hôn quân, 

Ở xứ Puppha, gặp lúc cán, 
Lién hói té su hén ha áy, 
Nghiép tà, danh chánh Bà-la-món. 

983. “Ngài là bậc Trí, moi người đồn, 

Thánh điển am tường đủ mọi môn, 
Hãy nói công năng gi dẫn lôi, 
Đưa đường hành giả đến thiên cung?” 

Đây là câu hỏi mà trừ đức Phát Đại Слас hoặc các đệ tử của Ngài ra, phải 
hỏi một vị Bó-tát; nhưng ở đây, vua đã dem ra hỏi Khandahala, cháng khác nào 
một người lạc đường bảy ngày lại đi hỏi đường một kẻ đã đi lạc nửa tháng. Ông 
tự nhủ: “Đã đến lúc ta trừ khử được kẻ thù của ta rồi, ta sẽ giết Vương tử Canda, 
thé là toai nguyện.” Ông liền nói với vua: 

984. Нау dâng nhiều lễ vật đây tràn, 

Giết những ai không đáng chết oan, 
Nhờ vậy đạt công đức vĩ đại, 
Người ta sẽ hưởng lạc thiên đàng. 

Vua lại hỏi: 

985.  Nhüng gi là lễ vật đây tràn, 

Những kẻ nào không đáng chết oan? 
Ta sẽ giết người, dâng tế lễ, 
Nếu ngài nói ý nghĩa cho tường. 

Sau đó, ông giải thích ý nghĩa này: 

986. Рет vợ con làm vật tế thần, 

Phú thương quý tộc cũng tiêu vong. 
Ngựa trâu tuyệt hảo, nói cao quy, 
Bôn loại tội đô phải cúng dâng. 

Như vậy, khi vua hỏi đường lên thiên giới, ông lại chỉ đường xuống địa 
ngục. Ông tự nhủ: “Nếu ta chỉ chọn một minh Vương tử Canda, mọi người sẽ 
nghĩ răng ta làm thé vì thù ghét nó.” Cho nên ông đặt chàng vào chung với một 
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sô người khác. Khi ván đề này được đem ra bàn tán, các vương phi nghe tin 
lòng đây kinh hãi, đông cát tiéng khóc than. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

987. Cung phi mỹ nữ biết tin này: 
“Vương tử, vương phi phải đọa đày”, 
Khóc thét bỗng nhiên vì sợ hãi, 
Vang rên mọi phía tận trời mây. 

Cả vương cung náo loạn như thé rừng cây sãla bị gió bão rung chuyền vào 
gió tận thé, khiến lão Bà-la-môn phái hỏi vua xem ngài có thé thực hiện được 
việc tế lễ â ây không. 

— Sao ngài lại hỏi thé, này Su truóng? Néu ta dáng té l&, ta sé duoc lén thién 
giói mà. 

— Таи Đại vương, những kẻ nào yêu hèn, không quyết chí thì không thé nào 
tế lễ kiêu này được. Xin Đại vương triệu họ về đây cả rôi bán đạo sẽ dâng lễ vật 
ở huyệt tế thân. 

Thé rôi, ông ta đem đủ lực lượng cân thiết ra khỏi thành, báo họ đào huyệt 
tê lễ với đáy băng, có hàng rào bao quanh vì các Bả-la-môn từ thời xưa đã ra 
lệnh phải làm hàng rào quanh dàn té, sợ răng các vi chán tu có thé dén ngán cán 
buói lễ. Vua cũng ban lệnh cho quán thân: 


— Ta sẽ được lên thiên giới băng cách đem hết vg con ra cüng té, vậy các 
khanh hãy di báo tin cho chúng rõ rói mang chúng vé đây! 
Lập tức, vua ra lệnh đem các vương tử đến: 
988. Báo Canda, ké Suriya, | 
Гап lượt Bhaddasena, biệt ý ta, 
Rôi dén Süra, Vamagotta," 
Chúng đêu phải chét, y vua cha! 
Truóc hét, bon ho di tim Vương tử Canda và nói: 
— Tâu Điện hạ, đức vua muôn dem tế ngài dé được lên thiên giới nên ra lệnh 
cho chúng thân di triệu ngài vé. 
— Phụ vương ra lệnh bắt ta theo lời khuyến dụ của ai thế? 
— Tâu Điện hạ, theo lệnh của Khandahäla. 
— Ngài muốn bát một minh ta hay còn ai khác nữa? 
ИС: Tâu Điện hạ, còn nhiêu người khác vì ngài muôn dâng lễ té đủ bón loại 
lé vật. 


55 Theo Chú giải, hai vị Hoàng tử Canda và Suriya là con của Chánh hậu Gotamidevi, còn ba vị Hoàng 
tử Bhaddasena, Süra, Vamagotta là những anh em cùng cha khác mẹ với hai vi hoàng tử ây. 
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Vương tử nghĩ thầm: “Lão ây không thù oán với những người kia, nhưng 
lão định cho họ chết chỉ vì thù oán ta đã ngăn chặn lão phạm tội ăn hồi lộ qua 
việc xử án bát công của lão. Vậy ta có phận sự phải đi yết kiến vua cha xin ngài 
thả các người kia ra mới được.” Rôi chàng bảo ho: 

— Các nguoi cứ thi hành lệnh của phụ vương! 

Họ liền đem chàng đến sân châu ngồi một mình tại đó xong lại đem các 
người kia đến để gân chàng rôi tâu với vua. Sau đó, vua ra lệnh đem các công 
chúa đặt bên các người kia: 

989. Upasent, Kokila, 

Làn luot Mudita, Nanda, 
Bảo các công nương đều phải chết, 
Thật là kiên định, y vua cha! 

Vì thế, họ liên đi đem các công chúa đang kêu gào đến đặt cạnh các vương 
tử. Rói vua lại ngâm kệ ra lệnh bát các vương phi: 

990.  Truóc tiên Vương hậu Vijaya, 

Eravati, KesinI, Sunanda, 
Với mọi sác hương đây diễm lệ, 
Chúng đều phải chết, ý nguyện ta! 

Họ liền đem các vương phi đang gào khóc đến đặt cạnh các vương tử. Rồi 
vua lại ngâm kệ ra lệnh bắt bón phú thương của hoàng gia: 

991.  Punnamukha, Bhaddiya, 

Lân lượt Singàla, Vaddha, 
Bảo các phú thương nghe thượng lệnh, 
Chúng đều phải chết, ý nguyện ta! 

Đám thị vệ tuân lệnh ra đi. Khi các vương tử và vương phi bị bắt, dân chúng 
không nói gì. Nhưng các phú thương có rất nhiều quyén thuộc nên cả kinh 
thành náo động khi họ bị bắt và dân chúng la ó phản kháng việc dem họ ra té 
lễ. Vì thé, họ cùng quyến thuộc kéo đến yết kiến vua. Lúc ấy, các phú thương 
được quyên thuộc vây quanh xIn nhà vua tha mạng. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
992. Các phú thương kêu khóc não nùng, 
Được vây quanh bởi các thân nhân: 
“Đầu này xin cạo làm nô lệ, 
Nhưng hãy tha cho mạng chúng thân!” 
Nhưng dù họ van xin đến mức nào đi nữa, họ cũng không được vua thương 
xót. Các thị vệ của vua bắt những người quyến thuộc lui ra dé kéo các phú 
thương đến cạnh các vương tử. Sau đó, vua ra lệnh đem voi ngựa và trâu đê đến: 
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993-94, Dem cả đàn vương tượng đến đây, 
Sức voi vô địch, quý cao thay, 
Ngựa, lừa chọn giống nòi ưu thắng, 
Tất cả cùng dâng tế lễ này! 

995, Hãy chọn nguu vương loai đứng đầu, 
Chúng là tặng vật quý dường bao, 
Các tháy tế tự sắp hành lễ, 
Sẽ có vật dâng cúng tôi cao! 

996-97. Hãy chuẩn bị cho té lễ này, 

Sẵn sàng ngay trước rạng ngày mai, 
Bảo vương nhi đãi dáng như ý, 
Thọ hưởng cuộc đời buói tối nay! 

Lúc bây giờ, thái thượng hoàng và hoàng thái hậu vẫn còn sống nên dân 
chúng kéo đến tâu cho hai vị biết việc du định té lễ của vua. Hai vị xiết bao kinh 
hoàng vội đến khóc lóc với vua: 

— Vương nhi hỡi, có thật con dinh làm một cuộc tế lễ như vậy chăng? 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

998. Mẫu hậu vội rời khỏi nội cung, 

Việc kỳ quái vậy nghĩa gì chăng? 
Bốn vương tôn ау đều đem giết, 
Cho đủ lễ dâng hiến bạo tàn. 
Vua đáp lại: 
999, Khi mật Canda, mất hết rồi, 
Nhưng con chịu mát chúng mà thôi, 
Vì nhờ tế lễ này cao trọng, 
Con sẽ được an trú cõi trời. 

Mẫu hậu bảo: 

1000. Dem cúng tế vương tử, hỡi con, 
Chăng bao giờ hưởng lạc thiên đường, 
Đừng nghe lời dói gian như vậy, 
Đây chính đường vào địa ngục món. 

1001. Con nên chọn đúng đạo minh quán, 

Dem bó thí, dâng cả bạc vàng, 
Đừng giết chúng sinh trên hạ giới, 
Đây đường chắc chăn đến thiên đàng. 
Vua đáp lại: 
1002. Con phải vâng lời vị té sư, 
Giết con Canda, Suriya, 
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Chia lìa chúng thật đây đau đớn, 
Song được cõi trời, lợi lạc to! 

Thé là hoàng thái háu dành bó di vé, khóng thuyết phuc được vua. Lúc ấy, 
thái thượng hoàng hay tin vội đến phản đối vua. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc xảy ra như sau: 

1003. Đến lượt Vasavatti phụ vương, 

“Hung tin làm hoảng hốt tâm can! 
Bốn vương tôn Шау đều đem giết, 
Cho đủ lễ dâng hiến bạo tàn?” 
Vua đáp: 
1004. Маг Canda và vương tử rôi, 
Nhưng con chịu mất chúng mà thôi, 
Vì nhờ tế lễ này cao trọng, 
Con sẽ được an trú cõi trời. 
Thái thượng hoàng bảo: 
1005. Dem cúng tế vương tử, hỡi con, 
Chăng bao giờ hưởng lạc thiên đường, 
Đừng nghe lời dối gian như vậy, 
Đây chính đường vào địa ngục môn. 
1006. Con nên chọn đúng đạo minh quán, 
Dem bó thí, dáng cả bạc vàng, 
Đừng giết chúng sinh trên hạ giới, 
Đây đường chắc chăn đến thiên đàng. 
Vua đáp: 
1007. Con phải vâng lời vi té su, 
Giết con Canda, Suriya, 
Chia lia chúng thật dày đau đớn, 
Song được cối trời, lợi lạc to! 

Cuộc đôi thoai lại diễn ra như trên và cuói cùng vua cha không lay chuyên 
nói con dành bỏ đi với lời từ biệt: 

1008. Nên đem cho hết khả năng mình, 

Đừng có ý tàn hại hữu tinh, 
Dé các vương tôn làm bảo vệ, 
Hộ phòng đất nước khỏi điêu linh. 

Lúc ây, Vương tử Canda nghĩ thâm: “Thảm họa xảy đến cho nhiều người 
cũng chỉ vì ta, vậy ta hãy van xin phụ vương cho họ khỏi tội chết mới được.” 
Vì thế chàng tâu với vua cha: 

1009. Xin làm nô lệ của Khanda. 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 


1088 # KINH TIỂU BỘ 


Con sẽ canh bây voi, lũ ngựa, 
Mang хіёпр làm việc thỏa lòng sư. 

1010. Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét phân voi của lão, 
Mang xiêng làm việc thỏa lòng sư. 

1011. Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét phân ngựa của lão, 
Mang xiêng làm việc thỏa lòng sư. 

1012. Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Hoặc bắt làm nô lệ tặng ai, 

Chúng con tùy thánh ý an bài, 

Hoặc đày {дї cả ra ngoài nước, 

Cầu thực tha phương ở xứ người. 

Vua nghe chàng than khóc lòng đau đớn vô cùng, nước mắt chứa chan nên 
vua ra lệnh tha hết vợ con. Vua bảo: 

— Không ai được giết các con ta, ta không cần thiên giới nữa! 

1013. Những lời này tội nghiệp xin tha, 

Làm trái tim ta tan nát ra, 
Thả các vương nhi cho chúng thoát, 
Thôi đừng tế lễ nữa vì ta! 

Khi nghe vua nói vậy, thị vệ liên thả hết tội nhân ra, khởi đầu là các vương 
tử và sau cùng là bây chim chóc. Lão Khandahala dang bận rộn chuán bi viéc 
đào huyệt té lễ, có người đến mách lão: 

— Này lão Khandahala hung dữ kia, đức vua đã thả hết tất cả các vương tử 
ròi, vậy lão hãy đi giết hết lũ con lão mà lây máu đem ra té thân. 

— Sao nhà vua làm gi vậy kia? 

Lão kêu lên và vội chạy đến tâu vua: 

1014. Trước đây thân đã có tâu răng, 

Buói lé khó làm, khó thành công, 
Gió có gi ngài làm xáo trộn, 
Lễ đàn được chuẩn bị gần xong? 

1015. Người nào dâng lễ, bảo người dâng, 

Luôn những người tùy hỷ tế đàn, 
Tất cả người trong cuộc đại lễ, 
Sẽ đêu được đến cõi an nhàn. 
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Vua mù quáng nghe lời của lão Bà-la-món đây sân hận kia và tâm trí vua 
đã bị ám ảnh bởi vấn đề đạo giáo liền ra lệnh bắt vợ con lại. Lúc ấy, Vương tử 
Canda đem hết lẽ phải trái tâu với vua cha: 


1016. 


1017. 


1018. 


1019. 


1020. 


1021. 


1022. 


1023. 


1024. 


Sao lúc sinh ra lũ chúng con, 

Hào huyền chúc tụng Bà-la-môn, 
Khi phân con trẻ là đành chết, 

Vô tội nạn nhân của oán hờn? 

Sao cha tha mạng thuở thơ ngây, 
Nhỏ đại biết đâu bất hạnh này? 
Con trẻ hôm nay đành phải chết, 
Giờ đang vui hưởng tuôi xuân đây? 
Nghĩ lúc chúng con mặc giáp bào, 
Trên voi ngựa, chiến trận xông vào, 
Nay làm lễ vật dâng đàn tế, 

Cháng lẽ việc này hợp lý sao? 

Ở trong chiến địa hoặc rừng hoang, 
Chống lại loạn thân, lũ chúng con, 
Phục vụ thường xuyên, nay bảo giết, 
Mà không lý lẽ hoặc nguyên nhân. 
Nhìn chim xây tô âm trên cây, 

Ca hót líu lo suốt cả ngày, 

Yêu dâu chim non chăm sóc kỹ, 
Còn cha đem giết lũ con vây? 


Cha đừng tưởng lão Bà-la-môn, 
Phản bạn tha cha lúc vắng con, 
Đến lượt cha theo con kế tiếp, 
Chúng con không chỉ chết cô đơn! 
Vua thường ban đạo sĩ thôn làng, 
Thành thị tôi ưu chính đặc ân, 
Trên mọi gia đình đều hưởng lợi, 
Tạo nên tài sản thật cao sang. 
Chính bọn này đây, tâu phụ thân, 
Sẵn sàng phản bội các ân nhân, 
Bà-la-món tóc, cha nên nhớ, 

Là gióng bát trung, lũ bội ân. 

Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ canh bây voi, lũ ngựa, 
Mang xiéng làm việc thỏa lòng sư. 
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1025. Xin làm nô lệ của Khanda, 
Nhung mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét phân voi của lão, 
Mang xiéng làm việc thỏa lòng sư. 
1026. Xin làm nô lệ của Khanda, 
Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét phân ngựa của lão, 
Mang xiéng làm việc thỏa lòng sư. 
1027. Xin làm nô lệ của Khanda, 
Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Hoặc bắt làm nô lệ tặng ai, 
Chúng con tùy thánh ý an bài, 
Hoặc đày tất cả ra ngoài nước, 
Cầu thực tha phương ở xứ người. 
Vua nghe lời con oán trách liền kêu to: 
1028. Những lời này tội nghiệp xin tha, 
Làm trái tim ta tan nát ra, 
Thả các vương nhi cho chúng thoát, 
Thôi đừng tế lễ nữa vì ta! 
Vua nói xong kệ này cũng thấy người nhẹ nhóm. Té sư Khandahäla lại 
đến nói: 
1029. Trước đây, thân đã có tâu răng, 
Buổi lễ khó làm, khó thành công, 
Gió có gì ngài làm xáo trộn, 
Lễ đàn được chuân bị gần xong? 
1030. Người nào dáng lễ, bảo người dáng, 
Luôn những người tùy hỷ tế đàn, 
Tắt cả người trong cuộc đại lễ, 
Sẽ déu được đến cõi an nhàn. 
Nói xong, tế sư lại cô thực hiện. Vương tử bèn dùng lời thuyết phục vua cha: 
1031. Nếu kẻ dem con trẻ té đàn, 
Thăng lên thiên giới lúc lìa trần, 
Đề Bà-la-môn dâng con trước, 
Sau đến lượt minh, tâu Phụ vương! 
1032. Nếu kẻ đem con trẻ tế thân, 
Thăng lên thiên giới lúc lìa trân, 
Tế sư sao chăng hy sinh trước, 
Dem chính các con của lão dâng? 
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1033. Khandahàla biết như váy, 
Sao chăng giết con của lão đi? 
Giết hết những người thân quyền ấy, 
Và luôn cả lão, dé làm chi? 
1034. Аі tế lễ, hay khiến sai người, 
Hoặc xem tế lễ đạ thích vui, 
Việc hành cuộc lễ lớn như thé, 
Họ sẽ đi vào địa ngục thôi! 

1035. Nếu kẻ giết người được sạch trong, 
Giết xong lại được lên tiên bông, 
Bà-la-môn hãy tương tàn giết, 

Dé tin vào điều ho mong! 


Vuong tir nói xong, tháy ráng khóng thé thuyét phuc nói cha lién quay qua 


dán chüng dang váy quanh vua và báo ho: 
1036-37. Làm sao các bác me cha này, 
Đứng lặng yên nhìn, chăng CÓ al, 
Dù quý yêu con mình đến thế, 
Cản ngăn vua giết các con ngài. 
1038. Ta ao ước vương phu vạn an, 
Ta mong tâm các bạn hân hoan, 
Nhưng không tìm được người nào dé, 
Phản đối nên lời trước phụ vương? 


Nhưng vẫn không ai thốt một lời nào. Vương tử liền bảo các vương phi đến 


van xin vua tỏ lòng thương xót con: 

1039. Này các vương phi hãy nguyện cầu, 
Van xin sư trưởng, phụ vương mau, 
Đề tha vương tử này vô tội, 
Khéo tró tài chinh chiến biết bao. 

1040. Нау xin sư trưởng với minh quân, 
Tha mạng vương nhi chăng lỗi lầm, 
Danh tánh đã vang lừng thê giới, 
Là niềm vinh dự của non sông. 


Bọn họ liên đến van xin vua tỏ lòng thương xót con nhưng vua chăng chút 


quan tâm. Lúc ấy, vương tử quá tuyệt vọng nên bắt đâu than khóc: 
1041. Nếu không sinh trưởng chôn triều đường, 
Ở dưới mái tranh kẻ khốn cùng, 
Hoặc thợ giày hay người quét rác, 
Thi ta sẽ sông thật an toàn, 
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Đến tròn tuổi thọ không vong mạng, 
Làm nạn nhân vua chúa bất thường! 
Rôi chàng nói to: 
1042-43. Đi mau tất cả các vương phi, 
Đến trước Khanda, hãy lay quỳ, 
Bảo các nàng không làm hại lão, 
Các nàng chăng có tội tình gì! 
Và em gái nhỏ nhất của Vương tử Canda tên là Sela cũng không thé chịu 
đựng được nỗi sâu khô sau khi quỳ lạy dưới chân phụ vương nên đã than khóc. 
Bậc Đạo sư diễn tả sự việc này như sau: 
1044. Selā khóc, thấy các anh nàng, 
Bị kết tội oan bởi phụ vương, 
“Người bảo đây là đàn tế lễ, 
Vì cha ta muốn đến thiên đàng.” 
Nhưng vua cũng không quan tâm đến nàng. Đến lượt Vãsula, con của vương 
tử, tháy cha quá sâu thám liên nói: 
— Con sẽ câu xin Thái thượng hoàng tha mạng cho cha. 
Cậu bé quỳ xuống chân vua than khóc. 
Bậc Đạo sư diễn tả sự việc như sau: 
1045. Chap chững Vasula bước chân, 
Trên đường đi đến chiếc ngai vàng, 
Xin tha mạng của cha con trẻ, 
Đừng dé chúng con mát phụ thân. 
Vua nghe cậu bé than khóc, lòng đau như cắt liên ôm cháu vào lòng, giàn 
giụa nước mắt và bảo: 
— Vương tôn hãy an tâm, ta sẽ trả phụ thân lại cho cháu đó. 
Rồi vua ra lệnh: 
1046. Này cha con đó, Vasula, 
Lời của trẻ thơ cảm hóa ta, 
Tha các vương nhị cho chúng thoát, 
Thôi đừng tế lễ nữa vì cha! 
Một lần nữa, lão Khandahäla vội đến phản đôi vua: 
1047. Trước đây thân đã có tâu răng, 
Buói lễ khó làm, khó thành công, 
Giò có gi ngài làm хао trộn, 
Lé dàn duoc chuán bi gán xong? 
1048. Người nào dáng lễ, bảo người dáng, 
Luôn những người tùy hy té dàn, 
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Tất cả người trong cuộc đại lễ, 
Sẽ đêu được đến cõi an nhàn. 

Vị vua mù quáng lại nhượng bộ lão, ra lệnh bắt các vương tử như cũ. Lúc 
ây, Khandahäla tự nhủ: “Nhà vua này lòng quá mềm yếu, khi thì đòi bắt các 
con, khi thì lại thả ra hết, bây giờ lại nghe theo lời trẻ con đòi thả chúng ra; thôi 
ta phải dẫn vua đến huyệt tế thần mới được.” 

Lão liền ngâm kệ thúc giục vua: 

1049. Đàn tế lễ nay đã sẵn sàng, 

Kho tàng lễ vật tuyệt cao sang, 
Đại vương mau hãy đi dâng lễ, 
Rồi hưởng thiên cung cực lạc tràn! 

Khi ho đem Bó-tát đi đến huyệt tế thân, các cung phi theo sau thành một 
đoàn dài. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tå cảnh ấy nhu sau: 
1050. Bảy trăm cung nữ của Canda, 
Rực rỡ yêu kiêu giữa tuôi hoa, 
Tóc xõa tơi bời, mắt đẫm lệ, 
Theo anh hùng tận số đi xa. 
1051. Nhiều phu nhân nhập bọn tùy tùng, 
Trông dáng như tiên nữ giáng trân, 
Với tóc tơi bời, mắt đẫm lệ, 
Đi theo nói gót vị anh hùng. 
Thé rồi, bon họ đồng cất tiéng khóc than: 
1052. Vải lụa Kasi khoác tuyệt sang, 
Deo hoa tai, xức trâm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 
Theo lệnh vua đưa đến té dàn. 
1053. Vải lụa Kasi khoác tuyệt sang, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 
Khiên mẫu hậu dường nát ruột gan. 
1054. Vải lụa Kasi khoác tuyệt sang, 
Deo hoa tai, xức trầm, chién-dàn, 
Canda, Suriya lé buóc, 
Khién cá dân dau xót ngập tràn. 
1055. Tho bữa thịt cơm, tám ky càng, 
Deo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 


1094 Œ KINH TIỂU BỘ 


1056. 


1057. 


1058. 


1059. 


1060. 


1061. 


Trong lúc các vương phi dang khóc nhu vậy, thi vé dem BÓ-tát ra khỏi 
kinh thành. Dàn chüng cả kinh thành déu di theo ngài trong cánh dai hón loan. 
Nhung vì dám người quá đông đảo, công thành không đủ rộng cho họ đi ra nên 
lão Bà-la-môn sợ chuyện bất trắc có thé xảy ra liên ra lệnh đóng cửa thành lại. 
Vì thế, đám đông không thể đi ra được, nhưng có một khu vườn hoa gân công 
phía nội thành, họ tụ tập tại đó lớn tiếng khóc than số phận thảm thương của các 
vương tử, khiến một bây chim nghe tiêng liên bay đến tụ tập trên trời rất đông. 


Canda, Suriya lê bước, 

Theo lệnh vua đưa đến tế đàn. 

Thọ bữa thịt cơm, tắm kỹ càng, 
Deo hoa tai, xúc trầm, chién-dàn, 
Canda, Suriya lé buóc, 

Khién mẫu hậu dường nát ruột gan. 
Thọ bữa thịt cơm, tắm kỹ càng, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 

Khién cả dân đau xót ngập tràn. 
Xưa ngự trên minh các thớt voi, 
Oai phong làm liệt trước muôn người, 
Nay Canda, Suriya ấy, 

Đang bước lê chân cõi chết ròi. 

Xưa trên tuân mã thật hiên ngang, 
Theo ké là đàn mã hàng hàng, 

Nay Canda, Suriya ây, 

Đang chịu khó hinh lê bước chân. 
Xưa trên xe quý thật oai phong, 

Các cỗ xe theo cũng rât đông, 

Nay Canda, Suriya ây, 

Đang phải lê chân bước nhọc lòng. 
Xưa lúc rời cung cưỡi ngựa sang, 
Yên, cương, nai nit điểm nhiêu vàng, 
Nay Canda, Suriya ấy, 

Đang chịu khó hinh lê bước chân. 


Dân chúng cùng cất tiếng kêu gào với đàn chim: 


1062. 


Chim hỡi, chim ăn thịt sông chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Cả bón vương nhi bởi ám mé. 


1063. 


1064. 


1065. 


1066. 


1067. 


1068. 


1069. 


Chim hói, chim án thit sóng cháng? 
Hãy bay di đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Cả bốn công nương bởi ám mê. 
Chim hỡi, chim ăn thịt sông chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Cả bón vương phi bởi ám mé. 
Chim hỡi, chim ăn thịt sống chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Cả bón chủ gia bởi ám mé. 

Chim hỡi, chim ăn thịt sóng chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Cả bón con voi bởi ám mé. 

Chim hỡi, chim ăn thịt sống chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Cả bốn ngựa kia bởi ám mê. 

Chim hỡi, chim ăn thịt sống chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Bò đực bôn con bởi ám mê. 

Chim hỡi, chim ăn thịt sông chăng? 
Hãy bay đi đến phía Đông môn, 
Hôn quân đang lập đàn dâng lễ, 

Bộ bón mỗi loài bởi ám mê. 
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Cứ thê, dán chúng than khóc mãi trong hoa viên. Rôi họ di dén nơi ở của 
Bô-tát, vừa trang nghiêm di nhiêu quanh lâu đài nhiêu vòng vừa cát tiéng khóc 
than qua các vân kệ trong khi họ ngăm các ngôi tháp, hoa viên trong nội cung, 


Nas 
1070. 


1071. 


Lâu đài tráng lệ vẫn còn đây, 

Điện ngọc, cung son vẫn thê này, 
Hoàng tử bôn chàng nay phải chịu, 
Đưa đi thọ án, hành hình ngay. 
Ngôi nhà nóc nhọn dát vàng ròng, 
Bày trí đó đây đủ loại bông, 
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Hoàng tử bón chàng nay phải chịu, 
Dua di tho án, mạng đời vong. 

1072. Khu vườn thượng uyên rất xinh tươi, 
Luôn nở rộ hoa đủ các thời, 
Hoàng tử bốn chàng nay phải chịu, 
Đưa đi thọ án, phải lìa đời. 

1073. Vườn Vô Ưu“ (Asoka) cũng rất xinh tươi, 
Luôn nở rộ hoa đủ các thời, 
Hoàng tử bón chàng nay phải chịu, 
Đưa đi thọ án, phải lìa đời. 

1074. Vườn muóng hoàng yên thật xinh tươi, 
Luôn nở rộ hoa đủ các thời, 
Hoàng tử bón chàng nay phải chịu, 
Dua di tho án, phải lia đời. 

1075. Vườn hoa chuông” cũng rất xinh tươi, 
Luôn nở rộ hoa đủ các thời, 
Hoàng tử bốn chàng nay phải chịu, 
Dua di thọ án, phải lia đời. 

1076. Khu vườn xoài cũng rất xinh tươi, 
Luôn nở rộ hoa đủ các thời, 
Hoàng tử bốn chàng nay phải chịu, 
Dua di thọ án, phải lia đời. 

1077. HÒ đây sen sắc trắng và hông, 
Rực rỡ thuyén vàng, điểm chuỗi bóng, 
Hoàng tử bón chàng nay phải chịu, 
Dua di thọ án, mạng đời vong. 

Ho cứ rên ri ở đó rôi дёп gần chuông voi,... 

1078. Voi báu của chàng vẫn ở đây, 
Đôi ngà thiên tượng vẫn uy nghi, 
Hoàng tử bốn chàng nay phải chịu, 
Đưa đi thọ án hành hình ngay. 

1079. Ngựa báu của chàng vẫn ở đây, 
Móng nguyên, vut gió chay như bay, 
Hoàng tử bôn chàng nay phải chịu, 
Dua di thọ án hành hình ngay. 


56 Asoka (ЖЖ, Saracaindica): Cây Vô Uu. 
57 Patali (| A45, Bignonia Suaveolens): Hoa loa kèn hay hoa chuông. 


1080. 


1081. 


1082. 


1083. 


1084. 


1085. 
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Xe ngựa của chàng vẫn ở đây, 

ĐI như chim sáo hót thanh hay, 
Điểm tô châu подс, xe гус ró, 

Chàng ngự tựa thiên Nandana, 

Bốn chàng hoàng tử nay phải chịu, 
Bị bắt đưa đi hành quyết ngay. 
Hoàng tử như vàng, tướng đẹp sang, 
Thân mình bôi tám hương chiên-đàn, 
Sao vua kia ám mé gió nỡ, 

Dem cả bón chàng té lễ dâng. 

Công chúa như vàng, vẻ đẹp sang, 
Thân mình bôi tâm hương chiên-đàn, 
Sao vua kia ám mé gió nỡ, 

Dem cá bón nàng té lễ dâng. 

Hoàng hậu, vương phi, vẻ dep sang, 
Thân mình bôi tám hương chién-dàn, 
Sao vua kia ám mé gió nó 

Dem cá bón nàng té lé dáng. 

Gia chü nhu vàng, tuóng dep sang, 
Thân minh bôi tám huong chiên-đàn, 
Sao vua kia ám mé gió nó 

Dem cả bón người té lễ dâng. 

Phó thi, làng quê chăng bóng người, 
Như khu vườn rộng, vắng tanh thôi, 
Thành Pupphavati nhu thé, 

Từ lúc Canda, Suriya bị tế rói! 


Vì không có cách nào ra khỏi thành được, dân chúng đành lang thang quanh 
quân trong thành khóc lóc tỉ tê. Trong lúc ây, Bô-tát được đưa đên đàn tê. Mẹ 
ngài, Hoàng hậu Gotami, lăn lộn dưới chán vua, khóc lóc van xin vua tha mang 


cho con: 
1086. 


1087. 


Thiép sẽ khó dau hóa dai khó, 
Đây mình phủ bui lâm bo phó, 
Nếu Canda bị dâng thân chết, 
Thiệp thở nghẹn ngào, Bệ hạ ơi! 
Thiệp sẽ khô dau hóa dai khó, 
Đây mình phủ bui làm bo pho, 
Suriya bi dáng thán chét, 

Thiép thở nghẹn ngào, Bë ha oi! 
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Bà than van nhu vậy nhung vua không trả lời, bà ôm lây bón vương phi của 


vương tử, vừa khóc vừa bảo họ: 


— Vương nhi phải đau đớn chia lia các nàng. Sao các nàng không năn nỉ 


vương nhi ở lai? 


1088. 


Rồi thấy răng không làm gì hơn được nữa, bà ngừng than khóc với các 
vương phi và bắt đầu nguyên rủa lão Khandahala: 
1089. 


1090. 


1091. 


1092. 


1093. 


1094. 


Sao chăng nói năng, hỡi các dâu, 
Oparakkhi, Ghattiya, 
Pokkharakkhi, Саука,>* 

Bày tó dói lói yéu mén nhau, 
Múa quanh Canda, Suriya, 

Cho dén khi chàng duoc hy hoan, 
Vi các nàng đây giỏi hát múa, 
Khắp nơi tài nghệ chăng ai bằng. 


Ta mong mẹ ác tế sư này, 

Phải chịu bao dau khó đăng cay, 
Đang xé tim ta khi thấy cảnh, 
Canda yêu quý chết hôm nay. 
Ta mong mẹ ác tế sư này, 

Phải chịu bao đau khô đắng cay, 
Đang xé tim ta khi tháy cánh, 
Suriya yêu quý chết hôm nay. 
Ta mong vợ ác tế sư này, 

Phải chịu bao đau khô đắng cay, 
Đang xé hôn ta khi tháy cảnh, 
Canda yêu quý chết hôm nay. 
Ta mong vợ ác tế sư này, 

Phải chịu bao đau khô đắng cay, 
Đang xé hồn ta khi thây cảnh, 
Suriya yêu quý chết hôm nay. 
Ta mong mẹ của ác Khanda, 
Đau xé trong lòng phải cách xa, 
Chông quý con yêu, vì chúng đã, 
Giết đi hoàng tử, những anh tài. 
Ta mong mẹ của ác Khanda, 
Dau xẻ trong lòng phải cách xa, 
Chông quý con yêu, vì chúng đã, 
Giết đi hoàng tử của muôn nhà. 


58 Вар CST viết là Bhãrika. 


1095. 


1096. 


Ta mong vợ của ác Khanda, 

Dau xẻ trong lòng phải cách xa, 
Chông quý con yêu, vì chúng đã, 
Giết đi hoàng tử, những anh tài. 
Ta mong vợ của ác Khanda, 

Đau xé trong lòng phải cách xa, 
Chông quý con yêu, vì chúng đã, 
Giết đi hoàng tử của muôn nhà. 


Sau đó, Bò-tát van xin vua cha trong đàn té: 


1097. 


1098. 


1099. 


1100. 


1101. 


1102. 


1103. 


Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhung mang chúng con, xin hãy tha, 
Con sé canh báy voi, lũ ngựa, 

Mang xiêng làm việc thỏa lòng sư. 
Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét phân voi của lão, 

Mang xiêng làm việc thỏa lòng sư. 
Xin làm nô lệ của Khanda, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét phân ngựa của lão, 
Mang xiêng làm việc thỏa lòng sư. 
Xin làm nó lệ của Khanda, 

Nhung mạng chúng con, xin hãy tha, 
Hoác bát làm nó lé táng ai, 

Chüng con tüy thánh y an bài, 

Hoặc dày tất cả ra ngoài nước, 

Câu thực tha phương ở xứ người. 

Dù nghèo mong có được con trai, 
Khao khát kia, người nữ nguyện hoài, 
Với họ có người thôi phải bỏ, 

Bởi vì không được đứa con trai. 

Họ nghĩ điều an ủi chính mình, 

Con trai sinh cháu nỗi đời đời, 

Giờ đây vô cớ, vì đàn tê, 

Bệ hạ phán lời giết các con. 

Con trai có được bởi câu xin, 

Cha chớ giết đi con của mình, 

Xin chớ đem con dâng lễ tế, 

Đứa con cầu tự được trời ban. 
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1104. Con trai có được bởi câu xin, 
Cha chớ giết đi con của mình, 
Xin chớ chia lìa tình mẫu tử, 
Mẹ sinh con trẻ khô vô cùng. 

Khi chàng không thấy vua trả lời, chàng liền quỳ xuống than khóc dưới 

chán me: 

1105. Khó khán me nuói náng Canda, 
Gió dáy con me phái lia xa, 
Con xin dành lễ đôi chân me, 
Mong ước cha già đạt kiếp sau. 

1106. Mẹ hãy ôm con thật thiết thân, 
Cho con ôm me dé hôn chân, 
Gió con đến chôn xa xăm ấy, 
Làm vật tế đàn cho đức vua. 


1107. Ме hãy ôm con thật thiết thân, 
Cho con ôm me dé hôn chân, 
Giờ con đến chốn xa xăm ấy, 
Đề mẹ vương sâu ngập trái tim. 
1108. Mẹ hãy ôm con thật thiết thân, 
Cho con ôm mẹ dé hôn chân, 
Gió con dén chón xa xăm áy, 
Dé moi người sâu прар trải tim. 
Rồi mẫu hậu ngâm bón vån kệ khóc than: 
1109. Quý tử trên đầu hãy buộc lên, 
Vòng vương miện kết lá hoa sen, 
Và hoa campaka này tương xứng, 
Vẻ đẹp oai hùng tuôi tráng niên. 
1110. Lần cuói cùng con hãy tám huong, 
Loại chién-dàn ngát thật cao sang, 
Ngày xưa lễ hội trong cung điện, 
Con đẹp tươi và hương tỏa lan. 
1111. Lần cuối cùng con khoác cám bào, 
Lua Kàsi mém mịn duóng nào, 
Ngày xua lé hói trong cung dién, 
Con khéo chinh trang, thát dep sao! 
1112. Vòng chuỗi tay này con hãy mang, 
Ріёт trang ngọc báu, trân châu, vàng, 
Ngày xưa lễ hội trong cung điện, 
Với chuỗi vòng này, con quý sang. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 1101 


Đến lượt chánh phi của chàng tên là Candà, quỳ xuóng chân chàng than 


khóc thảm thiết: 

1113. Đại vương, chúa té của giang sơn, 
Ý của ngài ban khắp nước non, 
Ngài chăng còn tình yêu phụ tử, 
Với người duy nhất kế ngai vàng. 

Vua nghe vậy liên đáp: 

1114. Та thương mến tất cả ông hoàng, 
Ta cũng quý yêu chính bản thân, 
Vương hậu các nàng thân thiết cả, 
Ta đem con tế lễ đăng đàn, 
Bởi vì ta muôn lên thiên giới, 
Chăng muốn đi vào địa ngục môn! 

Nàng Candã kêu to: 

1115. Chúa thượng giết con trước, đoái thương, 
Kẻo niềm thông khô xé tâm can, 
Vương nhi được kết vòng hoa ấy, 
Mọi vẻ chàng nay thật vẹn toàn. 

1116. Giết chúng con trong hó té đàn, 
Nơi Canda đến, thiếp theo chàng, 
Đại vương sẽ được công vô lượng, 
Hôn trẻ lên thiên giới trú an. 

Vua đáp lời: 

1117. Nàng chớ ước mong chết trước thời, 
Các vương đệ dũng cảm bao người, 
Sẽ an ủi đây, hông nhan hỡi, 
Khi mát chóng yêu quý ây rôi! 


, Nàng nghe vậy đâm ngực than khóc, hám dọa sẽ uóng độc dược tự vẫn và 


cuối cùng nàng lại kêu gào thám thiết. Bậc Đạo sư ngâm kệ sau: 
1118-20. Có vẫn, thân bằng cạnh quốc vương, 
Không ai dám nói dé can ngăn, 
Triêu thân trung tín không ai cả, 
Dám thuyết phục vua chớ giết con. 
1121. Con có các vương tử khác kia, 
Thảy đều đây đủ mọi oai nghị, 
Hãy đem các vị lên đàn tế, 
Và dé Canda được thoát đi. 
1122. Dem con xẻ thịt thành trăm mảnh, 
Mang cúng bảy nơi, thỏa nguyện mình, 
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Xin chớ giết đi hoàng tử cả, 
VỊ kiêu hùng, tựa chúa sơn lâm. 

1123. Dem con xẻ thịt thành trăm mảnh, 
Mang cúng bảy nơi, thỏa nguyện minh, 
Xin chớ giết đi hoàng tử cả, 
Người mà toàn bộ thé gian mong. 
Sau khi đã than khóc giãi bày mọi nỗi niềm đoạn trường mà vẫn không có 
gi an ш được, nàng liên bước lên canh Bồ-tát, đứng khóc lóc mãi cho đến khi 
Bó-tát bảo nàng: 
– Này Canda, suót dói ta dà biét bao làn táng nàng ngoc ngà trán báo trong 
các dip yên tiệc hội hè, nay ta chỉ còn món báu vật cuói cùng trên minh ta đê 
tặng nàng, xin nàng hãy nhận lây! 
Bậc Đạo sư diễn tả sự việc này như sau: 
1124. Trang sức bảo châu đủ sắc màu, 
Ngoc trai, ngọc bích, quý dường bao, 
Tặng nàng những lúc tâm vui vé, 
Nay vật cuói cùng ta gửi trao. 

Nàng Canda lại bật khóc và ngâm các vån kệ sau: 

1125. Chuỗi hoa rực rỡ nở xinh tươi, 
Quàng ở trên vai của những người, 
Nay đổi hoa kia bằng kiếm sắc, 
Trên vai vị ây phũ phàng rơi. 

1126. Chuỗi hoa rực rỡ nở xinh tươi, 
Quảng ở trên vai của những người, 
Nay đổi hoa kia báng kiém sác, 
Trén vai vi áy phü phàng roi. 


1127. Phút chốc kiếm kia đến tận noi, 
Có chàng vô tội lướt qua rồi, 
Ôi, đem dây sắt mau ràng buộc, 
Kẻo trái tim ta sắp vỡ đôi! 

1128. Уа lụa Kasi khoác tuyệt sang, 
Đeo hoa tai, xức trâm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 
Theo lệnh vua đưa đến tế đàn. 

1129. Vải lụa Kasi khoác tuyệt sang, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 
Khién mẫu hậu dường nát ruột gan. 


1130. 


1131. 


1132. 


1133. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 1103 


Vải lụa Kasi khoác tuyệt sang, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 

Khién cả dán đau xót ngập tràn. 
Thọ bữa thịt cơm, tắm kỹ càng, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 

Theo lệnh vua đưa đến té dàn. 
Thọ bữa thịt cơm, tám kỹ càng, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 

Khién mẫu hậu dường nát ruột gan. 
Thọ bữa thịt cơm, tắm kỹ càng, 
Đeo hoa tai, xức trầm, chiên-đàn, 
Canda, Suriya lê bước, 

Khién cả dân đau xót ngập tràn. 


Trong khi nàng than khóc như vậy, mọi người đã chuẩn bị nghi lễ xong xuôi 
trên huyệt tế thần. Họ đưa vương tử đến đặt vào một chỗ ngòi thích hợp với 
chiéc cô vươn ra phía trước. Lão Khandahäla cầm chén vàng lại gần chàng, dua 
kiếm lên, đứng tháng người và nói: 

— Ta sẽ cắt có nó! 


Khi vuong phi thây vậy, nàng nghi thám: “Ta không còn nơi nào dé Hương 
tựa, vậy ta sẽ cầu xin phước lành cho phu quân băng sức mạnh của chân lý.” 
Rôi nàng chắp tay lên đi giữa những người hành lễ, trang nghiêm thực hiện lời 
nguyện câu chân lý. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diện tả cảnh này nhu sau: 


1134. 


1135. 


1136. 


Khi sửa soạn xong lé té dàn, 

Canda ngói đó đợi tai nàn, 

Pañca công chúa di vào giữa, 

Quân chúng khắp nơi phát nguyện vang. 
“Quả nhiên đây vị Bà-la-môn, 

Làm độc ké do tính dói gian, 

Mong ước phu quân yêu dấu ấy, 

Chăng bao lâu nữa được an toàn! 

Mong các thân tiên, quỷ chốn đây, 

Hãy nghe lời nói của con vây, 
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1137. 


Thực hành nhiệm vụ con giao phó, 
Tái hợp con cùng thái tử này! 

Tất cá thân tiên ở chốn này, 

Con xin quỳ xuống dưới chân ngài, 
Hộ phù con trẻ không người giüp, 

Thương xót nghe con câu cứu đây!” 


Thiên chủ Sakka nghe lời câu xin của nàng và xem thây sự tình xảy ra như 
vậy liên câm một khói sát sáng lòa hám dọa nhà vua và đuôi tan dám đông dự 


lề ây. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diện tả cảnh này như sau: 


1138. 


1139. 


1140. 


Thiên thần nghe tiéng no kéu than, 
Muốn giúp chánh nhân, vội giáng phàm, 
Vung khối sắt lên lòe ánh sáng, 
Làm tâm bạo chúa phải kinh hoàng. 
“Bạo chúa biết ta, Thiên đề chăng? 
Hãy nhìn xem vũ khí ta mang, 
Đừng làm hại trưởng nam vô tội, 
Sư tử chúa trong bãi chiến trường! 
Tội ác này ai tháy chón nào, 

Vợ con bị giết cả nhà sao, 

Cùng thân dân quý nhất thiên hạ, 
Xứng đáng lên thiên giới tối cao?” 


1141-42. Bao chúa vội cùng vị té su, 


Thả người vô tội nạn nhân ra, 
Đám đông lây đá và cây gậy, 
Cuông nhiệt say sưa, họ hét la, 
Đánh chết Khanda ngay tại chỗ, 
Dén bù bao tội ác gian tà. 


Khi họ đã giết lão quốc sư xong, họ tìm cách bắt vua phải chết, nhưng Thiên 
chủ Sakka ôm vua lại không cho dân chúng giết vua. Khi ây, đám đông mới tha 
mạng vua, nhung họ nghĩ: “Ta không thé dé vua này cai trị hay ở tại kinh thành 
nữa, ta phải bắt vua ra khỏi thành và ở một nơi do ta định đoạt.” 


Thé là họ lột hết cám bào của vua, bắt vua mặc áo vàng, trùm khăn vàng lên 
đâu làm một kẻ khốn cùng và bắt vua phải с ở khu vực dành cho hạng khốn cùng. 
Còn tất cả những kẻ nào nhúng tay vào việc té lé này hay dóng tinh ủng hộ đều 
bị trừng trị đích đáng và khi chết phải đọa địa ngục đúng theo sô phần của họ. 


Жжжж 


CHUYÉN TIÊN THÂN # 1105 


Bậc Đạo sư ngâm Кё sau: 


1143. 


AI đã tạo nên tội ác уду, 

Thăng đường vào địa ngục kia ngay, 
Không ai được tái sinh thiên giới, 
Khi đã mang lầm lỗi thé này. 


Sau khi đã trừ bỏ được hai quái vật độc ác ду, dân chúng liền mang lễ vật đến 
làm lê đăng quang, гау nước thánh lên đâu Thái tử Canda đê chàng lên ngôi vua. 


1144. 


1145. 


1146. 


1147. 


1148. 


1149. 


1150. 


1151. 


Khi các tù nhân đã được tha, 
Đám đông quân chúng đô xô ra, 
Các vua hop lại cùng nơi ấy 
Quán đảnh Canda ké vị cha. 

Khi các tù nhân đã được tha, 
Đám đông quân chúng dó xô ra, 
Công nương họp lại cùng nơi ду, 
Quán đảnh Canda kế vị cha. 

Khi các tù nhân đã được tha, 
Đám đông quân chúng dó xô ra, 
Chư thiên họp lại cùng nơi ду, 
Quán đảnh Canda kế vị cha. 

Khi các tù nhân đã được tha, 
Đám đông quân chúng đồ XÔ Ta, 
Thiên nữ họp lại cùng nơi ấy, 
Quán đảnh Canda kê vị cha. 

Khi các tù nhân đã được tha, 
Đám đông quân chúng đỗ XÔ Ta, 
Các vua họp lại cùng nơi ây, 
Tay уйу vành khăn dé chúc mừng. 


Khi các tù nhân đã được tha, 

Đám đông quân chúng đô xô ra, 
Công nương họp lại cùng nơi ây, 
Tay уйу vành khán dé chúc mừng. 
Khi các tà nhân đã duoc tha, 

Đám đông quân chúng đồ xô ra, 
Chư thiên hop lại cùng nơi ау, 
Tay vẫy vành khăn để chúc mừng. 
Khi các tủ nhân đã được tha, 

Đám đông quân chúng đô xô ra, 
Thiên nữ họp lại cùng nơi ấy, 

Tay уйу vành khăn để chúc mừng. 
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1152. Khi các tù nhân đã được tha, 
Mọi người mừng rỡ, hát hoan ca, 
Phó phường tràn ngập trong chiêng trồng, 
Hạnh phúc, tự do đến mọi nhà. 

Bồ-tát ra lệnh cung cáp mọi nhu cầu cho cha được đây đủ, nhưng phế vương 
không được phớp vào kinh thành và khi nào tiền cấp dưỡng đã cạn, ông thường 
tìm gặp Bó-tát vào những dịp ngài dự hội hè ở công viên hay những nơi công 
cộng khác. Vào những lúc ây, phế vương không chắp tay kính chào con mình 
vì ông nghi: “Ta mới thật là Đại vương” nên ông chào ngài: 


— Vạn tué Chúa công! 

Và khi BÓ-tát hỏi ông cán gì, ông nói rõ vật ấy, rồi Bô-tát ra lệnh đem tiền 
bạc lại cho cha. 

ЖЖЖ 

Khi bậc Dao sư châm đứt pháp thoại này, Ngài báo: 

— Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Devadatta tìm cách giết 
hại nhiêu người chỉ vì Ta mà trước kia kẻ ây cũng đã làm như vậy. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Vào thời áy, Devadatta là Khandahäla, Mẫu hậu Mahàmayaà là Hoàng hậu 
Gotami, mẹ của Rahula (La-hâu-la) là Canda, Rahula là Vasula, Uppalavanna 
(Liên Hoa Sác) là Sela, Kassapa (Ca-diép) thuộc dòng ho Vãma là Sura, 
Moggallana (Mục-kiên-liên) là Bhaddasena, 5агірийа (Xá-lợi-phât) là Vương 
tử Suriya và Vua Canda chính là Ta, bác Chánh Đăng Chánh Giác. 


8545. CHUYÉN BÁC DAI TRÍ NARADA KASSAPA 

(Mahüànàradakassapajataka)" (J. VI. 219) 

Một vi vua xứ Videha... 

Câu chuyện này bậc Dao su ké khi Ngài trú ngu tai lạc viên Latthivana (Rừng 
Mía) về việc quy y của Tôn giả Uruvela Kassapa (Uu-láu-tán-loa Ca-diép). 

Lúc bấy giờ, uy danh của bác Dao su về việc hoáng dương Chánh pháp đã 
bắt đầu lừng lẫy. Sau khi Ngài giáo hóa các vi tu khô hạnh khác cùng Tôn giả 
Uruvela Kassapa, Ngài liền đi đến lạc viên Latthivana với cả ngàn Tỷ-kheo 
vây quanh, các vị này trước đây là những dao sĩ khó hạnh. Ngài muôn thuyết 
phuc vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà) giữ lời hứa cúng dường tinh ха Veluvana 
(Trúc Lâm). Và lúc ây, vua nước Magadha cùng đến với đoàn triều thần đông 
đến mười hai vạn người. 


Sau khi dành lê đức Phật xong, vua ngôi xuông, rôi một vân đê được dua 


59 Chuyện này trong bán PTS và Tích Lan là số 544, trong bản CST là số 545. 
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ra tranh luận giữa các Bà-la-môn và các gia chủ trong đoàn tùy tùng của vua: 
“Phải chăng Tôn giả Uruvela Kassapa phục tùng sự giáo hóa của bậc Đại Sa- 
môn, hay là bậc Đại Sa-món phục tùng sự hướng dao tu hành của Tôn giả 
Uruvela Kassapa?" Lúc à ây, đức Thé Tôn nghi thâm: “Ta sẽ cho hội chúng tháy 
răng Kassapa đã phục tùng sự giáo hóa của Ta.” Rồi Ngài ngâm kệ này: 

Thây gì Hiên giả Kassapa, 

Người ở rừng Uruvela, 

Lừng lẫy tiếng tám vé khó hạnh,®° 

Sao ông từ bỏ lửa thiêng xưa? 

Kassapa hỡi, nghe Ta hỏi, 

Sao bỏ tế đàn với lửa kia? 

Lúc ду, vị Trưởng lão đã hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của đức Phật liền đáp kệ này: 

Tế lễ nói lên ngũ dục trần, 

Sắc, thanh, hương, vị với giai nhân, 

Và khi biết những điều như thé, 

Chỉ tháy trong đời sóng thé gian, 

Déu bát tịnh, con không thích thú, 

Té đàn dâng lễ cúng thiên thân. 

Rôi dé tỏ ra minh là đệ tử Phật, vị Ty-kheo này đặt đầu lên chân đức Phật 
Và nÓI: 

— Đức Thé Tôn là Đạo sư của con, con là đệ tử của Ngài. 

Nói xong ông bay lên không bảy lân đến ngọn một cây co dừa (tala), hai 
cây cọ dừa cho đến bảy cây cọ dừa rói trở xuống dành lễ đức Thế Tôn và ngồi 
qua một bên. Hội chúng trông thấy việc hy hữu như thé liền tán thán uy danh 
của bậc Đạo sư, đồng nói to: 

— Cao cả thay thần lực của đức Phật! Nên mặc dù đã tin tưởng vững chắc 
vào uy lực của mình, mặc dù tự cho mình là Thánh nhân, Tôn giả Uruvela 
Kassapa cũng đã phá bỏ mọi vọng chấp sai lâm và xin quy y với đức Như Lai. 

Bậc Đạo sư đáp: 

— Việc ау cũng không kỳ diệu gì khi ngày пау Ta đã đạt thắng trí viên mãn 
và giáo hóa vi này, vi ngày xưa, khi Ta còn là một Bả-la-môn tên gọi Narada và 
còn tham đăm dục lạc, Ta cũng đã phá tan mọi vọng chấp sai lạc của ông ấy và 
khiến ông ây phải quy phục. 

Rôi theo lời thỉnh câu của thính chúng. Ngài ké câu chuyện sau đây. 


Жжжж 


59 Хет J. I. 83; Vin. I. 36. 
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Ngày xưa, ở thành Mithilà trong quốc độ Videha có một vị minh quán trị vi 
rất đúng pháp tên là Арай." Lúc bây giờ, chánh hậu của ngài đang mang thai 
một công chúa xinh đẹp đây â ân phúc tên gọi Ruja, 5 có công hạnh rất lớn và là 
người đã phát đại nguyện suốt một trăm ngàn kiếp. Mười sáu ngàn phi tán kia 
của ngài déu không có con. Vi thé, công chúa này rất được yêu quy nâng niu. 


Hăng ngày, ngài thường ra lệnh ban cho nàng hai mươi lăm giỏ йау: hoa các 
loai và xiém y lộng lẫy dé nàng trang suc, lai ban cho nàng mót ngàn dóng tién 
dé nàng bồ thí các thức ăn uống tràn trè, mỗi tháng hai lần. 

Lúc báy giờ, ngài có ba vị cận thần tên goi Vijaya, Sunàma và Alata. Vào 
một ngày răm tháng tư, cả kinh thành và cung điện được trang hoảng lộng lẫy 
như cảnh thiên giới. Sau khi đức vua đã tắm gói, хис dầu thơm và trang sức đủ 
loại ngọc ngà trân bảo, ngài cùng các cận thân ngự lên thượng lầu, mở cửa số 
nhìn mặt trăng tròn đang lên cao dân trên bầu trời quang đãng. Ngài bảo các 
cận thân: 

— Đêm tráng này thật thú vi quá, các khanh muốn cùng ta hưởng lạc thú 
gi chăng? 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
1153. Mot vi vua xứ Videha, 
Tén goi Amgati, thuó xua, 
Có lám có xe, tài sán quy, 
Binh hüng tuóng manh ké sao vira. 
1154. Mot đêm tráng sáng ngày mười lám, 
Canh mót sáp qua, ánh nguyét rám, 
Tháng thứ tư mùa mưa mới dén, 
Vua liền tụ họp các quân thân. 
1155. Vijaya, tướng Alata, 
Cùng với đại thần Sunàma, 
Là các Trí nhân, tươi nét mát, 
Thông minh, kinh nghiệm đủ phò vua. 
1156. Videha hỏi chúng triều dinh: 
“Hãy nói ý mình muốn, mỗi khanh, 
Nay đúng tháng tư, đêm mãn nguyệt, 
Mây mờ không phủ ánh trăng thanh, 
Đêm nay ta có gì vui thú, 
Tiêu khiến thời giờ ду thật nhanh?” 


5! Bán CST viết Айгай. 
2 Bán CST viết Rucā. 
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Cứ thê khi được vua hỏi đên, môi vị cận thân nói lên nguyện ước của 


lòng mình. 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 


1157. 


1158. 


1159. 


1160. 


1161. 


1162. 


1163. 


1164. 


1165. 


Tướng Alata vội tâu liên: 

“Bệ hạ! Xin cho tập hợp bình, 

Tắt cả vui tươi thêm khí thê, 

Binh hùng, tướng mạnh, đâu tài tình. 
Theo ý hạ thần, ta chiến chinh, 
Lượng đông vô số chàng hùng binh, 
Ta đi thu phục người chưa phục, 

Và xứ nào chưa phụ thuộc mình.” 
Vừa nghe lời của Alata, 

Sunama bèn vội nói là: 

“Bệ hạ! Kẻ thù tất cả đã, 

Quy hàng, dưới trướng của ngài mà. 
Kẻ thù đã bỏ hết gươm đao, 

Họ đã chịu theo, chịu cúi đầu, 

Đại lễ hôm nay rất đặc biệt, 

Hạ thân không thích đánh binh nhau. 
Xin hãy làm liền, khán cáp mang, 
Thật nhiều âm thực, món cao sang, 
Đại vương, xin hãy vui say duc, 

Vũ điệu, hát ca, các loai dàn." 
Nghe xong lời của Sunäma, 

Vijaya bèn vội nói là: 

“Tất cả dục thường luôn đủ sẵn, 
Khi cần là phục vụ nhà vua. 

Bë ha thích vui các dục nào, 

Thi ngài dat duoc dé làm sao! 

Tuy ráng có chüng luón khóng khó, 
Nhung y dó thán nghi cháng cao. 
Chüng ta nén háu cán Sa-món, 

Hay vi Bà-la-món hiéu thóng, 
Thánh điển am tường, rõ nghĩa lý, 
Dep ngay nghi hoặc của ta xong." 
Nghe xong lời của Vijaya, 

Vua Amgati mói phán là: 

“Theo ý Vijaya khán tâu, 

Trám nay cũng tháy hy hoan ngay! 
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1166. Chúng ta nên hâu cận Sa-môn, 
Hay vị Bà-la-môn hiểu thông, 
Thánh điển am tường, rõ nghĩa lý, 
Dẹp ngay nghi hoặc của ta xong. 
1167. Tất cả thực thi ý kiến này, 
Vậy hâu cận trí giả nào đây? 
Vị mà thánh điền đây thông hiểu, 
Nghĩa lý am tường, dẹp mỗi nghi.” 
1168. Nghe lời Vua Videha khuyên, 
Tướng Alata bèn tâu liên: 
“Vườn Lộc Uyên kia có đạo sĩ, 
Được xem là bậc Trí tinh chuyên. 
1169. Vi Guna dòng Kassapa, 
Học cao, thuyết pháp thật tài ba, 
Đông nhiều đệ tử, ngài nên đến, 
Vị ấy phá tan nghi của ta.” 
1170. Nghe qua lời của Alata, 
Vua thúc giục liên quan thủ xa: 
“Ngươi hãy đưa xa giá tháng sẵn, 
Chúng ta đi Migadäya.” 
1171. Xa giá của vua được thắng nhanh, 
Băng ngà voi dep, bạc viên quanh, 
Nhiều dó bóng láng và tinh sạch, 
Xa giá trăng xinh tựa mặt trăng. 
1172. Tứ mã tháng đây là gióng Sindh, 
Sắc màu hoa súng trăng xinh xinh, 
Chúng phi như gió và thuân thục, 
Lại có deo dai, lục lac vàng. 
1173. Sắc màu xa giá tráng tinh anh, 
Long, má, quat cüng tráng bach thanh, 
Vua vói dai thán cùng khởi tiễn, 
Ngài trông rực rỡ tựa vâng trăng. 
1174. Nhiều kẻ theo hâu cho anh quân, 
Đề vương vĩ đại thật oai hùng! 
Bao nhiêu dũng sĩ trên lưng ngựa, 
Mạnh mẽ bên minh mang giáo guom. 
1175. Đi trong chốc lát đến nơi kia, 
Vị Khattiya bước xuống xe, 
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Vua Videha cùng các tướng, 

Bộ hành tới lõa thé Guna. 
1176. Lúc ấy tại đây tựu rất đông, 

Có nhiều gia chủ, Bà-la-môn, 

Nhưng vua cũng vẫn không ra lệnh, 

Bảo họ lui ra khỏi đất vườn. 
Ngài ngôi qua một bên, được vây quanh bởi thính chúng gôm đủ hạng 

người như vậy, rôi ngài làm lễ yết kién vị án sĩ kia. 

Bậc Đạo sư giải thích vẫn dé này như sau: 
1177. Sau đó vua ngôi ở một bên, 

Dưới là một chiếc gói êm êm, 

Đặt trên chiếc thảm nhiêu màu săc, 

Nhẹ trải ra mời ngài ngự lên. 
1178. Khi đã ngự an chỗ ấy xong, 

Đức vua thân thiện hỏi thăm ông: 

“Thưa ngài, nuôi sông ra sao vậy? 

Thân được điêu hay gió mạnh không? 
1179. Nếp sống của ngài có khó khăn? 

Việc di khát thực đủ ngài án? 

Bệnh dau ít ói phải không ạ? 

Đôi mắt có suy giảm, yêu chăng?” 
1180. Đạo sĩ Guna đáp hy hoan, 

Khi Videha rát quan tám, 

“Đại vương, bán đạo mạng nuôi đủ, 

Hai việc kia đều được ón an. 
1181. Xin hỏi Đại vương Videha, 

Những vùng bién giới giuong oai ra? 

Các con vật kéo xe không bệnh? 

Các cỗ xe đều nhanh, chạy xa? 

Thân ngài không bệnh nào trầm trọng, 

Mà khiến cho ngài khó, thán ca?” 
1182. Được hoan hy đáp, vua anh minh, 

Thủ lãnh xa binh, yêu lý kinh, 

Liên tục hỏi về nghĩa, giáo pháp, 

Và phương cách áp dụng cho mình. 
1183. “Kính thưa Tôn giả Kassapa, 

Khi một con người đôi me cha, 

Đôi với vợ con, thây dạy học, 

Thé nào là đúng pháp, hài hòa? 


1112 # KINH TIỂU BỘ 


1184. Cư xử thế nào với trưởng tôn, 
Với Sa-môn, các Bà-la-môn, 
Và quân bình với cả dân chúng, 
Xin hỏi làm sao mới chánh chân? 

1185. Thế nào người đúng pháp lâm chung, 

Họ được đi về chón phúc cung? 
Còn những người tà pháp lúc chết, 
Lại rơi địa ngục lúc sau cùng?” 

Vì lúc áy không có một vị Phát Chánh Đăng Giác xuất hiện, cũng không có 
một vị Độc Giác Phật, một vị Thánh đệ tử của chư Phật hay một bậc đại trí nào 
nên vua hỏi liên tiếp các ván dé dáng được nêu ra của một vi quốc vương cho 
một đạo sĩ lõa thể không hiểu biết øì và lại mù quáng tựa trẻ thơ. Vừa khi được 
hỏi như vậy, ông đã không trả lời phù hợp câu hỏi mà nhân cơ hội tâu ngay: 

— Tâu Đại vương, xin Đại vương nghe đây! 

Rồi ông tuyên thuyết tà pháp của mình như kẻ dùng cây đánh con bò trong 
khi nó dang di, hay gióng kẻ đang ném rác ruói vào bát cơm. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích ván đề nhu sau: 
1186. Nghe xong lời của Videha, 
Đạo sĩ Kassapa nói là: 
“Bệ hạ, xin nghe bán đạo đáp, 
Đây điều chân thật, chăng sai ngoa. 
1187. Không hé có quả ác hay lành, 
Cho những ai theo pháp thực hành, 
Không có đời sau, tâu Bệ hại 
Bởi ai từ đây đến đây sanh? 
1188. Tâu Bệ hạ! Không có tổ tông, 
Tù đầu có mẹ, cha, hay ông? 
Không người được gọi là thây dạy, 
Vi có ai thuần được kẻ ngóng? 
1189. Chúng sinh bình đăng và tương đương, 
Nên chăng có người kính trưởng tôn, 
Không có sức cường hoặc nỗ lực, 
Từ đầu nhân loại khởi sinh, vươn? 
Các chúng sinh thì theo định mệnh, 
Nhu thuyén theo bánh lái mà nương. 
1190. Con người được nhận phân nên nhận, 
Như thê từ đâu quả thí sanh? 
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Bé hạ! Không hé có quả thí, 
Sự tinh tân trở thành vô năng. 
1191. Vật thí được người ngu phát ban, 
Được người có trí nhận thu phán. 
Những người bắt lực, thực hành thí, 
Kẻ ngốc nghĩ răng mình Trí nhân. 
Sau khi diễn giảng sự vô ích của bó thí, ông lại tiếp tục giải thích tội chướng 
không có công năng tạo nghiệp quả: 
1192. Bảy uán thân bên, không vỡ, động, 
Đó là hỏa, địa, thủy và phong, 
Cộng thêm lạc, khó, cùng đời sóng, 
Cháng thây điều làm chúng vỡ tung. 
1193. Nếu dùng gươm chặt, xuyên băng đao, 
Giữa bảy uán thân cũng chăng sao, 
Không một thân nào bị sát hại, 
Không điều làm chúng chết, rời nhau. 
1194. Ai năm đầu người rồi xuống tay, 
Dùng thanh gươm bén chặt đầu ngay, 
Cũng không phải chặt thân người ду, 
Quả ác từ đâu sanh khởi đây? 
1195. Tám mươi bốn đại kiếp luân hôi, 
Qua hết, chúng sanh sẽ sạch thôi, 
Chưa đến thời gian đăng dáng ấy, 
Sạch trong chăng duoc, dù rèn 101. 
1196. Dù đã làm nhiều điều tốt hay, 
Thời chưa đến, họ chăng trong ngay, 
Dù cho làm ác nhiêu đi nữa, 
Họ cũng không qua thời hạn này. 
1197. Tám mươi bón đại kiếp trôi qua, 
Lần lượt có trong sạch của ta, 
Không thê nào ta vượt định mệnh, 
Giống như bién chăng vượt bờ xa. 
Cứ thé, kẻ theo “thuyết Đoạn kiến” ду đã dốc lòng bám quanh, củng có lý 
lẽ riêng của chính mình. 
1198. Nghe lời đạo sĩ nói vừa xong, 
Alata bèn vội mở lòng: 
“Theo những lời mà Đại đức thuyết, 
Thì tôi cũng thỏa niềm trông mong. 
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1199. Tói nhó kiép vira sóng truóc dáy, 
Trong luân hôi của bản thân này, 
Tôi là một thợ săn thành phó, 
Kẻ giết bò, tên Pingala. 
1200. Tại thành Baranasi giàu, 
Tội ác tôi gây tao biết bao, 
Tôi đã giết đi nhiều mạng sông, 
Các loài súc vật heo, dé, trâu. 
1201. Chết từ nơi ấy, đến đây sinh, 
Vào một gia đình tướng phú vinh, 
Quả ác rõ ràng là chăng có, 
Tôi không đến địa ngục hành hình.” 
1202. Bây giờ, nô lệ Bijaka, 
Là gã nghèo hèn, rách rưới qua, 
Đến chỗ của Guna đạo sĩ, 
Gà này giữ BÓ-tát ngày trai. 
1203. Nghe xong lời của Kassapa, 
Cả đáp lời từ Alata, 
Gà vội thở dài và bức xúc, 
Khóc liền, nước mắt tuôn trào ra. 
1204. Vua Vedeha hỏi gã nó: 
“Vì sao ngươi khóc, nói nguyên do, 
Điêu chi nguoi đã nghe hay thấy, 
Cảm thọ thế nào? Hãy đáp cho!” 
1205. Nghe xong lời của Vedeha, 
Nó lệ Bijaka đáp là: 
“Cảm thọ khó dau con chăng có, 
Đại vương! Xin hãy lăng nghe qua. 
1206. Con nhớ kiếp rôi con được sanh, 
Bản thân tho sung sướng, vui an, 
Con là triệu phú tên Bhàva, 
Ó Saketa, thích đức lành. 
1207. Tâm thuân, con thích phát ban ra, 
Đại phú, Bà-la-môn ngợi ca, 
Con nhớ bản thân con rất rõ, 
Chưa từng tạo nghiệp ác, điêu tà. 
1208. Tâu đức vua, từ đó chết đi, 
Con vào trong bụng một nô ty, 
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Người này nghèo khô, đội khuân nước, 
Con lúc sanh ra đã khô nguy. 
1209. Dù phải lâm vào cảnh khó khăn, 
Con đây nguyện sống cho công băng, 
Ai mà thiêu thốn, dang mong mỏi, 
Con sớt chia liên nửa bữa ăn. 
1210. Vào mùng mười bón và mười lăm, 
Luôn giữ gin trai giới tinh thanh, 
Cũng chăng giết sinh linh, hại chúng, 
Cử kiêng trộm cắp, gắng tu tâm. 
1211. Có lẽ là toàn hạnh nghiệp trông, 
Tích công bồi đức, quả băng không, 
Con cho là giới kia vô ích, 
Như tướng Alata nói xong. 

1212. Có lẽ con đây vận xáu chê, 

Như người lừa bip chua lành nghé, 
Còn Alata thi may mắn, 
Bài bạc khéo chơi đã vững nghé. 

1213. Con chăng nhìn đâu thấy cửa đi, 

Đến nơi cõi phúc, cảnh vui vây, 
Đại vương! Chính bởi nguyên do đó, 
Nghe đạo sĩ xong, khóc lệ đây.” 
1214. Nghe Bijaka trinh tàu xong, 
Vua Amgati lién phán ráng, 
“Không có cửa vào cõi lac phúc, 
Bijaka chờ định mệnh mà mong! 
1215. Dấu là hạnh phúc hoặc bi ai, 
Thật sự là do định mệnh bày, 
Tát cả nhờ luân hôi được tịnh, 
Thời chưa đến, chớ vội người ơi! 
1216. Trám bận việc lành mãi, trước đây, 
Bả-la-môn, phú gia trình hoài, 
Trẫm còn chỉ phán xử nhiều việc, 
Nên lãng quên bao duc lạc đây.” 

Nói vậy xong, vua tạ từ án sĩ: 

— Thưa Tôn giả Kassapa, từ lâu nay trám thật là xao lãng, nhưng bây giờ 
trám đã tìm ra được một vi sư trưởng. Vậy từ nay trẫm sẽ tuân theo lời dạy của 
Tôn giá, trẫm sẽ an hưởng duc lạc mà thôi, dù có nghe thuyết pháp cũng không 
ngăn cán được trám đâu. Xin Tôn giả ở lại, trám đi đây! 
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Và vua nói: 

1217. “Thưa Tôn giả, hẹn gặp ngài sau, 
Nếu có dịp nào hội ngộ nhau.” 
Vua nói xong rói liên cất bước, 
Trở về cung điện Videha. 

Thoạt tiên, khi vua đến viéng Guna, ngài chào vi này rát cung kính rói néu 
câu hỏi ra, nhưng khi ngài giã từ, ngài chăng chào hỏi gi nữa. Vì Guna không 
đúng như danh truyền, vi bát xứng nén cháng duoc dánh lé, và lai càng ít duoc 
cúng dường thức ăn, v.v... Qua đêm đó, rang sáng ngày hôm sau, vua triệu tập 
quân thân lại và bảo: 

— Các khanh hãy chuẩn bị đủ mọi thứ dục lạc, từ nay trầm sé chỉ theo đuôi 
dục lạc, các khanh đừng nói việc gi khác trước mặt trám, hãy dé nhüng vi này 
vi kia ra cháp chánh tri dán! 

Và tir dó vua chim dám trong viéc huóng lac. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích việc пау như sau: 
1218. Sau khi đêm ấy đã dân tan, 
Vua Amgati lại vội vàng, 
Cho triệu đại thần đến điện họp, 
Và rói vua khởi phán lời rằng: 
1219. “Truyên bày biện tại Candaka, 
Dục lạc luôn đây cung điện ta, 
Chớ dé ai vào yết kiến, hỏi, 
Dù là vì việc công hay tư. 
1220. Vijaya với Sunama, 
Thêm một tướng tài Alãta, 
Ba vị déu rành việc phán xử, 
Nên ngôi giải quyết mọi kêu ca.” 
1221. Vedeha phán điều này xong, 
Tràn ngập biết bao dục ở lòng, 
Không phải bận phiên việc chấp chánh, 
Không tìm gia phú, Bà-la-môn. 
1222. Sau đó vào đêm mười bón kia, 
Có nàng công chúa tên Кија, 
Được Vua Vedeha yêu quy, 
Công chúa bèn thưa nhũ mẫu là: 
1223. “Xin hãy mau trang điểm giúp con! 
Nô ty làm đẹp nhanh cho conl 


1224. 


1225. 


1226. 


1227. 


1228. 


1229. 


1230. 


1231. 


1232. 


Mai là thiên nhật, rám, tráng sáng, 
Con sé vào cung gáp phu hoàng." 
Các nó ty dén, mang tràng hoa, 

Lai có chién-dàn quy giá thoa, 
Ma-ni, xà cừ, trân báo dep, 

Và thêm tám vải thám nhiều màu. 
Công chúa ngồi trên chiếc ghế vàng, 
Bao nhiêu ty nữ vây quanh nàng, 
Điểm trang, phục sức cho công chúa, 
Tôn dáng nàng thêm rực rỡ, sang. 
Rujà dày đủ mọi tư trang, 

Di giữa các nô ty của nàng, 

Khi tiễn vào cung Candaka, 

Tựa như ánh chớp giữa mây ngàn. 
Khi đến gần vua, nàng Вија, 

Là người chuộng luật, lễ vua cha, 
Sau rôi an tọa kë bên ấy, 

Trên một ghế xinh có khám vàng. 
Và Vedeha thấy con ngoan, 

Ở giữa các nô tỳ một đoàn, 

Công chúa tựa thần tiên rang ró, 
Vua cha bèn nói những lời rằng: 
“Con thích cái hô ở nội cung, 

Có hay xuóng giỡn vui, vừa lòng? 
Họ thường đem đến con đây đủ, 
Các loại cao lương mỹ vị không? 
Thiéu nữ thường hay hái các bông, 
Rồi xâu chúng lai thành từng vòng, 
Tự làm nhà nhỏ, khu riêng biệt, 
Thích thú vui đùa, giỡn chạy róng? 
Còn thứ gì con thiêu thôn chăng? 
Bảo người lập tức mang cho con, 
Này con, công chúa mặt thuán sáng, 
Hãy nghi, dù cho tựa hái trăng!” 
Nghe xong lời nói Vedeha, 

Công chúa RuJa mới đáp là: 

“Toàn bộ thứ này đều đủ cả, 

Vi con ở cạnh đức vua cha! 
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1233. Ngài mai thiên nhật, ngày mười lăm, 
Xin bảo dem cho con một ngàn, 
Có số tiền vua cha tặng ây, 
Con đây thí mọi kẻ bân hàn.” 
1234. Nghe xong lời nói của Кија, 
Vua Amgati vội bảo là: 
“Lợi ích, quả sanh đâu chăng tháy, 
Vi con, bao của cải tiêu pha. 
1235. Vào ngày trai giới, con hành trì, 
Giữ giới, thường không ăn uống chi, 
Việc chăng uống ăn là luật định, 
Kẻ không ăn uóng, phước sanh gi? 
1236. Thật sự, bản thân Bijaka, 
Nghe xong lời của Kassapa, 
Thở dài, bức xúc liên than khóc, 
Nước mắt không ngừng lã chã sa. 
1237. Вија đang sóng thi con ngoan, 
Đừng bỏ thọ dùng các bữa ăn! 
Con quý yêu, đời sau chăng có! 
Điều vô ích mà cực chi con?” 
1238. Nghe Vedeha nói xong rói, 
Кија, nàng công chúa rạng ngời, 
Người biết việc nào sau hoặc trước, 
Bèn trình lên phụ vương đôi lời: 
1239. “Trước kia con có nghe điêu này, 
Con cũng đã từng chứng kiến đây, 
Ai hé gần thân với kẻ абі, 
Trở thành như kẻ dót, ngu sĩ. 
1240. Đã ngu mà đến với người ngu, 
Thì sẽ thêm ngu xuân, chăng vơi, 
Alata và Bijaka, 
Họ ngu là phải, Phụ vương ơi!” 
Sau khi cả hai trách nhau như vậy, nàng giải thích để vua cha thoát khỏi 
tà kiến: 
1241. Phụ vương, người có trí tuệ hơn, 
Thông suốt, rõ rành về lý chơn, 
Sao lại theo tà kiên kém còi, 
Như là đứa trẻ, rất ngây thơ? 


1242. 


1243. 


Nếu trong sạch được qua luân hôi, 
Thì Guna tu vô nghĩa ròi! 

Kẻ muội ngu hành kiêu lõa thé, 
Như thiêu thân thây lửa vào thôi. 
Khi trước theo tà kiến nói rằng: 
“Qua luân hôi sẽ duoc trong thanh” 
Nhiều người vô trí làm không đúng, 
Tai hại trói vây, tội đã làm. 

Bây giờ muốn thoát, quả là khó! 
Tựa cá mặc câu dính chát hàm. 


Nàng đưa thêm ví dụ: 


1244. 


1245. 


1246. 


1247. 


1248. 


1249. 


1250. 


Con sé néu thém ví du vào, 

Phu vuong dat loi ích lón lao, 

Vi nhờ ví dụ mà người trí, 

Hiểu được rõ ràng ý nghĩa sâu. 

Như con tàu của các thương buôn, 
Chuyên chở nặng né, vô lượng luôn, 
Quá tải trọng tàu nên bị khiến, 


Tàu chìm xuống đáy bién tan hoang. 


Và cũng vậy khi có một người, 
Tích dân điêu ác, chăng buông lơi, 
Dén khi điêu ác kia nhiêu quá, 


Dia ngục phải vào, khô chàng nguôi. 


Xin tâu Chúa té địa câu này, 

Tội ác Alata chửa dày, 

Ông chất chứa thêm nhiều ác nữa, 
Theo đây ông doa cảnh bi ai. 

Xin tâu Chúa té địa câu này, 
Phước báu ông làm lúc trước đây, 
Có quả sanh cho ông ấy hưởng, 
Chính là ông được sướng vui vây. 
Phước báu của ông cạn kiệt dán, 
Do vui trong những việc vô luong, 
Sau khi từ bó con đường chánh, 


Óng duói theo sai huóng, trái duóng. 


Nhu đòn cán ở thé thăng băng, 
Khi chăng có gì trên đĩa cân, 
Nhưng lúc đặt vào một vật nặng, 
Đâu cân lập tức được nâng lên. 
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1251. Và cũng vậy khi có một người, 

Tích dàn điều thiện, chăng buông loi, 
Như Bijaka hướng thiên giới, 
Thích thú nhiều nơi quả tốt vui. 

Việc hiện nay phải chiu thân phận nô lệ không phải từ quả của thiện nghiệp 
kia. Ở đây nên hiểu là việc ác đã làm trong quá khứ của người này dẫn đến thân 
phận nô lệ. Nàng giải thích y nghĩa này như sau: 

1252. Hiện nay nô lệ BlJaka, 

Nhận thấy đau khó của gã ta, 
Là bởi ác hành trong quá khứ, 
Đến giờ gã thọ quả sanh ra. 

1253. Tội ác gã kia cạn kiệt di, 

Do vui vì giữ giới thường khi, 
Đã đi đến chỗ Kassapa, 
Cha hỡi, đừng theo tà đạo chi! 

Rồi nàng lại tiếp tuc phô bày tội chướng của việc gây ác nghiệp cùng lợi ích 
của việc thân cận bạn lành: 

1254. Khi ta thân cận một người nào, 

Người tốt hay là xáu dẫu sao, 

Có giới hay là không có giới, 

Ta theo ánh hưởng ây dân sau. 
1255. Dấu người bạn của ta như nào, 

Và mức độ thân cận cạn, sâu, 

Ta cũng trở thành người thé ấy, 

Đông hành, chung sông sé như nhau. 
1256. Kẻ nào thân thiết những tha nhân, 

Hay kẻ mà đang tiếp xúc gân, 

Như mũi tên kia đã tám độc, 

Làm lan cả bó trong bao tên. 

Vì sợ nhiễm lây mà bậc Trí, 

Không làm bạn với ác, tà gian. 
1257. Nếu người bọc xác cá hôi uon, 

Với dài kusa, có cát tường, 

Cỏ sé có mùi hôi thúi ду, 

Cũng vậy kết giao kẻ dại cuông. 


в Xem Cp. 75, Mahàsudassanacariyà (Hạnh của đức Bó-tát Маһаѕийаѕѕапа). 


4 Các câu kệ 1254-59, xem J. IV. 430, Sattigumbajataka (Chuyện anh vũ Sattigumba), sô $503; It. 67, 
Sukhapatthanasutta (Kinh Hy vong được lạc). 
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1258. Nhưng nếu người ta boc có hương, 
Vào trong một chiếc lá thông thường, 
Lá thơm mùi nhẹ nhàng êm diu, 
Cũng vậy kết giao bậc Trí nhân. 
1259. Hiểu vé cách lá bọc đô hàng, 
Biết ảnh hưởng nào cho bản thân, 
Người trí chăng đi theo kẻ ác, 
Chỉ theo thân cận bậc Hiền lành. 
Kẻ ác dẫn ta vào địa ngục, 
Người hiển giúp đạt cõi vui an. 
Sau khi thuyết pháp cho phụ vương qua sáu bài kệ ấy xong, công chúa bày 
tỏ nỗi khô đau mà nàng phải chịu dung trong các tiên thân xa xưa: 
1260. Nhớ về chính bản thân luân hồi, 
Bảy kiếp mà con đã nỗi trôi, 
Và vị lai, đi thêm bảy kiếp, 
Khi nào con chết ở đây rôi. 
1261. Đời thứ bảy xưa, tâu Phụ vương, 
Con đây nam tử thợ rèn thường, 
Sinh ra ở RãJagaha, 
Thành phó thuộc vùng Magadha. 
1262. Con dén ban bé xáu, ác tám, 
Nén con làm viéc ác nhiéu lán, 
Lai xâm pham vợ người khác, 
Cứ sóng nhu là bát tử nhân. 
1263. Nghiệp này được trữ và vùi yên, 
Giống lửa dưới tro cháy dở dang, 
Rồi cộng thêm vào bao nghiệp khác, 
Con sanh ra tại nước Varhsa. 
1264. Trong phú gia, thành Kosambi, 
Nhà giàu, nhiêu của, ít ai bì, 
Con là nam tử độc duy йу, 
Thường được cưng chiêu, rất quý yêu. 
1265. Noi đó con thân cận bạn lành, 
Người này thích quả thiện lai sanh, 
Đa văn túc trí, hay tương trợ, 
Người đã giúp con có lạc an. 
1266. Vào ngày mười bón và mười làm, 
Trai giới nhiêu đêm con trọn hành, 
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Nghiệp ây được tàng lưu, tích trữ, 

Như kho báu dưới nước, yên năm. 
1267. Rồi nhiễu quà xâu ác sanh ra, 

Từ nghiệp tạo noi Magadha, 

Quả dân xoay chuyên giờ con gặp, 

Như đã uống ăn trúng độc tà. 
1268. Chết đi từ đó, tâu vua cha, 

Con đọa địa ngục Roruva, 

Bị nâu nung lâu vì sở nghiệp, 

Mỗi khi nhớ lại, tâm không an. 

1269. Nguc kia con ở rất nhiều năm, 

Phải chịu biết bao nỗi khó nàn, 
Con lại sanh làm dé đực thién, 
Tại Bhennäkata,®° Phu hoàng! 

Con dê đực nhỏ ấy có sức mạnh, bị người leo lên lưng và phải chở họ đi, nó 
cũng phải mang ách kéo cỗ xe nhỏ. Nàng nói rõ ý nghĩa này như sau: 

1270. Con chó quy nam tử được cung, 

Băng xe kéo với cả trên lưng, 
Đó là bởi quả nghiệp không thiện, 
Theo đuôi vợ người, con đã từng. 

Sau khi chết ở đó, con đầu thai vào bụng một con khi trong rừng. Ngày con 
sinh ra đời, con được đem đến trình cho con khi đầu đàn, nó nắm lây chặt và 
bảo: “Đưa cho ta, con trai!" Rói nó cán hạ căn của con cho đứt lia dù con kêu 
thét lên. 

Nàng diễn tả sự việc này qua vân kệ sau: 

1271. Từ đó chết di, con đến nơi, 

Đâu thai làm khi rừng xa xôi, 
Khi đầu đàn cắn hạ căn đứt, 
Hậu quả do săn đuôi vợ nguól. 
Кё đó, nàng thuật tiếp các tiên thân khác: 
1272. Từ đó chết qua Dasanna, 
Con làm bò duc, tâu vua cha, 
Hién lành, nhanh nhen, ha cán thién, 
Chiu dung láu dài kéo có xa. 
Đây là quả của nghiệp khi trước, 
Thân cận vợ người kiếp đã qua. 


6 Bán CST viết Bhinnagata. Bản PTS và Tích Lan ghi Bhennäkata 


1273. 


1274. 


1275. 


1276. 


1277. 


1278. 


1279. 


1280. 


1281. 
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Từ đó chết qua xứ Vajjt, 

Làm con trong một danh gia kia, 
Không là nam cũng chăng là nữ, 
Có được thân người chăng dễ chi! 
Đó là bởi quả nghiệp không thiện, 
Theo đuôi vợ người, con xá chỉ. 
Rồi sanh ở Nandana viên, 

Nơi đẹp tươi của Đao-lợi thiên, 

Là một nữ thần xinh tuyệt thé, 

Mỹ miều dung sắc như tâm nguyên. 
Xiêm áo của con rực đủ màu, 

Bông tai ngọc báu điểm tô vào, 
Con đây múa hát rất điêu luyện, 
Theo Dé-thích làm một nữ hầu. 

Lúc con ở tại cung trời ây, 

Con nhớ rõ thông những kiếp này, 
Và vị lai đi thêm bảy kiếp, 

Khi nào con chết từ nơi đây. 

Điêu tốt làm noi Kosambi, 

Chuyển xoay dần đến đúng thời kỳ, 
Từ đây mà chết con sanh tới, 

Thiên giới và nhân giới thường khi. 
Trong suốt bảy kiếp, thưa Phụ vương, 
Con luôn được quý trọng, yêu thương, 
Tuy trong kiếp thứ sáu con vẫn, 
Không thoát khỏi thân phận nữ nương. 
Kiếp thứ bảy này như ước mong, 
Trở thành thiên tử đại thân thông, 
Con là thiên nam ở nơi áy, 

Uy thê tôi cao, thiên chúng đông. 
Thiên nữ vẫn còn đang kết hoa, 

Tại vườn thượng uyên Nandana, 
Và rồi thiên tử tên Java, 

Là vị nhận cho con chuỗi hoa. 

Thời gian một buói trên trời băng, 
Mười sáu năm tròn cõi thé nhân, 

Và một ngày đêm thiên giới ây, 
Băng trăm năm chán của nhân gian. 
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1282. Nghiệp cứ di như vậy với ta, 
Cho dù vô số kiếp kinh qua, 
Nghiệp kia dẫu thiện hay là ác, 
Cũng vẫn không bị hủy hoại ra. 
Rồi kế đó, nàng tuyên pháp tối thượng: 
1283. Nam nhân muốn sẽ được thành nĐƯỜI, 
Mỗi kiếp sanh thân, mỗi một đời, 
Nên tránh xa vợ của kẻ khác, 
Tua người chân sạch tránh bùn do. 
1284. Nữ nhân muốn sé được thành người, 
Mỗi kiếp sanh thân, mỗi một đời, 
Nên kính trọng chồng cho đúng mực, 
Như tỳ thiếp đối với thiên vương. 
1285. Người ham của cải ở thiên đàng, 
Hạnh phúc, thọ lâu, danh tiếng vang, 
Thì phải lánh xa các việc ắc, 
Nên hành ba loại pháp đàng hoàng. 
1286. Đó là thông qua ý, khẩu, thân, 
Không phóng dật và hiểu rõ ràng, 
Lợi lạc bản thân, sông ý nghĩa, 
Cho dù là nữ hay là nam. 
1287. Bất cứ một ai ở cõi này, 
Có danh, mọi của cải tràn đây, 
Do hành ba pháp tốt khi trước, 
Dù mỗi chúng sanh nghiệp khác sai. 
1288. Thưa Phụ vương, xin tự gẫm suy, 
Sao cha có những nữ nhân đây? 
Trông như thân nữ khéo trang điểm, 
Lai có áo choàng vàng thé này. 
Nàng khuyên bảo vua cha như vậy. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư giải thích sự việc như sau: 

1289. Nhu vậy, Rujà công chúa ngoan, 
Đã làm cho phụ vương hài lòng, 
Vì nàng giải thích đạo hay rõ, 
Và pháp cho vua cha bất thông. 
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Sau khi đã giảng pháp cho vua cha nghe suôt đêm đến rạng sáng ngày hôm 
sau, nàng bảo: 

— Tâu Phụ vương, xin đừng nghe lời kẻ tà thuyết lõa thé kia mà hãy theo lời 
bạn lành như con đây đang tâu với Phụ vương răng có đời này và đời sau, có 
nghiệp quả thiện, ác! Xin Phụ vương đừng lạc vào tà đạo! 

Tuy nhiên, nàng vẫn chưa đủ khả năng giải thoát vua cha khỏi tà thuyết của 
ngài. Ngài chỉ đẹp ý khi nghe những lời lẽ êm dịu của con, vì các bậc cha mẹ 
tự nhiên yêu thích lời lẽ của con cái họ, nhưng họ lại không chịu từ bỏ những y 
kiên riêng của mình. Thế là trong kinh thành vang lên lời đồn đãi: “Công chúa 
Која dang có dánh tan các tà kién bằng cách giảng Chánh pháp." Và dân chúng 
rất hoan hỷ: “Công chúa hiên đức sẽ giải thoát vua cha khỏi tà thuyết và sẽ đem 
lai phón vinh cho dân chúng.” 

Tuy nhiên, dù công chúa chưa đủ khả năng làm vua cha tỉnh ngộ, nàng vẫn 
không ngã lòng, thoái chí mà vẫn quyết tâm tìm phương tiện đem lại chân hạnh 
phúc cho vua cha. Nàng cháp tay lên đỉnh đầu lễ bái khắp mười phương, nàng 
nguyện сап: 

— Ттопр thế gian này có vị Sa-môn và Bà-la-môn chân chính phù hộ người 
đời, có chư thiên ngự trị khắp nơi, lại có các vị Đại Phạm thiên, kính xin các vi 
dén giúp cho vua cha của tiện nữ từ bỏ tà kiến hoặc néu quý vị không có đủ tự 
lực, xin quý vị đến đây theo uy lực và công đức của tiện nữ dé xua tan tà thuyết 
này và đem lại hạnh phúc cho toàn thé thé gian! 


Lúc báy giờ, Bô- tát là vị Đại Phạm thiên tên gọi Nãrada. Các vị Bò-tát đây 
lòng từ bi, lân màn và uy lực thỉnh thoảng hay phóng nhãn quang nhìn người 
thiện, kẻ ác trên thê gian. Ngày hôm ấy, ngài nhìn xuóng thé gian tháy công 
chúa dang cáu nguyện chu thiên ngự tri khắp nơi đến giải thoát vua cha khỏi 
tả thuyết, ngài nghĩ thâm: “Trừ ta ra không ai có thé xua tan tà thuyết được, ta 
phải đến ngay hôm nay tỏ lòng từ ái với công chúa và mang lại hạnh phúc cho 
đức vua cùng dân chúng. Ta sẽ khoác bộ áo nào đây? Các ân sĩ tu hành thường 
được người đời yêu kính, lời lé của các vi ây thường được xem là đáng tín thọ, 
vậy ta sẽ khoác áo ân sĩ.” 

Thế là ngài hóa ra hình tướng thế nhân rất khả ái với làn da như vàng ròng, 
mái tóc bện lại được ghim băng cây kim vàng. Sau khi mặc y trong băng vải 
nhuộm và y ngoài băng vải thô từ sợi vỏ cây nhuộm, ngài lại khoác lên vai tám 
da nai đen làm băng bạc lắm tám điểm sao vàng ánh, cám bình bát khát thực 
băng vàng đeo lủng lăng băng một chuỗi ngọc, trên vai ngài đặt chiếc đòn gánh 
băng vàng có ba máu, cám binh nuóc băng san hô được buộc bằng chuỗi ngọc 
trai. Với bộ trang phục ду, ngải liên phi thân qua báu trời chăng khác nào vâng 
trăng sáng rực giữa không gian rồi bước vào thượng lầu của cung Candaka, 
đứng sừng sững trước mặt vua. 


Жжжж 
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Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
1290. Rồi Bó-tát Магада này, 
Tir cói Pham thién dén cói nguói, 
Quan sát xứ Jambudipa, 
Ngài nhin tháy ró Amgati. 

1291. Ngài ngừng lai chỗ tòa lâu đài, 
Phía trước nhà Vua Vedeha, 
Khi thấy vị này đã đến chỗ, 
Rujà lễ án sĩ nơi đây. 

Vua choáng váng trước vé huy hoàng của vi Phạm thiên nên không thé ngồi 
yên trên ngai vàng mà vội bước xuống đất, hỏi lý do ngài giáng lâm cùng danh 
hiệu, gia tộc của ngài. 

Bậc Đạo sư giải thích sự việc như sau: 

1292. Rồi vua liền xuống khỏi ngai mình, 

Tâm trí ngạc nhiên đến thất kinh, 
Đề hỏi vị Nãrada áy, 
Vua dùng lời lẽ sau thưa trình. 

1293. Ngài đến từ đâu, dáng thánh thân, 

Như vâng trăng chiếu sáng đêm trường, 
Nói cho ta biết tên, ø1a tộc, 
Người goi là gi giữa thé nhân? 

Nãrada nghĩ thâm: “Vị vua này không tin tưởng có đời sau, vậy ta phải nói 
cho vua biết về đời sau.” Rôi ngài ngâm kệ: 

1294. Та đến đây từ hội chúng thiên, 

Như vâng trăng chiếu sáng đêm den, 
Ta nêu danh tánh cùng gia tộc, 
Kassapa, Магада, họ tên. 

Vua nghĩ thầm: “Lát nữa ta sẽ hỏi ngài về đời sau, bây giờ ta hãy hỏi ngài 
về mục đích việc giáng trán vi diéu này." 

1295. Điều nhu thé thật diệu kỳ thay, 

Gita khoảng không, ngài di đứng tài! 
Ta muôn hỏi ngài đây một việc, 
Lý do ngài có thần thông này? 

Narada đáp: 

1296. Chân thật, công băng, chế ngự mình, 

Rộng lòng bó thí đã lừng danh, 
Nhờ công đức thực hành tinh tán, 
Như ý nguyện mình, ta lướt nhanh. 
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Ngay cả lúc ngài nói nhu vậy, vua cũng không thé tin vào đời sau bởi vi tà 
kiến đã ăn sâu, vua liền hỏi: “Có quả của phước thiện sao?” rồi ngâm kệ: 
1297. Ngài đã nói điều kỳ diệu này 
Là do phước thiện tựu thành đây, 
Nếu điều này đúng như ngài nói, 
Xin trả lời cho trẫm thăng ngay! 
Narada đáp: 
1298. Рау việc của ngài, hỡi Đại vương, 
Hỏi ta điều cảm tháy nghi nan, 
Hiền nhiên ta đáp cho ngài rõ, 
Nhờ lý luận, bằng chứng rõ ràng. 
Vua liên hỏi: 
1299, Магада, trẫm hỏi điêu này, 
Đừng trả lời sai câu hỏi đây, 
Thật có chư thiên hay tô phụ, 
Đời sau nhu bọn chúng đồn váy? 
Narada đáp: 
1300. Thật có thiên thần với tô tiên, 
Đời sau như chúng vẫn nêu lên, 
Nhưng người tham dục và mê đắm, 
Không biết đời sau bởi đảo điên. 
Khi nghe điều này, vua cười to và ngâm kệ: 
1301. Магада, néu đã tin răng, 
Có cõi cho người chết trú thân, 
Dua trám năm trăm đông bạc gấp, 
Đời sau trẫm sẽ trả ngàn đông. 
Thé rói bậc Dai sĩ đáp lời, khién trách vua ngay giữa hội chúng: 
1302. Ta đưa ngài đủ số năm trăm, 
Nếu biết ngài hiên đức, rộng lòng, 
Nhưng nếu ngài là người độc ác, 
Đọa vào trong địa ngục đày thân, 
Còn ai đòi được ngài dem trả, 
Đời kế, ngàn đồng áy được không? 
1303. Khi một người thù ghét thiện luong, 
Chỉ yêu tội lỗi lại hung tàn, 
Trí nhân chăng muốn cho vay mượn, 
Kẻ nợ ây không thé đáo hoàn. 
1304. Khi người ta biết kẻ tài năng, 
Đức hạnh, tinh chuyên lại rộng lòng, 
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Ho sẽ mời người kia mượn của, 
Băng nhiều lợi lạc họ đem dâng, 
Khi người kia đã làm xong việc, 
Người sẽ bồi hoàn nợ đã mang. 

Vua bị quó trách như vậy vẫn chưa hiểu, còn hoang mang. Hội chúng rát 
hoan hy, reo to: 

— Vị thiên có dai thần luc vi diệu sẽ giải thoát Dai vương khói tà kiến ngay 
hôm nay. 

Và cả kinh thành chấn động lên. Rồi nhờ thần lực của bậc Đại sĩ, không 
một ai ở trong pham vi bảy do-tuán quanh thành Mithilà không được nghe ngài 
thuyết pháp. Lúc ấy, bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nhà vua đã quá chấp thủ tà kiến, ta 
sẽ làm cho vua hiểu nói kinh hoàng của địa ngục mà bỏ tà kiến đi, sau đó ta sẽ 
trân an vua băng cõi chư thiên.” Rôi ngài bảo vua: 

— Tâu Đại vương, nếu Đại vương không bỏ tà kiến ду đi, Đại vương sẽ bị 
đọa vào địa ngục chịu thông khô không ngừng. 

Và ngài bắt đầu ké đến các loại địa ngục khác nhau: 

1305. Đại vương, khi giã biệt đời này, 

Ngài sẽ thấy diều, qua cả bày, 
Vô xé xác ngài trong địa ngục, 
Và kên kên nữa, máu me đây, 
Còn ai bắt được ngài, đời kế, 
Đem trả ngàn đông ây đã vay? 

Sau khi tả địa ngục Diéu Qua xong, ngài nói tiếp: 

— Nếu Đại vương không doa vào đó, Đại vương phải ở trong địa ngục năm 
отба các сб]. 

Rôi ngài ngâm kệ miêu tả địa ngục ду: 

1306. О đó tôi tăm thật mit mùng, 

Và không vâng nhật hoặc vâng trăng, 
Ngục này hỗn độn và kinh khủng, 
Chăng biết ngày đêm, chăng tháng năm, 
Còn kẻ nào mong đòi món nợ, 

Ở nơi như vậy nữa hay chăng? 

Sau khi tả địa ngục ở giữa các cõi ây thật đây đủ chỉ tiết, ngài bảo: 

— Tàu Đại vương, nêu Đại vương không chịu từ bó tà thuyết ấy, không 
những Đại vương phải chịu khô hình này mà còn nhiều khổ hình khác nữa. 

Rôi ngài ngâm kệ: 

1307. Con chó Sabala dáng khống lô, 

Cùng Sãma lực lưỡng nhào vô, 
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Dùng răng căn xé người tan xác, 
Kẻ đọa từ đây đên ngục tù. 


Các địa ngục kê tiếp cũng có cùng một quy luật như vậy, vì thê các địa ngục 
này và các cai ngục được ngài mô tả qua các bài kệ thật súc tích, những ngôn 
từ tượng hình như trong các đoạn trên: 


1308. 


1309. 


1310. 


1311. 


1312. 


1313. 


1314. 


1315. 


Vậy khi ở ngục bị tan thân, 

Vì thú dữ hành hạ bạo hung, 

Thân xác tả tơi, dòng máu chảy, 
Còn ai đòi trả nợ ngàn đồng? 

Với cung tên, nhọn hoát giáo guom, 
Quản ngục Kalüupakala, 

Đâm chém trọng thương người phải đọa, 
Trước kia phạm tội ở nhân gian. 
Trong khi kẻ ду chạy lang thang, 
Trong ngục, bị đâm ở bụng, sườn, 
Gan ruột nát tan dòng máu chảy, 

Ai mong đòi nó một ngàn đồng? 
Trời mưa xuống các loại tên, đao, 
Các khí cụ hành tội, cọc, lao, 

Đám lửa rơi như than cháy bỏng, 
Trời mưa đá tảng trút ào ào. 

Luóng gió nóng ran thật hãi hùng, 
Thôi vào trong ngục mạnh không cùng, 
Không vi vui thú dù giây lát, 

Nó chạy quanh không chỗn trú thân. 
Còn ai muốn bắt người kia trả, 

Đời ké ngàn đồng áy được không? 
BỊ buộc vào xe đang chạy nhanh, 
Trên nên đât rực lửa hoành hành, 
Biết bao gậy nhọn dài kìm thúc, 

Ai muôn đòi ngàn bạc cho đành? 
Khi tréo lén ngọn núi kinh hoàng, 
Bừng cháy các dao xé nát thân, 

Máu chảy đầm đìa, ai sẽ muốn, 

Đời sau đòi nó một ngàn chăng? 
Khi nó trèo lên một đồng than, 

Đỏ hừng như núi lửa kinh hoàng, 
Toàn thân cháy, thét gào đau khổ, 
Ai muón đòi ngàn bạc áy chăng? 
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1316-17. Lớp cây dày đặc đến tầng mây, 
Có cọc sắt đâm hút máu ngay, 
Người nữ, nam săn vợ kẻ khác, 
Phải trèo lên đó, bị từng bây, 
Quỷ Diêm-la chúa luôn xua đuôi, 
Mang các giáo dài ở dưới tay. 
1318-19. Khi nó trèo lên cây vải bông, 
Toàn thân đầy máu chảy ròng ròng, 
Lột da, bị cháy, khó kinh khiếp, 
Bức bôi thở than, bám ngọn bông, 
Dé dén tội ác xưa như vậy, 
Ai muón đòi tiền nợ cũ không? 
1320-21. Có những rừng cao đến đám máy, 
Lá rừng là kiếm sắt tràn đây, 
Thiết đao uống máu người đày đọa, 
Khi nó trèo lên đám lá cây, 
Thân nó bị cưa bằng kiếm sắt, 
Nát tan, máu chảy hãi hùng thay! 
Ai mong đòi nó trong đời kế, 
Trả nợ ngàn đồng nó đã vay? 
1322. Khi nó vừa ra khỏi ngục này, 
Phủ đây lá sắt giữa rừng cây, 
Liên vào sông Vetarani, 
Ai muốn đòi tiền nợ cũ đây? 
132324. Dòng sông xiét Vetarani, 
Khóc liét, nuóc sói suc ngáp tràn, 
Bao phü lá, hoa sen bén nhon, 
Trong khi nó bi duói trén sóng, 
Máu me bao phủ, tay chán đứt, 
Dòng nước Vetarant hãi hùng, 
Chăng có một nơi nào trú ân, 
AI mong đòi nợ nó hay không? 
Và giờ đây, sau khi nghe bậc Đại sĩ mô tả về địa ngục, vua cảm thấy rất sợ 
hãi, muốn tìm nơi an trú nên nói với ngài: 
1325. Trẫm sợ tựa cây đang bị cưa, 
Hoang mang, không biết hướng cho vừa, 
Giày vò vi sợ, sợ kinh khủng! 
Khi được nghe ngài nói kệ qua. 


1326. 


1327. 
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Vật cháy gặp dòng nước mát trong, 
Nhu cù lao giữa bién bão, đây dóng, 
Như đèn khi tối đen đêm đến, 

Ngài chính là nơi trú trẫm mong. 
Xin dạy trẫm kinh và nghĩa hay, 
Trầm đây quá khứ tội tràn đây, 

Xin ngài chỉ trẫm đạo thanh tịnh, 
Tránh địa ngục kia, khỏi đọa đày! 


Sau đó, bậc Đại sĩ dạy vua con đường thanh tịnh băng cách nêu gương các 
bậc tiên vương đã hành trì chánh đạo: 


1328. 


1329. 


1330. 


1331. 


1332. 


Như các Vua Dhatarattha, 
Vessamitta, Atthaka, 

Yamataggi và Sivi, 

Luón cà Vua Usinnara, 

Truóc dáy ho hét lóng háu cán, 
Các Sa-món và Bà-la-món. 

Tất cá họ cùng những Dai vương, 
Đã lên cõi Dé-thích thiên đường, 
Đức vua hãy tránh xa tà pháp, 

Và nỗ lực hành pháp chánh chân! 
Hãy cho người bưng các đô ăn, 
Ngay tại cung vua rôi báo răng, 
Thành phố này ai đang đói, khát? 
Ai cân hoa đẹp, dâu thơm huong? 
Đang có vải nhiều, màu sắc khác, 
Ai không đô đến nhận y choàng. 
Ai nhận dù, giày dép đẹp, mềm, 
ĐI đường thuận tiện mát và êm, 
Hãy cho thông báo trong thành phó, 
Từ Бибі sáng rồi đến tối đêm. 


Xin chớ bàn giao việc nhọc, bừa, 
Cho người, bò, ngựa già, như xưa, 
Xin vua ban bỗ sự chăm sóc, 

Vì lúc mạnh làm xong việc qua. 


Như vậy, bậc Đại sĩ sau khi thuyết giảng cho vua vé bó thí và đức hạnh, 
thấy răng vua sẽ hoan hy khi được ví với một cỗ xe nên ngài tiếp tục thuyết 
pháp cho vua qua hình ảnh một cỗ xe như ý (ban mọi điều ước): 


13343. 


Thân thê của vua là cô xe, 
Y tâm được nhẹ, người điêu xe, 
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Lúc không hãm hại, trục xe chuyên, 
Bồ thí rộng lòng là mái che. 
1334. Kiém bước chân là vành bánh хе, 
Kiêm bàn tay là cái khung xe, 
Kiém noi bung, ó truc lán nhe, 
Kiém kháu thi khóng cót két xe. 
1335. Lời chân là các phân xe cân, 
Lời chàng thoc đâm, điều khiển êm, 
Lời dịu hòa, toàn phân tốt đẹp, 
Lời cân nhắc, kết dính lâu bên. 
1336. Khéo tạo băng niềm tin, chăng tham, 
Khiêm cung, tay chấp, gọng xe ngang, 
Càng xe, không cúi luồn, ương ngạnh, 
Hộ trì giới luật, xe được ràng. 
1337. Không sân giận, tức xe không rung, 
Học rộng tạo thành ván dựa lưng, 
Thiện pháp tạo nên cây lọng trăng, 
Tâm kiên trì, miếng đệm ngôi an. 
1338. Biết lúc nào, cần yếu của tâm, 
Tự tin là cái chống ba chân, 
Hạnh khiêm tốn tạo sợi dây buộc, 
Không quá mạn thì ách nhẹ nhàng. 
1339. Tâm chăng thói lui tức nệm trường, 
Tiến tu là sạch bụi đường mang, 
Bậc Hiên trí có niệm, cây thúc, 
Gán bó, kiên trì, các sợi Cương. 
1340. Tâm thuần thục dẫn đúng đường di, 
Nhu cỗ xe kéo ón định, hay, 
Mong muôn, tham lam, đường sái quây, 
Tự mình thu thúc, con đường ngay. 
1341. Xe lao đến sắc, thinh, hương, vỊ, 
Trí tuệ ra tay tri, lái di, 
Tàu Bé hạ, trong trường hợp ây, 
Bản thân là chính người điều xe. 
1342. Nếu chiếc xe này được ón an, 
Được làm vững chắc và kiên gan, 
Thì xe đem lại mọi điều ước, 
Dia ngục không vào, khói khô nàn. 
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— Như vậy, tâu Đại vương, ta đã dùng nhiều cách trình bày cho Dai vuong 
dao thanh tịnh mà ngài đã yêu cầu Магада nói rõ dé tránh doa vào các địa ngục. 

Sau khi thuyết giảng Chánh pháp cho vua và phá tan mọi tà kiến cùng an 
trú vua vào giới hạnh, ngài lại khuyên vua từ nay xa lánh bạn ác, thân cận với 
bạn lành và cân trọng trong mọi bước tiền. Rồi ngài tán thán mọi đức hạnh của 
công chúa, nói lời khuyên tu cho cả triều đình cùng các cung phi xong, ngài liền 
bay về Phạm thiên giới với thần lực vĩ đại siêu phàm. 


Жжжж 


Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư bảo: 
— Này các Ty-kheo, không những ngày nay mà từ xưa, Ta đã giáo hóa 
Uruvela Kassapa và phá tan lưới tà kiên vây chặt vi ây. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân qua các vân kệ cuối cùng: 
1343. Devadatta chính Alata, 

Bhaddaji chính là Sunama, 

Sariputta chính là Vijaya, 

Moggallana chính là Bijaka. 
1344. Sunakkhatta, dán Licchavi, 

Xua lóa thé, là Guna dao si, 

Ruja đã giáo hóa quân vương đó, 

Chính là thị giả Ananda. 
1345. Uruvela Kassapa, 

Là vị vua tà kiến xấu xa, 

Dai Phạm thiên là Bô-tát ду, 

Các ông ghi nhớ bón sinh vây. 


8546. CHUYÊN ВАС ĐẠI TRÍ VIDHURA (Widhurajãtaka)®S (J. VI. 255) 

Yếu gây, di hậu lại xanh xao.. 

Bậc Dao sư Кё câu chuyện này khi Ngài trú ở Jetavana (Ky Viên), liên quan 
đến sự viên mãn của trí tuệ tôi thăng. 

Một ngày kia, các Tỷ-kheo đưa ra một vấn đề tranh luận tại pháp đường, 
bảo nhau: 

— Này các Hiên giả, bác Dao su đã dat Dai trí, Quáng trí£, Ngài thát tinh 
thông, ứng đối mau le, nhạy bén, lý giải sắc sảo và có khả năng đánh đồ mọi 
biện luận của các đối thủ. Nhờ uy lực của thăng trí, Ngài đã phá tan những vân 
dé nan giải do các trí già Sát-dé- ly dua ra, hàng phuc họ và khiến họ hồi tâm. 
Sau khi an trú họ vào tam quy và ngũ giới, Ngài dạy họ con đường đưa đến 
Niét-bàn bát tử. 


6 Chuyện này trong bàn Tích Lan và PTS là số 545, trong bản CST là số 546. 
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Bậc Dao su đi vào, hỏi các Ty-kheo đang ngôi bàn luận đề tài gi và khi nghe 
vậy, Ngài bảo: 

— Này các Ty-kheo, Nhu Lai sau khi đạt trí tuệ viên mãn đã phá tan mọi lý 
luận của các đối thủ và giáo hóa các vị vua Sát-dé-ly cùng nhiêu vị khác, việc 
ây chăng phải kỳ diệu gì. Vì từ ngàn xưa, khi Ta còn đang tâm cầu trí tuệ tôi 
thượng, Ta cũng đã dày đủ trí tuệ dé phá kiến của các đối thủ. Hon thé nữa, 
chính vào thời Ta là Vidhura, ở trên đỉnh Нас Sơn cao chừng sáu mươi do-tuán, 
nhờ uy lực thăng trí của Ta, Ta đã hàng phục đại tướng dạ-xoa Punnaka, khiến 
y hồi tâm và hết lòng an trú vào năm giới. 

Nói xong, Ngài ké lại một câu chuyện quá khứ. 


Жжжж 


I. TRAI GIỚI BÓN PHÁP” 


Ngày xưa, tại quốc độ Kuru (Câu-lâu), ở thành Indapatta CÓ VỊ quốc 
vương cai trị với danh hiệu Dhanafijaya Koravya. Ngài có vi đại thân tên gọi 
Vidhurapandita (Trí giả Vidhura) cô vân cho ngài trong các thé su cüng nhu 
thánh sự. Nhờ lời lẽ êm ái và biện tài siêu việt lúc thuyết pháp, ông lôi cuôn mọi 
quốc vương ở cõi Diém-phü-dé (Jambudipa, Ấn Độ) băng những pháp thoại du 
dương, như các con voi say mê đàn, sáo êm dịu. Ông cũng không để cho các 
quôc vương trở về nước mình mà ở lại trong kinh thành đại vinh quang ấy và 
thuyết pháp cho dân chúng với thần lực của một bậc Giác ngộ. 


Lúc bây giờ, có bôn gia chủ Bà-la-môn giàu sang tại Ba-la-nai, vốn là thân 
hữu, đã tháy duoc cánh khó cüa moi duc vong nén bó vào vüng Tuyét Son sóng 
đời à án Si khó hanh. Sau khi dà dat duoc các ; thắng trí và các thiên chứng, các vi 
ây vẫn tiệp tục tu hành tại đó, hăng ngày sông băng các thứ củ quả rừng. Hôm 
đó, các vị ây du hành đê khát thực muói và các thứ gia vi, dén thành Kalacampa 
thuộc quốc độ Айга. Rồi có bón gia chủ vốn là thân hữu VỚI nhau, rát hoan hy 
trước oai nghi của các vi này, ho cung kính dành lễ xong, cám lày cái binh bát 
cúng dường các món án tuyệt hảo. Mỗi gia chủ đêu mời các vị vé nhà minh, tự 
nguyện săp đặt nơi an trú cho các vi trong hoa viên. 


Thé là bốn vi án sĩ, sau khi thọ thực trong nhà bốn vi gia chủ liên đi nghỉ 
tránh nóng ban ngày. Một vi đi lên cõi trời Ba Mươi Ba, một vị xuống long 
cung, một vị di đên cói của Kim SÍ điêu (supanna) và một vị đi đến ngự viên 
Migacira thuộc quyên của Vua Koravya. 


Lúc bây giờ, vị nghỉ ban ngày ở thiên giót, sau khi chiém nguóng cánh 
huy hoàng của Thiên chủ Sakka (Dé-thích), miêu tả thật đây đủ chi tiết cho 
thí chủ của mình nghe. Vi xuóng long cung và Kim Sí điều cung cũng vậy, rôi 
vị đến ngự viên của Vua DhanañJaya Koravya cũng lân lượt miêu tả cảnh huy 
hoàng của mỗi cung vua đã chứng kiến. Vì vậy cả bốn thí chủ đều nguyện cầu 


67 Tiêu dé của các phân nhỏ trong câu chuyện này được dịch theo bản CST. 
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được cộng trú với chư thiên nên sau khi thực hành bó thí cùng nhiều công đức 
khác, đến lúc mang chung, một vi sinh làm Thiên chủ Sakka, một vi khác sinh 
làm long vương cùng với vợ con ở tại long cung, một vi nữa sinh làm Kim Sí 
điều vương trong cung điện dưới hô Simbali, còn vi thứ tư được nhập mẫu thai 
chánh hậu của Vua DhanañJaya; trong lúc â ây, bốn vi ån sĩ duy trì tång thiên một 
thời gian và được sinh lên Phạm thiên giới. 

Vương tử Koravya lớn khôn, đến khi vua cha từ trân, lên ngôi trị vì rất đúng 
pháp, nhưng ngài còn lừng danh vi tài nghệ đánh xúc xắc. Ngài nghe lời khuyên 
giáo của Trí giả Vidhura chuyên tâm bồ thí, giữ gìn giới hạnh và hành trì trai 
giới. Một ngày kia, sau khi hành trì trai giới xong, ngài vào ngu vién, nhát tám 
tu tập thiên định, tĩnh toa ở một nơi an tinh, ngài thực hành 0101 hạnh của một 
vị xuất gia. 

Thiên chủ Sakka cũng vậy, sau khi hành trì trai giới, nhận tháy thiên giới 
có nhiều trở ngại cho việc tu tập liên di xuóng hoa viên ấy ở cõi nhân gian, tĩnh 
tọa ở một nơi an tịnh và hành tri Sa-môn hạnh. 

Long vương Varuna cũng thé, sau khi hành trì trai giới, nhận tháy long cung 
có nhiều trở ngại cho việc tu tập nên cũng lại vào hoa viên ду, ngôi tĩnh tọa ở 
một nơi an tinh và hành trì Sa-món hanh. 

Diéu vuong upanna cũng vậy, sau khi hành trì trai giới, nhận thây ràng 
điều cung có nhiều trở ngại cho việc tu tập nên ngài di vào ngự viên ấy, tĩnh tọa 
ở một nơi êm mát và hành trì Sa-môn hạnh. 

Lúc bây giờ, cả bón vị ân sĩ vào buói xé chiều, sau khi đứng dậy từ chỗ độc 
cư thiên định đến bên hó nước của hoàng gia, nhìn nhau tâm đây tình có tri thân 
ái, cùng ngôi xuông chào hỏi rất niềm nở. Thiên chủ Sakka ngồi trên vương 
tọa, còn ba vị kia ngôi theo danh vị của mình. Lúc ấy, Thiên chủ Sakka liên hỏi: 

— Chúng ta đây đều là bón vị dé vương, vậy công đức đặc biệt nhất của mỗi 
vi là gi? 

Long vương Varuna đáp lời: 

— Đức hạnh của ta cao trong hơn các Tôn giả. 

Khi ba vi kia hỏi lý do, ngài đáp: 

— Điều vuong Supanpa này là cừu thù của ta, dù khi ta chưa ra đời hay ra 
đời rói cũng vậy. Thé mà khi nhìn thây một kẻ cừu thù tiêu diệt nói gióng của 
ta như thê, ta không hề có chút sân hận, cho nên đức hạnh của ta là cao hơn cả. 

Rồi ngài đọc vân kệ đầu tiên trong Chuyện bón vị giữ trai gioi: 

Thiện nhân không cảm tháy hờn cám, 
Đôi với một ai đáng hận sân, 

Không dé nội tâm sân khởi dậy, 

У! nào dù lúc giận trong lòng, 


68 Xem J. IV. 14, Catuposathikajataka (Chuyện bón vị giữ trai giới), só $441. 
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Cũng không dé lộ cho người ау, 
Người gọi đó là thanh tịnh nhân. 

— Đặc tính của ta là như thé, cho nên đức hạnh của ta vượt lên trên các Tôn giả. 

Điều vương Supanna nghe vậy liền đáp: 

— Loài róng (nàga) là thức ăn chính của ta, nhưng nay dù thấy thức ăn kê 
tận miệng, ta cũng đành nhịn đói và quyết không làm ác vì miếng ăn, vậy đức 
hạnh của ta cao hơn cả. 

Và ngài ngâm bài kệ: 

Người nào chịu đói, bụng đau rần, 
Ап sĩ tự điều phục món ăn, 

Không phạm ác hành vì thực phẩm, 
VỊ này người gọi bậc Sa-môn. 

Đến lượt Thiên chủ Sakka nói: 

— Ta dé lại dáng sau mình mọi vinh quang ở thiên giới, mọi nguón an lạc 
dáng tận tay dé xuống nhân gian thực hành công hanh, vậy đức hạnh của ta cao 
hơn cả. 

Rồi ngài ngâm kệ: 

Sau khi bỏ mọi thứ vui chơi, 
Không nói lời gian dói giữa đời, 
VỊ ây ghét xa hoa, nhục dục, 
Nhu vây người goi Sa-món rói. 


Thiên chủ Sakka tự trinh bày công đức của mình như vậy. Rồi Vua 
Dhanafijaya bảo: 

— Nay ta đã rời triều đình cùng hậu cung với mười sáu ngàn phi tần có đủ 
tài ca múa, ta hành trì Sa-món hạnh trong ngự viên này, vậy đức hạnh của ta 
cao hơn cả. 

Rồi ngài ngâm kệ tiếp theo: 

Bậc toàn trí bỏ hết hoàn toàn, 
Mọi sở hữu và mọi dục tham, 
Tự ché, kiên tâm, vô ngã chấp, 
VỊ này người gọi bậc Sa-món. 

Như vậy, cả bón vị đều tự cho đức hạnh của minh là cao quý hơn cả, rói 
Thiên chủ hỏi Dhanafijaya: 

— Này Đại vương, có bậc Hiên trí nào trong triều có thé giải mối nghi 
này chăng? 

— Này các Đại vương, có chứ, trám có Trí giả Vidhura đang giữ một chức 
vụ tôi thuong trong triệu, thường xuyên thuyết thê pháp cũng như thánh pháp 
cho trám. Vị ây có thể giải quyết môi nghi này, chúng ta hãy cùng đi đến vị ây! 
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Bốn vị vua tức thì đồng ý. Thé là bón vi déu ra di khói ngự viên, tiến về phía 
pháp đường, ban lệnh trang hoàng nơi ây thật trang nghiêm xong hói chüng 
kính mời Bó-tát ngồi trên bảo tọa, chào hỏi ngài thật thân hữu rồi ngồi qua một 
bên và nói: 
— Thưa bác Trí giả, một mối nghi vừa khởi lên trong tâm chúng ta, xin ngài 
giải quyết cho: 
Xin hỏi đại thần thượng trí minh, 
Trong khi đàm đạo, khởi phân tranh, 
Nhờ khanh xét, giải nghi nan ấy, 
Hội chúng thoát nghi hoặc bởi khanh! 
Trí giả nghe xong liền báo: 
— Tâu các Đại vương, làm sao tiểu thân biết các Đại vương nói đúng hay sai 
về đức hạnh của các Đại vương, trong khi các ngài ngâm lời kệ qua cuộc tranh 
luận này? 
Rồi ngài ngâm kệ: 
Bậc Trí biết chân tướng việc đời, 
Nói năng khôn khéo, đúng theo thời, 
Nhưng dù Hiền trí, làm sao biết, 
Ý nghĩa kệ chưa nói với tôi? 
Vương tử Vinata, Kim Sí diéu, 
Long vuong áy nói thé nào rói? 
Gandhabba vuong, tói cao hoàng thuong, 
Của xứ Kuru, hãy mở lời! 
Các vị vua liên ngâm kệ này với ngài: 
Kham nhẫn, long vương thuyét giảng xong, 
Vương tử Vinatà, Sí diéu vương, 
Lại thuyết giảng về lòng tốt đẹp, 
Gandhabba vương thuyết đoạn trừ tham, 
Kuru chúa thượng ly trién cái, 
Đề đạt đến công hạnh vẹn toàn. 

Sau khi nghe xong, bậc Đại sĩ đáp kệ này: 
Tất cả lời này chánh đáng thay, 
Không gi sai trái ở nơi này, 
Người nào thích hợp lời như thê, 
Giống các tăm xe ở trục quay, 
Người được gọi Sa-môn chánh hạnh, 
Đủ đây các đức tính trên đây. 

Như vậy, bậc Đại sĩ tuyên thuyết đức hạnh của các vị vua đều là một. Khi 
nghe xong, bốn vị vua đều rất hoan hỷ liền ngâm kệ tán thán ngài: 
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Khanh là bậc tôi thắng, vô song, 
Hộ pháp, tinh thông luật Trí nhân, 
Khi hiểu vẫn đề nhờ trí tuệ, 

Với tài khéo cắt mọi nghi nan, 
Giống như người thợ ngà voi nọ, 
Cắt với lưỡi cưa thật dễ dàng. 

Thé là cả bốn vị vua déu rất đẹp ý với lời giải thích vân đề của ngài. Thiên 
chủ Sakka thưởng ngài chiếc thiên y băng vải rất mịn, Kim Sí điều vương tặng 
ngài tràng hoa băng vàng, long vương Varuna tặng ngài hạt minh châu và Vua 
Dhanañjaya ban thưởng ngài một ngàn con bò cái, v.v... Rồi Vua Dhanãnjaya 
lại ngầm kệ với ngài: 

Một ngàn bò cái, trám truyén ban, 
Một thớt voi, bó duc một chàng, 
Mười có xe và dàn ngựa quy, 
Thêm mười sáu đệ nhất thôn làng, 
Bởi vì trẫm thật đây hoan hy, 
Cách giải vấn dé của Trí nhân! 

Sau đó, Thiên chủ Sakka cùng các vi kia cung kính đảnh lễ bậc Dai sĩ và từ 
giã ra vé cảnh giới của mình. Đến đây kết thúc phần Trai giới bón pháp. 


Жжжж 


П. ООС VỌNG СОА CHÁNH HẬU VIMALA 

Lúc bây giờ, chánh hậu của long vương là bà Vimalä, khi thây ngài không 
đeo hạt minh châu trên cô liên hỏi thăm hạt châu ở đâu. Ngài đáp: 

— Trẫm rát hài lòng khi nghe bài thuyết pháp của Trí giả Vidhura, vị nam tử 
của Bà-la-môn Canda nên đã tặng hạt minh châu cho vi ây. Không những chỉ 
riêng trám mà Thiên chủ Sakka cũng cung kính tặng vi ây chiếc thiên y bằng 
gâm trời, điều vuong táng tráng hoa báng vàng, cón Vua Dhanafijaya táng mót 
ngàn con bó cái cùng nhiêu thứ khác nữa. 

— Vậy thì thần thiếp đoán vị ấy là một bậc biện tài về Chánh pháp. 

— Này Ái hậu, Ái hậu đang nói gì vậy? VỊ này chăng khác nào một vị Phật 
xuất hiện ở cõi Diém-phü-dé. Hàng trăm vị vua ở khắp cõi Diém-phü-dé đều 
say sưa với những lời lẽ êm dịu của vi ây, không còn muôn trở vé triều nữa, 
chăng khác nào bây voi rừng mê mán tiêng dàn mà chúng yêu thích. Dó là đặc 
điểm về tài hùng biện của ngài. 

Khi bà nghe nói dén kỳ tài của ngài như vậy, bà ước mong nghe ngài thuyết 
pháp. Bà nghĩ thâm: “Nếu ta tâu răng muôn nghe vị ây thuyết pháp và xin triệu 
уі ây vé đây, chắc đức vua sẽ không thuận, chi bằng ta thử giả bệnh và than thở 
về nỗi ao ước của một nữ bệnh nhân.” Bà liên ra hiệu cho thị nữ đem bà lên 
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sàng tọa. Khi vua không thấy bà vào dịp ngài đến vẫn an và hỏi các thị nữ bà ở 
đâu, chúng tâu răng bà bị bệnh, ngài liền đến thăm, ngôi bên giường xoa thân 
thê bà và ngâm kệ: 
1346. Yếu gây, Аі hậu lai xanh xao, 
Dung sắc chăng như trước chút nào, 
Nào hỡi Vimala, hãy đáp, 
Nỗi đau này đến bởi vì sao? 

Bà đáp lời ngài qua vần kệ sau: 

1347. Có một bệnh riêng của nữ nhân, 
Gọi là ước vong, táu long quán, 
Thiép mong dem dén dáy khóng dói, 
Tìm của Vidhura Trí nhân! 

Long vương bảo bà: 

1348. Ái hậu ước trời, trăng, gió mây, 
Gặp Hiên nhân ấy khó khăn thay, 
Nào ai có đủ tài năng đề, 
Dem bậc Hiền nhân ду đến đây? 

Khi bà nghe nói vậy liền nói to: 

— Nếu không được như ý, thân thiếp sẽ chết mát. 

Rồi bà quay mặt đi, nghiêng lưng bà ra ngoài, lây chiếc áo quay mặt lại. 
Vua trở về tư thất ngôi trên sàng tọa suy nghĩ, tìm hiểu vì sao hoàng hậu Vimalã 
lại muốn có trái tim của Vidhura: “Nàng sẽ chết néu không ăn được tim vị ấy, 
vậy làm sao ta lây được nó cho nàng?” 

Lúc bây giờ, công chúa Irandati, một long nữ diém kiêu, trang sức đầy ngọc 
vàng trân bảo, bước vào cung kính dành lễ vua cha rồi đứng qua một bên. Nàng 
trông thây vua cha có vẻ lo âu liên nói: 

— Phụ vương có vẻ muộn phiên quá, vì duyên cớ gi? 

1349. Thân phụ, sao cha dáng rối ren, 

Long nhan như một đóa hoa sen, 
Bi tay ngắt vụng, sao buôn khó, 
Bậc chiến thắng, xin chớ muộn phiên! 
Nghe lời con gái, long vương đáp: 
1350. Irandati hỡi, mẫu thân con, 
Ao ước trái tim bậc Trí nhân, 
Diện kiên Vidhura thật khó, 
Triệu ngài, ai có đủ tài năng? 
Rồi ngài lại báo nàng: 
— Này con, không có một triều thần nào đủ sức triệu Trí giả Vidhura về cho 
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cha. Con hãy hy sinh vì mẫu hậu, đi tìm một vị phu quân đủ sức triệu Trí giả 
Vidhura vé! 
Thé là vua ra lệnh cho nàng lui ra bằng nửa vẫn kệ: 
1351. Hãy tìm cho được một phu quân, 
Chàng sẽ triệu hôi bậc Trí nhân. 
Nhu vậy, lời của vua nói gợi lên sự hy dục, không phù hợp với một nàng 
công chúa. Bậc Đạo sư diễn tả Tăng: 
Theo lệnh cha truyền, đêm tôi ду, 
Nàng đi với dục vong tuón tràn. 


Nàng di hái các hoa trên Tuyết Sơn đủ màu sắc, huong vi. Sau khi trang 
hoàng toàn thể ngọn núi như một viên bảo ngọc, nàng trải sàng tọa băng hoa trên 
núi rói nhảy múa tưng bừng. Nàng trỗi giọng ca với một điệu rât êm ái du dương: 

1352. Càn-thát-bà hay đại lực thân, 

Long thân, quái vật hoặc tiên, nhân, 
Bậc Hiền tài đủ ban điều ước, 
Ai sẽ làm chóng tiện nữ chăng? 

Lúc bấy giờ, cháu của Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn), tên goi Punnaka, 
là một đại tướng dạ-xoa (yakkha, thần đại lực) đang phi thân mã Sindh dài ba 
dặm, băng qua ngọn Hắc Son dé đến nơi hội họp của các {һап da-xoa thì chợt 
nghe lời ca của nàng. Và lời ca của nữ nhân này chàng đã từng nghe trong đời 
vừa qua, nó xoáy sâu tận thịt da gân não của chàng, thâm vào tận xương tủy 
khiến chàng ngơ ngân say mê liền quay ngựa lại, ngôi trên lưng thần mã, chàng 
VỘI an úi nàng: 

— Ôi nương tử, ta xin vì nàng đem trái tim của Vidhura đến đây băng trí lực 
của ta, bằng thần lực cũng như bằng tính trâm tĩnh của ta, xin nàng chớ lo ngại 
việc đó nita! 

Rôi chàng ngâm thêm kệ này: 

1353. Long nữ có đôi mắt diệu huyện, 

Hãy an tâm nhé, hỡi nàng tiên! 
Quả nhiên tài trí ta như vậy, 
Ta sẽ cùng nàng đẹp môi duyên. 

Thé là Irandati trả lời Punnaka: 

— Ôi, vậy thì xin chàng hãy đến đây, chúng ta cùng đi yết kiến cha của thiếp! 

Bậc Đạo sư diễn tá răng: 

1354. Nàng trả lời cho Punnaka, 

Theo như suy nghĩ thuở xưa xa, 
“Đến đây cùng yết kiến cha thiếp, 
Ngài sé giãi bày rõ việc mà!” 
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Và tướng Punnaka đỡ lây lưng nàng, đưa nàng bay qua ngọn núi rồi đưa tay 
ra cho nàng năm. Nàng nắm tay thần dạ-xoa, nói rằng: 

— Chàng ơi! Thiếp không phải tro troi có một mình mà cha thiếp là long 
vương Varuna, mẹ thiếp là long hậu Vimalã. Chàng đến đây, chúng ta cùng di 
vết kiến cha thiếp, cha thiếp sẽ cho chàng rõ việc này và cho biết hôn phối của 
chúng ta ra sao. 

Nói xong, nàng nắm tay thần dạ-xoa cùng đến gặp vua cha. 

Bậc Đạo sư mô tả: 

1355. Lộng lẫy điểm trang, y đẹp sang, 

Deo tràng hoa, xức dầu chiên-đàn, 

Năm tay thần đạ-xoa, nàng dẫn, 

Vào điện vua và gặp phụ hoàng. 
Yết Кіёп vua xong, thần dạ-xoa Punnaka bèn xin câu hôn Irandati: 
1356. Long vương nghe lây lời cầu hôn, 

Nhận sính lễ cân xứng quý nương, 

Thân hỏi Irandati ngọc nữ, 

Hãy ban công chúa thuộc về thân! 

1357. Một trăm voi với trám con ngựa, 

Trăm cỗ xe và la một trăm, 
Ngọc đủ loại hàng, xin nhận hết, 
Ban thần công chúa, tâu long quân! 

Long vương liền phán bảo: 

1358. Đợi ta hỏi ý kiến triều thân, 

Quyền thuộc cũng như bằng hữu thân, 
Các việc đã làm không hỏi trước, 
Sau này sẽ hôi hận, án nán. 

Long vương vào cung, hỏi ý kiên vương hậu. 

Bậc Đạo sư mô tả răng: 

1359. Sau đó, Varuna long vương, 

Bước vào bảo điện của long cung, 

Cho mời chánh hậu đến trao đối, 

Vua phán lời này với hậu vương. 
1360. Có thần da-xoa Punnaka, 

Đến hỏi cầu hôn công chúa ta, 

Sính lễ rất nhiều tài sản quý, 

Hãy ban vị ây đứa con ta! 

Vimalà đáp: 

1361. Dẫu bao châu báu và tiên vàng, 

Chàng sánh đối băng công chúa ngoan, 
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Nhưng nếu ai mang về hợp pháp, 
Trái tim Trí giả, đến đây dâng, 
Với tài sản ây được công chúa, 
Tài sản khác thêm ta chăng màng. 
Hỏi ý kiến vương hậu xong, long vương Varuna lại hội ý với Punnaka. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
1362. Sau đó, long vương Varuna, 
Từ nơi cung ấy lại đi ra, 
Cho mời thân dạ-xoa vào gặp, 
Và phán lời này trước dạ-xoa. 
1363. Dẫu bao châu báu và tiên vàng, 
Chăng sánh đôi bằng công chúa ngoan, 
Nhưng nếu ngươi mang vé hợp pháp, 
Trái tim Trí giả, đến đây dâng, 
Với tài sản ây được công chúa, 
Tài sản khác thêm ta chăng màng. 
Punnaka đáp lời: 
1364. О đời, cách gọi khác nhau nhiều, 
“Trí giả” là do một số kêu, 
Số khác cho đây là “ngốc tử”, 
Vậy a1 “trí già" xin ngài nêu? 
Long vương đáp: 
1365. Nếu nghe danh tiếng Vidhura, 
Quan của Vua DhanañJaya, 
Ở xứ Kuru, giỏi xét xử, 
Ngươi đem Trí giả về cho ta, 
Sao cho hợp pháp thì chắc chăn, 
Công chúa, hiền thê của dạ-xoa. 
Khi nghe long vương Varuna nói vậy, thần dạ-xoa rất vui mừng, tức thì bảo 
quân hầu cận của mình mang tuân mã Sindh tới. 
Bậc Đạo sư diễn tả rằng: 
1366. Nghe Varuna nói vậy xong, 
Da-xoa bật dậy rát vui lóng, 
Vội truyền hầu cận đang bên cạnh, 
Tuân mã thắng cương, dẫn đến ông! 
1367. Hai tai tuân mã băng vàng ròng, 
Các móng làm băng ngọc sắc hông, 
Deo yém vàng tinh luyện rực rỡ, 
Lây từ sông Jambu lên nung. 
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Quân hâu vội đem tuân mã Sindh đến. Punnaka cưỡi tuân mã, bay trên 
không về đến cung Vua Vessavana, mô tả cho ngài nghe về long cung và ké 
những gi đã xảy đến với mình. Việc này được diễn tả như sau: 


1368. 


1369. 


1370. 


1371. 


1372. 


1373. 


1374. 


1375. 


1376. 


Punnaka cưỡi tuân mã Sindh, 

Đây là phương tiện chở thân tiên, 
Minh trang sức đẹp, tóc râu gọn, 
Bay thăng lên không, giữa địa thiên. 
Lòng Punnaka dục vọng đây, 

Khát khao có được nữ long này, 
Đến Thiên vương Vessavana, 
Kuvera danh tiếng, tâu ngài. 
Bhogavati, điện đại vương, 

Gọi là cung thát hiéu Kim Đường, 
Thành trì tạo dựng băng vàng quý, 
Đó chính thành đô của long vương. 
Các tháp canh như cô lạc đà, 

Làm băng ngọc lục bảo, ru-bi, 

Nơi đây cám thạch làm cung điện, 
Lại có ngọc vàng phủ mái này. 

Các cây xoài, họ mé, hồng đào, 
Hoa sữa, lộc vừng, ketaka, 

Xoài ngát thơm, kê, hoàng yến đẹp, 
Cùng cây thông, ngũ trảo nhiêu loài. 
Cây lài cánh lớn, hoa campa, 

Cây gáo, cây tên koliya, 

Cây táo đơm đây hoa trái ngọt, 
Long cung càng đẹp tươi, hài hòa. 
Lại có cây chà là ngọc quý, 

Tró nhiều hoa sắc vàng thường khi, 
Tại nơi vua Varuna ngu, 

VỊ hóa sanh, đại lực đủ đây. 

Hoàng hậu trẻ xinh của đại vương, 
Hiệu Vimalà, sắc thân vàng, 

Lich thanh, dáng dây leo kala, 

Đâu ngực quả nimba đẹp sang. 

Tựa nhựa cây hoàng yên loại muóng, 
Làn da hoàng hậu ửng màu hồng, 
Lại thêm mêm mướt như hoa nở, 
Đơm trĩu đây cành dưới bóng râm. 
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Đi giống tiên trên tiên giới ấy, 
Rang ngời xuyên thâu mây bênh bóng. 

1377. Hoàng hậu đang ao ước lạ thay, 

Khát khao tim của Vidhura, 
Tàu vua, thần sẽ đưa tim ấy, 
Họ gà cho thân công chúa ngay! 

Vì không dám ra di nếu không được lệnh của Đại vương Vessavana nên 
thần dạ-xoa ngâm các bài kệ trên dé xin phép. Đức vua lại không nghe được 
những lời này vì ngài đang bận dàn xếp một cuộc tranh chấp về một cung điện 
giữa hai vị thiên tử. Punnaka biết răng lời chàng nói không được vua dé ý đến 
nên chàng lại gần một trong hai vị đang tranh châp năm phân thắng lợi trong 
cuộc. Vua Vessavana sau khi đã quyết định xong, không dé ý đến vị thiên tử 
bại cuộc mà chỉ bảo vị kia: 

— Ngươi hãy di, hãy an trú trong cung điện của nguoi! 

Ngay khi ngài bảo: “Ngươi hãy di!" Punnaka liền gọi vài vị thiên tử làm 
chứng và nói nhỏ: 

— Các vị xem thấy ta đã được cựu phụ phái đi rồi. 

Lập tức chàng ra lệnh đem tuân mã đến và leo lên yên ngựa khởi hành. 

* * * 


Bậc Dao su tả cảnh áy như sau: 

1378. Sau khi xin Vessavana, 

Đại dé lừng danh của chúng sanh, 

Thần dạ-xoa kêu người, xuông lệnh, 

Thăng cương tuân mã, đem đây nhanh! 
1379. Hai tai tuân mã băng vàng ròng, 

Các móng làm băng ngọc sắc hông, 

Đeo yếm vàng tinh luyện rực rỡ, 

Lây từ sông Jambu lên nung. 

1380. Punnaka cưỡi tuân mã Sindh, 

Đây là phương tiện chở thân tiên, 
Minh trang sức đẹp, tóc râu gọn, 
Bay thăng lên không, giữa địa thiên. 

Trong lúc vân du, chàng nghĩ: “Trí giả Vidhura có đám cận vệ rất đông nên 
không dễ gì bắt được ông. Tuy thê, Vua Dhanafijaya lai thích dánh xüc xác. 
Ta sẽ đánh tháng vua này qua trò xúc xác rồi bát lây Vidhura. Hiện nay có rât 
nhiêu ngọc quý trong kho của ngài, chắc ngài không đánh cuộc băng giải hèn 
mọn đâu. Ta sẽ phải đem viên ngọc vô giá vì vua này không nhận viên ngọc 
tám thường. Hiện nay có viên bảo châu vô giá thuộc quyền Vua Chuyén Luân 
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ở trong núi Vepulla gân thành Vương Xá, ta sẽ đến lấy bảo ngọc ấy và du vua 
chơi bài dé thăng ngài." Rôi chàng thuc hành ý định ngay. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư kê sự việc này như sau: 


1381. 


1382. 


1383. 


1384. 


1385. 


Thân dạ-xoa vào Vương Xá thành, 
Kinh đô kiên có nước Айга, 

Dói dào luong thực, đồ ăn uống, 
Tựa Dé-thích thành, Masakka. 

Có bày công, hac rộn âm thanh, 
Lảnh lót, bầy chim chuyên các cành, 
Muôn loại chim ca, vườn tráng lệ, 
Tuyết Sơn bao phủ dày hoa quanh. 
Dạ-xoa lên núi Vepulla, 

Noi khán-na-la thường ghé qua, 
Thân dạ-xoa tìm bảo ngọc quý, 

Đến nơi giữa núi thì nhìn ra. 

Thấy viên ngọc quý chiêu hào quang, 
Là ngọc ma-ni, nhu y, sang, 

Danh tiếng bay xa, ngời sáng rỡ, 

Y như tia chớp rực không gian. 
Dạ-xoa bèn chụp bảo châu kia, 

Như ý bảo châu, đại lực đây, 

Sắc tướng oai phong cưỡi tuân mã, 
Khởi cương phi thăng giữa trời mây. 


Như vậy, thần dạ-xoa lẫy viên ngọc, bay thắng lên trên không rồi về kinh 
thành kia. Bậc Đạo sư đã diện tả nhu sau: 


1386. 


1387. 


Khi dén thành Indapatta, 

Thân rời ngựa, đến triều Câu-lâu, 
Không hề run sợ mà thách đâu, 

Trăm vị hoàng thân dự điện châu. 

Ai muốn chiêm phân thưởng dé vương? 
AI, ta sẽ thăng cuộc tranh hùng? 

Vô song bảo ngọc nào ta đoạt? 

Ai sẽ chiêm ưu hạng bảo trân? 


Da-xoa nói lên bón câu kệ thách thức Dai vương Koravya như vậy. Vua 
nghĩ thâm: “Ta chưa từng nghe một vi anh hùng nào mở lời nhu thê này, vậy vi 
này là ai đây?” Và ngài liên hỏi thân dạ-xoa qua vân kệ này: 
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1388. Công tử sinh ra quốc độ nào? 

Lời này chăng phải người Câu-lâu, 
Ngươi hơn tất cả về hình tướng, 
Cho biết quý danh, quyên thuộc mau! 

Chàng suy nghĩ: “Nhà vua hỏi danh tánh của ta, hiện nay ta chỉ là tùy tướng 
phục dịch tên gọi Punnaka, song nếu ta bảo ta là Punnaka, vua sẽ nói: “Са kia 
chỉ là một tùy tướng, tại sao gã dám nói với ta quá bao gan như vây?’ Và vua 
sẽ khinh thị ta, thôi ta sẽ nói cho ngài nghe danh tánh của ta trong đời sóng vừa 
rồi.” Thé là chàng ngâm kệ: 

1389. Tiểu sinh tên goi Kaccãna, 

Người chăng gọi tên khác xấu xa, 
Thân đến đây chơi trò xúc xắc, 
Thân bằng, quyến thuộc ở Айва. 

Vua liên hỏi: 

- Thé công tử định trao ta vật gì nêu công tử bại cuộc đánh xúc xắc? Công 
tử đã có những gi nào? 

Rôi vua ngâm kệ: 

1390. Ngoc gì công tử có trong tay, 

Mà kẻ thắng mong được có ngay? 
Một vị vua nhiêu châu ngọc quý, 
Ngươi nghèo sao dám thách như vây? 
Punnaka дар: 
1391. Như ý ngọc làm dám cõi lòng, 
Ma-ni bảo ngọc tao vinh quang, 
Và đây tuân mã phá tan địch, 
Ai thăng, vật này được lây mang. 
Khi vua nghe chàng nói liên đáp: 
1392. Mot viên ngọc ích lợi gì không? 
Một tuân mã sao lập chiến công? 
Vua chúa có nhiêu viên ngọc quý, 
Và nhiêu tuân mã tóc như phong. 


Жжжж 


Ш. BẢO CHÂU NHƯ Y 

Khi nghe lời vua phán, thân dạ-xoa thưa trình: 

— Tâu Đại vương, tại sao Đại vương lại nói vậy? Một thân mã này hóa thành 
cả ngàn, trăm ngàn tuân mã; một bảo châu này hóa thành cả ngàn, trám ngàn 
bảo châu. Thật sự, tất cå các con tuân mã không được như váy, xin Đại vương 
xem sức phi nhanh của nó đây! 
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Nói xong, chàng lên ngựa, phi trên đỉnh trường thành. Kinh thành bảy do- 
tuân này tựa hồ được váy quanh bởi bày ngựa kë cô nhau trùng trùng điệp điệp. 
Rói cháng bao lâu không còn phân biệt được đâu là ngựa, đâu là thần da-xoa nữa 
mà chỉ còn tháy dải lụa hông trên lưng chàng nhu thê phủ khắp trường thành. 

Rồi chàng xuống ngựa, tâu vua rằng bây giờ vua đã chứng kiến sức phi 
nhanh của thân mã, chàng lại xin vua chứng kién mót chuyện ky lạ khác. Chàng 
bảo thần mã phi nhanh trong hoa viên của kinh thành, trên mặt nước nơi hô, 
ngựa phóng nhanh không ướt dén móng chân. Rồi chàng lại báo ngua dao buóc 
trên dám lá sen và khi chàng vỗ tay, xòe bàn tay ra, ngựa liên đến đứng trên 
lòng bàn tay chàng. Sau đó, chàng lại nói: 

— Đây chính là ngựa báu, tâu Đại vương! 

— Đúng vậy, thưa công tử. 

— Giờ đây xin hãy để ngựa báu qua một bên, xin Đại vương hãy xem thần 
lực của bảo châu! 

Nói xong, thần dạ-xoa кё về thần lực của viên bảo cháu: 

1393. Đây bảo châu này của tiểu sinh, 

Xin mời Chúa thượng đích thân nhìn, 

Thây trong châu ngọc thân người nữ, 

Cùng với thân người nam hiện hình. 
1394. Các thân thú vật ở nơi đây, 

Lại có chim muông tụ hội đây, 

Thêm điều vương, long vương đủ cả, 

Các loài hóa hiện trong châu này. 

Thần dạ-xoa lại nói: “Còn điêu khác nữa, xin mời ngài ngự lãm!” rồi ngâm 
vån kệ: 

1395. Có trong châu ngọc bón quân binh, 

Nào tượng, mã, xa cùng bộ binh, 
Chiến sĩ déu trang bị áo giáp, 
Đại vương hãy ngự lãm nhiêu hình! 

1396. Са đoàn điều tượng, điều xa sư, 

Điêu mã sư cùng quân thuật su, 
Tất cả đang bày binh bô trận, 
Châu đây xin hãy ngám binh thư! 

1397. Và đây xuất hiện một kinh thành, 

Bờ lũy đủ đây, tường lớn quanh, 
Слао lộ có hoa viên, công đẹp, 
Đại vương hãy ngự lãm châu minhl 

1398. Đại trụ trước thành, hào nước dài, 

Nào thanh ngang chán, các then cài, 
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1399. 


1400. 


1401. 


1402. 


1403. 


1404. 


1405. 


1406. 


1407. 


Tháp canh cüng cóng thành cao chác, 
Hãy ngự lám nơi châu ngọc này! 
Trong ngọc, đàn chim đủ loại, vùng, 
Kháp trên đường phó, công vòng cung, 
Thiên nga, công, hải âu, và hac, 

Gồm cả hông пра, mời Đại vương! 
Nào công mào lớn, sơn ca xinh, 

Lại có gà lôi, cu gáy quanh, 

Phong phú đủ loài chim tụ hội, 

Đại vương hãy ngự lãm cháu minh! 
Ngài nhìn thành thị, tường cao xa, 
Rất tuyệt đến kinh ngạc, són da, 

Cờ xí rop trời thật khả ý, 

Nên thành bao phủ lớp kim sa. 

Hãy xem các hiệu buôn đây hàng, 
Được bó trí theo khu vực cán, 

Sân bãi, cửa nhà, đường nhộn nhịp, 
Các con hẻm nhỏ dọc và ngang. 

Lại thêm các tửu quán, trà đình, 
Những tiệm bán cơm, nhà té sinh, 
Các gái giang hô, trai phóng đãng, 
Hiện trong bảo ngọc, mời ngài nhìn! 
Có người thợ giặt, kết hoa tràng, 

Kẻ bán vật thơm, bản phục trang, 
Thợ bạc, thợ vàng cùng ngọc quy, 
Đại vương hãy thưởng lãm châu sang! 
Ngài xem đâu bếp, thợ làm bánh, 
Kịch sĩ, vũ công, hát nói danh, 

Ca sĩ hát theo tay vó nhịp, 

Nghệ nhân biểu diễn tróng chum nhanh. 
Đây đủ trồng nhiêu loại nhỏ, to, 
Thanh la, chùm chọc phối thêm vô, 
Các hình thức nhạc cụ đa dạng, 

Hãy ngám ngọc châu đang diễn phó! 
Chập chõa hòa đàn luýt nhip nhàng, 
Hát ca, khiêu vũ, thật du dương, 
Công chiêng, bộ gõ, âm vang dội, 
Hãy ngắm ngọc châu cảnh rộn ràng! 


1408. 


1409. 


1410. 


1411. 


1412. 


1413. 


1414. 


1415. 


1416. 


1417. 


Các nghệ sĩ nhào lộn, võ sư, 

Người tung hứng, ảo thuật gia cừ, 
Thây mo, thợ cắt tóc râu nữa, 

Hình ảnh trong châu, mời đức vual 
Hội hè đông đúc ở nơi đây, 

Dân chúng nữ nam té tựu đây, 

Sân khẩu hàng hàng lớp lớp ghé, 
Đại vương ngự lãm ngọc châu này! 
Hội thi đô vật, họ lao vào, 

Hai cánh tay cùng gập lại nhau, 

Có kẻ thắng, người thua cuộc đấu, 
Đại vương hãy ngự lãm minh châu! 
Kia phong cảnh dốc núi, chân đôi, 
Bây thú rừng hoang đủ moi loài, 

Sư tử, cọp, heo, lại thêm sấu, 

Và đàn linh câu, sói nhiêu nơi. 

Bò tót và tê giác đó đây, 

Đàn trâu, hông lôc, chúa huou nai, 
Linh dương với lợn rừng lui tới, 

Có lợn nhà cùng cừu cả bây. 

Nào là hươu quý kadali, 

Nào thỏ, nào mèo, sóc đến đi, 

Tất cả muôn loài thú có mặt, 

Hiện trong ngọc chăng thiếu điều chi. 
Bến bờ xinh đẹp bên dòng sông, 
Lập lánh kim sa phủ khắp vùng, 
Dòng nước mát trong nhé nhẹ chảy, 
Từng đàn cá lượn bơi tung tăng. 
Thây cá sâu cùng thủy quái xa, 

Cả con sâu susumara, 

Có rùa, cá trích, pavusa, 

Muñja, cá hồi, valaja. 

Chim muông đa dạng trong châu này, 
Chúng nhảy nhót trên các loại cây, 
Sóng võ tảng lam ngọc róc rách, 
Đại vương xem cảnh minh châu bày! 
Ngài ngắm trong châu có các ao, 
Bốn phương cân đối khéo chia đào, 
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Các con cá lớn đang bơi lội, 

Trên có nhiêu loài chim hót ca. 
1418. Và trái đất này bién phủ quanh, 

Những nơi đây nước ánh long lanh, 

Điểm tô từng trảng rừng tươi mát, 

Xin ngự lãm châu ngọc hiện tranh! 
1419. Phía Đông là xứ Videha, 

Tây có xứ Goyaniya, 

Kuru cùng Jambudipa, 

Ngài xem châu ngọc cảnh bày ra. 
1420. Lai có mặt trăng và mặt trời, 

Bốn phương ánh sáng chiếu ngời ngời, 

Chúng di quanh núi Sineru, 

Ngài ngắm trong châu cảnh khắp nơi. 
1421. Tuyết Sơn và núi Sineru, 

Các biên lớn, đông băng, thô cư, 

Tứ Đại Thiên Vương ngài cũng thấy, 

Nơi châu ngọc hóa cảnh không ngờ. 
1422. Những hoa viên, cụm rừng xanh ri, 

Táng đá đó đây rất phăng lì, 

Có khán-na-la lai vãng nữa, 

Nhìn châu hiện chăng thiếu điều gi! 
1423. Các hoa viên Pharusaka, 

Cittalata, Missaka, 

Nandana, Vejayanta, 

Thảy đều trong ngọc, ngài xem qua! 
1424. Đao-lợi thiên, cung Sudhamma, 

Cây San Hô nở rộ đây hoa, 

Có thiên tượng Eravana, 

Các cảnh trong châu, mời đức vual 
1425. Bệ hạ ngám nhìn thiên nữ đây, 

Đẹp ngời như chớp giữa trời mây, 

Thướt tha noi Nandana uyén, 

Ngài ngám ngoc cháu cánh dep thay! 
1426. Vua xem thiên nữ cõi trời này, 

Khiến các thiên nam rất đắm say, 

Tất cả thiên nam đều thích thú, 

Cảnh trong châu ngọc, xin mời ngài! 
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1427. Hon một ngàn cung điện tuyệt vời, 
Lát băng ngọc lam đẹp ngời ngời, 
Các cung điện ấy lung linh sắc, 
Bệ hạ xem châu hiện tức thời! 


142§. Chư thiên ở cõi Ba Mươi Ba, 
Cõi Hóa Lạc, Dáu-suát, Da-ma, 
Luôn cả cõi Tha Hóa Tự Tại, 
Vua xem châu ngọc hóa hình ra! 
1429. Các hò tinh khiết, nước trong ngân, 
Đủ loại san hô và thủy sinh, 
Bông súng, sen hông cùng điểm xuyên, 
Ngọc châu biến hóa, Đại vương nhìn! 
1430. Trên châu vân tráng muót mười đường, 
Xanh đậm thêm mười rất dễ thương, 
Hăm mốt đường vân nâu đặc sắc, 
Và còn mười bón đường vân vàng. 
1431. Lai có hai mươi vân ánh kim, 
Hai mươi vân bạc sảng màu thêm, 
Ngoài ra còn có vân tươi đỏ 
Nồi bát ba mươi đường, hãy xem! 
1432. Đây là mười sáu đường уап đen, 
Đỏ sám hám lăm, màu thảo thiên, 
Xen lẫn hoa bandhuka đẹp, 
Điểm tô thắm sắc xanh hoa sen. 
1433. Ngoc châu chát lượng tuyệt muôn phán, 
Đang chiếu rạng ngời, rực các phương, 
Là giải thưởng cho người thăng cuộc, 
Tâu vua, dáng tôi cao toàn nhân! 


Жжжж 


IV. CUỘC CHƠI ХОС XÁC 

Sau khi nói xong, Punnaka liên hỏi: 

— Tâu Đại vuong, ví thir tiĉu thần thua Cuộc, tiêu thần xin dáng vién báo ngoc 
này, song ví thử tiêu thân thăng cuộc, Chúa thượng ban vật gi cho tiêu thân? 

— Ngoài thân ta cùng chiếc lọng trắng ra, tất cả những gì còn lại của ta đều 
đem ra treo giải được cả. 


— lâu Chúa thượng, xin đừng chậm trễ nữa vì tiểu thân từ phương xa lại 
đây, xin Chúa thượng ra lệnh chuẩn bị phòng đánh xúc xác. 
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Thé là vua ra lệnh cho các đại thần. Ho nhanh chóng chuẩn bị phòng đánh 
xúc xác, trải tám thám đệt đẹp nhất cho vua ngự, cùng bảo tọa cho các vi quốc 
vương khác. Khi đã sắp đặt một chỗ thích hợp cho Punnaka, họ trinh vua đã đến 
lúc chơi. Punnaka liền tâu vua qua bài kệ sau: 

1434. Đại vương, hãy đến đích cầu mong, 

Ngài vẫn chưa giành được bảo trân, 
Ta hãy thăng không nhờ bạo lực, 

Và ta thăng bởi lẽ công băng, 

Khi ngài thất bại, xin đem đến, 

Phân thưởng ngài ban tặng tiêu thân! 

Vua liên đáp: 

— Hói thiếu sinh, chàng đừng sợ ta là một vi đại vương, mọi sự thắng bại của 
ta đều theo lẽ công bình và không dùng bạo lực. 

Nghe thế, Punnaka ngâm kệ thỉnh cầu các vị vua kia chứng kiến sự thắng 
trận bàng lẽ công bình: 

1435. Нол các Đại vương Paficala, 

Surasena và Maccha, 

Madda cüng vói Kekaka, 

Xin các Dai vuong chüng cuóc có, 
Khóng có dói gian hay phinh gat, 
Không ai không du việc đôi ta. 

Thân dạ-xoa đã thỉnh cầu các vua chứng kiên như vậy. Sau đó, vua được 
cả trăm vị vua khác hộ tống cùng Punnaka vào phòng đánh xúc Xác, tất cả déu 
ngồi xuống các bảo tọa, đặt con xúc xác vàng lên tâm bảng băng bac. Punnaka 
vĝi tâu: 

— Tâu Đại vương, có hai mươi bón lần đỗ xúc xác gọi là mãlika, savatta, 
bahula, santi và bhadra, v.v... xin Đại vương chọn con bài nào vừa ý. 

Vua ưng thuận ròi chọn con bài bahula, Punnaka chon con bài sãvatta. Rồi 
vua bảo: 

— Này thiếu sinh, ngươi đồ xúc xác trước di! 

— Тап Dai vương, lần đô đâu tiên không phải của tiểu thân, xin Đại vương 
đi trước! 

Vua chấp thuận. Lúc bây gio, máu thán cüa vua trong dói sóng ngay truóc 
đời này là thần hộ vệ của ngài nên nhờ thần lực của bà, ngài thắng cuộc. Bà 
đứng cạnh đó, vua vừa nhớ lại nữ thần vừa ca bài đánh xúc xác rồi xoay con 
bài trong tay và ném lén khóng. Nhó thân lực của Punnaka, các con xúc xác roi 
xuống đúng cho chàng thắng vua. 


Phân vua với tài chơi xúc xác thiện xảo nhận ra ráng các con xúc xác roi 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 1153 


xuống khiến cho thua này không phải do ngài nên ngài chụp chúng lại, trộn đều 
chúng trên không rồi ném lên lân nữa, nhưng ngài vẫn thây lần thứ hai chúng 
rơi xuống không đúng ý ngài nên vội chụp chúng lại trong lúc đang rơi. 

Lúc ấy, Punnaka nghĩ thầm: “Vị vua này dang chơi xúc xác với một thần 
dạ-xoa như ta, vừa trộn xúc xắc khi chúng rơi xuống rôi lại chụp lây chúng, tại 
sao như vậy chứ?” Khi biết có thần lực của nữ thân hộ vệ ngài, thàn da-xoa mö 
trừng mát như thé tức giận lắm nhìn nữ thần khiến bà kinh hoàng chay đi trón 
trên đỉnh núi Cakkavala mà vẫn còn run ráy. 

Khi ném bài đến lần thứ ba, mặc dù vua biết chúng rơi xuống không đúng 
ý, ngài cũng không thé đưa tay ra chụp lây chúng vì thần lực của Punnaka nên 
chúng rơi xuông khiến ngài bị thua. Rôi Punnaka biết vua bị thua liền võ tay và 
reo to ầm i như sư tử rỗng ba lân: 

— Tiểu thần đã tháng! 

Tiếng chàng vang dội rung động cả cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ). 

Bậc Đạo sư tả lại sự việc như sau: 

1436. Vua Câu-lâu với Punnaka, 

Họ lạc mê hồn trận bạc bài, 
Vua xứ Câu-lâu chịu thật bại, 
Và bên thăng chính Punnaka. 

1437. Khi cả hai tranh xúc xắc này, 

Các vua, nhân chứng hội nơi đây, 
Dạ-xoa thắng vị vua nhân loại, 
Nhiều tiếng reo hò vang dội ngay. 
Vua không đẹp ý vì thua cuộc, và Punnaka vội ngâm kệ an ủi ngài: 
1438. Thăng bại thuộc về một phía thôi, 
Giữa hai phe chiến đầu tranh tài, 
Đại vương đã mát phân ưu tháng, 
Chiến bại, xin trao giải thưởng tôi. 
Sau đó, vua bảo chàng nhận giải qua vần kệ: 
1439. Ngựa, voi, bò, ngọc quy, hoa tai, 
Bát cứ gi ta có ở đời, 
Hãy lẫy món nào cao quý nhất, 
Kaccàna, nhận rôi di thôi. 
Punnaka dáp: 
1440. Ngựa, voi, bò, ngọc quy, hoa tai, 
Bát cứ gi ngài có ở đời, 
Quan Vidhura là tôi thăng, 
Vua trao giải thưởng ây cho tôi! 
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Vua phán bảo: 
1441. Quan sánh thân ta, chỗ trú an, 
Là hòn đảo, chón náu nương thân, 
Bạc vàng không thê bàng quan ây, 
Quan tựa cuộc đời của đại vương. 
Punnaka đáp: 
1442. Chúng ta tranh chấp sẽ dài dòng, 
Ta hãy đi tìm vị đại quan, 
Hỏi vị áy điêu gi uóc muón, 
Dé quan quyét dinh ván dé chung, 
Những gi quan dinh phán tiên quyết, 
Là bàn án phán xir cuói cüng. 
Vua phán: 
1443. Công tử, chàng án nói chánh chân, 
Quả chàng chăng nói thiểu công băng, 
Chúng ta đi gặp quan và hỏi, 
Theo đó cả hai sẽ đẹp lòng. 

Nói xong, vua đưa cả trăm vi vua kia cùng đi. Punpaka sung sướng vội vàng 
đến tòa án và bác Trí nhân từ chỗ ngòi đứng dậy cung đón vua rồi ngồi xuống 
một bên. Sau đó, Punnaka nói với bậc Đại sĩ: 

— Thưa bậc Trí giả, ngài thật chí công, ngài không hé nói lời hư vọng đù có 
đối cả sinh mang di nữa, đó là danh tiếng ngài lẫy lừng khắp thé giới này. Hôm 
nay tiêu sinh sẽ biết được ngài có thật chí công như vậy chăng? 

Rôi chàng ngâm kệ sau: 

1444. Thật chư thiên phái xuông phàm trân, 

Đến xứ Kuru làm đại thân, 

Cô vân Vidhura chánh trực, 

Ngài là quyên thuộc hoặc tùy tùng, 
Của vương gia đây, xin ngài nói, 
Giá trị của ngài giữa thế nhân? 

Bậc Đại sĩ nghĩ thầm: “Người này hỏi vé ta, ta có thé cho người ây biết 
được ta là quyên thuộc của vua, cũng là thượng nhân đối với vua, cũng chăng 
có giá trị gì đôi với vua cả. Trên thé gian này không có gì bảo dám cho ta băng 
sự thật, ta phải nói lên sự thật.” Rồi ngài ngâm hai vân kệ chứng tỏ ngài không 
phải là quyến thuộc hay thượng nhân của vua mà chi là một trong bốn loại tùy 
tùng của vua: 

1445. Một số nô tài thuở me sinh, 

Kẻ vì tiên phải bán thân minh, 
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Nhiều người tự nguyện làm nô lệ, 
Kẻ khác nô tài bởi hãi kinh. 
Đây bốn loại nô tài tất cả, 
Ở trên trân thế giữa nhân sinh. 
1446. Ta chính nô tài tự mẹ cha, 
Dù sinh hay tử, thuộc vương gia, 
Ta là nô lệ đức vua đó, 
Cho dẫu ta theo kẻ khác mà, 
Ngài có quyên đem ta tặng cậu, 
Hói chàng nam tử tự phuong ха! 
Punnaka nghe lói này vó cüng thích thü, vira vó tay vira nói: 
1447. Hôm пау tôi chiến tháng lần hai, 
Được hỏi, đại thân đã đáp ngài, 
Thật vậy, Đại vương không đúng lý, 
Việc này đã được quyết an bài, 
Nhưng ngài không muốn đem trao trả, 
Phần thưởng mà tôi thắng ván bài! 
Nghe vậy, vua liền nồi giận với bậc Đại sĩ và bảo: 
— Ngươi chăng hé quan tâm đến ta là người đã ban vinh quang cho ngươi, 
lai quan tâm đến chàng thiêu sinh đang hiện diện mà thói. 
Rồi quay về phía Punnaka, vua nói: 
— Này công tử, nếu gã kia là một nô tài của trám thì hãy dem gã di ngay! 
Vua lại ngâm kệ sau: 
1448. Nếu gã trả lời câu hỏi ta, 
“Та là nô lệ của vương gia, 
Chứ không quyên thuộc” thì chàng nhận, 
Bảo vật tôi ưu này của ta, 
Kaccana, nhận ngay, chàng hỡi, 
Rôi hãy đi đâu hợp ý mà. 
Жжжж 


У. САО HỎI VË ĐỜI SÓNG TAI GIA 


Nhung khi nói vậy, ngài suy nghi: “Thiêu sinh này sẽ dem Đại Trí nhân di 
đâu tùy y, sau khi vi ây di rôi, ta tim đâu ra được một buói dàm dao ly thú về 
các thánh sự. Vậy sao ta lại không thử thỉnh câu vị ây lên bảo tọa ngôi rồi ta hỏi 
vài câu liên quan đến cuộc sống cư sĩ tại gia?” Thé là vua bảo: 

- Thưa bậc Trí giả, khi ngài đi rói, trẫm sẽ khó tìm đâu ra được một buổi 
đàm đạo thú vị về các thánh sự. Vậy xin ngài ngôi xuống bảo tọa đã được trang 
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hoàng uy nghi đúng theo cương vị của ngài và giải thích cho trẫm một vân dé 
liên quan đến cuộc sóng cu sĩ tại gia có được chăng? 
Bậc Đại sĩ liên ưng thuận, và sau khi ngôi xuống bảo tọa được trang hoàng 
uy nghi, ngài giải thích vẫn dé vua hỏi, đó là vẫn dé: 
1449. Trẫm thưa Trí giả Vidhura, 
Đời sông của cu si tại gla, 
Làm cách nào an, không sợ hãi, 
Thực hành sao tử tế, hài hòa? 
1450. Cách nào người trẻ hành chân ngữ, 
Có trạng thái tâm không khó ưu, 
Trong kiếp này sang qua kiếp khác, 
Người sau khi chết không than sâu? 


Nghe xong, Trí giả giải đáp cho vua. Bậc Đạo sư đã diễn tả việc này như sau: 
1451. Lúc này Vidhura thông minh, 
Điểm tĩnh, hiểu thông, rõ sự tinh, 
Liễu tuệ pháp lành trong tất cả, 
Vidhura vội cất lời trình. 
1452. Chung chạ vợ người là chăng nên, 
Cao lương mỹ vị đừng dùng riêng, 
Không theo kiến chấp vô nhân quả, 
Dẫn đến không tăng thịnh tuệ hiên. 
1453. Giữ giới và tròn bón phận mình, 
Không xao lăng thiện sự, thông minh, 
Hạnh luôn khiêm tốn và tinh tê, 
Thân ái, từ bi, hóa nhã gin. 
1454. Hỗ trợ các thân hữu, ban lành, 
Phát ban san sé, sáp bày nhanh, 
Sàn lòng dáng âm thực đây đủ, 
Đến Sa-môn, Bà-la-môn luôn. 
1455. Cần câu pháp, thính, nhớ ghi thường, 
Tìm hiểu hỏi han đến tận tường, 
Lui tới cận thân lòng kính quy, 
Bậc đa văn túc trí mà nương. 
1456. Như thế là đời sống tại gia, 
Khi mà cư sĩ còn trong nhà, 
Cách này an ồn, không lo sợ, 
Hành vậy hóa vui, tử té mà! 
1457. Cách này người trẻ hành chân ngữ, 
Có trạng thái tâm không khó ưu, 
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Trong kiếp này sang qua kiếp khác, 
Người sau khi chết không than sâu. 
Như vậy, sau khi giải đáp câu hỏi liên quan đến cuộc sông cư sĩ, bậc Đại sĩ 
bước xuông từ bảo tọa và vái chào vua. Phân vua cũng đáp lễ ngài vô cùng cung 
kính rồi đi cùng với cả trăm vị vua khác hôi cung. 


Жжжж 


VI. ĐIỂM ĐOÁN TRƯỚC 
Khi bậc Đại sĩ trở lại, Punnaka nói: 
1458. Ngài đến đây! Giờ ta khởi hành! 
Đức vua ban tiêu sinh Hiền nhân, 
Ngài vì lợi ích của ta đó, 
Ау chính luật người xưa dinh rành. 

Bậc Trí giả Vidhura đáp lại: 

1459. Ta biết rõ ta đã thuộc chàng, 

Đức vua quyết chọn ta mà ban, 
Chỉ xin chàng nghỉ ba ngày nữa, 
Ta dạy các con ngoan kỹ càng. 

Punnaka nghe vậy nghĩ thầm: “Bậc Trí giả này đã nói chân thật, đó là một 
đại phúc cho ta. Ví thử ngài có mời ta ở lại bảy ngày hay nửa tháng, ta cũng nên 
nhận lời ngay lập tức.” Thế là chàng đáp: 

1460. Vậy di! Ta ở lại ba ngày, 

Những việc tại gia thực hiện ngay, 
Ngài hãy dặn dò thê tử biết, 
Khi ngài di khói, ho vui may. 

Nói xong, Punnaka cùng bậc Dai sĩ di vé tu thát cüa ngài. 

Bậc Đạo sư tả sự việc ây như sau: 

1461. Đông ý rồi lòng háo hức đây, 

Da-xoa và Trí giá ra di, 
Có đoàn bảo tượng, mã theo ho, 
Vào nội cung Hiền già nhất này. 

Lúc bẫy giờ, bác Dai sĩ có ba cung thất dành cho ba mùa, cung đầu tiên là 
Koñca, cung thứ hai là Mayura, cung thứ ba là Piyaketa. Bài kệ sau đây nói về 
ba cung ây: 

1462. Chàng đã đến nơi chốn đại gia, 

Koñca, Mayüra, Piyaketa, 
Mỗi nơi một cánh đây hoan lạc, 
Phong phú thức ăn uóng cả nhà, 
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Trông giống thiên cung trên thượng giới, 
Của Inda, Đại dé Sakka. 

Sau khi ngài đến nơi, ngài ra lệnh dọn một phòng ngủ và một chiếc bệ cao 
trên tàng thứ bảy của cung thất trang hoàng tráng lệ, trải vương sàng và bày 
biện đủ cao lương mỹ vi xong, ngài chỉ cho chàng năm trăm mỹ nữ như tiên 
trên trời và bảo: 

— Đây là những ty nữ của chàng, chàng cứ ở lại đây đừng lo ngại gi cá! 

Rồi ngài trở về tư thất. Khi ngài đi rói, các mỹ nữ đem nhac khí đủ loại ra 
bắt đầu ca múa, hâu hạ chàng Punnaka. 

Bậc Đạo sư tả cảnh ду như sau: 

1463. Cung nữ điểm trang thật rạng ngời, 

Trông như ngọc nữ ở trên trời, 
Các nàng ca múa cùng trò chuyện, 
Biểu diễn tài năng rất tuyệt vời. 
1464. Ngài đãi đăng chàng ăn uống ngon, 
Nữ nhân phục vụ múa ca xong, 
Vi quan hộ pháp nghĩ ngay đến, 
Đưa da-xoa vào gặp а nương. 
1465. Phu nhân xức nước thơm chiên-đàn, 
Trang điểm thân kim, óng ánh vàng, 
Ngài gọi: “Mặt nhung nâu, hãy đến! 
Cho truyén nam tử, hỡi phu nhân!” 
1466. Nghe phu quân gọi, Anugja, 
Vội bảo con dâu mát ngọc ngà, 
Có móng tay màu đông đỏ sáng, 
“Này con, đóa súng xanh, Cetal 
Hãy truyền cho các con ta đến, 
Nam tử đang mang chiếc giáp bào.” 

Nàng ду vâng da xong đi suốt cả cung thất, tập hợp các thân hữu cùng các 
công tử, công nương lại, bảo họ: 

— Thân phụ quy vị cho gọi, muốn dán dò quý vị đôi điều, nghe nói đây là 
lần cuối cùng quý vị gặp được ngài đây. 

Công tử Dhammapäla nghe vậy liền khóc, vội đi đến gặp thân phụ cùng các 
công tử em chàng. Khi bậc Trí giả tháy các con đến, không thé nào giữ được vé 
bình thản liền ôm các con mắt đây lệ, hôn đầu các con và ghi lây trưởng nam 
vào lòng một hồi lâu, ngài vỗ về các con an tâm rói bước ra khói cung thất, ngồi 
xuống sàng tọa đặt trên chiếc bệ cao, ngài nhắn nhủ với cả ngàn công tử kia. 

Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 


1467. 


1468. 


1469. 


1470. 


Quan hó pháp nhin tháy các con, 
Động lòng, vội và hôn con ngoan, 
Hỏi han rôi bảo ban con trẻ, 

Vua đã đem cha ra tặng chàng. 


Nay thuộc chàng, cha thu xếp an, 
Chàng mang cha đến đâu tùy chàng, 
Giò cha cán dán các con kỹ, 

Chua báo vé con, sao buóc dành? 
Néu Dai vuong Janasandha, 

Nơi Câu-lâu, hỏi các con là, 

“Điều gì xưa có trước đây biết? 
Điêu tôi thượng gi học ở cha? 

Tất са hãy ngôi ngang trẫm đây, 
Các khanh ai chăng quý cao thay!” 
Các con tay chắp kính cung tâu, 
“Dung thé ngài! Khóng phái phép này! 
Chúa tế là vua, thân hạ đăng, 

Làm sao có thê ngồi ngang ngai?” 
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Sau khi nghe thuyết giáo xong, các vị công tử, công nương, thân băng, 
quyến thuộc, gia nhân, dân chúng đều không giữ được lòng bình thản, đồng 
khóc lớn khiến bậc Đại sĩ lại phải an ủi họ thêm nữa. 


Жжжж 


VII. СНОМ ТЕТЕП DINH 
Rồi sau khi đến với moi người và ау họ đã giữ yên lặng, ngài nói: 


— Này các con, đừng ưu tư làm gi, các sắc pháp déu vô thường, vinh quang 
cuối cùng lại gây tai họa. Tuy vậy, ta sẽ chi cho các con một cách đạt vinh 
quang, đó là chốn triều đình. Hãy chú ý lăng nghe cho kỹ! 


Sau đó, nhờ thân lực của một vị Phật, ngài đưa họ vào một cảnh triều đình. 


Жжжж 


Вас Đạo sư tả cảnh ау như sau: 


1471. 


1472 


Vidhura tích cực suy tâm, 
Rôi thuyét cho thé tử, bạn thân, 


Cùng quyên thuộc, người quen biệt nữa, 


Bậc Hiên trí đã có lời rằng. 
“Nơi chốn triều đình, hãy đến ngay, 
Hãy an tọa và lăng nghe này, 
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1473. 


1474. 


1475. 


1476. 


1477. 


1478. 


1479. 


1480. 


1481. 


Sau khi đã đến triéu đình ấy, 

Làm thé nào danh tiếng đạt đây? 
Khi người vừa đến chốn triều đình, 
Nào có ai hay, không hiên vinh, 
Nếu kẻ này ngu si, nhát sợ, 

Hay vô tâm, chăng thé vang danh. 
Cho đến khi vua rõ hạnh lành, 

Trí tài và cả sự liêm thanh, 

Vua liền tin tưởng, không che giâu 
Những bí mật gì của bản thân. 

Lúc đức vua ra mệnh lệnh gi, 

Người không bối rối, ngại ngần chị, 
Thăng bằng tựa cán cân ngay tháng, 
Trụ chón triều đình mới vững y. 

Tất cả những điều bệ hạ giao, 
Người déu đảm trách, sẵn sàng mau, 
Thăng bằng tựa cán cân ngay thắng, 
Trụ chỗn triều đình mới được lâu. 
Lúc đức vua ra mệnh lệnh gi, 

Bậc Hiên trí chăng ngại ngân chi, 
Ngày hay đêm quốc sự tròn đủ, 

Trụ chốn triéu đình mới vững y. 

Tất cả những điều bệ hạ giao, 

Bậc Hiên trí chăng ngại, lo âu, 
Ngày hay đêm quốc sự tròn đủ, 

Trụ chón triều đình mới được lâu. 
Lộ trình nào sắp xếp kỳ công, 

Khéo léo trang hoàng cho đại vương, 
Người chăng bước vào dù được bảo, 
Mới mong có thé ở triều cung. 
Đừng bao giờ hưởng như vua chúa, 
Lạc thú trần gian khiến say sưa, 
Mọi chốn người cán theo phục vụ, 
Mới mong trụ được trong cung vua. 
Đừng dùng y phục nhu quân vương, 
Cũng chăng tràng hoa, dâu xức thơm, 
Không giả dáng ngài hay tiếng nói, 
Phục trang, cung cách riêng bình thường, 


1482. 


1483. 


1484. 


1485. 


1486. 


1487. 


1488. 


1489. 


1490. 


Người làm nhu thé thi đoan chắc, 

Tru chốn triều đình mới vững trường. 
Khi đức vua vui cùng cận thân, 

Vây quanh là nữ cung, phi tán, 

Cận thần Hiền trí không thân mật, 
Gợi ý với cung tần nữ nhân. 

Người không tự đắc, trọng bề ngoài, 
Biết tự chủ và cán thận hoài, 

Lại có quyết tâm, kiên định nữa, 

Mới mong trụ được trong cung ngài. 
Đừng đùa cot với các cung phi, 
Không đến chỗn riêng trò chuyện chi, 
Không lây của từ ngân khó ấy, 

Mới mong tru được chốn triều nghi. 
Đừng bận tâm về việc nghỉ ngơi, 
Đừng ham uống rượu nông, buông loi, 
Không nên giết thú nơi vườn thượng, 
Trụ chốn triều đình ôn, chăng TỜI. 
Không ngồi bảo tọa lẫn long sàng, 
Cũng chăng dùng kim đôn, tượng, xa, 
Đừng nghĩ đặc quyền mình được hưởng, 
Mới mong trụ được chỗn cung hoàng. 
Đừng giữ khoảng xa quá với ngài, 
Cũng không gån quá sẽ không hay, 
Người luôn trước mặt trực hâu sẵn, 
Đề đâng chúa công nhận thấy ngay. 
Đừng có xem vua giống bạn mình, 
Cũng không phải mỗi kết giao tình, 
Nhà vua dé nói con cuóng nộ, 

Như mắt đụng râu thóc xốn nhanh. 
Đừng nghĩ răng ta ân sủng đây, 

Là người Hiên trí thông minh đây, 

Cả gan dám nói năng thô 16, 

Giữa buổi thiết triều hội chúng vây. 
Nếu gặp vận may thì bắt lấy, 

Người đừng tin tưởng, trông chờ ngài, 
Nên phòng thân tựa như phòng hỏa, 
Trụ chôn triều đình mới ón hoài. 
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1491. Thấy đặc ân từ Sát-dé-ly, 
Ban cho hoàng tử, đệ cùng huynh, 
Các thôn làng lẫn thị thành nữa, 
Hay tiêu quốc nào, xứ sở gi, 
Người cũng binh tâm, giữ lặng thinh, 
Đừng buông lời xét đúng sai chi. 
1492. Đối với những người làm quản tượng, 
Xa binh, vệ si, bộ binh thường, 
Ho hoàn thành tót moi cóng viéc, 
Vua quyét dinh ráng táng bóng luong, 
Người cháng nén xen vào cản trở, 
Mới mong trụ vững ở triều vương. 
1493. Trí hiên giữ bụng lép như cung, 
Lại uyên chuyên như tre uốn cong, 
Không được làm gi trái y chúa, 
Trụ triều đình vững như lòng mong. 
1494. Giữ gin bụng lép như cây cung, 
Như cá miệng im, chăng lưỡi dùng, 
Điêu độ uóng án, gan, thận trong, 
Tai triều đình ở được ung dung. 
1495. Đừng lui tới các nữ nhân nhiều, 
Vì sẽ làm cho sức lực tiêu, 
Kẻ ngốc trở thành người bệnh hoạn, 
Ho hen, đau nhức, yêu liêu xiêu. 
1496. Đừng nên phát biểu quá nhiêu lời, 
Không phải lúc nào cũng lặng thôi, 
Khi thuận tiện thì người phải nói, 
Rõ ràng, cân nhắc, chăng vòng vo. 
1497. Đừng nóng giận hay kích nộ ai, 
Dùng lời chân thật, dịu dàng, ngay, 
Không gây chia ré, nói năng nhảm, 
Nơi chón triều đình mới trụ hoài. 
1498. Nguoi nên phụng dưỡng mẹ cùng cha, 
Cung kính cao niên, trưởng tộc gia, 
Lời nói dịu hòa và tử té, 
Tại triéu đình ở được lâu xa. 
1499. Rèn luyện, lành nghé, và tự chủ, 
Nhiéu kinh nghiệm, vững, tánh hòa nhu, 


1500. 


1501. 


1502. 


1503. 


1504. 


1505. 


1506. 


1507. 


1508. 


Thanh liêm, thận trong, lại khôn khéo, 
Nơi chón triều đình mới được lưu. 
Với người trên đôi xử khiêm cung, 
Kính trọng đàng hoàng, thật quý tôn, 
Tận tụy, thường vui hầu cận chúa, 
Nơi triều đình ở mới thong dong. 
Nếu như sứ giả ngoại bang qua, 
Người phải luôn luôn tránh họ ra, 
Lưu y đại vương minh thật kỹ, 

Với vua khác chăng bận tâm ta. 
Thấy Sa-môn với Bà-la-món, 

Các vị đa văn, đức hạnh tròn, 
Người phải kính cung phụng sự họ, 
Chón triều đình trụ được lâu còn. 
Phải giữ ngày trai giới tron lành, 
Theo Sa-môn với Bà-la-món, 

Họ dày đức độ, đa văn ấy, 

Người ở triều đình mới ôn an. 

Với Sa-môn cả Bà-la-môn, 

Các vị đa văn, đức hạnh tròn, 

Cúng món uống ăn sao thích đáng, 
Chốn triều đình trụ được lâu còn. 
Với Sa-món cả Bà-la-món 

Các vị đa văn, đức hạnh tròn, 

Biết tiếp cận và phụng sự khéo, 
Ngưỡng mong mình tiến bộ dân hơn. 
Đừng bỏ di truyền thông cúng dâng, 
Đến Sa-môn với Bà-la-môn, 

Cũng đừng tìm cách gì ngăn cản, 
Việc bó thí cho kẻ khôn cùng. 

Bậc Trí am tường hiéu biết nhiêu, 
Ré rành cách sắp việc tròn đều, 

Rõ khi nào đúng, thời cơ đến, 
Người mới ở yên chốn cung triệu. 
Cán mẫn với công việc phải làm, 
Lại thêm nhanh nhạy và chu toàn, 
Sắp lo, thực hiện việc thuân thục, 
Người ở triéu đình mới ón an. 
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1509. 


1519. 


1511. 


1512. 


1513. 


1514. 


1515. 


1516. 


1517. 


Đến sân đập lúa chăm nom thường, 
Các lán trai, gia súc, ruộng nương, 
Cán thóc kỹ càng, cát vua kín, 
Trong nhà nâu nướng phải dong lường. 
Nếu nam tử hoặc đệ hay huynh, 
Thiếu đức độ, tâm không ón bình, 
Ho dót coi nhu khóng thiét yếu, 
Giống y kẻ đã chết, còn hình, 

Phải cho chúng phục trang, thực phẩm, 
Chúng chỉ ngôi không mà nhận xin. 
Những hâu cận, bộc nô, làm công, 
Phải đức hạnh và định tĩnh lòng, 
Nghị lực, khéo tay, thường mẫn cán, 
С1й gin, ứng phó cho tôn ông. 

Một người có đức độ, vô tham, 

Tận tụy hộ trì cho đại vương, 

Bên cạnh, ở xa đều tạo lợi, 

Mới mong ở chốn triều dinh an. 
Người phải biết rành ý của vua, 

Phải theo tâm bệ hạ cho vừa, 

Đừng nên hành xử nghịch lòng chúa, 
Người ở triều dinh được mén ưa. 
Thoa dâu thơm tắm đẳng minh quân, 
Đâu cúi xuống khi giúp rửa chân, 
Nếu bị phạt chỉ không phán nộ, 

Mới mong ở chôn triêu dinh an. 


Cháp tay khi thấy chiếc bình đây, 
Thây quạ, ta nghiêng phải hướng vai, 
Hà cớ minh quân, ta phải kính! 
Ngài ban mọi dục lạc nơi đây. 
Ngài dâng sàng tọa cùng nhiều y, 
Chỗ trú, tư dinh, phương tiện đi, 
Rải của cải, tiên cho mọi chúng, 
Tựa mưa chan xuống từ vàng máy. 
Ó chốn triều đình thé, quy vi! 
Người theo cách ây mà hành tri, 
Sẽ mau được đức vua ân sủng, 

Và chúa công ban thưởng, né vì.” 


Жжжж 
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VIII. DOAN GIỮA 

Ba ngày trôi qua, bác Dai sĩ thuyét giáo như vậy cho vợ con, thân tộc, ban 
hữu cùng nhiều người khác đã xong. Khi biết thời hạn đã mãn, từ tinh sương, 
sau khi tắm và dùng bữa ăn đây cao lương mỹ vị, ngài bảo: 


— Ta sẽ tạ từ đức vua và ra đi cùng chàng thiêu niên này. 


Rồi ngài đi đến cung vua cùng với đám quyến thuộc vây quanh, dành lễ vua 
rôi đứng sang một bên, nhăn nhủ đôi lời cân thiệt, thích đáng. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 


1518. 


1519. 


1520. 


1521. 


1522. 


Khi đã khuyên răn, nhắn nhủ уду, 
Đến thân băng, quyên thuộc cùng hay, 
Bậc Hiên trí bước cùng băng hữu, 
Tiên tháng hoàng cung của đức ngài. 
Đê đầu đảnh lễ dưới chân vua, 

Vai phải nghiêng nghiêng hướng đức vua, 
Vidhura hai tay chắp lại, 

Bậc Hiền trí tấu những lời sau. 

“Thiếu sinh này sẽ dẫn thần đi, 

Sử dụng thần theo ý của y, 

Thần muốn tâu trinh vì quyến thuộc, 
Cúi xin dáng chiến tháng nghe bày. 
Mong ngài trông đến các con thân, 

Và của cải dang có tại gia, 

Dé lúc thân di xa biệt dạng, 

Không lo tón quyến thuộc, người thân. 
Giỗng đi trên đất trượt bàn chân, 
Người phải tựa đât mà đứng lên, 

Cú trượt của thân đây cũng vậy, 

Xin thừa nhận lỗi này nơi thân!” 


Vua nghe vậy liên bảo: 


— Này bậc Trí giả, trầm không muốn khanh ra đi chút nào cả. Trám sé tim 
cách triệu chàng thiếu sinh ду đến rôi giết gã di và lây chiếu bó giáu xác. 


Vua giải thích việc này qua vân kệ: 


15243. 


Này khanh, không thể bước đi ra, 
Đây chính điều cương quyết của ta. 
Khi đã giết xong chàng trẻ ây, 
Khanh cần ở lại chỗn này mà. 
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Đây là thượng sách cho ta đó, 
Bậc Dai trí, xin chó bỏ ta! 
Bậc Đại sĩ nghe vậy liên kêu to: 
— Tâu Đại vương, y dinh như thé quả không xứng chút nào với Đại vương. 
Rồi ngài nói thêm: 
1524. Đừng dé tâm vào việc bất công, 
Hãy tinh cần luyện tập thân tâm, 
Đúng theo thánh điên đây thâm nghĩa, 
Ô nhục thay là việc ác gianl 
Khi đã làm xong điều tội lỗi, 
Con người đọa địa ngục sau cùng. 
1525. Chuyện này không phải lẽ công băng, 
Đây chăng phải là việc đáng làm, 
Tâu Chúa công, vua là tối thượng, 
Quyên uy với kẻ dưới tôi tàn, 
Muốn đem giết nó hay thiêu sông, 
Thân giã từ không dám hận sân. 


Nói xong, bậc Đại sĩ kính cần vái chào vua rồi khích lệ hoàng hậu, hoàng 
tử, các cung phi, quân thần đôi lời xong bước ra khỏi cung điện, trong khi họ 
không còn giữ được lòng can йат, chịu dung được nữa, cùng bật tiếng khóc to 
và dân chúng trong kinh thành đồng kêu lên: 

— Bậc Đại trí đang ra đi cùng chàng tuôi trẻ, ta hãy đến tiễn ngài lên đường! 

Họ nhìn theo ngài trong sân châu, song ngài an ủi và khuyên răn họ: 

— Đừng ưu tu nữa, van pháp đều vô thường, thân người giả tam, cái goi là 
danh tiếng cuối cùng rói cũng tiêu tan, vậy các vị hãy nhiệt tâm bó thí và làm 
các thiện pháp. 

Rồi họ trở lại, ai về nhà nây. Lúc ây, người con trai của bậc Hộ pháp, được 
các em trai vây quanh, nghĩ rằng mình phải đi đón cha nên bước ra khỏi cửa tư 
gia và gặp được cha. Tróng Һау con, bậc Dai sĩ không thé binh tâm, ngài xúc 
động ôm con vào lòng võ về, rồi bước vào nhà. 

Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 

1526. Đại sĩ ôm hôn vi trưởng nam, 

Găng đè nén nỗi đau trong lòng, 
Mắt buôn với lệ tràn tuôn đẫm, 
Hướng đại thất ngài tiễn phía trong. 

Lúc báy giờ, có cả ngàn công tử, cả ngàn công nương, cả ngàn phu nhân, 
рау trăm cung nữ cùng nhiêu nô bộc nam nữ, cận vệ, thân băng quyến thuộc 
quỳ xuóng khắp nơi, cá cung thất chăng khác nào vườn cây sala ngả nghiêng 
trong cơn cuồng phong bão ќар, báo hiệu giờ tận thé. 
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Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 


1527. 


1528. 


1529. 


1530. 


1531. 


1532. 


15343. 


1534. 


1535. 


Trong cung Trí giả Vidhura, 

Thê tử buôn đau lăn khóc la, 

Nhìn tựa vườn sala ngã đô, 

Tả tơi trong bão táp phong ba. 

Cả ngàn người đến chính phu nhân, 
Tỳ nữ đi cùng sô bảy trăm, 

Họ thảy dang tay kêu khóc suốt, 
Trong cung Trí giả Vidhura. 

Các vương tử với các phi tần, 

Có những thương gia, Bà-la-món, 
Họ thảy dang tay kêu khóc suốt, 
Trong cung Trí giả Vidhura. 

Các quan điều tượng lẫn điều xa, 
Các bộ binh và vệ sĩ vua, 

Họ thảy dang tay kêu khóc suốt, 
Trong cung Trí giả Vidhura. 

Thân dân khắp chỗn thị thành qua, 
Có cả các thôn quê kéo ra, 

Họ thảy dang tay kêu khóc suốt, 
Trong cung Trí giả Vidhura. 

Cả ngàn người đến chính phu nhân, 
Tỳ nữ đi cùng số bảy trăm, 

Họ thảy dang tay kêu khóc nói, 
“Tai sao ngài bỏ chúng tôi dành?" 
Các vương tử với các phi tân, 

Có những thuong gia, Bà-la-món, 
Ho Шау dang tay kêu khóc nói, 
“Tai sao ngài bó chúng tôi dành?" 
Các quan điều tượng lẫn điều xa, 
Các bộ binh và vệ sĩ vua, 

Họ thảy dang tay kêu khóc nói, 
“Sao ngài bỏ chúng tôi đi xa?” 
Thân dân khắp chốn thị thành qua, 
Có cả các thôn quê kéo ra, 

Họ Шау dang tay kêu khóc nói, 
“Sao ngài bỏ chúng tôi đi xa?” 


Sau khi an üi quân chúng và hoàn tât mọi việc còn sót lại, bậc Dai sĩ nhác 
nhở những người trong nội cung, ngoại cung và chỉ báo cho họ những gi cân 
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chỉ bảo, ngài đến gặp Punnaka và cho chàng hay răng ngài đã làm xong mọi 
việc cần làm. 
Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 
1536. Khi đã làm xong mọi việc nhà, 
Những người mình đã chỉ bày qua, 
Bạn bè quý mến, người hâu cận, 
Thê tử, người thân trong tộc gia. 
1537. Sắp đặt những công việc vẹn toàn, 
Cho hay tài sản tại gia đàng, 
Kho tàng và nợ nán cân trả, 
Ngài nói dạ-xoa Punnaka. 
1538. “Ва ngày chàng ở tại cung ta, 
Ta cũng đã xong mọi việc nhà, 
Đã bảo ban thê tử rõ biết, 
Gió làm theo y Kaccana!" 
Punnaka dáp lai: 
1539. Này quan xét xir, néu ngài xong, 
Dà dàn tüy tüng vói vg con, 
Giờ hãy nhanh chán mau khởi tién! 
Hành trình dài phía trước đang còn. 
1540. Ngài cũng không lo ngại, sợ chi, 
Năm đuôi tuân mã này mà đi! 
Và đây thật chính lần sau cuói, 
Ngài thấy nhân gian, cuộc sông này. 
Bậc Đại sĩ liền đáp lại: 
1541. Ta chăng sợ gì ai nữa đâu, 
Ta không phạm lỗi, trái sai nào, 
Thông qua cả ý và thân, khẩu, 
Hà cớ ta đi cõi khô đau? 
Thê là bậc Đại sĩ không hé sợ hãi, can đảm như con sư tử kiêu hùng, lớn 
tiếng bảo: 
— Đây là cám bào của ta, đừng cởi nó ra néu ta không cho phép! 

Rồi với Ba-la-mật quyết tâm cao độ, ngài thăt đai áo thật chặt, gó đuôi ngựa 
ra, hai tay năm chặt lây đuôi ngựa, thúc đôi chán vào hông ngựa và bảo chàng: 
— Ta đã пат đuôi ngựa rồi, này thiếu niên, thôi hãy đi đâu tùy ý chàng! 

Lúc ây Риррака ra lệnh cho con thiên ý mã kia, nó liền nhảy vọt lên Бам trời 
mang theo bậc Trí giả. 
Bậc Đạo sư tả cảnh ấy như sau: 


1542. 
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Vidhura được mã vương mang, 

Trực chỉ bay lên giữa khoảng không, 
Nhanh đến Hắc Sơn nơi đỉnh núi, 
Mà không va tảng đá, cành ngang. 


. Trong lúc Punnaka đem bậc Đại sĩ đi như vậy, thê tử ngài cùng nhiều người 
đên chô ở của Punnaka đê chứng kiên. Khi họ không thây bậc Đại sĩ đâu cả, họ 
liên khóc lóc thảm thiệt, ngã sóng suot như thê chân căng họ bị đứt lia và lăn 


qua lộn lại. 


Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 


1543. 


1544. 


1545. 


Một ngàn người nữ là phu nhân, 
Tỳ nữ đi cùng số bảy trăm, 

Họ thảy dang tay kêu khóc nói, 
Chính Punnaka dạ-xoa thần, 

Giá ra hình dạng La-món áy, 
Mang bậc Trí hiền đi mát tăm! 
Các vương tử với các phi tân, 

Có những thương gia, Bà-la-món, 
Họ thảy dang tay kêu khóc nói, 
Chính Punnaka dạ-xoa thần, 

Сла ra hình dạng La-môn ду, 
Mang bậc Trí hiền đi mất tăm! 
Các quan điêu tượng lẫn điều xa, 
Các bộ binh và vệ sĩ vua, 

Họ tháy dang tay kêu khóc nói, 
Chính Punnaka dạ-xoa ngoa, 

Giá ra hình dạng La-món ду, 
Mang bậc Trí hiên đi rất ха! 

Thân dân khắp chón thị thành qua, 
Có cả các thôn quê kéo ra, 

Họ thảy dang tay kêu khóc nói, 
Chính Punnaka dạ-xoa ngoa, 

Giá ra hinh dạng La-món ây, 
Mang bậc Trí hiên đi rất xa! 

Một ngàn người nữ là phu nhân, 
Tỳ nữ đi cùng số bảy trăm, 

Họ tháy dang tay kêu khóc nói, 
Ngài di dáu thé, bác Hién nhán? 
Các vuong tir vói các phi tàn, 

Có những thuong gia, Bà-la-món, 
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Họ tháy dang tay kêu khóc nói, 

Ngài đi đâu thế, bậc Hiền nhân? 

Các quan điều tượng lẫn điều xa, 

Các bộ binh và vệ sĩ vua, 

Họ thảy dang tay kêu khóc nói, 

Bậc Hiện! Ngài đã đi đâu xa? 
1546. Thân dân khắp chốn thị thành qua, 

Có cả các thôn quê kéo ra, 

Ho Шау dang tay kêu khóc nói, 

Bậc Hiển! Ngài đã đi đâu xa? 

Kêu than như vậy rồi tất cả cùng với người dân khắp thị thành rên khóc đi 
thăng vào hoàng môn. Vua nghe tiếng than khóc rên rĩ liền mở cửa số ra hỏi tại 
sao họ than khóc như vậy. Họ trình: 

— Tàu Đại vương, chàng thanh niên đó thật ra chăng phải là Bà-la-môn gi 
cả, mà chính thân dạ-xoa giả dạng Bà-la-môn đến mang bậc Trí giả đi mất rồi. 
Không có ngài, chúng thần không thiết sông nữa. Nếu ngài không trở về trong 
vòng bảy ngày nữa, chúng thân sẽ chất gỗ hàng trăm hàng ngàn xe, đốt cháy và 
vào đó tự thiêu cả cho rồi. 

Họ tuyên bó điều này băng vân kệ: 

1547. Nếu từ đây tính bảy đêm rôi, 

Bậc Trí chăng về với chúng tôi, 
Tât cả sẽ vào trong lửa đỏ, 
Sống không còn ý nghĩa, than ôi! 

Nghe họ nói xong, nhà vua an ui: 

— Thôi các khanh đừng uu tư, đừng thương tiếc, đừng khóc than nữa! Bác 
Trí giả có giọng nói êm dịu sẽ thuyết phục chàng trai kia băng giáo pháp và sẽ 
khiến chàng quy phục dưới chân ngài, chăng mây chốc ngài sẽ trở về, khiến cho 
bộ mặt đẫm lệ của dân chúng toàn thành này cười tươi trở lại! 

Rôi vua ngâm kệ: 

1548. Thật đại tuệ là bậc Trí nhân, 

Uyên thâm và đủ mọi tài năng, 
Không lâu ngài tự tìm đường thoát, 
Ngài sẽ trở lui, chớ hãi hùng. 

Жжжж 


ІХ. РНАР СОА THIỆN NHÂN 
Sau khi đã đem bậc Đại sĩ lên đỉnh Hắc Sơn, Punnaka liên nghĩ thầm: 
“Người này còn sóng thi ta không vinh hiên được, vậy ta sẽ giét y lây quả tim 
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đem về long cung dâng cho vương hậu Vimalà và sau khi chiêm được công 
chúa Irandati, ta sé lên thiên giới. ` 


Жжжж 


Bậc Đạo sư tả cảnh áy nhu sau: 

1549. Đến nơi xong dạ-xoa thầm tính, 

Tư niệm thường cao, thấp khởi sinh, 
Ngài sống, với ta không ích lợi, 
Chi bằng ta giết lây con tim. 

Rồi da-xoa lại nghĩ: “Nếu cháng cần giết y bằng chính tay ta, sao ta lại 
chăng làm y chết đi vì kinh sợ băng cách hiện ra hinh thù khủng khiếp?” Thé là 
sau khi hiện hình ác quỷ, hăn đến gần hù dọa bậc Đại sĩ, ném ngài xuông đất, 
ngoạm ngài trong miệng giữa các rắng nanh như thé sắp nuốt sông ngài nhung 
bậc Đại sĩ chăng hề dựng sợi tóc nào. Hán lai hién hinh su tit và voi lón hung 
háng, láy ráng và ngà doa tán công ngài. Khi ngài chăng tỏ ra khiếp SỢ, hăn liền 
hiện hình đại mãng xà to như chiếc thuyên lớn hình máng xối, đến gần ngài гїї 
lên, cuộn thân quanh ngài, phủ đầu ngài băng chiếc mào, ngài vẫn chăng tỏ chút 
gi sợ hãi. Rồi hắn báo: 

— Ta sẽ đề y đứng trên đỉnh núi và rơi xuống, làm y tan vụn ra từng mảnh. 

Thé là hắn nói trận cuồng phong, nhưng nó cũng chăng lay động được đâu 
sợi tóc nào của ngài cả. Rồi hắn để ngài trên đỉnh núi, hiện hình con voi làm 
rung chuyển ngọn núi ngả nghiêng như thê cây chà là rung. Nhung dù vậy, һап 
cũng không thê làm lay động được đâu sợi tóc nào của ngài cả. Sau đó, hắn bảo: 


— Ta sẽ giết y băng cách làm tim y vỡ ra vì khiếp đảm khi nghe một tiếng 
gâm kinh khủng. 

Rồi hắn đi vào trong núi, rỗng lên một tiếng gầm khủng khiếp rèn vang cá 
đất trời nhưng bác Đại sĩ cũng chăng tỏ ra khiếp sợ, vì ngài biết ráng dù hán 
hiện hình dạ-xoa, sư tử, voi hay long vương, có làm mưa gió rung chuyền núi 
rừng hay vào trong núi gầm thét vang dội đi nữa, һап cũng chỉ là một thanh 
niên, không là gi khác. 

Dạ-xoa liền nghi thám: “Ta không thé nào giết người này bằng cách tán 
công bên ngoài, vậy ta chỉ còn cách giết băng chính tay ta.” Thé là hăn đặt bậc 
Đại sĩ lên trên đỉnh núi, còn chính hắn xuống chân núi đi lên từ lòng núi như thể 
hán xuyên sợi chỉ màu nhạt qua hạt ngọc có soi lỗ với tiếng gầm lớn. Hắn thô 
bạo chụp hai chân bậc Đại sĩ tung lên xoay tít, dựng đầu ngài xuống phía dưới 
trong khoảng không chăng có vật gì để ngài có thé nám lây được. 

Cảnh áy được miêu tả như sau: 

1550. Sau khi đến đó, núi lưng chừng, 

Thân dạ-xoa vào thăng phía trong, 
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Hán ác tâm mang ngài dốc ngược, 
О nơi trông trải, chăng dé phòng. 
1551. Lo lửng vực sâu, địa ngục nguy, 
Vô cùng kinh khiếp, khó qua đi, 
Quan hiên nhất Kuru không hãi, 
Ngài bảo Punnaka thé này. 
1552. “Thánh thiện bê ngoài, sao đáng khinh, 
Nhìn trông tự chế, lại không gìn, 
Ngươi gây tai hại và điều ác, 
Bán chát ngươi đây chàng thiện chi! 
1553. Muốn ném ta rơi vực hiểm nguy, 
Làm ta chết, lợi cho ngươi gì? 
Nay xem không giống loài người đây, 


|?? 


Ngươi thuộc thiên nào? Hãy nói di! 
Punnaka đáp lại: 
1554. Nghe đến da-xoa Punnaka, 

Đại thần của Vua Kuvera. 

Long vương, lãnh chúa Varuna, 

Cao quý, thanh liêm, hùng dũng, oai! 
1555. Ta mơ công chúa, con ngài này, 

Long nữ tên Irandati, 

Vì dáng yêu kiều khả ái Ấy, 

Nên ta quyết hại bậc Hiền đây. 


Bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Thế giới này sụp đô chỉ vì một việc hiểu lầm, tại 
sao một kẻ si tình long nữ lại muôn giét ta? Ta phải biệt tát cả sự thật của câu 


chuyện này mới duoc.” Rồi ngài ngâm kệ: 
1556. Này chó bị lừa, hỡi da-xoa, 
Nhiều người bị hại bởi lầm to, 
Việc chàng yêu quý nàng long nữ, 
Nào có liên quan việc giết ta? 
Này hãy mau lên, thân đại lực, 
Kë ta nghe mọi chuyện kia mà. 
Nghe vậy, Punnaka liên đáp ngài: 
1557-59. Vì yêu 41 nữ đại long vương, 
Ta hội y thân tộc của nàng, 
Và lúc ta cầu hôn thiêu nữ, 
Nhạc gia đã nói với ta rằng, 
Các ngài hiểu mỗi tình say đắm, 
“Ta sé ban chàng vi quý nương, 
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Hinh dáng yêu kiéu, mát diém lé, 

Nụ cười tuoi đẹp, ngát trầm huong. 
Nếu chàng đem sính lễ vương gia, 
Tim của Trí nhân Vidhura, 

Chiếm được nhờ công băng thắng trận, 
Công nương được gả giá này mà, 
Chúng ta không nhận quà gi khác." 
Như vậy ta đâu bị đánh lừa? 

Hỡi bậc chánh chân nghe thật kỹ, 
Không gi lâm lẫn vé phân ta! 

1560. Long vương sẽ gå vi công nương, 
Đôi trái tim nhờ thăng chánh chân, 
Chính bởi điều này ta đã quyết, 
Giết ngài theo cách chúng ta cân, 
Nếu ta ném xác ngài trong vực, 

Ta sẽ giết ngài lấy quả tim. 

Khi bác Dai sĩ nghe vậy, suy nghĩ: “Vương hậu Vimalà không cán trái tim 
của ta đầu. Vua Varuna sau khi nghe pháp thoại, đã tán thắn ta và ban ta châu 
báu, có lẽ khi ngài vé cung đã tà lại năng lực thuyết pháp của ta nén Vimalà 
cũng mong muốn nghe ta thuyết giảng. Punnaka có lẽ đã nhận được lệnh của 
Varuna qua một sự hiểu lầm và hắn ta cũng chịu tác động của sự làm tưởng 
riêng nên mới gây ra tai họa này. Vậy nay đặc tính của một bậc Trí như ta là có 
khả năng đưa ra ánh sáng và khám phá mọi chân ly. Nếu Punnaka giết ta thì có 
ích gì? Nay ta giúp hắn hiểu rõ.” Suy nghĩ xong, ngài bảo: 

— Này thiếu sinh, ta biết chánh pháp mà thiện nhân phải tuân theo, vậy trước 
khi ta chết, hãy đặt ta trên đỉnh núi và nghe ta nói pháp lành của thiện nhân, sau 
đó chàng muốn làm gi tùy ý!” 

Thé là ngài ngâm kệ trong khi lơ lửng giữa trời, đầu dốc ngược xuống dưới, 
để rồi sau khi thuyết pháp thiện nhân, ngài mặc cho chàng lây mạng mình: 

1561. Ngươi hãy mang ta lên tức thì, 

Nêu ngươi cân trái tim ta chi, 
Nay ta thuyết hết cho nguoi гб, 
Pháp của thiện nhân, hãy lắng nghe! 

Punnaka suy nghĩ: “Đây là pháp lành chưa hề được tuyên thuyết trước chư 
thiên và loài người. Vậy ta phải lập tức mang ngài lên và nghe pháp thiện nhân 
mới được.” Thé là hăn nhắc bậc Dai sĩ lén và đặt ngài trên đỉnh núi. 

Жжжж 


Вас Đạo sư miêu tả cảnh ây như sau: 
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1562. Vị quan xử án nhất Câu-lâu, 
Được dạ-xoa mang lên núi mau, 
Được đặt ngay trên đỉnh núi ду, 
Và khi trông thấy ngài ngòi an, 
Dạ-xoa câu thỉnh bậc Hiên trí, 
Quan xét xử đây tuệ rộng cao. 
1563. “Та đưa ngài khỏi vực sâu này, 
Ta rất cần tim ngài bữa nay, 
Giờ hãy giảng cho ta tật cả, 
Những gi gọi pháp thiện nhân đây!” 
Nghe vậy, bậc Đại sĩ đáp lại: 
1564. Nguoi dua ta khỏi vực sâu này, 
Ngươi rất cần tim ta bữa nay, 
Ta giảng giờ ngươi nghe tất cả, 
Những øì gọi pháp thiện nhân đây! 

Rồi bậc Đại sĩ bảo: 

— Thân thé ta nho ué, cho ta tắm rửa ngay. 

Thán da-xoa ung thuán, mang nuóc dén và khi ngài dang tám rửa, hàn liền 
đem thiên y cùng dâu thơm cho ngài. Sau khi ngài đã mặc y, chỉnh trang xong, 
hán lại đem vật thực trên thiên 0101 cho ngài. Sau bữa án, bậc Dai sĩ cho trang 
hoàng đỉnh Hắc Sơn, lai cho chuẩn bị một sàng tọa, ngài ngồi xuống pháp tòa 
được bài trí dep dé và ngâm vån kệ, trinh bày phận sự của một thiện nhân với 
vẻ uy nghi của một vị Phật: 

1565. Ngươi hãy theo đường của có nhân, 

Bàn tay ám tránh đốt khô lân, 
Đừng bao giờ phản bội băng hữu, 
Đừng dé dưới quyên ác nữ nhân. 

Dạ-xoa không thé nào thâu triệt ý nghĩa của bón qui tác được diễn tả quá 
ngăn gọn như vậy liên hỏi thêm chỉ tiết: 

1566. Theo đường của cô nhân là gì? 

Và đốt bàn tay âm nghĩa chi? 
AI ác nữ nhân, ai phản ban? 
Xin ngài nói rõ nghĩa này di! 
Bậc Đại sĩ đáp lại: 
1567. Nếu thấy người chưa gặp, chăng thân, 
Ai mời người một chỗ ngồi an, 
Ai mang lợi ích cho người ấy, 
Bậc Trí gọi “theo đường cô nhân.” 
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1568. Аі trú một đêm ở thât người, 
Dùng thêm món ăn uống người mời, 
Đối người, không được nghĩ điều ác, 
Phản bạn chính là “kẻ đốt tay.” 
1569. Сау có tảng che, bóng mát гат, 
Nơi đây có thể ngôi hay năm, 
Thì không được bẻ cành cây ây, 
Phản bạn thật là kẻ ác tâm. 
1570. Lấy quả đất đây của cải dâng, 
Cho người nữ đã chọn yêu thương, 
Sau này có lúc nàng khinh bi, 
Vậy chớ duói quyên ác nữ nhân. 
1571. Theo đường của có nhân là vậy, 
Tránh đốt bàn tay âm nghĩa này, 
Đó ác nữ nhân và phản bạn, 
Hãy theo thiện pháp, bó hành sai! 
Như vậy, bậc Đại sĩ đã thuyết pháp cho thần dạ-xoa với uy nghỉ cao cả của 
một vị Phật về bỗn phận sự của thiện nhân. 


Жжжж 


Х. НАС SƠN 


Punnaka nghe xong pháp lành lién quán xét: *Trong bón lời khuyên này, 
bậc Hiên trí chỉ cầu mong sự sống cho ngài, vì ngài thật sự đã tiếp đãi ta nồng 
hậu, dù ta còn là kẻ xa lạ trước đây. Та ở lại trong nhà ngài ba hôm, được ngài 
quý trọng vô cùng. Thê mà ta đang tạo ác nghiệp chỉ vì một nữ nhân, hơn thé 
nữa, ta đang phản bội thân bằng, nếu ta làm hại bác Trí giả này tức là ta không 
theo thiện nhân pháp, vậy ta cân gì long nữ chứ? Ta phải lập tức đem ngài trở 
lại thành Indapatta làm cho những khuôn mặt u sâu đẫm lệ của dân chúng tại đó 
được tươi vui và ta sẽ vào trong thính đường.” Rôi hắn ngâm vån kệ: 

1572. Nhà ngài ta ở đã ba hôm, 

Ngài cấp cho ta thức uống án, 
Băng hữu ta oi, ta thả đó! 
Về theo ý Đệ nhất Hiền nhân! 

1573. Dong tộc long vương ta sẽ hủy, 

Thôi, không long nữ nữa mà chi! 

Nhờ lời hay đẹp của ngài ấy, 

Bậc Trí thoát hình tử bữa nay! 
Bậc Đại sĩ đáp lại: 
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— Này thiếu sinh, đừng dua ta trở lại nhà mà cứ đem ta đến cung long 
vuong di. 

Rôi ngài ngâm kệ: 

1574. Giờ hãy đưa ta, hỡi dạ-xoa, 

Đến thăm nhạc phụ của ngươi mà, 
Đề ta mang lợi cho ngài ây, 
Ta muốn viéng thăm róng chúa qua, 
Cùng với chốn long cung đẹp dé, 
Nơi ta chưa được thây bao giờ. 
Nghe vậy, Punnaka дар: 
1575. Bậc Trí không nên để mắt trông, 
Những gi không lợi lạc thường nhân, 
Tại sao bậc Trí hién tôn quý, 
Ước muốn đi vào chỗn địch quân? 
Bậc Đại sĩ đáp: 
1576. Quả thật là ta cũng tué tri, 
Trí nhân chăng dé mắt điều này, 
Ta không phạm tội nơi đâu cả, 
Nên đến chết thì chăng ngại chi! 

Ngài tiếp: 

- Hơn nữa nhờ bài thuyết pháp của ta, một dạ-xoa độc ác như ngươi đây 
đã được điều phục và hôi tâm, nay ngươi lại nói: “Thôi, ta không cán long nữ 
nữa, ngài cứ trở vë.” Nên phận su của ta là phải làm dịu lòng long vương, cứ 
đem ta lại đó. 

Nghe vậy, Punnaka ưng thuận đáp: 

1577. Quan xét xử này! Ta ngám tróng, 

Chón thán luc thát su vó song! 
Noi long vương ây dang vui trú, 
Giữa điệu múa ca rộn rã cung, 
Tựa Đại vương Vessavana, 
Ngự noi Naliñña thành trung. 

1578. Chón có nhiều long nữ đẹp tươi, 

Thâu đêm suốt sáng ở vui chơi, 
Nhiều tràng hoa thăm đủ màu sắc, 
Cung rực sảng như chớp giữa trời. 

1579. Hải vị sơn hào, mỹ tửu đây, 

Tiếng ca, điệu múa, nhạc hòa hay, 
Bao nhiêu long nữ yêu kiêu dáng, 
Lộng lẫy điểm trang và áo y. 
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Nói thé xong, Punnaka đặt bậc Dai sĩ ngôi trên lưng thần mã bay hướng 
đên đó. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư tả cảnh này như sau: 
1580. Trí nhân đệ nhất xứ Câu-lâu 
Được da-xoa đưa ngòi phía sau, 
Quan xét xử tài cao lỗi lạc, 
Được mang đến điện long vương mau. 
1581. Long cung thần lực vô song đây, 
Bậc Trí đứng sau Punnaka, 
Rông chúa thấy hai người thuận hop, 
Bảo ngay phó mã lời xưa kia. 
1582. Này khanh lên đến cõi nhân gian, 
Đề kiếm quả tim bậc Trí hiển, 
Có phải khanh thành tựu trở lại, 
Mang quan xử tuệ trí hoàn toàn? 
Punnaka đáp: 
1583. Người mà ngài muốn đã về đây, 
Hộ pháp mà thân đạt chính ngay, 
Bệ hạ hãy nghe ngài thuyết pháp, 
Сар chân nhân được lạc lâu dài! 


(Hết phân Hắc Son) 
Жжжж 


Long vương ngâm kệ khi thây bác Dai si: 
1584. Nguoi này dang đứng ngám nhin ta, 
Ngám những gi chua tháy truóc kia, 
Bi hoảng hốt vi lòng sợ chết, 
Giờ không thê nói lời chào ra, 
Với ta, trong lúc đây kinh hãi, 
Đây chăng phải người dai trí mà! 

Bậc Đại sĩ biết nhờ thượng trí của mình răng long vương muốn được chào 
hỏi như vậy mà không nói thắng ra là minh đã không chịu thi lễ vua, và bằng 
cách cư xử cao đẹp ngài nói với vua rông: “Thân bị kết án tử mà thi lễ với người 
chăng?” rôi ngâm đôi vân kệ: 

1585. Thân không sợ, tâu chúa rồng linh, 

Bởi cái chết, thần chăng hãi kinh, 
Nhưng tội nhân không quyên được lễ, 
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Với đao phủ nọ sắp hành hình, 
Và ngài cũng chăng nên đòi hỏi, 
Kẻ tội phạm kia thi lễ mình. 
1586. Được quyên thi lễ, lý do nào? 
Bắt buộc người ta lễ, tại sao? 
Lễ kẻ mà đang muốn giết ấy, 
Việc này không thé xảy ra đâu! 
Nghe như vậy, long vương liên ngâm hai kệ tán thán bậc Đại sĩ: 
1587. Đúng như ngài nói, hỡi Hiên nhân, 
Ngài nói chánh chân: Một tội nhân, 
Không quyên thi lễ người hành quyết, 
Người ду cũng không hỏi tội nhân. 
1588. Được quyên thi lễ, lý do nào? 
Bắt buộc người ta lễ, tại sao? 
Lễ kẻ mà đang muốn giết áy, 
Việc này không thé xảy ra đâu! 
Bấy giờ, bậc Đại sĩ ân cân nói với long vương: 
1589. Cung điện diệu thân của đức ngài, 
Huy hoàng, đây lực, tân sinh khai, 
Lại không trường cửu, không miên viễn, 
Thân hỏi long vương sự việc này, 
Làm thê nào vua đã hưởng được, 
Long cung lộng lẫy như vây đây? 
1590. Cung ngài hưởng chăng bởi nhân duyên, 
Tiết chuyên, trời ban, tự tạo nên? 
Bệ hạ nói cho thân được rõ, 
Cách nào ngài được hưởng cung dén. 
Nghe vậy, long vương đáp lời: 
1591. Cung này không phải chăng nhân duyên, 
Không tiết chuyên, trời ban, tạo nên, 
Mà bởi nghiệp mình không bát thiện, 
Chính do phước đức hưởng cung dén. 
Bậc Đại sĩ lại nói: 
1592. Ngài giữ nguyện gi, Pham hạnh chi? 
Hành nào tốt được quả lành này? 
Long cung thân diệu, to ngài hưởng, 
Lộng lẫy, đây năng lực, tân khai. 
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Long vương đáp lại: 

1593. Trong lúc làm người ở thé gian, 
Trẫm và vương hậu đức tin tràn, 
Cả hai lo cúng thật chu đáo, 
Dâng đến Sa-món, Bà-la-môn, 
Nhà trầm tựa như giếng nước mát, 
Khién cho thỏa mãn các Hiển nhân. 


1594. Nào những vòng hoa, hương, nước thơm, 
Ánh đèn, phòng ở, chỗ ngôi, giường, 
Áo у, đồ uống án vừa miệng, 
Nơi ây trẫm cung kính cúng dường. 
1595. Trẫm giữ nguyện vây, Phạm hạnh đây, 
Thé hành tốt được quả lành này, 
Dai cung thần diệu, thưa Hiên trí! 
Lộng lẫy, đầy năng lực, tân khai. 
Bậc Đại sĩ bảo: 
1596. Nếu hành như vậy được cung đây, 
Ngài biết quả sanh bởi phước này, 
Vậy hãy nhiệt tâm theo thiện pháp, 
Sau thêm cung nữa trú như vây. 
Nghe thé, long vương đáp: 
1597. Nơi đầy không có các Sa-món, 
Cũng chăng vị nào Bà-la-môn, 
Dé trám cúng dường vật thực, âm, 
Vậy khanh hãy nói cho ta thông, 
Làm sao có thể chu toàn hạnh, 
Sau hưởng cung vây như ước mong? 
Bậc Đại sĩ bảo: 
1598. Vi có nhiều rồng ở chôn cung, 
Thé nhi, quyến thuộc, doàn tùy tùng, 
Đừng bao giờ có tâm hung ác, 
Hại họ qua thân, khâu Đại vương! 
1599. Như vậy long vương chăng ác tám, 
Hiên hòa khi nói và khi làm, 
Ngài an trú ở chón cung dién, 
Đến lúc từ trần, thiên cánh sanh! 
Sau khi nghe pháp thoại của bậc Dai sĩ, long vương nghi thâm: “Bậc Hiên 
trí này không thé xa nhà quá lâu, vậy ta sẽ đưa ngài đến yết kiến Vimalä cho 
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nàng nghe chân ngôn của ngài để xoa dịu nỗi ước vọng khát khao của nàng 
bây lâu; thế là ta sẽ làm đẹp lòng Vua Dhanañjaya và đưa bậc Hiên trí trở về là 
chuyện rât phải.” Thế rồi ngài nói: 
1600. Xa ngài chắc đức vua bi thương, 
Ngài chính cận thần của Đại vuong, 
Ai bi khó dau hay trọng bệnh, 
Gáp ngài cám tháy duoc an khuong. 
Nghe diéu dó, Bác Dai si lién tán thán long vuong: 
1601. Quá thật long vương nói pháp lành! 
Tuyệt hay, dem ích lợi khi hành, 
Ngay trong những khó nguy như thé, 
Người giống thân đây được hiểu rành. 
Nghe vậy, long vương càng thêm hoan hý liền ngâm kệ hỏi ngài: 
1602. Hán chiếm ngài không trả giá sao? 
Hoặc hơn bài bạc nhờ tài cao? 
Hán tâu thắng cuộc công bình lăm, 
Ngài thuộc dạ-xoa bởi cách nào? 
Bậc Đại sĩ đáp: 
1603. Punnaka tháng cuộc tranh tài, 
Với chúa thượng thân lúc đánh bài, 
Ngài đã dâng thân vì chiến bại, 
Công băng hắn thăng chăng gi sai. 
Nghe vậy, long vương rất hài lòng. 


Жжжж 


Bậc Đạo sư diễn tả như sau: 
1604. Long vương cảm thây rất hân hoan, 
Nghe được lời hay của Trí nhân, 
Vua nắm lây tay bậc Đại tuệ, 
Vào cung vương hậu gặp ngay nàng. 
1605. Vimalà hỡi! Ngài nơi đây, 
Vi ngài mà vóc ngọc hao gầy, 
Cao lương chàng muôn hưởng chi cả, 
Chăng giông mình vàng như trẫm váy, 
Bậc Trí hiền này có thể giúp, 
Khién xua bóng tối tan nhanh đi. 
1606. Chính quả tim ngài nàng ước ao, 
Vẳng nhật phát quang sáng biết bao, 
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Nàng hãy lăng nghe lời bậc Trí, 
Gặp ngài lần nữa khó làm sao! 
Trông ау ngài, Vimalã liền ân cán tiếp rước. 
Bậc Đạo sư tả cảnh này như sau: 
1607. Nàng Vimalà thấy Trí nhân, 
Mười ngón tay thon chắp kính cung, 
Tâm khởi hân hoan, vẻ hỷ lạc, 
Thưa quan đệ nhất Câu-lâu răng, 
1608. “Khi trông thấy những gi chua tháy, 
Người hoảng hốt vì sợ chết đây, 
Không thê hỏi chào, thi lễ nữa, 
Trí hiền không phải là người này 
1609. “Thân không sợ, nữ chúa rồng linh! 
Vì cái chết, thân chăng hãi kinh, 
Nhưng tội nhân không quyên được lễ, 
Với đao phủ nọ sắp hành hình, 
Vị này cũng chăng nên đòi hỏi, 
Kẻ tội phạm kia thi lễ mình! 
1610. Được quyên thi lễ, lý do nào? 
Bắt buộc người ta lễ, tại sao? 
Lễ kẻ mà đang muốn giết ду, 
Việc này không thê xảy ra đâu 
1611. “Đúng như ngài nói, hỡi Hiền nhân, 
Ngài nói chánh chân: Một tội nhân, 
Không quyên thi lễ người hành quyết, 
Người ây cũng không hỏi tội nhân. 


{?? 


1? 


1612. Được quyên thi lễ, lý do nào? 
Bắt buộc người ta lễ, tại sao? 
Lễ kẻ mà đang muôn giết ấy, 
Việc này không thê xảy ra đâu!” 

1613. “Cung điện diệu thần của quý ngài, 
Huy hoàng, đây lực, tán sinh khai, 
Lại không trường cửu, không miên viễn, 
Thân hỏi hậu vương sự việc này, 
Sao hậu vương đây đã hưởng được, 
Long cung lộng lẫy, đẹp như уду? 

1614. Long cung hưởng chăng bởi nhân duyên, 
Tiết chuyên, trời ban, tự tạo nên? 
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1615. 


1616. 


1617. 


1618. 


1619. 


1620. 


1621. 


1622. 


Vương hậu nói cho thần được rõ, 
Cách vương hậu được hưởng cung dén." 


“Cung này không phải chăng nhân duyên, 
Không tiết chuyền, trời ban, tạo nên, 
Mà bởi nghiệp mình không bát thiện, 
Chính do phước đức hưởng cung đền.” 
“Ngài giữ nguyện gi, Pham hanh chi? 
Hành nào tót duoc quà lành này? 
Long cung thán diéu to ngài huóng, 
Lóng lẫy, đầy năng luc, tán khai.” 
“Trong lúc làm người ở thé gian, 

Ta và bệ hạ đức tin tràn, 

Cả hai lo cúng thật chu đáo, 

Dâng đến Sa-môn, Bà-la-môn, 

Nhà của ta như giếng nước mát, 
Кёп cho thỏa mãn các Hiên nhân. 
Nào những vòng hoa, hương, nước thơm, 
Ánh đèn, phòng ở, chỗ ngôi, giường, 
Áo y, đô uóng ăn vừa miệng, 

Nơi ây chúng ta kính cúng dường. 

Ta giữ nguyện vây, Phạm hạnh đây, 
Thé hành tốt được quả lành này, 

Đại cung thần diệu, thưa Hiên trí! 
Lộng lẫy, đầy năng lực, tán khai.” 
“Nêu hành như vậy được cung đây, 
Ngài biết quả sanh bởi phước này, 
Vậy hãy nhiệt tâm theo thiện pháp, 
Sau thêm cung nữa trú như vây.” 
“Nơi đầy không có các Sa-môn, 
Cũng chăng vị nào Bà-la-môn, 

Đề hậu vương dâng vật thực, ám, 
Vậy ngài hãy nói cho ta thông, 

Làm sao có thé chu toàn hanh, 

Sau huóng cung váy nhu uóc mong?" 
“Vì có nhiêu rồng ở chón cung, 

Thê nhi, quyến thuộc, đoàn tùy tùng, 
Dung bao gió có tâm hung ác, 

Hai ho qua thán, kháu háu vuong! 


1623. 


1624. 


1625. 


1626. 


1627. 
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Như vậy hậu vương chăng ác tâm, 
Hiên hòa khi nói và khi làm, 

Được an trú ở chỗn cung điện, 

Đến lúc từ trần, thiên cảnh sanh!” 
“Xa ngài chắc đức vua bi thương, 
Ngài chính cận thần của Đại vương, 
Ai bị khô đau hay trọng bệnh, 

Gặp ngài cảm thấy được an khuong.” 
“Quả thật hậu vương nói pháp lành! 
Tuyệt hay, đem ích lợi khi hành, 
Ngay trong những khó nguy như thé, 
Người giống thần đây được hiểu rành.” 
“Нап chiếm ngài không trả giá sao? 
Hoặc hơn bài bạc nhờ tài cao? 

Hăn tâu thăng cuộc công bình lăm, 
Ngài thuộc dạ-xoa bởi cách nào?” 
“Punnaka thăng cuộc tranh tài, 

Với chúa thượng thân lúc đánh bài, 
Vua đã dâng thân vì chiến bại, 

Công băng hán tháng chăng gi sai.” 


Nghe được lời giảng của bậc Dai sĩ, Утаа thỏa nguyện vô cùng, cho 
người mang đến cho ngài một ngàn bình nước thơm dé tắm; khi tắm, ngài được 
dâng thiên y, các tràng thiên hoa, v.v... lúc ngài đang chỉnh trang thì lại được 
đem đến vật thực của cõi trời. Trong khi bậc Dai sĩ dùng bữa thi họ tién hành 
trang hoảng bảo tọa. Sau đó, ngài ngôi vào pháp tòa được bảy trí trang nghiêm 
ây mà thuyết pháp với dáng vẻ uy nghi của một vị Phật. 


Bậc Đạo sư đã tả cảnh này: 


1628. 


1629. 


1630. 


Cách nào Varuna long vuong 

Đã hỏi các câu nơi Trí nhân, 

Thì chính cách này vương hậu hỏi, 
Bậc Hiên trí giải cho am tường. 
Được hỏi, Trí nhân đã giải xong, 
Thê nào long vương ấy hài lòng, 
Thì như thê hậu vương vừa ý, 

Khi hỏi Trí nhân giảng dạy thông. 
Bậc Trí thây long vương, hậu vương, 
Cả hai đều đã được vừa lòng, 

Ngài không kinh sợ dựng lông tóc, 
Mà nói với điều này với đại vương. 
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1631. “Đừng ngại! Thân là lợi phẩm đây, 
Thân này Bë ha cứ йу nghi, 
Ngài cán tim, thịt dé chi đó, 
Thì cứ theo tâm ý, lệnh y!" 
Long vương дар: 
1632. Tuệ chính là tim bậc Trí nhân, 
Chúng ta quả thật rất hân hoan, 
Là nhờ tuệ của bậc Hiên trí, 
Nay để da-xoa dày tiếng tăm, 
Làm lễ thành hôn công chúa â ây, 
Rôi đưa ngài trở về trong hôm. 
Nói xong, long vương Varuna trao công chúa Irandati cho Punnaka, khiến 
hàn thỏa dạ liền thua chuyện với bậc Dai si. 
Bậc Đạo sư tả lại sự việc như sau: 
1633. Punnaka phán khởi, hài lòng, 
Cưới Irandati nữ long, 
Hạnh phúc tràn tré, vẻ thích thú, 
Thưa quan xử nhất Câu-lâu răng. 
1634. “Ngài đã giúp ta duoc vợ tiên, 
Ta mong дёп đáp xứng người hiên, 
Ta trao ngài ngọc ma-ni quý, 
Và rước ngài về xứ sở liên.” 
Lúc ây, bậc Đại sĩ ngâm kệ khác tán dương chàng: 
1635. Mong tình đôi lứa chăng phai tàn, 
Giữa Kaccäna với vợ ngoan, 
Hoan hỷ, toại lòng, đây hạnh phúc, 
Thỏa nguyễn mơ ước vui đây tràn, 
Sau khi ngươi tặng ma-ni quy, 
Đưa ta về Indapatta. 
Nghe vậy, Punnaka làm y theo. Sự việc này được mô tả răng: 
1636. Vị quan đệ nhất xứ Câu-lâu, 
Được dạ-xoa mang phía trước ngôi, 
Quan xử án dày đủ tué trí, 
Về thành Indapatta mau. 
1637. Tâm ý người đi nhanh thế nào, 
Nhanh hơn thế ây dạ-xoa lao, 
Đưa quan đệ nhất Câu-lâu xứ, 
Trở lại thành Indapatta. 
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Sau đó, da-xoa nói với ngài: 

1638. Hãy ngám thành đô trước mắt ngài, 
Phó phường khả ái, các vườn xoài, 
Nay ta được vợ tiên như ý, 
Ngài trở về nhà thỏa nguyện thôi! 


Жжжж 


ХІ. VIDHURA ТКО УЁ NHÀ 

Rang sáng ngày hôm ấy, vua năm mộng thấy ngay tại cung môn có một cây 
đại thọ, thân cây là trí tuệ, cành lá là giới đức và kết quả là năm sản phẩm cao 
quý của bò cái (sữa tươi, sữa đông, bơ tươi, bo chín, bơ đặc) với dàn voi, bò, 
ngựa, được trang hoàng rực rỡ vây quanh, cùng đám đông dân chúng chắp tay 
cung kính đảnh lễ cây đại thọ. Bóng một hắc nhân thô ác mặc hồng bào, hoa 
tai đỏ, cầm khí 0101 trong tay đến chặt cây tận gốc mặc cho dân chúng khóc 
than và y kéo cây đi mật dạng; xong y lại trở lai trồng cây vào chỗ cũ rôi giã từ. 
Lúc â ây, vua hiểu mộng liên nghĩ thâm: “Bậc Trí già Vidhura chứ không ai khác 
chính là cây đại thọ. Chàng. thanh nién dem bác Trí già di mát là khóng ai khác 
ngoài nguói chát cáy tán góc dù cho dân chúng khóc than. Lai nữa, chàng trở 
lại trông cây vào chỗ cũ rôi giã từ nghĩa là chàng sẽ đưa bậc Trí giả trở lại đặt 
ngài trước cửa Chánh Pháp đường rôi ra đi. Hôm nay ta sẽ được chiêm ngưỡng 
bậc Trí giả ây.” 

Thê là ngài hoan hỷ ban lệnh cho cả kinh thành trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị 
Chánh Pháp đường sẵn sàng cùng báo tọa trong mái đình dát đây trân bảo, còn 
ngài có cả trăm vị vua khác vây quanh cùng các cận thân, dân chúng từ thành 
thị dén thôn quê tụ tập lại đó, ngài nói lời an ủi họ: 

— Các khanh đừng lo buôn gi, các khanh sẽ lại gặp bậc Hiên trí hôm nay. 

Ngài ngôi trong Chánh Pháp đường mong đợi bậc Hiên trí trở về. Các 
vuong hàu, cán thán, v. v... cũng ngôi nơi đó. Lát sau, Punnaka dem bậc Dai sĩ 
đến đặt giữa đám đông ấy ngay cửa Chánh Pháp đường rôi cùng Irandati trở vé 
thiên giới của chàng. 

Жжжж 


Bậc Đạo sư tả cảnh ây như sau: 
1639. Dë nhất Câu-lâu bậc Trí hiên, 
Được đưa xuống giữa giảng đường liên, 
Dạ-xoa hảo tướng lên thân mã, 
Hướng thăng khoảng trời bay vút lên. 
1640. Vua rất hân hoan thấy Trí nhân, 
Vội vàng đứng dậy choàng tay ôm, 
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Cháng hé ngân ngại nơi đông chúng, 
Đặt Trí giả ngôi tọa trước gân. 


Sau khi chào hỏi thân hữu xong, vua đón tiếp ngài ân cần và ngâm kệ: 
1641. Khanh tựa cỗ xe buộc kỹ càng, 
Và khanh dẫn chúng ta lên đàng, 
Dân Câu-lâu gặp khanh vui sướng, 
Giờ ké {тйтп nghe việc rõ ràng, 
Làm thê nào thanh niên trẻ ây, 
Băng lòng giải thoát dé khanh an? 
Bậc Đại sĩ đáp: 
1642. Chàng thiếu sinh kia, tâu Đại vương, 
Từng thi lễ vua, chăng người thường, 
Hói anh hùng thê nhân cao quý! 
Ngài chắc đã nghe qua tiếng xưng, 
Thân dạ-xoa tên Punnaka, 
Cận thân Kuvera Đề vương! 


1643. Long vương, lãnh chúa Varuna, 

Cao quy, thanh liêm, hùng dũng, oai, 
Chàng ước được con gái lãnh chúa, 
Nữ long Irandati này. 

1644. Vì dáng yêu kiều khả ái kia, 

Mà chàng quyết hại chết thần đây, 
Và nay được vợ tiên như ý, 
Cho phép thân vé, được ma-ni. 

— Long vuong hài lóng lói thàn giái dáp ván dé lién quan dén bón cứu cánh 
của con người nén ban cho thân vinh dự nhận lãnh một viên báo ngọc. Khi ngải 
trở vỀ long cung, vuong hậu Vimalā hỏi ngài viên bảo ngọc của ngài dé đâu rôi, 
ngài liền kế lại tài thuyết pháp của tiêu thân, khiến vương hậu ước ao được nghe 
pháp thoại ду nên giả cách ước muốn trái tim tiêu thân. Long vương không hiểu 
тб ước nguyện thật sự của bà nên bảo long nữ Irandafi: “Mẫu hậu của con đòi 
trái tim của Vidhura, vậy con hãy tìm cho được một hiệp sĩ có khả năng dem trái 
tim ấy về đây!” Trong khi công chúa di tim, nàng gặp thần dạ-xoa Punnaka là 
cháu của Đại vương Vessavana. Biết chàng ây đang yêu nàng say dám nên đem 
chàng ` vé trình phụ vương, ngài liền bảo chàng: “Nêu chàng đủ khả năng đem về 
cho trẫm trái tim của Vidhura, chàng sé chiém duoc cóng chüa." 


Thé rói chàng da-xoa à ây, sau khi tim được trên núi Vepulla viên bảo châu 
của một vi Chuyên Luân Vương liên đi đến | đây chơi bài xúc xác và chiêm được 
thân nhờ thắng cuộc và chàng ở lại tư thất tiểu thần ba | ngày. Rôi chàng bảo 
tiêu thần năm lây đuôi thần mã của chàng, ném tung tiêu thần lên không qua 
bao nhiêu cây côi, núi non ở vùng Tuyết Son, nhưng không giết được tiêu thân. 
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Chàng liên nói trận cuóng phong trong dé thát cánh giói dày cuồng phong ду 
và tung tiểu thân lén dinh Hác Son cao sáu mươi do- tuân, nơi dày chàng hiện 
hình sư tử cùng nhiều hinh quái vật khác tân công tiéu thần, nhưng cũng không 
giết được tiểu thân. 


Cuói cùng, theo lời thỉnh cầu của chàng, tiêu thân bảo cho chàng biết cách 
giết được tiêu thân. Kế đó, tiểu thân thuyết giáo chàng. vé thiện nhân pháp. Khi 
nghe xong, chàng vô cùng hoan hỷ nên muôn đem tiêu thần trở về đây. Tiểu 
thần lại cùng chàng đi đến long cung, thuyết pháp cho long vương cùng vương 
hậu nghe, cả triều đình long vương déu thỏa da. Sau sáu ngày thần ở lại long 
cung, long vương liền gå công chúa Irandati cho Punnaka. Chàng thỏa nguyện 
khi đã cưới được nàng nên ban tặng thần viên ma-ni báu làm quà. Sau đó, long 
vuong ra lệnh chàng đưa tiêu thần lên. thần mã do ý chàng tạo ra, chàng ngôi 
giữa, công chúa ngồi phía sau, thần ngôi trước, chàng đem tiêu thần về đây đặt 
giữa hội chúng rói cùng Irandati bay vé kinh thành của chàng. 

Tàu Đại vương, như vậy là vì mỹ nữ chàng yêu, chàng đã dự dinh giết tiêu 
thân dé cưới được nàng. Nhưng khi long vương nghe tiêu thần thuyết pháp 
xong, lại hoan hý cho phép thân ra về. Và Punnaka lại trao tặng tiêu thần viên 
bảo châu như ý xứng đáng với một vị Chuyên Luân Vương, vậy xin Đại vương 
nhận lây báo châu này! 

Nói xong, ngài dâng bảo ngọc lên vua. Sáng hôm sau, vua muốn thuật lại 
cho thân dân nghe về giắc mộng của mình liền kế câu chuyện như sau: 

1645. Trước hoàng món trám sum sué cây, 

Thân trí tuệ, cành giới đức hay, 

Cây đứng trưởng thành theo sự, lý, 

Trái ngưu phẩm, ngựa bò voi vây. 
1646. Trong cảnh đàn ca hát múa say, 

Có người đến chặt cây mang đi, 

Sau cây trở lại nơi cung điện, 

Vậy mọi người nên cung kính cây. 

1647. Những người hoan hy với ta đây, 

Tất cả nay cùng thê hiện ngay, 
Nào hãy đem nhiều tặng vật đến, 
Và chiêm bái, kính lễ cây này. 
1648. Những ai trong xứ bị giam cám, 
Sẽ được tự do, phóng thích nhanh, 
Tương tự vị này được giải thoát, 
Hãy cho thả hết khỏi câm giam. 
1649. Tháng này cất hết cày vui chơi, 
Dâng cúng Bà-la-môn thịt, com, 
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Hãy uống rượu say nơi thích hợp, 

Chén chum ci rót tràn không voi! 
1650. Нау mời kẻ đứng đường thường xuyên, 

Hãy bó trí gìn quôc độ nghiêm, 

Đề khỏi làm phiên nhau, nhiễu hại, 

Hãy chiêm bái, kính lễ cây liên! 

Khi vua đã ra lệnh như vậy: 

1651. Các vương tử với các phi tán, 

Có những thuong gia, Bà-la-món, 
Dem đủ đồ án, thức uóng quy, 
Dén dáng cüng cho Trí hién nhán. 

1652. Các quan điều tượng lẫn điều xa, 

Các bộ binh và vệ sĩ vua, 

Dem đủ đồ ăn, thức uống quy, 

Đến dâng cho bậc Trí dùng qua. 
1653. Thân dân khắp chôn thị thành qua, 

Có cả các thôn quê kéo ra, 

Dem đủ đồ ăn, thức uóng quy, 

Đến dâng cho bậc Trí dùng qua. 

Đám đông hoan hy, chiêm ngưỡng bậc Hiên trí sau khi ngài xuất hiện. 

1654. Khi thấy từ xa Trí hiền nhân, 

Người dân chiêm ngưỡng đây hân hoan, 
Khi ngài đã đến gần nơi ây, 
Họ đón chào, reo vây khăn choàng. 

Một tháng sau, hội hè kết thúc. Từ đó trở đi, Bậc Đại sĩ thực hiện các thiện 
pháp, cúng dường, bó thí, thuyét giáo cho dán chüng, khuyén cáo vua, v.v... 
nhu dé hoàn thành Phát su cho dén lüc hét tuói tho. Và khi mang chung, ngài 
được lén thiên giới. Tuân theo lời day của ngài cùng theo gương vua, dân chúng 
xứ Cáu-láu đã thực hành thiện pháp, cúng dường, bó thí, v.v... nên khi mạng 
chung đều đi lên cộng trú với chư thiên thật đông đảo. 

*** 


Sau khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ ngày nay mà ngay trước kia, Như Lai 
khi đã thành tựu trí tuệ và khéo léo tùy nghi phương tiện với cứu cánh. 

Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Vào thời ấy, phụ mẫu của bậc Hiên trí chính là vương tộc ngày nay, chánh 
phi là mẹ của Rãhula (La-háu-la), vị trưởng tử là Rãhula, Vimalà là Uppalavanna 
(Liên Hoa Sác), long vương Varuna là Sãriputta (Xá-lợi-phất), Kim Sí điều 
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vương là Moggallàna (Mục-kiên-liên), Thiên chủ Sakka là Anuruddha (A-na- 
luật-đà), Vua Dhanafijaya là Ananda (A-nan), Punnaka là Channa (Xa-nặc), 
hội chúng lúc ây là hội chúng của Nhu Lai và bậc Trí già Vidhura chính là Ta. 


§547. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG VESSANTARA 
(Vessanfarajãtaka)° (J. VI. 479) 


Phusati, mỹ hậu huy hoàng... 
Chuyện này bậc Dao sư ké về một cơn mưa sen”° khi Ngài đang trú trong 
vườn Nigrodha (Nigrodhàràma) gân thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Lúc bậc Đạo sư đến thành Rãj agaha (Vương Xá) dé từng bước chuyên pháp 
luân, Ngài trải qua mùa đông ở đó, rôi Ngài dén thành Kapilavatthu trước tiên 
cùng với hai mươi ngàn vi Thánh đệ tử theo sau, có Trưởng lão Udayi (Uu-đà- 
di) dẫn đường; ngay lập tức, các vương tử dòng Sãkya (Thích-ca) tụ tập lại để 
đón vị Trưởng tộc của họ. Họ quan sát nơi cư trú của đức Thê Tôn và bảo: 

— Vườn Nigrodha này thật là một noi an lạc, xứng đáng với một vi Thích-ca! 

Rồi họ làm đủ mọi vật dung thích hợp dé bảo vệ nơi ấy, chuẩn bị sẵn sàng 
nghênh đón Ngài với những bó hoa thơm ngắt trong tay. Trước hết, họ đưa các 
thiếu nhi, nam nữ trong thành mặc áo quân đẹp nhất, kế đó là các vương tôn, 
công chúa đến kính lễ đức Thé Tôn với huong hoa thơm ngát và theo hâu đức 
Thế Tôn đến tận vườn Nigrodha. Tại đó, đức Thế Tôn an tọa, được hai mươi 
ngàn vị Thánh đệ tử vây quanh bảo tọa dành cho Ngài. 


Bấy giờ, dòng họ Thích-ca là một bộ tộc kiêu mạn và cung đâu, họ nghĩ 
thâm: "Nam tử Siddhattha trẻ tuói hơn ta, đó là em ta, cháu gọi ta băng chú, 
băng ông.” Vi thé, họ bảo các vương tử trẻ tuói: 

— Các anh hãy kính lễ đức Thé Tôn, còn chúng ta sẽ ngôi sau các anh! 

Trong khi họ ngôi yên đó không muốn làm lễ chào Ngài, đức Thé Tôn biết 
ý định của họ, nghĩ thâm: “Thân tộc Ta không kính lễ Ta, được rồi, Ta sẽ làm 
cho hội chúng kính lễ.” Do đó, Ngài nhập tứ thiên làm nên tảng thi triển thân 
thông, vụt lên không trung thực hiện một phép thần kỳ như thân thông Song 
hành [nước và lửa đồng thời] dưới gốc cây xoài gandamba'" (cây хой có cục 
nu) như thé đang làm rơi bụi nơi bàn chân Ngài lên đâu họ.” 


Vua cha thấy việc kỳ diệu này liên nói: 


— Bạch Thé Tôn, vào ngày Đản sinh của Ngài, khi trám Һау chân Ngài đặt 
lên đầu Bà-la-món Kaladevala đến kính lễ Ngài, trám đã kính lễ Ngài, đó là lần 
đâu. Vào ngày lễ Cày ruộng, khi Ngài ngự trên vương tọa dưới bóng cây hồng 


Xem Cp. 78, Vessantaracariya (Hạnh của đức Bó-tát Vessantara). 


7 Theo Chú giải, Pokkharavassam: Mưa sen, là mưa có tính chất như lá sen, ai muốn ướt thì sẽ ướt, ai 
không muôn ướt thì sẽ như lá sen, không bị thám ướt. 


7! Bán CST viết kandamba. 
72 Xem J. IV. 264, Sarabhamigajataka (Chuyện lộc vương Sarabha), số $483. 
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đào, trám thây bóng cây ây không lay động, trầm cũng kính lễ dưới chân Ngài 
và đó là lân thứ hai. Và bây giờ nữa, trầm thây một phép. màu mà trám chưa 
từng thấy trước kia nên trám lai kính lễ chân Ngài, đây là lần thứ ba. 


Khi vua cha đã kính lễ như vậy thi không một vi Sakya nào có thé ngồi yên 
được nữa, tất cả bọn họ đều kính lễ đức Thê Tôn. 


Sau khi đã làm cho cả thân tộc kính lễ Ngài nhu vậy, đức Thé Tôn từ trên 
không hạ xuống ngòi trên chiếc bảo tọa đã soạn sẵn. Khi đức Thế Tôn đã an 
tọa, những người thân tộc của Ngài đã được sáng trí và cùng ngôi xuống với 
tâm an tịnh. 

Lúc áy, một vâng mây lớn nói lên và trán mua sen roi xuóng, nuóc mua 
màu hóng dó trút xuông âm âm. Những ai muôn ướt đều được ướt sũng, còn ai 
khóng muón thi cháng có giọt nào rớt trên mình. Mọi người thấy vậy đều rất 
kinh ngạc trước phép mâu và đồng kêu to với nhau: 


— Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay! Hãy nhìn thần lực của chư Phật! Cơn 
mưa lớn này đang trút xuông những người thân tộc của Ngài! 
Nghe vậy, bậc Đạo sư bảo: 
— Này các Ty-kheo, đây không phải là lần đầu tiên một trận mưa lớn trút 
xuông những người thân tộc của Ta. 
Và rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


I. KỆ NGÔN VÉ MƯỜI ĐIÊU ÁN НОЕ? 


Một thuở nọ, vị vua có tên là Sivi ngự tri ở kinh thành Jetuttara trong vương 
quốc Sivi. Ngài có một vương tử là Sañjaya. Khi chàng đến tuôi trưởng thành, 
vua cha kết duyên cho chàng với Công chúa Phusati," con gái vua nước Madda, 
rôi giao vương quốc cho chàng và phong Phusati làm chánh hậu. 

Mối liên hệ đời trước của nàng với thé giới này nhu sau: 

Cách đây chín mươi mốt kiếp, có một bác Dao sư ở thé gian danh hiệu là 
Vipassi (Ty-bà-thi). Trong lúc Ngài an trú tại vườn nai Khema (Thái Hòa) gần 
thành Bandhumati, một vi vua gởi tặng Vua Bandhuma một chuỗi vàng trị giá 
một trăm ngàn đồng tiên cùng khúc gỗ quý trâm hương (chiên-đàn). 


Bấy gió, vua áy có hai con gái, và vi muón táng báo vát cho hai con, vua 
ban khúc gó trám huong cho có chi và chuói vàng cho có em. Nhung cá hai có 
déu khóng muón düng các táng vát này cho minh và có y dinh dáng chüng lén 
bậc Dao sư dé tỏ lòng tôn kính. Họ liên tâu vua cha: 


— Tâu Phụ vương, chúng con muôn dâng gỗ trâm hương và chuỗi vàng này 
lên đẳng Thập Lực (Dasabala). 


7 Tiêu đề của các phần nhỏ trong câu chuyện này dựa theo bản CST. 
^ Вап CST là Phussati. 
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Vua cha thấp. thuận việc này. Vì thé, công chúa chị nghiền bột gó trám 
hương và dó bột áy vào một hộp băng vàng. Còn công chúa em bảo lây chuỗi 
vàng làm thành một vòng hoa che ngực và đặt vào một hộp băng vàng. Sau đó, 
hai nàng cùng đi đến thảo am án sĩ trong vườn nai, cô chị kính cán rảy bột trầm 
hương lên kim thân của đâng Thập Lực và rắc phân bột còn lại trong hương 
phòng của Ngài cùng câu nguyện: 

— Bạch Ngài, trong thời vi lai, tiện nữ ước mong được làm mẹ một vi Phật 
như Ngài! 

Công chúa em kính cán đặt lên kim thân của đâng Thập Lực vòng hoa che 
ngực được làm từ chuỗi vàng áy và phát nguyện: 


— Bạch Ngài, tiện nữ ước mong món trang sức này không rời thân mình cho 
đến ngày tiện nữ đắc Thánh quả (A-la-hán). 

Và bậc Đạo sư đã ban các điều nguyện ước ду. Sau khi mạng chung, cả hai 
nàng déu tái sinh lên thiên giới. Cô chị từ thiên giới đến thé giới loài người rồi 
trở lại thiên giới, sau chín mươi mốt kiếp, nàng đã trở thành Vương hậu Maya, 
mẹ của đức Phật. 


Còn cô em cũng tái sinh liên tiếp nhu vậy, vào thời dáng Thập Luc Kassapa 
(Ca-diép), nàng tró thành con gái Vua Kiki, lúc mới sinh trên ngực đã có phuc 
sức vòng hoa che ngực, dung sắc diễm lệ như tranh vẽ và được đặt tên là 
Uracchada. Khi nàng lên mười sáu tuói, nàng nghe lời thuyết pháp của bậc Đạo 
sư lúc tùy hỷ công đức cúng dường bữa cơm và đắc Sơ quả (Dự lưu); kế đến 
cha của nàng cũng nhờ nghe lời thuyết pháp lúc tùy hỷ sự củng dường nảy mà 
đặc So quả; trong cùng ngày đó nàng đắc A-la-hán rói thọ giới xuất gia và nhập 
Niét-bàn Vô dư y. 


Báy gio, Vua Kiki có bảy nàng công chúa nữa tên là Samani, Samana, 
Ty-kheo-ni Gutta, Bhikkhudasika, Dhamma, Sudhamma và nàng thứ bảy là 
Samghadasi. Vào thói đức Phát Gotama xuất hiện bảy chị em này là Khemā, 
Uppalavanna, Patacara, Gotami, Dhammadinna, Mahamaya và thứ bảy là 
Visakha. Đây là các nữ đại đệ tử của Ngài. 

Báy giờ trong số này, nàng Phusati chính là Sudhamma, chuyên làm thiện 
sự và bó thí. Và nhờ phước báu do cúng dâng gỗ trầm hương lên đức Phật 
Vipassi, thân nàng nhu được гау trâm huong thượng hạng. Sau đó, nàng tái sinh 
qua lại giữa thiên giới và nhân giới, cuói cùng nàng trở thành chánh hậu của 
Thiên chủ Sakka. Vào thời số phân của nàng ở đây đã mãn, năm tướng suy theo 
lệ thường hiện ra. Thiên chủ Sakka biết thọ mạng của nàng sắp tận nên tiễn đưa 
nàng vô cùng trọng thê vào thiên lạc viên Nandana. Trong khi nàng ngự trên 
bảo tọa được trang hoàng lộng lẫy, ngài ngự bên cạnh nàng và bảo: 

— Này Ái hậu Phusati, trám ban nàng mười điều ước, hãy chon di! 

Cùng với những lời trên, ngài ngâm vân kệ đâu trong Chuyện Đại vương 
Vessantara này với gần một ngàn bài kệ: 
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1655. Phusati, mỹ hậu huy hoàng, 

Mười ước nguyện nay trẫm tặng nàng, 
Hãy chọn điều gì nàng nhận thấy, 
Được nàng quý báu giữa trần gian! 

Như vậy, nàng đã được an trú trên thiên giới theo lời thuyết giáo Đại vương 
Vessantara. Nhưng nàng không biết cảnh giới sắp tái sinh của mình nên nàng 
hốt hoảng ngâm vân kệ thứ hai: 

1656. Van tué Sakka, dáng Ngọc hoàng, 

Tội gì thần thiếp lỡ tay làm, 

Khiến ngài đày thiếp xa thiên giới, 

Như gió thôi cây nọ nát tan? 
Thiên chủ nhận thấy vẻ thất vọng của nàng liền ngâm hai vần kệ: 
1657. Nàng luôn được sung ái từ xưa, 

Tội lỗi nàng đâu có tạo ra, 

Trầm bảo phước trời nàng đã tận, 

Bây giờ đến lúc phải chia xa. 

1658. Tống biệt nàng nay đã đến thì, 

Tử thân đang đến phút phân kỳ, 
Trám ban Ái hậu mười điều ước, 
Lâm mang chung thời, hãy chon di! 

Nghe những lời Thiên chủ nói, nàng tin mình sắp phải tận số nên nàng chọn 
các ước nguyện này: 

1659. Thiên chủ Sakka, chúa chúng sanh, 

Ban cho điều ước, thiếp tri ân, 
Mong răng thân thiệp đời sau sẽ, 
Ö xứ Sivi được trú thân. 

1660. Đôi mắt huyền mơ tựa mắt nai, 

Như nhung đen nháy, cặp mày ngài, 
Phusati ây là tên thiếp, 
Thánh thượng, thiếp mong ước nguyện này. 

1661. Thiếp mong có được một hoàng nam, 

Vua chúa kiêng oai, tiếng lẫy lừng, 
Hòa nhã, nhân từ, tâm rộng lượng, 
Sẵn sàng đáp ứng mọi câu ân. 


1662. Trong khoảng thời gian thiếp có thai, 
Ước mong giữ trọn tâm hình hài, 
Bụng, eo thon thả luôn kiều diễm, 
Nhu thé cành cung uón mảnh mai. 
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1663. Dé-thích, thiếp mong ngực gợi tinh, 
Xin không nhuóm bac mái đầu xanh, 
Tâm thân bô liễu luôn hoàn hảo, 
Mong cứu tủ nhân thoát tử hình. 
1664. Giữa tiếng hạc rên, không tước vang, 
Cung tân, hầu cận đẹp vây quanh, 
Thi nhân, ca sĩ đồng xung tụng, 
Magadha dân khen ngợi nàng. 
1665. Khi gõ cửa hoa tiếng nhẹ nhàng, 
Lời mời mỹ tửu, cao lương vang, 
Tâu пра, thiếp ước mong nơi ây, 
Thiếp được ở ngôi chánh hậu hoàng. 
Thiên chủ Sakka đáp: 
1666. Mười ước nguyện kia, hỡi nữ hoàng, 
Phải biết rằng ta đã tặng nàng, 
Mỹ nương đến xứ Sivi nọ, 
Mười ước nguyện kia sẽ thập toàn. 
1667. Phán vây Chúa tế các thiên thân, 
Phu tướng Sujã, Dai dé vương, 
Được gọi Vàsava mỹ hiệu, 
Hân hoan ban nguyện ước cho nàng. 
Chấm dứt phần Kệ ngón về mười diéu ân huệ. 


Жжжж 


П. СА TỤNG САМН TUYẾT SƠN 

Khi đã chọn xong mười ước nguyện như vậy, nàng từ giã thiên giới уа nhập 
vào mẫu thai hoàng hậu của vua xứ Madda. Lúc nàng ra đời, thân thé nàng 
tỏa mùi thơm như được гау phân trầm hương nên nàng được đặt tên là Phusati 
(được ráy hương). Nàng lớn lên giữa đông đảo cung tân, cho đến năm mười sáu 
tuôi, dung sắc nàng vượt hăn lên tất cả. 

Lúc bây gió, Vương tử SañJaya, con vua xứ Sivi, được phong vương với 
chiếc lọng trắng: công chúa này được phong làm chánh hậu đứng đầu mười sáu 
ngàn cung phi. Do vậy, có chuyện ké: 

Nơi áy qua đời, nàng tái sinh, 
Long giuong, họ rước Phusati, 
Vé thành tén Jetuttara, 

Cüng Safijaya két mói tinh. 


75 Sujampati: Phu quân của nàng Ѕија, một danh hiệu của Thiên chủ Sakka. 
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Vua Sañjaya vô cùng süng ái nàng. Báy giờ, Thiên chủ Sakka nhớ lại thấy 
chín điều ước nguyện ngài ban cho Phusati đã trọn vẹn, ngài nghĩ thầm: “Chỉ 
còn một điêu ước chua trọn đó là một thiện nam tử. Ta sẽ ban nguyện ước này 
cho nàng.” Thời áy, bậc Đại sĩ dang ở trên cõi trời Ba Mươi Ba và tho mang 
ngài đã tận, nhận thây điều này, Thiên chủ đến gần ngài và bảo: 

— Thưa Tôn giả, ngài phải sinh vào thé giới loài người, ngài phải nhập mẫu 
thai chánh hậu của vua xứ Sivi! 

Cùng với những lời này, ngài yêu câu bậc Đại sĩ chấp thuận và sáu mươi 
ngàn vị thiên tử cũng sắp được tái sinh, Thiên chủ trở vê cung của ngài. Bậc 
Đại sĩ giáng trần và tái sinh tại đó, sáu mươi ngàn vị thiên tử tái sinh vào gia 
đình của sáu mươi ngàn triều thần. Khi bậc Đại sĩ nhập mẫu thai, Hoàng hậu 
Phusati biết mình đã có thai liên ước nguyện xây sáu bó thí đường, mỗi nhà 
ở một trong bôn cửa thành, một nhà ở giữa kinh thành và một nhà ở ngay cửa 
cung của nàng. Mỗi ngày nàng muốn dai thí, phát sáu trăm ngàn đồng tiên. Vua 
biết được việc làm ấy của nàng liên cho mời các vị Bà-la-môn xem tướng số 
đến hỏi ý, họ đáp: 

— Tâu Đại vương, chánh hậu đang mang thai một bậc chuyên tâm bó thí, 
ngài sẽ không bao giờ thỏa mãn với việc bó thí cả. 

Nghe vậy, vua hoan hy, lệnh cho xây sáu bó thí đường và thực hành hanh bó 
thí như trên. Từ lúc Bó-tát nhập mẫu thai, phước lộc của nhà vua có thé nói là 
vô cùng tận; nhờ lòng nhân từ của vua ảnh hưởng lan rộng khắp nơi, các quốc 
vương ở toàn cõi Diêm-phù-đề đều dâng ngài công vật. 


Bấy giờ, lúc chánh hậu mang thai, nàng vẫn ở chung cùng các thị nữ hầu 
cận nàng. Sau mười tháng tròn, nàng muốn đi thăm kinh thành. Nàng tâu trình 
với vua, ngài truyền trang hoàng kinh thành như kinh thành chư thiên rồi dua 
hoàng hậu ngự lên vương xa sang trọng và cử hành đám rước quanh kinh thành 
vé phía hữu. Khi xe đến giữa khu phó Vessa (Vệ-xá, thương nhân), nàng thây 
giờ lâm bón chợt đến. Thi nữ liên trình vua và ngài truyền làm ngay một phòng 
bảo sinh tại đó và đưa nàng đến nơi, nàng liên sinh hạ một nam tử và vì thế có 
chuyện ké: 

Trong lòng mười tháng mẹ mang con, 
Đám rước ngày kia khắp phô phường, 
Khi đến khu dân cư Vessa, 

Vi con, mẫu hậu phải lâm bón. 

Bậc Đại sĩ từ lòng mẹ sinh ra không bị cầu ué, mở to mát và một lát sau đưa 
tay cho mẹ, ngài nói: 

- Thưa mẫu hậu, con muốn bó thí, có của cải øì cho họ không? 

Bà mẹ đáp: 

— Này vương nhi, con hãy bó thí như ý! 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 1195 


Rồi bà đặt túi tiền một ngàn đồng vào bàn tay dang đưa tới của con. 
Có ba lần bậc Đại sĩ nói ngay khi mới sinh ra, đó là trong Chuyện đường 
рат vĩ đại,'5 trong câu chuyện này và trong đời cuói cùng của ngài. 
Vào ngày lễ đặt tên, vì ngài sinh ra ở phố Vessa, ngài được đặt tên là 
Vessantara. Do đó có chuyện ké: 
Tên ta chăng phía mẹ đưa ra, 
Cũng chăng phát từ quý tộc cha, 
Vì được sinh trên đường Vessa, 
Nên tên ta gọi Vessantara. 


Vào đúng ngày ngài ra đời, một con voi cái từ trên không trung mang một 
voi con toàn thân màu trắng được xem là có điềm lành vào chuông voi của nhà 
vua và đặt con vào đó. Vi con voi này ra đời đáp ứng nhu câu của bậc Dai sĩ, 
nó được đặt tên là Paccaya (phương tiện). Cũng trong ngày này, sáu mươi ngàn 
hài nhi cũng được sinh ra tại nhà của các vị triêu thân. 

Vua cha ban cho ngài sáu mươi bốn nhũ mẫu không quá cao cũng không 
quá thấp, không bệnh tật gì và có bầu ngực căng dày sita ngot. Ngài cüng ban 
cho sáu muoi ngàn hài nhi kia mói hài nhi mót nhü máu. Vương tử lớn lên giữa 
đám sáu mươi ngàn âu nhì váy quanh minh. Vua cha truyền làm cho vương tử 
một chiếc vong đeo cô trị giá một trăm ngàn đồng tiên. Nhưng khi vừa lên bốn 
lên năm, ngài đã đem nó cho các nhũ mâu và khi họ muôn đưa trả nó lại, ngài 
không muốn nhận. Họ tâu trình vua, ngài phán: 

— Vật gì vương tử đã ban đêu xứng đáng được ban cả dù đó là tặng vật dành 
cho một vị Bà-la-môn. 

Và vua truyền làm chiếc vòng cô khác. Nhưng trong thời thơ âu, vương tử 
vẫn đem vòng ấy cho các nhũ mẫu cả đến chín lần như vậy. 

Khi lên tám, ngài đi vào hoàng cung, trong lúc ngôi trên vương sàng, vương 
tử suy nghĩ: “Tất cả các vật ta cho déu có từ bên ngoài. Điêu này không làm ta 
hài lòng. la muốn cho cái gi của chính thân ta. Nếu có người xin đầu ta, ta sé 
cắt đầu cho. Nếu ai xin quá tim ta, ta sẽ cát lóng nguc và xé tim ra cho. Néu ai 
xin dói mát, ta sé móc mát ra cho. Nếu ai xin thịt, ta sẽ lóc hết thịt trên thân ta 
và cho họ. Nếu ai xin máu ta, ta sẽ lây máu mà cho. Hoặc có ai nói: “Mong kẻ 
tôi tớ là của tôi”, ta sẽ tuyên bó làm kẻ tôi tớ cho họ.” Ngài suy nghi nhu vậy với 
tât cả tâm hôn lấn thé xác mình. Khi ngài đang suy nghĩ chân thành như vậy thì 
quả đất sâu hai trăm bón mươi ngàn do-tuân này rung dóng à âm âm nhu một con 

voi không lô điên loạn. Ngon núi Sineru, chúa té núi non, CÚI rap xuóng nhu 
một muc măng trúc bi nâu sôi trong dòng nước nóng rói | dung nghiêng mình về 
phía kinh thành Jetuttara. Giữa lúc quả dát гапе động, bầu trời sâm sét vang đội 


76 Xem J. VI. 330, Mahāummaggajātaka (Chuyện đường һат vĩ đại). Chuyện này trong Бап PTS là số 
546. Bàn Tích Lan việt Ummaggajataka, sô 546. Bản CST việt Umangajataka, sô 542. Bản Thái Lan 
và Campuchia việt Mahosadhajataka, sô 542. 
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và dó mưa, tia chớp sáng lòa, đại dương sôi sục lên. Thiên chủ Sakka vỗ tay, 
Đại Phạm thiên tán đồng, toàn thể chân động lên đến Phạm thiên giới. Vi thé, 
có chuyén ké: 

Khi ta cón tré, tuói cón tho, 

Chi khoáng chirng lén tám tuói du, 

Ta thượng vương tòa trong nội điện, 

Nhân từ bó thí vẫn suy tư, 

Nếu người nào đến hỏi xin cho, 

Máu, thịt, tim và con mát ta, 

Ta sé cho thán, tim, máu, mát, 

Sàn sàng ta cát tiếng kêu to. 

Trong khi ta nghĩ ngợi trầm ngâm, 

Như vậy cùng toàn thê bản thân, 

Quả đất vững bèn kia гапе động, 

Chuyên cùng Sineru sơn lâm. 

Vào năm mười sáu tuổi, Bồ-tát đã tinh thông mọi môn học thuật. Lúc Ấy, 
phụ vương muốn cho ngài lên ngôi liên hỏi ý kiến hoàng hậu. Từ hoàng gia 
Madda tiên dâng Công chúa Maddi, em họ ngoại của ngài cùng mười sáu ngàn 
thị nữ. Vua phong nàng làm chánh hậu và cử hành lễ Quán dánh phong vương 
cho ngài. Tù lúc lên ngôi, ngài vẫn thực hành dai bó thí, mỗi ngày phân phát 
sáu trăm ngàn đồng tiền. Sau đó, Chánh hậu Maddi sinh một vương tử, được đặt 
vào một chiếc võng băng vàng vì thế vương tộc đặt tên là Vương tử Jali. Vào 
thời vương tử chập chững biết đi, chánh hậu lại sinh một công chúa, được đặt 
vào một tâm da đen nên họ gọi tên cô là Kanhajinà. Mói tháng, bác Dai si ngu 
dén sáu bó thí duóng sáu lân trên con voi lộng lẫy của ngài. 

Lúc bây giờ, ở quốc độ Kalinga có han һап, lúa không mọc duoc, nan đói 
tràn lan, dân chúng không sông nôi sinh ra trộm cướp. BỊ cơn túng quẫn bức 
bách, dân chúng tụ tập trước sân châu và phi báng vua. Nghe vậy, vua hỏi: 

— Có chuyện gì vậy các con? 

Họ trình vua, ngài đáp: 

— Được rồi, các con. Ta sẽ làm mưa xuống. 

Rồi vua bảo họ ra vé. Ngài phát nguyén sóng đức hanh và рій ngày trai giới 
(Uposatha) nhưng vẫn không thé làm mua xuóng. Vi váy, vua triệu tập dán 
chúng lại và bảo họ: 

— Ta đã phát nguyện sóng đức hanh và giữ bảy ngày trai giới, tuy nhiên vẫn 
không làm mưa rơi. Vậy phải làm gì bây gió? 

Họ đáp: 

— Тап Chúa thượng, nếu ngài không thé làm mưa roi thì có Đại vương 
Vessantara ở kinh thành Jetuttara, thái tử của Vua Sañjaya, chuyên tâm bô thí. 


CHUYÉN TIÊN THÂN # 1197 


Ngài ây có môt vương tượng toàn trăng. Hễ nơi nào ngài ngu dén, mua liën 
roi xuóng. Chúa thượng hãy phái các Bà-la-món đến xin con voi ấy và dem 
nó vé đây. 

Vua châp thuận, triệu các vị Bà-la-môn đến, chọn tám nguói trong só đó, 
ban lương thực cho họ đi đường và bảo: 

— Các khanh hãy di tìm voi báu của Vua Vessantaral 


Họ di dán đến đến thành Jetuttara, tại bố thí đường, họ được tiếp đãi ân 
cân. Rói ráy bui bặm và phét bün do kháp thán minh, vào ngày tráng rám, ho di 
xin voi báu cüa vua và dén bó thí duóng cüa vua tai cóng phía Đông. Tu sáng 
sớm, vua dinh di đến bó thí đường nên đã tám rửa băng mười sáu bình nước 
hoa thơm và dùng điểm tâm đủ loại thượng vị rói ngự lên lưng bảo tượng được 
trang hoàng rực rỡ tién về công phía Đông. Các Bà-la-môn không tìm được co 
hội ở đó liên đi về công phía Nam, đứng trên một mô đất cao nhìn vua bó thí ở 
công phía Đông. Khi ngài đến công phía Nam, ho đưa tay ra và tung hô ba làn: 
— Đại vương Vessantara vạn tuế! 
Khi tháy các Bà-la-món, bác Dai si thüc voi vé phía họ đứng và ngâm vần kệ: 
1668. Các đạo sĩ lông tóc тат này, 
Răng dơ, phủ bụi trên đầu đây, 
Có sao gio các cánh tay phải, 
Có ước mong gi ở trầm đây? 

Các Bà-la-môn đáp: 

1669. Bảo vật chúng thân vẫn khát khao, 
Bậc hưng thịnh Sivi, muôn tâu! 
Con voi tôi thượng xin ban tặng, 
Ngà trăng to như càng gọng xa. 

Bậc Dai si nghe vậy, nghĩ thâm: “Ta đang muốn bó thí bát cứ vật gì của 
chính ta từ đầu trở xuống, thế mà họ đòi một vật ở ngoài thân ta. Thôi ta sẽ cho 
họ thỏa nguyện.” Và từ lưng voi, ngài ngâm vån kệ thứ ba: 

1670. Bồ thí, ta không hè chối từ, 

Vật kia đạo sĩ muôn ta cho, 
Cao sang bảo vật phò vua ngự, 
Dũng mãnh con voi có bộ ngà. 

Và ngài chấp thuận. 

1671. Ха thí tâm cao cả tuyệt vời, 

Sivi chúa thượng xuống lưng voi, 
Đức vua bó thí, lòng hoan hy, 
Ban tặng La-môn vật ho đòi. 

Các vật trang hoàng bón chân voi trị giá bón trăm ngàn đồng, các vật hai 

bên hông trị giá hai trăm ngàn, tâm vải che dưới bụng trị giá một trăm ngàn, 
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trên lưng là những tâm lưới đây ngọc vàng, châu báu, ba tâm mạng trị giá ba 
trăm ngàn, hai tám trên hai lỗ tai tri giá hai trăm ngàn, trên lưng có tâm thảm 
tri giá một trám ngàn, các món trang hoàng trên mắt trị giá một trăm ngàn, ba 
tâm phủ đầu trị giá ba trăm ngàn, các vật nhỏ trang hoàng lỗ tai trị giá hai trăm 
ngàn, các vật trang hoàng đôi ngà tri giá hai trám ngàn, các món trang hoàng 
biểu hiện diém lành trên vòi tri giá một trăm ngàn, bảo vật trang trí nơi đuôi trị 
giá một trăm ngàn, bàn đạp bước lên tri giá một trăm ngàn, máng thức ăn tri giá 
một trăm ngàn, ngoài ra còn các món trang hoàng quý báu đặt trên thân trị giá 
hai trăm hai mươi vạn đồng: tất cả trị giá nhiều như vậy, không dưới hai trăm 
bốn mươi vạn đồng. 


Hơn nữa, các châu ngọc lớn trên lọng, trên vòng đội đâu, trên chuỗi deo có, 
châu báu trong chiếc gậy thúc, châu báu trong chiéc vòng quanh có, châu báu 
trên mắt voi, tất cả sáu món này đều vô giá, con voi cũng vô giá, hợp lại thành 
thật bảo vô giá. Tất cả các vật này, ngài đều bó thí cho các Bà-la-môn. Ngoài ra 
còn có năm trăm quân hầu cùng nhiêu quản tượng và người quét chuông VOI. 
Một cuộc tài thí lớn như vậy khiến quả đất rüng động cùng với các điềm hy hữu 
như đã ké trên. 


Жжжж 


Đề diễn tả việc này, bậc Đạo sư ngâm kệ: 
1672. Lúc ду khắp nơi thật hãi hùng, 
Người người cảm thấy rợn da lông, 
Khi ngài bó thí con voi báu, 
Quá đất kinh hoàng phải chuyền rung.” 
1673. Lúc ấy khắp nơi thật hãi hùng, 
Người người cảm thấy rợn da lông, 
Khi ngài bó thí con voi báu, 
Tất cả kinh thành bị rối tung. 

1674. Tiéng kêu gào thét thật kinh hoàng, 
Toàn thê kinh thành bỗng dậy vang, 
Chúa tế Sivi nuôi đất nước, 
Ngài đem thí cả tượng vương luôn. 

Chuyện kê răng các Bà-la-môn ở công phía Nam nhận được voi báu xong 
liên cưỡi voi chen lân trong đám người đông đúc di qua giữa kinh thành. Đám 
dân chúng nhìn thấy họ liên la lớn: 

— Này các Bà-la-món ngất ngưởng trên lưng voi, tai sao các ông lẫy voi của 
nước ta? 


77 Xem câu kệ 1807, 2119, 2280 trong câu chuyện пау; D. II. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại Bát- 
niét-bàn), sô 16; S. I. 157, Parinibbanasutta (Kinh Bát-niét-bàn); Thag. v. 1018, Anandattheragatha 
(Kệ ngón của Trưởng lão Ananda). 
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Bon họ dáp: 


— Dai vuong Vessantara dà ban voi cho chüng ta. Cón các nguoi là ai? 


Bộ điệu họ hóng hách với quán chúng như váy, rói họ băng qua kinh thành 
và ra khỏi công phía Bắc nhờ sự hỗ trợ của chư thần. Dân chúng kinh thành 
tụ tập tại cung môn, phán nộ với Bó-tát, cất tiếng trách móc âm 1. Do đó, có 
chuyện ké răng: 


Tiếng kêu gào thét thật kinh hoàng, 
Toàn thể kinh thành bỗng dậy vang, 
Chúa té Sivi nuôi đất nước, 

Ngài đem thí cả tượng vương luôn. 
Tiếng thét lớn kia cứ vọng vang, 
Tai nghe như vậy thật kinh hoàng, 
Khi vua bó thí con voi báu, 

Dân chúng kinh thành thảy rối tung. 
Tiếng thét lớn kia cứ vọng vang, 
Tai nghe thật khủng khiếp bàng hoàng, 
Sivi chúa thượng nuôi dân chúng, 
Dem bó thí luôn dai tượng vương. 


Tất cả dân chúng kinh thành rúng động trong lòng vì đại sự bó thí này liền 
đến trình vua cha. Do đó, có chuyện kê ràng: 


1675. 


1676. 


1677. 


1678. 


1679. 


Các vương tử với các con quan, 
Cùng các thương nhân, Bà-la-món, 
Các ky mã và nhiều quản tượng, 

Lại thêm các bộ binh, điều xa. 

Hết thảy người dân ở thị thành, 

Và toàn xứ sở tụ vào nhanh, 

Nhìn vương tượng bị dẫn đi mất, 
Họ yết kiến vua để tâu trình. 

“Quốc độ tàn rôi, táu đức vua! 

Sao con ngài Vessantara, 

Nó đem thí tượng chúng ta quy, 
Bảo tượng mà dân chúng kính yêu? 
Sao nỡ dem cho vương tuong di? 
Tượng to ngà lớn như cảng xe, 
Toàn thân màu tráng thật ưu tú, 
Trên mọi đấu trường tháng thé ngay. 
Thân tượng được choàng tâm sắc cam 
Cao to, giãm nát kẻ địch quân, 
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1680. 


Cặp ngà điểm quạt lông bò mịn, 
Trăng tuyết tựa Kelãsa sơn. 

Có che lọng trăng, có yên êm, 

Có quản tượng, người chăm sóc thêm, 
Phương tiện tối cao Bệ hạ ngu, 

Lai mang táng các Bà-la-món." 


Sau đó, dân chúng còn nói thêm: 


1681. 


1682. 


1683. 


Chỉ cần ban thức uống, đồ ăn, 

Y phục và nơi chốn trú thân, 
Như vậy là dâng tặng thích hợp, 
Là xứng dáng cho Bà-la-món. 
VỊ này là dòng dõi nhà vua, 

Là vi làm hưng thịnh quốc gia, 
Vậy ly nào Vessantara, 

Lai ban táng tuong áy, táu vua? 
Néu nhu ngài cháng muón làm gi, 
Theo những lời từ dán Sivi, 

Thì đức vua cùng thái tử ду, 

Bị toàn dân chống đối ngay đây! 


Nghe vậy, vua cha nghi ngờ họ muốn giết Vessantara nên ngài phán: 


1684. 


1685. 


1686. 


Cho dà dán chüng khóng cón chi, 
Hay quóc dà này bi mát di, 

Ta cháng tu dày con khói xit, 

Theo lời của chúng dán Sivi, 

Bởi vì thái tử chăng hư đôn, 
Chàng đúng là dòng chính thông này. 
Cho dù dân chúng không còn chi, 
Hay quốc độ này bị mát di, 

Ta chăng tự dày con khỏi xứ, 

Theo lời của chúng dân Sivi, 

Bởi vi thái tử chăng hư đồn, 
Chàng đúng là con của trầm đây. 
Ta quyết không làm gi hai con, 
Bởi chàng có giới đức thanh trong, 
Việc này đôi với ta ô nhục, 

Có rất nhiều điều ác tạo cùng, 
Làm thé nào ta cám kiếm ây, 

Giét di Vessantara vuong? 
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Dân chúng Sivi đáp: 
1687. Ngài đừng dùng kiếm, trượng hành hình, 


Cũng chăng đáng giam vào ngục chị, 
Đày ải vị này ra khỏi xứ, 
Sông nơi ngọn núi Varnka di! 


Vua phán: 
1688. Nếu đây ý nguyện dân Sivi, 


1689. 


Trâm sẽ không sao bỏ nguyện gi, 
Hãy để chàng vui sống một tối, 
Hưởng thêm dục lạc cõi trần này. 
Liền sau khi mãn tôi đêm nay, 
Và ánh binh minh rạng Бибі mai, 
Toàn thé dán Sivi táp hop, 

Rồi dày thái tử xa qué ngay! 


Dân chúng đồng ý lời vua đề nghị chỉ một đêm thôi. Sau đó, vua bảo họ 
lui về và nghĩ đên việc gửi thông điệp cho con. Ngài giao trọng trách cho một 
sử giả, người này liên đi đên cung của Thái tử Vessantara và trình mọi việc đã 


Xảy ra. 


Жжжж 


Bậc Dao sư diễn tả việc ду răng: 


1690. 


1691. 


1692. 


1693. 


Hói sứ giả! Người hãy vội di, 
Gặp Vessantara vương nhi 

Tâu răng người Sivi cám phán, 
Các thị dân đang tập hợp đây. 
Các vương tử với các con quan, 
Cùng các thương nhân, Bà-la-môn, 
Các ky mã và nhiều quản tượng, 
Lại thêm các bộ binh, điều xa, 
Và dân Sivi toàn thành phó, 

Ho đã cùng nhau tập hop đông. 
Từ sau khi mãn tôi đêm nay, 

Và ánh bình minh rạng buổi mai, 
Toàn thé dân Sivi tập hợp, 

Rôi đày thái tử xa quê ngay! 

Sứ giả này theo lệnh đức vua, 
Vội vàng đem sú mang di ra, 
Thoa dàn huong bót, áo y dep, 
Tô điểm ngọc ngà noi cánh tay. 
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1694. Sứ giả gội đầu băng nước xong, 
Tai trang sức ngọc ma-ni vòng, 
Người lên đường đến thành xinh đẹp, 
Và đến Vessantara cung. 
1695. Sứ giả ngắm vương tử lạc an, 
Tại đây, ngài ngu riéng kinh thành, 
Quán thán háu ha quanh dóng düc, 
Tương tự Thiên chủ Tam Thập Tam. 
1696. Sứ giả đến nơi ấy vội vàng, 
Tâu Vương tử Vessantara, 
“Đức vua! Ngài có tin buôn khó, 
Xin chớ phiền sân với hạ thần!” 
1697. Sứ giả bèn thi lé, khóc thuong, 
Thưa trình cung kính đâng quân vương: 
“Với thân, Bệ hạ chính là chủ, 
Ban tặng dục trần mọi vị hương. 
1698. Thân tâu Thái tử tin buồn dau, 
Xin hãy binh tâm nghe việc sau, 
Thái tử! Người Sivi phẫn nộ, 
Thị dân đang tập hợp cùng nhau. 
1699. Các vương tử với các con quan, 
Cùng các thương nhân, Bà-la-môn, 
Các ky mã và nhiêu quản tượng, 
Lại thêm các bộ binh, điều xa, 
Và dân Sivi toàn thành phó, 
Họ đã cùng nhau tập hợp đông. 
1700. Từ sau khi mãn tối đêm nay, 
Và ánh bình minh rạng buói mai, 
Toàn thé dân Sivi tập hợp, 
Rôi dày thái tử xa quê ngay!” 
Bậc Đại sĩ nói: 
1701. Dân Sivi giận ta điều gì? 
Ta thây mình không phạm lỗi chi, 
Sứ giả hãy tâu cho trẫm rõ, 
Vì sao họ muốn đày ta đi? 
Sử giả đáp: 
1702. Các vương tử với các con quan, 
Cùng các thương nhân, Bả-la-môn 
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Các ky mã và nhiêu quản tượng, 
Lại thêm các bộ binh, điều xa, 
Họ căm phẫn việc đem voi tặng, 
Vì thế họ đòi trục xuất vương. 
Nghe vậy, bậc Đại sĩ đầy hân hoan đáp: 
1703. Ta có thể cho cả mắt, tim, 
Sá chi của ở ngoài thân kia, 
Dấu là kho báu, vàng ròng quý, 
Hay ngọc trai, lam ngọc, ma-ni! 
1704. Nếu có người nào đến hỏi ta, 
Ta cho luôn cả tứ chi mà, 
Lòng không chút ngập ngừng gi cả, 
Tâm ý ta hoan hy phát ban! 
1705. Nếu muốn, toàn dân chúng Sivi, 
Cứ đày, cứ giết hại ta đi, 
Hoặc mang thân trám chặt làm bảy, 
Trẫm cũng không dừng bó thí này! 

Khi nghe vậy, sứ giả lại nói lên thông điệp không phải của vua cha hay của 
{һап dán mà chính là ý riêng của minh: 

1706. Thị dân Sivi hội bàn rằng: 

“VỊ đức hạnh này hãy khởi hành, 
Đến cạnh dòng Kontimãrä, 

Sông bên núi Arafijara, 

Là nơi các kẻ lưu đày ây, 

Bị trục khỏi quê đến ở quanh.” 

Tương truyén, ông nói điều này theo sự tác động của một vị thân. Nghe vậy, 
Bó-tát đáp: 

— Được, ta sẽ di theo con đường mà những kẻ phạm tội phải di. Nhung dân 
chúng không đuổi ta vì một tội nào cả mà họ đuôi ta vì sự bỗ thí voi báu. Do 
vậy, ta muốn làm lễ Dai bó thí bảy trăm món nữa và ta xin dân chúng gia hạn 
cho ta một ngày vì việc ду. Ngày mai ta sẽ bó thí và ngày kế ta sẽ đi. 

1707. Vậy ta sẽ chon đi đường ấy, 

Như những kẻ hay làm trái sai, 
Nhưng hãy cho ta đêm tôi nữa, 
Đến khi ta bó thí xong ngay. 
VỊ sứ giả đáp: 
— Tâu vâng, thân sẽ trình việc này với dân chúng. 
Khi người áy đi rồi, bậc Dai sĩ triệu một tùy tướng của ngài đến và báo: 
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— Ngày mai ta sẽ làm lễ gọi là lễ Dai bó thí bảy trăm món. Khanh hãy sắp 
đặt sẵn sảng bảy trăm voi, бау trăm ngựa, бау trăm хе, bảy trăm соп gái, bảy 
trăm bò cái, bảy trăm nô tỳ gái, bảy trăm nô ty trai và đủ mọi thức ăn uống ngay 
cả rượu nóng, đủ mọi vật xứng đáng đem bó thí. 


Như vậy, sau khi đã chuẩn bị lễ Dai bó thí bảy trăm món, ngài bảo quân 
thân lui vé rôi một mình ngài đi đên cung thât Vương hậu Maddi, tại đó trong 
lúc ngôi trên vương tọa, ngài tiép tuc nói chuyện với nàng. 


*c * * 


Bậc Dao sư diễn tả việc áy như sau: 
1708. Đức vua bèn phán báo Maddi 
Vương hậu tuyệt xinh, dáng mỹ miều: 
“Những thứ øì ta đã tặng hậu, 
Các tài sản và lúa gạo còn kia. 
1709. Nào là kho báu hoặc nhiêu vàng, 
Nào ngọc trai hay là ngọc lam, 
Cả của hôi môn cha đã tặng, 
Hãy tìm cách cất hết đi nàng!” 
1710. Rồi Maddi công chúa tuyệt trần, 
Tâu trình đến đại vương lời rằng: 
“Nơi nào thiếp sẽ cất tài sản? 
Bệ hạ chỉ cho thiếp rõ ràng!” 
Vua Vessantara đáp: 
1711. Của cải này nàng đem cúng dâng, 
Đến người giới đức xứng công hành, 
Bởi vì đôi với mọi sanh chúng, 
Chăng hộ trì nào hơn cúng dâng. 
Nàng chấp thuận và ngài còn khuyên giáo nàng thêm theo hướng này: 
1712. Maddi hãy quý yêu thương con, 
Luôn cả cha và mẹ của chông, 
Với kẻ định là chóng sắp tới, 
Nàng tôn kính phục vụ cho tròn. 
1713. Nếu chăng có ai theo cưới nàng, 
Khi ta đã khuất bóng trên đường, 
Hãy tìm chông khác cho nàng nữa, 
Đừng bởi vắng ta nàng úa tàn. 
Lức ду, Maddi nghĩ thầm: “Та tự hỏi tại sao Vessantara lại nói một điều như 
vậy với ta.” Và nàng hỏi ngài: 
— Tâu Chúa thượng, tại sao ngài nói với thân thiếp những điều không nên nói? 
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Bậc Đại sĩ đáp: 


— Này Vương hậu, dân chúng Sivi phán nộ vi ta đã bô thí con voi báu nén 
muôn đuôi ta ra khỏi dát nước. Vậy ngày mai ta sẽ làm lé Dai bô thí bảy trăm 
món và ngày kê đó ta sẽ rời khỏi kinh thành. 


Và ngài ngâm kệ: 


1714. 


1715. 


1716. 


1717. 


1718. 


1719. 


1720. 


Ta phải di vào một cánh rừng, 

Có đàn thú dit vây kinh hoàng, 

Một mình ta giữa rừng to lớn, 
Không biết ta còn sống được chăng? 
Nàng Maddi công chúa tuyệt. trần, 
Tâu trình đến đại vương lời rằng: 
“Sao ngài lai nói lời vô lý? 

Ngài đã nói lời thật bạo tàn! 

Việc ngài cất bước một mình đi, 

Bệ hạ, điều này không đúng chi! 
Bát cứ nơi nào chàng phải đến, 
Thiếp đây cũng sẽ nguyện theo y. 
Nếu được cùng ngài mà chết chung, 
Hoặc là sóng cách xa nghin trùng, 
Thà cho thiép chon chét chung &y, 
Hon phải xa ngài được sóng còn. 
Lửa kia đã được thắp lên rôi, 

Đến lúc lửa bừng cháy rực thôi, 
Thà thiếp chết trong ngọn lửa đỏ, 
Hơn xa ngài phải sông đơn côi. 
Như phía sau voi đực có ngà, 

Là voi cái bước trong rừng già, 
Lang thang qua nüi khe nguy hiém, 
Giữa dốc gó ghé lẫn đất băng. 

Cứ như vậy thiếp sẽ theo háu, 

Và cũng mang con di phía sau, 
Thiép sẽ dễ nuôi, chàng khỏi ngại, 
Sẽ không khó chuyện uóng ăn đâu!” 


Sau những lời này, nàng bát đầu ca tụng miền Tuyết Son như thé nàng đã 


từng tháy cảnh áy: 
1721. Khi ngài thây các con xinh ngoan, 


Nghe chúng chuyện trò tíu tít vang, 
Trong cụm rừng xanh ngôi thích thú, 
Ngài không nhớ thuở đã làm vương. 
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1722. 


1723. 


1724. 


1725. 


1726. 


1727. 


1728. 


1729. 


1730. 


1731. 


Khi ngài thây các con xinh ngoan, 
Nghe chúng chuyện trò tíu tít vang, 
Trong cụm rừng đùa vui chạy nhảy, 
Ngài không nhớ thuở đã làm vương. 
Khi ngài tháy các con xinh ngoan, 
Nghe chúng chuyện trò tíu tít vang, 
Trong chỗ ân cư thật tuyệt đẹp, 
Ngài không nhớ thuở đã làm vương. 
Khi ngài thây các con xinh ngoan, 
Nghe chúng chuyện trò tíu tít vang, 
Đùa gión tai nơi ân dát đẹp, 

Ngài không nhớ thuở đã làm vương. 
Khi thây các con được điểm trang, 
Kết hoa xinh xắn mang từng tràng, 
Ó noi án dật đẹp tươi ấy, 

Ngài chăng nhớ thời làm đại vương. 
Khi Һау các con được điểm trang, 
Kết hoa xinh xắn mang từng tràng, 
Đùa choi ở chón án cu đẹp, 

Ngài cháng nhó thói làm dai vuong. 
Khi thây các con nhảy múa vui, 

Vai mang, đầu đội tràng hoa tươi, 

О nơi án dát đẹp tươi ây, 

Ngài chăng nhớ thời làm đức vua. 
Khi thây các con nhảy múa vui, 

Vai mang, đầu đội tràng hoa tươi, 
Đùa choi ở chôn ап cu đẹp, 

Ngài chăng nhớ thời làm đức vua. 
Khi ngài trông tháy một con voi, 
Voi cỡ tuôi chừng sáu chục thôi, 
Đang bước di trong rừng rậm áy, 
Ngài không nhớ thuở làm vua rói. 
Khi ngài trông thây một con voi, 
Voi cỡ tuôi chừng sáu chục thôi, 
Phiêu bạt lang thang chiêu sáng ấy, 
Ngài không nhớ thuở làm vua rôi. 
Khi ngài trông thây một con voi, 
Voi cỡ tuôi chừng sáu chục thôi, 


1732. 


1733. 


1734. 


1735. 


1736. 


1737. 


1738. 


1739. 


1740. 


ĐI trước dàn voi cái lũ lượt, 

Nó kêu tiếng rỗng thét vang to, 
Ngài nghe tiéng rỗng của voi ду, 
Sẽ chăng nhớ thời làm đức vua. 
Khi thây rừng hai bên mở rộng, 
Có đây đủ mọi thứ mình mong, 


Trong rừng nhiều thú hoang phong phú, 


Ngài sẽ quên thời làm đại vương. 

Có cả hươu nai vào buôi chiều, 

Đến sông Paficamalina, 

Lại thêm nhân điều đang vui múa, 
Chàng sẽ quên thời vua giữa triều. 
Khi nghe thấy tiếng reo lao xao, 

Từ khúc sóng kia vô rat rào, 

Và biết bao nhân điều hát nữa, 

Ngài không nhớ thuở mặc hoàng bào. 
Khi nghe tiếng cú hú xa vang, 

Từ tận khe núi, vách đá, hang, 

Giữa những âm thanh vang vọng ây, 
Ngài không nhớ thuở vua, ngai vàng. 
Khi nghe gâm rú thú rừng hoang, 
Nào cọp, nào sư tử chúa lâm, 

Nào các bò rừng, té giác lớn, 

Ngài không nhớ thuở vua, ngai vàng. 
Thây chim công trông trên non cao, 
Đang múa xòe đuôi rực rỡ màu, 
Đứng giữa bầy chim công mái ây, 
Ngài quên một thuở đã làm vua. 
Thây chim công trống noãn sanh kia, 
Đang múa xòe đôi cánh đẹp xinh, 
Đứng giữa bây. chim công mái ду, 
Ngài quên quyên tối cao triéu đình. 
Trong lúc thây chim công trông kia, 
Cô chim xanh thắm và mào xinh, 
Dang vui múa giữa bây công mái, 
Ngài quên quyên tôi cao triêu đình. 
Khi ngăm các cây dom tró hoa, 

Тоа hương ngào ngạt nhe dua xa, 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 1207 


1208 # KINH TIỂU BỘ 


1741. 


1742. 


1743. 


Nhu vậy, Maddi đã ca tụng vùng Tuyết Sơn qua các vần kệ này nhu thé 


Giữa mùa đông đến nơi rừng núi, 
Ngài sẽ quên thời làm đức vua. 

Khi tháy dát màu mỡ phủ xanh, 

Các côn trùng, bọ cánh đỏ chung quanh, 
Giữa mùa đông đến nơi rừng núi, 
Ngài sé quén thói vua rạng danh. 

Khi ngám các cáy dom tró hoa, 

Tráng mai chiếu thủy, đỏ tần bà, 

Cây chè dung rợp bông ngà tím, 
Hương tỏa ngạt ngào, thoảng nhẹ đưa, 
Trong lúc mùa đông đang đến ấy, 
Ngài quên một thuở đã làm vua. 

Khi thây khu rừng rợp sắc hoa, 

Rồi hoa kia rũ, lộc xanh ra, 

Trong vòng tháng lập đông băng giá, 
Ngài sẽ quên thời làm đức vua. 


nàng đang sông ở đó. 
Châm đứt Lời ca tụng cảnh Tuyết Sơn. 


Жжжж 


III. CHUYÊN ВО THÍ 


Lúc bây giờ, Thái hậu Phusati suy nghi: “Một bản án папр nê đã áp đặt lên 
vai vương nhi. Con ta sẽ làm gi đây? Ta muôn di xem sao." Bà liên ngự lên một 
chiếc xe được phủ kín, khi bà dừng trước cửa cung thất của con bà, bà nghe lọt 


câu chuyện ây và bật tiếng than khóc thảm thiết. 


Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 


1744. 


1745. 


1746. 


Khi nghe vương tử và vương phi, 
Hai vi đang tâm sự hàn huyền, 
Công chúa Phusa danh tiếng ây, 
Bật lên tiếng khóc lóc sâu bi. 


“Sao họ đày Vessantara? 

Con ta chăng phạm lỗi lầm nào, 
Ta thà dùng độc dược mà chết, 
Hay nháy lao từ dốc núi cao, 
Hoặc thắt dây thòng lọng tự tử, 
Điêu này sẽ tốt hơn cho ta! 

Sao họ đày Vessantara? 

Con ta chăng phạm lỗi làm nào, 
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Tuệ thông, lại hết lòng dâng thí, 
Không bón xén mà cứ phát ban, 
Được các địch vương đều kính phục, 
Vang danh tiếng tốt khắp gần xa. 
1747. Sao ho dày Vessantara? 
Con ta chăng phạm lỗi lầm nào, 
Chăm lo phụ mẫu luôn chu đáo, 
Kính trọng hoàng thân trưởng lão cao. 
1748. Уі lợi ích cho phụ mẫu vương, 
Cùng bà con quyến thuộc thân băng, 
Vi qué hương, tất cả dân chúng, 
Vô tội sao dày khói nước non?" 
Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ш vương nhi và vương hậu, sau đó bà 
yết kiến nhà vua và tâu: 
1749. Giống các tô ong bị bỏ di, 
Như xoài rơi xuống đất ngoài kia, 
Quê hương rôi cũng sẽ như vậy, 
Khi khiến người vô tội bị đày! 
1750. Tương tự thiên nga cánh вау ngang, 
Ở nơi hô nhỏ nước khô căn, 
Khi quân thần bó roi, xa cách, 
Ngài sẽ một mình gặp khó khăn. 
1751. Đại vương, thiếp tâu mọi điều rồi, 
Đừng dé phúc của ngài vuót trôi, 
Đừng có theo lời dân Sivi, 
Đày con vô tội phải chia phôi! 
Nghe vậy, vua đáp: 
1752. Та tôn quán pháp ây mà tuân, 
So với mang ta, pháp quý hơn, 
Ta đã lệnh dày con thé đó, 
Đành bỏ ngọn cờ của chúng dân! 
Nghe lời này, thái hậu lại khóc than: 
1753. Xưa các ngọn cờ kia của con, 
Tựa muóng hoàng yên trổ đầy bông, 
Con di cờ cũng theo lông lộng, 
Nay lại một mình bước lạnh lòng! 
1754. Xưa kia nhiêu ngọn cờ bên con, 
Tương tự muóng hoàng yên cả rừng, 
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1755. 


1756. 


1757. 


1758. 


1759. 


1760. 


1761. 


1762. 


1763. 


Con bước các cờ theo phát phới, 
Nay con đi chỉ trong cô đơn! 

Xưa các đoàn binh chủng của con, 
Tựa muóng hoàng yến tró đầy bông, 
Con đi họ cũng theo đông đúc, 

Nay lại một mình bước lạnh lòng! 
Xưa nhiều binh chủng thuộc về con, 
Tương tự muóng hoàng yên cả rừng, 
Con bước đoàn binh theo tất cả, 
Nay con di chỉ trong cô don! 

Xưa khoác hoàng bào Gandhara, 
Sắc vàng cam óng ánh huy hoàng, 
Con đi họ cũng theo đông đúc, 

Nay lại một mình bước chón xa! 
Ngày xưa con ngự trên voi riêng, 
Lại có vương xa hoặc kiệu khiêng, 
Nay đức Vua Vessantara, 

Bộ hành tiễn bước thé nào đây? 
Ngày xưa con được tâm chiên-đàn, 
Được đánh thức băng ca múa vang, 
Nay khoác tâm da dê cứng nhám, 
Lai mang giỏ, gậy, thé sao làm? 
Sao không dâng chiếc hoàng y nào, 
Chăng có da hươu quý bởi sao? 
Con bước vào khu rừng rộng lớn, 
Không mang y vỏ cây vi sao? 

Đức vua dang bi truc di này, 

Làm cách nào dùng y vỏ cây? 

Rồi thé nào Công chúa Maddi, 
Khoác y băng cỏ cát tường đây? 
Xưa lụa Kasi, len Khoma, 

Thém hàng gám Kodumbara, 

Nay sao có thé Maddi áy, 

[ду có cát tường у mặc vào? 

Xưa đi đây đó nhiều phương tiện, 
Bước xuống xe và lên kiệu riêng, 
Giờ thé nào công chúa tuyệt mỹ, 
Trên đường khó nhọc bước chân lê? 


1764. 


1765. 


1766. 


1767. 


1768. 


1769. 


1770. 


1771. 


1772. 


Nàng này chân yêu với tay mém, 


Được dưỡng nuôi trong nhung lụa êm, 


Giờ thé nào công chúa tuyệt mỹ, 
Lên đường khó nhọc bước chân lê? 
Nàng này chân yếu với tay mềm, 


Được dưỡng nuôi trong nhung lụa êm, 


Mang loại hài vàng đẹp rực rỡ, 

Tới lui nhé nhe, dáng yêu kiểu, 

Giờ sao công chúa tuyệt xinh ấy, 
Cất bước bộ hành trên lỗi quê? 

Xưa có cả ngàn nhi nữ theo, 

Nàng đi phía trước, vòng hoa đeo, 
Giờ sao công chúa tuyệt xinh ấy, 
Bước một mình vào rừng hút heo? 
Xưa kia nàng ở chỗn an toàn, 

Nghe tiếng chó rừng hú, hoảng hôn, 
Giờ thế nào công chúa tuyệt mỹ, 
Tánh tình nhút nhát vào rừng hoang? 
Nàng đây dòng dõi bậc cao sang, 
Khi tiếng cú kêu la đội vang, 

Nghe rú rên kia liên khiếp đảm, 
Người run như bị thân, ma vào, 

Giờ sao công chúa tuyệt xinh ấy, 
Tánh nhút nhát vào rừng văng hoang? 
Chim mẹ lúc nhìn tô trồng trơn, 
Người ta đã giết các chim non, 

Mói khi dén tháy thành này váng, 
Thiép bị đốt thiêu mãi khó lòng! 


Chim mẹ lúc nhin tó trông trơn, 

Người ta đã giết các chim non, 

Thiệp đây sẽ võ vàng, gây yếu, 
Con dấu yêu kia giờ chăng con! 


Chim mẹ lúc nhìn tó trông trơn, 
Người ta đã giết các chim non, 
Thiếp đây sẽ chạy tìm cùng khắp, 
Con dáu yêu kia giờ chăng còn! 
Như ó mẹ nhìn tó trồng trơn, 
Người ta đã giết các chim non, 
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1773. 


1774. 


1775. 


1776. 


1777. 


1778. 


Khi nghe mẫu hoàng than khóc, tất cả các cung phi xứ Sivi của Vua Sañjaya 
đã té tựu lại và đồng khóc than. Nghe tiếng kêu khóc của ho, Bó-tát đang ở 
trong cung cũng khóc than theo. Như vậy không một ai trong hai cung này có 
thé găng guong được, họ ngã xuóng, lăn lộn, than khóc tựa như những cây sala 


Mỗi khi đến thấy thành này vắng, 
Thiếp bị đốt thiêu mãi khô lòng! 
Như ó mẹ nhìn tô trỗng trơn, 
Người ta đã giết các chim non, 
Thiếp đây sẽ võ vàng, gây yếu, 
Con dâu yêu kia gio cháng cón! 


Nhu ó me nhin tó trồng trơn, 
Người ta đã giết các chim non, 
Thiếp đây sẽ chạy tìm cùng khắp, 
Con dấu yêu kia giờ chăng còn! 
Như hóng nga mẹ đứng bên hó, 
Bao nước hôm nay đã cạn khô, 
Mỗi lúc đến nhìn thành văng vẻ, 
Thiếp đây mãi bị đốt thiêu sáu! 
Như hồng nga mẹ đứng bên hô, 
Bao nước hôm nay đã cạn khô, 
Thiếp sẽ võ vàng, gây yếu hàn, 
Con yêu dấu hỡi giờ còn đâu! 
Như hóng nga mẹ đứng bên hô, 
Bao nước hôm nay đã cạn khô, 
Thiếp sẽ chạy đi tìm khắp chỗn, 
Con yêu dâu hỡi giờ còn đâu! 
Thiép đã buôn như vậy khóc than, 
Vua đày con biệt xứ vào rừng, 
Đôi vương nhi quả thật vô tội, 
Thiép nghi sẽ buông bỏ mạng dành! 


bị quật ngã, vùi dập bởi sức mạnh của gió bão. 


Bậc Dao sư diễn tả sự việc này: 


1779. 


1780. 


Nghe máu hoàng than khóc thám thuong, 


Nhiều phi tán ở trong cung vương, 
Các nhi nữ Sivi té tựu, 

Ho cüng dang tay lén khóc than. 
Trong cung cua Vessantara, 

Thé tử quy năm dài liệt la, 


1781. 


1782. 


1783. 


1784. 


1785. 


1786. 


1787. 


1788. 


1789. 
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Nhìn tựa vườn sala ngã đồ, 

Tả tơi trong bão táp phong ba. 

Các vương tử với các phi tân, 

Có những thuong gia, Bà-la-món, 
Họ thảy dang tay kêu khóc suốt, 
Trong cung của Vessantara. 

Các quan điều tượng lẫn điều xa, 
Các bộ binh và vệ sĩ vua, 

Họ thảy dang tay kêu khóc suốt, 
Trong cung của Vessantara. 

Và khi đêm ду đã рап tàn, 

Ngày rạng, mặt trời đã phát quang, 
Khi ấy Vua Vessantara, 

Bắt đầu ngự đến dé dâng ban. 

Hãy ban y phục cho người cần, 
Cho kẻ nghiện say phán rượu nóng, 
Dem thức án cho người thiêu đói, 
Hãy ban phát đúng, thỏa lòng mong! 
Những người xin đã đến nơi đây, 
Đừng dé ho thát vong thứ gi, 

Hãy cấp đồ à ăn uông đủ cả, 

Đề người nề trọng khi ra đi. 


Và rói ở đó các âm thanh, 

Quân chúng rất đông náo nhiệt kinh, 
“Do phát ban mà họ trục xuất, 
Ngài đem tiếp vật phâm dâng ban!” 
Giống như kẻ mệt mỏi, say sưa, 
Người đến xin liên quy ngã dài, 
Khi đại vương rời di biệt xứ, 

Bậc làm thịnh xứ Sivi này. 

Họ đốn cây đi thật, bạn này! 

Cây đơm nhiều loại trái trên cành, 
Giống khi họ trục khỏi quê ấy, 

Vua vô tội Vessantara. 

Họ đồn cây đi thật, bạn này! 

Cây ban mọi ước nguyện tràn đây, 
Giống khi họ trục khỏi quê ấy, 

Vua vô tội Vessantara. 
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1790. Họ đốn cây đi thật, bạn này! 

Cây mang mọi vị dục trần gian, 

Gióng khi họ trục khỏi quê áy, 

Vua vô tội Vessantara. 
1791. Người già, người trẻ, kẻ trung niên, 

Họ thảy giơ tay lên khóc than, 

Khi đại vương đang rời khỏi chỗ, 

Bậc làm hưng thịnh xứ Sivi.^ 
1792. Người bói toán và các hoan quan, 

Phi tần cung nữ của triều hoàng, 

Déu giơ các cánh tay than khóc, 

Khi họ tháy nhìn thây đại vương, 

Bậc khiến thịnh hưng Sivi xử, 

Đang rời đi khuất dạng dàn dân. 
1793. Tất cả nữ nhi ở thị thành, 

Déu giơ các cánh tay than van, 

Khi trông thây đại vương đi khỏi, 

Bậc khiến xứ Sivi thịnh hưng. 
1794. Sa-món cùng với Bà-la-môn, 

Tất cá những hành khát rất đông, 

Họ thảy giơ tay lên khóc lóc, 

Than rằng: “Người hỡi, chăng công băng!” 
1795. Nhu khi Vua Vessantara, 

Dâng phát trong thành của chính vua, 

Mà bởi vì lời dán Sivi, 

Ngài đành biệt xứ, đến phương xa. 
1796. Sau khi ban phát bảy trăm voi, 

Rực rỡ nhờ nhiều thứ điểm tô, 

Lại có dây đai vàng óng ánh, 

Yên vàng, khăn dep phủ thêm vô. 
1797. Mỗi một voi đều chở chú паі, 

Với đồ móc, giáo ở trong tay, 

Rôi Vua Vessantara ây, 

Phải biệt quê mình, chịu án đày. 
1798. Вау trăm ngựa được ngài ban dâng, 

Rực rỡ nhờ nhiêu thứ phục trang, 


7 Tham chiều: Хий điệu kinh “Vô thường phâm” НЕ 2 i (7.04. 0212.1. 0609922); Pháp tâp 
yếu tung kinh “Hữu vi phầm” 15 Ф EM uw: пп (7.04. 0213.1. 0777202). 


1799. 


1800. 


1801. 


1802. 


1803. 


1804. 


1805. 


1806. 


1807. 


Là giống ngựa Sindh, thuần chủng rặt, 
Chở mang được nặng phi nhanh chân. 
Mỗi ngựa chở người ky mã quân, 
Trong tay cám sàn kiếm và cung, 
Rồi Vua Vessantara ду, 

Phải chịu lưu đày, biệt cô hương. 
Bảy trăm xe được ngài dâng ban, 
Đây đủ quân trang, cờ xí giăng, 
Được trải trên xe da hô, báo, 

Đẹp xinh nhờ mọi thứ trang hoàng. 
Trên mỗi xe đều có quản xa, 

Thân mang áo giáp, cung trong tay, 
Rồi Vua Vessantara ду, 

Phải biệt quê mình, chiu án dày. 
Bảy trăm nhi nữ ngài dâng ban, 
Trên mỗi cỗ xe đứng một nàng, 
Nai nit dây vàng thân láp lánh, 

Lại tô điểm các món kim hoàn. 
Với nữ trang và y phục vàng, 

Deo nhiều phục sức cũng màu vàng, 
Đôi mi cong vút, cười tươi sáng, 
Đây đặn mông, vòng eo nhỏ thanh. 
Rồi Chúa thượng Vessantara, 

Bị đày trục xuất khỏi giang san. 
Bảy trăm bò cái ngài dâng xong, 
Tât cả các thùng sữa bạc ròng, 

Rôi Chúa thượng Vessantara, 

Bị đày trục xuất khỏi giang sơn. 
Bảy trám ty nữ ngài dem cho, 

Và bảy trăm nam bộc phát luôn, 
Rôi Chúa thượng Vessantara, 

Bị đày trục xuất khỏi giang sơn. 
Ngài đem cho ngựa, CÓ xe, voi, 
Ban nữ nhân trang điểm tuyệt vời, 
Rôi Chúa thượng Vessantara, 

Bi dày biệt xứ, phải di dời. 

Việc này thật sự khiến bàng hoàng! 
Và việc này làm dựng tóc lông! 
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Vào lúc tiễn hành lễ đại thí, 
Dát băng bỗng rüng động âm vang!” 

1808. Việc này thật sự khiến bàng hoàng! 

Và việc này làm dựng tóc lông! 
Khi Chúa thượng Vessantara, 
Chắp tay từ biệt rời quê hương! 

Như vậy, ngài đã làm lễ Dai bó thí bảy trăm voi có trang sức vàng, cờ vàng 
ø1ương, lưới vàng phủ; bảy trăm ngựa cũng tương tự; bảy trăm xe rợp cờ vàng, 
đính nhiều loại châu báu, trải da sư tử và các da thú khác; bảy trăm nhi nữ quý 
tộc có dáng vẻ cao sang mang đủ các nữ trang đẹp; bảy trám nô bộc nam được 
huấn luyện thuần thục; bảy trăm nô ty nữ cũng tương tự; bảy trăm bò cái đây 
sữa và bày trăm đồ ăn thức uóng vô hạn lượng. Khi ngài đang phân phát vật 
phẩm thi các Sát-dé-ly (quy tóc), Bả-la-môn (dao sĩ), Vé-xá (thuong nhân), 
Thü-dà (công nhân), v.v... dang sóng ở thành Jetuttara đều khóc than: “Chúa 
thượng Vessantara ở xứ Sivi vi thí vật mà bi truc xuất, thé nhưng ngài vẫn cứ 
tiếp tục bó thí!” Việc này được kê rằng: 

1809. Và rồi ở đó các âm thanh, 

Quân chúng rất đông, náo nhiệt kinh, 
Do phát ban mà họ trục xuất, 
Ngài đem tiếp vật phám dâng ban! 

Những người thọ thí nhận xong các vật phẩm thì ngã khuyu xuống như bị 
chặt chân, rói lăn lộn rên la lớn tiếng: “Giờ đây, Vua Vessantara không còn là 
noi nương tựa cho chúng ta, прат sẽ vào rừng và từ nay trở di, chúng ta không 
thê diện kiên ngài được nữa!” 

Bậc Đạo sư diễn tả răng: 

1810. Giống như kẻ mệt mỏi, say sưa, 

Người đến xin liên quy ngã dài, 
Khi đại vương rời đi biệt xứ, 
Bậc làm thịnh xứ Sivi này. 

Ngài vẫn đang phân phát thí vật thi trời tôi, vì thế ngài trở vé cung thất của 
minh. Ngài ngự trên chiếc vương xa lộng lẫy đến cung của cha mẹ để từ giã 
song thân rôi hôm sau lên đường. Nàng Maddi cũng di cùng, đến xin phép hai 
vị cho nàng đi theo ngài. Bậc Đại sĩ kính lễ vua cha và thưa trình về việc ra đi 
của minh. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 

1811. Xin trình Minh chúa SañJaya, 

Một đại vương công chính, quý cao, 


? Xem câu kệ 1672, 2119, 2280 trong câu chuyện này; D. II. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại Bát- 
niét-bàn), sô 16; S. I. 157, Parinibbanasutta (Kinh Bát-niễt-bàn); Thag. v. 1018, Änandattheragathäã 
(Kệ ngôn của Trưởng lão Ananda). 


1812. 


1813. 


1814. 
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“Bệ hạ đã đày con biệt xứ, 

Thì con sẽ đến núi Varhka. 

Bệ hạ, những ai đã được sanh, 

Và luôn ai sẽ được sanh thành, 
Khi không thỏa mãn với lòng dục, 
Sẽ bị rơi vào lực tử thân. 

Vì con nên tội với thân dân, 

Khi tại thành mình con cúng ban, 
Nên bởi lời dân Sivi tấu, 

Nay con bị trục khỏi giang san. 
Con sẽ đền ngay tội ấy đây, 

Vào rừng thú đữ, hồ beo đây, 

Con làm các thiện sự, công đức, 
Cha dám bùn nho, nhiễm dục hoài!” 


Bác Dai sĩ ngâm bón vân kệ này với vua cha rôi ngài дёп gân mẹ kính chào 
từ giá và xin phép ra di với các lời này: 


1815. 


1816. 


Xin phép me hién con xuát cung, 
Ly gia xa xứ con hân hoan, 

Vi con nén tội với dân chúng, 

Khi tại thành mình con cúng ban, 
Nên bởi lời dân Sivi táu, 

Nay con bị trục khỏi giang san. 
Con sẽ đến ngay tội ấy đây, 

Vào rừng thú dữ, hồ beo đây, 

Con làm các thiện sự, công đức, 
Mẹ đắm bùn nhơ, nhiễm dục hoài! 


Mẫu hậu Phusati đáp: 


1817. 


Me giờ cho phép con ly gia, 

Cầu chúc con thành tựu, vạn an, 
Còn Maddi công nương mỹ lệ, 

Tay mêm chân yếu, dáng thon thanh, 
Với con thơ trẻ đang yên âm, 

Phải ở rừng làm gì, được chăng? 


Vessantara đáp: 


1818. 


Nào phải đâu con muốn dẫn ai, 

Dù là ty nữ, vào rừng này, 

Nếu như nàng muốn thì theo bước, 
Còn chẳng muốn thì ở lại đây! 
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Nghe lời thái tử nói, vua cha tìm cách thuyết phục nàng. 
Жжжж 


Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 
1819. Lúc này chúa thượng hướng công nương, 
Tìm cách khuyên lơn, chỉ bảo nàng: 
“Đừng dé bui do âm ướt lâm, 
Tám thân được tâm ướt đàn huong! 
1820. Đã mặc lụa tơ xứ Kasi, 
Con đừng đắp á áo cỏ tranh chi, 
Ở nơi rừng rất là gian khó, 
Con có phúc phán, đừng bước đi!” 


1821. Maddi công chúa đẹp toàn thân, 
Liên tấu lời này với phụ hoàng: 
“Con cũng chàng màng được diễm phúc, 
Nếu không có Vessantara." 


1822. Vua làm hưng thịnh xứ Sivi, 
Lai nói với nàng nữa thé này: 
“Này hãy lăng nghe hỡi Maddi, 
Gian nan rừng thắm sẽ như vây, 
1823. Nào những bọ sâu, gián, muỗi mòng, 
Nào ruói, nào bướm đêm và ong, 
Chúng gây hại, đốt con nơi đó, 
Có thê làm con khô sở hơn. 
1824. Lại nhiêu tai họa khác đau thương, 
Khi đến trú gần nơi bến sóng, 
Có loại rán to không có độc, 
Gol là trăn, sức mạnh vô cùng, 
1825. Hễ có người hay con thú Từng, 
Nó đang phát hiện đến gân bên, 
Thì liền quán lấy nhiều vòng chặt, 
Rôi tự nó mang kéo đến hang. 
1826. Còn loài dã thú khác hung nguy, 
Là gáu có lông đen phủ đây, | 
Khi chúng thây người là bắt lây, 
Dù cho người đã tréo lên cây. 
1827. Doc theo sông Sotumbara, 
Có những trâu rừng lui tới hoài, 
Với cặp sừng to nhọn húc diéng, 
Lai thường đến tán công không ngờ. 
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1828. Trong những bây đàn thú dữ này, 
Có con bò lớn quanh rừng đây, 
Nhu bò mẹ ngóng bé tìm kiếm, 
Khi ấy con làm gi, Maddi? 
1829. Thấy các con khi trên ngọn cây, 
Chúng đang nhảy nhót trông ghê thay, 
Maddi Công chúa sẽ kinh sợ, 
Vì chăng hé rành chón dị kỳ. 
1830. Xưa kia con ở chỗn an toàn, 
Nghe tiếng chó rừng hú, hoảng hôn, 
Giờ thé nào Công chúa Maddi, 
Đến mà trú tai Varhka son? 
1831. Sao con muốn vào chốn như vây? 
Ngay cả lúc trời đang giữa ngày, 
Khi các loài chim nghi lặng lẽ, 
Mà khu rừng lớn vẫn ôn dáy."*? 
1832. Мааа Công chúa đẹp toàn thân, 
Liền táu lời này đáp phụ vương: 
“Vë những điều cha đã chỉ rõ, 
Thật là đáng sợ ở trong rừng, 
Tuy nhiên con chịu mọi gian khó, 
Và sẽ ra đi, tâu Phụ vương! 
1833. Con băng lau, sậy, có kusa, 
Dải có huong bài, may, cói bàng, 
Ưỡn ngực vươn mình con tiên bước, 
Sẽ không là gánh nặng cho chàng! 
1834. Nữ nhân giữ được một người chóng, 
Thật sự nhờ công dung hạnh ngôn, 
Phải chịu được kiêng ăn, thiêu đói, 
Lại thêm dáng vẻ cần chăm luôn. 
1835. Nàng lo ngọn lửa thật siêng năng, 
Và lọc sạch trong nước bản thân, 
Song phải xa chóng đời khó sở, 
Thưa cha, con quyết đi theo chàng! 
1836. Dù kẻ kéo tay ép buộc ngang, 
Cũng không thé tận hưởng cùng nàng, 


3? Tham chiếu: S. I. 7, Sanamãnasutta (Kinh Tiếng động rừng sâu); S. 1. 203, Majjhanhikasutta (Kinh 
Giữa trưa); Tạp. # (T.02. 0099.1335. 0368b22); Biệt Tap. sia (7.02. 0100.355. 049003). 
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Cuộc đời quả phụ thật đau khổ, 

Con quyết ra đi, tâu Đại vương! 
1837. Có khi bi nám tóc lôi lên, 

Rôi bị đây xô xuống đất nên, 

Lúc đã gây ra nhiêu khốn khó, 

Gà này cứ bỏ đi, bàng quan, 

Cuộc đời quả phụ thật dau khó, 

Con quyết ra đi, tâu Đại vương! 
1838. Nàng da tráng bon ho mong cáu, 

Những kẻ tháy may mãn, tự cao, 

Họ kéo lẫy nàng và ép uống, 

Như bây quạ kéo cú rên đau, 

Cuộc đời quả phụ thật dau khó, 

Con quyết ra đi, tâu đức Vua! 
1839. Ngay cả trong nhà giàu có sang, 

Bạc vàng sáng rỡ vẻ huy hoàng, 

Không sao tránh khỏi lời cay đăng, 

Từ các anh em hoặc bạn thân, 

Khi góa phụ là đời khô sở, 

Thưa cha, con quyết đi theo chàng! 
1840. Chàng khác sóng tro troi, can dóng, 

Thiéu vua, quóc dó thành tro khóng, 

Dù sương phu có mười anh ruột, 

Cũng chỉ thân tro troi, trông lòng, 

Khi góa phu là đời khó sở, 

Thưa cha, con quyết di theo chóng! 
1841. Tháy có là biét có xe ngay, 

Thây khói xông lên biết lửa đây, 

Thây đức vua là biết quốc độ, 

Thấy chóng là biết vợ người này, 

Cuộc đời quả phụ thật đau khô, 

Bé hạ, lòng con đã quyết di!?! 
1842. Người vợ chia chung phận với chóng, 

Dù giàu sang hoặc chiu bán cung, 

Danh nàng được các thán ca ngoi, 

Quả thật nàng làm việc khó khán! 
1843. Con quyết tâm luôn nói gót chàng, 

Dù mang y nhuộm màu cam vàng, 


8! Xem S. I. 41, Rathasutta (Kinh CÓ xe). 
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Và khi trái đất chưa tan nát, 
Đời quả phụ than ôi, trái ngang! 
1844. Dù bờ bién chứa nhiều tài nguyên, 
Các loại báu châu trên đất liên, 
Con chỉ cần Vessantara, 
Chàng khi nào muốn xa chóng hiền! 
1845. Quả thật là tàn nhẫn nữ nhân, 
Khi lang quân khô cực, gian nan, 
Lai mong vui hưởng cảnh sung sướng, 
Sao có thể là kẻ nhẫn tâm? 
1846. Khi đại vương kia buộc phải di, 
VỊ làm hưng thịnh xứ Sivi, 
Con đây cất bước cùng chàng ây, 
Vi chàng ban mọi lạc tràn dày!” 
1847. Đại vương liền phán bảo lời này, 
Với nữ nhân toàn mỹ Maddi: 
“Hãy dé lại đây hai đứa trẻ, 
Kanhàjinà với Тай, 
Khi nàng phước đức rời xa xứ, 
Ta sẽ chăm nom chăng thiêu chi 
1848. Maddi công chúa dep toàn thân, 
Liên tâu lời này với phụ hoàng: 
“Bë ha, hai con yêu quý đó, 
Тап với Kanhajina, 
Khién chüng con vui tai chón váng, 
Noi rừng rám sóng không buôn than.” 
1849. Vua làm hưng thịnh xử S1vI, 
Lại nói với nàng nữa thê này: 
“Chúng đã quen cao luong mỹ vi, 
Thịt thơm ngon với com sali, 
Gió dùng các quả cây rừng dai, 
Bọn trẻ thơ kia ăn kiểu gì? 


1” 


1850. Chúng đã dùng tô bạc, chén vàng, 
Giò đây chỉ lá cây rừng hoang, 
Thì làm sao bọn trẻ thơ đó, 
Biết cách nào đâu dé chúng ăn? 
1851. Xưa lụa Kasi, len Khoma, 
Thêm hàng gâm Kodumbara, 
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Nay làm sao bọn trẻ thơ đó, 
Mặc áo làm băng cỏ kusa? 

1852. Xưa đi đây đó nhiều phương tiện, 
Bước xuống xe và lên kiệu riêng, 
Gió phải làm sao bọn trẻ đó, 
Chân tràn đi chay các vùng mièn? 

1853. Trước giờ chúng ngủ trong cung hoàng, 

Cửa khóa then cài thật ón an, 
Nay đến cây rừng ngủ dưới gốc, 
Thé nào trẻ ngủ được hay chăng? 
1854. Trước giờ năm ngủ trên giường cao, 
Phủ thảm lông dài đủ sắc màu, 
Nay phải ngả lưng trên thảm cỏ, 
Thé thì bọn trẻ phải làm sao? 
1855. Trước được tâm thoa các nước thơm, 
Bột chiên-đàn với bột trâm hương, 
Nay bùn nhơ, bụi bặm lem luốc, 
Làm được gi đây, bọn trẻ tho? 
1856. Xưa được dưỡng nuôi rất kỹ càng, 
Đuôi trâu làm quạt, cả lông công, 
Nay mòng và muỗi đốt căn chúng, 
Bọn trẻ thơ làm gì được chăng?” 

Trong khi các vi bàn luận như vậy thì dém tàn, mặt trời lên. Quân hầu mang 
một có xe lộng lẫy cùng một đoàn bón ngua Sindh thuán chüng dén cho bác 
Dai sĩ và đặt ở cửa. Maddi kính lễ song thân của Vessantara và chào từ biệt các 
bà phu nhân kia rồi ra đi cùng với hai con, chúng đến trước Vessantara và lên 
ngôi trong xe áy. 

Bác Dao sư ngâm kệ giải thích vẫn dé này: 

1857. Rói Maddi diém lệ công nương, 

Liên nói lên váy đáp phụ vương: 

“Xin đừng than khóc nữa, cha hỡi, 
Đừng nói lời ưu não, Phụ vương, 

Hai trẻ đi theo cha mẹ chúng, 

Dù cho sướng, khó cũng đồng chung.” 

1858. Và Maddi công nương tuyệt xinh, 

Thưa lời xong cát bước đăng trình, 
Công nương phước đức mang con trẻ, 
Tất cả theo đường Vua Sivi. 
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1859. Rôi Vessantara quốc vương, 

VỊ Khattiya cúng dường xong, 
Ngài bèn dành lễ cha và mẹ, 
Hữu nhiễu một vòng, chào kính cung. 

1860. Ngài ngự lén xa giá le làng, 

Vương xa tứ má kéo di nhanh, 
Ngài mang theo vợ con cùng tiễn, 
Đi đến tận vùng núi Varhka. 

1861. Và đức Vua Vessantara, 

Tới nơi có rất nhiều thần dân, 
Ngài kêu: “Giờ chúng tôi di nhé, 
Câu chúc bà con được khỏe an!” 

Khi nói các lời này với quân chúng, bậc Đại sĩ khuyên nhủ họ tinh cần bố 
thí và làm các thiện sự. Khi ngài đã di xa, mẹ BÓ-tát nói: 

— Nếu vương tử muốn bó thí, hãy dé con bó thí! 

Rôi bà gửi cho ngài hai xe nhỏ di kèm mỗi bên xe ngựa chứa đây nữ trang 
góm bảy báu vật. Trong mười tám lần ban phát, ngài phán chia cho dám hành 
khất mà ngài gặp trên đường đi tất cả những gì ngài có, luôn cả số đồ trang sức 
trên chính thân ngài. 

Khi ngài đã rời kinh thành, ngài quay lại và muốn nhìn lui, vì thế thuận theo 
ý ngài, mặt đất nứt ra theo chiều chiếc xe và quay lại khiến cho xe đối diện với 
kinh thành, ngài liên chiêm ngưỡng noi song thân ngài dang cư ngụ. Tiếp theo 
đó là đất chân động và nhiêu việc kỳ diệu khác. Vì vậy, có chuyện ké: 

Khi ngài ra khỏi chón kinh thành, 

Ngài đã quay đầu lại ngắm nhìn, 

Khi ây đất băng liên rúng động, 

Cả rừng núi Tu-di rung rinh. 
Trong lúc ngám cảnh, ngài ngâm kệ thúc giục Maddi cũng nhìn lui: 
1862. Này Maddi, nàng hãy ngắm nhìn! 

Nơi thân yêu đó trông xinh xinh, 

Có cung điện Đại vương Sivi, 

Cũng chính quê cha đất tổ mình. 

Sau đó, ngài nhìn về phía sáu mươi ngàn triều thần, những người sinh ra 
cùng lúc với ngài, nhìn quân chúng còn đó và ra hiệu cho họ lui về. Rồi trong 
khi tiếp tục lái xe đi, ngài bảo Maddi: 

— Này Công nương, nàng hãy nhìn xem thử có kẻ câu xin nào đang di phía 
sau chăng? 

Nàng liên nhìn ra. Bây giờ, bón Bà-la-món không thé có mặt kịp trong lễ 
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Dai bó thí bảy trăm báu vật đã đến kinh thành, và thấy lễ phân phát đã xong, 
biết chắc là vương tử đã ra đi. Họ hỏi: 

— Thé ngài có đem theo vật gì không? 

— Vàng, có có xe. 

Vi thé họ quyết dinh di xin bầy ngựa. Maddi tháy những người này đang 
tiên lại gần. Nàng nói: 

— Tâu Chúa công, có các vị hành khát. 

Bậc Đại sĩ dừng xe lại. Họ tién đến xin bây ngựa và bậc Đại sĩ cho ngựa. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tà уап dé này: 

1863. Khi bát kip ngài, bón La-món, 

Muón xin bày ngua, ho van lon, 
Ngài ban bón ngua ngay noi dó, 
Hành khát mỗi người được một con. 

Вау ngựa được lây đi rồi, dây cương của có xe vẫn còn treo lơ lửng trên 
xe. Nhưng chăng bao lâu sau khi các Bà-la-môn vừa đi thì bốn vị thân giả dạng 
bây hươu đỏ tía đến kéo xe đi. Bậc Đại sĩ biết họ là thần linh liền ngâm kệ này: 

1864. Này Maddi, hãy ngám nhìn đi, 

Nàng có thấy kia việc diệu kỳ, 
Những con ngựa này tài ba quá, 
Đội lót hồng dương dé kéo xe! 

Nhung khi ngài tién lén thi mót Bà-la-món khác dén xin có xe. Bác Dai si 
đưa vợ con xuóng và cho ông ta có xe. Khi ngài cho xe xong, các vị thân cũng 
bién mát. 

Bác Dao su ngám ké dién tà viéc táng có xe này: 

1865.  Rôi kẻ thứ năm tiên đến đây, 

Nói lời mong muôn có xe này, 
Ngài cho người ây cô xe ngựa, 
Chăng chút bận tâm, ban phát ngay! 
1866 Lúc đó, Vua Vessantara, 
Phải đưa hết vợ con rời xe, 
Ngài vui vẻ lây cỗ xe ngựa, 
Ban tặng Bà-la-môn muốn cần. 
Sau đó, са đoàn đều di bộ. Bác Đại sĩ bảo Maddi: 
1867. Này Maddi, nàng bé Kanha, 
Vì nó là em gái, nhẹ hơn, 
Тай là anh trai nặng đây, 
Cho nên bóng nó dé phân ta. 
Sau đó, hai vị bé con lên và mang chúng bên hông. 
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Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 
1868. Đức vua thì bế con trai ngoan, 

Con gái kia thì phần của nàng, 

Tất cả họ hoan hỷ bước tiếp, 

Cùng nhau trò chuyện đây yêu thương. 
Châm dứt Chuyện bó thí. 


Жжжж 


ГУ. BI VÀO RÜNG 

Khi gặp người nào trên đường, hai vị hỏi đường đi đến núi Varhka?? và được 
biết còn rất xa. Vì thé, có chuyện kê: 

1869. Bất cứ khi nào gặp được ai, 

Dù đi xuôi hoặc ngược chiêu ngài, 
Họ đều có hỏi thám phương hướng, 
“Nơi chốn nào là núi Varhka?" 

1870. Du khách nơi đây nghe hỏi han, 

Ai nhìn cũng xót thương, than van, 
Và cho biết răng thật gian khó, 
Đường đến núi Varhka rất xa! 

Đôi trẻ reo lên khi tháy đủ loại trái cây mọc hai bên đường. Nhờ thân lực 
của bậc Đại sĩ, cây cối rạp mình xuống đưa trái đến tầm tay họ hái được và hai 
vị hái những quả chín nhát đưa cho các con. Lúc ây, Maddi reo lên: 

— Thật ky diệu quá! 

Vi thé, chuyén ké lai: 

1871. Mỗi khi trẻ thấy giữa rừng xanh, 

Có những trái cây ngon triu cành, 
Hai trẻ liên kêu đòi khóc lóc, 
Bởi vì chúng muôn trái án nhanh. 
1872. Cây rừng cao vút cành sum suê, 
Nhìn thấy trẻ tho đang khóc kêu, 
Bèn tự nghiêng mình cúi rạp xuống, 
Vươn cành tới chỗ trẻ thơ liên. 

1873. Khi nhìn điêu diệu ky này xong, 
Điều rất phi thường, dựng tóc lông! 
Nàng Maddi công nương mỹ lệ, 
Nói lên lời tán thưởng hài lòng. 


? Bản CST và Tích Lan viết Vanka. 
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1874. “Quả là tuyệt diệu ở đời này, 
Điêu dựng tóc lông, rất lạ ky! 
Nhờ lực của Vessantara, 
Cây cao bỗng cúi rạp nghiêng đài.” 

Кё từ kinh thành Jetuttara, núi Suvannagiritala cách đó năm do-tuán, sông 
Kontimàrà lại cách đó năm do-tuân, núi Агайјага lại cách đó năm do- tuân, ngôi 
làng Bà-la-món Dunnivittha lại cách đó năm do- tuần nữa và kinh thành của 
quôc cửu ngài cách đó mười do- tuân; nhu vậy tính từ thành Jetuttara, hành trình 
dài ba mươi do-tuán. Các vị thân rút ngắn quãng đường ду, vi vậy chỉ trong một 
ngày, họ đã đến kinh thành của vi quốc cửu. Do đó, chuyện ké răng: 

1875. Thần dạ-xoa thâu ngăn đặm trường, 

Vi thuong con trẻ рар tai ương, 
Ceta quốc độ nay vừa đến, 
Trước buói hoàng hôn kịp bước đường. 

Вау gió, các vi rời thành Jetuttara lúc rạng đông, buổi chiêu đã đến vương 
quốc Ceta và vào thành của vi quốc cửu. 


Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

1876. Cả đoàn đi đến xứ Ceta, 

Gian khó lộ trinh quả thật xa, 
Vương quốc tràn tré đồ âm thực, 
Phú cường, thịnh vượng cõi sơn hà. 

Вау gió, trong kinh thành của vị quốc cửu ду có sáu mươi ngàn у! võ tướng 
Sát- dé-ly cư trú. Bác Dai sĩ không vào thành mà chỉ ngôi trong sánh đường ó 
công thành. Maddi phủi bụi trên chân bác Đại sĩ và xoa bóp chân ngài, rói với 
ý định thông báo việc ngài đến, nàng đi ra khỏi sảnh đường và đứng nơi cửa để 
người ta nhìn thấy. Vì thế, những phụ nữ vào ra thành trông thấy nàng và đến 
vây quanh. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 

1877. Nhìn thấy vương phi dáng tôt lành, 

Đàn bà Ceta đứng vây quanh, 

“Vi phu nhân quả thật hiển diu, 

Sao phải đi chân suốt lộ trình?” 
1878. Xưa đi đây đó nhiều phương tiện, 

Bước xuống xe và lên kiệu riêng, 

Майа nay ở rừng rậm văng, 

Bộ hành đây đó bước chân lê. 

Quân chúng lúc ду vừa thấy Maddi và Vessantara cùng hai con đến trông khó 
sở liên đi trình vua. Rồi sáu mươi ngàn vị vương hâu đến gặp ngài và than khóc. 


Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 

1879. Vương tộc Ceta đến chỗ ngài, 
Họ nhìn rói khóc lóc, than dài: 
“Đức vua được cát tường muôn sự? 
Long thể an khang không, đức ngài? 
Và thái hoàng giờ vô bệnh chứ? 
Toàn dân Sivi ôn an hoài? 

1880. Quân sĩ ngài đâu, tàu Bë hạ? 
Và đâu chăng thây chiếc vương xa? 
Không xe, không ngựa, đi như thé, 
Nhọc mệt đường dài ngài trải qua? 
Có phải quân thù gây chiến sự, 
Khiến ngài phải đến tận phương xa? 
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Lúc ây, bậc Dai sĩ nói cho các vương tử biệt nguyên nhân ngài dén đây: 


1881. Các thân vương hỡi, ta an khang, 
Muôn sự cũng đều được cát tường, 
Và thái hoàng giờ vô bệnh cả, 
Toàn dân Sivi vẫn bình an. 
1882. Та tặng tượng vương quý báu này, 
Tượng to ngà lớn như càng xe, 
Toàn thân màu trắng thật ưu tú, 
Trên mọi đầu trường tháng thé ngay. 
1883. Thân tượng được choàng tâm sắc cam 
Cao to, giám nát rất nhiêu quân, 
Cặp ngà điểm quạt lông bò mịn, 
Trăng tuyết tựa Kelãsa sơn. 
1884. Có che long tráng, có yên êm, 
Có quản tượng, người chăm sóc thêm, 
Phương tiện tôi cao chúa thượng ngự, 
Ta mang tặng các Bà-la-món. 
1885. Уі thế toàn dán đã hận sân, 
Phụ vương xem đó là sai lầm, 
Và ngài ra án lệnh đày đọa, 
Ta phải đi đến núi Varnka, 
Này các thân vương, cho biết rõ, 
Trong rừng đâu chỗ náu nương thân? 
Các vương hâu đáp: 
1886. Cung nghênh Chúa thượng đến nơi đây, 
Ngài gặp an lành trong chuyén đi! 
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Tâu Bệ hạ, xin ngài cứ ngự, 
Bát kỳ nơi thuận tiện, tùy nghi! 
1887. Ngài tới đây rói, ngài khách thượng! 
Đại vương cứ thưởng thức cao lương, 
Ngó sen, thịt, mật ong, rau củ, 
Cơm nâu gạo sāli quý thơm. 
Vessantara nói: 
1888. Ta nhận quà trao từ các vi, 
Kính thành dâng đủ món tràn đây, 
Thái hoàng ra án lệnh dày doa, 
Nay núi Vamka ta phải di, 
Xin các thán vuong cho biét ró, 
Trong rừng đâu chó náu nương đây? 
Các vương hâu đáp: 
1889. Đại vương cứ ở lại nơi này, 
Tại quốc độ Ceta, tâu ngài, 
Đến lúc dân Ceta khởi sự, 
Сар vua thưa hỏi và trinh bày! 
1890. Giải thích cho vua mọi sự tình, 
Bậc làm hưng thịnh nước Sivi, 
Dân Ceta tỏ lòng thành kính, 
Hoan hỷ được nhân duyên hộ trì, 
Họ nói gót ngài cùng tiễn bước, 
Xin trình Sát-dé-ly tin váy. 
Bậc Dai sĩ nói: 
1891. Ta không muốn các vị lên đường, 
Đến diện kiến, van xin phụ vương, 
Lại giãi bày cho chúa thượng rõ, 
Đức vua cũng chăng có quyên hơn. 
1892. Triéu thân, thành thị, dân Sivi, 
Tất cả mọi người phẫn nộ đây, 
Họ muón hạ luôn cả chúa thượng, 
Bởi vì có sự mà ta gây. 
Các vương hâu đáp: 
1893. Nếu xứ sở kia có xảy ra, 
Việc như thê ấy thì tâu Vua, 
Xin ngài ở lai làm hoàng thuong, 
Được hộ bởi dân xứ Ceta. 
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1894. Đất nước phú cường và thịnh hung, 
Với dân chúng vĩ đại, hào hùng, 
Câu xin ngải hãy quyết tâm trụ, 
Cai trị quốc gia, day chúng thân! 
Vessantara nói: 
1895. Thân dân Ceta, hãy nghe ta! 
Vì bị lưu đày biệt xứ xa, 
Ta cháng mong câu, chăng quyết định, 
Ở đây cai trị quốc an dân. 


1896. Triều thân, thành thị, dân Sivi, 
Tắt cả họ đều sẽ bất bình, 
Khi các vị tôn ta trỊ quốc, 
Trong khi ta bị án lưu đày. 

1897. Rồi đây các vị bất đồng nhiêu, 
Chỉ bởi vì ta cớ sự khêu, 
Dân chúng Sivi lai cự cái, 
Ta không thích rẽ chia, tranh trêu! 

1898. Sự gây cài nọ ngày kinh ghé, 

Không ít chiến tranh sẽ nó thêm, 
Chỉ bởi một mình ta tạo tác, 
Mà nhiều người bị tón thương theo. 

1899. Ta nhận quà trao từ các vi, 

Kính thành dâng đủ món tràn đây, 
Thái hoàng ra án lệnh đày đọa, 

Nay núi Vamka ta phải di, 

Xin các thân vương cho biết rõ, 
Trong rừng đâu chỗ náu nương đây? 

Như vậy, dù có nhiều lời thỉnh cầu, bậc Đại sĩ vẫn chỗi từ vương quốc. Sau 
đó, các vương hầu ау tiếp đón ngài trọng thé. Nhưng ngài không muốn di vào 
thành, vì thế họ trang hoàng sảnh đường mà ngài dang ở, giáng màn quanh đó 
và soạn một chiếc sàng tọa lớn rói họ canh phóng cán mật xung quanh. 


Ngài cư trú trong sảnh đường áy một đêm, được canh phòng cán mật. Dén 
hôm sau vào lúc tảng sáng, sau khi tắm rửa và dùng một bữa cơm đây cao 
lương thượng vị, được các vị vương hầu hộ tông, ngài rời đi. Sáu mươi ngàn 
vị Sát-dé-ly ду đưa tiễn ngài suốt hành trinh dài mười lăm do-tuán rồi dừng lai 
ở lỗi vào khu rừng, họ nói về quãng đường mười lăm do-tuán còn lại của cuộc 
hành trình: 
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1900. “Vâng, chúng thần xin tâu đức Vua, 
Trình bày rành rẽ mọi đường qua, 
Nơi nào vua xuất thé cư trú, 
Có lửa thiêng thờ, được tịnh an. 
1901. Tàu Đại vương, kia là núi dá, 
Gọi tên Gandhamadana, 
Chính nơi Bệ hạ và con trẻ, 
Cùng với hậu vương tạm gọi nhà!” 
1902. Dân Ceta khuôn mặt thảm sáu, 
Mắt người tuôn chảy những dòng châu, 
Họ khuyên đại vương cứ đi thăng, 
Theo hướng Bắc mà đến núi cao: 
1903. Rồi ngài thấy núi Vipula, 
Đủ các loại cây tươi thắm xanh, 
Phủ xuống bao nhiêu là bóng mát, 
Nơi này thật đẹp xinh, trong lành! 
1904. Khi vượt qua khỏi vùng núi non, 
Thì ngài sẽ gặp một con sông, 
Chính là dòng Ketumati, 
Nguôn bắt từ khe sâu núi tuôn. 
1905. Nước đây, nhiêu cá lội noi nơi, 
Sông rất nên tho cảnh dọc bờ, 
Ngài có thể dùng uống, tắm mát, 
Nô đùa, chơi giỡn với con thơ. 
1906. Và rôi Chúa thượng sẽ tìm ra, 
Trái chín ngọt nhiêu trên cội đa, 
Nơi đỉnh núi xinh đa đã mọc, 
Tán che mát rượi, cành la đà. 
1907. Và rồi Chúa thượng cũng tim ra, 
Một ngọn núi tên Nalika, 
Đủ loại chim từng đàn khắp chốn, 
Và vùng núi lám khán-na-la. 
1908. Đi tiếp miền Đông Bắc núi này, 
Đến hó tên Mucalinda, 
Mặt hồ bao phủ đây sen trăng, 
Thêm súng tráng xen làn đó đây. 
1909. Cánh rừng dày tựa máy vây quanh, 
Có mọc thường xuyên như thảm xanh, 
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Tương tự chúa sơn lâm kiếm thịt, 
Ngài vào rừng ấy tim dán dân, 
Có cây đang trổ bông xinh xăn, 
Lẫn các cây đơm trái trĩu cành. 
1910. Noi đó nhiều chim đủ sắc màu, 
Hội về khi rừng rộ ngàn hoa, 
Tiếng chim hót líu lo đây đó, 
Rộn rã âm thanh ngọt diu hóa. 
1911. Nếu ngài theo lỗi loanh quanh non, 
Cho đến khi lên tận suối nguón, 
Ngài sẽ thấy hồ sen phủ kín, 
Cây sồi Ап với kha tử bên hô. 

1912. Nước đây, nhiễu cá lội noi nơi, 

Cảnh rất nên thơ dọc các bờ, 
Hó có bón bên đều đặn cả, 
Thoảng đưa dễ chịu, dịu mùi thơm. 

1913. Hướng Đông Bác của vùng miễn này, 

Ngài sẽ dựng lên một thảo am, 
Khi đã có am ngài cô găng, 
Dạo tìm vật thực sông qua ngày! 

Như vậy, các vương tử báo cho ngài biết về cuộc hành trình dài mười lăm 
do-tuân ây và tiễn ngài ra đi. Nhưng để đề phòng mọi hiểm nguy đối với Vua 
Vessantara và dự trù không dé bát cứ địch thủ nào có thé lợi dụng tân công, họ 
ra lệnh cho một người trong xứ Ceta, khôn ngoan và khéo léo, theo dõi bước di 
của ngài cho đến tận lỗi vào rừng, rôi họ trở vé kinh thành của mình. 

Còn Vua Vessantara cùng vợ con tiễn lén đỉnh Gandhamàdana (Hương 
Sơn), ở lại đó ngày hôm ấy, sau đó hướng về phía Bắc đi qua chân núi Vipula, 
nghỉ chân tại bờ sông Ketumati dé dùng một bữa án ngon do người thợ rừng 
thiết đãi xong cả đoàn tắm rửa và uống nước rôi tặng người dẫn đường một cây 
trâm vàng. 

Với tâm thanh thản, ngài vượt qua dòng sông, nghỉ chân một lát đưới gốc 
đa mọc trên đỉnh núi Sanupabbata. Sau khi ăn trái da xong, ngài đứng lên và di 
tiếp đến đôi Nalika. Vẫn tiếp tục tiên lên, ngài di dọc theo bờ hó Mucalinda vé 
phía Đông Bắc. Từ đó nhờ con đường mòn hẹp, ngài đi sâu vào rừng rậm và 
xuyên suốt con đường quanh co trong núi cho đến đâu nguón của dòng suối, rồi 
ngài gặp cái hồ tứ giác. 


Lúc bây giờ, Thiên chủ Sakka nhìn xuống cõi trần và xem xét những việc 


đã xảy ra. Ngài suy nghĩ: “Bậc Đại sĩ đã vào Tuyết Son, người phải có nơi dé 
cư trú.” Vì thế, ngài ra lệnh cho Vissakamma (thân xây dựng): 
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— Hiền hữu hãy di vào vùng thung lũng núi Varhka và xây án am trên một 
địa điểm an lac! 

Vissakamma ra đi làm hai am tranh với hai lôi đi có mái che, có phòng ban 
đêm và phòng ban ngày. Dọc các lỗi đi, vi ây trông các loại сау án trái và khóm 
chuối cùng sắp đặt mọi vật dụng cán thiết cho các án sĩ. Rồi vị áy ghi một câu: 
“Các vật này dành cho ai muôn làm án sĩ.” Và xua đuôi các loài phi nhân (ma 
quỷ) cùng các loài chim thú có tiếng kêu đáng sợ đi nơi khác, sau đó vị ây trở 
về cõi của mình. 

Khi nhìn tháy con duóng món, bác Dai si biét chác chán nó phái dàn dén 
khu vực của các ân si cư trú. Ngài liền dé Maddi và hai con ở trước công vào am 
tranh và tự bước vào. Khi ау câu ghi chú kia, ngài nhận ra Thiên chủ Sakka 
đang đề mắt đến ngài. Ngài mở cửa bước vào, đặt cung kiêm cùng xiêm áo mà 
ngài đang mặc xuóng, khoác bộ áo tu hành của án sĩ, ngài cám cây gây di ra 
mái hiên di kinh hành với vẻ thanh tịnh của một vị Độc Giác Phật và đến gần 
vợ con. Maddi quỳ xuóng dưới chân ngài, mắt đẫm lệ rồi cùng ngài di vào am, 
nàng đến am thât riêng của mình và khoác áo ân sĩ. Sau đó, hai vị bảo các con 
cùng làm như vậy. Thế là cả bốn vị Sát- dé-ly kia ở lại trong vùng thung lũng 
của núi Varhka. Bấy giờ, Maddi thỉnh cầu bậc Đại sĩ: 


— Tâu Chúa thượng, xin chàng ở lại đây với các con, đừng ra ngoài hái quả 
dai, xin dé thiếp di thế! 

Từ đó, nàng thường tim các thứ quả rừng vé nuôi cả ba. Bó-tát cũng thỉnh 
câu nàng: 

— Này Maddi, bây giờ chúng ta là án sĩ, và nữ nhân là mỗi bát tịnh. Vậy từ 
nay vé sau xin nàng đừng đên gân ta phi thời! 

Nàng ưng thuận ngay. Nhờ uy lực lòng từ bi của bác Dai si, ngay cả thú 
rừng trong vòng khoáng ba do-tuán déu có lòng thương xót lẫn nhau. Hằng 
ngày vào lúc rạng đồng, Maddi thức dậy, đem nước uông, thức ăn cùng nước 
rửa và đồ chải răng để súc miệng, sau đó quét sạch thảo am. Rôi dé hai con ở lai 
với cha chúng, nàng cám thüng, xéng, cây móc, di vào rừng kiém cü quá dai và 
chát dày thúng. Buôi chiêu, nàng trở về đặt quả rừng vào am, tám xong liên tám 
rửa các con và са bón người ngôi ở cửa am ăn trái cây. Sau đó, Maddi đem hai 
con lui vào trong nội thát của nàng. Theo cách này, họ sóng trong vùng thung 
lũng của núi rừng được bảy tháng. 

Chấm đứt phân Di vào rừng. 


Жжжж 


У. BÀ-LA-MÔN JÜJAKA 

Thời ау, trong vuong quóc Kalinga, tai làng Bà-la-món Dunnivittha có một 
người Bà-la-món gọi là Jüjaka. Nhờ khát thực, lão đã kiêm được một trăm đồng 
tiên và gửi một gia đình Bà-la-môn kia giữ giùm rôi lại đi kiếm tiền thêm. 
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Trong khi lão đi xa, gia dinh à ây tiêu hết só tiên. Khi lão trở lại liền mắng 
nhiéc họ, nhưng họ không thé trả nói số tiền ây, vì thê họ gå cô con gái tên 
Amittatapana cho lão. Lão dem cô gái cùng vé làng Dunnivittha ở Kalinga 
và sóng tại đó. Cô gái Amittatäpanäã săn sóc lão Bà-la-môn thật chu đáo. Một 
số thanh niên Bà-la-món tháy nàng tận tụy nhu thé liền trách móc các bà vợ 
của họ: 

— Hãy xem có ta săn sóc lão già chu đáo thé kia, trong khi các bà thật vô tình 
đối với các anh chóng trẻ của minh! 

Việc này khiến các bà vợ ấy quyết định đuôi nàng ra khói làng. Vi thé, họ 
tụ tập bên bờ sông và nhiều nơi khác dé phi báng nàng. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 

1914. Bà-la-môn Jüjaka, 

Trước đây ngu tại qué Kalinga, 
Vợ ông trẻ đẹp mặn mà, 
Amittatapana danh xưng. 

1915. Những dàn bà nọ ra sóng, 

Mang binh láy nuóc lai mong luán bàn, 
Có làm ó nhục hóng nhan, 
Nhiéu nguói tu táp, doc ngang quáy quán. 

1916. “Mẹ cô quả thật cừu nhân, 

Và cha cô nữa cũng oan gia mà, 
Đề cho một lão đã già, 
Cưới xin vợ trẻ nón nà như đây! 

1917. Người thân cô chăng tốt chi, 

Âm mưu đen tôi, tỉnh vi luận bàn, 
Đề cho một lão đã già, 
Cưới cô vợ trẻ nón nà đang xuân! 

1918. Người thân quả thật cừu nhân, 

Âm mưu đen tôi, luận bàn gần xa, 
Đề cho một lão đã già, 
Cưới cô vợ trẻ nón nà đang xuân! 

1919. Người thân cô thật sai làm, 

Đến đi chỗ vắng rắp tâm tính bày, 
Đề cho một lão đã già, 
Cưới xin vợ trẻ nón nà như đây! 

1920. Người thân cô độc ác thay, 

Âm mưu đen tối, tính bày gần xa, 
Đề cho một lão đã già, 
Cưới cô vợ trẻ nón nà xinh tuoi! 
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1921. 


1922. 


1923. 


1924. 


1925. 


1926. 


1927. 


1928. 


1929. 


Người thân cô thật chăng vừa, 

Âm mưu đen tối, luận bừa gân xa, 

Dé cho một lão đã già, 

Cưới cô vợ trẻ nón nà như bông! 

Đời cô thật chăng toại lòng, 

Khi cô sống với người chồng già nua, 
Kết duyên với một lão già, 

Ôi thôi, chết quách cũng là tốt hơn! 
Нё cô xinh xắn, dep tươi, 

Sao cha mẹ chăng tìm người khác đi, 
Trong khi con độ xuân thì, 

Họ đành dem gà chóng chi già khóm! 
Lé dáng müng chín khóng trón, 

Và ngày té lira khóng cón duoc dáng, 
Trong khi con gái dang xuân, 

Họ đành dem gả lang quân già khóm! 
Chác có phi báng cháng tón, 
Bà-la-món vói Sa-món tu hành, 

Những người Pham hanh đa văn, 

Thọ trì giới luật ở trần gian đây, 

Nên khi cô tuói xuân thì, 

Phải theo chung sóng ông chi già khòm! 
Không đau như bị dao đâm, 

Không dau như rán căn nhám nơi thân, 
Thật là đau buốt tâm can, 

Khi nhìn ông lão lang quân lõi đời! 

Với chóng đã quá già rói, 

Còn gi thích thú tươi cười nữa đầu? 
Chuyện trò chăng chút vui nào, 

Khi cười, lão cũng nhăn nheo khó nhìn! 
Gái trai độ tuôi thanh niên, 

Sống cùng nhau chỗn tư riêng thăm nông, 
Dứt ngay mọi nỗi đau buôn, 

Những gi tiềm án trong lòng vẫn vương. 
Cô là con gái còn xuân, 

Xinh tươi, được đám đàn ông mơ hoài, 
Thế sao ông lão già rôi, 

Làm có thích thú? Hãy lui về nhà!” 
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Khi nàng nghe họ nhạo báng, nàng liền mang bình nước về nhà và khóc. 
— Tại sao nàng khóc? 
Ông chóng hỏi và nàng trả lời qua vån kệ: 
1930. Tôi không đi nữa, thưa ông! 
Khi đi lây nước noi sông vé nhà, 
Đàn bà ché giéu tôi là, 
Óng dáy già quá, thua Bà-la-món! 
Jüjaka đáp: 
1931. Xin đừng làm nữa nàng ơi, 
Không cân láy nước cho tôi thế này, 
Nàng ôi, đừng giận dỗi vây, 
Vì tôi sẽ lây nước thay cho nàng! 
Cô vợ đáp: 
1932. Chàng đi lấy nước vé nhà, 
Đó không phải cách tộc gia tôi làm, 
Tôi xin nói thật rõ ràng, 
Nếu chàng làm vậy, tôi, chàng chia tay. 
1933. Ngoại trừ mua một nô tài, 
Hoặc là ty nữ làm ngay việc này, 
Tôi xin nói rõ chàng hay, 
Tôi thé không ở lại đây với chàng. 
Jüjaka đáp: 
1934. Làm sao mua nỗi tiểu đông? 
Tôi không nghề ngóng, bac vàng, thóc ngó. 
Thôi đừng giận dỗi, liễu bó! 
Tôi đi làm việc gia nô của nàng. 
Cô vợ bảo: 
1935. Giờ tôi muốn nói với chàng, 
Những lời nghe được dân làng nói ra: 
“Đăng kia trên đỉnh Varhka, 
Có vì Vua Vessantara lưu dày." 
1936. Gió chàng hãy vội di ngay, 
Xin ngài cho được một tay tiéu đồng, 
Vương gia chắc chắn băng lòng, 
Ban chàng những thứ chàng mong ước mà. 
Jujaka đáp: 
1937. Тӧ đây lu khu quá già, 
Lòng e lắm nỗi đường xa gập ghénh, 
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Xin đừng than khóc buôn tình, 
Nay tôi chăng có thân mình déo dai, 
Nhưng đừng giận dỗi, nàng ôi, 
Tôi nguyén làm việc chính tôi sẵn lòng. 
Cô vợ bảo: 
1938. Y như một kẻ ra quán, 
Chưa vô trận chiến đã toan đầu hàng, 
Chàng đây cũng vậy, La-môn, 
Chua đi mà đã bai vong chạy dài. 
1939. Ngoại trừ mua một nô tài, 
Hoặc là ty nữ làm ngay việc này, 
Tôi xIn nói rõ chàng hay, 
Tôi thê không ở lại đây với chàng, 
Chuyện này quả thật đáng buôn, 
Đó là một chuyện đau thương cho chàng. 
1940. Nhìn tôi hạnh phúc ngập tràn, 
Trong tay của một tình lang khác rôi, 
Áo quân lộng lẫy thám tươi, 
Theo mùa thay đổi, trăng trời chuyền luân. 
1941. Khi chàng năm tháng tàn dán, 
Còn tôi văng bóng, chàng buôn khóc than, 
Tóc chàng sẽ bạc trắng ngân, 
Lưng cóng thêm nữa, bội phán khó đau! 
Lão Bà-la-môn nghe nói vậy nên sợ hãi. Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 
1942. Và bây giờ lão La-môn, 
Lòng đây sợ hãi phục tuân ý nàng, 
Cuóng cuóng theo luc ái tham, 
Lão ta hồi đáp phu nhân lời răng. 
1943. “Cho tôi thực phám đi đường, 
Làm cho tôi bánh mật ngon ngọt ngào, 
Làm thêm lương thực khô nào, 
Bánh mì lúa mạch nướng mau trên lò. 
1944. Ta đây sẽ dẫn về cho, 
Được hai đứa trẻ hầu lo đêm ngày, 
Chúng cùng cấp với nàng đây, 
Cần cù phục vụ nàng hoài chăng than! 
Nàng nhanh chóng chuẩn bị lương thực và báo cho lão mọi sự đã xong. 
Trong lúc ây, lão sửa lại các chỗ xiêu vẹo quanh túp lều, làm cửa ngõ chắc chán, 
mang củi từ rừng vé, kéo nước vào cái lu lớn và đồ đầy vào các nôi chảo. 


p? 
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Rồi lão vừa khoác chiếc áo của người tu khô hạnh vừa dặn vợ lúc ra đi: 

— Từ giờ trở di, nàng đừng di ra ngoài những lúc không thích hợp và hãy cán 
thận giữ minh cho đến khi ta vé! 

Vừa mang giày và đeo bao lương thực lên vai, lão vừa đi vòng quanh vợ về 
phía hữu rôi ra đi với đôi mắt đẫm lệ ròng ròng. Bậc Đạo sư diễn tả việc này 
qua vån kệ: 

1945. Nói này xong, lão La-món, 

Mang giày rôi lại đứng lên tức thì, 
Lão khuyên bảo à nữ nhi, 
Nghiêng về phía hữu chia ly vợ mình. 

1946. Ва đi dáng vẻ khó nàn, 

Lệ rơi lã chã quanh vành mắt y, 
Vội vàng đến nước Sivi, 
Kinh đô trù phú dé tìm gia nô. 

Khi lão đến kinh thành này, lão hỏi đám đông dang tụ tập dé biết nơi Vua 
Vessantara ở. Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 

1947. Lào đi đến tận noi xa, 

Hỏi thăm dân chúng vào ra quây quân: 
«Xin cho tôi biết Đại vương, 
Vessantara ấy, tìm phương hướng nào?” 

1948. Бар ngay cho lão đôi câu, 

Đám đông tụ họp cùng nhau trả lời: 
“Ngài đành phải chịu tàn đời, 

Chỉ vi quá cúng các người La-món, 
Ngài vừa bị đuôi đi xong, 

Đến Varhka núi, lưu vong nơi này. 

1949. Ngài đành phải chịu tiêu ma, 

Chỉ vì quá cúng cho Bà-la-môn, 
Ngài vừa bị đuôi đi luôn, 
Đến Varhka núi, vợ con mang cùng.” 

— Thé là các ngươi đã hủy hoại Đại vương của ta, nay còn vác mặt đến đây 
nữa ư? Ngươi hãy đứng yên đây! 

Rồi lây gây gộc, sói dá, họ đánh đuôi lão ra. Nhưng lão được các vị thân dẫn 
vào đúng con đường đi đến núi Varnka. Bậc Đạo sư ngâm kệ diễn tả việc này: 

1950. La-môn bị vợ khiến làm, 

Trong lòng có sẵn dục tham tràn trẻ, 
Lão vào rừng lớn kinh ghê, 
Các loài thú ай, báo, tê giác đây. 
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1951. 


1952. 


1953. 


1954. 


1955. 


1956. 


1957. 


1958. 


1959. 


Gậy bâu nâu gỗ cám tay, 

Muóng, bình tế lửa lão quày quả mang, 
Vào rừng lớn bởi nghe răng, 

Nơi này bó thí đúng bằng ước mong. 
Di vào rừng lớn lòng vòng, 

Từng bây chó sói vây tròn quanh y, 

Sợ kinh lão thét tức thì, 

Rồi đi hốt hoảng nào hay lạc đường. 
La-môn dục vọng vân vuong, 

Lòng tham buông thả, dám trường rôi ren, 
Varka lỗi núi lạc thêm, 

Lão ta nói kệ, ca ngâm theo vân. 

“Ai người cho biết anh quân, 

Ông hoàng tôi thăng Vessantara, 

Ngài ban tịnh lạc, ón an, 

Giúp người sợ hãi vượt qua nỗi niềm? 
Ngài an trú kẻ câu tìm, 

Ví như đất đỡ muôn nghìn chúng sinh, 
Ai người sé nói cho minh, 

Vessantara dáng minh quán nào? 

Ngài là đích đến kẻ cầu, 

Ví như bién cá, sông sâu đô vào, 

Nào ai nói với ta mau, 

Vessantara như là đại dương? 

Như hó lạc thú nên thơ, 

Nước trong mát lạnh, bến bờ đẹp tươi, 
Mặt hó sen trăng khắp nơi, 

Ngó tơ nhụy thăm điểm tô hài hòa, 
Nào ai sẽ bào cho ta, 

Vessantara như là hô trong? 


Như cây sung lớn bên đường, 

Mọc lên làm chốn nghỉ chân an toàn, 
Dành cho lữ khách nhọc nhắn, 

Vội vàng đi đến dưới tàng lá xanh, 
Nào ai sé bảo cho minh, 

Vessantara ví hình ảnh đây? 

Như bên đường có cây đa, 

Moc lên làm chón nghi qua an toàn, 
Dành cho lữ khách nhọc nhắn, 
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Vội vàng đi đến dưới tàng lá xanh, 
Nào al sẽ báo cho mình, 
Vessantara như hình ảnh đây? 

1960. Như bên đường có cây xoài, 
Moc làm thành chón dặm dài nghi chân, 
Dành cho lữ khách nhọc nhăn, 
Vội vàng di đến dưới tàng lá xanh, 
Nào ai sẽ báo cho mình, 
Vessantara nhu hình ảnh đây? 

1961. Như bên đường có sala, 
Moc lên làm chón nghỉ qua an toàn, 
Dành cho lữ khách nhọc nhắn, 
Vội vàng đi đến dưới tàng lá xanh, 
Nào ai sẽ bảo cho mình, 
Vessantara như hình ảnh đây? 


1962. Như bên đường có cội cây, 

Moc lên làm chón dặm dài nghi chân, 
Dành cho lữ khách nhọc nhăn, 

Vội vàng đi đến dưới tàng lá xanh, 
Nào ai sẽ bảo cho mình, 

Vessantara như hình ảnh đây? 

1963. Nào ai nghe tiếng ta than, 

Chung quanh toàn cả rừng hoang hãi hùng, 
Lòng ta xiết đỗi vui mừng, 
Nếu ai cho biết vương quán nơi nào. 
1964. Chung quanh toàn cả rừng sâu, 
А1 nghe than thở, ta bao muộn phiên, 
Nếu người cho biết được liên, 
Một lời nói ду phước nhiêu lăm thay!” 

Bấy giờ, người thợ săn dân Ceta đã được chia phiên đi rừng canh giữ ngài, 
nghe lời than vẫn này liên suy nghĩ: “Đây là lão Bà-la-môn đang kêu ca tìm nơi 
trú ân của Vua Vessantara, lão đên đây không có mục đích gì tốt dâu. Lão muôn 
xin ngài cho Maddī hoăc hai tré kia, chăc chăn thé! Được ròi, ta sẽ giết lão!” 
Thé là y liên đến gân lão và rút cây cung ra hàm dọa lão: 


— Này lão Bà-la-món, ta sẽ không tha mạng lão đâu! 
Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 
1965. Tho săn Ceta di rừng, 

Lăng nghe lời lão thở than, nói răng: 
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1966. 


1967. 


1968. 


1969. 


1970. 


1971. 


“Ngài đành phải chịu tiêu vong, 

Chỉ vì quả cúng La-môn các người, 
Ngài vừa bị đuôi đi rồi, 

Ra ngoài xứ sở đến đôi Varnka! 
Ngài dành phải chịu tiêu ma, 

Chỉ vì quá cúng cho Bà-la-môn, 
Ngài vừa bị đuổi đi luôn, 

Dén Vamka núi, vợ con mang cùng. 
Thật là vô dụng ngu dàn, 

Nếu ngươi rời xứ đến rừng nơi đây, 
Dé tìm vương tử cho ra, 

Như con hạc kiếm cá bây giữa sông. 
Thé thì đây, hỡi La-môn, 

Mạng kia của lão, ta không tha vây, 
Tên ta sẽ hút máu đây, 

Khi ta bán nó từ cây cung dài. 

Mũi tên sẽ giết nguoi ngay, 

Xé con tim ây đứt ngoài khỏi thân, 
Ta đem tế lễ cho thân, 

Chung cùng thịt lão La-môn tàn đời. 
Với phán thịt, mỡ của ngươi, 

Và đâu kia của chính người La-môn, 
Ta đem tim đã cắt xong, 

Tế dâng tất cả lúc ông lìa đời. 

Sau khi cúng tế hợp thời, 

Lễ dâng thịt của chính người La-món, 
Từ đây lão chăng còn mong, 

Tìm đường dẫn vợ và con của ngài.” 


Nghe những lời này, lão già sợ chết khiếp liên tìm cách trả lời dối trá: 


1972. 


1973. 


1974. 


La-món si giá, giét chi! 

Dàn Ceta háy nghe dáy trinh bày, 

Này là quy luát xua nay, 

Thấy người sứ giả không ai giết đành. 
Thân dân giờ đã bình tâm, 

Vua cha thương nhớ kiếm tầm ước mong, 
Mẹ ngài mòn mỏi đợi trông, 

Mắt bà chóng yêu hiện đang mờ dân. 

Họ giao ta chức sứ thân, 

Dem vé Chúa té Vessantara, 
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Dân Ceta hãy nghe ta, 
Nêu người có biết, nói ra tỏ tường! 


Lúc ây, người kia hài lòng khi nghe lão đên đê tìm Vua Vessantara về nên y 
vội vàng buộc bây chó lại, gọi lão Bà-la-môn xuông và mời lão ngôi trên một 
đông си, đưa cho thức ăn rôi ngâm vân kệ này: 


1975. 


Ta yêu vương tử, sứ thân, 

Và ta sẽ để ông thành công ngay, 
Đây là hũ mật, đùi nai, 

Ta xin chỉ rõ vùng này cho ông, 
Chính nơi ngài sông lưu vong, 

Vi hay bó thí theo mong ước người. 


Chấm dứt phần Bà-la-món Jüjaka. 


Жжжж 


УІ. MÓ ТА KHU RỪNG NHỎ 

Như vậy, у cho lão Bà-la-môn thức ăn cùng một bầu mật ong và một đùi 
nai nướng rôi đề lão lên đường, vừa đưa tay phải lên chỉ nơi bậc Đại sĩ đang ở, 
y vừa ngâm kệ: 


1976. 


1977. 


1978. 


1979. 


1980. 


Dao si Oi, núi dáng xa, 

Gandhamadana là Huong Son, 

Nơi Vessantara vương, 

Hiện đang sinh sống an thường với con. 
Mang hình dáng bậc La-môn, 

Cán, thìa té lễ, tóc đan bén vào, 

Năm trên đất, khoác tám da, 

Ngài thường tôn kính châm cao lửa hông. 
Cây đăng xa đó, kìa trông, 

Triu cành sai quả xanh um sườn đôi, 
Trong khi đỉnh núi cao vời, 

Thẫm đen đến tận mây trời ân thân. 

Keo cao, sala, cát dáng, 

Cüng nhiéu cáy khác nhe nhàng chuyén rung, 
Khác nào một dám túy ông, 

Lắc lu trong gió, người trông ау hoài. 
Phía trên các nhánh cây cao, 

Bây chim lành lót hót ca, nhac hòa, 

Cu gáy, gà najjuha, 

Chuyén cành nháy nhót cáy này cáy kia. 
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1981. Lá cành xào xac lắc lu, 
Như mời gọi khách, đón mừng hoan nghênh, 
Làm vui lòng kẻ dừng chân, 
Chính nơi ngài trú giữa rừng hoang sơ, 
An vui cùng với con thơ, 
Vessantara đại vương xuất trân. 
1982. Mang hinh dáng bậc La-môn, 
Cán, thìa tế lễ, tóc đan bện vào, 
Năm trên đất, khoác tâm da, 
Ngài thường tôn kính châm cao lửa hông. 
Người này lại nói thêm để ca tụng vùng thảo am ây: 
1983. Nào xoài, nào quách, mít thơm, 
Chiêu liêu, hông táo, lai còn sāla, 
Me rừng và màn anh đào, 
Thêm cây vả với táo ta tríu cành. 
1984. Рау сиот thi ánh màu vàng, 
Nào da, nào táo rừng đang huong nóng, 
Có cây cam thảo vi ngon, 
Cây sung trái chín ngọt đơm la đà. 
1985. Lại thêm cây thị, chuối dài, 
Giàn nho tuyệt diệu, chà là đường tuom, 
Nơi đây nhiều mật ong thơm, 
Tự mình cứ lây rói ăn thỏa lòng. 
1986. Vài cây xoài mới tró bông, 
Vài cây đậu trái dang dong đưa cành, 
Vài cây trái chín, trái non, 
Trái hai loai tựa éch con xanh màu. 
1987. Nguoi nào đứng dưới cây xoài, 
Hái bao nhiêu quả chín rói nơi đây, 
Thật ra dù sóng, chín cây, 
Sắc, hương, vị cũng đủ đây, tuyệt ngon. 
1988. Ôi! Làm ta phải reo lên, 
Khi nhìn cảnh quá ngạc nhiên, phi thường, 
Huy hoàng tựa cõi thiên đường, 
Như Nandana, tức vườn Lạc Hoan. 
1989. Cây dua, thốt nốt hàng hàng, 
Giao nhau tàu lá bac ngàn rừng hoang, 
Khác nào hoa chuỗi kết giăng, 
Lại trông như các cờ tung cao vòi, 


1990. 


1991. 


1992. 


1993. 


1994. 


1995. 


1996. 


1997. 
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Có hoa thắm đủ màu tươi, 

Gióng y vạn ánh sao trời điểm tô. 

Cây kutaji, mía dò, 

Cây quao, nguyệt qué núi bông đang mùa, 
Thêm cây nguyệt quê thơm lừng, 

Lài tây, ban trăng một vùng đơm bông. 
Cây soma, gụ, trầm hương, 

Mai dây vàng trĩu, cây thơm nhiều loài, 
Cây dâu, cây dẻ, phượng hoa, 

Các bông phủ rợp la đà cành cây. 

Mai chỉ thiên, salala, 

Keo tràm, gáo trăng, sa-kê, cọ phèn, 
Sala bông tró dua chen, 

Tựa như rom chất ụ đây vàng sân. 

Сап bên rừng có một vùng, 

Cảnh nơi đó đẹp, hài lòng khách nhân, 
Xinh xinh hồ nước trong ngần, 

Súng, sen xanh trăng tràn bờ phủ lên, 
Khác nào vườn các thần tiên, 

Chính Nandana, lạc viên trên trời. 

Sơn ca, cu gáy hót hoài, 

Làm cho khắp cả rừng, đôi âm vang, 
Đăm say vì các hoa ngàn, 

Nở ra theo đúng mùa màng quanh năm. 
Hãy nhìn mật ngọt âm thầm, 

Rơi rơi từng giọt trên tàng sen đây, 

Và nghe ngọn gió hây hây, 

Lướt đi nhè nhẹ từ Tây, Nam về, 

Đến khi cả phán, nhuy sen, 

Được mang theo gió rắc trên am đây. 
Biết bao dâu, lúa chín muôi, 

Moc quanh vùng ấy thường rơi xuống hó, 
Từng đàn cua, cá, trạnh, rùa, 

Phóng vào tìm kiếm say sưa miệt mài, 
Mật tuôn tù củ sen tuoi, 

Như là bơ sữa tiết từ rễ sen. 

Từng làn gió nhẹ đưa ngang, 

Cỏ cây đủ loại mùi hương thơm lừng, 
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1998. 


1999. 


2000. 


2001. 


Hình như toàn bộ khu rừng, 

Dám say với các hoa, hương rop đôi, 
Báy ong bay lượn khắp noi, 

Vo ve quanh quần những mùi hoa thơm. 
Rói dàn chim tới đông hơn, 

Chim kia đủ sắc lượn vờn loanh quanh, 
Líu lo ca hát hân hoan, 

Nhiều chim theo mái bay vòng đùa vui. 
Chim nơi hồ nước bốn loài, 

Hót ca các tiếng chúc ngài nơi non: 

"Vui yêu”, “yui sông với con” 

“Con yêu” cùng “sông với con yêu” này. 
Muôn hoa giăng chuỗi viền quanh, 

Như khi cờ xí tung hoành lượn bay, 

Hoa đây màu sắc đẹp thay, 

Hương thơm ngào ngạt thoảng bay xa gần, 
Nơi kia cùng với các con, 

Vessantara ân thân xuất trần. 


Mang hình dáng bậc La-môn, 

Cán, thìa tế lễ, tóc đan bện vào, 

Năm trên đất, khoác tám da, 

Ngài thường tôn kính châm cao lửa hông. 


Người dân xứ Ceta miêu tả nơi cư trú của Vua Vessantara như vậy, khiến 
Лака thích thú đáp lê và chào y qua vân kệ: 


2002. 


Nhận đây bánh lúa mach non, 

Thảy déu được nhúng mát ong ngọt ngào. 
Nhiêu viên bánh mật khéo sao, 

Ta nay đem biéu ông nào ăn đi! 


Nghe vậy, người dân xứ Ceta đáp: 


2003. 


2004. 


“Cám ơn, tôi chăng cân gì, 

Giữ phân lương thực mà đi đường dài, 
Láy thêm lương thực tôi mời, 

Rồi xin đạo sĩ đến nơi ông cân. 


Lối này ông hãy khởi hành, 

Thăng lên là tới thảo am ngay mà, 
Ấn nhân là Accuta, 

Răng đen, đầu bán, ly gia xuất trần, 
Mang hình dáng bậc La-môn, 

Cán, thìa tế lễ, tóc đan bện vào. 
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2005. Năm trên đất, khoác tâm da, 
Ngài thường tôn kính châm cao lửa hông, 
Dén kia và hỏi con đường, 
Rôi ngài sẽ chỉ cho tường, Tôn ông.” 
2006. Điều này nghe được vừa xong, 
Lão quay bên phải đi vòng Ceta, 
Rôi di tìm Accuta, 
Con tim rộn rã chan hòa hân hoan. 
Chấm dứt phân Mó tá khu rừng nhỏ. 


Жжжж 


УП. MÔ TẢ KHU RỪNG LỚN 
2007. Một hỏi di lão tới nơi, 
T hây người án sĩ Accuta kia, 
Tháy rôi lão tiên lại gån, 
Như vây lão vội ân cần hỏi thăm. 
2008. “Thưa ngài, ngài được mạnh lành, 
An khương, vô bệnh, sở hành hanh thông? 
Việc thường hái lượm sống còn, 
Được nhiều củ quả hay không hỡi ngài? 
2009. Ngài nay có bị quấy ráy, 
Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng? 
Hoặc bây đã thú thật hung, 
Chúng hay tìm hại, tránh chừng dễ chăng?” 
Vị khó hạnh đáp: 
2010. Cám ơn! Ta vẫn mạnh lành, 
An khương, vô bệnh, sở hành hanh thông, 
Việc thường hái lượm sông còn, 
Được nhiêu củ quả, yên lòng thưa ông. 
2011. Ta không phải bị quấy rây, 
Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng, 
Hoặc bây đã thú thật hung, 
Chúng hay tim hai, tránh chừng được luôn. 
2012. Biết bao nhiêu tháng năm ròng, 
Mà ta đã sông trong vùng ấn cư, 
Những øì bệnh tật, ưu tư, 
Ta không hé thấy khởi từ nội thân. 
2013. Kính mừng ngài đến nơi này, 
Một duyên hạnh ngộ, thưa Bà-la-môn, 
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Xin mời tién bước vào trong, 
Và xin hãy rửa chân xong, thua ngài! 
2014. Đây là cườm thị, mà-ca, 
Đây là xoài trắng, quả nào cũng ngon, 
Trái cây như thé mật ong, 
Chọn ngay hạng nhất, La-món án nào!*4 
2015. Nước này mát lạnh ngọt ngào, 
Chảy từ hang núi rất sâu trong rừng, 
Xin mời uống, bác La-môn, 
Nếu như ngài muốn thỏa lòng khát khao. 
Jũjaka nói: 
2016. Tôi xin nhận vật ngài ban, 
Và xin nhận lễ cúng dường, Tôn ông. 
Tôi tìm con của vương quân 
SañJaya bi lưu vong lâu rày, 
Dân Sivi phán lệnh dày, - 
Xin cho tôi biết nơi ngài ân thân. 
Vị khô hạnh đáp: 
2017. Ông tìm Sivi đại vương, 
Mà không có ý thiện lương trong đầu, 
Chắc ông có ý mong cầu, 
Chiếm vương phi của ngài đâu khó gì, 
Kanha cùng với Jali, 
Làm gia nô với nữ ty nhà ông. 
2018. Hay ông tim mẹ lẫn con, 
Rôi ông dẫn họ vòng ra khỏi rừng, 
Bởi vì ngài chăng bạc vàng, 
Không tài sản cũng không lương thực gi. 
Nghe vậy, Jüjaka nói: 
2019. Tôi không có ý xấu chi, 
Cũng không đến dé cầu xin ơn ngài, 
Song nhìn người thiện tuyệt vời, 
Vui thay sóng với các người thiện lương. 
2020. Tôi chưa từng thấy quân vương, 
Chính ngài đã bị thân dân lưu đày, 


33 Tham chiếu câu kệ 2094, 2273 trong câu chuyện này; J. VI. 77, Samajataka (Chuyện hiếu tử Sama), 
sô §540. 

84 Câu kệ 2014-15, đối chiếu với câu kệ 2094-95, 2274-75 trong câu chuyện này. Tham chiếu: J. IV. 
430, Sattigumbajàtaka (Chuyện anh vũ Sattigumba), sô $503; J. V. 312, Sona-Nanda-jataka (Chuyện 
hai Hiên giả Sona và Nanda), sô $532; J. VI. 68, Samajataka (Chuyện hiếu tứ Sama), sô $540. 
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Tôi mong diện kiến vua này, 

Xin ông cho biết nơi ngài án cư. 
VỊ đạo sĩ kia tin lời lão: 
— Được rồi, ngày mai ta sé nói với ông, chỉ cán ở lại đây với ta hôm nay. 
Thé là vị áy tiếp đãi lão đủ thứ củ quà rừng, và hôm sau, đưa tay phải ra chỉ 

đường cho lão. Vị ду lại ngâm các vån kệ như trước: 

2021. Đạo sĩôi, núi dáng xa, 

Gandhamadana là Hương Sơn, 

Nơi Vessantara vương, 

Hiện đang sinh sống an thường với con. 
2022. Mang hinh dáng bậc La-môn, 

Cán, thìa tế lễ, tóc dan bên vào, 

Năm trên đất, khoác tâm da, 

Ngài thường tôn kính châm cao lửa hồng. 
2023. Cây đăng xa đó, kia trông, 

Triu cành sai quả xanh um sườn đồi, 

Trong khi đỉnh núi cao vời, 

Thẫm đen đến tận mây trời án thân. 
2024. Keo cao, sala, cát dáng, 

Cüng nhiéu cáy khác nhe nhàng chuyén rung, 

Khác nào một dám túy ông, 

Lác lu trong gió, người trông thấy hoài. 
2025. Phía trên các nhánh cây cao, 

Bây chim lánh lót hót ca, nhạc hòa, 

Cu гау, gà najjuha, 

Chuyên cành nhảy nhót cây này cây kia. 
2026. Lá cành xào xac lắc lu, 

Như mời gọi khách, đón mừng hoan nghênh, 

Làm vui lòng kẻ dừng chán, 

Chính nơi ngài trú giữa rừng hoang sơ, 

An vui cùng với con thơ, 

Vessantara đại vương xuất trân. 
2027. Mang hình dáng bậc La-món, 

Cán, thìa tế lễ, tóc đan bện vào, 

Năm trên đất, khoác tâm đa vào, 

Ngài thường tôn kính châm cao lửa hông. 
2028. Kareni nở từng chùm, 

Tỏa lan vùng đất, um tùm đẹp tươi, 
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2029. 


2030. 


2031. 


2032. 


20343. 


Cỏ non xanh mọc khắp nơi, 

Chôn kia không có bụi rơi đâu nào. 

Có xanh tua có chim cóng, 

Sở vào êm diu nhu bóng khác nào, 

Moc khóng quá bón tát cao, 

Lúc nào cũng vậy, không bao giờ nhiéu. 
Quách, xoài và mận hông đào, 

Chùm sung lủng lăng không cao, chín muôi, 
Mọi cây có quả tốt tươi, 

Mọc lên trong cánh rừng đôi xinh sao. 
Trong thơm dòng suỗi ngọt ngào, 

Xanh như ngọc bích rì rào chảy ngang, 
Tung tăng cá lội từng đàn, 

Vui đùa lên xuống khe ngàn lượn quanh. 
Gân bên rừng có một vùng, 

Cảnh nơi đó đẹp, hài lòng khách nhân, 
Xinh xinh hó nước trong ngân, 

Súng, sen xanh trăng tràn bờ phủ lên, 
Khác nào vườn các thân tiên, 

Chính Nandana, lạc viên thiên đàng. 

Có ba chủng loại liên hoa, 

Trong hó khoe sắc cho ta thây nào, 

Sắc màu thay đối biết bao, 

Xanh lơ, đỏ thăm, tráng sao tráng ngân. 


Như vậy, vị ấy ca tụng hồ tứ giác kia và kế đó ca tụng hồ Mucalinda: 


2034. 


2035. 


2036. 


2037. 


Hoa kia êm địu như len, 

Hoa sen, súng trắng đua chen phủ đây, 
Điểm hoa cỏ kalamba, 

Mucalinda chính tên của hô. 

Ông nhìn sen nở thật to, 

Noi kia vô số lá hoa lục hông, 

Mùa hè hay dẫu mùa đông, 

Déu cao đến tận gói ông đây này! 
Hoa nhiều màu sắc đẹp thay, 

Theo làn gió nhẹ hương bay dịu dàng, 
Rồi ô ông nghe tiếng rộn ràng, 

Của bây ong đến theo làn hương đưa. 


Chung quanh bên nước bờ hô, 
Đứng thành một dãy cây to theo hàng, 


2038. 


2039. 


2040. 


2041. 


2042. 


2043. 


2044. 


2045. 


2046. 


Kia quao nüi, no gáo vàng, 

Đó cây ban tráng hoa giăng đây cành. 
Nào là cây cọ, cây quăng, 

ParlJañña khoe cùng các hoa, 

Cây vayana, phượng hoàng, 

Đứng hai phía Mucalinda hó. 

Co cây keo tỏa khí lành, 

Thêm setaparisa, paddha, 

Chân chim, ngũ trảo sắc tươi, 


Lại cùng ban núi rạng ngời những hoa. 


Muóng hoàng yến, pangura, 

Chùm ngây, sela, la đà triu hoa, 

Rồi cây đậu khẩu, keta, 

Hòa cùng cây trúc đào hoa đây cành. 
Trâm bầu hai dang tranh nhau, 
Mahànàma hoa màu thắm xinh, 

Đầu cành rực rỡ hoa kìa, 

Từ cây lâm vó đỏ tươi một vùng. 
Nào cây bạch diệp, cây rum, 

Nào cây hoa sữa, chuỗi rừng ở đây, 
Dhanu, điên điển bông đây, 

Cây ngư mộc với câm lai cũng đồng. 
Chùm ngây núi, thiên thảo đôi, 

Hợp cùng trầm Ấn thơm ngời các hoa, 
Là tây, setageru, 

Cam tùng hương, mía dò, kulàava. 

Cả сау có thu, cáy non, 


Thảy déu tháng táp, dom bông dày cành, 


Moc hai bén phía tháo am, 


Tại nơi thờ lửa chung quanh cũng nhiêu. 


Và đây từ nước mọc lên, 

Cây phanijjako chen hô này, 
Muggati, karati, 

Hai loài đậu nước, rong, sisaka. 
Gió xô làn nước vào bờ, 

Ong ruôi hút mật hingu bụi này, 
Kia là cây dãsima, 

Kafijaka, kalamba la đà. 
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2047. 


2048. 


2049. 


2050. 


2051. 


2052. 


2053. 


2054. 


2055. 


La-món nhin các cói cáy, 

Dây leo elamphura phủ cùng, 

Hương thơm tỏa ngát bảy hôm, 

Cứ bay theo gió mà không phai tàn. 
Đẹp sao Mucalinda, 

Hai bên hó ây đây hoa tuyệt vời, 

Súng xanh tươi thắm rạng ngời, 

Khu rừng xinh xăn, gọi mời dừng chân. 
Hương hoa gió thoảng thơm lừng, 

Tỏa cùng nửa tháng không ngừng bay xa, 
Nào là hoa trăng, hoa xanh, 

Nào cây đậu biếc các nhành trĩu hoa, 
Rừng này khắp chỗn mọc dày 
Kalerukkha, tulsi hoặc huong. 

Từng làn gió nhẹ đưa ngang, 

Có cây đủ loại mùi hương thơm lừng, 
Hình như toàn bộ khu rừng, 

Dám say với các hoa, huong rop đồi, 
Bây ong bay lượn khắp noi, 

Vo ve quanh quân hoa thơm đậu vào. 
Có thêm ba loại bí đao, 

Moc lên ở giữa hó ao thé này, 

Quả băng bình nước trong tay, 

Quả kia thật lớn sánh tày trông canh. 
Nhiều hành, hạt cải, xanh um, 

Cây gi như dáng cọ dừa xòe ra, 

Điểm tô thêm những súng xanh, 

Nhiều hoa đến nỗi ngắt ngay được liên. 
Lan hoàng dương ké cây lài, 

Hác chién-dàn ngát hương bay ngọt ngào, 
Hoa nho nhỏ của bí bầu, 

Gân vô ưu với cây bó công anh. 

Này là bụi thăm hoa vàng, 

Bui kia hoa đỏ xen cùng lài tây, 

Này hoa lâm vô loại dây, 

Leo lên trên những cành cây rỡ ràng. 
Bụi đây kateruha, 

Dây vãsanti, dây lài ngất ngây, 


2056. 


2057. 


2058. 


2059. 


2060. 


2061. 


2062. 


2063. 


2064. 
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Dây nhu, lài đại, thảo tây, 

Padumuttara cây đẹp ngời. 

Cây muóng hoàng yến hoa chào, 

Cùng bông vải bién và quao núi này, 
Đan xen như tâm lưới vàng, 

Lại trông như lửa bùng ngang khu rừng. 
Bao nhiêu là loại hoa tươi, 

Moc ra trong nước hay trôi đất lên, 
Chung quanh hó nước thân tiên, 

Hãy nhìn chúng sống đua chen quây quân. 
Nơi kia cá sâu vẫy vùng, 

Mọi loài thủy tộc ân thân hô này, 

Đàn cá chép, nalapi, 

Cá sừng, lợn bién từng bây tới lui. 

Mật ong, cam thảo ngọt thơm, 

Kê vàng cùng các cây hương đậm đà, 
Hai loài có gấu, bach hoa, 

Lai thém tháo duoc tén lolupa. 

Còn nhiều những loai mộc huong, 

Cây lài tây với loại cây thân trường, 
Paddhaka, loại kim ngân, 

Cam tùng thảo, đậu hóa lan, jhama. 
Nghệ vàng và cỏ thạch thơm, 

Cỏ huong hai loại vươn chóm lên cao, 
Dạ hương, cây cọ lao xao, 

Lại cam tùng thảo, s1, long não kia. 

Nơi kia sư tử, voi rừng, 

Cọp văn cùng với dạ-xoa mặt lừa, 

Từng bày hươu đỏ, hươu sao, 

Linh dương, nai hoăng dáng cao lẹ làng. 
Chó rừng và chó phốc hươu, 

Chón bay, sóc, chó lóng màu có lau, 

Ba loài khi tới lao xao, 

Linh duong ba loại chậm nhanh từng đàn. 
Tê ngưu, gâu với heo rừng, 

Hai loài nai lớn, bò rừng nhiêu thay, 
Sóc đen và cáo cả bây, 

Thật là vô số tụ đây từng đàn. 
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2065. 


2066. 


2067. 


2068. 


2069. 


2070. 


2071. 


2072. 


2073. 


2074. 


Chó săn, trâu với dã can, 

Tắc kè, beo gám, cả dàn vượn leo, 
Các con nai dóm, ky dà, 

Cũng đồng có mặt ở trong rừng này. 
Thỏ rừng, sư tử, dièu hâu, 

Gà lôi, chim qua cùng đàn nai to, 
Chim công, chim trĩ thiếu chi, 

Thiên nga lông tráng, đến đi chốn này. 
Gà gó bên phía gà rừng, 

Đàn voi cùng cất tiếng kêu đáp lời, 
Chim cò, chim diệc, le le, 

KuñJa cùng với vàdika, hai loài. 

Diéu hâu đỏ, pampaka, 

Các loài chim khác như là đa đa, 
Kula, kapifijara, 

Gà lói tim tói, chim ung bay vé. 
Maddalaka, bhandu, 

Chim pingula, chim loài da da, 

Chim angahetuka, 

Celakedu, celàbaka, godhaka. 

Chim cu, bó cát dén dáy, 

Cú mèo, ưng bién, thật là vui thay, 
khu rừng đông đúc đủ loài, 

Líu lo giọng hót, miệt mài mé say. 
Nơi này xuất hiện thêm loài, 

Chim màu lục sám, hót lời du dương, 
Vui cùng chim mái dễ thương, 

Cất lên tiếng hót yêu đương trao lời. 
Nơi này có những chim trời, 

Du dương âm giọng, là loài noàn sanh, 
Lóng duói nhiêu sắc viên quanh, 

Có đuôi mắt đẹp với vành trắng xinh. 
Nơi này có những con chim, 

Du dương âm giọng, là loài noãn sanh, 
Chim công vòng có lục xanh, 

Cát lên tiếng hót, chuyện bàn đôi câu. 
Các con chim tri, sáo nâu, 

Kulira, gó kién, kadamba, 


2075. 


2076. 


2077. 


2078. 


2079. 


2080. 


2081. 


2082. 


2083. 


Pokkharasataka, 

Dai bàng đen, két, qua cùng nhau kêu. 
Nơi này có rất là nhiều, 

Chim nalaka trắng, vàng, đỏ hung, 
Diéu háu, chim két, chim cu, 
Kadamba với hinguraja. 

Chim ưng, ó biên, thiên nga, 

Atibala, pakahamsa, 

Chim parivadantika, 

Bồ nông với dang gà rừng, gà lôi. 

Có chim vâng nhật thiên nga, 

Bò câu, hồng hac, nadicara, 

Uy nghi tinh té dai bàng, 

Ngày dém cát giong rón ràng vang xa. 
Noi này lai có thém loài, 

Chim nhiéu màu sác tói lui rát thuóng, 
Vui cüng chim mái dé thuong, 

Cát lên tiếng hót yêu đương trao lời. 
Nơi này cũng có một loài, 

Chim nhiều màu sắc tới lui rất thường, 
Các chim hòa điệu du dương, 

Líu lo hai phía Mucalinda. 

Nơi này karaviya, 

Loài chim cu khác bay qua cũng thường, 
Vui cùng chim mái dé thuong, 

Cát lên tiếng hót yêu duong trao lời. 
Nơi này karaviya, 

Loài chim cu khác bay qua cũng thường, 
Tắt cá hòa điệu du dương, 

Líu lo hai phía Mucalinda. 

Khu rüng cón có loài voi, 

Linh duong, các loai huou nai thiéu gi, 
Lóng thóng các loai dáy leo, 

Tháy loài nai quy luót véo dén di. 

Nơi kia hat cải, mía cây, 

Nhiéu loài lúa núi mọc dày cao vươn, 
Lại thêm loại săn dây rừng, 

Lúa thơm sāli trồng không cán cày. 
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2084. Đăng kia có lỗi đường mòn, 

Dua ông đến chốn án thân của ngài, 

Nơi kia đói khát không ai, 

Cũng không hé tháy mày may chán chường, 

Noi kia cùng với các con, 

Vessantara dai vuong lánh trán. 
2085. Mang hinh dáng bác La-món, 

Cán, thia té l&, tóc dan bén vào, 

Năm trên đất, khoác tám da, 

Ngài thường tôn kính châm cao lửa hông. 
2086. Việc này khi đã nghe xong, 

Quanh ngài bên phải, lão vòng bước ra, 

ĐI tìm Vessantara, 

Tâm hồn rộn rã chan hòa niềm vui. 
Chấm dứt phần Mó tá khu rừng lớn. 


Жжжж 


VIII. CHUYÊN VË HAI РСА TRÉ 


Jüjaka tiếp tuc di theo con đường án si Accuta đã chi cho lão và đến tận hồ 
tứ giác. Lão nghĩ: “Bây giờ là chiều tối rồi. Giờ này Maddi đã trở vé từ rừng và 
đàn bà thường hay cán trở việc thí tặng. Ngày mai, khi bà ấy đã đi vào rừng, ta 
sẽ đến nơi án cư gặp Vessantara và xin ngài các đứa trẻ kia, rói trước khi bà trở 
vé, ta phải đem chúng đi ngay." Thé là lão trèo lên ngọn đôi băng pháng không 
xa mây và năm xuống một nơi êm ái. 

Bấy giờ, khoảng rang sáng ngày hôm sau, Maddi năm mộng thấy nhu vây: 
Một người đàn ông da đen mặc hai y vàng, đeo vòng hoa đỏ, bước vào lêu có 
chụp lây tóc trên đầu Maddi và lôi nàng ra ngoài, ném nàng năm ngửa trên đất. 
Và trong lúc nàng kêu thét, gã móc hai mát nàng ra, chặt hai tay, cát xẻ lồng 
ngực nàng, kéo tim nàng ra máu chảy ròng ròng và đem quả tim nàng di mát. 
Nàng kinh hoàng thức dậy và nghĩ: “Ta vừa thây một cơn ác mộng. Ta không 
có ai ở đây trừ Vessantara giải thích móng này, vậy ta phải hỏi ngài việc này." 
Rồi nàng đi đến léu của bậc Dai sĩ và gõ cửa. 

— AI dó? 

— Tâu Chúa công, thiếp là Maddi đây. 

— Này hién thê, sao nàng đến đây phi thời và phá lời giao kết của chúng ta? 

— Tâu Chúa công, thiếp đến đây không phải vi ham muốn gi mà vì thiếp vừa 
thây ác mộng. 

— Vậy nàng hãy nói cho ta biết, Maddi. 
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Nàng ké lại giác mộng đã hiện ra. Bậc Đại sĩ hiểu ngay ý nghĩa giác móng 
này và suy nghĩ: “Sự bó thí của ta sắp thành tựu viên mãn. Hôm nay sẽ có người 
đến cầu xin các con ta. Ta sẽ an ủi Maddi và dé nàng ra vé." Vi thế, ngài bảo: 


— Tâm trí nàng chắc hăn bị xao động vì ngủ không an giác hay ăn khó tiêu 
đó thôi. Đừng sợ gi cà! 

Ngài giả vờ lẫy cớ này an ủi nàng và dé nàng đi ra. Khi trời sáng dán, nàng 
làm tát cá mọi việc xong, ôm hôn đầu các con và nói: 

— Hôm qua mẹ gặp con ác mộng, các con hãy cán thận nhé! 

Rồi đem hai con giao cho bậc Dai sĩ, nàng xin ngài chăm sóc các con rồi lây 
thüng, cuốc, xéng, lau nước mắt và đi vào rừng hái củ quả. 


Còn JuJaka nghĩ lúc ду nàng đã đi ròi liền từ trên đôi đi xuống theo con 
đường món tiến về phía am lá. Bác Dai sĩ vừa ra khỏi am và ngôi xuống trên 
một phiến đá như một bức tượng băng vàng. Ngài suy nghĩ: “Bây giờ người 
câu ân sắp đến rồi”, như một người nghiện rượu đang thèm khát rượu và ngôi 
ngắm con đường mà kẻ kia sắp đến. Các con ngài đang chơi đùa quanh quân 
bên chân ngài. Và trong lúc ngài ngắm con đường, ngài thấy lão Bà-la-môn 
đang đến, như thé trọng trách bố thí trong suốt bảy tháng được đặt xuống nay 
ngài lại mang lên, ngài reo mừng: 

— Này Bà-la-môn, hãy đến đây mau! 

Rồi ngài ngâm kệ với bé trai Тай: 

2087. Jali, hãy đứng lên con, 

Ngăm xem kìa lão La-môn đến rồi, 
Chính thời xưa đã tái hôi, 
Làm ta tràn ngập niềm vui chan hòa. 

Nghe vậy, cậu bé đáp: 

2088. Vâng vâng, phải đây thưa cha, 

Con đang nhìn tháy lão Bà-la-món, 
Hinh như lão đến cầu ân, 
Hán là vị khách đang cân nhà ta. 

Cùng với những lời này, cậu muốn bày tỏ lòng cung kính lão liền đứng lên 
từ chỗ ngôi và đi ra đón lão Bà-la-môn, xin xách giùm hành lý của lão. Lão 
Bà-la-môn nhìn cậu và nghĩ: “Đây hàn là Тай, con trai Vessantara, ngay từ đầu, 
ta phải nói năng thô lỗ với nó mới được.” Thê là lão búng ngón tay ra phía cậu 
và thét to: 

— Thôi cút đi! Cút đi! 

Cậu bé suy nghĩ: “Bà-la-môn này, không biết người đâu mà thô lỗ thế?” Rồi 
nhìn kỹ thân lão, cậu nhận thây lão có đủ mười tám di tật của con người. Lão 
Bà-la-môn đến gân Bó-tát và vừa cung kính chào ngài vừa nói: 
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2089. Thua ngài, ngài được mạnh lành, 

An khương, vô bệnh, sở hành hanh thông? 

Việc thường hái lượm sống còn, 

Được nhiều củ quả hay không hỡi ngài? 
2090. Ngài nay có bị quấy гау, 

Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng? 

Hoặc bây dã thú thật hung, 

Chúng hay tìm hại, tránh chừng dễ chăng? 
Bỏ-tát từ tốn đáp lại: 
2091. Cám ơn! Ta vẫn manh lành, 

An khương, vô bệnh, sở hành hanh thông, 

Việc thường hái lượm sống còn, 

Được nhiều củ quả, yên lòng thưa ông. 
2092. Ta không phải bị quây гау, 

Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng, 

Hoặc bây đã thú thật hung, 

Chúng hay tim hai, tránh chừng được luôn. 
2093. Sống đây đã bày tháng trường, 

Chúng ta buôn bã trong rừng hoang sơ, 

Cháng hé từ trước đến giờ, 

Được trông thây một vị Bà-la-môn, 

Nhu nay nhìn thấy Tôn ông, 

Khác nào tháy được thần nhân thé này, 

Gậy bâu nâu gỗ câm tay, 

Đô dùng tế lửa muỗng, bình nước đây. 
2094. Kính mừng ngài đến nơi này, 

Một duyên hạnh ngộ, thưa Bà-la-môn, 

Xin mời tién bước vào trong, 

Và xin hãy rửa chân xong, thưa ngài!*? 
2095. Đây là cuóm thị, mà-ca, 

Đây là xoài tráng, quả nào cũng ngon, 

Trái cây như thé mật ong, 

Chọn ngay hạng nhất, La-môn ăn nào! 


Š Xem câu kệ 2013, 2273 trong câu chuyện này. Tham chiếu: J. V. 317, Sona-Nanda-jataka (Chuyén 
hai Hiên giả Sona và Nanda), sô 8532; J. VỊ. 77, Samajataka (Chuyện hiểu tử Sama), sô $540. 
86 Hai câu kệ 2095-96, dói chiếu với câu kệ 2014-15, 2274-75 trong câu chuyện này. Tham chiếu: J. IV. 
432, Sattigumbajataka (Chuyện anh vũ Sattigumba), sô $503; J. V. 317, Sona-Nanda-jataka (Chuyện 
hai Hiên già Sona và Nanda), sô 8532; J. VI. 77, Samajataka (Chuyện hiéu tử Sama), sô $540. 


2096. 
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Nước này mát lạnh ngọt ngào, 

Cháy từ hang núi rất sâu trong rừng, 

Xin mòi uóng, bác La-món, 

Néu nhu ngài muón thóa lóng khát khao. 


Nói lời này xong, bác Dai sĩ suy nghĩ: *Cháng phải lão Bà-la-món đến khu 
rừng rậm này mà không có duyên cớ. Ta phải hỏi lão lý do ngay lập tức.” Rôi 
ngài ngâm kệ: 


2097. 


Nói cho ta biết nguyên nhân, 

Lý do nào khiến Tôn ông lên đường, 
Đầy đưa ông tận rừng hoang, 

Xin ông hãy nói rõ ràng ta hay! 


JuJaka đáp: 


2098. 


Giống như hòng thủy ngập đây, 
Và không hé có một ngày nào vơi, 
Thân nay muốn đến xin ngài, 

Ban cho thần được cả hai con nhà. 


Nghe điều này, bậc Dai sĩ hân hoan trong lòng như thê người dang tay đưa 
ra chiéc túi cả ngàn đồng tiền, rôi ngài ngâm kê vang tói tân chân núi: 


2099. 


2100. 


2101. 


Ban ân ta chăng chân chù, 

Ông là chủ chúng, xin mời dẫn đi, 
Sáng nay thì văng vương phi, 

Đề tìm thực phẩm, chiêu vé dén đây. 


Xin ông ở lại đêm nay, 

Sáng mai, ông sẽ di ngay lên đường. 

Tắm con, bà xức dầu thơm, 

Và quảng cho chúng những tràng hoa tươi. 
Đêm nay ở lại, xin ông, 

Sáng mai vừa hé vâng đông lên đường, 
Hai con sẽ được điểm trang, 

Với nhiêu hoa đẹp mùi hương ngạt ngào, 
Rôi ông đem chúng di mau, 

Cùng nhiều củ quả dôi dào thức ăn. 


Jüjaka đáp: 


2102. 


2103. 


Thưa không, trình tâu Đại vuong, 

Thán di, cháng dám ván vuong noi này, 
E ráng tró ngai gi dáy, 

Sé ngán cán buóc chán ngay trén duóng. 
Nit nhán cháng phái róng lóng, 

Phát ban thường vẫn cản ngăn có tinh, 


1258 # KINH TIỂU BỘ 


Biết nhiều mưu ké thông minh, 

Thường hay lạc lỗi, ác hành tạo nên. 
2104. Người ban bó với niêm tin, 

Đừng cho trẻ gáp me nhìn bán khoăn, 

Néu khóng bà sé cán ngán, 

Tàu Quân vương, tiêu thần mong lên đường. 
2105. Xin ban vương tử, công nương, 

Đừng cho trẻ tháy mặt vương phi này, 

Người ban bó, tín tâm đây, 

Thì công đức ấy càng ngày càng tăng. 
2106. Xin ban vương tử, công nương, 

Đừng cho trẻ thây mặt vương phi này, 

Người cho kẻ giống thân đây, 

Đi lên thiên giới thắng ngay tức thì. 
Vessantara nói: 
2107. Néu không muốn thấy vương phi, 

Trung thành tận tụy hiền thê quả là, 

Hãy đưa Jali, Kanha, 

Đi thăm tó phụ vương gia trên đường. 
2108. Khi nhìn đôi trẻ dễ thương, 

Nói năng dịu ngọt đến gần vương gia, 

Ngài đây hy lạc, chan hòa, 

Sẽ ban cho lắm của quà đến ông. 
Jujaka đáp: 
2109. Thân e làm hỏng hành trang, 

Thân xin ngài, hỡi ông hoàng nghe đây, 

Phụ vương trừng trị thần ngay, 

Hoặc sai giết, bán thân này còn chi, 

Không tiền của, chăng nô tỳ, 

Thì bà nội tướng cười chê trăm đường. 
Vessantara nói: 
2110. Khi nhìn đôi trẻ dé thuong, 

Nói năng dịu ngọt đến gần vương quân, 

Vị vua cấp dưỡng toàn dân, 

Sivi quốc, vón công băng chánh chán, 

Ngài sanh hỷ lạc ngập tràn, 

Sé ban ông lắm bạc vàng khỏi lo. 
Jüjaka đáp: 
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2111. Không, thân không thé nghe lời, 
Làm điều này nọ mà ngài đưa ra, 
Thân mong đem bọn trẻ thơ, 
Dé vé hầu hạ vợ nhà đó thôi! 

Đôi trẻ nghe những lời thô lỗ â ây liên sợ hãi lần trốn ra sau lều tranh rồi chạy 
khỏi lều giâu mình gân một bụi cây. Rồi chúng nghĩ Jüjaka cũng có thé dén chỗ 
này bát minh di. Chüng run sợ không thé dung yén noi nào cả mà cú chay loanh 
quanh cho tói khi đến bờ hồ tứ giác kia, chúng quân chặt bộ áo vỏ cây quanh 
mình và nhảy xuống nước, đứng giâu đầu dưới đám lá sen. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2112. Jali chạy tới chay lui, 

Cùng Kanha, chúng đứng ngôi không an, 
Trong niềm đau khô muôn vàn, 
Khi nghe lời nói hung hăng theo mình. 

Và Jüjaka, khi chăng thấy bóng dáng đôi trẻ đâu liền quó trách Bó-tát: 

— Này Vessantara, khi ngài vừa cho ta đôi trẻ, ‚ Dây 010 ngay lúc ta bảo ngài 
là ta không muốn đến thành Jetuttara mà chỉ muôn dàn dói tré vé hầu ha vợ ta 
thi ngài ra hiệu cho chúng và khiến chúng chạy trón mát rồi ngói dó làm ra vé 
cháng biét gi! Ta chác trén dói cháng có ai dói trá nhu vậy! 

Bậc Đại sĩ thây lòng xúc động: “Chắc chán chúng nó đã chạy trón.” Ngài 
suy nghĩ và nói to: 

— Đừng lo gi việc ду, này Tôn ông, ta sẽ đem chúng về. 

Thé là ngài đứng dậy di ra sau am lá, nhận tháy chúng có lẽ đã trốn vào 
rừng, ngài di theo dâu chân chúng dẫn đến bờ hô, rồi vừa һау dấu chân ở noi 
chúng bước xuống hô, ngài nghĩ chắc hắn chúng đã lặn xuống nước, vì thế ngài 
001 to: 

— Này Jali con oi! 

Và ngài ngâm hai vân kệ này: 

2113. Con trai yêu, tới đây nhanh! 

Hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho cha, 
Đến đây thánh hóa tim ta, 
Hãy theo ý nguyện của cha đến cùng. 

2114. Con làm thuyên vững băng dòng, 

Cho cha vượt biên sinh tòn bình yên, 
Đến bờ kia khỏi sự sinh, 
Cha nguyên đưa cả nhân thiên thoát dòng. 

Ngài kêu to: 

— Này Тан, hãy đến đây con ơi! 
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Cậu bé nghe giọng cha nghĩ thầm: “Cứ dé lão Bà-la-món làm gi ta mặc y, 
ta khóng muón cái co vói cha ta." Cáu bé ngáng dáu lén, ré các lá sen và buóc 
ra khói nuóc, nhào dén trén chán phải của bậc Dai sĩ, ôm chặt lây chỗ mắt cá 
chân và khóc. 

Sau đó, bậc Đại sĩ nói: 

— Này con, em gái con đâu? 

Cậu đáp: 

— Mọi chúng sanh đều biết tự bảo vệ mình lúc gặp hiểm nguy. 

Bậc Đại sĩ nhận ra răng chắc hắn các con đã giao két vói nhau rói nén ngài 
kêu to: 

- Đến đây Kanhã! 

Và ngài ngâm hai vẫn kệ: 

2115. Мау con gái quý, tới nhanh! 

Hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho cha, 
Đến đây thánh hóa tim ta, 
Hãy theo ý nguyện của cha đến cùng. 

2116. Соп làm thuyén vững băng dòng, 

Cho cha vượt bién sinh tồn binh vên, 
Đến bờ kia khỏi sự sinh, 
Cha nguyên kéo cả nhân thiên thoát dòng. 

Cô bé cũng suy nghĩ: “Ta không muốn cãi cọ với cha ta”, và chỉ chốc lát, 
cô bước ra khỏi nước, ngã vào chân trái của cha, năm chặt chỗ mắt cá chân và 
khóc. Nước mắt hai trẻ thơ nhỏ xuống chân bậc Đại sĩ có màu như hoa sen nở 
lớn, và nước mắt ngài cháy xuóng lưng chúng có màu như phiên vàng. Sau đó, 
bậc Dai sĩ nâng hai con lén và an ủi chúng: 

— Này con trai Jãli, con không biết cha giàu lòng bô thí sao? Hãy làm thé 
cho ước nguyện của cha được thành tựu! 

Và ngay lúc ây, ngài định giá hai con như thê người ta định giá trâu bò. Ngài 
bảo con trai: 

— Này con Jali, nếu con muốn được tự do, con phải trả cho đạo sĩ này một 
ngàn đông vàng. Còn em gái con đẹp lắm, nếu có người nào thuộc dòng hạ đăng 
đưa cho đạo sĩ này một sô tiên nhiêu độ như thé, như thé dé trả tự do cho em 
con thì người ây sẽ phá hủy quyên quý tộc của nó. Không ai trừ nhà vua mới có 
thé ban tặng tất cả vật theo số trăm. Vì vậy, nêu em con muôn được tự do, phải 
trả cho đạo sĩ một trăm nô tài, một trăm nữ ty và voi, ngựa, bò đực, tiền vàng, 
mỗi thứ đều một trăm. 


Ngài định giá hai con nhu váy xong rôi an ủi võ về chúng và đưa chúng trở 
lại am tranh. Sau đó, ngài lây nước trong bình ra, gọi đạo sĩ đến gần, vừa rót 
nước vừa câu nguyện cho ngài đạt thành Chánh giác: 
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— Này Bà-la-môn, còn dáng quy hon con trai ta cả trăm, cả ngàn, cả trăm 
ngàn lần là quá vị Chánh giác! 
Ngài kêu lớn làm cho cõi đất vang đội rồi ngài dem hai con làm tặng vật quý 
báu cho lão Bà-la-môn. Đề giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm kệ: 
2117. Bậc làm hưng thịnh xứ Sivi, 
Bèn dẫn con Kanha, Jàli, 
Ngài tặng cá hai con trẻ ду 
Cho La-môn dao sĩ mang di. 

2118. Bậc làm hưng thịnh xứ Sivi, 
Bèn dẫn con Kanha, Jàli, 
Ngài tặng con, tài sản quý nhất, 
Cho La-môn dao sĩ mang di. 

2119. Việc này thật sự khiến bàng hoàng! 
Và việc này làm dựng tóc lông! 
Vào lúc các con được tặng thí, 
Dát băng bóng rúng động ám vang!" 

2120. Việc này thật sự khiến bàng hoàng! 

Và việc này làm dựng tóc lông! 
Khi bậc làm hưng thịnh Sivi, 

Đại vương khởi cháp tay dâng ban, 
Các con đang sông an vui ây, 

Đến trực tiếp cho Bà-la-môn. 

Khi bác Đại sĩ đã bó thí xong, ngài dày hân hoan, nghĩ rằng tặng vật ngài 
ban thật tuyệt hảo làm sao trong khi ngài đứng nhìn hai con. Còn lão JũJaka đi 
vào rừng, dùng răng căn đứt một nhánh cây leo, lây buộc tay bên phải cậu bé 
vào tay trái cô bé và vừa xua chúng di vừa đánh chúng băng đầu dây leo ấy. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2121. Lão đạo sĩ kia độc ác thay, 

Dùng răng căn đứt dây leo dài, 
Buộc dây vào cánh tay đôi trẻ, 
Láy một đầu dây đánh chúng di. 

2122. Rói đạo sĩ kia, gậy dưới tay, 

Cầm dây leo ấy chặt trong tay, 
Đánh bây con trẻ và xua chúng, 
Trước mắt nhìn theo của chính ngài. 


87 Xem câu kệ 1672, 1807, 2280 trong câu chuyện này. Tham chiếu: D. II. 72, Mahaparinibbanasutta 
(Kinh Đại Bát-niét-bàn), sô 16; S. І. 157, Parinibbanasutta (Kinh Bát-niét-bàn), Thag. v. 1018, 
Anandattheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Ananda). 
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Nơi nào lão đánh chúng, da đều bị tét ra và chảy máu, chúng lảo đảo dựa 
lưng nhau mà đi, nhưng đến một chỗ gò ghé, lão vấp té nhào. Bàn tay yêu mèm 
của đôi trẻ tuột ra khỏi sợi dây trói và chúng vừa khóc vừa chạy về phía bậc Đại 
sĩ. Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2123. Đôi trẻ như vây được thoát thân, 

Chạy bay khỏi lão Bà-la-môn, 
Bé trai nhìn mặt cha khi ау, 
Đôi mắt đong đây đòng lệ tuôn. 

2124. Bé trai lễ chân cha mà run, 

Nhu gió thói lay động lá sung, 
Vừa lúc lễ cha xong, cậu ây, 
Nói cùng vói vi cha lòi răng. 


2125. “Sao cha muón bỏ lũ con thơ, 
Trong lúc mẹ đang phải vắng nhà? 
Cha đợi đến khi gặp được mẹ, 
Lúc này cha hãy quyết lòng cho! 
2126. Sao cha muốn bỏ lũ con thơ, 
Trong lúc mẹ đang phải văng nhà? 
Đừng bỏ chúng con, cha kính quý, 
Đợi khi mẹ trở lại, con chờ, 
Rồi tùy ý đạo sĩ kia muôn, 
Mặc lão bán hay giết trẻ tho! 
2127. Chân lão to dày, móng хіп do, 
Thịt u xê xuóng tua bao da, 
Môi trên dài trớt ra run ráy, 
Mũi gày, den si thật khó ua! 
2128. Bung nhu cái cháu, chiéc lung cóng, 
Dói mát nhìn sao lé đứng tròng, 
Đây vết nhăn nheo và lóm đốm, 
Râu màu hung đỏ, tóc hoe vàng. 
2129. Mắt vàng đỏ láo liên như mèo, 
Chân di, dáng người gập quát queo, 
Thô lớn, áo da dê bó sát, 
Không như người, khiến hãi kinh ghê! 
2130. Lào là người hay quy dạ-xoa, 
Máu uống, thịt ăn, giết chúng sanh, 
Con quỷ tới làng, rừng văng vẻ, 
Xin cha bỗ thí của, ban ân? 
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2131. Khi quỷ dữ kia dắt chúng con, 

Sao cha nhìn ngó dửng dưng lòng? 

Phải chăng cha có tim bằng đá, 

Buộc thêm sợi thép chặt mây vòng? 
2132. Người chăng biết con bị La-món, 

Rát hung ton, tháy cüa cáu mong, 

Trói gô rói đánh chúng con mãi, 

Như trâu bò phải chạy long rong? 
2133. Ít nhất, con xin cầu khán cha, 

Cho em ở lại, bé Kanha, 

Em như nai nhỏ đang còn bú, 

Chăng biết gì, khóc do lạc nhà.” 
Nghe những lời này, bậc Đại sĩ không đáp lại tiếng nào. Sau đó, cậu bé lại 

khóc than vì cha mẹ minh: 

2134. Con chăng cho đây là khó thân, 

Vì là số phận moi thường nhân, 

Nhưng không thấy bóng hình từ mẫu, 

Quả thật là điều đáng khổ buôn. 
2135. Con chăng cho đây là khó thân, 

Vì là số phận mọi thường nhân, 

Nhưng không nhìn thây hình thân phụ, 

Quả thật là điều đáng khổ buôn. 
2136. Chắc hắn mẹ đây sẽ rất sâu, 

Khóc than trong suốt thời gian lâu, 

Khi không gặp Kanhajina, 

Con gái dễ thương, đáng quý yêu. 
2137. Chắc һап cha đây sẽ rất sáu, 

Khóc than trong suôt thời gian lâu, 

Khi không gặp Kanhajina, 

Con gái dễ thương, đáng quý yêu. 
2138. Chắc hàn me đây sẽ rất sâu, 

Khóc than suốt ở nơi am tranh, 

Khi không gặp Kanhãjinä, 

Con gái dễ thương, đáng quý yêu. 
2139. Chắc hàn cha đây sẽ rất sâu, 

Khóc than suốt ở nơi am tranh, 

Khi không gặp Kanhàjina, 

Con gái dé thương, dáng quý yêu. 
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2140. Chắc hán mẹ đây sẽ rất sáu, 
Khóc than trong suốt thời gian lâu, 
Nửa đêm hoặc lúc không an giấc, 
Tương tự dòng sông sẽ cạn khô. 
2141. Chắc hắn cha đây sẽ rất sâu, 
Khóc than trong suốt thời gian lâu, 
Nửa đêm hoặc lúc không an giác, 
Tương tự dòng sông sẽ cạn khô. 
2142. Những cây hông táo, vedisa, 
Cây ngũ trảo thường mọc ở đây, 
Ôi! Cả rừng cây đủ loại cả, 
Từ nay giã biệt ta di xa! 
2143. Cây sung, cây mít với cây da, 
Lai có tra bó-dé tỏa ra, 
Ôi! Cả rừng cây đủ loại quả, 
Từ nay giã biệt ta di xa! 
2144. Đứng kia như một vườn nên thơ, 
Dòng suối mát trôi thật lặng lờ, 
Nơi chỗn ngày xưa đùa giỡn ây, 
Ngày nay giã biệt ta di xa! 
2145. Và có bao nhiêu là loại hoa, 
Tró dom trên núi đôi gân xa, 
Các hoa ta trước đây thường đội, 
Nay giã biệt ta đi khỏi mài 
2146. Уа có bao nhiêu loại quả ngon, 
Kết trên đôi núi chín ngọt giòn, 
Quả này ta trước đây hay thọ, 
Nay giã biệt ta vượt núi nonl 
2147. Xinh xinh, nhỏ nhắn các đô chơi, 
Ngày trước ta đùa giỡn chúng hoài, 
Bây ngựa, trâu bò, voi đủ thứ, 
Ngày nay ta cũng phải xa rời! 
Mặc dù cậu than khóc như vậy, lão Jũjaka vẫn đến xua đánh đem cậu đi 
cùng em gái. Đề giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm kệ: 
2148. Hal con trẻ nói với người cha, 
Trong lúc bị đưa đây thật xa: 
“Mong mẹ hiền con được mạnh khỏe, 
Và mong hạnh phúc đến cho cha! 
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VIII. DOAN GIỮA 

Ba ngày trôi qua, bác Dai sĩ thuyét giáo như vậy cho vợ con, thân tóc, bạn 
hữu cùng nhiều người khác đã xong. Khi biết thời hạn đã mãn, từ tinh sương, 
sau khi tắm và dùng bữa ăn đây cao lương mỹ vị, ngài bảo: 


— Ta sẽ tạ từ đức vua và ra đi cùng chàng thiêu niên này. 


Rồi ngài đi đến cung vua cùng với dám quyên thuộc vây quanh, đảnh lễ vua 
rôi đứng sang một bên, nhăn nhủ đôi lời cân thiệt, thích đáng. 


Жжжж 


Bậc Dao sư tả cảnh ау như sau: 


1518. 


1519. 


1520. 


1521. 


1522. 


Khi đã khuyên răn, nhắn nhủ vây, 

Đến thân băng, quyến thuộc cùng hay, 
Bậc Hiền trí bước cùng băng hữu, 
Tiên thăng hoàng cung của đức ngài. 
Dé đầu dành lễ dưới chân vua, 

Vai phải nghiêng nghiêng hướng đức vua, 
Vidhura hai tay chắp lại, 

Bậc Hiên trí tấu những lời sau. 

“Thiếu sinh này sẽ dẫn thân đi, 

Sử dụng thần theo ý của y, 

Thân muốn tâu trình vì quyến thuộc, 
Cúi xin dáng chiến tháng nghe bày. 
Mong ngài trông đến các con thân, 

Và của cải dang có tại gia, 

Dé lúc thân di xa biệt dang, 

Không lo tón quyên thuộc, người thân. 
Giỗng đi trên đất trượt bàn chân, 
Người phải tựa đất mà đứng lên, 

Cú trượt của thân đây cũng vậy, 


{??» 


Xin thừa nhận lỗi này nơi thần! 


Vua nghe vậy liền bảo: 


— Này bậc Trí giả, trầm không muốn khanh ra đi chút nào cả. Trâm sẽ tìm 
cách triệu chàng thiếu sinh ấy đến rồi giết gã đi và lây chiếu bó giấu xác. 


Vua giải thích việc này qua vân kệ: 
1523. Này khanh, không thể bước đi ra, 


Đây chính điêu cương quyết của ta. 
khi đã giết xong chàng trẻ ây, 
Khanh cần ở lại chỗn này mà. 
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2157. 


Рам đó gia nô nam hoặc nữ, 

Hay người hầu hạ khác cho ta. 
Ta cũng tựa như con cá rói, 

Bị giam cám giữa bẫy giáng môi, 
Ta không thé thấy con yêu dấu, 
Bị lão măng và đánh chăng thôi. 


Vì thương con, những tư tưởng này hiện ra trong trí bậc Đại sĩ, ngài không 
thé chịu được nỗi dau khó khi nghĩ đến lão Bà-la-môn đánh đập tàn nhẫn con 
ngài như thế nào nên ngài định đi tìm lão và giết lão rồi đem các con về. Nhưng 
không, ngài lai nghĩ: “Làm thé là sai lầm. Вб thí rồi lại hối tiếc vì nỗi khó của 
con trẻ quá lớn lao thì đó không phải là cách của người chân chánh.” 

Hai vån kệ sau đây chứa đựng những suy tư trên, soi sáng vẫn dé này: 


2158. 


2159. 


О, ta sẽ lây theo cây cung, 

Bên trái buộc thanh kiếm cạnh sườn, 
Ta dẫn các con mình trở lại, 

Cực hinh con trẻ thật bi thương! 
Việc nghĩ răng con sẽ mạng vong, 
Ta mang khô ấy là sai không, 

Sau khi biết cách của người thiện, 
Ai lại cho rồi tiếc của công? 


Trong lúc có mặt bác Dai sĩ, lão Jüjaka cũng đánh đập đôi trẻ kia khi lão dẫn 
chúng đi đường. Cậu bé lại than khóc: 


2160. 


2161. 


Lời thé này nghe được đúng thay, 
Người đời một só nói như váy, 
“Người nào không mẹ mình bên cạnh, 
Cha thê này, như chắng có ai!” 

Đến đây em hỡi, bé Kanha! 

Rôi chúng ta đây sẽ chết mà, 

Đời chăng còn gì ý nghĩa nữa, 

Khi vua tặng lão chúng ta vây, 
Bà-la-môn thật quá hung ác, 

Xem tựa trâu bò, lão đánh ta. 


2162. Những cây hông táo, vedisa, 


2163. 


Cây ngũ trảo thường mọc ở đây, 
Ôi! Cả rừng cây đủ loại cả, 

Tu nay giã biệt ta di xa! 

Cây sung, cây mít với cây da, 
Lai có tra bó-dé tỏa ra, 
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Ôi! Cả rừng cây đủ loại quả, 
Từ nay giã biệt ta di xa! 

2164. Đứng kia như một vườn nén thơ, 
Dòng suói mát trôi thật lặng lờ, 
Nơi chỗn ngày xưa đùa giỡn ây, 
Ngày nay giã biệt ta di xa! 


2165. Và có bao nhiêu là loại hoa, 
Tró dom trên núi đôi gần xa, 
Các hoa ta trước đây thường đội, 
Nay giã biệt ta đi khỏi mài 

2166. Và có bao nhiêu loai quả ngon, 
Kết trên đôi núi chín ngọt giòn, 
Quả này ta trước đây hay thọ, 
Nay giã biệt ta vượt núi nonl 

2167. Xinh xinh, nhỏ nhắn các дӧ chơi, 
Ngày trước ta đùa giỡn chúng hoài, 
Bây ngựa, trâu bò, voi đủ thứ, 
Ngày nay ta cũng phải xa rời! 

Lần nữa, lão Bà-la-môn lại ngã vào một noi gồ ghé và sợi dây sút ra khỏi 
tay lão, hai đứa trẻ run rây như đôi chim bị thương chạy một mạch về phía cha. 
Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2168. Lúc ду Kanha với Jāli, 

Được La-môn nọ dẫn đường đi, 
Thoát thân chúng vội vùng lên chạy, 
Маі miết chúng bay bién tức thì. 

Nhưng lão Jüjaka vội đứng lén ngay và duói theo chúng với dây và gậy 
trong tay, lão gầm thét như lửa phun vào ngày tận thế: 

— Chúng bây có tài chạy khôn lanh thật đấy! 

Rồi lão buộc tay chúng lại và đưa chúng đi đường như cũ. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2169. Rôi đạo sĩ kia, gậy dưới tay, 

Câm dây leo ấy chặt trong tay, 
Đánh đàn con trẻ và xua chúng, 
Trước mắt nhìn theo của chính ngài. 

Trong lúc bị dẫn đi xa, Kanhãjinã quay lại nhìn và than khóc với cha. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2170. Cô bé Kanha nói thé này, 

“Cha ơi, xem lão La-món đây, 
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Coi con nô lệ xuất thân ây, 
Láy gậy đánh con rất mạnh tay! 
2171. Thường các La-môn sóng chánh chân, 
Lão này không phải Bà-la-môn, 
Quỷ ma đội lốt La-môn đó, 
Lão dẫn đi, ăn thịt chúng con, 
Cha có thê ngòi yên ngắm nghía, 
Chúng con bị quỷ bắt đi chăng?” 

Trong khi con gái bé bỏng than khóc run ráy bước đi, nỗi đau đớn xót xa 
bùng dậy trong lòng bậc Dai sĩ, tim ngài nóng bừng, mũi ngài không đủ sức dé 
thở, vì thé từ miệng ngài thoát ra tiêng thở hôn hén và dòng lệ như những giọt 
máu tuôn ra từ mắt ngài. Rồi ngài suy nghĩ: “Tất cả nỗi đau đớn này đều do 
tỉnh thân yêu chứ không vì cớ gì khác, ta phải xoa dịu tỉnh cảm này và giữ bình 
thản.” Như vậy là nhờ trí lực, ngài dứt được nỗi đau buôn sâu sắc này và ngồi 
yén như cũ. Trước khi đi đến lối vào trong ngọn núi, cô bé lại tiếp tục than khóc: 

2172. Đau nhức đôi chân của trẻ thơ, 

Đường dài thật khó bước di qua, 

Đạo nhân cứ giục đàn con trẻ, 

Vâng nhật lặn dân ở phía xa. 
2173. Chúng con tha thiết cầu thân linh, 

О các núi đồi, rừng thắm xanh, 

Và cúi lễ nơi hồ nước ấy, 

Cùng ao có bến bờ xinh xinh. 


2174. Thưa các cỏ, dây leo nói chung, 
Các cây thuốc, ngọn núi, khu rừng, 
Xin chư vi nói mẹ luôn khỏe, 
Chúng con bị bắt bởi La-môn. 
2175. Mong các ngài thông báo mẹ hay, 
Maddi là mẹ chúng con đây, 
Báo răng néu mẹ muốn theo trẻ, 
Thì hãy theo nhanh dâu vết này. 
2176. Nơi này có một lỗi đi riêng, 
Tháng hướng di thì am đến liên, 
Mẹ hãy men theo đúng lỗi ấy, 
Nhanh tìm gặp chúng con bình yên! 
2177. Hỡi ơi! Mẹ tóc bên thường khi, 
Mang vác cü rung VỚI trái cây, 
Khi trở lại am nhìn trông văng, 
Mẹ con sẽ khôn khó, sâu bi. 
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2178. Hình nhu mẹ mát thời gian lâu, 
Đề kiểm cho được quả, со, rau, 
Cháng biét chúng con đã bi trói, 
Bởi La-món hám của, tham sâu. 

2179. Lão ta quá độc ác đi thôi, 
Đánh đập chúng con như lỗ bò, 
Mong ước làm sao nay gặp mẹ, 
Khi chiều tối mẹ vé đem đà. 


2180. Thé nào mẹ cũng cho La-môn, 
Những củ quả rừng trộn mát ong, 
Khi đã được ăn no thỏa thích, 
Lão không quá thúc ép gi con. 

2181. La-môn thúc ép nhiều vô cùng, 
Nên khiên chân con trẻ rât sưng, 
Vi ngóng mẹ hiên lâu quá đôi, 
Các con đã thảm thiệt kêu than! 

Châm dứt phần Chuyện vé hai đứa trẻ. 


Жжжж 


IX. NÀNG MADDI 


Báy gió, ngay lúc vua ban các con yêu quy cho lão Bà-la-món, cõi đất chân 
động vang rên dữ dội đến tận cõi trời Phạm thiên và thâu suốt tâm các vị thần 
cư ngụ Ở Tuyết Sơn. Các vi này nghe tiéng đôi trẻ than khóc trong lúc lão kia 
dẫn chúng đi liền suy nghĩ: “Nếu Maddi vé kip tới lều tranh lúc này mà không 
ау các соп đâu, nàng sẽ hỏi Vessantara vê chuyện này và nàng sẽ nôn nóng 
biết bao khi nghe chúng đã bị đem thí cho lão Bà-la-món. Nàng sẽ chay di tìm 
chúng và sẽ gặp nhiều gian truân vất và." Vi thé, các vị áy căn đặn ba vị thần 
giá dang su tử, cop và báo dé cản đường nàng, không dé nàng đi trở lại tim con 
cho đến khi mặt trời lặn. Như vậy, nàng chỉ có thê đi về tới am dưới ánh trăng 
và giữ cho nàng binh an khỏi bị su tử hay các dã thú khác tán công. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 

2182. Vừa nghe lời trẻ thơ than van, 

Các vị thần bèn căn đặn răng, 

Ba vị biến thành loài mãnh thú, 

Là sư tử, cọp, báo rừng hoang. 
2183. “Đừng cho trở lại vị công nương, 

Chiêu tối sau khi kiếm thức ăn, 

Đừng dé thú hoang kia sát hai, 

Ở trong lãnh địa của rừng hoang. 
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2184. Nếu cọp, báo, sư tử hại nàng, 
Sát tàn bà mẹ đẹp hiên lương, 
Thi sao Vương tử Jali ây, 
Cùng với Kanhã sẽ sông nương? 
Rồi mẹ đẹp hiền sẽ bị mát, 
Người chóng cùng các con yêu thương.” 

Các vị ấy đồng ý và vâng lệnh các thần linh, hóa thành sư tử, hồ, báo năm 
cạnh con đường mà nàng phải đi qua. 

Bây gió, Maddi tự nghĩ: “Hôm qua ta mo thây ác mộng. Ta phải thu lượm 
củ quả và về lều cho kịp giờ.” Nàng run ráy di tìm củ quả, làm cái cuôc rơi khỏi 
tay nàng, cái dây đeo thúng từ trên vai rớt xuống, mát bên phải của nàng giật 
mạnh. Các cây đây quả đường như chăng có quả nào, còn cây không quả thi lại 
gióng nhu dày quá, nàng không còn biết đầu đuôi ra sao nữa. Nàng nghĩ. thâm: 
“Không biết chuyện lạ gì đây, trước giờ chưa từng có nay ta lại gặp, điềm gở 
gi sắp xảy ra cho ta, hoặc cho các con của ta, hoặc cho Vessantara." Và nàng 
ngâm kệ: 

2185. Cuốc ta rơi xuống đất ròi, 

Ta nghe mắt phải giật hoài giờ đây, 
Cây dày trái hóa không này, 
Chung quanh vạn vật như quay như cuông. 

Sau khi than thở như vậy, nàng lại đi tiếp. 

2186. Mỗi khi trời trở chiêu hôm, 

Là ta đã đến thảo am xong rôi, 
Lúc vàng nhật khuất chân đôi, 
Đường nhiều dã thú rình môi kiếm án. 

2187. Giờ vâng nhật xuống tháp dân, 

Mà sao am áy chàng gân, còn xa, 
Đồ ta mang vác đây ra, 
Chính là những thức ăn gia đình dùng. 

2188. Chắc là vương tử đang ngôi, 

Một minh chờ đợi trong chói lá tranh, 
Con thơ chàng phải dỗ dành, 
Ta chưa trở lai, con đành đói meo. 

2189. Các con bé bỏng của ta, 

Ôi! Ta khốn đôn, khó đau vô cùng! 
Giờ này bữa tối phải dùng, 
Chắc con như uống sữa xong, ngoan chờ. 

2190. Các con bé bóng của ta, 

Ôi! Ta khốn đón, khó đau vô cùng! 
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Giờ này bữa tối phải dùng, 

Chắc con như uóng nước xong, ngoan chờ. 
2191. Các con bé bỏng của ta, 

Ôi! Ta khốn đôn, khổ đau vô cùng! 

Chắc con ra đứng đón trông, 

Như bê nhỏ dại đang mong mẹ về. 
2192. Các con bé bỏng của ta, 

Ôi! Ta khốn đôn, khó đau vô cùng! 

Chắc con ra đón mẹ trông, 

Như thiên nga đậu bên hó nhỏ xinh. 
2193. Các con bé bỏng của ta, 

Ôi! Ta khốn đốn, khó đau vô cùng! 

Chắc con ra đứng đón trông, 

Cách khu vực án cư không xa nhiêu. 
2194. Con đường độc nhất là đây, 

Chung quanh hang hồ rẫy йду hó ao, 

Ta không tìm thây đường nào, 

Bây giờ ta phải làm sao về nhà? 
2195. Các ngài chúa thú rừng già, 

Ta xin kính lễ chúa vua đại hùng, 

Theo như lý, nghĩa đệ huynh, 

Nên xin ngài hãy nhường đường cho tai 
2196. Та là chánh hậu vương gia, 

Vinh quang thái tử bị đưa di dày, 

Ta thờ chóng, chăng ché bai, 

Nhu Sita trước thờ ngài Rama. 
2197. Buôi chiều tôi trở vé nhà, 

Các ngài lại tháy con ra đón chờ, 

Như Jali với Kanha, 

Xin cho gặp mẹ khi ta quay vê! 
2198. Đây dôi dào củ quả tươi, 

Có nhiều thực phẩm ta mời ngài ăn, 

Ta đem một nửa xin dâng, 

Đề cho ta được an thân về nhà. 
2199. Các con chúng được sanh ra, 

Cha là thái tử, mẹ là con vua, 

Theo như lý, nghĩa đệ huynh, 

Nên xin ngài hãy nhường đường cho ta. 
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Khi ba vị thân này thấy đã đến giờ dé nhường đường cho nàng về liền đứng 
lên và chạy khỏi. Bậc Đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: 


2200. 


Thú rừng kia đã lắng nghe, 

Lời nàng than khóc não né thảm thuong, 
Âm thanh êm ái dịu dàng, 

Chúng liền chạy mát dé nàng di ngay. 


Khi bày dã thú đã đi rồi, nàng trở về lều lá. Bây giờ là đêm trăng tròn, khi 
nàng vừa dén cuói lôi di có mái che, noi nàng thường gặp các con, nay không 
thây chúng đâu, nàng kêu to: 


2201. 


2202. 


2203. 


2204. 


2205. 


2206. 


Thuóng ngày khu vuc chó này, 

Trẻ thơ lẫm bui ra đây chờ mà, 
Chúng ra đứng đón trông ta, 

Như bê con đợi mẹ xa trở về. 

Thường ngày khu vực chỗ này, 

Trẻ thơ lắm bụi ra đây chờ mà, 
Chúng ra đứng đón trông ta, 

Như bên hồ nhỏ thiên nga quây quân. 
Thường ngày khu vực chỗ này, 

Trẻ thơ lâm bụi ra đây chờ mà, 
Chúng ra đứng đón trông ta, 

Cách khu vực án cư xa không nhiễu. 
Nhu nai bé vénh tai ra, 

Chúng thường vội đến đón ta trên đường, 
Tràn đây hạnh phúc vui mừng, 

Líu lo, chạy nhảy tưng bừng quanh ta. 
Nhưng Jali với Kanha, 

Hôm nay ta chăng thấy ra đón đường. 
Như con nai cái, sơn dương, 

Như chim số cánh tự vươn khỏi lông, 
Như sư tử cái tìm môi, 

Ta vào rừng rậm và rời con thơ, 
Nhưng Jali với Kanhã, 

Hôm nay ta chăng thây ra đón đường. 
Сап nhà đây những dâu chán, 

Giống như loài tượng ở trên núi đôi, 
Đó đây những đồng cát bôi, 

Vẫn còn năm đó cách chòi không xa, 
Nhưng Ја với Kanha, 

Hôm nay ta chăng tháy ra đón mừng. 
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2207. Các con thường chạy tung tăng, 

Phủ đây bụi bặm đến gần mẹ đây, 

Lám lem đất cát mặt mày, 

Nhung ta chăng thấy giờ đây đứa nào. 
2208. Trẻ thơ thường vẫn đón chào 

Mẹ mình, chúng chạy lao xao từ nhà, 

Khi ta về tự rừng già, 

Ta không thấy chúng đón ta giờ này. 
2209.9 Tựa như các loại thú con, 

Sơn đương, nai mẹ về lon ton mừng, 

Đón tü xa cứ ngó chừng, 

Trẻ thơ văng bóng, không ngừng da lo. 
2210. Này là dó chúng chơi thường, 

Trái bầu nâu sắc nhạt vàng lăn đây, 

Nhung ай với Kanha, 

Ta không thấy chúng đón ta giờ này. 
2211. Vú ta căng sữa đã đây, 

Ngực ta như muốn vỡ ngay bây giờ, 

Nhung Ја với Kanha, 

Hôm nay không thây đón ta ở nhà. 
2212. Chúng thường bám chặt bên hông, 

Mỗi con đeo một vú căng tươi cười, 

Nhung Jàli với Kanha, 

Hôm nay không thây chạy ra đón tìm. 
2213. Gió này trời đã về đêm, 

Chúng đây bụi đất lám lem hết rồi, 

Chúng ra lẽo déo bên hông, 

Giờ không thây chúng ra trông đón đường. 
2214. Trước đây am thảo rộn ràng, 

Cứ như chốn hội vui an mỗi ngày, 

Nhưng giờ chăng thấy con đây, 

Chón này nhu thê cứ xoay vòng tròn. 
2215. Tal sao am thảo lặng lờ, 

Ít nghe tiếng động như tờ im vây, 

Qua kia cũng chàng kêu bây, 

Các con chắc đã chết hay sao ròi? 


*? Bán tiếng Anh thiếu kệ 2209. 
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2216. Tai sao am thảo lặng lờ, 
Ít nghe tiếng động như tờ im vây, 
Chim kia cũng chăng kêu bày, 
Các con chắc đã chết hay sao rồi? 
Than khóc như vậy xong, nàng đến gần bậc Đại sĩ và đặt thúng trái cây 
xuống. Thấy ngài ngôi yên lặng và không có hai con bên cạnh, nàng nói: 
2217. Sao chàng cứ lặng yên ngôi, 
Thế mà ác mộng tái hồi trong tâm, 
Qua kia cũng bát thanh âm, 
Các con chắc đã vong thân mát ròi! 
2218. Sao chàng cú lăng yên ngòi, 
Thé mà ác mông tái hôi trong tâm, 
Chim kia cũng băt thanh âm, 
Các con chắc đã vong thân mắt rôi! 
2219. Thiếp đây nghi ngại, chàng ôi, 
Các con bị thú săn môi bắt ăn, 
Hay người nào chôn rừng hoang, 
Dẫn con của thiếp đi lang thang rồi? 
2220. Các con nói tiếng dễ thương, 
Có làm sứ giả, hay dường ngủ say, 
Chúng di ra tận phía ngoài, 
Mái mé chơi giỡn đùa hoài hay không? 
2221. Thiếp không һау bóng trẻ con, 
Tay chán mặt mũi cùng là tóc tai, 
Hay là chim chụp mất người? 
Kẻ nào mang chúng di rói phải chăng? 
Nghe vậy, bậc Đại sĩ vẫn không đáp lại. Sau đó, nàng hỏi: 
— Này phu quán, sao chàng không nói gì với thiếp? Thiếp có lỗi gì chăng? 
Và nàng ngâm kệ: 
2222. Giông như tên băn bị thương, 
Và còn đau xót muôn vàn hơn xa, 
Khi Jali với Kanha, 
Cả hai không thây có nhà hôm nay. 
2223. Đây là tên mũi thứ hai, 
Mà chàng bắn thiếp xuyên ngay vào lòng, 
Thiệp không nhìn thấy các con, 
Mà chàng lại chăng nói năng một lời. 
2224. Vậy thi vương tử, chàng ôi! 
Đêm nay chàng chăng đáp lời thiếp chăng? 
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Thiếp xem đời thiệp đã xong, 
Sáng mai chàng ау thiệp vong thân mà. 


Bậc Đại sĩ nghĩ răng ngài sẽ làm dịu nỗi đau mất con băng cách nói năng 
gay gắt nên ngài ngâm vân kệ: 


2225. 


Maddi, công chúa vương gia, 

Tiếng danh nàng quả thật là lớn thay, 
Đi tìm thực phẩm sáng nay, 

Có sao trở lại giờ đây muộn màng? 


Nàng đáp: 


2226. 


2227. 


2228. 


2229. 


2230. 


Chàng nghe sư tử, hồ chăng? 

Chúng vừa gầm thét vọng vang xa gân, 
Khi đi uống nước hồ bên, 

Chim muông nhón nháo kêu lên tưng bừng. 
Thiếp đang rảo bước rừng hoang, 

Bỗng nhiên dâu hiệu rõ ràng hiện ra, 
Cuốc từ tay thiếp rơi xa, 

Trên vai dây thúng kia đà rớt luôn. 

Trong lòng hoảng sợ, đau thương, 

Thiếp liền lễ lạy các phương lân làn, 
Mong sao mọi sự bình an, 

Đôi tay của thiếp cháp ngang nguyện cầu. 


Đừng loài sư tử, báo nào, 

Giết đi thái tử của ta lúc này, 

Các con ta đó cả hai, 

Sói, linh câu, gáu chớ vây bát gi! 

Con sư tử, cọp, báo kia, 

Là ba dã thú đang di trong rừng, 

Chúng ngăn cán thiếp giữa đường, 

Cho nên thiếp đến nhà đường tôi khuya. 


Bậc Đại sĩ chỉ nói bây nhiêu lời với nàng từ đó cho đến tảng sáng. Vì thế, 
nàng Maddi lại than vẫn đủ cách: 


2231. 


2232. 


Phu quân và các con thơ, 

Thiếp thường tận tụy chăm lo đêm ngày, 
Như trò săn sóc ông thây, 

Thiép hành Pham hanh, tóc hay bện thường. 
Tâm thân thiếp khoác da nai, 

Vào rừng kiếm quả củ, vai mang vé, 

Di đây đi đó ngày đêm, 

Chỉ mong con trẻ được thêm no lòng. 
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2233. Me mang củ nghệ vàng này, 

Quả Ьам nâu nhat, trái cây chín đều, 

Mẹ mang mẹ vác thật nhiều, 

Dé con thỏa da và tiêu khiên đùa. 
2234. Со sen, súng, đám ngó tơ, 

Và đây củ âu từ hò ngọt ngon, 

Thiếp thêm một ít mật ong, 

Trộn rồi, chàng với các con dùng liên. 
2235. Cho con gái súng tráng kia, 

Sen xanh dé tặng Jãli của chàng, 

Rôi xem chúng múa ca vang, 

Vòng hoa tô điểm, xin chàng gọi ngay! 
2236. Đại vương ơi, hãy lăng tai, 

Âm thanh thích thú tuyệt vời biết bao! 

Kanhã nói giọng ngọt ngào, 

Và con đang bước gần vào lêu ta. 
2237. Từ khi bị đuôi dày xa, 

Buôn vui chàng thiệp chung hòa với nhau, 

Ôi, chàng hãy trả lời mau, 

Kanha, Jali, thây đâu hỡi chàng? 
2238. Hán bao nhiêu vị dao nhân, 

Thiếp đà xúc phạm lỗi lầm nặng sao, 


Các ngài đức hạnh thanh cao, 
Trí đây kiên thức nhiệm máu sâu xa, 
Nên Jali với Kanha, 


Thiép không còn tháy ở nhà hôm nay! 

Nghe nàng than thở như vậy, bậc Đại sĩ vẫn không đáp một lời. Vì ngài không 
nói øì, nàng run rây đi tìm các con dưới ánh trăng, hé những nơi chúng thường 
tới chơi đùa, đưới các cây hồng táo, nàng đều đến vừa tìm chúng vừa khóc than: 

2239. Cây hông táo, vedisa, 

Và cây ngũ trảo hài hòa mọc đây, 
Cả rừng đủ các loại cây, 
Mà sao không tháy được hai con này. 

2240. Cây sung, cây mít, cây da, 

Gần bên lại có cây tra bó-dé, 
Cả rừng đủ quả sum suê, 
Mà sao không thây con về với ta. 

2241. Đứng kia như một vườn hoa, 

Và kia suói mát trôi qua lặng lờ, 
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Nơi xưa chúng vẫn đùa chơi, 

Nhưng nay không có trẻ thơ nữa rôi. 
2242. Hoa rừng có đủ các loài, 

Dom йду khoe sắc trên đôi gån xa, 

Chúng thường kết đội các hoa, 

Mà nay không tháy con ta nữa rồi. 
2243. Quả ngon có đủ các loài, 

Kết trên đôi núi đây cây trĩu cành, 

Quả này chúng trước hay ăn, 

Mà nay con trẻ biệt tám noi nào. 
2244. Các dó chơi bé tí ti, 

Chúng thường đùa giỡn là kia cả rồi, 

Вау bò, bầy ngựa, bày voi, 

Con thơ không thấy ở nơi chón nào. 
Nghe tiếng của tiếng bước chân, tiếng động của muông thú, chim chóc, 

nàng ngâm kệ răng: 

2245. Đây nhiều thỏ dé, cú mèo, 

Nai đen cùng với hươu sao cả bây, 

Các con cùng giỡn thường ngày, 

Giờ không thấy chúng ở đây nữa rồi. 
2246. Thiên nga, cò diệc, chim trời, 

Bây công đuôi thăm đẹp tươi bung xòe, 

Các con cùng gión chơi đùa, 

Nhưng không thây bóng trẻ thơ đây mà! 
Không nhìn thây các con thân yêu trong lêu tranh, nàng đi vào khóm cây 

hoa, vừa tìm chúng quanh quân vừa ngâm kệ: 

2247. Này đầy các khóm rừng già, 

Với muôn hoa tró nở ra theo mùa, 

Nơi con thơ vẫn chơi đùa, 

Nhưng không còn chúng bây giờ ở đây. 
2248. Các hồ khả ái lăng tai, 

Khi đàn ngỗng đỏ gọi dài âm thanh, 

Biết bao sen trăng sen xanh, 

Và nhiều cây mọc như cành san hô, 

Nơi con thơ vẫn chơi đùa, 

Nhưng không còn chúng bây giờ ở đây.” 


% Tham chiếu: J. IV. 355, Sadhinajátaka (Chuyện Đại vương Sadhina), số 8494; J. VI. 35, Mahajanakajátaka 
(Chuyện Đại vương Mahajanaka), sô $539. 
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Nhung nàng cũng không thấy các con thân yêu đâu cả. Rồi trở lại bên bậc 
Dai sĩ, nàng tháy ngài ngôi mặt buôn rười rugi, nàng báo: 

2249. Sao chàng không bô củi to, 

Nước chàng không xách về cho từ hô, 
Lửa chàng không đốt không thờ, 
Sao chàng ngôi đó đẫn đờ miên man? 

2250. Mỗi khi gặp được người thuong, 

Bao nhiêu nhọc mệt kia dường biến đi, 
Nay Kanha với Ја, 
Thiếp không thây chúng mọi khi nô đùa. 

Nhưng bậc Đại sĩ vẫn ngôi im lặng, và nàng dau khó vi sự im lặng ấy nén 
run rây như con chim bi thương, nàng lại di quanh những nơi nàng đã tìm kiếm 
trước kia ròi trở vé nói: 

2251. Bê hạ ôi, con chúng ta, 

Bị ai đã hại chết mà biệt tăm, 
Quạ kia cũng chăng kêu vang, 
Chắc con thơ chết, mọi đàng vắng hoe! 

2252. Bệ hạ ôi, con chúng ta, 

Bị ai đã hại chết mà biệt tăm, 
Chim kia cũng chăng kêu vang, 
Chắc con thơ chết, mọi đàng văng hoe! 

Bậc Đại sĩ vẫn không nói lời nào. Còn nàng nóng lòng đi tìm con, lần thứ ba 
trở lại tim con ở những nơi nàng đã tìm, nàng chay nhanh như gió. Trong một 
đêm nàng đã đi qua một khoảng đường tìm con dài mười lăm do-tuân. Rôi bóng 
đêm nhường chó cho ánh bình minh, vừa lúc rạng đông, nàng lại đến trước bậc 
Đại sĩ và đứng than khóc. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này: 

2253. Khi nàng vội vã băng qua, 

Di tim khắp chốn rừng già, núi non, 
Trở về bên cạnh phu quân, 
Nàng liền đứng lại khóc than từng hôi. 

2254. “Bë hạ ôi, con chúng ta, 

Bị ai đã hại chết mà biệt tăm, 
Qua kia cũng chăng kêu vang, 
Chắc con thơ chết, mọi đàng văng hoe! 

2255. Bê hạ ôi, con chúng ta, 

Bị ai đã hại chết mà biệt tăm, 
Chim kia cũng chăng kêu vang, 
Chắc con thơ chết, mọi đàng văng hoe! 


2256. 


2257. 
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Bë ha д1, con chúng ta, 

Rõ ràng ai hại chết mà còn đâu, 
Thiếp đây đã kiêm hang sâu, 

Đi bao núi, gốc cây, sầu tìm con.” 


Maddi, vương hậu cao ngôi, 

Công nương quý tộc buông lời khóc than, 
Với đôi tay áy vừa dang, 

Nàng liên ngã xuống đất băng mê man. 


Bậc Đại sĩ run rây nghĩ thâm: “Ôi, Maddi chết! Đây không phải là nơi để 
cho Maddi chết! Nếu nàng chết ở thành Jetuttara thì tang lễ sẽ linh đình biết 
bao, vì cả hai Vương quốc déu chân động. Nhưng ở đây ta chỉ một mình trong 
rừng, ta biết làm gì bây giờ?” Nói lo âu tràn ngập lòng ngài, rồi có trấn tĩnh đôi 
chút, ngài quyết định làm hết sức mình. 


Ngài đứng lên đặt tay trên ngực nàng và thây nó vẫn còn âm, ngài liền lấy 
nước trong bình đến, và mặc dù Бау tháng qua ngài không đụng chạm thân 
nàng, nay gáp lúc nguy khốn, ngài không thể giữ giới hạnh mà nước mắt tuôn 
trào, ngài nâng đầu nàng lên đặt trên lòng mình, гау nước và ngôi xoa mặt nàng 
cùng chô tim nàng. 

Một lát sau, Maddi tinh dậy, bối rỗi vừa đứng lên vừa kính lễ bác Đại sĩ và hỏi: 

— Tâu Chúa thượng Vessantara, các con đi đâu rói? 

Ngài đáp: 

— Hoàng hậu, ta đã đem chúng cho một Bà-la-môn nọ. 


Bậc Đạo sư diện tả việc này như sau: 


2258. 


Ngài liền ráy nước cho nàng, 

Trong khi nàng ngã mê man lịm dân, 
Vừa khi nàng mới tỉnh hôn, 

Ngài liền cất tiếng khuyên lon vó vé. 


Nàng hỏi ngài: 

— Này phu quân, nêu chàng đem hai con cho một Bả-la-môn, tại sao chàng 
đề thiếp than khóc đi tìm quanh quân suốt đêm mà không nói một lời? 

Bậc Dai sĩ đáp lại: 


2259. 


2260. 


Ta không thé nói tức thi, 

Vì ta không muốn hiển phi đau buôn. 
Một người già yêu, đạo nhân, 

Đến đây xin được câu ân toại lòng. 
Ta đem bồ thí con ngoan, 

Maddi đừng sợ, binh tâm lại liên, 
Xin nàng đừng quá ưu phiên, 

Xin nàng ngước mắt nhìn lên ta này, 
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Ta đem con trẻ về ngay, 
Rồi ta mạnh khỏe sum vây sông an! 
2261. Sau khi thấy kẻ câu ân, 
Thiện nhân ban tặng vật dâng đủ đô, 
Các con, thóc lúa, trâu bò, 
Cùng tài sản khác trong kho trong nhà, 
Maddi, xin hãy hân hoan, 
Không gì hơn lễ cúng dường các con. 
Maddi đáp lại: 
2262. Thiếp nay quả thật hân hoan, 
Không gi hơn lễ cúng dường các con, 
Nhờ đây tâm trí bình an, 
Xin chàng cứ mãi phát ban cúng dường. 
2263. Уі chàng là vi đại vương, 
Bậc làm Sivi giang sơn oai hùng, 
Giữa đời ích ký nhân quân, 
Riêng chàng đã thí La-môn rộng lòng. 
Nghe vậy, bậc Đại sĩ đáp: 
— Tại sao nàng nói thế, Maddi? Nếu ta đã không thé giữ tâm thanh thản sau 
khi bố thí các con thì những việc thần kỳ hy hữu kia đã không xảy ra. 
Rồi ngài ké cho nàng nghe tất cả các cơn địa chán cùng các sự kiện khác. 
Thé là Maddi ngâm kệ hân hoan, tùy hy việc thí tặng lúc nghe ké xong các việc 
thân kỳ ây: 
2264. Đất băng đã phải chuyên rung, 
Âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao, 
Chớp 1де sáng chói biết bao, - 
Sâm rên vang vọng đồi сао bây giờ. 
2265. Магада, Pabbata, 
Cả hai thiên chúng cùng hòa niềm vui, 
Mọi thiên thân cõi Ba Mươi, 
Inda Thiên chủ cùng ngài Phạm thiên, 
Vua Soma ở cõi tiên, 
Cùng ngài Diêm chúa ở miền Dạ-ma, 
Thiên vương Vessavana, 
Khi nghe tiếng vọng, đồng hòa niềm vui. 
2266. Vậy là công chúa cao ngôi, 
Maddi danh tiêng ngâm lời hân hoan, 
Nàng tùy hy với đại vương, 
Không gi hơn lễ cúng dường các con. 
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Bậc Đại sĩ mô tá việc bó thí của ngài như vậy và Maddi cũng lặp lại chuyện 
ау, công nhận ngài đã ban một thí vật сао quý. Nàng ngôi đó hoan һу về việc 
bó thí kia. 


Vì vậy, bậc Đạo sư đã ngâm lại vån kệ: “Vậy là công chúa cao ngôi...” 
Châm dứt phán Nàng Маай. 


Жжжж 


X. SAKKA THIÊN CHỦ 
Trong lúc hai vị đàm đạo cùng nhau như vậy, Thiên chủ Sakka suy nghĩ: 
“Hôm qua, Vua Vessantara đã cho Jũjaka cả hai con mình nên quả đất đã rúng 
động. Bây giờ, giả sử một kẻ xấu xa nào khác xuất hiện và xin ngài chính 
nàng Maddi, bậc đức hạnh vô song ду, тбї дет папр đi, để vua ở lại một mình, 
ngài sẽ bơ vơ khó sở. Thôi được, thé thì ta sẽ giả dạng một Bà-la-môn đến xin 
Maddi. Như thé ta sẽ có thé giúp ngài đạt công hạnh tôi thượng và do vậy nàng 
không thê bị đem cho bát cứ ai khác, rói ta sẽ trả nàng về.” Vậy là vào lúc rạng 
đông, Thiên chủ Sakka đến gặp ngài. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
2267. Vậy khi đêm đã tàn xong, 
Và trời vừa rạng hừng đông sáng dân, 
Sakka giả dạng đạo nhân, 
Lên đường thật sớm đến thăm thảo đường. 
2268. “Thua ngài, ngài được manh lành? 
An khương, vô bệnh, sở hành hanh thông? 
Việc thường hái lượm sóng còn, 
Được nhiêu củ quả hay không hỡi ngài? 
2269. Ngài nay có bị quây rây, 
Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng? 
Hoặc bây dã thú thật hung, 
Chăng hay tìm hại, tránh chừng dễ chăng?” 
Bậc Dai sĩ đáp: 
2270. Cám ơn! Ta vẫn manh lành, 
An khương, vô bệnh, sở hành hanh thông, 
Việc thường hái lượm sóng cón, 
Được nhiêu củ quả, yên lòng thưa ông. 
2271. Ta không phải bị quấy гау, 
Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng, 
Hoặc bây dã thú thật hung, 
Chúng hay tim hại, tránh chừng được luôn. 
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2272. Sống đây đã bảy tháng trường, 

Chúng ta buôn bã trong rừng hoang sơ, 

Cháng hé từ trước đến giờ, 

Được trông thây một vị Bà-la-môn. 

Như nay nhìn thây Tôn ông, 

Khác nào thấy được thân nhân thé này, 

Gậy bầu nâu gỗ cám tay, 

Dó dùng té lửa muỗng, bình nước đây. 
2273. Kính chào ngài đến noi này, 

Một duyên hạnh ngộ, thưa Bà-la-môn, 

Xin mời tién bước vào trong, 

Và xin hãy rửa chân xong, thưa ngài!?! 
2274. Đây là cườm thị, mà-ca, 

Đây là xoài trắng, quả nào cũng ngon, 

Trái cây như thé mật ong, 

Chọn ngay hạng nhất, La-môn ăn nào!?? 
2275. Nước này mát lạnh ngọt ngào, 

Chảy từ hang núi rất sâu trong rừng, 

Xin mời uống, bậc La-môn, 

Nếu như ngài muốn thỏa lòng khát khao. 
Trong khi hai vị chào hỏi ân cân như vậy, ngài hỏi lý do vị kia đến đây: 
2276. Nói cho ta biết nguyên nhân, 

Lý do nào khiến Tôn ông lên đường, 

Đây đưa ông tận rừng hoang, 

Xin ông hãy nói rõ ràng ta hay! 
Thiên chủ đáp: 
- Tâu Đại vương, thân già rồi, nhưng thân đến đây xin ngài ban cho thân 

Vương hậu Maddi. Mong ngài ban nàng cho thân! 

Và Thiên chủ ngâm vân kệ này: 
2277. Gióng như dòng nước ngập đây, 

Và không hé có một ngày nào vơi, 

Đại vương thần đến van nài, 

Xin ban vương hậu của ngài, thần mong! 


Nghe vậy, bậc Đại sĩ không đáp: “Hôm qua ta đã cho một Bả-la-môn cả hai 
con ta rồi. Nay làm sao ta cho ông nàng Maddi dé rồi phải ở lại một mình trong 


% Xem câu kệ 2013, 2094 trong câu chuyện này. Tham chiếu: J. V. 317, Sona-Nanda-jataka (Chuyện 
hai Hiên giả Sona và Nanda), sô $532; J. VI. 77, Samajataka (Chuyện hiểu tử Sama), sô $540. 

Hai câu kệ 2274-75, đối chiếu với câu kệ 2014-15, 2095-96 trong câu chuyện này. Tham chiếu: J. IV. 
432, Sattigumbajataka (Chuyện anh vũ Sattigumba), sô §503; Sona-Nanda-jataka (Chuyện hai Hiên 
giá Sona và Nanda), sô $532; J. VỊ. 77, Samajataka (Chuyện hiểu tử Sama), só $540. 
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rừng hoang?” Không, ngài như thê đang câm cái túi đựng một ngàn đồng tiền 
đưa ra, bình thản, không tham luyến, không chút vướng mắc trong tâm tư, ngài 
làm cho núi rừng vang dội với lời kệ này: 

2278. Taban ngay chăng phiền lòng, 

Điều ông cầu khân muôn mong bây gió, 
Ta không cát giáu, chân chir, 
Tâm ta hoan hy khi dua dâng người. 

Nói lời này xong, ngài nhanh chóng lấy nước trong binh ra đô lên tay rồi 
trao Maddi yêu quý cho vị Bà-la-món. Ngay lúc ây, mọi việc thần ky đã xảy ra 
trước kia lại được nghe thấy lần nữa. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

2279. Bậc làm hưng thịnh Sivi, 

Vua cám tay của Maddi hậu hoàng, 
Láy thêm bình nước vội vàng, 
Vua trao tặng phẩm cho Bà-la-môn. 

2280. Kinh hoàng khiến dựng tóc lông, 

Dát dày chuyền động ngay trong lúc này, 
Ngài đem trao tặng Maddi, 
Vợ hiền cho khách viếng mièn thảo am.” 

2281. Maddi chăng chút mày nhăn, 

Nàng không khó chịu, khóc than bây gió, 
Lặng yên nhìn, da suy tu, 

“Hăn chàng biết rõ việc này quý cao.” 
“Khi dâng Jali, Kanha, 

Và Maddi vợ hiện hòa thủy chung, 

Ta không suy tính lợi cùng, 

Chi vì Tuệ giác bôi vun thôi mà. 

Vợ hiên ta chăng khó ưa, 

Và hai đứa trẻ con nhà cũng không, 
Nhưng vì Tuệ giác viên thông, 

Với tâm ta, thật bội phân thiết thân.” 

Lúc ду, bác Đại sĩ nhìn lên mát Maddi dé xem nàng có thái dó nhu thé nào 
thi nàng lién hói ngài tai sao nhin nàng nhu thé và thét to vói giong su tir hóng: 
“Chúa công, sao chàng nhìn thiếp?” ròi ngâm các lời kệ sau: 


°з Xem câu kệ 1672, 1807, 2119 trong câu chuyện này. Tham chiếu: D. II. 72, ,Mahaparinibbanasutta 
(Kinh Đại Bát-niét-bàn), sô 16; S. I. 157, Parinibbanasutta (Kinh Bát-niét-bàn); Thag. v. 1018, 
Ánandattheragáthà (Ké ngón cua Truóng lào Ananda). 

% Xem Miln. 114, Pathavicalanapañha (Câu hói vé tính chát của đất); Miln. 275, Vessantarapañha 
(Саи hỏi vé Vua Vessantara). 
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2282. Vo chàng từ thuở thanh xuân, 
Chính chàng là chủ nhân ông suốt đời, 
Tùy chàng muốn biếu cho ai, 
Bán đi hoặc giết thân này được thôi. 
Lúc ấy, Thiên chủ Sakka nhận tháy quyết dinh cao cả của nàng liên ca ngợi 
nàng. Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
2283. Sakka khi ấy đáp lời, 
Thấy bao nguyện ước họ vừa hướng tám, 
“Mọi điều chướng ngai dep xong, 
Ngài đây đã tháng khắp trong trời, người! 
2284. Đất băng đã phải chuyển rung, 
Âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao, 
Chớp lòe sáng chói biết bao, 
Sám тёп vang vọng đôi cao bấy giờ. 
2285. Narada, Pabbata, 
Cả hai thiên chúng cùng hòa niềm vui, 
Moi thiên thần cõi Ba Mươi, 
Inda Thiên chủ cùng ngài Phạm thiên, 
Vua Soma ở cõi tiên, 
Cùng ngài Diêm chúa ở miền Dạ-ma, 
Thiên vương Vessavana, 
Khi nghe tiéng vọng, đông hòa hân hoan. 
2286. Khó ban mà họ đã ban, 
Họ làm được việc khó làm biết bao, 
Kẻ không thánh thiện khó theo, 
Pháp nào của bậc thiện sao khó hành!” 
2287. Vậy khi thiện, ác lia trần, 
Giã từ cuộc sông cõi phàm nơi đây, 
Ác nhân vào ngục chiu dày, 
Thiện nhân đến cõi thiên thần tái sinh. 
2288. CÓ xe này thật cao minh, 
Ở rừng mà hiến thê nhi cúng dường, 
Nên không còn đọa bước đường, 
Việc này mang phước quả trong cõi trời.” 
Khi Thiên chủ Sakka bày tỏ sự tán đồng như vậy xong, ngài nghĩ: “Bây 
giờ ta không được trì hoãn nữa mà phải trao trả lại nàng và ra đi.” Rôi ngài 
ngâm kệ: 


° Hai câu kệ 2286-87, tham chiếu: J. II. 86, Duddadajataka (Chuyện khó cho), số $180; J. IV. 64, 
Bilàrikosiyajátaka (Chuyén phu ông keo kiệt Bilàri), sô $450; S. I. 18, Maccharisutta (Kinh Хап tham). 
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2289. Nay ta trả lai cho ngài, 
Maddi hiên phụ tuyệt vời đẹp xinh, 
Chỉ ngài xứng với vợ mình, 
Và Maddi với ngài tình thanh cao. 
2290. Y như sữa với vỏ sò, 
Cả hai cùng có sắc màu trắng tươi, 
Cũng vây ngài với Maddi, 
Đồng tâm hòa ý phu thê sắt cầm. 


2291. Cå hai Sát-dé-ly dòng, 

Dói bén cha me cüng dóng gia món, 

Noi dáy trong chón tháo am, 

Các ngài chung sóng rừng hoang một minh, 

Dé rồi tiếp tục làm lành, 

Cúng dường bó thí phước sanh thêm nhiều. 
Nói vậy xong, ngài tiếp tục ban một điều ước: 
2292. Ta là Thiên chủ Sakka, 

Đến đây thăm viếng ngôi nhà Hiền nhân, 

Chọn ngay điều ước, Minh quân, 

Та ban tám ước nguyện phán Hiên vương. 
Ngài vừa nói vừa bay lên không, sáng ngời như ánh triêu dương. Lúc йу, 

Bồ-tát chọn các điều ước qua các vân kệ: 

2293. Sakka, Chúa tế chúng sanh, 

Nếu ngài có ý ban phân thưởng ta, 

Mong vương phụ chóng giải hòa, 

Mong cha hãy sớm gọi ta về nhà, 

Cho ta bảo tọa vương gia, 

Đâu tiên nguyện ước ta mong đạt thành. 
2294. Та không kết án tử hình, 

Dù ai có phạm tội tình ra sao, 

Mong ta cứu tử người nào, 

Bị tù đày, ây nguyện câu thứ hai. 


2295. Mong toàn dân chúng moi người, 

Khi cần giúp đỡ đến nơi ta liên, 

Trẻ già, lớn bé, trung niên, 

Và đây là chính ước nguyên thứ ba. 
2296. Та không tim vợ người ta, 

Chỉ vừa lòng với vợ nhà thiết thân, 

Không chiêu theo ý nữ nhân, 

Thứ tư ước nguyện ta mong mỏi hoài. 
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2297. Sakka Thiên chủ, xin ngài, 

Ban cho quý tử sống đời dài lâu, 

Chánh chán chinh phuc toàn cầu, 

Thứ năm nguyện ước ân sâu xin ngài. 
2298. Mỗi khi vừa hết đêm dài, 

Vâng đông vừa hé, ban mai tiếp liền, 

Mong sao thực phẩm thân tiên, 

Cũng vừa xuất hiện, ước nguyên sáu đây. 
2299. Mong sao thí vật đủ đây, 

Tín tâm ban phát rộng tay không ngừng, 

Thí rôi không tiếc trong lòng, 

Đây nguyên thứ bảy ta mong ước hoài.’ 
2300. Mong sau khi thoát nơi này, 

Ta đi tháng đến cõi trời vùng riêng, 

Từ đây không phải tái sinh, 

Đây nguyên thứ tám ta xin câu ngài. 
2301. Sakka Thiên chủ cõi trời, 

Đã nghe ngài nói, đáp lời như sau: 

“Phụ vuong ngài chăng bao lâu, 

Sẽ đi đến gặp con dầu rất xa.” 
Vừa nói lời này xong, Sakka trở vê cõi của ngài. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này qua ván kệ: 
2302. Sakka, Thiên chủ hùng oai, 

Sujà phu tướng nói lời này xong, 

Sau khi ban đủ đặc ân, 

Trở về thăng cõi thiên thân trú an. 
Châm dứt phân Thiên chủ Sakka. 


Жжжж 


ХІ. VỊ ĐẠI VƯƠNG 


Báy giờ, Bó-tát và Maddi sóng hanh phüc cùng nhau trong thảo am mà 
Thiên chủ Sakka đã ban cho hai vi. Còn JũJaka cùng đôi trẻ tiếp tục cuộc hành 
trình dài sáu mươi do-tuân. Các thân linh vẫn chăm sóc đôi trẻ. 

Mỗi khi mặt trời lặn, Јајака thường lây cây liễu gai buộc chúng lại và dé 
chüng nám trén mát dát, cón chính lão lại sợ thú dí nén {тео lên cây ngôi giữa 
các cành chia ba. Rôi một vị thần giả dang Vessantara và một nữ thân giả dạng 
Maddi đến với đôi trẻ, mở dây cho chúng được tự do, xoa bóp tay chân, tám 


% Tham chiếu: J. IV. 239, Akittijataka (Chuyện Hiên giá Akitti), sô §480. 
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rửa, mặc quân áo cho chúng. Rôi họ cho chúng án món của thân tiên và ngủ trên 
chiếc lường thân tiên. Đến lúc rạng đông, họ lại đặt chúng năm trong dây trói 
và bién mát. Nhu vậy, do sự giúp đỡ của thân linh nên đôi trẻ đi đường không 
bị thương tích gì. JũJaka cũng được các vị thần dàn đường, vì thế lão dự định đi 
đến vương quốc Kàlinga, nhưng trong vòng mười lăm ngày, lão đến kinh thành 
Jetuttara. 

Cùng đêm áy, Vua Sañjaya của nước SIVI năm mộng một giấc mơ như 
уду: Trong khi ngài đang du một buổi triều kiến quan trong, có mót người da 
đen đến đặt vào tay ngài hai đóa hoa. Ngài đeo chúng vào mỗi bên tai và phân 
hoa rơi xuông ngực ngài. Sáng hôm sau, ngài thức dậy và hỏi các Bà-la-môn ý 
nghĩa giâc mơ ây. Các vị đáp: 

— Tâu Đại vương, các thân vương của ngài xa cách đã lâu, nay sắp trở vé. 

Thé là sáng hôm sau, khi đã thọ hưởng đủ thứ cao lương mỹ vi, chinh trang 
uy nghi, ngài ngự ra thiết triều, các vị thân nọ đưa lão Bà-la-môn này đến đặt 
trước sân châu của cung điện. Trong chốc lát, vua nhìn thấy đôi trẻ và hỏi: 

2303. Mặt ai đây chiếu ánh vàng, 

Khác nào vàng khối chảy trong lửa bừng, 
Như tiền vàng sáng đang nung, 
Ở nơi miệng của lò lung linh này? 


2304. Са hai đều giống dáng người, 

Cả hai có nét mươi mười gióng y, 
Một người thi tua Jali, 
Người kia Kanhã, chăng gi khác nhau. 

2305. Tựa đôi su tử hang sâu, 

Bước ra bệ vệ đồng nhau ven toàn, 
Ôi trông hai trẻ đứng gân, 
Khác nào được đúc từ vàng thé kia. 

Sau khi khen ngoi chüng nhu thé qua ba vân kệ, vua phái một triều thân đến 
dán lão Bà-la-môn và bọn trẻ vào cho ngài. Vị ây nhanh chóng mang chúng vào 
và vua hỏi lão Bà-la-môn: 

2306. Hiện nhân Bhãradväja, 

Từ đâu đem lõ trẻ thơ đến váy, 
Hôm nay đã tới xứ này, 
Định di đâu đó, hỡi Bà-la-món? 

Jũjaka đáp: 

2307. Tàu Vua, lũ trẻ của thân, 

Được cho với sự hân hoan hài lòng, 
Từ ngày có lũ trẻ con, 
Đến giờ nửa tháng đã tròn, Đại vương! 
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Vua hỏi: 
2308. Nhờ tài dịu ngọt nói năng, 

Hay lời chân thật khiến ông được lòng, 

Ai cho ông các nhi đồng, 

Thí tài đệ nhất Tôn ông nhận vây? 
Jüjaka đáp: 
2309. Chính Vua Vessantara, 

Sống trong rừng đã cho thần con ngoan, 

Ngài luôn hộ kẻ cầu ân, 

Tựa như đất mẹ đỡ nâng muôn loài. 
2310. Chính Vua Vessantara, 

Sống trong rừng đã cho thần con đây, 

Kẻ câu ân đến tìm ngài, 

Như muôn sông đồ bién khơi ngàn trùng. 
Nghe vậy, các triều thần chê bai Vessantara: 
2311. Khi còn ở tại vương cung, 

Vua kia quả thật hay làm điều sai, 

Gió sao cho cả con ngài, 

Trong khi đang bị lưu đày rừng sâu? 
2312. Hãy nghe ta, cả quân thân, 

Tháy dang té tựu ở trong cung đình, 

Sao vua ban chính con mình, 

Trong khi đang phải mưu sinh nơi rừng? 
2313. Cứ cho nô lệ nữ, nam, 

Ngựa, la và cỗ xe ban cho rôi, 

Hoặc là thí cả bây VOI, 

Sao đem con trẻ cả đôi dâng người? 
Nhưng cậu bé nghe vậy, không chịu nhận lỗi của cha mình mà vung tay lên 

như thé nâng lây núi Sineru bi cuóng phong đánh ngã, và cậu ngâm vân kệ này: 

2314. Xin tâu đến Tổ phụ vương, 

Người không sẵn có nô nam, nữ tỳ, 

Xe, la, ngựa với voi bây, 

Làm sao có thé cho gi đến ai? 
Vua dáp: 
2315. Ta khen cha cháu ban ân, 

Không lời ché trách lỗi làm gi đâu, 

Nhưng lòng vương phụ thé nào, 

Khi cha trao các con vào kẻ xin? 


Nghe vậy, cậu bé дар: 
2316. Lòng ngài nặng triu sâu bị, 
Và nung nâu chăng khác chi lửa nóng, 
Mắt ngâu đỏ tựa cá hông, 
Không ngăn lệ thảm đôi dòng tuón roi. 
Lúc ây, cậu ngâm kệ giải thích: 
2317. Cô bé Kanha nói thé này: 
“Cha ơi, xem lão La-môn đây, 
Coi con nô lệ xuất thân ấy, 
Láy оду đánh con thật mạnh tay! 
2318. Thường các La-môn sóng chánh chân, 
Lão này không phải Bà-la-môn, 
Quỷ ma đội lốt La-môn đó, 
Lão dẫn đi, ăn thịt chúng con, 
Cha có thé ngôi yên ngắm nghía, 
Chúng con bị quỷ bắt đi chăng?” 
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Vua thấy lão Bà-la-món không dé cho chúng đi liên ngâm kệ: 


2319. Mẹ thì công chúa cao sang, 
Cha là thái tử huy hoàng trong cung, 
Cháu xưa trèo bám lòng ông, 
Sao bây giờ đứng xa trông, chăng рдп? 
Cậu bé đáp: 
2320. Me là công chúa cao sang, 
Cha là thái tử huy hoàng trong cung, 
Cháu giờ tôi tớ La-môn, 
Cho nên cháu đứng trông chừng xa xa. 
Vua đáp: 
2321. Cháu yêu đừng nói vậy mà, 
Tim ta bị đốt cháy lan thiêu lòng, 
Thân ta như lửa trên giàn, 
Đang ngồi bảo tọa bát an bây giờ. 


2322. Cháu yêu đừng nói vậy mà, 

Làm ta thêm nỗi xót xa buôn ráu, 

Ta mua lại cháu giá cao, 

Thoát thân nô lệ, hãy mau cháu à. 
2323. Nói cho ta rõ thật thà, 

Rồi ta sẽ trả cho Bà-la-món, 

Giá nào cha đã định phân, 

Khi cha đem cháu ban ân cúng dường? 
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Cậu bé đáp: 
2324. Một ngàn đồng giá của соп, 
Phần em con muôn thoát thân nô tỳ, 
Trám voi và moi thứ kia, 
Một trăm mỗi thứ cha dà định luôn.” 
Vua ra lệnh trả giá chuộc hai cháu: 
2325. Cận thần, mau trả đạo nhân, 
Đúng theo giá được định phân cháu ta, 
Một trám nam nữ gia nô, 
Một trăm voi với dàn bò trăm con, 
Một trăm con ngựa trong chuông, 
Một ngàn đồng chán tiền vàng đúng cán. 
2326. Cận thân liền trả đạo nhân, 
Ngay khi giá được định phân rõ ra, 
Một trám nam nữ gia nô, 
Một trăm voi với đàn bò trăm con, 
Một trăm con ngựa trong chuông, 
Một ngàn đồng chán tiền vàng đúng cân. 


Sau đó, vua ban cho lão một cung thất bảy tâng, lão Bà-la-môn được đại 
vinh hiển. Lão dem cát mọi thứ tài sản rói di vào cung, đặt mình xuống sàng tọa 
sang trọng và hưởng cao lương mỹ vi. 

Khi đôi trẻ được đem di tắm rửa, ăn uống và mặc áo quân xong, tô phụ liền 
ôm vào lòng một cháu và tô mẫu ôm một cháu. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này: 

2327. Sau khi chuộc lai cháu thơ, 

Đại vương xuống lệnh bảo người chăm lo, 
Тат rôi, ăn uống đủ đây, 
Điểm trang mọi thứ, đặt ngay vào lòng. 

2328. Khi hai trẻ đã gội đầu, 

Thay quán áo mới, mang nhiêu phuc trang, 
Đức vua, tô phụ vội vàng, 
Bé hai cháu nhỏ vào lòng hỏi han. 

2329. Hai trẻ đã được điểm trang, 

Băng nhiều trang sức với tràng hoa thơm, 
Hoa tai vang tiếng leng keng, 
Đức vua nói với Jäli lời rằng. 


? Tham khảo: Miln. 275, Vessantarapanha (Câu hỏi vé Vua Vessantara). 
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2330. “Тай, phu mẫu yêu thương, 

Тһау đều vô bệnh, an khương vẹn toàn? 

Việc thường hái lượm sống còn, 

Được nhiêu củ quả hay không cháu này? 
2331. Song thân có bị quấy rây, 

Bởi bò sát, muỗi, móng vây noi rừng? 

Hay bây dã thú thật hung, 

Có đi tìm hại, tránh chừng dễ chăng?” 
Cậu bé đáp: 
2332. Cháu xin tâu TỔ phụ vương, 

Song thân vô bệnh, an khương vẹn toàn, 

Việc thường hái lượm sông còn, 

Được nhiêu củ quả, yên lòng nơi đây. 
2333. Song thân không bị quấy гау, 

Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng, 

Hoặc bây dã thú thật hung, 

Chúng di tìm hại, tránh chừng được luôn. 
2334. Mẹ đào khoai, củ cài, hành, 

ĐI tìm củ takkala, táo ta, 

Mang về hạt đẻ, bầu nâu, 

Mẹ thường kiếm đề cả nhà dành ăn. 
2335. Và khi nào me cuu mang, 

Du là củ quả rừng hoang loai gi, 

Cả nhà déu đến tựu té, 

Và cùng án uóng no né đêm ngày. 
2336. Me con vàng võ, бт рду, 

Bởi vì mang vác trái cây suốt ngày, 

Dãi dâu mưa nắng gió lay, 

Nhu hoa sen nọ trong tay tiêu điều. 
2337. Tóc kia mỏng, xác xơ nhiêu, 

Vi lang thang giữa diu hiu rừng già, 

Những con thú dữ ngang qua, 

Nào là tê giác, bảo ra từng đàn. 
2338. Dưới tay bám đất ướt den, 

Tóc bà bện lại kết đan gọn gàng, 

Bà chăm nom ngọn lửa thiêng, 

Áo y da thú năm trên đất dày. 
Sau khi miêu tả mọi nỗi gian lao nhọc nhăn của mẹ mình như vậy, cậu bé 

trách móc tó phụ qua các lời kệ này: 
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2339. 


Thói thường ở thé gian này, 

Mọi người yêu quý con trai trong nhà, 
Nhưng trừ trường hợp này ra, 

Hinh như Tó phụ bó qua việc này. 


Vua liên công nhận lôi của mình: 


2340. Việc này ta thật trái sai, 
Khi ta làm hai con trai từ đầu, 
Ta nghe dán Sivi tâu, 
Mà dành dày ài con vô tội tinh. 
2341. Vậy thi tài sản của minh, 
Bạc vàng lúa thóc giữ gin trong tay, 
Thuóc quyén Vessantara, 
Ta trao Sivi cho vua tri vi. 
Cậu bé đáp: 
2342. Không vì lời của âu nhi, 


Mà vương phụ sẽ chịu đi tái hôi, 
Đích thân Tô phụ mà thôi, 
Thân hành ban phát của, ngôi con ngài! 


Vua Safijaya lién ra lénh cho vi dai tuóng nhu sau: 


2343. 


2344. 


2345. 


2346. 


2347. 


Rôi Sañjaya đức vua, 

Truyén cho dai tuóng làm nhanh viéc này: 
“Tượng, xa, mã, bó binh đây, 

Binh đoàn nghiêm chỉnh đón ngài hôi cung, 
Thị dân, quan té La-món, 

Sé theo ta dé dén cüng chó kia. 

Chién binh có sáu muoi nghin, 

Dáng tróng oai v6, háy trinh dién mau, 
Quân trang mang đủ các màu, 

Са đoàn chinh đốn giáp bào nghiêm trang. 
Nhiéu binh mang giáp bào xanh, 

Nhiéu binh giáp tráng, giáp vàng cüng dóng, 
Có người khăn đội đỏ hông, 

Quân trang đủ sắc, chỉnh xong, mau trình! 
Tựa Gandhamadana, 

Ngọn cao núi tuyết hương bay ngạt ngào, 
Phủ nhiều cây côi đủ loài, 

Là nơi trú của các thần, đạ-xoa. 

Những thiên thảo dược sanh ra, 

Sáng ngời, thơm ngát tỏa hòa muôn phương, 


2348. 


2349. 


2350. 


2351. 


2352. 


2353. 
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Binh đoàn nghiêm gấp lên đường, 

Rực ngời tỏa khắp các phương như vây.” 
Và rói binh tượng sắp bày, 

Thắng yên mười bốn nghìn ngay tượng hùng, 
Cân dai toàn thé băng vàng, 

Bộ yên, khăn phủ cũng vàng thật xinh. 
Chở quan điều tượng trên mình, 

Tay câm móc giáo, khién binh thát tài, 
Sán sàng nghiém chinh nhu váy, 

Mau mau háy dén noi dáy dé trinh! 

Và rói hãy sắp mã binh, 

Kỹ càng một vạn bốn nghìn thắng yên, 
Chọn con thuần chủng ngựa Sindh, 

Vốn luôn manh mé và phi tốc hành. 

Mỗi con chở một ky binh, 

Hiên ngang cung kiếm bên mình sẵn mang, 
Đoàn binh nghiêm chỉnh dàng hoàng, 
Xong ròi liên đến đây nhanh dé trinh! 

Xa binh một van bón nghìn, 

Điểm tô thật đẹp đủ dày yên cương, 
Bánh băng sắt khéo đúc khuôn, 

Có viền vàng óng, sắc luôn sáng bừng. 
Phướn, cờ xe ду sẵn giáng, 

Phủ treo da mãnh thú rừng uy nghiêm, 
Binh đeo giáp, giữ cung tên, 

Bán nhanh mạnh mé, gâp lên xe này!” 


Vua phác họa việc điêu binh của ngài như vậy Xong, rôi ra lệnh san bằng 
đường sá từ thành Jetuttara đến núi Varhka có chiêu rộng tám usabha?? và trang 
hoàng đường ấy theo cách này cách nọ như sau. Ngài bảo: 


2354. 


2355. 


Hoa nhiều sắc với Јаја, 

Đề dành tung rải, cùng hoa kết tràng, 
Bột, dầu nước xức thơm hương, 

Cột hoa lá dọc các đường vua qua. 
Mỗi thôn dé rượu trăm vò, 

Rượu men, rượu пап, rót cho thật đây, 
Trăm bình rượu ду đặt ngay, 

Bên đường vương tử mai này hôi loan. 


% Xem Ap. I. 162, Padumapijakattheraapadãna (Ky sự vé Trưởng lão Padumapüjaka). 
? 8 usabha tức khoáng 512m. 
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2356. Нау dem bánh, thịt, sữa đông, 
Bánh đường, món cá ăn cùng thơm ngon, 
Dem ra đặt ở vệ đường, 
Ở ngay trên lỗi quân vương di vé. 
2357. Bo, dàu, sữa, rượu hạt kê, 
Sữa chua, rượu các hạt men nhẹ nhàng, 
Dem ra đặt chúng bên đường, 
Ở ngay trên lỗi quân vương di vé. 
2358. Hỏa đầu quân hãy tựu té, 
Người làm bánh mứt, làm hé, hát rong, 
Người nhào lộn, các vũ công, 
Những người đánh trồng, đóng tuông giải khuây. 
2359. Các cây dàn luyt trỗi ngay, 
Hòa thêm trồng lớn cùng vài tróng con, 
Thôi tù và óc miệng to, 
Làm vang lên tiếng líu lo sáo huyện. 
2360. Đàn ty trỗi giọng lén ngay, 
Tü và, chüm chọe đủ đây âm thanh, 
Trồng con, trồng lớn khua rần, 
Kháp nơi nhạc cụ thùng thùng dậy vang. 
Vua phát họa cách chuẩn bị trang hoàng đường sá như vậy. Còn Jũjaka ăn 
uống quả nhiêu, không tiêu hóa nói nén chết ngay lập tức. Vua ra lệnh tô chức 
tang lễ, gióng trống thông báo truyén di khắp kinh thành nhung khóng tim ra 
thân quyến của lão nên tài sản của lão lại trở về tay vua! 


Vào ngày thứ bảy, tất cả đạo quân tụ họp đây đủ. Vua long trọng làm lễ xuất 
hành cùng với Jàli làm người dán đường. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
2361. Đạo quân hùng hậu lên đường, 
Dao quân Sivi nước non qué nhà, 
Đi vé phía núi Матка, 
Jàli huóng dán doàn ra truóc lién. 
2362. Voi già đã sáu mươi niên, 
Rông lên một tiếng như kèn dậy vang, 
Voi này sâm thét rộn ràng, 
Trong khi được buộc dây cương chặt vào. 
2363. Rôi bây ngựa hí giọng cao, 
Bánh xe dôn dập xôn xao lăn tròn, 
Dai quân thăng tién miên поп, 
Mịt mù tung đám bụi hông như mây. 
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2364. Nhu câu cung cấp đủ đây, 
Đạo quân quyết chí đi ngay hàng hàng, 
Jali hướng dẫn cả đoàn, 
Tiến về đôi núi bạt ngàn Varhka. 
2365. Đi vào rừng rậm bao la, 
Uốn quanh dòng nước, cỏ hoa muôn loài, 
Với bao hoa nở nụ Cười, 
Với bao trái chín làm người mừng vui. 
2366. Khi rừng đang độ hoa tươi, 
Chim ca ngọt diu, dễ thương, trong ngân, 
Véo von hòa nhịp xa gân, 
Đàn chim đủ sắc chuyên cành bay ngang. 
2367. Ngày đêm thắng tién lên đường, 
Cuói cùng chấm dứt đường trường nơi đây, 
Tiến vào chốn núi rừng này, 
Vessantara lâu rày ân thân. 


Châm dứt phân Vi Đại vương. 


Жжжж 


XII. SÁU VỊ SÁT-DÉ-LY 
Trên bờ hồ Mucalinda, Vương tử Jàli báo cả đoàn cám trại, cậu đặt mười 
bốn ngàn cỗ xe hướng ra phía con đường họ vừa đên, vệ binh đứng rải rác canh 
phòng sư tử, cọp, báo và các loài dã thú khác. Lúc â ây, CÓ tiếng voi róng to cùng 
nhiều tiếng ón khác, bậc Dai sĩ nghe vậy sợ mát vía, nghĩ thâm: “Không lẽ kẻ 
thù đã giết phụ vương và đến đây tim ta.” Ngài liên đưa Maddi cùng leo lên một 
ngọn đôi và quan sát đoàn quân. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
2368. Đoàn quân râm rộ đến gân, А 
Vessantara nghe tiếng rân rân âm vang, 
Ngài trèo lên ngọn đôi hoang, 
Nhìn đoàn quân ấy, kinh hoàng lắm thay. 
2369. “Maddi, hãy lắng nghe này, 
Âm thanh gầm thét tràn đây rừng hoang, 
Tiếng bây ngựa hí nghe vang, 
Nhìn cờ phấp phới bay ngang ngọn đồi. 
2370. Phải chăng bọn thợ săn môi, 
Với lao, lưới bẫy quanh nơi hó hầm, 
Dón xua dã thú trong rừng,. 
Và gào thét để giết, lùng môi ngon? 
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2371. Chúng ta, những kẻ lưu vong, 
Mặc dù vô tội ở trong rừng già, 
Rơi vào tay giặc xáu xa, 
Nàng nhìn họ giết kẻ cô sức hèn!” 

Khi nàng nghe lời này, nàng nhìn đạo quân và tin rằng đó chính là quân đội 
của nước mình, nàng liền ngâm vân kệ an ủi ngài: 

2372. Thảy đều tốt đẹp với ta, 

Quân thù không hại vương gia đâu nào, 
Không hé có ngon lửa cao, 
Đủ năng lực để tràn vào đại dương. 

Do vậy, bậc Đại sĩ được an lòng cùng Maddi bước xuống đồi và ngồi trước 
léu có. Bậc Đạo sư diễn tả việc này: 

2373. Vessantara đại vương, 

Nghe vây bước xuống từ vườn đôi hoang, 
Và ngôi ngay trước thảo am, 
Sau khi ngài đã an tâm vững vàng. 

Lúc áy, Vua Sañjaya truyền đưa hoàng hậu đến và bảo bà: 

— Này Ái hậu, néu tất cả chúng ta déu đến đó sẽ gây chán động lớn, vi vậy 
trầm sẽ đi trước một minh. Khi nào bà cảm ду các con đã lăng dịu và an lòng 
thì bà có thê đến với một đoàn tùy tùng nhé. 

Một lát sau, ngài bảo Jali và Kanhajina đến. Ngài quay có xe hướng vé con 
duóng sáp di, dát quán canh phóng noi này noi no xong rói ngu lén minh voi 
được trang hoàng dep dë, di đến chỗ vương tử. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

2374. Điều hành quân đội sẵn sàng, 

Cho xe hướng đến con đường sắp đi, 
Phụ vương vào chôn rừng kia, 
Nơi vương tử sông một mình án cư. 

2375. Và rôi vua ау xuống voi, 

Đại thần hộ tống, một vai y choàng, 
Tay kia chắp lại nghiêm trang, 
Ngài di trao lại ngai vàng cho con. 

2376. Noi này ngài tháy con ngoan, 

Dáng uy nghi dep, trong lóng binh an, 
Ngôi ngay ở trước thảo am, 
Không gi sợ hãi, thâm trầm tu duy. 

2377.  Vessantara, Maddi, 

Thây vua cha đến, dạ thì mong con, 
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Cả hai ra đón phụ vương, 

Vội vàng thi lễ kính cung chào mừng. 
2378. Khi Maddi lễ phụ vương, 

Thành tâm đầu đặt nơi chân của ngài: 

“Đại vương, con chính Maddi, 

Hoàng phi xin lễ chân này của cha.” 

Ngài ôm choàng chặt cả hat, 

VŠ vé, ve vuốt bằng tay ân cân. 
Sau khi khóc than vì buôn tủi, vua cha bình tâm trở lại và thân mật hỏi thăm 

các con: 

2379. Này con trai quy, thán thuong, 

Tháy déu tót dep, an khuong ven toàn? 

Việc thường hái lượm sống còn, 

Được nhiêu củ quả hay không nơi này? 
2380. Con nay có bị quây ráy, 

Bởi bò sát, muỗi, mòng vây nơi rừng? 

Hoặc bây dã thú thật hung, 

Có đi tìm hại, tránh chừng dễ chăng? 
Bậc Đại sĩ đáp lời phụ vương: 
2381. Chúng con sống, táu phụ thân, 

Món gi cũng được uống ăn qua ngày, 

Việc kiêm sóng khó cực đây, 

Chúng con thu nhặt trái cáy, củ rừng. 
2382. Nghịch duyên thường luyện con người, 

Như quan điều mã luyện loài ngựa hoang, 

Chúng con trước chăng rõ rành, 

Giờ thuán thục bởi khó khăn trui rèn. 
2383. Nhưng vì xa vắng song thân, 

Chúng con cũng có đôi phân gây đi, 

Đại vương, cuộc sông lưu đày, 

Nơi rừng hoang văng sâu buôn bủa vây. 
Sau đó, ngài hỏi cha vé só phận của các con: 
2384. Nhưng Ја với Kanha, 

Vương tôn bất hạnh của cha nỗi dóng, 

Cha thói là mót quán vuong, 

Sivi một cõi qué hương hôm nào, 

Thé mà hai trẻ thành nô, 

Phục tùng cho vị La-môn bạo tàn, 
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Lão ta đánh đuôi con ngoan, 
Y như hành hạ một đàn bò non. 
2385. Nếu cha biết chút gì chăng, 
Về đôi trẻ nhỏ, con công chúa này, 
Như y sư chữa khéo thay, 
Một người bị rán cán ngay tức thi. 
Vua cha đáp: 
2386. Са Kanha với Jali, 
Giờ đây dà được chuóc vé hoàng cung, 
Ta đem tiền trả La-món, 
Vậy đừng sợ, hãy yên lòng, con thương! 
Bậc Đại sĩ được an tâm khi nghe điều này và vui vẻ đàm luận với vua cha: 
2387. Phu vương có được an khương, 
Và thường vô bệnh, hanh thông vẹn toàn? 
Phải chăng vương mẫu của con, 
Mắt kia chăng bị mờ trông kém dân? 
Vua cha đáp: 
2388. Phu vương vẫn được an khuong, 
Vẫn thường vô bệnh, hanh thông vẹn toàn, 
Và còn vương mẫu của con, 
Mắt kia chăng bị mờ trông kém dán. 
Bậc Đại sĩ nói: 
2389. Thú kia còn kéo vương xa? 
Chúng đêu mạnh mẽ, ôn an như thường? 
Thân dân quốc độ thịnh cường? 
Mùa mưa có đủ, tuôn tràn chăng ngưng? 
Vua cha đáp: 
2390. Thú kia vẫn kéo vương xa, 
Chúng đều mạnh mẽ, ôn an như thường, 
Thân dân quóc độ thịnh cường, 
Mùa mua có đủ, tuôn tràn chăng ngưng. 
| Trong khi hai vi nói chuyện với nhau như vậy, Hoàng hậu Phusati cám thây 
tât са mọi người hăn đã trút hết lo âu nên bà đên thăm con trai cùng với một 
đoàn tùy tùng гат rô. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
2391. Trong khi hai vi luận bàn, 
Bấy giờ lại Һау mẫu thân đến gần, 
Bước vào lỗi núi lên am, 
Dù là hoàng hậu, chân trần sá chi. 


2392. 


2393. 


2394. 


2395. 
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Vessantara, Maddi, 

Tháy thán máu dén, da thi mong con, 
Cả hai ra đón hậu vương, 

Vội vàng thi lễ kính cung chào mừng. 
Khi Maddi lễ mẫu thân, 

Thành tâm đầu đặt noi chán mẹ hiên: 
“Hậu vương, con chính Maddi, 
Hoàng phi xin lễ đưới chân mẹ hiển.” 
Maddi bát chợt nhìn lên, 

Thấy hai con trẻ bình yên sờ sờ, 

Nhu bê con tháy me bò, 

Từ xa chúng hét la to chay mừng. 
Maddi thấy chúng binh an, 

Như người quỷ ám và nàng run run, 
Khiến cho bầu ngực phông căng, 

Hai dòng sữa tiết ra dâng tuôn trào. 


Ngay lúc ду, núi đôi vang động, quả đât rung chuyền, đại duong nói sóng, 
núi Sineru, chúa té của núi đôi cúi mình xuống, sáu cõi trời của chư thiên đồng 
vọng một âm thanh vĩ đại. Thiên chủ Sakka nhận thây cả sáu vị trong hoàng gia 
cùng đoàn tùy tùng đều năm bát tỉnh trên mặt đất và không ai có thé đứng lên 
rảy nước cho các người kia, vì vậy ngài quyết định đô một cơn mưa lớn. Ngài 
làm mưa rơi xuống. Kẻ nào muôn ướt đêu được ướt, kẻ nào không muôn thì 
không có một giọt mua nào rớt xuóng người họ mà nước lăn ra như thé từ ngọn 
lá sen. Con mưa ấy thật gióng mưa rơi trên cum lá sen. 

Sáu người trong hoàng gia đã hồi tinh và tát cả mọi người đều reo to trước 
sự kiện diệu kỳ là mưa rơi trên những người trong hoàng tộc nhu thé nào, quả 
dát lớn chân động ra sao. 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 
2396. Ngay khi thân tộc tương phùng, 


2397. 


2398. 


Âm thanh vĩ đại liền bùng nô ra, 

Các đôi núi vọng vang xa, 

Đất bàng rung chuyên thật là mạnh thay. 
Trời liên đem một vâng mây, 

Từ trên giáng xuống mưa đây tuôn ra, 
Khi Quân vương Vessantara, 

Vừa cùng tái ngộ hoàng gia của ngài. 
Phụ vương, mẫu hậu, con trai, 

Con dâu, các cháu đông thời nơi kia, 
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Khi vừa sum họp một nhà, 

Tóc lông dung đứng, thit da rợn người. 
2399. Thân dân đồng cháp tay hoài, 

Khóc, nêu nguyện ước một lời với vua, 

Thỉnh cầu Vessantara, 

Và Maddi, thảy cùng la vang lừng, 

“Hãy làm chúa té chúng thân, 

Quốc vương, hoàng hậu, trị giang sơn này!” 
Chấm dứt phần Sáu vị Sát-dé-ly. 


Жжжж 


XIII. VÉ LAI KINH THÀNH 
Lúc ду, bậc Đại sĩ nói với vua cha: 
2400. Phụ vương, quân chúng lâu nay, 
Dân qué, thành thị luu dày thân nhị, 
Khi con đang ngự ngai kia, 
Và đang theo cách tri vì chánh chân. 
Vua cha đáp lời dé xoa diu nỗi giận hờn của con: 
2401. Việc này ta thật trái sai, 
Khi ta làm hại con trai từ đầu, 
Khi nghe dân Sivi táu, 
Ta dành dày ài con vô tội tinh. 

Ngám vần kệ này xong, ngài thêm một vân nữa dé mong con xoa dịu nỗi 
sâu riêng của mình: 

2402. Nỗi sâu của mẹ cùng cha, 

Hoặc là em gái, muôn xoa dịu dân, 
Nam nhi không chút ngập ngừng, 
Cho dù ta phải hién dâng cuộc đời. 

Bô-tát đã mong muốn trở lại vương vi, nhưng tránh nói nhiêu dé tạo niềm 
kính trọng đối với ngài, bây giờ mới đồng ý. Lập tức, sáu mươi ngàn quân thân, 
các bạn thân của ngài từ bé, đồng la lớn: 

Đại vương, tăm rửa đến thời, 
Tây cho sạch hết trân ai bây gió! 

Nhưng bậc Đại sĩ đáp: 

— Hãy đợi một lát! 

Rồi ngài bước vào trong thảo am, cởi bộ áo án sĩ ra và cất đi. Kế đó, ngài 
bước ra khói am và nói: 

— Đây là nơi ta đã sóng chín tháng rưỡi tu tập khó hanh và đã đạt pháp tối 
thượng vé bó thí viên mãn khiến quả đất chân động. 
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Ngài di quanh am lá ba lần vé phía hữu và quy lay trước am với năm phán 
thân sát đất.!9 Rồi quân thần chải chuót râu tóc ngài và гау nước lên thân ngài 
dé làm lễ Quán dành phong vương trong khi ngài sáng rực trong vé uy nghi nhu 
một vị Thiên dé. Vi vậy, chuyện ké: 

2403. Thé rói Vua Vessantara, 

Tây cho thật sạch đất dơ, bụi trần, 
Tây xong do bán bụi trần, 
Vua mang sắc sáng, trắng ngân thanh cao. 

Uy lực vinh quang của ngài thật vĩ đại! Ngài nhìn đến nơi nào thì nơi ấy 
rúng động, những ai khéo nói lời chúc lành đều lên tiếng phát biểu, dân chúng 
đem đến đủ loại nhac cu đàn sáo. Trong lòng đại duong có tiéng vang dậy như 
såm sét. Quần thân đưa vào con voi báu đã được tô điểm cân đai rực rỡ. Ngài 
vừa deo thanh bảo kiểm vào minh vừa ngự lén bảo tượng trong khi sáu mươi 
ngàn quán thân vây quanh ngài thành một cuộc dàn binh thật hùng tráng, huy 
hoàng và ráy nước làm lễ tán phong hoàng hậu cho Maddi sau khi nàng đã được 
các tỳ nữ tám gội, trang điểm thật đẹp. Họ vừa ráy nước vừa kêu to: 

— Cầu mong Chúa té Vessantara bảo vệ hoàng hậu! 

Họ còn nói thêm nhiều lời chúc lành khác nữa. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

2404. Đâu vừa được gội sạch xong, 

Xiêm y lộng lẫy, trang hoàng oai phong, 
Đeo vào thanh kiếm vô song, 
Ngự lén báo tượng, bạn đông hành xưa. 

2405. Sáu mươi ngàn ban áu tho, 

Đông sanh một lượt, dáng người đẹp thanh, 
Họ cùng nhau đến vây quanh, 
Mang niềm hoan hy cho anh quân này. 

2406. Cung nga tắm gội Maddi, 

Và đồng cầu chúc vương phi vang lừng, 
“Vessantara, hai con, 
SañJa thái thượng báo toàn nương nương!” 

2407. Thé là mọi sự phục hoàn, 

Và hồi tưởng nỗi đau buôn đã qua, 

Trong lòng ngọn núi Vamka, 

Họ cho mở hội, hát ca vui mừng. 
2408. Thế là mọi sự phục hoàn, 

Và hồi tưởng nỗi đau buôn đã qua, 


1? Năm phàn thân (FLES, ngũ thể) gồm có đầu, 2 tay và 2 đầu gói. 
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Maddi hạnh phúc chan hòa, 

Сар lại hai trẻ, hân hoan rạng ngời. 
2409. Thế là mọi sự phục hoàn, 

Và hồi tưởng nỗi đau buôn đã qua, 

Maddi hạnh phúc chan hòa, 

Vui cùng hai trẻ, hân hoan rạng ngời. 
Trong niêm hạnh phúc ấy, nàng nói với các con: 
2410. Me ăn một bữa mỗi ngày, 

Mẹ năm ngu mặt đât này trồng trơn, 

Đó là nguyện ước yêu thương, 

Đến khi con được vuông tròn tìm ra. 
2411. Lời nguyên đã đạt bây giờ, 

Mẹ nay hội ngộ con thơ nhiệm mâu, 

Điều lành gi tạo bẩy lâu, 

Ước mong bảo hộ ngày sau con nhờ, 

Và mong Tô phụ Sañja, 

Luôn che chở các con nhà từ đây. 
2412. Điều lành gì tạo bấy nay, 

Bởi thân phụ hoặc chính tay mẹ mà, 

Ước mong con trẻ không già, 

Nhờ chân chính, các con thơ trường tôn. 
Mẫu hậu Phusati cũng bảo: 
— Кё từ nay, vương phi sẽ mặc những xiém áo này và mang các nữ trang này. 
Và bà bảo người trao cho nàng các thứ ây đựng dày trong nhiều hộp. 
Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 
2413. Vải bông, tơ lụa, áo quân, 

Len Khoma, lụa Kodumbara, 

Mẫu hoàng trao tặng dâu này, 

Mặc vào sắc đẹp vương phi sáng bừng. 
2414. Tay trên có lắc ánh vàng, 

Có thì vòng quý làm băng ngọc sang, 

Được trao tặng bởi mẫu hoàng, 

Đeo vào sắc đẹp của nàng sáng hơn. 
2415. Tay trên đeo lắc ánh vàng, 

Cô tay cũng vậy, đai bằng ma-ni, 

Mẫu hoàng gửi tặng Maddi, 

Đeo vào sắc đẹp vương phi sáng bừng. 
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2416. Các đồ trang sức trán nàng, 
Đủ nhiều màu sắc, làm băng ma-ni, 
Mẫu hoàng gửi tặng Мааа, 
Deo vào sác đẹp vương phi sáng bừng. 
2417. Gửi vài trang sức có chân, 
Cùng vòng dai thắt thêm phán đẹp xinh, 
Mẫu hoàng gửi tặng dâu mình, 
Deo vào sác đẹp vương phi sáng ngời. 
2418. Nào dây chuỗi, lắc, vòng, dai, 
Ngắm nhìn công chúa tuyệt vời vẻ vang, 
Rỡ ràng, nàng chiếu ánh quang, 
Khác nào các vi nữ thân Lạc viên.” 
2419. Với đầu tám ướt tóc tiên, 
Nữ trang, xiêm áo ngăm nhìn đẹp tươi, 
Vương phi tỏa ảnh sáng ngời, 
Nhu là thiên nữ cõi trời Băm Ba. 
2420. Trong vườn thiên giới Citta,'? 
Cây ba tiêu ngọn gió lùa nhẹ rung, 
Đôi môi công chúa tuyệt trần, 
Dáng nàng khả ái như thân cây trời. 
2421. Nhu chim lông dep sáng ngời, 
Luon bay kháp moi néo trói trén khóng, 
Mói nàng xinh tua dóa hóng, 
Dung nhan làm ngân ngơ lòng thé nhân. 
Sáu mươi ngàn quân thân mang lai cho nàng cưỡi một con voi ít tuói, 
trưởng thành không bao lâu nhung chịu duoc các lăn tên mũi giáo, được phục 
trang tô điểm rất đẹp. Chuyện ké răng: 
2422. Họ dâng voi đẹp còn xuân, 
Con voi dùng mãnh oai phong hùng cường, 
Không hé biết ngại tên, thương, 
Ngà dài, chăng sợ chiên trường ba quân. 
2423. Nàng lên voi nọ còn xuân, 
Con voi dũng mãnh, oai phong hùng cường, 
Không hê biết ngại tên, thương, 
Ngà dài, chăng sợ chiến trường giao tranh. 


'0! Nandana (SX 3 El): Vườn Hoan Hy, tên gọi một khu vườn trên cõi trời Tavatimsa (Tam Tháp Tam). 
Tham chiếu: S. I. 11; J. V. 392; Tap. % (T.02. 0099.576. 0153c05). 


102 Cittalatāvana là tên gọi của một khu vườn ở cõi trời Tavatirnsa (Tam Thập Tam). Tham chiếu: D. III. 
716; DhA. I. 2716, Vv. 37, 65; VvA. 94; ThagA. I. 365; J. 1. 202; Ш. 250. 
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Nhu váy, cả hai vị tién về doanh trại trong cảnh đại huy hoàng. Vua зай) ауа 
và đoàn tùy tùng đông уд số bày đủ trò tiêu khién cho hai vị ở trên núi và trong 
rừng suốt một tháng. Suốt thời gian ây, nhờ uy danh của bậc Đại sĩ, không một 
dã thú hay chim muông nào gây hại gi trong khu rừng bao la ấy. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

2424. Nhờ Vessantara chúa vang danh, 

Xuyên qua suốt dài rừng xanh bat ngàn, 
Không loài dã thú đi hoang, 
Làm gi hại chúng bạn, luôn làm lành. 

2425. Nhờ Vessantara chúa vang danh, 

Xuyên qua suốt dài rừng xanh bat ngàn, 
Không loài nào thuộc chim muóng, 
Làm gì hại chúng bạn, luôn làm lành. 

2426. Và khi ngài phải đăng trình, 

Thú rừng tê tựu đông tình tiễn đưa, 
Nơi này muông thú nhìn vua, 
Bậc làm Sivi giang sơn hùng cường. 

2427. Và khi ngài phải đăng trình, 

Các chim tê tựu đồng tình tiễn đưa, 
Nơi này chìm chóc nhìn vua, 
Bậc làm Sivi giang sơn hùng cường. 

2428. Lặng im khung cảnh khu rừng, 

Nơi này muông thú đã ngừng xôn xao, 
Chúng không kêu một tiếng nào, 
Khi ngài rời chôn rừng sâu lên đường. 

2429. Lặng im khung cảnh khu rừng, 

Nơi này chìm chóc đã ngừng xôn xao, 
Chúng không ca hót tiếng nào, 
Khi ngài rời chón rừng sâu lên đường. 

Sau một tháng hội hè vui chơi, Vua SañJaya triệu tập vi đại tướng quân 
vào bảo: 

— Ta đã ở trong rừng này lâu rói, thé con đường chuán bi cho vương nhi của 
ta trở vé đã trang hoàng xong chưa? 

Ông đáp: 

— Tàu Chúa thượng, đã đến lúc ra đi. 

Ngài liền nhắn lời đến Vua Vessantara và cùng quân đội khởi hành, theo sau 
là đoàn tùy tùng trên con đường sáu mươi do- tuân đã được trang hoàng từ lòng 
núi Varnka đến kinh thành Jetuttara. 


Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 


2430. 


2431. 


2432. 


2433. 


2434. 


2435. 
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Đường vua đi mới được làm, 

Với muôn hoa lá trang hoàng dep xinh, 
Từ nơi ngài ở rừng xanh, 

Xuôi dân đến Jetuttara thành. 

Chiến binh có sáu mươi ngàn, 

Dáng người cao đẹp, quây quân vua đây, 
Bậc làm hưng thịnh Sivi, 

Vua Vessantara khi lên đường. 

Các vương tử, các phi tân, 

Thương gia cùng với La-môn quanh ngài, 
Bậc làm hưng thịnh Sivi, 

Vua Vessantara khi đăng trình. 

Nhiều đoàn tượng, mã, xa binh, 

Cùng đoàn vệ sĩ bộ binh quanh ngài, 
Bậc làm hưng thịnh Sivi, 

Vua Vessantara khi lên đường. 

Đám đông dân chúng, thị dán, 

Thảy đều đoàn kết quây quanh vua này, 
Bậc làm hưng thịnh Sivi, 

Vua Vessantara khi lên đường. 

Chiến binh mang mão áo da, 

Quân mang bảo giáp sáng lòa kiêm thương, 
Tiên phong bảo vệ quân vương, 
Vessantara thăng đường về kinh. 


Nhà vua trải qua cuộc hành trình đài sáu mươi do-tuân trong hai tháng. Sau 
đó, ngài vào thành Jetuttara được trang hoàng đê mừng đón ngài và ngài bước 
vào hoàng cung. 


Bậc Đạo sư điên tả việc này: 


2436. 


2437. 


2438. 


Đoàn quân vào đến thành đô, 

Đẹp xinh hào lũy, cửa ô cao vây, 

Đàn ca múa hát vui thay, 

Thức ăn, thức uống đủ đây luôn luôn. 
Thân dân toàn thê hân hoan, 

Từ nông dân đến thị dân mọi nhà, 

Chào mừng trở lại quê cha, 

Bậc làm Sivi quốc gia thịnh cường. 

Mọi người đêu vẫy chiếc khăn, 

Hoan nghênh chào đón ân nhân đến gån, 
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Ngài vào thành thị һап hoan, 
Lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài. 

Như vậy, Vua Vessantara ban ân xá mọi sinh vật cho đến loài mèo. Và hôm 
ду, ngài vào thành về Бибі chiêu tối, ngài suy nghĩ: “Khi vừa tảng sáng, những 
kẻ cầu ân nghe tin ta trở về sẽ đến đây. Vậy ta lây gi cho họ đây?” Ngay lúc 
ây, chiếc ngai của Thiên chủ Sakka bỗng nóng rực lên. Ngài xem xét và thây 
rõ lý do, ngài liền đỗ xuống một trận mưa gôm bảy báu vật chăng khác øì trận 
mưa đông, tràn ngập cả mặt tiền lẫn hậu cung đến tận thắt lưng và khắp cả kinh 
thành ngập đến tận đầu gối. 


Hôm sau, vua phân chia các phân đất này nọ cho nhiêu gia đình và cho phép 
họ thu lượm châu báu, phần còn lại ngài truyền quân góp nhặt và cát vào kho 
tàng trong cung thất của ngài. Như váy, ngài có sẵn các kho báu dé phân phát 
trong tương lai. 

Bậc Đạo sư diễn tả việc này như sau: 

2439. Vessantara tái hôi, 

Đại vương bảo hộ mọi người Sivi, 
Trời cho mưa báu tràn trè, 
Ở trên đất nước là quê hương này. 

2440. Vessantara rộng tay, 

Phát ban tặng vật đủ dày toàn dân, 

Cuối cùng ngài đã mạng chung, 

Tràn đây trí tuệ, thiên cung ngài vé. 
Châm dứt phân Về lai kinh thành. 


Жжжж 


Khi bậc Dao sư châm dứt pháp thoại Chuyên Đại vương Vessantara với gån 
cả ngàn bài kệ này, Ngài nhận diện tiên thân: 

— Thời ấy, Jüjaka là Devadatta (Đê-bà-đạt- da), Amittatapana là nàng Сіћса, 
Cetaputta là Channa (Xa-nặc), vi khó hanh Accuta là Sariputta (Xá-lợi-phất), 
Sakka là Anuruddha (A-na-luát), Vua SañJaya là Vua Suddhodana (Tinh Phan), 
Phusati là Vương hậu Маһатауа (Ma-da), Vương hậu Maddi là mẫu thân của 
Rahula, Vương tử Тай là Rahula, Карћајіпа là Uppalavanna (Liên Hoa Sắc), 
thần dân là các đệ tử đức Phật và Đại vương Vessantara chính là Ta, bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


- HÉT - 
CHUYÊN TIÊN THÂN 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÉN TẬP 
TAM TẠNG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG TỌA BỘ 


1. ĐÁNH SỐ THEO PHIÊN BẢN CST 

Các bản kinh được đánh sô lại theo hệ thông của Сайа Sangayana 
Tipitaka (CST) nhăm hó trợ các học giá dé dàng tra cứu khi đôi chiêu các văn 
bàn: Pali, Anh, Việt hoặc các ngôn ngữ khác. Nguón: www.tipitaka.org. 

2. NGUÓN THAM KHẢO, ĐÔI CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pali và bản Hán, bộ Dai Chánh tán tu Đại tang kinh (DCT) được sử 
dung làm tài liệu chính đê tham chiêu. Nguón: http://cbeta.org/. 


3. TÔN TRỌNG ÂM VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGỮ СОА MOT 

SÓ DICH GIÁ 

Ban Biên tập gi nguyên âm vận và cách phiên âm do một sô dịch giả có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với 
các dịch giả miễn Bắc; “Bồn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các 
dich giả miền Nam; Ty-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (401 với bán dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tý- 
khiêu (đối với các dịch giả miền Bác); Niét-bàn (đối với các dịch giá Bác 
truyền), Níp-bàn (đối với một số dich giả Nam truyền). 

4. CHUẢN HÓA QUY CÁCH УІЕТ HOA, УІЕТ THƯỜNG, 
PHIÊN ÂM 

Ап bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chi 
hiệu chinh chính tả, dẫu châm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên ám, 
dịch nghĩa. 


ээ 66 


4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, pon báo, tám, 
tâm sở, năm uán, năm thủ uán, năm triển cái, mười phiên não, v.v.. 
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- Viết thường các sô từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhi đề, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v.. 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hồi tịnh hóa”, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố. Ví du: tâm (citta), ý (mana), thức (vififiana), 
giới (sila), định (samādhi), tuệ (pañña), v.v.. 

4.1.3. Các thuật ngữ phiền âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nói. Ví du: na-do-tha, do-tuán, yét-ma, 
thién-na, dàn-viét, dàn-tín, kiét-già, v.v.. 

4.1.4. Các danh tir riéng vira phién ám vira dich nghia: Viét hoa thành 
tô đầu và giữa chúng có gạch nói. Ví du: Ni-kién-tir, Xá-lợi-tử, v.v... 

4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tó đầu. Ví du: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiền sư, 
Pháp su, Hòa thượng, Thượng tọa, Dai đức, Sư cô, Tru trì, Giáo sư, v.v.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tô có т nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dư Niét-bàn, v.v.. 


4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bô-tát như Та, Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Ty-kheo, Ta nhắc các ông ráng.. 


4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ.,... 
4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tố nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng dát Giao 
Châu, cháu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bác, phía Bắc. 


4.2.2. Nhân danh, dia danh và tên một sô cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tó đâu và giữa 
chúng có gach nói. Ví du: Phát Thích-ca, Bó-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bó-dé, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-láng-tán-già,... 

4.2.3. Nhán danh, dia danh do phiên âm hoặc dich nghĩa được đặt trong 
dâu ngoặc don ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn góc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Kế) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) đến 
thăm đức Phát tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 


lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành *A-di-dà". 
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4.3. Mao tir tón xung 

Viét thường các mao từ tôn xung nhu “đức”, “bậc”, "dáng", thuóng 
dung truóc hóng danh Phật và Bô-tát. Ví du: đức Phật, đức Thê Tôn, đâng Toàn 
Слас, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiên Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thây Đã Biêt. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví du: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví du: Kinh Truong bó, Kinh Dược Sw, Kinh A-di-dà, Luận Duy 
thức tam tháp tung, Рис Phát và Phát pháp, An Nam chí lược. 

4.4.3. Tác phám tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viét thường các hư từ (mao từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasanganl). 

5. CÁCH VIÉT CHÜ VÀ SÓ TRONG VÀN BÁN 

5.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví du: Tám tháng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm nám mươi vi Ty-kheo. 

5.2. Viết băng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp. tức là Š căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số Á-ráp đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và g1ữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

_ 5.4. Ghi dày đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 

Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tinh lược phân trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê ky hay thiên niên ky. Ví dụ: Không việt 1930-1932, 
mà viêt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. I. 276-278 được việt là M. I. 276-78. 


6. CÁCH CHÚ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Ран của PTS 
6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang. 
- 5. I. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- $n. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. I. 389 (Jataka, tập I, trang 389). 
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- Vin. II. 287 (Vinaya, tập IL, trang 287). 
- Vbh. 351 (Wibhanga, trang 351). 
- Kv. 401 (Kathavatthu, trang 401). 
- DA. L. 41-2 (Digha Nikãya Atthakatha, tập 1, trang 41 đến 42). 
6.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 
- Sn. v. 600 (Suttanipáta, kệ só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragatha, kệ sô 1196). 
6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- $. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
6.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 
Tát cá bán kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS хиаг bản. Các thông tin vé người dich, nơi xuát 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 
- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, p. 42. 
- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), p. 338, note 1. 
6.3. Chá thích tén bài kinh két hop vói tén táp kinh cüng vói 
(chương) + phâm và sô hiệu của bài kinh 
Kinh Tham ái (It. 1. I. $1) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phát 
thuyét như váy, chương I, phám I, kinh sô 1. 
Kinh Châu Баи (Sn. П. $1) nghĩa là Kinh Cháu báu này nám trong Kinh 
tâp, phám II, kinh sô 1. 
Kinh Bahiya (Ud. 1. $10) nghĩa là Kinh Bahiya này nám trong Kinh Phát 
tu thuyết, phâm I, kinh sô 10. 
6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án bản Pali và tiếng Việt 
- D. 22- Mahasatipatthana Sutta (Kinh Dai niệm xứ). Nghĩa là Т rung bó, 
kinh sô 22, tên kinh trong tiéng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh Dai niệm хи.” 
- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Đức). Nghĩa là Truong bó, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiéng Pali và Kinh Chung Рис băng 
tiéng Việt. 
6.5. Trật tự cüa chú thích trong kinh có nguón góc Pali 
. Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (việt tắt là H.), Anh (viết 
tát là E.). Ví du: Quang Am thiên (P. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. С, E. 
The Radian gods). 
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6.6. Chú thích theo Hán văn 

6.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 487. HS (T.01. 0021. 
0264220). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt du kinh 9 H 115 (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc DCT, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trưởng A-hàm kinh và Trung A-hàm kinh. 

- Phạm động kinh ^ Ж ЛЕ (7.01. 0001.21. 0088112). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Truong A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Т rwong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Cáu pháp kinh ki (7.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0026 là số hiệu của bó Trung A-hàm kinh, 88 là số thử tự của 
kinh trong bộ 7i ио hàm kinh; trang 0569, cột с, dòng thứ 23. 


6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch T ар A- hàm, Táng nhát A-hàm, vi nói dung kinh chi dé cáp 
đến số thứ tự, không có tựa dé kinh. 

- Tạp. Ж (7.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-hàm kinh, 1136 là só thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. | E (7.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
DCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biét địch Tạp A-hàm kinh, 111 là số 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tén kinh và phẩm được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phẩm nhu Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” Em (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cứ 
kinh, *Né-hoàn phám" thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dung cho các 
bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận | E 2 ES Ж 3 P E o (7.26. 1536.12. 
0416222). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là só hiệu của A-t- 
dat-ma Tập di môn túc luận, phám thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 


- Tăng. 14 (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là só hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là só thứ tự 
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của “Bất đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. Ж (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHỈNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thống nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dich giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng có 
bó sung thêm nguón tham khảo chữ Hán từ Dai Chánh tang và Nam truyền 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phân Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác dinh được nguón dịch và tham chiếu của các cước chú. 

Về từ “Pali” (theo hệ thống Kaccäyana) hoặc Pali (theo hệ thông Moggallana) 
đều được sử dụng trong Tam tang Thánh điển Phật giáo Thượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phân lớn đều dùn 
“Pali” theo hệ thông đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng "Pali". Dé 
nhát quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ “Pali” cho tất cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phâm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pāli” của dich giả. 

Tuy đã cân trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phán cho sự hoàn thiện TTTDPGVN. 

Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@ gmail.com. 

Trân trọng cåm on. 

BAN BIÊN TẬP 
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DANH MỤC TIỂU BỘ (KHUDDAKA NIKAYA) СОА CÁC ÁN BẢN 


MIỄN ĐIỆN, THÁI LAN & 
PTS & CST CAMPUCHIA 
(18 TẬP) (15 TẬP) 


VIỆTNAM |  TÍCH LAN 
(16 TẬP) (17 ТАР) 


CBETA 


SEE (15 TẬP) 


13 hánh nhán ky su 


Buddhavamsa Jb BE VERS 


Apadana Apadana 


14 | Phật sử Buddhavamsa Buddhavamsa 


j1" —¬ + 
Т аит renens finos ащы нани 
ТИСИ ИСИС 
Patisambhidamagga | Patisambhidamagsa 
Amam ___ 
тн méme __ 


15 | Hanh tạng Cariyàpitaka Cariyapitaka Cariyàpitaka 


— 
ON 


Nettipakarana Nettipakarana 


— 
~J 


Petakopadesa Petakopadesa 


18 


DRE S= 


Milinda vân đạo Milindapañha 
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THÓNG KË & БОТ CHIẾU SÓ KỆ CHUYÊN TIÊN THÂN 


GIỮA CÁC BẢN 
BÁN VIỆT МАМ - BẢN 
hà BÁN PTS |... 
(Giống với CTS) TÍCH LAN 


CHƯƠNG / PHẨM 


CHUONG I: MỘT КЁ (EKANIPATA) 


I. PHẨM KHÔNG LÓI LÀM 
(Apannakavagga) 


— 
= 
© 


1-10 1-9! 1-10 


II. PHẨM GIỚI (Silavagga) 11-20 11-20 10-19 


— 
— 
1 
Мә 
© 


Ш. РНАМ SƠN DƯƠNG 


(Kururngavagga) inn 


21-30 20-29 21-30 


IV. PHÀM TÓ CHIM CON 


(Kulavakavagga) ын) 


31-40 30-39 


В 
— 
1 
> 
e 


V. PHÁM LOI ÁI (Atthakamavagga) 41-50 41-50 40-49 41-50 


VI. PHẨM HY VONG (dsimsavagga) 51-60 51-60 50-59 


VII. PHẨM NÚ NHÂN (Itthivagga) 61-70 61-70 60-69 61-70 


70-79 71-80 
80-89 81-90 


90-99 91-100 


VIII. PHẨM CÂY VARANA 


(Varanavagga) Song 


71-80 


H 
— 
1 
QN 
© 


IX. PHẨM CHUNG CON ĐÃ UỐNG 


(Apayimhavagga) ss 


81-90 


X. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA 


(Littavagga) MD 


91-100 


! Chuyện đấu gạo (Tandulanälijãtaka, só 85) trong PTS không có kệ, trong khi các bản khác đều có. 


XI. PHAM HON MOT TRAM NGUOI | 101-110 | 101-110 | 100-108 101-110 
(Parosatavagga) 

XII. РНАМ THIÊN NGA (Hamsivagga) | 111-120 | 111-120 | 109-116 111-120 
XIII. PHAM THÂN CAY CO KUSA 121-130 | 121-130 | 117-126 121-130 
(Kusanalivagga) 

XIV. PHAM KE VONG AN 131-140 | 131-140 | 127-136 131-140 
(Asampadànavagga) 


XV. PHAM CON TÁC KE 141-150 | 141-150 | 137-146 141-150 
(Kakantakavagga) 
TÓNG| в | ш | 16 | ш _ 


CHƯƠNG II: HAI KỆ (DUKANIPÁTA) 


I. РНАМ CỨNG ВАМ (Dalhavagga) 151-160 151-172 
П. PHẨM THÂN GIAO (Santhavavagga) | 161-170 21-40 21-38 173-192 
i p THE NEHAT 171-180 41-60 39-58 193-212 
(Kalyanadhammavagga) 

IV. PHẨM ASADISA (Asadisavagga) 181-190 61-80 59-78 213-232 
МТ L 191-200 81-100 79-96 233-252 
(Ruhakavagga) 

và pen NATAN DER, 201-210 101-120 97-119 253-276 
(Natamdalhavagga) 

Md ШАРКО CLOS 211-220 121-140 120-139 271-296 
(Biranatthambhakavagga) 

VIII. PHẨM KASAVA (Kãsãvavagga) 221-230 141-160 140-159 297-316 
us КАМ Oy 231-240 161-181 160-179 317-337 
(Upahanavagga) 


X. PHẨM CHÓ RUNG (Sigálavagga) 241-250 | 182-201 | 180-199 338-357 
TÓNG 


2 Саи hỏi vé hôn hop đủ loại hương (Sabbasamharakapañha, sô $110) được trinh bày trong Chuyện 
đường hâm vi đại (theo PTS sô $546, Mahaummaggajataka và theo CST sô $542, Umangajataka) có 
mót bài ké nhung khóng duoc dánh so. 

* Tương tự như trên, Câu hỏi vé con lừa (Gadrabhapañha, só $111) và Cáu hoi cua Hoàng háu Amara 
(Amaradevipafiha, sô $112) được trinh bày trong Chuyện đường hàm vi đại, môi chuyện có một bài kệ 
nhưng không được đánh sô. 


se 
ON 
$ 
Z 
=. 
= 
Em. 
e 
= 
c 
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CHUONG III: BA KË (TIKANIPATA) 


I. PHẨM TU DUY (Sarnkappavagga) 251-260 358-387 
II. РНАМ KOSIYA (Kosiyavagga) 261-270 | 31-60 31-60 388-417 


Ш. PHÁM KHU RỪNG (4raññavagga) | 271-280 61-90 61-90 418-447 


IV. PHAM CHINH TRUNG 281-290 | 91-120 | 91-120 448-477 
(Abbhantaravagga) 


V. PHẨM CÁI BINH (Kumbhavagga) 291-300 | 121-150 | 121-150 478-507 
TÔNG s | ш | ш | g9 — 


CHUONG IV: BÓN KỆ (САТОККАМІРАТА) 


I. PHẨM HÃY MỞ RA (Vivaravagga) 301-310 
П. РНАМ CÂY PUCIMANDA 311-320 41-80 41-80 
(Pucimandavagga) 
Ш. PHAM KE DOT LEU 321-330 | 81-120 81-120 
(Kutidüsakavagga) 


508-547 


548-587 


588-627 


IV. PHÀM CHIM CU (Kokilavagga) 331-340 121-160 121-160 628-667 
RASA с uri id АГА 341-350 | 161-200* 161-192 668-707 
(Cullakunalavagga) 


савма ә [om |o |o 


CHUONG V: МАМ KỆ (PANCANIPÁTA) 


: Dinh буйы кзы 351-360 1-59 1-59 708-766 
(Manikundalavagga) 


II. РНАМ SẮC BEP (Vannàrohavagga) 361-370 | 60-109 60-104 767-816 


Ш. PHẨM MỘT NỬA (Addhavagga) 371-375 | 110-140 105-135 817-847 
TÓNG| 35 | Me | ns | ш _ 


^ Phám này có sự chênh lệch sô kệ giữa Chánh tang (200 kệ) và Chu giải (196 kệ). Trong Chánh 
tạng, Chuyện Vua Kandari (Kandarijataka, sô $341) góm 4 kệ (161-64) và Chuyện vån dé cua vị thiên 
(Devatapafihajataka, sô $350) góm 4 kệ (197-200), nhưng trong Chu giai được việt lược di nên không 
hiện sô kệ. Do đó, Chu giai đánh nhâm sô thứ tự kệ từ câu chuyện 342-49 (kệ 161-96). Bôn kệ (161-64) 
là 4 kệ (310-13) trong Chuyện chim chúa Kunala (Kunalajataka, sô $536). 
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CHƯƠNG VI: SÁU KỆ (CHANIPATA) 


1. РНАМ NGƯỜI LÁI БО 376-385 848-923 
— a 
IL PHẨM SENAKA 1L PHÄM SENAKA (Senakavagga) — 386-395 76-139° 78-141 924-987 


| TÓNG 
CHUONG VII: ВАҮ KỆ (ЅАТТАМІРАТА) 


I. РНАМ КОККО (Kukkuvagga) 396-405 Ee 988-1061 
и РНАМ НВА 406-416 76-160 76-160 1062-1146 
(Gandharavagga) 


TONG 21 
CHUONG УШ: TÁM KỆ (АТТНАМІРАТА) 


I. РНАМ KACCANI (Kaccanivagga) 417-426 EIER 1147-1241 


x "TÓNG| ш | s| s 


CHUONG IX: CHÍN KÉ 


TÓNG Ca WWE w m Iw Dow 


16 
(EKADASANIPA TA) 
—— = 


TỎNG' 10 132 
CHƯƠNG XIII: MƯỜI BA KỆ 
(TERASANIPÁTA) 474-483 1782-1932 


TÓNG| 10 151 151 151 
CHUONG XIV: TAP KE 1933-2218 


(PAKINNAKANIPATA) 484-496 | 1-289 1-288 


TÓNG 13 289 288 


5 Chuyện cây kim (Sücijátaka, số 8387) trong Chánh tạng gồm 6 kệ (82-7), Chú giải án bán CST đánh 
số 2 làn kệ 84. Вап Việt chỉ đánh số 1 kệ. 


1-117 1532-1649 
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CHUONG XV: HAI MƯƠI KỆ 
=Y 
CHƯƠNG XVI: BA MƯƠI KỆ 
TÔNG аа w [oe | s | x 
CHƯƠNG XVII: BÓN MƯƠI KỆ 
(CATTALISANIPATA) 
TÔNG s | ms | m | aso 
CHUONG XVIII: NĂM MUOI KỆ 
TÓNG Ез н шыш 
CHƯƠNG XIX: SÁU MƯƠI КЁ 
(СНАТТНІМІРАТА) 529-530 | 1-134 1-134 
|o Tee 2 Гам m| s 


CHƯƠNG ХХ: : BẢY MUOI KE 
TÓNG MEE NENNEN 


CHUONG XXI: TÁM MUƠI KE 533-537 1-490 3717-4211 


(ASITINIPATA) 


TÓNG BERECHNEN А 
CHUONG XXII: ĐẠI PHẨM | 


Luu y: 

1) Tựa các phẩm và câu chuyện theo nguyên tác Pali bán PTS. 

2) Вар Tích Lan dựa vào bản của Ty-khuu Indacanda phó biến trên trang 
www.tamtangpaliviet.net. 


PHỤ LỤC 4 


TIỂU РЕ CÁC CÂU CHUYÊN TIÊN THÂN GIỮA 4 BẢN 


BẢN PTS BẢN TÍCH LAN BẢN CST 
CHUONG I: E » е 
MO EKANIPATA EKAKANIPATO EKAKANIPATO 


I. Phám Khóng Lói 
Làm 


1. Chuyện không lỗi lầm Apannakajataka Apannakajatakam Apannakajatakam 
2. Chuyện bãi sa mạc VapnupathaJataka Vannupathajatakam Vannupathajatakam 


3. Chuyện người buôn ghé 
SerIva 


10. Chuyện Trưởng lão 
Sukhavihàri 


II. Phám Giói Silavagga Silavaggo Silavaggo 
„юл, CRIAM Lakkhanajàtaka Lakkhanamigajatak Lakkh igajātak 
akkina najã anamigajatakam akkhanamigaJatakam 
12. Chuyệ i : D đường ) NC 

Мә AE Mp Nigrodhamigajàtaka Nigrodhamigajatakam Nigrodhamigajatakam 


Apannakavagga Apannakavaggo Apannakavaggo 


Serivanijajataka Serivàavanijajatakam Serivavànijajatakam 


Sukhaviharijataka SukhavihäriJatakam Sukhaviharijatakam 
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13. Chuyện mũi tên Kandinajataka Kandinajatakam Kandijatakam 
14. Chuyén con nai gió Vatamigajataka Vatamigajatakam Vatamigajatakam 


15. Chuyén con nai 
Kharadiyä 


Kharadiyajataka Kharadiyajatakam Kharadiyajatakam 


16. Chuyén con nai có ba 
cử chi 


17. Chuyén gió thói Malutajataka Malutajatakam Malutajatakam 


18. Chuyện đồ cúng người 
chết 


Tipallatthamigajataka Tipallatthamigajatakam | Tipallatthamigajatakam 


Matakabhattajataka Matakabhattajatakam Matakabhattajatakam 


19. Chuyén lé cüng do 
có lợi 


Ayäcitabhattajätaka Ayacitabhattajatakam A yàcitabhattajatakam 


20. Chuyén uóng nuóc 
băng cong lau 


Nalapanajataka Nalapàanajatakam Nalapànajatakam 


III. Phẩm Son Dương | Kuruügavagga Kurungavaggo Kurungavaggo 


21. Chuyén con nai son 
duong 


Kurungamigajataka Kurungamigajatakam Kurungamigajatakam 


22. Chuyén con chó Kukkurajataka Kukkurajatakam Kukkurajatakam 


23. Chuyén con ngua 
thuán chüng 


Bhojajaniyajataka Bhojajaniyajatakam Gojàniyajatakam 


Ei A dói ngua nói "€ Е 


Ajafifiajataka Ajafifiajatakam Ajafifiajatakam 


25. Chuyén bén tám Titthajataka Titthajatakam Titthajatakam 


26. Chuyén con voi 
Mahilãmukha 


MahilãmukhaJataka Mahilàmukhajatakam Mahilamukhajatakam 


T nàn СА Pr ETE TE Abhinhajãtakam Abhinhajãtakam 
28. Chuyện con bò 
Nandivisala 


29. Chuyén con bó den Kanhajàtaka Kanhajatakam Kanhajatakam 


30. Chuyén con heo 
Munika 


Nandivisalajataka Nandivisalajatakam Nandivisalajatakam 


Munikajataka Munikajatakam Munikajatakam 


PHU LUC 4 & 1323 


IV. Phẩm Tổ Chim 
Con 


31. Chuyện tô chim con Kulavakajataka 
Naccajataka Naccajátakam 
Sammodamanajataka Sammodamanajatakam 
Macchajàtaka Macchajatakam Macchajatakam 
Tittirajataka Tittirajatakam 


39. Chuyện người nó lệ 
Nanda 


Kulavakavagga Kulavakavaggo Kulavakavagsgo 


Nandajataka Nandajatakam Nandajatakam 


40. Chuyện hồ than lửa 
cây keo 


Khadirangarajataka Khadirangarajatakam Khadirangarajatakam 


V. Phám Loi Ái Atthakamavagga Atthakamavaggo Atthakamavaggo 


Losakajatakam Losakajatakam 


46. Chuyén ké làm hai 
vuón 


47. Chuyén rugu manh Varunijataka Varunidüsakajatakam Varunidüsakajatakam 


Aramadisakajãtaka Aramadüsakajatakam Arãmadũsakajãtakam 


48. Chuyện Bà-la-món 
Vedabbha 


49. Chuyện các vì sao Nakkhattajataka Nakkhattajatakam Nakkhattajatakam 


Vedabbhajàataka Vedabbhajatakam Vedabbajatakam 
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50. Chuyện những kẻ 


vô trí Dummedhajataka Dummedhajatakam Dummedhajàtakam 


VI. Phám Hy Vong Asimsavagga AÁsimsavaggo Asisavaggo 


5]. Chuyện Vua Silavä 
vi dai 


Kaficanakkhandha- 
jatakam 


Itthivagga Itthivaggo Itthivaggo 


AsãtamantaJataka 


MahasrlavaJataka Mahasilavajatakam Mahasilavajatakam 


56. Chuyén khói vàng Kaficanakkhandhajataka Kaficanakkhandhajatakam 


VII. Phẩm Nữ Nhân 


61. Chuyện chú thuật 
Asata 


Asàatamantajatakam 


Asátamantajatakam 


62. Chuyện có gái trên lầu 
bảy tâng 


Andabhütajataka Andhabhütajatakam Andabhütajatakam 


Takkajataka Takkajatakam Takkapanditajatakam 


Durajanajataka 


63. Chuyén Hién si Chà Là 


64. Chuyện người vợ khó 
hiểu 


65. Chuyện nỗi bất mãn Anabhiratijataka Anabhiratijátakam Anabhiratijatakam 


66. Chuyện Hoàng hậu 
Từ Tâm 


Durajànajatakam Durajanajatakam 


Mudulakkhanajàataka Mudulakkhanajatakam Mudulakkhanajatakam 


67. Chuyện người dàn bà 
thón qué 


Ucchangajataka Ucchangajatakam Ucchangajatakam 
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68. Chuyện thành Sãketa | Saketajataka Saketajatakam Saketajatakam 


69. Chuyén con rán phun 
noc dóc 


Visavantajataka Visavantajatakam Visavantajatakam 


70. Chuyén Hién trí Cái 
Cuóc 


VIII. Phám Cáy 
Varanavagga Varanavaggo Varunavaggo 
Varana 


72. Chuyện tượng vương 
đức hạnh 


Kuddalajataka Kuddalajatakam Kuddalajatakam 


Silavanagajataka Silavanagarajajàtakam Silavahatthijatakam 


73. Chuyén düng váy 
cháng 


74. Chuyện luật cây rừng | Rukkhadhammajataka 


Saccarhkrrajataka Saccamkirajatakam Saccamkirajatakam 


RukkhadhammaJätakam 
75. Chuyện con cá Массћајаѓака Macchajatakam Macchajatakam 


76. Chuyện người không 
sợ hãi 


77. Chuyện giác mộng lớn | Mahàsupinajátaka Mahasupinajatakam Mahasupinajatakam 


78. Chuyện vi triệu phú 
IlIisa 


Rukkhadhammajatakam 


Asamkiyajataka AsankiyaJatakam Asankiyajatakam 


IlIisajataka Illisajatakam Illisajatakam 


79. Chuyén tiéng tróng 


а KharassaraJataka Kharassarajatakam Kharassarajatakam 
ôn ào 


80. Chuyện người thợ dệt 


É Bhīmasenajātaka Bhimasenajatakam Bhimasenajatakam 
Bhimasena 


IX. Phám Chüng Con 
Đã Uống 


81. Chuyện uống rượu Surápanajataka Surapanajatakam Surápanajatakam 


82. Chuyén chàng trai 
Mittavinda 


83. Chuyén Kalakanni Kalakannijataka Kalakannijatakam Kalakannijatakam 


84. Chuyện cửa ngõ hanh 


Apayimhavagga Apayimhavaggo Apayimhavaggo 


Mittavindajataka Mittavindajatakam Mittavindakajatakam 


Atthassadvarajataka Atthassadvarajãtakam Atthassadvarajatakam 


phüc 
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85. Chuyện trái cây 
kimpakka 


Kimpakkajataka Kimpakkajatakam Kimpakkajatakam 


A Chuyện thử thách giới 
аа d Silavimarnsanajataka Silavimamsajatakam Silavimamsakajátakam 


87. Chuyén diém lành Mamgalajataka Mangalajatakam Mangalajatakam 


88. Chuyén con bó 
Sarambha 


89. Chuyện kẻ lừa đảo Kuhakajataka Kuhakajatakam Kuhakajatakam 
90. Chuyén ké vong án Akatafifiüjataka AkataññuJatakam 


X. Phẩm Đã Юго : 1 
E Littavagga Littavaggo Littavaggo 

Thoa 

92. Chuyén dai báo vát Mahasarajataka Mabasarajatakam Mahaàsarajatakam 


93. Chuyện ngộ độc do 
luyến ái 


Sarambhajataka Sarambhajatakam Sarambhajatakam 


Vissasabhojanajataka Vissasabhojanajatakam | Visasabhojanajatakam 


94. Chuyén nói kinh 
hoàng 


Lomahamsajãtaka Lomahamsajatakam LomahamsaJätakam 


95. Chuyện Vua Đại 
Thiện Kiến 


96. Chuyện bát dầu TelapattaJataka Telapattajatakam Telapattajatakam 


97. Chuyén diém lành 
cüa tén 


MahãsudassanaJataka MahãsudassanaJatakam | Mahasudassanajatakam 


Namasiddhijataka Nàmasiddhijatakam Nàamasiddhijatakam 


98. Chuyé òi di bu m m 2 
i db парене Kütavanijajataka Kütavanijajatakam KutavaniJajatakam 
lừa đảo 

99, Chuyện h ột ngà : ; 
рш E E Parosahassajataka Parosahassajatakam Parosahassajatakam 
100. Chuyén sác thán bát 


lac Asatarüpajataka Asatarüpajatakam Asàatarüpajatakam 


XI. Phám Hon Mót 
Trám Nguoi 


Parosatavagga Parosatavaggo Parosatavaggo 


101. Chuyén hon mót 


е XS Parosatajataka Parosatajatakam Parosatajatakam 
trám nguói 
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102. Chuyện người bản 
rau 


103. Chuyện kẻ thù 


104. Chuyện chàng trai 
Mittavinda 


Pannikajàtaka Pannikajatakam Pannikajatakam 


Mittavindajataka 


Verijatakam 


Mittavindajatakam Mittavindakajatakam 


105. Chuyện nhánh cây 
yéu ót 


106. Chuyén müc nuóc Udaficanijataka Udaficanijáàtakam Udaficanijatakam 
107. Chuyện nghề ném đá | Salittakajataka Salittakajatakam Salittakajatakam 
108. Chuyện cô thôn nữ Bahiyajataka Bahiyajatakam Bahiyajatakam 


109. Chuyén bánh bót 
tráu dó 


Dubbalakatthajataka Dubbalakatthajatakam Dubbalakatthajatakam 


Kundakapüvajataka Kundapüvajatakam Kundapüvajatakam 


110. Cáu hói vé hón hop 
đủ loai huong 


Sabbasamharakapatiha- 
jàtakam 


Hamsavaggo Hamcivaggo 
111. Câu hỏi vé con lừa Gadrabhapañha Gadrabhapañho GadrabhapañhaJatakam 


112. Câu hỏi của Hoàng 
hậu Amara 


113. Chuyện con chó rừng | Sigalajataka Sigalajatakam Singalajatakam 


114. Chuyén con cá Nghi 
Vua 


Sabbasarnharakapañha | Sabbasamhärakapañho 


XII. Phẩm Thiên Nga | Harhsivagga 


Amaradevipañha Amarädevipañho Amaradevipafihajátakam 


Mitacintijataka Mitacintijatakam Mitacintijàtakam 


115. Chuyén con chim cái 


WE: Anusasikajataka Anusásikajatakam Anusasikajatakam 
khuyén rán 


116. Chuyện người khó 
day bào 


118. Chuyện chim cút Vattakajataka Vattakajatakam VattakaJatakam 


119. Chuyện con gà gáy 
phi thời 


DubbacaJataka DubbacaJatakam Dubbacajatakam 


Akalaravijataka Akalaravijatakam Akalaravijatakam 


1328 # KINH TIỂU BO 


120. Chuyện giải thoát sự Bandhanamokkha- 
Jatakam 


Bandhanamokkhajàataka Bandhanamokkhajatakam 


trói buóc 


XIII. Phẩm Thần Cây Kusanalivagga 


Ali Kusanälivaøøo 
ce Kusanälivaøøo livage 


121. Chuyện thần cây có 
Kusa 


122. Chuyện kẻ ngu Dummedhajataka Dummedhajatakam Dummedhajàtakam 
123. Chuyện cái cán cày | Nangalisajataka Nangalisajatakam Nafgalisajatakam 
124. Chuyén trái xoài А тбајаѓака Ambajatakam Ambajatakam 


125. Chuyện người nô lệ 
Katahaka 


Kusanalijataka Kusanàlijatakam Kusanàlijatakam 


Katahakajataka Katahakajatakam KatahakaJatakam 


126. Chuyệ з j I ! I 
kiếm ошо Asilakkhanajätaka Asilakkhanajatakam Asilakkhanajatakam 
127. Chuyện người nó lệ 
Kalanduka 


128. Chuyện con mèo Bilarajataka Bilaravatajatakam Bilaravatajatakam 


Kalandukajataka Kalandukajatakam Kalandukajatakam 


129. Chuyện kẻ thờ lửa Aggikajataka Aggikajatakam Aggikabharadvàjajatakam 


130. Chuyén nit Bà-la-món 


Kosiya Kostyajataka Kosiyajatakam Kosiyajatakam 


ud Phâm Ké Vong | Asampadänavagga Asampadānavaggo | Asampadānavaggo 


131. Chuyên kẻ vong ân | Asampadānajātaka Asampadanajatakam Asampadanajatakam 
132. Chuyện năm dục lạc | Pañcagarujataka Paficagarukajatakam Bhirukajatakam 
133. Chuyện lửa cháy Ghatàsanajataka Ghatasanajatakam Ghatasanajatakam 


134. Chuyén su tinh hóa 
cüa thién 


Jhanasodhanajataka Jhanasodhanajatakam Jhanasodhanajatakam 


135. Chuyén ánh sáng cüa 


SE Candàbhajataka CandabhaJatakam Candàbhajatakam 
mát tráng 


136. Chuyén thién nga 
vàng 


137. Chuyén con méo Babbujataka Babbukajatakam Babbujatakam 


SuvannahamsaJätaka Suvannahamsajatakam Suvannahamsajatakam 
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138. Chuyện con ky nhóng | Godhajataka Godhajatakam Godhajatakam 


139. Chuyén cá hai mát 
thát bai 


140. Chuyén con qua Kakajataka Kakajatakam Kakajatakam 


Ubhatobhatthajataka 


Ubhatobhatthajatakam Ubhatobhatthajatakam 


XV. Phẩm Con Tắc Kë | Kakanptakavagga Kakanfakavaggo Kakanfakavaggo 


145. Chuyén con vet 


UR =dhai5tak 
Radha RadhaJätaka Radhajátakam 
146. Chuyện con qua Kakajataka Kakajatakam Samuddakakajatakam 


147. Chuyén áo vài màu 


Radhajatakam 


Puppharattajataka Puppharatajatakam Puppharattajatakam 


dó 
148. Chuyện con chó rừng | Sigalajataka Sigalajatakam Singalajatakam 
149. Chuyén cáy mót lá Ekapannajataka Ekapannajatakam Ekapannajatakam 


150. Chuyén thanh nién 
Safijiva 


Safijivajataka Safijivajátakam Safijivajatakam 


CHUONG II: 


HAI KÉ DUKANIPATA DUKANIPATO DUKANIPATO 


I. Phẩm Cứng Rán Da]havagga Da]havaggo Da|havagøo 


151. Chuyện lời giáo giới 
cho vua 


Кајоуааајаѓака Ràjovadajatakam Rajovadajatakam 


Sükarajatakam Sükarajatakam 


Uragajatakam Uragajataka 
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156. Chuyện Hoàng tử 


IPM Alinacittajataka Alinacittajatakam Alinacittajatakam 
Alinacitta 


158. Chuyén con ngua 
Suhanu 


160. Chuyén con ngóng 


Suhanujäataka SuhanuJatakam Ѕиһапијаќакат 


Vinilakajataka Vinilakajatakam Vinilajatakam 


Vinilaka 

II. Phẩm Thân Giao | Santhavavagga Santhavavaggo Santhavavaggo 
° Indasamanagottajataka ' а Indasamanagottajatakam 
Santhavajataka Santhavajatakam Santhavajatakam 

163. Chuyện Vua Susima | Susimajataka SusimaJatakam Susimajatakam 


164. Chuyén chim dié TY ` 
han CES l. Gijjhajataka Gijjhajatakam Gijjhajatakam 
165. Chuyé huót š 
th SSS. Nakulajataka Nakulajatakam Nakulajatakam 
166. Chuyén Bà-la-món 


Upasallia Ораѕа]ћајаѓака Upasalhajatakam Upasalakajatakam 


167. Chuyện Trưởng lão 


Samiddhi Samiddhijataka Samiddhijatakam Samiddhijatakam 


168. Chuyén chim diéu 
háu 


169. Chuyện Dao sư Araka | Arakajataka Arakajatakam Arakajatakam 
170. Chuyén con tác ké Kakantakajataka Kakantakajatakam KakantakaJätakam 


Kalyanadhamma- Kalyapnadhamma- 
vagga vaggo 


Sakunagghijataka Sakunagghijatakam Sakunagghijatakam 


III. Phám Thién Pháp 


Kalyanavaggo 


Kalyãnadhamma- 
| Jatakam 


172. Chuyện núi Daddara | Daddarajataka Daddarajatakam DaddaraJätakam 


171. Chuyện thiện pháp Kalyanadhammajataka Kalyanadhammajatakam 
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173. Chuyén con vugn Makkatajataka Makkatajatakam Makkatajatakam 


174. Chuyện con vượn 


TE Dübhiyamakkatajataka | Dutiyamakkatajatakam | Dubbhiyamakkatajatakam 


175. Chuyén dành lé mát 
trời 


Adiccupatthanajataka Adiccupatthanajatakam | Adiccupatthanajatakam 


176. Chuyện năm hạt đậu Kalayamutthijataka Kalayamutthijatakam Kalayamutthijatakam 
177. Chuyén cáy tinduka Tindukajàtaka Tindukajatakam Tindukajatakam 
178. Chuyện con rùa Kacchapajataka Kacchapajatakam Kacchapajatakam 


179. Chuyén Bà-la-món 


Satadhammajataka Satadhammajàtakam Satadhammajatakam 
Satadhamma 
180. Chuyén khó cho Duddadajataka Duddadajatakam Duddadajatakam 


IV. Phám Asadisa Asadisavagga Asadisavaggo Asadisavaggo 


181. Chuyện Hoàng tử 


I Asadisajataka Asadisajatakam Asadisajatakam 
Asadisa 


182. Chuyện con voi thiện 


hiá Samgamavacarajataka Sangamavacarajatakam | Sangamavacarajatakam 
chién 


183. Chuyén nuóc loc tir 


A Vālodakajātaka Valodakajatakam Valodakajatakam 
dó tàn thuc 


184. Chuyén nguói luyén 
ngua Giridanta 


185. Chuyện tâm bát tịnh | Anabhiratijátaka Anabhrratijatakam Anabhiratijatakam 


186. Chuyén Vua 
Dadhivahana 


187. Chuyén bón vé dep Catumatthajatakam Catumatthajatakam 


188. Chuyện su tử lai chó 


Giridantajataka Giridattajätakam Giridattajatakam 


Dadhivahanajataka Dadhivahanajatakam Dadhivahanajatakam 


SIhakotthukaJataka Sihakotthukajatakam 


Sihakotthujatakam 


rừng 
189. Chuyện tám da sư tử | Sihacammajàátaka Sthacammajatakam Sihacammajàtakam 


190. Chuyện lợi ích của 
giŭ giói 


Silanisamsajataka Silanisamsajatakam Silànisamsajatakam 
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V. Phám Té Su 


Ruhaka 


Ruhakavagga Ruhakavaggo 


191. Chuyện Té sư Ruhaka | Ruhakajãtaka Ruhakajãtakam 


192. Chuyện thiên nữ Siri 
và Kalakanni 


193. Chuyện Hoàng tử 
Cullapaduma 


194. Chuyện kẻ trộm ngọc 


196. Chuyện con ngựa bay | Valahassajataka ValahassaJatakam ValahakassaJatakam 
197. Chuyện bạn và thù Mittamittajatakam 


198. Chuyén con vet 
Radha 


199. Chuyện người gia 
chủ 


200. Chuyện giới hạnh 
tốt lành 

VI. Phẩm Natarhidalha 
201. Chuyện nhà tù trói 
buộc 


202. Chuyện tánh nghịch 
ngợm 


203. Chuyện tu tập tr tâm | Khandhavattajataka KhandhavattaJätakam KhandaJatakam 


204. Chuyện con qua 
Viraka 


205. Chuyện cá sông 
Напр 


Sirikalakannijataka 


Cullapadumajataka 


Manicorajataka 


RadhaJataka 


GahapatiJataka 


Sadhusilajataka 


Natamdalhavagga 


Bandhanagarajataka 


Kelisilajataka 


Virakajataka 


Gangeyyajataka 


Sirikalakannijatakam 


Cullapadumajatakam 


195. Chuyện hòn núi đẹp | Pabbatüpattharajataka Pabbatüpattharajatakam 


Radhajatakam 


Gahapatijatakam 


Sadhusilajatakam 


Natamda]havaggo 


Bandhanàgarajatakam 


Kelisilajatakam 


Virakajatakam 


Gangeyyajatakam 


Ruhakavaggo 


| Ruhakajatakam 


Sirikalakannijatakam 


Cülapadumajàtakam 


Pabbatüpattharajatakam 


Mittamittajatakam 


Radhajatakam 


Gahapatijatakam 


Sadhusilajatakam 


Natamdalhavaggo 


Bandhanagarajatakam 


Kelisilajátakam 


Virakajatakam 


Gangeyyajatakam 


206. Chuyện con nai núi | Kurungamigajataka Kurungamigajatakam Kurungamigajàtakam 
207. Chuyén Vua Assaka | Assakajataka Assakajatakam Assakajatakam 
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Kakkarajatakam Kukkutajatakam 


i Chuyén con chim Kakkarajãtaka 


210. Chuyện con chim 
gó mó 


Kandagalakajataka Kandagalakajàtakam Kandagalakajatakam 


VII. Phám Dám Có Birapatthambhaka- | Birapatthambhaka- 


* Biranathambhavaeeo 
Birana vagga vaggo gt dues 


211. Chuyén chàng trai 
Somadatta 


212. Chuyện thức án thừa | Ucchitthabhattajataka Ucchitthabhattajatakam | Ucchitthabhattajatakam 
213. Chuyén Vua Bharu Bharujataka Bharujatakam Bharujatakam 


214. Chuyén con sóng dáy 
nuóc 


215. Chuyện con rùa Kacchapajataka KacchapaJatakam KacchapaJatakam 
216. Chuyện con cá Массћајаѓака Macchajatakam Macchajatakam 


an жщ Seggujataka Seggujatakam Seggujatakam 


218. Chuyện người di 
buôn lừa đảo 


Somadattajataka Somadattajatakam Somadattajatakam 


Punnanadijataka Punnanadijaàtakam Punnanadijatakam 


Kütavanijajataka Kütavànijajatakam Kütavanijajatakam 


219. Chuyén dáng chi 


trích Garahitajataka Garahitajatakam Garahitajatakam 


220. Chuyện Té su 


Dhammaddhaja Dhammaddhajajataka Dhammaddhajajàtakam | Dhammadhajajatakam 


VIII. Phẩm Kasava | Каѕауауасса Kãsãvavagøo Kãsãvavagøo 


222. Chuyện con khi 
Cullanandiya 


Kasávajatakam 


Cullanandiyajataka Cülanandiyajatakam Cülanandiyajatakam 


223. Chuyện thức ăn di 
đường 


224. Chuyện con cá sâu Kumbhilajataka Kumbhilajatakam Kumbhilajatakam 


225. Chuyén dé cao tính 


Putabhattajataka Putabhattajatakam Putabhattajatakam 


Khantivannanajataka Khantivannanajátakam Khantivannajatakam 


kham nhân 
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226. Chuyện con chim cú | Kosiyajataka Kosiyajatakam Kosiyajatakam 


227. Chuyén con bo án 
phán 


Güthapanajataka Güthapanakajatakam Güthapanajatakam 


228. Chuyén Bà-la-món 
Kamanita 


229. Chuyén du si Palayi 


230. Chuyện du sĩ Palayi, 
thứ hai 


234. Chuyện nàng 
Asitabhü 


Kamantitajataka Kāmanītajātakam 


Palāyijātaka Palasijatakam 


Dutiyapalayijataka DutiyapaläsiJatakam Dutiyapalayitajatakam 


Kamanitajatakam 


Palayitajatakam 


Asitabhujataka Asitabhüjatakam Asitabhüjatakam 


235. Chuyện Ап sĩ 
Vacchanakha 


236. Chuyén con có Bakajataka Bakajatakam Bakajàtakam 


237. Chuyện thành Saketa | Saketajataka 


Vacchanakhajataka Vacchanakhajatakam Vacchanakhajatakam 


Saketajatakam Saketajatakam 


238. Chuyện một chữ Ekapadajataka Ekapadajatakam Ekapadajatakam 


239. Chuyén con nhái 
xanh 


Haritamatajataka HaritamätuJatakam Haritamandükajatakam 


240. Chuyén Vua 


Mahapincala Mahaàpingalajàtaka Mahapingalajatakam Mahàpingalajatakam 


X. Phám Chó Rirng Sigalavagga Sigalavaggo Singalavaggo 


241. Chuyện vua chó rừng 
Sabbadatha 


242. Chuyện con chó SunakhaJataka Sunakhajatakam Sunakhajatakam 


243. Chuyén nhac si 
Guttila 


Sabbadathajataka Sabbadathajatakam Sabbadäthijatakam 


Guttilajataka Guttilajatakam Guttilajatakam 
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244. Chuyén ly duc Viticchajataka Viticchajatakam Vigaticchajatakam 


245. Chuyén pháp món 
cán bàn 


Mülapariyayajataka MũlapariyäyaJatakam Mülapariyayajatakam 


246. Chuyện lời phi бапо | Telovadajataka Telovadajatakam Balovadajatakam 


СПС У Нор ааа Pädañjalijãtakam Pädañjaljãtakam 
PadañJal 
mi 1: аи KimsukopamaJätaka Kimsukopamajatakam Kimsukopamajatakam 
imsuka 


249. Chuyén con khi Sãlakajãtaka Sãlakajãtakam Salakajãtakam 


Sãlaka 
250. Chuyện con khi Kapijataka Kapijatakam Kapijatakam 


CHUONG III: 


BA KỆ TIKANIPATA TIKANIPATO TIKANIPATO 


I. Phẩm Tư Duy Samkappavagga Sankappavaggo Sankappavaggo 


251. Chuyén tu duy Samkappajataka Sankappajatakam SankapparägaJätakam 
252. Chuyện năm hat mè | Tilamutthijãtaka Tilamutthijatakam Tilamutthijatakam 


253. Chuyén vua rán 


Manikantha ManikanthaJataka Manikanthajàtakam Manikanthajatakam 


254. Chuyén con ngua quy | Kundakakucchisindhava- | Kundakakucchisindhava- | Kundakakucchisindhava- 
án cám gao dó Jataka Jatakam Jatakam 


255. Chuyện con vet Sukajataka Sukajatakam Sukajatakam 
256. Chuyện cái giếng cù | Jarudapānajātaka Jarüdapanajatakam Jarüdapànajatakam 


257. Chuyện người hầu 
cận Gamanicanda 


Gamanicandajataka Gamanicandajatakam Gamanicandajatakam 


258. Chuyén Dai vuong 
Mandhatu 


Mandhàtujataka MandhãtuJatakam Mandhaàtujatakam 


259. Chuyén Án si 
Tiritavaccha 


Tiritavacchajataka Tiritavacchajatakam Tiritavacchajatakam 
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II. Phẩm Kosiya Kosiyavagga Padumavaggo Padumavaggo 
261. Chuyén hoa sen Padumajataka Padumajatakam Padumajatakam 


262. Chuyén bàn tay mém 


Mudupaànijataka 
mại 


263. Chuyện ít duc tham | Cullapalobhanajataka 


264. Chuyện Đại vương 


Mahäpanädajatak 
Mahapanada ahapanadajataka 


Mudupanijatakam 


Mudupanijatakam 


Cullapalobhanajatakam | Cülapalobhanajatakam 


Mahapanadajatakam 


Маһарапааајаѓакат 


265. Chuyện mũi tên Khurappajataka Khurappajatakam Khurappajatakam 


266. Chuyén con ngua 


Ө ‚ `. 
quý Tôc Như Phong Vataggasindhavajataka 


Vàtaggajatakam 


Vataggasindhavajatakam 


267. Chuyén con cua Kakkatajataka Kakkatakajatakam Kakkatakajatakam 


268. Chuyện kẻ làm hai 


Aramadüsakajataka 


Arämadũsakajatakam 


Arämadũszkajatakam 


vườn 
269. Chuyện nàng Sujata | Sujatajataka Sujatajatakam Sujatajatakam 
270. Chuyện con chim cú | Ulükajataka Ulükajatakam Ulükajatakam 


271. Chuyén ké làm bán 


SER Hước Udapanadusakajataka 


Udapanadusakajatakam | Udapanadüsakajatakam 


272. Chuyện con cọp Vyagghajataka Vyagghajatakam Byagghajãtakaní 
273. Chuyện con гоа Kacchapajataka Kacchapajatakam 


274. Chuyén tham án Lolajataka 


со шп con chim Rua saka 
xinh xăn 
276. Chuyện Chánh pháp 


: Kurudhammajataka 
nuóc Kuru 


Lolajatakam 


Rucirajatakam 


Kurudhammajàtakam 


Romakajatakam 


277. Chuyện chim bó câu | Romakajãtaka jà 


Kacchapajàtakam 


Lolajatakam 


Rucirajàtakam 


Kurudhammajatakam 


Romakajatakam 


278. Chuyén con tráu Mahisajataka MahisaJatakam Mahimsarajajatakam 
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279. Chuyén con hac Satapattajataka Satapattajatakam Satapattajatakam 


280. Chuyén ké phá hu 
gió 


Putadüsakajàataka Putadüsakajatakam Putadüsakajatakam 


IV. Phẩm Chính Trung | Abbhanfaravagga  |Abbhantaravaggo | Abbhantaravaggo 


281. Chuyén Chính Trung | Abbhantarajataka Abbhantarajatakam Abbhantarajatakam 
282. Chuyện điều tốthơn | Seyyajàtaka Seyyamsajatakam Seyyajatakam 


283. Chuyện con heo rừng 
của người thợ mộc 


285. Chuyện heo rừng 
| trong hang thủy tinh 


Vaddhakisükarajataka Vaddhakisükarajatakam | Vaddhakisükarajatakam 


Manisükarajataka Manisükarajatakam Manisükarajatakam 


286. Chuyén con heo 
Salüka 


Salükajataka Salukajatakam Salükajatakam 


287. Chuyện chê bai lợi 
nhuận 


288. Chuyện xâu cá MacchuddanaJäataka Macchuddanajatakam Macchuddànajatakam 


289. Chuyén mong uóc 
khác nhau 


Làbhagarahajataka Labhagarahajatakam Làabhagarahajatakam 


Naànacchandajataka Nànacchandajatakam Nanachandajatakam 


290. Chuyén thu thách 
giới đức 


Silavimamsajàtaka Silavimamsajatakam Silavimamsakajatakam 


V. Phám Cái Binh Kumbhavagga Kumbhavaggo Kumbhavaggo 


291. Chuyện cái bát thân | Bhadraghatajátaka BhadraghataJatakam Surághatajatakam 


292. Chuyện vua qua 
Supatta 


293. Chuyện thân hu hoai | Kayavicchindajàtaka Kayavicchandajatakam | KãyanibbindaJätakam 


294. Chuyện con chim ăn 


Supattajataka Supattajatakam Supattajatakam 


Jambukhadakajataka Jambukhadakajatakam | Jambukhàdakajatakam 


trái đào 


296. Chuyện bién cả Samuddajàataka Samuddajatakam Samuddajatakam 
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297. Chuyén duc tinh 
nhàm nhí 


298. Chuyén trái sung UdumbaraJätaka Udumbarajätakam 


299. Chuyện Ân sĩ 
Komayaputta 


Kamavilapajataka Kamavilapajatakam Kamavilápajatakam 


Udumbarajatakam 


Komayaputtajataka KomäyaputtaJatakam Komaraputtajatakam 


300. Chuyén chó sói Vakajataka Vakajatakam Vakajatakam 


CHUONG IV: 
BÓN KỆ 


CATUKKANIPATA | CATUKKANIPATO | CATUKKANIPATO 


I. Phẩm Hãy Më Ra | Vivaravagga Vivaravaggo Kalingavaggo 


301. Chuyén Tiéu vuong 
Kalinga 


302. Chuyén dai ky si Mahaassaàrohajataka Mahaassarohajatakam Mahaassarohajatakam 


303. Chuyén vi Thánh 
vuong 


Cullakalingajataka Cullakalingajatakam Cülakalingajatakam 


Ekarajajataka ЕКагајајаќакат EkaräJaJatakam 


304. Chuyện rắn thần 


Daddara Daddarajataka Daddarajátakam Daddarajãtakam 


305. Chuyện thử thách 
giới đức 


Silavimarmsanajataka Silavimamsajatakam Silavimamsanajatakam 


306. Chuyện Hoàng hà Р sa: “Sau 
me куны: Sujatajataka Sujatajatakam Sujatajatakam 
Sujata 

307. Chuyện thần cây 
hông điệp 


308. Chuyện chim gõ kiến |J avasakunajataka Javasakunajatakam Sakunajatakam 


309. Chuyện người tiện 
dân 


PalasaJataka Palasajatakam Palasajatakam 


Chavakajataka Chavakajatakam Chavakajatakam 


310. Chuyén vi Quóc su 
Sayha 


II. Phám Cáy Рта nướng bi 
Pucimsnds ucimanaavagga ucimandaavaggo ucimanaavaggo 


311. Chuyén cáy 
Pucimanda 


312. Chuyện Ап sĩ - K diya- de 
dn s Kassapamandiyajàtaka 1 Đang з Kassapamandiyajatakam 
Kassapa chậm tré Jãtakam 


Sayhajataka Sayhajatakam Seyyajatakam 


Pucimandajataka Pucimandajatakam Pucimandajatakam 


13. Chuyệ ý | 
2 Ñ 2 Khantivadijataka 
nhán 
314. Chuyén dia nguc 


a sử L на 
Ni Sắt ohakumbhijataka 


317. Chuyện khóc người 
chết 


Matarodanajataka 


318. Chuyén vóng hoa 
kanavera 


Kanaverajataka 


319. Chuyén chim da da 


III. Phẩm Kẻ Đốt Léu 


Kutidüsakavagga 


Khantivädijatakam 


Lohakumbhijatakam 


Matarodanajatakam 


Карауегајаќакат 


Kutidüsakavaggo 
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Khantivadijatakam 


Lohakumbhijatakam 


Matarodanajatakam 


Kanaverajatakam 


320. Chuyén dé cho Succajajataka Succajajatakam Succajajatakam 


Kutidüsakavaggo 


321. Chuyện kẻ dótléu | Kutidũsakajãtaka Kutidũsakajãtakam Kutidũsakajãtakam 


322. Chuyện tiêng động Daddabhajataka 
manh 
323. Chuyén Vua 


B .— 
Brahmadatta rahmadattaJataka 


24. Chuyện thâ ặ 
Я шо ii Cammasatakajataka 
áo da 
325. Chuyén con ky 


d Godhajataka 
nhóng 


326. Chuyén thién hoa 2 ore 
i t 
КаК Kakkarujataka 
327. Chuyện Hoàng hậu MES 
Какан Kakatijataka 
328. Chuyén khóng khc bte 
Е pin rM Ananusociyajätaka 
người chêt 
329. Chuyện con khi ¬ mesa 
Kálabahu Kalabahujataka 
330. Chuyện thử thách 


ШО Silavimamsajataka 


Daddabhajatakam 


Brahmadattajatakam 


Cammasatakajatakam 


Godhajatakam 


KakkãruJatakam 


Kakatijatakam 


Ananusociyajàtakam 


Kalabahujatakam 


Silavimamsajatakam 


Duddubhajatakam 


Brahmadattajatakam 


Cammasàtakajatakam 


Godharàjajatakam 


Kakkarujatakam 


Kakavatijatakam 


Ananusociyajatakam 


Kalabàhujatakam 


Silavimamsajatakam 
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IV. Phẩm Chim Cu | Kokilavagga Kokakilavaggo Kokilavaggo 


331. Chuyện Trưởng lão 


Kokalika Kokalikajataka Kokálikajatakam Kokilajãtakam 


332. Chuyện chiếc gậy 


T Rathalatthijataka Rathalatthijatakam Rathalatthijatakam 


333. Chuyén con ky 


Hhông Godhajataka Pakkagodhajatakam Pakkagodhajatakam 


334. Chuyén khuyén du 
Quốc vương 


335. Chuyện chó rừng Jambukajataka Jambukajatakam Jambukajatakam 


336. Chuyện Vương tử 
Chatta vĩ đại 


337. Chuyện cái sàng tọa | Pithajataka Pithajatakam PTthajatakam 
338. Chuyện vỏ tráu Thusajataka Thusajatakam Thusajatakam 


339. Chuyện xứ Bãveru Вауегијаѓака Baverujatakam BãveruJatakam 


Rajovadajataka Rajovadajatakam Rajovadajatakam 


Brahachattajataka Brahachattajatakam Brahàchattajatakam 


340. Chuyện Trưởng giả 


Vissyhà Visayhajataka Visayhajatakam Visayhajatakam 


V. Phẩm Cullakupala | Cullakunalavagga Cñlakunälavaøøo Cñ]akunälavaøøo 


341. Chuyện Vua Kandan | Kandarijataka Kandarijatakam 


344. Chuyện người án 
tróm xoài 


Ambacorajataka Ambacorajatakam Ambajatakam 


345. Chuyện con rùa lười 
biếng 


Gajakumbhajataka Gajakumbhajatakam Gajakumbhajatakam 


346. Chuyén dao si Kesava Kesavajatakam 


347. Chuyện cái chày sát | Ayakũtajãtaka Ayakütajatakam Ayakütajatakam 


348. Chuyện chốn rừng 


Kesavajataka Kesavajatakam 


ды ^v == 


Arafifiajataka Arafífiajatakam Arafifíajatakam 


hoang 
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349. Chuyện lời giém pha | Sandhibhedajataka Sandhibhedajatakam SandhibhedaJätakam 


350. Chuyện vấn đề củ | | 
vi ns pi Devatapafihajataka Devatäpañhajatakam Devatäpañhajãtakam 
CHƯƠNG V: 


NĂM KỆ PANCANIPATA PANCAKANIPATO | PANCAKANIPATO 


I. Phám Bóng Tai 
Báng Ngoc 


Manikundalavagga | Manikundalavaggo | Manikundalavaggo 


. Chuyện bô i ; ; : i 
no DORIA Manikundalajataka Manikundalajatakam Manikundalajatakam 


352. Chuyện chàng Sujata | Sujatajataka Sujatajatakam Sujatajatakam 


353. Chuyén cành cáy tóa 
róng 


354. Chuyén con rán Uragajataka Uragajatakam Uragajatakam 


355. Chuyện Vương tử 
Ghata 


Dhonasakhajataka Dhonasakhajatakam Venasakhajatakam 


Ghatajataka Ghatajatakam Ghatajatakam 


356. Chuyện nam tử 
Karandiya 


357. Chuyén chim cüt Latukikajataka Latukikajatakam Latukikajatakam 


358. Chuyện Hoàng tử 
Dhammapäla 


Karandiyajataka Karandiyajatakam Korandiyajatakam 


Culladhammapala- 
jàtakam 


359. Chuyén con nai vàng | Suvannamigajataka Suvannamigajatakam Suvanpamigajatakam 


360. Chuyén Hoàng háu 
Sussondt 


Culladhammapalajataka Cüladhammapalajatakam 


Sussondijataka Susandhijatakam Suyonandijatakam 


II. Phám Sác Dep Vannarohavagga Vannarohavaggo Vanpnarohavaggo 


361. Chuyén sác dep Уарпагоћһајаѓака VannarohaJatakam VannärohaJätakam 


362. Chuyện thử thách 


điới đức Silavimamsajataka Silavimamsajatakam Silavimamsajatakam 


364. Chuyện con dom йот | Khajjopanakajátaka Khajjopanakapafiho Khajjopanakajatakam 


365. Chuyện người luyện 


AhigundikaJataka AhrtundikaJätakam Ahitundikajatakam 


rán 
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366. Chuyén con quy 
Gumbiya 


367. Chuyén con sáo Saliyajataka Saliyajatakam Saliyajatakam 


369. Chuyén chàng trai 
Mittavinda 


GumbiyaJataka Gumbiyajatakam Gumbiyajatakam 


Mittavindajataka Mittavindakajatakam Mittavindakajatakam 


370. Chuyén cáy hóng 
phuong vi 


Palásajataka Palasajatakam Palasajatakam 


III. Phám Mót Nira Addhavagga Addhavaggo Addhavaggo 


371. Chuyện Hoàng tử “an "° 
con Vua Dighiti xứ Kosala DighitikosalaJatakam 


372. Chuyện chú nai con Migapotajätakam Migapotakajatakam 
373. Chuyén con chuót Müsikajataka Mũsikajatakam MũsikaJatakam 


374. Chuyện chàng tiêu 
xạ thủ 


375. Chuyện chim bó câu | Kapotajãtaka KapotaJatakam Kapotajatakam 


CHUON I: z = A 
E E X CHANIPĀTA CHAKKANIPATO | СНАККАМІРАТО 


I. Phẩm Người Lái Dó | Avariyavagga Avãriyavagøo Aväriyavagøo 


376. Chuyện người lái đò Aväriyajatakam AväriyaJatakam 


377. Chuyện Bà-la-môn Setaketujãtakam 
Setaketu 


Dighitikosalajataka Dighitikosalajatakam 


Migapotakajàtaka 


Culladhanuggahajataka | Culladhanuggahajatakam | Cüladhanuggahajatakam 


AväriyaJätaka 


Setaketujataka Setaketujatakam 


378. Chuyén Bà-la-món 
Darimukha 


380. Chuyện thiên nữ 
Asamka 


Darimukhajataka Darimukhajatakam Darimukhajatakam 


Asarnkajataka Asañkajatakam Asankajatakam 


381. Chuyện chim thứu 


| igälooaiãtak :oälopaj8tak ЕТА 
Migàlopa Migalopajataka Migalopajatakam MigalopaJatakam 


382. Chuyện thiên nữ Siri 
và Kalakanni 


Sirikalakannijataka Sirikalakannijàtakam Sirikalakannijatakam 
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383. Chuyén ké vuong Kukkutajataka Kukkutajatakam Kukkutajatakam 
384. Chuyén Pháp án Dhammaddhajajataka Dhammadhajajatakam | Dhammadhajajatakam 


385. Chuyén lóc vuong — 
Nandiya Nandiyamigarajajàtakam 


Senakavagga Senakavaggo Kharaputtavaggo 


386. Chuyện con lừa Kharaputtajataka Kharaputtajatakam Kharaputtajatakam 
387. Chuyén cáy kim Sücijataka Sücijatakam 


388. Chuyén con heo 
Tundila 


Nandiyamigajataka Nandiyamigajatakam 


Tundilajataka Tundilajatakam Tundilajatakam 


Suvannakakkataka- 


389. Chuyện con cua vàng | Suvannakakkatakajataka | ._ 
jatakam 


Suvannakakkatajatakam 


390. Chuyén chim 
Mayhaka 


391. Chuyện vi tà thuậtsư | Dhajavihethajataka Dhajavihethajatakam Vijjadharajatakam 


392. Chuyén cü sen và 
hoa sen 


Mayhakajàtaka Mayhakajatakam Mayhakajatakam 


BhisapupphaJataka Bhisapupphajatakam Singhapupphajatakam 


393. Chuyén vát thuc cón 
thừa 


394. Chuyện chim cút Vattakajataka Vattakajatakam Vattakajatakam 
395. Chuyén con qua Kakajataka Kakajatakam 


CHUONG VII: 


Vighasajataka Vighasajatakam Vighasadajatakam 


SATTANIPATA SATTAKANIPATO |SATTAKANIPATO 


BÁY KÉ 


I. Phám Kukku Kukkuvagga Kukkuvaggo Kukkuvaggo 


396. Chuyện Kukku Kukkujataka Kukkujatakam Kukkujatakam 
397. Chuyện sư tr Manoja | Manojajataka Manojajatakam ManoJaJatakam 


398. Chuyện hiểu tử 
Sutanu 


399. Chuyện chim thứu Gijjhajataka Gijjhajatakam Matuposakagijjhajatakam 


400. Chuyén 


Sutanojataka Sutanujatakam SutanuJatakam 


Dabbhapupphajataka Dabbhapupphajatakam | Dabbhapupphajatakam 


Dabbhapuppha 


1344 # KINH TIỂU BỘ 


401. Chuyện lưỡi kiếm xứ 
Dasannaka 


402. Chuyện túi da đựng 


bánh 


403. Chuyện Trí giả 
Atthisena 


Dasannakajataka 


Sattubhastajataka 


Atthisenajátaka 


DasannakaJatakam 


Sattubhastajatakam 


Atthisenajatakam 


Pannakajatakam 


Sattubhastajatakam 


Atthisenakajatakam 


404. Chuyện hầu vương Kapijataka Kapijatakam Kapijatakam 


405. Chuyén Pham thién 
Baka 


II. Phẩm Сапдһага 
406. Chuyén Quóc vuong 
Gandhara 


407. Chuyén dai hàu 
vuong 


408. Chuyện người thợ 
gốm 


409. Chuyện Vua 
Dalhadhamma 


410. Chuyén voi con 
Somadatta 


411. Chuyén Vua Susima 


412. Chuyén thán cáy 
bóng vải 


413. Chuyện người chăn 
dê Dhümakari 


414. Chuyện người tỉnh 
thức 


415. Chuyện phân cháo 
sữa chua 


416. Chuyện cận thân 
Parantapa 


BakabrahmaJãataka 


Gandharavagga 


Gandharajataka 


Mahakapijataka 


Kumbhakarajataka 


Dalhadhammajataka 


Somadattajataka 


Susimajãtaka 


Kotisimbalijataka 


Dhümakarijataka 


Jagarajataka 


Kummasapindajàataka 


Parantapajataka 


Bakabrahmajatakam 


Gandharavaggo 


Gandhaàrajatakam 


Mahakapijatakam 


Kumbhakarajatakam 


Dalhadhammajatakam 


Somadattajatakam 


SusimaJatakam 


KotisimbaliJatakam 


Dhümakarijatakam 


Jagarajatakam 


Kummasapindajatakam 


Parantapajatakam 


Bakajatakam 


Gandharavaggo 


Gandhàrajatakam 


Mahàkapijàtakam 


Kumbhakarajatakam 


Dalhadhammajatakam 


Somadattajatakam 


Susimajàtakam 


Kotasimbalijatakam 


Dhümakarijatakam 


Jagarajatakam 


Kummasapindijatakam 


Parantapajatakam 
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CHUONG VIII 


TÁM KỆ ATTHANIPATA ATTHAKANIPATO | ATTHAKANIPATO 


I. Phẩm Kaccani Kaccãnivagøa Kaccanivaggo (Khóng có) 


417. Chuyện Hién mẫu 
Кассапі 


Кассапіјаѓака KaccäniJatakam Kaccanijatakam 


418. Chuyén tám tiéng 
kéu 


Atthasaddajataka Atthasaddajatakam Atthasaddajatakam 


419. Chuyện kiêu nữ 
Sulasà 


Sulasajataka Sulasajatakam Sulasajatakam 


420. Chuyện người giữ 
ngự viên Sumangala 


SumangalaJataka SumangalaJatakam Sumangalajatakam 


421. Chuyện người hót 


Gar alajatak 
tóc Gangamala TẾT HỌNG" NI 


Gangamalajataka GangamälaJatakam 


422. Chuyện Quốc vương 
Ceti 


Cetiyajataka Cetiyajatakam 


Indriyajataka Indriyajatakam Indriyajatakam 


Adittajátaka Adittajatakam 


Cetiyajatakam 


423. Chuyén các cán 


424. Chuyện ngọn lửa đốt 


| Adittajatakam 
cháy 


425. Chuyện những su 


Atthänajataka Atthanajatakam Atthanajatakam 


kiện không thé xảy ra 
426. Chuyện con báo Dipijataka Dipijatakam Dipijatakam 


CHUONG IX: z š Є 
МАУАМІРАТА NAVAKANIPATO | МАУАКАМІРАТО 


CHÍN KỆ 


Mahaàsukajàtaka 


431. Chuyén nam ti 
Harita 


Mahasukajatakam Mahasuvajatakam 


Cullasukajataka Cullasukajatakam Cülasuvajatakam 


Haritajataka Haritajatakam Haritacajatakam 


432. Chuyén cáu bé có tài 
nhán dáu chán 


Padakusalamanpavajataka | Padamanavakajatakam Padakusalamanpavajatakam 
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433. Chuyện Ca-diép, vi 


khổ hạnh nhiều lông tóc Lomasakassapajataka Lomasakassapajatakam | Lomasakassapajatakam 


434. Chuyện chim hồng 


nga Cakkaväkajataka Cakkavakajatakam Cakkaväkajãtakam 


435. Chuyện ước mơ 
chóng phai tàn 


436. Chuyện cái hộp Samuggajataka Samuggajatakam Samuggajatakam 


437. Chuyện chó rừng 
Pütimamsa 


CHUONG X: А z " 
MƯỜI KỆ DASANIPATA DASAKANIPATO |DASAKANIPATO 
а ОРЕ Catudvarajataka Catudvärajatakam Catudvarajatakam 
enun Hiên giả Kanhajataka kiệt Hổ Lẻ ТЕА 


441. Chuyện bốn vị giữ 
trai giói 


Haliddiragajataka Haliddiragajatakam Haliddiragajatakam 


Pütimarnsajataka Pütimamsajatakam Pũtimamsajätakam 


Catuposathikajataka Catuposathikajatakam Catuposathiyajatakam 


442. Chuyén Bà-la-mó | . 
. Mai E Samkhajataka SankhaJatakam Sankhajatakam 
Samkha 

443. Chuyén Trí giá 


Cullabodhi CullabodhiJataka Cullabodhijàtakam Cülabodhijatakam 


444. Chuyén Hác nhán 
Dipayana 


Kanhadipayanajataka Kanhadipaàyanajàtakam | Kanhadipayanajatakam 


ыо" MS Nigrodhajataka Nigrodhajatakam Nigrodhajatakam 
446. Chuyén cáy hành Takkalajataka Takkalajatakam Takkalajatakam 


447. Chuyện Dai nhân 
Dhammapäla 


448. Chuyện kê vương Kukkutajataka Kukkutajatakam Kukkutajatakam 


449. Chuyện nam tử deo 
vóng tai 


Mahadhammapalajataka | Mahadhammapalajatakam | Mahadhammapalajatakam 


Mattakundalijataka Mattakundalijatakam Matthakundalijatakam 


450. Chuyện phú ông keo 
kiệt Bilari 


Bilarikosiyajataka Bilarakosiyajatakam Bilárakosiyajatakam 
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451. Chuyén chim hóng Cakkavakajataka Cakkaväkajãtakam Cakkaväkajätakam 


nga 
452. Chuyện vấn dé trí tuệ | Bhüripafihajataka Bhũripaññajãtakam Bhüripafifiajátakam 


453. Chuyén diém lành 
lón 


Mahàamangalajataka Mahàmangalajatakam Mahàamangalajatakam 


454. Chuyện Trí giả Ghata | GhataJataka Ghatapanditajatakam Ghatapanditajatakam 


CHUONG XI: Ж " 2 & - Е 
MƯỜI MỘT KỆ EKADASANIPATA | EKADASANIPATO | EKADASAKANIPATO 


455. Chuyén voi hiéu 


B Matiposakajataka Matuposakajatakam Matuposakajatakam 
dưỡng mẹ 


456. Chuyện Vương tử 


Junhajãtaka Junhajãtakam Junhajatakam 
Junha 


457. Chuyện thiên tử 
Dhamma 


458. Chuyện Vua Udaya Udayajataka Udayajatakam Udayajatakam 


459. Chuyén ngum nuóc 
uóng 


Dhammajataka Dhammajatakam Dhammadevaputtajatakam 


Paniyajataka Pantyajatakam Paniyajatakam 


460. Chuyén Thái ti uem Ma - | 
\ Б мы Yuvafijayajataka YudhañJayaJatakam Yudhaficayajatakam 
Үџуайјауа 

461. Chuyện Đại vương 


DasarathaJataka DasarathaJatakam Dasarathajatakam 
Dasaratha 


462. Chuyện Vương tử 


Samvarajãtaka Samvarajatakam Samvarajatakam 
Samvara 


da Tri giả Suppàrakajataka Suppàrakajatakam SuppãrakaJätakam 
CHUONG XII: 


MƯỜI HAI KỆ DVADASANIPATA | DVADASANIPATO | DVADASAKANIPATO 


464. Chuyện tiêu điều 
vương Kunäla 


Cullakunalajataka Cülakupalajatakam Cülakunalajatakam 


465. Chuyén có thu Cát 


. ` Bhaddasalajataka BhaddasälaJatakam Bhaddasalajatakam 
Tường Sala 


466. Chuyén thuong nhàn 


КОГО Samuddavanijajataka Samuddavànijajatakam | Samuddavanijajàtakam 
trén bién cá 
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468. Chuyện Đại vương 
Janasandha 


Janasandhajátaka Janasandhajátakam Janasandhajatakam 


ra Buy ee dp Đất UA ТЕУГЕ Mahãkanhajãtakam Mahäkanhajãtakam 


470. Chuyện phú ông keo 
kiệt Kosiya 


471. Chuyện con đê Mendakajãätaka MendakapañhaJatakam | Mendakapafhajatakam | 


472. Chuyện Vương tử 
| Paduma vi đại 


Kosiyajataka Kosiyajátakam Коѕіуајаїакат 


Mahàpadumajataka Mahãpadumajätakam Mahàpadumajatakam 


| Mittamittajátakam 


473. Chuyện bạn và thù | Mittãmittajãtaka Mittãmittajãtakam 
| CHUONG XIII: : | 
MƯỜI BA KỆ TERASANIPATA | TERASANIPATO 


474. Chuyện trải xoải Ambalätaka AmbaJãtakam Ambajatakam 


475. Chuyén cáy hóng 


phượng vĩ PhandanaJataka PhandanaJatakam 


Phandanajatakam 


476. Chuyén thién nga 


chüa thàn tóc Javanahamsajataka Javanahamsajatakam 


Javanahamsajátakam 


477. Chuyén tiéu dao si 
Nãrada 


коча [ээн — [De  |PAmema | 


479. Chuyën Vua Kaliñga 
và cây Bó-dé 


Cullanaradajàataka Cullanaradajátakam Cülanaradajatakam 


Kalingabodhijataka Kãlingabodhijãtakam Kalingabodhijatakam 


480. Chuyện Hiền già Акі Akittijãtakam | Akittijátakam 


| 481. Chuyén Hién già 


 Takkáriya Takkãriyajãtakam Takkãriyajãtakam 


| 482. Chuyện lộc уш : а | ісагајај 
| tông uyçn loc vuong Rurujátaka Rurumigajatakam Rurumigarajajatakam 
483. Chuyén lóc vuong 


Sarabha Sarabhamigajätaka Sarabhamigajãtakam Sarabhamigajatakam 


CHƯƠNG XIV: 
TẠP KỆ 


484. Chuyện cánh đồng 
lúa Sali 


485. Chuyện đôi ca thân 


Canda 


486. Chuyện chim ưng 
chúa 


487. Chuyện nam tử 
Uddalaka 


488. Chuyện củ sen 


489. Chuyện Đại vương 
Suruci 


490. Chuyén nám vi hành 


tri trai giói 


491. Chuyén dai khóng 
tuóc 
492. Chuyện lợn rừng 


Taccha 


493. Chuyện vi đại 
thương nhân 


494. Chuyện Đại vương 
Sadhina 


495. Chuyện mười hang 


Bà-la-món 


496. Chuyén cüng thuc 
phám düng cáp bác 


CHUONG XV: 
HAI MUOI KỆ 


497. Chuyện bậc Hién trí 
Matanga 


498. Chuyện đôi ban Citta 


và Sambhüta 


PAKINNAKA- 
МІРАТА 


Salikedarajataka 


CandakinnaraJätaka 


Mahaukkusajataka 


Uddalakajataka 


Surucijataka 


Paficüposathajataka 


Mahàmorajataka 


Tacchasükarajataka 


Mahàvanijajataka 


Sadhinajataka 


Dasabrahmanpajataka 


Bhikkhãparampara- 
jātaka 


VĪSATINIPĀTA 


Matangajataka 


Citta-Sambhüta-jataka 


PAKINNAKA- 
МІРАТО 


Salikedarajatakam 


Candakinnarajàtakam 


Mahaà-ukkusajatakam 


Uddalakajatakam 


Surucijátakam 


Pañcuposathajatakam 


Mahàmorajatakam 


Tacchasükarajatakam 


Mahàvaànijajatakam 


Sadhinajatakam 


Dasabrahmanajatakam 


Bhikkhàparampara- 
Jatakam 


VISATINIPATO 


Matangajatakam 


Cittasambhütajatakam 
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PAKINNAKANUPATO 


Salikedarajatakam 


Candakinnarijatakam 


Mahaukkusajatakam 


Uddalakajatakam 


BhisaJätaka BhisaJatakam Bhisajatakam 


Surucijatakam 


Paficuposathikajatakam 


Mahàmorajatakam 


Tacchasükarajatakam 


Mahavaànijajatakam 


Sadhinajatakam 


Dasabrahmanajatakam 


Bhikkhaparamparajatakam 


VISATINIPATO 


Matangajatakam 


Cittasambhütajatakam 
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499. Chuyện Đại vương 
Sivi 


500. Chuyén thán nit Cát 
Tuóng 


501. Chuyện lộc vương 
Rohanta 


502. Chuyén thién nga 
chüa 


503. Chuyén anh vü 
Sattigumba 


504. Chuyện Đại vương 
Bhallatiya 


505. Chuyện Vương tử 
Somanassa 


506. Chuyén long vuong 
Campeyya 


507. Chuyén süc cám dó 
manh 


508. Chuyện năm vị Hiền 
nhân 


509. Chuyện Hiên giả 
Нараа 


510. Chuyện Vương tử 
Thiết Thất 


CHƯƠNG XVI: 
BA MƯƠI KỆ 


5 S Chuyén mong muón 


512. Chuyén binh rugu Kumbhajataka Kumbhajatakam Kumbhajatakam 


513. Chuyện Vương tử 
Jayaddisa 


514. Chuyện tượng vương 


ở hồ Chaddanta 


515. Chuyện nam tử 
Sambhava 


Sivijãtaka 


Sirimandajataka 


Rohantamigajãtaka 


Hamsajataka 


Sattigumbajataka 


Bhallatiyajataka 


Somanassajataka 


Campeyyajataka 


Mahapalobhanajataka 


Paficapanditajataka 


HatthipälaJataka 


Ayogharajataka 


TIMSANIPATA 


Kimchandajàataka 


Jayaddisajataka 


Chaddantajataka 


Sambhavajataka 


Sivijatakam 


Sirimandajatakam 


RohantamigaJatakam 


Cülahamsajatakam 


Sattigumbajatakam 


BhallãtiyaJatakam 


Somanassajatakam 


Campeyyajatakam 


Palobhanajatakam 


Paficapanditapatiho 


Hatthipalajatakam 


Ayogharajatakam 


TIMSATINIPATO 


Kimchandajatakam 


Jayaddisajatakam 


Chaddantajatakam 


Sambhavajatakam 


Sivijatakam 


Sirimantajatakam 


Rohapamigajàtakam 


Cülahamsajatakam 


Sattigumbajatakam 


Bhallàtiyajatakam 


SomanassaJatakam 


Campeyyajatakam 


Mahapalobhanajatakam 


Paficapanditajatakam 


Hatthipalajatakam 


Ayogharajatakam 


TIMSANIPATO 


Kimchandajatakam 


Jayaddisajatakam 


Chaddantajatakam 


SambhavaJatakam 
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516. Chuyện khi chúa Mahakapijataka Mahàkapijatakam Mahàkapijatakam 
517. Chuyện thủy thần Dakarakkhasajataka Dakarakkhasapañho Dakarakkhasajatakam 


518. Chuyện long vương 
Pandara 


Pandarajataka Pandarakajatakam Pandaranagarajajatakam 


ud yen Hoane ngu Sambulajātaka Sambulajatakam Sambulàjatakam 
Sambula 
520. Chuyện vị thần cây 


Tindu Gandhatindujätaka Gandhatindukajatakam | Gandhatindukajatakam 
in 


CHUONG XVII: CATTALISA- CATTALISA- 
BÓN MƯƠI KỆ NIPATA NIPATO 


CATTALISANIPATO 


521. Chuyện bacon chim | Tesakunajataka Tesakunajatakam 1esakunajätakam 


522. Chuyện Đại nhân 


miệ 2a Sarabhafiga Sarabhangajataka Sarabhangajatakam Sarabhangajatakam 


523. Chuyện thiên nữ 


Ý Alambusajataka Alambusajatakam Alambusajatakam 
Alambusa 


524. Chuyén long vuong I oE | ч. I nà. 
x l . 
Sarhkhapäla Sarnkhapalajataka Sankhapalajatakam Sankhapalajatakam 
. Chuyén Tié |! ! : 
MAL CullasutasomaJãtaka Cullasutasomajatakam | Cülasutasomajatakam 
Sutasoma 
CHUONG XVIII: 
NĂM MƯƠI KỆ 


PANNASANIPATA |PAÑÑASANIPATO | PANNASANIPATO 


АШУ SOR CRUS. U re CORRI ашы Nalinikàjátakam Nilinikãjãtakam 
Nalinika 
527. Chuyén có gái 


а Ummadantijataka Ummadantijatakam Ummadantijatakam 
Ummadanti 


528. Chuyện Hién giả 


Mahäbodhi Mahàbodhijataka Mahãbodhijatakam Mahàbodhijatakam 


CHUONG XIX: - x L 
SÁU MUOI KỆ CHATTHINIPATA | SATTHINIPATO SATTHINIPATO 
529. Chuyện Hiền giả 


Sonakajataka Sonakajatakam Sonakajatakam 
Sonaka 


530. Chuyén Hién giá 


: Ы .— "P > at ; et 
Sarhkicca samkiccajataka Sankiccajatakam Samkiccajátakam 
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CHUONG XX: 


BẢY MUOI KỆ SATTATINIPATA | ЅАТТАТІМІРАТО |ЅАТТАТІМІРАТО 


531. Chuyện Đại để Kusa | Киѕајаќака Kusajatakam 


532. Chuyén hai Hién già 
Sona và Nanda 


Sona-Nanda-Jätaka Sonanandajatakam Sonanandajatakam 


CHUONG XXI: - z = = н = 
TÁM MƯƠI KỆ ASITINIPATA ASITINIPATO ASITINIPATO 


533. Chuyện tiểu thiên nga | Cullaharnsajãtaka Cullahamsajatakam Cülahamsajatakam 
534. Chuyện dai thiên пра | Mahaharnsajäataka Mahàhamsajatam Mahàahamsajatakam 


535. Chuyén thuc phá 
p đt thốt bán: Sang SudhabhoJanaJätaka Sudhabhojanajatakam Sudhabhojanajatakam 


536. Chuyén chim chüa 


Ж Kunalajàtaka Kunalajatakam Kunalajatakam 
Kunäla 


537. Chuyện Đại 
Sutasoma 


CHUONG XXII: = - = м > 2 
ĐẠI PHÅM MAHANIPATA MAHANIPATO MAHANIPATO 


538. Chuyên Vuong tů 
què câm 


Mahāsutasomajātaka Mahāsutasomajātakam | Mahàsutasomajatakam 


Muügapakkhajataka Mügapakkhajatakam Mügapakkhajatakam 


539. Chuyén Dai vuong 
Маһајапака 


540. Chuyện hiểu tử Sama | Sãmajãtaka Suvannasamajatakam 


541. Chuyén Dai vuong 
Nimi 


MahãJanakajätaka Mahajanakajatakam Mahajanakajàtakam 


Nimijataka Nimijatakam Nimijätakam 


542. Chuyện đường hàm 


ï đại! Khandahalajataka Khandahalajatakam Umangajatakam 
у ° 


543. Chuyện bậc Đại trí 


2 Hu T iStak ui E 
Бала Bhüridattajataka Bhüridattajatakam Bhüridattajatakam 


544. Chuyén Mahänäradakassapa- Mahanaradakassapa- 


Candakumära? jãtaka jãtakam Candakumärajãätakam 


! Ngoại lệ: Vì đánh số theo bán CST nên số của câu chuyện số 542 này cũng theo bàn CST, trong bản 
Tích Lan và PTS là sô 546. 


? Theo câu chuyện số 544 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 542. 
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545. Chuyện bậc Đại trí 
Магада Kassapa? 


Vidhurapanditajataka VidhurajAtakam Mahànàradakassapajatakam 


546. Chuyện bậc Đại trí i j 

C POVE DAR BAIAN Mahāummaggajātaka | Ummaggajatakam Vidhurajatakam 
Vidhura* 

547. Chuyén Dai vuong 


VessantaraJataka Mahavessantarajatakam | Vessantarajatakam 
Vessantara 


Luu y: 

1) Tựa các phẩm và câu chuyện theo nguyên tác Pali bản PTS. 

2) Bản Tích Lan đang dé cáp dựa vào bản của Ty-khuu Indacanda phó bién 
trên trang www.tamtangpaliviet.net. 


ở Theo câu chuyện số 545 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 544. 
* Theo câu chuyện só 546 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 545. 


PHỤ LỤC 5 


TÀI LIỆU THAM KHẢO PALI & TIÉNG ANH 
(Риос sử dung trong bó Tam tạng Thánh điện Phát giáo Thượng Toa bó) 


A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapürant), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasini), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Cülaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Culavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasangani, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumanrgalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys Davids, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jataka, 6 vols., ed. by Fausbóll, V. (London: PTS, 1877-96). 
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Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapatha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Majjhima Nikaya, 3 vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Majjhima Nikaya Atthakatha (Papaficasudani), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjotika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
A. P. (London: PTS, 1939-40). 


Patisambhidamagga, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagga Atthakatha (Saddhammappakasini), 3 vols., ed. by Joshi, 
C. V. (London: PTS, 1933-47). 


Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1908). 
Petavatthu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Vimanavatthu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapdfifiatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapafifiatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, C. 
A. F. (London: PTS, 1914). 


Samyutta Nikaya, 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (Sarattappakasini), 3 vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), 3 vols., ed. by Smith, H. (London: 
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728, 754, 856, 862, 863, 886, 1135 

thién hanh 260 

thién lac 9 

thién nhàn 338, 639, 854 

Thiết Oa 406 

Thiét Vi 3 

thọ Dai giới 26, 174, 207 

Thủ-đà 1070, 1074, 1216 

thuong y 12, 88, 179, 329, 368, 502 

thuyét Doan diét 564, 573 

thuyét Nghiép nhán 564, 571 

Tinh Phan 37, 403, 1306 

tinh tín 730, 1035 

tinh toa 269, 1044, 1135 

Tói Tháng 291, 496, 697, 712, 1047 

tri giói 7, 139, 262, 412, 507, 522, 531, 592, 
1043, 1044, 1045, 1055, 1132 

tri kiến 21, 139, 188, 218, 278, 279, 339, 354, 
448, 646, 724, 755, 856, 888, 941 


Uong-già 373, 374 
Uu-láu-tán-loa 142 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT # 1363 


trí tuệ tối tháng 14, 58, 96, 107, 131, 239, 
295, 380, 447, 453, 563, 582, 719, 807, 
930, 1133 

trời Ba Muoi Ba 48, 53, 83, 87, 135, 142, 189, 
216, 260, 295, 367, 390, 605, 606, 703, 
802, 888, 905, 910, 1082, 1134, 1194 

Trúc Lâm 26, 42, 207, 230, 339, 349, 455, 495, 
497, 651, 652, 653, 655, 670, 1106 

tirái 352, 529, 786, 867, 1125 

từ bi 32, 182, 196, 222, 360, 511, 654, 658, 793, 
966, 1029, 1125, 1156, 1232 

tứ chúng 266 

tứ đại 7, 168, 169, 172, 174, 278 

tứ dé 142 

Tu-di 170, 184, 216, 272, 379, 418, 635, 650, 
905, 943, 1047, 1223 

tuệ giác 909 

từ mẫn 13, 18, 45, 59, 128, 228, 313, 343 

tứ nhiếp pháp 592, 669 

tứ oai nghi 550 

tứ sự cúng dường 10 

tu tập thiên định 89, 90, 96, 176, 191, 447, 541, 
550, 590, 1135 

Tuyết Sơn 6, 16, 19, 20, 58, 59, 60, 71, 88, 92, 
96, 98, 138, 153, 165, 176, 204, 205, 226, 
231, 234, 235, 249, 269, 273, 275, 302, 
303, 305, 308, 311, 313, 317, 323, 328, 
339, 340, 349, 361, 365, 366, 367, 369, 
372, 392, 401, 402, 406, 410, 412, 419, 
435, 439, 455, 473, 474, 514, 523, 529, 
530, 538, 541, 542, 543, 545, 563, 569, 
578, 592, 593, 634, 637, 640, 672, 700, 
702, 704, 718, 719, 720, 722, 724, 728, 
754, 762, 763, 841, 854, 862, 867, 869, 
870, 872, 967, 973, 975, 991, 1000, 1050, 
1055, 1061, 1062, 1068, 1072, 1076, 
1134, 1140, 1145, 1150, 1186, 1205, 
1208, 1231, 1269 


Ty-sa-món 265, 405, 425, 1140 
Ty-xá-khu 26, 113, 418 
Ty-xá-ly 118 


Uu-láu-tán-loa Ca-diép 230, 1106 
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Vệ-đà 40, 41, 245, 252, 313, 392, 393, 634, 763, 
772, 829, 830, 1070, 1072, 1073, 1077 

vị Thủ kho Chánh pháp 304, 305 

vị Tướng quân Chánh pháp 120, 213, 217, 304, 305 

Vô Gián 112, 159, 937 

vô minh 18, 736 

vô ngã 278, 1136 

vô sắc giới 94, 841 

Vua Chuyển Luân 1144 

Vua Udena 309, 310, 320 

vua xứ Ba-la-nai 17, 28, 103, 169, 231, 258, 274, 
412, 437, 454, 530, 579, 674, 678, 682, 
731, 732, 740, 757, 1038 


Xá-lợi 497 

Xá-lợi-phất 11, 26, 42, 54, 60, 70, 75, 107, 125, 
131, 155, 174, 181, 195, 197, 198, 224, 
242, 255, 272, 290, 349, 355, 373, 384, 
403, 434, 455, 469, 495, 497, 530, 539, 
563, 670, 693, 800, 827, 862, 1080, 1106, 
1188, 1306 


vua xứ Kasi 76, 82, 384, 504, 688, 755, 756, 806, 
810, 818, 823, 826, 1067 

vua xứ Kosala 113, 114, 118, 140, 148, 155, 183, 
280, 281, 296, 304, 365, 477, 636, 637, 
725, 726, 731, 732 

vua xứ Ma-kiét-dà 373 

vua xứ Paficala 983, 984 

vua xứ Videha 843, 971, 972, 974, 983, 992, 
1026, 1106, 1108 

Vương Xá 27, 28, 56, 121, 214, 225, 495, 521, 
579, 652, 653, 1145, 1189 

vườn Hỷ Lạc 753 

vườn Ni-cáu-luát 5 


Xa-nặc 93, 230, 349, 355, 670, 693, 1189, 1306 

Xá-vệ 10, 45, 87, 97, 102, 113, 115, 117, 118, 
119; 1215; 122.126, 131,132 147.159, 
174, 182, 189, 214, 215, 217, 218, 236, 
256, 286, 287, 418, 420, 434, 550, 591, 
603, 693, 863, 864, 904, 1034, 1308 


SÁCH DÁN PALI 


Abhayagiri 403 

Abhidhamma 216, 217, 1357 

Abhiparaka 554 

Accentisutta 388 

Accimukhi 1062, 1065, 1067, 1080 

Accuta 1244, 1245, 1254, 1306 

Aciravati 131, 132 

Adhamma 79,81 

Adhammikasutta 550 

Aggideva 62 

Aggimali 110 

Ahidipa 191 

Ahimsaniggahapafiha 56, 485 

Аһрагака 551, 552, 553, 554, 555, 556, 560, 563 

Ajapala 391, 396, 403 

Ajàtasattu 121, 280, 281, 591, 592, 601, 1080 

Ajita Kesakambali 578 

ајјһоһага 760 

Ajjuna 62, 504, 510, 596, 726, 727, 728, 1071 

Akitti 189, 190, 191, 192, 195, 890, 1286, 1348 

Akitticariya 189 

Akittijataka 189, 1286, 1348 

Alambusa 514, 515, 517, 519, 520, 541, 1351 

Alambusajataka 513, 541, 1351 

Alata 1108, 1109, 1110, 1113, 1114, 1115, 1116, 
1118, 1119, 1133 

Alinasattacariya 425 

Alinasattu 426, 428, 433, 434 

Атага 944, 945, 946, 948, 949, 950, 969, 1034, 
1316, 1327 

Amaràadevi 953 

Ambajataka 159, 1328, 1348 

Ambattha 1034 

Amgati 1108, 1109, 1115, 1116, 1118, 1126 

Amittatapana 1233, 1306 

Ananusociyajataka 15, 1339 

Anathapindika 113, 182, 1308 

Anattalakkhanasutta 142 

Andha 597 


Andhaka 424 

Andhakavendu 61, 62, 63 

Айра 373, 637, 638, 1071, 1134, 1145, 1146 

angahetuka 1252 

Angirasa 504, 510, 890 

Angulimãla 142, 434, 755, 800, 909 

Angulimalasutta 755 

Anitthigandha 384, 388 

Afijana 62, 65, 68, 69 

Ankura 62, 65, 189 

Ankurapetavatthu 189 

Annasutta 50 

Anoma 93 

Anotatta 169, 303, 313, 635, 639, 641, 703, 
720, 1000 

Anujja 1158 

Anukevatta 979, 981, 982 

Anuruddha 10, 236, 255, 272, 296, 339, 403, 
455, 513, 716, 800, 886, 908, 1189, 1306 

Apannakajataka 230, 1321 

Arañjara 503, 1203, 1226, 1363 

Araññasutta 822 

AraññayatanaIsisutta 495 

Arindama 579, 580, 581, 583, 585, 590 

Arittha 1042, 1061, 1062, 1072, 1073 

Aritthajanaka 827, 829, 830, 838 

Aritthapura 330, 551, 553, 989 

Ariyasaccappakasanapathamabhümi 404 

Anusissa 502, 503, 505, 506, 507, 513 

asana 501 

Asitafijana 61, 64 

Asoka 1096 

Assaka 638, 890, 1332 

Assakanna 905 

Assapala 391, 394, 403 

asura 403, 971, 1265 

atibala 1253 

atimuttaka 20 

Attadandasutta 717, 719 
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Attadandasuttaniddeso 595, 596 

Atthaka 504, 505, 512, 890, 1131 

Avanti 321, 326, 503, 638 

Avici 81, 126, 159, 469, 591, 595, 792, 807, 937 


übhuji 543 
Adittajataka 296, 1345 
Alambáyana 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 


1056, 1057, 1058, 1062, 1063, 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068 

Alara 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 

Alavaka 142, 909 

amalaka 419 

Ananda 5, 6, 10, 15, 19, 26, 32, 45, 54, 70, 74, 
75, 76, 78, 87, 97, 102, 125, 126, 146, 157, 
174, 181, 182, 183, 184, 189, 195, 213, 


Inda 223, 292, 513, 514, 525, 577, 642, 714, 715, 
892, 905, 906, 1067, 1076, 1079, 1157, 
1280, 1284 

Indapatta 296, 447, 448, 454, 755, 771, 778, 799, 
1134, 1145, 1175, 1184 

Indriyajataka 329, 502, 513, 1345 


Isadhara 905 


Udaya 94, 1347 

Udayabhadda 82, 83, 86 

Udayabhadda 82, 83 

Udayajataka 82, 1347 

Udayi 754, 1189 

uddala 243 

Uddalaka 243, 244, 245, 246, 247, 248, 1349 

Uddalakajataka 243, 1349 

Udena 309, 310, 320, 1366 

Udumbara 931, 935, 938, 944, 948, 962, 963, 1034 

Udumbaradevi 931 

Uggasena 376, 383, 384 

Ujjenī 321 

Ulumpa 121 

Umma 555, 557, 558, 559, 560 

Ummadanti 551, 552, 553, 554, 555, 556, 563, 
576, 1351 

Ummadantijataka 550, 576, 1351 

Unnanabhi 767 

Upajjhaya 314 

Upajotiya 314 

Upaka 1013 


Ayoghara 403, 404, 405, 410 
Ayogharacariya 404 
Ayogharajataka 41, 404, 1350 
Ayojjha 64 


А 


216, 224, 230, 236, 248, 255, 266, 296, 
304, 305, 308, 329, 339, 349, 350, 355, 
361, 425, 455, 495, 513, 530, 539, 563, 
578, 633, 650, 651, 653, 654, 655, 670, 
693, 716, 724, 747, 750, 754, 760, 761, 
800, 862, 886, 908, 996, 1034, 1080, 1133, 
1189, 1198, 1216, 1261, 1283 
Anandabhaddekarattasutta 825 
Anandattheragathà 1198, 1216, 1261, 1283 
Apangapafíha 5 
Asa 703, 706, 707, 708, 709, 713, 714 


Irandati 1139, 1140, 1141, 1171, 1172, 1184, 
1185, 1186, 1187 

Isigili 495 

Isisihga 514, 515, 517, 520, 541, 542, 543, 544, 
546, 550 


Upakamsa 61, 62 

Upakaficana 249, 250, 251 

Upakari 1015, 1019, 1020 

Upali 217, 286 

Upalittheraapadana 286 

Upananda 496 

Upaniyasutta 321 

Uparimandala 403 

Upasagara 61, 62, 63 

Upaseni 1085 

Upavana 75 

Upavanattheraapadana 286 

Uposatha 105, 106, 107, 186, 188, 266, 411, 
801, 888 

Uposathavimànavatthu 901 

Uppalavanna 15, 256, 349, 417, 434, 495, 563, 
715, 827, 862, 886, 1034, 1080, 1106, 
1188, 1191, 1306 

Uracchada 1191 

Uruvela 142 

Uruvela Kassapa 230, 1106, 1107, 1133 

usabha 1293 


Usinara 142, 144, 890 

Usinnara 1131 

Ussada 3, 4, 406, 595, 600, 802, 803 

Uttarapaficala 323, 356, 366, 425, 477, 967, 969, 
979. 982, 986, 994, 1022, 1026, 1027 


Ekabala 967 
Ekadipiyattheraapadana 329 
Ekaraja 1082 

Elakamàra 725, 732 
elamphura 1250 


Okkaka 604, 605, 608, 609, 610, 628 


Kaccana 578, 1146, 1153, 1155, 1168, 1184 

Kaccayana 513, 1312 

kadali 721, 1149 

kadamba 238, 239, 416, 1252, 1253 

kahapana 312, 376 

Kakaneru 1072, 1076 

Kakati 725, 730, 1339 

Kakatijataka 725, 730, 1339 

kala 1143 

kala 917 

Kala 759, 760, 762, 766 

Kalabahujataka 101, 1339 

Kalabu 504, 510 

Kalacampa 1134 

Кајасатра 828, 829, 838 

Kaladanasutta 50 

Kaladevala 502, 503, 1189 

Kalahatthi 758, 760, 761, 762, 763, 765, 767, 
768, 797, 798, 800 

Kalamattika 63, 68 

kalamba 1248, 1249 

Kalarajanaka 908 

Kalasena 64 

Kalasutta 595, 597, 598 

Kãlavallimandapa 403 

Kalerukkha 1250 

Kali 201, 202 

Kalikara 890 

Kalinga 182, 184, 185, 186, 188, 189, 504, 505, 
512, 1196, 1232, 1233, 1287, 1338, 1348 

Kalingabharadvaja 186, 188, 189 

Kalingabodhijataka 182, 1348 

Kalüpakala 1129 

Kamajataka 131, 1348 


SÁCH DẪN РАП & 1367 


Uttarapatha 61 
Uttarasutta 321 


eraka 68 

Eravana 505, 1150 

Eravati 1085 

Esukari 389, 390, 392, 395, 400, 403 


Oparakkhr 1098 


Kamanitajataka 131, 1334 

Kamasutta 133 

Kambalassatara 1040 

Kambo 1075 

Kaminda 936, 1034 

Kammasahamma 800 

Kampilla 425, 477, 967, 1000, 1024 

Kamsa 61,488 

Kanärittha 1042, 1061, 1068, 1070, 1080 

kanavira 980 

Kaficanadevi 249 

Kandan 736, 740 

kangu 915 

Kanha 6, 7, 8, 9, 10, 21, 24, 56, 61,65, 66, 67, 1346 

Kanha 724, 725, 726, 727, 1224, 1246, 1258, 
1259, 1260, 1261, 1263, 1266, 1267, 1270, 
1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1278, 1283, 
1287, 1289, 1297, 1298 

Kanhadipayana 20, 21, 64, 68 

Kanhadipayanacariya 20 

Kanhadipayanajàtaka 20, 64, 1346 

Kanphajataka 5, 1322, 1346 

KanhãJnã 1196, 1221, 1263, 1267, 1296, 1306 

Kanhapetavatthu 56, 67 

Kanhayana 990 

kanikara 273, 625, 1059 

kafijaka 1249 

Kannamundaka 720 

Kanthaka 93 

Kapilapura 37 

Kapilavatthu 5, 114, 230, 716, 717, 719, 1189 

kapifijara 1252 

Kampilla 432, 433 

kara 190, 191, 192, 818, 821 
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Karadipa 191 

Karampiya 461, 462, 463, 468 

Karandaka 74 

karati 1249 

Karavika 905 

karaviya 1253 

Karayana 121 

Kareni 1247 

Kasaávajataka 434, 1333 

Kasi 15, 20, 34, 38, 76, 82, 87, 88, 89, 179, 180, 
280, 305, 311, 379, 381, 384, 391, 401, 
405, 419, 438, 443, 446, 455, 456, 471, 
488, 489, 504, 513, 542, 583, 590, 594, 
625, 688, 691, 692, 726, 755, 756, 801, 
803, 806, 809, 810, 811, 818, 823, 826, 
847, 850, 871, 874, 877, 878, 879, 880, 
9777, 1015, 1023, 1025, 1040, 1048, 1050, 
1067, 1068, 1071, 1093, 1100, 1102, 1103, 
1210, 1218, 1221 

kasina 137, 328 

Kassapa 1, 54, 142, 193, 194, 195, 255, 272, 355, 
403, 455, 513, 530, 539, 553, 716, 773, 
777, 778, 782, 800, 890, 1034, 1106, 1107, 
1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1118, 1120, 
1126, 1133, 1191, 1338, 1353 

kasumari 358, 877 

Katakandhakara 403 

kateruha 1250 

Katthahariataka 117, 1321 

Katthavahana 117 

Kattika 553 

Kavinda 909, 926, 948, 949, 950, 959, 962, 
965, 1007 

Kavirapattana 191 

Kavittha 501, 502, 503 

kebuka 833, 838 

Kekaka 596, 1152 

Kelasa 186, 436, 444, 1200, 1227, 1363 

Kesava 65, 66, 1340 

Kesini 1085 

keta 1249 

ketaka 1143 

Ketumati 1230, 1231 

Kevatta 967, 968, 969, 970, 971, 974, 975, 976, 
977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 
986, 987, 993, 998, 1015, 1022, 1034 

Kiki 1191 

Kimbila 902 

Kimchandajataka 411, 1350 


kinnara 204, 231, 868, 869, 871 

Kinnara 736, 737, 738, 739, 740 

Kisa 509 

Kisavaccha 502, 503, 504, 505, 512, 513, 596, 890 

Kodumba 844 

Kodumbara 1210, 1221, 1302 

Kokalika 131, 195, 196, 197, 198, 206, 1340 

kokanuda 606, 614 

Kokila 1085 

Kolita 513 

Koliya 716, 717, 718, 719, 1366 

koliya 1143 

Koñca 1157 

Kondañña 142, 507, 508 

Kontimara 1203, 1226 

Koravya 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 755, 
1134, 1135, 1145 

Kosala 102, 113, 114, 118, 121, 126, 138, 140, 
148, 155, 183, 280, 281, 296, 304, 329, 
365, 477, 484, 485, 636, 637, 725, 726, 
731, 732, 733, 1342 

Kosambaka 43 

kosambha 1018 

Kosambi 20, 43, 256, 309, 323, 1121, 1123, 1345 

Kosambika 20 

Kosiki 412 

Kosiya 146, 228, 229, 230, 491, 639, 640, 645, 
693, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 988, 1053, 1328, 1336, 1348 

Kosiyagotta 225 

Kosiyajataka 146, 693, 1328, 1334, 1348 

Kotisimbalijataka 87, 1344 

Kuddala 403 

Kukkula 509 

Kukkutajataka 42, 44, 1343, 1346 

kula 535, 1252 

kulava 1249 

Kulavaddhana 535, 539 

kulira 1252 

Kumbhajataka 418, 597, 1350 

Kumbhavati 503 

Kummasapindajataka 469, 1344 

Kunala 113, 165, 716, 719, 720, 721, 722, 723, 
724, 728, 730, 740, 744, 745, 747, 751, 
754, 1317, 1347, 1352 

Kunàlajataka 113, 165, 716, 1317, 1352 

Kundadhanattheraapadana 644 

Kundalini 486, 489, 491, 495 


kufija 1252 

Kurangavr 725, 731, 732 

Kuru 296, 366, 447, 637, 755, 771, 775, 779, 
S00, 1134, 1137, 1142, 1150, 1154, 1172, 
1336, 1366 

kusa 110, 427, 441, 606, 607, 678, 707, 711, 
1120, 1219, 1222 

Kusa 20, 82, 143, 248, 607, 609, 610, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 
621, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 
632, 633, 801, 922, 962, 1328, 1352 


SÁCH DẪN PALI # 1369 


Kusajataka 20, 82, 248, 603, 801, 1352 
Kusalãkusalasamapañha 78 

Kusamaàli 110, 111 

Kusavati 604, 609, 610 

Kusinara 117, 121, 604 

Kütadanta 908 

kutajH 1243 

Kuvera 1071, 1143, 1172, 1186 


KH 


Khaggavisanasuttaniddeso 595, 596 

Khanda 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1098, 
1099, 1104 

Khandahala 94, 1082, 1083, 1084, 1088, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1098, 1103, 1106 

Khantivadi 504 

Khantivadijataka 504, 1339 

Khantivadijataka 189 

Khattiya 163, 776, 783, 829, 889, 890, 972, 999, 
1110, 1223 


Gadrabhapañha 927, 1316, 1327 

Gaggali 999 

Gamantapabbhara 403 

Ganda 216 

gandamba 1189 

gandhabba 48, 1308 

Gandhabba 1137 

Gandhamädana 11, 12, 362, 875, 1230, 1231, 
1241, 1247, 1292 

Gandhãra 77, 1210, 1344, 1366 

Gandhatindujataka 477, 1351 

gandhatindu 478 

Garula 142, 730, 1050, 1051, 1058, 1063 


Khema 672, 684 

Khema 208, 274, 339, 340, 345, 349, 350, 352, 355, 
670, 671, 685, 692, 693, 862, 1190, 1191 

Khemaka 672, 674, 677, 679, 683 

Khoma 844, 1210, 1221, 1302 

Khujjutara 633 

Khujjuttarà 256, 539 

Khuradhara 599 

Khuramali 109 


G 


Gijjhajataka 1, 1330, 1343, 1345 

Gijjhaküta 651, 1080 

godhaka 1252 

Godhàvari 501, 502, 504, 505 

Gola 917 

Golakala 917, 918, 919 

Gopala 391, 395, 396, 403 

Goravinda 939 

Gotama 26, 132, 133, 147, 148, 159, 214, 215, 
596, 651, 652, 653, 1081, 1191, 1364 

Gotami 1097, 1106, 1191 

Goyaniya 1150 

Guna 1110, 1111, 1114, 1116, 1119, 1133 


Gaya 142, 699 guñJa 273 

Gayàsisa 142 Gütha 806 

Gayika 1098 Gutta 1191 
GH 


Ghanasela 503 
Gharakapotangapafiha 174 
Ghata 47, 65, 66, 67, 68, 70, 93, 597, 1341, 1347 


Cakkadaha 186 
CakkaväkaJataka 54, 1346, 1347 
Cakkavala 1153 


Ghatajataka 47, 61, 93, 597, 1341, 1347 
Ghatapandita 62 
Ghattiya 1098 


Calaka 1001, 1002, 1034 
campa 1143 
Campa 373, 374, 379 
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Campeyya 373, 374, 381, 384, 541, 1350 

Campeyyajataka 373, 541, 1350 

Canda 48, 49, 50, 53, 54, 231, 232, 234, 235, 
695, 697, 699, 701, 716, 1080, 1082, 1083, 
1084, 1086, 1087, 1089, 1092, 1093, 1094, 
1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 
1106, 1138, 1349 

Canda 231, 232, 233, 234, 235, 236, 531, 533, 
539, 801, 802, 816, 821, 1101, 1102, 1106 

Canda 1017 

Candadeva 62 

Candaka 102, 338, 521, 1116, 1117, 1125 

Candakinnarajataka 230, 1349 

Candakumaracariya 1080 

Candakumarajataka 1080 

Candala 159, 163, 310, 321 

Candapajjota 502 

Candorana 71 

Canura 63 

Catudvarajataka 1, 1346 

Catumaharajasutta 256, 901 

Catuposathikajataka 10, 1135, 1346 

Cecca 597 

celabaka 1252 

celakedu 1252 

Ceta 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1239, 
1240, 1241, 1244, 1245 

Cetä 1158 

Cetiyajataka 597, 1345 

Cifica 155, 1306 

Cifüicamanavika 146, 147, 148, 149 

Cita 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 339, 


341, 342, 343, 344, 346, 347, 349, 388, 
1303, 1349 

Cittacüla 1038, 1039 

Cittakita 169, 170, 172, 174, 350, 352, 355, 656, 
669, 670, 672, 673, 674, 679, 692, 767, 
905, 906, 1363 

Cittakütalata 703 

Cittalata 703, 1150 

Cittamiga 339, 341, 343, 344 

Citta-Sambhüta-jataka 321, 388, 1349 

Cula 987 

Cülabodhicariya 15 

Cülani 974, 984, 986, 987, 990, 994, 996, 1000, 
1001, 1003, 1010, 1013, 1015, 1022, 1024, 
1025, 1026, 1033, 1034 

Cü]anibrahmadatta 967, 969, 970, 971, 972, 973, 
975, 976, 9777, 979, 980, 981, 987 

Culanya 1004 

Cullasuttasoma 403 

Cullasutasomajataka 530 

Cullabodhijataka 15, 1346 

Cullahamsajataka 339, 651, 693, 1352 

Cullakalinga 184, 185, 186 

Cullakammasadamma 434, 800 

Cullakunalajataka 113, 1347 

Cullanaradajataka 174, 1348 

Cullapalobhanajataka 384, 1336 

Cullapanthaka 179 

Cullasubhadda 435, 436, 437, 444 

Cullasutasomajataka 94, 1351 

Cunda 75 


CH 


Chaddanta 434, 435, 436, 720, 1350 
Chaddantajataka 434, 1350 
Chaddantajotipalarabbhapatiha 434 
Chalanga 725, 732 


Jali 1196, 1221, 1224, 1246, 1255, 1258, 1259, 
1260, 1261, 1267, 1270, 1271, 1272, 1273, 
1274, 1276, 1278, 1283, 1287, 1290, 1291, 
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1306 

Jambavati 990 

Jambudipa 807, 1126, 1134, 1150 

Jambuka 487, 491, 494, 495 

Jambu 1142, 1144 

Janasandha 139, 141, 1159, 1348 

Janasandhajataka 138, 1348 


Chambhi 1029 
champa 613 
Channa 93, 230, 349, 355, 670, 693, 1189, 1306 


Jara 69 

Jaramaranasutta 778, 786 

Jatasutta 309 

Jatimanta 318, 319 

Java 1123 

Javanahamsajataka 168, 178, 1348 
Jayaddisa 213, 426, 755, 800, 1350 
Jayaddisajataka 213, 425, 755, 800, 1350 
Jayampati 607, 611, 612 

jayasumana 522 


Jetavana 418, 434, 550, 603, 693, 755, 801, 827, 
1133, 1308 

Jetthamnla 716 

Jetuttara 1190, 1193, 1195, 1196, 1197, 1216, 
1226, 1259, 1279, 1287, 1293, 1304, 1305 

Јһата 1251 

jiñjuka 522 

Jivaka 355, 591, 651, 1364 


Taccha 282, 285, 1349 

Tacchasükarajataka 280, 1349 

tagara 1046 

Takka 201 

takkala 1291 

Takkalajataka 32, 1346 

Takkariya 199, 200, 206, 1348 

Takkariyajataka 195, 1348 

Takkasila 6, 16, 28, 38, 39, 42, 58, 76, 77, 135, 
139, 159, 162, 179, 190, 243, 249, 258, 
322, 330, 375, 426, 428, 498, 521, 531, 
551, 563, 579, 592, 726, 755, 773, 930 

tala 805, 928, 1107 

Tambapanni 403 

Tanhasamyojanasutta 290 

Tanhuppadasutta 290 

Tapana 595, 597, 600 

Tatiyaagatisutta 19 

Tatiyanagavimanavatthu 810, 811 

Tavatimsa 217, 708, 889, 1000, 1303 
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Jotipala 498, 499, 500, 501, 504 

juda 710 

Jüjaka 1232, 1233, 1235, 1241, 1244, 1246, 1254, 
1255, 1257, 1258, 1259, 1261, 1264, 1266, 
1267, 1281, 1286, 1287, 1288, 1294, 1306 

Junha 76, 1347 

Junhajataka 74, 1347 


Temiya 801, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 
817, 819 

Temiyapanditacariya 801 

Tesakunajataka 477, 485, 1351 

Tikhinamanti 1030, 1031 

tilaka 382, 545 

timanda 760 

timbaru 916 

Timbaru 699 

tindu 477, 484 

tinduka 358, 643 

Tiritavaccha 551 

timingala 760 

timirapingala 760 

Tiyaggala 720 

Todeyyattheraapadana 827 

Tudu 198 

Tundi 202 

Tundila 201, 202, 1343 


TH 


Thullanandinr 1034 


Daddabhajataka 718, 1339 
Dadhimali 110 

Dakarakkhasa 1028, 1029 
Dakarakkhasajataka 461, 1351 
Dalhadhammajataka 168, 1344 
Dalhadhammasuttanta 168 
Damila 191 

Dandaka 429 

Dandaki 503, 504, 509, 596 
Dantapura 184, 185, 186, 189 
Dasabala 126, 339, 1190 
Dasabrahmanajataka 296, 1349 
Dasanna 1122 

Dasaratha 97, 99, 102, 825, 1347 
Dasarathajataka 97, 825, 1347 
dasima 1249 


Thüna 858, 860 


Datta 280, 1042, 1043, 1059 

Dãyapassa 593, 594 

Devadatta 26, 78, 125, 159, 207, 213, 286, 355, 
361, 366, 373, 384, 455, 461, 469, 591, 
651, 652, 1034, 1080, 1081, 1082, 1106, 
1133, 1306 

Devadutasutta 595 

Devagabbha 61, 62 

Devala 513 

Devinda 909, 926, 936, 948, 949, 950, 959, 962, 
965, 1007, 1034 

Dibbacakkhuka 367,368 

Dighakarayana 121 

Dighapitthi 918, 919 

Dighatala 917, 919 

Dighavu 581, 587, 589, 590, 840, 858, 862 
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DIpayana 20, 21, 22, 23, 24, 26, 64, 597, 1346 
Ditthamangalika 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317 
Dona 699 

Duddadajataka 50, 1284, 1331 

Dudipa 890 

Dujipa 1071 

Duküla 866, 878 

Dukülaka 866, 867, 868, 876, 878 

Dunnivittha 1226, 1232, 1233 


Dütajataka 178, 1335, 1348 
Dutiyaaputtakasutta 50 
Dutiyacatumahàrajasutta 901 
Dutiyacatumaharajasutta 256 
Duyyodhana 521, 527 
Юуагака 66 

Dvaravati 64, 65, 990, 99] 
Dvayatanupassanasutta 290 


DH 


Dhamma 78, 79, 81, 1347 

Dhamma 1191 

Dhamma Bhandagarika 304 

Dhammacetiyasutta 121 

Dhammadevaputtacariya 78 

Dhammadinna 1191 

Dhammagutta 403 

Dhammajataka 78, 1347 

Dhammapala 38, 39, 42, 231, 404, 1158, 1341, 1346 

Dhamma Senãpati 304 

Dhammikattheragatha 41, 404 

Dhanafijàya 447, 455, 1135, 1136, 1138, 1142, 
1144, 1180, 1189 

Dhanafijaya Koravya 447, 1134 

Dhanantevasi 725, 732 


nadicara 1253 

naga 142, 191, 373, 521, 523, 529, 1035, 1036, 
1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 
1045, 1046, 1049, 1051, 1056, 1058, 1063, 
1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1078, 1079, 
1080, 1136 

Nagamunda 114 

Nàgasamala 75 

Nagita 75 

najuha 1241, 1247 

Nakula 726 

Nala 495 

Nalagiri 651, 652, 653, 654, 655 

nalaka 1253 

Nalakara 260, 264 

Nalamālī 111 

nalapi 1251 

Nãlika 1230, 1231 

Naàlikira 504, 510 

Nalinika 542, 543, 545, 550, 1351 

Nalinikajataka 373, 541, 1351 

Naliñña 1176 


Dhanapala 339 

Dhanapalaka 655 

dhanu 1249 

Dhanuggahatissa 280, 281, 286 

Dhanusekha 1031 

Dhata 669 

Dhata 1071 

Dhatarattha 350, 351, 352, 656, 671, 673, 677, 
679, 680, 681, 683, 684, 685, 687, 693, 
768, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1045, 
1067, 1079, 1131 

Dhatarattha 1058 

Dhatta 1069 

Dhotakattheraapadana 812 


Namuci 753 

Nanda 75, 94, 179, 355, 388, 426, 4277, 496, 515, 

518, 589, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 

640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 

648, 650, 773, 785, 800, 810, 877, 912, 

1078, 1083, 1246, 1256, 1282, 1323, 1352 

1001, 1002, 1010, 1017, 1018, 1019, 

1023, 1026, 1027, 1029, 1085 

Nandakapetavatthu 810 

Nandamüla 88, 89, 90, 279, 302, 303, 305, 580 

Nandana 515, 703, 912, 971, 1014, 1083, 1097, 
1123, 1150, 1191, 1242, 1243, 1248, 1303 

Nandasutta 388 

Nandigopa 61, 62 

Nara 965 

Narada 177, 178, 294, 295, 296, 355, 502, 503, 
530, 703, 704, 716, 724, 750, 751, 754, 
854, 855, 856, 862, 1107, 1125, 1126, 
1127, 1133, 1280, 1284, 1348, 1353 

Naraka 898 

Nãn 514 

Natakuvera 725 


Nanda 


Nemindhara 905 

Nerafijara 323 

Neru 725, 726, 1342, 1363 

NeruJataka 725, 1342 

Niddàvimanavatthu 901 

Nigantha Nàthaputta 578 

Nigrodha 5, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 230, 1321, 1346 
Nigrodhajataka 26, 1346 


Pabbata 502, 503, 513, 1280, 1284 

Pabha 617, 620, 621, 622, 624, 625, 629, 630, 633 

Pabhavati 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 
624, 627, 628, 629, 631, 632, 633 

Paccaya 1195 

Pacceka Buddha 88 

paddha 1249 

paddhaka 1251 

Paduma 149, 150, 151, 153, 1348 

Padumapüjakattheraapadana 1293 

padumuttara 1251 

Pajapati 714 

Pajjunna 62 

Paka 672, 673, 680 

ракаһатѕа 1253 

Pakudha Kaccana 578 

pala 847 

palasa 1076 

Panada 266 

paficadipakattheraapadana 329 

Pafícala 327, 356, 425, 427, 477, 479, 481, 482, 
972, 973, 983, 984, 987, 992, 993, 995, 
1004, 1009, 1013, 1031, 1033, 1152 

Pañcalacanda 725, 733, 736, 740, 1001, 1011, 
1023, 1026 

Paficalacandi 983, 994, 996, 1001, 1010, 1011, 
1026, 1034 

Pañcalr 399 

pañcapanditajataka 388, 1350 

Paficapapa 740, 744 

Paficasikha 48, 49, 51, 53, 54, 695, 697, 700, 
701, 716, 1308 

paficuposathajataka 266, 1349 

pandara 462, 463, 464, 466, 467, 1050, 1351 

pandarajataka 461, 1050, 1351 

Pandu 726, 727 

Pandukanna 265, 266 

pangura 1249 
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Nigrodhamigajataka 32, 1321 

Nigrodharama 1189 

nimba 163, 1143 

Nimi 256, 291, 887, 888, 889, 891, 892, 894, 
905, 907, 908, 1352 

Nimijataka 256, 291, 886, 1352 

Nisabha 1072, 1076 


Paniyajataka 87, 1347 

panJañña 1249 

Parika 866, 867, 868, 878 

Parinibbànasutta 1198, 1216, 1261, 1283 

parivadantika 1253 

Pasenadi 182, 280 

Patacara 1191 

Patapana 595, 753 

Pathamadvebrahmanasutta 321 

Pathavicalanapafiha 1283 

Patikolamba 356, 357 

Patimokkha 102 

Pavariya 744 

pävusa 1149 

Payaga 1068 

peta 890 

Piliyakkha 869, 871, 875, 877 

Pilotika 1034 

Pindasutta 853 

Pindolabharadvaja 214 

Pindola Bhàradvaja 309 

Pingala 1114 

Pingiyani 745 

pingula 1252 

Pinguttara 930, 931 

Piyaketa 1157 

piyala 358, 643, 877, 884 

Piyala 710, 903 

piyangu 915 

Piyasutta 50 

Pokkharakkhi 1098 

pokkharasataka 1253 

Polajanaka 827, 828, 830, 831, 833 

Potthapada 1034 

Pottika 28, 29, 30, 31, 32 

Puggalakatha 418 

Pukkusa 142, 163, 909, 926, 936, 948, 949, 950, 
959, 96], 964, 965, 1003, 1006, 1007, 1034 

Puñña 255 
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Punnaka 143, 1134, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1146, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 
1157, 1158, 1168, 1169, 1170, 1172, 1173, 
1175, 1176, 1177, 1180, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1189 

Punnamukha 722, 723, 724, 725, 733, 734, 735, 
754, 1085 

Punnatherigatha 600 


Puppha 1083 

Pupphaka 356, 358, 359, 361 
Pupphavati 94, 1082, 1097 
Pürana 591 

Pürana Kassapa 578 
Purindada 889 

Puthujjana 890 


PH 


phalaka 774 


bahula 1152 

Bahuputtaka 350 

Bahusodari 875 

Baka 142, 740, 744, 909, 1344 
Bakabrahmajataka 142, 1344 
Baladeva 62, 63, 68, 69 
Bãlapanditasutta 595 

bandhuka 1151 

Bandhula 117, 118, 119, 120, 121 
Bandhuma 1190 

Bandhumati 1190 

Baranasi 1114 

Bijaka 1114, 1115, 1118, 1120, 1133 
Bilari 52, 1284, 1346 
Bilàrikosiya 53 
Bilarikosiyajataka 48, 1284, 1346 
bimba 752, 1019, 1079 
Bimbasundari 1034 


Bimbisara 214, 280, 1080 

Birani 900 

Bodhi 15, 563, 565, 566, 567 

Brahma 973, 1000, 1012 

Brahmadatta 6, 11, 15, 34, 38, 46, 48, 54, 71, 76, 
79, 88, 103, 122, 126, 133, 139, 149, 155, 
159, 165, 169, 175, 179, 190, 199, 207, 
219, 231, 237, 243, 249, 258, 273, 305, 
310, 339, 404, 411, 419, 455, 461, 470, 
480, 481, 482, 483, 485, 497, 513, 530, 
54], 563, 591, 592, 593, 599, 694, 725, 
726, 731, 745, 755, 756, 908, 970, 971, 
072, 974, 975, 978, 979, 980, 981, 982, 
084, 1001, 1003, 1006, 1007, 1012, 1034, 
1036, 1339 

Brahmasutta 650 

Brahmavaddhana 94, 634, 635, 637 


BH 


Bhaddaji 266, 1133 

Bhaddakapilani 403, 886 
Bhaddasalajataka 113, 1347 
Bhaddasena 1084, 1106 
Bhaddekarattasutta 825 
Bhadditthivimanavatthu 901 
Bhaddiya 1085 

bhadra 1152 

Bhadrakãra 449, 450, 455 

Bhagirasa 890 

Bhallatiya 361, 362, 365, 1350 
Bhallatiyajataka 361, 1350 

bhandu 1252 

Bhandukanna 265 

Bharadvaja 167, 188, 310, 449, 450, 453, 1287 
Bharata 98, 99, 101, 102, 890 

Bharu 108, 1333 

Bharukaccha 108, 109, 110, 111, 112 
Bhãva 1114 


Bhavagga 937 

Bhennakata 1122 

Bheri 1027, 1028, 1034 

BhikkhãparamparaJataka 304 

Bhikkhudasika 1191 

Bhimaratha 504, 505, 512 

Bhimasena 726, 1325 

Bhisacariya 248 

Bhisajataka 248, 1349 

Bhitasutta 85 

Bhogavati 1143 

Bhovaddhamana 62 

Bhüridatta 143, 375, 641, 1034, 1043, 1045, 
1046, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054, 1055, 
1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1067, 
1068, 1080, 1352 

Bhüridattacariya 1034 

Bhuridattajataka 143, 375, 641, 1034, 1352 

Bhüripafthajataka 56, 286, 574, 811, 1347 


Macchã 1152 

Maccharisutta 49, 50, 51, 1284 

Maccharikosiya 695, 697, 700 

Madda 184, 437, 608, 609, 610, 614, 617, 619, 
623, 625, 626, 627, 631, 632, 801, 1152, 
1190, 1193, 1196 

Maddakucchi 355 

Maddalaka 1252 

Maddi 1196, 1204, 1205, 1208, 1210, 1216, 
1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1232, 1239, 1254, 1255,1268, 
1269, 1270, 1275, 1279, 1280, 1281, 1282, 
1283, 1285, 1286, 1295, 1296, 1297, 1299, 
1300, 1301, 1302, 1303, 1306 

madhuka 884 

Madhura 61 

Madhuva 256 

Maga 597 

Magadha 27, 225, 267, 373, 507, 521, 527, 579, 
637, 638, 1025, 1106, 1121, 1122, 1193 

Magha 890 

Mahabodhi 56, 286, 550, 569, 570, 578, 811, 1351 

MahabodhiJataka 56, 286, 550, 563, 811, 1351 

Mahadhammapäla 38 

Mahàdhammapalajataka 37, 231, 404, 1346 

Mahadhanaka 207 

Mahaàgovindasutta 93, 321, 388 

Mahahamsajataka 349, 670, 1352 

Mahajanaka 29, 213, 291, 587, 827, 829, 831, 
836, 838, 854, 856, 862, 1277, 1352 

Маһајапака 29 

Mahàjanakajataka 
1277, 1352 

Mahakaccanabhaddekarattasutta 825 

Mahàkalinga 184 

Mahakammasadamma 434, 800 

Маһакатѕа 61 

Mahakañcana 249 

Mahakanhajätaka 141, 143, 1348 

Mahàkappina 142 

Маһакаѕѕара 142, 321, 886 

Маһакоѕаіа 280 

Mahali 118 

Mahamangalajataka 56, 1347 

Маһатауа 74, 102, 403, 1034, 1106, 1191, 1306 

Mahàmoggallana 255, 495 
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SÁCH DẪN PALI & 1375 


Mahamorajataka 272, 1349 

Mahànaga 403 

Mahanama 114, 115, 116, 1249 

MahanaradakassapaJataka 355, 530, 1106 

Mahàpadumajataka 146, 1348 

Mahàpalobhanajataka 384, 1350 

Маһарапада 264, 265, 266, 1336 

Mahaàpanadajataka 266, 1336 

Mahaparinibbanasutta 1198, 1216, 1261, 1283 

Maharakkhita 366, 367, 373 

Mahàsagara 61, 62 

Mahasamayasutta 754 

Mahàsamgharakkhita 403 

Mahasilavajataka 213, 827, 1324 

Mahasiva 403 

Mahasubhadda 435, 436, 437 

Mahasudassanacariya 1120 

Mahaàsudassanajataka 495, 1326 

Mahasutasomajataka 755, 1352 

mahatimirapingala 760 

MahaukkusaJataka 236, 1349 

Mahaummaggajataka 56, 146, 339, 388, 447, 
461, 563, 908, 1195, 1316, 1353 

Mahavàanijajataka 56, 286, 574, 1349 

Mahavanijataka 811 

Mahimsaka 655 

Mahosadha 910, 912, 919, 921, 923, 924, 925, 
926, 929, 930, 932, 934, 938, 939, 944, 
948, 949, 950, 951, 952, 954, 962, 963, 
964, 969, 970, 971, 972, 973, 976, 978, 
979, 982, 985, 986, 987, 994, 996, 997, 
998, 999, 1002, 1005, 1007, 1008, 1010, 
1011, 1012, 1015, 1018, 1019, 1021, 1023, 
1024, 1025, 1027, 1028, 1032, 1034 

Majjhanhikasutta 1219 

Makhadeva 886, 887, 1321, 1364 

Makhadevajataka 886, 1321 

Makhadevasutta 886 

Makkhali Gosala 578 

Malagir 1072, 1076 

Malayamahadeva 403 

malika 1152 

Malla 362, 604 

Malla 268, 271 

Mallika 117, 118, 119, 120, 361, 365, 469, 477, 1034 

Manda 317 
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Mandavya 20, 21, 22, 24, 25, 26, 312, 313, 314, 
315, 318, 320 

Mangalika 1034 

Manimekhala 12, 831 

Manipüjakattheraapadana 286 

Manoja 634, 635, 637, 639, 640, 642, 644, 
650, 1343 

Manojajataka 634, 1343 

Manojava 890 

Manosilata 973 

Manosilatala 313, 703, 720, 724 

Mãnusiya 655, 656 

Masakka 1145 

Masakkasara 525, 708 

Matali 48, 49, 51, 53, 54, 143, 146, 291, 292, 
294, 695, 699, 700, 701, 705, 706, 712, 
713, 714, 715, 716, 892, 893, 894, 895, 
896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 
904, 905, 906, 907, 908 

Matanga 309, 310, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 
320, 597, 1349 

Matangacariya 309 

Matangajataka 309, 597, 1349 

Mathara 988, 989, 992, 993, 994 

Matiposakajataka 71, 864, 1347 

Mattakundalijataka 45, 61, 67, 1346 

Matthakundalipetavatthu 329, 810 

Matthakundalivimanavatthu 329 

Matuposakasutta 650 

Maya 373, 1191 

Mayura 1157 

Meghiya 75 

Mejjha 318, 320, 597 

Mendakajataka 146, 1348 

Mendissara 502, 503, 513 


yak 217 

yakkha 390, 757, 1140 

Yama 626 

Yama 390 

Yamahanu 890 

Yamatagøi 1131 

Yamunà 
1068, 1069, 1078 

Yamuna 1039 

Yaññadatta 22, 23, 24, 25 

Yasavati 190 


Yavamajjhaka 912, 913, 921, 922, 923, 924, 925, 


928, 944, 949, 953, 954 


1035, 1038, 1043, 1044, 1045, 1051, 


Mettabhavanasutta 56 
Mettänisamsapañha 874 
Mettasutta 56 


Migacira 456, 772, 795, 1134 
Migadaya 1110 
Migajina 856, 857, 862 


Migapotakajataka 47, 67, 1342 


Migasammata 867, 869, 875, 876 

Missaka 1150 

Mithila 258, 261, 291, 294, 523, 827, 829, 830, 
831, 833, 841, 842, 843, 853, 858, 862, 
886, 887, 891, 892, 903, 906, 907, 908, 
909, 910, 930, 931, 969, 970, 971, 972, 
973, 982, 983, 989, 994, 996, 1000, 1012, 
1013, 1014, 1017, 1020, 1023, 1108, 1128 

Mittagandhaka 236, 237 

Mittamittajataka 155, 1332, 1348 

Mittatherigatha 256, 901 

Mittavinda 1, 3, 4, 5, 1325, 1327, 1342 

Mittavindajataka 1, 1325, 1327, 1342 

Moggallàna 54, 125, 174, 182, 195, 216, 217, 
242, 403, 455, 539, 716, 862, 1080, 1106, 
1133, 1189, 1312 

Мо 11, 14, 94 

Morajataka 272, 274, 340, 1330 

Mucalinda 890, 1230, 1231, 1248, 1249, 1250, 
1253, 1295 

Mudita 1085 
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